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CHUYÊN ĐỀ - A06



LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH - TIỀN TỆ



I. TỔNG QUÁT



1. Tên chuyên đề: Lý thuyết tài chính - tiền tệ


2. Thời lượng: 40 tiết



3. Mục tiêu của môn học 



Giúp học viên nắm được những kiến thức cơ bản về tiền tệ, tài chính; chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa, và thị trường tài chính.



4. Mô tả tóm tắt nội dung môn học 



Môn học trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về tiền tệ (Lãi suất, lạm phát, tỷ giá hối đoái, chính sách tiền tệ), tài chính (bản chất, cấu trúc hệ thống tài chính, chính sách tài khóa), thị trường tài chính (thị trường tiền tệ, thị trường vốn); từ đó hình thành khả năng phân tích, đánh giá chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa quốc gia.



5. Tài liệu tham khảo



- Giáo trình Lý thuyết Tài chính - tiền tệ của Trường Đại học kinh tế quốc dân, NXB Đại học KTQD, năm 2014.



- Giáo trình Tài chính - tiền tệ của Học viện Tài chính, NXB Tài chính, năm 2013.



- Giáo trình Tài chính - tiền tệ của Học viện Ngân hàng, NXB Thống kê, năm 2011.



- Giáo trình Tài chính - tiền tệ của Trường Đại học kinh tế Đà Nẵng, NXB Tài chính, năm 2011.



- C.Mác - Tư bản, NXB Sự thật, năm 1963.



- Frederic S. Miskin - Tiền tệ, ngân hang và thị trường tài chính, NXB Khoa học & Kỹ thuật, năm 1992.



II. NỘI DUNG



CHƯƠNG 1


TỔNG QUAN VỀ TIỀN TỆ VÀ TÀI CHÍNH


1.1. Những vấn đề cơ bản về tiền tệ 



1.1.1. Tiền tệ



1.1.1.1. Sự ra đời của tiền tệ



Kinh tế học đã chỉ ra rằng, tiền tệ là một phạm trù kinh tế khách quan, gắn liền với sự ra đời và phát triển của sản xuất và trao đổi hàng hóa của nhân loại. 



Khi nghiên cứu về quá trình ra đời của tiền tệ, C. Mác kết luận: “Trình bày nguồn gốc phát sinh của tiền tệ, nghĩa là phải khai triển cái biểu hiện của giá trị, biểu hiện bao hàm trong quan hệ giá trị của hàng hóa, từ hình thái ban đầu giản đơn nhất và ít thấy rõ nhất cho đến hình thái tiền tệ là hình thái mà ai nấy đều thấy” (C.Mác - Tư Bản - Quyển I, Trang 75 -  Nhà xuất bản Sự thật - Hà Nội 1963).



Trong quan hệ trao đổi, hình thức giá trị được biểu hiện qua 4 hình thái: 



- Hình thái giá trị giản đơn hay ngẫu nhiên



Trong hình thái này, các chủ nhân của các hàng hóa bất kỳ có thể trao đổi các hàng hóa với một tỷ tệ nào đó. Chẳng hạn, 2 hàng hóa A và B được trao đổi ngẫu nhiên cho nhau theo một tỷ lệ



1A = xB; hay 1B = 1/xA



- Hình thái giá trị toàn bộ hay mở rộng



Lúc này một hàng hóa có thể được trao đổi với nhiều hàng hóa khác theo những tỷ lệ trao đổi tương ứng và chúng có thể là không giống nhau. Chẳng hạn:


1A = xB



      = yC



      = zD



…



Hình thái trao đổi này cho thấy việc trao đổi đã được mở rộng ra và cao hơn hình thái giản đơn ban đầu nói trên.



- Hình thái ngang giá chung



Từ hình thái mở rộng, đến một lúc nào đó một hàng hóa được lựa chọn ra như là một hàng hóa “chuẩn” mà trước khi trao đổi, các hàng hóa khác đều phải “soi mình” vào hàng hóa đó, thì hàng hóa này được coi là “vật ngang giá chung” cho các hàng hóa khác. Sự ngang giá này thực chất là sự ngang bằng về giá trị của các hàng hóa được đưa ra trao đổi, nên chúng còn được gọi là hình thái giá trị chung.



Giả sử hàng hóa A được lựa chọn là vật ngang giá chung, có thể biểu diễn mối quan hệ của các hàng hóa A như sau:


xB =



yC = 1A



zD =



…



Khi thực hiện trao đổi, có thể minh họa



xB = (1A) = yC; xB = (1A) = zD; yC = (1A) = zD;…



- Hình thái tiền tệ



Trên cơ sở hình thái ngang giá chung, đến khi vật ngang giá chung được sử dụng một cách hết sức phổ biến, rộng rãi, mọi nơi mọi lúc và được hầu hết mọi người chấp nhận trong hoạt động trao đổi, thì vật ngang giá chung này tự nhiên tách khỏi thế giới hàng hóa, hầu như không còn phát huy giá trị sử dụng vốn có của nó nữa, mà chuyên để dùng làm vật ngang giá chung, tức là đo lường giá trị của các hàng hóa khác trong hoạt động trao đổi. Đến lúc này, hàng hóa - vật ngang giá chung - có tên gọi mới là “tiền” (T) và có chức năng mới là để phục vụ hoạt động trao đổi. Ở hình thái này, quan hệ trao đổi của hai hàng hóa A và B chẳng hạn, được thực hiện như sau:


A - T - B; mà thực chất là gồm 2 quá trình: (i) A - T (Bán) và (ii) T - B (Mua).


Hoạt động trao đổi hàng hóa giờ đây được thực hiện bởi hai qua trình bán, mua và chúng có thể độc lập tương đối với nhau. 



Từ hình thái giá trị giản đơn hay ngẫu nhiên đến hình thái tiền tệ là một quá trình lịch sử lâu dài, nhằm giải quyết các mâu thuẫn vốn có trong bản thân hàng hóa. Tiền tệ ra đời đã làm cho việc trao đổi hàng hóa, dịch vụ được dễ dàng, nhanh chóng hơn.



Nghiên cứu về lịch sử tiền tệ, các nhà Kinh tế Paul A.Samuelson và William D. Nordhaus cũng kết luận rằng: “Do các xã hội có sự mua bán rộng rãi không thể vượt qua được các cản trở quá lớn của hình thức trao đổi hiện vật, nên việc sử dụng một vật trung gian làm phương tiện trao đổi được mọi người chấp nhận. Đó là “tiền tệ” (Kinh tế học - Tập I, trang 332- Viện quan hệ quốc tế Việt Nam biên dịch năm 1989).



1.1.1.2. Định nghĩa tiền tệ



Tiền tệ là sản phẩm tất yếu của hoạt động trao đổi hàng hóa, là yếu tố cần thiết, khách quan để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình trao đổi hàng hóa (và ngày nay được hiểu là bao gồm cả trao đổi dịch vụ). Cho đến nay có khá nhiều cách hiểu về tiền.



C.Mác khi nghiên cứu quá trình ra đời của tiền tệ, đã đưa ra định nghĩa nổi tiếng về tiền tệ. Ông cho rằng, tiền tệ là một loại hàng hóa đặc biệt, được tách ra khỏi thế giới hàng hóa để làm vật ngang giá chung, đo lường giá trị của các hàng hóa khác.



Định nghĩa của C.Mác là rất chuẩn xác ở thời kỳ con người chọn hàng hóa để làm tiền tệ. Tiền tệ ở đây vốn là hàng hóa (hóa tệ) nên chúng có đầy đủ giá trị, chúng là tiền thực chất, mà khi vàng được chọn làm tiền là một ví dụ điển hình.



Tiếp theo, các nhà kinh tế học cũng đưa ra những cách hiểu không hoàn toàn giống nhau về tiền. Chẳng hạn, như nhà kinh tế học người Mỹ nổi tiếng Paul A.Samuelson, trong tác phẩm “Kinh tế học” nổi tiếng của mình (đã được dẫn ra trên đây), khi bàn về Kinh tế vi mô, ông cho rằng, những đồng dollar là những lá phiếu mà người tiêu dùng dùng để bỏ cho các hãng. Hay nói cách khác, tiền tệ (những đồng dollar) được hiểu là công cụ để thể hiện tín hiệu của Cầu đối với Cung của thị trường. Bên cạnh đó, khi bàn về Kinh tế vĩ mô, ông lại cho rằng, trong nền kinh tế thị trường, tiền tệ là nhân vật chính của sân khấu kinh tế vĩ mô. Ở góc độ này, tiền tệ được hiểu là công cụ chính yếu nhất để quyết định sự vận hành của nền kinh tế ở tầm vĩ mô. 



Còn nhà kinh tế học người Pháp J.M.Albertini trong tác phẩm “Guồng máy của nền kinh tế quốc dân” (Bản tiếng Việt, Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1992), cho rằng, tiền tệ là thứ cho người chủ sở hữu chúng một cái quyền, đó là quyền nhận lấy một phần của cải trong tổng khối lượng của cải của xã hội được đưa ra trao đổi. Cách hiểu này có phần gần giống với Paul A.Samuelson ở góc độ Kinh tế vi mô.



 Suy cho cùng, về bản chất, tiền tệ là vật ngang giá chung, làm phương tiện để trao đổi hàng hóa, dịch vụ và thanh toán các khoản phát sinh giữa các chủ thể khác nhau trong xã hội. Theo quan điểm của Frederic S.Mishkin, nhà kinh tế thuộc trường Đại học Columbia (Mỹ), được trình bày trong cuốn “Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính” (bản tiếng Việt, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội 1992),  thì bất cứ cái gì được chấp nhận làm trung gian trao đổi, thanh toán và được nhiều người thừa nhận đều được gọi là tiền. Có thể nói, đây là một cách hiểu rất hiện đại về tiền, không hề mâu thuẫn với các định nghĩa đã có trước đây và hầu như phù hợp với tất cả mọi loại tiền tệ.



Tuy nhiên, để có một định nghĩa chính xác về tiền tệ là điều không đơn giản. Nhà kinh tế học Milton Spercer (trường Đại học quản lý kinh doanh Mỹ) cũng thừa nhận rằng: “Nếu bạn cho rằng, bạn hiểu một cách chính xác tiền tệ là gì thì bạn còn giỏi hơn nhiều nhà kinh tế” (Kinh tế học hiện đại - Phần III).



Đặc biệt trong điều kiện hiện nay, khi mà nền kinh tế hàng hóa phát triển cao độ và trình độ công nghệ ngân hàng hiện đại, thì câu trả lời về tiền tệ vẫn là điều bí ẩn. Trong khi các quan niệm cổ điển cho rằng, tiền tệ là vàng, bạc hoặc là các tờ giấy bạc ngân hàng, thì các nhà kinh tế học hiện đại còn cho rằng: kỳ phiếu, hối phiếu, séc…cũng là tiền tệ. Giáo sư, Tiến sỹ người Anh A.C.L.Day đã kết luận: “Từ những thập kỷ đầu tiên của thế kỷ này, nhiều dạng tiền tệ đã là những hình thái của tài sản thực sự, chủ yếu là vàng và bạc. Nhưng thời kỳ đó đã qua rồi và toàn bộ tiền tệ đang sử dụng trong các nền kinh tế hiện đại đều là những trái quyền” (Kinh tế tiền tệ, trang 10, Licosaxuba Hà Nội biên dịch 1989).



1.1.1.3. Chức năng của tiền tệ



Theo quan điểm của C.Mác, xuất phát từ nghiên cứu quá trình ra đời của tiền tệ, đó là những “hóa tệ”, thì chúng có 5 chức năng chủ yếu sau đây:


(1). Chức năng thước đo giá trị


Giá trị của tiền được dùng làm phương tiện để đo lường giá trị của hàng hoá khác. Thông qua quan hệ này tiền đã thực hiện chức năng thước đo giá trị.



Các điều kiện để thực hiện các chức năng này



+ Tiền phải có đầy đủ giá giá trị (tiền vàng)



+ Tiền có tiêu chuẩn giá cả rõ ràng 



+ Không cần phải có tiền thật, chỉ cần có tiền trong tưởng tượng



(2). Phương tiện lưu thông 



Tiền làm vai trò trung gian trong trao đổi hàng hóa với nhau. Quá trình này diễn ra như sau



Hàng - Tiền - Hàng (H - T - H), thực chất là gồm 2 quá trình



+ Bán: H - T, người có hàng hóa bán chúng để lấy tiền



+ Mua: T - H, sau đó dùng tiền để mua hàng hóa khác



Như vậy, điểm bắt đầu và điểm kết thúc đều là hàng hóa (H), tiền (T) chỉ là trung gian cho hoạt động trao đổi.



(3). Chức năng phương tiện cất trữ giá trị


Cất trữ giá trị là tích luỹ một lượng giá trị nào đó bằng những phương tiện chuyển tải giá trị được xã hội thừa nhận với mục đích là chuyển hoá thành hàng hóa trong tương lai.



Dưới góc độ này, tiền được coi là một loại tài sản quí và chúng hoàn toàn có khả năng chuyển đổi thành những hàng hóa khác trong tương lai. Khi thực hiện chức năng này tiền là tiền thực chất (tiền vàng) thì càng tốt.



(4). Chức năng phương tiện thanh toán


Phương tiện thanh toán là tiền được sử dụng với tư cách là công cụ thanh toán các khoản nợ về hàng hóa trong mua bán trước đây hoặc sau này,  hoặc chi trả cho một nghĩa vụ nợ nào đó.



Khi thực hiện chức năng này, tiền và hàng hóa vận động độc lập tương đối với nhau có thể cả về không gian và thời gian. Cụ thể:


+ Không gian: Có thể mua, bán ở chỗ này nhưng thanh toán ở chỗ khác



+ Thời gian: Có thể trả tiền trước hoặc sau khi mua hàng hóa



Cũng tương tự như đối với thực hiện chức năng phương tiện trao đổi, khi thực hiện chức năng này tiền phải là tiền thật. 



(5). Chức năng tiền tệ thế giới 


Tiền thực hiện được chức năng tiền tệ thế giới có nghĩa là chúng được chấp nhận với tư cánh là tiền không chỉ ở một quốc gia, mà ở nhiều quốc gia, thậm chí là ở tất cả các quốc gia trên thế giới.



Khi thực hiện chức năng tiền tệ thế giới đòi hỏi phải có tiền mặt và tiền thực chất, nhưng thông thường phải đưa về dạng nén, thỏi (vàng, bạc…) để thực hiện việc thanh toán cuối cùng.



Theo quan điểm của các nhà kinh tế học hiện đại, tiền tệ có 3 chức năng chủ yếu sau đây:


(i). Chức năng đo lường giá trị



Tiền tệ có khá năng căn bản, đầu tiên là có thể đo lường giá trị, nghĩa là nó được dùng để đo lường giá trị các hàng hóa, dịch vụ trước khi thực hiện trao đổi. Người ta đo giá trị của hàng hóa và dịch vụ bằng tiền giống như người ta đo trọng lượng của một vật bằng kilogam, đo chiều dài một vật bằng mét. Để thấy được vì sao chức năng này quan trọng, chúng ta hãy so sánh quá trình trao đổi hiện vật với trao đổi hàng hóa có tiền làm môi giới trung gian.



Trong quá trình trao đổi trực tiếp, có 3 mặt hàng đưa ra trao đổi: A, B, C thì chúng ta chỉ cần biết 3 giá để có thể trao đổi các hàng hóa này với nhau. Đó là:



- Giá của hàng hóa A được tính bằng bao nhiêu hàng hóa B;



- Giá của hàng hóa A được tính bằng bao nhiêu hàng hóa C;



- Giá của hàng hóa C được tính bằng bao nhiêu hàng hóa B;



Tương tự, nếu có 10 mặt hàng đưa ra trao đổi, chúng ta phải cần biết 45 giá để có thể trao đổi hàng này lấy một hàng hóa khác, với 100 mặt hàng chúng ta cần tới 4.950 giá, và với 1.000 mặt hàng thì chúng ta cần biết 499.500 giá (theo công thức tổng quát tính số cặp khi có N phân tử = N(N-1)/2).



Nếu nền kinh tế có tiền tệ làm trung gian, thì người ta định giá bằng đơn vị tiền tệ cho tất cả hàng hóa đem trao đổi trên thị trường. Do vậy, có bao nhiêu hàng hóa đưa ra trao đổi thì có bấy nhiêu giá cả. Có nghĩa là, nếu có 3 hàng hóa đưa ra trao đổi thì có 3 giá, có 10 hàng hóa trao đổi thì có 10 giá, có 1000 hàng hóa trao đổi thì có 1000 giá. Vậy là, việc dùng tiền làm đơn vị đánh giá sẽ thuận lợi rất nhiều cho quá trình trao đổi hàng hóa, giảm được chi phí trong trao đổi do giảm được số giá cần xem xét.



Số lượng giá trong một nền kinh tế hiện vật ứng với số lượng giá trong nền kinh tế tiền tệ.


			Số mặt hàng trao đổi


			Số lượng giá trong nền kinh tế hiện vật


			Số lượng giá trong nền kinh tế tiền tệ





			3


			3


			3





			10


			45


			10





			100


			4.950


			100





			1.000


			499.500


			1.000





			10.000


			49.995.000


			10.000








(ii). Chức năng phương tiện trao đổi 



Trong nền kinh tế, tiền tệ làm phương tiện trao đổi khi nó được dùng để mua bán hàng hóa, dịch vụ, hoặc thanh toán các khoản nợ cả trong và ngoài nước. Việc dùng tiền làm phương tiện trao đổi đã nâng cao hiệu quả hoạt động của nền kinh tế, bởi nó đã tiết kiệm được các chi phí quá lớn trong quá trình trao đổi trực tiếp hàng đổi hàng, các chi phí giao dịch thường rất cao. Điều này đã được cắt nghĩa ở mục 1.1.1 trên đây, khi trao đổi được thực hiện dưới hình thái tiền tệ. Do quá trình trao đổi trên thực tế được tách ra thành hai là quá trình bán (H - T) và quá trình mua (T - H) có thể hoàn toàn độc lập với nhau, nên người mua, người bán phải tìm được những người trùng hợp với mình về nhu cầu trao đổi, thời gian trao đổi, không gian trao đổi. Quá trình trao đổi chỉ được diễn ra khi có sự phù hợp đó. Tiền tệ làm trung gian trong trao đổi đã hoàn toàn khắc phục được các hạn chế của quá trình trao đổi trực tiếp tạo ra. Người có hàng bán lấy tiền, sau đó sẽ mua được hàng mà họ cần. Bởi vậy, người ta coi tiền như thứ dầu mỡ bôi trơn, cho phép nền kinh tế hoạt động trôi chảy hơn, khuyến khích chuyên môn hóa và phân công lao động.



Thực ra, chức năng phương tiện trao đổi của tiền tệ theo cách hiểu hiện đại là bao gồm cả chức năng phương tiện thanh toán như cách hiểu cổ điển trên đây.



(iii). Chức năng phương tiện dự trữ về mặt giá trị



Tiền tệ làm phương tiện dự trữ giá trị có nghĩa là, khi người ta nắm giữ một lượng tiền thì xét dưới góc độ giá trị, cũng tương tự như đang nắm giữ một khối lượng hàng hóa. Sở dĩ như vậy là vì, tiền tệ bản thân nó hoặc là tương ứng với một lượng giá trị (nếu đó là tiền thực chất), hoặc tương ứng với một lượng giá trị mà nó đại diện (nếu đó là tiền dấu hiệu). Từ đó, tiền tệ trên thực tế chứa đựng sức mua một lượng hàng hóa nào đó trong một thời gian nhất định. Nhờ chức năng này của tiền tệ mà người ta có thể tách rời được quá trình bán và mua như đã được chỉ ra trên đây. Đồng thời, cũng vì thế mà tách được thời gian từ lúc có thu nhập đến lúc tiêu dùng số thu nhập đó. Chức năng này là quan trọng vì mọi người đều không muốn chi tiêu hết thu nhập của mình ngay khi nhận, mà dự trữ để sử dụng lâu dài trong tương lai. Tất nhiên, tiền không phải duy nhất là nơi chứa đựng giá trị, mà các tài sản khác cũng là nơi chứa giá trị, như các tài sản vật chất quí hiếm, vàng, bạc, kim cương, cổ phiếu, thương phiếu…Nhưng tiền là tài sản có tính lỏng cao nhất, bởi nó là phương tiện trao đổi, nó không cần phải chuyển đổi thành bất cứ thứ gì khác khi với mục đích để mua hàng hóa hoặc chi trả tiền dịch vụ.



Các nhà kinh tế học hiện đại không cho rằng tiền có chức năng tiền tệ thế giới không phải những đồng tiền ngày nay đã thay đổi chức năng. Ở đây chủ yếu là sự khác biệt về nhận thức và quan niệm. Khi một đồng tiền nào đó được chấp nhận ở phạm vi nhiều quốc gia hoặc trên toàn thế giới thì không có nghĩa nó có thêm chức năng mới, mà là sự mở rộng việc chấp nhận với tư cách là tiền. Nói cách khác, lúc này ba chức năng vốn có của đồng tiền đó được phát huy không chỉ ở một quốc gia, mà ở nhiều quốc gia trên thế giới.



1.1.1.4. Sự phát triển của hình thái tiền tệ



Tiền tệ là sản phẩm tất yếu của nền kinh tế hàng hóa. Sau khi ra đời, tiền tệ là công cụ quan trọng để phát triển nền kinh tế - xã hội. Để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho lưu thông hàng hóa và dịch vụ, phát triển nền kinh tế - xã hội, hình thái của tiền tệ cũng ngày càng được hoàn thiện hơn.



a) Tiền tệ bằng hàng hóa



Trong thời kỳ đầu lịch sử tiền tệ, tùy theo những điều kiện cụ thể của các dân tộc khác nhau và ở các thời đại khác nhau mà vai trò tiền tệ được thể hiện ở các hàng hóa khác nhau (hóa tệ). Nhưng thông thường, những hàng hóa đó là những vật dụng quan trọng bậc nhất hay những đặc sản quý hiếm của địa phương. Lịch sử ghi nhận rằng, thời kỳ nguyên thủy của tiền tệ, vai trò tiền tệ thường được thể hiện ở gia súc (dân tộc cổ đại Slavơ), da thú (ở các dân tộc Scăng - đi - náp và nước Nga cổ đại), vỏ ốc quý (quần đảo Thái Bình Dương và Châu Phi), chè (Tây Tạng và Mông Cổ), muối (ở miền Tây Su Đăng)…



Cùng với sự phân công lao động xã hội lớn lần thứ hai, thủ công nghiệp tách khỏi nông nghiệp, vai trò tiền tệ chuyển dần sang các kim loại. Cuối cùng thời kỳ này, vai trò tiền tệ đã được cố định ở vàng. Bởi vì vàng có nhiều đặc tính ưu việt hơn các hàng hóa khác lúc bấy giờ trong việc thực hiện các chức năng của tiền tệ. Đó là:



- Tính đồng nhất của vàng rất cao. Điều đó rất thuận lợi trong việc đo lường, biểu hiện giá cả của các hàng hóa trong quá trình trao đổi.



- Dễ phân chia mà không làm ảnh hưởng đến giá trị vốn có của nó. Điều đó có ý nghĩa quan trọng trong việc biểu hiện giá cả và lưu thông hàng hóa trên thị trường. Bởi lẽ, trên thị trường hàng hóa rất đa dạng và giá cả rất khác nhau.



- Dễ mang theo, bởi vì một thể tích nhỏ và trọng lượng nhỏ của vàng có thể đại diện cho giá trị một khối lượng hàng hóa lớn.



- Thuận tiện trong việc thực hiện chức năng dự trữ giá trị của tiền tệ…



Để đảm bảo cho các đồng tiền vàng phải có đủ giá trị, các nhà nước đã đưa ra qui định về Tiêu chuẩn giá cả của đồng tiền. Đó là hàm lượng vàng mà một đơn vị tiền tệ bắt buộc phải có đủ.



Chẳng hạn ở Mỹ, tiêu chuẩn giá cả của 1 USD có hàm lượng vàng là 0.736662g, ở Pháp 1 FRF hàm lượng vàng là 0,160000gr ở Anh 1 GBP có hàm lượng vàng là 2,13281 g... 



Trình độ sản xuất ngày càng phát triển, khối lượng hàng hóa và dịch vụ đưa ra trao đổi ngày càng nhiều. Trong khi đó khả năng về vàng lại rất có hạn. Do vậy, theo thời gian, giá trị của vàng lớn đến mức người ta khó có thể chia nhỏ ra để tiến hành những việc mua bán bình thường. Mặt khác, các hàng hóa đóng vai trò tiền tệ trước đây đều có khuynh hướng tự bản thân nó vừa phải có giá trị, vừa phải có một công dụng nhất định nào đó. Còn ngày nay, giá trị của tiền tệ là do tính pháp định của Nhà nước. Việc tìm kiếm một loại hình tiền tệ mới thay thế cho vàng trong lưu thông đã trở nên cần thiết.



b) Tiền dấu hiệu



Sau một thời gian dài, thời đại tiền bằng hàng hóa đã nhường chỗ cho thời đại tiền dấu hiệu. Lúc đầu, do những đồng tiền bằng vàng, bạc… trong quá trình lưu thông bị hao mòn đi, tức là trọng lượng bị giảm, tiêu chuẩn giá cả không còn đảm bảo, nhưng vẫn được chấp nhận trong lưu thông, thanh toán bình thường. Điều này đã dẫn tới việc các xưởng đúc tiền tự ý rút bớt lượng vàng, thay vào đó bằng những kim loại khác kém giá trị hơn, nhưng việc lưu thông chúng vẫn được chấp nhận. Cuối cùng, những đồng tiền được đúc bằng những kim loại kém giá trị, thậm chí có giá trị không đáng kể so với giá trị mà nó đại diện, vẫn cứ được chấp nhận, dẫn tới sự xuất hiện của tiền dấu hiệu.



Một lý do khác cắt nghĩa cho việc ra đời tiền dấu hiệu thay cho tiền thực chất là, suy cho cùng, tiền chủ yếu cũng chỉ đóng vai trò trung gian trao đổi, thanh toán. Mục đích cuối cùng của mọi người trong quá trình trao đổi là hàng hóa, tiền chỉ là phương tiện thuận lợi cho việc đạt mục đích đó. Điều này chứng tỏ tiền không nhất thiết phải là tiền thực chất, mà chỉ là những cái mang tính qui ước và mọi người đều chấp nhận là được. Lý giải này là khá thuyết phục cho việc ra đời tiền dấu hiệu thay cho tiền thực chất. Từ đó, tiền dấu hiệu còn được gọi là “Tín tệ” (Đồng tiền của lòng tin, của sự tín nhiệm).



Như vậy, tiền dấu hiệu là một bước thay đổi quan trọng trong quá trình lịch sử phát triển của tiền tệ. Mặc dù tiền dấu hiệu không triệt tiêu tiền thực chất, nhưng trong lưu thông trao đổi hàng hóa, tiền dấu hiệu đã thực hiện sứ mạng của mình không khác gì tiền thực chất. Sở dĩ như vậy là vì, tiền dấu hiệu và tiền thực chất đều có một điểm chung hết sức quan trọng, đó là sức mua của chúng. 



Ngày nay, dưới ánh sáng của kinh tế học hiện đại, sức mua của đồng tiền được hiểu là số lượng hàng hóa, dịch vụ mà một đơn vị của đồng tiền đó có thể mua được.



Về hình thức biểu hiện, tiền đấu hiệu thường được tồn tại dưới hai dạng: Tiền kim loại thông thường và Tiền giấy.



Tiền kim loại thông thường là những đồng tiền được đúc từ những kim loại thông thường với giá trị nội tại rất nhỏ, như kẽm, đồng, các hỗn hợp kim loại… Về kiểu dáng, chúng có thể cũng tương tự như những đồng tiền thực chất bằng vàng, bạc…, nhưng ngoài với tư cách là đồng tiền phục vụ cho lưu thông trao đổi hàng hóa, chúng không có giá tị thực và hầu như không có công dụng gì khác.



Một trong những nhược điểm lớn của Tiền kim loại thông thường là chúng có trọng lượng khá lớn, nhất là khi tương ứng với một số tiền lớn thì trọng lượng của chúng trở thành một trở ngại không nhỏ cho việc mang đi giao dịch, thanh toán. Để hạn chế nhược điểm này, loại tiền dấu hiệu thứ hai ra đời, đó là Tiền giấy.



 Những tờ giấy bạc có đầu tiên trong lịch sử bắt nguồn từ việc các ngân hàng biên nhận cho người gửi tiền về số tiền (có thể là tiền thực chất hoặc tiền dấu hiệu kim loại nói trên) mà ngân hàng nhận giữ. Dần dà, những tờ biên nhận đó cũng được sử dụng trong giao dịch trao đổi, thanh toán… và chẳng khác gì so với số tiền mặt thật mà chúng được biên nhận. Cuối cùng, ngân hàng phát hành những đồng tiền bằng giấy và được sử dụng tương đương như những đồng tiền kim loại, được tự do chuyển đổi tiền kim loại, kể cả tiền thực chất (bằng vàng, bạc) theo qui định. Càng về sau việc sử dụng tiền giấy ngày càng phổ biến, lấn át, thậm chí làm lu mờ những đồng tiền kim loại. Đó là do tính thuận tiện của chúng trong việc làm phương tiện trao đổi hàng hóa. Cụ thể:


- Dễ mang theo để làm phương tiện trao đổi hàng hóa, thanh toán nợ.



- Thuận tiện khi thực hiện chức năng dự trữ của cái dưới hình thức giá trị.



- Bằng cách thay đổi con số trên mặt đồng tiền, một lượng giá trị lớn hay nhỏ được biểu hiện.



- Bằng chế độ độc quyền phát hành giấy bạc với những quy định nghiêm ngặt của Nhà nước, tiền giấy có thể giữ được giá trị của nó…



Mầm mống tiền giấy đã xuất hiện khá sớm trong lịch sử. Tiền giấy xuất hiện ở Trung Quốc đời nhà Tống, ở Việt Nam đời Trần và Hồ Quý Ly, ở Châu Âu đầu thế kỷ 17. Cho đến những năm 30 của thế kỷ XX, bản vị giấy bạc không được tự do chuyển đổi ra vàng được áp dụng ở tất cả các nước trên thế giới.



c) Tiền ghi sổ 



Tiền ghi sổ lúc đầu là những khoản tiền gửi không kỳ hạn ở ngân hàng. Thường khi gửi tiền không kỳ hạn vào ngân hàng để nhờ giữ hộ, người gửi được ngân hàng giao lại các tờ séc (Cheque), trên đó ghi những số tiền tương ứng với tổng số tiền đã gửi. Từ đó, hệ thống NHTM tiếp tục tạo ra các khoản tiền ghi sổ trong quá trình thực hiện nghiệp vụ tín dụng của chúng. Việc sử dụng đồng tiền ghi sổ được thực hiện bằng các bút toán ghi Nợ và Có trên tài khoản tiền gửi không kỳ hạn ở ngân hàng. Vì vậy, loại tiền này còn có tên gọi khác là “Bút tệ”.



Cùng với trình độ công nghệ ngân hàng ngày càng hiện đại, đồng tiền ghi sổ đã giữ vị trí chủ yếu trong tổng mức cung ứng tiền tệ cho nền kinh tế. Hiện nay ở những nước có nền kinh tế thị trường phát triển, trình độ công nghệ ngân hàng hiện đại, đồng tiền ghi sổ chiếm từ 90% đến 95% trong tổng lượng tiền cung ứng. Nói chung, thời đại ngày nay là của tiền ghi sổ. Bởi lẽ, tiền ghi sổ có những ưu việt vốn có, đó là:


- Giảm bớt một cách đáng kể các chi phí lưu thông tiền mặt: in tiền, bảo quản, vận chuyển, đếm, đóng gói,…



- Nhanh chóng và thuận tiện cho các chủ nhân tham gia thanh toán qua ngân hàng.



- Bảo đảm an toàn trong việc sử dụng đồng tiền, hạn chế được những hiện tượng tiêu cực.



- Tiền ghi sổ tạo ra điều kiện thuận lợi cho NHTW trong việc quản lý và điều tiết lượng tiền cung ứng…



d) Tiền điện tử



Nhờ sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin, kể từ nửa sau của thế kỷ 20, tiền tệ đã phát triển thêm một dạng mới, đó là tiền điện tử.




Tiền điện tử là tiền đã được số hóa, tức là tiền ở dạng những bit số. Vì vậy, chúng còn được gọi là “Số hóa tệ”.




Tiền điện tử chỉ được sử dụng trong môi trường điện tử phục vụ cho những thanh toán điện tử thông qua hệ thống thông tin, gồm hệ thống mạng máy tính, internet và các phương tiện điện tử được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của tổ chức phát hành (bên thứ 3) và được biểu hiện dưới dạng bút tệ trên tài khoản mà khách hàng (người mua) mở tại tổ chức phát hành.




Cụ thể hơn, tiền điện tử là phương tiện của thanh toán điện tử được bảo mật bằng chữ ký điện tử, và cũng như tiền giấy, chúng đều có chức năng là phương tiện trao đổi và tích lũy giá trị. Nếu như giá trị của tiền giấy được đảm bảo bởi Chính phủ phát hành thì đối với tiền điện tử, giá trị của chúng được tổ chức phát hành đảm bảo bằng việc cam kết sẽ chuyển đổi tiền điện tử sang tiền giấy theo yêu cầu của người sở hữu.




Ngày nay, tiền điện tử được tồn tại dưới hai dạng, Thẻ thanh toán và Đồng tiền điện tử. 




- Thẻ thanh toán



Thẻ thanh toán, hay còn gọi thẻ chi trả, là một loại thẻ có khả năng thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ tại một vài địa điểm chấp nhận tiêu dùng bằng thẻ đó, hoặc có thể dùng nó để rút tiền mặt trực tiếp từ các ngân hàng hay các máy rút tiền tự động. Hiện nay các loại thẻ thanh toán có thể được phát hành bởi các ngân hàng, các tổ chức tài chính và một vài công ty phát hành dưới dạng thẻ quà tặng, thẻ sử dụng dịch vụ.



 Thẻ thanh toán hiện nay xét theo chức năng thì được chia làm 3 loại chính là Debit Card (thẻ ghi nợ), Credit Card (thẻ tín dụng) và Prepaid Card (Thẻ trả trước).




 Debit Card (Thẻ ghi nợ) có chức năng cho phép chủ thẻ tiêu dùng với số tiền trong tài khoản đi kèm với thẻ đó. Có nghĩa là nếu muốn sử dụng Debit Card thì phải tạo tài khoản ngân hàng và nạp vào trong tài khoản 1 số tiền nhất định rồi tiêu dùng trong phạm vi lượng tiền có trong tài khoản Ngân hàng đó. Thẻ thường được dùng khi mua sắm tại các Trung tâm thương mại hay các quán ăn có máy cà thẻ. Có 2 loại thẻ ghi nợ là thẻ ghi nợ nội địa (thẻ ATM) mà mọi người thường dùng để rút tiền ở ATM nhất, chỉ có tác dụng tiêu dùng trong nước và thẻ ghi nợ quốc tế (Visa Debit và Master Debit) có thể tiêu dùng ở nước ngoài.




Credit Card (Thẻ tín dụng) là loại thẻ ngân hàng phát hành cho phép người dùng thẻ tiêu dùng trước 1 số tiền mà ngân hàng cho “tạm vay” trong hạn mức quy định. Điều này có nghĩa là dù tài khoản bạn không có tiền nhưng vẫn có thể “cà thẻ” mua sắm với số tiền nhất định. Để mở được thẻ này, chủ thẻ cần phải chứng minh tài và trải qua quá trình xét duyệt khắt khe của ngân hàng.




 Prepaid Card (Thẻ trả trước) là loại thẻ khá mới và thường được các công ty lớn có trung tâm mua sắm riêng hay các doanh nghiệp dịch vụ lớn phát hành cho các khách hàng. Thẻ này không gắn liền với tài khoản ngân hàng và trong thẻ có ghi 1 số lượng tiền nhất định mà khách hàng phải nạp vào trước khi muốn mua sắm hoặc dạng thẻ khuyến mãi, thẻ quà tặng mà doanh nghiệp tặng khách hàng thân thiết. Ví dụ như tại Lottle Centre, khi mua sắm tại các quầy hàng ở đây thì phải dùng thẻ trả trước (thẻ thành viên) do Lotte phát hành để mua đồ. Sau đó mới đến trung tâm thanh toán để thanh toán số tiền đã tiêu trong thẻ và tích điểm.




-  Đồng tiền điện tử



Hiện nay trên thế giới xuất hiện một số đồng tiền điện tử như Bit Coin, One Coin… Thực chất đây là những đồng tiền ảo, chủ yếu được sử dụng trên mạng internet. Nguyên lý sử dụng những đồng tiền này về cơ bản cũng tương tự như thẻ thanh toán trên đây, đó là người muốn có những đồng tiền điện tử thì lúc đầu cũng phải chuyển vào tài khoản của người phát hành một lượng tiền thật nào đó theo qui định. Sau đó, với những hoạt động giao dịch ảo trên mạng, số tiền điện tử trong tài khoản có thể tăng lên hoặc giảm xuống. 




Cho đến nay, có một điều hết sức lưu tâm là, người có những đồng tiền điện tử trên tài khoản không thể rút ra bằng tiền thật. Chính điều này đã làm cho hầu hết các quốc gia trên thế giới không chấp nhận các đồng tiền điện tử. Từ đó, chưa một nước nào đưa ra các điều luật chấp nhận và đảm bảo cho sự lưu hành của các đồng tiền điện tử.




1.1.2. Lãi suất tín dụng



1.1.2.1. Khái niệm, ý nghĩa của lãi suất tín dụng




a) Khái niệm




Tín dụng là quan hệ cho vay và trả giữa các chủ thể trong nền kinh tế.



Lợi tức là một phạm trù kinh tế gắn liền với hoạt động tín dụng và do bản chất của tín dụng quyết định. Lợi tức tín dụng là thu nhập mà người cho vay nhận được ở người đi vay trả cho việc sử dụng tiền vay.




Lãi suất được biểu hiện bằng quan hệ tỷ lệ giữa lợi tức tín dụng và tổng số tiền vay trong một thời gian nhất định.




Lãi suất hiểu theo một nghĩa chung nhất là giá cả của tín dụng, vì nó là giá của quyền được sử dụng vốn vay trong một khoảng thời gian nhất định, mà người sử dụng phải trả cho người đi vay.




b) Ý nghĩa của lãi suất



Trên tầm vĩ mô, lãi suất là công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô rất hiệu quả của Chính phủ thông qua việc thay đổi mức và cơ cấu lãi suất trong từng thời kỳ nhất định. Nhờ đó, Chính phủ có thể tác động tới quy mô và tỷ trọng các loại vốn đầu tư, từ đó có thể tác động điều chỉnh cơ cấu kinh tế đến tốc độ phát triển của nền kinh tế, đến sản lượng, thất nghiệp và lạm phát trong nước. Hơn nữa, trong những điều kiện của nền kinh tế mở, chính sách lãi suất còn được sử dụng như một công cụ góp phần điều tiết luồng di chuyển vốn của đất nước với nền kinh tế thế giới và tác động đến tỷ giá và điều tiết sự ổn định của tỷ giá. Điều này không những tác động đến đầu tư phát triển của nền kinh tế mà còn tác động trực tiếp đến cán cân thanh toán quốc tế của một quốc gia với nước ngoài. 




Trên tầm vi mô, lãi suất là cơ sở để cho các cá nhân cũng như doanh nghiệp đưa ra các quyết định kinh tế của mình như chi tiêu hay để dành gửi tiết kiệm, đầu tư, mua sắm thiết bị phát triển sản xuất kinh doanh hay cho vay hoặc gửi tiền ngân hàng.




1.1.2.2. Các loại lãi suất tín dụng




Lãi suất danh nghĩa là lãi suất mà người cho vay được hưởng không tính đến sự biến động của giá trị tiền tệ.




Lãi suất thực là lãi suất sau khi đã trừ đi sự biến động của giá trị tiền tệ cũng như lạm phát.




Trên thực tế, những khoản thu nhập bằng tiền hay thu nhập danh nghĩa thường không phản ánh đúng giá trị thực của chính các khoản thu nhập đó. Tỷ lệ lạm phát hay tỷ lệ trượt giá của đồng tiền trong một thời gian nhất định luôn làm cho giá trị thực sai lệch với giá trị danh nghĩa. Thông thường lãi suất thực luôn nhỏ hơn lãi suất danh nghĩa bởi tỷ lệ lạm phát thường lớn hơn 0. Lãi suất thực và danh nghĩa được liên hệ qua công thức sau:



ir = (1 + in)/(1 + f) - 1




Trong đó:  


ir là lãi suất thực;


in là lãi suất danh nghĩa;


f là tỷ lệ lạm phát.




Lãi suất sàn, lãi suất trần là mức lãi suất thấp nhất hoặc cao nhất trong một khung lãi suất nào đó, mà NHTW quy định để can thiệp vào hoạt động tín dụng nhằm bảo vệ quyền lợi của người cho vay hoặc người đi vay.




Lãi suất cơ bản của ngân hàng bao gồm lãi suất tiền gửi, lãi suất cho vay và lãi suất liên ngân hàng.




Lãi suất tiền gửi thông thường là lãi suất mà NHTM trả cho người gửi trên số tiền ở tài khoản tiền gửi tiết kiệm.




Lãi suất cho vay được xác định trên cơ sở lãi suất tiền gửi và theo tính chất của món vay và thời gian vay vốn. Về nguyên tắc, trong điều kiện bình thường, lãi suất cho vay không được nhỏ hơn lãi suất đi vay để đảm bảo cho tổ chức kinh doanh tín dụng có lãi.




Lãi suất trên thị trường liên ngân hàng mà lãi suất mà các ngân hàng cho nhau vay nhằm giải quyết nhu cầu vốn ngắn hạn trên các thị trường tiền tệ.




Lãi suất LIBOR và PIBOR là lãi suất trên thị trường liên ngân hàng London và Paris, là lãi suất đối với tiền gửi bằng đôla hay các ngoại tệ khác mà theo đó các ngân hàng lớn làm căn cứ để đi vay và cho vay trên thị trường tiền tệ châu Âu. LIBOR phản ánh điều kiện thị trường nên được các ngân hàng sử dụng rộng rãi làm cơ sở để ấn định lãi các món vay.




1.1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất




Với vai trò là người điều tiết vĩ mô nền kinh tế, sự biến động của lãi suất phụ thuộc vào các nhân tố sau đây (ảnh hưởng của từng nhân tố đến lãi suất được xem xét trong điệu kiện các nhân tố khác không đổi hay cố định).




a) Ảnh hưởng của cung cầu quỹ cho vay




Lãi suất là giá cả của tín dụng, vì vậy sự thay đổi của cung và cầu của quỹ cho vay sẽ ảnh hưởng lớn đến lãi suất trên thị trường. 




Cung quỹ cho vay gồm những khoản tiết kiệm của cá nhân, tiết kiệm của các doanh nghiệp (các khoản tiền tạm thời nhàn rỗi như khấu hao, lợi tức dành để đầu tư), thặng dư ngân sách nhà nước. 




Cầu quỹ cho vay là nhu cầu vay vốn của cá nhân, của doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế nhằm mục đích kinh doanh tiêu dùng, bù đắp thiếu hụt ngân sách.




Lãi suất bị tác động theo hướng cung của quỹ cho vay tăng làm giảm và ngược lại khi cần quỹ cho vay tăng thì lãi suất tăng.




b) Ảnh hưởng của rủi ro và kỳ hạn




Mức độ rủi ro của các khoản cho vay càng cao thì lãi suất cho vay càng lớn do phần bù rủi ro làm cho lãi suất tăng lên. Chính vì thế, lãi suất trái phiếu Chính phủ thường thấp hơn lãi suất trái phiếu công ty vì rủi ro về khả năng thanh toán nợ của Chính phủ thấp hơn. Trong khi đó, các khoản vay của Công ty dành cho đầu tư có khả năng rủi ro lớn hơn, do kinh doanh kém hiệu quả dẫn đến không thể thanh toán các khoản theo đúng thời hạn hoặc mất khả năng thanh toán. 




Kỳ hạn cho vay càng dài thì lãi suất cho vay càng cao, do thời hạn cho vay dài thường làm các khoản cho vay đó gặp nhiều rủi ro hơn (như rủi ro thanh khoản, rủi ro lạm phát…).



c) Ảnh hưởng của lạm phát




Lạm phát ảnh hưởng rất lớn tới lãi suất, khi lạm phát tăng lên trong một thời kỳ nào đó thì lãi suất có xu hướng tăng lên. Khi lạm phát tăng, số cung quỹ cho vay trên thị trường giảm bởi vì người có tiền khi thấy lạm phát tăng và dự đoán lạm phát tăng sẽ dùng tiết kiệm của mình cho dự trữ hàng hóa, vàng, bạc… hoặc đầu tư ra nước ngoài nếu có thể. Do giảm cung về quỹ cho vay sẽ gây áp lực tăng lãi suất trên thị trường. Trong khi đó, xét về phía cầu quỹ cho vay, khi lạm phát có xu hướng tăng lên đã kích thích người vay vốn tăng lên vì gánh nặng công nợ sẽ giảm khi lạm phát tăng. Do tăng cầu về quỹ cho vay nên gây áp lực tăng lãi suất.




d) Ảnh hưởng của chính sách vĩ mô của Nhà nước



- Chính sách tài khóa (thuế và chi tiêu Chính phủ)




Bội chi ngân sách là một bộ phận trong cầu quỹ cho vay nên khi bội chi ngân sách tăng làm cho cầu quỹ cho vay tăng kéo theo lãi suất có xu hướng tăng.




Thông thường để bù đắp bội chi ngân sách, Chính phủ thường phát hành thêm trái phiếu. Lượng cung trái phiếu trên thị trường tăng làm cho giá trái phiếu có xu hướng giảm, lãi suất thị trường vì vậy có xu hướng tăng lên. 




Tác động của thuế đến lãi suất (giá cả tín dụng) cũng giống như tác động của thuế tới giá của các hàng hóa khác. 




- Chính sách tiền tệ (dự trữ bắt buộc, lãi suất tái chiết khấu, nghiệp vụ thị trường mở)




Chính sách tiền tệ của Chính phủ nhằm kiểm soát lượng cung tiền, kiểm soát lạm phát và tác động tới lãi suất nhằm thực hiện các mục tiêu nhất định nên chính sách tiền tệ tác động rất mạnh mẽ tới lãi suất. Chẳng hạn, khi Nhà nước thực hiện chính sách tiền tệ “thắt chặt” thông qua việc NHTW tăng lãi suất tái chiết khấu làm giảm bớt khối lượng tín dụng của các NHTM, buộc các NHTM phải tăng lãi suất cho vay đối với khách hàng, từ đó lãi suất trên thị trường có xu hướng tăng lên.




e) Ảnh hưởng bởi các yếu tố kinh tế - xã hội khác




Mức độ phát triển của các thể chế tài chính trung gian và mức độ cạnh tranh trong hoạt động cung cấp dịch vụ tín dụng và sự phát triển thị trường tài chính cùng với phát triển mạnh mẽ công nghệ thông tin góp phần giảm chi phí quản lý, giao dịch… kéo theo lãi suất có xu hướng giảm xuống. Hơn nữa, tình hình về chính trị cũng như biến động của tài chính quốc tế như khủng hoảng tài chính tiền tệ… cũng ảnh hưởng đến sự thay đổi của lãi suất.




1.1.3. Tỷ giá hối đoái



 
1.1.3.1. Khái niệm




Tỷ giá hối đoái là sự so sánh tương quan của hai đồng tiền, được biểu hiện ra bên ngoài thông qua tỷ lệ trao đổi (giá cả), tỷ lệ qui đổi, chuyển đổi của các đồng tiền đó, về thực chất là so sánh tương quan sức mua giữa chúng với nhau.




Khi tỷ giá hối đoái (sau đây xin được gọi tắt là tỷ giá) được thể hiện là giá cả của một đồng tiền được biểu hiện bởi đồng tiền kia (chủ yếu áp dụng trên thị trường hối đoái), thì đồng tiền được xác định giá có vị trí như hàng hóa và chúng được gọi là đồng tiền yết giá (Commodity Currency - C), đồng tiền còn lại vẫn với tư cách là tiền tệ và được gọi là đồng tiền định giá (Terms Currency - T).




Chẳng hạn, trên thị trường hối đoái ở Việt Nam 1 USD có giá mua 23.000 VND, gái bán 23.100 VND, thì USD là đồng tiền yết giá, VND là đồng tiền định giá.




Việc biểu hiện tỷ giá với tư cách là giá cả của các đồng tiền cũng có khá nhiều cách. Trước đây, khi thị trường hối đoái quốc tế chưa phát triển, chủ yếu mới dừng lại ở thị trường ngoại hối của các quốc gia, người ta thường áp dụng hai phương pháp biểu hiện tỷ giá hối đoái, là:



- Phương pháp biểu hiện trực tiếp



Đây là phương pháp biểu thị mà đồng tiền ngoại tệ được chọn là đồng tiền yết giá, đồng nội tệ là đồng tiền yết giá.




Ví dụ, tại Tokyo (Nhật Bản) người ta niêm yết USD/JPY = 86,4100/86,5000.




- Phương pháp biểu hiện gián tiếp



Phương pháp biểu thị này ngược với phương pháp trên, đồng nội tệ yết giá, đồng ngoại tệ định giá.




Ví dụ, tại Thị trường hối đoái London, tỷ giá GBP/USD = 1,5420/1,5430. Ngày nay, khi thị trường hối đoái quốc tế phát triển mạnh, trên thị trường này tỷ giá được niêm yết theo cặp các đồng tiền được đem ra mua, bán mà không cần phải thông qua bản tệ của nước sở tại. Giờ đây cách biểu hiện tỷ giá như trên hầu như không còn ý nghĩa nữa, mà thay vào đó, vấn đề quan trọng là làm sao để có thể xác định chính xác đồng tiền nào là yết giá, đồng tiền nào là định giá. Một nguyên tắc được đưa ra là, trong quan hệ tỷ giá, đồng tiền nào tròn một đơn vị tính thì đó là đồng tiền yết giá, đồng tiền còn lại sẽ là định giá. Việc biểu thị tỷ giá lúc này phổ biến chung có hai cách.



- Biểu thị tỷ giá theo trường phái lý thuyết


Theo trường phái này, tỷ giá được biểu thị theo cách của giá cả. Cụ thể, tỷ giá của hai đồng tiền A và B là xB/A, tức là xB cho 1A, hay xB = 1A. Lúc này A là đồng tiền yết giá, B là đồng tiền định giá. Cách biểu thị chung nhất của tỷ giá ở đây là xT/C. Chúng được gọi là cách niêm yết tỷ giá theo đồng tiền định giá đứng trước, yết giá đứng sau.



- Biểu thị tỷ giá theo trường phái quản trị kinh doanh


Để dễ theo dõi, trường phái này cho rằng, cần niêm yết theo cách trực tiếp 1A = xB, hay A/B = x, tức là C/T = x. Cách này gọi là niêm yết theo đồng tiền yết giá đứng trước, đồng tiền định giá đứng sau.




Trong trường hợp nếu niêm yết tỷ giá theo cả giá mua, giá bán của thị trường, thì tỷ giá được niêm yết như sau:



C/T = x1/x2; Trong đó, x1 là tỷ giá mua vào, x2 là tỷ giá bán ra của người kinh doanh hối đoái. Tại một thời điểm, x1 luôn nhỏ hơn (<) x2.




Tỷ giá khi được hiểu là tỷ lệ qui đổi, chuyển đổi giữa hai đồng tiền thì lúc này giữa hai đồng tiền hoàn toàn bình đẳng với nhau và không có khái niệm yết giá, định giá. Tuy vậy, để so sánh được người ta thường cố định một đồng tiền về một đơn vị tính, từ đó xác định tỷ lệ qui đổi chuyển đổi giữ chúng.




Còn khi so sánh tương quan sức mua giữa các đồng tiền là để thấy được tỷ lệ sức mua giữa chúng.




 Ví dụ, nếu tỷ giá của USD/VND = 23.000, thì có thể hiểu theo 2 khía cạnh:



(i) Sức mua của 1 USD so với sức mua của 1 VND gấp 23.000 lần; hay




(ii) Sức mua của 1 USD = Sức mua của 23.000 VND. 




1.1.3.2. Vai trò của tỷ giá 




a) Là yếu tố quan trọng tác động đến hoạt động kinh tế vi mô




- Tác động đến hoạt động xuất nhập khẩu




Trong quan hệ so sánh giữa các đồng tiền thì, khi một đồng tiền tăng lên về giá trị so với đồng tiền khác, có nghĩa là nó tăng giá, khi một đồng tiền giảm xuống về giá trị so với đồng tiền khác, có nghĩa là nó sụt giá.




Tỷ giá có vai trò quan trọng đối với xuất nhập khẩu, bởi vì nó tác động đến giá cả tương đối của hàng hóa trong nước và hàng hóa nước ngoài. Qua đó, nó tác động đến tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa và sự cạnh tranh hàng hóa giữa các nước với nhau trên thị trường quốc tế.




Ví dụ, một người dân Mỹ mua một chai rượu vang của Pháp. Nếu giá của chai rượu đó là 20 EUR và tỷ giá là 1,10 USD cho mỗi EUR, thì người Mỹ đó phải mất 22 USD. Nhưng nếu sau đó, tỷ giá của EUR đã tăng lên 0,20 USD, giá nội địa của chai rượu vang đó vẫn 20 EUR, thì giá của nó bằng USD bây giờ sẽ là 26,0 USD.




Mặt khác, cùng với sự tăng giá của EUR như vậy, làm cho giá hàng Mỹ bán tại EU rẻ hơn. Với tỷ giá 1,10 USD cho mỗi EUR thì một máy tính của Mỹ trị giá 2.200 USD được bán tại EU giá 2000 EUR; nếu tỷ giá tăng 0,20 USD cho mỗi EUR thì giá máy tính đó chỉ là 1.692 EUR.




Ngược lại, một sự sụt giá của EUR so với USD, thì giá hàng của EU tại Mỹ giảm xuống làm tăng giá hàng Mỹ tại EU. Nếu đồng EUR sụt giá xuống, chỉ bằng 0,90 USD, thì chai rượu kia chỉ có 18,0 USD, còn chiếc máy tính kia sẽ là 2.445 EUR chứ không phải 2.000 EUR.




Qua ví dụ cho thấy, khi đồng tiền của một nước tăng giá thì hàng hóa nước đó tại nước ngoài trở thành đắt đỏ hơn và hàng hóa nước ngoài tại nước ngoài trở thành đắt đỏ hơn và hàng hóa nước ngoài tại nước đó rẻ hơn (giá nội địa hai nước đó không đổi). Ngược lại, khi đồng tiền rẻ của một nước sụt giá, thì hàng hóa của nước đó tại nước ngoài trở thành rẻ hơn trong khi hàng hóa nước ngoài tại nước đó đắt hơn.




Như vậy, một sự tăng giá của đồng tiền có thể làm cho những nhà sản xuất trong nước đó khó khăn hơn trong việc bán hàng của họ ở nước ngoài. Ngược lại, một sự giảm giá của đồng tiền có thể làm cho những nhà sản xuất trong nước đó có ưu thế cạnh tranh trong việc bán hàng của họ ở nước ngoài, đồng thời hạn chế nhập khẩu.




- Tỷ giá tác động mạnh đến hoạt động du lịch quốc tế




Như phân tích ở trên, do tỷ giá thay đổi làm cho giá cả nước này so với nước kia có thể rẻ xuống hoặc đắt lên một cách tương đối. Đây là một trong những yếu tố hạn chế hoặc thu hút khách du lịch quốc tế.




Thật vậy, nếu đồng nội tệ lên giá so với các đồng tiền quốc tế, lúc này giá cả hàng hóa ở các nước ngoài sẽ rẻ tương đối so với trong nước, sẽ khuyến khích người dân đi du lịch ở nước ngoài. Ngược lại, nội tệ giảm giá, giá trong nước sẽ rẻ hơn tương đối so với giá quốc tế và sẽ thu hút nhiều hơn khách du lịch quốc tế vào.




- Tỷ giá tác động mạnh đến các dòng vốn đầu tư quốc tế




Nói chung tỷ giá đều có tác động mạnh đến các dòng vốn đầu tư quốc tế ra và vào quốc gia, đặc biệt là với các dòng vốn đầu tư quốc tế gián tiếp.




Thật vậy, nếu đồng nội tệ tăng giá, những đồng lợi nhuận thu được trong nước của các nhà đầu tư nước ngoài khi chuyển về nước phải chuyển sang ngoại tệ sẽ bị giảm bớt đi. Điều này đã làm hạn chế các dàng vốn đầu tư vào, mà ngược lại, khuyến khích các dòng vốn đầu tư ra quốc tế.




Ngược lại, khi đồng nội tệ giảm giá, các nhà đầu tư nước ngoài được lợi hơn khi chuyển lợi nhuận về nước và sẽ khuyến khích các dòng vốn đầu tư vào, hạn chế các dòng vốn đầu tư ra. 




b) Tỷ đối với chính sách ổn định kinh tế vĩ mô




Như chúng ta đã biết, ba chính sách kinh tế vĩ mô lớn của mỗi quốc gia là chính sách tăng trưởng kinh tế, chính sách việc làm và chính sách ổn định tiền tệ. Trong đó, đối với chính sách ổn định tiền tệ đòi hỏi phải giữ được mức lạm phát thấp hợp lý trên thị trường tiền tệ nội địa và tỷ giá ổn định trên thị trường hối đoái.




 Từ đó cho thấy, nếu tỷ giá được giữ ổn định trong khoảng thời gian dài sẽ góp phần đắc lực trong thực hiện chính sách tiền tệ ổn định. Ngược lại, qua thực tế ở nhiều quốc gia cũng chứng minh rằng, nếu về mặt quốc nội ở đó có tỷ lệ lạm phát thấp, nhưng không giữ được sự ổn định của tỷ giá, thì sớm hay muộn lòng tin vào đồng nội tệ của người dân sẽ suy giảm, dẫn tới lúc họ từ chối nắm giữ nội tệ và tìm mọi cách chuyển sang ngoại tệ, nhất là những ngoại tệ mạnh, thì cuối cùng đồng nội tệ sẽ mất giá nghiêm trọng và chính sách ổn định tiền tệ sẽ bị phá vỡ. 




1.1.4. Lạm phát




Trong đời sống hàng ngày, lạm phát là một trong những vấn đề kinh tế vĩ mô, đã trở thành mối quan tâm lớn của nhà chính trị và công chúng. Việc kiểm soát lạm phát như thế nào là vấn đề hàng đầu trong cuộc tranh luận về chính sách kinh tế. Vậy lạm phát là gì? Do đâu có lạm phát? Tại sao người ta lại quan tâm nhiều đến lạm phát? Phần này sẽ giúp giải đáp các câu hỏi đó.




1.1.4.1. Khái niệm, phân loại và nguyên nhân gây lạm phát




a) Khái niệm 




Lạm phát đã được đề cập đến rất nhiều trong các công trình nghiên cứu của các nhà kinh tế. Trong mỗi công trình của mình, các nhà kinh tế đã đưa ra các khái niệm về lạm phát.




Theo quan điểm của C.Mác được trình bày trong bộ Tư bản thì, lạm phát là việc tràn đầy các kênh, các luồng lưu thông những tờ giấy bạc thừa, dẫn đến giá cả tăng vọt. 




Nhà kinh tế học P.A.Samuelson thì cho rằng: Lạm phát biểu thị một sự tăng lên trong mức giá cả chung. Theo ông, lạm phát xảy ra khi mức chung của giá cả và chi phí tăng: Giá bánh mì, dầu xăng, xe ô tô tăng; tiền lương, giá đất, tiền thuê tư liệu sản xuất tăng.




Còn với nhà kinh tế học Milton Friedmen thì quan niệm rằng, lạm phát là việc giá cả tăng nhanh và kéo dàu. Ông khẳng định, lạm phát luôn và bao giờ cũng là một hiện tượng tiền tệ. Ý kiến đó của ông đã được đa số các nhà kinh tế thuộc phái tiền tệ và phái Keynes tán thành.




Như vậy, lạm phát được hiểu là sự tăng mức giá chung của hàng hóa và dịch một cách liên tục trong một khoản thời gian nhất định nào đó. Còn thực chất của lạm phát là sự mất giá, tức là sự suy giảm sức mua của một loại tiền tệ. 




Lạm phát chủ yếu được đo bằng chỉ số giá cả. một số chỉ số giá cả được áp dụng phổ biến là Chỉ số giá cả hàng tiêu dùng và Chỉ số giá cả sản xuất.




- Chỉ số giá cả hàng tiêu dùng (CPI - Consumer Price Index). CPI tính tổng giá cả của một giỏ hàng tiêu dùng và dịch vụ trên thị trường, bao gồm các nhóm chính đó là hàng lương thực, thực phẩm, quần áo, nhà cửa, chất đốt, vật tư y tế ở các thời kỳ khác nhau để so sánh với thời kỳ gốc được chọn.




Để tính CPI, người ta phải dựa vào tỷ trọng của phần chi cho từng mặt hàng trong tổng chi tiêu cho từng mặt hàng trong tổng chi tiêu cho tiêu dùng của thời kỳ có lạm phát.




Chỉ số CPI về cơ bản được tính như sau:



Công thức chung để xác định CPI là: CPI = Tổng (Q1iP1i)/Tổng (Q0iP0i).



Trong đó: P1i là giá cả của nhóm hàng i kỳ hiện tại, P0i là giá cả của nhóm hàng i kỳ gốc; Q1i là Khối lượng hàng hóa của nhóm hàng i được mua kỳ hiện tại, Q0i là khối lượng hàng hóa của nhóm hàng i được mua kỳ gốc.




Cách xác định cụ thể:



CPI = P1(LT)/P0(LT)xM(LT)% + P1(CĐ)/P0(CĐ)xM(CĐ)% + …                   




Trong đó:  



P1 (LT) là giá lương thực trong kỳ hiện tại.



P0 (LT) là giá lương thực trong kỳ gốc.



M(LT)% là tỷ trọng số tiền dành mua lương thực.



P1 (CĐ) là giá chất đốt…    




Chỉ số giá các nhóm hàng hóa khác được tính tương tự.




- Chỉ số giá cả sản xuất (PPI - Producer price Index). Đây là chỉ số giá bán buôn. PPI được xây dựng để tính giá cả trong lần bán đầu tiên do người sản xuất ấn định. Chỉ số này rất có ích vì nó được tính chi tiết sát với những thay đổi của thực tế (ở Mỹ, chỉ số này được tính cho khoảng 3400 sản phẩm).




Cùng với lạm phát, có một số khái niệm có liên qua rất cần được nhận diện, đó là Giảm phát và Thiểu phát.




Giảm phát là tình trạng lạm phát vẫn còn, nhưng tốc tăng giá (tỷ lệ lạm phát) đang theo xu hướng giảm dần theo thời gian. Ví dụ: Năm N-3 tỷ lệ lạm phát là 6%/năm; năm N-2 là 5%/ năm; năm N-1 là 4%/năm, Năm N là 3%/năm, thì người ta nói, 4 năm qua quốc gia ở trong tình trạng giảm phát.   




Thiểu phát là hiện tượng giảm mức giá chung của kỳ sau so với kỳ trước. Nói cách khác, thiểu phát là tỷ lệ lạm phát (mức tăng giá) âm (-). Ví dụ: Tỷ lệ lạm phát năm N là -1%, tức là mức tăng giá chung của năm N so với năm N-1 không những không tăng, mà còn giảm 1%. 




b) Phân loại lạm phát




Có nhiều cách phân loại lạm phát dựa trên các tiêu thức khác nhau.




- Về mặt định lượng




Dựa trên độ lớn nhỏ của tỉ lệ % lạm phát tính theo năm, người ta chia lạm phát thành: 




+ Lạm phát một con số mỗi năm (còn gọi là lạm phát vừa phải - Samuelson)



Loại lạm phát này xảy ra khi giá cả tăng chậm và tỉ lệ lạm phát dưới 10% một năm. Đây là mức lạm phát mà nền kinh tế chấp nhận được, với mức lạm phát này, những tác động kém hiệu quả của nó là không đáng kể.




+ Lạm phát hai con số mỗi năm



Đó là khi tỷ lệ tăng, giá đã bắt đầu tăng đến hai chữ số mỗi năm. Ở mức lạm phát hai chữ số thấp (11,12,13%... năm), nói chung những tác động tiêu cực của nó là chưa thật lớn, nền kinh tế có thể vẫn chấp nhận được. Nhưng khi tỷ lệ tăng giá ở mức hai chữ số cao, lạm phát sẽ trở thành kẻ thù của sản xuất và thu nhập vì những tác động tiêu cực của nó là không nhỏ. Lạm phát hai chữ số trở thành mối đe dọa đến sự ổn định của nền kinh tế.




+ Siêu lạm phát



Tùy theo quan niệm của các nhà kinh tế, ngoài các lạm phát trên đây còn có lạm phát ba chữ số. Nhiều người coi các loại lạm phát này là siêu lạm phát vì nó có tỷ lệ lạm phát rất cao và tốc độ tăng rất nhanh. Với siêu lạm phát, những tác động tiêu cực của nó đến đời sống và đến nền kinh tế trở nên nghiêm trọng. Kinh tế suy sụp một cách nhanh chóng, thu nhập thực tế của người lao động giảm mạnh.




- Về mặt định tính


Thường có:



+ Lạm phát cân bằng và lạm phát không cân bằng



Lạm phát cân bằng là chỉ số giá CPI tăng tương ứng với thu nhập. Lạm phát loại này hầu như không ảnh hưởng đến đời sống của người lao động.




Lạm phát không cân bằng là chỉ số giá CPI tăng không tương ứng với thu nhập. Trên thực tế, lạm phát không cân bằng thường hay xảy ra nhất.




+ Lạm phát dự đoán trước và lạm phát bất thường




Lạm phát dự đoán trước: Lạm phát xảy ra trong một thời gian tương đối dài với tỷ lệ lạm phát hàng năm khá đều đặn, ổn định. Do vậy, người ta có thể dự đoán trước được tỷ lệ lạm phát cho những năm tiếp sau. Về mặt tâm lý, người dân đã quen với tình hình lạm phát đó và người ta đã có những chuẩn bị để thích nghi với tình trạng lạm phát này.




Lạm phát bất thường: Lạm phát xảy ra có tính đột biến mà trước đó chưa hề xuất hiện. Do vậy, về tâm lý, cuộc sống và thói quen của mọi người đều chưa thích nghi được. Lạm phát bất thường gây ra những cú sốc cho nền kinh tế và sự thiếu tin tưởng của người dân vào chính quyền đương đại.




c) Nguyên nhân gây ra lạm phát




Có rất nhiều nguyên nhân gây ra lạm phát. Dưới đây là một số nguyên nhân chủ yếu:



 - Cung ứng tiền tệ và lạm phát




Theo quan điểm của các nhà kinh tế thuộc phái tiền tệ, khi cung tiền tệ tăng lên kéo dài sẽ làm cho mức giá cả tăng kéo dài và gây ra lạm phát.




Ban đầu nền kinh tế ở điểm 1, với sản lượng đạt ở mức sản lượng tự nhiên Yn tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên, mức giá cả P1 - điểm giao nhau của đường tổng cung AS1 và đường tổng AD1. Khi cung tiền tệ tăng lên thì đường tổng cầu di chuyển sang phải đến AD2. Trong một thời gian rất ngắn, nền kinh tế sẽ chuyển sang phải đến AD2. Trong một thời gian rất ngắn, nền kinh tế sẽ chuyển động đến điểm 1’ và sản phẩm tăng lên trên mức tỷ lệ tự nhiên, tức là đạt tới Y1 (Y1 > Yn). Điều đó đã làm giảm tỷ lệ thất nghiệp xuống dưới mức tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên, tiền lương tăng lên và làm giảm tổng cung - đường tổng cung dịch chuyển vào đến AS2. Tại đây, nền kinh tế quay trở lại mức tỷ lệ tự nhiên của sản phẩm trên đường tổng cung dài hạn. Ở điểm cân bằng mới (điểm 2), mức giá đã tăng từ P1 đến P2.
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Cung tiền tệ tiếp tục tăng lên, đường tổng cầu lại dịch chuyển ra, đến AD3 và đường tổng cung tiếp tục dịch chuyển vào đến AS3, nền kinh tế đạt tới mức cân bằng mới tại điểm 3. Tại đây, mức giá cả đã tăng lên đến P3. Nếu cung tiền tệ vẫn tiếp tục tăng thì sự dịch chuyển của đường tổng cầu và tổng cung như trên lại tiếp tục diễn ra và nền kinh tế đạt tới mức giá cả ngày càng cao hơn, lạm phát tăng cao.




Những phân tích của phái Keynes về tác động của việc tăng chi tiêu của Chính phủ hoặc cắt giảm thuế cũng làm tăng tổng cầu, do đó đẩy giá cả lên cao. Nhưng những vấn đề của chính sách tài khóa lại có giới hạn của nó, vì vậy việc tăng lên của tỷ lệ lạm phát trong trường hợp này chỉ là tạm thời. Một phân tích khác của phái Keynes về tác động của những cú sốc tiêu cực lên tổng cung (như việc tăng giá dầu do hậu quả của lệnh cấm vận dầu mỏ, đấu tranh của công nhân đòi tăng lương) cũng sẽ làm giá cả tăng lên. Nhưng, nếu cung tiền tệ không tiếp tục tăng lên để tác động lên tổng cầu thì đến một lúc nào đó, tổng cung lại quay trở lại vị trí ban đầu, do vậy sự tăng giá trong trường hợp này cũng chỉ là một hiện tượng nhất thời.




Với những phân tích như vậy, quan điểm của phái Keynes và phái tiền tệ tương đối thống nhất nhau. Họ đều tin rằng: Lạm phát cao có thể xảy ra chỉ với một tỷ lệ tăng trưởng tiền tệ cao.




- Đảm bảo việc làm và lạm phát




Một mục tiêu kinh tế vĩ mô quan trọng mà đa số Chính phủ các nước theo đuổi cũng thường gây nên lạm phát, đó là mục tiêu công ăn việc làm cao.




Có hai loại lạm phát và kết quả của chính sách ổn định năng động nhằm thúc đẩy một mức công ăn việc làm cao, đó là lạm phát phí - đẩy và lạm phát cầu - kéo.




+ Lạm phát phí - đẩy



Hiện tượng này xẩy ra do những cú sốc cung tiêu cực hoặc do kết quả của những cuộc đấu tranh đòi tăng lương gây ra.




Lúc đầu, nền kinh tế ở tại điểm 1, là giao điểm của đường tổng cầu AD1 và đường tổng cung AS1, với mức sản lượng tự nhiên (sản lượng tiềm năng) và tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên. Do mong muốn có được mức sống cao hơn hoặc do cho rằng tỷ lệ lạm phát dự tính trong nền kinh tế sẽ tăng cao, những người công nhân đấu tranh đòi tăng lương. Vì tỷ lệ thất nghiệp đang ở mức tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên nên những đòi hỏi tăng lương của công nghân dễ được giới chủ chấp nhận. Ảnh hưởng của việc tăng lương (cũng giống như ảnh hưởng của những cú sốc cung tiêu cực) làm đường tổng cung AS1 dịch chuyển vào đến AS2.
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Nền kinh tế sẽ chuyển từ điểm 1 đến điểm 1’ - giao điểm của đường tổng cung mới AS2 và đường tổng cầu AD1. Sản lượng đã giảm xuống dưới mức sản lượng tự nhiên Y’ (Y’<Yn) và tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên, đồng thời mức giá cả tăng lên đến P1’. Vì mục đích muốn duy trì một mức công ăn việc làm cao hơn hiện tại, Chính phủ sẽ thực hiện các chính sách điều chỉnh năng động nhằm tác động lên tổng cầu, làm tăng tổng cầu, lúc này đường tổng cầu AD1 dịch chuyển ra AD2, nền kinh tế quay trở lại mức sản lượng tiềm năng và tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên tại điểm cân bằng - điểm 2, mức giá cả tăng lên đến P2.




Các công nhân đã được nhượng bộ và được tăng lương vẫn có thể tiếp tục đòi tăng lương lên cao hơn. Đồng thời, những sự nhượng bộ đó đã tạo ra sự chênh lệch về mức lương trong tầng lớp công nhân, tình trạng đòi tăng lương lại tiếp diễn, kết quả là đường tổng cung lại di chuyển vào đến AS3, thất nghiệp lại tăng lên cao hơn mức tỷ lệ tự nhiên và Chính phủ lại phải tiếp tục thực hiện các chính sách điều chỉnh năng động làm dịch chuyển đường tổng cầu ra AD3 để đưa nền kinh tế trở lại mức sản lượng tiềm năng và tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên, mức giá cả cũng tăng lên đến P3. Nếu quá trình này cứ tiếp tục tiếp diễn thì kết quả sẽ là việc tăng liên tục của mức giá cả, đây chính là tình trạng lạm phát phí - đẩy.




Theo cách phân tích của phái Keynes, những chính sách tài chính luôn có những giới hạn của nó, nên mặc dù những chính sách này gây ra những tác động làm tăng tổng cầu nhưng đó chỉ là tăng từng đợt không thể sử dụng trong thời gian dài. Như vậy, nó không thể được sử dụng để di chuyển liên tục đường tổng cầu. Việc di chuyển liên tục đường tổng cầu chỉ có thể là việc tăng cung ứng tiền liên tục, do đó, lạm phát phí - đẩy cũng là một hiện tượng tiền tệ.




+ Lạm phát cầu - kéo



Một trường hợp khác vì mục tiêu công ăn việc làm cao, cũng dẫn đến lạm phát cao, đó là lạm phát cầu - kéo.




Giả sử ban đầu, nền kinh tế đang đạt tới mức sản lượng tiềm năng, và tỷ lệ thất nghiệp đang ở mức tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên, nền kinh tế đạt mức cân bằng ở điểm 1. Nếu các nhà hoạch định chính sách sẽ hoạch định và theo đuổi một tỷ lệ thất nghiệp dưới mức tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên.




Để đạt được mục tiêu này, các nhà hoạch định chính sách sẽ phải đưa ra những biện pháp nhằm đạt được chỉ tiêu sản lượng lớn hơn mức sản lượng tiềm năng, mức chỉ tiêu sản lượng cần đạt được đó là Yt (Yt > Yn). Các biện pháp mà họ đưa ra sẽ tác động lên tổng cầu và làm tăng tổng cầu, đường tổng cầu sẽ dịch chuyển ra đến AD2, nền kinh tế chuyển đến điểm 1’ (giao điểm giữa đường tổng cầu mới AD2 và đường tổng cung ban đầu AS1). Sản lượng bây giờ đã đạt được tới mức Yt lớn hơn sản lượng tiềm năng và mục tiêu tỷ lệ thất nghiệp thấp hơn tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên đã đạt được.
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Vì hiện nay tỷ lệ thất nghiệp thực tế trong nền kinh tế là thấp hơn tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên nên tiền lương tăng lên và đường tổng cung sẽ di chuyển vào đến AS2, đưa nền kinh tế từ điểm 1’ chuyển sang điểm 2’. Nền kinh tế quay trở về mức sản lượng tiềm năng và tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên nhưng ở một mức giá cả P2 cao hơn P1.




Đến lúc này, tỷ lệ thất nghiệp lại cao hơn mục tiêu mà các nhà hoạch định chính sách cần đạt được. Do đó, họ lại tiếp tục thực hiện các chính sách làm tăng tổng cầu. Quá trình này cứ tiếp diễn liên tục và đẩy giá cả trong nền kinh tế lên cao hơn.




Như đã phân tích trên đây, do giới hạn của những chính sách tài chính nên việc tăng lên liên tục của tổng cầu chỉ có thể là kết quả của một quá trình tăng cung ứng tiền tệ liên tục. Do vậy, giống như lạm phát phí - đẩy, lạm phát cầu - kéo cũng là một hiện tượng tiền tệ.




- Thâm hụt ngân sách và lạm phát




Thâm hụt ngân sách cũng có thể là một nguyên nhân dẫn đến tăng cung ứng tiền tệ và gây lạm phát cao.




Chính phủ có thể khắc phục tình trạng thâm hụt ngân sách nhà nước bằng biện pháp phát hành trái phiếu Chính phủ ra thị trường tài chính để vay vốn trong dân chúng, bù đắp cho phần bị thiếu hụt. Biện pháp này không làm ảnh hưởng đến cơ số tiền tệ và do đó, không tăng cung ứng tiền tệ và không gây ra lạm phát. Một biện pháp khác Chính phủ có thể sử dụng để bù đắp cho thâm hụt ngân sách nhà nước và phát hành tiền. Biện pháp này trực tiếp làm tăng thêm cơ số tiền tệ, do đó tăng cung ứng tiền, đẩy tổng cầu lên cao và làm tăng tỷ lệ lạm phát. Tuy nhiên, ở các nước đang phát triển, do thị trường vốn bị hạn chế nên việc phát hành trái phiếu Chính phủ nhằm bù đắp cho thiếu hụt ngân sách nhà nước rất khó thực hiện. Đối với các quốc gia này, con đường duy nhất đối với họ là “sử dụng máy in tiền”. Vì thế, khi tỷ lệ thâm hụt ngân sách nhà nước của các quốc gia đó tăng cao thì tiền tệ cũng tăng nhanh và lạm phát tăng. Ở các nước kinh tế phát triển (như ở Mỹ), thị trường vốn phát triển, vì vậy một khối lượng lớn trái phiếu Chính phủ có thể được bán ra và nhu cầu trang trải cho thâm hụt ngân sách nhà nước được thực hiện từ nguồn vốn vay của Chính phủ. Tuy nhiên, nếu Chính phủ cứ tiếp tục phát hành trái phiếu ra thị trường, cầu về vốn vay sẽ tăng, do đó, lãi suất sẽ tăng cao. Để hạn chế việc tăng lãi suất thị trường, NHTW sẽ phải mua vào các trái phiếu đó, điều này lại làm cho cung tiền tệ tăng.




Do đó, trong mọi trường hợp, tình trạng thâm hụt ngân sách nhà nước cao, kéo dài sẽ là nguồn gốc tăng cung ứng tiền và gây ra lạm phát.




- Lạm phát theo tỷ giá hối đoái




Như phần trên đã phân tích, khi tỷ giá tăng, đồng nội tệ mất giá, trước hết nó tác động lên tâm lý của những người sản xuất trong nước, muốn kéo giá hàng lên theo mức tăng của tỷ giá hối đoái.




Tiếp đến, khi tỷ giá tăng, giá nguyên liệu, hàng hóa nhập khẩu cũng tăng cao, đẩy chi phí về phía nguyên liệu tăng lên, lại quay trở về lạm phát phí - đẩy như đã phân tích trên đây. Việc tăng giá cả của nguyên liệu và hàng hóa nhập khẩu thường gây ra phản ứng dây chuyền, làm tăng giá cả ở rất nhiều các hàng hóa khác, đặc biệt là các hàng hóa của những ngành có sử dụng nguyên liệu nhập khẩu và những ngành có mối liên hệ chặt chẽ với nhau (nguyên liệu của ngành này là sản phẩm của ngành khác…).



1.1.4.3. Tác động của lạm phát




a) Lạm phát và lãi suất




Từ thực tế diễn biến lạm phát của các nước trên thế giới, các nhà kinh tế cho rằng, lạm phát cao và triền miên có ảnh hưởng xấu đến mọi mặt của đời sống kinh tế, chính trị và xã hội của một quốc gia.




Tác động đầu tiên của lạm phát là tác động lên lãi suất.




Để duy trì và ổn định sự hoạt động của mình, hệ thống ngân hàng phải luôn luôn cố gắng duy trì tính hiệu quả của cả tài sản nợ và tài sản có của mình, tức là luôn luôn phải giữ cho lãi suất thực ổn định. Ta biết rằng, lãi suất thực = lãi suất danh nghĩa - tỷ lệ lạm phát. Do đó, khi tỷ lệ lạm phát tăng cao, nếu muốn cho lãi suất thực ổn định, lãi suất danh nghĩa phải tăng lên cùng với tỷ lệ lạm phát. Việc tăng lãi suất danh nghĩa sẽ dẫn đến hậu quả mà nền kinh tế phải gánh chịu là suy thoái kinh tế và thất nghiệp gia tăng.




b) Lạm phát và thu nhập thực tế




Trong trường hợp thu nhập danh nghĩa không đổi, lạm phát xảy ra sẽ làm giảm thu nhập thực tế của người lao động. Với 4,5 triệu đồng tiền lương một tháng hiện nay, một công nhân sẽ mua được 3 tạ gạo (với giá gạo 15.000đ/1kg). Vào năm sau, nếu tiền lương của công nhân này không thay đổi, nhưng tỷ lệ lạm phát trong nền kinh tế tăng thêm 20 % so với năm trước, tức là giá gạo đã tăng lên 18.000đ/1kg, thì với số tiền lương nhận được trong một tháng, người công nhân này chỉ có thể mua được 250 kg gạo, giảm 50 kg so với năm trước.




Lạm phát không chỉ làm giảm giá trị thực của những tài sản không có lãi (tức tiền mặt) mà nó còn làm hao mòn giá trị của những tài sản có lãi, tức là làm giảm thu nhập thực từ các khoản lãi, các khoản lợi tức. Điều đó xảy ra do chính sách thuế của Nhà nước được tính trên cơ sở của thu nhập danh nghĩa. Khi lạm phát tăng cao, những người đi vay tăng lãi suất danh nghĩa để bù vào tỷ lệ lạm phát tăng cao, điều đó làm cho số tiền thuế thu nhập mà người có tiền cho vay phải nộp tăng cao (mặc dù thuế suất vẫn không tăng). Kết quả cuối cùng là thu nhập ròng (thu nhập sau thuế), thu nhập thực (sau khi đã loại trừ tác động của lạm phát) mà người cho vay nhận được bị giảm đi.




Suy thoái kinh tế, thất nghiệp gia tăng, đời sống của người lao động trở nên khó khăn hơn sẽ làm giảm lòng tin của dân chúng đối với Chính phủ và những hậu quả về chính trị, xã hội có thể xảy ra. 




c) Lạm phát và phân phối thu nhập



Trong quan hệ kinh tế giữa người cho vay và người đi vay, khi lạm phát tăng cao, người cho vay sẽ là người chịu thiệt và người đi vay sẽ là người được lợi. Điều này đã tạo nên sự phân phối thu nhập không bình đẳng giữa người đi vay và người cho vay. Hơn thế nữa, nó còn thúc đẩy những người kinh doanh tăng cường thu hút tiền vay để đầu cơ kiếm lợi. Do vậy càng tăng thêm nhu cầu tiền vay trong nền kinh tế, đẩy lãi suất lên cao.




Lạm phát tăng cao còn khiến những người thừa tiền và giàu có, dùng tiền của mình vơ vét và thu gom hàng hóa, tài sản, nạn đầu cơ xuất hiện, tình trạng này càng làm mất cân đối nghiêm trọng quan hệ cung - cầu hàng hóa trên thị trường, giá cả hàng hóa cũng lên cơn sốt cao hơn. Cuối cùng, những người dân nghèo vốn đã nghèo càng trở nên khốn khó hơn. Họ thậm chí không mua nổi những hàng hóa tiêu dùng thiết yếu, trong khi đó, những kẻ đầu cơ đã vơ vét sạch hàng hóa và trở nên càng giàu có hơn. Tình trạng lạm phát như vậy sẽ có thể gây ra những rối loạn trong nền kinh tế và tạo ra khoảng cách lớn về thu nhập, mức sống giữa người giàu và người nghèo. 




d) Lạm phát và nợ quốc gia




Lạm phát cao làm cho Chính phủ được lợi do thuế thu nhập đánh vào người dân, nhưng những khoản nợ nước ngoài sẽ trở nên trầm trọng hơn. Chính phủ được lợi trong nước nhưng sẽ bị thiệt với nợ nước ngoài. Lý do là vì, lạm phát đã làm tỷ giá tăng cao và đồng tiền trong nước trở nên mất giá nhanh hơn so với đồng tiền nước ngoài tính trên các khoản nợ.



1.1.5. Chính sách tiền tệ




1.1.5.1. Khái niệm, nội dung của chính sách tiền tệ




a) Khái niệm 




Chính sách tiền tệ (CSTT) là một bộ phận trong tổng thể hệ thống chính sách kinh tế của Nhà nước để thực hiện việc quản lý vĩ mô đối với nền kinh tế nhằm đạt được những mục tiêu kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn nhất định. 




CSTT có thể được hiểu theo nghĩa rộng và nghĩa thông thường. Theo nghĩa rộng, đó là chính sách điều hành toàn bộ khối lượng tiền tệ trong nền kinh tế quốc dân nhằm tác động đến các mục tiêu lớn của kinh tế vĩ mô, trên cơ sở đó đạt mục tiêu cơ bản là ổn định tiền tệ, giữ vững sức mua của đồng tiền, ổn định giá cả hàng hóa. Theo nghĩa thông thường, là chính sách quan tâm đến khối lượng tiền cung ứng tăng thêm trong thời kì tới (thường là một năm) phù hợp với mức tăng trưởng kinh tế dự kiến và chỉ số lạm phát nếu có, tất nhiên cũng nhằm ổn định tiền tệ và ổn định giá cả hàng hóa. Nội hàm của CSTT quốc gia là tập trung vào mức độ khả năng thanh toán cho toàn bộ nền kinh tế quốc dân, bao gồm việc đáp ứng khối lượng cần cung ứng cho lưu thông, điều khiển hệ thống tiền tệ và khối lượng tín dụng đáp ứng vốn cho nền kinh tế, tạo điều kiện và thúc đẩy hoạt động của thị trường tiền tệ, thị trường vốn theo những quỹ đạo đã định.




b) Nội dung của chính sách tiền tệ




Tùy theo các góc độ nhìn nhận khác nhau, có thể thấy nội dung của CSTT cũng được phản ánh trên nhiều mặt khác nhau. Tựu trung lại, nội dung của CSTT gồm các mảng lớn sau đây:



- Chính sách tín dụng



Là chính sách huy động và cho vay tiền tệ đối với nền kinh tế. Chính sách này gồm 2 bộ phận chính là:



+ Chính sách lãi suất;



+ Chính sách và qui chế tín dụng. 




- Chính sách ngoại hối của quốc gia


Là chính sách có liên quan đến thu hút, sử dụng (chi trả, thanh toán…) ngoại hối. Chính sách này thường có các bộ phận chính là:



+ Chính sách tỷ giá hối đoái;



+ Chính sách quản lý ngoại hối;



+ Chính sách dự trữ ngoại hối. 




- Chính sách tạm ứng cho ngân sách nhà nước


Đây là chính sách có liên quan đến điều hành CSTT của NHTW và Chính sách tài khóa của Chính phủ. Để thực hiện chính sách này, công cụ chính là các trái phiếu kho bạc (công cụ thị trường mở).




1.1.5.3. Các loại chính sách tiền tệ và công cụ điều hành




a) Các loại chính sách tiền tệ




NHTW của mỗi quốc gia có thể thực thi hai loại chính sách tiền tệ phù hợp với tình hình thực tiền của nền kinh tế, đó là Chính sách tiền tệ nới lỏng và Chính sách tiền tệ thắt chặt.




Chính sách tiền tệ nới lỏng (còn gọi là Chính sách tiền tệ mở rộng)



Là việc cung ứng thêm tiền cho nền kinh tế, nhằm khuyến khích đầu tư phát triển sản xuất, tạo công ăn việc làm;




Chính sách thắt chặt tiền tệ


Là việc giảm cung ứng tiền cho nền kinh tế nhằm hạn chế đầu tư, ngăn chặn sự phát triển quá đà của nền kinh tế là kiểm chế lạm phát.




b) Công cụ điều hành chính sách tiền tệ 




Để thực hiện hai chính sách tiền tệ này, NHTW có thể sử dụng hàng loạt các công cụ tiền tệ nằm trong tầm tay của mình đó là các công cụ trực tiếp và công cụ gián tiếp. 




- Công cụ trực tiếp




Gọi là các công cụ trực tiếp vì thông qua chúng, NHTW có thể tác động trực tiếp đến cung cầu tiền tệ, mà không cần thông qua một công cụ khác. Trong đó, các công cụ chủ yếu được sử dụng là lãi suất, hạn mức tín dụng và tỷ giá hối đoái.




- Công cụ gián tiếp 




Các công cụ gián tiếp là những công cụ mà tác động của chúng có tính chất gián tiếp đến khối lượng tiền cung ứng nhờ thông qua cơ chế thị trường. Có khá nhiều công cụ gián tiếp được NHTW sử dung để điều hành chính sách tiền tệ. Các công cụ gián tiếp chủ yếu thường là Dự trữ bắt buộc, Lãi suất tái chiết khấu, tái cấp vốn, Công cụ thị trường mở (Trái phiếu Chính phủ)...




1.2. Những vấn đề cơ bản về tài chính



1.2.1. Khái niệm, bản chất và chức năng của tài chính




1.2.1.1. Sự ra đời của phạm trù tài chính




Như chúng ta đã biết, kinh tế chính trị học đã chỉ rõ, tài chính là một phạm trù khách quan, thuộc về phạm trù phân phối. Như mọi phạm trù khách quan khác, tài chính có lịch sử phát sinh, phát triển của nó.




Từ toàn bộ lịch sử phát sinh, phát triển của tài chính có thể nhận thấy, tài chính chỉ ra đời và tồn tại trong những điều kiện lịch sử nhất định, khi mà ở đó có những hiện tượng kinh tế - xã hội khách quan nhất định xuất hiện và tồn tại. Có thể xem những hiện tượng kinh tế - xã hội khách quan đó như những tiền đề khách quan quyết định sự ra đời, tồn tài và phát triển của tài chính với tư cách một phạm trù kinh tế - lịch sử.




Lịch sử phát triển của xã hội loài người đã xác nhận rằng, vào thời kỳ cuối của chế độ công xã nguyên thủy, phân công lao động xã hội đã bắt đầu phát triển, lúc đầu là sự phân công giữa trồng trọt và chăn nuôi, sau đó là giữa nông nghiệp và thủ công nghiệp, làm cho năng suất lao động chung của xã hội tăng lên. Trong điều kiện lịch sử đó, sản xuất đã có sản phẩm dôi dư và trao đổi sản phẩm dôi dư được thực hiện là tất yếu, thậm chí đã hình thành một bộ phận chuyên sản xuất ra sản phẩm chỉ để trao đổi, tức là sản xuất hàng hóa. Theo đó là tiền tệ đã xuất hiện cũng là một tất yếu khách quan. 




Sau khi xuất hiện, đến lượt mình, tiền tệ tồn tại độc lập tương đối với hàng hóa. Không những thể, chúng còn là một loại tài sản quí, rất cần phải được gìn giữ, quản lý tốt. Hơn nữa, nếu xét trong quá trình trao đổi hàng hóa thì tiền chỉ đóng vai trò trung gian, mà không phải là mục đích cuối cùng; nhưng trên thực tế và trong ngắn hạn, tiền trở thành mục đích tìm kiếm, mong đợi… của rất nhiều người (vì có tiền là có tất cả; có tiền mua tiên cũng được…). Đến đây, bên cạnh vô vàn những hoạt động bình thường vốn có hàng ngày của con người, phát sinh thêm một loại hoạt động mới trước đây chưa từng có, đó là hoạt động tạo lập, quản lý và sử dụng tiền. Còn riêng với tiền, nếu nó ra đời và nằm mãi mãi ở một chủ thể nào đó, thì đến một lúc nó cũng chỉ là một vật vô tri vô giác chứ không thể là tiền nữa! Vậy, nếu là tiền thì nó phải vận động, tức là được dùng để đổi lấy (mua) những hàng hóa này, hàng hóa khác, tức là nó luôn thay đổi chủ thể của mình. Vậy là, khi xã hội sử dụng tiền tệ một cách phổ biến, cá nhân nào cũng mong muốn và tìm cách để có tiền; khi có rồi thì thực hiện quản lý, sử dụng chúng; đồng thời, tiền chỉ tồn tại đúng nghĩa khi nó phải vận động từ chủ thể này sang chủ thể khác thông qua việc tạo lập, sử dụng chúng của các chủ thể. Khái quát từ tất cả những hoạt động đó, một phạm trù mới phát sinh trong xã hội loài người và chúng được gọi là Tài chính.




Lịch sử phát triển của xã hội loài người cho thấy, lúc đầu tiền tệ chỉ đóng vai trò trung gian cho việc trao đổi ngẫu nhiên những sản phẩm dôi dư và người ta chưa quan tâm nhiều đến tiền. Nhưng đến khi người ta hiểu ra rằng, nếu có tiền thì có thể có được những thứ của người khác mà mình muốn. Từ đó họ đã thay đổi nhận thức bằng cách thay đổi mục đích của sản xuất, tức là sản xuất không còn để tự cung tự cấp, mà tạo ra những sản phẩm để có thể bán được cho người khác thu tiền về, để từ số tiền có được đó họ có thể mua bất cứ sản phẩm nào họ muốn. Hay nói cách khác, mục đích của sản xuất ở đây là tiền, càng thu được nhiều tiền càng tốt, còn những hàng hóa được sản xuất ra là phương tiện để đạt được mục đích đó. Muốn vậy, những người sản xuất hàng hóa phải tính toán sao cho, việc quản lý sử dụng tiền phải cho tốt để ngày càng thu được nhiều tiền hơn. Có nghĩa là, bên cạnh hoạt động sản xuất, người sản xuất hàng hóa còn phải có hoạt động tính toán, quản lý sử dụng tiền sao cho tốt, hay nói cách khác, họ phải có thêm một hoạt động, đó là hoạt động tài chính. Điều này chứng tỏ, hoạt động tài chính của người sản xuất hàng hóa, tiền thân của Tài chính doanh nghiệp hiện nay, là hoạt động tài chính có sớm nhất trong lịch sử.




Lịch sử cũng đã chứng minh rằng, chính sự xuất hiện sản xuất, trao đổi hàng hóa đã là một trong các nguyên nhân chủ yếu thúc đẩy mạnh mẽ sự phân chia giai cấp và đối kháng giai cấp. Trong điều kiện lịch sử đó, nhà nước đã xuất hiện. Đến lượt mình, sau khi xuất hiện, để duy trì sự tồn tại và đảm bảo thực hiện được các chức năng mà xã hội giao phó, nhà nước phải tiêu tốn một khối lượng của cải vật chất không nhỏ của xã hội. Song, nhà nước không tự làm ra khối lượng của cải vật chất đó, mà với tư cách là người có quyền lực chính trị to lớn, nhà nước đã yêu cầu các tổ chức, cá nhân trong xã hội dành ra một phần của cải có được của mình nộp về cho nhà nước dưới dạng thuế. Thuế của Nhà nước thời kỳ đầu chủ yếu được thu bằng hiện vật (cần thứ gì thu thứ đó) và sức lao động (lao động phu phen, tạp dịch). Đến khi tiền xuất hiện, do có những người có thu nhập bằng tiền nên họ đề nghị được nộp thuế bằng tiền cho nhà nước. Vì nắm giữ tiền cũng tương đương với nắm giữ một khối lượng của cải vật chất, hơn nữa, thu thuế bằng tiền giản tiện hơn nhiều so với bằng hiện vật, nên nhà nước đã chấp nhận thu thuế bằng tiền. Khi thu thuế bằng tiền thì sẽ làm phát sinh việc quản lý, sử dụng số tiền vừa thu được, một hoạt động rất khác, chưa có từ trước đến nay, tức là nhà nước có thêm một loại hoạt động mới, hoạt động tài chính. Như vậy, hoạt động tài chính nhà nước cũng đã xuất hiện khá sớm trong lịch sử hoạt động tài chính của nhân loại. Đặc biệt, kể từ khi nhà nước độc quyền nắm lấy việc đúc tiền, in tiền và điều hành lưu thông tiền tệ, tác động đến sự vận động độc lập của đồng tiền trên phương diện quy định hiệu lực pháp lý của đồng tiền và tạo ra môi trường pháp lý cho việc tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ thì tài chính nhà nước càng có điều kiện mở rộng và phát triển mạnh mẽ như ngày nay.




Tiếp đến, ở các chủ thể khác như các hộ gia đình, các tổ chức xã hội… việc tạo lập, quản lý, sử dụng tiền cũng xuất hiện do gắn với quá trình sản xuất, trao đổi, tiêu dùng…, tức là chúng đều có các hoạt động tài chính bên cạnh các hoạt động bình thường khác đã có. Đặc biệt, đến khi tiền tệ trở thành nhân tố phổ biến trong mọi hoạt động của đời sống kinh tế - xã hội, có những chủ thể đứng ra làm vai trò trung gian để điều hòa tiền tệ từ nơi thừa đến nơi thiếu theo qui luật cung cầu; thậm chí đó là những hoạt động kinh doanh kiếm lời…, làm xuất hiện những định chế trung gian chuyên hoạt động trên lĩnh vực tiền tệ, như NHTM, công ty bảo hiểm… Tất cả những thứ đó làm cho hoạt động tài chính ngày càng phong phú và đa dạng.




Tóm lại, sản xuất và trao đổi hàng hóa dẫn tới sự ra đời của tiền tệ. Đến lượt mình, sự vận động của tiền tệ từ chủ thể này sang chủ thể khác trong xã hội làm phát sinh phạm trù tài chính. Đối với các chủ thể của xã hội gắn với sự vận động của tiền làm phát sinh hoạt động mới là tạo lập, quản lý sử dụng tiền, tức là hoạt động tài chính. Hoạt động tài chính lúc đầu có ở người sản xuất hàng hóa, tiếp đến là ở nhà nước, hộ gia đình, các tổ chức xã hội và các định chế trung gian.




1.2.1.2. Nhận thức về tài chính



Như đã phân tích trên đây, tài chính là một phạm trù trừu tượng có quan hệ mật thiết với các hoạt động diễn ra trong đời sống xã hội, được biểu hiện dưới các hình thức khác nhau và luôn đi kèm với sự vận động của tiền tệ. Tuy nhiên sự vận động của tiền tệ tự thân nó không thể hiện được đầy đủ bản chất của tài chính. Do vậy, cần xem xét đến các đặc tính đặc trưng của tài chính để nắm rõ bản chất của tài chính. Có thể khái quát lại, các đặc trưng chính của tài chính dưới các khía cạnh sau đây:


- Tài chính là sự vận động của tiền tệ



Có thể nói, ở đâu có hoạt động gì có gắn với phạm trù tài chính thì luôn có lien quan đến sự vận động của tiền tệ. Hay nói cách khác, ở đâu thiếu sự vận động của tiền tệ thì nơi đó không có chỗ cho tài chính nảy sinh. Như vậy, tài chính là biểu hiện sự vận động của tiền tệ trong đời sống kinh tế - xã hội. Sự hiện diện của tiền tệ là điều kiện tiên quyết cho sự xuất hiện và tồn tại của tài chính. Cả lý luận và thực tiễn đều chứng minh không có tiền tệ thì không thể có tài chính. Điều này đã được thừa nhận chính thức rộng rãi trên thế giới. Tại Việt Nam, sách “ Đại từ Tiếng Việt” do NXB Văn Hóa - Thông tin xuất bản năm 1999; trang 1482 cũng đã ghi, tài chính là “Tiền bạc và việc thu chi nói chung”. Tuy nhiên, tài chính và tiền tệ là hai khái niệm khác nhau nhưng có quan hệ mật thiết với nhau. Sự khác biệt căn bản được thể hiện ở cả nội dung và các chức năng vốn có của chúng.



- Tài chính là hoạt động phân phối dưới hình thức giá trị




Phân phối là phân chia thành các phần cho đối tượng được hưởng theo nguyên những nguyên tắc nhất định. Phân phối trong lịch sử phát triển của loài người đã trải qua một quãng thời gian rất dài chủ yếu là thực hiện phân phối dưới hình thức hiện vật, với những nguyên tắc phù hợp với phân chia hiện vật. Đến một thời điểm nhất định, do sự phát triển của hoạt động trao đổi, tiền tệ đã xuất hiện. Sau khi xuất hiện, với chức năng cơ bản là thước đo giá trị, tiền được sử dụng là công cụ hữu hiệu để đo lường các giá trị sản phẩm sản xuất ra. Trên cơ sở đó, dần dần xã hội mặc nhiên xem tiền là đơn vị biểu hiện, đo lường giá trị của sản phẩm.




Tài chính với đặc trưng cơ bản là sự vận động của tiền tệ như đã nêu, trên thực tế đó chính là sự vận động của khối lượng tiền tệ từ chủ thể này sang chủ thể khác trong xã hội. Các khối lượng tiền tệ đó luôn tương ứng với những lượng giá trị nhất định, chúng có thể biểu hiện trực tiếp bằng tiền hoặc những vật chất khác nhưng có giá trị tương đương với những lượng tiền nhất định. Khái quát lại, chúng được gọi là các nguồn tài chính. Các nguồn tài chính là một bộ phận trong tổng nguồn lực của xã hội, chúng được hình thành ở các chủ thể thông qua các dạng vận động khác nhau của thu nhập, tích lũy, thanh toán, trích nộp… Như vậy không phải tất cả mọi nguồn lực của xã hội đều là nguồn tài chính, mà chỉ những nguồn lực nào tương ứng với những lượng tiền nhất định mà thôi (Các nguồn lực đã được biểu hiện bằng tiền, như tiền mặt, tiền trong tài khoản, các loại giấy tờ có giá như tiền... và các nguồn lực vật chất khác có giá trị tương ứng với một lượng tiền). Khi là nguồn tài chính, chúng luôn được biểu hiện dưới những lượng tiền tệ và được sử dụng vào những mục đích nhất định để đáp ứng các nhu cầu khác nhau. Từ đó việc sử dụng các nguồn tài chính của chủ thể này lại là cơ hội để tạo lập các nguồn tài chính cho chủ thể khác và ngược lại. Cứ như vậy, các nguồn tài chính vận động không ngừng, đa dạng, nhiều chiều, thực hiện những quá trình phân chia, phân bổ các nguồn lực, của cải trong xã hội, tạo thành hoạt động phân phối thường xuyên, liên tục và phức tạp bậc nhất trong các hoạt động phân phối của xã hội.



- Tài chính luôn gắn liền với việc hình thành và sử dụng quỹ tiền tệ



Sự vận động của các nguồn tài chính là biểu hiện vật chất hóa các mối quan hệ tài chính. Sự vận động của các nguồn tài chính luôn gắn với việc tạo lập và sử dụng những khối lượng tiền tệ, đồng thời đây cũng là điểm dừng tương đối trong quá trình vận động của các nguồn tài chính. Từ đây hình thành nên các “tụ điểm”, hội tụ các khối lượng tiền tệ gắn với các chủ thể và chúng được gọi là các quỹ tiền tệ. Mỗi chủ thể có thể có những quỹ tiền tệ với số lượng, quy mô, nguồn hình thành cũng như mục đích sử dụng khác nhau. Điều đó là do đặc điểm, vị trí, chức năng… của chủ thể trong đời sống kinh tế - xã hội quy định. Bởi vậy, một trong những dấu hiệu chứng tỏ có sự hiện diện của tài chính không chỉ là quan hệ phân phối mà là các quan hệ tài chính luôn luôn gắn liền với sự hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ của các chủ thể trong xã hội.



Quá trình hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ của các chủ thể (nhà nước, doanh nghiệp, hộ gia đình, tổ chức xã hội…) chính là quá trình tham gia phân phối các nguồn tài chính thông qua thu - chi bằng tiền, đó là sự vận động của tiền tệ, biểu hiện bên ngoài của tài chính, còn các quỹ tiền tệ của các chủ thể vừa là tiền đề, vừa là kết quả tất yếu của quá trình hoạt động tài chính, chính là cốt vật chất bên trong tài chính.



Tóm lại, Tài chính là phạm trù khách quan được khái quát từ sự vận động của tiền tệ từ chủ thể này sang chủ thể khác trong xã hội, thực hiện phân phối các nguồn lực của xã hội dưới hình thức giá trị và luôn gắn với quá trình hình thành, sử dụng quỹ tiền tệ của các chủ thể.




1.2.1.3. Chức năng của tài chính



Chức năng của tài chính là các thuộc tính khách quan vốn có, là khả năng ở dạng tiềm năng (thế năng) bên trong và được biểu lộ ra thông qua tác động đối với đời sống kinh tế - xã hội của tài chính.




Mặc dù từ trước đến nay có khá khá nhiều ý kiến xoạy quanh các chức năng của tài chính. Tuy vậy, cuối cùng đại đa số các ý kiến đều nhất trí tài chính có hai chức năng cơ bản là chức năng Phân phối của cải xã hội dưới hình thức giá trị (gọi tắt là Chức năng phân phối) và chức năng Giám đốc bằng đồng tiền đối với các quá trình phân phối (gọi tắt là Chức năng giám đốc).




a) Chức năng phân phối




Chức năng phân phối của tài chính là một khả năng khách quan của phạm trù tài chính. Con người nhận thức và vận dụng khả năng khách quan đó để tổ chức việc phân phối của cải xã hội dưới hình thức giá trị. Khi đó tài chính được sử dụng với tư cách một công cụ phân phối. Từ đó có thể hiểu chức năng phân phối của tài chính như sau:



Chức năng phân phối của tài chính là chức năng mà nhờ vào đó, các nguồn tài lực đại diện cho những bộ phận của cải xã hội được đưa vào các quỹ tiền tệ khác nhau để sử dụng cho những mục đích khác nhau, đảm bảo những nhu cầu, những lợi ích khác nhau của đời sống xã hội.




Đối tượng phân phối là một bộ phận của cải xã hội dưới hình thức giá trị, là tổng thể các nguồn tài chính có trong xã hội.




Xét về mặt nội dung, nguồn tài chính của một quốc gia, mặt giá trị của của cải xã hội, là đối tượng phân phối, gồm có:



- Bộ phận của cải xã hội mới được tạo ra trong kỳ. Đó là tổng sản phẩm trong nước (GDP).




- Bộ phận của cải xã hội còn lại từ thời kỳ trước. Đó là phần tích lũy quá khứ của xã hội và dân cư.




- Chênh lệch dương (+) của bộ phận của cải được chuyển từ nước ngoài vào so với bộ phận của cải từ trong nước chuyển ra nước ngoài.




- Bộ phận tài sản, tài nguyên quốc gia có thể cho thuê, nhượng bán có thời hạn.




Xét về mặt hình thức tồn tại, nguồn tài chính có thể tồn tại dưới dạng hữu hình hoặc vô hình.




Nguồn tài chính hữu hình là nguồn tài chính tồn tại dưới hình thái giá trị và hình thái hiện vật.




Dưới hình thái giá trị, nguồn tài chính có thể tồn tại dưới hình thức tiền tệ (nội tệ, ngoại tệ, tiền vàng…). Nguồn tài chính tồn tại dưới dạng tiền tệ đang vận động thực tế trong chu trình tuần hoàn của nên kinh tế nên được gọi là nguồn tài chính trực tiếp. Chính nhờ vào sự vận động của các nguồn tài chính này mà các quỹ tiền tệ khác nhau có thể được tạo lập hoặc được sử dụng cho các mục đích khác nhau đã định trước.




Dưới hình thái hiện vật, nguồn tài chính có thể tồn tại dưới dạng các hàng hóa vừa được sản xuất ra, bất động sản, tài nguyên, đất đai… (gọi chung là tài sản), nhưng đều được lượng hóa thành một lượng tiền tương ứng theo giá trị thị trường. Vì chưa phải là tiền nên chúng được coi là nguồn tài chính gián tiếp. Trong điều kiện kinh tế thị trường, với sự phát triển mạnh mẽ của các quan hệ hàng hóa - tiền tệ, khả năng chuyển hóa của tài sản thành tiền sẽ được thực hiện dễ dàng và nhanh chóng. Khi tài sản thực hiện giá trị chúng sẽ biến thành các khối tiền tệ hòa vào các luồng tiền tệ của chu trình tuần hoàn kinh tế và khi đó nguồn tài chính gián tiếp chuyển hóa thành nguồn tài chính trực tiếp.




Nguồn tài chính vô hình là nguồn tài chính tồn tại dưới dạng những sản phẩm không có hình thái vật chất như: dữ liệu, thông tin, hình ảnh, ký hiệu, phát minh, sang chế, bí quyết kỹ thuật… Những sản phẩm kể trên, bản thân chúng có giá trị và trong điều kiện kinh tế thị trường chúng có thể chuyển thành tiền qua mua bán, do đó chúng được coi là một bộ phận cấu thành của tổng thể các nguồn tài chính trong xã hội.




Quan niệm về tổng nguồn tài chính như trên cho phép hình dung đầy đủ hơn về nguồn tài chính quốc gia để có thể tìm ra các biện pháp thích hợp nhằm khai thác, huy động phân phối và sử dụng chúng một cách có hiệu quả, phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.




Chủ thể phân phối có thể là Nhà nước (các tổ chức, cơ quan nhà nước), các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, các hộ gia đình hay cá nhân dân cư. Chủ thể phân phối có thể xuất hiện trên một trong các tư cách sau đây:



- Chủ thể có quyền sở hữu các nguồn tài chính. Chủ thể ở đây là những người chủ “đích thực” của vốn tiền tệ. Họ có quyền phân phối và sử dụng chúng theo ý chí chủ quan của mình.




- Chủ thể có quyền sử các nguồn tài chính. Chủ thể ở đây là những người không có quyền sở hữu vốn tiền tệ, nhưng họ được trao quyền sử dụng vốn tiền tệ. Nói khác đi, đó là những người đi vay và họ có quyền phân phối và sử dụng vốn vay đó theo các mục đích đã định.




- Chủ thể có quyền lực chính trị. Chủ thể muốn nói ở đây là Nhà nước. Nhà nước không phải với tư cách là người có quyền sở hữu hay quyền sử dụng các nguồn tài chính, nhưng Nhà nước vẫn có thể huy động vào tay mình các nguồn tài chính từ các tổ chức và công dân nhờ Nhà nước có quyền lực chính trị thông qua các quy định pháp luật (như thuế, phí, lệ phí…).




- Chủ thể tổ chức quan hệ của các nhóm thành viên xã hội. Chủ thể muốn đề cập ở đây là các tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội, nghiệp đoàn… Do có sự ràng buộc của các quan hệ xã hội mà các tổ chức này là người chủ trì, các tổ chức này không phải với các tư cách kể trên (quyền sở hữu, quyển sự dụng nguồn tài chính, quyền lực chính trị) nhưng vẫn xuất hiện với tư cách chủ thể phân phối khi họ nhận được các khoản đóng góp hội phí của các thành viên, các khoản ủng hộ, đóng góp tự nguyện…




Kết quả của phân phối là sự hình thành (tạo lập) hoặc sử dụng các quỹ tiền tệ ở các chủ thể trong xã hội nhằm những mục đích đã định.




Trong phân phối của cải xã hội, không những tài chính mà còn có những phạm trù kinh tế khác được sử dụng với tư cách một công cụ phân phối như thương mại, giá cả, tiền lương…Mỗi công cụ đó được sử dụng theo các cách khác nhau và có những đặc điểm riêng.




Đặc điểm phân phối của tài chính là quá trình phân phối diễn ra một cách thường xuyên, liên tục bao gồm cả phân phối lần đầu và phân phối lại. Trong đó, phân phối lại có phạm vi rộng lớn và mang tính chất chủ yếu.




Phân phối lần đầu là sự phân phối được tiến hành trong lĩnh vực sản xuất cho những chủ thể tham gia vào quá trình sang tạo ra của cải vật chất hoặc thực hiện các dịch vụ trong các đơn vị sản xuất và dịch vụ.




Phân phối lần đầu được thực hiện gắn với nhiều khâu của hệ thống tài chính, nhưng trước hết và chủ yếu trong các khâu cơ sở (Tài chính doanh nghiệp, Tài chính hộ gia đình…). Trong phân phối lần đầu, giá trị sản phẩm xã hội (GDP hoặc GNP) trong lĩnh vực sản xuất được chia ra thành các bộ phận và được đưa vào các quỹ tiền tệ như sau:



- Một phần để bù đắp những chi phí vật chất đã tiêu hao trong quá trình sản xuất hoặc tiến hành dịch vụ. Phần này hình thành quỹ khấu hao tài sản cố định và quỹ bù đắp vốn lưu động đã ứng ra của các đơn vị.




- Một phần hình thành quỹ tiền lương của đơn vị để trả lương cho người lao động.




- Một phần góp vào hình thành các quỹ bảo hiểm: Bảo hiểm kinh doanh, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế.




- Một phần là thu nhập dành cho các chủ sở hữu về vốn hay tài nguyên góp phần phục vụ cho việc tiến hành sản xuất hay dịch vụ của đơn vị. Phần này lại bao gồm các phần: Phần dành cho các cổ đông nắm giữ cổ phần (bao gồm cả phần tập trung vào ngân sách nhà nước nếu Nhà nước có cổ phần hoặc do Nhà nước là người đại diện cho quyền sở hữu toàn dân đối với các nguồn tài nguyên, bao gồm cả phần dành cho bản thân đơn vị), phần dành cho các trái chủ, các ngân hàng đã cho các đơn vị vay vốn.




Qua phân phối lần đầu, giá trị sản phẩm xã hội mới chỉ được chia thành những phần thu nhập cơ bản. Dừng lại ở đó, việc phân phối chưa thể đáp ứng nhu cầu nhiều mặt của toàn xã hội. Do đó, phân phối lại đã trở thành một yêu cầu khách quan của xã hội.




Phân phối lại là tiếp tục phân phối những phần thu nhập cơ bản, những quỹ tiền tệ được hình thành trong phân phối lần đầu ra phạm vi toàn xã hội hoặc theo những mục đích cụ thẻ hơn các quỹ tiền tệ.




Sự cần thiết của phân phối lại bắt nguồn từ các đòi hỏi khách quan sau đây:



Thứ nhất, bảo đảm cho những chủ thể không có khả năng tạo ra thu nhập (người già yếu, mất sức lao động, người tàn tật…) vẫn có một phần thu nhập nhất định để tồn tại, duy trì hoạt động và phát triển.




Thứ hai, tác động tích cực tới việc chuyên môn hóa và phân công lao động xã hội trong lĩnh vực sản xuất, hình thành cơ cấu kinh tế hợp lý, thúc đẩy lực lượng sản xuất xã hội phát triển với tốc độ cao và bền vững.




Thứ ba, góp phần thực hiện công bằng xã hội trong phân phối thông qua biện pháp điều tiết bớt các thu nhập cao và nâng đỡ thêm các thu nhập thấp.




Trong toàn bộ quá trình phân phối các nguồn tài chính để tạo lập hoặc sử dụng các quỹ tiền tệ thì phần lớn các trường hợp nguồn tài chính vận động vào quỹ (tạo lập quỹ) và vận động ra khỏi quỹ (sử dụng quỹ) hầu như là phân phối lại. Vì thế có thể nói rằng, tính chất phân phối lại là tính chất chủ yếu bao trùm trong toàn bộ quá trình phân phối của tài chính.




Nếu như phân phối lần đầu được thực hiện trước hết và chủ yếu ở khâu cơ sở của hệ thống tài chính, thì phân phối lại được thực hiện trong tất cả các khâu của hệ thống tài chính. Thông qua quá trình phân phối diễn ra ở mọi khâu đó, đối tượng và kết quả của phân phối sẽ được hình dung rõ ràng, cụ thể hơn.




b) Chức năng giám đốc




Chức năng giám đốc bằng đồng tiền của tài chính cũng là một khả năng khách quan khác của phạm trù tài chính. Con người nhận thức và vận dụng khả năng khách quan này của tài chính để tổ chức công tác kiểm tra tài chính. Khi đó tài chính được sử dụng với tư cách là một công cụ kiểm tra, giám sát. Đó là kiểm tra tài chính.




Kiểm tra, giám sát tài chính được thực hiện thông qua quá trình thực hiện chức năng phân phối của tài chính, tức là quá trình phân phối các nguồn tài chính cho các chủ thể khác nhau trong xã hội. Phân phối các nguồn tài chính là phân phối của cải xã hội dưới hình thức giá trị, do đó, việc kiểm tra, giám sát tài chính là thực hiện kiểm tra, giám sát bằng đồng tiền.




Từ đó có thể hiểu, chức năng giám đốc của tài chính là thực hiện việc kiểm tra, giám sát bằng đồng tiền thông qua thực hiện chức năng phân phối các nguồn tài chính để tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ theo các mục đích đã định.




Đối tượng của giám đốc tài chính là quá trình vận động của các nguồn tài chính, tức là quá trình tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ.




Chủ thể của giám đốc tài chính cũng chính là các chủ thể phân phối. Bởi vì, để cho các quá trình phân phối đạt tới tối đa tính mục đích, tính hợp lý, tính hiệu quả, bản thân các chủ thể phân phối phải tiến hành kiểm tra xem xét các quá trình phân phối đó.




Kết quả của giám đốc tài chính là phát hiện ra những mặt được và chưa được của quá trình phân phối, từ đó giúp tìm ra các biện pháp hiệu chỉnh các quá trình vận động của các nguồn tài chính, quá trình phân phối của cải xã hội theo các mục tiêu đã định nhằm đạt hiệu quả cao của việc tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ.




Giám đốc tài chính có các đặc điểm sau đây:



Thứ nhất, Giám đốc tài chính là giám đốc bằng đồng tiền nhưng nó không đồng nhất với mọi loại giám đốc bằng đồng tiền khác trong xã hội. Giám đốc tài chính được thực hiện đối với quá trình tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ, nhưng không phải với tất cả các chức năng của tiền tệ mà chỉ chủ yếu với các chức năng phương tiện thanh toán và phương tiện cất trữ của tiền tệ mà thôi.




Thứ hai, Giám đốc tài chính là loại giám đốc rất toàn diện thường xuyên, liên tục và rộng rãi. Như đã biết, giám đốc tài chính là giám đốc đối với quá trình vận động của các nguồn tài chính - vốn tiền tệ. Trong điều kiện kinh tế hàng hóa - tiền tệ, vốn tiền tệ là điều kiện tiền đề cho mọi hoạt động kinh tế - xã hội. Không một lĩnh vực kinh tế - xã hội nào có thể tồn tại và phát triển nếu không có nguồn tài chính đảm bảo. Ở đâu có sự vận động của các nguồn tài chính thì ở đó có giám đốc tài chính. Như vậy, giám đốc tài chính có phạm vi hết sức rộng rãi. Mặt khác, sự vận động của các nguồn tài chính thông qua các hoạt động thu, chi bằng tiền là một quá trình diễn ra thường xuyên, liên tục để phục vụ cho hoạt động kinh tế - xã hội. Vì vậy, giám đốc tài chính là loại giám đốc được tiến hành một cách thường xuyên, liên tục. Về mặt phương pháp, giám đốc - kiểm tra tài chính được thực hiện thông qua việc phân tích các chỉ tiêu tài chính, mà các chỉ tiêu tài chính là những chỉ tiêu mang tính chất tổng hợp phản ánh đồng bộ các mặt hoạt động khác nhau của một đơn vị cũng như toàn bộ nền kinh tế. Do đó, giám đốc tài chính là giám đốc rất toàn diện. Chính nhờ vào đặc điểm kể trên mà giám đốc tài chính là loại giám đốc rất có hiệu quả và có tác dụng rất kịp thời.




Trong đời sống thực tiễn, công tác giám đốc tài chính được tiến hành rộng rãi trong các lĩnh vực hoạt động khác nhau của tài chính, thông qua tất cả các khâu của hệ thống tài chính.




Là những thuộc tính khách quan vốn có bên trong của phạm trù tài chính, chức năng phân phối và chức năng giám đốc của tài chính có mối lien hệ hữu cơ gắn bó với nhau. Chính sự hiện diện của chức năng phân phối đã đòi hỏi sự cần thiết của chức năng giám đốc để đảm bảo cho quá trình phân phối được đúng đắn, hợp lý hơn theo mục tiêu đã định. Trong thực tiễn, công tác giám đốc tài chính có thể diễn ra đồng thời với công tác phân phối, với quá trình tổ chức sự vận động của các nguồn tài chính, quá trình tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ, cũng có thể diễn ra độc lập tương đối, không đi liền ngay với hoạt động phân phối, mà có thể đi trước hành động phân phối, hoặc có thể được thực hiện sau khi hành động phân phối đã kết thúc.




Các chức năng của tài chính là kết quả của sự khái quát lý luận từ nhận thức chủ quan của con người về các khả năng khách quan của phạm trù tài chính. Trong quá trình khái quát lý luận đó, phần lớn các ý kiến đều thống nhất rằng, trên cách nhìn chung nhất, tổng hợp nhất có thể phân chia các chức năng của tài chính thành hai chức năng phân phối và giám đốc. 




1.2.2. Các quan hệ tiền tệ trong hoạt động tài chính




Như phần trên đã chỉ rõ, tài chính là sự vận động của tiền từ chủ thể này đến chủ thể khác trong xã hội. Sự vận động đó được thực hiện dựa trên các mối quan hệ khác nhau giữa các chủ thể. Đồng thời, khi tiền vận động là thực hiện mối quan hệ giữa các chủ thể, đó là các quan hệ tiền tệ. Ngày nay, sau khi đúc kết lại thực tiễn cho thấy, các quan hệ tiền tệ thuộc phạm trù tài chính là rất đa dạng, phong phú, nhưng tựu trung lại, chúng gồm có bốn loại quan hệ tiền tệ chủ yếu là, Thanh toán, Tín dụng, Đầu tư và Chuyển giao tiền tệ một chiều.




1.2.2.1. Thanh toán




Quan hệ tiền tệ trong thanh toán là việc chi trả tiền tệ cho các hàng hóa, dịch vụ được đưa ra trao đổi, mua bán.




Trước đây có ý kiến cho rằng, việc mua, bán hàng hóa, dịch vụ đó là hoạt động thương mại, không phải là hoạt động thuộc phạm trù tài chính. Đúng, phải khẳng định, hoạt động mua, bán là thuộc phạm trù thương mại, chúng bao gồm nhiều công việc, như xác định hàng hóa mua, bán (chủng loại, số lượng, chất lượng…); xác định giá cả; xác định phương thức thanh toán (đồng tiền thanh toán, tổng số tiền phải thanh toán, trả tiền ngay hay trả trước hoặc trả sau, bằng tiền mặt hay không bằng tiền mặt…). Tuy vậy, khi hoạt động thương mại được thực hiện, người bán giao hàng cho người mua, thì hoạt động thanh toán cũng được thực hiện để người mua chuyển tiền cho người bán. Khi người mua chuyển tiền cho người bán có nghĩa là tiền đã vận động từ người mua sang người bán, tức là tài chính đã phát sinh. Do vậy, trong thương mại có tài chính là một hiện thực khách quan.




Đặc trưng của quan hệ thanh toán tiền tệ là đối ứng với dòng tiền trong thanh toán luôn có một dòng hàng hóa, dịch vụ vận động ngược chiều.




Trong điều kiện kinh tế thị trường, quan hệ thanh toán được thực hiện rất phổ biến và ở nhiều nơi. Đó là trong hoạt động thương mại, kể cả thương mại quốc tế; trong sản xuất kinh doanh (mua bán máy móc, vật tư, nguyên liệu đầu vào, trả lương, trả công cho người lao động, bán hàng thu tiền…); trong các lĩnh vực không sản xuất vật chất (giáo dục, y tế…), kể cả các lĩnh vực quản lý nhà nước, quốc phòng, an ninh… (đều phải mua, bán các hàng hóa dịch vụ) và tất cả đều có hoạt động thanh toán tiền. 




1.2.2.2. Tín dụng




Tín dụng nói chung là quan hệ vay, mượn đồ vật, sản phẩm, hàng hóa, tiền tệ… giữa người với người trên cơ sở lòng tin của nhau. Tín dụng trong phạm trù tài chính là quan hệ vay mượn tiền tệ. Khi vay, mượn thì tiền vận động từ người cho vay sang người vay, khi hoàn trả thì chúng vận động ngược lại.




Quan hệ tín dụng nảy sinh trên cơ sở có sự tách rời giữa quyền sở hữu và quyền sử dụng các khối lượng tiền tệ trong những khoảng thời gian nhất định. Người vay tiền đã có quyền sử dụng số tiền vay trong một khoảng thời gian nhất định để đáp ứng nhu cầu nào đó của mình. Ngược lại, người cho vay vẫn có quyền sở hữu nhưng đã hy sinh việc sử dụng số tiền đó trong khoảng thời gian cho vay. Để hài hòa lợi ích, thông thường người vay sẽ trả cho người cho vay thêm một khoản tiền trên số tiền vay do lợi ích của việc sử dụng số tiền vay mang lại và được gọi là lãi vay.




Từ đó cho thấy, tín dụng là một loại quan hệ thuộc phạm trù tài chính với đặc trưng là, người vay phải hoàn trả lại cho người cho vay số tiền vay sau một thời gian nhất định và có thể kèm theo lãi.




Hoạt động tín dụng diễn ra khá phổ biến trong đời sống kinh tế - xã hội, chúng giúp cho việc điều hòa tiền tệ từ người có đến người cần. Quan hệ tín dụng là rất đa dạng, có thể là cá nhân với cá nhân, cá nhân với doanh nghiệp, doanh nghiệp với nhau, cá nhân, doanh nghiệp với nhà nước… Trong điều kiện kinh tế hàng hóa - tiền tệ, đã có những cá nhân và tổ chức chuyên đứng ra thực hiện công tác tín dụng. Đó là huy động các nguồn tiền nhàn rõi từ các chủ thể này để cho các chủ thể khác vay nhằm giải quyết các vấn đề về sản xuất, kinh doanh và các vấn đề khác của đời sống kinh tế - xã hội, mà các NHTM là một loại định chế điển hình. 




Hoạt động tín dụng có nhiều loại. Song, nếu xét theo mục đích hoạt động, có hai loại tín dụng chủ yếu là Tín dụng thương mại và Tín dụng ưu đãi.




Tín dụng thương mại là hoạt động tín dụng dựa theo cơ chế thị trường. Ở đây người cấp tín dụng (cho vay) là nhằm mục đích thu lãi, một dạng hoạt động kinh doanh. Còn người vay phải trả lãi theo điều kiện của thị trường và được coi là chi phí của vốn vay.




Tín dụng ưu đãi chủ yếu mang tính chất giúp đỡ, hỗ trợ… Ưu đãi lớn nhất là ưu đãi về lãi suất (lãi suất thấp, thậm chí bằng 0…); ngoài ra, còn có thêm các ưu đãi khác, như thời hạn vay dài, thời gian ân hạn (chưa phải trả vốn gốc) cũng dài, không phải thế chấp tài sản… 




1.2.2.3. Đầu tư




Quan hệ tiền tệ trong đầu tư thuộc phạm trù tài chính được hiểu là chuyển hóa một lượng tiền tệ nào đó thành vốn kinh doanh nhằm mục đích kiếm lời. Có thể trình bày một cách ngắn gọn quan hệ đầu tư qua công thức chung là T ( T’; trong đó T’ > T, hay T’ = T + t.



Như vậy, đặc trưng của quan hệ tiền tệ trong đầu tư là tiền vận động và lớn lên trong tương lai.




Xét về hình thức, đầu tư có hai loại hình chính là Đầu tư trực tiếp và Đầu tư gián tiếp.




Đầu tư trực tiếp là là hình thức đầu tư mà nhà đầu tư trực tiếp tham gia vào việc tổ chức, điều hành, quản lý… hoạt động đầu tư. Đầu tư trực tiếp thường được thực hiện trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của nền kinh tế thông qua mở các cơ sở sản xuất kinh doanh là công ty, doanh nghiệp…




Đầu tư gián tiếp là hình thức đầu tư mà nhà đầu tư không trực tiếp tham gia vào việc tổ chức điều hành, quản lý sử dụng vốn đầu tư. Đầu tư gián tiếp được thực hiện chủ yếu thông qua việc cấp tín dụng và đầu tư trên thị trường chứng khoán. Riêng cấp tín dụng (cho vay) để nhằm mục đích thu lãi được gọi là đầu tư dưới hình thức tín dụng.




1.2.2.4. Chuyển giao tiền tệ một chiều




Chuyển giao tiền tệ một chiều là sự vận động của các luồng tiền tệ từ chủ thể này đến chủ thể khác trong xã hội mà không bị ràng buộc bởi bất cứ điều kiện gì bởi ba loại quan hệ tiền tệ được trình bày trên đây. Nói cách khác, chuyển giao tiền tệ một chiều là sự vận động của tiền tệ mà không kèm luồng hàng hóa dịch vụ đối ứng, không phải hoàn trả trong tương lai và cũng như không nhằm mục đích thu lời.




Chuyển giao tiền tệ một chiều thường có dưới các dạng tặng, biếu, tài trợ, viện trợ… bằng tiền, kể cả trong nước và quốc tế. 




1.2.3. Hệ thống tài chính




1.2.3.1. Quan niệm về hệ thống tài chính




Tài chính là một phạm trù trừu tượng, được khái quát lên từ tất cả sự vận động của tiền tệ từ chủ thể này đến chủ thể khác trong xã hội. Một khi hoạt động của các chủ thể gắn với phạm trù tài (tạo lập và sử dụng tiền) được gọi là hoạt động tài chính. Trong đời sống thực tiễn, hoạt động tài chính luôn gắn liền với các hoạt động của đời sống kinh tế - xã hội mà các chủ thể đó tham gia.




Trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống kinh tế - xã hội, khi các chủ thể tiến hành các hoạt động đã làm phát sinh các quan hệ tài chính khác nhau. Các quan hệ tài chính đó thể hiện dưới các hình thức cụ thể của sự vận động các luồng tiền tệ (được gọi chung là các nguồn tài chính) từ nơi này tới nơi khác. Các nguồn tài chính khi gặp nhau (hội tụ) tại một giao điểm nhất định nào đó được gọi là quỹ tiền tệ. Nói cách khác, các quỹ tiền tệ là những “điểm dừng” tương đối trong quá trình vận động của các luồng tiền tệ. Các quỹ tiền tệ này đều gắn liền (trực thuộc) những chủ thể nhất định. Ở mỗi lĩnh vực hoạt động khác nhau có những quỹ tiền tệ đặc thù được hình thành và được sử dụng cho những mục đích khác nhau. Các hoạt động tài chính ở đó cũng có đặc điểm và vai trò riêng, nghĩa là ở đó hình thành một mắt xích, hay còn được gọi là một khâu tài chính với sự độc lập tương đối. Ví như, mỗi doanh nghiệp, mỗi đơn vị sự nghiệp, mỗi định chế tài chính trung gian, mỗi gia đình cụ thể hay mỗi cơ quan trong bộ máy nhà nước đều có những quỹ tiền tệ trực thuộc và chúng được coi là một khâu tài chính.




Xét rộng ra, các khâu tài chính cùng thuộc một loại hình chủ thể đều có những cách thức, mục tiêu… tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ tương tự nhau và chúng hình thành nên những lĩnh vực tài chính riêng. Nói cách khác, tập hợp tất cả các hoạt động tạo lập và sử dụng tiền tệ của một loại hình chủ thể thì tạo thành một lĩnh vực tài chính. Như vậy, có các lĩnh vực tài chính như, lĩnh vực tài chính hộ gia đình, lĩnh vực tài chính doanh nghiệp, lĩnh vực tài chính nhà nước…




Tính đa dạng, phong phú của các hoạt động tài chính có thể nói được bắt nguồn từ hai yếu tố. Đó là, (i) Tính đa dạng, phong phú của các hoạt động thuộc các lĩnh vực của đời sống  kinh tế - xã hội mà các chủ thể tham gia; (ii) Các quan hệ tiền tệ (bốn loại quan hệ tiền tệ) như đã được chỉ ra trên đây. Tuy có sự đa dạng và khác nhau như thế, nhưng các hoạt động tài chính trong các lĩnh vực, các khâu tài chính lại có mối quan hệ chặt chẽ, ràng buộc, phụ thuộc lẫn nhau trong sự vận động không ngừng của các nguồn tài chính. Điều đó khiến chúng kết hợp với nhau và cấu thành hệ thống tài chính thống nhất. 




Từ sự phân tích ở trên có thể cho rằng, Hệ thống tài chính là tổng thể các hoạt động tài chính trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống kinh tế - xã hội, nhưng có quan hệ hữu cơ với nhau thông qua việc hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ của các chủ thể hoạt động trong các lĩnh vực đó.




Như trên đã nói, hệ thống tài chính của một quốc gia là một thể thống nhất do nhiều khâu, nhiều lĩnh vực tài chính hợp thành. Việc xác định chính xác có bao nhiêu khâu và lĩnh vực tài chính của hệ thống đó lại tùy thuộc vào việc chỉ ra một cách đúng đắn các căn cứ lý thuyết để xác định thế nào là một khâu, một lĩnh vực tài chính. Có thể chỉ ra các tiêu thức chủ yếu của một khâu, một lĩnh vực tài chính dưới đây:



Một khâu tài chính cần phải thỏa mãn hai điều kiện sau:



Một là, Mỗi khâu tài chính phải là một điểm hội tụ của các nguồn tài chính, là nơi thực hiện việc “bơm” và “hút” của các nguồn tài chính. Nói cách khác, được coi là một khâu tài chính nếu ở đó có các quỹ tiền tệ riêng được tạo lập và được sử dụng. Nơi nào không có việc tạo lập và sử dụng một quỹ tiền tệ riêng thì không được coi là một khâu tài chính độc lập. Chẳng hạn như tài chính của mỗi cá nhân thuộc một gia đình, của mỗi phòng trong một cơ quan, của mỗi phân xưởng thuộc một doanh nghiệp… nào đó thì chưa thể coi là một khâu độc lập.



Hai là, Được coi là một khâu tài chính nếu ở đó các hoạt động tài chính, sự vận động của các nguồn tài chính, tức là việc tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ luôn gắn liền với một hoặc một số chủ thể chi phối chính được xác định cụ thể. Các chủ thể này sẽ chi phối các quỹ tiền tệ thông qua quyền sở hữu và quyền sử dụng. Nếu có quyền sử dụng thì đó là chủ thể trực tiếp; nếu có cả quyền sử dụng và quyền sở hữu thì đó là chủ thể trực tiếp đầy đủ; còn nếu chỉ có quyền sở hữu thì đó là chủ thể không trực tiếp và không đầy đủ...  




Như vậy, trong điều kiện kinh tế thị trường, hầu hết các chủ thể trong xã hội trong quá trình tồn tại và hoạt động đều gắn liền với các quá trình tạo lập và sử dụng tiền tệ, đều sở hữu và sử dụng những quỹ tiền tệ riêng có của mình, và chúng đều tồn tại với tư cách là một khâu tài chính có sự độc lập tương đối. Từ đó, trong hoạt động thực tiễn của hệ thống tài chính quốc gia sẽ có một số lượng rất lớn các khâu tài chính hợp thành.




Đối với lĩnh vực tài chính, chúng được coi là một lĩnh vực nếu có cùng một loại khâu tài chính với các sự vận động của các nguồn tài chính cùng tính chất, đặc điểm, vai trò, có tính tương đồng về các quan hệ tiền tệ cũng như mục đích sử dụng của các quỹ tiền tệ trong quá trình hoạt động. Ví như, có rất nhiều doanh nghiệp khác nhau, nhưng tính chất chung của các quỹ tiền tệ ở đây là gắn liền với sản xuất kinh doanh và chi dùng cho mục đích sản xuất kinh doanh, do đó các hoạt động tài chính của chúng được xếp chung vào một lĩnh vực là lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp. Hoặc có nhiều định chế hoạt động trong lĩnh vực tiền tệ, như NHTM, công ty tài chính, công ty bảo hiểm…, nhưng cách thức tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ có nhiều đặc điểm tương đồng và chúng hình thành nên lĩnh vực Tài chính trung gian…




1.2.3.2. Cấu trúc của hệ thống tài chính




Mỗi quốc gia hầu như có một hệ thống tài chính cho riêng mình. Cấu trúc của hệ thống tài chính được nhận diện có thể từ nhiều góc độ với những tiêu chí khác nhau sau đây:



a) Hệ thống tài chính được hợp thành bởi tất cả các khâu tài chính 




Lúc này hệ thống tài chính quốc gia được hình dung như một tấm lưới khổng lồ với các mắt lưới là các khâu tài chính, còn các sợi liên kết giữa các mắt lưới là các quan hệ tiền tệ trong việc tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ của các khâu tài chính.




b) Hệ thống tài chính bao gồm các lĩnh vực tài chính hợp thành




Như phần trên đã chỉ ra, tập hợp tất cả các hoạt động tài chính của một loại hình chủ thể trong xã hội thì tạo thành một lĩnh vực tài chính. Các chủ thể trong xã hội chính là các tác nhân tạo thành xã hội. Theo Hệ thống tài khoản quốc gia (SNA) mà Liên hợp quốc từng khuyến cáo, trong xã hội có khá nhiều loại tác nhân, nhưng với những tác nhân có thể thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ trong việc tạo lập và sử dụng thu nhập thì có 6 loại chủ yếu, là Hộ gia đình, Doanh nghiệp, Tổ chức vô vị lợi (Tổ chức phi lợi nhuận - Non-profit Orgnisation - NPO; Ở Việt Nam thường gọi là Đơn vị sự nghiệp), Định chế tài chính trung gian, Nhà nước và Tổ chức quốc tế. Từ đó tương ứng có 6 lĩnh vực tài chính:



1. Lĩnh vực Tài chính hộ gia đình (TCHGĐ).



2. Lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp (TCDN).



3. Lĩnh vực Tài chính tổ chức vô vị lợi (TCTCVVL).



4. Lĩnh vực Tài chính trung gian (TCTG).



5. Lĩnh vực Tài chính nhà nước (TCNN).



6. Lĩnh vực Tài chính quốc tế (TCQT).



Mỗi lĩnh vực tài chính gắn với một loại chủ thể, với rất nhiều chủ thể cụ thể hợp thành. Ví như, lĩnh vực TCDN gắn với loại chủ thể là doanh nghiệp và gồm vô số doanh nghiệp. Lĩnh vực tài chính nhà nước gắn với chủ thể nhà nước; lĩnh vực tài chính hộ gia đình gắn với chủ thể hộ gia đình; lĩnh vực tài chính trung gian gắn với các trung gian tài chính (các tổ chức tín dụng); lĩnh vực tài chính quốc tế gắn với các chủ thể thực hiện các giao dịch kinh tế với các chủ thể bên ngoài quốc gia và lĩnh vực tài chính vô vị lợi gắn với các tổ chức hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận. Tương tự như các khâu tài chính, các lĩnh vực tài chính có sự độc lập tương đối nhất định, nhưng hoạt động gắn kết chặt chẽ với nhau thông qua các quan hệ tiền tệ. Trong điều kiện kinh tế thị trường, các quan hệ tiền tệ vừa có thể được thực hiện trực tiếp với nhau, vừa có thể gián tiếp thông qua thị trường tài chính. Từ đó có thể khái quát hoá cấu trúc hệ thống tài chính trong điều kiện kinh tế chế thị trường theo sơ đồ sau:























           Quan hệ tiền tệ trực tiếp 


           Quan hệ tiền tệ gián tiếp thông qua thị trường tài chính -----------


   
c) Theo tính chất sở hữu và mục đích sử dụng các quỹ tiền tệ của các chủ thể




Với tiêu chí này, các quỹ tiền tệ trực thuộc các chủ thể sẽ bị chi phối bới quyền sở hữu và quyền sử dụng chúng cho những mục đích khác nhau. Xét về tính chất sở hữu, chúng sẽ có hai hình thức sở hữu chính là sở công và sở hữu tư. Sở hữu công là sở mang tính công cộng (Public) của cộng đồng, của tất cả mọi người. Còn sở hữu tư là mang tính chất sở hữu tư nhân (Private) của một người hoặc một nhóm người hữu hạn. Khi thuộc về sở hữu công thì các quỹ tiền tệ được sử dụng hầu như vì lợi ích chung của cộng đồng, của tất cả mọi người; còn được sở hữu tư thì việc sử dụng các quỹ tiền tệ ở đây chủ yếu vì lợi ích riêng của hữu hạn những người chủ sở hữu chúng. Từ đó, hệ thống tài chính gồm có hai khu vực là Khu vực tài chính công (Public Finance Sector) và Khu vực tài chính tư (Private Finance Sector).




Khu vực tài chính công với đặc trưng là các quỹ tiền tệ ở đây được sử dụng để phục vụ cho lợi ích chung của cộng đồng, toàn xã hội, không vì mục đích lợi nhuận. Thuộc về khu vực tài chính công có Tài chính nhà nước (Ngân sách nhà nước, Dữ trữ nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước ngoài NSNN, Tài chính các cơ quan hành chính nhà nước, Tài chính các đơn vị sự nghiệp nhà nước; Các quỹ tài chính nhà nước khác..), tài chính của các tổ chức thuộc khu vực công ngoài nhà nước, kể cả tài chính các tổ chức quốc tế.




Khu vực tài chính tư với các quỹ tiền tệ được sử dụng chủ yếu phục vụ cho lợi ích của hữu hạn những nhóm người, như của từng tập thể, tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình... Từ đó, khu vực tài chính tư thường bao gồm Tài chính doanh nghiệp, kể cả tài chính của các công ty quốc tế; Tài chính của các định chế tài chính trung gian; Tài chính các hộ gia đình; Tài chính của một số tổ chức xã hội…




Trong nền kinh tế thị trường, với cơ cấu kinh tế nhiều thành phần tồn tại và phát triển, khu vực tài chính tư cũng ngày càng được mở rộng và phát triển; còn khu vực tài chính công có thể giảm bớt về phạm vi, nhưng qui mô lại được tăng cường dưới hình thức nhiều quỹ tiền tệ với mục đích phục vụ cho các nhu cầu và lợi ích công cộng của toàn xã hội.



1.2.4. Chính sách tài chính quốc gia



1.2.4.1. Khái niệm, cơ sở, mục tiêu của chính sách tài chính quốc gia



a) Khái niệm




Tài chính là một phạm trù khách quan, còn chính sách tài chính được hiểu chung nhất là hoạt động chủ quan của chủ thể xã hội nào đó về xác lập định hướng, đề ra chủ trương và các giải pháp cần thiết để sử dụng phạm trù tài chính phục vụ cho những lợi ích của mình. Ở mỗi quốc gia, chủ thể của chính sách tài chính quốc gia đó là nhà nước và chính sách này là một bộ phận cấu thành của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia đó. Hiểu theo nghĩa rộng, chính sách tài chính quốc gia bao gồm cả chính sách tiền tệ quốc gia.




Như vậy, đối với mọi quốc gia, chính sách tài chính của Nhà nước mang tính chất quốc gia là một đòi hỏi nghiêm ngặt được đặt ra cho suốt quá trình xây dựng và thực hiện chính sách. Tính chất quốc gia của chính sách tài chính được thể hiện trên các khía cạnh sau đây:



- Chính sách đó phải bao quát việc sử dụng tổng hợp, đồng bộ tất cả các công cụ tài chính, tất cả các khâu của hệ thống tài chính quốc gia để tác động tới sự vận động của các nguồn tài chính.




- Chính sách đó phải độc lập, phù hợp với đặc điểm của đất nước trong từng giai đoạn lịch sử cụ thể. Trong khi học tập kinh nghiệm của nước khác để xây dựng chính sách phải có sự phân tích, chọn lọc, không được dập khuôn, máy móc, giáo điều.




- Chính sách đó phải thể hiện quan điểm vì lợi ích toàn cục, toàn quốc, không mang màu sắc vì lợi ích cục bộ, địa phương.




Tóm lại, Chính sách tài chính quốc gia là chính sách của Nhà nước về sử dụng phạm trù tài chính, bao gồm hệ thống các quan điểm, mục tiêu, chủ trương và giải pháp về tài chính - tiền tệ phù hợp với đặc điểm của đất nước trong từng thời kỳ nhằm bồi dưỡng, khai thác, huy động và sử dụng mọi nguồn tài chính để phục vụ có hiệu quả cho việc thực hiện các kế hoạch và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia trong thời kỳ tương ứng.




b) Cơ sở hoạch định chính sách tài chính quốc gia




Để chính sách đạt tới mức độ tối đa sự phù hợp với tình hình thực tiễn, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và xu hướng phát triển trong và ngoài nước, việc hoạch định chính sách tài chính quốc gia phải dựa trên các cơ sở sau đây:



- Đặc điểm vận động của phạm trù tài chính trong mô hình kinh tế tương ứng:



Trong mỗi mô hình kinh tế, nền kinh tế vận động theo các quy luật riêng. Chẳng hạn, trong mô hình kinh tế kế hoạch hóa tập trung, đó là quy luật phát triển có kế hoạch, quy luật phân phối theo lao động; trong mô hình kinh tế thị trường, đó là quy luật giá trị, quy luật cạnh tranh. Các quy luật khách quan đó có tác dụng chi phối mạnh mẽ tới đặc điểm vận động của phạm trù tài chính. Như vậy, trong các mô hình kinh tế khác nhau, sự vận động của phạm trù tài chính sẽ có những đặc điểm khác nhau. Do đó, trong các mô hình kinh tế khác nhau, trong các thời kỳ phát triển khác nhau, việc hoạch định chính sách tài chính phải tính đến các đặc điểm vận động khác nhau của phạm trù tài chính mới đảm bảo cho chính sách phù hợp với các quy luật khách quan, mới đảm bảo sử dụng phạm trù tài chính đúng với đặc điểm và khả năng khách quan của nó, từ đó mới có thể phát huy tác dụng tích cực của chính sách tài chính đối với sự phát triển kinh tế, xã hội.




- Lý thuyết về tái sản xuất mở rộng:



Lý thuyết về tái sản xuất mở rộng cho biết quá trình tái sản xuất mở rộng được thực hiện với 4 khâu gắn bó hữu cơ với nhau là sản xuất, phân phối, trao đổi và tiêu dùng. Để quá trình đó tiến hành thuận lợi và có kết quả, đòi hỏi nguồn lực tài chính phải được phân bổ cho 4 khâu một cách cân đối và hợp lý. Phân bổ nguồn lực tài chính chính là nội dung của chính sách tài chính. Do đó, việc hoạch định chính sách tài chính phải dựa vào lý thuyết về tái sản xuất mở rộng và thực tế của quá trình tái sản xuất mở rộng trong từng thời kỳ phát triển mới đảm bảo cho chính sách phát huy được tác dụng tích cực đối với sự phát triển kinh tế - xã hội.




- Thực trạng của chính sách tài chính và hoạt động tài chính trong các thời kỳ trước:



Tổng kết và đánh giá về chính sách tài chính và hoạt động tài chính của thời kỳ trước cho nhận xét về những mặt hợp lý và chưa hợp lý của chính sách, những mặt đã đạt được và những mặt chưa đạt được của hoạt động tài chính so với mục tiêu, yêu cầu đã đặt ra. Dựa trên cơ sở đó có thể vạch ra những biện pháp để hoàn thiện chính sách tài chính và tổ chức hoạt động tài chính đúng hướng hơn, đạt kết quả cao hơn. Do đó, để có được chính sách tài chính phù hợp và phát huy được tác dụng tích cực đòi hỏi việc hoạch định chính sách tài chính phải dựa trên cơ sở đánh giá đúng đắn thực trạng chính sách tài chính và hoạt động tài chính trong thời kỳ trước.




- Chính sách phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ tương ứng:



Chính sách phát triển kinh tế - xã hội là đối tượng phục vụ và điều chỉnh của chính sách tài chính. Các mục tiêu, yêu cầu, phương hướng phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ là cơ sở cho việc định ra các chủ trương, giải pháp về tài chính nhằm thực hiện các mục tiêu, yêu cầu, phương hướng đã được xác định đó của chính sách phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, việc hoạch định chính sách tài chính phải dựa trên cơ sở chính sách phát triển kinh tế - xã hội mới đảm bảo cho chính sách tài chính phát triển đúng hướng và phục vụ có kết quả cho sự phát triển kinh tế - xã hội.




- Dự đoán về xu hướng phát triển mới trong điều kiện mở cửa nền kinh tế, hội nhập quốc tế và khu vực:



Những phân tích, dự báo về xu hướng phát triển đòi hỏi phải chỉ ra được thời cơ và lường trước được thách thức trong điều kiện phát triển mới. Những phân tích, dự đoán đó đúng đắn sẽ là một cơ sở quan trọng đảm bảo cho chính sách tài chính quốc gia được hoạch định phù hợp với tình hình thực tiễn của đất nước và xu hướng của thế giới, đón trước được những diễn biến của quá trình phát triển. Điều đó giúp cho chính sách tài chính quốc gia tăng thêm được sức sống và hiệu quả.



c)  Mục tiêu



Thực hiện chính sách tài chính quốc gia thường nhằm đạt những mục tiêu cơ bản sau đây:


Thứ nhất, tăng cường tiềm lực tài chính đất nước để thúc đẩy phát triển kinh tế



Phát triển kinh tế luôn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của quốc gia trong mọi thời kỳ. Muốn vậy, cần phải có những nguồn lực tài chính. Đảm bảo các nhu cầu vốn đi đôi với nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong nước cũng như vốn vay nước ngoài. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao (từ 7-10%/năm) với cơ cấu kinh tế hợp lý, thúc đẩy mạnh mẽ tiến bộ khoa học kỹ thuật, tăng tích lũy từ nội bộ nền kinh tế quốc dân, cải thiện rõ rệt cán cân thanh toán quốc tế. 



Thứ hai, kiểm soát lạm phát



Bằng việc cải tổ cơ bản chính sách tài chính, đặc biệt là chính sách thuế và cơ cấu thu chi ngân sách, loại bỏ nguy cơ tái lạm phát tiến tới kiểm soát được lạm phát, ổn định giá cả và sức mua đồng tiền, tạo điều kiện, môi trường cho sản xuất phát triển, ổn định tình hình kinh tế xã hội, cải thiện từng bước đời sống nhân dân. 



Thứ ba, đảm bảo tạo công ăn việc làm cho người dân



 Mở rộng ngành nghề, giải quyết thỏa đáng nạn thất nghiệp, nâng cao đời sống vật chất văn hóa của nhân dân để vượt qua ngưỡng cửa đói nghèo, thực hiện công bằng xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng.



Hiện nay, tiến trình đổi mới cơ chế kinh tế ở nước ta diễn ra ngày càng sâu rộng, trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, nguồn tài chính còn hạn hẹp nhưng lại phải chịu những thách thức lớn và tất yếu của các yếu tố thời đại, nên chính sách tài chính quốc gia cần được xây dựng trên nền tảng của những nhận thức mới về kinh tế học, xã hội học và những tri thức mới về quản lý tài chính, tiền tệ của loài người. Sự thận trọng trong việc lựa chọn các hình thức tài chính thích hợp, các bước đi vững chắc là rất cần thiết, nhưng phải kiên quyết chống mọi chủ trương bảo thủ, trì trệ hoặc tự do vô Chính phủ, buông trôi quản lý tài chính. 


1.2.4.2. Nội dung của chính sách tài chính quốc gia




Chính sách tài chính quốc gia bao gồm nhiều nội dung phong phú và phức tạp bao quát mọi khâu của hệ thống tài chính và mọi lĩnh vực hoạt động khác nhau của tài chính. Có thể cảm nhận nội dung của chính sách tài chính quốc gia dưới các dạng khác nhau, như:



- Chính sách đối với hoạt động của một lĩnh vực tài chính, như chính sách tài chính nhà nước, chính sách tài chính doanh nghiệp…




- Chính sách đối với một khu vực tài chin nào đó, như chính sách tài chính công, chính sách tài chính tư, chính sách tài chính đối ngoại…




- Chính sách về sử dụng các công cụ tài chính, như chính sách thuế, chính sách lãi suất, chính sách tỷ giá hối đoái…




Tuy phong phú, phức tạp và đa dạng như vậy, nhưng trên cách nhìn tổng hợp, có thể khái quát các nội dung của chính sách tài chính quốc gia thành các bộ phận chính sách dựa trên những tiêu chí nhất định sau đây:




a) Chính sách tài chính quốc gia gắn với nguồn lực tài chính




Theo tiêu chí nay, chính sách tài chính quốc gia gồm có các nội dung chính là:



- Chính sách phát triển nguồn lực tài chính




Xét về thực chất, chính sách phát triển nguồn lực tài chính bao gồm các giải pháp sử dụng các công cụ tài chính - tiền tệ nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển, đảm bảo cho nền kinh tế tăng trưởng ổn định, phát triển bền vững, từ đó gia tăng nguồn lực tài chính cho xã hội.




- Chính sách khai thác, động viên nguồn lực tài chính




Bộ phận chính sách này bao gồm các giải pháp sử dụng các công cụ tài chính để khơi dậy, giải phóng các nguồn lực tài chính trong các thành phần kinh tế, các lĩnh vực hoạt động khác nhau, đưa chúng vào quá trình vận động của chu trình tuần hoàn kinh tế đáp ứng yêu cầu của các hoạt động kinh tế - xã hội, đồng thời để tập trung một phần nguồn tài chính quốc gia vào tay Nhà nước phục vụ các nhu cầu chung có tính chất toàn xã hội. Bộ phận chính sách này được hoạch định dựa trên cơ sở các quy hoạch và mục tiêu chiến lược về kinh tế - xã hội.




- Chính sách phân bổ và sử dụng nguồn lực tài chính




Bộ phận chính sách này bao gồm các giải pháp sử dụng công cụ tài chính để phân bổ nguồn lực tài chính một cách hợp lý, đảm bảo các quan hệ cân đối lớn trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời chỉ dùng nguồn lực tài chính một cách tiết kiệm và có hiệu quả.



b) Gắn với các chủ thể huy động và sử dụng các nguồn lực tài chính



Với tiêu chi này, chính sách tài chính quốc gia có những nội dung chủ yếu sau.



- Chính sách về huy động vốn



Trước hết, vốn là điều kiện tiên quyết để duy trì và phát triển sản xuất, đồng thời là cơ sở để phân phối lợi nhuận và đánh giá hiệu quả các hoạt động kinh tế, nó bao gồm những nguồn vật tư và tài sản trong các doanh nghiệp, nguồn tiền mặt hoặc các tài sản khác dự trữ trong dân. Vì vậy, chính sách tạo vốn cơ bản phải tuân thủ nguyên tắc lợi ích của người có vốn và do đó, việc sử dụng vốn nhất thiết phải tuân thủ nguyên tắc hiệu quả kinh tế. Nói cách khác, chính sách tạo vốn và sử dụng vốn phải được xây dựng và thực hiện theo quy luật tất yếu của nền kinh tế thị trường và góp phần đắc lực vào việc hình thành thị trường vốn, thị trường tiền tệ.



Mục tiêu của chính sách tạo vốn trước hết chủ yếu là tạo ra môi trường kinh tế và tiền đề pháp lý để biến mọi nguồn tiền tệ thành tư bản sinh lợi và tăng trưởng trong quá trình tái sản xuất xã hội. Các nguồn chủ yếu bao gồm: vốn đầu tư kinh tế của Nhà nước, vốn tự do của các doanh nghiệp, vốn bằng tiền và tiền nhàn rỗi của dân cư và vốn của các doanh nghiệp và tổ chức tài chính quốc tế.



Để huy động được mọi nguồn vốn của xã hội phục vụ phát triển kinh tế đòi hỏi phải thực hiện các chủ trương, biện pháp lớn sau đây:



Trách nhiệm tạo vốn để phát triển sản xuất kinh doanh trước hết thuộc về các doanh nghiệp. Vì vậy, phải kiên quyết khắc tình trạng cấp phát vốn tràn lan; buộc các xí nghiệp phải tích tụ vốn hoặc tìm các nguồn vốn, các phương thức huy động thích hợp tạo nên sức mạnh tài chính cần thiết (mà thông thường một xí nghiệp không thể có được) cho phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh và tự chịu trách nhiệm theo pháp luật đối với chủ nhân của các nguồn huy động và lợi ích của họ. Đồng thời, các doanh nghiệp cũng có quyền đầu tư vốn của mình vào các doanh nghiệp khác với mục đích tìm kiếm lợi nhuận và phân tán rủi ro trong kinh doanh.



Phát triển kinh tế nhiều thành phần nhất quán và được thể chế hóa (Luật đầu tư trong nước, luật thừa kế, luật phá sản…) nhằm giải phóng mọi tiềm năng về vốn của các thành phần kinh tế và dân cư, tiết kiệm tiêu dùng xa xỉ, tập trung hướng vào đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.



Nhà nước từng bước cổ phần hóa một bộ phận các doanh nghiệp nhà nước mà trước hết là lĩnh vực thương mại, dịch vụ và một số bộ phận xí nghiệp sản xuất, hình thành các công ty cổ phần, công ty hợp doanh. Đây là vấn đề vừa có ý nghĩa chiến lược quan trọng nhằm đảm bảo cho nhà nước nắm các ngành kinh tế then chốt, vừa có ý nghĩa tạo vốn, bảo tồn và tăng hiệu quả sử dụng vốn trong các doanh nghiệp nhà nước.



Phát triển thị trường tài chính: Các hình thức tạo vốn dù là sơ khai, dù là qua hệ thống NHTM hay ngoài ngân hàng (tín dụng thương mại, tín dụng hùn vốn đầu tư cổ phần…) đều được tạo điều kiện để phát triển, đặc biệt là các luật tín dụng ngoài ngân hàng. Trên cơ sở đó, cho phép các doanh nghiệp phát hành các loại trái phiếu, hối phiếu, cổ phiếu và được mua bán, chuyển nhượng trên thị trường. Việc làm đầu tiên, có ý nghĩa thúc đẩy các hoạt động của thị trường vốn là việc phát hành chứng khoán nhà nước, đảm bảo uy tín của Nhà nước. Cho phép các NHTM và toàn dân mua bán, chuyển nhượng các chứng khoán, tạo nên sự tin cậy trong các hoạt động kinh doanh tiền tệ, từng bước hình thành các thị trường chứng khoán thứ cấp nhằm đáp ứng nhanh, nhạy với khối lượng lớn vốn đầu tư cho các doanh nghiệp.



Có chiến lược kinh tế đối ngoại đúng đắn để thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Đây là vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt cho việc phát triển kinh tế với phần lớn các nước đang phát triển và là điều kiện để nhanh chóng thiết lập các quan hệ kinh tế quốc tế, gắn thị trường nội địa với thị trường thế giới trên cả bốn mặt: Thị trường hàng hóa, thị trường tài chính, thị trường lao động và thị trường thông tin. Vì vậy, phải xây dựng một chiến lược kinh tế đối ngoại đúng đắn, phù hợp với những chuyển biến to lớn về kinh tế, chính trị - xã hội và khoa học hiện nay. Tư tưởng chỉ đạo chiến lược của chính sách kinh tế đối ngoại là dân tộc, dân chủ, phát triển định hướng xã hội chủ nghĩa, với phương pháp chủ đạo là quan hệ kinh tế đa phương mở cửa và cùng có lợi. Cần có chính sách tài chính thích hợp để khuyến khích đầu tư nước ngoài dưới hình thức vay nợ, đầu tư tài chính, đầu tư trực tiếp, mở chi nhánh kinh doanh, thuê chuyên gia… Thực hiện chế độ tài chính ưu tiên như thuế nhập khẩu vật tư kỹ thuật, dịch vụ thông tin, thuế xuất khẩu thành phẩm, thuế thu nhập, quyền được đảm bảo tài sản, điều kiện chuyển lợi nhuận và vốn về nước và các dịch vụ đầu tư ưu đãi khác. Khuyến khích đặc biệt đối với đầu tư nước ngoài cho các công trình cơ sở hạ tầng, thông tin liên lạc, công nghệ mũi nhọn, các ngành sử dụng nhiều lao động và những dự án khai thác tài nguyên có số vốn khổng lồ. Cho phép mọi đơn vị kinh tế thuộc các thành phần kinh tế có tư cách pháp nhân, đủ điều kiện về nghiệp vụ kinh doanh được trực tiếp liên doanh, gọi vốn của nước ngoài và chịu trách nhiệm trả nợ và các khoản thanh toán khác, tự thỏa thuận lựa chọn ngân hàng bảo lãnh theo luật pháp các nhà nước. Mở rộng thị trường hối đoái bằng cách cho phép nhiều NHTM có đủ điều kiện về vốn và nghiệp vụ, được kinh doanh ngoại hối và thực hiện dịch vụ thanh toán quốc tế nhằm đảm bảo bằng luật pháp các điều kiện di chuyển vốn, lợi nhuận, thanh toán ngoại thương nhanh chóng, thuận lợi cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Tạo điều kiện ổn định về kinh tế - chính trị - xã hội, đặc biệt là hệ thống pháp lý kinh tế đầy đủ, nghiêm chỉnh, giá cả ổn định, chính sách tiền lương và điều tiết thu nhập hợp lý.



Bảo tồn và sử dụng vốn có hiệu quả là mục tiêu cuối cùng của chính sách đầu tư và là nhiệm vụ chủ yếu của quản trị kinh doanh. Tuy nhiên, chính sách của Nhà nước có vai trò quan trọng đối với quá trình này, thể hiện ở chỗ:



Nguồn vốn cấp phát từ ngân sách nhà nước cho lĩnh vực kinh tế (vốn can thiệp kinh tế). Trong giai đoạn đầu của quá trình công nghiệp hóa ở nhiều nước trên thế giới, nhà nước có một nguồn vốn tập trung khá lớn nhằm thu hút đầu tư có tính chất khởi động phát triển và định hướng cơ cấu kinh tế cho một số ngành then chốt. Nguồn vốn này bao gồm các khoản thu ngân sách, vốn do bán cổ phiếu của công ty quốc doanh, vốn vay hoặc viện trợ của nước ngoài và các tổ chức tài chính quốc tế. Ở nước ta hiện nay, nguồn vốn này chiếm tỷ trọng khá lớn trong tổng số vốn đầu tư của nền kinh tế đang được sử dụng trong các công trình trọng điểm nhà nước, trong đó, phần lớn là các công trình thuộc kết cấu hạ tầng và còn mang nặng hình thức cấp phát một chiều và việc sử dụng còn hết sức lãng phí, ngay trong quá trình đầu tư cũng như khi đưa vào sử dụng. Xét về mặt kinh tế, đầu tư kiểu này giống như khoản tài trợ cho không và không đúng nghĩa của đồng vốn (vốn thực thụ phải quay về nơi chủ sở hữu nó và quay nhiều vòng). Vì vậy, để phát huy hiệu quả của nguồn vốn nhà nước, thì phương thức sử dụng vốn cần theo hướng sau đây:


- Chuyển vốn xây dựng cơ bản của Nhà nước sang dạng tín dụng ngân hàng dài hạn. Có quy định thời gian thu hồi vốn và lãi suất phù hợp đối với từng loại công trình trọng điểm khác (dễ thu hồi lại) có thể áp dụng hình thức hùn vốn với các công ty quốc doanh hoặc tư nhân (trong nước và nước ngoài) theo cơ chế công ty cổ phần kinh doanh thu hồi vốn hiệu quả hơn, không nhất thiết nhà nước phải đầu tư hoàn toàn như hiện nay.



- Cần xác định trọng điểm đầu tư của Nhà nước phù hợp với cơ chế kinh tế thị trường và chiến lược thương mại mở cửa “sản xuất để xuất khẩu, xuất khẩu để nhập khẩu”. Như vậy, phải dành một phần thích đáng vống xây dựng cơ bản của Nhà nước để đầu tư phát triển công nghiệp xuất khẩu, tăng nhanh thu nhập ngoại tệ như dầu khí, nhôm,… đồng thời sẵn sàng gọi thêm vốn của các thành phần kinh tế xây dựng kết cấu hạ tầng và thông tin, thu hồi lạ bằng lệ phí dịch vụ thỏa đáng.



- Phần vốn thu hồi được do bán cổ phiếu các DNNN có thể dùng để đầu tư mở rộng một số ngành có mức doanh lợi cao và công nghiệp mũi nhọn, nhưng hình thức đầu tư hiệu quả hơn cả là hình thành các công ty cổ phần, công ty hợp doanh. Ngoài ra, nhà nước dành một phần vốn tập trung từ ngân sách để tài trợ cho 1 số hoạt động kinh doanh và thương mại với mục đích định hướng vĩ mô kinh tế, hoặc điều hòa thị trường (bảo hộ sản xuất, tài trợ các xí nghiệp dịch vụ công cộng…).



Tóm lại, việc kết hợp giữa “khơi trong” và “hút ngoài”; giữa vốn tập trung của Nhà nước và vốn doanh nghiệp (có được từ mọi nguồn) theo một định hướng đầu tư đúng đắn trong một cơ chế hoạt động tài chính thích hợp với từng giai đoạn phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần ở nước ta là yếu tố có ý nghĩa quyết định đối với việc củng cố và làm lạnh mạnh nền tài chính quốc gia, đồng thời cũng là nhân tố tạo nên bước chuyển biến có ý nghĩa cơ bản của công cuộc đổi mới cơ chế kinh tế.



- Chính sách tài chính đối với doanh nghiệp


Phát triển doanh nghiệp sẽ tập hợp có hiệu quả các nguồn lực phân tán nhưng rất to lớn và phù hợp với đường lối phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Vì vậy đây là chính sách quan trọng có tầm chiến lược lâu dài. Về chính sách đầu tư, nguồn vốn đầu tư của Nhà nước tập trung chủ yếu và phát triển cơ sở hạ tầng, cải thiện các yêu cầu công cộng. Các doanh nghiệp nhà nước thuần túy kinh doanh tự huy động nguồn trong xã hội hoặc tính dụng ngân hàng để đảm bảo được điều kiện đầu tư bình đẳng với các thành phần kinh tế khác. Nguồn vốn tín dụng ưu đãi sẽ cho vay đối với các đề án thỏa mãn được mục tiêu cần khuyến khích của Nhà nước, không phân biệt quy mô của doanh nghiệp và thanh phần kinh tế của doanh nghiệp. Về chính sách ưu đãi về thuế và các chi phí, ngoài việc thực hiện chính sách theo luật khuyến khích đầu tư trong nước, cần áp dụng chế độ ưu đãi hơn về giá điện nước, về thuê đất cho các doanh nghiệp. Khuyến khích lựa chọn công nghệ tiến bộ, quy mô vừa và nhỏ, sử dụng nhiều lao động nhưng vẫn đảm bảo được chất lượng sản phẩm theo yêu cầu của thị trường bằng cách cung cấp các dịch vụ thông tin kỹ thuật, miễn hoặc giảm thuế cho các doanh nghiệp chế tạo thiết bị trong nước hoặc nhập khẩu từ nước ngoài, đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh, thực hiện cơ chế giám sát nhà nước về giá cả, mức tiêu thụ và dự trữ kinh doanh. Có quy chế phân biệt về quyền lợi, nghĩa vụ và điều kiện hoạt động kinh doanh giữa doanh nghiệp hoạt động công ích và doanh nghiệp thuần túy kinh doanh, giữa doanh nghiệp kinh doanh độc quyền với doanh nghiệp cạnh tranh. Tiến đến ban hành luật kiểm tra độc quyền, duy trì cạnh tranh lành mạnh. Tiếp tục cải cách và hướng dẫn thực hiện các thể chế quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Tiến hành cổ phần hóa một số doanh nghiệp nhà nước trừ các doanh nghiệp trong các ngành then chốt.



- Chính sách ngân sách nhà nước (Chính sách tài khóa) 



Chính sách ngân sách nhà nước (ngày nay được gọi phổ biến là Chính sách tài khóa) theo nghĩa thông thường là chính sách về huy động và sử dụng các khoản thu NSNN nhằm đảm bảo điều kiện vật chất để duy trì sự tồn tại, hoạt động bình thường của bộ máy nhà nước và phục vụ thực hiện các chức năng nhiệm vụ của Nhà nước. Nói cách khác, chính sách ngân sách là nhằm đảm bảo điều kiện vật chất để nhà nước tồn tại, hoạt động bình thường và thực hiện được chức năng quản lý xã hội (chức năng cai trị). Tuy vậy, trong điều kiện kinh tế thị trường, nhà nước không chỉ dừng lại ở chức năng quản lý xã hội đơn thuần, mà còn có chức năng quan trọng trong việc quản lý điều hành nền kinh tế, chống lại những thất bại của thị trường, làm cho nền kinh tế phát triển hài hòa, ổn định, bền vững. Để làm được như vậy, một trong những công cụ hết sức quan trọng được nhà nước, mà cụ thể là chính quyền trung ương (Chính phủ), sử dụng hết sức hữu hiệu là thu ngân sách (đặc biệt là công cụ thuế) và chi tiêu ngân sách tương thích với từng thời điểm, thời kỳ, giai đoạn và mang lại hiệu quả hết sức thiết thực. Từ đó, chính sách sử dụng công cụ thuế và chi tiêu của Chính phủ để tác động vào nền kinh tế được nhà nước sử dụng hết sức phổ biến. Nói cách khác, Chính sách tài khóa trong điều kiện kinh tế thị trường vừa không những đảm bảo huy động các nguồn tài chính và chi tiêu chúng để duy trì bộ máy nhà nước và thực hiện chức năng quản lý xã hội (cai trị) vốn có của Nhà nước, mà thông qua việc huy động và sử dụng các nguồn tài chính đó còn tác động mạnh mẽ  đối với nền kinh tế, chống lại những thất bại của thị trường.



 - Chính sách về tài chính đối ngoại



Quán triệt quan điểm đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, đặc biệt trong việc phát triển kinh tế đối ngoại, chính sách tài chính cần huy động tối đa nguồn vốn nước ngoài cho đầu tư phát triển kinh tế, đồng thời tạo ra và tận thu các nguồn thu ngoại tệ. Trong hoàn cảnh chậm phát triển, tích lũy từ nội bộ chưa đáng kể thì phải triệt để thu hút các nguồn vốn từ bên ngoài, coi đó là nguồn thu quan trọng, không thể thiếu được và có ý nghĩa quyết định đến khả năng và tốc độ phát triển của nền kinh tế nước nhà; nâng cao hiệu quả các hoạt động kinh tế đối ngoại thể hiện ở mức độ đóng góp của nó vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong nước. Xét hiệu quả kinh tế đối ngoại thì phải gắn xuất khẩu với nhập khẩu, vay nợ với trả nợ. Cụ thể đối với hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa dịch vụ; cần tăng cường đầu tư phát triển các hoạt động xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ (du lịch, bảo hiểm, cung ứng và tàu biển, dịch vụ hàng không…). Nhập khẩu chủ yếu để phục vụ cho đầu tư phát triển sản xuất trong nước, nhất là sản xuất hàng xuất khẩu. Chủ yếu nhập vật tư, nguyên liệu để phát huy hết năng lực sản xuất hiện có trong nước. Cần tăng tỷ lệ nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ tiên tiến từ nước ngoài, vừa đảm bảo tính hiện đại vừa phù hợp với trình độ phát triển kinh tế trong nước. Nhà nước phải quản lý tốt việc sử dụng ngoại tệ, nhất là ngoại tệ mạnh. Xóa bỏ độc quyền trong việc tham gia các hoạt động và quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị kinh tế cơ sở. Nâng cao vai trò quản lý tài chính trên cơ sở phân định rõ về quyền lợi và trách nhiệm thông qua các luật lệ tài chính. Bên cạnh việc mở rộng quan hệ hợp tác với các nước và các tổ chức quốc tế để tranh thủ viện trợ cần được nhà nước quản lý thống nhất và phải được sử dụng đúng mục đích. Cải tiến và đơn giản hóa các thủ tục về đầu tư nước ngoài, tạo mọi điều kiện để thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Để thu hút mạnh mẽ nguồn vốn này, phải tạo ra một môi trường chính trị, pháp lý và kinh tế thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài.



- Các chính sách về tiền tệ và tín dụng



Chính sách tiền tệ quốc gia là một bộ phận cấu thành quan trọng của chính sách kinh tế vĩ mô, có vai trò trọng yếu trong việc ổn định nền tiền tệ quốc gia và phục vụ cho tăng trưởng kinh tế. Mục tiêu của chính sách tiền tệ quốc gia là kiểm soát chặt chẽ lạm phát, từng bước tăng cường tính ổn định giá cả đối nội và đối ngoại của đồng tiền, tạo điều kiện huy động vốn góp phần cho một mức tăng trưởng kinh tế cao và bền vững. Đó cũng là điều kiện quan trọng để củng cố uy tín và phát triển hoạt động của hệ thống ngân hàng, nhanh chóng hòa nhập quốc tế, phục vụ công cuộc phát triển kinh tế, đáp ứng ngày càng cao dịch vụ tài chính của nền kinh tế. Để thực hiện được mục tiêu nêu trên, chính sách tiền tệ cần tập trung vào các vấn đề sau đây:


+ Điều hành khối lượng tiền cung ứng



Tổng phương tiện thành toán trong nền kinh tế cần được kiểm soát và điều hành có hiệu lực, bám sát các tín hiệu thị trường để vừa đảm bảo cung ứng đủ phương tiện thanh toán cho nhu cầu đầu tư tăng trưởng kinh tế, đối ứng với luồng đầu tư từ nước ngoài vào vừa không gây cầu quá mức về hàng hóa, kích thích tăng giá trong nước. Khi cần thiết, NHNN phải áp dụng những biện pháp hữu hiệu để rút tiền lưu thông về, như phát hành tín phiếu NHNN, mua ngoại tệ…



+ Có chính sách tín dụng hợp lý



Để tạo nguồn vốn phục vụ đầu tư phát triển, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế, hệ thống ngân hàng Việt Nam cần tiếp tục hoàn chỉnh đưa vào hoạt động có chất lượng các thị trường tiền tệ (như thị trường liên ngân hàng; thị trường giá tín phiếu kho bạc); và cùng với các ngành đưa vào hoạt động thị trường chứng khoán trong thập kỷ này. Thực hiện chính sách huy động vốn và cho vay vốn tích cực, mạnh mẽ vừa đảm bảo về khối lượng, vừa chú trọng hiệu quả chất lượng sử dụng vốn đảm bảo khả năng hoàn trả. Về huy động vốn, trước hết, cần khẳng định rằng trong điều kiện thu nhập bình quân đầu người còn thấp như hiện nay, khả năng tiết kiệm của nhân dân nhìn chung còn hạn hẹp. Bằng các hình thức huy động tiết kiệm phong phú với lãi suất khá cao hiện nay, hệ thống ngân hàng đã thu hút được phần lớn tiền nhàn rỗi trong dân cư (tiền gửi khách hàng tại các tổ chức tín dụng đã chiếm tới 65% tổng phương tiện thanh toán của nền kinh tế). Để nền kinh tế có tăng trưởng cao, tín dụng ngân hàng cần được mở rộng đáp ứng các nhu cầu vay vốn có hiệu quả với phương châm không để các dự án đầu tư có hiệu quả cao bị thiếu vốn. Cơ cấu tín dụng cần tiếp tục chuyển dịch có lợi cho đầu tư phát triển, tăng cường cho vay trung và dài hạn. Không ngừng nâng cao chất lượng tín dụng, giảm tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khó đòi xuống mức lành mạnh theo tiêu chuẩn quốc tế, tăng vòng quay và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của xã hội. Tiếp tục mở rộng đối tượng cho vay đến cả các thành phần kinh tế, chú ý thích đáng việc cho vay đối với nông dân và các đối tượng chính sách, mở rộng các hoạt động dịch vụ và phục vụ của hệ thống NHTM, góp phần khuyến khích phát triển kinh tế đồng đều giữa các vùng, địa phương.



CHƯƠNG 2


CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ


2.1. Quá trình cung ứng tiền


2.1.1. Các tác nhân cung ứng tiền



Cung tiền cho lưu thông là chỉ việc phát hành tiền vào lưu thông một khối lượng tiền tệ nhất định đáp ứng nhu cầu sử dụng tiền.



Quá trình cung ứng tiền chịu tác động chủ yếu bởi 4 tác nhân:


- NHTW: Cơ quan thực hiện chức năng quản lý quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng; thực hiện chức năng về phát hành tiền, ngân hàng của các tổ chức tín dụng và cung ứng dịch vụ tiền tệ cho Chính phủ. Ở Việt Nam đó là NHNN Việt Nam. NHTW là tác nhân quan trọng nhất trong quá trình cung ứng tiền.



- Các tổ chức tín dụng: Đây là các trung gian tài chính, thực hiện nghiệp vụ nhận tiền gửi, cấp tín dụng, cung cấp dịch vụ thanh toán qua tài khoản cho các chủ thể trong nền kinh tế.



- Những người gửi tiền: Là các cá nhân, tổ chức có lượng tiền gửi tại các tổ chức tín dụng.



- Những người vay tiền: Là các cá nhân, tổ chức vay tiền từ các tổ chức tín dụng.



2.1.2. Cơ số tiền (Monetary base - MB)



Cơ số tiền là tổng số tiền lưu hành (C) được dân chúng, các doanh nghiệp và các tổ chức nắm giữ cộng với tiền dự trữ trong hệ thống hoạt động ngân hàng (R). 



MB = C + R (1)



Trong đó: C là tiền mặt.


                  R là tiền dự trữ trong các ngân hàng.



2.1.3. Số nhân tiền



Cơ số tiền còn được gọi là tiền có quyền lực cao hay tiền mạnh, vì nó là cơ sở để tạo ra một lượng tiền cung ứng cao gấp nhiều lần so với sự thay đổi cơ số tiền. Số lần tăng lên của cơ số tiền gọi là số nhân tiền. Số nhân tiền cho biết lượng tiền cung ứng thay đổi bao nhiêu lần đối với một thay đổi đã cho của cơ số tiền. Hay nói một cách khác số nhân tiền cho ta biết cơ số tiền được chuyển thành lượng tiền cung ứng với bội số nào. Số nhân tiền lớn hơn 1 (sẽ trình bày ở phần sau) là nguyên nhân lý giải tại sao cơ số tiền còn được gọi là tiền mạnh.



MS = m x MB (2)



Trong đó: MS là mức cung tiền.


                  M là số nhân tiền.


                  MB là lượng tiền cơ sở (lượng tiền mạnh).


Tại tài liệu này chúng tôi giới thiệu công thức tính số nhân tiền đối với mức cung ứng tiền M1 để phục vụ công tác nghiên cứu. Tức là mức cung ứng tiền bao gồm các thành phần tiền đang lưu hành (C) - tiền mặt do NHTW phát hành đang lưu hành ngoài hệ thống ngân hàng và tiền gửi không kỳ hạn ở các tổ chức tín dụng (D) - tiền gửi mà chủ sở hữu của nó có thể phát hành séc để phục vụ nhu cầu thanh toán. Việc tính toán số nhân tiền đối với mức cung ứng tiền M2, M3 và L được nghiên cứu ở cấp độ cao hơn. 



Xuất phát từ công thức tính cơ sở tiền.



MB = C + R      (1)



Phân tích công thức này ta thấy tiền dự trữ trong các ngân hàng (R) bằng tổng của số tiền dự trữ bắt buộc (RR) và dự trữ quá mức (ER). Như vậy:



R = RR + ER = rd x D + ER      (3)



Trong đó: RR là số tiền dự trữ bắt buộc.


                  ER là số tiền dự trữ quá mức (dự trữ thừa).


                  rd là tỷ lệ dự trữ bắt buộc.


                  D là tiền gửi có thể phát hành séc.


Thay (3) vào (1) ta được: 



MB = C + rd x D + ER = D x (C/D + rd + ER/D)



Suy ra D = MB x 1/(C/D + rd + ER/D)       (4)



Do MS = C + D = D (C/D + 1)          (5)



Thay (4) vào (5) ta được:



MS = MB x (1 + C/D)/(C/D + rd + ER/D)         (6)



So sánh (6) với (2) ta thấy:



m = (1 + C/D)/(C/D + rd + ER/D)      (7)



Theo kết quả tính toán trên ta có thể rút ra một số đặc điểm của số nhân tiền tệ như sau:



- Số nhân của tiền luôn lớn hơn 1. 



Từ công thức (7), rút gọn lại m = (C + D)/(C + R). Do D lớn hơn R nên số nhân tiền (m) lớn hơn 1.



Số nhân tiền lớn hơn 1 cho thấy một lượng điều chỉnh trong lượng tiền cơ sở sẽ đem lại lượng thay đổi lớn hơn trong cung tiền.



- Số nhân tiền tỷ lệ nghịch với tỷ lệ dự trữ bắt buộc. Nếu tỷ lệ dự trữ bắt buộc càng tăng thì số nhân tiền càng giảm và ngược lại. 



- Số nhân tiền tỷ lệ nghịch với số tiền dự trữ quá mức. Số tiền dự trữ quá mức tăng lên làm giảm số nhân và ngược lại.



- Số nhân tiền tỷ lệ nghịch với tỷ lệ tiền mặt ngoài ngân hàng.



Xuất phát từ công thức:



m = (1 + C/D)/(C/D + rd + ER/D)



    = (1 + C/D + rd - rd + ER/D - ER/D)/(C/D + rd + ER/D)



    = 1 + (1 - rd - ER/D)/(C/D + rd + ER/D)



Vậy khi C/D tăng thì m giảm và ngược lai. Điều này có nghĩa người dân càng nắm giữ nhiều tiền mặt thì khả năng tạo tiền của NHTW càng giảm.



Ví dụ minh họa tính toán số nhân tiền



Giả sử ta có số liệu như sau:


Tiền mặt (C):                                        500 tỷ 



Tiền gửi có thể phát hành séc (D):      1.000 tỷ



Tỷ lệ dự trữ bắt buộc (rd):                        10%



Tiền dự trữ quá mức (ER):                        1 tỷ



Số nhân m = (1 + C/D)/(C/D + rd + ER/D)



                   = (1 + 500/1.000)/(500/1.000 + 10% + 1/1.000)



                   = 2,495



Như vậy, nếu cơ số tiền thay đổi 1 đồng thì lượng tiền cung ứng thay đổi 2,4945 đồng.



Các yếu tố làm thay đổi số nhân tiền: 



- Thay đổi tỷ lệ dự trữ bắt buộc



 Giả sử tỷ lệ dự trữ bắt buộc giảm từ 10% xuống còn 5%, khi đó:



Số nhân m  = (1 + C/D)/(C/D + rd + ER/D)



                   = (1 + 500/1.000)/(500/1.000 + 5% + 1/1.000)



                   = 2,722



Như vậy, tỷ lệ dự trữ bắt buộc giảm làm tăng số nhân tiền.



Giả sử tỷ lệ dự trữ bắt buộc tăng từ 10% lên 15%, khi đó:



Số nhân m  = (1 + C/D)/(C/D + rd + ER/D)



                   = (1 + 500/1.000)/(500/1.000 + 15% + 1/1.000)



                   = 2,304



Như vậy, tỷ lệ dự trữ bắt buộc tăng làm giảm số nhân tiền. 



- Thay đổi lượng tiền mặt trong lưu thông



Giả sử lượng tiền mặt trong lưu thông tăng lên là 700 tỷ, khi đó:



Số nhân m  = (1 + C/D)/(C/D + rd + ER/D)



                   = (1 + 700/1.000)/(700/1.000 + 10% + 1/1.000)



                   = 2,122



 Như vậy, lượng tiền mặt trong lưu thông tăng, tiền gửi có thể phát séc không đổi làm giảm số nhân tiền.



Giả sử lượng tiền mặt trong lưu thông giảm xuống còn 300 tỷ, khi đó:



Số nhân m  = (1 + C/D)/(C/D + rd + ER/D)



                   = (1 + 300/1.000)/(300/1.000 + 10% + 1/1.000)



                   = 3,242



Như vậy, lượng tiền mặt trong lưu thông giảm, tiền gửi có thể phát séc không đổi làm tăng số nhân tiền.



Để thay đổi lượng tiền cung ứng NHTW có thể can thiệp để thay đổi cơ sở tiền và/hoặc tác động để thay đổi số nhân tiền.



2.2. Khái niệm, mục tiêu chính sách tiền tệ


2.2.1. Khái niệm



Từ trước đến nay có nhiều quan niệm khác nhau về chính sách tiền tệ.



Trong tác phẩm “Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính” F.S. Mishkin cho rằng “Chính sách tiền tệ là một trong các chính sách vĩ mô, trong đó NHTW thông qua các công cụ của mình thực hiện việc kiểm soát và điều tiết khối lượng tiền cung ứng nhằm tác động tới các mục tiêu cơ bản của nền kinh tế trên cơ sở đó đạt được những mục tiêu cuối cùng của mình là công ăn việc làm cao, tăng trưởng kinh tế, ổn định giá cả, ổn định lãi suất, ổn định thị trường tài chính và ổn định tỷ giá hối đoái”.



Giáo trình “Lý thuyết tiền tệ” của Học viện Tài chính (Nhà xuất bản Tài chính năm 2005) do GS,TS. Vũ Văn Hóa và PGS,TS. Đinh Xuân Hạng đồng chủ biên định nghĩa “Chính sách tiền tệ là một trong các chính sách kinh tế vĩ mô mà NHTW thông qua các công cụ của mình thực hiện việc kiểm soát và điều tiết khối lượng tiền cung ứng nhằm đạt được các mục tiêu kinh tế - xã hội của đất nước trong một thời kỳ nhất định”.



Giáo trình “NHTW” của Học viện Ngân hàng (Nhà xuất bản Thống kê năm 2014) do PGS,TS. Nguyễn Duệ chủ biên định nghĩa “Chính sách tiền tệ là chính sách kinh tế vĩ mô mà trong đó NHTW sử dụng các công cụ của mình để điều tiết và kiểm soát điều kiện tiền tệ của nền kinh tế nhằm đảm bảo sự ổn định giá trị tiền tệ, tạo nền tảng thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế và duy trì các mục tiêu xã hội hợp lý”.



Giáo trình “Tiền tệ - Ngân hàng và Thị trường tài chính” (Nhà xuất bản Lao động năm 2016) của GS,TS. Nguyễn Văn Tiến và các cộng sự cho rằng “Chính sách tiền tệ là chính sách kinh tế vĩ mô, thông qua các công cụ của mình, NHTW chủ động thay đổi cung ứng tiền hoặc lãi suất (lãi suất liên ngân hàng mục tiêu) nhằm đạt được các mục tiêu kinh tế-xã hội đề ra”.



Chính sách tiền tệ cũng được giải nghĩa tại Luật NHNN số 46/2010/QH12. Theo đó “Chính sách tiền tệ quốc gia là các quyết định về tiền tệ ở tầm quốc gia của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm quyết định mục tiêu ổn định giá trị đồng tiền biểu hiện bằng chỉ tiêu lạm phát, quyết định sử dụng các công cụ và biện pháp để thực hiện mục tiêu đề ra”.



Từ những định nghĩa như trên, có thể rút ra nội hàm cơ bản của chính sách tiền tệ như sau:


Một là, Chính sách tiền tệ là một trong các chính sách kinh tế vĩ mô của Nhà nước.



Hai là, Chính sách tiền tệ do NHTW hoặc cơ quan thực hiện vai trò của NHTW thực hiện.



Ba là, NHTW thực hiện việc kiểm soát và điều tiết khối lượng tiền cung ứng thông qua các công cụ nhất định.



Bốn là, Chính sách tiền tệ được thực hiện nhằm đạt mục tiêu kinh tế - xã hội phù hợp với điều kiện của nền kinh tế trong từng thời kỳ nhất định. 



2.2.2. Các loại chính sách tiền tệ



Chính sách tiền tệ gồm hai loại có hướng ngược nhau:


- Chính sách tiền tệ mở rộng là việc cung ứng thêm tiền cho nền kinh tế nhằm khuyến khích đầu tư, mở rộng sản xuất, tạo việc làm. Chính sách tiền tệ mở rộng được thực thi với mục đích thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.



- Chính sách tiền tệ thắt chặt là việc giảm lượng tiền cung ứng cho nền kinh tế nhằm hạn chế đầu tư, kìm hãm sự phát triển quá nóng của nền kinh tế. Sử dụng chính sách này nhằm mục tiêu kiềm chế lạm phát.



2.2.3. Mục tiêu của chính sách tiền tệ




NHTW tác động đến cung tiền làm thay đổi lượng tiền cung ứng trong lưu thông, ảnh hưởng đến lãi suất và khối tiền cơ bản, từ đó chính sách tiền tệ đạt được các mục tiêu kinh tế - xã hội nhất định. Về cơ bản chính sách tiền tệ được thực hiện nhằm đạt mục tiêu cuối cùng là ổn định giá trị đồng tiền, tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm.



2.2.3.1. Ổn định giá trị đồng tiền



Giá trị đồng tiền ổn định hay biến động biểu hiện thông qua biến số lạm phát, chỉ tiêu phản ánh sự gia tăng liên tục mức giá chung. Mục tiêu ổn định giá cả và kiềm chế lạm phát của NHTW gần giống nhau nhưng đôi khi có những phân biệt nhất định. Chính sách tiền tệ tác động đến lượng cung tiền, làm thay đổi quan hệ tương quan giữa tiền tệ và hàng hóa. Trong bối cảnh lạm phát, một đơn vị tiền tệ mua được ít hàng hóa và dịch vụ hơn. Hay nói một cách khác người tiêu dùng phải chi nhiều tiền hơn để mua một lượng hàng hóa, dịch vụ nhất định. Lạm phát tăng cao gây thoái lui đầu tư, sản xuất bị thu hẹp, tiêu dùng giảm sút. Lạm phát được giữ ở mức hợp lý có tác dụng khuyến khích đầu tư và tiêu dùng, từ đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, việc kiểm soát lạm phát không có nghĩa là đưa lạm phát về mốc 0. Ở một chừng mực nhất định giảm phát có tác dụng khuyến khích tiêu dùng do tăng sức mua của đồng tiền, nhưng nền kinh tế bị đình trệ do doanh nghiệp thiếu tiền vốn tài trợ sản xuất kinh doanh, giảm cơ hội việc làm, thu nhập của người lao động bị ảnh hưởng, từ đó làm tổng cầu thấp mặc dù giá cả hàng hóa rẻ hơn.



2.2.3.2. Tăng trưởng kinh tế



Tăng trưởng kinh tế là sự gia tăng thu nhập hay sản lượng của toàn bộ nền kinh tế trong một thời kỳ nhất định. 



Tăng trưởng kinh tế là mục tiêu hướng tới của mọi nền kinh tế do tác động đến việc làm và thu nhập của người dân. Các chính sách kinh tế vĩ mô trực tiếp hay gián tiếp đều có tác động đến tăng trưởng kinh tế. Chính sách tiền tệ nới lỏng làm giảm lãi suất thị trường, khuyến khích đầu tư, tăng sản lượng của nền kinh tế. Ngược lại, sự thắt chặt cung tiền bóp nghẹt sản xuất, nền kinh tế đình trệ, thất nghiệp gia tăng. Chính vì vậy, thúc đẩy kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng cao luôn là một trong những mục tiêu quan trọng của chính sách tiền tệ. Tuy nhiên, khi hướng chính sách tiền tệ đến mục tiêu này cần luôn quan tâm đến mục tiêu ổn định giá trị đồng tiền, do tốc độ tăng trưởng kinh tế cao thường kéo theo sự gia tăng lạm phát.



2.2.3.3. Tạo việc làm



Nhiệm vụ của Chính phủ là phải tạo việc làm cho người lao động. Việc làm cao là mục tiêu quan trọng vì ba lý do chính: (1) trường hợp ngược lại, thất nghiệp cao, người lao động thiếu việc làm, không có thu nhập, ảnh hưởng đến tài chính hộ gia đình; (2) khi thất nghiệp lên cao, thì nền kinh tế không những có những người lao động ngồi không mà còn có cả những nguồn tài nguyên để không (các nhà máy đóng cửa và thiết bị không được sử dụng) đưa đến kết quả là sản lượng giảm đi và (3) người lao động bị thất nghiệp ngoài không có thu nhập còn dễ nảy sinh các vấn đề tiêu cực trong xã hội.



 Việc duy trì tỷ lệ thất nghiệp thấp ở mức hợp lý luôn là mục tiêu hướng đến của mọi nền kinh tế. NHTW điều chỉnh tăng mức cung tiền, tác động đến lãi suất, làm tăng đầu tư, và mở ra nhiều cơ hội việc làm cho xã hội. Ngược lại, chính sách tiền tệ theo hướng thắt chặt khiến việc làm giảm. Tác động của chính sách tiền tệ đến tạo việc làm cơ bản cùng chiều với tăng trưởng kinh tế.  



Tăng trưởng kinh tế, ổn định giá trị đồng tiền và việc làm có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Chính sách tiền tệ trong một thời kỳ nhất định không thể cùng lúc đạt được cả ba mục tiêu này. Bởi chúng mẫu thuẫn nhau. Chẳng hạn để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, NHTW tăng lượng cung tiền nhưng điều này cũng dẫn đến nguy cơ đẩy lạm phát lên cao. Ngược lại, chính sách tiền tệ hướng tới mục tiêu kiểm soát lạm phát có thể làm cho nền kinh tế giảm tốc, cơ hội việc làm bị co hẹp. Xác định mục tiêu nào là chủ đạo khi thực thi chính sách tiền tệ tùy thuộc vào sự lựa chọn của NHTW và dựa trên điều kiện cụ thể của nền kinh tế. Xét về dài hạn, NHTW thường coi ổn định giá trị đồng tiền biểu hiện bằng chỉ tiêu lạm phát là mục tiêu quan trọng nhất của chính sách tiền tệ.  



Khi trình bày mục tiêu của chính sách tiền tệ người ta thường đề cập đến lý thuyết bộ ba bất khả thi. Vào năm 1958, các học giả Macus và Fleming đã đưa ra một mô hình kinh tế học vĩ mô sử dụng hai đường IS và LM (mô hình Mundell-Fleming) để phân tích tác động của các chính sách kinh tế vĩ mô được thực hiện trong một nền kinh tế mở cửa. Đây là nền tảng cơ bản cho lý thuyết bộ ba bất khả thi. Lý thuyết này cho rằng một quốc gia chỉ chọn được tối đa hai mục tiêu trong ba mục tiêu chính sách vĩ mô sau:



-  Tỷ giá hối đoái cố định (ổn định tỷ giá).


- Tự do hoá dòng vốn (dòng vốn tự do luân chuyển).


- Chính sách tiền tệ độc lập (nhằm ổn định giá cả).



Tại sao lại không thể tiến hành đồng thời cả ba yếu tố trên? Giả sử một nước cố gắng thực hiện cả ba chính sách trên đồng thời. Khi kinh tế tăng trưởng nhanh, vốn nước ngoài sẽ chảy vào trong nước gây ra áp lực tăng giá nội tệ. Khi đó, NHTW muốn duy trì chế độ tỷ giá cố định thì phải thực hiện chính sách tiền tệ nới lỏng, nhằm tăng lượng cung tiền, điều tiết tỉ lệ đồng ngoại tệ và đồng nội tệ. Song điều này có thể làm tăng lượng cung tiền trong lưu thông dẫn đến tăng tốc lạm phát. Muốn lạm phát không tăng tốc, thì phải thực hiện chính sách thu hồi bớt nội tệ từ lưu thông nhằm vô hiệu hóa hoặc giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực của việc mua ngoại tệ tới giá trị nội tệ. Song như thế thì mâu thuẫn với chính sách tiền tệ nới lỏng như đã triển khai.



Bên cạnh mục tiêu cuối cùng, một số học giả còn đưa ra mục tiêu trung gian của CSTT.



Mục tiêu trung gian chính là các mục tiêu mà NHTW xác định để đạt đến mục tiêu cuối cùng. Mục tiêu trung gian của CSTT có thể là các khối tiền hoặc lãi suất thị trường. Có ba tiêu chuẩn chính để lựa chọn mục tiêu trung gian: phải đo lường được, phải kiểm soát được, và phải dự đoán được tác động của chúng đối với các mục tiêu cuối cùng của CSTT. Việc lựa chọn mục tiêu trung gian nào tùy thuộc vào chính sách điều hành của NHTW và thực tiễn của nền kinh tế. 


2.3. Nội dung của chính sách tiền tệ


2.3.1. Chính sách tín dụng



Chính sách tín dụng là các quy định về hoạt động vay và cho vay trong nền kinh tế. Chính sách tín dụng tác động đến dòng tiền trong quá trình tạo lập các quỹ tiền tệ và việc sử dụng các quỹ này để cung ứng vốn cho nền kinh tế. Chính sách tín dụng hợp lý tạo điều kiện thuận lợi cho dòng tiền vốn vận động đến nơi cần. Chính sách tín dụng bao gồm hai nội dung chính:



2.3.1.1. Chính sách lãi suất



Lãi suất là một loại giá cả, hình thành trong hoạt động tín dụng. Cũng giống như các loại hàng hóa khác, vốn vận động nhanh hay chậm, trơn chu hay ứ đọng phụ thuộc vào sự hợp lý hay không của mức giá cả. Trong nền kinh tế thị trường, lãi suất được quyết định bởi quan hệ cung cầu, tuy vậy trong những điều kiện cụ thể nhà nước cũng can thiệp vào quá trình xác định lãi suất để định hướng thị trường nhằm đạt những mục tiêu nhất định. Chính sách lãi suất được xem như là cốt lõi của chính sách tín dụng.



2.3.2.2. Quy chế tín dụng



Quy chế tín dụng bao gồm những quy định về nguyên tắc, điều kiện, phương thức, những vấn đề pháp lý liên quan đến tín dụng,… nhằm điều chỉnh hoạt động vay và cho vay. Quy chế tín dụng hợp lý khuyến khích hoạt động huy động vốn và cho vay của các tổ chức tín dụng, từ đó tác động đến sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.  


2.3.2. Chính sách ngoại hối



Ngoại hối hiểu theo nghĩa chung nhất bao gồm tiền nước ngoài, vàng tiêu chuẩn quốc tế, các giấy tờ có giá và các công cụ thanh toán bằng tiền nước ngoài.



Ở Việt Nam, ngoại hối được xác định bao gồm (Luật NHNN Việt Nam):



- Đồng tiền của quốc gia khác hoặc đồng tiền chung châu Âu và đồng tiền chung khác được sử dụng trong thanh toán quốc tế và khu vực;



- Phương tiện thanh toán bằng ngoại tệ, gồm séc, thẻ thanh toán, hối phiếu đòi nợ, hối phiếu nhận nợ và các phương tiện thanh toán khác; 



- Các loại giấy tờ có giá bằng ngoại tệ, gồm trái phiếu Chính phủ, trái phiếu công ty, kỳ phiếu, cổ phiếu và các loại giấy tờ có giá khác; 



- Vàng thuộc Dự trữ ngoại hối nhà nước, trên tài khoản ở nước ngoài của người cư trú; vàng dưới dạng khối, thỏi, hạt, miếng trong trường hợp mang vào và mang ra khỏi lãnh thổ Việt Nam; 



- Đồng tiền của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong trường hợp chuyển vào và chuyển ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc được sử dụng trong thanh toán quốc tế.


 Chính sách ngoại hối là các biện pháp, quy định của Nhà nước nhằm đảm bảo sử dụng có hiệu quả ngoại hối. Chính sách ngoại hối là một bộ phận của chính sách tiền tệ quốc gia, có liên quan mật thiết đến hoạt động kinh tế đối ngoại. Mục tiêu cơ bản của chính sách ngoại hối là ổn định giá trị đồng tiền quốc gia, lành mạnh cán cân thanh toán quốc tế và tăng dự trữ ngoại hối. Chính sách ngoại hối bao gồm chính sách tỷ giá hối đoái, chính sách quản lý ngoại hối, và chính sách dự trữ ngoại hối.



2.3.2.1. Chính sách tỷ giá hối đoái



Tỷ giá hối đoái được hình thành trên cơ sở quan hệ cung cầu ngoại tệ. Về bản chất, tỷ giá hối đoái là một loại giá, giá cả của đồng tiền này được biểu thị bằng số lượng những đồng tiền khác.



Chính sách tỷ giá hối đoái phản ánh những hoạt động của Chính phủ thông qua việc xác lập một chế độ tỷ giá nhất định và một hệ thống các công cụ dùng để tác động tới cung cầu ngoại tệ từ đó điều chỉnh tỷ giá hối đoái nhằm đạt tới những mục tiêu cần thiết. Chính sách tỷ giá hối đoái là một bộ phận quan trọng trong chính sách ngoại hối. Về cơ bản, chính sách tỷ giá hối đoái tập trung chú trọng vào hai vấn đề lớn: lựa chọn chế độ tỷ giá hối đoái và điều chỉnh tỷ giá hối đoái. Chính sách tỷ giá hối đoái có tác động đến hoạt động xuất, nhập khẩu, nợ nước ngoài, lạm phát, sản lượng, hướng vận động của các luồng vốn,...



2.3.2.2. Chính sách quản lý ngoại hối




Chính sách quản lý ngoại hối là việc Chính phủ áp dụng các biện pháp tác động vào quá trình nhập, xuất ngoại hối (đặc biệt là ngoại tệ) và việc sử dụng ngoại hối theo những mục tiêu đã định.



Chính sách quản lý ngoại hối phù hợp tác động tích cực đến sự vận động của các dòng ngoại hối, từ đó tác động đến lượng ngoại hối dự trữ và tỷ giá hối đoái.


2.3.2.3. Chính sách dự trữ ngoại hối



Dự trữ ngoại hối là tài sản bằng ngoại hối thể hiện trong bảng cân đối tiền tệ của NHTW. 



Theo Luật NHNN Việt Nam, dự trữ ngoại hối bao gồm:



- Ngoại tệ tiền mặt, tiền gửi bằng ngoại tệ ở nước ngoài;



- Chứng khoán, giấy tờ có giá khác bằng ngoại tệ do Chính phủ, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế phát hành;



- Quyền rút vốn đặc biệt, dự trữ tại Quỹ tiền tệ quốc tế;



- Vàng do NHNN quản lý;



- Các loại ngoại hối khác của Nhà nước.



Chính sách dự trữ ngoại hối là một bộ phận của chính sách ngoại hối, đó là các biện pháp, công cụ dùng để dự trữ ngoại hối nhằm đạt được các mục tiêu kinh tế - xã hội đề ra. Mục đích chính của dự trữ ngoại hối là nhằm tạo điều kiện tăng sức mạnh cho NHTW trong việc can thiệp vào thị trường ngoại hối, ổn định giá trị đồng tiền quốc gia.



Khi nói đến chính sách dự trữ ngoại người ta thường nhắc tới quy mô dự trữ ngoại hối. Quy mô dự trữ ngoại hối được xác định dựa trên chỉ tiêu quy mô nhập khẩu.



Quy mô dự trữ = Dự trữ cuối kỳ/Kim ngạch nhập khẩu bình quân.


Chỉ tiêu này có thể được xác định theo tháng, tuần hoặc thậm chí là ngày. Thông lệ tốt của thế giới đó là quy mô dự trữ phải đảm bảo tối thiểu 3 tháng nhập khẩu. Những nước có quy mô dự trữ trên 6 tháng nhập khẩu được coi là tương đối đầy đủ.


2.3.3. Chính sách tạm ứng cho Ngân sách Nhà nước 



Chính sách tạm ứng cho ngân sách nhà nước áp dụng trong tình huống cụ thể nhằm đáp ứng nhu cầu thanh toán của Nhà nước và phải hoàn trả trong thời gian nhất định. Tại Việt Nam, NHNN tạm ứng cho ngân sách trung ương để xử lý thiếu hụt tạm thời quỹ ngân sách nhà nước theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Khoản tạm ứng này phải được hoàn trả trong năm ngân sách, trừ trường hợp đặc biệt do Uỷ ban thường vụ Quốc hội quyết định.



2.4. Một số công cụ cơ bản thực thi chính sách tiền tệ


2.4.1. Tái cấp vốn



2.4.1.1. Nội dung nghiệp vụ tái cấp vốn



Tái cấp vốn là hình thức cấp tín dụng của NHTW nhằm cung ứng vốn ngắn hạn và phương tiện thanh toán cho các tổ chức tín dụng. 



Nghiệp vụ tái cấp vốn được NHTW thực hiện theo các hình thức: Cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá, chiết khấu giấy tờ có giá và các hình thức tái cấp vốn khác.



a) Cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá


* Khái niệm


Khi có nhu cầu vay vốn và được NHTW sẵn sàng cung ứng, các tổ chức tín dụng có thể sử dụng các giấy tờ có giá của mình để bảo đảm cho khoản vay tại NHTW.



Cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá là hình thức cho vay của NHTW đối với các tổ chức tín dụng trên cơ sở cầm cố giấy tờ có giá thuộc sở hữu của tổ chức tín dụng để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ.



Cầm cố giấy tờ có giá được hiểu là việc NHTW nắm giữ bản gốc giấy tờ có giá để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho một hay nhiều khoản vay của tổ chức tín dụng tại NHTW.



* Giấy tờ có giá được cầm cố



Giấy tờ có giá là bằng chứng xác nhận nghĩa vụ trả nợ giữa tổ chức phát hành giấy tờ có giá với người sở hữu trong một thời hạn nhất định, điều kiện trả lãi và các điều kiện khác.



Về nguyên tắc, giấy tờ có giá được cầm cố phải đáp ứng các điều kiện:



- Được phép chuyển nhượng;



- Thuộc sở hữu hợp pháp của tổ chức tín dụng đề nghị vay;



- Có thời hạn còn lại tối thiểu bằng thời gian vay;



- Không phải là giấy tờ có giá do tổ chức tín dụng đề nghị vay phát hành. 



Theo quy định hiện hành (Quyết định số 11/QĐ-NHNN ngày 06/01/2010 của Thống đốc NHNN về danh mục giấy tờ có giá được sử dụng trong các giao dịch của NHNN) các giấy tờ có giá được sử dụng trong giao dịch cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá của NHNN Việt Nam là: 



- Tín phiếu NHNN;



- Trái phiếu Chính phủ (Tín phiếu Kho bạc, Trái phiếu Kho bạc, Trái phiếu công trình Trung ương, Công trái xây dựng tổ quốc);



- Trái phiếu Chính phủ do Ngân hàng Phát triển Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ chỉ định phát hành;



- Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh (Trái phiếu do Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát hành được Chính phủ bảo lãnh thanh toán 100% giá trị gốc, lãi khi đến hạn; Trái phiếu do Ngân hàng Chính sách xã hội phát hành được Chính phủ bảo lãnh thanh toán 100% giá trị gốc, lãi khi đến hạn;



- Trái phiếu Chính quyền địa phương do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phát hành.



Để được chấp nhận sử dụng trong giao dịch cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá, các giấy tờ có giá phải đáp ứng các điều kiện:



- Lưu ký tại NHNN;


- Thuộc quyền sở hữu hợp pháp của tổ chức tín dụng;


- Tổ chức phát hành không được sử dụng các loại giấy tờ có giá do tổ chức đó phát hành để tham gia giao dịch với NHNN.



Xét về mặt thời gian, có hai loại giấy tờ có giá.



Giấy tờ có giá dài hạn là giấy tờ có giá có thời hạn từ một năm trở lên kể từ khi phát hành đến khi đến hạn thanh toán.



Giấy tờ có giá ngắn hạn là giấy tờ có giá có thời hạn dưới một năm kể từ khi phát hành đến khi đến hạn thanh toán.



Giá trị giấy tờ có giá được sử dụng làm tài sản bảo đảm cho khoản vay cầm cố là tổng giá trị phát hành của giấy tờ có giá được tính theo mệnh giá. Tỷ lệ bảo đảm của giá trị giấy tờ có giá so với số tiền vay cầm cố được NHTW quy định trong từng thời kỳ.



* Lãi suất cho vay cầm cố



Lãi suất cho vay cầm cố đối với các tổ chức tín dụng là lãi suất tái cấp vốn của NHTW áp dụng khi cho vay cầm cố đối với các tổ chức tín dụng tại thời điểm giải ngân khoản vay và duy trì trong suốt thời hạn cho vay. Lãi suất được NHTW công bố trong từng thời kỳ. 



* Thời hạn cho vay cầm cố



Thời hạn cho vay cầm cố là dưới 12 tháng và không vượt quá thời hạn còn lại của giấy tờ có giá được cầm cố. 



Thời hạn còn lại của giấy tờ có giá là thời gian tính từ ngày giải ngân khoản vay đối với tổ chức tín dụng đến ngày đến hạn thanh toán của giấy tờ có giá đó.



* Mức cho vay cầm cố



Căn cứ mục tiêu chính sách tiền tệ trong từng thời kỳ, nhu cầu vay vốn, giá trị giấy tờ có giá làm bảo đảm và dư nợ các khoản vay khác của tổ chức tín dụng tại NHTW, NHTW quyết định mức cho vay đối với tổ chức tín dụng đề nghị vay. Mức cho vay tối đa không vượt quá giá trị giấy tờ có giá làm bảo đảm được quy đổi theo quy định của NHTW.



b) Chiết khấu giấy tờ có giá



* Khái niệm



Chiết khấu giấy tờ có giá là nghiệp vụ NHTW mua ngắn hạn (kỳ hạn dưới một năm) các giấy tờ có giá còn thời hạn thanh toán của các tổ chức tín dụng trước khi đến hạn thanh toán.



* Các loại chiết khấu 



Có hai hình thức chiết khấu giấy tờ có giá:



- Chiết khấu toàn bộ thời hạn còn lại của giấy tờ có giá là hình thức NHTW mua hẳn giấy tờ có giá của các tổ chức tín dụng theo giá chiết khấu.



- Chiết khấu có kỳ hạn là hình thức NHTW chiết khấu kèm theo yêu cầu tổ chức tín dụng cam kết mua lại toàn bộ giấy tờ có giá đó sau một thời gian nhất định trước khi đến hạn thanh toán của giấy tờ có giá. 



* Thời hạn chiết khấu



Thời hạn chiết khấu là khoảng thời gian tính từ ngày giấy tờ có giá được NHTW nhận chiết khấu đến ngày tổ chức tín dụng có nghĩa vụ thanh toán tiền mua lại giấy tờ có giá cho NHTW và nhận lại giấy tờ có giá theo cam kết mua lại giấy tờ có giá đó (trường hợp chiết khấu có kỳ hạn) hoặc vào ngày đến hạn thanh toán giấy tờ có giá đó (trường hợp chiết khấu toàn bộ thời hạn còn lại).



* Lãi suất chiết khấu



Lãi suất chiết khấu là lãi suất NHTW áp dụng để tính số tiền thanh toán khi thực hiện chiết khấu giấy tờ có giá. Lãi suất chiết khấu do NHTW xác định và công bố, phù hợp với mục tiêu chính sách tiền tệ trong từng thời kỳ.



c) Các hình thức tái cấp vốn khác



- Tái cấp vốn dưới hình thức cho vay lại theo hồ sơ tín dụng


NHTW thực hiện tái cấp vốn dưới hình thức cho vay lại theo hồ sơ tín dụng đối với các tổ chức tín dụng nhằm hỗ trợ khả năng chi trả tạm thời hoặc hỗ trợ phát triển kinh tế theo chỉ đạo của Chính phủ trong từng thời kỳ. 



Hồ sơ tín dụng để tái cấp vốn bao gồm hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm tiền vay, hợp đồng cho thuê tài chính được ký kết giữa tổ chức tín dụng với khách hàng theo quy định của pháp luật. Để được NHTW tái cấp vốn, tại thời điểm đề nghị tái cấp vốn, các khoản vay, cho thuê tài chính trong hồ sơ tín dụng phải đáp ứng các điều kiện cơ bản:



+ Các khoản cho vay phải có bảo đảm bằng tài sản theo quy định của pháp luật và giá trị tài sản bảo đảm không thấp hơn dư nợ khoản cho vay.



+ Được phân loại nợ vào nhóm 1.


+ Thời hạn còn lại phải lớn hơn thời hạn đề nghị tái cấp vốn một khoảng thời gian nhất định.



Thời hạn tái cấp vốn dưới hình thức cho vay lại theo hồ sơ tín dụng là dưới 12 tháng. Lãi suất được NHTW công bố trong từng thời kỳ.



- Cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng


NHTW xem xét, quyết định cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng trong các trường hợp sau đây:



+ Tổ chức tín dụng lâm vào tình trạng mất khả năng chi trả, đe doạ sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng;



+ Tổ chức tín dụng có nguy cơ mất khả năng chi trả do sự cố nghiêm trọng khác.



2.4.1.2. Cơ chế tác động của nghiệp vụ tái cấp vốn



NHTW thực thi nghiệp vụ tái cấp vốn thông qua biến số chủ yếu là lãi suất.



Khi lãi suất tái cấp vốn tăng lên, các tổ chức tín dụng gặp bất lợi trong việc vay vốn từ NHTW hay thực hiện chiết khấu giấy tờ có giá tại NHTW. Có hai trường hợp xảy ra. Thứ nhất, tổ chức tín dụng không vay hay thực hiện tái chiết khấu giấy tờ có giá với NHTW do mức lãi suất không hấp dẫn. Thứ hai, tổ chức tín dụng vẫn thực hiện khoản vay hay tái chiết khấu, nhưng lượng tiền vốn nhận về ít hơn. Dù xảy ra ở trường hợp nào thì lượng tiền cung ứng từ NHTW sang các tổ chức tín dụng giảm. Từ đó làm giảm khả năng cho vay của các tổ chức tín dụng. Cung ứng tiền cho lưu thông giảm.



Ngược lại khi lãi suất tái cấp vốn giảm, các tổ chức tín dụng được khuyến khích thực hiện nghiệp vụ tái cấp vốn với NHTW. Các tổ chức tín dụng có khả năng mở rộng cấp tín dụng đối với khách hàng do nhận được nhiều tiền hơn từ NHTW. Như vậy lượng tiền cung ứng tăng lên.



Lãi suất tái cấp vốn được xem là một trong những tín hiệu đánh giá chiều hướng chính sách tiền tệ của NHTW. Nếu lãi suất tăng có nghĩa là chính sách tiền tệ thắt chặt, sự giảm xuống của lãi suất biểu hiện sự nới lỏng chính sách tiền tệ. Tuy vậy, để đánh giá một chính sách tiền tệ là nới lỏng hay thắt chặt còn phải căn cứ vào nhiều tín hiệu khác nữa.



2.4.1.3. Ưu điểm, nhược điểm của nghiệp vụ tái cấp vốn



a) Ưu điểm



- NHTW sử dụng công cụ tái cấp vốn để thực hiện vai trò người cho vay cuối cùng của mình. Vai trò này rất quan trọng đối với các tổ chức tín dụng gặp khó khăn về vấn đề thanh khoản.



- NHTW chủ động trong việc sử dụng chính sách tái cấp vốn nhằm điều tiết các mục tiêu của chính sách tiền tệ. Sự chủ động của NHTW thể hiện ở chính sách chấp nhận tái cấp vốn của NHTW, quy định lãi suất tái cấp vốn, hạn mức vốn, các giấy tờ có giá được phép sử dụng,…


- Công cụ này được thực thi đảm bảo tính bình đẳng giữa các tổ chức tín dụng. Tổ chức tín dụng đáp ứng được yêu cầu và có nhu cầu đều có quyền lựa chọn thực hiện nghiệp vụ tái cấp vốn với NHTW.



- Chính sách tái cấp vốn không mang tính mệnh lệnh hành chính, các tổ chức tín dụng có thể vay hay không vay vốn từ NHTW tùy thuộc vào chiến lược kinh doanh của từng tổ chức tín dụng. Chính vì ưu điểm ít mang tính mệnh lệnh hành chính nên công cụ tái cấp vốn được NHTW các nước có nền kinh tế thị trường thường sử dụng.



b) Nhược điểm



- Nghiệp vụ tái cấp vốn được dựa trên nền tảng sở hữu giấy tờ có giá của các tổ chức tín dụng. Do vậy, tổ chức tín dụng chỉ được NHTW cho vay hoặc chiết khấu khi nắm giữ một lượng giấy tờ có giá nhất định.



- Cần có một lượng thời gian để hoàn thành nghiệp vụ tái cấp vốn do các chủ thể tham gia phải hoàn thiện bộ hồ sơ để được tái cấp vốn.



- NHTW chỉ là một chủ thể (chủ thể cấp tín dụng) cho nên nghiệp vụ tái cấp vốn được thực hiện và hoàn thành khi có nhu cầu từ phía các tổ chức tín dụng.



2.4.2. Dự trữ bắt buộc



2.4.2.1. Khái niệm



Dự trữ bắt buộc là số tiền mà tổ chức tín dụng phải gửi tại NHTW để thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia.



Tỷ lệ dự trữ bắt buộc là tỷ lệ phần trăm giữa số tiền dự trữ bắt buộc và tổng số dư tiền gửi phải tính dự trữ bắt buộc của các tổ chức tín dụng trong một khoảng thời gian nhất định.



Dự trữ bắt buộc cho kỳ duy trì dự trữ bắt buộc được tính bằng cách lấy số dư bình quân các loại tiền gửi huy động phải dự trữ bắt buộc của tổ chức tín dụng trong kỳ xác định dự trữ bắt buộc nhân với tỷ lệ dự trữ bắt buộc quy định cho từng loại hình tổ chức tín dụng và cho từng loại tiền gửi tương ứng. Trong đó, số dư bình quân các loại tiền gửi huy động phải tính dự trữ bắt buộc trong kỳ xác định dự trữ bắt buộc được tính bằng cách cộng các số dư tiền gửi huy động phải tính dự trữ bắt buộc cuối mỗi ngày trong kỳ đem chia cho tổng số ngày trong kỳ.



Theo quy định hiện hành (Quyết định số 581/2003/QĐ-NHNN ngày 09 tháng 6 năm 2003 của Thống đốc NHNN) các loại tiền gửi phải tính dữ trữ bắt buộc gồm:



* Đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam:



- Tiền gửi của KBNN.



- Tiền gửi của khách hàng:



+ Tiền gửi của khách hàng trong nước: Tiền gửi không kỳ hạn, Tiền gửi có kỳ hạn thuộc loại phải dự trữ bắt buộc, Tiền gửi vốn chuyên dùng.



+ Tiền gửi tiết kiệm: Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn, Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn thuộc loại phải dự trữ bắt buộc, Tiền gửi tiết kiệm khác.



+ Tiền gửi của khách hàng nước ngoài: Tiền gửi không kỳ hạn, Tiền gửi có kỳ hạn thuộc loại phải dự trữ bắt buộc, Tiền thu được từ việc phát hành giấy tờ có giá có kỳ hạn thuộc loại phải dự trữ bắt buộc.



* Đối với tiền gửi bằng ngoại tệ:



- Tiền gửi của KBNN.



- Tiền gửi của khách hàng:



+ Tiền gửi của khách hàng trong nước: Tiền gửi không kỳ hạn, Tiền gửi có kỳ hạn thuộc loại phải dự trữ bắt buộc, Tiền gửi vốn chuyên dùng.



+ Tiền gửi tiết kiệm: Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn, Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn thuộc loại phải dự trữ bắt buộc.



+ Tiền gửi của khách hàng nước ngoài: Tiền gửi không kỳ hạn, Tiền gửi có kỳ hạn thuộc loại phải dự trữ bắt buộc.



- Tiền thu được từ việc phát hành giấy tờ có giá có kỳ hạn thuộc loại phải dự trữ bắt buộc.


Tùy điều kiện thực tiễn của mỗi quốc gia và mục tiêu của chính sách tiền tệ, NHTW các nước xác định tỷ lệ dự trữ bắt buộc ở mức phù hợp. Tỷ lệ dự trữ bắt buộc có thể quy định chung cho tất cả các tổ chức tín dụng hoặc có thể quy định riêng cho từng tổ chức tín dụng. Tỷ lệ dự trữ bắt buộc cũng có thể quy định chung cho toàn bộ các loại tiền gửi hoặc có thể quy định cho từng loại tiền gửi. Đối với Việt Nam, Luật NHNN quy định “NHNN quy định tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với từng loại hình tổ chức tín dụng và từng loại tiền gửi tại tổ chức tín dụng nhằm thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia”. Tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc của từng loại hình tổ chức tín dụng đối với từng loại tiền gửi được trả lãi, mức lãi do NHTW xác định.


2.4.2.2. Cơ chế tác động


Việc quy định tỷ lệ dự trữ bắt buộc tạo điều kiện cho NHTW kiểm soát quá trình tạo tiền của hệ thống tổ chức tín dụng, từ đó tác động đến cung tiền. Khi NHTW tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc làm giảm lượng tiền có khả năng cho vay của các tổ chức tín dụng, từ đó giảm cho vay nền kinh tế. Ngược lại khi giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc, các tổ chức tín dụng có điều kiện tăng khả năng cho vay. 



Về mô hình tính toán, ta có thể nghiên cứu cơ chế tác động như sau: 



Từ công thức xác định số nhân tiền tại chương 1:



m = (1 + C/D)/(C/D + rd + ER/D)



Cho thấy m tỷ lệ nghịch với tỷ lệ dự trữ bắt buộc (rd).


Nếu rd giảm thì m tăng, lượng tiền cơ sở (MB) không đổi dẫn đến cung tiền (MS = m x MB) tăng và ngược lại. 



2.4.4.3. Ưu điểm, nhược điểm của công cụ dự trữ bắt buộc



a) Ưu điểm



- Thông qua công cụ dự trữ bắt buộc NHTW có thể tác động đến tất cả các tổ chức tín dụng như nhau hoặc có thể tác động khác nhau tùy thuộc chính sách điều hành của NHTW.



- Dự trữ bắt buộc có tác động mạnh đến lượng tiền cung ứng. Một sự thay đổi nhỏ của dự trữ bắt buộc tạo ra sự biến động lớn của cung tiền. Chính vì vậy, dự trữ bắt buộc được coi là công cụ đầy quyền lực của NHTW.



b) Nhược điểm



- Dự trữ bắt buộc mang tính chất hành chính, công cụ này không được ưa chuộng trong điều kiện nền kinh tế thị trường và dễ bị phản ứng từ các tổ chức tín dụng.



- Dự trữ bắt buộc gây nên vấn đề về khả năng thanh khoản của các tổ chức tín dụng.



- NHTW khó sử dụng công cụ dự trữ bắt buộc để điều chỉnh lượng nhỏ cung ứng tiền do công cụ dự trữ bắt buộc có hiệu ứng mạnh và khó kiểm soát.



 Dữ trữ bắt buộc tác động mạnh và nhanh đến cung ứng tiền, nhưng sử dụng công cụ này cũng mang lại những điều chỉnh lớn mà nếu quản lý không tốt rất có thể gây ra những tác động bất lợi đối với nền kinh tế. Trên thực tế NHTW các nước ít khi sử dụng công cụ dự trữ bắt buộc trong thực thi chính sách tiền tệ của mình.



2.4.3. Nghiệp vụ thị trường mở (OMO)



2.4.3.1. Khái niệm



NHTW thực hiện nghiệp vụ thị trường mở thông qua việc mua, bán giấy tờ có giá đối với tổ chức tín dụng.



Trên thực tế NHTW không thực hiện nghiệp vụ thị trường mở đối với tất cả tổ chức tín dụng. Chỉ các tổ chức tín dụng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận là thành viên của nghiệp vụ thị trường mở mới tham gia giao dịch mua, bán giấy tờ có giá với NHTW.



Giấy tờ có giá giao dịch trên thị trường mở cũng phải đáp ứng các điều kiện nhất định. Theo Thông tư số 42/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 của NHNN Việt Nam quy định về nghiệp vụ thị trường mở, các loại giấy tờ có giá được NHNN chấp nhận giao dịch nghiệp vụ thị trường mở phải có đủ các điều kiện sau đây:



i) Có thể chuyển nhượng và nằm trong danh mục các loại giấy tờ có giá được giao dịch qua nghiệp vụ thị trường mở;



ii) Thuộc quyền sở hữu hợp pháp của thành viên;



iii) Được phát hành bằng đồng Việt Nam;



iv) Lưu ký trực tiếp tại NHNN hoặc lưu ký tại tài khoản khách hàng của NHNN tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam trước khi đăng ký bán giấy tờ có giá cho NHNN;



v) Thời hạn còn lại của giấy tờ có giá trong giao dịch mua, bán có kỳ hạn phải lớn hơn thời hạn giao dịch mua, bán có kỳ hạn theo thông báo của NHNN; Giấy tờ có giá chỉ được đăng ký bán trước ngày đăng ký cuối cùng thanh toán lãi và gốc giấy tờ có giá đáo hạn.



2.4.3.2. Các hình thức thực hiện nghiệp vụ thị trường mở


Có 4 hình thức cơ bản mua, bán giấy tờ có giá trên thị trường mở:


- Mua có kỳ hạn là việc NHTW mua giấy tờ có giá và nhận quyền sở hữu giấy tờ có giá từ thành viên, đồng thời thành viên cam kết sẽ mua lại giấy tờ có giá đó sau một thời gian nhất định.



- Bán có kỳ hạn là việc NHTW bán giấy tờ có giá và chuyển quyền sở hữu giấy tờ có giá cho thành viên, đồng thời cam kết sẽ mua lại giấy tờ có giá đó sau một thời gian nhất định.



- Mua hẳn là việc NHTW mua giấy tờ có giá và nhận quyền sở hữu giấy tờ có giá từ thành viên, không kèm theo cam kết bán lại giấy tờ có giá.



- Bán hẳn là việc NHTW bán giấy tờ có giá và chuyển quyền sở hữu giấy tờ có giá cho thành viên, không kèm theo cam kết mua lại giấy tờ có giá.



2.4.3.3. Lãi suất thị trường mở



Lãi suất OMO là lãi suất áp dụng trong nghiệp vụ thị trường mở của NHTW. Có hai loại lãi suất OMO:


Lãi suất mua là lãi suất áp dụng khi NHTW mua vào giấy tờ có giá.



Lãi suất bán là lãi suất áp dụng khi NHTW bán ra giấy tờ có giá.



Khi NHTW tăng lãi suất mua sẽ khuyến khích các tổ chức tín dụng bán giấy tờ có giá nhiều hơn cho NHTW. Ngược lại khi giảm lãi suất mua sẽ hạn chế tổ chức tín dụng bán giấy tờ có giá cho NHTW.



Khi NHTW tăng lãi suất bán sẽ khuyến khích các tổ chức tín dụng bán giấy tờ có giá cho NHTW. Ngược lại khi giảm lãi suất bán sẽ khuyến khích các tổ chức tín dụng nắm giữ giấy tờ có giá, có nghĩa là không bán cho NHTW.



2.4.3.4. Cơ chế tác động của nghiệp vụ thị trường mở


Các giao dịch trên thị trường mở tác động đến lượng tiền khả dụng của các tổ chức tín dụng và lượng cung ứng tiền. Khi muốn gia tăng lượng tiền trong lưu thông, NHTW thực hiện mua vào giấy tờ có giá; một số lượng tiền dịch chuyển từ NHTW sang các tổ chức tín dụng (các tổ chức tín dụng giảm nắm giữ giấy tờ có giá), các tổ chức tín dụng có khả năng tăng lượng vốn cho vay nhờ sự chuyển đổi giấy tờ có giá thành tiền vốn. Ngược lại, khi NHTW bán giấy tờ có giá sẽ có tác động làm giảm lượng tiền nắm giữ của các tổ chức tín dụng (các tổ chức tín dụng tăng nắm giữ giấy tờ có giá), lượng tiền trong lưu thông giảm.



2.4.3.5. Ưu điểm, nhược điểm của công cụ thị trường mở


a) Ưu điểm



- NHTW chủ động, linh hoạt thực hiện nghiệp vụ thị trường mở, và có thể sử dụng ở các mức độ khác nhau. Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, nghiệp vụ thị trường mở ngày càng phát triển và là kênh quan trọng để NHTW thực thi chính sách tiền tệ. Trong cuốn sách “Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính”, S.Mishkin cho rằng “Nghiệp vụ thị trường tự do là công cụ chính sách tiền tệ quan trọng nhất bởi vì nghiệp vụ này là yếu tố quyết định quan trọng nhất đối với những thay đổi trong cơ số tiền tệ, và là nguồn chính gây nên những biến động trong cung ứng tiền tệ”. 



- NHTW dễ dàng đảo ngược nghiệp vụ thị trường mở, từ đó điều chỉnh liều lượng cung ứng tiền phù hợp với thực tiễn vận động của nền kinh tế. Khi có một biến động bất lợi xảy ra trong lúc tiến hành nghiệp vụ thị trường mở, NHTW quay chiều ngược lại việc sử dụng công cụ này mà không gặp phải những khó khăn khi thực thi nghiệp vụ. Hoặc NHTW cảm thấy việc cung ứng tiền quá nhanh thì có thể giảm mua giấy tờ có giá hoặc bán giấy tờ có giá ra trên thị trường mở.



- Nghiệp vụ thị trường mở được thực hiện một cách nhanh chóng, đặc biệt là ở các nước có thị trường tài chính phát triển.



b) Nhược điểm



- Nghiệp vụ thị trường mở có thể không phát huy hiệu quả khi được triển khai ở các nước mà tại đó thị trường tài chính chưa hoàn thiện.



- Lượng giấy tờ có giá được mua, bán thành công trên thị trường mở còn phụ thuộc vào sự hấp thụ vốn của nền kinh tế.    



2.4.4. Công cụ tỷ giá hối đoái



Về cơ bản, tỷ giá hối đoái được hình thành trên cơ sở quan hệ cung cầu ngoại tệ. Trên giác độ chính sách tiền tệ, tỷ giá hối đoái ảnh hưởng đến sức mua của đồng tiền trong mối quan hệ với tiền của các quốc gia khác. Ổn định tỷ giá là mục tiêu hướng tới của các quốc gia và cũng là mục tiêu của chính sách tiền tệ.



Về cơ bản NHTW điều tiết tỷ giá hối đoái thông qua ba cơ chế chính như sau:


- Thực hiện chế độ tỷ giá hối đoái cố định



Nhà nước tuyên bố duy trì tỷ giá của đồng nội tệ với một đồng ngoại tệ hoặc một rổ tiền tệ nhất định. Về cơ bản trên thị trường ngoại hối vẫn có các giao dịch, mua bán giữa các chủ thể tham gia thị trường, nhưng với mức giá được ấn định. Để cố định mức giá, NHTW phải mua toàn bộ lượng ngoại tệ thừa trên thị trường trong bối cảnh dư cung ngoại tệ, hoặc phải có ngoại tệ để bán ra đáp ứng nhu cầu của thị trường trong điều kiện dư cầu ngoại tệ. Muốn thực hiện được điều này NHTW phải có lượng dự trữ ngoại hối lớn, đủ mạnh để can thiệp vào thị trường.



- Thực hiện chế độ tỷ giá thả nổi hoàn toàn



Tỷ giá hối đoái được xác lập và vận động theo quy luật cung cầu của thị trường ngoại hối. Nhà nước không có bất kỳ tuyên bố, cam kết về việc chỉ đạo, điều hành tỷ giá và cũng không can thiệp trực tiếp (mua bán ngoại tệ) trên thị trường ngoại hối để điều tiết thị trường. Nếu thị trường ngoại hối hoạt động có hiệu quả tỷ giá sẽ phản ánh đúng mức giá thực, cung cầu ngoại tệ được cân bằng và có tác động tích cực đến nền kinh tế. Tuy vậy, trong bối cảnh có sự biến động lớn cung cầu ngoại tệ, sự thay đổi quá mức tỷ giá hối đoái sẽ tác động bất lợi đến nền kinh tế. 



- Thực hiện chế độ tỷ giá linh hoạt có sự điều tiết của Nhà nước


Đây là chế độ tỷ giá kết hợp giữa hai chế độ tỷ giá cố định và chế độ tỷ giá thả nổi. Về cơ bản tỷ giá được hình thành trên quan hệ cung cầu ngoại tệ. Tuy vậy, Nhà nước tuyên bố một mức biến động cho phép đối với tỷ giá hối đoái trong một thời kỳ và cam kết can thiệp vào thị trường trong những tình huống nhất định để ổn định tỷ giá. Nhà nước tham gia thị trường cũng với tư cách của người mua, bán ngoại tệ trên thị trường, nhưng có sức mạnh thị trường lớn để điều tiết thị trường theo định hướng nhất định. Tuy vậy, nguyên tắc mang tính cốt lõi đó là nhà nước tôn trọng thị trường, điều tiết cung cầu ngoại tệ trên cơ sở tín hiệu của thị trường.



Việc sử dụng công cụ tỷ giá hối đoái để thực thi chính sách tiền tệ có ưu điểm và nhược điểm như sau:


Ưu điểm:



- Chính sách tỷ giá hối đoái tác động đến sự ổn định giá trị đồng tiền trong mối quan hệ tương quan với ngoại tệ. Biện pháp này ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh tế đối ngoại.



- Chính sách tỷ giá hối đoái có tác động nhanh đến sự vận động của các dòng ngoại tệ.



Nhược điểm: 


- Nhà nước cần có lượng dự trữ ngoại hối đủ lớn để can thiệp vào thị trường.



- Sự thay đổi tỷ giá hối đoái có tác động trái ngược đối với các chủ thể trong nền kinh tế. Ví dụ, một sự giảm giá đồng Việt Nam so với đô la Mỹ có tác dụng khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu, nhưng lại gây khó khăn cho các doanh nghiệp nhập khẩu do gia tăng chi phí sản xuất. Vì vậy, sự điều chỉnh tỷ giá cần thận trọng và tránh sốc để hữu ích đối với nền kinh tế.



2.4.5. Công cụ lãi suất tiền gửi và lãi suất cho vay


Lãi suất là giá của khoản vay. Lãi suất cao hay thấp tác động đến sự vận động của dòng vốn. Trong trường hợp thị trường tiền tệ có diễn biến bất thường, NHTW quy định cơ chế điều hành lãi suất áp dụng trong quan hệ giữa các tổ chức tín dụng với nhau và giữa các tổ chức tín dụng với khách hàng, cũng như các quan hệ tín dụng khác để điều tiết lượng tiền lưu thông. 



2.4.5.1. Nội dung



- Ấn định lãi suất tiền gửi. 



Với chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ, ngân hàng, NHTW trong những bối cảnh nhất định có thể sử dụng biện pháp ấn định mức lãi suất tiền gửi để điều tiết thị trường tiền tệ. Có hai cách ấn định lãi suất tiền gửi thường được áp dụng như sau:


+ Ấn định mức lãi suất tiền gửi tối đa. Các tổ chức tín dụng không được huy động vốn vượt mức lãi suất quy định.



+ Ấn định khung lãi suất tiền gửi. NHTW quy định sàn và trần lãi suất huy động. Các tổ chức tín dụng chủ động huy động vốn từ các chủ thể trong xã hội với biên độ lãi suất giao động trong khung quy định. 



- Ấn định lãi suất cho vay.



NHTW quy định lãi suất cho vay ở mức nhất định và buộc các tổ chức tín dụng phải tuân thủ. Có hai cách ấn định lãi suất cho vay thường được áp dụng như sau:


+ Ấn định lãi suất cho vay tối đa. Các tổ chức tín dụng không được cho vay vượt mức quy định.



+ Ấn định khung lãi suất cho vay. NHTW quy định sàn và trần lãi suất cho vay. Các tổ chức tín dụng tài trợ vốn cho các chủ thể trong xã hội với mức lãi suất nằm trong khung quy định.



2.4.5.2. Cơ chế tác động



Lãi suất tiền gửi được quy định cao tạo điều kiện thu hút nhiều tiền gửi, góp phần giảm tỷ lệ lạm phát. Ngược lại trần lãi suất tiền gửi thấp hạn chế lượng tiền gửi, làm giảm khả năng mở rộng tín dụng.



Lãi suất cho vay thấp, các doanh nghiệp có cơ hội vay được nhiều vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh. Ngược lại, lãi suất cho vay cao làm kìm hãm hoạt động vay vốn của các doanh nghiệp, nền kinh tế có thể bị đình trệ.



2.4.5.3. Ưu điểm, nhược điểm



a) Ưu điểm



- NHTW can thiệp mạnh vào thị trường tiền tệ.



- Định hướng hoạt động huy động vốn và cho vay rõ ràng và nhanh có kết quả.



b) Nhược điểm



Biện pháp này mang tính hành chính cao, cản trở sự linh hoạt, chủ động của các tổ chức tín dụng cũng như các chủ thể khác trong nền kinh tế. Chính vì vậy, NHTW các nước ít khi ấn định lãi suất để điều tiết thị trường trừ những trường hợp mang tính khẩn cấp.



2.4.6. Công cụ hạn mức tín dụng



2.4.6.1. Nội dung



Hạn mức tín dụng là số dư nợ tín dụng tối đa mà NHTW cho phép các tổ chức tín dụng cấp cho nền kinh tế. Các tổ chức tín dụng không được cấp tín dụng vượt mức cho phép.



Hạn mức tín dụng có thể quy định chung cho tất cả các tổ chức tín dụng, có thể áp dụng các mức riêng đối với từng tổ chức tín dụng. 



2.4.6.2. Ưu điểm, nhược điểm



a) Ưu điểm



- Khống chế mức tăng dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng đối với nền kinh tế, đảm bảo theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội.



- Có tác dụng cụ thể, rõ ràng do mang tính can thiệp trực tiếp. Công cụ này thường áp dụng khi NHTW đối phó với mức lạm phát cao.



b) Nhược điểm



- Mang tính hành chính, nên không phù hợp áp dụng trong bối cảnh nền kinh tế thị trường.



- Hạn chế tính linh hoạt của các tổ chức tín dụng.



- Khó xác định liều lượng hạn mức tín dụng phù hợp.



- Hạn mức tín dụng thấp có thể làm nảy sinh thị trường cho vay ngầm.



2.5. Điều hành chính sách tiền tệ của Việt Nam



2.5.1. Vị trí của các cơ quan nhà nước trong điều hành chính sách tiền tệ



- Quốc hội



+ Quốc hội quyết định chính sách cơ bản về tài chính, tiền tệ quốc gia.



+ Quốc hội quyết định chỉ tiêu lạm phát hằng năm được thể hiện thông qua việc quyết định chỉ số giá tiêu dùng và giám sát việc thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia.



- Chính phủ


+ Quyết định chính sách cụ thể về tài chính, tiền tệ quốc gia, tiền lương, giá cả.



+ Chính phủ trình Quốc hội quyết định chỉ tiêu lạm phát hằng năm. Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc NHNN quyết định việc sử dụng các công cụ và biện pháp điều hành để thực hiện mục tiêu chính sách tiền tệ quốc gia theo quy định của Chính phủ.



- NHNN


1) Ổn định giá trị đồng tiền; 



2) Xây dựng chỉ tiêu lạm phát hằng năm để Chính phủ trình Quốc hội quyết định và tổ chức thực hiện;



3) Tổ chức, điều hành và phát triển thị trường tiền tệ;



4) Tổ chức in, đúc, bảo quản, vận chuyển tiền giấy, tiền kim loại; thực hiện nghiệp vụ phát hành, thu hồi, thay thế và tiêu huỷ tiền giấy, tiền kim loại;



5) Chủ trì lập, theo dõi, dự báo và phân tích kết quả thực hiện cán cân thanh toán quốc tế;



6) Tổ chức, quản lý, giám sát hệ thống thanh toán quốc gia, cung ứng dịch vụ thanh toán cho các ngân hàng; tham gia tổ chức và giám sát sự vận hành của các hệ thống thanh toán trong nền kinh tế;


7) Quản lý nhà nước về ngoại hối, hoạt động ngoại hối và hoạt động kinh doanh vàng;


8) Quản lý Dự trữ ngoại hối nhà nước.



2.5.2. Chính sách tiền tệ của Việt Nam giai đoạn 2011-2015 và một số định hướng trong điều hành chính sách tiền tệ đến năm 2020



2.5.2.1. Vài nét về chính sách tiền tệ của Việt Nam giai đoạn 2011-2015



Mục tiêu của chính sách tiền tệ được thể hiện trong nghị quyết hàng năm của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội và nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội mỗi năm. Giai đoạn 2011-2015, mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ được Quốc hội, Chính phủ xác định là chủ động, linh hoạt, phối hợp với chính sách tài khóa để kiểm soát lạm phát, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và hỗ trợ phát triển thị trường tài chính, chứng khoán để tăng khả năng huy động vốn cho đầu tư phát triển.



Bám sát mục tiêu đề ra, chính sách tiền tệ giai đoạn 2011-2015 đã được NHNN điều hành linh hoạt và đạt một số kết quả nổi bật như sau:


Một là, nhanh chóng hạ nhiệt lãi suất, hỗ trợ tích cực cho hoạt động sản xuất.



Thời điểm năm 2010 và 2011, mặt bằng lãi suất cho vay ở mức rất cao khoảng 20%, có những khoản vay được thực hiện với lãi suất 24-27%/năm, lãi suất huy động cũng ở mức 18-20%/năm. Các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong huy động nguồn vốn, nền kinh tế bị đình trệ, nhiều doanh nghiệp tuyên bố phá sản hoặc sản xuất kinh doanh cầm chừng. Trước bối cảnh đó, NHNN đã áp dụng nhiều biện pháp để giảm lãi suất thị trường. Điển hình là biện pháp kiểm soát lãi suất trực tiếp thông qua quy định trần lãi suất huy động và trần lãi suất cho vay. Ngày 03/3/2011, NHNN ban hành Thông tư số 02/TT-NHNN qui định mức lãi suất huy động vốn tối đa bằng VND của các tổ chức tín dụng là 14%. Tiếp đó, từ tháng 9/2011 đến tháng 6/2013, NHNN đã 8 lần điều chỉnh giảm trần lãi suất huy động tiền gửi VND. Qua các đợt điều chỉnh, lãi suất huy động VND có kỳ hạn từ 1 đến dưới 12 tháng xuống còn khoảng 7%/năm. Đối với tiền gửi ngoại tệ, từ tháng 4/2011 đến 6/2013, NHNN 3 lần điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi USD, đưa lãi suất tiền gửi USD của tổ chức và cá nhân lần lượt xuống còn 0,25%/năm và 1%/năm.



Cùng với nỗ lực giảm lãi suất huy động, NHNN cũng triển khai nhiều biện pháp để giảm mặt bằng lãi suất cho vay, đặc biệt là đối với các lĩnh vực ưu tiên. Riêng trong thời gian từ tháng 6/2012 đến 6/2013, NHNN đã 5 lần điều chỉnh giảm trần lãi suất đối với lĩnh vực, ngành nghề sản xuất ưu tiên. Nhờ đó mặt bằng lãi suất cho vay đối với nền kinh tế giảm nhanh, từ 18,2% năm 2011 xuống 15,4% năm 2012 và 8-10% trong năm 2013.



Việc áp dụng trần lãi suất huy động đã giúp giảm động cơ cạnh tranh không lành mạnh giữa các tổ chức tín dụng trong việc huy động vốn, đồng thời cũng góp phần giảm lãi suất cho vay. Việc quy định trần lãi suất cho vay, đặc biệt đối với lĩnh vực ưu tiên, góp phần gia tăng cơ hội tiếp cận vốn cho các doanh nghiệp. Tính đến cuối năm 2015, mặt bằng lãi suất đã ổn định ở mức hợp lý, chỉ bẳng khoảng 40% lãi suất vào nửa cuối năm 2011. Lãi suất huy động khảng 5-7%/năm, lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến ở mức 6-9%/năm, lãi suất cho vay trung và dài hạn ở mức 9-11%/năm.



Bên cạnh áp dụng trần lãi suất, các mức lãi suất chính sách như lãi suất tái cấp vốn, lãi suất chiết khấu, lãi suất OMO cũng được điều chỉnh theo xu hướng giảm. Từ đó góp phần ổn định thị trường tiền tệ, hỗ trợ doanh nghiệp hồi phục và phát triển.



Hai là, tỷ giá hối đoái ổn định, hỗ trợ tích cực cho công tác kiểm soát, kiềm chế lạm phát.



Hàng năm, NHNN chủ động công bố định hướng điều hành tỷ giá giao động trong khoảng 1-3% mỗi năm (mức điều chỉnh không quá 1% trong các tháng cuối năm 2011; không quá 2-3% trong năm 2012 và 2013; không quá 2% trong năm 2015). Tần suất điều chỉnh tỷ giá cũng giảm dần so với trước. Sau lần điều chỉnh tỷ giá mạnh 9,3% vào giữa tháng 2/2011, mỗi năm tiếp theo tỷ giá được điều chỉnh nhẹ 1-2%, ngoại trừ năm 2015 NHNN phải điều chỉnh 4 lần (Lần 1: Từ ngày 07/01/2015, NHNN điều chỉnh tỷ giá bình quân liên ngân hàng tăng thêm 212 VND/USD (1%), từ mức 21.246 VND/USD lên mức 21.458VND/USD. Lần 2: Từ ngày 07/05/2015, NHNN điều chỉnh tỷ giá bình quân liên ngân hàng tăng thêm 215 đồng/USD (1%), từ mức 21.458 VND/USD lên mức 21.673 VND/USD. Lần 3: Từ ngày 12/8/2015, NHNN điều chỉnh tăng biên độ tỷ giá của các NHTM so với tỷ giá bình quân liên ngân hàng từ mức +/-1% lên mức +/-2%, theo đó tỷ giá bán tối đa của các NHTM kể từ ngày 12/8/2015 là 22.106 VND/USD. Lần 4 Từ ngày 19/8/2015, NHNN tiếp tục điều chỉnh tăng tỷ giá bình quân liên ngân hàng thêm 1%, từ mức 21.673 VND/USD lên 21.890 VND/USD; đồng thời điều chỉnh tăng biên độ tỷ giá từ mức +/-2% lên mức +/-3%, như vậy tỷ giá bán tối đa của các NHTM kể từ ngày 19/8/2015 là 22.547 VND/USD). Kết quả là năm 2015 chỉ số giá USD tăng 3%. Nguyên nhân điều chỉnh nhiều lần chủ yếu là do Trung Quốc phá giá đồng Nhân dân tệ (bắt đầu từ ngày 11/8/2015 Trung Quốc phá giá 4,6% đồng Nhân dân tệ) và kỳ vọng điều chỉnh tăng lãi suất điều hành của Cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ (Fed). Tuy vậy, tỷ giá hối đoái giai đoạn 2011-2015 cũng được đánh giá khá ổn định, góp phần ổn định sản xuất kinh doanh, kiểm soát tiến tới giảm tỷ lệ lạm phát.



Ba là, thị trường vàng được kiểm soát và hoạt động ổn định, giảm các cú sốc thị trường.



Để tăng cường quản lý thị trường vàng Chính phủ đã ban hành Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 3/4/2012 thay thế cho Nghị định 174/1999/NĐ-CP ngày 09/12/1999  về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Nghị định 24 đã tạo lập khuôn khổ pháp lý mới nhằm tổ chức, sắp xếp lại thị trường vàng. Theo đó, Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, xuất khẩu vàng nguyên liệu và nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng. NHNN là cơ quan thay mặt Chính phủ thống nhất quản lý các hoạt động kinh doanh vàng, có thẩm quyền cấp phép đối với hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng; tổ chức sản xuất vàng miếng; tổ chức xuất khẩu vàng nguyên liệu, nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng và tổ chức huy động và mua, bán vàng miếng. Nhờ đó, thị trường vàng ngày càng đi vào ổn định, tự điều tiết theo quy luật cung cầu, giảm mức chênh lệch giữa giá vàng thế giới với giá vàng trong nước, tình trạng “vàng hóa” giảm mạnh. 



Bốn là, tăng trưởng tín dụng hợp lý, phù hợp với tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm.



Năm 2011 trước nguy cơ bùng nổ lạm phát NHNN đã nỗ lực cố gắng kiềm chế tốc độ tăng trưởng tín dụng cao trên 31% vào năm 2010 xuống còn trên 14,4% vào năm 2011. Tuy nhiên, sự giảm mạnh tốc độ tăng trưởng tín dụng năm 2011 được ví như là “cú phanh gấp” khiến tốc độ tăng trưởng kinh tế giảm, nền kinh tế có dấu hiệu đình trệ, nhiều doanh nghiệp không huy động được vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Trước bối cảnh đó, NHNN đã thay đổi mục tiêu điều hành theo hướng tăng trưởng tín dụng nhưng thận trọng. Mục tiêu này phù hợp với định hướng chính sách tiền tệ là kiềm chế lạm phát, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Tốc độ tăng trưởng tín dụng hồi phục qua các năm, năm 2012: 8,85%, năm 2013: 12,51%, năm 2014: 14,16 %, năm 2015: 19,3%. Tính trung bình của giai đoạn khoảng 13,8%/năm, thấp hơn so với mức tăng bình quân khoảng 33% giai đoạn 2006-2010. 



Tóm lại, công tác điều hành chính sách tiền tệ giai đoạn 2011-2015 được đánh giá thành công, đã đạt được mục tiêu đề ra. Tỷ lệ lạm phát từ mức 18,58% năm 2011 giảm xuống 9,21% năm 2012, 6,6% năm 2013, 4,09% năm 2014 và 0,63% năm 2015. Cùng với quá trình kiềm chế lạm phát là sự hồi phục tăng trưởng của nền kinh tế. Nếu như 3 năm đầu (năm 2011, 2012, và 2013) kinh tế Việt Nam không đạt chỉ tiêu tăng trưởng đề ra (Năm 2011: 5,89%; năm 2012: 5,03%; năm 2013: 5,42%), thì 2 năm cuối thời kỳ đã vượt mức kế hoạch (năm 2014 đạt 5,98% so với kế hoạch 5,8%, năm 2015 đạt 6,68% so với 6,2%). Tính trung bình cả giai đoạn đạt 5,8%. Mặc dù tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn này chưa thật cao nhưng đã cho thấy tín hiệu tích cực, những cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo, tạo tiền đề quan trọng cho việc đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn trong giai đoạn 2016-2020. Tỷ lệ thất nghiệp cũng được duy trì ở mức độ hợp lý, năm 2011: 2,27%; năm 2012: 1,99%; năm 2013: 2,2%; năm 2014: 2,08%; và năm 2015: 2,31%. Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị luôn thấp hơn so với kế hoạch đề ra (dưới 4%).


Bảng 1: Chính sách tiền tệ và các biến số kinh tế vĩ mô chủ yếu của 


Việt Nam giai đoạn 2011-2015



			Năm


			Chính sách tiền tệ


			Tăng trưởng GDP


			Chỉ số


CPI


			Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị





			


			


			KH


			TH


			KH


			TH


			KH


			TH





			2011


			Điều hành chính sách tiền tệ chủ  động, linh hoạt và thận trọng


			7-7,5%


			5,89%


			7,0%


			18,58%


			-


			3,6%





			2012


			Điều hành chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng, linh hoạt


			6-6,5%


			5,03%


			10,0%


			9,21%


			<4%


			3,25%





			2013


			Điều hành chính sách tiền tệ thận trọng, hiệu quả; sử dụng linh hoạt, hiệu quả các công cụ của chính sách tiền tệ.


			5,5%


			5,42%


			6-6,5%


			6,6%


			<4%


			3,58%





			2014


			Điều hành chủ động, linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ


			5,8%


			5,98%


			7,0%


			4,09%


			<4%


			3,43%





			2015


			Điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt.


			6,2%


			6,68%


			5,0%


			0,63%


			<4%


			3,29%








Nguồn: Tổng hợp từ các Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán NSNN và Báo cáo tình hình phát triển KT-XH các năm 2011-2015.


Tuy đạt được những kết quả kể trên, chính sách tiền tệ giai đoạn 2011-2015 vẫn bộc lộ một số vấn đề đáng bàn sau:


Một là, tỷ lệ lạm phát được kiềm chế ở mức thấp là thành công trong điều hành chính sách tiền tệ nhưng mức đạt được thấp hơn nhiều so với chỉ tiêu cho phép của Quốc hội vào các năm cuối của giai đoạn (năm 2014 và 2015) trong bối cảnh nền kinh tế có những dấu hiệu hồi phục đã ít nhiều hạn chế tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế. Điều hành chính sách tiền tệ hướng nhiều vào kiểm soát lạm phát có thể là một trong số các nguyên nhân khiến tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa có sự bứt phá mạnh mẽ. 



Hai là, quá trình cơ cấu lại hệ thống các TCTD được quan tâm và thúc đẩy nhưng tiến độ chậm, tỷ lệ nợ xấu vẫn duy trì ở mức cao hơn so với mục tiêu 3% của đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD giai đoạn 2011-2015. Việc xử lý nợ xấu hiện vẫn là bài toán nan giải đối với hệ thống các tổ chức tín dụng nói riêng và cả nền kinh tế nói chung.



2.5.2.2. Một số định hướng trong điều hành chính sách tiền tệ đến năm 2020



Tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 142/2016/QH13 về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020, với các biến số kinh tế vĩ mô cơ bản như: Tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm 6,5 - 7%/năm; GDP bình quân đầu người năm 2020 khoảng 3.200 - 3.500 USD; Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị năm 2020 dưới 4%; Phấn đấu kiểm soát lạm phát dưới 4% các năm đầu kỳ kế hoạch và 3% vào năm 2020. Với những chỉ tiêu phát triển kinh tế cơ bản như trên đặt ra một số định hướng cho việc điều hành chính sách tiền tệ đến năm 2020 như sau:


Thứ nhất, chủ động điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, phối hợp đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ nhằm ổn định giá trị đồng tiền.



Thứ hai, tiếp tục áp dụng các biện pháp quản lý thị trường ngoại tệ để ổn định tỷ giá hối đoái; tăng cường quản lý thị trường vàng để giảm tình trạng đô la hóa, vàng hóa trong nền kinh tế.



Thứ ba, thực hiện các giải pháp về tín dụng nhằm kiểm soát quy mô tín dụng phù hợp với tốc độ tăng trưởng kinh tế.



Thứ tư, tăng cường phối hợp với các chính sách vĩ mô khác, đặc biệt là chính sách tài khóa để ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm.



CHƯƠNG 3


CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA


3.1. Khái quát về chính sách tài khóa


3.1.1. Khái niệm, mục tiêu và công cụ của chính sách tài khóa



3.1.1.1. Khái niệm



Chính sách tài khóa (CSTK) là một bộ phận của chính sách tài chính quốc gia, trước đây được gọi là chính sách ngân sách nhà nước, còn kể từ sau Đại khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 chính sách này có tên gọi là chính sách tài khóa (Fiscal Policy). Đó là chính sách huy động các nguồn lực tài chính vào NSNN và sử dụng chúng để đảm bảo điều kiện vật chất duy trì sự tồn tại, hoạt động bình thường của bộ máy nhà nước và phục vụ chức năng quản lý xã hội (cai trị), đồng thời, thông qua việc huy động và sử dụng các nguồn lực tài chính đó mà nhà nước, đặc biệt là chính quyền nhà nước trung ương (Chính phủ) đưa ra các chủ trương và biện pháp trong sử dụng công cụ thuế nhà nước và chi tiêu Chính phủ để tác động mạnh mẽ lên nền kinh tế, chống lại những thất bại của thị trường. 



Qua những hiểu biết trên cho thấy, CSTK có những đặc điểm chính sau đây:


- Là chính sách tạo lập và sử dụng quỹ NSNN để đảm bảo điều kiện vật chất cho bộ máy nhà nước tồn tại, hoạt động bình thường và thực hiện được chức năng quản lý xã hội. Đồng thời, đó là việc sử dụng công cụ thu ngân sách (chủ yếu là thuế nhà nước) và chi tiêu của chính quyền nhà nước trung ương (Chính phủ) để tác động vào nền kinh tế;



- Nội dung của CSTK, ngoài chính sách tạo lập và sử dụng NSNN nói chung theo hướng ổn định, bình thường, đảm bảo duy trì và hoạt động bình thường của bộ máy nhà nước để thực hiện chức năng quản lý (cai trị) xã hội, còn là chính sách sử dụng các công cụ thu, chi ngân sách để tác động vào nền kinh tế;



- CSTK là một bộ phận của chính sách tài chính quốc gia, song chúng được thực hiện cho từng khoảng thời gian nhất định gắn với từng chu kỳ NSNN. Từ đó, CSTK thể hiện rõ nét  đặc điểm của từng “khóa” NSNN, tức là của từng chu kỳ ngân sách cụ thể. Nói cách khác, Chính sách tài khóa mang mầu sắc, đặc điểm riêng của từng kỳ ngân sách.




3.1.1.2. Mục tiêu của chính sách tài khóa




CSTK là chính sách về tạo lập và sử dụng quỹ ngân sách nhà nước. Do vậy, chính sách cần phải đạt được hai mục tiêu cơ bản sau đây:



- Ổn định thu chi NSNN để đảm bảo cho bộ máy nhà nước hoạt động bình thường và thực hiện tốt chức năng quản lý xã hội


Có thể nói, đây là mục tiêu truyền thống, vốn có của chính sách tài khóa. Như chúng ta đã biết, nhà nước của bất cứ chế độ nào, thời kỳ nào thì cũng đều là một thể chế chính trị, thực hiện quản lý xã hội và bảo vệ đất nước. Do nhà nước không phải là những thực thể có thể tự làm ra các nguồn thu nhập để có điều kiện vật chất duy trì bộ máy của mình và thực hiện các nhiệm vụ nói trên, nên những nguồn lực tài chính mà nhà nước có được phải thông qua những sức mạnh vốn có của mình. Các sức mạnh mà nhà nước có được trước hết là sức mạnh chính trị để tổ chức hoạt động thu, tức là huy động một bộ phận nguồn lực của xã hội dưới dạng tiền tệ về tay nhà nước. Sau khi có được các nguồn lực tài chính, nhà nước sử dụng chúng để chuyển hóa thành các lượng vật chất khác nhau nhằm duy trì bộ máy nhà nước và thực hiện các nhiệm vụ được giao. Muốn có những số thu và sử dụng chúng theo mong muốn, nhà nước phải đề ra các chủ trương và cách thực thực hiện chúng, tức là đề ra chính sách ngân sách, CSTK. Đến lượt mình, mục tiêu cao nhất, trước hết của CSTK là làm sao huy động đủ số thu để phục nhu cầu chi tiêu của Nhà nước.




Cho đến nay, mặc dù đã trải qua thời kỳ lịch sử khá dài, ngót nghét cả nghìn năm tồn tại, nhưng mục tiêu cơ bản, truyền thống nói trên của chính sách ngân sách trước đây và nay là CSTK vẫn còn nguyên giá trị. Tùy theo từng giai đoạn cụ thể ở mỗi quốc gia, tính chất, mức độ, yêu cầu… đối với mục tiêu này có thể khác nhau, nhưng tầm quan trọng thì hầu như không suy giảm. 




- Tác động đến nền kinh tế nhằm đạt các mục tiêu kinh tế vĩ mô, như tăng trưởng kinh tế, tạo công ăn việc làm, ổn định giá cả



Xét về mặt lịch sử, CSTK đã có từ lâu, gắn với sự ra đời của NSNN, nên được gọi là chính sách NSNN. Tuy vậy, việc sử dụng CSTK để tác động lên nền kinh tế thì khởi thủy đầu tiên được gắn với tên tuổi của nhà kinh tế học nổi tiếng người Anh John Maynard Keynes. Trong tác phẩm “Lý thuyết tổng quát về việc làm, lãi suất và tiền tệ” (1936), ông đã chủ trương sử dụng CSTK bên cạnh chính sách tiền tệ (CSTT) để kích cầu, vực dậy nền kinh tế sau Đại khủng hoảng 1929 - 1933 và đã thu được những kết quả rất to lớn. Nhờ đó, lý thuyết của ông được nâng lên thành một học thuyết, Học thuyết Keynes.




Nội dung cơ bản của Học thuyết Keynes là dựa trên tư duy rằng, sự chủ động từ Chính phủ là cách duy nhất để chèo lái nền kinh tế. Đó là chủ trương Chính phủ nên sử dụng quyền hạn của mình để tăng tổng cầu bằng cách tăng chi tiêu và tạo ra môi trường lưu thông tiền tệ dễ dàng, từ đó kích thích nền kinh tế, tạo ra công ăn việc làm và cuối cùng tăng thêm của cải trong xã hội.




Có thể thấy, CSTK đã được vận dụng thành công kể cả trong suốt thời kỳ sau Đại khủng hoảng cũng như từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Từ đó đến nay nhiều nhà kinh tế học khác tiếp tục khai thác và bổ sung thêm học thuyết Keynes, trong đó điển hình là nhà kinh tế học lỗi lạc người Mỹ P.A. Samuelson, đã chủ trương Chính phủ sử dụng các chính sách của mình, trong đó chủ yếu là chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ, để kết hợp với cơ chế thị trường, tạo ra mô hình “nền kinh tế hỗn hợp” giữa “bàn tay vô hình” của thị trường và “bàn tay hữu hình” của Nhà nước nhằm chống lại những thất bại của thị trường, đưa nền kinh tế phát triển. 




Ngày nay ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, CSTK được sử dụng đều không dừng lại ở một mục tiêu duy nhất mang tính cổ điển và truyền thống được trình bày trên đây, mà bên cạnh đó, chúng luôn được sử dụng để tác động vào nền kinh tế một cách khá thường xuyên và hữu hiệu, với những kết quả rất thiết thực và không hề nhỏ.




3.1.1.3. Công cụ của chính sách tài khóa



Để thực hiện CSTK, nhà nước đã sử dụng nhiều công cụ. Trong đó, các công cụ phổ biến và hữu hiệu nhất là Thuế nhà nước, Chi tiêu Chính phủ và Tín dụng nhà nước. 




(1). Thuế nhà nước


Thuế nhà nước (sau đây xin được gọi ngắn gọn là Thuế) được hiểu một cách phổ biến là những khoản đóng góp bắt buộc từ các thể nhân và pháp nhân cho nhà nước theo những mức độ và thời hạn được pháp luật qui định nhằm sử dụng cho mục đích công cộng.



Thuế có những đặc điểm riêng để phân biệt với các công cụ tài chính khác như sau:


- Thuế là một khoản đóng góp thu nhập của các tầng lớp trong xã hội cho nhà nước mang tính bắt buộc. Đây là một thuộc tính cơ bản vốn có của thuế để phân biệt thuế với các hình thức huy động tài chính khác;



- Việc đóng góp thu nhập dưới hình thức thuế không mang tính chất hoàn trả trực tiếp;



- Việc đóng góp thu nhập dưới hình thức thuế được quy định trước bằng luật pháp.



Trong điều kiện nền kinh tế thị trường, với sự thay đổi phương thức can thiệp của Nhà nước vào hoạt động kinh tế, thuế trở thành công cụ quan trọng để huy động nguồn lực tài chính cho Chính phủ và thực hiện điều tiết vĩ mô nền kinh tế.



Sử dụng công cụ thuế để huy động nguồn lực tài chính có những ưu điểm là: 



- Thuế là một công cụ phân phối có lĩnh vực và phạm vi rộng lớn. Đối tượng nộp thuế bao gồm toàn bộ thể nhân và pháp nhân hoạt động kinh tế và phát sinh nguồn thu nhập nộp thuế. Vì thế, thuế trở thành công cụ huy động nguồn lực chủ yếu của Nhà nước. 



- Phương thức huy động tập trung nguồn lực của thuế sử dụng phương pháp chuyển giao thu nhập bắt buộc. Do vậy nhà nước đảm bảo thực hiện sự công bằng trong việc phân bố gánh nặng của các khoản chi tiêu công cộng, mặt khác việc động viên thông qua thuế mang tính pháp lý cao. 



- Nguồn huy động tập trung thông qua thuế là tổng sản phẩm xã hội và thu nhập quốc nội. Nhờ đó mà một bộ phận đáng kể thu nhập của xã hội được tập trung vào trong tay nhà nước một cách nhanh chóng, thường xuyên và ổn định để đảm bảo nhu cầu chi tiêu cho các biện pháp kinh tế - xã  hội.



- Tính ưu thế của động viên thông qua thuế so với các công cụ tài chính khác ở chỗ, thuế kết hợp giữa phương thức cưỡng bức, được qui định dưới hình thức pháp luật cao với kích thích vật chất nhằm tạo ra sự quan tâm của các chủ thể kinh tế đến chất lượng và hiệu qủa kinh doanh.



Nền kinh tế thị trường, bên cạnh những mặt tích cực cũng chứa đựng những khuyết tật vốn có. Mục tiêu can thiệp của Nhà nước vào hoạt động của nền kinh tế thị trường là nhằm :


- Đảm bảo cho nền kinh tế thị trường phát triển có hiệu quả. Chính phủ phải cố gắng duy trì môi trường cạnh tranh thuận lợi và sửa chữa những khuyết tật của thị trường như độc quyền. 



- Đảm bảo yêu cầu công bằng xã hội bằng biện pháp phân phối lại thu thập.



- Đảm bảo cho nền kinh tế phát triển trong thế ổn định theo hướng làm giảm tính chu kỳ của nền kinh tế, giảm thất nghiệp, kiềm chế lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.



Để thực hiện được các mục tiêu đó, nhà nước cần phải sử dụng công cụ thuế để thực hiện điều tiết vĩ mô nền kinh tế. Đối tượng điều tiết thông qua công cụ thuế là các lĩnh vực, các ngành, các vùng, cũng như các mặt hoạt động khác nhau của đời sống kinh tế xã hội, nơi phát sinh những khó khăn hay những vấn đề về thuế mà nó không thể tự động điều tiết, cần phải có sự can thiệp của Nhà nước để hiệu chỉnh cho phù hợp với hoạt động bình thường của xã hội.



Trên cơ sở mục tiêu và đối tượng kể trên, nội dung điều tiết của thuế đối với nền kinh tế quốc dân, bao gồm điều chỉnh chu kỳ kinh tế; cơ cấu ngành, khu vực và từng vũng lãnh thổ; tích lũy tư bản; lạm phat; việc làm; lưu thông tiền tệ; giá cả; tiền lương; phân phối thu nhập; các mối quan hệ kinh tế đối ngoại, bảo vệ môi trường... Như vậy, nội dung của điều chỉnh của thuế đối với nền kinh tế quốc dân rất rộng, chúng bao hàm  các quá trình điều tiết vĩ mô nền kinh tế. 



(2). Chi tiêu Chính phủ


Chi tiêu Chính phủ nhằm đảm bảo điều kiện vật chất cho bộ máy nhà nước tồn tại, hoạt động bình thường và thực hiện các nhiệm vụ mà xã hội giao phó. Chi tiêu Chính phủ bao gồm khá nhiều nội dung, trong đó chủ yếu là Chi thường xuyên và Chi đầu tư.



Chi thường xuyên (còn gọi là Chi tiêu công) nhằm đáp ứng các nhu cầu vật chất cho các cơ quan đơn vị thuộc bộ máy nhà nước và khu vực công hoạt động bình thường và thực hiện các nhiệm vụ xã hội giao phó. Chúng lại bao gồm hai bộ phận, chi tiêu mang tính chất mua sắm (thanh toán, trả tiền) và chi tiêu mang tính chất chuyển dịch (chuyển giao một chiều).



Chi tiêu mang tính chất mua sắm, bao gồm chi tiêu mua hàng hóa và dịch vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc bộ máy nhà nước. Đặc điểm của khoản chi là có hàng hóa hay dịch vụ đối ứng. Đây là một loại chi tiêu dùng trực tiếp của các cơ quan, đơn vị thuộc bộ máy nhà nước và một số đơn vị của khu vực công chủ yếu để duy trì sự tồn tại và hoạt động bình thường của chính các cơ quan, đơn vị này.



Chi tiêu mang tính chất chuyển dịch là chi tiêu chuyển giao một chiều từ nhà nước cho các đối tượng được hưởng mà không đòi hỏi phải có sự đối ứng về hàng hóa hay dịch vụ. Trợ cấp xã hội về tài chính là một trong những  hình thức chi tiêu chuyển dịch chủ yếu.



Chi đầu tư của Nhà nước (còn gọi là Chi đầu tư công) là các khoản chi nhằm hình thành các loại tài sản cố định, cơ sở hạ tầng để tạo tiền đề vật chất cho nền kinh tế, cho các hoạt động văn hóa - xã hội, cho quản lý nhà nước, cho quốc phòng, an ninh… và chi để thực hiện các chương tình mục tiêu quốc gia, như xóa đói giảm nghèo, xóa nạn mù chữ… Trong điều kiện nền kinh tế thị trường, đầu tư công của Nhà nước dành cho nề kinh tế chủ yếu được tập trung vào những lĩnh vực, ngành nghề…  có hiệu ứng bên ngoài (số nhân kinh tế) lớn, có tác dụng châm ngòi cho đầu tư của khu vực tư nhân. Vì thế, năng lực đầu tư và phương hướng đầu tư của Nhà nước có tác dụng then chốt đối với sự điều chỉnh cơ cấu huy động nguồn lực tài chính của xã hội để đầu tư cho nền kinh tế quốc dân. 



(3). Tín dụng nhà nước



Có thể nói, Thuế nhà nước và Chi tiêu Chính phủ là hai công cụ chủ yếu và quan trọng bậc nhất của CSTK. Tuy vậy, khi tình trạng chi tiêu của Chính phủ lớn hơn tổng số thuế thu được, nhà nước phải tìm cách để bù đắp số chênh lệch đó. Một trong những công cụ hữu hiệu lúc này là vay nợ trong nước và ngoài nước và chúng được gọi là tín dụng nhà nước. Tín dụng nhà nước được thực hiện bằng nhiều hình thức khác nhau, như công trái, trái phiếu quốc tế, trái phiếu kho bạc...



Xét về mặt lịch sử, lúc đầu tín dụng nhà nước chỉ được dùng để bù đắp bội chi ngân sách. Theo đà phát triển của kinh tế, tín dụng nhà nước đã trở thành công cụ quan trọng trong điều tiết quan hệ cung cầu tiền tệ và điều tiết mối quan hệ tài chính với tiền tệ - tín dụng.



Tác dụng điều tiết của tín dụng nhà nước chủ yếu thể hiện trên các mặt như sau:


- Tín dụng nhà nước đã thu hút một nguồn lực tài chính đáng kể từ dân cư cho nhà nước, làm cho tiêu dùng của dân cư giảm đi. Do đó, tín dụng của Nhà nước có tác dụng điều tiết đối với một bộ phận nguồn lực tài chính sử dụng cho mục đích đầu tư và tiêu dùng của nền kinh tế, kiềm chế lạm phát.


- Tín dụng nhà nước có tác động đến cung - cầu tiền tệ. Nhờ có tín dụng nhà nước mà một bộ phận tiền tệ nhàn rỗi, nằm im trở thành tiền lưu thông và được đưa vào đầu tư cho kinh tế. Sự biến động về số lượng tiền tệ do tín dụng nhà nước đưa đến gọi là "hiệu ứng tiền tệ" của tín dụng nhà nước.


- Tín dụng nhà nước góp phần mở rộng chi tiêu của Chính phủ. Có thể nói, đây là mặt tích cực khá rõ nét của tín dụng nhà nước. Trong nhiều trường hợp, nhà nước cần mở rộng chi tiêu để kích cầu, tạo đà phát triển của nền kinh tế, nhưng lại gặp phải sự hạn hẹp của các khoản thuế thu được, thì lúc này tín dụng nhà nước thực sự là “cứu cánh” tối ưu nhất. Nhờ tác dụng này mà rất nhiều Chính phủ, nhất là ở các nước đang phát triển, đã mạnh dạn thực hiện chính sách “bội chi chủ động”, mở rộng chi tiêu, mà đặc biệt là chi đầu tư, với nguồn bù đắp không gì khác hơn là nhà nước đứng ra đi vay cả trong và ngoài nước. Thực tế ở nhiều quốc gia đã gặt hái được những kết quả không nhỏ khi sử dụng tín dụng nhà nước để mở rộng chi tiêu Chính phủ’ do nhờ đó mà có thể “xuất phát điểm cao hơn, bước những bước dài hơn” trong phát triển kinh tế.



- Nguồn trả nợ của tín dụng nhà nước chủ yếu dựa vào gia tăng thu thuế ở các năm sau. Đối với những người cho nhà nước vay, khi tín dụng nhà nước đến hạn, họ không chỉ thu hồi được vốn mà còn nhận được lợi tức. Nguồn vốn thu được từ tín dụng nhà nước chủ yếu được dùng cho các nhu cầu chung của xã hội, mọi người dân đều được hưởng. Như vậy sẽ sinh ra vấn đề chuyển dịch thu nhập giữa những người nộp thuế với những người cho nhà nước vay. Ngoài ra, vấn đề trả nợ do tín dụng nhà nước đưa đến, không chỉ ảnh hưởng đến những người đương thời, mà còn tồn tại cái gọi là vấn đề chuyển dịch thu nhập và gánh vác của "các đời" mai sau. Điều đó gọi là hiệu ứng thu nhập, có tác động điều tiết nguồn lực tài chính của khu vực dân cư.



Đúng là tín dụng nhà nước có tác dụng không nhỏ với phát triển kinh tế của các quốc gia như vậy, song trên thực tế, lợi ích biên mà tín dụng nhà nước mang lại bị giảm dần và mức độ giảm khá nhanh, nên sau một thời gian nhất định, các nước hầu như đều rơi vào tình trạng vay nợ mới để trả nợ cũ, số vay sau phải lớn hơn số vay trước, tạo thành gánh nặng nợ, thậm chí đe dọa khủng hoảng nợ.



Để có thể hạn chế tác dụng tiêu cực của tín dụng nhà nước, đòi hỏi phải sử dụng thận trọng công cụ này. Trong đó, chủ yếu thông qua điều tiết quy mô tín dụng nhà nước, cơ cấu người mua, cơ cấu về kỳ hạn, lãi suất tín dụng nhà nước. Nhà nước thông qua việc điều chỉnh quy mô tín dụng nhà nước, lựa chọn đối tượng mua, phân chia kỳ hạn hoàn trả tín dụng nhà nước, xây dựng lãi suất tín dụng nhà nước khác nhau, để thực hiện mục tiêu điều tiết của CSTK.



Trong điều kiện thực thi CSTK gắn với CSTT, thông qua thị trường tín dụng nhà nước, Chính phủ có thể điều hành được hai hệ thống chính sách lớn trên hai giác độ, một mặt, tín dụng nhà nước có thể làm nhẹ bớt hậu qủa lạm phát do bội chi ngân sách, việc huy động vốn từ tín dụng nhà nước để bù đắp bội chi ngân sách so với bù đắp bằng phát hành tiền có ảnh hưởng nhỏ hơn tới sự biến động của tiền tệ và lạm phát. Mặt khác, tín dụng nhà nước còn có thể gia tăng khả năng linh hoạt điều tiết việc cung ứng tiền tệ của NHTW.




3.1.2. Phân loại chính sách tài khóa



a) Căn cứ vào tác dụng điều tiết chu kỳ kinh tế có thể chia thành CSTK tự động ổn định và CSTK có sự điều chỉnh của Nhà nước.



CSTK tự động ổn định là loại CSTK dựa trên cơ sở sự biến động của nền kinh tế quốc dân mà tự động phát sinh tác dụng thay đổi tình hình kinh tế mà không cần dựa vào sự tác động của phía Chính phủ.



Loại hiệu quả ổn định tự động này sinh ra từ nội tại của CSTK, tự mình phát huy tác dụng điều tiết, không cần có bất kỳ hành động can thiệp nào của chính quyền.



Tính tự động ổn định của CSTK được thực hiện bởi sự hoạt động của cơ chế thị trường. Chính nhờ cơ chế đó mà tạo ra khả năng phân phối lại một cách tự do và nhanh chóng các nguồn tài chính giữa các chủ thể kinh tế khác nhau.



Tuy nhiên, trong một vài trường hợp cơ chế thị trường cũng thể hiện sự kém hiệu qủa trong việc phân phối nguồn tài chính và sự phân phối đó bị ngáng trở bởi các tổ chức độc quyền. Nói cách khác, cơ chế thị trường không đảm bảo sự phân phối thu nhập phù hợp với mục tiêu của một xã hội dân chủ. Bởi vậy, nẩy sinh sự cần thiết phải thực hiện cơ chế điều chỉnh của Nhà nước.



CSTK có sự điều chỉnh của Nhà nước là một loại CSTK mà bản thân nó không có tác dụng tự động ổn định mà cần nhờ tác động bên ngoài mới có thể phát sinh tác dụng điều tiết đối với nền kinh tế.



Sự cần thiết xuất hiện vai trò của Nhà nước can thiệp vào nền kinh tế căn cứ vào việc giải quyết những nhiệm vụ, gắn liền với sự thỏa mãn nhu cầu của xã hội về phát triển kinh tế và giải quyết các vấn đề xã hội.



Tuy nhiên cũng cần phải khẳng định rằng, sự điều chỉnh của Nhà nước cũng có những gianh giới qui định hình thành một cách khách quan. Nếu can thiệp qúa mức sẽ làm suy yếu những đòn bẩy kinh tế và hạ thấp hiệu qủa hoạt động của cơ chế thị trường.



b) Căn cứ vào tính chất điều tiết mặt lượng của tài chính đối với nền kinh tế, được chia thành CSTK mở rộng, CSTK thu hẹp và CSTK trung tính.


CSTK mở rộng là CSTK mà thông qua phân phối và sử dụng các nguồn tài chính nhà nước thực hiện kích thích tăng tổng nhu cầu xã hội.



Trong điều kiện nền kinh tế thiếu hụt về tổng cầu, nhà nước thực hiện CSTK mở rộng để thu hẹp khoản chênh lệch giữa tổng cầu và tổng cung. Khi tổng cầu và tổng cung đã cân đối thì thông qua CSTK mang tính chất mở rộng nhà nước sẽ làm cho tổng nhu cầu vượt quá tổng cung cấp.



Công cụ thực hiện CSTK mang tính chất mở rộng chủ yếu là giảm thuế và tăng quy mô chi tiêu ngân sách. Nếu thực hiện song song việc giảm thuế với việc tăng chi tiêu ngân sách, CSTK mở rộng sẽ dẫn đến bội chi ngân sách. Bởi vậy, CSTK mang tính chất mở rộng thường được gọi là CSTK bội chi.



CSTK thu hẹp (còn có tên gọi khác, CSTK thắt chặt) là CSTK thông qua phân phối và sử dụng nguồn tài chính, nhà nước thực hiện điều tiết giảm bớt và hạn chế tổng cầu. Trong điều kiện tổng cầu của nền kinh tế tăng quá mức, nhà nước thông qua CSTK thắt chặt thực hiện kiềm chế lạm phát để cân đối cung và cầu. Biện pháp thực hiện mục tiêu của CSTK mang tính chất thắt chặt chủ yếu là tăng thuế và giảm bớt chi tiêu ngân sách. Nếu trong điều kiện vừa tiến hành tăng thuế, vừa thực hiện giảm chi thì có thể phát sinh khả năng kết dư ngân sách. Bởi vậy, CSTK mang tính chất thắt chặt thường được gọi là CSTK kết dư.



CSTK trung tính luôn luôn thể hiện sự cân đối giữa tổng cung và tổng cầu trong hoạt động phân phối và sử dụng nguồn tài chính. Vì thế, hoạt động thu chi tài chính không thể sinh ra hiệu ứng mở rộng, cũng như không thể sinh ra hiệu ứng thắt chặt. Nói chung, CSTK trung tính luôn luôn yêu cầu thu chi tài chính giữ vững được sự cân đối.




3.2. Nội dung của chính sách tài khóa



3.2.1. Chính sách về thu ngân sách




3.2.1.1. Chính sách về nguồn thu




Chính sách về nguồn thu là những chủ trương, định hướng của Nhà nước về việc xác định các nguồn thu cho NSNN. Chính sách về nguồn thu thường có các nội dung chủ yếu sau đây:



- Chính sách về bao quát nguồn thu


Tùy theo những điều kiện chủ quan và khách quan của từng giai đoạn lịch sử cụ thể, nhà nước sẽ đề ra các chủ trương, chính sách khai thác, động viên nguồn thu cho NSNN từ đâu, gắn với những hoạt động gì… Nguyên tắc chung về chính sách bao quát nguồn thu là không thu trùng nhưng cũng không bỏ sót nguồn thu. Từ đó, thu NSNN sẽ được hướng vào các nguồn theo các tiêu chí nhất định, như:



+ Xác định lĩnh vực hoạt động chủ yếu của nền kinh tế để thực hiện thu NSNN



Nền kinh tế có 3 lĩnh vực lớn là sản xuất, thương mại và dịch vụ, vậy cần tập trung thu NSNN vào những lĩnh vực nào là chủ yếu? Như ở Việt Nam, trước đây, trong cơ chế kế hoạch hóa tập trung, thu NSNN chủ yếu được tập trung ở lĩnh vực sản xuất. Còn trong cơ chế thị trường hiện nay, thu NSNN lại cần được tập trung ở các lĩnh vực thương mại, dịch vụ...




+ Theo phạm vi hoạt động của nền kinh tế, kinh tế nội địa và kinh tế đối ngoại



Lúc này thu NSNN sẽ tập trung chủ yếu ở kinh tế trong nước hay kinh tế đối ngoại? Như ở Việt Nam, nếu trước đây nền khi kinh tế chỉ mở cửa, hội nhập ở mức hạn chế thì thu chủ yếu được thực hiện bởi kinh tế trong nước. Còn hiện nay hội nhập quốc tế được mở rộng, thì thu từ hoạt động kinh tế đối ngoại phải trở thành quan trọng và ngày càng tăng…, theo hướng “Nội lực là quyết định, ngoại lực là quan trọng”.




+ Theo các vùng, miền, địa phương



Kinh tế ở các vùng, miền, địa phương phát triển không đều, có nơi thuận lợi, có nơi khó khăn. Do đó, những nơi kinh tế phát triển thuận lợi phải là trọng tâm của thu NSNN. Ngược lại, nhưng nơi khó khăn phải được chiếu có, miễn giảm.




- Chính sách bồi dưỡng nguồn thu



Để ổn định thu NSNN cần phải có những nguồn thu bền vững, lâu dài. Từ đó đòi hỏi, trong chính sách về nguồn thu, chính sách về bồi dưỡng nguồn thu là rất cần thiết. Về vấn đề này, trên thế giới đã có những hình ảnh sinh động, ví von về thu NSNN, như “Hãy cắt lông cừu chứ đừng lột da chúng”, “Nhổ được nhiều lông nhất nhưng con ngỗng vẫn không kêu”…, hay tư tưởng “khoan sức dân” đã có từ lâu đời trong quá trình dựng nước và giữ nước của cha ông ta. Cụ thể trong chính sách bồi dưỡng nguồn thu là:



+ Miễn thuế trong thời gian đầu cho những cơ sở kinh doanh mới đi vào hoạt động;




+ Miễn, giảm thuế cho các đối tượng nộp thuế do không may gặp thiên tai, địch họa;




+ Miễn thuế nông nghiệp…




3.2.1.2. Chính sách về mức thu




Chính sách về mức thu là những chủ trương, định hướng của Nhà nước trong việc xác định mức độ động viên các nguồn lực tài chính quốc gia vào NSNN trong từng thời kỳ nhất định. 




Mức thu NSNN thường được phản ánh bằng một tỷ lệ % nhất định trên GDP của nền kinh tế cùng thời kỳ. Sở dĩ như vậy là vì, thu NSNN suy cho cùng là huy động vào tay nhà nước một phần GDP mà nền kinh tế tạo ra. Từ đó trên thực tế, việc xác định một mức thu NSNN sao cho hợp lý, tối ưu cả đối với nhà nước cũng như nền kinh tế là không hề đơn giản và chúng thường phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, trong đó có những yếu tố cơ bản sau đây:



- Yêu cầu chi tiêu của Nhà nước để duy trì bộ máy và phục vụ thực hiện các chức năng nhiệm vụ của Nhà nước


Mặc dù trong điều hành NSNN nói chung thu quyết định chi, song yêu cầu chi luôn là một sức ép hết sức mạnh mẽ trong việc đòi hỏi phải có số thu ngày càng lớn, làm cho mức thu luôn có xu hướng đòi hỏi phải tăng lên. Trong khi đó, yêu cầu chi lại bị chi phối bởi 2 nhóm yếu tố chính là duy trì bộ máy nhà nước và phục vụ thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước.





+ Duy trì bộ máy nhà nước



Dưới góc độ đáp ứng điều kiện vật chất để duy trì bộ máy nhà nước tồn tại và hoạt động bình thường thì NSNN luôn hầu như là duy nhất và toàn bộ. Vì thế, nếu bộ máy gọn nhẹ, chi tiêu hiệu quả, tiết kiệm… thì yêu cầu cho việc chi này có thể là không lớn. Ngược lại, bộ máy cồng kềnh, kém hiệu lực… thì luôn là gánh nặng chi tiêu chủa NSNN. C.Mác đã từng nói, một bộ máy nhà nước cồng kềnh và thuế khóa nặng nề là hai từ đồng nghĩa với nhau.




+ Phục vụ thực hiện các nhiệm vụ của Nhà nước


Tiếp theo, nhà nước tồn tại, hoạt động bình thường và phải thực hiện rất nhiều nhiệm vụ khác nhau về chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại… Để thực hiện được các nhiệm vụ đó, đòi hỏi chi NSNN phải đảm bảo nhiệm vụ càng nhiều, càng nặng nề thì chi NSNN càng phải lớn.




Dưới góc độ kinh tế học hiện đại, khi nhà nước thực hiện các nhiệm vụ mà xã hội giao phó thực chất là đang cung cấp các hàng hóa công cộng cộng (HHCC) cho xã hội. Như chúng ta đã biết, việc cung cấp HHCC cho xã hội đại bộ phận là do nhà nước đảm nhận, với nguồn lực tài chính chủ yếu để tạo ra chúng là chi NSNN. Do đó, thu NSNN thực chất là dành một phần trong GDP của nền kinh tế để tạo ra các HHCC cho xã hội. Nên mức thu ở đây suy cho cùng là phân định một lượng nguồn lực tài chính quốc gia cần thiết để cung cấp HHCC trong mối tương quan với cung cấp các hàng hóa cá nhân (HHCN) của xã hội. Xã hội càng phát triển thì nhiều khoản phúc lợi thông qua thụ hưởng các HHCC ngày càng tăng, đòi hỏi số chi NSNN gày càng tăng lên, cả số tuyệt đối và có thể là cả mức thu.




- Năng suất lao động bình quân của xã hội


Trên đây là xem ở góc độ yêu cầu phải có một mức thu hợp lý. Tuy vậy, mức thu cao hay thấp còn phụ thuộc vào một yếu tố rất quan trọng là khả năng có thể thu NSNN từ nền kinh tế, trong đó, năng suất lao động bình quan của xã hội gần như có tính quyết định. Điều này thể hiện rõ nét trên hai khía cạnh sau đây:



+ Tương quan giữa sản phẩm tất yếu và sản phẩm dôi dư của người lao động



Xét trong dài hạn, thu NSNN hầu như chỉ có thể lấy từ phần sản phẩm dôi dư của người lao động. Trong khi đó, phần sản phẩm này nhiều hay ít lại chủ yếu phụ thuộc vào năng suất lao động. Rõ ràng là, nếu năng suất lao động thấp, sản phẩm làm ra chủ yếu dừng ở sản phẩm tất yếu, thì thu NSNN chắc chắn sẽ rất khó khăn.




+ Tương quan giữa tỷ lệ thu nhập dành chi trả cho HHCC và cho HHCN



Các khoản người dân nộp cho nhà nước chủ yếu là để chi trả cho các HHCC mà họ được hưởng. Song, một khi thu nhập còn thấp do năng suất lao động thấp, chủ yếu mới đủ chi trả cho HHCN, thì việc dành phần thu nhập chi trả cho HHCC chắc chắn cũng sẽ rất hạn chế. 




- Chính sách và cơ chế tổ chức thu ngân sách của Nhà nước


Mức thu NSNN đạt được trên thực tế ngoài phụ thuộc vào các yếu tố trên còn phụ thuộc rất lớn vào cơ chế tổ chức thu ngân sách của Nhà nước. Chính sách và cơ chế ở đây bao gồm xây dựng hệ thống luật lệ, tổ chức bộ máy tổ chức thu, các công cụ thu, phương thức thu… Với một chính sách và cơ chế tổ chức thu tốt thì thất thu ngân sách sẽ thấp, số thu được nhiều, mức thu sẽ cao và ngược lại.




3.2.1.3. Chính sách về tổ chức thu




Chính sách về tổ chức thu NSNN là những chủ trương, định hướng trong tổ chức thu ngân sách của Nhà nước.




Trên thực tế, như phần trên vừa đề cập, sau khi xác định được nguồn thu và mức thu, thì vấn đề còn lại có tính quyết định là chính sách tổ chức thu ngân sách của Nhà nước. Nội dung của chính sách tổ chức thu NSNN gồm có




- Xây dựng hệ thống pháp lý về thu NSNN



Nói chung thu NSNN mang tính bắt buộc dựa vào quyền lực chính trị của Nhà nước là chủ yếu. Do vậy, để thực hiện chính sách thu ngân sách nhà nước thường phải luật hóa các qui định thông qua hệ thống văn bản pháp luật. Trong lịch sử đã có những sắc luật về thuế rất sớm trên thế giới. Ở Việt Nam, sau khi thực hiện công cuộc đổi mới, chuyển sang kinh tế thị trường, nhà nước đã hết sức coi trọng xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Trong đó, hệ thống pháp luật về thu NSNN được coi trọng hàng đầu. Cho đến nay, sau hơn 30 năm đổi mới, hầu hết các sắc thuế đếu được qui định dưới dạng luật; kể cả thu về phí và lệ phí cũng được qui định thành một luật riêng trong năm 2015.




- Tổ chức bộ máy thu NSNN



Đi đôi với xây dựng hệ thống pháp luật là tổ chức sắp xếp bộ máy thu NSNN sao cho hợp lý, hiệu quả. Trong điều kiện kinh tế thị trường, bộ máy thu NSNN thường được tổ chức theo các hướng sau đây:



+ Bộ máy tổ chức thu NSNN thường được tổ chức độc lập tương đối với các cơ qua đơn vị khác của Nhà nước. Thông thường, bộ máy thu ngân sách là một đầu mối riêng trực thuộc thẳng Chính phủ (như ở Pháp), hoặc trực thuộc Bộ Tài chính (như ở Việt Nam và nhiều nước khác).




+ Bộ máy thu NSNN được tổ chức thành những hệ thống dọc thống nhất từ trung ương đến địa phương. Trong đó, phổ biên có 2 dạng: (i) Dạng thứ nhất, quyền hạn tập trung nhiều tại chính quyền trung ương, nhưng có kết hợp phân cấp hợp lý cho các cấp chính quyền địa phương. Như ở Việt Nam, bộ máy thu NSNN gồm hệ thống thu nội địa (Tổng cục Thuế) và hệ thống thu hải quan (Tổng cục Hải quan); chúng đều do chính quyền trung ương nắm và có những phân cấp nhất định cho chính quyền địa phương. (ii) Dạng thứ hai, bộ phận trực thuộc chính quyền trung ương chịu trách nhiệm cho thu ngân sách trung ương (NSTW), bộ phận thuộc chính quyền địa phương chăm lo cho thu ngân sách địa phương (NSĐP); giữa chúng chủ yếu có mối quan hệ với nhau về chuyên môn, nghiệp vụ. Dạng này phổ biến ở các nước được tổ chức theo môp hình liên bang.




- Lựa chọn sử dụng các hình thức thu ngân sách phù hợp



Các hình thức thu ngân sách còn có tên gọi khác là các công cụ thu ngân sách. Để có thể chuyển hóa một bộ phận GDP của nền kinh tế thành thu NSNN, Nhà nước cần sử dụng các hình thức thu thích hợp. Các hình thức thu này có thể là bắt buộc hoặc tự nguyện, có đối khoản trực tiếp (bồi hoàn) hoặc không có đối khoản trực tiếp, dựa trên quyền lực chính trị hay dựa trên các quyền lực và sức mạnh khác của Nhà nước… Trong điều kiện kinh tế thị trường, các hình thức thu ngân sách phổ biến được áp dụng là thuế, phí, lệ phí và một số hình thức thu khác. Trong đó, thuế là hình thức thu được coi trọng nhất.




- Áp dụng các phương thức thu phù hợp. Quá trình thực hiện thu NSNN phải đảm bảo sao cho các nguồn lực tài chính được tập trung về quỹ NSNN một cách nhanh chóng, đầy đủ, kịp thời, ít rủi ro, thất thoát nhất. Muốn như vậy nhà nước cần phải lựa chọn các phương thức thu phù hợp. Phương thức thu là tổng hợp tất cả các cách thức, biện pháp… với những cơ chế phù hợp để thực hiện thu tiền vào quỹ NSNN. Thông thường, có các phương thức thu NSNN sau đây được áp dụng.




+ Phương thức thu trực tiếp của cơ quan thu ngân sách. Theo phương thức này, cán bộ của cơ quan thu ngân sách đến trực tiếp tại cơ sở của người nộp, tính toán và ấn định số tiền (kể cả hiện vật) mà người nộp phải nộp cho nhà nước. Sau đó, người nộp sẽ nộp tiền (hoặc hiện vật) trực tiếp cho cán bộ thu ngân sách để nhập và quỹ NSNN. Ở Việt Nam trước thời kỳ đổi mới phổ biến áp dụng phương thức này. Hình ảnh nhưng cán bộ thuế với sắc phục của ngành thuế, vai đeo chiếc xà cột dày cộp được chia làm nhiều ngăn để đựng hóa đơn thu thuế và số tiền thuế thu được hiện vẫn còn rất rõ nét đối với nhiều người tại các cơ sở kinh doanh trên mọi miền đất nước. Phương thức thu này khá phù hợp với điều kiện các khoản thu không quá lớn, phân tán, manh mún, nền kinh tế tiền mặt… Tuy vậy, chúng có những hạn chế nhất định, như tiền nộp vào kho bạc thường không kịp thời, dễ phát sinh tiêu cực của cán bộ thu ngân sách khi trực tiếp tính và thu các khoản từ người nộp, dễ xẩy ra rủi ro đạo đức của cán bộ thu do trực tiếp cầm tiền mặt của Nhà nước… 




+ Phương thức thu trực tiếp vào KBNN. Theo phương thức này, cán bộ thu ngân sách giờ đây không trực tiếp thu các khoản từ người nộp, mà chủ yếu hỗ trợ và kiểm tra việc kê khai tính số tiền phải nộp của người nộp sao cho đúng với qui định của pháp luật phù hợp với các hoạt động kinh tế phát sinh. Sau đó người nộp có nghĩa vụ đến KBNN hoặc chuyển tiền từ tài khoản của mìnhh đến tài khoản của KBNN để nộp số tiền phải nộp cho nhà nước. So với phương thức trên, phương thức này đã khắc phục được các hạn chế, tiêu cực, thu NSNN được thực hiện nhanh chóng, đầy đủ và kịp thời.




3.2.2. Chính sách về chi ngân sách



3.2.2.1. Chính sách về chi thường xuyên




Có thể nói, trong đại bộ phận thời gian tồn tại gần một nghìn năm qua, chi NSNN của các quốc gia chủ yếu là chi thường xuyên để đảm bảo điều kiện vật chất nhằm duy trì sự tồn tại, hoạt động bình thường của bộ máy nhà nước và thực hiện chức năng cai trị xã hội. Do đó, chính sách chi ngân sách được thiết lập tương ứng là phải làm sao cho, các khoản thu từ thuế phải đủ để trang trải các khoản chi thường xuyên đó. Với chính sách này, nếu trong điều kiện đất nước thanh bình, mọi thứ thuận lợi, kinh tế phát triển… thì việc thực hiện chính sách là bình thường, không có gì phải đề cập nhiều. Tuy vậy, trong những điều kiện khác, như thiên tai, địch họa, kinh tế khó khăn… sẽ dẫn đến tình trạng thu không đủ chi, buộc nhà nước phải thực hiện chính sách chi tiêu cắt giảm, “thắt lưng buộc bụng”, đồng thời thực hiện chính sách thuế hà khắc…




Ngày nay trong điều kiện kinh tế thị trường, chi thường xuyên trong CSTK vẫn là bộ phận rất quan trọng, thường chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi NSNN. Song chúng cần phải được sử dụng một cách hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả. Đặc biệt, phải chống tư tưởng bao cấp tràn lan, hoặc quản lý lỏng lẻo, gây thất thoát, lãng phí lớn…




3.2.2.2. Chính sách về chi đầu tư




Có thể nói, chính sách về chi đầu tư trong NSNN mới xuất hiện chưa lâu, vào khoảng những năm 30 của Thế kỷ 20, mà nguồn gốc chính là do Đại khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 - 1933.




Thời kỳ đầu, chi đầu tư của NSNN chủ yếu dành cho việc kích cầu nền kinh tế, chống lại những thất bại của thị trường... Càng về sau, các quốc gia đều nhận thấy, một nền kinh tế ưu việt phải là một nền kinh tế hỗn hợp, tức là ở đó phải kết hợp nhuần nhuyễn giữa “bàn tay vô hình” của thị trường và “bàn tay hữu hình” của Nhà nước. Trong việc sử dụng “bàn tay hữu hình” của Nhà nước, một công cụ được đánh giá hết sức hữu hiệu đó là chi tiêu của Nhà nước mà cụ thể là chi đầu tư.




Chi đầu tư của Nhà nước giờ đây chủ yếu dành cho các lĩnh vực có những điều kiện nhất định, như là chi cho các công việc mà (i) Tư nhân không được làm. Đó là số ít một số hoạt động tối quan trọng có liên quan đến an ninh, chủ quyền quốc gia, chỉ có nhà nước mới được làm; (ii) Tư nhân không muốn làm. Ở đây chủ yếu là việc cung cấp một số hàng hóa, dịch vụ công cộng thiết yếu cho xã hội (Bảo vệ môi trường, các chính sách hỗ trợ xã hội…) nhưng tính loại trừ sử dụng khó khăn, tốn kém…, hoặc không mang lại hiệu quả kinh tế, nên tư nhân không muốn làm, nhà nước buộc phải làm; (iii) Tư nhân không thể làm. Bao gồm những công việc đòi hỏi kỹ thuật cao, vốn đầu tư lớn… mà tư nhân có thể không có khả năng đáp ứng được (như xây dựng nhà máy điện nguyên tử, hệ thống tàu điện ngầm…), buộc nhà nước phải làm.




Từ đó, nội dung của chính sách chi đầu tư công trong CSTK thường gồm:



- Xác định các lĩnh vực, hoạt động và thứ tự ưu tiên mà nhà nước phải bố trí chi đầu tư;




- Bố trí số lượng tiền cần thiết, với những tỷ lệ hợp lý trong tổng chi NSNN cho chi đầu tư công;




- Quản lý, sử dụng chi đầu tư công một cách hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả.




3.2.3. Chính sách về cân đối thu chi




3.2.3.1. Chính sách “thắt lưng, buộc bụng”




Chúng ta đều biết rất rõ rằng, thu - chi là hai nội dung cơ bản của hoạt động NSNN. Trên thực tế về cơ bản là thu quyết định chi, chi phụ thuộc vào thu. Trong khi đó, như phân tích ở trên, trong một thời gian dài của tiến trình lich sử, thu NSNN chủ yếu được thực hiện thông qua công cụ thuế, còn chi chủ yếu là chi thường xuyên để đảm bảo điều kiện vật chất cho nhà nước tồn tại và thực hiện chức năng cai trị xã hội. Từ đó, một ngân sách tốt nhất là luôn giữ được thăng bằng thu - chi.




Với nhận thức như vậy, chính sách ngân sách của các quốc gia thường được xây dựng theo hướng, phần thu phải sao cho đáp ứng được các nhu cầu chi tiêu căn bản; ngược lại, chi tiêu chỉ có thể bố trí trong khả năng nguồn thu. Việc thực hiện chính sách này, nếu trong những điều kiện bình thường, hòa bình ổn định, “mưa thuận gió hòa”… thì mọi việc thường khá suôn sẻ, trôi chảy. Tuy vậy, nếu trong những điều kiện không thuận lợi, như thiên tai, địch họa, kinh tế khó khăn…, lúc này nguồn thu bị suy giảm nặng nề, thì nhà nước phải đưa ra chính sách ngân sách phù hợp là cắt giảm bớt chi tiêu, thực hiện chính sách ngân sách khắc khổ, “thắt lưng, buộc bụng”, chỉ dành cho những khoản chi tiêu cần thiết tổi thiểu, không thể đừng được… mà thôi.




Việc thực hiện chính sách ngân sách khắc khổ, thắt chặt như vậy có ưu điểm nổi bật là, trước mắt vẫn giữ được sự ổn định tiền tệ, lạm phát ở mức thấp… Song, nếu tình trạng này kéo dài sẽ ảnh hưởng lớn đến các hoạt động của đời sống kinh tế - xã hội. Vì thế, không ít các quốc gia, sau một thời gian áp dụng chính sách ngân sách khắc khổ nhưng vẫn không cải thiện tình hình, đã lợi dụng việc phát hành tiền, tung những khối lượng tiền dấu hiệu khổng lồ vào lưu thông để bù đắp thiếu hụt ngân sách. Kết quả là, trong ngắn hạn có thể cải thiện tình hình được ít nhiều, nhưng sau đó hậu quả là đồng tiền mất giá nhanh, lạm phát tăng cao, thâm hụt ngân sách không những không được cải thiện, mà ngày càng mở rộng thêm, đòi hỏi số tiền phát hành mói phải nhiều hơn, dẫn tới lạm phát tăng cao hơn… Tóm lại, sẽ đưa nền kinh tế rơi vào một vòng xoáy của khủng hoảng hết sức nguy hiểm.




3.2.3.2. Chính sách cân đối thu chi tích cực




Có thể nói, sau đại khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933, dưới ánh sáng của Học thuyết Keynes, chính sách ngân sách của các quốc gia đã có một bước ngoặt lớn, chúng không còn bó hẹp trong việc xử lý đơn thuần thu - chi và cân đối ngân sách nữa, mà thực sự trở thành một công cụ hữu để nhà nước tác động vào nền kinh tế với tên gọi mới là CSTK. Có thể nói, nội hàm của CSTK bây giờ được bắt nguồn từ chính sách cân đối thu - chi tích cực. 




Nội dung cơ bản của chính sách cân đối thu - chi tích cực là một ngân sách tốt nhất giờ đây tại mọi thời điểm không nhất thiết phải luôn thăng bằng thu - chi, mà chúng có thể thâm hụt hay thặng dư, nhưng xét trong cả một thời kỳ tương đối dài thì chúng vẫn đảm bảo thăng bằng thu - chi.  




Với nhận thức như vậy cho phép giữa thu và chi ngân sách có sự tách rời tương đối nhất định với nhau, làm cơ sở cho việc nhà nước sử dụng công cụ thuế và công cụ chi tiêu tác động vào nền kinh tế khi cần thiết. Từ đây nhà nước có thể mạnh dạn sử dụng CSTK nới lỏng (hay mở rộng) thông qua chính sách “bội chi chủ động”, dùng phần bội chi để thực hiện các biện pháp kích cầu nền kinh tế, giúp nền kinh tế vượt qua những thời điểm khó khăn; hoặc mở rộng đầu tư công, tạo tiền đề cho nền kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ hơn trong giai đoạn sau. Khi kinh tế vợt qua khó khăn và tăng trưởng mạnh mẽ hơn, số thu sẽ dồi dào, cho phép nhà nước bù lại những phần thiếu hụt, làm cho NSNN vẫn giữ được cân bằng.




3.3. Điều hành chính sách tài khóa



3.3.1. Cơ chế tác động của thuế và chi tiêu Chính phủ



3.3.1.1. Cơ chế tác động của thuế




Có thể nói, thuế nhà nước là một trong những công cụ khá hữu hiệu tác động đến cả cung và cầu của nền kinh tế.




Có thể xem xét vấn đề thông qua đồ thị dưới đây:


Hình 1 - Tác động của thuế đối với cung - cầu của nền kinh tế



Giá - P







Khi Chính phủ chưa đánh thuế, thị trường cân bằng tại điểm E, với mức giá là P0, sản lượng tương ứng là Q0. Còn khi Chính phủ đánh một mức thuế là t, giá cả lập tức tăng lên, với giá mới P1 = P0 + t, tương ứng sản lượng từ Q0 giảm xuống Q1..




Như vậy, khi Chính phủ đánh thuế thì giá cả sẽ tăng, đồng thời, cung và cầu của thị trường đều giảm. Ngược lại, nếu Chính phủ muốn kích cầu nền kinh tế, có thể giảm hoặc miễn thuế, từ đó giá cả sẽ giảm, cầu tăng và làm cho cung cũng tăng theo.




Vấn đề này có thể được tiếp tục xem xét đối với hoạt động xuất, nhập khẩu của nền kinh tế nếu bị đánh thuế thì tác động của thuế là rất rõ rệt. 




3.3.1.2 Cơ chế tác động của chi tiêu Chính phủ



Kinh tế học hiện đại đã chỉ ra rằng, chi tiêu Chính phủ (G) cũng là một yếu tố góp phần làm tăng tổng cầu, từ đó làm tăng sản lượng của nền kinh tế.




Có thể xem xét vấn đề thông qua đồ thị dưới đây (Hình 2):



Bình thường nếu chỉ có chi tiêu dùng xã hội (C) và đầu tư của xã hội (I) thì  thu nhập của nền kinh tế (Y) chỉ là Y = C + I tương ứng với sản lượng Q0. Giờ đây có thêm phần chi tiêu của Chính phủ (G) thì thu nhập của nền kinh tế được tăng lên, Y = C + I + G, còn sản lượng được mở rộng từ Q0 lên Q1, tiến sát đến sản lượng tiềm năng của nền kinh tế (QTN).




Hình 2 - Tác động của chi tiêu Chính phủ đối với cầu của nền kinh tế







Nhờ có thêm chi tiêu của Chính phủ mà góp phần tăng cầu, từ đó tăng cung của nền kinh tế, tăng thêm sản lượng, tạo thêm công ăn việc làm, giảm thất nghiệp…




3.3.2. Điều hành chính sách tài khóa




Điều hành CSTK được thực hiện thông qua việc sử dụng các công cụ của chính sách và phương pháp điều hành.




3.3.2.1. Sử dụng các công cụ của chính sách




Như phần trên đã trình bày, công cụ của CSTK phổ biến có Thuế, Chi tiêu Chính phủ và Tín dụng nhà nước, trong đó, chủ yếu là Thuế và Chi tiêu Chính phủ.




Có thể nói, công cụ Thuế, Chi tiêu Chính phủ và Tín dụng nhà nước có thể độc lập tương đối tác động đến cung cầu của nền kinh tế, nhưng nhiều khi chúng cũng tự động phối kết hợp với nhau. Từ đó, trong thực tế, nhiều khi chúng đã được sử dụng khá độc lập, riêng rẽ, nhưng cũng không ít các trường hợp, rất gắn kết với nhau. Như: 




- Công cụ Thuế được sử dụng để khuyến khích, kích thích hay hạn chế, kiềm chế những hoạt động sản xuất hoặc tiêu dùng của nền kinh tế. Cụ thể, khi nhà nước muốn can thiệp để giảm tổng cầu của nền kinh tế, sẽ thực hiện chính sách tăng thuế, nhất là các loại thế gián thu được cộng vào giá cả của hàng hóa. Ngược lại, khi nhà nước muốn kích cầu nền kinh tế, sẽ thực hiện chính sách giảm hoặc miễn thuế, cũng nhất là thuế gián thu.




- Công cụ Chi tiêu của Chính phủ chủ yếu được sử dụng trong các trường hợp:



+ Kích cầu nền kinh tế, chống lại những thất bại của thị trường. Trong điều kiện kinh tế thị trường, do sự chi phối mạnh mẽ của Qui luật cạnh tranh và một số qui luật kinh tế khác, nền kinh tế thường phát triển mang tính chu kỳ, mà cuối mỗi chu kỳ hậu quả là suy thoái, thậm chí là khủng hoảng kinh tế (mà phổ biến là khủng hoảng thừa). Đây chính là những thất bại của thị trường. Vì thế, nếu sử dụng linh hoạt công cụ chi tiêu của Chính phủ, nhiều thất bại của thị trường sẽ được hạn chế, thậm chí có thể tránh khỏi; nền kinh tế có thể được giải cứu thông qua các gói kích cầu…;




+ Đầu tư xây dựng mạng lưới cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội. Thực tiễn đã chứng minh, một nền kinh tế muốn vươn lên trình độ phát triển cao đòi hỏi phải được dựa trên một nền tảng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội tốt. Để có được cơ sở hạ tầng này đòi hỏi phải có sự đầu tư lớn về nguồn lực và phải được thực hiện trong một khoảng thời gian khá dài. Trong khi đó, cơ chế thu hồi vốn đầu tư ở đây không hề đơn giản, vì chúng chủ yếu là cung cấp hàng hóa công cộng cho xã hội nên dẫn đến tình trạng “người ăn không”. Điều này làm cho các nhà đầu tư tư nhân hoặc là bất lực, hoặc phải bỏ ra một chi phí quá lớn để loại trừ việc sử dụng của những “người ăn không” này, làm cho họ không mặn mà với việc đầu tư. Ngược lại, việc đầu tư để tạo ra cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội là trách nhiệm của Nhà nước; hơn nữa, nhà nước hoàn toàn có cơ chế để loại trừ tình trạng “người ăn không” dựa trên quyền lực chính trị của minh thông qua công cụ thuế nhà nước.   




- Công cụ Tín dụng nhà nước được sử dụng trong các trường hợp:



+ Hỗ trợ đắc lực cho công Thuế trong việc đảm bảo chi tiêu thường xuyên. Đây là các khoản vay mượn của Nhà nước trong ngắn hạn để bù đắp những thiếu hụt tạm thời đảm bảo cho những nhu cầu chi tiêu thường xuyên trước mắt. Sở dĩ như vậy là vì, nhiều khoản thuế mang tính chất thời vụ, theo chu kỳ thời gian, nên số thu có thể không đồng đều tại mọi thời điểm. Trong khi đó, chi thường xuyên cơ bản là ổn định, làm cho số thu về thuế so với chi thường xuyên khi thiếu hụt, lúc dư thừa. Tín dụng nhà nước đã giúp cho sự cân bằng đó thông qua công cụ hữu hiệu nhất là Tín phiếu KBNN, với thời hạn ngắn (dưới 1 năm);




+ Tín dụng nhà nước hỗ trợ thực hiện các gói kích cầu nền kinh tế. Tình trạng khủng hoảng thừa trong nền kinh tế thị trường là rất phổ biến. Mặc dù là khủng hoảng thừa, nhưng  là thừa của cung so với cầu ở một mức giá cân bằng nào đó, còn trên thực tế, vẫn có rất nhiều người có nhu cầu, nhưng không có đủ số tiền cần thiết để mua. Vì thế, nếu có được những khoản tiền hỗ trợ về phía cầu của nền kinh tế thì có thể khắc phục được khủng hoảng. Với nhận thức như vậy, nhà nước đã mạnh dạn thực hiện các khoản vay trung hạn (tín phiếu hoặc trái phiếu KBNN) để kích cầu nền kinh tế, vượt qua khó khăn. Đến thời gian sau, khi kinh tế đã hồi phục và tăng trưởng, cho phép thu về thuế của Nhà nước tăng lên, làm cơ sở để trả các khoản vay này;




+ Tín dụng nhà nước dùng cho đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội. Có thể nói, đây là một sự “ứng trước” nguồn lực để khai thác, phát huy các lợi thế, tiềm năng của quốc gia. Thực tế các quốc gia phát triển đã chứng minh, để có thể “cất cánh” được, họ đã dành những nguồn lực khổng lồ để đầu tư cho cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội. Các nguồn lực đó, nếu như trước đây không ít các cường quốc có được từ việc khai thác, vơ vét ở các nước thuộc địa, thì ngày nay không thể đi lại con đường đó được nữa, mà phải tự lực tự cường, với một cách thức hữu hiệu là “ứng trước” nguồn lực thông qua vay mượn cả trong và ngoài nước. Tín dụng nhà nước dành cho đầu tư lúc này thường là các khoản vay trung và dài hạn, trong đó chủ yếu là dài hạn, thông qua các công cụ như trái phiếu KBNN, trái phiếu công trình, vay ODA… Nguồn trả nợ các khoản vay này là, nhờ có đầu tư cơ sở hạ tầng tốt mà nền kinh tế “cất cánh”, GDP tăng trưởng nhanh, nhà nước sẽ thu được nhiều thuế để hoàn trả nợ.




Với sự hỗ trợ đắc lực của tín dụng nhà nước như vậy đã cho phép nhiều quốc gia thực hiện chính sách “bội chi ngân sách chủ động”. Phần bội chi là dành cho đầu tư cơ sở hạ tầng, với phương châm là để có “xuất phát điểm cao hơn, bước những bước dài hơn” trong phát triển kinh tế; nguồn bù đắp bội chi là từ vay trong và ngoài nước.




3.3.2.2. Phương pháp điều hành chính sách tài khóa




Có nhiều phương pháp cụ thể để điều hành CSTK, song, khái quát lại, các quốc gia đều áp dụng hai phương pháp điều hành phổ biến là Phương pháp điều hành trực tiếp và Phương pháp điều hành gián tiếp. 




- Phương pháp điều hành trực tiếp




Phương pháp điều hành trực tiếp là phương pháp sử dụng CSTK tác động trực tiếp vào chính tổng cung và tổng cầu của nền kinh tế thông qua hai công cụ chủ yếu là Thuế và Chi tiêu.




Như phần trên đã trình bày, thông qua cơ chế tác động trực tiếp của công cụ thuế và chi tiêu đối với cung và cầu của nền kinh tế, CSTK hầu như phát huy tác dụng ngay khi được sử dụng để tác động vào nền kinh tế. Cụ thể




+ Để khuyến khích hay hạn chế sản xuất, tiêu dùng hoặc xuất nhập khẩu, các loại thuế gián thu như Thuế Giá trị gia tăng, Thuế Tiêu thụ đặc biệt, Thuế Xuất khẩu, Nhập khẩu… được điều chỉnh cả về thuế suất cũng như diện áp dụng. Chỉ một thời gian ngắn sau hiệu ứng sẽ diễn ra khá rõ rệt cả cung và cầu của nền kinh tế;




+ Chi tiêu cũng tác động mạnh đến cung cầu của nền kinh tế. Như chi đầu tư của Nhà nước trực tiếp cho các cơ sở kinh tế để tăng cung một số mặt hàng nào đó. Đặc biệt, các gói kích cầu trực tiếp dưới dạng tài trợ trực tiếp cho người tiêu dùng, cho những đối tượng gặp khó khăn…, sẽ làm cho tổng cầu tăng lên nhanh chóng. Ngược lại, khi nền kinh tế có dấu hiệu tăng trưởng quá nóng, lạm phát tăng cao… do đầu tư công quá lớn, thì việc cắt giảm ngay mức đầu tư công sẽ làm cho tăng trưởng kinh tế nhanh chóng hạ nhiệt, lạm phát có thể được kiềm chế.




Tóm lại, điều hành trực tiếp CSTK có ưu điểm nổi bật là hiệu ứng của chính sách khá nhanh, độ trễ không thật lớn. Tuy vậy, hạn chế của phương pháp này là, việc phát huy tác dụng của chính sách thường không được lâu dài, do lợi ích biên của chính sách mang lại giảm khá nhanh, trừ phần chi đầu tư để xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội. 




- Phương pháp điều hành gián tiếp




Điều hành gián tiếp CSTK là sử dụng CSTK theo cách không trực tiếp, mà thường thông qua một công cụ khác, chủ yếu là công cụ của CSTT để tác động vào cung, cầu của nền kinh tế. Nói cách khác, phương pháp điều hành gián tiếp CSTK chính là việc phối kết hợp với CSTT trong sử dụng CSTK.




Có rất nhiều trường hợp sự dụng phương pháp điều hành gián tiếp CSTK, như:



+ Để tăng đầu tư xã hội vào một số ngành, lĩnh vực kinh tế nào đó, nhà nước có thể áp dụng chế độ miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp và một số thuế khác (kể cả tiền thuê sử dụng đất) cho các hoạt động kinh tế này trong một khoảng thời gian nhất định;




+ Để kích cầu tiêu dùng, như nhà ở xã hội chẳng hạn, nhà nước thực hiện gói tín dụng ưu đãi với lãi suất thấp. NHTM thực hiện cho vay ưu đãi, với lãi suất thấp cho các đối tượng mua nhà; bù lại, NSNN sẽ hỗ trợ bằng cách bù chênh lệch phần lãi suất thấp đó so với lãi suất thị trường. Hoặc trong trường hợp nông sản xuất khẩu rớt giá, nhà nước khuyến khích nông dân giữ nông sản lại chờ giá phục hồi và để giữ số nông sản này lại, NHTM sẽ cho vay với lãi suất ưu đãi (thậm chí lãi suất bằng 0), NSNN sẽ hỗ trợ bù phần lãi vay ưu đãi đó cho NHTM… 




Tóm lại, nếu điều hành CSTK gián tiếp thông qua kết hợp với CSTT sẽ cho phép mở rộng phạm vi và qui mô tác động của CSTK; số tiền sử dụng cũng không đòi hỏi quá lớn. Tuy vậy, phương pháp điều hành này có nhược điểm là độ trễ của chính sách tương đối lớn, dễ “bóp méo” thị trường, hiệu quả sử dụng số tiền chi có thể không cao…  
  




3.3.3. Điều hành chính sách tài khóa ở Việt Nam




Điều hành CSTK ở Việt Nam từ năm 1990 đến nay có thể chia ra một số giai đoạn sau đây:



a) Giai đoạn từ năm 1990 - 2008




Gắn với giai đoạn này, kinh tế Việt Nam có thể chia thành các thời kỳ cụ thể là 




- Thời kỳ tăng trưởng cao (1990-1996)



Đây là giai đoạn đầu thời kỳ mở cửa, tạo cú hích cho sự phát triển và là thời kỳ tăng trưởng cao nhất giai đoạn mở cửa đến nay (tăng trưởng có năm đạt 10% như năm 1995; tăng trưởng kinh tế trung bình khoản 7,9%). Tăng trưởng giai đoạn này ngoài yếu tố do đầu tư tăng mạnh, còn do yếu tố tác động từ chính sách tài khóa nới lỏng, tỷ lệ chi ngân sách/GDP và thu ngân sách/GDP đều tăng nhưng tỷ lệ chi ngân sách/GDP luôn tăng cao (xem hình 1), mặc dù nới lỏng tài khóa nhưng nguồn thu ngân sách tăng cao do vậy tỷ lệ bội chi ngân sách giảm liên tục.




- Thời kỳ suy thoái (1997 - 1999)



Năm 1997, do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính châu Á kéo theo làm suy thoái kinh tế, từ tăng trưởng cao chuyển sang giảm dần và giảm sâu nhất vào năm 1999. Bên cạnh ảnh hưởng khủng hoảng, việc kinh tế trong nước suy giảm cũng có thể do một phần từ chính sách tài khóa thắt chặt, tỷ lệ thu ngân sách/GDP tăng, trong khi tỷ lệ chi ngân sách/GDP giảm, chính sách này góp phần cải thiện tỷ lệ bội chi ngân sách, tỷ lệ thâm hụt ngân sách năm 1998 rất thấp và thấp nhất trong cả giai đoạn từ năm 1990 đến nay.




- Thời kỳ phục hồi (2000 - 2006)



Đây là thời kỳ kinh tế hồi phục sau khủng hoảng châu Á, kinh tế tăng trưởng trung bình đạt gần 6,9%. Giai đoạn này Chính phủ thực hiện chính sách nới lỏng tài khóa nhằm kích thích phục hồi kinh tế, tỷ lệ chi ngân sách/GDP và tỷ lệ bội chi ngân sách tăng cao, tạo áp lực vay mượn bù đắp thâm hụt ngân sách, đạt 7,5% vào năm 2003. 




- Thời kỳ suy thoái (2007-2008)



Do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính thế giới, kinh tế Việt Nam bắt đầu có dấu hiệu suy thoái, bên cạnh đó nhằm chống lạm phát, Chính phủ đã thực hiện hàng loạt giải pháp, trong đó có chính sách thắt chặt tài khóa, tiếp tục rà soát lại chi ngân sách, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cắt giảm, đình hoãn các dự án đầu tư chưa thực sự cấp bách và dự án đầu tư không có hiệu quả; không tăng chi ngoài dự toán, dành nguồn kinh phí cho bảo đảm an sinh xã hội; giảm nhanh tỷ lệ bội chi ngân sách từ mức trên 6,8% năm 2007 giảm xuống còn khoảng 1,4% vào năm 2008.




b) Giai đoạn sau khủng hoảng tài chính thế giới từ năm 2009 đến nay




 Sau ảnh hưởng khủng hoảng tài chính thế giới, Chính phủ đã thực hiện các biện pháp quyết liệt nhằm chống suy giảm kinh tế, ổn định vĩ mô. Giải pháp chủ yếu được áp dụng là chính sách tài khóa mở rộng, gồm các gói kích cầu khác nhau: Gói kích cầu thứ nhất được triển khai trị giá 1 tỷ USD (17.000 tỷ đồng) nhằm hỗ trợ lãi suất cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ; Gói kích cầu thứ hai, với tổng nguồn vốn khoảng 8 tỷ USD, hỗ trợ lãi suất trung và dài hạn nhằm kích cầu đầu tư, phát triển sản xuất. Mặc dù, nguồn thu (thu từ nội địa, thu từ xuất nhập khẩu) đều được cải thiện và tương đối ổn định, song các gói kích cầu làm tỷ lệ bội chi ngân sách trong giai đoạn này tiếp tục tăng cao (bình quân 5,17% trên 5% theo khuyến cáo của các tổ chức tài chính quốc tế). 




Nhìn chung, khi xem xét trong suốt giai đoạn từ năm 1990 giữa Việt Nam so với các nước trong khu vực cho thấy, Việt Nam luôn nới lỏng chính sách tài khóa, được thể hiện qua các chỉ tiêu như thâm hụt ngân sách/GDP luôn duy trì ở mức cao, đặc biệt là từ sau thời kỳ khủng hoảng tài chính năm 2008 đến nay. Tỷ lệ thâm hụt ngân sách so với các nước trong khối ASEAN thì Việt Nam ở mức cao khá gần với Malaysia và Ấn Độ. Bên cạnh đó, Việt Nam luôn duy trì và gia tăng tỷ lệ động viên thu ngân sách/GDP cao nhất trong nhóm các nước so sánh (tỷ lệ bình quân của Việt Nam từ 1997-2014 là 25,09%, trong khi quốc gia cao nhất là Malaysia cũng chỉ ở mức trung bình là 24,6%).




c) Một số khuyến nghị về điều hành CSTK trong thời gian tới



Phân tích tình hình kinh tế trong giai đoạn từ sau mở cửa nền kinh tế đến nay cho thấy nền kinh tế Việt Nam cũng trải qua các thời kỳ hay chu kỳ kinh tế khác nhau, từ tăng trưởng, suy thoái và phục hồi. Phân tích cũng cho thấy, kinh tế Việt Nam thật sự chịu tác động từ kinh tế thế giới, nhất là trong thời kỳ khủng hoảng. Để thích ứng với chu kỳ kinh tế và tác động bên ngoài thì chính sách tài chính cần được bổ sung, thay đổi kịp thời.




Mặc dù, thu ngân sách nhà nước năm 2016 ước tính sẽ tăng cao hơn dự toán năm 2015 hơn 60.750 tỷ đồng, nhưng tình hình ngân sách năm 2016 vẫn rất “căng thẳng” do giá dầu giảm cùng áp lực chi, do đó con số thực để phân bổ chỉ còn 45.000 tỉ đồng, áp lực chi trả nợ đang tăng vì các khoản vay đến hạn. Khối lượng vay phần lớn là để chi trả nợ, rất ít nguồn dành cho đầu tư phát triển, đây là dấu hiệu không tốt cho trạng thái ngân sách trong chính sách tài khóa. 




Trước bối cảnh này, trong năm 2017 và những năm tiếp theo, cần phải xây dựng chính sách tài chính nói chung và chính sách tài khóa nói riêng phải hướng đến tính an toàn và bền vững. Để đáp ứng tiến trình hội nhập, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vững chắc, cần chú trọng một số giải pháp sau đây:



Một là, Chính phủ cần phải thiết lập chính sách tài khóa theo hướng “ổn định tự động”. Theo đó, chính sách được thiết kế mà tự nó điều chỉnh làm cho chính sách tài khóa mở rộng trong thời kỳ suy thoái và thu hẹp trong thời kỳ tăng trưởng cao thông qua một số chính sách như: chính sách thuế, chính sách bảo hiểm, an sinh xã hội… nhằm phù hợp và thích nghi với các chu kỳ và sự biến động kinh tế nhất là trong thời kỳ hội nhập sâu rộng như hiện nay. Cơ chế ổn định tự động sẽ giúp chính sách vận hành một cách tự động tạo ra hiệu ứng lan tỏa và dẫn dắt từ khu vực công mà không nhất thiết phải gia tăng quy mô Chính phủ tạo áp lực chi tiêu ngân sách và tăng quy mô nợ. 




Để công cụ ổn định tự động phát huy hiệu ứng, các chính sách có thể thực hiện bằng cách như: Gia tăng tính lũy tiến của hệ thống thuế, cải cách các chương trình an sinh xã hội... Chính sách cải cách thuế thu nhập cần mở rộng cơ sở thuế, đồng thời hạ thuế suất để thu hút đầu tư, kích thích kinh tế và hạn chế gian lận. Các chương trình an sinh xã hội, ổn định thu nhập cần cải cách triệt để trên cơ sở phát triển hệ thống bảo hiểm an sinh. 




Hai là, Thay đổi tư duy và cách thức quản trị chính sách tài khóa. Cần tiếp tục tạo sự minh bạch trong xây dựng chính sách tài khóa nhằm củng cố sự tín nhiệm và giảm rủi ro.  




Ba là, Cần tuân thủ chặt chẽ tính kỷ luật tài khóa, không để xảy ra tình trạng phá vỡ các kế hoạch ngân sách đã phê duyệt. Hạn chế tối đa các khoản chi cho tiêu dùng, trong đó có chi lương cho bộ máy Chính phủ được xem là khá “cồng kềnh” như hiện nay, cần thực hiện nhanh và triệt để chủ trương tinh giảm biên chế trong năm 2017 và các năm tiếp theo.




Đồng thời, chính sách tài khóa cần thực hiện quyết liệt hơn, đặc biệt là trong vấn đề giảm chi tiêu công. Cần chú trọng đến mức độ lành mạnh và bền vững của cân đối ngân sách thể hiện trước hết ở quy mô, cơ cấu nguồn thu, cơ sở thuế, phí, mức thuế, phí và kỷ luật thu, sự công bằng và minh bạch trong chính sách thuế áp dụng với các đối tượng chịu thuế, phí, chính sách khai thác nguồn thu và nuôi dưỡng nguồn thu.




Cần tăng tỷ trọng nguồn thu nội địa, hạn chế phụ thuộc vào nguồn thu xuất khẩu tài nguyên, giảm bớt tình trạng sử dụng chính sách thuế cho yêu cầu chính sách xã hội, tăng tỷ trọng thuế trực thu so với thuế gián thu... nhằm hướng đến một cấu trúc thu ngân sách bền vững. Cần có hướng tiếp cận tích cực đối với việc xây dựng kế hoạch ngân sách hàng năm xuất phát từ nguồn thu mà không xuất phát từ nhu cầu chi tiêu ngân sách như hiện nay.




Ðiều này sẽ hạn chế tình trạng bội chi ngân sách và đảm bảo nguồn bù đắp cho mức bội chi đó. Qua đó, mới có thể xây dựng được một ngân sách bền vững, có thể trở thành bệ đỡ và là công cụ chính sách linh hoạt, có sức mạnh chống đỡ các cú sốc vĩ mô trong mọi trường hợp. 




3.4. Phối hợp chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ



3.4.1. Mục tiêu phối hợp




CSTK và CSTT là hai chính sách vĩ mô quan trọng nhất nhằm đạt được các mục tiêu kinh tế - xã hội của Chính phủ. Quá trình cụ thể hóa các mục tiêu được thực hiện thông qua các công cụ chính sách. 




CSTK có 3 công cụ, nhưng hai công cụ chính là chi tiêu Chính phủ và thuế nhà nước, còn CSTT lại có nhiều công cụ hơn, gồm, lãi suất chiết khấu (cửa sổ chiết khấu), nghiệp vụ thị trường mở và dự trữ bắt buộc,... Các công cụ này thông qua một cơ chế truyền dẫn nhất định tác động đến mục tiêu chính sách. Việc phối hợp CSTK và CSTT nhằm đạt được các mục tiêu chung sau đây:



Một là, tăng tính hiệu lực của chính sách


CSTK hay CSTT đều được thực hiện dựa trên một số công cụ chính sách nhất định mà mỗi công cụ này có hiệu lực đối với một, hoặc một số mục tiêu nhất định. Chẳng hạn như công cụ thuế của CSTK có ảnh hưởng nhiều hơn đối với quyết định đầu tư vào máy móc, thiết bị của doanh nghiệp, trong khi công cụ lãi suất của CSTT lại có ảnh hưởng nhiều hơn đối với đầu tư của hộ gia đình (nhất là đầu tư vào bất động sản). 


Theo quy tắc Tinbergen, để đạt được các mục tiêu chính sách thì số lượng các công cụ chính sách tối thiểu phải bằng số lượng các mục tiêu. Do đó, việc phối hợp hai CSTK và CSTT sẽ làm tăng số lượng các công cụ chính sách sẵn có, giúp tăng tính hiệu lực chung của chính sách kinh tế vĩ mô. 




Hai là, khắc phục độ trễ và tăng tính linh hoạt của chính sách


Theo phân tích của các nhà kinh tế (James Daniel là đại diện), công cụ lãi suất của CSTT là biến số và dễ điều chỉnh tăng giảm. CSTT cũng có thể điều chỉnh từng ngày một, đóng vai trò như công cụ tinh chỉnh của chính sách kinh tế vĩ mô (Laurens and G. de la Piedra, 1988). 




Trong khi đó, tính linh hoạt của CSTK lại kém hơn. Những quyết định của CSTK đòi hỏi thời gian dài không chỉ trong việc ra quyết định mà còn trong việc thực thi quyết định (được gọi là độ trễ trong).




Chẳng hạn như, việc thay đổi mức thuế suất, thêm hay bớt một sắc thuế đòi hỏi quá trình chuẩn bị, soạn thảo và thông qua của Quốc hội; hay việc quyết định các dự án đầu tư hạ tầng cũng đòi hỏi phải có nghiên cứu khả thi, tính toán lợi ích - chi phí… Chưa kể, CSTK liên quan đến nguồn vốn ngân sách, do đó vẫn phải có tính toán nguồn vốn và phân bổ nguồn vốn giữa các mục tiêu. 




Vì vậy, CSTK không đáp ứng được yêu cầu xử lý các tình huống nhanh chóng. Đổi lại, CSTK lại có khả năng tác động đến tổng cầu nhanh hơn so với CSTT (gọi là độ trễ ngoài), do CSTT chỉ có thể tác động gián tiếp đến tổng cầu thông qua hành vi của doanh nghiệp và hộ gia đình. Hơn nữa, ở những nước có hệ thống tài chính kém phát triển, thì mối quan hệ giữa lãi suất ngắn hạn và lãi suất dài hạn không thực sự chặt chẽ và do đó, việc CSTT thay đổi lãi suất ngắn hạn có thể ảnh hưởng không nhiều đến thành phần đầu tư trong tổng cầu.




Ba là, giúp ổn định kỳ vọng của nền kinh tế



Trong trường hợp phải ổn định lạm phát kỳ vọng và kiềm chế lạm phát thì bản thân CSTT không hiệu quả, nếu như CSTK không có những động thái phối hợp để phát đi một tín hiệu chung về quyết tâm kiểm soát lạm phát của Chính phủ. Hai nhà kinh tế học người Đức Eijffinger & Haan cho rằng, nếu thâm hụt ngân sách kéo dài, dân chúng sẽ gia tăng kỳ vọng về lạm phát trước khi mức nợ công vượt quá giới hạn an toàn. Bởi kỳ vọng rằng, trước sau NHTW cũng sẽ phải tăng cung tiền để tài trợ cho thâm hụt ngân sách. Khi đó, thiệt hại về tăng trưởng kinh tế do những biện pháp thắt chặt nhằm kiểm soát lạm phát bằng việc tăng lãi suất sẽ cao hơn nhiều so với trường hợp thâm hụt ngân sách thấp (Laurens and G. de la Piedra, 1988).




3.4.2. Các trường hợp phối hợp




a) Phối hợp tạo môi trường kinh doanh hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững



Trong những năm gần đây ở nhiều quốc gia, CSTK phối hợp chặt chẽ với CSTT hướng tới mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, tạo điều kiện phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và hỗ trợ quá trình tái cấu trúc hệ thống ngân hàng. Rõ nét nhất là Chính sách thu ngân sách nhà nước được điều chỉnh theo hướng tăng cường tiềm lực tài chính cho doanh nghiệp thông qua việc giảm bớt nghĩa vụ thuế cho doanh nghiệp và người dân, tạo thêm nguồn lực cho doanh nghiệp tái đầu tư mở rộng sản xuất - kinh doanh. Ví như ở Việt Nam thời gian vừa qua, trong bối cảnh NSNN được dự báo khó khăn hơn trong giai đoạn trước, Chính phủ vẫn thực hiện giảm nghĩa vụ nộp thuế đối với doanh nghiệp và cá nhân sớm hơn lộ trình để hỗ trợ doanh nghiệp. Theo đúng lộ trình, đến năm 2020, thuế thu nhập doanh nghiệp mới đưa về mức thuế suất 20% từ mức 28% năm 2009. 




Tuy nhiên, kể từ ngày 1/1/2016, thuế thu nhập doanh nghiệp đã được điều chỉnh xuống mức 20%, sớm hơn so với kế hoạch 4 năm. Việc triển khai vẫn được thực hiện theo đúng lộ trình ngay cả khi theo dự toán NSNN 2016, thu xuất nhập khẩu và thu từ dầu thô dự báo giảm (theo dự toán 2016 bằng xuất phát từ biến động giá thế giới và lộ trình cắt giảm thuế quan theo các cam kết hội nhập quốc tế đã cho thấy những nỗ lực của Chính phủ trong việc hỗ trợ sản xuất kinh doanh).




b) CSTK hỗ trợ việc tái cấu trúc hệ thống NHTM


Nỗ lực cắt giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, giảm số giờ nộp thuế, đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ tư vấn pháp luật về thuế giảm áp lực lên hệ thống doanh nghiệp, góp phần xử lý các khoản nợ xấu cũ và ngăn chặn các khoản nợ xấu mới phát sinh. 




Việc giảm thuế đối với bản thân hệ thống NHTM cũng giúp hệ thống có thêm nguồn lực để củng cố hoạt động. Việc thu cổ tức từ phần vốn góp tại các tập đoàn nhà nước và NHTM nhà nước cũng được thực hiện thận trọng, linh hoạt vừa đảm bảo nguồn thu cho NSNN nhưng không ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của các đơn vị này.




c) Hỗ trợ thực hiện chính sách ổn định tiền tệ



Chính sách chi ngân sách được điều hành chặt chẽ, thực hiện phân bổ có hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ mục tiêu ổn định tiền tệ. Các khoản chi NSNN được kiểm soát chặt chẽ hơn, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm chi NSNN, từ đó góp phần ổn định kỳ vọng lạm phát của thị trường. 




d) CSTT hỗ trợ tích cực cho phát hành trái phiếu Chính phủ (TPCP)



Xét trên góc độ lý thuyết cũng như thực tế, dòng tiền từ TPCP có đóng góp đặc biệt quan trọng của đầu tư từ khu vực ngân sách, từ đó tạo ra nền tảng cho các hoạt động đầu tư của khu vực tư nhân. 




Ở Việt Nam, do ý thức được vấn đề này, NHNN đã nỗ lực mở rộng thanh khoản của hệ thống tổ chức tín dụng (TCTD), bởi khách hàng chính mua TPCP trên thị trường sơ cấp là các TCTD. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2016, NHNN đã cung ứng lượng tiền lớn qua kênh mua ngoại tệ; đồng thời, chỉ hút về qua kênh tái cấp vốn với khối lượng nhỏ.




Như vậy, NHNN đã ”bơm” ròng cho nền kinh tế trong nửa đầu năm 2016. Nguồn thanh khoản được NHNN cung ứng thêm trên đã thúc đẩy các TCTD đầu tư mạnh mẽ hơn vào các thị trường tài chính, đặc biệt là thị trường TPCP. Khối lượng trúng thầu TPCP nhờ đó cũng đã tăng mạnh, trong khi lãi suất huy động lại giảm. Đó là:



(i) Trong 6 tháng đầu năm 2016, KBNN đã huy động thành công 201.871 tỷ đồng TPCP, đạt 82,85% kế hoạch phát hành của cả năm 2016, cao hơn nhiều so với mức độ hoàn thành kế hoạch của cùng kỳ năm trước (30%). Trong đó, trên 80% khối lượng đầu tư (tương đương khoảng 160 nghìn tỷ đồng) thuộc về hệ thống các NHTM. Tỷ lệ trúng thầu TPCP do KBNN phát hành cũng được cải thiện đáng kể so với cùng kỳ và duy trì ở mức rất cao (từ 70% -xấp xỉ 100%) trong suốt các tháng đầu năm 2016. 




Kết quả trên, KBNN hoàn toàn có khả năng phát hành vượt kế hoạch trong năm 2016. Cho dù, KBNN chưa phát hành được trái phiếu ra thị trường quốc tế, trong khi thanh khoản của hệ thống ngân hàng trong nước lại tương đối dồi dào, quy định sử dụng nguồn vốn ngắn hạn để đầu tư, mua TPCP theo quy định của Thông tư 36/2014/TT-NHNN sửa đổi cũng đã được nới rộng tỷ lệ và có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2016. Nếu hoạt động này được triển khai, dự kiến thị trường TPCP sẽ còn sôi động hơn. Như vậy, NHNN đã giúp cho CSTK gia tăng giải ngân, từ đó kích thích tăng trưởng kinh tế và tạo môi trường kinh doanh thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp.



(ii) Thanh khoản dồi dào ngoài tác dụng làm giảm lãi suất trên thị trường liên ngân hàng còn giúp hạ mặt bằng lãi suất huy động TPCP, từ đó tiết giảm hơn chi phí vay vốn của NSNN. Lãi suất trúng thầu kỳ hạn 5 năm duy trì ở mức 6,4% trong suốt nửa cuối năm 2015 đã giảm dần xuống mức từ 6,1-6,3% trong 6 tháng đầu năm 2016. Mặc dù, lạm phát tổng thể đang gia tăng trong nửa đầu năm 2016 nhưng lãi suất TPCP lại giảm cho thấy, NHNN đang rất nỗ lực thực hiện chỉ đạo giảm mặt bằng lãi suất trên thị trường theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.




e) CSTK và CSTT cùng góp phần ổn định tỷ giá hối đoái và thị trường ngoại hối


Đối với quốc gia đang phát triển như Việt Nam thì nhu cầu vốn cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng và an sinh xã hội là rất lớn. Trong điều kiện ngồn lực trong nước còn hạn chế thì việc vay nợ từ nước ngoài để bù đắp thâm hụt NSNN là tất yếu. Tuy nhiên, nếu tỷ giá biến động theo hướng giảm giá trị đồng nội tệ có thể khiến cho chi phí trả lãi tăng lên và đóng góp nhiều hơn vào quy mô nợ công. Trong trường hợp này, nếu NHNN phối hợp trong việc nổ lực vừa hạ mặt bằng lãi suất vừa ổn định tỷ giá sẽ hỗ trợ tích cực cho CSTK thực hiện các nhiệm vụ NSNN và duy trì nợ công ở ngưỡng an toàn suốt thời gian qua. Bên cạnh đó, ổn định tỷ giá cũng giúp các doanh nghiệp. chủ động hơn trong kế hoạch cũng như chiến lược kinh doanh. Ngoài ra, NHNN còn điều hành linh hoạt CSTT, đảm bảo hỗ trợ thanh khoản hệ thống TCTD nhưng không gây ra áp lực lạm phát cho nền kinh tế. 




3.4.3. Phối hợp Chính sách tài khóa và Chính sách tiền tệ ở Việt Nam   




3.4.3.1. Phối hợp CSTK và CSTT giai đoạn 2011 - 2015



Kể từ sau khủng hoảng tài chính toàn cầu (2008), Việt Nam đã xây dựng được các mục tiêu phối hợp tương đối đồng bộ và đúng hướng, phù hợp với bối cảnh kinh tế xã hội từng thời kỳ: sử dụng CSTK thắt chặt và CSTT thắt chặt để chống lạm phát; sử dụng CSTK mở rộng và CSTT mở rộng nhằm kích thích nền kinh tế, ngăn chặn đà suy giảm kinh tế. Dựa vào những diễn biến của nền kinh tế, quá trình phối hợp chính sách tài khóa và tiền tệ 2011 - 2015 có thể chia thành 2 thời kỳ ngắn là (i) Thời kỳ 2010 - 2011: Kiềm chế lạm phát; (ii) Thời kỳ 2012 - 2015: Ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ doanh nghiệp. 




a) Thời kỳ 2010 - 2011: Kiềm chế lạm phát



Đây là giai đoạn nền kinh tế Việt Nam ở trong tình trạng lạm phát cao, do đó, Chính phủ đã xác định nhiệm vụ của giai đoạn này tập trung chủ yếu vào việc kiểm soát lạm phát, thông qua việc ban hành Nghị quyết 11/NQ-CP (2011). Phối hợp chính sách kinh tế vĩ mô và tầm quan trọng của sự phối hợp cũng được thể hiện khá rõ nét trong Nghị quyết 11/NQ-CP. Chính sách tài khóa - tiền tệ giai đoạn này được thực hiện theo hướng thắt chặt thông qua các biện pháp: Tăng lãi suất cơ bản, quy định trần lãi suất huy động, tăng dự trữ bắt buộc, tăng lãi suất chiết khấu, tái cấp vốn; tăng tỷ giá; hạn chế tăng trưởng tín dụng và cung tiền; cắt giảm đầu tư, tiết kiệm 10% chi tiêu.




Mặc dù phối hợp chính sách tài khóa - tiền tệ được tăng cường nhằm ứng phó với lạm phát, tuy nhiên, trong giai đoạn này, tốc độ lạm phát vẫn ở mức khá cao, đồng thời tác động của chính sách tài khóa - tiền tệ nới lỏng đã làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế.




Tốc độ tăng GDP đã giảm từ mức 6,24% của năm 2011 xuống còn 5,25% vào năm 2012 trong khi một số lĩnh vực sản xuất có dấu hiệu suy giảm, tăng chậm lại và có nguy cơ nền kinh tế rơi vào thiểu phát. Thực tế này đã buộc chính sách tài khóa - tiền tệ chuyển sang hướng ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong các năm tiếp theo.




b) Thời kỳ 2012 - 2015: Ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ doanh nghiệp



Để tăng cường công tác phối hợp, Bộ Tài chính và NHNN đã ký kết Quy chế phối hợp công tác và trao đổi thông tin (ngày 29/2/2012). Quyết định số 1317/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án cải cách cơ chế phối hợp trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô đã được ban hành ngày 6/8/2013 và sau đó, ngày 2/12/2014, các cơ quan gồm Bộ Kế hoạch và Đầu tư, NHNN, Bộ Tài chính, Bộ Công thương đã ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô. 




Cùng với việc tạo lập khuôn khổ pháp lý cho cơ chế phối hợp vĩ mô, trên thực tế, CSTK và CSTT cũng từng bước được phối hợp nhịp nhàng trong giai đoạn 2012-2015. Theo đó, từ đầu năm 2012, trước tình hình tăng trưởng thấp, có dấu hiệu suy giảm kinh tế, hàng tồn kho cao, ngày 03/01/2012 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP đưa ra các giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012.




Các giải pháp chủ yếu của Nghị quyết 01 trong lĩnh vực kinh tế tài chính bao gồm: Tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Cụ thể là phải thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng, linh hoạt; tiếp tục thực hiện CSTK chặt chẽ, hiệu quả; tăng cường kiểm soát thị trường, giá cả, tổ chức tốt thị trường trong nước; khuyến khích xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu, hạn chế nhập siêu. 




Việc thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP đã giúp nền kinh tế nước ta đạt được những kết quả tích cực bước đầu (lạm phát kiềm chế ở mức thấp; kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định; an sinh xã hội được bảo đảm). Tuy nhiên, sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn; sức mua của thị trường giảm; nền kinh tế tuy có tăng trưởng nhưng tốc độ tăng thấp hơn so với cùng kỳ năm 2011. Vì vậy, ngày 10/5/2012 Chính phủ tiếp tục ban hành Nghị quyết số 13 về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường. Theo đó, CSTK - CSTT đã được thực hiện theo hướng thận trọng.




Đồng thời, để hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh theo định hướng của Nghị quyết 02/NQ-CP, NHNN tiếp tục triển khai các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng tín dụng và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế trong những năm tiếp theo (2013-2015): (i) Tiếp tục hạ mặt bằng lãi suất tín dụng phù hợp với mức giảm của lạm phát; (ii) Có biện pháp hỗ trợ, đơn giản hóa thủ tục cho vay và (iii) Tăng tín dụng đối với khu vực nông nghiệp, nông thôn, doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ.




Chính sách thu tiếp tục được điều chỉnh theo hướng tăng cường tiềm lực tài chính cho doanh nghiệp thông qua việc giảm bớt nghĩa vụ thuế cho doanh nghiệp và người dân, tạo thêm nguồn lực cho doanh nghiệp tái đầu tư mở rộng sản xuất - kinh doanh. Cụ thể: (i) Thuế thu nhập doanh nghiệp đã giảm mức thuế suất phổ thông từ mức 25% xuống 22% từ ngày 01/01/2014 và theo mức 20% từ ngày 01/01/2016, áp dụng mức thuế suất 20% từ ngày 01/7/2013 đối với doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ; (ii) Thuế Thu nhập cá nhân đã nâng mức khởi điểm chịu thuế cho bản thân từ 4 triệu đồng/tháng lên 9 triệu đồng/tháng, nâng mức triết trừ gia cảnh cho người phụ thuộc từ mức 1,6 triệu đồng/tháng lên 3,6 triệu đồng/tháng; (iii) Thực hiện miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp, miễn thu thuỷ lợi phí,… 




Bên cạnh đó, chính sách chi ngân sách được điều hành chặt chẽ, thực hiện phân bổ có hiệu quả các nguồn lực, tiếp tục kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm chi NSNN; đồng thời đã thực hiện có kết quả quá trình tái cơ cấu đầu tư công theo định hướng đề ra. Tổng chi NSNN giai đoạn 2011-2015 đạt mức bình quân 27,78% GDP, cơ cấu chi ngân sách chuyển dịch theo hướng tăng chi cho con người. Tỷ trọng chi đầu tư trên tổng chi NSNN đã giảm từ 21,6% năm 2010 xuống còn 16,2% năm 2014 và dự kiến năm 2015 là 17,1%.




Tỷ trọng chi thường xuyên trên tổng chi NSNN giai đoạn 2011-2015 ở mức trung bình 64,8%, tăng gần 10% so với các giai đoạn trước (2006-2010 bình quân chiếm khoảng 54-55% tổng chi NSNN). Trong đó, đã chủ động bố trí NSNN ưu tiên đầu tư thực hiện cải cách tiền lương, chính sách an sinh xã hội và xóa đói giảm nghèo, nhất là đối với đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào ở các xã đặc biệt khó khăn miền núi vùng sâu, vùng xa... 




Nhìn chung, việc tăng cường phối hợp trong điều hành chính sách vĩ mô được chú trọng nhằm tăng cường tính thống nhất, hiệu lực, hiệu quả quản lý kinh tế vĩ mô, ứng phó kịp thời hiệu quả với các biến động kinh tế - xã hội trong và ngoài nước trong từng thời kỳ, thực hiện mục tiêu tái cấu trúc nền kinh tế, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, hướng đến phát triển bền vững.
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Kết quả của việc phối hợp CSTK - CSTT 2011 - 2015 đã đem lại môi trường kinh tế vĩ mô ổn định hơn, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp., nền kinh tế bắt đầu có những dấu hiệu phục hồi khả quan hơn. Phân tích GDP cho thấy xu hướng hồi phục tăng trưởng đã rõ nét hơn trong năm 2014-2015.




Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 6,68% trong năm 2015, cao nhất trong 5 năm trở lại đây. Các cân đối vĩ mô cũng khả quan hơn với lạm phát duy trì ở mức thấp nhất trong 14 năm (tăng 0,58% trong 11 tháng năm 2015), dự trữ ngoại hối tăng, lãi suất giảm. 




Bên cạnh những kết quả đạt được, hiệu quả của phối hợp CSTK - CSTT thời gian vừa qua còn có những hạn chế và thách thức: 




- Việc phối hợp CSTK và CSTT mới chỉ hướng đến việc giải quyết từng mục tiêu kinh tế vĩ mô ưu tiên trong từng thời điểm chứ chưa thực sự có sự phối hợp để giải quyết đồng bộ tất cả các mục tiêu vĩ mô. Chẳng hạn, khi có nguy cơ lạm phát cao, việc tập trung vào các giải pháp chống lạm phát bằng CSTK - CSTṬ thắt chặt đã khiến cho tốc độ tăng trưởng giảm.




Tuy nhiên, khi lạm phát vừa có dấu hiệu bị đẩy lùi, chính sách kích thích tăng trưởng theo hướng nới lỏng tài khóa - tiền tệ, kích cầu đầu tư, kích cầu tiêu dùng đã được áp dụng triệt để, khiến lạm phát bùng phát trở lại. Chu trình này đã lặp đi lặp lại nhiều lần trong giai đoạn 2008-2013, khiến cho môi trường kinh tế vĩ mô kém ổn định, gây khó khăn cho các doanh nghiệp trong việc lập và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. 




- Chưa xây dựng được cơ sở khoa học trong việc quyết định lựa chọn CSTT hay CSTK là công cụ sẽ phát huy được tác động nhiều nhất đến tổng cầu/ hoặc liều lượng tác động của từng công cụ đến tổng cầu bao nhiêu là hợp lý trong từng tình hình kinh tế cụ thể, nhất là trong bối cảnh suy thoái kinh tế hoặc lạm phát. 


- Về cơ chế phối hợp, Việt Nam đã có Hội đồng Tư vấn Chính sách tài chính, tiền tệ song cơ quan này mới chỉ dừng lại ở chức năng tư vấn, tham khảo mà chưa có quyền quyết định cũng như chịu trách nhiệm về chính sách; Chưa có một tổ chức chuyên ngành theo dõi, điều phối, đánh giá việc phối hợp, thiếu một hệ thống công cụ đánh giá tổng hợp chính sách cũng như chế tài đủ mạnh để xử lý việc vi phạm trong phối hợp quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô. 




3.4.3.2. Định hướng phối hợp CSTK và CSTT giai đoạn 2016 - 2020



a) Dự báo bối cảnh phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016 - 2020 



Trong giai đoạn 5 năm (2016 - 2020), kinh tế thế giới và khu vực dự báo phục hồi chậm, không đồng đều và còn nhiều khó khăn. Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương vẫn là trung tâm phát triển năng động của kinh tế thế giới. Trong nước, quá trình cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng đã đạt được các kết quả bước đầu, kinh tế dần lấy lại được đà tăng trưởng và phục hồi, các cân đối vĩ mô ổn định hơn, lạm phát được kiềm chế.




Tuy nhiên, bối cảnh trong nước cũng còn bộc lộ một số điểm bất lợi. Bên cạnh đó, việc thực hiện các Hiệp định thương mại tự do đã có và tham gia các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, cùng với việc hình thành Cộng đồng ASEAN mở ra nhiều cơ hội thuận lợi cho phát triển nhưng cũng đặt ra không ít thách thức trong kiểm soát dòng vốn, ổn định kinh tế vĩ mô.




Chiến lược tài chính đến năm 2020 đã đặt ra mục tiêu xây dựng nền tài chính quốc gia lành mạnh, đảm bảo giữ vững an ninh tài chính, ổn định kinh tế vĩ mô, tài chính - tiền tệ, tạo điều kiện thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và tái cấu trúc nền kinh tế.




Theo đó, mục tiêu tổng thu từ thuế và phí giai đoạn 2016 - 2020 là 21 - 22% GDP; trong đó thu nội địa (không kể thu từ dầu thô) đến năm 2020 đạt trên 80% tổng thu ngân sách nhà nước (năm 2015 đặt ra mục tiêu đạt 70%).




Đảm bảo an ninh, an toàn tài chính quốc gia; cân đối ngân sách tích cực, giảm dần tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước; duy trì dư nợ Chính phủ và nợ quốc gia trong giới hạn an toàn; tăng cường dự trữ Nhà nước đáp ứng kịp thời các nhu cầu đột xuất của nền kinh tế. Trong đó, giảm mức bội chi NSNN xuống dưới 4% GDP trong giai đoạn 2016-2020. Nợ công (bao gồm nợ Chính phủ, nợ được Chính phủ bảo lãnh và nợ chính quyền địa phương) đến năm 2020 không quá 65% GDP; dư nợ nước ngoài quốc gia không quá 50% GDP; dư nợ Chính phủ không quá 55% GDP.




b) Định hướng phối hợp CSTK và CSTT



Một là, Nên có sự phối hợp CSTK và CSTT trong việc xác định mục tiêu kinh tế vĩ mô ưu tiên trong từng thời kỳ và phải tuân thủ điều phối chung cho mục tiêu đó.




Trong giai đoạn tới, trên cơ sở thực trạng và diễn biến của kinh tế trong nước cũng như quốc tế, cần xác định rõ mục tiêu kinh tế vĩ mô là: Tập trung tạo dựng môi trường kinh tế vĩ mô ổn định, trong đó chú ý đến các vấn đề về lạm phát và các cân đối vĩ mô, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển thay vì mục tiêu hướng tới tăng trưởng nhanh như giai đoạn trước đây.




Theo đó, Bộ Tài chính và NHNN nên có sự phối hợp trong việc xác định mục tiêu vĩ mô ưu tiên trong từng thời kỳ và phải tuân thủ điều phối chung cho mục tiêu đó. Đồng thời, Chính phủ nên xem xét đến việc chuyển đổi khung mục tiêu chính sách theo hướng thực hiện chính sách mục tiêu lạm phát linh hoạt - mục tiêu lạm phát linh hoạt nhằm hướng hai chính sách vào mục tiêu chung.




Trên cơ sở các mục tiêu chung, NHNN và Bộ Tài chính sẽ cùng tham gia xác định khung mục tiêu chính sách cho giai đoạn trung hạn, tạo thế chủ động và linh hoạt trong quá trình phối hợp để đạt mục tiêu, xây dựng kế hoạch tài chính - tiền tệ tổng thể cho từng năm, trong đó các vấn đề về bội chi ngân sách, đầu tư công, hiệu quả đầu tư cần phải được tính toán và xem xét cụ thể trên các vấn đề có liên quan tới CSTT như tổng phương tiện thanh toán, tăng trưởng tín dụng... để đảm bảo việc thực thi 2 chính sách được đồng bộ và hiệu quả. 




Hai là, Phải có nhất quán giữa các mục tiêu chính sách ngắn hạn và dài hạn trong phối hợp CSTK - CSTT. Về ngắn hạn, CSTK - CSTT cần phối hợp chặt chẽ nhằm đạt được mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát ở mức dưới một con số và hỗ trợ tăng trưởng, đồng thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Về dài hạn, CSTK phải hướng tới việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội, hỗ trợ tăng trưởng bền vững.




Thu chi ngân sách và tín dụng nhà nước phải gắn chặt với mục tiêu ổn định tiền tệ. CSTT phải kiên trì với mục tiêu ổn định lạm phát, vấn đề kiểm soát mức độ tăng giá cần phải được đặt lên hàng đầu không chỉ trong thời kỳ có lạm phát cao mà ngay cả thời kỳ lạm phát thấp nhằm tạo lập niềm tin cho thị trường, xây dựng môi trường kinh tế vĩ mô ổn định.




Theo đó, cần tính toán và kiểm soát được lượng cung tiền (tổng phương tiện thanh toán M2) trên cơ sở lạm phát mục tiêu, tốc độ tăng trưởng GDP và các yếu tố khác. Chủ động sử dụng các công cụ của CSTT để kiểm soát cung tiền, tiến tới chuyển từ kiểm soát M2 sang điều hành dựa vào mục tiêu trung gian khác là lãi suất. 




Ba là, Thiết lập hệ thống cung cấp thông tin, thực hiện minh bạch đối với các kỳ vọng chính sách cũng như trách nhiệm giải trình của các cơ quan hoạch định và thực thi chính sách.




Đối với CSTT, việc hoạch định và thực thi chính sách phải phải đảm bảo duy trì tính ổn định của kinh tế vĩ mô trong khuôn khổ điều tiết lãi suất thị trường theo hướng kiềm chế lạm phát, ổn định sức mua đồng tiền, kiểm soát tỷ giá, huy động vốn và cung cấp vốn cho thị trường; phát triển hệ thống ngân hàng tạo cơ sở thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh, bền vững qua đó tạo điều kiện tăng nguồn thu và huy động vốn để bù đắp thâm hụt cho ngân sách nhà nước.




Đối với CSTK, cần nỗ lực tập trung các khoản thu, chi ngân sách nhà nước nhằm đạt được mục tiêu ổn định nền kinh tế, phát triển nền kinh tế vĩ mô bền vững, xác lập cơ sở kinh tế cho việc thực thi CSTT có hiệu quả, kiểm soát lạm phát, giữ sức mua của đồng tiền ổn định và phát triển thị trường tiền tệ. 




Bốn là, Tiến tới thực hiện khuôn khổ CSTT lạm phát mục tiêu và nâng cao kỷ luật tài khóa. Với việc xác định mục tiêu phối hợp tài khóa - tiền tệ giai đoạn tới tập trung vào việc xây dựng môi trường kinh tế vĩ mô ổn định, thì việc áp dụng chính sách khuôn khổ lạm phát mục tiêu và nâng cao kỷ luật tài khóa là lựa chọn thích hợp đối với CSTK - CSTT của Việt Nam. 




Đối với điều kiện hiện nay của Việt Nam, để có thể áp dụng CSTT lạm phát mục tiêu trong tương lai cần phối hợp đồng bộ các nhóm giải pháp sau: (i) Nhóm giải pháp đổi mới thể chế: Xây dựng Luật NHTW Việt Nam thay thế Luật NHNN theo hướng đổi mới NHNN thành NHTW hiện đại; (ii) Nhóm giải pháp kỹ thuật: Hoàn thiện phương pháp xác định chỉ số lạm phát (CPI); (iii) Nhóm giải pháp hỗ trợ: Đẩy mạnh công tác truyền thông về lạm phát mục tiêu; nâng cao năng lực dự báo; phát triển và hoàn thiện thị trường tài chính; củng cố và phát triển hệ thống ngân hàng; nâng cao tính minh bạch của CSTT; phối hợp tốt giữa CSTK và CSTT; hoàn thiện cơ chế điều hành tỷ giá hối đoái theo hướng linh hoạt hơn. Đối với CSTK, cần tăng cường kỷ luật tài khóa, cải thiện tính minh bạch, công khai trong quy trình ngân sách, mở rộng hình thức và nội dung công khai; tăng cường trách nhiệm giải trình. 




Năm là, Phối hợp CSTK - CSTT phải tính đến sự phối hợp với các chính sách vĩ mô khác, đặc biệt giám sát thận trọng vĩ mô. Trong quá trình phối hợp CSTK và CSTT, cần xem xét và tính đến sự phối hợp với các chính sách khác, đặc biệt là các biện pháp giám sát thận vĩ mô thận trọng. Đây là vấn đề đặc biệt quan trọng và được quan tâm nhiều trong bối cảnh Việt Nam tham gia ngày càng nhiều vào các khu vực thương mại, các hiệp định thương mại tự do (Cộng đồng Kinh tế ASEAN, TPP, Việt Nam - EU...), nhằm hạn chế sự biến động của các dòng vốn vào - ra , đồng thời tạo sự ổn định tài chính trong nền kinh tế.


CHƯƠNG 4


THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH


4.1. Những vấn đề cơ bản về thị trường tài chính


4.1.1. Khái niệm



Trong nền kinh tế, đặc biệt là nền kinh tế thị trường, luôn xuất hiện hiện tượng thừa vốn tạm thời và thiếu vốn tạm thời. Tiêu chí đánh giá một chủ thể thừa hay thiếu vốn dựa trên tỷ suất sinh lời của vốn. Chủ thể sử dụng vốn hiệu quả thấp tương đối hoặc không có khả năng sử dụng vốn được xem là thừa vốn và có nhu cầu chuyển giao vốn cho chủ thể có khả năng sử dụng vốn đạt hiệu quả cao hơn. Ngược lại, chủ thể có hiệu quả sử dụng vốn cao tương đối được coi là thiếu vốn và có nhu cầu tiếp nhận nguồn vốn để gia tăng nguồn lực tài chính. Luồng vốn không vận động, hiệu quả sinh lợi của vốn sẽ thấp, nền kinh tế hoạt động kém hiệu quả. Chính vì lẽ đó, sự vận động vốn từ nơi thừa sang nơi thiếu là yêu cầu cho sự phát triển kinh tế. Nhà nước tạo điều kiện để sự vận động này được diễn ra một cách hiệu quả và tuân thủ quy luật của thị trường. 



Luồng vốn vận động thông qua hai kênh: Trực tiếp và gián tiếp.



Tài chính trực tiếp là kênh giao lưu vốn mà tại đó người thừa vốn trực tiếp chuyển giao quyền sử dụng vốn cho người thiếu vốn mà không thông qua các tổ chức tài chính trung gian. Kênh vận động này xuất hiện trong điều kiện nền kinh tế chưa phát triển, các tổ chức tài chính trung gian chưa lớn mạnh, kết quả là lượng vốn vận động ở mức độ nhất định.



Tài chính gián tiếp là kênh giao lưu vốn mà tại đó người thừa vốn và người thiếu vốn không trực tiếp chuyển giao quyền sử dụng vốn cho nhau, mối liên hệ giữa hai chủ thể này được thực hiện thông qua một chủ thể thứ ba, đó là các tổ chức tài chính trung gian. Đầu tiên chủ thể thừa vốn trao đổi vốn với các trung gian tài chính. Các trung gian tài chính tập trung các khoản vốn dư thừa (thậm chí là nhỏ lẻ) phân tán rộng trong xã hội để hình thành các quỹ tài chính. Lượng vốn được tập trung tại các trung gian tài chính trở thành nguồn lực tài chính mạnh và tài trợ cho các chủ thể thiếu vốn. Các trung gian tài chính đóng một lúc hai vai trò, vừa là chủ thể huy động vốn, vừa là chủ thể cung ứng vốn. Hoạt động của các trung gian tài chính có ý nghĩa quan trọng, giúp điều hòa vốn trong nền kinh tế.



Hình 3: Sơ đồ luân chuyển vốn






Sự vận động, chuyển giao vốn giữa các chủ thể trong nền kinh tế hình thành thị trường tài chính. Thị trường tài chính là nơi mua bán, trao đổi các khoản vốn nhằm đáp ứng nhu cầu khác nhau của các chủ thể trong nền kinh tế. Hay nói một cách khác thị trường tài chính là nơi cung, cầu nguồn tài chính gặp nhau và tại đó các tài sản tài chính được mua bán.


4.1.2. Hàng hóa của thị trường tài chính - Tài sản tài chính 



Hàng hóa được giao dịch, mua bán trên thị trường tài chính là các tài sản tài chính, hay còn được gọi là các công cụ tài chính. Hàng hóa thông thường của thị trường tài chính là các loại tiền tệ, tín phiếu kho bạc, thương phiếu, chứng chỉ tiền gửi ngân hàng, tín phiếu ngân hàng, trái phiếu, cổ phiếu,... Thị trường tài chính càng phát triển, số lượng và quy mô giao dịch các công cụ tài chính càng lớn và đa dạng. Ở chiều ngược lại, để thị trường tài chính phát triển cần tạo ra nhiều công cụ tài chính và môi trường để các công cụ tài chính được trao đổi, mua bán. Sự vận động của các công cụ tài chính là biểu hiện cho sự dịch chuyển luồng vốn.



4.1.3. Phân loại thị trường tài chính



4.1.3.1. Căn cứ vào phương thức huy động nguồn tài chính



a) Thị trường nợ



Thị trường nợ là thị trường mua bán các công cụ nợ. Công cụ nợ (trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi,...) là một loại giấy tờ có giá ghi nhận nghĩa vụ trả nợ của chủ thể phát hành đối với chủ thể nắm giữ tài sản tài chính này.



Thị trường nợ có một số đặc điểm sau:


- Hàng hóa giao dịch trên thị trường nợ có thời hạn nhất định. Thời hạn có thể là ngắn hạn, dài hạn.



- Hoạt động của thị trường nợ có mối liên hệ chặt chẽ với lãi suất ngân hàng.



b) Thị trường vốn cổ phần



Thị trường vốn cổ phần là thị trường mua bán các cổ phiếu. Cổ phiếu là giấy tờ có giá phản ánh phần vốn góp của chủ thể sở hữu tài sản tài chính đối với tổ chức phát hành. 



Thị trường vốn cổ phần có một số đặc điểm sau:


- Hàng hóa giao dịch trên thị trường không có kỳ hạn. 



- Hoạt động của thị trường vốn cổ phần gắn chặt với hiệu quả hoạt động của nền kinh tế và trực tiếp là hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty phát hành cổ phiếu.



4.1.3.2. Căn cứ vào sự luân chuyển các nguồn tài chính



a) Thị trường tài chính sơ cấp



Thị trường tài chính sơ cấp là thị trường phát hành lần đầu các tài sản tài chính để huy động nguồn lực tài chính cho chủ thể phát hành.



Thị trường tài chính sơ cấp có các đặc trưng cơ bản sau:


- Chủ thể thừa vốn và chủ thể thiếu vốn có thể giao dịch trực tiếp với nhau.



- Thị trường tài chính sơ cấp hoạt động theo những đợt phát hành, cho nên không có tính liên tục.



- Thị trường tài chính sơ cấp cung cấp hàng hóa cho thị trường tài chính thứ cấp.



b) Thị trường tài chính thứ cấp



Thị trường tài chính thứ cấp là thị trường giao dịch, mua bán các tài sản tài chính đã phát hành trên thị trường sơ cấp.



Thị trường tài chính thứ cấp có các đặc trưng cơ bản sau:


- Giao dịch trên thị trường tài chính thứ cấp mang tính gián tiếp. Chủ thể thừa vốn và thiếu vốn không trực tiếp giao dịch với nhau mà thông qua thị trường giao dịch giữa những người nắm giữ tài sản tài chính.



- Thị trường tài chính thứ cấp hoạt động có tính liên tục, không gián đoạn.



- Hàng hóa trao đổi trên thị trường tài chính thứ cấp là hàng hóa đã được tạo ra trên thị trường sơ cấp.



4.1.3.3. Căn cứ vào tính chất pháp lý




a) Thị trường tài chính chính thức



Thị trường tài chính chính thức thực hiện giao dịch các tài sản tài chính theo những nguyên tắc, quy chế được nhà nước quy định trong các văn bản pháp luật.



Thị trường tài chính chính thức có các đặc trưng sau:


- Thị trường tài chính chính thức hoạt động dựa trên các nguyên tắc, quy định của Nhà nước nên có tính chuẩn mực cao. 



- Chủ thể tham gia thị trường tài chính chính thức phải đáp ứng những điều kiện ràng buộc nhất định.



b) Thị trường tài chính phi chính thức



Thị trường tài chính phi chính thức thực hiện giao dịch các tài sản tài chính theo những nguyên tắc, quy chế không được nhà nước thống nhất quy định.



Thị trường tài chính phi chính thức có các đặc trưng sau:


- Thị trường tài chính phi chính thức hoạt động không dựa trên các nguyên tắc, quy định của Nhà nước nên có tính chuẩn mực thấp.



- Điều kiện để các chủ thể tham gia thị trường ít hơn, ít chặt chẽ hơn.



4.1.3.4. Căn cứ vào hàng hóa giao dịch trên thị trường



a) Thị trường tiền tệ



Thị trường tiền tệ là thị trường giao dịch, mua bán trao đổi các tài sản tài chính ngắn hạn.



b) Thị trường vốn



Thị trường vốn là thị trường giao dịch, mua bán trao đổi các tài sản tài chính dài hạn.



Việc phân loại thị trường tài chính như trên mang tính chất tương đối và nhằm mục đích để nghiên cứu sâu hơn, rõ ràng hơn về từng loại hình thị trường. Thực tế hoạt động thị trường tài chính cho thấy các loại hình thị trường tài chính có sự đan xen với nhau, ranh giới cũng như sự khác biệt giữa chúng rất mỏng và nhiều khi không cần thiết phải phân biệt. Tại tài liệu này chúng tôi dựa vào sự phân loại thông thường đó là căn cứ vào hàng hóa hay thời gian đáo hạn của tài sản tài chính giao dịch trên thị trường để nghiên cứu thị trường tài chính.     



4.1.4. Vai trò của thị trường tài chính



- Huy động nguồn lực tài chính nhàn rỗi để tài trợ cho các nhu cầu vốn



Vai trò này thường được coi là vai trò quan trọng nhất của thị trường tài chính và cũng phản ánh rõ nhất chức năng của loại thị trường này. Do sự khác biệt nhau về thu nhập, chi tiêu, tiết kiệm và năng lực sử dụng nguồn lực tài chính của các chủ thể trong xã hội làm xuất hiện tình trạng có những chủ thể dư thừa vốn hoặc tạm thời dư thừa vốn, trong khi đó có các chủ thể khác thiếu vốn, cần có vốn để phục vụ mục đích đầu tư sản xuất kinh doanh. Thị trường tài chính ra đời trên cơ sở nền tảng vừa thừa vốn, vừa thiếu vốn của các chủ thể trong nền kinh tế. Thị trường tài chính điều hòa vốn trong nền kinh tế thông qua sự dịch chuyển vốn từ nơi thừa vốn sang nơi thiếu vốn, từ các chủ thể có nguồn tài chính nhàn rỗi sang các chủ thể cần vốn để đầu tư. Thị trường tài chính càng phát triển luồng vốn vận động càng hiệu quả và trúng đích.



- Góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn tài chính



Ngoài tạo môi trường cho luồng vốn vận động, thị trường tài chính còn góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trên cả hai giác độ chủ thể thừa vốn và chủ thể thiếu vốn. 



Trước hết trên giác độ chủ thể thừa vốn. Các chủ thể thừa vốn có lượng vốn nhất định nhưng không có năng lực hoặc cơ hội đầu tư nguồn lực để sinh lợi như kỳ vọng. Các chủ thể này có nhu cầu chuyển giao nguồn tài chính cho chủ thể khác với mong muốn nhận được mức lợi ích cao hơn từ các chủ thể sử dụng vốn. Như vậy, từ chính người thừa vốn đã xuất hiện nhu cầu đầu tư với mong muốn đạt lợi ích cao hơn, và nhu cầu này nếu được đáp ứng (thông qua thị trường tài chính) thì các chủ thể thừa vốn sẽ có mức sinh lời cao hơn từ nguồn tài chính của mình. 



Xét trên khía cạnh của chủ thể thiếu vốn. Các chủ thể này có năng lực hoặc có cơ hội đầu tư với mức sinh lợi cao nhưng thiếu vốn. Họ có nhu cầu huy động vốn từ các chủ thể khác để tạo nguồn lực tài chính đủ lớn thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của mình. Các chủ thể thừa vốn trong nền kinh tế không nhận được bất kỳ lợi ích nào từ năng lực hay cơ hội đầu tư của mình nếu không được tài trợ vốn để biến các năng lực, cơ hội đầu tư thành hiện thực. Thật hợp lý khi nhu cầu vốn được đáp ứng bởi các chủ thể thừa vốn thông qua cơ chế hoạt động của thị trường tài chính. Nghĩa vụ trả giá cho các chủ thể cung ứng vốn buộc người sử dụng vốn phải tìm kiếm giải pháp sử dụng vốn hiệu quả để mức sinh lợi từ nguồn vốn huy động được cao hơn so với chi phí sử dụng vốn. Kết quả là chủ thể sử dụng vốn - người thiếu vốn vẫn có lợi hơn so với không huy động được nguồn vốn để tài trợ cho kế hoạch sản xuất kinh doanh của mình. 



Sự vận động luồng vốn từ nơi thừa vốn đến nơi thiếu vốn mang lại hiệu quả kép cho cả hai phía người cung vốn và người cầu vốn. Tổng thể nền kinh tế thu lợi từ chính lợi ích của hai chủ thể này. Do vậy, một nền kinh tế cụ thể sẽ đạt hiệu quả cao nếu tại đó thị trường tài chính vận hành tạo sự thuận lợi cho luồng vốn dịch chuyển. Ngược lại, những nhu cầu vốn không được đáp ứng sẽ cản trở sự phát triển của nền kinh tế do doanh nghiệp bị bỏ lỡ các cơ hội đầu tư với mức sinh lời kỳ vọng cao. 



- Góp phần thực thi chính sách tài chính, tiền tệ của Nhà nước


Nhà nước cũng là một chủ thể quan trọng của thị trường tài chính. Trong nền kinh tế thị trường Nhà nước tham gia thị trường tài chính chủ yếu để thực hiện vai trò quản lý, điều tiết nền kinh tế, hướng nền kinh tế phát triển theo chiến lược đề ra. Vai trò điều tiết nền kinh tế của Nhà nước thể hiện rõ nét thông qua hai chính sách: Chính sách tài chính và chính sách tiền tệ.



Thị trường tài chính ra đời và phát triển trở thành môi trường thuận lợi cho Nhà nước thực thi các chính sách tài chính, tiền tệ. Nhờ có thị trường tài chính các công cụ tài chính được Nhà nước sử dụng để can thiệp vào nền kinh tế như trái phiếu, tín phiếu kho bạc, ngoại hối,... được giao dịch, trao đổi từ đó tác động dẫn truyền đến nền kinh tế. Thị trường tài chính hoạt động càng hiệu quả các công cụ tài chính mà Nhà nước sử dụng càng dễ được thực hiện thành công, mục tiêu tác động vào nền kinh tế đạt được nhanh hơn, hiệu quả hơn. Tuy vậy, ở một giác độ khác, Nhà nước cũng là chủ thể quan trọng tạo hàng hóa để thúc đẩy thị trường tài chính phát triển. 



Khi nghiên cứu vai trò của thị trường tài chính cũng cần thấy rằng bên cạnh những vai trò tích cực cơ bản kể trên, trong những tình huống cụ thể thị trường tài chính có những tác động bất lợi đối với nền kinh tế. Những méo mó của thị trường tài chính như đầu cơ, hành vi trục lợi thông qua bán khống giấy tờ có giá,... hay như các thất bại của thị trường tài chính (khủng hoảng tài chính, sự rút lui quá nhanh của các luồng vốn,...) ảnh hưởng bất lợi đến nền kinh tế. Nhà nước cần có cơ chế giám sát, điều tiết để thị trường tài chính hoạt động hiệu quả, thúc đẩy nền kinh tế phát triển bền vững.  



4.2. Thị trường tiền tệ




4.2.1. Khái niệm và đặc điểm của thị trường tiền tệ



a) Khái niệm



Thị trường tiền tệ là một bộ phận của thị trường tài chính, giao dịch mua bán các công cụ tài chính ngắn hạn có thời hạn dưới 1 năm. Thị trường tiền tệ đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn của nền kinh tế.



b) Đặc điểm của thị trường tiền tệ



Thị trường tiền tệ có một số đặc điểm cơ bản sau:


- Hàng hóa giao dịch trên thị trường tiền tệ có thời gian đáo hạn dưới 1 năm và có tính lỏng cao. Rủi ro giao dịch trên thị trường tiền tệ cũng được đánh giá thấp hơn so với trên thị trường vốn.



- Hàng hóa giao dịch trên thị trường tiền tệ đa dạng và phong phú, ứng với mỗi hàng hóa được giao dịch là thị trường riêng biệt, như thị trường ngoại hối, thị trường tín phiếu kho bạc, thị trường cho vay ngắn hạn,... Tuy vậy, các thị trường này gắn kết với nhau tạo thành thị trường tiền tệ rộng lớn.



- Thị trường tiền tệ không có địa điểm giao dịch cụ thể về mặt địa lý. Quan hệ cung cầu được thực hiện thông qua mạng lưới các phương tiện giao dịch hiện đại mà về cơ bản người cung vốn và người có nhu cầu vốn không nhất thiết phải gặp nhau trực tiếp.



- Thị trường tiền tệ giao dịch các luồng vốn ngắn hạn nên có sự ổn định mang tính tương đối.



- Các tổ chức tín dụng đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động của thị trường tiền tệ. 



4.2.2. Hàng hóa của thị trường tiền tệ



Hàng hóa được giao dịch trên thị trường tiền tệ là các công cụ tài chính ngắn hạn. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, hàng hóa giao dịch tại thị trường tiền tệ ngày càng đa dạng, thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau nhằm giúp cho chủ thể có nhu cầu vốn gia tăng khả năng huy động nguồn tài chính phục vụ nhu cầu vốn ngắn hạn của mình. Về cơ bản thị trường tiền tệ giao dịch một số loại hàng hóa chủ yếu sau:


- Các loại tiền tệ



Hiểu theo nghĩa rộng, thị trường tiền tệ là thị trường giao dịch về tiền tệ. Hay nói cách khác là nơi giao dịch về các loại tiền. Các loại tiền được giao dịch bao gồm nội tệ, ngoại hối (ngoại tệ, vàng tiêu chuẩn quốc tế,...).



- Tín phiếu kho bạc



Tín phiếu kho bạc là loại giấy tờ có giá ghi nhận nợ ngắn hạn của Chính phủ đối với chủ thể nắm giữ tín phiếu và do KBNN phát hành. Mục tiêu chủ yếu của tín phiếu kho bạc là bù đắp thiếu hụt tạm thời của ngân sách nhà nước.



Tại Việt Nam, theo quy định hiện hành tín phiếu kho bạc có kỳ hạn chuẩn là 13 tuần, 26 tuần hoặc 52 tuần. Các kỳ hạn khác của tín phiếu kho bạc do Bộ Tài chính quyết định tùy theo nhu cầu sử dụng vốn và tình hình thị trường nhưng không vượt quá 52 tuần. Chủ thể phát hành tín phiếu là Bộ Tài chính; Bộ Tài chính ủy quyền cho KBNN tổ chức phát hành tín phiếu.



Theo Frederic S.Mishkin: “Tín phiếu kho bạc Hoa Kỳ là loại công cụ lỏng nhất trong tất cả các loại công cụ thị trường tiền tệ bởi vì chúng được mua bán ráo riết nhất. Chúng cũng là loại công cụ an toàn nhất trong tất cả các loại công cụ ở thị trường tiền tệ vì không có khả năng xảy ra sự vỡ nợ, tức là tình trạng trong đó bên phát hành công cụ vay nợ - trong trường hợp này là Chính phủ liên bang - không có khả năng thực hiện việc thanh toán lãi hoặc thanh toán toàn bộ số tiền của người sở hữu khi công cụ đó đến kỳ hạn thanh toán”
.  



- Thương phiếu



Thương phiếu là giấy tờ có giá ghi nhận lệnh yêu cầu thanh toán hoặc cam kết thanh toán không điều kiện một số tiền xác định trong một thời gian nhất định. Thương phiếu gồm hối phiếu và lệnh phiếu.



Hối phiếu là giấy tờ có giá do người ký phát lập, yêu cầu người bị ký phát thanh toán không điều kiện một số tiền xác định khi có yêu cầu hoặc vào một thời gian nhất định trong tương lai cho người thụ hưởng. Thực chất hối phiếu là một giấy đòi tiền.



Lệnh phiếu là giấy tờ có giá do người phát hành lập, cam kết thanh toán không điều kiện một số tiền xác định khi có yêu cầu hoặc vào một thời gian nhất định trong tương lai cho người thụ hưởng. Thực chất lệnh phiếu là một giấy cam kết thanh toán.



- Chứng chỉ tiền gửi ngân hàng



Chứng chỉ tiền gửi ngân hàng là công cụ vay nợ do các tổ chức tín dụng bán cho khách hàng để huy động vốn. Chứng chỉ tiền gửi ngân hàng thường không ghi danh. 



- Tín phiếu NHTW


Tín phiếu NHTW do NHTW phát hành, thực chất là giấy ghi nhận nợ ngắn hạn của NHTW đối với người nắm giữ tín phiếu. NHTW phát hành tín phiếu để tạo ra công cụ trên thị trường tiền tệ nhằm thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia.



4.2.3. Các chủ thể chính tham gia thị trường tiền tệ



a) NHTW


Trên thị trường tiền tệ chủ thể đặc biệt được nhắc tới đó là NHTW. NHTW tham gia thị trường tiền tệ không nhằm mục tiêu lợi nhuận mà để thực hiện vai trò quản lý nhà nước về tiền tệ. NHTW thực thi các chính sách nhằm ổn định giá trị đồng tiền, bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng và hệ thống các tổ chức tín dụng, bảo đảm sự an toàn, hiệu quả của hệ thống thanh toán quốc gia, và tạo môi trường để thị trường tiền tệ hoạt động năng động và hiệu quả. NHTW cũng thực thi vai trò là ngân hàng của các ngân hàng, là người cho vay cuối cùng trợ giúp cho các ngân hàng nhằm đảm bảo khả năng thanh khoản trước những tình huống bất lợi. NHTW cũng là chủ thể quan trọng tạo hàng hóa giao dịch trên thị trường tiền tệ như tín phiếu NHTW, cho vay tái cấp vốn, ngoại tệ, vàng tiêu chuẩn,.... Ở một khía cạnh khác, thị trường tiền tệ cũng chính là môi trường để NHTW thực thi thành công chính sách tiền tệ. Chính sự hoạt động năng động của thị trường tiền tệ tạo điều kiện thuận lợi cho các công cụ của chính sách tiền tệ (lãi suất, tỷ lệ dự trữ bắt buộc, nghiệp vụ thị trường mở,....) phát huy hiệu lực trong thực tiễn. 



Tại Việt Nam, NHNN đóng vai trò NHTW; thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối, phát hành tiền, ngân hàng của các tổ chức tín dụng và cung ứng dịch vụ tiền tệ cho Chính phủ. NHNN tham gia thị trường tiền tệ nhằm mục đích ổn định giá trị đồng tiền, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.


b) Các NHTM


NHTM là một loại hình tổ chức tài chính trung gian điển hình, đóng vai trò chủ chốt trên thị trường tiền tệ. NHTM thể hiện vai trò của mình trên thị trường tiền tệ thông qua hai nghiệp vụ chính là nhận tiền gửi và cấp tín dụng. Các NHTM là yếu tố quan trọng thúc đẩy luồng vốn luân chuyển hiệu quả. 



Nhận tiền gửi là nghiệp vụ nền tảng của NHTM. Các NHTM nhận tiền nhàn rỗi của tổ chức, cá nhân dưới hình thức tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu và các hình thức nhận tiền gửi khác với nguyên tắc có hoàn trả đầy đủ tiền gốc, lãi cho người gửi tiền theo thỏa thuận. Nhờ nghiệp vụ này các chủ thể thừa vốn có thêm kênh để đầu tư khoản tiền nhàn rỗi của mình và NHTM tập trung được nguồn lực tài chính đủ mạnh tài trợ cho các chủ thể thiếu vốn.



Nếu như nhận tiền gửi là quá trình tập trung vốn cho NHTM thì cấp tín dụng là quá trình sử dụng nguồn vốn đã tập trung được. Cấp tín dụng chính là việc các NHTM cho phép các tổ chức, cá nhân sử dụng một khoản tiền theo nguyên tắc có hoàn trả. Các nghiệp vụ cấp tín dụng thông thường là cho vay, chiết khấu, bao thanh toán, bảo lãnh ngân hàng. 



Cho vay là nghiệp vụ điển hình nhất của cấp tín dụng. Trong nghiệp vụ cho vay, ngân hàng thường mại giao hoặc cam kết giao cho khách hàng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích xác định trong một thời gian nhất định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi. 



Chiết khấu là việc NHTM mua có kỳ hạn hoặc mua có bảo lưu quyền truy đòi các công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác của người thụ hưởng trước khi đến hạn thanh toán.



Bao thanh toán là hình thức NHTM cấp tín dụng cho bên bán hàng hoặc bên mua hàng thông qua việc mua lại có bảo lưu quyền truy đòi các khoản phải thu hoặc các khoản phải trả phát sinh từ việc mua, bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo hợp đồng mua, bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.



Bảo lãnh ngân hàng là hình thức cấp tín dụng, theo đó NHTM cam kết với bên nhận bảo lãnh về việc NHTM sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho khách hàng khi khách hàng không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ đã cam kết; khách hàng phải nhận nợ và hoàn trả cho NHTM theo thỏa thuận.



c) KBNN


KBNN tham gia thị trường tiền tệ chủ yếu để vay nợ bù đắp sự thiếu hụt tạm thời của ngân sách nhà nước. Công cụ được thực hiện là tín phiếu kho bạc. Thông qua việc phát hành công cụ nợ và thực hiện nghĩa vụ trả nợ KBNN đã góp phần quan trọng tạo hàng hóa giao dịch trên thị trường tiền tệ. Thị trường tín phiếu kho bạc là một bộ phận lớn của thị trường tiền tệ. Sự đa dạng và phong phú của hàng hóa trên thị trường tiền tệ (có sự góp phần của tín phiếu kho bạc) tạo điều kiện thuận lợi cho NHTW thực thi chính sách tiền tệ.


d) Người đầu tư



Các nhà đầu tư trên thị trường tiền tệ có thể là tổ chức (NHTM, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội,...) hay là các cá nhân. Mục đích của các nhà đầu tư là duy trì khả năng thanh toán, cho vay các khoản tiền nhàn rỗi, đầu tư vào các tài sản tài chính để thu lợi. Xét về số lượng thì người đầu tư chiếm phần đa số và là yếu tố quan trọng tạo sự năng động cho thị trường tiền tệ. 


e) Người môi giới



Thị trường tiền tệ hoạt động sôi động và đạt hiệu quả cao nhờ sự xuất hiện của người môi giới. Người môi giới giúp chủ thể cung vốn và chủ thể cầu vốn gặp nhau và được hưởng phí môi giới. Chức năng chính của người môi giới là cung cấp thông tin cho các chủ thể tham gia thị trường. Nhà nước ban hành các quy định đảm bảo nguyên tắc cung cấp thông tin môi giới và có thể gắn với các loại hình thị trường cụ thể. Thông thường các nhà môi giới phải thông tin về giao dịch được môi giới cho khách hàng đầy đủ, chính xác; không được cung cấp thông tin sai lệch hoặc can thiệp nhằm làm sai lệch thông tin dẫn đến khách hàng đánh giá không chính xác về giao dịch được môi giới. Các nguyên tắc về cung cấp thông tin được coi trọng nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của khách hàng.



4.2.4. Cấu trúc thị trường tiền tệ và các hoạt động giao dịch



Thị trường tiền tệ rộng lớn với nhiều loại tài sản tài chính được giao dịch, mua bán. Ứng với mỗi loại hàng hóa là một loại hình thị trường. Thị trường tiền tệ có cấu trúc phức tạp với nhiều thị trường khác nhau có mối quan hệ mật thiết ảnh hưởng và chi phối nhau. Tại đây, tài liệu giới thiệu 3 loại hình thị trường tiền tệ điển hình.



a) Thị trường tiền gửi và cho vay ngắn hạn


* Khái niệm



Thị trường tiền gửi và cho vay là thị trường giao dịch tiền tệ giữa các tổ chức tín dụng với các tổ chức, cá nhân trong xã hội. Thị trường tiền gửi và cho vay còn được gọi là thị trường tiền tệ 1. Thị trường tiền tệ 1 có phạm vi hoạt động rộng lớn, liên quan đến số lượng lớn người tham gia. Thị trường tiền gửi và cho vay là cơ sở để triển khai các nghiệp vụ trên các loại hình thị trường tài chính khác.



* Các chủ thể chính



Tham gia vào thị trường tiền tệ 1 có hai chủ thể chính: Các tổ chức tín dụng và các tổ chức, cá nhân.



- Tổ chức tín dụng


Tổ chức tín dụng là doanh nghiệp thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động ngân hàng, đó là nhận tiền gửi, cấp tín dụng, và cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản. 



Tổ chức tín dụng bao gồm ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, và các loại hình tổ chức tín dụng khác.



Ngân hàng là loại hình tổ chức tín dụng có thể được thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng. 



Tổ chức tín dụng phi ngân hàng là loại hình tổ chức tín dụng được thực hiện một hoặc một số hoạt động ngân hàng, trừ các hoạt động nhận tiền gửi của cá nhân và cung ứng các dịch vụ thanh toán qua tài khoản của khách hàng. Tổ chức tín dụng phi ngân hàng bao gồm công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính và các tổ chức tín dụng phi ngân hàng khác. 



- Tổ chức và cá nhân


Tổ chức và cá nhân trong xã hội tham gia thị trường tiền gửi và cho vay trên cả hai giác độ người có tiền nhàn rỗi và người có nhu cầu vốn để đầu tư.



Nhờ có hoạt động của thị trường 1 mà một lượng lớn nguồn tài lực nhàn rỗi được tích tụ, tập trung vào các tổ chức tín dụng, tạo điều kiện để các tổ chức tín dụng thực hiện tài trợ cho các chủ thể thiếu vốn.



* Các bộ phận của thị trường tiền gửi và cho vay ngắn hạn 



- Thị trường tiền gửi ngắn hạn



Thị trường tiền gửi ngắn hạn là thị trường các tổ chức tín dụng huy động vốn ngắn hạn từ các chủ thể trong xã hội. Các tổ chức tín dụng, đặc biệt là các NHTM thực hiện huy động lượng tiền nhàn rỗi trong dân chúng thông qua nhiều công cụ khác nhau. Các công cụ điển hình được các tổ chức tín dụng huy động vốn là tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi,…



Tiền gửi không kỳ hạn là loại tiền gửi mà người gửi tiền có thể rút ra bất kỳ lúc nào theo nhu cầu của chủ thể gửi tiền. Mục tiêu chính của tiền gửi không kỳ hạn là để thanh toán.



Tiền gửi có kỳ hạn là loại tiền gửi có sự thỏa thuận trước giữa người gửi tiền với tổ chức tín dụng về thời gian rút tiền. Về nguyên tắc người gửi tiền chỉ được rút tiền khi đến hạn, nhưng trên thực tế người gửi tiền vẫn có thể rút tiền trước hạn nhưng mức lãi suất được hưởng thấp hơn so với rút đúng hạn.



Chứng chỉ tiền gửi là các loại giấy tờ có giá, là bằng chứng xác nhận nghĩa vụ trả nợ giữa tổ chức tín dụng phát hành với người mua giấy tờ có giá trong một thời hạn nhất định, điều kiện trả lãi và các điều kiện khác.



Tham gia thị trường tiền gửi có nhiều tổ chức tín dụng và tổ chức, cá nhân gửi tiền. Để huy động được tiền từ dân chúng các tổ chức tín dụng cạnh tranh với nhau thông qua công cụ giá và chất lượng dịch vụ.



Giá của khoản tiền gửi chính là lãi suất huy động. Chủ thể gửi tiền, đặc biệt là các cá nhân rất nhạy cảm với giá. Cho nên, trong bối cảnh thị trường tiền gửi hoạt động cạnh tranh, mức giá được các tổ chức tín dụng áp dụng không có sự khác biệt nhiều.



Để huy động được đủ nguồn lực tài chính các tổ chức tín dụng áp dụng nhiều biện pháp cải thiện chất lượng phục vụ khách hàng. Các yếu tố được các tổ chức tín dụng đặc biệt quan tâm đó là uy tín, chất lượng phục vụ, sự an toàn trong giao dịch, địa điểm giao dịch thuận lợi, tính chuyên nghiệp của đội ngũ nhân viên ngân hàng. 



- Thị trường cho vay ngắn hạn



Thị trường cho vay gắn kết chặt chẽ với thị trường tiền gửi. Thị trường cho vay được xem là “đầu ra” của thị trường tiền gửi, tác động đến thị trường tiền gửi. Các tổ chức tín dụng thực hiện cho vay ngắn hạn thông qua nhiều phương thức khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Các phương thức cho vay chủ yếu được áp dụng như sau:


- Cho vay từng lần: Mỗi lần vay vốn khách hàng và tổ chức tín dụng thực hiện thủ tục vay vốn cần thiết và ký kết hợp đồng tín dụng.



- Cho vay theo hạn mức tín dụng: Tổ chức tín dụng và khách hàng xác định và thoả thuận một hạn mức tín dụng duy trì trong một khoảng thời gian nhất định.



- Cho vay trả góp: Khi vay vốn, tổ chức tín dụng và khách hàng xác định và thoả thuận số lãi vốn vay phải trả cộng với số nợ gốc được chia ra để trả nợ theo nhiều kỳ hạn trong thời hạn cho vay.



- Cho vay theo hạn mức tín dụng dự phòng: Tổ chức tín dụng cam kết đảm bảo sẵn sàng cho khách hàng vay vốn trong phạm vi hạn mức tín dụng nhất định. Tổ chức tín dụng và khách hàng thoả thuận thời hạn hiệu lực của hạn mức tín dụng dự phòng, mức phí trả cho hạn mức tín dụng dự phòng.



- Cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng: Tổ chức tín dụng chấp thuận cho khách hàng được sử dụng số vốn vay trong phạm vi hạn mức tín dụng để thanh toán tiền mua hàng hoá, dịch vụ và rút tiền mặt tại máy rút tiền tự động hoặc điểm ứng tiền mặt là đại lý của tổ chức tín dụng. 



- Cho vay theo hạn mức thấu chi: Là việc cho vay mà tổ chức tín dụng thoả thuận bằng văn bản chấp thuận cho khách hàng chi vượt số tiền có trên tài khoản thanh toán của khách hàng.



Các tổ chức tín dụng cạnh tranh nhau để mở rộng quy mô tín dụng và cơ sở khách hàng. Tuy mở rộng quy mô cho vay các tổ chức tín dụng vẫn đặc biệt chú trọng đến chất lượng cho vay, tức là tìm kiếm dự án tốt, khách hàng tốt để cho vay. Cũng giống như nghiệp vụ huy động vốn, trong nghiệp vụ cho vay các tổ chức tín dụng bên cạnh cạnh tranh với nhau thông qua giá còn cạnh tranh thông qua chất lượng cho vay. Sự không ngừng cải tiến chất lượng dịch vụ làm các tổ chức tín dụng gần, sát với khách hàng và góp phần thúc đẩy thị trường cho vay phát triển.



b) Thị trường liên ngân hàng


* Khái niệm



Thị trường liên ngân hàng về thực chất cũng là thị trường vay và cho vay, nhưng chủ thể tham gia thị trường là các tổ chức tín dụng. Thị trường liên ngân hàng còn được gọi là thị trường tiền tệ 2. 



Trong quá trình kinh doanh và tại những thời điểm nhất định các tổ chức tín dụng bị thiếu vốn tạm thời ảnh hưởng đến tính thanh khoản, khả năng cung vốn, trong khi đó nhiều tổ chức tín dụng khác lại dư thừa vốn. Giao dịch cho vay và đi vay trên thị trường liên ngân hàng giúp cho các tổ chức tín dụng điều hòa lượng vốn kinh doanh. Mục tiêu chính của thị trường liên ngân hàng là giúp các tổ chức tín dụng bù đắp thiếu hụt tạm thời dự trữ bắt buộc, đảm bảo khả năng chi trả và cân đối vốn trong ngắn hạn. Do khối lượng giao dịch giữa các tổ chức tín dụng lớn cho nên thị trường tiền tệ 2 được xem là thị trường bán buôn. Các tổ chức tín dụng đạt chuẩn theo quy định mới được phép tham gia thị trường nên thị trường tiền tệ 2 có mức độ rủi ro thấp và được kiểm soát chặt chẽ. Hoạt động của thị trường tiền tệ 2 thể hiện sự liên kết giữa các tổ chức tín dụng, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong khối các tổ chức tín dụng và tạo tính thanh khoản tốt cho thị trường tài chính - tiền tệ. 



* Chủ thể tham gia thị trường liên ngân hàng



Chủ thể tham gia thị trường liên ngân hàng là các tổ chức tín dụng. Tuy vậy, chỉ các tổ chức tín dụng đáp ứng những điều kiện nhất định mới được phép tham gia thị trường tiền tệ. 



Theo quy định hiện thời của Việt Nam (Thông tư số 21/2012/TT-NHNN ngày 18/6/2012 của NHNN), các tổ chức tín dụng được thực hiện giao dịch cho vay, đi vay với các tổ chức tín dụng khác khi đáp ứng các điều kiện:



- Có cơ sở hạ tầng kỹ thuật (máy móc, thiết bị, chương trình phần mềm,...) đáp ứng được yêu cầu giao dịch trên thị trường tiền tệ, đảm bảo cập nhật dữ liệu giao dịch đầy đủ, chính xác, kịp thời đối với từng giao dịch của tổ chức tín dụng với khách hàng;



- Có đội ngũ cán bộ đủ trình độ, năng lực chuyên môn để thực hiện các giao dịch;



- Có quy định nội bộ về quy trình nghiệp vụ, quy trình quản lý rủi ro đối với các hoạt động cho vay, đi vay (bao gồm quy định về đánh giá tín nhiệm khách hàng, quy trình xác định hạn mức cho vay, quy trình thực hiện giao dịch cho vay, đi vay áp dụng đối với từng hình thức thực hiện giao dịch cụ thể);



- Không bị NHNN áp dụng biện pháp hạn chế, đình chỉ, tạm đình chỉ việc thực hiện hoạt động cho vay, đi vay trên thị trường liên ngân hàng tại thời điểm thực hiện giao dịch;


- Các tổ chức tín dụng thực hiện giao dịch đi vay không được có các khoản nợ quá hạn từ 10 ngày trở lên đối với các giao dịch liên ngân hàng tại thời điểm thực hiện giao dịch.



c) Thị trường ngoại hối


* Khái niệm



Ngoại hối là một khái niệm rộng, bao gồm ngoại tệ, các phương tiện thanh toán bằng ngoại tệ, các loại giấy tờ có giá bằng ngoại tệ, vàng thuộc dự trữ ngoại hối quốc gia,… Ngoại tệ chiếm đa số trong các giao dịch ngoại hối và phản ánh rõ bản chất của ngoại hối, nên khi đề cập đến ngoại hối người ta thường lấy ngoại tệ làm đối tượng nghiên cứu. Xét trên giác độ của nền kinh tế Việt Nam, ngoại tệ là đồng tiền của quốc gia khác hoặc đồng tiền chung châu Âu và đồng tiền chung khác được sử dụng trong thanh toán quốc tế và khu vực. 



Thị trường ngoại hối là thị trường thực hiện các giao dịch, mua bán ngoại tệ. Quan hệ tương quan về cung cầu ngoại tệ trên thị trường ngoại hối hình thành tỷ giá hối đoái. Nói một cách khác tỷ giá hối đoái là giá giao dịch của các loại tiền tệ được giao dịch trên thị trường ngoại hối.



Thị trường ngoại hối ra đời và phát triển chủ yếu gắn liền với sự phát triển của các hoạt động kinh tế đối ngoại. Ví dụ, một doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa và thu về một lượng ngoại tệ nhất định. Doanh nghiệp có nhu cầu chuyển số ngoại tệ này thành bản tệ để thực hiện các khoản thanh toán nội địa, như vậy hình thành cung ngoại tệ. Trong khi đó một doanh nghiệp khác đang có nhu cầu nhập khẩu máy móc thiết bị nước ngoài để phục vụ sản xuất kinh doanh. Doanh nghiệp này thiếu ngoại tệ và cần mua ngoại tệ để thanh toán cho nhà xuất khẩu, như vậy hình thành cầu ngoại tệ. Cung và cầu ngoại tệ được đáp ứng trên thị trường ngoại tệ. Nhu cầu giao dịch giữa các chủ thể thừa ngoại tệ và thiếu ngoại tệ tạo điều kiện cho sự ra đời và thúc đẩy thị trường ngoại hối phát triển.



* Đặc điểm thị trường ngoại hối



Thị trường ngoại hối có các đặc điểm chủ yếu sau:


- Thị trường ngoại hối mang tính chất toàn cầu


Thị trường ngoại hối trước tiên hình thành tại một quốc gia cụ thể. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, thị trường ngoại hối của các nước kết nối với nhau, tạo thành một chỉnh thể thị trường mang tính chất toàn cầu. Sự biến động tại một thị trường quốc gia cụ thể tác động đến thị trường của các quốc gia khác và ảnh hưởng đến nền kinh tế thế giới ở mức độ nhất định. Trong quá trình phát triển, thị trường ngoại hối của một số quốc gia lớn mạnh trở thành trung tâm giao dịch ngoại hối của thế giới, có thể kể đến như thị trường ngoại hối London, New York, Tokyo, Singapo, và Frankfurt. 



- Thị trường ngoại hối hoạt động liên tục


Thị trường ngoại hối hoạt động liên tục do thị trường ngoại hối của các quốc gia, các trung tâm giao dịch ngoại hối kết nối với nhau. Khi thị trường ngoại hối này đóng cửa thì các thị trường ngoại hối khác mở cửa, tạo sự hoạt động liên tục, không ngừng. Thị trường ngoại hối hoạt động được liên tục là do có sự hỗ trợ của công nghệ thông tin. Công nghệ thông tin càng phát triển càng tạo điều kiện cho thị trường ngoại hối hoạt động năng động và hiệu quả.



- Thị trường ngoại hối có tính cạnh tranh cao. 



Cạnh tranh trên thị trường ngoại hối gần mang tính hoàn hảo với nhiều chủ thể tham gia mua và bán ngoại tệ. Giá cả biến động không ngừng theo quy luật cung cầu của thị trường. Khối lượng giao dịch trên thị trường ngoại hối toàn cầu là rất lớn. Theo thống kê của Ngân hàng Thanh toán quốc tế (Bank for International Settlements), trong tháng 4 năm 2016, trung bình mỗi ngày doanh số giao dịch ngoại hối toàn cầu thuần lên tới 5.088 tỷ USD, trong đó USD được giao dịch mua bán với khối lượng nhiều nhất 4.458 tỷ USD, tiếp đến là EUR: 1.591 tỷ USD, JPY: 1.097 tỷ USD. Tỷ giá khác biệt không đáng kể giữa các thị trường do các nhà đầu tư chênh lệch giá hoạt động liên tục khiến các mức giá luôn có xu hướng xích lại gần nhau. 



- Thị trường ngoại hối có tính nhạy cảm cao


Thị trường ngoại hối giao dịch mua bán các loại tiền tệ nên nhạy cảm với những biến động về kinh tế, chính trị, tâm lý,… đặc biệt là các sự kiện kinh tế- chính trị của các nền kinh tế lớn hay các vấn đề mang tính toàn cầu.



* Một số nghiệp vụ giao dịch ngoại hối cơ bản



- Giao dịch ngoại hối giao ngay (Spot)



Giao dịch ngoại hối giao ngay là nghiệp vụ mua bán ngoại tệ trên cơ sở tỷ giá được xác định tại thời điểm giao dịch, ngày giá trị là trong vòng hai ngày làm việc kể từ ngày cam kết mua bán.



Ngày giá trị là khoảng thời gian thực hiện chuyển tiền theo hợp đồng đã ký kết. Có 3 loại ngày giá trị sau:


T + 0: Thanh toán luôn trong ngày giao dịch.



T + 1: Thanh toán sau một (01) ngày làm việc.



T + 2: Thanh toán sau hai (02) ngày làm việc.



- Giao dịch ngoại hối có kỳ hạn (Forward)



Giao dịch ngoại hối có kỳ hạn là nghiệp vụ mua bán ngoại tệ trong đó hai bên cam kết mua bán với nhau một lượng ngoại tệ nhất định theo một tỷ giá được xác định tại thời điểm giao dịch và việc thanh toán sẽ được thực hiện ở một thời điểm trong tương lai.



Ví dụ: Ngày 01/10/X doanh nghiệp A ký hợp đồng mua 1 triệu USD với một NHTM. Tỷ giá được xác định tại thời điểm ký hợp đồng là 1 USD = 22.000 VND. Thời điểm thanh toán là ngày 01/12/X. Như vậy, ngày 01/12/X doanh nghiệp A trả cho ngân hàng 22 tỷ VND và nhận về 1 triệu USD.



Mục đích chính của doanh nghiệp khi thực hiện việc ký hợp đồng kỳ hạn mua bán ngoại tệ với ngân hàng là nhằm phòng ngừa rủi ro tỷ giá. Giả sử, tại ngày 01/12/X tỷ giá hối đoái giao ngay là 1 USD = 22.500 VND, thì doanh nghiệp A vẫn chỉ phải thanh toán cho ngân hàng 22 tỷ VND. Như vậy, sự biến động tỷ giá không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 



- Giao dịch hoán đổi (Swap)



Giao dịch hoán đổi là nghiệp vụ mua bán ngoại tệ bao gồm đồng thời hai giao dịch: Giao dịch mua và giao dịch bán cùng một lượng ngoại tệ nhất định, kỳ hạn thanh toán của hai giao dịch khác nhau, hai tỷ giá được xác định tại thời điểm ký kết hợp đồng mua bán ngoại tệ.



Ví dụ: Một doanh nghiệp hiện đang dư thừa 1 triệu USD tại thời điểm ngày 01/9/X, nhưng lại có nhu cầu sử dụng 1 triệu USD vào ngày 01/11/X. Doanh nghiệp có thể thực hiện nghiệp vụ Swap với việc ký kết hợp đồng mua bán ngoại tệ với ngân hàng nội dung như sau:


Ngày 01/9/X: Doanh nghiệp bán giao ngay cho ngân hàng 1 triệu USD, với tỷ giá 1 USD = 22.000 VND.



Ngày 01/11/X: Ngân hàng bán cho doanh nghiệp 1 triệu USD, với tỷ giá 1 USD = 22.090 VND.



- Giao dịch hợp đồng tương lai (Future)



Giao dịch hợp đồng tương lai là nghiệp vụ mua bán ngoại tệ trên thị trường được quy chuẩn về số lượng, loại tiền tệ được giao dịch. Trong hợp đồng tiền tệ tương lai hai bên cam kết mua bán một lượng tiền tệ nhất định, tỷ giá được ấn định tại thời điểm ký kết hợp đồng, thời gian giao nhận được ấn định theo quy định của từng thị trường cụ thể.



- Giao dịch hợp đồng quyền chọn (Options)



Hợp đồng quyền chọn là hợp đồng cho phép người nắm giữ (người mua hợp đồng) có quyền mua hoặc bán (nhưng không bắt buộc) một lượng tiền tệ nhất định với giá ấn định vào hoặc tới một ngày trong tương lai được xác định trong hợp đồng.



Ví dụ: Ngày 01/6/X doanh nghiệp ký hợp đồng quyền chọn mua 1 triệu USD với ngân hàng cho đến ngày 01/9/X. Tỷ giá được xác định là 1 USD = 22.000 VND. Từ thời điểm ngày 01/6/X đến ngày 01/9/X doanh nghiệp được quyền mua hoặc không mua 1 triệu USD theo tỷ giá đã ấn định. Để có được quyền này, doanh nghiệp phải trả phí cho ngân hàng.   



4.3. Thị trường vốn


4.3.1. Khái niệm và đặc điểm của thị trường vốn



a) Khái niệm



Thị trường vốn là thị trường giao dịch các nguồn tài chính dài hạn. Các công cụ tài chính được mua bán trên thị trường vốn có thời gian đáo hạn lớn hơn 1 năm. 



b) Đặc điểm của thị trường vốn



So với thị trường tiền tệ, thị trường vốn có một số đặc điểm sau.



- Hàng hóa giao dịch trên thị trường vốn (trái phiếu, cổ phiếu, các khoản cho vay dài hạn,…) có thời gian đáo hạn dài hơn 1 năm. 



- Mức độ rủi ro khi thực hiện giao dịch trên thị trường vốn cao hơn tương đối so với trên thị trường tiền tệ.



- Dòng vốn giao dịch trên thị trường vốn chủ yếu đưa vào sản xuất, kinh doanh nên những biến động của thị trường vốn được xem là tín hiệu phản ánh tình trạng phát triển của nền kinh tế.



4.3.2. Hàng hóa của thị trường vốn



a) Trái phiếu



Trái phiếu là giấy tờ có giá xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn nợ của tổ chức phát hành. 



Trái phiếu là công cụ tài chính có khối lượng giao dịch lớn trên thị trường vốn. Một số loại trái phiếu điển hình như sau:


- Trái phiếu Chính phủ là loại trái phiếu do Chính phủ phát hành nhằm huy động vốn cho ngân sách nhà nước hoặc huy động vốn cho chương trình, dự án đầu tư cụ thể thuộc phạm vi đầu tư của Nhà nước.



- Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh là loại trái phiếu do doanh nghiệp, tổ chức tài chính, tín dụng,… đáp ứng những điều kiện nhất định phát hành và được Chính phủ bảo lãnh thanh toán.



- Trái phiếu chính quyền địa phương là loại trái phiếu do chính quyền địa phương phát hành nhằm huy động vốn cho công trình, dự án đầu tư của địa phương.



- Trái phiếu doanh nghiệp là loại chứng khoán nợ do doanh nghiệp phát hành, xác nhận nghĩa vụ trả gốc, lãi, và các nghĩa vụ khác (nếu có) của doanh nghiệp đối với chủ sở hữu trái phiếu.



b) Cổ phiếu



Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành. Nói một cách khác cổ phiếu là chứng chỉ xác nhận quyền sở hữu của cổ đông (người nắm giữ cổ phiếu) đối với công ty cổ phần. Cổ phiếu được gọi là chứng khoán vốn, còn trái phiếu là chứng khoán nợ.



Có hai loại cổ phiếu chính:



- Cổ phiếu thường (còn gọi là cổ phiếu phổ thông): Là giấy tờ có giá xác nhận quyền sở hữu của cổ đông đối với công ty phát hành và cho phép cổ đông được hưởng các quyền lợi thông thường của công ty, như quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội cổ đông, quyền chuyển nhượng, quyền sở hữu cổ phần, quyền ưu tiên mua cổ phiếu mới, quyền được yêu cầu triệu tập đại hội cổ đông bất thường,… Những quyền này được ghi trong điều lệ của công ty.



- Cổ phiếu ưu đãi: Là giấy tờ có giá xác nhận quyền sở hữu của cổ đông đối với công ty phát hành và cho phép cổ đông được hưởng các quyền lợi ưu đãi hơn so với cổ đông nắm giữ cổ phiếu thông thường. Một số quyền ưu tiên như quyền nhận cổ tức trước các cổ đông thường, quyền được ưu tiên thanh toán trước,…



c) Các khoản cho vay dài hạn



Cho vay dài hạn là một hình thức cấp tín dụng dài hạn, theo đó tổ chức tín dụng giao cho khách hàng sử dụng một khoản tiền để sử dụng với mục đích và thời gian nhất định theo nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi. 



Về cơ bản các khoản cho vay dài hạn được thực hiện thông qua các phương thức cho vay sau.



- Cho vay theo dự án đầu tư: Tổ chức tín dụng cho khách hàng vay vốn để thực hiện các dự án đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các dự án đầu tư phục vụ đời sống.



- Cho vay hợp vốn: Một nhóm tổ chức tín dụng cùng cho vay đối với một dự án vay vốn hoặc phương án vay vốn của khách hàng; trong đó, có một tổ chức tín dụng làm đầu mối dàn xếp, phối hợp với các tổ chức tín dụng khác. 



4.3.3. Các chủ thể tham gia thị trường vốn



Tham gia thị trường vốn có nhiều chủ thể khác nhau. Có thể phân thành các nhóm chủ thể sau:


- Người phát hành



Người phát hành là các tổ chức thực hiện huy động vốn thông qua phát hành giấy tờ có giá. Thuộc nhóm này gồm có Chính phủ, chính quyền địa phương, doanh nghiệp, các tổ chức tài chính,… Số lượng các nhà phát hành tham gia thị trường và thực hiện phát hành giấy tờ có giá nhiều ngoài có ý nghĩa huy động vốn còn thúc đẩy thị trường hoạt động năng động với khối lượng giao dịch lớn.



- Người đầu tư



Người đầu tư thực hiện các giao dịch trên thị trường với mục đích tìm kiếm lợi nhuận. Số lượng nhà đầu tư lớn tạo sự thanh khoản cao cho thị trường. Người đầu tư có thể là nhà đầu tư cá nhân hay nhà đầu tư tổ chức.



- Các tổ chức kinh doanh



Các tổ chức kinh doanh tham gia thị trường vốn với vai trò môi giới, tư vấn, bảo lãnh phát hành, tự doanh,… nhằm mục tiêu lợi nhuận. Tổ chức kinh doanh điển hình trên thị trường vốn là công ty chứng khoán. Đây là một định chế tài chính trung gian, thực hiện các hoạt động kinh doanh chứng khoán. Hoạt động của các tổ chức trung gian giúp các nhà đầu tư, các nhà phát hành gặp nhau, tạo sự luân chuyển dòng vốn. Sự thiếu vắng các tổ chức kinh doanh sẽ khiến cho thị trường vốn ảm đạm, giao dịch trầm lắng và tính thanh khoản của chứng khoán giao dịch bị giảm thấp.



4.3.4. Cấu trúc thị trường vốn và các hoạt động giao dịch



a) Thị trường chứng khoán



* Khái niệm



Thị trường chứng khoán thực hiện giao dịch mua bán các loại chứng khoán. Thị trường chứng khoán là một bộ phận quan trọng của thị trường vốn, hoạt động nhằm huy động những nguồn tài chính trong nền kinh tế để tài trợ cho các chủ thể thiếu vốn. 



* Hàng hóa trên thị trường chứng khoán



Hàng hóa giao dịch trên thị trường chứng khoán là các loại chứng khoán. Chứng khoán là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với tài sản hoặc phần vốn của tổ chức phát hành. Chứng khoán được thể hiện dưới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử, bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ, các loại chứng khoán phái sinh,… 


Chứng khoán phái sinh là các công cụ phái sinh dựa trên tài sản cơ sở. Tài sản cơ sở là chứng khoán như cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ Quỹ đầu tư chứng khoán, chỉ số chứng khoán và các loại tài sản khác. Các loại công cụ phái sinh ngày nay rất đa dạng nhưng cơ bản bao gồm 4 loại: (i) Hợp đồng kỳ hạn; (ii) Hợp đồng hoán đổi; (iii) Hợp đồng tương lai; (iv) Hợp đồng quyền chọn.


* Đặc điểm của thị trường chứng khoán



- Thị trường chứng khoán là hình thức giao dịch tài chính trực tiếp. Người cần vốn và người cung vốn trực tiếp tham gia thị trường, giao dịch mua bán, vốn (thông qua các chứng khoán) mà không thông qua các tổ chức tài chính trung gian. 



- Thị trường chứng khoán là thị trường gần sát với thị trường cạnh tranh hoàn hảo. Số lượng người tham gia thị trường nhiều, khối lượng giao dịch lớn, mức giá được hình thành đảm bảo quy luật cung cầu của thị trường. 



- Thị trường chứng khoán hoạt động liên tục. Những chứng khoán đã được phát hành (trên thị trường sơ cấp) tiếp tục được trao đổi, giao dịch trên thị trường (thị trường thứ cấp). Số lượng chứng khoán được phát hành càng nhiều thị trường chứng khoán hoạt động càng năng động. Thị trường chứng khoán quốc gia và các trung tâm thị trường chứng khoán liên kết với nhau tạo thành thị trường chứng khoán toàn cầu rộng lớn, hoạt động liên tục không ngừng nghỉ. 



- Thị trường chứng khoán là phong vũ biểu của nền kinh tế. Lượng vốn giao dịch trên thị trường lớn và giá chứng khoán tăng thể hiện nền kinh tế tăng trưởng, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Ngược lại số lượng giao dịch thành công ít, giá chứng khoán giảm là tín hiệu cho thấy nền kinh tế đình trệ, các doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh.   



* Các loại thị trường chứng khoán



- Thị trường chứng khoán sơ cấp



Thị trường chứng khoán sơ cấp thực hiện giao dịch, mua bán các chứng khoán được phát hành lần đầu. Thị trường chứng khoán sơ cấp còn được gọi là thị trường phát hành. Giao dịch trên thị trường sơ cấp bổ sung lượng vốn mới cho nền kinh tế. Thị trường chứng khoán sơ cấp chỉ hoạt động khi có đợt phát hành, nhưng có ý nghĩa quan trọng đối với tổng thể thị trường chứng khoán do đây là nơi tạo hàng hóa. Chủ thể tham gia thị trường sơ cấp là các nhà phát hành và nhà đầu tư.



- Thị trường chứng khoán thứ cấp



Thị trường chứng khoán thứ cấp là thị trường giao dịch các chứng khoán đã được phát hành trên thị trường chứng khoán sơ cấp. Thị trường chứng khoán thứ cấp kết hợp với thị trường chứng khoán sơ cấp tạo thành một chỉnh thể thị trường chứng khoán hoàn chỉnh.



Thị trường chứng khoán thứ cấp không bổ sung lượng vốn mới cho nền kinh tế, mà chỉ chuyển giao quyền sở hữu chứng khoán từ nhà đầu tư này sang nhà đầu tư khác. Giao dịch trên thị trường thứ cấp tạo tính thanh khoản cho chứng khoán và đây là yếu tố quyết định sự phát triển của thị trường chứng khoán.



Thị trường chứng khoán thứ cấp hoạt động liên tục, với chủ thể chính tham gia thị trường là các nhà đầu tư.



Thị trường chứng khoán thứ cấp được chia thành thị trường chứng khoán tập trung và thị trường chứng khoán phi tập trung.



Thị trường chứng khoán tập trung thực hiện giao dịch, mua bán các loại chứng khoán niêm yết và được tổ chức chặt chẽ.



Thị trường chứng khoán phi tập trung là thị trường giao dịch, mua bán các chứng khoán chưa niêm yết và được tổ chức kém chặt chẽ hơn.



b) Thị trường cho vay dài hạn



Thị trường cho vay dài hạn là một bộ phận của thị trường vốn. Thị trường cho vay dài hạn chủ yếu là hoạt động cấp tín dụng dài hạn của các tổ chức tín dụng. Các tổ chức tín dụng huy động nguồn tài chính nhàn rỗi trong xã hội tài trợ cho các nhu cầu vốn đầu tư thực hiện dự án mà không phát hành chứng khoán. Việc cho vay dài hạn của các tổ chức tín dụng tuân theo quy định của Nhà nước, các quy chế, quy trình riêng của các tổ chức tín dụng. 



Bên cạnh hoạt động cho vay dài hạn của các tổ chức tín dụng còn có cho vay dài hạn của Chính phủ. Chính phủ cung cấp các khoản tín dụng ưu đãi dài hạn cho Chính phủ các quốc gia khác. Các khoản cấp tín dụng này tuân theo quy định của các hiệp định ký kết giữa Chính phủ các nước.


CÂU HỎI THẢO LUẬN


1. Hãy cho biết tình hình lãi suất thị trường của Việt Nam hiện nay. Các nhân tố nào có ảnh hưởng chủ yếu đến lãi suất thị trường trong thời gian qua?




2. Tỷ giá hối đoái ảnh hưởng đến nền kinh tế của Việt Nam hiện nay như thế nào?




3. Anh/chị đánh giá như thế nào về lạm phát của Việt Nam thời gian qua.




4. Từ hiểu biết cơ bản về tài chính, anh/chị cho biết chức năng của tài chính. Chức năng này được biểu hiện như thế nào trong điều kiện hiện nay của Việt Nam.




5. Mục tiêu của chính sách tiền tệ? Các mục tiêu này được biểu hiện như thế nào trong việc điều hành chính sách tiền tệ hiện nay của Việt Nam.




6. Các công cụ cơ bản thực thi chính sách tiền tệ? Hãy cho biết ưu và nhược điểm của các công cụ này.




7. Từ hiểu biết cơ bản về chính sách tiền tệ, anh/chị hãy đánh giá chính sách tiền tệ của Việt Nam thời gian qua.




8. Anh/chị đánh giá gì về chính sách thu ngân sách của Việt Nam hiện nay.




9. Anh/chị đánh giá gì về chính sách chi ngân sách của Việt Nam hiện nay.




10. Kết hợp CSTK và CSTT được thực hiện như thế nào? 




11. Có ý kiến cho rằng, Kiểm toán nhà nước thực hiện kiểm toán việc quản lý sử dụng tài chính công, tài sản công tức là kiểm toán việc thực hiện CSTK và CSTT. Hãy cho biêt quan điểm của mình về ý kiến này. 




12. Từ kiến thức cơ bản về hàng hóa tài chính, anh/chị hãy cho biết các hàng hóa tài chính hiện được giao dịch chủ yếu trên thị trường tài chính Việt Nam.
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CHUYÊN ĐỀ - A07


NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN


I. TỔNG QUÁT



1. Tên môn học: Nguyên lý kế toán


2. Thời lượng: 40 tiết học 


3. Mục tiêu môn học



Giúp học viên nắm được những kiến thức cơ bản về kế toán như: Khái niệm, phân loại, nguyên tắc, phương pháp kế toán, báo cáo tài chính, chứng từ và sổ kế toán...


4. Mô tả tóm tắt nội dung chuyên đề


Môn học trang bị cho học viên các nội dung cơ bản sau:



- Những vấn đề cơ bản về hạch toán kế toán;



- Các công cụ chủ yếu của kế toán.



- Các phương pháp, hình thức, phương thức kế toán.



- Tổ chức công tác kế toán.


5. Tài liệu tham khảo


- Giáo trình nguyên lý kế toán (Học viên Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân).



- Luật Kế toán, Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam.



- Fundamental Accounting Principles.


II. NỘI DUNG



CHƯƠNG 1



NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN


I. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN



1.1. Bản chất của hạch toán



1.1.1. Sự cần thiết và khái niệm hạch toán



Từ thời cổ xưa, người ta đã biết quan sát, tính toán, đo lường và ghi chép các hoạt động kinh tế của quá trình tái sản xuất xã hội nhằm nâng cao hiệu quả của quá trình này, đó chính là hạch toán. Hạch toán ra đời và phát triển gắn liền với quá trình phát triển của loài người từ thô sơ của thời nguyên thủy cho đến phức tạp như ngày nay.



Sản xuất ra của cải vật chất là cơ sở tồn tại và phát triển của xã hội loài người. Chính vì vậy, ngay từ thời cổ xưa người ta đã thấy sự cần thiết muốn duy trì và phát triển đời sống của mình và xã hội phải tiến hành sản xuất những vật dùng, thức ăn, đồ mặc, nhà ở như thế nào; muốn sản xuất phải hao phí bao nhiêu sức lao động và phải có những tư liệu sản xuất gì, trong thời gian bao lâu; kết quả sản xuất sẽ phân phối như thế nào v.v… Tất cả những điều liên quan đến sản xuất mà con người quan tâm đã đặt ra nhu cầu tất yếu thực hiện chức năng quản lý sản xuất.



Như vậy sự cần thiết phải giám sát và quản lý quá trình hoạt động kinh tế không phải chỉ là nhu cầu mới được phát sinh gần đây, mà thực ra đã phát sinh rất sớm trong lịch sử nhân loại và tồn tại trong các hình thái kinh tế xã hội khác nhau. Xã hội loài người càng phát triển, thì mức độ quan tâm của con người đến hoạt động sản xuất càng tăng, nghĩa là càng cần thiết phải tăng cường quản lý sản xuất. Về vấn đề này, Các Mác đã viết “Trong tất cả các hình thái xã hội, người ta đều phải quan tâm đến thời gian cần dùng để sản xuất ra tư liệu tiêu dùng, nhưng mức độ quan tâm có khác nhau tùy theo trình độ của nền văn minh”. 



Để quản lý được các hoạt động kinh tế cần có số liệu, để có được các số liệu phục vụ cho hoạt động quản lý, giám sát đòi hỏi phải thực hiện việc quan sát, đo lường, tính toán và ghi chép các hoạt động đó.



Quan sát các quá trình và hiện tượng kinh tế là giai đoạn đầu tiên của việc phản ánh và giám đốc quá trình tái sản xuất xã hội. Đo lường mọi hao phí trong sản xuất và kết quả của sản xuất là biểu hiện những đối tượng đó bằng các đơn vị đo lường thích hợp (thước đo lao động, thước đo bằng tiền).



Tính toán là quá trình sử dụng các phép tính, các phương pháp tổng hợp phân tích để xác định các chỉ tiêu cần thiết, thông qua đó để biết được tiến độ thực hiện các mục tiêu, dự án và hiệu quả của hoạt động kinh tế. 



Ghi chép là quá trình thu thập, xử lý và ghi lại tình hình, kết quả của các hoạt động kinh tế trong từng thời kỳ, từng địa điểm phát sinh theo một trật tự nhất định. Qua ghi chép có thể thực hiện được việc phản ánh và kiểm tra toàn diện, có hệ thống các hoạt động sản xuất xã hội. 



Việc quan sát, đo lường, tính toán và ghi chép kinh tế nói trên, nhằm thực hiện chức năng phản ánh và giám sát các hoạt động kinh tế gọi là hạch toán. Vì vậy hạch toán là nhu cầu khách quan của xã hội và là công cụ quan trọng phục vụ cho quản lý kinh tế. Hạch toán ra đời cùng với quá trình kinh tế với tư cách là do yêu cầu của sản xuất đòi hỏi phải có sự kiểm tra giám sát về lượng những hao phí và kết quả mà quá trình sản xuất tạo ra. 



Như vậy, hạch toán là một hệ thống điều tra quan sát, tính toán, đo lường và ghi chép các quá trình kinh tế, nhằm quản lý các quá trình đó ngày một chặt chẽ hơn. 



1.1.2. Thước đo dùng trong hạch toán



Nội dung chủ yếu của hạch toán là quan sát, đo lường, ghi chép để kiểm tra và quản lý các quá trình kinh tế. Vì vậy hạch toán phải sử dụng một số thước đo nhất định biểu hiện số lượng và chất lượng các loại tài sản, các nghiệp vụ kinh tế. Trong hạch toán đã áp dụng 3 loại thước đo: hiện vật, lao động, giá trị.



1.1.2.1. Thước đo hiện vật



Thước đo hiện vật dùng để xác định tài liệu về tình hình tài sản hiện có hoặc đã tiêu hao, mà phương thức sử dụng là cân, đong, đo, đếm … Đơn vị đo hiện vật tuỳ thuộc vào tính tự nhiên của đối tượng được tính toán. Ví dụ: Trọng lượng (kg, tạ, tấn), thể tích (m3), diện tích(ha), độ dài(mét) là những đơn vị đo lường hiện vật v.v. Sử dụng thước đo hiện vật để hạch toán vật tư tài sản và trong việc giám sát tình hình thực hiện các chỉ tiêu dự kiến về mặt số lượng, như số lượng vật dự trữ, số lượng vật liệu tiêu hao cho một đơn vị sản phẩm, số lượng sản phẩm sản xuất ra v.v... Đồng thời thông qua chỉ tiêu số lượng cũng phản ánh về mặt chất lượng ở một mức độ nhất định. Tuy nhiên thước đo hiện vật cũng có mặt hạn chế, nó chỉ được sử dụng để xác định số lượng các vật phẩm có cùng chất lượng, nên nó không thể cung cấp được chỉ tiêu tổng hợp về mặt số lượng đối với các loại vật tư tài sản có chất lượng khác nhau.



1.1.2.2. Thước đo lao động



Thước đo lao động được sử dụng để xác định số lượng thời gian lao động hao phí trong một quá trình kinh doanh, một công tác nào đó. Đơn vị dùng để thể hiện là ngày công, giờ công… Dùng thước đo lao động để hạch toán giúp ta xác định được năng suất lao động của công nhân, có căn cứ để tính lương cho công nhân hoặc phân phối thu nhập cho xã viên. Thường thước đo lao động được sử dụng cùng với thước đo hiện vật. Ví dụ: Khi xác định và giám đốc tình hình định mức sản lượng, cần phải sử dụng đồng thời đơn vị đo lường hiện vật và đơn vị đo lường lao động. Thước đo lao động không thể dùng để tổng hợp toàn bộ thời gian công tác hao phí của toàn thể công nhân viên chức, do tính chất công tác của mỗi người khác nhau, do vậy trong nhiều trường hợp chưa tính được chỉ tiêu tổng hợp bằng thước đo lao động.



1.1.2.3. Thước đo tiền tệ


Thước đo tiền tệ là sử dụng tiền làm đơn vị tính thống nhất để phản ánh các chỉ tiêu kinh tế, các loại vật tư, tài sản: Trong điều kiện còn tồn tại nền sản xuất hàng hoá thì mọi loại vật tư, tài sản, mọi hao phí vật chất và kết quả trong sản xuất đều có thể dùng để biểu hiện. Thước đo tiền tệ cho phép tính được các chỉ tiêu tổng hợp về các loại vật tư, tài sản khác nhau: Như chỉ tiêu tổng số vốn kinh doanh… Tổng hợp các loại chi phí khác nhau trong một quá trình sản xuất: Như chỉ tiêu tổng số chi phí sản xuất, tổng giá thành sản phẩm… Có thể so sánh các chỉ tiêu kinh tế tương ứng để xác định hiệu quả kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn. Qua đó có thể thực hiện giám đốc bằng đồng tiền đối với tất cả mọi loại hoạt động kinh tế. 



Cả ba loại thước đo đều cần thiết trong hạch toán và có tác dụng bổ sung cho nhau để phản ánh và giám đốc toàn diện các chỉ tiêu số lượng và chất lượng trong hoạt động kinh doanh. Vì vậy trong hạch toán, thước đo tiền tệ được sử dụng kết hợp với thước đo hiện vật và thước đo lao động.



1.2. Các loại hạch toán



Để quan sát phản ánh và giám đốc các quá trình sản xuất kinh doanh và sử dụng vốn một cách đầy đủ kịp thời chính xác phục vụ nhạy bén việc chỉ đạo và quản lý kinh tế đòi hỏi phải sử dụng các loại hạch toán khác nhau. Mỗi loại hạch toán có đặc điểm và nhiệm vụ riêng.



1.2.1. Hạch toán nghiệp vụ


Hạch toán nghiệp vụ (còn gọi là hạch toán nghiệp vụ kỹ thuật) là sự quan sát, phản ánh và giám đốc trực tiếp từng nghiệp vụ kinh tế kỹ thuật cụ thể, để chỉ đạo thường xuyên và kịp thời các nghiệp vụ đó. Đối tượng của hạch toán nghiệp vụ là các nghiệp vụ kinh tế hoặc kỹ thuật sản xuất như tiến độ thực hiện các hoạt động cung cấp, sản xuất, tiêu thụ, tình hình biến động và sử dụng các yếu tố của quá trình tái sản xuất, các nghiệp vụ cụ thể về kết quả sản xuất kinh doanh... Đặc điểm của hạch toán nghiệp vụ là không chuyên dùng một loại thước đo nào, mà căn cứ vào tính chất của từng nghiệp vụ và yêu cầu quản lý mà sử dụng một trong ba loại thước đo thích hợp. Hạch toán nghiệp vụ thường sử dụng các phương tiện thu nhập, truyền tin đơn giản như chứng từ ban đầu, điện thoại, điện báo hoặc truyền miệng. Với đối tượng rất chung và phương pháp rất đơn giản nên hạch toán nghiệp vụ chưa trở thành môn khoa học độc lập.



1.2.2. Hạch toán thống kê



Hạch toán thống kê (hay còn được gọi là thống kê) là khoa học nghiên cứu mặt lượng trong mối liên hệ mật thiết với mặt chất các hiện tượng kinh tế xã hội số lớn trong điều kiện thời gian và địa điểm cụ thể nhằm rút ra bản chất và tính qui luật trong sự phát triển của các hiện tượng đó. Như vậy hạch toán thống kê nghiên cứu trong mối qua hệ hữu cơ các hiện tượng kinh tế xã hội số lớn sảy ra trong không gian và thời gian cụ thể như tình hình tăng năng suất lao động, giá trị tổng sản lượng, thu nhập quốc dân, tình hình giá cả, tình hình phát triển dân số… Do vậy, thông tin do hạch toán thống kê thu nhận và cung cấp không mang tính chất thường xuyên, liên tục mà chỉ có tính hệ thống. Hạch toán thống kê đã xây dựng một hệ thống phương pháp khoa học riêng như điều tra thống kê, phân tổ thống kê, số tương đối, số tuyệt đối, số bình quân và chỉ số. Với đối tượng và phương pháp nêu trên, hạch toán thống kê có thể sử dụng tất cả các loại thước đo.



1.2.3. Hạch toán kế toán



Hạch toán kế toán (hay còn gọi tắt là kế toán) ghi chép các nghiệp vụ kinh tế tài chính trong một đơn vị kinh tế. Hạch toán kế toán có đối tượng nghiên cứu riêng (nghiệp vụ kinh tế tài chính) và phương pháp nghiên cứu riêng (chứng từ, tài khoản, tính giá, tổng hợp và cân đối). So với hạch toán nghiệp vụ và hạch toán thống kê thì hạch toán kế toán có những đặc điểm sau: 



- Hạch toán kế toán phản ánh và giám đốc một cách liên tục, toàn diện và có hệ thống về tình hình hiện có và sự vận động của tất cả các loại tài sản và nguồn hình thành tài sản trong các tổ chức, các đơn vị. Nhờ đó mà hạch toán kế toán thực hiện được sự giám đốc liên tục cả trước trong và sau quá trình sản xuất kinh doanh và sử dụng vốn.



- Hạch toán kế toán sử dụng cả ba loại thước đo nhưng thước đo tiền tệ là bắt buộc. Nghĩa là trong kế toán mọi nghiệp vụ kinh tế đều được ghi chép theo giá trị và biểu hiện bằng tiền. Nhờ đó mà hạch toán kế toán cung cấp được các chỉ tiêu tổng hợp phục vụ cho việc giám đốc thực hiện kế hoạch kinh tế tài chính của mỗi tổ chức.



- Hạch toán kế toán sử dụng một hệ thống các phương pháp nghiên cứu khoa học riêng như chứng từ, đối ứng tài khoản, tính giá, tổng hợp - cân đối. Trong đó phương pháp lập chứng từ kế toán là thủ tục hạch toán đầu tiên và bắt buộc phải có đối với mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Nhờ đó mà số liệu do kế toán phản ánh bảo đảm tính chính xác và có cơ sở pháp lý vững chắc. 



Ba loại hạch toán trên tuy có nội dung nhiệm vụ và phương pháp riêng, nhưng có mối quan hệ mật thiết với nhau trong việc thực hiện chức năng phản ánh và giám đốc quá trình tái sản xuất xã hội. Mối quan hệ này thể hiện các khía cạnh chính sau đây:



- Cả ba loại hạch toán đều nhằm thu thập, ghi chép và truyền đạt những thông tin về kinh tế tài chính, là những khâu cơ bản trong hệ thống thông tin kinh tế thống nhất. Mọi thông tin kinh tế trong đơn vị phải dựa trên cơ sở số liệu thống nhất do ba loại hạch toán cung cấp.



- Mỗi loại hạch toán đều phát huy tác dụng của mình trong việc giám đốc tình hình thực hiện các kế hoạch kinh tế tài chính, nên cả ba đều là công cụ quan trọng để quản lý kinh tế, phục vụ đắc lực cho việc quản lý, điều hành và chỉ đạo của đơn vị cũng như của cấp trên. 



- Giữa ba loại hạch toán còn có quan hệ cung cấp số liệu cho nhau và quan hệ thống nhất về mặt số liệu trên cơ sở tổ chức công tác hạch toán ban đầu.



II. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN



2.1. Khái niệm



2.1.1. Khái niệm hạch toán kế toán theo các khía cạnh



- Theo khía cạnh khoa học: Hạch toán kế toán, gọi tắt là kế toán được xác định đó là khoa học về thông tin và kiểm tra các hoạt động kinh tế, tài chính gắn liền với một tổ chức nhất định (gọi chung là chủ thể) thông qua một hệ thống các phương pháp riêng biệt.



- Theo khía cạnh nghề nghiệp: Kế toán được xác định là công việc tính toán và ghi chép bằng con số mọi hiện tượng kinh tế tài chính phát sinh tại một tổ chức nhất định nhằm phản ánh và giám đốc tình hình và kết quả hoạt động của đơn vị thông qua 3 thước đo: Tiền, hiện vật và thời gian lao động trong đó tiền tệ là thước đo chủ yếu.



- Theo Liên đoàn Kế toán quốc tế (IFAC): Kế toán là nghệ thuật ghi chép, phân loại, tổng hợp theo một cách riêng bằng những khoản tiền, các nghiệp vụ, sự kiện mà chúng có ít nhất một phần tính chất tài chính và trình bày kết quả của nó.



- Theo Luật Kế toán Việt Nam năm 2015: Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động. 



2.1.2. Một số khái niệm khác liên quan đến kế toán



2.1.2.1. Đơn vị kế toán



Khái niệm này tương đồng với khái niệm đơn vị kinh tế. Theo khái niệm này, thông tin tài chính được phản ánh cho một đơn vị kế toán cụ thể. Mỗi đơn vị kinh tế riêng biệt phải được phân biệt là một đơn vị kế toán độc lập, có bộ báo cáo tài chính của riêng mình. Khái niệm đơn vị kế toán đòi hỏi các báo cáo tài chính được lập chỉ phản ánh các thông tin về tình hình tài chính của đơn vị kế toán mà không bao hàm thông tin tài chính về các chủ thể kinh tế khác như tài sản riêng của chủ sở hữu hay các thông tin tài chính của các đơn vị kinh tế độc lập khác. Nói cách khác khái niệm đơn vị kế toán quy định giới hạn về thông tin tài chính mà hệ thống kế toán cần phải thu thập và báo cáo.



Theo Điều 3 của Luật Kế toán Việt Nam năm 2015, đơn vị kế toán gồm: 



- Cơ quan có nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước các cấp.


- Cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp sử dụng NSNN.


- Tổ chức, đơn vị sự nghiệp không sử dụng ngân sách nhà nước.


- Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam; chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.


- Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.


2.1.2.2. Thước đo tiền tệ


Thông tin do kế toán cung cấp phải được thể hiện bằng thước đo tiền tệ. Kế toán lựa chọn và sử dụng một đơn vị tiền tệ làm thước đo. Thông thường thước đo tiền tệ được lựa chọn là đơn vị tiền tệ chính thức của quốc gia mà đơn vị kế toán đăng ký hoạt động. Mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều được tính toán và ghi chép bằng thước đo tiền tệ này. Khi ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, kế toán chỉ chú ý đến giá thực tế tại thời điểm phát sinh mà không chú ý đến sự thay đổi sức mua của đồng tiền.



Ở Việt Nam, kế toán phải dùng đồng Việt Nam trong quá trình tính toán và ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và phải đặt giả thiết là sức mua của đồng tiền có giá trị bền vững hoặc sự thay đổi về tính giá trị của tiền tệ theo giá cả ảnh hưởng không đáng kể đến tình trạng tài chính của đơn vị kinh tế. Tuy nhiên khi có sự biến động lớn về giá cả trên thị trường thì kế toán phải dựa vào những quy định, hướng dẫn của nhà nước để tổ chức đánh giá lại các tài sản có liên quan từ giá trị đã ghi sổ thành giá trị đương thời để làm tăng ý nghĩa của báo cáo kế toán.



2.1.2.3. Kỳ kế toán



Hoạt động của một tổ chức, đơn vị là lâu dài và liên tục, nếu chờ cho tất cả các hoạt động nghiệp vụ ngưng lại và mọi chu kỳ hoạt động hoàn thành kế toán mới lập báo cáo tài chính thì sẽ không có tác dụng gì trong việc điều hành hoạt động của lãnh đạo đơn vị. Để kịp thời cung cấp các thông tin cần thiết cho việc quản lý tổ chức, kế toán phải chia hoạt động lâu dài của đơn vị thành nhiều kỳ có độ dài về thời gian bằng nhau, từ đó dễ dàng so sánh, đánh giá và kiểm soát hoạt động kinh tế, tài chính của từng kỳ.



Giả định này dựa trên giả thiết hoạt động của đơn vị sẽ ngưng lại vào một thời điểm nào đó để kế toán có thể lập các báo cáo có tính chất tổng kết tình hình hoạt động trong thời gian qua và cung cấp các thông tin về kết quả đạt được lúc cuối kỳ.



Thông thường, kỳ kế toán chính được tính theo năm dương lịch từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 của năm. Trong từng năm có thể phân thành các kỳ tạm thời như tháng, quý. Thời gian để tính kỳ tạm thời là ngày đầu tiên của tháng, quý đến hết ngày cuối cùng của tháng, quý đó. Trong chế độ kế toán, ngoài kỳ kế toán tính theo năm dương lịch, trong những trường hợp đặc biệt, đơn vị kế toán có thể tính theo 12 tháng tròn sau khi đã thông báo cho cơ quan thuế và được phép thay đổi ngày kết thúc kỳ kế toán năm. Việc thay đổi này có thể dẫn đến việc lập báo cáo tài chính cho kỳ kế toán năm đầu tiên hay năm cuối cùng ngắn hơn hoặc dài hơn 12 tháng, nhưng không được vượt quá 15 tháng.



2.1.3. Đối tượng của kế toán



2.1.3.1. Khái quát chung về đối tượng kế toán



Đối tượng chung của các môn khoa học kinh tế là quá trình tái sản xuất mở rộng, trong đó mỗi môn khoa học nghiên cứu trên một góc độ riêng. Vì vậy cần phải phân định rõ ranh giới về đối tượng nghiên cứu của kế toán như một môn khoa học độc lập với các môn khoa học kinh tế khác. Nghiên cứu đối tượng của kế toán là xác định những nội dung mà kế toán phải phản ánh và giám đốc.



Khác với các môn khoa học kinh tế khác, kế toán nghiên cứu quá trình sản xuất thông qua sự hình thành và vận động của vốn trong một đơn vị cụ thể, nhằm quản lý và sử dụng có hiệu quả vốn theo phạm vi sử dụng nhất định. Có thể cụ thể hoá đặc điểm đối tượng hạch toán kế toán qua mấy điểm cụ thể sau:



Một là, kế toán nghiên cứu các yếu tố của quá trình tái sản xuất trên góc độ tài sản (tài sản cố định, tài sản lưu động). Nguồn hình thành các tài sản này gọi là nguồn vốn (nguồn vốn chủ sở hữu, nguồn vốn vay - nợ). Các phần sau sẽ nghiên cứu cụ thể các loại tài sản và nguồn vốn này. Ở đây cần nhấn mạnh rằng việc nghiên cứu tài sản trong mối quan hệ giữa hai mặt: Giá  trị tài sản và nguồn hình thành tài sản là đặc trưng nổi bật của đối tượng kế toán.



Hai là, kế toán không chỉ nghiên cứu trạng thái tĩnh của các tài sản mà còn nghiên cứu trạng thái động của tài sản trong quá trình kinh doanh. Rõ ràng, với tác động của lao động, tư liệu lao động cần được kết hợp với đối tượng lao động để thực hiện các giai đoạn cụ thể của quá trình sản xuất (T – H…SX…H’ – T’), lưu chuyển hàng hoá (T-H-T’), hoặc huy động vốn để cho vay (T-T’) v.v.. Nghiên cứu sự vận động liên tục của tài sản trong quá trình hoạt động của các đơn vị cụ thể cũng là đặc trưng riêng của kế toán.



Ba là, trong quá trình hoạt động của các đơn vị, ngoài các mối quan hệ trực tiếp liên quan đến tài sản của đơn vị, còn phát sinh cả những mối quan hệ kinh tế - pháp lý ngoài vốn của đơn vị như: Sử dụng tài sản cố định thuê ngoài, nhận vật liệu gia công, thực hiện các nghĩa vụ trong hợp đồng kinh tế, liên kết kinh tế v.v … Những mối quan hệ kinh tế - pháp lý này đang đặt ra nhu cầu cấp bách phải giải quyết trong hệ thống kế toán.



Sau cùng, việc cụ thể hoá đối tượng nghiên cứu của kế toán chỉ có thể đạt được khi xác định rõ cả phạm vi biểu hiện của đối tượng này. Rõ ràng, khó có thể thấy được quá trình tái sản xuất với đầy đủ các giai đoạn của nó trong phạm vi toàn bộ nền kinh tế quốc dân với hàng loạt những mối quan hệ qua lại của hàng loạt các doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan. Trong thực tế quá trình tái sản xuất được thực hiện trước hết và chủ yếu ở các đơn vị cơ sở của nền kinh tế: các doanh nghiệp, công ty, hợp tác xã, hộ tư nhân… Các đơn vị kinh tế này là những tế bào của nền kinh tế, là cơ thể sống vận động không ngừng. Đồng thời với quá trình sản xuất ra của cải vật chất, trong cơ thể sống này còn có cả quá trình liên tục sản xuất ra những thông tin vào và thông tin ra. Chính vì thế, mỗi đơn vị kinh tế có thể tự ví dụ như một cơ thể sống với hệ thần kinh phát triển cao, tự điều khiển lấy mọi hoạt động của mình theo một quỹ đạo chung và phù hợp với những quy luật chung. Trong cơ chế quản lý, các đơn vị này có tính độc lập (tương đối) về nghiệp vụ kinh doanh và về quản lý, tự bù đắp chi phí và bảo đảm kinh doanh có lãi…. Vì vậy nghiên cứu quá trình tái sản xuất trong phạm vi các đơn vị kinh tế này có ý nghĩa rất lớn về nhiều mặt, đồng thời cho ra khả năng tổng hợp những thông tin cần thiết cho việc nghiên cứu quá trình tái sản xuất trên phạm vi toàn bộ nền kinh tế.



Ngoài các đơn vị kinh tế, các tổ chức công, các đơn vị sự nghiệp tuy không phải là những đơn vị kinh doanh nhưng cũng tham gia vào từng khâu của quá trình tái sản xuất xã hội (trực tiếp hoặc gián tiếp); cũng được giao một số vốn nhất định và cần sử dụng đúng mục đích có hiệu quả. Vì vậy các đơn vị cơ quan này cũng thuộc phạm vi nghiên cứu của đối tượng hạch toán kế toán.



2.1.3.2. Phân loại đối tượng kế toán trong các tổ chức



Để hiểu rõ hơn đối tượng nghiên cứu của hạch toán kế toán chúng ta cần đi sâu nghiên cứu vốn, trước hết trên hai mặt biểu hiện của nó là tài sản và nguồn hình thành tài sản và sau nữa là quá trình tuần hoàn của vốn. Để nghiên cứu được toàn diện mặt biểu hiện này, trước hết sẽ nghiên cứu vốn trong các tổ chức sản xuất vì ở các tổ chức này có kết cấu vốn và các giai đoạn vận động của vốn một cách tương đối hoàn chỉnh. Trên cơ sở đó chúng ta có thể dễ dàng xem xét các mặt biểu nêu trên trong các đơn vị kinh tế khác (thương mại, tín dụng) và các tổ chức công, đơn vị sự nghiệp.



a) Phân loại theo tài sản:



Để nghiên cứu quá trình tái sản xuất, hạch toán kế toán tiến hành nghiên cứu sự hình thành và vận động của vốn trong một đơn vị cụ thể. Bởi vì, bất kỳ một tổ chức nào muốn hoạt động dù là doanh nghiệp hay cơ quan tổ chức công cũng cần phải có một lượng vốn nhất định. Lượng vốn đó biểu hiện dưới dạng vật chất hay phi vật chất và được đo bằng tiền gọi là tài sản. Mặt khác, vốn của một đơn vị lại được hình thành (tài trợ) từ nhiều nguồn khác nhau gọi là nguồn vốn. Vì thế, để thuận lợi cho công tác quản lý và hạch toán, cần tiến hành phân loại vốn của đơn vị theo hai hình thái biểu hiện là tài sản và nguồn vốn hình thành của tài sản (nguồn vốn) cùng với quá trình vận động của vốn trong quá trình hoạt động của đơn vị.



Tài sản là toàn bộ tiềm lực kinh tế của đơn vị, biểu thị cho những lợi ích mà đơn vị thu được trong tương lai hoặc những tiềm năng phục vụ cho hoạt động kinh doanh của đơn vị. Nói cách khác, tài sản là tất cả những thứ hữu hình hoặc vô hình gắn với lợi ích tương lai của đơn vị thoả mãn các điều kiện:



- Thuộc quyền sở hữu hoặc quyền kiểm soát lâu dài của đơn vị.



- Có giá trị thực sự đối với đơn vị.



- Có giá phí xác định.



Có nhiều cách phân loại tài sản trong các đơn vị, nhưng nếu xem xét về mặt giá trị và tính chất luân chuyển của tài sản, thì toàn bộ tài sản của các đơn vị được chia làm hai loại:



Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn:



Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn của đơn vị là những tài sản thuộc quyền sở hữu của đơn vị, có thời gian sử dụng, luân chuyển, thu hồi trong một năm hoặc một chu kỳ hoạt động. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn của đơn vị bao gồm vốn bằng tiền; các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn; các khoản phải thu; hàng tồn kho và tài sản lưu động khác.



Do tài sản lưu động được phân bổ ở nhiều khâu và nhiều lĩnh vực, đồng thời chúng lại chu chuyển nhanh nên việc phân bổ và sử dụng hợp lý loại tài sản này có ý nghĩa to lớn trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Do tài sản lưu động có nhiều loại với tính chất, công dụng, mục đích sử dụng khác nhau nên cần được phân loại tỷ mỉ hơn.



Trước hết, xét theo lĩnh vực tham gia chu chuyển, tài sản lưu động được phân chia thành ba loại: Tài sản lưu động trong sản xuất, tài sản lưu động trong lưu thông và tài sản lưu động tài chính.



Tài sản lưu động trong sản xuất lại được phân bổ ở hai khâu dự trữ cho sản xuất và trong sản xuất.



- Tài sản lưu động dự trữ cho sản xuất bao gồm các loại nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, công cụ, dụng cụ… đang dự trữ trong kho chuẩn bị cho quá trình sản xuất.



- Tài sản lưu động trong quá trình sản xuất là giá trị các loại tài sản còn đang nằm trong quá trình sản xuất, gồm có nửa thành phẩm, sản phẩm dở dang (được gọi là chi phí sản xuất dở dang).



- Tài sản lưu động trong lưu thông được phân thành tài sản dự trữ cho quá trình lưu thông, tài sản trong quá trình lưu thông.



- Tài sản lưu động dự trữ cho quá trình lưu thông bao gồm thành phẩm, hàng hoá dự trữ trong kho hay đang gửi bán.



- Tài sản lưu động trong quá trình lưu thông bao gồm vốn bằng tiền, các khoản phải thu ở người mua (bán) hàng, tiền tạm ứng và các khoản phải thu khác trong nội bộ, các cơ quan, cá nhân.



- Tài sản lưu động tham gia đầu tư tài chính ngắn hạn: Bao gồm các loại tài sản đầu tư liên doanh ngắn hạn, đầu tư chứng khoán ngắn hạn…



- Tiếp theo, tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn còn có thể phân theo mức độ khả năng thanh toán. Theo cách phân loại này, người ta dựa vào khả năng huy động cho việc thanh toán để chia các loại tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn thành các loại sau:



- Tiền: Tiền là tài sản của đơn vị tồn tại trực tiếp dưới hình thái giá trị. Thuộc về tiền của đơn vị bao gồm tiền mặt, tiền gửi Ngân hàng (hoặc Kho bạc), tiền đang chuyển, kể cả tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng bạc đá quý, ngân phiếu thanh toán.



- Các khoản đầu tư ngắn hạn: Đầu tư tài chính ngắn hạn là những khoản đầu tư về vốn nhằm mục đích kiếm lời có thời hạn thu hồi trong vòng 1năm hay một chu kỳ kinh doanh. Thuộc đầu tư tài chính ngắn hạn bao gồm các khoản đầu tư cổ phiếu, trái phiếu, đầu tư góp vốn liên doanh, đầu tư cho vay ngắn hạn..



- Các khoản phải thu: Các khoản phải thu là số tài sản của đơn vị nhưng đang bị các tổ chức, tập thể hay các cá nhân khác chiếm dụng mà đơn vị có trách nhiệm phải thu hồi. Thuộc các khoản phải thu ngắn hạn bao gồm khoản phải thu ở người mua, tiền đặt cọc trước cho người bán, khoản nộp thừa cho Ngân sách, các khoản phải thu nội bộ…



- Hàng tồn kho: Hàng tồn kho của đơn vị là tài sản lưu động tồn tại dưới hình thái vật chất có thể cân, đong, đo, đếm được. Hàng tồn kho có thể do đơn vị tự sản xuất hay mua ngoài. Thuộc về hàng tồn kho của đơn vị bao gồm vật liệu, công cụ, hàng mua đang đi đường, thành phẩm, hàng hoá, sản phẩm dở dang.



- Tài sản lưu động khác: Tài sản lưu động khác là những tài sản lưu động còn lại ngoài những thứ đã kể ở trên như các khoản tạm ứng cho công nhân viên chức, các khoản chi phí trả trước, các khoản tiền ký quỹ, ký cược ngắn hạn…



- Bên cạnh đó, căn cứ vào mục đích sử dụng tài sản trong đơn vị, tài sản lưu động còn có thể phân loại thành tài sản lưu động trong kinh doanh (là tài sản được sử dụng vào mục đích kinh doanh) và tài sản lưu động ngoài kinh doanh (là tài sản dùng vào các mục đích khác ngoài kinh doanh).



Tài sản cố định và đầu tư dài hạn:



Tài sản cố định và đầu tư dài hạn của doanh nghiệp là những tài sản có giá trị lớn và thời gian luân chuyển dài (thường là trên một năm hay một chu kỳ hoạt động). Căn cứ vào hình thái biểu hiện, toàn bộ tài sản cố định và đầu tư dài hạn của đơn vị được chia thành hai loại: Tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình.



- Tài sản cố định hữu hình là các loại tài sản có hình thái vật chất, có đủ tiêu chuẩn của tài sản cố định về giá trị và thời gian sử dụng theo quy định trong chế độ quản lý tài chính hiện hành như nhà cửa, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, phương tiện chuyền dẫn… Tài sản cố định hữu hình có thể do đơn vị tự mua sắm, xây dựng hoặc đi thuê dài hạn.



- Tài sản cố định vô hình là những tài sản cố định không có hình thái vật chất, thể hiện một lượng giá trị đã được đầu tư, chi trả, nhằm có được các lợi ích hoặc các nguồn có tính chất kinh tế, mà giá trị của chúng xuất phát từ các đặc quyền hoặc quyền của đơn vị như quyền sử dụng đất, chi phí thành lập doanh nghiệp, chi phí chuẩn bị sản xuất, giá trị bằng phát minh sáng chế, chi phí nghiên cứu, phát triển, chi phí lợi thế thương mại…



- Tài sản cố định vô hình cũng có thể được hình thành do đơn vị tự đầu tư hoặc thuê dài hạn.



Mặt khác, theo hình thái biểu hiện kết hợp với tính chất đầu tư, toàn bộ tài sản cố định và đầu tư dài hạn được chia ra các loại sau:



- Tài sản cố định hữu hình tự có đã và đang đầu tư: Là những tài sản cố định hữu hình thuộc quyền sở hữu của đơn vị mà đơn vị đã và đang đầu tư (kể cả xây dựng cơ bản dở dang).



- Tài sản cố định vô hình tự có đã và đang đầu tư: là những tài sản cố định vô hình thuộc quyền sở hữu của đơn vị mà đơn vị đã và đang trong quá trình đầu tư.



- Tài sản cố định thuê tài chính: Là những tài sản cố định mà đơn vị đi thuê dài hạn nhằm mục đích phục vụ cho hoạt động của đơn vị.



- Tài sản cố định tài chính là giá trị các khoản đầu tư tài chính dài hạn với mục đích kiếm lời như đầu tư góp vốn liên doanh dài hạn, chứng khoán dài hạn, cho thuê tài sản cố định dài hạn, đầu tư kinh doanh bất động sản. Đây là khoản đầu tư có thời gian thu hồi vốn dài (trên một năm hay một chu kỳ hoạt động).



Ngoài các loại trên, thuộc về tài sản cố định và đầu tư dài hạn còn bao gồm cả giá trị tài sản và tiền mà đơn vị dùng để thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn.



b) Phân loại theo nguồn hình thành tài sản



Xét theo nguồn hình thành, toàn bộ tài sản của đơn vị được hình thành từ nguồn nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu.



- Nợ phải trả: Là số tiền mà các đơn vị đi vay, đi chiếm dụng của các đơn vị, tổ chức, cá nhân, và do vậy đơn vị có trách nhiệm phải trả; bao gồm các khoản nợ tiền vay, các khoản nợ phải trả cho người bán, cho Nhà nước, cho nhân viên và các khoản phải trả khác. Nợ phải trả của đơn vị được chia ra nợ ngắn hạn và nợ dài hạn.



+ Nợ ngắn hạn: Là khoản tiền mà đơn vị có trách nhiệm trả trong vòng một chu kỳ hoạt động kinh doanh bình thường hoặc trong vòng một năm. Các khoản nợ này được trang trải bằng tài sản lưu động hoặc bằng các khoản nợ ngắn hạn phát sinh. Nợ ngắn hạn bao gồm: Vay ngắn hạn, phải trả cho người bán, người nhận thầu, thuế và các khoản phải nộp ngân sách, tiền lương, phụ cấp phải trả cho công nhân viên, các khoản nhận ký quỹ ký cược ngắn hạn và các khoản phải trả ngắn hạn khác.



+ Nợ dài hạn: Là các khoản nợ mà thời gian trả nợ trên một năm, bao gồm: Vay dài hạn cho đầu tư phát triển, nợ thế chấp phải trả, thương phiếu dài hạn, trái phiếu phải trả, thương phiếu phải trả, các khoản nhận ký cược ký quĩ dài hạn, các khoản phải trả dài hạn khác.



- Nguồn vốn chủ sở hữu: Là số vốn của các chủ sở hữu, các nhà đầu tư đóng góp mà đơn vị không phải cam kết thanh toán. Nguồn vốn chủ sở hữu do chủ doanh nghiệp và các nhà đầu tư góp vốn hoặc hình thành từ kết quả kinh doanh, do đó nguồn vốn chủ sở hữu không phải là một khoản nợ.



Tuỳ loại hình doanh nghiệp mà một doanh nghiệp có thể có một hoặc nhiều chủ sở hữu vốn.



+ Đối với doanh nghiệp nhà nước, nguồn vốn hoạt động do Nhà nước cấp hoặc đầu tư nên Nhà nước là chủ sở hữu vốn. Đối với doanh nghiệp liên doanh thì chủ sở hữu vốn là các thành viên tham gia góp vốn hoặc các tổ chức, cá nhân tham gia hùn vốn. Đối với công ty cổ phần thì chủ sở hữu vốn là các cổ đông. Đối với các doanh nghiệp tư nhân, chủ sở hữu vốn là cá nhân hoặc một hộ gia đình. Nguồn vốn chủ sở hữu bao gồm:



+ Vốn góp do các chủ sở hữu, các nhà đầu tư đóng để thành lập hoặc mở rộng kinh doanh và được sử dụng vào mục đích kinh doanh. Số vốn này có thể được bổ sung, tăng thêm hoặc rút bớt trong quá trình kinh doanh.



+ Lợi nhuận chưa phân phối (lãi lưu giữ): Đây là kết quả của toàn bộ hoạt động kinh doanh. Số lợi nhuận này trong khi chưa phân phối được sử dụng cho kinh doanh và coi như một nguồn vốn chủ sở hữu.



+ Nguồn vốn chủ sở hữu khác: Là số vốn chủ sở hữu có nguồn gốc từ lợi nhuận để lại (các quỹ doanh nghiệp, các khoản dự trữ theo điều lệ...) hoặc các loại vốn khác (xây dựng cơ bản, chênh lệch đánh giá lại tài sản, chênh lệch tỉ giá….).



c) Phân loại theo quá trình tuần hoàn của vốn kinh doanh



Trong quá trình tái sản xuất, vốn của các tổ chức sản xuất - kinh doanh vận động không ngừng qua các giai đoạn khác nhau. Qua mỗi giai đoạn vận động, vốn thay đổi cả về hình thái vật chất và giá trị.



Nghiên cứu sự vận động của sản xuất tư bản, C. Mác đã nêu công thức chung về tuần hoàn của tư bản sản xuất qua ba giai đoạn: Cung cấp (mua hàng), sản xuất và tiêu thụ (bán hàng).



T - H…SX… H’ – T’



Trong giai đoạn cung cấp, các đơn vị kinh tế phải mua sắm những tư liệu sản xuất cần thiết để thực hiện kế hoạch sản xuất. Đó là quá trình chuẩn bị sản xuất theo phương án sản xuất đã được lựa chọn và khả năng thực tế của thị trường. Với mục đích đó, các đơn vị phải sử dụng vốn bằng tiền (tiền mặt, tiền gửi v.v…).



Kết quả là vốn dưới hình thái tiền tệ được chuyển thành vốn dự trữ cho sản xuất.



Giai đoạn sản xuất là giai đoạn kết hợp giữa lao động, tư liệu lao động và đối tượng lao động để tạo ra sản phẩm. Như vậy, trong quá trình này luôn luôn tồn tại hai mặt đối lập: Chi phí bỏ ra và kết quả thu được. Chi phí bỏ ra bao gồm chi phí về lao động sống (V), chi phí khấu hao tài sản cố định (C1) và chi phí về vật liệu, dụng cụ nhỏ (C2). Kết quả thu được có thể biểu hiện dưới dạng thành phẩm, bán thành phẩm, hoặc khối lượng công việc hoàn thành. Yêu cầu cơ bản của hạch toán kinh doanh là mỗi đơn vị phải tự bù đắp chi phí bằng kết quả kinh doanh của mình và đảm bảo có lãi. Trên cơ sở tìm biện pháp tăng nguồn thu và giảm chi phí, các doanh nghiệp mới có khoản thu nhập dôi ra này. Như vậy ở giai đoạn này, vốn của doanh nghiệp không chỉ biến hoá về hình thái mà còn thay đổi về lượng giá trị, tạo ra lượng giá trị mới của sản phẩm hàng hoá.



Giai đoạn cuối cùng là giai đoạn tiêu thụ. Ở đây, vốn của doanh nghiệp được chuyển hoá từ hình thái hàng hoá (thành phẩm) sang hình thái tiền tệ với số tiền lớn hơn số vốn ứng ra ban đầu. Phần chênh lệch này, như Các Mác đã phân tích, được sáng tạo ra ở khâu sản xuất, được thực hiện ở khâu tiêu thụ và biểu hiện dưới hình thức lợi nhuận và được coi là kết quả tài chính của đơn vị hạch toán. Kết quả này được phân phối trên cơ sở kết hợp giữa ba lợi ích: Nhà nước, các đơn vị và người lao động. Những quan hệ đó được thực hiện thông qua quá trình phân phối dưới hình thái giá trị. Riêng trong các hợp tác xã, tập đoàn sản xuất nông nghiệp do trình độ xã hội hoá thấp, chuyên môn hoá sản xuất chưa cao… còn sử dụng nhiều hình thức phân phối hiện vật (chủ yếu là lương thực). Hình thức phân phối này gắn liền với quá trình lưu thông nhằm thực hiện giá trị sử dụng của sản xuất.



Từ kết quả nghiên cứu trên, có thể khái quát quá trình tuần hoàn của vốn sản xuất qua sơ đồ sau:


Sơ đồ 1: Tuần hoàn của vốn kinh doanh


















Như vậy, có thể thấy, nếu phân loại theo quá trình tuần hoàn vốn, đối tượng kế toán gồm có:



- Vốn bằng tiền: Là vốn biểu hiện bằng tiền hiện có của doanh nghiệp và vốn bằng tiền đang trong quá trình lưu thông như các khoản ứng trước bằng tiền để có được các yếu tố cho sản xuất, hay các khoản nợ phải thu hồi sau khi tiêu thụ sản phẩm.



- Vốn dự trữ cho sản xuất: Là giá trị của tư liệu lao động và đối tượng lao động để tạo ra sản phẩm. Vốn dự trữ cho sản xuất biểu hiện dưới dạng: Nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tồn kho, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang, tài sản cố định,… dùng cho sản xuất kinh doanh.



- Vốn thành phẩm: Là giá trị của sản phẩm của doanh nghiệp đã tạo ra sau quá trình sản xuất, nó biểu hiện dưới dạng thành phẩm, bán thành phẩm hoặc khối lượng công việc hoàn thành của đơn vị.



Như vậy, bất kỳ một đơn vị kinh doanh nào, vốn kinh doanh cũng vận động liên tục qua các giai đoạn khác nhau. Sự vận động của vốn kinh doanh, xét trong một quá trình liên tục, kế tiếp nhau không ngừng theo một trật tự xác định để tạo thành một chu kỳ khép kín gọi là sự tuần hoàn của vốn. Từ một hình thái cụ thể nhất định, sau quá trình vận động, vốn trở lại hình thái ban đầu gọi là một vòng tuần hoàn hay một lần chu chuyển. Trong quá trình tuần hoàn, vốn của doanh nghiệp không chỉ biến đổi về hình thái mà quan trọng hơn là biến đổi cả về lượng giá trị. Những phương hướng và biện pháp thường xuyên nâng cao hiệu quả kinh tế của quá trình tái sản xuất - quá trình vận động và lớn lên của vốn. Vì vậy, lấy quá trình tuần hoàn của vốn làm đối tượng nghiên cứu riêng của mình và qua đó nghiên cứu quá trình sản xuất đã đưa hạch toán kế toán vào vị trí đặc biệt quan trọng trong hệ thống quản lý kinh tế.



2.2. Chức năng, vai trò, yêu cầu và nhiệm vụ của kế toán



2.2.1. Chức năng của kế toán



Như đã phân tích ở trên, Kế toán là việc thu nhận, đánh giá, tính toán và ghi chép các sự kiện, nghiệp vụ kinh tế nhằm mục đích thỏa mãn nhu cầu thông tin về tình hình của đơn vị cho các đối tượng quan tâm. Nói cách khác, kế toán là một công cụ đo lường kết quả hoạt động của một đơn vị và là công cụ truyền đạt các thông tin tài chính. Ngoài ra hệ thống thông tin kế toán còn phải cung cấp cho người ra quyết định các thông tin dự báo giúp họ ra quyết định kinh doanh quan trọng trong một thế giới luôn luôn biến đổi.



Kế toán có 2 chức năng: Chức năng phản ánh và chức năng giám đốc



a) Chức năng phản ánh (chức năng thông tin): Chức năng phản ánh được biểu hiện ở việc kế toán theo dõi toàn bộ các hiện tượng kinh tế, tài chính phát sinh trong quá trình hoạt động của đơn vị thông qua việc tính toán, ghi chép, phân loại, xử lý và tổng kết các dữ liệu liên quan đến hoạt động sử dụng vốn và tài sản của đơn vị. Từ đó, kế toán tiến hành cung cấp thông tin kinh tế cho các đối tượng có nhu cầu để ra các quyết định quản lý, đầu tư, cho vay…



b) Chức năng giám đốc (chức năng kiểm tra): Thể hiện ở việc thông qua các số liệu đã được phản ánh, người sử dụng thông tin, kế toán sẽ nắm được một cách có hệ thống toàn bộ quá trình và kết quả hoạt động của đơn vị, làm cơ sở cho việc đánh giá, kiểm soát chặt chẽ tình hình chấp hành luật pháp, việc thực hiện các mục tiêu đã đề ra nhằm giúp cho hoạt động ngày càng mang lại hiệu quả cao.



Chức năng phản ánh và chức năng giám đốc có mối quan hệ với nhau rất chặt chẽ: Phản ánh là cơ sở của giám đốc, đồng thời thông qua giám đốc sẽ giúp việc phản ánh được chính xác, rõ ràng và đầy đủ hơn. Hai chức năng này được thể hiện bởi một hệ thống các phương pháp của kế toán như: Chứng từ kế toán, tài khoản kế toán và ghi sổ kép, tính giá, tổng hợp - cân đối. Với hai chức năng này, kế toán đã trở thành một công cụ hết sức quan trọng trong quản lý của bản thân các đơn vị kế toán.



2.2.2. Vai trò của hạch toán kế toán trong hệ thống quản lý



Kế toán là một phương thức đo lường và thông tin nhằm đáp ứng yêu cầu thông tin về kinh tế của toàn xã hội. Các yêu cầu thông tin kinh tế ít hoặc nhiều, thô sơ hay phức tạp đều có chung một thuộc tính là đòi hỏi các thông tin biểu hiện bằng tiền về tình hình và sự biến động của tài sản và tình hình sử dụng các tài sản này. Từ đó thông tin hạch toán kế toán có những đặc điểm sau:



- Thông tin hạch toán kế toán là những thông tin động về tuần hoàn của những tài sản. Trong doanh nghiệp, toàn bộ bức tranh về hoạt động sản xuất kinh doanh từ khâu đầu tiên là cung cấp vật tư cho sản xuất, qua khâu sản xuất đến khâu cuối cùng là tiêu thụ đều được phản ánh thật đầy đủ và sinh động qua thông tin kế toán.



- Mỗi thông tin thu được là kết quả của quá trình có tính hai mặt: Thông tin và kiểm tra. Vì vậy khi nói đến hạch toán kế toán cũng như thông tin thu được từ phân hệ này đều không thể tách rời hai đặc trưng cơ bản nhất là thông tin và kiểm tra.



Bản chất của thông tin kế toán là như vậy và bằng cách thông tin đặc biệt của mình kế toán phục vụ cho các nhu cầu khác nhau của xã hội.



- Trước hết, kế toán phục vụ cho các nhà quản lý kinh tế. Bởi vì căn cứ vào thông tin kế toán các nhà quản lý định ra các kế hoạch, dự án và kiểm tra việc thực hiện các kế hoạch, giám đốc sẽ quyết định nên sản xuất mặt hàng nào, với nguyên liệu gì và mua từ đâu, nên đầu tư mới hay duy trì thiết bị cũ, nên mua bên ngoài hay tự sản xuất, nên tiếp tục hoạt động hay chuyển hướng hoạt động vào những lĩnh vực mới.



- Nhờ có thông tin kế toán người ta có thể xác định được hiệu quả của một thời kỳ kinh doanh và tình hình tài chính của doanh nghiệp, do đó các nhà đầu tư mới có được các quyết định nên đầu tư hay không và cũng biết được doanh nghiệp đã sử dụng số vốn đầu tư đó như thế nào.



- Kế toán cũng giúp cho Nhà nước trong việc hoạch định chính sách, soạn thảo luật lệ; qua kiểm tra tổng hợp các số liệu kế toán, Nhà nước nắm được tình hình chi phí, lợi nhuận của các đơn vị từ đó đề ra được các chính sách về đầu tư thích hợp.



2.2.3. Yêu cầu của kế toán



Để thực hiện được các chức năng và phát huy được vai trò nêu trên, kế toán phải đảm bảo các yêu cầu sau đây.



- Đầy đủ: 



Phản ánh đầy đủ nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh vào chứng từ kế toán, sổ kế toán và báo cáo tài chính. Yêu cầu này đòi hỏi tất cả các nghiệp vụ phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh đều phải được phản ánh đầy đủ vào chứng từ, sổ sách và báo cáo, không được bỏ sót hay để ngoài sổ. Có như vậy thông tin kế toán mới được phản ánh trung thực, đúng đắn hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, là cơ sở đáng tin cậy cho những người sử dụng thông tin ra các quyết định đúng đắn trong kinh doanh.



- Kịp thời:



Phản ánh kịp thời, đúng thời gian quy định thông tin và số liệu kế toán. Muốn thỏa mãn yêu cầu này đòi hỏi khi các nghiệp vụ kinh tế phát sinh thì phải phản ánh ngay các nghiệp vụ phát sinh đó. Có như vậy mới tổng hợp được thông tin, số liệu kế toán một cách kịp thời, đúng thời gian, phục vụ cho việc điều hành quản lý kinh doanh.



- Rõ ràng và dễ hiểu:



Phản ánh rõ ràng, dễ hiểu và chính xác thông tin, số liệu kế toán. Yêu cầu này nhằm tránh sự nhầm lẫn cho người sử dụng thông tin. Muốn vậy kế toán phải tuân thủ đúng những nguyên tắc ghi chép đã được quy định, có thuyết minh khi cần thiết.



- Trung thực:



Phản ánh trung thực hiện trạng, bản chất sự việc, nội dung và giá trị của nghiệp vụ kinh tế tài chính. Các thông tin và số liệu kế toán phải được ghi chép vào báo cáo trên cơ sở các bằng chứng đầy đủ, khách quan và đúng với thực tế hiện trạng, bản chất nội dung và giá trị của nghiệp vụ kinh tế phát sinh.



- Liên tục:



Thông tin, số liệu kế toán phải được phản ánh liên tục từ khi phát sinh đến khi kết thúc hoạt động kinh tế, tài chính, từ khi thành lập đến khi chấm dứt hoạt động của đơn vị kế toán; số liệu kế toán kỳ này phải kế tiếp theo số liệu kế toán của kỳ trước.



- Có thể so sánh:



Phân loại, sắp xếp thông tin, số liệu kế toán theo trình tự có hệ thống và có thể so sánh được. Các thông tin, số liệu kế toán phải đảm bảo có thể so sánh được giữa kỳ này với kỳ trước, giữa thực hiện với kế hoạch, giữa các doanh nghiệp với nhau. Muốn vậy các chỉ tiêu phải được tính toán và trình bày nhất quán từ kỳ này sang kỳ khác. Trong trường hợp không nhất quán thì phải giải trình trong phần thuyết minh để người sử dụng BCTC có thể so sánh thông tin giữa các kỳ kế toán, giữa các doanh nghiệp hoặc giữa thực hiện với kế hoạch.



2.2.4. Nhiệm vụ của kế toán



Là phân hệ thông tin trong hệ thống quản lý, hạch toán kế toán thu thập và cung cấp thông tin về tài chính, về kết quả kinh doanh làm cơ sở cho việc ra những quyết định quản lý. Để có được những quyết định chính xác, thông tin kế toán cần đáp ứng đầy đủ các yêu cầu cơ bản là: Chính xác, kịp thời, toàn diện và khách quan. Chính các phương pháp của hạch toán kế toán tạo ra khả năng thực hiện các yêu cầu nói trên.



Trong hệ thống quản lý này, hạch toán kế toán có chức năng thông tin và kiểm tra về tài sản các đơn vị hạch toán. Với chức năng và đối tượng đó, có thể xác định được những nhiệm vụ cơ bản của hạch toán kế toán như sau:



(1) Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán, theo chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.



(2) Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán.



(3) Phân tích thông tin, số liệu kế toán; tham mưu, đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán.



(4) Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định của pháp luật.



2.3. Các nguyên tắc cơ bản của kế toán



Như phân tích ở các phần trước chúng ta nhận thấy rằng công tác kế toán có vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin kinh tế - tài chính của mỗi đơn vị. Những nhà đầu tư, những nhà quản lý, nhà kinh tế, chủ ngân hàng và Nhà nước đều dựa vào các báo cáo tài chính và các báo cáo kế toán khác để đưa ra các quyết định quản lý cho từng đơn vị cũng như nền kinh tế. Vì vậy, điều quan trọng nhất là các thông tin đưa ra trong các báo cáo kế toán tài chính phải có độ tin cậy cao và rõ ràng.



Báo cáo tài chính được các đơn vị lập và trình bày cho các đối tượng trong và ngoài đơn vị sử dụng. Các đơn vị kế toán hoạt động trong các điều kiện hoàn cảnh khác nhau và phải đáp ứng các yêu cầu khác nhau của người sử dụng các báo cáo tài chính. Những hoàn cảnh khác nhau này dẫn tới việc sử dụng các khái niệm của yếu tố trong báo cáo tài chính thường rất đa dạng như là tài sản có, công nợ, vốn cổ phần, thu nhập, chi phí…Điều đó cũng dẫn đến việc sử dụng các tiêu chuẩn khác nhau để hạch toán các khoản mục trong báo cáo tài chính và các cơ sở khác nhau để đánh giá. Để đạt được tính thống nhất trong việc trình bày và cung cấp thông tin về các đơn vị cho các bên sử dụng thông tin, kế toán phải trình bày thông tin dựa trên các nguyên tắc nhất định làm cơ sở cho việc lập báo cáo tài chính.



Các nguyên tắc kế toán là những tuyên bố chung như là các chuẩn mực và những sự hướng dẫn để phục vụ cho việc lập các báo cáo tài chính đạt được các mục tiêu: dễ hiểu, đáng tin cậy và dễ so sánh. Những nguyên tắc làm “cơ sở” cho báo cáo tài chính được gọi là “Những nguyên tắc kế toán được chấp nhận”. Những nguyên tắc kế toán còn dựa vào các tiêu chuẩn, các giả thiết, các nguyên lý và khái niệm. 



Do các nguyên tắc kế toán tiến triển trong một môi trường kinh doanh không ngừng thay đổi cho nên không thể có một danh mục đầy đủ những nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung. Bây giờ chúng ta sẽ xem xét ngắn gọn những nguyên tắc chính đang chi phối các quá trình kế toán.



2.3.1. Nguyên tắc hạch toán theo giá gốc



Giá trị của tài sản được tính theo giá gốc. Giá gốc của tài sản là số chi phí thực tế mà đơn vị đã trả, phải trả để có tài sản đó hoặc giá trị hợp lý của tài sản đó vào thời điểm nó được ghi nhận.



Đơn vị kế toán không được tự điều chỉnh lại giá trị tài sản đã ghi sổ kế toán, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.



Ví dụ: Tháng 4 năm 2017, Công ty TNHH Sơn Hà mua một máy photocopy sản xuất tại Hải Phòng với giá 990 triệu đồng, tiền thuê vận chuyển chiếc máy trên từ Hải Phòng về Hà Nội là 10 triệu đồng.



Như vậy giá trị ghi sổ của máy photocopy này là tổng số tiền mà doanh nghiệp chi để có được thiết bị đó tính đến thời điểm đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng: 990 triệu đồng + 10 triệu đồng = 1.000 triệu đồng.



2.3.2. Nguyên tắc kế toán theo “cơ sở tiền mặt”



Theo nguyên tắc này, nghiệp vụ kinh tế chỉ được ghi nhận vào thời điểm thực tế thu hoặc thực tế chi tiền hoặc tương đương tiền, cụ thể là: doanh thu chỉ được ghi nhận khi đã thu được tiền và chi phí chỉ được ghi nhận khi đơn vị đã thực sự trả tiền.



Ví dụ: Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán mua một bộ máy vi tính của Công ty Trần Anh và được bên bán lắp đặt xong, vào ngày 15 tháng 6 năm 2017, Trường đã ký Phiếu giao hàng và nhận Hóa đơn bán hàng của Công ty Trần Anh, nhưng đến ngày ngày 01 tháng 7 năm 2017 Trường mới chuyển khoản trả tiền cho bên bán. Theo nguyên tắc kế toán theo cơ sở tiền, kế toán của Trường chỉ được hạch toán chi phí mua máy tính vào sổ kế toán tháng 7 năm 2017.



2.3.3. Nguyên tắc kế toán theo “cơ sở dồn tích”



Mọi nghiệp vụ kinh tế, tài chính của doanh nghiệp liên quan đến tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu, doanh thu, chi phí phải được ghi sổ kế toán vào thời điểm phát sinh, không căn cứ vào thời điểm thực tế thu hoặc thực tế chi tiền hoặc tương đương tiền.



Ví dụ: Cũng ví dụ trên, theo nguyên tắc kế toán dồn tích, Công ty Trần Anh sẽ hạch toán doanh thu bán máy vi tính vào tháng sổ kế toán của tháng 6/2017 chứ không phải đợi đến lúc nhận được tiền mới hạch toán doanh thu.



Báo cáo tài chính lập theo nguyên tắc dồn tích phản ánh tình hình tài chính của doanh nghiệp trong quá khứ, hiện tại và tương lai.



2.3.4. Nguyên tắc hoạt động liên tục



Báo cáo tài chính phải được lập trên cơ sở giả định là doanh nghiệp đang hoạt động liên tục và sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh bình thường trong tương lai gần, nghĩa là doanh nghiệp không có ý định cũng như không buộc phải ngừng hoạt động hoặc phải thu hẹp đáng kể quy mô hoạt động của mình.



Trường hợp thực tế khác với giả định hoạt động liên tục thì báo cáo tài chính phải lập trên một cơ sở khác và phải giải thích cơ sở đã sử dụng để lập báo cáo tài chính.



2.3.5. Nguyên tắc phù hợp



Việc ghi nhận doanh thu và chi phí phải phù hợp với nhau. Khi ghi nhận một khoản doanh thu thì phải ghi nhận một khoản chi phí tương ứng có liên quan đến việc tạo ra doanh thu đó. 



Chi phí tương ứng với doanh thu gồm chi phí phát sinh trong kỳ tạo ra doanh thu và chi phí phát sinh trong các kỳ trước hoặc chi phí phải trả trong kỳ tương lai nhưng liên quan đến doanh thu của kỳ đó.



Quy định hạch toán phù hợp giữa doanh thu và chi phí nhằm xác định và đánh giá đúng kết quả kinh doanh của từng thời kỳ kế toán giúp các nhà quản trị có những quyết định kinh doanh đúng đắn và có hiệu quả.



Ví dụ: Xuất kho công cụ dụng cụ để dùng cho sản xuất trong 2 tháng, giá trị công cụ dụng cụ xuất kho 30.000.000 đồng. Trong trường hợp này theo nguyên tắc phù hợp, giá trị công cụ dụng cụ được ghi nhận vào chi phí kỳ thứ nhất chỉ có 15.000.000 đồng, phần còn lại chỉ được ghi nhận ở kỳ tiếp theo.



2.3.6. Nguyên tắc trọng yếu



Thông tin được coi là trọng yếu trong trường hợp nếu thiếu thông tin hoặc thiếu chính xác của thông tin đó có thể làm sai lệch đáng kể báo cáo tài chính, làm ảnh hưởng đến quyết định kinh tế của người sử dụng báo cáo tài chính.



Tính trọng yếu phụ thuộc vào độ lớn và tính chất của thông tin hoặc các sai sót được đánh giá trong hoàn cảnh cụ thể. Tính trọng yếu của thông tin phải được xem xét trên cả phương diện định lượng và định tính.



Nguyên tắc này được kế toán vận dụng vào trong việc trình bày trên báo cáo tài chính. Những khoản mục có cùng nội dung, bản chất kinh tế, không phụ thuộc vào quy mô có thể gộp lại thành một khoản mục. Song bên cạnh đó, có những khoản mục quy mô nhỏ nhưng lại có nội dung, bản chất kinh tế riêng biệt, mang tính trọng yếu và phải được trình bày riêng biệt trên báo cáo.



Ví dụ: Trong Báo cáo tài chính của doanh nghiệp A một số khoản mục có cùng nội dung bản chất kinh tế được gộp vào một khoản mục và được giải trình trong Thuyết minh báo cáo tài chính. Chẳng hạn như: Trong phần tài sản: Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển được gộp chung vào một khoản mục: Tiền và các khoản tương đương tiền; nguyên vật liệu; công cụ dụng cụ, hàng hóa, hàng gửi bán, hàng hóa kho bảo thuế.... được gộp chung vào một khoản mục: Hàng tồn kho...



2.3.7. Nguyên tắc nhất quán 



Nguyên tắc này quy định các chính sách và phương pháp kế toán mà doanh nghiệp đã chọn phải được áp dụng thống nhất ít nhất trong một kỳ kế toán năm. Trường hợp có thay đổi chính sách, phương pháp kế toán đã chọn thì phải chờ đến hết kỳ kế toán năm, phải thông báo cho người sử dụng báo cáo tài chính, phải giải trình trên thuyết minh báo cáo tài chính, phải giải thích lý do và công bố công khai. Nguyên tắc nhất quán đảm bảo cho thông tin mang tính ổn định và có thể so sánh được giữa các kỳ kế toán với nhau và giữa kế hoạch, dự toán với thực hiện. 



Ví dụ: Có nhiều phương pháp tính khấu hao tài sản cố định; tính giá trị hàng tồn kho cuối kỳ... Mỗi phương pháp sẽ mang lại một thông tin khác nhau về chi phí và lợi nhuận, áp dụng phương pháp nào là tùy thuộc vào điều kiện cụ thể của từng doanh nghiệp vì tất cả các phương pháp đó đều được công nhận nhưng theo nguyên tắc này, kế toán đã lựa chọn áp dụng phương pháp nào thì phải áp dụng nhất quán trong các kỳ kế toán.



2.3.8. Nguyên tắc thận trọng



Thận trọng là việc xem xét, cân nhắc, phán đoán cần thiết để lập các ước tính kế toán trong các điều kiện không chắc chắn. Nguyên tắc thận trọng đòi hỏi:



- Phải lập các khoản dự phòng nhưng không lập quá lớn;



- Không đánh giá cao hơn giá trị của các tài sản và các khoản thu nhập;



- Không đánh giá thấp hơn giá trị các khoản nợ phải trả và chi phí;



- Doanh thu và thu nhập chỉ được ghi nhận khi có bằng chứng chắc chắn về khả năng thu được lợi ích kinh tế, còn chi phí phải được ghi nhận ngay khi có bằng chứng về khả năng phát sinh chi phí.



Ví dụ: Doanh nghiệp K có nguồn vốn khoảng 50 tỷ, ngày 15/6 doanh nghiệp mua 100 đơn vị hàng hóa X trị giá là 1.000 triệu đồng. Đến cuối năm, doanh nghiệp chưa tiêu thụ được số hàng hóa này và giá thị trường của hàng hóa X đang giảm xuống. Khi lập báo cáo tài chính cuối năm, Doanh nghiệp A phải lập một khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho để phản ánh đúng giá trị tài sản vào thời điểm cuối năm.



2.4. Phân loại kế toán 



2.4.1. Kế toán tài chính và kế toán quản trị


Theo mục đích cung cấp thông tin, Kế toán ở đơn vị kế toán gồm kế toán tài chính và kế toán quản trị.



Kế toán tài chính là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính bằng báo cáo tài chính cho đối tượng có nhu cầu sử dụng thông tin của đơn vị kế toán.



Kế toán tài chính có tính chất bắt buộc đối với các đơn vị kế toán do Nhà nước quy định với những chuẩn mực chung cho mọi đơn vị kế toán. Hệ thống này thường được thể hiện bởi hệ thống chứng từ, tài khoản, sổ sách và báo cáo do nhà nước ban hành. Đó là lý do để coi hệ thống kế toán tài chính là hệ thống “cứng” đối với đơn vị kế toán. Đặc điểm cơ bản của hệ thống kế toán tài chính là chỉ ghi chép các số liệu bằng đơn vị tiền tệ phát sinh vào trong khoảng thời gian đã định. 



Hệ thống kế toán tài chính, với đặc điểm này, nhằm đáp ứng các nhu cầu thông tin cho việc phân tích, đánh giá trạng thái hiện tại của đơn vị kế toán. Khi so sánh thông tin kế toán tài chính giữa các thời kỳ từ hiện tại về trước có thể thấy được những nét lớn trong sự phát triển của doanh nghiệp thông qua những gì đã đạt được khi sử dụng các nguồn lực đã huy động. 



Rõ ràng, thông tin kế toán tài chính thiên về phục vụ cho nhu cầu thông tin của các chủ thể có liên quan ở bên ngoài đơn vị kế toán (Nhà nước, ngân hàng, nhà đầu tư, nhà cung cấp...). Còn với nhà quản trị bên trong đơn vị thì thông tin kế toán tài chính chỉ là cần chứ chưa đủ, vì đối với họ, “sẽ tiếp tục làm như thế nào” là quan trọng hơn so với “đã làm được gì”, họ cần phải có kế toán quản trị. 



Kế toán quản trị là việc thu thập, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính theo yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính trong nội bộ đơn vị kế toán.



Khác với kế toán tài chính, hệ thống kế toán này là do đơn vị kế toán xây dựng theo mục tiêu quản trị của mình. Hệ thống kế toán quản trị hình thành do nhu cầu tự nhiên của đơn vị kế toán chứ không có tính bắt buộc về mặt pháp luật. Mặt khác, hệ thống kế toán này không hoàn toàn đồng nhất giữa các đơn vị kế toán vì nó được thiết lập tùy thuộc đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý của đơn vị. Thậm chí, trong một đơn vị, ở những thời kỳ khác nhau cũng có thể có sự điều chỉnh trong hệ thống kế toán quản trị để đảm bảo sự phù hợp với mục tiêu quản trị cũng như đặc điểm hoạt động của đơn vị ở thời kỳ xem xét. Đó là lý do để coi hệ thống kế toán quản trị là hệ thống “mềm” đối với đơn vị. 



Hệ thống kế toán quản trị ghi chép các số liệu bằng cả đơn vị tiền tệ và hiện vật (m, kg, giờ) một cách chi tiết theo quá trình chuyển hoá nguồn lực thành kết quả theo cấu trúc hoạt động của đơn vị kế toán. Do đặc điểm này mà hệ thống kế toán quản trị cho phép nhà quản trị trong đơn vị thấy rõ hơn mối quan hệ nhân - quả tương ứng với quyết định đưa ra. 



Cũng như kế toán tài chính, kế toán quản trị ghi nhận các thông tin về các hoạt động đã diễn ra. Song, điều quan trọng là từ các thông tin đó, có thể thiết lập các mô hình dự báo và mô phỏng về hậu quả của các quyết định chuẩn bị đưa ra nhờ cấu trúc nhân - quả được ghi chép rõ ràng bằng hệ thống kế toán quản trị. Khả năng này làm cho thông tin kế toán quản trị trở nên cần thiết cho công tác dự báo và hoạch định tài chính, một trong các nhiệm vụ quản trị tài chính. 



2.4.2. Kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết



Căn cứ vào mức độ khái quát do thông tin kế toán cung cấp, người ta chia kế toán thành kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết.



- Kế toán tổng hợp phải thu thập, xử lý, ghi chép và cung cấp thông tin tổng quát về hoạt động kinh tế, tài chính của đơn vị. Kế toán tổng hợp sử dụng đơn vị tiền tệ để phản ánh tình hình tài sản, nguồn hình thành tài sản, tình hình và kết quả hoạt động kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán.



- Kế toán chi tiết phải thu thập, xử lý, ghi chép và cung cấp thông tin chi tiết bằng đơn vị tiền tệ, đơn vị hiện vật và đơn vị thời gian lao động theo từng đối tượng kế toán cụ thể trong đơn vị kế toán. Kế toán chi tiết minh họa cho kế toán tổng hợp. Số liệu kế toán chi tiết phải khớp đúng với số liệu kế toán tổng hợp trong một kỳ kế toán.



2.4.3. Kế toán đơn và kế toán kép



Căn cứ vào cách ghi chép và thu nhận thông tin, người ta chia thành kế toán đơn và kế toán kép:



- Kế toán đơn là kế toán phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh làm ảnh hưởng đến đối tượng kế toán một cách độc lập, riêng biệt. Sự phản ánh này không cho thấy mối quan hệ giữa các đối tượng kế toán với nhau. Kế toán này được sử dụng để phản ánh các đối tượng kế toán là tài sản nhưng không thuộc quyền sở hữu của đơn vị hoặc dùng để phản ánh các chỉ tiêu nhằm giải thích tỷ mỉ, chi tiết cho các đối tượng kế toán đã được phản ánh ở các tài khoản khác.



- Kế toán kép là kế toán dùng để phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh được tiến hành trong mối quan hệ mật thiết giữa các đối tượng kế toán với nhau. Kế toán kép được sử dụng phổ biến để thu nhận, cung cấp thông tin về toàn bộ hoạt động kinh tế, tài chính xảy ra ở đơn vị.



2.4.4. Kế toán doanh nghiệp và kế toán công



Căn cứ vào đặc điểm hoạt động của đối tượng tiến hành hoạt động hạch toán kế toán, người ta chia thành 2 loại: kế toán doanh nghiệp và kế toán công.



- Kế toán doanh nghiệp: là kế toán được tiến hành ở những đơn vị hoạt động với mục đích kinh doanh sinh lời.



- Kế toán công: là kế toán được tiến hành ở những đơn vị không mang tính chất kinh doanh.



III. CÁC CÔNG CỤ CHỦ YẾU CỦA KẾ TOÁN



3.1. Chứng từ kế toán



3.1.1. Khái niệm




Chứng từ kế toán là nguồn thông tin ban đầu (đầu vào) được xem như nguồn nguyên liệu mà kế toán sử dụng để qua đó tạo lập lên những thông tin có tính tổng hợp và hữu ích để phục vụ cho nhiều đối tượng khác nhau.



Theo Điều 3 Luật Kế toán 2015, Chứng từ kế toán là những giấy tờ và vật mang tin phản ánh nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh và đã hoàn thành, làm căn cứ ghi sổ kế toán.



Chứng từ kế toán có ý nghĩa cả về mặt kinh tế và về mặt pháp lý. Cụ thể:



- Chứng từ kế toán là bằng chứng để chứng minh sự hình thành, tính hợp pháp, hợp lý của các nghiệp vụ kinh tế tài chính của đơn vị.



- Chứng từ gắn sự phát sinh của các nghiệp vụ kinh tế, tài chính với trách nhiệm vật chất của các cá nhân, đơn vị có liên quan đến nghiệp vụ. Nhờ vậy, chứng từ góp phần vào việc tăng cường hạch toán nội bộ gắn liền với lợi ích cũng như trách nhiệm vật chất của các đối tượng liên quan.



- Đối với hệ thống hạch toán kế toán, chứng từ là cơ sở cho việc phân loại, tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế, tài chính để vào sổ sách kế toán đồng thời theo dõi từng đối tượng hạch toán kế toán cụ thể.



3.1.2. Các loại chứng từ 



Để thuận tiện trong việc phân biệt và sử dụng từng loại chứng từ kế toán, người ta tiến hành phân loại chứng từ theo các đặc trưng chủ yếu khác nhau như: công dụng của chứng từ; địa điểm lập chứng từ; nội dung nghiệp vụ kinh tế, tính cấp bách của thông tin trong chứng từ...



3.1.2.1. Phân loại theo công dụng của chứng từ


Theo cách phân loại này ta có các loại chứng từ: Chứng từ mệnh lệnh; chứng từ chấp hành; chứng từ thủ tục kế toán và chứng từ liên hợp.



Chứng từ mệnh lệnh: Là loại chứng từ dùng để truyền đạt những mệnh lệnh hay chỉ thị của người lãnh đạo cho các bộ phận cấp dưới thi hành như: Lệnh chi tiền mặt; lệnh xuất kho vật tư. Loại chứng từ này chỉ mới chứng minh nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhưng chưa nói tới mức độ hoàn thành của nghiệp vụ, do đó chưa đủ điều kiện ghi chép thanh toán vào sổ sách kế toán.



Chứng từ chấp hành: Là những chứng từ chứng minh cho một nghiệp vụ kinh tế nào đó đã thực sự hoàn thành như: phiếu thu tiền mặt, phiếu chi tiền mặt, phiếu xuất kho... Chứng từ chấp hành cùng với chứng từ mệnh lệnh có đủ điều kiện được dùng làm căn cứ ghi sổ kế toán.



Chứng từ thủ tục: Là những chứng từ tổng hợp, phân loại các nghiệp vụ kinh tế có liên quan theo những đối tượng cụ thể nhất định của kế toán, để thuận lợi trong việc ghi sổ và đối chiếu các loại tài liệu. Đây chỉ là chứng từ trung gian, phải kèm theo chứng từ ban đầu mới đầy đủ cơ sở pháp lý chứng minh tính hợp pháp của nghiệp vụ.



Chứng từ liên hợp: Là loại chứng từ mang đặc điểm của 2 hoặc 3 loại chứng từ nói trên như: Hóa đơn kiêm phiếu xuất kho, phiếu xuất vật tư theo hạn mức...



3.1.2.2. Phân loại theo trình tự lập chứng từ


Theo cách phân loại này, chứng từ kế toán được phân ra các loại: Chứng từ ban đầu và chứng từ tổng hợp.



Chứng từ ban đầu (còn gọi là chứng từ gốc): Là những chứng từ được lập trực tiếp khi nghiệp vụ kinh tế phát sinh hay vừa hoàn thành. Chứng từ ban đầu gồm tất cả các loại hóa đơn, phiếu xuất nhập vật tư, lệnh thu chi tiền mặt...



Chứng từ tổng hợp: Là loại chứng từ dùng để tổng hợp số liệu của các nghiệp vụ kinh tế cùng loại nhằm giảm nhẹ công tác kế toán và đơn giản trong việc ghi sổ như: Bảng tổng hợp chứng từ gốc hay bảng kê phân loại chứng từ gốc. Chứng từ tổng hợp chỉ có các giá trị pháp lý khi có chứng từ ban đầu kèm theo.



3.1.2.3. Phân loại theo phương thức lập chứng từ


Theo cách phân loại này, ta có các loại chứng từ: Chứng từ một lần và chứng từ nhiều lần.



Chứng từ một lần: Là loại chứng từ mà việc ghi chép nghiệp vụ kinh tế phát sinh chỉ tiến hành một lần, sau đó được chuyển vào ghi sổ kế toán.



Chứng từ nhiều lần: Là loại chứng từ ghi một loại nghiệp vụ kinh tế tiếp diễn nhiều lần. Sau mỗi lần ghi các con số được cộng dồn tới một giới hạn đã được xác định trước được chuyển vào ghi vào sổ kế toán.



3.1.2.4. Phân loại theo địa điểm lập chứng từ


Theo cách phân loại này, ta có các loại chứng từ: chứng từ bên trong và chứng từ bên ngoài.



Chứng từ bên trong: Là chứng từ nội bộ là những chứng từ được lập ra trong nội bộ đơn vị kế toán và chỉ liên quan đến các nghiệp vụ kinh tế giải quyết những quan hệ trong nội bộ đơn vị như: Bảng tính khấu hao tài sản cố định, biên bản kiểm kê nội bộ.



Chứng từ bên ngoài: Là những chứng từ về các nghiệp vụ có liên quan đến đơn vị kế toán nhưng được lập ra từ các đơn vị khác như: Hóa đơn bán hàng, hóa đơn: của các đơn vị cung cấp dịch vụ...



3.1.2.5. Phân loại theo nội dung các nghiệp vụ kinh tế phản ánh trong chứng từ


Theo cách phân loại này ta có các loại chứng từ liên quan đến các nội dung hay còn gọi là chỉ tiêu sau đây:



- Chỉ tiêu lao động và tiền lương



- Chỉ tiêu hàng tồn kho



- Chỉ tiêu bán hàng



- Chỉ tiêu tiền tệ


- Chỉ tiêu tài sản cố định



3.1.2.6. Phân loại theo tính cấp bách của thông tin trong chứng từ




Theo cách phân loại này ta có các loại chứng từ: Chứng từ bình thường và chứng từ báo động:



Chứng từ bình thường: Là những chứng từ mà thông tin trong đó mang tính chất bình thường, được quy định chung đối với các nghiệp vụ kinh tế phù hợp với hoạt động của đơn vị.



Chứng từ báo động: Là những chứng từ chứa đựng những thông tin thể hiện mức độ diễn biến không bình thường của các nghiệp vụ kinh tế như: Sử dụng vật tư đã vượt định mức, những chứng từ về mất trộm, mất cắp...



3.1.2.7. Phân loại theo dạng thể hiện dữ liệu và lưu trữ thông tin của chứng từ


Theo cách phân loại này ta có các loại chứng từ: Chứng từ thông thường và chứng từ điện tử:



Chứng từ thông thường: Là chứng từ được thể hiện dưới dạng giấy tờ để chứng minh nghiệp vụ kinh tế phát sinh và đã thực sự hoàn thành mà không phải thể hiện qua dạng dữ liệu điện tử.



Chứng từ điện tử: Là chứng từ được thể hiện dưới dạng dữ liệu điện tử, được mã hoá mà không bị thay đổi trong quá trình truyền qua mạng máy tính hoặc trên vật mang tin như: Bảng từ, đĩa từ, các loại thẻ thanh toán...



3.1.3. Những yếu tố cơ bản của chứng từ


Chứng từ kế toán phải có các yếu tố cơ bản chủ yếu sau:



(i) Tên của chứng từ kế toán: Tên gọi chứng từ phải thể hiện được nội dung cơ bản của nghiệp vụ ghi trên chứng từ. Ví dụ, “Phiếu chi” dùng để phản ánh các nghiệp vụ chi tiền, phiếu “Nhập kho” dùng để phản ánh các nghiệp vụ nhập kho hàng hóa, nguyên vật liệu. Mỗi loại chứng từ đều có tên gọi khác nhau, tên gọi chứng từ giúp cho việc nhận diện chứng từ và các nghiệp vụ ghi trên chứng từ, từ đó giúp cho việc phân loại tổng hợp chứng từ được dễ dàng nhanh chóng.



(ii) Ngày, tháng, năm lập chứng từ kế toán và số liệu chứng từ: Số lượng nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong một kỳ thường rất lớn nên kế toán phải lập nhiều chứng từ. Do đó, khi lập chứng từ, phải ghi rõ ngày tháng và đánh số hiệu cho mỗi chứng từ. Mỗi chứng từ phải được đánh số hiệu chứng từ để phân biệt được chứng từ này với chứng từ khác. Khi đánh số hiệu chứng từ phải đảm bảo tính liên tục, không được nhảy số, cách quãng, không được ghi trùng số. Ví dụ, đánh số phiếu chi cho năm 2004, có thể đánh số liên tục từ 01, 02... cho đến hết năm, cũng có thể chia ra từng tháng và đánh liên tục cho đến hết tháng nhưng phải ký hiệu rõ chứng từ của tháng nào như 01/1, 02/1 (đây là chứng từ 01, 02 của tháng 1). Ngày tháng và số hiệu giúp cho việc ghi chép, kiểm tra và đối chiếu số liệu được dễ dàng tránh được sự nhầm lẫn.



(iii) Tên, địa chỉ của đơn vị hoặc cá nhân lập chứng từ kế toán và tên, địa chỉ của đơn vị hoặc cá nhân nhận chứng từ kế toán: Hai yếu tố này đảm bảo tính có thể kiểm tra được của chứng từ, tính hợp pháp, hợp lý của nghiệp vụ phát sinh trên chứng từ.



(iv) Nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh: Nội dung nghiệp vụ phát sinh sẽ được phản ánh tóm tắt trên chứng từ. Thông thường mỗi loại chứng từ đều có mẫu in sẵn theo quy định, đã tính toán đủ những thông tin cần thiết cho công tác kế toán, được ghi hết sức ngắn gọn. Khi lập chứng từ, chúng ta chỉ cần điền vào mẫu những thông tin đặc trưng liên quan tới nghiệp vụ phát sinh. Những nội dung ghi trên chứng từ là cơ sở để định khoản kế toán và là cơ sở để kiểm tra tính hợp pháp của nghiệp vụ kinh tế ghi trên chứng từ.



(v) Đơn vị đo lường: Số lượng, đơn giá và số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính ghi bằng số. Riêng tổng số tiền của chứng từ kế toán phải ghi bằng số và bằng chữ. Tùy theo đối tượng được phản ánh trên chứng từ mà sử dụng các đơn vị đo lường phù hợp (đồng, kg, cái…). Đơn vị đo lường cho phép đo lường nghiệp vụ kinh tế phát sinh, tổng hợp số liệu kế toán và là cơ sở để kiểm tra khi cần thiết.



(vi) Chữ ký, họ và tên của người lập, người duyệt và những người có liên quan đến chứng từ kế toán: Yếu tố này nhằm xác định trách nhiệm pháp lý của tất cả những người có liên quan đến nghiệp vụ ghi trên chứng từ.



Những chứng từ phản ánh quan hệ kinh tế giữa các pháp nhân thì phải có chữ ký của người kiểm tra (kế toán trưởng) và người phê duyệt (thủ trưởng đơn vị), đóng dấu đơn vị.



Đối với những chứng từ liên quan đến việc bán hàng, cung cấp dịch vụ thì ngoài những yếu tố đã quy định nêu trên còn phải có chỉ tiêu: Thuế suất và số thuế phải nộp. Những chứng từ dùng làm căn cứ trực tiếp để ghi sổ kế toán phải có thêm chỉ tiêu định khoản kế toán.



3.1.4. Một số quy định chung về chứng từ kế toán



- Chứng từ kế toán phải được lập đầy đủ số liên theo quy định.



- Ghi chép chứng từ phải rõ ràng, trung thực, đầy đủ các yếu tố gạch bỏ phần để trống. Không được tẩy xóa, sửa chữa trên chứng từ. Trường hợp viết sai cần hủy bỏ, không xé rời ra khỏi cuốn.



- Thủ trưởng và kế toán trưởng đơn vị tuyệt đối không được ký trên chứng từ trắng, mẫu in sẵn khi chưa ghi đầy đủ nội dung, yếu tố phát sinh.



3.2. Sổ kế toán



3.2.1. Khái niệm và tác dụng của sổ kế toán



Sổ sách kế toán là các tờ sổ theo mẫu nhất định dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo đúng phương pháp của kế toán trên cơ sở dữ liệu của chứng từ gốc.



Sổ kế toán dùng để ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn bộ các ngành kinh tế, tài chính đã phát sinh có liên quan đến đơn vị kế toán. Sổ kế toán được mở theo từng tài khoản, theo từng đối tượng kế toán.



Trong quá trình ghi chép, phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh phải sử dụng hệ thống sổ gồm nhiều loại sổ khác nhau. Xây dựng hệ thống sổ kế toán khoa học sẽ giúp cho việc tổng hợp số liệu kịp thời, chính xác, phục vụ kịp thời cho yêu cầu quản lý, nâng cao hiệu quả công tác kế toán.



Nhờ có sổ kế toán mà các nghiệp vụ kinh tế phát sinh rời rạc trên các chứng từ gốc sẽ được phản ánh đầy đủ và có hệ thống trên sổ kế toán, từ đó có thể tổng hợp số liệu để lập báo cáo tài chính và báo cáo quản trị cung cấp cho các đối tượng có liên quan.



3.2.2. Chu trình kế toán trên sổ kế toán



3.2.2.1. Mở sổ


Sổ kế toán phải mở vào đầu kỳ kế toán năm. Đối với đơn vị kế toán mới thành lập, sổ kế toán phải mở từ ngày thành lập. Người đại diện theo pháp luật và kế toán trưởng của đơn vị kế toán có trách nhiệm ký duyệt các sổ kế toán ghi bằng tay trước khi sử dụng hoặc ký duyệt vào sổ kế toán chính thức sau khi in ra từ máy. Sổ kế toán phải dùng mẫu in sẵn hoặc kẻ sẵn, có thể đóng thành quyển hoặc để tờ rời. Các tờ sổ khi dùng xong phải đóng thành quyển để lưu trữ.



Trước khi dùng sổ kế toán phải hoàn thiện các thủ tục sau:



- Đối với sổ kế toán dạng quyển: Trang đầu sổ phải ghi rõ tên đơn vị kế toán, tên sổ, ngày mở sổ, niên độ kế toán và kỳ ghi sổ, họ tên, chữ ký của người giữ và ghi sổ, của kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật, ngày kết thúc ghi sổ hoặc ngày chuyển giao cho người khác. Sổ kế toán phải đánh số trang từ trang đầu đến trang cuối, giữa hai trang sổ phải đóng dấu giáp lai của đơn vị kế toán.



- Đối với sổ tờ rời: Đầu mỗi sổ tờ rời phải ghi rõ tên doanh nghiệp, số thứ tự của từng tờ sổ, tên sổ, tháng sử dụng, họ tên người giữ và ghi sổ. Các tờ rời trước khi dùng phải được giám đốc doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền ký xác nhận, đóng dấu và ghi vào sổ đăng ký sử dụng sổ tờ rơi. Các sổ tờ rơi phải được sắp xếp theo thứ tự các tài khoản kế toán và phải đảm bảo sự an toàn, dễ tìm.



3.2.2.2. Ghi sổ


Việc ghi sổ kế toán nhất thiết phải căn cứ vào chứng từ kế toán đã được kiểm tra bảo đảm các quy định về chứng từ kế toán. Mọi số liệu ghi trên sổ kế toán bắt buộc phải có chứng từ kế toán hợp pháp, hợp lý chứng minh.



Đơn vị kế toán được áp dụng 1 trong các hình thức kế toán sau để thực hiện ghi sổ kế toán:



- Hình thức kế toán Nhật ký chung;



- Hình thức kế toán Nhật ký - Sổ Cái;



- Hình thức kế toán Chứng từ Ghi sổ;



- Hình thức kế toán Nhật ký - Chứng từ.



Trong mỗi hình thức sổ kế toán có những quy định cụ thể về số lượng, kết cấu, mẫu sổ, trình tự, phương pháp ghi chép và mối quan hệ giữa các sổ kế toán. Đơn vị kế toán phải căn cứ vào quy mô, đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh, yêu cầu quản lý, trình độ nghiệp vụ của cán bộ kế toán, điều kiện trang bị kỹ thuật tính toán, lựa chọn một hình thức kế toán phù hợp và phải tuân thủ theo đúng quy định của hình thức sổ kế toán đó, gồm: Các loại sổ và kết cấu loại sổ, quan hệ đối chiếu kiểm tra, trình tự, phương pháp ghi chép các loại sổ kế toán.



Việc ghi sổ kế toán phải theo trình tự thời gian phát sinh của nghiệp vụ kinh tế, tài chính. Thông tin, số liệu ghi trên sổ của năm sau phải kế tiếp thông tin, số liệu ghi trên sổ của năm trước liền kề. Sổ kế toán phải ghi liên tục từ khi mở sổ đến khi khóa sổ


Thông tin, số liệu ghi trên sổ phải bằng mực không phai; không ghi xen thêm vào phía trước hoặc phía dưới; không ghi chồng lên nhau; không ghi cách dòng. Trường hợp ghi không hết trang sổ phải gạch chéo phần không ghi. Khi ghi hết trang phải cộng số liệu tổng cộng của trang và chuyển số liệu tổng cộng sang trang kế tiếp.



3.2.2.3. Khóa sổ


Đơn vị kế toán phải khóa sổ kế toán vào cuối kỳ kế toán trước khi lập báo cáo tài chính và các trường hợp khóa sổ khác theo quy định pháp luật.



Trường hợp ghi sổ kế toán bằng máy vi tính thì cũng phải đảm bảo nội dung của sổ. Sau khi khóa sổ kế toán trên máy vi tính phải in sổ ra giấy và đóng thành quyển riêng cho từng kỳ kế toán năm.



3.2.2.4. Các phương pháp sửa sai trong sổ kế toán



Trong quá trình ghi sổ kế toán, có thể xảy ra việc ghi sai số liệu, nội dung của nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Khi phát hiện ghi sai, kế toán phải sửa sai trong sổ kế toán. Việc sửa sai trong sổ kế toán có thể thực hiện bằng các cách khác nhau, song phải đảm bảo nguyên tắc là giữ nguyên (không làm mất đi) bút toán đã ghi sai.



a) Phương pháp cải chính


Phương pháp này được sử dụng trong trường hợp ghi sai chữ hoặc sai số được ghi cải chính bằng cách gạch một đường thẳng vào chỗ sai, ghi số hoặc chữ đúng ở trên và phải có chữ ký của kế toán trưởng bên cạnh.



Ví dụ: Đơn vị rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt 10 triệu đồng, kế toán đã ghi sổ sai số tiền:



Rút tiền gửi ngân hàng nhập quỹ: 11.000.000



Kế toán áp dụng phương pháp cải chính để sửa sổ như sau:









        10.000.000 (ký tên)



Rút tiền gửi ngân hàng nhập quỹ:             11.000.000


b) Phương pháp ghi bổ sung


Trong trường hợp ghi thiếu, cần phải bổ sung thì ghi bổ sung bằng cách lập chứng từ ghi sổ bổ sung và ghi thêm số chênh lệch thiếu cho đủ.



Ví dụ: Phát sinh nghiệp vụ chi tiền mặt mua NL, VL 100.000, kế toán ghi sổ kế toán thiếu:



Ghi thiếu:     Chi tiền mua NL, VL:      50.000



Ghi bổ sung: Chi tiền mua NL, VL:      50.000



c) Phương pháp ghi số âm


Phương pháp này được sử dụng trong trường hợp ghi sai cần phải xóa bằng số âm. Phương pháp sửa: Ghi số âm bằng cách ghi lại số sai bằng mực đỏ hoặc ghi lại số sai trong dấu ngoặc đơn, sau đó ghi lại số đúng và phải có chữ ký của kế toán trưởng bên cạnh.



Ví dụ: Thực tế phát sinh: chi tiền mặt mua NL, VL 50.000



Kế toán đã ghi sai: 



Chi tiền mặt mua NL, VL: 100.000



Kế toán sửa sổ kế toán bằng cách thực hiện lần lượt như sau:



- Ghi đỏ (hoặc ghi âm): Chi tiền mặt mua NL, VL: (100.000)



- Sau đó ghi lại số đúng: Chi tiền mặt mua NL, VL: 50.000



Trường hợp phát hiện sổ kế toán có sai sót trước khi báo cáo tài chính năm được nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyển thì phải sửa chữa trên sổ kế toán của năm đó.



Trường hợp phát hiện sổ kế toán có sai sót sau khi báo cáo tài chính năm được nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải sữa chữa trên sổ kế toán của năm đã phát hiện sai sót và ghi chú vào dòng cuối của sổ kế toán năm có sai sót.



Sữa chữa sổ kế toán trong trường hợp ghi sổ bằng máy vi tính:



- Nếu phát hiện sai sót trước khi báo cáo tài chính năm được nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyển thì phải sửa chữa trực tiếp trên máy của năm đó.



- Nếu phát hiện sai sót sau khi báo cáo tài chính năm đưa nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải sửa trực tiếp trên máy của năm đã phát hiện sai sót và ghi chú vào dòng cuối của sổ kế toán năm có sai sót.



3.3. Báo cáo kế toán



3.3.1. Khái niệm



Báo cáo kế toán là các bảng tổng hợp số liệu từ sổ sách kế toán theo các chỉ tiêu kinh tế nhằm phản ánh tổng quát tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định trên hệ thống biểu mẫu quy định.



Báo cáo kế toán là phương tiện trình bày các thông tin về khả năng sinh lời và thực trạng tài chính của doanh nghiệp cho các đối tượng quan tâm cả trong và ngoài doanh nghiệp.



Báo cáo kế toán bao gồm 2 phân hệ: Hệ thống báo cáo tài chính và hệ thống báo cáo quản trị


- Báo cáo tài chính bao gồm những báo cáo được Nhà nước quy định thống nhất mà doanh nghiệp phải có trách nhiệm lập đúng theo quy định, đúng phương pháp và phải gửi, nộp cho các nơi theo quy định đúng thời hạn. Theo quy định hiện nay thì hệ thống báo cáo tài chính gồm:



+ Bảng cân đối kế toán


+ Báo cáo kế quả hoạt động kinh doanh


+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ


+ Bảng thuyết minh báo cáo tài chính



- Báo cáo kế toán quản trị bao gồm các báo cáo được lập ra để phục vụ cho yêu cầu quản trị của doanh nghiệp ở các cấp độ khác nhau. Báo cáo kế toán quản trị không bắt buộc phải công khai. Vì vậy lập bao nhiêu báo cáo, cách xây dựng nội dung, cơ cấu của báo cáo, phương pháp lập và sử dụng báo cáo kế toán quản trị phụ thuộc vào điều kiện sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của doanh nghiệp. Nói chung báo cáo quản trị đa dạng và mang tính linh hoạt cao để không ngừng thích ứng với các mục tiêu quản lý của doanh nghiệp.



3.3.2. Các yếu tố cơ bản của báo cáo kế toán



3.3.2.1. Các yếu tố phản ánh tình hình tài chính



a) Tài sản: 



Tài sản là nguồn lực do doanh nghiệp kiểm soát và có thể thu được lợi ích kinh tế trong tương lai.



Kiểm soát: Là việc doanh nghiệp có quyền định đoạt, quyền hưởng lợi và gánh chịu rủi ro liên quan đến nguồn lực kinh tế đó.



Lợi ích kinh tế trong tương lai của một tài sản là tiềm năng làm tăng nguồn tiền và các khoản tương đương tiền của doanh nghiệp, hoặc làm giảm bớt các khoản tiền mà doanh nghiệp phải chi ra.



Lợi ích kinh tế trong tương lai của một tài sản được thể hiện trong các trường hợp, như:



+ Được sử dụng một cách đơn lẻ hoặc kết hợp với các tài sản khác trong sản xuất sản phẩm để bán hay cung cấp dịch vụ cho khách hàng;



+ Để bán hoặc trao đổi lấy tài sản khác;



+ Để thanh toán các khoản nợ phải trả;



+ Để phân phối cho các chủ sở hữu doanh nghiệp.



Tài sản được biểu hiện dưới hình thái vật chất như nhà xưởng, máy móc, thiết bị, vật tư, hàng hoá hoặc không thể hiện dưới hình thái vật chất như bản quyền, bằng sáng chế nhưng phải thu được lợi ích kinh tế trong tương lai và thuộc quyền kiểm soát của doanh nghiệp.



Tài sản của doanh nghiệp còn bao gồm các tài sản không thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp nhưng doanh nghiệp kiểm soát được và thu được lợi ích kinh tế trong tương lai, như tài sản thuê tài chính; hoặc có những tài sản thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp và thu được lợi ích kinh tế trong tương lai nhưng có thể không kiểm soát được về mặt pháp lý, như bí quyết kỹ thuật thu được từ hoạt động triển khai có thể thỏa mãn các điều kiện trong định nghĩa về tài sản khi các bí quyết đó còn giữ được bí mật và doanh nghiệp còn thu được lợi ích kinh tế.



Tài sản của doanh nghiệp được hình thành từ các giao dịch hoặc các sự kiện đã qua, như góp vốn, mua sắm, tự sản xuất, được cấp, được biếu tặng. Các giao dịch hoặc các sự kiện dự kiến sẽ phát sinh trong tương lai không làm tăng tài sản.



Thông thường khi các khoản chi phí phát sinh sẽ tạo ra tài sản. Đối với các khoản chi phí không tạo ra lợi ích kinh tế trong tương lai thì không tạo ra tài sản; Hoặc có trường hợp không phát sinh chi phí nhưng vẫn tạo ra tài sản, như vốn góp, tài sản được cấp, được biếu tặng.



b) Nợ phải trả: 



Nợ phải trả là nghĩa vụ hiện tại của doanh nghiệp phát sinh từ các giao dịch và sự kiện đã qua (như mua hàng hoá chưa trả tiền, sử dụng dịch vụ chưa thanh toán, vay nợ, cam kết bảo hành hàng hoá, cam kết nghĩa vụ hợp đồng,…) mà doanh nghiệp phải thanh toán từ các nguồn lực của mình.



Nợ phải trả xác định nghĩa vụ hiện tại của doanh nghiệp khi doanh nghiệp nhận về một tài sản, tham gia một cam kết hoặc phát sinh các nghĩa vụ pháp lý. Việc thanh toán các nghĩa vụ hiện tại có thể được thực hiện bằng nhiều cách, như:



- Trả bằng tiền;



- Trả bằng tài sản khác;



- Cung cấp dịch vụ;



- Thay thế nghĩa vụ này bằng nghĩa vụ khác;



- Chuyển đổi nghĩa vụ nợ phải trả thành vốn chủ sở hữu.



c) Vốn chủ sở hữu: 



Nợ phải trả là giá trị vốn của doanh nghiệp, được tính bằng số chênh lệch giữa giá trị Tài sản của doanh nghiệp trừ (-) Nợ phải trả.



Vốn chủ sở hữu được phản ảnh trong Bảng cân đối kế toán, gồm: Vốn của các nhà đầu tư, thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận giữ lại, các quỹ, lợi nhuận chưa phân phối, chênh lệch tỷ giá và chênh lệch đánh giá lại tài sản.



Vốn của các nhà đầu tư có thể là vốn của chủ doanh nghiệp, vốn góp, vốn cổ phần, vốn Nhà nước.



Thặng dư vốn cổ phần là chênh lệch giữa mệnh giá cổ phiếu với giá thực tế phát hành.



Lợi nhuận giữ lại là lợi nhuận sau thuế giữ lại để tích luỹ bổ sung vốn.



Các quỹ như quỹ dự trữ, quỹ dự phòng, quỹ đầu tư phát triển.



Lợi nhuận chưa phân phối là lợi nhuận sau thuế chưa chia cho chủ sở hữu hoặc chưa trích lập các quỹ.



Chênh lệch tỷ giá, gồm: Chênh lệch tỷ giá phát sinh trong quá trình đầu tư xây dựng; Chênh lệch tỷ giá phát sinh khi doanh nghiệp ở trong nước hợp nhất báo cáo tài chính của các hoạt động ở nước ngoài sử dụng đơn vị tiền tệ kế toán khác với đơn vị tiền tệ kế toán của doanh nghiệp báo cáo.



Chênh lệch đánh giá lại tài sản là chênh lệch giữa giá trị ghi sổ của tài sản với giá trị đánh giá lại tài sản khi có quyết định của Nhà nước, hoặc khi đưa tài sản đi góp vốn liên doanh, cổ phần.



3.3.2.2. Các yếu tố phản ánh tình hình kinh doanh



a) Lợi nhuận 



Lợi nhuận là thước đo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Các yếu tố liên quan trực tiếp đến việc xác định lợi nhuận là Doanh thu, thu nhập khác và Chi phí. Doanh thu, thu nhập khác, Chi phí và Lợi nhuận là các chỉ tiêu phản ánh tình hình kinh doanh của doanh nghiệp.



Doanh thu, thu nhập khác và chi phí được trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh để cung cấp thông tin cho việc đánh giá năng lực của doanh nghiệp trong việc tạo ra các nguồn tiền và các khoản tương đương tiền trong tương lai.



b) Doanh thu và thu nhập khác



Doanh thu, thu nhập khác là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường và các hoạt động khác của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu, không bao gồm khoản góp vốn của cổ đông hoặc chủ sở hữu.



Doanh thu phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh thông thường của doanh nghiệp và thường bao gồm: Doanh thu bán hàng, doanh thu cung cấp dịch vụ, tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức và lợi nhuận được chia...



 Thu nhập khác bao gồm các khoản thu nhập phát sinh từ các hoạt động ngoài các hoạt động tạo ra doanh thu, như: Thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định, thu tiền phạt khách hàng do vi phạm hợp đồng,...



c) Chi phí 



Chi phí là tổng giá trị các khoản làm giảm lợi ích kinh tế trong kỳ kế toán dưới hình thức các khoản tiền chi ra, các khoản khấu trừ tài sản hoặc phát sinh các khoản nợ dẫn đến làm giảm vốn chủ sở hữu, không bao gồm khoản phân phối cho cổ đông hoặc chủ sở hữu.



Chi phí bao gồm các chi phí sản xuất, kinh doanh phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh thông thường của doanh nghiệp và các chi phí khác.



- Chi phí sản xuất, kinh doanh phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh thông thường của doanh nghiệp, như: Giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí lãi tiền vay, và những chi phí liên quan đến hoạt động cho các bên khác sử dụng tài sản sinh ra lợi tức, tiền bản quyền,... Những chi phí này phát sinh dưới dạng tiền và các khoản tương đương tiền, hàng tồn kho, khấu hao máy móc, thiết bị.



- Chi phí khác bao gồm các chi phí ngoài các chi phí sản xuất, kinh doanh phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh thông thường của doanh nghiệp, như: Chi phí về thanh lý, nhượng bán tài sản cố định, các khoản tiền bị khách hàng phạt do vi phạm hợp đồng,...



3.3.3. Mối quan hệ giữa các yếu tố trên báo cáo kế toán



3.3.3.1. Mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn



Bất kỳ một chủ thể kinh tế nào muốn tiến hành hoạt động đều phải có một lượng vốn nhất định. Một mặt, lượng vốn đó được biểu hiện dưới dạng vật chất hoặc phi vật chất, được đo lường bằng thước đo tiền tệ gọi là tài sản. Mặt khác, lượng vốn đó lại được hình thành từ một hoặc nhiều nguồn khác nhau gọi là nguồn vốn. Một tài sản có thể do một hoặc nhiều nguồn vốn hình thành và ngược lại một nguồn vốn có thể tham gia hình thành nên một hoặc nhiều loại tài sản khác nhau. Do đó, về mặt lượng, tại bất kỳ thời điểm nào, tổng giá trị tài sản và tổng giá trị nguồn vốn của một đơn vị kế toán cũng luôn bằng nhau. Sự cân bằng giữa tài sản và nguồn vốn được thể hiện qua các phương trình kế toán sau:



Tổng tài sản = Tổng nguồn vốn



Tổng nguồn vốn = Nợ phải trả + Nguồn vốn chủ sở hữu



Tổng tài sản = Nợ phải trả + Nguồn vốn chủ sở hữu



Nguồn vốn chủ sở hữu = Tổng tài sản – Nợ phải  trả


Tài sản ngắn hạn + Tài sản dài hạn =  Nợ ngắn hạn + Nợ dài hạn + Nguồn vốn chủ sở hữu.



3.3.3.2. Mối quan hệ giữa thu nhập, chi phí và kết quả kinh doanh



Trong quá trình hoạt động, tài sản và nguồn vốn của đơn vị kế toán thường xuyên vận động qua các giai đoạn khác nhau. Qua mỗi giai đoạn vận động, vốn thay đổi cả về hình thái hiện vật lẫn giá trị. Mỗi giai đoạn vận động đều có 3 chỉ tiêu cần được kế toán phản ánh, đó là: Chi phí, thu nhập và kết quả kinh doanh. Mối quan của các chỉ tiêu này được thể hiện qua phương trình sau: Kết quả kinh doanh = Thu nhập - Chi phí.


BÀI TẬP CHƯƠNG 1



Bài tập 1.1



Hãy cho biết khoản mục khoản mục nào là tài sản, khoản mục nào là nguồn vốn?



			Tiền mặt


			Vay dài hạn ngân hàng





			Nợ phải trả cho người bán


			Thuế phải nộp nhà nước





			Thành phẩm tồn kho


			Khoản tạm ứng





			Phải thu của khách hàng


			Nguồn vốn kinh doanh





			Quỹ khen thưởng phúc lợi


			Tài sản cố định hữu hình





			Vay ngắn hạn ngân hàng


			Lãi chưa phân phối





			Tiền gửi ngân hàng


			Tiền lương phải trả cho cán bộ





			Nguyên vật liệu ở trong kho


			Công cụ, dụng cụ ở trong kho








Bài tập 1.2



Có số liệu về tình hình tài sản và nguồn vốn tại một doanh nghiệp vào thời điểm 1/1/N như sau:



Đơn vị tính: 1.000đ



			Chỉ tiêu


			Số tiền





			Tiền mặt tại quỹ


			60.000





			Vay dài hạn


			1.650.000





			Phải thu của khách hàng


			480.000





			Phải trả cho người bán


			370.000





			Vay ngắn hạn


			870.000





			Phải trả khác


			380.000





			Nguyên vật liệu tồn kho


			213.000





			Hàng hoá tồn kho


			4.400.000





			Nguồn vốn kinh doanh


			5.400.000





			Quỹ đầu tư phát triển


			960.000





			Tiền gửi ngân hàng


			2.250.000





			Quỹ khen thưởng và phúc lợi


			630.000





			Lợi nhuận chưa phân phối


			330.000





			Đầu tư chứng khoán ngắn hạn


			580.000





			Chi phí trả trước ngắn hạn


			37.000





			Hàng mua đang đi đường


			370.000





			Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản


			1.530.000





			Phải trả công nhân viên


			470.000





			Tài sản cố định hữu hình


			4.200.000








Yêu cầu:



a) Hãy phân loại tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp?



b) Xác định giá trị tài sản của doanh nghiệp ở đầu kỳ kinh doanh?



Bài tập 1.3



Có tình hình vốn kinh doanh của doanh nghiệp A vào ngày 1/1/N như sau:



Đơn vị tính: 1.000đ



			Tiền mặt


			25.000


			Hàng hóa tồn kho


			150.000





			Tiền gửi ngân hàng


			70.000


			Hàng gửi bán


			60.000





			Phải trả người bán


			120.000


			Nguồn vốn kinh doanh


			600.000





			Thuế phải nộp nhà nước


			10.000


			Lãi chưa phân phối


			70.000





			Phải thu của khách hàng


			330.000


			Phải trả công nhân viên


			15.000





			Vay ngắn hạn


			85.000


			TSCĐ hữu hình


			650.000





			Vay dài hạn


			400.000


			Công cụ, dụng cụ


			15.000








Yêu cầu:



a) Hãy phân loại tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp?



b) Xác định số liệu của phương trình:



Tài sản ngắn hạn + Tài sản dài hạn = Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu



Bài tập 1.4



Có các số liệu tổng hợp tình hình kinh doanh quý IV của Doanh nghiệp thương mại B vào ngày 31/12/N như sau:



Đơn vị tính: 1.000đ



			Tiền gửi ngân hàng


			100.000


			Vay ngắn hạn


			40.000





			Phải trả công nhân viên


			70.000


			Nợ dài hạn


			100.000





			Tiền mặt


			115.000


			Hàng hóa tồn kho


			220.000





			Nguồn vốn kinh doanh


			800.000


			Tài sản cố định hữu hình


			600.000





			Quỹ đầu tư phát triển


			20.000


			Phải trả người bán


			230.000





			Đầu tư chứng khoán ngắn hạn


			75.000


			Lợi nhuận chưa phân phối


			X





			Phải thu của khách hàng


			260.000


			


			





			Hao mòn tài sản cố định


			36.000


			


			








Yêu cầu:



Phân loại tài sản, nguồn hình thành tài sản của doanh nghiệp B vào ngày 31/12/N và xác định giá trị của chỉ tiêu “Lợi nhuận chưa phân phối”.



CHƯƠNG 2



CÁC PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG THỨC KẾ TOÁN



I. HỆ THỐNG PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN



1.1. Phương pháp chứng từ


1.1.1. Khái niệm và ý nghĩa của phương pháp chứng từ


1.1.1.1. Khái niệm



Phương pháp chứng từ kế toán là phương pháp kế toán phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào các chứng từ kế toán phục vụ cho công tác kế toán và công tác quản lý. Phương pháp chứng từ được cấu thành bởi hai yếu tố: Hệ thống chứng từ và Trình tự luân chuyển chứng từ.



1.1.1.2. Ý nghĩa của phương pháp chứng từ


Có thể khái quát ý nghĩa của phương pháp chứng từ trên các mặt chủ yếu sau:



- Thứ nhất, chứng từ là phương pháp thích hợp nhất với sự đa dạng và biến động không ngừng của đối tượng hạch toán kế toán nhằm sao chụp nguyên hình tình trạng và sự vận động của các đối tượng này. Chính vì vậy, mỗi nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều phải được “sao chụp” trên chứng từ.



- Thứ hai, hệ thống bản chứng từ (yếu tố cơ bản cấu thành phương pháp chứng từ) hoàn chỉnh là căn cứ pháp lý cho việc bảo vệ tài sản và xác minh tính hợp pháp trong việc giải quyết các mối quan hệ kinh tế pháp lý thuộc đối tượng hạch toán kế toán, kiểm tra và thanh tra hoạt động sản xuất kinh doanh.



- Thứ ba, phương pháp chứng từ là phương tiện thông tin “hoả tốc” cho công tác lãnh đạo nghiệp vụ ở đơn vị hạch toán và phân tích kinh tế.



- Thứ tư, chứng từ gắn liền với quy mô, thời điểm phát sinh các nghiệp vụ kinh tế, với trách nhiệm vật chất của các cá nhân, các đơn vị về nghiệp vụ đó. Qua đó, chứng từ góp phần thực hiện triệt để hạch toán kinh doanh nội bộ, gắn liền với kích thích lợi ích vật chất và trách nhiệm vật chất.



- Thứ năm, với hệ thống hạch toán kế toán, chứng từ là cơ sở để phân loại, tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế cho việc ghi vào sổ kế toán theo dõi từng đối tượng hạch toán cụ thể.



Với những ý nghĩa nêu trên, phương pháp chứng từ kế toán phải được sử dụng trong tất cả các đơn vị hạch toán, không phân biệt các ngành sản xuất và các thành phần kinh tế khác nhau. Tất nhiên, là một yếu tố trong hệ thống phương pháp hạch toán kế toán, chứng từ kế toán không thể thay thế cho các phương pháp còn lại mà phải thích ứng và tạo ra mối liên hệ về nội dung và hình thức hạch toán.



1.1.2. Luân chuyển chứng từ


Luân chuyển chứng từ là sự vận động liên tục kế tiếp nhau từ giai đoạn này sang giai đoạn khác nhằm hoàn thiện chứng từ và thực hiện chức năng thông tin kinh tế cũng như chức năng ghi sổ của kế toán.



Chứng từ kế toán được lập hoặc thu nhận từ bên ngoài, sau đó nó được chuyển đến bộ phận kế toán của đơn vị có liên quan. Chứng từ sẽ được kiểm tra và sử dụng làm căn cứ ghi sổ, lưu trữ, bảo quản và sau khi hết thời hạn lưu trữ theo qui định đối với từng loại chứng từ, được phép huỷ. 



Trong mỗi đơn vị, Kế toán trưởng và thủ trưởng đơn vị là người chịu trách nhiệm về trình tự luân chuyển chứng từ. Do chứng từ có nhiều loại với đặc tính luân chuyển khác nhau nên các giai đoạn (khâu) cụ thể của quá trình luân chuyển cũng khác nhau nhưng chung quy lại, trình tự luân chuyển chứng từ kế toán bao gồm các bước sau:



a) Lập chứng từ (hoặc nhận chứng từ từ bên ngoài đơn vị)



Các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh liên quan đến hoạt động của đơn vị kế toán đều phải lập chứng từ kế toán. Chứng từ kế toán chỉ được lập một lần cho mỗi nghiệp vụ kinh tế, tài chính. Chứng từ kế toán phải được lập rõ ràng, đầy đủ, kịp thời, chính xác theo nội dung quy định trên mẫu. Trong trường hợp chứng từ kế toán chưa có quy định mẫu thì đơn vị kế toán được tự lập chứng từ kế toán nhưng phải có đầy đủ các nội dung quy định của chứng từ kế toán.



Nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính trên chứng từ kế toán không được viết tắt, không được tẩy xoá, sửa chữa; khi viết phải dùng bút mực, số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, chỗ trống phải gạch chéo; chứng từ bị tẩy xoá, sửa chữa đều không có giá trị thanh toán và ghi sổ kế toán. Khi viết sai vào mẫu chứng từ kế toán thì phải huỷ bỏ bằng cách gạch chéo vào chứng từ viết sai.



Chứng từ kế toán phải được lập đủ số liên quy định. Trường hợp phải lập nhiều liên chứng từ kế toán cho một nghiệp vụ kinh tế, tài chính thì nội dung các liên phải giống nhau.



Chứng từ kế toán do các đơn vị dưới đây lập để giao dịch với tổ chức, cá nhân bên ngoài đơn vị kế toán thì liên gửi cho bên ngoài phải có dấu của đơn vị kế toán. Các đơn vị này bao gồm:



+ Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước;



+ Đơn vị sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí NSNN;



+ Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam; chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam; lập để giao dịch với tổ chức, cá nhân bên ngoài đơn vị kế toán thì liên gửi cho bên ngoài phải có dấu của đơn vị kế toán.



Người lập, người ký duyệt và những người khác ký tên trên chứng từ kế toán phải chịu trách nhiệm về nội dung của chứng từ kế toán.



Chứng từ kế toán được lập dưới dạng chứng từ điện tử phải tuân theo quy định của chứng từ điện tử và phải được in ra giấy và lưu trữ theo quy định.



b) Ký chứng từ kế toán



Chứng từ kế toán phải có đủ chữ ký. Chữ ký trên chứng từ kế toán phải được ký bằng bút mực. Không được ký chứng từ kế toán bằng mực đỏ hoặc đóng dấu chữ ký khắc sẵn. Chữ ký trên chứng từ kế toán của một người phải thống nhất.



Chữ ký trên chứng từ kế toán phải do người có thẩm quyền hoặc người được uỷ quyền ký. Pháp luật nghiêm cấm ký chứng từ kế toán khi chưa ghi đủ nội dung chứng từ thuộc trách nhiệm của người ký.



Chứng từ kế toán chi tiền phải do người có thẩm quyền ký duyệt chi và kế toán trưởng hoặc người được uỷ quyền ký trước khi thực hiện. Chữ ký trên chứng từ kế toán dùng để chi tiền phải ký theo từng liên.



Chứng từ điện tử phải có chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật.



c) Kiểm tra chứng từ


Khi nhận được chứng từ phải kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp và hợp lý của chứng từ. Chỉ sau khi được kiểm tra và đảm bảo tính hợp pháp thì chứng từ mới làm căn cứ để ghi sổ kế toán. Trình tự kiểm tra chứng từ kế toán như sau:



- Kiểm tra tính rõ ràng, trung thực, đầy đủ của các tiêu chí, các yếu tố ghi chép trên chứng từ kế toán;



- Kiểm tra tính hợp pháp của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đã ghi trên chứng từ kế toán, đối chiếu chứng từ kế toán với các tài liệu khác có liên quan;



- Kiểm tra tính chính xác của số liệu, thông tin trên chứng từ kế toán;



Khi kiểm tra chứng từ kế toán nếu phát hiện có hành vi vi phạm chính sách, chế độ, các quy định về quản lý kinh tế, tài chính của Nhà nước, phải từ chối thực hiện (Không xuất quỹ, thanh toán, xuất kho,…) đồng thời báo ngay cho Giám đốc doanh nghiệp biết để xử lý kịp thời theo pháp luật hiện hành. Đối với những chứng từ kế toán lập không đúng thủ tục, nội dung và chữ số không rõ ràng thì người chịu trách nhiệm kiểm tra hoặc ghi sổ phải trả lại, yêu cầu làm thêm thủ tục và điều chỉnh sau đó mới làm căn cứ ghi sổ.



d) Sử dụng chứng từ cho công tác quản lý, điều hành và ghi sổ kế toán



Trong kỳ kế toán, kế toán cần phân loại chứng từ theo từng loại nghiệp vụ, theo tính chất của khoản chi phí, theo từng địa điểm phát sinh phù hợp với yêu cầu ghi sổ sách kế toán; lập định khoản kế toán và vào các sổ kế toán và cung cấp nhanh những thông tin cần thiết cho lãnh đạo nghiệp vụ.



e) Bảo quản và sử dụng lại chứng từ trong kỳ kế toán



Chứng từ kế toán phải được sắp xếp theo nội dung kinh tế, theo trình tự thời gian và bảo quản an toàn.



Chứng từ có thể sử dụng lại để kiểm tra đối chiếu số liệu giữa sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết và trong một số các trường hợp khác.



Chỉ cơ quan nhà nước có thẩm quyền mới có quyền tạm giữ, tịch thu hoặc niêm phong chứng từ kế toán. Trường hợp tạm giữ hoặc tịch thu thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải sao chụp chứng từ bị tạm giữ, bị tịch thu và ký xác nhận trên chứng từ sao chụp; đồng thời lập biên bản ghi rõ lý do, số lượng từng loại chứng từ kế toán bị tạm giữ hoặc bị tịch thu và ký tên, đóng dấu.



Cơ quan có thẩm quyền niêm phong chứng từ kế toán phải lập biên bản, ghi rõ lý do, số lượng từng loại chứng từ kế toán bị niêm phong và ký tên, đóng dấu.



f) Lưu trữ và tiêu hủy chứng từ


Chứng từ là căn cứ pháp lý để ghi sổ, đồng thời là tài liệu lịch sử của doanh nghiệp. Vì vậy sau khi ghi sổ và kết thúc kỳ hạch toán chứng từ được chuyển sang lưu trữ, bảo đảm an toàn, chứng từ không bị mất khi cần có thể tìm được nhanh chóng.



Chứng từ kế toán được lưu trữ phải là bản chính. Trường hợp chứng từ kế toán bị tạm giữ, bị tịch thu thì phải có biên bản kèm theo bản sao chụp có xác nhận; nếu bị mất hoặc bị huỷ hoại thì phải có biên bản kèm theo bản sao chụp hoặc xác nhận.



Chứng từ kế toán phải đưa vào lưu trữ trong thời hạn mười hai tháng, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm hoặc kết thúc công việc kế toán.



Chứng từ kế toán phải được lưu trữ theo thời hạn sau đây:



Tối thiểu năm năm đối với tài liệu kế toán dùng cho quản lý, điều hành của đơn vị kế toán, gồm cả chứng từ kế toán không sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính;



Tối thiểu mười năm đối với chứng từ kế toán sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính, sổ kế toán và báo cáo tài chính năm, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;



Khi hết thời hạn lưu trữ, chứng từ được đem huỷ.



1.1.3. Một số sai sót thường xảy ra trong ghi chép và quản lý chứng từ kế toán tại các đơn vị


(i) Các mẫu chứng từ ghi chép không đúng mẫu hoặc đúng mẫu nhưng ghi chép không đúng quy định, ghi thiếu các yếu tố trên mẫu chứng từ, thiếu chữ ký của các cá nhân có liên quan


- Quy trình phê duyệt phiếu thu, chi không chặt chẽ, không thực hiện đúng theo quy trình, phiếu thu chi không đủ số liên theo quy định;



 - Các phiếu thu, phiếu chi chưa lập đúng quy định (thiếu dấu, chữ kí của thủ trưởng đơn vị, kế toán trưởng, thủ quỹ, thiếu định khoản kế toán, thiếu chữ ký của các cá nhân có liên quan trong đó phiếu chi quan trọng nhất là chữ ký người nhận tiền, phiếu thu quan trọng nhất là chữ ký của thủ quỹ; không ghi dòng “Đã nhận đủ số tiền viết bằng chữ”, dòng “Chứng từ gốc kèm theo…); không có hoặc không phù hợp với chứng từ hợp lý hợp lệ kèm theo; chưa đánh số thứ tự, phiếu viết sai không lưu lại đầy đủ;



- Nội dung chi không đúng hoạt động kinh doanh, không được đánh số liên tục trong năm mà đánh theo tháng…



- Phiếu chi trả nợ người bán hàng mà người nhận là cán bộ công nhân viên trong Công ty nhưng không có phiếu thu hoặc giấy nhận tiền của người bán hàng kèm theo để chứng minh số tiền này đã được trả tới người bán hàng;



(ii) Các chứng từ gốc kèm theo chưa đảm bảo tính logic về mặt thời gian 


- Ngày trên hóa đơn trước ngày viết Tờ trình, ngày trên Đề nghị thanh toán trước ngày Hóa đơn tài chính;



- Ngày tháng trên các hợp đồng, biên bản thanh lý, biên bản nghiệm thu không logic.



- Lập phiếu thu không phù hợp với thời điểm thực tế thu tiền, ví dụ:



+ Một số đơn vị lập phiếu thu và hạch toán trước khi thực thu tiền dẫn đến số dư quỹ tiền mặt trên sổ kế toán chênh lệch so với kiểm kê thực tế tại thời điểm kết thúc niên độ, nguyên nhân là do cuối tháng kế toán đã lập phiếu thu và hạch toán doanh thu đối với khoản doanh thu thực hiện trong tháng nhưng đến tháng sau các đơn vị cấp dưới mới nộp tiền về quỹ.



+ Kế toán đơn vị căn cứ vào Hóa đơn mua bán hàng của các bộ phận gửi về để hạch toán khoản thu tiền của khách hàng, do đó không phản ánh chính xác thời điểm chuyển tiền của các bộ phận.



- Lập phiếu chi và hạch toán được thực hiện sau khi đã chi tiền, ví dụ như: PC ngày 29/12/2012 trả tiền cho Công ty A từ ngày 25/12/2012 với số tiền 39.380.000đ (Biên bản thanh lý ngày 25/12/2012 nêu rõ Công ty A đã nhận đủ số tiền).. hoặc xuất quỹ tiền mặt nộp Ngân hàng sau đó mới lập phiếu chi.



(iii) Các chứng từ gốc kèm theo chưa đảm bảo tính đầy đủ


- Các bảng lương thiếu không có chữ ký của người nhận tiền.



- Chi ăn ca theo mức cố định tháng hoặc chi ăn ca theo số ngày/ đơn giá nhưng không có bảng chấm công lưu kèm.



- Chi làm thêm giờ không có giấy báo làm thêm giờ.



- Bảng kê thu mua hàng nông sản chưa ghi chưa đầy đủ địa chỉ, số chứng minh thư của người bán hàng.



- Thanh toán chi phí xăng dầu thanh toán trên cơ sở thực chi ghi trên theo hóa đơn tài chính, không có định mức.



- Chi sửa chữa vật dụng hỏng không có giấy báo hỏng, chi phí sửa chữa xe không có biên bản xác nhận tình trạng kỹ thuật của tài sản trước khi đưa vào sửa chữa, không có tờ trình xin duyệt kinh phí, chỉ có hóa đơn tài chính.



- Chi đào tạo học nghiệp vụ thiếu Quyết định cử đi học, Chương trình kế hoạch học tập làm việc, chỉ có đề nghị thanh toán và hóa đơn tài chính.



- Khoản chi hội nghị khách hàng không có danh sách khách hàng mời đính kèm.



 - Khoản chi hội thảo, hội nghị thiếu danh sách đại biểu, các khoản chi tiền bồi dưỡng cho đại biểu dự họp, hội nghị không có ký nhận của từng người mà chỉ có tờ trình xin thanh toán của bộ phận văn phòng.



 - Chứng từ xin thanh toán chi phí tiếp khách không thể hiện rõ nội dung tiếp khách nào.



 (iv) Về lưu trữ chứng từ


- Một số khoản chi có nhiều nội dung và nhiều chứng từ chi đính kèm, tuy nhiên đơn vị chưa lập bảng kê chi phí, điều này làm khâu kiểm soát chứng từ khó khăn.



- Việc lưu trữ các chứng từ thanh toán còn chưa kịp khoa học như chứng từ công nợ lưu cùng chứng từ thanh toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, còn để chứng từ rời không đóng thành quyển,…


1.2. Phương pháp tính giá



1.2.1. Khái niệm và ý nghĩa của phương pháp tính giá



1.2.1.1. Khái niệm



Đối tượng của kế toán là vốn trong các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp với tính hai mặt, tính đa dạng và tính vận động. Vốn của các đơn vị bao gồm rất nhiều loại, có hình thái biểu hiện khác nhau. Trong quá trình hoạt động sản xuất - kinh doanh, vốn luôn vận động và biến đổi không ngừng cả về hình thái hiện vật và giá trị tài sản. Để ghi nhận và phản ánh được giá trị tiền tệ của tài sản vào sổ sách, chứng từ, báo cáo, kế toán sử dụng phương pháp tính giá.



Tính giá là phương pháp kế toán sử dụng thước đo tiền tệ để tính toán, đo lường và biểu hiện các đối tượng kế toán. Nói cách khác, tính giá là phương pháp biểu hiện giá trị các đối tượng kế toán bằng tiền phù hợp với các nguyên tắc và các qui định pháp luật của Nhà nước ban hành mà thực chất của việc tính giá là xác định giá trị ghi sổ kế toán.



1.2.1.2. Ý nghĩa của phương pháp tính giá



Nhờ sử dụng phương pháp tính giá, kế toán đã theo dõi, phản ánh được một cách tổng hợp và kiểm tra được các đối tượng hạch toán kế toán bằng thước đo tiền tệ. Đồng thời, nhờ có tính giá, kế toán tính toán và xác định được toàn bộ chi phí bỏ ra có liên quan đến việc thu mua, sản xuất, chế tạo và tiêu thụ từng loại vật tư, sản phẩm. Từ đó, kế toán đánh giá hiệu quả kinh doanh nói chung cũng như hiệu quả kinh doanh từng mặt hàng, từng loại sản phẩm, dịch vụ và từng hoạt động kinh doanh nói riêng. Có thể nói, không có phương pháp tính giá thì các doanh nghiệp không thể thực hiện tốt chế độ hạch toán kinh doanh được.



Là một phương pháp của hạch toán kế toán, tính giá vừa có tính độc lập tương đối lại vừa có quan hệ chặt chẽ với các phương pháp khác như chứng từ, đối ứng tài khoản, tổng hợp - cân đối kế toán. Nhờ có tính giá, kế toán mới ghi nhận, phản ánh được các đối tượng khác nhau của kế toán vào chứng từ, tài khoản và tổng hợp các thông tin khác nhau qua các báo cáo. Mặt khác, tính giá vật tư, tài sản, hàng hoá, dịch vụ không thể tiến hành một cách tuỳ tiện được mà phải dựa trên thông tin do chứng từ, tài khoản và các báo cáo cung cấp rồi tổng hợp lại. Đặc biệt là hầu hết các tài sản của doanh nghiệp đều không thể hình thành ngay một lúc được mà hình thành dần dần trong một khoảng thời gian nhất định thông qua quá trình thu mua, xây dựng, lắp đặt, chế tạo… Điều đó đòi hỏi kế toán phải kết hợp các phương pháp hạch toán khác nhau để ghi nhận sự hình thành giá trị tài sản (kể cả giá trị ban đầu và giá trị tăng thêm).



1.2.2. Yêu cầu và nguyên tắc tính giá



1.2.2.1. Yêu cầu của phương pháp tính giá



Để thực hiện tốt chức năng thông tin và kiểm tra về giá trị các loại tài sản của mình, tính giá phải bảo đảm các yêu cầu dưới đây:



Chính xác: Việc tính giá cho các loại tài sản phải đảm bảo chính xác. Nếu việc tính giá không chính xác, thông tin do tính giá cung cấp sẽ mất tính xác thực, không đáng tin cậy, ảnh hưởng đến việc đề ra quyết định kinh doanh. Tính giá chính xác còn cho thấy sự khác biệt chủ yếu giữa thước đo hiện vật và thước đo giá trị: Thước đo hiện vật chỉ có thể biểu hiện tài sản về phương tiện số lượng, trong khi đó, thước đo giá trị có khả năng biểu hiện tài sản không chỉ trên phương tiện số lượng mà còn bổ sung ý niệm về chất lượng tài sản.



Phù hợp: Khi tính giá các đối tượng kế toán, kế toán cần phải cung cấp các thông tin phù hợp về giá cả, số lượng của đối tượng tính giá



Thống nhất: Việc tính giá phải thống nhất về phương pháp tính toán giữa các doanh nghiệp khác nhau trong nền kinh tế quốc dân và giữa các thời kỳ khác nhau. Có như vậy, số liệu tính toán ra mới đảm bảo so sánh được giữa các thời kỳ và các doanh nghiệp với nhau. Qua đó, đánh giá được hiệu quả kinh doanh của từng doanh nghiệp, từng thời kỳ khác nhau.



Để thực hiện tốt các yêu cầu trên, đòi hỏi Nhà nước phải quy định thống nhất việc tính giá các loại tài sản trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Đồng thời phải có biện pháp kiểm tra thích hợp nhằm khắc phục và loại trừ các hiện tượng tính giá không đúng, bảo đảm được tính chính xác, trung thực và hợp pháp của các chỉ tiêu do hạch toán kế toán cung cấp.



1.2.2.2. Nguyên tắc tính giá



Để thực hiện tốt các yêu cầu tính giá, ngoài việc đòi hỏi người làm kế toán phải có tinh thần trách nhiệm cao, chấp hành tốt các quy định tính giá, kế toán còn phải quán triệt các nguyên tắc chủ yếu sau:



a) Nguyên tắc 1: Xác định đối tượng tính giá phù hợp


Nhìn chung, đối tượng tính giá phù hợp với đối tượng thu mua, sản xuất và tiêu thụ. Đối tượng đó có thể là từng loại vật tư, hàng hoá, tài sản mua vào; từng loại sản phẩm, dịch vụ thực hiện…. Tuy nhiên, trong những điều kiện nhất định, đối tượng tính giá có thể mở rộng hoặc thu hẹp lại. Việc mở rộng hay thu hẹp đối tượng tính giá phải dựa vào đặc điểm vật tư, hàng hoá, sản phẩm mua vào, sản xuất ra; vào đặc điểm tổ chức sản xuất; vào trình độ và yêu cầu quản lý… Chẳng hạn, đối tượng tính giá ở khâu thu mua có thể là từng loại vật tư, hàng hoá hay từng nhóm, từng lô hàng; còn ở khâu sản xuất có thể là sản phẩm cuối cùng của quá trình sản xuất hay chi tiết, bộ phận sản phẩm hoặc nhóm sản phẩm,…



b) Nguyên tắc 2: Phân loại chi phí hợp lý



Từ nội dung của tính giá có thể thấy chi phí là bộ phận quan trọng cấu thành nên giá của các loại tài sản, vật tư, hàng hoá, dịch vụ, sản phẩm. Do chi phí sử dụng để tính giá có nhiều loại, có loại liên quan trực tiếp đến từng đối tượng tính giá, có loại liên quan gián tiếp. Bởi vậy, cần phân loại chi phí một cách hợp lý, khoa học để tạo điều kiện cho việc tính giá. Việc phân loại chi phí được tiến hành bằng nhiều cách khác nhau, có thể phân theo lĩnh vực chi phí (chi phí thu mua, sản xuất, bán hàng) theo chức năng chi phí (sản xuất, tiêu thụ, quản lý), theo quan hệ với khối lượng công việc hoàn thành (biến phí, định phí) v.v… Mỗi một cách phân loại có một tác dụng khác nhau trong quản lý và hạch toán. Để phục vụ cho việc tính giá sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, cần phân loại chi phí theo lĩnh vực (phạm vi) chi phí. Theo cách này, chi phí sẽ được chia làm 4 loại sau:



- Chi phí thu mua: Bao gồm toàn bộ các khoản chi phí phát sinh liên quan đến việc thu mua vật tư, tài sản, hàng hoá như chi phí vận chuyển, bốc dỡ, bảo quản, chi phí bộ phận thu mua, hao hụt trong định mức, chi phí lắp đặt, chạy thử, chi phí kho - hàng - bến bãi….



- Chi phí sản xuất: Là những chi phí phát sinh liên quan đến việc sản xuất, chế tạo sản phẩm, thực hiện lao vụ, dịch vụ trong phạm vi phân xưởng, bộ phận sản xuất. Thuộc chi phí sản xuất bao gồm:



+ Chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp: Chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp là những chi phí về nguyên, vật liệu chính, phụ, nhiên liệu mà đơn vị bỏ ra có liên quan trực tiếp đến việc sản xuất, chế tạo sản phẩm hay thực hiện các dịch vụ.



+ Chi phí nhân công trực tiếp: Là số thù lao phải trả cho số lao động trực tiếp chế tạo sản phẩm hay thực hiện lao vụ, dịch vụ cùng với các khoản trích cho các quỹ Bảo hiểm xã hội, Kinh phí công đoàn, Bảo hiểm y tế theo chế độ quy định (phần tính vào chi phí kinh doanh).



+ Chi phí sản xuất chung: Bao gồm toàn bộ các chi phí phát sinh trong phạm vi phân xưởng, bộ phận sản xuất (trừ chi phí vật liệu và nhân công trực tiếp).



- Chi phí bán hàng: Là chi phí phát sinh liên quan đến việc tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá, lao vụ, dịch vụ như chi phí nhân viên bán hàng; chi phí vật liệu, bao gói; chi phí dụng cụ bán hàng, v.v…



- Chi phí quản lý doanh nghiệp: Bao gồm toàn bộ các khoản chi phí mà doanh nghiệp đã bỏ ra có liên quan đến việc tổ chức, điều hành, quản lý hoạt động sản xuất - kinh doanh (chi phí quản trị doanh nghiệp và chi phí quản lý hành chính).



c) Nguyên tắc 3: Lựa chọn tiêu thức phân bổ chi phí thích ứng



Trong một số trường hợp và trong những điều kiện nhất định, có một số khoản chi phí có liên quan trực tiếp đến nhiều đối tượng tính giá nhưng không thể tách riêng ra được. Vì thế, cần lựa chọn tiêu thức phân bổ hợp lý sao cho gần sát với mức tiêu hao thực tế. Thuộc những chi phí cần phân bổ này có thể bao gồm cả chi phí vật liệu, nhân công trực tiếp (do trong cùng một khoảng thời gian, một nhóm nhân công cùng tham gia chế tạo ra một số sản phẩm bằng cùng một lượng nguyên, vật liệu), chi phí sản xuất chung (là những chi phí chung phát sinh trong phạm vi phân xưởng, bộ phận sản xuất), chi phí vận chuyển, bốc dỡ, v.v…



Tiêu thức phân bổ chi phí cho từng đối tượng tính giá phụ thuộc vào quan hệ của chi phí với đối tượng tính giá. Thông thường, các tiêu thức được lựa chọn là tiêu thức phân bổ chi phí  theo hệ số, theo định mức, theo giờ máy làm việc, theo tiền lương công nhân sản xuất, theo chi phí vật liệu chính, theo số lượng, trọng lượng vật tư, sản phẩm, v.v…



Công thức phân bổ như sau:











                                   =                                                x



Việc lựa chọn tiêu thức phân bổ nào cần căn cứ vào tình hình cụ thể, dựa trên quan hệ của chi phí với đối tượng tính giá. Chẳng hạn, chi phí vận chuyển, bốc dỡ vật tư, hàng hoá thu mua có thể phân bổ theo trọng lượng hay theo số lượng vật tư, hàng hoá chuyên chở, bốc dỡ (nếu không phải là hàng cồng kềnh) hay phân bổ theo thể tích (nếu là hàng cồng kềnh). Hoặc chi phí sản xuất chung có thể phân bổ theo tiền lương công nhân sản xuất (nếu trình độ cơ giới hoá đồng đều và tiền lương công nhân sản xuất chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí sản xuất) hoặc theo số giờ máy làm việc (nếu xác định được số giờ máy làm việc cho từng đối tượng)…



1.2.3. Tính giá một số đối tượng kế toán chủ yếu 



1.2.3.1. Tính giá tài sản mua vào


Để tiến hành hoạt động sản xuất - kinh doanh, các doanh nghiệp cần phải có 3 yếu tố cơ bản là lao động (sức lao động), tư liệu lao động và đối tượng lao động. Các yếu tố này được hình thành chủ yếu do doanh nghiệp mua sắm (mua sắm máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu, hàng hoá, tuyển dụng lao động) trong đó, tiền mua sức lao động chi trả sau khi có kết quả xác định. Bởi vậy, việc tính giá các yếu tố chi phí đầu vào về thực chất là tính giá tài sản mua vào.



Tài sản mua vào bao gồm nhiều loại, với tính chất và mục đích sử dụng khác nhau, do đó việc tính giá của chúng cũng có những khác biệt nhất định. Các loại nguyên, vật liệu được mua với mục đích sử dụng cho sản xuất, chế tạo sản phẩm; hàng hoá được mua với mục đích để bán; còn máy móc, thiết bị, tài sản cố định được mua sắm, xây dựng với mục đích phục vụ lâu dài cho quá trình sản xuất kinh doanh, làm phương tiện, công cụ cho kinh doanh (sản xuất, tiêu thụ, quản lý…) Tuy khác nhau về tính chất và mục đích sử dụng nhưng việc tính giá tài sản mua vào phải phản ánh được giá ban đầu của tài sản, nghĩa là tất cả các khoản chi phí phát sinh liên quan đến việc hình thành tài sản. Có thể khái quát trình tự tính giá tài sản mua vào qua các bước sau:



Bước 1: Xác định giá mua ghi trên hoá đơn của người bán (giá mua tài sản).



Giá mua ghi trên hoá đơn của người bán là giá để người bán ghi nhận doanh thu. Giá đó có thể là tổng giá thanh toán bao gồm cả thuế giá trị gia tăng (với doanh nghiệp tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp) hay giá không có thuế giá trị gia tăng (với doanh nghiệp tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ). Ngoài ra, trong một số trường hợp nhất định, được tính vào giá mua tài sản còn bao gồm số thuế nhập khẩu phải nộp (nếu là hàng nhập khẩu). Cần lưu ý rằng, trong trường hợp được hưởng giảm giá hàng mua, số giảm giá mà doanh nghiệp được hưởng được loại khỏi giá mua tài sản.



Bước 2: Tập hợp toàn bộ chi phí phát sinh liên quan đến quá trình thu mua tài sản.



Chi phí thu mua tài sản bao gồm nhiều loại như chi phí vận chuyển, bốc dỡ, chi phí bộ phận thu mua, v.v… Nếu những chi phí này có liên quan đến việc thu mua một loại vật tư, hàng hoá, tài sản thì tập hợp trực tiếp cho loại vật tư, tài sản đó. Còn nếu những chi phí này có liên quan đến việc thu mua nhiều loại tài sản thì phân bổ cho từng loại tài sản theo tiêu thức phù hợp (trọng lượng, số lượng, thể tích, v.v…)



Bước 3: Tổng hợp chi phí và tính ra giá gốc (giá thực tế) của tài sản



			Giá thực tế của tài sản


			=


			Giá mua ghi trên hóa đơn


			-


			Giảm giá hàng mua


			+


			Chi phí    thu mua








Ví dụ: Doanh nghiệp ABC tiến hành mua sắm một số vật liệu phục vụ cho sản xuất, bao gồm:



- Vật liệu A: 10.000 kg, giá mua cả thuế GTGT 10% là 220.000.000đ 



- Vật liệu B:  40.000 kg x 11.000đ/kg
 = 440.000.000đ (bao gồm thuế GTGT 10%)



Các chi phí vận chuyển, bốc dỡ số vật liệu trên thực tế phát sinh 12.500.000đ



Để tính giá thực tế tài sản mua vào, cần phân bổ phí thu mua cho từng loại theo trọng lượng vận chuyển, bốc dỡ.



- Chi phí thu mua phân bổ cho vật liệu A:


                   12.500.000



VL A = ----------------------------
x 10.000 = 2.500.000 (đ)



               (10.000 +40.000)



- Chi phí thu mua phân bổ cho vật liệu B: 



  VL B = 12.500.000  -   2.500.000   =  10.000.000 (đ).



- Giá thực tế của vật liệu A:



+ Nếu tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp:



			Giá đơn vị vật liệu A


			=              


			    220.000.000 + 2.500.000


			= 22.250(đ/kg)





			


			


			             



10.000


			








 + Nếu tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:



			Giá đơn vị vật liệu A


			=              


			    200.000.000 + 2.500.000


			= 20.250(đ/kg)





			


			


			                   10.000


			








- Giá mua thực tế của vật liệu B:



+ Nếu tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp: 



			Giá đơn vị vật liệu B


			=              


			  440.000.000 + 10.000.000


			=11.250 (đ/kg)





			


			


			                   40.000


			








+ Nếu tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ: 



			Giá đơn vị vật liệu B


			=              


			  400.000.000 + 10.000.000


			=10.250 (đ/kg)





			


			


			                   40.000


			








Có thể khái quát việc tính giá tài sản mua vào qua các mô hình sau:



* Mô hình tính giá vật liệu, công cụ, hàng hoá mua vào


			Giá mua


			Chi phí thu mua





			Giá hoá đơn trừ các khoản giảm giá được hưởng (nếu có)


			Các loại thuế không được khấu trừ (nếu có)


			Chi phí vận chuyển, bốc dỡ


			Chi phí kho hàng, bến bãi


			Chi phí bộ phận thu mua


			Hao hụt trọng định mức


			v.v….





			GIÁ THỰC TẾ VẬT LIỆU, CÔNG CỤ HÀNG HOÁ








* Mô hình tính giá tài sản cố định mua ngoài:



			Giá mua sắm, xây dựng


			Chi phí mới trước khi sử dụng





			Giá mua (giá hoá đơn + thuế nhập khẩu (nếu có))



Giá xây dựng, lắp đặt (giá quyết toán được duyệt)



Giá cấp phát



Giá thị trường tương đương



-……


			Chi phí vận chuyển, bốc dỡ.



Chi phí lắp đặt, chạy thử.



Tiền thuê, chi phí kho hàng, bến bãi.



Lệ phí trước bạ


Hoa hồng môi giới





			NGUYÊN GIÁ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH MUA SẮM, XÂY DỰNG








1.2.3.2. Tính giá thành phẩm



Thành phẩm là tài sản do doanh nghiệp tự sản xuất, chế tạo ra. Để sản xuất, chế tạo ra sản phẩm thì doanh nghiệp phải bỏ ra chi phí, gọi là chi phí sản xuất. Hiện nay, chi phí sản xuất sản phẩm được phân thành ba khoản mục chi phí là: Nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung.



Trình tự tính giá thành sản phẩm bao gồm hai bước như trình tự tính giá trình bày ở phần trước.



Bước 1: Tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất phát sinh



Căn cứ vào nội dung của từng khoản chi phí sản xuất phát sinh ta tập hợp theo ba khoản mục sau:



Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Là những chi phí về nguyên vật liệu dùng trực tiếp cho sản xuất sản phẩm như: Gỗ trong sản phẩm là đồ gỗ, vải trong sản phẩm là hàng may mặc...



Chi phí nhân công trực tiếp: Là chi phí về lao động trực tiếp tham gia vào sản xuất sản phẩm bao gồm tiền lương và các khoản trích theo lương mà doanh nghiệp phải chi trả.



Chi phí sản xuất chung: Là các chi phí phục vụ cho sản xuất sản phẩm trong phạm vi phân xưởng như: Tiền lương của nhân viên quản lý phân xưởng, chi phí vật liệu phục vụ cho công tác quản lý phân xưởng, chi phí công cụ dụng cụ, chi phí khấu hao nhà xưởng, máy móc thiết bị, chi phí dịch vụ mua ngoài...



Thông thường, chi phí sản xuất chung liên quan đến nhiều đối tượng tính giá, vì vậy, cần phải phân bổ cho từng đối tượng tính giá tương tự như cách phân bổ trình bày ở bước 1 trong phần trước.



Công thức phân bổ như sau:











                                  =                                               x



Bước 2: Tổng hợp chi phí sản xuất đã tập hợp theo từng đối tượng, xác định giá thành sản phẩm hoàn thành theo trình tự sau



Tính chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ chuyển sang kỳ sau: Xác định giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ, có thể xác định giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ theo nhiều phương pháp khác nhau tuỳ vào đặc điểm sản xuất kinh doanh của đơn vị, đặc điểm của các loại sản phẩm sản xuất. 



Kế toán có thể sử dụng xác định giá trị sản phẩm dở dang theo sản lượng ước tính tương đương, theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp hoặc đánh giá theo 50% chi phí chế biến hoặc phối hợp giữa các phương pháp này với nhau.



Tính giá thành sản phẩm hoàn thành theo công thức:



			Tổng giá thành sản phẩm sản xuất hoàn hành



trong kỳ


			=


			Chi phí sản xuất dở dang cuối



 kỳ trước chuyển sang


			+


			Chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ


			-


			Chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ chuyển sang kỳ sau








Tính giá thành đơn vị sản phẩm hoàn thành theo công thức:



			Giá thành đơn vị 



sản phẩm


			=


			Tổng giá thành sản phẩm sản xuất hoàn thành trong kỳ





			


			


			Số lượng sản phẩm hoàn thành trong kỳ








1.2.3.3. Tính giá xuất kho hàng tồn kho



Tính giá xuất kho hàng tồn kho được kế toán thực hiện khi xuất kho sản phẩm, hàng hóa để tiêu thụ hoặc xuất kho vật tư dùng cho sản xuất kinh doanh. Trình tự tính giá xuất kho hàng tồn kho gồm các bước sau:



Bước 1: Xác định số lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tiệu thụ theo từng loại, chi tiết cho từng khách hàng, cùng với số lượng vật liệu, công cụ đã xuất dùng cho sản xuất kinh doanh.



Bước 2: Xác định giá đơn vị của từng loại hàng xuất bán, xuất dùng (với sản phẩm, dịch vụ: Giá thành sản xuất; với hàng hóa: Đơn giá mua; với vật tư xuất dùng: Giá thực tế xuất kho). Để xác định giá đơn vị của hàng xuất bán, xuất dùng kế toán có thể sử dụng một trong các phương pháp sau đây:



a) Phương pháp giá đơn vị thực tế đích danh



Theo phương pháp này, giá trị hàng tồn kho xuất ra thuộc lần nhập kho nào thì lấy đích danh giá nhập kho của lần nhập đó làm giá xuất kho.



Ví dụ: Tại một doanh nghiệp có tình hình sau:



- Vật tư tồn đầu tháng: 200 kg, đơn giá 2.000 đồng/kg



- Tình hình nhập xuất trong tháng:



Ngày 01: Nhập kho 500 kg, đơn giá nhập 2.100đ/kg 



Ngày 05: Xuất sử dụng 300 kg



Ngày 10: Nhập kho 300 kg, đơn giá nhập 2.050 đồng/kg



Ngày 15: Xuất sử dụng 400 kg



Yêu cầu: Tính giá xuất kho vật tư:


Với thông tin trên, nếu có thêm thông tin về số lượng xuất kho được lấy từ lô hàng tồn cụ thể là: Ngày 05 xuất sử dụng 300 kg, trong đó 100 kg từ tồn đầu tháng và 200kg từ lần nhập kho gần nhất (tức nhập ngày 01); Ngày 15: xuất sử dụng 400 kg, trong đó 100kg từ tồn đầu tháng và 300 từ lần nhập kho ngày 10.



Như vậy trị giá vật liệu xuất được xác định là:



- Ngày 05: (100 x 2.000) + (200 x 2.100) =
620.000đ



- Ngày 15: (100 x 2.000) + (300 x 2.050) =
815.000đ



Cộng: 1.435.000đ



b) Phương pháp Nhập trước - Xuất trước (FIFO- First in first out)



Hàng tồn kho xuất ra được tính theo giá của lô hàng nhập trước nhất, nếu không đủ về mặt số lượng thì lấy tiếp giá của lô hàng nhập vào tiếp theo theo thứ tự từ trước đến sau. Nói cách khác, giá thực tế của hàng mua trước sẽ được dùng làm giá để tính giá thực tế hàng xuất trước. Vì thế, giá trị hàng tồn kho cuối kỳ sẽ là giá trị thực tế của hàng mua vào sau cùng trong kỳ.



Đặc điểm của phương pháp này là vật liệu xuất ra được tính theo giá có đầu tiên trong kho tương ứng với số lượng của nó, nếu không đủ thì lấy theo giá tiếp theo theo thứ tự từ trước đến sau. Với ví dụ trên giá vật tư xuất kho sử dụng là:



- Ngày 05: (200 x 2000) + (100 x 2.100) = 610.000đ



- Ngày 15: (400 x 2100) = 840.500đ



Cộng: 1.450.000đ



c) Phương pháp Nhập sau - Xuất trước LIFO - Last  in first out)



Hàng tồn kho xuất ra được tính theo giá của lô hàng nhập sau cùng, nếu không đủ về mặt số lượng thì lấy tiếp giá của lô hàng nhập trước lô hàng sau cùng và cứ như vậy tính ngược lên theo thời gian. Đây là phương pháp ngược với phương pháp nhập trước xuất trước.



Với ví dụ trên giá vật tư xuất kho sử dụng là:



- Ngày 05: (300 x 2.100)
 = 630.000đ



- Ngày 15: (300 x 2.050) + (100 x 2.100) = 825.000đ



Cộng: 1.455.000đ



d) Phương pháp Giá đơn vị bình quân



Vào cuối mỗi kỳ kế toán phải xác định đơn giá bình quân của hàng tồn kho đầu kỳ và nhập trong kỳ để tính giá xuất kho theo một trong hai phương pháp sau đây:



(i) Bình quân cả kỳ dự trữ (bình quân cuối kỳ):



			Giá đơn vị bình quân cả kỳ dự trữ


			=


			Trị giá VL tồn đầu kỳ + Trị giá VL nhập trong kỳ 





			


			


			Số lượng VL tồn đầu kỳ + Số lượng VL nhập








Trị giá VL xuất trong kỳ = Số lượng VL xuất trong kỳ  x  Đơn giá bình quân



Như vậy theo ví dụ trên xác định đơn giá bình quân và trị giá vật liệu xuất như sau:






Đơn giá bình quân =                                                                             



                               = 2.065đ/kg



Trị giá vật liệu xuất:



Ngày 05: 300 x 2.065 = 619.500đ



Ngày 15: 400 x 2.065 = 826.000đ



Cộng: 

       1.445.500đ



(ii) Bình quân sau mỗi lần nhập (bình quân liên hoàn):



			Giá đơn vị bình quân sau mỗi lần nhập


			=


			Giá trị thực tế hàng tồn sau mỗi lần nhập





			


			


			Số lượng thực tế hàng tồn kho sau mỗi lần nhập








Với thông tin của ví dụ nêu trên, nếu áp dụng phương pháp đơn giá bình quân liên hoàn thì vật liệu xuất ra được xác định như sau:






Đơn giá bình quân ngày 05 =                                                       



     = 2.071đ/kg



Trị giá xuất ngày 05: 300 x 2071 = 621.300đ






Đơn giá bình quân ngày 15 =                                                              



                                            = 2.062đ/kg



Trị giá xuất ngày 15: 400 x 2062 = 824.800đ



Tổng giá trị vật tư xuất = 621.300 + 824.800 = 1446.100đ


e) Phương pháp giá hạch toán



Giá hạch toán là giá kế hoạch hoặc một loại giá ổn định trong kỳ. Theo phương pháp này, toàn bộ hàng biến động trong kỳ được phản ánh theo giá hạch toán. Cuối kỳ kế toán tiến hành điều chỉnh từ giá hạch toán về giá thực tế theo công thức:



			Giá thực tế của hàng



     xuất dùng trong kỳ     (hoặc tồn cuối kỳ)


			=


			Giá hạch toán của hàng



xuất dùng trong kỳ


(hoặc tồn cuối kỳ)


			x


			Hệ số giá








Trong đó: 






Hệ số giá = 



Hệ số giá có thể tính cho từng loại, từng nhóm, hoặc từng thứ hàng hoặc chủ yếu tuỳ thuộc vào yêu cầu và trình độ quản lý của đơn vị kế toán.



Chẳng hạn, theo ví dụ trên kế toán sử dụng giá hạch toán trong kỳ là 


2.000 đồng /kg, ta có:






Hệ số giá =  
= 1,0325



Giá thực tế của hàng xuất kho trong kỳ:



= (300 + 400) x 2000 x 1,0325= 1.445.500 đ



Bước 3: Phân bổ chi phí thu mua cho hàng tiêu thụ (với kinh doanh thương mại) theo tiêu thức phù hợp (số lượng, khối lượng, doanh thu, trị giá mua....).



1.2.4. Một số sai sót thường xảy ra trong tính giá ở doanh nghiệp



(i) Đối với tính giá hàng mua



- Ghi nhận hàng mua vào không có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ: Không ghi phiếu nhập kho, không có biên bản giao nhận hàng, không có biên bản đánh giá chất lượng hàng tồn kho. Mua hàng hóa với số lượng lớn nhưng không có hợp đồng, hóa đơn mua hàng không đúng quy định. 



- Xác định và ghi nhận sai giá gốc tài sản cố định, hàng tồn kho (Chưa phân bổ phần chi phí liên quan đến mua hàng vào giá vốn hàng nhập kho).



- Tính vào giá gốc hàng tồn kho cả những chi phí phát sinh sau khi nhập kho như thuê kho để chứa hàng.



- Tính giá gốc hàng tồn kho vào mà không tính các khoản thuế được khấu trừ như: Thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt.



- Hàng mua vào được giảm giá nhưng không giảm trừ khi tính giá gốc hàng tồn kho.



- Phân bổ chi phí thu mua cho các loại vật tư không phù hợp.



(ii) Đối với tính giá thành phẩm sản xuất



- Chưa tập hợp hết hoặc tập hợp sai khoản mục các khoản chi phí phát sinh có liên quan đến quá trình sản xuất.



- Phân bổ chi phí sản xuất chung không phù hợp.



- Thay đổi tiêu thức phân bổ chi phí sản xuất chung trong cùng kỳ kế toán.



- Chi phí tiền lương công nhân sản xuất trực tiếp không tính các khoản trích theo lương mà doanh nghiệp phải chi trả.



- Áp dụng phương pháp tính giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ không nhất quán trong kỳ kế toán.



(iii) Đối với tính giá xuất kho hàng tồn kho



- Thay đổi phương pháp tính giá hàng xuất kho từ phương pháp này sang phương pháp khác để điều chỉnh giá vốn hàng bán.



- Không phân bổ chi phí thu mua đối với hàng hóa xuất tiêu thụ dẫn đến giá vốn hàng bán thấp hơn thực tế.



1.3. Phương pháp tài khoản kế toán



1.3.1. Khái niệm và ý nghĩa phương pháp tài khoản kế toán



1.3.1.1. Khái niệm



Tài khoản kế toán (TKKT) là biểu hiện của phương pháp kế toán được sử dụng để phân loại ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo từng đối tượng kế toán (từng khoản mục tài sản, khoản mục nguồn vốn, khoản mục doanh thu, chi phí).



Trong đó, mỗi một đối tượng kế toán được mở một tài khoản riêng biệt nhằm phản ánh thường xuyên, liên tục và có hệ thống tình hình biến động cũng như số hiện có của từng đối tượng kế toán riêng biệt đó.



Mỗi đối tượng kế toán, người ta sử dụng một tài khoản kế toán để phản ánh. Mỗi tài khoản chỉ quản lý, theo dõi, phản ánh một đối tượng kế toán duy nhất. Như vậy, tài khoản kế toán sẽ được mở ra để phản ánh các đối tượng kế toán khác nhau của doanh nghiệp. Tài khoản kế toán được sử dụng để phản ánh từng tài sản, nguồn vốn và sự vận động của tài sản trong quá trình kinh doanh. Nó giúp kế toán phân loại và hệ thống hoá các nghiệp vụ theo nội dung kinh tế.



1.3.1.2. Ý nghĩa phương pháp tài khoản kế toán



Xét trên góc độ phương thức hạch toán kế toán, tài khoản kế toán là phương pháp nối liền việc lập chứng từ và khái quát hoá tình hình kinh tế bằng Bảng cân đối kế toán và các báo cáo kế toán khác trực tiếp từ các số liệu của chứng từ vì số lượng chứng từ trong một kỳ sản xuất kinh doanh quá lớn.



Phương pháp tài khoản kế toán là sự phản ánh có phân loại các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo đối tượng riêng biệt của hạch toán kế toán trên hệ thống tài khoản, bằng việc tích luỹ có hệ thống các thông tin kế toán trên hệ thống tài khoản kế toán mới có thể phản ánh đối tượng của mình bằng phương pháp “Tổng hợp cân đối”. Hạch toán kế toán bằng phương pháp này có tác dụng to lớn không chỉ cho quản lý tài sản, vật tư, tiền vốn, các quan hệ kinh tế tài chính nảy sinh, mà còn là bước thực hiện nghiệp vụ cơ bản không thể thiếu trước khi lập các báo cáo kế toán bằng phương pháp tổng hợp và cân đối.



Tài khoản được sử dụng phân loại, hệ thống hoá các nghiệp vụ kinh tế phát sinh riêng biệt theo từng đối tượng ghi của hạch toán kế toán (tài sản, nguồn vốn và các quá trình kinh doanh) nhằm phục vụ cho yêu cầu quản lý của các loại chủ thể quản lý khác nhau.



1.3.2. Các yếu tố cấu thành phương pháp tài khoản kế toán



Phương pháp tài khoản kế toán được cấu thành bởi hai yếu tố: tài khoản kế toán và cách ghi sổ.



1.3.2.1. Tài khoản kế toán



Tài khoản là một trang sổ kế toán được chia làm 2 phần, phần bên trái gọi là bên Nợ, phần bên phải gọi là bên Có. Hai bên Nợ, Có phản ánh hai hướng vận động biến đổi khác nhau của cùng một đối tượng kế toán, thường là tăng lên hay giảm xuống.



Trong kết cấu của tài khoản, từ “Nợ” và “Có” chỉ đơn giản là thuật ngữ để phân biệt nội dung ghi chép ở hai bên của một tài khoản, mang tính chất quy ước chung, chứ không phải nợ cái gì hay có cái gì. 



Các căn cứ để ghi chép vào tài khoản trong các sổ sách kế toán phải là các chứng từ hợp lệ, hợp pháp được quy định theo từng loại nghiệp vụ kinh lễ phát sinh cho nên mỗi bên của tài khoản.



Kết cấu cụ thể dạng ban đầu của tài khoản như sau:



Tài khoản: xxx



Bên Nợ  







           Bên Có



			Chứng từ


			Diễn giải


			Số tiền


			Chứng từ


			Diễn giải


			Số tiền





			Số hiệu


			Ngày


			


			


			Số hiệu


			Ngày


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			Cộng nợ


			


			


			


			Cộng có


			








Ngày nay người ta thường sử dụng dạng tài khoản có phần dành cho cột diễn giải rộng hơn để có thể ghi đủ ý nghĩa của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo mẫu sau đây:



Tài khoản: xxx



			Chứng từ


			Diễn giải


			Tài khoản đối ứng


			Số tiền





			Số hiệu


			Ngày


			


			


			Nợ


			Có





			


			


			Số dư đầu kỳ:






			


			


			





			


			


			Cộng số phát sinh:



Số dư cuối kỳ:


			


			


			








Tuy dạng tài khoản phổ biến như trên, mỗi tài khoản là một trang riêng, nhưng trong thực tế có những trường hợp người ta còn thiết kế chung cột số hiệu chứng từ và cột diễn giải, đồng thời kéo dài chiều ngang ra nhiều cột kép mỗi cột kép là một tài khoản, theo dạng sau đây:


			Chứng từ


			Diễn giải


			Tài khoản đối ứng


			Số tiền


			TK...


			TK...





			Số hiệu


			Ngày


			


			


			


			Nợ


			Có


			Nợ


			Có





			


			


			Số dư đầu kỳ:






			


			


			


			


			


			





			


			


			Cộng số phát sinh:



Số dư cuối kỳ:






			


			


			


			


			


			








Để thuận tiện trong quá trình học kế toán hay làm nháp kế toán, người ta thường sử dụng tài khoản tắt dạng chữ T và dùng các mũi tên để chỉ chiều biến thiên của nội dung kinh tế. 



Ví dụ: Tài khoản Tiền mặt có số dư bên Nợ, số phát sinh tăng bên Nợ, số phát sinh giảm bên Có, người ta ký hiệu:



TK Tiền mặt









     xxx












Cộng nợ

                       Cộng có






     xxx



* Nguyên lý kết cấu tài khoản cơ bản



Trên cơ sở kết cấu chung của tài khoản và đặc điểm của đối tượng hạch toán kế toán chúng ta có thể thiết kế kết cấu và nội dung phản ánh các loại tài khoản cơ bản làm cơ sở cho việc xây dựng quy trình hạch toán một cách khoa học. Cụ thể việc thiết kế tài khoản phải dựa trên một số cơ sở sau đây:



Phải xuất phát từ nội dung và đặc điểm của đối tượng hạch toán kế toán.



Phải đáp ứng nhu cầu thông tin cho quản lý, tiện lợi cho việc hạch toán hàng ngày cũng như quyết toán định kỳ, sao cho số lượng tài khoản ít nhất có thể cung cấp nhiều thông tin thiết thực và bổ ích nhất cho quản lý kinh doanh.



Về nội dung đối tượng hạch toán kế toán bao gồm các bộ phận cơ bản sau:



- Tài sản sử dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh.



- Nguồn hình thành tài sản.



- Các quá trình kinh doanh.



Về đặc điểm cần chú ý cả 4 mặt: Tính đa dạng, tính hai mặt, tính vận động và tính cân bằng.



Cụ thể là:



- Phải có những loại tài khoản khác nhau để phản ánh được tính đa dạng tài sản, nguồn hình thành của tài sản.



- Phải thể hiện được tính hai mặt: đối lập và thống nhất giữa tài sản và nguồn hình thành của tài sản, thu và chi.



- Phải đảm bảo phản ánh được tính liên hoàn (tính vận động) của tài sản trong quá trình kinh doanh chủ yếu.



Đồng thời để đáp ứng nhu cầu thông tin cho quản lý, cần có những phương hướng khác nhau trong thiết kế tài khoản như:



- Xây dựng các tài khoản điều chỉnh cho các loại tài khoản cơ bản nêu trên với nguyên tắc cơ bản là tài khoản điều chỉnh có kết cấu ngược lại với kết cấu của tài khoản cơ bản.



- Tổ chức nhiều hệ thống tài khoản song song để đáp ứng nhu cầu khác nhau về quản lý cùng một đối tượng hạch toán.



Trên cơ sở đã nêu trên có thể hình thành những nguyên tắc cơ bản trong thiết kế các tài khoản kế toán như:



- Phải có nhiều loại tài khoản cơ bản để phản ánh tài sản, nguồn hình thành tài sản...cùng các loại tài khoản điều chỉnh cho tài khoản cơ bản. Đồng thời có thể có nhiều phân hệ tài khoản khác nhau để phản ánh những đối tượng có nhiều loại nhu cầu thông tin khác nhau.



- Kết cấu của loại tài khoản tài sản phải ngược với kết cấu của tài khoản nguồn hình thành tài sản, kết cấu của loại tài khoản điều chỉnh phải ngược với kết cấu của tài khoản cơ bản.



- Số tăng trong kỳ (còn gọi là số phát sinh tăng) phải phản ánh cùng một bên với số dư đầu kỳ. Từ đó số phát sinh giảm được phản ánh ở bên còn lại của tài khoản.



Quản lý kinh tế trên quy mô toàn doanh nghiệp trước hết yêu cầu hạch toán kế toán cung cấp những thông tin chung, có nội dung tổng hợp về đối tượng hạch toán. Loại chỉ tiêu có nội dung như thế còn cần thiết cho việc tổ chức thông tin kinh tế ở các cấp quản lý doanh nghiệp, ngành và nền kinh tế quốc dân. Những chỉ tiêu này do các khoản tổng hợp cung cấp như: Tài khoản tài sản cố định, nguyên vật liệu, thanh toán với ngân sách...



Tài khoản tổng hợp là căn cứ chủ yếu để lập bảng cân đối với kế toán, vì bảng báo cáo kế toán này có nhiệm vụ cung cấp tình hình về nhiều mặt của doanh nghiệp và do vậy phải giới hạn ở những tiêu chuẩn chung.



Tuy vậy, quản lý kinh tế, nhất là ở khâu quản lý nghiệp vụ, lại đòi hỏi những chỉ tiêu có mức độ chi tiết hơn, như tình hình dự trữ về từng loại nguyên liệu, phân theo chủng loại nguyên vật liệu, phân theo chủng loại và quy cách, tình hình thanh toán với ngân sách về từng chỉ tiêu: lãi, thuế, chênh lệnh giá v.v... Không có những tài liệu có nội dung tỉ mỉ như thế sẽ không đủ căn cứ để lập kế hoạch về nhiều mặt công tác ở doanh nghiệp và không đủ tài liệu để đánh giá tình hình được sâu sắc. Do vậy cùng với tài khoản tổng hợp phải có các tài khoản phân tích, nhằm cung cấp những chỉ tiêu chi tiết bổ sung cho chỉ tiêu tổng hợp.



Tài khoản tổng hợp và tài khoản phân tích đều gắn với đối tượng hạch toán kế toán: Tài khoản tổng hợp tập hợp nhiều loại tài sản hoặc quá trình kinh tế có phạm vi sử dụng hoặc nội dung giống nhau như các loại nguyên vật liệu chính, phụ,... được tập hợp trong một tài khoản “nguyên vật liệu”.



Tài khoản phân tích, ngược lại, phân chia đối tượng hạch toán kế toán thành nhiều bộ phận nhỏ để phản ánh như nguyên liệu được chia thành nguyên vật liệu chính, phụ, nguyên liệu, bao bì vv... Trong mỗi nhóm đối tượng hoạch toán, kế toán lại được chi tiết hoá như vật liệu là thép lại được phản ánh theo loại thép tròn, thép tấm...với các quy cách khác nhau.



Trong thực tế tài khoản phân tích có tên gọi là tiểu khoản theo nội dung phản ánh của mỗi loại tiểu khoản, có thể phân chi tiết thành tài khoản phân tích cấp 1, tài khoản phân tích cấp 2.



Thực chất của việc quy định tài khoản tổng hợp và tài khoản phân tích các cấp là sự phân tổ đối tượng hạch toán kế toán, phục vụ yêu cầu quản lý kinh tế.



Tài khoản tổng hợp và tài khoản phân tích có mối quan hệ mật thiết không những về nội dung phản ánh mà cả về kết cấu ghi chép.



Về nội dung phản ánh, tài khoản phân tích có nội dung phản ánh của tài khoản tổng hợp. Do mối quan hệ đó, kết cấu của tài khoản phân tích cũng giống kết cấu của tài khoản tổng hợp. Vị trí của số dư đầu kỳ, của số dư cuối kỳ, của số phát sinh tăng, số phát sinh giảm của hai loại tài khoản này giống nhau. Có đặc điểm này là do việc ghi chép trên tài khoản tổng hợp và tài khoản phân tích được tiến hành đồng thời song song: Một khi đã ghi nghiệp vụ kinh tế đó vào tài khoản phân tích, giữa tài khoản tổng hợp và tài khoản phân tích không có quan hệ ghi chép đối ứng với nhau; chỉ có thể ghi bút toán kép theo quan hệ đối ứng giữa các tài khoản phân tích của một tài khoản tổng hợp. Trong thực tế, người làm công tác kế toán đã dựa vào đặc điểm này để kiểm tra tính chính xác của việc ghi chép sổ sách kế toán.



Tuy vậy, giữa tài khoản tổng hợp và tài khoản phân tích cũng có những điểm khác nhau. Ở tài khoản tổng hợp, có việc ghi chép được thực hiện với một thước đo duy nhất: Giá trị. Ở tài khoản phân tích, việc ghi chép được thực hiện không chỉ bằng thước đo giá trị, mà có thể còn dùng đến các loại thước đo khác như thước đo hiện vật để bổ sung. Ngoài ra ở tài khoản phân tích còn có thể có các điều kiện ghi chép khác để làm rõ tình hình của đối tượng hạch toán kế toán.



* Các loại tài khoản kế toán:



Căn cứ vào mối quan hệ giữa các nội dung được theo dõi trên các tài khoản với những chỉ tiêu được trình bày trong các báo cáo tài chính kế toán có thể chia hệ thống tài khoản thành 2 loại sau đây: 



- Tài khoản thuộc bảng cân đối kế toán



- Tài khoản thuộc báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh



Tài khoản phản ánh tình hình tài chính của doanh nghiệp



Những tài khoản này lại được chia ra làm 2 loại theo hai phần cơ bản của bảng cân đối kế toán là: tài khoản tài sản và tài khoản nguồn vốn. Trong đó, kết cấu của tài khoản tài sản và tài khoản nguồn vốn như sau:



- Tài khoản tài sản:



+ Số dư đầu kỳ phản ánh thực có về các loại tài sản lúc đầu kỳ được phản ảnh ở cột đầu kỳ của bảng cân đối kế toán sẽ được chuyển thành số dư đầu kỳ của các tài khoản tài sản ở bên Nợ.



+ Số tăng lên của tài sản do các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tạo ra làm tăng giá trị tài sản nên được ghi cùng bên với số dư đầu kỳ tức là bên Nợ.



+ Số giảm xuống của tài sản do các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tạo ra làm giảm giá trị tài sản nên được ghi khác bên với số dư tức là bên Có.



+ Số dư cuối kỳ là số tài sản hiện có vào thời điểm cuối kỳ nên được liệt kê trên bảng cân đối kế toán cột số cuối kỳ và sẽ trở thành số dư đầu kỳ của tài khoản ở kỳ tiếp theo.



- Tài khoản nguồn vốn:



+ Số dư đầu kỳ phản ánh số thực có về các loại nguồn vốn lúc đầu kỳ được phản ánh ở cột đầu kỳ của bảng cân đối kế toán sẽ được chuyển thành số dư đầu kỳ của các tài khoản nguồn vốn ghi ở bên Có.



+ Số tăng lên của nguồn vốn do nghiệp vụ kinh tế phát sinh tạo ra làm tăng giá trị nguồn vốn nên được ghi cùng bên với số dư là bên Có.



+ Số giảm xuống của nguồn vốn do nghiệp vụ kinh tế phát sinh tạo ra làm giảm giá trị nguồn vốn được ghi khác bên với số dư tức là bên Nợ.



+ Số dư cuối kỳ là nguồn vốn hiện có vào thời điểm cuối kỳ nên sẽ được phản ánh trên bảng cân đối kế toán cột số cuối kỳ và sẽ trở thành số dư đầu kỳ của tài khoản ở kỳ sau.



Như vậy: Các tài khoản tài sản có số dư ở bên Nợ. Các tài khoản nguồn vốn có số dư ở bên Có.



Vì tổng tài sản luôn bằng tổng nguồn vốn do đó tổng số dư Nợ của tất cả các tài khoản và tổng số dư Có của tất cả các tài khoản luôn luôn bằng nhau.



Tổng số dư Nợ = Tổng số dư Có



Trong kế toán mỗi tháng được coi như một kỳ tạm thời. Cuối tháng kế toán phải khoá sổ tính tổng số phát sinh tăng, tổng số phát sinh giảm trong tháng và tính ra số còn lại vào thời điểm cuối tháng của từng đối tượng tài sản hay nguồn vốn gọi là số dư cuối kỳ. Số dư cuối kỳ của kỳ này cũng chính là số dư đầu kỳ của kỳ sau. Công thức chung để tính số dư cuối kỳ của các tài khoản kế toán như sau:



Số dư cuối kỳ = Số dư đầu kỳ + Tổng số phát sinh tăng lên trong kỳ - Tổng số phát sinh giảm đi trong kỳ


Ví dụ 1:



Số dư đầu kỳ của tài khoản tiền mặt: 50.000.000đ



Trong kỳ có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh:



1. Thu tiền bán hàng bằng tiền mặt: 100.000.000đ



2. Chi tiền mặt trả lương cho cán bộ công nhân viên: 50.000.000đ



3. Rút tiền gửi ngân hàng nhập quỹ tiền mặt: 40.000.000đ



4. Được khách hàng trả nợ bằng tiền mặt: 10.000.000đ



5. Chi tiền mặt mua hàng hóa nhập kho: 80.000.000đ



Yêu cầu: Phản ánh tình hình trên vào tài khoản "Tiền mặt".


Tài khoản Tiền mặt



Đơn vị tính: Đồng



			Diễn giải


			Số tiền





			


			Nợ


			Có





			Số dư đầu kỳ:



1. Thu tiền bán hàng 


2. Chi tiền mặt trả lương 


3. Rút tiền gửi ngân hàng nhập quỹ


4. Khách hàng trả nợ bằng tiền mặt


5. Chi tiền mặt mua hàng hóa nhập kho


			50.000.000



100.000.000



40.000.000



10.000.000


			50.000.000



80.000.000





			Cộng số phát sinh:



Số dư cuối kỳ:


			150.000.000



70.000.000


			130.000.000








Ví dụ 2:



Số dư đầu kỳ của tài khoản phải trả người bán: 150.000.000đ



Trong kỳ có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh:



1. Vay ngắn hạn ngân hàng trả nợ cho người bán: 40.000.000đ.



2. Mua chịu hàng hóa về nhập kho trị giá: 100.000.000đ



3. Trả nợ cho người bán bằng tiền mặt 10.000.000đ



4. Nhận hóa đơn tiền điện phải trả 5.000.000đ tính cho bộ phận bán hàng: 2.000.000đ và bộ phận quản lý doanh nghiệp: 3.000.000đ



5. Thanh toán tiền điện phải trả bằng chuyển khoản qua ngân hàng.



Yêu cầu: Phản ánh tình hình trên vào tài khoản "Phải trả người bán".



Tài khoản Phải trả người bán



Đơn vị tính: Đồng



			Diễn giải


			Số tiền





			


			Nợ


			Có





			Số dư đầu kỳ:



1. Vay ngắn hạn NH trả nợ người bán


2. Mua chịu hàng hóa về nhập kho


3. Trả nợ cho người bán bằng tiền mặt 


4. Nhận hóa đơn tiền điện phải trả 


5. Thanh toán tiền điện 


			40.000.000



10.000.000



10.000.000


			150.000.000



100.000.000


10.000.000









			Cộng số phát sinh:



Số dư cuối kỳ:


			60.000.000






			110.000.000



200.000.000








Tài khoản trung gian 



Tài khoản trung gian dùng để phản ánh tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong một thời kỳ để xác định kết quả kinh doanh cuối kỳ đó. Căn cứ các chỉ tiêu để phản ánh tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh ta có 3 loại tài khoản là: Tài khoản doanh thu; tài khoản chi phí và tài khoản xác định kết quả kinh doanh. Đây là những tài khoản phản ánh quá trình và kết quả của hoạt động kinh doanh lãi (lỗ) trong kỳ kế toán. Cách thức ghi chép vào các tài khoản này như sau:



- Đối với tài khoản doanh thu:



Vào thời điểm ghi chép doanh thu được hưởng, doanh nghiệp đã nhận được một khoản sẽ phải thu hay một tài sản như tiền mặt, tiền gửi ngân hàng làm tăng tổng tài sản của doanh nghiệp. Vì nợ phải trả không bị ảnh hưởng bởi nghiệp vụ này nên nguồn vốn chủ sở hữu sẽ gia tăng một khoản tiền bằng với doanh thu. Hay nói cách khác doanh thu làm tăng nguồn vốn chủ sở hữu. Như vậy khi ghi nhận doanh thu ta sẽ ghi vào bên Có của tài khoản doanh thu thay vì ghi vào bên Có của tài khoản nguồn vốn chủ sở hữu.



Trong quá trình ghi chép hàng ngày, tài khoản doanh thu luôn có kết số ở bên Có là yếu tố dương để tạo ra lợi nhuận. Đến cuối kỳ toàn bộ doanh thu được hưởng trong kỳ sẽ được chuyển sang tài khoản: Xác định kết quả để tính lãi (lỗ) do đó tài khoản doanh thu sẽ không có số dư lúc cuối kỳ.



Kết cấu của tài khoản doanh thu như sau:



TK Doanh thu
















 
               Cộng PS giảm

  Cộng PS tăng



   Không có số dư



- Đối với tài khoản chi phí.



Quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng chính là quá trình phát sinh các chi phí cần thiết có liên quan đến việc tìm kiếm doanh thu được hưởng như chi phí sản xuất sản phẩm, giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp. Khi phát sinh những chi phí này thì tài sản của doanh nghiệp sẽ bị giảm xuống. Nợ phải trả không bị ảnh hưởng bởi những nghiệp vụ này cho nên nguồn vốn chủ sở hữu sẽ giảm xuống một khoản bằng với chi phí đã chi ra. Hay nói cách khác chi phí hoạt động làm giảm nguồn vốn chủ sở hữu. Cho nên các chi phí phát sinh sẽ được ghi vào bên Nợ của tài khoản chi phí thay vì ghi vào bên Nợ của tài khoản nguồn vốn chủ sở hữu.



Trong quá trình ghi chép hàng ngày, tài khoản chi phí luôn có kết số ở bên Nợ, là yếu tố được trừ ra khỏi doanh thu tính lãi (lỗ). Đến cuối kỳ, các chi phí về giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp được sẽ được kết chuyển sang bên Nợ của tài khoản xác định kết quả để tính lãi (lỗ) do đó các tài khoản chi phí cũng không có số dư lúc cuối kỳ.



Đối với các chi phí sản xuất sản phẩm phát sinh trong kỳ thì cuối kỳ sẽ được kết chuyển sang tài khoản chi phí sản xuất kinh doanh để tính giá thành thực tế sản phẩm hoàn thành trong kỳ, do đó những tài khoản chi phí này cũng kết toán lúc cuối kỳ và như vậy sẽ không có số dư.



Kết cấu chung của tài khoản chi phí như sau:



TK Chi phí















                               Cộng PS tăng
             Cộng PS giảm



   Không có số dư



- Đối với tài khoản xác định kết quả kinh doanh:



Doanh thu và chi phí kinh doanh có mối quan hệ mật thiết với nhau và thường được báo cáo theo từng kỳ kế toán, số liệu của các tài khoản doanh thu và chi phí sẽ được kết chuyển sang tài khoản xác định kết quả vào lúc cuối kỳ để tính lãi, lỗ. Nếu doanh thu lớn hơn chi phí thì có kết quả lãi, ngược lại nếu chi phí lớn hơn doanh thu thì có kết quả lỗ. Kết quả lãi hay lỗ trong kỳ sẽ được chuyển sang tài khoản lợi nhuận chưa phân phối để làm tăng hay giảm nguồn vốn chủ sở hữu. Do đó tài khoản xác định kết quả cũng không có số dư lúc cuối kỳ.



Khi kết chuyển doanh thu sang tài khoản xác định kết quả thì phải ghi ở bên Có các tài khoản xác định kết quả, tức là cùng bên với doanh thu được hưởng trong kỳ. Khi kết chuyển các chi phí kinh doanh sang tài khoản xác định kết quả thì phải ghi ở bên Nợ của tài khoản xác định kết quả tức là cùng bên với chi phí phát sinh trong kỳ. Tương tự như vậy khi chuyển kết quả lãi hoặc lỗ đạt được trong kỳ sang tài khoản lợi nhuận chưa phân phối cũng phải bảo đảm nguyên tắc một tài khoản ghi Nợ, một tài khoản ghi Có.



Kết cấu của tài khoản "Xác định kết quả kinh doanh" như sau:



TK Xác định kết quả kinh doanh








         - Kết chuyển chi phí         - Kết chuyển doanh thu





         - Kết chuyển lãi
          - Kết chuyển lỗ






           Không có số dư



1.3.2.2. Cách ghi chép



a) Ghi đơn



Ghi đơn là cách ghi chép phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh chỉ ảnh hưởng đến đối tượng kế toán một cách độc lập, riêng biệt. Cách ghi chép này được sử dụng để phản ánh các đối tượng kế toán là tài sản nhưng không thuộc quyền sở hữu của đơn vị hoặc dùng để phản ánh các chỉ tiêu nhằm giải thích tỷ mỉ, chi tiết cho các đối tượng kế toán đã được phản ánh ở các tài khoản khác.



b) Quan hệ đối ứng và ghi kép



(i) Khái niệm:



Khi nghiên cứu những phần trên chúng ta thấy rằng: Cứ mỗi một nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều có liên quan đến sự vận động biến đổi ít nhất 2 đối tượng kế toán, và như vậy sẽ phải sử dụng ít nhất hai tài khoản khác nhau để phản ánh, ghi chép một nghiệp vụ kinh tế. Nếu ghi Nợ cho tài khoản này thì phải ghi Có cho tài khoản khác theo nguyên tắc số tiền ghi Nợ và ghi Có bằng nhau, do đó tổng số dư Nợ và tổng số dư Có của các tài khoản luôn bằng nhau. Mối quan hệ này được gọi là quan hệ đối ứng. 



Việc ghi chép phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào các tài khoản kế toán phải ghi số tiền 2 lần như trên gọi là: Ghi sổ kép. 



Như vậy, ghi sổ kép là phương pháp phản ánh các nghiệp vụ phát sinh lên tài khoản kế toán theo quan hệ đối ứng vốn có bằng cách: Ghi 2 lần cùng một lượng tiền phát sinh lên ít nhất 2 tài khoản kế toán có quan hệ đối ứng với nhau.



Ví dụ: 



Xí nghiệp chuyển tiền gửi ngân hàng mua 500.000đ dụng cụ nhập kho.



Nghiệp vụ này làm cho dụng cụ trong kho tăng lên 500.000đ và làm giảm tiền gửi ngân hàng 500.000đ. Các tài khoản có liên quan trong nghiệp vụ này là tài khoản công cụ, dụng cụ và tài khoản tiền gửi ngân hàng. Cả 2 tài khoản này đều thuộc tài khoản tài sản. Căn cứ vào kết cấu của tài khoản tài sản đã giới thiệu ở phần trên kế toán sẽ ghi. 



Nợ TK Công cụ dụng cụ: 500.000đ



Có TK Tiền gửi ngân hàng: 500.000đ



(ii) Định khoản kế toán và các nguyên tắc ghi sổ kép:



Việc kế toán xác định một nghiệp vụ kinh tế phát sinh có liên quan đến các đối tượng kế toán nào và ghi nợ tài khoản nào, ghi có tài khoản nào được gọi là định khoản kế toán. Định khoản kế toán là nội dung của ghi sổ kép. Việc phản ánh một định khoản kế toán vào sổ kế toán (tài khoản) được gọi là “bút toán”.



Việc ghi sổ kép được thực hiện dựa trên các nguyên tắc sau:



- Bút toán kép phải có từ hai tài khoản trở lên.



- Ghi nợ một tài khoản này phải ghi có tài khoản khác.



- Tổng số tiền ghi nợ phải bằng tổng số tiền ghi có khi định khoản và ghi sổ kép một nghiệp vụ kinh tế phát sinh.



Tùy theo tính chất phức tạp của nghiệp vụ kinh tế phát sinh, nó ảnh hưởng đến hai hay nhiều đối tượng kế toán khác nhau mà người ta phân thành hai loại định khoản kế toán: định khoản giản đơn và định khoản phức tạp.



- Định khoản giản đơn: Áp dụng trong trường hợp nghiệp vụ kinh tế phát sinh chỉ liên quan đến hai đối tượng kế toán. Kế toán sẽ ghi nợ một tài khoản này và đối ứng ghi có một tài khoản khác.



- Định khoản phức tạp: Áp dụng trong trường hợp nghiệp vụ kinh tế phát sinh có liên quan đến từ ba đối tượng kế toán trở lên. Định khoản phức tạp có 3 dạng sau:



+ Ghi nợ một tài khoản và đối ứng ghi có nhiều tài khoản khác.



+ Ghi nợ nhiều tài khoản và đối ứng ghi có một tài khoản khác. 



+ Ghi nợ nhiều tài khoản và đối ứng ghi có nhiều tài khoản khác.



(iii) Trình tự định khoản và ghi sổ kép:



Để định khoản kế toán một nghiệp vụ kinh tế phát sinh từ đó ghi sổ kế toán, kế toán thực hiện theo trình tự sau:



- Xác định nghiệp vụ phát sinh ảnh hưởng đến những đối tượng kế toán nào? (Xác định tài khoản liên quan?).



- Biến động tăng, giảm của từng đối tượng (Xác định tài khoản ghi nợ và tài khoản ghi có). 



- Quy mô biến động của từng đối tượng (Số tiền ghi nợ và ghi có).



- Ghi tài khoản phát sinh nợ trước, ghi tài khoản phát sinh có sau.



(iv) Tác dụng của phương pháp ghi sổ kép:



- Thông qua quan hệ đối ứng giữa các tài khoản, có thể thấy được nguyên nhân tăng, giảm của các đối tượng kế toán. Từ đó có thể phân tích được hoạt động kinh tế của xí nghiệp.



- Kiểm tra được việc phản ánh các nghiệp vụ kinh tế vào các tài khoản có chính xác hay không. Tính chất cân đối về số tiền ở 2 bên Nợ, Có trong từng bút toán làm cơ sở cho việc kiểm tra tổng số phát sinh của các tài khoản trong tổng kỳ nhất định, theo nguyên tắc: Tổng số phát sinh bên Nợ của tất cả các tài khoản bao giờ cũng bằng với tổng số phát sinh bên Có của tất cả các tài khoản.



1.4. Phương pháp tổng hợp - cân đối



1.4.1. Khái niệm và cơ sở hình thành và ý nghĩa của phương pháp tổng hợp - cân đối



1.4.1.1. Khái niệm



Tổng hợp - cân đối kế toán là phương pháp khái quát tình hình tài sản, nguồn vốn, kết quả kinh doanh và các mối quan hệ kinh tế khác thuộc đối tượng hạch toán trên những mặt bản chất và trong các mối quan hệ cân đối vốn có của đối tượng hạch toán kế toán.



Phương pháp tổng hợp và cân đối là sự sàng lọc, lựa chọn, liên kết những thông tin riêng lẻ từ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong sổ kế toán, theo các quan hệ cân đối mang tính tất yếu vốn có của các đối tượng kế toán, để hình thành nên những thông tin tổng quát nhất về tình hình vốn, kết quả kinh doanh của đơn vị, thể hiện dưới dạng các báo cáo tổng hợp và cân đối như: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh... Tổng hợp và cân đối kế toán được ứng dụng rộng rãi trong công tác kế toán, có thể ứng dụng trên từng bộ phận tài sản và nguồn vốn, từng quá trình kinh doanh hoặc cân đối toàn bộ tài sản, nguồn vốn hay tổng hợp kết quả kinh doanh chung cho toàn bộ quá trình kinh doanh của đơn vị trong một thời kỳ nhất định.



1.4.1.2. Cơ sở hình thành phương pháp tổng hợp - cân đối kế toán



Cơ sở hình thành phương pháp tổng hợp - cân đối kế toán là những mối quan hệ cân đối vốn có của đối tượng hạch toán kế toán. 



Chính những cân đối vốn có của đối tượng kế toán là cơ sở để hình thành nên phương pháp tổng hợp – cân đối. Sự thống nhất về lượng được duy trì thường xuyên vào mọi thời điểm thể hiện qua đẳng thức (phương trình) kế toán. Nó thể hiện sự bảo toàn vật chất trong quá trình vận động của đối tượng kế toán dẫn đến sự cân bằng giữa tăng và giảm, giữa Nợ và Có, từ đó hình thành nên các quan hệ cân đối kế toán.


Tổng hợp cân đối kế toán được ứng dụng rộng rãi trong công tác kế toán: có thể ứng dụng tổng hợp - cân đối trên từng bộ phận tài sản và nguồn vốn, từng quá trình kinh doanh hoặc cân đối toàn bộ tài sản và nguồn vốn hoặc cân đối kết quả chung cho toàn bộ quá trình kinh doanh của đơn vị hạch toán.



1.4.1.3. Ý nghĩa của phương pháp tổng hợp - cân đối



Thông qua các bảng tổng hợp - cân đối, phương pháp tổng hợp cân đối kế toán có thể cung cấp những thông tin khái quát và tổng hợp nhất về tài sản, nguồn vốn và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp mà các phương pháp khác như phương pháp chứng từ kế toán, phương pháp đối ứng tài khoản hay phương pháp tính giá không thể cung cấp được.



Những thông tin thể hiện trên các báo cáo tài chính do phương pháp tổng hợp - cân đối tạo ra có ý nghĩa rất quan trọng cho việc ra quyết định của người sử dụng thông tin. Nhờ những thông tin cung cấp từ các bảng tổng hợp - cân đối mà người ta có thể xác định được các mối quan hệ qua lại giữa các yếu tố, kiểm tra, phát hiện và ngăn ngừa tình trạng mất cân đối và có thể điều chỉnh các kế hoạch kinh doanh, quản lý việc thực hiện kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp.



1.4.2. Nội dung của phương pháp tổng hợp – cân đối kế toán



1.4.2.1. Theo mối quan hệ giữa các đối tượng



Theo mối quan hệ giữa các đối tượng kế toán có liên quan đến nghiệp vụ kinh tế phát sinh, sẽ các các cân đối sau.



- Cân đối giữa nhiều đối tượng như chi phí - thu nhập - kết quả.



Kết quả = Thu nhập - Chi phí



- Cân đối giữa tình hình nhập - xuất - tồn trong từng đối tượng tài sản.



Tồn đầu kỳ + Mua vào trong kỳ = Xuất kho trong kỳ + Tồn kho cuối kỳ


- Cân đối giữa một bên gồm tổng số dư đầu kỳ và số phát sinh tăng trong kỳ với bên kia gồm tổng số phát sinh giảm và số dư cuối kỳ.



Số dư dầu kỳ + Phát sinh trong kỳ = Phát sinh giảm trong kỳ + Số dư cuối kỳ


- Cân đối giữa tổng giá trị Tài sản và tổng Nguồn vốn



Tổng tài sản = Tổng nguồn vốn



1.4.2.2. Theo mức độ tổng quát



- Cân đối tổng thể: Là mối quan hệ cân đối chung, cân đối giữa các đối tượng hạch toán kế toán cơ bản của doanh nghiệp. 



Ví dụ: Cân đối giữa tài sản và nguồn vốn; cân đối giữa thu nhập - chi phí - lợi nhuận.


Các cân đối này nhằm cung cấp thông tin tổng thể về tình hình hoạt động của đơn vị cho các đối tượng sử dụng thông tin kế toán của doanh nghiệp. 



Các mối quan hệ cân đối tổng thể được thể hiện bởi các loại bảng cân đối tổng thể như: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ...



- Cân đối từng phần (cân đối chi tiết): Là mối quan hệ cân đối giữa các mặt của một đối tượng hạch toán kế toán như: Cân đối giữa nhập - xuất - tồn của một loại hàng tồn kho, cân đối giữa tăng và giảm của một đối tượng hạch toán cụ thể...



Mối quan hệ cân đối này chủ yếu phục vụ cho công tác quản lý nội bộ doanh nghiệp. Tuỳ theo yêu cầu và khả năng của nhà quản lý đơn vị mà mức độ cân đối chi tiết thể hiện ở các mức độ khác nhau.



Các mối quan hệ cân đối chi tiết được thể hiện bởi các loại bảng cân đối chi tiết như: Bảng báo cáo tình hình thanh toán, bảng báo cáo tình hình chi phí sản xuất, Bảng cân đối tình hình nhập - xuất - tồn nguyên vật liệu...



1.4.3. Bảng cân đối kế toán



1.4.3.1. Khái niệm



Sự sắp xếp tài sản và nguồn vốn theo một trật tự nhất định có căn cứ khoa học bảo đảm phản ánh toàn bộ vốn của đơn vị hạch toán tại một thời điểm cụ thể trong mối quan hệ với nguồn huy động vốn được thực hiện qua bảng cân đối kế toán.



Bảng cân đối kế toán là bảng tổng hợp cân đối tổng thể phản ánh tổng hợp tình hình tài chính của đơn vị trên hai mặt tài sản và nguồn vốn (nguồn hình thành tài sản) ở một thời điểm nhất định. Thời điểm quy định là ngày cuối cùng của kỳ báo cáo.



Bảng cân đối kế toán là tài liệu quan trọng để nghiên cứu đánh giá tổng quát tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, trình độ sử dụng vốn và triển vọng kinh tế, tài chính của đơn vị.



Thực chất bảng cân đối kế toán là bảng cân đối giữa tài sản và nguồn hình thành tài sản của doanh nghiệp cuối kỳ hạch toán.



1.4.3.2. Nội dung và kết cấu bảng cân đối kế toán



Kết cấu của bảng cân đối kế toán rất đa dạng về hình thức. Bảng có thể được kết cấu theo kiểu một bên (bảng số 2.1) hoặc hai bên (bảng 2.2).
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Bảng 2.1: Bảng Cân đối kế toán (kiểu dọc)
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Bảng 2.2: Bảng Cân đối kế toán (kiểu ngang)



Dù kết cấu theo cách nào, nội dung của bảng cân đối kế toán cũng bao gồm hai phần:



- Tài sản: Phản ánh vốn theo hình thái biểu hiện tài sản.



- Nguồn vốn: Phản ánh nguồn hình thành các loại vốn - nguồn của tài sản.



Phần “Tài sản” phản ánh toàn bộ tài sản hiện có ở đơn vị đến cuối kỳ hạch toán. Các tài sản này được phân theo những tiêu thức nhất định để phản ánh được kết cấu của vốn kinh doanh. Các loại tài sản thường sắp xếp theo tính luân chuyển của tài sản cụ thể.



- Tài sản cố định (đã và đang hình thành) và các khoản đầu tư dài hạn.



- Tài sản lưu động thường được sắp xếp theo tuần tự, (nguyên vật liệu; dụng cụ; chi phí sản xuất dở dang; thành phẩm; các khoản phải thu; vốn bằng tiền).



Hoặc bên tài sản, có thể sắp xếp các bộ phận trên theo tuần tự ngược lại. Trước hết là thanh toán lưu động gồm: Vốn bằng tiền, đầu tư ngắn hạn, các khoản phải thu hàng hoá phải thu, hàng hoá tồn kho sau đó mới đến tài sản cố định.



Xét về mặt kinh tế, số liệu bên “tài sản” thể hiện tài sản và kết cấu các loại tài sản của doanh nghiệp hiện có ở thời kỳ lập báo cáo, tại các khâu của quá trình kinh doanh. Do đó, có thể đánh giá tổng quát năng lực sản xuất kinh doanh và trình độ sử dụng vốn của đơn vị.



Phần “Nguồn vốn” phản ánh nguồn vốn hình thành tài sản của doanh nghiệp đến cuối kỳ hạch toán việc sắp xếp các nguồn vốn có thể có hai cách.



Một là, nguồn vốn chủ sở hữu và nguồn vốn vay nợ được phân theo phạm vi sử dụng cụ thể. 



Hai là, nguồn vốn vay nợ sau đó mới đến nguồn vốn chủ sở hữu (nguồn vốn tự có).



Về mặt kinh tế: Số liệu bên “Nguồn vốn” thể hiện các nguồn vốn mà đơn vị đang sử dụng trong thời kỳ kinh doanh. Tỷ lệ và kết cấu của từng nguồn vốn phản ánh tình hình tài chính của doanh nghiệp.



Về mặt pháp lý: Số liệu bên “Nguồn vốn” thể hiện trách nhiệm về mặt pháp lý của doanh nghiệp đối với nhà nước, đối với ngân hàng, với cấp trên, với khách hàng và cán bộ công nhân viên của đơn vị về tài sản đang sử dụng.



Từ bảng cân đối kế toán có thể xem xét quan hệ cân đối từng bộ phận vốn và nguồn vốn cũng như các mối quan hệ khác và thông qua nghiên cứu các mối quan hệ đó giúp cho người quản lý thấy rõ tình hình huy động nguồn vốn chủ sở hữu và nguồn vay nợ để mua sắm từng loại tài sản hoặc quan hệ giữa công nợ và khả năng thanh toán vv.... Từ đó có phương hướng và biện pháp kịp thời bảo đảm các mối quan hệ cân đối vốn cho hoạt động tài chính thực sự trở lên có hiệu quả, tiết kiệm và có lợi.



1.4.3.3. Tính cân đối



Tính cân đối giữa tài sản về nguồn vốn, biểu hiện: Tổng cộng tài sản = Tổng cộng nguồn vốn hoặc (A+B) Tài sản = (A+B) nguồn vốn. 



Bảng cân đối kế toán phản ánh tình hình tài sản và nguồn vốn tại một thời điểm nhất định. Do vậy, cứ sau mỗi nghiệp vụ kinh tế phát sinh bảng cân đối kế toán sẽ thay đổi cụ thể: 



- Nếu nghiệp vụ phát sinh ảnh hưởng đến 01 bên (hay 01 phần) của bảng cân đối kế toán (tài sản hay nguồn vốn) thì: 



+ Nếu một tài sản tăng thì phải có một tài sản giảm tương ứng. 



+ Nếu một nguồn vốn tăng thì phải có một nguồn vốn giảm tương ứng.



Số tổng cộng của Bảng cân đối kế toán không thay đổi. 



- Nếu nghiệp vụ phát sinh ảnh hưởng đến 02 bên (hay 02 phần) của bảng cân đối kế toán có nghĩa là ảnh hưởng đến tài sản và nguồn vốn thì: 



+ Nếu một tài sản tăng thì phải có một nguồn vốn tăng tương ứng. 



+ Nếu một tài sản giảm thì phải có một nguồn vốn giảm tương ứng.



Số tổng cộng của Bảng cân đối kế toán cũng tăng hay giảm một lượng tương ứng.



1.4.3.4. Mối quan hệ giữa bảng cân đối kế toán và tài khoản kế toán



- Đầu kỳ, căn cứ vào số liệu của bảng cân đối kế toán để ghi số dư đầu kỳ vào tài khoản tương ứng.



- Trong kỳ, các nghiệp vụ kinh tế phát sinh được ghi trực tiếp vào tài khoản trên cơ sở các bản chứng từ. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh ảnh hưởng tới các bên của bảng cân đối kế toán song phải luôn luôn bảo đảm nguyên tắc cân bằng giữa tài sản và nguồn vốn.



- Cuối kỳ, số dư của các tài khoản là căn cứ để lập bảng cân đối kế toán mới.



Theo chế độ hiện hành, các tài khoản loại một “tài khoản lưu động” và tài khoản loại hai “tài sản cố định” là cơ sở để ghi vào bên “tài sản” của bảng cân đối kế toán, còn các tài khoản loại 3 và tài khoản loại 4 “nguồn vốn chủ sở hữu” là cơ sở để ghi vào bên “nguồn vốn” của bảng cân đối kế toán. Mẫu bảng cân đối kế toán theo quy định của Bộ Tài chính như sau:



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN



Tại ……ngày........tháng.......năm.......



			TÀI SẢN


			Mã số


			Thuyết minh


			Số cuối năm



(3)


			Số đầu năm



(3)





			1


			2


			3


			4


			5





			A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)


			100


			


			


			





			I. Tiền và các khoản tương đương tiền


			110


			


			


			





			II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn


			120


			


			


			





			III. Các khoản phải thu ngắn hạn


			130


			


			


			





			IV. Hàng tồn kho


			140


			


			


			





			V. Tài sản ngắn hạn khác


			150


			


			


			





			B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 


250 + 260)


			200


			


			


			





			I- Các khoản phải thu dài hạn


			210


			


			


			





			II. Tài sản cố định


			220


			


			


			





			III. Bất động sản đầu tư


			240


			


			


			





			IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn


			250


			


			


			





			V. Tài sản dài hạn khác


			260


			


			


			





			TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)


			270


			


			


			





			NGUỒN VỐN


			


			


			


			





			A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)


			300


			V.22


			


			





			I. Nợ ngắn hạn


			310


			


			


			





			II. Nợ dài hạn


			330


			


			


			





			B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)


			400


			


			


			





			I. Vốn chủ sở hữu


			410


			


			


			





			II. Nguồn kinh phí và quỹ khác


			430


			


			


			





			TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN  (440 = 300 + 400)


			440


			


			


			








1.4.4. Báo cáo kết quả kinh doanh



1.4.4.1. Khái niệm



Báo cáo kết quả kinh doanh là một báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát tình doanh thu, chi phí tạo ra doanh thu và kết quả kinh doanh trong một kỳ kế toán của doanh nghiệp. Nói cách khác báo cáo kết quả kinh doanh là phương tiện trình bày khả năng sinh lời và thực trạng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.



Báo cáo kết quả kinh doanh cũng là nguồn thông tin tài chính quan trọng, cần thiết cho những đối tượng khác nhau và là báo bắt buộc. Thời điểm lập báo cáo thường là vào cuối kỳ kế toán, tuy nhiên các chỉ tiêu thể hiện kết quả của cả kỳ kế toán.



Báo cáo kết quả kinh doanh được lập dựa trên tính cân đối giữa doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh. Có thể khái quát chung tính cân đối của báo cáo kết quả kinh doanh qua công thức sau:



Tổng doanh thu thuần = Tổng chi phí + Tổng lợi nhuận



Trong đó:



Doanh thu thuần = Doanh thu tiêu thụ - Các khoản giảm trừ 



Các khoản giảm trừ = Chiết khấu thương mại + Giảm giá hàng bán + Hàng bán bị trả lại + Thuế TTĐB, Thuế XK.



1.4.4.2. Nội dung và kết cấu của báo cáo kết quả kinh doanh



Sau vốn và nguồn vốn, quá trình kinh doanh là loại đối tượng quan trọng khác của hạch toán kế toán. Vì vậy, kết quả của quá trình kinh doanh là đối tượng của tổng hợp cân đối kế toán. Do tính độc lập tương đối của từng giai đoạn trong quá trình kinh doanh, đối tượng của tổng hợp cân đối cũng có thể là từng giai đoạn trong quá trình kinh doanh, kết quả của giai đoạn trước sẽ được kết chuyển vào giai đoạn sau tạo thành một hệ thống chỉ tiêu có quan hệ chặt chẽ với nhau.



Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp thể hiện qua nhiều chỉ tiêu khác nhau với nhiều ý nghĩa khác nhau. Tuy nhiên, thông tin mà các đối tượng sử dụng báo cáo tài chính đều rất quan tâm, đó là doanh nghiệp đang làm ăn có lãi hay không. Do vậy, trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh các chỉ tiêu được thiết kế phù hợp để trình bày về kết quả lãi lỗ của toàn bộ doanh nghiệp và kết quả trong từng lĩnh vực hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như hoạt động sản xuất kinh doanh chính, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính. 



Báo cáo kết quả kinh doanh thể hiện qua hệ thống các chỉ tiêu phản ánh doanh thu, chi phí, lợi nhuận và nghĩa vụ thuế TNDN của doanh nghiệp.Các chỉ tiêu được phân loại, sắp xếp thành từng phần cụ thể. Các chỉ tiêu được mã hóa để thuận tiện cho việc kiểm tra, đối chiếu, được phản ánh theo “Số năm trước”, “Số năm nay”.



Báo cáo kết quả kinh doanh được kết cấu dưới dạng tổng hợp số phát sinh trên các tài khoản kế toán, được sắp xếp trật tự các chỉ tiêu theo yêu cầu quản lý. Báo cáo kết quả kinh doanh được chia làm 3 phần chính, bao gồm:



- Doanh thu, chi phí hoạt động kinh doanh trong kỳ:



+ Doanh thu bao gồm: Doanh thu bán hàng hoá dịch vụ, doanh thu tài chính, các khoản giảm trừ doanh thu trong kỳ.



+ Chi phí bao gồm: Giá vốn hàng bán, chi phí tài chính, chi phí quản lý, chi phí bán hàng trong kỳ.



- Thu nhập và chi phí của những hoạt động khác: Bao gồm những khoản thu và chi phí không phục vụ hoạt động kinh doanh trong kỳ.



- Lợi nhuận và nghĩa vụ thuế TNDN:



+ Lợi nhuận bao gồm: Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh, lợi nhuận từ hoạt động khác, lợi nhuận sau thuế là lãi cổ tức (nếu có)



+ Nghĩa vụ thuế TNDN bao gồm: Thuế TNDN phải nộp trong kỳ và thuế TNDN chưa phải nộp trong kỳ.



Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo quy định hiện hành như sau:



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH


			CHỈ TIÊU


			Mã số


			Thuyết minh


			Năm nay


			Năm trước





			1


			2


			3


			4


			5





			1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ


			1


			


			


			





			2. Các khoản giảm trừ doanh thu


			2


			


			


			





			3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 – 02)


			10


			


			


			





			4. Giá vốn hàng bán


			11


			


			


			





			5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 – 11)


			20


			


			


			





			6. Doanh thu hoạt động tài chính


			21


			


			


			





			7. Chi phí tài chính


			22


			


			


			





			– Trong đó: Chi phí lãi vay


			23


			


			


			





			8. Chi phí bán hàng


			24


			


			


			





			9. Chi phí quản lý doanh nghiệp


			25


			


			


			





			10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh



      {30 = 20 + (21 – 22) – (24 + 25)}


			30


			


			


			





			11. Thu nhập khác


			31


			


			


			





			12. Chi phí khác


			32


			


			


			





			13. Lợi nhuận khác (40 = 31 – 32)


			40


			


			


			





			14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế  



       (50 = 30 + 40)


			50


			


			


			





			15. Chi phí thuế TNDN hiện hành


			51


			


			


			





			16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại


			52


			


			


			





			17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 



      (60 = 50 – 51 – 52)


			60


			


			


			





			18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)


			70


			


			


			








II. CÁC HÌNH THỨC KẾ TOÁN



2.1. Khái niệm hình thức kế toán



Công tác kế toán trong một đơn vị hạch toán, đặc biệt là trong các doanh nghiệp, thường nhiều và phức tạp không chỉ thể hiện ở số lượng các phần hành mà còn ở mỗi phần hành kế toán cần thực hiện. Do vậy đơn vị hạch toán cần thiết phải sử dụng nhiều loại sổ sách khác nhau tạo thành một hệ thống sổ mà trong đó các loại sổ được liên hệ với nhau một cách chặt chẽ theo trình tự hạch toán của mỗi phần hành. Mỗi hệ thống sổ kế toán được xây dựng là một hình thức tổ chức sổ nhất định mà doanh nghiệp cần phải có để thực hiện công tác kế toán.



Vậy, hình thức sổ kế toán là một hệ thống các loại sổ kế toán, có chức năng ghi chép, kết cấu nội dung khác nhau, được liên kết với nhau trong một trình tự hạch toán trên cơ sở của chứng từ gốc.



Các doanh nghiệp khác nhau về loại hình, quy mô và điều kiện kế toán sẽ hình thành cho mình một hình thức tổ chức sổ kế toán khác nhau. Có thể dựa vào các điều kiện sau để xây dựng hình thức sổ kế toán cho một đơn vị hạch toán.


· Đặc điểm và loại hình sản xuất cũng như quy mô sản xuất.



· Yêu cầu và trình độ quản lý hoạt động kinh doanh của mỗi đơn vị.



· Trình độ nghiệp vụ và năng lực của cán bộ kế toán.



· Điều kiện và phương tiện vật chất hiện có của đơn vị.



Đặc trưng cơ bản để phân biệt và định nghĩa được các hình thức kế toán khác nhau là ở số lượng sổ cần dùng, loại sổ sử dụng, nguyên tắc kết cấu các chỉ tiêu dòng, cột sổ, trình tự hạch toán trên sổ ở đơn vị.



Trong đó số lượng và loại sổ sẽ chi phối nguyên tắc kết cấu nội dung cũng như phương pháp, trình tự ghi sổ của mỗi hình thức sổ. Do tính đa dạng của đơn vị kinh doanh mà thực tế có rất nhiều hình thức tổ chức hệ thống sổ khác nhau.


2.2. Các hình thức kế toán



2.2.1. Hình thức Nhật ký chung



a) Đặc điểm



Nhật ký chung là hình thức kế toán đơn giản, thích hợp với mọi đơn vị hạch toán, đặc biệt có nhiều thuận lợi khi ứng dụng máy tính trong xử lý thông tin kế toán trên sổ.



Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký chung: Tất cả các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đều phải được ghi vào sổ Nhật ký, mà trọng tâm là sổ Nhật ký chung, theo trình tự thời gian phát sinh và theo nội dung kinh tế (định khoản kế toán) của nghiệp vụ đó. Sau đó lấy số liệu trên các sổ Nhật ký để ghi Sổ Cái theo từng nghiệp vụ phát sinh.



Như vậy, hình thức này cũng có đặc điểm giống hình thức chứng từ ghi sổ nhưng khác là không cần lập chứng từ ghi sổ mà chỉ căn cứ chứng từ kế toán để lập định khoản trực tiếp vào sổ Nhật ký chung hoặc nhật ký đặc biệt. Sau đó, căn cứ định khoản trong các sổ nhật ký này để ghi sổ cái.



b) Hệ thống sổ kế toán



Hình thức kế toán Nhật ký chung gồm các loại sổ chủ yếu sau:



- Sổ Nhật ký chung, Sổ Nhật ký đặc biệt; 



- Sổ Cái;



- Các sổ, thẻ kế toán chi tiết.



Kết cấu, nội dung của mỗi loại sổ:



* Sổ Nhật ký



Sổ Nhật ký của hình thức này thường có 2 mục đích phản ánh: Phản ánh chung mọi đối tượng - gọi là sổ Nhật ký chung, phản ánh riêng cho một số đối tượng chủ yếu có mật độ phát sinh lớn và có tầm quan trọng đối với hoạt động của đơn vị, cần có sự theo dõi riêng để cung cấp thông tin nhanh cho quản lý nội bộ - gọi là Nhật ký đặc biệt, hay Nhật biên hay có thể gọi là Nhật ký tài khoản.



Nhật ký chung là sổ Nhật ký chủ yếu, quản lý toàn bộ số liệu kế toán của đơn vị trong một niên độ kế toán. Sổ được sử dụng để phản ánh các nghiệp vụ phát sinh không phân biệt của đối tượng nào, theo thứ tự thời gian và ghi kết chuyển vào số liệu của các nhật ký đặc biệt để quản lý chung. Nhật ký chung có đặc điểm:



+ Nhật ký chung thường là sổ quyển không sử dụng sổ tờ rời.



+ Nhật ký chung mở chung cho các đối tượng.



+ Chức năng Nhật ký chung là hệ thống hoá số liệu kế toán theo thứ tự phát sinh của nghiệp vụ.



+ Cơ sở ghi Nhật ký chung là: Chứng từ gốc đã lập hợp pháp, hợp lệ.



+ Nhật ký chung ghi theo nguyên tắc ghi sổ kép.



Mẫu sổ nhật ký chung có dạng sau:



Đơn vị………………
SỔ NHẬT KÝ CHUNG



Địa chỉ ……………..
Năm :……….



			Ngày tháng vào sổ


			Chứng từ


			Diễn giải


			Đã ghi vào sổ cái


			TK đối ứng


			Số tiền





			


			Số hiệu


			Ngày tháng


			


			


			Nợ


			Có


			Nợ


			Có





			A


			B


			C


			D


			E


			1


			2


			3


			4





			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			Cộng


			


			


			


			


			








* Nhật ký đặc biệt



Nhật ký đặc biệt là sổ Nhật ký mở riêng cho một số đối tượng, ghi chép song song với Nhật ký chung. Nhật ký đặc biệt không giống nhau giữa các đơn vị, tuỳ thuộc vào tính chất phát sinh của loại đối tượng, cũng như yêu cầu quản lý của đơn vị. Thông thường Nhật ký đặc biệt có kết cấu không giống nhau, vì yêu cầu nội dung hạch toán của mỗi đối tượng khác nhau. Chẳng hạn: Nhật ký thu tiền và Nhật ký chi tiền giống nhau về cách kết cấu, nhưng lại khác kết cấu với Nhật ký bán hàng, Nhật ký mua hàng…


Đơn vị…………………….
NHẬT KÝ THU (CHI) TIỀN



Địa chỉ …………………….
Năm :……….



			Ngày tháng vào sổ


			Chứng từ


			Diễn giải


			Ghi Nợ (Có) TK


			Ghi Có (Nợ) TK





			


			Số hiệu


			Ngày tháng


			


			


			TK



….


			TK



….


			TK



….


			TK



….





			A


			B


			C


			D


			E


			1


			2


			3


			4





			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			Cộng


			


			


			


			


			








Đối với Nhật ký mua hàng hoặc bán hàng, lại có thể kết cấu khác Nhật khi thu (chi) tiền, do hoạt động bán hàng có đặc điểm phát sinh khác.



[image: image1.png]NHAT KY MUA HANG (BAN)
Nam:

GhiCh TK doanhth
‘Phai thukhich hang (phai (ghi Ng cic TK)

winhicmgedD) | 1 | 1 TKkhac

S5

Sohigu

Cang









Như vậy để thiết kế sổ Nhật ký đặc biệt cần căn cứ đặc điểm đối tượng mở sổ và yêu cầu quản lý đối tượng đó để có mẫu sổ hợp lý với quá trình hạch toán.



* Sổ cái trong hình thức Nhật ký chung



Sổ cái được mở để ghi tiếp số liệu kế toán từ sổ Nhật ký, đây là sổ tổng hợp dùng để hệ thống hoá các nghiệp vụ phát sinh theo từng tài khoản mở cho mỗi đối tượng hạch toán. Đặc trưng kết cấu, nội dung ghi chép trên sổ cái của hình thức này là:



- Sổ cái được ghi sau sổ Nhật ký xét trên góc độ thứ tự phản ánh các nghiệp vụ phát sinh đã được chứng từ hoá.



- Sổ cái ghi theo từng đối tượng ứng với mỗi tài khoản cần mở.



- Ghi sổ cái được thực hiện theo từng nghiệp vụ đã ghi trên Nhật ký (Nhật ký chung hoặc Nhật ký đặc biệt - Nhật biên, Nhật ký tài khoản…).



- Cơ sở ghi sổ cái là sổ Nhật ký chung.



Cách ghi sổ cái: Lấy số liệu theo đối tượng trên sổ Nhật ký để ghi vào sổ cái của đối tượng đó. Trên sổ cái tài khoản cần ghi chú trang Nhật ký phản ánh số liệu đã ghi, để tiện kiểm tra, đối chiếu số ngày cuối kỳ.



Mẫu sổ cái của hình thức Nhật ký chung được thiết kế theo dạng sau:



[image: image2.png]Pon vi;

Dia chi
Ngay thang | Chimgtir N Déi chiéunhitky Sé tién
ey £ Dién gisi > Ghi chi
vaosd [su[ NT Trang | Dong | No | Cé
$6 du diuky
Cong:

56 du cudi ky









* Bảng cân đối tài khoản



Bảng cân đối tài khoản là bước kiểm tra số liệu ghi từ nhật ký vào sổ cái trước khi lập các báo cáo. Bảng cân đối tài khoản - còn gọi là bảng đối chiếu số dư và số phát sinh - có thể lập theo tài khoản tổng hợp hoặc lập theo tài khoản chi tiết cấp 2, 3… Dù chi tiết hay tổng hợp, bảng cân đối tài khoản đều có mẫu sau:
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c) Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký chung



Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký chung thể hiện qua sơ đồ sau:


Sơ đồ 2: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký chung
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(i) Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ đã kiểm tra được dùng làm căn cứ ghi sổ, trước hết ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký chung, sau đó căn cứ số liệu đã ghi trên sổ Nhật ký chung để ghi vào Sổ cái theo cái tài khoản kế toán phù hợp. Nếu đơn vị có mở sổ, thẻ kế toán chi tiết thì đồng thời với việc ghi sổ Nhật ký chung, các nghiệp vụ phát sinh được ghi vào các sổ, thẻ kế toán chi tiết có liên quan.



Trường hợp đơn vị mở các sổ Nhật ký đặc biệt thì hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ được dùng làm căn cứ ghi sổ, ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký đặc biệt liên quan. Định kỳ (3, 5, 10... ngày) hoặc cuối tháng, tuỳ khối lượng nghiệp vụ phát sinh, tổng hợp từng sổ Nhật ký đặc biệt, lấy số liệu để ghi vào các tài khoản phù hợp trên Sổ Cái, sau khi đã loại trừ số trùng lặp do một nghiệp vụ được ghi đồng thời vào nhiều sổ Nhật ký đặc biệt (nếu có).



(ii) Cuối tháng, cuối quý, cuối năm, cộng số liệu trên Sổ Cái, lập Bảng cân đối số phát sinh.



Sau khi đã kiểm tra đối chiếu khớp đúng, số liệu ghi trên Sổ Cái và bảng tổng hợp chi tiết (được lập từ các Sổ, thẻ kế toán chi tiết) được dùng để lập các Báo cáo tài chính.



Về nguyên tắc, Tổng số phát sinh Nợ và Tổng số phát sinh Có trên Bảng cân đối số phát sinh phải bằng Tổng số phát sinh Nợ và Tổng số phát sinh Có trên sổ Nhật ký chung (hoặc sổ Nhật ký chung và các sổ Nhật ký đặc biệt sau khi đã loại trừ số trùng lặp trên các sổ Nhật ký đặc biệt) cùng kỳ.



d) Ưu, nhược điểm



Ưu điểm: Hạch toán theo hình thức Nhật ký chung có ưu điểm là đơn giản, dễ ghi chép, thuận tiện cho việc đối chiếu kiểm tra chi tiết theo từng chứng từ gốc.



Hình thức này phù hợp với các doanh nghiệp có ít nghiệp vụ kinh tế, số lượng người làm kế toán nhiều, tiện cho việc sử dụng kế toán máy.



Nhược điểm: Một số nghiệp vụ bị trùng do vậy, cuối tháng phải loại bỏ số liệu trùng mới được ghi vào sổ cái.



2.2.2. Nhật ký - Sổ cái



a) Đặc điểm



Đây là hình thức kế toán đơn giản bởi đặc trưng về số lượng, kết cấu các loại sổ cũng như về trình tự hạch toán.



- Trong hình thức này, các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh được kết hợp ghi chép theo trình tự thời gian và theo nội dung kinh tế (theo tài khoản kế toán) trên cùng một quyển sổ kế toán tổng hợp duy nhất là sổ Nhật ký - Sổ Cái. Căn cứ để ghi vào sổ Nhật ký - Sổ Cái là các chứng từ kế toán hoặc Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại. 



- Tách rời việc ghi chép kế toán ở tài khoản cấp 1 với việc ghi chép kế toán ở các tài khoản chi tiết và ghi ở 2 loại sổ kế toán khác nhau là sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết.



- Không cần lập bảng đối chiếu số phát sinh của các tài khoản cấp 1 vì có thể kiểm tra được trính chính xác của việc ghi chép ở các tài khoản kế toán cấp 1 ngay ở dòng tổng cộng số phát sinh trong sổ nhật ký sổ cái.



b) Hệ thống sổ kế toán



Hình thức kế toán Nhật ký - Sổ Cái gồm có các loại sổ kế toán sau:



- Sổ kế toán tổng hợp:  Nhật ký - Sổ Cái;



- Sổ kế toán chi tiết: Thẻ kế toán chi tiết, sổ chi tiết vật tư, sổ chi tiết phải thu của khách hàng, phải trả người bán….



Mẫu sổ Nhật ký - Sổ cái có thể dưới dạng sau:



NHẬT KÝ - SỔ CÁI NĂM 201X


			Ngày tháng vào sổ


			Chứng từ


			Diễn giải


			Tổng số tiền phát sinh


			TK…


			TK…





			


			SH


			NT


			


			


			Nợ


			Có


			Nợ


			Có





			


			


			


			Số dư đầu kỳ


…



Cộng số dư cuối kỳ 200X 



Số dư đầu kỳ (200X+1)


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			








c) Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký - Sổ Cái 



Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký - Sổ cái thể hiện qua sơ đồ:


Sơ đồ 3: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký - Sổ cái
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 (i) Hàng ngày, kế toán căn cứ vào các chứng từ kế toán hoặc Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại đã được kiểm tra và được dùng làm căn cứ ghi sổ, trước hết xác định tài khoản ghi Nợ, tài khoản ghi Có để ghi vào Sổ Nhật ký - Sổ Cái. Số liệu của mỗi chứng từ (hoặc Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại) được ghi trên một dòng ở cả 2 phần Nhật ký và phần Sổ Cái. Bảng tổng hợp chứng từ kế toán được lập cho những chứng từ cùng loại (Phiếu thu, phiếu chi, phiếu xuất, phiếu nhập,…) phát sinh nhiều lần trong một ngày hoặc định kỳ 1 đến 3 ngày.



Chứng từ kế toán và Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại sau khi đã ghi Sổ Nhật ký - Sổ Cái, được dùng để ghi vào Sổ, Thẻ kế toán chi tiết có liên quan.



(ii) Cuối tháng, sau khi đã phản ánh toàn bộ chứng từ kế toán phát sinh trong tháng vào Sổ Nhật ký - Sổ Cái và các sổ, thẻ kế toán chi tiết, kế toán tiến hành cộng số liệu của cột số phát sinh ở phần Nhật ký và các cột Nợ, cột Có của từng tài khoản ở phần Sổ Cái để ghi vào dòng cộng phát sinh cuối tháng. Căn cứ vào số phát sinh các tháng trước và số phát sinh tháng này tính ra số phát sinh luỹ kế từ đầu quý đến cuối tháng này. Căn cứ vào số dư đầu tháng (đầu quý) và số phát sinh trong tháng kế toán tính ra số dư cuối tháng (cuối quý) của từng tài khoản trên Nhật ký - Sổ Cái.



(iii) Khi kiểm tra, đối chiếu số cộng cuối tháng (cuối quý) trong Sổ Nhật ký - Sổ Cái phải đảm bảo các yêu cầu sau:



			Tổng số tiền của cột



“Phát sinh” ở phần



Nhật ký






			


			Tổng số phát sinh


Nợ của tất cả  các



Tài khoản


			


			Tổng số phát sinh



Có của tất cả các



Tài khoản





			


			=


			


			=


			





			


			


			


			


			





			Tổng số dư Nợ các Tài khoản


			=


			Tổng số dư Có các tài khoản








(iv) Các sổ, thẻ kế toán chi tiết cũng phải được khoá sổ để cộng số phát sinh Nợ, số phát sinh Có và tính ra số dư cuối tháng của từng đối tượng. Căn cứ vào số liệu khoá sổ của các đối tượng lập “Bảng tổng hợp chi tiết" cho từng tài khoản. Số liệu trên “Bảng tổng hợp chi tiết” được đối chiếu với số phát sinh Nợ, số phát sinh Có và Số dư cuối tháng của từng tài khoản trên Sổ Nhật ký - Sổ Cái.



Số liệu trên Nhật ký - Sổ Cái và trên “Bảng tổng hợp chi tiết” sau khi khóa sổ được kiểm tra, đối chiếu nếu khớp, đúng sẽ được sử dụng để lập báo cáo tài chính.



d) Ưu, nhược điểm



- Ưu điểm: Đơn giản, dễ kiểm tra đối chiếu, phù hợp với đơn vị có quy mô nhỏ có ít nghiệp vụ kinh tế phát sinh, nội dung đơn giản, sử dụng ít tài khoản, số người làm kế toán ít.



- Nhược điểm: Không áp dụng tại các đơn vị có quy mô lớn và vừa, có nhiều nghiệp vụ phát sinh, nội dung phức tạp, sử dụng nhiều tài khoản.., kết cấu sổ không thuận tiện cho nhiều người ghi sổ cùng lúc nên việc báo cáo thường chậm trễ.



2.2.3. Chứng từ ghi sổ


a) Đặc điểm



- Căn cứ trực tiếp để ghi sổ kế toán tổng hợp là “Chứng từ ghi sổ”. Việc ghi sổ kế toán tổng hợp bao gồm:



+ Ghi theo trình tự thời gian trên Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ.



+ Ghi theo nội dung kinh tế trên Sổ Cái.



- Chứng từ ghi sổ do kế toán lập trên cơ sở từng chứng từ kế toán hoặc Bảng Tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại, có cùng nội dung kinh tế và được đánh số hiệu liên tục trong từng tháng hoặc cả năm (theo số thứ tự trong Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ) và có chứng từ kế toán đính kèm, phải được kế toán trưởng duyệt trước khi ghi sổ kế toán. 
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Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ được ghi đơn không tái thể hiện quan hệ đối ứng của nghiệp vụ đã lập trên chứng từ ghi sổ. Tác dụng lưu trữ số liệu kế toán là tác dụng bao trùm của loại Tổng Nhật ký này. Chứng từ ghi sổ sau khi đăng ký vào sổ "Đăng ký chứng từ ghi sổ" có mẫu trên, mới hoàn thành nội dung phản ánh để tiếp tục ghi sổ cái.
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- Việc ghi sổ kế toán chi tiết được căn cứ vào các chứng từ kế toán đính kèm theo chứng từ ghi sổ. Như vậy, việc ghi chép kế toán tổng hợp và ghi chép kế toán chi tiết là tách rời nhau.



- Mỗi tài khoản kế toán cấp 1 được ghi ở một tờ sổ riêng nên cuối tháng phải lập Bảng đối chiếu số phát sinh (Bảng cân đối tài khoản) để kiểm tra tính chính xác của việc ghi sổ cái.



b) Hệ thống sổ kế toán



Các sổ kế toán dùng trong hình thức kế toán chứng từ ghi sổ gồm có: Chứng từ ghi sổ; Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ; Sổ cái; các sổ, thẻ kế toán chi tiết.



Sổ cái là sổ được mở riêng cho từng tài khoản sử dụng, sổ cái của hình thức kế toán này có thể chi tiết theo tài khoản cấp 2, 3… (nếu bắt buộc); cơ sở duy nhất để ghi sổ cái là: Các chứng từ ghi sổ đã lập và hoàn thành các yếu tố cấu thành trên kết cấu sổ. Sổ cái có thể ghi theo định kỳ ghi chứng từ ghi sổ, có thể ghi một lần vào ngày cuối kỳ báo cáo. Số liệu trên sổ cái được đối chiếu với sổ "Đăng ký chứng từ ghi sổ", sổ chi tiết lập riêng cho cùng một đối tượng phản ánh trên trang sổ cái.



Sổ cái của hình thức chứng từ ghi sổ có mẫu kiểu một bên hoặc sử dụng mẫu sổ có kết cấu 2 bên kiểu bàn cờ.



c) Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ


Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ thể hiện qua sơ đồ dưới đây:


Sơ đồ 4: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký chứng từ
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(i) Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ kế toán hoặc Bảng Tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại đã được kiểm tra, được dùng làm căn cứ ghi sổ, kế toán lập Chứng từ ghi sổ. Căn cứ vào Chứng từ ghi sổ, kế toán ghi vào sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ, sau đó ghi vào Sổ Cái. Các chứng từ kế toán sau khi làm căn cứ lập Chứng từ ghi sổ được dùng để ghi vào Sổ, Thẻ kế toán chi tiết có liên quan.



(ii) Cuối tháng, kế toán khoá sổ tính ra tổng số tiền của các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong tháng trên sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ, tính ra Tổng số phát sinh Nợ, Tổng số phát sinh Có và Số dư của từng tài khoản trên Sổ Cái. Căn cứ vào Sổ Cái, kế toán lập Bảng Cân đối số phát sinh.



(iii) Sau khi đã được đối chiếu khớp đúng, số liệu ghi trên Sổ Cái và Bảng tổng hợp chi tiết (được lập từ các sổ, thẻ kế toán chi tiết) được dùng để lập Báo cáo tài chính.



Quan hệ đối chiếu, kiểm tra phải đảm bảo Tổng số phát sinh Nợ và Tổng số phát sinh Có của tất cả các tài khoản trên Bảng Cân đối số phát sinh phải bằng nhau và bằng Tổng số tiền phát sinh trên sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ. Tổng số dư Nợ và Tổng số dư Có của các tài khoản trên.



Bảng Cân đối số phát sinh phải bằng nhau, và số dư của từng tài khoản trên Bảng Cân đối số phát sinh phải bằng số dư của từng tài khoản tương ứng trên Bảng tổng hợp chi tiết.



d) Ưu, nhược điểm



Ưu điểm: Dễ làm, dễ kiểm tra, đối chiếu, công việc kế toán được phân đều trong tháng, dễ phân chia công việc.



Hình thức sổ kế toán chứng từ ghi sổ thích hợp với mọi loại quy mô đơn vị sản xuất - kinh doanh và đơn vị quản lý cũng như đơn vị hành chính sự nghiệp. Kết cấu đơn giản nên phù hợp với cả điều kiện lao động kế toán thủ công và lao động kế toán bằng máy.



Nhược điểm: Ghi chép bị trùng lặp, tăng khối lượng công việc, giảm năng suất và hiệu quả công tác kế toán.


2.2.4. Hình thức Nhật ký chứng từ


a) Đặc điểm



Là hình thức kế toán được sử dụng trong các doanh nghiệp vừa và lớn, trình độ, năng lực của cán bộ kế toán tốt. Đây là hình thức đảm bảo tính chuyên môn hóa và phân công lao động kế toán. 



Hình thức này có đặc điểm chủ yếu sau:



- Tập hợp và hệ thống hoá các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo bên Có của các tài khoản kết hợp với việc phân tích các nghiệp vụ kinh tế đó theo các tài khoản đối ứng Nợ. 



- Kết hợp chặt chẽ việc ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo trình tự thời gian với việc hệ thống hoá các nghiệp vụ theo nội dung kinh tế (theo tài khoản) vào một sổ kế toán tổng hợp riêng biệt là sổ Nhật ký - Chứng từ. Kế toán lấy bên Có của Tài khoản kế toán làm tiêu thức phân loại các nghiệp vụ kinh tế - tài chính phát sinh, tức là các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến bên Có của một tài khoản thì được tập hợp ghi vào Nhật ký - Chứng từ mở cho bên Có của tài khoản đó. Khi ghi vào Nhật ký - Chứng từ thi ghi theo quan hệ đối ứng tài khoản. Vì vậy số cộng cuối tháng ở Nhật ký - Chứng từ chính là định khoản kế toán để ghi vào sổ cái. Như vậy Nhật ký chứng từ vừa là sổ nhật ký vừa là chứng từ ghi sổ để ghi vào sổ cái



- Kết hợp rộng rãi việc hạch toán tổng hợp với hạch toán chi tiết trên cùng một sổ kế toán và trong cùng một quá trình ghi chép. 



- Sử dụng các mẫu sổ in sẵn các quan hệ đối ứng tài khoản, chỉ tiêu quản lý kinh tế, tài chính và lập báo cáo tài chính.



- Không cần lập Bảng đối chiếu số phát sinh các tài khoản tổng hợp vì số cộng ở các Nhật ký - Chứng từ là các định khoản kế toán ghi Nợ, ghi Có vào các tài khoản phải cân bằng nhau.



b) Hệ thống sổ kế toán



Hình thức kế toán Nhật ký - Chứng từ gồm có các loại sổ kế toán sau:



- Sổ kế toán tổng hợp gồm:



+ Nhật ký chứng từ;



+ Bảng kê;



+ Sổ Cái; 



- Sổ hoặc thẻ kế toán chi tiết, gồm:



+ Sổ kế toán chi tiết vật tư;



+ Sổ kế toán chi tiết tài sản cố định;



+ Sổ kế toán chi tiết nợ phải thu, phải trả,…



c) Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký - Chứng từ


Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật kí chứng từ thể hiện qua sơ đồ:
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(i) Hàng ngày căn cứ vào các chứng từ kế toán đã được kiểm tra lấy số liệu ghi trực tiếp vào các Nhật ký - Chứng từ hoặc Bảng kê, sổ chi tiết có liên quan.



Đối với các loại chi phí sản xuất, kinh doanh phát sinh nhiều lần hoặc mang tính chất phân bổ, các chứng từ gốc trước hết được tập hợp và phân loại trong các bảng phân bổ, sau đó lấy số liệu kết quả của bảng phân bổ ghi vào các Bảng kê và Nhật ký - Chứng từ có liên quan.



Đối với các Nhật ký - Chứng từ được ghi căn cứ vào các Bảng kê, sổ chi tiết thì căn cứ vào số liệu tổng cộng của bảng kê, sổ chi tiết, cuối tháng chuyển số liệu vào Nhật ký - Chứng từ.



(ii) Cuối tháng khoá sổ, cộng số liệu trên các Nhật ký - Chứng từ, kiểm tra, đối chiếu số liệu trên các Nhật ký - Chứng từ với các sổ, thẻ kế toán chi tiết, bảng tổng hợp chi tiết có liên quan và lấy số liệu tổng cộng của các Nhật ký - Chứng từ ghi trực tiếp vào Sổ Cái.



Đối với các chứng từ có liên quan đến các sổ, thẻ kế toán chi tiết thì được ghi trực tiếp vào các sổ, thẻ có liên quan. Cuối tháng, cộng các sổ hoặc thẻ kế toán chi tiết và căn cứ vào sổ hoặc thẻ kế toán chi tiết để lập các Bảng tổng hợp chi tiết theo từng tài khoản để đối chiếu với Sổ Cái.



Số liệu tổng cộng ở Sổ Cái và một số chỉ tiêu chi tiết trong Nhật ký - Chứng từ, Bảng kê và các Bảng tổng hợp chi tiết được dùng để lập báo cáo tài chính.



d) Ưu, nhược điểm



- Ưu điểm: Nhật ký chứng từ kế thừa các ưu điểm của các hình thức kế toán ra đời trước nó, đảm bảo tính chuyên môn hoá cao của sổ kế toán, thực hiện chuyên môn hoá và phân công chuyên môn hoá lao động kế toán; hầu hết sổ kết cấu theo 1 bên của tài khoản (trừ một số tài khoản thanh toán) nên giảm 1/2 khối lượng ghi sổ. Mặt khác các sổ của hình thức này kết cấu theo nguyên tắc bàn cờ, nên tính chất đối chiếu kiểm tra cao. Mẫu sổ in sẵn quan hệ đối ứng và ban hành thống nhất tạo nên kỷ cương cho thực hiện ghi chép sổ sách. Nhiều chỉ tiêu quản lý được kết hợp ghi sẵn trên sổ kế toán Nhật ký - Chứng từ, đảm bảo cung cấp thông tin tức thời cho quản lý và lập báo cáo định kỳ kịp thời hạn.



- Nhược điểm: Hạn chế lớn nhất của bộ Sổ Nhật ký - Chứng từ là phức tạp về kết cấu, quy mô lớn về lượng và loại, đa dạng kết cấu giữa các đối tượng trên loại sổ Nhật ký chính và phụ (bảng kê, phân bổ…) nên khó vận dụng phương tiện máy tính vào xử lý số liệu kế toán; đòi hỏi trình độ kế toán cao và quy mô hoạt động doanh nghiệp lớn. 



Bởi vậy có thể nói điều kiện để sử dụng có hiệu quả hình thức sổ Nhật ký - Chứng từ là:



+ Doanh nghiệp sản xuất hoặc doanh nghiệp thương mại có quy mô lớn.



+ Đội ngũ nhân viên kế toán đủ nhiều, đủ trình độ để thao tác nghiệp vụ đúng trên sổ.



+ Đơn vị chủ yếu thực hiện kế toán bằng lao động thủ công.


III. CÁC PHƯƠNG THỨC KẾ TOÁN



3.1. Phương thức kế toán thủ công



Phương thức kế toán thủ công là phương pháp kế toán bằng bút, nhằm phân biệt với công việc kế toán bằng máy vi tính ("ghi chép" bằng bàn phím).



Ưu điểm:



- Giúp cho người làm kế toán xác định luồng số liệu một cách trực quan hơn: Người khác có thể xem được hệ thống sổ sách mà không phải học trình tự vì đó là phương pháp cơ bản và phổ thông. Ưu điểm này nhận thấy rõ nếu đem so sánh với luồng dữ liệu của một phần mềm kế toán.



- Rèn luyện cho kế toán đức tính cẩn thận, tỉ mỉ: Việc ghi chép bằng bút thường rất hay bị sai sót mà đã sai sót thì lại rất khó sửa, đôi khi phải làm lại từ đầu, do đó đòi hỏi kế toán phải cẩn thận trong tất cả các công việc từ kiểm tra chứng từ, định khoản kế toán đến ghi chép vào sổ kể toán để tránh các sai sót có thể xảy ra.



- Có thể làm việc được ở mọi tình huống (kể cả khi mất điện).



- Trường hợp bị mất dữ liệu cũng xác suất nhỏ hơn là kế toán trên máy.



Nhược điểm:



- Ghi chép lặp lại nhiều lần cho một nghiệp vụ vì phải vào nhiều sổ sách có liên quan nên mất nhiều thời gian.


Ví dụ 1: Như Nộp/Rút tiền gởi ngân hàng, bạn đã phải vào sổ sách tiền mặt và tiền gởi.


Ví dụ 2: Mua hàng hoá/vật tư (Thanh toán bằng tiền mặt), bạn phải viết lập phiếu chi và phải lập phiếu nhập đồng thời. Song song đó bạn phải vào sổ quỹ, sổ chi tiết vật tư cho từng mặt hàng.


Trên đây chỉ nêu vài ví dụ cho bạn hình dung công việc làm kế toán thủ công, một nghiệp vụ bạn phải làm nhiều động tác như vào sổ quỹ, sổ tiền gửi ngân hàng, sổ chi tiết vật tư hàng hoá. 


- Khi sai sót mất nhiều thời gian để tìm kiếm và nếu có cũng rất lâu.


- Làm nhiều quy trình mới ra được báo cáo các lọai nhất là vào dịp kết sổ cuối năm.



3.2. Phương thức kế toán trên máy vi tính



3.2.1. Đặc điểm



Đặc trưng cơ bản của Hình thức kế toán trên máy vi tính là công việc kế toán được thực hiện theo một chương trình phần mềm kế toán trên máy vi tính. Phần mềm kế toán được thiết kế theo nguyên tắc của một trong bốn hình thức kế toán hoặc kết hợp các hình thức kế toán quy định trên đây. Phần mềm kế toán không hiển thị đầy đủ quy trình ghi sổ kế toán, nhưng phải in được đầy đủ sổ kế toán và báo cáo tài chính theo quy định.



Các loại sổ của Hình thức kế toán trên máy vi tính: Phần mềm kế toán được thiết kế theo Hình thức kế toán nào sẽ có các loại sổ của hình thức kế toán đó nhưng không hoàn toàn giống mẫu sổ kế toán ghi bằng tay.



Hình thức kế toán trên máy vi tính áp dụng tại doanh nghiệp phải đảm bảo các yêu cầu sau:



- Có đủ các sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết cần thiết để đáp ứng yêu cầu kế toán theo quy định. Các sổ kế toán tổng hợp phải có đầy đủ các yếu tố theo quy định của Chế độ sổ kế toán.



- Thực hiện đúng các quy định về mở sổ, ghi sổ, khóa sổ và sửa chữa sổ kế toán theo quy định của Luật Kế toán, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Kế toán và quy định tại Chế độ kế toán.



- Doanh nghiệp phải căn cứ vào các tiêu chuẩn, điều kiện của phần mềm kế toán do Bộ Tài chính quy định để lựa chọn phần mềm kế toán phù hợp với yêu cầu quản lý và điều kiện của doanh nghiệp.



3.2.2. Trình tự ghi sổ kế toán trên máy vi tính



Trình tự ghi sổ kế toán áp dụng tin học được mô phỏng theo sơ đồ sau:


Sơ đồ 5: Trình tự ghi sổ kế toán trên máy tính
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(i) Hàng ngày, kế toán căn cứ vào chứng từ kế toán hoặc Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại đã được kiểm tra, được dùng làm căn cứ ghi sổ, xác định tài khoản ghi Nợ, tài khoản ghi Có để nhập dữ liệu vào máy vi tính theo các bảng, biểu được thiết kế sẵn trên phần mềm kế toán.



Theo quy trình của phần mềm kế toán, các thông tin được tự động nhập vào sổ kế toán tổng hợp (Sổ Cái hoặc Nhật ký- Sổ Cái...) và các sổ, thẻ kế toán chi tiết liên quan.



(ii) Cuối tháng (hoặc bất kỳ vào thời điểm cần thiết nào), kế toán thực hiện các thao tác khoá sổ (cộng sổ) và lập báo cáo tài chính. Việc đối chiếu giữa số liệu tổng hợp với số liệu chi tiết được thực hiện tự động và luôn đảm bảo chính xác, trung thực theo thông tin đã được nhập trong kỳ. Người làm kế toán có thể kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa sổ kế toán với báo cáo tài chính sau khi đã in ra giấy.



Thực hiện các thao tác để in báo cáo tài chính theo quy định.



Cuối tháng, cuối năm sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết được in ra giấy, đóng thành quyển và thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định về sổ kế toán ghi bằng tay.



CÂU HỎI, BÀI TẬP CHƯƠNG 2



A. CÂU HỎI


1. Các yếu tố cơ bản của chứng từ?



2. Trình tự luân chuyển chứng từ gồm những bước công việc nào?



3. Chiết khấu thương mại được trừ khỏi giá mua khi mua tài sản, vậy chiết khấu thành toán có được trừ khỏi giá mua như chiết khấu thương mại?


4. Ở các doanh nghiệp kinh doanh những mặt hàng mà không thể kiểm soát được lô hàng xuất ra của lần nhập nào, như những doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng chẳng hạn, thì liệu có thể áp dụng phương pháp nhập trước xuất trước hay nhập sau xuất trước được không?


5. Thuế trước bạ, lệ phí đăng ký xe khi mua ô tô, mô tô có được ghi vào giá trị ban đầu (nguyên giá) của những tài sản này?



6. Chi phí tiền lương của nhân viên bảo vệ, tạp vụ ở phân xưởng tính vào chi phí nhân công trực tiếp hay tính vào chi phí sản xuất chung?



7. Vật liệu xuất dùng cho nhu cầu khác ở phân xưởng (không phải cho sản xuất trực tiếp) nhưng số lượng, giá trị không đáng kể thì có thể hạch toán vào chi phí Nguyên vật liệu trực tiếp không?



8. Tài khoản là gì, nội dung và kết cấu tài khoản?



9. Phân loại tài khoản? Trình bày cách ghi cơ bản vào mỗi loại tài khoản và cho ví dụ minh họa?



10. Thế nào là ghi sổ đơn, ghi sổ kép? Cho ví dụ minh họa?



11. Hãy nêu nguyên tắc lập định khoản kế toán?


12. Có những loại định khoản kế toán nào? Cho ví dụ minh họa?


13. Có những hình thức kế toán nào? Ưu, nhược điểm của từng hình thức?


14. Có những phương thức kế toán nào? Ưu, nhược điểm của từng phương thức?


B. BÀI TẬP



Bài tập 2.1. Tính giá tài sản mua vào



Tại Công ty thương mại ABC trong tháng 7 năm N có các nghiệp vụ sau:



a) Mua sữa chua của Công ty sữa Mộc Châu, số lượng 1.000 hộp, đơn giá 2.800đ/hộp. Chiết khấu thương mại được hưởng 1%.



b) Mua rượu vang Đà Lạt, số lượng 200 chai, đơn giá 55.000đ/chai.



c) Mua phần mềm kế toán trị giá 30 triệu. Chi phí cài đặt, tập huấn nhân viên 2,5 triệu.



Yêu cầu: Tính giá các tài sản mua vào nêu trên.



Bài tập 2.2. Tính giá thành sản phẩm tự sản xuất



Tại phân xưởng may số 1 của Công ty may 10, trong tháng 8 có tình hình chi phí sản xuất quần áo thể thao xuất khẩu mã hiệu sản xuất là X100 như sau:



Chi phí vải (xuất kho vật liệu)


: 124 triệu



Chi phí vật liệu phụ (xuất kho vật liệu)
: 5 triệu



Chi phí lương công nhân trực tiếp may
: 10 triệu



Chi phí sản xuất chung phân xưởng chi bằng tiền mặt: 5 triệu



Đầu  tháng  có  chi  phí  sản  xuất  dở  dang  còn  đang  nằm  trong  quần  áo  may  dở  là  20 triệu (chi phí vải).



Cuối tháng nhập kho 1000 bộ quần áo hoàn thành và 200 bộ may dở.



Chi phí tính cho quần áo may dở chỉ bao gồm chi phí vải được tính bằng chi phí cho quần áo đã may xong, những chi phí khác tính hết vào sản phẩm hoàn thành trong tháng.



Kỳ tính giá thành là tháng.



Yêu cầu:



Tính giá thành của 1000 bộ quần áo hoàn thành và giá thành đơn vị một bộ quần áo?



Bài tập 2.3. Tính giá xuất kho hàng hoá



Công ty thương mại Tám thơm chuyên kinh doanh mặt hàng gạo. Trong tháng 1 năm N, các nghiệp vụ mua bán loại gạo A diễn ra như sau:



Tồn kho đầu tháng: 500kg, đơn giá 9.800đ/kg



Ngày 5: mua 1.000kg, đơn giá 10.000đ/kg



Ngày 6: bán 1.200kg



Ngày 10: mua 2.000kg, đơn giá 10.100đ/kg



Ngày 15: bán 1.500kg



Ngày 30: mua 1.000kg, đơn giá 10.150đ/kg



Tồn kho cuối tháng 1.800kg



Yêu cầu:





Tính giá xuất kho gạo A bán trong tháng 1 và giá trị gạo A tồn kho cuối tháng theo phương pháp bình quân sau mỗi lần nhập.


Bài số 2.4. Định khoản kế toán và xác định quan hệ đối ứng 



Cho thông tin về một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ của Công ty TNHH TQH như sau: (Đơn vị tính: 1000đ)


1) Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quĩ tiền mặt để chi tiêu 25.000, đã nhập quĩ đủ.


2) Nhận vốn kinh doanh do nhà nước cấp bằng tài sản cố định hữu hình đã đưa vào sử dụng ở bộ phận kinh doanh, nguyên giá 460.000.



3) Mua một lô hàng trị giá mua 180.000, hàng đã nhập kho đủ, tiền hàng chưa thanh toán.


4) Mua một số công cụ, dụng cụ về nhập kho trị giá mua 12.000 đã thanh toán bằng tiền mặt.


5) Vay ngắn hạn của ngân hàng để thanh toán cho người bán 100.000.


6) Mua một lô hàng trị giá mua 240.000, hàng đã về nhập kho đủ, tiền hàng thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng 100.000, số còn lại chưa thanh toán.


7) Người mua trả tiền mua hàng bằng tiền mặt 200.000 đã nhập quĩ.


8) Nhận vốn kinh doanh do nhà nước cấp bằng tiền chuyển vào tài khoản tiền gửi 300.000, bằng công cụ để dùng đã nhập kho 60.000.


9) Xuất quỹ tiền mặt để trả cho công nhân viên 10.000, trả cho người cung cấp hàng hoá 30.000.


10) Vay ngắn hạn ngân hàng để thanh toán cho người bán 60.000.


Yêu cầu: Hãy định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ của doanh nghiệp và cho biết chúng thuộc mối quan hệ đối ứng nào?


Bài số 2.5


Cho thông tin số dư ngày 30/6/201N của Công ty TNHH TQH như sau (Đơn vị tính: 1.000đ):


			TÀI SẢN


			NGUỒN VỐN





			Tiền gửi ngân hàng: 200.000 



Phải thu khách hàng: 40.000



Hàng mua đang đi đường: 60.000 



TSCĐ hữu hình: 1500.000



Hàng hoá: 200.000



Tiền mặt: 200.000



Hao mòn tài sản cố định: X (????)


			Vay ngắn hạn 80.000



Phải trả cho người bán: 35.000



Thuế và các khoản phải nộp nhà nước: 30.000 



Phải trả người lao động: 25.000



Nguồn vốn kinh doanh: 1.420.000 



Quỹ đầu tư phát triển: 50.000



Lợi nhuận chưa phân phối: 120.000 



Quỹ khen thưởng phúc lợi: 50.000








Trong Quí III có phát sinh các nghiệp vụ sau:


1) Hàng mua đang đi đường về nhập kho đủ.


2) Dùng tiền gửi ngân hàng thanh toán 15.000 số tiền nợ đầu kỳ cho người bán và nộp thuế 30.000 vào kho bạc nhà nước.


3) Mang 100.000 tiền mặt nộp vào tài khoản ngân hàng.


4) Khách hàng (Người mua) thanh toán nợ bằng tiền mặt 40.000 đã nhập quỹ.


5) Nhận góp vốn bằng một TSCĐ hữu hình trị giá 200.000. Tài sản đã sẵn sàng đưa vào sử dụng.


6) Chuyển 20.000 từ lợi nhuận chưa phân phối sang Quỹ khen thưởng phúc lợi.


7) Mua cổ phiếu đầu tư ngắn hạn trị giá 80.000 trả bằng Tiền gửi ngân hàng.


8) Tạm ứng cho cán bộ công nhân viên mua hàng: 20.000 bằng tiền mặt


9) Vay ngắn hạn một khoản tiền là 120.000 chuyển vào TK ngân hàng.


10) Thanh toán nợ cho nhà cung cấp một khoản trị giá là 20.000 bằng tiền gửi ngân hàng.


Yêu cầu:


1) Xác định X.


2) Định khoản các nghiệp vụ kế toán phát sinh.


3) Phản ánh lên sơ đồ tài khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và xác định số dư cuối kỳ của các tài khoản này?


4) Lập bảng cân đối kế toán cuối Quý III.


CHƯƠNG 3



TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN



I. NỘI DUNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN



1.1. Khái niệm và ý nghĩa của tổ chức công tác kế toán



1.1.1. Khái niệm tổ chức công tác kế toán



Tổ chức công tác kế toán là tổ chức việc thực hiện các chuẩn mực và chế độ kế toán để phản ánh tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tổ chức thực hiện chế độ kiểm tra kế toán, chế độ bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán, cung cấp thông tin tài liệu kế toán và các nhiệm vụ khác của kế toán. Nói cách khác, tổ chức công tác kế toán là sự thiết lập mối quan hệ qua lại giữa các phương pháp kế toán, đối tượng kế toán với con người am hiểu nội dung công tác kế toán (người làm kế toán) biểu hiện qua một hình thức kế toán thích hợp của một đơn vị cụ thể.



* Nội dung công tác kế toán bao gồm các nội dung sau:



- Tổ chức vận dụng và thực hiện chế độ chứng từ kế toán.



- Tổ chức vận dụng chế độ tài khoản kế toán.



- Tổ chức áp dụng hệ thống sổ kế toán.



- Tổ chức lựa chọn và vận dụng hình thức sổ kế toán phù hợp.



- Tổ chức lập và phân tích báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị.



- Tổ chức kiểm kê tài sản.



- Tổ chức kiểm tra kế toán.



- Tổ chức bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán.



- Tổ chức công việc kế toán trong trường hợp đơn vị kế toán chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động, phá sản.



1.1.2. Ý nghĩa của tổ chức công tác kế toán



Hạch toán kế toán có vai trò quan trọng trong hệ thống quản lý kinh tế, là công cụ quan trọng thực hiện quản lý, điều hành, kiểm tra, giám sát các hoạt động kinh tế tài chính trong các đơn vị cũng như trong phạm vi toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Để phát huy vai trò quan trọng đó, vấn đề có tính chất quyết định là phải biết tổ chức một cách khoa học và hợp lý công tác kế toán trong các đơn vị và trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân.



Tổ chức công tác kế toán cần được hiểu như là một hệ thống các yếu tố cấu thành gồm; tổ chức bộ máy kế toán, tổ chức vận dụng các phương pháp kế toán, kỹ thuật hạch toán, tổ chức vận dụng các chế độ, thể lệ kế toán….mối liên hệ và sự tác động giữa các yếu tố đó với mục đích đảm bảo các điều kiện cho việc phát huy tối đa chức năng của hệ thống các yếu tố đó. Trong hệ thống các yếu tố cấu thành tổ chức công tác kế toán, yếu tố tổ chức bộ máy kế toán với những con người có sự hiểu biết về nội dung, phương pháp kế toán và những phương tiện kỹ thuật trang bị để tiến hành công tác kế toán là yếu tố quan trọng có tính chất quyết định, là trung tâm của các mối liên hệ giữa các yếu tố của hệ thống, đảm bảo cho công tác kế toán được thực hiện với hiệu quả cao, phát huy triệt để vai trò của kế toán trong quản lý.



Tổ chức công tác kế toán chịu ảnh hưởng của nhiều nhân tố như: loại hình tổ chức hoạt động của đơn vị, đặc trưng và khối lượng thông tin kinh tế cần thu nhận và xử lý, nhu cầu thông tin cần cung cấp cho các đối tượng sử dụng thông tin phục vụ cho điều hành và quản lý các hoạt động trong đơn vị, đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kế toán, trang bị và ứng dụng phương tiện kỹ thuật xử lý thông tin… Những nhân tố này cần được nhận thức đúng đắn và đầy đủ trong khi tiến hành tổ chức công tác kế toán. Bởi vậy tổ chức công tác kế toán là vấn đề có tính khoa học và luôn có tính thời sự cấp bách trong mỗi giai đoạn phát triển.



Ở nước ta trong những năm qua, tổ chức công tác kế toán đã được Đảng và Nhà nước luôn quan tâm. Sự quan tâm đó ngày càng tăng qua các giai đoạn phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Các chế độ thể lệ kế toán luôn được nghiên cứu đổi mới, việc chỉ đạo thực hiện chế độ, thể lệ kế toán luôn được cải tiến, hoàn thiện, tổ chức công tác kế toán trong các đơn vị cũng được hoàn thiện và không ngừng đổi mới nhằm tăng hiệu lực của thông tin kế toán, tăng cường vai trò kế toán trong quản lý kinh tế.



1.2. Nguyên tắc và yêu cầu của tổ chức công tác kế toán



1.2.1. Nguyên tắc của tổ chức công tác kế toán



Tổ chức công tác kế toán phải đúng những quy định trong luật kế toán và chuẩn mực kế toán.



- Đối với Nhà nước, kế toán là một công cụ quan trọng để tính toán, xây dựng và kiểm tra việc chấp hành kỷ luật thu chi, thanh toán của nhà nước, điều hành nền kinh tế quốc dân. Do đó, trước hết tổ chức công tác kế toán phải theo đúng những quy định về nội dung công tác kế toán, về tổ chức chỉ đạo công tác kế toán ghi trong Luật kế toán và Chuẩn mực kế toán.



- Tổ chức công tác kế toán phải phù hợp với các chế độ, chính sách, thể lệ văn bản pháp quy về kế toán do nhà nước ban hành.



Việc ban hành chế độ, thể lệ kế toán của Nhà nước nhằm mục đích quản lý thống nhất công tác kế toán trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Vì vậy tổ chức công tác kế toán phải dựa trên cơ sở chế độ chứng từ kế toán, hệ thống tài khoản kế toán, hệ thống báo cáo tài chính mà nhà nước quy định để vận dụng một cách phù hợp với chính sách, chế độ quản lý kinh tế của Nhà nước trong từng thời kỳ. Có như vậy việc tổ chức công tác kế toán mới không vi phạm những nguyên tắc, chế độ quy định chung của nhà nước, đảm bảo việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của kế toán góp phần tăng cường quản lý kinh tế của các cấp, các ngành, góp phần tăng cường quản lý kinh tế - tài chính của các cấp, các ngành, thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát của nhà nước đối với hoạt động kinh tế.



- Tổ chức công tác kế toán phải phải phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoạt động quản lý và địa bàn hoạt động của đơn vị tài chính.


- Mỗi đơn vị có đặc điểm và điều kiện hoạt động khác nhau. Vì vậy, không thể có một mô hình công tác kế toán tối ưu cho tất cả các đơn vị nên để tổ chức tốt công tác kế toán thì việc tổ chức công tác kế toán phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, tính chất hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động quản lý, quy mô và địa bàn hoạt động. 



- Tổ chức công tác kế toán phải phù hợp với yêu cầu và trình độ nghiệp vụ chuyên môn của đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kế toán.



Người thực hiện trực tiếp mọi công tác kế toán là cán bộ kế toán dưới sự chỉ đạo của cán bộ quản lý. Vì vậy để tổ chức tốt công tác kế toán đảm bảo phát huy đầy đủ, vai trò tác dụng của kế toán đối với công tác quản lý thì việc tổ chức công tác kế toán tài chính phải phù hợp với yêu cầu và trình độ nghiệp vụ chuyên môn của đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kế toán.



- Tổ chức bộ máy kế toán phải đảm bảo nguyên tắc gọn, nhẹ, tiết kiệm và hiệu quả.



Tiết kiệm, hiệu quả là nguyên tắc của công tác tổ chức nói chung và tổ chức công tác kế toán nói riêng do đó thực hiện nguyên tắc này phải đảm bảo tổ chức công tác kế toán khoa học, hợp lý, thực hiện tốt nhất chức năng, nhiệm vụ của kế toán, nâng cao chất lượng công tác kế toán, quản lý chặt cẽ, hiệu quả, tính toán và đo lường chính xác các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.



Những nguyên tắc trên phải được thực hiện một cách đồng bộ mới có thể tổ chức thực hiện tốt và đầy đủ các nội dung tổ chức công tác kê toán tài chính.



Thực chất của việc tổ chức công tác kế toán là việc tổ chức thực hiện ghi chép, phân loại, tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo những nội dung công tác kế toán bằng phương pháp khoa học của kế toán, phù hợp với các chính sách chế độ quản lý kinh tế qui định, phù hợp với đặc điểm tình hình cụ thể của doanh nghiệp để phát huy chức năng, vai trò quan trọng của kế toán trong quản lý vĩ mô và vi mô nền kinh tế.



1.2.2. Yêu cầu của tổ chức công tác kế toán



Tổ chức công tác kế toán có ý nghĩa rất quan trọng, đảm bảo thực hiện vai trò kế toán trong quản lý. Bởi vậy để tổ chức tốt công tác kế toán cần thực hiện những yêu cầu sau:



- Tổ chức khoa học và hợp lý công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị, thực hiện kế hoạch hoá công tác kế toán, đảm bảo công tác kế toán được thực hiện với chất lượng tốt, hiệu suất cao.



- Tổ chức áp dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật, khoa học quản lý tiên tiến vào công tác kế toán, trang bị và ứng dụng phương tiện kỹ thuật ghi chép, tính toán, thông tin hiện đại vào công tác kế toán, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nhân viên kế toán, đảm bảo cho công tác kế toán được tiến hành với những phương pháp kỹ thuật hạch toán tiên tiến nhất, đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu thông tin cho các đối tượng sử dụng thông tin, phục vụ cho công tác quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị.



- Hướng dẫn, kiểm tra cán bộ công nhân viên chấp hành đúng các chính sách, chế độ, thể lệ về kinh tế tài chính, kế toán, thực hiện kiểm tra kế toán.



- Xác định rõ mối quan hệ giữa các bộ phận trong bộ máy kế toán với các bộ phận quản lý khác trong đơn vị:



Nhiệm vụ của phòng kế toán đối với phòng ban khác:



+ Tổ chức tổng hợp xác minh, cung cấp các số liệu thực hiện trong đơn vị theo quy định để phục vụ công tác kế hoạch hoá, công tác quản lý các phòng ban.



+ Tham gia ý kiến với các phòng ban có liên quan trong việc lập kế hoạch về từng mặt và kế hoạch tổng hợp của đơn vị.



+ Hướng dẫn, kiểm tra các phòng ban liên quan thực hiện đầy đủ các chứng từ ghi chép ban đầu, mở sổ sách cần thiết về hạch toán nghiệp vụ - kỹ thuật (phần liên quan đến công tác kế toán, thống kê và thông tin kinh tế) theo đúng chế độ, phương pháp quy định của nhà nước.



+ Thông qua công tác Kế toán - Thống kê và phân tích kinh tế mà giúp giám đốc kiểm tra việc thực hiện các chế độ quản lý Kinh tế - Tài chính của các phòng ban.



Các phòng ban khác có nhiệm vụ:



+ Thu thập ghi chép tổng hợp số liệu thuộc phần việc do mình phụ trách. Lập các báo cáo thống kê được phân công và gửi cho phòng kế toán và chịu trách nhiệm về sự chính xác, trung thực của số liệu.



+ Cung cấp cho phòng kế toán các định mức tiêu chuẩn kinh tế kỹ thuật, các dự toán chi phí, các danh mục vật liệu, sản phẩm. Để tiến hành hạch toán và kiểm tra việc thực hiện các kế hoạch, định mức, tiêu chuẩn đó.



+ Cung cấp cho phòng kế toán các tài liệu, số liệu cần thiết cho công tác hạch toán và kiểm tra, công tác thông tin kinh tế.



+ Thực hiện đầy đủ các chế độ hạch toán có liên quan và chịu sự kiểm tra, giám sát của kế toán trưởng về việc chấp hành các chế độ kinh tế tài chính.



II. TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN



2.1. Mô hình tổ chức bộ máy kế toán



2.1.1. Đơn vị tổ chức bộ máy kế toán



Trong trường hợp đơn vị có tổ chức bộ máy kế toán, có thể lựa chọn áp dụng một trong ba mô hình sau tùy theo đặc điểm về tổ chức và hoạt động của đơn vị.



a) Mô hình tập trung



Tổ chức kế toán tập trung còn gọi là tổ chức kế toán một cấp. Đơn vị kế toán độc lập chỉ mở một bộ sổ kế toán, tổ chức một bộ máy kế toán để thực hiện tất cả các giai đoạn hạch toán ở mọi phần hành kế toán. Phòng kế toán trung tâm của đơn vị phải thực hiện toàn bộ công tác kế toán từ thu nhận, ghi sổ, xử lý thông tin trên hệ thống báo cáo phân tích và tổng hợp của đơn vị. Trường hợp đơn vị kế toán có các đơn vị trực thuộc, thì chỉ hiểu đơn vị trực thuộc trong mô hình kế toán tập trung không được mở sổ sách và hình thành bộ máy nhân sự kế toán riêng; toàn bộ công việc ghi sổ (thậm chí cả việc hạch toán ban đầu cho một số hoạt động) lập báo cáo kế toán đều được thực hiện ở phòng kế toán trung tâm; các đơn vị trực thuộc có thể trở thành đơn vị thực hiện hạch toán ban đầu theo chế độ báo sổ. 



Phòng kế toán trung tâm thực hiện cả kế toán tài chính, cả kế toán quản trị đáp ứng yêu cầu quản trị kinh doanh của doanh nghiệp.



Mô hình kế toán tập trung được thể hiện qua sơ đồ: 



Sơ đồ 6: Tổ chức bộ máy kế toán tập trung
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Mô hình kế toán tập trung thường tồn tại trong các đơn vị thống nhất độc lập, có tư cách pháp nhân đầy đủ, hoặc trong các doanh nghiệp lớn có tổ chức các doanh nghiệp thành viên trực thuộc hoàn toàn, không có sự phân tán quyền lực quản lý hoạt động kinh doanh cũng như hoạt động tài chính. Có thể khái quát mô hình kế toán tập trung được đặt trong các đơn vị hoạt động quản lý theo cơ chế một cấp quản lý, phần lớn các đơn vị này có quy định nhỏ, hoạt động kinh doanh tập trung về mặt không gian và mặt bằng kinh doanh, có kỹ thuật xử lý thông tin hiện đại nhanh chóng.



Ưu, nhược điểm và điều kiện áp dụng của mô hình kế toán tập trung:



Ưu điểm: Đảm bảo sự lãnh đạo tập trung thống nhất đối với công tác kế toán kiểm tra, xử lý và cung cấp thông tin kế toán một cách kịp thời, giúp cho lãnh đạo đơn vị nắm được kịp thời tình hình hoạt động của đơn vị, từ đó kiểm tra, chỉ đạo sâu sát toàn bộ hoạt động của đơn vị, tạo điều kiện trang bị và ứng dụng phương tiện kỹ thuật ghi chép, tính toán và thông tin hiện đại trong công tác kế toán.



Nhược điểm: Tuy nhiên theo hình thức này có nhược điểm nếu như việc trang bị phương tiện, kỹ thuật, tính toán, ghi chép thông tin chưa nhiều, địa bàn hoạt động của doanh nghiệp lại rải rác, phân tán thì việc kiểm tra, giám sát của kế toán trưởng và lãnh đạo doanh nghiệp đối với công tác kế toán cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh không kịp thời, bị hạn chế.



Điều kiện áp dụng: Hình thức tổ chức bộ máy kế toán tập trung được áp dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, địa bàn sản xuất kinh doanh tập trung.



b) Mô hình tổ chức bộ máy kế toán phân tán



Theo hình thức tổ chức kế toán phân tán, bộ máy tổ chức được phân thành cấp: Kế toán trung tâm và kế toán trực thuộc. Kế toán trung tâm và kế toán đơn vị trực thuộc đều có sổ sách kế toán và bộ máy nhân sự tương ứng để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của kế toán phân cấp.



Kế toán cơ sở trực thuộc phải mở sổ kế toán, thực hiện toàn bộ khối lượng công tác kế toán phần hành từ giai đoạn hạch toán ban đầu tới giai đoạn lập báo cáo kế toán lên kế toán trung tâm theo sự phân cấp quy định. Đơn vị trực thuộc được giao quyền quản lý vốn kinh doanh, được hình thành bộ phận quản lý để điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh tại cơ sở.



Kế toán trung tâm trong mô hình kế toán phân tán là nơi thực hiện khâu tổng hợp số liệu báo cáo của cơ sở, lập các báo cáo tài chính cho các cơ quan tổ chức quản lý; chịu trách nhiệm cuối cùng về toàn bộ hoạt động của đơn vị cơ sở trực thuộc trước Nhà nước, các bạn hàng, nhà cung cấp, các bên đầu tư, cho vay… Chỉ có đơn vị cấp trên mới có tư cách pháp nhân độc lập, đầy đủ, các cơ sở trực thuộc không có tư cách pháp nhân đầy đủ, không có tư cách pháp lý để thành lập, hay tuyên bố giải thể, phá sản đơn vị.



Giữa các đơn vị trực thuộc quan hệ với nhau theo nguyên tắc hạch toán kinh tế nội bộ; quan hệ giữa các đơn vị trực thuộc với cấp trên kinh doanh là quan hệ hạch toán kinh tế đầy đủ. Như vậy, một tổ chức kinh doanh, quản lý, kế toán phân tán bao giờ cũng tồn tại các mối quan hệ nội bộ: quan hệ theo chiều dọc (đơn vị chính với đơn vị phụ thuộc) và quan hệ theo chiều ngang (các đơn vị phụ thuộc với nhau). 



Mô hình kế toán phân tán được biểu diễn theo sơ đồ dưới đây:



Sơ đồ 7: Mô hình kế toán phân tán
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Ưu, nhược điểm và điều kiện áp dụng của mô hình kế toán phân tán: 



Ưu điểm: Theo hình thức tổ chức công tác kế toán này, đảm bảo cho công tác kế toán gắn liền với hoạt động ở các bộ phận phụ thuộc, tạo điều kiện cho kế toán thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát trực tiếp tại chỗ các hoạt động kinh tế tài chính phục vụ kịp thời cho chỉ đạo, điều hành các hoạt động của các đơn vị phụ thuộc. 



Nhược điểm: Mô hình này chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu thông tin phục vụ cho điều hành chung toàn đơn vị, hạn chế việc kiểm tra, giám sát và đối với toàn bộ hoạt động của đơn vị


Điều kiện áp dụng: Điều kiện cơ bản để lựa chọn mô hình kế toán phân tán là: quy mô kinh doanh lớn, cơ cấu kinh doanh phức tạp (nhiều loại hình kinh doanh, nhiều ngành nghề kinh doanh, nhiều tổ chức vệ tinh cấu thành cùng phụ thuộc về pháp nhân kinh tế…) và địa bàn kinh doanh rộng, phân tán. Trong những điều kiện kinh doanh như vậy, các doanh nghiệp thường phải phân cấp kinh doanh, phân cấp trong quyền hành quản lý và do vậy buộc phải phân cấp tổ chức kế toán (phân tán khối lượng công tác và nhân sự kế toán). Mô hình kế toán nếu thực sự được hình thành trong những tiền đề khách quan như vậy, thì bộc lộ nhiều ưu điểm: Kế toán sẽ gắn được với sự chỉ đạo tại chỗ các hoạt động kinh doanh của đơn vị trực thuộc, giảm bớt sự cồng kềnh về bộ máy nhân sự ở cấp trên; đảm bảo tốc độ truyền tin nhanh. Sự điều hành của đơn vị cấp trên sẽ thông qua sự điều tiết bằng sự kiểm soát, thanh tra nội bộ hoặc độc lập, khi phân cấp kế toán tương ứng với sự phân cấp về quản lý, đơn vị cấp trên đã thực hiện cơ chế tự chủ cho đơn vị phụ thuộc của mình vì hiệu quả tối đa của hoạt động chung. Thiếu những điều kiện tiền đề mà doanh nghiệp vẫn vận dụng mô hình kế toán phân tán sẽ dẫn đến làm yếu đi bộ máy quản lý doanh nghiệp, làm trì trệ thêm cho quá trình hạch toán, thông tin và kiểm tra.



c) Mô hình tổ chức bộ máy kế toán hỗn hợp



Khi một tổ chức kinh doanh tồn tại cả những điều kiện của mô hình phân tán và mô hình kế toán tập trung thì tổ chức kế toán thường theo kiểu hỗn hợp. Mô hình kế toán của tập trung, nửa phân tán là sự kết hợp đặc trưng của cả mô hình kế toán tập trung và cả mô hình kế toán phân tán.



Mô hình kế toán kiểu hỗn hợp mô tả qua sơ đồ:


Sơ đồ 8: Mô hình kế toán hỗn hợp
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Hình thức tổ chức bộ máy kế toán vừa tập trung vừa phân tán là hình thức tổ chức bộ máy kế toán kết hợp hai hình thức trên, bộ máy tổ chức theo hình thức này gồm phòng kế toán trung tâm của doanh nghiệp và các bộ phận kế toán và nhân viên ở các bộ phận khác. Phòng kế toán trung tâm thực hiện kế toán các nghiệp vụ kinh tế liên quan đến toàn doanh nghiệp và các bộ phận không tổ chức kế toán gửi đến, lập báo cáo chung toàn đơn vị, hướng đã kiểm tra toàn bộ công tác kế toán, kiểm tra toàn đơn vị. Các bộ phận kế toán ở các bộ phận kế toán khác thực hiện công tác kế toán tương đối hoàn chỉnh các nghiệp vụ kế toán phát sinh ở bộ phận đó theo sự phận công của phòng kế toán trung tâm. Các nhân viên kế toán ở các bộ phận có nhiệm vụ thu thập chứng từ, kiểm tra và có thể xử lý sơ bộ chứng từ, định kỳ gửi chúng từ kế toán về phòng kế toán trung tâm.



Theo hình thức này, ở đơn vị kế toán cấp trên vẫn lập phòng kế toán trung tâm, còn ở các đơn vị kế toán cấp cơ sở thì tùy thuộc vào quy mô, yêu cầu quản lý và trình độ cán bộ quản lý mà có thể tổ chức kế toán riêng hoặc không tổ chức kế toán riêng. Đơn vị nào được tổ chức kế toán riêng thì được thành lập phòng kế toán để thực hiện toàn bộ công việc kế toán phát sinh ở đơn vị mình để định kỳ lập báo cáo tài chính gửi về phòng kế toán trung tâm: Còn đơn vị kế toán cấp cơ sở nào không tổ chức kế toán riêng thì chỉ bố trí nhân viên kế toán làm nhiệm vụ hướng dẫn hạch toán ban đầu, thu nhận và kiểm tra chứng từ ban đầu để định kỳ chuyển chứng từ về phòng kế toán trung tâm.



Trường hợp này, nhiệm vụ của phòng kế toán trung tâm như sau:



- Xây dựng và quản lý kế hoạch tài chính của toàn doanh nghiệp



- Thực hiện các phần hành công việc kế toán phát sinh ở đơn vị kế toán cấp trên và ở các đơn vị kế toán cấp cơ sở không có tổ chức kế toán riêng



- Hướng dẫn, kiểm tra công việc kế toán ở tất cả các đơn vị kế toán cấp cơ sở và các nhân viên kế toán ở các đơn vị kế toán cấp cơ sở không có tổ chức kế toán riêng



- Thu nhận, kiểm tra báo cáo tài chính của các đơn vị kế toán cấp cơ sở gửi lên cùng với báo cáo tài chính phần hành công việc kế toán ở đơn vị kế toán cấp trên để lập báo cáo tài chính tổng hợp toàn doanh nghiệp



Ưu điểm và điều kiện áp dụng:



Ưu điểm: Theo hình thức tổ chức công tác kế toán này tạo điều kiện cho kế toán gắn với hoạt động trong đơn vị, kiểm tra, giám sát chặt chẽ các hoạt động đó, phục vụ quản lý có hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị


Điều kiện áp dụng: Được áp dụng ở những đơn vị quy mô lớn có nhiều đơn vị kế toán cấp cơ sở mà mức độ phân cấp quản lý kinh tế khác nhau, quy mô và trình độ cán bộ quản lý khác nhau, địa bàn hoạt động rộng, vừa tập trung vừa phân tán.


2.1.2. Thuê dịch vụ kế toán



Khác với đơn vị có nhân sự tự làm công việc kê khai báo cáo thuế, ghi nhận sổ sách và báo cáo quyết toán thuế, ở các doanh nghiệp thực hiện thuê ngoài dịch vụ kế toán thuế cần phải cẩn trọng hơn với các công việc “hậu kỳ” quyết toán thuế cho năm tài chính. Bởi lẽ, khi thuê ngoài dịch vụ kế toán thuế, phần lớn công việc liên quan đến báo cáo thuế, hồ sơ kế toán thuế và báo cáo quyết toán cuối năm phụ thuộc vào đơn vị/cá nhân cung cấp dịch vụ. Đa phần các doanh nghiệp lúng túng trong việc này hoặc phạm phải sai lầm là phó thác toàn bộ cho đơn vị/cá nhân cung cấp dịch vụ, dẫn đến các hệ lụy không mong muốn hoặc thậm chí phải trả giá đắt bằng tiền phạt, tiền truy thu thuế. 



Đối với doanh nghiệp sử dụng dịch thụ thuê ngoài thực hiện công việc báo cáo thuế và quyết toán thuế sẽ áp dụng một trong 3 hình thức của hợp đồng dịch vụ sau:



- Dịch vụ kế toán thuế trọn gói.



- Dịch vụ kế toán thuế soát xét.



- Dịch vụ quyết toán thuế cuối năm (Chỉ theo vụ việc cuối năm, làm 1 lần trước kỳ quyết toán).



Ngoài ra, doanh nghiệp có thể sử dụng các dịch vụ khác theo vụ việc phát sinh như: hoàn thuế GTGT, tư vấn thuế vụ việc...



Trường hợp thứ nhất được hiểu là: Đơn vị/cá nhân cung cấp dịch vụ bao trọn gói toàn bộ trình tự thủ tục từ phát hành hóa đơn, giao dịch hành chính thuế, biên tập hóa đơn chứng từ, kê khai báo cáo thuế, ghi nhận sổ sách kế toán thuế, lập báo cáo tài chính, lập báo cáo quyết toán thuế (gồm cả thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân), kiện toàn hoàn thiện hồ sơ chứng từ liên quan để bảo vệ số liệu về doanh thu, thu nhập và chi phí được trừ ghi nhận trong năm và cuối cùng là trách nhiệm giải trình số liệu kế toán thuế khi có quyết định thanh tra thuế (Việc thanh tra thuế có thể xảy ra sau 1 đến 5 năm kể từ ngày kết thúc kỳ quyết toán thuế của năm hiện hành).



Trường hợp thứ 2 được hiểu là: Doanh nghiệp tự bố trí nhân sự biên tập hồ sơ, thực hiện giao dịch hành chính thuế, kê khai báo cáo thuế, ghi nhận sổ sách kế toán thuế và đơn vị/cá nhân cung cấp dịch vụ sẽ soát xét, đánh giá lại tính trung thực, hợp lý, hợp lệ của các báo cáo cũng như hồ sơ chứng từ theo định kỳ Tháng/Quý/Năm (tùy theo thỏa thuận cụ thể). Có thể bao gồm việc tư vấn định hướng tổ chức công tác kế toán thuế hoặc không.


Trường hợp thứ 3 là doanh nghiệp tự kê khai báo cáo thuế hàng tháng/quý nhưng cuối năm vì lý do nào đó không thể hoặc có sự thay đổi nhân sự bất thường dẫn tới phải thuê dịch vụ quyết toán thuế 1 lần. Việc thuê dịch vụ loại này cũng có 2 cách làm: Cách 1 là đơn vị/cá nhân cung cấp dịch vụ nhận số liệu kế toán tổng hợp và các tờ khai thuế trong năm đã thực hiện để lập báo cáo; Cách 2 là đơn vị/cá nhân cung cấp dịch vụ phải ghi nhận lại toàn bộ số liệu phát sinh trong cả năm tài chính rồi mới lập báo cáo quyết toán.



Doanh nghiệp thuê dịch vụ kế toán thuế cần đòi hỏi rõ ràng check-list công việc mà bên cung cấp dịch vụ phải làm thay cho công ty/doanh nghiệp mình. Hãy liệt kê thật chi tiết, ví dụ: (1) Thông báo phát hành hóa đơn; (2) Kê khai báo cáo thuế GTGT; (3) Kê khai báo cáo thuế TNCN; (4) Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn; (5) Giải trình/Phúc đáp với cơ quan thuế khi có vụ việc/giao dịch phát sinh; (6) Hạch toán nghiệp vụ kế toán thuế và in sổ sách kế toán thuế; (7) Lập báo cáo tài chính; (8) Tư vấn - biên soạn - hoàn thiện toàn bộ hồ sơ kế toán thuế (bao gồm các quy chế có liên quan theo luật định); (9) Lập báo cáo quyết toán thuế cuối năm; (10) Giải trình số liệu thanh tra thuế - điều khoản này có thể kèm theo phụ phí ngoài giá phí của hợp đồng.


Tùy thuộc vào dạng thức của hợp đồng dịch vụ mà doanh nghiệp yêu cầu thì có nội dung thỏa thuận sao cho phù hợp ở 2 mức “Làm thay” hoặc “Tư vấn soát xét” nhưng hãy đảm bảo là phải yêu cầu đủ các nội dung liệt kê ở trên.


Nên đưa ra điều khoản: “Bên cung cấp dịch vụ kế toán thuế phải đảm bảo và chịu trách nhiệm bảo vệ thành công ít nhất 95% giá trị chi phí được trừ đã ghi nhận và lập trong báo cáo quyết toán thuế”.



Nên yêu cầu có biên bản bàn giao hồ sơ, tài liệu cho những lần bàn giao hồ sơ tài liệu để thực hiện. Doanh nghiệp đi thuê chỉ nên giao chứng từ và hồ sơ dạng copy, không nên giao bản gốc.


Nên nêu rõ trách nhiệm bên nào phụ trách việc nộp các tờ khai/báo cáo thuế kèm theo trách nhiệm bảo quản và quản lý hạn dùng của chữ ký số.



Nên yêu cầu bên cung cấp dịch vụ phải báo cáo nhanh bằng Email từng tháng/quý về các chỉ tiêu: Thuế GTGT còn được khấu trừ/hoặc phải nộp; Tổng doanh thu/Thu nhập chịu thuế; Tổng chi phí hợp lý hợp lệ có thể ghi nhận; Giá trị thuế TNDN dự kiến trong kỳ và giải pháp cho kỳ kế tiếp.


Cũng nên thỏa thuận trước về việc đơn vị/cá nhân có bao trọn gói sử dụng phần mềm kế toán hay không? Nếu có thì giả định khi hợp đồng kết thúc giữa chừng bản quyền phần mềm kế toán đó có chuyển giao lại cho doanh nghiệp hay không? Có chuyển giao giữ liệu để doanh nghiệp tiếp tục công việc kế toán thuế theo cách tự làm hoặc thuê nhà cung cấp khác.



2.2. Xác định các phần hành kế toán



2.2.1. Khái niệm phần hành kế toán



Phần hành kế toán là thuật ngữ dùng để chỉ ra các khối lượng công tác kế toán bắt buộc cho một đối tượng hạch toán. Mỗi phần hành kế toán là sự cụ thể hoá nội dung hạch toán gắn với đặc trưng của đối tượng hạch toán. Khối lượng các phần hành sẽ khác nhau ở mỗi đơn vị hạch toán có cùng tính chất hoạt động cũng như không giống nhau về tính chất hoạt động (đơn vị kinh doanh cùng ngành, khách ngành, đơn vị hoạt động quản lý nhà nước, quản lý ngân sách, quản lý kinh tế công, đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước…).



2.2.2. Các phần hành kế toán



Trong một doanh nghiệp, các phần hành kế toán thường bao gồm:



· Kế toán tài sản cố định.



· Kế toán vật tư - sản phẩm, hàng hoá.



· Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.



· Kế toán bán hàng.



· Kế toán quỹ tiền mặt.



· Kế toán tiền gửi ngân hàng và thanh toán.



· Kế toán chi phí, giá thành.



· Kế toán xây dựng cơ bản.



· Kế toán vốn, quỹ.



· Kế toán tổng hợp.



Mỗi loại hình doanh nghiệp (sản xuất, lưu thông phân phối, dịch vụ…) sẽ có các phần hành kế toán chủ yếu khác nhau trong các phần có thể đã nêu trên. Phần hành chủ yếu thường đặc trưng cho loại hình hoạt động của doanh nghiệp, nó thể hiện qua nhiều dấu hiệu mà dấu hiệu trước hết là mật độ phát sinh nghiệp vụ, hoạt động hoặc theo đối tượng được phản ánh ở phần hành chủ yếu do tính quyết định tới hiệu quả của kinh doanh.



Phần hành kế toán trong các đơn vị quản lý ngân sách và đơn vị hành chính sự nghiệp khác với đơn vị kinh doanh không chỉ ở số lượng các phần hành mà còn ở các phần hành chủ yếu đặc trưng. Sự khác nhau xuất phát từ chức năng hoạt động của các đơn vị kế toán.



Như vậy, việc xác định và khái niệm rõ phần hành kế toán trong khối lượng công tác kế toán của một đơn vị hạch toán là căn cứ để hình thành bộ máy nhân sự của kế toán. Cơ sở của khái niệm xây dựng phần hành kế toán là đối tượng hạch toán với những đặc trưng cơ bản của nó.



2.3. Phân công công tác kế toán



2.3.1. Khái niệm phân công công tác kế toán



Việc tổ chức thực hiện các chức năng nghiệp vụ hạch toán kế toán trong một đơn vị hạch toán cơ sở do bộ máy kế toán đảm nhiệm. Do vậy, cần thiết phải tổ chức hợp lý bộ máy kế toán cho đơn vị - trên cơ sở hình thành được khối lượng công tác kế toán cũng như chất lượng cần phải đạt về hệ thống thông tin kế toán.



Bộ máy kế toán trên góc độ tổ chức lao động kế toán là tập hợp đồng bộ các cán bộ nhân viên kế toán để đảm bảo thực hiện khối lượng công tác kế toán phần hành với đầy đủ các chức năng thông tin và kiểm tra hoạt động của đơn vị cơ sở. Các nhân viên kế toán trong bộ máy kế toán có mối liên hệ chặt chẽ qua lại xuất phát từ sự phân công lao động phần hành trong bộ máy. Mỗi cán bộ, nhân viên đều được quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, để từ đó tạo thành mối liên hệ có tính vị trí, lệ thuộc, chế ước lẫn nhau. Guồng máy kế toán hoạt động được có hiệu quả là do sự phân công, tạo lập mối liên hệ chặt chẽ giữa các loại lao động kế toán theo tính chất khác nhau của khối lượng công tác kế toán.



Khối lượng công tác kế toán được phân chia thành ba giai đoạn và gắn liền với từng phần hành kế toán, thực hiện thông qua yếu tố con người được tổ chức thành một bộ máy. Bởi vậy, cơ sở để tạo thành bộ máy kế toán là khối lượng công tác kế toán cần thiết phải thực hiện và cơ cấu lao động kế toán hiện có ở đơn vị. Thông thường cán bộ nhân viên kế toán đều có vị trí công tác theo sự phân công trong bộ máy dựa trên nguyên tắc chung, riêng của phân công lao động khoa học. Công việc với yêu cầu chất lượng cũng như tính chất thi hành công việc và tố chất nghiệp vụ của người lao động là hai yếu tố cơ bản hợp thành hiệu suất của công tác và là hai điều kiện cơ bản để thực hiện sự phân công lao động kế toán. Ngoài ra khi phân công lao động kế toán trong bộ máy còn cần phải tôn trọng các điều kiện có tính nguyên tắc khác như: nguyên tắc bất vị thân, bất kiêm nhiệm; hiệu quả và tiết kiệm; chuyên môn hoá và hợp tác hoá lao động…



Từ những phân tích trên, có thể rút ra “Phân công công tác kế toán là bố trí và phân giao nhiệm vụ cho các nhân sự thực hiện công tác kế toán tương ứng với các phần hành kế toán đã xác định”.



Khi phân công công tác kê toán trong bộ máy kế toán, cần phải tôn trọng một số nguyên tắc nhất định như: bất vị thân, bất kiêm nhiệm, chuyên môn hóa và hợp tác lao động, tiết kiệm và hiệu quả,…



Trong bộ máy kế toán, mỗi kế toán viên phần hành và kế toán tổng hợp đều có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn riêng về khối lượng công tác kế toán được giao.



Các kế toán phần hành có thể chuyên môn hoá sâu theo từng phần hành hoặc có thể kiêm nhiệm một số phần hành theo nguyên tắc chung của tổ chức khoa học lao động kế toán. Kế toán phần hành phải có trách nhiệm quản lý trực tiếp, phản ánh thông tin kế toán, thực hiện sự kiểm tra qua ghi chép phản ánh tổng hợp đối tượng kế toán phần hành được đảm nhiệm từ giai đoạn hạch toán ban đầu (trực tiếp ghi chứng từ hoặc tiếp nhận và kiểm tra) tới các giai đoạn kế toán tiếp theo như: ghi sổ kế toán phần hành, đối chiếu kiểm tra số liệu trên sổ với thực tế tài sản, tiền vốn hoạt động…, lập báo cáo phần hành được giao. Các kế toán phần hành đều có trách nhiệm liên hệ với kế toán tổng hợp để hoàn thành ghi sổ tồng hợp hoặc lập báo cáo định kỳ chung ngoài báo cáo phần hành. Quan hệ giữa các lao động kế toán phần hành là quan hệ ngang, có tính chất tác nghiệp, không phải quan hệ trên dưới có tính chất chỉ đạo.



2.3.2. Tiêu chuẩn, trách nhiệm và quyền hạn của kế toán trưởng



Kế toán trưởng là một chức danh nghề nghiệp để dành cho các chuyên gia kế toán có trình độ chuyên môn cao, có phẩm chất đạo đức tốt và có năng lực điều hành, tổ chức được công tác kế toán trong đơn vị kế toán độc lập. Luật kế toán Việt nam đã quy định rõ tiêu chuẩn, quyền hạn và trách nhiệm của Kế toán trưởng như sau:



a) Tiêu chuẩn



- Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật.



- Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán.



- Có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ bậc trung cấp trở lên.



- Thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là hai năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên và thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là ba năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán bậc trung cấp. Người làm kế toán trưởng phải có chứng chỉ qua lớp bồi dưỡng kế toán trưởng.



b) Trách nhiệm của Kế toán trưởng



- Thực hiện các quy định của pháp luật về kế toán, tài chính trong đơn vị kế toán.



- Tổ chức điều hành bộ máy kế toán.



- Lập báo cáo tài chính.



- Kế toán trưởng của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và doanh nghiệp nhà nước ngoài các nhiệm vụ trên còn có nhiệm vụ giúp người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán giám sát tài chính tại đơn vị kế toán.



c) Quyền hạn của Kế toán trưởng



- Chỉ đạo thực hiện các chủ trương, chính sách về tài chính, kế toán trong đơn vị.



- Từ chối không ký duyệt các tài liệu, chứng từ tài chính kế toán không phù hợp với chế độ quy định.



- Yêu cầu các bộ phận trong đơn vị phối hợp với bộ phận kế toán để giải quyết các vấn đề phát sinh về tài chính, kế toán có liên quan đến hoạt động của đơn vị đó.



- Kế toán trưởng có quyền độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ kế toán.



- Kế toán trưởng của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và doanh nghiệp nhà nước.



Ngoài quyền hạn chung trên, Kế toán trưởng còn có quyền:



- Có ý kiến bằng văn bản với người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán về việc tuyển dụng, thuyên chuyển, tăng lương, khen thưởng, kỷ luật người làm kế toán, thủ kho, thủ quỹ.



- Yêu cầu các bộ phận liên quan trong đơn vị kế toán cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu liên quan đến công việc kế toán và giám sát tài chính của kế toán trưởng.



- Bảo lưu ý kiến chuyên môn bằng văn bản khi có ý kiến khác với ý kiến của người ra quyết định.



- Báo cáo bằng văn bản cho người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán khi phát hiện các vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán trong đơn vị; trường hợp vẫn phải chấp hành quyết định thì báo cáo lên cấp trên trực tiếp của người đã ra quyết định hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền và không phải chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thi hành quyết định đó.



2.3.3. Trách nhiệm và quyền hạn của kế toán tổng hợp



 a) Trách nhiệm



Kế toán tổng hợp có các trách nhiệm sau:


- Tổ chức ghi chép, phản ánh, tổng hợp số liệu về các loại vốn, các loại quỹ của đơn vị.



- Xác định các khoản thanh toán với ngân sách nhà nước, với ngân hàng, khách hàng và nội bộ đơn vị.



- Kiểm tra sự chính xác, trung thực của các báo cáo của đơn vị trước khi kế toán trưởng, thủ trưởng đơn vị ký duyệt.



- Kiểm tra thường xuyên và có hệ thống việc thực hiện các chế độ quản lý kinh tế - tài chính trong đơn vị.



- Bảo quản, lưu trữ hồ sơ, tài liệu, số liệu kế toán-thống kê, thông tin kinh tế.



- Cung cấp tài liệu cho các bộ phận có liên quan trong lẫn bên ngoài đơn vị.



- Đối chiếu số liệu phát sinh khi khóa sổ hàng tháng với các kế toán viên của phòng kế toán.



- Điều chỉnh, bổ sung các bút toán, hạch toán kế toán.



- Phải tổ chức hạch toán chi tiết từng nguồn kinh phí, từng mục, khoản mục.



- Lập chứng từ ghi sổ, kết chuyển xử lý các nguồn chi phí.



- Thực hiện công tác kế toán cuối kỳ; thu thập, tổng hợp và xử lý thông tin; kết xuất số liệu để lập các báo cáo tài chính và báo cáo quản trị theo yêu cầu quản lý của đơn vị.



b) Quyền hạn



- Có quyền độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ kế toán.



- Giúp Kế toán trưởng dự thảo các văn bản về công tác kế toán - tài chính trình bày thủ trưởng ban hành áp dụng trong đơn vị.



- Tham mưu nghiệp vụ kế toán - tài chính cho kế toán trưởng.



- Kiến nghị Kế toán trưởng xử lý những trường hợp vi phạm chế độ kế toán.



2.3.4. Trách nhiệm và quyền hạn của kế toán chi tiết các phần hành



a) Trách nhiệm



- Lập (hoặc nhận) chứng từ có liên quan đến các nghiệp vụ kinh tế phát sinh từ các hoạt động của các bộ phận trong đơn vị.



- Theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở các bộ phận trong đơn vị trong việc tạm ứng, thanh quyết toán các khoản tạm ứng để thực hiện các hoạt động nghiệp vụ.



- Thực hiện hạch toán kế toán chi tiết các nghiệp vụ kinh tế và ghi sổ kế toán có liên quan.



- Tập hợp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ kế toán có liên quan đến phần hành được giao.



- Thực hiện báo cáo chi tiết các hoạt động có liên quan đến phần hành được giao theo định kỳ (tháng, qúy, năm).



b) Quyền hạn


- Có quyền độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ kế toán.



- Từ chối thực hiện nghiệp vụ kế toán đối với các chứng từ không hợp lệ.



- Tham mưu nghiệp vụ kế toán - tài chính cho kế toán tổng hợp, kế toán trưởng.



- Tham gia lập dự toán, theo dõi, phản ánh và kiểm tra chặt chẽ các hoạt động nghiệp vụ có liên quan đến phần hành được giao nhằm bảo đảm việc quản lý và sử dụng tài sản của đúng mục đích, có hiệu quả.



- Tham mưu cho Kế toán trưởng để yêu cầu các bộ phận có liên quan cung cấp báo cáo kịp thời, đầy đủ theo quy định.



2.3.5. Một số hạn chế thường xảy ra trong tổ chức công tác kế toán và bộ máy ở các đơn vị


- Với những đơn vị có bộ máy kế toán thì chủ yếu mới thực hiện chức năng thu thập, xử lý, cung cấp thông tin của kế toán tài chính, chưa có bộ phận phục vụ cho yêu cầu quản trị cũng như phân tích hoạt động kinh doanh. Vì vậy, trong bộ máy kế toán của đơn vị chưa có bộ phận kế toán quản trị. Bên cạnh đó yếu tố con người trong bộ máy kế toán vẫn còn nhiều đơn vị chưa quan tâm đúng mức như: Không tạo điều kiện để nhân viên kế toán học tập, bồi dưỡng cập nhật kiến thức và nâng cao năng lực chuyên môn... Vì vậy, đội ngũ kế toán có trình độ hạn chế, không ổn định, gây khó khăn lớn cho việc đảm bảo yêu cầu liên tục trong công tác kế toán.



- Một số đơn vị trực thuộc mặc dù hạch toán độc lập nhưng không tổ chức bộ máy kế toán; không bố trí người làm kế toán hoặc không thuê tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ kế toán làm kế toán theo quy định.



- Có một số đơn vị bố trí người làm kế toán mà pháp luật quy định không được làm kế toán; hoặc bố trí người làm kế toán không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định; hoặc thuê tổ chức, cá nhân không đủ tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề kế toán hoặc không đăng ký kinh doanh theo quy định, cung cấp dịch vụ kế toán cho đơn vị.



- Có đơn vị bố trí người có trách nhiệm quản lý, điều hành đơn vị kế toán kiêm làm kế toán, thủ kho, thủ quỹ hoặc mua, bán tài sản.



- Chưa xác định đầy đủ các phần hành kế toán hoặc quá nhiều phần hành kế toán dẫn đến bố trí nhân sự kế toán không phù hợp. Có đơn vị quy mô nhỏ nhưng thiết kế bộ máy kế toán cồng kềnh với nhiều phần hành kế toán trong khi mỗi phần hành chỉ có rất ít nghiệp vụ phát sinh. Có những đơn vị thì quy mô lớn, nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhiều nhưng bộ phận kế toán lại ít người, mỗi kế toán phải thực hiện nhiều phần hành dẫn đến xử lý thông tin không kịp thời, hay sai sót.



- Công tác kế toán trong đơn vị chỉ phục vụ cho việc kiểm tra, quyết toán thuế. Do đó, các đơn vị chưa thực sự quan tâm đúng mức đến xây dựng hệ thống chứng từ kế toán và trình tự luân chuyển chứng từ kế toán để đáp ứng yêu cầu đầy đủ, khách quan, trung thực và kịp thời; hệ thống tài khoản kế toán chưa được xây dựng để hướng tới mục tiêu tích hợp giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị; hệ thống sổ kế toán chưa được xây dựng một cách khoa học để đảm bảo phản ánh chính xác và kịp thời các nghiệp vụ kinh tế phát sinh; tính trung thực, kịp thời của báo cáo tài chính chưa được chú trọng dẫn đến các nhà quản trị đưa ra các quyết định thiếu chính xác hoặc sai lầm.



- Hoạt động kiểm tra, kiểm soát của bộ phận kế toán tại các đơn vị còn có một số vấn đề chưa hoàn thiện, chưa kiểm soát được những rủi ro có thể xảy ra trong công tác kế toán. Điều này là do trình độ quản lý của các nhà quản trị còn hạn chế, chưa đủ chuyên môn để xây dựng một hệ thống quản lý xuyên suốt từ cấp quản lý đến cấp thực hiện dẫn đến tổ chức công việc bị trùng lắp, chồng chéo lẫn nhau, tốn kém chi phí nhưng không hiệu quả.



- Nhiều đơn vị vẫn chưa quan tâm đến việc sử dụng thông tin kinh tế từ kế toán để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Những đơn vị có quan tâm đến hoạt động này thì ở mức độ quan tâm còn nửa vời, chưa thỏa đáng. Do đó, quyết định đưa ra chủ yếu dựa trên những thông tin thu được từ thị trường chứ không phải từ hoạt động phân tích các thông tin do kế toán cung cấp.



- Nhiều đơn vị đã ứng dụng phần mềm kế toán nhưng trình độ công nghệ thông tin của cán bộ kế toán trong đơn vị chưa cao nên việc ứng dụng công nghệ, kỹ thuật hiện đại chưa hiệu quả. Một đơn vị chưa sử dụng phần mềm kế toán, lập một số sổ kế toán cho ghi chép thủ công, đôi khi ghi chép không rõ ràng, mạch lạc, số liệu còn tẩy xóa, không thực hiện đúng phương pháp chữa sổ kế toán.



- Tổ chức kế toán quản trị chưa quan tâm đúng mực đến việc lập dự toán và định mức các khoản mục chi phí dẫn đến mất tính chủ động trong kế hạch sản xuất, thiếu mới mua. Như vậy, sẽ chịu tác động lớn của giá cả thị trường cũng như lãng phí chi phí nhân công cho quán trình mua sắm này. Hệ thống báo cáo kế toán trong nội bộ các DN chưa được thiết lập một cách đầy đủ để phục vụ cho yêu cầu quản lý. Những báo cáo này được lập chủ yếu do tự phát, thiếu đồng bộ. 



- Một số đơn vị không tổ chức hệ thống chứng từ, sổ sách, báo cáo kế toán theo đúng quy định; hoặc không kịp thời điều chỉnh, cập nhật hệ thống chứng từ, sổ sách, tài khoản và báo cáo kế toán theo những thay đổi của chính sách, chế độ nhà nước quy định về công tác kế toán. Một số sai sót thường gặp cụ thể như:



+ Sử dụng sai tài khoản.



+ Hạch toán kế toán không đúng tài khoản.



+ Lập sổ kế toán không ghi đầy đủ nội dung theo quy định như: Không ghi tên đơn vị kế toán; tên sổ; ngày tháng năm; thiếu chữ ký của người lập sổ; kế toán trưởng…



+ Ghi sổ sách kế toán không kịp thời.



+ Không in sổ kế toán ra giấy sau khi khóa sổ trên máy vi tính đối với các loại sổ phải in theo quy định, hoặc không có đầy đủ chữ ký và đóng dấu theo quy định sau khi in sổ.



+ Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước chậm từ 1 tháng đến 3 tháng so với quy định.



+ Thiết lập hệ thống sổ sách không đúng như đăng ký ban đầu với cơ quan thuế.



+ Mở sổ kế toán không theo đúng nguyên tắc chung của một trong các hình thức sổ kế toán theo quy định.



+ Ghi sổ kế toán không tuân thủ phương pháp quy định của chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.



+ Ghi sổ, khóa sổ kế toán không kịp thời theo quy định.



+ Sửa chữa sai sót trên sổ kế toán không theo đúng phương pháp quy định.



+ Không thực hiện việc mở sổ kế toán vào đầu kỳ kế toán năm hoặc từ ngày thành lập đơn vị kế toán.



+ Thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán của năm thực hiện không kế tiếp thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán năm trước liền kề hoặc sổ kế toán ghi không liên tục từ khi mở sổ đến khi khóa sổ.



+ Không thực hiện việc khóa sổ kế toán trong các trường hợp mà pháp luật về kế toán quy định phải khóa sổ kế toán.



+ Không lập báo cáo tài chính hoặc lập báo cáo tài chính không đầy đủ nội dung theo quy định.



+ Lập và trình bày báo cáo tài chính không đúng phương pháp; không rõ ràng; không nhất quán theo quy định.



+ Công khai báo cáo tài chính không đầy đủ nội dung theo quy định, gồm: Quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm và các khoản thu chi tài chính khác; tình hình tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, kết quả hoạt động kinh doanh, trích lập và sử dụng các quỹ, thu nhập của nguời lao động.



+ Công khai báo cáo tài chính chậm từ 01 tháng đến 03 tháng theo thời hạn quy định.



+ Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền không đính kèm báo cáo kiểm toán đối với các trường hợp theo quy định phải kiểm toán.


CÂU HỎI CHƯƠNG 3



1. Tổ chức công tác kế toán là gì, ý nghĩa của tổ chức công tác kế toán?



2. Nội dung và nguyên tắc tổ chức công tác kế toán?



3. Nội dung và nguyên tắc tổ chức bộ máy kế toán?



4. Các mô hình tổ chức bộ máy kế toán? Ưu nhược điểm của từng mô hình?



5. Khái niệm và các loại phần hành kế toán?



6. Khái niệm phân công công tác kế toán?



7. Trách nhiệm và quyền hạn của kế toán trưởng?



8. Trách nhiệm và quyền hạn của kế toán tổng hợp?



9. Trách nhiệm và quyền hạn của kế toán chi tiết các phần hành?



Vốn bằng tiền









Vốn dự trữ cho sản xuất









Quá trình cung cấp









Vốn thành phẩm









Quá trình tiêu thụ









Quá trình sản phẩm









Tổng tiêu thức phân bổ cho từng đối tượng









Tổng chi phí từng loại cần phân bổ









Mức chi phí phân bổ cho từng đối tượng














Tổng tiêu thức phân bổ của tất cả mọi đối tượng









Tổng tiêu thức phân bổ cho từng đối tượng









Tổng chi phí từng loại cần phân bổ









Mức chi phí phân bổ cho từng đối tượng














Tổng tiêu thức phân bổ của tất cả mọi đối tượng









(200 x 2.000 + [(500 x 2.100) + (300 x 2.050)]









200 + 800









(200 x 2.000) + (500 x 2.100)









200 + 500









(400 x 2071) + (300 x 2.050)









400 + 300









Giá thực tế của hàng tồn đầu kỳ và nhập trong kỳ









Giá hạch toán của hàng tồn đầu kỳ và nhập trong kỳ









(200x 2000)+ (500 x 2100) + (300x 2050)
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CHUYÊN ĐỀ - A08


NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH CÔNG



I. TỔNG QUÁT



1. Tên chuyên đề: Những vấn đề cơ bản về tài chính công



2. Số tiết: 16 tiết



3. Mục tiêu chuyên đề



Giúp học viên nắm được những kiến thức cơ bản về tài chính công, vai trò, phân loại tài chính công; cơ chế tạo lập và sử dụng quỹ NSNN, dự trữ quốc gia. 


4. Mô tả tóm tắt chuyên đề



Môn học trình bày những kiến thức cơ bản về tài chính công (nội dung chuyên sâu về tài chính công sẽ được nghiên cứu ở các môn học khác như Quản lý các quỹ tài chính công ngoài NSNN, Quản lý NSNN, Thuế và quản lý thuế, Phân tích chính sách đầu tư công…), bao gồm: Khái niệm, đặc điểm, chức năng, vai trò của tài chính công; phân loại tài chính công theo Luật KTNN; nguồn hình thành và sử dụng một số nhóm quỹ tài chính công cơ bản.


5. Tài liệu tham khảo



- Giáo trình Lý thuyết quản lý tài chính công, Học viện Tài chính, năm 2010.



- Giáo trình Quản lý thu NSNN, Học viện Tài chính, năm 2010.



- Giáo trình Quản lý chi NSNN, Học viện Tài chính, năm 2010.



- Sổ tay quốc tế về quản lý tài chính công, Richard Allen, Richard Hemming, Barry H.Potter.



- Hội thảo quốc tế cấp cao “Cơ chế quản lý các quỹ tài chính công ngoài NSNN” - Ủy ban Kinh tế và Ngân sách của Quốc hội.


- Hội thảo quốc tế cấp cao “Cân đối NSNN” - Ủy ban Kinh tế và Ngân sách của Quốc hội.



- Luật NSNN năm 2015 và các văn bản pháp luật có liên quan.



- Luật KTNN năm 2015.



II. NỘI DUNG



CHƯƠNG 1


TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH CÔNG


1.1. Sự ra đời, khái niệm và đặc điểm của tài chính công


1.1.1. Sự ra đời của tài chính nhà nước, tiền thân và là bộ phận chủ yếu của tài chính công



Tài chính là một phạm trù gắn liền với sự tồn tại và vận động của tiền tệ.



 Lịch sử chứng minh, tiền thân của tài chính công ngày nay là tài chính nhà nước. Sự xuất hiện của tiền tệ đã tạo nên cuộc cách mạng trong quan hệ phân phối, trao đổi sản phẩm, hàng hóa. Đó là từ phân phối, trao đổi bằng hiện vật sang phân phối, trao đổi bằng giá trị quy ước, bằng tiền. Trong điều kiện đó, Nhà nước, kể từ khi ra đời đã bắt buộc các tổ chức, các tầng lớp dân cư phải đóng thuế để tạo nên nguồn lực vật chất để nuôi dưỡng bộ máy và thực hiện các chức năng nhiệm vụ của mình, thì nay các khoản thuế được thu bằng tiền. Thuế thu bằng tiền thì kéo theo phải có công việc mới phát sinh là quản lý sử dụng tiền của Nhà nước. Từ đây hoạt động tài chính nhà nước (state finance) xuất hiện. 



Nhà nước mặc dù đã có quá trình tồn tại và phát triển khá lâu dài nhiều nghìn năm trong lịch sử, nhưng xét theo chức năng có thể chia thành hai loại. Loại hình thứ nhất đó là Nhà nước chủ yếu thực hiện chức năng cai trị, dựa trên sức mạnh chính trị và bạo lực để trấn áp thù ngoài và cai trị dân chúng bên trong. Loại hình thứ hai là bên cạnh chức năng cai trị, nhà nước còn có chức năng quản lý và phát triển kinh tế. Đặc biệt trong mô hình nền kinh tế thị trường hỗn hợp, Nhà nước có “bàn tay hữu hình” kết hợp với “bàn tay vô hình” của thị trường để tổ chức, dẫn dắt nền kinh tế phát triển.



Dù là loại hình nào đi chăng nữa thì trong lịch sử của mình cũng như trong tương lai sau nay, nhà nước không phải là một tổ chức đại diện cho một hay một số người hạn hữu nào đó, mà nhà nước ra đời, tồn tại là vì lợi ích chung của nhiều người, của cộng đồng, của quốc gia, dân tộc. Do vậy, hoạt động của tài chính nhà nước vì thế mà mang màu sắc rõ nét nhất của tính cộng đồng, vì lợi ích chung của quốc gia, dân tộc mà hầu như không có bất cứ loại hình tài chính khác có thể có được, màu sắc đậm nét của tài chính công.



Tất cả những điều trên cắt nghĩa một cách rõ ràng rằng, tài chính nhà nước mang bản sắc riêng có của tài chính công, tiền thân của tài chính công hiện đại, đồng thời, cho đến ngày nay, tài chính nhà nước là bộ phận cơ bản, chủ yếu nhất (chủ đạo) cấu thành nên tài chính công. 



1.1.2. Khái niệm và đặc điểm của tài chính công



Tài chính công là một khái niệm được sử dụng phổ biến trong đời sống kinh tế của một quốc gia và trong một số lĩnh vực chuyên môn tài chính. Kể từ đầu thế kỷ XX đến nay, ở các nước tư bản phát triển, khoa học tài chính công đã có những bước phát triển đáng kể cả về lý luận và thực tiễn. Tài chính công trở thành công cụ tài chính quan trọng để nhà nước quản lý và điều tiết vĩ mô nền kinh tế. Còn ở Việt Nam, khoa học tài chính công còn khá mới mẻ cả về lý thuyết cũng như kinh nghiệm thực tiễn. Khái niệm tài chính công chủ yếu được đề cập trong thời kỳ đổi mới cơ chế từ những năm 1990 đến nay và gắn liền với quá trình đổi mới quản lý tài chính vĩ mô, đổi mới hoạt động của khu vực công. Bàn về phạm trù tài chính công, hiện nay đang có nhiều quan điểm khác nhau. Có quan điểm đồng nhất tài chính công với tài chính nhà nước; có quan điểm không đồng nhất, cho rằng tài chính công là bộ phận cơ bản của tài chính nhà nước. Thật ra, phạm trù tài chính công cần phải được xem xét dưới nhiều khía cạnh khác nhau, như xem tài chính công gắn với khu vực công và nó đối lập với khái niệm tài chính tư của khu vực tư; hay là xem xét tài chính công dưới các khía cạnh lịch sử, khía cạnh luật pháp, khía cạnh kinh tế,… 



Tuy nhiên, để có một nhận diện đầy đủ về tài chính công thì cần phải xem xét ý nghĩa của thuật ngữ này cùng với lịch sử ra đời và phát triển của chúng.



Xét về học thuật, tài chính công và tài chính nhà nước là hai cách phân loại các bộ phận trong hệ thống tài chính quốc gia dựa trên các tiêu chí khác nhau. Khi chú trọng đến tính chất sở hữu và mục đích sử dụng các quỹ tiền tệ của các chủ thể khác nhau, người ta thường chia thành tài chính của khu vực công (Public Sector), gọi là tài chính công và tài chính của khu vực tư (Private Sector), gọi là tài chính tư. Còn nếu chú trọng chủ thể tham gia vào các hoạt động tài chính thông qua việc tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ của mình, thì gắn với mỗi loại hình chủ thể hình thành nên một lĩnh vực tài chính. Trong đó, tài chính nhà nước là một lĩnh vực tài chính bên cạnh các lĩnh vực tài chính doanh nghiệp, lĩnh vực tài chính hộ gia đình…



Xét về mặt ý nghĩa trong đời sống kinh tế - xã hội, tài chính công bao gồm các hoạt động tài chính của khu vực công với các quỹ tiền tệ được sở hữu công và chúng được sử dụng không vì mục đích lợi nhuận, mà vì lợi ích chung của cộng đồng. Còn nói đến tài chính nhà nước là nặng về nhấn mạnh vai trò của chủ thể nhà nước trong hoạt động tài chính, bao gồm tính chất sở hữu các quỹ tiền tệ và mục đích sử dụng các quỹ tiền tệ đó. Các quỹ tiền tệ của tài chính nhà nước thường có:


- NSNN;



- Các quỹ dự trữ nhà nước;



- Các quỹ tiền tệ tập trung khác của Nhà nước;



- Các quỹ tiền tệ của các cơ quan hành chính nhà nước;



- Các quỹ tiền tệ của các đơn vị sự nghiệp nhà nước;



- Các quỹ tiền tệ của các doanh nghiệp nhà nước;



…



Các quỹ tiền tệ của tài chính nhà nước được sở hữu bởi nhà nước, là một dạng sở hữu công; chúng cũng được sử dụng về cơ bản cũng vì lợi ích chung của cộng đồng, không vì mục đích lợi nhuận. Điều này chính là sự trùng khớp của tài chính nhà nước và tài chính công.



Như vậy, tài chính công bao gồm hầu hết các bộ phận của tài chính nhà nước, chỉ ngoại trừ phần tài chính nhà nước nào hoạt động với mục đích chủ yếu là lợi nhuận (nếu có). Ví dụ như tài chính các doanh nghiệp nhà nước hoạt động kinh doanh thuần túy, mục đích chính yếu nhất là kinh doanh để thu lợi nhuận chẳng hạn. Từ đó, tài chính công nếu có khác biệt so với tài chính nhà nước thì ở hai điểm dưới đây:


- Hoạt động tài chính công không gắn với các hoạt động kinh doanh thu lợi nhuận là hàng đầu, còn tài chính nhà nước có thể gồm cả các hoạt động kinh doanh thu lợi nhuận của các doanh nghiệp nhà nước thực hiện hoạt động kinh doanh thuần túy;



- Hoạt động tài chính công gắn với nhiệm vụ chi tiêu để cung cấp các hàng hóa công cộng cho xã hội. Còn tài chính nhà nước bên cạnh những chi tiêu như thế, có thể còn có những chi tiêu để sản xuất, cung cấp các loại hàng hóa thông thường tại các doanh nghiệp nhà nước.



Như vậy, nếu trong những điều kiện xã hội cụ thể mà ở đó tài chính nhà nước không bao gồm những hoạt động vì mục đích lợi nhuận, thì chúng hoàn toàn là tài chính công. Ngược lại, trên thực tế, tài chính công lúc này cũng không phải hoàn toàn chồng khít với tài chính nhà nước. Nếu bên cạnh tài chính nhà nước vẫn có những quỹ tiền tệ thuộc các chủ thể, mà xét về mặt sở hữu là sở hữu công, tức là thuộc về cộng đồng, của mọi người, như các tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể, tôn giáo…; đồng thời chúng được sử dụng hoàn toàn không vì mục đích lợi nhuận, mà vì lợi ích chung của mọi người, thì tài chính của các chủ thể này cũng hoàn toàn thỏa mãn các tiêu chí của tài chính công, tức là một bộ phận của tài chính công.



Thông qua quá trình phát triển của tài chính công cho thấy, có thể nhận diện phạm trù này thông qua những đặc trưng cơ bản sau đây:


- Về sở hữu các quỹ tiền tệ


Các quỹ tiền tệ của tài chính công thuộc sở hữu công; trong đó sở hữu nhà nước là phổ biến nhất;



- Về mục đích sử dụng các quỹ tiền tệ


Các quỹ tiền tệ của tài chính công được sử dụng không vì mục đích lợi nhuận, mà vì lợi ích chung của cộng đồng, xã hội. Nói cách khác, việc tạo lập và sử dụng các quỹ tài chính công luôn vì lợi ích chung của cộng đồng, của toàn xã hội, mà không vì lợi ích riêng của cá nhân hay nhóm người nào;



- Về chủ thể của tài chính công



Nhà nước và các cơ quan của Nhà nước là các chủ thể chủ yếu của tài chính công. Bên cạnh đó còn có các chủ thể khác của khu vực công, như các tổ chức chính trị, xã hội, tôn giáo…



 - Về cơ chế pháp luật điều chỉnh các quan hệ tài chính công



Các quan hệ tài chính công chủ yếu chịu sự điều chỉnh bởi các “Luật công”, tức là dựa trên các văn bản pháp luật chính thống do nhà nước ban hành hoặc những quy định chính thức của cộng đồng… và bắt buộc phải chấp hành. Khác với tài chính công, các quan hệ tài chính tư được điều chỉnh chủ yếu bởi các quy luật khách quan của kinh tế thị trường, như Quy luật giá trị, Quy luật giá trị thặng dư, Quy luật cạnh tranh… 



Tóm lại, Tài chính công được hiểu là một khu vực tài chính, là tổng thể các hoạt động tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ của các chủ thể thuộc khu vực công, trong đó nhà nước là chủ đạo, nhằm đảm bảo điều kiện vật chất để duy trì sự tồn tại, hoạt động bình thường của các chủ thể này và thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội…, đáp ứng các nhu cầu, lợi ích chung của cộng đồng và xã hội.



1.2. Chức năng của tài chính công


Như chúng ta đã biết, tài chính nói chung có hai chức năng cơ bản là chức năng phân phối và chức năng giám đốc bằng đồng tiền. Tài chính công là một bộ phận của hệ thống tài chính quốc gia nói chung, nên theo nguyên lý, tài chính công cũng sẽ có hai chức năng cơ bản của tài chính. Tuy vậy, do chủ thể của tài chính công chủ yếu là nhà nước, một loại tác nhân có tác động, ảnh hưởng sâu, rộng bậc nhất đối với mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội, nên chức năng của tài chính công được nhấn mạnh hơn thông qua ba chức năng cụ thể là (i) Phân bổ nguồn lực tài chính, (ii) Tái phân phối thu nhập, (iii) Kiểm soát và điều chỉnh bằng đồng tiền.



1.2.1. Chức năng phân bổ nguồn lực tài chính



Chức năng phân bổ nguồn lực tài chính của tài chính công là cụ thể hóa chức năng phân phối của tài chính. Đó là khả năng khách quan của tài chính công mà nhờ vào đó các nguồn tài lực tài chính quốc gia được tổ chức, sắp xếp, phân chia, điều chuyển… một cách có tính toán, cân nhắc theo những tỷ lệ hợp lý nhằm nâng cao tính hiệu quả kinh tế - xã hội của việc sử dụng các nguồn tài lực đó, đảm bảo cho nền kinh tế phát triển vững chắc và ổn định theo các tỷ lệ cân đối đã định của chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội.



Trên thực tế, việc phân bổ nguồn lực không chỉ duy nhất do tài chính công thực hiện mà còn có sự tham gia của các lĩnh vực tài chính khác.



Nguồn lực tài chính là một bộ phận trong tổng nguồn lực của quốc gia. Chúng tồn tại dưới dạng trực tiếp là bằng tiền (tiền mặt, tiền trong tài khoản của các tổ chức tài chính - ngân hàng…) và gián tiếp dưới dạng các hiện vật khác nhưng tương ứng với những lượng tiền nhất định. Nhờ có hoạt động tài chính mà các nguồn lực này được phân chia, điều chuyển… từ chủ thể này đến chủ thể khác, từ khu vực, vùng miền này đến vùng miền khác, từ ngành này đến ngành khác… Tóm lại, là chúng không nằm yên, mà được phân bổ, vận động. 



Tài chính công là một khu vực tài chính mà chủ thể của chúng chủ yếu là nhà nước. Chủ thể này có những lợi thế vô cùng to lớn, đó là những sức mạnh vốn có của Nhà nước về chính trị, bạo lực (quân đội, cảnh sát, tòa án…), kinh tế… đã thực hiện việc phân bổ nguồn lực tài chính của quốc gia một cách rộng lớn, toàn diện và mạnh mẽ mà không một chủ thể nào khác trong xã hội có thể làm được. Với các công cụ dựa trên sức mạnh chính trị là chủ yếu như thuế, lệ phí, phạt, phát hành…; những công cụ dựa trên bạo lực như chiếm đoạt, tịch thu; những công cụ dựa trên sức mạnh kinh tế như thu tiền cho thuê tài sản, phí, thu lợi nhuận, vay mượn… nhà nước đã phân phối được những nguồn lực tài chính khổng lồ về tay mình qua quỹ NSNN, để từ đó điều chuyển chúng đến nhiều địa chỉ của đời sống kinh tế - xã hội, phục vụ những lợi ích chung của cộng đồng và của xã hội. 



Ở Việt Nam, trong những năm trước thời kỳ đổi mới, nền kinh tế vận hành theo cơ chế kế hoạch hóa tập trung. Giai đoạn này, do nhận thức còn chủ quan, có phần duy ý chí về chức năng này của tài chính công, đã chủ trương nhà nước thực hiện chế độ bao cấp, với đặc điểm nổi bật là nguồn tài chính được huy động từ nền kinh tế vào NSNN không phải chủ yếu từ thuế, nhưng NSNN lại có nhiệm vụ phải đảm bảo nguồn lực tài chính cho hầu hết mọi hoạt động kinh tế - xã hội. Trong điều kiện đó, NSNN được nhấn mạnh là ngân sách của toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Sau đó, đến một thời kỳ nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, lại bị cấm vận từ bên ngoài, nên thu NSNN rất eo hẹp, không đủ trang trải các nhu cầu của đời sống kinh tế - xã hội, làm cho chức năng phân bổ nguồn lực tài chính của tài chính công bị méo mó, thậm chí triệt tiêu nhiều yếu tố, số thu giảm mạnh, chi tiêu thiếu hụt trầm trọng, đẩy kinh tế - xã hội rơi vào tình trạng khủng hoảng.



Chuyển sang nền kinh tế thị trường, với việc nhà nước từ bỏ cơ chế bao cấp, ôm đồm mọi hoạt động kinh tế - xã hội, chuyển sang chủ yếu thực hiện chức năng quản lý xã hội và điều chỉnh vĩ mô nền kinh tế. Tất cả những điều đó đã trả lại dần chức năng phân bổ nguồn lực tài chính đúng với vốn có của tài chính công. Các nguồn lực tài chính giờ đây khi tập trung về tay nhà nước qua ngân sách có sự lựa chọn, cân nhắc, tính toán lại một cách hợp lý hơn và được thực hiện chủ yếu thông qua các công cụ thuế, phí, lệ phí; việc phân bổ chúng cho các đối tượng được hưởng trong xã hội có trọng tâm, trọng điểm, đúng đối tượng hơn. Thực tiễn mấy chục năm qua là minh chứng sinh động xu hướng tích cực trong việc phát huy chức năng phân bổ nguồn lực tài chính của tài chính công đối với phát triển kinh tế - xã hội đất nước.



Càng đi sâu vận dụng chức năng phân bổ nguồn lực của tài chính công vào đời sống thực tiễn, việc tổ chức quá trình động viên các nguồn lực tài chính thuộc quyền chi phối của các chủ thể công để tạo lập các quỹ công và tổ chức quá trình phân phối, sử dụng các quỹ tiền tệ đó cho các mục đích đã định ngày càng hợp lý và hiệu quả.



Kết quả trực tiếp của việc vận dụng chức năng phân bổ nguồn lực tài chính qua tài chính công là các quỹ tài chính công được tạo lập, được phân phối và được sử dụng. Đến lượt nó, việc tạo lập, phân phối và sử dụng một cách đúng đắn, hợp lý các quỹ, tức là sự phân bổ một cách tối ưu các nguồn lực tài chính thuộc quyền chi phối của các chủ thể công lại có tác động mạnh mẽ tới việc sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính; thúc đẩy hoàn thiện cơ cấu sản xuất, cơ cấu kinh tế - xã hội bằng việc tính toán, sắp xếp các tỷ lệ cân đối quan trọng trong phân bổ các nguồn tài chính. Một sự phân bổ như thế sẽ là nhân tố có ảnh hưởng quan trọng tới sự phát triển vững chắc và ổn định của nền kinh tế.



Đồng thời, những kết quả cần phải đạt được đó của sự phân bổ có thể coi là những tiêu chuẩn để đánh giá mức độ đúng đắn, hợp lý của việc sử dụng công cụ tài chính công trong việc phân bổ các nguồn lực tài chính. Bên cạnh các tiêu chuẩn đó, đòi hỏi sự phân bổ phải được tính toán trên có sở thực lực nguồn tài chính của toàn xã hội và các chủ thể công, có cân nhắc cho phù hợp với đặc điểm, tình hình của đất nước trong từng thời kỳ và theo sát các kế hoạch, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước cũng là một tiêu chuẩn không kém phần quan trọng.



Chức năng phân bổ nguồn lực tài chính của tài chính công là chức năng được đề cập với sự quan tâm nhiều hơn tới khía cạnh kinh tế của sự phân phối. Phân bổ nguồn lực tài chính của tài chính công mà nhà nước là chủ thể chủ yếu phải nhằm đạt tới các mục tiêu của kinh tế vĩ mô là hiệu quả, ổn định và phát triển.



Nhằm đạt được những mục tiêu kể trên, phân bổ nguồn lực tài chính của tài chính công phải chú ý xử lý mối quan hệ giữa khu vực công cộng và khu vực tư nhân. Những tỷ lệ hợp lý trong phân bổ nguồn lực tài chính sẽ đảm bảo nâng cao tính hiệu quả trên cả hai khía cạnh thuế khóa và chi tiêu công, từ đó, có tác dụng vừa thúc đẩy tập trung vốn vào các quỹ công, vừa thúc đẩy tích tụ vốn ở các đơn vị cơ sở; vừa thúc đẩy tăng tiết kiệm trong khu vực công, vừa thúc đẩy tăng tiết kiệm và tăng đầu tư trong khu vực tư. Những điều đó sẽ là nhân tố quan trọng ảnh hưởng tới sự phát triển và ổn định kinh tế.



1.2.2. Chức năng tái phân phối thu nhập



Chức năng tái phân phối thu nhập của tài chính công cũng là cụ thể hóa chức năng phân phối của tài chính. Đây là khả năng khách quan của tài chính công mà nhờ vào đó các nguồn tài chính trong xã hội thông qua hoạt động của tài chính công được phân phối lại (tái phân phối) nhằm đảm bảo nguồn lực tài chính trong việc duy trì sự hoạt động bình thường mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội và thực hiện chính sách công bằng xã hội, chống lại những thất bại của thị trường.



Như chúng ta đã biết, trong điều kiện kinh tế thị trường, kết quả của quá trình sản xuất xã hội là tạo ra các khoản thu nhập khác nhau, nhưng đều được đo bằng những lượng tiền nhất định. Những khoản thu nhập sau khi được tạo ra đó sẽ được thực hiện phân phối (phân chia) cho các chủ thể có tham gia vào quá trình tạo ra chúng với những cách thức và tiêu chí khác nhau và chúng được gọi là phân phối lần đầu. Phân phối lần đầu là rất quan trọng. Nhờ chúng mà quá trình tái sản xuất được duy trì và thực hiện bình thường; các chi phí sản xuất phát sinh được thu hồi, bù đắp; người cung cấp vật tư, nguyên liệu thu hồi được tiền bán; người lao động có những khoản thu nhập mới để tái tạo lại sức lao động; các tổ chức tài chính - tín dụng thu hồi được vốn cho vay và lãi; chủ kinh doanh thu được lơi nhuận; nhà nước thu được các khoản tiền cho thuế tài sản, thuế, lợi tức…. Tuy vậy, nếu chỉ dừng lại ở phân phối lần đầu thì đời sống kinh tế - xã hội sẽ rơi vào bất ổn. Đó là, nền kinh tế sẽ không thực hiện được tái sản xuất mở rộng, điều kiện tiên quyết cho sự phát triển; nhiều chủ thể trong xã hội không thể tồn tại được do không tham gia vào quá trình sản xuất xã hội nên không có thu nhập từ phân phối lần đầu; những người không có khả năng lao động không thể sống được… Vì thế, các khoản thu nhập được hình thành từ phân phối lần đầu giờ đây sẽ tham gia vào những vòng quay mới của phân phối lại một cách đa dạng, phức tạp và không ngừng.



Trong quá trình phân phối lại này, có thể nói, hầu hết các chủ thể trong xã hội đều tham gia trên cả hai giác độ, nhận và chia, chia và nhận, tức là tạo lập và sử dụng thu nhập. Trong đó, các chủ thể công, đại diện là nhà nước, không những không đứng ngoài cuộc, mà còn là những chủ thể vô cùng quan trọng, chủ yếu trên tư cách là người có quyền lực chính trị và một số quyền lực khác riêng có, với những công cụ hết sức hữu hiệu như thuế, lệ phí, vay nợ, phát hành…, tham gia điều tiết, phân phối là các nguồn lực tài chính sẵn có do được hình thành từ phân phối lần đầu và các nguồn thu nhập thuộc sở hữu của các pháp nhân và thể nhân trong xã hội về tay mình, để sau đó chuyển cho các chủ thể khác nhau sử dụng gắn với vô số những hoạt động của đời sống kinh tế - xã hội, thực hiện công bằng xã hội, cũng là góp phần chống lại những thất bại của thị trường.



Công bằng trong phân phối biểu hiện trên hai khía cạnh là công bằng về mặt kinh tế và công bằng về mặt xã hội. Như đã biết, công bằng về kinh tế là yêu cầu nội tại của nền kinh tế thị trường. Do giá cả thị trường quyết định mà việc đưa các yếu tố vào (chi tiêu) và việc thu nhận các yếu tố (thu nhập) là tương xứng với nhau, chủ yếu được thực hiện theo nguyên tắc trao đổi ngang giá trong môi trường cạnh tranh bình đẳng. Chẳng hạn, việc phân phối vật phẩm tiêu dùng cá nhân được thực hiện theo nguyên tắc phân phối theo lao động, trong đó, cá nhân bằng việc bỏ ra lao động mà có được thu nhập, những thu nhập mà họ nhận được (thù lao cho lao động) là tương xứng với số lượng lao động mà họ bỏ ra. Đó là sự công bằng về kinh tế.



Tuy nhiên, trong điều kiện của nền kinh tế thị trường, do những yếu tố sản xuất của các chủ thể kinh tế hoặc các cá nhân không giống nhau, do sự không giống nhau về sức khỏe, độ thông minh bẩm sinh, hoàn cảnh gia đình… mà thu nhập của các chủ thể kinh tế hoặc của các cá nhân có sự chênh lệch. Sự chênh lệch thu nhập này vượt quá giới hạn nào đó sẽ dẫn đến vấn đề không công bằng xã hội. Như vậy, công bằng xã hội là yêu cầu của xã hội trong việc duy trì sự chênh lệch về thu nhập trong mức độ và phạm vi hợp lý thích ứng với từng giai đoạn mà xã hội có thể chấp nhận được.



Trong lĩnh vực này, tài chính công, đặc biệt là NSNN, được sử dụng làm công cụ để điều chỉnh lại thu nhập mà các chủ thể trong xã hội đang nắm giữ. Sự điều chỉnh này được thực hiện theo hai hướng là điều tiết bớt các thu nhập cao và hỗ trợ thu nhập thấp. Đối với những thu nhập do thị trường hình thành như tiền lương của người lao động, lợi nhuận doanh nghiệp, thu nhập về cho thuê, thu nhập về tài sản, thu nhập về lợi tức cổ phần… thì chức năng của Tài chính công là thông qua việc phân phối lại để điều tiết. Những nhu cầu như y tế, bảo vệ sức khỏe, phúc lợi xã hội, bảo đảm xã hội… thì tài chính công thực hiện sự phân phối tập trung, hỗ trợ thu nhập từ nguồn tài chính đã được tập trung trong các quỹ công (cùng với việc thực hiện xã hội hóa và đa dạng hóa các nguồn tài chính cho các hoạt động này).



Trong việc điều tiết thu nhập, thuế là một trong những biện pháp được áp dụng chủ yếu nhất. Thông qua các thứ thuế gián thu để điều tiết tương đối giá cả của các loại hàng hóa, từ đó điều tiết sự phân phối các yếu tố sản xuất của các chủ thể kinh tế. Thông qua thuế thu nhập doanh nghiệp để điều tiết lợi nhuận của doanh nghiệp. Thông qua thuế thu nhập cá nhân để điều tiết thu nhập lao động và thu nhập phi lao động của cá nhân (thu nhập về tài sản, tiền cho thuê, lợi tức…) Như vậy, nhờ thông qua công cụ thuế, các thu nhập cao được điều tiết bớt một phần và được tập trung vào NSNN.



Trong việc hỗ trợ thu nhập, chi tiêu công là biện pháp chủ yếu. NSNN sử dụng các nguồn tài chính đã tập trung được, trong đó có một phần là nguồn tài chính điều tiết từ các thu nhập cao, để chi cho các biện pháp văn hóa xã hội kể trên nhằm hỗ trợ thu nhập cho những người có thu nhập thập. Từ đó cho thấy, với tư cách là chủ thể của chức năng tái phân phối thu nhập, các chủ thể công, đại diện là nhà nước, đóng vai trò như là người trung gian trong việc điều hòa thu nhập giữa các tầng lớp dân cư, hạ thấp bớt các thu nhập cao và nâng cao thêm các thu nhập thấp nhằm rút ngắn độ chênh lệch về thu nhập giữa các cá nhân.



Những phân tích kể trên cho thấy tái phân phối thu nhập trở thành một đòi hỏi khách quan của xã hội. Kết quả của việc thực hiện chức năng này của tài chính công chính là nhờ vào nó có thể điều chỉnh để có được một khoảng cách hợp lý về thu nhập giữa các tầng lớp cư dân nhằm hướng tới mục tiêu công bằng xã hội cho mọi thành viên xã hội.



Khác với chức năng phân bổ nguồn lực tài chính, chức năng tái phân phối thu nhập của tài chính công được đề cập với sự quan tâm nhiều hơn tới khía cạnh xã hội của sự phân phối.



Tuy nhiên, vấn đề được đặt ra ở đây là cần nhận thức và xử lý hợp lý mối quan hệ giữa mục tiêu công bằng và mục tiêu hiệu quả của kinh tế vĩ mô. Trong nhiều trường hợp, để đạt tới mục tiêu công bằng, sự phân phối lại làm tổn hại tới mục tiêu hiệu quả. Chẳng hạn, một sự đánh thuế quá cao vào thu nhập sẽ hạn chế tác dụng thúc đẩy tăng tiết kiệm và tăng đầu tư của tư nhân, đồng thời, có thể dẫn đến hiện tượng tìm cách trốn thuế tức là làm giảm tính hiệu quả của việc thu thuế do tình trạng quá tải của thuế mang lại. Một ví dụ khác, như một sự trợ cấp xã hội tràn lan, thiếu tính toán cân nhắc dễ dẫn đến tâm lý chờ được cứu tế, giảm tính tích cực lao động, đồng thời làm giảm tác dụng tiết kiệm của khu vực công…



Do đó, một sự tính toán cân nhắc trong chính sách phân phối và tái phân phối thu nhập để có thể đạt tới mục tiêu công bằng trên cơ sở đảm bảo tính hiệu quả kinh tế của sự phân phối và ít ảnh hưởng tới mục tiêu hiệu quả là điều có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm sử dụng tài chính công làm công cụ thực hiện các mục tiêu kinh tế vĩ mô.



1.2.3. Chức năng kiểm soát và điều chỉnh bằng đồng tiền



Để quản lý một cách hữu hiệu các hoạt động kinh tế - xã hội, việc tiến hành kiểm soát và điều chỉnh thường xuyên là sự cần thiết khách quan. Với tư cách là một công cụ quản lý trong tay các chủ thể công, mà đặc biệt là nhà nước, tài chính công thực hiện chức năng kiểm soát và điều chỉnh bằng đồng tiền như một sứ mệnh xã hội tất yếu.



Có thể nói, chức năng kiểm soát và điều chỉnh bằng đồng tiền của tài chính công là khả năng khách quan của tài chính công để có thể thực hiện việc kiểm tra, xem xét lại tính đúng đắn, tính hợp lý của các quá trình phân phối các nguồn lực tài chính trong mọi lĩnh vực khác nhau của đời sống kinh tế - xã hội, từ đó mà có những điều chỉnh lại quá trình phân phối các nguồn lực tài chính sao cho hợp lý, tối ưu nhất.



Đối tượng kiểm soát và điều chỉnh của tài chính công trước hết là quá trình phân bổ các nguồn lực tài chính thuộc quyền chi phối của các chủ thể công. Nói cách khác, đó là quá trình tạo lập và sử dụng các quỹ tài chính công. Tuy nhiên cần nhận thức rõ rằng, việc tạo lập, phân phối và sử dụng các quỹ tài chính công lại luôn có mối liên hệ hữu cơ với việc tạo lập, phân phối và sử dụng các quỹ tiền tệ của mọi chủ thể trong đời sống kinh tế - xã hội và được tiến hành trên cơ sở các chính sách, chế độ do nhà nước quy định. Do đó, đối tượng kiểm soát và điều chỉnh của tài chính công không chỉ là bản thân quá trình phân phối của chính tài chính công mà còn là các quá trình phân phối các nguồn tài chính ở mọi chủ thể kinh tế - xã hội theo các yêu cầu đặt ra của các chính sách thu, chi tài chính.



Với đối tượng kiểm soát và điều chỉnh như vậy có thể nhận thấy rằng, phạm vi kiểm soát và điều chỉnh của tài chính công là rất rộng lớn, hầu như bao trùm hầu hết mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội trong suốt quá trình diễn ra các hoạt động phân phối các nguồn tài chính để tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ thuộc các chủ thể khác nhau trong xã hội.



Kiểm soát và điều chỉnh và có cùng đối tượng quản lý và tác động, đó là quá trình phân bổ các nguồn lực tài chính, quá trình tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ. Tuy vậy, giữa chúng vẫn có những sự khác nhau về nội dung và cách thức quản lý, tác động.



Nội dung của kiểm soát ở đây là kiểm tra quá trình vận động của các nguồn tài chính. Chúng gồm việc kiểm tra khai thác, phân bổ và sử dụng các nguồn lực tài chính; kiểm tra tính cân đối, tính hợp lý của việc phân bổ và kiểm tra tính tiết kiệm, tính hiệu quả của việc sử dụng chúng. Còn nội dung của điều chỉnh là trên cơ sở các nguồn tài chính được phân bổ, phân phối mà thông qua đồng tiền để thấy được những sự bất hợp lý, mất cân đối, không phù hợp… Từ đó làm cơ sở cho việc điều chỉnh về mặt tổng lượng của nguồn tài chính, cũng như điều tiết cơ cấu và mối quan hệ tỷ lệ giữa các mặt, như quan hệ tỷ lệ giữa tích lũy với tiêu dùng; giữa tiêu dùng xã hội với tiêu dùng cá nhân; giữa trung ương với địa phương; giữa các vùng, miền, các ngành…, thậm chí giữa các chủ thể khác nhau trong xã hội.



Kiểm soát quá trình vận động của các nguồn tài chính được thực hiện thông qua đồng tiền và dựa vào các công cụ khác như kế hoạch (dự báo, dự toán…) thống kê, kế toán, pháp luật, hành chính, các đòn bẩy kinh tế… Chúng được tiến hành trong suốt quá trình kế hoạch hóa tài chính từ khi xây dựng, xét duyệt, quyết định, thực hiện kế hoạch và cả sau khi kế hoạch được thực hiện xong. Thông qua đó, việc kiểm tra, kiểm soát được thực hiện không những ở trạng thái tĩnh, mà còn được thực hiện trong trạng thái động, biến đổi không ngừng của mọi quá trình vận động của các nguồn lực tài chính.



Mặc dù có những nét khác nhau như vậy, nhưng giữa kiểm soát và điều chỉnh bằng đồng tiền của tài chính công lại gắn bó mật thiết với nhau, đều nhằm mục đích cuối cũng là thực hiện tốt các mục tiêu chiến lược đã đặt ra, đảm bảo cho nền kinh tế quốc dân phát triển một cách cân đối, ổn định và vững chắc. Mối quan hệ này được thể hiện trên hai mặt: (i) Trên cơ sở kết quả của kiểm tra, kiểm soát phát hiện được những mất cân đối, bất hợp lý trong quá trình phân bổ các nguồn tài chính, để tiến hành những điều chỉnh cần thiết đảm bảo cho quá trình đó được hợp lý, đúng đắn hơn. Nói cách khác, kiểm tra, kiểm soát là cơ sở, chỗ dựa của điều chỉnh; (ii) Ngược lại, kiểm tra, kiểm soát có thực hiện được hay không và vận dụng có kết quả hay không lại phụ thuộc vào sự hợp lý, đúng đắn của quá trình điều chỉnh. Bởi vì, các quan hệ tỷ lệ trong phân bổ các nguồn lực tài chính do điều chỉnh tiến hành chính là cơ sở để kiểm tra, xem xét tính đúng đắn, hợp lý của chúng. Từ những quan hệ nội tại khăng khít đó, điều chỉnh và kiểm soát gắn bó với nhau cấu thành nội dung chức năng điều chỉnh và kiểm soát bằng đồng tiền của tài chính công.



Trên thực tế có thể thấy, kết quả của kiểm soát và điều chỉnh bằng đồng tiền của tài chính công được thể hiện qua các khía cạnh sau đây:


- Đảm bảo cho việc tạo lập, phân phối và sử dụng các quỹ tài chính công được đúng đắn, hợp lý, đạt kết quả tối đa nhất theo các mục tiêu, yêu cầu đã định. Việc bảo đảm đó được thực hiện trước hết là nhờ tính tự động của điều chỉnh đối với các quá trình phân bổ trên cơ sở các điều kiện thực tế và đòi hỏi khách quan của sự phát triển; sau nữa được thực hiện nhờ qua kiểm tra mà phát hiện ra những bất hợp lý của quá trình phân bổ để có thể điều chỉnh lại quá trình đó theo các mục tiêu và yêu cầu đã định.



- Góp phần điều chỉnh quá trình phân phối các nguồn tài chính, quá trình tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ ở các chủ thể kinh tế - xã hội khác, đảm bảo cho các hoạt động thu, chi bằng tiền ở đó được thực hiện theo đúng các chính sách, chế độ, luật lệ… quy định.



Các chức năng của tài chính công là sự thể hiện bản chất của tài chính công. Việc vận dụng đúng đắn các chức năng này vào hoạt động thực tiễn sẽ làm cho tài chính công phát huy được những vai trò to lớn của mình và chúng sẽ được đề cập tiếp theo sau đây: 



1.3. Vai trò của tài chính công


Mặc dù tài chính công không trùng khớp với tài chính nhà nước, song trên thực tế tài chính nhà nước là bộ phận quan trọng bậc nhất, có ảnh hưởng lớn, thậm chí chi phối hầu hết các hoạt động tài chính công. Từ đó có thể nói, việc xem xét vai trò của tài chính công không thể tách rời với vai trò của tài chính nhà nước trong từng thời kỳ nhất định. Trong nền kinh tế thị trường hiện đại, vai trò tài chính công hết sức quan trọng và có nhiều thay đổi so với trước đây, có thể xem xét vai trò tài chính công trên một số mặt chủ yếu sau đây:



1.3.1. Là công cụ huy động các nguồn tài chính để đảm bảo điều kiện vật chất duy trì sự tồn tại, hoạt động bình thường của Nhà nước và các chủ thể thuộc khu vực công



Đây là vai trò lịch sử và tất yếu của tài chính công trong bất kỳ chế độ xã hội nào và cơ chế kinh tế nào. Bởi vì sự tồn tại và hoạt động bình thường của Nhà nước và các chủ thể khác của khu vực công trên các mặt chính trị, kinh tế, xã hội luôn đòi hỏi phải có nguồn tài chính để giải quyết các nhu cầu chi tiêu. Nguồn tài chính được huy động chủ yếu là từ thuế, phí, lệ phí, công trái...



Để phát huy vai trò này, trong quá trình quản lý tài chính công cẩn phải xác định quy mô (mức) động viên tối thiểu các nguồn thu vào NSNN và các huy động khác sao cho vừa đáp ứng điều kiện vật chất để nhà nước và các chủ thể khác tồn tại, hoạt động bình thường, vừa phù hợp với khả năng của nền kinh tế. Đồng thời cần phải nghiên cứu sử dụng các công cụ kinh tế về thu, chi của tài chính công để quá trình huy động các nguồn lực được thực hiện một cách bền vững, lâu dài.



1.3.2. Là công cụ đảm bảo nguồn lực tài chính để sản xuất cung cấp các hàng hóa công cộng chủ yếu cho xã hội



Nếu thế giới hàng hóa nói chung gồm hai nửa, một nửa là hàng hóa cá nhân (Private Goods) và một nửa là hàng hóa công cộng (Public Goods), thì việc đảm nhận sản xuất cung cấp nửa thứ hai chủ yếu thuộc về nhà nước và các chủ thể của khu vực công. Để làm được việc đó, các chủ thể này phải có điều kiện vật chất là các nguồn lực tài chính do tài chính công cung cấp. Đây là một thực tế tất yếu khách quan được diễn ra mang tính quy luật ở hầu hết các nước trên thế giới. Đặc biệt như ở Việt Nam là một minh chứng. Trước đây, khi các nguồn lực tài chính công còn khó khăn, hạn hẹp, thì việc đầu tư xây dựng các cơ sở vật chất và những tiềm lực để cung cấp hàng hóa công cộng cho xã hội như điện, nước, giao thông đi lại…) là rất hạn chế, thấp kém. Trong những năm gần đây, nhờ kinh tế tăng trưởng, kết hợp với sự hỗ trợ mạnh mẽ của các nguồn lực tài chính quốc tế, nguồn lực tài chính công dành cho đầu tư sản xuất cung cấp hàng hóa công cộng được tăng lên gấp bội, góp phần đắc lực vào công cuộc kiến thiết đất nước và nâng cao đời sống nhân dân.



1.3.3. Là công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô, kích thích kinh tế tăng trưởng ổn định và bền vững



Vai trò này chủ yếu thể hiện qua hoạt động của NSNN là bộ phận chủ đạo trong khâu tài chính công. Phần lớn các nguồn tài chính quốc gia được huy động và tập trung vào NSNN nhằm đáp ứng các nhu cầu của Nhà nước và xã hội. Thông qua các hoạt động thu chi của NSNN, nhà nước phân bổ trực tiếp hoặc gián tiếp các nguồn tài chính quốc gia, định hướng phát triển sản xuất, hình thành cơ cấu kinh tế mới, thúc đẩy kinh tế tăng trưởng ổn định và bền vững.



Thông qua các khoản chi đầu tư xây dựng các công trình thuộc hệ thống kế cấu hạ tầng kinh tế - xã hội (giao thông, thủy lợi, trường học, bệnh viện...). Chính phủ có thể tạo điều kiện và hướng nguồn vốn đầu tư của các DN vào các lĩnh vực, các vùng cần thiết để hình thành cơ cấu kinh tế mới cũng như tạo ra môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh. Các khoản chi này của Nhà nước không được thu hồi trực tiếp, nhưng hiệu quả của nó được tính bằng sự tăng trưởng của GDP, sự phân bổ chung hợp lý của nền kinh tế hoặc bằng các chỉ tiêu khác như tạo thêm nhiều công ăn việc làm, tăng tốc độ lưu chuyển hàng hóa dịch vụ, nâng cao dân trí và trình độ của nguồn lao động. Với điều kiện nước ta những năm đầu chuyển sang nền kinh tế thị trường, nguồn vốn của kinh tế tư nhân còn là hạn chế thì vốn NSNN đầu tư cho các công trình kinh tế lớn và then chốt như: Giao thông vận tải, Điện lực, Xi măng, Hóa dầu, Công nghệ thông tin... lại càng lớn và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, ổn định xã hội…



Thông qua chính sách thu NSNN mà chủ yếu là chính sách thuế sẽ góp phần định hướng phát triển SXKD theo mục tiêu đã hoạch định cũng như góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Với chính sách thuế cụ thể, việc đặt ra thuế suất ưu đãi cùng với các quy định về miễn, giảm thuế... có tác dụng kích thích mạnh mẽ đối với DN, thúc đẩy DN bỏ vốn đầu tư vào những vùng, những ngành nghề cần thiết. Ngược lại, với chính sách thuế khắt khe sẽ làm giảm bớt luồng vốn đầu tư vào những nơi cần hạn chế hay là “hạ nhiệt”, giảm bớt sự tăng trưởng kinh tế quá nóng không cần thiết.



1.3.4. Là công cụ hữu hiệu để điều tiết thị trường, bình ổn giá cả và kiềm chế lạm phát



Trong nền kinh tế thị trường, giá cả hàng hóa chủ yếu phụ thuộc vào quy luật cung cầu. Khi quan hệ cung cầu mất cân đối tất yếu sẽ dẫn đến sự biến động của giá cả. Các chủ thể kinh doanh nói chung rất nhạy cảm với tình hình giá cả để di chuyển vốn đầu tư từ lĩnh vực này sang lĩnh vực khác. Nhưng đối với người sản xuất, việc di chuyển này không đơn giản và đối với nền kinh tế việc di chuyển vốn này sẽ gây nên những phản ứng dây chuyền làm xáo trộn nhiều mặt dẫn đến làm mất sự ổn định của cơ cấu kinh tế vĩ mô đã hoạch định. Do vậy, nhà nước phải có biện pháp tác động tích cực đến thị trường nhằm vừa bảo đảm lợi ích cho cả người sản xuất và người tiêu dùng, vừa đảm bảo giữ vững cơ cấu kinh tế vĩ mô đã hoạch định.



Đối với thị trường hàng hóa, nhà nước điều tiết bằng việc sử dụng các quỹ dự trữ (dự trữ ngoại tệ, vàng, vật tư chiến lược, lương thực...) được hình thành từ nguồn NSNN. Cơ chế điều tiết tổng quát như sau: Khi giá cả của các mặt hàng quan trọng, thiết yếu nào đó tăng cao, để kìm hãm và chống đầu cơ, nhà nước đưa dự trữ hàng hóa đó ra thị trường để tăng cung, trên cơ sở đó sẽ bình ổn được giá cả và hạn chế sự tăng giá đồng loạt gây nguy cơ lạm phát chung cho nền kinh tế. Còn khi giá cả các mặt hàng hóa đó bị giảm mạnh, có khả năng gây thiệt hại cho người sản xuất và sẽ tạo ra xu hướng di chuyển vốn sang lĩnh vực khác thì Chính phủ phải dùng NSNN để bao mua các loại hàng hóa đó với giá cả nhất định đảm bảo quyền lợi cho người sản xuất, hay là trợ giá sản xuất cho họ trong một khoảng thời gian nhất định, từ đó ổn định được cơ cấu sản xuất của vùng kinh tế đã quy hoạch (ở nước ta đó là các vùng quy hoạch về cà phê, chè, cao su, điều, hồ tiêu...).



Đối với thị trường tiền tệ, thị trường vốn, hoạt động điều tiết của Nhà nước được thông qua việc thực hiện đồng bộ các công cụ tài chính, tiền tệ, giá cả... trong đó công cụ tài chính công với các biện pháp cụ thể như phát hành công trái, chi trả nợ, chi tiêu dùng... sẽ góp phần làm ổn định các thị trường này, thể hiện ở việc kiểm soát được các chỉ tiêu: Lãi suất, tỷ giá, lạm phát.



Kiềm chế lạm phát luôn được xem là nhiệm vụ quan trọng trong quản lý và điều hành nền kinh tế của Nhà nước. Lạm phát với các biểu hiện như bùng nổ các cơn sốt về giá, sự mất giá của đồng tiền... gây ra những hậu quả nặng nề cho nền kinh tế, cho cả người sản xuất và người tiêu dùng. Lạm phát có nhiều nguyên nhân gây ra, trong đó có nguyên nhân từ cơ chế quản lý tài chính công. Đó đó, việc đề ra các giải pháp kiềm chế lạm phát tất yếu phải xem xét đến việc sử dụng công cụ tài chính công, quản lý và điều hành các công cụ này sao cho phù hợp. Khi lạm phát gia tăng, giá cả hàng hóa tăng lên do sự mất cân đối cung cầu (cung < cầu), nhà nước có thể sử dụng các biện pháp như tăng thuế tiêu dùng, giảm thuế đối với nhà đầu tư, thắt chặt chi tiêu dùng để giảm lạm phát.



Ngược lại với lạm phát là giảm phát, giá cả hàng hóa đồng loạt giảm xuống sẽ tác động tiêu cực đối với nền kinh tế mà trước hết là sự đình đốn sản xuất do tiêu thụ trì trệ, bế tắc. Trong trường hợp này với chính sách tăng chi tiêu dùng, kích cầu của Nhà nước là có ý nghĩa hết sức quan trọng và cấp bách.



1.3.5. Là công cụ quan trọng để điều tiết thu nhập giữa các tầng lớp dân cư, góp phần giải quyết các vấn đề xã hội



Nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường với các quy luật cung cầu, quy luật tự do cạnh tranh là chủ yếu đã tạo ra những động lực quan trọng thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng nhanh hơn nhiều sơ với cơ chế kinh tế kế hoạch hóa trước đây. Tuy nhiên cơ chế thị trường, bản thân nó cũng mang nhiều khuyết tật nhất định. Một trong những khuyết tật đó là tạo ra sự phân hóa các tầng lớp dân cư, hình thành các tầng lớp giàu, nghèo do có sự chênh lệch về thu nhập trong quá trình phát triển kinh tế. Nếu để cho thị trường (bàn tay vô hình) tự điều chỉnh thu nhập thì xã hội sẽ bất ổn mà trước hết là những người có thu nhập thấp, người neo đơn, tàn tật, người già yếu, người thất nghiệp... sẽ hết sức khó khăn, là cơ sở sản sinh các tệ nạn xã hội. Vấn đề đặt ra là Nhà nước phải có chính sách phân phối hợp lý thu nhập của toàn xã hội với mục tiêu là chính sách đó vừa khuyến khích sự tăng trưởng kinh tế vừa đảm bảo cuộc sống chung của xã hội, nhất là những người nghèo khổ.



Việc sử dụng tài chính công như là một công cụ điều tiết vĩ mô trong lĩnh vực thu nhập đối với các thành viên của xã hội là nhằm thực hiện công bằng xã hội về thu nhập, đảm bảo và ổn định cuộc sống của các tầng lớp dân cư; nhưng mặt khác còn phải đảm bảo vai trò kích thích của thu nhập đối với sự phát triển sản xuất, kích thích sư phát triển đời sống vật chất và tinh thần của toàn xã hội, khống chế mức tiêu dùng hợp lý, sao cho phù hợp với trình độ và năng lực sản xuất của nền kinh tế.



Chính sách thu chi của tài chính công, cụ thể là chính sách thuế và chính sách chi tiêu công góp phần làm giảm bớt sự chênh lệch quá lớn về thu nhập, về tiền lương giữa các ngành nghề, các khu vực đô thị, nông thôn, miền núi... nhằm ổn định đời sống của các tầng lớp dân cư trong cả nước.



Với chính sách thuế cần phải hoạch định sao cho đạt được sự cân bằng giữa các mục tiêu cơ bản của cả hệ thống thuế là: Kích thích tăng trưởng kinh tế, điều hòa thu nhập và tăng thu cho NSNN. Thuế quá cao sẽ làm nhụt khát vọng làm giàu của nhà kinh doanh và làm giảm khả năng tăng trưởng kinh tế của đất nước. Nhưng nếu thuế thu quá thấp sẽ làm giảm nguồn thu NSNN, nguồn cơ bản để giải quyết các vấn đề xã hội; và không có tác dụng hạn chế cạnh tranh, phát triển sản xuất trong lĩnh vực cần thiết. Vì thế, phải có sự nghiên cứu thận trọng về mức thuế, thuế suất trên cả hai mặt: Kích thích và hạn chế. Mặt khác qua thuế với các sắc thuế: Thuế gián thu, thuế trực thu sao cho phù hợp. Đặc biệt là thuế gián thu (thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt...) đối với nhóm hàng hóa, dịch vụ thiết yếu với thuế suất thấp sẽ có lợi cho người nghèo hơn, còn đối với nhóm hàng hóa xa xỉ, các loại dịch vụ cao cấp cần phải nâng thuế suất lên cao để điều tiết bớt một bộ phận thu nhập của tầng lớp giàu có trong xã hội.



Với chính sách chi tiêu công cho lĩnh vực tiêu dùng, nhà nước cần phải điều chuyển một bộ phận thu nhập từ tầng lớp giàu có sang tầng lớp những người nghèo dưới các hình thức chi cho các mục tiêu phúc lợi xã hội về y tế, giáo dục, trợ cấp, cứu tế... Các khoản chi về phúc lợi, trợ cấp cần được bố trí với chiều hướng tăng lên theo một tỷ lệ nhất định so với tỷ lệ tăng trưởng kinh tế, đây là yêu cầu công bằng và hợp lý phải giải quyết trong quá trình quản lý chi tiêu công.



1.4. Phân loại (cấu thành) tài chính công


Tài chính công là một thể thống nhất gồm nhiều bộ phận hợp thành. Tùy thuộc vào phương pháp tiếp cận và tiêu thức khác nhau sẽ dẫn đến các cách phân loại tài chính công khác nhau.



1.4.1. Căn cứ theo chủ thể sở hữu các quỹ tiền tệ



Theo tiêu thức này, tài chính công được chia thành Tài chính nhà nước và Tài chính của các tổ chức đơn vị khác thuộc khu vực công.



1.4.1.1. Tài chính nhà nước



Tài chính nhà nước là bộ phận tài chính với đặc trưng là các quỹ tiền tệ thuộc sở hữu của nhà nươc. Chúng gồm có khá nhiều bộ phận hợp thành, là Tài chính nhà nước tổng hợp, Tài chính của các cơ quan hành chính nhà nước; Tài chính của các đơn vị sự nghiệp nhà nước; Tài chính DNNN hoạt động không vì mục đích lợi nhuận…



a) Tài chính nhà nước tổng hợp, còn được gọi là tài chính chung của Nhà nước, là bộ phận tài chính tập trung quan trọng nhất của tài chính nhà nước. Chúng bao gồm các nguồn lực tài chính quốc gia được tập trung về ở NSNN và các quỹ tài chính tập trung khác của Nhà nước ngoài (bên cạnh) NSNN (gọi tắt là các quỹ tài chính nhà nước ngoài NSNN) và đều được quản lý, điều hành trực tiếp bởi chủ thể là nhà nước. Đặc biệt, việc sử dụng các quỹ tài chính tập trung này không phải chỉ vì lợi ích riêng của Nhà nước hay khu vực công, mà còn vì lợi ích chung của quốc gia, của toàn bộ đời sống kinh tế - xã hội.



 b) Tài chính của các cơ quan hành chính nhà nước là bộ phận tài chính của chính bộ máy nhà nước các cấp. Đây là bộ phận tài chính trực tiếp sử dụng các nguồn lực tài chính để đảm bảo về mặt vật chất cho chính bộ máy nhà nước tồn tại, hoạt động bình thường và thực hiện các chức năng nhiệm vụ mà xã hội giao phó. Nguồn tài chính ở đây được cung cấp hầu như toàn bộ bởi NSNN từ các nguồn thu mà chủ yếu là thuế của các tổ chức, cá nhân trong xã hội.



c) Tài chính của các đơn vị sự nghiệp nhà nước là bộ phận tài chính thuộc các cơ quan, đơn vị của khu vực nhà nước nhưng nằm ngoài bộ máy nhà nước để thực hiện trực tiếp một số nhiệm vụ nào đó của Nhà nước thông qua cung cấp các dịch vụ công cho xã hội, như trường học, bệnh viện, viện nghiên cứu… Nguồn lực tài chính ở đây có một phần quan trọng từ ngân sách nhà để xây dựng cơ sở vật chất ban đầu, mua sắm trang thiết bị… và chi cho con người, một phần khác đơn vị có thể tự thu từ các đối tượng được hưởng các dịch vụ công do đơn vị cung cấp.



d) Tài chính các DNNN hoạt động không vì mục đích lợi nhuận là bộ phận tài chính tương tự như đối với đơn vị sự nghiệp nhà nước trên đây, chỉ khác ở chỗ chúng là các doanh nghiệp, với cơ chế tài chính là có thể tự trang trải căn bản các chi phí hoạt động phát sinh từ chính doanh thu thu được thông qua cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho xã hội của mình. Trên thực tế, ở nhiều nước trên thế giới trong điều kiện kinh tế thị trường vẫn duy trì các DNNN hoạt động không vì mục đích lợi nhuận để chống những thất bại của thị trường, góp phần ổn định kinh tế - xã hội. Các doanh nghiệp này thường hoạt động ở các lĩnh vực mà doanh nghiệp tư nhân “không được làm”, “không thể làm” và “không muốn làm”, như các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường…



1.4.1.2. Tài chính của các tổ chức, đơn vị khác của khu vực công 



Đây là bộ phận tài chính của các tổ chức, đơn vị thuộc khu vực công nhưng ngoài khu vực nhà nước, như các tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể, hiệp hội, tôn giáo… Ở hầu hết các nước trên thế giới, tài chính của các tổ chức đơn vị này là nơi cung cấp các nguồn lực vật chất để tạo ra các dịch vụ công cộng phục vụ lợi ích của cộng đồng, không vì lợi nhuận. Cơ chế tài chính của chúng là tự chủ và hầu như độc lập với NSNN (NSNN chủ yếu chỉ có hỗ trợ, giúp đỡ… một phần nguồn lực tài chính trong những điều kiện nhất định). 



1.4.2. Căn cứ theo quyền chi phối các quỹ tiền tệ và cơ chế hoạt động



Theo tiêu chí này, tài chính công được chia thành ba bộ phận là Các quỹ tài chính nhà nước xác lập quyền sở hữu; Các quỹ tài chính công nhà nước đại diện chủ sở hữu; Các quỹ tài chính công nhà nước ban hành cơ chế quản lý.



1.4.2.1. Các quỹ tài chính nhà nước xác lập quyền sở hữu 



Đây chính là bộ phận Tài chính nhà nước được trình bày trên đây. Chúng gồm Tài chính nhà nước tổng hợp (NSNN, Dự trữ quốc gia; Các quỹ tài chính nhà nước tập trung khác ngoài NSNN); Tài chính các cơ quan đơn vị của bộ máy nhà nước; Tài chính các đơn vị sự nghiệp nhà nước; Tài chính các DNNN hoạt động không vì mục đích lợi nhuận…



Riêng các quỹ tài chính nhà nước tập trung khác ngoài NSNN về nguồn lực tài chính phần lớn đều có nguồn gốc từ NSNN hoặc là các khoản thu của NSNN nhưng được phép để lại (phí, lệ phí nhà nước…), hoặc là các khoản vay của Nhà nước... Chúng có khá nhiều loại và có thể sắp xếp thành các nhóm, như:


- Nhóm quỹ mang tính chất dự trữ như quỹ dự trữ tài chính, quỹ dự trữ ngoại hối, vàng bạc... của Nhà nước;



- Nhóm quỹ mang tính chất an sinh xã hội như quỹ xóa đói, giảm nghèo, ngân hàng chính sách xã hội…;


- Nhóm quỹ mang tính chất hỗ trợ như quỹ cho vay giải quyết việc làm, quỹ bảo lãnh doanh nghiệp vừa và nhỏ...;


- Nhóm quỹ nhằm thực hiện những chương trình mục tiêu kinh tế xã hội mang tính chất đặc biệt của Nhà nước như quỹ bảo vệ môi trường, quỹ phòng chống ma túy, quỹ vì người nghèo...



Các quỹ tài chính này có những đặc điểm cơ bản sau đây:


- Mặc dù các quỹ có mục tiêu hoạt động riêng nhưng tất cả đều nhằm góp phần thực hiện các chức năng kinh tế - xã hội của Nhà nước;



- Về nguồn hình thành các quỹ, phần lớn là có nguồn gốc từ NSNN, được NSNN tài trợ để cân đối thu chi trong những trường hợp nhất định;



- Các quỹ hoạt động theo chính sách chế độ của Nhà nước, không vì mục tiêu lợi nhuận nhưng phải đảm bảo sự bảo toàn và phát triển các quỹ;



- So với quỹ NSNN, tính chất hoạt động của các quỹ thường là không thường xuyên, không cố định. Trong đó, một số quỹ có thời hạn gắn với hoàn cảnh, tình hình cụ thể của mỗi thời kỳ, mỗi quốc gia. 



1.4.2.2. Các quỹ tài chính công nhà nước đại diện chủ sở hữu 



Đó là các quỹ tài chính công mà các nguồn lực tài chính ở đây không thuộc sở hữu nhà nước, thuộc sở hữu của đông đảo tổ chức, cá nhân trong xã hội. Do vậy, để đảm bảo lợi ích chung của cộng đồng, nhà nước thường đứng ra đại diện chủ sở hữu. Các quỹ tài chính này phổ biến có Quỹ Bảo hiểm xã hội, Quỹ Bảo hiểm y tế, Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp…



 1.4.2.3. Các quỹ tài chính công nhà nước ban hành cơ chế quản lý 



Đây cũng chính là các quỹ tài chính của những tổ chức đơn vị thuộc khu vực công nhưng ngoài khu vực nhà nước đã được trình bày trên đây. Các quỹ tài chính ở đây không thuộc quyền sở hữu của Nhà nước, cũng không phải nhà nước đại diện chủ sở hữu, mà được sở hữu bởi đông đảo các thành viên của các tổ chức đó. Tuy vậy, về mặt tài chính, nhà nước có thể ban hành cơ chế quản lý để các quỹ tài chính này vận hành, nhất là các quỹ tài chính thuộc các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp…



Ngoài ra, trên thực tế không phải tất cả các quỹ tài chính công khác đều phải thực hiện theo cơ chế tài chính do nhà nước ban hành, mà chúng có thể tự xây dựng cơ chế riêng, trong đó có thể tham chiếu các cơ chế tài chính do nhà nước ban hành. 



1.5. Quản lý tài chính công


1.5.1. Khái niệm quản lý tài chính công


Quản lý tài chính công là hoạt động của Nhà nước, các cơ quan nhà nước thông qua các công cụ nhất định tác động đến hoạt động tạo lập và sử dụng các quỹ tài chính công nhằm đạt mục tiêu lợi ích của xã hội, cộng đồng.



1.5.2. Đặc điểm của quản lý tài chính công


- Đặc điểm về chủ thể quản lý


Chủ thể chủ yếu của tài chính công là nhà nước và các cơ quan nhà nước. Do vậy, chủ thể thực hiện quản lý tài chính công chính là nhà nước và các cơ quan nhà nước được giao nhiệm vụ thực hiện các hoạt động tạo lập và sử dụng các quỹ tài chính công.



- Đặc điểm về đối tượng quản lý


Đặc trưng của các quỹ tiền tệ được thể hiện chủ yếu thông qua quá trình tạo lập và sử dụng nguồn lực tài chính của quỹ. Quản lý tài chính công chính là việc tác động vào các hoạt động thu, chi gắn với các quỹ tài chính công cụ thể. 



- Đặc điểm về mục tiêu quản lý.


Nếu như mục tiêu của quản lý tài chính tư nhân là lợi nhuận tối đa thì mục tiêu của quản lý tài chính công là hướng tới lợi ích của xã hội, của cộng đồng. Việc đo lường hay thiết lập các tiêu chí đánh giá hiệu quả quản lý tài chính công không đơn giản như đối với khu vực tư nhân. Các chỉ tiêu cơ bản thường được sử dụng để đánh giá công tác quản lý tài chính công như: Ổn định kinh tế, công bằng, hiệu quả kinh tế - xã hội…


- Đặc điểm về phạm vi quản lý


Phạm vi của quản lý tài chính công rất rộng. Những quyết định của Nhà nước có tác động sâu, rộng đến hầu hết các chủ thể khác trong nền kinh tế. Đây cũng là đặc điểm khiến cho việc lượng hóa hiệu quả quản lý tài chính công không hề đơn giản.


- Đặc điểm về sử dụng các công cụ quản lý


Nhà nước và các cơ quan nhà nước sử dụng nhiều phương pháp quản lý khác nhau. Điển hình nhất là ba phương pháp: Luật pháp, kinh tế, và kế hoạch.



Công cụ pháp luật được thể hiện thông qua việc nhà nước ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các cơ chế, chính sách, chế độ… để quản lý tài chính công.



Công cụ kinh tế được sử dụng thông qua việc dùng lợi ích vật chất để kích thích tính tích cực của các khách thể quản lý, tức là các tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động tạo lập và sử dụng các quỹ tài chính công.



Sử dụng công cụ kế hoạch để quản lý tài chính công thể hiện rõ nhất là ở việc lập và chấp hành dự toán NSNN hằng năm. Về bản chất, dự toán NSNN là một bản kế hoạch thu, chi của Nhà nước trong một khoảng thời gian nhất định. Các khoản chi NSNN chỉ được thực hiện khi đã có trong dự toán ngân sách được giao.



1.5.3. Trách nhiệm giải trình



Trách nhiệm giải trình là thuật ngữ pháp lý mới xuất hiện trong vài năm trở lại đây, khi bàn về vấn đề công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Thuật ngữ trách nhiệm giải trình (accountability) và trách nhiệm (responsibility) rất gần với nhau. Nếu “trách nhiệm” dùng để nói công việc gì, do ai thực hiện thì trách nhiệm giải trình có nghĩa rộng hơn. Thông qua trách nhiệm giải trình, người khác có thể tìm được câu trả lời cho những câu hỏi như: Cái gì? Tại sao lại như vậy? Ai? Ở đâu? Khi nào?...


Trong lĩnh vực tài chính công, trách nhiệm giải trình được xem như là một yếu tố cấu thành không thể thiếu khi đề cập đến nguyên tắc “công khai, minh bạch” trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Trách nhiệm giải trình không chỉ bao gồm trách nhiệm của các chủ thể khi công khai các nội dung theo yêu cầu mà bao gồm cả việc giải thích và làm rõ các nội dung đó. Nói cách khác, trách nhiệm giải trình là phương tiện để hướng  tới  sự  minh bạch trong quản lý tài chính công. Yêu cầu về giải trình nhằm bảo đảm việc cung cấp đủ bằng chứng, căn cứ mang tính khách quan để giải thích hay làm rõ về các nội dung hoặc vấn đề cần minh bạch trong hoạt động quản lý, sử dụng tài chính công.


Có nhiều phương thức khác nhau để thực hiện trách nhiệm giải trình. Tuy vậy, có thể thấy tồn tại hai phương thức phổ biến nhất được ghi nhận, đó là giải trình thường xuyên và giải trình khi có yêu cầu. 


Giải trình thường xuyên hay còn gọi là giải trình chủ động là hoạt động giải trình gắn liền với cơ quan, tổ chức được tiến hành chủ yếu theo định kỳ để cung cấp thông tin quản lý bên cạnh việc giải trình đột xuất nhằm làm rõ các nội dung thông tin cụ thể liên quan đến hoạt động quản lý, sử dụng tài chính công.



Giải trình khi có yêu cầu hay còn gọi là giải trình bị động là hoạt động giải trình gắn liền với các tổ chức, cá nhân trong quá trình thực thi nhiệm vụ, phải tiến hành làm rõ các thông tin liên quan khi có yêu cầu từ phía bên ngoài mà thường là các cơ quan quản lý, công chúng. 


Đánh giá trách nhiệm giải trình và chi tiêu công (Public Expenditure and Financial Accountability - PEFA) do 7 đối tác phát triển khởi xướng năm 2001, gồm: Ủy ban châu Âu, IMF, Ngân hàng Thế giới (WB), Chính phủ Pháp, Na-uy, Thụy Sỹ và Anh. 



Phương pháp PEFA tập trung chủ yếu vào chính quyền trung ương, bao gồm cả cơ quan giám sát và giải trình như cơ quan hành pháp và kiểm toán. Tuy nhiên, thời gian gần đây, PEFA cũng tăng cường việc đánh giá hiệu quả quản lý tài chính công ở cấp chính quyền địa phương. 



Khung đánh giá gồm 31 chỉ số xếp hạng các cấu phần của hệ thống quản lý tài chính công theo 6 tiêu chí:


- Độ tin cậy của ngân sách: Ngân sách phải mang tính thực tế và được thực thi như dự kiến.



- Tính toàn diện và tính minh bạch: Giám sát rủi ro ngân sách và tài chính phải mang tính toàn diện, công chúng phải tiếp cận được với thông tin về ngân sách.



- Lập ngân sách trên cơ sở chính sách: Dự thảo ngân sách phải đi liền với chính sách của Chính phủ.


- Khả năng dự tính và kiểm soát quá trình thực thi ngân sách: Ngân sách sẽ được thực thi một cách có trật tự và có thể dự tính được và cần phải sắp xếp để kiểm soát và quản lý việc sử dụng quỹ công.



- Kế toán, ghi sổ và báo cáo: Hồ sơ và thông tin đầy đủ được cung cấp, lưu giữ và công bố nhằm mục đích kiểm soát việc ra quyết định, quản lý và báo cáo.



- Kiểm toán và giám sát bên ngoài: Kế hoạch giám sát tài chính công và theo dõi việc thực hiện của các cơ quan thi hành đang được thực hiện.


1.5.4. Kiểm toán nhà nước đối với lĩnh vực tài chính công




Với chức năng được luật định “đánh giá, xác nhận, kết luận và kiến nghị đối với việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công”, trong lĩnh vực tài chính công Kiểm toán nhà nước có một số vai trò cơ bản sau:


- Cung cấp thông tin đáng tin cậy để cơ quan có thẩm quyền quyết định các vấn đề liên quan đến quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công. 


- Cung cấp thông tin để các cơ quan dân cử thực hiện thẩm quyền giám sát việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công. 


- Góp phần minh bạch việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công. 


- Phát hiện các tồn tại, hạn chế trong cơ chế, chính sách liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công. 


- Phát hiện các gian lận, vi phạm chính sách, chế độ về quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công. 


- Ngăn ngừa các tổ chức, cá nhân có liên quan mắc sai phạm trong quá trình quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.  


CHƯƠNG 2


NGUỒN HÌNH THÀNH VÀ SỬ DỤNG


CỦA MỘT SỐ QUỸ TÀI CHÍNH CÔNG


2.1. Nguồn hình thành và sử dụng ngân sách nhà nước


2.1.1. Khái niệm ngân sách nhà nước


Như phần trên đã trình bày, NSNN là một bộ phận của tài chính nhà nước. Không những thế, đây là quỹ tiền tệ tập trung quan trọng bậc nhất của tài chính nhà nước và tài chính công. So với tài chính nhà nước nói chung, NSNN xuất hiện muộn hơn khá nhiều, mà lịch sử còn ghi lại là vào giai đoạn một số nhà nước phong kiến phương Tây chuyển sang chế độ quân chủ lập hiến, điển hình là ở nước Anh khoảng thế kỷ 12. Thuật ngữ NSNN kể từ khi ra đời cho đến nay (đã gần 1.000 năm) về cơ bản vẫn giữ nguyên nội hàm, đó là chỉ các khoản thu và các khoản chi của Nhà nước được thể chế hoá bằng pháp luật do cơ quan lập pháp quyết định, còn việc điều hành NSNN trong thực tiễn do cơ quan hành pháp thực hiện. Nói cách khác, NSNN thực sự ra đời khi xuất hiện nhà nước với mô hình nhà nước lập hiến. 



Ở Việt Nam, theo Luật NSNN 2015 thì “NSNN là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước được dự toán và thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định để đảm bảo thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước”.


Trong hoạt động thực tiễn và xét trong cả quá trình, hoạt động NSNN thực chất là hoạt động của quỹ tài chính lớn của Nhà nước với hai quá trình, tạo lập quỹ (thực hiện thu NSNN) và sử dụng quỹ (chi NSNN). Trong đó, tạo lập quỹ là nhà nước sử dụng các quyền lực có được của mình để tập trung, phân phối một bộ phận nguồn lực của xã hội dưới dạng tiền tệ (nguồn lực tài chính) về tay nhà nước. Còn sử dụng quỹ là đảm bảo điều kiện vật chất để duy trì sự tồn tại, hoạt động bình thường của bộ máy nhà nước và phục vụ thực hiện các chức năng nhiệm vụ mà xã hội giao cho nhà nước. NSNN có các đặc điểm chính sau đây:


- Các hoạt động tạo lập và sử dụng NSNN gắn chặt với quyền lực chính trị, quyền lực kinh tế và các quyền lực khác của Nhà nước. Trong đó, quyền lực chính trị là quan trọng bậc nhất.


- Quá trình tạo lập và sử dụng quỹ NSNN (hoạt động thu, chi) đều được tiến hành trên cơ sở những luật lệ nhất định. Về khía cạnh thu, các khoản thu của NSNN được thể hiện dưới dạng các luật thuế, phí, lệ phí. Về khía cạnh chi, chi NSNN phải tuân thủ theo dự toán đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, các chế độ chi tiêu của Nhà nước… Việc dựa trên cơ sở pháp luật để tổ chức các hoạt động thu, chi của NSNN là một yêu cầu có tính khách quan, bắt nguồn từ thực tiễn phạm vi hoạt động của NSNN diễn ra trên mọi lĩnh vực, có tác động tới mọi chủ thể kinh tế, xã hội.



- Nguồn thu chủ yếu của NSNN là một bộ phận của tổng sản phẩm xã hội mới được tạo ra trong kỳ được biểu hiện dưới hình thức tiền tệ (GDP), với hình thức thu chủ yếu, quan trọng bậc nhất là thuế.



- Chi tiêu của NSNN chủ yếu được thực hiện theo nguyên tắc không bồi hoàn trực tiếp. Trong đó, dưới góc độ kinh tế, chúng được thực hiện chủ yếu là để cung cấp nguồn lực tài chính nhằm tạo ra các loại hàng hóa công cộng cho xã hội.



Tóm lại, NSNN xét ở thể tĩnh và hình thức biểu hiện bên ngoài là bảng dự toán thu, chi bằng tiền của Nhà nước cho một khoảng thời gian nhất định, phổ biến thường là một năm, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê chuẩn; xét ở thể động và trong suốt cả quá trình, NSNN là quỹ tài chính tập trung lớn nhất của Nhà nước, được nhà nước sử dụng để để tập trung, phân phối một bộ phận nguồn lực của xã hội dưới dạng tiền tệ về tay nhà nước, nhằm đảm bảo điều kiện vật chất để duy trì sự tồn tại, hoạt động bình thường của bộ máy nhà nước và phục vụ thực hiện các chức năng nhiệm vụ mà xã hội giao phó cho nhà nước.



NSNN tồn tại trong thực tế thường là một hệ thống gắn liền hệ thống bộ máy nhà nước. Hệ thống NSNN là tổng thể các cấp ngân sách có mối quan hệ cơ hữu 
với nhau trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thu, chi của mỗi cấp ngân sách.



2.1.2. Nguồn hình thành (thu) ngân sách nhà nước 


2.1.2.1 Khái niệm, đặc điểm


a) Khái niệm



Thu NSNN là quá trình nhà nước sử dụng các quyền lực của mình để huy động một bộ phận nguồn lực của xã hội dưới dạng tiền tệ về tay nhà nước, hình thành nên quỹ NSNN.



Một số điểm lưu ý từ định nghĩa về thu NSNN:



- Thu ngân sách là một quá trình bao gồm nhiều hành vi, hành động kế tiếp nhau của Nhà nước. Các hành vi, hành động khái quát lại gồm 3 nhóm chính:



Nhóm 1: Nhà nước đề ra chủ trương, phương hướng, mục tiêu về thu NSNN cho từng khoảng thời gian nhất định. Trong đó đưa ra một số chỉ tiêu cụ thể: Tổng thu NSNN, tỷ lệ thu NSNN (% GDP).



Nhóm 2: Nhà nước đề ra chính sách, luật lệ, chế độ về thu NSNN.



Nhóm 3: Tổ chức thực hiện thu NSNN. 



- Thu NSNN được thực hiện bằng nhiều quyền lực khác nhau của Nhà nước. Trước tiên đó là quyền lực chính trị, quyền cai trị xã hội mà luật pháp cho phép. Quyền lực chính trị là cơ sở quan trọng để nhà nước quy định các chính sách, luật, chế độ thu... Biểu hiện rõ nét của việc nhà nước sử dụng quyền lực chính trị là các chế độ thu, công cụ thu ngân sách mang tính bắt buộc. Tiếp đến là quyền lực kinh tế. Nhà nước là một chủ thể kinh tế lớn của xã hội. Nhà nước nắm giữ các tài sản quan trọng của quốc gia (tài nguyên thiên nhiên, rừng, biển, đất đai,…) và một lượng của cải lớn đã được tích luỹ (nhờ quyền lực chính trị). Với tư cách này, nhà nước có thể cho thuê tài sản hoặc dùng các nguồn lực kinh tế để đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh, từ đó mang lại khoản thu cho NSNN trên cơ sở dựa vào sức mạnh kinh tế.



- Thu NSNN là huy động, phân phối một bộ phận nguồn lực của xã hội về tay nhà nước và bộ phận nguồn lực này được biểu hiện dưới dạng tiền tệ. Nhà nước có thể thu bằng vật chất như của cải của người dân đóng góp, ngày công lao động... Nhưng trong nền kinh tế hàng hóa - tiền tệ thì các khoản thu NSNN chủ yếu là tiền tệ. Dù được thực hiện dưới hình thái nào thì thu, chi ngân sách đều được hạch toán bằng tiền. 


b) Đặc điểm của thu NSNN



- Thu ngân sách được thực hiện trên phạm vi rộng, liên quan đến hầu hết các tổ chức và cá nhân trong xã hội. 


- Thu ngân sách được thực hiện bằng nhiều phương thức khác nhau, vừa tự nguyện, vừa bắt buộc; vừa ngang giá, vừa không ngang giá; vừa bồi hoàn, vừa không bồi hoàn… trong đó, tính bắt buộc, không ngang giá, và không bồi hoàn là chủ yếu. Sở dĩ như vậy là vì thu NSNN dựa trên nhiều quyền lực, mà trong đó quyền lực chính trị là chủ đạo.



Tính tự nguyện: Các tổ chức, cá nhân chuyển giao nguồn lực tài chính cho nhà nước trên cơ sở trao đổi, không có sự bắt buộc của Nhà nước. Ví dụ như các tổ chức, cá nhân có tiền nhàn rỗi mua trái phiếu do Chính phủ phát hành. Đây là một giao dịch kinh tế giữa nhà nước và các tổ chức, cá nhân, và về cơ bản không có sự ép buộc phải thực hiện của Nhà nước.


Tính bắt buộc: Các tổ chức, cá nhân buộc phải chuyển giao nguồn lực tài chính cho nhà nước mà không mang tính chất trao đổi, sự chuyển giao này do quyền lực chính trị của Nhà nước quyết định. Ví dụ, cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công, kinh doanh… ở mức độ nhất định theo quy định của pháp luật thì phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Khoản nộp này mang tính bắt buộc đối với tất cả các cá nhân thuộc đối tượng nộp thuế.



Tính ngang giá: Các tổ chức, cá nhân chuyển giao nguồn tài chính cho nhà nước để hình thành quỹ NSNN dựa trên cơ sở bình đẳng, với nhà nước và do quan hệ thị trường quyết định. Ví dụ như nhà nước bán đấu giá tài sản của Nhà nước. Các tổ chức, cá nhân mua các tài sản này trên cơ sở bình đẳng, không có quyền lực chính trị can thiệp vào hoạt động mua bán này.


Tính không ngang giá: Các tổ chức, cá nhân nộp vào nhà nước (chủ yếu là thuế) nguồn tài chính hình thành quỹ NSNN và nhà nước không có nghĩa vụ cung cấp cho các tổ chức, cá nhân đó một lượng hàng hóa, dịch vụ tương ứng với nguồn lực mà tổ chức, cá nhân đã chuyển giao cho nhà nước. Ví dụ, các tổ chức, cá nhân nộp thuế và nhà nước không phải trực tiếp cung cấp cho các tổ chức, cá nhân này một hay một số hàng hóa, dịch vụ tương ứng với số tiền thuế nộp.


Tính bồi hoàn: Nhà nước có nghĩa vụ hoàn trả cho các tổ chức, cá nhân một lượng hàng hóa, dịch vụ cụ thể để bù đắp cho nguồn tài chính mà tổ chức, cá nhân đó chuyển giao để hình thành nên NSNN. Ví dụ như khi người dân nộp phí thăm quan danh lam thắng cảnh cho cơ quan nhà nước có nghĩa là người dân đó có quyền được thăm quan danh lam thắng cảnh mà mình đã trả phí. 


Tính không bồi hoàn: Các tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ chuyển giao nguồn lực tài chính cho nhà nước và nhà nước không phải cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp cho tổ chức, cá nhân này. Ví dụ, một cá nhân nộp thuế cho nhà nước khi mua hàng hóa, dịch vụ; đối với khoản tiền thuế này nhà nước không có nghĩa vụ hoàn trả trực tiếp một lượng hàng hóa hay dịch vụ cho cá nhân đó tương ứng với số tiền đã nộp.


- Thu NSNN gắn chặt với tình hình sản xuất, kinh doanh của nền kinh tế. Thực chất thu NSNN là quá trình chuyển giao một phần nguồn lực tài chính từ khu vực tư sang khu vực nhà nước. Quá trình này diễn ra dựa trên quyền lực chính trị là chủ yếu nhưng cơ sở quyết định tỷ lệ điều tiết và số lượng điều tiết vào tay nhà nước phụ thuộc chủ yếu vào hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của nền kinh tế. Nền kinh tế phát triển tạo điều kiện thuận lợi cho nhà nước hình thành quỹ tiền tệ tập trung của mình. Sự bền vững của thu NSNN phụ thuộc vào sự bền vững của nền kinh tế.


- Thu NSNN được thể chế bằng các văn bản pháp luật. Hiệu lực pháp lý của các văn bản, cơ chế thu có khác nhau. Về cơ bản những khoản thu lớn, có diện tác động rộng được thể hiện dưới hình thức luật, các khoản thu khác được thể hiện dưới hình thức pháp lệnh, nghị định, thông tư... Tính chất pháp lý là cơ sở đảm bảo cho nhà nước huy động một cách kịp thời, đầy đủ nguồn lực tài chính hình thành NSNN.


c) Các nhân tố ảnh hưởng đến mức thu NSNN


- Trình độ phát triển của nền kinh tế: Trình độ phát triển kinh tế càng cao, số thu NSNN càng lớn và ngược lại. Bởi lẽ, có hoạt động kinh tế thì mới tạo cơ sở để nhà nước tạo lập quỹ NSNN và nền kinh tế phát triển mạnh mẽ, đa dạng sẽ nảy sinh nhiều nguồn thu mới với số lượng nhiều. Nền kinh tế phát triển bền vững số thu NSNN càng ổn định. 


Nhận thức được vấn đề này cho thấy muốn có số thu NSNN nhiều, nhà nước cần có chính sách thúc đẩy nền kinh tế phát triển.



- Hiệu quả đầu tư: Hiệu quả đầu tư là một trong số những nhân tố quan trọng hàng đầu ảnh hưởng trực tiếp đến số thu NSNN. Trong nền kinh tế có hiệu quả đầu tư cao, lượng của cải tạo ra nhiều hơn tạo điều kiện mở rộng nguồn thu ngân sách. Hiệu quả đầu tư cao cũng tạo điều kiện thuận lợi cho nhà nước tăng tỷ lệ điều tiết vào NSNN.



Nhận thức được vấn đề này cho thấy để có số thu NSNN lớn cần thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới công nghệ, dây chuyền sản xuất, áp dụng các biện pháp quản trị doanh nghiệp phù hợp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.


- Quan hệ quốc tế của Nhà nước: Quan hệ quốc tế của Nhà nước ảnh hưởng đến hoạt động ngoại thương, vay vốn nước ngoài… Thông thường các quốc gia có nền kinh tế hội nhập sâu, rộng vào nền kinh tế thế giới, có mối quan hệ đối ngoại tốt đẹp với các tổ chức quốc tế, với các quốc gia khác thì có điều kiện thuận lợi cho việc thu NSNN. 


Nhận thức được vấn đề này cho thấy ý nghĩa của việc mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế đối với thu NSNN.



- Mức độ chi tiêu của Nhà nước: Thông thường nhà nước có nhu cầu chi tiêu nhiều sẽ có nhu cầu thu nhiều. Quan điểm này hiện còn nhận được nhiều tranh luận. Tuy vậy, trong thực tiễn điều hành, khi nền kinh tế ở giai đoạn phát triển tốt, nền kinh tế còn ở dưới mức sản lượng tiềm năng Chính phủ nhiều quốc gia chủ động chi tiêu nhiều hơn so với thu để kích thích nền kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và bền vững.   


- Hiệu lực và hiệu quả của cơ quan thực hiện thu NSNN: Bộ máy thu được tổ chức gọn, nhẹ, hiệu quả làm việc cao thì chi phí cho công tác thu ít, số thu thực tế sẽ tăng.



Nhận thức vấn đề này cho thấy nhà nước cần không ngừng hoàn thiện bộ máy tổ chức thu, tạo điều kiện thuận lợi để hỗ trợ người nộp thuế hoạt động sản xuất, kinh doanh.


- Nguồn tài nguyên thiên nhiên như dầu mỏ, kim loại quý… Các quốc gia có nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào, phong phú có điều kiện tăng thu NSNN. Tuy nhiên, cần khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, tránh tận thu do nhiều tài nguyên thiên nhiên không có khả năng tái tạo.


- Các nhân tố bất thường như chiến tranh, thảm hoạ thiên nhiên cũng ảnh hưởng lớn đến số thu của NSNN.



2.1.2.2. Phân loại thu ngân sách nhà nước


a) Căn cứ vào phạm vi phát sinh



- Thu nội địa (thu trong nước)


Thu trong nước bao gồm thu từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong nước và các khoản thu khác phát sinh trong nước. Thu trong nước có vai trò quan trọng và chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu NSNN. Số thu nội địa lớn phản ánh thu NSNN dựa chủ yếu vào tình hình sản xuất, kinh doanh trong nước. Do không trực tiếp chịu sự tác động của các yếu tố bên ngoài nền kinh tế nên tỷ lệ số thu nội địa trong tổng thu NSNN là một chỉ tiêu được sử dụng để đánh giá tính ổn định của NSNN.     



- Các khoản thu ngoài nước



Thu ngoài nước bao gồm các khoản thu từ các hoạt động kinh tế đối ngoại, thu viện trợ... Các khoản thu này lệ thuộc vào mối quan hệ quốc tế của quốc gia. Sự biến động kinh tế của các quốc gia trên thế giới cũng như sự thay đổi quan hệ đối ngoại ảnh hưởng đến số thu của các khoản thu này.


b) Căn cứ vào nội dung kinh tế



- Thu thường xuyên



Các khoản thu thường xuyên là các khoản thu phát sinh tương đối đều đặn, phát sinh ở nhiều năm tài khóa. Nổi bật trong số các khoản thu này là thuế. Thuế là hình thức thu chủ yếu của NSNN và mang lại số thu ổn định, thường xuyên. Phí, lệ phí cũng là các khoản thu thường xuyên nhưng tính ổn định thấp hơn so với thuế.


- Thu không thường xuyên



Thu không thường xuyên là các khoản thu phát sinh không đều đặn, số thu không ổn định theo thời gian. Ví dụ như khoản viện trợ không hoàn lại của Chính phủ các nước, các tổ chức, cá nhân ở ngoài nước…


c) Căn cứ vào tính chất huy động



- Thu mang tính chất bắt buộc



Các khoản thu này được thực hiện chủ yếu dựa trên quyền lực chính trị của Nhà nước. Nhà nước ban hành các sắc thuế, chế độ thu để điều tiết một phần nguồn lực tài chính, các chủ thể trong xã hội có nghĩa vụ thực hiện các quy định này.


- Thu mang tính chất tự nguyện



Các khoản thu dựa trên sự nhân đạo, lòng hảo tâm của tổ chức, cá nhân đối với nhà nước. Các tổ chức, cá nhân tự nguyện đóng góp, viện trợ cho nhà nước và nhà nước không có nghĩa vụ hoàn trả cho các tổ chức, cá nhân khi tiếp nhận viện trợ.


- Thu mang tính chất trao đổi và đầu tư hoạt động kinh tế của Nhà nước


Các khoản thu này chủ yếu dựa trên kết quả của hoạt động sử dụng nguồn lực tài chính của Nhà nước đầu tư vào nền kinh tế, việc bán tài sản nhà nước, tài nguyên… Số thu này phát sinh không lớn và cũng không đều đặn do phụ thuộc vào hiệu quả của hoạt động đầu tư và việc nắm giữ lượng của cải vật chất của Nhà nước.


2.1.2.3. Nội dung thu chủ yếu của ngân sách nhà nước


Ở Việt Nam, theo quy định tại Luật NSNN, thu NSNN bao gồm:



- Toàn bộ các khoản thu từ thuế, lệ phí;



- Toàn bộ các khoản phí thu từ các hoạt động dịch vụ do cơ quan nhà nước thực hiện, trường hợp được khoán chi phí hoạt động thì được khấu trừ; các khoản phí thu từ các hoạt động dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước thực hiện nộp NSNN theo quy định của pháp luật;



- Các khoản viện trợ không hoàn lại của Chính phủ các nước, các tổ chức, cá nhân ở ngoài nước cho Chính phủ Việt Nam và chính quyền địa phương;



- Các khoản thu khác theo quy định của pháp luật.



2.1.2.4. Các hình thức thu chủ yếu của ngân sách nhà nước


Để biến đối tượng thu (nguồn thu) thành thu nhập NSNN thì nhà nước phải sử dụng các phương tiện, công cụ… một cách tương ứng và được gọi là hình thức thu NSNN. Các hình thức chủ yếu của NSNN là thuế, phí, lệ phí, và thu khác.



a) Thuế



* Khái niệm



Thuế là khoản đóng góp bắt buộc từ các thể nhân và pháp nhân cho nhà nước theo mức độ và thời hạn được pháp luật quy định nhằm sử dụng cho các mục đích công cộng.



Hệ thống thuế hiện hành ở Việt Nam bao gồm:



- Thuế Giá trị gia tang;


- Thuế Tiêu thụ đặc biệt;


- Thuế Xuất khẩu, thuế nhập khẩu;


- Thuế Thu nhập doanh nghiệp;


- Thuế Thu nhập cá nhân; 



- Các sắc thuế khác như thuế môn bài, thuế tài nguyên…



* Đặc điểm của thuế



Bản chất của thuế được thể hiện bởi các thuộc tính bên trong, vốn có của thuế. Những thuộc tính đó có tính ổn định tương đối qua các giai đoạn phát triển và biểu hiện thành các đặc điểm riêng có, giúp phân biệt thuế với các công cụ tài chính khác.



- Tính bắt buộc: Tính bắt buộc là thuộc tính cơ bản vốn có của thuế để phân biệt thuế với các hình thức huy động khác của NSNN. Theo đó, một bộ phận thu nhập của người nộp thuế được chuyển giao cho nhà nước mà không đi kèm song song, đối ứng với một sự cấp phát hoặc những quyền lợi trực tiếp nào khác cho người nộp thuế.



Tính bắt buộc của thuế không mang nội dung hình sự, nghĩa là việc đóng thuế cho nhà nước không phải là kết quả nảy sinh từ hành vi phạm pháp mà là nghĩa vụ đóng góp được pháp luật thừa nhận.



- Tính không hoàn trả trực tiếp: Nhà nước khi thu thuế không có nghĩa vụ thực hiện một hoạt động nào mang tính bồi hoàn trực tiếp cho người nộp thuế. Cũng như vậy, người nộp thuế không có quyền phản đối việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế với lý do họ không được hoặc ít được hưởng những lợi ích trực tiếp từ nhà nước.



Lợi ích từ việc nộp sẽ được hoàn trả gián tiếp thông qua các dịch vụ công cộng của Nhà nước cho xã hội và cho cộng đồng. Tuy nhiên, ngay cả sự hoàn trả gián tiếp này cũng không mang tính hoàn nguyên tuyệt đối bởi nó không mang tính chất đối ứng (thu ở đâu hoàn trả ở đó, thu bao nhiêu hoàn trả bấy nhiêu…).



- Tính pháp lý cao: Thuế là hình thức thu được thể hiện dưới hình thức các văn bản luật, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. Tính pháp lý của thuế là biểu hiện của quyền lực chính trị của Nhà nước.



* Chức năng của thuế



Về cơ bản thuế có hai chức năng chính sau:


- Chức năng huy động nguồn lực tài chính cho nhà nước. 


Đây chính là chức năng cơ bản nhất của thuế. Nhờ có thuế mà nhà nước huy động nguồn tài chính cần thiết để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của mình. Hiện nay, tại các nền kinh tế thị trường, thuế là hình thức thu chủ yếu của NSNN. Ở nước ta, nếu không tính các khoản thu từ dầu thô, số thu từ thuế thường chiếm trên 90% tổng số thu NSNN trong những năm gần đây.



- Chức năng điều tiết nền kinh tế. 


Thông qua quá trình huy động nguồn lực tài chính cho nhà nước, thuế phát huy chức năng công cụ điều tiết nền kinh tế vĩ mô rất có hiệu quả, được Chính phủ của hầu hết các các quốc gia sử dụng. Vai trò này của thuế thể hiện trên các góc độ sau:



+ Thuế được sử dụng như một công cụ góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định giá cả, kích thích đầu tư tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững.



+ Thuế được coi là công cụ sắc bén để phân phối lại sản phẩm xã hội nhằm đạt mục tiêu công bằng xã hội.



+ Thuế là công cụ được sử dụng nhằm đạt mục tiêu bảo hộ sản xuất nội địa và duy trì, tăng cường khả năng cạnh tranh của nền kinh tế. Tuy nhiên, trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế vai trò bảo hộ của thuế ngày càng giảm.


* Phân loại thuế



- Căn cứ theo đối tượng chịu thuế



+ Thuế thu nhập: Bao gồm các sắc thuế có đối tượng chịu thuế là thu nhập nhận được. Thuế thu nhập được thể hiện dưới nhiều sắc thuế như: Thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân…



+ Thuế tiêu dùng: Bao gồm các loại thuế có đối tượng chịu thuế là giá trị hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng trong hiện tại. Thuế tiêu dùng được thể hiện dưới dạng thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng…



+ Thuế tài sản: Bao gồm các loại thuế có đối tượng chịu thuế là giá trị tài sản. Tài sản có nhiều hình thức biểu hiện: Tài sản tài chính gồm có tiền mặt, tiền gửi, chứng khoán, thương phiếu… Tài sản cố định gồm nhà cửa, đất đai, máy móc… Tài sản vô hình như thương hiệu, lợi thế thương mại… Hiện nay, ở Việt Nam loại thuế tài sản ít được áp dụng.


- Căn cứ theo phương thức đánh thuế



+ Thuế trực thu: Là loại thuế đánh trực tiếp vào thu nhập và tài sản của người nộp thuế. Người nộp thuế trực thu là người trả thuế cuối cùng trong một chu kỳ sản xuất kinh doanh. 



+ Thuế gián thu: Là loại thuế không đánh trực tiếp vào thu nhập và tài sản của người nộp thuế mà đánh một cách gián tiếp thông qua giá cả hàng hoá và dịch vụ. 



b) Phí và lệ phí thuộc NSNN



* Khái niệm 



Phí là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân phải trả nhằm cơ bản bù đắp chi phí và mang tính phục vụ khi được cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao cung cấp dịch vụ công thuộc danh mục theo quy định của Nhà nước.



Lệ phí là khoản tiền được ấn định mà tổ chức, cá nhân phải nộp khi được cơ quan nhà nước cung cấp dịch vụ công, phục vụ công việc quản lý nhà nước được quy định trong danh mục theo quy định của Nhà nước.



* Vai trò của phí và lệ phí



- Phí và lệ phí là hình thức thu của NSNN, góp phần gia tăng nguồn lực tài chính cho Nhà nước.



- Phí và lệ phí là công cụ để nhà nước thực hiện quản lý nhà nước, đưa các hoạt động xã hội vào khuôn khổ pháp luật.



- Phí và lệ phí là công cụ để nâng cao ý thức sử dụng các dịch vụ công cộng do nhà nước cung cấp.



- Phí và lệ phí cũng là công cụ góp phần tạo lập sự công bằng xã hội.



* So sánh giữa thuế, phí và lệ phí


- Những điểm giống nhau:


+ Đều là các hình thức thu chủ yếu và thường xuyên của Nhà nước. Số thu từ thuế, phí, lệ phí mang tính ổn định tương đối và hàng năm đều phát sinh khoản thu.


+ Thuế, phí, lệ phí được thực hiện gắn với quyền lực chính trị của Nhà nước và có tính pháp lý cao. Các sắc thuế và chế độ thu phí, lệ phí được thể hiện dưới dạng luật hoặc các văn bản quy phạm pháp luật, các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng điều chỉnh đều phải có nghĩa vụ nộp thuế, phí, lệ phí cho nhà nước hoặc tổ chức, đơn vị được nhà nước giao quyền.


+ Thuế, phí, lệ phí đều là các công cụ phục vụ cho công tác quản lý điều hành xã hội của Nhà nước. Thuế, phí và lệ phí, đặc biệt là thuế, là công cụ tài chính hữu hiệu để nhà nước điều tiết nền kinh tế. Bằng việc thay đổi tỷ lệ điều tiết hoặc ban hành mới hay cắt giảm khoản thu đang áp dụng nhà nước tác động đến nền kinh tế, hướng nền kinh tế phát triển theo chiến lược đề ra. 


- Những điểm khác nhau:


+ Về tính pháp lý: Thuế có tính pháp lý cao hơn so với phí, lệ phí. Đối tượng nộp thuế, đối tượng chịu thuế, cơ sở tính thuế, mức thuế… được quy định trong các sắc thuế và do Quốc hội - cơ quan quyền lực cao nhất ban hành. Mặc dù phí, lệ phí cũng được điều chỉnh chung bởi văn bản luật, nhưng trên cơ sở các nguyên tắc xác định mức phí, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh) quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trong danh mục phí, lệ phí đã được quy định.


+ Về tính chất huy động: Thuế là khoản thu không có đối khoản trực tiếp, nghĩa là nhà nước không có nghĩa vụ hoàn trả trực tiếp cho người nộp. Trong khi đó, phí và lệ phí là các khoản thu có đối khoản trực tiếp từ nhà nước. 


+ Về diện tác động: Về cơ bản thuế tác động đến hầu hết các tổ chức, cá nhân và số thu từ thuế chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu NSNN. Phí, lệ phí tác động đến những tổ chức, cá nhân trực tiếp thụ hưởng dịch vụ công cộng do nhà nước cung cấp. Số thu từ phí, lệ phí nhỏ hơn nhiều so với số thu từ thuế.   


c) Các hình thức thu khác



- Các khoản thu từ kết quả hoạt động kinh tế của Nhà nước, bao gồm các khoản thu hồi vốn nhà nước đầu tư tại các tổ chức kinh tế; thu cổ tức, lợi nhuận được chia tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có vốn góp của Nhà nước; Thu từ chuyển nhượng quyền sử dụng và bán tài sản của Nhà nước như: Các loại tiền bán vật tư, hàng hoá dự trữ nhà nước, tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước, tiền bán tài sản nhà nước khác hay quyền khai thác tài nguyên, khoáng sản, quyền hàng hải, quyền hàng không…



- Thu viện trợ không hoàn lại;


- Thu nợ gốc;


- Thu vay của Nhà nước;


- Các khoản thu khác theo quy định của pháp luật.



Đặc điểm của các khoản thu này thường không có tính ổn định, chiếm tỷ trọng không lớn trong tổng thu NSNN. 



2.1.3. Sử dụng (chi) ngân sách nhà nước


2.1.3.1. Khái niệm, đặc điểm



a) Khái niệm



Chi NSNN là quá trình nhà nước và các cơ quan đơn vị tiến hành phân phối, sử dụng quỹ NSNN do quá trình thu tạo lập nên nhằm đảm bảo nguồn lực tài chính để duy trì sự tồn tại, hoạt động bình thường của bộ máy nhà nước và phục vụ thực hiện các chức năng, nhiệm vụ về kinh tế, chính trị, văn hoá… mà nhà nước đảm nhiệm thích ứng với từng điều kiện lịch sử cụ thể.



Một số lưu ý từ định nghĩa trên về chi NSNN:



- Chi NSNN là một quá trình với 2 bước công việc chủ yếu là phân phối quỹ ngân sách và chi tiêu, sử dụng các phần quỹ ngân sách đã được phân phối.



Phân phối quỹ ngân sách là phân bổ quỹ NSNN thành nhiều phần khác nhau tương ứng với từng đối tượng. Cơ quan lập pháp sẽ quyết định việc phân bổ nguồn lực tài chính này.



Các tổ chức, cơ quan đơn vị tiến hành việc chi tiêu, sử dụng các phần ngân sách đã được phân phối (người thụ hưởng) để đảm bảo bộ máy của cơ quan, đơn vị đó tồn tại và hoạt động bình thường, hoàn thành các nhiệm vụ được giao.



- Chi NSNN thể hiện rõ nét mục đích hoạt động của ngân sách. Nhà nước điều tiết một phần nguồn lực tài chính từ nền kinh tế hình thành quỹ NSNN và nhà nước sử dụng NSNN nhằm thực hiện các chức năng của Nhà nước, bao gồm chức năng đối nội (giải quyết các vấn đề về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của nội bộ đất nước) và chức năng đối ngoại (giải quyết các quan hệ của Nhà nước với các tổ chức quốc tế, các quốc gia khác trên thế giới). Các hoạt động chi tiêu của Nhà nước về cơ bản không vì mục tiêu lợi nhuận và vì lợi ích chung của đất nước. 


b) Đặc điểm chi NSNN


- Chi NSNN có phạm vi rộng, liên quan đến nhiều đối tượng khác nhau trong xã hội (cơ quan nhà nước, các đối tượng khác).



- Chi NSNN được thực hiện bằng nhiều quan hệ tiền tệ khác nhau, trong đó quan hệ thanh toán là phổ biến nhất, còn quan hệ đầu tư thì chủ yếu là mang tính chất đầu tư đặc biệt.



- Chi NSNN xét theo phương diện kinh tế học công cộng có ý nghĩa như là chi đầu tư để sản xuất, cung cấp hàng hoá, dịch vụ công cộng (HVDVCC) cho xã hội, trong đó HHDVCC thuần túy là chủ yếu.



Theo quan điểm kinh tế học công cộng, hàng hoá, dịch vụ được chia thành 2 loại: HHDVCC và HHDV cá nhân.



HHDV cá nhân là những HHDV được cung cấp riêng rẽ cho từng cá nhân và khi cá nhân này sử dụng thì không còn cơ hội sử dụng cho các cá nhân khác.



HHDV cá nhân có tính loại trừ cao và sử dụng theo khẩu phần. Như vậy rất phù hợp để thị trường cung cấp.



HHDVCC có 2 đặc trưng cơ bản:



+ Sử dụng chung cho nhiều người: Không phân chia được theo khẩu phần cụ thể, không có tính cạnh tranh cao trong sử dụng.



+ Khó hoặc không thể loại trừ được việc sử dụng của một người nào đó.



HHDVCC có đầy đủ 2 đặc trưng trên được gọi là HHDVCC thuần tuý (ví dụ như an ninh, quốc phòng…). Những HHDVCC chỉ đáp ứng được một phần hoặc không đầy đủ hai đặc trưng trên được gọi là HHDVCC không thuần tuý. Về cơ bản, HHDVCC không thuần tuý (ví dụ như giáo dục, y tế...) có nhiều hơn so với HHDVCC thuần tuý. 



Vì HHDVCC có đặc trưng là không thể hoặc khó loại trừ người sử dụng, do vậy tư nhân hầu như ít đầu tư cung cấp các HHDVCC. Đặc biệt đối với HHDVCC thuần tuý, tư nhân không đầu tư cũng vì không có cách gì để thu hồi chi phí đầu tư.



Trong khi đó các HHDVCC rất cần thiết cho xã hội nên nhà nước buộc phải đầu tư cung cấp. Đồng thời nhà nước có biện pháp để thu hồi khi đầu tư đó là dùng quyền lực chính trị quy định các khoản thu thuế. Vì vậy, ở góc độ này, thuế được hiểu như là giá mà các tổ chức, cá nhân trả cho HHDVCC do nhà nước cung cấp. 



2.1.3.2. Nội dung chi ngân sách nhà nước


Chi NSNN bao gồm nhiều nội dung khác nhau và có nhiều tiêu chí để phân loại chúng. Tại đây chỉ xét trên góc độ tính chất của các khoản chi NSNN. Nếu căn cứ vào tính chất của các khoản chi, chi NSNN được chia thành chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên, chi dự trữ quốc gia, chi trả nợ, viện trợ và chi khác.



a) Chi đầu tư phát triển



* Định nghĩa


Chi đầu tư phát triển là nhiệm vụ chi của NSNN để thực hiện các chương trình, dự án đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và các chương trình, dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.


* Nội dung chi đầu tư phát triển


- Căn cứ vào mục đích của các khoản chi, người ta chia chi đầu tư phát triển thành:


+ Chi đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội không có khả năng thu hồi vốn.



+ Chi đầu tư và hỗ trợ cho các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của Nhà nước; góp vốn cổ phần, liên doanh…



+ Chi đầu tư thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án nhà nước.



+ Các khoản chi đầu tư phát triển khác.



- Căn cứ vào tính chất của các hoạt động đầu tư phát triển, người ta chia chi đầu tư phát triển thành:


+ Chi đầu tư xây dựng cơ bản của NSNN: Là nhiệm vụ chi của NSNN để thực hiện các chương trình, dự án đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và các chương trình, dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.


+ Các khoản chi đầu tư không có tính chất đầu tư xây dựng cơ bản: Chi cấp vốn ban đầu, cấp bổ sung vốn cho các doanh nghiệp nhà nước, chi góp vốn cổ phần, liên doanh…



* Đặc điểm của chi đầu tư phát triển



- Chi đầu tư phát triển không mang tính ổn định. Thứ tự, tỷ trọng ưu tiên chi đầu tư phát triển của NSNN cho từng nội dung chi, lĩnh vực kinh tế - xã hội có sự thay đổi giữa các thời kỳ.



- Chi đầu tư phát triển có thời hạn tác động dài, mang tính chất chi tích luỹ. 



- Phạm vi và mức độ chi đầu tư phát triển luôn gắn liền với việc thực hiện mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước trong từng thời kỳ.



b) Chi thường xuyên



* Định nghĩa



Chi thường xuyên của NSNN là nhiệm vụ chi của NSNN nhằm bảo đảm hoạt động của bộ máy nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, hỗ trợ hoạt động của các tổ chức khác và thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.


* Nội dung chi thường xuyên



- Nếu xét theo từng lĩnh vực chi, chi thường xuyên được phân thành:



+ Chi cho các hoạt động sự nghiệp thuộc lĩnh vực văn - xã: Giáo dục, đào tạo và dạy nghề; Y tế; Khoa học công nghệ; Văn hóa, thể thao, du lịch; Phát thanh truyền hình…


+ Chi cho các hoạt động sự nghiệp kinh tế của Nhà nước.



+ Chi cho các hoạt động quản lý hành chính, Đảng, Đoàn thể.



+ Chi cho quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội.



+ Chi khác: Chi trợ giá, trợ cấp…



- Theo nội dung kinh tế:



+ Các khoản chi cho con người thuộc khu vực hành chính - sự nghiệp: Tiền lương, tiền công, phụ cấp, tiền thưởng, các khoản đóng góp theo tiền lương, và các khoản thanh toán khác cho cá nhân.



+ Các khoản chi về nghiệp vụ chuyên môn.


+ Các khoản chi mua sắm, sửa chữa.


+ Các khoản chi khác.


* Đặc điểm của chi thường xuyên



- Các khoản chi thường xuyên mang tính ổn định. Tính ổn định của chi thường xuyên bắt nguồn từ nhiệm vụ đảm bảo cho bộ máy nhà nước tồn tại và hoạt động liên tục. Mặt khác, tính ổn định của chi thường xuyên còn bắt nguồn từ tính ổn định trong từng hoạt động cụ thể phải thực hiện của mỗi cơ quan, đơn vị thuộc bộ máy nhà nước.



- Các khoản chi thường xuyên của NSNN có hiệu lực tác động trong khoảng thời gian ngắn và mang tính chất tiêu dùng trong hiện tại. Chi thường xuyên chủ yếu đáp ứng cho các nhu cầu thực hiện các nhiệm vụ của Nhà nước về quản lý kinh tế, xã hội ngay trong năm ngân sách hiện tại.



- Phạm vi, mức độ chi thường xuyên của NSNN gắn chặt với cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước. Một khi bộ máy nhà nước gọn nhẹ, hoạt động có hiệu quả thì số chi thường xuyên được giảm bớt và ngược lại.



c) Chi trả nợ, viện trợ


Chi trả nợ là nhiệm vụ chi của NSNN để trả các khoản nợ đến hạn phải trả, bao gồm khoản gốc, lãi, phí và chi phí khác phát sinh từ việc vay.



Chi viện trợ là sự trợ giúp không phải hoàn trả dưới hình thức bằng tiền, bằng hiện vật của Chính phủ cho nước ngoài.


d) Các khoản chi khác



- Chi dự trữ quốc gia là nhiệm vụ chi của NSNN để mua hàng dự trữ theo quy định của pháp luật về dự trữ quốc gia. 


- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính


Quỹ dự trữ tài chính là quỹ của Nhà nước, hình thành từ NSNN và các nguồn tài chính khác theo quy định của pháp luật. Quỹ dự trữ tài chính được sử dụng chủ yếu cho ngân sách tạm ứng để đáp ứng các nhu cầu chi theo dự toán chi ngân sách khi nguồn thu chưa tập trung kịp và phải hoàn trả ngay trong năm ngân sách.


- Chi dự phòng NSNN


Dự phòng NSNN là một khoản mục trong dự toán chi ngân sách chưa phân bổ đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định ở từng cấp ngân sách. Dự phòng NSNN được sử dụng để chi phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, cứu đói; nhiệm vụ quan trọng về quốc phòng, an ninh và các nhiệm vụ cần thiết khác thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách mà chưa được dự toán…


- Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật.


2.1.4. Tổ chức cân đối ngân sách nhà nước


2.1.4.1. Khái niệm cân đối ngân sách nhà nước


Cân đối NSNN về hình thức là cân đối giữa thu và chi NSNN. Về bản chất, cân đối NSNN nhằm mục đích đảm bảo tài chính cho nhà nước thực hiện tốt nhất chức năng, nhiệm vụ của mình, chứ không đơn giản chỉ là tổng thu và tổng chi bằng nhau.



Bên cạnh đó, cân đối NSNN còn phải đảm bảo cho cơ cấu thu, chi hợp lý; mối quan hệ hài hoà về lượng thu, chi NSNN với thực trạng nền kinh tế; mối quan hệ giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương.



Trong thực tiễn, cân đối NSNN luôn ở trong trạng thái vận động, không ngừng phát sinh mâu thuẫn giữa thu và chi, cũng như giữa các bộ phận cấu thành NSNN…



2.1.4.2. Tổ chức cân đối ngân sách nhà nước ở Việt Nam




a) Khái niệm bội chi NSNN



Theo Luật NSNN, bội chi NSNN bao gồm bội chi ngân sách trung ương và bội chi ngân sách địa phương cấp tỉnh. 


Bội chi ngân sách trung ương được xác định bằng chênh lệch lớn hơn giữa tổng chi ngân sách trung ương không bao gồm chi trả nợ gốc và tổng thu ngân sách trung ương. 


Bội chi ngân sách địa phương cấp tỉnh là tổng hợp bội chi ngân sách cấp tỉnh của từng địa phương, được xác định bằng chênh lệch lớn hơn giữa tổng chi ngân sách cấp tỉnh không bao gồm chi trả nợ gốc và tổng thu ngân sách cấp tỉnh của từng địa phương.



b) Nguyên tắc cân đối NSNN


- Các khoản thu từ thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật được tổng hợp đầy đủ vào cân đối NSNN, theo nguyên tắc không gắn với nhiệm vụ chi cụ thể. Trường hợp có khoản thu cần gắn với nhiệm vụ chi cụ thể theo quy định của pháp luật thì được bố trí tương ứng từ các khoản thu này trong dự toán chi ngân sách để thực hiện. 


- Tổng số thu từ thuế, phí, lệ phí phải lớn hơn tổng số chi thường xuyên và góp phần tích lũy ngày càng cao để chi đầu tư phát triển; trường hợp còn bội chi thì số bội chi phải nhỏ hơn số chi đầu tư phát triển, tiến tới cân bằng thu, chi ngân sách.



- Trường hợp bội thu ngân sách thì được sử dụng để trả nợ gốc và lãi các khoản vay của NSNN.



- Vay bù đắp bội chi NSNN chỉ được sử dụng cho đầu tư phát triển, không sử dụng cho chi thường xuyên.



c) Nguồn bù đắp bội chi



- Bội chi ngân sách trung ương được bù đắp từ các nguồn sau:



+ Vay trong nước từ phát hành trái phiếu Chính phủ, công trái xây dựng Tổ quốc và các khoản vay trong nước khác theo quy định của pháp luật;



+ Vay ngoài nước từ các khoản vay của Chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế và phát hành trái phiếu chính phủ ra thị trường quốc tế, không bao gồm các khoản vay về cho vay lại.



- Bội chi ngân sách địa phương:



+ Chỉ ngân sách địa phương cấp tỉnh được bội chi; bội chi ngân sách địa phương chỉ được sử dụng để đầu tư các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định.


+ Bội chi ngân sách địa phương được bù đắp bằng các nguồn vay trong nước từ phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, vay lại từ nguồn Chính phủ vay về cho vay lại và các khoản vay trong nước khác theo quy định của pháp luật.


Luật NSNN hiện hành cũng quy định mức dư nợ vay của ngân sách địa phương. Đối với thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh không vượt quá 60% số thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp. Các địa phương có số thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp lớn hơn chi thường xuyên của ngân sách địa phương không vượt quá 30% số thu ngân sách được hưởng theo phân cấp. Các địa phương có số thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp nhỏ hơn hoặc bằng chi thường xuyên của ngân sách địa phương không vượt quá 20% số thu ngân sách được hưởng theo phân cấp.



2.2. Nguồn hình thành và sử dụng các quỹ tài chính công ngoài ngân sách nhà nước


2.2.1. Một số vấn đề cơ bản về quỹ tài chính công ngoài ngân sách nhà nước


2.2.1.1. Khái niệm và sự cần thiết ra đời các quỹ tài chính công ngoài ngân sách nhà nước


Hiện nay trong các văn bản pháp luật chưa có định nghĩa về “quỹ tài chính công ngoài NSNN”. Luật NSNN đưa ra định nghĩa về “quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách”. Theo đó, “Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách là quỹ do cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập, hoạt động độc lập với NSNN, nguồn thu, nhiệm vụ chi của quỹ để thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật”.


Thuật ngữ “quỹ tài chính công ngoài NSNN” có nội hàm rộng hơn “quỹ tài chính nhà nước ngoài NSNN”. Để phù hợp với mạch tư duy của tổng thể chương trình đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Kiểm toán nhà nước và phù hợp với quy định của pháp luật về đối tượng kiểm toán của Kiểm toán nhà nước là “việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công và các hoạt động có liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công của đơn vị được kiểm toán”, tài liệu thống nhất sử dụng thuật ngữ “quỹ tài chính công ngoài NSNN” để nghiên cứu và được gọi ngắn là “quỹ ngoài NSNN”.


Quỹ tài chính công ngoài NSNN được hiểu là quỹ tiền tệ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thành lập, nguồn hình thành và sử dụng ngoài NSNN nhằm phục vụ chương trình, mục tiêu kinh tế, xã hội cụ thể của Nhà nước và góp phần điều chỉnh, ổn định kinh tế vĩ mô.



Quỹ ngoài NSNN ra đời là tất yếu, được nhà nước sử dụng như một công cụ tài chính nhằm bổ sung, hỗ trợ NSNN giải quyết những nhiệm vụ kinh tế, xã hội. Mỗi quỹ ngoài NSNN ra đời và hoạt động đều nhằm một hoặc một số mục tiêu nhất định và tương đối dài hạn. Mục tiêu đó có thể thuộc lĩnh vực kinh tế, có thể thuộc lĩnh vực xã hội, song đặc điểm chung là đều thuộc chức năng của Nhà nước. Cơ sở lý luận cho sự ra đời của các quỹ ngoài NSNN là chức năng của Nhà nước và chính chức năng của Nhà nước chi phối bản chất, mối quan hệ giữa các quỹ ngoài NSNN với NSNN cũng như với các quỹ tài chính khác. Các quỹ ngoài NSNN hình thành là đòi hỏi tất yếu trong bối cảnh hiện nay, là vì:



- Các quỹ ngoài NSNN giúp nhà nước huy động thêm các nguồn lực tài chính hỗ trợ NSNN thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Mặc dù quỹ NSNN có phạm vi tác động rộng lớn, nhưng do quy mô thu, chi NSNN luôn có giới hạn trong khi đó nhu cầu của nền kinh tế - xã hội lại rất lớn nên trong từng giai đoạn, điều kiện cụ thể, để thực hiện tốt hơn chức năng của mình nhà nước cần phải huy động thêm các nguồn lực tài chính trong xã hội. Việc thành lập các quỹ ngoài NSNN giúp nhà nước đạt được mục tiêu này.  



- Các quỹ ngoài NSNN trợ giúp nhà nước khắc phục những khuyết tật của cơ chế thị trường. Trong quá trình xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nhiều cơ chế, chính sách của Nhà nước cần phải điều chỉnh, bổ sung phù hợp với điều kiện mới của nền kinh tế. Các quỹ ngoài NSNN được tạo lập có tác dụng hỗ trợ cho quá trình phát triển này, làm giảm gánh nặng của NSNN trong việc thực hiện các chương trình, mục tiêu kinh tế, xã hội của quốc gia.



- Hoạt động của các quỹ ngoài NSNN góp phần phân phối lại thu nhập quốc dân nhằm đạt những mục tiêu kinh tế, xã hội nhất định, ví dụ như đảm bảo sự công bằng xã hội.



- Về khía cạnh tạo lập quỹ, các quỹ ngoài NSNN là một phương thức huy động thêm các nguồn lực tài chính cho nhà nước, nhưng ở góc độ sử dụng, các quỹ ngoài NSNN khắc phục tính “cứng nhắc” của NSNN, hỗ trợ chi tiêu để phát triển kinh tế, xã hội thuộc chức năng của Nhà nước. 



Tuy nhiên, việc thành lập và quản lý các quỹ ngoài NSNN cũng bộc lộ những hạn chế và tạo ra một số nguy cơ sau:


- Việc hình thành quá nhiều quỹ ngoài NSNN có nguy cơ dẫn đến phân tán nguồn lực tài chính và làm giảm hiệu lực của tài chính công. Trong cuốn “Sổ tay quốc tế về quản lý tài chính công” Richard Allen cho rằng “Một rủi ro lớn từ các quỹ ngoài ngân sách là xu hướng phát triển của chúng thành vô số các đơn vị khác nhau, từ đó lan tỏa trong thể chế điều hành gây phân tán và làm tổn hại chất lượng tổng thể của quản lý tài chính công”.


- Cơ chế quản lý các quỹ ngoài NSNN khác nhau dẫn đến việc vận hành, kiểm tra, kiểm soát và giám sát của các chủ thể gặp không ít khó khăn và trong không ít trường hợp nhà nước không kiểm soát được dẫn đến thất thoát, chiếm dụng, chiếm đoạt, lãng phí nguồn lực công.



- Việc phát triển nhanh các quỹ ngoài NSNN và nếu không kiểm soát, quản lý tốt sẽ dẫn đến tình trạng lạm thu, vượt quá khả năng của xã hội. Bởi lẽ, dù nguồn lực của xã hội được tập trung, huy động vào quỹ NSNN hay quỹ ngoài NSNN thì về bản chất vẫn là sự chuyển giao nguồn lực từ các khu vực trong nền kinh tế cho khu vực công gắn với việc thực hiện các chương trình phân phối lại thu nhập của Nhà nước.


- Những phân tích về tài chính công và hoạch định chính sách tài chính công nhiều khi thiếu chính xác do thông tin không đầy đủ, không chính xác, không kịp thời phản ánh về hoạt động của các quỹ ngoài NSNN. Nguyên nhân chính là do các quỹ ngoài NSNN được tách riêng khỏi quy trình quản lý NSNN. Trách nhiệm giải trình về nguồn hình thành và sử dụng các quỹ ngoài NSNN thấp và nhiều khi không xác định rõ ràng người có trách nhiệm giải trình.


2.2.1.2. Đặc điểm của quỹ tài chính công ngoài ngân sách nhà nước


So với NSNN, các quỹ này có những điểm giống, khác nhau sau đây:


* Giống nhau:



So với quỹ NSNN, các quỹ TCNN ngoài NSNN cũng có những điểm giống nhau ở các khía cạnh sau: 


- Đều là các quỹ tài chính công, thuộc sở hữu toàn dân và phục vụ cho nhu cầu chung của nhân dân, xã hội. Mặc dù các quỹ ngoài NSNN được thiết lập với những mục đích cụ thể khác nhau nhưng đều nhằm thực hiện sự can thiệp của Nhà nước một cách hữu hiệu vào nền kinh tế.  


- Nhà nước là chủ thể quyết định việc thành lập quỹ, huy động nguồn lực tài chính, sử dụng quỹ và tổ chức bộ máy quản lý quỹ. Các quỹ (quỹ NSNN và quỹ ngoài NSNN) đều được điều hành theo chính sách, chế độ của Nhà nước, và hoạt động vì mục tiêu phi lợi nhuận.


- Quy mô, độ lớn của các quỹ ngoài NSNN cũng như quy mô NSNN phụ thuộc vào thực trạng của nền kinh tế như GDP, mức tăng trưởng GDP, tỷ suất doanh lợi của nền kinh tế, thu nhập… 


* Khác nhau:


- Tính chất sử dụng riêng biệt: Căn cứ vào trình độ phát triển kinh tế xã hội, trình độ quản lý tài chính trong từng thời kỳ mà Nhà nước cho phép hình thành các quỹ ngoài ngân sách với các mục đích sử dụng riêng biệt như xoá đói, giảm nghèo, tạo việc làm, bảo vệ môi trường, giải quyết tệ nạn xã hội… Thông thường các quỹ ngoài NSNN thực hiện theo nguyên tắc "tiền nào dùng vào việc ấy" như tên gọi của quỹ. Tên gọi của quỹ ngoài NSNN thể hiện mục tiêu hoạt động của quỹ.


- Các quỹ ngoài NSNN thường có quy mô nhỏ hơn nhiều so với NSNN. 


- Cơ chế hoạt động của các quỹ ngoài NSNN thường mềm mại và linh hoạt hơn so với NSNN. Nhiều hoạt động huy động và sử dụng vốn của các quỹ ngoài NSNN được điều chỉnh bằng các văn bản dưới luật do cơ quan hành pháp quyết định mà không có sự tham gia của cơ quan quyền lực. 



- Các quỹ ngoài NSNN hoạt động nói chung không có tính ổn định và thường xuyên cao như NSNN. Sự ra đời và tồn tại của các quỹ ngoài NSNN tuỳ thuộc vào sự tồn tại các tình huống, các sự kiện kinh tế, xã hội nhất định. Khi các tình huống, sự kiện được giải quyết thì quỹ ngoài NSNN phục vụ cho mục tiêu đó cũng không còn lý do để tồn tại. Như vậy có thể nói, NSNN chủ yếu là phục vụ cho các mục tiêu ổn định thường xuyên của Nhà nước, còn các quỹ ngoài NSNN lại cần thiết cho những lúc, những nơi có những biến cố không ổn định và bất thường. 



2.2.1.3. Các loại quỹ tài chính công ngoài ngân sách



Do các quỹ ngoài NSNN hoạt động gắn với nhiều mục tiêu, cơ chế huy động, tạo lập quỹ khác nhau và do nhiều chủ thể quản lý, điều hành cho nên việc phân loại các quỹ ngoài NSNN mang tính chất tương đối và có ý nghĩa thuận tiện cho công tác nghiên cứu. Về cơ bản có thể phân các quỹ ngoài NSNN thành các loại như sau:


Thứ nhất, theo mục đích sử dụng, các quỹ ngoài NSNN bao gồm:



- Nhóm các quỹ dự trữ, dự phòng:



+ Quỹ Dự trữ quốc gia.



+ Quỹ Dự trữ tài chính.



+ Quỹ Dự trữ ngoại hối nhà nước.



- Nhóm quỹ phục vụ các chương trình mục tiêu kinh tế, xã hội:



+ Quỹ Bảo hiểm xã hội.



+ Quỹ Xoá đói, giảm nghèo.



+ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam.



+ Quỹ Quốc gia về việc làm.


+ Ngân hàng Chính sách xã hội…



- Nhóm các quỹ có tính chất hỗ trợ từ phía nhà nước cho các hoạt động kinh tế, xã hội:



+ Ngân hàng Phát triển Việt Nam.



+ Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp.



+ Quỹ Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ở một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương…



Thứ hai, theo nguồn tài chính hình thành, các quỹ ngoài NSNN gồm:



- Các quỹ có nguồn tài chính hình thành chủ yếu từ NSNN.


- Các quỹ có nguồn thu riêng mang tính đặc thù.


- Các quỹ có nguồn hình thành từ phí sử dụng dịch vụ.


- Các quỹ có nguồn tài chính hình thành từ vay nợ.


- …


Thứ hai, theo cấp quản lý, các quỹ ngoài NSNN có thể chia ra thành các loại:



- Các quỹ do chính quyền Trung ương quản lý như Quỹ Bảo hiểm xã hội, Quỹ Bảo hiểm y tế, Quỹ Dự trữ ngoại hối nhà nước, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam…



- Các quỹ do chính quyền địa phương quản lý: Quỹ Dự trữ tài chính thuộc ngân sách tỉnh, Quỹ Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ở các địa phương, Quỹ đầu tư phát triển ở các địa phương…



			Tham khảo cách phân loại các quỹ ngoài NSNN



Các quỹ ngoài ngân sách có thể được nhóm gộp theo mục tiêu, nguồn vốn và thiết kế thể chế.



1. Theo mục tiêu



- Quỹ phục vụ mục đích đặc biệt - như quỹ an sinh xã hội, quỹ y tế và quỹ môi trường - được thành lập vì các hoạt động cụ thể và sử dụng nguồn thuế hoặc các nguồn thu dành riêng khác.



- Quỹ phát triển, được thành lập để hỗ trợ các chương trình phát triển thường có sự đóng góp của các nhà tài trợ và đôi khi có các nguồn lực trong nước (ví dụ nguồn thu từ cổ phần hóa) như các quỹ xã hội, quỹ môi trường, quỹ ngành.



- Quỹ đầu tư, được thành lập với các mục tiêu đầu tư cụ thể.



- Quỹ (dự trữ) dự phòng, được dành cho các trường hợp khẩn cấp và chi tiêu ngoài dự kiến.



- Quỹ ổn định, được thành lập để giảm tác động, biến động về thu đối với Chính phủ và nền kinh tế như quỹ bình ổn giá dầu.



- Quỹ đối ứng, gắn với luồng viện trợ của nhà tài trợ (bao gồm cả viện trợ bằng hiện vật) và được quản lý theo các thủ tục cụ thể, có tính đến yêu cầu của các nhà tài trợ có liên quan.



- Quỹ quay vòng, thường được bổ sung qua hình thức thu phí hàng hóa và dịch vụ và các hoạt động cho vay lại, với nguồn thu được dùng để tài trợ cho hoạt động liên tục của quỹ (nếu không sẽ bị mất giá trị bởi các quy tắc ngân sách đòi hỏi dự toán ngân sách phải hết hiệu lực vào cuối năm).



- Quỹ thương mại, được thành lập để tạo cơ chế tài chính cho các hoạt động thương mại của Chính phủ theo nguyên tắc tự đảm bảo tài chính.



- Quỹ tích lũy trả nợ của Chính phủ hoặc cơ quan Chính phủ, thường phát sinh từ thuế, thuế hải quan, với mục đích để hoàn trả nợ.



- Các tài khoản vốn ngoài ngân sách khác.



2. Theo nguồn vốn



- Nguồn thu dành riêng, cả từ quỹ ngân sách chung (ví dụ, được xác định theo tỷ lệ với tổng thu) và đặc thù (được xác định là một loại thuế chuyên biệt hoặc các khoản đóng góp an sinh xã hội).



- Bổ sung từ ngân sách.



- Phí sử dụng dịch vụ.



- Bán tài sản tài chính và phi tài chính, bao gồm cả nguồn thu cổ phần hóa.



- Bán hàng hóa hoặc/và dịch vụ.



- Vay nợ.



- Vốn của nhà tài trợ, bao gồm đóng góp viện trợ trực tiếp hoặc/và miễn giảm nợ, các cơ chế hoán đổi nợ.



3. Theo thiết kế thể chế



- Quỹ quản lý tập trung bởi Bộ Tài chính hoặc cơ quan ngân khố quốc gia. Động cơ thành lập các quỹ đó thường để tránh những hạn chế của quy trình ngân sách, ví dụ, trong trường hợp quỹ quay vòng do trung ương quản lý.



- Quỹ quản lý bởi các bộ chủ quản hoặc/và cơ quan chi tiêu khác; các quỹ đó có thể được thành lập bằng văn bản quy định với sự khác biệt về kiểm soát chi áp dụng cho các đơn vị dự toán.



- Quỹ quản lý bởi các cơ quan tự chủ.



- Quỹ quản lý bởi chính quyền địa phương.



Nguồn: Sổ tay quốc tế về tài chính công (Richard Allen, Richard Hemming, Barry H.Potter)








2.2.2. Nguồn hình thành các quỹ tài chính công ngoài ngân sách nhà nước


Quỹ ngoài NSNN được hình thành từ một hay nhiều nguồn tài chính khác nhau theo quy định của pháp luật. Nguồn hình thành các quỹ ngoài NSNN được quy định tại quyết định thành lập quỹ. Các nguồn tài chính cơ bản hình thành quỹ ngoài NSNN như sau:


2.2.2.1. Các quỹ có nguồn tài chính hình thành chủ yếu từ NSNN


Toàn bộ hoặc phần lớn nguồn lực tài chính hình quỹ ngoài NSNN được lấy từ NSNN. Điển hình cho loại quỹ này là Quỹ Dự trữ quốc gia.


Dự trữ quốc gia được hình thành từ NSNN. NSNN dành cho dự trữ quốc gia được thể hiện qua 3 nội dung chính: Ngân sách chi cho quỹ dự trữ quốc gia, ngân sách chi cho đầu tư xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật để quản lý dự trữ quốc gia, và ngân sách chi cho công tác quản lý dự trữ quốc gia.



+ NSNN chi cho quỹ dự trữ quốc gia: Là khoản tiền dùng để mua hàng dự trữ thuộc danh mục các hàng dự trữ. Khoản ngân sách chi cho quỹ dự trữ quốc gia hàng năm gồm 2 phần:



Thứ nhất, ngân sách được cấp theo sự phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.



Thứ hai, tiền thu được từ bán luân phiên đổi hàng dự trữ quốc gia để mua hàng theo kế hoạch được duyệt.



+ Ngân sách chi cho đầu tư xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật để quản lý dự trữ quốc gia.



Ngân sách chi cho đầu tư xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật để quản lý dự trữ quốc gia được bố trí trong kế hoạch đầu tư phát triển hàng năm của các bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia. Bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia có trách nhiệm quản lý và sử dụng khoản kinh phí này để mua sắm các thiết bị, xây dựng các công trình kho chứa hàng dự trữ, các công trình phụ trợ và các cơ sở vật chất cần thiết khác theo quy định của pháp luật.



+ Ngân sách chi cho công tác quản lý dự trữ quốc gia.



Ngân sách chi cho công tác quản lý dự trữ quốc gia bao gồm: Chi cho hoạt động của bộ máy quản lý; chi thực hiện nhập, xuất, mua, bán, bảo quản, bảo vệ, bảo hiểm hàng dự trữ quốc gia; chi nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ và chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác dự trữ quốc gia.


2.2.2.2. Các quỹ có nguồn thu riêng mang tính đặc thù 


Thường các quỹ an sinh xã hội được hình thành với nguồn thu riêng. Cơ sở lý luận cho việc hình thành các quỹ này đó là tiền đóng góp của các chủ thể trong xã hội vậy nên các quỹ đó thuộc về các chủ thể đóng góp. Điển hình cho loại quỹ này là Quỹ Bảo hiểm xã hội (BHXH).


Quỹ Bảo hiểm xã hội là quỹ tài chính độc lập với NSNN, được hình thành từ đóng góp của người lao động, người sử dụng lao động và có sự hỗ trợ của Nhà nước. Theo quy định hiện hành, Quỹ BHXH bao gồm:



Thứ nhất, đóng góp của người lao động


Người lao động trích một tỷ lệ nhất định trên tiền lương hoặc thu nhập của mình để đóng góp vào Quỹ BHXH. Người lao động tham gia đóng góp gây dựng Quỹ BHXH là vì chính người lao động là người thụ hưởng các chế độ trợ cấp BHXH. Sự đóng góp của người lao động được coi như là một khoản tiền đáng lẽ người lao động dành cho dự phòng cá nhân.



Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hằng tháng đóng góp bằng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Đối với Quỹ BHXH tự nguyện, mức đóng góp hằng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.


Thứ hai, đóng góp của người sử dụng lao động



Người sử dụng lao động có nghĩa vụ đóng góp một phần lớn vào Quỹ BHXH. Số tiền đóng góp này được tính vào giá thành sản phẩm. Người sử dụng lao động phải đóng góp vào Quỹ BHXH là do: BHXH có tác động lớn đến chất lượng, năng suất lao động của người lao động, những thành quả này người sử dụng lao động được hưởng phần lớn. Hơn nữa, người sử dụng lao động phải có trách nhiệm về những rủi ro có thể xảy ra đối với người lao động đang làm việc cho họ. Sự tham gia BHXH của người sử dụng lao động có tác dụng cải thiện mối quan hệ giữa người sử dụng với người lao động, và cũng thể hiện sự công bằng trong xã hội.



Theo quy định hiện hành của Luật Bảo hiểm xã hội, người sử dụng lao động hằng tháng đóng trên quỹ tiền lương đóng BHXH của người lao động: 3% vào quỹ ốm đau và thai sản; 1% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất.


Thứ ba, nhà nước hỗ trợ Quỹ BHXH


Ngoài đóng góp vào Quỹ BHXH với tư cách là người sử dụng lao động, Nhà nước còn đóng góp vào Quỹ BHXH thông qua việc hỗ trợ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Việc quy định mức hỗ trợ, đối tượng hỗ trợ và thời điểm thực hiện chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện phụ thuộc vào điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và khả năng NSNN từng thời kỳ.


Thứ tư, các nguồn thu khác



- Nguồn lợi từ hoạt động đầu tư tăng trưởng quỹ, được thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau: Tiền lãi thu được từ việc mua trái phiếu Chính phủ; tiền lãi từ việc gửi tiền, mua trái phiếu, kỳ phiếu, chứng chỉ tiền gửi tại các ngân hàng thương mại…



- Tiền phạt do các cơ quan đơn vị đóng BHXH chậm không đúng quy định.



- Tiền do các tổ chức trong và ngoài nước hỗ trợ quỹ.



- Các khoản thu khác theo quy định của pháp luật.



2.2.2.3. Các quỹ có nguồn hình thành từ phí sử dụng dịch vụ



Cơ sở lý luận cho việc hình thành các quỹ này là người thụ hưởng dịch vụ công do nhà nước cung cấp phải đóng góp để bù đắp chi phí nhà nước đã bỏ ra để thực hiện cung cấp dịch vụ công. Trong tổng lượng nguồn lực tài chính hình thành quỹ, phần đóng góp của người sử dụng dịch vụ thông qua hình thức trả phí chiếm tỷ trọng lớn. Điển hình cho nhóm quỹ này là Quỹ Bảo trì đường bộ. 


Theo quy định hiện hành, Quỹ Bảo trì đường bộ là quỹ của Nhà nước, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản mở tại Kho bạc Nhà nước. Quỹ được thành lập ở cấp Trung ương gọi là Quỹ trung ương và được thành lập ở cấp tỉnh gọi là Quỹ địa phương. Quỹ được hình thành chủ yếu từ phí sử dụng đường bộ được thu hàng năm trên đầu phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Bên cạnh đó quỹ cũng nhận được nguồn lực tài chính do NSNN cấp bổ sung hàng năm và các nguồn thu liên quan đến sử dụng đường bộ và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.



2.2.2.4. Các quỹ có nguồn tài chính hình thành từ vay nợ



Nguồn tài chính có được từ vay nợ (phát hành trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi…) chiếm tỷ trọng lớn trong tổng lượng vốn hoạt động của quỹ. Cơ sở lý luận cho việc hình thành các loại quỹ này là nguồn lực tài chính của các quỹ này nhằm mục tiêu hỗ trợ nền kinh tế phát triển, khắc phục những khiếm khuyết thị trường. Điển hình cho loại quỹ này là Ngân hàng Phát triển Việt Nam.


Ngân hàng Phát triển Việt Nam (tên giao dịch The Vietnam Development Bank, viết tắt VDB) được thành lập theo Quyết định số 108/QĐ-TTg ngày 19/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở tổ chức lại Quỹ Hỗ trợ Phát triển (được thành lập theo Nghị định số 50/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999). Ngân hàng Phát triển Việt Nam có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ, có con dấu, được mở tài khoản tại Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, các ngân hàng thương mại trong nước và nước ngoài, được tham gia hệ thống thanh toán với các ngân hàng và cung cấp dịch vụ thanh toán theo quy định của pháp luật.



Vốn hoạt động của Ngân hàng Phát triển bao gồm:



- Vốn chủ sở hữu:



+ Vốn điều lệ của Ngân hàng Phát triển;


+ Chênh lệch do đánh giá lại tài sản, chênh lệch tỷ giá;


+ Các quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ đầu tư phát triển.



- Vốn huy động:



+ Phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu của Ngân hàng Phát triển và kỳ phiếu, chứng chỉ tiền gửi theo quy định của pháp luật.


+ Vay của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và các tổ chức tài chính, tín dụng trong nước.


+ Vay các tổ chức tài chính, tín dụng nước ngoài.



- Các khoản vốn khác gồm:



+ Vốn NSNN cấp hỗ trợ sau đầu tư.


+ Vốn ODA được Bộ Tài chính uỷ quyền thực hiện cho vay lại.


+ Nhận tiền gửi uỷ thác của các tổ chức trong và ngoài nước.


+ Vốn nhận uỷ thác giải ngân cho các dự án và thu hồi nợ của khách hàng từ các tổ chức trong và ngoài nước thông qua Hợp đồng nhận uỷ thác giữa Ngân hàng Phát triển với các tổ chức uỷ thác.


+ Vốn đóng góp tự nguyện không hoàn trả của các cá nhân, các tổ chức kinh tế, tổ chức tài chính, tín dụng và các tổ chức chính trị - xã hội, các hiệp hội, các hội, các tổ chức phi Chính phủ trong và ngoài nước.


+ Vốn do NSNN cấp để thực hiện nhiệm vụ tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu và các mục tiêu, chương trình của Chính phủ.



+ Các nguồn vốn khác theo quy định của pháp luật.



2.2.2.5. Các nguồn tài chính khác theo quy định của pháp luật


- Vốn tài trợ, viện trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.


- Các khoản bán tài sản tài chính, tài sản phi tài chính.



- Các nguồn vốn khác. 



2.2.3. Sử dụng các quỹ tài chính công ngoài ngân sách nhà nước


Cơ chế sử dụng các quỹ ngoài NSNN được quy định cụ thể tại quyết định thành lập quỹ. Các nguồn lực tài chính theo quy định của pháp luật được huy động hình thành quỹ tiền tệ tập trung. Từ nguồn lực này chủ thể quản lý quỹ sử dụng để đạt mục tiêu đề ra. Về cơ bản các mục tiêu chính mà các quỹ ngoài NSNN hướng tới như sau:


2.2.3.1. Các quỹ thực hiện mục tiêu an sinh xã hội


Theo Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), an sinh xã hội (Social security) được hiểu là sự bảo vệ của xã hội đối với các thành viên của mình thông qua một loạt biện pháp công cộng, nhằm chống lại những khó khăn về kinh tế và xã hội do bị ngừng hoặc giảm thu nhập, gây ra bởi ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, thất nghiệp, thương tật, tuổi già và chết; đồng thời đảm bảo các chăm sóc y tế và trợ cấp cho các gia đình đông con.


Để đạt mục tiêu an sinh xã hội, các quốc gia xây dựng một hệ thống đảm bảo an sinh xã hội bao gồm: Hệ thống BHXH (hưu trí, bảo hiểm y tế, chế độ trợ cấp...), hệ thống trợ giúp xã hội (trợ cấp xoá đói giảm nghèo, hỗ trợ xã hội nhóm yếu thế…), hệ thống trợ cấp xã hội chung (trợ cấp gia đình, dịch vụ y tế công cộng, trợ cấp người cao tuổi…), hệ thống trợ cấp tư nhân… Tham gia vào việc đạt mục tiêu an sinh xã hội có sự đóng góp quan trọng của các quỹ ngoài NSNN. Điển hình đó là Quỹ BHXH.



Theo quy định hiện hành Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện chi trả các chế độ BHXH, bao gồm: Chi trợ cấp ốm đau, Chi trợ cấp thai sản, Chi trợ cấp tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, Chi trợ cấp hưu trí, và Chi chế độ tử tuất. 



2.2.3.2. Các quỹ thực hiện mục tiêu dự trữ, dự phòng


Mục tiêu thiết lập các quỹ này nhằm góp phần khắc phục những hậu quả do xảy ra những trường hợp bất thường, ngoài dự kiến và/hoặc khẩn cấp. Điển hình cho nhóm quỹ này đó là Quỹ dự trữ quốc gia. 



Dự trữ quốc gia là dự trữ vật tư, thiết bị, hàng hóa do Nhà nước quản lý, nắm giữ. Một phần lớn nguồn lực của Quỹ dự trữ quốc gia được sử dụng để mua hàng dự trữ. Hàng dự trữ quốc gia là vật tư, thiết bị, hàng hóa trong danh mục hàng dự trữ quốc gia do Nhà nước quản lý, nắm giữ để sử dụng vào mục tiêu dự trữ quốc gia (chủ động đáp ứng yêu cầu đột xuất, cấp bách về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh; phục vụ quốc phòng, an ninh). Nguyên tắc sử dụng hàng dự trữ quốc gia là phải đúng mục đích, đúng quy định của pháp luật; không được sử dụng hàng dự trữ quốc gia để kinh doanh.


2.2.3.3. Các quỹ thực hiện mục tiêu đầu tư phát triển kinh tế - xã hội



Mục tiêu để hình thành các quỹ này là nhằm huy động các nguồn lực, bao gồm cả nguồn NSNN, nguồn vốn vay, nguồn vốn tài trợ… để cho vay thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. 



Điển hình cho nhóm quỹ này đó là Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Ngân hàng Phát triển Việt Nam được thành lập nhằm mục tiêu thực hiện chính sách tín dụng đầu tư phát triển (Cho vay đầu tư phát triển, Hỗ trợ sau đầu tư, Bảo lãnh tín dụng đầu tư) và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước (Cho vay xuất khẩu, Bảo lãnh tín dụng xuất khẩu, Bảo lãnh dự thầu và Bảo lãnh thực hiện hợp đồng xuất khẩu). Ngân hàng Phát triển Việt Nam hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận.



2.2.3.4. Các quỹ thực hiện mục tiêu ổn định giá



Mục tiêu của các quỹ này đó là can thiệp để góp phần ổn định mức giá khi có những biến động bất thường hoặc mức biến động vượt ngưỡng quy định, nhằm hạn chế những ảnh hưởng bất lợi đến nền kinh tế.



Điển hình của nhóm quỹ này là Quỹ Bình ổn giá xăng dầu. Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối được lập Quỹ Bình ổn giá hạch toán riêng để sử dụng cho mục đích điều hoà giá thị trường, bình ổn giá. Quỹ Bình ổn giá được hình thành từ khoản mục chi phí được tính trong cơ cấu giá thành để hình thành giá bán tính đúng, tính đủ của giá bán lẻ ở thị trường trong nước. 



Quỹ Bình ổn giá được sử dụng trong trong trường hợp giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới (giá Platt's Singapore) bình quân của tháng tăng, làm giá vốn do doanh nghiệp tăng cao hơn giá bán trong nước hiện hành của từng loại xăng dầu, các doanh nghiệp giữ ổn định giá bán phù hợp với thời gian quy định của Nhà nước về bảo đảm mức dự trữ lưu thông xăng dầu tối thiểu; Khoản chênh lệch lỗ phát sinh do phải giữ ổn định giá bán so với giá vốn được bù đắp từ Quỹ Bình ổn giá.



2.2.3.5. Các quỹ thực hiện mục tiêu xã hội


Mục tiêu xã hội mà các quỹ ngoài NSNN hướng tới có thể kể đến như tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo, phòng chống ma túy, bảo vệ môi trường… Điển hình của nhóm quỹ này là Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam (BVMTVN).


 Quỹ BVMTVN là tổ chức tài chính nhà nước trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận nhưng phải bảo toàn vốn điều lệ và tự bù đắp chi phí quản lý, được miễn nộp thuế và các khoản nộp NSNN đối với hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về thuế và pháp luật về NSNN.



Theo quy định hiện hành, Quỹ BVMTVN được sử dụng vốn để:



+ Cho vay vốn với lãi suất ưu đãi đối với các dự án bảo vệ môi trường trên phạm vi toàn quốc.



+ Hỗ trợ lãi suất vay vốn cho các dự án bảo vệ môi trường vay vốn từ các tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật.



+ Tài trợ, đồng tài trợ cho các hoạt động bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật và không trùng lặp với nguồn NSNN cấp cho các Bộ, ngành, địa phương chi hoạt động bảo vệ môi trường.



+ Thực hiện một số cơ chế, chính sách tài chính đối với dự án đầu tư theo cơ chế phát triển sạch (CDM), bao gồm:



./ Tổ chức, theo dõi, quản lý, thu lệ phí bán chứng chỉ giảm phát thải khí nhà kính được chứng nhận (CERs) được Ban Chấp hành quốc tế về CDM cấp cho các dự án CDM thực hiện tại Việt Nam;



./ Hỗ trợ cho các hoạt động phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức về dự án CDM; xem xét, phê duyệt tài liệu dự án CDM; quản lý và giám sát dự án CDM;



./ Trợ giá đối với sản phẩm của dự án CDM.



+ Hỗ trợ giá điện đối với dự án điện gió nối lưới theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và theo quy định của pháp luật hiện hành.



+ Hỗ trợ tài chính đối với các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu theo quy định của pháp luật.



+ Thực hiện các chương trình, đề án, dự án và nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường giao theo quy định của pháp luật.



CÂU HỎI TRAO ĐỔI, THẢO LUẬN


1. Tại sao nói, tài chính công đã có từ rất sớm trong lịch sử hình thành và phát triển của tài chính nói chung?



2. Hãy so sánh sự giống, khác nhau giữa tài chính công và tài chính nhà nước.



3. Giữa Chức năng phân bổ nguồn lực tài chính và Chức năng tái phân phối của tài chính công có sự giống, khác nhau như thế nào?



4. Chức năng kiểm soát và điều chỉnh bằng đồng tiền có mối quan hệ với hai chức năng còn lại của tài chính công như thế nào?



5. Ở Việt Nam từ trước đến nay DNNN còn khá lớn. Hãy cho biết, tài chính của DNNN có được coi là một bộ phận của tài chính công không? Tại sao?



6. Tại sao nói, việc quản lý sử dụng tài chính công là đối tượng của Kiểm toán nhà nước?



7. Từ khái niệm về thu NSNN, hãy cho biết thu NSNN được dựa trên những quyền lực nào của Nhà nước?



8. Hình thức thu NSNN là gì? Hãy cho biết các hình thức thu chủ yếu và tại sao cần có nhiều hình thức thu khác nhau như vậy?



9. Tại sao trong điều kiện kinh tế thị trường, thuế là hình thức thu chủ yếu của NSNN? Hãy minh hoạ bằng thực tiễn của Việt Nam.



10. Nếu căn cứ vào tính chất phát sinh, chi NSNN bao gồm những nội dung gì?



11. Chi đầu tư của NSNN có gì giống và khác các hoạt động đầu tư thông thường?   



12. Hãy cho biết các quan điểm về cân đối NSNN.



13. Hãy cho biết các loại thâm hụt NSNN và giải pháp cơ bản để xử lý chúng.



14. Quỹ tài chính công ngoài NSNN là gì? Tại sao Nhà nước cần tạo lập các quỹ tài chính công ngoài NSNN? 



15. Trong một thời kỳ nhất định Nhà nước có nên tạo lập nhiều quỹ tài chính công ngoài NSNN không? Tại sao?



16. Những điểm giống nhau và khác nhau giữa quỹ tài chính công ngoài NSNN với NSNN là gì?


�Hữu cơ hay cơ hữu?
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LỜI NÓI ĐẦU




Tài liệu bồi dưỡng chuyên môn Tiền Kiểm toán viên thuộc hệ thống Chương trình bồi dưỡng kiểm toán viên của Kiểm toán nhà nước. Tài liệu đào tạo, bồi dưỡng dành cho những công chức mới được tuyển dụng, tiếp nhận về Kiểm toán nhà nước để làm công tác kiểm toán hoặc công chức, viên chức khác trong cơ quan Kiểm toán nhà nước có nhu cầu chuyển sang ngạch kiểm toán viên và các đối tượng khác cần bồi dưỡng, bổ trợ kiến thức và kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán theo quyết định của Tổng Kiểm toán nhà nước. 



Tài liệu gồm 19 chuyên đề, phân thành 2 Hợp phần, với tổng thời gian đào tạo trên lớp: 492 tiết.


Hợp phần I - Khối kiến thức cơ sở chuyên môn gồm 12 chuyên đề, thời gian đào tạo trên lớp: 396 tiết. Tại Hợp phần I người học sẽ được trang bị các kiến thức cơ sở chung (Nhà nước và tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Công vụ, công chức và đạo đức công vụ; Kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý nhà nước; Pháp luật kinh tế); kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành (Kinh tế học; tài chính - tiền tệ; nguyên lý kế toán; kế toán tài chính; kế toán quản trị; phân tích tài chính doanh nghiệp; tài chính công; lý thuyết kiểm toán).



 Hợp phần II - Khối kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ kiểm toán và đạo đức nghề nghiệp gồm 7 chuyên đề, thời gian đào tạo trên lớp: 96 tiết. Tại Hợp phần II người học sẽ được trang bị từ kiến thức chung về Kiểm toán nhà nước như: Hiểu biết chung về Kiểm toán nhà nước; Đạo đức nghề nghiệp và văn hóa ứng xử của kiểm toán viên nhà nước; Hệ thống chuẩn mực của Kiểm toán nhà nước; Quy trình kiểm toán chung của Kiểm toán nhà nước đến kỹ năng làm việc cơ bản trong hoạt động kiểm toán như: Lập hồ sơ kiểm toán và ghi chép nhật ký kiểm toán viên, thu thập bằng chứng kiểm toán,...



Quá trình biên soạn tài liệu, tập thể tác giả đã cố gắng tổng hợp, hệ thống, cập nhật các văn bản pháp luật, chính sách, chế độ, chuẩn mực, và thực tiễn công tác kiểm toán của Kiểm toán nhà nước hiện nay. Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam và hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước đa dạng, phức tạp, và chứa đựng nhiều nội dung đang trong quá trình hoàn thiện, do đó, tài liệu khó tránh khỏi những hạn chế nhất định. Kiểm toán nhà nước rất mong nhận được sự góp ý chân thành của các chuyên gia, các nhà khoa học và bạn đọc để tiếp tục hoàn thiện nội dung tài liệu, phục vụ hoạt động đào tạo kiểm toán viên nhà nước của Kiểm toán nhà nước./.
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DANH SÁCH CHỦ TRÌ BIÊN SOẠN TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN TIỀN KIỂM TOÁN VIÊN HỢP PHẦN 1 



1. PGS, TS. Lê Huy Trọng, Kiểm toán trưởng KTNN Chuyên ngành V chủ trì biên soạn Chuyên đề “Pháp luật kinh tế”.




2. PGS, TS. Nguyễn Đình Hòa, Quyền Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán chủ trì biên soạn Chuyên đề “Những vấn đề cơ bản về kinh tế học vận dụng trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước”.




3. PGS, TS. Phan Duy Minh, Nguyên Phó Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán và TS. Nguyễn Hữu Hiểu, Phó Trưởng khoa Cơ sở Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, đồng chủ trì biên soạn Chuyên đề “Lý thuyết tài chính - tiền tệ”.


4. ThS. Trần Quang Huy, Trưởng khoa Chuyên ngành Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán chủ trì biên soạn Chuyên đề “Nguyên lý kế toán”.


5. PGS, TS. Phan Duy Minh, Nguyên Phó Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán và TS. Nguyễn Hữu Hiểu, Phó Trưởng khoa Cơ sở Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, đồng chủ trì biên soạn Chuyên đề “Những vấn đề cơ bản về tài chính công”.


6. ThS. Trần Quang Huy, Trưởng khoa Chuyên ngành Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán chủ trì biên soạn Chuyên đề “Kế toán tài chính”. 


7. ThS. Lăng Trịnh Mai Hương, Phó Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán chủ trì biên soạn Chuyên đề “Kế toán quản trị”.


8. ThS. Trần Quang Huy, Trưởng khoa Chuyên ngành Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán chủ trì biên soạn Chuyên đề “Quản trị và phân tích tài chính doanh nghiệp”. 


9. ThS. Lăng Trịnh Mai Hương, Phó Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán chủ trì biên soạn Chuyên đề “Lý thuyết kiểm toán”.






Tai lieu/Hop phan 1/Quyen 1/4.Vie^'t ta#U0306't TKTV.doc

DANH MỤC VIẾT TẮT 


			Viết tắt


			Nguyên nghĩa





			ASOSAI


			Tổ chức các cơ quan Kiểm toán Tối cao Châu Á





			BCTC


			Báo cáo tài chính





			BHXH


			Bảo hiểm xã hội





			BVMTVN


			Bảo vệ môi trường Việt Nam





			CMKTNN


			Chuẩn mực kiểm toán nhà nước





			CNTT


			Công nghệ thông tin





			CPI


			Chỉ số giá tiêu dùng





			CTCP


			Công ty cổ phần





			CTHD


			Công ty hợp danh





			CTTNHH


			Công ty Trách nhiệm hữu hạn





			DN


			Doanh nghiệp





			DNNN


			Doanh nghiệp nhà nước 





			DNTN


			Doanh nghiệp tư nhân





			GTGT


			Giá trị gia tăng





			HHDV


			Hàng hóa dịch vụ





			HHDVCC


			Hàng hóa dịch vụ công cộng





			HTX


			Hợp tác xã





			IDI


			Cơ quan Phát triển sáng kiến của INTOSAI





			INTOSAI


			Tổ chức Quốc tế các cơ quan Kiểm toán Tối cao





			ISSAI


			Chuẩn mực kiểm toán của cơ quan Kiểm toán Tối cao (do INTOSAI ban hành)





			KBNN


			Kho bạc nhà nước





			KHKT


			Kế hoạch kiểm toán





			KTNN


			Kiểm toán nhà nước





			KTV


			Kiểm toán viên





			KTVNN


			Kiểm toán viên nhà nước





			NSĐP


			Ngân sách địa phương





			NHTM


			Ngân hàng thương mại





			NHNN


			Ngân hàng Nhà nước





			NSTW


			Ngân sách trung ương





			PPP


			Đầu tư theo hình thức đầu tư công





			PTBV


			Phát triển bền vững





			PTKT


			Phát triển kinh tế





			SXKD


			Sản xuất kinh doanh





			TAND


			Tòa án nhân dân





			TCHGĐ


			Tài chính hộ gia đình





			TCTD


			Tổ chức tín dụng





			TGHĐ


			Tỷ giá hối đoái





			TK


			Tài khoản





			TPCP


			Trái phiếu Chính phủ





			TNCN


			Thu nhập cá nhân





			TNDN


			Thu nhập doanh nghiệp





			TSCĐ


			Tài sản cố định





			TSLĐ


			Tài sản lưu động





			TTĐB


			Tiêu thụ đặc biệt





			TTKT


			Tăng trưởng kinh tế





			SAI


			Cơ quan Kiểm toán Tối cao





			WTO


			Tổ chức Thương mại thế giới












Tai lieu/Hop phan 1/Quyen 1/5.bia A04.doc

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC



TRƯỜNG ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KIỂM TOÁN






CHUYÊN ĐỀ - A04



PHÁP LUẬT KINH TẾ


Hà Nội, 2018







Tai lieu/Hop phan 1/Quyen 1/6.A04_TBH.doc

MỤC LỤC



1CHUYÊN ĐỀ - A04




1PHÁP LUẬT KINH TẾ




31. TỔNG QUAN VỀ PHÁP LUẬT KINH TẾ




31.1. Sự cần thiết quản lý nhà nước về kinh tế bằng pháp luật




51.2. Khái niệm pháp luật kinh tế




71.3. Đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh của pháp luật kinh tế




71.3.1. Đối tượng điều chỉnh của pháp luật kinh tế




81.3.2. Phương pháp điều chỉnh của pháp luật kinh tế




91.4. Các bộ phận của pháp luật kinh tế




111.5. Chủ thể của pháp luật kinh tế




111.5.1. Chủ thể thực hiện quản lý nhà nước về kinh tế




121.5.2. Chủ thể thực hiện hoạt động kinh doanh




131.6. Vai trò của pháp luật kinh tế




142. PHÁP LUẬT VỀ CHỦ THỂ KINH DOANH
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CHUYÊN ĐỀ - A04



PHÁP LUẬT KINH TẾ


I. TỔNG QUÁT


1. Tên chuyên đề: Pháp luật kinh tế



2. Thời lượng: 16 tiết



3. Mục tiêu chuyên đề



Giúp học viên nắm được những vấn đề cơ bản về các nguyên tắc pháp lý trong việc thành lập, tổ chức hoạt động của các chủ thể kinh doanh; các nguyên tắc giao kết và thực hiện hợp đồng trong kinh doanh; pháp luật về phá sản; pháp luật về tài chính. 



4. Mô tả tóm tắt nội dung chuyên đề



Chuyên đề trang bị cho học viên các nội dung cơ bản sau:



- Tổng quan về pháp luật kinh tế (khái niệm, đối tượng, phương pháp, chủ thể và vai trò của pháp luật kinh tế).



- Pháp luật về chủ thể kinh doanh (những quy định chung về DN và các chủ thể kinh doanh theo quy định của Luật DN).



- Pháp luật hợp đồng và giải quyết tranh chấp trong kinh doanh (giao kết hợp đồng, tranh chấp trong kinh doanh và các hình thức giải quyết tranh chấp).



- Pháp luật về phá sản (trình tự và thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản).



- Pháp luật về tài chính (Pháp luật thuế, Bảo hiểm thương mại và Chứng khoán).



5. Tài liệu tham khảo



- Luật doanh nghiệp năm 2014.


- Luật NSNN 2015.



- Một số Luật Thuế.



- Luật Thương mại.



- Luật Phá sản.



- Bộ luật dân sự năm 2015.


- Bộ Luật Lao động



II. NỘI DUNG 


1. TỔNG QUAN VỀ PHÁP LUẬT KINH TẾ



1.1. Sự cần thiết quản lý nhà nước về kinh tế bằng pháp luật 


Quản lý nhà nước về kinh tế bằng pháp luật là cần thiết khách quan xuất phát từ các lý do sau:



Thứ nhất, xuất phát từ vị trí, vai trò của hoạt động kinh tế trong đời sống xã hội. Bởi lẽ, hoạt động kinh tế là nhân tố quyết định đến sự tồn tại và phát triển của xã hội. Tuy nhiên, hoạt động kinh tế là hoạt động luôn ẩn chứa tính phức tạp bởi sự liên quan, cho dù trực tiếp hay là gián tiếp tới lợi ích của mọi chủ thể trong xã hội. Cũng bởi lẽ đó mà bất kỳ một giai cấp thống trị nào trong quá trình xác lập và duy trì quyền lực của mình - thông qua bộ máy Nhà nước, đều thể hiện sự can thiệp một cách mạnh mẽ vào lĩnh vực kinh tế.


Thứ hai, trong kinh tế thị trường, để phát huy các ưu điểm vốn có,  loại bỏ  những nhược điểm của kinh tế thị trường, giải quyết hài hòa các mâu thuẫn lợi ích kinh tế phổ biến, thường xuyên và cơ bản của nền kinh tế, Nhà nước phải quản lý nền kinh tế bằng pháp luật.



Thứ ba, sự can thiệp của Nhà nước vào lĩnh vực kinh tế là mang tính khách quan bởi chỉ có Nhà nước mới có thể có được cái nhìn tổng thể đối với sự vận động của cả nền kinh tế và do đó mà những giải pháp tác động thường có tính toàn diện và thuyết phục cao. Đó là điều mà từng chủ thể là các tổ chức, cá nhân trong nền kinh doanh khó có thể vượt qua được bởi sự giới hạn trong những mối quan tâm về lợi ích của riêng mình. Thêm nữa, với tư cách là một thiết chế quyền lực của giai cấp thống trị xã hội, Nhà nước có đầy đủ những ưu thế cần thiết cho việc nắm bắt, chuyển tải và cũng như sự tôn trọng ý chí của mình trong việc tổ chức và điều hành một nền kinh tế phát triển theo những mục tiêu, định hướng nhất định.


Thứ tư, chính sách can thiệp của các Nhà nước vào lĩnh vực kinh tế là không giống nhau. Sự khác biệt đó, do bản chất chính trị của các giai cấp cầm quyền cũng như những lợi ích cơ bản mà nó đại diện, cũng có thể do sự tác động bởi những điều kiện, yếu tố nảy sinh từ sự vận động phát triển của nền kinh tế và đời sống xã hội. Thế nhưng một vấn đề đặt ra có tính phương pháp luận ở đây là: Công cụ nào được các Nhà nước sử dụng một cách căn bản trong quá trình xác lập và củng cố sự quản lý đối với nền kinh tế? Thực tế đã chứng minh là: Từ thời nhà nước La Mã cổ đại cho tới các Nhà nước hiện đại sau này, từ Nhà nước phương Tây cho đến các Nhà nước phương Đông (mà cho dù nhiều khi những dấu tích của nền hành chính theo nguyên tắc đức trị khá nặng nề), song trên con đường củng cố quyền lực của mình đã và luôn hiện diện sự tồn tại của pháp luật. Với những giá trị riêng có (như tính quy phạm phổ biến, tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức, tính được bảo đảm bằng Nhà nước,…) pháp luật đã có một vai trò không thể thiếu cho sự quản lý của Nhà nước đối với đời sống kinh tế - xã hội. Hay nói một cách khác: Sự quản lý của Nhà nước đối với toàn thể xã hội nói chung và nền kinh tế nói riêng chỉ có thể được thực hiện và phát huy cao độ khi được xác lập dưới những hình thức pháp luật thống nhất và được bảo đảm bằng một cơ chế pháp lý thích ứng. Thông qua sự tác động  của Pháp luật tới các quan hệ kinh tế đã thực sự mang lại cho Nhà nước những khả năng và phạm vi rộng lớn để thực thi các đường lối, chính sách kinh tế. Hiến pháp 2013 của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam đã ghi nhận rõ nguyên tắc này: “….Nhà nước quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật,…” (Điều 8); “Nhà nước xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế, điều tiết nền kinh tế trên cơ sở tôn trọng các quy luật của thị trường…” (Điều 52).


Quá trình tổ chức và thực hiện vai trò quản lý của Nhà nước đối với nền kinh tế luôn gắn liền với sự nhìn nhận và củng cố hệ thống pháp luật kinh tế. Mặc dù không phải là duy nhất song pháp luật chính là công cụ hàng đầu, quan trọng nhất và cũng đặc trưng nhất đối với hoạt động quản lý của Nhà nước. Cũng bởi thế, về sau này, trong công cuộc cải cách hành chính và cải cách kinh tế của các quốc gia thì sự cải cách pháp luật luôn là một bộ phận không thể tách rời.




Pháp luật kinh tế hay hoạt động quản lý Nhà nước về kinh tế đều do Nhà nước đặt ra và tổ chức thực hiện. Quản lý nhà nước về kinh tế nhằm tạo môi trường thuận lợi cho các chủ thể tham gia các hoạt động kinh tế, đặc biệt nhằm tạo môi trường thuận lợi cho các chủ thể kinh doanh thực hiện quyền tự do kinh doanh. Quản lý nhà nước về kinh tế phải bảo đảm sự bình đẳng trong địa vị pháp lý giữa các chủ thể kinh doanh.




Trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, môi trường pháp lý cho phép các hoạt động kinh tế nói chung, hoạt động kinh doanh nói riêng phải tiếp tục có những thay đổi để phù hợp với thông lệ và pháp luật quốc tế cả trong nội dung pháp luật và trong tổ chức thực hiện pháp luật.




1.2. Khái niệm pháp luật kinh tế



Luật kinh tế là tổng hợp các quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành để điều chỉnh các quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình quản lý kinh tế và trong quá trình sản xuất kinh doanh giữa các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế với các tổ chức kinh tế hoặc giữa các tổ chức kinh tế với nhau nhằm thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch của Nhà nước giao.



Nếu như vai trò của pháp luật đối với sự quản lý của Nhà nước về kinh tế là một vấn đề đã được thống nhất, thừa nhận thì ngược lại, cách quan niệm về “hệ quả lập pháp” của tiến trình đó (tức hệ thống các quy phạm pháp luật được ban hành hoặc thừa nhận dưới nhiều hình thức khác nhau) lại có nhiều sự không tương đồng. Ví dụ như: Có hay không sự tồn tại Luật Kinh tế với tư cách là một ngành luật? Mối quan hệ cũng như sự khác biệt giữa ngành Luật Kinh tế và Luật Dân sự, Luật Thương mại, giữa Luật Kinh tế và Pháp luật kinh tế,…



Như vậy, khái niệm Pháp luật kinh tế ở đây được hiểu rất rộng, bao gồm từ sự xác lập cơ chế quản lý kinh tế của Nhà nước cho tới sự hoạt động kinh doanh của tất cả các tổ chức cá nhân và diễn ra trên nhiều phạm vi như thành lập, giải thể, phá sản các DN, hợp đồng, giải quyết tranh chấp kinh tế, kinh tế quốc tế,…




Ở Việt Nam quan niệm pháp luật kinh tế có nhiều sự khác biệt qua các giai đoạn phát triển của nền kinh tế.




Trong cơ chế kinh tế kế hoạch hóa tập trung trước đây, xuất phát từ sự mặc định về vị thế của Nhà nước xã hội chủ nghĩa là một thiết chế quyền lực về chính trị và đồng thời là thiết chế quyền lực kinh tế; Nhà nước là chủ sở hữu duy nhất và thống nhất đối với tuyệt đại đa số các tư liệu sản xuất quan trọng trong xã hội, do vậy Nhà nước vừa là người quản lý kinh tế đồng thời vừa là người làm kinh tế. Ở đây hầu như không có sự phân biệt rõ giữa quản lý vĩ mô và quản lý vi mô. Pháp luật kinh tế trong giai đoạn này hoàn toàn là cái bóng phản ánh tình trạng đó. “Trong các học thuyết về luật pháp… không chấp nhận về sự khác nhau giữa “Luật công” có liên quan tới các Nhà nước về “Luật tư” liên quan tới nền kinh tế”.




Có thể khái quát là: Pháp luật kinh tế trong cơ chế tập trung quan liêu bao cấp là tổng hợp các quy phạm pháp luật, thể hiện ý chí của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, điều chỉnh các quan hệ giữa các tổ chức kinh tế XHCN, các cơ quan quản lý kinh tế phát sinh trong quá trình thực hiện các cơ quan chức năng quản lý kinh tế của Nhà nước và trong quá trình thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị kinh tế cơ sở. Pháp luật kinh tế bảo đảm sự thống nhất giữa kế hoạch hóa trung ương và thực hiện kế hoạch của các tổ chức kinh tế xã hội chủ nghĩa.


Trong cơ chế thị trường hiện nay, quan niệm về pháp luật kinh tế có nhiều thay đổi. Trước hết, là do sự thay đổi một cách khá căn bản trong các nguyên tắc, phương pháp quản lý kinh tế của Nhà nước. Theo đó, Nhà nước không còn can thiệp sâu vào hoạt động kinh tế của các chủ thể mà chỉ thông qua các chủ trương, chính sách,… nhằm tạo ra môi trường kinh doanh, đảm bảo quyền tự do kinh doanh của các chủ thể theo nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi, tự chịu trách nhiệm,… Thêm nữa, do sự vận động phát triển nhanh chóng của nền kinh tế với sự xuất hiện của nhiều loại hình chủ thể kinh doanh, nhiều lĩnh vực, ngành nghề đầu tư… cũng như sự tác động của nhiều nhân tố khác nảy sinh trong tiến trình mở cửa hội nhập vào nền kinh tế của khu vực và trên thế giới, đã bộc lộ tính hạn hẹp, bất cập trong cách quan niệm truyền thống về Pháp luật kinh tế. Từ những thực tế đó đã hình thành nên những quan niệm mới về Pháp luật kinh tế, không phải chỉ thuần túy ở khía cạnh lý thuyết mà còn cố gắng đi đến việc khẳng định vị trí của Pháp luật kinh tế trong cơ chế quản lý kinh tế mới, sau nữa là sự thích ứng của hệ thống Pháp luật kinh tế nhằm đáp ứng những đòi hỏi trong sự phát triển của nền kinh tế.




Từ sự phân tích trên, có thể hiểu: Pháp luật kinh tế là tổng hợp các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quản lý nhà nước về kinh tế và điều chỉnh các hoạt động kinh doanh của các chủ thể kinh doanh.



1.3. Đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh của pháp luật kinh tế




1.3.1. Đối tượng điều chỉnh của pháp luật kinh tế




Có quan điểm cho rằng: Pháp luật kinh tế tồn tại với tư cách là một lĩnh vực pháp luật tổng hợp bao gồm trong nó các quy định pháp lý điều chỉnh hàng loạt các mối quan hệ nảy sinh trong nền kinh tế. Theo đó, sự hiện diện của hệ thống pháp luật kinh tế trước hết phải xuất phát từ chính những vấn đề được quy định điều chỉnh bởi các quy phạm pháp luật hiện hành chứ không thể bị giới hạn trong phạm vi truyền thống nhất định, nhất là khi những vấn đề lý luận mang nặng dấu ấn sự quản lý của Nhà nước, cũng như những vấn đề phát sinh thuộc các lĩnh vực lợi ích của Nhà nước (lĩnh vực công) và mang nặng tính hành chính. Trên cơ sở của hướng tiếp cận này, sự tồn tại của hệ thống pháp luật kinh tế phải thể hiện được yêu cầu: Cần coi Pháp luật kinh tế là một hệ thống pháp luật chung hướng tới điều chỉnh các vấn đề phát sinh trong đời sống kinh tế, từ hoạt động quản lý của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho tới các hoạt động cụ thể trong đầu tư, kinh doanh của các tổ chức và cá nhân; các hoạt động không chỉ diễn ra trong phạm vi của một quốc gia mà còn cả những mối giao lưu hợp tác kinh tế quốc tế với những khía cạnh hết sức đa dạng. Vì vậy, từ cách tiếp cận này phạm vi điều chỉnh của pháp luật kinh tế rất đa đạng và phong phú, trong đó có những nhóm quan hệ chủ yếu sau:




- Quan hệ phát sinh trong quá trình can thiệp và điều tiết của Nhà nước đối với các hoạt động kinh tế;




- Quan hệ phát sinh trong quá trình thành lập, tổ chức quản lý, giải thể, phá sản DN;




- Quan hệ phát sinh trong quá trình thực hiện các hành vi cạnh tranh;




- Quan hệ phát sinh trong quá trình giải quyết các tranh chấp kinh tế;




- Quan hệ phát sinh trong quá trình tạo lập, quản lý, sử dụng các quỹ tiền tệ của Nhà nước và của các chủ thể khác;




- Quan hệ phát sinh trong quá trình tạo việc làm và sử dụng sức lao động;




- Quan hệ phát sinh trong quá trình sử dụng đất đai,…




 Quan điểm hiện nay về sự mở rộng phạm vi điều chỉnh của Pháp luật kinh tế như đề cập ở trên không chỉ thể hiện thuần túy ở sự gia tăng các loại hình chủ thể, các ngành, lĩnh vực hoạt động trong các quy định pháp lý, mà điều quan trọng lại là cơ sở, các nguyên tắc, hình thức, phương pháp… chi phối của các quy định pháp lý đó đối với các quan hệ kinh tế đã thực sự trở nên đa dạng và nhiều chiều hơn. Ở đây đã hình thành nên một khung pháp luật kinh tế chung chứ không chỉ còn là sự tự giới hạn trong những khuôn khổ đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh của Luật Kinh tế như đã và vẫn đang được mặc định thừa nhận. 




1.3.2. Phương pháp điều chỉnh của pháp luật kinh tế



Phương pháp điều chỉnh của pháp luật là cách thức, phương pháp Nhà nước sử dụng để điều chỉnh các quan hệ xã hội.



Trong một lĩnh vực pháp luật việc sử dụng phương pháp điều chỉnh nào phụ thuộc vào tính chất, đặc điểm của các quan hệ xã hội (đối tượng điều chỉnh) được pháp luật điều chỉnh.




Phương pháp điều chỉnh của Luật Kinh tế là sự kết hợp giữa các phương pháp mệnh lệnh và phương pháp thỏa thuận. Bởi lẽ, hai nhóm quan hệ xã hội được pháp luật kinh tế điều chỉnh có tính chất, đặc điểm khác nhau nên đã quyết định phương pháp điều chỉnh của pháp luật kinh tế. Cụ thể:




- Đối với nhóm quan hệ xã hội phát sinh trong quản lý nhà nước về kinh tế có tính chất, đặc điểm phụ thuộc lẫn nhau và địa vị pháp lý của các chủ thể tham gia không bình đẳng (trong nhóm quan hệ xã hội này luôn có Nhà nước tham gia) với tư cách là chủ thể mang quyền lực nhà nước, nhân danh nhà nước thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kinh tế - để điều chỉnh nhóm quan hệ xã hội này, pháp luật kinh tế sử dụng phương pháp mệnh lệnh (hay còn gọi là phương pháp hành chính) để điều chỉnh.




- Đối với nhóm quan hệ xã hội phát sinh trong hoạt động kinh doanh của các chủ thể kinh doanh có tính chất, đặc điểm không phụ thuộc lẫn nhau và địa vị pháp lý của các chủ thể tham gia là hoàn toàn bình đẳng trên cơ sở độc lập và quyền tự định đoạt của các chủ thể tham gia - để điều chỉnh nhóm quan hệ xã hội này, pháp luật kinh tế sử dụng phương pháp thỏa thuận để điều chỉnh.



1.4. Các bộ phận của pháp luật kinh tế




Pháp luật kinh tế là một lĩnh vực pháp luật bao gồm các bộ phận hợp thành, cụ thể:




- Pháp luật về tổ chức, quản lý DN: Gồm các quy phạm pháp luật quy định điều kiện, thủ tục thành lập và đăng ký hoạt động cũng như tổ chức quản lý các DN là công ty trách nhiệm hữu hạn (CTTNHH), công ty cổ phần (CTCP), công ty hợp danh (CTHD), doanh nghiệp tư nhân (DNTN).




- Pháp luật về hợp đồng: Gồm các quy phạm pháp luật quy định quyền hạn, trách nhiệm, thể thức của các tổ chức cá nhân trong quá trình tham gia giao kết, tổ chức thực hiện, giải quyết các tranh chấp, xử lý vi phạm các quan hệ hợp đồng.




- Pháp luật về thương mại: Bao gồm các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ phát sinh trong quá trình mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại của các thương nhân.




- Pháp luật về lao động: Bao gồm các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ phát sinh trong việc xác lập, tổ chức thực hiện, bảo đảm các quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động,…




- Pháp luật về cạnh tranh: Bao gồm các quy phạm quy định về hành vi cạnh tranh, kiểm soát cạnh tranh, xử lý các vi phạm về cạnh tranh,…




- Pháp luật về đất đai: Bao gồm các quy phạm pháp luật quy định về đất đai, quyền và nghĩa vụ của các tổ chức và cá nhân đối với đất đai, quản lý nhà nước về đất đai, giải quyết tranh chấp, xử lý vi phạm về đất đai,…




- Pháp luật sở hữu trí tuệ: Bao gồm các quy phạm pháp luật điều chỉnh các mối quan hệ phát sinh trong việc xác lập, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ,… Đây là mảng pháp luật tương đối mới ở Việt Nam và hiện đang có một vị trí quan trọng trong hệ thống pháp luật kinh tế.




- Pháp luật về tài chính: Bao gồm các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ phát sinh trong quá trình Nhà nước, các tổ chức, cá nhân tham gia vào việc phân phối của cải xã hội dưới hình thức giá trị nhằm tạo lập, quản lý, sử dụng các quỹ tiền tệ nhất định. Pháp luật tài chính bao gồm hai mảng cơ bản là mảng pháp luật tài chính công và mảng pháp luật tài chính tư.




- Pháp luật về giải quyết tranh chấp kinh tế: Bao gồm các quy phạm pháp luật quy định về các loại tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại cũng như quy định về các phương thức và trình tự, thủ tục giải quyết các vụ tranh chấp kinh doanh thương mại.




- Pháp luật về giải thể, phá sản DN, hợp tác xã: Bao gồm các quy phạm pháp luật quy định về việc giải thể, phá sản các DN, hợp tác xã, như quy phạm pháp luật quy định căn cứ giải thể, phá sản DN, hợp tác xã; thủ tục giải thể, phá sản DN, hợp tác xã; hậu quả pháp lý của việc giải thể, phá sản DN, hợp tác xã,…



1.5. Chủ thể của pháp luật kinh tế



Chủ thể là thuật ngữ để chỉ các cá nhân, tổ chức theo quy định của pháp luật tham gia vào các quan hệ pháp luật để thực hiện các nội dung của quy phạm pháp luật tương ứng.



1.5.1. Chủ thể thực hiện quản lý nhà nước về kinh tế



Quản lý nhà nước nói chung và quản lý nhà nước về kinh tế nói riêng được thực hiện thông qua hoạt động của các cơ quan trong bộ máy Nhà nước. Theo nghĩa rộng, chủ thể quản lý nhà nước về kinh tế bao gồm cả cơ quan lập pháp, cơ quan hành pháp và cơ quan tư pháp. Theo nghĩa hẹp, xuất phát từ góc độ chấp hành và điều hành của khái niệm quản lý thì chủ thể quản lý nhà nước về kinh tế bao gồm các cơ quan hành chính nhà nước được trao thẩm quyền quản lý các ngành, lĩnh vực hoạt động kinh tế cũng như có thẩm quyền ban hành các quyết định quản lý kinh tế theo quy định của pháp luật. Khái niệm cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế nghiên cứu ở đây được xem xét theo nghĩa hẹp. Theo đó, cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế được hiểu là cơ quan nhà nước có thẩm quyền trực tiếp liên quan và thực tế hoạt động cũng thường xuyên thực hiện những nội dung quản lý nhà nước về kinh tế.



Việc phân loại các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế chủ yếu dựa trên các tiêu thức chủ yếu sau:




- Căn cứ vào thẩm quyền hành chính - kinh tế, có thể chia thành:



+ Cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế có thẩm quyền chung (Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp);




+ Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền riêng đối với các ngành kinh tế - kỹ thuật (các bộ, cơ quan ngang bộ quản lý chuyên ngành,…);




+ Cơ quan quản lý nhà nước tổng hợp theo từng lĩnh vực (Bộ tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư,…);




- Căn cứ vào vị trí trong bộ máy quản lý nhà nước có thể chia thành:



+ Cơ quan hành chính - kinh tế ở Trung ương;




+ Cơ quan hành chính - kinh tế ở địa phương;




Thẩm quyền quản lý nhà nước về kinh tế của các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế được quy định trong Hiến pháp 2013, Luật tổ chức Chính Phủ 2015, Luật tổ chức Chính quyền địa phương 2015.



1.5.2. Chủ thể thực hiện hoạt động kinh doanh




Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo (Điều 51 - Hiến pháp 2013), do vậy các chủ thể tham gia vào hoạt động kinh doanh cũng rất đa dạng phong phú.




+ Căn cứ vào pháp luật hiện hành:




- Theo quy định của  Luật DN 2014, chủ thể kinh doanh bao gồm các doanh nghiêp: CTTNHH hai thành viên trở lên, CTTNHH một thành viên là tổ chức, CTTNHH một thành viên là cá nhân; CTCP; CTHD và DNTN; DNNN quy định trong Luật DN 2014 là CTTNHH một thành viên là tổ chức và Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ.




- Căn cứ vào Luật Hợp tác xã 2012, chủ thể kinh doanh bao gồm: Hợp tác xã (HTX) và Liên hiệp hợp tác xã.




- Căn cứ vào Nghị định 78/2015 của Chính Phủ quy định về Đăng ký DN có Hộ kinh doanh:



+ Căn cứ vào phạm vi quy mô, cách thức tổ chức thành lập và hoạt động chủ thể kinh doanh bao gồm: DN; Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã; Hộ kinh doanh; Các cá nhân kinh doanh không đăng ký kinh doanh như: Hộ nông dân, người bán hàng rong…




+ Căn cứ vào tư cách pháp lý, chủ thể kinh doanh bao gồm:




- Chủ thể kinh doanh có tư cách pháp nhân: Là chủ thể kinh doanh đáp ứng các điều kiện được pháp luật quy định (Điều 74 Bộ Luật Dân sự 2015) cụ thể:




* Được thành lập theo sáng kiến của cá nhân, pháp nhân hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;




* Có cơ cấu tổ chức theo quy định của pháp luật (pháp nhân phải có cơ quan điều hành. Tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan điều hành của pháp nhân được quy định trong điều lệ của pháp nhân hoặc trong quyết định thành lập pháp nhân. Pháp nhân có các cơ quan khác theo quyết định của pháp nhân hoặc theo quy định của pháp nhân - Điều 83 Bộ Luật Dân sự 2015);




* Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình;




* Nhân danh mình tham gia vào các quan hệ pháp luật một cách độc lập.




Chủ thể kinh doanh có tư cách pháp nhân ở Việt Nam hiện nay bao gồm: CTTNHH; CTCP; CTHD; HTX, Liên hiệp hợp tác xã.




- Chủ thể kinh doanh không có tư cách pháp nhân: Là chủ thể kinh doanh không thỏa mãn một trong bốn điều kiện quy định tại điều 74 - Bộ Luật dân sự 2015. Chủ thể không có tư cách pháp nhân ở Việt Nam hiện nay bao gồm: DNTN; Hộ kinh doanh.




1.6. Vai trò của pháp luật kinh tế




Pháp luật kinh tế là công cụ để Nhà nước thực hiện vai trò điều tiết vĩ mô nên kinh tế quốc dân.



Thông qua pháp luật kinh tế Nhà nước thực hiện việc khuyến khích hoặc hạn chế các hoạt động kinh tế, đặc biệt là hoạt động kinh doanh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tái cấu trúc nền kinh tế…




Pháp luật kinh tế là công cụ hữu hiệu để Nhà nước thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kinh tế. 




Thông qua các thuộc tính của pháp luật nói chung và pháp luật kinh tế nói riêng như: Tính quy phạm phổ biến, tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức và tính được bảo đảm bằng nhà nước. Pháp luật kinh tế ở Việt Nam đã và đang là công cụ hiệu quả nhất so với các công cụ khác được Nhà nước sử dụng để quản lý nhà nước về kinh tế. Bằng các quy định của pháp luật kinh tế, Nhà nước quy định mô hình pháp lý cho các hoạt động kinh tế, quy định trình tự, thủ tục ra nhập thị trường, rút khỏi thị trường…Với các quy định đó, Nhà nước thực hiện chức năng quản lý các hoạt động kinh tế nhằm thiết lập, duy trì trật tự nhất định trong hoạt động kinh tế.




Pháp luật kinh tế là cơ sở pháp lý cho các hoạt động kinh tế, đặc biệt là các hoạt động kinh doanh của các chủ thể kinh doanh.



Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong đó các chủ thể kinh doanh có quyền tự do và tự định đoạt trong khuôn khổ pháp luật. Bởi vậy, các chủ thể kinh doanh phải căn cứ vào các quy định của pháp luật kinh tế để thực hiện các hoạt động kinh doanh một cách hợp pháp.



2. PHÁP LUẬT VỀ CHỦ THỂ KINH DOANH



2.1. Những quy định chung về doanh nghiệp



2.1.1. Khái niệm và phân loại doanh nghiệp


a) Khái niệm DN


Theo Luật DN năm 2014, DN được định nghĩa là “tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh”
.



DN là một loại chủ thể thực hiện hoạt động kinh doanh. Do đó, khác với các chủ thể của các quan hệ pháp luật khác, DN mang những đặc điểm của chủ thể kinh doanh. Đó là: 1) Có vốn đầu tư kinh doanh; 2) Thực hiện hành vi kinh doanh; 3) Thực hiện hạch toán kinh doanh; 4) Thực hiện nghĩa vụ nộp thuế vào NSNN
; 5) Chịu sự quản lý của Nhà nước.



Trên thực tế, ngoài DN, trên thương trường còn có các loại chủ thể kinh doanh khác hoạt động như HTX, Hộ kinh doanh,... Bên cạnh những đặc điểm như các chủ thể kinh doanh khác ở trên, DN còn mang những đặc điểm pháp lý cơ bản sau đây:




+ DN là tổ chức kinh tế có tài sản


Khác với những tổ chức khác như cơ quan nhà nước, tổ chức sự nghiệp, hội đoàn thể... tài sản của tổ chức được tạo lập, sử dụng cho các hoạt động kinh doanh của tổ chức. Tài sản của DN được phân tách với tài sản của chủ hoặc đồng chủ sở hữu DN.  



+ DN có tên riêng, có tư cách pháp lý độc lập


DN có tên riêng được đặt theo quy định pháp luật của Nhà nước. DN tham gia các quan hệ pháp luật bằng tên gọi của DN, thông qua người đại diện hợp pháp của DN. Do đó, cần lưu ý phân biệt tư cách pháp lý của DN và tư cách pháp lý của chủ sở hữu DN (chủ sở hữu DN có thể là cá nhân, tổ chức mang quốc tịch Việt Nam hoặc nước ngoài). 




+ DN được thành lập theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định


DN được ra đời và được nhà nước công nhận tư cách pháp lý theo thủ tục đăng ký DN thực hiện tại cơ quan đăng ký DN có thẩm quyền. Giấy chứng nhận đăng ký DN là căn cứ pháp lý xác lập tư cách pháp lý của DN.




+ Mục đích thành lập và hoạt động chủ yếu của DN là lợi nhuận


Nói cách khác, chức năng căn bản của DN là kinh doanh. Hoạt động kinh doanh là hoạt động thường xuyên của DN trong suốt quá trình tồn tại của DN.




b) Phân loại DN



DN được phân loại theo các tiêu chí khác nhau như sau:




+ Căn cứ vào hình thức pháp lý của DN, DN bao gồm: CTCP; CTTNHH (một thành viên, từ hai thành viên trở lên), CTHD; DNTN.




+ Căn cứ vào hình thức sở hữu về vốn trong DN, DN được chia thành: DN thuộc sở hữu nhà nước (được gọi là DNNN - DNNN ); DN thuộc sở hữu tư nhân; DN thuộc sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài; DN thuộc hình thức sở hữu hỗn hợp...



+ Căn cứ vào số lượng chủ sở hữu DN, DN được chia thành: DN một chủ sở hữu (DNTN, CTTNHH một thành viên) và DN nhiều chủ sở hữu (CTCP, CTTNHH 2 thành viên trở lên, CTHD).



+ Căn cứ vào tư cách pháp lý của DN, DN được chia thành: DN có tư cách pháp nhân và DN không có tư cách pháp nhân. 



DN được công nhận là có tư cách pháp nhân khi đáp ứng đủ bốn điều kiện được quy định trong Bộ luật Dân sự. Đó là: 1) Được thành lập theo quy định của Bộ luật này, luật khác có liên quan; 2) Có cơ cấu tổ chức theo quy định của Bộ luật Dân sự
; 3) Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình; 4) Nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập
.



+ Căn cứ vào quy mô của DN, DN bao gồm các loại sau: DN có quy mô lớn, DN có quy mô vừa, DN có quy mô nhỏ. Tiêu chí cụ thể xếp loại quy mô của DN được quy định khác nhau trong pháp luật của nhiều nước. Nhưng thông thường, các nước dựa vào các tiêu chí như quy mô vốn của DN, số lượng lao động làm việc trong DN,…




+ Căn cứ vào phạm vi trách nhiệm tài sản (phạm vi chịu trách nhiệm tài sản trong hoạt động kinh doanh của chủ sở hữu DN), DN được chia thành: DN gắn với chế độ trách nhiệm hữu hạn và DN gắn với chế độ trách nhiệm vô hạn trong kinh doanh (phạm vi trách nhiệm tài sản của DN chỉ được áp dụng khi DN bị Tòa án nhân dân (TAND) tuyên bố phá sản).



+ Phân loại theo Đối nhân và Đối vốn. Liên quan đến chủ thể DN (Luật DN 2014) gồm có: DN xã hội, DN công ích (cũ), DN do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ. 


2.1.2. Thành lập, tổ chức doanh nghiệp


Theo nguyên tắc tự do kinh doanh, thành lập DN được coi là một trong các quyền cơ bản trong kinh doanh của nhà đầu tư. Song, nhằm bảo đảm trật tự pháp luật trong quản lý kinh doanh của DN, việc thành lập DN phải được thực hiện theo quy định pháp luật. Hiện nay, quy định về thành lập, đăng ký DN bao gồm những nội dung cơ bản sau đây:


a) Điều kiện thành lập DN


* Điều kiện về chủ thể thành lập và quản lý DN:



Luật DN quy định: Tổ chức, cá nhân có quyền thành lập và quản lý DN tại Việt Nam, trừ trường hợp quy định tại khoản 2, Điều 18, Luật DN
. 



Các chủ thể bị cấm thành lập và quản lý DN bao gồm:



i) Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập DN kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình. Hành vi nhằm thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình theo quy định trên là việc sử dụng thu nhập dưới mọi hình thức có được từ hoạt động kinh doanh, từ góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp nhằm vào một trong các mục đích sau:



- Chia dưới mọi hình thức cho một số hoặc tất cả những người quy định tại điểm b và điểm c khoản 2 Điều 18.



- Bổ sung vào ngân sách hoạt động của cơ quan, đơn vị trái với quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.



- Lập quỹ hoặc bổ sung vào quỹ phục vụ lợi ích riêng của cơ quan, đơn vị.



ii) Cán bộ, công chức
, viên chức
 theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.



iii) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại DN
.



iv) Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong DNNN, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại DN khác.



v) Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; tổ chức không có tư cách pháp nhân.



vi) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định, liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án; các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản
, phòng, chống tham nhũng
.



Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh có yêu cầu, người đăng ký thành lập DN phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh.



* Điều kiện về ngành nghề kinh doanh:



Đối với ngành nghề kinh doanh phải đáp ứng điều kiện vốn pháp định, DN phải có mức vốn không thấp hơn mức vốn pháp định.



Đối với ngành nghề kinh doanh, người quản lý, điều hành DN phải đáp ứng điều kiện về chứng chỉ hành nghề thì DN phải bảo đảm điều kiện đó.



b) Thành lập và đăng ký DN


* Thành lập DN:



Người thành lập DN thực hiện ký các loại hợp đồng phục vụ cho việc thành lập và hoạt động của DN trước và trong quá trình đăng ký DN.



* Trình tự đăng ký DN:



Bước 1: Lập và gửi hồ sơ đăng ký DN:


Người thành lập DN hoặc người được ủy quyền gửi hồ sơ đăng ký DN theo quy định tại Luật DN cho Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi DN đặt địa chỉ trụ sở. 



Nội dung Hồ sơ đăng ký DN được quy định và thực hiện đối với từng loại hình DN: DNTN (Điều 20), CTHD (Điều 21), CTTNHH (Điều 22), CTCP (Điều 23).



Bước 2: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký DN


Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký DN và cấp Giấy chứng nhận đăng ký DN trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. 



DN được cấp Giấy chứng nhận đăng ký DN khi đáp ứng được các điều kiện sau:



i) Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh.



ii) Tên của DN được đặt theo đúng quy định tại các Điều 38, 39, 40 và 42 của Luật DN.



iii) Có hồ sơ đăng ký DN hợp lệ.



iv) Nộp đủ lệ phí đăng ký DN theo quy định pháp luật về phí và lệ phí.



Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký DN thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập DN biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.


Giấy chứng nhận đăng ký DN bao gồm các nội dung sau:


i) Tên và mã số DN.



ii) Địa chỉ trụ sở chính của DN.



iii) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của:



- Người đại diện theo pháp luật của DN đối với CTTNHH và CTCP;


- Các thành viên hợp danh đối với CTHD;


- Chủ DN đối với DNTN;


- Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của thành viên là cá nhân; tên, mã số DN và địa chỉ trụ sở chính của thành viên là tổ chức đối với CTTNHH.



iv) Vốn điều lệ của công ty, vốn đầu tư của DNTN.



Khi đăng ký kinh doanh, DN được ghi tên vào sổ đăng ký kinh doanh và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, DN được tiến hành các hoạt động kinh doanh.



Lưu ý: Đối với ngành, nghề mà pháp luật quy định phải có điều kiện thì DN chỉ được kinh doanh ngành, nghề đó khi có đủ điều kiện theo quy định.



Điều kiện kinh doanh là yêu cầu mà DN phải có hoặc phải thực hiện khi kinh doanh ngành, nghề cụ thể, được thể hiện bằng Giấy phép kinh doanh, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, Chứng chỉ hành nghề, Chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, yêu cầu về vốn pháp định hoặc yêu cầu khác theo quy định của pháp luật.




Bước 3: Công bố nội dung đăng ký DN:


Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký DN, DN phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký DN theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định. Thời hạn thông báo công khai các thông tin về DN là 30 ngày.


Nội dung công bố bao gồm các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký DN và các thông tin sau
: i) Ngành, nghề kinh doanh; ii) Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với CTCP.


2.1.3. Tổ chức lại doanh nghiệp


Tổ chức lại DN bao gồm chia tách, hợp nhất, sáp nhập và chuyển đổi hình thức pháp lý DN. Quy định pháp luật về tổ chức lại DN áp dụng cho các loại hình DN có thể có sự khác nhau phù hợp với đặc điểm của từng loại hình DN. 



a) Chia DN


Chia DN được áp dụng đối với CTTNHH, CTCP. Theo đó, CTTNHH, CTCP có thể chia các cổ đông, thành viên và tài sản công ty để thành lập ít nhất hai công ty mới trong một trong các trường hợp sau đây:



i) Một phần phần vốn góp, cổ phần của các thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị phần vốn góp, cổ phần được chia sang cho các công ty mới theo tỷ lệ sở hữu trong công ty bị chia và tương ứng giá trị tài sản được chuyển cho công ty mới.



ii) Toàn bộ phần vốn góp, cổ phần của một hoặc một số thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị cổ phần, phần vốn góp họ được chuyển sang cho các công ty mới.



iii) Kết hợp cả hai trường hợp trên.



Thủ tục chia DN được quy định như sau:



- Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty bị chia thông qua nghị quyết chia công ty.



- Thông báo về Nghị quyết chia công ty. Nghị quyết về việc chia công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết.



- Thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc cổ đông của công ty mới được thành lập thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.



- Công ty mới đăng ký DN theo quy định của Luật DN. Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký DN đối với công ty mới phải kèm theo nghị quyết chia công ty.




- Cơ quan cấp đăng ký kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đăng ký DN cho công ty mới. 




- Công bố nội dung đăng ký DN các công ty được chia.



b) Tách DN


CTTNHH, CTCP có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền và nghĩa vụ của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số CTTNHH, CTCP mới (sau đây gọi là công ty được tách) mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách.



Tách công ty có thể thực hiện theo một trong các phương thức sau đây:



i) Một phần phần vốn góp, cổ phần của các thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị phần vốn góp, cổ phần được chuyển sang cho các công ty mới theo tỷ lệ sở hữu trong công ty bị tách và tương ứng giá trị tài sản được chuyển cho công ty mới.



ii) Toàn bộ phần vốn góp, cổ phần của một hoặc một số thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị cổ phần, phần vốn góp của họ được chuyển sang cho các công ty mới.



iii) Kết hợp cả hai trường hợp trên.



Thủ tục tách DN được thực hiện tương tự như chia DN.



c) Hợp nhất DN


Hợp nhất DN là biện pháp tổ chức lại được áp dụng cho tất cả loại hình công ty, theo đó hai hoặc một số công ty cùng loại (gọi là công ty bị hợp nhất) hợp nhất thành một công ty mới (gọi là công ty hợp nhất) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty hợp nhất, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của các công ty bị hợp nhất. 



Nhằm bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, Luật DN quy định: Trường hợp hợp nhất mà theo đó công ty hợp nhất có thị phần từ 30% đến 50% trên thị trường liên quan thì đại diện hợp pháp của công ty bị hợp nhất phải thông báo cho cơ quan quản lý cạnh tranh trước khi tiến hành hợp nhất, trừ trường hợp Luật Cạnh tranh có quy định khác. Cấm các trường hợp hợp nhất mà theo đó công ty hợp nhất có thị phần trên 50% trên thị trường có liên quan, trừ trường hợp Luật Cạnh tranh có quy định khác.



Thủ tục hợp nhất DN được quy định như sau:



- Các công ty bị hợp nhất chuẩn bị hợp đồng hợp nhất, dự thảo Điều lệ công ty hợp nhất.



Trường hợp hợp nhất mà theo đó công ty hợp nhất có thị phần từ 30% đến 50% trên thị trường liên quan thì đại diện hợp pháp của công ty bị hợp nhất phải thông báo cho cơ quan quản lý cạnh tranh trước khi tiến hành hợp nhất, trừ trường hợp Luật Cạnh tranh có quy định khác.



- Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của các công ty bị hợp nhất thông qua hợp đồng hợp nhất, Điều lệ công ty hợp nhất, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty hợp nhất.



- Đăng ký DN công ty hợp nhất.



- Công bố nội dung đăng ký DN công ty hợp nhất.



d) Sáp nhập DN


Sáp nhập DN là biện pháp tổ chức lại được áp dụng cho tất cả loại hình công ty, theo đó một hoặc một số công ty cùng loại (gọi là công ty bị sáp nhập) sáp nhập vào một công ty khác (gọi là công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập. 



Điều kiện áp dụng sáp nhập DN tương tự quy định đối với hợp nhất DN.



Thủ tục sáp nhập DN được quy định như sau:



- Các công ty liên quan chuẩn bị hợp đồng sáp nhập và dự thảo Điều lệ công ty nhận sáp nhập.



- Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của các công ty liên quan thông qua hợp đồng sáp nhập, Điều lệ công ty nhận sáp nhập.



- Đăng ký DN công ty nhận sáp nhập.



- Công bố nội dung đăng ký DN công ty nhận sáp nhập. 



e) Chuyển đổi DN


Luật DN quy định nhiều trường hợp chuyển đổi DN và thủ tục cụ thể được quy định cho từng trường hợp chuyển đổi.



i) Chuyển đổi CTTNHH thành CTCP:



- CTTNHH là DNNN chuyển đổi thành CTCP thì thực hiện theo quy định của pháp luật về việc chuyển công ty nhà nước thành CTCP.



- CTTNHH có thể chuyển đổi thành CTCP theo phương thức sau:



+ Chuyển đổi thành CTCP mà không huy động thêm tổ chức, cá nhân khác cùng góp vốn, không bán phần vốn góp cho tổ chức, cá nhân khác.



+ Chuyển đổi thành CTCP bằng cách huy động thêm tổ chức, cá nhân khác góp vốn.



+ Chuyển đổi thành CTCP bằng cách bán toàn bộ hoặc một phần phần vốn góp cho một hoặc một số tổ chức, cá nhân khác.



+ Kết hợp các phương thức trên. 



Lưu ý: Đối với công ty nhà nước thực hiện theo lộ trình chuyển đổi hàng năm, nhưng chậm nhất trong thời hạn bốn (4) năm kể từ ngày Luật DN năm 2005 có hiệu lực, các công ty nhà nước thành lập theo quy định của Luật DNNN năm 2003 phải chuyển đổi thành CTTNHH hoặc CTCP. Trong thời hạn chuyển đổi, những quy định của Luật DNNN năm 2003 được tiếp tục áp dụng đối với DNNN nếu Luật DN năm 2005 không có quy định. 



ii) Chuyển đổi CTCP thành CTTNHH một thành viên:


CTCP có thể chuyển đổi thành CTTNHH một thành viên theo phương thức sau:



- Một cổ đông nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp tương ứng của tất cả các cổ đông còn lại.



- Một tổ chức hoặc cá nhân không phải là cổ đông nhận chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của tất cả cổ đông của công ty.



- Công ty chỉ còn lại một cổ đông trong thời gian vượt quá thời hạn yêu cầu số lượng tối thiểu CTCP theo quy định tại Điều 110 của Luật DN.



Việc chuyển nhượng hoặc nhận góp vốn đầu tư bằng cổ phần, phần vốn góp theo quy định trên phải thực hiện theo giá thị trường, giá được định theo phương pháp tài sản, phương pháp dòng tiền chiết khấu hoặc phương pháp khác.



iii) Chuyển đổi CTCP thành CTTNHH hai thành viên trở lên:


CTCP có thể chuyển đổi thành CTTNHH theo phương thức sau đây:



- Chuyển đổi thành CTTNHH mà không huy động thêm hoặc chuyển nhượng cổ phần cho tổ chức, cá nhân khác;



- Chuyển đổi thành CTTNHH đồng thời với huy động thêm tổ chức, cá nhân khác góp vốn;



- Chuyển đổi thành CTTNHH đồng thời với chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần của toàn bộ hoặc một phần cổ phần cho tổ chức, cá nhân khác góp vốn;



- Chuyển đổi thành CTTNHH bằng cách kết hợp các phương thức trên.



iv) Chuyển đổi DNTN thành CTTNHH:


DNTN có thể chuyển đổi thành TNHH theo quyết định của chủ DNTN nếu đủ các điều kiện sau đây:



- Có đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 28 của Luật DN;



- Chủ DNTN phải là chủ sở hữu công ty (đối với trường hợp chuyển đổi thành CTTNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu) hoặc thành viên (đối với trường hợp chuyển đổi thành CTTNHH hai thành viên trở lên).



- Chủ DNTN cam kết bằng văn bản chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả các khoản nợ chưa thanh toán của DNTN và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn.



- Chủ DNTN có thỏa thuận bằng văn bản với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc CTTNHH được chuyển đổi tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng đó;



- Chủ DNTN cam kết bằng văn bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản với các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của DNTN.


2.1.4. Giải thể doanh nghiệp


a) Khái niệm giải thể DN


Giải thể DN là thủ tục pháp lý dẫn đến chấm dứt tồn tại của DN. 



Khi DN giải thể, mọi hoạt động của DN được chấm dứt. Các nghĩa vụ của DN được giải quyết và tài sản còn lại của DN được phân chia cho các thành viên (chủ sở hữu hoặc đồng chủ sở hữu DN). DN bị xóa tên trong sổ đăng ký DN của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 



Pháp luật về giải thể DN bao gồm những quy định về các trường hợp giải thể, điều kiện giải thể và thủ tục giải thể.



          b) Các trường hợp giải thể DN


Theo Luật DN, DN giải thể trong các trường hợp
 sau:



- Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn. Trường hợp này chỉ áp dụng đối với các công ty.



- Theo quyết định của chủ DN đối với DNTN; của tất cả thành viên hợp danh đối với CTHD; của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với CTTNHH; của Đại hội đồng cổ đông đối với CTCP;



- Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật DN trong thời hạn sáu tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi DN;



- Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký DN. 



DN bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký DN trong các trường hợp sau:



(1) Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký DN là giả mạo;



(2) DN do những người bị cấm thành lập DN (theo khoản 2 Điều 18 của Luật DN) thành lập;



(3) DN ngừng hoạt động kinh doanh 01 năm mà không thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế;



(4) DN không gửi báo cáo theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 209 của Luật DN đến Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày hết hạn gửi báo cáo hoặc có yêu cầu bằng văn bản; 



(Điểm c Khoản 1 Điều 209 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan đăng ký kinh doanh: Yêu cầu DN báo cáo về việc tuân thủ các quy định của Luật này khi xét thấy cần thiết; đôn đốc việc thực hiện nghĩa vụ báo cáo của DN).



(5) Trường hợp khác theo quyết định của Tòa án.



c) Trình tự, thủ tục giải thể DN


* Giải thể DN trong trường hợp không bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký DN: 



- Thông qua quyết định giải thể DN:



Khi có căn cứ giải thể, để tiến hành việc giải thể, DN phải thông qua quyết định giải thể. Quyết định giải thể DN phải có các nội dung chủ yếu theo quy định tại Khoản 1, Điều 202 Luật DN. 



Kể từ khi có quyết định giải thể DN, nghiêm cấm DN, người quản lý DN thực hiện các hoạt động sau: i) Cất giấu, tẩu tán tài sản; ii) Từ bỏ hoặc giảm bớt quyền đòi nợ; iii) Chuyển các khoản nợ không có bảo đảm thành các khoản nợ có bảo đảm bằng tài sản của DN; iv) Ký kết hợp đồng mới trừ trường hợp để thực hiện giải thể DN; v) Cầm cố, thế chấp, tặng cho, cho thuê tài sản; vi) Chấm dứt thực hiện hợp đồng đã có hiệu lực; vii) Huy động vốn dưới mọi hình thức.



- Thanh lý tài sản và thanh toán nợ của DN:



Thanh lý tài sản và thanh toán các khoản nợ là vấn đề quan trọng, chủ yếu của DN khi giải thể. Việc thanh toán các khoản nợ thường rất phức tạp vì liên quan đến quyền lợi của nhiều người.



Theo Khoản 2, Điều 202 Luật DN, chủ DNTN, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty (đối với CTTNHH), Hội đồng quản trị (đối với CTCP) trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản DN, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng. 



Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể và biên bản họp phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong DN, đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký DN và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của DN.



Thứ tự thanh toán các khoản nợ của DN:



+ Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;



+ Nợ thuế;



+ Các khoản nợ khác.



+ Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể DN, phần còn lại thuộc về chủ DNTN, chủ sở hữu CTTNHH một thành viên hoặc chia cho các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty theo tỷ lệ sở hữu phần vốn góp, cổ phần.



Trường hợp DN còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.



- Gửi hồ sơ giải thể



Người đại diện theo pháp luật của DN gửi đề nghị giải thể cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của DN.



Hồ sơ giải thể DN phải có các nội dung được quy định tại Điều 204, Luật DN: i) Thông báo về giải thể DN; ii) Báo cáo thanh lý tài sản DN; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể DN (nếu có); iii) Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có); iv) Giấy chứng nhận đăng ký DN.


- Xoá tên DN trong sổ đăng ký DN


Sau thời hạn 180 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giải thể theo khoản 3 Điều này mà không nhận được ý kiến về việc giải thể từ DN hoặc phản đối của bên có liên quan bằng văn bản hoặc trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của DN trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký DN.




* Giải thể DN trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký DN hoặc theo quyết định của Tòa án:


Việc giải thể DN trong trường hợp này được thực hiện theo trình tự, thủ tục sau:



- Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo tình trạng DN đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký DN đồng thời với việc ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký DN hoặc ngay sau khi nhận được quyết định giải thể của Tòa án đã có hiệu lực thi hành. Kèm theo thông báo phải đăng tải quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký DN hoặc quyết định của Tòa án;



- Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký DN hoặc quyết định của Tòa án có hiệu lực, DN phải triệu tập họp để quyết định giải thể. Quyết định giải thể và bản sao quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký DN hoặc quyết định của Tòa án có hiệu lực phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong DN và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính và chi nhánh của DN. 



Đối với trường hợp mà pháp luật yêu cầu phải đăng báo thì quyết định giải thể DN phải được đăng ít nhất trên một tờ báo viết hoặc báo điện tử trong ba số liên tiếp.



- Trường hợp DN còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải đồng thời gửi kèm theo quyết định giải thể của DN phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan. 



Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.



Việc thanh toán các khoản nợ của DN được thực hiện theo quy định như trên.



d) Điều kiện giải thể



Các quy định về giải thể DN không chỉ tạo cơ sở pháp lý để chấm dứt tồn tại của DN, mà quan trọng hơn là còn bảo vệ quyền lợi của những chủ thể có liên quan, đặc biệt là quyền lợi của chủ nợ và người lao động khi DN chấm dứt tồn tại. 



DN chỉ được giải thể khi đáp ứng hai điều kiện:



- Bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.



- DN không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài. 



2.2. Các chủ thể kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp



2.2.1. Công ty trách nhiệm hữu hạn


a) CTTNHH hai thành viên trở lên


* Khái niệm CTTNHH hai thành viên trở lên


Theo Luật DN, CTTNHH từ hai thành viên trở lên có những đặc điểm pháp lý cơ bản sau:



- Vốn điều lệ do các thành viên góp nhưng không được chia thành các phần bằng nhau. Mỗi thành viên chỉ có một phần vốn góp. Thành viên thực hiện góp vốn bằng các loại tài sản theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty.



- Thành viên công ty có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng từ hai đến năm mươi. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của DN trong phạm vi số đã góp vào công ty (tức trách nhiệm hữu hạn).  Thành viên có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn góp nhưng việc chuyển nhượng vốn góp được thực hiện theo quy định chặt chẽ trong Luật DN. 



- Công ty có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký DN.



- Công ty huy động vốn bằng nhiều hình thức theo quy định của pháp luật nhưng không được quyền phát hành cổ phần. 



* Tổ chức quản trị nội bộ CTTNHH hai thành viên trở lên


Bộ máy quản lý của CTTNHH hai thành viên trở lên bao gồm: Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc (Tổng giám đốc). Trường hợp công ty có từ 11 thành viên thì phải có Ban kiểm soát. Trường hợp công ty có ít hơn 11 thành viên, công ty có thể thành lập Ban kiểm soát phù hợp với yêu cầu quản trị DN.



- Hội đồng thành viên:



Hội đồng thành viên gồm tất cả các thành viên công ty, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty. Điều lệ công ty quy định định kỳ họp Hội đồng thành viên, nhưng ít nhất mỗi năm phải họp một lần. 


Thành viên là cá nhân hoặc tổ chức có thể trực tiếp hoặc ủy quyền bằng văn bản cho thành viên khác dự họp Hội đồng thành viên. Nếu thành viên là tổ chức thì phải chỉ định đại diện của mình vào Hội đồng thành viên. Thành viên là tổ chức sở hữu ít nhất 35% vốn điều lệ có thể ủy quyền tối đa 03 người đại diện tại công ty. Trong trường hợp này, thành viên phải xác định cụ thể phần vốn góp cho mỗi người đại diện; hoặc chia đều cho mỗi người đại diện.



- Chủ tịch Hội đồng thành viên:



Hội đồng thành viên bầu một thành viên làm Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty. Nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng thành viên không quá 05 năm. Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.



- Giám đốc (Tổng giám đốc):



Giám đốc (Tổng giám đốc) là người điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty, do Hội đồng thành viên bổ nhiệm hoặc ký hợp đồng và chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình. 



- Ban kiểm soát:



Ban kiểm soát là cơ quan thay mặt các thành viên kiểm soát các hoạt động của công ty, đặc biệt là tình hình tài chính của công ty. Thông thường, Điều lệ các công ty quy định về việc thành lập Ban kiểm soát, số lượng thành viên có trình độ chuyên môn về tài chính, kế toán, pháp luật.



- Người đại diện theo pháp luật của công ty:



Người đại diện theo pháp luật của DN là cá nhân đại diện cho DN thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của DN, đại diện cho DN với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.



* Quy chế pháp lý về tài sản, tài chính của CTTNHH từ hai thành viên trở lên



+ Thực hiện góp vốn:



Vốn điều lệ của CTTNHH từ hai thành viên trở lên khi đăng ký DN là tổng giá trị phần vốn góp các thành viên cam kết góp vào công ty. Khi thành lập công ty, các thành viên phải cam kết góp vốn vào công ty với giá trị vốn góp và thời hạn góp vốn cụ thể.



CTTNHH là loại hình công ty đối vốn không được phát hành cổ phần/cổ phiếu ra thị trường. Do đó, phần vốn góp của thành viên không được thể hiện dưới dạng cổ phần. Đó cũng là lý do trong quá trình hoạt động, loại hình công ty này không được phát hành cổ phần để huy động vốn đầu tư. 



Thành viên bắt đầu thực hiện góp vốn khi công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký DN, thành viên phải thực hiện góp vốn như đã cam kết tại hợp đồng góp vốn. Thành viên phải góp vốn phần vốn góp cho công ty đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập DN trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký DN. 



Tại thời điểm góp đủ phần vốn góp, công ty phải cấp giấy chứng nhận phần vốn góp cho thành viên tương ứng với giá trị phần vốn đã góp. Mặt khác, nhằm bảo đảm quyền lợi cho thành viên, công ty phải lập sổ đăng ký thành viên ngay sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký DN.



Sau thời hạn quy định trên mà vẫn có thành viên chưa góp hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết thì được xử lý như sau:



- Thành viên chưa góp vốn theo cam kết đương nhiên không còn là thành viên của công ty;



- Thành viên chưa góp vốn đủ phần vốn góp như đã cam kết có các quyền tương ứng với phần vốn góp đã góp;



- Phần vốn góp chưa góp của các thành viên được chào bán theo quyết định của Hội đồng thành viên.



Trường hợp có thành viên chưa góp hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết, công ty phải đăng ký điều chỉnh, vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên bằng số vốn đã góp trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày cuối cùng phải góp vốn đủ phần vốn góp. 



Các thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước ngày công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ và phần vốn góp của thành viên.



+ Mua lại vốn góp của thành viên:



Thành viên công ty có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình trong trường hợp thành viên đã bỏ phiếu không tán thành đối với nghị quyết của Hội đồng thành viên về vấn đề sau đây:



1) Sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên, Hội đồng thành viên;



2) Tổ chức lại công ty;



3) Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty


Đồng thời, thành viên đó có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình.



Yêu cầu mua lại phần vốn góp phải thể hiện bằng văn bản và được gửi đến công ty trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết của Hội đồng thành viên.



Công ty chỉ có thể thực hiện mua lại phần vốn góp của thành viên nếu đáp ứng được các điều kiện nhất định. Đó là:



- Phải đạt được thỏa thuận về giá chuyển nhượng. Khi có yêu cầu mua lại phần vốn góp của thành viên, nếu không thỏa thuận được về giá thì công ty phải mua lại phần vốn góp của thành viên đó theo giá thị trường hoặc giá được định theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu. 



- Công ty vẫn thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác: Nếu sau khi thanh toán đủ phần vốn góp được mua lại, công ty vẫn thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.



Trường hợp công ty không mua lại phần vốn góp theo quy định trên thì thành viên đó có quyền tự do chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho thành viên khác hoặc người khác không phải là thành viên.



+ Chuyển nhượng và thay đổi phần vốn góp của thành viên:



Trong quá trình hoạt động của công ty, thành viên có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác và thực hiện theo quy định sau:




- Phải chào bán phần vốn đó cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty với cùng điều kiện.



- Thành viên chỉ được chuyển nhượng với cùng điều kiện chào bán đối với các thành viên còn lại quy định tại điểm a khoản này cho người không phải là thành viên nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày chào bán.



Tuy nhiên, thành viên không bắt buộc thực hiện theo quy định trên trong hai trường hợp sau:



- Thành viên yêu cầu công ty không mua lại phần vốn góp theo quy định của Luật DN. Nhưng công ty không mua lại phần vốn góp thì thành viên đó có quyền tự do chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho thành viên khác hoặc người khác không phải là thành viên.



- Trường hợp thành viên sử dụng phần vốn góp để trả nợ thì người nhận thanh toán có quyền sử dụng phần vốn góp đó theo một trong hai hình thức là chào bán và chuyển nhượng phần vốn góp đó.


+ Xử lý phần vốn góp trong trường hợp thành viên là cá nhân chết, bị Tòa án tuyên bố mất tích:


Trường hợp thành viên là cá nhân chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của thành viên đó là thành viên của công ty. 



Nếu người thừa kế không muốn trở thành thành viên thì phần vốn góp của thành viên được công ty mua lại hoặc chuyển nhượng theo quy định của Luật DN.



Trường hợp phần vốn góp đó không có người thừa kế hoặc người thừa kế từ chối nhận thừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế thì phần vốn góp đó được giải quyết theo quy định của pháp luật về dân sự.



Trường hợp thành viên là cá nhân bị Tòa án tuyên bố mất tích thì người quản lý tài sản của thành viên đó theo quy định của pháp luật về dân sự là thành viên của công ty.



+ Xử lý phần vốn góp trong trường hợp thành viên là cá nhân bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự:


Trường hợp công ty có thành viên bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự thì quyền và nghĩa vụ của thành viên đó trong công ty được thực hiện thông qua người giám hộ.



+ Xử lý phần vốn góp trong trường hợp thành viên tặng, cho người khác phần vốn góp:



Thành viên có quyền tặng, cho một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác.



Trường hợp người được tặng, cho là vợ, chồng, cha, mẹ, con, người có quan hệ họ hàng đến hàng thừa kế thứ ba thì đương nhiên là thành viên của công ty.



Trường hợp người được tặng, cho là người khác thì chỉ trở thành thành viên của công ty khi được Hội đồng thành viên chấp thuận. Nếu người được tặng, cho không được Hội đồng thành viên chấp thuận làm thành viên thì phần vốn góp của thành viên được công ty mua lại hoặc chuyển nhượng theo quy định của Luật DN.



+ Xử lý phần vốn góp trong trường hợp thành viên dùng phần vốn góp để trả nợ:



Người nhận thanh toán có quyền sử dụng phần vốn góp đó theo một trong hai hình thức sau đây:



- Trở thành thành viên của công ty nếu được Hội đồng thành viên chấp thuận;



- Chào bán cho công ty và chuyển nhượng phần vốn góp đó cho người khác.


+ Xử lý phần vốn góp trong trường hợp thành viên là tổ chức đã giải thể hoặc phá sản:


Phần vốn góp của thành viên đó được công ty mua lại hoặc chuyển nhượng theo quy định của Luật DN.



+ Thay đổi vốn điều lệ của công ty:



Theo quyết định của hội đồng thành viên công ty có thể tăng vốn điều lệ bằng các hình thức như: 



- Tăng vốn góp của thành viên. Phần vốn góp thêm được phân chia cho các thành viên theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty;


Trường hợp có thành viên phản đối quyết định tăng thêm vốn điều lệ có thể không góp thêm vốn. Trong trường hợp này, số vốn góp thêm của thành viên đó được chia cho các thành viên khác theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty nếu các thành viên không có thỏa thuận khác.



- Tiếp nhận vốn góp của thành viên mới; 



Công ty có thể giảm vốn điều lệ theo quyết định của Hội đồng thành viên bằng các hình thức: 



- Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty. Hình thức này chỉ được thực hiện nếu công ty đáp ứng được 2 điều kiện là: 1) Đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký DN và 2) Bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên; 



- Công ty mua lại phần vốn góp của thành viên theo quy định của Luật DN;


- Vốn điều lệ không được các thành viên thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 48 của Luật DN.


+ Điều kiện phân chia lợi nhuận cho thành viên:



Công ty chỉ được chia lợi nhuận cho các thành viên khi đáp ứng được các điều kiện sau:



- Công ty kinh doanh có lãi; 



- Công ty hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính; 



- Công ty bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản đến hạn phải trả khác sau khi đã chia lợi nhuận.


b) CTTNHH một thành viên


* Khái niệm CTTNHH một thành viên


Trong quá trình phát triển, pháp luật về công ty đã có những quan niệm mới, đó là thừa nhận mô hình CTTNHH một thành viên. Thực tiễn kinh doanh ở nước ta cho thấy: Các DNNN, DN của các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài do một cá nhân, tổ chức đầu tư, về bản chất cũng được tổ chức và hoạt động giống như CTTNHH một thành viên (một chủ sở hữu). 



Theo Luật DN, CTTNHH một thành viên là DN do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (gọi là chủ sở hữu công ty). Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ.



CTTNHH một thành viên có những đặc điểm pháp lý sau đây:



- Vốn điều lệ do chủ sở hữu góp, được ghi vào Điều lệ công ty; không được chia làm các phần bằng nhau (không tồn tại dưới hình thức cổ phần).



- Chủ sở hữu công ty là tổ chức hoặc cá nhân, chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty (trách nhiệm hữu hạn).



- CTTNHH một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký DN. 



- CTTNHH một thành viên được huy động vốn bằng nhiều hình thức nhưng không được quyền phát hành cổ phần. 



* Quy định về quản trị nội bộ CTTNHH một thành viên


+ Đối với CTTNHH một thành viên là tổ chức:


Chủ sở hữu công ty bổ nhiệm một hoặc một số người đại diện theo ủy quyền với nhiệm kỳ không quá 5 năm để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật. Chủ sở hữu công ty có quyền thay thế người đại diện theo uỷ quyền bất cứ lúc nào. Do đó, CTTNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu được tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây:



- Trường hợp có ít nhất hai người được bổ nhiệm làm đại diện theo uỷ quyền thì cơ cấu tổ chức của công ty gồm: Hội đồng thành viên; Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên. Hội đồng thành viên gồm tất cả những người đại diện theo uỷ quyền. Mô hình này được gọi là mô hình Hội đồng thành viên.



- Trường hợp một người được bổ nhiệm là đại diện theo uỷ quyền thì cơ cấu tổ chức của công ty gồm: Chủ tịch công ty; Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên. Mô hình này được gọi là mô hình Chủ tịch công ty.



Trường hợp Điều lệ công ty không quy định thì Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty là người đại diện theo pháp luật của công ty.



+ Đối với CTTNHH một thành viên là cá nhân:


Cơ cấu tổ chức của CTTNHH một thành viên là cá nhân gồm: Chủ tịch công ty; Giám đốc (Tổng giám đốc). Chủ tịch công ty có thể kiêm nhiệm hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.


Quyền, nghĩa vụ cụ thể của Giám đốc (Tổng giám đốc) do Điều lệ công ty quy định hoặc hợp đồng lao động mà Giám đốc (Tổng giám đốc) đã ký với Chủ tịch công ty. Điều lệ công ty chỉ định người đại diện theo pháp luật của công ty.



* Quy chế pháp lý về tài sản, tài chính của CTTNHH một thành viên


+ Chủ sở hữu thực hiện góp vốn:


Vốn điều lệ của CTTNHH một thành viên tại thời điểm đăng ký DN là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty. Chủ sở hữu phải góp đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập DN trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký DN.



Trường hợp không góp đủ vốn điều lệ trong thời hạn quy định trên, chủ sở hữu công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị số vốn thực góp trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ vốn điều lệ. 



Trường hợp này, chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước khi công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ.



Chủ sở hữu chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty, thiệt hại xảy ra do không góp, không góp đủ, không góp đúng hạn vốn điều lệ.



+ Thay đổi vốn điều lệ:


CTTNHH một thành viên giảm vốn điều lệ trong các trường hợp như:



 - Hoàn trả một phần vốn góp trong vốn điều lệ của công ty nếu đáp ứng đủ các điều kiện: i) Đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký DN, và ii) Bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho chủ sở hữu;



- Vốn điều lệ không được chủ sở hữu thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 74 của Luật DN.



CTTNHH một thành viên tăng vốn điều lệ bằng hai cách sau:



- Chủ sở hữu công ty đầu tư thêm hoặc: 



- Huy động thêm vốn góp của người khác. Trường hợp tăng vốn điều lệ bằng cách thức này, công ty phải tổ chức quản lý theo một trong hai loại hình là:  



i) CTTNHH hai thành viên trở lên. Đối với hình thức này, công ty phải thông báo thay đổi nội dung đăng ký DN trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc thay đổi vốn điều lệ;



ii) CTCP. Đối với hình thức này, công ty phải đăng ký lại theo quy định của Luật DN về chuyển đổi từ hình thức CTTNHH sang hình thức CTCP.



+ Quyền của chủ sở hữu công ty là tổ chức:


Quyết định nội dung Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; Quyết định chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty; Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý công ty, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm người quản lý công ty; Quyết định dự án đầu tư phát triển; Quyết định các giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; Thông qua hợp đồng vay, cho vay và các hợp đồng khác do Điều lệ công ty quy định có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty; Quyết định bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty; Quyết định tăng vốn điều lệ của công ty; chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác; Quyết định thành lập công ty con, góp vốn vào công ty khác; Tổ chức giám sát và đánh giá hoạt động kinh doanh của công ty; Quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của công ty; Quyết định tổ chức lại, giải thể và yêu cầu phá sản công ty; Thu hồi toàn bộ giá trị tài sản của công ty sau khi công ty hoàn thành giải thể hoặc phá sản; Quyền khác theo quy định của Luật DN và Điều lệ công ty.


+ Nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty là tổ chức:



Góp đầy đủ và đúng hạn vốn điều lệ công ty; Tuân thủ Điều lệ công ty; Phải xác định và tách biệt tài sản của chủ sở hữu công ty và tài sản của công ty. Chủ sở hữu công ty là cá nhân phải tách biệt các chi tiêu của cá nhân và gia đình mình với các chi tiêu trên cương vị là Chủ tịch công ty và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc; Tuân thủ quy định của pháp luật về hợp đồng và pháp luật có liên quan trong việc mua, bán, vay, cho vay, thuê, cho thuê và các giao dịch khác giữa công ty và chủ sở hữu công ty; Chủ sở hữu công ty chỉ được quyền rút vốn bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác; trường hợp rút một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ đã góp ra khỏi công ty dưới hình thức khác thì chủ sở hữu và cá nhân, tổ chức có liên quan phải liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty; Chủ sở hữu công ty không được rút lợi nhuận khi công ty không thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn; Thực hiện nghĩa vụ khác theo quy định của Luật DN và Điều lệ công ty.



+ Quyền của chủ sở hữu công ty là cá nhân:



Quyết định nội dung Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; Quyết định đầu tư, kinh doanh và quản trị nội bộ công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác; Quyết định tăng vốn điều lệ, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác; Quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của công ty; Quyết định tổ chức lại, giải thể và yêu cầu phá sản công ty; Thu hồi toàn bộ giá trị tài sản của công ty sau khi công ty hoàn thành giải thể hoặc phá sản; Quyền khác theo quy định của Luật DN và Điều lệ công ty.



+ Quyền của chủ sở hữu công ty trong các trường hợp đặc biệt khác:



- Trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng, tặng cho tổ chức hoặc cá nhân khác một phần vốn điều lệ công ty kết nạp thêm thành viên mới:



 Công ty phải tổ chức hoạt động theo loại hình CTTNHH hai thành viên trở lên hoặc CTCP và đồng thời thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký DN với Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng, tặng cho hoặc kết nạp thành viên mới.



- Trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân bị tạm giam, bị kết án tù hoặc bị Tòa án tước quyền hành nghề theo quy định của pháp luật:



Thành viên (chủ sở hữu) ủy quyền cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty.


- Trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân chết:



 Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật là chủ sở hữu hoặc thành viên của công ty. Công ty phải tổ chức hoạt động theo loại hình DN tương ứng và đăng ký thay đổi nội dung đăng ký DN trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc việc giải quyết thừa kế.



Trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân chết mà không có người thừa kế, người thừa kế từ chối nhận thừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế thì phần vốn góp của chủ sở hữu được giải quyết theo quy định của pháp luật về dân sự.



- Trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự:



Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty được thực hiện thông qua người giám hộ.




- Trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức bị giải thể hoặc phá sản:




Người nhận chuyển nhượng phần vốn góp của chủ sở hữu sẽ trở thành chủ sở hữu hoặc thành viên công ty. Công ty phải tổ chức hoạt động theo loại hình DN tương ứng và đăng ký thay đổi nội dung đăng ký DN trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng.


2.2.2. Doanh nghiệp nhà nước


a) Khái niệm DNNN


DNNN là một loại hình chủ thể kinh doanh, giữ vai trò chủ đạo trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam hiện nay. Là công cụ của thành phần kinh tế nhà nước, DNNN có lịch sử phát triển khá lâu đời. Trong từng giai đoạn khác nhau, định nghĩa và những quy định pháp luật về DNNN cũng có những thay đổi nhất định: 



DNNN bao gồm cả DNNN hoạt động kinh doanh và DNNN hoạt động công ích. Theo quy định này, DNNN đã được phân biệt rõ rệt với các DN khác về yếu tố chủ sở hữu, tổ chức và quản lý hoạt động của DN.



Luật DNNN (2003) đã có định nghĩa DNNN: Tổ chức kinh tế do Nhà nước sở hữu toàn bộ vốn điều lệ hoặc có cổ phần, vốn góp chi phối, được tổ chức dưới hình thức công ty nhà nước, CTCP, CTTNHH
. 



Luật DN (2005) với “sứ mệnh” quy định thống nhất về DN đã định nghĩa DNNN là DN trong đó Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ
.



Luật DN (2014) thay thế Luật DN (2005) có thay đổi quan niệm về DNNN: Là DN do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.


Theo định nghĩa về DNNN như trên và từ những quy định của Luật DN (2014) về DNNN, DNNN có các đặc điểm pháp lý cơ bản sau:




Chủ sở hữu DNNN là Nhà nước - thông qua những chủ thể được ủy quyền đại diện.




- Vốn điều lệ do Nhà nước đầu tư qua các hình thức do pháp luật quy định và thuộc sở hữu Nhà nước.



- DNNN là chủ thể kinh doanh thuộc sở hữu nhà nước.



- DNNN được thành lập và hoạt động nhằm mục đích kinh doanh (DNNN hoạt động kinh doanh) và công ích, cung cấp dịch vụ công cho xã hội (DNNN hoạt động công ích).



- DNNN được tổ chức dưới hình thức pháp lý của công ty đối vốn.


b) Tổ chức quản trị nội bộ



CTTNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu có thể được tổ chức quản lý theo 1 trong 2 mô hình: Mô hình Hội đồng thành viên và mô hình chủ tịch công ty 



+ Hội đồng thành viên:



Hội đồng thành viên nhân danh công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty theo quy định của Luật DN và quy định khác của pháp luật có liên quan.



Hội đồng thành viên bao gồm Chủ tịch và các thành viên khác, số lượng không quá 07 người. Thành viên Hội đồng thành viên làm việc theo chế độ chuyên trách và do cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức hoặc khen thưởng, kỷ luật.



Trong đó, Chủ tịch Hội đồng thành viên do cơ quan đại diện chủ sở hữu bổ nhiệm. Chủ tịch Hội đồng thành viên không được kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty của công ty mình và các DN khác.



+ Chủ tịch công ty:




Chủ tịch công ty thực hiện các quyền, nghĩa vụ của người đại diện chủ sở hữu trực tiếp tại công ty theo quy định của Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại DN; các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật DN
.




Chủ tịch công ty sử dụng bộ máy quản lý, điều hành, bộ phận giúp việc (nếu có) và con dấu của công ty để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Trường hợp cần thiết, Chủ tịch công ty tổ chức việc lấy ý kiến các chuyên gia tư vấn trong và ngoài nước trước khi quyết định các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch công ty.




Chủ tịch công ty do cơ quan đại diện chủ sở hữu bổ nhiệm theo quy định của pháp luật. Chủ tịch công ty có nhiệm kỳ không quá 05 năm. Chủ tịch công ty có thể được bổ nhiệm lại nhưng không quá hai nhiệm kỳ.



+ Giám đốc, Tổng giám đốc công ty:



Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có nhiệm vụ điều hành các hoạt động hằng ngày của công ty và có các quyền và nghĩa vụ được quy định tại Luật DN
 và Điều lệ công ty.




Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty do Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty bổ nhiệm hoặc thuê theo phương án nhân sự đã được cơ quan đại diện chủ sở hữu chấp thuận. 



Công ty có một hoặc một số Phó Tổng giám đốc hoặc Phó Giám đốc. Số lượng, thẩm quyền bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc hoặc Phó Giám đốc quy định tại Điều lệ công ty. Quyền và nghĩa vụ của Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc quy định tại Điều lệ công ty hoặc hợp đồng lao động.



+ Ban kiểm soát:




Ban kiểm soát thực hiện giám sát, đánh giá các hoạt động của công ty theo quy định của Luật DN. Trong đó, giám sát và đánh giá hiệu lực và mức độ tuân thủ quy chế kiểm toán nội bộ, quy chế quản lý và phòng ngừa rủi ro, quy chế báo cáo và các quy chế quản trị nội bộ khác của công ty; giám sát các giao dịch của công ty với các bên có liên quan…




Cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định bổ nhiệm 01 Kiểm soát viên hoặc thành lập Ban kiểm soát gồm 03 đến 05 Kiểm soát viên, tùy theo quy mô của công ty.




Trường hợp tổ chức Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát làm việc chuyên trách tại công ty. Các thành viên khác có thể tham gia Ban kiểm soát của không quá 04 DNNN nhưng phải được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan đại diện chủ sở hữu.



Nhiệm kỳ Kiểm soát viên không quá 05 năm và được bổ nhiệm lại nhưng mỗi cá nhân chỉ được bổ nhiệm làm Kiểm soát viên của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ.


2.2.3. Công ty cổ phần


a) Khái niệm CTCP


CTCP là DN, trong đó, vốn điều lệ của công ty được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần, người sở hữu cổ phần gọi là cổ đông, cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty cho đến hết giá trị cổ phần mà họ sở hữu.



Là một loại hình công ty đối vốn, CTCP mang các đặc trưng của loại hình công ty đối vốn. Song, CTCP cũng có những đặc thù. Đó là cơ sở phân biệt CTCP với công ty đối vốn khác là CTTNHH.



- Vốn điều lệ của công ty được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Công ty CP phải có CP phổ thông, ngoài ra có thể có CP ưu đãi
.  



Việc góp vốn vào công ty được thực hiện bằng cách mua cổ phần, mỗi thành viên (cổ đông) có thể mua nhiều cổ phần. Các thành viên có thể thỏa thuận trong điều lệ giới hạn tối đa số cổ phần mà một thành viên có thể mua, để chống lại việc một thành viên nào đó có thể nắm quyền kiểm soát công ty;



- Công ty có từ ba cổ đông trở lên. Cổ đông của công ty bao gồm cổ đông phổ thông - phải có và cổ đông ưu đãi - có thể có). Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân. Cổ đông chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của DN trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty. Phần lớn cổ đông được tự do chuyển nhượng phần vốn góp, trừ một số trường hợp bị pháp luật cấm hoặc hạn chế.



- CTCP có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký DN.



- Trong quá trình hoạt động, CTCP có quyền huy động vốn bằng nhiều hình thức, bao gồm cả việc phát hành các loại chứng khoán.



b) Tổ chức quản trị nội bộ



CTCP có quyền lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác:



+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp CTCP có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần của công ty thì không bắt buộc phải có Ban kiểm soát.


+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp này ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị. Các thành viên độc lập thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành công ty.



* Đại hội đồng cổ đông CTCP:



Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất của công ty gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. 



Tổ chức là cổ đông CTCP có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có thể ủy quyền tối đa 03 người đại diện tham gia tại CTCP. Trong trường hợp này, cổ đông phải xác định cụ thể số cổ phần cho mỗi người đại diện; hoặc chia đều cho mỗi người đại diện.


Đại hội đồng cổ đông bao gồm các hình thức như Đại hội đồng cổ đông thành lập; Đại hội đồng cổ đông thường niên; Đại hội đồng cổ đông bất thường. 



Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.



Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất, nếu Điều lệ công ty không quy định khác. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.



Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại trường hợp nêu trên thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai, nếu Điều lệ công ty không quy định khác. Trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.



Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đối với các nội dung:1) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; 2) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; 3) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; 4) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định; 5) Tổ chức lại, giải thể công ty; 6) Các vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.


Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.



Đối với các nội dung khác, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.


* Hội đồng quản trị CTCP:



Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 



Thành viên Hội đồng quản trị có từ 3 đến 11 thành viên. Số lượng thành viên cụ thể và số lượng thành viên phải thường trú ở Việt Nam do Điều lệ công ty quy định. 



Hội đồng quản trị bầu một thành viên của Hội đồng quản trị làm Chủ tịch. 



Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty trừ trường hợp: i) CTCP do Nhà nước nắm giữ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc
và: ii) Điều lệ công ty; pháp luật về chứng khoán không có quy định khác.




Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Số lượng, thời hạn cụ thể của nhiệm kỳ, số thành viên Hội đồng quản trị phải thường trú ở Việt Nam do Điều lệ công ty quy định.



* Giám đốc (Tổng giám đốc) CTCP:



Giám đốc (Tổng giám đốc) là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, hợp đồng lao động ký với công ty và quyết định của Hội đồng quản trị. 



Nếu điều hành trái với quy định này mà gây thiệt hại cho công ty thì Giám đốc (Tổng giám đốc) phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại cho công ty.



 Hội đồng quản trị bổ nhiệm một người trong số họ hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Giám đốc (Tổng giám đốc) do Hội đồng quản trị bổ nhiệm và có thể là thành viên Hội đồng quản trị hoặc không phải là thành viên Hội đồng quản trị. 



Giám đốc (Tổng giám đốc) là người đại diện theo pháp luật của công ty nếu Điều lệ công ty không quy định Chủ tịch hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của công ty. Giám đốc (Tổng giám đốc) CTCP không được đồng thời làm Giám đốc (Tổng giám đốc) của DN khác. 



+ Nhiệm kỳ của Giám đốc (Tổng giám đốc) không quá 05 năm; có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.



Giám đốc (Tổng giám đốc) chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. 



+ Ban kiểm soát của CTCP:



Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu. Số lượng thành viên: Ban kiểm soát có từ 03 đến 05 thành viên nếu Điều lệ công ty không có quy định khác. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam và phải có ít nhất một thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên. 



Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát không quá 05 năm; thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Trưởng ban kiểm soát do các thành viên Ban kiểm soát bầu từ một người trong số thành viên Ban kiểm soát. 


+ Người đại diện theo pháp luật của CTCP:


Trường hợp chỉ có một người đại diện theo pháp luật, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty. Trường hợp Điều lệ không có quy định khác thì Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của công ty. 



Trường hợp có hơn một người đại diện theo pháp luật, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty.



c) Quy chế pháp lý về tài sản, tài chính CTCP:


+ Vốn điều lệ CTCP:



Vốn điều lệ CTCP là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán các loại. Vốn điều lệ của CTCP tại thời điểm đăng ký thành lập DN là tổng giá trị mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua và được ghi trong Điều lệ công ty.


Cổ phần là phần chia nhỏ nhất vốn điều lệ của công ty và được thể hiện dưới hình thức cổ phiếu. Mệnh giá mỗi cổ phần và tổng mệnh giá số cổ phần được ghi trên cổ phiếu. 



Cổ phiếu là chứng chỉ do CTCP phát hành hoặc bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó. Cổ phiếu có thể ghi tên hoặc không ghi tên chủ sở hữu và phải có các nội dung được quy định tại Điều 120, Luật DN.  


Cổ phần của CTCP có thể tồn tại dưới hai loại là: Cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi. Trong đó, CTCP phải phát hành cổ phần phổ thông. Ngoài ra, CTCP có thể phát hành cổ phần ưu đãi. 



Vốn điều lệ của CTCP phải thể hiện một phần dưới dạng cổ phần phổ thông. Các cổ đông sáng lập phải cùng nhau nắm giữ ít nhất 20% số cổ phần phổ thông được quyền chào bán của công ty. Pháp luật hạn chế chuyển nhượng loại cổ phần này trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty CP được cấp Giấy chứng nhận đăng ký DN.


Vốn điều lệ của công ty có thể có một phần là cổ phần ưu đãi. Người được mua cổ phần ưu đãi do pháp luật quy định (đối với cổ phần ưu đãi biểu quyết) và do điều lệ công ty quy định hoặc do Đại hội đồng cổ đông quyết định (đối với các loại cổ phần ưu đãi khác). Cổ phần ưu đãi bao gồm các loại sau:


- Cổ phần ưu đãi biểu quyết: Là cổ phần có số phiếu biểu quyết nhiều hơn so với cổ phần phổ thông. Số phiếu biểu quyết của một cổ phần ưu đãi biểu quyết do Điều lệ công ty quy định.



- Cổ phần ưu đãi cổ tức: Là cổ phần được trả cổ tức với mức cao hơn so với cổ tức của cổ phần phổ thông hoặc mức ổn định hàng năm. Cổ tức được chia thành cổ tức cố định và cổ tức thưởng. Cổ tức cố định không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty. Mức cổ tức cố định cụ thể và phương thức xác định cổ tức thưởng được ghi trên cổ phiếu.



Quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức: i) Nhận cổ tức theo quy định đối với cổ phần ưu đãi cổ tức; ii) Nhận phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại CTCP, sau khi công ty đã thanh toán hết các khoản nợ, cổ phần ưu đãi hoàn lại khi CTCP giải thể hoặc phá sản; iii) Các quyền như cổ đông phổ thông trừ việc có quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.


- Cổ phần ưu đãi hoàn lại: Là cổ phần sẽ được công ty hoàn lại vốn góp bất cứ khi nào theo yêu cầu của người sở hữu hoặc theo các điều kiện được ghi tại cổ phiếu của cổ phần ưu đãi hoàn lại.



Quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại: i) Cổ phần ưu đãi hoàn lại là cổ phần được CTCP hoàn lại vốn góp theo yêu cầu của người sở hữu hoặc theo các điều kiện được ghi tại cổ phiếu của cổ phần ưu đãi hoàn lại; ii) Các quyền như cổ đông phổ thông trừ việc có quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.



- Cổ phần ưu đãi khác do Điều lệ công ty quy định.



+ Thực hiện góp vốn:


Vốn điều lệ của công ty được tạo lập thông qua việc CTCP phát hành cổ phần và tổ chức, cá nhân góp vốn bằng hình thức mua cổ phần do CTCP phát hành. Trong quá trình tạo lập vốn điều lệ, có những loại cổ phần được xử lý như sau:



- Cổ phần đã bán là số cổ phần được quyền chào bán đã được các cổ đông thanh toán đủ cho CTCP. Tại thời điểm đăng ký thành lập DN, cổ phần đã bán là tổng số cổ phần các loại đã được đăng ký mua.



- Cổ phần được quyền chào bán của CTCP là tổng số cổ phần các loại mà Đại hội đồng cổ đông quyết định sẽ chào bán để huy động vốn. Số cổ phần được quyền chào bán của CTCP tại thời điểm đăng ký DN là tổng số cổ phần các loại mà CTCP sẽ bán để huy động vốn, bao gồm cổ phần đã được đăng ký mua và cổ phần chưa được đăng ký mua.



- Cổ phần chưa bán là cổ phần được quyền chào bán và chưa được thanh toán. Tại thời điểm đăng ký thành lập CTCP, cổ phần chưa bán là tổng số cổ phần mà chưa được các cổ đông đăng ký mua.


Các cổ đông phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký DN, trừ trường hợp Điều lệ công ty hoặc hợp đồng đăng ký mua cổ phần quy định một thời hạn khác ngắn hơn. 



Cổ đông chưa thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua sẽ đương nhiên không còn là cổ đông của công ty và không được chuyển nhượng quyền mua cổ phần đó cho người khác.



Cổ đông chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua sẽ có quyền biểu quyết, nhận lợi tức và các quyền khác tương ứng với số cổ phần đã thanh toán; không được chuyển nhượng quyền mua số cổ phần chưa thanh toán cho người khác.



Số cổ phần chưa thanh toán được coi là cổ phần chưa bán và Hội đồng quản trị được quyền bán.



Công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị mệnh giá số cổ phần đã được thanh toán đủ và thay đổi cổ đông sáng lập trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua theo quy định trên.



Cổ đông chưa thanh toán hoặc chưa thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua phải chịu trách nhiệm tương ứng với tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã đăng ký mua đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời hạn quy định trên (90 ngày). Thành viên Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm liên đới về các thiệt hại phát sinh do không thực hiện hoặc không thực hiện đúng quy định của Luật DN.


CTCP phải lập và lưu giữ sổ đăng ký cổ đông từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký DN. Sổ đăng ký cổ đông có thể là văn bản, tập dữ liệu điện tử hoặc cả hai loại.



+ Chào bán cổ phần:


Chào bán cổ phần là việc công ty tăng thêm số lượng cổ phần được quyền chào bán và bán các cổ phần đó trong quá trình hoạt động để tăng vốn điều lệ.



Chào bán cổ phần có thể thực hiện theo một trong các hình thức sau đây:



- Chào bán cho các cổ đông hiện hữu: Đối với CTCP không phải là CTCP đại chúng, là trường hợp CTCP tăng thêm số lượng cổ phần được quyền chào bán và bán toàn bộ số cổ phần đó cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ cổ phần hiện có của họ tại công ty.



- Chào bán ra công chúng: Theo pháp luật về chứng khoán.



- Chào bán cổ phần riêng lẻ: Đối với CTCP không phải là CTCP đại chúng thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định chào bán cổ phần riêng lẻ, CTCP phải thông báo việc chào bán cổ phần riêng lẻ với Cơ quan đăng ký kinh doanh. Trường hợp chào bán cổ phần ra công chúng, chào bán cổ phần của CTCP niêm yết và đại chúng thực hiện theo các quy định của pháp luật về chứng khoán.



+ CTCP bán cổ phần:


Hội đồng quản trị quyết định thời điểm, phương thức và giá bán cổ phần.



Giá bán cổ phần không được thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán hoặc giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất, trừ những trường hợp sau đây: i) Cổ phần chào bán lần đầu tiên cho những người không phải là cổ đông sáng lập; ii) Cổ phần chào bán cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ cổ phần hiện có của họ ở công ty; iii) Cổ phần chào bán cho người môi giới hoặc người bảo lãnh. Trường hợp này, số chiết khấu hoặc tỷ lệ chiết khấu cụ thể phải được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác; iv) Trường hợp khác và mức chiết khấu trong các trường hợp đó do Điều lệ công ty quy định.



+ Chuyển nhượng cổ phần, thay đổi chủ sở hữu cổ phần:


Cổ đông thực hiện chuyển nhượng cổ phần được thực hiện bằng hợp đồng theo cách thông thường hoặc thông qua giao dịch trên thị trường chứng khoán. Người nhận chuyển nhượng trở thành cổ đông của CTCP từ thời điểm các thông tin của họ được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký cổ đông.


Trường hợp cổ đông là cá nhân chết, người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của cổ đông đó là cổ đông của công ty từ thời điểm các thông tin của họ được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký cổ đông. Trường hợp cổ phần của cổ đông là cá nhân chết mà không có người thừa kế, người thừa kế từ chối nhận thừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế thì số cổ phần đó được giải quyết theo quy định của pháp luật về dân sự.



Trường hợp cổ đông tặng, cho, trả nợ cổ phần, cổ đông có quyền tặng, cho một phần hoặc toàn bộ cổ phần của mình tại CTCP cho người khác; sử dụng cổ phần để trả nợ. Trường hợp này, người được tặng, cho hoặc nhận trả nợ bằng cổ phần sẽ là cổ đông của công ty từ thời điểm các thông tin của họ được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký cổ đông.


+ CTCP mua lại cổ phần:



“Công ty phải mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông với giá thị trường hoặc giá được tính theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trường hợp không thỏa thuận được về giá, các bên có thể yêu cầu một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá. Công ty giới thiệu ít nhất 03 tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp để cổ đông lựa chọn và lựa chọn đó là quyết định cuối cùng” theo Khoản 2 Điều 129 Luật DN 2014.


CTCP có thể mua lại cổ phần theo quyết định của công ty.


Công ty có quyền mua lại không quá 30% tổng số cổ phần phổ thông đã bán, một phần hoặc toàn bộ cổ phần ưu đãi cổ tức đã bán theo quy định sau đây:



- Hội đồng quản trị có quyền quyết định mua lại không quá 10% tổng số cổ phần của từng loại đã được chào bán trong 12 tháng. Trường hợp khác, việc mua lại cổ phần do Đại hội đồng cổ đông quyết định;



- Hội đồng quản trị quyết định giá mua lại cổ phần. Đối với cổ phần phổ thông, giá mua lại không được cao hơn giá thị trường tại thời điểm mua lại, trừ trường hợp pháp luật quy định khác. Đối với cổ phần loại khác, nếu Điều lệ công ty không quy định hoặc công ty và cổ đông có liên quan không có thỏa thuận khác thì giá mua lại không được thấp hơn giá thị trường;



- Công ty có thể mua lại cổ phần của từng cổ đông tương ứng với tỷ lệ cổ phần của họ trong công ty. Trường hợp này, quyết định mua lại cổ phần của công ty phải được thông báo bằng phương thức bảo đảm đến được tất cả cổ đông trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày quyết định đó được thông qua. 



+ Phát hành trái phiếu, mua trái phiếu:



- Trong quá trình hoạt động, CTCP có quyền phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật để đáp ứng nhu cầu vốn cho kinh doanh. 



Công ty có thể phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi và các loại trái phiếu khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.



Trường hợp CTCP phát hành trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần thì thực hiện theo trình tự, thủ tục tương ứng chào bán cổ phần theo quy định của Luật DN và quy định khác của pháp luật có liên quan. Đồng thời, CTCP thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phần.



Điều kiện để CTCP được phát hành trái phiếu: 1) Công ty thanh toán đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành; 2) Thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp; 3) Trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác.



Lưu ý: Việc phát hành trái phiếu cho các chủ nợ là tổ chức tài chính được lựa chọn không bị hạn chế bởi quy định trên.



- CTCP mua trái phiếu và có thể được mua bằng Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác quy định tại Điều lệ công ty và phải được thanh toán đủ một lần.



+ Trả cổ tức:


Luật DN quy định các điều kiện trả cổ tức như sau:



- Đối với cổ phần ưu đãi, cổ tức trả cho cổ phần ưu đãi được thực hiện theo các điều kiện áp dụng riêng cho mỗi loại cổ phần ưu đãi.



- Đối với cổ phần phổ thông, cổ tức trả cho cổ phần phổ thông được xác định căn cứ vào số lợi nhuận ròng đã thực hiện và khoản chi trả cổ tức được trích từ nguồn lợi nhuận giữ lại của công ty.



CTCP chỉ được trả cổ tức của cổ phần phổ thông khi có đủ các điều kiện sau: Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật; đã trích lập các quỹ công ty và bù đắp đủ lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty; ngay sau khi trả hết số cổ tức đã định, công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.



Cổ tức có thể được chi trả bằng tiền mặt, bằng cổ phần của công ty hoặc bằng tài sản khác quy định tại Điều lệ công ty. Cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.



Trường hợp cổ đông chuyển nhượng cổ phần của mình trong thời gian giữa thời điểm kết thúc lập danh sách cổ đông và thời điểm trả cổ tức thì người chuyển nhượng là người nhận cổ tức từ công ty.


2.2.4. Công ty hợp danh


a) Khái niệm CTHD


Đối với các nước trên thế giới, CTHD được pháp luật ghi nhận là một loại hình đặc trưng của công ty đối nhân, trong đó có ít nhất hai thành viên (đều là cá nhân và là thương nhân) cùng tiến hành hoạt động thương mại (theo nghĩa rộng) dưới một hãng chung và cùng liên đới chịu trách nhiệm vô hạn về mọi khoản nợ của công ty.



Theo Luật DN của Việt Nam từ các năm 1999, 2005 đến năm 2014, quy định về CTHD ở nước ta hiện nay có một số điểm khác với CTHD ở các nước. Theo Luật DN 2014, CTHD là một loại hình DN, trong đó có ít nhất hai thành viên chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty. CTHD có những đặc điểm pháp lý cơ bản sau: 



- Vốn điều lệ do các thành viên (thành viên hợp danh và thành viên góp vốn - nếu có) góp theo các hình thức được quy định trong Điều lệ công ty.



- CTHD phải có ít nhất hai thành viên hợp danh. Ngoài ra, công ty có thể có thành viên góp vốn. Quyền, nghĩa vụ của hai loại thành viên nói trên có nhiều điểm khác nhau (được Luật DN quy định).



- CTHD có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký DN;



- Trong quá trình hoạt động, CTHD huy động vốn bằng nhiều hình thức nhưng không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.



Theo quy định của Luật DN, CTHD có thể bao gồm hai loại:



 Loại thứ nhất, CTHD chỉ bao gồm những thành viên hợp danh (thành viên chịu trách nhiệm vô hạn trong kinh doanh). 



Loại thứ hai, CTHD bao gồm hai loại thành viên là thành viên hợp danh và thành viên góp vốn (chịu trách nhiệm hữu hạn). Loại công ty này pháp luật các nước gọi là công ty hợp vốn đơn giản và cũng là một loại hình công ty đối nhân. Các quy định pháp luật về hai loại thành viên này có những điểm khác nhau cơ bản chủ yếu về:



- Điều kiện tham gia công ty;



- Quyền đại diện cho CTHD trong các quan hệ pháp luật;



- Quyền quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh CTHD;



- Phân chia lợi nhuận;



- Phạm vi trách nhiệm đối với mọi nghĩa vụ tài sản của công ty khi CTHD bị phá sản...



b) Tổ chức quản trị nội bộ CTHD


Về cơ bản, các thành viên có quyền tự thỏa thuận về việc quản lý, điều hành công ty. Theo quy định của Luật DN, cơ cấu tổ chức quản lý CTHD do các thành viên hợp danh thỏa thuận trong điều lệ công ty phù hợp với quy định của Luật DN. 



CTHD có các cơ quan quản trị nội bộ như sau: Hội đồng thành viên; Chủ tịch Hội đồng thành viên; Giám đốc (Tổng) Giám đốc.


+ Hội đồng thành viên: 



Hội đồng thành viên là cơ quan quyết định cao nhất của CTHD, bao gồm tất cả thành viên CTHD. Thành viên góp vốn được tham gia biểu quyết tại Hội đồng thành viên theo quy định của Luật DN và Điều lệ công ty.


Hội đồng thành viên có quyền quyết định tất cả công việc kinh doanh của CTHD.



+ Chủ tịch Hội đồng thành viên:



Là một trong số thành viên hợp danh, được Hội đồng thành viên bầu. Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc CTHD nếu Điều lệ công ty không có quy định khác.


c) Quy chế pháp lý về tài sản và tài chính của CTHD


+ Cơ cấu tài sản của CTHD:


Tài sản của CTHD bao gồm: i) Tài sản góp vốn của các thành viên đã chuyển quyền sở hữu cho công ty; ii) Tài sản tạo lập mang tên công ty; iii) Tài sản thu được từ hoạt động kinh doanh do các thành viên hợp danh thực hiện nhân danh công ty và từ hoạt động kinh doanh các ngành nghề kinh doanh đã đăng ký của công ty do các thành viên hợp danh nhân danh cá nhân thực hiện; …



Khi thành lập công ty, các thành viên phải thực hiện góp vốn vào vốn điều lệ công ty. Điều lệ công ty phản ánh số vốn mà mỗi thành viên cam kết góp vào công ty.


+ Tăng vốn điều lệ: 



Trong quá trình hoạt động, CTHD có thể tăng vốn điều lệ bằng cách: i) Tăng phần vốn góp của các thành viên công ty; ii) Tiếp nhận vốn góp của thành viên mới (gồm thành viên hợp danh và thành viên góp vốn) vào công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 


2.2.5. Doanh nghiệp tư nhân


a) Khái niệm DNTN


DNTN là DN do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của DN
.




DNTN có những đặc điểm pháp lý cơ bản như sau:



- Vốn đầu tư của chủ DNTN do chủ DN tự đăng ký. Việc tạo lập vốn của DNTN không được thể hiện bằng việc góp vốn, tức chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn của chủ sở hữu. Do đó, vốn đầu tư vào DNTN không tách bạch về mặt pháp lý với tài sản khác của chủ DNTN. 



- DNTN do một cá nhân làm chủ sở hữu. Chủ DNTN là người đại diện theo pháp luật của DNTN. Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một DNTN. Chủ DNTN không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh hoặc thành viên hợp danh của một CTHD. Chủ DNTN chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của DN (trách nhiệm vô hạn).



- DNTN không có tư cách pháp nhân. Tuy nhiên, DNTN là chủ thể kinh doanh, là DN tham gia mọi quan hệ pháp luật bằng tên gọi của DN.



DNTN không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong CTHD, CTTNHH hoặc CTCP.



- DNTN không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.



b) Quy định về DNTN


+ Vốn của DNTN: 



Chủ DNTN có nghĩa vụ đăng ký chính xác tổng số vốn đầu tư, trong đó nêu rõ số vốn bằng Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng và các tài sản khác; đối với vốn bằng tài sản khác còn phải ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản.



Toàn bộ vốn và tài sản kể cả vốn vay và tài sản thuê được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của DN phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán và báo cáo tài chính của DN theo quy định của pháp luật.




+ Tăng, giảm vốn đầu tư:



Trong quá trình hoạt động, chủ DNTN có quyền tăng hoặc giảm vốn đầu tư của mình vào hoạt động kinh doanh của DN. Việc tăng hoặc giảm vốn đầu tư của chủ DN phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán. Trường hợp giảm vốn đầu tư xuống thấp hơn vốn đầu tư đã đăng ký thì chủ DNTN chỉ được giảm vốn sau khi đã đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh.



+ Tổ chức quản lý DNTN:



Chủ DNTN có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của DN, việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.



Chủ DNTN có thể trực tiếp hoặc thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh. Trường hợp thuê người khác làm Giám đốc quản lý DN thì chủ DNTN phải đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh và trong mọi trường hợp, chủ DNTN là người phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của DN.



Chủ DNTN là đại diện theo pháp luật của DNTN, là nguyên đơn, bị đơn hoặc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài hoặc Toà án trong các tranh chấp liên quan đến DN.



+ Cho thuê DNTN:



Chủ DNTN có quyền cho thuê toàn bộ DN của mình nhưng phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao hợp đồng cho thuê có công chứng đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày hợp đồng cho thuê có hiệu lực thi hành. 



Trong thời hạn cho thuê, chủ DNTN vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật với tư cách là chủ sở hữu DN. Quyền và trách nhiệm của chủ sở hữu và người thuê đối với hoạt động kinh doanh của DN được quy định trong hợp đồng cho thuê.



+ Bán DNTN:



Chủ DNTN có quyền bán DN của mình cho người khác. Sau khi bán DN, chủ DNTN vẫn phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của DNTN phát sinh trong thời gian trước ngày chuyển giao DNTN, trừ trường hợp người mua, người bán và chủ nợ của DNTN có thỏa thuận khác.



Người bán, người mua DNTN phải tuân thủ các quy định của pháp luật về lao động. Người mua DNTN phải đăng ký thay đổi chủ DNTN theo quy định của pháp luật.



3. PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG KINH DOANH



3.1. Pháp luật về hợp đồng



3.1.1. Khái niệm hợp đồng


3.1.1.1. Khái niệm hợp đồng 



Hợp đồng là một cam kết giữa hai hay nhiều bên (pháp nhân) để làm hoặc không làm một việc nào đó trong khuôn khổ pháp luật. Hợp đồng thường gắn liền với dự án, trong đó một bên thỏa thuận với các bên khác thực hiện dự án hay một phần dự án cho mình. Và cũng giống như dự án, có dự án chính trị xã hội và dự án sản xuất kinh doanh, hợp đồng có thể là các thỏa ước dân sự về kinh tế (hợp đồng kinh tế) hay xã hội.



Hợp đồng có thể được thể hiện bằng văn bản hay bằng lời nói có thể có người làm chứng, nếu vi phạm hợp đồng hay không theo cam kết thì 2 bên sẽ cùng nhau ra tòa và bên thua sẽ chịu mọi phí tổn.



Theo quy định của Bộ luật Dân sự, hợp đồng dân sự là sự thoả thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. Từ đó, có thể hiểu hợp đồng kinh doanh là thỏa thuận giữa các bên, trong đó, ít nhất một bên là chủ thể kinh doanh về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ nhằm thực hiện hoạt động kinh doanh của các bên.



Hợp đồng trong kinh doanh là một trong những loại hợp đồng dân sự và mang những đặc điểm sau:



- Hợp đồng kinh doanh thể hiện sự thỏa thuận giữa các bên, trong đó ít nhất một bên là chủ thể kinh doanh. Các bên thể hiện sự tự do bày tỏ ý chí của mình: Quyết định việc giao kết hợp đồng nào, giao kết với ai; giao kết vào thời điểm nào; với những nội dung cụ thể như thế nào;… Sự thoả thuận được thể hiện thông qua nhiều hình thức khác nhau như văn bản, lời nói, hành vi.


- Sự thỏa thuận của các bên là sự kiện pháp lý làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt các quyền và nghĩa vụ pháp lý giữa các bên. 


3.1.1.2. Phân loại hợp đồng



+ Căn cứ vào nội dung thoả thuận trong hợp đồng, hợp đồng bao gồm:


- Hợp đồng mua bán tài sản là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó, bên bán chuyển quyền sở hữu tài sản cho bên mua và bên mua trả tiền cho bên bán. Hợp đồng mua bán tài sản gồm hợp đồng mua bán nhà ở, mua bán nhà để sử dụng vào mục đích khác và hợp đồng mua bán tài sản khác.



- ​Hợp đồng trao đổi tài sản là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó, các bên giao tài sản và chuyển giao quyền sở hữu tài sản cho nhau. Trường hợp tài sản trao đổi chênh lệch về giá trị thì các bên phải thanh toán cho nhau phần chênh lệch đó, trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.


- Hợp đồng tặng cho tài sản là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó, bên tặng cho giao tài sản của mình và chuyển quyền sở hữu tài sản cho bên được tặng cho mà không yêu cầu đền bù, còn bên được tặng cho đồng ý nhận. 


- Hợp đồng vay tài sản là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó, bên cho vay giao tài sản cho bên vay, khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định. 


Bên vay trở thành chủ sở hữu tài sản vay kể từ thời điểm nhận tài sản đó.



Hợp đồng vay có nhiều hinh thức: Hợp đồng tín dụng, hợp đồng vay thông thường, hợp đồng cho thuê tài chính, họ, hụi, biếu, phường.



- Hợp đồng thuê tài sản là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó, bên cho thuê giao tài sản cho bên thuê để sử dụng trong một thời hạn và bên thuê phải trả tiền thuê. 


- Hợp đồng thuê khoán tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho thuê khoán giao tài sản cho bên thuê khoán để khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức thu được từ tài sản thuê khoán và bên thuê khoán có nghĩa vụ trả tiền thuê.


 Hợp đồng mượn tài sản là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó, bên cho mượn giao tài sản cho bên mượn sử dụng trong một thời hạn mà không phải trả tiền, bên mượn phải trả lại tài sản đó khi hết thời hạn mượn hoặc mục đích mượn đã đạt được. Khác với hợp đồng vay tài sản, tất cả những tài sản không tiêu hao đều có thể là đối tượng của hợp đồng mượn tài sản.


- Hợp đồng về quyền sử dụng đất là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó người sử dụng đất chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất hoặc thực hiện quyền khác theo quy định của Luật đất đai cho bên kia; bên kia thực hiện quyền, nghĩa vụ theo hợp đồng với người sử dụng đất.


- Hợp đồng hợp tác là sự thỏa thuận giữa các cá nhân, pháp nhân về việc cùng đóng góp tài sản, công sức để thực hiện công việc nhất định, cùng hưởng lợi và cùng chịu trách nhiệm.


- Hợp đồng dịch vụ là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó, bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc cho bên thuê dịch vụ, bên thuê dịch vụ phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ. Đối tượng của hợp đồng dịch vụ là công việc có thể thực hiện được, không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.


- Hợp đồng vận chuyển: Căn cứ vào đối tượng vận chuyển, loại hợp đồng này được chia thành hợp đồng vận chuyển hành khách và hợp đồng vận chuyển tài sản. 


- Hợp đồng gia công là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó, bên nhận gia công nhận thực hiện công việc để tạo ra sản phẩm theo yêu cầu của bên đặt gia công, bên đặt gia công có nghĩa vụ nhận sản phẩm và trả tiền công. Đối tượng của hợp đồng gia công là vật được xác định trước theo mẫu, theo tiêu chuẩn mà các bên thoả thuận hoặc pháp luật có quy định.


- Hợp đồng gửi giữ tài sản là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó, bên giữ nhận tài sản của bên gửi để bảo quản và trả lại chính tài sản đó cho bên gửi khi hết thời hạn hợp đồng, bên gửi có nghĩa vụ trả tiền công cho bên giữ, trừ trường hợp gửi giữ không phải trả tiền công. 



- Hợp đồng uỷ quyền là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó, bên được uỷ quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên uỷ quyền, bên uỷ quyền có nghĩa vụ trả thù lao, nếu các bên có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định. 


- Hợp đồng bảo hiểm là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó, bên mua bảo hiểm có nghĩa vụ đóng phí bảo hiểm, bên bảo hiểm có nghĩa vụ trả một khoản tiền bảo hiểm cho bên được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm. 


- Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động….



+ Căn cứ vào tính chất quốc tế của hợp đồng:



- Hợp đồng kinh doanh có yếu tố nước ngoài


Các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh về hợp đồng của Việt Nam hiện nay, như Bộ luật Dân sự, Luật Thương mại,…không định nghĩa về hợp đồng có yếu tố nước ngoài. Tuy nhiên, có thể dựa vào quy định của Bộ luật Dân sự về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài để xác định hợp đồng dân sự có yếu tố nước ngoài.



Theo đó, loại hợp đồng này có một trong các dấu hiệu pháp lý
 sau: i) Có ít nhất một trong các bên tham gia là cá nhân, pháp nhân nước ngoài; ii) Các bên tham gia đều là công dân Việt Nam, pháp nhân Việt Nam nhưng việc xác lập, thay đổi, thực hiện hoặc chấm dứt quan hệ đó xảy ra tại nước ngoài; iii) Các bên tham gia đều là công dân Việt Nam, pháp nhân Việt Nam nhưng đối tượng của quan hệ dân sự đó ở nước ngoài.


3.1.2. Pháp luật về giao kết hợp đồng



Pháp luật về giao kết hợp đồng trong kinh doanh bao gồm những quy phạm pháp luật điều chỉnh những quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình các bên chủ thể xây dựng hợp đồng nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh của họ. Bộ phận pháp luật về giao kết hợp đồng trong kinh doanh bao gồm những quy định về nguyên tắc giao kết hợp đồng; tư cách chủ thể giao kết hợp đồng; hình thức và nội dung của hợp đồng; các phương thức giao kết hợp đồng; điều kiện có hiệu lực của hợp đồng;…


3.1.2.1. Nguyên tắc giao kết hợp đồng



Nguyên tắc giao kết hợp đồng trong kinh doanh là những tư tưởng chủ đạo mà các bên chủ thể phải bảo đảm tôn trọng, thực hiện khi xây dựng hợp đồng. Trên thực tế, các bên chủ thể có thể giao kết hợp đồng theo bất kỳ cách thức nào, nhưng phải tuân thủ các nhóm nguyên tắc sau:



+ Tự do giao kết hợp đồng nhưng không trái pháp luật và đạo đức xã hội.



Quyền tự do hợp đồng đã trao cho các chủ thể quyền tự quyết định việc giao kết hợp đồng với chủ thể nào, nội dung bao gồm các điều khoản nào, với hình thức cụ thể nào... Các vấn đề về giao kết hợp đồng phải xuất phát từ ý muốn chủ quan của chính các chủ thể. Nghĩa là, việc giao kết hợp đồng phải phản ánh được lợi ích của các bên chủ thể.


Tuy nhiên, vì lợi ích của chính các chủ thể, của người khác cũng như lợi ích của toàn xã hội, các chủ thể phải bảo đảm sự tự do giao kết hợp đồng của họ trong khuôn khổ pháp luật của Nhà nước và đạo đức xã hội. 


+ Tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác, trung thực, ngay thẳng.



Khác với quan hệ pháp luật hành chính, trong quan hệ pháp luật dân sự, phải bảo đảm sự tự nguyện của các bên chủ thể. Trong giao kết hợp đồng hay xác lập quan hệ dân sự bằng phương thức khác, sự tự nguyện thể hiện ở việc các bên chủ thể có quyền tự do bày tỏ ý chí của mình trong quá trình xây dựng nội dung hợp đồng, thể hiện được sự tương xứng về quyền và nghĩa vụ pháp lý, bảo đảm được lợi ích giữa các bên. Do đó, một hợp đồng được xây dựng khi có sự lừa dối, ép buộc giữa các bên hay từ chủ thể thứ ba không thể hiện sự tự nguyện của các bên. Tuy nhiên, sự tự do ý chí của các bên luôn bảo đảm phù hợp với những quy định pháp luật của Nhà nước. 


3.1.2.2. Chủ thể hợp đồng



Chủ thể hợp đồng là các bên tham gia quan hệ hợp đồng có năng lực chủ thể theo quy định của pháp luật. 


Chủ thể hợp đồng rất đa dạng, có thể chia làm ba loại cơ bản sau:


+ Cá nhân



Cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên, đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự có quyền giao kết các loại hợp đồng một cách độc lập. 



Cá nhân không có năng lực hành vi dân sự không được trực tiếp tham gia giao kết hợp đồng. Các giao dịch dân sự của họ phải do người đại diện theo pháp luật xác lập và thực hiện.



+ Pháp nhân



Trong nền kinh tế thị trường, các tổ chức có tư cách pháp nhân là chủ thể chủ yếu, tham gia tích cực vào các loại hợp đồng. Pháp luật Việt Nam quy định điều kiện của tổ chức có tư cách pháp nhân
, khẳng định địa vị pháp lý của tổ chức có tư cách pháp nhân, tạo sự bình đẳng về mặt pháp lý của các pháp nhân thuộc mọi thành phần kinh tế. Trong lĩnh vực kinh doanh, pháp nhân thương mại là chủ thể quan trọng và chủ yếu. Pháp nhân thương mại là pháp nhân có mục tiêu chính là tìm kiếm lợi nhuận và lợi nhuận được chia cho các thành viên. Pháp nhân thương mại bao gồm DN và các pháp nhân kinh tế khác.



+ Chủ thể khác


Bên cạnh các chủ thể là cá nhân và pháp nhân, tham gia vào hoạt động kinh doanh còn bao gồm các chủ thể khác. Đó là: Hộ kinh doanh, hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân
... Các chủ thể này tham gia các quan hệ hợp đồng trong một giới hạn nhất định. 


3.1.2.3. Nội dung hợp đồng



Nội dung của hợp đồng bao gồm các điều khoản chứa đựng các quyền và nghĩa vụ giữa các bên. Đây là căn cứ ràng buộc giữa các bên, đồng thời là cơ sở xác định tính khả thi của hợp đồng. 


Tùy theo nội dung của hợp đồng mà các bên có thể thỏa thuận về các nội dung sau đây
:


+ Đối tượng của hợp đồng;



+ Số lượng, chất lượng;



+ Giá, phương thức thanh toán;



+ Thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng;



+ Quyền, nghĩa vụ của các bên;



+ Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;



+ Phương thức giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng.



Tùy thuộc vào từng loại hợp đồng cụ thể mà các điều khoản trên được các bên thỏa thuận chi tiết trong nội dung hợp đồng của họ.



Về mặt lý thuyết, nội dung của hợp đồng trong kinh doanh thường bao gồm các loại điều khoản sau:



+ Điều khoản chủ yếu:



Điều khoản chủ yếu (còn được gọi là điều khoản cơ bản, bắt buộc của hợp đồng) là sự ghi nhận những quyền và nghĩa vụ chủ yếu của các bên. Nếu thiếu chúng, hợp đồng coi như chưa được xác lập. Tuỳ theo tính chất, tầm quan trọng của từng loại hợp đồng mà pháp luật quy định trực tiếp hoặc các bên được thoả thuận về các điều khoản chủ yếu.  



+ Điều khoản thường lệ:



Điều khoản thường lệ là điều khoản đã được pháp luật quy định. Trường hợp các bên không thoả thuận và ghi vào hợp đồng thì các bên vẫn có nghĩa vụ tôn trọng và thực hiện. 



+ Điều khoản khác:



Điều khoản khác là những điều khoản được các bên thoả thuận ngoài các điều khoản chủ yếu nhằm quy định thêm một số quyền và nghĩa vụ pháp lý khác của các bên hoặc nhằm cụ thể hoá một số điều khoản thường lệ có liên quan đến hợp đồng đã giao kết. Điều khoản này còn được gọi là điều khoản tuỳ nghi hay lựa chọn



3.1.2.4. Hình thức hợp đồng



Hình thức của hợp đồng trong kinh doanh là phương tiện ghi nhận những quyền và nghĩa vụ pháp lý được các bên thoả thuận. Trong nền kinh tế thị trường, hình thức hợp đồng khá đa dạng. Các bên có thể thoả thuận bằng hình thức: Lời nói; văn bản và các hình thức có giá trị tương đương văn bản (điện báo, telex, fax, thông điệp dữ liệu, và các hình thức khác theo quy định của pháp luật); hành vi cụ thể của các bên. Tuỳ thuộc vào tính chất, nội dung của từng loại hợp đồng, cũng như tuỳ thuộc vào sự tin cậy lẫn nhau mà các bên có thể thoả thuận một hình thức hợp đồng nhất định.



3.1.2.5. Thủ tục giao kết hợp đồng


Quá trình đàm phán, giao kết hợp đồng có thể được tiến hành theo các phương thức khác nhau với các trình tự, thủ tục nhất định. Việc giao kết hợp đồng có thể được tiến hành theo phương thức giao kết trực tiếp hoặc giao kết gián tiếp.



+ Giao kết trực tiếp:




Hợp đồng được giao kết theo phương thức trực tiếp với các thủ tục chủ yếu sau: Các bên trực tiếp trao đổi, đàm phán, thương lượng và cùng thống nhất về nội dung của hợp đồng. Hợp đồng được hình thành khi các bên cùng thống nhất về toàn bộ điều khoản của hợp đồng (với hình thức giao kết bằng lời nói); hoặc đại diện của các bên cùng ký vào hợp đồng (với hình thức văn bản).



+ Giao kết gián tiếp:



Thông thường, việc giao kết hợp đồng theo phương thức này được thể hiện qua việc các bên trao đổi thư, công văn, điện báo… Nhìn chung, quá trình đàm phán, thống nhất về nội dung hợp đồng được thực hiện qua các bước với các thủ tục như sau: 



- Đề nghị giao kết hợp đồng (chào hàng). Đề nghị giao kết hợp đồng là việc thể hiện rõ ý định giao kết hợp đồng và chịu sự ràng buộc về đề nghị này của bên đề nghị đối với bên kia đã được xác định cụ thể.


- Trả lời đề nghị giao kết hợp đồng (trả lời chào hàng).


3.1.2.6. Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng


Hợp đồng được các bên chủ thể giao kết muốn được công nhận về giá trị pháp lý và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bên thì phải đáp ứng được các điều kiện do pháp luật quy định. Các điều kiện có hiệu lực của hợp đồng bao gồm
:



+ Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với hợp đồng được xác lập.



+ Chủ thể tham gia hợp đồng hoàn toàn tự nguyện.



+ Mục đích và nội dung của hợp đồng không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.



+ Trường hợp hình thức của hợp đồng là điều kiện có hiệu lực của hợp đồng trong trường hợp luật có quy định thì hình thức của loại hợp đồng đó phải phù hợp với các quy định của pháp luật. Tuy nhiên, nếu vi phạm hình thức của hợp đồng thì hợp đồng đó không bị coi là vô hiệu trừ các trường hợp do pháp luật quy định.


3.1.3. Pháp luật về thực hiện hợp đồng


3.1.3.1. Nguyên tắc thực hiện hợp đồng


+ Thực hiện đúng hợp đồng, đúng đối tượng, chất lượng, số lượng, chủng loại, thời hạn, phương thức, và các thoả thuận khác.



+ Thực hiện một cách trung thực, theo tinh thần hợp tác và có lợi nhất cho các bên, bảo đảm tin cậy lẫn nhau.



+ Không xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.



3.1.3.2. Biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng



a) Khái niệm bảo đảm thực hiện hợp đồng


Bảo đảm thực hiện hợp đồng là các biện pháp được các bên thoả thuận nhằm bảo đảm thực hiện nghĩa vụ hợp đồng, ngăn ngừa và khắc phục những hậu quả do hành vi vi phạm hợp đồng gây ra.


Các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng khá đa dạng và có thể được các bên thoả thuận áp dụng trong từng quan hệ hợp đồng khác nhau tuỳ thuộc vào đặc điểm của mỗi hợp đồng cũng như điều kiện cụ thể của mỗi bên chủ thể hợp đồng. Điểm chung chủ yếu của các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng là: i) Được các chủ thể hợp đồng thoả thuận áp dụng; ii) Nhằm bổ sung cho nghĩa vụ chính đã được các bên thoả thuận trong hợp đồng; iii) Mục đích áp dụng các biện pháp đó là nhằm nâng cao trách nhiệm của các bên trong việc thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng, bảo vệ bên có quyền khi có sự vi phạm nghĩa vụ trong hợp đồng. 


b) Các bảo đảm thực hiện hợp đồng


+ Cầm cố tài sản, là việc một bên (sau đây gọi là bên cầm cố) giao tài sản thuộc sở hữu của mình cho bên kia (gọi là bên nhận cầm cố) để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.


+ Thế chấp tài sản, là việc một bên (bên thế chấp) dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và không chuyển giao tài sản đó cho bên nhận thế chấp. Tài sản thế chấp do bên thế chấp giữ. Các bên có thể thỏa thuận giao cho người thứ ba giữ tài sản thế chấp.



+ Đặt cọc, là việc một bên giao cho bên kia một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng.



+ Ký cược, là việc bên thuê tài sản là động sản giao cho bên cho thuê một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác trong một 


thời hạn để bảo đảm việc trả lại tài sản thuê.



+ Ký quỹ, là việc bên có nghĩa vụ gửi một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác vào tài khoản phong toả tại một ngân hàng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ. Thủ tục gửi và thanh toán do pháp luật về ngân hàng quy định.


+ Bảo lưu quyền sở hữu, áp dụng trong hợp đồng mua bán, quyền sở hữu tài sản có thể được bên bán bảo lưu cho đến khi nghĩa vụ thanh toán được thực hiện đầy đủ.



+ Bảo lãnh, là việc người thứ ba (bên bảo lãnh) cam kết với bên có quyền (bên nhận bảo lãnh) sẽ thực hiện nghĩa vụ thay cho bên có nghĩa vụ (bên được bảo lãnh), nếu khi đến thời hạn thực hiện nghĩa vụ mà bên được bảo lãnh không thực hiện được hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ.



+ Tín chấp, là việc tổ chức chính trị - xã hội bảo đảm (bằng tín chấp) cho các cá nhân, hộ gia đình nghèo vay một khoản tiền tại tổ chức tín dụng để sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng theo quy định của pháp luật.



+ Cầm giữ tài sản, là việc bên có quyền (sau đây gọi là bên cầm giữ) đang nắm giữ hợp pháp tài sản là đối tượng của hợp đồng song vụ được chiếm giữ tài sản trong trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ.


3.1.4. Pháp luật về sửa đổi, hủy bỏ và chấm dứt hợp đồng


3.1.4.1. Pháp luật về sửa đổi hợp đồng


Sửa đổi hợp đồng là việc các bên đã tham gia quan hệ hợp đồng thoả thuận làm thay đổi một số điều khoản của hợp đồng đã giao kết. Hợp đồng sửa đổi phải tuân theo hình thức của hợp đồng ban đầu.


Các bên có thể sửa đổi hợp đồng trong những trường hợp sau: i) Các bên có thể thoả thuận sửa đổi hợp đồng; ii) Hợp đồng có thể được sửa đổi khi hoàn cảnh thực hiện hợp đồng có sự thay đổi cơ bản.



Trường hợp các bên không thể thỏa thuận được về việc sửa đổi hợp đồng trong một thời hạn hợp lý, một trong các bên có thể yêu cầu Tòa án tuyên bố chấm dứt hợp đồng tại một thời điểm xác định; Sửa đổi hợp đồng để cân bằng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên do hoàn cảnh thay đổi cơ bản.



Tòa án chỉ được quyết định việc sửa đổi hợp đồng trong trường hợp việc chấm dứt hợp đồng sẽ gây thiệt hại lớn hơn so với các chi phí để thực hiện hợp đồng nếu được sửa đổi.



3.1.4.2. Pháp luật về hủy bỏ hợp đồng


Việc thực hiện hợp đồng giữa các bên có thể bị ngừng lại khi gặp các sự kiện pháp lý nhất định. Một trong các trường hợp đó là hợp đồng bị huỷ bỏ. Huỷ bỏ hợp đồng là việc một bên bãi bỏ hoàn toàn hoặc một phần nghĩa vụ hợp đồng.Trong trường hợp huỷ bỏ một phần nghĩa vụ hợp đồng, các phần còn lại trong hợp đồng vẫn có hiệu lực.



Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bên bị vi phạm, pháp luật quy định bên bị vi phạm được quyền hủy hợp đồng khi ở vào các trường hợp sau: i) Đã xảy ra vi phạm hợp đồng mà các bên đã thoả thuận là điều kiện để hủy bỏ hợp đồng; ii) Một bên vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ hợp đồng. Cụ thể: Do chậm thực hiện nghĩa vụ; do không có khả năng thực hiện; trong trường hợp tài sản bị mất, bị hư hỏng.


Bên hủy hợp đồng phải thông báo ngay cho bên kia về việc họ sẽ huỷ hợp đồng. Trong trường hợp này, bên huỷ hợp đồng không phải bồi thường thiệt hại. Trường hợp hủy hợp đồng mà không thông báo và gây thiệt hại cho bên kia thì bên hủy hợp đồng phải bồi thường.


3.1.4.3. Pháp luật về chấm dứt hợp đồng


Trong quá trình thực hiện hợp đồng, quyền và nghĩa vụ pháp lý giữa các bên có thể kết thúc khi hợp đồng bị chấm dứt. Theo quy định của pháp luật, hợp đồng có thể chấm dứt khi gặp một trong các trường hợp sau đây: i) Hợp đồng đã hoàn thành; ii) Hợp đồng được chấm dứt theo thoả thuận của các bên; iii) Cá nhân giao kết hợp đồng chết, pháp nhân hoặc chủ thể khác chấm dứt mà hợp đồng phải do chính cá nhân, hoặc chủ thể đó thực hiện; iv) Hợp đồng bị chấm dứt khi bị huỷ bỏ, bị đơn phương chấm dứt thực hiện; v) Do đối tượng của hợp đồng không còn; vi) Hợp đồng bị chấm dứt khi các bên không thỏa thuận được việc sửa đổi hợp đồng; vii) Các trường hợp khác do pháp luật quy định.


3.1.5. Trách nhiệm pháp lý do vi phạm hợp đồng


3.1.5.1. Khái niệm trách nhiệm pháp lý do vi phạm hợp đồng


Trách nhiệm pháp lý do vi phạm hợp đồng (còn gọi là trách nhiệm pháp lý trong hợp đồng) là một loại trách nhiệm dân sự, thể hiện qua việc bên vi phạm hợp đồng phải chịu hậu quả pháp lý bất lợi đối với bên bị vi phạm.



Là một bộ phận của trách nhiệm dân sự, trách nhiệm pháp lý do vi phạm hợp đồng mang những đặc điểm của trách nhiệm dân sự nói chung. Bên cạnh đó, loại trách nhiệm pháp lý này cũng có những điểm riêng so với các loại trách nhiệm dân sự khác, đó là:  



+ Căn cứ phát sinh trách nhiệm pháp lý do vi phạm hợp đồng: Một bên vi phạm nghĩa vụ trong hợp đồng.


+ Chủ thể vi phạm nghĩa vụ hợp đồng phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với chủ thể bị vi phạm.


+ Trách nhiệm pháp lý do vi phạm hợp đồng có thể mang tính vật chất (tài sản), có thể chỉ liên quan đến việc thực hiện hợp đồng, thể hiện sự gánh chịu các hậu quả pháp lý bất lợi của bên vi phạm đối với bên bị vi phạm.


3.1.5.2. Hình thức trách nhiệm pháp lý do vi phạm hợp đồng


+ Phạt vi phạm hợp đồng


Phạt vi phạm hợp đồng là việc bên bị vi phạm yêu cầu bên vi phạm trả một khoản tiền nhất định do pháp luật quy định hoặc do các bên thoả thuận trên cơ sở pháp luật. Hình thức trách nhiệm này chỉ được áp dụng khi có đủ hai điều kiện sau: i) Các bên có thoả thuận trong hợp đồng về áp dụng chế tài phạt vi phạm hợp đồng; ii) Một bên vi phạm nghĩa vụ trong hợp đồng.



+ Bồi thường thiệt hại


Bồi thường thiệt hại là việc bên vi phạm phải bù đắp những tổn thất vật chất do hành vi vi phạm nghĩa vụ hợp đồng gây ra cho bên bị vi phạm.



Các điều kiện cần có để áp dụng trách nhiệm bồi thường thiệt hại gồm: i) Một bên vi phạm nghĩa vụ trong hợp đồng; ii) Xác định được thiệt hại thực tế của bên bị vi phạm; iii) Sự vi phạm nghĩa vụ hợp đồng của một bên là nguyên nhân trực tiếp gây ra thiệt hại thực tế của bên bị vi phạm.



+ Buộc thực hiện đúng nghĩa vụ hợp đồng.


+ Buộc tiếp tục thực hiện nghĩa vụ hợp đồng.


+ Hủy bỏ hợp đồng.


3.1.5.3. Miễn trách nhiệm pháp lý do vi phạm hợp đồng


Miễn trách nhiệm pháp lý do vi phạm hợp đồng trong kinh doanh là việc bên vi phạm nghĩa vụ hợp đồng không phải chịu một hoặc các hình thức trách nhiệm khi có hành vi vi phạm nghĩa vụ hợp đồng. 


Bên vi phạm hợp đồng được miễn trách nhiệm pháp lý khi gặp một trong các trường hợp sau:



+ Các trường hợp do các bên thoả thuận trong hợp đồng.



+ Gặp sự kiện bất khả kháng, đó là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng các biện pháp cần thiết trong khả năng của chủ thể.


+ Lỗi của trái chủ: Vi phạm hợp đồng của một bên hoàn toàn do lỗi của bên kia. Trong hợp đồng song vụ, các bên đều có quyền và nghĩa vụ tương xứng. Một bên vi phạm nghĩa vụ sẽ dẫn đến việc bên kia không có khả năng thực hiện nghĩa vụ của mình. 


+ Bên vi phạm hợp đồng do thực hiện quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà các bên không thể biết được vào thời điểm giao kết hợp đồng.


3.1.6. Hợp đồng vô hiệu và xử lý hợp đồng vô hiệu


3.1.6.1. Khái niệm hợp đồng vô hiệu



Dựa vào quy định tại Điều 122, Bộ luật Dân sự về giao dịch dân sự vô hiệu, có thể hiểu hợp đồng vô hiệu khi những thoả thuận của các bên không thỏa mãn các điều kiện có hiệu lực của hợp đồng, từ đó không làm phát sinh quyền và nghĩa vụ pháp lý giữa các bên.


Hợp đồng vô hiệu toàn bộ khi một hoặc một số điều khoản của hợp đồng vô hiệu làm ảnh hưởng đến các điều khoản còn lại của hợp đồng đó.


Hợp đồng vô hiệu từng phần khi một phần của hợp đồng vô hiệu nhưng không ảnh hưởng đến các phần còn lại của hợp đồng. Những điều khoản khác vẫn làm phát sinh quyền và nghĩa vụ pháp lý của các bên.


3.1.6.2. Các trường hợp hợp đồng vô hiệu



Hợp đồng vô hiệu khi gặp một trong các trường hợp sau:


+ Nội dung của hợp đồng vi phạm điều cấm của pháp luật, vi phạm đạo đức xã hội.


+ Hợp đồng vô hiệu do giả tạo: Các bên giao kết hợp đồng một cách giả tạo nhằm che giấu một hợp đồng khác. 


+ Người giao kết, thực hiện hợp đồng là người chưa thành niên; người mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, người bị hạn chế  năng lực hành vi dân sự.


+ Hợp đồng vô hiệu do bị nhầm lẫn làm cho một bên hoặc các bên không đạt được mục đích của việc giao kết hợp đồng.



+ Hợp đồng được giao kết do bị lừa dối, đe doạ, ép buộc.



+ Hợp đồng được giao kết do người xác lập không nhận thức và làm chủ được hành vi của mình. 


+ Hợp đồng vô hiệu do không tuân thủ quy định về hình thức, trong trường hợp pháp luật quy định hình thức hợp đồng là điều kiện có hiệu lực của hợp đồng.


3.2. Pháp luật về tranh chấp kinh doanh



3.2.1. Khái quát về tranh chấp kinh doanh 


3.2.1.1. Khái niệm tranh chấp kinh doanh


Tranh chấp giữa các bên là hiện tượng tất yếu của hoạt động kinh tế. Trong lĩnh vực khoa học pháp lý, có quan điểm cho rằng, tranh chấp kinh tế có nội hàm rộng hơn và bao gồm tranh chấp kinh doanh. Tranh chấp kinh tế được hiểu là những mâu thuẫn hay bất đồng về chính kiến, xung đột về quyền và lợi ích kinh tế giữa các chủ thể. Trong đó, tranh chấp kinh doanh là loại tranh chấp phổ biến nhất.



Có thể khái quát tranh chấp kinh doanh là những mâu thuẫn, bất đồng về chính kiến, xung đột về lợi ích kinh tế, về quyền và nghĩa vụ giữa các chủ thể trong quan hệ kinh doanh. Tranh chấp kinh doanh trong nền kinh tế thị trường có các đặc điểm sau:



- Tranh chấp kinh doanh thường phát sinh giữa các chủ thể trong các quan hệ kinh doanh, trong đó ít nhất một trong các bên là chủ thể kinh doanh (và phần lớn một bên là DN). 



- Tranh chấp kinh doanh gắn liền với các hoạt động kinh doanh của các chủ thể. Tức hoạt động phát sinh trong quá trình thực hiện liên tục một, một số hoặc toàn bộ các công đoạn của quá trình đầu tư của chủ thể kinh doanh, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phảm hoặc thực hiện dịch vụ trên thị trường nhằm mục tiêu lợi nhuận.



- Đối tượng của tranh chấp kinh doanh là quyền, lợi ích tài sản của các bên chủ thể.Đối với chủ thể kinh doanh, đó là những quyền, lợi ích tài sản phục vụ hoạt động kinh doanh của chủ thể kinh doanh.



Trong nền kinh tế thị trường, tranh chấp kinh doanh rất đa dạng và có sự khác biệt so với tranh chấp giữa các chủ thể trong cơ chế kế hoạch hóa tập trung về chủ thể, nội dung và đối tượng tranh chấp.



3.2.1.2. Phân loại tranh chấp kinh doanh


* Căn cứ vào nội dung tranh chấp kinh doanh:


+ Tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận.


+ Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ giữa cá nhân, tổ chức với nhau và đều có mục đích lợi nhuận.



+ Tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty, với người quản lý, đại diện,… công ty; giữa các thành viên của công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi hình thức tổ chức, bàn giao tài sản của công ty.



* Căn cứ vào tính chất quốc tế của tranh chấp kinh doanh:



+ Tranh chấp kinh doanh có yếu tố nước ngoài: Xác định theo các dấu hiệu pháp lý của quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài được quy định trong Bộ luật dân sự. 



+ Tranh chấp kinh doanh không có yếu tố nước ngoài: Không có bất kỳ dấu hiệu pháp lý của quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài được quy định trong Bộ luật dân sự.



3.2.2. Các hình thức giải quyết tranh chấp kinh doanh



3.2.2.1. Giải quyết tranh chấp kinh doanh bằng tòa án



a) Khái niệm giải quyết tranh chấp kinh doanh bằng tòa án



Giải quyết tranh chấp kinh doanh bằng Tòa án là phương thức giải quyết tranh chấp thông qua hoạt động của cơ quan tư pháp của Nhà nước, nhân danh nhà nước đưa ra phán quyết, buộc các bên thi hành.


Khác với phương thức TTTM, giải quyết tranh chấp trong kinh doanh bằng Tòa án có các đặc điểm cơ bản sau:



- Cơ quan TAND nhân danh Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đưa ra bản án, quyết định về vụ tranh chấp. Hệ thống TAND ở Việt Nam hiện nay được tổ chức theo bốn cấp: TAND cấp huyện; TAND cấp tỉnh; TAND cấp cao; TAND tối cao.



- Tòa án chỉ giải quyết tranh chấp kinh doanh khi có các điều kiện nhất định.



- Tòa án giải quyết tranh chấp kinh doanh vụ tranh chấp kinh doanh theo trình tự, thủ tục chặt chẽ được quy định trong pháp luật về tố tụng dân sự. Các thủ tục được áp dụng bao gồm: Xét xử sơ thẩm, phúc thẩm, xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm.



- Tòa án nhân danh quyền lực nhà nước đưa ra bản án, quyết định về vụ tranh chấp kinh doanh. Tuy nhiên, bản án, quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực thi hành ngay sau khi tuyên. Các chủ thể liên quan có thể yêu cầu cơ quan Tòa án có thẩm quyền xét xử lại theo thủ tục phúc thẩm. 



- Các bên có nghĩa vụ thi hành bản án, quyết định của Tòa án. Nhà nước bảo đảm thi hành bản án, quyết định của Tòa án kể cả bằng các biện pháp cưỡng chế nhà nước.



b) Các nguyên tắc cơ bản trong giải quyết tranh chấp kinh doanh bằng tòa án



Nguyên tắc cơ bản trong việc giải quyết các tranh chấp kinh doanh tại Tòa án là những tư tưởng chỉ đạo, hướng dẫn việc giải quyết các tranh chấp trong kinh doanh được quy định trong các văn bản pháp luật
. 



Là cơ quan Tòa án trong hệ thống TAND, việc giải quyết tranh chấp kinh doanh của Tòa án phải tuân thủ những nguyên tắc chung của cơ quan Tòa án, như: i) Nguyên tắc bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa trong tố tụng; ii) Nguyên tắc quyền yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp; iii) Nguyên tắc bảo đảm quyền bảo vệ của đương sự; iv) Nguyên tắc Hội thẩm nhân dân tham gia xét xử vụ án; v) Nguyên tắc Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật; vi) Nguyên tắc Tòa án xét xử tập thể và quyết định theo đa số; vii) Nguyên tắc bảo đảm sự vô tư của những người tiến hành hoặc tham gia tố tụng; viii) Nguyên tắc bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong tố tụng; ix) Nguyên tắc thực hiện chế độ hai cấp xét xử; x) Nguyên tắc giám đốc việc xét xử; xi) Xét xử công khai,…



Bên cạnh đó, do các đặc điểm của tranh chấp kinh doanh và yêu cầu giải quyết tranh chấp kinh doanh, trong quá trình giải quyết vụ tranh chấp kinh doanh, Tòa án phải bảo đảm những nguyên tắc đặc thù sau:



- Quyền tự định đoạt của đương sự


- Cung cấp chứng cứ và chứng minh trong tố tụng Tòa án


- Trách nhiệm cung cấp chứng cứ của cá nhân, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền



- Hoà giải trong tố tụng



- Bảo đảm hiệu lực của bản án, quyết định của Tòa án


c) Thẩm quyền của tòa án trong giải quyết tranh chấp kinh doanh


Thẩm quyền của Tòa án được xác định trên các căn cứ: i) Thẩm quyền theo vụ việc; ii) Thẩm quyền theo cấp Tòa án; iii) Thẩm quyền theo lãnh thổ; iv) Có thể xác định thẩm quyền theo lãnh thổ bằng sự lựa chọn của nguyên đơn.



+ Thẩm quyền của Tòa án theo vụ việc:


(1) Tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận.


(2) Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ giữa cá nhân, tổ chức với nhau và đều có mục đích lợi nhuận.



(3) Tranh chấp giữa người chưa phải là thành viên công ty nhưng có giao dịch về chuyển nhượng phần vốn góp với công ty, thành viên công ty.



(4) Tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty; tranh chấp giữa công ty với người quản lý trong CTTNHH hoặc thành viên Hội đồng quản trị, giám đốc, tổng giám đốc trong CTCP, giữa các thành viên của công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, bàn giao tài sản của công ty, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty.



(5) Các tranh chấp khác về kinh doanh, thương mại, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật.



+ Thẩm quyền của Tòa án các cấp:



+ Thẩm quyền của TAND cấp huyện:


TAND cấp huyện có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm các tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận (thuộc nhóm thứ nhất).


+ Thẩm quyền của TAND cấp tỉnh:



- Thẩm quyền xét xử theo thủ tục sơ thẩm đối với các nhóm tranh chấp kinh doanh còn lại.



- Xét xử theo thủ tục phúc thẩm. Xét xử phúc thẩm là việc Tòa án cấp trên trực tiếp xét xử lại vụ án mà bản án, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo hoặc kháng nghị.



- Xem xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm.



Giám đốc thẩm là thủ tục xem xét lại bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị cơ quan Viện kiểm sát nhân dân kháng nghị vì phát hiện có vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong việc giải quyết vụ án. 



Tái thẩm là thủ tục xem xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị cơ quan Viện kiểm sát nhân dân kháng nghị vì có những tình tiết mới được phát hiện có thể làm thay đổi cơ bản nội dung của bản án, quyết định mà Tòa án, các đương sự không biết được khi Tòa án ra bản án, quyết định đó. 



+ Thẩm quyền của TAND cấp cao: 


- Xét xử theo thủ tục phúc thẩm vụ án kinh tế mà bản án, quyết định sơ thẩm của TAND cấp tỉnh thuộc phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo, kháng nghị theo quy định của pháp luật.



- Xem xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của TAND cấp tỉnh thuộc phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ bị kháng nghị theo quy định của luật tố tụng.


+ Thẩm quyền của TAND tối cao: 


- Xem xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của TAND cấp tỉnh, TAND cấp huyện thuộc phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ bị kháng nghị theo quy định của pháp luật.


- Giám đốc việc xét xử của các Toà án khác, trừ trường hợp do luật định


- Tổng kết thực tiễn xét xử của các Tòa án, bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử….


+ Thẩm quyền của Tòa án theo lãnh thổ:



- Tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc (nếu bị đơn là cá nhân) hoặc nơi bị đơn có trụ sở (nếu bị đơn là cơ quan, tổ chức) có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp trong kinh doanh thuộc thẩm quyền.



- Các đương sự có quyền thoả thuận bằng văn bản yêu cầu Tòa án nơi cư trú, làm việc của nguyên đơn (nếu nguyên đơn là cá nhân) hoặc nơi có trụ sở của nguyên đơn (nếu nguyên đơn là cơ quan, tổ chức) giải quyết những tranh chấp trong kinh doanh thuộc thẩm quyền.



- Đối vụ tranh chấp về bất động sản, Tòa án nơi có bất động sản có thẩm quyền giải quyết.



+Thẩm quyền theo sự lựa chọn của nguyên đơn:



Thông thường, khi xét xử sơ thẩm một vụ tranh chấp kinh doanh, có một cơ quan Tòa án có thẩm quyền giải quyết. Tuy nhiên, thực tế cho thấy có những vụ tranh chấp kinh doanh có thể được nhiều cơ quan Tòa án (cùng cấp) ở các địa phương khác nhau cùng có thẩm quyền giải quyết. Trong trường hợp đó, pháp luật quy định nguyên đơn có quyền lựa chọn Tòa án (theo lãnh thổ) để giải quyết.



Theo quy định của pháp luật, nguyên đơn có quyền lựa chọn Tòa án các địa phương để giải quyết tranh chấp kinh doanh trong các trường hợp sau:



- Nếu không biết nơi cư trú, làm việc, trụ sở của bị đơn thì nguyên đơn có thể yêu cầu Tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc, có trụ sở cuối cùng hoặc nơi bị đơn có tài sản giải quyết.



- Nếu tranh chấp phát sinh từ hoạt động của chi nhánh của tổ chức thì nguyên đơn có thể yêu cầu Tòa án nơi tổ chức có trụ sở hoặc nơi tổ chức có chi nhánh giải quyết.



- Nếu bị đơn không có nơi cư trú, làm việc, trụ sở ở Việt Nam thì nguyên đơn có thể yêu cầu Tòa án nơi mình cư trú, làm việc giải quyết.



- Nếu tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng thì nguyên đơn có thể yêu cầu Tòa án nơi mình cư trú, làm việc, có trụ sở hoặc nơi xảy ra việc gây thiệt hại giải quyết.



- Nếu tranh chấp về bồi thường thiệt hại, trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội, quyền và lợi ích liên quan đến việc làm, tiền lương, thu nhập và các điều kiện lao động khác đối với người lao động thì nguyên đơn là người lao động có thể yêu cầu Tòa án nơi mình cư trú, làm việc giải quyết.



- Nếu tranh chấp phát sinh từ việc sử dụng lao động của người cai thầu hoặc người có vai trò trung gian thì nguyên đơn có thể yêu cầu Tòa án nơi người sử dụng lao động là chủ chính cư trú, làm việc, có trụ sở hoặc nơi người cai thầu, người có vai trò trung gian cư trú, làm việc giải quyết.



- Nếu tranh chấp phát sinh từ quan hệ hợp đồng thì nguyên đơn có thể yêu cầu Tòa án nơi hợp đồng được thực hiện giải quyết.



- Nếu các bị đơn cư trú, làm việc, có trụ sở ở nhiều nơi khác nhau thì nguyên đơn có thể yêu cầu Tòa án nơi một trong các bị đơn cư trú, làm việc, có trụ sở giải quyết.



- Nếu tranh chấp bất động sản mà bất động sản có ở nhiều địa phương khác nhau thì nguyên đơn có thể yêu cầu Tòa án nơi có một trong các bất động sản giải quyết. 



d) Các giai đoạn giải quyết tranh chấp kinh doanh bằng tòa án


+ Khởi kiện và Tòa án thụ lý vụ án:



Nộp đơn khởi kiện: Để Tòa án giải quyết vụ tranh chấp kinh doanh, phải có đơn khởi kiện của bên bị vi phạm về quyền, lợi ích hợp pháp. Đơn kiện phải do nguyên đơn hoặc người đại diện của nguyên đơn ký.


Thụ lý vụ án là việc Tòa án chấp nhận đơn khởi kiện của người khởi kiện và ghi vào sổ thụ lý vụ án. Tòa án thụ lý vụ án khi người khởi kiện nộp cho Tòa án biên lai nộp tiền tạm ứng án phí. Trong trường hợp người khởi kiện được miễn hoặc không phải nộp tiền tạm ứng án phí thì Tòa án phải thụ lý vụ án khi nhận được đơn khởi kiện và tài liệu. 



+ Chuẩn bi xét xử:



Chuẩn bị xét xử là giai đoạn Tòa án phải tiến hành những công việc để xét xử vụ án kinh tế. Việc chuẩn bị xét xử có vai trò rất quan trọng trong thủ tục tố tụng vì ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng xét xử một vụ án kinh tế. 



Trong thời hạn chuẩn bị xét xử, tuỳ từng trường hợp, Tòa án ra một trong các quyết định sau:



- Công nhận sự thoả thuận của các đương sự;



- Tạm đình chỉ giải quyết vụ án;



- Đình chỉ giải quyết vụ án;



- Đưa vụ án ra xét xử.



+ Xét xử sơ thẩm vụ án kinh tế:



Phiên toà sơ thẩm được tiến hành với sự điều khiển của một Hội đồng xét xử gồm một Thẩm phán và hai Hội thẩm nhân dân (trong trường hợp đặc biệt thì Hội đồng xét xử sơ thẩm có thể gồm hai thẩm phán và ba Hội thẩm nhân dân), với sự có mặt của các đương sự hoặc người đại diện của đương sự, Kiểm sát viên (nếu cần), người làm chứng, người giám định, người phiên dịch (nếu có).



Xét xử sơ thẩm là giai đoạn tố tụng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng vì nếu phiên toà sơ thẩm đưa ra bản án đúng pháp luật, khách quan, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên đương sự thì sẽ không có kháng cáo, kháng nghị. Bản án, Quyết định của Tòa án có hiệu lực. Do đó, vụ tranh chấp kinh doanh được giải quyết.



+ Xét xử phúc thẩm vụ án kinh tế:



Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm ba Thẩm phán.



Bản án, quyết định của phiên toà phúc thẩm có hiệu lực pháp luật ngay sau khi công bố.



+ Thủ tục xem xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật:



Bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, về nguyên tắc phải được thi hành. Tuy nhiên, trên thực tế vì nhiều lý do mà còn có trường hợp bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực nhưng có mắc sai lầm hoặc có tình tiết mới làm thay đổi nội dung, tính chất của vụ án. 



+ Thi hành các bản án, quyết định của Tòa án:



Thi hành các bản án, quyết định của Tòa án là giai đoạn thực hiện các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.



3.2.2.2. Giải quyết tranh chấp kinh doanh bằng trọng tài thương mại



a) Khái niệm giải quyết tranh chấp kinh doanh bằng trọng tài thương mại


Trọng tài thương mại là phương thức giải quyết tranh chấp do các bên thoả thuận và được tiến hành theo quy định của pháp luật.



Giải quyết tranh chấp kinh doanh bằng trọng tài thương mại có những đặc điểm cơ bản sau:



+ Chủ thể giải quyết tranh chấp kinh doanh ở phương thức trọng tài thương mại là tổ chức Trọng tài thương mại, một tổ chức xã hội - nghề nghiệp (hay còn được gọi là tổ chức phi chính phủ). Vụ tranh chấp kinh doanh được Trọng tài viên hoặc hội đồng trọng tài tiến hành giải quyết.



+ Điều kiện giải quyết tranh chấp kinh doanh bằng trọng tài thương mại: Các bên tranh chấp ký kết “Thỏa thuận trọng tài” hợp pháp. 



+ Giải quyết tranh chấp kinh doanh bằng trọng tài thương mại là phương thức bảo đảm tối đa quyền tự định đoạt của các bên đương sự: 



+ Trọng tài đưa ra phán quyết nhân danh ý chí các bên đương sự.  



+ Phán quyết của trọng tài có giá trị chung thẩm (có hiệu lực thi hành ngay sau khi được tuyên), không bị kháng cáo hay xét xử lại bởi bất kỳ cá nhân, tổ chức nào. 



+ Phán quyết của trọng tài được các bên tự nguyện thi hành. Hoặc, có thể được Tòa án công nhận và cho thi hành nếu có yêu cầu của đương sự. Tuy nhiên, phán quyết của Trọng tài có thể bị Tòa án tuyên hủy nếu có yêu cầu của đương sự và có căn cứ pháp lý.



b) Nguyên tắc giải quyết tranh chấp kinh doanh bằng trọng tài thương mại


+ Trọng tài viên phải tôn trọng thỏa thuận của các bên nếu thỏa thuận đó không vi phạm điều cấm và trái đạo đức xã hội.  



+ Trọng tài viên phải độc lập, khách quan, vô tư và tuân theo quy định của pháp luật. 



+ Các bên tranh chấp đều bình đẳng về quyền và nghĩa vụ. Hội đồng trọng tài có trách nhiệm tạo điều kiện để họ thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.



+ Giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài được tiến hành không công khai, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.



+ Phán quyết trọng tài là chung thẩm.



c) Thẩm quyền của trọng tài thương mại



+ Tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương mại. 



+ Tranh chấp phát sinh giữa các bên trong đó ít nhất một bên có hoạt động thương mại. 



+ Tranh chấp khác giữa các bên mà pháp luật quy định được giải quyết bằng Trọng tài. 



d) Các giai đoạn giải quyết tranh chấp kinh doanh bằng trọng tài thương mại



+ Ký kết thỏa thuận trọng tài.


+ Khởi kiện và thụ lý việc giải quyết vụ tranh chấp bằng trọng tài.


+ Thành lập Hội đồng Trọng tài.


+ Phiên họp giải quyết tranh chấp kinh doanh.


+ Hoà giải, công nhận hòa giải thành.


+ Phán quyết trọng tài.


+ Thi hành quyết định trọng tài.


+ Hủy phán quyết trọng tài.



3.2.2.3. Giải quyết tranh chấp trong kinh doanh bằng thương lượng 


Thương lượng là phương thức giải quyết tranh chấp kinh doanh mà không cần đến vai trò của bên thứ ba, các bên tranh chấp cùng nhau bàn bạc, thoả thuận để tự giải quyết.



Đặc điểm cơ bản của giải quyết tranh chấp kinh doanh bằng thương lượng:



- Thành phần thương lượng chỉ gồm các bên tranh chấp tham gia. 


- Thủ tục: 



Các bên có thể thương lượng trực tiếp hoặc thông qua việc gửi đơn khiếu nại và trả lời khiếu nại. Trường hợp gửi đơn khiếu nại, phải tuân thủ thời hiệu khiếu nại do pháp luật quy định.



Trong quá trình thương lượng, các bên trình bày quan điểm, chính kiến về vụ tranh chấp; bàn bạc, tìm các biện pháp thích hợp và thoả thuận giải quyết vụ tranh chấp kinh doanh của họ. Các thức thực hiện thương lượng do các bên tự quyết định.



- Kết quả thương lượng hoàn toàn phụ thuộc vào thiện chí của các bên. Thiện chí của các bên thể hiện ở việc họ thỏa thuận được về nội dung tranh chấp bằng một cam kết chung và việc thực thi cam kết đó. 



3.2.2.4. Giải quyết tranh chấp trong kinh doanh bằng hòa giải


Hoà giải là phương thức giải quyết tranh chấp kinh doanh có sự tham gia của bên thứ ba độc lập, do hai bên tranh chấp cùng thỏa thuận, giữ vai trò trung gian hỗ trợ các bên giải quyết vụ tranh chấp kinh doanh họ.



Đặc điểm của phương thức giải quyết tranh chấp kinh doanh bằng hoà giải:



- Tham gia hòa giả gồm các bên tranh chấp và trung gian hoà giải (bên thứ ba). Để bảo đảm hiệu quả khi hòa giải, trung gian hòa giải phải có vị thế độc lập về các mặt đối với các bên tranh chấp (về quan hệ nhân thân, quan hệ kinh tế, quan hệ tổ chức; quan hệ tranh chấp;…); người tham gia hòa giải phải uy tín đối với các bên; có kỹ năng hòa giải tốt; am hiểu về nội dung vụ tranh chấp, về pháp luật,…



- Thủ tục:  



Các bên tự thoả thuận về việc hoà giải: Thỏa thuận về người/tổ chức trung gian hoà giải, thủ tục hòa giải và không bắt buộc tuân thủ một quy tắc hoà giải nào.



Hoặc, các bên thoả thuận hòa giải theo quy tắc hoà giải của một tổ chức nghề nghiệp hoặc một tổ chức trọng tài nhát định. Trong trường hợp này, các bên phải thực hiện theo thủ tục hòa giải đã được chọn.



Trong quá trình hòa giải, bên thứ ba đóng vai trò trung gian hoà giải, hỗ trợ các bên để các bên thỏa thuận về việc giải quyết vụ tranh chấp. Trung gian hòa giải không có quyền đưa ra quyết định, hay phán quyết về vụ tranh chấp. Cam kết về việc giải quyết tranh chấp do các bên đưa ra, không phải là trung gian hòa giải.



- Kết quả hoà giải phụ thuộc vào sự thiện chí của các bên tranh chấp và kỹ năng của trung gian hoà giải.



4. PHÁP LUẬT VỀ PHÁ SẢN


4.1. Quy định chung về pháp luật phá sản



4.1.1. Khái niệm phá sản


Tự do cạnh tranh và phá sản là những quy luật vốn có của kinh tế thị trường. Tại các nước có nền kinh tế thị trường lâu đời, việc xử lý những DN yếu kém, không có khả năng thanh toán nợ đã được luật hóa từ khá sớm. Pháp luật về phá sản, tái cơ cấu công ty là công cụ pháp lý hữu hiệu nhằm loại bỏ những DN yếu kém ra khỏi nền kinh tế, bảo vệ kịp thời các quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ nợ.



Ở Việt Nam, từ khi bắt tay vào xây dựng những thiết chế pháp lý điều chỉnh những quan hệ kinh tế trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, Luật Phá sản DN (1993) là văn bản luật đầu tiên quy định về giải quyết phá sản DN. Hiện nay, hệ thống pháp luật về phá sản dần dần được hoàn thiện với nòng cốt là Luật Phá sản (2014).



Luật Phá sản định nghĩa: Phá sản là tình trạng của DN, HTX mất khả năng thanh toán và bị TAND ra quyết định tuyên bố phá sản.



DN, HTX bị coi là mất khả năng thanh toán khi không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán
.



Luật Phá sản của Việt Nam hiện hành có sự tương đồng đáng kể với quy định pháp luật về phá sản của nhiều nước trong tiếp cận định nghĩa phá sản gắn với hiện tượng mất khả năng thanh toán nợ đến hạn khi chủ nợ có yêu cầu. Điều đó thể hiện hiện tượng phá sản chỉ xảy ra đối với các chủ thể gặp khó khăn về tài chính tới mức trầm trọng, không phải là khó khăn nhất thời. 



Phá sản mang các đặc điểm pháp lý sau:



+ Phá sản chỉ có thể xảy ra khi chủ thể gặp dấu hiệu pháp lý do pháp luật về phá sản quy định.



Theo pháp luật phá sản của Việt Nam hiện nay, khi DN, HTX ở vào tình trạng không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán, nghĩa là mất khả năng thanh toán thì DN, HTX có nguy cơ đối mặt với thủ tục tuyên bố phá sản do Tòa án tiến hành. Các khoản nợ mà DN, HTX không thực hiện thanh toán có thể là khoản nợ của các chủ nợ, nợ lương của người lao động làm việc trong DN, HTX đó... 



+ Thủ tục tuyên bố phá sản là thủ tục đòi nợ tập thể.



Một trong những vai trò của pháp luật về phá sản là bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho chủ nợ. Chủ nợ có thể là cá nhân, tổ chức. Khoản nợ của họ có thể là khoản nợ có bảo đảm, có bảo đảm một phần hoặc không có bảo đảm. Song, quyền đòi nợ của các chủ nợ là ngang nhau. Tuy nhiên, việc thanh toán nợ phải thực hiện theo thủ tục chặt chẽ do pháp luật về phá sản quy định. 



+ Thủ tục tuyên bố phá sản là thủ tục tư pháp đặc biệt.



Thủ tục tuyên bố phá sản chỉ áp dụng đối với các chủ thể nhất định trong xã hội - chủ yếu là chủ thể kinh doanh do pháp luật về phá sản quy định. Việc một chủ thể kinh doanh bị phá sản là kết quả của cuộc cạnh tranh trong nền kinh tế, hoặc gặp những rủi ro nhất định trong quá trình hoạt động.



4.1.2. Phạm vi điều chỉnh của pháp luật phá sản


Phạm vi điều chỉnh của pháp luật về phá sản: Những quy định về trình tự, thủ tục nộp đơn, thụ lý và mở thủ tục phá sản; xác định nghĩa vụ về tài sản và biện pháp bảo toàn tài sản trong quá trình giải quyết phá sản; thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh; tuyên bố phá sản và thi hành quyết định tuyên bố phá sản. 



Những quy định này áp dụng đối với DN và hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (sau đây gọi chung là hợp tác xã) được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.



4.1.3. Chủ thể có quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản


4.1.3.1. Chủ thể có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản


+ Chủ nợ không có bảo đảm, chủ nợ có bảo đảm một phần có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày khoản nợ đến hạn mà DN, HTX không thực hiện nghĩa vụ thanh toán.



+ Người lao động, công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở những nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày phải thực hiện nghĩa vụ trả lương, các khoản nợ khác đến hạn đối với người lao động mà DN, HTX không thực hiện nghĩa vụ thanh toán.



+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% số cổ phần phổ thông trở lên trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi CTCP mất khả năng thanh toán. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu dưới 20% số cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi CTCP mất khả năng thanh toán trong trường hợp Điều lệ công ty quy định.



+ Thành viên HTX hoặc người đại diện theo pháp luật của HTX thành viên của liên hiệp HTX có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi HTX, liên hiệp HTX mất khả năng thanh toán.



4.1.3.2. Chủ thể có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản


+ Người đại diện theo pháp luật của DN, HTX có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi đoanh nghiệp, HTX mất khả năng thanh toán.



+ Chủ DNTN, Chủ tịch Hội đồng quản trị của CTCP, Chủ tịch Hội đồng thành viên của CTTNHH hai thành viên trở lên, chủ sở hữu CTTNHH một thành viên, thành viên hợp danh của CTHD có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi DN mất khả năng thanh toán.



4.1.4. Chủ thể thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản


Thẩm quyền của TAND cấp tỉnh:



TAND cấp tỉnh (TAND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) có thẩm quyền giải quyết phá sản đối với DN đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký DN, HTX đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký HTX tại tỉnh đó và thuộc một trong các trường hợp sau:



- Vụ việc phá sản có tài sản ở nước ngoài hoặc người tham gia thủ tục phá sản ở nước ngoài;



- DN, HTX mất khả năng thanh toán có chi nhánh, văn phòng đại diện ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh khác nhau;



- DN, HTX mất khả năng thanh toán có bất động sản ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh khác nhau;



- Vụ việc phá sản thuộc thẩm quyền của TAND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là TAND cấp huyện) mà TAND cấp tỉnh lấy lên để giải quyết do tính chất phức tạp của vụ việc.



+ Thẩm quyền của TAND cấp huyện:



TAND cấp huyện có thẩm quyền giải quyết phá sản đối với DN, HTX có trụ sở chính tại huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đó và không thuộc trường hợp quy định thuộc thẩm quyền của TAND cấp tỉnh.



4.2. Trình tự và thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản



4.2.1. Nộp đơn và thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản


a) Chủ thể có quyền, nghĩa vụ nộp đơn thực hiện nộp đơn



b) Tòa án xử lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản


+ Phân công Thẩm phán hoặc Tổ Thẩm phán.


+ Thẩm phán xử lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.



+ Thương lượng giữa chủ nợ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản với DN, HTX mất khả năng thanh toán.



+ Thủ tục nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản.



+ Thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.



+ Thông báo việc thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.



+ Tạm đình chỉ giải quyết yêu cầu DN, HTX mất khả năng thanh toán thực hiện nghĩa vụ về tài sản.



+ Quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản.



+ Quyết định mở thủ tục phá sản.


+ Lập danh sách chủ nợ


+ Hoạt động kinh doanh của DN, HTX sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản.



+ Các hoạt động của DN, HTX bị cấm sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản.



+ Giám sát hoạt động của DN, HTX sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản


4.2.2. Hội nghị chủ nợ


a) Nguyên tắc tiến hành Hội nghị chủ nợ


+ Tôn trọng thoả thuận của người tham gia thủ tục phá sản nếu thỏa thuận đó không vi phạm điều cấm của pháp luật và không trái đạo đức xã hội.



+ Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ của người tham gia thủ tục phá sản.



+ Công khai trong việc tiến hành Hội nghị chủ nợ.



b) Thành phần tham gia hội nghị chủ nợ


+ Chủ thể có quyền tham gia Hội nghị chủ nợ:



- Chủ nợ có tên trong danh sách chủ nợ. Chủ nợ có thể uỷ quyền bằng văn bản cho người khác tham gia Hội nghị chủ nợ và người được uỷ quyền có quyền, nghĩa vụ như chủ nợ;



- Đại diện cho người lao động, đại diện công đoàn được người lao động uỷ quyền; trường hợp này đại diện cho người lao động, đại diện công đoàn có quyền, nghĩa vụ như chủ nợ;



- Người bảo lãnh sau khi đã trả nợ thay cho DN, hợp tác xã mất khả năng thanh toán; trường hợp này người bảo lãnh trở thành chủ nợ không có bảo đảm.



+ Chủ thể có nghĩa vụ tham gia Hội nghị chủ nợ:


- Người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản quy định tại Điều 5 của Luật Phá sản, chủ DN hoặc người đại diện hợp pháp của DN, HTX mất khả năng thanh toán có nghĩa vụ tham gia Hội nghị chủ nợ; trường hợp không tham gia được thì phải uỷ quyền bằng văn bản cho người khác tham gia Hội nghị chủ nợ và người được uỷ quyền có quyền, nghĩa vụ như người uỷ quyền.



- Trường hợp người đại diện DN, HTX mất khả năng thanh toán cố ý vắng mặt không có lý do chính đáng thì Quản tài viên, DN quản lý, thanh lý tài sản có văn bản đề nghị TAND xử lý theo quy định của pháp luật.



c) Triệu tập Hội nghị chủ nợ



Thời hạn Thẩm phán triệu tập Hội nghị chủ nợ là 20 ngày kể từ ngày kết thúc việc kiểm kê tài sản trong trường hợp việc kiểm kê tài sản kết thúc sau việc lập danh sách chủ nợ hoặc kể từ ngày kết thúc việc lập danh sách chủ nợ trong trường hợp việc kiểm kê tài sản kết thúc trước việc lập danh sách chủ nợ, trừ trường hợp không phải tổ chức Hội nghị chủ nợ theo quy định tại Điều 105 của Luật Phá sản.



d) Điều kiện hợp lệ của Hội nghị chủ nợ


+ Có số chủ nợ tham gia đại diện cho ít nhất 51% tổng số nợ không có bảo đảm. (Nếu chủ nợ không tham gia Hội nghị chủ nợ nhưng có ý kiến bằng văn bản gửi cho Thẩm phán trước ngày tổ chức Hội nghị chủ nợ, trong đó ghi rõ ý kiến về những nội dung quy định tại khoản 1 Điều 83 của Luật Phá sản thì được coi như chủ nợ tham gia Hội nghị chủ nợ).



+ Quản tài viên, DN quản lý, thanh lý tài sản được phân công giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải tham gia Hội nghị chủ nợ.



đ) Biểu quyết thông qua và không thông qua Nghị quyết Hội nghị chủ nợ


Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ được thông qua khi có quá nửa tổng số chủ nợ không có bảo đảm có mặt và đại diện cho từ 65% tổng số nợ không có bảo đảm trở lên biểu quyết tán thành. Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ có hiệu lực ràng buộc đối với tất cả các chủ nợ.



e)  Hoãn Hội nghị chủ nợ


Hội nghị chủ nợ được hoãn nếu không đáp ứng các điều kiện hợp lệ của Hội nghị chủ nợ; trường hợp hoãn Hội nghị chủ nợ thì Thẩm phán lập biên bản và ghi ý kiến của người tham gia Hội nghị chủ nợ. Thẩm phán phải thông báo ngay trong ngày hoãn Hội nghị chủ nợ cho người tham gia thủ tục phá sản về việc hoãn Hội nghị chủ nợ.



4.2.3. Thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh


a) Điều kiện áp dụng phục hồi hoạt động kinh doanh DN, HTX



+ Sau khi Thẩm phán ra quyết định công nhận Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh đối với DN, HTX mất khả năng thanh toán.



+ DN, HTX mất khả năng thanh toán xây dựng được phương án phục hồi kinh doanh trong thời hạn Luật Phá sản quy định. Hội nghị chủ nợ thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh đối với DN, HTX mất khả năng thanh toán.



(Thời hạn 30 ngày kể từ ngày Hội nghị chủ nợ thông qua nghị quyết có nội dung áp dụng thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh).



b) Nội dung phương án phục hồi hoạt động kinh doanh


Phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của DN, HTX mất khả năng thanh toán phải nêu rõ các biện pháp để phục hồi hoạt động kinh doanh; các điều kiện, thời hạn và kế hoạch thanh toán các khoản nợ. Các biện pháp để phục hồi hoạt động kinh doanh gồm:



+ Huy động vốn;



+ Giảm nợ, miễn nợ, hoãn nợ;



+ Thay đổi mặt hàng sản xuất, kinh doanh;



+ Đổi mới công nghệ sản xuất;



+ Tổ chức lại bộ máy quản lý, sáp nhập hoặc chia tách bộ phận sản xuất;



+ Bán cổ phần cho chủ nợ và những người khác;



+ Bán hoặc cho thuê tài sản;



+ Các biện pháp khác không trái quy định của pháp luật.



c) Thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của DN, HTX



+ Điều kiện hợp lệ của Hội nghị chủ nợ xem xét thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh: i) Có số chủ nợ tham gia đại diện cho ít nhất 51% số nợ không có bảo đảm; ii) Quản tài viên, DN quản lý, thanh lý tài sản được phân công giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải tham gia Hội nghị chủ nợ.


+ Biểu quyết thông qua Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh: Khi được quá nửa tổng số chủ nợ không có bảo đảm có mặt và đại diện cho từ 65% tổng số nợ không có bảo đảm trở lên biểu quyết tán thành.



d) Công nhận nghị quyết của Hội nghị chủ nợ thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của DN, HTX


Thẩm phán ra quyết định công nhận nghị quyết của Hội nghị chủ nợ thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của DN, HTX mất khả năng thanh toán. Nghị quyết này có hiệu lực đối với tất cả người tham gia thủ tục phá sản có liên quan.



đ) Thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh


Thời hạn thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của DN, HTX mất khả năng thanh toán được quy định tại Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh.



Trường hợp Hội nghị chủ nợ không xác định được thời hạn thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của DN, HTX mất khả năng thanh toán thì thời hạn thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh là không quá 03 năm kể từ ngày Hội nghị chủ nợ thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh.



Sau khi Thẩm phán ra quyết định công nhận nghị quyết của Hội nghị chủ nợ thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của DN, HTX mất khả năng thanh toán, Quản tài viên, DN quản lý, thanh lý tài sản, chủ nợ giám sát hoạt động kinh doanh của DN, HTX.



Sáu tháng một lần, DN, HTX phải lập báo cáo về tình hình thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của DN, HTX cho Quản tài viên, DN quản lý, thanh lý tài sản. Quản tài viên, DN quản lý, thanh lý tài sản có trách nhiệm báo cáo Thẩm phán và thông báo cho chủ nợ.



Trong quá trình thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh, các chủ nợ và DN, HTX có quyền thoả thuận về việc sửa đổi, bổ sung phương án phục hồi hoạt động kinh doanh.



Thoả thuận về việc sửa đổi, bổ sung phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của DN, HTX được chấp nhận khi được quá nửa tổng số chủ nợ không có bảo đảm có mặt và đại diện cho từ 65% tổng số nợ không có bảo đảm trở lên biểu quyết tán thành.



e) Đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh


Thẩm phán ra quyết định đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh của DN, HTX mất khả năng thanh toán nếu thuộc một trong các trường hợp sau:



- DN, HTX đã thực hiện xong phương án phục hồi hoạt động kinh doanh;



- DN, HTX không thực hiện được phương án phục hồi hoạt động kinh doanh;



- Hết thời hạn thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh nhưng DN, HTX vẫn mất khả năng thanh toán.


4.2.4. Thủ tục thanh lý tài sản, các khoản nợ


a) Tài sản của DN, HTX mất khả năng thanh toán


+ Tài sản của DN, HTX mất khả năng thanh toán gồm giá trị của các khoản sau:



(1) Tài sản và quyền tài sản mà DN, HTX có tại thời điểm TAND quyết định mở thủ tục phá sản;



(2) Tài sản và quyền tài sản DN, HTX có được sau ngày TAND ra quyết định mở thủ tục phá sản;



(3) Giá trị của tài sản bảo đảm vượt quá khoản nợ có bảo đảm mà DN, HTX phải thanh toán cho chủ nợ có bảo đảm;



(4) Giá trị quyền sử dụng đất của DN, HTX được xác định theo quy định của pháp luật về đất đai;



(5) Tài sản thu hồi từ hành vi cất giấu, tẩu tán tài sản của DN, HTX;



(6) Tài sản và quyền tài sản DN, HTX có được do thu hồi từ giao dịch vô hiệu;



(7) Các tài sản khác theo quy định của pháp luật.



+ Tài sản của DNTN, CTHD mất khả năng thanh toán. Đây là các chủ DN chịu chế độ trách nhiệm vô hạn về tài sản trong kinh doanh. Do đó, giá trị tài sản còn lại gồm:



(1) Tài sản của DN theo quy định trên.



(2) Tài sản của chủ DNTN, thành viên hợp danh không trực tiếp dùng vào hoạt động kinh doanh. Trường hợp chủ DNTN, thành viên hợp danh có tài sản thuộc sở hữu chung thì phần tài sản của chủ DNTN, thành viên hợp danh đó được chia theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định của pháp luật có liên quan.



b) Thứ tự phân chia tài sản


Trường hợp Thẩm phán ra quyết định tuyên bố phá sản thì tài sản của DN, HTX được phân chia theo thứ tự sau:



(1) Thanh toán chi phí phá sản


Chi phí phá sản là khoản tiền phải chi trả cho việc giải quyết phá sản, bao gồm chi phí Quản tài viên, DN quản lý, thanh lý tài sản, chi phí kiểm toán, chi phí đăng báo và các chi phí khác theo quy định của pháp luật.



Chi phí Quản tài viên, DN quản lý, thanh lý tài sản là khoản tiền phải chi trả cho việc giải quyết phá sản của Quản tài viên, DN quản lý, thanh lý tài sản.



(2) Thanh toán các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động, quyền lợi khác theo hợp đồng lao động và thoả ước lao động tập thể đã ký kết;



(3) Thanh toán các khoản nợ phát sinh sau khi mở thủ tục phá sản nhằm mục đích phục hồi hoạt động kinh doanh của DN, HTX;



(4) Nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước; khoản nợ không có bảo đảm phải trả cho chủ nợ trong danh sách chủ nợ; khoản nợ có bảo đảm chưa được thanh toán do giá trị tài sản bảo đảm không đủ thanh toán nợ.



Lưu ý: Nếu giá trị tài sản không đủ để thanh toán theo quy định trên thì từng đối tượng cùng một thứ tự ưu tiên được thanh toán theo tỷ lệ phần trăm tương ứng với số nợ.



 (5) Trường hợp giá trị tài sản của DN, HTX sau khi đã thanh toán đủ các khoản theo quy định trên mà vẫn còn thì phần còn lại này thuộc chủ hoặc đồng chủ sở hữu, cụ thể:



+ Thành viên DN, HTX thành viên;



+ Chủ DNTN;



+ Chủ sở hữu CTTNHH một thành viên;



+ Thành viên của CTTNHH hai thành viên trở lên, cổ đông của CTCP;



+ Thành viên của CTHD.


5. PHÁP LUẬT VỀ TÀI CHÍNH



5.1. Khái niệm pháp luật về tài chính


5.1.1 Phạm vi điều chỉnh của pháp luật tài chính



Tài chính được thể hiện là sự vận động của vốn tiền tệ diễn ra ở mọi chủ thể trong xã hội, phản ánh tổng hợp, các mối quan hệ kinh tế nảy sinh trong phân phối các nguồn tài chính thông qua việc tạo lập hoặc sử dụng các quỹ tiền tệ nhằm đáp ứng các nhu cầu khác nhau của các chủ thể trong xã hội.



Quan hệ tài chính là quan hệ phát sinh trong phân phối các nguồn tài chính, thông qua việc tạo lập, quản lý, sử dụng các quỹ tiền tệ của các chủ thể trong xã hội.



Là tổ chức quyền lực công đặc biệt, Nhà nước thực hiện các hoạt động tài chính và cũng bằng quyền lực đặc biệt ấy, Nhà nước đặt ra pháp luật để điều chỉnh các quan hệ tài chính, hướng dẫn hoạt động tài chính của các chủ thể. 



Điều chỉnh các quan hệ tài chính bằng pháp luật là cần thiết, xuất phát từ những lý do cơ bản sau:



Thứ nhất, ở bất kỳ quốc gia nào, Nhà nước đều tham gia vào các quan hệ tài chính để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của mình. Trong các hoạt động của Nhà nước có hoạt động tài chính, hoạt động mang tính công quyền, đòi hỏi phải được thể chế hóa về mặt luật pháp.


Thứ hai, bản chất của tài chính là các quan hệ kinh tế trong phân phối các nguồn tài chính, phân phối của cải xã hội gắn liền với việc hình thành, chuyển giao hay sử dụng các quỹ tiền tệ - sự bảo đảm về mặt vật chất cho các hoạt động kinh tế - xã hội. Các quan hệ tài chính phản ánh lợi ích kinh tế giữa các chủ thể tham gia, trước hết và chủ yếu là lợi ích kinh tế trực tiếp của Nhà nước, xã hội và công dân. Để giải quyết hài hòa mối quan hệ lợi ích trên, Nhà nước phải sử dụng đến pháp luật. Điều chỉnh các quan hệ tài chính bằng pháp luật còn nhằm bảo đảm tính kế hoạch, tính công khai và mối quan hệ vừa chi phối vừa phụ thuộc lẫn nhau giữa hoạt động tài chính với các hoạt động kinh tế, xã hội khác;



Thứ ba, các quan hệ tài chính ngày càng trở nên phong phú và phức tạp, chịu sự tác động của các quy luật khách quan của kinh tế thị trường. Để quản lý hoạt động tài chính, bảo đảm minh bạch, Nhà nước phải sử dụng pháp luật. Đây cũng là sự khẳng định trên thực tế quyền lực của Nhà nước trong điều tiết và phân phối của cải xã hội, đồng thời là những yêu cầu mang tính bắt buộc từ phía Nhà nước về nghĩa vụ tài chính đối với các thành viên của xã hội và là sự công khai về những bảo đảm của Nhà nước.



Thứ tư, việc tạo lập, sử dụng các quỹ tiền tệ phản ánh kết quả của một quá trình cân đối giữa quy mô nguồn lực tài chính và nhu cầu, thông qua phân tích lợi ích và chi phí. Song nguồn tài chính là có hạn, trong khi nhu cầu thì vô hạn, để các nguồn tài chính được sử dụng nhằm tối đa hóa lợi ích và giảm thiểu các chi phí, các quan hệ tài chính phải được pháp luật điều chỉnh.



Thứ năm, để bảo đảm thực hiện các chức năng vốn có của tài chính, Nhà nước sử dụng những biện pháp, cách thức và phương thức khác nhau, thông qua các công cụ khác nhau, trong đó pháp luật là công cụ quan trọng mà các quốc gia đều sử dụng, bởi xuất phát từ chính các thuộc tính của pháp luật (tính quy phạm phổ biến, tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức, tính được bảo đảm thực hiện bằng nhà nước).



Điều chỉnh các quan hệ tài chính phát sinh trong hoạt động tài chính là một yếu tố khách quan. Từ yêu cầu khách quan đó hình thành nên một lĩnh vực luật pháp tác động, điều chỉnh, hướng dẫn các hoạt động của các chủ thể quan hệ tài chính, bảo đảm các quan hệ tài chính phát sinh, thay đổi và phát triển trong những phạm vi, khuôn khổ nhất - khuôn khổ luật pháp, từ đó hình thành khái niệm “pháp luật tài chính”.



Pháp luật tài chính là hệ thống những quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong hoạt động tài chính của các chủ thể, nhằm thiết lập, duy trì một trật tự xã hội nhất định đối với các hoạt động tài chính.



Ở đây, pháp luật tài chính được nghiên cứu với tư cách là một lĩnh vực pháp luật tác động đến các quan hệ tài chính. Qua mỗi thời kỳ khác nhau, mỗi cơ chế quản lý khác nhau thì các quan hệ tài chính đều có những thay đổi. Do đó, phạm vi điều chỉnh của pháp luật tài chính cũng có những thay đổi tương ứng.



Trong nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, Nhà nước là chủ thể thực hiện hầu hết hoạt động phân phối của cải dưới hình thức giá trị. Quan hệ tài chính là quan hệ kinh tế dưới hình thức giá trị phát sinh trong quá trình phân phối tổng sản phẩm xã hội, do Nhà nước thực hiện thông qua việc hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ của Nhà nước để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước. Trong điều kiện này luật tài chính hầu như đồng nghĩa với khái niệm luật tài chính công.



Tài chính trong kinh tế thị trường bao gồm tài chính công và tài chính tư. Do vậy, pháp luật tài chính không chỉ bao gồm pháp lật tài chính công (pháp luật điều chỉnh quan hệ NSNN, quan hệ thuế,…) mà còn bao gồm cả pháp luật tài chính tư (pháp luật điều chỉnh quan hệ tài chính DN, quan hệ tín dụng…).


Bên cạnh Nhà nước, các chủ thể tham gia quan hệ tài chính còn bao gồm cả các tổ chức, cá nhân khác nhau. Quan hệ tài chính không chỉ là quan hệ phát sinh trong quá trình tạo lập, quản lý và sử dụng quỹ tiền tệ của Nhà nước mà còn bao gồm cả các quan hệ phát sinh trong quá trình tạo lập, quản lý và sử dụng các quỹ tiền tệ của các chủ thể khác (các tổ chức, cá nhân). Các quan hệ tài chính là đối tượng điều chỉnh của pháp luật tài chính không chỉ là các quan hệ tài chính công mà còn bao gồm các các quan hệ tài chính tư.



Hiện nay, quan niệm về tài chính và hệ thống tài chính cũng đang có sự thay đổi và đang tồn tại nhiều quan điểm khác nhau.



Căn cứ vào các khâu trong hệ thống tài chính, các quan hệ tài chính thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật tài chính bao gồm:



- Quan hệ ngân sách nhà nước;



- Quan hệ tài chính DN;



- Quan hệ bảo hiểm;



- Quan hệ tín dụng;



- Quan hệ tài chính của các tổ chức xã hội;



- Quan hệ tài chính hộ gia đình (Dân cư).



Có quan điểm cho rằng: Hệ thống tài chính là một hệ thống gồm có thị trường và các chủ thể tài chính thực hiện chức năng gắn kết cung - cầu về vốn lại với nhau. Cơ cấu hệ thống tài chính bao gồm: Thị trường tài chính, các chủ thể tài chính - những kiến tạo thị trường là cơ sở hạ tầng tài chính của hệ thống tài chính. Theo quan điểm này thì phạm vi điều chỉnh của pháp luật tài chính sẽ rất rộng.



Căn cứ vào tính chất của các quan hệ tài chính, các quan hệ tài chính thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật tài chính bao gồm nhóm quan hệ tài chính công và nhóm quan hệ tài chính tư.



Phân chia tài chính ở Việt Nam thành tài chính công và tài chính tư là vấn đề mới mẻ, đến nay vẫn còn có nhiều quan điểm khác nhau khi đưa ra các tiêu thức để phân biệt giữa tài chính công với tài chính tư. Song bước đầu đã có những sự thống nhất tạm thời để xác định tài chính công và tài chính tư.



“Tài chính công là tổng thể các hoạt động thu, chi bằng tiền do Nhà nước tiến hành, nó phản ánh hệ thống các quan hệ kinh tế nảy sinh trong quá trình tạo lập và sử dụng các quỹ công nhằm phục vụ thực hiện các chức năng của Nhà nước và đáp ứng các nhu cầu, lợi ích chung của toàn xã hội”.



Hoạt động tài chính công là các hoạt động gắn với việc tạo lập hoặc quản lý, sử dụng các quỹ tài chính công, gắn với việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ về kinh tế - xã hội của Nhà nước.



Tài chính công bao gồm các bộ phận cấu thành như: Ngân sách nhà nước, tín dụng nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước (quỹ dự trữ của Nhà nước, quỹ bảo hiểm xã hội, quỹ bảo hiểm y tế, quỹ bảo hiểm thất nghiệp, các quỹ hỗ trợ tài chính của Nhà nước… ); tài chính các cơ quan nhà nước, các đơn vị quản lý hành chính khác; tài chính các đơn vị sự nghiệp công lập, tài chính các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; …



Quan hệ tài chính công là quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình tạo lập hoặc quản lý, sử dụng các quỹ tài chính công, gắn với việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội của Nhà nước. Như vậy, quan hệ tài chính công thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật tài chính bao gồm:



- Quan hệ tạo lập, quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước;



- Quan hệ tín dụng nhà nước;



- Quan hệ tạo lập, quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước (quỹ dự trự của Nhà nước, quỹ hỗ trợ đầu tư, quỹ bảo hiểm xã hội, quỹ bảo hiểm y tế, quỹ bảo hiểm thất nghiệp, các quỹ hỗ trợ tài chính của Nhà nước…);


- Quan hệ tài chính phát sinh trong hoạt động của Ngân hàng nhà nước (quan hệ tái cấp vốn; Ngân hàng nhà nước tạm ứng cho ngân sách trung ương để xử lý thiếu hụt tạm thời quỹ ngân sách nhà nước theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ;…);


- Quan hệ tài chính các cơ quan nhà nước, các đơn vị quản lý hành chính khác;



- Quan hệ tài chính các đơn vị sự nghiệp nhà nước (đơn vị sự nghiệp công);



- Quan hệ tài chính các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội;…



Tài chính tư bao gồm:



- Tài chính DN;



- Tài chính hợp tác xã;



- Tài chính hộ gia đình;



- Tài chính các tổ chức trung gian tài chính;



- Tài chính các tổ chức, cá nhân khác không thuộc tài chính công…



Các quan hệ tài chính phát sinh trong hoạt động tài chính tư của các chủ thể khác cũng thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật tài chính



Trong kinh tế thị trường, các quan hệ tài chính thuộc đối tượng điều chỉnh của pháp luật tài chính ngày càng đa dạng và phong phú, có nhiều loại chủ thể tham gia, ở nhiều cấp độ khác nhau. Việc phân loại các quan hệ tài chính như trên là cần thiết để trên cơ sở đó xác định các biện pháp, cách thức điều chỉnh pháp lý phù hợp.



5.1.2. Phương pháp điều chỉnh của pháp luật tài chính



Phương pháp điều chỉnh của pháp luật tài chính phụ thuộc vào tính chất, đặc điểm của các quan hệ tài chính do pháp luật tài chính điều chỉnh và phụ thuộc vào tính chất, đặc điểm của các quan hệ tài chính do pháp luật tài chính điều chỉnh và phụ thuộc vào mục đích điều chỉnh của Nhà nước.



Điều chỉnh bằng pháp luật các quan hệ tài chính, Nhà nước sử dụng một số các phương pháp điều chỉnh chủ yếu sau:



* Thứ nhất, phương pháp mệnh lệnh



Phương pháp mệnh lệnh thường được sử dụng khi điều chỉnh quan hệ tài chính công (quan hệ tạo lập, quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước và các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; quan hệ tài chính các cơ quan nhà nước; quan hệ tài chính các đơn vị sự nghiệp nhà nước;…).


Ví dụ, khi điều chỉnh quan hệ ngân sách nhà nước, phương pháp mệnh lệnh sẽ được áp dụng, bởi vì:



- Các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình tạo lập, sử dụng quỹ ngân sách nhà nước luôn gắn liền với quyền lực của Nhà nước (quyền lực công đặc biệt) và việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước.



- Quỹ ngân sách nhà nước thuộc sở hữu nhà nước, ít nhất một bên chủ thể trong quan hệ ngân sách nhà nước là cơ quan nhà nước - nhân danh quyền lực nhà nước, luôn chứa đựng lợi ích chung, lợi ích công cộng. Hoạt động thu chi ngân sách nhà nước là các hoạt động cụ thể của Nhà nước, là việc xử lý các mối quan hệ lợi ích cho các mục tiêu kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của quốc gia.



- Quan hệ phát sinh trong hoạt động thu, chi ngân sách nhà nước được thực hiện chủ yếu theo nguyên tắc không hoàn trả trực tiếp.



Những đặc điểm cơ bản trên của quan hệ ngân sách nhà nước - thuộc đối tượng điều chỉnh của pháp luật ngân sách nhà nước quyết định đến phương pháp điều chỉnh của pháp luật ngân sách nhà nước - phương pháp mệnh lệnh.



Phương pháp mệnh lệnh được áp dụng khi điều chỉnh các quan hệ tài chính, trong đó một bên chủ thể là Nhà nước (thông qua các cơ quan nhà nước) mang quyền lực nhà nước, tham gia với tư cách chủ thể quyền lực chính trị (quyền lực công) và dựa vào quyền lực chính trị để thiết lập và thực hiện các quyền và nghĩa vụ pháp lý.



Nội dung của phương pháp mệnh lệnh được thể hiện ở chỗ, một bên chủ thể có quyền ra các quyết định thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật mà không cần có sự thỏa thuận của chủ thể bên kia.



* Thứ hai, phương pháp thỏa thuận



Phương pháp thỏa thuận được áp dụng khi điều chỉnh các quan hệ tài chính mà trong đó không có sự tham gia trực tiếp của Nhà nước với tư cách là chủ thể quyền lực công.



Đặc trưng của phương pháp thỏa thuận là trên nguyên tắc bình đẳng, một bên có thể gợi ý, khuyến nghị bên kia cùng nhau thỏa thuận về những quyền, nghĩa vụ tài chính nhất định. Trong kinh tế thị trường phương pháp này được áp dụng ngày càng phổ biến. Ví dụ, các quan hệ tài chính phát sinh giữa các chủ thể kinh doanh trong kinh tế thị trường. Đây là quan hệ tài chính không có bên nào đại diện cho quyền lực công của Nhà nước và các bên chủ thể bình đẳng, do vậy, điều chỉnh quan hệ tài chính này Nhà nước sử dụng phương pháp điều chỉnh là phương pháp thỏa thuận.



Trong kinh tế thị trường, các quan hệ tài chính vừa đa dạng, vừa phức tạp, có nhiều tính chất, đặc điểm đan xem với nhiều mục đích khác nhau của nhiều chủ thể. Từ đó, khi điều chỉnh bằng pháp luật các quan hệ tài chính, Nhà nước phải sử dụng nhiều phương pháp khác nhau. Bên cạnh phương pháp mệnh lệnh hoặc thỏa thuận, còn có loại quan hệ tài chính khi điều chỉnh nó, Nhà nước sử dụng kết hợp giữa các phương pháp điều chỉnh.



5.2. Hệ thống pháp luật về tài chính chủ yếu


5.2.1. Khái niệm



Hệ thống pháp luật tài chính là tổng thể các quy phạm pháp luật tài chính có mối liên hệ nội tại thống nhất với nhau, được phân định thành các nhóm quy phạm pháp luật tài chính và được thể hiện dưới các hình thức khác nhau do Nhà nước ban hành hoặc thừa nhận theo một trình tự, thủ tục nhất định.



Thông thường mỗi quốc gia đều có một hệ thống pháp luật riêng của mình, được hình thành từ chính lịch sử phát triển của quốc gia, bắt nguồn và phản ánh đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của đất nước. Song, trong quá trình hội nhập và phát triển thế giới, pháp luật của các quốc gia đã ảnh hưởng sâu sắc lẫn nhau, tác động qua lại nhau. Vì vậy, quan niệm cũng như cách thức xây dựng, hình thành hệ thống pháp luật của các quốc gia có nhiều nét tương đồng. Sự tương đồng của nhiều hệ thống pháp luật quốc gia về các tiêu chí cơ bản đối với sự hình thành và phát triển của pháp luật là những căn cứ cơ bản để hình thành các hệ thống pháp luật có tính chất quốc tế. Pháp luật tài chính với tư cách là một lĩnh vực pháp luật điều chỉnh các quan hệ tài chính cũng không nằm ngoài sự vận động đó.



Cải cách tài chính (đầu tiên và chủ yếu là cải cách tài chính công) không còn xuất phát từ quan điểm của từng quốc gia riêng lẻ. Theo cách nhìn nhận này, phải tiến hành hiện đại hóa công tác quản lý tài chính, trong đó có công cụ là pháp luật tài chính. Nếu chỉ dừng lại ở phạm vi quốc gia thì đó là một phương pháp tiếp cận phiến diện, không tính đến những đòi hỏi của quá trình quốc tế hóa. Trong xu thế toàn cầu hóa, để đáp ứng yêu cầu phân bổ hợp lý nguồn tài chính, ngăn chặn các rủi ro tài chính, bảo vệ quyền và lợi ích của các quốc gia cũng như của các chủ thể quan hệ tài chính thì quan niệm về pháp luật tài chính và hệ thống pháp luật tài chính cũng phải thay đổi và cần được nghiên cứu một cách kỹ lưỡng.



Giống như một hệ thống pháp luật nói chung, hệ thống pháp luật tài chính là khái niệm vừa phản ánh cơ cấu bên trong (hệ thống cấu trúc của pháp luật tài chính) vừa phản ánh hình thức biểu hiện bên ngoài của pháp luật tài chính (nguồn của pháp luật tài chính).



Hệ thống cấu trúc của pháp luật tài chính bao gồm tổng thể các quy phạm pháp luật tài chính có mối liên hệ nội tại thống nhất với nhau, được phân thành các cấu trúc theo từng cấp độ khác nhau.



Các quan hệ tài chính phát sinh trong hoạt động tài chính của các chủ thể mặc dù đa dạng, phức tạp nhưng luôn có những mối liên hệ nội tại và thống nhất trong một chỉnh thể của đời sống kinh tế - xã hội. Ý chí của Nhà nước thể hiện trong pháp luật tài chính và được mô hình hóa bởi các quy phạm pháp luật tài chính phải xuất phát và phụ thuộc vào tính chất của các quan hệ tài chính vốn có mối liên hệ nội tại thống nhất, làm cho hệ thống pháp luật tài chính có tính thống nhất.



Pháp luật tài chính với tư cách là một lĩnh vực pháp luật điều chỉnh các quan hệ tài chính trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập hiện nay có phạm vi điều chỉnh rất rộng. Do vậy, nói đến hệ thống pháp luật tài chính là nói đến một hệ thống phức tạp, bao gồm nhiều bộ phận cấu thành. Các quan hệ tài chính thuộc đối tượng điều chỉnh của pháp luật tài chính, mặc dù có mối liên hệ nội tại thống nhất với nhau, song mỗi quan hệ tài chính khác nhau thuộc đối tượng điều chỉnh của pháp luật tài chính là có những tính chất, đặc điểm riêng đặc thù, điều đó tạo nên sự phân chia hệ thống pháp luật tài chính thành các bộ phận cấu thành.



5.2.2. Hệ thống cấu trúc của pháp luật tài chính



+ Hệ thống cấu trúc nội dung



Dưới mỗi góc nhìn khác nhau, dựa vào các tiêu thức phân chia khác nhau mà hệ thống câu trúc của pháp luật tài chính có các bộ phận cấu thành với các tên gọi có thể khác nhau. Nếu căn cứ vào tính chất của các quan hệ tài chính là đối tượng điều chỉnh của pháp luật tài chính và mục đích điều chỉnh các quan hệ tài chính của pháp luật tài chính thì hệ thống cấu trúc của pháp luật tài chính có thể chia thành bộ phận pháp luật tài chính công và bộ phận pháp luật tài chính tư.



Pháp luật tài chính công bao gồm các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ tài chính công.



Căn cứ vào nội dung điều chỉnh các quan hệ tài chính công của các quy phạm pháp luật, có thể chia pháp luật tài chính công thành các bộ phận: Pháp luật ngân sách nhà nước; pháp luật tính dụng nhà nước; pháp luật về tài chính của Ngân hàng nhà nước; pháp luật về các quỹ tài chính công ngoài ngân sách nhà nước; pháp luật về tài chính các cơ quan nhà nước, các đơn vị quản lý hành chính khác; pháp luật về tài chính các đơn vị sự nghiệp công; pháp luật về tài chính các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội;… 



Bên cạnh các quan hệ tài chính công là các quan hệ tài chính tư. Do vậy, bên cạnh pháp luật tài chính công là pháp luật tài chính tư. Pháp luật tài chính tư bao gồm các bộ phận: Pháp luật tài chính DN; pháp luật tài chính các tổ chức trung gian tài chính; pháp luật tài chính Hợp tác xã, hộ gia đình; pháp luật tài chính các tổ chức, cá nhân khác không thuộc tài chính công; pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;…



Việc phân chia các quan hệ tài chính thành quan hệ tài chính công và quan hệ tài chính tư là rất tương đối và mang tính ước lệ. Do đó, chia hệ thống pháp luật tài chính thành pháp luật tài chính công và pháp luật tài chính tư cũng chỉ là tương đối và mang tính ước lệ.



Nếu căn cứ vào yếu tố nước ngoài trong quan hệ tài chính thuộc phạm vi điều chỉnh của quy phạm pháp luật tài chính thì hệ thống pháp luật tài chính bao gồm bộ phận pháp luật tài chính điều chỉnh các quan hệ tài chính không có yếu tố nước ngoài và bộ phận pháp luật tài chính điều chỉnh các quan hệ tài chính có yếu tố nước ngoài. Trong điều kiện hội nhập kinh tế, tài chính quốc tế thì các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ tài chính có yếu tố nước ngoài ngày càng trở nên quan trọng và phong phú.



Pháp luật tài chính là cơ sở pháp lý của hoạt động tài chính, vì vậy, khi tham gia các quan hệ tài chính, các chủ thể phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật tài chính. Hoạt động tài chính là cơ sở kinh tế, cơ sở thực tế của pháp luật tài chính. Nếu tài chính và hoạt động tài chính là những phạm trù kinh tế khách quan thì pháp luật tài chính là phạm trù pháp lý, thể hiện thái độ định hướng, chính sách của Nhà nước điều chỉnh hoạt động tài chính. Vì vậy, khi xây dựng pháp luật tài chính, hoàn thiện pháp luật tài chính phải dựa vào thực tiễn của hoạt động tài chính và khi các hoạt động tài chính đã thay đổi đến một mức độ nhất định tất yếu kéo theo sự thay đổi của pháp luật tài chính.



+ Hệ thống cấu trúc hình thức (hệ thống nguồn)



Đối tượng quản lý nhà nước về tài chính là các hoạt động tài chính. Hoạt động tài chính không chỉ diễn ra trong phạm vi quốc gia mà còn được thực hiện ở các nước trong khu vực và thế giới, tham gia vào hoạt động tài chính ngoài các cá nhân, tổ chức của Việt Nam còn có sự tham gia của các cá nhân, tổ chức nước ngoài. Do vậy, hình thức pháp luật tài chính không chỉ bó hẹp trong phạm vi hệ thống pháp luật của mỗi quốc gia mà còn có hệ thống pháp luật quốc tế.



- Hình thức pháp luật tài chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam


Ở Việt Nam, hình thức pháp luật tài chính chủ yếu là hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015:          


1. Hiến pháp;


2. Bộ luật, luật (gọi chung là luật), nghị quyết của Quốc hội;



3. Pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội; nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội với Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;


4. Lệnh, Quyết định của Chủ tịch nước;


5. Nghị định của Chính phủ; nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;



6. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ;



7. Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao;



8. Thông tư của Chánh án TAND tối cao; thông tư của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; thông tư liên tịch giữa Chánh án TAND tối cao với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; thông tư liên tịch giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; quyết định của Tổng Kiểm toán nhà nước;



……..



- Hình thức pháp luật áp dụng trong lĩnh vực tài chính quốc tế



1. Điều ước quốc tế.


2. Tập quán quốc tế.


3. Pháp luật quốc gia.


4. Án lệ.


5.2.3. Pháp luật thuế



a) Khái niệm pháp luật thuế


Pháp luật thuế là tổng hợp các quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình thu nộp thuế và được Nhà nước bảo đảm thực hiện.



b) Phạm vi điều chỉnh của pháp luật thuế


Pháp luật thuế không điều chỉnh tất cả các quan hệ phát sinh trong quá trình thu nộp ngân sách Nhà nước mà pháp luật thuế chỉ điều chỉnh loại quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình thu nộp thuế. Điều này được phát sinh trong quá trình thu nộp thuế. Điều này được phản ánh trong phạm vi điều chỉnh của pháp luật thuế.



Nghiên cứu pháp luật thuế cần xác định phạm vi điều chỉnh của pháp luật thuế nhằm xác định rõ ranh giới giữa pháp luật thuế với các bộ phận của pháp luật tài chính khác như pháp luật tài chính DN, pháp luật tài chính tín dụng…



Phạm vi điều chỉnh của pháp luật thuế là các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình thu, nộp thuế được pháp luật thuế điều chỉnh.



Căn cứ vào nội dung các quan hệ thuế được điều chỉnh bằng các quy phạm pháp luật, phạm vi điều chỉnh của pháp luật thuế bao gồm các nhóm quan hệ xã hội sau đây:



- Các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình quản lý thuế;



- Các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình thu nộp thuế giá trị gia tăng;



- Các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình thu nộp thuế xuất khẩu, nhập khẩu;



- Các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình thu nộp thuế tiêu thụ đặc biệt;



- Các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình thu nộp thuế thu nhập cá nhân và thu nhập DN;



- Các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình thu nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp;


- Các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình thu nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp;



- Các quan hệ xã hôi phát sinh trong quá trình thu nộp thuế tài nguyên;



- Các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình thu nộp thuế bảo vệ môi trường.



Căn cứ vào lĩnh vực hoạt động, nội dung hoạt động của các chủ thể khi tham gia vào quan hệ thuế, phạm vi điều chỉnh của pháp luật thuế bao gồm các nhóm quan hệ xã hội sau đây:



- Nhóm các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình quản lý thuế;



- Nhóm các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình thực hiện nghĩa vụ nộp thuế;



- Nhóm các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình xử lý vi phạm pháp luật về thuế;



- Nhóm các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình giải quyết tranh chấp về thuế.



Xuất phát từ đặc điểm, tính chất của các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình thu nộp thuế luôn mang tính chấp hành, điều hành và địa vị pháp lý của các chủ thể tham gia vào quan hệ pháp luật thuế không có sự bình đẳng đã quyết định phương pháp điều chỉnh của pháp luật thuế - phương pháp mệnh lệnh.



c) Nội dung điều chỉnh của pháp luật thuế



- Quy định sự kiện pháp lý làm phát sinh nghĩa vụ thuế



Sự kiện pháp lý làm phát sinh nghĩa vụ thuế là sự kiện dẫn đến nghĩa vụ phải trả thuế, đó có thể là một hành vi pháp lý hay một tình trạng kinh tế.



Sự kiện pháp lý làm phát sinh nghĩa vụ thuế là hành vi hợp pháp hoặc tình trạng kinh tế của các chủ thể thuộc người nộp thuế được quy định rõ trong pháp luật thuế, cụ thể được quy định trong phần đối tượng chịu thuế của pháp luật thuế. Tuy nhiên, khi xác định sự kiện pháp lý làm phát sinh nghĩa vụ thuế cần phải xác định rõ thời điểm phát sinh nghĩa vụ thuế. Thời điểm phát sinh nghĩa vụ thuế là thời điểm mà tại đó người nộp thuế phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế khi có sự kiện pháp lý xảy ra.



- Quy định đối tượng chịu thuế và đối tượng không chịu thuế



Đối tượng chịu thuế quy định trong pháp luật thuế luôn chỉ rõ thuế đánh vào cái gì (hàng hóa, dịch vụ, thu nhập hay tài sản). Trong mỗi luật thuế đều quy định đối tượng chịu thuế riêng biệt, cụ thể.



Đối tượng không chịu thuế là những hàng hóa, dịch vụ, thu nhập, tài sản không nằm trong phạm vi quy định là đối tượng chịu thuế của một văn bản pháp luật thuế.



- Quy định căn cứ, phương pháp tính thuế



+ Căn cứ tính thuế là cơ sở để xác định số thuế phải nộp. Căn cứ tính thuế thường được xác định dựa trên giá tính thuế và mức thuế suất áp dụng cho từng đối tượng chịu thuế.



Trong một luật thuế cụ thể, thuế suất thể hiện rõ mục đích, yêu cầu của Nhà nước trong việc điều tiết nền kinh tế, thể hiện rõ nhu cầu tập trung nguồn tài chính, đồng thời thuế suất là mối quan tâm hàng đầu của người nộp thuế. Do đó, việc xác định thuế suất trong một luật thuế phải giải quyết tốt, hài hòa mối quan hệ giữa các lợi ích của người thu thuế và người nộp thuế, giữa tập trung và tích tụ trong việc sử dụng công cụ thuế. Tùy theo từng luật thuế khác nhau, mức thuế suất được thể hiện khác nhau.



Giá tính thuế là căn cứ quan trọng để xác định rõ số thuế phải nộp của từng đối tượng chịu thuế. Thông thường giá tính thuế căn cứ vào giá thị trường hoặc giá trị ấn định đối với từng đối tượng chịu thuế khác nhau.



+ Phương pháp tính thuế là cách thức tính thuế được pháp luật quy định cụ thể cho từng sắc thuế. Tùy theo tính chất của từng sắc thuế mà phương pháp tính thuế có thể được quy định đơn giản hoặc phức tạp.



- Quy định các trường hợp miễn, giảm thuế



Miễn, giảm thuế là yếu tố ngoại lệ, được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật thuế. Về thực chất, khi có các sự kiện pháp lý xảy ra làm phát sinh nghĩa vụ thuế, người nộp thuế phải nộp một khoản tiền vào ngân sách nhà nước, song vì những lý do kinh tế - xã hội nhất định mà pháp luật quy định cho phép người nộp thuế không phải nộp toàn bộ (miễn thuế) hoặc chỉ nộp một phần (giảm thuế) trong số tiền thuế phải nộp. Pháp luật thuế luôn thể hiện rõ ý chí của Nhà nước trong việc điều chỉnh các quan hệ thuế, đồng thời còn thể hiện rõ nét các chính sách kinh tế - xã hội khi thực hiện vai trò điều tiết bằng thuế của Nhà nước. Do vậy, trong pháp luật thuế cần có các quy định về miễn, giảm thuế cho các chủ thể nộp thuế.



- Quy định về đăng ký thuế



Đăng ký thuế là hành vi của các cá nhân, tổ chức khi tham gia vào quan hệ pháp luật thuế phải đăng ký thuế với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.



Đăng ký thuế là hành vi bắt buộc và là cơ sở pháp lý làm phát sinh nghĩa vụ thuế giữa các cá nhân, tổ chức với Nhà nước. Quy phạm pháp luật quy định quy trình thủ tục đăng ký thuế bao gồm: Nộp hồ sơ đăng ký thuế, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế, thời hạn đăng ký thuế; quy trình trách nhiệm của cơ quan thuế; của công chức thuế trong việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế, cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế, thay đổi thông tin đăng ký thuế, sử dụng mã số thuế và chấm dứt hiệu lực mã số thuế.



- Quy định thủ tục kê khai tính thuế



Kê khai tính thuế là thủ tục bắt buộc mà đối tượng nộp thuế phải thực hiện với cơ quan quản lý thu thuế. Kê khai tính thuế là sự kiện pháp lý làm phát sinh nghĩa vụ thuế giữa cơ quan thuế và người nộp thuế. Áp dụng cơ chế tự kê khai tính thuế, nộp thuế phải được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật theo nguyên tắc người nộp thuế phải kê khai chính xác trung thực, đầy đủ các nội dung trong tờ khai thuế theo mẫu và phải nộp đủ loại chứng từ, tài liệu theo hồ sơ khai thuế với cơ quan quản lý thuế. Người nộp thuế phải tự tính số thuế phải nộp, trừ trường hợp việc tính thuế do cơ quan quản lý thuế thực hiện. Các quy phạm quy định thủ tục kê khai tính thuế bao gồm: Hồ sơ khai thuế; thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ gia hạn nộp hồ sơ khai thuế; khai bổ sung hồ sơ khai thuế; trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế, công chức thuế trong việc nhận hồ sơ khai thuế.



- Quy định thủ tục ấn định thuế



Ấn định thuế là việc cơ quan thuế ấn định số thuế phải nộp cho đối tượng nộp thuế. Ấn định thuế được thực hiện bằng hai cách: Cách thứ nhất, ấn định số thuế phải nộp và ấn định từng yếu tố liên quan đến số thuế phải nộp; Cách thứ hai, cơ quan quản lý thuế ấn định số thuế phải nộp trong các trường hợp: Theo phương pháp kê khai trong trường hợp đối tượng nộp thuế vi phạm pháp luật thuế, ấn định thuế đối với các cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh nộp thuế theo phương thức khoán, ấn định thuế đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu khi trong hợp đồng không đủ các điều kiện để tính thuế, hoặc hàng hóa trao đổi của cư dân biên giới không có hợp đồng, cơ quan Hải quan sẽ ấn định thuế căn cứ vào hàng hóa và thời điểm để ấn định thuế. 



- Quy định thủ tục nộp thuế



 Nộp thuế là hành vi của các cá nhân, tổ chức (người nộp thuế) thực hiện nghĩa vụ nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước. Các quy phạm quy định thủ tục nộp thuế bao gồm: Thời hạn nộp thuế, đồng tiền nộp thuế, địa điểm và hình thức nộp thuế, thứ tự thanh toán tiền thuế, tiền phạt, xác định ngày đã nộp thuế, thẩm quyền gia hạn nộp thuế, tiếp nhận xử lý hồ sơ gia hạn nộp thuế.



- Quy định thủ tục hoàn thuế



Hoàn thuế là thủ tục mà trong quá trình nộp thuế, đối tượng nộp thuế được trả lại số tiền thuế mà họ đã nộp vào ngân sách nhà nước. Việc hoàn thuế áp dụng trong các trường hợp như: Đối tượng nộp thuế tạm nộp thuế nhưng sau khi cơ quan thuế quyết toán có số thuế nộp thừa hoặc quyết toán thuế giá trị gia tăng theo định kỳ quy định mà số thuế đầu vào lớn hơn số thuế đầu ra hoặc áp dụng sai quy định về đối tượng nộp thuế, miễn thuế suất, miễn giảm thuế. Khi phát sinh việc hoàn thuế, cơ quan thuế ra quyết định hoàn trả thuế, kho bạc nhà nước thực hiện thủ tục và trực tiếp hoàn trả cho đối tượng nộp thuế. Thực tiễn việc áp dụng thủ tục hoàn thuế là thủ tục phức tạp, do vây, để tránh tình trạng hoàn thuế sai, khai khống để hoàn thuế, các quy phạm pháp luật quy định thủ tục hoàn thuế phải chặt chẽ, bao gồm: Quy định các trường hợp thuộc diện hoàn thuế, hồ sơ hoàn thuế, trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan thuế, công chức thuế trong việc tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế, trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế trong việc giải quyết hồ sơ hoàn thuế.



- Quy định thủ tục miễn, giảm thuế, xóa nợ tiền thuế, tiền phạt



Miễn giảm thuế là việc không áp dụng hoặc chỉ áp dụng một phần nghĩa vụ thuế đối với các đối tượng nộp thuế theo các điều kiện được pháp luật quy đinh. Thủ tục miễn, giảm thuế bao gồm quy định hồ sơ miễn giảm thuế, thủ tục nộp và tiếp nhận hồ sơ miễn giảm thuế.



Thủ tục xóa nợ tiền thuế được áp dụng khi DN bị tuyên bố phá sản sai khi đã thực hiện các khoản thanh toán theo quy định của pháp luật, cá nhân được pháp luật tuyên bố đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự mà không còn tài sản để nộp tiền thuế, tiền phạt.



- Thủ tục kiểm tra, thanh tra thuế



Thanh tra thuế là việc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện việc kiểm tra, thanh tra thuế theo quy định của pháp luật. Việc kiểm tra, thanh tra thuế phải được thực hiện theo những trình tự, thủ tục nhất định do pháp luật quy định.



- Thủ tục thi hành quyết định hành chính



Là thủ tục mà theo đó cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành đối với các đối tượng nộp thuế khi có hành vi nợ tiền thuế, tiền phạt vi phạm pháp luật thuế hoặc khi có hành vi phát tán tài sản, bỏ trốn. Các quy phạm pháp luật quy định thủ tục cưỡng chế thi hành bao gồm: Quy định các thủ tục trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế thi hành, khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập, kê biên tài sản…; quy định thủ tục thi hành quyết định hành chính thuế, quyết định thi hành, cưỡng chế thi hành.



- Thủ tục xử lý vi phạm pháp luật thuế



Các quy phạm quy định thủ tục xử lý vi phạm pháp luật thuế bao gồm quy định nguyên tắc, thủ tục xử phạt vi phạm pháp luật thuế, vi phạm thủ tục thuế, chậm nộp tiền thuế, kê khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn.



 5.2.4. Pháp luật bảo hiểm thương mại


 5.2.4.1. Khái niệm về bảo hiểm thương mại



 + Khái niệm


Bảo hiểm thương mại là hoạt động cung cấp các dịch vụ bảo hiểm và dịch vụ môi giới bảo hiểm, bao gồm hoạt động kinh doanh tái bảo hiểm, hoạt động môi giới bảo hiểm và đại lý bảo hiểm vì mục tiêu sinh lời. 



Bảo hiểm thương mại thực chất là kinh doanh rủi ro, chia sẻ tổn thất với khách hàng; sản phẩm bảo hiểm là những dịch vụ mang tính đặc thù. Hoạt động bảo hiểm thương mại không bao gồm các hoạt động bảo hiểm do nhà nước thực hiện không mang tính kinh doanh như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tiền gửi và các loại bảo hiểm khác.



Có nhiều cách hiểu khác nhau về bảo hiểm thương mại, một cách chung nhất có thể hiểu: Bảo hiểm thương mại là phương thức hoạt động của các DN bảo hiểm nhằm mục đích sinh lợi, dựa trên cơ sở huy động các nguồn lực tài chính thông qua sự đóng góp của những người tham gia bảo hiểm, tạo lập nên quỹ bảo hiểm, phân phối sử dụng quỹ và chi trả tiền bảo hiểm, bồi thường tổn thất rủi ro cho các đối tượng bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, theo quy định của pháp luật.



+ Đặc điểm


Hoạt động bảo hiểm thương mại có các đặc điểm sau đây: 



​- Chủ thể thực hiện hoạt động bảo hiểm thương mại thường là các DN bảo hiểm. DN bảo hiểm đứng ra lập quỹ bảo hiểm từ các nguồn thu phí bảo hiểm của người tham gia bảo hiểm; quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm để chi trả hoặc bồi thường bảo hiểm cho người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra. 



Các quan hệ kinh doanh bảo hiểm được thiết lập chủ yếu dựa trên hợp đồng bảo hiểm giữa DN bảo hiểm và bên mua bảo hiểm. Để thiết lập được quan hệ hợp đồng bảo hiểm ngoài việc các bên trực tiếp thiết lập quan hệ, còn có thể có các chủ thể khác tham gia để giúp cho các bên thiết lập được quan hệ bảo hiểm gốc như đại lý bảo hiểm hoặc các DN môi giới bảo hiểm hoặc các quan hệ bảo hiểm phái sinh đó là các hoạt động kinh doanh tái bảo hiểm.



- Mục đích hoạt động bảo hiểm của các DN bảo hiểm cũng như các DN kinh doanh khác là nhằm mục đích sinh lời. Điều này phân biệt với các loại hình bảo hiểm khác không vì mục tiêu sinh lợi như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Lợi nhuận của DN được tạo ra từ phần chênh lệch giữa số phí thu được với các nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm và số lãi thu được thông qua hoạt động đầu tư tài chính từ nguồn phí chưa chi trả cho người được bảo hiểm.



- Xét về tính chất kinh doanh thì bảo hiểm thương mại thuộc loại hình kinh doanh dịch vụ tài chính; sản phẩm bảo hiểm là sản phẩm vô hình, đó là sự bảo đảm về mặt tài chính trước rủi ro cho người được bảo hiểm kèm theo các dịch vụ có liên quan. Người tham gia bảo hiểm nộp phí cho DN bảo hiểm để đổi lấy lời hứa hay cam kết là sẽ trả tiền bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.



- Chu trình kinh doanh bảo hiểm là chu trình ngược, sản phẩm được bán ra trước, doanh thu được thực hiện, sau đó mới phát sinh chi phí. Đặc điểm này tạo ra tính "nhàn rỗi" của nguồn vốn bảo hiểm trong một thời gian nhất định. Chủ thể nhận bảo hiểm có thể sử dụng nguồn vốn "nhàn rỗi" để đầu tư sinh lời nhằm tăng khả năng tài chính để chi trả bồi thường và tăng thu nhập cho DN. Bởi vậy, đầu tư tài chính là một hoạt động không thể tách rời với hoạt động bảo hiểm. Điều này làm cho bảo hiểm có tính phức tạp và ảnh hưởng đến khả năng thanh toán của DN, đòi hỏi nguồn vốn của DN phải được quản lý chặt chẽ nhằm bảo đảm lợi ích không chỉ cho người tham gia bảo hiểm mà còn cả cho DN kinh doanh bảo hiểm. 



- Bảo hiểm vừa mang tính bồi hoàn vừa không mang tính bồi hoàn, DN chỉ phải trả tiền hoặc bồi thường bảo hiểm khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra. Trong thời gian bảo hiểm, nếu không có sự kiện bảo hiểm thì DN không phải trả tiền hay bồi thường bảo hiểm. Đây là nét đặc trưng quan trọng của hoạt động bảo hiểm thương mại.



Số tiền bồi thường bảo hiểm trong một hợp đồng nếu có thường lớn hơn nhiều lần số phí mà người tham gia bảo hiểm đã đóng, do đó dễ xuất hiện xung đột lợi ích giữa các bên và xảy ra tranh chấp trong việc thực hiện các hợp đồng bảo hiểm và cũng có thể dễ dẫn đến các trường hợp trục lợi trong hoạt động bảo hiểm. 



- Nguyên tắc hoạt động bảo hiểm là lấy số đông bù cho số ít. Để chi trả bảo hiểm cho số ít các trường hợp xảy ra sự kiện bảo hiểm, DN kinh doanh bảo hiểm phải lấy số đông từ những người tham gia bảo hiểm để bù đắp tổn thất trong hoạt động bảo hiểm. 



Với những hợp đồng có giá trị lớn hoặc đối tượng bảo hiểm có nguy cơ dẫn đến rủi ro cao thì DN bảo hiểm có thể áp dụng các biện pháp phân tán rủi ro như đồng bảo hiểm, tái bảo hiểm. Để giảm bớt chi phí bồi thường, các DN bảo hiểm phải có các biện pháp đề phòng, ngăn ngừa và hạn chế tổn thất bảo hiểm.



- Hoạt động bảo hiểm thương mại trước hết được điều chỉnh bằng luật bảo hiểm thương mại; ngoài ra hoạt động bảo hiểm thương mại còn phải chịu sự điều chỉnh của các văn bản pháp luật khác có liên quan và các điều ước quốc tế.



+ Các hoạt động bảo hiểm thương mại



Các hoạt động bảo hiểm thương mại bao gồm: 


- Kinh doanh bảo hiểm: Kinh doanh bảo hiểm gốc là hoạt động của DN bảo hiểm nhằm mục đích sinh lợi; theo đó, DN bảo hiểm chấp nhận rủi ro của người được bảo hiểm, trên cơ sở bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm để DN bảo hiểm trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.



- Kinh doanh tái bảo hiểm: Kinh doanh tái bảo hiểm là hoạt động kinh doanh của DN bảo hiểm, theo đó DN bảo hiểm nhận một khoản phí bảo hiểm của DN bảo hiểm khác để cam kết bồi thường cho các trách nhiệm đã nhận bảo hiểm của người tham gia bảo hiểm.



- Môi giới bảo hiểm: Hoạt động môi giới bảo hiểm là việc cung cấp thông tin, tư vấn cho bên mua bảo hiểm các sản phẩm bảo hiểm, điều kiện bảo hiểm, mức phí bảo hiểm và các công việc liên quan đến việc đàm phán, thu xếp và thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của bên mua bảo hiểm. 



- Hoạt động đại lý bảo hiểm: Hoạt động đại lý bảo hiểm là hoạt động giới thiệu, chào bán bảo hiểm, thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm và các công việc khác nhằm thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo ủy quyền của DN bảo hiểm.


5.2.4.2. Khái niệm về pháp luật bảo hiểm thương mại


+ Khái niệm pháp luật bảo hiểm thương mại


Pháp luật bảo hiểm thương mại tổng hợp các quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình tạo lập, quản lý, sử dụng các quỹ bảo hiểm thương mại.



+ Phạm vi điều chỉnh của pháp luật bảo hiểm thương mại


Nếu xét dưới góc độ pháp lý, phạm vi điều chỉnh của pháp luật bảo hiểm thương mại bao gồm: 



 Các quy phạm pháp luật quy định về tổ chức và hoạt động của các chủ thể hoạt động bảo hiểm thương mại như: DN bảo hiểm, DN môi giới bảo hiểm, đại lý bảo hiểm… và các quy phạm pháp luật điều chỉnh quan hệ thu, nộp phí bảo hiểm và trả tiền bảo hiểm giữa DN bảo hiểm và người tham gia bảo hiểm. 



Dưới giác độ tài chính, phạm vi điều chỉnh của pháp luật bảo hiểm thương mại bao gồm:



 Các quy phạm pháp luật nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình tạo lập, quản lý, sử dụng các quỹ bảo hiểm. Theo đó các DN kinh doanh bảo hiểm phải cam kết và thực hiện việc trả tiền hoặc bồi thường cho bên mua bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm. Theo quan niệm này thì pháp luật bảo hiểm thương mại bao gồm các quy phạm pháp luật quy định trình tự, nội dung, cách thức tạo lập, sử dụng và quản lý quỹ bảo hiểm; quy định về quyền, nghĩa vụ của các chủ thể quan hệ pháp luật bảo hiểm thương mại; quy định về loại nghiệp vụ bảo hiểm và sự kiện bảo hiểm,...


- Phương pháp điều chỉnh của pháp luật bảo hiểm thương mại 



Xuất phát từ tính chất của các quan hệ xã hội phát sinh trong hoạt động bảo hiểm thương mại là không phụ thuộc lẫn nhau, địa vị pháp lý của các chủ thể tham gia vào các quan hệ xã hội đó hoàn toàn bình đẳng, độc lập nên phương pháp điều chỉnh của pháp luật bảo hiểm thương mại chủ yếu là phương pháp thỏa thuận. Trong khuôn khổ pháp luật quy định, các chủ thể có quyền quyết định, tự định đoạt các quyền và nghĩa vụ khi tham gia hoạt động bảo hiểm thương mại.



5.2.5. Pháp luật chứng khoán


5.2.5.1. Khái niệm pháp luật chứng khoán


Thuật ngữ pháp luật chứng khoán được dùng để chỉ bộ phận pháp luật liên quan đến chứng khoán và giao dịch chứng khoán trong một môi trường cụ thể tương ứng với một trật tự kinh tế xã hội của nền kinh tế thị trường trong những giai đoạn phát triển nhất định. Hệ thống pháp luật này bao gồm tổng thể những quy định của Nhà nước điều chỉnh các quá trình vận hành của thị trường chứng khoán mà trước hết là thị trường chứng khoán tập trung.



Pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán chịu sự chi phối của những quy luật vốn có của nền kinh tế thị trường: Tự do sở hữu, tự do cạnh tranh và tự do kinh doanh. Sự vận động của các quy luật này trên thị trường chứng khoán đa dạng và phức tạp hơn so với thị trường của giao dịch thương mại thông thường khác. Mức độ vận động, sức ảnh hưởng của các quy luật nền kinh tế thị trường phản ánh rõ nét ngay trong nội dung của pháp luật thị trường chứng khoán. Đối với những quốc gia có nền kinh tế thị trường phát triển, sự vận động của quy luật cạnh tranh, quy luật giá trị phản ánh rất rõ trong hệ thống pháp luật quốc gia, điều này được các chủ thể có liên quan tuân thủ nghiêm ngặt “như một lẽ tự nhiên”. Đối với các quốc gia có nền kinh tế đang phát triển cũng có xu hướng quy định ngay từ đầu những hành xử của các chủ thể giao dịch trên thị trường trên cơ sở tuân thủ những quy luật vận động của nền kinh tế.



5.2.5.2. Phạm vi điều chỉnh của pháp luật chứng khoán


Hoạt động kinh doanh chứng khoán là hoạt động tài chính đặc thù, tính chất đặc thù của hoạt động kinh doanh chứng khoán là liên quan và gắn liền đến lợi ích của các nhà đầu tư, thị trường tài chính và luôn tiềm ẩn những rủi ro. Bởi vậy, pháp luật chứng khoán phản ánh rõ nét, cụ thể các hoạt động kinh doanh chứng khoán trong phạm vi điều chỉnh.


Phạm vi điều chỉnh của pháp luật chứng khoán bao gồm:



- Các quan hệ xã hội phát sinh trong quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán như: Ban hành chiến lược, quy hoạch, chính sách phát triển thị trường chứng khoán; quản lý, giám sát hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán; cấp, gia hạn, thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận liên quan đến hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán…



- Các quan hệ xã hội phát sinh trong hoạt động chào bán chứng khoán bao gồm hoạt động chào bán riêng lẻ và chào bán ra công chúng.


- Các quan hệ xã hội phát sinh trong hoạt động niêm yết chứng khoán. Là các hoạt động đưa các chứng khoán có đủ điều kiện vào giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán.



- Các quan hệ xã hội phát sinh trong giao dịch chứng khoán được thực hiện tại Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán.


- Các quan hệ xã hội phát sinh trong hoạt động kinh doanh, đầu tư chứng khoán như môi giới chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán…



- Các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình thực hiện các dịch vụ về chứng khoán.


- Các quan hệ xã hội phát sinh trong hoạt động của thị trường chứng khoán.


5.2.5.3. Phương pháp điều chỉnh của pháp luật chứng khoán



Pháp luật chứng khoán sử dụng phương pháp thỏa thuận và phương pháp mệnh lệnh để điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình quản lý nhà nước về chứng khoán, thị trường chứng khoán và hoạt động kinh doanh chứng khoán.



Nhóm các quan hệ xã hội phát sinh trong quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán có tính chất phụ thuộc lẫn nhau và địa vị pháp lý giữa các chủ thể tham gia vào các quan hệ xã hội này (Chính Phủ, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán…) không bình đẳng. Để điều chỉnh nhóm quan hệ xã hội này, pháp luật chứng khoán sử dụng phương pháp mệnh lệnh để điều chỉnh.



Nhóm các quan hệ xã hội phát sinh trong hoạt động kinh doanh chứng khoán có tính chất không phụ thuộc lẫn nhau, địa vị pháp lý của các chủ thể tham gia là bình đẳng (Các cá nhân, tổ chức hoạt động đầu tư chứng khoán, môi giới chứng khoán…), pháp luật chứng khoán sử dụng phương pháp thỏa thuận để điều chỉnh.


5.2.5.4. Nội dung cơ bản của pháp luật chứng khoán



- Quy định về chứng khoán và phát hành chứng khoán



Quy định về chứng khoán và phát hành chứng khoán, pháp luật quy định về các loại chứng khoán, quyền năng phát hành, các phương thức phát hành, điều kiện, trình tự phát hành chứng khoán. Trong đó có quy định về các hình thức chào bán chứng khoán: 



 Chào bán chứng khoán riêng lẻ: Là việc tổ chức chào bán chứng khoán cho dưới một trăm nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và không sử dụng phương tiện thông tin đại chúng hoặc Internet.



  Chào bán chứng khoán ra công chúng: Là việc chào bán thông qua phương tiện đại chúng, kể cả Internet; chào bán chứng khoán cho từ một trăm nhà nhà đầu tư trở lên, không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp; chào bán cho một số lượng nhà đầu tư không xác định.



- Quy định về chủ thể tham gia thị trường chứng khoán



Quy định về chủ thể tham gia thị trường chứng khoán, pháp luật quy định về: Công ty đại chúng; tổ chức niêm yết; tổ chức kinh doanh chứng khoán.



Nói đến công ty đại chúng là phải nói đến tính “đại chúng” của sở hữu công ty: Chủ sở hữu công ty đại chúng (cổ đông) thường rất đông. Công ty đại chúng phải đạt một trong ba điều kiện sau: (i) Đã thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng; (ii) Có cổ phiếu được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán; (iii) Có cổ phiếu được ít nhất một trăm nhà đầu tư sở hữu, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và có vốn điều lệ đã góp từ mười tỷ đồng Việt Nam trở lên (Điều 25  Luật chứng khoán 2013).



Việc chào bán chứng khoán ra công chúng hoặc việc trở thành một công ty đại chúng đều hướng tới mục đích tạo sức thanh khoản mới, tạo cơ hội gia tăng về giá trị chứng khoán… Với lý do như vậy, hầu hết các công ty đại chúng đều mong muốn niêm yết chứng khoán trên thị trường chứng khoán có tổ chức, khi đó chủ thể này trở thành tổ chức niêm yết.



Tổ chức niêm yết trước hết là công ty đại chúng nên phải tuân thủ nghĩa vụ áp dụng đối với công ty đại chúng, bên cạnh đó còn phải tuân thủ những quy định áp dụng riêng cho loại chủ thể này, như: Chấp hành chế độ công bố thông tin; chấp hành chế độ quản trị công ty áp dụng đối với tổ chức niêm yết; chấp hành quy định về đăng ký, lưu ký chứng khoán.



Chủ thể kinh doanh chứng khoán theo quy định của Luật Chứng khoán gồm: Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, ngân hàng thương mại.



Theo pháp luật, các chủ thể kinh doanh chứng khoán được phân biệt rõ ràng chức năng, có những nghiệp vụ chủ thể này được phép nhưng chủ thể khác không được phép tiến hành, vì có những nghiệp vụ mà một chủ thể đồng thời tiến hành sẽ không bảo đảm sự khách quan và tính hiệu quả so với trường hợp chúng được tiến hành bởi những chủ thể độc lập.



Kinh doanh chứng khoán là một hoạt động kinh doanh đặc biệt, diễn ra trong một môi trường tiềm ẩn rủi ro, do đó việc cấp phép kinh doanh chứng khoán cho các chủ thể kinh doanh chỉ được thực hiện khi đủ điều kiện. Những điều kiện đó là: Điều kiện về hình thức pháp lý; điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật; điều kiện về nhân sự; điều kiện về vốn.



- Quy định về thị trường giao dịch chứng khoán



Sở giao dịch chứng khoán tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán cho các chứng khoán đủ điều kiện niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán, việc tổ chức thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác theo quy định của Chính phủ.



Trung tâm giao dịch chứng khoán tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán cho chứng khoán của tổ chức phát hành không đủ điều kiện niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán.



- Quy định về đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán



Trung tâm lưu ký chứng khoán là pháp nhân thành lập và hoạt động theo mô hình CTTNHH hoặc CTCP.


Trung tâm lưu ký chứng khoán có chức năng tổ chức và giám sát hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán.



- Quy định về công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán



Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán (gọi là công ty quản lý quỹ) được tổ chức dưới hình thức CTTNHH hoặc CTCP theo quy định của Luật DN thực hiện: Môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán.



- Quy định về đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán và ngân hàng giám sát



Quỹ đầu tư chứng khoán bao gồm quỹ đại chúng và quỹ thành viên. Quỹ đại chúng bao gồm quỹ mở và quỹ đóng. 



Công ty đầu tư chứng khoán được tổ chức dưới hình thức CTCP theo quy định của Luật DN để đầu tư chứng khoán. Để thành lập công ty đầu tư chứng khoán phải có vốn tối thiểu là 50 tỷ VNĐ và các điều kiện khác theo quy định của pháp luật.


Ngân hàng giám sát là ngân hàng thương mại có Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán có chức năng thực hiện các dịch vụ lưu ký và giám sát việc quản lý quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán.



- Quy định về công bố thông tin



Tổ chức phát hành, công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán, người có liên quan có nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác kịp thời.



- Quy định về thanh tra, xử lý vi phạm, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và bồi thường thiệt hại


Điều chỉnh hoạt động kinh doanh chứng khoán, pháp luật còn quy định trách nhiệm pháp lý của mỗi loại hình chủ thể khi tham gia thị trường; quy định các biện pháp bảo đảm an toàn, phòng ngừa rủi ro.



Pháp luật cần quy định rất cụ thể cơ chế tài chính của các chủ thể kinh doanh chứng khoán, theo đó chế độ quản lý vốn của công ty chứng khoán phải được tuân thủ chặt chẽ. Cụ thể đó là các yêu cầu về tỷ lệ vốn khả dụng, về an toàn tiền gửi của khách hàng, về việc sử dụng vốn và hạn chế đầu tư. 



CÂU HỎI ÔN TẬP



1. Phân tích sự cần thiết phải quản lý nhà nước về kinh tế bằng pháp luật. Nội dung quản lý nhà nước về kinh tế bằng pháp luật.



2. Phân biệt quản lý nhà nước về kinh tế và quản lý kinh doanh của các chủ thể kinh doanh



3. Chứng minh CTCP là một pháp nhân kinh doanh



4. So sánh các vấn đề pháp lý giữa CTTNHH hai thành viên và CTTNHH một thành viên



5. So sánh những vấn đề pháp lý giữa CTTNHH một thành viên và DNTN


6. Khi giao kết hợp đồng các bên hoàn toàn tự nguyện. Chứng minh.



7. Cho ví dụ về một hợp đồng vô hiệu toàn bộ và giải thích tại sao?



8. So sánh hai hình thức trách nhiệm pháp lý do vi phạm hợp đồng: Trách nhiệm bồi thường thiệt hại và trách nhiệm phạt vi phạm hợp đồng.



9. So sánh hai phương thức giải quyết tranh chấp kinh doanh: Thương lượng và hòa giải.



10. So sánh hai phương thức giải quyết tranh chấp kinh doanh: Tòa án và Trọng tài



11. Chứng minh: Giải quyết tranh chấp kinh doanh bằng phương thức trọng tài bảo đảm tối đa quyền tự định đoạt của đương sự?



12. Cho ví dụ về một DN mất khả năng thanh toán và chỉ ra các chủ thể có quyền và nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục giải quyết phá sản đối với DN đó.



13. Chứng minh pháp luật phá sản có vai trò bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho chủ nợ không bảo đảm và chủ nợ có bảo đảm một phần.



14. Tại sao thủ tục đòi nợ trong quá trình giải quyết tuyên bố phá sản DN, hợp tác xã là thủ tục đòi nợ tập thể?



15. Phân tích sự cần thiết phải quản lý tài chính bằng pháp luật ở Việt Nam hiện nay.



16. Đánh giá thực trạng hệ thống pháp luật thuế ở Việt Nam hiện nay. Theo anh (chị) trong hệ thống pháp luật thuế, những văn bản nào cần được tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện? Giải thích tại sao?



18. Chứng minh pháp luật bảo hiểm thương mại có vai trò bảo vệ quyền và lợi ích cho khách hàng.



19. Chứng minh pháp luật chứng khoán có vai trò nhằm ổn định và lành mạnh hóa các giao dịch chứng khoán và thị trường chứng khoán.



20. Tại sao kinh doanh bảo hiểm và kinh doanh chứng khoán là ngành nghề kinh doanh có điều kiện ở Việt Nam hiện nay. Anh (Chị) hãy chỉ ra các điều kiện kinh doanh đó theo quy định của pháp luật.



21. Anh/chị hãy cho biết vai trò của KTNN trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật kinh tế.
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II. NỘI DUNG



CHƯƠNG 1


CÁC BIẾN SỐ KINH TẾ VĨ MÔ


1.1. Tổng sản phẩm trong nước (GDP); Tổng sản phẩm quốc dân (GNP)



1.1.1. Tổng sản phẩm trong nước (GDP)


1.1.1.1. Khái niệm



Tổng sản phẩm trong nước là chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh giá trị mới của hàng hóa và dịch vụ được tạo ra của toàn bộ nền kinh tế trong một khoảng thời gian nhất định (thông thường là 1 năm).



Tổng sản phẩm trong nước được tính theo giá thực tế và giá so sánh.



GDP là chỉ tiêu kinh tế tổng hợp quan trọng, phản ánh toàn bộ kết quả cuối cùng của các hoạt động sản xuất của tất cả các đơn vị thường trú trong nền kinh tế của một nước trong một thời kỳ nhất định; phản ánh các mối quan hệ trong quá trình sản xuất, phân phối thu nhập, sử dụng cuối cùng sản phẩm hàng hóa và dịch vụ trong nền kinh tế quốc dân. Tổng sản phẩm trong nước (theo giá thực tế) dùng để nghiên cứu cơ cấu và sự biến động về cơ cấu kinh tế theo các ngành, các nhóm ngành, theo loại hình kinh tế, mối quan hệ giữa kết quả sản xuất với phần huy động vào NSNN và phúc lợi xã hội. Tổng sản phẩm trong nước (theo giá so sánh) dùng để đánh giá tốc độ tăng trưởng của toàn bộ nền kinh tế, của các ngành, các loại hình, các khu vực, nghiên cứu sự thay đổi về khối lượng hàng hóa và dịch vụ mới được tạo ra theo thời gian.



Gần đây, trong các tài liệu thống kê mang tính chặt chẽ, người ta còn dùng RGDP (regional gross domestic product) hay dùng để chỉ tổng sản phẩm nội địa của địa phương, RGDP là một trong những chỉ số cơ bản để đánh giá sự phát triển kinh tế của một vùng lãnh thổ nào đó.


1.1.1.2. Cách tính



Phương pháp tính GDP có thể được thực hiện theo nhiều phương pháp khác nhau:



a. Phương pháp tính theo chi tiêu


Phương pháp này người ta tính bằng cách cộng các chi tiêu lại:



GDP = Y = C + I + G + NX


Trong đó:



- Chi tiêu tiêu dùng (C): Bao gồm tất cả các chi tiêu cho sản phẩm và dịch vụ do các xí nghiệp sản xuất ra và bán cho các hộ gia đình.



- Chi tiêu đầu tư (I): Tổng vốn đầu tư phát triển xã hội trong kỳ. Vốn ðầu tý phát triển xã hội bao gồm:



+ Vốn đầu tư xây dựng cơ bản bao gồm vốn xây lắp, vốn mua sắm thiết bị, vốn xây dựng cơ bản khác, vật nuôi để kéo cày, làm giống…



+ Vốn tăng tài sản lưu động trong kỳ như tăng tồn kho giữa cuối kỳ và đầu kỳ về nguyên nhiên vật liệu, thành phẩm, hàng hoá trong lưu thông, sản phẩm sản xuất trong hộ gia đình nông nghiệp, phi nông nghiệp, kho dự trữ nhà nước.



- Chi tiêu của Chính phủ về những sản phẩm và dịch vụ (G) bao gồm các chi tiêu của chính quyền trung ương và địa phương. Đây là các chi phí cho giáo dục quốc phòng, hành chính, y tế, toà án, chi phí để duy trì trật tự công cộng, công trình công cộng, xây dựng cơ sở hạ tầng…



- Xuất khẩu ròng (NX) là chênh lệch giữa xuất khẩu và nhập khẩu của nền kinh tế. Đây là một chi tiêu phản ánh mối quan hệ kinh tế đối với nước ngoài của một quốc gia. GDP tính theo phương pháp chi tiêu là GDP tính theo giá thị trường vì chi tiêu được thanh toán theo giá thị trường.



b. Phương pháp tính theo thu nhập


Theo phương pháp này nếu trong nền kinh tế giản đơn thì GDP được tính bằng cách cộng tất cả các thu nhập mà khu vực xí nghiệp phân phối cho các hộ gia đình dưới hình thức tiền lương, tiền lãi, tiền thuê và lợi nhuận.



GDP = Y = Tiền lương + tiền lãi + tiền thuê + lợi nhuận


Việc tính GDP theo thu nhập còn gọi là GDP tính theo giá yếu tố vì những khoản này các xí nghiệp chi trả cho việc sử dụng nguồn lực phục vụ cho sản xuất. Nếu nền kinh tế không có Chính phủ thì việc tính GDP theo giá thị trường hoặc theo giá yếu tố sẽ cho cùng một kết quả. Nhưng khi có Chính phủ thì cần có những điều chỉnh để GDP tính theo thu nhập giống với GDP tính theo giá thị trường.



Điều chỉnh thứ nhất là cộng thuế gián thu vào thu nhập. Chính phủ nhận được thu nhập từ thuế gián thu, tức các khoản thuế đánh vào dịch vụ và hàng hoá bán trên thị trường, trong đó trợ cấp của Chính phủ cho sản xuất được coi là một khoản thuế gián thu âm.



Điều chỉnh thứ hai là cộng khoản khấu hao vào cùng với các khoản thu nhập. Bởi vì, khi tính GDP theo giá thị trường thì khấu hao đã được tính ở chi tiêu đầu tư, còn tính GDP theo thu nhập thì không bao gồm khấu hao. Do đó, công thức tính GDP khi có Chính phủ:



GDP = Tổng thu nhập = Lương + Lãi + Tiền thuê + Lợi nhuận + Thuế gián thu + khấu hao


c. Phương pháp tính theo giá trị gia tăng


Phương pháp tính theo giá trị gia tăng là tổng cộng tất cả giá trị gia tăng của nền kinh tế trong một thời kỳ.



Tổng sản phẩm quốc nội = Giá trị tăng thêm + Thuế nhập khẩu


Hoặc GDP = Giá trị sản xuất - Chi phí trung gian + Thuế nhập khẩu


Giá trị gia tăng của doanh nghiệp ký hiệu là (VA), giá trị tăng thêm của một ngành (GO), giá trị tăng thêm của nền kinh tế là GDP.



+ VA = Giá trị thị trường sản phẩm đầu ra của doanh nghiệp - Giá trị đầu vào được chuyển hết vào giá trị sản phẩm trong quá trình sản xuất.



+ Giá trị gia tăng của một ngành (GO).



+ GO =∑VAi (i=1,2,3,..,n).



Trong đó: VAi là giá trị tăng thêm của doanh nghiệp i trong ngành; n là số lượng doanh nghiệp trong ngành.



Giá trị gia tăng của nền kinh tế GDP: GDP =∑ GOj (j=1,2,3,..,m) trong đó:



+ GOj là giá trị gia tăng của ngành j.



+ m là số ngành trong nền kinh tế.



GDP bình quân đầu người: GDP bình quân đầu người của một quốc gia hay lãnh thổ tại một thời điểm nhất định là giá trị nhận được khi lấy GDP của quốc gia hay lãnh thổ này tại thời điểm đó chia cho dân

HYPERLINK "https://vi.wikipedia.org/wiki/D%C3%A2n_s%E1%BB%91" 

HYPERLINK "https://vi.wikipedia.org/wiki/D%C3%A2n_s%E1%BB%91"số của nó cũng tại thời điểm đó.



Lưu ý:



GDP thực tế là tổng sản phẩm nội địa tính theo sản lượng hàng

HYPERLINK "https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0ng_h%C3%B3a" 

HYPERLINK "https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0ng_h%C3%B3a"hoá và dịch

HYPERLINK "https://vi.wikipedia.org/wiki/D%E1%BB%8Bch_v%E1%BB%A5" 

HYPERLINK "https://vi.wikipedia.org/wiki/D%E1%BB%8Bch_v%E1%BB%A5"vụ cuối cùng của năm nghiên cứu. 



GDP theo giá cả tính theo năm gốc được gọi là GDP theo giá so sánh hay còn gọi theo giá cố định để loại trừ ảnh hưởng của lạm phát.



 1.1.2. Tổng sản phẩm quốc dân (GNP)


- Khái niệm



GNP (Gross National Product) tức Tổng sản lượng quốc gia hay Tổng sản phẩm quốc gia là một chỉ tiêu kinh tế đánh giá sự phát triển kinh tế của một đất nước nó được tính là tổng giá trị bằng tiền của các sản phẩm cuối cùng và dịch vụ mà công dân của một nước làm ra trong một khoảng thời gian nào đó, thông thường là một năm tài chính, không kể làm ra ở đâu (trong hay ngoài nước). 


- Cách tính



Cách tính GNP cũng giống như cách tính GDP có 3 cách tính GNP, chẳng hạn cách tính theo tiêu dùng: GNP = C + I + G + (X - M) + NR



Trong đó:



C = Chi phí tiêu dùng cá nhân.



I = Tổng đầu tư cá nhân quốc nội.



G = Chi phí tiêu dùng của Nhà nước.



X = Kim ngạch xuất khẩu ròng các hàng hóa và dịch vụ.



M = Kim ngạch nhập khẩu ròng của hàng hóa và dịch vụ.



NR= Thu nhập ròng từ các tài sản ở nước ngoài (thu nhập ròng).



1.1.3. So sánh GDP và GNP


Phân biệt giữa GDP và GNP: 



GDP khác với tổng sản phẩm quốc dân (GNP) ở chỗ loại bỏ việc chuyển đổi thu nhập giữa các quốc gia, nó được quy theo lãnh thổ mà sản phẩm được sản xuất ở đó hơn là thu nhập nhận được ở đó. 



Để đánh giá sức mạnh của một nền kinh tế người ta dùng GNP. Tại vì nó được tính là tổng giá trị bằng tiền của các sản phẩm cuối cùng và dịch vụ mà công dân của một nước làm ra trong một khoảng thời gian nào đó, thông thường là một năm tài chính, không kể làm ra ở đâu (trong hay ngoài nước).



GDP (Gross Domestic Product) bao gồm cả giá trị của các nhà đầu tư nước ngoài kiếm ra được trên lãnh thổ Việt Nam rồi mang về nước, nên không chính xác là sản lượng của Việt Nam.



Do đó nên dùng GNP hơn GDP vì GDP chỉ mang hình thức “ thành tích” là chính. Chỉ số GDP chỉ cho biết trên lãnh thổ Việt Nam trong năm qua toàn bộ hàng hóa dịch vụ cuối cùng được tạo ra và được mang ra trao đổi có giá trị bao nhiêu mà không cho biết bao nhiêu phần trăm trong đó sẽ dành cho người Việt Nam.


Ngoài GDP, GNP người ta còn dùng một số đại lượng khác để đo kết quả hoạt động sản xuất của nền kinh tế như: GNI- Gross National Income; GDP xanh.


GNI - Gross National Income



- Thu nhập quốc gia là chỉ tiêu phản ánh kết quả thu nhập lần đầu được tạo ra từ các yếu tố sở hữu của một quốc gia tham gia vào hoạt động sản xuất trên lãnh thổ quốc gia đó hay ở nước ngoài trong một thời kỳ nhất định, thường là một năm.



- Ví dụ, lợi nhuận của một công ty Mỹ hoạt động tại Anh sẽ được tính vào GNI của Mỹ và GDP của Anh, không tính vào GNI của Anh hay GDP của Mỹ.



Cách tính : 



Thu nhập quốc dân bao gồm: Chi tiêu dùng cá nhân, tổng đầu tư của dân cư, chi tiêu dùng của Chính phủ, thu nhập thuần từ tài sản ở nước ngoài (sau khi trừ các thuế) và tổng giá trị hàng hóa và dịch vụ xuất khẩu và trừ đi hai khoản: Tổng giá trị hàng hóa và dịch vụ nhập khẩu và thuế gián 

HYPERLINK "https://vi.wikipedia.org/wiki/Thu%E1%BA%BF_gi%C3%A1n_thu"thu.



Cách tính cụ thể GNI:



GNI = (GDP) + (Chênh lệch giữa thu nhập của người lao động Việt Nam ở nước ngoài gửi về và thu nhập của người nước ngoài ở Việt Nam gửi ra) + (Chênh lệch giữa thu nhập sở hữu nhận được từ nước ngoài với thu nhập sở hữu trả cho nước ngoài). 



Trong đó:



- Chênh lệch (thuần) giữa thu nhập và chi trả về thu nhập lao động với nước ngoài là phần còn lại giữa các khoản thu nhập về tiền lương và tiền công lao động (bằng tiền hay hiện vật) và các khoản thu nhập khác mang tính chất trả công lao động cho công nhân và người lao động Việt Nam thường trú ở nước ngoài nhận được từ các tổ chức, đơn vị dân cư sản xuất không thường trú (nước ngoài) - (trừ đi) phần chi về thù lao lao động của các tổ chức, đơn vị dân cư sản xuất thường trú của Việt Nam chi trả cho công nhân và người lao động nước ngoài thường trú ở Việt Nam; 



- Chênh lệch giữa thu nhập sở hữu nhận được từ nước ngoài với thu nhập sở hữu trả cho nước ngoài là phần còn lại của thu nhập sở hữu do đơn vị và dân cư thường trú Việt Nam nhận được từ nước ngoài (từ đơn vị và dân cư không thường trú) - (trừ đi) thu nhập sở hữu của đơn vị và dân cư không thường trú Việt Nam. 



GDP xanh


Hiện nay, trên thế giới và trong nước một số nhà kinh tế còn nhắc tới chỉ tiêu GDP xanh (Green GDP) như một chỉ tiêu đánh giá chất lượng tăng trưởng và PTBV. Hiện nay Tổng cục Thống kê cũng đang nghiiên cứu để vận dụng vào điều kiện Việt Nam



Khái niệm và ý nghĩa của GDP xanh



GDP xanh là một trong những chỉ tiêu kinh tế tổng hợp đánh giá chất lượng tăng trưởng và PTBV. GDP xanh phản ảnh sự phát triển của một quốc gia một cách toàn diện bao gồm không chỉ về nội dung kinh tế mà còn cả nội dung về môi trường.



GDP xanh là phần còn lại của GDP thuần sau khi đã trừ các chi phí do khử chất thải từ sản xuất, tiêu dùng, chi phí tiêu dùng tài nguyên và mất mát về môi trường do các hoạt động kinh tế.



Theo thông lệ quốc tế, hiện nay, GDP được tính toàn bộ kết quả đã làm ra không loại trừ phần tài nguyên mà con người đã khai thác và không loại trừ chi phí cần thiết để khôi phục lại môi trường. Còn GDP xanh thì khác.


Chỉ tiêu GDP xanh ra đời với mục đích chính để đánh giá chi phí của thiệt hại môi trường với tiêu thụ và sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên đến GDP thuần. Như vậy chỉ tiêu GDP xanh sẽ phản ánh được thực chất phát triển kinh tế của một đất nước trên cả ba mặt: Kinh tế, xã hội và môi trường.



Việc xác định chỉ tiêu GDP xanh hiểu theo nghĩa rộng chính là “hạch toán chi phí môi trường” hay còn gọi là “hạch toán xanh”. Cho dù được gọi theo thuật ngữ nào đi chăng nữa thì về thực chất đây là việc tính đúng, tính đủ các chi phí liên quan tới hoạt động bảo vệ môi trường vào giá thành sản phẩm ở cấp độ doanh nghiệp hay đó là việc thay đổi cách thể hiện trong hệ thống tài khoản quốc gia SNA (System of National Accounts). Theo đó người ta bổ sung thêm vai trò của môi trường vào kết quả hoạt động nói chung của nền kinh tế. Nói cách khác, trước kia trong hàm sản xuất Cobb - Douglas truyền thống (Q = AKαLβ) thường bao gồm các yếu tố vốn, lao động, công nghệ, thì hiện nay cần bổ sung thêm cả yếu tố môi trường như một yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất.



Hạch toán GDP trong SNA chưa thể hiện đầy đủ những chi phí liên quan tới bảo vệ môi trường cũng như chưa phản ánh hết sự xuống cấp, suy thoái nguồn tài nguyên thiên nhiên do các hoạt động kinh tế - đời sống của con người gây ra (theo Salah Serafy và Ernst Lutz, 1989. tr 24). Một trong những nhược điểm của hạch toán GDP trong SNA truyền thống là: Chưa thể hiện đầy đủ các khoản chi phí có liên quan tới bảo vệ môi trường và suy thoái tài nguyên.



Hạch toán GDP trong SEEA (hay GDP xanh) về cơ bản dựa trên hạch toán GDP trong SNA, tuy nhiên hạch toán GDP trong SEEA đã trừ phần khấu hao tài sản cố định đồng thời có bổ sung thêm những thông tin về tài sản môi trường dưới dạng hiện vật và giá trị, về quá trình sử dụng tài sản đó vào sản xuất, tiêu dùng của hộ dân cư và xã hội, hay nói một cách khác hạch toán GDP trong SEEA (hay GDP xanh) đã thể hiện khá đầy đủ những chi phí liên quan tới bảo vệ môi trường cũng như phản ánh sự xuống cấp, suy thoái nguồn tài nguyên thiên nhiên do các hoạt động kinh tế - đời sống của con người gây ra.



Nội dung và phương pháp tính



Với chỉ tiêu GDP xanh người ta phải loại trừ phần thiệt hại tài nguyên, khấu trừ những chi phí để phục hồi môi trường. Trong SNA - 1993 có nêu ra hệ thống tài khoản kinh tế về môi trường (SEEA - The System of Environmental Economic Accounts) mang tính chất tổng quát. Theo đó, tài sản không do sản xuất nguồn tự nhiên là loại tài sản liên quan đến môi trường. Nó được phân chia làm 2 nhóm trong cấu trúc của hệ thống SEEA: 



- Nhóm thứ nhất, ghi ảnh hưởng của các hoạt động kinh tế lên các tài sản không do sản xuất nguồn tự nhiên như nước, không khí, rừng nguyên sinh…



- Nhóm thứ hai, gồm các khoản mục về sử dụng các tài sản không do sản xuất nguồn tự nhiên làm cho nó cạn kiệt hoặc xuống cấp và tích luỹ các tài sản không do sản xuất nguồn tự nhiên.



Song trong SNA chưa nêu lên nội dung và phương pháp tính của tài khoản này mà coi như số tích luỹ  và sử dụng ở đầu ra cân bằng với chi phí về tài nguyên và môi trường của đầu vào. Do đó theo chúng tôi, để thể hiện được đúng đắn sự tăng trưởng kinh tế cần phải làm rõ nội dung của chỉ tiêu GDP xanh nhằm:



- Có cơ sở khoa học để đánh giá đúng đắn thực chất tăng trưởng GDP.



- Để nhận biết rằng, khi tăng trưởng 1% GDP cần phải tái đầu tư lại để phục hồi môi trường sống bao nhiêu trong số đó? Đây là căn cứ quan trọng để xác định mức thuế môi trường cho các lĩnh vực kinh tế.



Hiện nay ở một số quốc gia có trình độ phát triển cao còn gắn tiêu dùng với môi trường. Họ chỉ nhập khẩu sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 14000 (ISO 14000 là bộ tiêu chuẩn hướng tới các hoạt động về bảo vệ môi trường, bộ tiêu chuẩn ISO 14000 gồm nhiều nội dung khác nhau về môi trường như hệ thống quản lý môi trường, đánh giá vòng đời sản phẩm, nhãn sinh thái, xác định và kiểm toán khí nhà kính) mà theo đó quy trình sản xuất phải gắn với việc bảo vệ môi trường để tạo ra sản phẩm xanh.



Phương pháp hạch toán GDP xanh trong SEEA


Mô hình SEEA mở rộng và bổ sung các tài khoản nguồn lực tự nhiên theo luồng và khối với các tài khoản sản xuất và tài sản. Bằng việc tính các chi phí do suy giảm (cả về mặt trữ lượng và giá trị) các nguồn tự nhiên không sản xuất được do các hoạt động kinh tế gây ra.



Trong SEEA, các đẳng thức được điều chỉnh tương ứng, gắn với chi phí do những tổn thất và do sự xuống cấp môi trường mà các hoạt động kinh tế - xã hội gây ra. Theo đó, đẳng thức nguồn và sử dụng được điều chỉnh bằng việc dựa vào đó đại lượng IC - vừa là chi phí môi trường, nhưng đồng thời cũng chính là sự tổn thất và sự xuống cấp môi trường do hoạt động kinh tế gây ra.



Hạch toán gộp môi trường vào các tài khoản kinh tế tương ứng với hệ thống SEEA được biểu thị như sau:



* Đẳng thức về nguồn - sử dụng, được thể hiện như sau:     


O + M  =   (IC + ECc) + C + (CF - ECt) + X



Trong đó:           



O: Giá trị sản phẩm vật chất và dịch vụ sản xuất ra;



M: Nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ;



IC: Tiêu dùng trung gian;



ECc: Chi phí môi trường;



C: Tiêu dùng cuối cùng;



CF: Tổng tích luỹ tài sản;



ECt: Giá trị tổn thất và xuống cấp tài nguyên môi trường;



X: Xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ.



* Đẳng thức về giá trị gia tăng (có tính đến yếu tố môi trường) đối với một ngành kinh tế, được thể hiện như sau:


EVAi    = Oi - IIi - CCi - ECi   =  NVAi -  ECi


Trong đó:           



EVAi: Giá trị gia tăng thuần có yếu tố môi trường của ngành i;



Oi: Giá trị sản phẩm vật chất, dịch vụ ngành i sản xuất ra;



IIi: Chi phí trung gian của ngành i;



CCi: Tiêu dùng tài sản cố định của ngành i;



ECi: Chi phí do tổn thất và xuống cấp môi trường của ngành i gây ra;



NVAi: Giá trị gia tăng thuần của ngành I;



VA: giá trị gia tăng.



* Đẳng thức về sản phẩm trong nước có tính đến yếu tố môi trường, được thể hiện như sau:



EDP ( (EVAi – Ech ( NDP - EC ( C + CF - CC - EC + X - M
Trong đó:


EDP: Tổng sản phẩm trong nước thuần có yếu tố môi trường hay GDP xanh;
[image: image1]


(EVAi = Tổng VA thuần có yếu tố môi trường;



ECh: Chi phí xử lý ô nhiễm môi trường do tiêu dùng cuối cùng của hộ gia đình gây ra;



NDP: Tổng sản phẩm trong nước thuần;



EC: Chi phí bảo vệ môi trường và giá trị tổn thất, xuống cấp tài nguyên môi trường;



CF: Tích luỹ tài sản;



CC: Tiêu dùng tài sản (khấu hao tài sản).



Trong SEEA, các tài khoản liên quan tới môi trường được gắn kết với tài khoản kinh tế như trình bày trong 3 đẳng thức trên. Theo đó đã có hai khoản được bổ sung vào SNA truyền thống dưới dạng hiện vật và giá trị, đó là:



Thứ nhất, sự tiêu hao tài sản môi trường do hoạt động kinh tế gây ra, thể hiện ở “tiêu dùng vốn tài nguyên thiên nhiên”, bao gồm các loại tài nguyên như nước, đất, rừng,… Đây là những loại tài sản thường không được thể hiện trong tài sản kinh tế của SNA;



Thứ hai, những chi phí môi trường mà các ngành kinh tế và hộ gia đình đã chi trả cho việc sử dụng các tài sản môi trường trong quá tŕnh sản xuất, làm cho các tài sản đó cạn kiệt, xuống cấp. Những khoản chi phí này thể hiện ở “chi phí môi trường của ngành kinh tế (ECi )” và “chi phí môi trường của hộ gia đình (ECh )”. Trên cơ sở hai khoản mục đó, một số chỉ tiêu kinh tế được điều chỉnh lại như: “Tổng tích luỹ tài sản (CF)” được chuyển thành “Tổng tích luỹ tài sản có gắn với môi trường (ECF)”; “Giá trị gia tăng thuần (NVA)” được chuyển thành “Giá trị gia tăng thuần có tính tới môi trường (EVA)” và “Tổng sản phẩm trong nước thuần (GDP)” chuyển thành “Tổng sản phẩm trong nước thuần có tính tới môi trường (GDP xanh)”



[image: image2.jpg]Hinh 1: Khudn kh8 do dac kinh t& xanh théng qua xdy dyng céc chi s& (OECD, 2011).

v
Hoat ddng ciia kinh t& (San xu&t, tiéu thy, thuong mai) @
Tidu thy
Ho gia inh Vén lao 6dng
chinh phd
Bhu tu
[]
i nghi, s khde Chstonhibm  Nang ugnga nguyéin i thd
vlhﬁwhmh.\ Chit th nubc, &, sinh khai, khong khi
Chic:
e e @ gum
mmmﬁmmmnmmmww

Chi 6 giém séit higu sust mbi truing vé téi nguyén
Chi 6 giém séit nén téng tai sén thién nhién
Chi 6 giém st chét lugng cudc s6ng vé o truong
wwmmwwmwn 'h6i chinh séch
BGi canh kinh t6 x& hoi v déc diém tang tnfing









Nguồn OECD, 2011


Như vậy vậy vấn đề mấu chốt là làm sao để tính được giá trị và mức độ ảnh hưởng tiêu cực của các hoạt động kinh tế để khấu trừ vào GDP thông thường.



Xác định mức độ ảnh hưởng tiêu cực của nó đến môi trường có thể được thực hiện bằng 3 phương án sau đây:



Phương án 1: 



Xác định tổng thiệt hại của môi trường để khấu trừ vào GDP:



[image: image3.png]T-3(@xT)








Trong đó:



T: Tổng thiệt hại của môi trường năm tính toán.



Qi: Lượng thiệt hại loại tài nguyên thứ i (i = 1,2,...,n).



Ti: Chi phí để phục hồi 1 đơn vị tài nguyên thứ i.



Lượng thiệt hại của từng loại tài nguyên được xác định qua tài liệu thống kê lượng chất thải từng loại đã thải ra hàng ngày của các ngành kinh tế. Về chi phí để phục hồi một đơn vị tài nguyên bị thiệt hại có thể căn cứ vào định mức chi phí (đối với các hoạt động trồng rừng, thau chua rửa mặn, xử lý chất thải rắn, chất thải nước…). Với phương pháp này đảm bảo tính chính xác cao.



Phương án 2:



Thiệt hại của môi trường = Chi phí để làm sạch môi trường thực tế đã chi ra + Chi phí để mua sắm, lắp đặt thiết bị để xử lý môi trường + Chi phí để vận hành máy móc thiết bị trong kì tính toán. Số tiền chi phí để mua sắm thiết bị và chi phí để làm sạch môi trường là số thực chi của năm tính toán.



Tính theo phương án 2 đơn giản hơn song độ chính xác bị hạn chế vì: Hiện nay chi phí để phục hồi môi trường còn quá ít ỏi. Thông thường số này thấp hơn nhiều so với nhu cầu phải chi để tái tạo môi trường. 



Phương án 3:



Trên cơ sở tính toán của phương án 2 tiến hành cộng thêm 1 lượng tiền tệ thích hợp để tẩy rửa các hoá chất độc hại đã sử dụng trong sản xuất như thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, hoá chất độc của các nhà máy… cộng với chi phí cần có để xử lý cho số chất thải chưa được xử lý.



Phân loại thiệt hại tài nguyên và môi trường để xác định tổng thiệt hại trong GDP


Thiệt hại tài nguyên và môi trường có thể chia ra thành thiệt hại ẩn và thiệt hại hiện.



- Thiệt hại ẩn: Là những thiệt hại làm tổn thất đến tài nguyên thiên nhiên, ảnh hưởng xấu đến môi trường sống mà chúng ta không thể quan sát được, không thể tính thành tiền các thiệt hại một cách cụ thể như:



- Ô nhiễm không khí;



- Làm đột biến gien cây trồng hoặc vật nuôi.



- Làm thay đổi cấu tầng đất - Gây ra tình trạng thay đổi khí hậu, thời tiết: Mưa lụt, hoặc nắng hạn gây ra cháy rừng; nước mặn xâm thực sâu vào đất liền ảnh hưởng đến diện tích gieo trồng, nuôi thả tôm, cá nước ngọt.



- Ô nhiễm nguồn nước thải làm chậm phát triển cây trồng hoặc vật nuôi.



- Nhiễm bẩn nguồn nước phục vụ cho sản xuất hoặc sinh hoạt của dân cư do sử dụng nhiều hoá chất trong nông nghiệp như thuốc bảo vệ thực vật, thuốc diệt cỏ, thuốc tẩy, nhuộm, thuộc da trong công nghiệp...



- Gây tổn hại chất lượng sản phẩm của công nghiệp chế biến do sử dụng nguồn nguyên liệu có dùng các chất kích thích tăng trưởng.



- Khai thác nước ngầm làm hạ thấp mạch nước ngầm, lún nền đất.



- Khai thác tài nguyên khoáng sản gây ô nhiễm nguồn nước (dầu khí), bốc đất đá để khai thác than, quặng... làm mất một phần diện tích đất canh tác hoặc đất rừng, gây ô nhiễm môi trường.



- Khai thác không hợp lý đất ngập mặn ven biển làm giảm nguồn thức ăn làm cho nguồn hải sản bị suy giảm.



- Hoạt động của công nghiệp làm tăng độ nhiễm bẩn không khí, nước; gây ra mưa axit.



- Công nghiệp khai thác vật liệu xây dựng làm thay đổi dòng chảy, gây xói mòn đất.



- Công nghiệp chế biến (nhất là chế biến lương thực, thực phẩm...) chất thải vào không khí, nước gây ô nhiễm môi trường.



- Chất thải do sử dụng hoá chất dùng để chế biến (thuộc da, sản xuất hoá chất...) gây ảnh hưởng xấu đến sản xuất và đời sống của dân cư...



- Ảnh hưởng việc phát triển thuỷ điện đến sự thay đổi khí hậu, thời tiết, vũ lượng... và tác động của các sự thay đổi trên đến quy mô sản xuất nông lâm, công nghiệp...



- Thiệt hại hiện: Là thiệt hại làm tổn hại đến môi trường mà ta có thể quan sát được và có thể tính thành tiền các thiệt hại như:



- Lượng tài nguyên (gỗ, khoáng sản kim loại và phi kim loại đã khai thác);



- Diện tích rừng bị cháy;



- Diện tích rừng bị chặt hạ;



- Diện tích đất bị rửa trôi lớp đất màu;



- Khối lượng đất màu bị rửa trôi;



- Diện tích rừng đầu nguồn bị chặt phá;



- Diện tích đất nông nghiệp bị nhiễm mặn do sử dụng đất không đúng kỹ thuật, không đúng quy hoạch (như tình trạng chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp từ trồng lúa sang nuôi tôm nước mặn);



- Diện tích đất bị bạc màu do bón nhiều phân hoá học;



- Lượng phân hoá học đã sử dụng trong năm;



- Lượng thuốc hoá học đã sử dụng trong năm trong đó có: Thuốc diệt cỏ; thuốc diệt sâu bệnh;



- Lượng phân hoá học đã sử dụng trong năm.



Trong đó: Chủng loại và số lượng các loại hoá chất độc cấm không được sử dụng trong nông nghiệp nhưng ở địa phương còn sử dụng như: DDT, Phulvatoc, 666...



Đối với hoạt động công nghiệp:



- Lượng chất thải nước cần phải xử lý;



- Lượng chất thải rắn cần phải xử lý;



- Lượng chất thải khí cần phải xử lý;



- Diện tích cây trồng bị chết do chất thải công nghiệp (ví dụ: Do khí thải của các lò gạch, do chất thải của nhà máy hoá chất, xăng dầu tràn ra làm chết cây trồng, làm ô nhiễm nguồn nước, làm cho đất không thể trồng trọt được);



- Diện tích nuôi trồng thuỷ, hải sản bị thiệt hại do sản xuất công nghiệp gây ra: Nước thải, khí thải bị ô nhiễm nặng không được xử lý mà thải trực tiếp ra sông, ngòi, biển... gây tác động xấu đến kết quả của các hoạt động nuôi trồng hoặc đánh bắt thuỷ, hải sản...;



- Ảnh hưởng việc phát triển thuỷ điện đến sự thay đổi quy mô đất dùng vào sản xuất nông lâm, công nghiệp...


1.1.4. Vai trò của Kiểm toán nhà nước trong phát triển nhanh và bền vững 



Tăng trưởng kinh tế, tiến bộ và công bằng xã hội trong môi trường sống xanh, sạch, đẹp, đó chính là nội dung của PTBV. Đây chính là ba trụ cột bảo đảm sự phát triển của nền kinh tế, của xã hội, của một đất nước. Tăng trưởng kinh tế là điều kiện cần, tiến bộ và công bằng xã hội với môi trường sống xanh, sạch, đẹp là điều kiện đủ để bảo đảm cho tăng trưởng kinh tế cao và duy trì được thành quả của tăng trưởng kinh tế.


PTBV đề cao tiến bộ và công bằng xã hội, giảm chênh lệch giàu nghèo, sử dụng hiệu quả và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, ngăn ngừa ô nhiễm môi trường, thỏa mãn nhu cầu của con người.



Thông qua cách tiếp cận với các cách tính thu nhập của một nền kinh tế quốc dân và thực tiễn hoạt động kiểm toán, KTVNN nói riêng và KTNN nói chung đưa ra được các kiến nghị và tư vấn cho Chính phủ và các chính quyền địa phương. Để tăng được GDP, GNP, GNI, hay GDP xanh chúng ta nên tăng gì, giảm gì là có lợi và hiệu quả nhất. Chẳng hạn thay đổi tỷ trọng đóng góp của từng yếu tố đầu vào vào tăng trưởng kinh tế bằng cách giảm dần sự đóng góp của vốn, lao động và tăng cường sự đóng góp của khoa học công nghệ sản xuất và công nghệ quản lý; gắn tăng trưởng kinh tế với tái cơ cấu kinh tế thông qua việc điều chỉnh danh mục các sản phẩm có hàm lượng công nghệ và tri thức cao thay vì tập trung sản xuất các sản phẩm sử dụng nhiều lao động, vốn, nguyên nhiên liệu làm ô nhiễm môi trường


Chỉ số bền vững môi trường (ESI): Thước đo của sự tiến bộ tổng thể về phát triển theo hướng bền vững về môi trường là ESI (Environmental Sustainable Index). Đây là chỉ số tổng hợp thể hiện sự bền vững môi trường được tính toán dựa trên các chỉ thị chọn lọc đặc trưng cho tính bền vững về mặt môi trường có giá trị dao động trong khoảng 0 - 100. Tính bền vững môi trường càng cao thì giá trị ESI càng cao.



Để nền kinh tế quốc dân phát triển tốt đẹp, ổn định và bền vững thì cần phải có một môi trường thuận lợi. Ngày nay, bảo vệ môi trường đi đôi với PTBV được coi là một chính sách cơ bản của một quốc gia và đó cũng là trách nhiệm của mọi doanh nghiệp, với mỗi người dân đối với toàn xã hội. Với tư cách là cơ quan kiểm tra tài chính công, tài sản công, KTNN có trách nhiệm kiểm tra, đánh giá và xác nhận xem các doanh nghiệp hay dự án, chương trình đã tác động đến môi trường như thế nào và đã có những giải pháp, kế sách gì để phòng ngừa, giảm thiểu hay khắc phục những tác động xấu đến môi trường mà hoạt động của họ đã gây ra. Bên cạnh đó, KTNN còn có trách nhiệm đảm bảo cho sự hoạt động thông suốt và hữu hiệu của hệ thống quản lý môi trường thông qua việc kiểm toán đối với các cơ quan Chính phủ dưới góc độ đánh giá việc thực thi các nghĩa vụ môi trường của các bộ, ngành, địa phương đó. Với tư cách là một bộ phận cấu thành của hệ thống quản lý vĩ mô và là cơ quan kiểm tra, KTNN có một vai trò không thể thay thế được trong phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường thông qua việc thực hiện các cuộc kiểm toán môi trường.



Kiểm toán môi trường được hiểu là nội dung kiểm toán, là việc kiểm toán các vấn đề, chính sách, chương trình và kinh phí liên quan đến môi trường của Chính phủ và KTV có thể thực hiện kiểm toán môi trường dưới cả ba loại hình kiểm toán trên trong đó kiểm toán hoạt động về kiểm toán môi trường được khuyến cáo ưu tiên hàng đầu. 



Kiểm toán tài chính các vấn đề về môi trường có thể tập trung vào một số nội dung như kiểm tra, đánh giá các số liệu tài chính và đưa ra ý kiến kiểm toán đối với báo cáo tài chính; các trách nhiệm tài chính của Chính phủ.



Kiểm toán tuân thủ các vấn đề về môi trường có thể tập trung vào tính tuân thủ, phù hợp các luật, các hiệp định và các chính sách về môi trường của các cấp chính quyền ở cấp độ quốc gia và quốc tế.



Kiểm toán hoạt động về kiểm toán môi trường có thể gồm các nội dung đảm bảo các tiêu chí thực hiện phản ánh đúng hoạt động của đơn vị; đảm bảo việc quản lý môi trường được thực hiện trên phương diện hiệu quả, hiệu lực và kinh tế.



Ở đây có thể kể đến một số nội dung, lĩnh vực mà KTNN có thể thực hiện kiểm toán môi trường: Quản lý năng lượng và tiết kiệm trong việc sử dụng; quản lý tài nguyên khoáng sản và việc chấp hành các quy định; quản lý và sử dụng đất, rừng, thủy hải sản; quản lý nguồn nước và tính kinh tế trong việc sử dụng; chất thải, quản lý chất thải và tiêu hủy chất thải; giảm ô nhiễm tiếng ồn, hệ thống đánh giá và kiểm tra tiếng ồn; ô nhiễm không khí và chất lượng không khí; giao thông và phương tiện di chuyển; đa dạng sinh học; ứng phó với biến đổi khí hậu; xây dựng hệ thống quản lý môi trường, PTBV;



Kiểm toán môi trường đóng vai trò quan trọng trong việc xác nhận GDP xanh thực tế của quốc gia và chi phí thực tế của doanh nghiệp



Xét trên góc độ vĩ mô, thực tế cho thấy có nhiều quốc gia do theo đuổi mục tiêu tăng trưởng (GDP) đã phải đối mặt với những hậu quả khôn lường về ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu. Theo xu thế PTBV, việc tăng trưởng kinh tế trong ngắn hạn bằng mọi giá mà bất chấp gia tăng ô nhiễm môi trường và tác động xấu đến sức khỏe người dân, dần dần được coi là không thể chấp nhận được và sẽ bị loại bỏ. Do đó, việc tiến hành các cuộc kiểm toán môi trường sẽ buộc các doanh nghiệp phải tính toán các chi phí tài nguyên môi trường, từ đó phải tính lại giá thành sản phẩm cũng như giá trị GDP. Qua đó KTNN cần phải tính toán xem để tăng trưởng 1% GDP cần phải tái đầu tư lại để phục hồi môi trường sống bao nhiêu trong số đó? Đây là căn cứ quan trọng để KTNN kiến nghị Quốc hội và Chính phủ xác định mức thuế môi trường cho các lĩnh vực kinh tế một cách tương xứng và phù hợp.



 Với vị thế là cơ quan kiểm tra tài chính công, tài sản công do Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, KTNN sẽ là công cụ kiểm soát nguồn lực công có hiệu lực nhất của Nhà nước đối với mọi cơ quan, tổ chức, đơn vị có quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công.  Để giúp cho việc giám sát tối cao của Quốc hội có hiệu quả hơn cần phải có các công cụ kiểm soát có hiệu lực và hiệu quả, trong đó có Kiểm toán Nhà nước. Với tư cách là công cụ quản lý quan trọng trong hệ công cụ quản lý của một quốc gia, KTNN phải là lực lượng nòng cốt đảm nhiệm kiểm toán môi trường để thấy được bức tranh tổng thể về tình hình quản lý và bảo vệ môi trường của Quốc gia cũng như của các khu vực trọng điểm, trên cơ sở đó cung cấp thông tin cho Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan quản lý chức năng đưa ra những quyết định quản lý vĩ mô kịp thời và phù hợp. Qua kiểm toán, KTNN sẽ đưa ra các kết luận, đánh giá và kiến nghị cụ thể về việc xây dựng và thực hiện các chính sách, quy định để phòng chống ô nhiễm, bảo vệ môi trường của quốc gia, cũng như từng đơn vị, tổ chức; đánh giá tính kinh tế, hiệu quả, hiệu lực trong việc sử dụng các nguồn kinh phí môi trường của Chính phủ đồng thời đánh giá tính hợp lý đúng đắn của các báo cáo quyết toán các nguồn kinh phí này, từ đó góp phần PTBV.



1.2. Lạm phát



1.2.1. Khái niệm lạm phát


“ Lạm phát là một quá trình tăng giá hay tăng mức giá chung của nền kinh tế ”. Lạm phát theo tiếng Anh là “inflation” có nguồn gốc từ tiếng Latinh “inflare” nghĩa là làm cho khối lượng lớn lên, thổi phồng lên. Lạm phát không chỉ đơn thuần là một lần tăng giá nhất thời mà là nhiều lần và có thể tăng liên tục trong một thời gian dài. Chẳng hạn ở Đức xẩy ra vào những năm đầu của thập kỷ 20 và nhiều năm của thập kỷ 60 của thế kỷ XX; ở Mỹ nhiều năm của thập kỷ 60 và 80; ở Ý nhiều năm của thập kỷ 70; Brazil nhiều năm của thập kỷ 70 và 80 và đều ở thế kỷ XX. Còn ở Việt Nam trong gần 35 năm qua (tính từ năm 1976), lạm phát chỉ có 1 năm giảm (2000), 12 năm tăng 1 chữ số, 20 năm tăng 2 chữ số, 3 năm tăng 3 chữ số.



Thời kỳ 1976-1985, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng rất cao. Nguyên nhân chủ yếu là do kinh tế đình trệ tăng trưởng chậm, thậm chí có năm bị  suy giảm, hàng hóa khan hiếm làm mất cân  đối cung cầu, tiền nhiều hơn hàng.



Thời kỳ 1986-1991, lạm phát phi mã, trong đó 1986-1988 tăng tới 402,1%/năm, đặc biệt năm 1986 lạm phát tới 874,7%. Nguyên nhân chủ yếu là do kinh tế bị khủng hoảng, tăng trưởng thấp, làm cho thị trường bị thiếu cung, tiền nhiều hơn hàng. Có một nguyên nhân quan trọng là việc thực hiện lộ trình giá thị trường đối với hầu hết những mặt hàng bao cấp hiện vật bằng tem phiếu định lượng trong thời kỳ trước, tạo ra mặt bằng giá chung mới cao hơn nhiều.



Thời kỳ 1992-1995, lạm phát vẫn còn cao, nhưng đã thấp hơn nhiều so với các thời kỳ trước. Nguyên nhân chủ yếu do cung đã tăng (tăng trưởng kinh tế 1991 -1995 đạt 8,2%/năm, đặc biệt lương thực vượt nhu cầu trong nước, đã có xuất khẩu với khối lượng lớn; Chính phủ đưa ra phương châm: Đối với ngân sách thì thu lấy để có mà chi; đối với ngân hàng thì vay lấy mà cho vay - có nghĩa là Nhà nước không phát hành tiền cho bội chi ngân sách và bội chi tiền mặt.



Thời kỳ 1996-2003 được coi là thiểu phát, khi CPI tăng rất thấp (mặc dù năm 1998 tăng cao 9,2% do tác động của khủng hoảng khu vực, với tỷ giá năm 1997 tăng 14,2%, năm 1998 tăng 9,6% và giá lương thực tăng 23,1%, giá thực phẩm tăng 8,6%). Nhưng nhìn chung cả thời kỳ này đã có 3 năm, trong đó có 1 năm giảm, 2 năm tăng thấp; giá lương thực, thực phẩm giảm hoặc tăng thấp.



   Thời kỳ từ 2004 đến nay là thời kỳ lạm phát cao trở lại, gần như lặp đi lặp lại, cứ 2 năm tăng cao mới có 1 năm tăng thấp hơn. Năm 2004 tăng 9,5%, năm 2005 tăng 8,4%, thì năm 2006 tăng 6,6%. Năm 2007 tăng 12,63%, năm 2008 tăng 19,89%, thì năm 2009 tăng 6,52%. Năm 2010 tăng 11,75%, năm 2011 sau 8 tháng đã tăng 15,68% (nếu tính theo năm thì tháng 8/2011 so với cùng kỳ năm trước đã tăng tới 23,02%).


1.2.2. Nguyên nhân


Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng lạm phát, trong đó "lạm phát do cầu kéo" và "lạm phát do chi phí đẩy" được coi là hai thủ phạm chính. 



- Lạm phát do cầu kéo 



Nhiều người có trong tay một khoản tiền lớn và họ sẵn sàng chi trả cho một hàng hoá hay dịch vụ với mức giá cao hơn bình thường. Khi nhu cầu về một mặt hàng tăng lên sẽ kéo theo sự tăng lên về giá cả của mặt hàng đó. Giá cả của các mặt hàng khác cũng theo đó leo thang, dẫn đến sự tăng giá của hầu hết các loại hàng hoá trên thị trường. Lạm phát do sự tăng lên về cầu được gọi là “lạm phát do cầu kéo”, nghĩa là cầu về một hàng hoá hay dịch vụ ngày càng kéo giá cả của hàng hoá hay dịch vụ đó lên mức cao hơn. Các nhà khoa học mô tả tình trạng lạm phát này là”quá nhiều tiền đuổi theo quá ít hàng hoá”. 



- Lạm phát do chi phí đẩy 



Chi phí của các doanh nghiệp bao gồm tiền lương, giá cả nguyên liệu đầu vào, máy móc, chi phí bảo hiểm cho công nhân, thuế... Khi giá cả của một hoặc vài yếu tố này tăng lên thì tổng chi phí sản xuất của các xí nghiệp chắc chắn cũng tăng lên. Các xí nghiệp vì muốn bảo toàn mức lợi nhuận của mình sẽ tăng giá thành sản phẩm. Mức giá chung của toàn thể nền kinh tế cũng tăng. 



Ngoài 2 nguyên nhân chính ở trên các nhà kinh tế học cho rằng còn có một nguyên nhân nữa gây ra lạm phát đó là “lạm phát vốn có”.



Lạm 

HYPERLINK "https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=L%E1%BA%A1m_ph%C3%A1t_v%E1%BB%91n_c%C3%B3&action=edit&redlink=1"phát vốn có được gây ra bởi kỳ vọng thích nghi và thường được liên kết với "vòng xoáy giá/lương". Tăng lương cho người lao động tác động đến việc tăng giá của hàng hoá; hàng hoá tăng giá làm cho mức sống của người lao động giảm xuống do đó Chính phủ tăng lương và yêu cầu người sử dụng lao động cũng tăng lương và vòng xoáy mới lại lặp lại. 



Còn ở Việt Nam có thể nói, nguyên nhân của lạm phát trong thời gian qua (2010-2014) tại Việt Nam thì có nhiều. Có thể phân thành hai yếu tố, một là do nội tại của nền kinh tế và hai là do yếu tố từ bên ngoài, nhưng theo chúng tôi nguyên nhân chính vẫn là những yếu kém nội tại của nền kinh tế. Nhưng bất luận trường hợp nào chúng ta đều nhất trí với nhau: Nguyên nhân xuất phát từ yếu tố tiền tệ cũng giống như M.Friedman và J.M.Keynes đã từng khẳng định: “Lạm phát ở đâu và bao giờ cũng là hiện tượng tiền tệ”. Do trên thị trường tồn tại một lượng cung tiền lớn hơn khối lượng hàng hóa của nền kinh tế. Điều này được thể hiện quy mô tín dụng vừa qua tại Việt Nam bằng khoảng 125% GDP vào cuối 2010 là mức mà tổ chức xếp hạng tín nhiệm Fitch xếp thứ 3 trong số các nền kinh tế mới nổi. Trong khi đó những nước có mức độ phát triển giống Việt Nam quy mô tín dụng của họ so với GDP chỉ bằng khoảng 50-80 % GDP. Ở các nước này, nhìn chung mức lạm phát luôn thấp hơn mức tăng trưởng GDP (cụ thể là hầu hết đều dưới 5%), trong khi từ năm 2004 đến nay, lạm phát ở Việt Nam luôn cao hơn tăng trưởng GDP. Cá biệt năm 2008 lên đến 23%, gấp khoảng 3 lần mức tăng GDP; năm 2010 ở mức 11,75%, gấp gần 2 lần mức tăng GDP và 9 tháng đầu năm 2011 lạm phát đã gần 18%. Nhìn chung mức lạm phát của Việt Nam luôn đứng ở vị trí thứ nhất trong 14 nền kinh tế Đông Á mà ADB tiến hành khảo sát và cao gấp đôi so với nước xếp ở vị trí thứ 2 là Lào. Tiền tệ là nguyên nhân trực tiếp và bộc lộ ra cuối cùng của lạm phát. Tốc độ tăng dư nợ tín dụng cao gấp nhiều lần tốc độ tăng GDP. Năm 2010 so với năm 2000, tín dụng cao gấp trên 13,7 lần, trong khi GDP chỉ gấp trên 2 lần; hệ số giữa tốc độ tăng của tín dụng và của GDP lên đến trên 6,2 lần - một hệ số rất cao. Do vậy, dư nợ tín dụng/GDP đã ở mức khoảng 125%, cao gấp đôi con số tương ứng của nhiều nước. Cùng với tăng trưởng tín dụng là tăng trưởng tổng phương tiện thanh toán, mà tổng phương tiện thanh toán của Việt Nam không chỉ là tiền đồng mà còn có vàng, có ngoại tệ.



Vấn đề tiếp theo chúng ta hãy tiếp tục truy tìm nguyên nhân tại sao trên thị trường lại tồn tại một lượng tiền nhiều hơn hàng hóa? Ở đây có nhiều vấn đề mà chúng ta đáng quan tâm. Ở đây có nhiều cả nguyên nhân nội tại của nền kinh tế cả nguyên nhân từ bên ngoài, có nguyên nhân chủ quan và nguyên nhân khách quan nhưng trong đó, nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân từ nội tại của nền kinh tế vẫn là chủ yếu. Một thời gian dài trong điều hành kinh tế vĩ mô, hai chính sách quan trọng nhất là chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ chưa có sự phối hợp chặt chẽ với nhau cho nên chưa tạo nên hợp lực để kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội, trái lại có những lúc đã tạo ra “phản lực” giữa 2 chính sách này. Việc thực hiện chính sách này làm giảm tác dụng của chính sách kia.  



Về nguyên tắc, khi tiền tăng nhiều hơn mức tăng của hàng hóa dẫn đến lạm phát thì cần phải thắt chặt tiền tệ để giảm lượng tiền trong nền kinh tế là hoàn toàn đúng. Tuy nhiên, điều cần lưu ý là việc thắt chặt tiền tệ cần phải đảm bảo rằng những đối tượng tạo ra nhiều giá trị gia tăng cho nền kinh tế phải bị ít ảnh hưởng nhất để đảm bảo mức gia tăng cân đối giữa tiền và hàng. Nhìn dưới khía cạnh này và dựa vào phân tích trên sẽ thấy việc thắt chặt tiền tệ trong thời gian qua. 



Thứ hai, ở Việt Nam các doanh nghiệp vừa và nhỏ - là động lực tăng trưởng quan trọng của Việt Nam - nhưng lại là đối tượng chịu tác động từ chính sách thắt chặt tiền tệ trước tiên vì khi nguồn vốn bị giới hạn thì các doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn bị phân biệt đối xử sẽ là đối tượng bị cắt nguồn vốn trước tiên. Do đó trên thị trường, mất cân đối tiền - hàng lại trở nên trầm trọng hơn bởi vì về phía cung đã giảm xuống do các doanh nghiệp vừa và nhỏ không có vốn để sản xuất.



Thứ ba, thắt chặt tiền tệ chưa hẳn sẽ giảm được lượng tiền trong nền kinh tế. Nói chung thắt chặt tiền tệ là giảm lượng cung tiền trên thị trường với giả định là việc chi tiêu công phải tuân thủ theo những kỷ luật nghiêm ngặt nên lượng tiền trong nền kinh tế sẽ giảm. Tuy nhiên, thực tế trong thời gian qua đầu tư của toàn xã hội vẫn chiếm khoảng 40% GDP, có những năm trên 43,5 % như năm trong thời kỳ 2006-2010.


Thứ tư, do đầu tư công quá mức nhưng hiệu quả thấp. Trong quản lý nhà nước, không thể phủ nhận sự cần thiết của đầu tư công. Nhưng Nhà nước chỉ nên tham gia vào những lĩnh vực mà tư nhân không có động cơ để làm vì có nhiều rủi ro hoặc làm không có hiệu quả. Nhưng trong một thời gian gian dài vừa qua Nhà nước đã tham gia quá nhiều vào các hoạt động kinh tế và nhiều khi còn cạnh tranh và chèn lấn khu vực tư nhân. Với mức chi tiêu của khu vực công (bao gồm chi tiêu thường xuyên và chi đầu tư) trong những năm vừa qua luôn ở mức 35-40% GDP và đầu tư của Nhà nước bằng khoảng 20% GDP (một nửa tổng đầu tư toàn xã hội) là một mức quá cao. Mức chi tiêu này ắt hẳn là một mảnh đất màu mỡ cho tham nhũng và những hợp đồng có nhiều ưu ái cho một số đối tượng và không loại trừ lợi ích nhóm. Nguyên nhân tiềm ẩn, sâu xa của lạm phát là hiệu quả đầu tư và năng suất lao động thấp. Hiệu quả đầu tư thấp thể hiện ở hệ số ICOR cao và tăng lên qua các thời kỳ (thời kỳ 1996-2000 là 5 lần, thời kỳ 2001-2005 lên 5,2 lần, thời kỳ 2006-2010 lên 6,2 lần, cao gấp đôi nhiều nước trong khu vực).



Tỷ trọng đầu tư công trong tổng đầu tư của Việt Nam từ năm 2003 trở về trước ở mức trên dưới 57%, từ 2004 đã giảm xuống nhưng vẫn ở mức trên dưới 40%, trong khi ICOR của khu vực này cao gấp rưỡi hệ số chung của cả nước.



Thứ năm, thâm hụt NSNN trong thời gian qua là căn bệnh kinh niên trong quản lý và điều hành NSNN, thể hiện chính sách tài khóa lỏng lẻo. Đây cũng là một nguyên nhân quan trọng gây nên lạm phát. 



Nếu như bù đắp bội chi NSNN bằng phát hành thêm tiền thì trực tiếp tác động gây ra lạm phát, vì đã làm tăng cung tiền tệ nhiều hơn cầu tiền tệ trên thị trường như giai đoạn từ năm 1986-1990. Tuy nhiên, việc bù đắp thâm hụt NSNN bằng nguồn huy động từ bên ngoài và từ trong nước về cơ bản, cũng tăng cung tiền vào thị trường trong nước. Điều này, có thể giải thích là do phần huy động từ vay nước ngoài đã làm tăng cung lượng tiền vào thị trường trong nước, vì số tiền vay nước ngoài về để bù đắp thâm hụt NSNN phải đổi ra VND để chi tiêu trên cơ sở bán cho NHNN là chính, mà NHNN lại phát hành tiền ra để mua ngoại tệ là cơ bản. Đây chính là phần làm cho lạm phát tăng lên nếu lượng vay từ bên ngoài vào bù đắp thâm hụt NSNN quá lớn. Thực tế trong những năm qua, lượng vay tiền từ bên ngoài vào bù đắp thâm hụt NSNN chiếm khoảng 1/3 số thâm hụt, tức là khoảng 1,5%-1,7% so với GDP. Điều này được thể hiện nợ công tăng lên nhanh đáng ngại cả về số tương đối và tuyệt đối trong những năm gần đây khoảng 25% tính từ năm 2007 đến cuối năm 2011, tức là trung bình tăng 5% mỗi năm. Theo số liệu Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia: Nợ công 2007: 33,8% GDP, 2008: 36,2% GDP, 2009: 41,9%, 2010: 56,7% GDP và 2011 dự báo 58,7% GDP.



 Nếu cộng thêm cả phần vay về cho vay lại, lượng tiền từ bên ngoài vào nền kinh tế nước ta qua bù đắp thâm hụt NSNN khoảng 2%-2,5% GDP. Đây chính là một nguyên nhân gây ra lạm phát cao của nước ta trong năm 2007 và các tháng đầu năm 2008. Chi NSNN đã tăng từ 27% GDP năm 2001 lên 40,4% năm 2007 là một con số khá lớn trong chi tiêu của Chính phủ.


Thứ sáu, tình trạng vàng hóa và đô la hóa khá cao, tác động tiêu cực đối với lạm phát trên 4 mặt.



- Hút vào đây một lượng vốn lớn của xã hội mà không được đầu tư trực tiếp cho sản xuất kinh doanh tạo ra sản phẩm để cân đối với tiền.



- Vàng và USD trở thành phương tiện thanh toán, làm cho tổng phương tiện thanh toán tăng lên.



- Giá vàng trong nước biến động, nhiều lần cao hơn giá vàng thế giới, tác động tới nhập lậu, kéo tỷ giá biến động theo. Khi giá vàng và tỷ giá tăng cao lại tác động đến tâm lý, đến lòng tin vào đồng nội tệ...



- Tỷ giá tăng tuy khuyến khích xuất khẩu, nhưng lại làm khuyếch đại lạm phát ở trong nước và đây là yếu tố làm cho lạm phát của Việt Nam cao hơn lạm phát của thế giới; làm tăng nợ quốc gia khi tính bằng VND.



Thứ bảy, giá cả thế giới tăng là một trong những yếu tố quan trọng tác động đối với lạm phát ở trong nước xét trên các góc độ khác nhau.



- Tỷ lệ xuất, nhập khẩu/GDP của Việt Nam đã tăng nhanh và hiện ở mức khá cao (năm 1992 đạt 51,6%, năm 1995 đạt 65,4%, năm 2000 đạt 96,5%, năm 2005 đạt 130,8%, năm 2010 đạt 154,4%, khả năng năm 2011 sẽ còn cao hơn) - tức là có độ mở khá cao, đứng thứ 5 thế giới - nên biến động giá cả trên thế giới sẽ tác động nhiều đến biến động giá ở Việt Nam hơn các nước khác.



- Giá thế giới tăng sẽ làm cho chi phí đẩy ở trong nước tính bằng VND tăng kép: Vừa tăng do đơn giá tính bằng USD tăng, vừa tăng do tính bằng VND tăng.



1.2.3. Phân loại lạm phát 


Dựa trên các tiêu thức khác nhau sẽ có các loại lạm phát khác nhau .



Căn cứ vào định lượng gồm:


· Lạm phát vừa phải còn gọi là lạm phát một con số, có tỷ lệ lạm phát dưới 10% một năm. Lạm phát vừa phải làm cho giá cả biến động tương đối. Trong thời kì này nền kinh tế hoạt động một cách bình thường, đời sống của người lao động ổn định.



· Lạm phát phi mã lạm phát xảy ra khi giá cả tăng tương đối nhanh với tỷ lệ 2 con số 1 năm. Ở mức 2 con số thấp: 11,12% thì nói chung các tác động tiêu cực không đáng kể và nền kinh tế vẫn có thể chấp nhận được. Nhưng khi tăng đến hai chữ số cao thì lạm phát sẽ làm cho giá cả chung tăng lên nhanh chóng, gây biến động lớn về kinh tế.



· Siêu lạm phát 3 con số một năm xảy ra khi lạm phát đột biến tăng lên với tốc độ rất nhanh, tỷ lệ lạm phát cao. Tốc độ và tỷ lệ siêu lạm phát vượt xa lạm phát phi mã, nó như một căn bệnh chết người, tốc độ lưu thông tiền tệ tăng kinh khủng, giá cả tăng nhanh và không ổn định, tiền luơng thực tế của người lao động bị giảm mạnh ,tiền tệ mất giá nhanh chóng.



Căn cứ vào định tính:



· Lạm phát cân bằng và lạm phát không cân bằng



+ Lạm phát cân bằng tăng tương ứng với thu nhập thực tế của người lao động, tăng phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Do đó không gây ảnh hưởng đến đời sống hàng ngày của người lao động và đến nền kinh tế nói chung.



+ Lạm phát không cân bằng tăng không tương ứng với thu nhập của người lao động. Trên thực tế loại lạm phát này cũng thường hay xảy ra.



· Lạm phát dự đoán trước được và lạm phát bất thường


+ Lạm phát dự đoán trước là loại lạm phát xảy ra hàng năm trong một thời kì tương đối dài và tỷ lệ lạm phát ổn định đều đặn. Loại lạm phát này có thể dự đoán trước được tỷ lệ của nó trong các năm tiếp theo. Về mặt tâm lý, người dân đã quen với tình trạng lạm phát đó và đã có sự chuẩn bị trước. Do đó không gây ảnh hưởng đến đời sống, đến kinh tế.



+ Lạm phát bất thường xảy ra đột biến mà có thể từ trước chưa xuất hiện. Loại lạm phát này ảnh hưởng đến tâm lý, đời sống người dân vì họ chưa kịp thích nghi. Từ đó mà loại lạm phát này sẽ gây ra biến động đối với nền kinh tế và niềm tin của nhân dân vào chính quyền có phần giảm sút.



1.2.4. Chỉ số đo lường lạm phát - Chỉ số giá tiêu dùng CPI


Trên thế giới không tồn tại một phép đo chính xác duy nhất nào để đo chỉ số lạm phát, vì giá trị của chỉ số này phụ thuộc vào tỷ trọng (hay còn gọi là trọng số) mà người ta gán cho mỗi hàng hóa trong chỉ số, cũng như phụ thuộc vào phạm vi khu vực kinh tế mà nó được thực hiện. Để đo mức độ lạm phát trên thế giới tồn tại 3 chỉ số: Thứ nhất là chỉ số giá sản xuất PPI (Production Price Index) là chỉ số giá bán buôn, nó được xây dựng để tính giá cả trong lần bán đầu tiên. Chỉ số này rất có ích vì nó được tính rất chi tiết tỷ mỉ bao gồm khoảng 3500 sản phẩm. Thứ hai là chỉ số “giảm lạm phát GNP- Gross National Product” là chỉ số giá cả cho toàn bộ GNP, được xác định bằng tỷ lệ của GNP danh nghĩa và GNP thực tế. Nghĩa là chỉ số giảm lạm phát GNP = GNP danh nghĩa/GNP thực tế x 100%. Chỉ số giảm lạm phát có ích vì nó bao gồm tất cả các loại hàng hoá và dịch vụ trong GNP do đó khá toàn diện. Tuy nhiên, thước đo lạm phát phổ biến nhất chính là CPI - Chỉ số giá tiêu dùng (Consumer Price Index) là giá cả của một số lượng lớn (còn được gọi là “rổ” hàng hóa) các loại hàng hoá và dịch vụ khác nhau, bao gồm lương thực, thực phẩm, quần áo, nhà cửa, chất đốt, vận tải và các dịch vụ giáo dục và y tế..., đại diện cho hàng tiêu dùng cuối cùng phục vụ đời sống bình thường của người dân trên thị trường. 



           CPI được sử dụng như đại diện cho thông số về lạm phát ở nhiều quốc gia trên thế giới, ở Việt Nam, CPI được Tổng cục Thống kê tính từ năm 1995 cho đến nay, áp dụng đúng hướng dẫn của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam. Đây cũng là chuẩn mực quốc tế  được hầu hết các nước trên thế giới áp dụng.



Công thức tính chỉ số giá tiêu dùng được viết như sau:



Ip=∑p.d



Trong đó:  



Ip: Chỉ số giá của cả rổ hàng.



p: Chỉ số giá cả của từng loại hàng, nhóm hàng trong rổ.



d: Trọng số của từng loại và nhóm hàng trong rổ (với ∑d=1).



Tỷ lệ lạm phát hay tỷ lệ CPI được tính như sau:



Gp = (
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Trong đó:    



Gp: Tỷ lệ lạm phát.



Ip: Chỉ số giá cả của thời kỳ nghiên cứu.



Ip-1: Chỉ số giá cả thời kỳ so sánh trước đó.
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Lạm phát được đo lường bằng cách theo dõi sự thay đổi giá cả của một lượng lớn các hàng hóa và dịch vụ trong một nền kinh tế. Các giá cả của các loại hàng hóa và dịch vụ được tổ hợp với nhau để đưa ra một chỉ số giá cả đo mức giá cả trung bình, là mức giá trung bình của một tập hợp các sản phẩm.



Khi tính chỉ số giá tiêu dùng cần có hai yếu tố quan trọng, một là cơ cấu chi tiêu các nhóm hàng hóa và dịch vụ phổ biến trong tổng chi tiêu của dân cư; hai là giá của các hàng hóa và dịch vụ đại diện được chọn để thu thập lấy giá theo từng tháng.



Trọng số CPI của hầu hết các nước trên thế giới thường được sử dụng cố định trong 4-5 năm, một số ít nước thậm chí sử dụng trong khoảng 10 năm trong điều kiện nền kinh tế tương đối ổn định, hoặc những nước không có điều kiện kinh phí tổ chức điều tra tính lại cơ cấu này. 



Trọng số CPI hiện nay của Việt Nam (giai đoạn 2010-2015) được tính toán và tổng hợp từ kết quả cuộc điều tra khảo sát mức sống hộ gia đình và điều tra trọng số chỉ số giá tiêu dùng, do Tổng cục Thống kê thực hiện năm 2008 và đầu 2009. Theo Tổng cục Thống kê hiện nay "rổ" hàng hóa của của Việt Nam gồm 572 hàng hóa và dịch vụ đại diện cho tiêu dùng phổ biến của người dân (tăng 78 mặt hàng so với giai đoạn trước), chia thành 11 nhóm lớn với trọng số như sau:



Trọng số của nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống là 39,93%; đồ uống thuốc lá là 4,03%; may mặc, mũ nón, giày dép 7,28%; nhà ở và vật liệu xây dựng 10,01%; thiết bị và đồ dùng gia đình 8,65%; thuốc và dịch vụ y tế 5,6%; giao thông 8,87%; bưu chính viễn thông 2,72%; giáo dục 5,72%; văn hóa giải trí và du lịch 3,83%; hàng hóa và dịch vụ khác 3,34%.



Như vậy, theo định kỳ thường xuyên thì 4-5 năm sau Tổng cục Thống kê sẽ tổ chức điều tra để tính toán lại trọng số này, đảm bảo tính phù hợp với cơ cấu chi tiêu dùng của người dân thay đổi theo thời gian, trên cơ sở phát triển kinh tế chung của đất nước và thu nhập của người dân. 



Trong thời gian qua, có quan điểm cho rằng cần xem lại cách tính CPI của Tổng cục Thống kê, vì theo cách tính hiện nay thì CPI bao gồm trong đó cả lạm phát tiền tệ và lạm phát giá cả, cần phải loại bỏ "lạm phát giá cả" ra khỏi khi tính chỉ số lạm phát thay bằng chỉ số lạm phát cơ bản (core inflation). Ở đây chúng tôi nhận thấy rằng, có một vài vấn đề chúng ta cần phải trao đổi thêm:



Vấn đề thứ nhất, "Lạm phát giá cả" là gì? Theo quan điểm này, "lạm phát giá cả" hàm chứa phần chỉ số giá tăng lên do các yếu tố khách quan như giá xăng dầu thế giới, giá lương thực thực phẩm... Việc loại bỏ phần "lạm phát giá cả" ra khỏi CPI chính là loại những mặt hàng nói trên khi tính chỉ số CPI. Như chúng ta đã biết, giá cả là biểu hiện bằng tiền của giá trị, giá cả chỉ thay đổi khi giá trị đo bằng tiền của hàng hóa thay đổi. Nói cách khác, phải có đủ hai yếu tố là tiền và hàng thì giá cả hàng hóa mới được biểu hiện. Trong điều kiện không còn chế độ bản vị vàng, giá trị đo bằng tiền có trong lưu thông. Bất luận trường hợp nào, nguyên nhân nào, khi có sự thay đổi trong quan hệ này thì biểu hiện ra bên ngoài cũng dẫn đến sự thay đổi về giá cả hàng hóa. Khi quan hệ giữa lượng tiền và lượng hàng hóa thay đổi theo hướng tiền nhiều hơn so với nhu cầu về tiền, tính trên lượng hàng hóa theo giá cũ, thì sẽ làm cho giá cả mỗi đơn vị hàng hóa tăng lên, đúng với định nghĩa của Mác: "Lạm phát là tình trạng khối lượng tiền lưu thông vượt quá khối lượng tiền cần thiết cho lưu thông hay thừa so với nhu cầu lưu thông hàng hóa và dịch vụ". Kể cả trường hợp giá xăng dầu thế giới lên giá do USD mất giá, khi Việt Nam phải dùng VNĐ mua USD, rõ ràng sẽ phải trả một số lượng VNĐ nhiều hơn cho một đơn vị hàng hóa xăng dầu là lẽ đương nhiên và rõ ràng nó là một hiện tượng tiền tệ. Qua những phân tích trên cho thấy không có một loại nguyên nhân lạm phát nào mà không gắn với giá cả của hàng hóa và càng không có cái gọi là "lạm phát giá cả".



Vấn đề thứ hai, có cần loại bỏ nhóm hàng lương thực, thực phẩm và năng lượng ra khỏi CPI hay không? Trên thế giới, các nước có cách tính lạm phát không hoàn toàn giống nhau và cũng không phải nước nào cũng loại mặt hàng lương thực, thực phẩm, năng lượng ra khỏi CPI khi tính lạm phát. Có nước chỉ loại thực phẩm chưa gia công, chế biến như Ireland, Conlombia, có nước lại loại thực phẩm tươi như Nhật Bản, còn Đức thì có loại thuế gián tiếp (CPI excluding indirect taxes). Còn Mỹ thì vẫn tính theo thông lệ quốc tế nghĩa là cũng giống như Việt Nam hiện nay (tuy có khác chút ít chúng ta sẽ phân tích ở phần sau).



Vì vậy, vấn đề đặt ra là mục đích tính CPI để làm gì? CPI là chỉ số phản ánh sự biến động của giá tiêu dùng nên nó là chỉ số giá mà mỗi người dân quan tâm và cảm nhận được. Là người tiêu dùng bình thường, không cần hiểu rõ do nguyên nhân gì, nhưng mỗi ngày cầm tiền đi chợ với lượng tiền như trước đây, bây giờ họ mua được lượng hàng hóa ít hơn, hoặc mua với định mức tiêu dùng về lượng như trước đây bây giờ họ phải trả với số tiền nhiều hơn 20 - 30% như vậy họ biết đã có lạm phát, họ đã biết Tổng cục Thống kê có loại bỏ lương thực, thực phẩm, xăng dầu ra khỏi "rổ" hàng hóa hay không? Nhưng giả sử nếu loại hàng hóa xăng dầu, lương thực, thực phẩm ra khỏi rổ hàng hóa để công bố thì tỷ lệ lạm phát thấp hơn người tiêu dùng cũng đủ hiểu biết để biết rằng, đây là  con số đã được "làm đẹp". Hơn thế nữa, làm sao có thể loại xăng dầu, lương thực, thực phẩm - trong khi những mặt hàng này hiện vẫn đang là những mặt hàng thiết yếu đối với cuộc sống của người dân Việt Nam - ra khỏi danh mục mua hàng của mọi người? Vì vậy, chỉ khi nào giá cả của xăng dầu, lương thực, thực phẩm không còn khả năng ảnh hưởng tới túi tiền của mỗi người, lúc đó hãy nghĩ đến việc đưa các loại hàng hóa này ra khỏi rổ hàng hóa tính chỉ số lạm phát.



Tuy nhiên, khi chưa được loại bỏ những nhân tố khách quan, CPI không phải là chỉ số duy nhất dùng làm cơ sở cho việc điều hành chính sách tiền tệ, mà khi điều hành chính sách tiền tệ chúng ta còn phải dựa vào lạm phát cơ bản. Lạm phát cơ bản cũng chính là chỉ số đo mức độ biến động giá tiêu dùng nhưng đã được điều chỉnh lại bằng cách loại bỏ những tác động ngắn hạn có tính nhất thời chẳng hạn như dịch cúm gia cầm, hạn hán, lụt lội... tác động làm đẩy giá lương thực, thực phẩm. Lạm phát cơ bản giúp ta có cái nhìn khách quan và có được những dự báo dài hạn về lạm phát. Như vậy, ta nên quan tâm đến cả hai loại chỉ số lạm phát, CPI - đó là chỉ số lạm phát thực mà mỗi người đang phải đối mặt, phải gánh chịu hậu quả và CPI đã có sự loại trừ những mặt hàng biến động giá do những nguyên nhân khách quan để làm cơ sở cho việc điều hành chính sách tiền tệ. Mặt khác, khi lựa chọn loại hàng hóa và trọng số để tính CPI cũng cần phải lưu ý có sự điều chỉnh thường xuyên cho phù hợp thực tế vì theo thời gian, do các điều kiện kinh tế - xã hội trong mỗi thời kỳ không hoàn toàn giống nhau nên nhu cầu về hàng hóa, dịch vụ của người dân luôn có sự thay đổi. Điều đó cũng có nghĩa là có thể phải đưa vào những mặt hàng mới, loại bỏ những mặt hàng ít còn ý nghĩa đối với đời sống và tỷ trọng chi tiêu đối với từng nhóm hàng cũng có sự thay đổi theo thời gian.



Sỡ dĩ trong rổ hàng hóa để tính CPI của Việt Nam hiện nay trọng số của lương thực, thực phẩm còn chiếm tỷ lệ cao 42,85% là vì hiện nay Việt Nam dù sao vẫn là một nước chậm phát triển tuy vừa mới được chuyển sang tầng lớp các nước có thu nhập trung bình dao động trong khoảng 1000 USD-10.0000 USD, thu nhập của người Việt Nam mới chỉ đạt khoảng 1028 USD/người/năm. 



Thu nhập bình quân đầu người chủ yếu được dùng để mua lương thực thực phẩm và những thứ thiết yếu nhất cho cuộc sống, mặc dù con số tuyệt đối chưa lớn nhưng con số tương đối vẫn chiếm tỷ trọng cao. Đến một lúc nào đó khi mức thu nhập được tăng lên khoảng 4000-5000/bình quân đầu người/năm trở lên, đến khi đó cho dù chi tiêu cho hàng lương thực, thực phẩm và năng lượng với số tuyệt đối có được tăng lên nhưng con số tương đối của những mặt hàng này cũng sẽ giảm dần xuống. Khi nền kinh tế càng phát triển và với thu nhập bình quân đầu người càng tăng lên cho dù chi cho lương thực thực phẩm và năng lượng có tăng lên nhiều nhưng tỷ lệ tương đối của những mặt hàng này vẫn giảm xuống và chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ.



Việt nam và Mỹ giống nhau trong cách tính CPI do chưa loại trừ nhóm hàng lương thực, thực phẩm và năng lượng ra khỏi rổ hàng hóa, nhưng có sự khác biệt cách tính chỉ số này ở một điểm là:



 
Ở Việt Nam lấy chỉ số giá của tháng này so với tháng trước đó để lấy tỷ lệ tăng của từng tháng. Sau đó cộng tất cả tỷ lệ ấy của 12 tháng thành con số tăng giá của cả năm. Còn cách tính của Mỹ là đem chỉ số của tháng này so với chỉ số của tháng cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ chênh lệch chính là mức tăng giá của mỗi tháng. Cộng cả 12 mức tăng mỗi tháng đó lại sau đó chia cho 12 để lấy số trung bình. Số đó tính là CPI cả năm.



Cách tính thứ nhất như của Việt Nam dễ nhận thấy những biến động của từng thời điểm và có thể nhận biết được chu kỳ của nó. Tuy nhiên, con số đó đôi khi bị lệ thuộc vào chính những biến động đó mà không phản ánh đúng tình hình chung của cả năm hay cả giai đoạn. Cách tính thứ hai của Mỹ đã loại bỏ được sự ảnh hưởng của những biến động ngắn hạn. Và hiện đó là cách tính chung của nhiều quốc gia trên thế giới. Tính theo đó thì chúng ta có thể so sánh được nền kinh tế của mình với nước khác.Theo cách tính này chỉ số CPI sẽ thấp hơn chút ít.



1.2.5. Tác động của lạm phát


Trong nền kinh tế thị trường thì CPI là một trong những chỉ số kinh tế vĩ mô quan trọng nhất, cả trong cân đối quốc gia và cân đối doanh nghiệp. Căn cứ vào nó người ta sẽ tính được giá vốn, tức là lãi suất ngân hàng. Giá vốn có ảnh hưởng tới tất cả mọi hoạt động và lĩnh vực kinh tế. Từ CPI người ta có căn cứ để tính chi phí, đầu ra đầu vào, lợi nhuận ... Tóm lại, CPI có tầm ảnh hưởng tới mọi chỉ tiêu cân đối của kinh tế.



Lênin đã từng tuyên bố rằng, bằng cách tốt nhất để tiêu diệt hệ thống tư bản là làm sao cho tiền tệ mất giá trị.



Còn J.M. Keynes nói rằng, bằng một quá trình lạm phát liên tục, các Chính phủ có thể tịch thu một cách bí mật và không ai có thể nhận thấy được một phần quan trọng của cải của công dân họ.



Khi lạm phát xảy ra thì hầu hết mọi thành phần của nền kinh tế đều trở thành nạn nhân của lạm phát, bởi nhìn một cách tổng thể thì mỗi người đều là người tiêu dùng. Tuy nhiên, 3 thành phần chịu nhiều thiệt thòi nhất là: 



- Người về hưu: Lương hưu là một trong những “hàng hoá” ổn định nhất về giá cả, thường chỉ được điều chỉnh tăng lên đôi chút sau khi giá cả hàng hoá đã tăng lên gấp nhiều lần.Chính vì vậy trong nhiều lần cải cách tiền lương, Chính phủ đã có sự lưu ý nhất định đối với đối tượng nghỉ hưu này.



 - Những người gửi tiền tiết kiệm: Hiển nhiên sự mất giá của đồng tiền khiến cho những người tích trữ tiền mặt nói chung và những người gửi tiền tiết kiệm đánh mất của cải nhanh nhất. 



- Những người cho vay nợ: Khoản nợ trước đây có thể mua được một món hàng nhất định thì nay chỉ có thể mua được những món hàng có giá trị thấp hơn. Vậy ai là người được hưởng lợi? Có lẽ khi đồng tiền mất giá dần thì người sung sướng nhất chính là những con nợ vì nay khoản nợ họ phải trả có vẻ nhẹ gánh hơn.


1.2.6. Các giải pháp chống lạm phát


Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và kiểm soát lạm phát luôn là bài toán phổ biến nhất nhưng cũng khó giải nhất đối với tất cả các nền kinh tế, kể cả nền kinh tế thị trường phát triển, đang phát triển hay kém phát triển. Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ. Giải bài toán tăng trưởng kinh tế và lạm phát này như thế nào để đạt kết quả tối ưu, đồng thời không gây hậu quả tiêu cực đến tốc độ cũng như chất lượng tăng trưởng trung và dài hạn không phải là việc làm đơn giản. Thông thường các Chính phủ thường phối hợp chặt chẽ bộ đôi chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ. Để kiềm chế lạm phát thì dù chính sách tiền tệ hay chính sách tài khóa cũng nhằm vào 2 mục tiêu chung đó là: Giảm bớt lượng tiền trong lưu thông và gia tăng cung cấp hàng hóa dịch vụ trong xã hội. Với mỗi mục tiêu trên thì mỗi chính sách đều có những công cụ sử dụng riêng để thực hiện tốt hai mục tiêu trên.


Mục tiêu giảm bớt lượng tiền trong lưu thông:


+ Đối với chính sách tiền tệ: Để giảm bớt lượng tiền vào lưu thông thì chính sách tiền tệ cần đưa gia một số giải pháp sau:



  Ngừng phát hành tiền vào trong lưu thông nhằm giảm lượng tiền đưa vào lưu thông trong xã hội.



   Tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc: Đây là biện pháp nhằm giảm lượng cung tiền vào thị trường. Biện pháp này tác động đến tất cả các ngân hàng và bình đẳng giữa các ngân hàng với nhau.



   Nâng lãi suất tái chiết khấu và lãi suất tiền gửi: Biện pháp này sẽ làm hạn chế các NHTM mang các giấy tờ có giá đến NHNN để chiết khấu. Ngoài ra việc nâng lãi suất tiền gửi sẽ hút khiến người dân gửi tiền vào ngân hàng nhiều hơn.



 NHTW áp dụng nghiệp vụ thị trường mở nhằm bán các chứng từ có giá cho các NHTM.



NHTW bán vàng và ngoại tệ cho các NHTM.



+ Đối với chính sách tài khóa: Để giảm bớt lượng tiền trong lưu thông thì Bộ Tài chính cần đưa ra một số giải pháp sau:


 Giảm chi ngân sách: Đó là giảm chi tiêu thường xuyên và cắt giảm đầu tư công.



  Tăng tiền thuế tiêu dùng nhằm giảm bớt nhu cầu chi tiêu cá nhân trong xã hội.



Mục tiêu gia tăng hàng hóa dịch vụ cung cấp trong xã hội:


+ Đối với chính sách tiền tệ: Để thúc đẩy sản xuất và dịch vụ trong xã hội thì chính sách tiền tệ cần đưa ra một số giải pháp sau:



Đưa ra chính sách ưu đãi tín dụng thông qua ưu đãi lãi suất đối với các đối tượng hoạt động trong lĩnh vực sản xuất. Việc ưu đãi về lãi suất sẽ làm giảm chi phí sản xuất đầu vào vì vậy tăng năng suất lao động.



+ Đối với chính sách tài khóa: Để thúc đẩy sản xuất và dịch vụ trong xã hội thì bộ tài chính cần đưa ra một số giải pháp sau:



  Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Thuế giảm thuế đầu tư, thuế nhập khẩu nguyên vật liệu và máy móc thiết bị và thuế TNDN. Từ đó làm giảm bớt chi phí đầu vào lên làm tăng năng suất lao động.



Chẳng hạn tình hình của Việt Nam vào năm 2011 với bối cảnh kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, lạm phát tăng, giá dầu thô, giá nguyên vật liệu cơ bản đầu vào của sản xuất, giá lương thực, thực phẩm trên thị trường thế giới tiếp tục xu hướng tăng cao. Trong nước, thiên tai, thời tiết tác động bất lợi đến sản xuất và đời sống; một số mặt hàng là đầu vào quan trọng của sản xuất như điện, xăng dầu vẫn chưa thực hiện đầy đủ theo cơ chế giá thị trường buộc phải điều chỉnh tăng; mặt khác, chúng ta phải nới lỏng chính sách tiền tệ, tài khoá để ngăn chặn suy giảm, duy trì tăng trưởng kinh tế trong thời gian qua. Tình hình trên đây đã làm giá cả tăng cao, tăng nguy cơ mất ổn định kinh tế vĩ mô của nước ta. Vì vậy, tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội là mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách lúc bấy giờ. Trong bối cảnh đó Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2011: Về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát,  ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, với những nội dung cơ bản sau đây:



Một là, thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt thận trọng.



Hai là, thực hiện chính sách tài khóa thắt chặt, cắt giảm đầu tư công, giảm bội chi NSNN.



Ba là, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, khuyến khích xuất khẩu, kiềm chế nhập siêu, sử dụng tiết kiệm năng lượng.



Bốn là, điều chỉnh giá điện, xăng dầu gắn với hỗ trợ hộ nghèo.



Năm là, tăng cường bảo đảm an sinh xã hội.



Qua phần giới thiệu những kiến thức chung và cơ bản nhất về lạm phát giúp KTVNN hiểu rõ bản chất, những tác động của lạm phát đến nền kinh tế cũng như những giải pháp để chống và khắc phục hệ lụy của lạm phát qua đó biết vận dụng trong quá trình hoạt động kiểm toán của mình như đánh giá hoặc tư vấn cho các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp giải quyết vấn đề lạm phát.



1.3. Thất nghiệp



1.3.1. Khái niệm


Thất nghiệp, trong kinh tế học, là tình trạng người lao động muốn có việc làm mà không tìm được việc làm (từ Hán-Việt thất: Rỗng hết, nghiệp: Công việc). 



Qua khái niệm thất nghiệp chúng ta thấy rằng, chỉ có những người không có việc làm mong muốn thiết tha có việc làm đã tích cực đi tìm việc làm mới được coi là thất nghiệp. Còn những người tuy không có việc làm nhưng không có nhu cầu làm việc và đã không đi tìm việc làm thì không được coi là thất nghiệp.



1.3.2. Cách tính tỷ lệ thất nghiệp


Cách tính tỷ lệ thất nghiệp: Tỷ lệ thất nghiệp là phần trăm số người lao động không có việc làm trên tổng số lực lượng lao động xã hội.



1.3.3. Nguyên nhân của thất nghiệp 


Các học thuyết kinh tế học giải thích thất nghiệp theo các cách khác nhau. Kinh tế học Keynes nhấn mạnh rằng nhu cầu yếu sẽ dẫn đến cắt giảm sản xuất và sa thải công nhân (thất nghiệp chu kỳ). Một số khác chỉ rằng các vấn đề về cơ cấu ảnh hưởng thị trường lao động (thất nghiệp cơ cấu). Kinh tế học cổ điển và tân cổ điển có xu hướng lý giải áp lực thị trường đến từ bên ngoài, như mức lương tối thiểu, thuế, các quy định hạn chế thuê mướn người lao động (thất nghiệp thông thường).



1.3.4. Phân loại thất nghiệp


Có
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- Thất 
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- Thất nghiệp cơ cấu: Là dạng thất nghiệp do người lao động và người thuê mướn lao động không tìm được nhau vì những lý do như khác biệt về địa lý, thiếu thông tin,... 



- Thất nghiệp chu kỳ: Là loại thất nghiệp liên quan đến chu kỳ kinh tế tại pha mà tổng cầu thấp hơn tổng cung dẫn tới doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất và phải giảm thuê mướn lao động. Dạng thất nghiệp này còn được gọi là thất nghiệp Keynes vì Keynes là người đề xướng thuyết về tổng cầu - tổng cung.


1.3.5. Tác động của thất nghiệp


Tỷ lệ thất nghiệp cao đồng nghĩa với GDP thấp - các nguồn lực con người không được sử dụng, bỏ phí cơ hội sản xuất thêm sản phẩm và dịch vụ.



Thất nghiệp còn có nghĩa là sản xuất ít hơn. Giảm tính hiệu quả của sản xuất theo quy mô.



Thất nghiệp dẫn đến nhu cầu xã hội giảm. Hàng hóa và dịch vụ không có người tiêu dùng, cơ hội kinh doanh ít ỏi, chất lượng sản phẩm và giá cả tụt giảm. Hơn nữa, tình trạng thất nghiệp cao đưa đến nhu cầu tiêu dùng ít đi so với khi nhiều việc làm, do đó mà cơ hội đầu tư cũng ít hơn.



Các vấn đề xã hội, gia đình sẽ nảy sinh làm cho xã hội bất ổn.



Bản thân người thất nghiệp có thể:



- Mất tự tin



Đa số những người bị mất việc làm thường cảm thấy vô cùng khó khăn trong khoảng thời gian đầu. Họ rất dễ rơi vào trạng thái chán nản, thất vọng, mất niềm tin, không còn tự tin vào bản thân, thậm chí, họ còn nghi ngờ khả năng tìm được một công việc mới phù hợp.


- Mất tự trọng



Hệ lụy của sự thất nghiệp có thể dẫn đến chán nản, buồn bã, trầm cảm, ảnh hưởng bản thân và gia đình, chấp nhận thù lao thấp và sau cùng là chịu thiếu sự bảo hộ lao động. Tình trạng này ngăn cản người muốn tham gia làm việc, hạn chế di dân và hạn chế cạnh tranh quốc tế. Cuối cùng, tình trạng thất nghiệp sẽ khiến cán cân đàm phán điều kiện lao động nghiêng về giới chủ nhân, tăng chi phí khi rời công việc và giảm cơ hội tìm việc làm phù hợp với thu nhập khá hơn.


- Thất nghiệp tạo áp lực tâm lý cao



Người thất nghiệp dễ lâm vào tình trạng cảm thấy mình là người thừa, nhưng sự tác động này có mức ảnh hưởng khác nhau giữa hai phái: Ở nam giới “căng” hơn ở nữ giới. Với phụ nữ, nếu không có việc làm ngoài thì việc nội trợ và chăm sóc con cái vẫn có thể được chấp nhận; ngược lại, ở nam giới khó được chấp nhận vì “bị” coi là người “chống mũi chịu sáo”, là “gia trưởng”, là người lo cho gia đình,… Do đó, lòng tự trọng cũng không cho phép nam giới chấp nhận sự nhàn rỗi. Khi thất nghiệp, nam giới thường cảm thấy tự ti, mặc cảm, nhạy cảm và dễ nóng nảy, họ có thể tìm đến rượu, bia, thuốc lá để “giải sầu”, tình trạng này kéo dài sẽ gây nghiện, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe bản thân mà còn có thể dẫn đến bạo hành gia đình. Họ cũng dễ bị rối loạn tâm lý như buồn phiền, mất ngủ, trầm cảm và thậm chí là tự tử - nhất là khi họ không được người thân thông cảm.


1.3.6. Các giải pháp chống thất nghiệp


Việc làm là một trong những nhu cầu cơ bản của con người để đảm bảo cuộc sống và sự phát triển toàn diện. Quyền lao động và đảm bảo việc làm của người lao động đã được khẳng định trong Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và đã được cụ thể hoá trong Bộ luật Lao động đầu tiên ở nước ta. Việc làm, giải quyết việc làm cho người lao động là một trong những ưu tiên hàng đầu trong các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của nước ta. Tuy nhiên, để thực hiện được điều đó, cần hoàn thiện chính sách, pháp luật về việc làm.



Chính sách việc làm, hệ thống chính sách và giải pháp thực hiện mục tiêu giải quyết việc làm cho người lao động, phát triển thị trường lao động, góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị, tăng tỷ lệ sử dụng thời gian lao động ở nông thôn được xem là một trong những chính sách cơ bản nhất của quốc gia. Chính sách việc làm nhằm giải quyết thoả đáng nhu cầu việc làm, bảo đảm cho mọi người có khả năng lao động đều có cơ hội có việc làm; góp phần đảm bảo an toàn, ổn định và phát triển xã hội.


· Chính phủ tăng mức đầu tư công: Xây dựng cơ sở hạ tầng để tạo công ăn việc làm.



· Kích cầu để mở rộng sản xuất để tạo việc làm.



· Thực hiện bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc.



- Thực hiện chính sách an sinh xã hội.



1.3.7. Mối quan hệ thất nghiệp và tăng trưởng: Luật Okun


Định luật này cho rằng: Khi sản lượng thực tế thấp hơn sản lượng tự nhiên 2% thì thất nghiệp thực tế tăng thêm 1%.


- Thất nghiệp và thiểu dụng:



Khi toàn dụng (Y=Yf) thì U=Un.



Nếu Y dưới mức toàn dụng 1% thì U là bao nhiêu?



Mỗi 1% dưới mức toàn dụng sẽ làm tăng U 0,5%.



Ut = (Yf-Yt)/Yf * 50% + Un.



Thông qua so sánh giữa dữ liệu thực tế và dự báo lý thuyết, Định luật Okun là một công cụ đánh giá trong dự báo xu hướng giữa tỷ lệ thất nghiệp và sản lượng GDP thực. Tuy nhiên, về mức độ chính xác của dữ liệu, thông qua việc so sánh kết quả từ Định luật Okun với số liệu thực tế, đã cho thấy là thiếu chính xác. Đó là vì tồn tại phương sai trong ước lượng tham số. Các kết luận rút ra từ Định luật Okun có thể chấp nhận được ở một chừng mực nhất định. Mặt khác, một vài phát hiện cho thấy là Định luật Okun có khuynh hướng chính xác hơn với các dự báo ngắn hạn hơn là dài hạn. Các nhà dự báo đã xác nhận điều này là đúng vì các điều kiện thị trường không lường trước có thể ảnh hưởng lên các tham số của Okun.



Như vậy, Định luật Okun nói chung là chấp nhận được với các nhà dự báo kinh tế như là một công cụ phân tích xu hướng ngắn hạn hơn là cho các phân tích dài hạn hay các tính toán đòi hỏi sự chính xác.



1.4. Cán cân thanh toán quốc tế


1.4.1. Khái niệm


Cán cân thanh toán quốc tế là một bản báo cáo thống kê phản ánh toàn bộ các giao dịch kinh tế của một nền kinh tế với phần còn lại của thế giới trong một thời kỳ nhất định về hàng hoá, dịch vụ, thu nhập, chuyển nhượng và các giao dịch về tài sản có và tài sản nợ tài chính nước ngoài.


- Những giao dịch này có thể được tiến hành bởi các cá nhân, các doanh
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- Đối tượng giao dịch bao gồm các loại hàng hóa, dịch vụ, tài sản thực, tài sản tài chính và một số chuyển khoản.



- Thời kỳ xem xét có thể là một tháng, một quý, song thường là một năm.



Những giao dịch đòi hỏi sự thanh toán từ phía người cư trú trong nước tới người cư trú ngoài nước được ghi vào bên tài sản nợ.



- Các giao dịch đòi hỏi sự thanh toán từ phía người cư trú ở ngoài nước cho người cư trú ở trong nước được ghi vào bên tài sản có.



1.4.2. Ý nghĩa


- Cán cân thanh toán quốc tế cho phép các nhà phân tích và hoạch định chính sách kinh tế và tiền tệ có thể phân tích và đánh giá được vị thế kinh tế đối ngoại của một quốc gia. 



- Thặng dư cán cân tổng thể cho biết số tiền có sẵn để một quốc gia có thể sử dụng để tăng dự trữ ngoại hối chính thức hoặc giảm các khoản nợ vay chính thức của Chính phủ. 



- Thâm hụt cán cân tổng thể cho biết số tiền phải hoàn trả của quốc gia bằng cách giảm dự trữ ngoại hối chính thức hoặc phải tăng các khoản vay chính thức của Chính phủ.



1.4.3. Các thành phần của cán cân thanh toán quốc tế


a) Tài khoản vãng lai



Cán cân vốn và tài chính = Chuyển giao vốn một chiều (ròng) + Đầu tư trực tiếp (ròng) + Đầu tư vào giấy tờ có giá (ròng) + Đầu tư khác (ròng) - Chuyển nhượng vốn (ròng) = Thu - Chi - Đầu tư trực tiếp (ròng) = Đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào Việt Nam (ròng) - Đầu tư trực tiếp của Việt Nam ra nước ngoài (ròng) - Đầu tư vào giấy tờ có giá (ròng) = Đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam (ròng) - Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (ròng) - Đầu tư khác (ròng) = Tín dụng trung và dài hạn (ròng) + Tín dụng ngắn hạn (ròng)+ Tiền và tiền gửi (ròng) - Tín dụng trung và dài hạn (ròng) = Vay - Nợ gốc đến hạn trả - Tín dụng ngắn hạn (ròng) = Vay - Trả - Tiền và tiền gửi (ròng) = Chuyển vào - Chuyển ra. 



Cán cân vãng lai = Cán cân thương mại + Cán cân dịch vụ + Thu nhập đầu tư (ròng) + Chuyển nhượng hiện hành một chiều (ròng) - Cán cân thương mại = Xuất khẩu (FOB) - Nhập khẩu (FOB) - Cán cân dịch vụ = Xuất khẩu - Nhập khẩu - Thu nhập đầu tư (ròng) = Thu - Chi - Chuyển nhượng hiện hành (ròng) = Thu - Chi. 



b) Tài khoản vốn



Tài khoản vốn (còn gọi là cán cân vốn) là một bộ phận của cán cân thanh toán của một quốc gia. Nó ghi lại tất cả những giao dịch về tài sản (gồm tài sản thực như bất động sản hay tài sản tài chính như cổ phiếu, trái phiếu, tiền tệ) giữa người cư trú trong nước với người cư trú ở quốc gia khác.



Vì vốn có quan hệ mật thiết với lãi suất. Vì thế, cân đối tài khoản vốn cũng có quan hệ mật thiết với lãi suất.



Khi lãi suất trong nước tăng lên, đầu tư vào trở nên hấp dẫn hơn, vì thế dòng vốn vào sẽ gia tăng, trong khi đó dòng vốn ra giảm bớt. Cán cân tài khoản vốn, nhờ đó, được cải thiện. Ngược lại, nếu lãi suất trong nước hạ xuống, cán cân vốn sẽ bị xấu đi.



Khi lãi suất ở nước ngoài tăng lên, cán cân tài khoản vốn sẽ bị xấu đi. Và, khi lãi suất ở nước ngoài hạ xuống, cán cân vốn sẽ được cải thiện.



Khi đồng tiền trong nước lên giá so với ngoại tệ, cũng có nghĩa là tỷ giá hối đoái danh nghĩa giảm, dòng vốn vào sẽ giảm đi, trong khi dòng vốn ra tăng lên. Hậu quả là, tài khoản vốn xấu đi.



Ngược lại, khi đồng tiền trong nước mất giá (tỷ giá tăng), tài khoản vốn sẽ được cải thiện.



c) Mức dự trữ ngoại hối



Khái niệm: Dự trữ ngoại hối nhà nước, thường gọi tắt là dự trữ ngoại hối hoặc dự trữ ngoại tệ là lượng ngoại tệ mà NHTW hoặc cơ quan hữu trách tiền tệ của một quốc gia hay lãnh thổ nắm giữ. Đây là một loại tài sản của Nhà nước được cất giữ dưới dạng ngoại tệ (thường là các ngoại tệ mạnh như: Dollar Mỹ, Euro, Yên Nhật,...) nhằm mục đích thanh toán quốc tế hoặc hỗ trợ giá trị đồng tiền quốc gia.



Hình thức dự trữ:



Ngoại hối có thể được dự trữ dưới hình thức:



- Tiền mặt;



- Số dư của tài khoản tiền gửi bằng ngoại tệ ở nước ngoài;



- Hối phiếu, trái phiếu hoặc các giấy tờ ghi nợ khác của Chính phủ nước ngoài, ngân hàng nước ngoài, các tổ chức tài chính tiền tệ quốc tế;



- Vàng;


- Các loại ngoại hối khác.



Tiêu chí đánh giá quy mô dự trữ:



Có ba tiêu chí chính:



- Tỷ lệ giữa dự trữ ngoại hối và giá trị một tuần nhập khẩu trong năm tiếp theo: Nói cách khác, quy mô dự trữ ngoại hối được tính bằng số tuần nhập khẩu. Tiêu chí này cho thấy mức độ hỗ trợ thanh toán quốc tế của dự trữ ngoại hối. Theo đánh giá của IMF, dự trữ ngoại hối có quy mô tương đương 12 đến 14 tuần nhập khẩu thì quốc gia sẽ được coi là đủ dự trữ ngoại hối.



- Tỷ lệ giữa dự trữ ngoại hối và nợ ngắn hạn nước ngoài: Tiêu chí này cho thấy khả năng đối phó của quốc gia khi có hiện tượng tấn công ngoại tệ hoặc rút tiền ra nước ngoài.



- Tỷ lệ giữa dự trữ ngoại hối và mức cung tiền rộng: Tiêu chí này cho thấy khả năng can thiệp tỷ giá hối đoái của NHTW. Tỷ lệ từ 10% đến 20% được coi là đủ dự trữ ngoại hối.



d) Quyền rút vốn đặc biệt (Special Drawing Rights)



SDR (Special Drawing Right) là đơn vị tiền tệ quốc tế do Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) phát hành, phân bổ cho các nước thành viên một lượng theo tỷ lệ phần đóng góp vốn của mình vào IMF. Đặc biệt, tuy SDR là một đơn vị tiền tệ nhưng nó hoàn toàn không có tính chất lưu thông mà chỉ có ý nghĩa tính toán.



Sứ mệnh


Năm 1969, SDR ra đời sự kiện đánh dấu sự thay đổi của hệ thống tỷ giá hối đoái (TGHĐ) cố định sang TGHĐ linh hoạt hơn. Ngoài ra, SDR còn giảm thiểu việc sử dụng USD và vàng trong thanh toán quốc tế duy nhất. SDR ra đời đã bổ sung vào quỹ dự trữ tiền tệ thế giới, làm cho hoạt động thanh toán quốc tế được thông suốt hơn, đồng thời khiến cho thị trường hối đoái ổn định hơn.



Định giá SDR


Ban đầu, SDR được định giá cố định tương đương với 1 USD hay 0,888671 g vàng. Sau năm 1973 thì được định giá theo căn cứ 16 đồng tiền mạnh (chiếm ít nhất 1% giá trị thanh toán quốc tế).



Hiện nay, SDR được tính trên rổ tiền tệ của 4 ngoại tệ mạnh: USD, GBP, Euro, JPY trong đó các đồng tiền đóng góp vào quỹ tiền tệ quốc tế IMF. Tính đến tháng 9/2015, IMF đã tạo ra số SDR có giá trị tương đương khoảng 280 tỷ USD và phân bổ cho các thành viên của tổ chức này, so với tổng quy mô khoảng 11.3 ngàn tỷ USD của các tài sản dự trữ trên toàn cầu. Tính đến tháng 8 -2015, Mỹ cho biết nước này nắm giữ khoảng 50 tỷ USD SDR.



- Số lượng tiền của mỗi loại được tính trong rổ phụ thuộc vào tầm quan trọng của đồng tiền đó trong hệ thống tiền tệ và tài chính thế giới. Việc xác định số lượng của mỗi đồng tiền được Ban Quản trị IMF quyết định 5 năm 1 lần:



- 1981-1985: USD 42%, DEM 19%, JPY 13%, GBP 13%, FRF 13%;



- 1986-1990: USD 42%, DEM 19%, JPY 15%, GBP 12%, FRF 12%;



- 1991-1995: USD 40%, DEM 21%, JPY 17%, GBP 11%, FRF 11%;



- 1996-2000: USD 39%, DEM 21%, JPY 18%, GBP 11%, FRF 11%;



- 2001-2005: USD 45%, EUR 29%, JPY 15%, GBP 11%;



- 2006-2010: USD 44%, EUR 34%, JPY 11%, GBP 11%.



Quỹ Tiền tệ Quốc tế ngày 30/11/2015 thông báo đưa đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc vào giỏ tiền tệ dự trữ quốc tế Quyền rút vốn đặc biệt của tổ chức này.


Theo BBC và CNBC, với tỷ trọng trong giỏ SDR là 11%, Nhân dân tệ sẽ trở thành đồng tiền dự trữ quốc tế thứ 5 bên cạnh đồng USD, EUR, JPY và bảng Anh. Tỷ trọng của các đồng tiền còn lại trong rổ lần lượt sẽ là: Đồng USD (41.73%), đồng EUR (30.93%), đồng nhân dân tệ với quyền số là 10,92%, đồng JPY (8.33%) và đồng bảng Anh (8.09%). Hiện đồng USD chiếm tỷ trọng 41.9% trong giỏ SDR, đồng EUR chiếm 37.4%, đồng bảng Anh 11.3% và đồng JPY 9.4%.


đ) Mục sai số


Do khó có thể ghi chép đầy đủ toàn bộ các giao dịch trong thực tế, nên giữa phần ghi chép được và thực tế có thể có những khoảng cách. Khoảng cách này được ghi trong cán cân thanh toán như là mục sai số.



CHƯƠNG 2


CÁC CHÍNH SÁCH KINH TẾ VĨ MÔ


2.1. Chính sách tăng trưởng kinh tế và phát triển kinh tế


2.1.1. Khái niệm tăng trưởng kinh tế, phát triển kinh tế, phát triển bền vững


Để đo thành tựu phát triển kinh tế vĩ mô của một quốc gia, các chuyên gia kinh tế và nhà quản lý thường đánh giá theo những chỉ tiêu chủ yếu như: tăng trưởng, phát triển, công bằng xã hội, thất nghiệp…, trong đó, tăng trưởng và phát triển kinh tế là 2 chỉ tiêu quan trọng nhất và là cơ sở để thực hiện hàng loạt các mục tiêu kinh tế, chính trị, xã hội của một quốc gia. Trước hết, tăng trưởng và phát triển kinh tế nhanh là vấn đề có ý nghĩa quyết định đối với mọi quốc gia trên con đường phát triển đi lên nhằm khắc phục sự lạc hậu, hướng tới giàu có, thịnh vượng; làm cho mức thu nhập của dân cư tăng, phúc lợi xã hội và chất lượng cuộc sống của cộng đồng được cải thiện. Vì vậy, đòi hỏi mỗi quốc gia trong từng thời kỳ phải tìm ra những biện pháp tích cực để đạt được sự tăng trưởng hợp lý, bền vững. Để đo được các thành tựu đó chúng ta cần nghiên cứu nắm rõ khái niệm, nội dung, các nhân tố ảnh hưởng, vai trò... của thước đo tăng trưởng và phát triển kinh tế để có chiến lược phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế của đất nước, của địa phương trong từng giai đoạn.


- Khái niệm tăng trưởng kinh tế (TTKT)



TTKT là sự tăng thêm tổng sản phẩm của nền kinh tế trong một thời kỳ nhất định, thường là một năm. Tổng sản phẩm của nền kinh tế là tổng giá trị gia tăng của hàng hóa và dịch vụ của nền kinh tế. Do đó có thể định nghĩa TTKT như sau: TTKT là sự gia tăng thực tế tổng giá trị sản phẩm hàng hóa và dịch vụ của nền kinh tế trong một thời kỳ nhất định (thường là một năm).


Nếu lượng giá trị gia tăng của hàng hóa và dịch vụ của nền kinh tế trong
một thời kỳ nào đó không tăng và chỉ đạt bằng năm trước thì nền kinh tế bị đình trệ, không có TTKT. Còn nếu lượng giá trị gia tăng của hàng hóa và dịch vụ của nền kinh tế trong một thời kỳ nào đó bị giảm đi, thì nền kinh tế bị suy thoái, không có TTKT.



- Các đại lượng đo lường TTKT


 Người ta thường dùng hai đại lượng chủ yếu để đo lường tổng giá trị sản lượng hàng hóa và dịch vụ của nền kinh tế là: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) và Tổng thu nhập quốc gia(GNI). Sự gia tăng này được đo lường bằng 2 chỉ tiêu:


+ Chỉ tiêu đánh giá quy mô TTKT hay còn gọi là chỉ tiêu đánh giá mức
tăng trưởng tuyệt đối. Chỉ tiêu này cho ta biết lượng giá trị tăng thêm
nhiều hay ít giữa các năm, giữa các thời kỳ. Với chỉ tiêu này người ta có thể dùng nhiều phương pháp khác nhau để tính: Phương pháp sản xuất, phương pháp chi tiêu, phương pháp thu nhập. Để biểu thị sự tăng tr​ưởng kinh tế, ng​ười ta dùng mức tăng thêm của tổng sản lượng nền kinh tế của thời kì sau so với thời kì tr​ước:



Yo: Tổng sản l​ượng thời kì trư​ớc có thể là GDP hay GNI. 



Y1: Tổng sản lượng thời kì sau có thể là GDP hay GNI.



Mức tăng tr​ưởng tuyệt đổi: delta = Y1 - Yo. 



Ngoài ra người ta còn dùng chỉ tiêu GDP hay GNI bình quân đầu người. 



+ Chỉ tiêu đánh giá tốc độ tăng trưởng kinh tế, hay còn gọi là chỉ tiêu đánh giá mức tăng trưởng tương đối. Chỉ tiêu này cho ta biết sự tăng thêm lượng giá trị nhanh hay chậm giữa các năm, các thời kỳ.



 Mức tăng tr​ưởng tương đổi: = Y1/ Yox 100% của GDP hay GNI.



 Trong đó Yo là năm gốc và Yn là năm n.


- Hạn chế của của các chỉ tiêu TTKT



Các chỉ tiêu đo lường mức tăng trưởng kinh tế được sử dụng làm thước đo trình độ phát triển nền kinh tế một cách cụ thể, dễ hiểu và nó trở thành mục tiêu phấn đấu của một Chính phủ vì nó là tiêu chí để người dân đánh giá hiệu quả điều hành đất nước của Chính phủ.



Nhưng tăng trưởng kinh tế không phản ảnh được chính xác phúc lợi của các nhóm dân cư khác nhau trong xã hội, chênh lệch giàu nghèo có thể tăng lên, chênh lệch giữa nông thôn và thành thị có thể tăng cao và bất bình đẳng xã hội cũng có thể tăng. Tăng trưởng có thể cao nhưng chất lượng cuộc sống có thể không tăng, môi trường có thể bị hủy hoại, tài nguyên bị khai thác quá mức, cạn kiệt, nguồn lực có thể sử dụng không hiệu quả, lãng phí; chưa cho ta biết phương thức để đạt được TTKT, tức là chưa cho ta biết trình, độ công nghệ để sản xuất ra hàng hóa và dịch vụ, chất lượng nguồn nhân lực và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Chưa cho ta biết chất lượng TTKT, tức là chưa cho ta biết hiệu quả sử dụng các yếu tố đầu vào của sản xuất, khả năng cạnh tranh của nền kinh tế.


- Khái niệm phát triển kinh tế (PTKT)



PTKT là sự tiến bộ về mọi mặt của nền kinh tế trong một thời kỳ nhất định, được biểu hiện ở tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, ổn định, sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế - xã hội theo hướng tiến bộ và chất lượng cuộc sống của dân cư được cải thiện.


Nội dung của PTKT: Gồm 4 nội dung:


Một là, tăng trưởng kinh tế ổn định trong thời gian dài. Đây là nội dung thể hiện sự biến đổi về lượng của nền kinh tế, là điều kiện để nâng cao chất lượng cuộc sống dân cư và thực hiện các mục tiêu khác của phát triển.


Hai là, chuyển dịch cơ cấu kinh tế - xã hội theo hướng tiến bộ. Đây là một trong những tiêu chí phản ánh sự biến đổi về chất của nền kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị hóa. Để so sánh sự phát triển giữa các quốc gia hoặc để phân biệt các giai đoạn của sự phát triển kinh tế, người ta thường sử dụng tiêu chí này.


Ba là, gia tăng năng lực nội sinh của nền kinh tế. Đây là tiêu chí phản ánh sự biến đổi về chất của nền kinh tế. Điều đó thể hiện sự gia tăng chất lượng nguồn nhân lực, gia tăng năng lực khoa học công nghệ của quốc gia và gia tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế.


Bốn là, nâng cao chất lượng cuộc sống dân cư. Mục tiêu cuối cùng của
phát triển kinh tế của một quốc gia không phải là tăng trưởng kinh tế, chuyển
dịch cơ cấu kinh tế hay gia tăng nội lực nội sinh của nền kinh tế, mà là phát triển toàn diện con người, xóa bỏ sự nghèo đói, nâng cao mức sống dân cư, thực hiện bình đẳng xã hội.


- Khái niệm phát triển bền vững (PTBV)



 PTBV là một khái niệm hoàn toàn mới mẻ, xuất hiện trên cơ sở đúc rút kinh nghiệm phát triển của các quốc gia trên thế giới từ trước đến nay, phản ánh xu thế của thời đại và định hướng tương lai của loài người.


Năm 1987, Ủy ban thế giới và môi trường và phát triển đã đưa ra khái niệm về PTBV như sau: "PTBV là sự phát triển đáp ứng những nhu cầu hiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng phát triển của các thế hệ tương lai" (World Commission on Environment and Development Development - Ủy Ban Môi Trường và Phát Triển Thế Giới, 1987- 43). 



Ðể xây dựng một xã hội PTBV, Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc đã đề ra 9 nguyên tắc:



1. Tôn trọng và quan tâm đến cuộc sống cộng đồng.



2. Cải thiện chất lượng cuộc sống của con người.



3. Bảo vệ sức sống và tính đa dạng của Trái đất.



4. Quản lý những nguồn tài nguyên không tái tạo được.



5. Tôn trọng khả năng chịu đựng được của Trái đất.



6. Thay đổi tập tục và thói quen cá nhân.



7. Ðể cho các cộng đồng tự quản lý môi trường của mình.



8. Tạo ra một khuôn mẫu quốc gia thống nhất, thuận lợi cho việc phát triển và bảo vệ.



9. Xây dựng một khối liên minh toàn cầu.



Như vậy, có thể thấy: PTBV là một sự phát triển lành mạnh, trong đó sự phát triển của cá nhân này không làm thiệt hại đến sự phát triển của cá nhân khác; sự phát triển của cá nhân không làm thiệt hại đến sự phát triển của cộng đồng; sự phát triển của cộng đồng người này không làm thiệt hại đến lợi ích của cộng đồng người khác; sự phát triển của thế hệ hôm nay không xâm phạm đến lợi ích của các thế hệ mai sau và sự phát triển của loài người không đe dọa sự sống còn hoặc làm suy giảm nơi sinh sống của các loài khác trên hành tinh.



Hội nghị Thượng đỉnh Trái đất về Môi trường và phát triển tổ chức ở Rio de Janeiro (Braxin) năm 1992 và Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới về PTBV tổ chức ở Johannesburg (Cộng hoà Nam Phi) năm 2002 đã xác định "PTBV" là quá trình phát triển có sự kết hợp chặt chẽ, hợp lý và hài hoà giữa 3 mặt của sự phát triển, gồm: Phát triển kinh tế (nhất là tăng trưởng kinh tế), phát triển xã hội (nhất là thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; xoá đói giảm nghèo và giải quyết việc làm) và bảo vệ môi trường (nhất là xử lý, khắc phục ô nhiễm, phục hồi và cải thiện chất lượng môi trường; phòng chống cháy và chặt phá rừng; khai thác hợp lý và sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên). Tiêu chí để đánh giá sự PTBV là sự tăng trưởng kinh tế ổn định; thực hiện tốt tiến bộ và công bằng xã hội; khai thác hợp lý, sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ và nâng cao được chất lượng môi trường sống.



Như vậy PTBV là quá trình phát triển có sự kết hợp chặt chẽ, hợp lý, hài hòa giữa ba mặt của sự phát triển là phát triển kinh tế, phát triển xã hội và bảo vệ môi trường nhằm đáp ứng nhu cầu đời sống của con người hiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng nhu cầu của các thế hệ tương lai.



Mục tiêu của PTBV là đạt được sự đầy đủ về vật chất, sự giàu có về tinh thần và văn hóa, sự bình dẳng của cá công dân và sự đồng thuận của xã hội, sự hài hòa giữa con người và tự nhiên:



- PTBV về kinh tế: Phải đầu tư có hiệu quả và duy trì được tốc độ tăng trưởng cao, ổn định trong một thời gian dài.



- PTBV về xã hội: Gắn tăng trưởng kinh tế, phát triển kinh tế với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ và phát triển bản sắc văn hóa dân tộc.



- PTBV về môi trường: Cần phải khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên một cách hợp lý, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và tính da dạng sinh học.



Ba mặt trên đây có quan hệ chặt chẽ, mật thiết với nhau, tạo tiền đề, điều kiện cho nhau và tác động lẫn nhau.



Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 12/4/2012 về việc phê duyệt Chiến lược phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020:


Mục tiêu tổng quát của Chiến lược là tăng cường bền vững, có hiệu quả, đi đôi với tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ tài nguyên và môi trường, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Mục tiêu cụ thể của Chiến lược này là bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, đặc biệt là các cân đối lớn; giữ vững an ninh lương thực, an ninh năng lượng, an ninh tài chính. Chuyển đổi mô hình tăng trưởng sang phát triển hài hòa giữa chiều rộng và chiều sâu; từng bước thực hiện tăng trưởng xanh, phát triển kinh tế các bon thấp. Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả mọi nguồn lực... Các chỉ tiêu giám sát và đánh giá PTBV Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 gồm: Chỉ số phát triển con người (HDI), chỉ số bền vững môi trường (ESI), hiệu quả sử dụng vốn đầu tư (ICOR), tỷ lệ nghèo, tỷ lệ lao động đang làm việc trong nền kinh tế đã qua đào tạo, số người chết do tai nạn giao thông trên 100.000 dân, tỷ lệ số xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới, tỷ lệ che phủ rừng,...



Các ưu tiên PTBV trong giai đoạn 2011-2020 về kinh tế, có định hướng như sau:



   Duy trì tăng trưởng kinh tế bền vững, từng bước thực hiện tăng trưởng xanh, phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo: Nâng cao chất lượng tăng trưởng, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, đặc biệt là các chính sách tài chính, tiền tệ. Chuyển đổi mô hình tăng trưởng chủ yếu theo chiều rộng sang kết hợp hài hòa giữa chiều rộng và chiều sâu trên cơ sở khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và các thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến để tăng năng suất lao động và nâng cao sức cạnh tranh của các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ, nâng cao hiệu quả của nền kinh tế nói chung và hiệu quả của vốn đầu tư nói riêng. Xây dựng và thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh, đảm bảo phát triển nền kinh tế theo hướng các bon thấp. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo để đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Từng bước thị trường hóa giá năng lượng, nâng dần tỷ trọng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo trong tổng tiêu thụ năng lượng ở Việt Nam. Xây dựng hệ thống hạch toán kinh tế môi trường và đưa thêm môi trường và các khía cạnh xã hội vào khuôn khổ hạch toán tài khoản quốc gia (SNA). PTBV công nghiệp với cơ cấu ngành nghề, công nghệ, thiết bị bảo đảm nguyên tắc thân thiện với môi trường; tích cực ngăn ngừa và xử lý ô nhiễm công nghiệp, xây dựng nền "công nghiệp xanh", ưu tiên phát triển các ngành, các công nghệ, sản phẩm thân thiện với môi trường.



Thực hiện sản xuất và tiêu dùng bền vững: Đẩy mạnh áp dụng rộng rãi sản xuất sạch hơn để nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên vật liệu, năng lượng, nước, đồng thời giảm thiểu phát thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm, bảo vệ chất lượng môi trường, sức khỏe con người, đảm bảo PTBV. Xây dựng văn hóa tiêu dùng văn minh, hài hòa và thân thiện với thiên nhiên.



Đảm bảo an ninh lương thực, phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững: Bảo đảm an ninh lương thực trên cơ sở bảo vệ 3,8 triệu hecta diện tích đất lúa, đảm bảo nguồn cung lương thực, nhu cầu dinh dưỡng và khả năng tiếp cận lương thực của người dân theo kết luận của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Chính phủ. Chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp và nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, phát huy thế mạnh của từng vùng; phát triển sản xuất hàng hóa có chất lượng và hiệu quả; gắn sản xuất với thị trường trong nước và thị trường quốc tế nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên (đất đai, nước, rừng, lao động và nguồn vốn);... Phát triển nông thôn bền vững phải bao gồm 4 quá trình: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Đô thị hóa; Kiểm soát dân số; Bảo vệ môi trường sinh thái. PTBV các vùng và địa phương: Tập trung ưu tiên phát triển trước các vùng kinh tế trọng điểm, có khả năng bứt phá và dẫn dắt sự phát triển, đồng thời chú ý tới việc hỗ trợ các vùng kém phát triển và có điều kiện khó khăn hơn, nhằm tạo ra một sự cân đối nhất định trong phát triển không gian, từng bước thu hẹp khoảng cách về xã hội và tiến tới giảm bớt sự chênh lệch về kinh tế giữa các vùng và địa phương. Các vùng phát triển kinh tế trọng điểm sẽ đóng vai trò là đầu tàu lôi kéo các vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo có điều kiện khó khăn hơn. Xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp để các vùng trong cả nước cùng phát triển, phát huy lợi thế của từng vùng, tạo sự liên kết giữa các vùng.



Về xã hội, Chiến lược có định hướng đẩy mạnh công tác giảm nghèo theo hướng bền vững; tạo việc làm bền vững; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Ổn định quy mô, cải thiện và nâng cao chất lượng dân số. Phát triển văn hóa hài hòa với phát triển kinh tế, xây dựng và phát triển gia đình Việt Nam. PTBV các đô thị, xây dựng nông thôn mới, phân bố hợp lý dân cư và lao động theo vùng. Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo để nâng cao dân trí và trình độ nghề nghiệp thích hợp với yêu cầu của sự phát triển đất nước, vùng và địa phương. Phát triển về số lượng và nâng cao các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe; bảo đảm an toàn thực phẩm; cải thiện điều kiện và vệ sinh môi trường lao động. Giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.



Quyết định cũng nêu rõ Chiến lược PTBV của Việt Nam về tài nguyên môi trường. Theo đó, chống thoái hóa, sử dụng hiệu quả và bền vững tài nguyên đất; bảo vệ môi trường nước và sử dụng bền vững tài nguyên nước; khai thác hợp lý và sử dụng tiết kiệm, bền vững tài nguyên khoáng sản; bảo vệ môi trường biển, ven biển, hải đảo và phát triển tài nguyên biển; bảo vệ và phát triển rừng; giảm ô nhiễm không khí và tiếng ồn ở đô thị lớn và khu công nghiệp; quản lý có hiệu quả chất thải rắn và chất thải nguy hại; bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học; giảm thiểu tác động và ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai.



Chiến lược cũng đưa ra các nhóm giải pháp cụ thể như tiếp tục hoàn thiện hệ thống thể chế PTBV; nâng cao chất lượng quản trị quốc gia đối với PTBV đất nước. Tăng cường các nguồn lực tài chính để thực hiện PTBV. Tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức về PTBV. Tăng cường năng lực quản lý và thực hiện PTBV. Nâng cao vai trò, trách nhiệm và tăng cường sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức phi Chính phủ và cộng đồng dân cư trong thực hiện PTBV. Phát triển nguồn nhân lực cho thực hiện PTBV. Tăng cường vai trò và tác động của khoa học và công nghệ, đẩy mạnh đổi mới công nghệ trong thực hiện PTBV và mở rộng hợp tác quốc tế.



2.1.2. Mối quan hệ giữa tăng trưởng và phát triển kinh tế     


Qua đó chúng ta thấy rằng, khái niệm TTKT có nội dung hẹp hơn, chỉ phản ánh sự tăng thêm về lượng của nền kinh tế, còn khái niệm PTKT rộng hơn, không chỉ phản ánh sự biến đổi về lượng mà còn phản ánh sự biến đối về chất của nền kinh tế. Do đó chúng ta cần phải có bộ chỉ số đầy đủ hơn, phản ánh tốt hơn mức sống của người dân để có cái nhìn toàn diện hơn đối với những thành tựu của nền kinh tế. Chúng ta không nên “thần thánh hóa” chỉ số GDP mà cần có cái nhìn cân bằng hơn đối với xã hội. Những chỉ số cần có không chỉ bao gồm các chỉ số truyền thống như GDP, GNI, nợ công, thâm hụt cán cân vãng lai, thâm hụt cán cân thương mại, thâm hụt ngân sách... mà cần phải có thêm các chỉ số như thu nhập trung vị của hộ gia đình, số việc làm ròng được tạo ra trong cả hai khu vực là doanh nghiệp và kinh tế hộ gia đình, chỉ số nghèo đa chiều, chỉ số tiếp cận dịch vụ y tế và giáo dục. nhất là chỉ số phản ánh sự phát triển con người HDI.



2.2. Các chỉ tiêu đánh giá sự tăng trưởng kinh tế và phát triển kinh tế theo yêu cầu phát triển bền vững



2.2.1. Các đại lượng và chỉ tiêu đo lường tổng giá sản lượng hàng hóa và dịch vụ của nền kinh tế


- Tổng sản phẩm trong nước GDP theo phương pháp sản xuất;



- Tổng sản phẩm trong nước GDP theo phương pháp tiêu dùng;



- Tổng sản phẩm trong nước GDP theo phương pháp thu nhập;



- Tổng thu nhập quốc gia GNI.



Ý nghĩa của các đại lượng GDP và GNP trong phân tích kinh tế vĩ mô



 Hai chỉ tiêu này là thước đo để đánh giá thành tựu kinh tế của một quốc gia. Các nhà kinh tế thường sử dụng hai chỉ tiêu này để so sánh quy mô sản xuất giữa các nước với nhau. Để thực hiện được điều đó các nhà kinh tế phải tính chuyển số liệu GDP hay GNP của các nước tính theo đồng nội tệ về một đồng tiền chung (đồng đôla Mỹ hoặc đồng Euro), thực hiện thông qua tỷ giá hối đoái chính thức giữa đồng nội tệ và đồng đôla Mỹ hoặc đồng Euro.



Hai chỉ tiêu này còn được dùng để đánh giá và phân tích sự thay đổi mức sống của dân cư như chỉ tiêu GNP bình quân đầu người, GDP bình quân đầu người. Thực tế thì mức sống của dân cư một nước phụ thuộc không những vào số lượng hàng hoá và dịch vụ mà quốc gia đó sản xuất ra, mà còn phụ thuộc khá nhiều vào quy mô của dân số và năng suất lao động.



Nếu dựa vào chỉ tiêu GNP sẽ là thước đo tốt hơn chỉ tiêu GDP, xét theo khía cạnh số lượng hàng hoá và dịch vụ mà mọi người dân của một nước có thể mua được. Còn theo chỉ tiêu GDP bình quân đầu người là thước đo tốt hơn về lượng hàng hoá và dịch vụ sản xuất ra tính bình quân cho một người dân. Do GDP phản ánh lượng hàng hoá và dịch vụ, nên nó cũng phản ánh năng lực của nền kinh tế trong việc thoả mãn nhu cầu và nguyện vọng của người dân. Vì vậy, GNP là một chỉ tiêu đánh giá phúc lợi kinh tế tốt hơn GDP.



Hai chỉ tiêu này là cơ sở cho việc lập các chiến lược phát triền kinh tế dài hạn và kế hoạch tiền tệ, ngân sách ngắn hạn. Ngoài ra, GDP và GNP còn thường được sử dụng để phân tích những biến động về sản lượng của một đất nước qua thời gian. Trong trường hợp này, người ta thường tính tốc độ tăng trưởng của GDP hay GNP nhằm loại trừ sự biến động của giá cả. Đồng thời hai chỉ tiêu này cũng giúp cho các cơ quan hoạch định chính sách đưa ra những phân tích về tiêu dùng, đầu tư, tỷ giá hối đoái… dựa trên các mô hình toán kinh tế. Chính vì vậy mà đòi hỏi công tác thống kê phải thật chính xác, khoa học.



Các chỉ tiêu đo lường tăng trưởng kinh tế


- Quy mô tăng trưởng (số tuyệt đối);



- Tốc độ tăng trưởng (số tương đối).



2.2.2. Các chỉ tiêu phản ánh cơ cấu kinh tế xã hội


- Khái niệm cơ cấu kinh tế


Theo nghĩa rộng, cơ cấu kinh tế  là một phạm trù kinh tế, là tổng thể của nhiều bộ phận phức hợp và yếu tố hợp thành nền kinh tế quốc dân, tạo nên một tập hợp các mối quan hệ hữu cơ, sự tác động qua lại giữa chúng trong những điều kiện kinh tế - xã hội và không gian, môi trường cụ thể, luôn luôn vận động, thay đổi thể hiện đặc điểm cơ chế, trình độ phát triển của nền kinh tế và tính chất của chế độ xã hội; với nghĩa hẹp cơ cấu kinh tế được thể hiện bằng tỷ lệ phần trăm của các bộ phận hợp thành trong tổng thể GDP”.


Theo cách tiếp cận biện chứng này cơ cấu kinh tế không chỉ đề cập tới về mặt định lượng mà còn rất coi trọng về mặt định tính thể hiện qua mối quan hệ và tương tác giữa các bộ phận và yếu tố hợp thành, nhất là mối quan hệ tương tác giữa các chủ thể kinh tế, thành phần kinh tế và khu vực kinh tế. Mối quan hệ và tương tác giữa các chủ thể kinh tế được biểu hiện qua sự tác động qua lại của các bộ phận cấu thành hệ thống quản lý nền kinh tế quốc dân thông qua mối quan hệ liên kết ngang và mối liên kết dọc. Liên kết dọc là mối liên kết giữa trung ương và địa phương, giữa trung ương với các ngành, giữa các ngành, giữa các tập đoàn kinh tế với doanh nghiệp. Mối liên kết ngang là mối liên kết bình đẳng giữa các doanh nghiệp, tổng công ty, tập đoàn, kinh tế, địa phương hay ngành kinh tế với nhau. Trong nền kinh tế thị trường, các liên kết dọc và ngang là rất quan trọng và phức tạp bởi vì các chủ thể kinh tế ngày càng tăng về số lượng. Các chủ thể kinh tế và mối quan hệ giữa chúng giữ vai trò quan trọng nhất vì nó quyết định tốc độ và quy mô của sự chuyển dịch cơ cấu.



Theo chúng tôi một cơ cấu kinh tế hiệu quả và hợp lý không chỉ thể hiện ở các liên kết mang tính định hướng cho phép sản xuất nhiều sản phẩm có chất lượng mà đó phải là một cơ cấu cân đối hợp lý giữa ngành, vùng, miền, làm giảm chi phí lao động xã hội, giảm được tỷ lệ thất nghiệp, kiểm soát được tỷ lệ lạm phát phù hợp với từng giai đoạn phát triển của nền kinh tế quốc dân, khai thác hợp lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của đất nước để đạt được tốc độ tăng trưởng và PTBV, thỏa mãn tốt nhất nhu cầu của xã hội, gắn liền với xu thế phát triển của thế giới và khả năng tham gia vào sự phân công lao động quốc tế tối ưu, đảm bảo an ninh quốc phòng và an sinh xã hội. Mặt khác khi đánh giá hiệu quả cơ cấu kinh tế và tái cơ cấu kinh tế chúng ta phải xuất phát từ quan điểm dài hạn và quan điểm PTBV.



Các yếu tố tác động đến xu thế phát triển cơ cấu kinh tế ở Việt Nam:



Qua nghiên cứu, chúng ta có thể chỉ ra các yếu tố quan trọng và cơ bản nhất tác động đến sự phát triển của cơ cấu kinh tế hay quá trình tái cơ cấu kinh tế ở nước ta đó là:


- Nhu cầu tiêu dùng và sản xuất của xã hội được biểu hiện qua nhu cầu của thị trường nội địa và thị trường quốc tế. Chính thị trường sẽ là yếu tố điều tiết và hướng dẫn các hoạt động sản xuất kinh doanh của các chủ thể kinh tế một cách hiệu quả.



- Sự phát triển của khoa học - kỹ thuật và công nghệ được biểu hiện thành sự phát triển của lực lượng sản xuất trong đó yếu tố con người trở thành nhân tố quyết định, ảnh hưởng đến toàn bộ quá trình tái sản xuất và tái cơ cấu kinh tế.



- Sự phân công lao động và hội nhập quốc tế sẽ tạo cho nước ta có lợi thế so sánh để phát triển một số ngành và một số sản phẩm nhất định.



- Vị trí địa chính trị, địa kinh tế và nguồn nhân lực của nước ta được biểu hiện bằng tài nguyên thiên nhiên, sự thuận lợi trong giao lưu quốc tế, quy mô kết cấu và chất lượng dân số, vị thế và uy tín của nước ta trên trường quốc tế.



- Truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa của dân tộc.



- Độc lập và toàn vẹn lãnh thổ, quốc phòng và an ninh của quốc gia.



 - Châu Á - Thái Bình Dương trở thành trọng tâm địa chính trị, địa kinh tế toàn cầu, trở thành đầu tàu tăng trưởng kinh tế của thế giới trong thế kỷ 21.


- Sự phát triển kinh tế, tình hình chính trị của khu vực và thế giới, sự biến đổi khí hậu và xu thế phát triển của nhân loại.



Trên đây là những nhân tố tác động đến quá trình tái cơ cấu kinh tế của nước ta, hay nói cách khác quá trình tái cơ cấu kinh tế phải được đặt trong môi trường tác động của các nhân tố này mới hiệu quả.



- Chỉ tiêu phản ánh cơ cấu theo khu vực kinh tế (I. Nông lâm, ngư nghiệp và khai khoáng; II. Công nghiệp và Xây dựng; III. Dịch vụ) theo GDP, lao động, đầu tư,…



Theo sự phân chia của liên hiệp quốc ISIC thì khu vực I bao gồm những ngành khai thác sản phẩm từ tự nhiên (ở Việt nam quen gọi là nhóm ngành nông nghiệp): Ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và khai thác mỏ. Khu vực II chế biến san phẩm khai thác tự tự nhiên bao gồm công nghiệp chế biến, xây dựng, sản xuất phân phối điện, khí đốt và nước. Khu vực III là khu vực dịch vụ.



· Còn ở Việt Nam khai thác mỏ được đưa vào khu vực II nhóm ngành công nghiệp đây là một sự khác biệt lớn so với sự phân chia của Liên Hiệp Quốc theo tính toán với sự phân chia này của Việt Nam sự khác biệt giữa Khu vực I, II có sự chênh lệch + - trên dưới 10%. Theo chúng tôi, chúng ta nên theo thông lệ quốc tế chuyển khai thác mỏ về khu vực I để đảm bảo tính thống nhất về mặt thống kê của thế giới và thuận lợi trong việc so sánh quốc tế. Khu vực II chế biến sản phẩm khai thác từ tự nhiên bao gồm công nghiệp chế biến, xây dựng, sản xuất phân phối điện, khí đốt và nước. Khu vực III là khu vực dịch vụ.



  Ngoài ra cơ cấu kinh tế có thể được phân chia theo các tiêu chí sau đây:



- Cơ cấu theo vùng kinh tế: Nông thôn, thành thị (đô thị),…



Cơ cấu kinh tế nông thôn là một bộ phận hợp thành, không thể tách rời cơ cấu kinh tế quốc dân. Nó đóng vai trò quan trọng trong phát triển nền kinh tế quốc dân, nhất là đối với các nước kém phát triển. Kinh tế nông thôn bao gồm các hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ được tiến hành trên địa bàn nông thôn. Tỷ trọng kinh tế vùng nông thôn trong cơ cấu kinh tế quốc dân phản ánh trình độ phát triển của nền kinh tế quốc dân nói riêng và phát triển kinh tế - xã hội nói chung của một quốc gia.



Đô thị hóa là sự mở rộng của đô thị, tính theo tỷ lệ phần trăm giữa số dân đô thị hay diện tích đô thị trên tổng số dân hay diện tích của một vùng hay khu vực. Nó cũng có thể tính theo tỷ lệ gia tăng của hai yếu tố đó theo thời gian. Nếu tính theo cách đầu thì nó còn được gọi là mức độ đô thị hóa; còn theo cách thứ hai, nó có tên là tốc độ đô thị hóa.



 Đô thị hóa là quá trình phát triển rộng rãi lối sống thị thành thể hiện qua các mặt dân số, mật độ dân số, chất lượng cuộc sống,...



Các nước phát triển (như tại châu Âu, Mĩ hay Úc) thường có mức độ đô thị hóa cao (trên 80%) hơn nhiều so với các nước đang phát triển (như Việt Nam hay Trung Quốc) (khoảng ~35%). Đô thị các nước phát triển phần lớn đã ổn định nên tốc độ đô thị hóa thấp hơn nhiều so với trường hợp các nước đang phát triển.



- Cơ cấu theo độ mở kinh tế trong kinh tế đối ngoại



Độ mở của nền kinh tế theo nghĩa hẹp, gồm xuất khẩu, nhập khẩu/GDP; theo nghĩa rộng còn bao gồm một số chỉ tiêu khác. 



Dưới đây là một số chỉ số thống kê phản ánh độ mở của nền kinh tế Việt nam (nguồn số liệu: Tổng cụ Thống kê):
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Độ mở của nền kinh tế được nhận diện dưới các góc nhìn khác nhau, theo các phạm vi, chất lượng khác nhau.



Thứ nhất, thông qua chỉ tiêu xuất, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ/GDP, có thể nhận diện về độ mở của kinh tế Việt Nam dưới một số góc nhìn khác nhau như sau:


Một là, Việt Nam có độ mở khá cao và tăng lên tương đối nhanh. Độ mở này là kết quả của đường lối đổi mới và mở cửa hội nhập với thế giới trong điều kiện toàn cầu hóa và thế giới phẳng, của chủ trương đa dạng hóa, đa phương hóa. Đến năm 2013, đã có 22 mặt hàng đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên, trong đó có 2 mặt hàng đạt quy mô rất lớn (điện thoại các loại và linh kiện, dệt may...). Có 19 tỉnh/thành phố đạt từ 1 tỷ USD trở lên, trong đó cao nhất là TP.HCM, tiếp đến là Bắc Ninh, Bình Dương, Đồng Nai...



Trong gần 240 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới, Việt Nam đã có quan hệ buôn bán với khoảng 180 thị trường; năm 2013 có 27 thị trường đạt từ 1 tỷ USD trở lên, trong đó cao nhất là Mỹ, tiếp đến là Nhật Bản, Trung Quốc... Độ mở rộng như trên vừa khai thác được thế mạnh của kinh tế trong nước, vừa tranh thủ được thị trường thế giới.



Hai là, với độ mở như trên, mọi biến động của thế giới sẽ tác động nhanh tới nền kinh tế ở trong nước, thậm chí dễ bị cuốn vào vòng xoáy của những biến động đó, đồng thời đòi hỏi phải có giải pháp tranh thủ các tác động tích cực, hạn chế các tác động tiêu cực đối với sự biến động của thế giới.



Ba là, độ mở của nền kinh tế còn nặng về số lượng, chất lượng còn thấp. Chất lượng thấp thể hiện ở tỷ trọng hàng thô, mới qua sơ chế và hàng gia công, lắp ráp trong tổng kim ngạch xuất khẩu còn lớn, công nghiệp phụ trợ chậm phát triển, nên giá trị gia tăng hàng xuất khẩu thấp, nhập khẩu nguyên phụ liệu còn lớn.



Bốn là, từ vài năm nay, Việt Nam đã chuyển từ nhập siêu lớn sang xuất siêu. Xuất siêu chủ yếu do nhập khẩu tăng chậm lại. Nhập siêu tăng chậm có một phần quan trọng do nhu cầu đầu tư, sản xuất kinh doanh và tiêu dùng “co lại”, chứ chưa phải hoàn toàn do việc khắc phục các hạn chế trong sản xuất, xuất khẩu về cơ cấu, chất lượng hiệu quả, sức cạnh tranh, thương hiệu...



Năm là, độ mở khá và tăng nhanh có một phần quan trọng do sự đóng góp lớn của khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Tỷ trọng của kim ngạch xuất khẩu khu vực này chiếm 2/3 tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam.



Sáu là, xuất khẩu dịch vụ còn chiếm tỷ trọng khá thấp trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ và tỷ trọng này còn bị giảm (năm 2005 đạt 11,6%, năm 2010 còn 9,4%, năm 2013 còn 7,4%). Các tỷ trọng này thấp xa so với tỷ trọng GDP do nhóm ngành dịch vụ tạo ra trong tổng GDP (năm 2005 chiếm 42,57%, năm 2010 chiếm 42,88%, năm 2013 chiếm 43,31%). Tỷ lệ xuất khẩu dịch vụ/GDP của lĩnh vực nhập khẩu còn rất thấp; đã vậy tỷ trọng đó còn bị giảm (năm 2005 chiếm 7,4%, năm 2010 chiếm 6,7%, năm 2013 chiếm 6,1%).



Bảy là, độ mở của nền kinh tế còn thể hiện ở tỷ trọng về nhiều chỉ tiêu khác của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài trong toàn bộ nền kinh tế của Việt Nam.



GDP do khu vực có vốn đầu tư nước ngoài/tổng GDP của cả nước từ chỗ chưa có gì, đến năm 2005 đạt 15,16%, năm 2010 đạt 17,69% và năm 2013 đạt 19,55%. Tỷ trọng này đang có xu hướng tăng lên, cùng với sự mở cửa hội nhập ngày một sâu rộng hơn, với tốc độ tăng trưởng GDP của khu vực này cao hơn tốc độ tăng chung (thời kỳ 2006-2013 tăng 8,26%/năm so với tăng 6,06%/năm).



Giá trị sản xuất công nghiệp do khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tạo ra/tổng giá trị sản xuất ngành công nghiệp của cả nước tính theo giá thực tế, nếu năm 2005 mới đạt 43,8%, thì năm 2013 đã đạt 50,1%. Đáng lưu ý, tỷ trọng tính theo giá thực tế cao hơn tỷ trọng theo giá so sánh (47,2% soi với 43,3%), chứng tỏ giá thực tế của khu vực này đã tăng cao hơn và chiếm tỷ trọng lớn hơn trong thực tế.



Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)/Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt khá cao (bình quân của thời kỳ 1996-2000 là 21,6%, của thời kỳ 2001-2005 là 15,7%, của thời kỳ 2006-2010 là 25,3%, của thời kỳ 2011-2013 là 22,6%). Nếu kể cả vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) (giải ngân tính từ năm 1993 đến nay đạt trên 40 tỷ USD), vốn đầu tư gián tiếp (FII) (ước tính hiện ở mức 13 tỷ USD)…, thì tỷ trọng vốn đầu tư nước ngoài trong tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội lên đến trên dưới 1/3, có năm còn cao hơn.



Như vậy, độ mở cửa của kinh tế Việt Nam khá cao, không chỉ thể hiện ở tỷ lệ xuất, nhập khẩu so với GDP, còn thể hiện ở việc mở cửa cho đầu tư nước ngoài trở thành một bộ phận quan trọng của nền kinh tế về nhiều mặt.   



Tuy nhiên, theo chúng tôi độ mở cửa của nền kinh tế nước ta nếu chỉ thông qua chỉ tiêu kim ngạch xuất khẩu hoặc tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu so với GDP, từ đó đưa ra nhận định: Độ mở cửa của Việt Nam khá cao và tăng nhanh qua các năm sẽ chưa phản ánh đầy đủ và đúng bản chất của vấn đề.


Nếu lấy theo tiêu chí này, độ mở cửa của Việt Nam thuộc loại khá cao: đứng thứ tư trong khu vực (sau Singapore, Malaysia, Brunei, cao hơn cả Thái Lan, Philippines, Indonesia), đứng thứ năm ở châu Á (cao hơn cả Nhật Bản, Hàn Quốc...), đứng thứ bảy trên thế giới (cao hơn cả những nước có kim ngạch xuất khẩu bình quân đầu người đứng hàng đầu thế giới), vượt xa so với tỷ lệ bình quân tương ứng 22% và 44% của toàn thế giới.  



 Ở đây có hai vấn đề cần lưu ý. Trước hết, GDP và kim ngạch xuất khẩu (hay kim ngạch xuất, nhập khẩu) là hai chỉ tiêu khác nhau về phạm vi, về cách tính toán nên đem so sánh với nhau là không đồng chất.



GDP chỉ là một phần giá trị của sản phẩm, là giá trị tăng thêm, tức là bằng giá trị sản xuất (giá trị toàn bộ sản phẩm) trừ đi phần chi phí trung gian. Kim ngạch xuất khẩu là giá trị toàn bộ sản phẩm (tức là giá trị sản xuất, bao gồm cả chi phí trung gian và giá trị tăng thêm).



Cũng chính vì thế, nếu tính tỷ lệ kim ngạch xuất khẩu so với GDP, thì tỷ lệ này của nhiều nước đã xấp xỉ hoặc lớn hơn 100% (như Hồng Kông, Malaysia, Brunei, Singapore, Bỉ) và đối với Việt Nam cũng đạt trên hai phần ba (có nghĩa là xuất khẩu đã bằng hai phần ba sản xuất là không đúng).



Như vậy, không nên tính tỷ lệ giữa kim ngạch xuất khẩu (hay kim ngạch xuất, nhập khẩu) so với GDP. Nếu có so thì so với tổng giá trị sản xuất; theo đó, tỷ lệ của Việt Nam hiện mới đạt khoảng 30% (tức là xuất khẩu đã đạt gần một phần ba sản xuất) và cũng không tăng nhanh như cách tính ở trên vì tỷ lệ chi phí trung gian trong tổng giá trị sản xuất của Việt Nam đã tăng nhanh trong những năm qua.



Vấn đề thứ hai là cơ cấu xuất, nhập khẩu của Việt Nam có một số đặc điểm đáng lưu ý. Tỷ trọng trong tổng kim ngạch xuất khẩu của những mặt hàng là nguyên liệu thô còn khá lớn, có giá trị gia tăng thấp (chỉ riêng dầu thô và than đá xuất khẩu năm 2007 đã chiếm 19,6% tổng kim ngạch xuất khẩu, quí 1-2008 chiếm 21,8%).



Tỷ trọng trong tổng kim ngạch xuất khẩu của những mặt hàng chưa qua chế biến hoặc mới sơ chế cũng còn cao, trong khi giá trị tăng thêm của những mặt hàng này còn thấp cũng cao (chỉ tính các mặt hàng gạo, cà phê, rau quả, cao su, hạt tiêu, hạt điều, chè, thủy sản năm 2007 đã chiếm 20,4%, quí 1-2008 đã chiếm 19,6%).



Tỷ trọng trong tổng kim ngạch xuất khẩu của các mặt hàng gia công, lắp ráp, phần lớn nguyên phụ liệu phải nhập khẩu, có giá trị tăng thêm và thực thu ngoại tệ thấp cũng cao (chỉ tính các mặt hàng dệt may, giầy dép, điện tử máy tính, sản phẩm nhựa, sản phẩm gỗ năm 2007 đã chiếm 35,2%, quí 1-2008 đã chiếm 33,6%).



Chỉ tính những mặt hàng trên đã chiếm 75,2% tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2007, quí 1-2008 đã chiếm 75%, tức chiếm ba phần tư tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.



Nếu tính tỷ lệ kim ngạch xuất, nhập khẩu so với GDP, thì phần nguyên phụ liệu nhập khẩu đã tính trùng hai lần: Một lần vào kim ngạch nhập khẩu, một lần vào kim ngạch xuất khẩu. Vài năm tới, nếu các nhà máy hóa dầu ở trong nước bắt đầu hoạt động, cơ bản sẽ không còn xuất khẩu dầu thô và nhập khẩu xăng dầu, thì chẳng lẽ độ mở cửa lại giảm?



Tóm lại, khi tính độ mở cửa của nền kinh tế Việt Nam cần lưu ý những vấn đề vừa nêu để có cái nhìn khách quan và chính xác đúng với bản chất của độ mở nền kinh tế.



- Cơ cấu tiết kiệm, đầu tư trên GDP hay GNI



Như chúng ta đã biết ở Chương 1, tổng sản phẩm trong nước (GDP) bao gồm 4 thành tố là tiêu dùng, đầu tư, chi tiêu Chính phủ và xuất khẩu ròng. GDP có thể viết dưới dạng phương trình sau: GDP = C + I + G + NX (trong đó: C: tiêu dùng; I: đầu tư; G: chi tiêu của Chính phủ; NX: xuất khẩu ròng (còn được gọi là cán cân thương mại, là khoản chênh lệch giữa giá trị hàng xuất khẩu trừ đi giá trị hàng nhập khẩu)).



Để thấy được mối quan hệ giữa tiết kiệm, đầu tư, cán cân thương mại, chúng ta biến đổi biểu thức lại như sau: NX = (GDP - C - G) - I (1). Trong đó (GDP - C - G) chính là tổng thu nhập còn lại của nền kinh tế sau khi đã trừ đi các khoản tiêu dùng của người dân và chi tiêu của Chính phủ và nó được gọi là tiết kiệm quốc dân (Sn). Từ phương trình (1) ta có thể viết lại thành: NX = Sn - I (2).



Đồng nhất thức này cho thấy mối quan hệ giữa tiết kiệm, đầu tư với cán cân thương mại hay là giữa luồng vốn quốc tế sử dụng để tích lũy vốn (Sn - I) và luồng hàng hóa, dịch vụ quốc tế (NX). Nếu mức tiết kiệm không đáp ứng đủ cho nhu cầu đầu tư thì cán cân thương mại sẽ bị thâm hụt và các nước sẽ dựa vào lượng vốn từ nước ngoài để tài trợ cho nhu cầu đầu tư của nền kinh tế. Ngược lại, khi nhu cầu đầu tư nhỏ hơn tiết kiệm của nền kinh tế thì cán cân thương mại sẽ chuyển sang thặng dư.



Bảng 1: Tỷ lệ tiết kiệm, đầu tư và cán cân thương mại so với GDP của Việt nam từ năm 2012 - 2015


			 


			2012


			2013


			2014


			2015





			Tiết kiệm (%GDP)


			30,7


			28,8


			31,1


			24,6





			Đầu tư (%GDP)


			27,2


			26,7


			26,8


			27,1





			Cán cân thương mại (%GDP)


			3,5


			2,1


			3,3


			-1,65








Nguồn: Worldbank.org


 Bảng 1 cho thấy, tỷ lệ tiết kiệm của Việt Nam trong giai đoạn 2012-2015 liên tục biến động, đến năm 2015 đã giảm xuống 24,6% GDP từ mức 30,7% GDP của năm 2012 và giảm thêm 5,5% so với năm 2014 (năm 2014 tỷ lệ tiết kiệm đạt 31,1% GDP). Trong khi đó, nhu cầu đầu tư khá ổn định, không có sự biến động mạnh. Cụ thể, năm 2012 là 27,2% GDP, sang năm 2014 giảm chỉ còn đạt khoảng 26,8% GDP. Tuy nhiên, đến năm 2015, tỷ lệ đầu tư có dấu hiệu khởi sắc, tăng từ 26,8% GDP lên 27,1% GDP.



 Có thể thấy, khi có sự chênh lệch giữa tiết kiệm và đầu tư thì sẽ ảnh hưởng lớn đến cán cân thương mại ở Việt Nam. Khi tỷ lệ tiết kiệm là 31,1% GDP năm 2014 lớn hơn tỷ lệ đầu tư là 26,8% GDP thì cán cân thương mại của Việt Nam năm 2014 sẽ thặng dư 3,3% GDP; còn khi tỷ lệ tiết kiệm nhỏ hơn tỷ lệ đầu tư thì cán cân thương mại sẽ âm. Cụ thể, năm 2015, tỷ lệ tiết kiệm là 24,6% GDP, trong khi tỷ lệ đầu tư là 27,1% GDP thì cán cân thương mại thâm hụt -1,65% GDP.



 Như vậy, khi nền kinh tế có dấu hiệu khởi sắc hay xấu đi, cán cân thương mại thặng dư hay thâm hụt, nguyên nhân chính nằm ở sự thay đổi trong tiết kiệm và đầu tư.



Tác động của đầu tư đến cán cân thương mại ở Việt Nam và các biện pháp điều tiết đầu tư


Vốn đầu tư toàn xã hội được hình thành từ ba nguồn vốn: Khu vực kinh tế ngoài nhà nước (tư nhân), khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và khu vực kinh tế nhà nước. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư trong giai đoạn 2012-2015 (Bảng 2) phần nào cho thấy tác động đầu tư đến cán cân thương mại.



Bảng 2: Vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2012-2015


Đơn vị: %


			Năm


			Tổng


			Khu vực kinh tế ngoài nhà nước (tư nhân)


			Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài


			Khu vực kinh tế nhà nước





			2012


			100


			38,9


			25,8


			37,8





			2013


			100


			37,6


			25,6


			40,4





			2014


			100


			38,4


			25,5


			38,4





			2015


			100


			39,8


			25,9


			39,3








                                     Nguồn: Tổng cục thống kê


 Từ năm 2012-2014, đầu tư khu vực kinh tế ngoài nhà nước giảm từ 38,9% xuống còn 38,4%; đầu tư của khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài cũng giảm từ 25,8% xuống còn 25,5% (theo Kinh tế học, phần đầu tư công (đầu tư của Chính phủ) sẽ không nằm trong yếu tố I mà nó được coi thuộc vào chi tiêu Chính phủ, nên vốn đầu tư của khu vực kinh tế nhà nước sẽ được phân tích cụ thể trong phần tiếp theo). Đầu tư thay đổi trong giai đoạn này đã làm cán cân thương mại ở Việt Nam thặng dư. Tuy nhiên, sang năm 2015 đã có sự đảo chiều, đầu tư trong các khu vực có xu hướng tăng lên, kết quả là gây ra thâm hụt thương mại. Để làm rõ hơn, chúng ta xem xét ba đối tượng trong đầu tư: Đầu tư tư nhân (trong nước), đầu tư trực tiếp nước ngoài và đầu tư gián tiếp nước ngoài.



Đầu tư tư nhân: Trong giai đoạn vừa qua, Chính phủ thực hiện đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế trong đó có tái cơ cấu đầu tư, kèm theo đó là thực hiện có hiệu quả các văn bản pháp quy quan trọng trong hoạt động đầu tư: Luật Đầu tư (sửa đổi), Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), Luật Đấu thầu, Nghị định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)... Điều này đã góp phần tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả đầu tư, giúp cho đầu tư tư nhân tăng từ 38,4 năm 2014 lên 39,8 năm 2015.



Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI): Môi trường pháp lý đầu tư được đổi mới và từng bước hoàn thiện góp phần thu hút FDI theo hướng nâng cao chất lượng nguồn vốn, khuyến khích các dự án sử dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường, sản xuất các sản phẩm có khả năng cạnh tranh và tham gia chuỗi sản xuất toàn cầu, ưu tiên các dự án phát triển công nghệ phụ trợ, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Nhờ đó, dòng vốn FDI năm 2015 đã tăng mạnh. Năm 2014 chỉ có 12,5 tỷ USD, sang năm 2015 đã tăng lên mức 14,5 tỷ USD, đây là mức cao nhất từ trước tới nay (Bảng 3). Và cũng trong năm 2015, khu vực doanh nghiệp FDI đã đóng góp trên 63% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước. Tuy nhiên, các dự án FDI thường tập trung trong lĩnh vực công nghiệp xây dựng, chủ yếu là lắp ráp nên giá trị gia tăng đem lại cho nền kinh tế chưa nhiều, ít dự án phát triển cơ sở hạ tầng. Đồng thời tỷ trọng dự án trong nông, lâm, ngư nghiệp rất thấp và có xu hướng giảm dần.



Bảng 3: Vốn ðầu tý trực tiếp và gián tiếp từ nýớc ngoài giai ðoạn 2011-2015


Đơn vị: Tỷ USD


			


			2011


			2012


			2013


			2014


			2015





			FDI


			11


			10,05


			11,5


			12,5


			14,5





			FII


			0,084


			0,214


			0,321


			0,553


			0,385








                                   Nguồn: Tổng cục thống kê


 Đầu tư gián tiếp nước ngoài (FII): Nguồn vốn FII có tác dụng kích thích thị trường tài chính phát triển. Trong bảng 3, vốn FII vào Việt Nam có xu hướng tăng trong giai đoạn 2011-2014, sang năm 2015 lại giảm xuống. Nhìn chung, quy mô vốn FII còn nhỏ và chiếm tỷ lệ thấp so với vốn FDI. FII mà Việt Nam thu hút được chỉ bằng khoảng 2-3% so với tổng vốn FDI đã thu hút được trong cùng thời kỳ. Đây là tỷ lệ khá khiêm tốn.



Như vậy, chính thay đổi trong cơ cấu đầu tư theo chiều hướng của năm 2015 đã tác động tới thay đổi thâm hụt thương mại của Việt Nam, hay cụ thể hơn thâm hụt thương mại tăng là do sự gia tăng đầu tư của khu vực tư nhân và khu vực FDI.



Theo Tổng cục Thống kê, nhu cầu đầu tư hạ tầng nhiều công trình, nhu cầu sản xuất nên máy móc thiết bị, nguyên vật liệu phục vụ đang tăng khá nhanh trong bối cảnh sản xuất trong nước phụ thuộc nhiều vào nguyên liệu nước ngoài do hoạt động gia công lắp ráp chiếm tỷ trọng cao, công nghiệp phụ trợ chưa phát triển, dẫn đến khả năng nhập siêu cao năm 2015. Điều này cũng cho thấy các doanh nghiệp FDI đã tận dụng tốt cơ hội khi các Hiệp định FTA đã và sẽ có hiệu lực trong năm 2015.



Thế nhưng, ở góc độ ngược lại, không ít chuyên gia lo ngại nhập siêu quay trở lại là chỉ dấu hiệu tiêu cực cho ổn định kinh tế vĩ mô. Trên thực tế, nhập siêu là “căn bệnh” khó chữa ở Việt Nam. Ngoại trừ giai đoạn 2012-2014 có xuất siêu, năm 2008 mức nhập siêu của cả nước 17,5 tỷ USD; năm 2009 là 12,2 tỷ USD; năm 2010 là 12,7 tỷ USD và 2011 lên tới 13,8 tỷ USD. Điều chỉnh cơ cấu kinh tế để gia tăng giá trị xuất khẩu, giảm giá trị nhập khẩu, kiềm chế nhập siêu vẫn luôn là trăn trở của các cơ quan điều hành chính sách. Bởi lẽ, chỉ khi nhìn nhận thấu đáo vấn đề này mới có thể đưa ra được những giải pháp xử lý triệt để, bảo đảm mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng bền vững.



Khi đầu tư tăng cao, để có thể làm giảm thâm hụt cán cân thương mại của Việt Nam, theo lý thuyết kinh tế vĩ mô cần làm giảm đầu tư. Những chính sách cần thiết cần đưa ra như sau:



Một là, cần có chính sách quản lý FDI hợp lý để hạn chế nguồn vốn đầu tư vào thị trường bất động sản, hướng nguồn vốn vào đúng khu vực sản xuất của nền kinh tế, đi kèm đó là việc lựa chọn cẩn thận các dự án đầu tư có thể tận dụng tối đa khả năng lan tỏa công nghệ của nguồn vốn này, áp dụng công nghệ tiên tiến nhằm tăng khả năng cạnh tranh, thúc đẩy năng lực sản xuất của toàn nền kinh tế. Bằng cách này có thể hạn chế nhập khẩu và thúc đẩy xuất khẩu, cải thiện tình hình nhập siêu không chỉ của khu vực FDI mà còn của toàn nền kinh tế, từ đó hạn chế được thâm hụt cán cân thương mại. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, giải ngân các dự án FDI, đặc biệt là các dự án lớn, tích cực tổ chức xúc tiến đầu tư; tích cực rà soát, sửa đổi các quy định hiện hành và theo dõi, thống kê chính xác, đầy đủ các luồng vốn vào, ra khỏi Việt Nam, đảm bảo các luồng vốn này được thống kê phù hợp với cán cân thanh toán và thực tiễn Việt Nam.



Hai là, chính sách tiền tệ cần được điều hành linh hoạt, chủ động dẫn dắt thị trường, đồng thời có sự phối hợp hài hòa với chính sách tài khóa đã mang lại nhiều kết quả tích cực đối với kinh tế vĩ mô nói chung và thị trường tiền tệ nói riêng. Cụ thể hơn, NHNN sẽ điều hành lãi suất hài hòa với diễn biến lạm phát, tình hình kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường tiền tệ, ngoại hối và cân đối lợi ích giữa ngân hàng - người gửi tiền - người vay. Với khả năng lạm phát năm 2016 có thể cao hơn năm 2015, mặt bằng lãi suất đến nay là tương đối phù hợp với định hướng lâu dài để ổn định lạm phát ở mức dưới 5%. Do đó, thời gian tới, NHNN sẽ điều hành lãi suất chủ động, linh hoạt để điều tiết lãi suất thị trường ở mức hợp lý, góp phần ổn định thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng. Về cơ bản năm 2016, NHNN sẽ điều hành lãi suất ổn định để hỗ trợ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.



Ba là, hiện nay, để bù đắp cho thâm hụt thương mại, Việt Nam vẫn trông chờ vào các nguồn là kiều hối, đầu tư nước ngoài trực tiếp và gián tiếp, ODA... Tuy nhiên, ngoại trừ kiều hối, dòng vốn ngoại gần đây có dấu hiệu sụt giảm mạnh, một phần do khủng hoảng tài chính thế giới khiến các nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn, một phần do những yếu kém, bất cập trong nước. Chính vì vậy, việc quy định một tỷ giá linh hoạt cộng với các biện pháp dài hạn như giảm thâm hụt thương mại, tăng dự trữ ngoại tệ… là cần thiết đối với Việt Nam hiện nay. Muốn làm được điều này, đòi hỏi Việt Nam cần tăng cường tính minh bạch, rõ ràng trong việc cung cấp thông tin về tài chính cho thị trường, ổn định được tỷ giá và gây dựng niềm tin trong nhân dân.



Tác động của tiết kiệm đến cán cân thương mại và các biện pháp điều tiết


Tiết kiệm của toàn bộ nền kinh tế có thể được phân tách thành hai phần: Tiết kiệm tư nhân (SP) và tiết kiệm Chính phủ (Sg).



Sn = Y - C - G = (Y - C - T) + (T - G)



Trong đó, T là tổng số tiền thuế và phí mà Chính phủ thu được trừ đi các khoản trợ cấp. Tiết kiệm tư nhân SP = (Y - C - T) là phần thu nhập của hộ gia đình còn lại sau khi đã nộp thuế và tiêu dùng. Tiết kiệm Chính phủ Sg = (T - G) là phần thu nhập từ thuế của Chính phủ còn lại sau khi đã chi tiêu để mua hàng của Chính phủ. Như vậy cán cân thương mại sẽ chịu sự tác động của tiết kiệm tư nhân và tiết kiệm Chính phủ.



Tiết kiệm tư nhân


Theo bảng 4 có thể thấy trong 2 năm 2013 và 2014, tốc độ gia tăng tiêu dùng cuối cùng và GDP gần như tương đương nhau. Tuy nhiên, năm 2015, tốc độ gia tăng của hai chỉ tiêu này có sự sai lệch khá lớn. Cụ thể, tốc độ gia tăng tiêu dùng cuối cùng năm 2015 là 9,12% trong khi GDP tăng 6,68%. Nguyên nhân dẫn đến tiêu dùng năm 2015 tăng cao xuất phát từ giá cả thời gian qua tại Việt Nam tăng thấp. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) năm 2015 tăng 0,63% so với năm 2014. Đây là mức lạm phát thấp nhất trong 14 năm trở lại đây. Điều này đã tác động tích cực đến việc thúc đẩy sức mua, tiêu dùng trong nước và kết quả tiêu dùng cuối cùng đã tăng đáng kể. Phần chênh lệch giữa tốc độ gia tăng tiêu dùng và GDP có thể đi vào nhập khẩu và thúc đẩy gia tăng nhập siêu (theo Tổng cục Thống kê, hàng hóa tiêu dùng nhập khẩu năm 2015 đã tăng 10,4% so với 2014). Gia tăng tiêu dùng cuối cùng cao nhưng thu nhập tăng không tương xứng đã dẫn đến tiết kiệm tư nhân giảm. Đây là một trong những nguyên nhân khiến năm 2015 tiết kiệm quốc dân giảm từ 31,1% GDP xuống còn 24,6% GDP, dẫn đến cán cân thương mại xấu đi.



Bảng 4: Tốc độ gia tăng GDP và tiêu dùng cuối cùng


Đơn vị: %


			Tiêu chí 


			2013


			2014


			2015





			Tốc độ gia tăng tiêu dùng cuối cùng


			5,36


			6,2


			9,12





			Tốc độ gia tăng GDP


			5,42


			5,98


			6,68








Nguồn: Tổng cục Thống kê


 Như vậy, để có thể cải thiện cán cân thương mại trong thời gian tới thì cần phải nâng cao mức tiết kiệm trong nền kinh tế một cách hợp lý. Tức là cần phải điều tiết nhằm nâng cao mức tiết kiệm nhưng vẫn đảm bảo mức tiêu dùng hợp lý cho tổng cầu của nền kinh tế. Tuy nhiên cơ cấu tiết kiệm tiêu dùng của người dân rất khó để có thể thay đổi và cũng cần một thời gian tương đối lâu. Mặt khác, cơ cấu tiết tiệm - tiêu dùng của một nước phụ thuộc vào nhiều yếu tố như thị hiếu, tâm lý, văn hóa, thói quen, kì vọng,… Việc tác động làm thay đổi cơ cấu này sẽ cần một hệ thống các công cụ chính sách (với điển hình là chính sách thuế) trong thời gian dài.



Tại Việt Nam, xu hướng tiêu dùng hàng xa xỉ (đặc biệt là hàng nhập khẩu) đang tăng dần, chủ yếu là ở giới trẻ và tầng lớp thượng lưu. Việt Nam đang tiến tới hội nhập sâu hơn nữa vào nền kinh tế thế giới, dòng hàng xa xỉ có thể khiến tiết kiệm tư nhân giảm và cán cân thương mại Việt Nam trở nên bất lợi hơn. Điều này đòi hỏi Chính phủ cần phải có sự can thiệp để điều chỉnh, ví dụ có thể đánh thuế tiêu thụ đặc biệt cao đối với các mặt hàng tiêu dùng xa xỉ. Khi đó, rất có thể nhu cầu sử dụng hàng tiêu dùng xa xỉ sẽ giảm đi.



Tiết kiệm Chính phủ


Tiết kiệm Chính phủ là yếu tố thứ hai trong mức tiết kiệm quốc dân. Tiết kiệm Chính phủ phản ánh chênh lệch giữa thu và chi tiêu Chính phủ, hay nói cách khác chính là cán cân ngân sách. Nếu cán cân ngân sách giảm thì làm tiết kiệm quốc dân giảm, dẫn đến nới rộng hơn khoảng cách giữa tiết kiệm và đầu tư và gia tăng thâm hụt thương mại. Ngược lại, nếu ngân sách Chính phủ tăng thì tổng tiết kiệm của cả nền kinh tế tăng và kết quả là cán cân thương mại sẽ được cải thiện.



Bảng 5: Cán cân ngân sách Chính phủ


Đơn vị: Nghìn tỷ đồng


			Tiêu chí 


			2010


			2011


			2012


			2013


			2014


			2015





			Thu ngân sách (T)


			588


			723


			735


			822


			814


			885





			Chi ngân sách (G)


			649


			788


			978


			1018


			968,5


			1064,5





			Cán cân ngân sách


			- 61


			- 65


			- 243


			- 196


			- 143.5


			- 179,5








Nguồn: Tổng cục Thống kê


 Qua Bảng 5 có thể thấy ngân sách Chính phủ trong suốt giai đoạn qua luôn ở trạng thái thâm hụt. Thâm hụt ngân sách cao nhất là năm 2012 với 243 nghìn tỷ đồng. Sau thời gian đó, Chính phủ tìm mọi cách giảm thâm hụt, nhưng đến năm 2015 thì thâm hụt ngân sách đã tăng trở lại với 179,5 nghìn tỷ đồng và tác động xấu đến cán cân thương mại.



Như vậy để giữ cho cán cân thương mại ở mức hợp lý thì sẽ cần điều tiết cán cân ngân sách (cụ thể là cần phải cắt giảm thâm hụt ngân sách). Có hai yếu tố được xem là nguyên nhân chính gây ra thâm hụt ngân sách đó là nguồn thu và chi tiêu Chính phủ. Như vậy, để tăng tiết kiệm quốc dân, cải thiện cán cân thương mại thì sẽ cần nâng cao nguồn thu và cắt giảm chi tiêu Chính phủ.



Nguồn thu của Chính phủ


Trong bảng 5, nguồn thu của Chính phủ tương đối ổn định tăng dần qua các năm. Chỉ có năm 2014 do kinh tế khó khăn, nhiều doanh nghiệp phá sản giải thể nên nguồn thu của Chính phủ bị giảm. Sang năm 2015, kinh tế dần phục hồi và tăng trưởng tốt, doanh nghiệp làm ăn có lãi nên nguồn thu Chính phủ tăng đáng kể (tăng 8,72% so với năm 2014).



Để giảm thâm hụt ngân sách cũng như cải thiện cán cân thương mại thì một trong những việc Chính phủ nên làm là tăng nguồn thu. Tăng nguồn thu có thể thực hiện thông qua tăng cường hiệu quả thu ngân sách như cải cách hệ thống thuế, tăng cường khả năng giám sát hoạt động thu và nộp thuế,…



Chi tiêu Chính phủ


Theo Tổng cục Thống kê, chi tiêu Chính phủ bao gồm chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên (chi cho hoạt động sự nghiệp giáo dục, đào tạo, y tế, xã hội, văn hoá thông tin, văn học nghệ thuật, thể dục thể thao, khoa học và công nghệ, môi trường; các hoạt động sự nghiệp kinh tế; quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội, không kể phần giao cho địa phương;…) và chi khác (chi trả nợ, chi cho vay, chi viện trợ,…). Nhìn vào bảng 6 có thể thấy Chính phủ có hai khoản chi chủ yếu là chi thường xuyên (chiếm đến 70% năm 2015) và chi đầu tư phát triển (chiếm 15,2% năm 2015).



Bảng 6: Cơ cấu chi tiêu Chính phủ


			Tiêu chí


			Chi ngân sách (nghìn tỷ đồng)


			Cơ cấu (%)





			


			2011


			2012


			2013


			2014


			2015


			2011


			2012


			2013


			2014


			2015





			Chi đầu tư phát triển


			208


			269


			218


			158


			162


			26,5


			27,5


			21,5


			16,3


			15,2





			Chi thường xuyên


			467


			603


			694


			690,5


			745


			59,3


			61,7


			68,2


			71,3


			70,0





			Chi khác


			113


			106


			106


			120


			157,5


			14,2


			10,8


			10,3


			12,4


			14,8





			Tổng


			788


			978


			1018


			968,5


			1064,5


			100


			100


			100


			100


			100








                                 Nguồn: Tổng cục thống kê


Chi đầu tư phát triển (còn được gọi là đầu tư công)


Năm 2011 và 2012 là hai năm Chính phủ chi rất nhiều tiền cho đầu tư phát triển. Do đầu tư tràn lan, vốn đầu tư phân bổ quá nhiều dự án nên dẫn tới công trình bị thiếu vốn và kéo dài tiến độ, các dự án bị thua lỗ, gây thiệt hại cho Nhà nước. Chính vì vậy, Chính phủ đã phải ra hàng loạt biện pháp để cắt giảm đầu tư công và được thể hiện rất rõ trong Nghị quyết 11/NQ-CP. Với nỗ lực của Chính phủ, năm 2014 đầu tư công đã giảm mạnh (giảm 41% so với 2012). Điều này cũng góp phần giúp cho cán cân thương mại năm 2014 có được thặng dư lớn nhất trong vòng 5 năm qua.



Tuy Chính phủ vẫn đang nỗ lực, nhưng có thể nhận thấy đầu tư công tại Việt Nam vẫn còn bất ổn. Giải quyết tình trạng này, Chính phủ cần tiếp tục rà soát và cắt giảm những dự án đầu tư kém hiệu quả, không nên đầu tư dàn trải, mà cần tập trung vốn cho các dự án quan trọng. Khi đầu tư công được kiểm soát thì chắc chắn thâm hụt ngân sách sẽ giảm và giúp cải thiện cán cân thương mại.



Chi thường xuyên


Trong 5 năm qua, cơ cấu chi thường xuyên ngày càng tăng, năm 2015 lên tới 70% trong tổng chi của Chính phủ. Chi thường xuyên lớn và tăng nhanh vài năm trở lại đây, đặc biệt là chi cho các đơn vị sự nghiệp. Một trong những nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này là do bộ máy hành chính tại Việt Nam còn quá cồng kềnh (hơn 55.800 đơn vị sự nghiệp công nên số tiền để chi trả lương cho khu vực này rất lớn. Ngoài ra, khu vực nhà nước còn có hiện tượng chi tiêu lãng phí.



Để giảm thâm hụt ngân sách thì điều cần thiết nhất hiện nay là phải cắt giảm chi thường xuyên. Một trong những biện pháp để thực hiện điều này là cần phải chi tiêu thật tiết kiệm, ví dụ như hạn chế các khoản chi cho hội nghị, hội thảo, lễ hội, mua sắm ô tô công và các thiết bị đắt tiền, đi công tác nước ngoài,… Ngoài ra, Chính phủ cũng cần thực hiện nghiên túc và triệt để vấn đề tinh giản biên chế để có được đội ngũ công chức tốt và giảm được chi trả lương cho khối cán bộ công nhân viên chức khổng lồ như hiện nay.



Kết luận


Bản thân việc cán cân thương mại thâm hụt là không tốt cũng không xấu. Nó chỉ xấu khi thâm hụt quá lớn và dẫn tới khủng hoảng cán cân thanh toán, mất giá đồng tiền. Tuy nhiên, nếu nền kinh tế đang tăng trưởng tốt, có nhiều cơ hội đầu tư với lợi nhuận cao thì cán cân thương mại thâm hụt sẽ làm cho các dòng vốn nước ngoài chảy vào để đáp ứng nhu cầu đầu tư, giúp cho phát triển kinh tế trong nước. Việt Nam hiện nay đang trong giai đoạn phát triển và mức thâm hụt thương mại năm 2015 cũng chưa phải lớn. Tuy nhiên Chính phủ cũng cần điều tiết hiệu quả nền kinh tế để cải thiện cán cân thương mại, tránh cho mức thâm hụt thương mại trong những năm tiếp theo tăng cao khiến nền kinh tế sẽ gặp phải nguy cơ khủng hoảng tiền tệ.



2.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá sự phát triển kinh tế xã hội



- Chỉ số phát triển con người



Hơn nửa thế kỷ qua, phát triển đã trở thành cơ hội thúc đẩy sự tiến bộ của nhiều quốc gia trên thế giới. Trong chiến lược phát triển, nhiều quốc gia đã đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế lên hàng đầu và coi tăng trưởng kinh tế là chìa khóa của mọi sự phát triển. Xuất phát từ quan điểm đó, đã có giai đoạn khi đánh giá về sự phát triển của mỗi quốc gia hay mỗi cộng đồng người ta thường dựa vào các chỉ số kinh tế và GDP. Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào các chỉ số kinh tế để đánh giá sự phát triển của mỗi quốc gia hay cộng đồng thì không thể phản ánh được đầy đủ các mặt trong đời sống xã hội của con người trong quốc gia hay cộng đồng đó. Nói như thế không có nghĩa là người ta phủ nhận vai trò quan trọng của kinh tế trong quá trình phát triển. Trên thực tế, kinh tế đóng một vai trò quan trọng và là điều kiện không thể thiếu trong quá trình phát triển. Nhưng để đánh giá sự phát triển toàn diện của một quốc gia hay cộng đồng thì rõ ràng các chỉ số kinh tế không phải là thước đo hoàn hảo. Vì tăng trưởng kinh tế mới phản ánh được một mặt của quá trình phát triển xã hội loài người, mà con người thì không chỉ bó hẹp trong quan hệ kinh tế và nhu cầu vật chất, con người còn có những nhu cầu khác như học tập, chăm sóc sức khỏe, tham gia các hoạt động xã hội,… Xuất phát từ những yếu điểm đó, những năm cuối thế kỷ XX, các nhà khoa học trên thế giới đã nghiên cứu để tìm ra cách thức tiếp cận mới có thể phản ánh một cách đầy đủ hơn về phát triển. Một trong những cách tiếp cận được cộng đồng quốc tế chấp nhận và phán ánh khá bao quát sự đa dạng của quá trình phát triển đó là cách tiếp cận dựa vào phát triển con người.



Phát triển con người là sự phát triển mang tính nhân văn vì con người, của con người và do con người. Phát triển con người được nhìn nhận trên góc độ của phát triển kinh tế - xã hội nhấn mạnh vào các cơ hội: Được sống lâu và khỏe mạnh; được học hành; có cuộc sống ấm no.



Nhằm phản ánh điều này, năm 1990, nhà kinh tế người Pakistan là MahbubulHaq đã xây dựng chỉ tiêu Chỉ số phát triển con người, thước đo tổng quát về sự phát triển kinh tế - xã hội của một quốc gia. Từ đó Chỉ số phát triển con người đã được sử dụng để phản ánh và so sánh quốc tế về thành tựu phát triển con người, tiến bộ xã hội ở hầu hết các quốc gia trên thế giới.



Chỉ số phát triển con người (Human Development Index - HDI) là chỉ số tổng hợp (bình quân giản đơn) của ba chỉ số thành phần: Chỉ số Tuổi thọ, chỉ số Giáo dục và chỉ số GDP phản ánh về sự phát triển kinh tế - xã hội của một quốc gia hay một vùng, một tỉnh..., trên các phương diện sức khoẻ, tri thức và mức sống. 



Các chỉ tiêu phản ánh tình hình chăm sóc sức khỏe và tuổi thọ bình quân: Phản ánh độ dài cuộc sống và sức khỏe, đo bằng tuổi thọ trung bình tính từ lúc sinh.



  Các chỉ tiêu phản ánh trình độ phát triển giáo dục và đời sống tinh thần: Phản ánh về tri thức, được đo bằng tỷ lệ người lớn biết chữ và tỷ lệ nhập học các cấp giáo dục.



Các chỉ tiêu phản ánh mức sống vật chất: Phản ánh về mức sống, được đo bằng GDP bình quân đầu người tính bằng sức mua tương đương theo USD Mỹ (PPP_USD).



HDI có giá trị nằm trong khoảng từ 0 đến 1. HDI đạt tối đa bằng 1 thể hiện trình độ phát triển con người cao nhất; HDI tối thiểu bằng 0 thể hiện xã hội không có sự phát triển mang tính nhân văn. 



Công thức tính:



			HDI


			=


			Chỉ số tuổi thọ + Chỉ số Giáo dục + Chỉ số GDP





			


			


			3








Trong đó:



Chỉ số tuổi thọ; có giá trị nằm trong khoảng từ 0 đến 1.
Chỉ số Giáo dục; có giá trị nằm trong khoảng từ 0 đến 1.



Chỉ số GDP; có giá trị nằm trong khoảng từ 0 đến 1.



Chúng ta có thể xem số liệu cụ thể ở phần Phụ lục ở phía sau.



- Các chỉ tiêu phản ánh nghèo đói và bất bình đẳng trong phân phối thu nhập


Phân phối là một trong bốn khâu quan trọng của quá trình tái sản xuất xã hội bao gồm: Sản xuất, phân phối, trao đổi và tiêu dùng. Tất cả các khâu trên đều có mối quan hệ chặt chẽ với nhau và sản xuất là yếu tố chính đóng vai trò quyết định, các khâu khác cùa quá trình phụ thuộc vào sản xuất, tuy nhiên chúng có ảnh hưởng trở lại đối với sản xuất cũng như tác động qua lại với nhau.



Phân phối theo nghĩa chung nhất có thể được hiểu là việc chia các yếu tố sản xuất hay các nguồn lực đầu vào trong một quá trình sản xuất và chia các kết quả sản xuất hay các sản phẩm đầu ra trong quá trình tái sản xuất xã hội. Phân phối thu nhập cũng là một bộ phận của quá trình phân phối, gắn liền với sự phân phối sản phẩm đầu ra và được biểu hiện dưới các hình thái là thu nhập.



Các nhà nghiên cứu thường phân biệt hai cách phân phối thu nhập để phục vụ cho mục tiêu định lượng và phân tích như: Phân phối thu nhập theo “cá nhân” hay theo “quy mô” và phân phối thu nhập theo chức năng.



Phân phối thu nhập theo cá nhân hay theo quy mô thường được các nhà kinh tế sử dụng rộng rãi nhất. Cách tiếp cận này xem xét thu nhập được phân phối cho các cá nhân hay các hộ gia đình như thế nào. Mối quan tâm ở đây là mỗi cá nhân nhận được bao nhiêu mà không quan tâm đến nguồn hình thành thu nhập, bất kể đó là thu nhập từ tiền công, tiền lương, tiền lãi, tiền cho thuê, lợi nhuận, quà biếu, thừa kế hay thu nhập nhận được từ các chương trình phúc lợi… Các nguồn gốc về ngành nghề (công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ,…) cũng không được xét đến. Mục tiêu chính của cách tiếp cận này là xem xét thu nhập được phân phối có công bằng hay không giữa các nhóm người trong xã hội (Todaro, 1998).



Phân phối thu nhập công bằng có nghĩa mỗi cá nhân được đánh giá đúng mức với công sức mà họ đã bỏ ra, nhằm nâng cao mức sống của họ, loại bỏ tình trạng không làm mà vẫn được hưởng lợi, lao động vất vả mà cuộc sống vẫn khó khăn, thiếu thốn. Phân phối thu nhập công bằng đối lập với chủ nghĩa bình quân trong phân phối: Mọi người có thu nhập tương tự như nhau bất kể năng lực và nỗ lực của họ rất khác nhau. Chủ nghĩa bình quân trong phân phối sẽ triệt tiêu động lực học tập, làm việc và sáng tạo của các cá nhân, mà hệ quả tất yếu là một nền kinh tế trì trệ.



Bất bình đẳng thu nhập đề cập đến hiện tượng thu nhập được phân phối không đều giữa các cá nhân hoặc các hộ gia đình trong nền kinh tế. Để xem xét mức độ bất bình đẳng thu nhập người ta thường dựa vào tỷ trọng thu nhập được nhận bởi bao nhiêu phần trăm dân số. Bất bình đẳng thu nhập thường được gắn với ý tưởng về “sự không công bằng”. Nếu như những người giàu nhận phần lớn hơn đáng kể trong thu nhập quốc dân so với tỷ lệ trong dân số thì thường được coi là không “công bằng”.



Ví dụ, 20% người dân giàu nhất kiểm soát tới 70% thu nhập của quốc gia đó. Phân phối thu nhập theo chức năng cũng được sử dụng rộng rãi trong các nghiên cứu kinh tế. Thay vì xem xét các cá nhân như là những thực thể riêng rẽ, phân phối thu nhập theo chức năng xem xét thu nhập được phân phối như thế nào cho các yếu tố sản xuất, đề cập đến tỷ trọng trong tổng thu nhập quốc dân mà mỗi nhân tố sản xuất nhận được là bao nhiêu mà không quan tâm đến cá nhân hay nhóm người cụ thể nào nhận thu nhập. Cụ thể, phân phối thu nhập theo chức năng thường quan tâm bao nhiêu phần trăm của tổng thu nhập quốc dân được phân phối cho lao động và bao nhiêu phần trăm được phân phối dưới dạng tiền cho thuê, tiền lãi, lợi nhuận (tức là thu nhập từ sở hữu tài sản bao gồm đất đai, vốn tài chính và vốn vật chất) (Todaro, 1998).



Theo báo cáo công bố của tổ chức nhân đạo Oxfam (Anh) 19-12016 ngay trước thềm Diễn đàn kinh tế thế giới diễn ra tại Davos, Thụy Sĩ từ 21 đến 23-1-2016: Tỷ lệ của cải thuộc nhóm người giàu nhất thế giới (chiếm 1% dân số thế giới) so với tổng tài sản toàn cầu tăng từ 44% năm 2009 lên 48% năm 2014 và sẽ còn vượt mức 50% trong năm 2016. Theo đó trung bình mỗi đại tỷ phú trong số 1% những người giàu nhất sẽ nắm giữ tài sản trị giá khoảng 2,7 triệu USD (2,3 triệu Euro).


Tổ chức Oxfam cảnh báo khoảng cách giàu nghèo tăng nhanh quá mức đang kìm hãm bước tiến của cuộc chiến chống đói nghèo toàn cầu.



Do đó Oxfam kêu gọi các nước giải quyết tình trạng trốn thuế, nâng cao dịch vụ an sinh xã hội, nâng mức lương tối thiểu để giải quyết các hệ lụy của tình trạng này. Theo báo cáo, tới năm 2016, 1% dân số thế giới gồm những người giàu nhất sẽ nắm giữ số tài sản nhiều hơn tổng giá trị của cải của 99% còn lại. Theo Tổng giám đốc điều hành Oxfam - Winnie Byanyima, khoảng cách giàu nghèo trên thế giới sẽ tăng rất nhanh.



+ Tỷ lệ hộ nghèo: Chỉ tiêu đánh giá mức sống dân cư và phân hoá giàu nghèo, là căn cứ đề ra các chương trình, chính sách giảm nghèo đối với các vùng, các nhóm dân cư nghèo nhất.



Tỷ lệ nghèo là số phần trăm về số người hoặc số hộ có mức thu nhập (hoặc chi tiêu) bình quân đầu người thấp hơn chuẩn nghèo trong tổng số người hoặc số hộ được nghiên cứu. Công thức như sau:



Tỷ lệ nghèo (%) = [(Số người (hoặc hộ) có thu nhập (chi tiêu) bình quân đầu người thấp hơn chuẩn nghèo)/(Tổng số người (hoặc hộ) được nghiên cứu)] x 100 Chuẩn nghèo là mức thu nhập (hoặc chi tiêu) bình quân đầu người được dùng để xác định người nghèo hoặc hộ nghèo. 



Những người hoặc hộ có thu nhập (hoặc chi tiêu) bình quân đầu người thấp hơn chuẩn nghèo được coi là người nghèo hoặc hộ nghèo. Chuẩn nghèo bằng chuẩn nghèo lương thực, thực phẩm cộng với một mức chi tối thiểu cho các mặt hàng phi lương thực - thực phẩm, gồm: Nhà ở, quần áo, đồ dùng gia đình, học tập văn hoá, giải trí, y tế, đi lại, thông tin liên lạc… Chuẩn nghèo lương thực, thực phẩm là trị giá của một rổ hàng hoá lương thực, thực phẩm thiết yếu bảo đảm khẩu phần ăn duy trì với nhiệt lượng tiêu dùng một người một ngày là 2100 Kcal.



+ Mức chênh lệch thu nhập chỉ tiêu phản ánh mức độ phân hoá thu nhập giữa nhóm hộ giàu nhất và nhóm hộ nghèo nhất của cả nước, khu vực thành thị, nông thôn và vùng là cơ sở để phục vụ đánh giá chênh lệch mức sống của dân cư và hoạch định chính sách nhằm nâng cao thu nhập cho mọi người dân để giảm bớt chênh lệch giàu nghèo.



+ Hệ số Gini phản ánh bất bình đẳng thu nhập



Hệ số Gini dùng để biểu thị độ bất bình đẳng trong phân phối thu nhập. Nó có giá trị từ 0 đến 1 và bằng tỷ số giữa phần diện tích nằm giữa đường cong Lorenz và đường bình đẳng tuyệt đối với phần diện tích nằm dưới đường bình đẳng tuyệt đối. Hệ số này được phát triển bởi nhà thống kê học người Ý Corado Gini và được chính thức công bố trong bài viết năm 1912 của ông mang tên "Variabilità e mutabilità". Chỉ số Gini (Gini Index) là hệ số Gini được thể hiện dưới dạng tỷ lệ phần trăm, được tính bằng hệ số Gini nhân với 100.



Hệ số Gini (hay còn gọi là hệ số Loren) là hệ số dựa trên đường cong Loren (Lorenz) chỉ ra mức bất bình đẳng của phân phối thu nhập giữa cá nhân và hệ kinh tế trong một nền kinh tế. Hệ số này càng cao, xã hội càng thiếu công bằng.



2.2.4. Các chính sách phát triển kinh tế


Chính sách phát triển kinh tế là những tư tưởng, những định hướng, những mong muốn và những hành vi ứng xử và biện pháp của Chính phủ tác động tới các cơ chế văn hóa, xã hội, kinh tế và thể chế để đạt được những tiến bộ kinh tế.


a) Chính sách tài chính 



Trong mỗi giai đoạn phát triển kinh tế, Chính phủ ở mỗi một quốc gia cần đề ra một chính sách tài chính phù hợp để thực hiện các mục tiêu của nền kinh tế vĩ mô. Trong số các nội dung quan trọng của chính sách tài chính quốc gia, nổi lên hai nội dung lớn là:



- Chính sách tạo vốn và sử dụng vốn trong nền kinh tế.



- Chính sách điều hoà thu nhập thông qua các công cụ tài chính.



(i) Chính sách tạo vốn và sử dụng vốn trong nền kinh tế


Muốn phát triển kinh tế, cần có 3 yếu tố: Lao động, vốn, công nghệ. Các yếu tố này còn được gọi là các nguồn lực khan hiếm. Đối với nước ta, lực lượng lao động dồi dào, nhưng nguồn vốn quá ít ỏi và công nghệ còn lạc hậu. Tất nhiên là muốn đổi mới công nghệ cũng cần phải có vốn. Do đó, vốn là vấn đề mấu chốt trong chính sách tài chính ở giai đoạn hiện nay.



Mục tiêu của nền kinh tế vĩ mô ở mọi quốc gia là gia tăng tổng sản phẩm quốc dân. Muốn gia tăng GNP, điều tất yếu là phải tăng vốn đầu tư cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Vấn đề đặt ra là xác định nhu cầu vốn trong mỗi thời kỳ như thế nào?



Có nhiều cách tính nhu cầu vốn cho một quốc gia trong một thời kỳ nhất định:



+ Cách thứ nhất: Xác định nhu cầu vốn trên cơ sở gắn với việc giải quyết vấn đề xã hội và việc làm.



+ Cách tính thứ hai: Dựa theo mô hình Harrod Domar: KaYΔ=Δ.



Trong đó:



YΔ: Mức gia tăng về sản lượng sản phẩm.



KΔ: Mức gia tăng về vốn đầu tư.



A : Hệ số tăng trưởng.



Các nhà kinh tế tính toán hệ số tăng trưởng tại các nước đang phát triển biến động từ 0,14 - 0,30. Ở nước ta, con số này những năm đầu thập niên 90 khoảng 0,50.



Để thực hiện chính sách tạo vốn cần giải quyết một số nội dung sau:



- Bằng mọi biện pháp và hình thức, các công cụ tài chính phải hướng vào việc khai thác mọi tiềm năng về vốn trong nền kinh tế.



- Đẩy mạnh các hoạt động tài chính đối ngoại nhằm thu hút các nguồn vốn từ bên ngoài, với các biện pháp vay nợ, xuất nhập khẩu và đầu tư trực tiếp.



- Triệt để thực hiện nguyên tắc tiết kiệm và hiệu quả trong sử dụng vốn lựa chọn một cơ cấu đầu tư thích hợp.



- Điều chỉnh cơ cấu chi NSNN theo hướng giảm các nhu cầu chi chưa thực sự cấp bách.



- Sử dụng triệt để các công cụ tài chính trung gian để khai thông các nguồn vốn và hình thành thị trường vốn và thị trường tiền tệ, mở rộng tính tự chủ trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ tài chính - tiền tệ, hoạt động môi giới…



(ii) Chính sách điều hoà thu nhập


Một mâu thuẫn gay gắt trong quá trình phân phối thu nhập là mâu thuẫn giữa chính sách xã hội với quy luật phân phối trong nền kinh tế thị trường. Vấn đề là chúng ta phải có một chính sách phân phối hợp lý của cải trong toàn xã hội, chính sách đó phải bảo đảm được các mục tiêu của nền kinh tế vĩ mô. Các nhà kinh tế học hiện đại cho rằng có hai công cụ sắc bén của chính sách tài chính trong phân phối là: Thuế và chi tiêu ngân sách của Chính phủ.



+ Thuế: Mặc dù mọi người đều thừa nhận tác động của thuế trong vấn đề phân phối, nhưng có nhiều quan điểm khác nhau về sử dụng nó ở mức độ nào, sử dụng ra sao để vừa kích thích phát triển kinh tế, vừa điều hoà thu nhập, bảo đảm thích đáng nguồn thu ngân sách. Sử dụng công cụ thuế, trong đó việc sử dụng các loại thuế, đối tượng chịu thuế và thuế suất là những nội dung quan trọng phù hợp với từng thời kỳ và điều kiện thực tế nhất định. Ví dụ: Thuế thu nhập là loại thuế đánh vào thu nhập của dân cư và các tổ chức có thu nhập - là một loại thuế được áp dụng phổ biến ở các nước kinh tế phát triển, nhưng ở ta thì diện chịu thuế này chưa đáng kể.



Thuế thực sự là một con dao hai lưỡi, nếu sử dụng thuế đúng đắn nó có tác động tích cực phát triển kinh tế, nhưng nếu sử dụng không hợp lý thì nó có tác động ngược lại kìm hãm sự phát triển. Ở hấu hết các quốc gia, thuế được sử dụng như một phương tiện đảm bảo nguồn thu cho NSNN và nó cũng được coi như một phương tiện quan trọng điều tiết nền kinh tế.



Ở nước ta, công cụ thuế với tư cách là một công cụ của chính sách tài chính, chỉ mới thực sự phát huy vai trò của nó đối với quản lý vĩ mô nền kinh tế từ 1990, khi Nhà nước Việt Nam chính thức ban hành hệ thống thuế mới. Với hệ thống thuế này chính sách tài chính của quốc gia đã tác động tích cực đến nền tài chính quốc gia: Giảm đáng kể bội chi ngân sách, góp phần chặn đứng lạm phát thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng tốt. Tuy còn hạn chế trong cơ cấu của hệ thống thuế và thuế suất trong một vài luật thuế, nhưng chúng ta đã thấy được kết quả tích cực của công cụ này đối với kinh tế xã hội nước ta trong những năm qua.



+ Công cụ chi ngân sách: Chi ngân sách là một khoản chi rất lớn của quốc gia để đáp ứng cho nhu cầu của toàn xã hội. Trong các nước kinh tế phát triển, chi ngân sách chủ yếu dành cho các chi tiêu công cộng, như: Chi cho văn hoá - xã hội, giáo dục, y tế, an ninh - quốc phòng và chi cho khu vực kinh tế công cộng…Ở nước ta, chi ngân sách cũng nhằm bảo đảm nhu cầu xã hội, đặc biệt chi cho phát triển kinh tế chiếm một phần quan trọng. Bởi lẽ, mặc dù Nhà nước chủ trương một nền kinh tế nhiều thành phần, nhưng ở ta kinh tế công cộng chiếm một tỷ trọng lớn trong toàn bộ nền kinh tế.



Vấn đề là, trong chính sách tài chính của một quốc gia, việc chi tiêu ngân sách có ý nghĩa rất lớn đối với kinh tế - xã hội của quốc gia đó. Các nhà kinh tế học khi nghiên cứu nhu cầu của nền kinh tế ở một quốc gia, cho thấy rằng: Chi tiêu ngân sách có tác động rất lớn tới tổng mức cầu của xã hội. Các khoản chi khổng lồ của Chính phủ cho y tế, giáo dục, quốc phòng và các mục tiêu xã hội (trợ cấp người nghèo, trợ cấp thất nghiệp…) và đầu tư phát triển kinh tế, đã đẩy nhu cầu xã hội lên rất cao dễ đưa tới mất cân đối cung - cầu trong nền kinh tế và nguy cơ lạm phát.



Thực tế ở nước ta, trong thời kì có lạm phát, một nguyên nhân là do cơ chế bao cấp của ngân sách, ngân sách chi quá lớn vượt quá khả năng cung ứng của nền kinh tế, trong đó chi đầu tư phát triển kinh tế tràn lan chưa có trọng điểm, đã đưa đến lãng phí lớn tài nguyên của đất nước.



Nhưng cũng phải thấy rằng, chúng ta phát triển kinh tế thị trường nhưng theo định hướng xã họi chủ nghĩa cho nên Nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa bên cạnh các mục tiêu kinh tế, nó còn có mục tiêu quan trọng nữa là thực hiện các chính sách an sinh xã hội và công bằng xã hội. Để đảm bảo an sinh và công bằng xã hội, các khoản chi phí về trợ cấp xã hội của Chính phủ có ý nghĩa to lớn đối với việc cải thiện đời sống của những người được hưởng chính sách xã hội.



b) Chính sách đầu tư



Chính sách đầu tư là hệ thống chính sách khuyến khích và đảm bảo đầu tư của Nhà nước đối với các chủ thể tham gia đầu tư. Chính sách khuyến khích đầu tư có vị trí quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế. Khi đất nước chuyển sang thời kỳ xây dựng và phát triển kinh tế thì vấn đề mấu chốt, quyết định của mọi sự tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia là giải quyết các bài toán tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội, suy đến cùng là giải quyết vấn đề đầu tư. Chính sách khuyến khích đầu tư là một hệ thống đồng bộ từ quan điểm chiến lược, cơ chế, chính sách tạo môi turờng thuận lợi, bình đẳng cho hoạt động đầu tư.



Chính sách đầu tư phát triển dựa trên cơ sở : Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia; chính sách tích lũy tiêu dùng, tiết kiệm và đầu tư, chính sách tạo vốn, sử dụng vốn, chính sách phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, hội nhập vớí khu vực  thế giới. Giải phóng sức sản xuất xã hội, xét trên khía cạnh vĩ mô, là quan điểm cơ bản để khuyến khích đầu tư.



Lực lượng tham gia đầu tư được mở rộng gồm Nhà nước, doanh nghiệp, dân cư và người nước ngoài. Nguồn vốn đầu tư được mở rộng: Vốn ngân sách, vốn tự có của doanh nghiệp; nguồn vốn của dân cư, nguồn vốn đầu tư của nước ngoài. Hình thức đầu tư cũng được mở rộng bao gồm đầu tư của ngân sách, tín dụng nhà nước, tín dụng ngân hàng và đầu tư gián tiếp thông qua cổ phiếu, trái phiếu...



Chính sách khuyến khích đầu tư bao gồm hệ thống chính sách tạo điều kiện và môi trường thuận lợi như: Sự ổn định về chính trị - xã hội, môi trường kinh tế, cơ sở hạ tầng; hệ thống chính sách khuyến khích của Nhà nước đầu tư vào những lĩnh vực, vùng nhất định; chính sách khuyến khích đầu tư ngoài nước và chính sách khuyến khích đầu tư trong nước.



Việc ban hành Luật Khuyến khích đầu tư nước ngoài (1988) đã có tác dụng mạnh mẽ đối với thu hút đầu tư. Đầu tư trực tiếp của nước ngoài đã trở thành một nguồn lực quan trọng, góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế của nước ta. Bên cạnh đó, Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (1998) cũng đã có tác động tích cực trong việc huy động nguồn vốn tiềm ẩn, khả năng quản lý của nhân dân vào phát triển kinh tế xã hội, thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của xã hội...



Để khuyến khích đầu tư phát triển, ngoài quan điểm khuyến khích phát triển sản xuất - kinh doanh, Nhà nước còn sử dụng hệ thống các công cụ chính sách, tạo điều kiện và môi trường khuyến khích đầu tư. Việc quản lý kinh tế vĩ mô với hệ thống luật lệ, thể chế ổn định, kiềm chế lạm phát, tỷ lệ thất nghiệp, tỷ giá hợp lý ở mức cho phép, cải cách thủ tục hành chính... là những điều kiện quan trọng khuyến khích các nguồn lực đầu tư, phát triển. Bằng hệ thống chính sách công cụ, Nhà nước có thể khuyến khích đầu tư vào những ngành, lĩnh vực, vùng cần thiết thông qua các công cụ thuế, tín dụng, giá đất đai, tỷ giá, chính sách bảo hộ có chọn lọc và có thời hạn để phát triển những ngành công nghiệp non trẻ. Bên cạnh hệ thống chính sách khuyến khích đầu tư, Nhà nước còn có cơ chế chính sách bảo đảm đầu tư để tạo niềm tin cho các nhà đầu tư. Đảng ta đã khẳng định rằng, phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần là vấn đề chiến lược lâu dài. Bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, các loại hình sản xuất kinh doanh, giữa các loại quy mô và địa bàn hoạt động tạo điều kiện cho các chủ đầu tư tự do phát triển là những chính sách quan trọng, tạo niềm tin và môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư.



c) Các chính sách khuyến khích đầu tư nước ngoài



Để tăng cường phát triển kinh tế, cần phải có vốn. Song vốn đang là thứ nguồn lực khan hiếm, nhất là ở một nước có thu nhập thấp như nước ta hiện nay. Cùng với huy động tối đa nguồn vốn trong nước, cần phải huy động các nguồn vốn bên ngoài. Huy động nguồn vốn bên ngoài có thể thông qua đi vay (vay của các Nhà nước và các tổ chức tài chính quốc tế thông qua hình thức viện trợ phát triển chính thức (ODA) hoặc vay thương mại của tư nhân thông qua phát hành cổ phiếu, trái phiếu. Huy động vốn thông qua đi vay có thể chủ động giúp chúng ta đầu tư vào ngành và lĩnh vực cần thiết, song nếu vay sẽ phải trả cả gốc lẫn lãi và không phải là không bị ràng buộc về kinh tế và chính trị. Vay thương mại trong vị thế của nước đang phát triển như Việt Nam thường chịu lãi suất cao.


Trong lý thuyết kinh tế hay kinh tế học vĩ mô, đầu tư là số tiền mua một đơn vị thời gian của hàng hóa không được tiêu thụ mà sẽ được sử dụng cho sản xuất trong tương lai (chẳng hạn: Vốn). Ví dụ như xây dựng đường sắt hay nhà máy. Đầu tư trong vốn con người bao gồm chi phí học bổ sung hoặc đào tạo trong công việc. Đầu tư hàng tồn kho là sự tích tụ của các kho hàng hóa; nó có thể là tích cực hay tiêu cực và nó có thể có dụng ý hoặc không có dụng ý. Trong đo lường thu nhập và sản lượng quốc gia, "tổng đầu tư" (được biểu diễn bởi biến số I) còn là một thành phần của tổng sản phẩm quốc nội (GDP), được đưa ra trong công thức GDP = C + I + G + NX, ở đây C là tiêu dùng, G là chi tiêu Chính phủ và NX là xuất khẩu ròng, là sự khác biệt giữa xuất khẩu và nhập khẩu, X - N. Do đó đầu tư là tất cả những gì còn lại của tổng chi phí sau khi tiêu dùng, chi tiêu Chính phủ và xuất khẩu ròng được trừ (tức là I = GDP - C -G - NX).



Đầu tư cố định không dùng để ở (như nhà máy mới) và đầu tư khu dân cư (nhà ở mới) kết hợp với đầu tư tích trữ để làm thành I. "Đầu tư ròng" trừ khấu hao ra khỏi tổng đầu tư. Đầu tư cố định ròng là giá trị của sự gia tăng ròng trong tồn trữ vốn mỗi năm.



Đầu tư cố định, như chi tiêu trong một khoảng thời gian ("mỗi năm"), không phải là vốn. Quy mô thời gian của đầu tư làm cho nó là một luồng. Ngược lại, vốn là một kho - đó là, đầu tư ròng được tích lũy vào một thời điểm (chẳng hạn như ngày 31 tháng 12).



Đầu tư thường được mô hình hóa như một hàm của thu nhập và lãi suất, được đưa ra bởi mối quan hệ I = f(Y, r). Một gia tăng trong thu nhập khuyến khích đầu tư cao hơn, trong khi một lãi suất cao hơn có thể không khuyến khích đầu tư do nó trở nên tốn kém hơn để vay tiền. Ngay cả khi một doanh nghiệp lựa chọn để sử dụng quỹ riêng của mình trong một khoản đầu tư, lãi suất đại diện cho một chi phí cơ hội của đầu tư các quỹ này thay vì việc cho vay ra số tiền đó để có tiền lãi.  



Trong tài chính, đầu tư là việc mua một tài sản hay món hàng với hy vọng rằng nó sẽ tạo ra thu nhập hoặc đánh giá cao trong tương lai và được bán với giá cao hơn. Nó thường không bao gồm tiền gửi tại ngân hàng hay tổ chức tương tự. Thuật ngữ đầu tư thường được sử dụng khi đề cập đến một triển vọng dài hạn. Điều này là trái ngược với làm trao đổi hoặc đầu cơ, đó là thực hành ngắn hạn liên quan đến một mức độ rủi ro cao hơn rất nhiều. Tài sản tài chính có nhiều hình thức và có thể từ các trái phiếu Chính phủ siêu an toàn hoàn vốn thấp tới các cổ phiếu quốc tế phần thưởng cao nhưng rủi ro cao hơn nhiều. Một chiến lược đầu tư tốt sẽ đa dạng hóa các danh mục đầu tư theo nhu cầu cụ thể. 


Môi trường pháp lý ưu đãi về đầu tư của Nhà nước: Nhà nước đối xử bình đẳng trước pháp luật đối với các nhà đầu tư thuộc mọi thành phần kinh tế, giữa đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài; khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư.


- Nhà nước công nhận và bảo hộ quyền sở hữu tài sản, vốn đầu tư, thu nhập và các quyền, lợi ích hợp pháp khác của nhà đầu tư; thừa nhận sự tồn tại và phát triển lâu dài của các hoạt động đầu tư.



- Nhà nước cam kết thực hiện các điều ước quốc tế liên quan đến đầu tư mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.



- Nhà nước khuyến khích và có chính sách ưu đãi đối với đầu tư vào các lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư.



Trong thời gian qua, Bộ Tài chính tập trung vào một số chính sách tài chính đã góp phần quan trọng trong việc thu hút đầu tư nước ngoài ở nước ta.


d) Về chính sách thuế và thu khác


Về thuế TNDN: Trong từng giai đoạn phát triển, Luật Thuế TNDN đã góp phần tạo môi trường pháp lý công bằng, bình đẳng giữa các đối tượng, phù hợp với thông lệ quốc tế nhằm nâng cao hiệu quả, khuyến khích và thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước, phát huy tốt vai trò định hướng thu hút đầu tư, góp phần quan trọng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá hiện đại hoá, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo cơ sở vững chắc cho nền kinh tế PTBV.



Sau hơn 25 năm (Luật thuế lợi tức năm 1990) thực hiện, bên cạnh cải cách các chính sách ưu đãi thuế TNDN, việc Quốc hội Việt Nam nhiều lần điều chỉnh giảm mức thuế suất thuế TNDN đã giúp môi trường đầu tư của Việt Nam ngày càng trở nên cạnh tranh hơn so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Cụ thể, mức thuế suất thuế TNDN từ 32% năm 1997 đã giảm xuống còn 28% năm 2003 và tiếp tục giảm còn 25% từ năm 2009.



- Giai đoạn từ năm 1997 đến năm 2004: Với mục tiêu đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư ngước ngoài, chính sách ưu đãi đầu tư đối với khu vực có vốn đầu tư ngước ngoài đã dành mức ưu đãi cao hơn hẳn cả thuế suất, thời gian miễn thuế, giảm thuế so với khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước. Cụ thể, đối với khu vực có vốn đầu tư ngước ngoài, tùy theo lĩnh vực, địa bàn đầu tư, doanh nghiệp được áp dụng thuế suất ưu đãi 10%, 15% và 20% và miễn, giảm thuế tương ứng, trong đó mức miễn thuế tối đa là 4 năm kể từ khi kinh doanh có lãi và giảm 50% trong 4 năm tiếp theo.



- Giai đoạn từ năm 2004 đến nay: Thời kỳ này các nhà đầu tư nước ngoài được hưởng mức giá dịch vụ đầu vào bình đẳng như các nhà đầu tư trong nước. Việc Quốc hội ban hành Luật thuế TNDN số 09/2003/QH11 ngày 17/6/2003 là một trong những văn bản luật đầu tiên thiết lập chế độ đối xử bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, đặc biệt xoá bỏ sự phân biệt đối xử giữa đầu tư nước ngoài và đầu tư trong nước, góp phần tạo lập cơ sở pháp lý đáp ứng điều kiện gia nhập Tổ chức thương mại quốc tế (WTO), tạo bước tiến mới về cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế, thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh, tạo lập môi trường đầu tư bình đẳng, thuận lợi và hấp dẫn hơn.



Theo đó, chính sách thuế TNDN quy định tại Luật thuế TNDN số 09/2003/QH11 và các văn bản hướng dẫn đã quy định áp dụng mức thuế suất thuế TNDN và mức ưu đãi miễn thuế, giảm thuế thống nhất cho tất cả các loại hình doanh nghiệp. Đồng thời sau khi Luật thuế TNDN năm 2003 có hiệu lực thi hành thì các quy định về thuế TNDN bổ sung và thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài đã được bãi bỏ, điều này thể hiện quan điểm nhất quán của Việt Nam trong việc khuyến khích đầu tư kinh doanh của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.



Tiếp đó, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X và Chương trình cải cách hệ thống thuế đến năm 2010, ngày 13/6/2008 Quốc hội ban hành Luật Thuế TNDN số 14/2008/QH12 thay thế cho Luật Thuế TNDN số 09/2003/QH11.



Việc cải cách chính sách ưu đãi thuế tại Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 và các văn bản hướng dẫn thực hiện từ 01/01/2009 đến nay đã tạo sự chuyển biến tích cực trong phân bổ nguồn lực, thu hẹp diện ưu đãi theo ngành, lĩnh vực để khuyến khích và thu hút đầu tư có chọn lọc để phát triển các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và tập trung vào các ngành, lĩnh vực công nghệ cao, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng của Nhà nước, sản xuất sản phẩm phần mềm hoặc lĩnh vực xã hội hoá.



Xu hướng xử lý của các nước trên thế giới đối với thuế TNDN là giảm thuế suất nhằm khuyến khích đầu tư, bao gồm cả đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhằm cạnh tranh thuế trong điều kiện toàn cầu hóa.


Với Việt Nam, mục đích xuyên suốt trong quá trình cải cách chính sách thuế TNDN là góp phần tạo thuận lợi cho các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, khuyến khích tiêu dùng đồng thời tạo nguồn thu ổn định cho NSNN.



Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 732/QÐ-TTg đã nêu rõ điều chỉnh giảm mức thuế suất chung thuế TNDN theo lộ trình phù hợp để thu hút đầu tư, tạo điều kiện cho doanh nghiệp có thêm nguồn lực tài chính, tăng tích lũy để đẩy mạnh đầu tư phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh.



Kinh nghiệm của nhiều nước cho thấy, sự lựa chọn bước đi và lộ trình cải cách chính sách thuế TNDN liên quan đến nhiều mục tiêu khác nhau, trong đó một mặt phải đảm bảo sự ổn định nguồn thu cho ngân sách để đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, mặt khác phải hỗ trợ cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng phát triển.


Với các cải cách thuế có tính bước ngoặt nêu trên, giai đoạn từ năm 2004 - 2011 nguồn vốn đầu tư nước ngoài đã tăng nhanh chóng với 9.500 dự án đầu tư, vốn đăng ký đạt 175 tỷ USD (gấp 3,2 lần giai đoạn 1988-2003), vốn thực hiện đạt 61,8 tỷ USD (gấp 2,3 lần giai đoạn 1988-2003) và đặc biệt từ năm 2007 số vốn ĐTNN thực hiện hàng năm đều đạt xấp xỉ 10 tỷ USD.



đ) Về thuế Xuất khẩu, thuế Nhập khẩu


Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ra đời đã tạo lập khuôn khổ pháp lý trong việc thực hiện đường lối chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại, góp phần tạo nên một môi trường đầu tư chung và thuận lợi cho cả các doanh nghiệp trong và ngoài nước.



Trong 25 năm qua, sự phát triển mạnh của khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là một trong những thước đo đánh giá sức hấp dẫn của môi trường đầu tư của Việt Nam. Ngoài việc góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, việc gia tăng xuất khẩu của khối các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đặc biệt là gia tăng xuất khẩu sản phẩm công nghiệp của khu vực này là rất đáng kể.



Một trong các yếu tố góp phần vào việc gia tăng liên tục của khu vực công nghiệp và xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là chính sách ưu đãi được quy định trong Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư nước ngoài và các văn bản hướng dẫn thi hành cụ thể là:



- Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để gia công cho nước ngoài và khi xuất trả sản phẩm cho phía nước ngoài được miễn thuế xuất khẩu. Hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài để gia công cho phía Việt Nam được miễn thuế xuất khẩu và khi nhập khẩu trở lại được miễn thuế nhập khẩu trên phần trị giá của hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài để gia công theo hợp đồng.



- Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa để tạo tài sản cố định đối với các dự án đầu tư vào các lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư, lĩnh vực khuyến khích đầu tư và các dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn; đối với dự án đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA.



- Miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 05 năm kể từ ngày bắt đầu sản xuất đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sản xuất của các dự án đầu tư và lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.



- Chính sách hoàn thuế nhập khẩu và không thu thuế xuất khẩu đối với các sản phẩm xuất khẩu được xác định là sản xuất toàn bộ từ nguyên liệu nhập khẩu....



Việc trở thành thành viên chính thức của WTO cũng như việc tham gia ký kết 7 Hiệp định thương mại tự do trong khu vực ASEAN (ATIGA; ASEAN - Trung quốc; ASEAN - Hàn Quốc; ASEAN - Ấn Độ; ASEAN - ÚC - Niu Dilân; ASEAN - Nhật Bản và Việt Nam - Nhật Bản) đã tạo ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mở rộng thị phần ra bên ngoài, tham ra sâu hơn vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.



Bên cạnh đó, việc thực hiện cắt giảm thuế quan hàng năm theo các cam kết trong WTO và trong khu vực ASEAN đối với các nguyên liệu, vật tư trong nước chưa sản xuất được đã tạo điều kiện giúp các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nói riêng và doanh nghiệp nói chung giảm chi phí đầu vào trong sản xuất và nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm trong nước so với hàng nhập khẩu.



Với chính sách ưu đãi thuế xuất nhập khẩu nêu trên đã và đang củng cố lòng tin cho các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài hoạt động tại Việt Nam và thu hút vốn đầu tư nước ngoài và công nghệ sản xuất hiện đại vào Việt Nam.



Hiện nay, mặc dù không còn duy trì chính sách ưu đãi có phân biệt giữa các doanh nghiệp trong nước và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhưng việc quan tâm, lắng nghe và giải quyết các vướng mắc của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhanh chóng, hiệu quả thông qua các buổi tọa đàm, đối thoại trực tiếp với các Hiệp hội, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam hoặc trả lời trực tiếp bằng văn bản để giải quyết các vướng mắc về thuế trong quá trình điều chỉnh chính sách xuất nhập khẩu, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đã đóng góp một cách tích cực vào tăng trưởng kinh tế nói chung và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi tại Việt Nam cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nói riêng.



Có thể nói, tạo nên một môi trường đầu tư thông thoáng và hấp dẫn luôn là một mục tiêu mà Chính phủ hướng tới với nỗ lực rất cao vì cải thiện môi trường đầu tư sẽ khuyến khích được các nguồn lực trong và ngoài nước tập trung cho đầu tư, phát triển kinh tế.



Vì vậy, trong thời gian tới, chính sách xuất khẩu, nhập khẩu sẽ tiếp tục được nghiên cứu sửa đổi, bổ sung để khắc phục những bất cập phát sinh trong quá trình thực hiện nhằm tạo nên một hành lang pháp lý minh bạch và thuận tiện hơn rõ ràng hơn nữa, hiệu quả hơn nữa đối với hoạt động xuất nhập khẩu để không những khuyến khích các doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu, nâng cao năng lực sản xuất trong nước, cải thiện tính cạnh tranh của hàng hoá Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế.



e) Về chính sách tài chính đất đai


Chính sách tài chính đất đai đã được hoàn thiện phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế, về cơ bản đã đảm bảo công bằng giữa tổ chức trong nước và tổ chức nước ngoài, cụ thể:



- Về hình thức sử dụng đất: Luật Đất đai 2003 có sự phân biệt về hình thức sử dụng đất giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài. Doanh nghiệp nước ngoài được lựa chọn hình thức thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm hoặc thuê đất thu tiền thuê đất 1 lần cho cả thời gian thuê. Doanh nghiệp trong nước được lựa chọn hình thức giao đất hoặc cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm.



Tuy nhiên, nghĩa vụ tài chính về thu tiền thuê đất trong trường hợp trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê (đối với doanh nghiệp nước ngoài) cũng tương đương với nghĩa vụ tài chính trong trường hợp được giao đất có thu tiền sử dụng đất (đối với doanh nghiệp trong nước).



- Về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất: Tổ chức trong nước và tổ chức nước ngoài được Nhà nước cho thuê đất đều có quyền và nghĩa vụ như nhau trong quá trình sử dụng đất.



- Về thời hạn thuê đất: Điều 67 Luật Đất đai quy định chung về thời hạn cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư là không quá 50 năm, trường hợp đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời hạn không quá 70 năm (không phân biệt là doanh nghiệp trong nước hay doanh nghiệp nước ngoài).



- Về ưu đãi đầu tư: Các dự án đầu tư được hưởng mức ưu đãi giống nhau nếu dự án đầu tư được thực hiện trên cùng địa bàn ưu đãi đầu tư hoặc có cùng lĩnh vực ưu đãi đầu tư, cụ thể như sau:



+ Được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với toàn bộ dự án: (i) Trong thời gian xây dựng theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; (ii) Nếu dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư được đầu tư tại địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.



+ Kể từ ngày dự án hoàn thành đưa vào hoạt động, được miễn: i) 3 năm đối với dự án thuộc danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư, tại cơ sở sản xuất kinh doanh mới của tổ chức kinh tế thực hiện di dời theo quy hoạch, di dời do ô nhiễm môi trường; ii) 7 năm đối với dự án đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; iii) 11 năm đối với dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; dự án đầu tư thuộc danh mục lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư; dự án thuộc danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư được đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; iv) 15 năm đối với dự án thuộc danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư được đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; dự án thuộc danh mục lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư được đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.



g) Về cơ chế chính sách đối với lĩnh vực tài chính khác


Những năm đầu đổi mới để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tham gia thực hiện đầu tư sản xuất, kinh doanh, pháp luật về đầu tư, về thuế và tài chính khác có quy định chính sách ưu đãi riêng biệt đối với từng khu vực có vốn đầu tư nước ngoài và khu vực có vốn đầu tư trong nước.



Tuy nhiên, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế nhanh và bền vững khi Việt Nam gia nhập WTO, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới phát sinh ngày càng nhiều khó khăn và thách thức, ngành tài chính đã nỗ lực triển khai thực hiện các cam kết quốc tế và cam kết tài chính nói riêng nhằm đảm bảo việc tuân thủ nghĩa vụ của nước thành viên, góp phần thúc đẩy tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, ban hành kịp thời các cơ chế chính sách tài chính phù hợp, đồng bộ để đảm bảo hiệu lực thực thi và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời đề xuất các giải pháp cấp thiết nhằm giảm thiểu rủi ro và bất cập trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.



Theo đó, cùng với các chính sách thuế quan trọng như thuế TNDN, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu nêu trên, tại các văn bản thuế, tài chính khác cũng đảm bảo nguyên tắc đối xử bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, đảm bảo không có sự phân biệt đối xử giữa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với doanh nghiệp trong nước.



Điều này đã và đang liên tục củng cố lòng tin cho các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, các nhà đầu tư tiềm năng, là dấu hiệu tích cực đối với việc cải thiện môi trường đầu tư thông thoáng, nhằm đạt được mục tiêu thu hút các nguồn lực trong nước và ngoài nước tập trung cho đầu tư phát triển kinh tế xã hội. Cụ thể:



Đối với dịch vụ bảo hiểm, từng bước thực hiện nghiêm túc các cam kết về:


- Cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới, cho phép thực hiện: Không duy trì hạn chế phân biệt đối xử quốc gia đối với bảo hiểm cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, người nước ngoài làm việc ở Việt Nam; tái bảo hiểm; bảo hiểm vận tải quốc tế; môi giới bảo hiểm và môi giới tái bảo hiểm; dịch vụ đánh giá, tư vấn, định phí và giải quyết bồi thường.



- Không áp dụng hạn chế tiếp cận thị trường hoặc hạn chế phân biệt đối xử quốc gia đối với phương thức cung cấp tiêu dùng ở nước ngoài.



- Không áp dụng hạn chế phân biệt đối xử quốc gia và xóa bỏ hạn chế về phạm vi kinh doanh bảo hiểm bắt buộc đối với doanh nghiệp bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài khi cung cấp dịch vụ; cho phép mở chi nhánh bảo hiểm phi nhân thọ phù hợp với quy định thận trọng theo phương thức hiện diện thương mại.



Đối với dịch vụ chứng khoán:


- Đối với phương thức cung cấp qua biên giới: Không áp dụng hạn chế tiếp cận thị trường với dịch vụ cung cấp thông tin tài chính và tư vấn, trung gian và dịch vụ phụ trợ - bảo lưu quyền áp dụng với các dịch vụ khác; bảo lưu quyền áp dụng hạn chế phân biệt đối xử quốc gia.



- Đối với phương thức tiêu dùng ở nước ngoài không áp dụng hạn chế tiếp cận thị trường hoặc hạn chế phân biệt đối xử quốc gia.



- Đối với phương thức hiện diện thương mại: Cho phép mở liên doanh 49% vốn nước ngoài; cho phép thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài; cho phép thành lập chi nhánh của doanh nghiệp chứng khoán nước ngoài cung cấp dịch vụ quản lư tài sản, thanh toán bù trừ, cung cấp thông tin, tư vấn và dịch vụ phụ trợ; Không áp dụng hạn chế phân biệt đối xử quốc gia.



Đối với dịch vụ kiểm toán, kế toán



Nếu như thập kỷ 1991-2000 là thập kỷ hình thành thị trường dịch vụ Kế toán - Kiểm toán, thì thập kỷ 2001 - 2011 là thập kỷ thúc đẩy sự phát triển thị trường dịch vụ Kế toán - Kiểm toán của Việt Nam.



Trong giai đoạn 2001-2011, lần đầu tiên trong lịch sử kế toán nước ta, Luật Kế toán đã được Quốc hội khoá XI thông qua, có hiệu lực từ ngày 01/01/2004 đã khẳng định rõ vai trò, nhiệm vụ, nguyên tắc, nội dung kế toán trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập. Đến nay, khuôn khổ pháp lý về kế toán, kiểm toán về cơ bản đã được xây dựng khá đầy đủ, toàn diện và tương đối hoàn thiện, phù hợp với thông lệ quốc tế trong điều kiện nền kinh tế thị trường chuyển đổi của Việt Nam như ban hành hệ thống Chuẩn mực kế toán doanh nghiệp (VAS) trên cơ sở các chuẩn mực kế toán quốc tế và chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IAS và IFRS), ban hành mới các Chế độ kế toán cơ bản áp dụng cho các lĩnh vực trong nền kinh tế quốc dân: Doanh nghiệp; Hành chính Sự nghiệp; Doanh nghiệp nhỏ và vừa; Ngân sách và hoạt động nghiệp vụ KBNN; Tài chính và Ngân sách xã;… và các Thông tư hướng dẫn thực hiện Chuẩn mực kế toán;… Ngoài ra, cũng xây dựng các Chế độ kế toán đặc thù phù hợp với đặc điểm kinh tế - kỹ thuật và điều kiện hoạt động của từng ngành, từng lĩnh vực cũng đã được xây dựng…



Mặt khác, kể từ khi Việt Nam gia nhập tổ chức WTO, các văn bản về kế toán, kiểm toán cũng từng bước được sửa đổi, bổ sung để đảm bảo mục tiêu thực hiện đúng với cam kết WTO là không áp dụng hạn chế tiếp cận thị trường hoặc hạn chế phân biệt đối xử quốc gia đối với dịch vụ kiểm toán kế toán trên cả 3 phương thức, gồm: Qua biên giới, tiêu dùng ở nước ngoài và hiện diện thương mại.



h) Chính sách tái cơ cấu


Tái cơ cấu nền kinh tế không phải là vấn đề mới, cũng không phải là vấn đề gì khác ngoài vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế; chuyển dịch cơ cấu kinh tế là một tất yếu khách quan và diễn ra thường xuyên lên tục bởi vì không có một cơ cấu nào là cơ cấu cuối cùng do nhu cầu của xã hội và điều kiện sản xuất, kinh doanh luôn thay đổi không ngừng. “Chuyển dịch cơ cấu kinh tế là sự thay đổi cơ cấu kinh tế từ trạng thái này sang trạng thái khác cho phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, không lặp lại theo chu kỳ, không tuần hoàn, không đảo ngược và các đại lượng kinh tế không trở lại trạng thái đã tồn tại trước đó”.


Chính sách tái cơ cấu kinh tế về bản chất là thay đổi cách thức phân bố, quản lý và sử dụng nguồn lực quốc gia, nhất là vốn đầu tư nhằm hình thành cơ cấu kinh tế hợp lý hơn, hiệu quả hơn theo cơ chế thị trường. Trọng tâm của chính sách tái cơ cấu kinh tế là phân bố lại cơ cấu sản xuất phù hợp với từng vùng, ưu tiên phát triển các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, sản phẩm có khả năng tham gia mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu thuộc các ngành công nghệ cao, công nghiệp cơ khí, thông tin và truyền thông, các sản phẩm nông nghiệp, thủy sản có lợi thế cạnh tranh..., tăng hàm lượng khoa học và công nghệ, tăng tỷ trọng nội địa trong sản phẩm. Các nhân tố sản xuất (gồm vốn, đất đai và tài nguyên) phải được phân bố và dịch chuyển từ ngành, từ hoạt động kinh doanh có năng suất thấp sang các ngành, các hoạt động kinh doanh có năng suất lao động cao hơn. Vốn sẽ được phân bố và chuyển sang các ngành, hoạt động kinh doanh có lợi nhuận cao hơn; lao động sẽ được phân bố và chuyển dịch đến các ngành, các vùng và các doanh nghiệp có tiền lương cao hơn và đất đai, tài nguyên cũng phải được phân bố cho những nhà đầu tư, những dự án sử dụng có hiệu quả cao hơn.


i) Chính sách thương mại 



Theo nghĩa rộng, chính sách thương mại là hệ quan điểm, nguyên tắc, công cụ và biện pháp của Nhà nước để điều chỉnh hoạt động thương mại nhằm đạt được các mục tiêu đặt ra trong mỗi thời kỳ nhất định. Như vậy, vào những giai đoạn phát triển khác nhau có thể sử dụng thuật ngữ chính sách thương mại nói chung, hoặc có thể phân chia ra thành 2 loại là chính sách thương mại quốc tế và chính sách thương mại trong nước. Cũng có quan niệm về phân loại chính sách thương mại làm ba nhóm như: Chính sách phát triển xuất nhập khẩu, chính sách hội nhập và chính sách phát triển thương mại trong nước. Một cách khái quát, chính sách thương mại được xem xét là hệ quan điểm cho quản lý nhà nước đối với thương mại cho mỗi thời kỳ. Quan điểm có tính chất bao trùm hiện nay là Nhà nước thống nhất quản lý thương mại bằng pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, các chính sách và công cụ quản lý khác. Đồng thời, trở lại nội hàm của khái niệm thương mại, theo nghĩa rộng và phù hợp với thông lệ quốc tế khi đề cập đến thương mại tức là đã bao gồm cả thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, những vấn đề đầu tư có liên quan đến thương mại và thương mại đối với quyền sở hữu trí tuệ. Với quan niệm về chính sách thương mại và thương mại như trên cho thấy, vấn đề hoàn thiện chính sách thương mại nhằm phục vụ PTBV có nội hàm rất rộng nhưng lại có quan hệ mật thiết và gắn bó hữu cơ với nhau. Mặt khác, PTBV cũng được các nhà khoa học sử dụng theo Chương trình nghị sự 21 về PTBV, theo đó PTBV là sự phát triển đáp ứng các yêu cầu của hiện tại nhưng không gây trở ngại cho việc đáp ứng nhu cầu tương lai. PTBV bao gồm 3 trụ cột chính là: Phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và đảm bảo an sinh xã hội. Như vậy, để xây dựng luận cứ khoa học cho hoàn thiện chính sách thương mại nhằm phục vụ PTBV ở Việt Nam cần phải nghiên cứu, xem xét chính sách thương mại theo nghĩa rộng, được sử dụng phổ biến hiện nay. 



Về lý thuyết, có nhiều cách tiếp cận và phân loại chính sách thương mại khác nhau. Các loại chính sách và công cụ của Nhà nước để quản lý thương mại được sử dụng phổ biến trong các giáo trình giảng dạy ở bậc đại học tại Việt Nam bao gồm:



 - Chính sách thuế, tài chính tín dụng, tỷ giá hối đoái, biện pháp quản lý giá, biện pháp chống trợ cấp và chống bán phá giá.



 - Hạn ngạch (bắt buộc, tự nguyện), hạn ngạch thuế quan, cấp hạn ngạch tự động và không tự động. 



- Quyền kinh doanh, giấy phép kinh doanh, giấy phép xuất nhập khẩu.



- Các quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật đối với hàng hóa và doanh nghiệp (nhằm bảo vệ môi trường, đảm bảo vệ sinh an toàn cho con người…), thủ tục hải quan…



- Chính sách phát triển cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực. 



Về thực tiễn, trong hoạch định chính sách người ta thường phân loại các chính sách thương mại thành một số chính sách sau: 



- Chính sách mặt hàng: Mặt hàng cấm kinh doanh; kinh doanh có điều kiện; tự do kinh doanh. 



- Chính sách đối với các loại thị trường: Thị trường trong nước và thị trường nước ngoài; thị trường có các ưu đãi và không có ưu đãi; thị trường nông thôn và thị trường đô thị… 



- Chính sách đối với các chủ thể kinh doanh trên thị trường: Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; doanh nghiệp trong nước; doanh nghiệp vừa và nhỏ… 



- Các chính sách khác: Tài chính, tín dụng, đầu tư, xúc tiến thương mại… Bên cạnh đó, gắn với mục tiêu, tính đặc thù và sự phân công trong quản lý nhà nước về thương mại, người ta còn phân chia chính sách thương mại làm 3 nhóm chính sách như: Chính sách phát triển thương mại nội địa; Chính sách phát triển xuất nhập khẩu và Chính sách hội nhập kinh tế quốc tế. Cho dù phân chia ra sao nhưng để phục vụ PTBV đều phải có sự phối hợp giữa các loại chính sách. Khi đề cập tới chính sách xuất nhập khẩu nhằm phục vụ PTBV thì khi đó chính sách phát triển xuất nhập khẩu được đặt vào nhiệm vụ trung tâm, các chính sách khác cũng có vai trò quan trọng để chính sách phát triển xuất nhập khẩu hàng hóa phục vụ tốt nhất cho PTBV ở Việt Nam. Do đó, một trong những yêu cầu của hoàn thiện chính sách xuất nhập khẩu phục vụ PTBV đó là phải góp phần đưa nền kinh tế Việt Nam hội nhập một cách có hiệu quả, có tính cạnh tranh cao trong nền kinh tế của khu vực và thế giới. Chính sách xuất nhập khẩu phải tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, phải rõ ràng, minh bạch, ổn định và có thể tiên lượng được. Chính sách xuất nhập khẩu phải hướng vào các mục tiêu: 



- Tốc độ tăng trưởng cao và duy trì trong một thời gian đủ dài, thị trường xuất nhập khẩu hàng hóa được mở rộng, chất lượng hàng hóa xuất nhập khẩu được không ngừng nâng cao. 



 - Hoạt động xuất nhập khẩu đóng góp vào nâng cao chất lượng tăng trưởng; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; cải thiện cán cân thanh toán và giảm dần thâm hụt cán cân thương mại, chủ động chuyển sang giai đoạn xuất siêu; bảo đảm nhập khẩu được công nghệ hiện đại để góp phần nâng cao năng suất lao động; nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa và doanh nghiệp Việt Nam. 



- Tạo việc làm và nâng cao thu nhập, cải thiện các điều kiện lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm và bảo vệ môi trường.



Từ chỗ định hướng thay thế nhập khẩu đã từng bước chuyển sang hướng mạnh về xuất khẩu và kết hợp với thay thế nhập khẩu. Thủ tướng Chính phủ đã ra Chỉ thị số 22/2000/CT-TTg ngày 27/10/2000 về Chiến lược phát triển xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ thời kỳ 2010. Nội dung của Chỉ thị đã khẳng định rõ: Chiến lược phát triển xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ thời kỳ 2001-2010, nhất là xuất khẩu, phải là Chiến lược tăng tốc toàn diện trên nhiều lĩnh vực, phải có những khâu đột phá với bước đi vững chắc. Mục tiêu hành động của thời kỳ này là tiếp tục chủ trương dành ưu tiên cao để xuất khẩu; góp phần giải quyết việc làm cho xã hội, tạo nguồn dự trữ ngoại tệ, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa; nhanh chóng thu hẹp khoảng cách phát triển kinh tế giữa nước ta và các nước trong khu vực. Mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu bình quân của thời kỳ 2001-2010 là 15% trở lên, nhập khẩu duy trì ở mức 14%/năm. Để đạt được mục tiêu đã nêu, Chính phủ và các bộ/ngành có liên quan đã xây dựng các chính sách phát triển xuất nhập khẩu cho thời kỳ 5 năm (thay cho cơ chế điều hành xuất nhập khẩu hàng năm). Đồng thời, Chính phủ cũng yêu cầu các Bộ/ngành và các địa phương phải xây dựng các Chương trình mục tiêu để phát triển xuất khẩu, mở rộng nội hàm của các chính sách hỗ trợ phát triển xuất nhập khẩu tới các chính sách đầu tư, xây dựng và phát triển thương hiệu… 



- Chính sách xuất nhập khẩu hàng hóa đã tiếp cận dần và đã từng bước dựa theo các tiêu chuẩn và nguyên tắc quốc tế, nhất là các quy định của WTO. Có lộ trình cắt giảm thuế quan và dỡ bỏ hàng rào phi thuế quan theo cam kết gia nhập WTO và các tổ chức quốc tế khác.



 - Các công cụ của chính sách thương mại được hoàn thiện một cách cơ bản dựa theo chiến lược phát triển xuất nhập khẩu hàng hóa 2001-2010.



- Có các công cụ phòng vệ và tự vệ đặc biệt để đối phó với các diễn biến bất thường của thị trường thế giới.



Theo mục tiêu của Chính phủ trong Chiến lược phát triển xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ thời kỳ 2001-2010, tăng trưởng xuất khẩu bình quân toàn thời kỳ là 15% trở lên; tăng trưởng bình quân nhập khẩu của toàn thời kỳ là 14%. Kết quả thực hiện đều vượt các mục tiêu chủ yếu được đề ra, trong đó xuất khẩu hàng hóa đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 19,05%/năm; nhập khẩu hàng hóa đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 20,18%/năm. Trong cả giai đoạn 2001-2010, chỉ có năm 2001 và 2009 do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính châu Á 1998 và khủng hoảng kinh tế thế giới 2008-2009 đã làm cho tăng trưởng xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam bị giảm sút. Như vậy, so với các mục tiêu chủ yếu về tăng tốc toàn diện trong Chiến lược phát triển xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ thời kỳ 2001- 2010, chúng ta đã cơ bản đạt và vượt. Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và thu nhập cao cho người lao động, đáp ứng tốt các nhu cầu của sản xuất và đời sống. Với chủ trương đa dạng hóa thị trường, bạn hàng và mặt hàng xuất khẩu, xây dựng và phát triển xuất khẩu một số mặt hàng chủ lực, năm 2001 chúng ta chỉ có 4 mặt hàng xuất khẩu có kim ngạch trên 1 tỷ USD (dầu thô, dệt may, giày dép và thủy sản), thì đến năm 2010 Việt Nam đã có 18 mặt hàng xuất khẩu có kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên (ngoài 4 mặt hàng đạt được từ năm 2001 còn bao gồm: Hạt điều, cà phê, gạo, than đá, sản phẩm nhựa, cao su, gỗ và các sản phẩm gỗ, giày dép, máy tính và sản phẩm điện tử, máy móc 33 thiết bị phụ tùng, phương tiện vận tải và phụ tùng, dây điện và cáp điện, đá quý và kim loại quý, sắt thép các loại). Mặt hàng xuất khẩu có kim ngạch lớn nhất là dệt may, đạt kim ngạch 11,2 tỷ USD vào năm 2010. Với việc đàm phán ký kết các Hiệp định thương mại tự do và gia nhập WTO, thị trường xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam ngày càng được mở rộng. Hàng hóa của Việt Nam ngày càng khẳng định được uy tín, năng lực cạnh tranh trên thị trường thế giới.



Cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu đã có chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Từ chỗ tăng trưởng xuất khẩu chủ yếu dựa vào khoáng sản (dầu thô, than đá, quặng…) và nông sản, thủy sản…, đến năm 2010 tăng trưởng xuất khẩu chủ yếu dựa vào nhóm hàng công nghiệp chế biến. Năm 2010, nhóm hàng công nghiệp chế biến tăng trưởng 30%, đạt kim ngạch 38,5 tỷ USD, chiếm 53,8% trong tổng kim ngạch xuất khẩu.



 Tuy nhiên chính sách thương mại trong giai đoạn này còn những hạn chế sau đây:



- Mục tiêu giảm nhập siêu và tiến tới cân bằng cán cân thương mại vào năm 2010 đã không những chưa đạt được mà còn trầm trọng hơn. Năm 2001, tỷ lệ nhập siêu chiếm 7,90% so với kim ngạch xuất khẩu thì đến năm 2010, tỷ lệ này đã là 17,47%. Đặc biệt, sau khi Việt Nam gia nhập WTO, tỷ lệ nhập siêu tăng lên rõ rệt, nhất là các năm 2007 và 2008, tỷ lệ nhập siêu lên tới gần 30%. 



- Còn thiếu sự gắn kết giữa mục tiêu tổng quát với các chiến lược thành phần (chiến lược phát triển thị trường và các mặt hàng xuất khẩu chủ lực; chiến lược của toàn quốc với của các địa phương và bộ/ngành có liên quan; giữa chiến lược với quy hoạch và kế hoạch). 



- Chưa định hướng rõ vai trò của các trụ cột cho tăng trưởng xuất nhập nhập, dựa vào DNNN, doanh nghiệp FDI hay tư nhân. Chính sách xuất nhập khẩu được mở rộng cho tất cả doanh nghiệp mà không gắn với các điều kiện cụ thể. Điều đó làm xuất hiện tình trạng cạnh tranh không lành mạnh, gây tổn hại đến lợi ích chung. 



- Chính sách xuất nhập khẩu còn quá chú trọng đến phát triển nhanh và mở theo chiều rộng, chất lượng tăng trưởng thấp, xuất khẩu dựa chủ yếu vào lợi thế tài nguyên và nhân công giá rẻ, nhập khẩu công nghệ lạc hậu gây ô nhiễm môi trường và không tạo được đột phá về tăng năng suất, nhập siêu lớn và kéo dài…



 - Quá chú trọng đến các biện pháp hành chính kinh tế và ít chú trọng đến các biện pháp kỹ thuật, việc xây dựng các quy định kỹ thuật và tiêu chuẩn để bảo đảm vệ sinh an toàn cho con người và môi trường ít được chú ý đúng mức, thiếu các biện pháp phòng ngừa trước, kiểm tra theo quy trình đối với hàng nhập khẩu. Tình trạng nhập khẩu công nghệ tiêu tốn năng lượng và hàng hóa có nguy hại vẫn diễn ra phổ biến nhưng thiếu biện pháp xử lý hữu hiệu. 



- Chưa tạo ra sức ép thúc đẩy nâng cao năng lực cạnh tranh. Năng lực cạnh tranh của hàng hóa và doanh nghiệp còn thấp, chưa có thương hiệu mạnh và nổi tiếng đối với người tiêu dùng cuối cùng ở thị trường nhập khẩu, chưa tham gia được vào các khâu có giá trị gia tăng cao trong chuỗi giá trị toàn cầu.



 - Quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa còn phân tán và thiếu đồng bộ, thủ tục hành chính còn phức tạp gây ách tắc và làm tăng chi phí của doanh nghiệp. 



- Năng lực quản lý còn yếu kém, nhất là năng lực hội nhập và công tác dự báo thị trường. 



- Chính sách xuất nhập khẩu còn bị hạn chế trong giới hạn của thương mại hàng hóa, những vấn đề về thương mại dịch vụ, xuất khẩu dịch vụ, thương mại đối với quyền sở hữu trí tuệ, những vấn đề về đầu tư có liên quan đến thương mại… còn chưa tập trung giải quyết và thiếu đồng bộ.



    Để khắc phục những tồn tại nêu trên, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định chiến lược chính sách thương mại giai đoạn 2011-2020 hướng đến năm 2030 với những nội dung chính sau đây: 



 Quan điểm chiến lược



a) Phát triển sản xuất để tăng nhanh xuất khẩu, đồng thời đáp ứng nhu cầu trong nước; khai thác tốt lợi thế so sánh của nền kinh tế, nâng cao hiệu quả, năng lực cạnh tranh xuất nhập khẩu và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giải quyết việc làm và tiến tới cân bằng cán cân thương mại.



b) Xây dựng, củng cố các đối tác hợp tác chiến lược để phát triển thị trường bền vững; kết hợp hài hòa lợi ích trước mắt và lợi ích lâu dài của quốc gia, lợi ích kinh tế và lợi ích chính trị - đối ngoại, chủ động và độc lập tự chủ trong hội nhập kinh tế quốc tế.



c) Đa dạng hóa thị trường xuất nhập khẩu. Tích cực và chủ động tham gia vào mạng lưới sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu; chú trọng xây dựng và phát triển hàng hóa có giá trị gia tăng cao, có thương hiệu trên thị trường trong và ngoài nước.



Mục tiêu phát triển



i) Mục tiêu tổng quát



Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đến năm 2020 tăng gấp trên 3 lần năm 2010, bình quân đầu người đạt trên 2.000 USD, cán cân thương mại được cân bằng.



ii) Mục tiêu cụ thể


- Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa bình quân 11 - 12%/năm trong thời kỳ 2011 - 2020, trong đó giai đoạn 2011 - 2015 tăng trưởng bình quân 12%/năm; giai đoạn 2016 - 2020 tăng trưởng bình quân 11%/năm. Duy trì tốc độ tăng trưởng khoảng 10% thời kỳ 2021 - 2030.



- Tốc độ tăng trưởng nhập khẩu thấp hơn tăng trưởng xuất khẩu; tốc độ tăng trưởng nhập khẩu hàng hóa bình quân 10 - 11%/năm trong thời kỳ 2011 - 2020, trong đó giai đoạn 2011 - 2015 tăng trưởng bình quân dưới 11%/năm; giai đoạn 2016 - 2020 tăng trưởng bình quân dưới 10%/năm.



- Giảm dần thâm hụt thương mại, kiểm soát nhập siêu ở mức dưới 10% kim ngạch xuất khẩu vào năm 2015 và tiến tới cân bằng cán cân thương mại vào năm 2020; thặng dư thương mại thời kỳ 2021 - 2030.



Định hướng xuất khẩu



i) Định hướng chung



- Phát triển xuất khẩu theo mô hình tăng trưởng bền vững và hợp lý giữa chiều rộng và chiều sâu, vừa mở rộng quy mô xuất khẩu, vừa chú trọng nâng cao giá trị gia tăng xuất khẩu.



- Chuyển dịch cơ cấu hàng hóa xuất khẩu một cách hợp lý theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tập trung nâng nhanh tỷ trọng các sản phẩm xuất khẩu có giá trị gia tăng cao, sản phẩm chế biến sâu, sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, sản phẩm thân thiện với môi trường trong cơ cấu hàng hóa xuất khẩu.



ii) Định hướng phát triển ngành hàng



- Nhóm hàng nhiên liệu, khoáng sản (là nhóm hàng có lợi thế về tài nguyên nhưng bị giới hạn nguồn cung): Có lộ trình giảm dần xuất khẩu khoáng sản thô; đầu tư công nghệ để tăng xuất khẩu sản phẩm chế biến, tận dụng các cơ hội thuận lợi về thị trường và giá cả để tăng giá trị xuất khẩu. Định hướng tỷ trọng nhóm hàng này trong cơ cấu hàng hóa xuất khẩu từ 11,2% năm 2010 xuống còn 4,4% vào năm 2020.



- Nhóm hàng nông, lâm, thủy sản (là nhóm hàng có lợi thế và năng lực cạnh tranh dài hạn nhưng giá trị gia tăng còn thấp): Nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng; chuyển dịch cơ cấu hàng hóa xuất khẩu hướng mạnh vào chế biến sâu, phát triển sản phẩm xuất khẩu có ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến. Định hướng tỷ trọng nhóm hàng này trong cơ cấu hàng hóa xuất khẩu từ 21,2% năm 2010 xuống còn 13,5% vào năm 2020.



- Nhóm hàng công nghiệp chế biến, chế tạo (là nhóm hàng có tiềm năng phát triển và thị trường thế giới có nhu cầu): Phát triển sản phẩm có hàm lượng công nghệ và chất xám cao; phát triển công nghiệp hỗ trợ, nâng cao tỷ lệ giá trị trong nước, giảm phụ thuộc vào nguyên phụ liệu nhập khẩu. Định hướng tỷ trọng nhóm hàng này trong cơ cấu hàng hóa xuất khẩu từ 40,1% năm 2010 tăng lên 62,9% vào năm 2020.



- Nhóm hàng mới (nằm trong nhóm hàng hóa khác): Rà soát các mặt hàng mới có kim ngạch hiện nay còn thấp nhưng có tiềm năng tăng trưởng cao trong thời gian tới để có các chính sách khuyến khích phát triển, tạo sự đột phá trong xuất khẩu. Định hướng tỷ trọng trong cơ cấu hàng hóa xuất khẩu từ 12% năm 2010 tăng lên 19,2% vào năm 2020.



ii) Định hướng phát triển thị trường



- Đa dạng hóa thị trường xuất khẩu; củng cố và mở rộng thị phần hàng hóa Việt Nam tại thị trường truyền thống; tạo bước đột phá mở rộng các thị trường xuất khẩu mới có tiềm năng.



- Phát huy vai trò, vị thế của Việt Nam trong các tổ chức quốc tế, khu vực và tăng cường hoạt động ngoại giao kinh tế để mở rộng thị trường xuất khẩu; phát triển hệ thống cơ quan xúc tiến thương mại tại các khu vực thị trường lớn và tiềm năng; tăng cường bảo vệ hàng hóa và doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường khu vực và thế giới.



- Tận dụng tốt các cơ hội mở cửa thị trường của nước ngoài và lộ trình cắt giảm thuế quan để đẩy mạnh xuất khẩu và nâng cao hiệu quả xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang các thị trường đã ký FTA.



- Tổ chức xây dựng và từng bước phát triển hệ thống phân phối hàng Việt Nam tại thị trường nước ngoài.



- Định hướng về cơ cấu thị trường đến năm 2020: Châu Á chiếm tỷ trọng khoảng 46%, châu Âu khoảng 20%, châu Mỹ khoảng 25%, châu Đại Dương khoảng 4% và châu Phi khoảng 5%.



Định hướng nhập khẩu



- Chủ động điều chỉnh nhịp độ tăng trưởng nhập khẩu hàng hóa, đồng thời phát triển sản xuất nguyên, nhiên, phụ liệu phục vụ các ngành hàng xuất khẩu, đáp ứng nhu cầu trong nước và phát triển công nghiệp hỗ trợ, kiểm soát chặt việc nhập khẩu các mặt hàng không khuyến khích nhập khẩu, góp phần giảm nhập siêu trong dài hạn.



- Đáp ứng yêu cầu nhập khẩu nhóm hàng máy móc thiết bị và công nghệ cao phù hợp với nguồn lực, trình độ sản xuất trong nước và tiết kiệm năng lượng, vật tư; định hướng nhập khẩu ổn định cho các ngành sản xuất sử dụng các nguyên, nhiên, vật liệu mà khai thác, sản xuất trong nước kém hiệu quả hoặc có tác động xấu đến môi trường.



- Đa dạng hóa thị trường nhập khẩu, cải thiện thâm hụt thương mại với các thị trường Việt Nam nhập siêu.



Giải pháp thực hiện chiến lược



i) Phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế


- Phát triển sản xuất công nghiệp:



+ Tiếp tục đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất lao động các ngành sản xuất có tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu lớn như cơ khí, đồ gỗ, dệt may, da giày; phát triển sản xuất các mặt hàng xuất khẩu có tiềm năng, có tốc độ tăng trưởng và giá trị gia tăng cao như vật liệu xây dựng, sản phẩm hóa dầu, sản phẩm cao su, sản phẩm công nghệ cao.



+ Thực hiện chính sách khuyến khích phát triển, thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp hỗ trợ nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước và tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu đối với các ngành cơ khí chế tạo, điện tử - tin học, linh kiện ô tô, dệt may, da giày và công nghệ cao.



+ Khuyến khích phát triển các trung tâm cung ứng nguyên phụ liệu là đầu mối cung ứng cho các doanh nghiệp sản xuất hàng dệt may, da giày, đồ gỗ, sản phẩm nhựa, điện tử, cơ khí.



+ Có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp xử lý môi trường trong sản xuất phù hợp với cam kết quốc tế.



- Phát triển sản xuất nông nghiệp:



+ Tiếp tục hoàn chỉnh quy hoạch phát triển các ngành nông nghiệp có lợi thế cạnh tranh để định hướng cho doanh nghiệp tập trung đầu tư vào các ngành hàng này.



+ Ban hành chính sách, biện pháp nhằm tổ chức lại sản xuất nông lâm ngư nghiệp theo hướng liên kết về lực lượng, tư liệu sản xuất để tạo điều kiện đưa khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, giống mới vào sản xuất. Giảm các khâu trung gian trong việc cung ứng vật tư, thiết bị cho sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.



+ Xây dựng tiêu chuẩn và quy chuẩn các mặt hàng nông, lâm, thủy sản xuất khẩu để nâng cao chất lượng, hiệu quả xuất khẩu và bảo vệ uy tín, thương hiệu hàng hóa Việt Nam.



+ Ban hành cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích gắn kết việc phát triển vùng nguyên liệu với sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông, lâm, thủy sản. Triển khai các chương trình hợp tác, liên kết giữa các địa phương trong cả nước để đầu tư phát triển vùng nguyên liệu; liên kết sản xuất, chế biến tại chỗ phục vụ xuất khẩu.



+ Chủ động có đối sách phù hợp với các chính sách bảo hộ mậu dịch dưới mọi hình thức nói chung và đối với hàng nông, lâm, thủy sản Việt Nam nói riêng.



ii) Phát triển thị trường



- Đẩy mạnh các hoạt động đàm phán song phương, đa phương nhằm mở rộng thị trường phân phối hàng hóa Việt Nam; rà soát các cơ chế, chính sách và cam kết quốc tế để bảo đảm sự đồng bộ trong quá trình thực hiện các cam kết.



- Tiến hành rà soát, đàm phán, ký mới và bổ sung các hiệp định đã ký về sự phù hợp và công nhận lẫn nhau về chất lượng sản phẩm, tạo điều kiện lưu thông thuận lợi, ổn định cho hàng hóa xuất khẩu.



- Tổ chức hiệu quả, đồng bộ hoạt động thông tin, dự báo tình hình thị trường hàng hóa trong nước và thế giới, luật pháp, chính sách và tập quán buôn bán của các thị trường để giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh, thâm nhập thị trường hiệu quả.



- Đổi mới mô hình tổ chức, tăng cường hoạt động của các thương vụ, cơ quan xúc tiến thương mại ở nước ngoài; đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại theo hướng tập trung phát triển sản phẩm xuất khẩu mới có lợi thế cạnh tranh, không bị hạn chế về thị trường hoặc vào các thị trường còn nhiều tiềm năng; đẩy mạnh hoạt động xây dựng và bảo vệ thương hiệu ngành hàng, sản phẩm xuất khẩu tại các thị trường xuất khẩu trọng điểm.



- Khuyến khích hoạt động của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong tổ chức phân phối hàng hóa Việt Nam vào hệ thống phân phối tại nước nhập khẩu.



- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng kết cấu hạ tầng thương mại tại các khu vực cửa khẩu biên giới; cung cấp, cập nhật thông tin về thị trường, cơ chế, chính sách biên mậu của nước láng giềng; hướng các doanh nghiệp xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính để đảm bảo ổn định và phòng tránh được những rủi ro trong hoạt động thương mại biên giới.



2.3. Chính sách việc làm



2.3.1. Khái niệm việc làm



Theo Bộ luật lao động thì: "Mọi hoạt động lao động tạo ra nguồn thu nhập, không bị pháp luật cấm đều được thừa nhận là việc làm."



Việc làm là một phạm trù tồn tại khách quan trong nền sản xuất xã hội, phụ thuộc vào các điều kiện hiện có của nền sản xuất. Một người lao động có việc làm khi người ấy chiếm được một vị trí nhất định trong hệ thống sản xuất của xã hội. Thông qua việc làm để người ấy thực hiện quá trình lao động tạo ra sản phẩm và thu nhập của người ấy.



Như vậy, một hoạt động được coi là việc làm khi có những đặc điểm sau: Đó là những công việc mà người lao động nhận được tiền công, đó là những công việc mà người lao động thu lợi nhuận cho bản thân và gia đình, hoạt động đó phải được pháp luật thừa nhận.


Trên thực tế, việc làm được thừa nhận dưới 3 hình thức:


- Làm công việc để nhận được tiền lương, tiền công hoặc hiện vật cho công việc đó.



- Làm công việc để thu lợi cho bản thân, mà bản thân lại có quyền sử dụng hoặc quyền sở hữu một phần hoặc toàn bộ tư liệu sản xuất để tiến hành công việc đó.



- Làm các công việc cho hộ gia đình mình nhưng không được trả thù lao dưới hình thức tiền lương, tiền công cho công việc đó. Hình thức này bao gồm sản xuất nông nghiệp, hoạt động kinh tế phi nông nghiệp do chủ hộ hoặc một thành viên khác trong gia đình có quyền sử dụng, sở hữu hoặc quản lý.



2.3.2. Vai trò của việc làm



Việc làm có vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, nó không thể thiếu đối với từng cá nhân và toàn bộ nền kinh tế, là vấn đề cốt lõi và xuyên suốt trong các hoạt động kinh tế, có mối quan hệ mật thiết với kinh tế và xã hội, nó chi phối toàn bộ mọi hoạt động của cá nhân và xã hội.



Đối với từng cá nhân thì có việc làm đi đôi với có thu nhập để nuôi sống bản thân mình, vì vậy nó ảnh hưởng trực tiếp và chi phối toàn bộ đời sống của cá nhân. Việc làm ngày nay gắn chặt với trình độ học vấn, trình độ tay nghề của từng cá nhân.



Đối với kinh tế thì lao động là một trong những nguồn lực quan trọng, là đầu vào không thể thay thế đối với một số ngành, vì vậy nó là nhân tố tạo nên tăng trưởng kinh tế và thu nhập quốc dân, nền kinh tế luôn phải đảm bảo tạo cầu và việc làm cho từng cá nhân sẽ giúp cho việc duy trì mối quan hệ hài hoà giữa việc làm và kinh tế, tức là luôn bảo đảm cho nền kinh tế có xu hướng PTBV, ngược lại nó cũng duy trì lợi ích và phát huy tiềm năng của người lao động.


2.3.3. Hệ thống chính sách việc làm



Vấn đề việc làm - giải quyết việc làm là vấn đề quan trọng của mỗi quốc gia trên thế giới, bao gồm cả những nước có nền kinh tế phát triển. Và để giải quyết vấn đề này, nhà nước có thể sử dụng nhiều biện pháp khác nhau. Có những biện pháp nhằm trực tiếp giải quyết việc làm cho người lao động nhưng cũng có biện pháp chỉ mang tính chất hỗ trợ. Các biện pháp mang tính hỗ trợ cho giải quyết việc làm như khuyến khích đầu tư, lập các chương trình việc làm, phát triển hệ thống dịch vụ việc làm, dạy nghề gắn với việc làm, thành lập các quỹ giải quyết việc làm, cho vay từ các quỹ chuyên dụng… Các biện pháp trực tiếp giải quyết việc làm như đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, khuyến khích tuyển dụng lao động và tự do lao động. Tất cả nhằm hướng tới mục đích làm giảm tình trạng thất nghiệp, mất cân bằng lao động…



- Hoàn thiện thể chế phát triển thị trường lao động: Thể chế hoá, hoàn thiện cơ chế, chính sách, luật pháp lao động.



+ Dự báo, xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển;



+ Xây dựng và thực hiện các chương trình mục tiêu về lao động, việc làm;



+ Phát triển các cơ sở dịch vụ cho thị trường (dạy nghề, việc làm, giao dịch thị trường…);



+ Thanh tra, kiểm tra;



+ Can thiệp, điều tiết, xử lý các rủi ro, khiếm khuyết của thị trường.



- Vai trò của thị trường: Thị trường lao động hoạt động khách quan theo các quy luật của kinh tế thị trường (quy luật cung-cầu, quy luật cạnh tranh, quy luật giá trị…).



- Kết nối cung cầu lao động



Nhìn tổng thể, thị trường lao động Việt Nam vẫn là một thị trường dư thừa lao động và phát triển không đồng đều, quan hệ cung - cầu lao động giữa các vùng, khu vực, ngành nghề kinh tế đang mất cân đối nghiêm trọng. Bên cạnh tình trạng phổ biến hiện nay là dư thừa lao động không có kỹ năng và thiếu nhiều lao động kỹ thuật thì nhiều doanh nghiệp đang gặp khó khăn không chỉ trong việc tuyển dụng lao động qua đào tạo mà còn cả trong tuyển dụng lao động phổ thông, chủ yếu xảy ra đối với các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu chế xuất ở phía Nam.



Giải pháp kết nối cung - cầu lao động


- Củng cố, nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp của các tổ chức hoạt động dịch vụ việc làm theo quy định của pháp luật.



- Rà soát, quy hoạch hệ thống trung tâm giới thiệu việc làm đáp ứng yêu cầu của xã hội, tạo niềm tin cho người lao động, người sử dụng lao động khi sử dụng các mạng lưới giao dịch việc làm.



- Phát triển mạng lưới giao dịch việc làm, có thể áp dụng theo 4 cấp hành chính (trung ương, tỉnh/ thành phố, quận/huyện, xã/phường) cung cấp dịch vụ việc làm tới tận hộ gia đình thông qua các cán bộ ở phường, xã,..



- Hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường lao động, dự báo xu hướng việc làm, nhu cầu của người sử dụng lao động, chi phí đào tạo, tỷ lệ hoàn trả của đào tạo,… Đồng thời cung cấp đầy đủ các thông tin về dự báo kinh tế, triển vọng đầu tư, các dự án phát triển, trên cơ sở đó các doanh nghiệp sẽ dự kiến nhu cầu nguồn nhân lực và chủ động xây dựng các kế hoạch nhân lực của mình. Đặc biệt, cần đầu tư cho công tác thống kê, phân tích dữ liệu thông tin thị trường lao động ở cấp tỉnh và kết nối thông tin giữa các tỉnh nhằm cung cấp, điều phối lao động.



- Đưa các chương trình, như “Chương trình thị trường lao động” tới gần với người lao động với những thông tin, kỹ năng cần thiết về nghề nghiệp và những hiểu biết cần thiết khi tìm việc làm. Kết hợp với doanh nghiệp tổ chức tuyển và đào tạo cấp tốc những kiến thức cơ bản cho lao động nông thôn để cung cấp kịp thời cho các doanh nghiệp cần tuyển lao động.



- Hỗ trợ lao động di chuyển



Chính phủ đã thực hiện các chương trình hỗ trợ di cư đến các vùng kinh tế mới; hỗ trợ di dân thực hiện định canh định cư đối với đồng bào dân tộc thiểu số (Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg); Chương trình di dân gắn với xóa đói giảm nghèo thuộc nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo giai đoạn 2006- 2010). Các chương trình di dân đã đáp ứng một phần về tái phân bổ nguồn lao động, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế vùng, góp phần ổn định đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số và bảo vệ an ninh quốc phòng.


 Các quy định về cư trú, đăng ký hộ khẩu tại các khu đô thị, các thành phố lớn ngày càng thông thoáng. Luật Cư trú (năm 2007) đã mở rộng quyền cư trú của công dân, giúp cho việc di chuyển lao động dễ dàng hơn. Các chính sách phát triển đô thị, các khu công nghiệp, khu chế xuất, các vùng kinh tế trọng điểm... cũng có tác động kích thích di chuyển lao động, nhất là di chuyển nông thôn - đô thị, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao điều kiện về việc làm và thu nhập cho lao động nông thôn.


- Hỗ trợ tín dụng ưu đãi cho sản xuất kinh doanh



Chính phủ đã có những chính sách hỗ trợ tín dụng ưu đãi cho sản xuất kinh doanh. Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký QĐ số: 601/QĐ-TTg thành lập Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (sau đây gọi tắt là Quỹ) để hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa có dự án, phương án sản xuất - kinh doanh khả thi thuộc lĩnh vực ưu tiên, khuyến khích của Nhà nước, phù hợp với mục đích hoạt động của Quỹ nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, góp phần làm tăng thu nhập, tạo việc làm cho người lao động.


- Đưa người Việt Nam đi lao động ở nước ngoài



Mở rộng và phát triển thị trường lao động ngoài nước. Đây là một trong những thế mạnh của lao động nước ta về số lượng đông và trẻ. Vì vậy phải tập trung đào tạo ngoại ngữ, pháp luật cho lao động xuất khẩu, nhất là thanh niên nông thôn để tạo điều kiện cho họ tiếp cận được với thị trường lao động của nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là với những nước có trình độ phát triển cao và đang có nhu cầu thu hút lao động cho các ngành nghề sản xuất.



Nhà nước đã hình thành một hệ thống chính sách thúc đẩy việc làm ngoài nước, xây dựng các chương trình trọn gói từ đào tạo, cho vay vốn để hỗ trợ người lao động khi về nước, đặc biệt là người lao động thuộc hộ nghèo: Quyết định số 365/2004/QĐ-NHNN về việc cho vay vốn đối với lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Quyết định số 143/2007/QĐ-TTg ngày 06/7/2007 về việc thành lập, quản lý Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước; Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg ngày 29/4/2009 phê duyệt Đề án hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009 - 2020.


- Đào tạo nghề


Nhà nước cùng các doanh nghiệp quan tâm đào tạo công nhân có trình độ cao, trình độ lành nghề, trình độ văn hóa đối với lao động trẻ, nhất là ở khu vực nông thôn để cung ứng cho các vùng kinh tế trọng điểm, các khu công nghiệp, khu du lịch, dịch vụ và xuất khẩu lao động đang có nhu cầu thu hút mạnh. Tập trung xử lý lao động dôi dư trong các DNNN theo hướng chuyển đổi ngành nghề cho họ. Khắc phục tình trạng "đóng băng” trong đổi mới cơ cấu lao động làm ảnh hưởng tới sự phát triển đa dạng và chiều sâu của nền kinh tế trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế. Chuyển mạnh các đơn vị sự nghiệp cung cấp các dịch vụ công sang đơn vị tự chủ, tự chịu trách nhiệm và thực hiện chế độ hợp đồng lao động để lao động khu vực này có điều kiện tham gia vào thị trường lao động trong nước và ngoài nước, nâng cao hiệu quả của lao động.



Mở rộng và nâng cấp hệ thống dạy nghề cho người lao động ở 3 cấp trình độ (sơ cấp nghề, trung cấp nghề và cao đẳng nghề). Cần mở rộng đào tạo và đào tạo lại số lao động nước ta để có cơ cấu hợp lý ở 3 trình độ như trên. Có như vậy mới đáp ứng được nhu cầu đòi hỏi của thị trường lao động trong những năm tới. Trong đào tạo và đào tạo lại cần chuyển sang đào tạo theo định hướng nhu cầu lao động của thị trường (đào tạo gắn với sử dụng, gắn với nhu cầu của sản xuất) tạo khả năng cung cấp lao động có chất lượng cao về tay nghề và sức khỏe tốt, có kỹ thuật, tác phong công nghiệp, có văn hóa ... cho thị trường trong nước và thị trường ngoài nước.


2.4. Chính sách ổn định kinh tế 



2.4.1. Chính sách ổn định tiền tệ


- Khi kinh tế suy thoái dùng chính sách tiền tệ nới lỏng:


Chính sách tiền tệ nới lỏng hay mở rộng được áp dụng khi nền kinh tế suy thoái hoặc có mức tăng trưởng quá thấp.



Chính sách tiền tệ mở rộng: Thực chất là NHTW mở rộng mức cung tiền trong nền kinh tế, kích thích đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh qua đó làm tăng tổng cầu, nhờ vậy mà quy mô của nền kinh tế được mở rộng, làm cho thu nhập tăng và tỷ lệ thất nghiệp giảm. Để mở rộng được mức cung tiền, thực hiện chính sách tiền tệ mở rộng, NHTW có thể thực hiện một trong ba cách sau: Mua vào trên thị trường chứng khoán, hạ thấp tỷ lệ dự trữ bắt buộc, hạ thấp mức lãi suất chiết khấu, hay thực hiện đồng thời cả hai hoặc ba cách cùng lúc.



- Khi kinh tế tăng trưởng nóng dùng chính sách tiền tệ thắt chặt:



Thông thường chính sách tiền tệ thắt chặt được áp dụng khi nền kinh tế có mức tăng trưởng quá cao, nền kinh tế đó đang ở tình trạng phát triển “ nóng”, lạm phát có nguy cơ bùng nổ, NHTW tác động nhằm giảm bớt mức cung tiền trong nền kinh tế. Thông qua việc thắt chặt tiền tệ, NHTW thu hẹp được tổng cầu, làm mức giá chung giảm xuống. Thực thi chính sách này, NHTW sử dụng các biện pháp làm giảm mức cung tiền bằng cách: Bán ra trên thị trường chứng khoán, tăng mức dự trữ bắt buộc, hoặc tăng lãi suất chiết khấu, kiểm soát khắt khe đối với các hoạt động tín dụng…



 2.4.2. Chính sách tài khóa



Chính sách tài khóa (fiscal policy) trong kinh tế học vĩ mô là chính sách thông qua chế độ thuế và chi tiêu công để tác động tới nền kinh tế. Chính sách tài khóa có thể hiểu là các biện pháp can thiệp của Chính phủ đến hệ thống thuế khóa và chi tiêu của Chính phủ nhằm đạt được các mục tiêu của nền kinh tế vĩ mô như tăng trưởng kinh tế, tạo công ăn việc làm hoặc ổn định giá cả và lạm phát.


Chính sách tài khóa cùng với chính sách tiền tệ là các chính sách kinh tế vĩ mô quan trọng, nhằm ổn định và phát triển kinh tế.



Như vậy, việc thực thi chính sách tài khóa sẽ do Chính phủ thực hiện liên quan đến những thay đổi trong các chính sách thuế hoặc/và chi tiêu Chính phủ. Cần phải lưu ý rằng, chỉ chính quyền trung ương (Chính phủ) mới có quyền và chức năng thực thi chính sách tài khóa, còn chính quyền địa phương không có chức năng này. Đây cũng chính là một trong những yếu tố giúp phân biệt giữa một chính sách tài khóa với một chính sách chi tiêu thuộc phạm vi ngân sách theo phân cấp của chính quyền địa phương.



Để thực thi chính sách tài khóa thì Chính phủ sẽ cần phải sử dụng các công cụ của nó. Các công cụ của chính sách tài khóa bao gồm các công cụ về thuế, công cụ chi tiêu và công cụ tài trợ cho thâm hụt ngân sách. Có nhiều loại thuế khác nhau chẳng hạn như thuế TNDN, thuế TNCN, thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế bất động sản, v.v... nhưng tựu trung lại có thể chia ra làm hai loại thuế là thuế trực thu (direct taxes) và thuế gián thu (indirect taxes).



Tương tự, các chính sách chi tiêu của Chính phủ cũng hết sức đa dạng nhưng cũng có thể tạm chia thành hai phần chính là chi tiêu thường xuyên (chẳng hạn như chi lương cho công chức, chi cho các hoạt động giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ, an ninh - quốc phòng) và chi đầu tư phát triển (chẳng hạn như chi xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội).



Ngoài công cụ thuế và chi tiêu, các công cụ tài trợ cho thâm hụt ngân sách hay tài trợ nợ của Chính phủ (tạm gọi là nợ công) cũng được xem là một phần của chính sách tài khóa. 



Như vậy, chúng ta thấy có ba trạng thái của cán cân ngân sách Chính phủ (T - G):



- Nếu T > G => chúng ta gọi là thặng dư ngân sách. 



- Nếu T < G => chúng ta gọi là thâm hụt ngân sách .



- Nếu T = G => chúng ta gọi là cân bằng ngân sách .



Lưu ý rằng các khoản thu (T) và chi ngân sách (G) này không bao gồm các khoản vay và trả nợ. Khi đó trạng thái ngân sách sẽ được gọi là thặng dư/thâm hụt/cân bằng ngân sách cơ bản. Nếu tính cả các khoản vay trả nợ nữa thì gọi là thặng dư/thâm hụt/cân bằng ngân sách tổng thể. Trong giáo trình này, nếu không nói gì thêm thì chúng ta hiểu là trạng thái ngân sách cơ bản.


Nguyên tắc tài khóa vàng



Trong trường hợp ngân sách thặng dư (T > G) chúng ta thấy Chính phủ khi đó có khoản tiết kiệm dương. Khoản tiết kiệm này có thể được dùng để trả nợ công (do thâm hụt tích lũy trong những năm tài khóa trước) hoặc cho vay nền kinh tế trong nước hay nước ngoài. Ngược lại, nếu ngân sách thâm hụt thì Chính phủ sẽ phải đi vay để tài trợ cho phần thâm hụt đó. Có một số cách để chính sách tài trợ thâm hụt ngân sách, chẳng hạn như phát hành tín phiếu/trái phiếu Chính phủ (nghĩa là đi vay trong nước hoặc nước ngoài), bán bớt các tài sản quốc gia (chẳng hạn bán tài nguyên hay bán cổ phần trong các DNNN) hoặc thậm chí có thể in tiền. Tất nhiên Chính phủ sẽ phải cân nhắc các lựa chọn này vì mỗi một lựa chọn như vậy đều có lợi ích và chi phí kinh tế đi kèm. Chẳng hạn như vay nợ sẽ phải trả lãi suất, thậm chí vay nước ngoài (vay ngoại tệ) sẽ còn chịu rủi ro biến động tỷ giá hối đoái. Tương tự, nếu bán tài sản quốc gia có thể làm suy giảm nguồn lực của thế hệ tương lai, hay in tiền có thể gây áp lực lạm phát và bất ổn vĩ mô...). Ngoài vấn đề lựa chọn kênh tài trợ thâm hụt, việc sử dụng nguồn tài trợ đó như thế nào cũng là một thách thức không nhỏ. Có một nguyên tắc tài trợ thâm hụt là Chính phủ không nên đi vay để chi tiêu mà phải dùng cho đầu tư phát triển. Người ta gọi đó là nguyên tắc tài khóa vàng (golden rule). Ngụ ý ở đây là việc đi vay để chi tiêu sẽ không thể tạo ra nguồn tiền cho việc trả nợ trong tương lai, ảnh hưởng đến tính an toàn của nợ công. Thay vào đó, việc đi vay chỉ được dùng để tài trợ cho các dự án đầu tư có khả năng thu hồi vốn hoặc ít nhất là cũng tạo ra năng lực sản xuất cho nền kinh tế. 



Tác động chèn lấn đầu tư tư nhân 



Đến đây có một câu hỏi được đặt ra là liệu việc tài trợ thâm hụt ngân sách có phải là không tốt? Câu trả lời chắc chắn sẽ là một sự tranh cãi. Một số người cho rằng việc Chính phủ tài trợ thâm hụt có thể phát tín hiệu về một tương lai tương sáng. Điều này rất quan trọng trong những thời kỳ nền kinh tế bị suy thoái và niềm tin của người tiêu dùng cũng như giới đầu tư bị suy giảm. Chính sách tăng chi tiêu và chấp nhận thâm hụt ngân sách của Chính phủ sẽ không chỉ tạo ra tác động lan tỏa mà còn tạo dựng niềm tin cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Các lý thuyết kinh tế vĩ mô (đặc biệt là học thuyết của Keynes) cũng chứng minh rằng việc gia tăng chi tiêu Chính phủ cũng sẽ giúp kích thích gia tăng sản lượng của nền kinh tế, tránh được tình trạng thiểu dụng (thất nghiệp). Tuy nhiên, nhiều người khác lại lo ngại rằng thâm hụt ngân sách thường là mầm mống cho sự trỗi dậy của lạm phát. Thâm hụt ngân sách và tài trợ thâm hụt cũng tạo ra tác động chèn lấn (crowding out) đầu tư và tiêu dùng của khu vực tư nhân. Chúng ta có thể hiểu đơn giản tác động chèn lấn như sau: Khi Chính phủ đi vay để tài trợ thâm hụt sẽ làm tăng nhu cầu vay vốn trên thị trường tài chính. Xét tình huống một nền kinh tế đóng, trong điều kiện giả định nguồn cung quỹ cho vay (loanable funds) là giới hạn, việc Chính phủ tăng nhu cầu vay mượn sẽ làm tăng lãi suất của nền kinh tế. Lãi suất tăng lên sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu vay vốn đầu tư của khu vực doanh nghiệp cũng như nhu cầu vay mượn cho tiêu dùng của khu vực hộ gia đình. Người ta gọi đây là tác động chèn lấn của tài trợ thâm hụt. Việc Chính phủ tăng chi tiêu cũng tạo ra tác động chèn lấn với cơ chế tương tự như tài trợ thâm hụt.



Tác động chèn lấn của chi tiêu Chính phủ và tài trợ thâm hụt 



Nhiều người cũng hoài nghi rằng, ngoài tác động chèn lấn, việc Chính phủ tăng chi tiêu và tài trợ thâm hụt cũng chưa hẳn giúp gia tăng tổng cầu của nền kinh tế. Họ lập luận rằng, khi Chính phủ tăng cường vay mượn trong hiện tại thì sẽ phải tìm cách tăng thuế trong tương lai để trả nợ. Việc tăng thuế trong tương lai chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến thu nhập khả dụng của họ trong tương lai và như vậy cũng sẽ ảnh hưởng đến khả năng chi tiêu của họ trong tương lai. Tuy nhiên, khi người dân nghĩ như vậy thì ngay hiện tại họ đã bắt đầu giảm chi tiêu và tăng tiết kiệm nhằm có tiền nộp thuế trong tương lai và bù lại phần chi tiêu có thể sẽ giảm đi trong tương lai đó. Nếu điều này xảy ra thì cầu tiêu dùng của khu vực hộ gia đình và kể cả cầu đầu tư của khu vực doanh nghiệp đã giảm ngay trong năm hiện tại. Như vậy, khoản chi tiêu tăng thêm của Chính phủ sẽ được bù đắp bởi khoản sụt giảm trong chi tiêu của hộ gia đình và đầu tư của tư nhân. Người ta gọi đây là tương đương Ricardo (Ricardian Equivalence). Chúng ta lưu ý rằng, hiện tượng chèn lấn đầu tư tư nhân như đã nói ở trên chỉ là chèn lấn một phần khi chúng ta xét trong một nền kinh tế đóng. Trong một nền kinh tế mở thì việc tăng chi tiêu Chính phủ và tài trợ thâm hụt còn dẫn đến hiện tượng chèn lấn hoàn toàn thông qua các thay đổi về tỷ giá và cơ chế dịch chuyển của dòng vốn quốc tế. Ở đây chúng ta nên cần biết rằng, không phải mọi biện pháp gia tăng chi tiêu và tài trợ thâm hụt của Chính phủ đều có tác động hữu hiệu lên tổng cầu nội địa. Trong điều kiện nền sản xuất trong nước còn yếu kém thì việc gia tăng chi tiêu Chính phủ thường sẽ dẫn đến tình trạng nhập siêu nặng nề hơn. Nói khác đi, các chính sách gia tăng chi tiêu hay “kích cầu” nhiều khi lại “kích cầu” cho nền kinh tế nước khác. Đây cũng là chủ đề thú vị nếu như chúng ta liên hệ đến gói kích thích kinh tế trong năm 2009 ở Việt Nam. Theo đó, một số nghiên cứu cho thấy rằng, gói kích cầu năm 2009 thực ra lại ít phát huy tác dụng trong việc kích thích nền sản xuất nội địa, thay vào đó lại kích thích gia tăng nhập khẩu từ bên ngoài. Cuối cùng, tác động của tài trợ thâm hụt còn phụ thuộc vào động thái của chính sách tiền tệ. Trong nhiều trường hợp, việc thực thi chính sách tiền tệ lại làm vô hiệu tác dụng của chính sách tài khóa. Chúng ta sẽ hiểu vấn đề này hơn sau khi đã học phần chính sách tiền tệ và mô hình IS-LM. 



Chính sách tài khóa trung lập, mở rộng và thu hẹp



Khi nói đến điều hành chính sách tài khóa, người ta thường nói đến các loại như chính sách tài khóa trung lập (neutral fiscal policy), chính sách tài khóa mở rộng (expansionary fiscal policy) và chính sách tài khóa thu hẹp (contractionary fiscal policy). Chính sách tài khóa trung lập là chính sách cân bằng ngân sách, tức chi tiêu của Chính phủ hoàn toàn được đảm bảo từ nguồn thu và nhìn chung là có tác động trung tính lên mức độ của các hoạt động kinh tế. Chính sách tài khóa mở rộng là chính sách tăng cường chi tiêu của Chính phủ (G > T) thông qua mở rộng chi tiêu và/hoặc giảm bớt nguồn thu thuế. Chính sách tài khóa thu hẹp là chính sách giảm bớt chi tiêu hoặc/và tăng nguồn thu của Chính phủ. Việc điều hành chính sách tài khóa theo hướng nào tùy thuộc vào quan điểm của từng Chính phủ gắn với các bổi cảnh kinh tế vĩ mô cụ thể. Có những Chính phủ theo đuổi chính sách tài khóa trung lập, trong khi cũng có những Chính phủ theo đuổi các chính sách tài khóa mở rộng hoặc thu hẹp gắn với từng bối cảnh cụ thể của nền kinh tế vĩ mô. 


Hình 2. Chính sách tài khóa mở rộng và chính sách tài khóa thu hẹp
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Chính sách tài khóa thuận và nghịch chu kỳ 



Thông thường khi nền kinh tế suy thoái thì Chính phủ sẽ thực thi chính sách tài khóa mở rộng và ngược lại khi nền kinh tế tăng trưởng thì Chính phủ sẽ thực thi chính sách tài khóa thu hẹp. Điều hành chính sách tài khóa theo hướng này được gọi là chính sách tài khóa nghịch chu kỳ (counter-cyclical fiscal policy). Ngược lại cũng có những quốc gia điều hành chính sách tài khóa thuận chu kỳ (pro-cyclical fiscal policy), tức là khi nền kinh tế suy thoái thì thu hẹp tài khóa, còn khi nền kinh tế tăng trưởng nóng thì mở rộng tài khóa. Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng, ở các nước phát triển thường chính sách tài khóa có tính nghịch chu kỳ, ngược lại ở các nước đang phát triển thì chính sách tài khóa lại thường có tính thuận chu kỳ). 



Chính sách tài khóa thuận và nghịch chu kỳ như thế nào? 
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Độ trễ chính sách 



Khi nói đến tính hiệu lực của chính sách tài khóa, người ta nói đến vai trò của độ trễ chính sách. Độ trễ chính sách bao gồm độ trễ trong và độ trễ ngoài. Độ trễ trong có nghĩa là khoảng thời gian từ khi vấn đề trục trặc của nền kinh tế vĩ mô được nhận diện cho đến khi chính sách tài khóa can thiệp được hoạch định và được cơ quan có thẩm quyền thông qua. Độ trễ ngoài là khoảng thời gian từ khi chính sách tài khóa được thông qua cho đến khi nó được triển khai và bắt đầu phát huy tác dụng. Độ trễ chính sách là một trong những lý do làm giảm tính hiệu lực của chính sách tài khóa. Điều này là bởi vì kể từ khi nhận diện được trục trặc cho đến khi chính sách được thiết kế, thông qua và triển khai có quá nhiều yếu tố làm cho tình hình thay đổi. Khi đó, các chính sách dù được thiết kế tốt nhưng lại có thể không phù hợp với bối cảnh và các trục trặc mới nảy sinh. Chính sách bình ổn tự động và chính sách tùy nghi đề cập về tính chủ động trong điều hành chính sách tài khóa, người ta chia làm hai loại gồm chính sách bình ổn tự động và chính sách tài khóa tùy nghi. Chính sách được xem là bình ổn tự động khi chính sách thuế và chi tiêu sẽ phụ thuộc vào sự biến động của chu kỳ kinh tế. Chúng ta có thể nhận thấy điều này khi nền kinh tế tăng trưởng hay suy thoái. Chẳng hạn, khi nền kinh tế tăng trưởng nguồn thu thuế của Chính phủ cũng sẽ tăng lên trong khi nhu cầu chi tiêu hay quy mô của các gói trợ cấp của Chính phủ cũng sẽ giảm đi. Ngược lại, khi nền kinh tế suy thoái thì nguồn thu thuế của Chính phủ cũng sẽ bị suy giảm và nhu cầu trợ cấp của Chính phủ cũng sẽ tăng lên. Trong khi đó, chính sách tài khóa là tùy nghi khi Chính phủ sẽ hành động nhằm thay đổi các chính sách thuế và chi tiêu mà không phụ thuộc vào chu kỳ kinh tế.



Số nhân tài khóa 



Chúng ta biết rằng một chính sách tài khóa mở rộng (tăng G hoặc giảm T) sẽ giúp đẩy đường tổng cầu sang phải. Ngược lại, một chính sách tài khóa thu hẹp (giảm G hoặc tăng T) sẽ đẩy đường tổng cầu sang trái. Đối với nhà hoạch định chính sách, họ cần phải biết thêm rằng với một chính sách tài khóa mở rộng hay thu hẹp nhất định sẽ làm đường tổng cầu dịch chuyển bao nhiêu thay vì chỉ là dịch chuyển sang phải hay sang trái. Để biết được điều đó người ta sử dụng khái niệm số nhân tài khóa. 



Số nhân tài khóa (fiscal multiplier) là tỷ số của sự thay đổi GDP thực do thay đổi mang tính tự định trong chi tiêu hoặc thuế của Chính phủ. Chúng ta có thể giải thích ngắn gọn hiệu ứng này như sau: Khi Chính phủ gia tăng chi tiêu sẽ tạo ra doanh thu cho những doanh nghiệp sản xuất và cung ứng hàng hóa, dịch vụ cho Chính phủ. Doanh thu này sẽ chảy vào các hộ gia đình dưới hình thức là tiền lương, tiền lãi, lợi nhuận, tiền thuê. Sự gia tăng thu nhập khả dụng này lại dẫn đến tăng chi tiêu tiêu dùng. Tiếp đó, tăng chi tiêu tiêu dùng sẽ làm cho các doanh nghiệp tăng được sản lượng và doanh thu, rồi lại dẫn đến một vòng tăng thu nhập và chi tiêu mới và cứ như vậy. Tác động cuối cùng của chính sách tăng chi tiêu của Chính phủ là làm cho tổng thu nhập của nền kinh tế tăng lên một lượng thậm chí còn lớn hơn cả lượng chi tiêu tăng thêm của Chính phủ. Người ta gọi đây chính là hiệu ứng của số nhân. Bằng phép toán đại số đơn giản chúng ta có thể xác định được số nhân tài khóa này. Giả sử ban đầu Chính phủ tăng chi tiêu thêm 100 tỷ đồng. Khoản đầu tư tăng thêm này sẽ làm tăng GDP thực thêm một lượng tương ứng là 100 tỷ đồng trong vòng đầu. Nếu không có thuế thì 100 tỷ đồng này cũng chính là thu nhập khả dụng. Nếu giả sử thuế suất là t thì thu nhập khả dụng lúc này sẽ là 100*(1 - t). Sau vòng 2, chi tiêu tiêu dùng tăng thêm sẽ bằng mức thu nhập khả dụng nhân với khuynh hướng tiêu dùng biên (MPC), tức bằng 100 * (1 - t) * MPC. Tương tự, mức gia tăng chi tiêu tiêu dùng vòng 3 sẽ bằng [100 * (1 - t) * MPC] * [(1- t) * MPC] = 100 * [(1 - t) * MPC]2 . Các bạn cũng có thể dễ dàng suy ra cho vòng 4, vòng 5, ..., vòng n. Như vậy, tổng của mức tăng GDP thực ((Y) sau n vòng sẽ là: (Y = 100 * [1 + (MPC * (1 - t)) + (MPC * (1 - t))2+ (MPC * (1 - t))3 + ... (MPC * (1 - t))n ]. Khi n ( (, ta có:1 *100. Trong đó, độ lớn của số nhân tài khóa sẽ là: Giả sử MPC = 0,8 và thuế suất t =25% thì ta tính được độ lớn của số nhân tài khóa sẽ m = 2,5 lần. Điều này có nghĩa là khi Chính phủ tăng chi tiêu thêm 100 tỷ đồng thì tổng sản lượng thực của nền kinh tế sẽ tăng lên 250 tỷ đồng. Trong trường hợp không có thuế, tức t = 0, thì số nhân chi tiêu Chính phủ sẽ có độ lớn là: > 2,5 lần trong trường hợp có thuế 25%. Điều này có nghĩa là trong trường hợp không có thuế thì số nhân chi tiêu sẽ lớn hơn so với trường hợp có thuế. Các bạn có thể áp dụng công thức tính tổng của một chuỗi số có dạng cấp số nhân với công bội q = MPC*(1 - t) là: Sn = a1 (qn - 1)/(q - 1). 



Dựa theo nguyên tắc này, học viên cũng có thể tự lập được số nhân thuế của Chính phủ. Sau khi các học viên lập được công thức số nhân thuế, học viên hãy so sánh nó với số nhân chi tiêu và cho nhận xét. Sẽ có nhiều điểm thú vị liên quan đến hai loại số nhân này. Trong thực tế, các tranh cãi về việc lựa chọn công cụ chính sách tài khóa như thế nào để phát huy hiệu quả cao nhất cũng phụ thuộc vào độ lớn của các số nhân được ước lượng.


2.4.3. Chính sách công bằng xã hội



Hội nghị thượng đỉnh thế giới về phát triển xã hội họp tại Copenhaghen (Đan Mạch) tháng 3-1995 đã chỉ ra rằng: Có đến 85% các cuộc khủng hoảng các biến động lớn, thậm chí dẫn đến thay đổi chế độ chính trị, thay đổi thiết chế xã hội là bắt nguồn từ những nguyên nhân trực tiếp trong lĩnh vực xã hội hoặc mang nặng tính chất xã hội, trong đó nổi trội hơn cả là từ sự bất công xã hội, mà cụ thể là sự không công bằng trong xử lý các quan hệ lợi ích kinh tế và chính trị. Nhiều thập kỷ gần đây, nhiều nước trên thế giới đã và đang phải xem xét, điều chỉnh lại mô hình phát triển, kể cả những mô hình đã có một thời được xem là ưu việt nổi trội, như mô hình Bắc Âu với Nhà nước phúc lợi; mô hình châu Âu đại lục với thị trường xã hội, trong đó đặc biệt quan tâm đến vấn đề phát triển và quản lý phát triển xã hội, nhằm vào mục tiêu phát triển con người với tư cách vừa là chủ thể vừa là mục tiêu của sự phát triển đất nước. Xét theo nội hàm, vấn đề kinh tế cũng nằm trong lĩnh vực xã hội, nhưng không phải lúc nào giải quyết tăng trưởng kinh tế cũng đồng nghiã với việc giải quyết các vấn đề công bằng xã hội.



Công bằng xã hội là một khái niệm có tính lịch sử cụ thể, nó có nội hàm khác nhau trong những hoàn cảnh, điều kiện khác nhau. Hiểu một cách khái quát: “Công bằng xã hội nói tới một xã hội đạt được sự công bằng ở mọi khía cạnh của đời sống xã hội. Đó là một xã hội có thể cho phép mọi cá nhân và nhóm xã hội được đối xử công bằng và hưởng thụ công bằng những lợi ích của xã hội”. Công bằng xã hội là sự công bằng về quyền lợi và nghĩa vụ của công dân, công bằng trong phân phối thu nhập, cơ hội phát triển và điều kiện thực hiện cơ hội. Như vậy, công bằng xã hội là một khái niệm rất rộng, bao gồm cả yếu tố kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Những thước đo chủ yếu về công bằng xã hội là: Chỉ số phát triển con người (HDI); Đường cong Lorenz; Hệ số GINI; mức độ nghèo khổ; Mức độ thỏa mãn nhu cầu cơ bản của con người...


 Các thuật ngữ “Đối xử công bằng và hưởng thụ công bằng” cũng có thể được diễn giải theo các nghĩa khác nhau ở những hoàn cảnh, điều kiện khác nhau. Công bằng xã hội cũng có thể được hiểu là một giá trị cơ bản định hướng cho việc giải quyết mối quan hệ giữa người với người trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội theo nguyên tắc: Cống hiến về vật chất và tinh thần ngang nhau cho sự phát triển xã hội thì được hưởng thụ ngang nhau những giá trị vật chất và tinh thần do xã hội tạo ra, phù hợp với khả năng hiện thực của xã hội. Đó là một giá trị cơ bản trong các quan hệ xã hội như: Quan hệ giữa mức độ lao động và mức độ thu nhập; quan hệ giữa quyền sở hữu tư liệu sản xuất và quyền định đoạt sự sản xuất và phân phối; quan hệ giữa mức độ phạm tội và mức độ bị trừng phạt; quan hệ giữa các thành viên của xã hội với hoàn cảnh kinh tế, mức độ phát triển trí lực khác nhau và cơ hội tham gia vào quá trình giáo dục, khám chữa bệnh, hưởng thụ các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật, thể dục - thể thao... Thừa nhận nội dung cơ bản nhất của công bằng xã hội là xử lý hợp lý nhất quan hệ giữa quyền lợi và nghĩa vụ trong điều kiện, hoàn cảnh nhất định, các nhà kinh tế học thường sử dụng hai khái niệm về công bằng, gồm: (1). Công bằng theo chiều ngang, tức là đối xử như nhau với người có đóng góp như nhau và (2). Công bằng theo chiều dọc, tức là đối xử khác nhau với người có khác biệt bẩm sinh hoặc có điều kiện xã hội khác nhau (do khả năng và kỹ năng lao động khác nhau, cường độ làm việc khác nhau, sự khác nhau về nghề nghiệp, sự khác nhau về giáo dục và đào tạo, thừa kế và chiếm hữu tài sản khác nhau, gánh chịu rủi ro khác nhau…). Như vậy, có thể hiểu bản chất của công bằng xã hội là sự tương xứng (sự phù hợp) giữa một loạt các khía cạnh khác nhau trong quan hệ giữa cái mà cá nhân, nhóm xã hội làm cho tập thể, cho xã hội hoặc cho cá nhân, nhóm xã hội khác với cái mà họ được hưởng từ tập thể, xã hội hay từ cá nhân, nhóm xã hội khác. Cái mà cá nhân làm có thể là điều tốt lành cho xã hội (lao động, cống hiến, nghĩa vụ, công lao...) hoặc cũng có thể là điều xấu, có hại cho xã hội (thí dụ, tội phạm...). Còn cái mà cá nhân được hưởng có thể là tiền công, phần thưởng, quyền lợi, địa vị xã hội, sự đánh giá, ghi công của xã hội... và cũng có thể là sự trừng phạt bằng những hình thức từ thấp đến cao. Ngày nay, công bằng xã hội được xem xét ở nhiều phương diện như: Kinh tế, chính trị, pháp quyền, đạo đức, văn hóa, xã hội... Trong đó, yếu tố có tính nền tảng là công bằng về phương diện kinh tế, tức là sự phù hợp tương xứng giữa lao động, đóng góp của cá nhân, nhóm xã hội vào quá trình sản xuất với sự hưởng thụ những kết quả của quá trình sản xuất ấy. Một biểu hiện cụ thể của công bằng xã hội về khía cạnh kinh tế là công bằng phân phối (chủ yếu về thu nhập và phúc lợi xã hội). Khía cạnh chính trị, pháp quyền của công bằng xã hội là sự tương xứng, chẳng hạn, giữa công lao của những người đi chiến đấu, hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc với sự đánh giá, ghi công, đền đáp của xã hội, hoặc giữa sự thiệt hại mà cá nhân gây ra cho xã hội với những hình phạt của xã hội đối với họ. 



Công bằng xã hội còn được xem xét ở nhiều khía cạnh khác của đời sống xã hội, cụ thể như: 



- Công bằng về thể lực nhờ hệ thống y tế có khả năng bảo đảm cho sức khỏe của mọi người dân được chăm sóc và bảo vệ; quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe cho các đối tượng chính sách, các nhóm người yếu thế, dễ bị tổn thương trong xã hội; thực hiện bảo hiểm y tế đến toàn dân. 



- Công bằng về học vấn và kỹ năng nghề nghiệp nhờ hệ thống giáo dục và đào tạo có khả năng bảo đảm cho mọi người dân ai cũng được học hành; người nghèo được Nhà nước và cộng đồng giúp đỡ có cơ hội học tập; phát triển các trường phổ thông nội trú dành cho con em đồng bào dân tộc thiểu số; có chính sách hỗ trợ đặc biệt đối với những học sinh có năng khiếu nhưng hoàn cảnh sống khó khăn được theo học ở bậc cao…



 - Công bằng về quyền lao động, bao gồm công bằng về quyền có việc làm và quyền tự do lựa chọn việc làm, đảm bảo rằng mọi người lao động đều được tuyển dụng, đều được làm việc để sinh sống và cống hiến. Công bằng về quyền lao động cũng bao hàm công bằng về triển vọng và khả năng thăng tiến trong lập nghiệp và hành nghiệp của người lao động. Theo đó, người lao động được làm việc trong môi trường tốt, được tạo điều kiện thuận lợi để phát triển nghề nghiệp, có cạnh tranh, thi đua lành mạnh và được thưởng công xứng đáng về những thành quả đạt được trong lao động. 



- Công bằng về các quyền con người và quyền công dân, có nghĩa là đảm bảo sự công bằng trong việc thực hiện các quyền cơ bản của con người như: Quyền tự do tư tưởng; các quyền tự do chính trị (bao gồm quyền đại diện tại các thể chế dân chủ, quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí, quyền tự do hội họp); quyền tự do lập hội và các quyền tự do khác theo quy định của pháp luật. Công bằng về các quyền con người cũng có nghĩa là bảo đảm sự công bằng cho mọi người dân trong việc tham gia các quyết định của Nhà nước và kiểm tra công việc của Nhà nước. 



- Công bằng trong tiếp xúc và giao lưu với thế giới: Trong bối cảnh toàn cầu hóa, người dân của mỗi quốc gia ngày càng có nhiều cơ hội quan hệ, giao lưu với thế giới về công việc hoặc đời sống. Có thể nói rằng đây là những cơ hội quan trọng để phát triển bản thân. Vì vậy, mỗi người dân hoặc nhóm xã hội cũng cần được đảm bảo sự tiếp cận công bằng với những cơ hội này. Như đã nêu trên đây, công bằng xã hội là một khái niệm có tính lịch sử cụ thể, bên cạnh đó nó còn là một khái niệm và một thực tiễn có sự phát triển. Lịch sử loài người là lịch sử phấn đấu không mệt mỏi cho sự công bằng và đi đến công bằng xã hội từ cấp thấp đến cấp cao, từ cho số ít đến cho số nhiều và cho mọi người. Một xã hội nhân đạo và công bằng phải là một xã hội tạo ra cho mọi người có những cơ may hay cơ hội để họ tự phát triển, đem lại hạnh phúc cho bản thân họ và có những đóng góp cho xã hội. Xã hội không thể lo đời sống một cách tỷ mỉ, cụ thể cho từng thành viên, nhưng xã hội có thể tạo điều kiện và cơ hội để mọi người tự lo cho cuộc sống của mình. 



Khái quát về công bằng phân phối 



Như đã nêu ở trên, công bằng phân phối là một hình thức biểu hiện cụ thể của công bằng xã hội về khía cạnh kinh tế. Công bằng trong phân phối là sự phân phối một cách hợp lý, phản ánh đúng tương quan giữa cống hiến và hưởng thụ, giữa trách nhiệm và lợi ích. Tuy nhiên, đi vào cụ thể, quan niệm trên đây không dễ thống nhất. Nó phụ thuộc vào trình độ phát triển kinh tế - xã hội, vào truyền thống văn hoá cũng như quan niệm đạo đức ở mỗi nước. Trong xã hội ngày nay, công bằng phân phối thường được đề cập đến ở những khía cạnh chủ yếu sau đây: 



- Thứ nhất, công bằng trong phân phối thu nhập, cụ thể là phân phối tiền lương, tiền công, lợi tức, lợi nhuận và tiền thuê các tài sản khác… Trong nền kinh tế thị trường, nguyên tắc phân phối thường được áp dụng là phân phối theo yếu tố lao động và các yếu tố sản xuất dựa trên cơ chế thị trường có sự điều tiết thích đáng của Nhà nước. Với nguyên tắc phân phối như vậy sẽ đảm bảo công bằng kinh tế trong phân phối: “Làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít” và “đóng góp như nhau, hưởng thụ như nhau”.



 - Thứ hai, công bằng về hưởng thụ các phúc lợi xã hội, các dịch vụ công (nhất là các dịch vụ cơ bản như y tế, giáo dục, thông tin, văn hóa, giải trí...). Sự công bằng cần được đảm bảo giữa các nhóm người trong xã hội, đặc biệt là giữa nhóm người giàu và nhóm người nghèo, nhóm người yếu thế và dễ bị tổn thương, bởi lẽ thực tế ở nhiều nước nhóm người giàu thường được hưởng thụ phúc lợi xã hội nhiều hơn đáng kể so với các nhóm xã hội khác. 



- Thứ ba, công bằng qua phân phối lại, từ vùng giàu đến vùng nghèo, từ người giàu đến người nghèo, chú ý đặc biệt đến các nhóm yếu thế và dễ bị tổn thương trong xã hội. Ở đây, vai trò điều tiết của Nhà nước là đặc biệt quan trọng, nhằm giảm bớt sự phân hoá giàu nghèo, duy trì khoảng cách thu nhập trong giới hạn hợp lý, đảm bảo hài hoà mối quan hệ phát triển kinh tế và công bằng xã hội. Nhà nước có thể sử dụng nhiều công cụ để thực hiện vai trò điều tiết của mình như: Thuế, NSNN, tín dụng nhà nước và hệ thống an sinh xã hội. Tóm lại, phân phối là một khâu của quá trình tái sản xuất, đồng thời là một mặt quan trọng của quan hệ sản xuất trong một chế độ xã hội nhất định. Nó thể hiện ở mối quan hệ lợi ích giữa các chủ thể phân phối. Việc thực hiện công bằng trong phân phối là một trong những yếu tố cơ bản để có công bằng xã hội. Hay nói cách khác, công bằng phân phối là yếu tố nền tảng của công bằng xã hội. 



Thực hiện công bằng xã hội



Có thể nói rằng, công bằng là một khát vọng mang tính bản năng của con người. Từ xa xưa nhân loại đã bắt đầu tìm kiếm một xã hội công bằng và cố gắng tiệm cận tới nó nhưng tới nay vẫn còn xa chưa đạt tới. Ngày nay những cuộc đấu tranh của các thành viên xã hội nhằm đạt tới sự công bằng vẫn thường xuyên diễn ra ở hầu hết các quốc gia và chắc còn tiếp diễn. Vì vậy, câu hỏi “Làm thế nào để thực hiện công bằng xã hội?” vẫn luôn đặc biệt được quan tâm đối với hầu hết các quốc gia cũng như cộng đồng thế giới.



Gắn liền với vấn đề này, trong những năm gần đây, những người nghiên cứu ở Việt Nam ngày càng quan tâm đến vấn đề công bằng về cơ hội. Có nhiều tác giả cho rằng, trong tư duy phát triển hiện đại, công bằng về cơ hội phát triển là nội dung bao trùm của công bằng xã hội. Theo các tác giả đó, trong trường hợp này, nội hàm của khái niệm công bằng xã hội sẽ phải bao hàm sự công bằng trong việc phân phối các cơ hội và điều kiện thực hiện cơ hội. Chúng tôi cũng nghĩ rằng, bình đẳng về cơ hội chính là tiền đề đảm bảo có công bằng xã hội thực sự.



- Chính sách hỗ trợ người nghèo, người có công, người yếu thế trong xã hội



Nghị quyết Đại hội XII xác định: “Tiếp tục hoàn thiện chính sách an sinh xã hội phù hợp với quá trình phát triển kinh tế - xã hội”. Đó là hệ thống chính sách, pháp luật về an sinh xã hội hiện đại với các chức năng, trụ cột chính là: Phòng ngừa rủi ro; giảm thiểu rủi ro và khắc phục rủi ro; về xóa đói giảm nghèo, lao động, tạo việc làm, phát triển kinh tế, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn; đối với người có công; đối với các nhóm yếu thế, ... Song, hiện nay, cần mở rộng đối tượng và nâng cao hiệu quả của hệ thống an sinh xã hội đến mọi người dân; tạo điều kiện để trợ giúp có hiệu quả cho tầng lớp yếu thế, dễ tổn thương hoặc những người gặp rủi ro trong cuộc sống. Phát triển và thực hiện tốt các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động,... chuyển từ hỗ trợ nhân đạo sang bảo đảm quyền an sinh xã hội của công dân. Đặc biệt, người có công phải được ưu tiên, ưu đãi trong giáo dục, đào tạo, giải quyết việc làm, nhà ở, đất ở, được chăm lo, phụng dưỡng về vật chất và tinh thần.



Việc xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật về tiến bộ và công bằng xã hội phải hướng vào đáp ứng: (1). Khuyến khích làm giàu chính đáng và được cụ thể hóa một cách thống nhất, đồng bộ trong thể chế, ổn định áp dụng đến khi hình thành tập quán, truyền thống xã hội. Khuyến khích làm giàu chính đáng phải đi đôi với sự trừng phạt nghiêm minh đối với các hành vi trục lợi bất chính, tham nhũng, buôn lậu, cấu kết, móc ngoặc hoặc trục lợi từ các ngoại ứng tiêu cực như gây ô nhiễm, phá hủy môi trường. (2). Bộ phận người nghèo, thất học phải được chăm sóc, bảo vệ với ý nghĩa nuôi dưỡng và duy trì thỏa đáng phần nhân lực hữu dụng của xã hội; đồng thời, ngăn ngừa các tệ nạn và gánh nặng của xã hội trong tương lai. Các chính sách xã hội cho người nghèo không thuần túy mang ý nghĩa nhân đạo, mà phải thực sự mang ý nghĩa chính trị và kinh tế quốc gia. (3). Phải ngăn ngừa, uốn nắn các xu hướng tự phát, khắc phục những “lực đẩy vô hình”, đưa xã hội phát triển đúng quỹ đạo, bảo đảm tính pháp quyền, tính tối thượng của pháp luật trong đời sống xã hội, trong quản lý, phát triển xã hội. (4). Thực hiện tốt việc xóa đói giảm nghèo, thu hẹp sự chênh lệch giàu - nghèo, chú ý đúng mức đến các nhóm yếu thế. Đây là vấn đề cấp thiết cần quan tâm giải quyết để bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội hiện nay. Trong điều kiện tiếp tục hoàn thiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, việc kết hợp giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm an sinh xã hội phải triệt để khắc phục những tàn dư của chế độ phân phối theo kiểu bao cấp, bình quân, cào bằng. Cũng không thể dồn phần lớn của cải làm ra để thực hiện an sinh xã hội vượt quá khả năng mà các nguồn lực vật chất và nguồn lực con người của đất nước có thể cho phép. Do đó, trong mỗi bước đi, mỗi thời điểm cụ thể của quá trình xây dựng đất nước, phải tìm ra đúng sự tương thích giữa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế với bảo đảm an sinh xã hội, sao cho những mặt này không cản trở mặt kia, mà hỗ trợ nhau cùng phát triển. Nâng cao hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói, giảm nghèo bền vững. Cùng với ưu tiên bố trí kinh phí từ NSNN, tiếp tục huy động sự trợ giúp của cộng đồng doanh nghiệp và của toàn xã hội, hoàn thành tốt định hướng giảm nghèo đa chiều bền vững giai đoạn 2016 - 2020 ở những huyện còn có tỷ lệ hộ nghèo cao. Tiếp tục thực hiện các dự án hỗ trợ nhà ở cho người nghèo và công nhân các khu công nghiệp tập trung, dự án nhà ở cho đồng bào vùng bão lũ, sạt lở núi, ven sông, ven biển; dự án bảo đảm nước sạch nông thôn và đô thị; bảo đảm quyền tiếp cận dịch vụ giáo dục và y tế và thông tin cơ bản cho người dân. Cải tiến và đẩy nhanh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Phát triển mạnh tiểu, thủ công nghiệp, dịch vụ và làng nghề gắn với bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển nông thôn bền vững. Tóm lại, phải bảo đảm dịch vụ xã hội cơ bản cho người dân, đặc biệt chú ý đối tượng người nghèo, cận nghèo, quan tâm thích đáng đến các tầng lớp, bộ phận yếu thế trong xã hội, đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, khắc phục xu hướng gia tăng phân hóa giàu - nghèo, bảo đảm sự ổn định và phát triển xã hội bền vững.



· Chính sách thuế, phí



Kinh tế thị trường làm gia tăng sự phân hoá giàu nghèo, sự phân hoá này có những khi bất hợp lý và làm giảm tính hiệu quả kinh tế - xã hội. Do vậy, cần phải có những biện pháp phân phối lại của cải xã hội nhằm hạn chế sự phân hoá này, làm lành mạnh xã hội. Nhà nước dùng thuế, phí để điều tiết phần chênh lệch giữa người giàu và người nghèo, thông qua việc trợ cấp hoặc cung cấp hàng hoá công cộng. Thông qua thuế thu nhập, Nhà nước thực hiện vai trò điều chỉnh vĩ mô trong lĩnh vực tiền lương và thu nhập, hạn chế sự phân hoá giàu nghèo và tiến tới công bằng xã hội. Một khía cạnh khác của chính sách thuế nhằm điều chỉnh thu nhập là các khoản thuế đánh vào tiêu dùng: Thuế TTĐB, thuế GTGT.



Với những hàng hóa dịch vụ thiết yếu việc giảm thuế sẽ có lợi cho người nghèo hơn và sự chênh lệch về thu nhập cũng được giảm bớt. Trái lại những mặt hàng xa xỉ, cao cấp việc tăng thuế sẽ góp phần phân phối lại một bộ phận thu nhập của người giàu trong xã hội. Tuy nhiên, khi sử dụng công cụ thuế để điều chỉnh thu nhập, mức thu nên xây dựng hợp lý tránh tình trạng điều tiết quá lớn làm giảm khát vọng cũng như động lực làm giàu của nhà kinh doanh và giảm khả năng tăng trưởng kinh tế của đất nước.



2.5. Vai trò của Kiểm toán nhà nước trong việc hoạch định và điều hành các chính sách kinh tế


 Thứ nhất, một mặt KTNN không chỉ góp phần quản lý chặt chẽ các khoản chi tiêu công chống thất thoát, tham nhũng lãng phí, mà mặt khác quan trọng hơn KTNN đã góp phần làm cho đồng tiền thuế của nhân dân và các nguồn lực khác của quốc gia được sử dụng một cách hiệu quả hơn từ đó nâng cao chất lượng, sự lành mạnh, bền vững của nền tài chính quốc gia góp phần thiết thực vào việc nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế. Đó chính là giá trị gia tăng của KTNN. 



KTNN đã đưa ra những nhận định và đánh giá khách quan và sâu sắc về tình hình quản lý, sử dụng NSNN. Qua hoạt động kiểm toán, KTNN đã phát hiện các sai phạm như trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ thuế, thu chi sai chế độ, tiêu chuẩn định mức gây lãng phí thất thoát hoặc tham nhũng, giúp các đơn vị sử dụng NSNN hoặc các cơ quan nhà nước xử lý kịp thời. Báo cáo kiểm toán là tài liệu quan trọng và đáng tin cậy giúp cho chính phủ, Ủy ban nhân dân và cơ quan tài chính các cấp có thêm thông tin về tình hình tuân thủ kỷ cương pháp luật về tài chính ngân sách của các cơ quan đơn vị, thấy được những hạn chế sai phạm trong quản lý điều hành NSNN, sự bất cập về chế độ chính sách từ đó để có các giải pháp đồng bộ về tổ chức điều hành ngân sách nhằm phục vụ tốt hơn việc thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của cả nước cũng như từng địa phương đơn vị từ đó góp phần nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế.



Kết quả kiểm toán cung cấp cho Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp có thêm thông tin tin cậy để xem xét, quyết định NSNN hàng năm và đánh giá công tác điều hành ngân sách của Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp cũng như xem xét, phê chuẩn báo cáo quyết toán NSNN. KTNN đã cung cấp thông tin cho Quốc hội, Hội đồng nhân dân trong quá trình thảo luận, quyết định các cơ chế, chính sách và giải pháp thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Kết quả kiểm toán của KTNN cung cấp thông tin khách quan cho Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp xem xét đánh giá hiệu quả, hiệu lực về quản lý sử dụng NSNN.



     Thứ hai, kết hợp 3 loại hình kiểm toán bao gồm kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán tuân thủ và kiểm toán hoạt động, KTNN tiến hành kiểm toán chi tiêu công để tính được hiệu quả giữa đầu ra và chi phí đầu vào. Trong thực tiễn quản lý chi tiêu công theo chi phí đầu vào như hiện nay, KTNN kiểm tra, xem xét và đánh giá cách thức lập dự toán ngân sách, việc tuân thủ định mức, tiêu chuẩn chế độ theo luật định. Khi kinh tế phát triển theo chiều sâu, nghĩa là tăng trưởng có chất lượng mô hình quản lý chuyển sang quản lý theo đầu ra, lập ngân sách theo kế hoạch trung và dài hạn bên cạnh kiểm toán việc tuân thủ pháp luật, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu, KTNN thực hiện kiểm toán hoạt động để phân tích, đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội trong việc sử dụng các nguồn lực công, nhất là các dự án đầu tư trọng điểm, các chương trình mục tiêu quốc gia.



Thứ ba, với việc kiểm toán trước “tiền kiểm” KTNN góp phần ngăn ngừa rủi ro có tính chất răn đe sai phạm, nâng cao hiệu quả chi tiêu công, bởi vì “tiền kiểm” có lợi thế là ngăn ngừa sai phạm và thiệt hại ngay trước khi thực hiện, tránh được đổ bể và lãng phí nguồn lực; còn kiểm toán sau “ hậu kiểm” chỉ làm được việc là chỉ rõ trách nhiệm gắn với nghĩa vụ bồi hoàn và ngăn ngừa tái phạm sau này. Cùng với việc kiểm toán chi tiêu công, KTNN thực hiện kiểm toán nợ công giúp Chính phủ có cái nhìn toàn diện về thu, chi nợ công nhất là hiệu quả sử dụng nợ công. Kiểm toán xác nhận số liệu nợ, cơ cấu nợ từ đó có cơ sở đánh giá tính bền vững của nợ chính phủ và nợ công trong tương quan với GDP, trong mối quan hệ với đảm bảo an ninh tài chính quốc gia và nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.



Thứ năm, KTNN là công cụ quan trọng để phối hợp, gắn kết chính sách tài khóa và tiền tệ, hạn chế tác động qua lại bất lợi của hai chính sách này. Chính sách tài chính và chính sách tiền tệ là hai công cụ quan trọng bậc nhất để Chính phủ quản lý điều tiết vĩ mô để đảm bảo sự ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo an sinh xã hội cũng như tăng trưởng kinh tế.



Thứ sáu, ngoài những đóng góp trên KTNN còn có một đóng góp quan trọng là đánh giá các văn bản pháp luật, hệ thống tiêu chuẩn, định mức, chế độ chi không phù hợp với thực tiễn, những bất cập, những rủi ro về pháp lý... bịt các kẽ hở pháp lý để góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách quản lý, hệ thống định mức phân bổ ngân sách, định mức, tiêu chuẩn, chế độ chi tiêu nguồn lực công. Đây là những cơ sở quan trọng để Nhà nước đề ra các biện pháp và công cụ quản lý thích hợp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của nền hành chính công trong đó có chi tiêu tài chính công.



Để nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế một cách bền vững trong thời gian tới, thông qua việc được tiếp cận các chỉ số đo lường kinh tế vĩ mô, KTNN có thể phát hiện và đưa ra các khuyến nghị sau đây: 



 Một là, Chính phủ phải có sự lựa chọn và giải quyết tốt một cách nhất quán ba vấn đề cơ bản: (1) Sự kết hợp giữa tốc độ và chất lượng tăng trưởng với ổn định kinh tế vĩ mô; (2) Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành, cơ cấu của DNNN trong khuôn khổ tái cấu trúc nền kinh tế; (3) Nâng cao hiệu quả sử dụng NSNN, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư công; kiên quyết cắt giảm những dự án và hạng mục đầu tư kéo dài kém hiệu quả, đầu tư dàn trải. 



Hai là, chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ lượng (theo chiều rộng), sang mô hình tăng trưởng về chất (theo chiều sâu) trên cơ sở tiến hành tái cơ cấu nền kinh tế theo 2 hướng: Thay đổi tỷ trọng đóng góp của từng yếu tố đầu vào vào tăng trưởng kinh tế bằng cách giảm dần sự đóng góp của vốn, lao động và tăng cường sự đóng góp của khoa học công nghệ sản xuất và công nghệ quản lý; gắn tăng trưởng kinh tế với tái cơ cấu kinh tế thông qua việc điều chỉnh danh mục các sản phẩm có hàm lượng công nghệ và tri thức cao thay vì tập trung sản xuất các sản phẩm sử dụng nhiều lao động, vốn, nguyên nhiên liệu làm ô nhiêm môi trường.



Ba là, kết hợp chặt chẽ, phối hợp nhịp nhàng giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khoá để kiềm chế lạm phát đảm bảo an sinh xã hội. Thực hiện thắt chặt chính sách tiền tệ thận trọng, điều hành linh hoạt và chủ động, phối hợp có hiệu quả các công cụ chính sách tiền tệ nhất là lãi suất, lượng tiền cung ứng, lượng tiền dự trữ bắt buộc và chính sách tỷ giả để kiềm chế lạm phát và giảm thâm hụt NSNN xuống theo chuẩn mực quốc tế đối với những nước có trình độ phát triển tương đồng như Việt Nam.



  Qua phân tích ở trên cho thấy rằng KTNN với tư cách là một cơ quan kiểm tra tài chính, tài sản công do Quốc hội thành lập là không thể thiếu được trong bộ máy của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa để giúp Quốc hội và Chính phủ quản lý điều hành có hiệu quả tài chính, tài sản công. KTNN không chỉ góp phần quản lý chặt chẽ các khoản chi tiêu công chống thất thoát, tham nhũng lãng phí, mà mặt khác quan trọng hơn KTNN đã góp phần làm cho đồng tiền thuế của nhân dân và các nguồn lực khác của quốc gia được sử dụng một cách hiệu quả hơn từ đó nâng cao chất lượng, sự lành mạnh, bền vững của nền tài chính quốc gia và góp phần to lớn và thiết thực trong việc nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế.



CHƯƠNG 3



HÀNG HÓA CÔNG CỘNG VÀ CÁC PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT CUNG CẤP HÀNG HÓA CÔNG CỘNG



3.1. Hàng hóa công cộng



3.1.1. Khái niệm hàng hóa công cộng



Hàng hóa công cộng hay dịch vụ công cộng là hàng hóa và dịch vụ mang hai tính chất: Không tranh giành và không thể loại trừ.



- Không tranh giành (non-rival): Một cá nhân có thể tiêu dùng hàng hóa mà không làm giảm đi sự hiện diện hay lợi ích của hàng hóa đó đối với những người khác. Cách giải thích khác: Chi phí biên phục vụ cho người tiêu dùng cuối cùng là bằng không. 



- Không loại trừ (non-exclusive): Không thể cản trở người khác tiêu dùng hay tiếp nhận lợi ích của hàng hóa.


Đối lập với hàng hóa công cộng là hàng hóa tư nhân không mang hai tính chất trên.



Khái niệm dịch vụ công: Dịch vụ công (từ tiếng Anh là “public service”) có quan hệ chặt chẽ với phạm trù hàng hóa công cộng. Theo ý nghĩa kinh tế học, hàng hóa công cộng có một số đặc tính cơ bản như: 1. Là loại hàng hóa mà khi đã được tạo ra thì khó có thể loại trừ ai ra khỏi việc sử dụng nó; 2. Việc tiêu dùng của người này không làm giảm lượng tiêu dùng của người khác; 3. Không thể vứt bỏ được, tức là ngay khi không được tiêu dùng thì hàng hóa công cộng vẫn tồn tại. 



3.1.2. Đặc điểm của hàng hóa công cộng



- Thứ nhất, không tranh giành: Tính chất không tranh giành được hiểu trên góc độ tiêu dùng, việc một cá nhân này đang sử dụng hàng hóa đó không ngăn cản những người khác đồng thời cũng sử dụng nó. Ví dụ: Lợi ích quốc phòng - an ninh, lợi ích về quản lý của Chính phủ đối với người dân, lợi ích từ ngọn hải đăng ở ngoài biển với các con tầu: Cá nhân này hưởng lợi sẽ không làm ảnh hưởng (ít đi) lợi ích của cá nhân khác từ những dịch vụ này. Hay pháo hoa khi bắn lên thì tất cả mọi người đều có thể được hưởng giá trị sử dụng của nó. Điều này ngược lại hoàn toàn so với hàng hóa cá nhân: Một chiếc xe máy nếu ai đó đã mua thì người khác không thể tiêu dùng xe máy ấy được nữa. Chính vì tính chất này mà người ta cũng không mong muốn loại trừ bất kỳ cá nhân nào trong việc tiêu dùng hàng hóa công cộng. Vì vậy, quy luật cạnh tranh không hoạt động đối với thị trường hàng hóa này.



- Thứ hai, không thể loại trừ: Tính chất không thể loại trừ cũng được hiểu trên giác độ tiêu dùng, hàng hóa công cộng một khi đã cung cấp tại một địa phương nhất định thì không thể hoặc rất tốn kém nếu muốn loại trừ những cá nhân không trả tiền cho việc sử dụng hàng hóa của mình. Ví dụ: Quốc phòng là một hàng hóa công cộng nhưng quân đội không thể chỉ bảo vệ những người trả tiền và không bảo vệ những ai không trả tiền. Đối lập với hàng hóa công cộng, hàng hóa cá nhân có thể loại trừ một cách dễ dàng, ví dụ: Bảo vệ sân bóng đá sẽ ngăn cản những người không có vé vào xem.



- Thứ ba, không thể phân bổ theo khẩu phần hoặc không muốn phân bổ theo khẩu phần vì chi phí giao dịch quá cao. Đối với hàng hóa công cộng thuần túy, chúng ta không thể chia phần rõ ràng cho những người sử dụng, những người được hưởng lợi như hàng hoá tư nhân. Đặc điểm này dẫn tới không thể xác định được người này hưởng lợi và sử dụng bao nhiêu, người khác hưởng lợi và sử dụng bao nhiêu. Vì không thể xác định được phần hưởng lợi, cho nên quy luật giá cả không hoạt động đối với loại hàng hoá này (không thể định giá cho người hưởng lợi). Tư nhân không bao giờ tham gia cung ứng cho thị trường này vì không thu hồi được chi phí thông qua giá hàng hoá, dịch vụ. Chính vì đặc điểm này đã dẫn đến tình trạng “người ăn không” nghĩa là có những người không tham gia đóng góp để trang trải chi phí sản xuất ra một số hàng hóa công cộng và cũng không thể loại trừ họ hưởng thụ sản phẩm hàng hóa công cộng này như quốc phòng - an ninh, hay hàng hóa công cộng phòng chống dịch bệnh, hàng hóa công cộng phòng chống cháy nổ...



- Thứ tư, chi phí biên (MCi) để thêm một người sử dụng hoặc hưởng lợi bằng không (0) hoặc rất nhỏ; thêm một người hưởng lợi từ hệ thống đèn đường, từ ngọn hải đăng, từ lợi ích quốc phòng làm cho lợi ích của xã hội tăng lên nhưng chi phí biên lại không tăng. Đặc điểm này đặt ra câu hỏi khi nào thu phí và khi nào không thu phí đối với hàng hóa công cộng thuần tuý.



3.1.3. Hàng hóa công cộng là một thất bại của thị trường


- Khái niệm: Những thất bại của thị trường là tình huống trong đó điểm cân bằng trong các thị trường tự do cạnh tranh không đạt được sự phân bố có hiệu quả, tức là ngăn cản bàn tay vô hình phân bố các nguồn lực có hiệu quả. Nói cách khác, thất bại của thị trường là những trường hợp trong đó thị trường tự do cạnh tranh không thể sản xuất ra hàng hóa dịch vụ một cách hiệu quả như xã hội mong muốn.



- Nguyên nhân của thất bại thị trường:



Các thị trường cạnh tranh tự do thất bại vì bốn lý do: Sức mạnh thị trường, thông tin không hoàn hảo, các ngoại ứng và thiếu hụt hàng hóa công cộng.



Sức mạnh thị trường: Là thuật ngữ dùng để chỉ khả năng của một cá nhân (hay nhóm người) trong việc gây ảnh hưởng quá mạnh lên giá thị trường. 



Quyền lực thị trường



Các định lý cơ bản của kinh tế học phúc lợi dựa trên giả định là các doanh nghiệp và người tiêu dùng đều phải chấp nhận quy luật cạnh tranh của giá cả. Nếu một doanh nghiệp có khả năng tác động đến giá cả, thì việc phân bổ nguồn lực thường sẽ không hiệu quả. Doanh nghiệp có quyền lực thị trường có thể nâng giá bán hàng cao hơn chi phí biên bằng cách cắt giảm sản lượng cung cấp. Khi đó, một trong những điều kiện cần thiết để đạt hiệu quả xã hội không được tuân thủ thì nguồn lực xã hội không được sử dụng đầy đủ để sản xuất hàng hóa đó. Một doanh nghiệp có quyền lực thị trường, hay còn gọi là doanh nghiệp độc quyền, có thể tăng giá bằng nhiều cách khác nhau. Một khi đã xuất hiện độc quyền thì hầu như không có cơ hội cho những cá nhân hay doanh nghiệp khác thâm nhập vào thị trường.



Để minh họa sự độc quyền dẫn đến tổn thất lợi ích xã hội, chúng ta hãy xem xét hình vẽ dưới đây, miêu tả nhà độc quyền tối đa hóa lợi nhuận ở mức độ đầu ra/tháng tại đó thu nhập biên (MR) bằng chi phí biên: Đường cong nhu cầu đối với sản phẩm của nhà độc quyền phản ánh lợi ích xã hội biên (MSB) ở các mức đầu ra có thể có. Giả sử chi phi biên của nhà độc quyền phản ánh giá trị của tất cả các yếu tố đầu vào được sử dụng để sản xuất đầu ra tăng thêm. Vì thế chi phí biên nhà độc quyền phản ánh chi phí xã hội biên (MSC). Doanh nghiệp độc quyền sẽ sản xuất đầu ra QM/tháng. Tương ứng mức sản lượng này, chúng ta xác định điểm A, tại đó MR = MSC và giá cả của các đầu ra/tháng là Pm. Đó cũng là lợi ích xã hội biên của các đầu ra hàng tháng (MSBm). Bởi vì thu nhập biên (MR) của nhà độc quyền nhỏ hơn giá cả sản xuất (Pm), nên chi phí xã hội biên của sản xuất cũng sẽ nhỏ hơn giá cả. Ứng với mức đầu ra hàng tháng Qm, thì P = MSB > MSC và ở mức này thì xã hội không thể đạt được hiệu quả.



Hình 3: Độc quyền gây ra tổn thất của xã hội
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Hiệu quả có thể đạt được nếu như Chính phủ ép buộc nhà độc quyền gia tăng đầu ra cho đến khi giá cả giảm xuống ở mức ngang bằng chi phí xã hội biên. Lợi ích thuần tăng thêm có thể từ gia tăng đầu ra từ QM đến Q*/tháng, như được biểu thị bằng diện tích hình tam giác ABE. Điều này cho thấy lợi ích xã hội biên lớn hơn chi phí xã hội biên nếu như đầu ra/tháng gia tăng đến điểm mà tại đó MSB = MSC.



Ví dụ, chúng ta giả định tất cả mọi người trong một thị trấn đều cần nước, nhưng lại chỉ có một cái giếng. Người chủ giếng có sức mạnh thị trường - tức nắm được vai trò độc quyền trong việc bán nước. Người chủ giếng không phải tuân theo sự cạnh tranh khốc liệt mà nhờ nó bàn tay vô hình kiểm soát được lợi ích cá nhân.



Ảnh hưởng bên ngoài - các ngoại ứng: Là tác động do hành vi của một người tạo ra đối với phúc lợi của người ngoài cuộc. Ví dụ kinh điển về ngoại ứng tiêu cực (hay chi phí ngoại ứng) là ô nhiễm. Nếu một nhà máy hóa chất không phải chịu toàn bộ chi phí cho khí thải của nó, thì có thể nó sẽ thải ra rất nhiều khí thải. 



Trong trường hợp, này Chính phủ có thể làm tăng phúc lợi kinh tế nhờ các quy định về môi trường. 



Thiếu hụt hàng hóa công cộng: Hàng hóa công cộng là hàng hóa không loại trừ, không cạnh tranh vừa là hàng hóa mà mọi người đều có quyền hưởng thụ, quyền sử dụng. Chúng cung cấp cho người ta những lợi ích với một chi phí cận biên bằng không. Như vậy, với hàng hóa công cộng mọi người được tự do hưởng thụ mà không phải trả bất kỳ khoản phí nào. 



- Đứng trên giác độ kinh tế vì mục tiêu lợi nhuận các cá nhân không muốn đầu tư vào việc sản xuất hàng hóa công cộng (vốn đầu tư rất lớn, lợi nhuận rất thấp hoặc không có lợi nhuận). Do đó, nền kinh tế luôn thiếu hụt hàng hóa công cộng.



3.1.4. Các loại hàng hóa công cộng



- Hàng hóa công cộng thuần túy



Hàng hóa công thuần túy có 2 thuộc tính: Không tranh giành và không loại trừ.



Không tranh giành: Việc người này sử dụng không ảnh hưởng đến người khác sử dụng. ví dụ như: Đường đi, công viên công cộng (được làm việc dưới công suất thiết kế).



Không loại trừ: Không thể loại trừ bất cứ ai sử dụng hàng hóa này. Ví dụ như: Việc bắn pháo hoa trên trời, không thể chỉ cho người có mua vé coi. Thành phố có một triệu dân muốn xem pháo hoa vào dịp Tết nguyên đán. Lợi ích bình quân của mỗi người khi xem pháo hoa khoảng 15.000 đồng. Tổng lợi ích của việc bắn pháo hoa là 15 tỷ đồng. Giả sử tổng chi phí để bắn pháo hoa là 9 tỷ đồng. Phúc lợi ròng xã hội thu được là 6 tỷ đồng. Vì tư nhân không thể thu được tiền của từng người dân để có đủ 9 tỷ đồng nên tư nhân không tổ chức và Thành phố phải đứng ra tổ chức thực hiện bắn pháo hoa. Hàng hóa công cộng thuần túy tiêu biểu nhất như quốc phòng và an ninh.



- Hàng hóa công cộng không thuần túy



Hàng hóa công không thuần túy là loại hàng hóa không đáp ứng một cách chặt chẽ hai tính chất trên. Ví dụ: Không tranh giành, có loại trừ: Công viên có thu phí; có tranh giành, không loại trừ: Đường đi, công viên sử dụng vượt công suất còn hàng hóa tư nhân là hàng hóa không có cả 2 thuộc tính trên: Có tranh giành, có loại trừ.



- Hàng hóa công cộng quốc gia



Hàng hóa công cộng quốc gia: Do chính quyền trung ương cung cấp cho toàn bộ quốc gia. Những loại hàng hóa có cả hai tính chất trên ở mức cao sẽ thường được xếp vào hàng hóa công cộng quốc gia. Một số hàng hóa công cộng quốc gia tiêu biểu là ngoại giao, quốc phòng - an ninh, chính sách lưu thông tiền tệ,…



- Hàng hóa công cộng địa phương



Hàng hóa công cộng địa phương: Do chính quyền địa phương cung cấp chủ yếu cho công dân địa phương. Hàng hóa công cộng địa phương thường chỉ mang một trong hai tính chất nói trên hoặc mang cả hai tính chất nhưng ở mức độ không cao. Một số hàng hóa công cộng địa phương tiêu biểu là giáo dục phổ cập, y tế cộng đồng, vệ sinh môi trường, cung cấp nước sạch,…



Theo đó, chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm một phần đáng kể chi phí cho việc cung ứng các dịch vụ công như giáo dục, các dịch vụ xã hội, chăm sóc người tàn tật và giao thông công cộng.



3.2. Các phương thức sản xuất cung cấp hàng hóa công cộng



3.2.1. Cung cấp hàng hóa công cộng một cách có hiệu quả


Điều 

HYPERLINK "https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90i%E1%BB%81u_ki%E1%BB%87n_Samuelson&action=edit&redlink=1"kiện Samuelson: Muốn xác định mức cung cấp hàng hóa công cộng một cách hiệu quả, cần xác định đường cung và đường cầu của nó. Mỗi cá nhân có một ngân sách nhất định và có nhu cầu khác nhau về hàng hóa công cộng (G) và hàng hóa cá nhân (X), nếu giá của hàng hóa công cộng là t (mức thuế cá nhân phải trả) và của hàng hóa cá nhân là p thì đường ngân sách của cá nhân sẽ có dạng: I = pX + tG. 



Ở mỗi mức thuế khác nhau, cá nhân sẽ có cầu về hàng hóa công cộng khác nhau và để tối đa hóa lợi ích, mỗi cá nhân sẽ có tỷ suất thay thế biên giữa hàng hóa công cộng và hàng hóa cá nhân bằng tỷ số giá giữa chúng (t/p). Đường cầu của mỗi cá nhân về hàng hóa công cộng cũng chính là tỷ suất thay thế biên nên đường cầu tổng hợp của tất cả các cá nhân là tổng tỷ suất thay thế biên.



Mặt khác đường cung về hàng hóa công cộng phản ánh chi phí biên mà xã hội phải bỏ ra để sản xuất nó và để tối ưu hóa lợi ích, đường cung này cũng chính là tỷ suất chuyển đổi biên giữa hàng hóa công cộng và hàng hóa cá nhân. Nhà kinh tế học Paul Samuelson đã chứng minh rằng, để hàng hóa công cộng được cung cấp một cách hiệu quả thì tổng tỷ suất thay thế biên của các cá nhân phải bằng tỷ suất chuyển đổi biên hay tổng giá trị mà các cá nhân đánh giá đối với đơn vị hàng hóa công cộng cuối cùng bằng chi phí tăng thêm cho xã hội để sản xuất nó.  



Hàng hóa công cộng là thất bại của thị trường vì tư nhân không muốn cung cấp hàng hóa công cộng. Nhưng hàng hóa công cộng là loại hàng hóa mang tính chất thiết yếu không thể không có. Giải pháp cho vấn đề này là Chính phủ phải tổ chức cung cấp hàng hóa công cộng. Nhưng không phải bất cứ hàng hóa công cộng nào mà Chính phủ cũng trực tiếp tổ chức sản xuất. Có hai phương thức mà Chính phủ có thể thực hiện. Thứ nhất: Chính phủ chi tiền và tổ chức thực hiện đối với an ninh quốc phòng, cứu hỏa… Thứ hai: Chính phủ chi tiền và tổ chức đấu thầu để tư nhân thực hiện đối với đường sá, cầu cống, công viên… Vậy cung cấp loại hàng hóa công cộng nào sẽ do tổ chức nào quyết định? Điều này còn tùy thuộc vào từng loại hàng hóa, nhưng thường có 2 trường hợp : 



- Ra quyết định tập thể: Tùy từng loại hàng hóa công cộng để tập thể nào được quyết định. Tập thể ở đây có thể là Quốc hội, Chính phủ hoặc Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp. Ví dụ, việc làm đường sắt cao tốc ở nước ta do Quốc hội biểu quyết quyết định. 



- Do trưng cầu ý kiến của nhân dân: Điều này bảo đảm tính dân chủ và công bằng nhưng có thể không hiệu quả. Chẳng hạn, kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lấy ý kiến nhân dân về việc bắn pháo hoa.


3.2.2. Tính không hiệu quả khi khu vực tư nhân cung cấp



- Kẻ ăn không (Free rider) là những người tìm cách hưởng thụ lợi ích của hàng hóa công cộng mà không đóng góp một đồng nào cho chi phí sản xuất và cung cấp hàng hóa công cộng đó. Do đó, Chính phủ chấp nhận trợ cấp cho toàn bộ chi phí đó như hàng hóa công cộng dịch vụ quốc phòng - an ninh.



- Hàng hóa công thường có lợi ích lớn hơn chi phí tạo ra. Do vậy về mặt xã hội đó là hàng hóa cần thiết được cung cấp.  Nhưng hai thuộc tính của hàng hóa công sẽ dẫn đến tình trạng người ăn theo và kết cục là tư nhân không đầu tư, hàng hóa công không tồn tại, do vậy giải pháp thị trường bị thất bại đối với loại hàng hóa này. 


- Đối với những hàng hóa công cộng có thể loại trừ bằng giá thì để ngăn chặn tình trạng tắc nghẽn, cần áp dụng việc thu phí để những người tiêu dùng có thể được hưởng đầy đủ lợi ích do hàng hóa công cộng mang lại. 



- Tuy nhiên nếu mức phí quá cao (chẳng hạn do chi phí giao dịch để thực hiện cơ chế loại trừ lớn) thì số lượng người sử dụng có thể thấp hơn điểm gây tắc nghẽn quá nhiều dẫn đến tổn thất phúc lợi xã hội.



- Trong trường hợp khu vực tư nhân đứng ra cung cấp hàng hóa cộng cộng thì mức phí họ thu của người tiêu dùng sẽ khiến cho tổn thất phúc lợi xã hội xảy ra.



- Một nguyên nhân nữa khiến cho tư nhân cung cấp hàng hóa công cộng không hiệu quả là nó thường có xu hướng được cung cấp với số lượng ít. Một người có vườn bên đường được trồng hoa thì cả khu vực gần đó sẽ tăng vẻ mỹ quan cũng như nhiều người cùng được thưởng thức vẻ đẹp của hoa. Thế nhưng người trồng hoa sẽ cân đối thời gian, chi phí bỏ ra với nhu cầu thưởng thức vẻ đẹp của hoa của cá nhân mình chứ không tính đến nhu cầu của những người hàng xóm, chính vì vậy người đó nhiều khả năng sẽ trồng ít hoa đi.



3.2.3. Hàng hóa công cộng có thể loại trừ nhưng với tổn phí lớn



- Có những hàng hóa công cộng mà chi phí để duy trì hệ thống quản lý nhằm loại trừ bằng giá (gọi là chi phí giao dịch) rất tốn kém. Ví dụ chi phí để duy trì hệ thống các trạm thu phí trên đường cao tốc,... thì có thể sẽ hiệu quả hơn nếu cung cấp nó miễn phí và tài trợ bằng thuế. Tuy vậy, để cân nhắc việc này cần so sánh tổn thất phúc lợi xã hội trong hai trường hợp sau:



 + Đồ thị bên dưới mô tả việc lựa chọn này. Giả sử hàng hóa công cộng có chi phí biên để sản xuất là c và do phát sinh thêm chi phí giao dịch nên giá của nó bị đẩy lên tới p. Mức cung cấp hàng hóa cộng cộng hiệu quả nhất là khi chi phí biên bằng lợi ích biên nghĩa là Qo. Tuy nhiên do giá bị đẩy lên p bởi chi phí giao dịch nên chỉ còn Qe người sử dụng hàng hóa, xã hội bị tổn thất một lượng phúc lợi bằng diện tích tam giác ABE. Thế nhưng nếu hàng hóa được cung cấp miễn phí thì sẽ có Qm người sử dụng. 



+ Trong trường hợp này Chính phủ muốn quyết định xem nên cung cấp hàng hóa công cộng miễn phí hay thu phí cần phải so sánh tổn thất phúc lợi xã hội, nếu tổn thất do tiêu dùng quá mức nhỏ hơn tổn thất trong trường hợp tiêu dùng dưới mức hiệu quả thì cung cấp miễn phí và ngược lại. Tuy nhiên việc cung cấp hàng hóa cộng cộng miễn phí hay thu phí hoàn toàn không liên quan đến khu vực công cộng hay khu vực tư nhân sẽ sản xuất nó. Nếu Chính phủ thấy rằng một hàng hóa công cộng nào đó cần được cung cấp miễn phí thì Chính phủ hoàn toàn có thể đặt hàng khu vực tư nhân sản xuất rồi cung cấp nó.
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Qua các phân tích ở trên chúng ta thấy rằng, kinh tế thị trường vận hành theo 3 quy luật cơ bản đó là: Quy luật cung cầu, quy luật giá trị và quy luật canh tranh nhưng đối với thị trường hàng hóa công cộng lại không chịu tác động đầy đủ của 3 quy luật này bởi vì hàng hóa công cộng không thể phân chia theo khẩu phần, không thể loại trừ và có tính chất cạnh tranh trong quá trình sử dụng chính vì vậy “bàn tay vô hình” không thể hoạt động. Hơn thế nữa lợi ích cá nhân của người hưởng lợi là rất lớn. Mâu thuẫn giữa lợi ích của cộng đồng và lợi ích cá nhân, chi phí xây dựng hàng hóa công cộng với lợi ích cá nhân vì thế nếu để cho thị trường hoặc tư nhân cung cấp sẽ không có hoặc rất ít hàng hóa công cộng được cung cấp, trong trường hợp này Chính phủ phải là người đứng ra cung cấp hàng hóa công cộng. Trong các trường hợp khác Chính phủ nên dùng NSNN thuê tư nhân cung cấp thông qua đấu thầu công khai, minh bạch. Mặt khác còn do vai trò của Nhà nước cũng như những đặc thù của hàng hóa công cộng mà có thể Nhà nước trực tiếp sản xuất và cung cấp do vị trí độc quyền tự nhiên như dịch vụ quốc phòng - an ninh, phát hành tiền, dịch vụ hộ tịch, hộ khẩu, thị thực... hay những hàng hóa mà tư nhân không muốn sản xuất vì không hiệu quả. Một số hàng hóa công cộng tư nhân cung cấp hiệu quả hơn thị Nhà nước thuê khu vực tư nhân cung cấp thông qua đấu thầu hay chỉ định thầu. 



3.2.4. Nhà nước trực tiếp sản xuất và cung cấp



- Theo quan niệm của nhiều nước, dịch vụ công luôn gắn với vai trò của Nhà nước trong việc cung ứng các dịch vụ này.



- Từ giác độ chủ thể quản lý nhà nước, các nhà nghiên cứu hành chính cho rằng dịch vụ công là những hoạt động của cơ quan nhà nước trong việc thực thi chức năng quản lý hành chính nhà nước và đảm bảo cung ứng các hàng hóa công cộng phục vụ nhu cầu chung, thiết yếu của xã hội. 



- Các cách hiểu này nhấn mạnh vai trò và trách nhiệm của Nhà nước đối với những hoạt động cung cấp hàng hóa công cộng. 



- Theo hình thức này, Nhà nước chịu trách nhiệm trực tiếp cung ứng dịch vụ công đối với các dịch vụ liên quan đến an ninh quốc gia và lợi ích chung của đất nước (như quốc phòng, an ninh, hộ tịch…) mà chỉ có cơ quan công quyền mới có đủ tư cách pháp lý để làm. 



- Nhà nước với vai trò chủ đạo của mình, cũng trực tiếp cung ứng các loại dịch vụ thuộc các lĩnh vực và địa bàn không thuận lợi đầu tư (ví dụ vùng sâu, vùng xa) mà thị trường không thể hoặc không muốn tham gia do chi phí quá lớn hay không có lợi nhuận.



- Các đơn vị sự nghiệp do Nhà nước thành lập để cung ứng như các bệnh viện và trường học công, các cơ sở cung cấp điện nước… hoạt động tương tự các công ty nhưng không vì mục tiêu lợi nhuận. Ban đầu, Nhà nước đầu tư cho các đơn vị đó, sau đó họ sẽ tự trang trải và khi cần thiết có thể nhận được sự hỗ trợ bù đắp của Nhà nước. 



3.2.5. Nhà nước thuê tư nhân sản xuất và cung cấp 



- Uỷ quyền cho các công ty tư nhân hoặc tổ chức phi Chính phủ cung ứng một số dịch vụ công mà Nhà nước có trách nhiệm bảo đảm và thường có nguồn kinh phí từ NSNN như vệ sinh môi trường, thu gom và xử lý rác thải, xây dựng và xử lý hệ thống cống thoát nước… Công ty tư nhân hoặc tổ chức phi Chính phủ được uỷ quyền phải tuân thủ những điều kiện do Nhà nước quy định và được nhà nước cấp kinh phí (loại dịch vụ nào có thu tiền của người thụ hưởng thì chỉ được Nhà nước cấp một phần kinh phí). 



- Liên doanh cung ứng dịch vụ công giữa Nhà nước và một số đối tác trên cơ sở đóng góp nguồn lực, chia sẻ rủi ro và cùng phân chia lợi nhuận. Hình thức này cho phép Nhà nước giảm phần đầu tư từ ngân sách cho dịch vụ công mà vẫn tham gia quản lý trực tiếp và thường xuyên các dịch vụ này nhằm đảm bảo lợi ích chung. 



- Chuyển giao trách nhiệm cung ứng dịch vụ công cho các tổ chức khác đối với các dịch vụ mà các tổ chức này có điều kiện thực hiện có hiệu quả như đào tạo, khám chữa bệnh, tư vấn, giám định… (bao gồm các hiệp hội nghề nghiệp, các tổ chức xã hội…), đặc biệt là, các tổ chức này tuy là đơn vị tư nhân hoặc phi Chính phủ nhưng được khuyến kích hoạt động theo cơ chế không vì lợi nhuận, chỉ thu phí để tự trang trải. 



- Tư nhân hoá dịch vụ công, trong đó Nhà nước bán phương tiện và quyền chi phối của mình đối với dịch vụ nào đó cho tư nhân song vẫn giám sát và đảm bảo lợi ích công bằng pháp luật. 



- Mua dịch vụ công từ khu vực tư nhân đối với các dịch vụ mà tư nhân có thể làm tốt và giảm được số người làm dịch vụ trong cơ quan nhà nước, như bảo dưỡng phương tiện phòng cháy, chữa cháy, các phương tiện tin học, đáp ứng nhu cầu về phương tiện đi lại, làm vệ sinh và công việc phục vụ trong cơ quan.


Nhà nước bán một phần cổ phần của DNNN cung ứng dịch vụ công ra ngoài xã hội; 



·  Nhà nước cho thuê doanh nghiệp cung ứng dịch vụ công đối với tư nhân hoặc tập thể; 



·  Khoán kinh doanh cung ứng dịch vụ công cho tư nhân hoặc tập thể;



·  Ký hợp đồng hoặc đơn đặt hàng với các doanh nghiệp hoặc tổ chức trong việc cung ứng dịch vụ công theo yêu cầu của Nhà nước; 



· Cho phép các doanh nghiệp hoặc tổ chức tư nhân tham gia vào các lĩnh vực cung ứng dịch vụ công và chịu sự quản lý của Nhà nước thông qua luật lệ và quy chế. 



Cơ chế tài chính đối với dịch vụ công



· Cơ chế tài chính trong việc cấp, sử dụng ngân sách đối với các đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng dịch vụ công thời gian qua đã được thể hiện trong nhiều văn bản quan trọng, cụ thể là Nghị định số 10/2002/NĐ-CP, ngày 16/1/2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu; Nghị định số 43/2006/NĐ-CP quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Gần đây nhất, Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập là bước đi rõ nét trong nỗ lực cải cách thể chế về tổ chức và cung ứng dịch vụ công hiện nay. Mặc dù có nhiều tiến bộ trong cơ chế cấp và sử dụng NSNN cho các đơn vị này nhưng trên thực tế, kinh phí phân bổ hàng năm vẫn chủ yếu dựa trên các chỉ tiêu được giao từ trên như chỉ tiêu tuyển sinh, chỉ tiêu biên chế, số giường bệnh… mà chưa căn cứ vào kết quả đầu ra. Cơ chế này vừa chưa tạo áp lực cho các đơn vị sự nghiệp công lập tăng cường tự chủ và nâng chất lượng dịch vụ, vừa tạo ra sự bất bình đẳng với các đơn vị ngoài công lập cung cấp dịch vụ tương tự. 



· Đối với các đơn vị cung ứng dịch vụ: Chi phí đầu tư cho các đơn vị sự nghiệp công lập được NSNN cấp, chi phí đầu tư cho các đơn vị cung ứng ngoài công lập do các nhà đầu tư đóng góp; nguồn tài chính cho duy trì hoạt động cung ứng dịch vụ được NSNN tài trợ một phần (đối với đơn vị sự nghiệp công lập) và từ nguồn thu phí do người sử dụng dịch vụ chi trả.



· Đối với người sử dụng dịch vụ: Nhóm được hỗ trợ tài chính chủ yếu là các đối tượng chính sách, khó khăn (đối tượng yếu thế); nguồn hỗ trợ có thể do Nhà nước cấp trực tiếp cho người sử dụng dịch vụ để tiếp cận dịch vụ công (thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ lãi suất vay tiền đi học...) hoặc từ các nguồn hỗ trợ từ cộng đồng (tặng học bổng học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn; tài trợ tiền phẫu thuật…).





· Hiện nay, cơ chế tính giá, phí dịch vụ sự nghiệp công đã được nêu rõ về mặt nguyên tắc tại Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 9/8/2012 của Chính phủ: “… Nhà nước quy định giá hoặc khung giá sản phẩm, dịch vụ đối với các loại dịch vụ cơ bản, có vai trò thiết yếu đối với xã hội; từng bước tính đúng, tính đủ các chi phí hợp lý trong giá dịch vụ sự nghiệp, phù hợp với thị trường và khả năng của NSNN; thực hiện có lộ trình việc xóa bỏ bao cấp qua giá, phí dịch vụ nhằm tăng tính cạnh tranh và đảm bảo lợi ích của các đơn vị cung ứng dịch vụ sự nghiệp công” và tại Kết luận số 103-KL/TW của Bộ Chính trị ngày 29/9/2014: “… rà soát chuyển đổi chính sách phí và lệ phí đối với một số dịch vụ công sang áp dụng chế độ giá dịch vụ và không lồng ghép các chính sách xã hội trong giá”. 



· Một trong những chuyển biến quan trọng trong cung ứng dịch vụ công trong những năm gần đây là sự tham gia ngày càng mạnh mẽ của các tổ chức xã hội dân sự, bao gồm các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các tổ chức phi Chính phủ, các cá nhân mà chúng ta hay gọi là “xã hội hoá”.



· Việc mở rộng sự tham gia của các lực lượng xã hội này cùng Nhà nước vào cung ứng dịch vụ công đã tạo ra một môi trường cạnh tranh lành mạnh, phá vỡ sự bất bình đẳng, phi thị trường do độc quyền gây ra trong lĩnh vực này, huy động được các nguồn lực cộng đồng và phát huy vai trò của các đối tác xã hội trong quản lý xã hội.



· Theo khảo sát của Ngân hàng Thế giới WB ở 58 nước, trong báo cáo thường niên 1997 thì chỉ có 6% số người được hỏi cho là Nhà nước cung ứng dịch vụ công có hiệu quả, còn 36% cho là không hiệu quả. Đặc biệt dịch vụ xây dựng đường sá, dịch vụ y tế là kém hiệu quả nhất.



Vai trò của xã hội hoá dịch vụ công



· Là cánh tay nối dài của Nhà nước nhằm phát huy sức mạnh của cá nhân, của cả cộng đồng xã hội để tăng thêm nguồn lực đáp ứng các yêu cầu của xã hội về các dịch vụ công;



·  Là một trong những chức năng cơ bản của tổ chức dân sự trong hoạt động vận động quần chúng và gắn bó với lợi ích cơ bản của người dân, là cầu nối giữa Nhà nước và nhân dân trong cung cấp dịch vụ công;



· Thực hiện vai trò đại diện và bảo vệ lợi ích của người hưởng thụ dịch vụ công, đảm bảo công bằng và đúng với chính sách của Nhà nước; 



·  Tham gia bổ sung, hoàn thiện chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực dịch vụ công đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội và phù hợp với khả năng của nền kinh tế.



3.3. Vai trò của KTNN đối với việc cung cấp hàng hóa công cộng hiệu quả


Hàng năm KTNN đã tổ chức kiểm toán nhiều đơn vị sự nghiệp công lập qua đó đã phát hiện nhiều sai phạm trong lĩnh vực cung cấp hàng hóa công cộng, đồng thời cũng đã phát hiện nhiều cơ chế chính sách trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ công bất cập, hạn chế đã cản trở lĩnh vực này hoạt động hiệu quả hoặc không mang tính nhân văn. Trên cơ sở đó KTNN đã kiến nghị Quốc hội, Chính phủ hủy bỏ, bổ sung xây dựng mới hàng trăm văn bản quy phạm pháp luật để điều chỉnh trong hoạt động cung cấp dịch vụ công đặc biệt về cơ chế tài chính.



CHƯƠNG 4



CHI TIÊU CÔNG



4.1. Phân tích chi phí và lợi ích



4.1.1. Tổng quan về phương pháp phân tích lợi ích và chi phí 



Phân tích chi phí - lợi ích (Cost-Benefit Analysis - CBA), đôi khi được gọi là phân tích lợi ích - chi phí (BCA), là một quá trình có hệ thống để tính toán và so sánh lợi ích và chi phí của một dự án chính sách, hoặc quyết định Chính phủ (sau đây gọi là "dự án"). CBA có hai mục đích:



 Để xác định có nên ra quyết định đầu tư hay không (tính đúng đắn/khả thi).
    Cung cấp một cơ sở để so sánh dự án: Nó liên quan đến việc so sánh tổng chi phí dự kiến ​​của từng lựa chọn so với ​​tổng lợi ích dự kiến, để xem liệu những lợi ích có lớn hơn chi phí và lớn hơn bao nhiêu.


CBA có liên quan, nhưng khác với phân tích tính hiệu quả chi phí. Trong CBA, lợi ích và chi phí được thể hiện về tiền bạc và được điều chỉnh cho các giá trị thời gian của tiền, để tất cả các dòng chảy của lợi ích và dòng chảy của chi phí dự án theo thời gian (mà có xu hướng xảy ra tại các thời điểm khác nhau) được thể hiện trên một cơ sở khái niệm chung "giá trị hiện tại ròng" của chúng.



Liên quan chặt chẽ, nhưng hơi khác nhau, các kỹ thuật chính thức bao gồm phân tích tính hiệu quả chi phí, phân tích chi phí - tiện ích, phân tích tác động kinh tế, phân tích tác động tài chính và phân tích hoàn vốn đầu tư xã hội (SROI).



Phân tích Chi phí - Lợi ích (CBA) ước lượng và tính tổng giá trị bằng tiền tương đương đối với những lợi ích và chi phí của cộng đồng từ các dự án nhằm xác định xem chúng có đáng để đầu tư hay không. Các dự án này có thể là xây dựng đập ngăn nước hay đường cao tốc, hay có thể là các chương trình đào tạo và các hệ thống chăm sóc sức khoẻ. 



Đây là những nội dung, những cơ sở để xây dựng các tiêu chí về tính kinh tế, tính hiệu quả và hiệu lực trong kiểm toán hoạt động các dự án đầu tư nói chung và dự án đầu tư xây dựng công trình nói riêng của KTNN.



Ý tưởng về sự đánh giá mang tính kinh tế được bắt đầu với Jules Dupuit, một kỹ sư người Pháp mà 1848 bài báo của ông vẫn còn có giá trị để đọc. Nhà kinh tế người Anh, Alfred Marshall, đã có một số khái niệm chính thức đặt nền tảng cho CBA. Nhưng quá trình phát triển thực tế của CBA là kết quả từ lực đẩy của Luật Hàng Hải Liên Bang (Federal Navigation Act) năm 1936. Luật này đòi hỏi Đoàn Kỹ sư của Mỹ (U.S. Corps of Engineers) phải tiến hành các dự án nâng cấp hệ thống đường thủy khi tổng lợi ích của một dự án vượt quá chi phí của dự án đó. Vì vậy, Đoàn kỹ sư đã xây dựng những phương pháp có tính chất hệ thống nhằm đánh giá những lợi ích và chi phí đó. Các kỹ sư này đã tiến hành công việc với sự hỗ trợ của nhóm các nhà chuyên môn trong lĩnh vực kinh tế học. Cho đến tận 20 năm sau đó, vào những năm 1950, các nhà kinh tế đã cố gắng xây dựng một tập hợp những phương pháp chặt chẽ, nghiêm ngặt để tính toán lợi ích, chi phí và quyết định xem liệu một dự án có đáng để thực hiện hay không. Còn một số vấn đề về kỹ thuật của CBA vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn thậm chí cả vào thời điểm hiện nay, song những điều căn bản dưới đây đã được xây dựng khá chắc chắn.



Theo Frances Perkins (1994): CBA là phân tích mở rộng của phân tích tài chính, được sử dụng chủ yếu bởi các Chính phủ và cơ quan quốc tế để xem xét một dự án hay chính sách có làm tăng phúc lợi cộng đồng hay không. Boardman (2001) cũng giải thích: CBA là một phương pháp đánh giá chính sách, trong đó giá trị của tất cả các kết quả chính sách đối với mọi thành viên trong xã hội nói chung được lượng hóa bằng tiền. Lợi ích xã hội ròng là thước đo giá trị của chính sách. Như vậy, có thể hiểu CBA là một phương pháp thường được tiến hành trong quá trình ra quyết định nên chấp nhận hay loại bỏ một chính sách kinh tế - xã hội hay dự án dựa trên tính hiệu quả của nó, hoặc quyết định lựa chọn giữa hai hay nhiều các chính sách, dự án có tính chất loại trừ lẫn nhau, ví dụ: Do ngân sách bị hạn chế, một địa phương có thể chỉ được chọn một trong hai chính sách: Hoặc miễn phí khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi, hoặc miễn toàn bộ học phí cho trẻ em dưới 12 tuổi đang học tại các trường công lập tại địa phương; đây là hai chính sách loại trừ nhau. Có hai lý do để sử dụng CBA: Một là, CBA giúp người phân tích hiểu rõ hơn về chính sách; hai là, CBA sẽ giúp cho việc người ra quyết định có thêm cơ sở để lựa chọn, cải thiện hiệu quả của sự phân bổ nguồn lực, cụ thể là nó cho biết sự can thiệp của chính quyền có đem lại hiệu quả xã hội lớn hơn hay không. Với phương pháp CBA, người ta sẽ tìm cách xác định giá trị bằng tiền cho mỗi một đầu vào cũng như đầu ra của chính sách. Sau đó so sánh các giá trị của các đầu vào và các đầu ra, nếu lợi ích mà chính sách đem lại có giá trị lớn hơn chi phí mà nó tiêu tốn, chính sách đó sẽ được coi là đáng giá và nên được triển khai. Cũng cần nhắc lại, CBA không phải là phương pháp duy nhất để đánh giá một chính sách. Có nhiều phương pháp khác được sử dụng để đánh giá chính sách như: Mô hình hóa, phân tích thống kê, RIA (Regulatory Impact Analysis - Đánh giá tác động pháp luật)… và có thể tiêu chuẩn để quyết định việc lựa chọn hay loại bỏ một chính sách không phải là lợi ích ròng. Vì vậy, trên thực tế, chúng ta có thể bắt gặp nhiều chính sách vẫn được ban hành mặc dù nếu xem xét kết quả lợi ích ròng thì chính sách đó được coi là không đáng giá. Lý do có thể là chính sách này nằm trong một chương trình mang ý nghĩa chính trị hoặc xã hội. Chẳng hạn, một tỉnh ở Tây Nguyên có chính sách khuyến khích các doanh nghiệp cao su, cà phê tuyển dụng người đồng bào dân tộc thiểu số vào làm việc. Lợi ích ròng của chính sách này có thể âm, nhưng vẫn được thực hiện vì sự thúc đẩy của chương trình tái bố trí dân cư và ổn định chính trị - xã hội vùng biên giới. Để có được kết quả phân tích đáng tin cậy, quá trình tiến hành CBA đôi khi không đơn giản. Việc đầu tiên mà người phân tích cần làm là phải xác định đầy đủ các khoản chi phí và lợi ích, điều này đòi hỏi sự cân nhắc rất kỹ lưỡng. Ngoài ra, không phải mọi yếu tố đầu vào, đầu ra đều có sẵn mức giá phổ biến và ổn định trong quá trình triển khai chính sách. Thậm chí một số yếu tố đầu vào, đầu ra không được đưa ra buôn bán trên thị trường. Ví dụ, chính sách phát triển vùng chuyên canh rau an toàn nhằm vào việc cải thiện sức khỏe người dân trong khu vực sẽ đem lại lợi ích về sức khỏe cho cộng đồng, song việc xác định chính xác giá trị của khỏan lợi ích này sẽ là một thách thức đối với người phân tích, vì có thể nói sức khỏe là tài sản vô giá của mỗi con người và không ai có thể xác định giá trị của nó.


Qua đó chúng ta thấy rằng khi KTV làm chủ được kiến thức và vận dụng được phương pháp phân tích chi phí - lợi ích sẽ giúp cho KTV rất nhiều trong kiểm toán hoạt động đặc biệt là tiền kiểm để đánh giá và đi đến kết luận có nên tiến hành đầu tư dự án hay không? Chẳng hạn đối với dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam hay dự án sân bay Long Thành...



Những nguyên tắc của sự phân tích chi phí - lợi ích


Một trong các vấn đề của CBA là việc đánh giá nhiều yếu tố trong cơ cấu lợi ích và chi phí về bản chất là khá rõ ràng, nhưng cũng có những yếu tố khác không thể đưa ra phương pháp đánh giá. Vì vậy người ta cần đến một số nguyên tắc cơ bản như là sự chỉ dẫn.



Phải có một đơn vị đo lường chung


Để tiến đến một kết luận đối với một dự án - ở mọi khía cạnh - cả tích cực và tiêu cực - phải được thể hiện theo một đơn vị chung. Đơn vị chung tiện lợi nhất là tiền tệ. Điều này có nghĩa là tất cả những lợi ích và chi phí của một dự án nên được tính theo giá trị bằng tiền tương đương. Một chương trình có thể tạo ra những lợi ích không được biểu hiện trực tiếp bởi đồng tiền, nhưng có một số khoản tiền mà những người nhận được lợi ích sẽ quan tâm đến như những lợi ích của dự án. Ví dụ, một dự án có thể cung cấp cho nhưng người cao tuổi tại một khu vực nào đó một cuộc khám bệnh định kỳ hàng tháng miễn phí. Giá trị của lợi ích đó đối với một người cao tuổi là số tiền nhỏ nhất mà người ta chấp nhận để thể thế cho sự chăm sóc y tế. Giá trị này có thể thấp hơn giá trị thị trường của dịch vụ chăm sóc y tế. Người ta giả sử rằng những lợi ích sâu xa hơn như từ việc duy trì không gian mở hay những vị trí lịch sử có một giá trị bằng tiền có hạn đối với công chúng. Nhưng lợi ích và chi phí của một dự án không chỉ phải được thể hiện theo giá trị bằng tiền tương đương, mà chúng còn phải được thể hiện bằng đồng tiền vào một thời gian cụ thể. Điều này không chỉ có nguyên nhân từ những khác biệt về giá trị đồng tiền tại những thời gian khác nhau do tình trạng lạm phát. 1 USD có thể sử dụng 5 năm kể từ bây giờ không tốt bằng 1 USD có thể sử dụng bây giờ. Điều này là do 1 USD sử dụng vào thời điểm hiện tại có thể được đầu tư và đem lại lợi nhuận trong vòng 5 năm và sẽ có giá trị cao hơn 1 USD 5 năm sau. Nếu tỷ lệ lãi suất là r thì 1 USD đầu tư trong t năm sẽ tăng lên bằng (1+ r)t. Do đó số tiền phải được gửi từ bây giờ để đem lại 1 USD sau t năm trong tương lai là (1+ r) - t. Đây gọi là giá trị chiết khấu hay giá trị hiện tại của 1 USD có thể sử dụng t năm trong tương lai. Khi lấy giá trị bằng USD của lợi ích vào thời điểm nào đó trong tương lai nhân lên với giá trị chiết khấu của 1 USD vào thời điểm đó trong tương lai, kết quả sẽ là giá trị chiết khấu hiện tại từ lợi ích đó của dự án. Áp dụng tương tự đối với chi phí. Lợi ích ròng của các dự án bằng tổng giá trị hiện tại của các lợi ích trừ đi giá trị hiện tại của các chi phí. 



Những đánh giá CBA phản ánh những đánh giá của người tiêu dùng và nhà sản xuất được thể hiện qua hành vi thực tế


Sự đánh giá về lợi ích và chi phí cần phản ánh những ưu tiên được thể hiện thông qua các lựa chọn. Ví dụ, những bước cải thiện trong lĩnh vực vận tải thường liên quan đến việc tiết kiệm thời gian. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để xác định giá trị bằng tiền của khoảng thời gian tiết kiệm được. Giá trị này không chỉ đơn thuần là giá trị thời gian mà những người lập kế hoạch về việc vận tải cân nhắc hay thậm chí là giá trị thời gian theo đánh giá của công chúng. Giá trị thời gian nên được đánh giá theo sự bày tỏ của công chúng thông qua những lựa chọn liên quan đến sự tương xứng giữa thời gian và tiền bạc. Nếu mọi người chọn cách đỗ xe gần nơi đến của họ với mức phí 50 cent hay đỗ xe ở xa hơn và phải mất hơn 5 phút để đi bộ, họ luôn lựa chọn chi tiền và tiết kiệm thời gian, công sức, vì vậy họ đã thể hiện rằng thời gian của họ có giá trị hơn 10 cent 1 phút. Nếu không có sự bất đồng giữa hai lựa chọn, họ sẽ cho thấy rằng giá trị thời gian của họ chính xác là 10 cent mỗi phút. Phần đặt ra thách thức lớn nhất trong CBA là tìm những lựa chọn trong quá khứ thể hiện sự tương xứng và tương đương trong những vấn đề ưu tiên. Ví dụ, việc đánh giá lợi ích của bầu không khí trong sạch hơn có thể được xây dựng thông qua việc tìm xem người ta trả ít hơn bao nhiêu cho nhà ở tại các khu vực ô nhiễm hơn, đồng thời tương tự về đặc điểm và vị trí nhà ở tại các khu vực ít bị ô nhiễm hơn. Nhìn chung, giá trị của môi trường không khí trong lành hơn đối với con người khi được thể hiện qua những lựa chọn nghiêm khắc của thị trường có vẻ thấp hơn mức đánh giá khoa trương về một môi trường không khí trong sạch.



Những lợi ích thường được đánh giá bởi sự lựa chọn của thị trường


Khi người tiêu dùng tiến hành mua ở các mức giá thị trường, họ cho rằng những thứ họ mua ít nhất cũng đem lại lợi ích đối với họ bằng số tiền khi họ từ bỏ nó. Người tiêu dùng sẽ tăng mức tiêu thụ hàng hóa tới một điểm mà tại đó 1 đơn vị tăng thêm (lợi ích cận biên) cân bằng với chi phí cận biên của đơn vị đó, theo giá trị thị trường. Do đó với bất cứ người tiêu dùng nào mua một lượng hàng hóa nào đó, lợi ích cận biên cân bằng với giá thị trường. Lợi ích cận biên sẽ làm giảm khối lượng tiêu thụ vì giá thị trường phải giảm để người tiêu dùng có thể tiêu thụ một khối lượng hàng hóa lớn hơn. Mối quan hệ giữa giá thị trường và khối lượng tiêu thụ được gọi là biểu cầu (demand schedule). Vì vậy biểu cầu cung cấp thông tin về lợi ích cận biên cần thiết để đặt một giá trị bằng tiền vào một mức gia tăng về tiêu thụ hàng hóa.



Tổng lợi ích đối với một mức gia tăng về tiêu thụ là một miền nằm dưới đường cầu


Sự gia tăng về lợi ích xuất phát từ một sự gia tăng tiêu dùng là tổng lợi ích cận biên nhân với mỗi số tăng thêm trong tiêu dùng. Khi số tăng thêm về tiêu dùng được xem như ngày càng nhỏ, tổng tiến dần đến miền nằm dưới đường lợi ích biên. Nhưng đường lợi ích biên lại trùng với đường cầu nên mức tăng lợi ích là miền dưới đường cầu. Khi mức tăng tiêu dùng nhỏ so với tổng tiêu dùng thì tổng lợi ích được tính một cách gần đúng thông qua giá thị trường của mức tiêu dùng tăng lên, như đã chỉ ra trong một phân tích về phúc lợi, nghĩa là giá thị trường nhân với mức gia tăng tiêu dùng.



Một số thước đo lợi ích đòi hỏi sự đánh giá cuộc sống con người


Đôi khi CBA cần đánh giá lợi ích của việc cứu sống con người. Có ác cảm khá lớn trong đại chúng về ý tưởng đặt 1 USD vào cuộc sống con người. Các nhà kinh tế nhận ra rằng không thể đầu tư vào tất cả các dự án hứa hẹn cứu vớt một sinh mạng và một số cơ sở hợp lý cần thiết để lựa chọn xem các dự án nào có thể chấp nhận được và các dự án nào nên loại bỏ. Tranh cãi đã lắng dịu khi người ta nhận ra rằng lợi ích của những dự án như vậy đang làm giảm nguy cơ dẫn đến cái chết. Có nhiều trường hợp con người tự nguyện chấp nhận tính chất rủi ro tăng lên để được trả công cao hơn, như trong lĩnh vực khai thác dầu hay than đá, hay tiết kiệm thời gian với tốc độ cao hơn trong việc đi lại bằng ô tô. Những sự lựa chọn này có thể có thể được sử dụng để ước tính chi phí cá nhân mà con người đặt vào tình trạng rủi ro tăng thêm và ước tính giá trị của rủi ro giảm đối với họ phân tích này tương ứng với việc đặt giá trị kinh tế vào số lượng dự tính những người được cứu sống.



Phân tích một dự án nên bao gồm sự so sánh có đối chọi với không có


Tác động của một dự án là sự khác nhau giữa trạng thái có hoặc không có dự án trong lĩnh vực nghiên cứu. Điều này nghĩa là khi một dự án đang được đánh giá, phân tích phải ước tính không chỉ tình huống đi kèm với dự án mà còn phải tính đến tình huống không có dự án kèm theo. Ví dụ, trong việc xác định tác động của hệ thống vận tải tàu điện ở trên cao tại thành phố Hà Nội. Nói cách khác, sự lựa chọn với dự án phải được xem xét và cụ thể hoá trong việc đánh giá dự án. Cần lưu ý rằng sự so sánh có hoặc không có khác với sự so sánh trước và sau.



Một ví dụ khác cho thấy tầm quan trọng của việc xem xét các tác động của một dự án và một sự so sánh có - và - không có. Giả sử một dự án tưới tiêu đề xuất để tăng cường sản xuất cotton ở Arizona. Nếu Bộ Nông nghiệp Mỹ hạn chế số lượng cotton ở Mỹ bằng một hệ thống hạn ngạch, khi đó việc sản xuất cotton ở Arizzona có thể được bù đắp thông qua một sự cắt giảm trong hạn ngạch sản xuất cotton đối với Missisippi. Do đó tác động của một dự án sản xuất cotton ở Mỹ có thể bằng 0 chứ không ảnh hưởng nhiều đến các kết quả của dựa án.



Phân tích chi phí-lợi ích bao gồm một lĩnh vực nghiên cứu đặc biệt



Các tác động của một dự án phải được định nghĩa cho một lĩnh vực nghiên cứu đặc biệt, đó có thể là một thành phố, một bang, quốc gia hay thế giới. Trong nhiều ví dụ liên quan đến cotton ở trên, tác động của dự án có thể là con số 0 với quốc gia nhưng vẫn là giá trị dương với Arizona. Bản chất của lĩnh vực nghiên cứu thường được đặc trưng bởi tổ chức đại diện cho phân tích này. Rất nhiều ảnh hưởng của một dự án có thể bị "loại bỏ" khỏi một lĩnh vực nghiên cứu nhưng không vượt khỏi một lĩnh vực nhỏ hơn. Việc cụ thể hoá lĩnh vực nghiên cứu có thể tùy ý nhưng nó có thể tác động đáng kể đến những kết quả của phân tích này.



Cần phải tránh tính 2 lần lợi ích và chi phí


Đôi khi tác động của một dự án có thể được đánh giá theo 2 hay nhiều cách. Ví dụ, khi một đường cao tốc được nâng cấp làm giảm thời gian đi lại và nguy cơ bị thương, giá trị tài sản ở các khu vực được sự phục vụ của đường cao tốc sẽ tăng lên. Sự tăng thêm về giá trị do dự án này là một hướng đi tốt, ít nhất về mặt nguyên tắc, để đánh giá những lợi ích của một dự án. Nhưng nếu giá trị tài sản gia tăng được đưa vào thì không cần thiết phải đưa vào giá trị thời gian và những cuộc sống được cứu do tu sửa đường cao tốc. Giá trị tài sản tăng lên do do những lợi ích của việc tiết kiệm thời gian và rủi ro giảm. Để đưa vào cả mức gia tăng về tài sản, việc tiết kiệm thời gian và giảm rủi ro sẽ bao gồm cả việc tính 2 lần.



Tiêu chuẩn quyết định đối với các dự án


Nếu giá trị hiện tại chiết khấu của lợi ích vượt quá giá trị hiện tại chiết khấu của chi phí thì dự án được coi là đáng đầu tư. Nó tương đương với điều kiện lợi ích ròng phải là số dương. Điều kiện tương đương khác là chỉ số (giá trị lợi ích hiện tại/giá trị chi phí hiện tại) phải >1.



Nếu có nhiều hơn 1 dự án hạn chế lẫn nhau có giá trị hiện tại ròng dương thì phải có sự phân tích xa hơn. Từ mô hình dự án hạn chế lẫn nhau, dự án được chọn là dự án có giá trị hiện tại ròng cao nhất.



Nếu lượng tiền vốn cần để thực hiện tất cả các dự án có giá trị hiện tại ròng dương ít hơn lượng tiền vốn sẵn có, điều này có nghĩa là tỷ lệ chiết khấu được sử dụng trong việc tính toán các giá trị hiện tại phải được tính toán lại bằng cách sử dụng tỷ lệ chiết khấu cao hơn. Có thể lấy một số ví dụ và cho phép sai số để tìm một tỷ lệ chiết khấu để lượng tiền vốn cần cho các dự án có giá trị hiện tại ròng dương không lớn hơn lượng tiền vốn sẵn có. Đôi khi, như một sự thay thế đối với phương thức này, con người cố gắng chọn những dự án tốt nhất trên cơ sở một sự thay thế đối với phương thức này, con người cố gắng chọn những dự án tốt nhất trên cơ sở một số thước đo như tỷ suất hoàn trả nội bộ hay chỉ số lợi ích/chi phí. Điều này không hợp lý do một vài nguyên nhân.



Độ lớn của chỉ số lợi ích/chi phí là một giá trị tùy ý do một số chi phí như chi phí hoạt động có thể được khấu trừ từ lợi ích và bởi vậy không được đưa vào tổng chi phí. Điều này có thể được thực hiện đối với một số dự án.



Việc điều chỉnh lợi ích và chi phí này sẽ không ảnh hưởng đến lợi ích ròng và nó sẽ không làm tăng chỉ số lợi ích/chi phí.



Phân tích lợi ích và chi phí thường được tiến hành qua các bước như sau: 



a. Xác định rõ chỗ đứng/vị thế khi phân tích: Chính sách đang xem xét là do ai nghiên cứu và ban hành, chi phí do ai chịu, ai được hưởng lợi ích.



 b. Xác định những phương án chính sách thay thế: Để giải quyết một vấn đề, có thể có nhiều phương án chính sách được đưa ra. Một chính sách được ban hành bao giờ cũng nhằm vào việc giải quyết một vấn đề. Người phân tích cần đưa được các lựa chọn thay thế tương ứng vào phân tích. Mốc chuẩn để so sánh là hiện trạng (chưa có chính sách) so với kết quả khi thực hiện chính sách. 



c. Nhận dạng chi phí - lợi ích của mỗi phương án chính sách (hoặc giữa việc có chính sách và không có chính sách): Đây là bước rất quan trọng và không đơn giản đối với người phân tích. Trong bước này, người phân tích cần liệt kê đầy đủ và chính xác các lợi ích và chi phí mà chính sách đem lại. Nếu người phân tích thiếu trách nhiệm hoặc thiếu sự khách quan, họ có thể bỏ sót những lợi ích/chi phí có thể dẫn đến sự lựa chọn khác với mục đích cá nhân hoặc đem lại kết quả bất lợi cho một nhóm người nào đó. Chi phí và lợi ích không chỉ được xác định dựa vào sự tăng thêm các yếu tố đầu vào/ đầu ra, mà còn có thể từ việc giảm đầu vào (tăng lợi ích) hoặc giảm đầu ra (giảm lợi ích). Bên cạnh những kết quả có giá thị trường, một số kết quả của chính sách có thể không có giá thị trường như chất lượng không khí, bảo tồn văn hóa, giảm stress... Những lợi ích và chi phí này cũng cần được nhận dạng và đưa vào phân tích. 



d. Đánh giá lợi ích và chi phí của chính sách: Sau khi nhận diện tất cả các chi phí và lợi ích của chính sách, người phân tích sẽ tìm cách lượng hóa và đánh giá chúng. Cụ thể, người phân tích sẽ sử dụng sự sẵn lòng trả (WTP -willing to pay) để đánh giá lợi ích của chính sách và chi phí cơ hội để đánh giá chi phí nguồn lực được sử dụng để thực hiện chính sách. WTP là khoản tiền mà một người sẵn lòng chi trả hoặc nhận để có thể bàng quan giữa tình trạng hiện tại và tình trạng khi có chính sách đi kèm với khoản tiền này. Lợi ích của một chính sách là sự sẵn lòng trả của mọi người cho chính sách đó (có hoặc không có). Chi phí cơ hội đo lường giá trị của những gì mà xã hội phải từ bỏ để sử dụng các yếu tố đầu vào cho việc thực hiện chính sách. 



đ. Chiết khấu các giá trị lợi ích và chi phí trong tương lai để có được giá trị của chúng ở thời điểm hiện tại: Do những giá trị lợi ích và chi phí có thể xuất hiện ở những thời điểm khác nhau, nên để có thể so sánh chúng, người phân tích cần đưa về một thời điểm và thời điểm được sử dụng phổ biến nhất là thời điểm hiện tại. Với một mức lãi suất là r, thì 1 đồng bỏ ra ở thời điểm hiện tại để đầu tư sẽ có giá trị sau n năm là (1+r)n đồng. Do đó số tiền phải bỏ ra từ bây giờ để đem lại 1 đồng sau n năm trong tương lai là (1+ r)- n đồng. Đây chính là giá trị hiện tại của 1 đồng có thể sử dụng sau n năm trong tương lai. (1+ r) - n được gọi là hệ số chiết khấu ở năm thứ n. Khi lấy giá trị của một khoản lợi ích xuất hiện vào năm thứ n trong tương lai nhân lên với hệ số chiết khấu ở năm thứ n, ta sẽ có giá trị hiện tại của khoản lợi ích. Áp dụng tương tự như vậy đối với chi phí.



 e. So sánh lợi ích và chi phí: Sau khi có được giá trị hiện tại của các khoản chi phí và lợi ích, việc tiếp theo là so sánh chúng với nhau để xác định lợi ích ròng hoặc hệ số lợi ích/chi phí . Lợi ích ròng của chính sách bằng tổng giá trị hiện tại của các lợi ích trừ đi tổng 22 giá trị hiện tại của các chi phí; hệ số lợi ích/chi phí được tính bằng tổng giá trị hiện tại các lợi ích chia cho tổng giá trị hiện tại các chi phí. Một chính sách có kết quả lợi ích ròng dương sẽ tương đương với hệ số lợi ích/chi phí >1. 



g. Xác định rủi ro và lý giải nguyên nhân: Mặc dù kết quả phân tích cho thấy chính sách có lợi ích ròng dương, nhưng để đảm bảo cho sự thận trọng khi quyết định, người phân tích cần nhận diện những rủi ro có thể xảy ra trong quá trình thực hiện chính sách và đánh giá mức độ quan trọng của chúng. Những rủi ro này có thể xảy ra do nhiều nguyên nhân, liên quan tới những dự báo về môi trường kinh tế, xã hội hay tự nhiên. Chẳng hạn, chính sách miễn phí khám chữa bệnh cho trẻ em trong thành phố có thể bị thất bại do dân số tăng bất thường, hay do sự xuất hiện của những căn bệnh mới… Khi đưa yếu tố rủi ro vào phân tích, chúng ta sẽ có được những kết quả khác nhau về giá trị lợi ích ròng. Bằng kỹ thuật phân tích độ nhạy, hay phân tích mô phỏng, người phân tích có thể xác định được mức độ quan trọng của các yếu tố đầu vào cũng như tính toán được giá trị ròng của chính sách trong điều kiện có rủi ro. Kết quả phân tích rủi ro còn giúp cho người làm chính sách có thể đưa ra các đề xuất (nhằm vào nguyên nhân gây ra rủi ro) để hạn chế tối đa những bất trắc có thể xảy ra đối với chính sách. 



h. Kết luận về việc lựa chọn hay từ bỏ chính sách: Nếu lợi ích ròng (sau khi xác định rủi ro) là một số dương, hoặc hệ số lợi ích/chi phí lớn hơn 1 thì đây là dấu hiệu cho thấy chính sách có hiệu quả và đáng được thực hiện. Nếu có nhiều phương án chính sách được đưa ra phân tích, thì phương án chính sách nào có lợi ích ròng dương lớn nhất sẽ được lựa chọn. Phân tích để đưa ra quyết định chính sách là một quá trình phức tạp và là nghệ thuật. Quyền quyết định chính sách và những hoạt động tham gia làm chính sách là hai phạm trù khác nhau. Cũng từ đó, đòi hỏi các nhà quyết định chính sách cần có đủ thông tin để làm chính sách đúng, đặc biệt là đối với chính sách công, vì tác động của chúng thường có phạm vi rộng lớn, liên quan tới nhiều nhóm người trong xã hội. Quyết định chính sách dựa trên những phân tích logic, khoa học là hết sức cần thiết để tránh những thiệt hại kinh tế, cải thiện phúc lợi xã hội. 



4.1.2. Phân tích chi phí - lợi ích xã hội



Cơ sở ra quyết định đầu tư trong phân tích kinh tế xã hội là đánh giá các tác động của dự án đối với nền kinh tế quốc dân, cân nhắc đầy đủ chi phí và lợi ích của dự án xét trên quan điểm toàn bộ nền kinh tế, ở đây dự án sẽ được đánh giá tùy theo sự đóng góp của nó cho mục tiêu phát triển khác nhau của đất nước.



Gia tăng thu nhập quốc dân luôn là mục tiêu hàng đầu của mỗi quốc gia, do đó đánh giá đóng góp của dự án vào sự tăng trưởng chung của nền kinh tế là nhiệm vụ quan trọng của phân tích kinh tế. Nhiệm vụ này được thực hiện thông qua việc đánh giá hiệu quả kinh tế của dự án đầu tư, trong đó chỉ tiêu cơ bản để đánh giá là giá trị gia tăng. Bên cạnh các mục tiêu tăng trưởng, mỗi quốc gia trong từng giai đoạn phát triển bao giờ cũng có các mục tiêu khác, chẳng hạn công bằng xã hội, tạo công ăn việc làm, cân bằng cán cân thanh toán, bảo vệ môi trường sinh thái... Mỗi dự án đầu tư được đề xuất có thể có những tác động khác nhau đối với các mục tiêu này. Những tác động đó của dự án cần được xác định và được thể hiện thông qua các chỉ tiêu bổ sung hay các xem xét bổ sung.



Việc đánh giá tác động toàn diện của dự án tới nền kinh tế quốc dân là khó khăn và cho tới nay chưa có một phương pháp giải quyết triệt để nhiệm vụ này. Cách tiếp cận trình bày ở đây trước tiên xem xét tác động của dự án tới mục tiêu tăng trưởng cũng như các mục tiêu khác, sau đó sẽ sử dụng phương pháp phân tích đa mục tiêu để đánh giá tổng hợp đóng góp của dự án cho nền kinh tế.



Đánh giá sự đóng góp của dự án vào việc thực hiện mục tiêu kinh tế


Đánh giá hiệu quả kinh tế dự án tức là đánh giá đóng góp của dự án vào sự gia tăng thu nhập quốc dân hay sự tăng trưởng của nền kinh tế. Việc đánh giá này về cơ bản cũng dựa vào những phương pháp như trong phân tích tài chính như giá trị hiện tại thuần, tỷ suất hoàn vốn nội bộ, tỷ lệ lợi ích/chi phí... Việc sử dụng những tiêu chuẩn này chấp nhận, bác bỏ hay so sánh và lựa chọn các dự án đầu tư cũng được thực hiện tương tự như phân tích tài chính.



Tuy vậy có những điểm khác nhau quan trọng khi đánh giá hiệu quả trên các phương diện tài chính và kinh tế. Đó là:



+ Thứ nhất, cơ sở đánh giá khác nhau: Trong phân tích tài chính lấy lợi nhuận làm tiêu chuẩn cơ bản, phân tích kinh tế lấy giá trị gia tăng làm tiêu chuẩn cơ bản.



+ Thứ hai, giá cả khác nhau: Trong phân tích tài chính dùng giá thị trường, trong phân tích kinh tế dùng giá kinh tế, kể cả tỷ giá hối đoái.



+ Thứ ba, lãi suất sử dụng: Trong phân tích tài chính là lãi suất tính toán (itt) được xác định trên cơ sở chi phí sử dụng vốn từ các nguồn vốn khác nhau, còn trong phân tích kinh tế, lãi suất được sử dụng là lãi suất kinh tế (lam) được xác định trên cơ sở lãi vay trên thị trường vay vốn dài hạn thực tế của đất nước và khả năng tiếp nhận và cho vay trong nước cũng như một số chính sách phát triển của Nhà nước.



Giá trị gia tăng



Giá trị gia tăng là tiêu chuẩn cơ bản biểu thị cho toàn bộ các ảnh hưởng của dự án đối với nền kinh tế. Dưới dạng tổng quát nhất, giá trị gia tăng là mức chênh lệch giữa giá trị đầu ra và giá trị đầu vào mua từ các đơn vị khác (mua ngoài).



Việc đánh giá dự án đầu tư dựa vài giá trị gia tăng thuần. Giá trị gia tăng thuần do dự án tạo ra bằng giá trị đầu ra trừ giá trị vật chất thường xuyên và các dịch vụ bên ngoài, trừ tổng chi phí đầu tư.



NVA = D - (MI + I)



Trong đó:



NVA: Giá trị gia tăng thuần dự kiến do dự án mang lại.



D: Giá trị đầu ra dự kiến của dự án (thường là doanh thu bán hàng).



MI: Giá trị đầu vào vật chất thường xuyên và các dịch mua ngoài.



I: Tổng vốn đầu tư.



Chú ý: Các giá trị đầu ra và đầu vào được tính toán trên cơ sở giá kinh tế đã được xác định phần trên.



Giá trị gia tăng gián tiếp



Một dự án đầu tư có thể dẫn đến việc xây dựng những dự án đầu tư mới khác, hiện đại hoá hoặc mở rộng các đơn vị sản xuất đang hoạt động. Cũng như hỗ trợ cho khai thác công suất ở những cơ sở khác. Giá trị gia tăng nhận được những dự án này được gọi là giá trị gia tăng gián tiếp.



Việc xác định giá trị gia tăng gián tiếp chỉ đặt ra khi mối quan hệ nhân quả giữa dự án đang xem xét và những dự án liên quan là rõ ràng và nhất quán. Giá trị gia tăng gián tiếp chỉ nên giải thích khi sự phát sinh của chúng thực sự là do dự án đang xem xét gây ra. Hơn nữa, dự án đầu tư có thể đem lại những lợi ích gián tiếp khác (như các lợi ích của khu vực được thừa hưởng những công trình kết cấu hạ tầng của dự án, những lợi ích của các xí nghiệp đang sử dụng lao động có được trong nghề nhờ vào dự án đang xem xét...) hoặc gây ra những chi phí gián tiếp khác (như ô nhiễm...), những ảnh hưởng gián tiếp không thể lượng hoá được nên được xem xét dưới những tác động khác - tác động bổ sung.



Dưới đây chỉ xem xét phương pháp xác định giá trị gia tăng gián tiếp của một số dự án liên quan có thể lượng hoá được. Để xác định được giá trị giá tăng gián tiếp trước tiên cần xác định rõ những dự án khác hoặc những đơn vị đang hoạt động chịu ảnh hưởng trực tiếp của dự án đang xem xét, bao gồm việc thành lập các dự án đầu tư mới cung cấp các đầu vào hoặc tiếp nhận các đầu ra cho quá trình chế biến tiếp theo, các dự án hoặc các đơn vị đòi hỏi phải hiện đại hoá hoặc mở rộng; các đơn vị sản xuất có thể phát huy công suất hiện có bỏ không mà không cần vốn đầu tư bổ sung hoặc cần rất ít. Tiếp theo tính toán giá trị gia tăng cho từng năm của các dự án có liên quan đã được xác định.



+ Nếu các dự án có liên quan là dự án đầu tư mới thì lấy tổng giá trị gia tăng dự án đã được tạo ra.



+ Nếu các dự án có liên quan là dự án hiện đại hoá hoặc mở rộng, chỉ lấy phần giá trị gia tăng bổ sung bằng hiệu số giữa giá trị gia tăng sau và trước khi hiện đại hoá.



+ Nếu là những đơn vị sản xuất có những năng lực chưa sử dụng, chỉ lấy phần giá trị gia tăng thêm do kết quả sử dụng tốt hơn năng lực sẵn có.



Đánh giá các đóng góp của dự án đối với các mục tiêu khác



Đánh giá sự đóng góp của dự án vào việc thực hiện mục tiêu tăng thu nhập quốc dân (mục tiêu phát triển) đã được xem thông qua tiêu chuẩn cơ bản giá trị gia tăng tuyệt đối và tương đối. Ngoài mục tiêu tăng thu nhập quốc dân, chiến lược phát triển kinh tế xã hội còn đặt ra nhiều mục tiêu khác vì vậy cần phải xem xét một cách toàn diện sự đóng góp của dự án. Thông thường người ta quan tâm đến những đóng góp sau đây của dự án đầu tư:



+ Đóng góp vào việc thực hiện mục tiêu giải quyết công ăn việc làm;



+ Đóng góp vào việc thực hiện mục tiêu phân phối thu nhập;



+ Đóng góp vào việc thực hiện mục tiêu cải thiện cán cân thanh toán.



 Phân tích sự đóng góp của dự án vào việc thực hiện mục tiêu giải quyết công ăn việc làm



Mục tiêu giải quyết công ăn việc làm là một mục tiêu phát triển kinh tế trong chiến lược phát triển của đất nước. Một phần đóng góp của dự án vào việc thực hiện mục tiêu này đã được xem xét thông qua chỉ tiêu cơ bản giá trị gia tăng trong phần phân tích hiệu quả sự đóng góp của dự án cần được phân tích một cách chu đáo để khả khẳng định hiệu quả kinh tế xã hội của dự án.



Khi đánh giá dự án đầu tư từ giác độ công ăn việc làm, phải xem xét sự tác động của nó đối với cả lao động lành nghề và không lành nghề, cũng như đối với số lao động làm việc trực tiếp và số lao đông làm việc gián tiếp là những chỗ làm việc mới được tạo ra trong các dự án khác có liên quan tới dự án đang xem xét. cần chú ý là khi đánh giá tác động việc làm của dự án sẽ không tính lao động dự án thuê từ nước ngoài.



Đánh giá sự đóng góp của dự án vào việc thực hiện mục tiêu phân phối thu nhập



Ngoài các công cụ tài chính là chủ yếu, các dự án đầu tư cũng là những công cụ quan trọng thực hiện mục tiêu phân phối. Đánh giá sự đóng góp của dự án vào việc thực hiện mục tiêu phân phối là xác định những tác động của dự án đến quá trình điều tiết thu nhập theo những nhóm dân cư và theo vùng lãnh thổ.



Giá trị gia tăng được tạo ra trong các dự án khác nhau được phân phối khác nhau giữa các nhóm dân cư trong xã hội cũng như giữa các vùng lãnh thổ của đất nước. Sự phân phối nào được đánh giá có ý nghĩa tùy thuộc vào chính sách kinh tế xã hội trong từng giai đoạn nhất định.



Phân tích ảnh hưởng của dự án đối với môi trường



Bảo vệ môi trường nói chung và môi trường sinh thái nói riêng không chỉ là mục tiêu trong phát triển kinh tế xã hội của một quốc gia mà còn là mục tiêu lớn của toàn thế giới.



Đã đến lúc mọi người đều hiểu rằng không thể tách biệt mục tiêu phát triển kinh tế và mục tiêu bảo vệ môi trường. Đứng trên quan điểm kinh tế quốc dân và lợi ích lâu dài, hai mục tiêu này là một. Vì vậy, vấn đề không phải là lựa chọn phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường mà là tìm cách phát triển kinh tế một cách phù hợp, hài hoà để đảm bảo vừa phát triển kinh tế vừa bảo vệ môi trường, có như vậy nền kinh tế mới PTBV, đảm bảo thống nhất giữa lợi ích trước mắt và lợi ích lâu dài, giữa lợi ích cục bộ và lợi ích toàn thể, giữa lợi ích kinh tế và lợi ích xã hội.



Phân tích ảnh hưởng của dự án đối với môi trường là nhằm mục đích đó.



Tác động của dự án đến môi trường có thể là tác động tích cực hoặc tác động tiêu cực, tác động đến môi trường sinh thái và môi trường văn hoá xã hội, tác động trực tiếp và tác động gián tiếp, tác động trước mắt và tác động lâu dài, tác động có thể lượng hoá được và tác động không thể lượng hoá được.



Điều đặc biệt quan tâm đối với các nhà phân tích dự án là những tác động tiêu cực hay những hậu quả đối với môi trường mà dự án sẽ tạo ra. Những tác động tiêu cực đối với môi trường có thể là:



+ Làm thay đổi điều kiện sinh thái, mất cân bằng sinh thái, thậm chí có thể gây ra những tai biến như lũ lụt (do khai thác rừng không phù hợp), làm khô cạn nguồn nước (nhất là nước ngầm), tiêu diệt các sinh vật (dùng thuốc trừ sâu...).



+ Gây ô nhiễm môi trường: Đây là ảnh hưởng tiêu cực thường gặp nhất, đặc biệt với các dự án công nghiệp: Làm bẩn ô nhiễm không khí, các nguồn nước, đất đai, tiếng ồn, bụi... Mức độ ô nhiễm môi trường được đo bằng các thiết bị chuyên dùng và Nhà nước quy định mức độ cho phép. Những dự án nào vi phạm quy định này bị loại bỏ.



+ Gây ảnh hưởng đến các cảnh quan môi trường thiên nhiên, làm giảm tiềm năng của ngành du lịch cũng như việc mở rộng các khu nghỉ ngơi an dưỡng.



+ Ảnh hưởng đến những giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp.



Quá trình phân tích ảnh hưởng của dự án đến môi trường bao gồm:



+ Nhận dạng mọi tác động có thể có của dự án đến môi trường trong mọi giai đoạn của dự án và dưới bất kỳ hình thức tác động nào. Dù đó là hình thức trực tiếp hay thứ sinh...



+ Xác định rõ nguyên nhân dẫn đến những tác động tiêu cực có thể dẫn đến loại bỏ dự án (vượt quá mức xã hội có thể chấp nhận được).



+ Đề xuất các giải pháp khắc phục chú ý đến giải pháp công nghệ. Tính toán các chi phí cho việc thực hiện các giải pháp đó. Những chi phí này được gọi là chi phí bảo vệ môi trường. Chúng được tính đến khi phân tích hiệu quả tài chính hoặc hiệu quả kinh tế quốc dân. Nếu chi phí này quá lớn cần nghiên cứu lại địa điểm xây dựng dự án. Trong trường hợp dự án chỉ có hiệu quả khi không tính đến những chi phí bảo vệ môi trường thì loại bỏ dự án hoặc đề nghị Nhà nước hỗ trợ cho việc bảo vệ môi trường.



Ảnh hưởng của dự án đến các mục tiêu khác



Tùy theo điều kiện đánh giá dự án, người phân tích có thể xem xét thêm khía cạnh đóng góp sau đâỵ của dự án:



a. Những quan hệ đến kết cấu hạ tầng



Đối với bất kỳ một dự án nào cũng đều đòi hỏi những cơ sở hạ tầng nhất định như: Điện, nước, giao thông, trường học, bệnh viện... Đối với dự án mới được xây dựng tại địa điểm đã có sẵn cơ sở hạ tầng cần thiết thì chỉ chịu chi phí khả biến của dịch vụ hạ tầng. Các chi phí này được đưa vào chi phí vận hành. Trường hợp này không cần đánh giá tác động của dự án đến kết cấu hạ tầng vì nó được thừa hưởng kết cấu hạ tầng có sẵn. Đối với dự án được xây dựng tại địa điểm không có kết cấu hạ tầng hoặc năng lực của kết cấu hạ tầng hiện tại không đáp ứng được cho dự án thì dự án cần bổ sung vốn đầu tư cho việc xây dựng kết cấu hạ tầng. Những kết cấu hạ tầng mà dự án bỏ vốn xây dựng không chỉ dùng riêng cho dự án mà có thể có những dự án khác được dùng. Trường hợp này cần xem xét ảnh hưởng của dự án đến kết cấu hạ tầng. Để đánh giá ảnh hưởng của dự án đến kết cấu hạ tầng trong trường hợp này được ta sử dụng phương pháp tổ hợp công nghiệp.



Nếu kết cấu hạ tầng được dùng riêng cho dự án thì những công trình kết cấu hạ tầng được tính toán như một bộ phận của dự án. Chi phí và thu nhập của chúng hợp thanh một phần của nội dung phân tích cơ bản như đã trình bày.



b. Phân tích ảnh hưởng của dự án đến chính sách cơ cấu kinh tế


Chuyển đổi cơ cấu kinh tế luôn là một trong những vấn đề chiến lược trong phát triển kinh tế đất nước. Xây dựng và thực hiện các dự án có nhiệm vụ thực hiện chiến lược này.



Phân tích ảnh hưởng của dự án đến chính sách cơ cấu kinh tế là xác định ngành mà dự án hoạt động, trình độ kỹ thuật mà dự án sử dụng, loại hình sở hữu cũng như vùng hoặc địa phương mà dự án xây dựng.



Những dự án nào được xây dựng tại vùng được xác định là vùng chiến lược thì được đánh giá cao hơn những dự án đặt tại vùng khác.



Những dự án nào tham gia vào các ngành được xác định là ngành mũi nhọn hoặc ngành mà Nhà nước đang khuyến khích thì được đánh giá cao hơn trong những ngành khác.



Những dự án nào mà sử dụng kỹ thuật tiên tiến và có ảnh hưởng mạnh mẽ đến ngành khác thì được đánh giá cao hơn.



4.2. Chính sách chi tiêu công 



4.2.1. Những thất bại của thị trường



Trong điều kiện tất cả các thị trường trong nền kinh tế là cạnh tranh hoàn hảo thì điểm cân bằng của nền kinh tế là cạnh tranh hoàn hảo thì điểm cân bằng của nền kinh tế sẽ đạt hiệu quả Pareto (hiệu quả phân bổ nguồn lực). Tại đó, lợi ích cận biên mà người tiêu dùng nhận được đúng bằng chi phí cận biên mà người sản xuất bỏ ra để có sản phẩm đó (MU=MC). Nhưng trên thực tế, nền kinh tế thị trường chưa phải là nền kinh tế hoàn hảo tối ưu mà chính trong lòng nó cũng vốn có những mặt trái, những thất bại mà con người không mong muốn. Đây chính là cơ sở để Chính phủ can thiệp vào nền kinh tế nhằm phát huy tính ưu việt và mặt trái của nó.



- Khái niệm của thất bại thị trường: 



Những thất bại của thị trường là tình huống trong đó điểm cân bằng trong các thị trường tự do cạnh tranh không đạt được sự phân bố có hiệu quả, tức là ngăn cản bàn tay vô hình phân bố các nguồn lực có hiệu quả. Nói cách khác, thất bại của thị trường là những trường hợp trong đó thị trường tự do cạnh tranh không thể sản xuất ra hàng hóa dịch vụ một cách hiệu quả như xã hội mong muốn.



- Nguyên nhân của thất bại thị trường:



Các thị trường cạnh tranh tự do thất bại vì bốn lý do: Sức mạnh thị trường, thông tin không hoàn hảo, các ngoại ứng và thiếu hụt hàng hóa công cộng.



+ Sức mạnh thị trường: Là thuật ngữ dùng để chỉ khả năng của một cá nhân (hay nhóm người) trong việc gây ảnh hưởng quá mạnh lên giá thị trường. 



Ví dụ, chúng ta giả định tất cả mọi người trong một thị trấn đều cần nước, nhưng lại chỉ có một cái giếng. Người chủ giếng có sức mạnh thị trường - tức nắm được vai trò độc quyền trong việc bán nước. Người chủ giếng không phải tuân theo sự cạnh tranh khốc liệt mà nhờ nó bàn tay vô hình kiểm soát được lợi ích cá nhân.



+ Ảnh hưởng bên ngoài - các ngoại ứng: Là tác động do hành vi của một người tạo ra đối với phúc lợi của người ngoài cuộc. Ví dụ kinh điển về ngoại ứng tiêu cực (hay chi phí ngoại ứng) là ô nhiễm. Nếu một nhà máy hóa chất không phải chịu toàn bộ chi phí cho khí thải của nó, thì có thể nó sẽ thải ra rất nhiều khí thải. Trong trường hợp, này Chính phủ có thể làm tăng phúc lợi kinh tế nhờ các quy định về môi trường. 



+ Thiếu hụt hàng hóa công cộng: Hàng hóa công cộng là hàng hóa không loại trừ, không cạnh tranh vừa là hàng hóa mà mọi người đều có quyền hưởng thụ, quyền sử dụng. Chúng cung cấp cho người ta những lợi ích với một chi phí cận biên bằng không. Như vậy, với hàng hóa công cộng mọi người được tự do hưởng thụ mà không phải trả bất kỳ khoản phí nào. Đứng trên giác độ kinh tế vì mục tiêu lợi nhuận các cá nhân không muốn đầu tư vào việc sản xuất hàng hóa công cộng (vốn đầu tư rất lớn, lợi nhuận rất thấp hoặc không có lợi nhuận). Do đó, nền kinh tế luôn thiếu hụt hàng hóa công cộng.



+ Thông tin không hoàn hảo (incomplete information): Nếu người tiêu dùng không có thông tin chính xác về giá thị trường hoặc chất lượng sản phẩm thì hệ thống thị trường sẽ hoạt động không có hiệu quả. Việc thiếu thông tin có thể làm cho người sản xuất cung cấp quá nhiều một vài loại sản phẩm và quá ít các sản phẩm khác. Hoặc cũng do thiếu thông tin, một số người tiêu dùng có thể không mua sản phẩm mặc dù họ sẽ được lợi nếu mua hàng hóa đó, khi đó một số người tiêu dùng khác lại mua sản phẩm khiến họ bị thiệt. Ví dụ, trong thị trường y tế, bác sỹ (người bán) thường có nhiều thông tin về bệnh tật, thuốc men hơn người bệnh (ngươi mua). Chính vì điều này, một số bác sỹ thường lợi dụng sự am hiểu thông tin không đầy đủ của bệnh nhân để mưu lợi cá nhân. Đây chính là loại thất bại thị trường do thiếu thông tin, gây thiệt hại cho người tiêu dùng. Francis Bator đã chỉ ra rằng “Thế giới tràn ngập thông tin không hoàn hảo, tính khiên cưỡng không muốn thay đổi hành vi của con người, sự thiếu chắc chắn và các kỳ vọng không nhất quán… Thị trường tự do khó có thể phân bổ nguồn lực hợp lý để hạn chế những kết quả không mong đợi”.


Thuốc chữa bệnh là một loại hàng hóa đặc biệt, là một trong những phương tiện chủ yếu để bảo vệ và chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên thông tin về thuốc thì chỉ bác sĩ, dược sĩ, các nhà sản xuất phân phối mới nắm rõ; còn bệnh nhân, người sử dụng thuốc là những người không có thông tin hoặc nắm thông tin không đầy đủ. Ví dụ:



- Các loại thuốc không đạt tiêu chuẩn như: Nhiễm khuẩn, không đủ độ hòa tan, không đủ độ định lượng, thuốc bị nước ngoài cấm lưu hành… 



- Thuốc kém chất lượng bị đình chỉ lưu hành ngày càng tăng, thậm chí trong đó nhiều loại khi bị đề nghị thu hồi, hoặc hết hạn sử dụng đã được tung ra thị trường, đến các cơ sở khám chữa bệnh, được bác sĩ kê đơn và bệnh nhân đã dùng hết. Các đơn vị, cá nhân liên quan vô can trong khi bệnh nhân “tiền mất tật mang”, ngay cả việc bồi thường cũng chưa ai tính đến.



 - Việc nhà sản xuất, phân phối hoặc các cửa hàng có thu hồi toàn bộ thuốc kém chất lượng hay không thì rất khó kiểm soát. Vì lẽ đó mà nhiều loại thuốc kém chất lượng chỉ được thu hồi trên… văn bản.



- Mỗi năm, Việt Nam có hàng trăm mặt hàng tân dược kém chất lượng phải thu hồi và tiêu hủy. Các loại thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng rất đa dạng, gồm cả thuốc nội lẫn thuốc nhập khẩu; từ kháng sinh, kháng viêm, giảm đau, corticoid, giảm béo, đau dạ dày, tim mạch, đái tháo đường, tuần hoàn não đến các loại vitamin, đông dược… 



- Nhiều loại tân dược nhập lậu không rõ nguồn gốc. 



- Người Việt Nam ta do thói quen mua thuốc không cần đơn của bác sĩ, không cần hóa đơn chứng từ dẫn đến thuốc kém chất lượng bây giờ không chỉ ở các loại thuốc đắt tiền, biệt dược mà ở cả những loại có giá trị thấp. 


4.2.2. Những hình thức can thiệp của Chính phủ


Tổ chức sản xuất và cung cấp toàn bộ hàng hóa công cộng



Chính phủ thường chỉ áp dụng hình thức này trong một số lĩnh vực trên một số loại hàng hóa dịch vụ công như quân sự, an ninh quốc phòng... để thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội của Nhà nước đặc biệt là để ổn định giá cả trong một số loại hàng hóa.



 - Nếu các loại hàng hóa, dịch vụ công này để khu vực tư nhân cung cấp thì có thể dẫn đến tình trạng độc quyền gây ảnh hưởng đến xã hội và ảnh hưởng đến thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước. Mặt khác, nếu hàng hóa công cộng do tư nhân cung cấp thì họ không có công cụ, chế tài để buộc những người sử dụng trả tiền. Vì vậy, Chính phủ phải đóng vai trò cung cấp hàng hóa dịch vụ công cộng và thu các khoản đóng góp thông qua thuế. Nhiều khi hàng hóa dịch vụ công mà để khu vực tư nhân cung cấp sẽ không có hiệu quả cao.



Thực hiện đánh thuế và trợ cấp nhằm khuyến khích hoặc không khuyến khích khu vực tư nhân sản xuất và cung cấp hàng hóa công 



- Hàng hóa dịch vụ công không nhất thiết phải do Chính phủ cung cấp mà có thể do khu vực tư nhân cung cấp đảm bảo theo đúng định hướng của Nhà nước thì Nhà nước sẽ dùng biện pháp này. Khu vực tư nhân kinh doanh mục tiêu chủ yếu là lợi nhuận. Vì vậy, lĩnh vực hàng hóa nào có khả năng mang lại lợi nhuận cao sẽ thu hút họ trong đó có cả hàng hóa, dịch vụ công. Nhưng không phải khi nào hàng hóa, dịch vụ công do tư nhân cung cấp cũng theo định hướng của Nhà nước. Tùy theo mỗi giai đoạn, thời ký phát triển kinh tế xã hội, Nhà nước có những mục tiêu khác nhau và việc cung cấp hàng hóa dịch vụ công cũng yêu cầu khác nhau. Khi một lĩnh vực nào đó mà Nhà nước muốn hạn chế khu vực tư nhân đầu tư cung cấp hàng hóa, dịch vụ công, Nhà nước sẽ thực hiện đánh thuế. 



- Ngược lại, Nhà nước sẽ trợ cấp cho lĩnh vực thiếu hàng hóa dịch vụ công mà Nhà nước khuyến khích khu vực tư nhân cung cấp. Vì hàng hóa dịch vụ công không giống như hàng hóa dịch vụ tư, việc cung cấp hàng hóa dịch vụ công lâu thu hồi vốn kinh doanh, vốn kinh doanh thường phải thu hồi trong một thời gian dài nên việc cung cấp một số hàng hóa dịch vụ công ít hấp dẫn đối với khu vực tư nhân. Vì vậy, Nhà nước cần có biện pháp khuyến khích, tạo điều kiện ưu tiên thuận lợi cho khu vực tư nhân cung cấp hàng hóa công đó.



Phối hợp cả 2 hình thức trên



 - Hàng hóa dịch vụ công cũng có thể do cả Chính phủ lẫn khu vực tư nhân cung cấp. Nếu như Chính phủ quyết định chịu trách nhiệm sản xuất và cung cấp thì Chính phủ phải quyết định phương thức phân bổ sản phẩm. Chính phủ quyết định giá cả phân phối: Theo gía thị trường hoặc ngang bằng chi phí sản xuất, hoặc thấp hơn chi phí hoặc cung cấp tự do không phải trả tiền. 



- Còn nếu hàng hóa để cho khu vực tư nhân cung cấp, thì Chính phủ phải quyết định xem xét nên: Ký hợp đồng trực tiếp để mua hàng hóa đó và giữ quyền quyết định phân bổ hay trợ cấp cho các nhà cung cấp hay trợ cấp cho người tiêu dùng. Điều này để đảm bảo hàng hóa dịch vụ công được cung cấp cho xã hội một cách có hiệu quả nhưng vẫn đảm bảo thực hiện theo đúng các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Cùng với sự phát triển của công nghệ, tính chất không thể bị loại trừ ngày càng bị hạn chế. Hiện tượng đi xe không trả tiền, vì thế có thể ngăn chặn dễ hơn.



4.2.3. Những kết quả mang tính hiệu quả


Khi đã xác định được số lượng các chương trình/dự án, bước phân tích tiếp theo là đánh giá. Bước này, bao gồm xác định hậu quả mang tính hiệu quả và phân phối của chương trình/dự án và đánh gỉá mức độ đáp ứng các mực tiêu chính sách công cộng của chương trình.



Các chương trình/dự án của Chính phủ có thể dẫn đến sản xuất hàng hóa và dịch vụ phi hiệu quả và mức tiêu dùng phi hiệu quả. Ở phần trên chúng ta đã nói rằng, việc Chính phủ quyết định tự sản xuất hàng hóa và dịch vụ, quyết định mua hàng hóa và dịch vụ của tư nhân rồi phân phối chúng, hay quyết định hợp đồng với các hãng tư sản xuất chúng, thì quy chế điều tiết của Chính phủ vẫn có ảnh hưởng quan trọng đến chi phí sản xuất và tiêu thụ hàng hóa và dịch vụ. Cụ thể:



Chúng ta thấy rằng, khi người tiêu dùng có yếu tố lựa chọn thì cạnh tranh giữa những người cung cấp có thể vừa làm tăng hiệu quả cung cấp hàng hóa và dịch vụ, vừa làm cho cái được sản xuất ra nhạy bén hơn với nhu cầu và mong muốn của người tiêu dùng. Những lập luận này sẽ ít có sức thuyết phục nếu người tiêu dùng có ít thông tin về sản phẩm họ mua (chẳng hạn như dịch vụ y tế), hoặc nếu sự quan tâm của người tiêu dùng bị giảm về chi phí vì Chính phủ đã trả tiền cho họ tới một mức nào đó.



Những phản ứng của khu vực tư nhân đối với các chương trình/dự án của Chính phủ


Một trong những đặc điểm quan trọng của nền kinh tế thị trường hỗn hợp là Chính phủ chỉ có sự kiểm soát rất hạn chế đối với nền kinh tế đó, ví dụ, khu vực tư nhân có thể phản ứng với mọi chương trình/dự án của Chính phủ khi có tổn hại nhiều đến lợi ích được coi là của khu vực đó. Khi Chính phủ tăng trợ cấp bảo trợ xã hội, thì phúc lợi của người có tuổi có thể không tăng lên một lượng tương ứng xét về lâu dài: Các cá nhân có thể giảm mức tiết kiệm để dành đến khi về hưu và coi cái có thể giảm trợ cấp cho cha mẹ già. Do đó hỗ trợ công cộng cũng "chen lấn" hỗ trợ tư nhân, mặc dù không phải trên cơ sở 1 USD đổi lấy 1 USD.



Một lĩnh vực khác cũng phải tính đến sự phản ứng đáng kể của khu vực tư nhấn đối với chương trình/dự án của Chính phủ, đó là nông nghiệp. Từ lâu Chính phủ đã rất quan tâm đến mức độ lên xuống của giá cả nông sản. Khi sản lượng ở mức rất thấp, giá tăng lên rất nhanh; khi sản lượng cao, giá giảm xuống. Nông dân biết điều đó và chính đó là động cơ để họ dự trữ một số nông sản, với chi phí bảo quản thấp lúc giá xuống thấp và đem bán khi giá tăng lên. Việc làm như vậy đã giúp giảm mức độ dao động giá. Đồng thời nó cũng phục vụ cho một chức năng xã hội rất hữu ích: Chuyển các nguồn lực từ một thời kỳ chúng có ít giá trị (khi giá thấp) sang thời kỳ chúng có giá trị hơn (khi giá cao). Nhưng vì dự trữ không phải là không tốn kém, nên dao động giá cả vẫn không thể loại trừ. Chính phủ rất quan tâm đến mức độ dao động giá. Chính phủ đã cố gắng ổn định giá bán nông phẩm của nông dân bằng cách đảm bảo mức giá tối thiểu, chẳng hạn Chính phủ mua lúa dự trữ để hỗ trợ nông dân đảm bảo cho nông dân có lãi 30% trong thời gian vừa qua. Những chương trình/dự án này đã làm nhụt động cơ dự trữ hàng hóa của khu vực tư nhân và dẫn đến việc Chính phủ phải trả tiền cho việc dự trữ những lượng hàng hóa lớn, như lúa, cà phê, hạt tiêu, điều...



Còn có những tác động khác nữa của các chương trình/dự án Chính phủ, đó là: Giảm rủi ro sẽ khuyến khích hơn việc trồng những loại rau mầu giá cả ổn định sẽ hấp dẫn hơn; sản lượng tăng làm giảm giá cả và để giữ được giá ở mức trung bình, mà trước đây đòi hỏi phải có chi tiêu thêm của Chính phủ và các chương trình hạn chế sản xuất (trả cho những nông dân không sản xuất), ví dụ của chúng tôi minh họa tầm quan trọng của việc xem xét không chỉ những hậu quả trước mắt của chương trình Chính phủ, mà cả những hậu quả lâu dài nữa, sau khi tất cả người sản xuất và tiêu dùng đã điều chỉnh hành vi của họ.



Như chúng ta đã biết đầu năm 2009, để tránh áp lực khi nông dân trồng lúa bị thiệt thòi vì giá lúa xuống quá thấp, để thực hiện hiệu quả chính sách thu mua tạm trữ, Chính phủ cũng chính thức phê duyệt kế hoạch xây dựng hệ thống kho chứa 4 triệu tấn lúa, gạo tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.



Trong đó kho cũ có trữ lượng 1,5 triệu tấn và cần phải xây thêm 2,5 triệu tấn kho chứa mới. 



Để đạt được mục tiêu này, Chính phủ thực hiện hai giải pháp. Thứ nhất, thiết lập điều kiện đối với doanh nghiệp xuất khẩu gạo phải có 1 kho chuyên dùng với sức chứa tối thiểu 5000 tấn lúa và có ít nhất 1 cơ sở xay xát lúa, gạo với công suất tối thiểu 10 tấn lúa/giờ. 



Thứ hai là, Chính phủ thực hiện việc hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp đầu tư vào kho chứa như miễn tiền thuê đất (theo Quyết định số 57 ngày 17/9/2010), hỗ trợ 20% kinh phí giải phóng mặt bằng, 30% kinh phí hoàn thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào và được miễn thuế TNDN trong 3 năm đầu đi vào hoạt động và giảm 50% trong 2 năm tiếp theo. Tuy nhiên, thống kê cho thấy đến năm 2013, hệ thống kho chứa của Đồng bằng sông Cửu Long vẫn chủ yếu là kho trữ gạo thay vì trữ lúa.



Cụ thể, tích lượng kho chứa lúa gạo cả nước đã đạt 5,38 triệu tấn. Trong đó, tích lượng kho chứa gạo chiếm phần áp đảo với 4,36 triệu tấn, tích lượng kho chứa lứa chỉ ở mức khiêm tốn 1,02 triệu tấn.   



Điều này hàm ý rằng các doanh nghiệp thu mua và xuất khẩu gạo là tác nhân được hưởng lợi lớn nhất từ chính sách ưu đãi của Chính phủ, trong khi nông dân vẫn chưa thực sự được hưởng lợi từ chính sách này. Nông dân đa phần vẫn phải bán lúa trực tiếp cho thương lái ngay sau thu hoạch dẫn đến bị chèn ép giá cả trong giao thương.



4.2.4. Những hậu quả của việc phân phối



Mọi người có thể được lợi ở những mức độ khác nhau nhờ mỗi chương trình cụ thể của Chính phủ. Nhưng không phải bao giờ cũng dễ xác định xem ai thực sự được lợi nhờ một chương trình cụ thể. Chúng ta cần thảo luận về hậu quả mang tính hiệu quả của các chương trình công cộng, nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc xác định phản ứng của thị trường tư nhân với các chương trình Chính phủ. Những phản ứng này cũng quan trọng tương đương trong việc xác định hậu quả của việc phân phối.



Ví dụ, hãy xem xét chương trình y tế. Theo chương trình này, Chính phủ cấp kinh phí cho hầu hết mọi dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho trẻ em dưới 6 tuổi. Rõ ràng là trẻ em dưới 6 tuổi được hưởng lợi nhiều nhờ chương trình này; nhưng ở mức độ nào đó, hỗ trợ của Chính phủ đã thay thế cho số tiền mà đáng lẽ gia đình của trẻ em phải đóng góp và trong phạm vi đó thì người được hưởng thực sự không phải là trẻ em dưới 6 tuổi, mà là bố mẹ của chúng.



Đánh giá các hậu quả của việc phân phối



Như chúng tôi đã trình bày; những người khác nhau được lợi khác nhau nhờ những chương trình cụ thể của Chính phủ. Mặc dù đã thấy rõ là không thể xác định xem mỗi người được lợi bao nhiêu, điều quan trọng là biết được các nhóm trong xã hội chịu tác động như thế nào. Đối với các chương trình khác nhau, chúng tôi sẽ tập trung vào các nhóm xã hội khác nhau và lợi ích đối với mỗi người trong khuôn khổ một nhóm thu nhập cũng khác nhau. Do đó, chương trình giảm giá điện đối với những người có thu nhập dưới mức cụ thể nào đó rõ ràng đã đem lại lợi ích cho người nghèo chứ không phải người giầu, nhưng chỉ lợi cho một số người nghèo (những người sử dụng nhiều điện) .Nếu mức chênh lệch trong sử dụng điện của người nghèo rất lớn thì cách này có thể xem là cách giúp đỡ người nghèo không công bằng, chừng nào những người dùng nhiều điện chưa được coi là đặc biệt xứng đáng giúp đỡ.



4.2.5. Đánh đổi giữa công bằng và hiệu quả


Xã hội có thể phải đánh đổi giữa hiệu quả và công bằng.



Khái niệm công bằng và hiệu quả trong kinh tế học phúc lợi (welfare economics) đã được các nhà kinh tế đưa ra hàng thập kỷ nay. Về cơ bản một nền kinh tế hiệu quả khi Nhà nước sử dụng hợp lý các nguồn lực có hạn như tài nguyên, lao động, nguồn vốn để tạo ra năng suất lao động cao, sản phẩm, dịch vụ tốt nhất. Còn với vấn đề công bằng, Nhà nước phải phân bổ các nguồn lực kinh tế một cách bình đẳng giữa các cộng đồng dân cư, doanh nghiệp.



Giữa hai mục tiêu trên, nhiều nước phải chấp nhận đánh đổi, tức là hy sinh mục tiêu này để đạt mục tiêu kia hoặc hy sinh một phần. Tuy nhiên vẫn có cách gần như đạt được cả hai mục tiêu, là phân bổ nguồn lực làm sao để đạt tới một sự cải thiện Pareto (Pareto improvement), nghĩa là làm cho một bộ phận dân cư này có cuộc sống tốt hơn nhưng vẫn không làm một bộ phận dân cư khác có cuộc sống kém đi.



Chính phủ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay đặt ra mục tiêu phát triển đất nước theo hướng “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, chính là muốn hài hòa các mục tiêu phát triển kinh tế hiệu quả và công bằng xã hội. Tuy nhiên trong những năm vừa qua chúng ta đã thực thi một số chính sách chưa thật sự hợp lý nhằm thực sự bảo đảm hài hòa các lợi ích.



Trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chúng ta đã xây dựng hàng trăm khu công nghiệp, hàng ngàn nhà máy kèm theo đó là các chính sách thu hồi đất đai của người dân. Việc xây dựng các khu công nghiệp, các nhà máy để phát triển kinh tế là cần thiết, để tạo ra hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên, Nhà nước lại chưa quan tâm lắm đến sự công bằng với người dân và doanh nghiệp khác. Điển hình là việc xây dựng các khu công nghiệp, nhà máy thủy điện làm cho một bộ phận dân cư phải di dời nhà cửa, mất việc làm, nghèo đi. Việc Nhà nước ban hành một số chính sách ưu đãi quá mức cho các doanh nghiệp nước ngoài và các DNNN đang tạo ra sự bất bình đẳng với các doanh nghiệp tư nhân trong nước, đặc biệt là, doanh nghiệp nhỏ và vừa.



Vì sự phân bổ nguồn lực không đảm bảo hài hòa các mục tiêu nên trong thời gian qua nền kinh tế đã xảy ra nhiều bất ổn. Việc xây dựng nhà máy thép Formosa sẽ có những đóng góp nhất định cho sự phát triển kinh tế địa phương, tuy nhiên cũng vì thế sinh kế, môi trường sống của người dân trong khu vực đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng như chúng ta đã biết. Tại hàng trăm dự án xây dựng khu công nghiệp, khu du lịch sinh thái... trên cả nước cũng đã xảy ra xung đột giữa doanh nghiệp và người dân dẫn đến khiếu kiện.



Để bảo đảm mục tiêu công bằng và hiệu quả, thiết nghĩ Nhà nước nên thực thi một số nguyên tắc sau:



  Phải tạo ra sự công bằng trong việc phân bổ nguồn lực (tài nguyên, vốn...) cho người dân và doanh nghiệp. Công bằng không đồng nghĩa với “cào bằng” mà phải dựa vào tiềm lực thực tế của người dân, doanh nghiệp. Tránh việc ưu tiên phân bổ nguồn lực cho các nhóm lợi ích, các doanh nghiệp lớn làm ảnh hưởng đến các tầng lớp yếu thế, các doanh nghiệp nhỏ vì suy cho cùng việc sử dụng, phân bổ nguồn lực như vậy là chưa hiệu quả xét trên tổng thể nền kinh tế.



Khi đề ra các chính sách phải xem xét đến yếu tố công bằng cho người dân, doanh nghiệp, không thiên về hiệu quả kinh tế mà xem nhẹ vấn đề công bằng. Phát triển kinh tế mà không quan tâm đến vấn đề công bằng sẽ dẫn đến những hệ lụy khó lường như đã xảy ra trong thời gian qua.  



Nếu có một sự đánh đổi ít nhiều giữa mục tiêu công bằng và hiệu quả cho từng dự án cụ thể, từng chủ trương, chính sách cụ thể thì Nhà nước nên ưu tiên cho mục tiêu công bằng vì bản chất của xã hội chúng ta là xã hội dân chủ nên mục tiêu công bằng được người dân quan tâm nhiều hơn.   



• Hiệu quả: Tối đa hóa giá trị với nguồn lực cho trước, hay tối thiểu hóa nguồn lực để đạt giá trị cho trước. 



• Công bằng: Phân phối của cải một cách hài hòa giữa các thành viên trong xã hội. 



• Đánh đổi: Để tăng tính công bằng, xã hội phải thực hiện phân phối lại thu nhập, dẫn đến giảm động cơ làm việc, do đó giảm hiệu quả.


Kết luận hiệu quả và công bằng



Nếu quyền tư hữu được pháp luật bảo vệ cũng như quyền tự do trao đổi được tồn tại trong một thị trường cạnh tranh, nguồn lực sẽ được phân bổ hiệu quả. Nếu không có sự tồn tại của:



· Quy định về giá hoặc sản lượng;



· Thuế và trợ cấp;



· Hiệu ứng ngoại biên;



· Hàng hóa công cộng và tài nguyên nguồn tự nhiên;



· Độc quyền;



· Chi phí giao dịch.



Khi đó, theo Nozick's rules, phân phối đồng thời đã đạt được sự công bằng.


4.2.6. Kiểm soát chi tiêu công



Khái niệm chi tiêu công


Trong khuôn khổ của phạm trù tài chính công, có thể khái niệm chi tiêu công là các khoản chi tiêu của các cấp chính quyền, các đơn vị quản lý hành chính, các đơn vị sự nghiệp được sự kiểm soát và tài trợ bởi Chính phủ. Với khái niệm này cho thấy, ngoài trừ các khoản chi của các quỹ ngoài ngân sách, về cơ bản chi tiêu công thể hiện các khoản chi của NSNN hàng năm được Quốc hội thông qua. Chi tiêu công phản ảnh trị giá của các loại hàng hóa mà Chính phủ mua vào để qua đó cung cấp các loại hàng hóa công cho xã hội nhằm thực hiện các chức năng của Nhà nước. Và hiệu quả chi tiêu công là chỉ số được tính toán thông qua chỉ tiêu so sánh giữa chi phí đầu vào bỏ ra để sản xuất một đơn vị đầu ra (hàng hóa công được cung cấp)...



Vai trò của chi tiêu công



Trong nền kinh tế thị trường chi tiêu công có các vai trò cơ bản sau:



- Chi tiêu công ngày càng có vai trò rất quan trọng trong việc thu hút vốn đầu tư cửa khu vực tư và chuyển dịch cơ cấu kinh tế


Vai trò này được thể hiện rõ nét thông qua các khoản chi cho đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, như đường xá, cảng, sân bay, điện, kênh đập tưới tiêu nước, viễn thông, nước sạch, bảo vệ môi trường, bệnh viện, trường học.... Chất lượng của hàng hóa công này giúp cho người ta hiểu được tại sao quốc gia này thành công trong phát triển kinh tế, quốc gia khác lại thất bại trong việc tạo ra nhiều nguồn vốn và đa dạng hóa sản xuất, phát triển thương mại, khống chế dân số, đẩy lùi nghèo đói hoặc làm trong sạch môi trường. Hơn thế nữa, quá trình vận động và phát triển của nền kinh tế thị trường đều gắn chặt với quá trình phân công lao động từ thấp đến cao, cũng chính trong quá trình đó đã làm rạng đông hay xế chiều nhiều ngành kinh tế. Tuy vậy, ở bất cứ giai đoạn nào, để cho nền kinh tế đầu tư phát triển cân đối thì giữa các ngành trong tổng thể kinh tế phải được duy trì theo một cơ cấu thích hợp và do vậy cần phải có cú hích đầu tư trọn gói ban đầu của Nhà nước vào các ngành công nghiệp mới, công nghiệp mũi nhọn thuộc bề nổi nhưng không thu hút được vốn đầu tư qua khu vực kinh tế tư nhân... Sự đầu tư của Nhà nước vào những lĩnh vực ưu tiên này sẽ tạo ra nhiều cơ hội phát triển hay công nghiệp hóa cho phần còn lại nền kinh tế. Phối hợp với chính sách đầu tư trọn gói là chính sách hỗ trợ trực tiếp của Nhà nước cho các doanh nghiệp bằng nhiều hình thức khác nhau, như: Trợ giá, đầu tư và hỗ trợ vốn, góp vốn liên doanh, cổ phần,... Sự hỗ trợ của Nhà nước thường tập trung vào các lĩnh vực quan trọng với mục đích là ổn định thị trường và bù đắp các thua thiệt cho các doanh nghiệp phải hoạt động theo chính sách điều chỉnh cơ cấu kinh tế. Đó là chưa kể chính sách hỗ trợ vô cùng quan trọng và thiết thực của Nhà nước về nguồn nhân lực thông qua các chính sách phát triển hoạt động sự nghiệp giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, y tế...



- Chi tiêu công góp phần điều chỉnh chu kỳ kinh tế


Cũng cần thấy rằng, chi tiêu công đã hình thành nên một thị trường đặc biệt. Với một khối lượng hàng hóa to lớn do Nhà nước tiêu thụ trên thị trường làm tổng cầu của xã hội được mở rộng. Đến lượt mình, tổng cầu mở rộng lại tác động nâng cao khả năng thu hút vốn và kích thích sản xuất phát triển hơn nữa. Trên góc độ này mà nói, thị trường nhà nước lại trở thành công cụ kinh tế quan trọng của Nhà nước nhằm tích cực tái tạo lại cần bằng của thị trường hàng hóa khi bị mất cân đối, bằng cách tác động vào các quan hệ cung cầu thông qua tăng hay giảm mức độ chi tiêu công ở thị trường này.



- Chi tiêu công góp phần tái phân phối thu nhập xã hội giữa các tầng lớp dân cư, thực hiện công bằng xã hội



Về mặt xã hội, tài chính công góp phần điều tiết công bằng thu nhập giữa các tầng lớp dân cư bằng cả 2 công cụ bộ phận thuế và chi tiêu. Trong khi thuế là công cụ mang tính chất động viên nguồn thu cho Nhà nước, thì chi tiêu công mang tính chất chuyển giao thu nhập đó đến những người có thu nhập thấp thông qua các khoản chi an sinh xã hội, chi cho các chương trình giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo... Như Samuel Johnson nói “Cung cấp tử tế cho người nghèo là đánh giá sự thật về nền văn minh’’... Nghệ thuật của Chính phủ thể hiện ở chỗ lấy nhiều tiền có thể được từ một giai cấp trong xã hội để chuyển cho một giai cấp khác nhằm tạo ra sự công bằng trong xã hội.



Chi tiêu công là một trong những thuộc tính vốn có khách quan của khâu tài chính công, phản ánh sự phân phối và sử dụng nguồn lực tài chính công của Nhà nước trong quá trình cung cấp hàng hóa công.



Cùng với sự tiến bộ của nền kinh tế toàn cầu và khu vực, chi tiêu công ngày càng có vai trò quan trọng trong thực hiện điều tiết vĩ mô của Nhà nước. Tuy nhiên, xu hướng tăng liên tục của chi tiêu công trên thế giới cũng như ở nước ta cùng với những chỉ trích gắn với những tác động tích cực và tiêu cực của nó đặt ra yêu cầu phải quản lý chi tiêu công ngày càng tốt hơn. Chi tiêu công trước hết phụ thuộc vào phạm vi của các hoạt động công hay của các cơ quan hành chính công. Thông thường, phạm vi của các cơ quan hành chính công bao gồm: Cơ quan hành chính công trung ương có vai trò, thẩm quyền ở cấp quốc gia, tức là Chính phủ và các cơ quan khác thuộc bộ máy hành chính trung ương, đơn vị sự nghiệp công; cơ quan hành chính công địa phương (chính quyền địa phương, đơn vị sự nghiệp công địa phương). Chi tiêu công và khu vực công là hai khái niệm khác nhau. Các DNNN không thuộc phạm vi khái niệm chi tiêu công, ngay cả khi toàn bộ vốn của các doanh nghiệp này thuộc về Nhà nước. Chi tiêu công cũng không bao gồm các khoản chi của các tổ chức, cá nhân được nhà nước cấp vốn hoạt động, tuy nhiên đây là các khoản chi thuộc đối tượng kiểm toán của KTNN. Mặt khác, trong chi tiêu công cần phân biệt nhiều loại chi khác nhau. Nếu phân loại về mặt kinh tế, chi tiêu công bao gồm: Chi thường xuyên, chi đầu tư phát triển (chi vốn), chi khác (hỗ trợ, viện trợ...).



Đồng thời với quá trình phát triển kinh tế, các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước phải thực hiện ngày càng gia tăng nhanh chóng. Do vậy, chi tiêu công của Nhà nước có xu hướng tăng liên tục và có hai đặc điểm chính:



Thứ nhất, sự tăng chi diễn ra ngày càng nhanh và mạnh;



Thứ hai, bắt đầu xuất hiện các hiệu ứng ngưỡng: Việc tăng chi diễn ra theo từng đợt đột biến nối tiếp nhau. Tuy nhiên, tốc độ tăng chi tiêu công khác nhau giữa các quốc gia, phụ thuộc vào cơ cấu kinh tế - xã hội, mức độ can thiệp của Nhà nước và mức độ xã hội hóa rủi ro.



Quản lý chi tiêu công và rủi ro trong quản trị chi tiêu công


Có 2 phương thức chính quản lý chi tiêu công: Quản lý theo đầu vào và quản lý theo kết quả đầu ra (còn gọi là quản lý theo kết quả hoạt động). Quản lý theo đầu vào tập trung kiểm soát chi phí đầu vào của các đơn vị một cách chặt chẽ theo các tiêu chuẩn, định mức, chế độ chi tiêu do Nhà nước quy định. Phương thức quản lý này có ưu điểm là đơn giản, rõ ràng, dễ kiểm soát chi tiêu thông qua việc so sánh số thực chi với định mức, chế độ chi của Nhà nước. Tuy nhiên, phương thức quản lý này có nhược điểm là không đánh giá được việc thực hiện mục tiêu của các khoản chi; ít có tác dụng trong việc khuyến khích các đơn vị chi tiêu sử dụng ngân sách có hiệu quả. Để khắc phục tình trạng này, từ những năm 50 của thế kỷ XX, các nước phát triển và đang phát triển thực hiện nhiều cuộc cải cách chi tiêu công theo hướng nới lỏng kiểm soát đầu vào, kiểm soát chi phí sang kiểm soát theo kết quả đầu ra. Quản lý theo kết quả đầu ra là phương thức quản lý chi tiêu công mới được vận dụng và phát triển từ khái niệm “quản lý theo kết quả” từ khu vực tư sang khu vực công, với sự chuyển trọng tâm từ hình thức quản lý theo “mệnh lệnh và kiểm soát” sang hình thức “thúc đẩy và hỗ trợ”. Quản lý theo kết quả đầu ra gắn số lượng ngân sách được phân bổ với kết quả được tạo ra; hay một mức tăng chi ngân sách dẫn tới một mức tăng của kết quả. Quản lý theo kết quả đầu ra cho phép kiểm soát và đánh giá chi tiêu một cách đúng đắn hoạt động và kết quả hoạt động của các cơ quan Chính phủ dựa trên các mục tiêu, tiêu chí đánh giá đã được xác lập trong các kế hoạch hoạt động, dự toán ngân sách. Nhưng trên thực tế, việc vận hành phương thức này khá phức tạp, đòi hỏi phải có thời gian, nguồn lực, công cụ và những điều kiện nhất định mới có thể đáp ứng được.



Trong quản trị chi tiêu công cần phải nhận diện, phân tích, đánh giá những rủi ro có thể gặp phải trong chi tiêu công. Nghiên cứu rủi ro trong quản trị chi tiêu công trên thế giới người ta thường chia thành bốn nhóm rủi ro theo các đặc điểm: Các nghĩa vụ trực tiếp và dự phòng (bất thường), nghĩa vụ mang tính pháp lý và nghĩa vụ mang tính đạo đức.



Nghĩa vụ trực tiếp mang tính pháp lý là những nghĩa vụ đã được các Chính phủ cam kết rõ ràng bằng luật hoặc trong các hợp đồng mà chắc chắn sẽ xảy ra trong mọi trường hợp. Với tính chất như vậy, nghĩa vụ này được coi là những khoản chi tiêu “cứng”, chẳng hạn: Tiền lương của công chức nhà nước. Các khoản chi này có thể dự tính trước được khi lập kế hoạch, dự toán ngân sách. Rủi ro trong các khoản chi này tuy không cao, nhưng do phần lớn các khoản chi này nhằm bảo đảm hoạt động của Chính phủ và các cấp chính quyền, nên thường bị chỉ trích nhiều nhất.



Nghĩa vụ trực tiếp mang tính đạo đức cũng là những nghĩa vụ chắc chắn sẽ xuất hiện trong tương lai, nhưng bản thân Chính phủ các nước không công khai cam kết. Tuy nhiên, do những hậu quả to lớn mà chúng có thể gây ra cho xã hội nên Chính phủ phải can thiệp, giải quyết, như chi hỗ trợ giải quyết việc làm, chi cho chương trình an sinh xã hội. Rủi ro liên quan đến các loại nghĩa vụ này không lớn, vì có thể dự tính trước.



Nghĩa vụ dự phòng (bất thường) mang tính pháp lý là những cam kết chi trả của các Chính phủ khi một sự kiện nào đó diễn ra, như: Bảo lãnh của Chính phủ đối với các khoản vay nợ không phải của chính quyền trung ương (thường chủ nợ là chính quyền địa phương, các doanh nghiệp quốc doanh, hoặc thậm chí cả các doanh nghiệp ngoài quốc doanh); bảo lãnh của Chính phủ đối với các khoản vay chính sách (như cho vay hỗ trợ doanh nghiệp công ích, hỗ trợ sinh viên, hỗ trợ nông nghiệp...). Quy mô của các khoản bảo lãnh này càng lớn thì khả năng những nghĩa vụ này trở thành những nghĩa vụ thực tế càng cao, do đó mức độ rủi ro của ngân sách càng lớn. Vì vậy, Chính phủ cần hạn chế bảo lãnh cho vay bằng các điều kiện chặt chẽ và thẩm quyền quyết định bảo lãnh.



Nghĩa vụ dự phòng (bất thường) mang tính đạo đức là những nghĩa vụ tuy Chính phủ các nước không cam kết, nhưng do nhiều nguyên nhân khác nhau, vẫn phải thực hiện khi rủi ro diễn ra. Chẳng hạn, Chính phủ có thể phải chi đột xuất để cứu trợ bão lụt, hỗ trợ nông dân gặp khó khăn do hậu quả thiên tai, dịch bệnh đối với vật nuôi, cây trồng... Loại chi tiêu để giải quyết các nghĩa vụ này thường gây lo ngại nhiều nhất về tính bền vững ngân sách, đó là các khoản cứu trợ DNNN thua lỗ hay tái cấp vốn cho các NHTM quốc doanh thua lỗ.



Một khía cạnh khác liên quan đến rủi ro trong quản trị chi tiêu công đó là những hậu quả kinh tế mà sự tăng chi tiêu công có thể gây ra theo hai hướng: Cản trở sự phát triển của nền kinh tế và chưa chắc đã đạt được mục tiêu đề ra. Thực vậy, việc tăng chi tiêu công không hợp lý, không có cơ chế kiểm soát chi phí chặt chẽ và không có cạnh tranh có thể khuyến khích việc phân bổ các nguồn lực của cộng đồng một cách kém hiệu quả, dẫn tới nguy cơ cản trở việc sử dụng có lợi hơn các nguồn lực hiện có, tức là cản trở sự phát triển của nền kinh tế. Mặt khác, tăng chi tiêu công cũng có thể dẫn đến phải tăng vay nợ hay tăng các khoản thu (thuế) mới, điều đó ảnh hưởng đến tiết kiệm của các hộ gia đình và tích lũy của doanh nghiệp, làm giảm khả năng đầu tư của khu vực tư.



Để giảm thiểu rủi ro trong chi tiêu công, đáp ứng được nhu cầu về tài chính ngày càng tăng cho sự phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện cho tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội, duy trì được cân đối thu - chi, các yêu cầu cơ bản trong quản trị chi tiêu công là: Công khai minh bạch, trách nhiệm giải trình, đạt hiệu quả kinh tế - xã hội và sự giám sát của người dân. Để góp phần đảm bảo chi tiêu công công khai minh bạch, hiệu quả và bền vững, KTNN có vai trò rất quan trọng.  



Với địa vị pháp lý hiến định “KTNN là cơ quan do Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, thực hiện kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công”, vai trò của KTNN trong quản lý và nâng cao hiệu lực quản lý chi tiêu công biểu hiện trên những khía cạnh cơ bản sau:



Một là, KTNN hỗ trợ quản lý, kiểm soát chi tiêu công trong cả hai phương thức quản lý: Theo chi phí đầu vào và theo kết quả đầu ra. Trong điều kiện quản lý chi tiêu công theo chi phí đầu vào như hiện nay ở Việt Nam và hầu hết các nước đang phát triển, KTNN kiểm tra, xem xét cách thức lập dự toán ngân sách, việc tuân thủ định mức, tiêu chuẩn, chế độ Nhà nước quy định. Đối với phương thức quản lý theo kết quả đầu ra, KTNN kiểm tra, đánh giá hiệu lực, hiệu quả sử dụng các nguồn lực công và kết quả đạt được so với mục tiêu đề ra. Đó là hình thức kiểm toán hoạt động của KTNN.



Hai là, KTNN thực hiện kiểm toán tài chính, tuân thủ và hoạt động các khoản chi tiêu công thông qua hai phương thức: Kiểm toán trước (tiền kiểm) và kiểm toán sau (hậu kiểm), góp phần ngăn ngừa rủi ro, răn đe sai phạm, nâng cao hiệu quả trong chi tiêu công.



Ở nhiều quốc gia trên thế giới, luật pháp quy định KTNN có trách nhiệm thực hiện kiểm toán dự toán NSNN hằng năm trước khi trình Quốc hội quyết định nhằm chỉ ra những hạn chế, bất cập trong việc xác định các khoản chi, cơ cấu chi ngay trong giai đoạn lập dự toán; cảnh báo nguy cơ rủi ro trong chi tiêu công có thể phá vỡ tính bền vững của ngân sách; đồng thời tư vấn, kiến nghị các giải pháp phân bổ ngân sách, tài sản nhà nước hợp lý, tập trung, đúng đối tượng bảo đảm nâng cao hiệu quả trong việc sử dụng các nguồn lực tài chính nhà nước và hạn chế rủi ro tài chính. KTNN kiểm toán tính tuân thủ pháp luật, chế độ, tiêu chuẩn, định mức trong xây dựng dự toán các khoản chi; tính đầy đủ của các khoản chi trong cân đối ngân sách, qua đó giảm thiểu những sai phạm ngay từ khi lập, phân bổ và quyết định dự toán. Đặc biệt, đối với các khoản chi thuộc nghĩa vụ dự phòng thường có độ rủi ro cao, như: Chi cấp vốn cho DNNN hay chi tái cấp vốn cho các NHTM nhà nước (các khoản chi mà Nhà nước thường phải phát hành trái phiếu và phải trả lãi, tạo nên gánh nặng cho NSNN, rủi ro sẽ rất cao nếu như kinh doanh của các đơn vị được cấp vốn kém hiệu quả, thua lỗ), qua kiểm toán tại các đơn vị kinh tế cơ sở của Nhà nước. KTNN biết rõ thực trạng tài chính, hiệu quả kinh doanh, khả năng phát triển của các đơn vị để tư vấn cho Chính phủ khi xác định đơn vị được cấp, số vốn và mục đích sử dụng ưu tiên trong quá trình phân bổ vốn.



Đối với hậu kiểm, tức kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán chi tiêu của Chính phủ, các cấp chính quyền địa phương và tại các đơn vị sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước về việc tuân thủ chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi do nhà nước quy định không chỉ nhằm mục đích xác nhận số liệu quyết toán, minh bạch tài chính mà còn góp phần răn đe sai phạm, tham nhũng, lãng phí trong chi tiêu công, ngăn ngừa rủi ro phát sinh trong cả 4 loại nghĩa vụ nói trên. Dựa trên các kiến nghị của KTNN, các khoản chi sai chế độ, tiêu chuẩn, định mức, sử dụng sai mục đích sẽ bị thu hồi, hoàn trả cho NSNN; cá nhân phê duyệt chi sai sẽ bị xem xét, xử lý trách nhiệm. Số liệu chi tiêu công được KTNN kiểm tra và xác nhận là cơ sở tin cậy để Chính phủ hoạch định các chính sách, biện pháp kinh tế, tài chính; để Quốc hội quyết định, phê chuẩn các chỉ tiêu kinh tế và chính sách kinh tế, tài chính, dự án quan trọng của quốc gia. KTNN còn xem xét, đánh giá văn bản pháp luật, hệ thống tiêu chuẩn, định mức, chế độ chi, một mặt, về những ưu điểm, hợp lý; mặt khác, về những vấn đề còn bất cập, không sát hợp với thực tiễn, những rủi ro pháp luật... Những ý kiến của KTNN sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách quản lý, hệ thống định mức phân bổ ngân sách, định mức, tiêu chuẩn, chế độ chi tiêu; đồng thời là cơ sở để các cơ quan quản lý đề ra các biện pháp quản lý thích hợp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, kiểm soát chi tiêu công.



Khi kinh tế phát triển theo chiều sâu, mô hình quản trị theo kết quả đầu ra, lập ngân sách theo khuôn khổ chi tiêu trung hạn, ngoài kiểm toán việc tuân thủ pháp luật, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu, KTNN thực hiện kiểm toán hoạt động để phân tích, đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội trong sử dụng nguồn lực công, nhất là các dự án đầu tư, các chương trình mục tiêu quốc gia. Tuy nhiên, kiểm toán hoạt động đòi hỏi đội ngũ KTV có trình độ cao, vừa phải có kiến thức vĩ mô, vừa có kiến thức kinh tế, kỹ thuật của các ngành khác nhau để có thể đánh giá xác đáng, hợp lý tình hình hoạt động của các cơ quan Chính phủ. Đây là một thách thức lớn đối với cơ quan KTNN của các quốc gia đang phát triển nói chung và KTNN Việt Nam nói riêng.



Ba là, cùng với kiểm toán các khoản chi tiêu công, kiểm toán nợ công giúp Chính phủ có được một bức tranh toàn diện về thu, chi, nợ Chính phủ, nhất là các khoản nợ bất thường, từ đó hạn chế được rủi ro đối với các nghĩa vụ dự phòng (bất thường). Kiểm toán xác nhận số liệu nợ, đánh giá tính bền vững của nợ Chính phủ so với GDP, trong mối quan hệ với bảo đảm an ninh tài chính quốc gia, cơ cấu nợ, tỷ lệ vay nợ nước ngoài trong tổng số nợ, cơ chế quản lý nợ, mục đích sử dụng các khoản vay nợ (nhất là nợ nước ngoài), tính minh bạch và đầy đủ trong các khoản nợ... giúp Chính phủ có số liệu xác thực và thực trạng trung thực để đề ra các giải pháp tổng thể bảo đảm bền vững của ngân sách trong tương lai.



Bốn là, KTNN là công cụ quan trọng để phối hợp, gắn kết chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ, hạn chế tác động qua lại bất lợi của hai chính sách này. Chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ là hai công cụ quản lý, điều tiết vĩ mô quan trọng của Nhà nước, có quan hệ mật thiết, ảnh hưởng, tác động qua lại với nhau. Việc phối hợp đồng bộ để phát huy tối đa hiệu quả của hai chính sách này luôn là vấn đề đặt ra trong điều kiện nền kinh tế ở giai đoạn lạm phát và giảm phát.


Trong thời kỳ lạm phát, Nhà nước thực hiện chính sách tài khóa và tiền tệ thắt chặt. Hoạt động kiểm toán góp phần lành mạnh hóa, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, tiết kiệm chi tiêu công làm giảm thâm hụt ngân sách, từ đó giảm gánh nặng tài trợ thâm hụt, giảm sức ép lạm phát. KTNN hỗ trợ các cơ quan quản lý kiểm soát chi tiêu công bảo đảm tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện nghiêm dự toán, chế độ, tiêu chuẩn, định mức; xem xét và kiến nghị cơ cấu lại các khoản chi, cắt giảm chi mua sắm tài sản công không cấp bách, tạm dừng các công trình chưa thực sự quan trọng để tập trung cho các khoản chi đầu tư có hiệu quả và các khoản chi cho sản xuất, an sinh xã hội. Đối với chính sách tiền tệ thắt chặt, thông qua kiểm toán hằng năm đối với NHNN, một số NHTM nhà nước, KTNN đi sâu phân tích, đánh giá thực trạng các chỉ tiêu về lượng tiền phát hành, in tiền từng thời kỳ, các quỹ dự trữ bắt buộc, lượng dự trữ ngoại hối, lãi suất vay, cho vay, tổng phương tiện thanh toán, tổng dư nợ... từ đó kiến nghị với Chính phủ các giải pháp kiểm soát chặt lượng tiền bơm ra và hút về thông qua các kênh truyền dẫn tiền tệ, kiểm soát sử dụng quỹ dự trữ ngoại hối, thực hiện chính sách lãi suất, tỷ giá ở mức hợp lý, tăng cường kiểm soát hoạt động của ngân hàng và các tổ chức tín dụng...



CHƯƠNG 5



THUẾ VÀ TÁC ĐỘNG CỦA THUẾ


5.1. Thuế


5.1.1. Khái niệm



Bản chất của thuế là một vấn đề hết sức phức tạp, còn có nhiều quan điểm khác nhau. Có lẽ chính vì lẽ đó mà không có định nghĩa về thuế trong các văn bản pháp luật của hầu hết các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Một cách đơn giản nhất, thuế được hiểu là khoản trích nộp bằng tiền mà các tổ chức, cá nhân phải đóng góp cho Nhà nước thông qua con đường quyền lực nhà nước. Mục đích cơ bản của thuế là:



- Chia sẻ thu nhập của chủ thể nộp thuế với Nhà nước để Nhà nước thực hiện các chức năng của mình vì lợi ích của xã hội với phương thức cung cấp hàng hóa công cộng.



- Thiết lập công bằng theo hướng, người có thu nhập cao hơn phải có trách nhiệm thuế lớn hơn.



- Định hướng tiêu dùng xã hội thông qua việc đánh thuế vào những tài sản đặc thù.



 Thuế là khoản thu mà chủ thể nộp thuế có nghĩa vụ phải đóng góp cho quỹ NSNN theo quy định của pháp luật thuế. Theo cách tiếp cận của pháp luật Việt Nam, khái niệm thuế được hiểu theo nghĩa hẹp, chỉ bao gồm những khoản thu được định danh là thuế do Quốc hội ban hành.



Đặc điểm của thuế


- Thuế mang tính quyền lực nhà nước và là một nguồn thu quan trọng của NSNN. Chính vì vậy, thuế phải do Quốc hội ban hành dưới hình thức đạo luật. Đối với một số loại thuế đang trong quá trình hoàn thiện về mặt lập pháp, Quốc hội ủy quyền cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành dưới hình thức Pháp lệnh.



- Thuế không mang tính đối giá và hoàn trả trực tiếp. Có nghĩa là, chủ thể nộp thuế không được Nhà nước cam kết hoàn trả dưới bất kỳ hình thức gì và những lợi ích mà chủ thể nộp thuế được nhận từ nhà nước cũng không so sánh về mặt giá trị với số tiền nộp thuế.



- Bên cạnh những đặc điểm trên, thuế còn có tính chất không đối khoản. Nghĩa là, số tiền thu được từ thuế sẽ được Nhà nước chi dùng cho nhiều mục tiêu khác nhau và việc định ra một loại thuế không nhằm đáp ứng một khoản chi cụ thể của Nhà nước.



Từ đó chúng ta có thể nêu khái niệm về thuế như sau:



Thuế là khoản thu bắt buộc mang tính cưỡng chế bằng sức mạnh của Nhà nước mà các tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ phải nộp vào NSNN khi có đủ những điều kiện nhất định. Các khoản thu này không mang tính đối giá và hoàn trả trực tiếp cho người nộp thuế.



Còn Phí là khoản thu nhằm mục đích thu hồi chi phí đầu tư cung cấp các dịch vụ công cộng không thuần túy, theo quy định của pháp luật và nó là khoản tiền mà các tổ chức, cá nhân phải trả khi sử dụng dịch vụ đó. Lệ phí chỉ là một phần bù đắp chi phí cho việc cung cấp dịch vụ đó.



Giữa thuế và phí có sự giống và khác nhau chúng ta có thể trình bày theo bảng so sánh sau đây:



Bảng 07: So sánh thuế và phí



			Tiêu chí


			Thuế


			Phí





			Lý do thu


			- Tạo nguồn thu ngân sách



- Thiết lập công bằng xã hội.



- Định hướng tiêu dùng.


			Đã cung cấp dịch vụ, nên cân thu hồi vốn đầu tư và chi phí quản lý.





			Tầm quan trọng


			Thuế có tầm quan trọng cao hơn phí.


			Phí có tầm quan trọng thấp hơn





			Chủ thể ban hành


			Quốc hội hoặc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.


			Chính phủ, Bộ Tài chính và các cơ quan nhà nước khác theo thẩm quyền.





			Tính lợi ích


			Không liên quan trực tiếp đến lợi ích của người nộp.


			Liên quan trực tiếp đến lợi ích của người nộp.





			Tính ổn định


			Có tính ổn định cao, ít thay đổi.


			Tính ổn định thấp hơn, có thể thay đổi nhanh chóng.





			Mức độ liên quan đến quy mô đối tượng


			Mức độ liên quan đến quy mô đối tượng thấp hơn.


			Hầu như liên quan trực tiếp đến quy mô sử dụng dịch vụ.





			Chủ thể có quyền thu


			Chỉ có Nhà nước mới có quyền thu thuế.


			Nhà nước hoặc các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ hoặc được ủy quyền.








Bảng 08: So sánh thuế và phí, lệ phí



			Tiêu chí nhận biết giống nhau


			Thuế


			Phí, lệ phí





			Cơ sở pháp lý


			Được điều chỉnh bởi văn bản pháp luật có hiệu lực pháp luật do cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ban hành là Quốc hội hoặc Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo trình tự ban hành chặt chẽ (Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết).


			Được điều chỉnh bởi những văn bản dưới luật (Nghị định, quyết định) do Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền ban hành.





			Vai trò trong hệ thống NSNN


			Là khoản thu chủ yếu, quan trọng, chiếm trên 90% các khoản thu cho NSNN => nhằm điều chỉnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý và định hướng phát triển kinh tế va đảm bảo sự bình đẳng giữa những chủ thể kinh doanh và công bằng xã hội.



Như vậy, thuế có tác động lớn dến toàn bộ quá trình phát triển kinh tế - xã hội của một quốc gia, đồng thời thuế là một bộ phận rất quan trọng cấu thành chính sách tài chính quốc gia.


			Là khoản thu phụ, không đáng kể, chỉ đủ chi dùng cho các hoạt động phát sinh từ phí, nguồn thu này không phải dùng đáp ứng nhu cầu chi tiêu mọi mặt của Nhà nước, mà trước hết dùng để bù đắp các chi phí hoạt động của các cơ quan cung cấp. cho xã hội một số dịch vụ công cộng như: Dịch vụ công chứng, dịch vụ đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tài sản, dịch vụ hải quan.





			Tính đối giá


			Không mang tính đối giá và hoàn trả trực tiếp


			Mang tính đối giá và hoàn trả trực tiếp





			Tính bắt buộc


			Mang tính bắt buộc đối với cả người nộp thuế và cơ quan thu thuế.


			Chỉ bắt buộc khi chủ thể nộp lệ phí, phí thừa hưởng trực tiếp những dịch vụ do Nhà nước cung cấp.





			Tên gọi và mục đích


			Mỗi luật thuế đều có mục đích riêng, tên gọi các sắc thuế thường phản ánh đối tượng tính thuế.


			Mục đích của từng loại phí, lệ phí rất rõ ràng, tên gọi của loại phí, lệ phí phản ánh đầy đủ mục đích sử dụng của loại phí, lệ phí đó.





			Phạm vi áp dụng


			- Không có giới hạn, không có sự khác biệt giữa các đối tượng, các vùng lãnh thổ.



- Áp dụng hầu hết đối với các cá nhân, tổ chức.


			- Mang tính địa phương, địa bàn rõ ràng.



- Chỉ những cá nhân, tổ chức có yêu cầu "Nhà nước" thực hiện một dịch vụ nào đó.





			Giống nhau


			Thuế và lệ phí, phí đều là nguồn thu cho NSNN và đều mang tính pháp lý.








5.1.2. Phân loại thuế


Tùy theo điều kiện và hoàn cảnh cụ thể của mỗi nước mà hệ thống pháp luật thuế bao gồm nhiều loại thuế khác nhau. Ðể định hướng xây dựng và quản lý hệ thống thuế, chúng ta tiến hành sắp xếp các Luật thuế có cùng tính chất thành những nhóm khác nhau, gọi là phân loại thuế.



      Phân loại thuế là việc sắp xếp các loại thuế trong hệ thống pháp luật thuế thành những nhóm khác nhau theo những tiêu thức nhất định.


· Căn cứ để phân loại thuế


Tùy thuộc vào mục tiêu, yêu cầu của từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội mà cơ cấu và nội dung các Luật thuế có khác nhau. Cũng tùy thuộc vào cơ sở, mục đích phân định, thông thường thuế được phân loại theo các tiêu thức sau:



 + Căn cứ vào tính chất của nguồn tài chính động viên vào NSNN, thuế được phân làm 2 loại: Thuế trực thu và thuế gián thu


-  Thuế trực thu là thuế mà người, hoạt động, đồ vật chịu thuế và nộp thuế là một. Ví dụ như một người nhập hàng hóa từ nước ngoài về và tiêu dùng luôn, hay như thuế TNDN hay thuế TNCN, tài sản.... Thuế đánh lên thu nhập hoặc tài sản với kỳ vọng rằng người bị thu thuế sẽ thực sự là người bị mất sức mua.



- Thuế gián thu là thuế mà người chịu thuế và người nộp thuế không cùng là một. Chẳng hạn, chính quyền đánh thuế vào công 

HYPERLINK "https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4ng_ty"ty (công ty nộp thuế) và công ty lại chuyển thuế này vào chi phí tính vào giá hàng hóa và dịch vụ, do vậy đối tượng chịu thuế là người tiêu dùng cuối cùng. Ví dụ: Thuế VAT,thuế xuất nhập khẩu, thuế TTĐB... được thu từ nhà sản xuất, người bán hàng với kỳ vọng chúng sẽ được chuyển sang cho người tiêu dùng. Thuế này chuyển sức mua khỏi người tiêu dùng cuối cùng bằng cách tạo khoảng chênh lệch giữa số tiền chi trả cho nhà sản xuất và giá bán.



- Căn cứ vào đối tượng đánh thuế


Theo cách phân loại này thuế được chia thành:



+ Thuế đánh vào hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ như thuế GTGT.



+ Thuế đánh vào sản phẩm hàng hoá như thuế xuất nhập khẩu, thuế TTĐB...



+ Thuế đánh vào thu nhập như thuế TNDN, thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao.



+ Thuế đánh vào tài sản như thuế nhà đất.



+ Thuế đánh vào việc khai thác hoặc sử dụng một số tài sản quốc gia như thuế tài nguyên, thuế sử dụng đất, sử dụng vốn của NSNN.



+ Thuế khác và lệ phí, phí.



Các loại thuế trên được áp dụng cho nhiều đối tượng khác nhau để vừa phát huy tác dụng riêng của từng loại thuế, vừa hổ trợ, bổ sung cho nhau nhằm thực hiện một cách tổng hợp các mục tiêu và vai trò của hệ thống pháp luật thuế.
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5.1.3. Vai trò, chức năng của thuế


- Vai trò, chức năng huy động nguồn lực tài chính cho Nhà nước


Ngay từ lúc phát sinh, thuế luôn luôn có công dụng là phương tiện động viên nguồn tài chính cho Nhà nước, là chức năng cơ bản của thuế. Nhờ chức năng huy động nguồn lực tài chính mà quỹ tiền tệ tập trung của Nhà nước được hình thành, qua đó đảm bảo cơ sở vật chất cho sự tồn tại và hoạt động của Nhà nước. Chức năng này đã tạo ra những tiền đề để Nhà nước tiến hành phân phối và phân phối lại tổng sản phẩm của xã hội và thu nhập quốc dân trong xã hội. Thuế là một nguồn thu chiếm tỷ trọng lớn nhất cho NSNN. Thuế là nguồn tài chính chủ yếu để Nhà nước trang trải chi phí sản xuất hàng hóa công cộng do đó ở một khía cạnh nào đó chúng ta có thể hiếu “thuế là giá của các hàng hóa công cộng thuần túy” người dân phải đóng thuế để được tiêu dùng hàng hóa công cộng tuy nhiên việc trao đổi này là “không ngang giá”.


· Vai trò điều tiết kinh tế


Chức năng điều tiết kinh tế của thuế được thực hiện thông qua việc quy định các hình thức thu thuế khác nhau, xác định đúng đắn đối tượng chịu thuế và đối tượng nộp thuế, xây dựng chính xác các mức thuế phải nộp có tính đến khả năng của người nộp thuế, sử dụng linh hoạt các ưu đãi và miễn giảm thuế.



Trên cơ sở đó, Nhà nước kích thích các hoạt động kinh tế đi vào quỹ đạo chung, phù hợp lợi ích của xã hội. Như vậy, bằng cách điều tiết và kích thích, chức năng điều tiết kinh tế của thuế đã được thực hiện.



Giữa chức năng huy động nguồn lực tài chính và chức năng điều tiết kinh tế có mỗi quan hệ gắn bó mật thiết với nhau. Chức năng huy động nguồn lực tài chính quy định sự tác động và sự phát triển của chức năng điều tiết. Ngược lại, nhờ sự vận dụng đúng đắn chức năng điều tiết kinh tế đã làm cho chức năng huy động nguồn lực tài chính của thuế có điều kiện phát triển. Chức năng huy động nguồn lực tài chính càng tăng lên nhằm đảm bảo nguồn thu nhập cho Nhà nước đã tạo ra những điều kiện để Nhà nước tác động một cách sâu rộng đến các quá trình kinh tế và xã hội. Điều này tạo ra tiền đề tăng thêm thu nhập cho các doanh nghiệp và các tầng lớp dân cư, do đó mở rộng cơ sở thực hiện chức năng huy động nguồn lực tài chính.



Cùng với sự thống nhất đó, thì giữa hai chức năng này của thuế cũng không loại trừ những mặt mâu thuẫn. Sự tăng cường chức năng huy động tập trung tài chính làm cho mức thu nhập của Nhà nước tăng lên. Điều đó đồng nghĩa với việc mở rộng khả năng của Nhà nước trong việc thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội. Mặt khác, việc tăng cường chức năng huy động một cách quá mức sẽ làm tăng gánh nặng thuế và hậu quả của nó là giảm động lực phát triển kinh tế và làm xói mòn vai trò điều tiết kinh tế.



Do vậy, trong quá trình quản lý thuế, hoạch định các chính sách thuế ở mỗi giai đoạn phát triển kinh tế khác nhau cần phải chú ý đến mỗi quan hệ giữa chức năng điều tiết kinh tế và chức năng huy động nguồn tài chính của thuế.



5.1.4. Các nguyên tắc đánh thuế


- Trung lập: Sắc thuế không được bóp méo các hoạt động sản xuất, dẫn tới phúc lợi xã hội (tổng hiệu dụng) của nền kinh tế bị giảm đi.


- Đơn giản: Việc thiết kế sắc thuế và tiến hành trưng thu thuế phải không phức tạp và không tốn kém.


- Công bằng: Sắc thuế phải đánh cùng một tỷ lệ vào các công dân có điều kiện như nhau. Giữa các công dân có điều kiện khác nhau, thì thuế suất cũng cần khác nhau (vì thông thường người có điều kiện tốt hơn có xu hướng tiêu dùng hàng hóa công cộng nhiều hơn).



- Đánh thuế theo khả năng: Là cách đánh thuế có phân biệt theo khả năng nộp thuế. Người có thu nhập nhiều hơn sẽ phải đóng thuế nhiều hơn người có thu nhập thấp. Thông thường, các sắc thuế quốc gia áp dụng nguyên tắc đánh thuế này.



- Đánh thuế theo lợi ích: Là cách đánh thuế có phân biệt theo mức độ sử dụng hàng hóa công cộng nhiều hay ít. Người sử dụng hàng hóa công cộng nhiều hơn thì phải đóng thuế nhiều hơn. Thông thường, các sắc thuế địa phương áp dụng nguyên tắc đánh thuế theo lợi ích.



5.1.5. Chế độ thuế tối ưu



Thuế tối ưu: 



- Cơ cấu thuế hiệu quả Pareto là cơ cấu thuế sao cho không thể tồn tại một cơ cấu thuế nào khác mà làm cho những người này khấm khá hơn mà không làm cho những người khác thiệt thòi hơn.



 - Ta có thể chọn lựa giữa nhiều cách phân bổ hiệu quả Pareto bằng cách sử dụng một hàm phúc lợi xã hội.



 - Hệ thống thuế tối ưu là tập hợp các loại thuế sao cho tối đa hóa phúc lợi xã hội. 



- Các hàm phúc lợi xã hội khác nhau sẽ tạo ra những cơ cấu thuế tối ưu khác nhau. 



Quy tắc Ramsey : Thuế đánh vào hàng hóa có cầu không co dãn thì thuế thu được càng lớn và thuế thuế đánh vào hàng hóa có cầu càng co dãn thì thuế thu được càng nhỏ. 



Và để giảm thiểu gánh nặng phụ trội, hàng hóa có cầu không co dãn nên được đánh thuế cao hơn so với hàng hóa có cầu co dãn cao hơn.



5.2. Tác động của thuế 



5.2.1. Tác động của thuế đối với phát triển kinh tế


Thuế không chỉ đơn thuần là một nguồn thu chủ yếu của NSNN mà thuế còn gắn liền với các vấn đề về sự tăng trưởng kinh tế, về sự công bằng trong phân phối và sự ổn định xã hội. Trong phạm vi nghiên cứu các vấn đề của tài chính và NSNN, chúng ta sẽ xem xét thuế với các vai trò cơ bản của nó là: Tạo nguồn thu cho NSNN, kích thích tăng trưởng kinh tế và điều chỉnh thu nhập.



Thuế bao giờ cũng làm thay đổi hành vi của các cá nhân, nhưng cho dù họ có tìm cách thích ứng thế nào đi chăng nữa thì suy cho cùng họ cũng phải chịu thiệt. Phần lợi ích mà cá nhân đóng thuế bị mất đi do thuế sẽ được chuyển sang cho Chính phủ dưới dạng doanh thu thuế để Chính phủ trang trải cho các khoản chi tiêu công cộng. Tuy nhiên, thường là tổng độ thỏa dụng mất đi của tất cả những người bị ảnh hưởng do đóng thuế lớn hơn lợi ích mà Chính phủ thu lại dưới dạng thu thuế. Như vậy, thuế đã gây ra sự phi hiệu quả, mà người ta thường gọi bằng cái tên là tổn thất vô ích hay gánh nặng quá mức hay mất trắng của thuế. Tổn thất vô ích hay mất trắng của thuế là phần mất mát trong phúc lợi  của xã hội do thuế gây ra mà không thể bù đắp được bằng doanh thu thuế.



- Tạo nguồn thu cho NSNN: Là vai trò đầu tiên của thuế. Mỗi một loại thuế mà Nhà nước ban hành đều nhằm vào mục đích là tạo nguồn thu cho NSNN. Trong nền kinh tế thị trường vai trò này của thuế càng nổi bật bởi thuế là nguồn thu chủ yếu của NSNN.



Vai trò tạo nguồn thu của thuế xuất phát từ yêu cầu và quyền lực của Nhà nước đối với xã hội. Nhà nước với quyền lực chính trị có thể ban hành các loại thuế với các mức thuế suất tùy ý. Tuy nhiên, khi xét về mục đích lâu dài khi định ra các loại thuế, thuế suất, đối tượng chịu thuế Chính phủ không chỉ đơn thuần thỏa mãn nhu cầu tăng thu của NSNN, mà phải thỏa mãn đồng thời yêu cầu tăng trưởng kinh tế và điều chỉnh thu nhập. Việc đáp ứng cả ba yêu cầu đó đòi hỏi Chính phủ phải tính toán, cân nhắc kỹ lưỡng khi ban hành các loại thuế, bởi vì nguồn thu của thuế bắt nguồn từ thu nhập quốc dân, khả năng động viên của thuế phụ thuộc chủ yếu vào phát triển của sản xuất, hiệu quả của sản xuất.



Như vậy, tạo nguồn thu cho NSNN là vai trò cơ bản của thuế. Tuy nhiên để phát huy tốt vai trò này cần phải đặt thuế trong mối quan hệ với tăng trưởng kinh tế và thực hiện công bằng xã hội, bởi vì chính sự tăng trưởng kinh tế và thực hiện công bằng xã hội là cơ sở tồn tại và phát triển của thuế.



- Vai trò kích thích tăng trưởng kinh tế: Là vai trò không kém phần quan trọng bởi vì chính sách thuế ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập, giá cả, quan hệ cung cầu, cơ cấu đầu tư và đến sự phát triển hoặc suy thoái của một nền kinh tế.



Trong nền kinh tế thị trường Nhà nước sử dụng công cụ thuế để điều tiết sản xuất và thị trường nhằm xác lập một cơ cấu kinh tế hợp lý; có những ngành kinh tế tác động đến sự tăng trưởng kinh tế (kinh tế công cộng) nhưng lại không được các nhà đầu tư thuộc các thành phần kinh tế quan tâm vì lợi nhuận không cao, cần có sự đầu tư của Nhà nước. Điều này đòi hỏi phải huy động thuế một tỷ lệ tương đối cao đối với một số ngành có điều kiện thuận lợi trong những thời kỳ nhất định và một tỷ lệ thuế tương đối thấp đối với những ngành kém thuận lợi nhằm tạo cơ sở hạ tầng cho nền kinh tế. Đồng thời, việc phân biệt thuế suất đối với từng loại sản phẩm, ngành hàng tự nó đã góp phần điều chỉnh giá cả, quan hệ cung cầu và hướng dẫn các nhà đầu tư bỏ vốn vào đầu tư những sản phẩm, ngành hàng theo đúng định hướng của Nhà nước và việc ưu đãi thuế đối với một số mặt hàng, ngành nghề cũng góp phần kích thích tăng trưởng kinh tế.



Nhìn chung trong quá trình cải cách hệ thống thuế của nước ta, Nhà nước đã chú trọng xác lập đúng đắn mối quan hệ giữa các loại thuế, xác định hợp lý các đối tượng chịu thuế, thuế suất và chế độ miễn giảm cho nên hệ thống thuế hiện hành đã phát huy tác dụng trong việc khuyến khích đầu tư, phát triển những ngành sản xuất kinh doanh có lợi cho nền kinh tế, hướng dẫn sản xuất và tiêu dùng, thực hiện chính sách thu hút vốn đầu tư nước ngoài, bảo vệ và phát triển sản xuất hàng hóa trong nước và tạo điều kiện cho hàng hóa trong nước xâm nhập, cạnh tranh được với thị trường thế giới.



- Vai trò điều tiết thu nhập, thực hiện công bằng xã hội: Trong nền kinh tế thị trường, nếu không có sự can thiệp của Nhà nước, để thị trường tự điều chỉnh thì sự phân phối của cải và thu nhập sẽ mang tính tập trung rất cao tạo ra hai cực đối lập nhau: Một thiểu số người sẽ giàu có lên nhanh chóng, còn cuộc sống của đại bộ phận dân chúng ở mức thu nhập thấp. Thực tế, sự phát triển của một đất nước là kết quả nỗ lực của cả một cộng đồng, sẽ không công bằng nếu không chia sẻ thành qủa phát triển kinh tế cho mọi người. Bởi vậy cần có sự can thiệp của Nhà nước vào qúa trình phân phối thu nhập, sự can thiệp này đặc biệt hiệu qủa bằng cách sử dụng công cụ thuế.



Với các sắc thuế như: Thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế thu nhập… theo hướng thuế đánh cao vào những hàng hóa dịch vụ cao cấp, người có thu nhập cao nhằm điều tiết bớt thu nhập của các doanh nghiệp, cá nhân có thu nhập cao. Đồng thời thuế đánh thấp vào những hàng hóa dịch vụ cần thiết cho đại bộ phận dân chúng. (Ví dụ: Thuế TTĐB thuế suất 75% đối với rượu từ 40 độ trở lên, thuế suất 15% đối với rượu thuốc. Bia chai, bia hộp, bia tươi thuế suất 75% trong khi bia hơi thuế suất là 30% …). Như vậy, việc quy định về đối tượng chịu thuế, thuế suất từng ngành hàng như trên bên ngoài như là một sự cưỡng chế nhưng bên trong nhằm điều chỉnh những quan hệ xã hội nhất định.



Mặt khác, những nhà doanh nghiệp cũng không thể suốt đời phục vụ cho mục đích tăng trưởng kinh tế nếu thu nhập của họ bị chia sẻ một cách vô lý. Đây là mâu thuẩn cơ bản trong nền kinh tế thị trường mà chính sách thuế của Chính phủ phải giải quyết. Thực ra, vẫn có một mối quan hệ phụ thuộc để tồn tại giữa nhà kinh doanh và người lao động. Tức là, có một giới hạn phân phối lại mà ở đó độ nhạy cảm về tăng trưởng bị hạn chế, các nhà kinh doanh sẳn sàng đóng góp một phần thu nhập cho xã hội mà không làm suy giảm sự tăng trưởng của họ. Chính sách thuế phải xác định được khung giới hạn đó thông qua phản ứng của doanh nghiệp đối với thuế suất từng loại thuế và có sự điều chỉnh cho phù hợp.



5.2.2. Tác động của thuế đối với giá cả và cung cầu hàng hóa



Khi đánh thuế vào hàng hoá, trước hết Nhà nước muốn có nguồn thu nhằm trang trải cho các chương trình chi tiêu công cộng của mình. Tuy nhiên, việc đánh thuế vào các hàng hoá cụ thể với những mức thuế cao, thấp khác nhau, Nhà nước có thể còn theo đuổi cả những mục tiêu khác: Hạn chế hay khuyến khích việc sản xuất và tiêu dùng chúng. Ở đây, chúng ta chỉ phân tích xem chính sách thuế của Nhà nước ảnh hưởng như thế nào đến cân bằng thị trường, đồng thời gánh nặng thuế mà Nhà nước áp đặt thực sự rơi vào ai?



Giả sử trên thị trường của một loại hàng hoá, trạng thái cân bằng ban đầu được xác lập và biểu thị bằng điểm E, nơi mà đường cầu D và đường cung S1 gặp nhau. Mức giá và sản lượng cân bằng là P1, Q1. Khi Chính phủ thu thuế trên mỗi đơn vị hàng hoá bán ra một lượng tiền thuế là T, những người sản xuất sẽ thấy rằng, giờ đây thuế đã làm tăng chi phí cung ứng hàng hoá của họ. Nếu trước kia, khi chưa có thuế, họ sẵn sàng cung ứng một mức sản lượng Q tại mức giá P, thì sau khi bị đánh thuế, họ chỉ sẵn sàng cung ứng mức sản lượng Q như cũ nếu mức giá là P + T. Nói cách khác, thuế làm cho đường cung S1 tịnh tiến lên trên thành đường S2 một đoạn là T. Điểm cân bằng thị trường mới, sau thuế sẽ là F. Mức giá và sản lượng cân bằng sau thuế là P2, Q2. ta có P2 lớn hơn P1 và Q2 nhỏ hơn sản lượng Q1 ban đầu. Như vậy, nếu các điều kiện khác là giữ nguyên, thuế làm cho sản lượng cân bằng giảm và mức giá cân bằng tăng. 



Hình 4: Thuế và sự phân phối gánh nặng thuế
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Sau thuế, giá cả tăng lên thành P2. Tính theo mỗi đơn vị hàng hoá, mức chênh lệch giá (P2 - P1) là phần gánh nặng thuế mà người tiêu dùng phải chịu. 



 Ở ví dụ này, chúng ta giả định rằng, người sản xuất sẽ phải là người nộp thuế. Cứ mỗi đơn vị hàng hoá bán ra, những người sản xuất phải nộp cho Chính phủ lượng tiền thuế là T. Liệu đây có phải là gánh nặng thuế mà người sản xuất thực sự phải chịu không?



Trước khi có thuế, khi bán mỗi đơn vị hàng hoá, nhà sản xuất thu được lượng tiền là P1. Sau khi có thuế, lượng tiền ròng mà nhà sản xuất thu được từ mỗi đơn vị hàng hoá là P2 trừ đi mức thuế T. Vì P2 lớn hơn P1 nên thiệt hại do thuế gây ra đối với người sản xuất không phải là toàn bộ T. Ở đây, một phần gánh nặng thuế mà người sản xuất phải nộp đã được chuyển sang người tiêu dùng thông qua việc giá cả hàng hoá tăng lên. Tính theo mỗi đơn vị hàng hoá, gánh nặng thuế mà người tiêu dùng phải chịu chính là ∆P = P2 - P1. Phần còn lại (T - ∆P) mới là gánh nặng thuế mà người sản xuất thực sự phải chịu.



Hình 5: Khi độ co giãn của cầu tương đối lớn so với độ co giãn của cung, gánh nặng thuế chủ yếu do người sản xuất chịu
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Việc phân phối gánh nặng thuế giữa người sản xuất và người tiêu dùng phụ thuộc vào độ co giãn của cầu và cung theo giá. Khi độ co giãn của cầu lớn hơn một cách tương đối so với của cung, gánh nặng thuế rơi vào người sản xuất là chủ yếu. Ngược lại, khi độ co giãn của cung lớn hơn một cách tương đối so với của cầu, gánh nặng thuế sẽ dồn chủ yếu vào người tiêu dùng. Hình 5 mô tả trường hợp thứ nhất. Trong trường hợp này, đường cầu D tương đối thoải, còn đường cung S1 tương đối dốc đứng. Với một mức thuế T đánh vào mỗi đơn vị hàng hoá, mức gia tăng về giá ∆P = P2 -P1 không nhiều. Gánh nặng thuế mà người tiêu dùng phải chịu không lớn. Phần còn lại (T - ∆P) tương đối lớn, do người sản xuất gánh chịu.



5.2.3. Vấn đề kiểm soát giá


- Giá trần: Là mức giá tối đa mà Nhà nước buộc những người bán phải chấp hành.



Khi thiết lập mức giá trần, mục tiêu của Nhà nước là bảo vệ những người tiêu dùng. Khi mức giá cân bằng trên thị trường được xem là quá cao, bằng việc đưa ra mức giá trần thấp hơn, Nhà nước hy vọng rằng, những người tiêu dùng có khả năng mua được hàng hoá với giá thấp và điều này được coi là có ý nghĩa xã hội to lớn khi những người có thu nhập thấp vẫn có khả năng tiếp cận được các hàng hoá quan trọng. Chính sách giá trần thường được áp dụng trên một số thị trường như thị trường nhà ở, thị trường vốn...


Hình 6: Giá trần và sự thiếu hụt hàng hóa (dư cầu)
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Giả sử khi Nhà nước chưa can thiệp, thị trường cân bằng tại điểm E, với mức giá P* và sản lượngQ*. Nếu P* được coi là quá cao, nhà nước quy định giá trần là P1 trong đó P1 thấp hơn P*. Tại mức giá P1, lượng cung giảm xuống còn QS1 đồng thời lượng cầu tăng lên thành QD1.



Thị trường giờ đây không còn ở trạng thái cân bằng. Trên thị trường tồn tại sự thiếu hụt hàng hoá hay sự dư cầu do lượng cầu lớn hơn lượng cung. Trên thị trường tự do, trạng thái dư cầu chỉ là tạm thời vì nó lại tạo ra áp lực tăng giá và chính điều này làm cho dư cầu dần dần bị triệt tiêu, đồng thời thị trường dịch chuyển về điểm cân bằng. Tuy nhiên, ở đây quy định về giá trần của Nhà nước khiến cho giá cả không được phép tăng lên vượt quá mức P1. Điều này khiến cho thị trường không trở về được điểm cân bằng. Hậu quả của việc thiếu hụt hàng hoá là: Ở mức giá P1 nhiều người tiêu dùng không mua được hàng hoá để thoả mãn nhu cầu của mình; nạn xếp hàng xuất hiện khiến cho việc mua hàng trở nên mất thời gian hơn; thị trường ngầm có cơ hội nảy sinh do sự khan hiếm hàng hoá... Những hậu quả này có thể làm tổn hại lợi ích của người tiêu dùng, không giống như sự kỳ vọng ban đầu của Nhà nước.



· Giá sàn: Là mức giá tối thiểu mà Nhà nước quy định. Trong trường hợp này, người mua không thể trả giá với mức giá thấp hơn giá sàn.



Khi định ra giá sàn về một loại hàng hoá, Nhà nước muốn bảo vệ lợi ích của những người cung ứng hàng hoá. Khi Nhà nước cho rằng mức giá cân bằng trên thị trường là thấp, Nhà nước có thể quy định một mức giá sàn - với tính cách là một mức giá tối thiểu mà các bên giao dịch phải tuân thủ - cao hơn. Khi không được mua, bán hàng hoá với mức giá thấp hơn giá sàn, trong trường hợp này, những người bán hàng hoá dường như sẽ có lợi. Nhờ việc kiếm soát giá của Nhà nước, họ có khả năng bán hàng hoá với mức giá cao hơn giá cân bằng thị trường. Một biểu hiện của việc định giá sàn là chính sách tiền lương tối thiểu. Khi quy định mức lương tối thiểu cao hơn mức lương cân bằng trên thị trường (và chỉ trong trường hợp này, chính sách giá sàn mới có ý nghĩa), Nhà nước kỳ vọng rằng những người lao động sẽ khấm khá hơn, nhờ có được mức lương cao hơn.



Hình 7: Hoạt động của thị trường lao động khi có chính sách tiền lương tối thiểu
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Hình 7 cho thấy một chính sách như vậy có thể dẫn đến những hậu quả gì. Khi chưa có sự can thiệp của Nhà nước, thị trường lao động cân bằng tại điểm E, nơi mà đường cầu DL và đường cung SL về lao động cắt nhau. Mức lương cân bằng là w*, số lượng lao động cân bằng là L*.



Giả sử Nhà nước quy định mức lương tối thiểu là w1 cao hơn mức lương cân bằng w*. Tại mức lương w1, lượng cầu về lao động của các doanh nghiệp giảm xuống thành LD1, trong khi lượng cung về lao động lại tăng lên thành LS1. Thị trường rơi vào trạng thái không cân bằng, với một lương dư cung là (LS1 - LD1). Lượng dư cung này biểu thị số người thất nghiệp, tức những người muốn đi làm với mức lương w1 song lại không tìm được việc làm. Do chính sách của Nhà nước, tiền lương không thể tự điều chỉnh theo hướng hạ xuống để "khử" lượng dư cung nói trên. Nói cách khác, thị trường không còn khả năng tự điều chỉnh để trở về trạng thái cân bằng.



Như vậy, có thể thấy, mặc dù chính sách tiền lương tối thiểu được thiết kế nhằm bảo vệ lợi ích của những người lao động, song nó lại có thể làm nảy sinh nhiều vấn đề. Những người được lợi nhờ chính sách này chỉ nằm trong số những người lao động may mắn có được việc làm và số lượng những người này ít hơn trước (LD1 so với L*). Trong khi đó, số người thất nghiệp tăng lên (trong ví dụ của chúng ta, trước kia trên thị trường không tồn tại hiện tượng thất nghiệp). Trong số này có cả những người trước đây vẫn tìm được việc làm do lượng cầu về lao động là L* cao hơn LD1. Ngoài ra, do trên thị trường tồn tại hiện tượng dư cung, thế mặc cả giữa những người thuê mướn lao động và những người cung ứng lao động cũng khác trước. Những người thuê mướn lao động sẽ có một vị thế tốt hơn để có thể đưa ra những quy định bất lợi cho những người muốn xin việc. Rõ ràng, chính sách tiền lương tối thiểu nói riêng, cũng như chính sách giá sàn nói chung cũng có thể gây ra những tổn hại đáng kể cho những người mà ban đầu chính sách này muốn bảo vệ.



5.2.4. Những tác động khác của thuế


Độ co giãn của cầu



Độ co giãn của cầu về một hàng hoá tính theo một biến số nào đó (giá cả, thu nhập...) biểu thị mức độ thay đổi trong lượng cầu về hàng hoá này nhằm đáp ứng một mức thay đổi nhất định của biến số nói trên, trong điều kiện các yếu tố khác là không đổi. Người ta thường đề cập tới độ co giãn của cầu theo giá, độ co giãn của cầu theo thu nhập và độ co giãn của cầu theo giá chéo.



Độ co giãn của cầu theo giá



Độ co giãn của cầu (price elasticity of demand) thể hiện độ nhạy của lượng cầu trước thay đổi về giá của hàng hoá. 



Độ co giãn của cầu theo giá được ký hiệu là ED, ED được đo bởi trị tuyệt đối của thương số giữa phần trăm thay đổi trong cầu chia cho phần trăm thay đổi trong giá

HYPERLINK "https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=M%E1%BB%A9c_gi%C3%A1&action=edit&redlink=1" 

HYPERLINK "https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=M%E1%BB%A9c_gi%C3%A1&action=edit&redlink=1"cả. 
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Phân loại co giãn của cầu theo giá



 + Cầu co giãn (elasticity) khi ED > 1: Các nhà kinh tế định nghĩa là cầu có co giãn vì số phần trăm thay đổi của cầu lớn hơn số phần trăm thay đổi của giá.



+ Cầu co giãn đơn vị (unit elastic) khi ED = 1:Các nhà kinh tế định nghĩa là cầu co giãn đơn vị. Khi đó, số phần trăm thay đổi của lượng cầu bằng đúng với tỷ lệ thay đổi của giá;



+ Cầu không co giãn (inelastic) khi ED < 1: Các nhà kinh tế định nghĩa là cầu không co giãn vì số phần trăm thay đổi của lượng cầu nhỏ hơn số phần trăm thay đổi của tăng giá.



· Hàm số cầu



+ Hàm số biểu diễn mối quan hệ giữa số cầu của một mặt hàng và giá của nó, như hàm số, được gọi là hàm số cầu.


 Để tiện lợi cho việc lý giải các vấn đề cơ bản của kinh tế học vi mô, người ta thường dùng hàm số bậc nhất (hay còn gọi là hàm số tuyến tính) để biểu diễn hàm số cầu. Vvậy, hàm số cầu thường có dạng:             
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Trong đó QD là số lượng cầu; P là giá cả; a, b, α và β là các hằng số. Vì lượng cầu và giá cả có mối quan hệ nghịch biến nên hệ số b và β [image: image21.png]




 do đó đồ thị của hàm cầu có dạng tuyến tính một đường thẳng.
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Độ co giãn của cầu về một loại hàng hoá cho biết mức độ thay đổi trong lượng cầu hàng hoá khi giá cả của nó thay đổi, trong khi các yếu tố có liên quan khác vẫn giữ nguyên. Nó được đo bằng tỷ số giữa phần trăm thay đổi trong lượng cầu so với phần trăm thay đổi trong mức giá. Nếu biểu thị eP là độ co giãn của cầu theo giá, ta có:
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Trong đó QD biểu thị lượng cầu về hàng hoá, còn P biểu thị mức giá hiện hành của chính hàng hoá này.



Vì lượng cầu và mức giá của một hàng hoá có xu hướng vận động ngược chiều nhau nên độ co giãn của cầu thường là số âm. Nó cho ta biết khi mức giá hàng hoá tăng lên (hay giảm xuống) 1% thì lượng cầu về hàng hoá sẽ giảm (hay tăng) bao nhiêu %. Chẳng hạn, khi eP = -2, điều đó có nghĩa là, nếu mức giá của hàng hoá tăng lên 1%, lượng cầu về hàng hoá sẽ giảm 2%. Giá trị tuyệt đối của eP càng lớn, cầu được xem là có độ co giãn càng cao: Một sự thay đổi tương đối nhỏ của mức giá dẫn đến một sự thay đổi tương đối lớn của lượng cầu về hàng hoá.



Có hai phương pháp tính độ co giãn của cầu theo giá: Thứ nhất, tính độ co giãn của cầu theo một khoảng giá cả; thứ hai, tính độ co giãn này tại một điểm giá cả.



+ Tính độ co giãn của cầu theo khoảng giá cả


Thực chất, cách tính này nhằm trả lời câu hỏi: Trong khoảng giá (P1, P2), nếu giá cả thay đổi từ P1 thành P2 và ngược lại, thì độ co giãn của cầu theo giá là bao nhiêu? Giả sử QD1 và QD2 lần lượt là lượng cầu tương ứng với các mức giá trên. Ta có
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Cách tính eP như công thức (1) trên đảm bảo được rằng độ co giãn của cầu theo giá khi mức giá thay đổi trong khoảng giá (P1; P2) có một giá trị thống nhất, dù ta xét theo chiều giá đi từ P1 thành P2 hay ngược lại, từ P2 thành P1. Ví dụ: Tại mức giá P1 = 40, lượng cầu về hàng hoá QD1 = 60; còn khi giá tăng lên thành P2 = 50 thì lượng cầu giảm xuống tương ứng thành QD2 = 55. Với những thông tin này ta dễ dàng tính ra: ∆QD = -5; (QD1+ QD2)/2 = 57,5; ∆P = 10 và (P1+ P2)/2 = 45. Theo công thức trên, eP = (-5/57,5) : (10/45) = -(9/23) = - 0,39. Trong khoảng giá này, cầu tỏ ra rất ít co giãn. Con số độ co giãn nói trên cho thấy khi mức giá tăng lên 1%, lượng cầu chỉ giảm đi khoảng 0,39%. Với công thức trên, nếu ta tính eP theo chiều giá giảm từ 50 xuống 40 và lượng cầu tăng tương ứng từ 55 lên thành 60 thì giá trị của eP không hề thay đổi. Vì thế nó đại diện cho độ co giãn của cầu theo giá khi giá cả thay đổi trong cung giá từ P1 đến P2.



+ Tính độ co giãn của cầu theo giá tại một điểm giá cả


Nếu ta tính độ co giãn của cầu về một loại hàng hoá tại một mức giá cụ thể P, ta muốn đo xem lượng cầu về hàng hoá sẽ thay đổi ra sao khi chúng ta tăng hay giảm giá với một sự thay đổi tương đối nhỏ xung quanh mức giá P. Khi đó, eP được tính theo công thức sau: 
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Giá trị của (∆QD/∆P) khi ∆P => 0 chính là đạo hàm của hàm QD tính theo đối số P tại điểm P. Đường cầu dốc xuống khiến cho giá trị trên và do đó, eP là âm. Ví dụ, cho một hàm cầu có dạng QD = - 0,5P + 80.



Theo công thức vừa nêu trên, độ co giãn của cầu theo giá tại mức giá P = 40 bằng -1/3 hay xấp xỉ -0,33. Nếu mức giá P = 100 thì eP lại bằng - 5/3 hay xấp xỉ bằng -1,67.



Dựa vào công thức (2), có thể thấy độ co giãn của cầu theo giá phụ thuộc vào: 1) Mức giá. Khi mức giá tương đối cao, độ co giãn của cầu nói chung, tương đối lớn; 2) Độ dốc của đường cầu ( tỷ số ∆P/∆QD).



Tại cùng một mức giá, đường cầu càng dốc, cầu càng kém co giãn.



Ngược lại, đường cầu càng thoải, cầu càng co giãn mạnh. Trong trường hợp này, một sự thay đổi tương đối nhỏ trong giá có thể dẫn tới sự thay đổi tương đối lớn trong lượng cầu. 
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Tại mức giá P1, cầu về một hàng hoá biểu thị bằng đường D1 kém co giãn hơn cầu về một hàng hoá khác biểu thị bằng đường D2.



Đằng sau độ dốc của đường cầu ẩn chứa những yếu tố kinh tế. Có những hàng hoá, cầu tương đối kém co giãn và đường cầu của những hàng hoá này được thể hiện như một đường có độ dốc cao. Ngược lại, có những hàng hoá khác, cầu lại co giãn tương đối mạnh theo giá. Đường cầu về chúng được thể hiện như một đường tương đối thoải. Những yếu tố quy định độ co giãn của cầu về một loại hàng hoá (theo giá) là:



+ Tính sẵn có của những hàng hoá thay thế


Một hàng hoá càng sẵn có những mặt hàng có khả năng thay thế trên thị trường, cầu về nó càng co giãn. Trong trường hợp này, khi mức giá của hàng hoá chúng ta đang phân tích tăng lên, lượng cầu về hàng hoá này có xu hướng giảm mạnh, vì người tiêu dùng có thể dễ dàng hơn trong việc chuyển sang sử dụng các hàng hoá thay thế khác, đang trở nên rẻ đi một cách tương đối. Cầu về một loại hàng hoá trở nên kém co giãn hơn, khi những mặt hàng có khả năng thay thế nó quá khan hiếm. Mức độ sẵn có của những hàng hoá thay thế phụ thuộc nhiều vào độ rộng, hẹp của phạm trù hàng hoá. Phạm trù hàng hoá càng rộng, ví dụ rượu nói chung, diện hàng hoá có khả năng thay thế nó càng hẹp. Khi phạm trù hàng hoá được thu hẹp lại dưới hình thức một dạng hàng hoá cụ thể hơn, ví dụ rượu "Lúa mới", diện hàng hoá có khả năng thay thế nó phong phú hơn. Vì thế, độ co giãn của cầu về rượu "Lúa mới" cao hơn độ co giãn của cầu về rượu nói chung.



+ Tính thiết yếu của hàng hoá


Độ co giãn của cầu theo giá phụ thuộc vào việc hàng hoá mà chúng ta đang xem xét là hàng thiết yếu hay xa xỉ. Đối với một hàng hoá được những người tiêu dùng nói chung coi là hàng thiết yếu (chẳng hạn như gạo, thuốc chữa bệnh¼), cầu về nó thường kém co giãn theo giá. Tính thiết yếu của hàng hoá liên quan đến việc thoả mãn các nhu cầu cơ bản của con người. Người ta luôn cần một khối lượng hàng hoá thiết yếu tương đối ổn định nào đó. Khối lượng này thay đổi không đáng kể trước những thay đổi thông thường của mức giá. Vì thế, cầu về hàng thiết yếu được xem là kém nhạy cảm trước sự thay đổi của giá. Khi hàng hoá được coi là hàng hoá xa xỉ (ví dụ đi du lịch nước ngoài), cầu về nó sẽ co giãn mạnh hơn theo giá. Khi giá hàng hoá tăng lên cao, trong điều kiện các yếu tố khác như thu nhập vẫn giữ nguyên, vì những người tiêu dùng vẫn có xu hướng ưu tiên cho việc thoả mãn những nhu cầu thiết yếu nên họ có thể tạm hoãn hoặc cắt giảm mạnh việc chi tiêu cho các mặt hàng xa xỉ. Cầu về những hàng hoá này rõ ràng nhạy cảm hơn trước những thay đổi trong giá cả của chúng.



+ Yếu tố thời gian


Độ co giãn của cầu theo giá thay đổi theo thời gian. Trong một khoảng thời gian ngắn, cầu về nhiều loại hàng hoá là ít co giãn, trong khi trong dài hạn, cầu về những hàng hoá này lại co giãn mạnh hơn. Ví dụ, việc giá xăng tăng làm cho lượng cầu về xăng giảm, song khi sự thay đổi giá là như nhau, sự cắt giảm lượng cầu về xăng trong ngắn hạn thường nhỏ hơn so với trong dài hạn. Lý do là: Trong một thời gian ngắn, người tiêu dùng tương đối khó điều chỉnh hành vi tiêu dùng của mình để thích ứng với việc giá xăng tăng. Họ có thể dùng xăng tiết kiệm hơn bằng cách bỏ đi những chuyến đi không thật cần thiết bằng ô tô, xe máy cá nhân. Thế nhưng việc tiết kiệm xăng bằng cách thay những chiếc ô tô, xe máy ưa thích song lại tiêu tốn nhiều xăng bằng những chiếc xe ít "ăn" xăng hơn lại đòi hỏi nhiều thời gian hơn. Điều này càng đúng đối với các công ty vận tải - những hộ tiêu dùng xăng lớn. Tuy nhiên, nếu khuynh hướng giá xăng tăng cao vẫn duy trì trong dài hạn, người tiêu dùng sẽ có đủ thời gian để thay đổi hành vi của mình. Vả lại, thời gian càng dài, những cải tiến công nghệ cũng như việc phát minh những năng lượng mới, rẻ tiền hơn thay thế xăng dầu sẽ làm cho người tiêu dùng có nhiều khả năng lựa chọn hơn. Cầu về xăng theo giá trong dài hạn rõ ràng co giãn mạnh hơn so với trong ngắn hạn.



Tuy nhiên, không phải đối với mọi hàng hoá tình hình đều diễn ra theo chiều hướng như vậy. Đối với một hàng hoá lâu bền như ô tô, tủ lạnh, khi giá cả của chúng tăng cao, lượng cầu ngắn hạn về những hàng hoá này thường giảm mạnh. Những người đang có ý định thay những chiếc ô tô cũ, những chiếc tủ lạnh đang dùng bằng những chiếc ô tô, tủ lạnh mới thường sẽ tạm hoãn lại nhu cầu mua sắm của mình. Tuy nhiên, nếu giá cả những hàng hoá này không có dấu hiệu giảm xuống, đến một lúc nào đó, họ không thể kéo dài thời gian sử dụng những chiếc ô tô, tủ lạnh cũ hơn được nữa. Họ vẫn phải mua sắm những chiếc ô tô, tủ lạnh mới. Điều đó cho thấy cầu về những hàng hoá lâu bền trong ngắn hạn lại có xu hướng co giãn mạnh hơn theo giá so với trong dài hạn.



Độ co giãn của cầu theo giá cung cấp một thông tin quan trọng cho các doanh nghiệp trong việc hoạch định các chiến lược giá cả. Điều này nằm ở chỗ: độ co giãn của cầu theo giá có quan hệ chặt chẽ với tổng doanh thu.



Tổng doanh thu về một loại hàng hoá chính là số tiền người ta thu được nhờ bán hàng. Nó bằng khối lượng hàng hoá bán được nhân với đơn giá: TR = P.Q (trong đó, TR là tổng doanh thu, P là mức giá, Q là sản lượng hàng hoá bán ra).



Khi cầu về hàng hoá là khá co giãn theo giá (tức là khi |eP| > 1), nếu tăng giá hàng hoá tổng doanh thu sẽ giảm, vì khoản lợi của việc bán hàng hoá với giá cao hơn không bù đắp được thiệt hại do việc giảm khối lượng hàng hoá bán được (do lượng cầu về hàng hoá giảm mạnh hơn).



Ngược lại, nếu doanh nghiệp giảm giá hàng hoá, nó sẽ tăng được tổng doanh thu. Vì cầu khá co giãn, việc giảm giá hàng hoá sẽ khiến cho doanh nghiệp tăng mạnh được khối lượng hàng hoá bán ra. Khoản lợi này sẽ lớn hơn khoản thiệt do phải giảm giá. Tổng doanh thu, vì thế, tăng lên.



Khi độ co giãn của cầu theo giá bằng đơn vị (tức |eP| = 1), sự tăng giá hay giảm giá chút ít sẽ không làm tổng doanh thu thay đổi. Trong trường hợp này, vì mức độ thay đổi tính theo phần trăm của giá cả và lượng cầu là bằng nhau nên cái lợi doanh nghiệp thu được từ việc tăng giá cũng bằng với khoản thiệt do nó phải giảm lượng hàng bán ra.



Khi cầu về hàng hoá kém co giãn theo giá (tức là khi |eP| < 1), nếu giá hàng hoá tăng, tổng doanh thu sẽ tăng. Ngược lại, nếu giá hàng hoá giảm, tổng doanh thu sẽ giảm. Trong trường hợp này, mức thay đổi tính theo phần trăm của lượng cầu nhỏ hơn mức thay đổi của giá cả. Do đó, nếu giá hàng hoá tăng, khoản lợi góp vào doanh thu của sự tăng giá lớn hơn mức sụt giảm trong doanh thu do khối lượng hàng hoá bán ra được ít hơn, rốt cục, tổng doanh thu sẽ tăng. Trong trường hợp giá giảm, do khối lượng hàng hoá bán ra tăng lên không đáng kể, nên thiệt hại về doanh thu do giá giảm lớn hơn khoản lợi về doanh thu do hàng hoá bán được nhiều hơn. Nói cách khác, nếu giá giảm, tổng doanh thu sẽ giảm.



 Các độ co giãn khác:


+ Độ co giãn của cầu theo thu nhập


Độ co giãn của cầu theo thu nhập đo lường mức độ phản ứng của lượng cầu về một loại hàng hoá trước sự thay đổi của thu nhập trong điều kiện các yếu tố khác không thay đổi. Nó được đo bằng tỷ số giữa phần trăm thay đổi trong lượng cầu và phần trăm thay đổi trong thu nhập.



Gọi I là thu nhập của người tiêu dùng, eI là độ co giãn của cầu theo thu nhập của một loại hàng hoá, ta có: 
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Độ co giãn của cầu theo thu nhập cho chúng ta biết, nếu các điều kiện khác được giữ nguyên thì khi thu nhập tăng lên 1%, lượng cầu hàng hoá sẽ tăng hay giảm bao nhiêu phần trăm.



Tương tự như độ co giãn của cầu theo giá, có thể tính độ co giãn của cầu theo thu nhập theo hai phương pháp: Tính theo một khoảng thu nhập và tính tại một điểm thu nhập.



Độ co giãn của cầu theo thu nhập có thể dương hoặc âm. Đối với những hàng hoá thứ cấp, khi thu nhập tăng lượng cầu về hàng hoá giảm ở mọi mức giá và ngược lại. Điều đó có nghĩa là lượng cầu và mức thu nhập là hai biến số vận động ngược chiều nhau. Nói cách khác eI trong trường hợp này luôn nhỏ hơn 0.



Đối với các hàng hoá thông thường, khi thu nhập tăng, cầu về hàng hoá luôn luôn tăng và ngược lại. Sự vận động cùng chiều giữa lượng cầu và thu nhập cho thấy, đối với các hàng hoá này eI là một số dương, lớn hơn 0. Tuy nhiên, bằng quan sát thực nghiệm, người ta nhận thấy rằng, trong các hàng hoá thông thường, có một nhóm hàng hoá, khi thu nhập tăng, tuy mức cầu về hàng hoá cũng tăng theo song tốc độ tăng của mức cầu lại nhỏ hơn tốc độ tăng của thu nhập. Nói cách khác, khi thu nhập tăng, tỷ trọng chi tiêu của người tiêu dùng về nhóm hàng hoá này trong tổng chi tiêu có xu hướng giảm. Ví dụ, nhóm hàng hoá phục vụ cho nhu cầu ăn uống thuộc loại như vậy. Nhóm hàng này được gọi là hàng thông thường thiết yếu. Đối với chúng, eI tuy lớn hơn 0, song lại nhỏ hơn 1, vì %∆QD < %∆I. Ngược lại, ở một nhóm hàng hoá khác, thu nhập càng tăng, nhu cầu mua sắm chúng ở người tiêu dùng càng cao; tốc độ tăng của lượng cầu lớn hơn tốc độ tăng của thu nhập. Những hàng hoá cao cấp như du lịch, xem ca nhạc... là những hàng hoá như vậy. Càng giàu có, con người càng chi tiêu nhiều cho những hàng hoá loại này. Chúng được gọi là những hàng hoá xa xỉ. Đối với hàng hoá xa xỉ, do %∆QD > %∆I khi thu nhập I tăng nên eI là một đại lượng lớn hơn 1.



Vì là thước đo mức độ thay đổi của nhu cầu khi thu nhập thay đổi nên độ co giãn của cầu theo thu nhập có thể cho chúng ta những thông tin hữu ích về triển vọng kinh doanh một loại hàng hoá trong tương lai.



Trong một nền kinh tế tăng trưởng nhanh, thu nhập của dân chúng tăng lên sẽ khiến cho họ thay đổi dần mô hình chi tiêu. Họ dần dần ít chi tiêu hơn cho những hàng thứ cấp và tăng nhanh phần chi tiêu cho những hàng hoá cao cấp hay "xa xỉ". Những nghiên cứu thực nghiệm nhằm đo lường cụ thể eI có thể giúp cho các nhà doanh nghiệp có những quyết định đầu tư hiệu quả.



+ Độ co giãn của cầu theo giá chéo


Độ co giãn của cầu theo giá chéo đo lường phản ứng của cầu về một loại hàng hoá trước sự thay đổi trong giá cả của một loại hàng hoá khác. Độ co giãn của cầu về hàng hoá X theo giá của hàng hoá Y được đo bằng tỷ số giữa phần trăm thay đổi trong lượng cầu về hàng hoá X và phần trăm thay đổi trong mức giá của hàng hoá Y, trong điều kiện các yếu tố khác là giữ nguyên. Biểu diễn theo công thức ta có:
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Trong đó eXY là độ co giãn của cầu về hàng hoá X theo giá của hàng hoá Y, QDX là lương cầu của hàng hoá X, PY là mức giá của hàng hoá Y, ∆ biểu thị mức thay đổi. Các phương pháp tính eXY cũng được sử dụng tương tự như trong trường hợp tính các độ co giãn khác.



Độ co giãn của cầu theo giá chéo phụ thuộc vào thực chất mối quan hệ giữa hàng hoá X và Y. Nếu chúng là cặp hàng hoá bổ sung cho nhau, eXY sẽ có giá trị âm, vì khi giá hàng hoá Y tăng thì lượng cầu về hàng hoá X ở mỗi mức giá (của X) sẽ giảm và ngược lại. Nếu X và Y là những hàng hoá thay thế cho nhau, eXY sẽ có giá trị dương, vì khi giá hàng hoá Y tăng, cầu về hàng hoá X sẽ tăng và ngược lại. Các hàng hoá này càng có công dụng giống nhau, càng dễ thay thế cho nhau, mức độ gia tăng trong cầu về hàng hoá X càng lớn khi giá hàng hoá Y tăng lên 1%. Điều đó có nghĩa là eXY càng lớn.



Việc nghiên cứu và thu thập thông tin về độ co giãn của cầu theo giá chéo cũng rất có ý nghĩa đối với các doanh nghiệp. Khi sự biến động giá của các mặt hàng khác cũng ảnh hưởng đến cầu của mặt hàng mà doanh nghiệp dang kinh doanh, doanh nghiệp không thể thờ ơ trước diễn biến cung, cầu trên các thị trường hàng hoá có liên quan.



Trong các độ co giãn của cầu nói trên, độ co giãn của cầu theo giá được coi là quan trọng nhất đối với quyết định kinh doanh của các doanh nghiệp. Vì thế, nói đến độ co giãn của cầu về một loại hàng hoá, thường người ta hàm ý nói đến độ co giãn của cầu theo giá.



5.3. Vai trò của Kiểm toán nhà nước đối với chính sách thuế và quản lý thuế


Thông qua việc trang bị những kiến thức về thuế, vai trò của thuế cũng như những tác động của thuế đến nền kinh tế và đời sống của mọi người dân giúp cho KTV có cái nhìn tổng quan về các góc cạnh của thuế giúp cho KTV trong hoạt động kiểm toán quản lý thuế.



Kiểm toán quản lý thuế là một bộ phận trong kiểm toán NSĐP, nên yêu cầu phải hướng đến mục tiêu chung của cuộc kiểm toán tài chính, tài sản công tại địa phương, đó là: Đánh giá tính trung thực, khách quan của báo cáo quyết toán ngân sách; đánh giá việc tuân thủ pháp luật trong quản lý, điều hành NSNN; đánh giá tính kinh tế, hiệu quả, hiệu lực trong quản lý, sử dụng NSNN. Theo đó, mục tiêu của kiểm toán quản lý thuế cụ thể như sau:



- Xác nhận tính đúng đắn, trung thực, hợp lý của báo cáo quyết toán thu NSNN, cung cấp thông tin để Hội đồng nhân dân các cấp phê chuẩn báo cáo quyết toán thu NSNN. Đây là mục tiêu cơ bản của loại hình kiểm toán xác nhận, để thực hiện mục tiêu này cần phải tổ chức phối hợp với kiểm toán tại Sở Tài chính, KBNN, Cục thuế.



- Đánh giá tính hợp lý của dự toán và việc tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước về công tác lập và giao dự toán thu NSNN; đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu NSNN trên địa bàn năm ngân sách được kiểm toán thuộc phạm vi quản lý của cơ quan quản lý thuế.



- Đánh giá việc tuân thủ Luật NSNN, Luật kế toán, các Luật thuế, Luật quản lý thuế và văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan trong quản lý, điều hành thu NSNN của cơ quan Thuế và các cơ quan chức năng tại địa phương.



- Thông qua kiểm toán tại cơ quan quản lý thuế tại địa phương, đánh giá việc tuân thủ pháp luật về thuế, quản lư thuế và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với người nộp thuế; chỉ ra các thiếu sót, sai phạm (nếu có) của người nộp thuế liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ thuế để kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý kịp thời, nhằm đảm bảo thu đúng, thu đủ và đúng thời hạn theo quy định của pháp luật cho NSNN.



 - Thông qua hoạt động kiểm toán, chỉ ra các bất cập, tồn tại về chính sách thuế (tăng thuế suất chẳng hạn...) và cơ chế quản lý thuế để kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấn chỉnh, sửa đổi, ban hành mới kịp thời hoặc bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về thuế và quản lý thuế nhằm góp phần động viên đầy đủ, kịp thời và đúng đối tượng các nguồn thu cho NSNN.



 - Đánh giá việc tuân thủ pháp luật về thuế, quản lý thuế và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao đối với cơ quan quản lý thuế; chỉ ra các thiếu sót, sai phạm để xác định trách nhiệm của tập thể và cá nhân có liên quan.



 - Đánh giá tính kinh tế, tính hiệu quả, hiệu lực của hoạt động quản lý thuế.



CÂU HỎI ÔN TẬP



CHƯƠNG 1:



1. Hãy trình bày các khái niệm về GDP, GNP, GNI, GDP xanh và cách tính các đại lượng này? Hãy phân tích các hạn chế các đại lượng này trong phân tích kinh tế vĩ mô?



2. Lạm phát là gì? Cách tính lạm phát? Hãy phân tích nguyên nhân của lạm phát? Tác động của lạm phát đến nền kinh tế và cách phòng chống? Hãy phân tích và bình luận các giải pháp kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô của Chính phủ giai đoạn 2011-2015.



3. Thất nghiệp là gì? Cách tính thất nghiệp? mối quan hệ giữa thất nghiệp và tăng trưởng kinh tế? cách xử lý thất nghiệp? SDR là gì? Vai trò của SDR đối với nền kinh tế thế giới? SDR hiện nay có những đồng tiền nào? Điều kiện để trở thành SDR?



4. Theo Anh /Chị, KTV có thể vận dụng được gì qua học phần các biến số vĩ mô vào hoạt động kiểm toán của KTNN để hoàn thành chức năng của KTNN?



CHƯƠNG 2:



1. Trình bày các khái niệm cơ bản về tăng trưởng kinh tế, phát triển kinh tế, PTBV, tăng trưởng xanh? Lấy một ví dụ về tăng trưởng bền vững và một ví dụ tăng trưởng không bền vững ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.



2. Hãy phân tích so sánh tăng trưởng kinh tế và phát triển kinh tế? Hãy trình bày các đặc điểm chính được đánh giá là khác nhau giữa các nước phát triển và các nước đang phát triển?



3. Hãy phân tích các nhân tố tác động đến tăng trưởng kinh tế?



4. Hãy trình bày khái niệm cơ cấu kinh tế và tái cơ cấu kinh tế? các nhân tố tác động đến cơ cấu kinh tế? Trình bày nội dung Đề án tái cơ cấu kinh tế hiện nay ở Việt Nam?



5. Hãy trình bày chính sách tài khóa và chính sách tài chính và so sánh hai chính sách này?



6. Hãy trình bày sự vận dụng chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ trong các pha của chu kỳ kinh tế để phát triển kinh tế?



7. Hãy phân tích chính sách việc làm và mối quan hệ giữa thất nghiệp và tăng trưởng kinh tế?



8. Hãy phân tích chính sách công bằng xã hội và sự đánh đổi giữa công bằng và phát triển?



CHƯƠNG 3:



1. Hãy nêu và phân tích khái niệm, vai trò, đặc điểm của hàng hóa công cộng? Tại sao lại nói hàng hóa công cộng là sự thất bại của thị trường?



2. Hãy nêu và phân tích cách thức cung cấp hàng hóa công cộng của Chính phủ?



3. Hãy nêu và phân tích cơ chế tài chính đối với dịch vụ công hiện nay tại Việt Nam.


CHƯƠNG 4:



1. Hãy nêu phương pháp phân tích lợi ích chi phí là gì? Các nguyên tắc khi áp dụng phương pháp phân tích lợi ích - chi phí?



2. Chi tiêu công là gì? Vai trò của chi tiêu công?



3. Tại sao phải kiểm soát chi tiêu công?



4. Quản lý chi tiêu công và rủi ro trong quản trị chi tiêu công?


5. Vai trò của KTNN trong quản lý chi tiêu công?



CHƯƠNG 5:



1. Hãy nêu khái niệm thuế, phí và so sánh thuế và phí.



2. Hãy phân tích vai trò và tác động của thuế đến nền kinh tế.



3. Hãy nêu các nguyên tắc đánh thuế? Theo các anh chị trong đánh thuế nên tôn trọng nguyên tắc công bằng hay nguyên tắc hiệu quả.



4. Tí có khả năng nhưng quyết định sống nhàn nhã không muốn giàu có mà “phải lao tâm khổ tứ” còn Tèo không có khả năng nhưng nỗ lực phấn đấu?



- Là bố mẹ Tí và Tèo, bạn nên hỗ trợ ai? 



-  Nếu là Chính phủ, bạn nên đánh thuế ai?



5. Theo Anh/Chị Chính phủ cần xây dựng chính sách thuế như thế nào để bảo đảm tính tối ưu?
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II. NỘI DUNG



CHƯƠNG 1


TỔNG QUAN VỀ TIỀN TỆ VÀ TÀI CHÍNH


1.1. Những vấn đề cơ bản về tiền tệ 



1.1.1. Tiền tệ



1.1.1.1. Sự ra đời của tiền tệ



Kinh tế học đã chỉ ra rằng, tiền tệ là một phạm trù kinh tế khách quan, gắn liền với sự ra đời và phát triển của sản xuất và trao đổi hàng hóa của nhân loại. 



Khi nghiên cứu về quá trình ra đời của tiền tệ, C. Mác kết luận: “Trình bày nguồn gốc phát sinh của tiền tệ, nghĩa là phải khai triển cái biểu hiện của giá trị, biểu hiện bao hàm trong quan hệ giá trị của hàng hóa, từ hình thái ban đầu giản đơn nhất và ít thấy rõ nhất cho đến hình thái tiền tệ là hình thái mà ai nấy đều thấy” (C.Mác - Tư Bản - Quyển I, Trang 75 -  Nhà xuất bản Sự thật - Hà Nội 1963).



Trong quan hệ trao đổi, hình thức giá trị được biểu hiện qua 4 hình thái: 



- Hình thái giá trị giản đơn hay ngẫu nhiên



Trong hình thái này, các chủ nhân của các hàng hóa bất kỳ có thể trao đổi các hàng hóa với một tỷ tệ nào đó. Chẳng hạn, 2 hàng hóa A và B được trao đổi ngẫu nhiên cho nhau theo một tỷ lệ



1A = xB; hay 1B = 1/xA



- Hình thái giá trị toàn bộ hay mở rộng



Lúc này một hàng hóa có thể được trao đổi với nhiều hàng hóa khác theo những tỷ lệ trao đổi tương ứng và chúng có thể là không giống nhau. Chẳng hạn



1A = xB



      = yC



      = zD



…



Hình thái trao đổi này cho thấy việc trao đổi đã được mở rộng ra và cao hơn hình thái giản đơn ban đầu nói trên.



- Hình thái ngang giá chung



Từ hình thái mở rộng, đến một lúc nào đó một hàng hóa được lựa chọn ra như là một hàng hóa “chuẩn” mà trước khi trao đổi, các hàng hóa khác đều phải “soi mình” vào hàng hóa đó, thì hàng hóa này được coi là “vật ngang giá chung” cho các hàng hóa khác. Sự ngang giá này thực chất là sự ngang bằng về giá trị của các hàng hóa được đưa ra trao đổi, nên chúng còn được gọi là hình thái giá trị chung.



Giả sử hàng hóa A được lựa chọn là vật ngang giá chung, có thể biểu diễn mối quan hệ của các hàng hóa A như sau:


xB =



yC = 1A



zD =



…



Khi thực hiện trao đổi, có thể minh họa



xB = (1A) = yC; xB = (1A) = zD; yC = (1A) = zD;…



- Hình thái tiền tệ



Trên cơ sở hình thái ngang giá chung, đến khi vật ngang giá chung được sử dụng một cách hết sức phổ biến, rộng rãi, mọi nơi mọi lúc và được hầu hết mọi người chấp nhận trong hoạt động trao đổi, thì vật ngang giá chung này tự nhiên tách khỏi thế giới hàng hóa, hầu như không còn phát huy giá trị sử dụng vốn có của nó nữa, mà chuyên để dùng làm vật ngang giá chung, tức là đo lường giá trị của các hàng hóa khác trong hoạt động trao đổi. Đến lúc này, hàng hóa - vật ngang giá chung - có tên gọi mới là “tiền” (T) và có chức năng mới là để phục vụ hoạt động trao đổi. Ở hình thái này, quan hệ trao đổi của hai hàng hóa A và B chẳng hạn, được thực hiện như sau:


A - T - B; mà thực chất là gồm 2 quá trình: (i) A - T (Bán) và (ii) T - B (Mua)



Hoạt động trao đổi hàng hóa giờ đây được thực hiện bởi hai qua trình bán, mua và chúng có thể độc lập tương đối với nhau. 



Từ hình thái giá trị giản đơn hay ngẫu nhiên đến hình thái tiền tệ là một quá trình lịch sử lâu dài, nhằm giải quyết các mâu thuẫn vốn có trong bản thân hàng hóa. Tiền tệ ra đời đã làm cho việc trao đổi hàng hóa, dịch vụ được dễ dàng, nhanh chóng hơn.



Nghiên cứu về lịch sử tiền tệ, các nhà Kinh tế Paul A.Samuelson và William D. Nordhaus cũng kết luận rằng: “Do các xã hội có sự mua bán rộng rãi không thể vượt qua được các cản trở quá lớn của hình thức trao đổi hiện vật, nên việc sử dụng một vật trung gian làm phương tiện trao đổi được mọi người chấp nhận. Đó là “tiền tệ” (Kinh tế học - Tập I, trang 332- Viện quan hệ quốc tế Việt Nam biên dịch năm 1989).



1.1.1.2. Định nghĩa tiền tệ



Tiền tệ là sản phẩm tất yếu của hoạt động trao đổi hàng hóa, là yếu tố cần thiết, khách quan để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình trao đổi hàng hóa (và ngày nay được hiểu là bao gồm cả trao đổi dịch vụ). Cho đến nay có khá nhiều cách hiểu về tiền.



C.Mác khi nghiên cứu quá trình ra đời của tiền tệ, đã đưa ra định nghĩa nổi tiếng về tiền tệ. Ông cho rằng, tiền tệ là một loại hàng hóa đặc biệt, được tách ra khỏi thế giới hàng hóa để làm vật ngang giá chung, đo lường giá trị của các hàng hóa khác.



Định nghĩa của C.Mác là rất chuẩn xác ở thời kỳ con người chọn hàng hóa để làm tiền tệ. Tiền tệ ở đây vốn là hàng hóa (hóa tệ) nên chúng có đầy đủ giá trị, chúng là tiền thực chất, mà khi vàng được chọn làm tiền là một ví dụ điển hình.



Tiếp theo, các nhà kinh tế học cũng đưa ra những cách hiểu không hoàn toàn giống nhau về tiền. Chẳng hạn, như nhà kinh tế học người Mỹ nổi tiếng Paul A.Samuelson, trong tác phẩm “Kinh tế học” nổi tiếng của mình (đã được dẫn ra trên đây), khi bàn về Kinh tế vi mô, ông cho rằng, những đồng dollar là những lá phiếu mà người tiêu dùng dùng để bỏ cho các hãng. Hay nói cách khác, tiền tệ (những đồng dollar) được hiểu là công cụ để thể hiện tín hiệu của Cầu đối với Cung của thị trường. Bên cạnh đó, khi bàn về Kinh tế vĩ mô, ông lại cho rằng, trong nền kinh tế thị trường, tiền tệ là nhân vật chính của sân khấu kinh tế vĩ mô. Ở góc độ này, tiền tệ được hiểu là công cụ chính yếu nhất để quyết định sự vận hành của nền kinh tế ở tầm vĩ mô. 



Còn nhà kinh tế học người Pháp J.M.Albertini trong tác phẩm “Guồng máy của nền kinh tế quốc dân” (Bản tiếng Việt, Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1992), cho rằng, tiền tệ là thứ cho người chủ sở hữu chúng một cái quyền, đó là quyền nhận lấy một phần của cải trong tổng khối lượng của cải của xã hội được đưa ra trao đổi. Cách hiểu này có phần gần giống với Paul A.Samuelson ở góc độ Kinh tế vi mô.



 Suy cho cùng, về bản chất, tiền tệ là vật ngang giá chung, làm phương tiện để trao đổi hàng hóa, dịch vụ và thanh toán các khoản phát sinh giữa các chủ thể khác nhau trong xã hội. Theo quan điểm của Frederic S.Mishkin, nhà kinh tế thuộc trường Đại học Columbia (Mỹ), được trình bày trong cuốn “Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính” (bản tiếng Việt, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội 1992),  thì bất cứ cái gì được chấp nhận làm trung gian trao đổi, thanh toán và được nhiều người thừa nhận đều được gọi là tiền. Có thể nói, đây là một cách hiểu rất hiện đại về tiền, không hề mâu thuẫn với các định nghĩa đã có trước đây và hầu như phù hợp với tất cả mọi loại tiền tệ.



Tuy nhiên, để có một định nghĩa chính xác về tiền tệ là điều không đơn giản. Nhà kinh tế học Milton Spercer (trường Đại học quản lý kinh doanh Mỹ) cũng thừa nhận rằng: “Nếu bạn cho rằng, bạn hiểu một cách chính xác tiền tệ là gì thì bạn còn giỏi hơn nhiều nhà kinh tế” (Kinh tế học hiện đại - Phần III).



Đặc biệt trong điều kiện hiện nay, khi mà nền kinh tế hàng hóa phát triển cao độ và trình độ công nghệ ngân hàng hiện đại, thì câu trả lời về tiền tệ vẫn là điều bí ẩn. Trong khi các quan niệm cổ điển cho rằng, tiền tệ là vàng, bạc hoặc là các tờ giấy bạc ngân hàng, thì các nhà kinh tế học hiện đại còn cho rằng: kỳ phiếu, hối phiếu, séc…cũng là tiền tệ. Giáo sư, Tiến sỹ người Anh A.C.L.Day đã kết luận: “Từ những thập kỷ đầu tiên của thế kỷ này, nhiều dạng tiền tệ đã là những hình thái của tài sản thực sự, chủ yếu là vàng và bạc. Nhưng thời kỳ đó đã qua rồi và toàn bộ tiền tệ đang sử dụng trong các nền kinh tế hiện đại đều là những trái quyền” (Kinh tế tiền tệ, trang 10, Licosaxuba Hà Nội biên dịch 1989).



1.1.1.3. Chức năng của tiền tệ



Theo quan điểm của C.Mác, xuất phát từ nghiên cứu quá trình ra đời của tiền tệ, đó là những “hóa tệ”, thì chúng có 5 chức năng chủ yếu sau đây.



(1). Chức năng thước đo giá trị


Giá trị của tiền được dùng làm phương tiện để đo lường giá trị của hàng hoá khác. Thông qua quan hệ này tiền đã thực hiện chức năng thước đo giá trị.



Các điều kiện để thực hiện các chức năng này



+ Tiền phải có đầy đủ giá giá trị (tiền vàng)



+ Tiền có tiêu chuẩn giá cả rõ ràng 



+ Không cần phải có tiền thật, chỉ cần có tiền trong tưởng tượng



(2). Phương tiện lưu thông 



Tiền làm vai trò trung gian trong trao đổi hàng hóa với nhau. Quá trình này diễn ra như sau



Hàng - Tiền - Hàng (H - T - H), thực chất là gồm 2 quá trình



+ Bán: H - T, người có hàng hóa bán chúng để lấy tiền



+ Mua: T - H, sau đó dùng tiền để mua hàng hóa khác



Như vậy, điểm bắt đầu và điểm kết thúc đều là hàng hóa (H), tiền (T) chỉ là trung gian cho hoạt động trao đổi.



(3). Chức năng phương tiện cất trữ giá trị


Cất trữ giá trị là tích luỹ một lượng giá trị nào đó bằng những phương tiện chuyển tải giá trị được xã hội thừa nhận với mục đích là chuyển hoá thành hàng hóa trong tương lai.



Dưới góc độ này, tiền được coi là một loại tài sản quí và chúng hoàn toàn có khả năng chuyển đổi thành những hàng hóa khác trong tương lai. Khi thực hiện chức năng này tiền là tiền thực chất (tiền vàng) thì càng tốt.



(4). Chức năng phương tiện thanh toán


Phương tiện thanh toán là tiền được sử dụng với tư cách là công cụ thanh toán các khoản nợ về hàng hóa trong mua bán trước đây hoặc sau này,  hoặc chi trả cho một nghĩa vụ nợ nào đó.



Khi thực hiện chức năng này, tiền và hàng hóa vận động độc lập tương đối với nhau có thể cả về không gian và thời gian. Cụ thể:


+ Không gian: có thể mua, bán ở chỗ này nhưng thanh toán ở chỗ khác



+ Thời gian: có thể trả tiền trước hoặc sau khi mua hàng hóa



Cũng tương tự như đối với thực hiện chức năng phương tiện trao đổi, khi thực hiện chức năng này tiền phải là tiền thật. 



(5). Chức năng tiền tệ thế giới 


Tiền thực hiện được chức năng tiền tệ thế giới có nghĩa là chúng được chấp nhận với tư cánh là tiền không chỉ ở một quốc gia, mà ở nhiều quốc gia, thậm chí là ở tất cả các quốc gia trên thế giới.



Khi thực hiện chức năng tiền tệ thế giới đòi hỏi phải có tiền mặt và tiền thực chất, nhưng thông thường phải đưa về dạng nén, thỏi (vàng, bạc…) để thực hiện việc thanh toán cuối cùng.



Theo quan điểm của các nhà kinh tế học hiện đại, tiền tệ có 3 chức năng chủ yếu sau đây.



(i). Chức năng đo lường giá trị



Tiền tệ có khá năng căn bản, đầu tiên là có thể đo lường giá trị, nghĩa là nó được dùng để đo lường giá trị các hàng hóa, dịch vụ trước khi thực hiện trao đổi. Người ta đo giá trị của hàng hóa và dịch vụ bằng tiền giống như người ta đo trọng lượng của một vật bằng kilogam, đo chiều dài một vật bằng mét. Để thấy được vì sao chức năng này quan trọng, chúng ta hãy so sánh quá trình trao đổi hiện vật với trao đổi hàng hóa có tiền làm môi giới trung gian.



Trong quá trình trao đổi trực tiếp, có 3 mặt hàng đưa ra trao đổi: A, B, C thì chúng ta chỉ cần biết 3 giá để có thể trao đổi các hàng hóa này với nhau. Đó là:



- Giá của hàng hóa A được tính bằng bao nhiêu hàng hóa B;



- Giá của hàng hóa A được tính bằng bao nhiêu hàng hóa C;



- Giá của hàng hóa C được tính bằng bao nhiêu hàng hóa B;



Tương tự, nếu có 10 mặt hàng đưa ra trao đổi, chúng ta phải cần biết 45 giá để có thể trao đổi hàng này lấy một hàng hóa khác, với 100 mặt hàng chúng ta cần tới 4.950 giá, và với 1.000 mặt hàng thì chúng ta cần biết 499.500 giá (theo công thức tổng quát tính số cặp khi có N phân tử = N(N-1)/2).



Nếu nền kinh tế có tiền tệ làm trung gian, thì người ta định giá bằng đơn vị tiền tệ cho tất cả hàng hóa đem trao đổi trên thị trường. Do vậy, có bao nhiêu hàng hóa đưa ra trao đổi thì có bấy nhiêu giá cả. Có nghĩa là, nếu có 3 hàng hóa đưa ra trao đổi thì có 3 giá, có 10 hàng hóa trao đổi thì có 10 giá, có 1000 hàng hóa trao đổi thì có 1000 giá. Vậy là, việc dùng tiền làm đơn vị đánh giá sẽ thuận lợi rất nhiều cho quá trình trao đổi hàng hóa, giảm được chi phí trong trao đổi do giảm được số giá cần xem xét.



Số lượng giá trong một nền kinh tế hiện vật ứng với số lượng giá trong nền kinh tế tiền tệ.


			Số mặt hàng trao đổi


			Số lượng giá trong nền kinh tế hiện vật


			Số lượng giá trong nền kinh tế tiền tệ





			3


			3


			3





			10


			45


			10





			100


			4.950


			100





			1.000


			499.500


			1.000





			10.000


			49.995.000


			10.000








(ii). Chức năng phương tiện trao đổi 



Trong nền kinh tế, tiền tệ làm phương tiện trao đổi khi nó được dùng để mua bán hàng hóa, dịch vụ, hoặc thanh toán các khoản nợ cả trong và ngoài nước. Việc dùng tiền làm phương tiện trao đổi đã nâng cao hiệu quả hoạt động của nền kinh tế, bởi nó đã tiết kiệm được các chi phí quá lớn trong quá trình trao đổi trực tiếp hàng đổi hàng, các chi phí giao dịch thường rất cao. Điều này đã được cắt nghĩa ở mục 1.1.1 trên đây, khi trao đổi được thực hiện dưới hình thái tiền tệ. Do quá trình trao đổi trên thực tế được tách ra thành hai là quá trình bán (H - T) và quá trình mua (T - H) có thể hoàn toàn độc lập với nhau, nên người mua, người bán phải tìm được những người trùng hợp với mình về nhu cầu trao đổi, thời gian trao đổi, không gian trao đổi. Quá trình trao đổi chỉ được diễn ra khi có sự phù hợp đó. Tiền tệ làm trung gian trong trao đổi đã hoàn toàn khắc phục được các hạn chế của quá trình trao đổi trực tiếp tạo ra. Người có hàng bán lấy tiền, sau đó sẽ mua được hàng mà họ cần. Bởi vậy, người ta coi tiền như thứ dầu mỡ bôi trơn, cho phép nền kinh tế hoạt động trôi chảy hơn, khuyến khích chuyên môn hóa và phân công lao động.



Thực ra, chức năng phương tiện trao đổi của tiền tệ theo cách hiểu hiện đại là bao gồm cả chức năng phương tiện thanh toán như cách hiểu cổ điển trên đây.



(iii). Chức năng phương tiện dự trữ về mặt giá trị



Tiền tệ làm phương tiện dự trữ giá trị có nghĩa là, khi người ta nắm giữ một lượng tiền thì xét dưới góc độ giá trị, cũng tương tự như đang nắm giữ một khối lượng hàng hóa. Sở dĩ như vậy là vì, tiền tệ bản thân nó hoặc là tương ứng với một lượng giá trị (nếu đó là tiền thực chất), hoặc tương ứng với một lượng giá trị mà nó đại diện (nếu đó là tiền dấu hiệu). Từ đó, tiền tệ trên thực tế chứa đựng sức mua một lượng hàng hóa nào đó trong một thời gian nhất định. Nhờ chức năng này của tiền tệ mà người ta có thể tách rời được quá trình bán và mua như đã được chỉ ra trên đây. Đồng thời, cũng vì thế mà tách được thời gian từ lúc có thu nhập đến lúc tiêu dùng số thu nhập đó. Chức năng này là quan trọng vì mọi người đều không muốn chi tiêu hết thu nhập của mình ngay khi nhận, mà dự trữ để sử dụng lâu dài trong tương lai. Tất nhiên, tiền không phải duy nhất là nơi chứa đựng giá trị, mà các tài sản khác cũng là nơi chứa giá trị, như các tài sản vật chất quí hiếm, vàng, bạc, kim cương, cổ phiếu, thương phiếu…Nhưng tiền là tài sản có tính lỏng cao nhất, bởi nó là phương tiện trao đổi, nó không cần phải chuyển đổi thành bất cứ thứ gì khác khi với mục đích để mua hàng hóa hoặc chi trả tiền dịch vụ.



Các nhà kinh tế học hiện đại không cho rằng tiền có chức năng tiền tệ thế giới không phải những đồng tiền ngày nay đã thay đổi chức năng. Ở đây chủ yếu là sự khác biệt về nhận thức và quan niệm. Khi một đồng tiền nào đó được chấp nhận ở phạm vi nhiều quốc gia hoặc trên toàn thế giới thì không có nghĩa nó có thêm chức năng mới, mà là sự mở rộng việc chấp nhận với tư cách là tiền. Nói cách khác, lúc này ba chức năng vốn có của đồng tiền đó được phát huy không chỉ ở một quốc gia, mà ở nhiều quốc gia trên thế giới.



1.1.1.4. Sự phát triển của hình thái tiền tệ



Tiền tệ là sản phẩm tất yếu của nền kinh tế hàng hóa. Sau khi ra đời, tiền tệ là công cụ quan trọng để phát triển nền kinh tế - xã hội. Để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho lưu thông hàng hóa và dịch vụ, phát triển nền kinh tế - xã hội, hình thái của tiền tệ cũng ngày càng được hoàn thiện hơn.



a) Tiền tệ bằng hàng hóa



Trong thời kỳ đầu lịch sử tiền tệ, tùy theo những điều kiện cụ thể của các dân tộc khác nhau và ở các thời đại khác nhau mà vai trò tiền tệ được thể hiện ở các hàng hóa khác nhau (hóa tệ). Nhưng thông thường, những hàng hóa đó là những vật dụng quan trọng bậc nhất hay những đặc sản quý hiếm của địa phương. Lịch sử ghi nhận rằng, thời kỳ nguyên thủy của tiền tệ, vai trò tiền tệ thường được thể hiện ở gia súc (dân tộc cổ đại Slavơ), da thú (ở các dân tộc Scăng - đi - náp và nước Nga cổ đại), vỏ ốc quý (quần đảo Thái Bình Dương và Châu Phi), chè (Tây Tạng và Mông Cổ), muối (ở miền Tây Su Đăng)…



Cùng với sự phân công lao động xã hội lớn lần thứ hai, thủ công nghiệp tách khỏi nông nghiệp, vai trò tiền tệ chuyển dần sang các kim loại. Cuối cùng thời kỳ này, vai trò tiền tệ đã được cố định ở vàng. Bởi vì vàng có nhiều đặc tính ưu việt hơn các hàng hóa khác lúc bấy giờ trong việc thực hiện các chức năng của tiền tệ. Đó là:



- Tính đồng nhất của vàng rất cao. Điều đó rất thuận lợi trong việc đo lường, biểu hiện giá cả của các hàng hóa trong quá trình trao đổi.



- Dễ phân chia mà không làm ảnh hưởng đến giá trị vốn có của nó. Điều đó có ý nghĩa quan trọng trong việc biểu hiện giá cả và lưu thông hàng hóa trên thị trường. Bởi lẽ, trên thị trường hàng hóa rất đa dạng và giá cả rất khác nhau.



- Dễ mang theo, bởi vì một thể tích nhỏ và trọng lượng nhỏ của vàng có thể đại diện cho giá trị một khối lượng hàng hóa lớn.



- Thuận tiện trong việc thực hiện chức năng dự trữ giá trị của tiền tệ…



Để đảm bảo cho các đồng tiền vàng phải có đủ giá trị, các nhà nước đã đưa ra qui định về Tiêu chuẩn giá cả của đồng tiền. Đó là hàm lượng vàng mà một đơn vị tiền tệ bắt buộc phải có đủ.



Chẳng hạn ở Mỹ, tiêu chuẩn giá cả của 1 USD có hàm lượng vàng là 0.736662g, ở Pháp 1 FRF hàm lượng vàng là 0,160000gr ở Anh 1 GBP có hàm lượng vàng là 2,13281 g... 



Trình độ sản xuất ngày càng phát triển, khối lượng hàng hóa và dịch vụ đưa ra trao đổi ngày càng nhiều. Trong khi đó khả năng về vàng lại rất có hạn. Do vậy, theo thời gian, giá trị của vàng lớn đến mức người ta khó có thể chia nhỏ ra để tiến hành những việc mua bán bình thường. Mặt khác, các hàng hóa đóng vai trò tiền tệ trước đây đều có khuynh hướng tự bản thân nó vừa phải có giá trị, vừa phải có một công dụng nhất định nào đó. Còn ngày nay, giá trị của tiền tệ là do tính pháp định của Nhà nước. Việc tìm kiếm một loại hình tiền tệ mới thay thế cho vàng trong lưu thông đã trở nên cần thiết.



b) Tiền dấu hiệu



Sau một thời gian dài, thời đại tiền bằng hàng hóa đã nhường chỗ cho thời đại tiền dấu hiệu. Lúc đầu, do những đồng tiền bằng vàng, bạc… trong quá trình lưu thông bị hao mòn đi, tức là trọng lượng bị giảm, tiêu chuẩn giá cả không còn đảm bảo, nhưng vẫn được chấp nhận trong lưu thông, thanh toán bình thường. Điều này đã dẫn tới việc các xưởng đúc tiền tự ý rút bớt lượng vàng, thay vào đó bằng những kim loại khác kém giá trị hơn, nhưng việc lưu thông chúng vẫn được chấp nhận. Cuối cùng, những đồng tiền được đúc bằng những kim loại kém giá trị, thậm chí có giá trị không đáng kể so với giá trị mà nó đại diện, vẫn cứ được chấp nhận, dẫn tới sự xuất hiện của tiền dấu hiệu.



Một lý do khác cắt nghĩa cho việc ra đời tiền dấu hiệu thay cho tiền thực chất là, suy cho cùng, tiền chủ yếu cũng chỉ đóng vai trò trung gian trao đổi, thanh toán. Mục đích cuối cùng của mọi người trong quá trình trao đổi là hàng hóa, tiền chỉ là phương tiện thuận lợi cho việc đạt mục đích đó. Điều này chứng tỏ tiền không nhất thiết phải là tiền thực chất, mà chỉ là những cái mang tính qui ước và mọi người đều chấp nhận là được. Lý giải này là khá thuyết phục cho việc ra đời tiền dấu hiệu thay cho tiền thực chất. Từ đó, tiền dấu hiệu còn được gọi là “Tín tệ” (Đồng tiền của lòng tin, của sự tín nhiệm).



Như vậy, tiền dấu hiệu là một bước thay đổi quan trọng trong quá trình lịch sử phát triển của tiền tệ. Mặc dù tiền dấu hiệu không triệt tiêu tiền thực chất, nhưng trong lưu thông trao đổi hàng hóa, tiền dấu hiệu đã thực hiện sứ mạng của mình không khác gì tiền thực chất. Sở dĩ như vậy là vì, tiền dấu hiệu và tiền thực chất đều có một điểm chung hết sức quan trọng, đó là sức mua của chúng. 



Ngày nay, dưới ánh sáng của kinh tế học hiện đại, sức mua của đồng tiền được hiểu là số lượng hàng hóa, dịch vụ mà một đơn vị của đồng tiền đó có thể mua được.



Về hình thức biểu hiện, tiền đấu hiệu thường được tồn tại dưới hai dạng: Tiền kim loại thông thường và Tiền giấy.



Tiền kim loại thông thường là những đồng tiền được đúc từ những kim loại thông thường với giá trị nội tại rất nhỏ, như kẽm, đồng, các hỗn hợp kim loại… Về kiểu dáng, chúng có thể cũng tương tự như những đồng tiền thực chất bằng vàng, bạc…, nhưng ngoài với tư cách là đồng tiền phục vụ cho lưu thông trao đổi hàng hóa, chúng không có giá tị thực và hầu như không có công dụng gì khác.



Một trong những nhược điểm lớn của Tiền kim loại thông thường là chúng có trọng lượng khá lớn, nhất là khi tương ứng với một số tiền lớn thì trọng lượng của chúng trở thành một trở ngại không nhỏ cho việc mang đi giao dịch, thanh toán. Để hạn chế nhược điểm này, loại tiền dấu hiệu thứ hai ra đời, đó là Tiền giấy.



 Những tờ giấy bạc có đầu tiên trong lịch sử bắt nguồn từ việc các ngân hàng biên nhận cho người gửi tiền về số tiền (có thể là tiền thực chất hoặc tiền dấu hiệu kim loại nói trên) mà ngân hàng nhận giữ. Dần dà, những tờ biên nhận đó cũng được sử dụng trong giao dịch trao đổi, thanh toán… và chẳng khác gì so với số tiền mặt thật mà chúng được biên nhận. Cuối cùng, ngân hàng phát hành những đồng tiền bằng giấy và được sử dụng tương đương như những đồng tiền kim loại, được tự do chuyển đổi tiền kim loại, kể cả tiền thực chất (bằng vàng, bạc) theo qui định. Càng về sau việc sử dụng tiền giấy ngày càng phổ biến, lấn át, thậm chí làm lu mờ những đồng tiền kim loại. Đó là do tính thuận tiện của chúng trong việc làm phương tiện trao đổi hàng hóa. Cụ thể:


- Dễ mang theo để làm phương tiện trao đổi hàng hóa, thanh toán nợ.



- Thuận tiện khi thực hiện chức năng dự trữ của cái dưới hình thức giá trị.



- Bằng cách thay đổi con số trên mặt đồng tiền, một lượng giá trị lớn hay nhỏ được biểu hiện.



- Bằng chế độ độc quyền phát hành giấy bạc với những quy định nghiêm ngặt của Nhà nước, tiền giấy có thể giữ được giá trị của nó…



Mầm mống tiền giấy đã xuất hiện khá sớm trong lịch sử. Tiền giấy xuất hiện ở Trung Quốc đời nhà Tống, ở Việt Nam đời Trần và Hồ Quý Ly, ở Châu Âu đầu thế kỷ 17. Cho đến những năm 30 của thế kỷ XX, bản vị giấy bạc không được tự do chuyển đổi ra vàng được áp dụng ở tất cả các nước trên thế giới.



c) Tiền ghi sổ 



Tiền ghi sổ lúc đầu là những khoản tiền gửi không kỳ hạn ở ngân hàng. Thường khi gửi tiền không kỳ hạn vào ngân hàng để nhờ giữ hộ, người gửi được ngân hàng giao lại các tờ séc (Cheque), trên đó ghi những số tiền tương ứng với tổng số tiền đã gửi. Từ đó, hệ thống NHTM tiếp tục tạo ra các khoản tiền ghi sổ trong quá trình thực hiện nghiệp vụ tín dụng của chúng. Việc sử dụng đồng tiền ghi sổ được thực hiện bằng các bút toán ghi Nợ và Có trên tài khoản tiền gửi không kỳ hạn ở ngân hàng. Vì vậy, loại tiền này còn có tên gọi khác là “Bút tệ”.



Cùng với trình độ công nghệ ngân hàng ngày càng hiện đại, đồng tiền ghi sổ đã giữ vị trí chủ yếu trong tổng mức cung ứng tiền tệ cho nền kinh tế. Hiện nay ở những nước có nền kinh tế thị trường phát triển, trình độ công nghệ ngân hàng hiện đại, đồng tiền ghi sổ chiếm từ 90% đến 95% trong tổng lượng tiền cung ứng. Nói chung, thời đại ngày nay là của tiền ghi sổ. Bởi lẽ, tiền ghi sổ có những ưu việt vốn có, đó là:


- Giảm bớt một cách đáng kể các chi phí lưu thông tiền mặt: in tiền, bảo quản, vận chuyển, đếm, đóng gói,…



- Nhanh chóng và thuận tiện cho các chủ nhân tham gia thanh toán qua ngân hàng.



- Bảo đảm an toàn trong việc sử dụng đồng tiền, hạn chế được những hiện tượng tiêu cực.



- Tiền ghi sổ tạo ra điều kiện thuận lợi cho NHTW trong việc quản lý và điều tiết lượng tiền cung ứng…



d) Tiền điện tử



Nhờ sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin, kể từ nửa sau của thế kỷ 20, tiền tệ đã phát triển thêm một dạng mới, đó là tiền điện tử.




Tiền điện tử là tiền đã được số hóa, tức là tiền ở dạng những bit số. Vì vậy, chúng còn được gọi là “Số hóa tệ”.




Tiền điện tử chỉ được sử dụng trong môi trường điện tử phục vụ cho những thanh toán điện tử thông qua hệ thống thông tin, gồm hệ thống mạng máy tính, internet và các phương tiện điện tử được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của tổ chức phát hành (bên thứ 3) và được biểu hiện dưới dạng bút tệ trên tài khoản mà khách hàng (người mua) mở tại tổ chức phát hành.




Cụ thể hơn, tiền điện tử là phương tiện của thanh toán điện tử được bảo mật bằng chữ ký điện tử, và cũng như tiền giấy, chúng đều có chức năng là phương tiện trao đổi và tích lũy giá trị. Nếu như giá trị của tiền giấy được đảm bảo bởi Chính phủ phát hành thì đối với tiền điện tử, giá trị của chúng được tổ chức phát hành đảm bảo bằng việc cam kết sẽ chuyển đổi tiền điện tử sang tiền giấy theo yêu cầu của người sở hữu.




Ngày nay, tiền điện tử được tồn tại dưới hai dạng, Thẻ thanh toán và Đồng tiền điện tử. 




- Thẻ thanh toán



Thẻ thanh toán, hay còn gọi thẻ chi trả, là một loại thẻ có khả năng thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ tại một vài địa điểm chấp nhận tiêu dùng bằng thẻ đó, hoặc có thể dùng nó để rút tiền mặt trực tiếp từ các ngân hàng hay các máy rút tiền tự động. Hiện nay các loại thẻ thanh toán có thể được phát hành bởi các ngân hàng, các tổ chức tài chính và một vài công ty phát hành dưới dạng thẻ quà tặng, thẻ sử dụng dịch vụ.



 Thẻ thanh toán hiện nay xét theo chức năng thì được chia làm 3 loại chính là Debit Card (thẻ ghi nợ), Credit Card (thẻ tín dụng) và Prepaid Card (Thẻ trả trước).




 Debit Card (Thẻ ghi nợ) có chức năng cho phép chủ thẻ tiêu dùng với số tiền trong tài khoản đi kèm với thẻ đó. Có nghĩa là nếu muốn sử dụng Debit Card thì phải tạo tài khoản ngân hàng và nạp vào trong tài khoản 1 số tiền nhất định rồi tiêu dùng trong phạm vi lượng tiền có trong tài khoản Ngân hàng đó. Thẻ thường được dùng khi mua sắm tại các Trung tâm thương mại hay các quán ăn có máy cà thẻ. Có 2 loại thẻ ghi nợ là thẻ ghi nợ nội địa (thẻ ATM) mà mọi người thường dùng để rút tiền ở ATM nhất, chỉ có tác dụng tiêu dùng trong nước và thẻ ghi nợ quốc tế (Visa Debit và Master Debit) có thể tiêu dùng ở nước ngoài.




Credit Card (Thẻ tín dụng) là loại thẻ ngân hàng phát hành cho phép người dùng thẻ tiêu dùng trước 1 số tiền mà ngân hàng cho “tạm vay” trong hạn mức quy định. Điều này có nghĩa là dù tài khoản bạn không có tiền nhưng vẫn có thể “cà thẻ” mua sắm với số tiền nhất định. Để mở được thẻ này, chủ thẻ cần phải chứng minh tài và trải qua quá trình xét duyệt khắt khe của ngân hàng.




 Prepaid Card (Thẻ trả trước) là loại thẻ khá mới và thường được các công ty lớn có trung tâm mua sắm riêng hay các doanh nghiệp dịch vụ lớn phát hành cho các khách hàng. Thẻ này không gắn liền với tài khoản ngân hàng và trong thẻ có ghi 1 số lượng tiền nhất định mà khách hàng phải nạp vào trước khi muốn mua sắm hoặc dạng thẻ khuyến mãi, thẻ quà tặng mà doanh nghiệp tặng khách hàng thân thiết. Ví dụ như tại Lottle Centre, khi mua sắm tại các quầy hàng ở đây thì phải dùng thẻ trả trước (thẻ thành viên) do Lotte phát hành để mua đồ. Sau đó mới đến trung tâm thanh toán để thanh toán số tiền đã tiêu trong thẻ và tích điểm.




-  Đồng tiền điện tử



Hiện nay trên thế giới xuất hiện một số đồng tiền điện tử như Bit Coin, One Coin… Thực chất đây là những đồng tiền ảo, chủ yếu được sử dụng trên mạng internet. Nguyên lý sử dụng những đồng tiền này về cơ bản cũng tương tự như thẻ thanh toán trên đây, đó là người muốn có những đồng tiền điện tử thì lúc đầu cũng phải chuyển vào tài khoản của người phát hành một lượng tiền thật nào đó theo qui định. Sau đó, với những hoạt động giao dịch ảo trên mạng, số tiền điện tử trong tài khoản có thể tăng lên hoặc giảm xuống. 




Cho đến nay, có một điều hết sức lưu tâm là, người có những đồng tiền điện tử trên tài khoản không thể rút ra bằng tiền thật. Chính điều này đã làm cho hầu hết các quốc gia trên thế giới không chấp nhận các đồng tiền điện tử. Từ đó, chưa một nước nào đưa ra các điều luật chấp nhận và đảm bảo cho sự lưu hành của các đồng tiền điện tử.




1.1.2. Lãi suất tín dụng



1.1.2.1. Khái niệm, ý nghĩa của lãi suất tín dụng




a) Khái niệm




Tín dụng là quan hệ cho vay và trả giữa các chủ thể trong nền kinh tế.



Lợi tức là một phạm trù kinh tế gắn liền với hoạt động tín dụng và do bản chất của tín dụng quyết định. Lợi tức tín dụng là thu nhập mà người cho vay nhận được ở người đi vay trả cho việc sử dụng tiền vay.




Lãi suất được biểu hiện bằng quan hệ tỷ lệ giữa lợi tức tín dụng và tổng số tiền vay trong một thời gian nhất định.




Lãi suất hiểu theo một nghĩa chung nhất là giá cả của tín dụng, vì nó là giá của quyền được sử dụng vốn vay trong một khoảng thời gian nhất định, mà người sử dụng phải trả cho người đi vay.




b) Ý nghĩa của lãi suất



Trên tầm vĩ mô, lãi suất là công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô rất hiệu quả của Chính phủ thông qua việc thay đổi mức và cơ cấu lãi suất trong từng thời kỳ nhất định. Nhờ đó, Chính phủ có thể tác động tới quy mô và tỷ trọng các loại vốn đầu tư, từ đó có thể tác động điều chỉnh cơ cấu kinh tế đến tốc độ phát triển của nền kinh tế, đến sản lượng, thất nghiệp và lạm phát trong nước. Hơn nữa, trong những điều kiện của nền kinh tế mở, chính sách lãi suất còn được sử dụng như một công cụ góp phần điều tiết luồng di chuyển vốn của đất nước với nền kinh tế thế giới và tác động đến tỷ giá và điều tiết sự ổn định của tỷ giá. Điều này không những tác động đến đầu tư phát triển của nền kinh tế mà còn tác động trực tiếp đến cán cân thanh toán quốc tế của một quốc gia với nước ngoài. 




Trên tầm vi mô, lãi suất là cơ sở để cho các cá nhân cũng như doanh nghiệp đưa ra các quyết định kinh tế của mình như chi tiêu hay để dành gửi tiết kiệm, đầu tư, mua sắm thiết bị phát triển sản xuất kinh doanh hay cho vay hoặc gửi tiền ngân hàng.




1.1.2.2. Các loại lãi suất tín dụng




Lãi suất danh nghĩa là lãi suất mà người cho vay được hưởng không tính đến sự biến động của giá trị tiền tệ.




Lãi suất thực là lãi suất sau khi đã trừ đi sự biến động của giá trị tiền tệ cũng như lạm phát.




Trên thực tế, những khoản thu nhập bằng tiền hay thu nhập danh nghĩa thường không phản ánh đúng giá trị thực của chính các khoản thu nhập đó. Tỷ lệ lạm phát hay tỷ lệ trượt giá của đồng tiền trong một thời gian nhất định luôn làm cho giá trị thực sai lệch với giá trị danh nghĩa. Thông thường lãi suất thực luôn nhỏ hơn lãi suất danh nghĩa bởi tỷ lệ lạm phát thường lớn hơn 0. Lãi suất thực và danh nghĩa được liên hệ qua công thức sau




ir = (1 + in)/(1 + f) - 1




Trong đó:  


ir là lãi suất thực;


in là lãi suất danh nghĩa;


f là tỷ lệ lạm phát.




Lãi suất sàn, lãi suất trần là mức lãi suất thấp nhất hoặc cao nhất trong một khung lãi suất nào đó, mà NHTW quy định để can thiệp vào hoạt động tín dụng nhằm bảo vệ quyền lợi của người cho vay hoặc người đi vay.




Lãi suất cơ bản của ngân hàng bao gồm lãi suất tiền gửi, lãi suất cho vay và lãi suất liên ngân hàng.




Lãi suất tiền gửi thông thường là lãi suất mà NHTM trả cho người gửi trên số tiền ở tài khoản tiền gửi tiết kiệm.




Lãi suất cho vay được xác định trên cơ sở lãi suất tiền gửi và theo tính chất của món vay và thời gian vay vốn. Về nguyên tắc, trong điều kiện bình thường, lãi suất cho vay không được nhỏ hơn lãi suất đi vay để đảm bảo cho tổ chức kinh doanh tín dụng có lãi.




Lãi suất trên thị trường liên ngân hàng mà lãi suất mà các ngân hàng cho nhau vay nhằm giải quyết nhu cầu vốn ngắn hạn trên các thị trường tiền tệ.




Lãi suất LIBOR và PIBOR là lãi suất trên thị trường liên ngân hàng London và Paris, là lãi suất đối với tiền gửi bằng đôla hay các ngoại tệ khác mà theo đó các ngân hàng lớn làm căn cứ để đi vay và cho vay trên thị trường tiền tệ châu Âu. LIBOR phản ánh điều kiện thị trường nên được các ngân hàng sử dụng rộng rãi làm cơ sở để ấn định lãi các món vay.




1.1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất




Với vai trò là người điều tiết vĩ mô nền kinh tế, sự biến động của lãi suất phụ thuộc vào các nhân tố sau đây (ảnh hưởng của từng nhân tố đến lãi suất được xem xét trong điệu kiện các nhân tố khác không đổi hay cố định).




a) Ảnh hưởng của cung cầu quỹ cho vay




Lãi suất là giá cả của tín dụng, vì vậy sự thay đổi của cung và cầu của quỹ cho vay sẽ ảnh hưởng lớn đến lãi suất trên thị trường. 




Cung quỹ cho vay gồm những khoản tiết kiệm của cá nhân, tiết kiệm của các doanh nghiệp (các khoản tiền tạm thời nhàn rỗi như khấu hao, lợi tức dành để đầu tư), thặng dư ngân sách nhà nước. 




Cầu quỹ cho vay là nhu cầu vay vốn của cá nhân, của doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế nhằm mục đích kinh doanh tiêu dùng, bù đắp thiếu hụt ngân sách.




Lãi suất bị tác động theo hướng cung của quỹ cho vay tăng làm giảm và ngược lại khi cần quỹ cho vay tăng thì lãi suất tăng.




b) Ảnh hưởng của rủi ro và kỳ hạn




Mức độ rủi ro của các khoản cho vay càng cao thì lãi suất cho vay càng lớn do phần bù rủi ro làm cho lãi suất tăng lên. Chính vì thế, lãi suất trái phiếu Chính phủ thường thấp hơn lãi suất trái phiếu công ty vì rủi ro về khả năng thanh toán nợ của Chính phủ thấp hơn. Trong khi đó, các khoản vay của Công ty dành cho đầu tư có khả năng rủi ro lớn hơn, do kinh doanh kém hiệu quả dẫn đến không thể thanh toán các khoản theo đúng thời hạn hoặc mất khả năng thanh toán. 




Kỳ hạn cho vay càng dài thì lãi suất cho vay càng cao, do thời hạn cho vay dài thường làm các khoản cho vay đó gặp nhiều rủi ro hơn (như rủi ro thanh khoản, rủi ro lạm phát…)




c) Ảnh hưởng của lạm phát




Lạm phát ảnh hưởng rất lớn tới lãi suất, khi lạm phát tăng lên trong một thời kỳ nào đó thì lãi suất có xu hướng tăng lên. Khi lạm phát tăng, số cung quỹ cho vay trên thị trường giảm bởi vì người có tiền khi thấy lạm phát tăng và dự đoán lạm phát tăng sẽ dùng tiết kiệm của mình cho dự trữ hàng hóa, vàng, bạc… hoặc đầu tư ra nước ngoài nếu có thể. Do giảm cung về quỹ cho vay sẽ gây áp lực tăng lãi suất trên thị trường. Trong khi đó, xét về phía cầu quỹ cho vay, khi lạm phát có xu hướng tăng lên đã kích thích người vay vốn tăng lên vì gánh nặng công nợ sẽ giảm khi lạm phát tăng. Do tăng cầu về quỹ cho vay nên gây áp lực tăng lãi suất.




d) Ảnh hưởng của chính sách vĩ mô của Nhà nước



- Chính sách tài khóa (thuế và chi tiêu Chính phủ)




Bội chi ngân sách là một bộ phận trong cầu quỹ cho vay nên khi bội chi ngân sách tăng làm cho cầu quỹ cho vay tăng kéo theo lãi suất có xu hướng tăng.




Thông thường để bù đắp bội chi ngân sách, Chính phủ thường phát hành thêm trái phiếu. Lượng cung trái phiếu trên thị trường tăng làm cho giá trái phiếu có xu hướng giảm, lãi suất thị trường vì vậy có xu hướng tăng lên. 




Tác động của thuế đến lãi suất (giá cả tín dụng) cũng giống như tác động của thuế tới giá của các hàng hóa khác. 




- Chính sách tiền tệ (dự trữ bắt buộc, lãi suất tái chiết khấu, nghiệp vụ thị trường mở)




Chính sách tiền tệ của Chính phủ nhằm kiểm soát lượng cung tiền, kiểm soát lạm phát và tác động tới lãi suất nhằm thực hiện các mục tiêu nhất định nên chính sách tiền tệ tác động rất mạnh mẽ tới lãi suất. Chẳng hạn, khi Nhà nước thực hiện chính sách tiền tệ “thắt chặt” thông qua việc NHTW tăng lãi suất tái chiết khấu làm giảm bớt khối lượng tín dụng của các NHTM, buộc các NHTM phải tăng lãi suất cho vay đối với khách hàng, từ đó lãi suất trên thị trường có xu hướng tăng lên.




e) Ảnh hưởng bởi các yếu tố kinh tế - xã hội khác




Mức độ phát triển của các thể chế tài chính trung gian và mức độ cạnh tranh trong hoạt động cung cấp dịch vụ tín dụng và sự phát triển thị trường tài chính cùng với phát triển mạnh mẽ công nghệ thông tin góp phần giảm chi phí quản lý, giao dịch… kéo theo lãi suất có xu hướng giảm xuống. Hơn nữa, tình hình về chính trị cũng như biến động của tài chính quốc tế như khủng hoảng tài chính tiền tệ… cũng ảnh hưởng đến sự thay đổi của lãi suất.




1.1.3. Tỷ giá hối đoái



 
1.1.3.1. Khái niệm




Tỷ giá hối đoái là sự so sánh tương quan của hai đồng tiền, được biểu hiện ra bên ngoài thông qua tỷ lệ trao đổi (giá cả), tỷ lệ qui đổi, chuyển đổi của các đồng tiền đó, về thực chất là so sánh tương quan sức mua giữa chúng với nhau.




Khi tỷ giá hối đoái (sau đây xin được gọi tắt là tỷ giá) được thể hiện là giá cả của một đồng tiền được biểu hiện bởi đồng tiền kia (chủ yếu áp dụng trên thị trường hối đoái), thì đồng tiền được xác định giá có vị trí như hàng hóa và chúng được gọi là đồng tiền yết giá (Commodity Currency - C), đồng tiền còn lại vẫn với tư cách là tiền tệ và được gọi là đồng tiền định giá (Terms Currency - T).




Chẳng hạn, trên thị trường hối đoái ở Việt Nam 1 USD có giá mua 23.000 VND, gái bán 23.100 VND, thì USD là đồng tiền yết giá, VND là đồng tiền định giá.




Việc biểu hiện tỷ giá với tư cách là giá cả của các đồng tiền cũng có khá nhiều cách. Trước đây, khi thị trường hối đoái quốc tế chưa phát triển, chủ yếu mới dừng lại ở thị trường ngoại hối của các quốc gia, người ta thường áp dụng hai phương pháp biểu hiện tỷ giá hối đoái, là:



- Phương pháp biểu hiện trực tiếp



Đây là phương pháp biểu thị mà đồng tiền ngoại tệ được chọn là đồng tiền yết giá, đồng nội tệ là đồng tiền yết giá.




Ví dụ, tại Tokyo (Nhật Bản) người ta niêm yết USD/JPY = 86,4100/86,5000.




- Phương pháp biểu hiện gián tiếp



Phương pháp biểu thị này ngược với phương pháp trên, đồng nội tệ yết giá, đồng ngoại tệ định giá.




Ví dụ, tại Thị trường hối đoái London, tỷ giá GBP/USD = 1,5420/1,5430. Ngày nay, khi thị trường hối đoái quốc tế phát triển mạnh, trên thị trường này tỷ giá được niêm yết theo cặp các đồng tiền được đem ra mua, bán mà không cần phải thông qua bản tệ của nước sở tại. Giờ đây cách biểu hiện tỷ giá như trên hầu như không còn ý nghĩa nữa, mà thay vào đó, vấn đề quan trọng là làm sao để có thể xác định chính xác đồng tiền nào là yết giá, đồng tiền nào là định giá. Một nguyên tắc được đưa ra là, trong quan hệ tỷ giá, đồng tiền nào tròn một đơn vị tính thì đó là đồng tiền yết giá, đồng tiền còn lại sẽ là định giá. Việc biểu thị tỷ giá lúc này phổ biến chung có hai cách.



- Biểu thị tỷ giá theo trường phái lý thuyết


Theo trường phái này, tỷ giá được biểu thị theo cách của giá cả. Cụ thể, tỷ giá của hai đồng tiền A và B là xB/A, tức là xB cho 1A, hay xB = 1A. Lúc này A là đồng tiền yết giá, B là đồng tiền định giá. Cách biểu thị chung nhất của tỷ giá ở đây là xT/C. Chúng được gọi là cách niêm yết tỷ giá theo đồng tiền định giá đứng trước, yết giá đứng sau.



- Biểu thị tỷ giá theo trường phái quản trị kinh doanh


Để dễ theo dõi, trường phái này cho rằng, cần niêm yết theo cách trực tiếp 1A = xB, hay A/B = x, tức là C/T = x. Cách này gọi là niêm yết theo đồng tiền yết giá đứng trước, đồng tiền định giá đứng sau.




Trong trường hợp nếu niêm yết tỷ giá theo cả giá mua, giá bán của thị trường, thì tỷ giá được niêm yết như sau




C/T = x1/x2; Trong đó, x1 là tỷ giá mua vào, x2 là tỷ giá bán ra của người kinh doanh hối đoái. Tại một thời điểm, x1 luôn nhỏ hơn (<) x2.




Tỷ giá khi được hiểu là tỷ lệ qui đổi, chuyển đổi giữa hai đồng tiền thì lúc này giữa hai đồng tiền hoàn toàn bình đẳng với nhau và không có khái niệm yết giá, định giá. Tuy vậy, để so sánh được người ta thường cố định một đồng tiền về một đơn vị tính, từ đó xác định tỷ lệ qui đổi chuyển đổi giữ chúng.




Còn khi so sánh tương quan sức mua giữa các đồng tiền là để thấy được tỷ lệ sức mua giữa chúng.




 Ví dụ, nếu tỷ giá của USD/VND = 23.000, thì có thể hiểu theo 2 khía cạnh:



(i) Sức mua của 1 USD so với sức mua của 1 VND gấp 23.000 lần; hay




(ii) Sức mua của 1 USD = Sức mua của 23.000 VND. 




1.1.3.2. Vai trò của tỷ giá 




a) Là yếu tố quan trọng tác động đến hoạt động kinh tế vi mô




- Tác động đến hoạt động xuất nhập khẩu




Trong quan hệ so sánh giữa các đồng tiền thì, khi một đồng tiền tăng lên về giá trị so với đồng tiền khác, có nghĩa là nó tăng giá, khi một đồng tiền giảm xuống về giá trị so với đồng tiền khác, có nghĩa là nó sụt giá.




Tỷ giá có vai trò quan trọng đối với xuất nhập khẩu, bởi vì nó tác động đến giá cả tương đối của hàng hóa trong nước và hàng hóa nước ngoài. Qua đó, nó tác động đến tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa và sự cạnh tranh hàng hóa giữa các nước với nhau trên thị trường quốc tế.




Ví dụ, một người dân Mỹ mua một chai rượu vang của Pháp. Nếu giá của chai rượu đó là 20 EUR và tỷ giá là 1,10 USD cho mỗi EUR, thì người Mỹ đó phải mất 22 USD. Nhưng nếu sau đó, tỷ giá của EUR đã tăng lên 0,20 USD, giá nội địa của chai rượu vang đó vẫn 20 EUR, thì giá của nó bằng USD bây giờ sẽ là 26,0 USD.




Mặt khác, cùng với sự tăng giá của EUR như vậy, làm cho giá hàng Mỹ bán tại EU rẻ hơn. Với tỷ giá 1,10 USD cho mỗi EUR thì một máy tính của Mỹ trị giá 2.200 USD được bán tại EU giá 2000 EUR; nếu tỷ giá tăng 0,20 USD cho mỗi EUR thì giá máy tính đó chỉ là 1.692 EUR.




Ngược lại, một sự sụt giá của EUR so với USD, thì giá hàng của EU tại Mỹ giảm xuống làm tăng giá hàng Mỹ tại EU. Nếu đồng EUR sụt giá xuống, chỉ bằng 0,90 USD, thì chai rượu kia chỉ có 18,0 USD, còn chiếc máy tính kia sẽ là 2.445 EUR chứ không phải 2.000 EUR.




Qua ví dụ cho thấy, khi đồng tiền của một nước tăng giá thì hàng hóa nước đó tại nước ngoài trở thành đắt đỏ hơn và hàng hóa nước ngoài tại nước ngoài trở thành đắt đỏ hơn và hàng hóa nước ngoài tại nước đó rẻ hơn (giá nội địa hai nước đó không đổi). Ngược lại, khi đồng tiền rẻ của một nước sụt giá, thì hàng hóa của nước đó tại nước ngoài trở thành rẻ hơn trong khi hàng hóa nước ngoài tại nước đó đắt hơn.




Như vậy, một sự tăng giá của đồng tiền có thể làm cho những nhà sản xuất trong nước đó khó khăn hơn trong việc bán hàng của họ ở nước ngoài. Ngược lại, một sự giảm giá của đồng tiền có thể làm cho những nhà sản xuất trong nước đó có ưu thế cạnh tranh trong việc bán hàng của họ ở nước ngoài, đồng thời hạn chế nhập khẩu.




- Tỷ giá tác động mạnh đến hoạt động du lịch quốc tế




Như phân tích ở trên, do tỷ giá thay đổi làm cho giá cả nước này so với nước kia có thể rẻ xuống hoặc đắt lên một cách tương đối. Đây là một trong những yếu tố hạn chế hoặc thu hút khách du lịch quốc tế.




Thật vậy, nếu đồng nội tệ lên giá so với các đồng tiền quốc tế, lúc này giá cả hàng hóa ở các nước ngoài sẽ rẻ tương đối so với trong nước, sẽ khuyến khích người dân đi du lịch ở nước ngoài. Ngược lại, nội tệ giảm giá, giá trong nước sẽ rẻ hơn tương đối so với giá quốc tế và sẽ thu hút nhiều hơn khách du lịch quốc tế vào.




- Tỷ giá tác động mạnh đến các dòng vốn đầu tư quốc tế




Nói chung tỷ giá đều có tác động mạnh đến các dòng vốn đầu tư quốc tế ra và vào quốc gia, đặc biệt là với các dòng vốn đầu tư quốc tế gián tiếp.




Thật vậy, nếu đồng nội tệ tăng giá, những đồng lợi nhuận thu được trong nước của các nhà đầu tư nước ngoài khi chuyển về nước phải chuyển sang ngoại tệ sẽ bị giảm bớt đi. Điều này đã làm hạn chế các dàng vốn đầu tư vào, mà ngược lại, khuyến khích các dòng vốn đầu tư ra quốc tế.




Ngược lại, khi đồng nội tệ giảm giá, các nhà đầu tư nước ngoài được lợi hơn khi chuyển lợi nhuận về nước và sẽ khuyến khích các dòng vốn đầu tư vào, hạn chế các dòng vốn đầu tư ra. 




b) Tỷ đối với chính sách ổn định kinh tế vĩ mô




Như chúng ta đã biết, ba chính sách kinh tế vĩ mô lớn của mỗi quốc gia là chính sách tăng trưởng kinh tế, chính sách việc làm và chính sách ổn định tiền tệ. Trong đó, đối với chính sách ổn định tiền tệ đòi hỏi phải giữ được mức lạm phát thấp hợp lý trên thị trường tiền tệ nội địa và tỷ giá ổn định trên thị trường hối đoái.




 Từ đó cho thấy, nếu tỷ giá được giữ ổn định trong khoảng thời gian dài sẽ góp phần đắc lực trong thực hiện chính sách tiền tệ ổn định. Ngược lại, qua thực tế ở nhiều quốc gia cũng chứng minh rằng, nếu về mặt quốc nội ở đó có tỷ lệ lạm phát thấp, nhưng không giữ được sự ổn định của tỷ giá, thì sớm hay muộn lòng tin vào đồng nội tệ của người dân sẽ suy giảm, dẫn tới lúc họ từ chối nắm giữ nội tệ và tìm mọi cách chuyển sang ngoại tệ, nhất là những ngoại tệ mạnh, thì cuối cùng đồng nội tệ sẽ mất giá nghiêm trọng và chính sách ổn định tiền tệ sẽ bị phá vỡ. 




1.1.4. Lạm phát




Trong đời sống hàng ngày, lạm phát là một trong những vấn đề kinh tế vĩ mô, đã trở thành mối quan tâm lớn của nhà chính trị và công chúng. Việc kiểm soát lạm phát như thế nào là vấn đề hàng đầu trong cuộc tranh luận về chính sách kinh tế. Vậy lạm phát là gì? Do đâu có lạm phát? Tại sao người ta lại quan tâm nhiều đến lạm phát? Phần này sẽ giúp giải đáp các câu hỏi đó.




1.1.4.1. Khái niệm, phân loại và nguyên nhân gây lạm phát




a) Khái niệm 




Lạm phát đã được đề cập đến rất nhiều trong các công trình nghiên cứu của các nhà kinh tế. Trong mỗi công trình của mình, các nhà kinh tế đã đưa ra các khái niệm về lạm phát.




Theo quan điểm của C.Mác được trình bày trong bộ Tư bản thì, lạm phát là việc tràn đầy các kênh, các luồng lưu thông những tờ giấy bạc thừa, dẫn đến giá cả tăng vọt. 




Nhà kinh tế học P.A.Samuelson thì cho rằng: Lạm phát biểu thị một sự tăng lên trong mức giá cả chung. Theo ông, lạm phát xảy ra khi mức chung của giá cả và chi phí tăng: giá bánh mì, dầu xăng, xe ô tô tăng; tiền lương, giá đất, tiền thuê tư liệu sản xuất tăng.




Còn với nhà kinh tế học Milton Friedmen thì quan niệm rằng, lạm phát là việc giá cả tăng nhanh và kéo dàu. Ông khẳng định, lạm phát luôn và bao giờ cũng là một hiện tượng tiền tệ. Ý kiến đó của ông đã được đa số các nhà kinh tế thuộc phái tiền tệ và phái Keynes tán thành.




Như vậy, lạm phát được hiểu là sự tăng mức giá chung của hàng hóa và dịch một cách liên tục trong một khoản thời gian nhất định nào đó. Còn thực chất của lạm phát là sự mất giá, tức là sự suy giảm sức mua của một loại tiền tệ. 




Lạm phát chủ yếu được đo bằng chỉ số giá cả. một số chỉ số giá cả được áp dụng phổ biến là Chỉ số giá cả hàng tiêu dùng và Chỉ số giá cả sản xuất.




- Chỉ số giá cả hàng tiêu dùng (CPI - Consumer Price Index). CPI tính tổng giá cả của một giỏ hàng tiêu dùng và dịch vụ trên thị trường, bao gồm các nhóm chính đó là hàng lương thực, thực phẩm, quần áo, nhà cửa, chất đốt, vật tư y tế ở các thời kỳ khác nhau để so sánh với thời kỳ gốc được chọn.




Để tính CPI, người ta phải dựa vào tỷ trọng của phần chi cho từng mặt hàng trong tổng chi tiêu cho từng mặt hàng trong tổng chi tiêu cho tiêu dùng của thời kỳ có lạm phát.




Chỉ số CPI về cơ bản được tính như sau:



Công thức chung để xác định CPI là: CPI = Tổng (Q1iP1i)/Tổng (Q0iP0i).



Trong đó: P1i là giá cả của nhóm hàng i kỳ hiện tại, P0i là giá cả của nhóm hàng i kỳ gốc; Q1i là Khối lượng hàng hóa của nhóm hàng i được mua kỳ hiện tại, Q0i là khối lượng hàng hóa của nhóm hàng i được mua kỳ gốc.




Cách xác định cụ thể:



CPI = P1(LT)/P0(LT)xM(LT)% + P1(CĐ)/P0(CĐ)xM(CĐ)% + …                   




Trong đó:  



P1 (LT) là giá lương thực trong kỳ hiện tại.



P0 (LT) là giá lương thực trong kỳ gốc.



M(LT)% là tỷ trọng số tiền dành mua lương thực.



P1 (CĐ) là giá chất đốt…    




Chỉ số giá các nhóm hàng hóa khác được tính tương tự.




- Chỉ số giá cả sản xuất (PPI - Producer price Index). Đây là chỉ số giá bán buôn. PPI được xây dựng để tính giá cả trong lần bán đầu tiên do người sản xuất ấn định. Chỉ số này rất có ích vì nó được tính chi tiết sát với những thay đổi của thực tế (ở Mỹ, chỉ số này được tính cho khoảng 3400 sản phẩm).




Cùng với lạm phát, có một số khái niệm có liên qua rất cần được nhận diện, đó là Giảm phát và Thiểu phát.




Giảm phát là tình trạng lạm phát vẫn còn, nhưng tốc tăng giá (tỷ lệ lạm phát) đang theo xu hướng giảm dần theo thời gian. Ví dụ: Năm N-3 tỷ lệ lạm phát là 6%/năm; năm N-2 là 5%/ năm; năm N-1 là 4%/năm, Năm N là 3%/năm, thì người ta nói, 4 năm qua quốc gia ở trong tình trạng giảm phát.   




Thiểu phát là hiện tượng giảm mức giá chung của kỳ sau so với kỳ trước. Nói cách khác, thiểu phát là tỷ lệ lạm phát (mức tăng giá) âm (-). Ví dụ: Tỷ lệ lạm phát năm N là -1%, tức là mức tăng giá chung của năm N so với năm N-1 không những không tăng, mà còn giảm 1%. 




b) Phân loại lạm phát




Có nhiều cách phân loại lạm phát dựa trên các tiêu thức khác nhau.




- Về mặt định lượng




Dựa trên độ lớn nhỏ của tỉ lệ % lạm phát tính theo năm, người ta chia lạm phát thành 




+ Lạm phát một con số mỗi năm (còn gọi là lạm phát vừa phải - Samuelson)



Loại lạm phát này xảy ra khi giá cả tăng chậm và tỉ lệ lạm phát dưới 10% một năm. Đây là mức lạm phát mà nền kinh tế chấp nhận được, với mức lạm phát này, những tác động kém hiệu quả của nó là không đáng kể.




+ Lạm phát hai con số mỗi năm



Đó là khi tỷ lệ tăng, giá đã bắt đầu tăng đến hai chữ số mỗi năm. Ở mức lạm phát hai chữ số thấp (11,12,13%... năm), nói chung những tác động tiêu cực của nó là chưa thật lớn, nền kinh tế có thể vẫn chấp nhận được. Nhưng khi tỷ lệ tăng giá ở mức hai chữ số cao, lạm phát sẽ trở thành kẻ thù của sản xuất và thu nhập vì những tác động tiêu cực của nó là không nhỏ. Lạm phát hai chữ số trở thành mối đe dọa đến sự ổn định của nền kinh tế.




+ Siêu lạm phát



Tùy theo quan niệm của các nhà kinh tế, ngoài các lạm phát trên đây còn có lạm phát ba chữ số. Nhiều người coi các loại lạm phát này là siêu lạm phát vì nó có tỷ lệ lạm phát rất cao và tốc độ tăng rất nhanh. Với siêu lạm phát, những tác động tiêu cực của nó đến đời sống và đến nền kinh tế trở nên nghiêm trọng. Kinh tế suy sụp một cách nhanh chóng, thu nhập thực tế của người lao động giảm mạnh.




- Về mặt định tính


Thường có:



+ Lạm phát cân bằng và lạm phát không cân bằng



Lạm phát cân bằng là chỉ số giá CPI tăng tương ứng với thu nhập. Lạm phát loại này hầu như không ảnh hưởng đến đời sống của người lao động.




Lạm phát không cân bằng là chỉ số giá CPI tăng không tương ứng với thu nhập. Trên thực tế, lạm phát không cân bằng thường hay xảy ra nhất.




+ Lạm phát dự đoán trước và lạm phát bất thường




Lạm phát dự đoán trước: Lạm phát xảy ra trong một thời gian tương đối dài với tỷ lệ lạm phát hàng năm khá đều đặn, ổn định. Do vậy, người ta có thể dự đoán trước được tỷ lệ lạm phát cho những năm tiếp sau. Về mặt tâm lý, người dân đã quen với tình hình lạm phát đó và người ta đã có những chuẩn bị để thích nghi với tình trạng lạm phát này.




Lạm phát bất thường: Lạm phát xảy ra có tính đột biến mà trước đó chưa hề xuất hiện. Do vậy, về tâm lý, cuộc sống và thói quen của mọi người đều chưa thích nghi được. Lạm phát bất thường gây ra những cú sốc cho nền kinh tế và sự thiếu tin tưởng của người dân vào chính quyền đương đại.




c) Nguyên nhân gây ra lạm phát




Có rất nhiều nguyên nhân gây ra lạm phát. Dưới đây là một số nguyên nhân chủ yếu:



 - Cung ứng tiền tệ và lạm phát




Theo quan điểm của các nhà kinh tế thuộc phái tiền tệ, khi cung tiền tệ tăng lên kéo dài sẽ làm cho mức giá cả tăng kéo dài và gây ra lạm phát.




Ban đầu nền kinh tế ở điểm 1, với sản lượng đạt ở mức sản lượng tự nhiên Yn tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên, mức giá cả P1 - điểm giao nhau của đường tổng cung AS1 và đường tổng AD1. Khi cung tiền tệ tăng lên thì đường tổng cầu di chuyển sang phải đến AD2. Trong một thời gian rất ngắn, nền kinh tế sẽ chuyển sang phải đến AD2. Trong một thời gian rất ngắn, nền kinh tế sẽ chuyển động đến điểm 1’ và sản phẩm tăng lên trên mức tỷ lệ tự nhiên, tức là đạt tới Y1 (Y1 > Yn). Điều đó đã làm giảm tỷ lệ thất nghiệp xuống dưới mức tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên, tiền lương tăng lên và làm giảm tổng cung - đường tổng cung dịch chuyển vào đến AS2. Tại đây, nền kinh tế quay trở lại mức tỷ lệ tự nhiên của sản phẩm trên đường tổng cung dài hạn. Ở điểm cân bằng mới (điểm 2), mức giá đã tăng từ P1 đến P2.
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Cung tiền tệ tiếp tục tăng lên, đường tổng cầu lại dịch chuyển ra, đến AD3 và đường tổng cung tiếp tục dịch chuyển vào đến AS3, nền kinh tế đạt tới mức cân bằng mới tại điểm 3. Tại đây, mức giá cả đã tăng lên đến P3. Nếu cung tiền tệ vẫn tiếp tục tăng thì sự dịch chuyển của đường tổng cầu và tổng cung như trên lại tiếp tục diễn ra và nền kinh tế đạt tới mức giá cả ngày càng cao hơn, lạm phát tăng cao.




Những phân tích của phái Keynes về tác động của việc tăng chi tiêu của Chính phủ hoặc cắt giảm thuế cũng làm tăng tổng cầu, do đó đẩy giá cả lên cao. Nhưng những vấn đề của chính sách tài khóa lại có giới hạn của nó, vì vậy việc tăng lên của tỷ lệ lạm phát trong trường hợp này chỉ là tạm thời. Một phân tích khác của phái Keynes về tác động của những cú sốc tiêu cực lên tổng cung (như việc tăng giá dầu do hậu quả của lệnh cấm vận dầu mỏ, đấu tranh của công nhân đòi tăng lương) cũng sẽ làm giá cả tăng lên. Nhưng, nếu cung tiền tệ không tiếp tục tăng lên để tác động lên tổng cầu thì đến một lúc nào đó, tổng cung lại quay trở lại vị trí ban đầu, do vậy sự tăng giá trong trường hợp này cũng chỉ là một hiện tượng nhất thời.




Với những phân tích như vậy, quan điểm của phái Keynes và phái tiền tệ tương đối thống nhất nhau. Họ đều tin rằng: Lạm phát cao có thể xảy ra chỉ với một tỷ lệ tăng trưởng tiền tệ cao.




- Đảm bảo việc làm và lạm phát




Một mục tiêu kinh tế vĩ mô quan trọng mà đa số Chính phủ các nước theo đuổi cũng thường gây nên lạm phát, đó là mục tiêu công ăn việc làm cao.




Có hai loại lạm phát và kết quả của chính sách ổn định năng động nhằm thúc đẩy một mức công ăn việc làm cao, đó là lạm phát phí - đẩy và lạm phát cầu - kéo.




+ Lạm phát phí - đẩy



Hiện tượng này xẩy ra do những cú sốc cung tiêu cực hoặc do kết quả của những cuộc đấu tranh đòi tăng lương gây ra.




Lúc đầu, nền kinh tế ở tại điểm 1, là giao điểm của đường tổng cầu AD1 và đường tổng cung AS1, với mức sản lượng tự nhiên (sản lượng tiềm năng) và tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên. Do mong muốn có được mức sống cao hơn hoặc do cho rằng tỷ lệ lạm phát dự tính trong nền kinh tế sẽ tăng cao, những người công nhân đấu tranh đòi tăng lương. Vì tỷ lệ thất nghiệp đang ở mức tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên nên những đòi hỏi tăng lương của công nghân dễ được giới chủ chấp nhận. Ảnh hưởng của việc tăng lương (cũng giống như ảnh hưởng của những cú sốc cung tiêu cực) làm đường tổng cung AS1 dịch chuyển vào đến AS2.
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Nền kinh tế sẽ chuyển từ điểm 1 đến điểm 1’ - giao điểm của đường tổng cung mới AS2 và đường tổng cầu AD1. Sản lượng đã giảm xuống dưới mức sản lượng tự nhiên Y’ (Y’<Yn) và tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên, đồng thời mức giá cả tăng lên đến P1’. Vì mục đích muốn duy trì một mức công ăn việc làm cao hơn hiện tại, Chính phủ sẽ thực hiện các chính sách điều chỉnh năng động nhằm tác động lên tổng cầu, làm tăng tổng cầu, lúc này đường tổng cầu AD1 dịch chuyển ra AD2, nền kinh tế quay trở lại mức sản lượng tiềm năng và tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên tại điểm cân bằng - điểm 2, mức giá cả tăng lên đến P2.




Các công nhân đã được nhượng bộ và được tăng lương vẫn có thể tiếp tục đòi tăng lương lên cao hơn. Đồng thời, những sự nhượng bộ đó đã tạo ra sự chênh lệch về mức lương trong tầng lớp công nhân, tình trạng đòi tăng lương lại tiếp diễn, kết quả là đường tổng cung lại di chuyển vào đến AS3, thất nghiệp lại tăng lên cao hơn mức tỷ lệ tự nhiên và Chính phủ lại phải tiếp tục thực hiện các chính sách điều chỉnh năng động làm dịch chuyển đường tổng cầu ra AD3 để đưa nền kinh tế trở lại mức sản lượng tiềm năng và tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên, mức giá cả cũng tăng lên đến P3. Nếu quá trình này cứ tiếp tục tiếp diễn thì kết quả sẽ là việc tăng liên tục của mức giá cả, đây chính là tình trạng lạm phát phí - đẩy.




Theo cách phân tích của phái Keynes, những chính sách tài chính luôn có những giới hạn của nó, nên mặc dù những chính sách này gây ra những tác động làm tăng tổng cầu nhưng đó chỉ là tăng từng đợt không thể sử dụng trong thời gian dài. Như vậy, nó không thể được sử dụng để di chuyển liên tục đường tổng cầu. Việc di chuyển liên tục đường tổng cầu chỉ có thể là việc tăng cung ứng tiền liên tục, do đó, lạm phát phí - đẩy cũng là một hiện tượng tiền tệ.




+ Lạm phát cầu - kéo



Một trường hợp khác vì mục tiêu công ăn việc làm cao, cũng dẫn đến lạm phát cao, đó là lạm phát cầu - kéo.




Giả sử ban đầu, nền kinh tế đang đạt tới mức sản lượng tiềm năng, và tỷ lệ thất nghiệp đang ở mức tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên, nền kinh tế đạt mức cân bằng ở điểm 1. Nếu các nhà hoạch định chính sách sẽ hoạch định và theo đuổi một tỷ lệ thất nghiệp dưới mức tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên.




Để đạt được mục tiêu này, các nhà hoạch định chính sách sẽ phải đưa ra những biện pháp nhằm đạt được chỉ tiêu sản lượng lớn hơn mức sản lượng tiềm năng, mức chỉ tiêu sản lượng cần đạt được đó là Yt (Yt > Yn). Các biện pháp mà họ đưa ra sẽ tác động lên tổng cầu và làm tăng tổng cầu, đường tổng cầu sẽ dịch chuyển ra đến AD2, nền kinh tế chuyển đến điểm 1’ (giao điểm giữa đường tổng cầu mới AD2 và đường tổng cung ban đầu AS1). Sản lượng bây giờ đã đạt được tới mức Yt lớn hơn sản lượng tiềm năng và mục tiêu tỷ lệ thất nghiệp thấp hơn tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên đã đạt được.
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Vì hiện nay tỷ lệ thất nghiệp thực tế trong nền kinh tế là thấp hơn tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên nên tiền lương tăng lên và đường tổng cung sẽ di chuyển vào đến AS2, đưa nền kinh tế từ điểm 1’ chuyển sang điểm 2’. Nền kinh tế quay trở về mức sản lượng tiềm năng và tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên nhưng ở một mức giá cả P2 cao hơn P1.




Đến lúc này, tỷ lệ thất nghiệp lại cao hơn mục tiêu mà các nhà hoạch định chính sách cần đạt được. Do đó, họ lại tiếp tục thực hiện các chính sách làm tăng tổng cầu. Quá trình này cứ tiếp diễn liên tục và đẩy giá cả trong nền kinh tế lên cao hơn.




Như đã phân tích trên đây, do giới hạn của những chính sách tài chính nên việc tăng lên liên tục của tổng cầu chỉ có thể là kết quả của một quá trình tăng cung ứng tiền tệ liên tục. Do vậy, giống như lạm phát phí - đẩy, lạm phát cầu - kéo cũng là một hiện tượng tiền tệ.




- Thâm hụt ngân sách và lạm phát




Thâm hụt ngân sách cũng có thể là một nguyên nhân dẫn đến tăng cung ứng tiền tệ và gây lạm phát cao.




Chính phủ có thể khắc phục tình trạng thâm hụt ngân sách nhà nước bằng biện pháp phát hành trái phiếu Chính phủ ra thị trường tài chính để vay vốn trong dân chúng, bù đắp cho phần bị thiếu hụt. Biện pháp này không làm ảnh hưởng đến cơ số tiền tệ và do đó, không tăng cung ứng tiền tệ và không gây ra lạm phát. Một biện pháp khác Chính phủ có thể sử dụng để bù đắp cho thâm hụt ngân sách nhà nước và phát hành tiền. Biện pháp này trực tiếp làm tăng thêm cơ số tiền tệ, do đó tăng cung ứng tiền, đẩy tổng cầu lên cao và làm tăng tỷ lệ lạm phát. Tuy nhiên, ở các nước đang phát triển, do thị trường vốn bị hạn chế nên việc phát hành trái phiếu Chính phủ nhằm bù đắp cho thiếu hụt ngân sách nhà nước rất khó thực hiện. Đối với các quốc gia này, con đường duy nhất đối với họ là “sử dụng máy in tiền”. Vì thế, khi tỷ lệ thâm hụt ngân sách nhà nước của các quốc gia đó tăng cao thì tiền tệ cũng tăng nhanh và lạm phát tăng. Ở các nước kinh tế phát triển (như ở Mỹ), thị trường vốn phát triển, vì vậy một khối lượng lớn trái phiếu Chính phủ có thể được bán ra và nhu cầu trang trải cho thâm hụt ngân sách nhà nước được thực hiện từ nguồn vốn vay của Chính phủ. Tuy nhiên, nếu Chính phủ cứ tiếp tục phát hành trái phiếu ra thị trường, cầu về vốn vay sẽ tăng, do đó, lãi suất sẽ tăng cao. Để hạn chế việc tăng lãi suất thị trường, NHTW sẽ phải mua vào các trái phiếu đó, điều này lại làm cho cung tiền tệ tăng.




Do đó, trong mọi trường hợp, tình trạng thâm hụt ngân sách nhà nước cao, kéo dài sẽ là nguồn gốc tăng cung ứng tiền và gây ra lạm phát.




- Lạm phát theo tỷ giá hối đoái




Như phần trên đã phân tích, khi tỷ giá tăng, đồng nội tệ mất giá, trước hết nó tác động lên tâm lý của những người sản xuất trong nước, muốn kéo giá hàng lên theo mức tăng của tỷ giá hối đoái.




Tiếp đến, khi tỷ giá tăng, giá nguyên liệu, hàng hóa nhập khẩu cũng tăng cao, đẩy chi phí về phía nguyên liệu tăng lên, lại quay trở về lạm phát phí - đẩy như đã phân tích trên đây. Việc tăng giá cả của nguyên liệu và hàng hóa nhập khẩu thường gây ra phản ứng dây chuyền, làm tăng giá cả ở rất nhiều các hàng hóa khác, đặc biệt là các hàng hóa của những ngành có sử dụng nguyên liệu nhập khẩu và những ngành có mối liên hệ chặt chẽ với nhau (nguyên liệu của ngành này là sản phẩm của ngành khác…)




1.1.4.3. Tác động của lạm phát




a) Lạm phát và lãi suất




Từ thực tế diễn biến lạm phát của các nước trên thế giới, các nhà kinh tế cho rằng, lạm phát cao và triền miên có ảnh hưởng xấu đến mọi mặt của đời sống kinh tế, chính trị và xã hội của một quốc gia.




Tác động đầu tiên của lạm phát là tác động lên lãi suất.




Để duy trì và ổn định sự hoạt động của mình, hệ thống ngân hàng phải luôn luôn cố gắng duy trì tính hiệu quả của cả tài sản nợ và tài sản có của mình, tức là luôn luôn phải giữ cho lãi suất thực ổn định. Ta biết rằng, lãi suất thực = lãi suất danh nghĩa - tỷ lệ lạm phát. Do đó, khi tỷ lệ lạm phát tăng cao, nếu muốn cho lãi suất thực ổn định, lãi suất danh nghĩa phải tăng lên cùng với tỷ lệ lạm phát. Việc tăng lãi suất danh nghĩa sẽ dẫn đến hậu quả mà nền kinh tế phải gánh chịu là suy thoái kinh tế và thất nghiệp gia tăng.




b) Lạm phát và thu nhập thực tế




Trong trường hợp thu nhập danh nghĩa không đổi, lạm phát xảy ra sẽ làm giảm thu nhập thực tế của người lao động. Với 4,5 triệu đồng tiền lương một tháng hiện nay, một công nhân sẽ mua được 3 tạ gạo (với giá gạo 15.000đ/1kg). Vào năm sau, nếu tiền lương của công nhân này không thay đổi, nhưng tỷ lệ lạm phát trong nền kinh tế tăng thêm 20 % so với năm trước, tức là giá gạo đã tăng lên 18.000đ/1kg, thì với số tiền lương nhận được trong một tháng, người công nhân này chỉ có thể mua được 250 kg gạo, giảm 50 kg so với năm trước.




Lạm phát không chỉ làm giảm giá trị thực của những tài sản không có lãi (tức tiền mặt) mà nó còn làm hao mòn giá trị của những tài sản có lãi, tức là làm giảm thu nhập thực từ các khoản lãi, các khoản lợi tức. Điều đó xảy ra do chính sách thuế của Nhà nước được tính trên cơ sở của thu nhập danh nghĩa. Khi lạm phát tăng cao, những người đi vay tăng lãi suất danh nghĩa để bù vào tỷ lệ lạm phát tăng cao, điều đó làm cho số tiền thuế thu nhập mà người có tiền cho vay phải nộp tăng cao (mặc dù thuế suất vẫn không tăng). Kết quả cuối cùng là thu nhập ròng (thu nhập sau thuế), thu nhập thực (sau khi đã loại trừ tác động của lạm phát) mà người cho vay nhận được bị giảm đi.




Suy thoái kinh tế, thất nghiệp gia tăng, đời sống của người lao động trở nên khó khăn hơn sẽ làm giảm lòng tin của dân chúng đối với Chính phủ và những hậu quả về chính trị, xã hội có thể xảy ra. 




c) Lạm phát và phân phối thu nhập



Trong quan hệ kinh tế giữa người cho vay và người đi vay, khi lạm phát tăng cao, người cho vay sẽ là người chịu thiệt và người đi vay sẽ là người được lợi. Điều này đã tạo nên sự phân phối thu nhập không bình đẳng giữa người đi vay và người cho vay. Hơn thế nữa, nó còn thúc đẩy những người kinh doanh tăng cường thu hút tiền vay để đầu cơ kiếm lợi. Do vậy càng tăng thêm nhu cầu tiền vay trong nền kinh tế, đẩy lãi suất lên cao.




Lạm phát tăng cao còn khiến những người thừa tiền và giàu có, dùng tiền của mình vơ vét và thu gom hàng hóa, tài sản, nạn đầu cơ xuất hiện, tình trạng này càng làm mất cân đối nghiêm trọng quan hệ cung - cầu hàng hóa trên thị trường, giá cả hàng hóa cũng lên cơn sốt cao hơn. Cuối cùng, những người dân nghèo vốn đã nghèo càng trở nên khốn khó hơn. Họ thậm chí không mua nổi những hàng hóa tiêu dùng thiết yếu, trong khi đó, những kẻ đầu cơ đã vơ vét sạch hàng hóa và trở nên càng giàu có hơn. Tình trạng lạm phát như vậy sẽ có thể gây ra những rối loạn trong nền kinh tế và tạo ra khoảng cách lớn về thu nhập, mức sống giữa người giàu và người nghèo. 




d) Lạm phát và nợ quốc gia




Lạm phát cao làm cho Chính phủ được lợi do thuế thu nhập đánh vào người dân, nhưng những khoản nợ nước ngoài sẽ trở nên trầm trọng hơn. Chính phủ được lợi trong nước nhưng sẽ bị thiệt với nợ nước ngoài. Lý do là vì, lạm phát đã làm tỷ giá tăng cao và đồng tiền trong nước trở nên mất giá nhanh hơn so với đồng tiền nước ngoài tính trên các khoản nợ.



1.1.5. Chính sách tiền tệ




1.1.5.1. Khái niệm, nội dung của chính sách tiền tệ




a) Khái niệm 




Chính sách tiền tệ (CSTT) là một bộ phận trong tổng thể hệ thống chính sách kinh tế của Nhà nước để thực hiện việc quản lý vĩ mô đối với nền kinh tế nhằm đạt được những mục tiêu kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn nhất định. 




CSTT có thể được hiểu theo nghĩa rộng và nghĩa thông thường. Theo nghĩa rộng, đó là chính sách điều hành toàn bộ khối lượng tiền tệ trong nền kinh tế quốc dân nhằm tác động đến các mục tiêu lớn của kinh tế vĩ mô, trên cơ sở đó đạt mục tiêu cơ bản là ổn định tiền tệ, giữ vững sức mua của đồng tiền, ổn định giá cả hàng hóa. Theo nghĩa thông thường, là chính sách quan tâm đến khối lượng tiền cung ứng tăng thêm trong thời kì tới (thường là một năm) phù hợp với mức tăng trưởng kinh tế dự kiến và chỉ số lạm phát nếu có, tất nhiên cũng nhằm ổn định tiền tệ và ổn định giá cả hàng hóa. Nội hàm của CSTT quốc gia là tập trung vào mức độ khả năng thanh toán cho toàn bộ nền kinh tế quốc dân, bao gồm việc đáp ứng khối lượng cần cung ứng cho lưu thông, điều khiển hệ thống tiền tệ và khối lượng tín dụng đáp ứng vốn cho nền kinh tế, tạo điều kiện và thúc đẩy hoạt động của thị trường tiền tệ, thị trường vốn theo những quỹ đạo đã định.




b) Nội dung của chính sách tiền tệ




Tùy theo các góc độ nhìn nhận khác nhau, có thể thấy nội dung của CSTT cũng được phản ánh trên nhiều mặt khác nhau. Tựu trung lại, nội dung của CSTT gồm các mảng lớn sau đây:



- Chính sách tín dụng



Là chính sách huy động và cho vay tiền tệ đối với nền kinh tế. Chính sách này gồm 2 bộ phận chính là:



+ Chính sách lãi suất;



+ Chính sách và qui chế tín dụng. 




- Chính sách ngoại hối của quốc gia


Là chính sách có liên quan đến thu hút, sử dụng (chi trả, thanh toán…) ngoại hối. Chính sách này thường có các bộ phận chính là:



+ Chính sách tỷ giá hối đoái;



+ Chính sách quản lý ngoại hối;



+ Chính sách dự trữ ngoại hối. 




- Chính sách tạm ứng cho ngân sách nhà nước


Đây là chính sách có liên quan đến điều hành CSTT của NHTW và Chính sách tài khóa của Chính phủ. Để thực hiện chính sách này, công cụ chính là các trái phiếu kho bạc (công cụ thị trường mở).




1.1.5.3. Các loại chính sách tiền tệ và công cụ điều hành




a) Các loại chính sách tiền tệ




NHTW của mỗi quốc gia có thể thực thi hai loại chính sách tiền tệ phù hợp với tình hình thực tiền của nền kinh tế, đó là Chính sách tiền tệ nới lỏng và Chính sách tiền tệ thắt chặt.




Chính sách tiền tệ nới lỏng (còn gọi là Chính sách tiền tệ mở rộng)



Là việc cung ứng thêm tiền cho nền kinh tế, nhằm khuyến khích đầu tư phát triển sản xuất, tạo công ăn việc làm;




Chính sách thắt chặt tiền tệ


Là việc giảm cung ứng tiền cho nền kinh tế nhằm hạn chế đầu tư, ngăn chặn sự phát triển quá đà của nền kinh tế là kiểm chế lạm phát.




b) Công cụ điều hành chính sách tiền tệ 




Để thực hiện hai chính sách tiền tệ này, NHTW có thể sử dụng hàng loạt các công cụ tiền tệ nằm trong tầm tay của mình đó là các công cụ trực tiếp và công cụ gián tiếp. 




- Công cụ trực tiếp




Gọi là các công cụ trực tiếp vì thông qua chúng, NHTW có thể tác động trực tiếp đến cung cầu tiền tệ, mà không cần thông qua một công cụ khác. Trong đó, các công cụ chủ yếu được sử dụng là lãi suất, hạn mức tín dụng và tỷ giá hối đoái.




- Công cụ gián tiếp 




Các công cụ gián tiếp là những công cụ mà tác động của chúng có tính chất gián tiếp đến khối lượng tiền cung ứng nhờ thông qua cơ chế thị trường. Có khá nhiều công cụ gián tiếp được NHTW sử dung để điều hành chính sách tiền tệ. Các công cụ gián tiếp chủ yếu thường là Dự trữ bắt buộc, Lãi suất tái chiết khấu, tái cấp vốn, Công cụ thị trường mở (Trái phiếu Chính phủ)...




1.2. Những vấn đề cơ bản về tài chính



1.2.1. Khái niệm, bản chất và chức năng của tài chính




1.2.1.1. Sự ra đời của phạm trù tài chính




Như chúng ta đã biết, kinh tế chính trị học đã chỉ rõ, tài chính là một phạm trù khách quan, thuộc về phạm trù phân phối. Như mọi phạm trù khách quan khác, tài chính có lịch sử phát sinh, phát triển của nó.




Từ toàn bộ lịch sử phát sinh, phát triển của tài chính có thể nhận thấy, tài chính chỉ ra đời và tồn tại trong những điều kiện lịch sử nhất định, khi mà ở đó có những hiện tượng kinh tế - xã hội khách quan nhất định xuất hiện và tồn tại. Có thể xem những hiện tượng kinh tế - xã hội khách quan đó như những tiền đề khách quan quyết định sự ra đời, tồn tài và phát triển của tài chính với tư cách một phạm trù kinh tế - lịch sử.




Lịch sử phát triển của xã hội loài người đã xác nhận rằng, vào thời kỳ cuối của chế độ công xã nguyên thủy, phân công lao động xã hội đã bắt đầu phát triển, lúc đầu là sự phân công giữa trồng trọt và chăn nuôi, sau đó là giữa nông nghiệp và thủ công nghiệp, làm cho năng suất lao động chung của xã hội tăng lên. Trong điều kiện lịch sử đó, sản xuất đã có sản phẩm dôi dư và trao đổi sản phẩm dôi dư được thực hiện là tất yếu, thậm chí đã hình thành một bộ phận chuyên sản xuất ra sản phẩm chỉ để trao đổi, tức là sản xuất hàng hóa. Theo đó là tiền tệ đã xuất hiện cũng là một tất yếu khách quan. 




Sau khi xuất hiện, đến lượt mình, tiền tệ tồn tại độc lập tương đối với hàng hóa. Không những thể, chúng còn là một loại tài sản quí, rất cần phải được gìn giữ, quản lý tốt. Hơn nữa, nếu xét trong quá trình trao đổi hàng hóa thì tiền chỉ đóng vai trò trung gian, mà không phải là mục đích cuối cùng; nhưng trên thực tế và trong ngắn hạn, tiền trở thành mục đích tìm kiếm, mong đợi… của rất nhiều người (vì có tiền là có tất cả; có tiền mua tiên cũng được…). Đến đây, bên cạnh vô vàn những hoạt động bình thường vốn có hàng ngày của con người, phát sinh thêm một loại hoạt động mới trước đây chưa từng có, đó là hoạt động tạo lập, quản lý và sử dụng tiền. Còn riêng với tiền, nếu nó ra đời và nằm mãi mãi ở một chủ thể nào đó, thì đến một lúc nó cũng chỉ là một vật vô tri vô giác chứ không thể là tiền nữa! Vậy, nếu là tiền thì nó phải vận động, tức là được dùng để đổi lấy (mua) những hàng hóa này, hàng hóa khác, tức là nó luôn thay đổi chủ thể của mình. Vậy là, khi xã hội sử dụng tiền tệ một cách phổ biến, cá nhân nào cũng mong muốn và tìm cách để có tiền; khi có rồi thì thực hiện quản lý, sử dụng chúng; đồng thời, tiền chỉ tồn tại đúng nghĩa khi nó phải vận động từ chủ thể này sang chủ thể khác thông qua việc tạo lập, sử dụng chúng của các chủ thể. Khái quát từ tất cả những hoạt động đó, một phạm trù mới phát sinh trong xã hội loài người và chúng được gọi là Tài chính.




Lịch sử phát triển của xã hội loài người cho thấy, lúc đầu tiền tệ chỉ đóng vai trò trung gian cho việc trao đổi ngẫu nhiên những sản phẩm dôi dư và người ta chưa quan tâm nhiều đến tiền. Nhưng đến khi người ta hiểu ra rằng, nếu có tiền thì có thể có được những thứ của người khác mà mình muốn. Từ đó họ đã thay đổi nhận thức bằng cách thay đổi mục đích của sản xuất, tức là sản xuất không còn để tự cung tự cấp, mà tạo ra những sản phẩm để có thể bán được cho người khác thu tiền về, để từ số tiền có được đó họ có thể mua bất cứ sản phẩm nào họ muốn. Hay nói cách khác, mục đích của sản xuất ở đây là tiền, càng thu được nhiều tiền càng tốt, còn những hàng hóa được sản xuất ra là phương tiện để đạt được mục đích đó. Muốn vậy, những người sản xuất hàng hóa phải tính toán sao cho, việc quản lý sử dụng tiền phải cho tốt để ngày càng thu được nhiều tiền hơn. Có nghĩa là, bên cạnh hoạt động sản xuất, người sản xuất hàng hóa còn phải có hoạt động tính toán, quản lý sử dụng tiền sao cho tốt, hay nói cách khác, họ phải có thêm một hoạt động, đó là hoạt động tài chính. Điều này chứng tỏ, hoạt động tài chính của người sản xuất hàng hóa, tiền thân của Tài chính doanh nghiệp hiện nay, là hoạt động tài chính có sớm nhất trong lịch sử.




Lịch sử cũng đã chứng minh rằng, chính sự xuất hiện sản xuất, trao đổi hàng hóa đã là một trong các nguyên nhân chủ yếu thúc đẩy mạnh mẽ sự phân chia giai cấp và đối kháng giai cấp. Trong điều kiện lịch sử đó, nhà nước đã xuất hiện. Đến lượt mình, sau khi xuất hiện, để duy trì sự tồn tại và đảm bảo thực hiện được các chức năng mà xã hội giao phó, nhà nước phải tiêu tốn một khối lượng của cải vật chất không nhỏ của xã hội. Song, nhà nước không tự làm ra khối lượng của cải vật chất đó, mà với tư cách là người có quyền lực chính trị to lớn, nhà nước đã yêu cầu các tổ chức, cá nhân trong xã hội dành ra một phần của cải có được của mình nộp về cho nhà nước dưới dạng thuế. Thuế của Nhà nước thời kỳ đầu chủ yếu được thu bằng hiện vật (cần thứ gì thu thứ đó) và sức lao động (lao động phu phen, tạp dịch). Đến khi tiền xuất hiện, do có những người có thu nhập bằng tiền nên họ đề nghị được nộp thuế bằng tiền cho nhà nước. Vì nắm giữ tiền cũng tương đương với nắm giữ một khối lượng của cải vật chất, hơn nữa, thu thuế bằng tiền giản tiện hơn nhiều so với bằng hiện vật, nên nhà nước đã chấp nhận thu thuế bằng tiền. Khi thu thuế bằng tiền thì sẽ làm phát sinh việc quản lý, sử dụng số tiền vừa thu được, một hoạt động rất khác, chưa có từ trước đến nay, tức là nhà nước có thêm một loại hoạt động mới, hoạt động tài chính. Như vậy, hoạt động tài chính nhà nước cũng đã xuất hiện khá sớm trong lịch sử hoạt động tài chính của nhân loại. Đặc biệt, kể từ khi nhà nước độc quyền nắm lấy việc đúc tiền, in tiền và điều hành lưu thông tiền tệ, tác động đến sự vận động độc lập của đồng tiền trên phương diện quy định hiệu lực pháp lý của đồng tiền và tạo ra môi trường pháp lý cho việc tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ thì tài chính nhà nước càng có điều kiện mở rộng và phát triển mạnh mẽ như ngày nay.




Tiếp đến, ở các chủ thể khác như các hộ gia đình, các tổ chức xã hội… việc tạo lập, quản lý, sử dụng tiền cũng xuất hiện do gắn với quá trình sản xuất, trao đổi, tiêu dùng…, tức là chúng đều có các hoạt động tài chính bên cạnh các hoạt động bình thường khác đã có. Đặc biệt, đến khi tiền tệ trở thành nhân tố phổ biến trong mọi hoạt động của đời sống kinh tế - xã hội, có những chủ thể đứng ra làm vai trò trung gian để điều hòa tiền tệ từ nơi thừa đến nơi thiếu theo qui luật cung cầu; thậm chí đó là những hoạt động kinh doanh kiếm lời…, làm xuất hiện những định chế trung gian chuyên hoạt động trên lĩnh vực tiền tệ, như NHTM, công ty bảo hiểm… Tất cả những thứ đó làm cho hoạt động tài chính ngày càng phong phú và đa dạng.




Tóm lại, sản xuất và trao đổi hàng hóa dẫn tới sự ra đời của tiền tệ. Đến lượt mình, sự vận động của tiền tệ từ chủ thể này sang chủ thể khác trong xã hội làm phát sinh phạm trù tài chính. Đối với các chủ thể của xã hội gắn với sự vận động của tiền làm phát sinh hoạt động mới là tạo lập, quản lý sử dụng tiền, tức là hoạt động tài chính. Hoạt động tài chính lúc đầu có ở người sản xuất hàng hóa, tiếp đến là ở nhà nước, hộ gia đình, các tổ chức xã hội và các định chế trung gian.




1.2.1.2. Nhận thức về tài chính



Như đã phân tích trên đây, tài chính là một phạm trù trừu tượng có quan hệ mật thiết với các hoạt động diễn ra trong đời sống xã hội, được biểu hiện dưới các hình thức khác nhau và luôn đi kèm với sự vận động của tiền tệ. Tuy nhiên sự vận động của tiền tệ tự thân nó không thể hiện được đầy đủ bản chất của tài chính. Do vậy, cần xem xét đến các đặc tính đặc trưng của tài chính để nắm rõ bản chất của tài chính. Có thể khái quát lại, các đặc trưng chính của tài chính dưới các khía cạnh sau đây.



- Tài chính là sự vận động của tiền tệ



Có thể nói, ở đâu có hoạt động gì có gắn với phạm trù tài chính thì luôn có lien quan đến sự vận động của tiền tệ. Hay nói cách khác, ở đâu thiếu sự vận động của tiền tệ thì nơi đó không có chỗ cho tài chính nảy sinh. Như vậy, tài chính là biểu hiện sự vận động của tiền tệ trong đời sống kinh tế - xã hội. Sự hiện diện của tiền tệ là điều kiện tiên quyết cho sự xuất hiện và tồn tại của tài chính. Cả lý luận và thực tiễn đều chứng minh không có tiền tệ thì không thể có tài chính. Điều này đã được thừa nhận chính thức rộng rãi trên thế giới. Tại Việt Nam, sách “ Đại từ Tiếng Việt” do NXB Văn Hóa - Thông tin xuất bản năm 1999; trang 1482 cũng đã ghi, tài chính là “Tiền bạc và việc thu chi nói chung”. Tuy nhiên, tài chính và tiền tệ là hai khái niệm khác nhau nhưng có quan hệ mật thiết với nhau. Sự khác biệt căn bản được thể hiện ở cả nội dung và các chức năng vốn có của chúng.



- Tài chính là hoạt động phân phối dưới hình thức giá trị




Phân phối là phân chia thành các phần cho đối tượng được hưởng theo nguyên những nguyên tắc nhất định. Phân phối trong lịch sử phát triển của loài người đã trải qua một quãng thời gian rất dài chủ yếu là thực hiện phân phối dưới hình thức hiện vật, với những nguyên tắc phù hợp với phân chia hiện vật. Đến một thời điểm nhất định, do sự phát triển của hoạt động trao đổi, tiền tệ đã xuất hiện. Sau khi xuất hiện, với chức năng cơ bản là thước đo giá trị, tiền được sử dụng là công cụ hữu hiệu để đo lường các giá trị sản phẩm sản xuất ra. Trên cơ sở đó, dần dần xã hội mặc nhiên xem tiền là đơn vị biểu hiện, đo lường giá trị của sản phẩm.




Tài chính với đặc trưng cơ bản là sự vận động của tiền tệ như đã nêu, trên thực tế đó chính là sự vận động của khối lượng tiền tệ từ chủ thể này sang chủ thể khác trong xã hội. Các khối lượng tiền tệ đó luôn tương ứng với những lượng giá trị nhất định, chúng có thể biểu hiện trực tiếp bằng tiền hoặc những vật chất khác nhưng có giá trị tương đương với những lượng tiền nhất định. Khái quát lại, chúng được gọi là các nguồn tài chính. Các nguồn tài chính là một bộ phận trong tổng nguồn lực của xã hội, chúng được hình thành ở các chủ thể thông qua các dạng vận động khác nhau của thu nhập, tích lũy, thanh toán, trích nộp… Như vậy không phải tất cả mọi nguồn lực của xã hội đều là nguồn tài chính, mà chỉ những nguồn lực nào tương ứng với những lượng tiền nhất định mà thôi (Các nguồn lực đã được biểu hiện bằng tiền, như tiền mặt, tiền trong tài khoản, các loại giấy tờ có giá như tiền... và các nguồn lực vật chất khác có giá trị tương ứng với một lượng tiền). Khi là nguồn tài chính, chúng luôn được biểu hiện dưới những lượng tiền tệ và được sử dụng vào những mục đích nhất định để đáp ứng các nhu cầu khác nhau. Từ đó việc sử dụng các nguồn tài chính của chủ thể này lại là cơ hội để tạo lập các nguồn tài chính cho chủ thể khác và ngược lại. Cứ như vậy, các nguồn tài chính vận động không ngừng, đa dạng, nhiều chiều, thực hiện những quá trình phân chia, phân bổ các nguồn lực, của cải trong xã hội, tạo thành hoạt động phân phối thường xuyên, liên tục và phức tạp bậc nhất trong các hoạt động phân phối của xã hội.



- Tài chính luôn gắn liền với việc hình thành và sử dụng quỹ tiền tệ



Sự vận động của các nguồn tài chính là biểu hiện vật chất hóa các mối quan hệ tài chính. Sự vận động của các nguồn tài chính luôn gắn với việc tạo lập và sử dụng những khối lượng tiền tệ, đồng thời đây cũng là điểm dừng tương đối trong quá trình vận động của các nguồn tài chính. Từ đây hình thành nên các “tụ điểm”, hội tụ các khối lượng tiền tệ gắn với các chủ thể và chúng được gọi là các quỹ tiền tệ. Mỗi chủ thể có thể có những quỹ tiền tệ với số lượng, quy mô, nguồn hình thành cũng như mục đích sử dụng khác nhau. Điều đó là do đặc điểm, vị trí, chức năng… của chủ thể trong đời sống kinh tế - xã hội quy định. Bởi vậy, một trong những dấu hiệu chứng tỏ có sự hiện diện của tài chính không chỉ là quan hệ phân phối mà là các quan hệ tài chính luôn luôn gắn liền với sự hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ của các chủ thể trong xã hội.



Quá trình hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ của các chủ thể (nhà nước, doanh nghiệp, hộ gia đình, tổ chức xã hội…) chính là quá trình tham gia phân phối các nguồn tài chính thông qua thu - chi bằng tiền, đó là sự vận động của tiền tệ, biểu hiện bên ngoài của tài chính, còn các quỹ tiền tệ của các chủ thể vừa là tiền đề, vừa là kết quả tất yếu của quá trình hoạt động tài chính, chính là cốt vật chất bên trong tài chính.



Tóm lại, Tài chính là phạm trù khách quan được khái quát từ sự vận động của tiền tệ từ chủ thể này sang chủ thể khác trong xã hội, thực hiện phân phối các nguồn lực của xã hội dưới hình thức giá trị và luôn gắn với quá trình hình thành, sử dụng quỹ tiền tệ của các chủ thể.




1.2.1.3. Chức năng của tài chính



Chức năng của tài chính là các thuộc tính khách quan vốn có, là khả năng ở dạng tiềm năng (thế năng) bên trong và được biểu lộ ra thông qua tác động đối với đời sống kinh tế - xã hội của tài chính.




Mặc dù từ trước đến nay có khá khá nhiều ý kiến xoạy quanh các chức năng của tài chính. Tuy vậy, cuối cùng đại đa số các ý kiến đều nhất trí tài chính có hai chức năng cơ bản là chức năng Phân phối của cải xã hội dưới hình thức giá trị (gọi tắt là Chức năng phân phối) và chức năng Giám đốc bằng đồng tiền đối với các quá trình phân phối (gọi tắt là Chức năng giám đốc).




a) Chức năng phân phối




Chức năng phân phối của tài chính là một khả năng khách quan của phạm trù tài chính. Con người nhận thức và vận dụng khả năng khách quan đó để tổ chức việc phân phối của cải xã hội dưới hình thức giá trị. Khi đó tài chính được sử dụng với tư cách một công cụ phân phối. Từ đó có thể hiểu chức năng phân phối của tài chính như sau.




Chức năng phân phối của tài chính là chức năng mà nhờ vào đó, các nguồn tài lực đại diện cho những bộ phận của cải xã hội được đưa vào các quỹ tiền tệ khác nhau để sử dụng cho những mục đích khác nhau, đảm bảo những nhu cầu, những lợi ích khác nhau của đời sống xã hội.




Đối tượng phân phối là một bộ phận của cải xã hội dưới hình thức giá trị, là tổng thể các nguồn tài chính có trong xã hội.




Xét về mặt nội dung, nguồn tài chính của một quốc gia, mặt giá trị của của cải xã hội, là đối tượng phân phối, gồm có




- Bộ phận của cải xã hội mới được tạo ra trong kỳ. Đó là tổng sản phẩm trong nước (GDP).




- Bộ phận của cải xã hội còn lại từ thời kỳ trước. Đó là phần tích lũy quá khứ của xã hội và dân cư.




- Chênh lệch dương (+) của bộ phận của cải được chuyển từ nước ngoài vào so với bộ phận của cải từ trong nước chuyển ra nước ngoài.




- Bộ phận tài sản, tài nguyên quốc gia có thể cho thuê, nhượng bán có thời hạn.




Xét về mặt hình thức tồn tại, nguồn tài chính có thể tồn tại dưới dạng hữu hình hoặc vô hình.




Nguồn tài chính hữu hình là nguồn tài chính tồn tại dưới hình thái giá trị và hình thái hiện vật.




Dưới hình thái giá trị, nguồn tài chính có thể tồn tại dưới hình thức tiền tệ (nội tệ, ngoại tệ, tiền vàng…). Nguồn tài chính tồn tại dưới dạng tiền tệ đang vận động thực tế trong chu trình tuần hoàn của nên kinh tế nên được gọi là nguồn tài chính trực tiếp. Chính nhờ vào sự vận động của các nguồn tài chính này mà các quỹ tiền tệ khác nhau có thể được tạo lập hoặc được sử dụng cho các mục đích khác nhau đã định trước.




Dưới hình thái hiện vật, nguồn tài chính có thể tồn tại dưới dạng các hàng hóa vừa được sản xuất ra, bất động sản, tài nguyên, đất đai… (gọi chung là tài sản), nhưng đều được lượng hóa thành một lượng tiền tương ứng theo giá trị thị trường. Vì chưa phải là tiền nên chúng được coi là nguồn tài chính gián tiếp. Trong điều kiện kinh tế thị trường, với sự phát triển mạnh mẽ của các quan hệ hàng hóa - tiền tệ, khả năng chuyển hóa của tài sản thành tiền sẽ được thực hiện dễ dàng và nhanh chóng. Khi tài sản thực hiện giá trị chúng sẽ biến thành các khối tiền tệ hòa vào các luồng tiền tệ của chu trình tuần hoàn kinh tế và khi đó nguồn tài chính gián tiếp chuyển hóa thành nguồn tài chính trực tiếp.




Nguồn tài chính vô hình là nguồn tài chính tồn tại dưới dạng những sản phẩm không có hình thái vật chất như: dữ liệu, thông tin, hình ảnh, ký hiệu, phát minh, sang chế, bí quyết kỹ thuật… Những sản phẩm kể trên, bản thân chúng có giá trị và trong điều kiện kinh tế thị trường chúng có thể chuyển thành tiền qua mua bán, do đó chúng được coi là một bộ phận cấu thành của tổng thể các nguồn tài chính trong xã hội.




Quan niệm về tổng nguồn tài chính như trên cho phép hình dung đầy đủ hơn về nguồn tài chính quốc gia để có thể tìm ra các biện pháp thích hợp nhằm khai thác, huy động phân phối và sử dụng chúng một cách có hiệu quả, phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.




Chủ thể phân phối có thể là Nhà nước (các tổ chức, cơ quan nhà nước), các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, các hộ gia đình hay cá nhân dân cư. Chủ thể phân phối có thể xuất hiện trên một trong các tư cách sau đây.




- Chủ thể có quyền sở hữu các nguồn tài chính. Chủ thể ở đây là những người chủ “đích thực” của vốn tiền tệ. Họ có quyền phân phối và sử dụng chúng theo ý chí chủ quan của mình.




- Chủ thể có quyền sử các nguồn tài chính. Chủ thể ở đây là những người không có quyền sở hữu vốn tiền tệ, nhưng họ được trao quyền sử dụng vốn tiền tệ. Nói khác đi, đó là những người đi vay và họ có quyền phân phối và sử dụng vốn vay đó theo các mục đích đã định.




- Chủ thể có quyền lực chính trị. Chủ thể muốn nói ở đây là Nhà nước. Nhà nước không phải với tư cách là người có quyền sở hữu hay quyền sử dụng các nguồn tài chính, nhưng Nhà nước vẫn có thể huy động vào tay mình các nguồn tài chính từ các tổ chức và công dân nhờ Nhà nước có quyền lực chính trị thông qua các quy định pháp luật (như thuế, phí, lệ phí…).




- Chủ thể tổ chức quan hệ của các nhóm thành viên xã hội. Chủ thể muốn đề cập ở đây là các tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội, nghiệp đoàn… Do có sự ràng buộc của các quan hệ xã hội mà các tổ chức này là người chủ trì, các tổ chức này không phải với các tư cách kể trên (quyền sở hữu, quyển sự dụng nguồn tài chính, quyền lực chính trị) nhưng vẫn xuất hiện với tư cách chủ thể phân phối khi họ nhận được các khoản đóng góp hội phí của các thành viên, các khoản ủng hộ, đóng góp tự nguyện…




Kết quả của phân phối là sự hình thành (tạo lập) hoặc sử dụng các quỹ tiền tệ ở các chủ thể trong xã hội nhằm những mục đích đã định.




Trong phân phối của cải xã hội, không những tài chính mà còn có những phạm trù kinh tế khác được sử dụng với tư cách một công cụ phân phối như thương mại, giá cả, tiền lương…Mỗi công cụ đó được sử dụng theo các cách khác nhau và có những đặc điểm riêng.




Đặc điểm phân phối của tài chính là quá trình phân phối diễn ra một cách thường xuyên, liên tục bao gồm cả phân phối lần đầu và phân phối lại. Trong đó, phân phối lại có phạm vi rộng lớn và mang tính chất chủ yếu.




Phân phối lần đầu là sự phân phối được tiến hành trong lĩnh vực sản xuất cho những chủ thể tham gia vào quá trình sang tạo ra của cải vật chất hoặc thực hiện các dịch vụ trong các đơn vị sản xuất và dịch vụ.




Phân phối lần đầu được thực hiện gắn với nhiều khâu của hệ thống tài chính, nhưng trước hết và chủ yếu trong các khâu cơ sở (Tài chính doanh nghiệp, Tài chính hộ gia đình…). Trong phân phối lần đầu, giá trị sản phẩm xã hội (GDP hoặc GNP) trong lĩnh vực sản xuất được chia ra thành các bộ phận và được đưa vào các quỹ tiền tệ như sau:



- Một phần để bù đắp những chi phí vật chất đã tiêu hao trong quá trình sản xuất hoặc tiến hành dịch vụ. Phần này hình thành quỹ khấu hao tài sản cố định và quỹ bù đắp vốn lưu động đã ứng ra của các đơn vị.




-  Một phần hình thành quỹ tiền lương của đơn vị để trả lương cho người lao động.




- Một phần góp vào hình thành các quỹ bảo hiểm: Bảo hiểm kinh doanh, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế.




- Một phần là thu nhập dành cho các chủ sở hữu về vốn hay tài nguyên góp phần phục vụ cho việc tiến hành sản xuất hay dịch vụ của đơn vị. Phần này lại bao gồm các phần: Phần dành cho các cổ đông nắm giữ cổ phần (bao gồm cả phần tập trung vào ngân sách nhà nước nếu Nhà nước có cổ phần hoặc do Nhà nước là người đại diện cho quyền sở hữu toàn dân đối với các nguồn tài nguyên, bao gồm cả phần dành cho bản thân đơn vị), phần dành cho các trái chủ, các ngân hàng đã cho các đơn vị vay vốn.




Qua phân phối lần đầu, giá trị sản phẩm xã hội mới chỉ được chia thành những phần thu nhập cơ bản. Dừng lại ở đó, việc phân phối chưa thể đáp ứng nhu cầu nhiều mặt của toàn xã hội. Do đó, phân phối lại đã trở thành một yêu cầu khách quan của xã hội.




Phân phối lại là tiếp tục phân phối những phần thu nhập cơ bản, những quỹ tiền tệ được hình thành trong phân phối lần đầu ra phạm vi toàn xã hội hoặc theo những mục đích cụ thẻ hơn các quỹ tiền tệ.




Sự cần thiết của phân phối lại bắt nguồn từ các đòi hỏi khách quan sau đây:



Thứ nhất, bảo đảm cho những chủ thể không có khả năng tạo ra thu nhập (người già yếu, mất sức lao động, người tàn tật…) vẫn có một phần thu nhập nhất định để tồn tại, duy trì hoạt động và phát triển.




Thứ hai, tác động tích cực tới việc chuyên môn hóa và phân công lao động xã hội trong lĩnh vực sản xuất, hình thành cơ cấu kinh tế hợp lý, thúc đẩy lực lượng sản xuất xã hội phát triển với tốc độ cao và bền vững.




Thứ ba, góp phần thực hiện công bằng xã hội trong phân phối thông qua biện pháp điều tiết bớt các thu nhập cao và nâng đỡ thêm các thu nhập thấp.




Trong toàn bộ quá trình phân phối các nguồn tài chính để tạo lập hoặc sử dụng các quỹ tiền tệ thì phần lớn các trường hợp nguồn tài chính vận động vào quỹ (tạo lập quỹ) và vận động ra khỏi quỹ (sử dụng quỹ) hầu như là phân phối lại. Vì thế có thể nói rằng, tính chất phân phối lại là tính chất chủ yếu bao trùm trong toàn bộ quá trình phân phối của tài chính.




Nếu như phân phối lần đầu được thực hiện trước hết và chủ yếu ở khâu cơ sở của hệ thống tài chính, thì phân phối lại được thực hiện trong tất cả các khâu của hệ thống tài chính. Thông qua quá trình phân phối diễn ra ở mọi khâu đó, đối tượng và kết quả của phân phối sẽ được hình dung rõ ràng, cụ thể hơn.




b) Chức năng giám đốc




Chức năng giám đốc bằng đồng tiền của tài chính cũng là một khả năng khách quan khác của phạm trù tài chính. Con người nhận thức và vận dụng khả năng khách quan này của tài chính để tổ chức công tác kiểm tra tài chính. Khi đó tài chính được sử dụng với tư cách là một công cụ kiểm tra, giám sát. Đó là kiểm tra tài chính.




Kiểm tra, giám sát tài chính được thực hiện thông qua quá trình thực hiện chức năng phân phối của tài chính, tức là quá trình phân phối các nguồn tài chính cho các chủ thể khác nhau trong xã hội. Phân phối các nguồn tài chính là phân phối của cải xã hội dưới hình thức giá trị, do đó, việc kiểm tra, giám sát tài chính là thực hiện kiểm tra, giám sát bằng đồng tiền.




Từ đó có thể hiểu, chức năng giám đốc của tài chính là thực hiện việc kiểm tra, giám sát bằng đồng tiền thông qua thực hiện chức năng phân phối các nguồn tài chính để tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ theo các mục đích đã định.




Đối tượng của giám đốc tài chính là quá trình vận động của các nguồn tài chính, tức là quá trình tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ.




Chủ thể của giám đốc tài chính cũng chính là các chủ thể phân phối. Bởi vì, để cho các quá trình phân phối đạt tới tối đa tính mục đích, tính hợp lý, tính hiệu quả, bản thân các chủ thể phân phối phải tiến hành kiểm tra xem xét các quá trình phân phối đó.




Kết quả của giám đốc tài chính là phát hiện ra những mặt được và chưa được của quá trình phân phối, từ đó giúp tìm ra các biện pháp hiệu chỉnh các quá trình vận động của các nguồn tài chính, quá trình phân phối của cải xã hội theo các mục tiêu đã định nhằm đạt hiệu quả cao của việc tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ.




Giám đốc tài chính có các đặc điểm sau đây:



Thứ nhất, Giám đốc tài chính là giám đốc bằng đồng tiền nhưng nó không đồng nhất với mọi loại giám đốc bằng đồng tiền khác trong xã hội. Giám đốc tài chính được thực hiện đối với quá trình tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ, nhưng không phải với tất cả các chức năng của tiền tệ mà chỉ chủ yếu với các chức năng phương tiện thanh toán và phương tiện cất trữ của tiền tệ mà thôi.




Thứ hai, Giám đốc tài chính là loại giám đốc rất toàn diện thường xuyên, liên tục và rộng rãi. Như đã biết, giám đốc tài chính là giám đốc đối với quá trình vận động của các nguồn tài chính - vốn tiền tệ. Trong điều kiện kinh tế hàng hóa - tiền tệ, vốn tiền tệ là điều kiện tiền đề cho mọi hoạt động kinh tế - xã hội. Không một lĩnh vực kinh tế - xã hội nào có thể tồn tại và phát triển nếu không có nguồn tài chính đảm bảo. Ở đâu có sự vận động của các nguồn tài chính thì ở đó có giám đốc tài chính. Như vậy, giám đốc tài chính có phạm vi hết sức rộng rãi. Mặt khác, sự vận động của các nguồn tài chính thông qua các hoạt động thu, chi bằng tiền là một quá trình diễn ra thường xuyên, liên tục để phục vụ cho hoạt động kinh tế - xã hội. Vì vậy, giám đốc tài chính là loại giám đốc được tiến hành một cách thường xuyên, liên tục. Về mặt phương pháp, giám đốc - kiểm tra tài chính được thực hiện thông qua việc phân tích các chỉ tiêu tài chính, mà các chỉ tiêu tài chính là những chỉ tiêu mang tính chất tổng hợp phản ánh đồng bộ các mặt hoạt động khác nhau của một đơn vị cũng như toàn bộ nền kinh tế. Do đó, giám đốc tài chính là giám đốc rất toàn diện. Chính nhờ vào đặc điểm kể trên mà giám đốc tài chính là loại giám đốc rất có hiệu quả và có tác dụng rất kịp thời.




Trong đời sống thực tiễn, công tác giám đốc tài chính được tiến hành rộng rãi trong các lĩnh vực hoạt động khác nhau của tài chính, thông qua tất cả các khâu của hệ thống tài chính.




Là những thuộc tính khách quan vốn có bên trong của phạm trù tài chính, chức năng phân phối và chức năng giám đốc của tài chính có mối lien hệ hữu cơ gắn bó với nhau. Chính sự hiện diện của chức năng phân phối đã đòi hỏi sự cần thiết của chức năng giám đốc để đảm bảo cho quá trình phân phối được đúng đắn, hợp lý hơn theo mục tiêu đã định. Trong thực tiễn, công tác giám đốc tài chính có thể diễn ra đồng thời với công tác phân phối, với quá trình tổ chức sự vận động của các nguồn tài chính, quá trình tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ, cũng có thể diễn ra độc lập tương đối, không đi liền ngay với hoạt động phân phối, mà có thể đi trước hành động phân phối, hoặc có thể được thực hiện sau khi hành động phân phối đã kết thúc.




Các chức năng của tài chính là kết quả của sự khái quát lý luận từ nhận thức chủ quan của con người về các khả năng khách quan của phạm trù tài chính. Trong quá trình khái quát lý luận đó, phần lớn các ý kiến đều thống nhất rằng, trên cách nhìn chung nhất, tổng hợp nhất có thể phân chia các chức năng của tài chính thành hai chức năng phân phối và giám đốc. 




1.2.2. Các quan hệ tiền tệ trong hoạt động tài chính




Như phần trên đã chỉ rõ, tài chính là sự vận động của tiền từ chủ thể này đến chủ thể khác trong xã hội. Sự vận động đó được thực hiện dựa trên các mối quan hệ khác nhau giữa các chủ thể. Đồng thời, khi tiền vận động là thực hiện mối quan hệ giữa các chủ thể, đó là các quan hệ tiền tệ. Ngày nay, sau khi đúc kết lại thực tiễn cho thấy, các quan hệ tiền tệ thuộc phạm trù tài chính là rất đa dạng, phong phú, nhưng tựu trung lại, chúng gồm có bốn loại quan hệ tiền tệ chủ yếu là, Thanh toán, Tín dụng, Đầu tư và Chuyển giao tiền tệ một chiều.




1.2.2.1. Thanh toán




Quan hệ tiền tệ trong thanh toán là việc chi trả tiền tệ cho các hàng hóa, dịch vụ được đưa ra trao đổi, mua bán.




Trước đây có ý kiến cho rằng, việc mua, bán hàng hóa, dịch vụ đó là hoạt động thương mại, không phải là hoạt động thuộc phạm trù tài chính. Đúng, phải khẳng định, hoạt động mua, bán là thuộc phạm trù thương mại, chúng bao gồm nhiều công việc, như xác định hàng hóa mua, bán (chủng loại, số lượng, chất lượng…); xác định giá cả; xác định phương thức thanh toán (đồng tiền thanh toán, tổng số tiền phải thanh toán, trả tiền ngay hay trả trước hoặc trả sau, bằng tiền mặt hay không bằng tiền mặt…). Tuy vậy, khi hoạt động thương mại được thực hiện, người bán giao hàng cho người mua, thì hoạt động thanh toán cũng được thực hiện để người mua chuyển tiền cho người bán. Khi người mua chuyển tiền cho người bán có nghĩa là tiền đã vận động từ người mua sang người bán, tức là tài chính đã phát sinh. Do vậy, trong thương mại có tài chính là một hiện thực khách quan.




Đặc trưng của quan hệ thanh toán tiền tệ là đối ứng với dòng tiền trong thanh toán luôn có một dòng hàng hóa, dịch vụ vận động ngược chiều.




Trong điều kiện kinh tế thị trường, quan hệ thanh toán được thực hiện rất phổ biến và ở nhiều nơi. Đó là trong hoạt động thương mại, kể cả thương mại quốc tế; trong sản xuất kinh doanh (mua bán máy móc, vật tư, nguyên liệu đầu vào, trả lương, trả công cho người lao động, bán hàng thu tiền…); trong các lĩnh vực không sản xuất vật chất (giáo dục, y tế…), kể cả các lĩnh vực quản lý nhà nước, quốc phòng, an ninh… (đều phải mua, bán các hàng hóa dịch vụ) và tất cả đều có hoạt động thanh toán tiền. 




1.2.2.2. Tín dụng




Tín dụng nói chung là quan hệ vay, mượn đồ vật, sản phẩm, hàng hóa, tiền tệ… giữa người với người trên cơ sở lòng tin của nhau. Tín dụng trong phạm trù tài chính là quan hệ vay mượn tiền tệ. Khi vay, mượn thì tiền vận động từ người cho vay sang người vay, khi hoàn trả thì chúng vận động ngược lại.




Quan hệ tín dụng nảy sinh trên cơ sở có sự tách rời giữa quyền sở hữu và quyền sử dụng các khối lượng tiền tệ trong những khoảng thời gian nhất định. Người vay tiền đã có quyền sử dụng số tiền vay trong một khoảng thời gian nhất định để đáp ứng nhu cầu nào đó của mình. Ngược lại, người cho vay vẫn có quyền sở hữu nhưng đã hy sinh việc sử dụng số tiền đó trong khoảng thời gian cho vay. Để hài hòa lợi ích, thông thường người vay sẽ trả cho người cho vay thêm một khoản tiền trên số tiền vay do lợi ích của việc sử dụng số tiền vay mang lại và được gọi là lãi vay.




Từ đó cho thấy, tín dụng là một loại quan hệ thuộc phạm trù tài chính với đặc trưng là, người vay phải hoàn trả lại cho người cho vay số tiền vay sau một thời gian nhất định và có thể kèm theo lãi.




Hoạt động tín dụng diễn ra khá phổ biến trong đời sống kinh tế - xã hội, chúng giúp cho việc điều hòa tiền tệ từ người có đến người cần. Quan hệ tín dụng là rất đa dạng, có thể là cá nhân với cá nhân, cá nhân với doanh nghiệp, doanh nghiệp với nhau, cá nhân, doanh nghiệp với nhà nước… Trong điều kiện kinh tế hàng hóa - tiền tệ, đã có những cá nhân và tổ chức chuyên đứng ra thực hiện công tác tín dụng. Đó là huy động các nguồn tiền nhàn rõi từ các chủ thể này để cho các chủ thể khác vay nhằm giải quyết các vấn đề về sản xuất, kinh doanh và các vấn đề khác của đời sống kinh tế - xã hội, mà các NHTM là một loại định chế điển hình. 




Hoạt động tín dụng có nhiều loại. Song, nếu xét theo mục đích hoạt động, có hai loại tín dụng chủ yếu là Tín dụng thương mại và Tín dụng ưu đãi.




Tín dụng thương mại là hoạt động tín dụng dựa theo cơ chế thị trường. Ở đây người cấp tín dụng (cho vay) là nhằm mục đích thu lãi, một dạng hoạt động kinh doanh. Còn người vay phải trả lãi theo điều kiện của thị trường và được coi là chi phí của vốn vay.




Tín dụng ưu đãi chủ yếu mang tính chất giúp đỡ, hỗ trợ… Ưu đãi lớn nhất là ưu đãi về lãi suất (lãi suất thấp, thậm chí bằng 0…); ngoài ra, còn có thêm các ưu đãi khác, như thời hạn vay dài, thời gian ân hạn (chưa phải trả vốn gốc) cũng dài, không phải thế chấp tài sản… 




1.2.2.3. Đầu tư




Quan hệ tiền tệ trong đầu tư thuộc phạm trù tài chính được hiểu là chuyển hóa một lượng tiền tệ nào đó thành vốn kinh doanh nhằm mục đích kiếm lời. Có thể trình bày một cách ngắn gọn quan hệ đầu tư qua công thức chung là T ( T’; trong đó T’ > T, hay T’ = T + t.



Như vậy, đặc trưng của quan hệ tiền tệ trong đầu tư là tiền vận động và lớn lên trong tương lai.




Xét về hình thức, đầu tư có hai loại hình chính là Đầu tư trực tiếp và Đầu tư gián tiếp.




Đầu tư trực tiếp là là hình thức đầu tư mà nhà đầu tư trực tiếp tham gia vào việc tổ chức, điều hành, quản lý… hoạt động đầu tư. Đầu tư trực tiếp thường được thực hiện trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của nền kinh tế thông qua mở các cơ sở sản xuất kinh doanh là công ty, doanh nghiệp…




Đầu tư gián tiếp là hình thức đầu tư mà nhà đầu tư không trực tiếp tham gia vào việc tổ chức điều hành, quản lý sử dụng vốn đầu tư. Đầu tư gián tiếp được thực hiện chủ yếu thông qua việc cấp tín dụng và đầu tư trên thị trường chứng khoán. Riêng cấp tín dụng (cho vay) để nhằm mục đích thu lãi được gọi là đầu tư dưới hình thức tín dụng.




1.2.2.4. Chuyển giao tiền tệ một chiều




Chuyển giao tiền tệ một chiều là sự vận động của các luồng tiền tệ từ chủ thể này đến chủ thể khác trong xã hội mà không bị ràng buộc bởi bất cứ điều kiện gì bởi ba loại quan hệ tiền tệ được trình bày trên đây. Nói cách khác, chuyển giao tiền tệ một chiều là sự vận động của tiền tệ mà không kèm luồng hàng hóa dịch vụ đối ứng, không phải hoàn trả trong tương lai và cũng như không nhằm mục đích thu lời.




Chuyển giao tiền tệ một chiều thường có dưới các dạng tặng, biếu, tài trợ, viện trợ… bằng tiền, kể cả trong nước và quốc tế. 




1.2.3. Hệ thống tài chính




1.2.3.1. Quan niệm về hệ thống tài chính




Tài chính là một phạm trù trừu tượng, được khái quát lên từ tất cả sự vận động của tiền tệ từ chủ thể này đến chủ thể khác trong xã hội. Một khi hoạt động của các chủ thể gắn với phạm trù tài (tạo lập và sử dụng tiền) được gọi là hoạt động tài chính. Trong đời sống thực tiễn, hoạt động tài chính luôn gắn liền với các hoạt động của đời sống kinh tế - xã hội mà các chủ thể đó tham gia.




Trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống kinh tế - xã hội, khi các chủ thể tiến hành các hoạt động đã làm phát sinh các quan hệ tài chính khác nhau. Các quan hệ tài chính đó thể hiện dưới các hình thức cụ thể của sự vận động các luồng tiền tệ (được gọi chung là các nguồn tài chính) từ nơi này tới nơi khác. Các nguồn tài chính khi gặp nhau (hội tụ) tại một giao điểm nhất định nào đó được gọi là quỹ tiền tệ. Nói cách khác, các quỹ tiền tệ là những “điểm dừng” tương đối trong quá trình vận động của các luồng tiền tệ. Các quỹ tiền tệ này đều gắn liền (trực thuộc) những chủ thể nhất định. Ở mỗi lĩnh vực hoạt động khác nhau có những quỹ tiền tệ đặc thù được hình thành và được sử dụng cho những mục đích khác nhau. Các hoạt động tài chính ở đó cũng có đặc điểm và vai trò riêng, nghĩa là ở đó hình thành một mắt xích, hay còn được gọi là một khâu tài chính với sự độc lập tương đối. Ví như, mỗi doanh nghiệp, mỗi đơn vị sự nghiệp, mỗi định chế tài chính trung gian, mỗi gia đình cụ thể hay mỗi cơ quan trong bộ máy nhà nước đều có những quỹ tiền tệ trực thuộc và chúng được coi là một khâu tài chính.




Xét rộng ra, các khâu tài chính cùng thuộc một loại hình chủ thể đều có những cách thức, mục tiêu… tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ tương tự nhau và chúng hình thành nên những lĩnh vực tài chính riêng. Nói cách khác, tập hợp tất cả các hoạt động tạo lập và sử dụng tiền tệ của một loại hình chủ thể thì tạo thành một lĩnh vực tài chính. Như vậy, có các lĩnh vực tài chính như, lĩnh vực tài chính hộ gia đình, lĩnh vực tài chính doanh nghiệp, lĩnh vực tài chính nhà nước…




Tính đa dạng, phong phú của các hoạt động tài chính có thể nói được bắt nguồn từ hai yếu tố. Đó là, (i) Tính đa dạng, phong phú của các hoạt động thuộc các lĩnh vực của đời sống  kinh tế - xã hội mà các chủ thể tham gia; (ii) Các quan hệ tiền tệ (bốn loại quan hệ tiền tệ) như đã được chỉ ra trên đây. Tuy có sự đa dạng và khác nhau như thế, nhưng các hoạt động tài chính trong các lĩnh vực, các khâu tài chính lại có mối quan hệ chặt chẽ, ràng buộc, phụ thuộc lẫn nhau trong sự vận động không ngừng của các nguồn tài chính. Điều đó khiến chúng kết hợp với nhau và cấu thành hệ thống tài chính thống nhất. 




Từ sự phân tích ở trên có thể cho rằng, Hệ thống tài chính là tổng thể các hoạt động tài chính trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống kinh tế - xã hội, nhưng có quan hệ hữu cơ với nhau thông qua việc hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ của các chủ thể hoạt động trong các lĩnh vực đó.




Như trên đã nói, hệ thống tài chính của một quốc gia là một thể thống nhất do nhiều khâu, nhiều lĩnh vực tài chính hợp thành. Việc xác định chính xác có bao nhiêu khâu và lĩnh vực tài chính của hệ thống đó lại tùy thuộc vào việc chỉ ra một cách đúng đắn các căn cứ lý thuyết để xác định thế nào là một khâu, một lĩnh vực tài chính. Có thể chỉ ra các tiêu thức chủ yếu của một khâu, một lĩnh vực tài chính dưới đây.




Một khâu tài chính cần phải thỏa mãn hai điều kiện sau:



Một là, Mỗi khâu tài chính phải là một điểm hội tụ của các nguồn tài chính, là nơi thực hiện việc “bơm” và “hút” của các nguồn tài chính. Nói cách khác, được coi là một khâu tài chính nếu ở đó có các quỹ tiền tệ riêng được tạo lập và được sử dụng. Nơi nào không có việc tạo lập và sử dụng một quỹ tiền tệ riêng thì không được coi là một khâu tài chính độc lập. Chẳng hạn như tài chính của mỗi cá nhân thuộc một gia đình, của mỗi phòng trong một cơ quan, của mỗi phân xưởng thuộc một doanh nghiệp… nào đó thì chưa thể coi là một khâu độc lập.



Hai là, Được coi là một khâu tài chính nếu ở đó các hoạt động tài chính, sự vận động của các nguồn tài chính, tức là việc tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ luôn gắn liền với một hoặc một số chủ thể chi phối chính được xác định cụ thể. Các chủ thể này sẽ chi phối các quỹ tiền tệ thông qua quyền sở hữu và quyền sử dụng. Nếu có quyền sử dụng thì đó là chủ thể trực tiếp; nếu có cả quyền sử dụng và quyền sở hữu thì đó là chủ thể trực tiếp đầy đủ; còn nếu chỉ có quyền sở hữu thì đó là chủ thể không trực tiếp và không đầy đủ...  




Như vậy, trong điều kiện kinh tế thị trường, hầu hết các chủ thể trong xã hội trong quá trình tồn tại và hoạt động đều gắn liền với các quá trình tạo lập và sử dụng tiền tệ, đều sở hữu và sử dụng những quỹ tiền tệ riêng có của mình, và chúng đều tồn tại với tư cách là một khâu tài chính có sự độc lập tương đối. Từ đó, trong hoạt động thực tiễn của hệ thống tài chính quốc gia sẽ có một số lượng rất lớn các khâu tài chính hợp thành.




Đối với lĩnh vực tài chính, chúng được coi là một lĩnh vực nếu có cùng một loại khâu tài chính với các sự vận động của các nguồn tài chính cùng tính chất, đặc điểm, vai trò, có tính tương đồng về các quan hệ tiền tệ cũng như mục đích sử dụng của các quỹ tiền tệ trong quá trình hoạt động. Ví như, có rất nhiều doanh nghiệp khác nahu, nhưng tính chất chung của các quỹ tiền tệ ở đây là gắn liền với sản xuất kinh doanh và chi dùng cho mục đích sản xuất kinh doanh, do đó các hoạt động tài chính của chúng được xếp chung vào một lĩnh vực là lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp. Hoặc có nhiều định chế hoạt động trong lĩnh vực tiền tệ, như NHTM, công ty tài chính, công ty bảo hiểm…, nhưng cách thức tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ có nhiều đặc điểm tương đồng và chúng hình thành nên lĩnh vực Tài chính trung gian…




1.2.3.2. Cấu trúc của hệ thống tài chính




Mỗi quốc gia hầu như có một hệ thống tài chính cho riêng mình. Cấu trúc của hệ thống tài chính được nhận diện có thể từ nhiều góc độ với những tiêu chí khác nhau sau đây.




a) Hệ thống tài chính được hợp thành bởi tất cả các khâu tài chính 




Lúc này hệ thống tài chính quốc gia được hình dung như một tấm lưới khổng lồ với các mắt lưới là các khâu tài chính, còn các sợi liên kết giữa các mắt lưới là các quan hệ tiền tệ trong việc tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ của các khâu tài chính.




b) Hệ thống tài chính bao gồm các lĩnh vực tài chính hợp thành




Như phần trên đã chỉ ra, tập hợp tất cả các hoạt động tài chính của một loại hình chủ thể trong xã hội thì tạo thành một lĩnh vực tài chính. Các chủ thể trong xã hội chính là các tác nhân tạo thành xã hội. Theo Hệ thống tài khoản quốc gia (SNA) mà Liên hợp quốc từng khuyến cáo, trong xã hội có khá nhiều loại tác nhân, nhưng với những tác nhân có thể thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ trong việc tạo lập và sử dụng thu nhập thì có 6 loại chủ yếu, là Hộ gia đình, Doanh nghiệp, Tổ chức vô vị lợi (Tổ chức phi lợi nhuận - Non-profit Orgnisation - NPO; Ở Việt Nam thường gọi là Đơn vị sự nghiệp), Định chế tài chính trung gian, Nhà nước và Tổ chức quốc tế. Từ đó tương ứng có 6 lĩnh vực tài chính:



1. Lĩnh vực Tài chính hộ gia đình (TCHGĐ).



2. Lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp (TCDN).



3. Lĩnh vực Tài chính tổ chức vô vị lợi (TCTCVVL).



4. Lĩnh vực Tài chính trung gian (TCTG).



5. Lĩnh vực Tài chính nhà nước (TCNN).



6. Lĩnh vực Tài chính quốc tế (TCQT).



Mỗi lĩnh vực tài chính gắn với một loại chủ thể, với rất nhiều chủ thể cụ thể hợp thành. Ví như, lĩnh vực TCDN gắn với loại chủ thể là doanh nghiệp và gồm vô số doanh nghiệp. Lĩnh vực tài chính nhà nước gắn với chủ thể nhà nước; lĩnh vực tài chính hộ gia đình gắn với chủ thể hộ gia đình; lĩnh vực tài chính trung gian gắn với các trung gian tài chính (các tổ chức tín dụng); lĩnh vực tài chính quốc tế gắn với các chủ thể thực hiện các giao dịch kinh tế với các chủ thể bên ngoài quốc gia và lĩnh vực tài chính vô vị lợi gắn với các tổ chức hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận. Tương tự như các khâu tài chính, các lĩnh vực tài chính có sự độc lập tương đối nhất định, nhưng hoạt động gắn kết chặt chẽ với nhau thông qua các quan hệ tiền tệ. Trong điều kiện kinh tế thị trường, các quan hệ tiền tệ vừa có thể được thực hiện trực tiếp với nhau, vừa có thể gián tiếp thông qua thị trường tài chính. Từ đó có thể khái quát hoá cấu trúc hệ thống tài chính trong điều kiện kinh tế chế thị trường theo sơ đồ sau:























           Quan hệ tiền tệ trực tiếp 


           Quan hệ tiền tệ gián tiếp thông qua thị trường tài chính -----------


   
c) Theo tính chất sở hữu và mục đích sử dụng các quỹ tiền tệ của các chủ thể




Với tiêu chí này, các quỹ tiền tệ trực thuộc các chủ thể sẽ bị chi phối bới quyền sở hữu và quyền sử dụng chúng cho những mục đích khác nhau. Xét về tính chất sở hữu, chúng sẽ có hai hình thức sở hữu chính là sở công và sở hữu tư. Sở hữu công là sở mang tính công cộng (Public) của cộng đồng, của tất cả mọi người. Còn sở hữu tư là mang tính chất sở hữu tư nhân (Private) của một người hoặc một nhóm người hữu hạn. Khi thuộc về sở hữu công thì các quỹ tiền tệ được sử dụng hầu như vì lợi ích chung của cộng đồng, của tất cả mọi người; còn được sở hữu tư thì việc sử dụng các quỹ tiền tệ ở đây chủ yếu vì lợi ích riêng của hữu hạn những người chủ sở hữu chúng. Từ đó, hệ thống tài chính gồm có hai khu vực là Khu vực tài chính công (Public Finance Sector) và Khu vực tài chính tư (Private Finance Sector).




Khu vực tài chính công với đặc trưng là các quỹ tiền tệ ở đây được sử dụng để phục vụ cho lợi ích chung của cộng đồng, toàn xã hội, không vì mục đích lợi nhuận. Thuộc về khu vực tài chính công có Tài chính nhà nước (Ngân sách nhà nước, Dữ trữ  nhà nước,các quỹ tài chính nhà nước ngoài NSNN, Tài chính các cơ quan hành chính nhà nước, Tài chính các đơn vị sự nghiệp nhà nước; Các quỹ tài chính nhà nước khác..), tài chính của các tổ chức thuộc khu vực công ngoài nhà nước, kể cả tài chính các tổ chức quốc tế.




Khu vực tài chính tư với các quỹ tiền tệ được sử dụng chủ yếu phục vụ cho lợi ích của hữu hạn những nhóm người, như của từng tập thể, tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình... Từ đó, khu vực tài chính tư thường bao gồm Tài chính doanh nghiệp, kể cả tài chính của các công ty quốc tế; Tài chính của các định chế tài chính trung gian; Tài chính các hộ gia đình; Tài chính của một số tổ chức xã hội…




Trong nền kinh tế thị trường, với cơ cấu kinh tế nhiều thành phần tồn tại và phát triển, khu vực tài chính tư cũng ngày càng được mở rộng và phát triển; còn khu vực tài chính công có thể giảm bớt về phạm vi, nhưng qui mô lại được tăng cường dưới hình thức nhiều quỹ tiền tệ với mục đích phục vụ cho các nhu cầu và lợi ích công cộng của toàn xã hội.



1.2.4. Chính sách tài chính quốc gia



1.2.4.1. Khái niệm, cơ sở, mục tiêu của chính sách tài chính quốc gia



a) Khái niệm




Tài chính là một phạm trù khách quan, còn chính sách tài chính được hiểu chung nhất là hoạt động chủ quan của chủ thể xã hội nào đó về xác lập định hướng, đề ra chủ trương và các giải pháp cần thiết để sử dụng phạm trù tài chính phục vụ cho những lợi ích của mình. Ở mỗi quốc gia, chủ thể của chính sách tài chính quốc gia đó là nhà nước và chính sách này là một bộ phận cấu thành của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia đó. Hiểu theo nghĩa rộng, chính sách tài chính quốc gia bao gồm cả chính sách tiền tệ quốc gia.




Như vậy, đối với mọi quốc gia, chính sách tài chính của Nhà nước mang tính chất quốc gia là một đòi hỏi nghiêm ngặt được đặt ra cho suốt quá trình xây dựng và thực hiện chính sách. Tính chất quốc gia của chính sách tài chính được thể hiện trên các khía cạnh sau đây.




- Chính sách đó phải bao quát việc sử dụng tổng hợp, đồng bộ tất cả các công cụ tài chính, tất cả các khâu của hệ thống tài chính quốc gia để tác động tới sự vận động của các nguồn tài chính.




- Chính sách đó phải độc lập, phù hợp với đặc điểm của đất nước trong từng giai đoạn lịch sử cụ thể. Trong khi học tập kinh nghiệm của nước khác để xây dựng chính sách phải có sự phân tích, chọn lọc, không được dập khuôn, máy móc, giáo điều.




- Chính sách đó phải thể hiện quan điểm vì lợi ích toàn cục, toàn quốc, không mang màu sắc vì lợi ích cục bộ, địa phương.




Tóm lại, Chính sách tài chính quốc gia là chính sách của Nhà nước về sử dụng phạm trù tài chính, bao gồm hệ thống các quan điểm, mục tiêu, chủ trương và giải pháp về tài chính - tiền tệ phù hợp với đặc điểm của đất nước trong từng thời kỳ nhằm bồi dưỡng, khai thác, huy động và sử dụng mọi nguồn tài chính để phục vụ có hiệu quả cho việc thực hiện các kế hoạch và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia trong thời kỳ tương ứng.




b) Cơ sở hoạch định chính sách tài chính quốc gia




Để chính sách đạt tới mức độ tối đa sự phù hợp với tình hình thực tiễn, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và xu hướng phát triển trong và ngoài nước, việc hoạch định chính sách tài chính quốc gia phải dựa trên các cơ sở sau đây.




- Đặc điểm vận động của phạm trù tài chính trong mô hình kinh tế tương ứng:



Trong mỗi mô hình kinh tế, nền kinh tế vận động theo các quy luật riêng. Chẳng hạn, trong mô hình kinh tế kế hoạch hóa tập trung, đó là quy luật phát triển có kế hoạch, quy luật phân phối theo lao động; trong mô hình kinh tế thị trường, đó là quy luật giá trị, quy luật cạnh tranh. Các quy luật khách quan đó có tác dụng chi phối mạnh mẽ tới đặc điểm vận động của phạm trù tài chính. Như vậy, trong các mô hình kinh tế khác nhau, sự vận động của phạm trù tài chính sẽ có những đặc điểm khác nhau. Do đó, trong các mô hình kinh tế khác nhau, trong các thời kỳ phát triển khác nhau, việc hoạch định chính sách tài chính phải tính đến các đặc điểm vận động khác nhau của phạm trù tài chính mới đảm bảo cho chính sách phù hợp với các quy luật khách quan, mới đảm bảo sử dụng phạm trù tài chính đúng với đặc điểm và khả năng khách quan của nó, từ đó mới có thể phát huy tác dụng tích cực của chính sách tài chính đối với sự phát triển kinh tế, xã hội.




- Lý thuyết về tái sản xuất mở rộng:



Lý thuyết về tái sản xuất mở rộng cho biết quá trình tái sản xuất mở rộng được thực hiện với 4 khâu gắn bó hữu cơ với nhau là sản xuất, phân phối, trao đổi và tiêu dùng. Để quá trình đó tiến hành thuận lợi và có kết quả, đòi hỏi nguồn lực tài chính phải được phân bổ cho 4 khâu một cách cân đối và hợp lý. Phân bổ nguồn lực tài chính chính là nội dung của chính sách tài chính. Do đó, việc hoạch định chính sách tài chính phải dựa vào lý thuyết về tái sản xuất mở rộng và thực tế của quá trình tái sản xuất mở rộng trong từng thời kỳ phát triển mới đảm bảo cho chính sách phát huy được tác dụng tích cực đối với sự phát triển kinh tế - xã hội.




- Thực trạng của chính sách tài chính và hoạt động tài chính trong các thời kỳ trước:



Tổng kết và đánh giá về chính sách tài chính và hoạt động tài chính của thời kỳ trước cho nhận xét về những mặt hợp lý và chưa hợp lý của chính sách, những mặt đã đạt được và những mặt chưa đạt được của hoạt động tài chính so với mục tiêu, yêu cầu đã đặt ra. Dựa trên cơ sở đó có thể vạch ra những biện pháp để hoàn thiện chính sách tài chính và tổ chức hoạt động tài chính đúng hướng hơn, đạt kết quả cao hơn. Do đó, để có được chính sách tài chính phù hợp và phát huy được tác dụng tích cực đòi hỏi việc hoạch định chính sách tài chính phải dựa trên cơ sở đánh giá đúng đắn thực trạng chính sách tài chính và hoạt động tài chính trong thời kỳ trước.




- Chính sách phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ tương ứng:



Chính sách phát triển kinh tế - xã hội là đối tượng phục vụ và điều chỉnh của chính sách tài chính. Các mục tiêu, yêu cầu, phương hướng phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ là cơ sở cho việc định ra các chủ trương, giải pháp về tài chính nhằm thực hiện các mục tiêu, yêu cầu, phương hướng đã được xác định đó của chính sách phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, việc hoạch định chính sách tài chính phải dựa trên cơ sở chính sách phát triển kinh tế - xã hội mới đảm bảo cho chính sách tài chính phát triển đúng hướng và phục vụ có kết quả cho sự phát triển kinh tế - xã hội.




- Dự đoán về xu hướng phát triển mới trong điều kiện mở cửa nền kinh tế, hội nhập quốc tế và khu vực:



Những phân tích, dự báo về xu hướng phát triển đòi hỏi phải chỉ ra được thời cơ và lường trước được thách thức trong điều kiện phát triển mới. Những phân tích, dự đoán đó đúng đắn sẽ là một cơ sở quan trọng đảm bảo cho chính sách tài chính quốc gia được hoạch định phù hợp với tình hình thực tiễn của đất nước và xu hướng của thế giới, đón trước được những diễn biến của quá trình phát triển. Điều đó giúp cho chính sách tài chính quốc gia tăng thêm được sức sống và hiệu quả.



c)  Mục tiêu



Thực hiện chính sách tài chính quốc gia thường nhằm đạt những mục tiêu cơ bản sau đây.



Thứ nhất, tăng cường tiềm lực tài chính đất nước để thúc đẩy phát triển kinh tế



Phát triển kinh tế luôn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của quốc gia trong mọi thời kỳ. Muốn vậy, cần phải có những nguồn lực tài chính. Đảm bảo các nhu cầu vốn đi đôi với nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong nước cũng như vốn vay nước ngoài. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao (từ 7-10%/năm) với cơ cấu kinh tế hợp lý, thúc đẩy mạnh mẽ tiến bộ khoa học kỹ thuật, tăng tích lũy từ nội bộ nền kinh tế quốc dân, cải thiện rõ rệt cán cân thanh toán quốc tế. 



Thứ hai, kiểm soát lạm phát



Bằng việc cải tổ cơ bản chính sách tài chính, đặc biệt là chính sách thuế và cơ cấu thu chi ngân sách, loại bỏ nguy cơ tái lạm phát tiến tới kiểm soát được lạm phát, ổn định giá cả và sức mua đồng tiền, tạo điều kiện, môi trường cho sản xuất phát triển, ổn định tình hình kinh tế xã hội, cải thiện từng bước đời sống nhân dân. 



Thứ ba, đảm bảo tạo công ăn việc làm cho người dân



 Mở rộng ngành nghề, giải quyết thỏa đáng nạn thất nghiệp, nâng cao đời sống vật chất văn hóa của nhân dân để vượt qua ngưỡng cửa đói nghèo, thực hiện công bằng xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng.



Hiện nay, tiến trình đổi mới cơ chế kinh tế ở nước ta diễn ra ngày càng sâu rộng, trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, nguồn tài chính còn hạn hẹp nhưng lại phải chịu những thách thức lớn và tất yếu của các yếu tố thời đại, nên chính sách tài chính quốc gia cần được xây dựng trên nền tảng của những nhận thức mới về kinh tế học, xã hội học và những tri thức mới về quản lý tài chính, tiền tệ của loài người. Sự thận trọng trong việc lựa chọn các hình thức tài chính thích hợp, các bước đi vững chắc là rất cần thiết, nhưng phải kiên quyết chống mọi chủ trương bảo thủ, trì trệ hoặc tự do vô Chính phủ, buông trôi quản lý tài chính. 


1.2.4.2. Nội dung của chính sách tài chính quốc gia




Chính sách tài chính quốc gia bao gồm nhiều nội dung phong phú và phức tạp bao quát mọi khâu của hệ thống tài chính và mọi lĩnh vực hoạt động khác nhau của tài chính. Có thể cảm nhận nội dung của chính sách tài chính quốc gia dưới các dạng khác nhau, như:



- Chính sách đối với hoạt động của một lĩnh vực tài chính, như chính sách tài chính nhà nước, chính sách tài chính doanh nghiệp…




- Chính sách đối với một khu vực tài chin nào đó, như chính sách tài chính công, chính sách tài chính tư, chính sách tài chính đối ngoại…




- Chính sách về sử dụng các công cụ tài chính, như chính sách thuế, chính sách lãi suất, chính sách tỷ giá hối đoái…




Tuy phong phú, phức tạp và đa dạng như vậy, nhưng trên cách nhìn tổng hợp, có thể khái quát các nội dung của chính sách tài chính quốc gia thành các bộ phận chính sách dựa trên những tiêu chí nhất định sau đây:




a) Chính sách tài chính quốc gia gắn với nguồn lực tài chính




Theo tiêu chí nay, chính sách tài chính quốc gia gồm có các nội dung chính là:



- Chính sách phát triển nguồn lực tài chính




Xét về thực chất, chính sách phát triển nguồn lực tài chính bao gồm các giải pháp sử dụng các công cụ tài chính - tiền tệ nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển, đảm bảo cho nền kinh tế tăng trưởng ổn định, phát triển bền vững, từ đó gia tăng nguồn lực tài chính cho xã hội.




- Chính sách khai thác, động viên nguồn lực tài chính




Bộ phận chính sách này bao gồm các giải pháp sử dụng các công cụ tài chính để khơi dậy, giải phóng các nguồn lực tài chính trong các thành phần kinh tế, các lĩnh vực hoạt động khác nhau, đưa chúng vào quá trình vận động của chu trình tuần hoàn kinh tế đáp ứng yêu cầu của các hoạt động kinh tế - xã hội, đồng thời để tập trung một phần nguồn tài chính quốc gia vào tay Nhà nước phục vụ các nhu cầu chung có tính chất toàn xã hội. Bộ phận chính sách này được hoạch định dựa trên cơ sở các quy hoạch và mục tiêu chiến lược về kinh tế - xã hội.




- Chính sách phân bổ và sử dụng nguồn lực tài chính




Bộ phận chính sách này bao gồm các giải pháp sử dụng công cụ tài chính để phân bổ nguồn lực tài chính một cách hợp lý, đảm bảo các quan hệ cân đối lớn trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời chỉ dùng nguồn lực tài chính một cách tiết kiệm và có hiệu quả.



b) Gắn với các chủ thể huy động và sử dụng các nguồn lực tài chính



Với tiêu chi này, chính sách tài chính quốc gia có những nội dung chủ yếu sau.



- Chính sách về huy động vốn



Trước hết, vốn là điều kiện tiên quyết để duy trì và phát triển sản xuất, đồng thời là cơ sở để phân phối lợi nhuận và đánh giá hiệu quả các hoạt động kinh tế, nó bao gồm những nguồn vật tư và tài sản trong các doanh nghiệp, nguồn tiền mặt hoặc các tài sản khác dự trữ trong dân. Vì vậy, chính sách tạo vốn cơ bản phải tuân thủ nguyên tắc lợi ích của người có vốn và do đó, việc sử dụng vốn nhất thiết phải tuân thủ nguyên tắc hiệu quả kinh tế. Nói cách khác, chính sách tạo vốn và sử dụng vốn phải được xây dựng và thực hiện theo quy luật tất yếu của nền kinh tế thị trường và góp phần đắc lực vào việc hình thành thị trường vốn, thị trường tiền tệ.



Mục tiêu của chính sách tạo vốn trước hết chủ yếu là tạo ra môi trường kinh tế và tiền đề pháp lý để biến mọi nguồn tiền tệ thành tư bản sinh lợi và tăng trưởng trong quá trình tái sản xuất xã hội. Các nguồn chủ yếu bao gồm: vốn đầu tư kinh tế của Nhà nước, vốn tự do của các doanh nghiệp, vốn bằng tiền và tiền nhàn rỗi của dân cư và vốn của các doanh nghiệp và tổ chức tài chính quốc tế.



Để huy động được mọi nguồn vốn của xã hội phục vụ phát triển kinh tế đòi hỏi phải thực hiện các chủ trương, biện pháp lớn sau đây:



Trách nhiệm tạo vốn để phát triển sản xuất kinh doanh trước hết thuộc về các doanh nghiệp. Vì vậy, phải kiên quyết khắc tình trạng cấp phát vốn tràn lan; buộc các xí nghiệp phải tích tụ vốn hoặc tìm các nguồn vốn, các phương thức huy động thích hợp tạo nên sức mạnh tài chính cần thiết (mà thông thường một xí nghiệp không thể có được) cho phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh và tự chịu trách nhiệm theo pháp luật đối với chủ nhân của các nguồn huy động và lợi ích của họ. Đồng thời, các doanh nghiệp cũng có quyền đầu tư vốn của mình vào các doanh nghiệp khác với mục đích tìm kiếm lợi nhuận và phân tán rủi ro trong kinh doanh.



Phát triển kinh tế nhiều thành phần nhất quán và được thể chế hóa (Luật đầu tư trong nước, luật thừa kế, luật phá sản…) nhằm giải phóng mọi tiềm năng về vốn của các thành phần kinh tế và dân cư, tiết kiệm tiêu dùng xa xỉ, tập trung hướng vào đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.



Nhà nước từng bước cổ phần hóa một bộ phận các doanh nghiệp nhà nước mà trước hết là lĩnh vực thương mại, dịch vụ và một số bộ phận xí nghiệp sản xuất, hình thành các công ty cổ phần, công ty hợp doanh. Đây là vấn đề vừa có ý nghĩa chiến lược quan trọng nhằm đảm bảo cho nhà nước nắm các ngành kinh tế then chốt, vừa có ý nghĩa tạo vốn, bảo tồn và tăng hiệu quả sử dụng vốn trong các doanh nghiệp nhà nước.



Phát triển thị trường tài chính: Các hình thức tạo vốn dù là sơ khai, dù là qua hệ thống NHTM hay ngoài ngân hàng (tín dụng thương mại, tín dụng hùn vốn đầu tư cổ phần…) đều được tạo điều kiện để phát triển, đặc biệt là các luật tín dụng ngoài ngân hàng. Trên cơ sở đó, cho phép các doanh nghiệp phát hành các loại trái phiếu, hối phiếu, cổ phiếu và được mua bán, chuyển nhượng trên thị trường. Việc làm đầu tiên, có ý nghĩa thúc đẩy các hoạt động của thị trường vốn là việc phát hành chứng khoán nhà nước, đảm bảo uy tín của Nhà nước. Cho phép các NHTM và toàn dân mua bán, chuyển nhượng các chứng khoán, tạo nên sự tin cậy trong các hoạt động kinh doanh tiền tệ, từng bước hình thành các thị trường chứng khoán thứ cấp nhằm đáp ứng nhanh, nhạy với khối lượng lớn vốn đầu tư cho các doanh nghiệp.



Có chiến lược kinh tế đối ngoại đúng đắn để thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Đây là vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt cho việc phát triển kinh tế với phần lớn các nước đang phát triển và là điều kiện để nhanh chóng thiết lập các quan hệ kinh tế quốc tế, gắn thị trường nội địa với thị trường thế giới trên cả bốn mặt: Thị trường hàng hóa, thị trường tài chính, thị trường lao động và thị trường thông tin. Vì vậy, phải xây dựng một chiến lược kinh tế đối ngoại đúng đắn, phù hợp với những chuyển biến to lớn về kinh tế, chính trị - xã hội và khoa học hiện nay. Tư tưởng chỉ đạo chiến lược của chính sách kinh tế đối ngoại là dân tộc, dân chủ, phát triển định hướng xã hội chủ nghĩa, với phương pháp chủ đạo là quan hệ kinh tế đa phương mở cửa và cùng có lợi. Cần có chính sách tài chính thích hợp để khuyến khích đầu tư nước ngoài dưới hình thức vay nợ, đầu tư tài chính, đầu tư trực tiếp, mở chi nhánh kinh doanh, thuê chuyên gia…Thực hiện chế độ tài chính ưu tiên như thuế nhập khẩu vật tư kỹ thuật, dịch vụ thông tin, thuế xuất khẩu thành phẩm, thuế thu nhập, quyền được đảm bảo tài sản, điều kiện chuyển lợi nhuận và vốn về nước và các dịch vụ đầu tư ưu đãi khác. Khuyến khích đặc biệt đối với đầu tư nước ngoài cho các công trình cơ sở hạ tầng, thông tin liên lạc, công nghệ mũi nhọn, các ngành sử dụng nhiều lao động và những dự án khai thác tài nguyên có số vốn khổng lồ. Cho phép mọi đơn vị kinh tế thuộc các thành phần kinh tế có tư cách pháp nhân, đủ điều kiện về nghiệp vụ kinh doanh được trực tiếp liên doanh, gọi vốn của nước ngoài và chịu trách nhiệm trả nợ và các khoản thanh toán khác, tự thỏa thuận lựa chọn ngân hàng bảo lãnh theo luật pháp các nhà nước. Mở rộng thị trường hối đoái bằng cách cho phép nhiều NHTM có đủ điều kiện về vốn và nghiệp vụ, được kinh doanh ngoại hối và thực hiện dịch vụ thanh toán quốc tế nhằm đảm bảo bằng luật pháp các điều kiện di chuyển vốn, lợi nhuận, thanh toán ngoại thương nhanh chóng, thuận lợi cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Tạo điều kiện ổn định về kinh tế - chính trị - xã hội, đặc biệt là hệ thống pháp lý kinh tế đầy đủ, nghiêm chỉnh, giá cả ổn định, chính sách tiền lương và điều tiết thu nhập hợp lý.



Bảo tồn và sử dụng vốn có hiệu quả là mục tiêu cuối cùng của chính sách đầu tư và là nhiệm vụ chủ yếu của quản trị kinh doanh. Tuy nhiên, chính sách của Nhà nước có vai trò quan trọng đối với quá trình này, thể hiện ở chỗ:



Nguồn vốn cấp phát từ ngân sách nhà nước cho lĩnh vực kinh tế (vốn can thiệp kinh tế). Trong giai đoạn đầu của quá trình công nghiệp hóa ở nhiều nước trên thế giới, nhà nước có một nguồn vốn tập trung khá lớn nhằm thu hút đầu tư có tính chất khởi động phát triển và định hướng cơ cấu kinh tế cho một số ngành then chốt. Nguồn vốn này bao gồm các khoản thu ngân sách, vốn do bán cổ phiếu của công ty quốc doanh, vốn vay hoặc viện trợ của nước ngoài và các tổ chức tài chính quốc tế. Ở nước ta hiện nay, nguồn vốn này chiếm tỷ trọng khá lớn trong tổng số vốn đầu tư của nền kinh tế đang được sử dụng trong các công trình trọng điểm nhà nước, trong đó, phần lớn là các công trình thuộc kết cấu hạ tầng và còn mang nặng hình thức cấp phát một chiều và việc sử dụng còn hết sức lãng phí, ngay trong quá trình đầu tư cũng như khi đưa vào sử dụng. Xét về mặt kinh tế, đầu tư kiểu này giống như khoản tài trợ cho không và không đúng nghĩa của đồng vốn (vốn thực thụ phải quay về nơi chủ sở hữu nó và quay nhiều vòng). Vì vậy, để phát huy hiệu quả của nguồn vốn nhà nước, thì phương thức sử dụng vốn cần theo hướng sau đây.



- Chuyển vốn xây dựng cơ bản của Nhà nước sang dạng tín dụng ngân hàng dài hạn. Có quy định thời gian thu hồi vốn và lãi suất phù hợp đối với từng loại công trình trọng điểm khác (dễ thu hồi lại) có thể áp dụng hình thức hùn vốn với các công ty quốc doanh hoặc tư nhân (trong nước và nước ngoài) theo cơ chế công ty cổ phần kinh doanh thu hồi vốn hiệu quả hơn, không nhất thiết nhà nước phải đầu tư hoàn toàn như hiện nay.



- Cần xác định trọng điểm đầu tư của Nhà nước phù hợp với cơ chế kinh tế thị trường và chiến lược thương mại mở cửa “sản xuất để xuất khẩu, xuất khẩu để nhập khẩu”. Như vậy, phải dành một phần thích đáng vống xây dựng cơ bản của Nhà nước để đầu tư phát triển công nghiệp xuất khẩu, tăng nhanh thu nhập ngoại tệ như dầu khí, nhôm,… đồng thời sẵn sàng gọi thêm vốn của các thành phần kinh tế xây dựng kết cấu hạ tầng và thông tin, thu hồi lạ bằng lệ phí dịch vụ thỏa đáng.



- Phần vốn thu hồi được do bán cổ phiếu các DOANH NGHIỆPNN có thể dùng để đầu tư mở rộng một số ngành có mức doanh lợi cao và công nghiệp mũi nhọn, nhưng hình thức đầu tư hiệu quả hơn cả là hình thành các công ty cổ phần, công ty hợp doanh. Ngoài ra, nhà nước dành một phần vốn tập trung từ ngân sách để tài trợ cho 1 số hoạt động kinh doanh và thương mại với mục đích định hướng vĩ mô kinh tế, hoặc điều hòa thị trường (bảo hộ sản xuất, tài trợ các xí nghiệp dịch vụ công cộng…).



Tóm lại, việc kết hợp giữa “khơi trong” và “hút ngoài”; giữa vốn tập trung của Nhà nước và vốn doanh nghiệp (có được từ mọi nguồn) theo một định hướng đầu tư đúng đắn trong một cơ chế hoạt động tài chính thích hợp với từng giai đoạn phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần ở nước ta là yếu tố có ý nghĩa quyết định đối với việc củng cố và làm lạnh mạnh nền tài chính quốc gia, đồng thời cũng là nhân tố tạo nên bước chuyển biến có ý nghĩa cơ bản của công cuộc đổi mới cơ chế kinh tế.



- Chính sách tài chính đối với doanh nghiệp


Phát triển doanh nghiệp sẽ tập hợp có hiệu quả các nguồn lực phân tán nhưng rất to lớn và phù hợp với đường lối phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Vì vậy đây là chính sách quan trọng có tầm chiến lược lâu dài. Về chính sách đầu tư, nguồn vốn đầu tư của Nhà nước tập trung chủ yếu và phát triển cơ sở hạ tầng, cải thiện các yêu cầu công cộng. Các doanh nghiệp nhà nước thuần túy kinh doanh tự huy động nguồn trong xã hội hoặc tính dụng ngân hàng để đảm bảo được điều kiện đầu tư bình đẳng với các thành phần kinh tế khác. Nguồn vốn tín dụng ưu đãi sẽ cho vay đối với các đề án thỏa mãn được mục tiêu cần khuyến khích của Nhà nước, không phân biệt quy mô của doanh nghiệp và thanh phần kinh tế của doanh nghiệp. Về chính sách ưu đãi về thuế và các chi phí, ngoài việc thực hiện chính sách theo luật khuyến khích đầu tư trong nước, cần áp dụng chế độ ưu đãi hơn về giá điện nước, về thuê đất cho các doanh nghiệp. Khuyến khích lựa chọn công nghệ tiến bộ, quy mô vừa và nhỏ, sử dụng nhiều lao động nhưng vẫn đảm bảo được chất lượng sản phẩm theo yêu cầu của thị trường bằng cách cung cấp các dịch vụ thông tin kỹ thuật, miễn hoặc giảm thuế cho các doanh nghiệp chế tạo thiết bị trong nước hoặc nhập khẩu từ nước ngoài, đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh, thực hiện cơ chế giám sát nhà nước về giá cả, mức tiêu thụ và dự trữ kinh doanh. Có quy chế phân biệt về quyền lợi, nghĩa vụ và điều kiện hoạt động kinh doanh giữa doanh nghiệp hoạt động công ích và doanh nghiệp thuần túy kinh doanh, giữa doanh nghiệp kinh doanh độc quyền với doanh nghiệp cạnh tranh. Tiến đến ban hành luật kiểm tra độc quyền, duy trì cạnh tranh lành mạnh. Tiếp tục cải cách và hướng dẫn thực hiện các thể chế quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Tiến hành cổ phần hóa một số doanh nghiệp nhà nước trừ các doanh nghiệp trong các ngành then chốt.



- Chính sách ngân sách nhà nước (Chính sách tài khóa) 



Chính sách ngân sách nhà nước (ngày nay được gọi phổ biến là Chính sách tài khóa) theo nghĩa thông thường là chính sách về huy động và sử dụng các khoản thu NSNN nhằm đảm bảo điều kiện vật chất để duy trì sự tồn tại, hoạt động bình thường của bộ máy nhà nước và phục vụ thực hiện các chức năng nhiệm vụ của Nhà nước. Nói cách khác, chính sách ngân sách là nhằm đảm bảo điều kiện vật chất để nhà nước tồn tại, hoạt động bình thường và thực hiện được chức năng quản lý xã hội (chức năng cai trị). Tuy vậy, trong điều kiện kinh tế thị trường, nhà nước không chỉ dừng lại ở chức năng quản lý xã hội đơn thuần, mà còn có chức năng quan trọng trong việc quản lý điều hành nền kinh tế, chống lại những thất bại của thị trường, làm cho nền kinh tế phát triển hài hòa, ổn định, bền vững. Để làm được như vậy, một trong những công cụ hết sức quan trọng được nhà nước, mà cụ thể là chính quyền trung ương (Chính phủ), sử dụng hết sức hữu hiệu là thu ngân sách (đặc biệt là công cụ thuế) và chi tiêu ngân sách tương thích với từng thời điểm, thời kỳ, giai đoạn và mang lại hiệu quả hết sức thiết thực. Từ đó, chính sách sử dụng công cụ thuế và chi tiêu của Chính phủ để tác động vào nền kinh tế được nhà nước sử dụng hết sức phổ biến. Nói cách khác, Chính sách tài khóa trong điều kiện kinh tế thị trường vừa không những đảm bảo huy động các nguồn tài chính và chi tiêu chúng để duy trì bộ máy nhà nước và thực hiện chức năng quản lý xã hội (cai trị) vốn có của Nhà nước, mà thông qua việc huy động và sử dụng các nguồn tài chính đó còn tác động mạnh mẽ  đối với nền kinh tế, chống lại những thất bại của thị trường.



 - Chính sách về tài chính đối ngoại



Quán triệt quan điểm đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, đặc biệt trong việc phát triển kinh tế đối ngoại, chính sách tài chính cần huy động tối đa nguồn vốn nước ngoài cho đầu tư phát triển kinh tế, đồng thời tạo ra và tận thu các nguồn thu ngoại tệ. Trong hoàn cảnh chậm phát triển, tích lũy từ nội bộ chưa đáng kể thì phải triệt để thu hút các nguồn vốn từ bên ngoài, coi đó là nguồn thu quan trọng, không thể thiếu được và có ý nghĩa quyết định đến khả năng và tốc độ phát triển của nền kinh tế nước nhà; nâng cao hiệu quả các hoạt động kinh tế đối ngoại thể hiện ở mức độ đóng góp của nó vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong nước. Xét hiệu quả kinh tế đối ngoại thì phải gắn xuất khẩu với nhập khẩu, vay nợ với trả nợ. Cụ thể đối với hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa dịch vụ; cần tăng cường đầu tư phát triển các hoạt động xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ (du lịch, bảo hiểm, cung ứng và tàu biển, dịch vụ hàng không…). Nhập khẩu chủ yếu để phục vụ cho đầu tư phát triển sản xuất trong nước, nhất là sản xuất hàng xuất khẩu. Chủ yếu nhập vật tư, nguyên liệu để phát huy hết năng lực sản xuất hiện có trong nước. Cần tăng tỷ lệ nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ tiên tiến từ nước ngoài, vừa đảm bảo tính hiện đại vừa phù hợp với trình độ phát triển kinh tế trong nước. Nhà nước phải quản lý tốt việc sử dụng ngoại tệ, nhất là ngoại tệ mạnh. Xóa bỏ độc quyền trong việc tham gia các hoạt động và quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị kinh tế cơ sở. Nâng cao vai trò quản lý tài chính trên cơ sở phân định rõ về quyền lợi và trách nhiệm thông qua các luật lệ tài chính. Bên cạnh việc mở rộng quan hệ hợp tác với các nước và các tổ chức quốc tế để tranh thủ viện trợ cần được nhà nước quản lý thống nhất và phải được sử dụng đúng mục đích. Cải tiến và đơn giản hóa các thủ tục về đầu tư nước ngoài, tạo mọi điều kiện để thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Để thu hút mạnh mẽ nguồn vốn này, phải tạo ra một môi trường chính trị, pháp lý và kinh tế thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài.



- Các chính sách về tiền tệ và tín dụng



Chính sách tiền tệ quốc gia là một bộ phận cấu thành quan trọng của chính sách kinh tế vĩ mô, có vai trò trọng yếu trong việc ổn định nền tiền tệ quốc gia và phục vụ cho tăng trưởng kinh tế. Mục tiêu của chính sách tiền tệ quốc gia là kiểm soát chặt chẽ lạm phát, từng bước tăng cường tính ổn định giá cả đối nội và đối ngoại của đồng tiền, tạo điều kiện huy động vốn góp phần cho một mức tăng trưởng kinh tế cao và bền vững. Đó cũng là điều kiện quan trọng để củng cố uy tín và phát triển hoạt động của hệ thống ngân hàng, nhanh chóng hòa nhập quốc tế, phục vụ công cuộc phát triển kinh tế, đáp ứng ngày càng cao dịch vụ tài chính của nền kinh tế. Để thực hiện được mục tiêu nêu trên, chính sách tiền tệ cần tập trung vào các vấn đề sau đây.



+ Điều hành khối lượng tiền cung ứng



Tổng phương tiện thành toán trong nền kinh tế cần được kiểm soát và điều hành có hiệu lực, bám sát các tín hiệu thị trường để vừa đảm bảo cung ứng đủ phương tiện thanh toán cho nhu cầu đầu tư tăng trưởng kinh tế, đối ứng với luồng đầu tư từ nước ngoài vào vừa không gây cầu quá mức về hàng hóa, kích thích tăng giá trong nước. Khi cần thiết, NHNN phải áp dụng những biện pháp hữu hiệu để rút tiền lưu thông về, như phát hành tín phiếu NHNN, mua ngoại tệ…



+ Có chính sách tín dụng hợp lý



Để tạo nguồn vốn phục vụ đầu tư phát triển, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế, hệ thống ngân hàng Việt Nam cần tiếp tục hoàn chỉnh đưa vào hoạt động có chất lượng các thị trường tiền tệ (như thị trường liên ngân hàng; thị trường giá tín phiếu kho bạc); và cùng với các ngành đưa vào hoạt động thị trường chứng khoán trong thập kỷ này. Thực hiện chính sách huy động vốn và cho vay vốn tích cực, mạnh mẽ vừa đảm bảo về khối lượng, vừa chú trọng hiệu quả chất lượng sử dụng vốn đảm bảo khả năng hoàn trả. Về huy động vốn, trước hết, cần khẳng định rằng trong điều kiện thu nhập bình quân đầu người còn thấp như hiện nay, khả năng tiết kiệm của nhân dân nhìn chung còn hạn hẹp. Bằng các hình thức huy động tiết kiệm phong phú với lãi suất khá cao hiện nay, hệ thống ngân hàng đã thu hút được phần lớn tiền nhàn rỗi trong dân cư (tiền gửi khách hàng tại các tổ chức tín dụng đã chiếm tới 65% tổng phương tiện thanh toán của nền kinh tế). Để nền kinh tế có tăng trưởng cao, tín dụng ngân hàng cần được mở rộng đáp ứng các nhu cầu vay vốn có hiệu quả với phương châm không để các dự án đầu tư có hiệu quả cao bị thiếu vốn. Cơ cấu tín dụng cần tiếp tục chuyển dịch có lợi cho đầu tư phát triển, tăng cường cho vay trung và dài hạn. Không ngừng nâng cao chất lượng tín dụng, giảm tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khó đòi xuống mức lành mạnh theo tiêu chuẩn quốc tế, tăng vòng quay và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của xã hội. Tiếp tục mở rộng đối tượng cho vay đến cả các thành phần kinh tế, chú ý thích đáng việc cho vay đối với nông dân và các đối tượng chính sách, mở rộng các hoạt động dịch vụ và phục vụ của hệ thống NHTM, góp phần khuyến khích phát triển kinh tế đồng đều giữa các vùng, địa phương.



CHƯƠNG 2


CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ


2.1. Quá trình cung ứng tiền


2.1.1. Các tác nhân cung ứng tiền



Cung tiền cho lưu thông là chỉ việc phát hành tiền vào lưu thông một khối lượng tiền tệ nhất định đáp ứng nhu cầu sử dụng tiền.



Quá trình cung ứng tiền chịu tác động chủ yếu bởi 4 tác nhân:


- NHTW: Cơ quan thực hiện chức năng quản lý quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng; thực hiện chức năng về phát hành tiền, ngân hàng của các tổ chức tín dụng và cung ứng dịch vụ tiền tệ cho Chính phủ. Ở Việt Nam đó là NHNN Việt Nam. NHTW là tác nhân quan trọng nhất trong quá trình cung ứng tiền.



- Các tổ chức tín dụng: Đây là các trung gian tài chính, thực hiện nghiệp vụ nhận tiền gửi, cấp tín dụng, cung cấp dịch vụ thanh toán qua tài khoản cho các chủ thể trong nền kinh tế.



- Những người gửi tiền: Là các cá nhân, tổ chức có lượng tiền gửi tại các tổ chức tín dụng.



- Những người vay tiền: Là các cá nhân, tổ chức vay tiền từ các tổ chức tín dụng.



2.1.2. Cơ số tiền (Monetary base - MB)



Cơ số tiền là tổng số tiền lưu hành (C) được dân chúng, các doanh nghiệp và các tổ chức nắm giữ cộng với tiền dự trữ trong hệ thống hoạt động ngân hàng (R). 



MB = C + R (1)



Trong đó: C là tiền mặt.


                  R là tiền dự trữ trong các ngân hàng.



2.1.3. Số nhân tiền



Cơ số tiền còn được gọi là tiền có quyền lực cao hay tiền mạnh, vì nó là cơ sở để tạo ra một lượng tiền cung ứng cao gấp nhiều lần so với sự thay đổi cơ số tiền. Số lần tăng lên của cơ số tiền gọi là số nhân tiền. Số nhân tiền cho biết lượng tiền cung ứng thay đổi bao nhiêu lần đối với một thay đổi đã cho của cơ số tiền. Hay nói một cách khác số nhân tiền cho ta biết cơ số tiền được chuyển thành lượng tiền cung ứng với bội số nào. Số nhân tiền lớn hơn 1 (sẽ trình bày ở phần sau) là nguyên nhân lý giải tại sao cơ số tiền còn được gọi là tiền mạnh.



MS = m x MB (2)



Trong đó: MS là mức cung tiền.


                  M là số nhân tiền.


                  MB là lượng tiền cơ sở (lượng tiền mạnh).


Tại tài liệu này chúng tôi giới thiệu công thức tính số nhân tiền đối với mức cung ứng tiền M1 để phục vụ công tác nghiên cứu. Tức là mức cung ứng tiền bao gồm các thành phần tiền đang lưu hành (C) - tiền mặt do NHTW phát hành đang lưu hành ngoài hệ thống ngân hàng và tiền gửi không kỳ hạn ở các tổ chức tín dụng (D) - tiền gửi mà chủ sở hữu của nó có thể phát hành séc để phục vụ nhu cầu thanh toán. Việc tính toán số nhân tiền đối với mức cung ứng tiền M2, M3 và L được nghiên cứu ở cấp độ cao hơn. 



Xuất phát từ công thức tính cơ sở tiền.



MB = C + R      (1)



Phân tích công thức này ta thấy tiền dự trữ trong các ngân hàng (R) bằng tổng của số tiền dự trữ bắt buộc (RR) và dự trữ quá mức (ER). Như vậy:



R = RR + ER = rd x D + ER      (3)



Trong đó: RR là số tiền dự trữ bắt buộc.


                  ER là số tiền dự trữ quá mức (dự trữ thừa).


                  rd là tỷ lệ dự trữ bắt buộc.


                  D là tiền gửi có thể phát hành séc.


Thay (3) vào (1) ta được: 



MB = C + rd x D + ER = D x (C/D + rd + ER/D)



Suy ra D = MB x 1/(C/D + rd + ER/D)       (4)



Do MS = C + D = D (C/D + 1)          (5)



Thay (4) vào (5) ta được:



MS = MB x (1 + C/D)/(C/D + rd + ER/D)         (6)



So sánh (6) với (2) ta thấy:



m = (1 + C/D)/(C/D + rd + ER/D)      (7)



Theo kết quả tính toán trên ta có thể rút ra một số đặc điểm của số nhân tiền tệ như sau:



- Số nhân của tiền luôn lớn hơn 1. 



Từ công thức (7), rút gọn lại m = (C + D)/(C + R). Do D lớn hơn R nên số nhân tiền (m) lớn hơn 1.



Số nhân tiền lớn hơn 1 cho thấy một lượng điều chỉnh trong lượng tiền cơ sở sẽ đem lại lượng thay đổi lớn hơn trong cung tiền.



- Số nhân tiền tỷ lệ nghịch với tỷ lệ dự trữ bắt buộc. Nếu tỷ lệ dự trữ bắt buộc càng tăng thì số nhân tiền càng giảm và ngược lại. 



- Số nhân tiền tỷ lệ nghịch với số tiền dự trữ quá mức. Số tiền dự trữ quá mức tăng lên làm giảm số nhân và ngược lại.



- Số nhân tiền tỷ lệ nghịch với tỷ lệ tiền mặt ngoài ngân hàng.



Xuất phát từ công thức:



m = (1 + C/D)/(C/D + rd + ER/D)



    = (1 + C/D + rd - rd + ER/D - ER/D)/(C/D + rd + ER/D)



    = 1 + (1 - rd - ER/D)/(C/D + rd + ER/D)



Vậy khi C/D tăng thì m giảm và ngược lai. Điều này có nghĩa người dân càng nắm giữ nhiều tiền mặt thì khả năng tạo tiền của NHTW càng giảm.



Ví dụ minh họa tính toán số nhân tiền



Giả sử ta có số liệu như sau.



Tiền mặt (C):                                        500 tỷ 



Tiền gửi có thể phát hành séc (D):      1.000 tỷ



Tỷ lệ dự trữ bắt buộc (rd):                        10%



Tiền dự trữ quá mức (ER):                        1 tỷ



Số nhân m = (1 + C/D)/(C/D + rd + ER/D)



                   = (1 + 500/1.000)/(500/1.000 + 10% + 1/1.000)



                   = 2,495



Như vậy, nếu cơ số tiền thay đổi 1 đồng thì lượng tiền cung ứng thay đổi 2,4945 đồng.



Các yếu tố làm thay đổi số nhân tiền: 



- Thay đổi tỷ lệ dự trữ bắt buộc



 Giả sử tỷ lệ dự trữ bắt buộc giảm từ 10% xuống còn 5%, khi đó:



Số nhân m  = (1 + C/D)/(C/D + rd + ER/D)



                   = (1 + 500/1.000)/(500/1.000 + 5% + 1/1.000)



                   = 2,722



Như vậy, tỷ lệ dự trữ bắt buộc giảm làm tăng số nhân tiền.



Giả sử tỷ lệ dự trữ bắt buộc tăng từ 10% lên 15%, khi đó:



Số nhân m  = (1 + C/D)/(C/D + rd + ER/D)



                   = (1 + 500/1.000)/(500/1.000 + 15% + 1/1.000)



                   = 2,304



Như vậy, tỷ lệ dự trữ bắt buộc tăng làm giảm số nhân tiền. 



- Thay đổi lượng tiền mặt trong lưu thông



Giả sử lượng tiền mặt trong lưu thông tăng lên là 700 tỷ, khi đó:



Số nhân m  = (1 + C/D)/(C/D + rd + ER/D)



                   = (1 + 700/1.000)/(700/1.000 + 10% + 1/1.000)



                   = 2,122



 Như vậy, lượng tiền mặt trong lưu thông tăng, tiền gửi có thể phát séc không đổi làm giảm số nhân tiền.



Giả sử lượng tiền mặt trong lưu thông giảm xuống còn 300 tỷ, khi đó:



Số nhân m  = (1 + C/D)/(C/D + rd + ER/D)



                   = (1 + 300/1.000)/(300/1.000 + 10% + 1/1.000)



                   = 3,242



Như vậy, lượng tiền mặt trong lưu thông giảm, tiền gửi có thể phát séc không đổi làm tăng số nhân tiền.



Để thay đổi lượng tiền cung ứng NHTW có thể can thiệp để thay đổi cơ sở tiền và/hoặc tác động để thay đổi số nhân tiền.



2.2. Khái niệm, mục tiêu chính sách tiền tệ


2.2.1. Khái niệm



Từ trước đến nay có nhiều quan niệm khác nhau về chính sách tiền tệ.



Trong tác phẩm “Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính” F.S. Mishkin cho rằng “Chính sách tiền tệ là một trong các chính sách vĩ mô, trong đó NHTW thông qua các công cụ của mình thực hiện việc kiểm soát và điều tiết khối lượng tiền cung ứng nhằm tác động tới các mục tiêu cơ bản của nền kinh tế trên cơ sở đó đạt được những mục tiêu cuối cùng của mình là công ăn việc làm cao, tăng trưởng kinh tế, ổn định giá cả, ổn định lãi suất, ổn định thị trường tài chính và ổn định tỷ giá hối đoái”.



Giáo trình “Lý thuyết tiền tệ” của Học viện Tài chính (Nhà xuất bản Tài chính năm 2005) do GS,TS. Vũ Văn Hóa và PGS,TS. Đinh Xuân Hạng đồng chủ biên định nghĩa “Chính sách tiền tệ là một trong các chính sách kinh tế vĩ mô mà NHTW thông qua các công cụ của mình thực hiện việc kiểm soát và điều tiết khối lượng tiền cung ứng nhằm đạt được các mục tiêu kinh tế - xã hội của đất nước trong một thời kỳ nhất định”.



Giáo trình “NHTW” của Học viện Ngân hàng (Nhà xuất bản Thống kê năm 2014) do PGS,TS. Nguyễn Duệ chủ biên định nghĩa “Chính sách tiền tệ là chính sách kinh tế vĩ mô mà trong đó NHTW sử dụng các công cụ của mình để điều tiết và kiểm soát điều kiện tiền tệ của nền kinh tế nhằm đảm bảo sự ổn định giá trị tiền tệ, tạo nền tảng thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế và duy trì các mục tiêu xã hội hợp lý”.



Giáo trình “Tiền tệ - Ngân hàng và Thị trường tài chính” (Nhà xuất bản Lao động năm 2016) của GS,TS. Nguyễn Văn Tiến và các cộng sự cho rằng “Chính sách tiền tệ là chính sách kinh tế vĩ mô, thông qua các công cụ của mình, NHTW chủ động thay đổi cung ứng tiền hoặc lãi suất (lãi suất liên ngân hàng mục tiêu) nhằm đạt được các mục tiêu kinh tế-xã hội đề ra”.



Chính sách tiền tệ cũng được giải nghĩa tại Luật NHNN số 46/2010/QH12. Theo đó “Chính sách tiền tệ quốc gia là các quyết định về tiền tệ ở tầm quốc gia của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm quyết định mục tiêu ổn định giá trị đồng tiền biểu hiện bằng chỉ tiêu lạm phát, quyết định sử dụng các công cụ và biện pháp để thực hiện mục tiêu đề ra”.



Từ những định nghĩa như trên, có thể rút ra nội hàm cơ bản của chính sách tiền tệ như sau:


Một là, Chính sách tiền tệ là một trong các chính sách kinh tế vĩ mô của Nhà nước.



Hai là, Chính sách tiền tệ do NHTW hoặc cơ quan thực hiện vai trò của NHTW thực hiện.



Ba là, NHTW thực hiện việc kiểm soát và điều tiết khối lượng tiền cung ứng thông qua các công cụ nhất định.



Bốn là, Chính sách tiền tệ được thực hiện nhằm đạt mục tiêu kinh tế - xã hội phù hợp với điều kiện của nền kinh tế trong từng thời kỳ nhất định. 



2.2.2. Các loại chính sách tiền tệ



Chính sách tiền tệ gồm hai loại có hướng ngược nhau:


- Chính sách tiền tệ mở rộng là việc cung ứng thêm tiền cho nền kinh tế nhằm khuyến khích đầu tư, mở rộng sản xuất, tạo việc làm. Chính sách tiền tệ mở rộng được thực thi với mục đích thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.



- Chính sách tiền tệ thắt chặt là việc giảm lượng tiền cung ứng cho nền kinh tế nhằm hạn chế đầu tư, kìm hãm sự phát triển quá nóng của nền kinh tế. Sử dụng chính sách này nhằm mục tiêu kiềm chế lạm phát.



2.2.3. Mục tiêu của chính sách tiền tệ




NHTW tác động đến cung tiền làm thay đổi lượng tiền cung ứng trong lưu thông, ảnh hưởng đến lãi suất và khối tiền cơ bản, từ đó chính sách tiền tệ đạt được các mục tiêu kinh tế - xã hội nhất định. Về cơ bản chính sách tiền tệ được thực hiện nhằm đạt mục tiêu cuối cùng là ổn định giá trị đồng tiền, tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm.



2.2.3.1. Ổn định giá trị đồng tiền



Giá trị đồng tiền ổn định hay biến động biểu hiện thông qua biến số lạm phát, chỉ tiêu phản ánh sự gia tăng liên tục mức giá chung. Mục tiêu ổn định giá cả và kiềm chế lạm phát của NHTW gần giống nhau nhưng đôi khi có những phân biệt nhất định. Chính sách tiền tệ tác động đến lượng cung tiền, làm thay đổi quan hệ tương quan giữa tiền tệ và hàng hóa. Trong bối cảnh lạm phát, một đơn vị tiền tệ mua được ít hàng hóa và dịch vụ hơn. Hay nói một cách khác người tiêu dùng phải chi nhiều tiền hơn để mua một lượng hàng hóa, dịch vụ nhất định. Lạm phát tăng cao gây thoái lui đầu tư, sản xuất bị thu hẹp, tiêu dùng giảm sút. Lạm phát được giữ ở mức hợp lý có tác dụng khuyến khích đầu tư và tiêu dùng, từ đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, việc kiểm soát lạm phát không có nghĩa là đưa lạm phát về mốc 0. Ở một chừng mực nhất định giảm phát có tác dụng khuyến khích tiêu dùng do tăng sức mua của đồng tiền, nhưng nền kinh tế bị đình trệ do doanh nghiệp thiếu tiền vốn tài trợ sản xuất kinh doanh, giảm cơ hội việc làm, thu nhập của người lao động bị ảnh hưởng, từ đó làm tổng cầu thấp mặc dù giá cả hàng hóa rẻ hơn.



2.2.3.2. Tăng trưởng kinh tế



Tăng trưởng kinh tế là sự gia tăng thu nhập hay sản lượng của toàn bộ nền kinh tế trong một thời kỳ nhất định. 



Tăng trưởng kinh tế là mục tiêu hướng tới của mọi nền kinh tế do tác động đến việc làm và thu nhập của người dân. Các chính sách kinh tế vĩ mô trực tiếp hay gián tiếp đều có tác động đến tăng trưởng kinh tế. Chính sách tiền tệ nới lỏng làm giảm lãi suất thị trường, khuyến khích đầu tư, tăng sản lượng của nền kinh tế. Ngược lại, sự thắt chặt cung tiền bóp nghẹt sản xuất, nền kinh tế đình trệ, thất nghiệp gia tăng. Chính vì vậy, thúc đẩy kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng cao luôn là một trong những mục tiêu quan trọng của chính sách tiền tệ. Tuy nhiên, khi hướng chính sách tiền tệ đến mục tiêu này cần luôn quan tâm đến mục tiêu ổn định giá trị đồng tiền, do tốc độ tăng trưởng kinh tế cao thường kéo theo sự gia tăng lạm phát.



2.2.3.3. Tạo việc làm



Nhiệm vụ của Chính phủ là phải tạo việc làm cho người lao động. Việc làm cao là mục tiêu quan trọng vì ba lý do chính: (1) trường hợp ngược lại, thất nghiệp cao, người lao động thiếu việc làm, không có thu nhập, ảnh hưởng đến tài chính hộ gia đình; (2) khi thất nghiệp lên cao, thì nền kinh tế không những có những người lao động ngồi không mà còn có cả những nguồn tài nguyên để không (các nhà máy đóng cửa và thiết bị không được sử dụng) đưa đến kết quả là sản lượng giảm đi và (3) người lao động bị thất nghiệp ngoài không có thu nhập còn dễ nảy sinh các vấn đề tiêu cực trong xã hội.



 Việc duy trì tỷ lệ thất nghiệp thấp ở mức hợp lý luôn là mục tiêu hướng đến của mọi nền kinh tế. NHTW điều chỉnh tăng mức cung tiền, tác động đến lãi suất, làm tăng đầu tư, và mở ra nhiều cơ hội việc làm cho xã hội. Ngược lại, chính sách tiền tệ theo hướng thắt chặt khiến việc làm giảm. Tác động của chính sách tiền tệ đến tạo việc làm cơ bản cùng chiều với tăng trưởng kinh tế.  



Tăng trưởng kinh tế, ổn định giá trị đồng tiền và việc làm có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Chính sách tiền tệ trong một thời kỳ nhất định không thể cùng lúc đạt được cả ba mục tiêu này. Bởi chúng mẫu thuẫn nhau. Chẳng hạn để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, NHTW tăng lượng cung tiền nhưng điều này cũng dẫn đến nguy cơ đẩy lạm phát lên cao. Ngược lại, chính sách tiền tệ hướng tới mục tiêu kiểm soát lạm phát có thể làm cho nền kinh tế giảm tốc, cơ hội việc làm bị co hẹp. Xác định mục tiêu nào là chủ đạo khi thực thi chính sách tiền tệ tùy thuộc vào sự lựa chọn của NHTW và dựa trên điều kiện cụ thể của nền kinh tế. Xét về dài hạn, NHTW thường coi ổn định giá trị đồng tiền biểu hiện bằng chỉ tiêu lạm phát là mục tiêu quan trọng nhất của chính sách tiền tệ.  



Khi trình bày mục tiêu của chính sách tiền tệ người ta thường đề cập đến lý thuyết bộ ba bất khả thi. Vào năm 1958, các học giả Macus và Fleming đã đưa ra một mô hình kinh tế học vĩ mô sử dụng hai đường IS và LM (mô hình Mundell-Fleming) để phân tích tác động của các chính sách kinh tế vĩ mô được thực hiện trong một nền kinh tế mở cửa. Đây là nền tảng cơ bản cho lý thuyết bộ ba bất khả thi. Lý thuyết này cho rằng một quốc gia chỉ chọn được tối đa hai mục tiêu trong ba mục tiêu chính sách vĩ mô sau:



-  Tỷ giá hối đoái cố định (ổn định tỷ giá).


- Tự do hoá dòng vốn (dòng vốn tự do luân chuyển).


- Chính sách tiền tệ độc lập (nhằm ổn định giá cả).



Tại sao lại không thể tiến hành đồng thời cả ba yếu tố trên? Giả sử một nước cố gắng thực hiện cả ba chính sách trên đồng thời. Khi kinh tế tăng trưởng nhanh, vốn nước ngoài sẽ chảy vào trong nước gây ra áp lực tăng giá nội tệ. Khi đó, NHTW muốn duy trì chế độ tỷ giá cố định thì phải thực hiện chính sách tiền tệ nới lỏng, nhằm tăng lượng cung tiền, điều tiết tỉ lệ đồng ngoại tệ và đồng nội tệ. Song điều này có thể làm tăng lượng cung tiền trong lưu thông dẫn đến tăng tốc lạm phát. Muốn lạm phát không tăng tốc, thì phải thực hiện chính sách thu hồi bớt nội tệ từ lưu thông nhằm vô hiệu hóa hoặc giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực của việc mua ngoại tệ tới giá trị nội tệ. Song như thế thì mâu thuẫn với chính sách tiền tệ nới lỏng như đã triển khai.



Bên cạnh mục tiêu cuối cùng, một số học giả còn đưa ra mục tiêu trung gian của CSTT.



Mục tiêu trung gian chính là các mục tiêu mà NHTW xác định để đạt đến mục tiêu cuối cùng. Mục tiêu trung gian của CSTT có thể là các khối tiền hoặc lãi suất thị trường. Có ba tiêu chuẩn chính để lựa chọn mục tiêu trung gian: phải đo lường được, phải kiểm soát được, và phải dự đoán được tác động của chúng đối với các mục tiêu cuối cùng của CSTT. Việc lựa chọn mục tiêu trung gian nào tùy thuộc vào chính sách điều hành của NHTW và thực tiễn của nền kinh tế. 


2.3. Nội dung của chính sách tiền tệ


2.3.1. Chính sách tín dụng



Chính sách tín dụng là các quy định về hoạt động vay và cho vay trong nền kinh tế. Chính sách tín dụng tác động đến dòng tiền trong quá trình tạo lập các quỹ tiền tệ và việc sử dụng các quỹ này để cung ứng vốn cho nền kinh tế. Chính sách tín dụng hợp lý tạo điều kiện thuận lợi cho dòng tiền vốn vận động đến nơi cần. Chính sách tín dụng bao gồm hai nội dung chính:



2.3.1.1. Chính sách lãi suất



Lãi suất là một loại giá cả, hình thành trong hoạt động tín dụng. Cũng giống như các loại hàng hóa khác, vốn vận động nhanh hay chậm, trơn chu hay ứ đọng phụ thuộc vào sự hợp lý hay không của mức giá cả. Trong nền kinh tế thị trường, lãi suất được quyết định bởi quan hệ cung cầu, tuy vậy trong những điều kiện cụ thể nhà nước cũng can thiệp vào quá trình xác định lãi suất để định hướng thị trường nhằm đạt những mục tiêu nhất định. Chính sách lãi suất được xem như là cốt lõi của chính sách tín dụng.



2.3.2.2. Quy chế tín dụng



Quy chế tín dụng bao gồm những quy định về nguyên tắc, điều kiện, phương thức, những vấn đề pháp lý liên quan đến tín dụng,… nhằm điều chỉnh hoạt động vay và cho vay. Quy chế tín dụng hợp lý khuyến khích hoạt động huy động vốn và cho vay của các tổ chức tín dụng, từ đó tác động đến sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.  


2.3.2. Chính sách ngoại hối



Ngoại hối hiểu theo nghĩa chung nhất bao gồm tiền nước ngoài, vàng tiêu chuẩn quốc tế, các giấy tờ có giá và các công cụ thanh toán bằng tiền nước ngoài.



Ở Việt Nam, ngoại hối được xác định bao gồm (Luật NHNN Việt Nam):



- Đồng tiền của quốc gia khác hoặc đồng tiền chung châu Âu và đồng tiền chung khác được sử dụng trong thanh toán quốc tế và khu vực;



- Phương tiện thanh toán bằng ngoại tệ, gồm séc, thẻ thanh toán, hối phiếu đòi nợ, hối phiếu nhận nợ và các phương tiện thanh toán khác; 



- Các loại giấy tờ có giá bằng ngoại tệ, gồm trái phiếu Chính phủ, trái phiếu công ty, kỳ phiếu, cổ phiếu và các loại giấy tờ có giá khác; 



- Vàng thuộc Dự trữ ngoại hối nhà nước, trên tài khoản ở nước ngoài của người cư trú; vàng dưới dạng khối, thỏi, hạt, miếng trong trường hợp mang vào và mang ra khỏi lãnh thổ Việt Nam; 



- Đồng tiền của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong trường hợp chuyển vào và chuyển ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc được sử dụng trong thanh toán quốc tế.


 Chính sách ngoại hối là các biện pháp, quy định của Nhà nước nhằm đảm bảo sử dụng có hiệu quả ngoại hối. Chính sách ngoại hối là một bộ phận của chính sách tiền tệ quốc gia, có liên quan mật thiết đến hoạt động kinh tế đối ngoại. Mục tiêu cơ bản của chính sách ngoại hối là ổn định giá trị đồng tiền quốc gia, lành mạnh cán cân thanh toán quốc tế và tăng dự trữ ngoại hối. Chính sách ngoại hối bao gồm chính sách tỷ giá hối đoái, chính sách quản lý ngoại hối, và chính sách dự trữ ngoại hối.



2.3.2.1. Chính sách tỷ giá hối đoái



Tỷ giá hối đoái được hình thành trên cơ sở quan hệ cung cầu ngoại tệ. Về bản chất, tỷ giá hối đoái là một loại giá, giá cả của đồng tiền này được biểu thị bằng số lượng những đồng tiền khác.



Chính sách tỷ giá hối đoái phản ánh những hoạt động của Chính phủ thông qua việc xác lập một chế độ tỷ giá nhất định và một hệ thống các công cụ dùng để tác động tới cung cầu ngoại tệ từ đó điều chỉnh tỷ giá hối đoái nhằm đạt tới những mục tiêu cần thiết. Chính sách tỷ giá hối đoái là một bộ phận quan trọng trong chính sách ngoại hối. Về cơ bản, chính sách tỷ giá hối đoái tập trung chú trọng vào hai vấn đề lớn: lựa chọn chế độ tỷ giá hối đoái và điều chỉnh tỷ giá hối đoái. Chính sách tỷ giá hối đoái có tác động đến hoạt động xuất, nhập khẩu, nợ nước ngoài, lạm phát, sản lượng, hướng vận động của các luồng vốn,...



2.3.2.2. Chính sách quản lý ngoại hối




Chính sách quản lý ngoại hối là việc Chính phủ áp dụng các biện pháp tác động vào quá trình nhập, xuất ngoại hối (đặc biệt là ngoại tệ) và việc sử dụng ngoại hối theo những mục tiêu đã định.



Chính sách quản lý ngoại hối phù hợp tác động tích cực đến sự vận động của các dòng ngoại hối, từ đó tác động đến lượng ngoại hối dự trữ và tỷ giá hối đoái.


2.3.2.3. Chính sách dự trữ ngoại hối



Dự trữ ngoại hối là tài sản bằng ngoại hối thể hiện trong bảng cân đối tiền tệ của NHTW. 



Theo Luật NHNN Việt Nam, dự trữ ngoại hối bao gồm:



- Ngoại tệ tiền mặt, tiền gửi bằng ngoại tệ ở nước ngoài;



- Chứng khoán, giấy tờ có giá khác bằng ngoại tệ do Chính phủ, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế phát hành;



- Quyền rút vốn đặc biệt, dự trữ tại Quỹ tiền tệ quốc tế;



- Vàng do NHNN quản lý;



- Các loại ngoại hối khác của Nhà nước.



Chính sách dự trữ ngoại hối là một bộ phận của chính sách ngoại hối, đó là các biện pháp, công cụ dùng để dự trữ ngoại hối nhằm đạt được các mục tiêu kinh tế - xã hội đề ra. Mục đích chính của dự trữ ngoại hối là nhằm tạo điều kiện tăng sức mạnh cho NHTW trong việc can thiệp vào thị trường ngoại hối, ổn định giá trị đồng tiền quốc gia.



Khi nói đến chính sách dự trữ ngoại người ta thường nhắc tới quy mô dự trữ ngoại hối. Quy mô dự trữ ngoại hối được xác định dựa trên chỉ tiêu quy mô nhập khẩu.



Quy mô dự trữ = Dự trữ cuối kỳ/Kim ngạch nhập khẩu bình quân.


Chỉ tiêu này có thể được xác định theo tháng, tuần hoặc thậm chí là ngày. Thông lệ tốt của thế giới đó là quy mô dự trữ phải đảm bảo tối thiểu 3 tháng nhập khẩu. Những nước có quy mô dự trữ trên 6 tháng nhập khẩu được coi là tương đối đầy đủ.


2.3.3. Chính sách tạm ứng cho Ngân sách Nhà nước 



Chính sách tạm ứng cho ngân sách nhà nước áp dụng trong tình huống cụ thể nhằm đáp ứng nhu cầu thanh toán của Nhà nước và phải hoàn trả trong thời gian nhất định. Tại Việt Nam, NHNN tạm ứng cho ngân sách trung ương để xử lý thiếu hụt tạm thời quỹ ngân sách nhà nước theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Khoản tạm ứng này phải được hoàn trả trong năm ngân sách, trừ trường hợp đặc biệt do Uỷ ban thường vụ Quốc hội quyết định.



2.4. Một số công cụ cơ bản thực thi chính sách tiền tệ


2.4.1. Tái cấp vốn



2.4.1.1. Nội dung nghiệp vụ tái cấp vốn



Tái cấp vốn là hình thức cấp tín dụng của NHTW nhằm cung ứng vốn ngắn hạn và phương tiện thanh toán cho các tổ chức tín dụng. 



Nghiệp vụ tái cấp vốn được NHTW thực hiện theo các hình thức: Cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá, chiết khấu giấy tờ có giá và các hình thức tái cấp vốn khác.



a) Cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá


* Khái niệm


Khi có nhu cầu vay vốn và được NHTW sẵn sàng cung ứng, các tổ chức tín dụng có thể sử dụng các giấy tờ có giá của mình để bảo đảm cho khoản vay tại NHTW.



Cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá là hình thức cho vay của NHTW đối với các tổ chức tín dụng trên cơ sở cầm cố giấy tờ có giá thuộc sở hữu của tổ chức tín dụng để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ.



Cầm cố giấy tờ có giá được hiểu là việc NHTW nắm giữ bản gốc giấy tờ có giá để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho một hay nhiều khoản vay của tổ chức tín dụng tại NHTW.



* Giấy tờ có giá được cầm cố



Giấy tờ có giá là bằng chứng xác nhận nghĩa vụ trả nợ giữa tổ chức phát hành giấy tờ có giá với người sở hữu trong một thời hạn nhất định, điều kiện trả lãi và các điều kiện khác.



Về nguyên tắc, giấy tờ có giá được cầm cố phải đáp ứng các điều kiện:



- Được phép chuyển nhượng;



- Thuộc sở hữu hợp pháp của tổ chức tín dụng đề nghị vay;



- Có thời hạn còn lại tối thiểu bằng thời gian vay;



- Không phải là giấy tờ có giá do tổ chức tín dụng đề nghị vay phát hành. 



Theo quy định hiện hành (Quyết định số 11/QĐ-NHNN ngày 06/01/2010 của Thống đốc NHNN về danh mục giấy tờ có giá được sử dụng trong các giao dịch của NHNN) các giấy tờ có giá được sử dụng trong giao dịch cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá của NHNN Việt Nam là: 



- Tín phiếu NHNN;



- Trái phiếu Chính phủ (Tín phiếu Kho bạc, Trái phiếu Kho bạc, Trái phiếu công trình Trung ương, Công trái xây dựng tổ quốc);



- Trái phiếu Chính phủ do Ngân hàng Phát triển Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ chỉ định phát hành;



- Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh (Trái phiếu do Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát hành được Chính phủ bảo lãnh thanh toán 100% giá trị gốc, lãi khi đến hạn; Trái phiếu do Ngân hàng Chính sách xã hội phát hành được Chính phủ bảo lãnh thanh toán 100% giá trị gốc, lãi khi đến hạn;



- Trái phiếu Chính quyền địa phương do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phát hành.



Để được chấp nhận sử dụng trong giao dịch cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá, các giấy tờ có giá phải đáp ứng các điều kiện:



- Lưu ký tại NHNN


- Thuộc quyền sở hữu hợp pháp của tổ chức tín dụng



- Tổ chức phát hành không được sử dụng các loại giấy tờ có giá do tổ chức đó phát hành để tham gia giao dịch với NHNN.



Xét về mặt thời gian, có hai loại giấy tờ có giá.



Giấy tờ có giá dài hạn là giấy tờ có giá có thời hạn từ một năm trở lên kể từ khi phát hành đến khi đến hạn thanh toán.



Giấy tờ có giá ngắn hạn là giấy tờ có giá có thời hạn dưới một năm kể từ khi phát hành đến khi đến hạn thanh toán.



Giá trị giấy tờ có giá được sử dụng làm tài sản bảo đảm cho khoản vay cầm cố là tổng giá trị phát hành của giấy tờ có giá được tính theo mệnh giá. Tỷ lệ bảo đảm của giá trị giấy tờ có giá so với số tiền vay cầm cố được NHTW quy định trong từng thời kỳ.



* Lãi suất cho vay cầm cố



Lãi suất cho vay cầm cố đối với các tổ chức tín dụng là lãi suất tái cấp vốn của NHTW áp dụng khi cho vay cầm cố đối với các tổ chức tín dụng tại thời điểm giải ngân khoản vay và duy trì trong suốt thời hạn cho vay. Lãi suất được NHTW công bố trong từng thời kỳ. 



* Thời hạn cho vay cầm cố



Thời hạn cho vay cầm cố là dưới 12 tháng và không vượt quá thời hạn còn lại của giấy tờ có giá được cầm cố. 



Thời hạn còn lại của giấy tờ có giá là thời gian tính từ ngày giải ngân khoản vay đối với tổ chức tín dụng đến ngày đến hạn thanh toán của giấy tờ có giá đó.



* Mức cho vay cầm cố



Căn cứ mục tiêu chính sách tiền tệ trong từng thời kỳ, nhu cầu vay vốn, giá trị giấy tờ có giá làm bảo đảm và dư nợ các khoản vay khác của tổ chức tín dụng tại NHTW, NHTW quyết định mức cho vay đối với tổ chức tín dụng đề nghị vay. Mức cho vay tối đa không vượt quá giá trị giấy tờ có giá làm bảo đảm được quy đổi theo quy định của NHTW.



b) Chiết khấu giấy tờ có giá



* Khái niệm



Chiết khấu giấy tờ có giá là nghiệp vụ NHTW mua ngắn hạn (kỳ hạn dưới một năm) các giấy tờ có giá còn thời hạn thanh toán của các tổ chức tín dụng trước khi đến hạn thanh toán.



* Các loại chiết khấu 



Có hai hình thức chiết khấu giấy tờ có giá:



- Chiết khấu toàn bộ thời hạn còn lại của giấy tờ có giá là hình thức NHTW mua hẳn giấy tờ có giá của các tổ chức tín dụng theo giá chiết khấu.



- Chiết khấu có kỳ hạn là hình thức NHTW chiết khấu kèm theo yêu cầu tổ chức tín dụng cam kết mua lại toàn bộ giấy tờ có giá đó sau một thời gian nhất định trước khi đến hạn thanh toán của giấy tờ có giá. 



* Thời hạn chiết khấu



Thời hạn chiết khấu là khoảng thời gian tính từ ngày giấy tờ có giá được NHTW nhận chiết khấu đến ngày tổ chức tín dụng có nghĩa vụ thanh toán tiền mua lại giấy tờ có giá cho NHTW và nhận lại giấy tờ có giá theo cam kết mua lại giấy tờ có giá đó (trường hợp chiết khấu có kỳ hạn) hoặc vào ngày đến hạn thanh toán giấy tờ có giá đó (trường hợp chiết khấu toàn bộ thời hạn còn lại).



* Lãi suất chiết khấu



Lãi suất chiết khấu là lãi suất NHTW áp dụng để tính số tiền thanh toán khi thực hiện chiết khấu giấy tờ có giá. Lãi suất chiết khấu do NHTW xác định và công bố, phù hợp với mục tiêu chính sách tiền tệ trong từng thời kỳ.



c) Các hình thức tái cấp vốn khác



- Tái cấp vốn dưới hình thức cho vay lại theo hồ sơ tín dụng


NHTW thực hiện tái cấp vốn dưới hình thức cho vay lại theo hồ sơ tín dụng đối với các tổ chức tín dụng nhằm hỗ trợ khả năng chi trả tạm thời hoặc hỗ trợ phát triển kinh tế theo chỉ đạo của Chính phủ trong từng thời kỳ. 



Hồ sơ tín dụng để tái cấp vốn bao gồm hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm tiền vay, hợp đồng cho thuê tài chính được ký kết giữa tổ chức tín dụng với khách hàng theo quy định của pháp luật. Để được NHTW tái cấp vốn, tại thời điểm đề nghị tái cấp vốn, các khoản vay, cho thuê tài chính trong hồ sơ tín dụng phải đáp ứng các điều kiện cơ bản:



+ Các khoản cho vay phải có bảo đảm bằng tài sản theo quy định của pháp luật và giá trị tài sản bảo đảm không thấp hơn dư nợ khoản cho vay.



+ Được phân loại nợ vào nhóm 1.


+ Thời hạn còn lại phải lớn hơn thời hạn đề nghị tái cấp vốn một khoảng thời gian nhất định.



Thời hạn tái cấp vốn dưới hình thức cho vay lại theo hồ sơ tín dụng là dưới 12 tháng. Lãi suất được NHTW công bố trong từng thời kỳ.



- Cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng


NHTW xem xét, quyết định cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng trong các trường hợp sau đây:



+ Tổ chức tín dụng lâm vào tình trạng mất khả năng chi trả, đe doạ sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng;



+ Tổ chức tín dụng có nguy cơ mất khả năng chi trả do sự cố nghiêm trọng khác.



2.4.1.2. Cơ chế tác động của nghiệp vụ tái cấp vốn



NHTW thực thi nghiệp vụ tái cấp vốn thông qua biến số chủ yếu là lãi suất.



Khi lãi suất tái cấp vốn tăng lên, các tổ chức tín dụng gặp bất lợi trong việc vay vốn từ NHTW hay thực hiện chiết khấu giấy tờ có giá tại NHTW. Có hai trường hợp xảy ra. Thứ nhất, tổ chức tín dụng không vay hay thực hiện tái chiết khấu giấy tờ có giá với NHTW do mức lãi suất không hấp dẫn. Thứ hai, tổ chức tín dụng vẫn thực hiện khoản vay hay tái chiết khấu, nhưng lượng tiền vốn nhận về ít hơn. Dù xảy ra ở trường hợp nào thì lượng tiền cung ứng từ NHTW sang các tổ chức tín dụng giảm. Từ đó làm giảm khả năng cho vay của các tổ chức tín dụng. Cung ứng tiền cho lưu thông giảm.



Ngược lại khi lãi suất tái cấp vốn giảm, các tổ chức tín dụng được khuyến khích thực hiện nghiệp vụ tái cấp vốn với NHTW. Các tổ chức tín dụng có khả năng mở rộng cấp tín dụng đối với khách hàng do nhận được nhiều tiền hơn từ NHTW. Như vậy lượng tiền cung ứng tăng lên.



Lãi suất tái cấp vốn được xem là một trong những tín hiệu đánh giá chiều hướng chính sách tiền tệ của NHTW. Nếu lãi suất tăng có nghĩa là chính sách tiền tệ thắt chặt, sự giảm xuống của lãi suất biểu hiện sự nới lỏng chính sách tiền tệ. Tuy vậy, để đánh giá một chính sách tiền tệ là nới lỏng hay thắt chặt còn phải căn cứ vào nhiều tín hiệu khác nữa.



2.4.1.3. Ưu điểm, nhược điểm của nghiệp vụ tái cấp vốn



a) Ưu điểm



- NHTW sử dụng công cụ tái cấp vốn để thực hiện vai trò người cho vay cuối cùng của mình. Vai trò này rất quan trọng đối với các tổ chức tín dụng gặp khó khăn về vấn đề thanh khoản.



- NHTW chủ động trong việc sử dụng chính sách tái cấp vốn nhằm điều tiết các mục tiêu của chính sách tiền tệ. Sự chủ động của NHTW thể hiện ở chính sách chấp nhận tái cấp vốn của NHTW, quy định lãi suất tái cấp vốn, hạn mức vốn, các giấy tờ có giá được phép sử dụng,..



- Công cụ này được thực thi đảm bảo tính bình đẳng giữa các tổ chức tín dụng. Tổ chức tín dụng đáp ứng được yêu cầu và có nhu cầu đều có quyền lựa chọn thực hiện nghiệp vụ tái cấp vốn với NHTW.



- Chính sách tái cấp vốn không mang tính mệnh lệnh hành chính, các tổ chức tín dụng có thể vay hay không vay vốn từ NHTW tùy thuộc vào chiến lược kinh doanh của từng tổ chức tín dụng. Chính vì ưu điểm ít mang tính mệnh lệnh hành chính nên công cụ tái cấp vốn được NHTW các nước có nền kinh tế thị trường thường sử dụng.



b) Nhược điểm



- Nghiệp vụ tái cấp vốn được dựa trên nền tảng sở hữu giấy tờ có giá của các tổ chức tín dụng. Do vậy, tổ chức tín dụng chỉ được NHTW cho vay hoặc chiết khấu khi nắm giữ một lượng giấy tờ có giá nhất định.



- Cần có một lượng thời gian để hoàn thành nghiệp vụ tái cấp vốn do các chủ thể tham gia phải hoàn thiện bộ hồ sơ để được tái cấp vốn.



- NHTW chỉ là một chủ thể (chủ thể cấp tín dụng) cho nên nghiệp vụ tái cấp vốn được thực hiện và hoàn thành khi có nhu cầu từ phía các tổ chức tín dụng.



2.4.2. Dự trữ bắt buộc



2.4.2.1. Khái niệm



Dự trữ bắt buộc là số tiền mà tổ chức tín dụng phải gửi tại NHTW để thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia.



Tỷ lệ dự trữ bắt buộc là tỷ lệ phần trăm giữa số tiền dự trữ bắt buộc và tổng số dư tiền gửi phải tính dự trữ bắt buộc của các tổ chức tín dụng trong một khoảng thời gian nhất định.



Dự trữ bắt buộc cho kỳ duy trì dự trữ bắt buộc được tính bằng cách lấy số dư bình quân các loại tiền gửi huy động phải dự trữ bắt buộc của tổ chức tín dụng trong kỳ xác định dự trữ bắt buộc nhân với tỷ lệ dự trữ bắt buộc quy định cho từng loại hình tổ chức tín dụng và cho từng loại tiền gửi tương ứng. Trong đó, số dư bình quân các loại tiền gửi huy động phải tính dự trữ bắt buộc trong kỳ xác định dự trữ bắt buộc được tính bằng cách cộng các số dư tiền gửi huy động phải tính dự trữ bắt buộc cuối mỗi ngày trong kỳ đem chia cho tổng số ngày trong kỳ.



Theo quy định hiện hành (Quyết định số 581/2003/QĐ-NHNN ngày 09 tháng 6 năm 2003 của Thống đốc NHNN) các loại tiền gửi phải tính dữ trữ bắt buộc gồm:



* Đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam:



- Tiền gửi của KBNN.



- Tiền gửi của khách hàng:



+ Tiền gửi của khách hàng trong nước: Tiền gửi không kỳ hạn, Tiền gửi có kỳ hạn thuộc loại phải dự trữ bắt buộc, Tiền gửi vốn chuyên dùng.



+ Tiền gửi tiết kiệm: Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn, Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn thuộc loại phải dự trữ bắt buộc, Tiền gửi tiết kiệm khác.



+ Tiền gửi của khách hàng nước ngoài: Tiền gửi không kỳ hạn, Tiền gửi có kỳ hạn thuộc loại phải dự trữ bắt buộc, Tiền thu được từ việc phát hành giấy tờ có giá có kỳ hạn thuộc loại phải dự trữ bắt buộc.



* Đối với tiền gửi bằng ngoại tệ:



- Tiền gửi của KBNN.



- Tiền gửi của khách hàng:



+ Tiền gửi của khách hàng trong nước: Tiền gửi không kỳ hạn, Tiền gửi có kỳ hạn thuộc loại phải dự trữ bắt buộc, Tiền gửi vốn chuyên dùng.



+ Tiền gửi tiết kiệm: Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn, Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn thuộc loại phải dự trữ bắt buộc.



+ Tiền gửi của khách hàng nước ngoài: Tiền gửi không kỳ hạn, Tiền gửi có kỳ hạn thuộc loại phải dự trữ bắt buộc.



- Tiền thu được từ việc phát hành giấy tờ có giá có kỳ hạn thuộc loại phải dự trữ bắt buộc.


Tùy điều kiện thực tiễn của mỗi quốc gia và mục tiêu của chính sách tiền tệ, NHTW các nước xác định tỷ lệ dự trữ bắt buộc ở mức phù hợp. Tỷ lệ dự trữ bắt buộc có thể quy định chung cho tất cả các tổ chức tín dụng hoặc có thể quy định riêng cho từng tổ chức tín dụng. Tỷ lệ dự trữ bắt buộc cũng có thể quy định chung cho toàn bộ các loại tiền gửi hoặc có thể quy định cho từng loại tiền gửi. Đối với Việt Nam, Luật NHNN quy định “NHNN quy định tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với từng loại hình tổ chức tín dụng và từng loại tiền gửi tại tổ chức tín dụng nhằm thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia”. Tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc của từng loại hình tổ chức tín dụng đối với từng loại tiền gửi được trả lãi, mức lãi do NHTW xác định.


2.4.2.2. Cơ chế tác động


Việc quy định tỷ lệ dự trữ bắt buộc tạo điều kiện cho NHTW kiểm soát quá trình tạo tiền của hệ thống tổ chức tín dụng, từ đó tác động đến cung tiền. Khi NHTW tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc làm giảm lượng tiền có khả năng cho vay của các tổ chức tín dụng, từ đó giảm cho vay nền kinh tế. Ngược lại khi giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc, các tổ chức tín dụng có điều kiện tăng khả năng cho vay. 



Về mô hình tính toán, ta có thể nghiên cứu cơ chế tác động như sau. 



Từ công thức xác định số nhân tiền tại chương 1:



m = (1 + C/D)/(C/D + rd + ER/D)



Cho thấy m tỷ lệ nghịch với tỷ lệ dự trữ bắt buộc (rd).


Nếu rd giảm thì m tăng, lượng tiền cơ sở (MB) không đổi dẫn đến cung tiền (MS = m x MB) tăng và ngược lại. 



2.4.4.3. Ưu điểm, nhược điểm của công cụ dự trữ bắt buộc



a) Ưu điểm



- Thông qua công cụ dự trữ bắt buộc NHTW có thể tác động đến tất cả các tổ chức tín dụng như nhau hoặc có thể tác động khác nhau tùy thuộc chính sách điều hành của NHTW.



- Dự trữ bắt buộc có tác động mạnh đến lượng tiền cung ứng. Một sự thay đổi nhỏ của dự trữ bắt buộc tạo ra sự biến động lớn của cung tiền. Chính vì vậy, dự trữ bắt buộc được coi là công cụ đầy quyền lực của NHTW.



b) Nhược điểm



- Dự trữ bắt buộc mang tính chất hành chính, công cụ này không được ưa chuộng trong điều kiện nền kinh tế thị trường và dễ bị phản ứng từ các tổ chức tín dụng.



- Dự trữ bắt buộc gây nên vấn đề về khả năng thanh khoản của các tổ chức tín dụng.



- NHTW khó sử dụng công cụ dự trữ bắt buộc để điều chỉnh lượng nhỏ cung ứng tiền do công cụ dự trữ bắt buộc có hiệu ứng mạnh và khó kiểm soát.



 Dữ trữ bắt buộc tác động mạnh và nhanh đến cung ứng tiền, nhưng sử dụng công cụ này cũng mang lại những điều chỉnh lớn mà nếu quản lý không tốt rất có thể gây ra những tác động bất lợi đối với nền kinh tế. Trên thực tế NHTW các nước ít khi sử dụng công cụ dự trữ bắt buộc trong thực thi chính sách tiền tệ của mình.



2.4.3. Nghiệp vụ thị trường mở (OMO)



2.4.3.1. Khái niệm



NHTW thực hiện nghiệp vụ thị trường mở thông qua việc mua, bán giấy tờ có giá đối với tổ chức tín dụng.



Trên thực tế NHTW không thực hiện nghiệp vụ thị trường mở đối với tất cả tổ chức tín dụng. Chỉ các tổ chức tín dụng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận là thành viên của nghiệp vụ thị trường mở mới tham gia giao dịch mua, bán giấy tờ có giá với NHTW.



Giấy tờ có giá giao dịch trên thị trường mở cũng phải đáp ứng các điều kiện nhất định. Theo Thông tư số 42/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 của NHNN Việt Nam quy định về nghiệp vụ thị trường mở, các loại giấy tờ có giá được NHNN chấp nhận giao dịch nghiệp vụ thị trường mở phải có đủ các điều kiện sau đây:



i) Có thể chuyển nhượng và nằm trong danh mục các loại giấy tờ có giá được giao dịch qua nghiệp vụ thị trường mở;



ii) Thuộc quyền sở hữu hợp pháp của thành viên;



iii) Được phát hành bằng đồng Việt Nam;



iv) Lưu ký trực tiếp tại NHNN hoặc lưu ký tại tài khoản khách hàng của NHNN tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam trước khi đăng ký bán giấy tờ có giá cho NHNN;



v) Thời hạn còn lại của giấy tờ có giá trong giao dịch mua, bán có kỳ hạn phải lớn hơn thời hạn giao dịch mua, bán có kỳ hạn theo thông báo của NHNN; Giấy tờ có giá chỉ được đăng ký bán trước ngày đăng ký cuối cùng thanh toán lãi và gốc giấy tờ có giá đáo hạn.



2.4.3.2. Các hình thức thực hiện nghiệp vụ thị trường mở


Có 4 hình thức cơ bản mua, bán giấy tờ có giá trên thị trường mở:


- Mua có kỳ hạn là việc NHTW mua giấy tờ có giá và nhận quyền sở hữu giấy tờ có giá từ thành viên, đồng thời thành viên cam kết sẽ mua lại giấy tờ có giá đó sau một thời gian nhất định.



- Bán có kỳ hạn là việc NHTW bán giấy tờ có giá và chuyển quyền sở hữu giấy tờ có giá cho thành viên, đồng thời cam kết sẽ mua lại giấy tờ có giá đó sau một thời gian nhất định.



- Mua hẳn là việc NHTW mua giấy tờ có giá và nhận quyền sở hữu giấy tờ có giá từ thành viên, không kèm theo cam kết bán lại giấy tờ có giá.



- Bán hẳn là việc NHTW bán giấy tờ có giá và chuyển quyền sở hữu giấy tờ có giá cho thành viên, không kèm theo cam kết mua lại giấy tờ có giá.



2.4.3.3. Lãi suất thị trường mở



Lãi suất OMO là lãi suất áp dụng trong nghiệp vụ thị trường mở của NHTW. Có hai loại lãi suất OMO:


Lãi suất mua là lãi suất áp dụng khi NHTW mua vào giấy tờ có giá.



Lãi suất bán là lãi suất áp dụng khi NHTW bán ra giấy tờ có giá.



Khi NHTW tăng lãi suất mua sẽ khuyến khích các tổ chức tín dụng bán giấy tờ có giá nhiều hơn cho NHTW. Ngược lại khi giảm lãi suất mua sẽ hạn chế tổ chức tín dụng bán giấy tờ có giá cho NHTW.



Khi NHTW tăng lãi suất bán sẽ khuyến khích các tổ chức tín dụng bán giấy tờ có giá cho NHTW. Ngược lại khi giảm lãi suất bán sẽ khuyến khích các tổ chức tín dụng nắm giữ giấy tờ có giá, có nghĩa là không bán cho NHTW.



2.4.3.4. Cơ chế tác động của nghiệp vụ thị trường mở


Các giao dịch trên thị trường mở tác động đến lượng tiền khả dụng của các tổ chức tín dụng và lượng cung ứng tiền. Khi muốn gia tăng lượng tiền trong lưu thông, NHTW thực hiện mua vào giấy tờ có giá; một số lượng tiền dịch chuyển từ NHTW sang các tổ chức tín dụng (các tổ chức tín dụng giảm nắm giữ giấy tờ có giá), các tổ chức tín dụng có khả năng tăng lượng vốn cho vay nhờ sự chuyển đổi giấy tờ có giá thành tiền vốn. Ngược lại, khi NHTW bán giấy tờ có giá sẽ có tác động làm giảm lượng tiền nắm giữ của các tổ chức tín dụng (các tổ chức tín dụng tăng nắm giữ giấy tờ có giá), lượng tiền trong lưu thông giảm.



2.4.3.5. Ưu điểm, nhược điểm của công cụ thị trường mở


a) Ưu điểm



- NHTW chủ động, linh hoạt thực hiện nghiệp vụ thị trường mở, và có thể sử dụng ở các mức độ khác nhau. Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, nghiệp vụ thị trường mở ngày càng phát triển và là kênh quan trọng để NHTW thực thi chính sách tiền tệ. Trong cuốn sách “Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính”, S.Mishkin cho rằng “Nghiệp vụ thị trường tự do là công cụ chính sách tiền tệ quan trọng nhất bởi vì nghiệp vụ này là yếu tố quyết định quan trọng nhất đối với những thay đổi trong cơ số tiền tệ, và là nguồn chính gây nên những biến động trong cung ứng tiền tệ”. 



- NHTW dễ dàng đảo ngược nghiệp vụ thị trường mở, từ đó điều chỉnh liều lượng cung ứng tiền phù hợp với thực tiễn vận động của nền kinh tế. Khi có một biến động bất lợi xảy ra trong lúc tiến hành nghiệp vụ thị trường mở, NHTW quay chiều ngược lại việc sử dụng công cụ này mà không gặp phải những khó khăn khi thực thi nghiệp vụ. Hoặc NHTW cảm thấy việc cung ứng tiền quá nhanh thì có thể giảm mua giấy tờ có giá hoặc bán giấy tờ có giá ra trên thị trường mở.



- Nghiệp vụ thị trường mở được thực hiện một cách nhanh chóng, đặc biệt là ở các nước có thị trường tài chính phát triển.



b) Nhược điểm



- Nghiệp vụ thị trường mở có thể không phát huy hiệu quả khi được triển khai ở các nước mà tại đó thị trường tài chính chưa hoàn thiện.



- Lượng giấy tờ có giá được mua, bán thành công trên thị trường mở còn phụ thuộc vào sự hấp thụ vốn của nền kinh tế.    



2.4.4. Công cụ tỷ giá hối đoái



Về cơ bản, tỷ giá hối đoái được hình thành trên cơ sở quan hệ cung cầu ngoại tệ. Trên giác độ chính sách tiền tệ, tỷ giá hối đoái ảnh hưởng đến sức mua của đồng tiền trong mối quan hệ với tiền của các quốc gia khác. Ổn định tỷ giá là mục tiêu hướng tới của các quốc gia và cũng là mục tiêu của chính sách tiền tệ.



Về cơ bản NHTW điều tiết tỷ giá hối đoái thông qua ba cơ chế chính như sau:


- Thực hiện chế độ tỷ giá hối đoái cố định



Nhà nước tuyên bố duy trì tỷ giá của đồng nội tệ với một đồng ngoại tệ hoặc một rổ tiền tệ nhất định. Về cơ bản trên thị trường ngoại hối vẫn có các giao dịch, mua bán giữa các chủ thể tham gia thị trường, nhưng với mức giá được ấn định. Để cố định mức giá, NHTW phải mua toàn bộ lượng ngoại tệ thừa trên thị trường trong bối cảnh dư cung ngoại tệ, hoặc phải có ngoại tệ để bán ra đáp ứng nhu cầu của thị trường trong điều kiện dư cầu ngoại tệ. Muốn thực hiện được điều này NHTW phải có lượng dự trữ ngoại hối lớn, đủ mạnh để can thiệp vào thị trường.



- Thực hiện chế độ tỷ giá thả nổi hoàn toàn



Tỷ giá hối đoái được xác lập và vận động theo quy luật cung cầu của thị trường ngoại hối. Nhà nước không có bất kỳ tuyên bố, cam kết về việc chỉ đạo, điều hành tỷ giá và cũng không can thiệp trực tiếp (mua bán ngoại tệ) trên thị trường ngoại hối để điều tiết thị trường. Nếu thị trường ngoại hối hoạt động có hiệu quả tỷ giá sẽ phản ánh đúng mức giá thực, cung cầu ngoại tệ được cân bằng và có tác động tích cực đến nền kinh tế. Tuy vậy, trong bối cảnh có sự biến động lớn cung cầu ngoại tệ, sự thay đổi quá mức tỷ giá hối đoái sẽ tác động bất lợi đến nền kinh tế. 



- Thực hiện chế độ tỷ giá linh hoạt có sự điều tiết của Nhà nước


Đây là chế độ tỷ giá kết hợp giữa hai chế độ tỷ giá cố định và chế độ tỷ giá thả nổi. Về cơ bản tỷ giá được hình thành trên quan hệ cung cầu ngoại tệ. Tuy vậy, Nhà nước tuyên bố một mức biến động cho phép đối với tỷ giá hối đoái trong một thời kỳ và cam kết can thiệp vào thị trường trong những tình huống nhất định để ổn định tỷ giá. Nhà nước tham gia thị trường cũng với tư cách của người mua, bán ngoại tệ trên thị trường, nhưng có sức mạnh thị trường lớn để điều tiết thị trường theo định hướng nhất định. Tuy vậy, nguyên tắc mang tính cốt lõi đó là nhà nước tôn trọng thị trường, điều tiết cung cầu ngoại tệ trên cơ sở tín hiệu của thị trường.



Việc sử dụng công cụ tỷ giá hối đoái để thực thi chính sách tiền tệ có ưu điểm và nhược điểm như sau:


Ưu điểm:



- Chính sách tỷ giá hối đoái tác động đến sự ổn định giá trị đồng tiền trong mối quan hệ tương quan với ngoại tệ. Biện pháp này ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh tế đối ngoại.



- Chính sách tỷ giá hối đoái có tác động nhanh đến sự vận động của các dòng ngoại tệ.



Nhược điểm: 


- Nhà nước cần có lượng dự trữ ngoại hối đủ lớn để can thiệp vào thị trường.



- Sự thay đổi tỷ giá hối đoái có tác động trái ngược đối với các chủ thể trong nền kinh tế. Ví dụ, một sự giảm giá đồng Việt Nam so với đô la Mỹ có tác dụng khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu, nhưng lại gây khó khăn cho các doanh nghiệp nhập khẩu do gia tăng chi phí sản xuất. Vì vậy, sự điều chỉnh tỷ giá cần thận trọng và tránh sốc để hữu ích đối với nền kinh tế.



2.4.5. Công cụ lãi suất tiền gửi và lãi suất cho vay


Lãi suất là giá của khoản vay. Lãi suất cao hay thấp tác động đến sự vận động của dòng vốn. Trong trường hợp thị trường tiền tệ có diễn biến bất thường, NHTW quy định cơ chế điều hành lãi suất áp dụng trong quan hệ giữa các tổ chức tín dụng với nhau và giữa các tổ chức tín dụng với khách hàng, cũng như các quan hệ tín dụng khác để điều tiết lượng tiền lưu thông. 



2.4.5.1. Nội dung



- Ấn định lãi suất tiền gửi. 



Với chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ, ngân hàng, NHTW trong những bối cảnh nhất định có thể sử dụng biện pháp ấn định mức lãi suất tiền gửi để điều tiết thị trường tiền tệ. Có hai cách ấn định lãi suất tiền gửi thường được áp dụng như sau.



+ Ấn định mức lãi suất tiền gửi tối đa. Các tổ chức tín dụng không được huy động vốn vượt mức lãi suất quy định.



+ Ấn định khung lãi suất tiền gửi. NHTW quy định sàn và trần lãi suất huy động. Các tổ chức tín dụng chủ động huy động vốn từ các chủ thể trong xã hội với biên độ lãi suất giao động trong khung quy định. 



- Ấn định lãi suất cho vay.



NHTW quy định lãi suất cho vay ở mức nhất định và buộc các tổ chức tín dụng phải tuân thủ. Có hai cách ấn định lãi suất cho vay thường được áp dụng như sau:


+ Ấn định lãi suất cho vay tối đa. Các tổ chức tín dụng không được cho vay vượt mức quy định.



+ Ấn định khung lãi suất cho vay. NHTW quy định sàn và trần lãi suất cho vay. Các tổ chức tín dụng tài trợ vốn cho các chủ thể trong xã hội với mức lãi suất nằm trong khung quy định.



2.4.5.2. Cơ chế tác động



Lãi suất tiền gửi được quy định cao tạo điều kiện thu hút nhiều tiền gửi, góp phần giảm tỷ lệ lạm phát. Ngược lại trần lãi suất tiền gửi thấp hạn chế lượng tiền gửi, làm giảm khả năng mở rộng tín dụng.



Lãi suất cho vay thấp, các doanh nghiệp có cơ hội vay được nhiều vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh. Ngược lại, lãi suất cho vay cao làm kìm hãm hoạt động vay vốn của các doanh nghiệp, nền kinh tế có thể bị đình trệ.



2.4.5.3. Ưu điểm, nhược điểm



a) Ưu điểm



- NHTW can thiệp mạnh vào thị trường tiền tệ.



- Định hướng hoạt động huy động vốn và cho vay rõ ràng và nhanh có kết quả.



b) Nhược điểm



Biện pháp này mang tính hành chính cao, cản trở sự linh hoạt, chủ động của các tổ chức tín dụng cũng như các chủ thể khác trong nền kinh tế. Chính vì vậy, NHTW các nước ít khi ấn định lãi suất để điều tiết thị trường trừ những trường hợp mang tính khẩn cấp.



2.4.6. Công cụ hạn mức tín dụng



2.4.6.1. Nội dung



Hạn mức tín dụng là số dư nợ tín dụng tối đa mà NHTW cho phép các tổ chức tín dụng cấp cho nền kinh tế. Các tổ chức tín dụng không được cấp tín dụng vượt mức cho phép.



Hạn mức tín dụng có thể quy định chung cho tất cả các tổ chức tín dụng, có thể áp dụng các mức riêng đối với từng tổ chức tín dụng. 



2.4.6.2. Ưu điểm, nhược điểm



a) Ưu điểm



- Khống chế mức tăng dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng đối với nền kinh tế, đảm bảo theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội.



- Có tác dụng cụ thể, rõ ràng do mang tính can thiệp trực tiếp. Công cụ này thường áp dụng khi NHTW đối phó với mức lạm phát cao.



b) Nhược điểm



- Mang tính hành chính, nên không phù hợp áp dụng trong bối cảnh nền kinh tế thị trường.



- Hạn chế tính linh hoạt của các tổ chức tín dụng.



- Khó xác định liều lượng hạn mức tín dụng phù hợp.



- Hạn mức tín dụng thấp có thể làm nảy sinh thị trường cho vay ngầm.



2.5. Điều hành chính sách tiền tệ của Việt Nam



2.5.1. Vị trí của các cơ quan nhà nước trong điều hành chính sách tiền tệ



- Quốc hội



+ Quốc hội quyết định chính sách cơ bản về tài chính, tiền tệ quốc gia.



+ Quốc hội quyết định chỉ tiêu lạm phát hằng năm được thể hiện thông qua việc quyết định chỉ số giá tiêu dùng và giám sát việc thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia.



- Chính phủ


+ Quyết định chính sách cụ thể về tài chính, tiền tệ quốc gia, tiền lương, giá cả.



+ Chính phủ trình Quốc hội quyết định chỉ tiêu lạm phát hằng năm. Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc NHNN quyết định việc sử dụng các công cụ và biện pháp điều hành để thực hiện mục tiêu chính sách tiền tệ quốc gia theo quy định của Chính phủ.



- NHNN


1) Ổn định giá trị đồng tiền; 



2) Xây dựng chỉ tiêu lạm phát hằng năm để Chính phủ trình Quốc hội quyết định và tổ chức thực hiện;



3) Tổ chức, điều hành và phát triển thị trường tiền tệ;



4) Tổ chức in, đúc, bảo quản, vận chuyển tiền giấy, tiền kim loại; thực hiện nghiệp vụ phát hành, thu hồi, thay thế và tiêu huỷ tiền giấy, tiền kim loại;



5) Chủ trì lập, theo dõi, dự báo và phân tích kết quả thực hiện cán cân thanh toán quốc tế;



6) Tổ chức, quản lý, giám sát hệ thống thanh toán quốc gia, cung ứng dịch vụ thanh toán cho các ngân hàng; tham gia tổ chức và giám sát sự vận hành của các hệ thống thanh toán trong nền kinh tế.



7) Quản lý nhà nước về ngoại hối, hoạt động ngoại hối và hoạt động kinh doanh vàng.



8) Quản lý Dự trữ ngoại hối nhà nước.



2.5.2. Chính sách tiền tệ của Việt Nam giai đoạn 2011-2015 và một số định hướng trong điều hành chính sách tiền tệ đến năm 2020



2.5.2.1. Vài nét về chính sách tiền tệ của Việt Nam giai đoạn 2011-2015



Mục tiêu của chính sách tiền tệ được thể hiện trong nghị quyết hàng năm của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội và nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội mỗi năm. Giai đoạn 2011-2015, mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ được Quốc hội, Chính phủ xác định là chủ động, linh hoạt, phối hợp với chính sách tài khóa để kiểm soát lạm phát, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và hỗ trợ phát triển thị trường tài chính, chứng khoán để tăng khả năng huy động vốn cho đầu tư phát triển.



Bám sát mục tiêu đề ra, chính sách tiền tệ giai đoạn 2011-2015 đã được NHNN điều hành linh hoạt và đạt một số kết quả nổi bật như sau.



Một là, nhanh chóng hạ nhiệt lãi suất, hỗ trợ tích cực cho hoạt động sản xuất.



Thời điểm năm 2010 và 2011, mặt bằng lãi suất cho vay ở mức rất cao khoảng 20%, có những khoản vay được thực hiện với lãi suất 24-27%/năm, lãi suất huy động cũng ở mức 18-20%/năm. Các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong huy động nguồn vốn, nền kinh tế bị đình trệ, nhiều doanh nghiệp tuyên bố phá sản hoặc sản xuất kinh doanh cầm chừng. Trước bối cảnh đó, NHNN đã áp dụng nhiều biện pháp để giảm lãi suất thị trường. Điển hình là biện pháp kiểm soát lãi suất trực tiếp thông qua quy định trần lãi suất huy động và trần lãi suất cho vay. Ngày 03/3/2011, NHNN ban hành Thông tư số 02/TT-NHNN qui định mức lãi suất huy động vốn tối đa bằng VND của các tổ chức tín dụng là 14%. Tiếp đó, từ tháng 9/2011 đến tháng 6/2013, NHNN đã 8 lần điều chỉnh giảm trần lãi suất huy động tiền gửi VND. Qua các đợt điều chỉnh, lãi suất huy động VND có kỳ hạn từ 1 đến dưới 12 tháng xuống còn khoảng 7%/năm. Đối với tiền gửi ngoại tệ, từ tháng 4/2011 đến 6/2013, NHNN 3 lần điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi USD, đưa lãi suất tiền gửi USD của tổ chức và cá nhân lần lượt xuống còn 0,25%/năm và 1%/năm.



Cùng với nỗ lực giảm lãi suất huy động, NHNN cũng triển khai nhiều biện pháp để giảm mặt bằng lãi suất cho vay, đặc biệt là đối với các lĩnh vực ưu tiên. Riêng trong thời gian từ tháng 6/2012 đến 6/2013, NHNN đã 5 lần điều chỉnh giảm trần lãi suất đối với lĩnh vực, ngành nghề sản xuất ưu tiên. Nhờ đó mặt bằng lãi suất cho vay đối với nền kinh tế giảm nhanh, từ 18,2% năm 2011 xuống 15,4% năm 2012 và 8-10% trong năm 2013.



Việc áp dụng trần lãi suất huy động đã giúp giảm động cơ cạnh tranh không lành mạnh giữa các tổ chức tín dụng trong việc huy động vốn, đồng thời cũng góp phần giảm lãi suất cho vay. Việc quy định trần lãi suất cho vay, đặc biệt đối với lĩnh vực ưu tiên, góp phần gia tăng cơ hội tiếp cận vốn cho các doanh nghiệp. Tính đến cuối năm 2015, mặt bằng lãi suất đã ổn định ở mức hợp lý, chỉ bẳng khoảng 40% lãi suất vào nửa cuối năm 2011. Lãi suất huy động khảng 5-7%/năm, lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến ở mức 6-9%/năm, lãi suất cho vay trung và dài hạn ở mức 9-11%/năm.



Bên cạnh áp dụng trần lãi suất, các mức lãi suất chính sách như lãi suất tái cấp vốn, lãi suất chiết khấu, lãi suất OMO cũng được điều chỉnh theo xu hướng giảm. Từ đó góp phần ổn định thị trường tiền tệ, hỗ trợ doanh nghiệp hồi phục và phát triển.



Hai là, tỷ giá hối đoái ổn định, hỗ trợ tích cực cho công tác kiểm soát, kiềm chế lạm phát.



Hàng năm, NHNN chủ động công bố định hướng điều hành tỷ giá giao động trong khoảng 1-3% mỗi năm (mức điều chỉnh không quá 1% trong các tháng cuối năm 2011; không quá 2-3% trong năm 2012 và 2013; không quá 2% trong năm 2015). Tần suất điều chỉnh tỷ giá cũng giảm dần so với trước. Sau lần điều chỉnh tỷ giá mạnh 9,3% vào giữa tháng 2/2011, mỗi năm tiếp theo tỷ giá được điều chỉnh nhẹ 1-2%, ngoại trừ năm 2015 NHNN phải điều chỉnh 4 lần (Lần 1: Từ ngày 07/01/2015, NHNN điều chỉnh tỷ giá bình quân liên ngân hàng tăng thêm 212 VND/USD (1%), từ mức 21.246 VND/USD lên mức 21.458VND/USD. Lần 2: Từ ngày 07/05/2015, NHNN điều chỉnh tỷ giá bình quân liên ngân hàng tăng thêm 215 đồng/USD (1%), từ mức 21.458 VND/USD lên mức 21.673 VND/USD. Lần 3: Từ ngày 12/8/2015, NHNN điều chỉnh tăng biên độ tỷ giá của các NHTM so với tỷ giá bình quân liên ngân hàng từ mức +/-1% lên mức +/-2%, theo đó tỷ giá bán tối đa của các NHTM kể từ ngày 12/8/2015 là 22.106 VND/USD. Lần 4 Từ ngày 19/8/2015, NHNN tiếp tục điều chỉnh tăng tỷ giá bình quân liên ngân hàng thêm 1%, từ mức 21.673 VND/USD lên 21.890 VND/USD; đồng thời điều chỉnh tăng biên độ tỷ giá từ mức +/-2% lên mức +/-3%, như vậy tỷ giá bán tối đa của các NHTM kể từ ngày 19/8/2015 là 22.547 VND/USD). Kết quả là năm 2015 chỉ số giá USD tăng 3%. Nguyên nhân điều chỉnh nhiều lần chủ yếu là do Trung Quốc phá giá đồng Nhân dân tệ (bắt đầu từ ngày 11/8/2015 Trung Quốc phá giá 4,6% đồng Nhân dân tệ) và kỳ vọng điều chỉnh tăng lãi suất điều hành của Cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ (Fed). Tuy vậy, tỷ giá hối đoái giai đoạn 2011-2015 cũng được đánh giá khá ổn định, góp phần ổn định sản xuất kinh doanh, kiểm soát tiến tới giảm tỷ lệ lạm phát.



Ba là, thị trường vàng được kiểm soát và hoạt động ổn định, giảm các cú sốc thị trường.



Để tăng cường quản lý thị trường vàng Chính phủ đã ban hành Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 3/4/2012 thay thế cho Nghị định 174/1999/NĐ-CP ngày 09/12/1999  về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Nghị định 24 đã tạo lập khuôn khổ pháp lý mới nhằm tổ chức, sắp xếp lại thị trường vàng. Theo đó, Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, xuất khẩu vàng nguyên liệu và nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng. NHNN là cơ quan thay mặt Chính phủ thống nhất quản lý các hoạt động kinh doanh vàng, có thẩm quyền cấp phép đối với hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng; tổ chức sản xuất vàng miếng; tổ chức xuất khẩu vàng nguyên liệu, nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng và tổ chức huy động và mua, bán vàng miếng. Nhờ đó, thị trường vàng ngày càng đi vào ổn định, tự điều tiết theo quy luật cung cầu, giảm mức chênh lệch giữa giá vàng thế giới với giá vàng trong nước, tình trạng “vàng hóa” giảm mạnh. 



Bốn là, tăng trưởng tín dụng hợp lý, phù hợp với tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm.



Năm 2011 trước nguy cơ bùng nổ lạm phát NHNN đã nỗ lực cố gắng kiềm chế tốc độ tăng trưởng tín dụng cao trên 31% vào năm 2010 xuống còn trên 14,4% vào năm 2011. Tuy nhiên, sự giảm mạnh tốc độ tăng trưởng tín dụng năm 2011 được ví như là “cú phanh gấp” khiến tốc độ tăng trưởng kinh tế giảm, nền kinh tế có dấu hiệu đình trệ, nhiều doanh nghiệp không huy động được vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Trước bối cảnh đó, NHNN đã thay đổi mục tiêu điều hành theo hướng tăng trưởng tín dụng nhưng thận trọng. Mục tiêu này phù hợp với định hướng chính sách tiền tệ là kiềm chế lạm phát, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Tốc độ tăng trưởng tín dụng hồi phục qua các năm, năm 2012: 8,85%, năm 2013: 12,51%, năm 2014: 14,16 %, năm 2015: 19,3%. Tính trung bình của giai đoạn khoảng 13,8%/năm, thấp hơn so với mức tăng bình quân khoảng 33% giai đoạn 2006-2010. 



Tóm lại, công tác điều hành chính sách tiền tệ giai đoạn 2011-2015 được đánh giá thành công, đã đạt được mục tiêu đề ra. Tỷ lệ lạm phát từ mức 18,58% năm 2011 giảm xuống 9,21% năm 2012, 6,6% năm 2013, 4,09% năm 2014 và 0,63% năm 2015. Cùng với quá trình kiềm chế lạm phát là sự hồi phục tăng trưởng của nền kinh tế. Nếu như 3 năm đầu (năm 2011, 2012, và 2013) kinh tế Việt Nam không đạt chỉ tiêu tăng trưởng đề ra (Năm 2011: 5,89%; năm 2012: 5,03%; năm 2013: 5,42%), thì 2 năm cuối thời kỳ đã vượt mức kế hoạch (năm 2014 đạt 5,98% so với kế hoạch 5,8%, năm 2015 đạt 6,68% so với 6,2%). Tính trung bình cả giai đoạn đạt 5,8%. Mặc dù tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn này chưa thật cao nhưng đã cho thấy tín hiệu tích cực, những cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo, tạo tiền đề quan trọng cho việc đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn trong giai đoạn 2016-2020. Tỷ lệ thất nghiệp cũng được duy trì ở mức độ hợp lý, năm 2011: 2,27%; năm 2012: 1,99%; năm 2013: 2,2%; năm 2014: 2,08%; và năm 2015: 2,31%. Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị luôn thấp hơn so với kế hoạch đề ra (dưới 4%).


Bảng 1: Chính sách tiền tệ và các biến số kinh tế vĩ mô chủ yếu của 


Việt Nam giai đoạn 2011-2015



			Năm


			Chính sách tiền tệ


			Tăng trưởng GDP


			Chỉ số


CPI


			Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị
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			KH


			TH


			KH
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			2011


			Điều hành chính sách tiền tệ chủ  động, linh hoạt và thận trọng


			7-7,5%


			5,89%


			7,0%


			18,58%


			-


			3,6%





			2012


			Điều hành chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng, linh hoạt


			6-6,5%


			5,03%


			10,0%


			9,21%


			<4%


			3,25%





			2013


			Điều hành chính sách tiền tệ thận trọng, hiệu quả; sử dụng linh hoạt, hiệu quả các công cụ của chính sách tiền tệ.


			5,5%


			5,42%


			6-6,5%


			6,6%


			<4%


			3,58%





			2014


			Điều hành chủ động, linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ


			5,8%


			5,98%


			7,0%


			4,09%


			<4%


			3,43%





			2015


			Điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt.


			6,2%


			6,68%


			5,0%


			0,63%


			<4%


			3,29%








Nguồn: Tổng hợp từ các Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán NSNN và Báo cáo tình hình phát triển KT-XH các năm 2011-2015.


Tuy đạt được những kết quả kể trên, chính sách tiền tệ giai đoạn 2011-2015 vẫn bộc lộ một số vấn đề đáng bàn sau:


Một là, tỷ lệ lạm phát được kiềm chế ở mức thấp là thành công trong điều hành chính sách tiền tệ nhưng mức đạt được thấp hơn nhiều so với chỉ tiêu cho phép của Quốc hội vào các năm cuối của giai đoạn (năm 2014 và 2015) trong bối cảnh nền kinh tế có những dấu hiệu hồi phục đã ít nhiều hạn chế tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế. Điều hành chính sách tiền tệ hướng nhiều vào kiểm soát lạm phát có thể là một trong số các nguyên nhân khiến tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa có sự bứt phá mạnh mẽ. 



Hai là, quá trình cơ cấu lại hệ thống các TCTD được quan tâm và thúc đẩy nhưng tiến độ chậm, tỷ lệ nợ xấu vẫn duy trì ở mức cao hơn so với mục tiêu 3% của đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD giai đoạn 2011-2015. Việc xử lý nợ xấu hiện vẫn là bài toán nan giải đối với hệ thống các tổ chức tín dụng nói riêng và cả nền kinh tế nói chung.



2.5.2.2. Một số định hướng trong điều hành chính sách tiền tệ đến năm 2020



Tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 142/2016/QH13 về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020, với các biến số kinh tế vĩ mô cơ bản như: Tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm 6,5 - 7%/năm; GDP bình quân đầu người năm 2020 khoảng 3.200 - 3.500 USD; Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị năm 2020 dưới 4%; Phấn đấu kiểm soát lạm phát dưới 4% các năm đầu kỳ kế hoạch và 3% vào năm 2020. Với những chỉ tiêu phát triển kinh tế cơ bản như trên đặt ra một số định hướng cho việc điều hành chính sách tiền tệ đến năm 2020 như sau.



Thứ nhất, chủ động điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, phối hợp đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ nhằm ổn định giá trị đồng tiền.



Thứ hai, tiếp tục áp dụng các biện pháp quản lý thị trường ngoại tệ để ổn định tỷ giá hối đoái; tăng cường quản lý thị trường vàng để giảm tình trạng đô la hóa, vàng hóa trong nền kinh tế.



Thứ ba, thực hiện các giải pháp về tín dụng nhằm kiểm soát quy mô tín dụng phù hợp với tốc độ tăng trưởng kinh tế.



Thứ tư, tăng cường phối hợp với các chính sách vĩ mô khác, đặc biệt là chính sách tài khóa để ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm.



CHƯƠNG 3


CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA


3.1. Khái quát về chính sách tài khóa


3.1.1. Khái niệm, mục tiêu và công cụ của chính sách tài khóa



3.1.1.1. Khái niệm



Chính sách tài khóa (CSTK) là một bộ phận của chính sách tài chính quốc gia, trước đây được gọi là chính sách ngân sách nhà nước, còn kể từ sau Đại khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 chính sách này có tên gọi là chính sách tài khóa (Fiscal Policy). Đó là chính sách huy động các nguồn lực tài chính vào NSNN và sử dụng chúng để đảm bảo điều kiện vật chất duy trì sự tồn tại, hoạt động bình thường của bộ máy nhà nước và phục vụ chức năng quản lý xã hội (cai trị), đồng thời, thông qua việc huy động và sử dụng các nguồn lực tài chính đó mà nhà nước, đặc biệt là chính quyền nhà nước trung ương (Chính phủ) đưa ra các chủ trương và biện pháp trong sử dụng công cụ thuế nhà nước và chi tiêu Chính phủ để tác động mạnh mẽ lên nền kinh tế, chống lại những thất bại của thị trường. 



Qua những hiểu biết trên cho thấy, CSTK có những đặc điểm chính sau đây:


- Là chính sách tạo lập và sử dụng quỹ NSNN để đảm bảo điều kiện vật chất cho bộ máy nhà nước tồn tại, hoạt động bình thường và thực hiện được chức năng quản lý xã hội. Đồng thời, đó là việc sử dụng công cụ thu ngân sách (chủ yếu là thuế nhà nước) và chi tiêu của chính quyền nhà nước trung ương (Chính phủ) để tác động vào nền kinh tế;



- Nội dung của CSTK, ngoài chính sách tạo lập và sử dụng NSNN nói chung theo hướng ổn định, bình thường, đảm bảo duy trì và hoạt động bình thường của bộ máy nhà nước để thực hiện chức năng quản lý (cai trị) xã hội, còn là chính sách sử dụng các công cụ thu, chi ngân sách để tác động vào nền kinh tế;



- CSTK là một bộ phận của chính sách tài chính quốc gia, song chúng được thực hiện cho từng khoảng thời gian nhất định gắn với từng chu kỳ NSNN. Từ đó, CSTK thể hiện rõ nét  đặc điểm của từng “khóa” NSNN, tức là của từng chu kỳ ngân sách cụ thể. Nói cách khác, Chính sách tài khóa mang mầu sắc, đặc điểm riêng của từng kỳ ngân sách.




3.1.1.2. Mục tiêu của chính sách tài khóa




CSTK là chính sách về tạo lập và sử dụng quỹ ngân sách nhà nước. Do vậy, chính sách cần phải đạt được hai mục tiêu cơ bản sau đây:



- Ổn định thu chi NSNN để đảm bảo cho bộ máy nhà nước hoạt động bình thường và thực hiện tốt chức năng quản lý xã hội


Có thể nói, đây là mục tiêu truyền thống, vốn có của chính sách tài khóa. Như chúng ta đã biết, nhà nước của bất cứ chế độ nào, thời kỳ nào thì cũng đều là một thể chế chính trị, thực hiện quản lý xã hội và bảo vệ đất nước. Do nhà nước không phải là những thực thể có thể tự làm ra các nguồn thu nhập để có điều kiện vật chất duy trì bộ máy của mình và thực hiện các nhiệm vụ nói trên, nên những nguồn lực tài chính mà nhà nước có được phải thông qua những sức mạnh vốn có của mình. Các sức mạnh mà nhà nước có được trước hết là sức mạnh chính trị để tổ chức hoạt động thu, tức là huy động một bộ phận nguồn lực của xã hội dưới dạng tiền tệ về tay nhà nước. Sau khi có được các nguồn lực tài chính, nhà nước sử dụng chúng để chuyển hóa thành các lượng vật chất khác nhau nhằm duy trì bộ máy nhà nước và thực hiện các nhiệm vụ được giao. Muốn có những số thu và sử dụng chúng theo mong muốn, nhà nước phải đề ra các chủ trương và cách thực thực hiện chúng, tức là đề ra chính sách ngân sách, CSTK. Đến lượt mình, mục tiêu cao nhất, trước hết của CSTK là làm sao huy động đủ số thu để phục nhu cầu chi tiêu của Nhà nước.




Cho đến nay, mặc dù đã trải qua thời kỳ lịch sử khá dài, ngót nghét cả nghìn năm tồn tại, nhưng mục tiêu cơ bản, truyền thống nói trên của chính sách ngân sách trước đây và nay là CSTK vẫn còn nguyên giá trị. Tùy theo từng giai đoạn cụ thể ở mỗi quốc gia, tính chất, mức độ, yêu cầu… đối với mục tiêu này có thể khác nhau, nhưng tầm quan trọng thì hầu như không suy giảm. 




- Tác động đến nền kinh tế nhằm đạt các mục tiêu kinh tế vĩ mô, như tăng trưởng kinh tế, tạo công ăn việc làm, ổn định giá cả



Xét về mặt lịch sử, CSTK đã có từ lâu, gắn với sự ra đời của NSNN, nên được gọi là chính sách NSNN. Tuy vậy, việc sử dụng CSTK để tác động lên nền kinh tế thì khởi thủy đầu tiên được gắn với tên tuổi của nhà kinh tế học nổi tiếng người Anh John Maynard Keynes. Trong tác phẩm “Lý thuyết tổng quát về việc làm, lãi suất và tiền tệ” (1936), ông đã chủ trương sử dụng CSTK bên cạnh chính sách tiền tệ (CSTT) để kích cầu, vực dậy nền kinh tế sau Đại khủng hoảng 1929 - 1933 và đã thu được những kết quả rất to lớn. Nhờ đó, lý thuyết của ông được nâng lên thành một học thuyết, Học thuyết Keynes.




Nội dung cơ bản của Học thuyết Keynes là dựa trên tư duy rằng, sự chủ động từ Chính phủ là cách duy nhất để chèo lái nền kinh tế. Đó là chủ trương Chính phủ nên sử dụng quyền hạn của mình để tăng tổng cầu bằng cách tăng chi tiêu và tạo ra môi trường lưu thông tiền tệ dễ dàng, từ đó kích thích nền kinh tế, tạo ra công ăn việc làm và cuối cùng tăng thêm của cải trong xã hội.




Có thể thấy, CSTK đã được vận dụng thành công kể cả trong suốt thời kỳ sau Đại khủng hoảng cũng như từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Từ đó đến nay nhiều nhà kinh tế học khác tiếp tục khai thác và bổ sung thêm học thuyết Keynes, trong đó điển hình là nhà kinh tế học lỗi lạc người Mỹ P.A. Samuelson, đã chủ trương Chính phủ sử dụng các chính sách của mình, trong đó chủ yếu là chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ, để kết hợp với cơ chế thị trường, tạo ra mô hình “nền kinh tế hỗn hợp” giữa “bàn tay vô hình” của thị trường và “bàn tay hữu hình” của Nhà nước nhằm chống lại những thất bại của thị trường, đưa nền kinh tế phát triển. 




Ngày nay ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, CSTK được sử dụng đều không dừng lại ở một mục tiêu duy nhất mang tính cổ điển và truyền thống được trình bày trên đây, mà bên cạnh đó, chúng luôn được sử dụng để tác động vào nền kinh tế một cách khá thường xuyên và hữu hiệu, với những kết quả rất thiết thực và không hề nhỏ.




3.1.1.3. Công cụ của chính sách tài khóa



Để thực hiện CSTK, nhà nước đã sử dụng nhiều công cụ. Trong đó, các công cụ phổ biến và hữu hiệu nhất là Thuế nhà nước, Chi tiêu Chính phủ và Tín dụng nhà nước. 




(1). Thuế nhà nước


Thuế nhà nước (sau đây xin được gọi ngắn gọn là Thuế) được hiểu một cách phổ biến là những khoản đóng góp bắt buộc từ các thể nhân và pháp nhân cho nhà nước theo những mức độ và thời hạn được pháp luật qui định nhằm sử dụng cho mục đích công cộng.



Thuế có những đặc điểm riêng để phân biệt với các công cụ tài chính khác như sau.



- Thuế là một khoản đóng góp thu nhập của các tầng lớp trong xã hội cho nhà nước mang tính bắt buộc. Đây là một thuộc tính cơ bản vốn có của thuế để phân biệt thuế với các hình thức huy động tài chính khác;



- Việc đóng góp thu nhập dưới hình thức thuế không mang tính chất hoàn trả trực tiếp;



- Việc đóng góp thu nhập dưới hình thức thuế được quy định trước bằng luật pháp.



Trong điều kiện nền kinh tế thị trường, với sự thay đổi phương thức can thiệp của Nhà nước vào hoạt động kinh tế, thuế trở thành công cụ quan trọng để huy động nguồn lực tài chính cho Chính phủ và thực hiện điều tiết vĩ mô nền kinh tế.



Sử dụng công cụ thuế để huy động nguồn lực tài chính có những ưu điểm là: 



- Thuế là một công cụ phân phối có lĩnh vực và phạm vi rộng lớn. Đối tượng nộp thuế bao gồm toàn bộ thể nhân và pháp nhân hoạt động kinh tế và phát sinh nguồn thu nhập nộp thuế. Vì thế, thuế trở thành công cụ huy động nguồn lực chủ yếu của Nhà nước. 



- Phương thức huy động tập trung nguồn lực của thuế sử dụng phương pháp chuyển giao thu nhập bắt buộc. Do vậy nhà nước đảm bảo thực hiện sự công bằng trong việc phân bố gánh nặng của các khoản chi tiêu công cộng, mặt khác việc động viên thông qua thuế mang tính pháp lý cao. 



- Nguồn huy động tập trung thông qua thuế là tổng sản phẩm xã hội và thu nhập quốc nội. Nhờ đó mà một bộ phận đáng kể thu nhập của xã hội được tập trung vào trong tay nhà nước một cách nhanh chóng, thường xuyên và ổn định để đảm bảo nhu cầu chi tiêu cho các biện pháp kinh tế - xã  hội.



- Tính ưu thế của động viên thông qua thuế so với các công cụ tài chính khác ở chỗ, thuế kết hợp giữa phương thức cưỡng bức, được qui định dưới hình thức pháp luật cao với kích thích vật chất nhằm tạo ra sự quan tâm của các chủ thể kinh tế đến chất lượng và hiệu qủa kinh doanh.



Nền kinh tế thị trường, bên cạnh những mặt tích cực cũng chứa đựng những khuyết tật vốn có. Mục tiêu can thiệp của Nhà nước vào hoạt động của nền kinh tế thị trường là nhằm :


- Đảm bảo cho nền kinh tế thị trường phát triển có hiệu quả. Chính phủ phải cố gắng duy trì môi trường cạnh tranh thuận lợi và sửa chữa những khuyết tật của thị trường như độc quyền. 



- Đảm bảo yêu cầu công bằng xã hội bằng biện pháp phân phối lại thu thập.



- Đảm bảo cho nền kinh tế phát triển trong thế ổn định theo hướng làm giảm tính chu kỳ của nền kinh tế, giảm thất nghiệp, kiềm chế lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.



Để thực hiện được các mục tiêu đó, nhà nước cần phải sử dụng công cụ thuế để thực hiện điều tiết vĩ mô nền kinh tế. Đối tượng điều tiết thông qua công cụ thuế là các lĩnh vực, các ngành, các vùng, cũng như các mặt hoạt động khác nhau của đời sống kinh tế xã hội, nơi phát sinh những khó khăn hay những vấn đề về thuế mà nó không thể tự động điều tiết, cần phải có sự can thiệp của Nhà nước để hiệu chỉnh cho phù hợp với hoạt động bình thường của xã hội.



Trên cơ sở mục tiêu và đối tượng kể trên, nội dung điều tiết của thuế đối với nền kinh tế quốc dân, bao gồm điều chỉnh chu kỳ kinh tế; cơ cấu ngành, khu vực và từng vũng lãnh thổ; tích lũy tư bản; lạm phat; việc làm; lưu thông tiền tệ; giá cả; tiền lương; phân phối thu nhập; các mối quan hệ kinh tế đối ngoại, bảo vệ môi trường... Như vậy, nội dung của điều chỉnh của thuế đối với nền kinh tế quốc dân rất rộng, chúng bao hàm  các quá trình điều tiết vĩ mô nền kinh tế. 



(2). Chi tiêu Chính phủ


Chi tiêu Chính phủ nhằm đảm bảo điều kiện vật chất cho bộ máy nhà nước tồn tại, hoạt động bình thường và thực hiện các nhiệm vụ mà xã hội giao phó. Chi tiêu Chính phủ bao gồm khá nhiều nội dung, trong đó chủ yếu là Chi thường xuyên và Chi đầu tư.



Chi thường xuyên (còn gọi là Chi tiêu công) nhằm đáp ứng các nhu cầu vật chất cho các cơ quan đơn vị thuộc bộ máy nhà nước và khu vực công hoạt động bình thường và thực hiện các nhiệm vụ xã hội giao phó. Chúng lại bao gồm hai bộ phận, chi tiêu mang tính chất mua sắm (thanh toán, trả tiền) và chi tiêu mang tính chất chuyển dịch (chuyển giao một chiều).



Chi tiêu mang tính chất mua sắm, bao gồm chi tiêu mua hàng hóa và dịch vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc bộ máy nhà nước. Đặc điểm của khoản chi là có hàng hóa hay dịch vụ đối ứng. Đây là một loại chi tiêu dùng trực tiếp của các cơ quan, đơn vị thuộc bộ máy nhà nước và một số đơn vị của khu vực công chủ yếu để duy trì sự tồn tại và hoạt động bình thường của chính các cơ quan, đơn vị này.



Chi tiêu mang tính chất chuyển dịch là chi tiêu chuyển giao một chiều từ nhà nước cho các đối tượng được hưởng mà không đòi hỏi phải có sự đối ứng về hàng hóa hay dịch vụ. Trợ cấp xã hội về tài chính là một trong những  hình thức chi tiêu chuyển dịch chủ yếu.



Chi đầu tư của Nhà nước  (còn gọi là Chi đầu tư công) là các khoản chi nhằm hình thành các loại tài sản cố định, cơ sở hạ tầng để tạo tiền đề vật chất cho nền kinh tế, cho các hoạt động văn hóa - xã hội, cho quản lý nhà nước, cho quốc phòng, an ninh… và chi để thực hiện các chương tình mục tiêu quốc gia, như xóa đói giảm nghèo, xóa nạn mù chữ…  Trong điều kiện nền kinh tế thị trường, đầu tư công của Nhà nước dành cho nề kinh tế chủ yếu được tập trung vào những lĩnh vực, ngành nghề…  có hiệu ứng bên ngoài (số nhân kinh tế) lớn, có tác dụng châm ngòi cho đầu tư của khu vực tư nhân. Vì thế, năng lực đầu tư và phương hướng đầu tư của Nhà nước có tác dụng then chốt đối với sự điều chỉnh cơ cấu huy động nguồn lực tài chính của xã hội để đầu tư cho nền kinh tế quốc dân. 



(3). Tín dụng nhà nước



Có thể nói, Thuế nhà nước và Chi tiêu Chính phủ là hai công cụ chủ yếu và quan trọng bậc nhất của CSTK. Tuy vậy, khi tình trạng chi tiêu của Chính phủ lớn hơn tổng số thuế thu được, nhà nước phải tìm cách để bù đắp số chênh lệch đó. Một trong những công cụ hữu hiệu lúc này là vay nợ trong nước và ngoài nước và chúng được gọi là tín dụng nhà nước. Tín dụng nhà nước được thực hiện bằng nhiều hình thức khác nhau, như công trái, trái phiếu quốc tế, trái phiếu kho bạc...



Xét về mặt lịch sử, lúc đầu tín dụng nhà nước chỉ được dùng để bù đắp bội chi ngân sách. Theo đà phát triển của kinh tế, tín dụng nhà nước đã trở thành công cụ quan trọng trong điều tiết quan hệ cung cầu tiền tệ và điều tiết mối quan hệ tài chính với tiền tệ - tín dụng.



Tác dụng điều tiết của tín dụng nhà nước chủ yếu thể hiện trên các mặt như sau:


- Tín dụng nhà nước đã thu hút một nguồn lực tài chính đáng kể từ dân cư cho nhà nước, làm cho tiêu dùng của dân cư giảm đi. Do đó, tín dụng của Nhà nước có tác dụng điều tiết đối với một bộ phận nguồn lực tài chính sử dụng cho mục đích đầu tư và tiêu dùng của nền kinh tế, kiềm chế lạm phát;



- Tín dụng nhà nước có tác động đến cung - cầu tiền tệ. Nhờ có tín dụng nhà nước mà một bộ phận tiền tệ nhàn rỗi, nằm im trở thành tiền lưu thông và được đưa vào đầu tư cho kinh tế. Sự biến động về số lượng tiền tệ do tín dụng nhà nước đưa đến gọi là "hiệu ứng tiền tệ" của tín dụng nhà nước;



- Tín dụng nhà nước góp phần mở rộng chi tiêu của Chính phủ. Có thể nói, đây là mặt tích cực khá rõ nét của tín dụng nhà nước. Trong nhiều trường hợp, nhà nước cần mở rộng chi tiêu để kích cầu, tạo đà phát triển của nền kinh tế, nhưng lại gặp phải sự hạn hẹp của các khoản thuế thu được, thì lúc này tín dụng nhà nước thực sự là “cứu cánh” tối ưu nhất. Nhờ tác dụng này mà rất nhiều Chính phủ, nhất là ở các nước đang phát triển, đã mạnh dạn thực hiện chính sách “bội chi chủ động”, mở rộng chi tiêu, mà đặc biệt là chi đầu tư, với nguồn bù đắp không gì khác hơn là nhà nước đứng ra đi vay cả trong và ngoài nước. Thực tế ở nhiều quốc gia đã gặt hái được những kết quả không nhỏ khi sử dụng tín dụng nhà nước để mở rộng chi tiêu Chính phủ’ do nhờ đó mà có thể “xuất phát điểm cao hơn, bước những bước dài hơn” trong phát triển kinh tế.



- Nguồn trả nợ của tín dụng nhà nước chủ yếu dựa vào gia tăng thu thuế ở các năm sau. Đối với những người cho nhà nước vay, khi tín dụng nhà nước đến hạn, họ không chỉ thu hồi được vốn mà còn nhận được lợi tức. Nguồn vốn thu được từ tín dụng nhà nước chủ yếu được dùng cho các nhu cầu chung của xã hội, mọi người dân đều được hưởng. Như vậy sẽ sinh ra vấn đề chuyển dịch thu nhập giữa những người nộp thuế với những người cho nhà nước vay. Ngoài ra, vấn đề trả nợ do tín dụng nhà nước đưa đến, không chỉ ảnh hưởng đến những người đương thời, mà còn tồn tại cái gọi là vấn đề chuyển dịch thu nhập và gánh vác của "các đời" mai sau. Điều đó gọi là hiệu ứng thu nhập, có tác động điều tiết nguồn lực tài chính của khu vực dân cư.



Đúng là tín dụng nhà nước có tác dụng không nhỏ với phát triển kinh tế của các quốc gia như vậy, song trên thực tế, lợi ích biên mà tín dụng nhà nước mang lại bị giảm dần và mức độ giảm khá nhanh, nên sau một thời gian nhất định, các nước hầu như đều rơi vào tình trạng vay nợ mới để trả nợ cũ, số vay sau phải lớn hơn số vay trước, tạo thành gánh nặng nợ, thậm chí đe dọa khủng hoản nợ.



Để có thể hạn chế tác dụng tiêu cực của tín dụng nhà nước, đòi hỏi phải sử dụng thận trọng công cụ này. Trong đó, chủ yếu thông qua điều tiết quy mô tín dụng nhà nước, cơ cấu người mua, cơ cấu về kỳ hạn, lãi suất tín dụng nhà nước. Nhà nước thông qua việc điều chỉnh quy mô tín dụng nhà nước, lựa chọn đối tượng mua, phân chia kỳ hạn hoàn trả tín dụng nhà nước, xây dựng lãi suất tín dụng nhà nước khác nhau, để thực hiện mục tiêu điều tiết của CSTK.



Trong điều kiện thực thi CSTK gắn với CSTT, thông qua thị trường tín dụng nhà nước, Chính phủ có thể điều hành được hai hệ thống chính sách lớn trên hai giác độ, một mặt, tín dụng nhà nước có thể làm nhẹ bớt hậu qủa lạm phát do bội chi ngân sách, việc huy động vốn từ tín dụng nhà nước để bù đắp bội chi ngân sách so với bù đắp bằng phát hành tiền có ảnh hưởng nhỏ hơn tới sự biến động của tiền tệ và lạm phát. Mặt khác, tín dụng nhà nước còn có thể gia tăng khả năng linh hoạt điều tiết việc cung ứng tiền tệ của NHTW.




3.1.2. Phân loại chính sách tài khóa



a) Căn cứ vào tác dụng điều tiết chu kỳ kinh tế có thể chia thành CSTK tự động ổn định và CSTK có sự điều chỉnh của Nhà nước.



CSTK tự động ổn định là loại CSTK dựa trên cơ sở sự biến động của nền kinh tế quốc dân mà tự động phát sinh tác dụng thay đổi tình hình kinh tế mà không cần dựa vào sự tác động của phía Chính phủ.



Loại hiệu quả ổn định tự động này sinh ra từ nội tại của CSTK, tự mình phát huy tác dụng điều tiết, không cần có bất kỳ hành động can thiệp nào của chính quyền.



Tính tự động ổn định của CSTK được thực hiện bởi sự hoạt động của cơ chế thị trường. Chính nhờ cơ chế đó mà tạo ra khả năng phân phối lại một cách tự do và nhanh chóng các nguồn tài chính giữa các chủ thể kinh tế khác nhau.



Tuy nhiên, trong một vài trường hợp cơ chế thị trường cũng thể hiện sự kém hiệu qủa trong việc phân phối nguồn tài chính và sự phân phối đó bị ngáng trở bởi các tổ chức độc quyền. Nói cách khác, cơ chế thị trường không đảm bảo sự phân phối thu nhập phù hợp với mục tiêu của một xã hội dân chủ. Bởi vậy, nẩy sinh sự cần thiết phải thực hiện cơ chế điều chỉnh của Nhà nước.



CSTK có sự điều chỉnh của Nhà nước là một loại CSTK mà bản thân nó không có tác dụng tự động ổn định mà cần nhờ tác động bên ngoài mới có thể phát sinh tác dụng điều tiết đối với nền kinh tế.



Sự cần thiết xuất hiện vai trò của Nhà nước can thiệp vào nền kinh tế căn cứ vào việc giải quyết những nhiệm vụ, gắn liền với sự thỏa mãn nhu cầu của xã hội về phát triển kinh tế và giải quyết các vấn đề xã hội.



Tuy nhiên cũng cần phải khẳng định rằng, sự điều chỉnh của Nhà nước cũng có những gianh giới qui định hình thành một cách khách quan. Nếu can thiệp qúa mức sẽ làm suy yếu những đòn bẩy kinh tế và hạ thấp hiệu qủa hoạt động của cơ chế thị trường.



b) Căn cứ vào tính chất điều tiết mặt lượng của tài chính đối với nền kinh tế, được chia thành CSTK mở rộng, CSTK thu hẹp và CSTK trung tính.


CSTK mở rộng là CSTK mà thông qua phân phối và sử dụng các nguồn tài chính nhà nước thực hiện kích thích tăng tổng nhu cầu xã hội.



Trong điều kiện nền kinh tế thiếu hụt về tổng cầu, nhà nước thực hiện CSTK mở rộng để thu hẹp khoản chênh lệch giữa tổng cầu và tổng cung. Khi tổng cầu và tổng cung đã cân đối thì thông qua CSTK mang tính chất mở rộng nhà nước sẽ làm cho tổng nhu cầu vượt quá tổng cung cấp.



Công cụ thực hiện CSTK mang tính chất mở rộng chủ yếu là giảm thuế và tăng quy mô chi tiêu ngân sách. Nếu thực hiện song song việc giảm thuế với việc tăng chi tiêu ngân sách, CSTK mở rộng sẽ dẫn đến bội chi ngân sách. Bởi vậy, CSTK mang tính chất mở rộng thường được gọi là CSTK bội chi.



CSTK thu hẹp (còn có tên gọi khác, CSTK thắt chặt) là CSTK thông qua phân phối và sử dụng nguồn tài chính, nhà nước thực hiện điều tiết giảm bớt và hạn chế tổng cầu. Trong điều kiện tổng cầu của nền kinh tế tăng quá mức, nhà nước thông qua CSTK thắt chặt thực hiện kiềm chế lạm phát để cân đối cung và cầu. Biện pháp thực hiện mục tiêu của CSTK mang tính chất thắt chặt chủ yếu là tăng thuế và giảm bớt chi tiêu ngân sách. Nếu trong điều kiện vừa tiến hành tăng thuế, vừa thực hiện giảm chi thì có thể phát sinh khả năng kết dư ngân sách. Bởi vậy, CSTK mang tính chất thắt chặt thường được gọi là CSTK kết dư.



CSTK trung tính luôn luôn thể hiện sự cân đối giữa tổng cung và tổng cầu trong hoạt động phân phối và sử dụng nguồn tài chính. Vì thế, hoạt động thu chi tài chính không thể sinh ra hiệu ứng mở rộng, cũng như không thể sinh ra hiệu ứng thắt chặt. Nói chung, CSTK trung tính luôn luôn yêu cầu thu chi tài chính giữ vững được sự cân đối.




3.2. Nội dung của chính sách tài khóa



3.2.1. Chính sách về thu ngân sách




3.2.1.1. Chính sách về nguồn thu




Chính sách về nguồn thu là những chủ trương, định hướng của Nhà nước về việc xác định các nguồn thu cho NSNN. Chính sách về nguồn thu thường có các nội dung chủ yếu sau đây.




- Chính sách về bao quát nguồn thu


Tùy theo những điều kiện chủ quan và khách quan của từng giai đoạn lịch sử cụ thể, nhà nước sẽ đề ra các chủ trương, chính sách khai thác, động viên nguồn thu cho NSNN từ đâu, gắn với những hoạt động gì… Nguyên tắc chung về chính sách bao quát nguồn thu là không thu trùng nhưng cũng không bỏ sót nguồn thu. Từ đó, thu NSNN sẽ được hướng vào các nguồn theo các tiêu chí nhất định, như:



+ Xác định lĩnh vực hoạt động chủ yếu của nền kinh tế để thực hiện thu NSNN



Nền kinh tế có 3 lĩnh vực lớn là sản xuất, thương mại và dịch vụ, vậy cần tập trung thu NSNN vào những lĩnh vực nào là chủ yếu? Như ở Việt Nam, trước đây, trong cơ chế kế hoạch hóa tập trung, thu NSNN chủ yếu được tập trung ở lĩnh vực sản xuất. Còn trong cơ chế thị trường hiện nay, thu NSNN lại cần được tập trung ở các lĩnh vực thương mại, dịch vụ...




+ Theo phạm vi hoạt động của nền kinh tế, kinh tế nội địa và kinh tế đối ngoại



Lúc này thu NSNN sẽ tập trung chủ yếu ở kinh tế trong nước hay kinh tế đối ngoại? Như ở Việt Nam, nếu trước đây nền khi kinh tế chỉ mở cửa, hội nhập ở mức hạn chế thì thu chủ yếu được thực hiện bởi kinh tế trong nước. Còn hiện nay hội nhập quốc tế được mở rộng, thì thu từ hoạt động kinh tế đối ngoại phải trở thành quan trọng và ngày càng tăng…, theo hướng “Nội lực là quyết định, ngoại lực là quan trọng”.




+ Theo các vùng, miền, địa phương



Kinh tế ở các vùng, miền, địa phương phát triển không đều, có nơi thuận lợi, có nơi khó khăn. Do đó, những nơi kinh tế phát triển thuận lợi phải là trọng tâm của thu NSNN. Ngược lại, nhưng nơi khó khăn phải được chiếu có, miễn giảm.




- Chính sách bồi dưỡng nguồn thu



Để ổn định thu NSNN cần phải có những nguồn thu bền vững, lâu dài. Từ đó đòi hỏi, trong chính sách về nguồn thu, chính sách về bồi dưỡng nguồn thu là rất cần thiết. Về vấn đề này, trên thế giới đã có những hình ảnh sinh động, ví von về thu NSNN, như “Hãy cắt lông cừu chứ đừng lột da chúng”, “Nhổ được nhiều lông nhất nhưng con ngỗng vẫn không kêu”…, hay tư tưởng “khoan sức dân” đã có từ lâu đời trong quá trình dựng nước và giữ nước của cha ông ta. Cụ thể trong chính sách bồi dưỡng nguồn thu là:



+ Miễn thuế trong thời gian đầu cho những cơ sở kinh doanh mới đi vào hoạt động;




+ Miễn, giảm thuế cho các đối tượng nộp thuế do không may gặp thiên tai, địch họa;




+ Miễn thuế nông nghiệp…




3.2.1.2. Chính sách về mức thu




Chính sách về mức thu là những chủ trương, định hướng của Nhà nước trong việc xác định mức độ động viên các nguồn lực tài chính quốc gia vào NSNN trong từng thời kỳ nhất định. 




Mức thu NSNN thường được phản ánh bằng một tỷ lệ % nhất định trên GDP của nền kinh tế cùng thời kỳ. Sở dĩ như vậy là vì, thu NSNN suy cho cùng là huy động vào tay nhà nước một phần GDP mà nền kinh tế tạo ra. Từ đó trên thực tế, việc xác định một mức thu NSNN sao cho hợp lý, tối ưu cả đối với nhà nước cũng như nền kinh tế là không hề đơn giản và chúng thường phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, trong đó có những yếu tố cơ bản sau đây:



- Yêu cầu chi tiêu của Nhà nước để duy trì bộ máy và phục vụ thực hiện các chức năng nhiệm vụ của Nhà nước


Mặc dù trong điều hành NSNN nói chung thu quyết định chi, song yêu cầu chi luôn là một sức ép hết sức mạnh mẽ trong việc đòi hỏi phải có số thu ngày càng lớn, làm cho mức thu luôn có xu hướng đòi hỏi phải tăng lên. Trong khi đó, yêu cầu chi lại bị chi phối bởi 2 nhóm yếu tố chính là duy trì bộ máy nhà nước và phục vụ thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước.





+ Duy trì bộ máy nhà nước



Dưới góc độ đáp ứng điều kiện vật chất để duy trì bộ máy nhà nước tồn tại và hoạt động bình thường thì NSNN luôn hầu như là duy nhất và toàn bộ. Vì thế, nếu bộ máy gọn nhẹ, chi tiêu hiệu quả, tiết kiệm… thì yêu cầu cho việc chi này có thể là không lớn. Ngược lại, bộ máy cồng kềnh, kém hiệu lực… thì luôn là gánh nặng chi tiêu chủa NSNN. C.Mác đã từng nói, một bộ máy nhà nước cồng kềnh và thuế khóa nặng nề là hai từ đồng nghĩa với nhau.




+ Phục vụ thực hiện các nhiệm vụ của Nhà nước


Tiếp theo, nhà nước tồn tại, hoạt động bình thường và phải thực hiện rất nhiều nhiệm vụ khác nhau về chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại… Để thực hiện được các nhiệm vụ đó, đòi hỏi chi NSNN phải đảm bảo nhiệm vụ càng nhiều, càng nặng nề thì chi NSNN càng phải lớn.




Dưới góc độ kinh tế học hiện đại, khi nhà nước thực hiện các nhiệm vụ mà xã hội giao phó thực chất là đang cung cấp các hàng hóa công cộng cộng (HHCC) cho xã hội. Như chúng ta đã biết, việc cung cấp HHCC cho xã hội đại bộ phận là do nhà nước đảm nhận, với nguồn lực tài chính chủ yếu để tạo ra chúng là chi NSNN. Do đó, thu NSNN thực chất là dành một phần trong GDP của nền kinh tế để tạo ra các HHCC cho xã hội. Nên mức thu ở đây suy cho cùng là phân định một lượng nguồn lực tài chính quốc gia cần thiết để cung cấp HHCC trong mối tương quan với cung cấp các hàng hóa cá nhân (HHCN) của xã hội. Xã hội càng phát triển thì nhiều khoản phúc lợi thông qua thụ hưởng các HHCC ngày càng tăng, đòi hỏi số chi NSNN gày càng tăng lên, cả số tuyệt đối và có thể là cả mức thu.




- Năng suất lao động bình quân của xã hội


Trên đây là xem ở góc độ yêu cầu phải có một mức thu hợp lý. Tuy vậy, mức thu cao hay thấp còn phụ thuộc vào một yếu tố rất quan trọng là khả năng có thể thu NSNN từ nền kinh tế, trong đó, năng suất lao động bình quan của xã hội gần như có tính quyết định. Điều này thể hiện rõ nét trên hai khía cạnh sau đây:



+ Tương quan giữa sản phẩm tất yếu và sản phẩm dôi dư của người lao động



Xét trong dài hạn, thu NSNN hầu như chỉ có thể lấy từ phần sản phẩm dôi dư của người lao động. Trong khi đó, phần sản phẩm này nhiều hay ít lại chủ yếu phụ thuộc vào năng suất lao động. Rõ ràng là, nếu năng suất lao động thấp, sản phẩm làm ra chủ yếu dừng ở sản phẩm tất yếu, thì thu NSNN chắc chắn sẽ rất khó khăn.




+ Tương quan giữa tỷ lệ thu nhập dành chi trả cho HHCC và cho HHCN



Các khoản người dân nộp cho nhà nước chủ yếu là để chi trả cho các HHCC mà họ được hưởng. Song, một khi thu nhập còn thấp do năng suất lao động thấp, chủ yếu mới đủ chi trả cho HHCN, thì việc dành phần thu nhập chi trả cho HHCC chắc chắn cũng sẽ rất hạn chế. 




- Chính sách và cơ chế tổ chức thu ngân sách của Nhà nước


Mức thu NSNN đạt được trên thực tế ngoài phụ thuộc vào các yếu tố trên còn phụ thuộc rất lớn vào cơ chế tổ chức thu ngân sách của Nhà nước. Chính sách và cơ chế ở đây bao gồm xây dựng hệ thống luật lệ, tổ chức bộ máy tổ chức thu, các công cụ thu, phương thức thu… Với một chính sách và cơ chế tổ chức thu tốt thì thất thu ngân sách sẽ thấp, số thu được nhiều, mức thu sẽ cao và ngược lại.




3.2.1.3. Chính sách về tổ chức thu




Chính sách về tổ chức thu NSNN là những chủ trương, định hướng trong tổ chức thu ngân sách của Nhà nước.




Trên thực tế, như phần trên vừa đề cập, sau khi xác định được nguồn thu và mức thu, thì vấn đề còn lại có tính quyết định là chính sách tổ chức thu ngân sách của Nhà nước. Nội dung của chính sách tổ chức thu NSNN gồm có




- Xây dựng hệ thống pháp lý về thu NSNN



Nói chung thu NSNN mang tính bắt buộc dựa vào quyền lực chính trị của Nhà nước là chủ yếu. Do vậy, để thực hiện chính sách thu ngân sách nhà nước thường phải luật hóa các qui định thông qua hệ thống văn bản pháp luật. Trong lịch sử đã có những sắc luật về thuế rất sớm trên thế giới. Ở Việt Nam, sau khi thực hiện công cuộc đổi mới, chuyển sang kinh tế thị trường, nhà nước đã hết sức coi trọng xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Trong đó, hệ thống pháp luật về thu NSNN được coi trọng hàng đầu. Cho đến nay, sau hơn 30 năm đổi mới, hầu hết các sắc thuế đếu được qui định dưới dạng luật; kể cả thu về phí và lệ phí cũng được qui định thành một luật riêng trong năm 2015.




- Tổ chức bộ máy thu NSNN



Đi đôi với xây dựng hệ thống pháp luật là tổ chức sắp xếp bộ máy thu NSNN sao cho hợp lý, hiệu quả. Trong điều kiện kinh tế thị trường, bộ máy thu NSNN thường được tổ chức theo các hướng sau đây.




+ Bộ máy tổ chức thu NSNN thường được tổ chức độc lập tương đối với các cơ qua đơn vị khác của Nhà nước. Thông thường, bộ máy thu ngân sách là một đầu mối riêng trực thuộc thẳng Chính phủ (như ở Pháp), hoặc trực thuộc Bộ Tài chính (như ở Việt Nam và nhiều nước khác).




+ Bộ máy thu NSNN được tổ chức thành những hệ thống dọc thống nhất từ trung ương đến địa phương. Trong đó, phổ biên có 2 dạng: (i) Dạng thứ nhất, quyền hạn tập trung nhiều tại chính quyền trung ương, nhưng có kết hợp phân cấp hợp lý cho các cấp chính quyền địa phương. Như ở Việt Nam, bộ máy thu NSNN gồm hệ thống thu nội địa (Tổng cục Thuế) và hệ thống thu hải quan (Tổng cục Hải quan); chúng đều do chính quyền trung ương nắm và có những phân cấp nhất định cho chính quyền địa phương. (ii) Dạng thứ hai, bộ phận trực thuộc chính quyền trung ương chịu trách nhiệm cho thu ngân sách trung ương (NSTW), bộ phận thuộc chính quyền địa phương chăm lo cho thu ngân sách địa phương (NSĐP); giữa chúng chủ yếu có mối quan hệ với nhau về chuyên môn, nghiệp vụ. Dạng này phổ biến ở các nước được tổ chức theo môp hình liên bang.




- Lựa chọn sử dụng các hình thức thu ngân sách phù hợp



Các hình thức thu ngân sách còn có tên gọi khác là các công cụ thu ngân sách. Để có thể chuyển hóa một bộ phận GDP của nền kinh tế thành thu NSNN, Nhà nước cần sử dụng các hình thức thu thích hợp. Các hình thức thu này có thể là bắt buộc hoặc tự nguyện, có đối khoản trực tiếp (bồi hoàn) hoặc không có đối khoản trực tiếp, dựa trên quyền lực chính trị hay dựa trên các quyền lực và sức mạnh khác của Nhà nước… Trong điều kiện kinh tế thị trường, các hình thức thu ngân sách phổ biến được áp dụng là thuế, phí, lệ phí và một số hình thức thu khác. Trong đó, thuế là hình thức thu được coi trọng nhất.




- Áp dụng các phương thức thu phù hợp. Quá trình thực hiện thu NSNN phải đảm bảo sao cho các nguồn lực tài chính được tập trung về quỹ NSNN một cách nhanh chóng, đầy đủ, kịp thời, ít rủi ro, thất thoát nhất. Muốn như vậy nhà nước cần phải lựa chọn các phương thức thu phù hợp. Phương thức thu là tổng hợp tất cả các cách thức, biện pháp… với những cơ chế phù hợp để thực hiện thu tiền vào quỹ NSNN. Thông thường, có các phương thức thu NSNN sau đây được áp dụng.




+ Phương thức thu trực tiếp của cơ quan thu ngân sách. Theo phương thức này, cán bộ của cơ quan thu ngân sách đến trực tiếp tại cơ sở của người nộp, tính toán và ấn định số tiền (kể cả hiện vật) mà người nộp phải nộp cho nhà nước. Sau đó, người nộp sẽ nộp tiền (hoặc hiện vật) trực tiếp cho cán bộ thu ngân sách để nhập và quỹ NSNN. Ở Việt Nam trước thời kỳ đổi mới phổ biến áp dụng phương thức này. Hình ảnh nhưng cán bộ thuế với sắc phục của ngành thuế, vai đeo chiếc xà cột dày cộp được chia làm nhiều ngăn để đựng hóa đơn thu thuế và số tiền thuế thu được hiện vẫn còn rất rõ nét đối với nhiều người tại các cơ sở kinh doanh trên mọi miền đất nước. Phương thức thu này khá phù hợp với điều kiện các khoản thu không quá lớn, phân tán, manh mún, nền kinh tế tiền mặt… Tuy vậy, chúng có những hạn chế nhất định, như tiền nộp vào kho bạc thường không kịp thời, dễ phát sinh tiêu cực của cán bộ thu ngân sách khi trực tiếp tính và thu các khoản từ người nộp, dễ xẩy ra rủi ro đạo đức của cán bộ thu do trực tiếp cầm tiền mặt của Nhà nước… 




+ Phương thức thu trực tiếp vào KBNN. Theo phương thức này, cán bộ thu ngân sách giờ đây không trực tiếp thu các khoản từ người nộp, mà chủ yếu hỗ trợ và kiểm tra việc kê khai tính số tiền phải nộp của người nộp sao cho đúng với qui định của pháp luật phù hợp với các hoạt động kinh tế phát sinh. Sau đó người nộp có nghĩa vụ đến KBNN hoặc chuyển tiền từ tài khoản của mìnhh đến tài khoản của KBNN để nộp số tiền phải nộp cho nhà nước. So với phương thức trên, phương thức này đã khắc phục được các hạn chế, tiêu cực, thu NSNN được thực hiện nhanh chóng, đầy đủ và kịp thời.




3.2.2. Chính sách về chi ngân sách



3.2.2.1. Chính sách về chi thường xuyên




Có thể nói, trong đại bộ phận thời gian tồn tại gần một nghìn năm qua, chi NSNN của các quốc gia chủ yếu là chi thường xuyên để đảm bảo điều kiện vật chất nhằm duy trì sự tồn tại, hoạt động bình thường của bộ máy nhà nước và thực hiện chức năng cai trị xã hội. Do đó, chính sách chi ngân sách được thiết lập tương ứng là phải làm sao cho, các khoản thu từ thuế phải đủ để trang trải các khoản chi thường xuyên đó. Với chính sách này, nếu trong điều kiện đất nước thanh bình, mọi thứ thuận lợi, kinh tế phát triển… thì việc thực hiện chính sách là bình thường, không có gì phải đề cập nhiều. Tuy vậy, trong những điều kiện khác, như thiên tai, địch họa, kinh tế khó khăn… sẽ dẫn đến tình trạng thu không đủ chi, buộc nhà nước phải thực hiện chính sách chi tiêu cắt giảm, “thắt lưng buộc bụng”, đồng thời thực hiện chính sách thuế hà khắc…




Ngày nay trong điều kiện kinh tế thị trường, chi thường xuyên trong CSTK vẫn là bộ phận rất quan trọng, thường chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi NSNN. Song chúng cần phải được sử dụng một cách hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả. Đặc biệt, phải chống tư tưởng bao cấp tràn lan, hoặc quản lý lỏng lẻo, gây thất thoát, lãng phí lớn…




3.2.2.2. Chính sách về chi đầu tư




Có thể nói, chính sách về chi đầu tư trong NSNN mới xuất hiện chưa lâu, vào khoảng những năm 30 của Thế kỷ 20, mà nguồn gốc chính là do Đại khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 - 1933.




Thời kỳ đầu, chi đầu tư của NSNN chủ yếu dành cho việc kích cầu nền kinh tế, chống lại những thất bại của thị trường... Càng về sau, các quốc gia đều nhận thấy, một nền kinh tế ưu việt phải là một nền kinh tế hỗn hợp, tức là ở đó phải kết hợp nhuần nhuyễn giữa “bàn tay vô hình” của thị trường và “bàn tay hữu hình” của Nhà nước. Trong việc sử dụng “bàn tay hữu hình” của Nhà nước, một công cụ được đánh giá hết sức hữu hiệu đó là chi tiêu của Nhà nước mà cụ thể là chi đầu tư.




Chi đầu tư của Nhà nước giờ đây chủ yếu dành cho các lĩnh vực có những điều kiện nhất định, như là chi cho các công việc mà (i) Tư nhân không được làm. Đó là số ít một số hoạt động tối quan trọng có liên quan đến an ninh, chủ quyền quốc gia, chỉ có nhà nước mới được làm; (ii) Tư nhân không muốn làm. Ở đây chủ yếu là việc cung cấp một số hàng hóa, dịch vụ công cộng thiết yếu cho xã hội (Bảo vệ môi trường, các chính sách hỗ trợ xã hội…) nhưng tính loại trừ sử dụng khó khăn, tốn kém…, hoặc không mang lại hiệu quả kinh tế, nên tư nhân không muốn làm, nhà nước buộc phải làm; (iii) Tư nhân không thể làm. Bao gồm những công việc đòi hỏi kỹ thuật cao, vốn đầu tư lớn… mà tư nhân có thể không có khả năng đáp ứng được (như xây dựng nhà máy điện nguyên tử, hệ thống tàu điện ngầm…), buộc nhà nước phải làm.




Từ đó, nội dung của chính sách chi đầu tư công trong CSTK thường gồm:



- Xác định các lĩnh vực, hoạt động và thứ tự ưu tiên mà nhà nước phải bố trí chi đầu tư;




- Bố trí số lượng tiền cần thiết, với những tỷ lệ hợp lý trong tổng chi NSNN cho chi đầu tư công;




- Quản lý, sử dụng chi đầu tư công một cách hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả.




3.2.3. Chính sách về cân đối thu chi




3.2.3.1. Chính sách “thắt lưng, buộc bụng”




Chúng ta đều biết rất rõ rằng, thu - chi là hai nội dung cơ bản của hoạt động NSNN. Trên thực tế về cơ bản là thu quyết định chi, chi phụ thuộc vào thu. Trong khi đó, như phân tích ở trên, trong một thời gian dài của tiến trình lich sử, thu NSNN chủ yếu được thực hiện thông qua công cụ thuế, còn chi chủ yếu là chi thường xuyên để đảm bảo điều kiện vật chất cho nhà nước tồn tại và thực hiện chức năng cai trị xã hội. Từ đó, một ngân sách tốt nhất là luôn giữ được thăng bằng thu - chi.




Với nhận thức như vậy, chính sách ngân sách của các quốc gia thường được xây dựng theo hướng, phần thu phải sao cho đáp ứng được các nhu cầu chi tiêu căn bản; ngược lại, chi tiêu chỉ có thể bố trí trong khả năng nguồn thu. Việc thực hiện chính sách này, nếu trong những điều kiện bình thường, hòa bình ổn định, “mưa thuận gió hòa”… thì mọi việc thường khá suôn sẻ, trôi chảy. Tuy vậy, nếu trong những điều kiện không thuận lợi, như thiên tai, địch họa, kinh tế khó khăn…, lúc này nguồn thu bị suy giảm nặng nề, thì nhà nước phải đưa ra chính sách ngân sách phù hợp là cắt giảm bớt chi tiêu, thực hiện chính sách ngân sách khắc khổ, “thắt lưng, buộc bụng”, chỉ dành cho những khoản chi tiêu cần thiết tổi thiểu, không thể đừng được… mà thôi.




Việc thực hiện chính sách ngân sách khắc khổ, thắt chặt như vậy có ưu điểm nổi bật là, trước mắt vẫn giữ được sự ổn định tiền tệ, lạm phát ở mức thấp… Song, nếu tình trạng này kéo dài sẽ ảnh hưởng lớn đến các hoạt động của đời sống kinh tế - xã hội. Vì thế, không ít các quốc gia, sau một thời gian áp dụng chính sách ngân sách khắc khổ nhưng vẫn không cải thiện tình hình, đã lợi dụng việc phát hành tiền, tung những khối lượng tiền dấu hiệu khổng lồ vào lưu thông để bù đắp thiếu hụt ngân sách. Kết quả là, trong ngắn hạn có thể cải thiện tình hình được ít nhiều, nhưng sau đó hậu quả là đồng tiền mất giá nhanh, lạm phát tăng cao, thâm hụt ngân sách không những không được cải thiện, mà ngày càng mở rộng thêm, đòi hỏi số tiền phát hành mói phải nhiều hơn, dẫn tới lạm phát tăng cao hơn… Tóm lại, sẽ đưa nền kinh tế rơi vào một vòng xoáy của khủng hoảng hết sức nguy hiểm.




3.2.3.2. Chính sách cân đối thu chi tích cực




Có thể nói, sau đại khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933, dưới ánh sáng của Học thuyết Keynes, chính sách ngân sách của các quốc gia đã có một bước ngoặt lớn, chúng không còn bó hẹp trong việc xử lý đơn thuần thu - chi và cân đối ngân sách nữa, mà thực sự trở thành một công cụ hữu để nhà nước tác động vào nền kinh tế với tên gọi mới là CSTK. Có thể nói, nội hàm của CSTK bây giờ được bắt nguồn từ chính sách cân đối thu - chi tích cực. 




Nội dung cơ bản của chính sách cân đối thu - chi tích cực là một ngân sách tốt nhất giờ đây tại mọi thời điểm không nhất thiết phải luôn thăng bằng thu - chi, mà chúng có thể thâm hụt hay thặng dư, nhưng xét trong cả một thời kỳ tương đối dài thì chúng vẫn đảm bảo thăng bằng thu - chi.  




Với nhận thức như vậy cho phép giữa thu và chi ngân sách có sự tách rời tương đối nhất định với nhau, làm cơ sở cho việc nhà nước sử dụng công cụ thuế và công cụ chi tiêu tác động vào nền kinh tế khi cần thiết. Từ đây nhà nước có thể mạnh dạn sử dụng CSTK nới lỏng (hay mở rộng) thông qua chính sách “bội chi chủ động”, dùng phần bội chi để thực hiện các biện pháp kích cầu nền kinh tế, giúp nền kinh tế vượt qua những thời điểm khó khăn; hoặc mở rộng đầu tư công, tạo tiền đề cho nền kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ hơn trong giai đoạn sau. Khi kinh tế vợt qua khó khăn và tăng trưởng mạnh mẽ hơn, số thu sẽ dồi dào, cho phép nhà nước bù lại những phần thiếu hụt, làm cho NSNN vẫn giữ được cân bằng.




3.3. Điều hành chính sách tài khóa



3.3.1. Cơ chế tác động của thuế và chi tiêu Chính phủ



3.3.1.1. Cơ chế tác động của thuế




Có thể nói, thuế nhà nước là một trong những công cụ khá hữu hiệu tác động đến cả cung và cầu của nền kinh tế.




Có thể xem xét vấn đề thông qua đồ thị dưới đây:


Hình 1 - Tác động của thuế đối với cung - cầu của nền kinh tế



Giá - P







Khi Chính phủ chưa đánh thuế, thị trường cân bằng tại điểm E, với mức giá là P0, sản lượng tương ứng là Q0. Còn khi Chính phủ đánh một mức thuế là t, giá cả lập tức tăng lên, với giá mới P1 = P0 + t, tương ứng sản lượng từ Q0 giảm xuống Q1..




Như vậy, khi Chính phủ đánh thuế thì giá cả sẽ tăng, đồng thời, cung và cầu của thị trường đều giảm. Ngược lại, nếu Chính phủ muốn kích cầu nền kinh tế, có thể giảm hoặc miễn thuế, từ đó giá cả sẽ giảm, cầu tăng và làm cho cung cũng tăng theo.




Vấn đề này có thể được tiếp tục xem xét đối với hoạt động xuất, nhập khẩu của nền kinh tế nếu bị đánh thuế thì tác động của thuế là rất rõ rệt. 




3.3.1.2 Cơ chế tác động của chi tiêu Chính phủ



Kinh tế học hiện đại đã chỉ ra rằng, chi tiêu Chính phủ (G) cũng là một yếu tố góp phần làm tăng tổng cầu, từ đó làm tăng sản lượng của nền kinh tế.




Có thể xem xét vấn đề thông qua đồ thị dưới đây (Hình 2):



Bình thường nếu chỉ có chi tiêu dùng xã hội (C) và đầu tư của xã hội (I) thì  thu nhập của nền kinh tế (Y) chỉ là Y = C + I tương ứng với sản lượng Q0. Giờ đây có thêm phần chi tiêu của Chính phủ (G) thì thu nhập của nền kinh tế được tăng lên, Y = C + I + G, còn sản lượng được mở rộng từ Q0 lên Q1, tiến sát đến sản lượng tiềm năng của nền kinh tế (QTN).




Hình 2 - Tác động của chi tiêu Chính phủ đối với cầu của nền kinh tế







Nhờ có thêm chi tiêu của Chính phủ mà góp phần tăng cầu, từ đó tăng cung của nền kinh tế, tăng thêm sản lượng, tạo thêm công ăn việc làm, giảm thất nghiệp…




3.3.2. Điều hành chính sách tài khóa




Điều hành CSTK được thực hiện thông qua việc sử dụng các công cụ của chính sách và phương pháp điều hành.




3.3.2.1. Sử dụng các công cụ của chính sách




Như phần trên đã trình bày, công cụ của CSTK phổ biến có Thuế, Chi tiêu Chính phủ và Tín dụng nhà nước, trong đó, chủ yếu là Thuế và Chi tiêu Chính phủ.




Có thể nói, công cụ Thuế, Chi tiêu Chính phủ và Tín dụng nhà nước có thể độc lập tương đối tác động đến cung cầu của nền kinh tế, nhưng nhiều khi chúng cũng tự động phối kết hợp với nhau. Từ đó, trong thực tế, nhiều khi chúng đã được sử dụng khá độc lập, riêng rẽ, nhưng cũng không ít các trường hợp, rất gắn kết với nhau. Như: 




- Công cụ Thuế được sử dụng để khuyến khích, kích thích hay hạn chế, kiềm chế những hoạt động sản xuất hoặc tiêu dùng của nền kinh tế. Cụ thể, khi nhà nước muốn can thiệp để giảm tổng cầu của nền kinh tế, sẽ thực hiện chính sách tăng thuế, nhất là các loại thế gián thu được cộng vào giá cả của hàng hóa. Ngược lại, khi nhà nước muốn kích cầu nền kinh tế, sẽ thực hiện chính sách giảm hoặc miễn thuế, cũng nhất là thuế gián thu.




- Công cụ Chi tiêu của Chính phủ chủ yếu được sử dụng trong các trường hợp:



+ Kích cầu nền kinh tế, chống lại những thất bại của thị trường. Trong điều kiện kinh tế thị trường, do sự chi phối mạnh mẽ của Qui luật cạnh tranh và một số qui luật kinh tế khác, nền kinh tế thường phát triển mang tính chu kỳ, mà cuối mỗi chu kỳ hậu quả là suy thoái, thậm chí là khủng hoảng kinh tế (mà phổ biến là khủng hoảng thừa). Đây chính là những thất bại của thị trường. Vì thế, nếu sử dụng linh hoạt công cụ chi tiêu của Chính phủ, nhiều thất bại của thị trường sẽ được hạn chế, thậm chí có thể tránh khỏi; nền kinh tế có thể được giải cứu thông qua các gói kích cầu…;




+ Đầu tư xây dựng mạng lưới cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội. Thực tiễn đã chứng minh, một nền kinh tế muốn vươn lên trình độ phát triển cao đòi hỏi phải được dựa trên một nền tảng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội tốt. Để có được cơ sở hạ tầng này đòi hỏi phải có sự đầu tư lớn về nguồn lực và phải được thực hiện trong một khoảng thời gian khá dài. Trong khi đó, cơ chế thu hồi vốn đầu tư ở đây không hề đơn giản, vì chúng chủ yếu là cung cấp hàng hóa công cộng cho xã hội nên dẫn đến tình trạng “người ăn không”. Điều này làm cho các nhà đầu tư tư nhân hoặc là bất lực, hoặc phải bỏ ra một chi phí quá lớn để loại trừ việc sử dụng của những “người ăn không” này, làm cho họ không mặn mà với việc đầu tư. Ngược lại, việc đầu tư để tạo ra cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội là trách nhiệm của Nhà nước; hơn nữa, nhà nước hoàn toàn có cơ chế để loại trừ tình trạng “người ăn không” dựa trên quyền lực chính trị của minh thông qua công cụ thuế nhà nước.   




- Công cụ Tín dụng nhà nước được sử dụng trong các trường hợp:



+ Hỗ trợ đắc lực cho công Thuế trong việc đảm bảo chi tiêu thường xuyên. Đây là các khoản vay mượn của Nhà nước trong ngắn hạn để bù đắp những thiếu hụt tạm thời đảm bảo cho những nhu cầu chi tiêu thường xuyên trước mắt. Sở dĩ như vậy là vì, nhiều khoản thuế mang tính chất thời vụ, theo chu kỳ thời gian, nên số thu có thể không đồng đều tại mọi thời điểm. Trong khi đó, chi thường xuyên cơ bản là ổn định, làm cho số thu về thuế so với chi thường xuyên khi thiếu hụt, lúc dư thừa. Tín dụng nhà nước đã giúp cho sự cân bằng đó thông qua công cụ hữu hiệu nhất là Tín phiếu KBNN, với thời hạn ngắn (dưới 1 năm);




+ Tín dụng nhà nước hỗ trợ thực hiện các gói kích cầu nền kinh tế. Tình trạng khủng hoảng thừa trong nền kinh tế thị trường là rất phổ biến. Mặc dù là khủng hoảng thừa, nhưng  là thừa của cung so với cầu ở một mức giá cân bằng nào đó, còn trên thực tế, vẫn có rất nhiều người có nhu cầu, nhưng không có đủ số tiền cần thiết để mua. Vì thế, nếu có được những khoản tiền hỗ trợ về phía cầu của nền kinh tế thì có thể khắc phục được khủng hoảng. Với nhận thức như vậy, nhà nước đã mạnh dạn thực hiện các khoản vay trung hạn (tín phiếu hoặc trái phiếu KBNN) để kích cầu nền kinh tế, vượt qua khó khăn. Đến thời gian sau, khi kinh tế đã hồi phục và tăng trưởng, cho phép thu về thuế của Nhà nước tăng lên, làm cơ sở để trả các khoản vay này;




+ Tín dụng nhà nước dùng cho đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội. Có thể nói, đây là một sự “ứng trước” nguồn lực để khai thác, phát huy các lợi thế, tiềm năng của quốc gia. Thực tế các quốc gia phát triển đã chứng minh, để có thể “cất cánh” được, họ đã dành những nguồn lực khổng lồ để đầu tư cho cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội. Các nguồn lực đó, nếu như trước đây không ít các cường quốc có được từ việc khai thác, vơ vét ở các nước thuộc địa, thì ngày nay không thể đi lại con đường đó được nữa, mà phải tự lực tự cường, với một cách thức hữu hiệu là “ứng trước” nguồn lực thông qua vay mượn cả trong và ngoài nước. Tín dụng nhà nước dành cho đầu tư lúc này thường là các khoản vay trung và dài hạn, trong đó chủ yếu là dài hạn, thông qua các công cụ như trái phiếu KBNN, trái phiếu công trình, vay ODA… Nguồn trả nợ các khoản vay này là, nhờ có đầu tư cơ sở hạ tầng tốt mà nền kinh tế “cất cánh”, GDP tăng trưởng nhanh, nhà nước sẽ thu được nhiều thuế để hoàn trả nợ.




Với sự hỗ trợ đắc lực của tín dụng nhà nước như vậy đã cho phép nhiều quốc gia thực hiện chính sách “bội chi ngân sách chủ động”. Phần bội chi là dành cho đầu tư cơ sở hạ tầng, với phương châm là để có “xuất phát điểm cao hơn, bước những bước dài hơn” trong phát triển kinh tế; nguồn bù đắp bội chi là từ vay trong và ngoài nước.




3.3.2.2. Phương pháp điều hành chính sách tài khóa




Có nhiều phương pháp cụ thể để điều hành CSTK, song, khái quát lại, các quốc gia đều áp dụng hai phương pháp điều hành phổ biến là Phương pháp điều hành trực tiếp và Phương pháp điều hành gián tiếp. 




- Phương pháp điều hành trực tiếp




Phương pháp điều hành trực tiếp là phương pháp sử dụng CSTK tác động trực tiếp vào chính tổng cung và tổng cầu của nền kinh tế thông qua hai công cụ chủ yếu là Thuế và Chi tiêu.




Như phần trên đã trình bày, thông qua cơ chế tác động trực tiếp của công cụ thuế và chi tiêu đối với cung và cầu của nền kinh tế, CSTK hầu như phát huy tác dụng ngay khi được sử dụng để tác động vào nền kinh tế. Cụ thể




+ Để khuyến khích hay hạn chế sản xuất, tiêu dùng hoặc xuất nhập khẩu, các loại thuế gián thu như Thuế Giá trị gia tăng, Thuế Tiêu thụ đặc biệt, Thuế Xuất khẩu, Nhập khẩu… được điều chỉnh cả về thuế suất cũng như diện áp dụng. Chỉ một thời gian ngắn sau hiệu ứng sẽ diễn ra khá rõ rệt cả cung và cầu của nền kinh tế;




+ Chi tiêu cũng tác động mạnh đến cung cầu của nền kinh tế. Như chi đầu tư của Nhà nước trực tiếp cho các cơ sở kinh tế để tăng cung một số mặt hàng nào đó. Đặc biệt, các gói kích cầu trực tiếp dưới dạng tài trợ trực tiếp cho người tiêu dùng, cho những đối tượng gặp khó khăn…, sẽ làm cho tổng cầu tăng lên nhanh chóng. Ngược lại, khi nền kinh tế có dấu hiệu tăng trưởng quá nóng, lạm phát tăng cao… do đầu tư công quá lớn, thì việc cắt giảm ngay mức đầu tư công sẽ làm cho tăng trưởng kinh tế nhanh chóng hạ nhiệt, lạm phát có thể được kiềm chế.




Tóm lại, điều hành trực tiếp CSTK có ưu điểm nổi bật là hiệu ứng của chính sách khá nhanh, độ trễ không thật lớn. Tuy vậy, hạn chế của phương pháp này là, việc phát huy tác dụng của chính sách thường không được lâu dài, do lợi ích biên của chính sách mang lại giảm khá nhanh, trừ phần chi đầu tư để xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội. 




- Phương pháp điều hành gián tiếp




Điều hành gián tiếp CSTK là sử dụng CSTK theo cách không trực tiếp, mà thường thông qua một công cụ khác, chủ yếu là công cụ của CSTT để tác động vào cung, cầu của nền kinh tế. Nói cách khác, phương pháp điều hành gián tiếp CSTK chính là việc phối kết hợp với CSTT trong sử dụng CSTK.




Có rất nhiều trường hợp sự dụng phương pháp điều hành gián tiếp CSTK, như:



+ Để tăng đầu tư xã hội vào một số ngành, lĩnh vực kinh tế nào đó, nhà nước có thể áp dụng chế độ miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp và một số thuế khác (kể cả tiền thuê sử dụng đất) cho các hoạt động kinh tế này trong một khoảng thời gian nhất định;




+ Để kích cầu tiêu dùng, như nhà ở xã hội chẳng hạn, nhà nước thực hiện gói tín dụng ưu đãi với lãi suất thấp. NHTM thực hiện cho vay ưu đãi, với lãi suất thấp cho các đối tượng mua nhà; bù lại, NSNN sẽ hỗ trợ bằng cách bù chênh lệch phần lãi suất thấp đó so với lãi suất thị trường. Hoặc trong trường hợp nông sản xuất khẩu rớt giá, nhà nước khuyến khích nông dân giữ nông sản lại chờ giá phục hồi và để giữ số nông sản này lại, NHTM sẽ cho vay với lãi suất ưu đãi (thậm chí lãi suất bằng 0), NSNN sẽ hỗ trợ bù phần lãi vay ưu đãi đó cho NHTM… 




Tóm lại, nếu điều hành CSTK gián tiếp thông qua kết hợp với CSTT sẽ cho phép mở rộng phạm vi và qui mô tác động của CSTK; số tiền sử dụng cũng không đòi hỏi quá lớn. Tuy vậy, phương pháp điều hành này có nhược điểm là độ trễ của chính sách tương đối lớn, dễ “bóp méo” thị trường, hiệu quả sử dụng số tiền chi có thể không cao…  
  




3.3.3. Điều hành chính sách tài khóa ở Việt Nam




Điều hành CSTK ở Việt Nam từ năm 1990 đến nay có thể chia ra một số giai đoạn sau đây:



a) Giai đoạn từ năm 1990 - 2008




Gắn với giai đoạn này, kinh tế Việt Nam có thể chia thành các thời kỳ cụ thể là 




- Thời kỳ tăng trưởng cao (1990-1996)



Đây là giai đoạn đầu thời kỳ mở cửa, tạo cú hích cho sự phát triển và là thời kỳ tăng trưởng cao nhất giai đoạn mở cửa đến nay (tăng trưởng có năm đạt 10% như năm 1995; tăng trưởng kinh tế trung bình khoản 7,9%). Tăng trưởng giai đoạn này ngoài yếu tố do đầu tư tăng mạnh, còn do yếu tố tác động từ chính sách tài khóa nới lỏng, tỷ lệ chi ngân sách/GDP và thu ngân sách/GDP đều tăng nhưng tỷ lệ chi ngân sách/GDP luôn tăng cao (xem hình 1), mặc dù nới lỏng tài khóa nhưng nguồn thu ngân sách tăng cao do vậy tỷ lệ bội chi ngân sách giảm liên tục.




- Thời kỳ suy thoái (1997 - 1999)



Năm 1997, do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính châu Á kéo theo làm suy thoái kinh tế, từ tăng trưởng cao chuyển sang giảm dần và giảm sâu nhất vào năm 1999. Bên cạnh ảnh hưởng khủng hoảng, việc kinh tế trong nước suy giảm cũng có thể do một phần từ chính sách tài khóa thắt chặt, tỷ lệ thu ngân sách/GDP tăng, trong khi tỷ lệ chi ngân sách/GDP giảm, chính sách này góp phần cải thiện tỷ lệ bội chi ngân sách, tỷ lệ thâm hụt ngân sách năm 1998 rất thấp và thấp nhất trong cả giai đoạn từ năm 1990 đến nay.




- Thời kỳ phục hồi (2000 - 2006)



Đây là thời kỳ kinh tế hồi phục sau khủng hoảng châu Á, kinh tế tăng trưởng trung bình đạt gần 6,9%. Giai đoạn này Chính phủ thực hiện chính sách nới lỏng tài khóa nhằm kích thích phục hồi kinh tế, tỷ lệ chi ngân sách/GDP và tỷ lệ bội chi ngân sách tăng cao, tạo áp lực vay mượn bù đắp thâm hụt ngân sách, đạt 7,5% vào năm 2003. 




- Thời kỳ suy thoái (2007-2008)



Do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính thế giới, kinh tế Việt Nam bắt đầu có dấu hiệu suy thoái, bên cạnh đó nhằm chống lạm phát, Chính phủ đã thực hiện hàng loạt giải pháp, trong đó có chính sách thắt chặt tài khóa, tiếp tục rà soát lại chi ngân sách, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cắt giảm, đình hoãn các dự án đầu tư chưa thực sự cấp bách và dự án đầu tư không có hiệu quả; không tăng chi ngoài dự toán, dành nguồn kinh phí cho bảo đảm an sinh xã hội; giảm nhanh tỷ lệ bội chi ngân sách từ mức trên 6,8% năm 2007 giảm xuống còn khoảng 1,4% vào năm 2008.




b) Giai đoạn sau khủng hoảng tài chính thế giới từ năm 2009 đến nay




 Sau ảnh hưởng khủng hoảng tài chính thế giới, Chính phủ đã thực hiện các biện pháp quyết liệt nhằm chống suy giảm kinh tế, ổn định vĩ mô. Giải pháp chủ yếu được áp dụng là chính sách tài khóa mở rộng, gồm các gói kích cầu khác nhau: Gói kích cầu thứ nhất được triển khai trị giá 1 tỷ USD (17.000 tỷ đồng) nhằm hỗ trợ lãi suất cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ; Gói kích cầu thứ hai, với tổng nguồn vốn khoảng 8 tỷ USD, hỗ trợ lãi suất trung và dài hạn nhằm kích cầu đầu tư, phát triển sản xuất. Mặc dù, nguồn thu (thu từ nội địa, thu từ xuất nhập khẩu) đều được cải thiện và tương đối ổn định, song các gói kích cầu làm tỷ lệ bội chi ngân sách trong giai đoạn này tiếp tục tăng cao (bình quân 5,17% trên 5% theo khuyến cáo của các tổ chức tài chính quốc tế). 




Nhìn chung, khi xem xét trong suốt giai đoạn từ năm 1990 giữa Việt Nam so với các nước trong khu vực cho thấy, Việt Nam luôn nới lỏng chính sách tài khóa, được thể hiện qua các chỉ tiêu như thâm hụt ngân sách/GDP luôn duy trì ở mức cao, đặc biệt là từ sau thời kỳ khủng hoảng tài chính năm 2008 đến nay. Tỷ lệ thâm hụt ngân sách so với các nước trong khối ASEAN thì Việt Nam ở mức cao khá gần với Malaysia và Ấn Độ. Bên cạnh đó, Việt Nam luôn duy trì và gia tăng tỷ lệ động viên thu ngân sách/GDP cao nhất trong nhóm các nước so sánh (tỷ lệ bình quân của Việt Nam từ 1997-2014 là 25,09%, trong khi quốc gia cao nhất là Malaysia cũng chỉ ở mức trung bình là 24,6%).




c) Một số khuyến nghị về điều hành CSTK trong thời gian tới



Phân tích tình hình kinh tế trong giai đoạn từ sau mở cửa nền kinh tế đến nay cho thấy nền kinh tế Việt Nam cũng trải qua các thời kỳ hay chu kỳ kinh tế khác nhau, từ tăng trưởng, suy thoái và phục hồi. Phân tích cũng cho thấy, kinh tế Việt Nam thật sự chịu tác động từ kinh tế thế giới, nhất là trong thời kỳ khủng hoảng. Để thích ứng với chu kỳ kinh tế và tác động bên ngoài thì chính sách tài chính cần được bổ sung, thay đổi kịp thời.




Mặc dù, thu ngân sách nhà nước năm 2016 ước tính sẽ tăng cao hơn dự toán năm 2015 hơn 60.750 tỷ đồng, nhưng tình hình ngân sách năm 2016 vẫn rất “căng thẳng” do giá dầu giảm cùng áp lực chi, do đó con số thực để phân bổ chỉ còn 45.000 tỉ đồng, áp lực chi trả nợ đang tăng vì các khoản vay đến hạn. Khối lượng vay phần lớn là để chi trả nợ, rất ít nguồn dành cho đầu tư phát triển, đây là dấu hiệu không tốt cho trạng thái ngân sách trong chính sách tài khóa. 




Trước bối cảnh này, trong năm 2017 và những năm tiếp theo, cần phải xây dựng chính sách tài chính nói chung và chính sách tài khóa nói riêng phải hướng đến tính an toàn và bền vững. Để đáp ứng tiến trình hội nhập, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vững chắc, cần chú trọng một số giải pháp sau đây.




Một là, Chính phủ cần phải thiết lập chính sách tài khóa theo hướng “ổn định tự động”. Theo đó, chính sách được thiết kế mà tự nó điều chỉnh làm cho chính sách tài khóa mở rộng trong thời kỳ suy thoái và thu hẹp trong thời kỳ tăng trưởng cao thông qua một số chính sách như: chính sách thuế, chính sách bảo hiểm, an sinh xã hội… nhằm phù hợp và thích nghi với các chu kỳ và sự biến động kinh tế nhất là trong thời kỳ hội nhập sâu rộng như hiện nay. Cơ chế ổn định tự động sẽ giúp chính sách vận hành một cách tự động tạo ra hiệu ứng lan tỏa và dẫn dắt từ khu vực công mà không nhất thiết phải gia tăng quy mô Chính phủ tạo áp lực chi tiêu ngân sách và tăng quy mô nợ. 




Để công cụ ổn định tự động phát huy hiệu ứng, các chính sách có thể thực hiện bằng cách như: Gia tăng tính lũy tiến của hệ thống thuế, cải cách các chương trình an sinh xã hội... Chính sách cải cách thuế thu nhập cần mở rộng cơ sở thuế, đồng thời hạ thuế suất để thu hút đầu tư, kích thích kinh tế và hạn chế gian lận. Các chương trình an sinh xã hội, ổn định thu nhập cần cải cách triệt để trên cơ sở phát triển hệ thống bảo hiểm an sinh. 




Hai là, Thay đổi tư duy và cách thức quản trị chính sách tài khóa. Cần tiếp tục tạo sự minh bạch trong xây dựng chính sách tài khóa nhằm củng cố sự tín nhiệm và giảm rủi ro.  




Ba là, Cần tuân thủ chặt chẽ tính kỷ luật tài khóa, không để xảy ra tình trạng phá vỡ các kế hoạch ngân sách đã phê duyệt. Hạn chế tối đa các khoản chi cho tiêu dùng, trong đó có chi lương cho bộ máy Chính phủ được xem là khá “cồng kềnh” như hiện nay, cần thực hiện nhanh và triệt để chủ trương tinh giảm biên chế trong năm 2017 và các năm tiếp theo.




Đồng thời, chính sách tài khóa cần thực hiện quyết liệt hơn, đặc biệt là trong vấn đề giảm chi tiêu công. Cần chú trọng đến mức độ lành mạnh và bền vững của cân đối ngân sách thể hiện trước hết ở quy mô, cơ cấu nguồn thu, cơ sở thuế, phí, mức thuế, phí và kỷ luật thu, sự công bằng và minh bạch trong chính sách thuế áp dụng với các đối tượng chịu thuế, phí, chính sách khai thác nguồn thu và nuôi dưỡng nguồn thu.




Cần tăng tỷ trọng nguồn thu nội địa, hạn chế phụ thuộc vào nguồn thu xuất khẩu tài nguyên, giảm bớt tình trạng sử dụng chính sách thuế cho yêu cầu chính sách xã hội, tăng tỷ trọng thuế trực thu so với thuế gián thu... nhằm hướng đến một cấu trúc thu ngân sách bền vững. Cần có hướng tiếp cận tích cực đối với việc xây dựng kế hoạch ngân sách hàng năm xuất phát từ nguồn thu mà không xuất phát từ nhu cầu chi tiêu ngân sách như hiện nay.




Ðiều này sẽ hạn chế tình trạng bội chi ngân sách và đảm bảo nguồn bù đắp cho mức bội chi đó. Qua đó, mới có thể xây dựng được một ngân sách bền vững, có thể trở thành bệ đỡ và là công cụ chính sách linh hoạt, có sức mạnh chống đỡ các cú sốc vĩ mô trong mọi trường hợp. 




3.4. Phối hợp chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ



3.4.1. Mục tiêu phối hợp




CSTK và CSTT là hai chính sách vĩ mô quan trọng nhất nhằm đạt được các mục tiêu kinh tế - xã hội của Chính phủ. Quá trình cụ thể hóa các mục tiêu được thực hiện thông qua các công cụ chính sách. 




CSTK có 3 công cụ, nhưng hai công cụ chính là chi tiêu Chính phủ và thuế nhà nước, còn CSTT lại có nhiều công cụ hơn, gồm, lãi suất chiết khấu (cửa sổ chiết khấu), nghiệp vụ thị trường mở và dự trữ bắt buộc,... Các công cụ này thông qua một cơ chế truyền dẫn nhất định tác động đến mục tiêu chính sách. Việc phối hợp CSTK và CSTT nhằm đạt được các mục tiêu chung sau đây.




Một là, tăng tính hiệu lực của chính sách


CSTK hay CSTT đều được thực hiện dựa trên một số công cụ chính sách nhất định mà mỗi công cụ này có hiệu lực đối với một, hoặc một số mục tiêu nhất định. Chẳng hạn như công cụ thuế của CSTK có ảnh hưởng nhiều hơn đối với quyết định đầu tư vào máy móc, thiết bị của doanh nghiệp, trong khi công cụ lãi suất của CSTT lại có ảnh hưởng nhiều hơn đối với đầu tư của hộ gia đình (nhất là đầu tư vào bất động sản). 


Theo quy tắc Tinbergen, để đạt được các mục tiêu chính sách thì số lượng các công cụ chính sách tối thiểu phải bằng số lượng các mục tiêu. Do đó, việc phối hợp hai CSTK và CSTT sẽ làm tăng số lượng các công cụ chính sách sẵn có, giúp tăng tính hiệu lực chung của chính sách kinh tế vĩ mô. 




Hai là, khắc phục độ trễ và tăng tính linh hoạt của chính sách


Theo phân tích của các nhà kinh tế (James Daniel là đại diện), công cụ lãi suất của CSTT là biến số và dễ điều chỉnh tăng giảm. CSTT cũng có thể điều chỉnh từng ngày một, đóng vai trò như công cụ tinh chỉnh của chính sách kinh tế vĩ mô (Laurens and G. de la Piedra, 1988). 




Trong khi đó, tính linh hoạt của CSTK lại kém hơn. Những quyết định của CSTK đòi hỏi thời gian dài không chỉ trong việc ra quyết định mà còn trong việc thực thi quyết định (được gọi là độ trễ trong).




Chẳng hạn như, việc thay đổi mức thuế suất, thêm hay bớt một sắc thuế đòi hỏi quá trình chuẩn bị, soạn thảo và thông qua của Quốc hội; hay việc quyết định các dự án đầu tư hạ tầng cũng đòi hỏi phải có nghiên cứu khả thi, tính toán lợi ích - chi phí… Chưa kể, CSTK liên quan đến nguồn vốn ngân sách, do đó vẫn phải có tính toán nguồn vốn và phân bổ nguồn vốn giữa các mục tiêu. 




Vì vậy, CSTK không đáp ứng được yêu cầu xử lý các tình huống nhanh chóng. Đổi lại, CSTK lại có khả năng tác động đến tổng cầu nhanh hơn so với CSTT (gọi là độ trễ ngoài), do CSTT chỉ có thể tác động gián tiếp đến tổng cầu thông qua hành vi của doanh nghiệp và hộ gia đình. Hơn nữa, ở những nước có hệ thống tài chính kém phát triển, thì mối quan hệ giữa lãi suất ngắn hạn và lãi suất dài hạn không thực sự chặt chẽ và do đó, việc CSTT thay đổi lãi suất ngắn hạn có thể ảnh hưởng không nhiều đến thành phần đầu tư trong tổng cầu.




Ba là, giúp ổn định kỳ vọng của nền kinh tế



Trong trường hợp phải ổn định lạm phát kỳ vọng và kiềm chế lạm phát thì bản thân CSTT không hiệu quả, nếu như CSTK không có những động thái phối hợp để phát đi một tín hiệu chung về quyết tâm kiểm soát lạm phát của Chính phủ. Hai nhà kinh tế học người Đức Eijffinger & Haan cho rằng, nếu thâm hụt ngân sách kéo dài, dân chúng sẽ gia tăng kỳ vọng về lạm phát trước khi mức nợ công vượt quá giới hạn an toàn. Bởi kỳ vọng rằng, trước sau NHTW cũng sẽ phải tăng cung tiền để tài trợ cho thâm hụt ngân sách. Khi đó, thiệt hại về tăng trưởng kinh tế do những biện pháp thắt chặt nhằm kiểm soát lạm phát bằng việc tăng lãi suất sẽ cao hơn nhiều so với trường hợp thâm hụt ngân sách thấp (Laurens and G. de la Piedra, 1988).




3.4.2. Các trường hợp phối hợp




a) Phối hợp tạo môi trường kinh doanh hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững



Trong những năm gần đây ở nhiều quốc gia, CSTK phối hợp chặt chẽ với CSTT hướng tới mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, tạo điều kiện phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và hỗ trợ quá trình tái cấu trúc hệ thống ngân hàng. Rõ nét nhất là Chính sách thu ngân sách nhà nước được điều chỉnh theo hướng tăng cường tiềm lực tài chính cho doanh nghiệp thông qua việc giảm bớt nghĩa vụ thuế cho doanh nghiệp và người dân, tạo thêm nguồn lực cho doanh nghiệp tái đầu tư mở rộng sản xuất - kinh doanh. Ví như ở Việt Nam thời gian vừa qua, trong bối cảnh NSNN được dự báo khó khăn hơn trong giai đoạn trước, Chính phủ vẫn thực hiện giảm nghĩa vụ nộp thuế đối với doanh nghiệp và cá nhân sớm hơn lộ trình để hỗ trợ doanh nghiệp. Theo đúng lộ trình, đến năm 2020, thuế thu nhập doanh nghiệp mới đưa về mức thuế suất 20% từ mức 28% năm 2009. 




Tuy nhiên, kể từ ngày 1/1/2016, thuế thu nhập doanh nghiệp đã được điều chỉnh xuống mức 20%, sớm hơn so với kế hoạch 4 năm. Việc triển khai vẫn được thực hiện theo đúng lộ trình ngay cả khi theo dự toán NSNN 2016, thu xuất nhập khẩu và thu từ dầu thô dự báo giảm (theo dự toán 2016 bằng xuất phát từ biến động giá thế giới và lộ trình cắt giảm thuế quan theo các cam kết hội nhập quốc tế đã cho thấy những nỗ lực của Chính phủ trong việc hỗ trợ sản xuất kinh doanh).




b) CSTK hỗ trợ việc tái cấu trúc hệ thống NHTM


Nỗ lực cắt giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, giảm số giờ nộp thuế, đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ tư vấn pháp luật về thuế giảm áp lực lên hệ thống doanh nghiệp, góp phần xử lý các khoản nợ xấu cũ và ngăn chặn các khoản nợ xấu mới phát sinh. 




Việc giảm thuế đối với bản thân hệ thống NHTM cũng giúp hệ thống có thêm nguồn lực để củng cố hoạt động. Việc thu cổ tức từ phần vốn góp tại các tập đoàn nhà nước và NHTM nhà nước cũng được thực hiện thận trọng, linh hoạt vừa đảm bảo nguồn thu cho NSNN nhưng không ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của các đơn vị này.




c) Hỗ trợ thực hiện chính sách ổn định tiền tệ



Chính sách chi ngân sách được điều hành chặt chẽ, thực hiện phân bổ có hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ mục tiêu ổn định tiền tệ. Các khoản chi NSNN được kiểm soát chặt chẽ hơn, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm chi NSNN, từ đó góp phần ổn định kỳ vọng lạm phát của thị trường. 




d) CSTT hỗ trợ tích cực cho phát hành trái phiếu Chính phủ (TPCP)



Xét trên góc độ lý thuyết cũng như thực tế, dòng tiền từ TPCP có đóng góp đặc biệt quan trọng của đầu tư từ khu vực ngân sách, từ đó tạo ra nền tảng cho các hoạt động đầu tư của khu vực tư nhân. 




Ở Việt Nam, do ý thức được vấn đề này, NHNN đã nỗ lực mở rộng thanh khoản của hệ thống tổ chức tín dụng (TCTD), bởi khách hàng chính mua TPCP trên thị trường sơ cấp là các TCTD. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2016, NHNN đã cung ứng lượng tiền lớn qua kênh mua ngoại tệ; đồng thời, chỉ hút về qua kênh tái cấp vốn với khối lượng nhỏ.




Như vậy, NHNN đã ”bơm” ròng cho nền kinh tế trong nửa đầu năm 2016. Nguồn thanh khoản được NHNN cung ứng thêm trên đã thúc đẩy các TCTD đầu tư mạnh mẽ hơn vào các thị trường tài chính, đặc biệt là thị trường TPCP. Khối lượng trúng thầu TPCP nhờ đó cũng đã tăng mạnh, trong khi lãi suất huy động lại giảm. Đó là:



(i) Trong 6 tháng đầu năm 2016, KBNN đã huy động thành công 201.871 tỷ đồng TPCP, đạt 82,85% kế hoạch phát hành của cả năm 2016, cao hơn nhiều so với mức độ hoàn thành kế hoạch của cùng kỳ năm trước (30%). Trong đó, trên 80% khối lượng đầu tư (tương đương khoảng 160 nghìn tỷ đồng) thuộc về hệ thống các NHTM. Tỷ lệ trúng thầu TPCP do KBNN phát hành cũng được cải thiện đáng kể so với cùng kỳ và duy trì ở mức rất cao (từ 70% -xấp xỉ 100%) trong suốt các tháng đầu năm 2016. 




Kết quả trên, KBNN hoàn toàn có khả năng phát hành vượt kế hoạch trong năm 2016. Cho dù, KBNN chưa phát hành được trái phiếu ra thị trường quốc tế, trong khi thanh khoản của hệ thống ngân hàng trong nước lại tương đối dồi dào, quy định sử dụng nguồn vốn ngắn hạn để đầu tư, mua TPCP theo quy định của Thông tư 36/2014/TT-NHNN sửa đổi cũng đã được nới rộng tỷ lệ và có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2016. Nếu hoạt động này được triển khai, dự kiến thị trường TPCP sẽ còn sôi động hơn. Như vậy, NHNN đã giúp cho CSTK gia tăng giải ngân, từ đó kích thích tăng trưởng kinh tế và tạo môi trường kinh doanh thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp.



(ii) Thanh khoản dồi dào ngoài tác dụng làm giảm lãi suất trên thị trường liên ngân hàng còn giúp hạ mặt bằng lãi suất huy động TPCP, từ đó tiết giảm hơn chi phí vay vốn của NSNN. Lãi suất trúng thầu kỳ hạn 5 năm duy trì ở mức 6,4% trong suốt nửa cuối năm 2015 đã giảm dần xuống mức từ 6,1-6,3% trong 6 tháng đầu năm 2016. Mặc dù, lạm phát tổng thể đang gia tăng trong nửa đầu năm 2016 nhưng lãi suất TPCP lại giảm cho thấy, NHNN đang rất nỗ lực thực hiện chỉ đạo giảm mặt bằng lãi suất trên thị trường theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.




e) CSTK và CSTT cùng góp phần ổn định tỷ giá hối đoái và thị trường ngoại hối


Đối với quốc gia đang phát triển như Việt Nam thì nhu cầu vốn cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng và an sinh xã hội là rất lớn. Trong điều kiện ngồn lực trong nước còn hạn chế thì việc vay nợ từ nước ngoài để bù đắp thâm hụt NSNN là tất yếu. Tuy nhiên, nếu tỷ giá biến động theo hướng giảm giá trị đồng nội tệ có thể khiến cho chi phí trả lãi tăng lên và đóng góp nhiều hơn vào quy mô nợ công. Trong trường hợp này, nếu NHNN phối hợp trong việc nổ lực vừa hạ mặt bằng lãi suất vừa ổn định tỷ giá sẽ hỗ trợ tích cực cho CSTK thực hiện các nhiệm vụ NSNN và duy trì nợ công ở ngưỡng an toàn suốt thời gian qua. Bên cạnh đó, ổn định tỷ giá cũng giúp các doanh nghiệp. chủ động hơn trong kế hoạch cũng như chiến lược kinh doanh. Ngoài ra, NHNN còn điều hành linh hoạt CSTT, đảm bảo hỗ trợ thanh khoản hệ thống TCTD nhưng không gây ra áp lực lạm phát cho nền kinh tế. 




3.4.3. Phối hợp Chính sách tài khóa và Chính sách tiền tệ ở Việt Nam   




3.4.3.1. Phối hợp CSTK và CSTT giai đoạn 2011 - 2015



Kể từ sau khủng hoảng tài chính toàn cầu (2008), Việt Nam đã xây dựng được các mục tiêu phối hợp tương đối đồng bộ và đúng hướng, phù hợp với bối cảnh kinh tế xã hội từng thời kỳ: sử dụng CSTK thắt chặt và CSTT thắt chặt để chống lạm phát; sử dụng CSTK mở rộng và CSTT mở rộng nhằm kích thích nền kinh tế, ngăn chặn đà suy giảm kinh tế. Dựa vào những diễn biến của nền kinh tế, quá trình phối hợp chính sách tài khóa và tiền tệ 2011 - 2015 có thể chia thành 2 thời kỳ ngắn là (i) Thời kỳ 2010 - 2011: Kiềm chế lạm phát; (ii) Thời kỳ 2012 - 2015: Ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ doanh nghiệp. 




a) Thời kỳ 2010 - 2011: Kiềm chế lạm phát



Đây là giai đoạn nền kinh tế Việt Nam ở trong tình trạng lạm phát cao, do đó, Chính phủ đã xác định nhiệm vụ của giai đoạn này tập trung chủ yếu vào việc kiểm soát lạm phát, thông qua việc ban hành Nghị quyết 11/NQ-CP (2011). Phối hợp chính sách kinh tế vĩ mô và tầm quan trọng của sự phối hợp cũng được thể hiện khá rõ nét trong Nghị quyết 11/NQ-CP. Chính sách tài khóa - tiền tệ giai đoạn này được thực hiện theo hướng thắt chặt thông qua các biện pháp: Tăng lãi suất cơ bản, quy định trần lãi suất huy động, tăng dự trữ bắt buộc, tăng lãi suất chiết khấu, tái cấp vốn; tăng tỷ giá; hạn chế tăng trưởng tín dụng và cung tiền; cắt giảm đầu tư, tiết kiệm 10% chi tiêu.




Mặc dù phối hợp chính sách tài khóa - tiền tệ được tăng cường nhằm ứng phó với lạm phát, tuy nhiên, trong giai đoạn này, tốc độ lạm phát vẫn ở mức khá cao, đồng thời tác động của chính sách tài khóa - tiền tệ nới lỏng đã làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế.




Tốc độ tăng GDP đã giảm từ mức 6,24% của năm 2011 xuống còn 5,25% vào năm 2012 trong khi một số lĩnh vực sản xuất có dấu hiệu suy giảm, tăng chậm lại và có nguy cơ nền kinh tế rơi vào thiểu phát. Thực tế này đã buộc chính sách tài khóa - tiền tệ chuyển sang hướng ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong các năm tiếp theo.




b) Thời kỳ 2012 - 2015: Ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ doanh nghiệp



Để tăng cường công tác phối hợp, Bộ Tài chính và NHNN đã ký kết Quy chế phối hợp công tác và trao đổi thông tin (ngày 29/2/2012). Quyết định số 1317/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án cải cách cơ chế phối hợp trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô đã được ban hành ngày 6/8/2013 và sau đó, ngày 2/12/2014, các cơ quan gồm Bộ Kế hoạch và Đầu tư, NHNN, Bộ Tài chính, Bộ Công thương đã ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô. 




Cùng với việc tạo lập khuôn khổ pháp lý cho cơ chế phối hợp vĩ mô, trên thực tế, CSTK và CSTT cũng từng bước được phối hợp nhịp nhàng trong giai đoạn 2012-2015. Theo đó, từ đầu năm 2012, trước tình hình tăng trưởng thấp, có dấu hiệu suy giảm kinh tế, hàng tồn kho cao, ngày 03/01/2012 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP đưa ra các giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012.




Các giải pháp chủ yếu của Nghị quyết 01 trong lĩnh vực kinh tế tài chính bao gồm: Tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Cụ thể là phải thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng, linh hoạt; tiếp tục thực hiện CSTK chặt chẽ, hiệu quả; tăng cường kiểm soát thị trường, giá cả, tổ chức tốt thị trường trong nước; khuyến khích xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu, hạn chế nhập siêu. 




Việc thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP đã giúp nền kinh tế nước ta đạt được những kết quả tích cực bước đầu (lạm phát kiềm chế ở mức thấp; kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định; an sinh xã hội được bảo đảm). Tuy nhiên, sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn; sức mua của thị trường giảm; nền kinh tế tuy có tăng trưởng nhưng tốc độ tăng thấp hơn so với cùng kỳ năm 2011. Vì vậy, ngày 10/5/2012 Chính phủ tiếp tục ban hành Nghị quyết số 13 về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường. Theo đó, CSTK - CSTT đã được thực hiện theo hướng thận trọng.




Đồng thời, để hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh theo định hướng của Nghị quyết 02/NQ-CP, NHNN tiếp tục triển khai các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng tín dụng và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế trong những năm tiếp theo (2013-2015): (i) Tiếp tục hạ mặt bằng lãi suất tín dụng phù hợp với mức giảm của lạm phát; (ii) Có biện pháp hỗ trợ, đơn giản hóa thủ tục cho vay và (iii) Tăng tín dụng đối với khu vực nông nghiệp, nông thôn, doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ.




Chính sách thu tiếp tục được điều chỉnh theo hướng tăng cường tiềm lực tài chính cho doanh nghiệp thông qua việc giảm bớt nghĩa vụ thuế cho doanh nghiệp và người dân, tạo thêm nguồn lực cho doanh nghiệp tái đầu tư mở rộng sản xuất - kinh doanh. Cụ thể: (i) Thuế thu nhập doanh nghiệp đã giảm mức thuế suất phổ thông từ mức 25% xuống 22% từ ngày 01/01/2014 và theo mức 20% từ ngày 01/01/2016, áp dụng mức thuế suất 20% từ ngày 01/7/2013 đối với doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ; (ii) Thuế Thu nhập cá nhân đã nâng mức khởi điểm chịu thuế cho bản thân từ 4 triệu đồng/tháng lên 9 triệu đồng/tháng, nâng mức triết trừ gia cảnh cho người phụ thuộc từ mức 1,6 triệu đồng/tháng lên 3,6 triệu đồng/tháng; (iii) Thực hiện miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp, miễn thu thuỷ lợi phí,… 




Bên cạnh đó, chính sách chi ngân sách được điều hành chặt chẽ, thực hiện phân bổ có hiệu quả các nguồn lực, tiếp tục kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm chi NSNN; đồng thời đã thực hiện có kết quả quá trình tái cơ cấu đầu tư công theo định hướng đề ra. Tổng chi NSNN giai đoạn 2011-2015 đạt mức bình quân 27,78% GDP, cơ cấu chi ngân sách chuyển dịch theo hướng tăng chi cho con người. Tỷ trọng chi đầu tư trên tổng chi NSNN đã giảm từ 21,6% năm 2010 xuống còn 16,2% năm 2014 và dự kiến năm 2015 là 17,1%.




Tỷ trọng chi thường xuyên trên tổng chi NSNN giai đoạn 2011-2015 ở mức trung bình 64,8%, tăng gần 10% so với các giai đoạn trước (2006-2010 bình quân chiếm khoảng 54-55% tổng chi NSNN). Trong đó, đã chủ động bố trí NSNN ưu tiên đầu tư thực hiện cải cách tiền lương, chính sách an sinh xã hội và xóa đói giảm nghèo, nhất là đối với đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào ở các xã đặc biệt khó khăn miền núi vùng sâu, vùng xa... 




Nhìn chung, việc tăng cường phối hợp trong điều hành chính sách vĩ mô được chú trọng nhằm tăng cường tính thống nhất, hiệu lực, hiệu quả quản lý kinh tế vĩ mô, ứng phó kịp thời hiệu quả với các biến động kinh tế - xã hội trong và ngoài nước trong từng thời kỳ, thực hiện mục tiêu tái cấu trúc nền kinh tế, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, hướng đến phát triển bền vững.
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Kết quả của việc phối hợp CSTK - CSTT 2011 - 2015 đã đem lại môi trường kinh tế vĩ mô ổn định hơn, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp., nền kinh tế bắt đầu có những dấu hiệu phục hồi khả quan hơn. Phân tích GDP cho thấy xu hướng hồi phục tăng trưởng đã rõ nét hơn trong năm 2014-2015.




Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 6,68% trong năm 2015, cao nhất trong 5 năm trở lại đây. Các cân đối vĩ mô cũng khả quan hơn với lạm phát duy trì ở mức thấp nhất trong 14 năm (tăng 0,58% trong 11 tháng năm 2015), dự trữ ngoại hối tăng, lãi suất giảm. 




Bên cạnh những kết quả đạt được, hiệu quả của phối hợp CSTK - CSTT thời gian vừa qua còn có những hạn chế và thách thức: 




- Việc phối hợp CSTK và CSTT mới chỉ hướng đến việc giải quyết từng mục tiêu kinh tế vĩ mô ưu tiên trong từng thời điểm chứ chưa thực sự có sự phối hợp để giải quyết đồng bộ tất cả các mục tiêu vĩ mô. Chẳng hạn, khi có nguy cơ lạm phát cao, việc tập trung vào các giải pháp chống lạm phát bằng CSTK - CSTṬ thắt chặt đã khiến cho tốc độ tăng trưởng giảm.




Tuy nhiên, khi lạm phát vừa có dấu hiệu bị đẩy lùi, chính sách kích thích tăng trưởng theo hướng nới lỏng tài khóa - tiền tệ, kích cầu đầu tư, kích cầu tiêu dùng đã được áp dụng triệt để, khiến lạm phát bùng phát trở lại. Chu trình này đã lặp đi lặp lại nhiều lần trong giai đoạn 2008-2013, khiến cho môi trường kinh tế vĩ mô kém ổn định, gây khó khăn cho các doanh nghiệp trong việc lập và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. 




- Chưa xây dựng được cơ sở khoa học trong việc quyết định lựa chọn CSTT hay CSTK là công cụ sẽ phát huy được tác động nhiều nhất đến tổng cầu/ hoặc liều lượng tác động của từng công cụ đến tổng cầu bao nhiêu là hợp lý trong từng tình hình kinh tế cụ thể, nhất là trong bối cảnh suy thoái kinh tế hoặc lạm phát. 


- Về cơ chế phối hợp, Việt Nam đã có Hội đồng Tư vấn Chính sách tài chính, tiền tệ song cơ quan này mới chỉ dừng lại ở chức năng tư vấn, tham khảo mà chưa có quyền quyết định cũng như chịu trách nhiệm về chính sách; Chưa có một tổ chức chuyên ngành theo dõi, điều phối, đánh giá việc phối hợp, thiếu một hệ thống công cụ đánh giá tổng hợp chính sách cũng như chế tài đủ mạnh để xử lý việc vi phạm trong phối hợp quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô. 




3.4.3.2. Định hướng phối hợp CSTK và CSTT giai đoạn 2016 - 2020



a) Dự báo bối cảnh phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016 - 2020 



Trong giai đoạn 5 năm (2016 - 2020), kinh tế thế giới và khu vực dự báo phục hồi chậm, không đồng đều và còn nhiều khó khăn. Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương vẫn là trung tâm phát triển năng động của kinh tế thế giới. Trong nước, quá trình cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng đã đạt được các kết quả bước đầu, kinh tế dần lấy lại được đà tăng trưởng và phục hồi, các cân đối vĩ mô ổn định hơn, lạm phát được kiềm chế.




Tuy nhiên, bối cảnh trong nước cũng còn bộc lộ một số điểm bất lợi. Bên cạnh đó, việc thực hiện các Hiệp định thương mại tự do đã có và tham gia các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, cùng với việc hình thành Cộng đồng ASEAN mở ra nhiều cơ hội thuận lợi cho phát triển nhưng cũng đặt ra không ít thách thức trong kiểm soát dòng vốn, ổn định kinh tế vĩ mô.




Chiến lược tài chính đến năm 2020 đã đặt ra mục tiêu xây dựng nền tài chính quốc gia lành mạnh, đảm bảo giữ vững an ninh tài chính, ổn định kinh tế vĩ mô, tài chính - tiền tệ, tạo điều kiện thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và tái cấu trúc nền kinh tế.




Theo đó, mục tiêu tổng thu từ thuế và phí giai đoạn 2016 - 2020 là 21 - 22% GDP; trong đó thu nội địa (không kể thu từ dầu thô) đến năm 2020 đạt trên 80% tổng thu ngân sách nhà nước (năm 2015 đặt ra mục tiêu đạt 70%).




Đảm bảo an ninh, an toàn tài chính quốc gia; cân đối ngân sách tích cực, giảm dần tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước; duy trì dư nợ Chính phủ và nợ quốc gia trong giới hạn an toàn; tăng cường dự trữ Nhà nước đáp ứng kịp thời các nhu cầu đột xuất của nền kinh tế. Trong đó, giảm mức bội chi NSNN xuống dưới 4% GDP trong giai đoạn 2016-2020. Nợ công (bao gồm nợ Chính phủ, nợ được Chính phủ bảo lãnh và nợ chính quyền địa phương) đến năm 2020 không quá 65% GDP; dư nợ nước ngoài quốc gia không quá 50% GDP; dư nợ Chính phủ không quá 55% GDP.




b) Định hướng phối hợp CSTK và CSTT



Một là, Nên có sự phối hợp CSTK và CSTT trong việc xác định mục tiêu kinh tế vĩ mô ưu tiên trong từng thời kỳ và phải tuân thủ điều phối chung cho mục tiêu đó.




Trong giai đoạn tới, trên cơ sở thực trạng và diễn biến của kinh tế trong nước cũng như quốc tế, cần xác định rõ mục tiêu kinh tế vĩ mô là: Tập trung tạo dựng môi trường kinh tế vĩ mô ổn định, trong đó chú ý đến các vấn đề về lạm phát và các cân đối vĩ mô, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển thay vì mục tiêu hướng tới tăng trưởng nhanh như giai đoạn trước đây.




Theo đó, Bộ Tài chính và NHNN nên có sự phối hợp trong việc xác định mục tiêu vĩ mô ưu tiên trong từng thời kỳ và phải tuân thủ điều phối chung cho mục tiêu đó. Đồng thời, Chính phủ nên xem xét đến việc chuyển đổi khung mục tiêu chính sách theo hướng thực hiện chính sách mục tiêu lạm phát linh hoạt - mục tiêu lạm phát linh hoạt nhằm hướng hai chính sách vào mục tiêu chung.




Trên cơ sở các mục tiêu chung, NHNN và Bộ Tài chính sẽ cùng tham gia xác định khung mục tiêu chính sách cho giai đoạn trung hạn, tạo thế chủ động và linh hoạt trong quá trình phối hợp để đạt mục tiêu, xây dựng kế hoạch tài chính - tiền tệ tổng thể cho từng năm, trong đó các vấn đề về bội chi ngân sách, đầu tư công, hiệu quả đầu tư cần phải được tính toán và xem xét cụ thể trên các vấn đề có liên quan tới CSTT như tổng phương tiện thanh toán, tăng trưởng tín dụng... để đảm bảo việc thực thi 2 chính sách được đồng bộ và hiệu quả. 




Hai là, Phải có nhất quán giữa các mục tiêu chính sách ngắn hạn và dài hạn trong phối hợp CSTK - CSTT. Về ngắn hạn, CSTK - CSTT cần phối hợp chặt chẽ nhằm đạt được mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát ở mức dưới một con số và hỗ trợ tăng trưởng, đồng thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Về dài hạn, CSTK phải hướng tới việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội, hỗ trợ tăng trưởng bền vững.




Thu chi ngân sách và tín dụng nhà nước phải gắn chặt với mục tiêu ổn định tiền tệ. CSTT phải kiên trì với mục tiêu ổn định lạm phát, vấn đề kiểm soát mức độ tăng giá cần phải được đặt lên hàng đầu không chỉ trong thời kỳ có lạm phát cao mà ngay cả thời kỳ lạm phát thấp nhằm tạo lập niềm tin cho thị trường, xây dựng môi trường kinh tế vĩ mô ổn định.




Theo đó, cần tính toán và kiểm soát được lượng cung tiền (tổng phương tiện thanh toán M2) trên cơ sở lạm phát mục tiêu, tốc độ tăng trưởng GDP và các yếu tố khác. Chủ động sử dụng các công cụ của CSTT để kiểm soát cung tiền, tiến tới chuyển từ kiểm soát M2 sang điều hành dựa vào mục tiêu trung gian khác là lãi suất. 




Ba là, Thiết lập hệ thống cung cấp thông tin, thực hiện minh bạch đối với các kỳ vọng chính sách cũng như trách nhiệm giải trình của các cơ quan hoạch định và thực thi chính sách.




Đối với CSTT, việc hoạch định và thực thi chính sách phải phải đảm bảo duy trì tính ổn định của kinh tế vĩ mô trong khuôn khổ điều tiết lãi suất thị trường theo hướng kiềm chế lạm phát, ổn định sức mua đồng tiền, kiểm soát tỷ giá, huy động vốn và cung cấp vốn cho thị trường; phát triển hệ thống ngân hàng tạo cơ sở thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh, bền vững qua đó tạo điều kiện tăng nguồn thu và huy động vốn để bù đắp thâm hụt cho ngân sách nhà nước.




Đối với CSTK, cần nỗ lực tập trung các khoản thu, chi ngân sách nhà nước nhằm đạt được mục tiêu ổn định nền kinh tế, phát triển nền kinh tế vĩ mô bền vững, xác lập cơ sở kinh tế cho việc thực thi CSTT có hiệu quả, kiểm soát lạm phát, giữ sức mua của đồng tiền ổn định và phát triển thị trường tiền tệ. 




Bốn là, Tiến tới thực hiện khuôn khổ CSTT lạm phát mục tiêu và nâng cao kỷ luật tài khóa. Với việc xác định mục tiêu phối hợp tài khóa - tiền tệ giai đoạn tới tập trung vào việc xây dựng môi trường kinh tế vĩ mô ổn định, thì việc áp dụng chính sách khuôn khổ lạm phát mục tiêu và nâng cao kỷ luật tài khóa là lựa chọn thích hợp đối với CSTK - CSTT của Việt Nam. 




Đối với điều kiện hiện nay của Việt Nam, để có thể áp dụng CSTT lạm phát mục tiêu trong tương lai cần phối hợp đồng bộ các nhóm giải pháp sau: (i) Nhóm giải pháp đổi mới thể chế: Xây dựng Luật NHTW Việt Nam thay thế Luật NHNN theo hướng đổi mới NHNN thành NHTW hiện đại; (ii) Nhóm giải pháp kỹ thuật: Hoàn thiện phương pháp xác định chỉ số lạm phát (CPI); (iii) Nhóm giải pháp hỗ trợ: Đẩy mạnh công tác truyền thông về lạm phát mục tiêu; nâng cao năng lực dự báo; phát triển và hoàn thiện thị trường tài chính; củng cố và phát triển hệ thống ngân hàng; nâng cao tính minh bạch của CSTT; phối hợp tốt giữa CSTK và CSTT; hoàn thiện cơ chế điều hành tỷ giá hối đoái theo hướng linh hoạt hơn. Đối với CSTK, cần tăng cường kỷ luật tài khóa, cải thiện tính minh bạch, công khai trong quy trình ngân sách, mở rộng hình thức và nội dung công khai; tăng cường trách nhiệm giải trình. 




Năm là, Phối hợp CSTK - CSTT phải tính đến sự phối hợp với các chính sách vĩ mô khác, đặc biệt giám sát thận trọng vĩ mô. Trong quá trình phối hợp CSTK và CSTT, cần xem xét và tính đến sự phối hợp với các chính sách khác, đặc biệt là các biện pháp giám sát thận vĩ mô thận trọng. Đây là vấn đề đặc biệt quan trọng và được quan tâm nhiều trong bối cảnh Việt Nam tham gia ngày càng nhiều vào các khu vực thương mại, các hiệp định thương mại tự do (Cộng đồng Kinh tế ASEAN, TPP, Việt Nam - EU...), nhằm hạn chế sự biến động của các dòng vốn vào - ra , đồng thời tạo sự ổn định tài chính trong nền kinh tế.


CHƯƠNG 4


THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH


4.1. Những vấn đề cơ bản về thị trường tài chính


4.1.1. Khái niệm



Trong nền kinh tế, đặc biệt là nền kinh tế thị trường, luôn xuất hiện hiện tượng thừa vốn tạm thời và thiếu vốn tạm thời. Tiêu chí đánh giá một chủ thể thừa hay thiếu vốn dựa trên tỷ suất sinh lời của vốn. Chủ thể sử dụng vốn hiệu quả thấp tương đối hoặc không có khả năng sử dụng vốn được xem là thừa vốn và có nhu cầu chuyển giao vốn cho chủ thể có khả năng sử dụng vốn đạt hiệu quả cao hơn. Ngược lại, chủ thể có hiệu quả sử dụng vốn cao tương đối được coi là thiếu vốn và có nhu cầu tiếp nhận nguồn vốn để gia tăng nguồn lực tài chính. Luồng vốn không vận động, hiệu quả sinh lợi của vốn sẽ thấp, nền kinh tế hoạt động kém hiệu quả. Chính vì lẽ đó, sự vận động vốn từ nơi thừa sang nơi thiếu là yêu cầu cho sự phát triển kinh tế. Nhà nước tạo điều kiện để sự vận động này được diễn ra một cách hiệu quả và tuân thủ quy luật của thị trường. 



Luồng vốn vận động thông qua hai kênh: Trực tiếp và gián tiếp.



Tài chính trực tiếp là kênh giao lưu vốn mà tại đó người thừa vốn trực tiếp chuyển giao quyền sử dụng vốn cho người thiếu vốn mà không thông qua các tổ chức tài chính trung gian. Kênh vận động này xuất hiện trong điều kiện nền kinh tế chưa phát triển, các tổ chức tài chính trung gian chưa lớn mạnh, kết quả là lượng vốn vận động ở mức độ nhất định.



Tài chính gián tiếp là kênh giao lưu vốn mà tại đó người thừa vốn và người thiếu vốn không trực tiếp chuyển giao quyền sử dụng vốn cho nhau, mối liên hệ giữa hai chủ thể này được thực hiện thông qua một chủ thể thứ ba, đó là các tổ chức tài chính trung gian. Đầu tiên chủ thể thừa vốn trao đổi vốn với các trung gian tài chính. Các trung gian tài chính tập trung các khoản vốn dư thừa (thậm chí là nhỏ lẻ) phân tán rộng trong xã hội để hình thành các quỹ tài chính. Lượng vốn được tập trung tại các trung gian tài chính trở thành nguồn lực tài chính mạnh và tài trợ cho các chủ thể thiếu vốn. Các trung gian tài chính đóng một lúc hai vai trò, vừa là chủ thể huy động vốn, vừa là chủ thể cung ứng vốn. Hoạt động của các trung gian tài chính có ý nghĩa quan trọng, giúp điều hòa vốn trong nền kinh tế.



Hình 3: Sơ đồ luân chuyển vốn






Sự vận động, chuyển giao vốn giữa các chủ thể trong nền kinh tế hình thành thị trường tài chính. Thị trường tài chính là nơi mua bán, trao đổi các khoản vốn nhằm đáp ứng nhu cầu khác nhau của các chủ thể trong nền kinh tế. Hay nói một cách khác thị trường tài chính là nơi cung, cầu nguồn tài chính gặp nhau và tại đó các tài sản tài chính được mua bán.


4.1.2. Hàng hóa của thị trường tài chính - Tài sản tài chính 



Hàng hóa được giao dịch, mua bán trên thị trường tài chính là các tài sản tài chính, hay còn được gọi là các công cụ tài chính. Hàng hóa thông thường của thị trường tài chính là các loại tiền tệ, tín phiếu kho bạc, thương phiếu, chứng chỉ tiền gửi ngân hàng, tín phiếu ngân hàng, trái phiếu, cổ phiếu,... Thị trường tài chính càng phát triển, số lượng và quy mô giao dịch các công cụ tài chính càng lớn và đa dạng. Ở chiều ngược lại, để thị trường tài chính phát triển cần tạo ra nhiều công cụ tài chính và môi trường để các công cụ tài chính được trao đổi, mua bán. Sự vận động của các công cụ tài chính là biểu hiện cho sự dịch chuyển luồng vốn.



4.1.3. Phân loại thị trường tài chính



4.1.3.1. Căn cứ vào phương thức huy động nguồn tài chính



a) Thị trường nợ



Thị trường nợ là thị trường mua bán các công cụ nợ. Công cụ nợ (trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi,...) là một loại giấy tờ có giá ghi nhận nghĩa vụ trả nợ của chủ thể phát hành đối với chủ thể nắm giữ tài sản tài chính này.



Thị trường nợ có một số đặc điểm sau:


- Hàng hóa giao dịch trên thị trường nợ có thời hạn nhất định. Thời hạn có thể là ngắn hạn, dài hạn.



- Hoạt động của thị trường nợ có mối liên hệ chặt chẽ với lãi suất ngân hàng.



b) Thị trường vốn cổ phần



Thị trường vốn cổ phần là thị trường mua bán các cổ phiếu. Cổ phiếu là giấy tờ có giá phản ánh phần vốn góp của chủ thể sở hữu tài sản tài chính đối với tổ chức phát hành. 



Thị trường vốn cổ phần có một số đặc điểm sau:


- Hàng hóa giao dịch trên thị trường không có kỳ hạn. 



- Hoạt động của thị trường vốn cổ phần gắn chặt với hiệu quả hoạt động của nền kinh tế và trực tiếp là hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty phát hành cổ phiếu.



4.1.3.2. Căn cứ vào sự luân chuyển các nguồn tài chính



a) Thị trường tài chính sơ cấp



Thị trường tài chính sơ cấp là thị trường phát hành lần đầu các tài sản tài chính để huy động nguồn lực tài chính cho chủ thể phát hành.



Thị trường tài chính sơ cấp có các đặc trưng cơ bản sau:


- Chủ thể thừa vốn và chủ thể thiếu vốn có thể giao dịch trực tiếp với nhau.



- Thị trường tài chính sơ cấp hoạt động theo những đợt phát hành, cho nên không có tính liên tục.



- Thị trường tài chính sơ cấp cung cấp hàng hóa cho thị trường tài chính thứ cấp.



b) Thị trường tài chính thứ cấp



Thị trường tài chính thứ cấp là thị trường giao dịch, mua bán các tài sản tài chính đã phát hành trên thị trường sơ cấp.



Thị trường tài chính thứ cấp có các đặc trưng cơ bản sau:


- Giao dịch trên thị trường tài chính thứ cấp mang tính gián tiếp. Chủ thể thừa vốn và thiếu vốn không trực tiếp giao dịch với nhau mà thông qua thị trường giao dịch giữa những người nắm giữ tài sản tài chính.



- Thị trường tài chính thứ cấp hoạt động có tính liên tục, không gián đoạn.



- Hàng hóa trao đổi trên thị trường tài chính thứ cấp là hàng hóa đã được tạo ra trên thị trường sơ cấp.



4.1.3.3. Căn cứ vào tính chất pháp lý




a) Thị trường tài chính chính thức



Thị trường tài chính chính thức thực hiện giao dịch các tài sản tài chính theo những nguyên tắc, quy chế được nhà nước quy định trong các văn bản pháp luật.



Thị trường tài chính chính thức có các đặc trưng sau:


- Thị trường tài chính chính thức hoạt động dựa trên các nguyên tắc, quy định của Nhà nước nên có tính chuẩn mực cao. 



- Chủ thể tham gia thị trường tài chính chính thức phải đáp ứng những điều kiện ràng buộc nhất định.



b) Thị trường tài chính phi chính thức



Thị trường tài chính phi chính thức thực hiện giao dịch các tài sản tài chính theo những nguyên tắc, quy chế không được nhà nước thống nhất quy định.



Thị trường tài chính phi chính thức có các đặc trưng sau:


- Thị trường tài chính phi chính thức hoạt động không dựa trên các nguyên tắc, quy định của Nhà nước nên có tính chuẩn mực thấp.



- Điều kiện để các chủ thể tham gia thị trường ít hơn, ít chặt chẽ hơn.



4.1.3.4. Căn cứ vào hàng hóa giao dịch trên thị trường



a) Thị trường tiền tệ



Thị trường tiền tệ là thị trường giao dịch, mua bán trao đổi các tài sản tài chính ngắn hạn.



b) Thị trường vốn



Thị trường vốn là thị trường giao dịch, mua bán trao đổi các tài sản tài chính dài hạn.



Việc phân loại thị trường tài chính như trên mang tính chất tương đối và nhằm mục đích để nghiên cứu sâu hơn, rõ ràng hơn về từng loại hình thị trường. Thực tế hoạt động thị trường tài chính cho thấy các loại hình thị trường tài chính có sự đan xen với nhau, ranh giới cũng như sự khác biệt giữa chúng rất mỏng và nhiều khi không cần thiết phải phân biệt. Tại tài liệu này chúng tôi dựa vào sự phân loại thông thường đó là căn cứ vào hàng hóa hay thời gian đáo hạn của tài sản tài chính giao dịch trên thị trường để nghiên cứu thị trường tài chính.     



4.1.4. Vai trò của thị trường tài chính



- Huy động nguồn lực tài chính nhàn rỗi để tài trợ cho các nhu cầu vốn



Vai trò này thường được coi là vai trò quan trọng nhất của thị trường tài chính và cũng phản ánh rõ nhất chức năng của loại thị trường này. Do sự khác biệt nhau về thu nhập, chi tiêu, tiết kiệm và năng lực sử dụng nguồn lực tài chính của các chủ thể trong xã hội làm xuất hiện tình trạng có những chủ thể dư thừa vốn hoặc tạm thời dư thừa vốn, trong khi đó có các chủ thể khác thiếu vốn, cần có vốn để phục vụ mục đích đầu tư sản xuất kinh doanh. Thị trường tài chính ra đời trên cơ sở nền tảng vừa thừa vốn, vừa thiếu vốn của các chủ thể trong nền kinh tế. Thị trường tài chính điều hòa vốn trong nền kinh tế thông qua sự dịch chuyển vốn từ nơi thừa vốn sang nơi thiếu vốn, từ các chủ thể có nguồn tài chính nhàn rỗi sang các chủ thể cần vốn để đầu tư. Thị trường tài chính càng phát triển luồng vốn vận động càng hiệu quả và trúng đích.



- Góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn tài chính



Ngoài tạo môi trường cho luồng vốn vận động, thị trường tài chính còn góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trên cả hai giác độ chủ thể thừa vốn và chủ thể thiếu vốn. 



Trước hết trên giác độ chủ thể thừa vốn. Các chủ thể thừa vốn có lượng vốn nhất định nhưng không có năng lực hoặc cơ hội đầu tư nguồn lực để sinh lợi như kỳ vọng. Các chủ thể này có nhu cầu chuyển giao nguồn tài chính cho chủ thể khác với mong muốn nhận được mức lợi ích cao hơn từ các chủ thể sử dụng vốn. Như vậy, từ chính người thừa vốn đã xuất hiện nhu cầu đầu tư với mong muốn đạt lợi ích cao hơn, và nhu cầu này nếu được đáp ứng (thông qua thị trường tài chính) thì các chủ thể thừa vốn sẽ có mức sinh lời cao hơn từ nguồn tài chính của mình. 



Xét trên khía cạnh của chủ thể thiếu vốn. Các chủ thể này có năng lực hoặc có cơ hội đầu tư với mức sinh lợi cao nhưng thiếu vốn. Họ có nhu cầu huy động vốn từ các chủ thể khác để tạo nguồn lực tài chính đủ lớn thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của mình. Các chủ thể thừa vốn trong nền kinh tế không nhận được bất kỳ lợi ích nào từ năng lực hay cơ hội đầu tư của mình nếu không được tài trợ vốn để biến các năng lực, cơ hội đầu tư thành hiện thực. Thật hợp lý khi nhu cầu vốn được đáp ứng bởi các chủ thể thừa vốn thông qua cơ chế hoạt động của thị trường tài chính. Nghĩa vụ trả giá cho các chủ thể cung ứng vốn buộc người sử dụng vốn phải tìm kiếm giải pháp sử dụng vốn hiệu quả để mức sinh lợi từ nguồn vốn huy động được cao hơn so với chi phí sử dụng vốn. Kết quả là chủ thể sử dụng vốn - người thiếu vốn vẫn có lợi hơn so với không huy động được nguồn vốn để tài trợ cho kế hoạch sản xuất kinh doanh của mình. 



Sự vận động luồng vốn từ nơi thừa vốn đến nơi thiếu vốn mang lại hiệu quả kép cho cả hai phía người cung vốn và người cầu vốn. Tổng thể nền kinh tế thu lợi từ chính lợi ích của hai chủ thể này. Do vậy, một nền kinh tế cụ thể sẽ đạt hiệu quả cao nếu tại đó thị trường tài chính vận hành tạo sự thuận lợi cho luồng vốn dịch chuyển. Ngược lại, những nhu cầu vốn không được đáp ứng sẽ cản trở sự phát triển của nền kinh tế do doanh nghiệp bị bỏ lỡ các cơ hội đầu tư với mức sinh lời kỳ vọng cao. 



- Góp phần thực thi chính sách tài chính, tiền tệ của Nhà nước


Nhà nước cũng là một chủ thể quan trọng của thị trường tài chính. Trong nền kinh tế thị trường Nhà nước tham gia thị trường tài chính chủ yếu để thực hiện vai trò quản lý, điều tiết nền kinh tế, hướng nền kinh tế phát triển theo chiến lược đề ra. Vai trò điều tiết nền kinh tế của Nhà nước thể hiện rõ nét thông qua hai chính sách: Chính sách tài chính và chính sách tiền tệ.



Thị trường tài chính ra đời và phát triển trở thành môi trường thuận lợi cho Nhà nước thực thi các chính sách tài chính, tiền tệ. Nhờ có thị trường tài chính các công cụ tài chính được Nhà nước sử dụng để can thiệp vào nền kinh tế như trái phiếu, tín phiếu kho bạc, ngoại hối,... được giao dịch, trao đổi từ đó tác động dẫn truyền đến nền kinh tế. Thị trường tài chính hoạt động càng hiệu quả các công cụ tài chính mà Nhà nước sử dụng càng dễ được thực hiện thành công, mục tiêu tác động vào nền kinh tế đạt được nhanh hơn, hiệu quả hơn. Tuy vậy, ở một giác độ khác, Nhà nước cũng là chủ thể quan trọng tạo hàng hóa để thúc đẩy thị trường tài chính phát triển. 



Khi nghiên cứu vai trò của thị trường tài chính cũng cần thấy rằng bên cạnh những vai trò tích cực cơ bản kể trên, trong những tình huống cụ thể thị trường tài chính có những tác động bất lợi đối với nền kinh tế. Những méo mó của thị trường tài chính như đầu cơ, hành vi trục lợi thông qua bán khống giấy tờ có giá,... hay như các thất bại của thị trường tài chính (khủng hoảng tài chính, sự rút lui quá nhanh của các luồng vốn,...) ảnh hưởng bất lợi đến nền kinh tế. Nhà nước cần có cơ chế giám sát, điều tiết để thị trường tài chính hoạt động hiệu quả, thúc đẩy nền kinh tế phát triển bền vững.  



4.2. Thị trường tiền tệ




4.2.1. Khái niệm và đặc điểm của thị trường tiền tệ



a) Khái niệm



Thị trường tiền tệ là một bộ phận của thị trường tài chính, giao dịch mua bán các công cụ tài chính ngắn hạn có thời hạn dưới 1 năm. Thị trường tiền tệ đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn của nền kinh tế.



b) Đặc điểm của thị trường tiền tệ



Thị trường tiền tệ có một số đặc điểm cơ bản sau:


- Hàng hóa giao dịch trên thị trường tiền tệ có thời gian đáo hạn dưới 1 năm và có tính lỏng cao. Rủi ro giao dịch trên thị trường tiền tệ cũng được đánh giá thấp hơn so với trên thị trường vốn.



- Hàng hóa giao dịch trên thị trường tiền tệ đa dạng và phong phú, ứng với mỗi hàng hóa được giao dịch là thị trường riêng biệt, như thị trường ngoại hối, thị trường tín phiếu kho bạc, thị trường cho vay ngắn hạn,... Tuy vậy, các thị trường này gắn kết với nhau tạo thành thị trường tiền tệ rộng lớn.



- Thị trường tiền tệ không có địa điểm giao dịch cụ thể về mặt địa lý. Quan hệ cung cầu được thực hiện thông qua mạng lưới các phương tiện giao dịch hiện đại mà về cơ bản người cung vốn và người có nhu cầu vốn không nhất thiết phải gặp nhau trực tiếp.



- Thị trường tiền tệ giao dịch các luồng vốn ngắn hạn nên có sự ổn định mang tính tương đối.



- Các tổ chức tín dụng đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động của thị trường tiền tệ. 



4.2.2. Hàng hóa của thị trường tiền tệ



Hàng hóa được giao dịch trên thị trường tiền tệ là các công cụ tài chính ngắn hạn. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, hàng hóa giao dịch tại thị trường tiền tệ ngày càng đa dạng, thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau nhằm giúp cho chủ thể có nhu cầu vốn gia tăng khả năng huy động nguồn tài chính phục vụ nhu cầu vốn ngắn hạn của mình. Về cơ bản thị trường tiền tệ giao dịch một số loại hàng hóa chủ yếu sau:


- Các loại tiền tệ



Hiểu theo nghĩa rộng, thị trường tiền tệ là thị trường giao dịch về tiền tệ. Hay nói cách khác là nơi giao dịch về các loại tiền. Các loại tiền được giao dịch bao gồm nội tệ, ngoại hối (ngoại tệ, vàng tiêu chuẩn quốc tế,...).



- Tín phiếu kho bạc



Tín phiếu kho bạc là loại giấy tờ có giá ghi nhận nợ ngắn hạn của Chính phủ đối với chủ thể nắm giữ tín phiếu và do KBNN phát hành. Mục tiêu chủ yếu của tín phiếu kho bạc là bù đắp thiếu hụt tạm thời của ngân sách nhà nước.



Tại Việt Nam, theo quy định hiện hành tín phiếu kho bạc có kỳ hạn chuẩn là 13 tuần, 26 tuần hoặc 52 tuần. Các kỳ hạn khác của tín phiếu kho bạc do Bộ Tài chính quyết định tùy theo nhu cầu sử dụng vốn và tình hình thị trường nhưng không vượt quá 52 tuần. Chủ thể phát hành tín phiếu là Bộ Tài chính; Bộ Tài chính ủy quyền cho KBNN tổ chức phát hành tín phiếu.



Theo Frederic S.Mishkin: “Tín phiếu kho bạc Hoa Kỳ là loại công cụ lỏng nhất trong tất cả các loại công cụ thị trường tiền tệ bởi vì chúng được mua bán ráo riết nhất. Chúng cũng là loại công cụ an toàn nhất trong tất cả các loại công cụ ở thị trường tiền tệ vì không có khả năng xảy ra sự vỡ nợ, tức là tình trạng trong đó bên phát hành công cụ vay nợ - trong trường hợp này là Chính phủ liên bang - không có khả năng thực hiện việc thanh toán lãi hoặc thanh toán toàn bộ số tiền của người sở hữu khi công cụ đó đến kỳ hạn thanh toán”
.  



- Thương phiếu



Thương phiếu là giấy tờ có giá ghi nhận lệnh yêu cầu thanh toán hoặc cam kết thanh toán không điều kiện một số tiền xác định trong một thời gian nhất định. Thương phiếu gồm hối phiếu và lệnh phiếu.



Hối phiếu là giấy tờ có giá do người ký phát lập, yêu cầu người bị ký phát thanh toán không điều kiện một số tiền xác định khi có yêu cầu hoặc vào một thời gian nhất định trong tương lai cho người thụ hưởng. Thực chất hối phiếu là một giấy đòi tiền.



Lệnh phiếu là giấy tờ có giá do người phát hành lập, cam kết thanh toán không điều kiện một số tiền xác định khi có yêu cầu hoặc vào một thời gian nhất định trong tương lai cho người thụ hưởng. Thực chất lệnh phiếu là một giấy cam kết thanh toán.



- Chứng chỉ tiền gửi ngân hàng



Chứng chỉ tiền gửi ngân hàng là công cụ vay nợ do các tổ chức tín dụng bán cho khách hàng để huy động vốn. Chứng chỉ tiền gửi ngân hàng thường không ghi danh. 



- Tín phiếu NHTW


Tín phiếu NHTW do NHTW phát hành, thực chất là giấy ghi nhận nợ ngắn hạn của NHTW đối với người nắm giữ tín phiếu. NHTW phát hành tín phiếu để tạo ra công cụ trên thị trường tiền tệ nhằm thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia.



4.2.3. Các chủ thể chính tham gia thị trường tiền tệ



a) NHTW


Trên thị trường tiền tệ chủ thể đặc biệt được nhắc tới đó là NHTW. NHTW tham gia thị trường tiền tệ không nhằm mục tiêu lợi nhuận mà để thực hiện vai trò quản lý nhà nước về tiền tệ. NHTW thực thi các chính sách nhằm ổn định giá trị đồng tiền, bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng và hệ thống các tổ chức tín dụng, bảo đảm sự an toàn, hiệu quả của hệ thống thanh toán quốc gia, và tạo môi trường để thị trường tiền tệ hoạt động năng động và hiệu quả. NHTW cũng thực thi vai trò là ngân hàng của các ngân hàng, là người cho vay cuối cùng trợ giúp cho các ngân hàng nhằm đảm bảo khả năng thanh khoản trước những tình huống bất lợi. NHTW cũng là chủ thể quan trọng tạo hàng hóa giao dịch trên thị trường tiền tệ như tín phiếu NHTW, cho vay tái cấp vốn, ngoại tệ, vàng tiêu chuẩn,.... Ở một khía cạnh khác, thị trường tiền tệ cũng chính là môi trường để NHTW thực thi thành công chính sách tiền tệ. Chính sự hoạt động năng động của thị trường tiền tệ tạo điều kiện thuận lợi cho các công cụ của chính sách tiền tệ (lãi suất, tỷ lệ dự trữ bắt buộc, nghiệp vụ thị trường mở,....) phát huy hiệu lực trong thực tiễn. 



Tại Việt Nam, NHNN đóng vai trò NHTW; thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối, phát hành tiền, ngân hàng của các tổ chức tín dụng và cung ứng dịch vụ tiền tệ cho Chính phủ. NHNN tham gia thị trường tiền tệ nhằm mục đích ổn định giá trị đồng tiền, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.


b) Các NHTM


NHTM là một loại hình tổ chức tài chính trung gian điển hình, đóng vai trò chủ chốt trên thị trường tiền tệ. NHTM thể hiện vai trò của mình trên thị trường tiền tệ thông qua hai nghiệp vụ chính là nhận tiền gửi và cấp tín dụng. Các NHTM là yếu tố quan trọng thúc đẩy luồng vốn luân chuyển hiệu quả. 



Nhận tiền gửi là nghiệp vụ nền tảng của NHTM. Các NHTM nhận tiền nhàn rỗi của tổ chức, cá nhân dưới hình thức tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu và các hình thức nhận tiền gửi khác với nguyên tắc có hoàn trả đầy đủ tiền gốc, lãi cho người gửi tiền theo thỏa thuận. Nhờ nghiệp vụ này các chủ thể thừa vốn có thêm kênh để đầu tư khoản tiền nhàn rỗi của mình và NHTM tập trung được nguồn lực tài chính đủ mạnh tài trợ cho các chủ thể thiếu vốn.



Nếu như nhận tiền gửi là quá trình tập trung vốn cho NHTM thì cấp tín dụng là quá trình sử dụng nguồn vốn đã tập trung được. Cấp tín dụng chính là việc các NHTM cho phép các tổ chức, cá nhân sử dụng một khoản tiền theo nguyên tắc có hoàn trả. Các nghiệp vụ cấp tín dụng thông thường là cho vay, chiết khấu, bao thanh toán, bảo lãnh ngân hàng. 



Cho vay là nghiệp vụ điển hình nhất của cấp tín dụng. Trong nghiệp vụ cho vay, ngân hàng thường mại giao hoặc cam kết giao cho khách hàng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích xác định trong một thời gian nhất định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi. 



Chiết khấu là việc NHTM mua có kỳ hạn hoặc mua có bảo lưu quyền truy đòi các công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác của người thụ hưởng trước khi đến hạn thanh toán.



Bao thanh toán là hình thức NHTM cấp tín dụng cho bên bán hàng hoặc bên mua hàng thông qua việc mua lại có bảo lưu quyền truy đòi các khoản phải thu hoặc các khoản phải trả phát sinh từ việc mua, bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo hợp đồng mua, bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.



Bảo lãnh ngân hàng là hình thức cấp tín dụng, theo đó NHTM cam kết với bên nhận bảo lãnh về việc NHTM sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho khách hàng khi khách hàng không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ đã cam kết; khách hàng phải nhận nợ và hoàn trả cho NHTM theo thỏa thuận.



c) KBNN


KBNN tham gia thị trường tiền tệ chủ yếu để vay nợ bù đắp sự thiếu hụt tạm thời của ngân sách nhà nước. Công cụ được thực hiện là tín phiếu kho bạc. Thông qua việc phát hành công cụ nợ và thực hiện nghĩa vụ trả nợ KBNN đã góp phần quan trọng tạo hàng hóa giao dịch trên thị trường tiền tệ. Thị trường tín phiếu kho bạc là một bộ phận lớn của thị trường tiền tệ. Sự đa dạng và phong phú của hàng hóa trên thị trường tiền tệ (có sự góp phần của tín phiếu kho bạc) tạo điều kiện thuận lợi cho NHTW thực thi chính sách tiền tệ.


d) Người đầu tư



Các nhà đầu tư trên thị trường tiền tệ có thể là tổ chức (NHTM, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội,...) hay là các cá nhân. Mục đích của các nhà đầu tư là duy trì khả năng thanh toán, cho vay các khoản tiền nhàn rỗi, đầu tư vào các tài sản tài chính để thu lợi. Xét về số lượng thì người đầu tư chiếm phần đa số và là yếu tố quan trọng tạo sự năng động cho thị trường tiền tệ. 


e) Người môi giới



Thị trường tiền tệ hoạt động sôi động và đạt hiệu quả cao nhờ sự xuất hiện của người môi giới. Người môi giới giúp chủ thể cung vốn và chủ thể cầu vốn gặp nhau và được hưởng phí môi giới. Chức năng chính của người môi giới là cung cấp thông tin cho các chủ thể tham gia thị trường. Nhà nước ban hành các quy định đảm bảo nguyên tắc cung cấp thông tin môi giới và có thể gắn với các loại hình thị trường cụ thể. Thông thường các nhà môi giới phải thông tin về giao dịch được môi giới cho khách hàng đầy đủ, chính xác; không được cung cấp thông tin sai lệch hoặc can thiệp nhằm làm sai lệch thông tin dẫn đến khách hàng đánh giá không chính xác về giao dịch được môi giới. Các nguyên tắc về cung cấp thông tin được coi trọng nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của khách hàng.



4.2.4. Cấu trúc thị trường tiền tệ và các hoạt động giao dịch



Thị trường tiền tệ rộng lớn với nhiều loại tài sản tài chính được giao dịch, mua bán. Ứng với mỗi loại hàng hóa là một loại hình thị trường. Thị trường tiền tệ có cấu trúc phức tạp với nhiều thị trường khác nhau có mối quan hệ mật thiết ảnh hưởng và chi phối nhau. Tại đây, tài liệu giới thiệu 3 loại hình thị trường tiền tệ điển hình.



a) Thị trường tiền gửi và cho vay ngắn hạn


* Khái niệm



Thị trường tiền gửi và cho vay là thị trường giao dịch tiền tệ giữa các tổ chức tín dụng với các tổ chức, cá nhân trong xã hội. Thị trường tiền gửi và cho vay còn được gọi là thị trường tiền tệ 1. Thị trường tiền tệ 1 có phạm vi hoạt động rộng lớn, liên quan đến số lượng lớn người tham gia. Thị trường tiền gửi và cho vay là cơ sở để triển khai các nghiệp vụ trên các loại hình thị trường tài chính khác.



* Các chủ thể chính



Tham gia vào thị trường tiền tệ 1 có hai chủ thể chính: Các tổ chức tín dụng và các tổ chức, cá nhân.



- Tổ chức tín dụng


Tổ chức tín dụng là doanh nghiệp thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động ngân hàng, đó là nhận tiền gửi, cấp tín dụng, và cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản. 



Tổ chức tín dụng bao gồm ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, và các loại hình tổ chức tín dụng khác.



Ngân hàng là loại hình tổ chức tín dụng có thể được thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng. 



Tổ chức tín dụng phi ngân hàng là loại hình tổ chức tín dụng được thực hiện một hoặc một số hoạt động ngân hàng, trừ các hoạt động nhận tiền gửi của cá nhân và cung ứng các dịch vụ thanh toán qua tài khoản của khách hàng. Tổ chức tín dụng phi ngân hàng bao gồm công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính và các tổ chức tín dụng phi ngân hàng khác. 



- Tổ chức và cá nhân


Tổ chức và cá nhân trong xã hội tham gia thị trường tiền gửi và cho vay trên cả hai giác độ người có tiền nhàn rỗi và người có nhu cầu vốn để đầu tư.



Nhờ có hoạt động của thị trường 1 mà một lượng lớn nguồn tài lực nhàn rỗi được tích tụ, tập trung vào các tổ chức tín dụng, tạo điều kiện để các tổ chức tín dụng thực hiện tài trợ cho các chủ thể thiếu vốn.



* Các bộ phận của thị trường tiền gửi và cho vay ngắn hạn 



- Thị trường tiền gửi ngắn hạn



Thị trường tiền gửi ngắn hạn là thị trường các tổ chức tín dụng huy động vốn ngắn hạn từ các chủ thể trong xã hội. Các tổ chức tín dụng, đặc biệt là các NHTM thực hiện huy động lượng tiền nhàn rỗi trong dân chúng thông qua nhiều công cụ khác nhau. Các công cụ điển hình được các tổ chức tín dụng huy động vốn là tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi,…



Tiền gửi không kỳ hạn là loại tiền gửi mà người gửi tiền có thể rút ra bất kỳ lúc nào theo nhu cầu của chủ thể gửi tiền. Mục tiêu chính của tiền gửi không kỳ hạn là để thanh toán.



Tiền gửi có kỳ hạn là loại tiền gửi có sự thỏa thuận trước giữa người gửi tiền với tổ chức tín dụng về thời gian rút tiền. Về nguyên tắc người gửi tiền chỉ được rút tiền khi đến hạn, nhưng trên thực tế người gửi tiền vẫn có thể rút tiền trước hạn nhưng mức lãi suất được hưởng thấp hơn so với rút đúng hạn.



Chứng chỉ tiền gửi là các loại giấy tờ có giá, là bằng chứng xác nhận nghĩa vụ trả nợ giữa tổ chức tín dụng phát hành với người mua giấy tờ có giá trong một thời hạn nhất định, điều kiện trả lãi và các điều kiện khác.



Tham gia thị trường tiền gửi có nhiều tổ chức tín dụng và tổ chức, cá nhân gửi tiền. Để huy động được tiền từ dân chúng các tổ chức tín dụng cạnh tranh với nhau thông qua công cụ giá và chất lượng dịch vụ.



Giá của khoản tiền gửi chính là lãi suất huy động. Chủ thể gửi tiền, đặc biệt là các cá nhân rất nhạy cảm với giá. Cho nên, trong bối cảnh thị trường tiền gửi hoạt động cạnh tranh, mức giá được các tổ chức tín dụng áp dụng không có sự khác biệt nhiều.



Để huy động được đủ nguồn lực tài chính các tổ chức tín dụng áp dụng nhiều biện pháp cải thiện chất lượng phục vụ khách hàng. Các yếu tố được các tổ chức tín dụng đặc biệt quan tâm đó là uy tín, chất lượng phục vụ, sự an toàn trong giao dịch, địa điểm giao dịch thuận lợi, tính chuyên nghiệp của đội ngũ nhân viên ngân hàng. 



- Thị trường cho vay ngắn hạn



Thị trường cho vay gắn kết chặt chẽ với thị trường tiền gửi. Thị trường cho vay được xem là “đầu ra” của thị trường tiền gửi, tác động đến thị trường tiền gửi. Các tổ chức tín dụng thực hiện cho vay ngắn hạn thông qua nhiều phương thức khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Các phương thức cho vay chủ yếu được áp dụng như sau.



- Cho vay từng lần: Mỗi lần vay vốn khách hàng và tổ chức tín dụng thực hiện thủ tục vay vốn cần thiết và ký kết hợp đồng tín dụng.



- Cho vay theo hạn mức tín dụng: Tổ chức tín dụng và khách hàng xác định và thoả thuận một hạn mức tín dụng duy trì trong một khoảng thời gian nhất định.



- Cho vay trả góp: Khi vay vốn, tổ chức tín dụng và khách hàng xác định và thoả thuận số lãi vốn vay phải trả cộng với số nợ gốc được chia ra để trả nợ theo nhiều kỳ hạn trong thời hạn cho vay.



- Cho vay theo hạn mức tín dụng dự phòng: Tổ chức tín dụng cam kết đảm bảo sẵn sàng cho khách hàng vay vốn trong phạm vi hạn mức tín dụng nhất định. Tổ chức tín dụng và khách hàng thoả thuận thời hạn hiệu lực của hạn mức tín dụng dự phòng, mức phí trả cho hạn mức tín dụng dự phòng.



- Cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng: Tổ chức tín dụng chấp thuận cho khách hàng được sử dụng số vốn vay trong phạm vi hạn mức tín dụng để thanh toán tiền mua hàng hoá, dịch vụ và rút tiền mặt tại máy rút tiền tự động hoặc điểm ứng tiền mặt là đại lý của tổ chức tín dụng. 



- Cho vay theo hạn mức thấu chi: Là việc cho vay mà tổ chức tín dụng thoả thuận bằng văn bản chấp thuận cho khách hàng chi vượt số tiền có trên tài khoản thanh toán của khách hàng.



Các tổ chức tín dụng cạnh tranh nhau để mở rộng quy mô tín dụng và cơ sở khách hàng. Tuy mở rộng quy mô cho vay các tổ chức tín dụng vẫn đặc biệt chú trọng đến chất lượng cho vay, tức là tìm kiếm dự án tốt, khách hàng tốt để cho vay. Cũng giống như nghiệp vụ huy động vốn, trong nghiệp vụ cho vay các tổ chức tín dụng bên cạnh cạnh tranh với nhau thông qua giá còn cạnh tranh thông qua chất lượng cho vay. Sự không ngừng cải tiến chất lượng dịch vụ làm các tổ chức tín dụng gần, sát với khách hàng và góp phần thúc đẩy thị trường cho vay phát triển.



b) Thị trường liên ngân hàng


* Khái niệm



Thị trường liên ngân hàng về thực chất cũng là thị trường vay và cho vay, nhưng chủ thể tham gia thị trường là các tổ chức tín dụng. Thị trường liên ngân hàng còn được gọi là thị trường tiền tệ 2. 



Trong quá trình kinh doanh và tại những thời điểm nhất định các tổ chức tín dụng bị thiếu vốn tạm thời ảnh hưởng đến tính thanh khoản, khả năng cung vốn, trong khi đó nhiều tổ chức tín dụng khác lại dư thừa vốn. Giao dịch cho vay và đi vay trên thị trường liên ngân hàng giúp cho các tổ chức tín dụng điều hòa lượng vốn kinh doanh. Mục tiêu chính của thị trường liên ngân hàng là giúp các tổ chức tín dụng bù đắp thiếu hụt tạm thời dự trữ bắt buộc, đảm bảo khả năng chi trả và cân đối vốn trong ngắn hạn. Do khối lượng giao dịch giữa các tổ chức tín dụng lớn cho nên thị trường tiền tệ 2 được xem là thị trường bán buôn. Các tổ chức tín dụng đạt chuẩn theo quy định mới được phép tham gia thị trường nên thị trường tiền tệ 2 có mức độ rủi ro thấp và được kiểm soát chặt chẽ. Hoạt động của thị trường tiền tệ 2 thể hiện sự liên kết giữa các tổ chức tín dụng, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong khối các tổ chức tín dụng và tạo tính thanh khoản tốt cho thị trường tài chính - tiền tệ. 



* Chủ thể tham gia thị trường liên ngân hàng



Chủ thể tham gia thị trường liên ngân hàng là các tổ chức tín dụng. Tuy vậy, chỉ các tổ chức tín dụng đáp ứng những điều kiện nhất định mới được phép tham gia thị trường tiền tệ. 



Theo quy định hiện thời của Việt Nam (Thông tư số 21/2012/TT-NHNN ngày 18/6/2012 của NHNN), các tổ chức tín dụng được thực hiện giao dịch cho vay, đi vay với các tổ chức tín dụng khác khi đáp ứng các điều kiện:



- Có cơ sở hạ tầng kỹ thuật (máy móc, thiết bị, chương trình phần mềm,...) đáp ứng được yêu cầu giao dịch trên thị trường tiền tệ, đảm bảo cập nhật dữ liệu giao dịch đầy đủ, chính xác, kịp thời đối với từng giao dịch của tổ chức tín dụng với khách hàng;



- Có đội ngũ cán bộ đủ trình độ, năng lực chuyên môn để thực hiện các giao dịch;



- Có quy định nội bộ về quy trình nghiệp vụ, quy trình quản lý rủi ro đối với các hoạt động cho vay, đi vay (bao gồm quy định về đánh giá tín nhiệm khách hàng, quy trình xác định hạn mức cho vay, quy trình thực hiện giao dịch cho vay, đi vay áp dụng đối với từng hình thức thực hiện giao dịch cụ thể);



- Không bị NHNN áp dụng biện pháp hạn chế, đình chỉ, tạm đình chỉ việc thực hiện hoạt động cho vay, đi vay trên thị trường liên ngân hàng tại thời điểm thực hiện giao dịch.



- Các tổ chức tín dụng thực hiện giao dịch đi vay không được có các khoản nợ quá hạn từ 10 ngày trở lên đối với các giao dịch liên ngân hàng tại thời điểm thực hiện giao dịch.



c) Thị trường ngoại hối


* Khái niệm



Ngoại hối là một khái niệm rộng, bao gồm ngoại tệ, các phương tiện thanh toán bằng ngoại tệ, các loại giấy tờ có giá bằng ngoại tệ, vàng thuộc dự trữ ngoại hối quốc gia,… Ngoại tệ chiếm đa số trong các giao dịch ngoại hối và phản ánh rõ bản chất của ngoại hối, nên khi đề cập đến ngoại hối người ta thường lấy ngoại tệ làm đối tượng nghiên cứu. Xét trên giác độ của nền kinh tế Việt Nam, ngoại tệ là đồng tiền của quốc gia khác hoặc đồng tiền chung châu Âu và đồng tiền chung khác được sử dụng trong thanh toán quốc tế và khu vực. 



Thị trường ngoại hối là thị trường thực hiện các giao dịch, mua bán ngoại tệ. Quan hệ tương quan về cung cầu ngoại tệ trên thị trường ngoại hối hình thành tỷ giá hối đoái. Nói một cách khác tỷ giá hối đoái là giá giao dịch của các loại tiền tệ được giao dịch trên thị trường ngoại hối.



Thị trường ngoại hối ra đời và phát triển chủ yếu gắn liền với sự phát triển của các hoạt động kinh tế đối ngoại. Ví dụ, một doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa và thu về một lượng ngoại tệ nhất định. Doanh nghiệp có nhu cầu chuyển số ngoại tệ này thành bản tệ để thực hiện các khoản thanh toán nội địa, như vậy hình thành cung ngoại tệ. Trong khi đó một doanh nghiệp khác đang có nhu cầu nhập khẩu máy móc thiết bị nước ngoài để phục vụ sản xuất kinh doanh. Doanh nghiệp này thiếu ngoại tệ và cần mua ngoại tệ để thanh toán cho nhà xuất khẩu, như vậy hình thành cầu ngoại tệ. Cung và cầu ngoại tệ được đáp ứng trên thị trường ngoại tệ. Nhu cầu giao dịch giữa các chủ thể thừa ngoại tệ và thiếu ngoại tệ tạo điều kiện cho sự ra đời và thúc đẩy thị trường ngoại hối phát triển.



* Đặc điểm thị trường ngoại hối



Thị trường ngoại hối có các đặc điểm chủ yếu sau:


- Thị trường ngoại hối mang tính chất toàn cầu


Thị trường ngoại hối trước tiên hình thành tại một quốc gia cụ thể. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, thị trường ngoại hối của các nước kết nối với nhau, tạo thành một chỉnh thể thị trường mang tính chất toàn cầu. Sự biến động tại một thị trường quốc gia cụ thể tác động đến thị trường của các quốc gia khác và ảnh hưởng đến nền kinh tế thế giới ở mức độ nhất định. Trong quá trình phát triển, thị trường ngoại hối của một số quốc gia lớn mạnh trở thành trung tâm giao dịch ngoại hối của thế giới, có thể kể đến như thị trường ngoại hối London, New York, Tokyo, Singapo, và Frankfurt. 



- Thị trường ngoại hối hoạt động liên tục


Thị trường ngoại hối hoạt động liên tục do thị trường ngoại hối của các quốc gia, các trung tâm giao dịch ngoại hối kết nối với nhau. Khi thị trường ngoại hối này đóng cửa thì các thị trường ngoại hối khác mở cửa, tạo sự hoạt động liên tục, không ngừng. Thị trường ngoại hối hoạt động được liên tục là do có sự hỗ trợ của công nghệ thông tin. Công nghệ thông tin càng phát triển càng tạo điều kiện cho thị trường ngoại hối hoạt động năng động và hiệu quả.



- Thị trường ngoại hối có tính cạnh tranh cao. 



Cạnh tranh trên thị trường ngoại hối gần mang tính hoàn hảo với nhiều chủ thể tham gia mua và bán ngoại tệ. Giá cả biến động không ngừng theo quy luật cung cầu của thị trường. Khối lượng giao dịch trên thị trường ngoại hối toàn cầu là rất lớn. Theo thống kê của Ngân hàng Thanh toán quốc tế (Bank for International Settlements), trong tháng 4 năm 2016, trung bình mỗi ngày doanh số giao dịch ngoại hối toàn cầu thuần lên tới 5.088 tỷ USD, trong đó USD được giao dịch mua bán với khối lượng nhiều nhất 4.458 tỷ USD, tiếp đến là EUR: 1.591 tỷ USD, JPY: 1.097 tỷ USD. Tỷ giá khác biệt không đáng kể giữa các thị trường do các nhà đầu tư chênh lệch giá hoạt động liên tục khiến các mức giá luôn có xu hướng xích lại gần nhau. 



- Thị trường ngoại hối có tính nhạy cảm cao


Thị trường ngoại hối giao dịch mua bán các loại tiền tệ nên nhạy cảm với những biến động về kinh tế, chính trị, tâm lý,… đặc biệt là các sự kiện kinh tế- chính trị của các nền kinh tế lớn hay các vấn đề mang tính toàn cầu.



* Một số nghiệp vụ giao dịch ngoại hối cơ bản



- Giao dịch ngoại hối giao ngay (Spot)



Giao dịch ngoại hối giao ngay là nghiệp vụ mua bán ngoại tệ trên cơ sở tỷ giá được xác định tại thời điểm giao dịch, ngày giá trị là trong vòng hai ngày làm việc kể từ ngày cam kết mua bán.



Ngày giá trị là khoảng thời gian thực hiện chuyển tiền theo hợp đồng đã ký kết. Có 3 loại ngày giá trị sau:


T + 0: Thanh toán luôn trong ngày giao dịch.



T + 1: Thanh toán sau một (01) ngày làm việc.



T + 2: Thanh toán sau hai (02) ngày làm việc.



- Giao dịch ngoại hối có kỳ hạn (Forward)



Giao dịch ngoại hối có kỳ hạn là nghiệp vụ mua bán ngoại tệ trong đó hai bên cam kết mua bán với nhau một lượng ngoại tệ nhất định theo một tỷ giá được xác định tại thời điểm giao dịch và việc thanh toán sẽ được thực hiện ở một thời điểm trong tương lai.



Ví dụ. 



Ngày 01/10/X doanh nghiệp A ký hợp đồng mua 1 triệu USD với một NHTM. Tỷ giá được xác định tại thời điểm ký hợp đồng là 1 USD = 22.000 VND. Thời điểm thanh toán là ngày 01/12/X. Như vậy, ngày 01/12/X doanh nghiệp A trả cho ngân hàng 22 tỷ VND và nhận về 1 triệu USD.



Mục đích chính của doanh nghiệp khi thực hiện việc ký hợp đồng kỳ hạn mua bán ngoại tệ với ngân hàng là nhằm phòng ngừa rủi ro tỷ giá. Giả sử, tại ngày 01/12/X tỷ giá hối đoái giao ngay là 1 USD = 22.500 VND, thì doanh nghiệp A vẫn chỉ phải thanh toán cho ngân hàng 22 tỷ VND. Như vậy, sự biến động tỷ giá không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 



- Giao dịch hoán đổi (Swap)



Giao dịch hoán đổi là nghiệp vụ mua bán ngoại tệ bao gồm đồng thời hai giao dịch: Giao dịch mua và giao dịch bán cùng một lượng ngoại tệ nhất định, kỳ hạn thanh toán của hai giao dịch khác nhau, hai tỷ giá được xác định tại thời điểm ký kết hợp đồng mua bán ngoại tệ.



Ví dụ. Một doanh nghiệp hiện đang dư thừa 1 triệu USD tại thời điểm ngày 01/9/X, nhưng lại có nhu cầu sử dụng 1 triệu USD vào ngày 01/11/X. Doanh nghiệp có thể thực hiện nghiệp vụ Swap với việc ký kết hợp đồng mua bán ngoại tệ với ngân hàng nội dung như sau:


Ngày 01/9/X: Doanh nghiệp bán giao ngay cho ngân hàng 1 triệu USD, với tỷ giá 1 USD = 22.000 VND.



Ngày 01/11/X: Ngân hàng bán cho doanh nghiệp 1 triệu USD, với tỷ giá 1 USD = 22.090 VND.



- Giao dịch hợp đồng tương lai (Future)



Giao dịch hợp đồng tương lai là nghiệp vụ mua bán ngoại tệ trên thị trường được quy chuẩn về số lượng, loại tiền tệ được giao dịch. Trong hợp đồng tiền tệ tương lai hai bên cam kết mua bán một lượng tiền tệ nhất định, tỷ giá được ấn định tại thời điểm ký kết hợp đồng, thời gian giao nhận được ấn định theo quy định của từng thị trường cụ thể.



- Giao dịch hợp đồng quyền chọn (Options)



Hợp đồng quyền chọn là hợp đồng cho phép người nắm giữ (người mua hợp đồng) có quyền mua hoặc bán (nhưng không bắt buộc) một lượng tiền tệ nhất định với giá ấn định vào hoặc tới một ngày trong tương lai được xác định trong hợp đồng.



Ví dụ. Ngày 01/6/X doanh nghiệp ký hợp đồng quyền chọn mua 1 triệu USD với ngân hàng cho đến ngày 01/9/X. Tỷ giá được xác định là 1 USD = 22.000 VND. Từ thời điểm ngày 01/6/X đến ngày 01/9/X doanh nghiệp được quyền mua hoặc không mua 1 triệu USD theo tỷ giá đã ấn định. Để có được quyền này, doanh nghiệp phải trả phí cho ngân hàng.   



4.3. Thị trường vốn


4.3.1. Khái niệm và đặc điểm của thị trường vốn



a) Khái niệm



Thị trường vốn là thị trường giao dịch các nguồn tài chính dài hạn. Các công cụ tài chính được mua bán trên thị trường vốn có thời gian đáo hạn lớn hơn 1 năm. 



b) Đặc điểm của thị trường vốn



So với thị trường tiền tệ, thị trường vốn có một số đặc điểm sau.



- Hàng hóa giao dịch trên thị trường vốn (trái phiếu, cổ phiếu, các khoản cho vay dài hạn,…) có thời gian đáo hạn dài hơn 1 năm. 



- Mức độ rủi ro khi thực hiện giao dịch trên thị trường vốn cao hơn tương đối so với trên thị trường tiền tệ.



- Dòng vốn giao dịch trên thị trường vốn chủ yếu đưa vào sản xuất, kinh doanh nên những biến động của thị trường vốn được xem là tín hiệu phản ánh tình trạng phát triển của nền kinh tế.



4.3.2. Hàng hóa của thị trường vốn



a) Trái phiếu



Trái phiếu là giấy tờ có giá xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn nợ của tổ chức phát hành. 



Trái phiếu là công cụ tài chính có khối lượng giao dịch lớn trên thị trường vốn. Một số loại trái phiếu điển hình như sau:


- Trái phiếu Chính phủ là loại trái phiếu do Chính phủ phát hành nhằm huy động vốn cho ngân sách nhà nước hoặc huy động vốn cho chương trình, dự án đầu tư cụ thể thuộc phạm vi đầu tư của Nhà nước.



- Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh là loại trái phiếu do doanh nghiệp, tổ chức tài chính, tín dụng,… đáp ứng những điều kiện nhất định phát hành và được Chính phủ bảo lãnh thanh toán.



- Trái phiếu chính quyền địa phương là loại trái phiếu do chính quyền địa phương phát hành nhằm huy động vốn cho công trình, dự án đầu tư của địa phương.



- Trái phiếu doanh nghiệp là loại chứng khoán nợ do doanh nghiệp phát hành, xác nhận nghĩa vụ trả gốc, lãi, và các nghĩa vụ khác (nếu có) của doanh nghiệp đối với chủ sở hữu trái phiếu.



b) Cổ phiếu



Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành. Nói một cách khác cổ phiếu là chứng chỉ xác nhận quyền sở hữu của cổ đông (người nắm giữ cổ phiếu) đối với công ty cổ phần. Cổ phiếu được gọi là chứng khoán vốn, còn trái phiếu là chứng khoán nợ.



Có hai loại cổ phiếu chính:



- Cổ phiếu thường (còn gọi là cổ phiếu phổ thông): Là giấy tờ có giá xác nhận quyền sở hữu của cổ đông đối với công ty phát hành và cho phép cổ đông được hưởng các quyền lợi thông thường của công ty, như quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội cổ đông, quyền chuyển nhượng, quyền sở hữu cổ phần, quyền ưu tiên mua cổ phiếu mới, quyền được yêu cầu triệu tập đại hội cổ đông bất thường,… Những quyền này được ghi trong điều lệ của công ty.



- Cổ phiếu ưu đãi: Là giấy tờ có giá xác nhận quyền sở hữu của cổ đông đối với công ty phát hành và cho phép cổ đông được hưởng các quyền lợi ưu đãi hơn so với cổ đông nắm giữ cổ phiếu thông thường. Một số quyền ưu tiên như quyền nhận cổ tức trước các cổ đông thường, quyền được ưu tiên thanh toán trước,…



c) Các khoản cho vay dài hạn



Cho vay dài hạn là một hình thức cấp tín dụng dài hạn, theo đó tổ chức tín dụng giao cho khách hàng sử dụng một khoản tiền để sử dụng với mục đích và thời gian nhất định theo nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi. 



Về cơ bản các khoản cho vay dài hạn được thực hiện thông qua các phương thức cho vay sau.



- Cho vay theo dự án đầu tư: Tổ chức tín dụng cho khách hàng vay vốn để thực hiện các dự án đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các dự án đầu tư phục vụ đời sống.



- Cho vay hợp vốn: Một nhóm tổ chức tín dụng cùng cho vay đối với một dự án vay vốn hoặc phương án vay vốn của khách hàng; trong đó, có một tổ chức tín dụng làm đầu mối dàn xếp, phối hợp với các tổ chức tín dụng khác. 



4.3.3. Các chủ thể tham gia thị trường vốn



Tham gia thị trường vốn có nhiều chủ thể khác nhau. Có thể phân thành các nhóm chủ thể sau:


- Người phát hành



Người phát hành là các tổ chức thực hiện huy động vốn thông qua phát hành giấy tờ có giá. Thuộc nhóm này gồm có Chính phủ, chính quyền địa phương, doanh nghiệp, các tổ chức tài chính,… Số lượng các nhà phát hành tham gia thị trường và thực hiện phát hành giấy tờ có giá nhiều ngoài có ý nghĩa huy động vốn còn thúc đẩy thị trường hoạt động năng động với khối lượng giao dịch lớn.



- Người đầu tư



Người đầu tư thực hiện các giao dịch trên thị trường với mục đích tìm kiếm lợi nhuận. Số lượng nhà đầu tư lớn tạo sự thanh khoản cao cho thị trường. Người đầu tư có thể là nhà đầu tư cá nhân hay nhà đầu tư tổ chức.



- Các tổ chức kinh doanh



Các tổ chức kinh doanh tham gia thị trường vốn với vai trò môi giới, tư vấn, bảo lãnh phát hành, tự doanh,… nhằm mục tiêu lợi nhuận. Tổ chức kinh doanh điển hình trên thị trường vốn là công ty chứng khoán. Đây là một định chế tài chính trung gian, thực hiện các hoạt động kinh doanh chứng khoán. Hoạt động của các tổ chức trung gian giúp các nhà đầu tư, các nhà phát hành gặp nhau, tạo sự luân chuyển dòng vốn. Sự thiếu vắng các tổ chức kinh doanh sẽ khiến cho thị trường vốn ảm đạm, giao dịch trầm lắng và tính thanh khoản của chứng khoán giao dịch bị giảm thấp.



4.3.4. Cấu trúc thị trường vốn và các hoạt động giao dịch



a) Thị trường chứng khoán



* Khái niệm



Thị trường chứng khoán thực hiện giao dịch mua bán các loại chứng khoán. Thị trường chứng khoán là một bộ phận quan trọng của thị trường vốn, hoạt động nhằm huy động những nguồn tài chính trong nền kinh tế để tài trợ cho các chủ thể thiếu vốn. 



* Hàng hóa trên thị trường chứng khoán



Hàng hóa giao dịch trên thị trường chứng khoán là các loại chứng khoán. Chứng khoán là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với tài sản hoặc phần vốn của tổ chức phát hành. Chứng khoán được thể hiện dưới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử, bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ, các loại chứng khoán phái sinh,… 


Chứng khoán phái sinh là các công cụ phái sinh dựa trên tài sản cơ sở. Tài sản cơ sở là chứng khoán như cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ Quỹ đầu tư chứng khoán, chỉ số chứng khoán và các loại tài sản khác. Các loại công cụ phái sinh ngày nay rất đa dạng nhưng cơ bản bao gồm 4 loại: (i) Hợp đồng kỳ hạn; (ii) Hợp đồng hoán đổi; (iii) Hợp đồng tương lai; (iv) Hợp đồng quyền chọn.


* Đặc điểm của thị trường chứng khoán



- Thị trường chứng khoán là hình thức giao dịch tài chính trực tiếp. Người cần vốn và người cung vốn trực tiếp tham gia thị trường, giao dịch mua bán, vốn (thông qua các chứng khoán) mà không thông qua các tổ chức tài chính trung gian. 



- Thị trường chứng khoán là thị trường gần sát với thị trường cạnh tranh hoàn hảo. Số lượng người tham gia thị trường nhiều, khối lượng giao dịch lớn, mức giá được hình thành đảm bảo quy luật cung cầu của thị trường. 



- Thị trường chứng khoán hoạt động liên tục. Những chứng khoán đã được phát hành (trên thị trường sơ cấp) tiếp tục được trao đổi, giao dịch trên thị trường (thị trường thứ cấp). Số lượng chứng khoán được phát hành càng nhiều thị trường chứng khoán hoạt động càng năng động. Thị trường chứng khoán quốc gia và các trung tâm thị trường chứng khoán liên kết với nhau tạo thành thị trường chứng khoán toàn cầu rộng lớn, hoạt động liên tục không ngừng nghỉ. 



- Thị trường chứng khoán là phong vũ biểu của nền kinh tế. Lượng vốn giao dịch trên thị trường lớn và giá chứng khoán tăng thể hiện nền kinh tế tăng trưởng, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Ngược lại số lượng giao dịch thành công ít, giá chứng khoán giảm là tín hiệu cho thấy nền kinh tế đình trệ, các doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh.   



* Các loại thị trường chứng khoán



- Thị trường chứng khoán sơ cấp



Thị trường chứng khoán sơ cấp thực hiện giao dịch, mua bán các chứng khoán được phát hành lần đầu. Thị trường chứng khoán sơ cấp còn được gọi là thị trường phát hành. Giao dịch trên thị trường sơ cấp bổ sung lượng vốn mới cho nền kinh tế. Thị trường chứng khoán sơ cấp chỉ hoạt động khi có đợt phát hành, nhưng có ý nghĩa quan trọng đối với tổng thể thị trường chứng khoán do đây là nơi tạo hàng hóa. Chủ thể tham gia thị trường sơ cấp là các nhà phát hành và nhà đầu tư.



- Thị trường chứng khoán thứ cấp



Thị trường chứng khoán thứ cấp là thị trường giao dịch các chứng khoán đã được phát hành trên thị trường chứng khoán sơ cấp. Thị trường chứng khoán thứ cấp kết hợp với thị trường chứng khoán sơ cấp tạo thành một chỉnh thể thị trường chứng khoán hoàn chỉnh.



Thị trường chứng khoán thứ cấp không bổ sung lượng vốn mới cho nền kinh tế, mà chỉ chuyển giao quyền sở hữu chứng khoán từ nhà đầu tư này sang nhà đầu tư khác. Giao dịch trên thị trường thứ cấp tạo tính thanh khoản cho chứng khoán và đây là yếu tố quyết định sự phát triển của thị trường chứng khoán.



Thị trường chứng khoán thứ cấp hoạt động liên tục, với chủ thể chính tham gia thị trường là các nhà đầu tư.



Thị trường chứng khoán thứ cấp được chia thành thị trường chứng khoán tập trung và thị trường chứng khoán phi tập trung.



Thị trường chứng khoán tập trung thực hiện giao dịch, mua bán các loại chứng khoán niêm yết và được tổ chức chặt chẽ.



Thị trường chứng khoán phi tập trung là thị trường giao dịch, mua bán các chứng khoán chưa niêm yết và được tổ chức kém chặt chẽ hơn.



b) Thị trường cho vay dài hạn



Thị trường cho vay dài hạn là một bộ phận của thị trường vốn. Thị trường cho vay dài hạn chủ yếu là hoạt động cấp tín dụng dài hạn của các tổ chức tín dụng. Các tổ chức tín dụng huy động nguồn tài chính nhàn rỗi trong xã hội tài trợ cho các nhu cầu vốn đầu tư thực hiện dự án mà không phát hành chứng khoán. Việc cho vay dài hạn của các tổ chức tín dụng tuân theo quy định của Nhà nước, các quy chế, quy trình riêng của các tổ chức tín dụng. 



Bên cạnh hoạt động cho vay dài hạn của các tổ chức tín dụng còn có cho vay dài hạn của Chính phủ. Chính phủ cung cấp các khoản tín dụng ưu đãi dài hạn cho Chính phủ các quốc gia khác. Các khoản cấp tín dụng này tuân theo quy định của các hiệp định ký kết giữa Chính phủ các nước.


CÂU HỎI THẢO LUẬN


1. Hãy cho biết tình hình lãi suất thị trường của Việt Nam hiện nay. Các nhân tố nào có ảnh hưởng chủ yếu đến lãi suất thị trường trong thời gian qua?




2. Tỷ giá hối đoái ảnh hưởng đến nền kinh tế của Việt Nam hiện nay như thế nào?




3. Anh/chị đánh giá như thế nào về lạm phát của Việt Nam thời gian qua.




4. Từ hiểu biết cơ bản về tài chính, anh/chị cho biết chức năng của tài chính. Chức năng này được biểu hiện như thế nào trong điều kiện hiện nay của Việt Nam.




5. Mục tiêu của chính sách tiền tệ? Các mục tiêu này được biểu hiện như thế nào trong việc điều hành chính sách tiền tệ hiện nay của Việt Nam.




6. Các công cụ cơ bản thực thi chính sách tiền tệ? Hãy cho biết ưu và nhược điểm của các công cụ này.




7. Từ hiểu biết cơ bản về chính sách tiền tệ, anh/chị hãy đánh giá chính sách tiền tệ của Việt Nam thời gian qua.




8. Anh/chị đánh giá gì về chính sách thu ngân sách của Việt Nam hiện nay.




9. Anh/chị đánh giá gì về chính sách chi ngân sách của Việt Nam hiện nay.




10. Kết hợp CSTK và CSTT được thực hiện như thế nào? 




11. Có ý kiến cho rằng, Kiểm toán nhà nước thực hiện kiểm toán việc quản lý sử dụng tài chính công, tài sản công tức là kiểm toán việc thực hiện CSTK và CSTT. Hãy cho biêt quan điểm của mình về ý kiến này. 




12. Từ kiến thức cơ bản về hàng hóa tài chính, anh/chị hãy cho biết các hàng hóa tài chính hiện được giao dịch chủ yếu trên thị trường tài chính Việt Nam.
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38CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 2




39PHẦN II - KẾ TOÁN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP




39CHƯƠNG 3




39NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP




391. Giới thiệu




392. Tổng quan hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp




392.1. Khái niệm




402.2. Các yếu tố tham gia vào quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp




422.3. Mô hình mô tả quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp




443. Hệ thống tài khoản và báo cáo tài chính




443.1. Hệ thống tài khoản




543.2. Báo cáo tài chính




57CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 3




58CHƯƠNG 4




58KẾ TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG




581. Giới thiệu




582. Mô tả chu trình bán hàng và thu tiền




593. Kế toán doanh thu




593.1. Khái niệm và điều kiện ghi nhận doanh thu




603.2. Tài khoản sử dụng




673.3. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu




684. Kế toán các khoản giảm trừ




684.1. Khái niệm các khoản giảm trừ doanh thu




704.2. Tài khoản sử dụng




714.3. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu




725. Một số vấn đề cần lưu ý khi kiểm toán




725.1. Đối với kế toán doanh thu




735.2. Đối với kế toán phải thu khách hàng




76CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 4




76BÀI TẬP CHƯƠNG 4




78CHƯƠNG 5




78KẾ TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG




781. Giới thiệu




782. Mô tả chu trình mua hàng và thanh toán




783. Kế toán mua hàng - phương pháp kê khai thường xuyên




783.1. Khái quát phương pháp kê khai thường xuyên
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1064. Một số vấn đề cần lưu ý khi kiểm toán
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1224.1. Phương pháp giá thực tế đích danh
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1774.3. Kế toán các khoản thanh toán nội bộ




1815. Một số vấn đề cần lưu ý khi kiểm toán
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1835.2. Kế toán tiền vay




1855.3. Các sai sót thường gặp trong kế toán các khoản phải nộp nhà nước




1885.4. Các sai sót thường gặp trong kế toán các khoản nhận ký quỹ, ký cược




1895.5. Các sai sót thường gặp trong kế toán các khoản thanh toán nội bộ




190CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 8




190BÀI TẬP CHƯƠNG 8




194CHƯƠNG 9




194KẾ TOÁN CHU TRÌNH SẢN XUẤT




1941. Giới thiệu




1942. Mô tả chu trình sản xuất




1942.1. Chu trình sản xuất và các yếu tố tham gia vào chu trình sản xuất




1942.2. Nhiệm vụ của kế toán chu trình sản xuất




1953. Kế toán chi phí sản xuất




1953.1. Khái niệm, phân loại chi phí sản xuất




1963.2. Phương pháp kế toán chiphí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên
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231CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 9




231BÀI TẬP CHƯƠNG 9




233CHƯƠNG 10
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2424.2. Phương pháp kế toán chi phí và thu nhập khác




2465. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp
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CHUYÊN ĐỀ - A09



KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 



I. TỔNG QUÁT



1. Tên chuyên đề: Kế toán tài chính



2. Thời lượng: 80 tiết học



3. Mục tiêu chuyên đề


Trang bị cho học viên kiến thức tổng quan về kế toán tài chính, các chế độ kế toán tài chính hiện hành và một số kiến thức cơ bản về kế toán tài chính trong các đơn vị, trong đó tập trung vào hai loại hình đơn vị thuộc hai lĩnh vực kiểm toán chính của KTNN là doanh nghiệp và đơn vị hành chính sự nghiệp, làm nền tảng cho học viên nghiên cứu kế toán tài chính các lĩnh vực khác.



4. Mô tả tóm tắt nội dung chuyên đề


4.1. Nội dung


Phần I. Tổng quan về kế toán tài chính. Trang bị cho học viên những vấn đề cơ bản về kế toán tài chính và các chế độ kế toán hiện hành.



Phần II. Kế toán tài chính doanh nghiệp. Trang bị cho học viên khái niệm, nội dung công tác kế toán đối với các khoản mục tài sản và vốn trong doanh nghiệp, hạch toán các nghiệp vụ phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.



Phần III. Kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp. Trang bị cho học viên khái niệm, nội dung công tác kế toán đặc thù trong đơn vị hành chính sự nghiệp.



Trong quá trình giảng dạy và biên soạn tài liệu, giảng viên đi sâu vào các phần hành kế toán mà trong hoạt động KTNN thường xuyên áp dụng để học viên nắm được và có thể áp dụng trong thực tiễn.



4.2. Phạm vi



Tài liệu chỉ đề cập hướng dẫn kế toán những nhiệm vụ kinh tế cơ bản và các vấn đề tổng quan về kế toán tài chính nói chung.



Đối với kế toán doanh nghiệp tài liệu trình bày những nội dung cơ bản về kế toán tài chính dành cho doanh nghiệp sản xuất, không trình bày các loại hình doanh nghiệp khác.



Đối với kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp và đơn vị chủ đầu tư chỉ giới thiệu những nội dung cơ bản về chế độ kế toán và hướng dẫn một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu.



5. Tài liệu tham khảo



- GS,TS. Đoàn Xuân Tiên, TS. Lê Văn Liên, Ths. Nguyễn Thị Hồng Vân (2014), Giáo trình nguyên lý kế toán, Nhà xuất bản Tài chính;



- PGS,TS. Trần Quý Liên, TS. Trần Văn Thuận, TS. Phạm Thành Long (2015); Giáo trình nguyên lý kế toán, Nhà xuất bản Đại học kinh tế quốc dân;



- GS,TS,NGND. Ngô Thế Chi; PGS,TS. Trương Thị Thủy (2013); Giáo trình Kế toán tài chính, Nhà xuất bản Tài chính;



- GS,TS. Đặng Thị Loan; Giáo trình Kế toán tài chính trong các doanh nghiệp, Nhà xuất bản Đại học kinh tế quốc dân;



- Luật Kế toán năm 2015 và các văn bản pháp luật có liên quan;



- Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp;
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PHẦN I - TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN TÀI CHÍNH



CHƯƠNG 1



NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TÀI CHÍNH



1. Giới thiệu



Chương này giới thiệu khái niệm, đặc điểm của kế toán tài chính, phân tích những điểm giống và khác nhau giữa kế toán tài chính với kế toán quản trị. Đồng thời đưa ra vai trò, yêu cầu, nhiệm vụ của kế toán tài chính trong các đơn vị vàcác nguyên tắc cơ bản của kế toán tài chính.


2. Khái niệm kế toán tài chính



2.1. Khái niệm, đặc điểm kế toán tài chính



Kế toán tài chính là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính bằng báo cáo tài chính cho đối tượng có nhu cầu sử dụng thông tin của đơn vị kế toán.



Kế toán tài chính phản ánh hiện trạng và sự biến động về vốn, tài sản của doanh nghiệp dưới dạng tổng quát hay phản ánh các dòng vật chất và dòng tiền tệ trong mối quan hệ giữa doanh nghiệp với môi trường kinh tế bên ngoài.



Sản phẩm của kế toán tài chính là các báo cáo tài chính. Thông tin của kế toán tài chính được sử dụng cho ban lãnh đạo doanh nghiệp còn được sử dụng để cung cấp cho các đối tượng bên ngoài như: Các nhà đầu tư, ngân hàng, cơ quan thuế, cơ quan tài chính, cơ quan thống kê. 


Phân biệt kế toán tài chính với kế toán quản trị


(a) Giống nhau



Kế toán tài chính và kế toán quản trị đều có mối quan hệ chặt chẽ với thông tin kế toán, đều nhằm vào việc phản ánh kết quả hoạt động của doanh nghiệp, đều quan tâm đến doanh thu, chi phí và sự vận động của tài sản, tiền vốn.



Cả hai loại kế toán đều có mối quan hệ chặt chẽ về số liệu thông tin. Các số liệu của kế toán tài chính và kế toán quản trị đều dựa trên hệ thống ghi chép ban đầu của kế toán, xuất phát từ chứng từ gốc.



Kế toán quản trị và kế toán tài chính đều biểu hiện trách nhiệm của người quản lý. Kế toán quản trị thể hiện trách nhiệm của người quản lý cấp cao còn kế toán quản trị thể hiện trách nhiệm của nhà quản lý các cấp bên trong doanh nghiệp. 



(b) Khác nhau giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị


(i) Về mục đích



· Kế toán tài chính: Cung cấp thông tin phục vụ cho việc lập các báo cáo tài chính.



· Kế toán quản trị: Cung cấp thông tin phục vụ điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.



(ii) Đối tượng sử dụng thông tin


· Đối tượng sử dụng thông tin về kế toán tài chính là: Các nhà quản lý doanh nghiệp và các đối tượng bên ngoài doanh nghiệp (nhà đầu tư, ngân hàng, cơ quan thuế, cơ quan tài chính, cơ quan thống kê).



· Đối tượng sử dụng thông tin về kế toán quản trị là các thành viên trong doanh nghiệp: Các nhà quản lý doanh nghiệp (Hội đồng quản trị, Ban giám đốc), quản lý viên, giám sát viên…



(iii) Đặc điểm của thông tin


· Kế toán tài chính phản ánh thông tin xảy ra trong quá khứ; yêu cầu phản ánh trung thực, khách quan; được theo dõi dưới hình thái giá trị.



· Kế toán quản trị nhấn mạnh đến sự thích hợp và tính linh hoạt của số liệu; thông tin ít chú trọng đến sự chính xác mà mang tính chất phản ánh xu hướng biến động, có tính dự báo; thông tin được theo dõi dưới hình thái giá trị và hình thái hiện vật.



(iv)  Phạm vi của thông tin



· Phạm vi thông tin của kế toán tài chính liên quan đến việc quản lý tài chính trên quy mô toàn doanh nghiệp. 



· Phạm vi thông tin của kế toán quản trị liên quan đến việc quản lý trên từng bộ phận (phân xưởng, phòng ban) đến từng cá nhân có liên quan.



(v) Tính pháp lý của kế toán



· Kế toán tài chính có tính pháp lệnh, nghĩa là hệ thống sổ, ghi chép, trình bày và cung cấp thông tin của kế toán tài chính đều phải tuân theo các quy định thống nhất nếu muốn được thừa nhận.



· Kế toán quản trị lại mang tính nội bộ, thuộc thẩm quyền của từng doanh nghiệp phù hợp với các đặc thù quản lý, điều kiện và khả năng quản lý cụ thể của từng doanh nghiệp.


(vi) Kỳ báo cáo



· Kế toán tài chính có kỳ lập báo cáo là: Quý, năm.



· Kế toán quản trị có kỳ lập báo cáo nhiều hơn: Quý, năm, tháng, tuần, ngày…tùy theo yêu cầu quản trị doanh nghiệp.



2.2. Vai trò, yêu cầu, nhiệm vụ của kế toán tài chính trong các đơn vị


(c) Vai trò



Với chức năng tạo lập thông tin và giám sát về các hoạt động kinh tế, tài chính của đơn vị và là một phân hệ của hệ thống công cụ quản lý, kế toán tài chính có vai trò quan trọng đối với công tác quản lý. Có thể chỉ ra vai trò của kế toán tài chính trên các khía cạnh sau:



· Kế toán phục vụ cho các nhà quản lý doanh nghiệp: Các nhà quản lý doanh nghiệp bao gồm chủ doanh nghiệp, ban giám đốc, hội đồng quản trị, trong quá trình ra các quyết định quản lý, họ sẽ nghiên cứu những thông tin trình bày trên báo cáo kế toán để tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi khác nhau:



· Năng lực sản xuất của đơn vị như thế nào?



· Đơn vị sản xuất kinh doanh có lãi không?



· Tình hình nợ và khả năng thanh toán ra sao?



· Hàng tồn kho nhiều hay ít?



· Quy mô sản xuất nên mở rộng hay thu hẹp?



· Có nên chuyển hướng kinh doanh hay không?



…



Như vậy, qua các thông tin trên báo cáo tài chính cung cấp, các nhà quản lý doanh nghiệp biết được tình hình sử dụng các loại tài sản, lao động, vật tư, tiền vốn, tình hình chi phí và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh…nhằm phục vụ cho việc điều hành, quản lý kịp thời cũng như việc phân tích, đánh giá tính hình, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, từ đó mà đề ra các biện pháp, quyết định phù hợp về hướng phát triển doanh nghiệp.



· Kế toán phục vụ các nhà đầu tư: Thông tin của kế toán tài chính được trình bày dưới dạng các báo cáo tài chính là những thông tin hết sức tổng quát, phản ánh một cách tổng hợp và toàn diện nhất về tình hình tài sản, các khoản nợ, nguồn hình thành vốn, tình hình tài chính cũng như kết quả kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp. Đây là căn cứ quan trọng để tính ra các chỉ tiêu kinh tế khác nhằm đánh giá hiệu quả sử dụng vốn, hiệu quả các quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; đồng thời còn là căn cứ quan trọng trong việc phân tích, nghiên cứu, phát hiện những khả năng tiềm tàng và dự báo xu hướng phát triển tương lai của doanh nghiệp. Từ đó đưa ra các quyết định đầu tư, cho vay phù hợp.



· Kế toán phục vụ Nhà nước: Dựa vào thông tin do kế toán tài chính cung cấp, các đơn vị chức năng thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, để kiểm tra việc chấp hành, thực hiện các chính sách, chế độ về quản lý kinh tế, tài chính, quản lý và điều hành thống nhất toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Đây cũng là cơ sở để ban hành chính sách, chế độ tổng hợp nghiên cứu, hoàn thiện chính sách, chế độ quản lý hiện hành.



Như vậy, ta thấy mục đích của kế toán tài chính là thu nhận, xử lý, phân tích và  cung cấp thông tin cần thiết cho các đối tượng sử dụng khác nhau, với mục đích khác nhau để ra được các quyết định quản lý phù hợp. Điều này nói lên vai trò quan trọng của kế toán tài chính trong công tác quản lý vi mô và vĩ mô của Nhà nước.



(d) Yêu cầu kế toán 



Để phát huy vai trò quan trọng trong công tác quản lý, cung cấp thông tin hữu ích cho các đối tượng sử dụng, kế toán tài chính phải đảm bảo những yêu cầu quy định tại Điều 5 Luật Kế toán năm 2015: 



· Phản ánh đầy đủ nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh vào chứng từ kế toán, sổ kế toán và báo cáo tài chính.


· Phản ánh kịp thời, đúng thời gian quy định thông tin, số liệu kế toán.


· Phản ánh rõ ràng, dễ hiểu và chính xác thông tin, số liệu kế toán.


· Phản ánh trung thực, khách quan hiện trạng, bản chất sự việc, nội dung và giá trị của nghiệp vụ kinh tế, tài chính.


· Thông tin, số liệu kế toán phải được phản ánh liên tục từ khi phát sinh đến khi kết thúc hoạt động kinh tế, tài chính, từ khi thành lập đến khi chấm dứt hoạt động của đơn vị kế toán; số liệu kế toán kỳ này phải kế tiếp số liệu kế toán của kỳ trước.


· Phân loại, sắp xếp thông tin, số liệu kế toán theo trình tự, có hệ thống và có thể so sánh, kiểm chứng được.


Nghĩa là các thông tin và số liệu kế toán phải được ghi chép, báo cáo trên cơ sở các bằng chứng đầy đủ, khách quan và đúng với thực tế về hiện trạng, bản chất, nội dung cũng như giá trị của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh. Mặt khác, các thông tin và số liệu kế toán phải được ghi chép và báo cáo đúng với thực tế, không bị xuyên tạc, bóp méo.



· Thông tin, số liệu kế toán phải được phản ánh liên tục từ khi phát sinh đến khi kết thúc hoạt động kinh tế, tài chính, từ khi thành lập đến khi chấm dứt hoạt động của đơn vị kế toán; số liệu kế toán phản ánh kỳ này phải kế tiếp theo số liệu kế toán của kỳ trước. 



· Phân loại, sắp xếp thông tin, số liệu kế toán theo trình tự, có hệ thống và có thể so sánh được.



Các thông tin và số liệu kế toán giữa các kỳ kế toán trong một doanh nghiệp và giữa các doanh nghiệp phải được tính toán và trình bày nhất quán để có thể so sánh được khi cần thiết. Trường hợp tính toán và trình bày không được nhất quán thì phải giải trình trong phần thuyết minh để người sử dụng báo cáo có thể nắm được.



(e) Nhiệm vụ 



· Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán, theo chuẩn mực và chế độ kế toán.



· Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán.



· Phân tích thông tin, số liệu kế toán; tham mưu, đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán. 



· Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định của pháp luật.



· Như vậy, căn cứ vào các nhiệm vụ chung của kế toán, kế toán tài chính xác định nhiệm vụ cụ thể phù hợp với chức năng, yêu cầu của kế toán tài chính trong doanh nghiệp. Nhiệm vụ của kế toán tài chính là theo dõi (quan sát), tính toán và phản ánh tình hình về tài sản, nguồn vốn cũng như tình hình và kết quả hoạt động của đơn vị nhằm phục vụ cho các đối tượng sử dụng thông tin bên trong và bên ngoài đơn vị (chủ yếu là đơn ngoài đơn vị).



Kế toán tài chính cung cấp những thông tin về sự kiện đã xảy ra nên phải có độ chính xác và tin cậy cao. Mặt khác những thông tin này được thu thập trên cơ sở chứng từ và các bằng chứng thực tế, do vậy thông tin kế toán tài chính cung cấp có tính pháp lệnh.



3. Nguyên tắc kế toán tài chính



Thông tin kế toán cần cho nhiều đối tượng khác nhau, hay một đối tượng cũng có thể cần nhiều thông tin kế toán từ những đơn vị khác nhau. Do đó, để những đối tượng sử dụng có một cách đánh giá thống nhất về thông tin trên báo cáo tài chính của đơn vị kế toán thì nhất thiết phải có những nguyên tắc chung cho việc ghi chép, xử lý và trình bày thông tin trên báo cáo tài chính. 



Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 01 (chuẩn mực chung) quy định các nguyên tắc kế toán cơ bản dưới đây:



3.1. Nguyên tắc cơ sở dồn tích



Mỗi nghiệp vụ kinh tế, tài chính của doanh nghiệp liên quan đến tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu, doanh thu, chi phí phải được ghi vào sổ kế toán vào thời điểm phát sinh thực tế, mà không căn cứ vào thời điểm thu hoặc chi tiền.



Báo cáo tài chính được lập trên cở sở dồn tích phản ánh tình hình kinh tế, tài chính của doanh nghiệp trong quá khứ, hiện tại và tương lai.



3.2. Nguyên tắc nhất quán



Nguyên tắc đòi hỏi việc áp dụng, thực hiện các khái niệm, nguyên tắc, chuẩn mực và các phương pháp kế toán…phải thống nhất trong suốt các niên độ kế toán. Trong những trường hợp đặc biệt, nếu có sự thay đổi chính sách kế toán đã lựa chọn thì đơn vị phải giải trình được lý do và sự ảnh hưởng của thay đổi đó trong Thuyết minh Báo cáo tài chính.



3.3. Nguyên tắc hoạt động liên tục



Nguyên tắc này yêu cầu công việc kế toán được đặt ra trong điều kiện giả thuyết rằng đơn vị đang hoạt động bình thường và sẽ tiếp tục hoạt động trong thời gian gần ít nhất là 01 năm nữa. 



Khi lập báo cáo tài chính, kế toán không quan tâm đến giá trị thị trường của các loại tài sản, vốn… mà chỉ phản ánh tài sản của đơn vị theo giá gốc. Mặc dù vậy, trong trường hợp đặc biệt khi giá thị trường thấp hơn giá vốn, kế toán có thể sử dụng giá trị thị trường như nguyên tắc “Thận trọng”. Trường hợp thực tế khác với giả định hoạt động liên tục thì báo cáo tài chính phải lập trên một cơ sở khác và doanh nghiệp phải giải thích cơ sở sử dụng để lập báo cáo tài chính. 



3.4. Nguyên tắc thận trọng



Nguyên tắc đề cập đến việc làm thế nào để nguồn vốn chủ sở hữu ít bị ảnh hưởng nhất. Như vậy, kế toán chỉ ghi nhận doanh thu khi có chứng cứ chắc chắn, còn chi phí có thể ghi nhận ghi chưa chắc chắn. Với những tài sản có xu hướng giảm giá, mất giá hoặc không có khả năng thu hồi cần dự tính được các khoản thiệt hại và thực hiện việc trích lập dự phòng tình vào chi phí.



Nguyên tắc này đòi hỏi: 



· Phải lập các khoản dự phòng nhưng không lập quá lớn.



· Không đánh giá cao hơn giá trị của các tài sản và các khoản thu nhập.



· Không đánh giá thấp hơn giá trị của các khoản nợ phải trả và chi phí.



· Doanh thu và thu nhập chỉ được ghi nhận khi có bằng chứng chắc chắn về khả năng thu được lợi ích kinh tế còn chi phí phải được ghi nhận khi có bằng chứng về khả năng phát sinh.



3.5. Nguyên tắc giá gốc



Nguyên tắc này đòi hỏi tất cả các loại tài sản, vật tư, hàng hóa, các khoản công nợ, chi phí… phải được ghi chép, phản ánh theo giá gốc của chúng, tức là số tiền mà đơn vị bỏ ra để mua và đưa tài sản đó vào vận hành.



3.6. Nguyên tắc trọng yếu



Thông tin được coi là trọng yếu trong trường hợp nếu thiếu thông tin hoặc sự chính xác của thông tin đó có thể làm sai lệch đáng kể báo cáo tài chính, làm ảnh hưởng đến các quyết định kinh tế của người sử dụng báo cáo tài chính. Tính trọng yếu phụ thuộc vào độ lớn và tính chất của thông tin hoặc các sai sót được đánh giá trong hoàn cảnh cụ thể. Tính trọng yếu của thông tin phải được xem xét trên cả phương diện định tính lẫn định lượng.



Nguyên tắc này chú trọng đến các yếu tố, các khoản mục chi phí mang tính trọng yếu quyết định bản chất, nội dung của các sự kiện kinh tế, đồng thời cho phép bỏ qua, không ghi chép các nghiệp vụ, sự kiện không quan trọng, không làm ảnh hưởng tới bản chất, nghiệp vụ kinh tế phát sinh.



3.7. Nguyên tắc phù hợp



Việc ghi nhận giữa doanh thu và chi phí phải phù hợp với nhau. Khi ghi nhận một khoản doanh thu thì phải ghi nhận một khoản chi phí tương ứng có liên quan đến việc tạo ra doanh thu đó. Chi phí tương ứng với doanh thu gồm chi phí của kỳ tạo ra doanh thu, các kỳ trước và kỳ sau nhưng liên quan đến doanh thu đó.



Cần lưu ý rằng các khái niệm, nguyên tắc kế toán nêu trên cần được hiểu là những khái niệm, nguyên tắc cơ bản áp dụng cho kế toán tài chính. Còn ởphạm vi kế toán nói chung thì tại Điều 7 Luật Kế toán 2015 có nêu nguyên tắc kế toán như sau:



(1) Giá trị tài sản và nợ phải trả được ghi nhận ban đầu theo giá gốc. Sau ghi nhận ban đầu, đối với một số loại tài sản hoặc nợ phải trả mà giá trị biến động thường xuyên theo giá thị trường và giá trị của chúng có thể xác định lại một cách đáng tin cậy thì được ghi nhận theo giá trị hợp lý tại thời điểm cuối kỳ lập báo cáo tài chính.



(2) Các quy định và phương pháp kế toán đã chọn phải được áp dụng nhất quán trong kỳ kế toán năm; trường hợp thay đổi các quy định và phương pháp kế toán đã chọn thì đơn vị kế toán phải giải trình trong báo cáo tài chính.



(3) Đơn vị kế toán phải thu thập, phản ánh khách quan, đầy đủ, đúng thực tế và đúng kỳ kế toán mà nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh.



(4) Báo cáo tài chính phải được lập và gửi cơ quan có thẩm quyền đầy đủ, chính xác và kịp thời. Thông tin, số liệu trong báo cáo tài chính của đơn vị kế toán phải được công khai theo quy định tại Điều 31 và Điều 32 của Luật Kế toán.



(5) Đơn vị kế toán phải sử dụng phương pháp đánh giá tài sản và phân bổ các khoản thu, chi một cách thận trọng, không được làm sai lệch kết quả hoạt động kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán.



(6) Việc lập và trình bày báo cáo tài chính phải bảo đảm phản ánh đúng bản chất của giao dịch hơn là hình thức, tên gọi của giao dịch.



(7) Cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước ngoài việc thực hiện quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Điều này còn phải thực hiện kế toán theo mục lục ngân sách nhà nước.



4. Một số vấn đề cần lưu ý về sự khác biệt trong cách tiếp cận kế toán và kiểm toán đối với thông tin tài chính, kế toán



Thực chất của công tác kế toán tài chính trong các tổ chức, đơn vị là việc tổ chức thực hiện ghi chép, phân loại, tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế - tổ chức phát sinh theo những nội dung công tác kế toán bằng phương pháp khoa học của kế toán, phù hợp với chính sách chế độ quản lý kinh tế quy định, phù hợp với đặc điểm tình hình cụ thể của tổ chức, đơn vị để phát huy chức năng, vai trò quan trọng của kế toán trong quản lý vĩ mô và vi mô nền kinh tế.



Những nội dung cơ bản của công tác kế toán tài chính trong các tổ chức, đơn vị bao gồm:



- Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán để phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình hoạt động của đơn vị.



- Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán và ghi sổ kế toán để hạch toán kế toán và tổng hợp và các nghiệp vụ kinh tế theo chế độ kế toán quy định.



- Tổ chức kiểm tra kế toán để đảm bảo tính đúng đắn, trung thực của nghiệp vụ kinh tế phát sinh và hạch toán kế toán đúng quy định.



- Tổ chức lập và phân tích báo cáo kế toán để đảm bảo báo cáo, công khai thông tin về tình hình tài chính và kết quả hoạt động của đơn vị theo đúng quy định.



Như vậy, cách tiếp cận của của kế toán đối với hệ thống thông tin tài chính - kế toán là theo chiều xuôi nghĩa là từ việc thu thập và xử lý thông tin từ khi nghiệp vụ phát sinh và hoàn thành để ghi sổ sách, lập các báo cáo tài chính.



Trong khi đó, hoạt động kiểm toán là nhằm đưa ra ý kiến xác nhận về tình hình tài chính của đơn vị và đánh giá công tác quản lý tài chính của đơn vị có đảm bảo tuân thủ pháp luật, sử dụng tài chính đảm bảo nguyên tắc về tính kinh tế, hiệu quả, hiệu lực. Cách tiếp cận của kiểm toán là theo chiều ngược với trình tự kế toán, nghĩa là muốn đưa ra ý kiến đối với thông tin trên báo cáo tài chính (sản phẩm cuối cùng của công tác kế toán) thì kiểm toán viên phải đánh giá tính đúng đắn, trung thực và tính tuân thủ pháp luật của cơ sở hình thành thông tin trên báo cáo tài chính (cơ sở dẫn liệu của thông tin trên BCTC). Muốn vậy kiểm toán viên phải kiểm tra thông tin tài chính từ báo cáo tài chính đến thông tin trên sổ sách kế toán, rồi đến thông tin trên các chứng từ kế toán và thông tin liên quan đến nguồn gốc phát sinh các nghiệp vụ kinh tế của đơn vị.



Trong quá trình đó, kiểm toán viên sẽ phải đánh giá công tác kế toán nói chung và việc xử lý, thu thập, phản ánh thông tin tài chính của đơn vị nói riêng trên các khía cạnh:



· Công tác kế toán có đảm bảo yêu cầu quy định của Luật Kế toán: Phản ánh đầy đủ nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh vào chứng từ kế toán, sổ kế toán và báo cáo tài chính; phản ánh kịp thời, đúng thời gian quy định thông tin, số liệu kế toán; phản ánh rõ ràng, dễ hiểu và chính xác thông tin, số liệu kế toán; phản ánh trung thực, khách quan hiện trạng, bản chất sự việc, nội dung và giá trị của nghiệp vụ kinh tế, tài chính; thông tin, số liệu kế toán phải được phản ánh liên tục từ khi phát sinh đến khi kết thúc hoạt động kinh tế, tài chính; phân loại, sắp xếp thông tin, số liệu kế toán theo trình tự, có hệ thống và có thể so sánh, kiểm chứng được.



· Việc ghi nhận và phản ánh các thông tin tài chính có đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc kế toán để cung cấp thông tin, số liệu về tình hình tài chính và kết quả hoạt động của đơn vị đúng chuẩn mực kế toán và quy định của pháp luật.



· Công tác kế toán của đơn vị từ khâu tổ chức chứng từ kế toán, tổ chức sổ kế toán, tổ chức hạch toán kế toán, tổ chức lập báo cáo tài chính có đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.



· Trên cơ sở thông tin được kiểm toán, đánh giá tính kinh tế, hiệu quả, hiệu lực trong công tác quản lý, sử dụng các nguồn lực tài chính và nguồn lực khác của đơn vị được kiểm toán.



CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 1


1. Trình bày đặc điểm của kế toán tài chính? So sánh kế toán tài chính và kế toán quản trị?



2. Trình bày nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với chức năng, yêu cầu của kế toán tài chính trong các đơn vị?



3. Trình bày các nguyên tắc kế toán tài chính và cho ví dụ minh họa?



4. Hãy cho biết các tình huống sau thuộc nguyên tắc kế toán nào? Giải thích?



- Doanh nghiệp A có nguồn vốn 5 tỷ đồng, ngày 10/1/N doanh nghiệp xuất bán 30 chiếc iphone trị giá 450 triệu. Doanh nghiệp trích lập một khoản dự phòng 450tr đúng bằng giá của 30 chiếc điện thoại đề phòng khách hàng trả lại do lỗi trục trặc kỹ thuật.



- Doanh nghiệp B xuất kho công cụ dụng cụ dùng trong 3 tháng, giá trị CCDC 45 triệu. Kế toán ghi nhận chi phí sản xuất trong tháng là 15 triệu, chi phí trả trước ngắn hạn 30 triệu.



- Doanh nghiệp C tính khấu hao tài sản cố định theo phương pháp đường thẳng.



CHƯƠNG 2


CÁC CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN TÀI CHÍNH HIỆN HÀNH



1. Giới thiệu



Chương này giới thiệu tổng quan về các chế độ kế toán tài chính hiện hành ở Việt Nam: Chế độ kế toán doanh nghiệp, chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp, chế độ kế toán nhà nước áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc, chế độ kế toán ngân sách, tài chính xã phường, thị trấn, chế độ kế toán đơn vị chủ đầu tư, chế độ kế toán ngành ngân hàng.



2. Chế độ kế toán doanh nghiệp



2.1. Đối tượng áp dụng



Chế độ kế toán doanh nghiệp mới nhất ban hành theo thông tư 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014 thay thế Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC.Thông tư này hướng dẫn kế toán áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang thực hiện kế toán theo Chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ được vận dụng quy định của Thông tư này để kế toán phù hợp với đặc điểm kinh doanh và yêu cầu quản lý của mình.



Thông tư hướng dẫn việc ghi sổ kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính, không áp dụng cho việc xác định nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp đối với ngân sách nhà nước.



Chế độ kế toán doanh nghiệp gồm 4 nội dung chính:



· Hệ thống chứng từ kế toán.



· Hệ thống tài khoản kế toán và phương pháp hạch toán các nghiệp kinh tế phát sinh có liên quan.



· Hệ thống sổ kế toán.



· Báo cáo tài chính.



Các doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay đang áp dụng chế độ kế toán theo quyết định số 48/QĐ-BTC ngày 14/9/2006, tuy nhiên tùy vào đặc điểm hoạt động kinh doanh của đơn vị có thể áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC. Doanh nghiệp vừa và nhỏ là các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thỏa mãn 1 trong 2 điều kiện: 



· Có vốn đăng ký không quá 10 tỷ đồng, hoặc



· Có số lao động trung bình hàng năm không quá 300 người.



2.2. Chứng từ kế toán



Chứng từ kế toán là những giấy tờ và vật mang tin phản ánh nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh và đã hoàn thành làm căn cứ ghi sổ. Chứng từ kế toán doanh nghiệp bao gồm:



			STT


			TÊN CHỨNG TỪ





			


			I. Lao động tiền lương





			1


			Bảng chấm công





			2


			Bảng chấm công làm thêm giờ





			3


			Bảng thanh toán tiền lương





			4


			Bảng thanh toán tiền thưởng





			5


			Giấy đi đường





			6


			Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ





			7


			Hợp đồng giao khoán





			8


			Biên bản thanh lý (nghiệm thu)





			9


			Bảng kê trích nộp các khoản theo lương





			10


			Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội





			


			II. Hàng tồn kho





			1


			Phiếu nhập/xuất kho





			2


			Biên bản nghiệm thu vật tư, sản phẩm, hàng hóa





			4


			Biên bản kiểm kê vật tư, sản phẩm, hàng hóa





			5


			Bảng kê mua hàng





			6


			Bảng phân bổ nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ





			


			III. Bán hàng





			1


			Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi





			2


			Thẻ quầy hàng





			


			IV. Tiền tệ





			1


			Phiếu thu/chi





			2


			Giấy đề nghị tạm ứng





			3


			Giầy đề nghị thanh toán tiền tạm ứng





			4


			Giấy đề nghị thanh toán





			5


			Biên lai thu tiền





			6


			Bảng kê kiểm quỹ





			7


			Bảng kê chi tiền





			


			V. Tài sản cố định





			1


			Biên bản giao nhận TSCĐ





			2


			Biên bản thanh lý TSCĐ





			3


			Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành





			4


			Biên bản đánh giá lại TSCĐ





			5


			Biên bản kiểm kê TSCĐ





			6


			Bảng tính và phân bổ khấu hao








2.3. Tài khoản kế toán



Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho kế toán doanh nghiệp theo quy định hiện hành (Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) gồm có 76 tài khoản cấp 1. 



Doanh nghiệp căn cứ vào hệ thống tài khoản kế toán của Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành kèm theo Thông tư 200 để vận dụng và chi tiết hoá hệ thống tài khoản kế toán phù hợp với đặc điểm sản xuất, kinh doanh, yêu cầu quản lý của từng ngành và từng đơn vị, nhưng phải phù hợp với nội dung, kết cấu và phương pháp hạch toán của các tài khoản tổng hợp tương ứng.



Trường hợp doanh nghiệp cần bổ sung tài khoản cấp 1, cấp 2 hoặc sửa đổi tài khoản cấp 1, cấp 2 về tên, ký hiệu, nội dung và phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đặc thù phải được sự chấp thuận bằng văn bản của Bộ Tài chính trước khi thực hiện.



Doanh nghiệp có thể mở thêm các tài khoản cấp 2 và các tài khoản cấp 3 đối với những tài khoản không có quy định tài khoản cấp 2, tài khoản cấp 3 tại danh mục Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp quy định tại phụ lục 1 - Thông tư này nhằm phục vụ yêu cầu quản lý của  doanh nghiệp mà không phải đề nghị Bộ Tài chính chấp thuận.



Chi tiết hệ thống tài khoản kế toán được trình bày cụ thể tại Chương 3- Những vấn đề cơ bản về kế toán tài chính doanh nghiệp.


2.4. Sổ kế toán



Sổ kế toán dùng để ghi chép, hệ thống hóa và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh có liên quan đến đơn vị kế toán.



Hình thức kế toán là các mẫu sổ kế toán, trình tự phương pháp ghi sổ và mối liên quan giữa các sổ kế toán. Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định:



· Doanh nghiệp được tự xây dựng mẫu sổ kế toán và hình thức ghi sổ nhưng phải đảm bảo cung cấp thông tin về giao dịch kinh tế một cách minh bạch, phản ánh đầy đủ, kịp thời, dễ kiểm tra, dễ kiểm soát và dễ đối chiếu.



· Nếu không tự xây dựng được thì có thể áp dụng các hình thức ghi sổ kế toán để lập báo cáo tài chính nếu phù hợp với đặc điểm quản lý và hoạt động kinh doanh của mình, cụ thể như sau:



· Hình thức kế toán Nhật ký chung;



· Hình thức kế toán Nhật ký - Sổ cái;



· Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ;



· Hình thức kế toán Nhật ký - Chứng từ.



(f) Hình thức kế toán Nhật ký chung



Tất cả các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đều phải được ghi vào sổ Nhật ký, mà trọng tâm là sổ Nhật ký chung, theo trình tự thời gian phát sinh và theo nội dung kinh tế (định khoản kế toán) của nghiệp vụ đó. Sau đó lấy số liệu trên các sổ Nhật ký để ghi Sổ cái theo từng nghiệp vụ phát sinh.



Hình thức kế toán Nhật ký chung gồm các loại sổ chủ yếu sau:



· Sổ Nhật ký chung, Sổ Nhật ký đặc biệt;



· Sổ Cái;



· Các sổ, thẻ kế toán chi tiết.


(g) Hình thức kế toán Nhật ký - Sổ cái



Các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh được kết hợp ghi chép theo trình tự thời gian và theo nội dung kinh tế (theo tài khoản phát sinh) trên cùng một sổ kế toán tổng hợp duy nhất là sổ Nhật ký - Sổ cái. Căn cứ để ghi vào sổ Nhật ký - Sổ cái là các chứng từ kế toán hoặc Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại.



Hình thức kế toán Nhật ký - Sổ cái gồm các loại sổ kế toán sau:



· Nhật ký - Sổ cái;



· Các Sổ, Thẻ kế toán chi tiết.



(h) Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ  



Căn cứ trực tiếp để ghi sổ kế toán tổng hợp là “Chứng từ ghi sổ”. Việc ghi sổ kế toán tổng hợp bao gồm:



· Ghi theo trình tự thời gian trên Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ.


· Ghi theo nội dung kinh tế trên Sổ cái.



Chừng từ ghi sổ do kế toán lập trên cơ sở từng chứng từ kế toán hoặc bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại, có cùng nội dung kinh tế.



Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ gồm các loại sổ kế toán sau:



· Chứng từ ghi sổ;



· Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ;



· Sổ cái;



· Các Sổ, Thẻ kế toán chi tiết.



(i) Hình thức kế toán Nhật ký - Chứng từ


Tập hợp và hệ thống hóa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo bên Có của các tài khoản kết hợp với việc phân tích các nghiệp vụ kinh tế đó theo các tài khoản đối ứng Nợ.



Kết hợp chặt chẽ việc ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo trình tự thời gian với việc hệ thống hóa các nghiệp vụ theo nội dung kinh tế.



Kết hợp rộng rãi việc hạch toán tổng hợp với hạch toán chi tiết trên cùng một sổ kế toán và trong cùng một quá trình ghi chép.



Sử dụng các mẫu sổ in sẵn các quan hệ đối ứng tài khoản, chỉ tiêu quản lý kinh tế, tài chính và lập báo cáo tài chính.



Hình thức kế toán Nhật ký - Chứng từ gồm các loại sổ kế toán sau:



· Nhật ký chứng từ;



· Bảng kê;



· Sổ cái;



· Sổ hoặc thẻ kế toán chi tiết.



2.5. Báo cáo tài chính



Báo cáo tài chính dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của một doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý của chủ doanh nghiệp, cơ quan nhà nước và nhu cầu hữu ích của những người sử dụng trong việc đưa ra các quyết định kinh tế. Báo cáo tài chính phải cung cấp những thông tin của một doanh nghiệp về:



· Tài sản;



· Nợ phải trả;



· Vốn chủ sở hữu;



· Doanh thu, thu nhập khác, chi phí sản xuất kinh doanh và chi phí khác; 



· Lãi, lỗ và phân chia kết quả kinh doanh;



· Các luồng tiền.



Ngoài các thông tin này, doanh nghiệp còn phải cung cấp các thông tin khác trong “Bản thuyết minh Báo cáo tài chính” nhằm giải trình thêm về các chỉ tiêu đã phản ánh trên các Báo cáo tài chính tổng hợp và các chính sách kế toán đã áp dụng để ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, lập và trình bày Báo cáo tài chính.



Chế độ kế toán doanh nghiệp theo Thông tư 200/TT-BTC quy định về kỳ lập Báo cáo tài chính như sau:



· Kỳ lập Báo cáo tài chính năm: Các doanh nghiệp phải lập Báo cáo tài chính năm theo quy định của Luật kế toán. 



· Kỳ lập Báo cáo tài chính giữa niên độ: Báo cáo tài chính giữa niên độ gồm Báo cáo tài chính quý (bao gồm cả quý IV) và Báo cáo tài chính bán niên.



· Kỳ lập Báo cáo tài chính khác



· Các doanh nghiệp có thể lập Báo cáo tài chính theo kỳ kế toán khác (như tuần, tháng, 6 tháng, 9 tháng...) theo yêu cầu của pháp luật, của công ty mẹ hoặc của chủ sở hữu.



· Đơn vị kế toán bị chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động, phá sản phải lập Báo cáo tài chính tại thời điểm chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động, phá sản.



Về hệ thống Báo cáo tài chính của doanh nghiệp, Chế độ kế toán theo Thông tư 200 quy định Hệ thống Báo cáo tài chính gồm:



· Bảng cân đối kế toán.



· Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.


· Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.


· Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.


Những nội dung chi tiết về kế toán doanh nghiệp sẽ được trình bày ở Phần II - Kế toán tài chính doanh nghiệp.



3. Chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp



3.1. Đối tượng áp dụng



Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp hiện hành thực hiện theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017, áp dụng cho: 



- Cơ quan nhà nước; 



- Đơn vị sự nghiệp công lập, trừ các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư được vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp, áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định hiện hành; 



- Tổ chức, đơn vị khác có hoặc không sử dụng ngân sách nhà nước. 



Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp gồm 04 nội dung:



· Hệ thống Chứng từ kế toán.



· Hệ thống Tài khoản kế toán.



· Hệ thống Sổ kế toán và hình thức kế toán.



· Hệ thống Báo cáo tài chính.



3.2. Chứng từ kế toán



Các đơn vị hành chính, sự nghiệp đều phải sử dụng thống nhất mẫu chứng từ kế toán thuộc loại bắt buộc quy định trong Thông tư 107, gồm: Phiếu thu, Phiếu chi, Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng và Biên lai thu tiền.


Trong quá trình thực hiện, các đơn vị không được sửa đổi biểu mẫu chứng từ thuộc loại bắt buộc.



Ngoài các chứng từ kế toán bắt buộc được quy định tại Thông tư 107 và các văn bản khác, đơn vị hành chính, sự nghiệp được tự thiết kế mẫu chứng từ để phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Mẫu chứng từ tự thiết kế phải đáp ứng tối thiểu 7 nội dung quy định tại Điều 16 Luật Kế toán, phù hợp với việc ghi chép và yêu cầu quản lý của đơn vị.



3.3. Tài khoản kế toán



Tài khoản kế toán áp dụng cho kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp gồm có các tài khoản trong bảng và các tài khoản ngoài bảng, cụ thể:



- Các loại tài khoản trong bảng gồm tài khoản từ loại 1 đến loại 9, được hạch toán kép (hạch toán bút toán đối ứng giữa các tài khoản). Tài khoản trong bảng dùng để kế toán tình hình tài chính (gọi tắt là kế toán tài chính), áp dụng cho tất cả các đơn vị, phản ánh tình hình tài sản, công nợ, nguồn vốn, doanh thu, chi phí, thặng dư (thâm hụt) của đơn vị trong kỳ kế toán.



- Loại tài khoản ngoài bảng gồm tài khoản loại 0, được hạch toán đơn (không hạch toán bút toán đối ứng giữa các tài khoản). Các tài khoản ngoài bảng liên quan đến ngân sách nhà nước hoặc có nguồn gốc ngân sách nhà nước (TK 004, 006, 008, 009, 012, 013, 014, 018) phải được phản ánh theo mục lục ngân sách nhà nước, theo niên độ (năm trước, năm nay, năm sau (nếu có)) và theo các yêu cầu quản lý khác của ngân sách nhà nước.



Các đơn vị hành chính, sự nghiệp căn cứ vào Hệ thống tài khoản kế toán ban hành tại Thông tư 107 để lựa chọn tài khoản kế toán áp dụng cho đơn vị.



Danh mục hệ thống tài khoản kế toán và phương pháp ghi chép tài khoản kế toán được trình bày tại Chương 13 - Những vấn đề cơ bản về Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp.


3.4. Sổ kế toán



Đơn vị hành chính, sự nghiệp phải mở sổ kế toán để ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh có liên quan đến đơn vị kế toán.


Hệ thống sổ kế toán áp dụng cho kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp gồm có sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết.



Việc bảo quản, lưu trữ sổ kế toán thực hiện theo quy định của pháp luật về kế toán, các văn bản có liên quan và quy định tại Thông tư 107.



Tùy theo hình thức kế toán đơn vị áp dụng, đơn vị phải mở đầy đủ các sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết và thực hiện đầy đủ, đúng nội dung, trình tự và phương pháp ghi chép đối với từng mẫu sổ kế toán.



3.5. Hệ thống báo cáo



Các đơn vị hành chính sự nghiệp tùy trường hợp cụ thể sẽ phải lập hai loại báo cáo: Báo cáo quyết toán và báo cáo tài chính.



- Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước dùng để tổng hợp tình hình tiếp nhận và sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước của đơn vị hành chính, sự nghiệp, được trình bày chi tiết theo mục lục ngân sách nhà nước để cung cấp cho cơ quan cấp trên, cơ quan tài chính và cơ quan có thẩm quyền khác. Thông tin trên Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước phục vụ cho việc đánh giá tình hình tuân thủ, chấp hành quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các cơ chế tài chính khác mà đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện, là căn cứ quan trọng giúp cơ quan nhà nước, đơn vị cấp trên và lãnh đạo đơn vị kiểm tra, đánh giá, giám sát và điều hành hoạt động tài chính, ngân sách của đơn vị.


- Báo cáo tài chính dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, kết quả hoạt động tài chính và các luồng tiền từ hoạt động của đơn vị, cung cấp cho những người có liên quan để xem xét và đưa ra các quyết định về các hoạt động tài chính, ngân sách của đơn vị. Thông tin báo cáo tài chính giúp cho việc nâng cao trách nhiệm giải trình của đơn vị về việc tiếp nhận và sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật.



Chi tiết chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp được trình bày tại “Chương 13. Những vấn đề cơ bản về kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp”.



4. Kế toán nhà nước áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc



Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 08/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS). Thông tư này quy định rõ nhiều nội dung liên quan đến việc sử dụng hệ thống TABMIS như chứng từ kế toán, tổ hợp tài khoản kế toán, sổ kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, quyết toán...



Kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc là công việc thu thập, xử lý, kiểm tra, giám sát, phân tích và cung cấp thông tin về: 



· Tình hình phân bổ dự toán kinh phí NSNN; 



· Tình hình thu, chi ngân sách nhà nước; 



· Tình hình vay và trả nợ vay của NSNN; 



· Các loại tài sản củaNhà nước do Kho bạc nhà nước đang quản lý và các hoạt động nghiệp vụ Kho bạc nhà nước. 



4.1. Đối tượng áp dụng



Thông tư này được áp dụng cho các đơn vị:



· Các đơn vị trong hệ thống Kho bạc nhà nước;



· Cơ quan tài chính các cấp, bao gồm: Bộ Tài chính (các Vụ, Cục thuộc Bộ Tài chính tham gia quy trình quản lý phân bổ ngân sách nhà nước); Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; phòng tài chính các quận, huyện, thị xã; 



· Các đơn vị dự toán các cấp tham gia TABMIS;



· Các đơn vị khác có giao dịch với Kho bạc nhà nước.



Phương pháp ghi chép kế toán áp dụng cho TABMIS là phương pháp “ghi sổ kép”. Phương pháp “ghi sổ đơn” được áp dụng trong từng trường hợp theo quy định cụ thể.



4.2. Chứng từ kế toán



Chứng từ kế toán là những giấy tờ và vật mang tin, phản ánh nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh và đã hoàn thành, làm căn cứ ghi sổ kế toán. Chứng từ kế toán phải có đầy đủ các nội dung chủ yếu quy định tại Điều 17 của Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003.



Ngoài những nội dung chủ yếu theo quy định nêu trên, trong quá trình vận hành TABMIS, trường hợp cần thiết chứng từ kế toán có thể được bổ sung thêm các nội dung (yếu tố) khác theo quy định của Tổng Giám đốc Kho bạc nhà nước.



Kho bạc nhà nước được sử dụng chứng từ điện tử (gồm có: Chứng từ điện tử của Kho bạc nhà nước, chứng từ điện tử do ngân hàng và các cơ quan liên quan chuyển đến) để thực hiện thanh toán và hạch toán kế toán theo quy định của Chính phủ và Bộ Tài chính.



Chứng từ điện tử được dùng làm chứng từ kế toán khi có đủ các nội dung quy định cho chứng từ kế toán và đã được mã hóa đảm bảo an toàn dữ liệu điện tử trong quá trình xử lý, truyền tin và lưu trữ. Chứng từ điện tử được lưu giữ trong các vật mang tin (băng từ, đĩa từ, các thiết bị lưu trữ điện tử, các loại thẻ thanh toán) được bảo quản, quản lý như tài liệu kế toán ở dạng nguyên bản và phải có đủ thiết bị để truy vấn, sử dụng khi cần thiết.



Tổng Giám đốc Kho bạc nhà nước quy định các trường hợp sử dụng chứng từ kế toán dưới hình thức chứng từ điện tử theo đúng quy định của pháp luật.



4.3. Tài khoản kế toán



Hệ thống tổ hợp tài khoản kế toán trong kế toán nhà nước áp dụng cho TABMIS là tổ hợp tài khoản kế toán gồm 12 phân đoạn mã do Bộ Tài chính quy định phục vụ cho việc hạch toán kế toán chi tiết các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo yêu cầu quản lý, điều hành NSNN và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc nhà nước.



Tên và số lượng ký tự của từng đoạn mã trong hệ thống tổ hợp tài khoản kế toán được quy định như sau:



			Mã


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12





			


			Mã quỹ


			Mã tài khoản kế toán


			Mã nội dung kinh tế


			Mã cấp Ngân sách


			Mã đơn vị có quan hệ với Ngân sách


			Mã địa bàn hành chính


			Mã chương


			Mã ngành kinh tế


			Mã CTMT, DA và hạch toán chi tiết


			Mã Kho bạc nhà nước


			Mã nguồn Ngân sách nhà nước


			Mã dự phòng





			Số ký tự


			2


			4


			4


			1


			7


			5


			3


			3


			5


			4


			2


			3








Các tổ hợp tài khoản trong Bảng cân đối tài khoản phản ánh toàn bộ các nghiệp vụ thu, chi NSNN và các đối tượng kế toán hình thành vốn, nguồn vốn của NSNN và của Kho bạc nhà nước. Phương pháp ghi chép các tài khoản kế toán trong Bảng cân đối tài khoản là “Phương pháp ghi kép”.



Các tài khoản ngoài Bảng cân đối tài khoản phản ánh các đối tượng kế toán đã được phản ánh trong bảng nhưng cần theo dõi chi tiết thêm hoặc các đối tượng kế toán không cấu thành vốn, nguồn vốn của NSNN và của Kho bạc nhà nước. Việc ghi chép các tài khoản ngoài bảng được thực hiện theo các bút toán thống kê. 



Có hai loại bút toán thống kê: (1) Bút toán không ghi nhận thông tin về giá trị (đơn vị tiền tệ); (2) Bút toán vừa ghi nhận thông tin về số lượng vừa ghi nhận thông tin về giá trị (đơn vị tiền tệ).



4.4. Sổ kế toán



Sổ kế toán dưới dạng biểu mẫu theo quy định là một dạng dữ liệu được thiết lập trong TABMIS theo yêu cầu quản lý dùng để phản ánh và lưu giữ toàn bộ và có hệ thống các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh liên quan đến tình hình phân bổ ngân sách, thu, chi ngân sách, trả nợ vay của NSNN và các hoạt động nghiệp vụ Kho bạc nhà nước.



Mẫu sổ kế toán được thiết lập và in từ TABMIS phải được ghi rõ tên đơn vị kế toán; tên sổ; ngày, tháng, năm lập sổ; ngày, tháng, năm khoá sổ; chữ ký của người lập sổ, kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán; số trang (nếu in ra giấy để lưu trữ).



Mẫu sổ kế toán được thiết lập và in từ TABMIS phải có các nội dung chủ yếu sau đây:



· Ngày, tháng ghi sổ;



· Số hiệu và ngày, tháng của chứng từ kế toán làm căn cứ ghi sổ;



· Tóm tắt nội dung của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh; 



· Số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh ghi vào các tài khoản kế toán;



· Số dư đầu kỳ, số tiền phát sinh trong kỳ, số dư cuối kỳ.



Hệ thống sổ kế toán gồm sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết.



4.5. Báo cáo tài chính



Báo cáo tài chính quy định trong kế toán nhà nước áp dụng cho TABMIS là phương pháp kế toán dùng để tổng hợp, hệ thống hoá và thuyết minh các chỉ tiêu kinh tế tài chính nhà nước, phản ánh tình hình thu, chi, vay nợ của NSNN và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc nhà nước trong một kỳ kế toán hoặc một niên độ ngân sách. Báo cáo tài chính NSNN và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc nhà nước gồm 2 loại: Báo cáo tài chính định kỳ (ngày, tháng, năm) và Báo cáo quyết toán cuối năm.



Trách nhiệm khai thác báo cáo tài chính



Các đơn vị tham gia TABMIS tự thực hiện việc truy vấn thông tin, khai thác báo cáo theo phân quyền để nắm bắt thông tin trong việc điều hành và ra quyết định quản lý. Ngoài việc các cơ quan, đơn vị có thể truy vấn và khai thác báo cáo trên hệ thống, các cơ quan tài chính, các đơn vị Kho bạc nhà nước phải chịu trách nhiệm in ra giấy và thực hiện đầy đủ thủ tục pháp lý đối với các loại báo cáo liên quan theo quy định. Cụ thể như sau:



· Báo cáo ngày và các báo cáo đột xuất: Cơ quan tài chính, Kho bạc nhà nước và các đơn vị có liên quan theo phân quyền truy vấn và khai thác báo cáo trực tiếp trên hệ thống theo yêu cầu cung cấp thông tin báo cáo. 



· Báo cáo tháng: Cơ quan tài chính, Kho bạc nhà nước và các đơn vị có liên quan theo phân quyền truy vấn và khai thác báo cáo trực tiếp trên hệ thống. Các đơn vị Kho bạc nhà nước tổng hợp báo cáo trên cơ sở dữ liệu kế toán, đồng thời in báo cáo trên giấy để phục vụ công tác lưu trữ số liệu theo yêu cầu và cung cấp cho các cơ quan, đơn vị theo quy định. 



· Báo cáo năm và báo cáo quyết toán: Cơ quan tài chính, Kho bạc nhà nước và các đơn vị có liên quan theo phân quyền truy vấn và khai thác báo cáo trực tiếp trên hệ thống. Cơ quan Tài chính và Kho bạc nhà nước có trách nhiệm tổng hợp báo cáo trên cơ sở dữ liệu kế toán, đồng thời in báo cáo trên giấy để cung cấp cho các cơ quan, đơn vị và phục vụ công tác lưu trữ tài liệu kế toán theo quy định. 



Riêng báo cáo thu chi ngân sách xã (phường), Kho bạc nhà nước quận, huyện tổng hợp và in báo cáo trên giấy gửi cho Ủy ban nhân dân xã (phường) theo quy định.



Thời điểm chốt số liệu để nộp báo cáo tài chính 



Thời điểm chốt số liệu báo cáo tài chính tháng, năm (12 tháng) là ngày 10 của tháng tiếp theo (lấy theo ngày kết sổ). Các đơn vị Kho bạc nhà nước thực hiện lập, nộp báo cáo theo quy định tại phụ lục V “Danh mục và mẫu biểu báo cáo tài chính, báo cáo quản trị” kèm theo Thông tư này. Mọi trường hợp thay đổi số liệu báo cáo tài chính tháng, năm (12 tháng) phải được sự đồng ý của Kho bạc nhà nước cấp trên.



Thời điểm chốt số liệu báo cáo quyết toán thu, chi NSNN hàng năm: được chia làm 2 giai đoạn:



· Chốt số liệu hết thời gian chỉnh lý quyết toán: Số liệu được lấy đến hết ngày 15/3 năm sau (lấy theo ngày kết sổ). Báo cáo được lưu dưới dạng file và giấy tại đơn vị Kho bạc nhà nước nơi lập báo cáo.



· Chốt số liệu quyết toán lần cuối cùng: Số liệu được lấy hết ngày 30/11 năm sau (lấy theo ngày kết sổ). Báo cáo giấy được gửi về Kho bạc nhà nước cấp trên và các đơn vị có liên quan theo quy định. Báo cáo được lưu dưới dạng file và giấy tại đơn vị Kho bạc nhà nước nơi lập báo cáo. Trường hợp sau ngày 30/11 vẫn còn điều chỉnh số liệu quyết toán năm trước theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền thì phải có thuyết minh và gửi lại báo cáo.



5. Chế độ kế toán ngân sách, tài chính xã phường, thị trấn



5.1. Đối tượng áp dụng



Ngân sách cấp xã, phường, thị trấn là một cấp ngân sách trong hệ thống ngân sách nói chung. Việc tổ chức công tác kế toán tốt sẽ có hiệu quả góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội, an ninh chính trị các xã, phường, thị trấn. Quyết định 94/2005/QĐ-BTC ngày 12/12/2005 quy định rõ chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã áp dụng cho xã, phường, thị trấn.



Kế toán ngân sách và tài chính xã phải thực hiện phương pháp "kế toán kép”. Phương pháp “kế toán kép” sử dụng các tài khoản kế toán trên Sổ Cái hoặc Nhật ký - Sổ Cái để hạch toán từng hoạt động kinh tế tài chính nhằm bảo đảm sự cân đối giữa thu và chi, giữa kinh phí được cấp và tình hình sử dụng kinh phí, giữa vốn và nguồn vốn ở mọi thời điểm. Những xã ở vùng cao có số thu, chi ngân sách không lớn, trình độ của cán bộ kế toán còn hạn chế có thể thực hiện phương pháp "kế toán đơn” theo Quyết định của Giám đốc Sở Tài chính. Phương pháp "kế toán đơn"không sử dụng tài khoản kế toán, chỉ dùng các sổ kế toán chi tiết để theo dõi từng đối tượng kế toán cụ thể như: Thu, chi ngân sách, xuất, nhập quỹ, nợ phải thu, nợ phải trả,... 



Nội dung công việc kế toán ngân sách và tài chính xã, gồm:



· Kế toán tiền mặt, tiền gửi tại Kho bạc: Phản ánh số hiện có và tình hình biến động các khoản tiền mặt tại quỹ của xã, tiền thuộc quỹ ngân sách và tiền gửi khác của xã tại Kho bạc nhà nước;



· Kế toán các khoản thu ngân sách: Phản ánh các khoản thu ngân sách xã đã qua Kho bạc, các khoản thu ngân sách xã chưa qua Kho bạc và những khoản thoái thu ngân sách hoàn trả cho các đối tượng được hưởng;



· Kế toán các khoản chi ngân sách: Phản ánh các khoản chi thường xuyên, chi đầu tư xây dựng cơ bản theo dự toán ngân sách đã được Hội đồng nhân dân xã quyết định vào chi ngân sách xã đã qua Kho bạc, chi ngân sách xã chưa qua Kho bạc và việc quyết toán các khoản chi theo Mục lục ngân sách nhà nước;



· Kế toán các quỹ công chuyên dùng của xã: Phản ánh số hiện có và tình hình biến động từng loại quỹ công chuyên dùng;



· Kế toán thanh toán:



· Phản ánh các khoản nợ phải thu và tình hình thanh toán các khoản nợ phải thu của các đối tượng; 



· Phản ánh các khoản nợ phải trả của xã về dịch vụ đã sử dụng chưa thanh toán cho người bán, người nhận thầu và các khoản nợ phải trả khác của xã.



· Kế toán các hoạt động tài chính khác của xã: Phản ánh các khoản thu, chi của các hoạt động tài chính khác như: Thu, chi hoạt động sự nghiệp, văn hoá, giáo dục, đào tạo, thể thao và các hoạt động cung cấp dịch vụ khác;



· Kế toán vật tư, tài sản, đầu tư XDCB, nguồn vốn đầu tư  XDCB và nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ: Phản ánh số hiện có và tình hình tăng, giảm tài sản và nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ của xã do hoàn thành việc mua sắm, xây dựng cơ bản, do nhận bàn giao, do được Nhà nước đầu tư, do nhân dân đóng góp, quyên tặng và tình hình biến động tài sản và nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ của xã;



· Lập báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán để trình Hội đồng nhân dân xã và gửi Phòng tài chính huyện.



5.2. Chứng từ kế toán



Mọi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh có liên quan đến ngân sách và hoạt động tài chính xã đều phải lập chứng từ kế toán. Mọi số liệu ghi trên sổ kế toán đều phải có chứng từ kế toán chứng minh. Chứng từ kế toán chỉ được lập một lần cho mỗi nghiệp vụ kinh tế, tài chính.



Chứng từ kế toán phải được lập rõ ràng, đầy đủ, kịp thời, chính xác theo nội dung quy định trên mẫu chứng từ. Trong trường hợp chứng từ kế toán chưa có quy định mẫu thì xã được tự lập chứng từ kế toán do xã quy định nhưng phải có đầy đủ các nội dung chủ yếu theo quy định.



Nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính trên chứng từ kế toán không được viết tắt, không được tẩy xoá, sửa chữa; khi viết phải dùng bút mực, số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, chỗ trống phải gạch chéo; chứng từ bị tẩy xoá, sửa chữa đều không có giá trị thanh toán và ghi sổ kế toán. Khi viết sai vào mẫu chứng từ kế toán thì phải huỷ bỏ bằng cách gạch chéo vào tất cả các liên của chứng từ viết sai.



Chứng từ kế toán phải được lập đủ số liên quy định cho mỗi chứng từ. Trường hợp phải lập nhiều liên chứng từ kế toán cho một nghiệp vụ kinh tế, tài chính thì nội dung các liên phải giống nhau. Các chứng từ lập để giao dịch với tổ chức, cá nhân gửi ra bên ngoài xã thì liên gửi cho bên ngoài phải có dấu của Ủy ban nhân dân xã.



Người lập, người ký duyệt và những người khác ký tên trên chứng từ kế toán phải chịu trách nhiệm về nội dung của chứng từ kế toán.



Hệ thống mẫu chứng từ kế toán



Hệ thống mẫu chứng từ kế toán áp dụng cho kế toán ngân sách và tài chính xã bao gồm các loại:



· Chứng từ kế toán ban hành theo chế độ kế toán này gồm 13 mẫu;



· Chứng từ ban hành theo Chế độ kế toán HCSN áp dụng cho kế toán ngân sách và tài chính xã;



· Chứng từ ban hành theo Chế độ kế toán ngân sách và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc và các văn bản khác.



5.3. Tài khoản kế toán



Hệ thống tài khoản kế toán ngân sách và tài chính xã gồm 19 tài khoản cấp I trong đó 11 tài khoản bắt buộc dùng cho tất cả các xã và 8 tài khoản hướng dẫn áp dụng cho những xã có phát sinh nghiệp vụ liên quan.  


Tài khoản cấp I gồm 3 chữ số thập phân.


Tài khoản cấp II gồm 4 chữ số thập phân.


Tài khoản cấp III gồm 5 chữ số thập phân.


Các xã căn cứ vào hệ thống tài khoản kế toán qui định trong chế độ này để lập danh mục tài khoản cấp I, cấp II áp dụng phù hợp với đặc điểm và yêu cầu quản lý của xã. Các xã có thể mở thêm tài khoản cấp III . Trường hợp mở thêm tài khoản cấp I, cấp II phải có ý kiến bằng văn bản gửi Sở Tài chính tổng hợp gửi Bộ Tài chính xem xét chấp thuận trước khi thực hiện.



5.4. Sổ kế toán



Các xã phải mở sổ kế toán theo phương pháp “kế toán kép”.


Các xã có quy mô nhỏ, ít nghiệp vụ kinh tế phát sinh được thực hiện phương pháp "kế toán đơn”, chỉ mở các sổ kế toán chi tiết cần thiết, không mở "Nhật ký - Sổ Cái". Các xã có yêu cầu quản lý chi tiết hơn được mở thêm các sổ kế toán theo quy định tại mục B của Danh mục sổ kế toán.



Hình thức kế toán áp dụng cho các xã thực hiện phương pháp "kế toán kép" là hình thức Nhật ký - Sổ Cái, gồm 2 loại sổ: 



· Nhật ký - Sổ Cái: Là sổ kế toán tổng hợp, phần Sổ Nhật ký dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo trình tự thời gian; phần Sổ Cái dùng để ghi chép, hệ thống các nghiệp vụ kinh tế theo nội dung kinh tế (tài khoản kế toán).



Số liệu trên Nhật ký - Sổ Cái phản ánh tổng hợp tình hình thu, chi ngân sách; thu, chi các quỹ, các nguồn vốn, quỹ hiện có, tình hình biến động về tiền, vật tư, tài sản, công nợ và các hoạt động tài chính khác.



· Sổ kế toán chi tiết: Là sổ dùng để phản ánh chi tiết từng nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo từng đối tượng kế toán riêng biệt mà trên Nhật ký - Sổ Cái chưa phản ánh được. Số liệu trên sổ kế toán chi tiết dùng để ghi chép các khoản thu, chi ngân sách theo Mục lục ngân sách, theo nội dung kinh tế và các đối tượng kế toán khác cần thiết phải theo dõi chi tiết theo yêu cầu quản lý. Số liệu trên sổ kế toán chi tiết cung cấp các thông tin phục vụ cho việc quản lý và lập báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán, các quỹ của xã và hệ thống hóa từng loại tài sản, tiền, quỹ, công nợ và các hoạt động khác do xã quản lý.



Các xã thực hiện ghi sổ kế toán trên máy vi tính được thực hiện thống nhất theo chương trình phần mềm do Bộ Tài chính quy định.


5.5. Hệ thống báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán



(j) Số lượng báo cáo tài chính:



· Báo cáo tài chính tháng gồm 3 mẫu:



· Bảng cân đối tài khoản;



· Báo cáo tổng hợp thu ngân sách xã theo nội dung kinh tế;



· Báo cáo tổng hợp chi ngân sách xã theo nội dung kinh tế.



· Báo cáo quyết toán năm gồm 9 mẫu:



· Bảng cân đối tài khoản;



· Bảng cân đối quyết toán ngân sách xã;



· Báo cáo quyết toán thu ngân sách xã theo mục lục NSNN;



· Báo cáo quyết toán chi ngân sách xã theo mục lục NSNN;



· Báo cáo tổng hợp quyết toán thu ngân sách xã theo nội dung kinh tế;



· Báo cáo tổng hợp quyết toán chi ngân sách xã theo nội dung kinh tế;



· Thuyết minh báo cáo tài chính;



· Báo cáo quyết toán chi đầu tư XDCB;



· Báo cáo kết quả hoạt động tài chính khác của xã.



Số lượng báo cáo, nội dung và phương pháp tính toán, hình thức trình bày các chỉ tiêu trong từng báo cáo quy định trong chế độ này được áp dụng thống nhất ở tất cả các xã trong cả nước. Để phục vụ cho yêu cầu quản lý, đánh giá và báo cáo HĐND xã, tuỳ theo từng tỉnh có thể chi tiết hoá các chỉ tiêu tổng hợp nhưng không được làm xáo trộn các mẫu đã quy định.



(k) Thời hạn nộp báo cáo



· Thời hạn nộp báo cáo tài chính tháng cho UBND xã và Phòng Tài chính quận, huyện chậm nhất là 5 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán tháng;



· Thời hạn nộp báo cáo quyết toán năm cho UBND xã để trình HĐND xã và Phòng tài chính quận, huyện do UBND tỉnh quy định.



(l) Trách nhiệm lập, gửi và phê duyệt báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán



Bộ phận kế toán ngân sách và tài chính xã có trách nhiệm lập báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán theo quy định. Báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán lập từ số liệu trên sổ kế toán. Báo cáo phải lập đầy đủ, chính xác, trung thực, theo đúng nội dung và thời gian quy định.



· Thẩm quyền phê duyệt báo cáo: 



· Báo cáo tài chính tháng do Chủ tịch UBND xã xét duyệt;



· Báo cáo quyết toán năm trình UBND xã để trình HĐND xã phê chuẩn.



· Báo cáo quyết toán năm sau khi HĐND xã phê chuẩn phải gửi:



· 1 bản gửi HĐND xã;



· 1 bản gửi UBND xã;



· 1 bản gửi Phòng Tài chính quận, huyện;



· 1 bản gửi Kho bạc nhà nước nơi xã giao dịch;



· 1 bản kế toán lưu.



Số liệu của báo cáo quyết toán năm sau khi HĐND xã phê chuẩn được sử dụng để công khai ngân sách và tài chính của xã.


6. Chế độ kế toán đơn vị chủ đầu tư



6.1. Đối tượng áp dụng



Ngày 15/11/2012 Bộ tài chính ban hành thông tư 195/2012/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/01/2013 và thay thế cho Quyết định số 214/2000/QĐ-BTC ngày 28/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.



Thông tư áp dụng cho các đơn vị chủ đầu tư, bao gồm: Các đơn vị chủ đầu tư có thành lập Ban quản lý dự án đầu tư, các Ban quản lý dự án đầu tư.



6.2. Chứng từ kế toán



Chứng từ kế toán chung cho các đơn vị chủ đầu tư, gồm 4 chỉ tiêu:Chỉ tiêu lao động tiền lương; chỉ tiêu vật tư; chỉ tiêu tiền tệ; chỉ tiêu TSCĐ.



6.3. Hệ thống tài khoản



· Đối với đơn vị chủ đầu tư trong đơn vị doanh nghiệp: Áp dụng hệ thống tài khoản kế toán theo chế độ kế toán doanh nghiệp nhưng có thay đổi tên một số tài khoản cho phù hợp.



· Đối với đơn vị chủ đầu tư trong các đơn vị HCSN sử dụng hệ thống tài khoản riêng theo phụ lục đính kèm thông tư.



6.4. Sổ kế toán



Các đơn vị chủ đầu tư đều phải mở sổ kế toán, ghi chép, quản lý, bảo quản, lưu trữ  sổ kế toán theo đúng quy định của Luật Kế toán, Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong lĩnh vực kế toán nhà nước và Chế độ kế toán theo Thông tư 195.



Đối với các đơn vị kế toán cấp I và cấp II (Gọi tắt là cấp trên) ngoài việc mở sổ kế toán theo dõi tài sản và sử dụng kinh phí trực tiếp của cấp mình còn phải mở sổ kế toán theo dõi việc phân bổ dự toán, tổng hợp việc sử dụng kinh phí và quyết toán kinh phí của các đơn vị trực thuộc (đơn vị kế toán cấp II và cấp III) để tổng hợp báo cáo tài chính về tình hình sử dụng kinh phí và quyết toán với cơ quan quản lý cấp trên và cơ quan tài chính đồng cấp.



Mỗi đơn vị kế toán chỉ có một hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán năm. Sổ kế toán gồm: Sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết.



Tùy theo hình thức kế toán đơn vị áp dụng, đơn vị phải mở đầy đủ các sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết và thực hiện đầy đủ, đúng các quy định của hình thức kế toán về nội dung, trình tự và phương pháp ghi chép đối với từng mẫu sổ kế toán. Nhà nước quy định bắt buộc về mẫu sổ, nội dung và phương pháp ghi chép đối với các loại sổ tổng hợp (Sổ Cái, Sổ Nhật ký) quy định mang tính hướng dẫn đối với các loại sổ kế toán chi tiết, thẻ kế toán chi tiết.



6.5. Hệ thống báo cáo tài chính



Báo cáo tài chính của Ban quản lý dự án đầu tư được bổ sung thêm 04 báo cáo và 05 phụ biểu bắt buộc:



· Báo cáo tài chính:



· Mẫu số B01 - CĐT: Bảng Cân đối Kế toán;


· Mẫu số B02 - CĐT: Nguồn vốn đầu tư;


· Mẫu số B03 - CĐT: Thực hiện đầu tư xây dựng;


· Mẫu số B04 - CĐT: Thuyết minh báo cáo tài chính.


· Phụ biểu báo cáo tài chính:



· Mẫu số F02 - CĐT: Chi tiết nguồn vốn đầu tư;


· Mẫu số F03A- CĐT: Thực hiện đầu tư theo dự án, công trình,hạng mục công trình;


· Mẫu số F03B- CĐT: Quyết toán vốn đầu tư theo dự án,công trình, hạng mục công trình hoàn thành bàn giao sử dụng;


· Mẫu số F03C- CĐT: Chi phí khác;


· Mẫu số F03D - CĐT: Chi phí Ban quản lý dự án đầu tư.


Báo cáo tài chính của Đơn vị quản lý dự án đầu tư không thành lập Ban quản lý dự án đầu tư và công tác kế toán dự án đầu tư được thực hiện trên cùng một hệ thống sổ kế toán của đơn vị thì ngoài hệ thống biểu mẫu báo cáo tài chính theo quy định của chế độ kế toán hành chính sự nghiệp, đơn vị phải lập 02 biểu mẫu báo cáo và 04 phụ biểu chi tiết sau:



· Báo cáo tài chính:



· Mẫu số B02 - CĐT: Nguồn vốn đầu tư;


· Mẫu số B03 - CĐT: Thực hiện đầu tư xây dựng.


· Phụ biểu báo cáo tài chính:



· Mẫu số F02 - CĐT: Chi tiết nguồn vốn đầu tư;


· Mẫu số F03A- CĐT: Thực hiện đầu tư theo dự án, công trình, hạng mục công trình;


· Mẫu số F03B- CĐT: Quyết toán vốn đầu tư theo dự án, công trình, hạng mục công trình hoàn thành bàn giao sử dụng;


· Mẫu số F03C- CĐT: Chi phí khác.



7. Chế độ kế toán các tổ chức tín dụng



Chế độ kế toán các tổ chức tín dụng không được ban hành bởi một văn bản thống nhất mà nằm rải rác ở các văn bản quy phạm pháp luật khác nhau.



7.1. Hệ thống chứng từ


Hiện nay, Chế độ chứng từ đối với các TCTD được thực hiện theo Quyết định số 1789/2005/QĐ-NHNN ngày 12/12/2005 của Thống đốc NHNN.



Chứng từ kế toán ngân hàng được thể hiện bằng hình thức chứng từ giấy hoặc chứng từ điện tử. Mẫu chứng từ kế toán ngân hàng bao gồm:



· Các mẫu chứng từ kế toán do Bộ Tài chính quy định áp dụng chung cho các đơn vị kế toán, cụ thể:



· Các đơn vị thuộc ngân hàng nhà nước: Thực hiện theo mẫu chứng từ kế toán áp dụng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp.



· Các tổ chức tín dụng và tổ chức không phải là tổ chức tín dụng có hoạt động ngân hàng: Thực hiện theo mẫu chứng từ kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp.



· Các mẫu chứng từ kế toán mang tính đặc thù của ngành ngân hàng (chứng từ thanh toán đến nghiệp vụ thanh toán, tín dụng và nghiệp vụ thu chi tài chính thuộc hoạt động ngân hàng) do NHNN quy định.



7.2. Hệ thống tài khoản


Hiện nay, hệ thống tài khoản kế toán áp dụng theo Quyết định số 03/VBHN-NHNN ngày 21/01/2015 của Thống đốc NHNN về việc ban hành hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng.



7.3. Hệ thống sổ kế toán ngân hàng



Các ngân hàng áp dụng hệ thống sổ theo quy định chung của Bộ Tài chính. Không có một văn bản pháp quy nào quy định về chế độ sổ kế toán cho các ngân hàng.



7.4. Hệ thống báo cáo tài chính



Các ngân hàng thực hiện lập và trình bày báo cáo tài chính theoQuyết định số 02/VBHN-NHNN ngày 21/1/2015 của Thống đốc NHNN ban hành chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng.



CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 2



1. Trình bày phương pháp kế toán áp dụng trong chế độ kế toán doanh nghiệp?



2. Trình bày nội dung cơ bản về chế độ kế toán doanh nghiệp?



3. Nêu các nội dung cơ bản về kế toán nhà nước áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc?



4. Nêu hệ thống tài khoản kế toán, báo cáo tài chính, chứng từ kế toán và sổ kế toán áp dụng trong chế độ kế toán ngân sách, tài chính xã, phường, thị trấn?



5. Nêu hệ thống tài khoản kế toán, báo cáo tài chính, chứng từ kế toán và sổ kế toán áp dụng trong chế độ kế toán đơn vị chủ đầu tư?



6. Nội dung cơ bản của chế độ kế toán ngành ngân hàng?



PHẦN II - KẾ TOÁN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP



CHƯƠNG 3


NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP


1. Giới thiệu



Chương này trình bày những nội dung cơ bản về các quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và hệ thống tài khoản kế toán, báo cáo tài chính để phản ánh hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.



2. Tổng quan hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp



2.1. Khái niệm



Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là toàn bộ công tác tổ chức và quản lý trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nhằm thỏa mãn nhu cầu các đối tượng tiêu dùng không tự sản xuất được hoặc không đủ điều kiện tự sản xuất những sản phẩm vật chất và dịch vụ mà mình có nhu cầu tiêu dùng, hoạt động này sáng tạo ra sản phẩm vật chất và dịch vụđể cung cấp cho người tiêu dùng nhằm mục tiêu kiếm lời.



Quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm nhiều giai đoạn, chu trình khác nhau, nhưng tóm lại, sau khi đầu tư vốn cho doanh nghiệp thì hoạt động động kinh doanh gồm 3 giai đoạn chính:



· Giai đoạn mua hàng và thanh toán: Mua các yếu tố đầu vào bao gồm sức lao động, tư liệu lao động và đối tượng lao động.



· Giai đoạn sản xuất: Kết hợp các yếu tố đầu vào với nhau để tạo ra giá trị sản phẩm, hàng hóa đáp ứng nhu cầu của xã hội. 



· Giai đoạn tiêu thụ và thu tiền: Thực hiện giá trị của sản phẩm, hàng hóa trên thị trường để thu hồi vốn đầu tư đồng thời tạo ra lợi nhuận.



Đối với các doanh nghiệp kinh doanh thương mại thì doanh nghiệp chỉ mua hàng hóa về bán và kiếm lời, do đó không có giai đoạn sản xuất. Hoạt động kinh doanh chính của doanh nghiệp gồm hai giai đoạn chính: Giai đoạn mua hàng và thanh toán và giai đoạn tiêu thụ và thu tiền.



Đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, đặc tính của sản phẩm dịch vụ là không có hình thái vật chất, quá trình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm dịch vụ được tiến hành đồng thời, ngay cùng một thời điểm.Đặc điểm này dẫn đến thực tế là quá trình sản xuất, tiêu thụ và quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ thường khó tách bạch một cách riêng biệt; mục đích cũng như quy luật phát sinh và vận động của các khoản chi phí trong quá trình thực hiện dịch vụ khó có thể được phân tích một cách rõ ràng.


2.2. Các yếu tố tham gia vào quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp



Các yếu tố tham gia vào quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm 3 nhóm: Lao động, tư liệu lao động và đối tượng lao động.



(m) Lao động



Lao động là một trong các yếu tố đầu vào quan trọng, nó tham gia vào mọi hoạt động, mọi giai đoạn, mọi quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Lao động bao gồm: Quản lý, nhân viên, công nhân sản xuất, nhân viên bán hàng…



Trình độ, năng lực và tinh thần trách nhiệm của người lao động tác động trực tiếp đến tất cả các giai đoạn các khâu của quá trình sản xuất kinh doanh, tác động trực tiếp đến năng suất, chất lượng sản phẩm, tác động tới tốc độ tiêu thụ sản phẩm do đó nó ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Ngoài ra công tác tổ chức lao động phải hợp lý giữa các bộ phận sản xuất, giữa các cá nhân trong doanh nghiệp, sử dụng người đúng việc sao cho phát huy tốt nhất năng lực sở trường của người lao động là một yêu cầu không thể thiếu trong công tác tổ chức lao động của doanh nghiệp nhằm đưa các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có hiệu quả cao. Như vậy nếu ta coi chất lượng lao động (con người phù hợp trong kinh doanh) là điều kiện cần để tiến hành sản xuất kinh doanh thì công tác tổ chức lao động hợp lý là điều kiện đủ để doanh nghiệp tiến hành sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Công tác tổ chức bố trí sử dụng nguồn nhân lực phụ thuộc vào nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phụ thuộc vào chiến lược kinh doanh, kế hoạch kinh doanh, phương án kinh doanh… đã đề ra. Tuy nhiên công tác tổ chức lao động của bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng cần tuân thủ các nguyên tắc chung và sử dụng đúng người đúng việc, quyền lợi và trách nhiệm rõ ràng sao cho có thể thực hiện nhanh nhất, tốt nhất các nhiệm vụ được giao, đồng thời phải phát huy được tính độc lập, sáng tạo của người lao động có như vậy sẽ góp phần vào việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.



(n) Đối tượng lao động



Đối tượng lao động là nguyên vật liệu dùng trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 



Nguyên vật liệu là một trong những yếu tố đầu vào quan trọng và không thể thiếu được đối với các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp. Số lượng, chủng loại, cơ cấu, chất lượng, giá cả của nguyên vật liệu và tính đồng bộ của việc cung ứng nguyên vật liệu ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu, ảnh hưởng tới năng suất và chất lượng của sản phẩm do đó ảnh hưởng tới hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, chi phí sử dụng nguyên vật liệu của các doanh nghiệp công nghiệp thường chiếm tỷ trọng lớn trong chi phí kinh doanh và giá thành đơn vị sản phẩm cho nên việc sử dụng tiết kiệm nguyên vật liệu có ý nghĩa rất lớn đối với việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Việc sử dụng tiết kiệm nguyên vật liệu đồng nghĩa với việc tạo ra kết quả lớn hơn với cùng một lượng nguyên vật liệu.



(o) Tư liệu lao động



Tư liệu lao động là những vật làm công cụ truyền dẫn sự tác động của con người lên đối tượng lao động nhằm biến đổi đối tượng lao động thành sản phẩm đáp ứng yêu cầu của sản xuất. Tư liệu lao động bao gồm: Công cụ dụng cụ, tài sản cố định: Nhà cửa vật kiến trúc; máy móc thiết bị; phương tiện vận tải, truyền dẫn; thiết bị, dụng cụ quản lý…



2.3. Mô hình mô tả quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp



(p) Quá trình mua hàng và thanh toán



Quá trình mua hàng và thanh toánlà quá trình thu mua dự trữ các loại nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ,…để đảm bảo cho quá trình sản xuất được diễn ra bình thường, liên tục và kết thúc bằng việc chấp nhận thanh toán cho người bán.



Nhiệm vụ kế toán quá trình mua hàng



· Phản ánh chính xác kịp thời đầy đủ tình hình thu mua, kết quả thu mua trên các mặt số lượng, chất lượng, giá cả, quy cách.



· Phản ánh và giám đốc chặt chẽ tình hình bảo quản, sử dụng các loại vật tư, tài sản theo yêu cầu sản xuất kinh doanh.



· Tài khoản sử dụng: TK 111, 112, 133, 152, 153, 331….



(q) Quá trình sản xuất 



Quá trình sản xuất là quá trình kết hợp giữa sức lao động, tư liệu lao động và đối tượng lao động để tạo ra sản phẩm. Trong quá trình này phát sinh các nghiệp vụ kinh tế về chi phí về nguyên vật liệu, chi phí về hao mòn tài sản cố định, chi phí về tiền lương công nhân sản xuất và các chi phí khác về tổ chức quản lý sản xuất tạo ra sản phẩm theo kế hoạch. Kế toán quá trình sản xuất tập hợp những chi phí đã phát sinh trong quá trình sản xuất của doanh nghiệp theo tính chất kinh tế, theo công dụng và nơi sử dụng chi phí tổng hợp một cách trực tiếp hoặc gián tiếp vào tài khoản chi phí sản xuất để tính ra giá thành thực tế của sản phẩm hoàn thành. 



Theo quy định hiện nay thì giá thành sản phẩm, dịch vụ được xác định trên cơ sở 3 loại chi phí chính: 



· Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp



Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là chi phí tiêu hao từ việc bỏ nguyên liệu, vật liệu cho quá trình sản xuất sản xuất sản phẩm. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp gồm có nguyên vật liệu chính trực tiếp và nguyên vật liệu phụ trực tiếp. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp được tính bằng tổng giá trị nguyên vật liệu xuất dùng cho sản xuất. Cách tính giá xuất dùng nguyên vật liệu trực tiếp tùy theo phương pháp tính giá mà kế toán lựa chọn.



· Chi phí nhân công trực tiếp



Chi phí nhân công trực tiếp là chi phí tiêu hao cho lực lượng nhân công tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất sản phẩm. Chi phí nhân công trực tiếp được tính bằng tổng số tiền lương và các khoản chi phí khác phải trả cho người lao động tham gia trực tiếp sản xuất sản phẩm.



· Chi phí sản xuất chung (ở phân xưởng sản xuất)



Chi phí sản xuất chung là các khoản chi phí gián tiếp phát sinh để phục vụ cho quá trình sản xuất mà không tính trực tiếp được vào một sản phẩm cụ thể, thường có liên quan đến nhiều hoạt động sản xuất, nhiều sản phẩm được tạo ra như: Chi phí khấu hao tài sản cố định sản xuất, chi phí nhân công quản lý phân xưởng, chi phí vật liệu, công cụ dụng cụ dùng cho quản lý phân xưởng và các chi phí khác dùng chung cho hoạt động phân xưởng.



Nhiệm vụ kế toán quá trình sản xuất



· Tập hợp và phân bổ chính xác, kịp thời các loại chi phí sản xuất theo từng đối tượng hạch toán chi phí và đối tượng tính giá thành. Trên cơ sở đó, kiểm tra tình hình thực hiện các định mức và dự toán chi phí sản xuất.



· Tính toán chính xác giá thành sản xuất (giá thành công xưởng) của sản phẩm dịch vụ hoàn thành. Đồng thời, phản ánh lượng sản phẩm, dịch vụ hoàn thành, nhập kho hay tiêu thụ (chi tiết từng hoạt động, từng mặt hàng).



· Cung cấp các tài liệu cần thiết cho các bộ phận có liên quan.



(r) Quá trình bán hàng và thu tiền (tiêu thụ)  



Quá trình bán hàng và thu tiền (tiêu thụ) là quá trình đưa các loại sản phẩm đã sản xuất ra thị trường lưu thông nhằm thực hiện giá trị của chúng thông qua các hình thức bán hàng nhằm thu hồi vốn để có thể tiếp tục quá trình sản xuất sau.



Tiêu thụ sản phẩm là một khâu cuối cùng trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nó quyết định tới các khâu khác của quá trình sản xuất kinh doanh. Doanh nghiệp sản xuất ra sản phẩm có tiêu thụ được hay không mới là điều quan trọng nhất. Tốc độ tiêu thụ nó quyết định tốc độ sản xuất và nhịp độ cung ứng nguyên vật liệu. Cho nên nếu doanh nghiệp tổ chức được mạng lưới tiêu thụ sản phẩm phù hợp với thị trường và các chính sách tiêu thụ hợp lý khuyến khích người tiêu dùng sẽ giúp cho doanh nghiệp mở rộng và chiếm lĩnh được thị trường, tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sản phẩm, tăng doanh thu, tăng lợi nhuận, tăng vòng quay của vốn, góp phần giữ vững và đẩy nhanh nhịp độ sản xuất cũng như cung ứng các yếu tố đầu vào nên góp phần vào việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.



Nhiệm vụ kế toán quá trình bán hàng và thu tiền:



· Theo dõi tình hình tiêu thụ từng loại sản phẩm một cách chính xác theo các chỉ tiêu giá trị và hiện vật.



· Theo dõi chặt chẽ các chi phí quản lý bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.



· Cuối kỳ xác định kết quả kinh doanh.



Sõ ðồ mô tả mô hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp









3. Hệ thống tài khoản và báo cáo tài chính



3.1. Hệ thống tài khoản



Hệ thống tài khoản kế toán được mã hóa bằng các chữ số Ả rập, tài khoản cấp 1 gồm 3 chữ số, tài khoản các cấp tiếp theo, mỗi cấp thêm 1 chữ số để chi tiết cho các khoản mục cụ thể của tài khoản cấp trước đó. Hệ thống mã hóa tài khoản được thiết lập theo  nguyên tắc sau:



· Chữ số thứ nhất thể hiện loại tài khoản.



· Chữ số thứ hai thể hiện nhóm tài khoản.



· Chữ số thứ ba thể hiện tài khoản cấp 1.



· Chữ số thứ tư thể hiện tài khoản cấp 2 (chi tiết hóa cho tài khoản cấp 1).



· Chữ số thứ năm thể hiện tài khoản cấp 3 (chi tiết hóa cho tài khoản cấp 2).



· Hệ thống tài khoản cấp 1 và 2 được pháp luật quy định, các doanh nghiệp buộc phải tuân thủ. Từng ngành, từng doanh nghiệp tùy theo đặc điểm hoạt động có thể mở thêm tài khoản cấp 4, cấp 5 để phản ánh hoạt động của đơn vị mình cho phù hợp.



· Hệ thống tài khoản gồm 6 loại tài khoản tương ứng với các yếu tố chính trên báo cáo tài chính như sau:



Loại 1 đến loại 4: Phản ánh tình hình tài chính của doanh nghiệp, gồm:



· Loại 1 và loại 2: Tài sản (theo trình tự thanh khoản giảm dần).


· Loại 3: Nợ phải trả.


· Loại 4: Vốn chủ sở hữu.


Loại 5 đến loại 9: Phản ánh hoạt động sản xuất kinh doanh, gồm:



· Loại 5: Doanh thu.


· Loại 6: Chi phí sản xuất kinh doanh.


· Loại 7: Thu nhập khác.


· Loại 8: Chi phí khác.


· Loại 9: Xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.



Nhà nước quy định thống nhất về nội dung, kết cấu và phương pháp phản ánh ghi chép trên các tài khoản của hệ thống tài khoản kế toán nhằm đảm bảo việc ghi sổ kế toán, tổng hợp số liệu để lập báo cáo tài chính, cung cấp thông tin cho các đối tượng sử dụng. Ngoài nội dung phản ánh và phương pháp ghi chép. Nhà nước cũng quy định thống nhất về ký hiệu của các tài khoản bằng hệ thống các con số, thể hiện được loại tài khoản, nhóm tài khoản trong loại, tài khoản cấp 1 trong nhóm tài khoản và các tài khoản cấp 2, cấp 3 trong một số tài khoản cấp 1 để thuận tiện cho việc kiểm tra, đối chiếu, giảm bớt khối lượng, thời gian ghi chép và phù hợp cho việc xử lý kế toán trên máy vi tính.



Việc tổ chức thực hiện, vận dụng hệ thống tài khoản kế toán trong từng doanh nghiệp phải đáp ứng được những yêu cầu cơ bản sau:



· Phản ánh, hệ thống hoá đầy đủ mọi nghiệp vụ kinh tế - tài chính trong doanh nghiệp.



· Phù hợp với những quy định thống nhất của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện của Bộ chủ quản, cơ quan quản lý cấp trên.



· Phù hợp với đặc điểm, tính chất hoạt động sản xuất kinh doanh, trình độ phân cấp quản lý kinh tế - tài chính của doanh nghiệp.



· Đảm bảo mối quan hệ với các chỉ tiêu báo cáo tài chính.



· Đáp ứng yêu cầu xử lý thông tin trên máy vi tính và thoả mãn nhu cầu thông tin cho các đối tượng sử dụng.



Tổ chức thực hiện và vận dụng hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc tổ chức công tác kế toán của doanh nghiệp, do vậy đòi hỏi các doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định, yêu cầu nêu trên.



Hệ thống tài khoản cấp 1 theo quy định hiện hành (Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp) gồm có 76 tài khoản như sau:



			Số


			Số hiệu tài khoản


			Tên tài khoản





			TT


			Cấp 1


			Cấp 2


			





			LOẠI TÀI KHOẢN TÀI SẢN





			01


			111


			


			Tiền mặt





			


			


			1111


			Tiền Việt Nam





			


			


			1112


			Ngoại tệ





			


			


			1113


			Vàng tiền tệ





			02


			112


			


			Tiền gửi Ngân hàng





			


			


			1121


			Tiền Việt Nam





			


			


			1122


			Ngoại tệ





			


			


			1123


			Vàng tiền tệ





			03


			113


			


			Tiền đang chuyển





			


			


			1131


			Tiền Việt Nam





			


			


			1132


			Ngoại tệ





			04


			121


			


			Chứng khoán kinh doanh





			


			


			1211


			Cổ phiếu





			


			


			1212


			Trái phiếu





			


			


			1218


			Chứng khoán và công cụ tài chính khác





			05


			128


			


			Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn





			


			


			1281


			Tiền gửi có kỳ hạn





			


			


			1282


			Trái phiếu





			


			


			1283


			Cho vay





			


			


			1288


			Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn





			06


			131


			


			Phải thu của khách hàng





			07


			133


			


			Thuế GTGT được khấu trừ





			


			


			1331


			Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ





			


			


			1332


			Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ





			08


			136


			


			Phải thu nội bộ





			


			


			1361


			Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc





			


			


			1362


			Phải thu nội bộ về chênh lệch tỷ giá





			


			


			1363


			Phải thu nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hoá





			


			


			1368


			Phải thu nội bộ khác





			09


			138


			


			Phải thu khác





			


			


			1381


			Tài sản thiếu chờ xử lý





			


			


			1385


			Phải thu về cổ phần hoá





			


			


			1388


			Phải thu khác





			10


			141


			


			Tạm ứng





			11


			151


			


			Hàng mua đang đi đường





			12


			152


			


			Nguyên liệu, vật liệu





			13


			153


			


			Công cụ, dụng cụ





			


			


			1531


			Công cụ, dụng cụ





			


			


			1532


			Bao bì luân chuyển





			


			


			1533


			Đồ dùng cho thuê





			


			


			1534


			Thiết bị, phụ tùng thay thế





			14


			154


			


			Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang





			15


			155


			


			Thành phẩm





			


			


			1551


			Thành phẩm nhập kho





			


			


			1557


			Thành phẩm bất động sản





			16


			156


			


			Hàng hóa





			


			


			1561


			Giá mua hàng hóa





			


			


			1562


			Chi phí thu mua hàng hóa





			


			


			1567


			Hàng hóa bất động sản





			17


			157


			


			Hàng gửi đi bán





			18


			158


			


			Hàng hoá kho bảo thuế





			19


			161


			


			Chi sự nghiệp





			


			


			1611


			Chi sự nghiệp năm trước





			


			


			1612


			Chi sự nghiệp năm nay





			20


			171


			


			Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ





			21


			211


			


			Tài sản cố định hữu hình





			


			


			2111


			Nhà cửa, vật kiến trúc





			


			


			2112


			Máy móc, thiết bị





			


			


			2113


			Phương tiện vận tải, truyền dẫn





			


			


			2114


			Thiết bị, dụng cụ quản lý





			


			


			2115


			Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm





			


			


			2118


			TSCĐ khác





			22


			212


			


			Tài sản cố định thuê tài chính





			


			


			2121


			TSCĐ hữu hình thuê tài chính





			


			


			2122


			TSCĐ vô hình thuê tài chính





			23


			213


			


			Tài sản cố định vô hình





			


			


			2131


			Quyền sử dụng đất





			


			


			2132


			Quyền phát hành





			


			


			2133


			Bản quyền, bằng sáng chế





			


			


			2134


			Nhãn hiệu, tên thương mại





			


			


			2135


			Chương trình phần mềm





			


			


			2136


			Giấy phép và giấy phép nhượng quyền





			


			


			2138


			TSCĐ vô hình khác





			24


			214


			


			Hao mòn tài sản cố định





			


			


			2141


			Hao mòn TSCĐ hữu hình





			


			


			2142


			Hao mòn TSCĐ thuê tài chính





			


			


			2143


			Hao mòn TSCĐ vô hình





			


			


			2147


			Hao mòn bất động sản đầu tư





			25


			217


			


			Bất động sản đầu tư





			26


			221


			


			Đầu tư vào công ty con





			27


			222


			


			Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết





			28


			228


			


			Đầu tư khác





			


			


			2281


			Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác





			


			


			2288


			Đầu tư khác





			29


			229


			


			Dự phòng tổn thất tài sản





			


			


			2291


			Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh





			


			


			2292


			Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác





			


			


			2293


			Dự phòng phải thu khó đòi





			


			


			2293


			Dự phòng giảm giá hàng tồn kho





			30


			241


			


			Xây dựng cơ bản dở dang





			


			


			2411


			Mua sắm TSCĐ





			


			


			2412


			Xây dựng cơ bản





			


			


			2413


			Sửa chữa lớn TSCĐ





			31


			242


			


			Chi phí trả trước





			32


			243


			


			Tài sản thuế thu nhập hoãn lại





			33


			244


			


			Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược





			          LOẠI TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ





			34


			331


			


			Phải trả cho người bán





			35


			333


			


			Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước





			


			


			3331


			Thuế giá trị gia tăng phải nộp





			


			


			33311


			Thuế GTGT đầu ra





			


			


			33312


			Thuế GTGT hàng nhập khẩu





			


			


			3332


			Thuế tiêu thụ đặc biệt





			


			


			3333


			Thuế xuất, nhập khẩu





			


			


			3334


			Thuế thu nhập doanh nghiệp





			


			


			3335


			Thuế thu nhập cá nhân





			


			


			3336


			Thuế tài nguyên





			


			


			3337


			Thuế nhà đất, tiền thuê đất





			


			


			3338


			Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác





			


			


			33381


			Thuế bảo vệ môi trường





			


			


			33382


			Các loại thuế khác





			


			


			3339


			Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác





			36


			334


			


			Phải trả người lao động





			


			


			3341


			Phải trả công nhân viên





			


			


			3348


			Phải trả người lao động khác





			37


			335


			


			Chi phí phải trả





			38


			336


			


			Phải trả nội bộ





			


			


			3361


			Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh





			


			


			3362


			Phải trả nội bộ về chênh lệch tỷ giá





			


			


			3363


			Phải trả nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hoá





			


			


			3368


			Phải trả nội bộ khác





			39


			337


			


			Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng





			40


			338


			


			Phải trả, phải nộp khác





			


			


			3381


			Tài sản thừa chờ giải quyết





			


			


			3382


			Kinh phí công đoàn





			


			


			3383


			Bảo hiểm xã hội





			


			


			3384


			Bảo hiểm y tế





			


			


			3385


			Phải trả về cổ phần hoá





			


			


			3386


			Bảo hiểm thất nghiệp





			


			


			3387


			Doanh thu chưa thực hiện





			


			


			3388


			Phải trả, phải nộp khác





			41


			341


			


			Vay và nợ thuê tài chính





			


			


			3411


			Các khoản đi vay





			


			


			3412


			Nợ thuê tài chính





			42


			343


			


			Trái phiếu phát hành





			


			


			3431


			Trái phiếu thường





			


			


			34311


			Mệnh giá trái phiếu





			


			


			34312


			Chiết khấu trái phiếu





			


			


			34313


			Phụ trội trái phiếu





			


			


			3432


			Trái phiếu chuyển đổi





			43


			344


			


			Nhận ký quỹ, ký cược





			44


			347


			


			Thuế thu nhập hoãn lại phải trả





			45


			352


			


			Dự phòng phải trả





			


			


			3521


			Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa





			


			


			3522


			Dự phòng bảo hành công trình xây dựng





			


			


			3523


			Dự phòng tái cơ cấu doanh nghiệp





			


			


			3524


			Dự phòng phải trả khác





			46


			353


			


			Quỹ khen thưởng phúc lợi





			


			


			3531


			Quỹ khen thưởng





			


			


			3532


			Quỹ phúc lợi





			


			


			3533


			Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ





			


			


			3534


			Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty





			47


			356


			


			Quỹ phát triển khoa học và công nghệ





			


			


			3561


			Quỹ phát triển khoa học và công nghệ





			


			


			3562


			Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ





			48


			357


			


			Quỹ bình ổn giá





			          LOẠI TÀI KHOẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU





			49


			411


			


			Vốn đầu tư của chủ sở hữu





			


			


			4111


			Vốn góp của chủ sở hữu





			


			


			41111


			Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết





			


			


			41112


			Cổ phiếu ưu đãi





			


			


			4112


			Thặng dư vốn cổ phần





			


			


			4113


			Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu





			


			


			4118


			Vốn khác





			50


			412


			


			Chênh lệch đánh giá lại tài sản





			51


			413


			


			Chênh lệch tỷ giá hối đoái





			


			


			4131


			Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ





			


			


			4132


			Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giai đoạn trước hoạt động





			52


			414


			


			Quỹ đầu tư phát triển





			53


			417


			


			Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp





			54


			418


			


			Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu





			55


			419


			


			Cổ phiếu quỹ





			56


			421


			


			Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối





			


			


			4211


			Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước





			


			


			4212


			Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay





			57


			441


			


			Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản





			58


			461


			


			Nguồn kinh phí sự nghiệp





			


			


			4611


			Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước





			


			


			4612


			Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay





			59


			466


			


			Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ





			          LOẠI TÀI KHOẢN DOANH THU





			60


			511


			


			Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ





			


			


			5111


			Doanh thu bán hàng hóa





			


			


			5112


			Doanh thu bán các thành phẩm





			


			


			5113


5114


			Doanh thu cung cấp dịch vụ


Doanh thu trợ cấp, trợ giá





			


			


			5117


			Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư





			


			


			5118


			Doanh thu khác





			61


			515


			


			Doanh thu hoạt động tài chính





			62


			521


			


			Các khoản giảm trừ doanh thu





			


			


			5211


			Chiết khấu thương mại





			


			


			5212


			Hàng bán bị trả lại





			


			


			5213


			Giảm giá hàng bán





			          LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH





			63


			611


			


			Mua hàng





			


			


			6111


			Mua nguyên liệu, vật liệu





			


			


			6112


			Mua hàng hóa





			64


			621


			


			Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp





			65


			622


			


			Chi phí nhân công trực tiếp





			66


			623


			


			Chi phí sử dụng máy thi công





			


			


			6231


			Chi phí nhân công





			


			


			6232


			Chi phí nguyên, vật liệu





			


			


			6233


			Chi phí dụng cụ sản xuất





			


			


			6234


			Chi phí khấu hao máy thi công





			


			


			6237


			Chi phí dịch vụ mua ngoài





			


			


			6238


			Chi phí bằng tiền khác





			67


			627


			


			Chi phí sản xuất chung





			


			


			6271


			Chi phí nhân viên phân xưởng





			


			


			6272


			Chi phí nguyên, vật liệu





			


			


			6273


			Chi phí dụng cụ sản xuất





			


			


			6274


			Chi phí khấu hao TSCĐ





			


			


			6277


			Chi phí dịch vụ mua ngoài





			


			


			6278


			Chi phí bằng tiền khác





			68


			631


			


			Giá thành sản xuất





			69


			632


			


			Giá vốn hàng bán





			70


			635


			


			Chi phí tài chính





			71


			641


			


			Chi phí bán hàng





			


			


			6411


			Chi phí nhân viên





			


			


			6412


			Chi phí nguyên vật liệu, bao bì





			


			


			6413


			Chi phí dụng cụ, đồ dùng





			


			


			6414


			Chi phí khấu hao TSCĐ





			


			


			6415


			Chi phí bảo hành





			


			


			6417


			Chi phí dịch vụ mua ngoài





			


			


			6418


			Chi phí bằng tiền khác





			72


			642


			


			Chi phí quản lý doanh nghiệp





			


			


			6421


			Chi phí nhân viên quản lý





			


			


			6422


			Chi phí vật liệu quản lý





			


			


			6423


			Chi phí đồ dùng văn phòng





			


			


			6424


			Chi phí khấu hao TSCĐ





			


			


			6425


			Thuế, phí và lệ phí





			


			


			6426


			Chi phí dự phòng





			


			


			6427


			Chi phí dịch vụ mua ngoài





			


			


			6428


			Chi phí bằng tiền khác





			          LOẠI TÀI KHOẢN THU NHẬP KHÁC





			73


			711


			


			Thu nhập khác





			          LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ KHÁC





			74


			811


			


			Chi phí khác





			75


			821


			


			Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp





			


			


			8211


			Chi phí thuế TNDN hiện hành





			


			


			8212


			Chi phí thuế TNDN hoãn lại





			          TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH





			76


			911


			


			Xác định kết quả kinh doanh








3.2. Báo cáo tài chính



Báo cáo tài chính là bảng tổng hợp số liệu từ các sổ kế toán theo chỉ tiêu kinh tế, tài chính tổng hợp, phản ánh có hệ thống tình hình tài sản, nguồn hình thành tài sản của doanh nghiệp, tình hình và hiệu quả sản xuất kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ và tình hình quản lý, sử dụng vốn… của doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định vào một hệ thống mẫu biểu quy định thống nhất.



Hệ thống Báo cáo tài chính của các doanh nghiệp gồm:



· Bảng cân đối kế toán.


· Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.


· Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.


· Bản thuyết minh báo cáo tài chính.



Hệ thống báo cáo tài chính của các doanh nghiệp được lập với mục đích sau:



· Tổng hợp và trình bày một cách tổng quát, toàn diện tình hình tài sản, nguồn vốn, công nợ, tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán.



· Cung cấp các thông tin kinh tế, tài chính chủ yếu cho việc đánh giá tình hình và kết quả hoạt động của doanh nghiệp, đánh giá thực trạng tài chính của doanh nghiệp trong kỳ hoạt động đã qua và những dự đoán trong tương lai.



Chi tiết khái niệm, nội dung Báo cáo tài chính doanh nghiệp được trình bày tại chương 12. Lập và trình bày báo cáo tài chính.



Đối tượng sử dụng báo cáo tài chính:



· Các nhà quản lý doanh nghiệp.


· Các cơ quan quản lý chức năng của Nhà nước.


· Các đối tượng khác (các chủ nợ, nhà đầu tư, nhà cung cấp, ngân hàng...).



Báo cáo tài chính có ý nghĩa quan trọng trong lĩnh vực quản lý kinh tế, thu hút sự quan tâm của nhiều đối tượng ở bên trong cũng như bên ngoài doanh nghiệp. Mỗi đối tượng quan tâm đến báo cáo tài chính trên một giác độ khác nhau, song nhìn chung đều nhằm có được những thông tin cần thiết cho việc ra các quyết định phù hợp với mục tiêu của mình.



· Với nhà quản lý doanh nghiệp, báo cáo tài chính cung cấp thông tin tổng hợp về tình hình tài sản, nguồn hình thành tài sản cũng như tình hình và kết quả kinh doanh sau một kỳ hoạt động, trên cơ sở đó các nhà quản lý sẽ phân tích đánh giá và đề ra được các giải pháp, quyết định quản lý kịp thời, phù hợp cho sự phát triển của doanh nghiệp trong tương lai.



· Với các cơ quan hữu quan của nhà nước như tài chính, kiểm toán, thuế... BCTC là tài liệu quan trọng trong việc kiểm tra giám sát, hướng dẫn, tư vấn cho doanh nghiệp thực hiện các chính sách, chế độ kinh tếtài chính của doanh nghiệp.



· Với các nhà đầu tư, các nhà cho vay, báo cáo tài chính giúp họ nhận biết khả năng về tài chính, tình hình sử dụng các loại tài sản, nguồn vốn, khả năng sinh lời, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, mức độ rủi ro... để họ cân nhắc, lựa chọn và đưa ra quyết định phù hợp.



· Với nhà cung cấp, báo cáo tài chính giúp họ nhận biết khả năng thanh toán, phương thức thanh toán, để từ đó họ quyết định bán hàng cho doanh nghiệp nữa hay thôi, hoặc cần áp dụng phương thức thanh toán như thế nào cho hợp lý.



· Với khách hàng, báo cáo tài chính giúp cho họ có những thông tin về khả năng, năng lực sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, mức độ uy tín của doanh nghiệp, chính sách đãi ngộ khách hàng... để họ có quyết định đúng đắn trong việc mua hàng của doanh nghiệp.



· Với cổ đông, công nhân viên, họ quan tâm đến thông tin về khả năng cũng như chính sách chi trả cổ tức, tiền lương, bảo hiểm xã hội, và các vấn đề khác liên quan đến lợi ích của họ thể hiện trên báo cáo tài chính.



CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 3



1. Trình bày khái niệm và các giai đoạn của quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh?



2. Các yếu tố tham gia vào quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và mối quan hệ giữa chúng?



3. Mô tả quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp thông thường? Quy trình nào là quan trọng nhất, tại sao?



4. Trình bày một số điểm khác trong hệ thống tài khoản kế toán giữa Thông tư 200/2014/TT-BTC và Quyết định 15/2006/QĐ-BTC?



5. Nêu các đối tượng sử dụng báo cáo tài chính, mục đích sử dụng của từng đối tượng?



CHƯƠNG 4


KẾ TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG



1. Giới thiệu



Chương này giới thiệu nội dung và phương pháp kế toán để phản ánh các nghiệp vụ kinh tế liên quan đến chu trình bán hàng và thu tiền của doanh nghiệp: Kế toán doanh thu, các khoản giảm trừ doanh thu.



2. Mô tả chu trình bán hàng và thu tiền



Chu trình bán hàng và thu tiền (tiêu thụ) là quá trình chuyển giao quyền sở hữu của hàng hóa sản phẩm, hoặc cung cấp lao vụ, dịch vụ cho khách hàng, được khách hàng trả tiền hoặc chấp nhận thanh toán. 



Chu trình bán hàng và thu tiền bắt đầu từ việc yêu cầu mua của khách hàng (đơn đặt hàng, hợp đồng mua hàng…) và kết thúc bằng việc chuyển đổi hàng hóa thành tiền. 












Thông thường có các phương thức bán hàng sau đây: 



· Phương thức bán hàng trực tiếp: Doanh nghiệp giao hàng cho người mua trực tiếp tại kho, tại phân xưởng sản xuất của doanh nghiệp và kể từ thời điểm đó doanh nghiệp chuyển quyền sở hữu cho người mua. 



· Phương thức chuyển giao hàng theo hợp đồng: Doanh nghiệp chuyển hàng bán đến địa điểm thỏa thuận trong hợp đồng. Số hàng được chuyển quyền sở hữu khi người mua thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán một phần hoặc toàn bộ. 



· Phương thức bán hàng qua đại lý (ký gửi): Doanh nghiệp sẽ chuyển hàng bán đến đại lý và các đại lý bán hàng hộ doanh nghiệp, đại lý được hưởng hoa hồng tính trên doanh số bán được theo tỷ lệ nhất định đã thỏa thuận trước. 



· Phương thức bán hàng trả góp: Hàng hóa được coi là tiêu thụ khi giao cho khách hàng, người mua tiến hành thanh toán theo quy định của doanh nghiệp. Ngoài ra, cũng có thể sử dụng vật tư, hàng hóa, sản phẩm làm hình thức bán hàng khác nhau để thanh toán trong nội bộ doanh nghiệp. 



Việc thanh toán của người mua cũng được thực hiện theo nhiều phương thức khác nhau như: Thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt; thanh toán bằng chuyển khoản; thanh toán thông qua thư tín dụng (L/C)…



3. Kế toán doanh thu



3.1. Khái niệm và điều kiện ghi nhận doanh thu



Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động SXKD thông thường của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu.


Doanh thu được ghi nhận tại thời điểm giao dịch phát sinh, khi chắc chắn thu được lợi ích kinh tế, được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản được quyền nhận, không phân biệt đã thu tiền hay sẽ thu được tiền. 



Điều kiện ghi nhận doanh thu (TT200/2014/TT-BTC):



(s) Doanh nghiệp chỉ ghi nhận doanh thu bán hàng khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau: 



· Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm, hàng hóa cho người mua;



· Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;



· Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. Khi hợp đồng quy định người mua được quyền trả lại sản phẩm, hàng hoá, đã mua theo những điều kiện cụ thể, doanh nghiệp chỉ được ghi nhận doanh thu khi những điều kiện cụ thể đó không còn tồn tại và người mua không được quyền trả lại sản phẩm, hàng hoá (trừ trường hợp khách hàng có quyền trả lại hàng hóa dưới hình thức đổi lại để lấy hàng hóa, dịch vụ khác);



· Doanh nghiệp đã hoặc sẽ thu đượclợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;



· Xác định được các chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.



(t) Doanh nghiệp chỉ ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:



· Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.Khi hợp đồng quy định người mua được quyền trả lại dịch vụ đã mua theo những điều kiện cụ thể, doanh nghiệp chỉ được ghi nhận doanh thu khi những điều kiện đó không còn tồn tại và người mua không được quyền trả lại dịch vụ đã được cung cấp;



· Doanh nghiệp đã hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;



· Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào thời điểm ghi nhận;



· Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó.



3.2. Tài khoản sử dụng



(u) Phản ánh doanh thu



Để ghi chép và phản ánh doanh thu, kế toán sử dụng Tài khoản 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. Tài khoản này có kết cấu như sau:



Bên Nợ:



· Các khoản thuế gián thu phải nộp (GTGT, TTĐB, XK, BVMT);



· Doanh thu hàng bán bị trả lại kết chuyển cuối kỳ;



· Khoản giảm giá hàng bán kết chuyển cuối kỳ;



· Khoản chiết khấu thương mại kết chuyển cuối kỳ;



· Kết chuyển doanh thu thuần vào tài khoản 911 "Xác định kết quả kinh doanh".



Bên Có:



· Doanh thu bán sản phẩm, hàng hoá, bất động sản đầu tư và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp thực hiện trong kỳ kế toán.



Tài khoản 511 không có số dư cuối kỳ.



Tài khoản 511 có 6 tài khoản cấp 2:



· Tài khoản 5111 - Doanh thu bán hàng hoá: Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu và doanh thu thuần của khối lượng hàng hoá được xác định là đã bán trong một kỳ kế toán của doanh nghiệp. Tài khoản này chủ yếu dùng cho các ngành kinh doanh hàng hoá, vật tư, lương thực,...



· Tài khoản 5112 - Doanh thu bán các thành phẩm: Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu và doanh thu thuần của khối lượng sản phẩm (thành phẩm, bán thành phẩm) được xác định là đã bán trong một kỳ kế toán của doanh nghiệp. Tài khoản này chủ yếu dùng cho các ngành sản xuất vật chất như: Công nghiệp, nông nghiệp, xây lắp, ngư nghiệp, lâm nghiệp,...



· Tài khoản 5113 - Doanh thu cung cấp dịch vụ: Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu và doanh thu thuần của khối lượng dịch vụ đã hoàn thành, đã cung cấp cho khách hàng và được xác định là đã bán trong một kỳ kế toán. Tài khoản này chủ yếu dùng cho các ngành kinh doanh dịch vụ như: Giao thông vận tải, bưu điện, du lịch, dịch vụ công cộng, dịch vụ khoa học, kỹ thuật, dịch vụ kế toán, kiểm toán,...



· Tài khoản 5114 - Doanh thu trợ cấp, trợ giá: Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản doanh thu từ trợ cấp, trợ giá của Nhà nước khi doanh nghiệp thực hiện các nhiệm vụ cung cấp sản phẩm, hàng hoá và dịch vụ theo yêu cầu của Nhà nước.



· Tài khoản 5117 - Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư: Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu cho thuê bất động sản đầu tư và doanh thu bán, thanh lý bất động sản đầu tư.



· Tài khoản 5118 - Doanh thu khác: Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản doanh thu ngoài doanh thu bán hàng hoá, doanh thu bán thành phẩm, doanh thu cung cấp dịch vụ, doanh thu được trợ cấp trợ giá và doanh thu kinh doanh bất động sản như: Doanh thu bán vật liệu, phế liệu, nhượng bán công cụ, dụng cụ và các khoản doanh thu khác. 



(v) Phản ánh thuế giá trị gia tăng từ hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ


Để phản ánh số thuế giá trị gia tăng (GTGT) phải nộp từ hàng hóa, dịch vụ đã tiêu thụ, kế toán sử dụng tài khoản 333 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước, tài khoản cấp hai 3331-Thuế GTGT phải nộp,tài khoản cấp ba 33311 - Thuế GTGT đầu ra. 



Tài khoản này có kết cấu như sau:


Bên Nợ:



· Số thuế GTGT đã được khấu trừ trong kỳ;



· Số thuế, phí, lệ phí và các khoản phải nộp, đã nộp vào Ngân sách nhà nước;



· Số thuế được giảm trừ vào số thuế phải nộp;



· Số thuế GTGT của hàng bán bị trả lại, bị giảm giá.



Bên Có:



· Số thuế GTGT đầu ra và số thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp;



· Số thuế, phí, lệ phí và các khoản khác phải nộp vào Ngân sách nhà nước.



Số dư bên Có: 



Số thuế, phí, lệ phí và các khoản khác còn phải nộp vào Ngân sách nhà nước.



Trong trường hợp cá biệt, TK 333 có thể có số dư bên Nợ. Số dư bên Nợ (nếu có) của TK 333 phản ánh số thuế và các khoản đã nộp lớn hơn số thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước, hoặc có thể phản ánh số thuế đã nộp được xét miễn, giảm hoặc cho thoái thu nhưng chưa thực hiện việc thoái thu.



(w) Phản ánh nợ phải thu khách hàng (bán hàng theo phương thức trả chậm)



Để phản ánh tiền phải thu từ bán hàng trả chậm, kế toán sử dụng Tài khoản 131 - Phải thu của khách hàng. 


Tài khoản này có kết cấu và nội dung phản ánh như sau:



Bên Nợ:



· Số tiền phải thu của khách hàng phát sinh trong kỳ khi bán sản phẩm, hàng hóa, BĐS đầu tư, TSCĐ, dịch vụ, các khoản đầu tư tài chính;



· Số tiền thừa trả lại cho khách hàng;



· Đánh giá lại các khoản phải thu bằng ngoại tệ (trường hợp tỷ giá ngoại tệ tăng so với Đồng Việt Nam).



Bên Có:



· Số tiền khách hàng đã trả nợ;



· Số tiền đã nhận ứng trước, trả trước của khách hàng;



· Khoản giảm giá hàng bán cho khách hàng sau khi đã giao hàng và khách hàng có khiếu nại;



· Doanh thu của số hàng đã bán bị người mua trả lại (có thuế GTGT hoặc không có thuế GTGT);



· Số tiền chiết khấu thanh toán và chiết khấu thương mại cho người mua;



· Đánh giá lại các khoản phải thu bằng ngoại tệ (trường hợp tỷ giá ngoại tệ giảm so với Đồng Việt Nam).



Số dư bên Nợ: Số tiền còn phải thu của khách hàng.



Tài khoản này có thể có số dư bên Có. Số dư bên Có phản ánh số tiền nhận trước, hoặc số đã thu nhiều hơn số phải thu của khách hàng chi tiết theo từng đối tượng cụ thể. Khi lập Bảng Cân đối kế toán, phải lấy số dư chi tiết theo từng đối tượng phải thu của tài khoản này để ghi cả hai chỉ tiêu bên "Tài sản" và bên "Nguồn vốn".



(x) Phản ánh tiền bán hàng đã thu được (bán hàng trả tiền ngay)



Để phản ánh số tiền thu được từ hoạt động bán hàng, kế toán sử dụng Tài khoản 111 - Tiền mặt và Tài khoản 112 - Tiền gửi ngân hàng.



· Tài khoản 111 - Tiền mặt có kết cấu và nội dung phản ánh như sau:



Bên Nợ:



· Các khoản tiền mặt, ngoại tệ, vàng tiền tệ nhập quỹ;



· Số tiền mặt, ngoại tệ, vàng  tiền tệ thừa ở quỹ phát hiện khi kiểm kê;



· Chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư ngoại tệ tại thời điểm báo cáo (trường hợp tỷ giá ngoại tệ tăng so với Đồng Việt Nam); 



· Chênh lệch đánh giá lại vàng tiền tệ tăng tại thời điểm báo cáo.



Bên Có:



· Các khoản tiền mặt, ngoại tệ, vàng tiền tệ xuất quỹ;



· Số tiền mặt, ngoại tệ, vàng tiền tệ thiếu hụt quỹ phát hiện khi kiểm kê;



· Chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư ngoại tệ báo cáo (trường hợp tỷ giá ngoại tệ giảm so với Đồng Việt Nam);



· Chênh lệch đánh giá lại vàng tiền tệ giảm tại thời điểm báo cáo.



Số dư bên Nợ: Các khoản tiền mặt, ngoại tệ, vàng tiền tệ còn tồn quỹ tiền mặt tại thời điểm báo cáo.



· Tài khoản 112 - Tiền gửi ngân hàng có kết cấu và nội dung phản ánh như sau:



Bên Nợ:



· Các khoản tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng tiền tệ gửi vào ngân hàng;



· Chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư ngoại tệ tại thời điểm báo cáo (trường hợp tỷ giá ngoại tệ tăng so với Đồng Việt Nam);



· Chênh lệch đánh giá lại vàng tiền tệ tăng tại thời điểm báo cáo.



Bên Có:



· Các khoản tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng tiền tệ rút ra từ ngân hàng;



· Chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ (trường hợp tỷ giá ngoại tệ giảm so với Đồng Việt Nam);



· Chênh lệch đánh giá lại vàng tiền tệ giảm tại thời điểm báo cáo.



Số dư bên Nợ: Số tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng tiền tệ hiện còn gửi tại ngân hàng tại thời điểm báo cáo.



(y) Phản ánh giá vốn hàng bán



Để phản ánh giá vốn thành phẩm, hàng hóa tiêu thụ, kế toán sử dụng tài khoản 632 - Giá vốn hàng bán và các tài khoản có liên quan.



Tài khoản 632 - Giá vốn hàng bán có kết cấu và nội dung phản ánh như sau:



(e1) Trường hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên.



Bên Nợ:



(i) Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, phản ánh:



· Trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã bán trong kỳ;



· Chi phí nguyên liệu, vật liệu, chi phí nhân công vượt trên mức bình thường và chi phí sản xuất chung cố định không phân bổ được tính vào giá vốn hàng bán trong kỳ;



· Các khoản hao hụt, mất mát của hàng tồn kho sau khi trừ phần bồi thường do trách nhiệm cá nhân gây ra;



· Chi phí xây dựng, tự chế TSCĐ vượt trên mức bình thường không được tính vào nguyên giá TSCĐ hữu hình tự xây dựng, tự chế hoàn thành;



· Số trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho (chênh lệch giữa số dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập năm nay lớn hơn số dự phòng đã lập năm trước chưa sử dụng hết).



Đối với hoạt động kinh doanh BĐS đầu tư, phản ánh:



· Số khấu hao BĐS đầu tư dùng để cho thuê hoạt động trích trong kỳ;



· Chi phí sửa chữa, nâng cấp, cải tạo BĐS đầu tư không đủ điều kiện tính vào nguyên giá BĐS đầu tư;



· Chi phí phát sinh từ nghiệp vụ cho thuê hoạt động BĐS đầu tư trong kỳ;



· Giá trị còn lại của BĐS đầu tư bán, thanh lý trong kỳ;



· Chi phí của nghiệp vụ bán, thanh lý BĐS đầu tư phát sinh trong kỳ;



· Chi phí trích trước đối với hàng hóa bất động sản được xác định là đã bán.



Bên Có:



· Kết chuyển giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã bán trong kỳ sang tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh”;



· Kết chuyển toàn bộ chi phí kinh doanh BĐS đầu tư phát sinh trong kỳ để xác định kết quả hoạt động kinh doanh;



· Khoản hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho cuối năm tài chính (chênh lệch giữa số dự phòng phải lập năm nay nhỏ hơn số đã lập năm trước);



· Trị giá hàng bán bị trả lại nhập kho;



· Khoản hoàn nhập chi phí trích trước đối với hàng hóa bất động sản được xác định là đã bán (chênh lệch giữa số chi phí trích trước còn lại cao hơn chi phí thực tế phát sinh);



· Khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán nhận được sau khi hàng mua đã tiêu thụ;



· Các khoản thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường đã tính vào giá trị hàng mua, nếu khi xuất bán hàng hóa mà các khoản thuế đó được hoàn lại.



Tài khoản 632 không có số dư cuối kỳ.



(e2) Trường hợp DN kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ.



Bên Nợ:



(ii) Đối với doanh nghiệp kinh doanh thương mại



· Trị giá vốn của hàng hóa đã xuất bán trong kỳ;



· Số trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho (chênh lệch giữa số dự phòng phải lập năm nay lớn hơn số đã lập năm trước chưa sử dụng hết).



Bên Có:



· Kết chuyển giá vốn của hàng hóa đã gửi bán nhưng chưa được xác định là tiêu thụ;



· Hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho cuối năm tài chính (chênh lệch giữa số dự phòng phải lập năm nay nhỏ hơn số đã lập năm trước);



· Kết chuyển giá vốn của hàng hóa đã xuất bán vào bên Nợ tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh”.



Đối với doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh dịch vụ


Bên Nợ:



· Trị giá vốn của thành phẩm tồn kho đầu kỳ;



· Số trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho (chênh lệch giữa số dự phòng phải lập năm nay lớn hơn số đã lập năm trước chưa sử dụng hết);



· Trị giá vốn của thành phẩm sản xuất xong nhập kho và dịch vụ đã hoàn thành.



Bên Có:



· Kết chuyển giá vốn của thành phẩm tồn kho cuối kỳ vào bên Nợ TK 155 “Thành phẩm”;



· Hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho cuối năm tài chính (chênh lệch giữa số dự phòng phải lập năm nay nhỏ hơn số đã lập năm trước chưa sử dụng hết);



· Kết chuyển giá vốn của thành phẩm đã xuất bán, dịch vụ hoàn thành được xác định là đã bán trong kỳ vào bên Nợ TK 911 “Xác định KQKD”.



Tài khoản 632 không có số dư cuối kỳ.



3.3. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu



Doanh thu của khối lượng sản phẩm (thành phẩm, bán thành phẩm), hàng hoá, dịch vụ đã được xác định là đã bán trong kỳ kế toán:



- Đối với sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, bất động sản đầu tư thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế bảo vệ môi trường, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ theo giá bán chưa có thuế, các khoản thuế gián thu phải nộp (chi tiết từng loại thuế) được tách riêng ngay khi ghi nhận doanh thu (kể cả thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp), ghi:



Nợ các TK 111, 112, 131,... (tổng giá thanh toán)



Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (giá chưa có thuế) 



Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước. 



- Trường hợp không tách ngay được các khoản thuế phải nộp, kế toán ghi nhận doanh thu bao gồm cả thuế phải nộp:



Nợ các TK 111, 112, 131,... 



Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (giá gồm thuế).



Định kỳ kế toán xác định nghĩa vụ thuế phải nộp và ghi giảm doanh thu:



Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ


Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước.



Khi bán hàng hoá theo phương thức trả chậm, trả góp:



- Khi bán hàng trả chậm, trả góp, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng theo giá bán trả tiền ngay chưa có thuế, ghi:



Nợ TK 131 - Phải thu của khách hàng



Có TK 511- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (giá bán trả tiền ngay chưa có thuế)



Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3331, 3332)



Có TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện (chênh lệch giữa tổng số tiền theo giá bán trả chậm, trả góp với giá bán trả tiền ngay).



- Định kỳ, thu tiền bán hàng trả chậm, trả góp:



+  Ghi nhận số tiền khách hàng thanh toán nợ:



Nợ TK 111 - Tiền mặt (hoặc TK 112 - Tiền gửi ngân hàng)



Có TK 131 - Phải thu của khách hàng.



+  Ghi nhận doanh thu tiền lãi bán hàng trả chậm, trả góp trong kỳ:



Nợ TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện



Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính (lãi trả chậm, trả góp).



Ghi nhận giá vốn của hàng hóa, thành phẩm đã tiêu thụ


Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán



Có TK 155 - Thành phẩm/TK 156 - Hàng hóa.



4. Kế toán các khoản giảm trừ


4.1. Khái niệm các khoản giảm trừ doanh thu



Các khoản giảm trừ doanh thuphản ánh các khoản được điều chỉnh giảm trừ vào doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ phát sinh trong kỳ, gồm: Chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và hàng bán bị trả lại. Tài khoản này không phản ánh các khoản thuế được giảm trừ vào doanh thu như thuế GTGT đầu ra phải nộp tính theo phương pháp trực tiếp.



(z) Chiết khấu thương mại



Chiết khấu thương mạilà khoản doanh nghiệp bán hàng giảm giá niêm yết cho khách hàng mua hàng với khối lượng lớn. Bên bán hàng thực hiện kế toán chiết khấu thương mại theo những nguyên tắc sau:



· Trường hợp trong hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng đã thể hiện khoản chiết khấu thương mại cho người mua là khoản giảm trừ vào số tiền người mua phải thanh toán (giá bán phản ánh trên hoá đơn là giá đã trừ chiết khấu thương mại) thì doanh nghiệp (bên bán hàng) không sử dụng tài khoản này, doanh thu bán hàng phản ánh theo giá đã trừ chiết khấu thương mại (doanh thu thuần).



· Kế toán phải theo dõi riêng khoản chiết khấu thương mại mà doanh nghiệp chi trả cho người mua nhưng chưa được phản ánh là khoản giảm trừ số tiền phải thanh toán trên hóa đơn. Trường hợp này, bên bán ghi nhận doanh thu ban đầu theo giá chưa trừ chiết khấu thương mại (doanh thu gộp). Khoản CKTM cần phải theo dõi riêng trên tài khoản này thường phát sinh trong các trường hợp như:



· Số chiết khấu thương mại người mua được hưởng lớn hơn số tiền bán hàng được ghi trên hoá đơn lần cuối cùng. Trường hợp này có thể phát sinh do người mua hàng nhiều lần mới đạt được lượng hàng mua được hưởng chiết khấu và khoản chiết khấu thương mại chỉ được xác định trong lần mua cuối cùng;



· Các nhà sản xuất cuối kỳ mới xác định được số lượng hàng mà nhà phân phối (như các siêu thị) đã tiêu thụ và từ đó mới có căn cứ để xác định được số chiết khấu thương mại phải trả dựa trên doanh số bán hoặc số lượng sản phẩm đã tiêu thụ. 



(aa) Hàng bán bị trả lại



Hàng bán bị trả lạilà giá trị của số sản phẩm, hàng hóa bị khách hàng trả lại do các nguyên nhân: Vi phạm cam kết, vi phạm hợp đồng kinh tế, hàng bị kém, mất phẩm chất, không đúng chủng loại, quy cách.


(ab) Giảm giá hàng bán



Giảm giá hàng bán là khoản giảm trừ cho người mua do sản phẩm, hàng hoá kém, mất phẩm chất hay không đúng quy cách theo quy định trong hợp đồng kinh tế. Bên bán hàng thực hiện kế toán giảm giá hàng bán theo những nguyên tắc sau:



· Trường hợp trong hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng đã thể hiện khoản giảm giá hàng bán cho người mua là khoản giảm trừ vào số tiền người mua phải thanh toán (giá bán phản ánh trên hoá đơn là giá đã giảm) thì doanh nghiệp (bên bán hàng) không sử dụng tài khoản này, doanh thu bán hàng phản ánh theo giá đã giảm (doanh thu thuần).



· Chỉ phản ánh vào tài khoản này các khoản giảm trừ do việc chấp thuận giảm giá sau khi đã bán hàng (đã ghi nhận doanh thu) và phát hành hoá đơn (giảm giá ngoài hoá đơn) do hàng bán kém, mất phẩm chất...



4.2. Tài khoản sử dụng



Để ghi chép và phản ánh các nghiệp vụ về doanh thu, kế toán sử dụng Tài khoản 521 - Các khoản giảm trừ doanh thu. Tài khoản này có kết cấu và nội dung phản ánh như sau:



Bên Nợ: 



- Số chiết khấu thương mại đã chấp nhận thanh toán cho khách hàng;



- Số giảm giá hàng bán đã chấp thuận cho người mua hàng;



- Doanh thu của hàng bán bị trả lại, đã trả lại tiền cho người mua hoặc tính trừ vào khoản phải thu khách hàng về số sản phẩm, hàng hóa đã bán.



Bên Có: 


- Cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn bộ số chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, doanh thu của hàng bán bị trả lại sang tài khoản 511 “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” để xác định doanh thu thuần của kỳ báo cáo.



Tài khoản 521 - Các khoản giảm trừ doanh thu không có số dý cuối kỳ.



Tài khoản 521 có 3 tài khoản cấp 2:



· Tài khoản 5211 - Chiết khấu thương mại:Phản ánh khoản chiết khấu thương mại cho người mua do khách hàng mua hàng với khối lượng lớn nhưng chưa được phản ánh trên hóa đơn khi bán sản phẩm hàng hóa, cung cấp dịch vụ trong kỳ.



· Tài khoản 5212 - Hàng bán bị trả lại:Phản ánh doanh thu của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ bị người mua trả lại trong kỳ.



· Tài khoản 5213 - Giảm giá hàng bán:Phản ánh khoản giảm giá hàng bán cho người mua do sản phẩm hàng hóa dịch vụ kém quy cách nhưng chưa được phản ánh trên hóa đơn khi bán sản phẩm hàng hóa, cung cấp dịch vụ trong kỳ.



4.3. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu



(1) Phản ánh số chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán thực tế phát sinh trong kỳ:



- Trường hợp sản phẩm, hàng hoá đã bán phải giảm giá, chiết khấu thương mại cho người mua thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, và doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, ghi:



Nợ TK 521 - Các khoản giảm trừ doanh thu (5211, 5213) 



Nợ TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (thuế GTGT đầu ra được giảm) 



Có các TK 111,112,131,...


- Trường hợp sản phẩm, hàng hoá đã bán phải giảm giá, chiết khấu thương mại cho người mua không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT hoặc thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp thì khoản giảm giá hàng bán cho người mua, ghi:



Nợ TK 521 - Các khoản giảm trừ doanh thu (5211, 5213)



Có các TK 111, 112, 131,...


Kế toán hàng bán bị trả lại



- Khi doanh nghiệp nhận lại sản phẩm, hàng hóa bị trả lại, kế toán phản ánh giá vốn của hàng bán bị trả lại:



+  Trường hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, ghi:



Nợ TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang



Nợ TK 155 - Thành phẩm



Nợ TK 156 - Hàng hóa



Có TK 632 - Giá vốn hàng bán.



+  Trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ, ghi:



Nợ TK 611 - Mua hàng (đối với hàng hóa)



Nợ TK 631 - Giá thành sản xuất (đối với sản phẩm)



Có TK 632 - Giá vốn hàng bán.



- Thanh toán với người mua hàng về số tiền của hàng bán bị trả lại:



+  Đối với sản phẩm, hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ và doanh nghiệp nộp thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, ghi:



Nợ TK 5212 - Hàng bán bị trả lại (giá bán chưa có thuế GTGT)



Nợ TK 3331- Thuế GTGT phải nộp (33311) (thuế GTGT hàng bị trả lại)



Có các TK 111, 112, 131,...


+  Đối với sản phẩm, hàng hóa không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT hoặc thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp, số tiền thanh toán với người mua về hàng bán bị trả lại, ghi:                                     



Nợ TK 5212 - Hàng bán bị trả lại



Có các TK 111, 112, 131,...


Cuối kỳ kế toán, kết chuyển tổng số giảm trừ doanh thu phát sinh trong kỳ sang tài khoản 511 - “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ”, ghi: 



Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ


Có TK 521 - Các khoản giảm trừ doanh thu.


5. Một số vấn đề cần lưu ý khi kiểm toán



Khi kiểm toán doanh nghiệp, kiểm toán viên cần lưu ý một số sai sót thường gặp trong kế toán chu trình bán hàng sau đây:


5.1. Đối với kế toán doanh thu



· Doanh thu phản ánh trên sổ sách, báo cáo kế toán cao hơn doanh thu thực tế. Trường hợp này được biểu hiện cụ thể là doanh nghiệp đã hạch toán vào doanh thu những khoản thu chưa đủ các yếu tố xác định là doanh thu như quy định, hoặc số doanh kế toán, chẳng hạn như:



· Người mua đã ứng trước nhưng doanh nghiệp chưa xuất hàng hoặc cungcấp dịch vụ cho người mua.



· Người mua đã ứng tiền, doanh nghiệp đã xuất hàng hoặc cung cấp dịch vụ nhưng các thủ tục mua bán, cung cấp dịch vụ nhưng chưa hoàn thành vàngười mua chưa chấp nhận thanh toán.



· Số liệu đã tính toán và ghi sổ sai làm tăng doanh thu so với số liệu phảnánh trên chứng từ kế toán.



· Doanh thu phản ánh trên sổ sách kế toán, báo cáo kế toán thấp hơn so với doanh thu thực tế. Trường hợp này được biểu hiện cụ thể là doanh nghiệp chưa hạch toán vào doanh thu hết các khoản thu đã đủ điều kiện để xác định là doanh thu như quy định hoặc số doanh thu đã phản ánh trên sổ sách, báo cáo kế toán thấp hơn so với doanh thu trên cácchứng từ kế toán, chẳng hạn:



· Doanh nghiệp đã làm thủ tục bán hàng và cung cấp dịch vụ cho khách hàng, khách hàng đã trả tiền hoặc đã thực hiện các thủ tục chấp nhận thanh toán nhưng đơn vị chưa hạch toán hoặc đã hạch toán nhầm vào các tài khoản khác.



· Các khoản thu hoạt động tài chính đã thu được nhưng đơn vị chưa hạchtoán hoặc đã hạch toán nhầm vào các tài khoản khác.



· Số liệu đã tính toán và ghi sổ sai làm giảm doanh thu so với số liệu phảnánh trên chứng từ kế toán.



· Ghi nhận doanh thu nhưng không ghi nhận giá vốn tương ứng với số lượng sản phẩm hàng hóa được tiêu thụ.



· Doanh thu của nhiều kỳ nhưng ghi nhận vào một kỳ hoặc ngược lại do những điều khoản giao hàng và thanh toán trong hợp đồng. Trong trường hợp này kiểm toán viên cần chú ý tới nguyên tắc bản chất quan trọng hơn hình thức.



5.2. Đối với kế toán phải thu khách hàng



Trong công tác kế toán các khoản phải thu của khách hàng, thường xảy ra một số sai sai sót sau.



· Không bù trừ cùng đối tượng hoặc bù trừ công nợ không cùng đối tượng.



· Chưa có sổ chi tiết theo dõi chi tiết từng đối tượng phải thu.



· Cùng một đối tượng nhưng theo dõi trên nhiều tài khoản khác nhau.



· Quy trình phê duyệt bán chịu không đầy đủ, chặt chẽ: Chưa có quy định về số tiền nợ tối đa, thời hạn thanh toán…



· Chưa tiến hành đối chiếu hoặc đối chiếu công nợ không đầy đủ vào thời điểm lập Báo cáo tài chính.



· Chênh lệch biên bản đối chiếu và sổ kế toán chưa được xử lý.



· Chênh lệch sổ chi tiết, sổ cái, Bảng cân đối kế toán.



· Hạch toán sai nội dung, số tiền, tính chất tài khoản phải thu, hạch toán các khoản phải thu không mang tính chất phải thu thương mại vào TK131.



· Cơ sở hạch toán công nợ không nhất quán theo hóa đơn hay theo phiếu xuất kho, do đó đối chiếu công nợ không khớp số.



· Hạch toán giảm công nợ phải thu hàng bán trả lại, giảm giá hàng bán nhưng không có hóa đơn, chứng từ hợp lệ.



· Ghi nhận các khoản trả trước cho người bán không có chứng từ hợp lệ. Các khoản đặt trước tiền hàng cho người bán hoặc có mối quan hệ kinh tế lâu dài, thường xuyên với các tổ chức kinh tế khác nhưng không tiến hành ký kết hợp đồng kinh tế giữa hai bên.



· Ghi nhận tăng phải thu không phù hợp với ghi nhận tăng doanh thu. Công tác luân chuyển chứng từ từ bộ phận kho lên phòng kế toán chậm nên hạch toán phải thu khi bán hàng không có chứng từ kho như phiếu xuất hàng…



· Có những khoản công nợ thu hồi bằng tiền mặt với số tiền lớn, không quy định thời hạn nộp lại nên bị nhân viên chiếm dụng vốn, hoặc biển thủ.



· Nhiều khoản công nợ phải thu quá hạn thanh toán, không rõ đối tượng, tồn đọng từ nhiều năm nhưng chưa xử lý.



· Cuối kỳ chưa đánh giá lại các khoản phải thu có gốc ngoại tệ.



· Không phân loại tuổi nợ, không có chính sách thu hồi, quản lý nợ hiệu quả.



· Các khoản xóa nợ chưa tập hợp được đầy đủ hồ sơ theo quy định. Không theo dõi nợ khó đòi đã xử lý.



· Không hạch toán lãi thanh toán nợ quá hạn.



· Chưa tiến hành phân loại các khoản phải thu theo quy định mới: Phân loại dài hạn và ngắn hạn.



· Hạch toán phải thu không đúng kỳ, khách hàng đã trả nhưng chưa hạch toán.



· Theo dõi khoản thu các đại lý về lãi trả chậm do vượt mức dư nợ nhưng chưa xác định chi tiết từng đối tượng để có biện pháp thu hồi.



CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 4


1. Trình bày các bước chu trình bán hàng và thu tiền của doanh nghiệp?



2. Nêu các phương thức bán hàng của doanh nghiệp?



3. Nhiệm vụ của kế toán thu tiền và bán hàng?



4. Các loại doanh thu và điều kiện ghi nhận doanh thu của doanh nghiệp? Phương pháp kế toán doanh thu?



5. Các khoản giảm trừ doanh thu? Phương pháp kế toán các khoản giảm trừ doanh thu?



BÀI TẬP CHƯƠNG 4


Bài số 1:



Tại công ty TQH có các tài liệu liên quan đến tháng 2/N như sau: (đơn vị tính:1.000)



1. Chỉ tiêu tồn kho thành phẩm cuối tháng 1/N:



- Sản phẩm A: Số lượng 80 sản phẩm; trị giá vốn thực tế: 5.600.000



- Sản phẩm B: Số lượng 60 sản phẩm trị giá vốn thực tế: 4.800.000



2. Nhận được các chứng từ bán hàng:



a) Hoá đơn bán hàng số 21 ngày 10/2: Xuất giao bán cho đơn vị Y là 16 sản phẩm A, đơn giá bán chưa có thuế GTGT: 90.000 (chưa thanh toán).



b) Hoá đơn bán hàng số 22 ngày 15/2: Xuất giao bán cho công ty Z 30 sản phẩm B, đơn giá bán chưa có thuế GTGT: 105.000 (chưa thanh toán).




3. Nhận được các chứng từ thanh toán sau:



a) Giấy báo có 15 ngày 25/2 đơn vị Y trả toàn bộ tiền cho số hàng đã mua ngày 10/2.



b) Phiếu thu số 17 ngày 27/2 công ty Z thanh toán toàn bộ tiền hàng cho hoá đơn số 22 ngày 25/2.


Yêu cầu: 



Tính toán và lập định khoản kế toán. Biết rằng doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, thuế suất GTGT của các sản phẩm là 10%.



Bài số 2:



Trong tháng 10 năm N tại phòng kế toán của doanh nghiệp X có các tài liệu và chứng từ sau: (đơn vị: 1.000 đồng)



1. Tồn kho sản phẩm đầu tháng là: 500 sản phẩm M, trị giá: 1.500.000; 300 sản phẩm N trị giá 1.200.000.



2. Hoá đơn bán hàng số 15 ngày 02/10, doanh nghiệp bán 100 sản phẩm M cho công ty HK, bên mua đã nhận hàng và chấp nhận thanh toán (chưa trả tiền) tổng giá thanh toán là 495.000.



3. Doanh nghiệp xuất kho bán 100 sản phẩm N cho công ty A: Hoá đơn số 16 ngày 04/10 tổng giá thanh toán là 59.400. Công ty A đã chấp nhận thanh toán.



4. Giấy báo có của ngân hàng số 192 ngày 07/10, Công ty HK thanh toán tiền hàng toàn bộ số tiền mua hàng còn nợ tháng trước và tiền hàng theo Hóa đơn số 15 ngày 02/10.



5. Doanh nghiệp giao bántrực tiếp 150 sản phẩm N cho công ty HK. Hoá đơn số 17 ngày 08/10, tổng giá thanh toán: 759.000; người mua đã chấp nhận thanh toán. 



6. Giấy báo có số 193 ngày 08/10: Công ty A trả tiền hàng cho hoá đơn số 16 ngày 4/10.



7. Công ty HK trả lại doanh nghiệp 50 sản phẩm N kém phẩm chất, doanh nghiệp đã đồng ý nhận lại và nhập kho (Phiếu nhập kho số 102 ngày 12/10).



Yêu cầu: 



1. Tính toán và định khoản kế toán các nghiệp vụ kinh tế trên.



2. Mở sổ chi tiết cho từng khách hàng (hoặc phản ánh vào sơ đồ TK). Biết rằng số dư đầu tháng phải thu của công ty HK là 45.000.



CHƯƠNG 5


KẾ TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG



1. Giới thiệu



Chương này giới thiệu nội dung và phương pháp kế toán để phản ánh các nghiệp vụ kinh tế liên quan đến chu trình mua hàng (hàng hóa, nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ) và thanh toán của doanh nghiệp.



2. Mô tả chu trình mua hàng và thanh toán



Chu trình mua hàng và thanh toán là một trong bốn chu trình kinh doanh quan trọng của doanh nghiệp. Chu trình bao gồm các quyết định và các quá trình cần thiết để có hàng hóa và dịch vụ phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Chu trình thường bắt đầu bằng sự khởi xướng của đơn đặt mua của bộ phần cần hàng hóa hay dịch vụ và kết thúc bằng việc thanh toán cho nhà cung cấp.



Mô hình các bước của chu trình mua hàng và thanh toán.

















3. Kế toán mua hàng - phương pháp kê khai thường xuyên



3.1. Khái quát phương pháp kê khai thường xuyên



Phương pháp kê khai thường xuyên là phương pháp theo dõi và phản ánh thường xuyên, liên tục có hệ thống tình hình nhập, xuất, tồn kho vật tư, hàng hóa trên các tài khoản kế toán “Hàng tồn kho”.



Mọi tình hình biến động tăng, giảm và tồn hiện có của vật tư, hàng hóa đều được phản ánh trên các tài khoản phản ánh hàng tồn kho. Vì vậy giá trị vật tư, hàng hóa trên sổ kế toán có thể xác định ở bất cứ thời điểm nào trong kỳ hạch toán.



Cuối kỳ kế toán, căn cứ vào số liệu kiểm kê thực tế, so sánh đối chiếu số liệu tồn trên sổ kế toán để xác định số lượng chênh lệch (nếu có) và tìm nguyên nhân để có giải pháp xử lý kịp thời.



Phương pháp kê khai thường xuyên thường áp dụng cho các doanh nghiệp sản xuất (công nghiệp, xây lắp...) và các doanh nghiệp thương nghiệp kinh doanh các mặt hàng có giá trị lớn như máy móc, thiết bị, hàng có kỹ thuật, chất lượng cao...



3.2. Tài khoản sử dụng



Để phản ánh các nghiệp vụ liên quan đến chu trình mua hàng, thanh toán tiền mua hàng, kế toán sử dụng các tài khoản sau.



Tài khoản phản ánh hàng mua về nhập kho



(ac) Tài khoản 152 - Nguyên liệu, vật liệu



Bên Nợ:



· Trị giá thực tế của nguyên liệu, vật liệu nhập kho do mua ngoài, tự chế, thuê ngoài gia công, chế biến, nhận góp vốn hoặc từ các nguồn khác;



· Trị giá nguyên liệu, vật liệu thừa phát hiện khi kiểm kê;



· Kết chuyển trị giá thực tế của nguyên liệu, vật liệu tồn kho cuối kỳ (trường hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ).



Bên Có:



· Trị giá thực tế của nguyên liệu, vật liệu xuất kho dùng vào sản xuất, kinh doanh, để bán, thuê ngoài gia công chế biến, hoặc đưa đi góp vốn; 



· Trị giá nguyên liệu, vật liệu trả lại người bán hoặc được giảm giá hàng mua;



· Chiết khấu thương mại nguyên liệu, vật liệu khi mua được hưởng;



· Trị giá nguyên liệu, vật liệu hao hụt, mất mát phát hiện khi kiểm kê;



· Kết chuyển trị giá thực tế của nguyên liệu, vật liệu tồn kho đầu kỳ (trường hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ).



Số dư bên Nợ: Trị giá thực tế của nguyên liệu, vật liệu tồn kho cuối kỳ. 



(ad) Tài khoản 153 - Công cụ, dụng cụ


Tài khoản này dùng để phản ánh trị giá hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các loại công cụ, dụng cụ của doanh nghiệp. Công cụ, dụng cụ là những tư liệu lao động không có đủ các tiêu chuẩn về giá trị và thời gian sử dụng quy định đối với TSCĐ. Vì vậy công cụ, dụng cụ được quản lý và hạch toán như nguyên liệu, vật liệu. Theo quy định hiện hành, những tư liệu lao động sau đây nếu không đủ tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ thì được ghi nhận là công cụ, dụng cụ:



· Các đà giáo, ván khuôn, công cụ, dụng cụ gá lắp chuyên dùng cho sản xuất xây lắp;



· Các loại bao bì bán kèm theo hàng hóa có tính tiền riêng, nhưng trong quá trình bảo quản hàng hóa vận chuyển trên đường và dự trữ trong kho có tính giá trị hao mòn để trừ dần giá trị của bao bì;



· Những dụng cụ, đồ nghề bằng thuỷ tinh, sành, sứ;



· Phương tiện quản lý, đồ dùng văn phòng;



· Quần áo, giày dép chuyên dùng để làm việc,... 



Tài khoản 153 - Công cụ, dụng cụ, có 4 tài khoản cấp 2:



· Tài khoản 1531 - Công cụ, dụng cụ: Phản ánh trị giá hiện có và tình hình biến động các loại công cụ, dụng cụ;



· Tài khoản 1532 - Bao bì luân chuyển: Phản ánh trị giá hiện có và tình hình biến động các loại bao bì luân chuyển sử dụng cho sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Bao bì luân chuyển là các loại bao bì sử dụng nhiều lần, cho nhiều chu kỳ sản xuất, kinh doanh. Trị giá của bao bì luân chuyển khi xuất dùng được phân bổ dần vào chi phí sản xuất, kinh doanh của nhiều kỳ hạch toán;



· Tài khoản 1533 - Đồ dùng cho thuê: Phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động các loại công cụ, dụng cụ doanh nghiệp chuyên dùng để cho thuê. Chỉ hạch toán vào tài khoản này những công cụ, dụng cụ doanh nghiệp mua vào với mục đích cho thuê, trường hợp không phân biệt được thì hạch toán vào tài khoản 1531. Trường hợp cho thuê công cụ, dụng cụ dùng trong sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp thì ngoài việc hạch toán trên tài khoản cấp 1 còn phải hạch toán chuyển công cụ, dụng cụ trên tài khoản cấp 2;



· Tài khoản 1534 - Thiết bị, phụ tùng thay thế: Phản ánh trị giá hiện có và tình hình biến động các loại thiết bị, phụ tùng thay thế không đủ tiêu chuẩn của TSCĐ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Trị giá của thiết bị, phụ tùng thay thế khi xuất dùng được ngay một lần vào chi phí sản xuất kinh doanh hoặc phân bổ dần vào chi phí sản xuất, kinh doanh nếu được sử dụng như công cụ, dụng cụ.



(ae) Tài khoản 156 - Hàng hóa



Tài khoản này dùng để phản ánh trị giá hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các loại hàng hóa của doanh nghiệp bao gồm hàng hóa tại các kho hàng, quầy hàng, hàng hoá bất động sản. 



Hàng hóa là các loại vật tư, sản phẩm do doanh nghiệp mua về với mục đích để bán (bán buôn và bán lẻ). Trường hợp hàng hóa mua về vừa dùng để bán, vừa dùng để sản xuất, kinh doanh không phân biệt rõ ràng giữa hai mục đích bán lại hay để sử dụng thì vẫn phản ánh vào tài khoản 156 “Hàng hóa”.



Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 156 - Hàng hóa



Bên Nợ:



· Trị giá mua vào của hàng hóa theo hóa đơn mua hàng (bao gồm các loại thuế không được hoàn lại);



· Chi phí thu mua hàng hóa;



· Trị giá của hàng hóa thuê ngoài gia công (gồm giá mua vào và chi phí gia công);



· Trị giá hàng hóa đã bán bị người mua trả lại; 



· Trị giá hàng hóa phát hiện thừa khi kiểm kê;



· Kết chuyển giá trị hàng hóa tồn kho cuối kỳ (trường hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ);



· Trị giá hàng hoá bất động sản mua vào hoặc chuyển từ bất động sản đầu tư.



Bên Có:



· Trị giá của hàng hóa xuất kho để bán, giao đại lý, giao cho doanh nghiệp phụ thuộc; thuê ngoài gia công, hoặc sử dụng cho sản xuất, kinh doanh; 



· Chi phí thu mua phân bổ cho hàng hóa đã bán trong kỳ;



· Chiết khấu thương mại hàng mua được hưởng;



· Các khoản giảm giá hàng mua được hưởng;



· Trị giá hàng hóa trả lại cho người bán;



· Trị giá hàng hóa phát hiện thiếu khi kiểm kê; 



· Kết chuyển giá trị hàng hóa tồn kho đầu kỳ (trường hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ);



· Trị giá hàng hoá bất động sản đã bán hoặc chuyển thành bất động sản đầu tư, bất động sản chủ sở hữu sử dụng hoặc tài sản cố định.



Số dư bên Nợ:



· Trị giá mua vào của hàng hóa tồn kho;



· Chi phí thu mua của hàng hóa tồn kho.



(af) Tài khoản 157 - Hàng mua đang đi đường



Tài khoản này dùng để phản ánh trị giá của các loại hàng hóa, vật tư (nguyên liệu, vật liệu; công cụ, dụng cụ; hàng hóa) mua ngoài đã thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp còn đang trên đường vận chuyển, ở bến cảng, bến bãi, kho ngoại quan hoặc đã về đến doanh nghiệp nhưng đang chờ kiểm nhận nhập kho.



Hàng hóa, vật tư được coi là thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp nhưng chưa nhập kho, bao gồm:



· Hàng hóa, vật tư mua ngoài đã thanh toán tiền hoặc đã chấp nhận thanh toán nhưng còn để ở kho người bán, ở bến cảng, bến bãi hoặc đang trên đường vận chuyển;



· Hàng hóa, vật tư mua ngoài đã về đến doanh nghiệp nhưng đang chờ kiểm nghiệm, kiểm nhận nhập kho.



Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 151 - Hàng mua ðang ði ðýờng



Bên Nợ:



· Trị giá hàng hóa, vật tư đã mua đang đi đường;



· Kết chuyển trị giá thực tế của hàng vật tư mua đang đi đường cuối kỳ (trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ).



Bên Có:



· Trị giá hàng hóa, vật tư đã mua đang đi đường đã về nhập kho hoặc đã chuyển giao thẳng cho khách hàng;



· Kết chuyển trị giá thực tế của hàng hóa, vật tư đã mua đang đi đường đầu kỳ (trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ).



Số dư bên Nợ: Trị giá hàng hóa, vật tư đã mua nhưng còn đang đi đường (chưa về nhập kho doanh nghiệp).



Tài khoản phản ánh thuế phát sinh khi mua hàng



(ag) Tài khoản 133 - Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ


Tài khoản này dùng để phản ánh số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, đã khấu trừ và còn được khấu trừ của doanh nghiệp. 


Kết cấu, nội dung phản ánh của tài khoản 133 - Thuế GTGT được khấu trừ


Bên Nợ:


· Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ.



Bên Có:



· Số thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ;



· Kết chuyển số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ; 



· Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa mua vào nhưng đã trả lại, được giảm giá;



· Số thuế GTGT đầu vào đã được hoàn lại.



Số dư bên Nợ:


Số thuế GTGT đầu vào còn được khấu trừ, số thuế GTGT đầu vào được hoàn lại nhưng NSNN chưa hoàn trả.



Tài khoản 133 - Thuế GTGT được khấu trừ, có 2 tài khoản cấp 2: 



· Tài khoản 1331 - Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ: Phản ánh thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của vật tư, hàng hoá, dịch vụ mua ngoài dùng vào sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ thuế.



· Tài khoản 1332 - Thuế GTGT được khấu trừ của tài sản cố định: Phản ánh thuế GTGT đầu vào của quá trình đầu tư, mua sắm tài sản cố định dùng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ thuế, của quá trình mua sắm bất động sản đầu tư.



(ah) Tài khoản 333 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước


Tài khoản này dùng để phản ánh quan hệ giữa doanh nghiệp với Nhà nước về các khoản thuế, phí, lệ phí và các khoản khác phải nộp, đã nộp, còn phải nộp vào Ngân sách nhà nước trong kỳ kế toán năm.


Đối với chu trình mua hàng của doanh nghiệp, có thể phát sinh các khoản thuế phải nộp như: Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt của hàng nhập khẩu, thuế nhập khẩu,...



Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 333 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước



Bên Nợ:



· Số thuế GTGT đã được khấu trừ trong kỳ;



· Số thuế, phí, lệ phí và các khoản phải nộp, đã nộp vào Ngân sách nhà nước;



· Số thuế được giảm trừ vào số thuế phải nộp;



· Số thuế GTGT của hàng bán bị trả lại, bị giảm giá.



Bên Có:



· Số thuế GTGT đầu ra và số thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp;



· Số thuế, phí, lệ phí và các khoản khác phải nộp vào Ngân sách nhà nước.



Số dư bên Có: 



Số thuế, phí, lệ phí và các khoản khác còn phải nộp vào Ngân sách nhà nước.



Trong trường hợp cá biệt, TK 333 có thể có số dư bên Nợ. Số dư bên Nợ (nếu có) của TK 333 phản ánh số thuế và các khoản đã nộp lớn hơn số thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước, hoặc có thể phản ánh số thuế đã nộp được xét miễn, giảm hoặc cho thoái thu nhưng chưa thực hiện việc thoái thu.



Tài khoản phản ánh nợ phải trả và thanh toán tiền mua hàng



(ai) Tài khoản 331 - Phải trả cho người bán



Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình thanh toán về các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp cho người bán vật tư, hàng hóa, người cung cấp dịch vụ, người bán TSCĐ, BĐSĐT, các khoản đầu tư tài chính theo hợp đồng kinh tế đã ký kết. Tài khoản này cũng được dùng để phản ánh tình hình thanh toán về các khoản nợ phải trả cho người nhận thầu xây lắp chính, phụ. Không phản ánh vào tài khoản này các nghiệp vụ mua trả tiền ngay.



Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 331 - Phải trả cho người bán



Bên Nợ:



· Số tiền đã trả cho người bán vật tư, hàng hóa, người cung cấp dịch vụ, người nhận thầu xây lắp;



· Số tiền ứng trước cho người bán, người cung cấp, người nhận thầu xây lắp nhưng chưa nhận được vật tư, hàng hóa, dịch vụ, khối lượng sản phẩm xây lắp hoàn thành bàn giao; 



· Số tiền người bán chấp thuận giảm giá hàng hóa hoặc dịch vụ đã giao theo hợp đồng;



· Chiết khấu thanh toán và chiết khấu thương mại được người bán chấp thuận cho doanh nghiệp giảm trừ vào khoản nợ phải trả cho người bán;



· Giá trị vật tư, hàng hóa thiếu hụt, kém phẩm chất khi kiểm nhận và trả lại người bán;



· Đánh giá lại các khoản phải trả cho người bán bằng ngoại tệ (trường hợp tỷ giá ngoại tệ giảm so với Đồng Việt Nam).



Bên Có:



· Số tiền phải trả cho người bán vật tư, hàng hoá, người cung cấp dịch vụ và người nhận thầu xây lắp;



· Điều chỉnh số chênh lệch giữa giá tạm tính nhỏ hơn giá thực tế của số vật tư, hàng hoá, dịch vụ đã nhận, khi có hoá đơn hoặc thông báo giá chính thức;



· Đánh giá lại các khoản phải trả cho người bán bằng ngoại tệ (trường hợp tỷ giá ngoại tệ tăng so với Đồng Việt Nam).



Số dư bên Có: Số tiền còn phải trả cho người bán, người cung cấp, người nhận thầu xây lắp.



Tài khoản này có thể có số dư bên Nợ. Số dư bên Nợ (nếu có) phản ánh số tiền đã ứng trước cho người bán hoặc số tiền đã trả nhiều hơn số phải trả cho người bán theo chi tiết của từng đối tượng cụ thể. Khi lập Bảng Cân đối kế toán, phải lấy số dư chi tiết của từng đối tượng phản ánh ở tài khoản này để ghi 2 chỉ tiêu bên “Tài sản” và bên “Nguồn vốn”.



(aj) Các tài khoản khác


Để phản ánh số tiền đã thanh toán cho nhà cung cấp, kế toán sử dụng các tài khoản: Tài khoản 111 - Tiền mặt, Tài khoản 112 - Tiền gửi ngân hàng.



Nội dung và kết cấu các tài khoản này đã trình bày ở Chương 4.



3.3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu



(2) Mua vật tư, hàng hóa chưa trả tiền người bán về nhập kho trong trường hợp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên:



- Trường hợp mua trong nội địa, ghi:



+  Nếu thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, ghi:



Nợ các TK 152, 153, 156 (giá chưa có thuế GTGT)



Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1331)



Có TK 331 - Phải trả cho người bán (tổng giá thanh toán).



+  Trường hợp thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ thì giá trị vật tư, hàng hóa bao gồm cả thuế GTGT (tổng giá thanh toán).



- Trường hợp nhập khẩu, ghi:



+  Phản ánh giá trị hàng nhập khẩu bao gồm cả thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế bảo vệ môi trường (nếu có), ghi:



Nợ các TK 152, 153, 156, 157, 211, 213



Có TK 331 - Phải trả cho người bán 



Có TK 3332 - Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)



Có TK 3333 - Thuế xuất nhập khẩu (chi tiết thuế nhập khẩu, nếu có)



Có TK 33381 - Thuế bảo vệ môi trường.



+  Nếu thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, ghi:



Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1331)



Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33312).



Khi ứng trước tiền hoặc thanh toán số tiền phải trả cho người bán vật tư, hàng hoá, người cung cấp dịch vụ, người nhận thầu xây lắp, ghi:



Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán



Có các TK 111, 112,...



Khi nhận lại tiền do người bán hoàn lại số tiền đã ứng trước vì không cung cấp được hàng hóa, dịch vụ, ghi:



Nợ các TK 111, 112,...



Có TK 331 - Phải trả cho người bán.



Chiết khấu thanh toán mua vật tư, hàng hoá doanh nghiệp được hưởng do thanh toán trước thời hạn phải thanh toán và tính trừ vào khoản nợ phải trả người bán, người cung cấp, ghi:



Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán



Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính.



Trường hợp vật tư, hàng hoá mua vào phải trả lại hoặc được người bán chấp thuận giảm giá do không đúng quy cách, phẩm chất được tính trừ vào khoản nợ phải trả cho người bán, ghi:



Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán



Có TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (nếu có)



Có các TK 152, 153, 156.



Trường hợp các khoản nợ phải trả cho người bán không tìm ra chủ nợ hoặc chủ nợ không đòi và được xử lý ghi tăng thu nhập khác của doanh nghiệp, ghi:



Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán



Có TK 711 - Thu nhập khác.



4. Kế toán mua hàng - Phương pháp kiểm kê định kỳ


4.1. Khái quát phương pháp kiểm kê định kỳ


Phương pháp kiểm kê định kỳ (KKĐK) là phương pháp kế toán căn cứ vào kết quả kiểm kê thực tế để phản ánh giá trị hàng tồn kho cuối kỳ trên sổ kế toán tổng hợp và từ đó tính ra trị giá vật tư, hàng hóa đã xuất trong kỳ theo công thức: 



			Trị giá vật tư, HH xuất kho


			=


			Trị giá vật tư, HH mua vào trong kỳ


			+


			Trị giá vật tư, HH tồn đầu kỳ


			-


			Trị giá vật tư, HH tồn cuối kỳ








Trường hợp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ, doanh nghiệp phải tổ chức kiểm kê hàng tồn kho vào cuối kỳ kế toán để xác định số lượng và giá trị của từng nguyên liệu, vật liệu, hàng hoá, sản phẩm, công cụ, dụng cụ tồn kho đến cuối kỳ kế toán để xác định giá trị hàng tồn kho xuất vào sử dụng và xuất bán trong kỳ.



Phương pháp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ: Khi mua nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, hàng hoá, căn cứ vào hoá đơn mua hàng, hoá đơn vận chuyển, phiếu nhập kho, thông báo thuế nhập khẩu phải nộp (hoặc biên lai thu thuế nhập khẩu,...) để ghi nhận giá gốc hàng mua vào tài khoản 611 "Mua hàng". Khi xuất sử dụng, hoặc xuất bán chỉ ghi một lần vào cuối kỳ kế toán căn cứ vào kết quả kiểm kê.



Phương pháp kiểm kê định kỳ thường áp dụng ở các doanh nghiệp có nhiều chủng loại hàng hóa, vật tư với quy cách, mẫu mã rất khác nhau, giá trị thấp, hàng hóa, vật tư xuất dùng hoặc xuất bán thường xuyên (cửa hàng bán lẻ...). Phương pháp kiểm kê định kỳ hàng tồn kho có ưu điểm là đơn giản, giảm nhẹ khối lượng công việc hạch toán. Nhưng độ chính xác về giá trị vật tư, hàng hóa xuất dùng, xuất bán bị ảnh hưởng của chất lượng công tác quản lý tại kho, quầy, bến bãi.



4.2. Tài khoản sử dụng



Để phản ánh nghiệp vụ mua hàng theo phương pháp kiểm kê định kỳ, kế toán sử dụng các tài khoản sau đây:


(ak) Tài khoản 611 - Mua hàng



Tài khoản này dùng để phản ánh trị giá nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, hàng hoá mua vào, nhập kho hoặc đưa vào sử dụng trong kỳ. Tài khoản 611 "Mua hàng" chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ.



Theo phương pháp kiểm kê định kỳ, doanh nghiệp phải tổ chức kiểm kê hàng tồn kho vào cuối kỳ kế toán để xác định số lượng và giá trị của từng nguyên liệu, vật liệu, hàng hoá, sản phẩm, công cụ, dụng cụ tồn kho đến cuối kỳ kế toán để xác định giá trị hàng tồn kho xuất vào sử dụng và xuất bán trong kỳ.



Khi mua nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, hàng hoá, căn cứ vào hoá đơn mua hàng, Hoá đơn vận chuyển, phiếu nhập kho, thông báo thuế nhập khẩu phải nộp (hoặc biên lai thu thuế nhập khẩu,...) để ghi nhận giá gốc hàng mua vào tài khoản 611 "Mua hàng". 



Khi xuất sử dụng, hoặc xuất bán chỉ ghi một lần vào cuối kỳ kế toán căn cứ vào kết quả kiểm kê.



Kết cấu và nội dụng phản ánh của tài khoản 611 - Mua hàng



Bên Nợ:



· Kết chuyển giá gốc hàng hoá, nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tồn kho đầu kỳ (theo kết quả kiểm kê);



· Giá gốc hàng hoá, nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, mua vào trong kỳ.



Bên Có:



· Kết chuyến giá gốc hàng hoá, nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tồn kho cuối kỳ (theo kết quả kiểm kê);



· Giá gốc hàng hoá, nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ xuất sử dụng trong kỳ, hoặc giá gốc hàng hoá xuất bán (chưa được xác định là đã bán trong kỳ);



· Giá gốc nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, hàng hoá mua vào trả lại cho người bán, hoặc được giảm giá.



Tài khoản 611 không có số dư cuối kỳ.



Tài khoản 611 - Mua hàng, có 2 tài khoản cấp 2:



· Tài khoản 6111 - Mua nguyên liệu, vật liệu: Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ mua vào, xuất sử dụng trong kỳ kế toán và kết chuyển giá trị nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tồn kho đầu kỳ và cuối kỳ kế toán;



· Tài khoản 6112 - Mua hàng hoá: Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hàng hoá mua vào, xuất bán trong kỳ kế toán và kết chuyển giá trị hàng hoá tồn kho đầu kỳ, tồn kho cuối kỳ kế toán.



(al) Các tài khoản khác



Bên cạnh tài khoản 611 - Mua hàng, kế toán sử dụng các tài khoản khác có liên quan như sau:



· Các tài khoản phản ánh hàng mua về tồn kho cuối kỳ: TK 152, 153, 156;



· Tài khoản phản ánh thanh toán tiền mua hàng: TK 331, 111, 112;



· Tài khoản phán thuế phát sinh trong quá trình mua hàng: TK 133, TK 333.



4.3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu



(3) Đầu kỳ kế toán, kết chuyển trị giá nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tồn kho đầu kỳ (theo kết quả kiểm kê cuối kỳ trước), ghi: 



Nợ TK 611 - Mua hàng (6111 - Mua nguyên liệu, vật liệu)



Có TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu



Có TK 153 - Công cụ, dụng cụ.



Khi mua nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, nếu thuế GTGT đầu vào được khấu trừ thì giá gốc nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ mua vào được phản ánh vào TK 611 không có thuế GTGT, ghi:



Nợ TK 611 - Mua hàng (giá mua chưa có thuế GTGT) 



Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ


Có TK 331 - Phải trả cho người bán (3311).



Khi thanh toán tiền mua hàng, nếu được hưởng chiết khấu thanh toán, ghi:



Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán



Có các TK 111, 112,...



Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính (chiết khấu thanh toán).



Cuối kỳ kế toán, căn cứ vào kết quả kiểm kê thực tế, kế toán phải xác định trịgiá thực tế nguyên liệu, vật liệu tồn kho cuối kỳ và trị giá thực tế nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ xuất vào sử dụng hoặc xuất bán.



- Kết chuyển trị giá thực tế nguyên liệu, vật liệu, công cụ tồn kho cuối kỳ (theo kết quả kiểm kê), ghi:



Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu



Nợ TK 153 - Công cụ, dụng cụ


Có TK 611 - Mua hàng (6111).



- Trị giá thực tế nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ xuất sử dụng cho sản xuất, kinh doanh trong kỳ, ghi:



Nợ các TK 621, 623, 627,641, 642, 241,...



Có TK 611 - Mua hàng (6111).



- Trị giá thực tế nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ thiếu hụt, mất mát, căn cứ vào biên bản xác định thiếu hụt, mất mát chờ xử lý, ghi:



Nợ TK 138 - Phải thu khác (1381)



Có TK 611 - Mua hàng (6111).



5. Một số vấn đề cần lưu ý khi kiểm toán



Đối với chu trình kế toán mua hàng và thanh toán, kiểm toán viên cần lưu ý một số sai sót thường gặp như sau:



· Hàng hoá chưa nhận được từ người bán nhưng doanh nghiệp đã ghi sổ. Trong thực tế, nhiều doanh nghiệp trong thời kỳ hoạt động kinh doanh có lãi cao, thường cố tình ghi nhận các khoản chi phí vào giá thành để giảm lợi nhuân (từ đó giảm số thuế phải nộp cho NSNN) bằng cách mua chứng từ, hoá đơn khống hoặc mua hàng nhận hoá đơn chứng từ đầu vào trước nhưng kỳ sau mới nhận hàng.



· Doanh nghiệp tạo ra những khách hàng giả. Để hợp lý hoá số hàng hoá đầu vào giả thì doanh nghiệp phải lập hồ sơ bán hàng giả. Những khách hàng này thường là những khách hàng mới, hoặc khách hàng có hệ thống kiểm soát nội bộ lỏng lẻo, yếu kém.



· Doanh nghiệp mua hàng nhưng không hạch toán, ghi vào sổ sách kế toán. Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp bán hàng cho người mua nhưng người mua (thường là khách hàng cá nhân) không lấy chứng từ, hoá đơn bán hàng. Để đảm bảo tính cân đối giữa số lượng hàng bán ra và mua vào thì doanh nghiệp luôn để ngoài sổ sách kế toán một lượng hàng mua vào để sẵn sàng đáp ứng hoặc cân đối trong kỳ với lượng hàng bán ra cho khách hàng không lấy hoá đơn, chứng từ.



· Hạch toán tài sản, vật tư, hàng hoá mua vào không đúng kỳ, thường hạch toán số hàng mua của kỳ sau vào kỳ trước để được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào sớm hơn làm giảm nghĩa vụ nộp thuế giá trị gia tăng đầu ra.



· Hạch toán giá thực tế hàng mua trả góp, trả chậm giống như hàng mua thanh toán tiền một lần.



· Hạch toán tài sản, vật tư, hàng hoá mua vào để bán ra giống như đại lý nhận sản phẩm, hàng hoá bán hộ, hoặc ngược lại. Khi kiểm toán, kiểm toán viên phải tách biệt hai loại này để phản ánh đúng tình hình hàng mua vào.



· Những doanh nghiệp vừa sản xuất kinh doanh vừa gia công thường hạch toán vật tư, tài sản, hàng hoá mua vào dùng cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiêp lẫn lộn với vật tư, tài sản, hàng hoá nhận gia công.



· Một số doanh nghiệp khi mua hàng với giá mua thường cao hơn so với thực tế trên thị trường. Tình trạng này thường xảy ra ở những doanh nghiệp có hệ thống kiểm soát nội bộ yếu kém, bộ phận mua hàng móc ngoặc, thông đồng với bên bán hàng, nhà cung cấp để ăn chia tiền chênh lệch.



· Doanh nghiệp không hạch toán vào doanh thu tài chính khoản chiết khấu thanh toán được hưởng theo chính sách của người bán do thanh toán tiền mua hàng trước thời hạn phải thanh toán.



· Khi trả lại hàng hoá, vật tư cho người bán do kém phẩm chất hoặc được người bán giảm giá hàng bán, nhưng doanh nghiệp không hạch toán giảm số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ đã ghi nhận khi mua hàng.



CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 5


1. Trình bày các bước chu trình mua hàng và thanh toán của doanh nghiệp?



2. Các tài khoản kế toán sử dụng để hạch toán kế toán mua hàng nhập kho?



3. Các tài khoản kế toán sử dụng để hạch toán kế toán nợ phải trả người bán và thanh toán tiền mua hàng?



BÀI TẬP CHƯƠNG 5


Bài 1: (Đơn vị tính: Nghìn đồng)



Theo Hóa đơn (GTGT) số 001123 ngày 8/9/N công ty TQH mua của công ty ABC 1100 kg vật liệu M, đơn giá (chưa có thuế GTGT) 5,0/1kg, thành tiền 5500, thuế suất thuế GTGT 5%. Ngày 9/9 công ty TQH làm thủ tục nhập kho vật liệu M phát hiện thiếu 100 kg, thực tế nhập kho 1000 kg (Phiếu nhập kho số 512 ngày 9/9/N). Tỷ lệ hao hụt trong định mức ở khâu vận chuyển vật liệu M là 2%, số hao hụt còn lại bắt người vận chuyển phải bồi thường. Công ty TQH chưa thanh toán cho công ty ABC.



Công ty TQH nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế.



Chi phí vận chuyển vật liệu B do bên bán chịu.



Yêu cầu: 



1) Xác định số tiền bắt người vận chuyển vật liệu phải bồi thường, tính tổng giá vốn thực tế và giá vốn thực tế 1 kg vật liệu M nhập kho.



2) Lập định khoản kế toán nghiệp vụ thu mua vật liệu B trên đây.



Bài 2: Với dữ liệu và yêu cầu tương tự bài tập số 1 nhưng giả thiết công ty TQH mua vật liệu M để sản xuất sản phẩm không chịu thuế GTGT.



CHƯƠNG 6


KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH



1. Giới thiệu



Chương này trình bày khái niệm, đặc điểm, phân loại và đánh giá tài sản cố định (TSCĐ),hướng dẫn phương pháp hạch toántình hình biến động của tài sản cố định, khấu hao TSCĐ, sửa chữa TSCĐ và TSCĐ đi thuê, cho thuê.



2. Bản chất tài sản cố định và nhiệm vụ kế toán



2.1. Khái niệm và đặc điểm tài sản cố định



Tài sản cố định trong các doanh nghiệp là những tư liệu lao động chủ yếu và các loại tài sản khác có giá trị lớn, tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất, kinh doanh và giá trị của nó được chuyển dịch dần dần, từng phần vào giá trị sản phẩm, dịch vụ được sản xuất ra trong các chu kỳ sản xuất.



Theo chế độ tài chính hiện hành, TSCĐ có 03 đặc điểm sau:



· Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó.



· Có thời gian sử dụng từ 1 năm trở lên.


· Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách đáng tin cậy và có giá trị theo quy định hiện hành (theo thông tư số 45/2013/TT-BTC TSCĐ có giá từ 30.000.000 đồng trở lên).


2.2. Yêu cầu quản lý và nhiệm vụ của kế toán tài sản cố định



Yêu cầu chung quản lý tài sản cố định ở các doanh nghiệp cần phản ánh kịp thời số hiện có, tình hình biến động của từng thứ loại, nhóm TSCĐ trong toàn doanh nghiệp cũng như trong từng đơn vị sử dụng; đảm bảo an toàn về hiện vật, khai thác sử dụng đảm bảo khai thác hết công suất có hiệu quả. Quản lý TSCĐ phải theo những yêu cầu nhất định như sau:



· Phải lập bộ hồ sơ cho mọi TSCĐ có trong doanh nghiệp.



· Tổ chức phân loại, thống kê, đánh số, lập thẻ riêng và theo dõi chi tiết theo từng đối tượng ghi TSCĐ trong sổ theo dõi TSCĐ ở phòng kế toán và đơn vị sử dụng.



· TSCĐ phải được quản lý theo nguyên giá, số khấu hao lũy kế và giá trị còn lại trên sổ kế toán.



· Định kỳ vào cuối mỗi năm tài chính doanh nghiệp phải tiến hành kiểm kê TSCĐ.



Nhiệm vụ của kế toán tài sản cố định:



· Ghi chép, phản ánh tổng hợp chính xác, kịp thời số lượng, giá trị TSCĐ hiện có, tình hình tăng giảm và hiện trạng của TSCĐ.



· Tính toán và phân bổ chính xác mức khấu hao TSCĐ vào chi phí sản xuất - kinh doanh theo mức độ hao mòn của TSCĐ và chế độ tài chính quy định.



2.3. Phân loại tài sản cố định



(am) Theo hình thái biểu hiện



Theo cách phân loại này, TSCĐ chia thành TSCĐ hữu hình và TSCĐ vô hình.



· TSCĐ hữu hình là những tài sản có hình thái vật chất cụ thể do doanh nghiệp nắm giữ, sử dụng trong sản xuất kinh doanh, như: Nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, dụng cụ quản lý,...



· TSCĐ vô hình là những TSCĐ không có hình thái vật chất, thể hiện một lượng giá trị đã được đầu tư để đem lại lợi ích kinh tế lâu dài cho doanh nghiệp (trên 1 năm), như: Quyền sử dụng đất, quyền phát hành, bằng sáng chế, nhãn hiệu, tên thương mại, chương trình phần mềm,...



(an) Theo quyền sở hữu



Cách phân loại này dựa trên cơ sở quyền định đoạt của doanh nghiệp đối với TSCĐ hiện có, TSCĐ được chia thành 2 loại: TSCĐ tư có và TSCĐ thuê ngoài.



· TSCĐ tự có:Là những TSCĐ được xây dựng, mua sắm hoặc chế tạo từ nguồn vốn chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc bằng nguồn vốn vay và các TSCĐ được biếu tặng.



· TSCĐ thuê ngoài:Là những TSCĐ mà doanh nghiệp được chủ tài sản nhượng quyền sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định ghi trên hợp đồng thuê. 



Theo phương thức thuê, hợp đồng thuê tài sản được chia làm 2 loại: thuê hoạt động và thuê tài chính.



· TSCĐ thuê tài chính:Là tài sản mà bên cho thuê có sự chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu tài sản cho bên thuê. Quyền sở hữu có thể chuyển giao vào cuối thời hạn thuê.



Hợp đồng thuê tài chính phải thỏa mãn các điều kiện sau: (i)Bên cho thuê chuyển giao quyền sở hữu tài sản cho bên thuê khi hết thời hạn thuê; (ii) Tại thời điểm khởi đầu thuê tài sản, bên thuê có quyền lựa chọn mua lại tài sản thuê với mức giá ước tính thấp hơn giá trị hợp lý của tài sản vào cuối thời hạn thuê; (iii) Thời hạn thuê tài sản chiếm phần lớn thời gian sử dụng kinh tế của tài sản cho dù không có sự chuyển giao quyền sở hữu; (iv) Tại thời điểm khởi đầu thuê tài sản, giá trị hiện tại của các khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu chiếm phần lớn giá trị hợp lý của tài sản.


+ Tài sản thuê thuộc loại chuyên dùng mà chỉ có bên thuê mới có khả năng sử dụng, không cần có sự thay đổi hay sửa chữa nào.


· TSCĐ thuê hoạt động:Là TSCĐ không thỏa mãn bất cứ điều kiện nào của họp đồng thuê tài chính. Bên thuê chỉ được quản lý và sử dụng tài sản trong thời hạn quy định trong hợp đồng và phải hoàn trả  khi hết hạn thuê.



(ao) Theo mục đích sử dụng



· TSCĐ dùng cho kinh doanh:Là những TSCĐ được dùng vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.



· TSCĐ hành chính sự nghiệp:Là những TSCĐ được Nhà nước hoặc cấp trên cấp hoặc do doanh nghiệp mua sắm, xây dựng bằng nguồn kinh phí sự nghiepj và được sử dụng cho hoạt động hành chính sự nghiệp.



· TSCĐ dùng cho mục đích phúc lợi:Là những TSCĐ hình thành từ quỹ phúc lợi, do doanh nghiệp quản lý và sử dụng cho các mục đích phúc lợi như: Nhà văn hóa, nhà trẻ, câu lạc bộ...



(ap) Theo tình hình sử dụng



· TSCĐ đang dùng: Là những TSCĐ đang sử dụng cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, các hoạt động khác của doanh nghiệp như hành chính, phúc lợi...


· TSCĐ chờ xử lý:Là những TSCĐ chờ thanh lý, TSCĐ không cần dùng, TSCĐ đang tranh chấp, chờ giải quyết.



2.4. Đánh giá tài sản cố định



Đánh giá TSCĐ là việc vận dụng phương pháp tính giá để xác định giá trị ban đầu của TSCĐ ở những thời điểm nhất định theo những nguyên tắc chung. Khi tính giá TSCĐ kế toán phải xác định được 3 chỉ tiêu là nguyên giá, giá trị hao mòn và giá trị còn lại.



(aq) Nguyên giá TSCĐ



Nguyên giá TSCĐ là toàn bộ các chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra để có được tài sản và đưa TSCĐ đó vào vị trí sẵn sàng sử dụng.



· Nguyên giá TSCĐ hữu hình do mua sắm bao gồm: Giá mua, các khoản thuế và các chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.



· Trường hợp mua TSCĐ được kèm thêm thiết bị, phụ tùng thay thế thì phải xác định và ghi nhận riêng thiết bị, phụ tùng thay thế theo giá trị hợp lý. Nguyên giá TSCĐ được mua là tổng các chi phí liên quan trực tiếp tới việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng trừ đi giá trị thiết bị, phụ tùng thay thế.



· Nguyên giá TSCĐ hữu hình mua sắm được thanh toán theo phương thức trả chậm: Là giá mua trả tiền ngay tại thời điểm mua cộng các chi phí liên quan trực tiếp tính đến thời điểm đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.



· Nguyên giá TSCĐ hữu hình mua dưới hình thức trao đổi với một TSCĐ hữu hình không tương tự hoặc tài sản khác, được xác định theo giá trị hợp lý của TSCĐ hữu hình nhận về, hoặc giá trị hợp lý của tài sản đem trao đổi, sau khi điều chỉnh các khoản tiền hoặc tương đương tiền trả thêm hoặc thu về cộng các chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng (không bao gồm các khoản thuế được hoàn lại). 



· Nguyên giá TSCĐ hữu hình mua dưới hình thức trao đổi với một TSCĐ hữu hình tương tự, hoặc có thể hình thành do được bán để đổi lấy quyền sở hữu một tài sản tương tự (tài sản tương tự là tài sản có công dụng tương tự, trong cùng lĩnh vực kinh doanh và có giá trị tương đương). Trong trường hợp này có bất kỳ khoản lãi hay lỗ nào được ghi nhận trong quá trình trao đổi. Nguyên giá TSCĐ nhận về được tính bằng giá trị còn lại của TSCĐ đem trao đổi. 



· Nguyên giá TSCĐ là bất động sản: Khi mua sắm bất động sản, đơn vị phải tách riêng giá trị quyền sử dụng đất và tài sản trên đất theo quy định của pháp luật. Phần giá trị tài sản trên đất được ghi nhận là TSCĐ hữu hình; Giá trị quyền sử dụng đất được hạch toán là TSCĐ vô hình hoặc chi phí trả trước tùy từng trường hợp theo quy định của pháp luật.



(ar) Chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu



Sau khi ghi nhận nguyên giá ban đầu, trong quá trình sử dụng, nguyên giá TSCĐ được theo dõi trên sổ kế toán không thay đổi nếu không có quy định khác. Các khoản chi phí được đưa vào nguyên giá TSCĐ trong các trường hợp sau:



· Đánh giá lại TSCĐ theo quyết định của Nhà nước;



· Xây lắp, trang bị thêm cho TSCĐ;



· Thay đổi bộ phận của TSCĐ hữu hình làm tăng thời gian sử dụng hữu ích, hoặc làm tăng công suất sử dụng của chúng;



· Cải tiến bộ phận của TSCĐ hữu hình làm tăng đáng kể chất lượng sản phẩm sản xuất ra;



· Áp dụng quy trình công nghệ sản xuất mới làm giảm chi phí hoạt động của tài sản so với trước;



· Tháo dỡ một hoặc một số bộ phận của TSCĐ.



Các chi phí bảo dưỡng, sửa chữa, duy trì cho TSCĐ hoạt động bình thường không được tính vào giá trị TSCĐ mà được ghi nhận vào chi phí phát sinh trong kỳ. Các TSCĐ theo yêu cầu kỹ thuật phải được bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ (như tua bin nhà máy điện, động cơ máy bay...) thì kế toán được trích lập khoản dự phòng phải trả và tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh hàng kỳ để có nguồn trang trải khi phát sinh việc bảo dưỡng, sửa chữa.



(as) Hao mòn TSCĐ và giá trị còn lại



· Hao mòn của TSCĐ là sự giảm dần giá trị của TSCĐ trong quá trình sử dụng do tham gia vào quá trình kinh doanh do cọ xát, bị ăn mòn hoặc do tiến bộ kỹ thuật. Sự hao mòn này có thể chia thành hao mòn hữu hình và hao mòn vô hình.


· Khấu hao tài sản: Để thu hồi lại giá trị của tài sản cố định do sự hao mòn trên, cần phải khấu hao tài sản cố định. Khấu hao tài sản cố định là sự phân bổ dần giá trị tài sản cố định vào giá thành sản phẩm nhằm tái sản xuất tài sản cố định sau khi hết thời gian sử dụng.


· Giá trị còn lại của TSCĐ là giá thực tế của TSCĐ tại một thời điểm nhất định hay chính là phần giá trị của TSCĐ chưa dịch chuyển vào giá trị của sản phẩm sản xuất ra. 



Giá trị còn lại = Nguyên giá - Hao mòn lũy kế


(at) Đánh giá lại TSCĐ



Trong quá trình sử dụng, do nhiều nguyên nhân, giá trị ghi sổ ban đầu của TSCĐ và giá trị còn lại của TSCĐ không còn phù hợp với giá thị trường của TSCĐ. Do đó, cần thiết phải đánh giá lại TSCĐ theo mặt bằng giá ở một số thời điểm nhất định.Đánh giá lại tài sản cố định phải thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước và chỉ đánh giá lại trong các trường hợp sau:



· Nhà nước có quyết định đánh giá lại TSCĐ



· Cổ phần hóa doanh nghiệp



· Chi tách, giải thể doanh nghiệp



· Góp vốn liên doanh...



Khi đánh giá lại TSCĐ, phải xác định cả chỉ tiêu nguyên giá và giá trị còn lại của TSCĐ. Thông thường, giá trị còn lại được điều chỉnh theo công thức sau:



			Giá trị còn lại của TSCĐ sau khi đánh giá lại


			=


			Nguyên giá sau khi đánh giá lại


			-


			Giá trị hao mòn TSCĐ sau khi đánh giá lại








3. Kế toán tình hình biến động của tài sản cố định


3.1. Kế toán tăng tài sản cố định



Khi có TSCĐ mới đưa vào sử dụng, doanh nghiệp phải lập hội đồng giao nhận bao gồm: đại diện bên giao, đại diện bên nhận và một số ủy viên để lập “Biên bản giao nhận TSCĐ” cho từng đối tượng TSCĐ. Đối với những TSCĐ cùng loại, giao nhận cùng một lúc, do một đơn vị chuyển giao thì có thể tập chung một biên bản. Sau đó làm một bộ hồ sơ lưu riêng cho từng TSCĐ. Mỗi bộ hồ sơ TSCĐ bao gồm:



· Hợp đồng mua bán



· Hóa đơn



· Biên bản giao nhận TSCĐ


· Các bản sao tài liệu kỹ thuật và chứng từ khác có liên quan



· Chứng từ thanh toán



Căn cứ vào hồ sơ TSCĐ, kế toán mở thẻ TSCĐ để theo dõi chi tiết từng TSCĐ của doanh nghiệp. Thẻ này lưu ở phòng kế toán trong suốt quá trình sử dụng.



(au) Kế toán tăng TSCĐ hữu hình một số trường hợp cụ thể như sau



(4) Trường hợp nhận vốn góp của chủ sở hữu hoặc nhận vốn cấp bằng TSCĐ hữu hình:



Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình (theo giá thỏa thuận)



Có TK 411 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu. 



Trường hợp TSCĐ được mua sắm:



Trường hợp mua sắm TSCĐ hữu hình, căn cứ các chứng từ có liên quan đến việc mua TSCĐ, kế toán xác định nguyên giá của TSCĐ, lập hồ sơ kế toán, lập Biên bản giao nhận TSCĐ, ghi:



Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình (giá mua chưa có thuế GTGT) 



Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1332)



Có các TK 111, 112,...



Có TK 331 - Phải trả cho người bán



Có TK 341 - Vay và nợ thuê tài chính (3411).



Trường hợp mua TSCĐ hữu hình theo phương thức trả chậm, trả góp:



- Khi mua TSCĐ hữu hình theo phương thức trả chậm, trả góp và đưa về sử dụng ngay cho SXKD, ghi:



Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình (nguyên giá: ghi theo giá mua trả tiền ngay)



Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1332) (nếu có)



Nợ TK 242 - Chi phí trả trước ((Phần lãi trả chậm là số chênh lệch giữa tổng số tiền phải thanh toán trừ giá mua trả tiền ngay và thuế GTGT (nếu có)(


Có các TK 111, 112, 331.



- Định kỳ, thanh toán tiền cho người bán, ghi:



Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán



Có TK 111, 112 (số phải trả định kỳ bao gồm cả giá gốc và lãi trả  chậm, trả góp phải trả định kỳ).



- Định kỳ, tính vào chi phí theo số lãi trả chậm, trả góp phải trả của từng kỳ, ghi:



Nợ TK 635 - Chi phí tài chính



Có TK 242 - Chi phí trả trước.



(av) Kế toán tăng TSCĐ vô hình



(5) Mua TSCĐ vô hình:



Khi mua TSCĐ vô hình dùng vào SXKD, ghi:



Nợ TK 213 - TSCĐ vô hình (giá mua chưa có thuế GTGT)



Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1332) 



Có TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng



Có TK 141 - Tạm ứng



Có TK 331 - Phải trả cho người bán.



Trường hợp mua TSCĐ vô hình theo phương thức trả chậm, trả góp:



Khi mua TSCĐ vô hìnhtheo phương thức trả chậm, trả góp, hạch toán tương tự như trường hợp (3) mục a “hạch toán tăng TSCĐ hữu hình” nêu trên



(3) Giá trị TSCĐ vô hình được hình thành từ nội bộ doanh nghiệp trong giai đoạn triển khai:



- Khi phát sinh chi phí trong giai đoạn triển khai xét thấy kết quả triển khai không thoả mãn định nghĩa và tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình thì tập hợp vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ hoặc tập hợp vào chi phí trả trước, ghi:



Nợ TK 242 - Chi phí trả trước (trường hợp giá trị lớn) hoặc



Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp


Có các TK 111, 112, 152, 153, 331,...


- Khi xét thấy kết quả triển khai thoả mãn định nghĩa và tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình thì:



+  Tập hợp chi phí thực tế phát sinh ở giai đoạn triển khai để hình thành nguyên giá TSCĐ vô hình, ghi:



Nợ TK 241 - Xây dựng cơ bản dở dang



Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1332 - nếu có)


Có các TK 111, 112, 152, 153, 331,...



+  Khi kết thúc giai đoạn triển khai, kế toán phải xác định tổng chi phí thực tế phát sinh hình thành nguyên giá TSCĐ vô hình, ghi:



Nợ TK 213 - TSCĐ vô hình



Có TK 241 - Xây dựng cơ bản dở dang.



(4) Khi mua TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất cùng với mua nhà cửa, vật kiến trúc trên đất thì phải xác định riêng biệt giá trị TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất, TSCĐ hữu hình là nhà cửa, vật kiến trúc, ghi:



Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình (nguyên giá nhà cửa, vật kiến trúc) 



Nợ TK 213 - TSCĐ vô hình (nguyên giá quyền sử dụng đất)



Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1332 - nếu có)       



Có các TK 111, 112, 331,...



3.2. Kế toán giảm tài sản cố định



Tài sản cố định ở doanh nghiệp giảm thường do một số nguyên nhân: thanh lý khi hết hạn sử dụng, nhượng bán lại cho đơn vị khác, góp liên doanh, liên kết, chuyển đổi mục đích sử dụng thành bất động sản đầu tư. Các chứng từ sử dụng trong kế toán giảm tài sản cố định thường bao gồm:



· Quyết định thanh lý tài sản



· Hợp đồng, thanh lý bán tài sản



· Hóa đơn



· Biên bản bàn giao tài sản



· Chứng từ thanh toán.



(aw) Kế toán giảm TSCĐ hữu hình



(6) Trường hợp nhượng bán TSCĐ dùng vào sản xuất, kinh doanh, dùng cho hoạt động sự nghiệp, dự án: TSCĐ nhượng bán thường là những TSCĐ không cần dùng hoặc xét thấy sử dụng không có hiệu quả. Khi nhượng bán TSCĐ hữu hình phải làm đầy đủ các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật. Căn cứ vào biên bản giao nhận TSCĐ và các chứng từ liên quan đến nhượng bán TSCĐ:



- Trường hợp nhượng bán TSCĐ dùng vào sản xuất, kinh doanh, ghi:



Nợ các TK 111, 112, 131,...



Có TK 711 - Thu nhập khác (giá bán chưa có thuế GTGT)



Có TK 3331 - Thuế giá trị gia tăng phải nộp (33311).



Nếu không tách ngay được thuế GTGT thì thu nhập khác bao gồm cả thuế GTGT. Định kỳ kế toán ghi giảm thu nhập khác đối với số thuế GTGT phải nộp.



+  Căn cứ Biên bản giao nhận TSCĐ để ghi giảm TSCĐ đã nhượng bán:



Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (2141) (giá trị đã hao mòn) 



Nợ TK 811 - Chi phí khác (giá trị còn lại)



Có TK 211 - TSCĐ hữu hình (nguyên giá).



+ Các chi phí phát sinh liên quan đến nhượng bán TSCĐ được phản ánh vào bên Nợ TK 811 "Chi phí khác".



- Trường hợp nhượng bán TSCĐ hữu hình dùng vào hoạt động sự nghiệp, dự án:



+ Căn cứ Biên bản giao nhận TSCĐ để ghi giảm TSCĐ đã nhượng bán:



Nợ TK 466 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ (giá trị còn lại)



Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (giá trị đã hao mòn)



Có TK 211 - TSCĐ hữu hình (nguyên giá).



+  Số tiền thu, chi liên quan đến nhượng bán TSCĐ hữu hình ghi vào các tài khoản liên quan theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.



- Trường hợp nhượng bán TSCĐ hữu hình dùng vào hoạt động văn hóa, phúc lợi:



+  Căn cứ Biên bản giao nhận TSCĐ để ghi giảm TSCĐ nhượng bán, ghi:



Nợ TK 353 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3533) (giá trị còn lại)



Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (giá trị đã hao mòn)



Có TK 211 - TSCĐ hữu hình (nguyên giá).



+  Đồng thời phản ánh số thu về nhượng bán TSCĐ, ghi:



Nợ các TK 111, 112,…



Có TK 353 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3532)



Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3331) (nếu có).



+  Phản ánh số chi về nhượng bán TSCĐ, ghi:



Nợ TK 353 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3532)



Có các TK 111, 112,…



Trường hợp thanh lý TSCĐ: TSCĐ thanh lý là những TSCĐ hư hỏng không thể tiếp tục sử dụng được, những TSCĐ lạc hậu về kỹ thuật hoặc không phù hợp với yêu cầu sản xuất, kinh doanh. Khi có TSCĐ thanh lý, doanh nghiệp phải ra quyết định thanh lý, thành lập Hội đồng thanh lý TSCĐ để thực hiện việc thanh lý TSCĐ theo đúng trình tự, thủ tục quy định trong chế độ quản lý tài chính và lập “Biên bản thanh lý TSCĐ" theo mẫu quy định. Biên bản được lập thành 2 bản, 1 bản chuyển cho phòng kế toán để theo dõi ghi sổ, 1 bản giao cho bộ phận quản lý, sử dụng TSCĐ.



Căn cứ vào Biên bản thanh lý và các chứng từ có liên quan đến các khoản thu, chi thanh lý TSCĐ,... kế toán ghi sổ như trường hợp nhượng bán TSCĐ.



Đối với TSCĐ hữu hình dùng cho sản xuất, kinh doanh, nếu không đủ tiêu chuẩn ghi nhận theo quy định phải chuyển thành công cụ, dụng cụ ghi:



Nợ các TK 623, 627, 641, 642 (nếu giá trị còn lại nhỏ)



Nợ TK 242 - Chi phí trả trước (nếu giá trị còn lại lớn phải phân bổ dần) 



Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (giá trị hao mòn)



Có TK 211 - TSCĐ hữu hình (nguyên giá TSCĐ).



(ax) Kế toán giảm TSCĐ vô hình



Khi đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết dưới hình thức góp vốn bằng TSCĐ vô hình, căn cứ vào giá đánh giá lại của TSCĐ vô hình:



(7) Trường hợp giá đánh giá lại xác định là vốn góp nhỏ hơn giá trị còn lại của TSCĐ vô hình đem đi góp vốn, ghi:



Nợ các TK 221, 222 (theo giá trị đánh giá lại)



Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (2143) (số khấu hao đã trích)



Nợ TK 811 - Chi phí khác (số chênh lệch giữa giá đánh giá lại < GTCL của TSCĐ vô hình)



Có TK 213 - TSCĐ vô hình (nguyên giá).



Hạch toán việc nhượng bán, thanh lý TSCĐ vô hình được quy định như hạch toán nhượng bán, thanh lý TSCĐ hữu hình.



Trường hợp giá đánh giá lại xác định là vốn góp lớn hơn giá trị còn lại của TSCĐ vô hình đem đi góp vốn, ghi: 



Nợ các TK 221, 222  (theo giá trị đánh giá lại)



Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (2143) (số khấu hao đã trích)



Có TK 213 - TSCĐ vô hình (nguyên giá)



Có TK 711 - Thu nhập khác (số chênh lệch giữa giá đánh giá lại lớn hơn giá trị còn lại của TSCĐ vô hình).



4. Một số vấn đề cần lưu ý khi kiểm toán



Trong quá trình kiểm toán doanh nghiệp, kiểm toán viên cần lưu ý một số sai sót thường gặp trong công tác kế toán tài sản cố định sau đây:


· Quản lí TSCĐ chưa chặt chẽ: hồ sơ TSCĐ chưa đầy đủ, TSCĐ vẫn chưa chuyển quyền sở hữu cho đơn vị nhưng đã ghi nhận trên Bảng cân đối kế toán; không có sổ, thẻ chi tiết cho từng TSCĐ.



· Không tiến hành kiểm kê TSCĐ cuối kì, biên bản kiểm kê không phân loại TSCĐ không sử dụng, chờ thanh lý, đã hết khấu hao. Số chênh lệch trên sổ sách so với biên bản kiểm kê chưa được xử lý.



· Chứng từ liên quan đến TSCĐ không được lưu riêng với chứng từ kế toán.



· TSCĐ đưa vào hoạt động thiếu biên bản bàn giao, biên bản giao nhận.



· Hạch toán tăng TSCĐ chưa kịp thời theo biên bản bàn giao (hạch toán không đúng kì).



· Hạch toán tăng TSCĐ khi chưa có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ: Quyết toán công trình, biên bản nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng…



· Không theo dõi sổ chi tiết nguồn vốn hình thành TSCĐ. Không theo dõi riêng các TSCĐ đem cầm cố, thế chấp.



· Phân loại TSCĐ vô hình sai: Giá trị quyền sử dụng đất, chi phí đền bù và giải tỏa mặt bằng… Ghi nhận tăng nguyên giá tài sản cố định vô hình những nội dung không đúng quy định như chi phí thành lập Công ty, chi phí trong giai đoạn nghiên cứu…



· Chênh lệch nguyên giá, khấu hao lũy kế giữa bảng cân đối số phát sinh, sổ cái, sổ chi tiết.



· Phân loại sai: Tài sản không đủ chỉ tiêu ghi nhận TSCĐ nhưng vẫn ghi nhận là TSCĐ, hạch toán nhậm TSCĐ hữu hình và TSCĐ vô hình.



· Chưa lập phiếu thanh toán khối lượng XDCB tự làm đã hoàn thành đối với tài sản cố định tự xây dựng, lắp đặt.



· Nâng cấp TSCĐ hoàn thành nhưng chưa ghi tăng nguyên giá TSCĐ, chưa xác định lại thời gian sử dụng hữu ích và điều chỉnh khấu hao phải trích vào chi phí trong kì.



· Hạch toán tăng nguyên giá TSCĐ những nội dung không đúng chế độ quy định: ghi vào nguyên giá TSCĐ các chi phí phát sinh khi TSCĐ đã đưa vào sử dụng như chi phí lãi vay không được vốn hóa; chi phí sửa chữa lớn TSCĐ không mang tính nâng cấp, không làm tăng công suất hoặc thời gian sử dụng; ghi tăng nguyên giá không đúng với biên bản bàn giao, nghiệm thu…



· Đơn vị áp dụng phương pháp tính, trích khấu hao không phù hợp, không nhất quán, xác định thời gian sử dụng hữu ích không hợp lí, mức trích khấu hao không đúng quy định, vượt quá mức khấu hao tối đa hoặc thấp hơn mức khấu hao tối thiểu được trích vào chi phí trong kì theo quy định tại Quyết định 206/203/QĐ-BTC.



· Trích hoặc thôi trích khấu hao tròn tháng hoặc tròn quý mà không theo ngày đưa TSCĐ vào sử dụng hoặc ngưng trích theo ngày ngưng sử dụng.



· Số khấu hao lũy kế chưa chính xác, khấu hao ở các bộ phận mà không được phân bổ.



· Tài sản đã hết thời gian sử dụng nhưng vẫn chưa trích hết khấu hao. Số chưa trích hết không được hạch toán vào chi phí trong kì.



· Vẫn trích khấu hao đối với tài sản đã khấu hao hết nhưng vẫn tiếp tục sử dụng.



· Trích khấu hao tính vào chi phí cả những TSCĐ không sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh.



· Trích khấu hao đối với tài sản thuê hoạt động hoặc không trích khấu hao TSCĐ đi thuê tài chính. Không theo dõi ngoại bảng đối với TSCĐ thuê hoạt động. 



· Chưa thực hiện đầy đủ thủ tục thanh lý TSCĐ: thành lập hội đồng thanh lý TSCĐ, quyết định thanh lý, không có biên bản thanh lý hoặc biên bản không có chữ kí của người có thẩm quyền…



· Không phát hành hóa đơn khi bán TSCĐ thanh lý.



· Hạch toán giảm TSCĐ khi thực tế chưa thanh lý, tháo dỡ, chưa có quyết định của HĐQT, Giám đốc,…



· Không hạch toán đầy đủ, kịp thời thu nhập thu từ hoạt động thanh lý TSCĐ.



· Đầu tư TSCĐ trước khi có sự phê duyệt của các cấp có thẩm quyền hoặc không có trong kế hoạch đầu tư được phê duyệt.



· TSCĐ đầu tư không đúng nguồn, mục đích: TSCĐ phục vụ lợi ích công cộng được đầu tư.



· Trích khấu hao vào chi phí SXKD những tài sản đầu tư bằng nguồn khác.



· Thời điểm trích khấu hao không theo thời điểm ghi nhận TSCĐ.



· Thực hiện khấu hao nhanh nhưng chưa đăng kí với cơ quan thuế địa phương và kết quả kinh doanh trong năm bị lỗ. Mức trích khấu hao nhanh vượt quá 1, 2 lần so với khấu hao theo phương pháp đường thẳng.



· TSCĐ không còn sử dụng chưa được thanh lý. TSCĐ không cần dùng chờ thanh lý chưa được xuất ra khỏi sổ sách theo biên bản xác định giá trị doanh nghiệp, không được theo dõi tài sản ở ngoại bảng, vẫn tính và trích khấu hao tính vào chi phí.



· TSCĐ điều chuyển nội bộ có giá trị còn lại trên quyết định điều chuyển không khớp sổ kế toán.



· Chưa chuyển TSCĐ hữu hình có nguyên giá nhỏ hơn 30 triệu thành công cụ dụng cụ theo quy định của Nhà nước.



· TSCĐ nhận bàn giao, góp vốn phải tiến hành đánh giá lại giá trị.



· Đầu tư TSCĐ không hợp lý: quá nhiều hoặc dùng nguồn vay ngắn hạn để đầu tư.



· Tài sản nhận điều động, điều chuyển theo quyết định của cấp trên chỉ ghi tăng nguyên giá mà không ghi nhận giá trị đã khấu hao.



· Giá trị TSCĐ ghi nhận không phù hợp, TSCĐ được biếu tặng không được ghi nhận theo giá trị hợp lý, TSCĐ nhận bàn giao, góp vốn không được đánh giá lại khi giao nhận…



· Điều chuyển TSCĐ nội bộ, giá trị còn lại trên Quyết định điều chuyển và sổ sách kế toán không khớp.



· Một số TSCĐ có thời gian sử dụng còn lại khác nhau nhưng được gộp chung lại thành một tài sản hay một nhóm tài sản.



· TSCĐ đầu tư bằng nguồn vơn NSNN, cho công nhân viên sử dụng nhưng không thu tiền để thu hồi vốn đầu tư.



· Chưa tiến hành đánh giá lại TSCĐ khi thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp hoặc có đánh giá nhưng không phù hợp.



CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 6


1. Trình bày điều kiện nhận biết tài sản cố định trong doanh nghiệp?



2. Trình bày các cách phân loại tài sản cố định?



3. Nêu các cách tính khấu hao tài sản cố định? Cho ví dụ minh họa?



4. Phương pháp hạch toán tình hình biến động TSCĐ?



5. Phương pháp hạch toán khấu hao TSCĐ?



6. Phương pháp hạch toán sửa chữa TSCĐ?



7. Phương pháp hạch toán TSCĐ đi thuê và cho thuê?



BÀI TẬP CHƯƠNG 6


Bài 1: Trích tài liệu kế toán tháng 3 năm N của Công ty TQH như sau: (Đơn vị tính: 1.000 đồng).



1. Biên bản giao nhận TSCĐ số 11 ngày 12/3 bàn giao một số máy móc thiết bị chuyên dùng cho phân xưởng sản xuất chính số 2. Kèm theo các chứng từ tài liệu kế toán sau: 



- Hoá đơn GTGT số 45 ngày ngày 10/3 của Công ty A: 



+ Giá mua chưa có thuế GTGT
: 700.000



+ Thuế GTGT (10%) 

: 70.000



+ Tổng giá thanh toán

: 770.000



- Hoá đơn GTGT số 105 ngày 10/3 của Công ty Vận tải B về việc vận chuyển máy móc thiết bị chuyên dùng.



+ Giá chưa có thuế GTGT: 4.000



+ Thuế GTGT





 : 400



+ Tổng giá thanh toán
    : 4.400



- Phiếu chi tiền mặt số 25 ngày 11/3 chi tiền vận chuyển cho Công ty vận tải T số tiền 4.400.



- Tài sản dự kiến sử dụng 10 năm.



2. Biên bản giao nhận TSCĐ số 12 ngày 17/3. Bàn giao một thiết bị động lực cho phân xưởng sản xuất chính số 1, kèm theo các chứng từ kế toán sau: 



- Hoá đơn số 120 ngày 15/3 (Kèm theo hợp đồng ngoại thương), nhập khẩu thiết bị động lực của Công ty ESC (Mỹ).



+ Giá mua (CIP): 70.000 USD



+ Thuế nhập khẩu: 10%



Chưa thanh toán tiền, tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng, do ngân hàng Việt Nam công bố là : 22.000đồng/USD.



- Hoá đơn GTGT số 47 ngày 16/3 thuê Công ty vận tải C, vận chuyển thiết bị trên về doanh nghiệp:



+ Cước phí vận chuyển chưa có thuế GTGT là 14.000



+ Thuế GTGT: 1.400



Tổng số tiền thanh toán: 15.400



Công ty đã trả bằng tiền gửi ngân hàng (Báo nợ số 15 ngày 16/3).



- Hoá đơn GTGT số 48 ngày 17/3 thuế Công ty lắp máy Z lắp đặt, chạy thử thiết bị trên: 



+Giá lắp đặt thiết bị chưa có thuế GTGT: 28.000



+ Thuế GTGT

: 2.800



+ Tổng giá thanh toán
: 30.800



- Công ty đã trả bằng tiền mặt (Phiếu chi số 50 ngày 17/3 số tiền 30.800).



- Thiết bị động lực trên được đầu tư bằng Quỹ đầu tư phát triển, thời gian sử dụng 10 năm.



Yêu cầu: 



Tính toán và lập định khoản các nghiệp vụ kinh tế tháng 3/N. Biết rằng Công ty TQH nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.



Bài 2: Công ty TQH, trong tháng 3 năm N có tình hình giảm và khấu hao TSCĐ (Đơn vị tính: 1.000 đồng).



1. Biên bản giao nhận TSCĐ số 110 ngày 10/3. Công ty nhượng bán một thiết bị sản xuất ở phân xưởng sản xuất số 1 cho Công ty X:



- Nguyên giá 2.400.000; Đã khấu hao 1.200.000 kèm theo các chứng từ: 



- Hoá đơn GTGT số 152 ngày 10/3: 



+ Giá bán chưa có thuế GTGT
: 1.300.000



+ Thuế GTGT phải nộp

: 130.000



+ Tổng giá thanh toán

: 1.430.000



- Giấy báo có của Ngân hàng số 135 ngày 10/3 Công ty X đã thanh toán tiền mua thiết bị sản xuất số tiền 1.430.000.



- Phiếu chi tiền mặt số 76 ngày 8/3 chi tiền mặt cho việc tân trang sửa chữa trước khi bán thiết bị là: 20.000.



- Thiết bị này có thời gian sử dụng là 10 năm.



2.Biên bản thanh lý TSCĐ số 25 ngày 18/3 thanh lý một nhà làm việc của Công ty,thời gian hữu ích dự tính 10 năm. 



- Nguyên giá 560.000; Đã khấu hao 520.000, kèm theo các chứng từ : 



- Phiếu thu số 420 ngày 18/3 thu tiền mặt bán phế liệu 60.000.



- Phiếu chi số 220 ngày 18/3 chi tiền thuê ngoài thanh lý 12.000



Yêu cầu: Lập định khoản kế toán các nghiệp vụ giảm TSCĐ trong tháng 3.



CHƯƠNG 7


KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO



1. Giới thiệu



Chương này đưa ra các khái niệm, đặc điểm, phân loại nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, hàng hóa, thành phẩm. Đánh giá, các phương pháp tính trị giá hàng tồn kho, kế toán vật tư theo hai phương pháp kê khai thường xuyên, kiểm kê định kỳ và các nghiệp vụ liên quan đến kiểm kê, đánh giá lại, dự phòng giảm giá vật tư tồn kho.


2. Khái niệm, đặc điểm, phân loại



2.1. Khái niệm, đặc điểm, phân loại nguyên vật liệu



(ay) Khái niệm



Nguyên liệu, vật liệu của doanh nghiệp là những đối tượng lao động mua ngoài hoặc tự chế biến dùng cho mục đích sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Căn cứ vào yêu cầu quản lý, nguyên liệu, vật liệu bao gồm:



· Nguyên liệu, vật liệu chính: Là những loại nguyên liệu và vật liệu khi tham gia vào quá trình sản xuất thì cấu thành thực thể vật chất, thực thể chính của sản phẩm. 



· Vật liệu phụ: Là những loại vật liệu khi tham gia vào quá trình sản xuất, không cấu thành thực thể chính của sản phẩm nhưng có thể kết hợp với vật liệu chính làm thay đổi màu sắc, mùi vị, hình dáng bề ngoài, tăng thêm chất lượng của sản phẩm hoặc tạo điều kiện cho quá trình chế tạo sản phẩm được thực hiện bình thường, hoặc phục vụ cho nhu cầu công nghệ, kỹ thuật, bảo quản đóng gói; phục vụ cho quá trình lao động.



· Nhiên liệu: Là những thứ có tác dụng cung cấp nhiệt lượng trong quá trình sản xuất, kinh doanh tạo điều kiện cho quá trình chế tạo sản phẩm diễn ra bình thường. Nhiên liệu có thể tồn tại ở thể lỏng, thể rắn và thể khí.



· Vật tư thay thế: Là những vật tư dùng để thay thế, sửa chữa máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, công cụ, dụng cụ sản xuất...



· Vật liệu và thiết bị xây dựng cơ bản: Là những loại vật liệu và thiết bị được sử dụng cho công việc xây dựng cơ bản. Đối với thiết bị xây dựng cơ bản bao gồm cả thiết bị cần lắp, không cần lắp, công cụ, khí cụ và vật kết cấu dùng để lắp đặt vào công trình xây dựng cơ bản.



(az) Đặc điểm



Nguyên vật liệu chỉ tham gia vào một chu kỳ sản xuất nhất định và khi tham gia vào quá trình sản xuất, dưới tác động của lao động, chúng bị tiêu hao toàn bộ hoặc thay đổi hình thái vật chất ban đầu để tạo ra hình thái vật chất của sản phẩm.



(ba) Phân loại



· Căn cứ vào nguồn gốc:



· Nguyên liệu, vật liệu mua ngoài



· Nguyên liệu, vật liệu tự chế biến gia công.



· Căn cứ vào mục đích và nơi sử dụng



· Nguyên vật liệu trực tiếp dùng cho sản xuất kinh doanh



· Nguyên vật liệu dùng cho công tác quản lý



· Nguyên vật liệu dùng cho các mục đích khác.



2.2. Khái niệm, đặc điểm, phân loại công cụ dụng cụ (CCDC)



(bb) Khái niệm



Công cụ, dụng cụ là những tư liệu lao động không có đủ tiêu chuẩn của TSCĐ về giá trị và thời gian sử dụng. 



(bc) Đặc điểm



CCDC là những tư liệu lao động không đủ tiêu chuẩn quy định để xếp loại vào TSCĐ. Mặc dù được xếp vào loại hàng tồn kho nhưng thực tế CCDC lại có đặc điểm giống với TSCĐ, cụ thể:



· CCDC thường tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất - kinh doanh, trong quá trình sử dụng, chúng giữ nguyên hình thái hiện vật ban đầu.



· Về mặt giá trị, CCDC cũng bị hao mòn dần trong quá trình sử dụng bởi vậy khi phân bổ giá trị của CCDC vào chi phí sản xuất - kinh doanh, kế toán phải sử dụng phương pháp phân bổ thích hợp sao cho vừa đơn giản cho công tác kế toán vừa đảm bảo được tính chính xác của thông tin kế toán ở mức có thể tin cậy được.



(bd) Phân loại



Xét về phương thức sử dụng, CCDC được chia làm 3 loại:



· CCDC sử dụng thường xuyên cho quá trình sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp.



· Bao bì luân chuyển là bao bì sử dụng được nhiều lần để bao gói NVL mua vào hoặc sản phẩm, hàng hóa bán ra.



· Đồ dùng cho thuê: là những CCDC chỉ sử dụng cho hoạt động cho thuê.



2.3. Khái niệm, đặc điểm, phân loại hàng hóa



(be) Khái niệm



Hàng hóa là những vật tư, sản phẩm mà các doanh nghiệp mua về để bán phục vụ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của xã hội.



(bf) Đặc điểm



· Hàng hóa rất đa dạng và phong phú: Sản xuất không ngừng phát triển và nhu cầu tiêu dùng luôn biến đổi và có xu hướng ngày càng tăng dẫn đến hàng hóa ngày càng đa dạng và phong phú.



· Hàng hóa có đặc tính lý, hóa, sinh học: Mỗi loại hàng hóa có đặc tính lý, hóa, sinh học riêng. Những đặc tính này ảnh hưởng đến số lượng, chất lượng hàng hóa trong quá trình thu mua, vận chuyển, dự trữ, bảo quản và bán ra.



· Trong lưu thông, hàng hóa thay đổi quyền sở hữu nhưng chưa đưa vào sử dụng. Khi kết thúc quá trình lưu thông hàng hóa mới được đưa vào sử dụng để đáp ứng nhu cầu cho tiêu dùng hay sản xuất.



(bg) Phân loại



· Theo tính chất thương phẩm kết hợp với đặc trưng kỹ thuật thì hàng hóa được chia theo từng ngành hàng, trong từng ngành hàng bao gồm nhiều nhóm hàng, mỗi nhóm gồm nhiều mặt hàng. Hàng hóa gồm các ngành hàng sau: hàng kim khí điện máy; hàng hóa chất mỏ; hàng xăng dầu; hàng dệt may, bông vải sợi; hàng da, cao su; hàng gốm sứ, thủy tinh; hàng mây, đan tre; hàng rượu, bia, thuốc lá...



· Theo nguồn gốc sản xuất gồm có:Ngành hàng nông sản; ngành hàng lâm sản; ngành hàng thủy sản; ngành hàng công nghệ phẩm...



· Theo khâu lưu thông:Hàng hóa bán buôn; hàng hóa bán lẻ.



· Theo phương thức vận động của hàng hóa:Hàng hóa nhập qua kho; hàng hóa giao bán thẳng.



2.4. Khái niệm, đặc điểm, phân loại thành phẩm



(bh) Khái niệm



Thành phẩm là những sản phẩm đã chế tạo xong ở giai đoạn cuối cùng của quy trình công nghệ sản xuất trong doanh nghiệp, đã qua kiểm tra đạt tiêu chuẩn kỹ thuật quy định chung, được nhập kho hoặc giao trực tiếp cho khách hàng.



(bi) Đặc điểm



Thành phẩm là những sản phẩm đã trải qua toàn bộ quy trình công nghệ và đạt tiêu chuẩn kỹ thuật.



Bất cứ loại thành phẩm nào cũng được biểu hiện trên 2 mặt đó là số lượng và chất lượng:



· Số lượng của thành phẩm phản ánh quy mô của thành phẩmmà doanh nghiệp tạo ra và nó được xác định bằng các đơn vị đo lường kg, lit, met, bộ, cái…



· Chất lượng của thành phản ánh giá trị sử dụng của thành phẩm và được xác định bằng tỷ lệ % tốt, xấu hoặc phẩm chất cấp (loại I, loại II..) của sản phẩm.



Đây là hai mặt độc lập của một thể thống nhất và liên hệ với nhau một cách biện chứng. Trong quá trình sản xuất các doanh nghiệp vừa phải chú ý tăng nhanh số lượng sản phẩm sản xuất ra, đa dạng hoá sản phẩm, có như vậy thành phẩm của doanh nghiệp mới được thị trường chấp nhận, có khả năng cạnh tranh, góp phần đẩy nhanh doanh thu tiêu thụ sản phẩm.



(bj) Phân loại



· Theo nguồn gốc:



· Thành phẩm do các bộ phận sản xuất chính và sản xuất phụ của doanh nghiệp sản xuất ra



· Thành phẩm thuê ngoài gia công chế biến.



· Theo loại hình sản xuất:



· Sản xuất đơn chiếc



· Sản xuất hàng loạt nhỏ


· Sản xuất hàng loạt lớn.



· Theo quy mô sản phẩm:



· Sản phẩm chính



· Sản phẩm phụ.



· Theo mục đích sử dụng:



· Thành phẩm để bán



· Thành phẩm dùng cho tiêu dùng nội bộ


· Thành phẩm đem biếu, tặng.



3. Đánh giá hàng tồn kho


3.1. Nguyên tắc đánh giá



(bk)  Đánh giá hàng hóa



Kế toán nhập, xuất, tồn kho hàng hóa trên tài khoản 156 được phản ánh theo nguyên tắc giá gốc quy định trong Chuẩn mực kế toán “Hàng tồn kho”. Giá gốc hàng hóa mua vào, bao gồm: Giá mua, chi phí thu mua (vận chuyển, bốc xếp, bảo quản hàng từ nơi mua về kho doanh nghiệp, chi phí bảo hiểm,...), thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường (nếu có), thuế GTGT hàng nhập khẩu (nếu không được khấu trừ). Trường hợp doanh nghiệp mua hàng hóa về để bán lại nhưng vì lý do nào đó cần phải gia công, sơ chế, tân trang, phân loại chọn lọc để làm tăng thêm giá trị hoặc khả năng bán của hàng hóa thì trị giá hàng mua gồm cả chi phí gia công, sơ chế. 


Giá gốc của hàng hóa mua vào được tính theo từng nguồn nhập và phải theo dõi, phản ánh riêng biệt trị giá mua và chi phí thu mua hàng hóa.


Để tính giá trị hàng hóa tồn kho, kế toán có thể áp dụng một trong các phương pháp sau:



· Phương pháp nhập trước - xuất trước;



· Phương pháp thực tế đích danh;



· Phương pháp bình quân gia quyền;



· Phương pháp giá bán lẻ (dùng trong ngành bán lẻ để tính giá trị của hàng tồn kho với số lượng lớn các mặt hàng thay đổi nhanh chóng và có lợi nhuận biên tương tự mà không thể sử dụng các phương pháp tính giá gốc khác).



Chi phí thu mua hàng hóa trong kỳ được tính cho hàng hóa tiêu thụ trong kỳ và hàng hóa tồn kho cuối kỳ. Việc lựa chọn tiêu thức phân bổ chi phí thu mua hàng hóa tuỳ thuộc tình hình cụ thể của từng doanh nghiệp nhưng phải thực hiện theo nguyên tắc nhất quán.


Trường hợp mua hàng hóa được nhận kèm theo sản phẩm, hàng hóa, phụ tùng thay thế (đề phòng hỏng hóc), kế toán phải xác định và ghi nhận riêng sản phẩm, hàng hóa, phụ tùng thay thế theo giá trị hợp lý. Giá trị hàng hóa nhập kho là giá đã trừ giá trị sản phẩm, hàng hóa, thiết bị, phụ tùng thay thế.


(bl) Đánh giá thành phẩm



Thành phẩm do các bộ phận sản xuất chính và sản xuất phụ của doanh nghiệp sản xuất ra phải được đánh giá theo giá thành sản xuất (giá gốc), bao gồm: Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung và những chi phí có liên quan trực tiếp khác đến việc sản xuất sản phẩm.



Đối với chi phí sản xuất chung biến đổi được phân bổ hết vào chi phí chế biến cho mỗi đơn vị sản phẩm theo chi phí thực tế phát sinh trong kỳ.



Đối với chi phí sản xuất chung cố định được phân bổ vào chi phí chế biến cho mỗi đơn vị sản phẩm dựa trên công suất bình thường của máy móc thiết bị sản xuất. Công suất bình thường là số lượng sản phẩm đạt được ở mức trung bình trong các điều kiện sản xuất bình thường.



Trường hợp mức sản phẩm thực tế sản xuất ra cao hơn công suất bình thường thì chi phí sản xuất chung cố định được phân bổ cho mỗi đơn vị sản phẩm theo chi phí thực tế phát sinh.



Trường hợp mức sản phẩm thực tế sản xuất ra thấp hơn mức công suất bình thường thì chi phí sản xuất chung cố định chỉ được phân bổvào chi phí chế biến cho mỗi đơn vị sản phẩm theo mức công suất bình thường. Khoản chi phí sản xuất chung không phân bổ được ghi nhận là chi phí để xác định kết quả hoạt động kinh doanh (ghi nhận vào giá vốn hàng bán) trong kỳ.


· Không được tính vào giá gốc thành phẩm các chi phí sau:



· Chi phí nguyên liệu, vật liệu, chi phí nhân công và các chi phí sản xuất, kinh doanh khác phát sinh trên mức bình thường;



· Chi phí bảo quản hàng tồn kho trừ các khoản chi phí bảo quản hàng tồn kho cần thiết cho quá trình sản xuất tiếp theo và chi phí bảo quản quy định của Chuẩn mực kế toán “Hàng tồn kho”;



· Chi phí bán hàng;



· Chi phí quản lý doanh nghiệp.


Thành phẩm thuê ngoài gia công chế biến được đánh giá theo giá thành thực tế gia công chế biến bao gồm: Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp, chi phí thuê gia công và các chi phí khác có liên quan trực tiếp đến quá trình gia công.


Việc tính giá trị thành phẩm tồn kho được thực hiện theo một trong ba phương pháp: Phương pháp giá thực tế đích danh; phương pháp bình quân gia quyền; phương pháp nhập trước - xuất trước.


3.2. Cách đánh giá vật tư



Giá gốc vật tư được xác định cụ thể cho từng loại, bao gồm: Chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí khác có liên quan đến việc sở hữu các loại vật tư đó.



Chi phí mua của vật tư bao gồm giá mua, các loại thuế không được hoàn lại, chi phí vận chuyển, bốc xếp, bảo quản trong quá trình mua vật tư trừ ra các khoản chiết khấu thương mại và giảm giá hàng mua.



Chi phí chế biến vật tư bao gồm các chi phí có liên quan trực tiếp đến sản xuất chế biến ra các loại vật tư đó.



Trường hợp sản xuất nhiều loại vật tư trên một quy trình công nghệ msg không thể tách rời được các chi phí chế biến thì phải phân bổ các chi phí này theo tiêu chuẩn thích hợp.



Trường hợp có sản phẩm phụ thù giá trị sản phẩm phụ được tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được, giá trị này loại trừ khỏi chi phí chế biến đã tập hợp chung cho sản phẩm chính.



Trong đó: Giá trị thuần có thể thực hiện được của vật tư là giá ước tính của vật tư trong kỳ sản xuất kinh doanh bình thường trừ đi chi phí ước tính để hoàn chỉnh sản phẩm và chi phí ước tính phục vụ cho việc tiêu thụ sản phẩm.



Các loại vật tư thuộc hàng tồn kho của doanh nghiệp, do đó về nguyên tắc đánh giá vật tư cũng phải tuân thủ nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 02 “ Hàng tồn kho”: Hàng tồn kho của doanh nghiệp được đánh giá theo giá gốc và trong trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc thì phải theo giá trị thuần có thể thực hiện được.



Trong các doanh nghiệp, vật tư được đánh giá theo 2 phương pháp chính:



· Đánh giá vật tư theo giá vốn thực tế.



· Đánh giá vật tư theo giá hạch toán.



(bm) Đánh giá theo giá vốn thực tế


Trị giá vốn thực tế nhập kho được xác định theo từng nguồn nhập.



· Đối với vật tư mua ngoài, trị giá vốn thực tế bao gồm: Giá mua ghi trên hóa đơn và các chi phí mua thực tế. Chi phí mua thực tế gồm chi phí vận chuyển, bốc xếp, bảo quản, chi phí phân loại, bảo hiểm, công tác phí của cán bộ mua hàng, chi phí của bộ phận mua hàng độc lập và khoản hao hụt tự nhiên trong định mức thuộc quá trình mua vật tư.



· Nếu mua ngoài dùng vào sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì giá trị vật tư (TK 152, 153) được phản ánh ở tài khoản vật tư theo giá mua chưa có thuế GTGT, số thuế GTGT được khấu trừ phản ánh ở TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ.



· Nếu vật tư mua ngoài dùng vào sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp hoặc không chịu thuế GTGT hoặc dùng cho hoạt động sự nghiệp, phúc lợi, dự án thì giá trị vật tư mua vào được phản ánh trên tài khoản vật tư (TK 152, 153) theo tổng giá thanh toán.



· Đối với vật tư tự chế biến, trị giá vốn thực tế bao gồm giá thực tế của vật tư xuất chế biến cộng với chi phí chế biến.



· Đối với vật tư thuê ngoài gia công, trị giá vốn thực tế bao gồm giá thực tế của vật tư xuất thuê ngoài chế biến, chi phí vận chuyển từ doanh nghiệp đến nơi chế biến và ngược lại, chi phí gia công chế biến.



· Đối với vật tư nhận vốn góp liên doanh, vốn góp cổ phần, trị giá vốn thực tế là giá được các bên tham gia liên doanh, góp vốn chấp thuận.



(bn) Đánh giá vật tư theo giá hạch toán



Đối với các doanh nghiệp mua vật tư thường xuyên có sự biến động về giá cả, khối lượng và chủng loại thì có thể sử dụng giá hạch toán để đánh giá vật tư. Giá hạch toán là giá ổn định do doanh nghiệp tự xây dựng phục vụ cho công tác hạch toán chi tiết vật tư. Giá này không có tác dụng giao dịch với bên ngoài. Sử dụng giá hạch toán, việc xuất kho hàng ngày được thực hiện theo giá hạch toán, cuối kỳ kế toán phải tính ra giá thực tế để ghi sổ kế toán tổng hợp.



Để tính được giá thực tế, trước hết phải tính hệ số giữa giá thực tế và giá hạch toán của vật tư luân chuyển trong kỳ (H) theo công thức sau:



			H =


			Trị giá thực tế của vật tư tồn kho đầu kỳ


			+


			Trị giá thực tế vật tư nhập trong kỳ





			


			Trị giá hạch toán của vật tư còn đầu kỳ


			+


			Trị giá hạch toán vật tư nhập trong kỳ








Sau đó, tính giá của vật tư xuất trong kỳ theo công thức sau:



			Giá trị thực tế của vật tư xuất trong kỳ


			=


			Trị giá hạch toán của vật tư luân chuyển trong kỳ


			x


			Hệ số giữa giá thực tế và giá hạch toán trong kỳ








4. Phương pháp tính trị giá hàng hóa xuất kho


4.1. Phương pháp giá thực tế đích danh



Khái niệm:Theo phương pháp này, hàng hóa xuất kho thuộc lô hàng nhập nào thì lấy đơn giá nhập kho của lô hàng đó để tính.



Trường hợp áp dụng:Phương pháp này thích hợp với những doanh nghiệp có điều kiện bảo quản riêng từng lô hàng nhập kho.



Ưu điểm, nhược điểm:



· Ưu điểm: Đây là phương án tốt nhất, phù hợp với nguyên tắc phù hợp của kế toán, chi phí thực tế phù hợp với doanh thu thực tế, giá trị của hàng hóa xuất kho đem bán phù hợp với doanh thu tạo ra. Hơn nữa, giá trị hàng tồn kho được phản ánh đúng theo giá trị thực tế của nó.



· Nhược điểm: Việc áp dụng phương pháp này đòi hỏi những điều kiện khắt khe, chỉ những doanh nghiệp kinh doanh có ít loại mặt hàng, hàng tồn kho có giá trị lớn, mặt hàng ổn định và loại hàng tồn kho nhận diện được mới sử dụng phương pháp này.



Ví dụ: Tình hình xuất nhập kho trong tháng 10 của công ty X như sau:



Tồn đầu kỳ: SP A: 1000 sp x 10.500đ/sp.


SP B: 500 sp x 12.000đ/sp.


Ngày 3/10: Nhập kho SP A: 2.500 sp x 10.600đ/sp.


Ngày 10/10: Nhập kho SP B: 1.500 sp x 12.500đ/sp.


Xuất kho SP A: 2000 sp.


Ngày 15/10: Xuất kho SP B: 1.500 sp.


Ngày 25/10: Xuất kho SP A: 1.500 sp.


Hãy tính giá trị xuất kho của từng lần?



Bài giải:



Giá trị xuất kho trong kỳ:



- Ngày 10/10 xuất kho SP A: 2.000 x 10.600 = 21.200.000 đ.


- Ngày 15/10 xuất kho SP B: 1.500 x 12.500 = 18.750.000 đ.


- Ngày 25/10 xuất kho SP A: 1.500  x 10.500 = 10.500.000 đ.


4.2. Phương pháp nhập trước - xuất trước (FIFO)



Khái niệm:Theo phương pháp này hàng hóa nào nhập trước thì xuất trước, xuất hết số nhập trước rồi mới đến số nhập sau theo giá thực tế của từng lần nhập. Do vậy hàng hóa tồn kho cuối kỳ sẽ là giá thực tế của số hàng hóa, nguyên vật liệu mua vào trong kỳ.



Trường hợp áp dụng:Phương pháp áp dụng trong trường hợp giá cả ổn định 
 hoặc có xu hướng giảm, số lần nhập hàng hóa không nhiều.



Ưu điểm, nhược điểm:



· Ưu điểm: Cho phép kế toán có thể tính giá hàng hóa xuất kho kịp thời, trị giá vốn của hàng hóa tồn kho tương đối sát với giá thị trường của mặt hàng đó. Do vậy chỉ tiêu hàng tồn kho trên báo cáo tài chính của kế toán có ý nghĩa thực tế hơn.



· Nhược điểm: Theo phương pháp này kế toán phải tính giá theo từng danh điểm hàng hóa và chi tiết hàng tồn kho theo từng loại giá nên tốn nhiều thời gian, công sức. Hơn nữa, còn làm cho doanh thu không phù hợp với những khoản chi phí hiện tại do doanh thu hiện tại được tạo ra từ những giá trị hàng hóa có được từ cách đó rất lâu.



Ví dụ:Tình hình xuất nhập kho của công ty Y trong tháng 2 như sau:


Đầu kỳ tồn kho: 5 chiếc xe lifan, đơn giá: 10.000.000đ/chiếc.


Ngày 1/2 nhập kho 20 chiếc lifan, đơn giá 11.000.000đ/chiếc.


Ngày 8/2 nhập 10 chiếc lifan đơn giá 12.000.000đ/chiếc, xuất 15 chiếc lifan.


Ngày 22/2 xuất 15 chiếc.


Bài giải:



Giá trị hàng xuất trong kỳ: 



Ngày 8/2 xuất kho: 5 x 10.000.000 + 10 x 11.000.0000 = 160.000.000 đ.


Ngày 22/2 xuất kho: 10 x 11.000.000 + 5 x 12.000.000 = 170.000.000 đ.


4.3. Phương pháp giá bình quân gia quyền



Khái niệm: Theo phương pháp này, căn cứ vào giá thực tế của hàng hóa tồn kho đầu kỳ và nhập trong kỳ, kế toán xác định được giá bình quân một đơn vị hàng hóa. Giá xuất kho hàng hóa được tính theo đơn giá bình quân (bình quân cả kỳ dự trữ, bình quân cuối kỳ trước, bình quân sau mỗi lần nhập).



			Giá thực tế hàng hóa xuất kho


			=


			Lượng hàng hóa xuất kho


			x


			Giá bình quân của 1 đơn vị hàng hóa








Đơn giá bình quân được xác định dựa vào nhiều cách:



(bo) Phương pháp giá bình quân cả kỳ dự trữ


Phương pháp này thích hợp với những DN có ít danh điểm nhưng số lần nhập, xuất mặt hàng lại nhiều , căn cứ vào giá thực tế, tồn đầu kỳ và nhập trong kỳ để kế toán xác định giá bình quân của một đơn vị sản phẩm, hàng hóa.



			Đơn giá bình quân cả kỳ dự trữ


			=


			Giá thực tế tồn đầu kỳ + nhập trong kỳ


Số lượng tồn đầu kỳ + nhập trong kỳ








· Ưu điểm: Giảm nhẹ được việc kế toán chi tiết so với phương pháp nhập trước - xuất trước, không phụ thuộc vào số lần nhập, xuất của từng danh điểm.



· Nhược điểm: Do dồn công việc tính giá xuất kho vào cuối kỳ nên ảnh hưởng đến tiến độ của các khâu kế toán khác.



Ví dụ:
Tồn đầu kỳ SP A: 2.000 sp, đơn giá 2.000đ/sp.


Nhập trong kỳ: 7.000 sp, đơn giá 1.700đ/sp.


Bài giải: 



			Cuối kỳ tính đơn giá bình quân 1 sp =


			2000 x 2000 + 7000 x 1700



2000 + 7000


			=


			1.766 đ/sp








(bp) Đơn giá bình quân cuối kỳ trước



Theo phương pháp này, kế toán xác định giá đơn vị bình quân dựa trên giá thực tế và giá lượng hàng tồn kho cuối kỳ trước.



			Đơn giá bình quân cuối kỳ trước


			=


			Giá thực tế tồn kỳ đầu kỳ (hoặc cuối kỳ trước)



Lượng thực tế tồn đầu kỳ








· Ưu điểm: Phương pháp này khá đơn giản, cho phép giảm nhẹ khối lượng tính toán của kế toán, và phản ánh kịp thời tình hình biến động của hàng hóa.



· Nhược điểm: Độ chính xác của công việc tính giá phụ thuộc vào biến động giá cả hàng hóa, trường hợp giá cả thị trường hàng hóa biến động lớn thì việc tính giá theo phương pháp này trở nên thiếu chính xác.



(bq) Đơn giá bình quân sau mỗi lần nhập



Theo phương pháp này, sau mỗi lần nhập, kế toán phải xác định giá bình quân của từng danh điểm hàng hóa. Căn cứ vào giá đơn vị bình quân và lượng hàng xuất kho giữa 2 lần nhập kế tiếp để kế toán xác định giá trị thực tế hàng hóa xuất kho.



· Ưu điểm: Phương pháp này khắc phục nhược điểm của 2 phương pháp trên, vừa chính xác, vừa cập nhập được thường xuyên liên tục



· Nhược điểm: Tốn nhiều công sức, tính toán nhiều lần.



			Đơn giá bình quân sau mỗi lần nhập


			=


			Giá thực tế tồn kho sau mỗi lần nhập



Lượng thực tế tồn kho sau mỗi lần nhập








Ví dụ:
Ngày 1/1 tồn kho sp A: 3000 sp, đơn giá 1000đ/sp.


Ngày 3/1 nhập kho sp A: 2000 sp, đơn giá 1.100 đ/sp.


Ngày 4/1 xuất kho 4000 sp A.


Ngày 5/1 nhập kho 3000 sp A, đơn giá 1.080 đ/sp.


Ngày 6/1 xuất kho 3000 sp A.



Bài giải:



			Đơn giá bình quân SP A ngày 3/1:


			3000 x 1000 + 2000 x 1100



3000 + 2000


			= 1.040 đ/sp








Giá trị xuất kho ngày 4/1: 4000 x 1.040 = 4.160.000 đ



Tồn kho ngày 4/1: 3000 x 1000 + 2000 x 1100 - 4.160.000 = 1.040.000 đ



			Đơn giá bình quân ngày 5/1:


			1.040.000 + 3000 x 1080






1000 + 3000


			= 1.070 đ/sp








Giá trị xuất kho ngày 6/1: 3000 x 1.070 = 3.210.000 đ



4.4. Phương pháp nhập sau - xuất trước



Phương pháp này ngược lại với phương pháp nhập trước - xuất trước, tức là mặt hàng nào nhập sau thì xuất trước.



Phương pháp này hầu như không được áp dụng trong thực tế nên theo chế độ kế toán thông tư 200/2014/TT-BTC đã bỏ áp dụng phương pháp nhập sau xuất trước. Đặc điểm vật chất bình thường của hàng tồn kho là có thời hạn sử dụng, nên trong thực tế, các loại sản phẩm nào sản xuất trước thì sẽ phải tiêu thụ trước và vì vậy phương pháp nhập sau - xuất trước không phản ánh đúng giá trị hàng tồn kho. Hơn nữa, theo kinh nghiệm thế giới, phương pháp nhập sau - xuất trước chỉ có thể áp dụng khi nền kinh tế rơi vào tình trạng siêu lạm phát và không phù hợp với đặc điểm của nền kinh tế Việt Nam. Chuẩn mực kế toán quốc tế cũng có quy định riêng đối với nền kinh tế siêu lạm phát nên các quy định trong Chuẩn mực kế toán hàng tồn kho cũng như các Chuẩn mực kế toán khác được xây dựng dưa trên điều kiện kinh tế bình thường. Mặt khác, tại Việt Nam chưa có công ty nào áp dụng phương pháp nhập sau - xuất trước, vì vậy việc bỏ phương pháp nhập sau - xuất trước là phù hợp với thực tiễn. 



4.5. Phương pháp trị giá hàng tồn cuối kỳ


Khái niệm: Là phương pháp tính giá cho số lượng hàng hóa tồn kho cuối kỳ trước, sau đó mới xác định giá của hàng hóa xuất kho trong kỳ.



			Giá thực tế hàng hóa tồn kho cuối kỳ


			=


			Số lượng tồn kho cuối kỳ


			x


			Đơn giá hàng hóa nhập kho lần cuối





			Giá thực tế hàng hóa xuất kho


			=


			Giá thực tế hàng hóa tồn kho đầu kỳ


			+


			Giá thực tế hàng hóa nhập kho


			-


			Giá thực tế hàng hóa tồn kho cuối kỳ








Trường hợp áp dụng: Doanh nghiệp có nhiều chủng loại hàng hóa mẫu mã khác nhau, giá trị thấp và được xuất dùng thường xuyên nên không có điều kiện để kiểm kê từng nghiệp vụ xuất kho.



4.6. Phương pháp giá hạch toán



Khái niệm: Giá hạch toán là loại giá ổn định, doanh nghiệp có thể sử dụng trong thời gian dài để hạch toán nhập, xuất, tồn kho hàng hóa trong khi chưa tính được giá thực tế của nó. Doanh nghiệp có thể sử dụng giá kế hoạch hoặc giá mua vật liệu ở một thời điểm nào đó hay giá vật liệu bình quân tháng trước để làm giá hạch toán. Cuối tháng phải tính chuyển giá hạch toán của vật liệu xuất, tồn kho theo giá thực tế. Việc tính chuyển dựa trên cơ sở hệ số giữa giá thực tế và giá hạch toán.



			Hệ số giá hàng hóa


			=


			Gtt hàng hóa tồn kho ĐK + Gtt hàng hóa nhập trong kỳ





Ght hàng hóa tồn kho ĐK + Ght hàng hóa nhập trong kỳ








Gtt hàng hóa xuất kho = Ght hàng hóa xuất kho x Hệ số giá hàng hóa



Trường hợp áp dụng:Đối với các doanh nghiệp có nhiều loại hàng hóa, giá cả thường xuyên biến động, nghiệp vụ xuất nhập diễn ra thường xuyên.



Ưu điểm:Phương pháp cho phép kết hợp chặt chẽ kế toán chi tiết và kế toán tổng hợp về hàng hóa trong công thức tính giá nên công việc tính giá được tiến hành nhanh chóng và không bị phụ thuộc vào số lượng danh điểm hàng hóa, số lần nhập, xuất của mỗi loại nhiều hay ít, giảm bớt khối lượng công việc cho kế toán.



4.7. Phương pháp giá bán lẻ


Đây là phương pháp mới bổ sung theo thông tư 200



Một số đơn vị có đặc thù (ví dụ như các đơn vị kinh doanh siêu thị hoặc tương tự) có thể áp dụng kỹ thuật xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ theo phương pháp Giá bán lẻ. Phương pháp này thường được dùng trong ngành bán lẻ để tính giá trị của hàng tồn kho với số lượng lớn các mặt hàng thay đổi nhanh chóng và có lợi nhuận biên tương tự mà không thể sử dụng các phương pháp tính giá gốc khác. 


Giá gốc hàng tồn kho được xác định bằng cách lấy giá bán của hàng tồn kho trừ đi lợi nhuận biên theo tỷ lệ phần trăm hợp lý. Tỷ lệ được sử dụng có tính đến các mặt hàng đó bị hạ giá xuống thấp hơn giá bán ban đầu của nó. Thông thường mỗi bộ phận bán lẻ sẽ sử dụng một tỷ lệ phần trăm bình quân riêng.


Đặc điểm của loại hình kinh doanh siêu thị là chủng loại mặt hàng rất lớn, mỗi mặt hàng lại có số lượng lớn. Khi bán hàng, các siêu thị không thể tính ngay giá vốn của hàng bán vì chủng loại và số lượng các mặt hàng bán ra hàng ngày rất nhiều, lượng khách hàng đông. Vì vậy, các siêu thị thường xây dựng một tỷ lệ lợi nhuận biên trên giá vốn hàng mua vào để xác định ra giá bán hàng hóa (tức là doanh thu). Sau đó, căn cứ doanh số bán ra và tỷ lệ lợi nhuận biên, siêu thị sẽ xác định giá vốn hàng đã bán và giá trị hàng còn tồn kho.



5. Phương pháp hạch toán



5.1. Kế toán tổng hợp vật tư theo phương pháp kê khai thường xuyên



(br) Tài khoản sử dụng



· Các TK - 151, 152, 153, 156 như đã trình bày tại Chương V.


· TK 157 - Hàng gửi đi bán.


Bên Nợ:



· Trị giá hàng hóa, thành phẩm đã gửi cho khách hàng, hoặc gửi bán đại lý, ký gửi; gửi cho các đơn vị cấp dưới hạch toán phụ thuộc;



· Trị giá dịch vụ đã cung cấp cho khách hàng, nhưng chưa được xác định là đã bán;



· Cuối kỳ kết chuyển trị giá hàng hóa, thành phẩm đã gửi đi bán chưa được xác định là đã bán cuối kỳ (trường hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ).


Bên Có:



· Trị giá hàng hóa, thành phẩm gửi đi bán, dich vụ đã cung cấp được xác định là đã bán;



· Trị giá hàng hóa, thành phẩm, dịch vụ đã gửi đi bị khách hàng trả lại;



· Đầu kỳ kết chuyển trị giá hàng hóa, thành phẩm đã gửi đi bán, dịch vụ đã cung cấp chưa được xác định là đã bán đầu kỳ (trường hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ).


Số dư bên Nợ:



Trị giá hàng hóa, thành phẩm đã gửi đi, dịch vụ đã cung cấp chưa được xác định là đã bán trong kỳ.


(bs) Phương pháp hạch toán.



(8) Khi xuất kho nguyên vật liệu sử dụng vào sản xuất, kinh doanh, ghi:



Nợ các TK 621, 623, 627, 641, 642,...



Có TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu.



Xuất công cụ, dụng cụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh:



- Nếu giá trị công cụ, dụng cụ, bao bì luân chuyển, đồ dùng cho thuê liên quan đến một kỳ kế toán được tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh một lần, ghi:



Nợ các TK 623, 627, 641, 642 



Có TK 153 - Công cụ, dụng cụ (1531, 1532).



- Nếu giá trị công cụ, dụng cụ, bao bì luân chuyển, đồ dùng cho thuê liên quan đến nhiều kỳ kế toán được phân bổ dần vào chi phí sản xuất, kinh doanh, ghi:



+  Khi xuất công cụ, dụng cụ, bao bì luân chuyển, đồ dùng cho thuê, ghi:



Nợ TK 242 - Chi phí trả trước



Có TK 153 - Công cụ, dụng cụ.



+  Khi phân bổ vào chi phí sản xuất, kinh doanh cho từng kỳ kế toán, ghi:



Nợ các TK 623, 627, 641,642,...



Có TK 242 - Chi phí trả trước.



Xuất nguyên liệu, vật liệu sử dụng cho hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản hoặc sửa chữa lớn TSCĐ, ghi:



Nợ TK 241 - Xây dựng cơ bản dở dang



Có TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu.



Đối với vật tư, hàng hóa đưa đi góp vốn vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết: Khi xuất vật tư, hàng hóa ghi:



Nợ các TK 221, 222 (theo giá đánh giá lại)



Nợ TK 811 - Chi phí khác (giá đánh giá lại nhỏ hơn giá trị ghi sổ)                                                                                                                               



Có TK 152, 153, 156 (theo giá trị ghi sổ)



Có TK 711 - Thu nhập khác (giá đánh giá lại lớn hơn giá trị ghi sổ). 



5.2. Kế toán tổng hợp vật tư theo phương pháp kiểm kê định kỳ


(bt) Tài khoản sử dụng



TK 611 - Mua hàng (như trình bày tại chương V)



(bu) Phương pháp hạch toán



- Đầu kỳ kế toán, kết chuyển trị giá nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tồn kho đầu kỳ (theo kết quả kiểm kê cuối kỳ trước), ghi: 



Nợ TK 611 - Mua hàng (6111 - Mua nguyên liệu, vật liệu)



Có TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu



Có TK 153 - Công cụ, dụng cụ


Có TK 156 - Hàng hóa.



- Cuối kỳ kế toán, căn cứ vào kết quả kiểm kê thực tế, kế toán phải xác định trị giá thực tế nguyên liệu, vật liệu tồn kho cuối kỳ và trị giá thực tế nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ xuất vào sử dụng hoặc xuất bán.



+  Kết chuyển trị giá thực tế nguyên liệu, vật liệu, công cụ tồn kho cuối kỳ (theo kết quả kiểm kê), ghi:



Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu



Nợ TK 153 - Công cụ, dụng cụ


Có TK 611 - Mua hàng (6111).



+ Trị giá thực tế nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ xuất sử dụng cho sản xuất, kinh doanh trong kỳ, ghi:



Nợ các TK 621, 623, 627, 641, 642, 241,...



Có TK 611 - Mua hàng (6111).



+  Trị giá thực tế nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ thiếu hụt, mất mát, căn cứ vào biên bản xác định thiếu hụt, mất mát chờ xử lý, ghi:



Nợ TK 138 - Phải thu khác (1381)



Có TK 611 - Mua hàng (6111).



5.3. Kế toán các nghiệp vụ liên quan đến kiểm kê, đánh giá lại vật tư



(bv) Khái niệm



· Kiểm kê vật tư là một biện pháp nhằm bổ sung và kiểm tra hiện trạng vật tư mà các phương pháp kế toán chưa phản ánh được. Thông qua kiểm kê doanh nghiệp nắm được thực trạng của vật tư cả về số lượng và chất lượng ngăn ngừa hiện tượng tham ô lãng phí có biện pháp kịp thời xử lý những hiện tượng tiêu cực nhằm quản lý tốt vật tư.



· Đánh giá lại vật tư thường được thực hiện trong trường hợp đem vật tư đi góp vốn liên doanh và trong trường hợp nhà nước quy định nhằm bảo toàn vốn kinh doanh khi có sự biến động lớn về giá cả.



Tuỳ theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp kiểm kê có thể được thực hiện theo phạm vi toàn doanh nghiệp hay từng bộ phận, đơn vị, kiểm kê định kỳ hay kiểm kê bất thường.



Khi kiểm kê, doanh nghiệp phải thành lập hội đồng hoặc ban kiểm kê, Hội đồng một ban kiểm kê phải có thành phần đại diện lãnh đạo, những người chịu trách nhiệm vật chất về bảo vệ vật tư, phòng kế toán và đại diện nhân viên của doanh nghiệp. Khi kiểm kê phải thực hiện cân đo, đóng, đếm và phải lập biên bản kiểm kê ( mẫu 08- VT) xác định số chênh lệch giữa số liệu thực kiểm kê với số liệu ghi trên sổ kế toán, trình bày ý kiến xử lý chênh lệch.



(bw) Tài khoản sử dụng



· Tài khoản 138 - Phải thu khác



Bên Nợ:


· Giá trị tài sản thiếu chờ giải quyết;



· Phải thu của cá nhân, tập thể (trong và ngoài doanh nghiệp) đối với tài sản thiếu đã xác định rõ nguyên nhân và có biên bản xử lý ngay;


Bên Có:



· Kết chuyển giá trị tài sản thiếu vào các tài khoản liên quan theo quyết định ghi trong biên bản xử lý.



Số dư bên Nợ:



Các khoản nợ phải thu khác chưa thu được.


· Tài khoản 3381 - Tài sản thừa chờ giải quyết: Phản ánh giá trị tài sản thừa chư​a xác định rõ nguyên nhân, còn chờ quyết định xử lý của cấp có thẩm quyền. Trường hợp giá trị tài sản thừa đã xác định đ​ược nguyên nhân và có biên bản xử lý thì được ghi ngay vào các tài khoản liên quan, không hạch toán qua tài khoản 338 (3381).



Bên Nợ:



· Kết chuyển giá trị tài sản thừa vào các tài khoản liên quan theo quyết định ghi trong biên bản xử lý;



Bên Có:



· Giá trị tài sản thừa chờ xử lý (ch​ưa xác định rõ nguyên nhân); Giá trị tài sản thừa phải trả cho cá nhân, tập thể (trong và ngoài đơn vị) theo quyết định ghi trong biên bản xử lý do xác định ngay đư​ợc nguyên nhân;



Số dư​ bên Có: Giá trị tài sản phát hiện thừa còn chờ giải quyết.


· Tài khoản 412 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản



Bên Nợ:



· Số chênh lệch giảm do đánh giá lại tài sản;



· Xử lý số chênh lệch tăng do đánh giá lại tài sản.


Bên Có:



· Số chênh lệch tăng do đánh giá lại tài sản;



· Xử lý số chênh lệch giảm do đánh giá lại tài sản.


Tài khoản 412 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản, có thể có số dư bên Nợ hoặc số dư bên Có:


Số dư bên Nợ: Số chênh lệch giảm do đánh giá lại tài sản chưa được xử lý.


Số dư bên Có: Số chênh lệch tăng do đánh giá lại tài sản chưa được xử lý.


(bx) Phương pháp hạch toán



(9) Đối với vật tư, hàng hóa thừa phát hiện khi kiểm kê đã xác định được nguyên nhân thì căn cứ nguyên nhân thừa để ghi sổ, nếu chưa xác định được nguyên nhân thì căn cứ vào giá trị tư, hàng hóa thừa, ghi:



Nợ TK 152, 153,155, 156



Có TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (3381).



- Khi có quyết định xử lý vật tư, hàng hóa thừa phát hiện trong kiểm kê, căn cứ vào quyết định xử lý, ghi:



Nợ TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (3381)



Có các tài khoản có liên quan.



- Nếu xác định ngay khi kiểm kê số vật tư, hàng hóa thừa là của các doanh nghiệp khác khi nhập kho chưa ghi tăng TK 152, 153, 156 thì không ghi vào bên Có tài khoản 338 (3381) mà doanh nghiệp chủ động ghi chép và theo dõi trong hệ thống quản trị và trình bày trong phần thuyết minh Báo cáo tài chính.



Đối với vật tư, hàng hóa thiếu hụt phát hiện khi kiểm kê:  



Mọi trường hợp thiếu hụt vật tư, hàng hóa trong kho hoặc tại nơi quản lý, bảo quản phát hiện khi kiểm kê phải lập biên bản và truy tìm nguyên nhân, xác định người phạm lỗi. Căn cứ vào biên bản kiểm kê và quyết định xử lý của cấp có thẩm quyền để ghi sổ kế toán:



+  Nếu do nhầm lẫn hoặc chưa ghi sổ phải tiến hành ghi bổ sung hoặc điều chỉnh lại số liệu trên sổ kế toán;



+  Nếu giá trị vật tư, hàng hóa hao hụt nằm trong phạm vi hao hụt cho phép (hao hụt vật liệu trong định mức), ghi:



Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán 



Có TK 152,153,156.



+  Nếu số hao hụt, mất mát chưa xác định rõ nguyên nhân phải chờ xử lý, căn cứ vào giá trị hao hụt, ghi:



Nợ TK 138 - Phải thu khác (1381 - Tài sản thiếu chờ xử lý)



Có TK 152,153,155,156.



+  Khi có quyết định xử lý, căn cứ vào quyết định, ghi:



Nợ TK 111 - Tiền mặt (người phạm lỗi nộp tiền bồi thường)



Nợ TK 138 - Phải thu khác (1388) (tiền bồi thường của người phạm lỗi)



Nợ TK 334 - Phải trả người lao động (trừ tiền lương của người phạm lỗi)



Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán (phần giá trị hao hụt, mất mát vật tư, hàng hóa còn lại phải tính vào giá vốn hàng bán)



Có TK 138 - Phải thu khác (1381 - Tài sản thiếu chờ xử lý).



Trường hợp đánh giá lại vật tư, doanh nghiệp phải lập Hội đồng đánh giá lại. Căn cứ biên bản đánh giá lại vật tư:



- Nếu đánh giá lại lớn hơn giá ghi ở sổ kế toán, phần chênh lệch kế toán ghi: 



Nợ TK 152, 153, 155, 156



Có TK 412 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản.



- Nếu đánh giá lại lớn hơn giá ghi ở sổ kế toán, phần chênh lệch ghi:



Nợ TK 412 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản



Có TK 152, 153, 155, 156.



5.4. Kế toán dự phòng giảm giá vật tư tồn kho



(by) Khái niệm



Dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Là khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho khi có sự suy giảm của giá trị thuần có thể thực hiện được so với giá gốc của hàng tồn kho.


Nguyên tắc kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho:



· Doanh nghiệp trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập khi có những bằng chứng tin cậy về sự suy giảm của giá trị thuần có thể thực hiện được so với giá gốc của hàng tồn kho. Dự phòng là khoản dự tính trước để đưa vào chi phí sản xuất, kinh doanh phần giá trị bị giảm xuống thấp hơn giá trị đã ghi sổ kế toán của hàng tồn kho và nhằm bù đắp các khoản thiệt hại thực tế xảy ra do vật tư, sản phẩm, hàng hóa tồn kho bị giảm giá.


· Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập vào thời điểm lập Báo cáo tài chính. Việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải được thực hiện theo đúng các quy định của Chuẩn mực kế toán “Hàng tồn kho” và quy định của chế độ tài chính hiện hành.


· Việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải tính theo từng loại vật tư, hàng hóa, sản phẩm tồn kho. Đối với dịch vụ cung cấp dở dang, việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải được tính theo từng loại dịch vụ có mức giá riêng biệt.


· Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho là giá bán ước tính của hàng tồn kho trong kỳ sản xuất, kinh doanh bình thường trừ (-) chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm và chi phí ước tính cần thiết cho việc bán chúng.


· Khi lập Báo cáo tài chính, căn cứ vào số lượng, giá gốc, giá trị thuần có thể thực hiện được của từng loại vật tư, hàng hoá, từng loại dịch vụ cung cấp dở dang, xác định khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập:


· Trường hợp khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập ở cuối kỳ kế toán này lớn hơn khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho đang ghi trên sổ kế toán thì số chênh lệch lớn hơn được ghi tăng dự phòng và ghi tăng giá vốn hàng bán.


· Trường hợp khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập ở cuối kỳ kế toán này nhỏ hơn khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho đang ghi trên sổ kế toán thì số chênh lệch nhỏ hơn được hoàn nhập ghi giảm dự phòng và ghi giảm giá vốn hàng bán.


(bz) Tài khoản sử dụng



Tài khoản 2294 - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (Trước đây sử dụng TK 159)



Bên Nợ:



· Hoàn nhập chênh lệch giữa số dự phòng phải lập kỳ này nhỏ hơn số dự phòng đã trích lập kỳ trước chưa sử dụng hết;



· Bù đắp phần giá trị đã được lập dự phòng của khoản nợ không thể thu hồi được phải xóa sổ. 



Bên Có:



· Trích lập các khoản dự phòng tổn thất tài sản tại thời điểm lập BCTC.



Số dư bên Có: Số dự phòng giảm giá hàng tồn kho hiện có cuối kỳ.


(ca) Phương pháp hạch toán



(10) Khi lập BCTC, nếu số dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập kỳ này lớn hơn số đã trích lập từ các kỳ trước, kế toán trích lập bổ sung phần chênh lệch, ghi:



Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán



Có TK 229 - Dự phòng tổn thất tài sản (2294).


Khi lập Báo cáo tài chính, nếu số dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập kỳ này nhỏ hơn số đã trích lập từ các kỳ trước, kế toán hoàn nhập phần chênh lệch, ghi:



Nợ TK 229 - Dự phòng tổn thất tài sản (2294)



Có TK 632 - Giá vốn hàng bán.


Kế toán xử lý khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho đối với vật tư, hàng hóa bị hủy bỏ do hết hạn sử dụng, mất phẩm chất, hư hỏng, không còn giá trị sử dụng, ghi:



Nợ TK 229 - Dự phòng tổn thất tài sản (số được bù đắp bằng dự phòng)



Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán (nếu số tổn thất cao hơn số đã lập dự phòng)



Có các TK 152, 153, 155, 156.


Kế toán xử lý khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho trước khi doanh nghiệp 100% vốn nhà nước chuyển thành công ty cổ phần: Khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho sau khi bù đắp tổn thất, nếu được hạch toán tăng vốn nhà nước, ghi:



Nợ TK 229 - Dự phòng tổn thất tài sản (2294)



Có TK 411 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu.


6. Một số vấn đề cần lưu ý khi kiểm toán



Trong quá trình kiểm toán doanh nghiệp, kiểm toán viên cần lưu ý một số sai sót thường gặp đối với kế toán hàng tồn kho như sau:


· Doanh nghiệp không kiểm kê hàng tồn kho tại thời điểm 31/12 năm tài chính.



· Ghi nhận hàng tồn kho không có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ: không ghi phiếu nhập kho, không có biên bản giao nhận hàng, không có biên bản đánh giá chất lượng hàng tồn kho.



· Xác định và ghi nhận sai giá gốc hàng tồn kho.



· Ghi nhận nhập kho không có hóa đơn chứng từ hợp lệ: mua hàng hóa với số lượng lớn nhưng không có hợp đồng, hóa đơn mua hàng không đúng quy định (thu mua hàng nông sản chỉ lập bảng kê mà không viết hóa đơn thu mua hàng nông sản theo quy định của Bộ tài chính).



· Không làm thủ tục nhập kho cho mỗi lần nhập mà phiếu nhập kho gộp chung cho cả một khoảng thời gian dài.



· Không đối chiếu thường xuyên giữa thủ kho và kế toán. 



· Chênh lệch kiểm kê thực tế và sổ kế toán, thẻ kho, chênh lệch sổ chi tiết, sổ cái, bảng cân đối kế toán.



· Chưa xây dựng quy chế quản lý vật tư, hàng hóa, định mức tiêu hao vật tư hoặc định mức không phù hợp.



· Công tác quản lý hao hụt, bảo quản hàng tồn kho không tốt. Vào thời điểm cuối năm, đơn vị không xem xét và kiểm soát tuổi thọ, đặc điểm lý hóa có thể dẫn đến hư hỏng của từng loại hàng tồn kho, không xem xét các điều kiện lưu kho, bảo quản, sắp xếp tại kho để bảo đảm phù hợp với tiêu chuẩn kĩ thuật.



· Lập phiếu nhập xuất kho không kịp thời, hạch toán xuất kho khi chưa ghi nhận nhập kho.



· Phiếu nhập xuất kho chưa đúng quy định: không đánh số thứ tự, viết trùng số, thiếu chữ kí, các chỉ tiêu không nhất quán…



· Không lập bảng kê chi tiết cho từng phiếu xuất kho, không viết phiếu xuất kho riêng cho mỗi lần xuất.



· Giá trị hàng tồn kho nhập kho khác giá trị trên hóa đơn và các chi phí phát sinh.



· Chưa lập bảng kê chi tiết cho từng phiếu nhập xuất kho.



· Quyết toán vật tư sử dụng hàng tháng chậm.



· Chưa lập bảng tổng hợp nhập - xuất - tồn định kỳ hàng tháng, hàng quý; bảng tổng hợp số lượng từng loại nguyên vật liệu tồn kho để đối chiếu với số liệu trên sổ kế toán.



· Không lập bảng kê tính giá đối với từng loại hàng tồn kho.



· Không lập biên bản kiểm nghiệm vật tư nhập kho, mua hàng sai quy cách, chất lượng, chủng loại… nhưng vẫn hạch toán nhập kho.



· Hạch toán sai: không hạch toán theo phiếu xuất vật tư và phiếu nhập kho vật tư đã xuất nhưng không dùng hết mà chỉ hạch toán xuất kho theo số chênh lệch giữa phiếu xuất vật tư lớn hơn phiếu nhập lại vật tư.



· Số liệu xuất kho không đúng với số liệu thực xuất.



· Xuất nhập kho nhưng không thực xuất, thực nhập mà ghi số liệu khống.



· Biên bản hủy hàng tồn kho kém phẩm chất không ghi rõ phương pháp kĩ thuật sử dụng để tiêu hủy.



· Nguyên vật liệu, vật tư, hàng hóa kém chất lượng theo biên bản xác định giá trị doanh nghiệp không được xuất ra khỏi sổ sách.



· Không hạch toán phế liệu thu hồi. Nguyên vật liệu xuất thừa không hạch toán nhập lại kho.



· Hạch toán sai: hàng tồn kho nhập kho, xuất kho thẳng không qua kho vẫn hạch toán vào TK 152, 153.



· Không hạch toán hàng gửi bán, hay hạch toán chi phí vận chuyển, bốc xếp vào hàng gửi bán, giao hàng gửi bán nhưng không kí hợp đồng, chỉ viết phiếu xuất kho thông thường.



· Phương pháp tính giá xuất kho, xác định giá trị sản phẩm dở dang chưa phù hợp hoặc không nhất quán.



· Phân loại sai TSCĐ là hàng tồn kho (công cụ, dụng cụ), không phân loại nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ, thành phẩm, hàng hóa.



· Phân bổ công cụ, dụng cụ theo tiêu thức không phù hợp, không nhất quán; không cóa bảng tính phân bổ công cụ dụng cụ xuất dung trong kì.



· Không trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho hoặc trích lập không dựa trên cơ sở giá thị trường, lập dự phòng cho hàng hóa giữ hộ không thuộc quyền sở hữu của đơn vị. Trích lập dự phòng không đủ hồ sơ hợp lệ.



· Chưa xử lý vật tư, hàng hóa phát hiện thừa, thiếu khi kiểm kê.



· Chưa theo dõi chi tiết từng loại vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa…



· Chưa đối chiếu, kiểm kê, xác nhận với khách hàng về hàng tồn kho nhận giữ hộ.



· Hạch toán nhập xuất hàng tồn kho không đúng kì.



· Số lượng hàng tồn kho bị âm do luân chuyển chứng từ chậm, viết phiếu xuất kho trước khi viết phiếu nhập kho.



· Xuất kho nội bộ theo giá ấn định mà không theo giá thành sản xuất.



· Xuất kho nhưng không hạch toán vào chi phí.



· Xuất vật tư cho sản xuất chỉ theo dõi về số lượng, không theo dõi về giá trị.



· Không theo dõi riêng thành phẩm và phế phẩm theo tiêu thức kế toán và tiêu thức kĩ thuật, chưa xử lý phế phẩm.



· Hạch toán tạm nhập tạm xuất không có chứng từ phù hợp hoặc theo giá tạm tính khi hàng về chưa có hóa đơn nhưng đã xuất dùng ngay, tuy nhiên chưa tiến hành theo giá thực tế cho phù hợp khi nhận được hóa đơn.



· Hàng hóa, thành phẩm ứ đọng, tồn kho lâu với giá trị lớn chưa có biện pháp xử lý.



· Không quản lý chặt chẽ khâu mua hàng, bộ phận mua hàng khai khống giá mua (giá mua cao hơn giá thị trường).



· Công cụ, dụng cụ báo hỏng nhưng chưa tìm nguyên nhân xử lý hoặc vẫn tiếp tục phân bổ vào chi phí.



CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 7


1. Trình bày các nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho?



2. Các phương pháp tính trị giá hàng xuất kho? Ưu, nhược điểm của từng phương pháp?



3. Trình bày phương pháp kế toán tổng hợp vật tư theo phương pháp kê khai thường xuyên?



4. Trình bày phương pháp kế toán tổng hợp vật tư theo phương pháp kiểm kê định kỳ?



5. Nguyên tắc kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho?



6. Khái niệm, phương pháp hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến kiểm kê, đánh giá lại vật tư?



7. Phương pháp dự phòng giảm giá vật tư tồn kho?



BÀI TẬP CHƯƠNG 7


Bài 1: Tính giá vốn thực tế của vật liệu A xuất kho trong tháng và tồn kho cuối tháng 9 năm N theo từng phương pháp tính giá hàng tồn kho: Phương pháp bình quân gia quyền; phương pháp nhập trước,xuất trước tại công ty TQH với  tài liệu sau: (Đơn vị Nghìn đồng).



A/ Tồn kho đầu tháng: Số lượng 1.000 kg, tổng giá vốn thực tế :10.000



B/ Nhập kho vật liệu A trong tháng 9/N:



- Ngày 5/9 nhập kho 300 kg, đơn giá vốn thực tế: 10,5/ 1kg, thành tiền 3.150.


- Ngày 9/9 nhập kho 1.000 kg, đơn giá vốn thực tế: 10,0/ 1kg, thành tiền 10.000.


- Ngày 15/9 nhập kho 200 kg, đơn giá vốn thực tế: 10,2/ 1kg, thành tiền 2.040.


- Ngày 25/9 nhập kho 700 kg, Đơn giá vốn thực tế: 10,4/ 1kg, thành tiền 7.280.


- Ngày 30/9 nhập kho 500 kg, Đơn giá vốn thực tế: 10,3/ 1kg, thành tiền 5.150.


C/ Xuất kho vật liệu A dùng cho sản xuất sản phẩm trong tháng 9/N:



- Ngày 2/9 xuất kho 300 kg.


- Ngày 8/9 xuất kho 800 kg.


- Ngày 12/9 xuất kho 400 kg.


- Ngày 22/9 xuất kho 700 kg.


- Ngày 28/9 xuất kho 500 kg.


Tài liệu bổ sung:Công ty TQH hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên.



Bài 2: Tại Công ty TQH (doanh nghiệp sản xuất ) có tài liệu về tình hình nhập,xuất, tồn kho vật tư và thanh toán với các nhà cung cấp tháng 6/N như sau: (Đơn vị tính Nghìn đồng).


A. Số dư đầu tháng chi tiết một số TK:



- TK 151: 15.000 theo Hóa đơn (GTGT) số 000153 ngày 15/5/N mua vật liệu chính A của công ty L, trong đó:




Tổng giá mua chưa có thuế GTGT: 15.000.



Thuế GTGT 5%: 750.



Tổng giá thanh toán: 15.750.


- TK 152: 180.000, trong đó:




+ Vật liệu chính A: 100.000 (số lượng 10.000 kg).



+ Vật liệu chính B: 55.000 (số lượng 5.000 kg).



+ Vật liệu phụ C: 25.000 (số lượng 1.000 hộp).


- TK 153: 15.000 (Số lượng 1.000 chiếc dụng cụ X).


- TK 331: 37.750 (Hóa đơn (GTGT) số 000153 ngày 15/5/N của công ty L:15.750 và Hóa đơn (GTGT) số 001321ngày 20/5/N của công ty H: 22.000).


B. Các chứng từ phản ánh nghiệp vụ thu mua và nhập vật tư trong tháng 6/N:



1. Ngày 4/6:Nhập kho đủ số vật liệu chính A mua của công ty L,theo phiếu nhập kho số 134 ngày 4/6 số lượng vật liệu chính A nhập kho 1.500 kg(Hóa đơn (GTGT) số 000153 ngày 15/5/N của công ty L).


2. Ngày 10/6: Nhập kho vật liệu chính A, theo phiếu nhập kho số 135 ngày 10/6 số lượng vật liệu chính A nhập kho 13.500 kg, Hóa đơn (GTGT) số 000353 ngày 10/6/N của công ty K:



Tổng giá mua chưa có thuế GTGT: 141.750.


Thuế GTGT được khấu trừ 5%: 7.087,5.


Tổng giá thanh toán: 148.837,5.


Chưa trả tiền cho công ty TH.



3. Phiếu chi số 116 ngày 11/6: Chi tiền mặt trả tiền bốc dỡ vật liệu chính A, của lần nhập kho ngày 10/6 số tiền: 450.



4. Ngày 15/6: Nhập kho vật liệu chính B, theo phiếu nhập kho số 136 ngày 15/6 số lượng vật liệu chính B nhập kho 15.000 kg do đơn vị D góp vốn liên doanh, đơn giá vật liệu chính B do hội đồng liên doanh đánh giá11,5/1kg,thành tiền: 172.500.



5. Ngày 23/6:Nhận được Hóa đơn (GTGT) số 000334 ngày 23/6/N của công ty Z về việc mua 2000 chiếc dụng cụ X:



Tổng giá mua chưa có thuế GTGT:29.000.


Thuế GTGT được khấu trừ 5%:1.450.


Tổng giá thanh toán:30.450.


Chưa trả tiền cho công ty Z..


C. Công ty đã trả Nợ cho các nhà cung cấp vật tý theo các chứng từ sau:



- Phiếu chi tiền mặt số 123 ngày 25/6 trả xong nợ cho công ty H,số tiền 22.000.


- Giấy báo Nợ số 801 ngày 25/6: Thanh toán bằng chuyển khoản cho công ty L, số tiền 15.750 (Thanh toán cho Hóa đơn (GTGT) số 000153 ngày 15/5/N).


- Giấy báo Nợ số 802 ngày 26/6: Thanh toán bằng chuyển khoản cho công ty Z, số tiền 30.450 (Thanh toán cho Hóa đơn (GTGT) số 000334 ngày 23/6/N).


Yêu cầu: Căn cứ vào các tài liệu trên, hãy:



1) Lập định khoản kế toán các nghiệp vụ phát sinh trong tháng6/N.


2) Ghi sổ chi tiết thanh toán với người bán tháng 6/N.



Tài liệu bổ sung:



Công ty TQH kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế.



CHƯƠNG 8


KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ


1. Giới thiệu



Chương này trình bày khái niệm, các hình thức tiền lương, quỹ tiền lương và các khoản trích theo lương, các phương pháp kế toán tổng hợp tiền lương, các khoản trích theo lương, nợ phải trả, các khoản tiền vay, phải nộp nhà nước và thanh toán nội bộ. 



2. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương



2.1. Hình thức tiền lương, quỹ tiền lương và các khoản trích theo lương



(cb) Các hình thức tiền lương



Khái niệm tiền lương: Tiền lương là khoản tiền mà doanh nghiệp trả cho người lao động để thực hiện công việc theo thỏa thuận, đảm bảo không thấp hơn mức lương tối thiểu.



Doanh nghiệp có quyền lựa chọn hình thức trả lương theo thời gian, sản phẩm hoặc khoán, có thể trả bằng tiền mặt, qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng sao cho phù hợp với tính chất công việc của doanh nghiệp.



· Hình thức trả lương theo thời gian


Hình thức tiền lương thời gian là hình thức tiền lương tính theo thời gian làm việc, cấp bậc kỹ thuật và thang lương người lao động.



· Tìền lương thời gian giản đơn: Là hình thức tiền lương thời gian với đơn giá tiền lương thời gian cố định.



· Tiền lương thời gian có thưởng: Là tiền lương thời gian giản đơn kết hợp thêm tiền thưởng.



Thường được áp dụng cho lao động làm công tác văn phòng như phòng kế hoạch vật tư, phòng kỹ thuật, phòng tài chính, phòng hành chính, phòng lao động tiền lương. Trả lương theo thời gian là hình thức trả lương cho người lao động căn cứ vào gian làm việc thực tế.Tiền lương thời gian có thể chia ra:



· Tiền lương tháng: Là tiền lương trả cố định hàng tháng trên cơ sở hợp đồng lao động.



· Tiền lương tuần: Là tiền lương trả cho một tuần làm việc được xác định trên cơ sở tiền lương tháng nhân (x) vơí 12 tháng và chia (:) cho 52 tuần.



· Tiền lương ngày: Là tiền lương trả cho một ngày làm việc và được xác định bằng cách lấy tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc trong tháng.



· Tiền lương giờ: Là tiền lương trả cho một giờ làm việc và được quy định bằng cách lấy tiền lương ngày chia cho số giờ tiêu chuẩn theo quy định của Luật Lao động.



Tiền lương tháng = (Lương + Phụ cấp (nếu có))/Số ngày công chuẩn của tháng x Số ngày làm việc thực tế.



· Hình thức tiền lương theo sản phẩm



· Theo sản phẩm trực tiếp



Hình thức tiền lương sản phẩm là hình thức tiền lương tính theo khối lượng sản phẩm hoàn thành đảm bảo yêu cầu chất lượng quy định. Việc tính toán tiền lương sản phẩm phải dựa trên cơ sở các tài liệu về hạch toán kết quả lao động theo khối lượng sản phẩm công việc hoàn thành và đơn giá tiền lương.



Là tiền lương được trả cho những người trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất sản phẩm hay thực hiện các lao vụ, dịch vụ như người điều khiển máy móc, thiết bị để sản xuất sản phẩm.



· Theo sản phẩm gián tiếp



Là tiền lương được trả cho những người tham gia một cách gián tiếp vào quá trình sản xuất - kinh doanh trong doanh nghiệp.Thuộc bộ phận này bao gồm những người trực tiếp làm công tác kỹ thuật hoặc tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn kỹ thuật, nhân viên quản lý kinh tế…



· Theo khối lượng công việc



Đây là hình thức trả lương gần giống như hình thức trả lương theo sản phẩm trực tiếp nhưng khác ở chỗ là tính theo khối lượng sản phẩm sau khi đã hoàn thành.



· Hình thức trả lương khoán:


Đây là hình thức trả lương khi người lao động hoàn thành một khối lượng công việc theo đúng chất lượng được giao.



Lương = Mức lương khoán x Tỷ lệ % hoàn thành công việc



(cc) Quỹ tiền lương



Quỹ tiền lương của doanh nghiệp bao gồm tất cả các khoản tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp có tính chất tiền lương (Tiền ăn ca, hồ trợ phương tiền đi lại, quần áo...) mà doanh nghiệp trả cho các loại lao động thuộc doanh nghiệp quản lý.



Thành phần quỹ tiền lương của doanh nghiệp bao gồm:



· Tiền lương trả cho người lao động trong thời gian làm việc thực tế;



· Tiền lương trả cho người lao động trong thời gian ngừng sản xuất do nguyên nhân khách quan, trong thời gian được điều động đi công tác, làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ phép, đi học...;



· Các khoản tiền phụ cấp (ăn ca, phương tiện đi lại, liên lạc..);



· Các loại phụ cấp thường xuyên (làm thêm giờ, phụ cấp trách nhiệm, thâm niên...);



· Các khoản tiền thưởng có tính chất thường xuyên.



Để phục vụ cho công tác hạch toán tiền lương trong doanh nghiệp có thể chia thành 2 loại: Tiền lương chính và tiền lương phụ.



· Tiền lương chính là tiền lương mà doanh nghiệp trả cho người lao động trong thời gian lao động thực hiện nhiệm vụ chính của họ: Gồm lương theo cấp bậc, phụ cấp kèm theo...



· Tiền lương phụ là tiền lương mà doanh nghiệp trả cho người lao động trong thời gian lao động khác ngoài nhiệm vụ chính và thời gian người lao động nghỉ phép, nghỉ tết...theo chế độ.



Tiền lương chính của người lao động trực tiếp sản xuất gắn liền với quá trình sản xuất ra sản phẩm; còn tiền lương phụ không gắn liền với quá trình sản xuất ra sản phẩm. Vì vậy việc phân chia tiền lương chính và tiền lương phụ có ý nghĩa nhất định với công tác hạch toán và phân tích giá thành. Tiền lương chính thường được hạch toán trực tiếp vào các đối tượng tính giá thành, có quan hệ chặt chẽ với năng suất lao động. Tiền lương phụ phải phân bổ gián tiếp vào các đối tượng tính giá thành. 



(cd) Các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công ðoàn


· Bảo hiểm xã hội (BHXH)



BHXH là quỹ dùng để trợ cấp cho người lao động có tham gia đóng quỹ trong các trường hợp ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, hưu trí, mất sức...



Quỹ được hình thành bằng cách trích theo tỷ lệ quy định trên tổng số quỹ lương cơ bản và các khoản phụ cấp (chức vụ, khu vực,...) của người lao động thực tế phát sinh trong tháng.



Theo quy định hiện hành (QĐ 959/QĐ-BHXH ngày 9/9/2015, có hiệu lực từ ngàu 01/12/2015), tỷ lệ trích BHXH là 26% trên tổng quỹ lương của doanh nghiệp, trong đó đơn vị sử dụng lao động đóng 18% (trong đó: 3% vào quỹ ốm đau, 1% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất), người lao động đóng 8%.



Những khoản trợ cấp thực tế cho người lao động được tính toán trên cơ sở mức lương ngày của họ, thời gian nghỉ (có chứng từ hợp lý, hợp lệ) và tỷ lệ trợ cấp BHXH. 



Các DN phải nộp BHXH trích được trong kỳ vào quỹ tập trung do quỹ BHXH quản lý qua tài khoản của họ tại kho bạc.



· Bảo hiểm y tế (BHYT)



BHYT là quỹ được sử dụng để trợ cấp cho người lao động có tham gia trong hoạt động khám, chữa bệnh.



Tỷ lệ trích BHYT hiện hành là 4.5% trong đó người sử dụng lao động đóng 3%, người lao động đóng 1.5%.



Quỹ BHYT do cơ quan BHYT thống nhất quản lý và trợ cấp cho người lao động thông qua mạng lưới y tế. Vì vậy, khi trích BHYT, các doanh nghiệp phải nộp cho BHYT qua tài khoản ở kho bạc.



· Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)



BHTN là quỹ được sử dụng để chi trả cho các mục đích: chi trả trợ cấp thất nghiệp, chi hỗ trợ học nghề, chi hỗ trợ tìm kiếm việc làm, chi đóng bảo hiểm y tế cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.



Tỷ lệ trích BHTN hiện hành là 2%, trong đó đơn vị đóng 1%, người lao động đóng 1%.



Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện thống nhất việc thu, chi, quản lý quỹ BHTN.



· Kinh phí công đoàn



Kinh phí công đoàn là nguồn tài trợ cho hoạt động công đoàn (chi thăm hỏi, giúp đỡ đoàn viên công đoàn, chi công tác xã hội do công đoàn tổ chức, chi lương cán bộ chuyên trách, phụ cấp trách nhiệm...)



Kinh phí công đoàn được trích theo tỷ lệ 2% trên tổng số tiền lương thực tế phải trả cho người lao động do doanh nghiệp đóng. 



Tiền lương phải trả cho người lao động, cùng các khoản trích BHXH, BHYT, BHTN và kinh phí công đoàn được DN đưa vào chi phí khi xác định kết quả kinh doanh.



Mức tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN



(iii) Nếu là lao động làm việc tại các doanh nghiệp:


· Căn cứ để đóng BHXH, BHYT, BHTN là tiền lương tháng được ghi trong hợp đồng lao động.



· Mức tiền lương tháng thấp nhất để tính mức đóng BHXH là mức lương tối thiểu vùng và mức tối đa là 20 lần mức lương cơ sở.



· Mức tiền lương tháng tối đa để tính mức đóng BHYT là 20 lần mức lương cơ sở.



· Mức tiền lương tháng thấp nhất để tính đóng BHTN là mức lương tối thiểu vùng và mức tối đa là 20 lần mức lương tối thiểu vùng.



Nếu là lao động thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định:



· Căn cứ để đóng BHXH, BHYT, BHTN là hệ số tiền lương tháng theo ngạch bậc, cấp quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có) tính theo mức lương cơ sở do Chính phủ quy định.



· Mức tiền lương tháng thấp nhất để tính đóng BHXH, BHYT, BHTN là mức lương cơ sở và tối đa là 20 lần mức lương cơ sở.



2.2. Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương



(ce) Tính lương, tính thưởng cho người lao động



Công việc tính lương, tính thưởng và các khoản phải trả khác cho người lao động thường được thực hiện tập trung tại phòng kế toán. Hiện nay, nhà nước cho phép doanh nghiệp trả lương cho người lao động theo tháng hoặc tuần. Căn cứ để tính là các chứng từ theo dõi thời gian lao động, kết quả lao động và các chứng từ khác có liên quan:



· Bảng chấm công;


· Hợp đồng lao động;


· Bảng tính lương;


· Bảng thanh toán lương và bảo hiểm;


· Bảng thanh toán thưởng (nếu có);


· Hồ sơ tham gia bảo hiểm.



Tất cả các chứng từ trên phải được kế toán kiểm tra trước khi tính lương, tính thưởng và phải đảm bảo được các yêu cầu của chứng từ kế toán. Sau khi đã kiểm tra các chứng từ, kế toán tiến hành tính lương, tính thưởng và trợ cấp phải trả cho người lao động theo hình thức trả lương, trả thưởng đang áp dụng tại doanh nghiệp. Trên cơ sở các bảng thanh toán lương, thưởng, kế toán tiến hành phân loại tiền lương, tiền thưởng theo đối tượng sử dụng lao động để tiến hành lập chứng từ phân bổ tiền lương, tiền thưởng vào chi phí kinh doanh.



(cf) Kế toán tổng hợp tiền lýõng và tình hình thanh toán với ngýời lao động



· Tài khoản sử dụng: TK 334 - Phải trả người lao động



Bên Nợ:



· Các khoản tiền lương, tiền công, tiền thưởng có tính chất lương, bảo hiểm xã hội và các khoản khác đã trả, đã chi, đã ứng trước cho người lao động; 



· Các khoản khấu trừ vào tiền lương, tiền công của người lao động.


Bên Có: Các khoản tiền lương, tiền công, tiền thưởng có tính chất lương, bảo hiểm xã hội và các khoản khác phải trả, phải chi cho người lao động;


Số dư bên Có: Các khoản tiền lương, tiền công, tiền thưởng có tính chất lương và các khoản khác còn phải trả cho người lao động.


Tài khoản 334 có thể có số dư bên Nợ. Số dư bên Nợ tài khoản 334 rất cá biệt - nếu có phản ánh số tiền đã trả lớn hơn số phải trả về tiền lương, tiền công, tiền thưởng và các khoản khác cho người lao động.


Tài khoản 334 phải hạch toán chi tiết theo 2 nội dung: Thanh toán lương và thanh toán các khoản khác.


Tài khoản 334 - Phải trả người lao động, có 2 tài khoản cấp 2:


· Tài khoản 3341 - Phải trả công nhân viên: Phản ánh các khoản phải trả và tình hình thanh toán các khoản phải trả cho công nhân viên của doanh nghiệp về tiền lương, tiền thưởng có tính chất lương, bảo hiểm xã hội và các khoản phải trả khác thuộc về thu nhập của công nhân viên.


· Tài khoản 3348 - Phải trả người lao động khác: Phản ánh các khoản phải trả và tình hình thanh toán các khoản phải trả cho người lao động khác ngoài công nhân viên của doanh nghiệp về tiền công, tiền thưởng (nếu có) có tính chất về tiền công và các khoản khác thuộc về thu nhập của người lao động.


Căn cứ vào bảng thanh toán tiền lương, thưởng, kế toán phân loại tiền lương và lập chứng từ phân bổ tiền lương, thưởng vào chi phí sản xuất kinh doanh.



· Phương pháp hạch toán



(11) Tính tiền lương, các khoản phụ cấp theo quy định phải trả cho người lao động, ghi:



Nợ TK 241 - Xây dựng cơ bản dở dang



Nợ các TK 622, 623, 627, 641, 642



Có TK 334 - Phải trả người lao động (3341, 3348).


Tiền thưởng trả cho công nhân viên:



- Khi xác định số tiền thưởng trả công nhân viên từ quỹ khen thưởng, ghi:



Nợ TK 353 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3531)



Có TK 334 - Phải trả người lao động (3341).


- Khi xuất quỹ chi trả tiền thưởng, ghi:




Nợ TK 334 - Phải trả người lao động (3341)



Có các TK 111, 112,...


Tính tiền bảo hiểm xã hội (ốm đau, thai sản, tai nạn,...) phải trả cho công nhân viên, ghi:



Nợ TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (3383)


Có TK 334 - Phải trả người lao động (3341).


Tính tiền lương nghỉ phép thực tế phải trả cho công nhân viên, ghi:



Nợ các TK 623, 627, 641, 642



Nợ TK 335 - Chi phí phải trả (đơn vị có trích trước tiền lương nghỉ phép)



Có TK 334 - Phải trả người lao động (3341).


Các khoản phải khấu trừ vào lương và thu nhập của công nhân viên và người lao động khác của doanh nghiệp như tiền tạm ứng chưa chi hết,bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, tiền thu bồi thường về tài sản thiếu theo quyết định xử lý.... ghi:



Nợ TK 334 - Phải trả người lao động (3341, 3348)



Có TK 141 - Tạm ứng



Có TK 338 - Phải trả, phải nộp khác



Có TK 138 - Phải thu khác.


Tính tiền thuế thu nhập cá nhân của công nhân viên và người lao động khác của doanh nghiệp phải nộp Nhà nước, ghi:



Nợ TK 334 - Phải trả người lao động (3341, 3348)



Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3335).



Khi ứng trước hoặc thực trả tiền lương, tiền công cho công nhân viên và người lao động khác của doanh nghiệp, ghi:



Nợ TK 334 - Phải trả người lao động (3341, 3348)



Có các TK 111, 112,...


Thanh toán các khoản phải trả cho công nhân viên và người lao động khác của doanh nghiệp, ghi: 



Nợ TK 334 - Phải trả người lao động (3341, 3348)



Có các TK 111, 112,...


(cg) Kế toán tổng hợp các khoản trích theo lương



· Tài khoản sử dụng



· Tài khoản 3382 - Kinh phí công đoàn: Phản ánh tình hình trích và thanh toán kinh phí công đoàn ở đơn vị.



· Tài khoản 3383 - Bảo hiểm xã hội: Phản ánh tình hình trích và thanh toán bảo hiểm xã hội ở đơn vị. 



· Tài khoản 3384 - Bảo hiểm y tế: Phản ánh tình hình trích và thanh toán bảo hiểm y tế ở đơn vị.



· Tài khoản 3386 - Bảo hiểm thất nghiệp: Phản ánh tình hình trích và thanh toán bảo hiểm thất nghiệp ở đơn vị.



· Phương pháp hạch toán



(12) Khi trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ, ghi:



Nợ các TK 622, 623,627, 641, 642 (số tính vào chi phí SXKD)



Nợ TK 334 - Phải trả người lao động (số trừ vào lương người lao động)



Có TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (3382, 3383, 3384, 3386).



Khi nộp BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ, ghi:



Nợ TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (3382, 3383, 3384, 3386)



Có các TK 111, 112,...



BHXH phải trả cho công nhân viên khi nghỉ ốm đau, thai sản..., ghi:



Nợ TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (3383)



Có TK 334 - Phải trả người lao động.



Chi tiêu kinh phí công đoàn tại đơn vị, ghi:



Nợ TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (3382)



Có các TK 111, 112,...



3. Kế toán tiền vay



3.1. Vay và nợ thuê tài chính



(ch) Nguyên tắc



· Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản tiền vay, nợ thuê tài chính và tình hình thanh toán các khoản tiền vay, nợ thuê tài chính của doanh nghiệp. Không phản ánh vào tài khoản này các khoản vay dưới hình thức phát hành trái phiếu hoặc phát hành cổ phiếu ưu đãi có điều khoản bắt buộc bên phát hành phải mua lại tại một thời điểm nhất định trong tương lai.



· Doanh nghiệp phải theo dõi chi tiết kỳ hạn phải trả của các khoản vay, nợ thuê tài chính. Các khoản có thời gian trả nợ hơn 12 tháng kể từ thời điểm lập Báo cáo tài chính, kế toán trình bày là vay và nợ thuê tài chính dài hạn. Các khoản đến hạn trả trong vòng 12 tháng tiếp theo kể từ thời điểm lập Báo cáo tài chính, kế toán trình bày là vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn để có kế hoạch chi trả. 



· Các chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến khoản vay (ngoài lãi vay phải trả), như chi phí thẩm định, kiểm toán, lập hồ sơ vay vốn... được hạch toán vào chi phí tài chính. Trường hợp các chi phí này phát sinh từ khoản vay riêng cho mục đích đầu tư, xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang thì được vốn hóa.



· Đối với khoản nợ thuê tài chính, tổng số nợ thuê phản ánh vào bên Có của tài khoản 341 là tổng số tiền phải trả được tính bằng giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu hoặc giá trị hợp lý của tài sản thuê.



· Doanh nghiệp phải hạch toán chi tiết và theo dõi từng đối tượng cho vay, cho nợ, từng khế ước vay nợ và từng loại tài sản vay nợ. Trường hợp vay, nợ bằng ngoại tệ, kế toán phải theo dõi chi tiết nguyên tệ và thực hiện theo nguyên tắc:



· Các khoản vay, nợ bằng ngoại tệ phải quy đổi ra đơn vị tiền tệ kế toán theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh;



· Khi trả nợ, vay bằng ngoại tệ, bên Nợ tài khoản 341 được quy đổi theo tỷ giá ghi sổ kế toán thực tế đích danh cho từng đối tượng;



· Khi lập Báo cáo tài chính, số dư các khoản vay, nợ thuê tài chính bằng ngoại tệ phải được đánh giá lại theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm lập Báo cáo tài chính;



· Các khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh từ việc thanh toán và đánh giá lại cuối kỳ khoản vay, nợ thuê tài chính bằng ngoại tệ được hạch toán vào doanh thu hoặc chi phí hoạt động tài chính.



(ci) Tài khoản sử dụng



· Tài khoản 341 - Vay và nợ thuê tài chính



Bên Nợ:



· Số tiền đã trả nợ của các khoản vay, nợ thuê tài chính;



· Số tiền vay, nợ được giảm do được bên cho vay, chủ nợ chấp thuận;



· Chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư vay, nợ thuê tài chính bằng ngoại tệ cuối kỳ (trường hợp tỷ giá ngoại tệ giảm so với Đồng Việt Nam). 



Bên Có:



· Số tiền vay, nợ thuê tài chính phát sinh trong kỳ;



· Chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư vay, nợ thuê tài chính bằng ngoại tệ cuối kỳ (trường hợp tỷ giá ngoại tệ tăng so với Đồng Việt Nam). 



Số dư bên Có: Số dư vay, nợ thuê tài chính chưa đến hạn trả.



Tài khoản 341 - Vay và nợ thuê tài chính có 2 tài khoản cấp 2:



· Tài khoản 3411 - Các khoản đi vay: Tài khoản này phản ánh giá trị các khoản tiền đi vay và tình hình thanh toán các khoản tiền vay của doanh nghiệp (tài khoản này không phản ánh các khoản vay dưới hình thức phát hành trái phiếu).



· Tài khoản 3412 - Nợ thuê tài chính: Tài khoản này phản ánh giá trị khoản nợ thuê tài chính và tình hình thanh toán nợ thuê tài chính của doanh nghiệp.


(cj) Phương pháp kế toán



(13) Vay bằng tiền



- Khi vay bằng tiền, ghi:



Nợ TK 111 - Tiền mặt (1111)



Nợ TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng (1121)



Có TK 341 - Vay và nợ thuê tài chính (3411).



- Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến khoản vay (ngoài lãi vay phải trả) như chi phí kiểm toán, lập hồ sơ thẩm định... ghi:



Nợ các TK 241, 635



Có các TK 111, 112, 331.



Vay chuyển thẳng cho người bán để mua sắm hàng tồn kho, TSCĐ, để thanh toán về đầu tư XDCB, nếu thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, ghi:



Nợ các TK 152, 153, 156, 211, 213, 241 (giá mua chưa có thuế GTGT)



Nợ TK 213 - TSCĐ vô hình (giá mua chưa có thuế GTGT)



Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1332)



Có TK 341 - Vay và nợ thuê tài chính (3411).



Vay thanh toán hoặc ứng vốn (trả trước) cho người bán, người nhận thầu về XDCB, để thanh toán các khoản chi phí, ghi:



Nợ các TK 331, 641, 642, 811



Có TK 341 - Vay và thuê tài chính (3411).





Vay để đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết, đầu tư cổ phiếu, trái phiếu, ghi:



Nợ các TK 221, 222, 228



Có TK 341 - Vay và nợ thuê tài chính (3411).



Trường hợp lãi vay phải trả được nhập gốc, ghi:



Nợ TK 635 - Chi phí tài chính



Nợ các TK 154, 241 (nếu lãi vay được vốn hóa)



Có TK 341 - Vay và nợ thuê tài chính (3411).



Khi trả nợ vay, ghi:



Nợ TK 341 - Vay và nợ thuê tài chính (3411)



Có các TK 111, 112, 131.



Kế toán các nghiệp vụ liên quan đến hoạt động thuê tài chính: Thực hiện theo quy định của TK 212 - TSCĐ thuê tài chính.




- Khi lập báo cáo tài chính, số dư vay và nợ thuê tài chính bằng ngoại tệ được đánh giá lại theo tỷ giá giao dịch thực tế cuối kỳ:



+  Nếu phát sinh lỗ tỷ giá hối đoái, ghi:



Nợ TK 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái 



Có TK 341 - Vay và nợ thuê tài chính.



+  Nếu phát sinh lãi tỷ giá hối đoái, ghi:



Nợ TK 341 - Vay và nợ thuê tài chính



Có TK 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái.


3.2. Phát hành trái phiếu



(ck) Nguyên tắc



Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình phát hành trái phiếu, bao gồm cả trái phiếu chuyển đổi và tình hình thanh toán trái phiếu của doanh nghiệp. Tài khoản này cũng dùng để phản ánh các khoản chiết khấu, phụ trội trái phiếu phát sinh khi phát hành trái phiếu và tình hình phân bổ các khoản chiết khấu, phụ trội khi xác định chi phí đi vay tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh hoặc vốn hóa theo từng kỳ.



Lãi suất thực tế (hay còn gọi là lãi suất hiệu lực) được xác định như sau:



· Là lãi suất ngân hàng thương mại cho vay đang áp dụng phổ biến trên thị trường tại thời điểm giao dịch;



· Trường hợp không xác định được lãi suất như trên thì lãi suất thực tế là lãi suất doanh nghiệp có thể đi vay dưới hình thức phát hành công cụ nợ không có quyền chuyển đổi thành cổ phiếu (như phát hành trái phiếu thường không có quyền chuyển đổi hoặc vay bằng khế ước thông thường) trong điều kiện sản xuất, kinh doanh đang diễn ra bình thường.



· Nguyên tắc kế toán



Khi doanh nghiệp vay vốn bằng phát hành trái phiếu có thể xảy ra 3 trường hợp:



· Phát hành trái phiếu ngang giá (giá phát hành bằng mệnh giá): Là phát hành trái phiếu với giá đúng bằng mệnh giá của trái phiếu. Trường hợp này thường xảy ra khi lãi suất thị trường bằng lãi suất danh nghĩa của trái phiếu phát hành;



· Phát hành trái phiếu có chiết khấu (giá phát hành nhỏ hơn mệnh giá): Là phát hành trái phiếu với giá nhỏ hơn mệnh giá của trái phiếu. Phần chênh lệch giữa giá phát hành trái phiếu nhỏ hơn mệnh giá của trái phiếu gọi là chiết khấu trái phiếu. Trường hợp này thường xảy ra khi lãi suất thị trường lớn hơn lãi suất danh nghĩa của trái phiếu phát hành;



· Phát hành trái phiếu có phụ trội (giá phát hành lớn hơn mệnh giá): Là phát hành trái phiếu với giá lớn hơn mệnh giá của trái phiếu. Phần chênh lệch giữa giá phát hành trái phiếu lớn hơn mệnh giá của trái phiếu gọi là phụ trội trái phiếu. Trường hợp này thường xảy ra khi lãi suất thị trường nhỏ hơn lãi suất danh nghĩa của trái phiếu phát hành.



Chiết khấu và phụ trội trái phiếu chỉ phát sinh khi doanh nghiệp đi vay bằng hình thức phát hành trái phiếu và tại thời điểm phát hành có sự chênh lệch giữa lãi suất thị trường và lãi suất danh nghĩa được các nhà đầu tư mua trái phiếu chấp nhận. Chiết khấu và phụ trội trái phiếu được xác định và ghi nhận ngay tại thời điểm phát hành trái phiếu. Sự chênh lệch giữa lãi suất thị trường và lãi suất danh nghĩa sau thời điểm phát hành trái phiếu không ảnh hưởng đến giá trị khoản phụ trội hay chiết khấu đã ghi nhận.



Doanh nghiệp phải theo dõi chiết khấu và phụ trội cho từng loại trái phiếu phát hành và tình hình phân bổ từng khoản chiết khấu, phụ trội khi xác định chi phí đi vay tính vào chi phí SXKD hoặc vốn hoá theo từng kỳ, cụ thể:



· Chiết khấu trái phiếu được phân bổ dần để tính vào chi phí đi vay từng kỳ trong suốt thời hạn của trái phiếu; 



· Phụ trội trái phiếu được phân bổ dần để giảm trừ chi phí đi vay từng kỳ trong suốt thời hạn của trái phiếu;



· Trường hợp chi phí lãi vay của trái phiếu đủ điều kiện vốn hoá, các khoản lãi tiền vay và khoản phân bổ chiết khấu hoặc phụ trội được vốn hoá trong từng kỳ không được vượt quá số lãi vay thực tế phát sinh và số phân bổ chiết khấu hoặc phụ trội trong kỳ đó.



Trường hợp trả lãi khi đáo hạn trái phiếu thì định kỳ doanh nghiệp phải tính lãi trái phiếu phải trả từng kỳ để ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh hoặc vốn hoá vào giá trị của tài sản dở dang. 



Khi lập Báo cáo tài chính, trên Bảng cân đối kế toán trong phần nợ phải trả thì chỉ tiêu trái phiếu phát hành được phản ánh trên cơ sở thuần (xác định bằng trị giá trái phiếu theo mệnh giá trừ (-) chiết khấu trái phiếu cộng (+) phụ trội trái phiếu).



Chi phí phát hành trái phiếu được phân bổ dần phù hợp với kỳ hạn trái phiếu theo phương pháp đường thẳng hoặc phương pháp lãi suất thực tế và ghi nhận vào chi phí tài chính hoặc vốn hóa. Tại thời điểm ghi nhận ban đầu, chi phí phát hành trái phiếu được ghi giảm mệnh giá của trái phiếu. Định kỳ, kế toán phân bổ chi phí phát hành trái phiếu bằng cách ghi tăng giá trị mệnh giá trái phiếu và ghi nhận vào chi phí tài chính hoặc vốn hóa phù hợp với việc ghi nhận lãi vay phải trả của trái phiếu.



(cl) Tài khoản sử dụng



· Tài khoản 343 - Trái phiếu phát hành



Tài khoản 343 - Trái phiếu phát hành có 2 tài khoản cấp 2:



- Tài khoản 3431 - Trái phiếu thường. Tài khoản này có 3 tài khoản cấp 3:



· Tài khoản 34311 - Mệnh giá trái phiếu;



· Tài khoản 34312 - Chiết khấu trái phiếu;



· Tài khoản 34313 - Phụ trội trái phiếu.



- Tài khoản 3432 - Trái phiếu chuyển đổi.



· Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 3431 - Trái phiếu thường



Bên Nợ:



· Thanh toán trái phiếu khi đáo hạn;



· Chiết khấu trái phiếu phát sinh trong kỳ;



· Phân bổ phụ trội trái phiếu trong kỳ.



Bên Có:


· Trị giá trái phiếu phát hành theo mệnh giá trong kỳ;



· Phân bổ chiết khấu trái phiếu trong kỳ;



· Phụ trội trái phiếu phát sinh trong kỳ.



Số dư bên Có: Trị giá khoản nợ vay do phát hành trái phiếu đến thời điểm cuối kỳ.



· Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 3432 - Trái phiếu chuyển đổi



Bên Nợ: 



· Thanh toán nợ gốc trái phiếu khi đáo hạn nếu người nắm giữ trái phiếu không thực hiện quyền chọn chuyển đổi thành cổ phiếu;



· Kết chuyển nợ gốc trái phiếu để ghi tăng vốn chủ sở hữu nếu người nắm giữ trái phiếu thực hiện quyền chọn chuyển đổi thành cổ phiếu.



Bên Có:



· Trị giá phần nợ gốc trái phiếu ghi nhận tại thời điểm phát hành;



· Giá trị được điều chỉnh tăng phần nợ gốc trái phiếu trong kỳ.



Số dư bên Có: Giá trị phần nợ gốc trái phiếu tại thời điểm báo cáo.



(cm) Phương pháp hạch toán



(14) Kế toán phát hành trái phiếu theo mệnh giá


- Phản ánh số tiền thu về phát hành trái phiếu, ghi:



Nợ các TK 111, 112,... (số tiền thu về bán trái phiếu)



Có TK 34311 - Mệnh giá trái phiếu.



- Nếu trả lãi trái phiếu định kỳ, khi trả lãi tính vào chi phí SXKD hoặc vốn hoá, ghi:



Nợ TK 635 - Chi phí tài chính (nếu tính vào chi phí tài chính trong kỳ) 



Nợ các TK 627, 241 (nếu được vốn hoá)



Có các TK 111, 112,... (số tiền trả lãi trái phiếu trong kỳ).



- Nếu trả lãi trái phiếu sau (khi trái phiếu đáo hạn), từng kỳ doanh nghiệp phải tính trước chi phí lãi vay phải trả trong kỳ vào chi phí SXKD hoặc vốn hoá, ghi:



Nợ TK 635 - Chi phí tài chính (nếu tính vào chi phí tài chính trong kỳ)



Nợ các TK 241, 627 (nếu được vốn hoá vào giá trị tài sản dở dang)



Có TK 335 - Chi phí phải trả (phần lãi trái phiếu phải trả trong kỳ).



Cuối thời hạn của trái phiếu, doanh nghiệp thanh toán gốc và lãi trái phiếu cho người mua trái phiếu, ghi:



Nợ TK 335 - Chi phí phải trả (tổng số tiền lãi trái phiếu)



Nợ TK 34311 - Mệnh giá trái phiếu (tiền gốc)



Có các TK 111, 112,...



- Trường hợp trả trước lãi trái phiếu ngay khi phát hành, chi phí lãi vay được phản ánh vào bên Nợ TK 242 (chi tiết lãi trái phiếu trả trước), sau đó phân bổ dần vào các đối tượng chịu chi phí.



+  Tại thời điểm phát hành trái phiếu, ghi:



Nợ các TK 111, 112,... (tổng số tiền thực thu)



Nợ TK 242 - Chi phí trả trước (chi tiết lãi trái phiếu trả trước)



Có TK 34311 - Mệnh giá trái phiếu.



+  Định kỳ, phân bổ lãi trái phiếu trả trước vào chi phí đi vay từng kỳ, ghi:



Nợ TK 635 - Chi phí tài chính (nếu tính vào chi phí tài chính trong kỳ) 



Nợ các TK 241, 627 (nếu được vốn hoá vào giá trị tài sản dở dang)



Có TK 242 - Chi phí trả trước (chi tiết lãi trái phiếu trả trước) (số lãi trái phiếu phân bổ trong kỳ).



- Chi phí phát hành trái phiếu:



+  Khi phát sinh chi phí phát hành trái phiếu, ghi:



Nợ TK 34311 - Mệnh giá trái phiếu 



Có cácTK 111, 112,...



+  Định kỳ, phân bổ chi phí phát hành trái phiếu theo phương pháp đường thẳng hoặc phương pháp lãi suất thực tế, ghi:



Nợ các TK 635, 241, 627 (số phân bổ chi phí phát hành trái phiếu trong kỳ)



Có TK 34311 - Mệnh giá trái phiếu.



- Thanh toán trái phiếu khi đáo hạn, ghi:



Nợ TK 34311 - Mệnh giá trái phiếu



Có các TK 111, 112,...



Kế toán phát hành trái phiếu có chiết khấu



- Phản ánh số tiền thực thu về phát hành trái phiếu, ghi:



Nợ các TK 111, 112,... (số tiền thu về bán trái phiếu)




Nợ TK 34312 - Chiết khấu trái phiếu (chênh lệch giữa số tiền thu về bán trái phiếu nhỏ hơn mệnh giá trái phiếu)



Có TK 34311 - Mệnh giá trái phiếu.



- Trường hợp trả lãi định kỳ, khi trả lãi vay tính vào chi phí SXKD hoặc vốn hóa, ghi:



Nợ TK 635 - Chi phí tài chính (nếu tính vào chi phí tài chính trong kỳ) 



Nợ các TK 241, 627 (nếu được vốn hoá vào giá trị tài sản dở dang)



Có các TK 111, 112,... (số tiền trả lãi trái phiếu trong kỳ)



Có TK 34312 - Chiết khấu trái phiếu (số phân bổ chiết khấu từng kỳ).



- Trường hợp trả lãi sau (khi trái phiếu đáo hạn):



+  Từng kỳ doanh nghiệp phải tính chi phí lãi vay phải trả trong kỳ, ghi: 



Nợ TK 635 - Chi phí tài chính (nếu tính vào chi phí tài chính trong kỳ) 



Nợ các TK 241, 627 (nếu được vốn hóa vào giá trị tài sản dở dang)



Có TK 335 - Chi phí phải trả (phần lãi trái phiếu phải trả trong kỳ)



Có TK 34312 - Chiết khấu trái phiếu (số phân bổ trong kỳ).



+  Cuối thời hạn của trái phiếu, doanh nghiệp phải thanh toán gốc và lãi trái phiếu cho người mua trái phiếu, ghi:



Nợ TK 335 - Chi phí phải trả (tổng số tiền lãi trái phiếu)



Nợ TK 34311 - Mệnh giá trái phiếu



Có các TK 111, 112,... 



- Trường hợp trả trước lãi trái phiếu ngay khi phát hành, chi phí lãi vay được phản ánh vào bên Nợ TK 242 (chi tiết lãi trái phiếu trả trước), sau đó phân bổ dần vào các đối tượng ghi nhận chi phí.



+  Khi phát hành trái phiếu, ghi:



Nợ các TK 111, 112,... (tổng số tiền thực thu)



Nợ TK 34312 - Chiết khấu trái phiếu



Nợ TK 242 - Chi phí trả trước (số tiền lãi trái phiếu trả trước)



Có TK 34311 - Mệnh giá trái phiếu.



+  Định kỳ tính chi phí lãi vay vào chi phí SXKD trong kỳ, hoặc vốn hoá, ghi:



Nợ TK 635 - Chi phí tài chính (nếu tính vào chi phí tài chính trong kỳ) 



Nợ các TK 241, 627 (nếu được vốn hoá vào giá trị tài sản dở dang)



Có TK 242 - Chi phí trả trước (số lãi trái phiếu phân bổ trong kỳ)



Có TK 34312 - Chiết khấu trái phiếu (số phân bổ chiết khấu từng kỳ).



+  Thanh toán trái phiếu khi đáo hạn, ghi:



Nợ TK 34311 - Mệnh giá trái phiếu



Có các TK 111, 112,...



Kế toán phát hành trái phiếu có phụ trội



- Phản ánh số tiền thực thu về phát hành trái phiếu:



Nợ các TK 111, 112 (số tiền thu về bán trái phiếu)




Có TK 34313 - Phụ trội trái phiếu (chênh lệch giữa số tiền thực thu về bán trái phiếu lớn hơn mệnh giá trái phiếu)



Có TK 34311 - Mệnh giá trái phiếu.



- Trường hợp trả lãi định kỳ: 



+  Khi trả lãi tính vào chi phí SXKD hoặc vốn hoá, ghi:



Nợ TK 635 - Chi phí tài chính (nếu tính vào chi phí tài chính trong kỳ) 



Nợ các TK 241, 627 (nếu được vốn hoá vào giá trị tài sản dở dang)



Có các TK 111, 112,... (số tiền trả lãi trái phiếu trong kỳ).



+  Đồng thời phân bổ dần phụ trội trái phiếu để ghi giảm chi phí đi vay từng kỳ, ghi:



Nợ TK 34313 - Phụ trội trái phiếu (số phân bổ dần từng kỳ)



Có các TK 635, 241, 627.



- Trường hợp trả lãi sau (khi trái phiếu đáo hạn), từng kỳ doanh nghiệp phải ghi nhận trước chi phí lãi vay phải trả trong kỳ.



+  Khi tính chi phí lãi vay cho các đối tượng ghi nhận chi phí đi vay trong kỳ, ghi:



Nợ các TK 635, 241, 627



Có TK 335 - Chi phí phải trả (phần lãi trái phiếu phải trả trong kỳ).



+  Đồng thời phân bổ dần phụ trội trái phiếu để ghi giảm chi phí đi vay từng kỳ, ghi:



Nợ TK34313 - Phụ trội trái phiếu



Có các TK 635, 241, 627.



+  Cuối thời hạn của trái phiếu, doanh nghiệp phải thanh toán gốc và lãi trái phiếu cho người có trái phiếu, ghi:



Nợ TK 335 - Chi phí phải trả (tổng số tiền lãi trái phiếu)



Nợ TK 34311 - Mệnh giá trái phiếu (tiền gốc)



Có các TK 111, 112,... 



- Trường hợp trả trước lãi trái phiếu ngay khi phát hành, chi phí lãi vay được phản ánh vào bên Nợ TK 242 (chi tiết lãi trái phiếu trả trước), sau đó phân bổ dần vào các đối tượng chịu chi phí.



+  Khi phát hành trái phiếu, ghi:



Nợ các TK 111, 112,... (tổng số tiền thực thu)



Nợ TK 242 - Chi phí trả trước (số tiền lãi trái phiếu trả trước)



Có TK 34313 - Phụ trội trái phiếu 



Có TK 34311 - Mệnh giá trái phiếu.



+  Định kỳ, tính phân bổ chi phí lãi vay cho các đối tượng ghi nhận chi phí đi vay trong kỳ, ghi:



Nợ TK 635 - Chi phí tài chính (nếu tính vào chi phí tài chính trong kỳ) 



Nợ các TK 241, 627 (nếu được vốn hoá vào giá trị tài sản dở dang)



Có TK 242 - Chi phí trả trước (số lãi trái phiếu phân bổ trong kỳ).



+  Đồng thời phân bổ dần phụ trội trái phiếu ghi giảm chi phí đi vay từng kỳ, ghi:



Nợ TK 34313 - Phụ trội trái phiếu (số phân bổ phụ trội trái phiếu từng kỳ)



Có các TK 635, 241, 627.



4. Kế toán các khoản phải trả, phải nộp khác



4.1. Kế toán các khoản phải nộp nhà nước



(cn) Khái niệm



Các khoản nợ còn phải nộp Nhà nước làcác khoản thuế GTGT, thuế TNDN, thuế tài nguyên, thuế nhà đất và các khoản thuế, phí, lệ phí khác phải nộp, đã nộp, còn phải nộp vào ngân sách Nhà nước trong kỳ kế toán năm.


Kế toán thanh toán với Nhà nước phải thực hiện được các nhiệm vụ sau:



· Tính, kê khai đúng các khoản thuế, các khoản phải nộp khác cho Nhà nước theo đúng chế độ quy định.



· Phản ánh kịp thời số tiền của các khoản phải nộp tạm thời theo kê khai hoặc số chính thức theo mức duyệt của cơ quan thuế trên hệ thống bảng kê khai, sổ chi tiết và sổ kế toán khác.



· Kiểm soát tình hình thực hiện nghĩa vụ Nhà nước để đảm bảo nộp đúng, nộp đủ, nộp kịp thời các khoản phải nộp.



· Kê khai chính xác khối lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng trợ cấp, trợ giá của Nhà nước.



· Trường hợp nộp các khoản bằng ngoại tệ, thì việc ghi sổ tiến hành trên cơ sở quy đổi số ngoại tệ hình thành VND theo tỷ giá thực tế giao dịch tại thời điểm nộp.



(co) Tài khoản sử dụng



Tài khoản 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước



Bên Nợ:



· Số thuế GTGT đã được khấu trừ trong kỳ;



· Số thuế, phí, lệ phí và các khoản phải nộp, đã nộp vào Ngân sách nhà nước;



· Số thuế được giảm trừ vào số thuế phải nộp;



· Số thuế GTGT của hàng bán bị trả lại, bị giảm giá.



Bên Có:



· Số thuế GTGT đầu ra và số thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp;



· Số thuế, phí, lệ phí và các khoản khác phải nộp vào Ngân sách nhà nước.



Số dư bên Có: 



Số thuế, phí, lệ phí và các khoản khác còn phải nộp vào Ngân sách nhà nước.



Trong trường hợp cá biệt, TK 333 có thể có số dư bên Nợ. Số dư bên Nợ (nếu có) của TK 333 phản ánh số thuế và các khoản đã nộp lớn hơn số thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước, hoặc có thể phản ánh số thuế đã nộp được xét miễn, giảm hoặc cho thoái thu nhưng chưa thực hiện việc thoái thu.



Tài khoản 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước, có 9 tài khoản cấp 2:



- Tài khoản 3331 - Thuế giá trị gia tăng phải nộp: Phản ánh số thuế GTGT đầu ra, số thuế GTGT của hàng nhập khẩu phải nộp, số thuế GTGT đã được khấu trừ, số thuế GTGT đã nộp và còn phải nộp vào ngân sách Nhà nước.



Tài khoản 3331 có 2 tài khoản cấp 3:



· Tài khoản 33311 - Thuế giá trị gia tăng đầu ra: Dùng để phản ánh số thuế GTGT đầu ra, số thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ, số thuế GTGT của hàng bán bị trả lại, bị giảm giá, số thuế GTGT phải nộp, đã nộp, còn phải nộp của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ tiêu thụ trong kỳ.



· Tài khoản 33312 - Thuế GTGT hàng nhập khẩu: Dùng để phản ánh số thuế GTGT của hàng nhập khẩu phải nộp, đã nộp, còn phải nộp vào Ngân sách nhà nước.



- Tài khoản 3332 - Thuế tiêu thụ đặc biệt: Phản ánh số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp, đã nộp và còn phải nộp vào Ngân sách nhà nước



- Tài khoản 3333 - Thuế xuất, nhập khẩu: Phản ánh số thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu phải nộp, đã nộp và còn phải nộp vào Ngân sách nhà nước.



- Tài khoản 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp: Phản ánh số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, đã nộp và còn phải nộp vào Ngân sách nhà nước.



- Tài khoản 3335 - Thuế thu nhập cá nhân: Phản ánh số thuế thu nhập cá nhân phải nộp, đã nộp và còn phải nộp vào Ngân sách nhà nước.



- Tài khoản 3336 - Thuế tài nguyên: Phản ánh số thuế tài nguyên phải nộp, đã nộp và còn phải nộp vào Ngân sách nhà nước.



- Tài khoản 3337 - Thuế nhà đất, tiền thuê đất: Phản ánh số thuế nhà đất, tiền thuê đất phải nộp, đã nộp và còn phải nộp vào Ngân sách nhà nước.



- Tài khoản 3338- Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác: Phản ánh số phải nộp, đã nộp và còn phải nộp về thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác, như: Thuế môn bài, thuế nộp thay cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động kinh doanh tại Việt Nam... 



· TK 33381 - Thuế bảo vệ môi trường: Phản ánh số thuế bảo vệ môi trường phải nộp, đã nộp và còn phải nộp;



· TK 33382 - Các loại thuế khác:  Phản ánh số phải nộp, đã nộp, còn phải nộp các loại thuế khác. Doanh nghiệp được chủ động mở các TK cấp 4 chi tiết cho từng loại thuế phù hợp với yêu cầu quản lý.



- Tài khoản 3339 - Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác: Phản ánh số phải nộp, đã nộp và còn phải nộp về các khoản phí, lệ phí, các khoản phải nộp khác cho Nhà nước ngoài các khoản đã ghi vào các tài khoản từ 3331 đến 3338. Tài khoản này còn phản ánh các khoản Nhà nước trợ cấp cho doanh nghiệp (nếu có) như các khoản trợ cấp, trợ giá.


(cp) Phương pháp hạch toán



(15) Thuế GTGT phải nộp (3331)



Kế toán thuế GTGT đầu ra (TK 33311)



+ Kế toán thuế GTGT đầu ra phải nộp theo phương pháp khấu trừ


Khi xuất hóa đơn GTGT theo phương pháp khấu trừ và doanh nghiệp nộp thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, kế toán phản ánh doanh thu, thu nhập theo giá bán chưa có thuế GTGT, thuế GTGT phải nộp được tách riêng tại thời điểm xuất hóa đơn, ghi:



Nợ các TK 111, 112, 131 (tổng giá thanh toán)



Có các TK 511, 515, 711 (giá chưa có thuế GTGT)



Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311).



+  Kế toán thuế GTGT đầu ra phải nộp theo phương pháp trực tiếp



Kế toán được lựa chọn một trong 2 phương pháp ghi sổ sau:



· Phương pháp 1: Tách riêng ngay số thuế GTGT phải nộp khi xuất hóa đơn, thực hiện như điểm a nêu trên;



· Phương pháp 2: Ghi nhận doanh thu bao gồm cả thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp, định kỳ khi xác định số thuế GTGT phải nộp kế toán ghi giảm doanh thu, thu nhập tương ứng:



Nợ các TK 511, 515, 711



Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311).



+  Khi nộp thuế GTGT vào Ngân sách nhà nước, ghi: 



Nợ TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp



Có các TK 111, 112.



Kế toán thuế GTGT của hàng nhập khẩu (TK 33312)



+  Khi nhập khẩu vật tư, hàng hoá, TSCĐ kế toán phản ánh số thuế nhập khẩu phải nộp, tổng số tiền phải thanh toán và giá trị vật tư, hàng hoá, TSCĐ nhập khẩu (chưa bao gồm thuế GTGT hàng nhập khẩu), ghi:



Nợ các TK 152, 153, 156, 211, 611,...



Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3333) 



Có các TK 111, 112, 331,...



+  Phản ánh số thuế GTGT phải nộp của hàng nhập khẩu: 



Trường hợp thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp được khấu trừ, ghi:



Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ


Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33312).



Trường hợp thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp không được khấu trừ phải tính vào giá trị vật tư, hàng hoá,TSCĐ nhập khẩu, ghi:



Nợ các TK 152, 153, 156, 211, 611,...



Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33312).



+  Khi thực nộp thuế GTGT của hàng nhập khẩu vào Ngân sách nhà nước, ghi:



Nợ TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33312)



Có các TK 111, 112,...



Kế toán thuế GTGT được khấu trừ


+  Định kỳ, kế toán tính, xác định số thuế GTGT được khấu trừ với số thuế GTGT đầu ra phải nộp trong kỳ, ghi:



Nợ TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311)



Có TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ.



+  Trường hợp tại thời điểm giao dịch phát sinh chưa xác định được thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ có được khấu trừ hay không, kế toán ghi nhận toàn bộ số thuế GTGT đầu vào trên TK 133. Định kỳ, khi xác định số thuế GTGT không được khấu trừ với thuế GTGT đầu ra, kế toán phản ánh vào chi phí có liên quan, ghi:



Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán (thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ của hàng tồn kho đã bán)



Nợ các TK 641, 642 (thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ của các khoản chi phí bán hàng, chi phí QLDN)



Có TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ.



Kế toán thuế GTGT phải nộp được giảm



Trường hợp doanh nghiệp được giảm số thuế GTGT phải nộp, kế toán ghi nhận số thuế GTGT được giảm vào thu nhập khác, ghi:



Nợ TK 33311 - Thuế GTGT phải nộp (nếu được trừ vào số thuế phải nộp)



Nợ các TK 111, 112 - Nếu số được giảm được nhận lại bằng tiền



Có TK 711 - Thu nhập khác.



Kế toán thuế GTGT đầu vào được hoàn 



Trường hợp doanh nghiệp được hoàn thuế GTGT theo luật định do thuế đầu vào lớn hơn thuế đầu ra, ghi: 



Nợ các TK 111, 112



Có TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ.



Thuế tiêu thụ đặc biệt (TK 3332)


Kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp khi bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ:


+  Trường hợp tách ngay được thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp tại thời điểm giao dịch phát sinh, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ không bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt, ghi:



Nợ các TK 111, 112, 131 (tổng giá thanh toán)


Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ


Có TK 3332 - Thuế tiêu thụ đặc biệt.


+  Trường hợp không tách ngay được thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp tại thời điểm giao dịch phát sinh, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ bao gồm cả thuế tiêu thụ đặc biệt. Định kỳ khi xác định số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp, kế toán ghi giảm doanh thu, ghi:



Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 



Có TK 3332 - Thuế tiêu thụ đặc biệt.


+  Khi nhập khẩu hàng hoá thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, kế toán căn cứ vào hoá đơn mua hàng nhập khẩu và thông báo nộp thuế của cơ quan có thẩm quyền, xác định số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp của hàng nhập khẩu, ghi:



Nợ các TK 152, 156, 211, 611,...



Có TK 3332 - Thuế tiêu thụ đặc biệt.


+  Đối với hàng tạm nhập - tái xuất không thuộc quyền sở hữu của đơn vị, ví dụ như hàng quá cảnh được tái xuất ngay tại kho ngoại quan, khi nộp thuế TTĐB của hàng nhập khẩu, ghi:



Nợ TK 138 - Phải thu khác




Có TK 3332 - Thuế tiêu thụ đặc biệt.


+  Khi nộp tiền thuế tiêu thụ đặc biệt vào Ngân sách nhà nước, ghi:



Nợ TK 3332 - Thuế tiêu thụ đặc biệt



Có các TK 111, 112.


Kế toán hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp ở khâu nhập khẩu:


+  Thuế TTĐB đã nộp ở khâu nhập khẩu, được hoàn khi tái xuất hàng hóa, ghi: 



Nợ TK 3332 - Thuế TTĐB



Có TK 632 - Giá vốn hàng bán (nếu xuất hàng để bán)



Có các TK 152, 153, 156 (nếu xuất hàng trả lại).


+  Thuế TTĐB đã nộp ở khâu nhập khẩu, được hoàn khi tái xuất TSCĐ, ghi:



Nợ TK 3332 - Thuế TTĐB



Có TK 211 - Tài sản cố định hữu hình (nếu xuất trả lại TSCĐ)



Có TK 811 - Chi phí khác (nếu bán TSCĐ). 


+  Kế toán thuế TTĐB phải nộp khi bán hàng hóa, TSCĐ, cung cấp dịch vụ nhưng sau đó được giảm, được hoàn: Khi nhận được thông báo của cơ quan có thẩm quyền về số thuế ở khâu bán được giảm, được hoàn, ghi:



Nợ TK 3332 - Thuế TTĐB



Có TK 711 - Thu nhập khác.


Thuế xuất khẩu (TK 3333)



Kế toán thuế xuất khẩu phải nộp khi bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ


+ Trường hợp tách ngay được thuế xuất khẩu phải nộp tại thời điểm giao dịch phát sinh, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ không bao gồm thuế xuất khẩu, ghi:



Nợ các TK 111, 112, 131 (tổng giá thanh toán)



Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ


Có TK 3333 - Thuế xuất nhập khẩu (chi tiết thuế xuất khẩu).


+  Trường hợp không tách ngay được thuế xuất khẩu phải nộp tại thời điểm giao dịch phát sinh, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ bao gồm cả thuế xuất khẩu. Định kỳ khi xác định số thuế xuất khẩu phải nộp, kế toán ghi giảm doanh thu, ghi:



Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 



Có TK 3333 - Thuế xuất nhập khẩu (chi tiết thuế xuất khẩu).


+  Khi nộp tiền thuế xuất khẩu vào NSNN, ghi:



Nợ TK 3333 - Thuế xuất, nhập khẩu (chi tiết thuế xuất khẩu)



Có các TK 111, 112,...


+  Thuế xuất khẩu được hoàn hoặc được giảm (nếu có), ghi:



Nợ các TK 111, 112, 3333



Có TK 711 - Thu nhập khác.


Thuế nhập khẩu (TK 3333)


+  Khi nhập khẩu vật tư, hàng hoá, TSCĐ, kế toán phản ánh số thuế nhập khẩu phải nộp, tổng số tiền phải trả, hoặc đã thanh toán cho người bán và giá trị vật tư, hàng hoá, TSCĐ nhập khẩu (giá có thuế nhập khẩu), ghi:



Nợ các TK 152, 156, 211, 611,... (giá có thuế nhập khẩu)



Có TK 3333 - Thuế xuất, nhập khẩu (chi tiết thuế nhập khẩu)



Có các TK 111, 112, 331,...


+ Khi nộp thuế nhập khẩu vào Ngân sách nhà nước, ghi: 



Nợ TK 3333 - Thuế xuất, nhập khẩu (chi tiết thuế nhập khẩu)



Có các TK 111, 112,...


Kế toán hoàn thuế nhập khẩu đã nộp ở khâu nhập khẩu


+  Thuế nhập khẩu đã nộp ở khâu nhập khẩu, được hoàn khi tái xuất hàng hóa, ghi: 



Nợ TK 3333 - Thuế xuất, nhập khẩu (chi tiết thuế nhập khẩu)



Có TK 632 - Giá vốn hàng bán (nếu xuất hàng để bán)



Có các TK 152, 153, 156 - Hàng hóa (nếu xuất hàng trả lại).


+  Thuế nhập khẩu đã nộp ở khâu nhập khẩu, được hoàn khi tái xuất TSCĐ, ghi:



Nợ TK 3333 - Thuế xuất, nhập khẩu (chi tiết thuế nhập khẩu)



Có TK 211 - Tài sản cố định hữu hình (nếu xuất trả lại TSCĐ)



Có TK 811 - Chi phí khác (nếu bán TSCĐ). 


+  Khi nhận được tiền từ NSNN, ghi:



Nợ TK 112 - Tiền gửi ngân hàng



Có TK 3333 - Thuế xuất, nhập khẩu (chi tiết thuế nhập khẩu).


Thuế thu nhập doanh nghiệp (TK 3334)


+  Căn cứ số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp vào Ngân sách nhà nước hàng quý theo quy định, ghi:



Nợ TK 821 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (8211)



Có TK 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp.


+  Khi nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp vào NSNN, ghi:



Nợ TK 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 



Có các TK 111, 112.


+  Cuối năm, khi xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm tài chính:



Nếu số thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế phải nộp nhỏ hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp hàng quý trong năm, thì số chênh lệch, ghi: 



Nợ TK 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp



Có TK 821 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (8211).


Nếu số thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế phải nộp lớn hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp hàng quý trong năm, thì số chênh lệch phải nộp thiếu, ghi:



Nợ TK 821 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (8211)



Có TK 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp.


Thuế thu nhập cá nhân (TK 3335)



+  Khi xác định số thuế thu nhập cá nhân phải nộp khấu trừ tại nguồn tính trên thu nhập chịu thuế của công nhân viên và người lao động khác, ghi:



Nợ TK 334 - Phải trả người lao động



Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3335).



+  Khi chi trả thu nhập cho các cá nhân bên ngoài, doanh nghiệp phải xác định số thuế thu nhập cá nhân phải nộp tính trên thu nhập không thường xuyên chịu thuế theo từng lần phát sinh thu nhập, ghi:



Trường hợp chi trả tiền thù lao, dịch vụ thuê ngoài... ngay cho các cá nhân bên ngoài, ghi:



Nợ các TK 623, 627, 641, 642, 635 (tổng số phải thanh toán); hoặc



Nợ TK 161 - Chi sự nghiệp (tổng số tiền phải thanh toán); hoặc



Nợ TK 353 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (tổng tiền phải thanh toán) (3531)



Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3335) (số thuế thu nhập cá nhân phải khấu trừ)



Có các TK 111, 112 (số tiền thực trả).



Khi chi trả các khoản nợ phải trả cho các cá nhân bên ngoài có thu nhập, ghi:



Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán (tổng số tiền phải trả)



Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (số thuế thu nhập cá nhân phải khấu trừ)



Có các TK 111, 112 (số tiền thực trả).



+  Khi nộp thuế thu nhập cá nhân vào Ngân sách nhà nước thay cho người có thu nhập, ghi:



Nợ TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3335)



Có các TK 111, 112,...



Thuế tài nguyên (TK 3336)



+  Xác định số thuế tài nguyên phải nộp tính vào chi phí sản xuất chung, ghi:



Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung (6278)



Có TK 3336 - Thuế tài nguyên.


+  Khi thực nộp thuế tài nguyên vào Ngân sách nhà nước, ghi: 



Nợ TK 3336 - Thuế tài nguyên 



Có các TK 111, 112,...



Thuế nhà đất, tiền thuê đất (TK 3337)


+  Xác định số thuế nhà đất, tiền thuê đất phải nộp tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp, ghi:



Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (6425)



Có TK 3337 - Thuế nhà đất, tiền thuê đất.


+  Khi nộp tiền thuế nhà đất, tiền thuê đất vào Ngân sách nhà nước, ghi:



Nợ TK 3337 - Thuế nhà đất, tiền thuê đất



Có các TK 111, 112,...



Thuế bảo vệ môi trường 


+  Khi bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường đồng thời chịu thuế GTGT, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ không bao gồm thuế bảo vệ môi trường và không có thuế GTGT, ghi:



Nợ các TK 111, 112, 131 (tổng giá thanh toán)



Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (giá bán không có thuế bảo vệ môi trường và thuế GTGT)



Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311)



Có TK 33381 - Thuế bảo vệ môi trường


Trường hợp không xác định được ngay số thuế phải nộp tại thời điểm giao dịch phát sinh, doanh thu được ghi nhận bao gồm cả thuế nhưng định kỳ khi xác định số thuế phải nộp thì phải ghi giảm doanh thu:



Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ


Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp (chi tiết từng loại thuế).


+  Khi nhập khẩu hàng hoá thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường, kế toán căn cứ vào hoá đơn mua hàng nhập khẩu và thông báo nộp thuế về số thuế bảo vệ môi trường phải nộp, xác định số thuế bảo vệ môi trường phải nộp của hàng nhập khẩu, ghi:



Nợ các TK 152, 156, 211, 611,...



Có TK 33381 - Thuế bảo vệ môi trường.



Trường hợp xuất sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ chịu thuế bảo vệ môi trường để tiêu dùng nội bộ, cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo không thu tiền, ghi:



Nợ các TK 641, 642  



Có các TK 152, 154, 155




Có TK 33381 - Thuế bảo vệ môi trường.


+  Kế toán hoàn thuế bảo vệ môi trường đã nộp ở khâu nhập khẩu



Thuế bảo vệ môi trường đã nộp ở khâu nhập khẩu, được hoàn khi tái xuất hàng hóa, ghi: 



Nợ TK 33381 - Thuế bảo vệ môi trường



Có TK 632 - Giá vốn hàng bán (nếu xuất hàng để bán)



Có các TK 152, 153, 156 (nếu xuất hàng trả lại).


Thuế TTĐB đã nộp ở khâu nhập khẩu, được hoàn khi tái xuất TSCĐ, ghi:



Nợ TK 33381 - Thuế bảo vệ môi trường



Có TK 211 - Tài sản cố định hữu hình (nếu xuất trả lại TSCĐ)



Có TK 811 - Chi phí khác (nếu bán TSCĐ). 


+  Kế toán thuế bảo vệ môi trường phải nộp khi bán hàng hóa, TSCĐ, cung cấp dịch vụ nhưng sau đó được giảm, được hoàn: Khi nhận được thông báo của cơ quan có thẩm quyền về số thuế ở khâu bán được giảm, được hoàn, ghi:



Nợ TK 33381 - Thuế bảo vệ môi trường



Có TK 711 - Thu nhập khác.



Các loại thuế khác (33382), phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác (3339)


+  Khi xác định số lệ phí trước bạ tính trên giá trị tài sản mua về (khi đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng), ghi:



Nợ TK 211 - Tài sản cố định hữu hình



Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3339).


+  Khi thực nộp các loại thuế khác (như thuế nhà thầu), phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác, ghi:



Nợ TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (33382, 3339)



Có các TK 111, 112.


Kế toán các khoản trợ cấp, trợ giá của Nhà nước cho doanh nghiệp



+  Khi nhận được quyết định về khoản trợ cấp, trợ giá của Nhà nước trong trường hợp doanh nghiệp thực hiện các nhiệm vụ cung cấp hàng hoá, dịch vụ theo yêu cầu của Nhà nước, kế toán phản ánh doanh thu trợ cấp, trợ giá được Nhà nước cấp, ghi:



Nợ TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3339) 



Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (5114).



+  Khi nhận được tiền trợ cấp, trợ giá của Nhà nước, ghi:



Nợ các TK 111, 112



Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3339).


4.2. Nhận ký quỹ, ký cược



(cq) Nguyên tắc



· Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản tiền mà doanh nghiệp nhận ký quỹ, ký cược của các đơn vị, cá nhân bên ngoài để đảm bảo cho các dịch vụ liên quan đến sản xuất, kinh doanh được thực hiện đúng hợp đồng kinh tế đã ký kết, như nhận tiền ký cược, ký quỹ để đảm bảo việc thực hiện hợp đồng kinh tế, hợp đồng đại lý,...



· Kế toán nhận ký quỹ, ký cược phải theo dõi chi tiết từng khoản tiền nhận ký quỹ, ký cược của từng khách hàng theo kỳ hạn và theo từng loại nguyên tệ. Các khoản nhận ký cược, ký quỹ phải trả có kỳ hạn còn lại không quá 12 tháng được trình bày là nợ ngắn hạn, các khoản có kỳ hạn trên 12 tháng được trình bày là nợ dài hạn.



· Trường hợp nhận thế chấp, cầm cố bằng hiện vật thì không phản ánh ở tài khoản này mà được theo dõi trên thuyết minh Báo cáo tài chính.



· Trường hợp nhận ký cược, ký quỹ bằng ngoại tệ, kế toán phải theo dõi chi tiết gốc ngoại tệ riêng và quy đổi ngoại tệ ra đơn vị tiền tệ kế toán theo nguyên tắc:



· Tại thời điểm nhận ký cược, ký quỹ bằng ngoại tệ, kế toán quy đổi ra đơn vị tiền tệ kế toán theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh;



· Khi trả lại các khoản ký cược, ký quỹ bằng ngoại tệ, kế toán phải quy đổi theo tỷ giá ghi sổ thực tế đích danh;



· Khi lập Báo cáo tài chính, kế toán đánh giá lại khoản tiền nhận ký cược, ký quỹ phải trả lại bằng ngoại tệ theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm báo cáo. Các khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh được ghi nhận ngay vào chi phí tài chính hoặc doanh thu hoạt động tài chính.



(cr) Tài khoản sử dụng



Tài khoản 344 - Nhận ký quỹ, ký cược



Bên Nợ: Hoàn trả tiền nhận ký quỹ, ký cược.



Bên Có: Nhận ký quỹ, ký cược bằng tiền.



Số dư bên Có: Số tiền nhận ký quỹ, ký cược chưa trả.



(cs) Phương pháp hạch toán



(16) Khi nhận tiền ký quỹ, ký cược của đơn vị, cá nhân bên ngoài, ghi:



Nợ các TK 111, 112



Có TK 344 - Nhận ký quỹ, ký cược (chi tiết cho từng khách hàng).



Khi hoàn trả tiền ký quỹ, ký cược cho khách hàng, ghi:



Nợ TK 344 - Nhận ký quỹ, ký cược



Có các TK 111, 112.



Trường hợp đơn vị ký quỹ, ký cược vi phạm hợp đồng kinh tế đã ký kết với doanh nghiệp, bị phạt theo thỏa thuận trong hợp đồng kinh tế:



- Khi nhận được khoản tiền phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế đã ký kết: Nếu khấu trừ vào tiền nhận ký quỹ, ký cược, ghi: 



Nợ TK 344 - Nhận ký quỹ, ký cược



Có TK 711 - Thu nhập khác.



- Khi thực trả khoản ký quỹ, ký cược còn lại, ghi:



Nợ TK 344 - Nhận ký quỹ, ký cược (đã khấu trừ tiền phạt)



Có các TK 111, 112.



4.3. Kế toán các khoản thanh toán nội bộ


(ct) Khái niệm



Nghiệp vụ thanh toán nội bộ phát sinh trong đơn vị kinh doanh do có sự phân cấp kinh doanh, quản lý và công tác kế toán. Một đơn vị pháp nhân kinh tế được cấu thành bởi nhiều đơn vị trực thuộc thành viên không có tư cách pháp nhân đầy đủ ở các mức độ phân cấp khác nhau sẽ tạo nên các mối quan hệ nội bộ về tài chính. Các nghiệp vụ phát sinh chủ yếu:



· Quan hệ cấp phát và điều chuyển vốn;



· Quan hệ nội bộ về các khoản thu hộ, chi hộ giữa cấp trên và cấp dưới trực thuộc;



· Quan hệ nội bộ về nghĩa vụ tài chính giữa cấp dưới và cấp trên.



(cu) Tài khoản sử dụng



Tài khoản 336 - Phải trả nội bộ


Bên Nợ:



· Số tiền đã trả cho đơn vị hạch toán phụ thuộc;



· Số tiền đơn vị hạch toán phụ thuộc đã nộp doanh nghiệp; 



· Số tiền đã trả các khoản mà các đơn vị nội bộ chi hộ, hoặc thu hộ đơn vị nội bộ;



· Bù trừ các khoản phải thu với các khoản phải trả của cùng một đơn vị có quan hệ thanh toán.



Bên Có:



· Số vốn kinh doanh của đơn vị hạch toán phụ thuộc được doanh nghiệp cấp;



· Số tiền đơn vị hạch toán phụ thuộc phải nộp doanh nghiệp;



· Số tiền phải trả cho đơn vị hạch toán phụ thuộc;



· Số tiền phải trả cho các đơn vị khác trong nội bộ về các khoản đã được đơn vị khác chi hộ và các khoản thu hộ đơn vị khác.



Số dư bên Có: Số tiền còn phải trả, phải nộp cho doanh nghiệp và các đơn vị trong nội bộ doanh nghiệp.



Tài khoản 336 - Phải trả nội bộ, có 4 tài khoản cấp 2: 



· Tài khoản 3361 - Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh: Tài khoản này chỉ mở ở đơn vị cấp dưới không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc để phản ánh số vốn kinh doanh được doanh nghiệp cấp trên giao. 



Tài khoản này không phản ánh số vốn của các công ty con hoặc đơn vị có bản chất là công ty con (các đơn vị trực thuộc có tư cách pháp nhân hạch toán độc lập) nhận góp từ công ty mẹ. 



· Tài khoản 3362 - Phải trả nội bộ về chênh lệch tỷ giá: Tài khoản này chỉ mở ở Ban quản lý dự án trực thuộc doanh nghiệp là chủ đầu tư, dùng để phản ánh khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh phải trả doanh nghiệp.



· Tài khoản 3363 -  Phải trả nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hoá: Tài khoản này chỉ mở ở Ban quản lý dự án trực thuộc doanh nghiệp là chủ đầu tư, dùng để phản ánh khoản chi phí đi vay được vốn hóa phát sinh phải chuyển cho doanh nghiệp.



· Tài khoản 3368 - Phải trả nội bộ khác: Phản ánh tất cả các khoản phải trả khác giữa các đơn vị nội bộ trong cùng một doanh nghiệp.



(cv) Phương pháp hạch toán



(c1)  Tại đơn vị hạch toán phụ thuộc (đơn vị cấp dưới)


(17) Khi đơn vị hạch toán phụ thuộc như chi nhánh, cửa hàng, ban quản lý dự án… nhận vốn được cấp bởi doanh nghiệp, đơn vị cấp trên, ghi:



Nợ các TK 111, 112, 152, 155, 156, 211, 213, 217.....



Có TK 336 - Phải trả nội bộ (3361).



Số tiền phải trả cho các đơn vị nội bộ khác về các khoản đã được chi hộ, trả hộ, hoặc khi nhận sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ từ các đơn vị nội bộ chuyển đến, ghi: 



Nợ các TK 152, 153, 156



Nợ TK 133 - Thuế GTGT dược khấu trừ


Có TK 336 - Phải trả nội bộ.


Khi thu tiền hộ hoặc vay các đơn vị nội bộ khác, ghi:



Nợ các TK 111,112,...



Có TK 336 - Phải trả nội bộ.



Khi trả tiền cho doanh nghiệp và các đơn vị nội bộ về các khoản phải trả, phải nộp, chi hộ, thu hộ, ghi:



Nợ TK 336 - Phải trả nội bộ  



Có các TK 111,112,...


Khi có quyết định điều chuyển tài sản cho các đơn vị khác trong nội bộ và có quyết định giảm vốn kinh doanh, ghi:



Nợ TK 336 - Phải trả nội bộ (3361)



Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (nếu điều chuyển TSCĐ, BĐSĐT)



Có các TK 152, 155, 156, 211, 213, 217...




Bù trừ giữa các khoản phải thu và phải trả phát sinh từ giao dịch với các đơn vị nội bộ, ghi: 



Nợ TK 336 - Phải trả nội bộ


Có TK 136 - Phải thu nội bộ.



Trường hợp đơn vị hạch toán phụ thuộc không được phân cấp kế toán đến lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (TK 421), định kỳ đơn vị hạch toán phụ thuộc kết chuyển các khoản doanh thu, thu nhập, chi phí trực tiếp qua TK 336 - Phải trả nội bộ hoặc qua TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh, ghi:



- Kết chuyển doanh thu, thu nhập, ghi:



Nợ các TK 511, 711 



Có TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh (nếu đơn vị hạch toán phụ thuộc theo dõi kết quả kinh doanh trong kỳ)



Có TK 336 - Phải trả nội bộ (nếu đơn vị hạch toán phụ thuộc không theo dõi kết quả kinh doanh).



Định kỳ, đơn vị hạch toán phụ thuộc được phân cấp theo dõi kết quả kinh doanh trong kỳ kết chuyển kết quả kinh doanh (lãi) lên đơn vị cấp trên, ghi:



Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh 



Có TK 336 - Phải trả nội bộ.



- Kết chuyển các khoản chi phí, ghi:



Nợ TK 336 - Phải trả nội bộ (nếu đơn vị hạch toán phụ thuộc không được phân cấp theo dõi kết quả kinh doanh)



Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh (nếu đơn vị hạch toán phụthuộc được phân cấp theo dõi kết quả kinh doanh riêng)



Có các TK 632, 635, 641, 642.



Định kỳ, đơn vị hạch toán phụ thuộc được phân cấp theo dõi kết quả kinh doanh trong kỳ kết chuyển kết quả kinh doanh (lỗ) chuyển lên đơn vị cấp trên, ghi:



Nợ TK 336 - Phải trả nội bộ 



Có TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh. 



Trường hợp được phân cấp hạch toán đến lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, định kỳ đơn vị hạch toán phụ thuộc kết chuyển lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cho đơn vị cấp trên, ghi:



- Kết chuyển lãi, ghi:



Nợ TK 421 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối



Có TK 336 - Phải trả nội bộ.





- Kết chuyển lỗ, ghi:



Nợ TK 336 - Phải trả nội bộ





Có TK 421 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.



(c2)
Hạch toán tại doanh nghiệp có đơn vị hạch toán phụ thuộc (đơn vị cấp trên) 


(18) Số quỹ khen thưởng,quỹ phúc lợi phải cấp cho các đơn vị hạch toán phụ thuộc, ghi:



Nợ TK 353 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi



Có TK 336 - Phải trả nội bộ.


Các khoản phải trả cho các đơn vị hạch toán phụ thuộc, ghi:



Nợ các TK 152, 153, 211, 311, 623, 627, 641, 642 



Có TK 336 - Phải trả nội bộ.


Khi thanh toán các khoản phải trả cho các đơn vị hạch toán phụ thuộc, ghi:



Nợ TK 336 - Phải trả nội bộ


Có các TK 111, 112, ...


Bù trừ các khoản phải thu, phải trả nội bộ, ghi:



Nợ TK 336 - Phải trả nội bộ


Có TK 136 - Phải thu nội bộ.



5. Một số vấn đề cần lưu ý khi kiểm toán



Khi kiểm toán các khoản phải trả của doanh nghiệp, kiểm toán viên cần lưu ý một số sai sót thường gặp trong kế toán các khoản phải trả của doanh nghiệp như sau:


5.1. Các sai sót thường gặp trong kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương



Khi kiểm toán cần lưu ý các sai sót thường gặp trong kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương sau đây:


· Chưa có kế hoạch về tiền lương mà chỉ có kế hoạch trả lương cho công nhân viên.



· Chưa xây dựng quy chế trả lương có sự phê duyệt của người có thẩm quyền, cách thức tính lương, trả lương không nhất quán.



· Chưa đăng ký với cơ quan thuế địa phương về tổng quỹ lương phải trả trong năm căn cứ vào phương pháp tính lương cùng với việc nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp.



· Xác định quỹ lương chưa có cơ sở.



· Chi quá quỹ tiền lương được hưởng.



· Sử dụng quỹ tiền lương chưa đúng mục đích.



· Xác định quỹ tiền lương không phù hợp với mức độ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận, do đó hạch toán vào chi phí cao hơn hoặc thấp hơn số thực tế.



· Trích thiếu quỹ tiền lương theo đơn giá tổng công ty giao.



· Chưa thực hiện xác định và trừ lùi quỹ tiền lương khi công ty không thực hiện được kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao.



· Quản lý và hạch toán tiền lương chưa phù hợp: Trả lương cho cán bộ công nhân viên hạch toán trực tiếp vào chi phí sản xuất kinh doanh mà không hạch toán qua quỹ tiền lương theo quy định.



· Quyết toán lương chưa kịp thời. Thanh toán trả lương cho cán bộ công nhân viên chậm.



· Xuất hiện những bất thường và ngoại lệ về tiền lương của ban lãnh đạo doanh nghiệp.



· Thanh toán lương khống: nhân viên khống, hồ sơ khống, nhân viên đã thôi việc tại đơn vị vẫn được trả lương. Khai tăng giờ làm thêm so với thực tế.



· Hạch toán tiền lương và các khoản trích vào lương không đúng kì.



· Hạch toán một số khoản có tính chất lương như tiền ăn ca, tiền làm thêm giờ… vào chi phí mà không qua TK 334.



· Chưa kí đầy đủ hợp đồng lao động với cán bộ công nhân viên theo quy định.



· Bảng chấm công và bảng thanh toán lương không đầy đủ chữ kí cần thiết như chữ kí của người nhận, của kế toán trường có hiện tượng kí nhận hộ.



· Chưa tiến hành khấu trừ vào lương đối với khoản tiền bồi thường thiệt hại, tổn thất, vi phạm của công nhân viên.



· Thanh toán các khoản phụ cấp và các khoản khác ngoài lương chính không có chính sách cụ thể và không có quyết định của Giám đốc.



· Hạch toán tạm ứng lương vào TK 141 mà không hạch toán giảm khoản phải trả công nhân viên chức theo quy định.



· Không có hợp đồng với nhân viên tạm thời, làm việc theo thời vụ theo quy định.



· Các nghiệp vụ nâng lương không có quyết định nâng lương của các cấp có thẩm quyền phê duyệt tại thời điểm gần nhất kèm theo.



· Hạch toán toàn bộ chi phí BHXH, BHYT, KPCĐ vào tài khoản chi phí nhân công trực tiếp mà không phân bổ cho các bộ phận bán hàng, quản lý doanh nghiệp, quản lý phân xưởng theo quy định.



· Số phát sinh trên sổ kế toán không trùng khớp với số liệu trên sổ lương của người lao động.



· Trích BHXH, BHYT, KPCĐ vào chi phí sản xuất kinh doanh cao hơn quy định.



5.2. Kế toán tiền vay



Khi kiểm toán cần lưu ý các sai sót thường gặp trong kế toán các khoản nợ vay sau đây:


· Không theo dõi chi tiết số tiền đã vay, lãi vay, số tiền vay đã trả (gốc và lãi vay), số tiền còn lại phải trả theo từng đối tượng cho vay, theo từng khế ước vay, từng mục đích vay.



· Chính sách và phương pháp kế toán áp dụng cho khoản mục vay không hợp lý và nhất quán. Không tính toán tiền lãi vay mà hạch toán trên cơ sở thông báo của ngân hàng.



· Chứng từ gốc vay và chứng từ thanh toán không đầy đủ và hợp lệ. Khi vay không đầy đủ phiếu thu, giấy báo Có ngân hàng hoặc chứng từ thanh toán, khi thanh toán không có phiếu chi hoặc giấy báo Nợ ngân hàng hoặc những chứng từ này thiếu các yếu tố và chữ kí của những người có liên quan. Khế ước vay không ghi rõ thời hạn trả nợ.



· Chênh lệch khế ước nhận nợ với chứng từ thu tiền, nhận hàng hóa, tài sản hay các nghiệp vụ trả lãi, trả nợ gốc với chứng từ thanh toán, chi tiền.



· Công tác lưu trữ hồ sơ vay chưa hợp lý.



· Hạch toán không đầy đủ và không chính xác lãi tiền vay phải trả trong năm theo hợp đồng vay vốn và khế ước nhận nợ.



· Hạch toán vào chi phí vượt quá số tiền lãi vay phải trả thực tế trong năm.



· Hạch toán tiền lãi vay vào các đối tượng chi phí chưa đúng quy định: Hạch toán vào chi phí sản xuất chung mà không phản ánh vào chi phí tài chính.



· Phân loại sai các khoản vay ngắn hạn sang vay dài hạn và ngược lại.



· Quản lý và hạch toán tiền vay và tiền lãi vay chưa phù hợp: Hạch toán lãi tiền vay vào chi phí XDCB hoặc tăng nguyên giá TSCĐ mà không hạch toán vào chi phí hoạt động tài chính.



· Ghi chép số liệu vay ngắn hạn, dài hạn chưa đầy đủ so với số thực tế phát sinh. Chưa hạch toán giảm tiền vay được xóa nợ.



· Hạch toán lãi vay của đơn vị ngoài hoặc cán bộ công nhân viên vượt quá 1,2 lần lãi suất ngân hàng tại thời điểm vay.



· Chưa hạch toán hoặc hạch toán chưa đúng các khoản vay dài hạn nếu đến hạn trả sang nợ dài hạn đến hạn trả theo quy định tại 31/12 theo như kế hoạch trả nợ được ghi trong hợp đồng vay dài hạn.



· Chưa kí hợp đồng vay vốn với cán bộ công nhân viên và chưa có bản đối chiếu khoản vốn vay của cán bộ công nhân viên.



· Sử dụng vốn vay không đúng mục đích ghi trong hợp đồng vay.



· Khả năng thanh toán các khoản vay của đơn vị thấp, đơn vị thường xuyên phải đảo nợ để thanh toán nợ vay đến hạn.



· Nhầm lẫn giữa chi phí đi vay được vốn hóa và không được vốn hóa.



· Chưa đánh giá lại số dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn bằng ngoại tệ theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng tại thời điểm lập BCTC hoặc không theo tỷ giá thực tế tại thời điểm cuối năm.



· Chưa đối chiếu số dư các khoản vay tại thời điểm 31/12. Số đối chiếu và số sổ sách có chênh lệch do chưa hạch toán lãi vay chưa trả được vào gốc vay.



· Chưa tiến hành phân loại các khoản vay theo tuổi vay.



· Những khoản nợ dài hạn được khoanh nợ nhưng chưa có đủ hồ sơ theo quy định. Đối với những khoản nợ đã quá hạn, công ty chưa có kế hoạch trả nợ hoặc xin gia hạn bổ sung.



· Không theo dõi chi tiết nguyên tệ riêng những khoản vay bằng ngoại tệ hoặc trả nợ vay bằng ngoại tệ.



· Số liệu trên BCTC, sổ tổng hợp và sổ chi tiết không khớp nhau.



· Trình bày không đúng đắn trên BCTC. Không thực hiện đúng nguyên tắc ủy quyền, phê chuẩn.



5.3. Các sai sót thường gặp trong kế toán các khoản phải nộp Nhà nước



Khi kiểm toán cần lưu ý các sai sót thường gặp trong kế toán các khoản phải nộp Nhà nước sau đây:


· Không theo dõi chi tiết từng khoản thuế, phí, lệ phí phải nộp và đã nộp.



· Quản lý và hạch toán thuế GTGT đầu ra chưa đúng qui định: Không viết hóa đơn khi bán hàng, áp thuế suất thuế GTGT đầu ra chưa đúng tỉ lệ, tính toán sai giá tính thuế.



· Hạch toán và kê khai thuế GTGT chưa đầy đủ, chưa phù hợp. Hạch toán khấu trừ thuế GTGT đối với các hóa đơn không hợp lệ (thiếu mã số thuế, chữ kí của người mua…) hoặc hóa đơn gia tăng trực tiếp, hóa đơn chi từ nguồn KPCĐ, quỹ phúc lợi, khoản chi trả không phục vụ sản xuất… Hạch toán giảm thuế GTGT phải nộp và ghi tăng lợi nhuận đối với khoản được miễn, giảm thuế GTGT.



· Quản lý và hạch toán thuế tài nguyên chưa phù hợp: Không hạch toán vào TK627 mà hạch toán vào TK642, hạch toán thuế tài nguyên theo giá tạm tính khi chưa có thông báo giá tính thuế tài nguyên của Cục thuế địa phương.



· Cơ sở tính thuế tài nguyên chưa phù hợp: Tính thuế tài nguyên trên giá gồm cả chi phí vận chuyển, bốc xếp, lưu kho bãi; không tính thuế tài nguyên khai thác trong kì nhưng chưa bán, tiêu dùng; tính thuế tài nguyên trên khối lượng tài nguyên khi chưa loại trừ hết tạp phẩm.



· Số dư trên TK 3331 (thuế GTGT phải nộp) trên BCTC có số dư âm do hạch toán khấu trừ thuế GTGT đầu vào vượt với số thuế đầu ra.



· Số liệu liệu thuế GTGT đầu ra trên sổ kế toán không khớp với số liệu trên tờ khai thuế và hóa đơn (do kê khai sai, thiếu, trùng một số hóa đơn GTGT). Kê khai thuế không đúng số seri và ngày phát hành hóa đơn trên tờ khai thuế GTGT.



· Hạch toán sai các khoản thuế GTGT trong các trường hợp hàng bán trả lại, giảm giá hàng bán, tính thuế GTGT đầu ra đối với hàng hóa khuyến mại, quảng cáo, hội chợ triễn lãm thương mại.



· Hạch toán giảm trừ thuế GTGT đầu ra phải nộp chưa hợp lệ: Chưa có biên bản hủy hợp đồng khi đã xé hóa đơn rời cuống, chưa có ý kiến bằng văn bản của cơ quan thuế về việc này. Trường hợp mất hoặc thất lạc hóa đơn GTGT, đơn vị xử lý không đúng quy định và hạch toán sai nguyên tắc.



· Hàng hóa, dịch vụ không đủ điều kiện được coi là xuất khẩu vẫn áp dụng thuế suất 0%.



· Quản lý và hạch toán thuế nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu chưa phù hợp, tính sai giá tính thuế, áp sai thuế suất. Các nghiệp vụ hoàn thuế xuất nhập khẩu thiếu các chứng từ cần thiết và không phản ánh khoản hoàn thuế này trên số sách kế toán.



· Tính thuế cho những hàng hóa không thực diện chịu thuế xuất nhập khẩu như hàng chuyển khoản, nhập khẩu vào khu chế xuất, vận chuyển hàng quá cảnh viện trợ nhân đạo…



· Thuế xuất khẩu tính trên giá chưa tách chi phí vận tải, bảo hiểm…



· Nộp hộ thuế nhập khẩu cho đơn vị ủy thác nhưng chưa viết hóa đơn.



· Không tính thuế GTGT đầu ra đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ trong trường hợp tiêu dùng nội bộ (trả lương, thưởng cho công nhân viên) hay do trao đổi hàng hóa.



· Nhầm lẫn giữa các hàng hóa dịch vụ không chịu thuế GTGT với những hàng hóa dịch vụ chịu thuế suất 0%.



· Các khoản thuế sử dụng đất, thuế môn bài không hạch toán vào TK 333 mà hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kì nộp tiền.



· Chưa hạch toán và kê khai thuế thu nhập cá nhân với nhân viên phải chịu thuế thu nhập cao, chưa khấu trừ tại nguồn theo pháp lệnh về thuế đối với người có thu nhập cao.



· Hạch toán và nộp thuế thu nhập cá nhân cho một só cán bộ có thu nhập cao với số tiền cao hoặc thấp hơn số tiền thực tế phải nộp. Hạch toán thiếu thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản chi hoa hồng, môi giới.



· Xác định thu nhập chịu thuế cá nhân không loại trừ khoản tiền nộp về BHXH, BHYT từ tiền lương của người lao động.



· Chưa hạch toán số thuế phải nộp bổ sung trong năm. Nộp báo cáo quyết toán thuế cho cơ quan thuế chậm so với thời gian quy định. 



· Không hạch toán tiền thuê đất nhưng không có văn bản chính thức của cơ quan có thẩm quyền về việc miễn giảm tiền thuê đất. Chưa kí kết được hợp đồng thuê đất với Sở tài nguyên và môi trường của địa phương.



· Xác định mức thu nhập chịu thuế sai đối với thuế thu nhập doanh nghiệp do hạch toán các khoản chi phí hợp lí nhằm mục đích tính thuế chưa đúng quy định, ghi nhận sai các khoản doanh thu, thu nhập khác; tính giá vốn hàng bán chưa đúng kì hoặc không chính xác.



· Chưa tách thu nhập chịu thuế và thu nhập không chịu thuế.



· Chưa tổng hợp quyết toán thuế.



· Đơn vị không tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo từng quý với số tiền mà đơn vị đã kê khai.



· Đơn vị tiến hành chuyển lỗ để tính thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho năm nay nhưng chưa đăng kí chuyển lỗ với cơ quan thuế. Thuộc diện được ưu đãi miễn giảm thuế nhưng chưa lập hồ sơ xin miễn giảm thuế.



· Chưa hạch toán các khoản phạt, truy thu của cơ quan thuế vào chi phí khác.



· Thuế tồn đọng lâu ngày chưa được xử lí.



· Chưa xác định và hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong năm sau khi trừ số lỗ năm trước chuyển sang.



· Các khoản thuế sử dụng đất, thuế môn bài không hạch toán và Tài khoản 333 mà hạch toán và chi phí sản xuất kinh doanh trong kì.



5.4. Các sai sót thường gặp trong kế toán các khoản nhận ký quỹ, ký cược



Khi kiểm toán cần lưu ý các sai sót thường gặp trong kế toán các nhận ký quỹ, ký cược sau đây:


· Không theo dõi chi tiết từng khoản tiền nhận kí quỹ, kí cược của từng đối tượng khách hàng.



· Các khoản nhận kí quỹ, kí cược ngắn hạn, dài hạn không được phân loại thích hợp.



· Không theo dõi ở các TK ngoài bảng cân đối kế toán các trường hợp nhận kí quỹ, kí cược dài hạn bằng hiện vật.



· Không có chứng từ hợp lệ, đầy đủ khi nhận và hoàn trả các khoản kí quỹ, kí cược cho khách hàng.



· Số liệu trên sổ sách, chứng từ, thư xác nhận không khớp nhau.



· Các khoản tiền phạt vi phạm kí quỹ, kí cược chưa được xử lý.



· Không thực hiện đánh giá và hạch toán chênh lệch tỉ giá các nghiệp vụ, khoản phát sinh có gốc ngoại tệ.



5.5. Các sai sót thường gặp trong kế toán các khoản thanh toán nội bộ


Khi kiểm toán cần lưu ý các sai sót thường gặp trong kế toán các nhận ký quỹ, ký cược sau đây:


· Chưa tiến hành đối chiếu công nợ nội bộ ngày 31/12. Các khoản chênh lệch trên đối chiếu chưa được xử lí.



· Chưa bù trừ công nợ phải thu, phải trả nội bộ với cùng một đối tượng bù trừ nhầm đối tượng.



· Chưa mở sổ theo dõi chi tiết cho từng đối tượng có quan hệ thanh toán hay từng khoản phải nộp, phải trả.



· Hạch toán thiếu các khoản phải nộp cấp trên.



· Trả lãi vay phải thu, phải trả nội bộ nhưng không có hợp đồng, không có quyết định mức lãi suất nội bộ làm cơ sở xác định.



· Số liệu trên sổ kế toán đơn vị cấp dưới không khớp với sổ kế toán đơn vị cấp trên.



· Hạch toán không đúng tính chất tài khoản, không đúng nội dung kinh tế phát sinh, hạch toán sai, không đầy đủ hoặc sai kỳ.



· Hạch toán tăng giảm phải trả nội bộ không có căn cứ đầy đủ, hợp lệ như phiếu thu,giấy báo Có ngân hàng hoặc phiếu chi, giấy báo Nợ ngân hàng hoặc trên các chứng từ này không ghi đủ các yếu tố và thiếu chữ kí cúa những người liên quan.



CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 8


1. Các hình thức trả lương trong doanh nghiệp và cách tính?



2. Phân biệt tiền lương chính và tiền lương phụ? Ý nghĩa của việc phân biệt với kế toán tiền lương?



3. Khái niệm các quỹ bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTN và kinh phí công đoàn? Tỷ lệ trích, nguồn hình thành các quỹ này theo quy định hiện hành?



4. Phương pháp hạch toán các nghiệp vụ về tiền lương và các khoản trích theo lương?



5. Trình tự hạch toán các khoản vay và nợ thuê tài chính?



6. Nêu nguyên tắc và phương pháp kế toán phát hành trái phiếu?



7. Các khoản phải nộp nhà nước và phương pháp hạch toán?



8. Nguyên tắc và phương pháp hạch toán tiền ký quỹ, ký cược?



9. Điều kiện phát sinh và phương pháp hạch toán các khoản phải trả nội bộ?



BÀI TẬP CHƯƠNG 8


Bài 1:Công ty xây dựng ABC, có tài liệu sau đây tháng 01 năm N. (Đơn vị tính: 1.000đ).



1. Bảng thanh toán tiền lương số 1 cho đội xây dựng số 01; tiền lương sản phẩm phải trả cho công nhân xây dựng số:15.200; tiền lương nghỉ phép phải trả cho công nhân 1.500; tiền lương thời gian phải trả cho nhân viên quản lý đội 3.000.



2. Bảng thanh toán tiền lương số 2: Cho đội xây dựng số 02: Tiền lương sản phẩm phải trả cho công nhân xây dựng 30. 000; tiền lương nghỉ phép phải trả cho công nhân 2.000, tiền lương thời gian phải trả cho nhân viên quản lý đội 5.000.



3. Bảng thanh toán tiền lương số3: Tiền lương sản phẩm phải trả cho công nhân xây dựng 25.000, tiền lương thời gian phải trả cho nhân viên quản lý đội 4.000.



4. Bảng thanh toán tiền lương số 4, tiền lương phải trả cho tổ hoàn thiện công trình 33.000.



5. Bảng thanh toán làm đêm, thêm giờ, tiền lương thêm giờ phải trả cho công nhân sản xuất: Đội xây dựng số 2: 5.000, cho đội xây dựng số 3 là: 6.500.



6. Bảng thanh toán tiền lương số 5, tiền lương phải trả cho  các phòng ban quản lý công ty 20.000.



7. Bảng kê thanh toán BHXH, công ty đã tập hợp được như sau: BHXH phải trả cho công nhân xây dựng 2.500, cho nhân viên quản lý công ty: 1.500.



8. Phiếu chi tiền mặt số: 235 ngày 30 tháng 01, doanh nghiệp đã chi hộ cơ quan BHXH  số tiền BHXH phải thanh toán trên hộ công ty BHXH.



9. Công ty trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo tỷ lệ quy định của Nhà nước tính vào chi phí kinh doanh và thu của người lao động bằng cách khấu trừ vào lương.



10. Doanh nghiệp trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân xây dựng  tính vào chi phí sản xuất trong tháng ttheo tỷ lệ 4% tiền lương chính  phải trả.



11. Ngày 31 tháng 01 doanh nghiệp đã chuyển tiền gửi ngân hàng nộp toàn bộ BHYT, BHXH (sau khi đã bù trừ khoản BHXH phải chi trả ở doanh nghiệp) và 1% KPCĐ cho các cơ quan quản lý.



Yêu cầu:



1) Tính toán, lập bảng phân bổ tiền lương, trích BHXH tháng 01 năm N.



2) Lập các định khoản kế toán có liên quan.



Bài 2:


Trích tài liệu tháng 3 năm N của Công ty A có các xí nghiệp trực thuộc (đơn vị cấp dưới) hoạch toán độc lập như sau: (đơn vị tính 1000đ).



A. Ở công ty A (cấp trên):



1. Ngày 01/3 chuyển tiền gửi ngân hàng trả cho chi nhánh điện về tiền điện dùng cho sản xuất ở xí nghiệp trực thuộc I số tiền 11.000 đã nhận được giấy báo nợ công ty đã thông báo cho xí nghiệp I đơn vị cấp dưới biết.



2. Ngày 18/3 công ty A nhận được thông báo của xí nghiệp trực thuộc II về việc xí nghiệp trực thuộc II đã chi trả hộ khoản tiền công ty A nợ công ty B: Số tiền 15.400.



3. Ngày 20/3 công ty A đã thu hộ tiền đơn vị X nợ xí nghiệp trực thuộc I số tiền mặt đã thu nhập quỹ 8.800, đồng thời thông báo xí nghiệp I biết.



4. Quỹ quản lý phải thu ở xí nghiệp I là 1.200; phải thu ở xí nghiệp II là 1.300.



5. Công ty xác định số lợi nhuận xí nghiệp II phải nộp trong kỳ là: 45.000.



B. Ở các xí nghiệp trực thuộc (cấp dưới):



1. Ngày 02/3 xí nghiệp I nhận được thông báo của công ty A (cấp trên) về việc cấp trên đã trả hộ tiền điện cho chi nhánh điện số tiền 11.000.



2. Ngày 17/3 xí nghiệp II xuất quỹ tiền mặt trả hộ công ty A số tiền công ty A nợ công ty B: 15.400, đồng thời thông báo cho công ty A biết.



3. Ngày 21/3 xí nghiệp I nhận được thông báo của công ty A đã thu hộ khoản đơn vị X còn nợ xí nghiệp I về số tiền mua hàng là: 8.800.



4. Xí nghiệp I phải nộp quỹ quản lý cấp trên lên công ty A là 1.200.



5. Xí nghiệp II phải nộp quỹ quản lý cấp trên lên công ty A là 1.300.



6. Xí nghiệp II phải nộp lợi nhuận lên công ty A là: 45.000.



7. Xí nghiệp I xuất quỹ tiền mặt cho xí nghiệp II mượn tạm thời không tính lãi số tiền 30.000.



8. Xí nghiệp II mượn tiền tạm thời của xí nghiệp I đã nhập quỹ số tiền 30.000.



Yêu cầu: 


1) Lập định khoản kế toán các nghiệp vụ liên quan.



2) Kết chuyển thanh toán bù trừ cuối kỳ, phản ảnh trên sơ sồ tài khoản. Khoá sổ tính số dư (ở công ty và các xí nghiệp trực thuộc).


Bài 3:



Trích tài liệu quý I/N của doanh nghiệp M như sau (đơn vị tính 1000đ):



1. Ngày 01/01/N phòng kế toán nhận được biên bản kiểm kê số 01 ngày 01/01/N vật liệu chính thừa chưa rõ nguyên nhân trị giá 12.000.



2. Ngày 15/01/N doanh nghiệp vay 500.000 của đơn vị X trả cho công ty N về số tiền hàng nợ tháng trước. Giấy nhận nợ tiền vay số 03 ngày 15/01/N thời hạn vay 03 tháng lãi suất 0,8%/tháng trả lãi theo định kỳ hàng tháng.



3. Ngày 20/01/N doanh nghiệp nhận được giấy báo có của ngân hàng số 79 ngày 19/01/N số tiền 30.000 do đơn vị Y ký quỹ ngắn hạn để mua hàng của doanh nghiệp.



4. Ngày 31/01/N doanh nghiệp nhận được thông báo của cơ quan thuế về thuế nhà đất phải nộp 2.200.



5. Ngày 01/02/N doanh nghiệp chuyển tiền gửi ngân hàng trả nợ dài hạn đến hạn trả, cho công ty T số tiền 7.000, đã nhận được giấy báo nợ số 08 ngày 01/02/N.



6. Ngày 02/02/N Giám đốc doanh nghiệp M quyết định xử lý số vật liệu thừa được phép ghi tăng nguồn vốn kinh doanh.



7. Ngày 06/02/N doanh nghiệp chuyển tiền gửi ngân hàng nộp thuế nhà đất số tiền 2.200 đã nhận được giấy báo nợ số 12 ngày 06/2/N.



8. Doanh nghiệp xuất quỹ tiền mặt theo phiếu chi số 36 ngày 15/02/N trả lãi tiền vay cho đơn vị X số tiền 4.000.



9. Biên bản bàn giao TSCĐ số 004 ngày 11/3/N DN nhận một TSCĐHH đã đưa vào sử dụng ở bộ phận sản xuất. TSCĐ này được mua bằng tiền vay dài hạn đã thanh toán thẳng cho người bán theo hợp đồng vay vốn số 43 ngày 09/3/N tổng số tiền vay 441.000. Giá mua chưa có thuế 420.000 thuế GTGT 5%.



Yêu cầu: 



Lập định khoản kế toán các nghiệp vụ trên.



CHƯƠNG 9


KẾ TOÁN CHU TRÌNH SẢN XUẤT



1. Giới thiệu



Chương này mô tả chu trình sản xuất của doanh nghiệp, trình bày khái niệm, phân loại, các phương pháp hạch toán chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm.



2. Mô tả chu trình sản xuất



2.1. Chu trình sản xuất và các yếu tố tham gia vào chu trình sản xuất



Quá trình sản xuất là quá trình kết hợp giữa sức lao động, tư liệu lao động và đối tượng lao động để tạo ra sản phẩm. Trong quá trình này phát sinh các nghiệp vụ kinh tế về chi phí về nguyên vật liệu, chi phí về hao mòn tài sản cố định, chi phí về tiền lương công nhân sản xuất và các chi phí khác về tổ chức quản lý sản xuất tạo ra sản phẩm theo kế hoạch. Kế toán quá trình sản xuất tập hợp những chi phí đã phát sinh trong quá trình sản xuất của xí nghiệp thẹo tính chất kinh tế, theo công dụng và nơi sử dụng chi phí tổng hợp một cách trực tiếp hoặc gián tiếp vào tài khoản chi phí sản xuất để tính ra giá thành thực tế của sản phẩm hoàn thành. 



Theo quy định hiện nay thì giá thành sản phẩm, dịch vụ được xác định trên cơ sở 3 loại chi phí chính: 



· Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.



· Chi phí nhân công trực tiếp.



· Chi phí sản xuất chung (ở phân xưởng sản xuất). 



2.2. Nhiệm vụ của kế toán chu trình sản xuất



· Tập hợp và phân bổ chính xác, kíp thời các loại chi phí sản xuất theo từng đối tượng hạch toán chi phí và đối tượng tính giá thành. Trên cơ sở đó, kiểm tra tình hình thực hiện các định mức và dự toán chi phí sản xuất.



· Tính toán chính xác giá thành sản xuất (giá thành công xưởng) của sản phẩm dịch vụ hoàn thành. Đồng thời, phản ánh lượng sản phẩm, dịch vụ hoàn thành, nhập kho hay tiêu thụ (chi tiết từng hoạt động, từng mặt hàng).



3. Kế toán chi phí sản xuất



3.1. Khái niệm, phân loại chi phí sản xuất



(cw) Khái niệm



Chi phí sản xuất là toàn bộ hao phí về lao động sống, lao động vật hóa và các chi phí cần thiết khác mà doanh nghiệp bỏ ra có liên quan đến việc chế tạo sản phẩm, lao vụ dịch vụ trong một thời kỳ nhất định được biểu hiện bằng tiền.



(cx) Phân loại chi phí sản xuất



· Phân loại theo yếu tố chi phí



Theo quy định hiện hành, toàn bộ chi phí được chia làm 7 yếu tố chi phí sau:



· Yếu tố chi phí nguyên liệu, vật liệu;



· Yếu tố chi phí nhiên liệu, động lực sử dụng vào quá trình sản xuất;



· Yếu tố chi phí tiền lương và các khoản phụ cấp lương;



· Yếu tố chi phí bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp;



· Yếu tố chi phí khấu hao tài sản cố định;



· Yếu tố chi phí dịch vụ mua ngoài;



· Yếu tố chi phí khác bằng tiền.



· Phân loại theo khoản mục chi phí trong giá thành sản phẩm



· Chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp;



· Chi phí nhân công trực tiếp;



· Chi phí sản xuất chung.



· Mô hình vận động chi phí sản xuất 








Ở một doanh nghiệp, khởi đầu của sự vận động chi phí là việc hình thành các chi phí sản phẩm, bao gồm: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung. Qua mô hình trên ta thấy chi phí sản phẩm bao gồm 3 chi phí nêu trên được kết chuyển vào chi phí sản xuất dở dang. Khi sản phẩm hoàn thành chúng được chuyển vào giá thành sản phẩm qua tài khoản thành phẩm. Khi thành phẩm được bán ra, trị giá thành phẩm tồn kho được chuyển qua giá vốn hàng bán.



3.2. Phương pháp kế toán chiphí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên



(cy) Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp



· Khái niệm



Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là các chi phí về nguyên vật liệu chính, bán thành phẩm mua ngoài, vật liệu phụ, nhiên liệu sử dụng trực tiếp cho việc sản xuất.



Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp thường chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm, nhất là trong các ngành công nghiệp, xây dựng cơ bản.



Việc tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp vào đối tượng giá thành tính theo hai phương pháp: Phương pháp ghi trực tiếp và phương pháp ghi gián tiếp.



- Phương pháp ghi trực tiếp: 



· Điều kiện áp dụng: Trong trường hợp chi phí phát sinh chỉ liên quan duy nhất đến một đối tượng tập hợp chi phí.



· Nội dung: Căn cứ vào chi phí thực tế phát sinh kết chuyển toàn bộ cho đối tượng chịu chi phí.



- Phương pháp ghi gián tiếp: 



· Điều kiện áp dụng: Trong trường hợp chi phí thực tế phát sinh liên quan ít nhất hai đối tượng chịu chi phí.



· Nội dung: Xác định tổng chi phí sản xuất cần phân bổ, lựa chọn tiêu thức phân bổ, xác định chi phí sản xuất phân bổ cho từng đối tượng.



Công thức: Ci = [image: image2.png]-1 )
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Ci: Chi phí nguyên vật liệu phân bổ cho đối tượng i



· Tài khoản sử dụng



Tài khoản 621 - Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp



Bên Nợ: Trị giá thực tế nguyên liệu, vật liệu xuất dùng trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm, hoặc thực hiện dịch vụ trong kỳ hạch toán.



Bên Có:



· Kết chuyển trị giá nguyên liệu, vật liệu thực tế sử dụng cho sản xuất, kinh doanh trong kỳ vào TK 154 “Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang" hoặc TK 631 “Giá thành sản xuất” và chi tiết cho các đối tượng để tính giá thành sản phẩm, dịch vụ.



· Kết chuyển chi phí nguyên vật liệu trực tiếp vượt trên mức bình thường vào TK 632 - Giá vốn hàng bán.



· Trị giá nguyên liệu, vật liệu trực tiếp sử dụng không hết được nhập lại kho.



Tài khoản 621 không có số dư cuối kỳ.



· Phương pháp hạch toán



(19) Khi xuất nguyên liệu, vật liệu sử dụng cho hoạt động sản xuất sản phẩm, hoặc thực hiện dịch vụ trong kỳ, ghi:



Nợ TK 621 - Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp 



Có TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu.



Trường hợp mua nguyên liệu, vật liệu sử dụng ngay (không qua nhập kho) cho hoạt động sản xuất sản phẩm, hoặc thực hiện dịch vụ và thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, ghi:



Nợ  TK 621 - Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp  



Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ 



Có các TK 331, 141, 111, 112,...



Trường hợp số nguyên liệu, vật liệu xuất ra không sử dụng hết vào hoạt động sản xuất sản phẩm, hoặc thực hiện dịch vụ cuối kỳ nhập lại kho, ghi:



Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu



Có TK 621 - Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp.



Đối với chi phí nguyên vật liệu trực tiếp vượt trên mức bình thường hoặc hao hụt được tính ngay vào giá vốn hàng bán, ghi:



Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán



Có TK 621 - Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp.



(cz) Kế toán chi phí nhân công trực tiếp



· Khái niệm



Chi phí nhân công trực tiếp là các khoản phải trả cho người lao động trực tiếp sản xuất sản phẩm, thực hiện dịch vụ thuộc danh sách quản lý của doanh nghiệp và cho lao động thuê ngoài theo từng loại công việc, như: Tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp, các khoản trích theo lương (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp).


· Tài khoản sử dụng



Tài khoản 622 - Chi phí nhân công trực tiếp


Bên Nợ: Chi phí nhân công trực tiếp tham gia quá trình sản xuất sản phẩm, thực hiện dịch vụ bao gồm: Tiền lương, tiền công lao động và các khoản trích trên tiền lương, tiền công theo quy định phát sinh trong kỳ.


Bên Có:



· Kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp vào bên Nợ TK 154 “Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang" hoặc vào bên Nợ TK 631 “Giá thành sản xuất”;



· Kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp vượt trên mức bình thường vào TK 632.


Tài khoản 622 không có số dư cuối kỳ.


· Phương pháp hạch toán



(20) Căn cứ vào bảng phân bổ tiền lương, ghi nhận số tiền lương, tiền công và các khoản khác phải trả cho nhân công trực tiếp sản xuất sản phẩm, thực hiện dịch vụ, ghi:



Nợ TK 622 - Chi phí nhân công trực tiếp



Có TK 334 - Phải trả người lao động.


Tính, trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp, các khoản hỗ trợ (như bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm hưu trí tự nguyện...) của công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm, thực hiện dịch vụ (phần tính vào chi phí doanh nghiệp phải chịu) trên số tiền lương, tiền công phải trả theo chế độ quy định, ghi:



Nợ TK 622 - Chi phí nhân công trực tiếp.



Có TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (3382, 3383, 3384, 3386).



Khi trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân sản xuất, ghi:



Nợ TK 622 - Chi phí nhân công trực tiếp



Có TK 335 - Chi phí phải trả.


Khi công nhân sản xuất thực tế nghỉ phép, kế toán phản ánh số phải trả về tiền lương nghỉ phép của công nhân sản xuất, ghi:



Nợ TK 335 - Chi phí phải trả


Có TK 334 - Phải trả người lao động.


(da) Kế toán các chi phí trả trước



· Khái niệm



Chi phí trả trước (còn gọi là chi phí chờ phân bổ) là chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động SXKD của nhiều kỳ kế toán và việc kết chuyển các khoản chi phí này vào chi phí SXKD của các kỳ kế toán sau.


Các nội dung được phản ánh là chi phí trả trước, gồm:



· Chi phí trả trước về thuê cơ sở hạ tầng, thuê hoạt động TSCĐ (quyền sử dụng đất, nhà xưởng, kho bãi, văn phòng làm việc, cửa hàng và TSCĐ khác) phục vụ cho sản xuất, kinh doanh nhiều kỳ kế toán. 


· Chi phí thành lập doanh nghiệp, chi phí đào tạo, quảng cáo phát sinh trong giai đoạn trước hoạt động được phân bổ tối đa không quá 3 năm;


· Chi phí mua bảo hiểm (bảo hiểm cháy, nổ, bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ phương tiện vận tải, bảo hiểm thân xe, bảo hiểm tài sản,...) và các loại lệ phí mà doanh nghiệp mua và trả một lần cho nhiều kỳ kế toán;


· Công cụ, dụng cụ, bao bì luân chuyển, đồ dùng cho thuê liên quan đến hoạt động kinh doanh trong nhiều kỳ kế toán;


· Chi phí đi vay trả trước về lãi tiền vay hoặc lãi trái phiếu ngay khi phát hành;


· Chi phí sửa chữa TSCĐ phát sinh một lần có giá trị lớn doanh nghiệp không thực hiện trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ, phân bổ tối đa không quá 3 năm;


· Số chênh lệch giá bán nhỏ hơn giá trị còn lại của TSCĐ bán và thuê lại là thuê tài chính;


· Số chênh lệch giá bán nhỏ hơn giá trị còn lại của TSCĐ bán và thuê lại là thuê hoạt động;


· Trường hợp hợp nhất kinh doanh không dẫn đến quan hệ công ty mẹ - công ty con có phát sinh lợi thế thương mại hoặc khi cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước có phát sinh lợi thế kinh doanh;


· Các khoản chi phí trả trước khác phục vụ cho hoạt động kinh doanh của nhiều kỳ kế toán.


Chi phí nghiên cứu và chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình được ghi nhận ngay là chi phí sản xuất kinh doanh, không ghi nhận là chi phí trả trước.


Việc tính và phân bổ chi phí trả trước vào chi phí SXKD từng kỳ kế toán phải căn cứ vào tính chất, mức độ từng loại chi phí để lựa chọn phương pháp và tiêu thức hợp lý.


· Tài khoản sử dụng



Tài khoản 242 - Chi phí trả trước


Bên Nợ: Các khoản chi phí trả trước phát sinh trong kỳ. 


Bên Có: Các khoản chi phí trả trước đã tính vào chi phí SXKD trong kỳ.


Số dư bên Nợ: Các khoản chi phí trả trước chưa tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ.


· Phương pháp hạch toán



(21) Khi phát sinh các khoản chi phí trả trước phải phân bổ dần vào chi phí SXKD của nhiều kỳ, ghi:



Nợ TK 242 - Chi phí trả trước



Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)




Có các TK 111, 112, 153, 331, 334, 338,...


Định kỳ tiến hành phân bổ chi phí trả trước vào chi phí SXKD, ghi:



Nợ các TK 623, 627, 635, 641, 642



Có TK 242 - Chi phí trả trước.


Đối với công cụ, dụng cụ, bao bì luân chuyển, đồ dùng cho thuê liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trong nhiều kỳ, khi xuất dùng, cho thuê, ghi:



- Khi xuất dùng hoặc cho thuê, ghi:



Nợ TK 242 - Chi phí trả trước



Có TK 153 - Công cụ, dụng cụ.


- Định kỳ tiến hành phân bổ giá trị công cụ, dụng cụ, bao bì luân chuyển, đồ dùng cho thuê đã xuất kho theo tiêu thức hợp lý. Căn cứ để xác định mức chi phí phải phân bổ mỗi kỳ có thể là thời gian sử dụng hoặc khối lượng sản phẩm, dịch vụ mà công cụ, dụng cụ, bao bì luân chuyển, đồ dùng cho thuê tham gia vào hoạt động sản xuất, kinh doanh trong từng kỳ kế toán. Khi phân bổ, ghi:



Nợ các TK 623, 627, 641, 642,...



Có TK 242 - Chi phí trả trước.


Trường hợp chi phí sửa chữa TSCĐ phát sinh lớn, doanh nghiệp không thực hiện trích trước chi phí sửa chữa TSCĐ, phải phân bổ chi phí vào nhiều kỳ kế toán, khi công việc sửa chữa hoàn thành:



- Kết chuyển chi phí sửa chữa TSCĐ vào tài khoản chi phí trả trước, ghi:



Nợ TK 242 - Chi phí trả trước.



Có TK 241 - XDCB dở dang (2413).


- Định kỳ, tính và phân bổ chi phí sửa chữa TSCĐ vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ, ghi:



Nợ các TK 623, 627, 641, 642,...



Có TK 242 - Chi phí trả trước.


Trường hợp doanh nghiệp trả trước lãi tiền vay cho bên cho vay:



- Khi trả trước lãi tiền vay, ghi:



Nợ TK 242 - Chi phí trả trước



Có các TK 111, 112.


- Định kỳ, khi phân bổ lãi tiền vay theo số phải trả từng kỳ vào chi phí tài chính hoặc vốn hoá tính vào giá trị tài sản dở dang, ghi: 



Nợ TK 635 - Chi phí tài chính (chi phí đi vay ghi vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ)



Nợ TK 241 - XDCB dở dang (nếu chi phí đi vay được vốn hoá vào giá trịtài sản đầu tư xây dựng dở dang)



Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung (nếu chi phí đi vay được vốn hoá vào giá trị tài sản sản xuất dở dang)



Có TK 242 - Chi phí trả trước.


(db) Kế toán chi phí phải trả


· Khái niệm 



Chi phí phải trả là các khoản phải trả cho hàng hóa, dịch vụ đã nhận được từ người bán hoặc đã cung cấp cho người mua trong kỳ báo cáo nhưng thực tế chưa chi trả do chưa có hóa đơn hoặc chưa đủ hồ sơ, tài liệu kế toán, được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh của kỳ báo cáo.



· Tài khoản sử dụng



Tài khoản 335 - Chi phí phải trả


Bên Nợ:



· Các khoản chi trả thực tế phát sinh đã được tính vào chi phí phải trả; 



· Số chênh lệch về chi phí phải trả lớn hơn số chi phí thực tế được ghi giảm chi phí.



Bên Có:Chi phí phải trả dự tính trước và ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh.



Số dư bên Có: Chi phí phải trả đã tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh nhưng thực tế chưa phát sinh.



· Phương pháp hạch toán



(22) Trích trước vào chi phí về tiền lương nghỉ phép của công nhân sản xuất, ghi:



Nợ TK 622 - Chi phí nhân công trực tiếp



Có TK 335 - Chi phí phải trả.



Khi tính tiền lương nghỉ phép thực tế phải trả cho công nhân sản xuất, nếu số trích trước lớn hơn số thực tế phải trả, ghi:



Nợ TK 335 - Chi phí phải trả (số đã trích trước)



Có TK 622- Chi phí nhân công trực tiếp.



Trích trước vào chi phí sản xuất, kinh doanh số chi sửa chữa TSCĐ phát sinh trong kỳ mà nhà thầu đã thực hiện nhưng chưa nghiệm thu, xuất hóa đơn, ghi:



Nợ các TK 241, 623, 627, 641, 642



Có TK 335 - Chi phí phải trả.



Khi công việc sửa chữa TSCĐ hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, nếu số trích trước cao hơn chi phí thực tế phát sinh, ghi:



Nợ TK 335 - Chi phí phải trả (số đã trích trước lớn hơn chi phí phát sinh)



Có các TK 241, 623, 627, 641, 642.



Trích trước vào chi phí sản xuất, kinh doanh những chi phí dự tính phải chi trong thời gian ngừng việc theo thời vụ, hoặc ngừng việc theo kế hoạch, ghi:



Nợ TK 623 - Chi phí sử dụng máy thi công



Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung



Có TK 335 - Chi phí phải trả.



Chi phí thực tế phát sinh liên quan đến các khoản chi phí trích trước, ghi:



Nợ các TK 623, 627 (nếu số phát sinh lớn hơn số trích trước)



Nợ TK 335 - Chi phí phải trả (số đã trích trước)



Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)



Có các TK 111, 112, 152, 153, 331, 334



Có các TK 623, 627 (nếu số phát sinh nhỏ hơn số trích trước).



(dc) Kế toán các khoản thiệt hại trong sản xuất



· Kế toán thiệt hại về sản phẩm hỏng



Sản phẩm hỏng là sản phẩm không thoả mãn các tiêu chuẩn chất lượng và đặc điểm kỹ thuật của sản xuất về màu sắc, kích cỡ, trọng lượng, cách thức lắp ráp.



Tuy nhiên sản phẩm hỏng chúng ta cần phân biệt 2 trường hợp:



· Sản phẩm hỏng có thể sửa chữa được là sản phẩm có thể sửa chữa được về mặt kỹ thuật và sửa chữa có lợi về mặt kinh tế.



· Sản phẩm hỏng không sửa chữa được là sản phẩm không thể sửa chữa được về mặt kỹ thuật hoặc sửa chữa không có lợi về mặt kinh tế.



Trong quan hệ với công tác kế hoạch sản xuất thì loại sản phẩm hỏng trên lại được chi tiết thành sản phẩm hỏng trong định mức (doanh nghiệp dự kiến sẽ xảy ra trong sản xuất) và sản phẩm hỏng ngoài định mức (sản phẩm hỏng ngoài dự kiến của nhà sản xuất).



Sản phẩm hỏng trong định mức được hạch toán trực tiếp vào giá vốn hàng bán hay chi phí khác. Còn thiệt hại của sản phẩm hỏng ngoài định mức được xem là khoản phí tổn thời kỳ phải trừ vào thu nhập. Toàn bộ giá trị thiệt hại được theo dõi riêng trên tài khoản 1381 "tài sản thiếu cho xử lý" (chi tiết sản phẩm hỏng ngoài định mức).



+  Hạch toán thiệt hại sản phẩm hỏng trong định mức



Nợ TK 632,811



Có TK liên quan(152,153,155,334,331....).



+ Hạch toán sản phẩm hỏng ngoài định mức 



· Xác định giá trị thiệt hại



Nợ TK1381



Có TK liên quan(152,153,155,334,154......).



· Xử lý giá trị thiệt hại



Nợ TK 632,415,1388...



Có TK 1381.



· Kế toán thiệt hại ngừng sản xuất



Trong thời gian ngừng sản xuất vì những nguyên nhân chủ quan hoặc khách quan (thiên tai dịch hoạ, thiếu nguyên vật liệu) các doanh nghiệp vẫn phải bỏ ra một số khoản chi phí để duy trì hoạt động như tiền công lao động, khấu hao TSCĐ chi phí bảo dưỡng... đó được coi là những thiệt hại khi ngừng sản xuất. Những thiệt hại ngừng sản xuất theo kế hoạch dự kiến và ngừng sản xuất bất thường.



Đối với những khoản chi phí ngừng sản xuấttheo dự kiến, kế toán sử dụng tài khoản 335 - Chi phí phải trả để theo dõi. Còn những khoản chi phí ngừng sản xuất bất thường được kế toán theo dõi riêng trên tài khoản 1381(Chi tiết thiệt hại ngừng sản xuất). Cuối kỳ sau khi đi phần thu thu hồi (nếu có do bồi thường) giá trị thiệt hại thực tế sẽ được tính vào giá vốn hàng bán, hay chi phí khác...



+  Hạch toán thiệt hại ngừng sản xuất theo kế hoạch hay dự kiến



· Định kỳ trích trước chi phí phải trả theo kế hoạch



Nợ TK 627,622



Có TK 335(chi tiết từng khoản): Trích trước chi phí phải trả.



· Khi phát sinh chi phí phải trả trong kỳ


Nợ TK 335



Nợ TK133: Thuế gia trị gia tăng(nếu có)



CóTK liên quan(331,241,111,112,152.....).



Cách hạch toán thiệt hại ngừng sản xuất ngoài kế hoạch giống như phần cách hạch toán sản phẩm hỏng ngoài định mức.



(dd) Kế toán chi phí sản xuất chung



· Khái niệm



Chi phí sản xuất chung chi phí phục vụ sản xuất, kinh doanh chung phát sinh ở phân xưởng, bộ phận, đội, công trường,...phục vụ sản xuất sản phẩm, thực hiện dịch vụ, gồm: Chi phí lương nhân viên quản lý phân xưởng, bộ phận, đội; khấu hao TSCĐ sử dụng trực tiếp để sản xuất, khoản trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp được tính theo tỷ lệ quy định trên tiền lương phải trả của nhân viên phân xưởng, bộ phận, đội sản xuất và các chi phí có liên quan trực tiếp khác đến phân xưởng.



Khi hạch toán, chi phí sản xuất chung được chi tiết theo 2 loại: Chi phí sản xuất chung cố định và chi phí sản xuất chung biến đổi trong đó:



- Chi phí sản xuất chung cố định(định phí) là những chi phí sản xuất gián tiếp, thường không thay đổi theo số lượng sản phẩm sản xuất, như chi phí bảo dưỡng máy móc thiết bị, nhà xưởng,... và chi phí quản lý hành chính ở các phân xưởng, bộ phận, tổ, đội sản xuất...



· Chi phí sản xuất chung cố định phân bổ vào chi phí chế biến cho mỗi đơn vị sản phẩm được dựa trên công suất bình thường của máy móc sản xuất. Công suất bình thường là số lượng sản phẩm đạt được ở mức trung bình trong các điều kiện sản xuất bình thường;



· Trường hợp mức sản phẩm thực tế sản xuất ra cao hơn công suất bình thường thì chi phí sản xuất chung cố định được phân bổ cho mỗi đơn vị sản phẩm theo chi phí thực tế phát sinh;



· Trường hợp mức sản phẩm thực tế sản xuất ra thấp hơn công suất bình thường thì chi phí sản xuất chung cố định chỉ được phân bổ vào chi phí chế biến cho mỗi đơn vị sản phẩm theo mức công suất bình thường. Khoản chi phí sản xuất chung không phân bổ được ghi nhận vào giá vốn hàng bán trong kỳ.



- Chi phí sản xuất chung biến đổi (biến phí)là những chi phí sản xuất gián tiếp, thường thay đổi trực tiếp hoặc gần như trực tiếp theo số lượng sản phẩm sản xuất, như chi phí nguyên liệu, vật liệu gián tiếp, chi phí nhân công gián tiếp. Chi phí sản xuất chung biến đổi được phân bổ hết vào chi phí chế biến cho mỗi đơn vị sản phẩm theo chi phí thực tế phát sinh.



Trường hợp một quy trình sản xuất ra nhiều loại sản phẩm trong cùng một khoảng thời gian mà chi phí sản xuất chung của mỗi loại sản phẩm không được phản ánh một cách tách biệt, thì chi phí sản xuất chung được phân bổ cho các loại sản phẩm theo tiêu thức phù hợp và nhất quán giữa các kỳ kế toán.



· Tài khoản sử dụng



Tài khoản 627 - Chi phí sản xuất chung



Bên Nợ: Các chi phí sản xuất chung phát sinh trong kỳ.



Bên Có:



· Các khoản ghi giảm chi phí sản xuất chung;



· Chi phí sản xuất chung cố định không phân bổ được ghi nhận vào giá vốn hàng bán trong kỳ do mức sản phẩm thực tế sản xuất ra thấp hơn công suất bình thường;



· Kết chuyển chi phí sản xuất chung vào bên Nợ tài khoản 154 “Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang" hoặc vào bên Nợ TK 631 “Giá thành sản xuất”.



Tài khoản 627 không có số dư cuối kỳ.



Tài khoản 627 - Chi phí sản xuất chung, có 6 tài khoản cấp 2: 



· Tài khoản 6271 - Chi phí nhân viên phân xưởng:Phản ánh các khoản tiền lương, các khoản phụ cấp phải trả cho nhân viên quản lý phân xưởng, bộ phận sản xuất; tiền ăn giữa ca của nhân viên quản lý phân xưởng, phân xưởng, bộ phận sản xuất; khoản trích BHXH, BHYT, KPCĐ, bảo hiểm thất nghiệp được tính theo tỷ lệ quy định hiện hành trên tiền lương phải trả cho nhân viên phân xưởng, bộ phận, tổ, đội sản xuất,...



· Tài khoản 6272 - Chi phí vật liệu:Phản ánh chi phí vật liệu xuất dùng cho phân xưởng, như vật liệu dùng để sửa chữa, bảo dưỡng TSCĐ, công cụ, dụng cụ thuộc phân xưởng quản lý và sử dụng, chi phí lán trại tạm thời,...



· Tài khoản 6273 - Chi phí dụng cụ sản xuất:Phản ánh chi phí về công cụ, dụng cụ xuất dùng cho hoạt động quản lý của phân xưởng, bộ phận, tổ, đội sản xuất,...



· Tài khoản 6274 - Chi phí khấu hao TSCĐ:Phản ánh chi phí khấu hao TSCĐ dùng trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm, thực hiện dịch vụ và TSCĐ dùng chung cho hoạt động của phân xưởng, bộ phận, tổ, đội sản xuất,...



· Tài khoản 6277 - Chi phí dịch vụ mua ngoài:Phản ánh các chi phí dịch vụ mua ngoài phục vụ cho hoạt động của phân xưởng, bộ phận sản xuất như: Chi phí sửa chữa, chi phí thuê ngoài, chi phí điện, nước, điện thoại, tiền thuê TSCĐ, chi phí trả cho nhà thầu phụ (đối với doanh nghiệp xây lắp).



· Tài khoản 6278 - Chi phí bằng tiền khác:Phản ánh các chi phí bằng tiền ngoài các chi phí đã kể trên phục vụ cho hoạt động của phân xưởng, bộ phận, tổ, đội sản xuất.


· Phương pháp hạch toán



(23) Tập hợp chi phí nhân viên: Căn cứ bảng phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lương, kế toán ghi:



Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung (6271)



Có TK 334 - Phải trả người lao động



Có TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (3382, 3383, 3384, 3386).



Kế toán chi phí nguyên liệu, vật liệu xuất dùng cho phân xưởng:



- Khi xuất vật liệu dùng chung cho phân xưởng, như sửa chữa, bảo dưỡng TSCĐ dùng cho quản lý điều hành hoạt động của phân xưởng, ghi:



Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung (6272)



Có TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu.



- Khi xuất công cụ, dụng cụ sản xuất có tổng giá trị nhỏ sử dụng cho phân xưởng, bộ phận, tổ, đội sản xuất, căn cứ vào phiếu xuất kho, ghi: 



Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung (6273)



Có TK 153 - Công cụ, dụng cụ.



- Khi xuất công cụ, dụng cụ sản xuất có tổng giá trị lớn sử dụng cho phân xưởng, bộ phận, tổ, đội sản xuất, phải phân bổ dần, ghi:



Nợ TK 242 - Chi phí trả trước



Có TK 153 - Công cụ, dụng cụ.



- Khi phân bổ giá trị công cụ, dụng cụ vào chi phí sản xuất chung, ghi:



Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung (6273)



Có TK 242 - Chi phí trả trước.



Trích khấu hao máy móc, thiết bị, nhà xưởng sản xuất,... thuộc phân xưởng, bộ phận, tổ, đội sản xuất, ghi:



Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung (6274)



Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ.



Chi phí điện, nước, điện thoại,... thuộc phân xưởng, bộ phận, tổ, đội sản xuất, ghi:



Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung (6278)



Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu được khấu trừ thuế GTGT)



Có các TK 111, 112, 331,...



Nếu phát sinh các khoản giảm chi phí sản xuất chung, ghi: 



Nợ các TK 111, 112, 138,...



Có TK 627 - Chi phí sản xuất chung.



Cuối kỳ kế toán, căn cứ vào bảng phân bổ chi phí sản xuất chung để kết chuyển hoặc phân bổ chi phí sản xuất chung vào các tài khoản có liên quan cho từng sản phẩm, nhóm sản phẩm, dịch vụ theo tiêu thức phù hợp:



Nợ TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang



Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán (chi phí SXC cố định không phân bổ)



Có TK 627 - Chi phí sản xuất chung.


(de) Tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và tính giá sản phẩm dở dang cuối kỳ


(g1)  Tổng hợp chi phí sản xuất



Cuối kỳ kế toán, sau khi đã tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung theo từng đối tượng, kế toán sẽ tiến hành kết chuyển hoặc phân bổ các loại chi phí này để tập hợp toàn bộ chi phí sản xuất cho từng đối tượng chịu chi phí, tiến hành kiểm kê và đánh giá sản phẩm làm dở cuối kỳ.



Tài khoản sử dụng: TK 154 - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.



Bên Nợ:



· Kết chuyển chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ;



· Giá trị vật liệu thuê ngoài chế biến và các chi phí thuê ngoài chế biến.



Bên Có:



· Các khoản ghi giảm chi phí;



· Giá thành thực tế của sản phẩm hoàn thành;



· Giá thành thực tế của vật liệu thuê ngoài gia công chế biến hoàn thành.



Số dư bên Nợ:



· Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang;



· Chi phí thuê ngoài gia công chế biến chưa hoàn thành.



Phương pháp hạch toán:



+  Cuối kỳ, kế toán kết chuyển chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp theo từng đối tượng tập hợp chi phí, ghi:



Nợ TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang



Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán (phần chi phí NVL trên mức bình thường)



Có TK 621 - Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp.


+  Cuối kỳ, kế toán kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp theo từng đối tượng tập hợp chi phí, ghi:



Nợ TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang



Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán (chi phí nhân công trên mức bình thường)



Có TK 622 - Chi phí nhân công trực tiếp.


+  Trường hợp mức sản phẩm thực tế sản xuất ra cao hơn hoặc bằng công suất bình thường thì cuối kỳ, kế toán thực hiện việc tính toán, phân bổ và kết chuyển toàn bộ chi phí sản xuất chung (chi phí sản xuất chung biến đổi và chi phí sản xuất chung cố định) cho từng đối tượng tập hợp chi phí, ghi: 



Nợ TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang



Có TK 627 - Chi phí sản xuất chung.



+  Trường hợp mức sản phẩm thực tế sản xuất ra thấp hơn công suất bình thường thì kế toán phải tính và xác định chi phí sản xuất chung cố định phân bổ vào chi phí chế biến cho mỗi đơn vị sản phẩm theo mức công suất bình thường. Khoản chi phí sản xuất chung cố định không phân bổ (không tính vào giá thành sản phẩm số chênh lệch giữa tổng số chi phí sản xuất chung cố định thực tế phát sinh lớn hơn chi phí sản xuất chung cố định tính vào giá thành sản phẩm) được ghi nhận vào giá vốn hàng bán trong kỳ, ghi:



Nợ TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang



Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán (phần chi phí sản xuất chung cố định không phân bổ vào giá thành sản phẩm)



Có TK 627- Chi phí sản xuất chung.



+  Trị giá nguyên liệu, vật liệu xuất thuê ngoài gia công nhập lại kho, ghi:



Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu



Có TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang.


+  Giá trị sản phẩm, vật tư thiếu hụt, hư hỏng trong sản xuất, ghi:



Nợ TK 138, 334, 811...



Có TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang.



+  Giá thành sản phẩm thực tế nhập kho trong kỳ, ghi:



Nợ TK 155 - Thành phẩm



Có TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang.



+  Trường hợp sản phẩm sản xuất ra được sử dụng tiêu dùng nội bộ ngay hoặc tiếp tục xuất dùng cho hoạt động XDCB không qua nhập kho, ghi:



Nợ các TK 641, 642, 241



Có TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang.


+  Trường hợp sản phẩm sản xuất xong, không tiến hành nhập kho mà chuyển giao thẳng cho người mua hàng (sản phẩm điện, nước...), ghi:



Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán



Có TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang.



(g2)
Kiểm kê và tính giá sản phẩm dở dang



Sản phẩm dở dang (SPDD) là khối lượng sản phẩm công việc còn đang trong quá trình sản xuất gia công, chế biến, đang nằm trên các giai đoạn của quy trình công nghệ hoặc đã hoàn thành một vài quy trình chế biến nhưng vẫn còn phải gia công chế biến tiếp mới trở thành sản phẩm.



Kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang là xác định và tính toán phần chi phí sản xuất còn nằm trong phần sản phẩm dở dang cuối kỳ là một trong những yếu tố quyết định tính hợp lý của giá thành sản xuất sản phẩm hoàn thành trong kỳ. Các thông tin về sản phẩm dở dang không những ảnh hưởng đến trị giá hàng tồn kho trên bảng cân đối kế toán mà còn ảnh hưởng đến lợi nhuận trên báo cáo kết quả kinh doanh khi thành phẩm xuất bán trong kỳ. Tuỳ theo đặc điểm tình hình cụ thể về tổ chức sản xuất, quy trình công nghệ, cơ cấu chi phí, yêu cầu trình độ quản lý của từng doanh nghiệp mà vận dụng phương pháp kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang thích hợp. Vì vậy kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang có ý nghĩa rất quan trọng trong kế toán doanh nghiệp.



· Xác định giá trị sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu chính



Theo phương pháp này toàn bộ chi phí chế biến được tính hết cho thành phẩm. Do vậy trong sản phẩm dở dang chỉ bao gồm giá trị vật liệu chính mà thôi.



			Giá trị vật liệu chính nằm trong SPDD


			=


			CP NVLC tồn ĐK + CP NVLC PS trong kỳ





Số lượng thành phẩm + Số lượng SPDD CK


			x


			Số lượng SPDD CK








- Ưu điểm: Phương pháp này đơn giản về tính toán, xác định chi phí sản xuất sản phẩm dở dang cuối kỳ kịp thời phục vụ cho việc tính giá thành được nhanh chóng.



- Nhược điểm: Kết quả đánh giá giá trị sản phẩm dở dang ở mức độ chính xác thấp, do không tính chi phí chế biến cho sản phẩm dở dang, do đó giá thành của thành phẩm có độ chính xác thấp.



Phương pháp này áp dụng thích hợp đối với các doanh nghiệp có quy trình sản xuất đơn giản, chi phí nguyên vật liệu chính chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành và số lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ.



Ví dụ:  Một DN X, trong tháng sản xuất sản phẩm A có các số liệu sau đây:



- CP sản xuất dở dang đầu tháng : 8.500.000 đ



- Chi phí sản xuất trong tháng tập hợp được:



+ CP NVLC trực tiếp: 39.500.000 đ



+ CP NCTT: 7.320.000 đ



+ CP sản xuất chung: 10.680.000 đ



- Trong tháng sản xuất hoàn thành nhập kho 100 thành phẩm, còn 20 sản phẩm dở dang cuối kỳ.



Yêu cầu:Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo CP NVL chính.



Bài giải:



Chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ theo CP NVL chính là:



			8.500.000 + 39.500.000



100 + 20


			x 20 = 8.000.000 đ








· Xác định giá trị sản phẩm dở dang theo sản lượng ước tính tương đương



Dựa theo mức độ hoàn thành và số lượng sản phẩm dở dang để quy sản phẩm dở dang thành sản phẩm hoàn thành. Do vậy, trước hết cần căn cứ khối lượng sản phẩm dở dang và mức độ chế biến của chúng để tính đổi khối lượng sản phẩm dở dang ra khối lượng sản phẩm hoàn thành tương đương. Sau đó, tính toán xác định từng khoản mục chi phí cho sản phẩm dở dang. Vì vậy phương pháp này chỉ nên áp dụng để tính các chi phí chế biến còn các chi phí nguyên vật liệu chính phải xác định theo số thực tế đã dùng.



			CP VLC trong SP dở dang CK


			=


			CP NVLC tồn ĐK + CP NVLC PS trong kỳ


Số lượng thành phẩm + Số lượng SPDD CK


			x


			Số lượng SPDD CK không quy đổi








			CP chế biến nằm trong SPDD


			=


			CP chế biến tồn ĐK + CP chế biến PS trong kỳ





			x


			Số lượng SPDD CK quy đổi ra TP





			


			


			


			


			





			Số lượng SPDD quy đổi ra TP


			=


			Số lượng SPDD CK


			x


			% mức độ hoàn thành








- Ưu điểm: Phương pháp này kết quả tính toán được chính xác và khoa học hơn.



- Nhược điểm: Tính toán phức tạp, khối lượng tính toán nhiều việc đánh giá mức độ chế biến của sản phẩm dở dang còn mang nặng tính chủ quan.



Phương pháp này áp dụng thích hợp đối với các doanh nghiệp có tỷ trọng chi phí nguyên vật liệu trong tổng giá thành sản xuất không lớn lắm, khối lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ nhiều và có sự biến động lớn so với đầu kỳ.



Ví dụ:DN Y sản xuất SP B, có các số liệu như sau:



- Chi phí dở dang đầu kỳ gồm:



+ Chi phí NVL trực tiếp: 35.000.000 đ



+ Chi phí NCTT: 6.200.000 đ



+ Chi phí SXC: 9.300.000 đ



- Chi phí sản xuất trong kỳ tập hợp được:



+ Chi phí NVL trực tiếp: 165.000.000 đ



+ Chi phí NCTT: 47.800.000 đ



+ Chi phí sản xuất chung: 71.700.000 đ



Trong tháng hoàn thành 1600 SP B, còn lại 400 sản phẩm dở dang, mức độ hoàn thành 50%, chi phí NVL chính bỏ 1 lần ngay từ đầu (không có chi phí vật liệu phụ).



Yêu cầu: Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo khối lượng sản phẩm hoàn thành tương đương.



Bài giải:



Số lượng SPDD quy đổi ra SP hoàn thành tương đương = 400 x 50% = 200 (SP)



			CP NVL TT


			=


			35.000.000 + 165.000.000



1600 + 400


			x


			400


			=


			40.000.000 đ





			CP NCTT


			=


			6.200.000 + 47.800.000



1600 + 200


			x


			200


			=


			6.000.000 đ





			CP SXC


			=


			9.300.000 + 71.700.000



1600 + 200


			x


			200


			=


			9.000.000 đ








Chi phí Chi phí dở dang cuối kỳ = 40.000.000 + 6.000.000 + 9.000.000 = 54.000.000 đ



· Xác định giá trị sản phẩm dở dang theo định mức


Căn cứ vào mức tiêu hao cho các khâu, cho các bước, các công việc trong quá trình chế tạo sản phẩm để xác định giá trị sản phẩm dở dang.



Như vậy, theo phương pháp này căn cứ vào khối lượng sản phẩm dở dang kiểm kê cuối kỳ ở những công đoạn sản xuất và định mức từng khoản mục chi phí đã tính ở từng công đoạn sản xuất, để tính ra giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ.



			Giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ


			=


			Số lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ


			x


			Định mức chi phí








- Ưu điểm: Phương pháp này tính toán nhanh chóng dễ tính.



- Nhược điểm:Nhiều khi mức độ chính xác không cao vì có sự chênh lệch giữa thực tế và định mức.



Phương pháp này áp dụng thích hợp với những doanh nghiệp đã xây dựng được định mức chi phí sản xuất hợp lý và việc quản lý và thực hiện theo định mức là ổn định ít có sự biến động.



Ví dụ:Một doanh nghiệp sản xuất sản phẩm A phải trải qua 2 giai đoạn liên tục ở 2 phân xưởng, chi phí sản xuất định mức cho mỗi đơn vị sản phẩm tính ở các phân xưởng như sau:



			Khoản mục chi phí


			Chi phí cho một sản phẩm





			


			Phân xưởng 1


			Phân xưởng 2





			NVL TT


			120.000


			150.000





			NCTT


			20.000


			30.000





			SXC


			10.000


			20.000





			Cộng


			150.000


			200.000








Cuối tháng:



- Phân xưởng 1 hoàn thành 60 nửa thành phẩm, còn lại 10 sản phẩm dở dang, mức độ hoàn thành là 40%.



- Phân xưởng 2 nhận 60 NTP của phân xưởng 1 để tiếp tục chế biến, cuối tháng hoàn thành nhập kho 40 thành phẩm, còn lại 20 SPDD, mức độ hoàn thành là 50%.



Yêu cầu: Tính giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ.



Bài giải:



Chi phí sản xuất dở dang ở từng phân xưởng được tính như sau:



* Phân xưởng 1:



- CP NVLTT = 120.000 x 10 = 1.200.000 đ



- CP NCTT =  20.000 x 10 x 40% = 80.000 đ



- CP SXC = 10.000 x 10 x 40% = 40.000 đ



Tổng chi phí SPDD ở phân xưởng 1 = 1.200.000 + 80.000 + 40.000 = 1.320.000 đ



* Phân xưởng 2



- CP NVLTT = 150.000 x 20 = 3.000.000 đ



- CP NCTT = 30.000 x 20 x 50% = 300.000 đ



- CP SXC = 20.000 x 20 x 50% = 200.000 đ



Tổng chi phí SPDD ở phân xưởng 2 = 3.000.000 + 300.000 + 200.000 = 3.500.000 đ.



Giá trị SPDD cuối kỳ của doanh nghiệp = SPDD phân xưởng 1 + SPDD phân xưởng 2 = 1.320.000đ + 3.500.000đ = 4.820.000 đồng.



· Xác định giá trị sản phẩm dở dang theo 50% chi phí chế biến



Đối với những loại sản phẩm mà chi phí chế biến chiếm tỷ trọng thấp trong tổng chi phí, kế toán thường sử dụng phương pháp này. Thực chất đây là một dạng của phương pháp ước tính theo sản lượng tương đương, trong đó giả định sản phẩm dở dang đã hoàn thành ở mức độ 50% so với thành phẩm.



			Giá trị sản phẩm dở dang chưa hoàn thành


			=


			Giá trị NVL chính nằm trong sản phẩm dở dang


			+


			50% chi phí chế biến








3.3. Phương pháp kế toán chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kỳ


Khác với những doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, trong các doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho không được ghi sổ liên tục. Bởi vậy, cuối kỳ phải tiến hành kiểm kê tất cả các loại nguyên vật liệu, thành phẩm trong kho và tại các phân xưởng.



Cùng với bộ phận sản phẩm dở dang để xác định chi phí cho sản phẩm hoàn thành của hàng đã bán. Vì vậy việc hạch toán chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp này cũng có những khác biệt.



(df) Phương pháp hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp



Để phản ánh các chi phí NVL xuất dùng cho sản xuất sản phẩm, kế toán cũng dùng TK 621 không ghi theo chứng từ xuất dùng NVL mà ghi một lần vào cuối kỳ hạch toán sau khi tiến hành kiểm kê và xác định được giá trị NVL tồn kho và đang đi đường. Nội dung phản ánh của TK 621 giống như phương pháp kê khai thường xuyên.



- Cuối kỳ sau khi tính tổng giá trị vật liệu đã dùng cho trực tiếp sản xuất



Nợ TK 621 - Trị giá NVL xuất dùng



Có TK 6111- Giá trị NVL sử dụng trong kỳ.



- Đồng thời kết chuyển chi phí NVL



Nợ TK 631- Tổng hợp chi phí NVLTT cho từng đối tượng



Có TK 621 - Trị giá NVL.



(dg) Phương pháp hạch toán chi phí nhân công trực tiếp



- Tập hợp chi phí NCTT



Nợ TK 622 - Chi phí nhân công trực tiếp



Có TK 334 - Lương phải trả cho công nhân (chi tiết đối tượng​)



Có TK 338 - Các khoản phải trả khác cho công nhân.



- Cuối kỳ kết chuyển chi phí NCTT



Nợ TK 631 - Tổng hợp chi phí nhân công trực tiếp theo từng đối tượng chi phí



Có TK 622 - Chi tiết theo từng đối tượng hạch toán chi phí.



(dh)  Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất chung



- Tập hợp chi phí SXC



Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung



Có TK 111, 112, 331, 214, 242, 142, 6111 - Tập hợp chi phí SXC.



- Cuối kỳ kết chuyển chi phí SXC



Nợ TK 631 - Tổng hợp chi phí sản xuất chung theo từng đối tượng



Có TK 627 - Kết chuyển chi phí SXC theo từng đối tượng.



(di)  Tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang



· Tài khoản sử dụng



Tài khoản 631 - Giá thành sản xuất



Bên Nợ:



- Chi phí sản xuất, kinh doanh dịch vụ dở dang đầu kỳ;



- Chi phí sản xuất, kinh doanh dịch vụ thực tế phát sinh trong kỳ.



Bên Có:



- Giá thành sản phẩm nhập kho, dịch vụ hoàn thành kết chuyển vào tài khoản 632 “Giá vốn hàng bán”;



- Chi phí sản xuất, kinh doanh dịch vụ dở dang cuối kỳ kết chuyển vào tài khoản 154 “Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang”.



Tài khoản 631 không có số dư cuối kỳ.



Tài khoản này dùng để phản ánh tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, dịch vụ ở các đơn vị sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp và các đơn vị kinh doanh dịch vụ vận tải, bưu điện, du lịch, khách sạn,... trong trường hợp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ. Tài khoản 631 “Giá thành sản xuất” phải được hạch toán chi tiết theo nơi phát sinh chi phí (phân xưởng, tổ, đội sản xuất,...) theo loại, nhóm sản phẩm, dịch vụ…



· Phương pháp hạch toán



(24) Kết chuyển chi phí sản xuất, kinh doanh, chi phí dịch vụ dở dang đầu kỳ vào bên Nợ tài khoản 631 “Giá thành sản xuất”, ghi:



Nợ TK 631 - Giá thành sản xuất



Có TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang.



Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp vào tài khoản giá thành sản xuất, ghi:



Nợ TK 631 - Giá thành sản xuất



Có TK 621 - Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp.



Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp vào tài khoản giá thành sản xuất, ghi:



Nợ TK 631 - Giá thành sản xuất



Có TK 622 - Chi phí nhân công trực tiếp.



Cuối kỳ, tính toán phân bổ và kết chuyển chi phí sản xuất chung vào tài khoản giá thành sản xuất theo từng loại sản phẩm, lao vụ, dịch vụ,… ghi:



Nợ TK 631 - Giá thành sản xuất



Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán (chi phí SXC cố định không được phân bổ)



Có TK 627 - Chi phí sản xuất chung.



Cuối kỳ kế toán, tiến hành kiểm kê và xác định giá trị sản phẩm, dịch vụ dở dang cuối kỳ, ghi;



Nợ TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang



Có TK 631 - Giá thành sản xuất.



Giá thành sản phẩm nhập kho, dịch vụ hoàn thành, ghi:



Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán



Có TK 631 - Giá thành sản xuất.



4. Kế toán giá thành sản phẩm



4.1. Khái niệm, phân loại giá thành sản phẩm



(dj) Khái niệm 



Giá thành sản phẩm là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các khoản hao phí về lao động sống và lao động vật hóa có liên quan đến khối lượng công tác, sản phẩm, lao vụ đã hoàn thành.



(dk) Phân loại giá thành sản phẩm



· Theo thời điểm tính và nguồn số liệu:



· Giá thành kế hoạch: Giá thành kế hoạch được xác định trước khi bước vào kinh doanh trên cơ sở giá thành thực tế kỳ trước và các định mức, dự toán chi phí kỳ này.



·  Giá thành định mức: Được xây dựng trên cơ sở các định mức chi phí hiện hành tại từng thời điểm nhất định trong kỳ kế hoạch (thường là ngày đầu tháng) nên giá thành định mức luôn thay đổi phù hợp với sự thay đổi của các định mức chi phí đạt được trong quá trình sản xuất sản phẩm.



· Giá thành thực tế: Là chỉ tiêu được xác định sau khi kết thúc quá trình sản xuất sản phẩm trên cơ sở các chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất sản phẩm. 



· Theo phạm vi phát sinh chi phí.



· Giá thành sản xuất: Phản ánh tất cả những chi phí phát sinh liên quan đến việc sản xuất, chế tạo sản phẩm trong phạm vi phân xưởng, bộ phận sản xuất, bao gồm: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, nhân công trực tiếp, sản xuất chung.



· Giá thành tiêu thụ: Phản ánh toàn bộ các khoản chi phí phát sinh liên quan đến việc sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, bao gồm chi phí sản xuất, quản lý và bán hàng.


4.2. Phương pháp kế toán giá thành sản phẩm



(dl) Phương pháp trực tiếp



· Điều kiện áp dụng:



Phương pháp này áp dụng trong doanh nghiệp có quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm giản đơn, khép kín từ khi đưa nguyên vật liệu vào đến khi sản phẩm hoàn thành, số lượng mặt hàng ít, khối lượng lớn, chu kỳ sản xuất ngắn, kỳ tính giá thành phù hợp với kỳ báo cáo như công nghiệp khai thác, sản xuất điện nước.



· Cách tính:



- Trường hợp không có sản phẩm dở dang hoặc ít và ổn định thì không cần tổ chức đánh giá, lúc này tổng số chi phí đã tập hợp được trong kỳ cho từng đối tượng cũng bằng giá thành của sản phẩm hoặc lao vụ, dịch vụ hoàn thành trong kỳ.



Tổng giá thành = Tổng chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ


			Giá thành đơn vị


			=


			Tổng giá thành



Số lượng sản phẩm hoàn thành








- Trường hợp cuối kỳ có nhiều sản phẩm dở dang, không ổn định, thì cần phải tổ chức đánh giá lại theo các phương pháp thích hợp:



Z = D​DK + C - DCK


Trong đó: 

Z: Giá thành










D​DK: Dở dang đầu kỳ









DCK: Dở dang cuối kỳ









C: Tổng chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ


Ví dụ:



Tại một doanh nghiệp sản xuất tháng 6/N có các tài liệu như sau (nghìn đồng):



Sản phẩm dở dang đầu kỳ SP A theo nguyên liệu trực tiếp: 20.000



Chi phí sản xuất trong tháng đã tập hợp được:




- Chi phí NVLTT: 180.000



- Chi phí NCTT: 28.800



- Chi phí SXC: 21.600



Kết quả sản xuất trong tháng hoàn thành 160 SP, còn lại 40 SP dở dang.



Yêu cầu: Lập bảng tính giá thành SP A, biết rằng doanh nghiệp đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí NVLTT.



Bài giải:



			Giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ


			=


			20.000 + 180.000



160 + 40


			x 40 = 40.000








Bảng tính giá thành sản phẩm A (160 SP):



			Khoản mục chi phí


			Giá trị dở dang ĐK


			Chi phí phát sinh trong kỳ


			Giá trị dở dang CK


			Tổng giá thành (Z)


			Giá thành đơn vị





			CP NVLTT


			20.000


			180.000


			40.000


			160.000


			1000





			CP NCTT


			-


			28.800


			-


			28.800


			180





			CP SXC


			-


			21.600


			-


			21.600


			135





			Tổng cộng


			20.000


			230.400


			40.000


			210.400


			1.315








(dm) Phương pháp tổng cộng chi phí



· Điều kiện áp dụng



Phương pháp này áp dụng trong những doanh nghiệp có quy trình sản xuất phức tạp được,quá trình sản xuất sản phẩm thực hiện ở nhiều bộ phận sản xuất, nhiều giai đoạn công nghệ (như doanh nghiệp dệt, cơ khí chế tạo, may mặc...).



· Cách tính



- Đối tượng kế toán chi phí sản xuất là các bộ phận chi tiết sản phẩm hoặc giai đoạn công nghệ hay bộ phận sản xuất.



- Đối tượng tính giá thành là sản phẩm hoàn thành ở các bước chế biến và thành phẩm hoàn thành ở bước cuối kỳ.



Z = C1 + C2 + ...Cn



Trong đó: Ci: Chi phí sản xuất tập hợp được ở bộ phận, giai đoạn thứ i.



(dn) Phương pháp hệ số


· Điều kiện áp dụng



Phương pháp tính giá thành hệ số áp dụng trong những doanh nghiệp có quy trình công nghệ sản xuất cùng sử dụng 1 loại nguyên vật liệu nhưng kết quả thu được nhiều loại sản phẩm chính khác nhau



· Cách tính



- Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất: Là toàn bộ quy trình công nghệ và từng loại sản phẩm chính do quy trình sản xuất đó tạo ra.



- Đối tượng tính giá thành là từng loại sản phẩm.



Tính giá thành từng loại sản phẩm người ta căn cứ vào đặc điểm tiêu chuẩn kỹ thuật để tính cho mỗi loại sản phẩm 1 hệ số. Trong đó lấy hệ số 1 làm sản phẩm tiêu chuẩn.



Hệ số giá thành ký hiệu hi


Tính giá thành từng loại sản phẩm thực hiện theo các bước sau: 



+ Bước 1: Căn cứ số lượng thực tế của từng loại sản phẩm và hệ số giá thành sản phẩm  để xác định số lượng sản phẩm hoàn thành đã được quy đổi:



			Qh


			=


			[image: image3.png]n
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Qh: Tổng số lượng hoàn thành quy đổi





Qi: Số lượng hoàn thành của SP i





hi: Hệ số giá thành



+ Bước 2: Xác định hệ số phân bổ giá thành cho từng loại sản phẩm:



			Hi =


			Qi x hi



Qh








Căn cứ vào chi phí sản xuất tập hợp được trong kỳ, chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ, cuối kỳ tính toán và xác định giá thành thực tế của các loại sản phẩm



ZTT = DDK + C - CCK



+ Bước 3: Xác định giá thành thực tế của từng sản phẩm chính theo khoản mục:



ZTT(i) = H(i) x ZTT



			z đơn vị (i)


			=


			ZTT(i)



Qi








Ví dụ:



Tại DN X, sản xuất sản phẩm trong cùng 1 quy trình công nghệ sản xuất thu được 2 SP A và B trong tháng 7/N với các số liệu như sau: 



(ĐVT: 1000đ)



			Khoản mục chi phí


			Sản phẩm dở dang đầu tháng


			Chi phí phát sinh trong tháng


			Sản phẩm dở dang cuối tháng





			CP NVLTT


			50.000


			450.000


			20.000





			CP NCTT


			10.000


			590.000


			6.000





			CP SXC


			15.000


			80.000


			5.000





			Tổng cộng


			75.000


			1.120.000


			31.000








Kết quả sản xuất trong tháng hoàn thành nhập kho 120 SP A, 150 SP B.



Hệ số giá thành SP A, B lần lượt là: 1; 1.2



Yêu cầu: Lập bảng tính giá thành SP A, B.



Bài giải:



Qh = 120 x 1 + 150 x 1.2 = 300



HA = 120/300 = 0.4



HB = 0.6



Bảng tính giá thành sản phẩm A (số lượng 120 SP):



			Khoản mục chi phí


			Giá trị dở dang ĐK


			Chi phí phát sinh trong kỳ


			Giá trị dở dang CK


			Tổng giá thành chung



(ZTT)


			Tổng giá thành SP A



(ZTT(A))


			Giá thành đơn vị SP A



(z đơn vị A)





			CP NVLTT


			50.000


			450.000


			20.000


			480.000


			192.000


			1.600





			CP NCTT


			10.000


			590.000


			6.000


			594.000


			237.600


			1.980





			CP SXC


			15.000


			80.000


			5.000


			90.000


			36.000


			300





			Tổng cộng


			75.000


			1.120.000


			31.000


			1.164.000


			465.600


			3.880








Bảng tính giá thành sản phẩm B (150 SP):



			Khoản mục chi phí


			Giá trị dở dang ĐK


			Chi phí phát sinh trong kỳ


			Giá trị dở dang CK


			Tổng giá thành chung



(ZTT)


			Tổng giá thành SP B



(ZTT(B))


			Giá thành đơn vị SP B



(z đơn vị B)





			CP NVLTT


			50.000


			450.000


			20.000


			480.000


			288.000


			1.920





			CP NCTT


			10.000


			590.000


			6.000


			594.000


			356.400


			2.376





			CP SXC


			15.000


			80.000


			5.000


			90.000


			54.000


			360





			Tổng cộng


			75.000


			1.120.000


			31.000


			1.164.000


			698.400


			4.656








(do) Phương pháp tỉ lệ


· Điều kiện áp dụng



Phương pháp này thích hợp với những doanh nghiệp trong cùng 1 quy trình sản xuất có thể sản xuất ra một nhóm sản phẩm cùng loại với những quy cách phẩm chất khác nhau.



· Cách tính



- Đối tượng tập hợp chi phí là toàn bộ quy trình công nghệ.



- Đối tượng tính giá thành là các loại SP có quy cách phẩm chất khác nhau.



- Nội dung: Để tính được giá thành trước hết phải lựa chọn tiêu chuẩn phân bổ giá thành, tiêu chuẩn phân bổ giá thành có thể là giá thành kế hoạch, giá thành định mức, giá bán.



Ví dụ:



Tại một doanh nghiệp sản xuất SP A có 2 quy cách A1 và A2, chi phí trong tháng tập hợp được như sau: (ĐVT: triệu đồng)



- CP NVLTT: 2.750; CP NCTT: 390; CP SXC: 364



- Không có sản phẩm dở dang



- Trong tháng đã hoàn thành nhập kho 100 SP A1, 100 SP A2, giá thành định mức từng quy cách sản phẩm như sau:



			Khoản mục chi phí


			SP A1


			SP A2





			Chi phí NVLTT


			10


			15





			Chi phí NCTT


			1.4


			1.85





			Chi phí SXC


			1.4


			2.1





			Tổng cộng


			12.8


			18.95








Yêu cầu:Lập bảng tính giá thành sản phẩm A1, A2 theo phương pháp tỷ lệ


Bài giải:



Xác định tính giá thành theo từng khoản mục:


			Khoản mục chi phí


			SP A1


			SP A2


			Tổng tiêu chuẩn phân bổ


			Chi phí SX thực tế


			Tỷ lệ tính giá thành





			


			Giá thành định mức


			Tiêu chuẩn phân bổ


			Giá thành định mức


			Tiêu chuẩn phân bổ


			


			


			





			CP NVLTT


			10


			1.000


			15


			1.500


			2.500


			2.750


			1.1





			CP NCTT


			1.4


			140


			1.85


			185


			325


			390


			1.2





			CPSXC


			1.4


			140


			2.1


			210


			350


			364


			1.04





			Tổng cộng


			12.8


			1.280


			31.000


			1.895


			3.425


			3.504


			








Bảng tính giá thành sản phẩm A1 (số lượng 100):



			Khoản mục chi phí


			Tiêu chuẩn phân bổ


			Tỷ lệ tính giá thành


			Tổng giá thành SP A1


			Giá thành đơn vị SP A1





			CP NVLTT


			1.000


			1.1


			1.100


			11





			CP NCTT


			140


			1.2


			168


			1.68





			CP SXC


			140


			1.04


			145.6


			1.456





			Tổng cộng


			1.280


			


			1.413,6


			14.136








Bảng tính giá thành sản phẩm A2 (số lượng 100):


			Khoản mục chi phí


			Tiêu chuẩn phân bổ


			Tỷ lệ tính giá thành


			Tổng giá thành SP A1


			Giá thành đơn vị SP A1





			CP NVLTT


			1.500


			1.1


			1.650


			16.5





			CP NCTT


			185


			1.2


			222


			2.22





			CP SXC


			210


			1.04


			218.4


			2.184





			Tổng cộng


			1.895


			


			2.090,4


			20.904








(dp) Phương pháp loại trừ giá trị sản phẩm phụ


· Điều kiện áp dụng



Phương pháp loại trừ giá trị sản phẩm phụ áp dụng thích hợp với những doanh nghiệp có quy trình công nghệ ngoài sản phẩm chính còn thu được sản phẩm phụ.



Sản phẩm được coi là sản phẩm phụ là:



- Không nằm trong danh mục của sản phẩm chính.


- Không phải mục đích của sản xuất.


- Tỷ trọng về khối lượng và giá trị sản phẩm phụ phải chiếm tỷ trọng nhỏ so với sản phẩm chính (<10%).



· Cách tính



- Đối tượng tập hợp chi phí theo phương pháp này là toàn bộ quy trình sản xuất, đối tượng tính giá thành là sản phẩm chính đã hoàn thành. Trên cơ sở chi phí đã tập hợp được, kế toán loại trừ chi phí sản xuất sản phẩm phụ tính theo quy ước để tính giá thành sản phẩm chính.



- Chi phí sản phẩm phụ có thể tính theo chi phí kế hoạch hoặc giá kế hoạch, giá bán thực tế hay giá tạm tính.



ZTT = DDK + C - DCK - CP



			z đvị TP


			=


			ZTT



QTP








- Chi phí sản phẩm phụ được tính riêng cho từng khoản mục bằng cách lấy tỷ trọng của sản phẩm phụ trong tổng số chi phí sản xuất của cả quy trình công nghệ nhân với chi phí sản xuất của từng khoản mục tương ứng.



			Tỷ trọng chi phí sản xuất sản phẩm phụ


			=


			Chi phí sản xuất sản phẩm phụ


Tổng chi phí sản xuất thực tế








Ví dụ:



Tại một DN sản xuất đường có các số liệu như sau: (ĐVT: nghìn đồng)



- Chi phí sản xuất trong tháng tập hợp được:



+ Chi phí NVLTT: 160.000



+ Chi phí NCTT: 30.000



+ Chi phí SXC: 20.000



- Giá trị sản phẩm dở dang đầu tháng 20.000, giá trị sản phẩm dở dang cuối tháng 30.000 (tính theo chi phí NVLTT).



- Kết quả sản xuất nhập kho 400 tấn đường và 10 tấn rỉ đường, giá thành của rỉ đường là 200/tấn.



Yêu cầu:Lập bảng tính giá thành sản phẩm chính



Bài giải:



Chi phí sản xuất phụ = 10 x 200 = 2.000



Tổng chi phí sản xuất thực tế = 20.000 + (160.000 + 30.000 + 20.000) - 30.000 = 200.000



			Tỷ trọng chi phí sản xuất sản phẩm phụ =


			2.000



200.000


			x 100%  = 1%








Bảng tính giá thành sản phẩm chính, số lượng 400 tấn:



			Khoản mục chi phí


			Giá trị dở dang ĐK


			Chi phí phát sinh trong kỳ


			Giá trị dở dang CK


			CP SX sản phẩm phụ


			Tổng giá thành SP chính





			CP NVLTT


			20.000


			160.000


			30.000


			1.500


			148.500





			CP NCTT


			-


			30.000


			-


			300


			29.700





			CP SXC


			-


			20.000


			-


			200


			19.800








			Tổng cộng


			20.000


			210.000


			30.000


			2.000


			198.000








(dq) Phương pháp liên hợp



Phương pháp này áp dụng trong những doanh nghiệp có tổ chức sản xuất, tính chất công nghệ và tính chất sản phẩm làm ra đòi hỏi việc tính giá thành phải kết hợp nhiều phương pháp khác nhau. Trên thực tế, các doanh nghiệp có thể kết hợp các phương pháp trực tiếp với phương pháp cộng chi phí và phương pháp tỷ lệ.



5. Một số vấn đề cần lưu ý khi kiểm toán



Khi kiểm toán chu trình sản xuất, kiểm toán viên cần lưu ý một số sai sót thường xảy ra đối với kế toán chi phí sản xuất và kế toán giá thành sau đây:


· Hạch toán vào chi phí một số khoản không phù hợp nội dung, tính chất.



· Áp dụng phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang và phương pháp tính giá thành không nhất quán giữa các kỳ kế toán.



· Không hạch toán đầy đủ các khoản chi phí phát sinh hoặc hạch toán một số khoản vượt mức quy định.



· Hạch toán vào chi phí không có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ.



· Hạch toán chi phí không đúng kỳ.



· Sản phẩm đã hoàn thành nhưng không kết chuyển.



· Phân bổ chi phí trả trước chưa hợp lí và không nhất quán.



· Chưa có chính sách phân bổ chi phí trả trước.



· Chưa mở sổ theo dõi từng loại chi phí thực tế phát sinh, nội dung từng loại chi phí chưa rõ ràng, cụ thể.



· Phân loại chi phí trả trước ngắn hạn và chi phí trả trước dài hạn chưa phù hợp.



· Chi phí liên quan đến nhiều kì nhưng không phân bổ hoặc phân bổ theo tiêu thức không phù hợp, nhất quán.



· Gác (treo) lại chi phí không theo tiêu thức nhất định.



· Hạch toán những chi phí chưa phát sinh vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ khi chưa có bằng chứng hợp lí, đáng tin cậy về các khoản chi phí phải trích trước trong kỳ:Chưa có hợp đồng vay, kế hoạch lương nghỉ phép, kế hoạch sửa chữa lớn TSCĐ.



· Trích trước vào chi phí những nội dung không được tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh hoặc không trích trước chi phí lãi vay dài hạn trong kì,chi phí sửa chữa lớn TSCĐ, tiền lương nghỉ phép của công nhân sản xuất, chi phí bảo hành sản phẩm, hàng hóa vào chi phí phải trả trong kỳ.



· Chưa có quy định về trích trước vào chi phí phải trả hay kết chuyển các khoản này vào chi phí trong kỳ.



· Ghi nhận chi phí phải trả vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kì không tương ứng với doanh thu. Chưa quyết toán các khoản chi phí phải trả với số chi phí thực tế phát sinh cuối niên độ kế toán, chưa xử lí số chênh lệch.



· Hạch toán vào chi phí phải trả những nghiệp vụ không đúng nội dung tính chất của tài khoản theo quy định. Hạch toán treo chi phí vào chi phí phải trả nhằm giảm chi phí trong năm để giấu lỗ.



· Không kết chuyển phần chênh lệch đã trích vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng không chi hết để giảm chi phí phải trả.


CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 9



1. Nêu khái niệm, phân loại chi phí sản xuất?




2. Khái niệm , phân loại giá thành sản phẩm




3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm?




4. Trình bày nội dung và phương pháp kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp?




5. Trình bày nội dung và phương pháp kế toán nhân công trực tiếp?




6. Trình bày nội dung và phương pháp kế toán chi phí sản xuất chung?




7. Trình bày nội dung và phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất?




8. Nêu các phương pháp tính giá sản phẩm dở dang cuối kỳ?




9. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm?
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Bài số 1:



Doanh nghiệp TQH sản xuất sản phẩm A, kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, trong tháng có các tài liệu sau (đơn vị tính 1000đ):



1. Sản phẩm làm dở đầu tháng tính theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là 180.000.



2. Giá vốn thực tế nguyên vật liệu xuất kho dùng cho sản xuất chế tạo sản phẩm là 1.820.000.



3. Chi phí nhân công trực tiếp phát sinh trong tháng là 150.000.



4. Chi phí sản xuất chung phát sinh trong tháng là 225.000.



5. Cuối tháng xác định số nguyên vật liệu xuất dùng để sản xuất, sản phẩm sử dụng không hết là 200.000, đã nhập lại kho.



6. Kết quả sản xuất trong tháng: Hoàn thành nhập kho 100 sản phẩm A, còn lại 20 sản phẩm làm dở với giá trị đánh giá theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là 300.000.



Yêu cầu 



1) Lập các định khoản kế toán liên quan?



2) Tính giá thành sản phẩm A theo khoản mục chi phí?



Bài số 2:



Một doanh nghiệp sản xuất sản phẩm B, kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, có thông tin về nghiệp vụ phát sinh trong tháng như sau (đơn vị tính: 1.000 đồng):



I. Trích một số nghiệp vụ phát sinh trong tháng:



1. Mua vật liệu của công ty H về nhập kho, giá mua chưa có thuế GTGT: 4.200.000, thuế GTGT 10%.



2. Chi phí vận chuyển vật liệu về nhập kho doanh nghiệp thanh toán bằng tiền tạm ứng: 10.000.



3. Xuất kho nguyên liệu, vật liệu dùng cho sản xuất sản phẩm, theo giá vốn thực tế: 4.800.000.



4. Chi phí nhân công trực tiếp phát sinh: 504.000.



5. Chi phí sản xuất chung tập hợp được: 384.000; trong đó: Chi phí sản xuất chung biến đổi là: 264.000; chi phí sản xuất chung cố định: 120.000.



6. Sản xuất trong tháng hoàn thành 450 sản phẩm A, còn lại 150 sản phẩm dở.



II. Giá trị sản phẩm dở dang đánh giá theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 



1. Đầu tháng: 240.000



2.Cuối tháng: 1.260.000



Yêu cầu:



Tính giá thành sản phẩm B và định khoản các nghiệp vụ kinh tế liên quan.



Biết rằng công suất thực tế của máy móc thiết bị trong tháng chỉ đạt 80% công suất bình thường.
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KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH



1. Giới thiệu



Chương này trình bày phương pháp xác định kết quả hoạt động kinh doanh; nội dung, phương pháp kế toán doanh thu tài chính, chi phí tài chính; thu nhập và chi phí khác, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp, từ đó hướng dẫn kết chuyển doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh.



2. Xác định kết quả hoạt động kinh doanh



Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm: Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh; kết quả hoạt động tài chính và kết quả hoạt động khác.


			Kết quả hoạt động kinh doanh


			=


			Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh


			+


			Kết quả hoạt động tài chính


			+


			Kết quả hoạt động khác








-  Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh là số chênh lệch giữa doanh thu thuần và trị giá vốn hàng bán (gồm cả sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư và dịch vụ, giá thành sản xuất của sản phẩm xây lắp, chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản đầu tư, như: Chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, nâng cấp, chi phí cho thuê hoạt động, chi phí thanh lý, nhượng bán bất động sản đầu tư), chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. 


			Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh


			=


			Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ


			-


			Giá vốn hàng bán


			-


			Chi phí bán hàng


			-


			Chi phí quản lý doanh nghiệp








- Kết quả hoạt động tài chính là số chênh lệch giữa thu nhập của hoạt động tài chính và chi phí hoạt động tài chính. 


			Kết quả hoạt động tài chính


			=


			Doanh thu hoạt động tài chính


			-


			Chi phí hoạt động tài chính








- Kết quả hoạt động khác là số chênh lệch giữa các khoản thu nhập khác và các khoản chi phí khác và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.


			Kết quả hoạt động khác


			=


			Thu nhập khác


			-


			Chi phí khác


			-


			Chi phí thuế TNDN








3. Kế toán doanh thu tài chính và chi phí tài chính



3.1.
Nội dung chi phí doanh thu hoạt động tài chính



(dr) Doanh thu hoạt động tài chính



Doanh thu hoạt động tài chính là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được từ hoạt động tài chính hoặc kinh doanh về vốn trong kỳ kế toán. Doanh thu hoạt động tài chính phát sinh từ các khoản tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức và lợi nhuận được chia của doanh nghiệp chỉ được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời cả hai điều kiện sau:



· Có khả năng thu được lợi ích từ giao dịch đó;



· Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.



Doanh thu hoạt động tài chính bao gồm:



· Tiền lãi: Lãi cho vay, lãi tiền gửi ngân hàng, lãi bán hàng trả chậm, trả góp, lãi đầu tư trái phiếu, tín phiếu, chiết khấu thanh toán được hưởng do mua hàng hoá, dịch vụ...;



· Cổ tức, lợi nhuận được chia cho giai đoạn sau ngày đầu tư;



· Thu nhập về hoạt động đầu tư mua, bán chứng khoán ngắn hạn, dài hạn;lãi chuyển nhượng vốn khi thanh lý các khoản vốn góp liên doanh, đầu tư vào công ty liên kết, đầu tư vào công ty con, đầu tư vốn khác;




· Thu nhập về các hoạt động đầu tư khác;



· Lãi tỷ giá hối đoái, gồm cả lãi do bán ngoại tệ; 



· Các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác.



(ds) Chi phí hoạt động tài chính



Chi phí hoạt động tài chính là những chi phí liên quan đến các hoạt động về vốn, các hoạt động đầu tư tài chính và các nghiệp vụ mang tính chất tài chính của doanh nghiệp. Bao gồm: 



· Các khoản chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính, chi phí cho vay và đi vay vốn, chi phí góp vốn liên doanh, liên kết, lỗ chuyển nhượng chứng khoán ngắn hạn, chi phí giao dịch bán chứng khoán;



· Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh, dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác, khoản lỗ phát sinh khi bán ngoại tệ, lỗ tỷ giá hối đoái...



3.2. Phương pháp kế toán chi phí và doanh thu hoạt động tài chính



(dt) Tài khoản kế toán sử dụng



· Tài khoản 515 - Doanh thu hoạt động tài chính



Bên Nợ:



· Số thuế GTGT phải nộp tính theo phương pháp trực tiếp (nếu có);



· Kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính thuần sang tài khoản 911- “Xác định kết quả kinh doanh”.


Bên Có: Các khoản doanh thu hoạt động tài chính phát sinh trong kỳ.


Tài khoản 515 không có số dư cuối kỳ.


· Tài khoản 635 - Chi phí tài chính



Bên Nợ:



· Chi phí lãi tiền vay, lãi mua hàng trả chậm, lãi thuê tài sản thuê tài chính;



· Lỗ bán ngoại tệ;



· Chiết khấu thanh toán cho người mua;



· Các khoản lỗ do thanh lý, nhượng bán các khoản đầu tư;



· Lỗ tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ; lỗ tỷ giá hối đoái do đánh giá lại cuối năm tài chính các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ;



· Số trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh, dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác;



· Các khoản chi phí của hoạt động đầu tư tài chính khác.



Bên Có:



· Hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh, dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác (chênh lệch giữa số dự phòng phải lập kỳ này nhỏ hơn số dự phòng đã trích lập năm trước chưa sử dụng hết);



· Các khoản được ghi giảm chi phí tài chính;



· Cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn bộ chi phí tài chính phát sinh trong kỳ để xác định kết quả hoạt động kinh doanh.



Tài khoản 635 không có số dư cuối kỳ.


(du) Phương pháp kế toán các nghiệp vụ chủ yếu



(25) Phản ánh các khoản doanh thu hoạt động tài chính



- Phản ánh doanh thu cổ tức, lợi nhuận được chia bằng tiền phát sinh trong kỳ từ hoạt động góp vốn đầu tư:



+ Khi nhận được thông báo về quyền nhận cổ tức, lợi nhuận từ hoạt động đầu tư, ghi:



Nợ TK 138 - Phải thu khác



Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính.


+ Trường hợp nếu cổ tức, lợi nhuận được chia bao gồm cả khoản lãi đầu tư dồn tích trước khi doanh nghiệp mua lại khoản đầu tư đó thì doanh nghiệp phải phân bổ số tiền lãi này, chỉ có phần tiền lãi của các kỳ mà doanh nghiệp mua khoản đầu tư này mới được ghi nhận là doanh thu hoạt động tài chính, còn khoản tiền lãi dồn tích trước khi doanh nghiệp mua lại khoản đầu tư đó thì ghi giảm giá trị của chính khoản đầu tư trái phiếu, cổ phiếu đó, ghi:



Nợ TK 138 - Phải thu khác (tổng số cổ tức, lợi nhuận thu được)



Có các TK 121, 221, 222, 228 (phần cổ tức, lợi nhuận dồn tích trước khi doanh nghiệp mua lại khoản đầu tư)



Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính (phần cổ tức, lợi nhuận của các kỳ sau khi doanh nghiệp mua khoản đầu tư này).



+ Đối với khoản cổ tức, lợi nhuận được chia đã sử dụng để đánh giá lại giá trị khoản đầu tư khi xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá: Khi xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá, nếu các khoản đầu tư tài chính được đánh giá tăng tương ứng với phần sở hữu của doanh nghiệp cổ phần hoá trong lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của bên được đầu tư, doanh nghiệp cổ phần hoá phải ghi tăng vốn Nhà nước theo quy định của pháp luật. Sau đó, khi nhận được phần cổ tức, lợi nhuận đã được dùng để đánh giá tăng vốn Nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hoá không ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính mà ghi giảm giá trị khoản đầu tư tài chính:



Nợ TK 138 - Phải thu khác (tổng số cổ tức, lợi nhuận thu được)



Có các TK 121, 221, 222, 228 (phần tiền lãi đầu tư dồn tích trước khi doanh nghiệp mua lại khoản đầu tư).



- Định kỳ, khi có bằng chứng chắc chắn thu được khoản lãi cho vay (bao gồm cả lãi trái phiếu), lãi tiền gửi, lãi trả chậm, trả góp, ghi:



Nợ TK 138 - Phải thu khác



Nợ các TK 121, 128 (nếu lãi cho vay định kỳ được nhập gốc)



Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính.


Bằng chứng chắc chắn thu được các khoản phải thu này bao gồm: 


· Khoản phải thu gốc không bị coi là nợ khó đòi thuộc đối tượng phải trích lập dự phòng hoặc nợ không có khả năng thu hồi, không thuộc diện bị khoanh nợ, giãn nợ; 



· Có xác nhận nợ và cam kết trả nợ của bên nhận nợ; 



· Các bằng chứng khác (nếu có).



- Khi nhượng bán hoặc thu hồi các khoản đầu tư tài chính, ghi:



Nợ các TK 111, 112, 131…



Nợ TK 635 - Chi phí tài chính (nếu bán bị lỗ)



Có các TK 121, 221, 222, 228



Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính (nếu bán có lãi).


- Khi bán sản phẩm, hàng hoá theo phương thức trả chậm, trả góp thì ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của kỳ kế toán theo giá bán trả tiền ngay, phần chênh lệch giữa giá bán trả chậm, trả góp với giá bán trả tiền ngay ghi vào tài khoản 3387 - Doanh thu chưa thực hiện, ghi:



Nợ các TK 111, 112, 131,...



Có TK 511- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (theo giá bán trả tiền ngay chưa có thuế GTGT)



Có TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện (phần chênh lệch giữa giábán trả chậm, trả góp và giá bán trả tiền ngay chưa có thuế GTGT)



Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp.


+  Định kỳ, xác định và kết chuyển doanh thu tiền lãi bán hàng trả chậm, trả góp trong kỳ, ghi:



Nợ TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện



Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính. 


- Hàng kỳ, xác định và kết chuyển doanh thu tiền lãi đối với các khoản cho vay hoặc mua trái phiếu nhận lãi trước, ghi:



Nợ TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện



Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính.




- Cuối kỳ kế toán, kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính để xác định kết quả kinh doanh, ghi:



Nợ TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính



Có TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh.


Phản ánh các khoản chi phí tài chính



- Khi phát sinh chi phí liên quan đến hoạt động bán chứng khoán, cho vay vốn, mua bán ngoại tệ..., ghi:



Nợ TK 635 - Chi phí tài chính



Có các TK 111, 112, 141,...



- Khi bán chứng khoán kinh doanh, thanh lý nhượng bán các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết phát sinh lỗ, ghi:



Nợ các TK 111, 112,... (giá bán tính theo giá trị hợp lý của tài sản nhận được)



Nợ TK 635 - Chi phí tài chính (lỗ)



Có các TK 121, 221, 222, 228 (giá trị ghi sổ).



- Khi nhận lại vốn góp vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết mà giá trị hợp lý tài sản được chia nhỏ hơn giá trị vốn góp, ghi:



Nợ các TK 111, 112, 152, 156, 211,...(giá trị hợp lý tài sản được chia)



Nợ TK 635 - Chi phí tài chính (số lỗ) 



Có các TK 221, 222.



- Khoản chiết khấu thanh toán cho người mua hàng hoá, dịch vụ được hưởng do thanh toán trước hạn phải thanh toán theo thỏa thuận khi mua, bán hàng, ghi:



Nợ TK 635 - Chi phí tài chính



Có các TK 131, 111, 112,...



- Chi phí liên quan trực tiếp đến khoản vay (ngoài lãi vay phải trả), như chi phí kiểm toán, thẩm định hồ sơ vay vốn..., nếu được tính vào chi phí tài chính:



+  Đối với khoản vay dưới hình thức phát hành trái phiếu, ghi:



Nợ các TK 635 - Chi phí tài chính



Có TK 343 - Trái phiếu phát hành (3431, 3432).



+  Đối với khoản vay dưới hình thức vay theo hợp đồng, khế ước thông thường, ghi:



Nợ TK 635 - Chi phí tài chính



Có các TK 111, 112.



+  Trường hợp đơn vị phải thanh toán định kỳ lãi tiền vay, lãi trái phiếu cho bên cho vay, ghi:



Nợ TK 635 - Chi phí tài chính



Có các TK 111, 112,...



+  Trường hợp đơn vị trả trước lãi tiền vay, lãi trái phiếu cho bên cho vay, ghi:



Nợ TK 242 - Chi phí trả trước (nếu trả trước lãi tiền vay)



Có các TK 111, 112,...



Định kỳ, khi phân bổ lãi tiền vay, lãi trái phiếu theo số phải trả từng kỳ vào chi phí tài chính, ghi:



Nợ TK 635 - Chi phí tài chính



Có TK 242 - Chi phí trả trước.



- Trường hợp vay trả lãi sau:



+  Định kỳ, khi tính lãi tiền vay, lãi trái phiếu phải trả trong kỳ, nếu được tính vào chi phí tài chính, ghi:



Nợ TK 635 - Chi phí tài chính



Có TK 341 - Vay và nợ thuê tài chính (3411) (nếu lãi vay nhập gốc)



Có TK 335 - Chi phí phải trả.



+  Hết thời hạn vay, khi đơn vị trả gốc vay và lãi tiền vay, ghi:



Nợ TK 341 - Vay và nợ thuê tài chính (gốc vay còn phải trả)



Nợ TK 34311 - Mệnh giá trái phiếu



Nợ TK 335 - Chi phí phải trả (lãi tiền vay của các kỳ trước)



Nợ TK 635 - Chi phí tài chính (lãi tiền vay của kỳ đáo hạn)



Có các TK 111, 112,...



- Khi mua vật tư, hàng hóa, TSCĐ theo phương thức trả chậm, trả góp về sử dụng ngay cho hoạt động SXKD, ghi:



Nợ các TK 152, 153, 156, 211, 213 (theo giá mua trả tiền ngay)



Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)



Nợ TK 242 - Chi phí trả trước {phần lãi trả chậm là số chênh lệch giữa tổng số tiền phải thanh toán trừ (-) Giá mua trả tiền ngay - Thuế GTGT (nếu được khấu trừ)}



Có TK 331 - Phải trả cho người bán (tổng giá thanh toán).



Định kỳ, tính vào chi phí tài chính số lãi mua hàng trả chậm, trả góp phải trả, ghi:



Nợ TK 635 - Chi phí tài chính



Có TK 242 - Chi phí trả trước.



- Cuối kỳ, kết chuyển toàn bộ chi phí tài chính phát sinh trong kỳ sang tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh”, ghi:



Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh



Có TK 635 - Chi phí tài chính.



4. Kế toán thu nhập và chi phí khác



4.1. Nội dung chi phí và thu nhập khác



(dv) Thu nhập khác



Thu nhập khác là các khoản thu nhập không phải là doanh thu của doanh nghiệp. Đây là các khoản thu nhập được tạo ra từ các họa động khác ngoài hoạt động kinh doanh thông thường của doanh nghiệp, bao gồm:



· Thu nhập từ nhượng bán, thanh lý TSCĐ;



· Chênh lệch giữa giá trị hợp lý tài sản được chia từ hợp đồng hợp tác kinh doanh cao hơn chi phí đầu tư xây dựng tài sản đồng kiểm soát;



· Chênh lệch lãi do đánh giá lại vật tư, hàng hoá, tài sản cố định đưa đi góp vốn liên doanh, đầu tư vào công ty liên kết, đầu tư dài hạn khác;



· Thu nhập từ nghiệp vụ bán và thuê lại tài sản;



· Các khoản thuế phải nộp khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ nhưng sau đó được giảm, được hoàn (thuế xuất khẩu được hoàn, thuế GTGT, TTĐB, BVMT phải nộp nhưng sau đó được giảm);



· Thu tiền được phạt do khách hàng vi phạm hợp đồng;



· Thu tiền bồi thường của bên thứ ba để bù đắp cho tài sản bị tổn thất (ví dụ thu tiền bảo hiểm được bồi thường, tiền đền bù di dời cơ sở kinh doanh và các khoản có tính chất tương tự);



· Thu các khoản nợ khó đòi đã xử lý xóa sổ;



· Thu các khoản nợ phải trả không xác định được chủ;



· Các khoản tiền thưởng của khách hàng liên quan đến tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ không tính trong doanh thu (nếu có);



· Thu nhập quà biếu, quà tặng bằng tiền, hiện vật của các tổ chức, cá nhân tặng cho doanh nghiệp;



· Giá trị số hàng khuyến mại không phải trả lại;



· Các khoản thu nhập khác ngoài các khoản nêu trên.



(dw) Chi phí khác



Chi phí khác là khoản chi phí phát sinh do các sự kiện hay các nghiệp vụ riêng biệt với hoạt động thông thường của các doanh nghiệp. Chi phí khác của doanh nghiệp có thể gồm:



· Chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ (gồm cả chi phí đấu thầu hoạt động thanh lý). Số tiền thu từ bán hồ sơ thầu hoạt động thanh lý, nhượng bán TSCĐ được ghi giảm chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;



· Chênh lệch giữa giá trị hợp lý tài sản được chia từ BCC nhỏ hơn chi phí đầu tư xây dựng tài sản đồng kiểm soát;



· Giá trị còn lại của TSCĐ bị phá dỡ;



· Giá trị còn lại của TSCĐ thanh lý, nhượng bán TSCĐ (nếu có); 



· Chênh lệch lỗ do đánh giá lại vật tư, hàng hoá, TSCĐ đưa đi góp vốn vào công ty con, công ty liên doanh, đầu tư vào công ty liên kết, đầu tư dài hạn khác; 



· Tiền phạt phải trả do vi phạm hợp đồng kinh tế, phạt hành chính; 



· Các khoản chi phí khác.


4.2. Phương pháp kế toán chi phí và thu nhập khác



(dx) Tài khoản kế toán sử dụng



· Tài khoản 711 - Thu nhập khác



Bên Nợ:



· Số thuế GTGT phải nộp (nếu có) tính theo phương pháp trực tiếp đối với các khoản thu nhập khác ở doanh nghiệp nộp thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp;



· Cuối kỳ kế toán, kết chuyển các khoản thu nhập khác phát sinh trong kỳ sang tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh”.



Bên Có: Các khoản thu nhập khác phát sinh trong kỳ.



Tài khoản 711 - "Thu nhập khác" không có số dư cuối kỳ.



· Tài khoản 811 - Chi phí khác



Bên Nợ: Các khoản chi phí khác phát sinh.


Bên Có: Cuối kỳ, kết chuyển toàn bộ các khoản chi phí khác phát sinh trong kỳ vào tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh”.


Tài khoản 811 không có số dư cuối kỳ.


(dy) Phương pháp kế toán các nghiệp vụ chủ yếu


(26) Phản ánh các khoản thu nhập khác



- Kế toán thu nhập khác phát sinh từnghiệp vụ nhượng bán, thanh lý TSCĐ:



+  Phản ánh số thu nhập về thanh lý, nhượng bán TSCĐ:



Nợ các TK 111, 112, 131 (tổng giá thanh toán)



Có TK 711 - Thu nhập khác (số thu nhập chưa có thuế GTGT)



Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311) (nếu có).



+  Các chi phí phát sinh cho hoạt động thanh lý, nhượng bán TSCĐ, ghi:



Nợ TK 811 - Chi phí khác



Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)



Có các TK 111, 112, 141, 331,... (tổng giá thanh toán).



+ Đồng thời ghi giảm nguyên giá TSCĐ thanh lý, nhượng bán, ghi:



Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (giá trị hao mòn)



Nợ TK 811 - Chi phí khác (giá trị còn lại)



Có TK 211 - TSCĐ hữu hình (nguyên giá)



Có TK 213 - TSCĐ vô hình (nguyên giá).



- Phản ánh các khoản thu tiền phạt:


+  Trường hợp các khoản tiền phạt được ghi giảm giá trị tài sản, ghi:



Nợ các TK liên quan



Có các TK 151, 153, 154, 156, 241, 211…



+ Trường hợp các khoản tiền phạt được ghi nhận vào thu nhập khác, ghi:



Nợ các TK liên quan



Có TK 711 - thu nhập khác.



- Phản ánh các khoản được bên thứ ba bồi thường (như tiền bảo hiểm được bồi thường, tiền đền bù di dời cơ sở kinh doanh...), ghi:



Nợ các TK 111, 112,...



Có TK 711 - Thu nhập khác.



Các khoản chi phí liên quan đến xử lý các thiệt hại đối với những trường hợp đã mua bảo hiểm, ghi:



Nợ TK 811 - Chi phí khác



Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)



Có các TK 111, 112, 152,...



- Hạch toán các khoản phải thu khó đòi đã xử lý xóa sổ, nay thu lại được tiền:



+  Nếu có khoản nợ phải thu khó đòi thực sự không thể thu nợ được phải xử lý xoá sổ, căn cứ vào biên bản xử lý xoá nợ, ghi: 



Nợ TK 229 - Dự phòng tổn thất tài sản (2293) (nếu đã lập dự phòng)



Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (nếu chưa lập dự phòng)



Có TK 131 - Phải thu của khách hàng.



+ Khi truy thu được khoản nợ khó đòi đã xử lý xoá sổ, ghi: 



Nợ các TK 111, 112,...



Có TK 711 - Thu nhập khác.



- Các khoản nợ phải trả không xác định được chủ nợ, quyết định xoá và tính vào thu nhập khác, ghi:



Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán



Nợ TK 338 - Phải trả, phải nộp khác



Có TK 711 - Thu nhập khác.



- Trường hợp doanh nghiệp được tài trợ, biếu, tặng vật tư, hàng hoá, TSCĐ ... ghi:



Nợ các TK 152, 156, 211,...  



Có TK 711 - Thu nhập khác.



- Cuối kỳ, kết chuyển các khoản thu nhập khác phát sinh trong kỳ vào tài khoản 911 -Xác định kết quả kinh doanh, ghi:



Nợ TK 711 - Thu nhập khác 



Có TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh.


Phản ánh các khoản chi phí khác



- Ghi nhận thu nhập khác do nhượng bán, thanh lý TSCĐ, ghi:



Nợ các TK 111, 112, 131,...



Có TK 711 - Thu nhập khác 



Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311) (nếu có).


+  Ghi giảm TSCĐ dùng vào SXKD đã nhượng bán, thanh lý, ghi:



Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (giá trị hao mòn)



Nợ TK 811 - Chi phí khác (giá trị còn lại)



Có TK 211 - TSCĐ hữu hình (nguyên giá)



Có TK 213 - TSCĐ vô hình (nguyên giá).


+  Ghi nhận các chi phí phát sinh cho hoạt động nhượng bán, thanh lý TSCĐ, ghi:



Nợ TK 811 - Chi phí khác 



Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (nếu có)



Có các TK 111, 112, 141,...




+  Ghi nhận khoản thu từ bán hồ sơ thầu liên quan đến hoạt động thanh lý, nhượng bán TSCĐ, ghi:



Nợ các TK 111, 112, 138...




Có TK 811 - Chi phí khác.


- Khi phá dỡ TSCĐ, ghi:



Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (giá trị hao mòn)



Nợ TK 811 - Chi phí khác (giá trị còn lại)



Có TK 211 - TSCĐ hữu hình (nguyên giá)



Có TK 213 - TSCĐ vô hình (nguyên giá).


- Hạch toán các khoản tiền bị phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế, phạt vi phạm hành chính, ghi:



Nợ TK 811 - Chi phí khác



Có các TK 111, 112



Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3339)



Có TK 338 - Phải trả, phải nộp khác.


- Cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn bộ chi phí khác phát sinh trong kỳ để xác định kết quả kinh doanh, ghi:



Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh



Có TK 811 - Chi phí khác.


5. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp



5.1. Kế toán chi phí bán hàng



(dz) Chứng từ kế toán


Chi phí bán hàng là toàn bộ chi phí thực tế phát sinh trong quá trình bán sản phẩm, hàng hoá, cung cấp dịch vụ, bao gồm các chi phí chào hàng, giới thiệu sản phẩm, quảng cáo sản phẩm, hoa hồng bán hàng, chi phí bảo hành sản phẩm, hàng hoá (trừ hoạt động xây lắp), chi phí bảo quản, đóng gói, vận chuyển,...



Tất cả các khoản chi phí phát sinh liên quan đến chi phí bán hàng đều phải có chứng từ kế toán hợp pháp, hợp lệ. Tuỳ thuộc vào nội dung của từng yếu tố chi phí phát sinh mà các chứng từ được lập và sử dụng có khác nhau. Cụ thể:



· Đối với chi phí nhân viên bán hàng, căn cứ vào Bảng thanh toán lương;



· Chi phí khấu hao tài sản cố định, căn cứ vào Bảng tính trích khấu hao tài sản cố định;



· Chi phí dịch vụ mua ngoài, căn cứ vào hoá đơn GTGT, hoá đơn đặc thù…;



· Chi phí vật liệu, bao bì, căn cứ vào Phiếu xuất kho, Bảng phân bổ vật liệu, dụng cụ;



· Chi phí bằng tiền, căn cứ vào Phiếu chi, Giấy báo Nợ của ngân hàng…



Các chứng từ kế toán bắt buộc phải lập kịp thời, đúng mẫu quy định và đầy đủ các yếu tố nhằm đảm bảo tính pháp lý khi ghi sổ kế toán. Việc luân chuyển chứng từ cần có kế hoạch cụ thể đảm bảo ghi chép kịp thời, đầy đủ.



(ea) Tài khoản sử dụng



· Tài khoản 641 - Chi phí bán hàng



Bên Nợ: Các chi phí phát sinh liên quan đến quá trình bán sản phẩm, hàng hoá, cung cấp dịch vụ phát sinh trong kỳ.



Bên Có:



- Khoản được ghi giảm chi phí bán hàng trong kỳ;



- Kết chuyển chi phí bán hàng vào tài khoản 911 "Xác định kết quả kinh doanh" để tính kết quả kinh doanh trong kỳ.



Tài khoản 641 không có số dư cuối kỳ.



Tài khoản 641 - Chi phí bán hàng, có 7 tài khoản cấp 2:



· Tài khoản 6411 - Chi phí nhân viên: Phản ánh các khoản phải trả cho nhân viên bán hàng, nhân viên đóng gói, vận chuyển, bảo quản sản phẩm, hàng hoá,... bao gồm tiền lương, tiền ăn giữa ca, tiền công và các khoản trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp,...



· Tài khoản 6412 - Chi phí vật liệu, bao bì: Phản ánh các chi phí vật liệu, bao bì xuất dùng cho việc giữ gìn, tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, như chi phí vật liệu đóng gói sản phẩm, hàng hoá, chi phí vật liệu, nhiên liệu dùng cho bảo quản, bốc vác, vận chuyển sản phẩm, hàng hoá trong quá trình tiêu thụ, vật liệu dùng cho sửa chữa, bảo quản TSCĐ,... dùng cho bộ phận bán hàng.



· Tài khoản 6413 - Chi phí dụng cụ, đồ dùng: Phản ánh chi phí về công cụ, dụng cụ phục vụ cho quá trình tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá như dụng cụ đo lường, phương tiện tính toán, phương tiện làm việc,...



· Tài khoản 6414 - Chi phí khấu hao TSCĐ: Phản ánh chi phí khấu hao TSCĐ ở bộ phận bảo quản, bán hàng, như nhà kho, cửa hàng, bến bãi, phương tiện bốc dỡ, vận chuyển, phương tiện tính toán, đo lường, kiểm nghiệm chất lượng,...



· Tài khoản 6415 - Chi phí bảo hành: Dùng để phản ánh khoản chi phí bảo hành sản phẩm, hàng hoá. Riêng chi phí sửa chữa và bảo hành công trình xây lắp phản ánh ở TK 627 - Chi phí sản xuất chung mà không phản ánh ở tài khoản này.



· Tài khoản 6417 - Chi phí dịch vụ mua ngoài: Phản ánh các chi phí dịch vụ mua ngoài phục vụ cho bán hàng như chi phí thuê ngoài sửa chữa TSCĐ phục vụ trực tiếp cho khâu bán hàng, tiền thuê kho, thuê bãi, tiền thuê bốc vác, vận chuyển sản phẩm, hàng hoá đi bán, tiền trả hoa hồng cho đại lý bán hàng, cho đơn vị nhận uỷ thác xuất khẩu,...



· Tài khoản 6418 - Chi phí bằng tiền khác: Phản ánh các chi phí bằng tiền khác phát sinh trong khâu bán hàng ngoài các chi phí đã kể trên như chi phí tiếp khách ở bộ phận bán hàng, chi phí giới thiệu sản phẩm, hàng hoá, quảng cáo, chào hàng, chi phí hội nghị khách hàng...



(eb) Phương pháp hạch toán các nghiệp vụ chủ yếu



(27) Tính tiền lương, phụ cấp, tiền ăn giữa ca và tính, trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp, các khoản hỗ trợ khác (như bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm hưu trí tự nguyện...) cho nhân viên phục vụ trực tiếp cho quá trình bán các sản phẩm, hàng hoá, cung cấp dịch vụ, ghi:



Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng



Có các TK 334, 338,...



Giá trị vật liệu, dụng cụ phục vụ cho quá trình bán hàng, ghi: 



Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng



Có các TK 152, 153, 242.



Trích khấu hao TSCĐ của bộ phận bán hàng, ghi:



Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng



Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ.



Chi phí điện, nước mua ngoài, chi phí thông tin (điện thoại, fax...), chi phí thuê ngoài sửa chữa TSCĐ có giá trị không lớn, được tính trực tiếp vào chi phí bán hàng, ghi:



Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng



Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)



Có các TK 111, 112, 141, 331,...


Hạch toán chi phí bảo hành sản phẩm, hàng hóa (không bao gồm bảo hành công trình xây lắp):



- Trường hợp doanh nghiệp bán hàng cho khách hàng có kèm theo giấy bảo hành sửa chữa cho các hỏng hóc do lỗi sản xuất được phát hiện trong thời gian bảo hành sản phẩm, hàng hoá, doanh nghiệp phải xác định cho từng mức chi phí sửa chữa cho toàn bộ nghĩa vụ bảo hành. Khi xác định số dự phòng phải trả về chi phí sửa chữa, bảo hành sản phẩm, hàng hoá kế toán ghi:



Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng



Có TK 352 - Dự phòng phải trả.



- Cuối kỳ kế toán sau, doanh nghiệp phải tính, xác định số dự phòng phải trả về sửa chữa bảo hành sản phẩm, hàng hoá cần lập:



+  Trường hợp số dự phòng phải trả cần lập ở kỳ kế toán này lớn hơn số dự phòng phải trả về bảo hành sản phẩm, hàng hoá đã lập ở kỳ kế toán trước nhưng chưa sử dụng hết thì số chênh lệch được trích thêm ghi nhận vào chi phí, ghi:



Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng (6415)



Có TK 352 - Dự phòng phải trả.



+  Trường hợp số dự phòng phải trả cần lập ở kỳ kế toán này nhỏ hơn số dự phòng phải trả về bảo hành sản phẩm, hàng hoá đã lập ở kỳ kế toán trước nhưng chưa sử dụng hết thì số chênh lệch được hoàn nhập ghi giảm chi phí:



Nợ TK 352 - Dự phòng phải trả


Có TK 641 - Chi phí bán hàng (6415).



Đối với sản phẩm, hàng hóa dùng để khuyến mại, quảng cáo



- Đối với hàng hóa mua vào hoặc sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra dùng để khuyến mại, quảng cáo:



+ Trường hợp xuất sản phẩm, hàng hóa để khuyến mại, quảng cáo không thu tiền, không kèm theo các điều kiện khác như phải mua sản phẩm, hàng hóa, ghi: 



Nợ TK 641- Chi phí bán hàng (chi phí SX sản phẩm, giá vốn hàng hoá)



Có các TK 155, 156.


+  Trường hợp xuất hàng hóa để khuyến mại, quảng cáo nhưng khách hàng chỉ được nhận hàng khuyến mại, quảng cáo kèm theo các điều kiện khác như phải mua sản phẩm, hàng hóa (ví dụ như mua 2 sản phẩm được tặng 1 sản phẩm....) thì kế toán phản ánh giá trị hàng khuyến mại, quảng cáo vào giá vốn hàng bán (trường hợp này bản chất giao dịch là giảm giá hàng bán). 



- Trường hợp doanh nghiệp có hoạt động thương mại được nhận hàng hoá (không phải trả tiền) từ nhà sản xuất, nhà phân phối để quảng cáo, khuyến mại cho khách hàng mua hàng của nhà sản xuất, nhà phân phối: 



+  Khi nhận hàng của nhà sản xuất (không phải trả tiền) dùng để khuyến mại, quảng cáo cho khách hàng, nhà phân phối phải theo dõi chi tiết số lượng hàng trong hệ thống quản trị nội bộ của mình và thuyết minh trên Bản thuyết minh Báo cáo tài chính đối với hàng nhận được và số hàng đã dùng để khuyến mại cho người mua (như hàng hóa nhận giữ hộ).



+  Khi hết chương trình khuyến mại, nếu không phải trả lại nhà sản xuất số hàng khuyến mại chưa sử dụng hết, kế toán ghi nhận thu nhập khác là giá trị số hàng khuyến mại không phải trả lại, ghi:



Nợ TK 156 - Hàng hoá (theo giá trị hợp lý)



Có TK 711 - Thu nhập khác.


Hoa hồng bán hàng bên giao đại lý phải trả cho bên nhận đại lý, ghi:



Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng 



Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ 



Có TK 131 - Phải thu của khách hàng.


Khi phát sinh các khoản ghi giảm chi phí bán hàng, ghi:



Nợ các TK 111, 112,...



Có TK 641 - Chi phí bán hàng.


Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ vào tài khoản 911 "Xác định kết quả kinh doanh", ghi:



Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh



Có TK 641- Chi phí bán hàng.


5.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp



(ec) Chứng từ kế toán



Chi phí quản lý doanh nghiệp là chi phí quản lý chung của doanh nghiệp gồm các chi phí về lương nhân viên bộ phận quản lý doanh nghiệp (tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp,...); bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp của nhân viên quản lý doanh nghiệp; chi phí vật liệu văn phòng, công cụ lao động, khấu hao TSCĐ dùng cho quản lý doanh nghiệp; tiền thuê đất, thuế môn bài; khoản lập dự phòng phải thu khó đòi; dịch vụ mua ngoài (điện, nước, điện thoại, fax, bảo hiểm tài sản, cháy nổ...); chi phí bằng tiền khác (tiếp khách, hội nghị khách hàng...).


Các chứng từ kế toán được sử dụng khi hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp tuỳ thuộc vào nội dung từng khoản mục chi phí phát sinh, gồm:



· Bảng thanh toán tiền lương, bảng thanh toán BHXH, bảng phân bổ tiền lương - BHXH: Để phản ánh chi phí về nhân viên quản lý.



· Bảng phân bổ vật liệu - công cụ dụng cụ, Phiếu xuất kho…: Để phản ánh chi phí về vật liệu, công cụ xuất dùng cho quản lý.



· Bảng tính trích khấu hao TSCĐ: Để phản ánh chi phí khấu hao TSCĐ dùng cho quản lý.



· Thông báo thuế, Bảng kê nộp thuế, Biên lai thu thuế…: Để phản ánh các khoản thuế, phí và lệ phí phải nộp.



· Các hoá đơn dịch vụ, Phiếu chi, giấy báo Nợ…: Để phản ánh các khoản chi phí về dịch vụ mua ngoài hay chi khác bằng tiền.



Các chứng từ cần được kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ và phân loại trước khi ghi sổ kế toán.



(ed) Tài khoản sử dụng



· Tài khoản 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp


Bên Nợ:



- Các chi phí quản lý doanh nghiệp thực tế phát sinh trong kỳ;



- Số dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng phải trả (Chênh lệch giữa số dự phòng phải lập kỳ này lớn hơn số dự phòng đã lập kỳ trước chưa sử dụng hết);


Bên Có:



- Các khoản được ghi giảm chi phí quản lý doanh nghiệp;



- Hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng phải trả (chênh lệch giữa số dự phòng phải lập kỳ này nhỏ hơn số dự phòng đã lập kỳ trước chưa sử dụng hết);



- Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp vào tài khoản 911 - Xác định kết quả kinh doanh.


Tài khoản 642 không có số dư cuối kỳ.


Tài khoản 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp, có 8 tài khoản cấp 2:


· Tài khoản 6421 - Chi phí nhân viên quản lý:Phản ánh các khoản phải trả cho cán bộ nhân viên quản lý doanh nghiệp, như tiền lương, các khoản phụ cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp của Ban Giám đốc, nhân viên quản lý ở các phòng, ban của doanh nghiệp.



· Tài khoản 6422 - Chi phí vật liệu quản lý: Phản ánh chi phí vật liệu xuất dùng cho công tác quản lý doanh nghiệp như văn phòng phẩm... vật liệu sử dụng cho việc sửa chữa TSCĐ, công cụ, dụng cụ,... (giá có thuế, hoặc chưa có thuế GTGT).



· Tài khoản 6423 - Chi phí đồ dùng văn phòng:Phản ánh chi phí dụng cụ, đồ dùng văn phòng dùng cho công tác quản lý (giá có thuế, hoặc chưa có thuế GTGT).



· Tài khoản 6424 - Chi phí khấu hao TSCĐ:Phản ánh chi phí khấu hao TSCĐ dùng chung cho doanh nghiệp như: Nhà cửa làm việc của các phòng ban, kho tàng, vật kiến trúc, phương tiện vận tải truyền dẫn, máy móc thiết bị quản lý dùng trên văn phòng,...



· Tài khoản 6425 - Thuế, phí và lệ phí:Phản ánh chi phí về thuế, phí và lệ phí như: Thuế môn bài, tiền thuê đất,... và các khoản phí, lệ phí khác.



· Tài khoản 6426 - Chi phí dự phòng:Phản ánh các khoản dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng phải trả tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.



· Tài khoản 6427 - Chi phí dịch vụ mua ngoài:Phản ánh các chi phí dịch vụ mua ngoài phục vụ cho công tác quản lý doanh nghiệp; các khoản chi mua và sử dụng các tài liệu kỹ thuật, bằng sáng chế,... (không đủ tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ) được tính theo phương pháp phân bổ dần vào chi phí quản lý doanh nghiệp; tiền thuê TSCĐ, chi phí trả cho nhà thầu phụ.



· Tài khoản 6428 - Chi phí bằng tiền khác:Phản ánh các chi phí khác thuộc quản lý chung của doanh nghiệp, ngoài các chi phí đã kể trên, như: Chi phí hội nghị, tiếp khách, công tác phí, tàu xe, khoản chi cho lao động nữ,...


(ee) Phương pháp hạch toán các nghiệp vụ chủ yếu



(28) Tiền lương, tiền công, phụ cấp và các khoản khác phải trả cho nhân viên bộ phận quản lý doanh nghiệp, trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp, các khoản hỗ trợ khác (như bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm hưu trí tự nguyện...) của nhân viên quản lý doanh nghiệp, ghi:



Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (6421)



Có các TK 334, 338.



Giá trị vật liệu xuất dùng, hoặc mua vào sử dụng ngay cho quản lý doanh nghiệp như: Xăng, dầu, mỡ để chạy xe, vật liệu dùng cho sửa chữa TSCĐ chung của doanh nghiệp,..., ghi:



Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (6422)



Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (nếu được khấu trừ) 



Có TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu



Có các TK 111, 112, 242, 331,...


Trị giá dụng cụ, đồ dùng văn phòng xuất dùng hoặc mua sử dụng ngay không qua kho cho bộ phận quản lý được tính trực tiếp một lần vào chi phí quản lý doanh nghiệp, ghi:



Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (6423)



Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có) 



Có TK 153 - Công cụ. dụng cụ


Có các TK 111, 112, 331,...


Trích khấu hao TSCĐ dùng cho quản lý chung của doanh nghiệp, như: Nhà cửa, vật kiến trúc, kho tàng, thiết bị truyền dẫn,..., ghi:



Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (6424)



Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ.


Thuế môn bài, tiền thuê đất,... phải nộp Nhà nước, ghi: 



Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (6425)



Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước.


Lệ phí giao thông, lệ phí qua cầu, phà phải nộp, ghi: 



Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (6425)



Có các TK 111, 112,…


Kế toán dự phòng các khoản phải thu khó đòi khi lập Báo cáo tài chính: 



- Trường hợp số dự phòng phải thu khó đòi phải trích lập kỳ này lớn hơn số đã trích lập từ kỳ trước, kế toán trích lập bổ sung phần chênh lệch, ghi:



Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (6426)



Có TK 229 - Dự phòng tổn thất tài sản (2293).


- Trường hợp số dự phòng phải thu khó đòi phải trích lập kỳ này nhỏ hơn số đã trích lập từ kỳ trước, kế toán hoàn nhập phần chênh lệch, ghi:



Nợ TK 229 - Dự phòng tổn thất tài sản (2293)



Có TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (6426).



- Việc xác định thời gian quá hạn của khoản nợ phải thu được xác định là khó đòi phải trích lập dự phòng được căn cứ vào thời gian trả nợ gốc theo hợp đồng mua, bán ban đầu, không tính đến việc gia hạn nợ giữa các bên. 



- Doanh nghiệp trích lập dự phòng đối với khoản cho vay, ký cược, ký quỹ, tạm ứng… được quyền nhận lại tương tự như đối với các khoản phải thu theo quy định của pháp luật.



Tiền điện thoại, điện, nước mua ngoài phải trả, chi phí sửa chữa TSCĐ một lần với giá trị nhỏ, ghi:



Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (6427)



Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)



Có các TK 111, 112, 331, 335,...



Chi phí phát sinh về hội nghị, tiếp khách, chi cho lao động nữ, chi cho nghiên cứu, đào tạo, chi nộp phí tham gia hiệp hội và chi phí quản lý khác, ghi:



Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (6428)



Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu được khấu trừ thuế) 



Có các TK 111, 112, 331,...



Khi phát sinh các khoản ghi giảm chi phí quản lý doanh nghiệp, ghi:



Nợ các TK 111, 112,...



Có TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp.



Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp tính vào tài khoản 911 để xác định kết quả kinh doanh trong kỳ, ghi:



Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh



Có TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp.


6. Kết chuyển doanh thu, chi phí và xác ðịnh kết quả kinh doanh


6.1. Tài khoản sử dụng



(ef) Tài khoản 911 - Xác định kết quả kinh doanh



Tài khoản này phải phản ánh đầy đủ, chính xác kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ kế toán. Kết quả hoạt động kinh doanh phải được hạch toán chi tiết theo từng loại hoạt động (hoạt động sản xuất, chế biến, hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ, hoạt động tài chính...). Trong từng loại hoạt động kinh doanh có thể cần hạch toán chi tiết cho từng loại sản phẩm, từng ngành hàng, từng loại dịch vụ.


Bên Nợ: 



- Trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư và dịch vụ đã bán;



- Chi phí hoạt động tài chính, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp và chi phí khác;



- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp;



- Kết chuyển lãi.


Bên Có:



- Doanh thu thuần về số sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư và dịch vụ đã bán trong kỳ;



- Doanh thu hoạt động tài chính, các khoản thu nhập khác và khoản ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp;


- Kết chuyển lỗ.



Tài khoản 911 không có số dư cuối kỳ.


(eg) Tài khoản 821 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp



· Kết cấu và nội dung phản ánh chung 


Bên Nợ:



- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành phát sinh trong năm;



- Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của các năm trước phải nộp bổ sung do phát hiện sai sót không trọng yếu của các năm trước được ghi tăng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của năm hiện tại;



- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh trong năm từ việc ghi nhận thuế thu nhập hoãn lại phải trả (là số chênh lệch giữa thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh trong năm lớn hơn thuế thu nhập hoãn lại phải trả được hoàn nhập trong năm);



- Ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (số chênh lệch giữa tài sản thuế thu nhập hoãn lại được hoàn nhập trong năm lớn hơn tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh trong năm);



- Kết chuyển chênh lệch giữa số phát sinh bên Có TK 8212 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại lớn hơn số phát sinh bên Nợ TK 8212 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh trong kỳ vào bên Có tài khoản 911 - Xác định kết quả kinh doanh.


Bên Có:



- Số thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành thực tế phải nộp trong năm nhỏ hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành tạm phải nộp được giảm trừ vào chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành đã ghi nhận trong năm;



- Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp được ghi giảm do phát hiện sai sót không trọng yếu của các năm trước được ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành trong năm hiện tại;



- Ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại và ghi nhận tài sản thuế thu nhập hoãn lại (số chênh lệch giữa tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh trong năm lớn hơn tài sản thuế thu nhập hoãn lại được hoàn nhập trong năm);



- Ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (số chênh lệch giữa thuế thu nhập hoãn lại phải trả được hoàn nhập trong năm lớn hơn thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh trong năm);



- Kết chuyển số chênh lệch giữa chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành phát sinh trong năm lớn hơn khoản được ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành trong năm vào tài khoản 911 - Xác định kết quả kinh doanh;



- Kết chuyển số chênh lệch giữa số phát sinh bên Nợ TK 8212 lớn hơn số phát sinh bên Có TK 8212 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh trong kỳ vào bên Nợ tài khoản 911 - Xác định kết quả kinh doanh.


Tài khoản 821 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp không có số dư cuối kỳ.


Tài khoản 821- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp có 2 tài khoản cấp 2:


· Tài khoản 8211 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành;



· Tài khoản 8212 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.


· Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 8211 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành


Bên Nợ:



- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tính vào chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành phát sinh trong năm;


- Thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước phải nộp bổ sung do phát hiện sai sót không trọng yếu của các năm trước được ghi tăng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của năm hiện tại.


Bên Có:



- Số thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành thực tế phải nộp trong năm nhỏ hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp được giảm trừ vào chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành đã ghi nhận trong năm;



- Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp được ghi giảm do phát hiện sai sót không trọng yếu của các năm trước được ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành trong năm hiện tại;



- Kết chuyển chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành vào bên Nợ tài khoản 911 - Xác định kết quả kinh doanh.


Tài khoản 8211 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành không có số dư cuối kỳ.


· Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 8211 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại


Bên Nợ:



- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh trong năm từ việc ghi nhận thuế thu nhập hoãn lại phải trả (là số chênh lệch giữa thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh trong năm lớn hơn thuế thu nhập hoãn lại phải trả được hoàn nhập trong năm);



- Số hoàn nhập tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại đã ghi nhận từ các năm trước (là số chênh lệch giữa tài sản thuế thu nhập hoãn lại được hoàn nhập trong năm lớn hơn tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh trong năm);



- Kết chuyển chênh lệch giữa số phát sinh bên Có TK 8212 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại lớn hơn số phát sinh bên Nợ TK 8212 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh trong kỳ vào bên Có tài khoản 911 - Xác định kết quả kinh doanh.



Bên Có:



- Ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (số chênh lệch giữa tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh trong năm lớn hơn tài sản thuế thu nhập hoãn lại được hoàn nhập trong năm);



- Ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (số chênh lệch giữa thuế thu nhập hoãn lại phải trả được hoàn nhập trong năm lớn hơn thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh trong năm);



- Kết chuyển chênh lệch giữa số phát sinh bên Có TK 8212 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại nhỏ hơn số phát sinh bên Nợ TK 8212 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh trong kỳ vào bên Nợ tài khoản 911 - Xác định kết quả kinh doanh.


Tài khoản 8212 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại không có số dư cuối kỳ.


(eh) Tài khoản 421 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối



Bên Nợ:



- Số lỗ về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;



- Trích lập các quỹ của doanh nghiệp;



- Chia cổ tức, lợi nhuận cho các chủ sở hữu;



- Bổ sung vốn đầu tư của chủ sở hữu;


Bên Có:



- Số lợi nhuận thực tế của hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ;



- Số lỗ của cấp dưới được cấp trên cấp bù;



- Xử lý các khoản lỗ về hoạt động kinh doanh.


Tài khoản 421 có thể có số  dư Nợ hoặc số dư Có.


Số dư bên Nợ: Số lỗ hoạt động kinh doanh chưa xử lý.


Số dư bên Có: Số lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hoặc chưa sử dụng.


Tài khoản 421 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, có 2 tài khoản cấp 2:


· Tài khoản 4211 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước: Phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ thuộc các năm trước. Tài khoản 4211 còn dùng để phản ánh số điều chỉnh tăng hoặc giảm số dư đầu năm của TK 4211 khi áp dụng hồi tố do thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố các sai sót trọng yếu của năm trước, năm nay mới phát hiện.


Đầu năm sau, kế toán kết chuyển số dư đầu năm từ TK 4212 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay sang TK 4211 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước.


· Tài khoản 4212 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay: Phản ánh kết quả kinh doanh, tình hình phân chia lợi nhuận và xử lý lỗ của năm nay.


6.2. Phương pháp kế toán



(ei) Kế toán các nghiệp vụ phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh



- Cuối kỳ kế toán, thực hiện việc kết chuyển số doanh thu bán hàng thuần vào tài khoản Xác định kết quả kinh doanh, ghi:



Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ


Có TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh.


- Kết chuyển trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã tiêu thụ trong kỳ, chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản đầu tư, như chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, nâng cấp, chi phí cho thuê hoạt động, chi phí thanh lý nhượng bán bất động sản đầu tư, ghi:



Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh



Có TK 632 - Giá vốn hàng bán.


- Cuối kỳ kế toán, kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính và các khoản thu nhập khác, ghi:



Nợ TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính



Nợ TK 711 - Thu nhập khác



Có TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh.


- Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí hoạt động tài chính và các khoản chi phí khác, ghi:



Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh



Có TK 635 - Chi phí tài chính



Có TK 811 - Chi phí khác.


- Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, ghi:



Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh



Có TK 8211 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.


- Cuối kỳ kế toán, kết chuyển số chênh lệch giữa số phát sinh bên Nợ và số phát sinh bên Có TK 8212 - Chi phí thuế thu nhập hoãn lại:



+  Nếu TK 8212 có số phát sinh bên Nợ lớn hơn số phát sinh bên Có, thì số chênh lệch, ghi:



Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh



Có TK 8212 - Chi phí thuế thu nhập hoãn lại.    



+  Nếu số phát sinh Nợ TK 8212 nhỏ hơn số phát sinh Có TK 8212, kế toán kết chuyển số chênh lệch, ghi:



Nợ TK 8212 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại



Có TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh.



- Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ, ghi:



Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh



Có TK 641 - Chi phí bán hàng.



- Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ, ghi:



Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh



Có TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp.



- Kết chuyển kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:



+  Kết chuyển lãi, ghi:



Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh



Có TK 421 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.



+  Kết chuyển lỗ, ghi: 



Nợ TK 421 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối



Có TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh.



- Định kỳ, đơn vị hạch toán phụ thuộc được phân cấp theo dõi kết quả kinh doanh trong kỳ nhưng không theo dõi đến lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thực hiện kết chuyển kết quả kinh doanh trong kỳ lên đơn vị cấp trên:



+  Kết chuyển lãi, ghi:



Nợ TK 911- Xác định kết quả kinh doanh 



Có TK 336 - Phải trả nội bộ.



+  Kết chuyển lỗ, ghi:



Nợ TK 336 - Phải trả nội bộ 



Có TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh.



(ej) Sơ đồ kế toán tổng hợp Chi phí - Doanh thu - Xác định và phân phối kết quả kinh doanh



[image: image4.jpg]@Cen’rox

e centasedan

Sodé 55128
SO PO KE TOAN XAC DINH KET QUA KINH DOANH

632,635, 911
641,642,811 Xc din két qui kinh doanh 511,515,711
Két chuyén chi phi Két chuyén doanh thu
va thn nhjp khic
8211,8212 821

Két chuyén chi phi thué >](<é1chxyé\|dméng&ncﬂ
hanh va chi phi _|phi tu TNDN hodn lai
timé TNDN hodn lai-

42 21

. Két chuyén 13 Két chuyén 1§
Troat dong Kiah doash trong k5| noat dong kinh doanh wong K |









7. Một số vấn đề cần lưu ý khi kiểm toán



Khi kiểm toán doanh nghiệp, kiểm toán viên cần lưu ý một số sai sót thường gặp có liên quan đến kế toán xác định kết quả kinh doanh sau đây:


· Lưu ý những sai sót đối với kế toán bán hàng như đã nêu ở Chương 4 - Kế toán chu trình bán hàng và thu tiền.



· Trong tài khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh nhiều khoản chi phí bất hợp lý như: Chi phí tiếp khách quá lớn, chi phí xăng xe quá lớn, chi phí vận chuyển (các hóa đơn vận chuyển không đúng thực tế phát sinh),…



· Trích khấu hao TSCĐ đối với tài sản cố định dùng cho quản lý không nhất quán qua các năm.



· Tiền lương của Chủ sở hữu Công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ, thù lao trả cho thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị mà những người này không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp.



· Các bút toán phân bổ công cụ dụng cụ đơn vị thực hiện không nhất quán, không liên tục, có tháng phân bổ, có tháng không thực hiện.



· Hạch toán chi phí lãi vay không đúng tài khoản hoặc không đúng kỳ.



· Không hạch toán kết chuyển lợi nhuận chưa phân phối năm trước sang năm nay vào ngày đầu năm tài chính.



CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 10



1. Cách xác định kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp?




2. Nội dung và phương pháp kế toán doanh thu tài chính, chi phí tài chính?




3. Nội dung và phương pháp kế toán thu nhập khác, chi phí khác?




4. Nội dung và phương pháp kế toán chi phí bán hàng?




5. Nội dung và phương pháp kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp?




6. Nêu các tài khoản và phương pháp kế toán kết chuyển doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh?



BÀI TẬP CHƯƠNG 10



Bài số 1:



Tháng 06/2015  tại Công ty Tân Long hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có tài liệu như sau:



1. Bán 1 lô hàng  A trị giá 100.000.000đ, thuế suất thuế GTGT bán ra là 10% cho Công ty Hoàng Anh, chưa thu được tiền của khách hàng. Giá vốn bán hàng là: 80.000.000đ.


2. Bán 1 lô hàng B có trị giá bán là 18.000.000đ, thuế GTGT bán ra là 10%, chưa thu được tiền của khách hàng. Giá vốn là 15.000.000đ.



3. Công ty Hoàng Anh phát hiện 1/2 số hàng trên bị lỗi nên đã trả lại 1/2 giá trị lô hàng đã mua ở nghiệp vụ 1(Biết rằng khi mua là một mặt hàng có cùng giá trị).



4. Chi phí tiền lương phải trả cho cán bộ nhân viên tháng 01/2013 là: 20.000.000đ.



5. Chi phí tiếp khách phát sinh theo hóa đơn số 0000245. Có số tiền không bao gồm thuế 1.500.000đ. thuế GTGT 10%, đã thanh toán bằng tiền mặt.



6. Thanh lý ô tô có nguyên giá là 1.2 tỷ, thời gian khấu hao là 6 năm, đã sử dụng được 3 năm. Giá thanh lý chưa VAT là 500 triệu. (thuế GTGT 10%). Khách hàng chưa thanh toán. Chi phí thanh lý 5.000.000 đ đã thanh toán bằng tiền mặt.



7. Chi phí lãi vay trong tháng 6/2015 là 55.000 đ.



8. Lãi tiền gửi ngân hàng 6/2015 : 38.000 đ.



Yêu cầu: 



Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên, kết chuyển và tính lãi lỗ.



Bài số 2:



Công ty A có tình hình số dư đầu kỳ các tài khoản như sau: (đơn vị tính: VNĐ)



TK 111:  20.000.000      TK 211:  150.000.000  



TK 112:  150.000.000    TK 331:  50.000.000



TK 156:  35.000.000      TK 311:  25.000.000  



TK 153:  5.000.000       TK 411:  260.000.000  



TK 334:  5.000.000       TK 421:  20.000.000  



Trong kỳ có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh:  



1. Rút tiền gửi ngân hàng nhập quỹ tiền mặt: 90.000.000.



2. Vay ngắn hạn ngân hàng trả nợ cho người bán 25.000.000.



3. Xuất bán một số hàng hoá có giá vốn 25.000.000, giá bán là 30.000.000 tiền hàng chưa thanh toán. 



4. Xuất công cụ, dụng cụ cho bộ phận bán hàng là 500.000 và trả bộ phận quản lý doanh nghiệp là 500.000.



5. Tính ra tiền lương phải trả cho nhân viên bán hàng là 1.000.000 và cán bộ quản lý doanh nghiệp 2.000.000.



6. Dùng tiền mặt mua hàng hoá nhập kho 60.000.000.



7. Xuất bán một số hàng hoá có giá vốn 60.000.000, giá bán 70.000.000 thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng. 



8. Chi tiền mặt lương cho cán bộ công nhân viên 3.000.000.



9. Kết chuyển doanh thu, chi phí và lãi (lỗ) lúc cuối kỳ. 


Yêu cầu:



1) Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 



2) Phản ánh các nghiệp vụ kế toán phát sinh trên các tài khoản liên quan và xác định kết quả lãi, lỗ. 



CHƯƠNG 11


KẾ TOÁN NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU



1. Giới thiệu



Chương này trình bày khái niệm, nguồn hình thành, nguyên tắc kế toán và phương pháp hạch toán nguồn vốn chủ sở hữu, kế toán chênh lệch đánh giá lại tài sản, kế toán các quỹ của doanh nghiệp, kế toán đầu tư XDCB, kế toán nguồn kinh phí sự nghiệp và nguồn kinh phí sự nghiệp đã hình thành TSCĐ.



2. Nguồn vốn chủ sở hữu và nguyên tắc kế toán nguồn vốn chủ sở hữu



2.1. Nguồn vốn chủ sở hữu



Nguồn vốn chủ sở hữu là nguồn hình thành nên các loại tài sản của doanh nghiệp do chủ doanh nghiệp và các nhà đầu tư góp vốn hoặc hình thành từ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.



Trong một doanh nghiệp, nguồn vốn chủ sở hữu có thể được hình thành từ một hoặc nhiều chủ sở hữu vốn:



· Đối với doanh nghiệp nhà nước thì Nhà nước là chủ sở hữu vốn, vì vốn hoạt động của doanh nghiệp do Nhà nước cấp hoặc đầu tư.



· Đối với công ty TNHH: Vốn được hình thành do các thành viên tham gia thành lập công ty đóng góp, do đó các thành viên này là chủ sở hữu vốn.



· Đối với công ty cổ phần: Vốn được hình thành từ các cổ đông, do đó chủ sở hữu vốn là các cổ đông.



· Đối với công ty hợp danh: Vốn được hình thành do các thành viên tham gia thành lập công ty đóng góp, do đó các thành viên này là các chủ sở hữu vốn. (Công ty hợp danh là doanh nghiệp có ít nhất hai thành viên hợp danh và có thể có thành viên góp vốn. Thành viên hợp danh phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình, thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn trong số vốn mà họ góp vào công ty).



· Đối với doanh nghiệp tư nhân: Vốn của doanh nghiệp là do chủ doanh nghiệp đóng góp, do đó chủ sở hữu vốn là chủ doanh nghiệp.



· Đối với doanh nghiệp liên doanh: Vốn được hình thành do các thành viên góp vốn  là các tổ chức, cá nhân...do đó chủ sở hữu là các thành viên tham gia góp vốn liên doanh. 



2.2. Nguyên tắc kế toán nguồn vốn chủ sở hữu



Nguồn vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp thể hiện nguồn hình thành của số tài sản hiện có ở doanh nghiệp, nhưng không phải cho một tài sản cụ thể nào mà là các tài sản nói chung, do đó khi kế toán doanh nghiệp phải thực hiện các nguyên tắc sau:



· Doanh nghiệp có quyền sử dụng các loại nguồn vốn và các quỹ hiện có theo chế độ hiện hành nhưng phải kế toán rành mạch, rõ ràng từng loại nguồn vốn, quỹ, phải theo dõi chi tiết theo từng nguồn hình thành và theo từng đối tượng tạo vốn với tư cách là chủ sở hữu trực tiếp của doanh nghiệp.



· Việc chuyển dịch từ nguồn vốn này sang nguồn vốn khác phải theo đúng chế độ và làm đầy đủ các thủ tục cần thiết.



· Trường hợp doanh nghiệp bị giải thể hoặc phá sản, các chủ sở hữu vốn chỉ được nhận những giá trị còn lại theo tỷ lệ vốn góp sau khi đã thanh toán các khoản nợ phải trả.



3. Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu



3.1. Kế toán nguồn vốn đầu tư của chủ sở hữu



(ek) Tài khoản sử dụng 



· Tài khoản 411 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu



Tài khoản này dùng để phản ánh vốn do chủ sở hữu đầu tư hiện có và tình hình tăng, giảm vốn đầu tư của chủ sở hữu. Các công ty con, đơn vị có tư cách pháp nhân hạch toán độc lập phản ánh số vốn được công ty mẹ đầu tư vào tài khoản này. 


Tùy theo đặc điểm hoạt động của từng đơn vị, tài khoản này có thể được sử dụng tại các đơn vị không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc để phản ánh số vốn kinh doanh được cấp bởi đơn vị cấp trên (trường hợp không hạch toán vào tài khoản 3361 - Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh).


Vốn đầu tư của chủ sở hữu bao gồm:



· Vốn góp ban đầu, góp bổ sung của các chủ sở hữu;



· Các khoản được bổ sung từ các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu, lợi nhuận sau thuế của hoạt động kinh doanh;



· Cấu phần vốn của trái phiếu chuyển đổi (quyền chọn chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu);



· Các khoản viện trợ không hoàn lại, các khoản nhận được khác được cơ quan có thẩm quyền cho phép ghi tăng vốn đầu tư của chủ sở hữu;



· Các doanh nghiệp chỉ hạch toán vào TK 411 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu theo số vốn thực tế chủ sở hữu đã góp, không được ghi nhận theo số cam kết, số phải thu của các chủ sở hữu.



· Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 411 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu


Bên Nợ: Vốn đầu tư của chủ sở hữu giảm do:



· Hoàn trả vốn góp cho các chủ sở hữu vốn; 



· Điều chuyển vốn cho đơn vị khác;



· Phát hành cổ phiếu thấp hơn mệnh giá;



· Giải thể, chấm dứt hoạt động doanh nghiệp; 



· Bù lỗ kinh doanh theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; 



· Huỷ bỏ cổ phiếu quỹ (đối với công ty cổ phần).


Bên Có: Vốn đầu tư của chủ sở hữu tăng do:



· Các chủ sở hữu góp vốn;



· Bổ sung vốn từ lợi nhuận kinh doanh, từ các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu;



· Phát hành cổ phiếu cao hơn mệnh giá;



· Phát sinh quyền chọn chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu;



· Giá trị quà tặng, biếu, tài trợ (sau khi trừ các khoản thuế phải nộp) được ghi tăng Vốn đầu tư của chủ sở hữu theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.


Số dư bên Có: Vốn đầu tư của chủ sở hữu hiện có của doanh nghiệp.


Tài khoản 411- Vốn đầu tư của chủ sở hữu, có 4 tài khoản cấp 2:


- TK 4111- Vốn góp của chủ sở hữu: Tài khoản này phản ánh khoản vốn thực đã đầu tư của chủ sở hữu theo điều lệ công ty của các chủ sở hữu vốn. Đối với các công ty cổ phần thì vốn góp từ phát hành cổ phiếu được ghi vào tài khoản này theo mệnh giá.


Đối với công ty cổ phần, tài khoản 4111 - Vốn góp của chủ sở hữu có 2 tài khoản cấp 3:


· Tài khoản 41111 - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết: Tài khoản này phản ánh tổng mệnh giá của cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết;


· Tài khoản 41112 - Cổ phiếu ưu đãi: Tài khoản này phản ánh tổng mệnh giá của cổ phiếu ưu đãi. Doanh nghiệp phải chi tiết cổ phiếu ưu đãi thành 2 nhóm chính: Nhóm được phân loại và trình bày là vốn chủ sở hữu (tại chỉ tiêu 411a của Bảng cân đối kế toán); nhóm được phân loại và trình bày là nợ phải trả (tại chỉ tiêu 342 của Bảng cân đối kế toán)



- TK 4112 - Thặng dư vốn cổ phần: Tài khoản này phản ánh phần chênh lệch giữa giá phát hành và mệnh giá cổ phiếu; chênh lệch giữa giá mua lại cổ phiếu quỹ và giá tái phát hành cổ phiếu quỹ (đối với các công ty cổ phần). Tài khoản này có thể có số dư Có hoặc số dư Nợ.



- TK 4113 - Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu: Tài khoản này chỉ sử dụng tại bên phát hành trái phiếu chuyển đổi, dùng để phản ánh cấu phần vốn (quyền chọn cổ phiếu) của trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm báo cáo.


Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 4113 - Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu:



Bên Nợ: Kết chuyển giá trị quyền chọn cổ phiếu để ghi tăng thặng dư vốn cổ phần tại thời điểm đáo hạn trái phiếu.



Bên Có: Giá trị quyền chọn cổ phiếu của trái phiếu chuyển đổi ghi nhận tại thời điểm phát hành.



Số dư bên Có: Giá trị quyền chọn cổ phiếu của trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm báo cáo.



- TK 4118 - Vốn khác: Tài khoản này phản ánh số vốn kinh doanh được hình thành do bổ sung từ kết quả hoạt động kinh doanh hoặc do được tặng, biếu, tài trợ, đánh giá lại tài sản (nếu các khoản này được phép ghi tăng, giảm vốn đầu tư của chủ sở hữu). 


(el) Phương pháp hạch toán



(29) Khi thực nhận vốn góp của các chủ sở hữu, ghi:



Nợ các TK 111, 112 (nếu nhận vốn góp bằng tiền)



Nợ các TK 121, 128, 228 (nếu nhận vốn góp bằng cổ phiếu, trái phiếu, các khoản đầu tư vào doanh nghiệp khác)



Nợ các TK 152, 155, 156 (nếu nhận vốn góp bằng hàng tồn kho)



Nợ các TK 211, 213, 217, 241 (nếu nhận vốn góp bằng TSCĐ, BĐSĐT)



Nợ các TK 331, 338, 341 (nếu chuyển vay, nợ phải trả thành vốn góp)



Nợ các TK 4112, 4118 (chênh lệch giữa giá trị tài sản, nợ phải trả được chuyểnthành vốn nhỏ hơn giá trị phần vốn được tính là vốn góp của chủ sở hữu).



Có TK  4111 - Vốn góp của chủ sở hữu



Có các TK 4112, 4118 (chênh lệch giữa giá trị tài sản, nợ phải trả được chuyển thành vốn lớn hơn giá trị phần vốn được tính là vốn góp của chủ sở hữu).



Trường hợp công ty cổ phần phát hành cổ phiếu huy động vốn từ các cổ đông



- Khi nhận được tiền mua cổ phiếu của các cổ đông với giá phát hành theo mệnh giá cổ phiếu, ghi:



Nợ các TK 111, 112 (mệnh giá)



Có TK 4111 - Vốn góp của chủ sở hữu (mệnh giá).


Công ty cổ phần ghi nhận chi tiết mệnh giá cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết trên TK 41111; mệnh giá cổ phiếu ưu đãi trên TK 41112.


- Khi nhận được tiền mua cổ phiếu của các cổ đông có chênh lệch giữa giá phát hành và mệnh giá cổ phiếu, ghi: 



Nợ các TK 111,112  (giá phát hành)



Nợ TK 4112 - Thặng dư vốn cổ phần (giá phát hành nhỏ hơn mệnh giá)



Có TK 4111 - Vốn góp của chủ sở hữu (mệnh giá)



Có TK 4112 - Thặng dư vốn cổ phần (giá phát hành > mệnh giá).



- Các chi phí trực tiếp liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, ghi:



Nợ TK 4112 - Thặng dư vốn cổ phần



Có các TK 111, 112.


Trường hợp công ty cổ phần phát hành cổ phiếu từ các nguồn thuộc vốn chủ sở hữu:



- Trường hợp công ty cổ phần được phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn cổ phần, kế toán căn cứ vào hồ sơ, chứng từ kế toán liên quan, ghi:



Nợ TK 4112 - Thặng dư vốn cổ phần



Có TK 4111 - Vốn góp của chủ sở hữu.


- Trường hợp công ty cổ phần được phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển, ghi:



Nợ TK 414 - Quỹ đầu tư phát triển



Có TK 4111 - Vốn góp của chủ sở hữu



Có TK 4112 - Thặng dư vốn cổ phần (nếu có).


- Trường hợp công ty cổ phần được phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (trả cổ tức bằng cổ phiếu) ghi:



Nợ TK 421 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối






Có TK 4111 - Vốn góp của chủ sở hữu;






Có TK 4112 - Thặng dư vốn cổ phần (nếu có).


Trường hợp công ty cổ phần phát hành cổ phiếu để đầu tư vào doanh nghiệp khác (kể cả trường hợp hợp nhất kinh doanh dưới hình thức phát hành cổ phiếu)



- Nếu giá phát hành cổ phiếu lớn hơn mệnh giá, ghi:



Nợ TK 221 - Đầu tư vào công ty con



Có TK 4111 - Vốn góp của chủ sở hữu;



Có TK 4112 - Thặng dư vốn cổ phần (nếu có).


- Nếu giá phát hành cổ phiếu nhỏ hơn mệnh giá, ghi:



Nợ TK 221 - Đầu tư vào công ty con



Nợ TK 4112 - Thặng dư vốn cổ phần (nếu có)



Có TK 4111 - Vốn góp của chủ sở hữu.





Trường hợp công ty cổ phần được phát hành cổ phiếu thưởng từ quỹ khen thưởng để tăng vốn đầu tư của chủ sở hữu, ghi:



Nợ TK 3531 - Quỹ khen thưởng



Nợ TK 4112 - Thặng dư vốn cổ phần (giá phát hành thấp hơn mệnh giá)



Có TK 4111 - Vốn góp của chủ sở hữu



Có TK 4112 - Thặng dư vốn cổ phần (giá phát hành > mệnh giá).


Kế toán cổ phiếu quỹ


- Khi mua cổ phiếu quỹ, kế toán phản ánh theo giá thực tế mua, ghi:



Nợ TK 419 - Cổ phiếu quỹ


Có các TK 111, 112.


- Khi tái phát hành cổ phiếu quỹ, ghi:



Nợ các TK 111,112 (giá tái phát hành)



Nợ TK 4112 - Thặng dư vốn cổ phần (giá tái phát hành nhỏ hơn giá ghi sổ)



Có TK 419 - Cổ phiếu quỹ (theo giá ghi sổ)



Có TK 4112 - Thặng dư vốn cổ phần (giá tái phát hành lớn hơn giá ghi sổ cổ phiếu quỹ).



- Khi công ty cổ phần huỷ bỏ cổ phiếu quỹ:



Nợ TK 4111 - Vốn góp của chủ sở hữu (theo mệnh giá)



Nợ TK 4112 - Thặng dư vốn cổ phần (giá mua lại lớn hơn mệnh giá)



Có TK 419 - Cổ phiếu quỹ (theo giá ghi sổ)



Có TK 4112 - Thặng dư vốn cổ phần (giá mua lại nhỏ hơn mệnh giá).


Khi hoàn trả vốn góp cho các chủ sở hữu, ghi:



Nợ TK 411- Vốn đầu tư của chủ sở hữu (4111, 4112)



Có các TK 111,112.



3.2. Kế toán chênh lệch đánh giá lại tài sản



Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, do lĩnh vực hoạt động kinh doanh, sự biến động giá cả của thị trường và sự thay đối chính sách giá của Nhà nước, doanh nghiệp phải tiến hành đánh giá lại tài sản theo mặt bằng giá hiện tại. Tài sản được đánh giá lại chủ yếu là TSCĐ, bất động sản đầu tư, một số trường hợp có thể và cần thiết đánh giá lại vật tư, công cụ, dụng cụ, thành phẩm, hàng hóa, sản phẩm dở dang…


Chênh lệch đánh giá lại tài sản được phản ánh vào tài khoản này trong các trường hợp sau:



· Khi có quyết định của Nhà nước về đánh giá lại tài sản;



· Khi thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước;



· Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.



Giá trị tài sản được xác định lại trên cơ sở bảng giá Nhà nước quy định, Hội đồng định giá tài sản hoặc cơ quan thẩm định giá chuyên nghiệp xác định.


Số chênh lệch giá do đánh giá lại tài sản được hạch toán và xử lý theo pháp luật hiện hành.


(em) Tài khoản sử dụng


Tài khoản 412 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản


Tài khoản này dùng để phản ánh số chênh lệch do đánh giá lại tài sản hiện có và tình hình xử lý số chênh lệch đó ở doanh nghiệp.


Bên Nợ:



- Số chênh lệch giảm do đánh giá lại tài sản;



- Xử lý số chênh lệch tăng do đánh giá lại tài sản.


Bên Có:



- Số chênh lệch tăng do đánh giá lại tài sản;



- Xử lý số chênh lệch giảm do đánh giá lại tài sản.


Tài khoản 412 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản, có thể có số dư bên Nợ hoặc số dư bên Có:


Số dư bên Nợ: Số chênh lệch giảm do đánh giá lại tài sản chưa được xử lý.


Số dư bên Có: Số chênh lệch tăng do đánh giá lại tài sản chưa được xử lý.


(en) Phương pháp hạch toán



(30) Khi có quyết định của Nhà nước về đánh giá lại tài sản cố định, bất động sản đầu tư, vật tư, hàng hóa… hoặc định giá khi tiến hành cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp tiến hành kiểm kê, đánh giá lại tài sản và phản ánh số chênh lệch do đánh giá lại tài sản vào sổ kế toán.



- Đánh giá lại vật tư, hàng hóa:



+  Nếu giá đánh giá lại cao hơn trị giá đã ghi sổ kế toán thì số chênh lệch giá tăng, ghi:



Nợ các TK 152, 153, 155, 156



Có TK 412 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản.


+  Nếu giá đánh giá lại thấp hơn trị giá đã ghi sổ kế toán thì số chênh lệch giá giảm, ghi:



Nợ TK 412 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản



Có các TK 152, 153, 155, 156.



- Đánh giá lại TSCĐ và bất động sản đầu tư: Căn cứ vào bảng tổng hợp kết quả kiểm kê và đánh giá lại TSCĐ, bất động sản đầu tư:



+  Phần nguyên giá, giá trị còn lại, giá trị hao mòn điều chỉnh tăng, ghi:



Nợ các TK 211, 213, 217 (phần nguyên giá điều chỉnh tăng)



Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ (phần giá trị hao mòn điều chỉnh tăng)



Có TK 412 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản (giá trị còn lại tăng).



+  Phần nguyên giá, giá trị còn lại, giá trị hao mòn điều chỉnh giảm, ghi:



Nợ TK 412 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản (giá trị còn lại điều chỉnh giảm)



Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (phần giá trị hao mòn điều chỉnh giảm)



Có các TK 211, 213, 217 (phần nguyên giá điều chỉnh giảm).



Cuối năm tài chính xử lý chênh lệch đánh giá lại tài sản theo quyết định của cơ quan hoặc cấp có thẩm quyền:



- Nếu tài khoản 412 có số dư bên Có, và có quyết định bổ sung vốn đầu tư của chủ sở hữu, ghi:



Nợ TK 412 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản



Có TK 411 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu.



- Nếu tài khoản 412 có số dư bên Nợ, và có quyết định ghi giảm vốn đầu tư của chủ sở hữu, ghi:



Nợ TK 411 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu



Có TK 412 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản.


3.3. Kế toán các quỹ của doanh nghiệp



Các quỹ của doanh nghiệp là một loại nguồn vốn thuộc vốn chủ sở hữu được hình thành chủ yếu từ kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, do Nhà nước để lại cho doanh nghiệp nhằm giúp cho doanh nghiệp có nguồn vốn chủ động dùng để phát triển kinh doanh, khen thưởng khuyến khích vật chất và để dùng vào các nhu cầu phúc lợi công cộng nhằm cải thiện nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người lao động.



Các quỹ của doanh nghiệp bao gồm:



· Quỹ đầu tư phát triển



· Quỹ khen thưởng phúc lợi



(eo) Kế toán quỹ đầu tư phát triển



Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình tăng, giảm quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp.



Quỹ đầu tư phát triển được trích lập từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp và được sử dụng vào việc đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh hoặc đầu tư chiều sâu của doanh nghiệp.



Việc trích và sử dụng quỹ đầu tư phát triển phải theo chính sách tài chính hiện hành đối với từng loại doanh nghiệp hoặc quyết định của chủ sở hữu.



Doanh nghiệp không tiếp tục trích Quỹ dự phòng tài chính. Chủ sở hữu doanh nghiệp ra quyết định chuyển số dư Quỹ dự phòng tài chính vào Quỹ đầu tư phát triển. 



· Tài khoản sử dụng



Tài khoản 414 - Quỹ đầu tư phát triển



Bên Nợ: Tình hình chi tiêu, sử dụng quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp.



Bên Có: Quỹ đầu tư phát triển tăng do được trích lập từ lợi nhuận sau thuế.



Số dư bên Có: Số quỹ đầu tư phát triển hiện có.



· Phương pháp kế toán



(31) Trong kỳ, khi tạm trích lập quỹ đầu tư phát triển từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp, ghi:



Nợ TK 421 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối



Có TK 414 - Quỹ đầu tư phát triển.



Cuối năm, xác định số quỹ đầu tư phát triển được trích, kế toán tính số được trích thêm, ghi:



Nợ TK 421 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối



Có TK 414 - Quỹ đầu tư phát triển.



Trường hợp công ty cổ phần phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển, ghi:



Nợ TK 414 - Quỹ đầu tư phát triển



Có TK 4111 - Vốn góp của chủ sở hữu (theo mệnh giá)




Có TK 4112 - Thặng dư vốn cổ phần (phần chênh lệch giữa giá phát hành cao hơn mệnh giá, nếu có).



Chuyển số dư quỹ dự phòng tài chính: Số dư quỹ dự phòng tài chính hiện có tại doanh nghiệp được kết chuyển sang quỹ đầu tư phát triển, ghi:



Nợ TK 415 - Quỹ dự phòng tài chính



Có TK 414 - Quỹ đầu tư phát triển.



Khi doanh nghiệp bổ sung vốn điều lệ từ Quỹ đầu tư phát triển, doanh nghiệp phải kết chuyển sang Vốn đầu tư của chủ sở hữu, ghi:



Nợ TK 414 - Quỹ đầu tư phát triển



Có TK 4111 - Vốn góp của chủ sở hữu.


(ep) Kế toán quỹ khen thưởng phúc lợi



Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có, tình hình tăng, giảm quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi và quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty của doanh nghiệp. Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi được trích từ lợi nhuận sau thuế TNDN của doanh nghiệp để dùng cho công tác khen thưởng, khuyến khích lợi ích vật chất, phục vụ nhu cầu phúc lợi công cộng, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động.



Việc trích lập và sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi và quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty phải theo chính sách tài chính hiện hành.



Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty phải được hạch toán chi tiết theo từng loại quỹ.



· Đối với TSCĐ đầu tư, mua sắm bằng quỹ phúc lợi khi hoàn thành dùng vào sản xuất, kinh doanh, kế toán ghi tăng TSCĐ đồng thời ghi tăng Vốn đầu tư của chủ sở hữu và giảm quỹ phúc lợi;



· Đối với TSCĐ đầu tư, mua sắm bằng quỹ phúc lợi khi hoàn thành dùng cho nhu cầu văn hóa, phúc lợi của doanh nghiệp, kế toán ghi tăng TSCĐ và đồng thời được kết chuyển từ Quỹ phúc lợi (TK 3532) sang Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ (TK 3533). Những TSCĐ này hàng tháng không trích khấu hao TSCĐ vào chi phí mà cuối niên độ kế toán tính hao mòn TSCĐ một lần/một năm để ghi giảm Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ.



· Tài khoản sử dụng



Tài khoản 353 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi.



Bên Nợ:



· Các khoản chi tiêu quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty;



· Giảm quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ khi tính hao mòn TSCĐ hoặc do nhượng bán, thanh lý, phát hiện thiếu khi kiểm kê TSCĐ;



· Đầu tư, mua sắm TSCĐ bằng quỹ phúc lợi khi hoàn thành phục vụ nhu cầu văn hóa, phúc lợi;



· Cấp quỹ khen thưởng, phúc lợi cho cấp dưới.



Bên Có



· Trích lập quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty từ lợi nhuận sau thuế TNDN;



· Quỹ khen thưởng, phúc lợi được cấp trên cấp;



· Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ tăng do đầu tư, mua sắm TSCĐ bằng quỹ phúc lợi hoàn thành đưa vào sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hoặc hoạt động văn hoá, phúc lợi.



Số dư bên Có: Số quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi hiện còn của doanh nghiệp.



Tài khoản 353 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi, có 4 tài khoản cấp 2:



· Tài khoản 3531 - Quỹ khen thưởng: Phản ánh số hiện có, tình hình trích lập và chi tiêu quỹ khen thưởng của doanh nghiệp.



· Tài khoản 3532 - Quỹ phúc lợi: Phản ánh số hiện có, tình hình trích lập và chi tiêu quỹ phúc lợi của doanh nghiệp.



· Tài khoản 3533 - Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ: Phản ánh số hiện có, tình hình tăng, giảm quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ của doanh nghiệp.



· Tài khoản 3534 - Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty: Phản ánh số hiện có, tình hình trích lập và chi tiêu Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty.



· Phương pháp hạch toán



+  Trong năm khi tạm trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, ghi:



Nợ TK 421 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối



Có TK 353 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3531, 3532, 3534).



+  Cuối năm, xác định quỹ khen thưởng, phúc lợi được trích thêm, ghi:



Nợ TK 421 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối



Có TK 353 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3531, 3532, 3534).



+  Tính tiền thưởng phải trả cho công nhân viên và người lao động khác trong doanh nghiệp, ghi:



Nợ TK 353 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3531).



Có TK 334 - Phải trả người lao động.



+  Dùng quỹ phúc lợi để chi trợ cấp khó khăn, chi cho công nhân viên và người lao động nghỉ mát, chi cho phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng, ghi:



Nợ TK 353 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3532)



Có các TK 111, 112.



+ Khi cấp trên cấp quỹ khen thưởng, phúc lợi cho đơn vị cấp dưới, ghi:



Nợ TK 353 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3531, 3532, 3534)



Có các TK 111, 112.



+  Số quỹ khen thưởng, phúc lợi do đơn vị cấp trên cấp xuống, ghi:



Nợ các TK 111, 112,...



Có TK 353 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3531, 3532).



+  Dùng quỹ phúc lợi ủng hộ các vùng thiên tai, hỏa hoạn, chi từ thiện… ghi:



Nợ TK 353 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3532)



Có các TK 111, 112.



+  Khi đầu tư, mua sắm TSCĐ hoàn thành bằng quỹ phúc lợi đưa vào sử dụng cho mục đích văn hoá, phúc lợi của doanh nghiệp, ghi:



Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình (nguyên giá)



Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu được khấu trừ)



Có các TK 111, 112, 241, 331,…



Nếu thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ thì nguyên giá TSCĐ bao gồm cả thuế GTGT



Đồng thời, ghi:



Nợ TK 3532 - Quỹ phúc lợi



Có TK 3533 - Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ.



+  Định kỳ, tính hao mòn TSCĐ đầu tư, mua sắm bằng quỹ phúc lợi, sử dụng cho nhu cầu văn hóa, phúc lợi của doanh nghiệp, ghi:



Nợ TK 3533 - Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ



Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ.



+  Khi nhượng bán, thanh lý TSCĐ đầu tư, mua sắm bằng quỹ phúc lợi, dùng vào hoạt động văn hoá, phúc lợi:



· Ghi giảm TSCĐ nhượng bán, thanh lý:



Nợ TK 3533 - Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ (giá trị còn lại)



Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (giá trị hao mòn)



Có TK 211 - TSCĐ hữu hình (nguyên giá).



· Phản ánh các khoản thu, chi nhượng bán, thanh lý TSCĐ:



Đối với các khoản chi, ghi:



Nợ TK 353 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3532)



Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu được khấu trừ)



Có các TK 111, 112, 334,…



Đối với các khoản thu, ghi:



Nợ các TK 111, 112



Có TK 353 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3532)



Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (nếu có).



+  Kế toán chuyển giao tài sản là các công trình phúc lợi: Trường hợp chuyển giao nhà ở cán bộ, công nhân viên đầu tư bằng nguồn Quỹ phúc lợi của doanh nghiệp cho cơ quan nhà đất địa phương để quản lý, ghi:



Nợ TK 3533 - Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ (giá trị còn lại)



Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (giá trị hao mòn)



Có TK 211 - TSCĐ hữu hình (nguyên giá).



+ Trường hợp chủ sở hữu doanh nghiệp quyết định thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc từ Quỹ thưởng ban quản lý, điều hành công ty, ghi:



Nợ TK 353 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3354)



Có các TK 111, 112...



3.4. Kế toán nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản



(eq) Khái niệm



Nguồn vốn đầu tư XDCB của doanh nghiệp được hình thành do Ngân sách cấp hoặc đơn vị cấp trên cấp. Vốn đầu tư XDCB của đơn vị được dùng cho việc đầu tư xây dựng mới, cải tạo, mở rộng cơ sở sản xuất, kinh doanh và mua sắm TSCĐ để đổi mới công nghệ. Công tác đầu tư XDCB ở doanh nghiệp phải chấp hành và tôn trọng các quy định về quản lý đầu tư và xây dựng cơ bản hiện hành.




Mỗi khi công tác xây dựng và mua sắm TSCĐ hoàn thành, tài sản được bàn giao đưa vào sử dụng cho sản xuất, kinh doanh, kế toán phải tiến hành các thủ tục quyết toán vốn đầu tư của từng công trình, hạng mục công trình. Khi quyết toán vốn đầu tư được duyệt, kế toán phải ghi giảm nguồn vốn đầu tư XDCB, ghi tăng Vốn đầu tư của chủ sở hữu.



(er) Tài khoản sử dụng 



Tài khoản 441 - Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản


Bên Nợ: Số vốn đầu tư XDCB giảm do:



· Xây dựng mới và mua sắm TSCĐ hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng và quyết toán vốn đầu tư đã được duyệt;



· Nộp lại số vốn đầu tư XDCB sử dụng không hết cho đơn vị cấp trên, cho Nhà nước.


Bên Có: Nguồn vốn đầu tư XDCB tăng do:



· Ngân sách Nhà nước hoặc cấp trên cấp vốn đầu tư XDCB;



· Nhận vốn đầu tư XDCB do được tài trợ, viện trợ;



· Bổ sung từ quỹ đầu tư phát triển.


Số dư bên Có: Số vốn đầu tư XDCB hiện có của doanh nghiệp chưa sử dụng hoặc đã sử dụng nhưng công tác XDCB chưa hoàn thành hoặc đã hoàn thành nhưng quyết toán chưa được duyệt.


(es) Phương pháp kế toán 



(32) Nhận được vốn đầu tư XDCB bằng tiền mặt, tiền gửi Ngân hàng, ghi:



Nợ các TK 111, 112


Có TK 441 - Nguồn vốn đầu tư XDCB.


Trường hợp nhận vốn đầu tư XDCB do ngân sách cấp theo dự toán được giao:



- Khi được giao dự toán chi đầu tư XDCB, doanh nghiệp chủ động theo dõi và ghi chép thông tin về khoản mục này trong phần thuyết minh Báo cáo tài chính.



- Khi rút dự toán chi đầu tư XDCB để sử dụng, căn cứ vào tình hình sử dụng dự toán chi đầu tư xây dựng để hạch toán vào các tài khoản có liên quan, ghi:



Nợ TK 111- Tiền mặt



Nợ các TK 152, 153, 331,...



Nợ TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ 



Nợ TK 241- XDCB dở dang (rút dự toán chi trực tiếp)



Có TK 441 - Nguồn vốn đầu tư XDCB.


Khi chưa được giao dự toán chi đầu tư XDCB, đơn vị được Kho bạc cho tạm ứng vốn đầu tư, khi nhận được vốn tạm ứng của Kho bạc, ghi:



Nợ các TK 111,112



Có TK 338- Phải trả, phải nộp khác (3388).


Khi dự toán chi đầu tư XDCB được giao, đơn vị phải thực hiện các thủ tục thanh toán để hoàn trả Kho bạc khoản vốn đã tạm ứng. Khi được Kho bạc chấp nhận các chứng từ thanh toán, ghi:



Nợ TK 338- Phải trả, phải nộp khác (3388)



Có TK 441 - Nguồn vốn đầu tư XDCB.


Nhận vốn đầu tư XDCB để trả các khoản vay, nợ ghi:



Nợ các TK 336, 338, 341...



Có TK 441 - Nguồn vốn đầu tư XDCB.


Bổ sung vốn đầu tư XDCB bằng quỹ đầu tư phát triển, ghi:



Nợ TK 414 - Quỹ đầu tư phát triển



Có TK 441 - Nguồn vốn đầu tư XDCB.


Khi công tác xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản cố định bằng nguồn vốn đầu tư XDCB hoàn thành, bàn giao đưa vào sản xuất, kinh doanh: Kế toán ghi tăng giá trị TSCĐ do đầu tư XDCB, mua sắm TSCĐ hoàn thành, ghi:



Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình



Nợ TK 213 - TSCĐ vô hình



Có TK 241 - Xây dựng cơ bản dở dang.


Khi trả lại vốn đầu tư XDCB cho Ngân sách nhà nước, cho đơn vị cấp trên, ghi:



Nợ TK 441 - Nguồn vốn đầu tư XDCB



Có các TK 111, 112.


Khi doanh nghiệp bổ sung vốn điều lệ từ nguồn vốn đầu tư XDCB, doanh nghiệp phải kết chuyển sang Vốn đầu tư của chủ sở hữu, ghi:



Nợ TK 441- Nguồn vốn đầu tư XDCB 



Có TK 4111 - Vốn góp của chủ sở hữu (4111).


3.5. Kế toán nguồn kinh phí sự nghiệp



(et) Khái niệm



Nguồn kinh phí sự nghiệp, kinh phí dự án là khoản kinh phí do Ngân sách nhà nước hoặc cấp trên cấp cho đơn vị, hoặc được Chính phủ, các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài viện trợ, tài trợ trực tiếp thực hiện các chương trình mục tiêu, dự án đã được duyệt, để thực hiện những nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội do Nhà nước hoặc cấp trên giao không vì mục đích lợi nhuận. Việc sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp, kinh phí dự án phải theo đúng dự toán được duyệt và phải quyết toán với cơ quan cấp kinh phí. Nguồn kinh phí sự nghiệp cũng có thể được hình thành từ các khoản thu sự nghiệp phát sinh tại đơn vị, như thu viện phí của công nhân viên chức trong ngành nằm điều trị, điều dưỡng tại bệnh viện của đơn vị, thu học phí, thu lệ phí...



Nguồn kinh phí sự nghiệp, nguồn kinh phí dự án phải được hạch toán chi tiết theo từng nguồn hình thành: Ngân sách nhà nước cấp, đơn vị cấp trên cấp, nhận viện trợ, tài trợ của tổ chức, cá nhân, từ thu sự nghiệp của đơn vị. Đồng thời, phải hạch toán chi tiết, tách bạch nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay và kinh phí sự nghiệp năm trước.


Nguồn kinh phí sự nghiệp, nguồn kinh phí dự án phải được sử dụng đúng mục đích, nội dung hoạt động, đúng tiêu chuẩn, định mức của Nhà nước, của đơn vị cấp trên và trong phạm vi dự toán đã được duyệt.


Trường hợp nguồn kinh phí được NSNN cấp thì tùy theo từng phương thức cấp phát kinh phí sự nghiệp của Ngân sách Nnhà nước để ghi sổ kế toán:


· Nếu Ngân sách nhà nước cấp kinh phí bằng lệnh chi tiền, khi nhận được giấy báo Có, số tiền đã vào tài khoản của đơn vị, kế toán đồng thời ghi tăng tiền gửi và ghi tăng nguồn kinh phí sự nghiệp;


· Nếu Ngân sách nhà nước cấp kinh phí bằng hình thức giao dự toán chi sự nghiệp, dự án, khi nhận được thông báo hoặc khi rút dự toán chi sự nghiệp, dự án để chi, đơn vị phải thuyết minh trên Báo cáo tài chính, đồng thời ghi Có TK 461- Nguồn kinh phí sự nghiệp đối ứng với các TK có liên quan.


Cuối mỗi năm tài chính, đơn vị phải làm thủ tục quyết toán tình hình tiếp nhận và sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp với cơ quan tài chính, cơ quan chủ quản và với từng cơ quan, tổ chức cấp phát kinh phí theo chính sách tài chính hiện hành. Số kinh phí sử dụng chưa hết được xử lý theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Đơn vị chỉ được chuyển sang năm sau số kinh phí sự nghiệp, dự án chưa sử dụng hết khi được cơ quan hoặc cấp có thẩm quyền chấp nhận.


Cuối năm tài chính, nếu số chi hoạt động bằng nguồn kinh phí sự nghiệp chưa được duyệt quyết toán, thì kế toán kết chuyển nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay sang nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước.


(eu) Tài khoản sử dụng



Tài khoản 461 - Nguồn kinh phí sự nghiệp


Bên Nợ:


· Số chi bằng nguồn kinh phí sự nghiệp, nguồn kinh phí dự án đã được duyệt quyết toán với nguồn kinh phí sự nghiệp, nguồn kinh phí dự án;



· Số kinh phí sự nghiệp, kinh phí dự án sử dụng không hết hoàn lại cho NSNN hoặc nộp trả cấp trên.


Bên Có:


· Số kinh phí sự nghiệp, kinh phí dự án đã thực nhận của ngân sách hoặc cấp trên;



· Các khoản thu sự nghiệp phát sinh tại đơn vị được bổ sung nguồn kinh phí sự nghiệp.


Số dư bên Có:Số kinh phí sự nghiệp, kinh phí dự án đã nhận của ngân sách hoặc cấp trên cấp nhưng chưa sử dụng hoặc đã sử dụng nhưng chưa được quyết toán.


Tài khoản 461 - Nguồn kinh phí sự nghiệp, có 2 tài khoản cấp 2:


· Tài khoản 4611 - Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước: Phản ánh số kinh phí sự nghiệp, kinh phí dự án thuộc năm trước đã sử dụng nhưng báo cáo quyết toán năm trước chưa được duyệt và số kinh phí sự nghiệp năm trước chưa sử dụng hết. Khi báo cáo quyết toán năm trước được duyệt, số chi bằng nguồn kinh phí sự nghiệp, kinh phí dự án năm trước sẽ được chuyển trừ vào tài khoản 461 - Nguồn kinh phí sự nghiệp (4611- Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước). Còn số kinh phí sự nghiệp năm trước chưa sử dụng hết, tùy theo quyết định của cơ quan tài chính hoặc cấp có thẩm quyền, phải nộp lại ngân sách hoặc chuyển thành nguồn kinh phí năm nay.


· Tài khoản 4612 - Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay: Phản ánh nguồn kinh phí sự nghiệp, kinh phí dự án đã được ngân sách hoặc cấp trên cấp trong năm nay, kể cả các khoản kinh phí sự nghiệp năm trước chưa sử dụng hết khi xét duyệt báo cáo quyết toán được chuyển thành khoản kinh phí của năm nay. Hết niên độ kế toán, sang đầu năm sau số kinh phí thuộc năm nay, nếu chưa được quyết toán sẽ được chuyển từ tài khoản 4612 - Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay sang tài khoản 4611 - Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước để theo dõi cho đến khi báo cáo quyết toán năm trước được duyệt.


(ev) Phương pháp kế toán



(33) Nhận kinh phí sự nghiệp, kinh phí dự án do Ngân sách nhà nước cấp bằng lệnh chi tiền hoặc kinh phí sự nghiệp do cấp trên cấp bằng tiền, ghi:



Nợ các TK 111, 112



Có TK 461 - Nguồn kinh phí sự nghiệp (4612).


Khi rút dự toán chi sự nghiệp, dự án về nhập quỹ hoặc mua vật tư, dụng cụ hoặc thanh toán trực tiếp cho người bán hàng, hoặc chi trực tiếp, ghi:



Nợ TK 111 - Tiền mặt



Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán



Nợ TK 161 - Chi sự nghiệp (1612)



Nợ các TK 152, 153, ...



Có TK 461 - Nguồn kinh phí sự nghiệp (4612).



Các khoản thu sự nghiệp phát sinh tại đơn vị (nếu có), ghi:



Nợ các TK 111, 112, ...



Có TK 461 - Nguồn kinh phí sự nghiệp (4612).



Nhận kinh phí sự nghiệp bằng TSCĐ do ngân sách cấp, đơn vị cấp trên cấp hoặc được viện trợ không hoàn lại bằng TSCĐ dùng cho hoạt động sự nghiệp, hoạt động dự án, ghi:



Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình



Nợ TK 213 - TSCĐ vô hình



Có TK 461 - Nguồn kinh phí sự nghiệp.



Đồng thời, ghi:



Nợ TK 161 - Chi sự nghiệp



Có TK 466 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ.



Cuối kỳ kế toán năm, đơn vị còn có số dư tiền mặt, tiền gửi thuộc nguồn kinh phí sự nghiệp, kinh phí dự án nếu phải nộp trả số kinh phí sự nghiệp sử dụng không hết cho Ngân sách nhà nước hoặc cấp trên, khi nộp trả, ghi:



Nợ TK 461 - Nguồn kinh phí sự nghiệp



Có các TK 111, 112.       



Nếu số kinh phí sự nghiệp, kinh phí dự án sử dụng không hết được giữ lại để chuyển thành nguồn kinh phí năm sau thì không thực hiện bút toán trên.



Khi báo cáo quyết toán chi sự nghiệp, chi dự án được duyệt ngay trong năm, ghi:



Nợ TK 461 - Nguồn kinh phí sự nghiệp (4612)



Có TK 161 - Chi sự nghiệp (1612) (số chi được duyệt).



Nếu đến cuối năm báo cáo quyết toán chi sự nghiệp, dự án chưa được duyệt:



- Kết chuyển chi sự nghiệp, chi dự án năm nay thành chi sự nghiệp, chi dự án năm trước, ghi: 



Nợ TK 161- Chi sự nghiệp (1611 - Chi sự nghiệp năm trước)



Có TK 161- Chi sự nghiệp (1612 - Chi sự nghiệp năm nay).



- Đồng thời kết chuyển nguồn kinh phí sự nghiệp, kinh phí dự án năm nay thành nguồn kinh phí sự nghiệp, kinh phí dự án năm trước, ghi:



Nợ TK 461- Nguồn kinh phí sự nghiệp (4612)



Có TK 461 - Nguồn kinh phí sự nghiệp (4611).



Khi báo cáo quyết toán chi sự nghiệp, chi dự án năm trước được duyệt, ghi:



Nợ TK 461 - Nguồn kinh phí sự nghiệp (4611)



Có TK 161 - Chi sự nghiệp (1611).



Nguồn kinh phí sự nghiệp của năm trước được xác định còn thừa khi xét duyệt báo cáo quyết toán năm, được chuyển thành nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay, ghi:



Nợ TK 461- Nguồn kinh phí sự nghiệp (4611)



Có TK 461- Nguồn kinh phí sự nghiệp (4612).



3.6. Kế toán nguồn kinh phí hình thành tài sản cố định



(ew) Khái niệm



Trong doanh nghiệp, ngoài hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp còn có thể chủ trì hoặc tham gia cá dự án, để có nguồn kinh phí cho hoạt động dự án doanh nghiệp còn được ngân sách nhà nước cấp kinh phí dự án: Nguồn kinh phí được Ngân sách nhà nước cấp để hình thành TSCĐ hoặc cấp bằng tài sản cố định để sử dụng cho hoạt động dự án và nguồn kinh phí này được gọi là nguồn kinh phí hình thành tài sản cố định.



(ex) Tài khoản sử dụng



Tài khoản 466 - Nguồn kinh phí hình thành tài sản cố định



Bên Nợ: Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ giảm, gồm:



· Nộp trả Nhà nước hoặc điều chuyển TSCĐ dùng cho hoạt động sự nghiệp,hoạt động dự án theo quyết định của cơ quan Nhà nước hoặc cấp có thẩm quyền;



· Tính hao mòn TSCĐ dùng cho hoạt động sự nghiệp, dự án;



· Nhượng bán, thanh lý TSCĐ, phát hiện thiếu TSCĐ dùng cho hoạt động sự nghiệp, dự án;



· Giá trị còn lại của TSCĐ giảm do đánh giá lại.



Bên Có: Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ tăng, gồm:



· Đầu tư, mua sắm TSCĐ hoàn thành đưa vào sử dụng hoạt động sự nghiệp, dự án;



· Được cấp kinh phí sự nghiệp, kinh phí dự án, được viện trợ không hoàn lại bằng TSCĐ;



· Giá trị còn lại của TSCĐ tăng do đánh giá lại.



Số dư bên Có:Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ hiện có ở đơn vị.



(ey) Phương pháp kế toán



(34) Trường hợp được Ngân sách nhà nước, đơn vị cấp trên cấp kinh phí bằng TSCĐ hoặc dùng kinh phí sự nghiệp, dự án, viện trợ không hoàn lại để mua sắm TSCĐ, đầu tư XDCB, khi việc mua TSCĐ, đầu tư XDCB hoàn thành tài sản được đưa vào sử dụng cho hoạt động sự nghiệp, dự án, ghi:



Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình



Nợ TK 213 - TSCĐ vô hình



Có các TK 111, 112, 241, 331, 461,...



Đồng thời ghi:



Nợ TK 161 - Chi sự nghiệp



Có TK 466 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ.



Cuối kỳ kế toán năm tính hao mòn TSCĐ đầu tư, mua sắm bằng nguồn kinh phí sự nghiệp, kinh phí dự án dùng cho hoạt động sự nghiệp, dự án, ghi:



Nợ TK 466 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ



Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ.



Khi nhượng bán, thanh lý TSCĐ dùng cho hoạt động sự nghiệp, dự án:



- Ghi giảm TSCĐ nhượng bán, thanh lý:



Nợ TK 466 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ (giá trị còn lại)



Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (giá trị hao mòn)



Có TK 211 - TSCĐ hữu hình (nguyên giá)



Có TK 213 - TSCĐ vô hình (nguyên giá).



- Số thu, các khoản chi và chênh lệch thu, chi về nhượng bán, thanh lý TSCĐ đầu tư bằng nguồn kinh phí sự nghiệp, kinh phí dự án, được xử lý và hạch toán theo quyết định thanh lý, nhượng bán TSCĐ của cấp có thẩm quyền.



Kế toán chuyển giao tài sản là các công trình phúc lợi: Đối với tài sản là công trình phúc lợi được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, nếu doanh nghiệp cổ phần hóa từ doanh nghiệp 100% vốn nhà nước tiếp tục sử dụng cho mục đích kinh doanh, kế toán ghi:




Nợ TK 466 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ



Có TK 411 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu.



4. Một số vấn đề cần lưu ý khi kiểm toán



Khi kiểm toán doanh nghiệp, kiểm toán viên cần lưu ý một số sai sót thường gặp đối với kế toán nguồn vốn sau đây:


4.1. Các sai sót thường gặp trong kế toán nguồn vốn đầu tư của chủ sở hữu



· Các khoản góp vốn, các nguồn vốn không được ghi chép và phân loại hợp lý.



· Không lập bảng tổng hợp nguồn vốn trong năm tài chính.



· Không theo dõi chi tiết theo từng nguồn hình thành và theo từng đối tượng góp vốn (tổ chức hoặc cá nhân).



· Hạch toán nguồn vốn kinh doanh chưa phù hợp, chưa đầy đủ.



· Kê khai khống nguồn vốn kinh doanh.



· Chưa hạch toán tăng, giảm nguồn vốn kinh doanh kịp thời (ví dụ: Tăng tài sản cố định hình thành từ quỹ nhưng không ghi tăng nguồn vốn kinh doanh).



· Số liệu trên sổ chi tiết và sổ cái không khớp nhau.



· Tính thiếu số thu sử dụng vốn để tăng nguồn vốn kinh doanh từ lợi nhuận do tính nguồn vốn bình quân năm chưa theo số bình quân tăng giảm theo tháng.



· Hạch toán tăng giảm nguồn vốn không có đầy đủ chứng từ gốc hoặc chứng từ gốc không hợp lệ, quyết định về cấp bổ sung vốn, điều chuyển vốn không có phê duyệt của các cấp có thẩm quyền, tăng giảm nguồn vốn Nhà nước khi chưa có quyết định điều chỉnh nguồn vốn chủ sở hữu của cấp có thẩm quyền (Tổng công ty, Bộ chủ quản) đối với doanh nghiệp đang thực hiện chuyển sang cổ phần.



· Khi phát hành cổ phiếu để ghi tăng nguồn vốn kinh doanh không phản ánh đúng giá trị thực tế của cổ phiếu được bán ra (giá gốc hoặc giá chênh lệch).



· Không giảm khoản thu sử dụng vốn để trích lập quỹ khen thưởng đảm bảo mức trích bằng hai tháng lương thực hiên theo quy định mặc dù sau khi phân phối lợi nhuận sau thuế, 2 quỹ này được trích thấp hơn 2 tháng lương thực hiện của đơn vị.



4.2. Một số sai sót thường gặp trong công tác kế toán các quỹ



· Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế không đúng tỷ lệ quy định của Nhà nước.



· Quỹ hình thành từ các nguồn không phù hợp theo chế độ quy định.



· Chưa hạch toán tăng, giảm các quỹ kịp thời và phù hợp với quyết định tăng giảm quỹ và chứng từ thu chi tiền hoặc hạch toán tăng giảm quỹ khi không có quyết định của Ban lãnh đạo Công ty, không có chứng từ hợp lệ, hợp pháp. Quyết định cấp quỹ không hợp lý.



CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 11



1. Nguồn vốn chủ sở hữu trong các loại hình doanh nghiệp? 




2. Nội dung và phương pháp kế toán Vốn đầu tư của chủ sở hữu?




3. Trình tự kế toán chênh lệch đánh giá lại tài sản?




4. Nội dung và phương pháp kế toán các quỹ của doanh nghiệp?




5. Nội dung và phương pháp kế toán vốn đầu tư XDCB?




6. Nội dung và phương pháp kế toán nguồn kinh phí sự nghiệp?




7. Nội dung và phương pháp kế toán nguồn kinh phí hình thành TSCĐ?



BÀI TẬP CHƯƠNG 11


Bài số 1:



Trích tài liệu quý I/N của doanh nghiệp TQH như sau: (đơn vị tính 1000đ)



1. Doanh nghiệp nhận vốn góp liên doanh bằng một TSCĐHH đã đưa vào hoạt động. Hội đồng liên doanh đánh giá 240.000. Chi phí lắp đặt thuê ngoài trả bằng tiền mặt 66.000 trong đó thuế GTGT 10%, lấy từ nguồn vốn khấu hao cơ bản.



2. Doanh nghiệp được tổ chức Việt Kiều gửi tặng một số công cụ dụng cụ trị giá 100.000 đã làm thủ tục nhập kho.



3. Doanh nghiệp quyết định dùng quỹ phúc lợi ủng hộ quỹ "vì người nghèo" chi bằng tiền mặt 12.000.



4. Doanh nghiệp chi quỹ phúc lợi trong dịp tết dương lịch cho cán bộ công nhân viên bằng tiền mặt số tiền: 21.000.



5. Doanh nghiệp nhận được văn bản phê duyệt quyết toán năm N-1:



- Số thuế TNDN còn phải nộp bổ sung 14.000.



- Các quỹ được trích bổ sung cho quỹ đầu tư phát triển 13.000; quỹ dự phòng tài chính 11.000; quỹ KT: 12.000; quỹ phúc lợi 12.000.



6. Kết chuyển lãi hoạt động kinh doanh quý I/N là: 16.000.



7. Cơ quan thuế thông báo thuế TNDN phải nộp cho quý I/N là: 10.000.



8. Doanh nghiệp chuyển TGNH nộp thuế TNDN quý I/N đã nhận được giấy báo nợ số tiền là 10.000.


Yêu cầu: 



1. Tính toán và lập định khoản kế toán cần thiết các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên.



2. Phản ánh vào sơ đồ tài khoản dạng chữ T.



Bài số 2:



Trích tài liệu ở một doanh nghiệp như sau: (đơn vị tính 1.000đ)



A. Số dư ngày 31/12 năm N của một số tài khoản:



TK421 (4212): 
50.000



TK414: 

60.000



TK415: 

80.000



TK431: 

70.000



B. Các nghiệp vụ phát sinh trong quí I năm N + 1 như sau:



1. Chi tiền mặt để khen thưởng cho công nhân viên từ quỹ khen thưởng số tiền: 6.000.



2. Kết chuyển lãi từ hoạt động sản xuất kinh doanh quý I là 35.000.



3. Tính thuế TNDN phải nộp theo kế hoạch quí I năm N+1 là 32.000.



4. Quyết toán phân phối lợi nhuận năm N được duyệt công nhận tổng số lợi nhuận thực tế năm N là 250.000, thuế TNDN phải nộp 28%. Số còn lại được trích lập các quỹ: Quỹ đầu tư phát triển: 40%, quỹ dự phòng tài chính: 30%, quỹ khen thưởng phúc lợi: 30% và công nhận số đã tạm phân phối trong năm N:



- Thuế TNDN đã nộp: 100.000, đã trích quỹ đầu tư phát triển: 40.000, đã trích quỹ dự phòng tài chính: 30.000, đã trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 30.000.



5. Chuyển tiền gửi ngân hàng nộp thuế TNDN quý I năm N+1 đã nhận được giấy báo nợ.



Yêu cầu: 



1. Tính toán, lập định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh quý I năm N+1.



2. Phản ánh vào sơ đồ chữ T, khóa sổ tính số dư cuối quý I. Lập các chỉ tiêu liên quan đến TK421, 414, 415, 431 trên bảng cân đối kế toán quý I năm N+1.



Tài liệu bổ sung: Số nộp thừa của thuế TNDN năm N chuyển làm số nộp cho quý I năm N+1.



CHƯƠNG 12


LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH



1. Giới thiệu



Chương này trình bày yêu cầu, nguyên tắc, phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Bản thuyết minh báo cáo tài chính, đồng thời đưa ra một số sai sót thường gặp trong việc lập các báo cáo trong báo cáo tài chính doanh nghiệp.



2. Yêu cầu và nguyên tắc trong việc lập báo cáo tài chính



2.1. Yêu cầu



Việc lập và trình bày báo cáo tài chính phải tuân thủ các yêu cầu qui định tại Chuẩn mực kế toán số 21“Trình bày báo cáo tài chính”, có nghĩa là phải trình bày một cách trung thực và hợp lý, lựa chọn và áp dụng các chính sách kế toán phù hợp với quy định của từng chuẩn mực kế toán nhằm đảm bảo cung cấp thông tin thích hợp với nhu cầu ra quyết định kinh tế của người sử dụng và cung cấp được các thông tin đáng tin cậy.



Những yêu cầu này được cụ thể như sau:



· Các báo cáo tài chính phải trình bày trung thực, hợp lý tình hình tài chính, tình hình và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.Để đảm bảo sự trung thực, thông tin phải có 3 tính chất là đầy đủ, khách quan, không có sai sót. 


· Thông tin được coi là đầy đủ khi bao gồm tất cả các thông tin cần thiết để giúp người sử dụng Báo cáo tài chính hiểu được bản chất, hình thức và rủi ro của các giao dịch và sự kiện. Đối với một số khoản mục, việc trình bày đầy đủ còn phải mô tả thêm các thông tin về chất lượng, các yếu tố và tình huống có thể ảnh hưởng tới chất lượng và bản chất của khoản mục.



· Trình bày khách quan là không thiên vị khi lựa chọn hoặc mô tả các thông tin tài chính. Trình bày khách quan phải đảm bảo tính trung lập, không chú trọng, nhấn mạnh hoặc giảm nhẹ cũng như có các thao tác khác làm thay đổi mức độ ảnh hưởng của thông tin tài chính là có lợi hoặc không có lợi cho người sử dụng Báo cáo tài chính. 



· Không sai sót có nghĩa là không có sự bỏ sót trong việc mô tả hiện tượng và không có sai sót trong quá trình cung cấp các thông tin báo cáo được lựa chọn và áp dụng. Không sai sót không có nghĩa là hoàn toàn chính xác trong tất cả các khía cạnh, ví dụ, việc ước tính các loại giá cả và giá trị không quan sát được khó xác định là chính xác hay không chính xác. Việc trình bày một ước tính được coi là trung thực nếu giá trị ước tính được mô tả rõ ràng, bản chất và các hạn chế của quá trình ước tính được giải thích và không có sai sót trong việc lựa chọn số liệu phù hợp trong quá trình ước tính.


· Các báo cáo tài chính phải phản ánh đúng bản chất kinh tế của các giao dịch và sự kiện không chỉ đơn thuần phản ánh hình thức hợp pháp của chúng.



· Phải trình bày khách quan, không thiên vị.



· Phải tuân thủ nguyên tắc thận trọng.



· Trình bày đầy đủ trên mọi khía cạnh trọng yếu. Thông tin đư​ợc coi là trọng yếu trong trư​ờng hợp nếu thiếu thông tin hoặc thông tin thiếu chính xác có thể làm ảnh hưởng tới quyết định của người sử dụng thông tin tài chính của đơn vị báo cáo. Tính trọng yếu dựa vào bản chất và độ lớn, hoặc cả hai, của các khoản mục có liên quan được trình bày trên báo cáo tài chính của một đơn vị cụ thể.


Việc lập báo cáo tài chính phải căn cứ vào số liệu sau khi khoá sổ kế toán. Báo cáo tài chính phải được lập đúng nội dung, phương pháp và trình bày nhất quán giữa các kỳ kế toán. Báo cáo tài chính phải được người lập, kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán ký, đóng dấu của đơn vị.



2.2. Nguyên tắc



(ez) Nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo tài chính của doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục



Việc lập và trình bày Báo cáo tài chính phải tuân thủ các quy định tại Chuẩn mực kế toán số 21 “Trình bày Báo cáo tài chính” và các chuẩn mực kế toán khác có liên quan. Các thông tin trọng yếu phải được giải trình để giúp người đọc hiểu đúng thực trạng tình hình tài chính của doanh nghiệp. Chuẩn mực số 21 nêu rõ 06 nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính như sau:



· Nguyên tắc “Hoạt động liên tục”



Nguyên tắc này đòi hỏi khi lập và trình bày báo cáo tài chính, Giám đốc (hoặc người đứng đầu) doanh nghiệp cần phải đánh giá về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp. Báo cáo tài chính phải được lập trên cơ sở giả định là doanh nghiệp đang hoạt động liên tục và sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh bình thường trong tương lai gần, trừ khi doanh nghiệp có ý định cũng như buộc phải ngừng hoạt động, hoặc phải thu hẹp đáng kể quy mô hoạt động của mình. Khi đánh giá, nếu Giám đốc (hoặc người đứng đầu) doanh nghiệp biết được có những điều không chắc chắn liên quan đến các sự kiện hoặc các điều kiện có thể gây ra sự nghi ngờ lớn về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp thì những điều không chắc chắn đó cần được nêu rõ. Nếu báo cáo tài chính không được lập trên cơ sở hoạt động liên tục, thì sự kiện này cần được nêu rõ, cùng với cơ sở dùng để lập báo cáo tài chính và lý do khiến cho doanh nghiệp không được coi là đang hoạt động liên tục. Để đánh giá khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp, Giám đốc (hoặc người đứng đầu) doanh nghiệp cần phải xem xét đến mọi thông tin có thể dự đoán được tối thiểu trong vòng 12 tháng tới kể từ ngày kết thúc niên độ kế toán.



· Nguyên tắc “Cơ sở dồn tích”



Nguyên tắc này đòi hỏi báo cáo tài chính của doanh nghiệp phải được lập theo cơ sở kế toán dồn tích, ngoại trừ các thông tin liên quan đến các luồng tiền. Điều đó có nghĩa là: Các giao dịch và sự kiện được ghi nhận vào thời điểm phát sinh, không căn cứ vào thời điểm thực thu, thực chi tiền và được ghi nhận vào số kế toán, báo cáo tài chính của các kỳ kế toán liên quan.



· Nguyên tắc “nhất quán”



Nguyên tắc nhất quán yêu cầu việc trình bày và phân loại các khoản mục trong báo cáo tài chính phải nhất quán từ niên độ này sang niên độ khác, trừ khi có sự thay đổi đáng kể về bản chất các hoạt động của doanh nghiệp hoặc khi xem xét lại việc trình bày báo cáo tài chính cho thấy rằng cần phải thay đổi để có thể trình bày một cách hợp lý hơn các giao dịch và các sự kiện; hoặc có một chuẩn mực kế toán khác yêu cầu có sự thay đổi trong việc trình bày.



Doanh nghiệp có thể trình bày báo cáo tài chính theo một cách khác khi mua sắm hoặc thanh lý lớn các tài sản, hoặc khi xem xét lại cách trình bày báo cáo tài chính. Việc thay đổi cách trình bày báo cáo tài chính chỉ được thực hiện khi cấu trúc trình bày mới sẽ được duy trì lâu dài trong tương lai hoặc nếu lợi ích của cách trình bày mới được xác định rõ ràng. Khi có thay đổi, thì doanh nghiệp phải phân loại lại các thông tin mang tính so sánh cho phù hợp với các quy định của đoạn 30 và phải giải trình lý do và ảnh hưởng của sự thay đổi đó trong phần thuyết minh báo cáo tài chính. 



· Nguyên tắc “trọng yếu và tập hợp”



Theo nguyên tắc này,khi trình bày báo cáo tài chính, một thông tin được coi là trọng yếu nếu không trình bày hoặc trình bày thiếu chính xác của thông tin đó có thể làm sai lệch đáng kể báo cáo tài chính, làm ảnh hưởng đến quyết định kinh tế của người sử dụng báo cáo tài chính. Tính trọng yếu phụ thuộc vào quy mô và tính chất của các khoản mục được đánh giá trong các tình huống cụ thể nếu các khoản mục này không được trình bày riêng biệt. Để xác định một khoản mục hay một tập hợp các khoản mục là trọng yếu phải đánh giá tính chất và quy mô của chúng. Tuỳ theo các tình huống cụ thể, tính chất hoặc quy mô của từng khoản mục có thể là nhân tố quyết định tính trọng yếu. Ví dụ, các tài sản riêng lẻ có cùng tính chất và chức năng được tập hợp vào một khoản mục, kể cả khi giá trị của khoản mục là rất lớn. Tuy nhiên, các khoản mục quan trọng có tính chất hoặc chức năng khác nhau phải được trình bày một cách riêng rẽ. Nếu một khoản mục không mang tính trọng yếu, thì nó được tập hợp với các khoản đầu mục khác có cùng tính chất hoặc chức năng trong báo cáo tài chính hoặc trình bày trong phần thuyết minh báo cáo tài chính. Tuy nhiên, có những khoản mục không được coi là trọng yếu để có thể được trình bày riêng biệt trên báo cáo tài chính, nhưng lại được coi là trọng yếu để phải trình bày riêng biệt trong phần thuyết minh báo cáo tài chính. Theo nguyên tắc trọng yếu, doanh nghiệp không nhất thiết phải tuân thủ các quy định về trình bày báo cáo tài chính của các chuẩn mực kế toán cụ thể nếu các thông tin đó không có tính trọng yếu.



· Nguyên tắc “bù trừ”



Tài sản và nợ phải trả phải được trình bày riêng biệt. Chỉ thực hiện bù trừ khi tài sản và nợ phải trả liên quan đến cùng một đối tượng, có vòng quay nhanh, thời gian đáo hạn ngắn, phát sinh từ các giao dịch và sự kiện cùng loại.


· Nguyên tắc “so sánh”



Các thông tin bằng số liệu trong báo cáo tài chính nhằm để so sánh giữa các kỳ kế toán phải được trình bày tương ứng với các thông tin bằng số liệu trong báo cáo tài chính của kỳ trước. Các thông tin so sánh cần phải bao gồm cả các thông tin diễn giải bằng lời nếu điều này là cần thiết giúp cho những người sử dụng hiểu rõ được báo cáo tài chính của kỳ hiện tại.Khi thay đổi cách trình bày hoặc cách phân loại các khoản mục trong báo cáo tài chính, thì phải phân loại lại các số liệu so sánh (trừ khi việc này không thể thực hiện được) nhằm đảm bảo khả năng so sánh với kỳ hiện tại, và phải trình bày tính chất, số liệu và lý do việc phân loại lại. Nếu không thể thực hiện được việc phân loại lại các số liệu tương ứng mang tính so sánh thì doanh nghiệp cần phải nêu rõ lý do và tính chất của những thay đổi nếu việc phân loại lại các số liệu được thực hiện. Trường hợp không thể phân loại lại các thông tin mang tính so sánh để so sánh với kỳ hiện tại, như trường hợp mà cách thức thu thập các số liệu trong các kỳ trước đây không cho phép thực hiện việc phân loại lại để tạo ra những thông tin so sánh, thì doanh nghiệp cần phải trình bày tính chất của các điều chỉnh lẽ ra cần phải thực hiện đối với các thông tin số liệu mang tính so sánh.



Báo cáo tài chính phải phản ánh đúng bản chất kinh tế của các giao dịch và sự kiện hơn là hình thức pháp lý của các giao dịch và sự kiện đó (tôn trọng bản chất hơn hình thức).


Tài sản không được ghi nhận cao hơn giá trị có thể thu hồi; Nợ phải trả không được ghi nhận thấp hơn nghĩa vụ phải thanh toán



Phân loại tài sản và nợ phải trả: Tài sản và nợ phải trả trên Bảng cân đối kế toán phải được trình bày thành ngắn hạn và dài hạn; trong từng phần ngắn hạn và dài hạn, các chỉ tiêu được sắp xếp theo tính thanh khoản giảm dần. 


· Tài sản hoặc nợ phải trả có thời gian đáo hạn còn lại không quá 12 tháng hoặc một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường kể từ thời điểm báo cáo được phân loại là ngắn hạn; 


· Những tài sản và nợ phải trả không được phân loại là ngắn hạn thì được phân loại là dài hạn;



· Khi lập Báo cáo tài chính, kế toán phải thực hiện tái phân loại tài sản và nợ phải trả được phân loại là dài hạn trong kỳ trước nhưng có thời gian đáo hạn còn lại không quá 12 tháng hoặc một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường kể từ thời điểm báo cáo thành ngắn hạn.




Các khoản mục doanh thu, thu nhập, chi phí phải được trình bày theo nguyên tắc phù hợp và đảm bảo nguyên tắc thận trọng. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ phản ánh các khoản mục doanh thu, thu nhập, chi phí và luồng tiền của kỳ báo cáo. Các khoản doanh thu, thu nhập, chi phí của các kỳ trước có sai sót làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền phải được điều chỉnh hồi tố, không điều chỉnh vào kỳ báo cáo.


Khi lập Báo cáo tài chính tổng hợp giữa doanh nghiệp và các đơn vị cấp dưới không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc, số dư các khoản mục nội bộ của Bảng cân đối kế toán, các khoản doanh thu, chi phí, lãi, lỗ được coi là chưa thực hiện phát sinh từ các giao dịch nội bộ đều phải được loại trừ. 


(fa) Nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo tài chính khi thay đổi kỳ kế toán



Khi thay đổi kỳ kế toán, ví dụ đổi kỳ kế toán từ năm dương lịch sang kỳ kế toán khác năm dương lịch, doanh nghiệp phải tiến hành khoá sổ kế toán, lập Báo cáo tài chính theo nguyên tắc sau:


Việc thay đổi kỳ kế toán phải tuân thủ theo quy định của Luật kế toán. Khi thay đổi kỳ kế toán năm, kế toán phải lập riêng Báo cáo tài chính cho giai đoạn giữa 2 kỳ kế toán của năm tài chính cũ và năm tài chính mới, ví dụ:


Doanh nghiệp có kỳ kế toán năm 2014 theo năm dương lịch. Năm 2015, doanh nghiệp chuyển sang áp dụng kỳ kế toán năm bắt đầu từ 1/4 năm trước đến 31/3 năm sau. Trường hợp này, doanh nghiệp phải lập Báo cáo tài chính riêng cho giai đoạn từ 01/01/2015 đến 31/3/2015.


· Đối với Bảng Cân đối kế toán: Toàn bộ số dư tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu kế thừa của kỳ kế toán trước khi chuyển đổi được ghi nhận là số dư đầu kỳ của kỳ kế toán mới và được trình bày trong cột “Số đầu năm”. 


· Đối với Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Số liệu kể từ thời điểm thay đổi kỳ kế toán đến cuối kỳ báo cáo đầu tiên được trình bày trong cột “Kỳ này”. Cột “kỳ trước” trình bày số liệu của 12 tháng trước tương đương với kỳ kế toán năm hiện tại. 


Ví dụ: Tiếp theo ví dụ trên, khi trình bày cột “Kỳ trước” trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh bắt đầu từ ngày 1/4/2015 và kết thúc ngày 31/3/2016, doanh nghiệp phải trình bày số liệu của giai đoạn từ 1/4/2014 đến 31/3/2015.


(fb) Lập và trình bày Báo cáo tài chính khi doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục



Khi lập và trình bày Báo cáo tài chính, doanh nghiệp phải xem xét giả định về sự hoạt động liên tục. Doanh nghiệp bị coi là không hoạt động liên tục nếu hết thời hạn hoạt động mà không có hồ sơ xin gia hạn hoạt động, dự kiến chấm dứt hoạt động (phải có văn bản cụ thể gửi cơ quan có thẩm quyền) hoặc bị cơ quan có thẩm quyền yêu cầu giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động trong vòng không quá 12 tháng kể từ ngày lập Báo cáo tài chính. Đối với doanh nghiệp có chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường hơn 12 tháng thì không quá một chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường.


Khi không đáp ứng giả định hoạt động liên tục, doanh nghiệp vẫn phải trình bày đủ các Báo cáo tài chính và ghi rõ là:



· Bảng cân đối kế toán áp dụng cho doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục và được trình bày theo mẫu riêng;



· Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh áp dụng cho doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục và được trình bày theo mẫu chung tương tự doanh nghiệp hoạt động bình thường;



· Báo cáo lưu chuyển tiền tệ áp dụng cho doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục và được trình bày theo mẫu chung tương tự doanh nghiệp hoạt động bình thường;



· Thuyết minh Báo cáo tài chính áp dụng cho doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục và được trình bày theo mẫu riêng.



3. Lập và trình bày Bảng cân đối kế toán



3.1. Nguyên tắc



Phân loại tài sản và nợ phải trả: Tài sản và nợ phải trả trên Bảng cân đối kế toán phải được trình bày thành ngắn hạn và dài hạn; trong từng phần ngắn hạn và dài hạn, các chỉ tiêu được sắp xếp theo tính thanh khoản giảm dần. 


· Tài sản hoặc nợ phải trả có thời gian đáo hạn còn lại không quá 12 tháng hoặc một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường kể từ thời điểm báo cáo được phân loại là ngắn hạn.



· Những tài sản và nợ phải trả không được phân loại là ngắn hạn thì được phân loại là dài hạn.



· Khi lập Báo cáo tài chính, kế toán phải thực hiện tái phân loại tài sản và nợ phải trả được phân loại là dài hạn trong kỳ trước nhưng có thời gian đáo hạn còn lại không quá 12 tháng hoặc một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường kể từ thời điểm báo cáo thành ngắn hạn.




Bảng cân đối kế toán là một báo cáo kế toán tài chính chủ yếu phản ánh tổng quát tình hình tài sản của doanh nghiệp theo giá trị tài sản và nguồn hình thành tài sản ở một thời điểm nhất định. Như vậy, Bảng cân đối kế toán phản ánh mối quan hệ cân đối tổng thể giữa Tài sản và Nguồn vốn của doanh nghiệp, thể hiện đẳng thức kế toán cơ bản sau:



Tài sản = Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu



Trong đó:



· Tài sản:Bao gồm các chỉ tiêu phản ánh toàn bộ giá trị tài sản hiện có của doanh nghiệp tại thời điểm lập báo cáo và được chia thành 2 loại:



+ Tài sản ngắn hạn:Tài sản ngắn hạn phản ánh tổng giá trị tiền, các khoản tương đương tiền và các tài sản ngắn hạn khác có thể chuyển đổi thành tiền, có thể bán hay sử dụng trong vòng không quá 12 tháng hoặc một chu kỳ kinh doanh bình thường của doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo, gồm: Tiền, các khoản tương đương tiền, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, các khoản phải thu ngắn hạn, hàng tồn kho và tài sản ngắn hạn khác. 



+ Tài sản dài hạn:Chỉ tiêu này phản ánh trị giá các loại tài sản không được phản ánh trong chỉ tiêu tài sản ngắn hạn. Tài sản dài hạn là các tài sản có thời hạn thu hồi hoặc sử dụng trên 12 tháng tại thời điểm báo cáo, như: Các khoản phải thu dài hạn, tài sản cố định, bất động sản đầu tư, các khoản đầu tư tài chính dài hạn và tài sản dài hạn khác.



· Nguồn vốn: Bao gồm các chỉ tiêu phản ánh các nguồn hình thành nên các loại tài sản tại thời điểm lập báo cáo và được chia thành 2 loại chỉ tiêu:



+ Nợ phải trả: Chỉ tiêu này phản ánh các khoản nợ ngắn hạn, nợ dài hạn và một số khoản nợ khác mà doanh nghiệp có trách nhiệm phải thanh toán, thể hiện mức độ phụ thuộc của doanh nghiệp đối với nguồn vốn hình thành tài sản.



Nợ ngắn hạn tổng hợp phản ánh tổng giá trị các khoản nợ còn phải trả có thời hạn thanh toán không quá 12 tháng hoặc dưới một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường.



Nợ dài hạn tổng hợp phản ánh tổng giá trị các khoản nợ dài hạn của doanh nghiệp bao gồm những khoản nợ có thời hạn thanh toán còn lại từ 12 tháng trở lên hoặc trên một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường tại thời điểm báo cáo.



+ Vốn chủ sở hữu: Phản ánh các nguồn vốn, các quỹ của doanh nghiệp và nguồn kinh phí (nếu có), thể hiện mức độ độc lập, tự chủ về việc sử dụng các loại nguồn vốn của doanh nghiệp.



3.2. Kết cấu bảng cân đối kế toán
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			III. Các khoản phải thu ngắn hạn


			130


			


			


			





			1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 


			131


			


			


			





			2. Trả trước cho người bán


			132


			


			


			





			3. Phải thu nội bộ ngắn hạn


			133


			


			


			





			4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng


			134


			


			


			





			5. Phải thu về cho vay ngắn hạn


			135


			


			


			





			6. Phải thu ngắn hạn khác


			136


			


			


			





			7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)






			139


			


			(…)


			(…)





			IV. Hàng tồn kho


			140


			


			


			





			1. Hàng tồn kho


			141


			


			


			





			2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)


			149


			


			(…)


			(…)





			


			


			


			


			





			V. Tài sản ngắn hạn khác


			150


			


			


			





			1. Chi phí trả trước ngắn hạn 


			151


			


			


			





			2. Thuế GTGT được khấu trừ


			152


			


			


			





			3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước


			153


			


			


			





			4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ


			154


			


			


			





			5. Tài sản ngắn hạn khác


			155


			


			


			





			B - TÀI SẢN DÀI HẠN






			200


			


			


			





			I. Các khoản phải thu dài hạn 


			210


			


			


			





			1. Phải thu dài hạn của khách hàng


			211


			


			


			





			2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc


			212


			


			


			





			3. Phải thu nội bộ dài hạn


			213


			


			


			





			4. Phải thu về cho vay dài hạn


			214


			


			


			





			5. Phải thu dài hạn khác


			215


			


			


			





			6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)






			219


			


			(...)


			(...)





			II. Tài sản cố định


			220


			


			


			





			1. Tài sản cố định hữu hình


			221


			


			


			





			      - Nguyên giá


			222


			


			


			





			      - Giá trị hao mòn luỹ kế (*)


			223


			


			(…)


			(…)





			2. Tài sản cố định thuê tài chính


			224


			


			


			





			      - Nguyên giá


			225


			


			


			





			      - Giá trị hao mòn luỹ kế (*)


			226


			


			(…)


			(…)





			3. Tài sản cố định vô hình


			227


			


			


			





			      - Nguyên giá


			228


			


			


			





			      - Giá trị hao mòn luỹ kế (*)






			229


			


			(…)


			(…)





			III. Bất động sản đầu tư


			230


			


			


			





			      - Nguyên giá


			231


			


			


			





			      - Giá trị hao mòn luỹ kế (*)


			232


			


			


			





			


			


			


			(…)


			(…)





			IV. Tài sản dở dang dài hạn 



1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 



2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang


			240



241



242


			


			


			





			


			


			


			


			





			V. Đầu tư tài chính dài hạn


			250


			


			


			





			1. Đầu tư vào công ty con 


			251


			


			


			





			2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết


			252


			


			


			





			3. Đầu tư khác vào công cụ vốn



4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)


			253



254


			


			


			





			5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn






			255


			


			(…)


			(…)





			VI. Tài sản dài hạn khác


			260


			


			


			





			1. Chi phí trả trước dài hạn


			261


			


			


			





			2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại


			262


			


			


			





			3. Tài sản dài hạn khác


			268


			


			


			





			TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)






			270


			


			


			





			C -NỢ PHẢI TRẢ





			300


			


			


			





			I. Nợ ngắn hạn


			310


			


			


			





			1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn


			311


			


			


			





			2. Phải trả người bán ngắn hạn


			312


			


			


			





			3. Người mua trả tiền trước


			313


			


			


			





			4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước


			314


			


			


			





			5. Phải trả người lao động


			315


			


			


			





			6. Chi phí phải trả ngắn hạn


			316


			


			


			





			7. Phải trả nội bộ ngắn hạn


			317


			


			


			





			8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng


			318


			


			


			





			9. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 


			319


			


			


			





			10. Phải trả ngắn hạn khác


			320


			


			


			





			11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 


			321


			


			


			





			12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 


			322


			


			


			





			13. Quỹ bình ổn giá


			323


			


			


			





			14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ





			324


			


			


			





			II. Nợ dài hạn


			330


			


			


			





			1. Phải trả người bán dài hạn


			331


			


			


			





			2. Chi phí phải trả dài hạn


			332


			


			


			





			3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh


			333


			


			


			





			4. Phải trả nội bộ dài hạn


			334


			


			


			





			5. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 


			335


			


			


			





			6. Phải trả dài hạn khác


			336


			


			


			





			7. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 


			337


			


			


			





			8. Trái phiếu chuyển đổi


			338


			


			


			





			9. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 


			339


			


			


			





			10. Dự phòng phải trả dài hạn 


			340


			


			


			





			11. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ





			341


			


			


			





			D - VỐN CHỦ SỞ HỮU


			400






			


			


			





			I. Vốn chủ sở hữu


			410


			


			


			





			1. Vốn góp của chủ sở hữu


			411


			


			


			





			2. Thặng dư vốn cổ phần


			412


			


			


			





			3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu


			413


			


			


			





			4. Vốn khác của chủ sở hữu 


			414


			


			


			





			5. Cổ phiếu quỹ (*)


			415


			


			(...)


			(...)





			6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản


			416


			


			


			





			7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái


			417


			


			


			





			8. Quỹ đầu tư phát triển


			418


			


			


			





			9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp


			419


			


			


			





			10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu


			420


			


			


			





			11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối



     - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước



     - LNST chưa phân phối kỳ này


			421



421a



421b


			


			


			





			  12. Nguồn vốn đầu tư XDCB






			422


			


			


			





			II. Nguồn kinh phí và quỹ khác


			430


			


			


			





			  1. Nguồn kinh phí 


			431


			


			


			





			  2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ


			432


			


			


			





			TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)






			440


			


			


			














Lập, ngày ... tháng ... năm ...


			Người lập biểu


			Kế toán trưởng


			Giám đốc





			(Ký, họ tên)



        - Số chứng chỉ hành nghề;



- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán


			(Ký, họ tên)


			(Ký, họ tên, đóng dấu)








Ghi chú:



(1) Những chỉ tiêu không có số liệu được miễn trình bày nhưng không được đánh lại “Mã số” chỉ tiêu.



(2) Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...).



(3) Đối với doanh nghiệp có kỳ kế toán năm là năm dương lịch (X) thì “Số cuối năm“ có thể ghi là “31.12.X“; “Số đầu năm“ có thể ghi là “01.01.X“. 



(4) Đối với người lập biểu là các đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ số chứng chỉ hành nghề,  tên và địa chỉ Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Người lập biểu là cá nhân ghi rõ số chứng chỉ hành nghề.



3.3. Nội dung và phương pháp lập các chỉ tiêu trong bảng cân đối kế toán



(fc) Tài sản ngắn hạn (Mã số 100)



Tài sản ngắn hạn phản ánh tổng giá trị tiền, các khoản tương đương tiền và các tài sản ngắn hạn khác có thể chuyển đổi thành tiền, có thể bán hay sử dụng trong vòng không quá 12 tháng hoặc một chu kỳ kinh doanh bình thường của doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo, gồm: Tiền, các khoản tương đương tiền, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, các khoản phải thu ngắn hạn, hàng tồn kho và tài sản ngắn hạn khác. 



Mã số 100 = Mã số 110 + Mã số 120 + Mã số 130 + Mã số 140 + Mã số 150. 



· Tiền và các khoản tương đương tiền (Mã số 110)



Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ số tiền và các khoản tương đương tiền hiện có của doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo, gồm: Tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng (không kỳ hạn), tiền đang chuyển và các khoản tương đương tiền của doanh nghiệp. 



· Đầu tư tài chính ngắn hạn (Mã số 120)


Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng giá trị của các khoản đầu tư ngắn hạn (sau khi đã trừ đi dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh), bao gồm: Chứng khoán nắm giữ vì mục đích kinh doanh, các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn và các khoản đầu tư khác có kỳ hạn còn lại không quá 12 tháng kể từ thời điểm báo cáo. 


Các khoản đầu tư ngắn hạn được phản ánh trong chỉ tiêu này không bao gồm các khoản đầu tư ngắn hạn đã được trình bày trong chỉ tiêu “Các khoản tương đương tiền”, chỉ tiêu “Phải thu về cho vay ngắn hạn”. 



· Các khoản phải thu ngắn hạn (Mã số 130)


Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ giá trị của các khoản phải thu ngắn hạn có kỳ hạn thu hồi còn lại không quá 12 tháng hoặc trong một chu kỳ kinh doanh thông thường tại thời điểm báo cáo (sau khi trừ đi dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi), như: Phải thu của khách hàng, trả trước cho người bán, phải thu nội bộ, phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng, phải thu về cho vay và phải thu ngắn hạn khác. 


· Hàng tồn kho (Mã số 140)


Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ giá trị hiện có các loại hàng tồn kho dự trữ cho quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp (sau khi trừ đi dự phòng giảm giá hàng tồn kho) đến thời điểm báo cáo.


· Tài sản ngắn hạn khác (Mã số 150)


Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng giá trị các tài sản ngắn hạn khác có thời hạn thu hồi hoặc sử dụng không quá 12 tháng tại thời điểm báo cáo, như chi phí trả trước ngắn hạn, thuế GTGT còn được khấu trừ, các khoản thuế phải thu, giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và tài sản ngắn hạn khác tại thời điểm báo cáo. 


(fd) Tài sản dài hạn (Mã số 200)



Chỉ tiêu này phản ánh trị giá các loại tài sản không được phản ánh trong chỉ tiêu tài sản ngắn hạn. Tài sản dài hạn là các tài sản có thời hạn thu hồi hoặc sử dụng trên 12 tháng tại thời điểm báo cáo, như: Các khoản phải thu dài hạn, tài sản cố định, bất động sản đầu tư, các khoản đầu tư tài chính dài hạn và tài sản dài hạn khác. 


Mã số 200 = Mã số 210 + Mã số 220 + Mã số 230 + Mã số 240 + Mã số 250 + Mã số 260.


· Các khoản phải thu dài hạn (Mã số 210)


Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ giá trị của các khoản phải thu có kỳ hạn thu hồi trên 12 tháng hoặc hơn một chu kỳ sản xuất, kinh doanh tại thời điểm báo cáo, như: Phải thu của khách hàng, vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc, phải thu nội bộ, phải thu về cho vay, phải thu khác (sau khi trừ đi dự phòng phải thu dài hạn khó đòi). 


· Tài sản cố định ( Mã số 220)


Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ giá trị còn lại (Nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế) của các loại tài sản cố định tại thời điểm báo cáo. Mã số 220 = Mã số 221 + Mã số 224 + Mã số 227.


· Tài sản cố định hữu hình (Mã số 221)


Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ giá trị còn lại của các loại tài sản cố định hữu hình tại thời điểm báo cáo. 


· Tài sản cố định thuê tài chính (Mã số 224)


Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ giá trị còn lại của các loại tài sản cố định thuê tài chính tại thời điểm báo cáo. 


· Tài sản cố định vô hình (Mã số 227)


Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ giá trị còn lại của các loại tài sản cố định vô hình tại thời điểm báo cáo. 


· Bất động sản đầu tư (Mã số 230)


Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ giá trị còn lại của các loại bất động sản đầu tư tại thời điểm báo cáo. 


· Đầu tư tài chính dài hạn (Mã số 250)


Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng giá trị các khoản đầu tư tài chính dài hạn tại thời điểm báo cáo (sau khi trừ đi khoản dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác), như: Đầu tư vào công ty con, đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh, đầu tư góp vốn vào đơn vị khác, đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn có kỳ hạn còn lại trên 12 tháng hoặc hơn một chu kỳ sản xuất, kinh doanh. 


· Tài sản dài hạn khác (Mã số 260)


Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng giá trị các tài sản dài hạn khác có thời hạn thu hồi hoặc sử dụng trên 12 tháng tại thời điểm báo cáo, như: Chi phí trả trước dài hạn, tài sản thuế thu nhập hoãn lại và tài sản dài hạn chưa được trình bày ở các chỉ tiêu khác tại thời điểm báo cáo. 


(fe) Tổng cộng tài sản (Mã số 270)



Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng trị giá tài sản hiện có của doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo, bao gồm tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn. 



Mã số 270 = Mã số 100 + Mã số 200.


(ff) Nợ phải trả (Mã số 300)



Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ sốnợ phải trả tại thời điểm báo cáo, gồm: Nợ ngắn hạn và nợ dài hạn. Mã số 300 = Mã số 310 + Mã số 330.


(fg) Nợ ngắn hạn (Mã số 310)



Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng giá trị các khoản nợ còn phải trả có thời hạn thanh toán không quá 12 tháng hoặc dưới một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường, như: Các khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn, phải trả người bán, thuế và các khoản phải nộp Nhà nước, phải trả người lao động, chi phí phải trả, phải trả nội bộ, doanh thu chưa thực hiện, dự phòng phải trả… tại thời điểm báo cáo. 


(fh) Nợ dài hạn (Mã số 330)



Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng giá trị các khoản nợ dài hạn của doanh nghiệp bao gồm những khoản nợ có thời hạn thanh toán còn lại từ 12 tháng trở lên hoặc trên một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường tại thời điểm báo cáo, như: Khoản phải trả người bán, phải trả nội bộ, các khoản phải trả dài hạn khác, vay và nợ thuê tài chính dài hạn… tại thời điểm báo cáo. 


(fi) Vốn chủ sở hữu (Mã số 400 = Mã số 410 + Mã số 430)




· Vốn chủ sở hữu (Mã số 410)


Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh các khoản vốn kinh doanh thuộc sở hữu của cổ đông, thành viên góp vốn, như: Vốn đầu tư của chủ sở hữu, các quỹ trích từ lợi nhuận sau thuế và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, chênh lệch đánh giá lại tài sản, chênh lệch tỷ giá…



· Nguồn kinh phí và quỹ khác (Mã số 430)



Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng số kinh phí sự nghiệp, dự án được cấp để chi tiêu cho hoạt động sự nghiệp, dự án (sau khi trừ đi các khoản chi sự nghiệp, dự án); nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ tại thời điểm báo cáo. 


(fj) Tổng cộng nguồn vốn (Mã số 440)



Phản ánh tổng số các nguồn vốn hình thành tài sản của doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo. Mã số 440 = Mã số 300 + Mã số 400.


4. Lập và trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh



4.1. Nguyên tắc lập



Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh phản ánh tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm kết quả từ hoạt động kinh doanh chính và kết quả từ các hoạt động tài chính và hoạt động khác của doanh nghiệp.



Khi lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp giữa doanh nghiệp và đơn vị cấp dưới không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc, doanh nghiệp phải loại trừ toàn bộ các khoản doanh thu, thu nhập, chi phí phát sinh từ các giao dịch nội bộ.



Cơ sở lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:



· Căn cứ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của năm trước.



· Căn cứ vào sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết trong kỳ dùng cho các tài khoản từ loại 5 đến loại 9.



4.2. Trình bày



Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh gồm có 5 cột:



- Cột số 1: Các chỉ tiêu báo cáo;



- Cột số 2: Mã số của các chỉ tiêu tương ứng;



- Cột số 3: Số hiệu tương ứng với các chỉ tiêu của báo cáo này được thể hiện chỉ tiêu trên Bản thuyết minh Báo cáo tài chính;



- Cột số 4: Tổng số phát sinh trong kỳ báo cáo năm;



- Cột số 5: Số liệu của năm trước (để so sánh).



4.3. Kết cấu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh


			Đơn vị báo cáo: .................


			


			Mẫu số B 02 - DN





			Địa chỉ:…………...............


			


			(Ban hành theo Thông tư số200/2014/TT-BTC



Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)








BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH



Năm………





               Đơn vị tính:............



			CHỈ TIÊU


			Mã 



số





			Thuyết minh


			Năm



nay


			Năm



trước





			1


			2


			3


			4


			5





			1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ


			01


			


			


			





			2. Các khoản giảm trừ doanh thu


			02


			


			


			





			3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)


			10


			


			


			





			4. Giá vốn hàng bán


			11


			


			


			





			5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)


			20


			


			


			





			6. Doanh thu hoạt động tài chính


			21


			


			


			





			7. Chi phí tài chính


			22


			


			


			





			  - Trong đó: Chi phí lãi vay 


			23


			


			


			





			8. Chi phí bán hàng


			24


			


			


			





			9. Chi phí quản lý doanh nghiệp


			25


			


			


			





			10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh



     {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}


			30


			


			


			





			11. Thu nhập khác


			31


			


			


			





			12. Chi phí khác


			32


			


			


			





			13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)


			40


			


			


			





			14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)


			50


			


			


			





			15. Chi phí thuế TNDN hiện hành



16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại


			51



52


			


			


			





			17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 - 52)


			60


			


			


			





			18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)


			70


			


			


			





			19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)


			71


			


			


			








Lập, ngày ... tháng ... năm ...


			Người lập biểu


			Kế toán trưởng


			Giám đốc





			(Ký, họ tên)



 - Số chứng chỉ hành nghề;



- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán


			(Ký, họ tên)


			(Ký, họ tên, đóng dấu)








Đối với người lập biểu là các đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Người lập biểu là cá nhân ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.


4.4. Nội dung và phương pháp lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh



(fk) Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)



· Chỉ tiêu này phản ánh tổng doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm, bất động sản đầu tư, doanh thu cung cấp dịch vụ và doanh thu khác trong năm báo cáo của doanh nghiệp. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là luỹ kế số phát sinh bên Có của Tài khoản 511 “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” trong kỳ báo cáo.



Khi đơn vị cấp trên lập báo cáo tổng hợp với các đơn vị cấp dưới không có tư cách pháp nhân, các khoản doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ phát sinh từ các giao dịch nội bộ đều phải loại trừ.



· Chỉ tiêu này không bao gồm các loại thuế gián thu, như thuế GTGT (kể cả thuế GTGT nộp theo phương pháp trực tiếp), thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế, phí gián thu khác.



(fl) Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)



· Chỉ tiêu này phản ánh tổng hợp các khoản được ghi giảm trừ vào tổng doanh thu trong năm, bao gồm: Các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại trong kỳ báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là luỹ kế số phát sinh bên Nợ TK 511 “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” đối ứng với bên Có các TK 521 “Các khoản giảm trừ doanh thu” trong kỳ báo cáo. 



· Chỉ tiêu này không bao gồm các khoản thuế gián thu, phí mà doanh nghiệp không được hưởng phải nộp NSNN (được kế toán ghi giảm doanh thu trên sổ kế toán TK 511) do các khoản này về bản chất là các khoản thu hộ Nhà nước, không nằm trong cơ cấu doanh thu và không được coi là khoản giảm trừ doanh thu.



(fm)  Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)



Chỉ tiêu này phản ánh số doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm, bất động sản đầu tư, doanh thu cung cấp dịch vụ và doanh thu khác đã trừ các khoản giảm trừ (chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại) trong kỳ báo cáo, làm căn cứ tính kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Mã số 10 = Mã số 01 - Mã số 02.



(fn) Giá vốn hàng bán (Mã số 11)



Chỉ tiêu này phản ánh tổng giá vốn của hàng hóa, bất động sản đầu tư, giá thành sản xuất của thành phẩm đã bán, chi phí trực tiếp của khối lượng dịch vụ hoàn thành đã cung cấp, chi phí khác được tính vào giá vốn hoặc ghi giảm giá vốn hàng bán trong kỳ báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là luỹ kế số phát sinh bên Có của Tài khoản 632 - Giá vốn hàng bán trong kỳ báo cáo đối ứng bên Nợ của Tài khoản 911 - Xác định kết quả kinh doanh”.



Khi đơn vị cấp trên lập báo cáo tổng hợp với các đơn vị cấp dưới không có tư cách pháp nhân, các khoản giá vốn hàng bán phát sinh từ các giao dịch nội bộ đều phải loại trừ.



(fo) Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 20)



Chỉ tiêu này phản ánh số chênh lệch giữa doanh thu thuần về bán hàng hoá, thành phẩm, BĐS đầu tư và cung cấp dịch vụ với giá vốn hàng bán phát sinh trong kỳ báo cáo. Mã số 20 = Mã số 10 - Mã số 11.



(fp) Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)



Chỉ tiêu này phản ánh doanh thu hoạt động tài chính thuần phát sinh trong kỳ báo cáo của doanh nghiệp. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là luỹ kế số phát sinh bên Nợ của Tài khoản 515 - Doanh thu hoạt động tài chính đối ứng với bên Có TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh trong kỳ báo cáo.



Khi đơn vị cấp trên lập báo cáo tổng hợp với các đơn vị cấp dưới không có tư cách pháp nhân, các khoản doanh thu hoạt động tài chính phát sinh từ các giao dịch nội bộ đều phải loại trừ.



(fq)  Chi phí tài chính (Mã số 22)



Chỉ tiêu này phản ánh tổng chi phí tài chính, gồm tiền lãi vay phải trả, chi phí bản quyền, chi phí hoạt động liên doanh,... phát sinh trong kỳ báo cáo của doanh nghiệp. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là luỹ kế số phát sinh bên Có TK 635 - Chi phí tài chính” đối ứng với bên Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh trong kỳ báo cáo.



Khi đơn vị cấp trên lập báo cáo tổng hợp với các đơn vị cấp dưới không có tư cách pháp nhân, các khoản chi phí tài chính phát sinh từ các giao dịch nội bộ đều phải loại trừ.



(fr) Chi phí lãi vay (Mã số 23)



Chỉ tiêu này phản ánh chi phí lãi vay phải trả được tính vào chi phí tài chính trong kỳ báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào Sổ kế toán chi tiết Tài khoản 635. 



(fs) Chi phí bán hàng (Mã số 25)



Chỉ tiêu này phản ánh tổng chi phí bán hàng hóa, thành phẩm đã bán, dịch vụ đã cung cấp phát sinh trong kỳ báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là tổng cộng số phát sinh bên Có của Tài khoản 641 - Chi phí bán hàng, đối ứng với bên Nợ của Tài khoản 911 - Xác định kết quả kinh doanh trong kỳ báo cáo.



(ft) Chi phí quản lý doanh nghiệp (Mã số 26)



Chỉ tiêu này phản ánh tổng chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là tổng cộng số phát sinh bên Có của Tài khoản 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp, đối ứng với bên Nợ của Tài khoản 911 - Xác định kết quả kinh doanh trong kỳ báo cáo.



(fu)  Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (Mã số 30)



Chỉ tiêu này phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo. Chỉ tiêu này được tính toán trên cơ sở lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ cộng (+) Doanh thu hoạt động tài chính trừ (-) Chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ báo cáo. Mã số 30 = Mã số 20 + (Mã số 21 - Mã số 22) - Mã số 25 - Mã số 26. 



(fv) Thu nhập khác (Mã số 31)



Chỉ tiêu này phản ánh các khoản thu nhập khác, phát sinh trong kỳ báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào tổng số phát sinh bên Nợ của Tài khoản 711 - Thu nhập khác đối ứng với bên Có của Tài khoản 911 - Xác định kết quả kinh doanh trong kỳ báo cáo. 



Riêng đối với giao dịch thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT, thì số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là phần chênh lệch giữa khoản thu từ việc thanh lý, nhượng bán TSCĐ, bất động sản đầu tư cao hơn giá trị còn lại của TSCĐ, bất động sản đầu tư và chi phí thanh lý.



Khi đơn vị cấp trên lập báo cáo tổng hợp với các đơn vị cấp dưới không có tư cách pháp nhân, các khoản thu nhập khác phát sinh từ các giao dịch nội bộ đều phải loại trừ.



(fw) Chi phí khác (Mã số 32)



Chỉ tiêu này phản ánh tổng các khoản chi phí khác phát sinh trong kỳ báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào tổng số phát sinh bên Có của Tài khoản 811 - Chi phí khác đối ứng với bên Nợ của Tài khoản 911 - Xác định kết quả kinh doanh trong kỳ báo cáo. 



Riêng đối với giao dịch thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐS đầu tư, thì số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là phần chênh lệch giữa khoản thu từ việc thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSđầu tư nhỏ hơn giá trị còn lại của TSCĐ, BĐSđầu tư và chi phí thanh lý.



Khi đơn vị cấp trên lập báo cáo tổng hợp với các đơn vị cấp dưới không có tư cách pháp nhân, các khoản chi phí khác phát sinh từ các giao dịch nội bộ đều phải loại trừ.



(fx) Lợi nhuận khác (Mã số 40)



Chỉ tiêu này phản ánh số chênh lệch giữa thu nhập khác (sau khi đã trừ thuế GTGT phải nộp tính theo phương pháp trực tiếp) với chi phí khác phát sinh trong kỳ báo cáo. Mã số 40 = Mã số 31 - Mã số 32.




(fy) Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (Mã số 50)



Chỉ tiêu này phản ánh tổng số lợi nhuận kế toán thực hiện trong năm báo cáo của doanh nghiệp trước khi trừ chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động kinh doanh, hoạt động khác phát sinh trong kỳ báo cáo. Mã số 50 = Mã số 30 + Mã số 40.



(fz) Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)



Chỉ tiêu này phản ánh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành phát sinh trong năm báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào tổng số phát sinh bên Có Tài khoản 8211 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hànhđối ứng với bên Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh trên sổ kế toán chi tiết TK 8211, hoặc căn cứ vào số phát sinh bên Nợ TK 8211 đối ứng với bên Có TK 911 trong kỳ báo cáo, (trường hợp này số liệu được ghi vào chỉ tiêu này bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...) trên sổ kế toán chi tiết TK 8211).



(ga) Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)



Chỉ tiêu này phản ánh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại hoặc thu nhập thuế thu nhập hoãn lại phát sinh trong năm báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào tổng số phát sinh bên Có Tài khoản 8212 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại đối ứng với bên Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh trên sổ kế toán chi tiết TK 8212, hoặc căn cứ vào số phát sinh bên Nợ TK 8212 đối ứng với bên Có TK 911 trong kỳ báo cáo, (trường hợp này số liệu được ghi vào chỉ tiêu này bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...) trên sổ kế toán chi tiết TK 8212).



(gb) Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (Mã số 60)



Chỉ tiêu này phản ánh tổng số lợi nhuận thuần (hoặc lỗ) sau thuế từ các hoạt động của doanh nghiệp (sau khi trừ chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp) phát sinh trong năm báo cáo. Mã số 60 = Mã số 50 - (Mã số 51+ Mã số 52).



5. Lập và trình bày Báo cáo lưu chuyển tiền tệ


5.1. Nguyên tắc lập và trình bày



· Việc lập và trình bày báo cáo lưu chuyển tiền tệ hàng năm và các kỳ kế toán giữa niên độ phải tuân thủ các quy định của Chuẩn mực kế toán “Báo cáo lưu chuyển tiền tệ” và Chuẩn mực kế toán “Báo cáo tài chính giữa niên độ”. Phương pháp lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được hướng dẫn cho các giao dịch phổ biến nhất, doanh nghiệp căn cứ bản chất từng giao dịch để trình bày các luồng tiền một cách phù hợp nếu chưa có hướng dẫn cụ thể trong Thông tư này. Các chỉ tiêu không có số liệu thì không phải trình bày, doanh nghiệp được đánh lại số thứ tự nhưng không được thay đổi mã số của các chỉ tiêu. 



· Các khoản đầu tư ngắn hạn được coi là tương đương tiền trình bày trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ chỉ bao gồm các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm báo cáo. Ví dụ kỳ phiếu ngân hàng, tín phiếu kho bạc, chứng chỉ tiền gửi… có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua.



· Doanh nghiệp phải trình bày các luồng tiền trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo ba loại hoạt động: Hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính.



· Luồng tiền từ hoạt động kinh doanh là luồng tiền phát sinh từ các hoạt động tạo ra doanh thu chủ yếu của doanh nghiệp và các hoạt động khác không phải là các hoạt động đầu tư hay hoạt động tài chính;



· Luồng tiền từ hoạt động đầu tư là luồng tiền phát sinh từ các hoạt động mua sắm, xây dựng, thanh lý, nhượng bán các tài sản dài hạn và các khoản đầu tư khác không được phân loại là các khoản tương đương tiền;



· Luồng tiền từ hoạt động tài chính là luồng tiền phát sinh từ các hoạt động tạo ra các thay đổi về quy mô và kết cấu của vốn chủ sở hữu và vốn vay của doanh nghiệp.



5.2. Kết cấu báo cáo lưu chuyển tiền tệ


			Đơn vị báo cáo:......................


			


			                                 Mẫu số B 03 - DN





			Địa chỉ:…………...................


			


			                (Ban hành theo Thông tư số  200/2014/TT-BTC



                     Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)








BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ


(Theo phương pháp trực tiếp) (*)



Năm….





Đơn vị tính: ...........



			Chỉ tiêu


			Mã số


			Thuyết minh


			Năm nay


			Năm trước





			1


			2


			3


			4


			5





			I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh


			


			


			


			





			1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác


			01


			


			


			





			2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ


			02


			


			


			





			3. Tiền chi trả cho người lao động


			03


			


			


			





			4. Tiền chi trả lãi vay


			04


			


			


			





			5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 


			05


			


			


			





			6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh


			06


			


			


			





			7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh


			07


			


			


			





			Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh


			20


			


			


			





			II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư


			


			


			


			





			1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác


			21


			


			


			





			2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác


			22


			


			


			





			3.Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác


			23


			


			


			





			4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác


			24


			


			


			





			5.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác


			25


			


			


			





			6.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác


			26


			


			


			





			7.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia


			27


			


			


			





			Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư


			30


			


			


			





			III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính


			


			


			


			





			1.Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu


			31


			


			


			





			2.Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành


			32


			


			


			





			3.Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được


			33


			


			


			





			4.Tiền chi trả nợ gốc vay


			34


			


			


			





			5.Tiền chi trả nợ thuê tài chính


			35


			


			


			





			6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu


			36


			


			


			





			Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính


			40


			


			


			





			Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40


			50


			


			


			





			Tiền và tương đương tiền đầu kỳ


			60


			


			


			





			Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ


			61


			


			


			





			Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)


			70


			


			


			








Lập, ngày ... tháng ... năm ...


			Người lập biểu


			Kế toán trưởng


			Giám đốc





			(Ký, họ tên)



        - Số chứng chỉ hành nghề;



- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán


			(Ký, họ tên)


			(Ký, họ tên, đóng dấu)








Đối với người lập biểu là các đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Người lập biểu là cá nhân ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.



			Đơn vị báo cáo:......................


			


			Mẫu số B 03 - DN





			Địa chỉ:…………...................


			


			(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC



                     Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)








BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ


(Theo phương pháp gián tiếp) (*)



Năm….



Đơn vị tính: ...........



			Chỉ tiêu


			Mã số


			Thuyết minh


			Năm nay


			Năm trước





			1


			2


			3


			4


			5





			


			


			


			


			





			I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh


			


			


			


			





			1. Lợi nhuận trước thuế


			01


			


			


			





			2. Điều chỉnh cho các khoản


			


			


			


			





			- Khấu hao TSCĐ


			02


			


			


			





			- Các khoản dự phòng


			03


			


			


			





			- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ


			04


			


			


			





			- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư


			05


			


			


			





			- Chi phí lãi vay


			06


			


			


			





			3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động


			08


			


			


			





			- Tăng, giảm các khoản phải thu


			09


			


			


			





			- Tăng, giảm hàng tồn kho


			10


			


			


			





			- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)


			11


			


			


			





			- Tăng, giảm chi phí trả trước


			12


			


			


			





			- Tiền lãi vay đã trả


			13


			


			


			





			- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp


			14


			


			


			





			- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh


			15


			


			


			





			- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh


			16


			


			


			





			Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh


			20


			


			


			





			


			


			


			


			





			II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư


			


			


			


			





			1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác


			21


			


			


			





			2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác


			22


			


			


			





			3.Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác


			23


			


			


			





			4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác


			24


			


			


			





			5.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác


			25


			


			


			





			6.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác


			26


			


			


			





			7.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia


			27


			


			


			





			Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư


			30


			


			


			





			


			


			


			


			





			III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính


			


			


			


			





			1.Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu


			31


			


			


			





			2.Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành


			32


			


			


			





			3.Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được


			33


			


			


			





			4.Tiền chi trả nợ gốc vay


			34


			


			


			





			5.Tiền chi trả nợ thuê tài chính


			35


			


			


			





			6.Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu


			36


			


			


			





			Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính


			40


			


			


			





			Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)


			50


			


			


			





			Tiền và tương đương tiền đầu kỳ


			60


			


			


			





			Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ


			61


			


			


			





			Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)


			70


			


			


			








Lập, ngày ... tháng ... năm ...


			Người lập biểu


			Kế toán trưởng


			Giám đốc





			(Ký, họ tên)



        - Số chứng chỉ hành nghề;



- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán






			(Ký, họ tên)


			(Ký, họ tên, đóng dấu)








Đối với người lập biểu là các đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Người lập biểu là cá nhân ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.



5.3. Nội dung và phương pháp lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ


(gc) Phương pháp trực tiếp



· Lập báo cáo các chỉ tiêu luồng tiền từ hoạt động kinh doanh



Theo phương pháp trực tiếp, các luồng tiền vào và luồng tiền ra từ hoạt động kinh doanh được xác định và trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ bằng cách phân tích và tổng hợp trực tiếp các khoản tiền thu vào và chi ra theo từng nội dung thu, chi từ các sổ kế toán tổng hợp và chi tiết của doanh nghiệp.


- Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác (Mã số 01)


Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền đã thu (tổng giá thanh toán) trong kỳ do bán hàng hóa, thành phẩm, cung cấp dịch vụ, tiền bản quyền, phí, hoa hồng và các khoản doanh thu khác (như bán chứng khoán kinh doanh), kể cả các khoản tiền đã thu từ các khoản nợ phải thu liên quan đến các giao dịch bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác phát sinh từ các kỳ trước nhưng kỳ này mới thu được tiền và số tiền ứng trước của người mua hàng hoá, dịch vụ.



- Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá, dịch vụ (Mã số 02)



Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền đã trả trong kỳ do mua hàng hóa, dịch vụ, thanh toán các khoản chi phí phục vụ cho sản xuất, kinh doanh, kể cả số tiền chi mua chứng khoán kinh doanh và số tiền đã thanh toán các khoản nợ phải trả hoặc ứng trước cho người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.



- Tiền chi trả cho người lao động (Mã số 03)



Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền đã trả cho người lao động trong kỳ báo cáo về tiền lương, tiền công, phụ cấp, tiền thưởng... do doanh nghiệp đã thanh toán hoặc tạm ứng. 



- Tiền lãi vay đã trả (Mã số 04)



Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền lãi vay đã trả trong kỳ báo cáo, bao gồm tiền lãi vay phát sinh trong kỳ và trả ngay kỳ này, tiền lãi vay phải trả của các kỳ trước đã trả trong kỳ này, lãi tiền vay trả trước trong kỳ này. 



- Thuế TNDN đã nộp (Mã số 05)



Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền đã nộp thuế TNDN cho Nhà nước trong kỳ báo cáo, bao gồm số tiền thuế TNDN đã nộp của kỳ này, số thuế TNDN còn nợ từ các kỳ trước đã nộp trong kỳ này và số thuế TNDN nộp trước (nếu có).



- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh (Mã số 06)



Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền đã thu từ các khoản khác từ hoạt động kinh doanh, ngoài khoản tiền thu được phản ánh ở Mã số 01, như: Tiền thu từ khoản thu nhập khác (tiền thu về được bồi thường, được phạt, tiền thưởng và các khoản tiền thu khác...); tiền đã thu do được hoàn thuế; tiền thu được do nhận ký quỹ, ký cược; tiền thu hồi các khoản đưa đi ký cược, ký quỹ; tiền thu từ nguồn kinh phí sự nghiệp, dự án (nếu có); tiền được các tổ chức, cá nhân bên ngoài thưởng, hỗ trợ; tiền nhận được ghi tăng các quỹ do cấp trên cấp hoặc cấp dưới nộp...



- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh (Mã số 07)



Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền đã chi cho các khoản khác, ngoài các khoản tiền chi liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trong kỳ báo cáo được phản ánh ở Mã số 02, 03, 04, 05, như: Tiền chi bồi thường, bị phạt và các khoản chi phí khác; tiền nộp các loại thuế (không bao gồm thuế TNDN); tiền nộp các loại phí, lệ phí, tiền thuê đất; tiền nộp các khoản BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ; tiền chi đưa đi ký cược, ký quỹ; tiền trả lại các khoản nhận ký cược, ký quỹ, tiền chi trực tiếp bằng nguồn dự phòng phải trả; tiền chi trực tiếp từ quỹ khen thưởng, phúc lợi; quỹ phát triển khoa học và công nghệ; tiền chi trực tiếp từ các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu; tiền chi trực tiếp từ nguồn kinh phí sự nghiệp, kinh phí dự án,…



- Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh (Mã số 20)



Chỉ tiêu “Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh” phản ánh chênh lệch giữa tổng số tiền thu vào với tổng số tiền chi ra từ hoạt động kinh doanh trong kỳ báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được tính bằng tổng cộng số liệu các chỉ tiêu từ Mã số 01 đến Mã số 07. Nếu số liệu chỉ tiêu này là số âm thì ghi trong ngoặc đơn (…).



Mã số 20 = Mã số 01 + Mã số 02 + Mã số 03 + Mã số 04 + Mã số 05 + Mã số 06 + Mã số 07



· Lập báo cáo các chỉ tiêu luồng tiền từ hoạt động đầu tư



- Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCÐ và các tài sản dài hạn khác (Mã số 21) 



Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền đã thực chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình, tiền chi cho giai đoạn triển khai đã được vốn hoá thành TSCĐ vô hình, tiền chi cho hoạt động đầu tư xây dựng dở dang, đầu tư bất động sản trong kỳ báo cáo. Chi phí sản xuất thử sau khi bù trừ với số tiền thu từ bán sản phẩm sản xuất thử của TSCĐ hình thành từ hoạt động XDCB được cộng vào chỉ tiêu này (nếu chi lớn hơn thu) hoặc trừ vào chỉ tiêu này (nếu thu lớn hơn chi).



- Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác (Mã số 22)



Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào số tiền thuần đã thu từ việc thanh lý, nhượng bán TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình và bất động sản đầu tư trong kỳ báo cáo, kể cả số tiền thu hồi các khoản nợ phải thu liên quan trực tiếp tới việc thanh lý, nhượng bán TSCĐ và tài sản dài hạn khác.



- Tiền chi cho vay và mua các công cụ nợ của đơn vị khác (Mã số 23)



Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền đã gửi vào ngân hàng có kỳ hạn trên 3 tháng, tiền đã chi cho bên khác vay, tiền chi của bên mua trong giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán, chi mua các công cụ nợ của đơn vị khác (trái phiếu, thương phiếu, cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả…) vì mục đích đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn trong kỳ báo cáo. 



- Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vịkhác (Mã số 24)



Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền đã thu từ việc rút tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn trên 3 tháng; tiền thu của bên mua trong giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán; tiền thu hồi lại gốc đã cho vay, gốc trái phiếu, cổ phiếu ưu đãi được phân loại là nợ phải trả và các công cụ nợ của đơn vị khác trong kỳ báo cáo. 



- Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (Mã số 25)



Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền đã chi để đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác trong kỳ báo cáo (kể cả tiền chi trả nợ để mua công cụ vốn từ kỳ trước), bao gồm tiền chi đầu tư vốn dưới hình thức mua cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết, mua cổ phiếu ưu đãi được phân loại là vốn chủ sở hữu, góp vốn vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết,…



- Tiền thu hồi đầu tư vốn vào đơn vị khác (Mã số 26)



Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền đã thu hồi do bán lại hoặc thanh lý các khoản vốn đã đầu tư vào đơn vị khác trong kỳ báo cáo (kể cả tiền thu nợ phải thu bán công cụ vốn từ kỳ trước).



- Thu lãi tiền cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia (Mã số 27)



Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào số tiền thu về các khoản tiền lãi cho vay, lãi tiền gửi, lãi trái phiếu, cổ tức và lợi nhuận nhận được từ đầu tư vốn vào các đơn vị khác trong kỳ báo cáo. Chỉ tiêu này không bao gồm các khoản lãi, cổ tức nhận được bằng cổ phiếu hoặc bằng tài sản phi tiền tệ.



- Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư (Mã số 30)



Chỉ tiêu “Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư” phản ánh chênh lệch giữa tổng số tiền thu vào với tổng số tiền chi ra từ hoạt động đầu tư trong kỳ báo cáo. Chỉ tiêu này được tính bằng tổng cộng số liệu các chỉ tiêu có mã số từ Mã số 21 đến Mã số 27. Nếu số liệu chỉ tiêu này là số âm thì được ghi dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…).



Mã số 30 = Mã số 21 + Mã số 22 + Mã số 23 + Mã số 24 + Mã số 25 + Mã số 26 + Mã số 27



· Lập báo cáo các chỉ tiêu luồng tiền từ hoạt động tài chính 



- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu (Mã số 31)



Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền đã thu do các chủ sở hữu của doanh nghiệp góp vốn trong kỳ báo cáo. Chỉ tiêu này không bao gồm các khoản vay và nợ được chuyển thành vốn, khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển thành vốn góp (kể cả trả cổ tức bằng cổ phiếu) hoặc nhận vốn góp của chủ sở hữu bằng tài sản phi tiền tệ.



- Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành (Mã số 32)



Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền đã trả do hoàn lại vốn góp cho các chủ sở hữu của doanh nghiệp dưới các hình thức hoàn trả bằng tiền hoặc mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành bằng tiền để huỷ bỏ hoặc sử dụng làm cổ phiếu quỹ trong kỳ báo cáo.



- Tiền thu từ đi vay (Mã số 33)



Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền đã nhận được trong kỳ do doanh nghiệp đi vay các tổ chức tài chính, tín dụng và các đối tượng khác trong kỳ báo cáo, kể cả vay dưới hình thức phát hành trái phiếu thông thường hoặc trái phiếu chuyển đổi hoặc phát hành cổ phiếu ưu đãi có điều khoản bắt buộc người phát hành phải mua lại tại một thời điểm nhất định trong tương lai (được phân loại là nợ phải trả). 



- Tiền trả nợ gốc vay (Mã số 34)



Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền đã trả về khoản nợ gốc vay, kể cả tiền trả nợ gốc trái phiếu thông thường, trái phiếu chuyển đổi hoặc cổ phiếu ưu đãi có điều khoản bắt buộc người phát hành phải mua lại tại một thời điểm nhất định trong tương lai (được phân loại là nợ phải trả) trong kỳ báo cáo. Chỉ tiêu này cũng bao gồm số tiền bên bán đã trả lại cho bên mua trong giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và các giao dịch Repo chứng khoán khác.



- Tiền trả nợ gốc thuê tài chính (Mã số 35)



Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền đã trả về khoản nợ thuê tài chính trong kỳ báo cáo. Chỉ tiêu không bao gồm khoản trả nợ thuê tài chính bằng tài sản phi tiền tệ hoặc chuyển nợ thuê tài chính thành vốn góp.



- Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu (Mã số 36)



Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền cổ tức và lợi nhuận đã trả cho các chủ sở hữu của doanh nghiệp (kể cả số thuế thu nhập cá nhân đã nộp thay cho chủ sở hữu) trong kỳ báo cáo. 



- Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính (Mã số 40)



Chỉ tiêu lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính phản ánh chênh lệch giữa tổng số tiền thu vào với tổng số tiền chi ra từ hoạt động tài chính trong kỳ báo cáo. Chỉ tiêu này được tính bằng tổng cộng số liệu các chỉ tiêu có mã số từ Mã số 31 đến Mã số 36. Nếu số liệu chỉ tiêu này là số âm thì ghi trong ngoặc đơn (...). Mã số 40 = Mã số 31 + Mã số 32 + Mã số 33 + Mã số 34 + Mã số 35 + Mã số 36.



(gd) Phương pháp gián tiếp



· Lập báo cáo lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh



Theo phương pháp gián tiếp, các luồng tiền vào và các luồng tiền ra từ hoạt động kinh doanh được tính và xác định trước hết bằng cách điều chỉnh lợi nhuận trước thuế TNDN của hoạt động kinh doanh khỏi ảnh hưởng của các khoản mục không phải bằng tiền, các thay đổi trong kỳ của hàng tồn kho, các khoản phải thu, phải trả từ hoạt động kinh doanh và các khoản mà ảnh hưởng về tiền của chúng là luồng tiền từ hoạt động đầu tư, gồm:



- Các khoản chi phí không bằng tiền, như: Khấu hao TSCĐ, dự phòng...;



- Các khoản lãi, lỗ không bằng tiền, như lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái, góp vốn bằng tài sản phi tiền tệ;



- Các khoản lãi, lỗ được phân loại là luồng tiền từ hoạt động đầu tư, như: Lãi, lỗ về thanh lý, nhượng bán TSCĐ và bất động sản đầu tư, tiền lãi cho vay, lãi tiền gửi, cổ tức và lợi nhuận được chia...;



- Chi phí lãi vay đã ghi nhận vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ;



- Luồng tiền từ hoạt động kinh doanh được điều chỉnh tiếp tục với sự thay đổi vốn lưu động, chi phí trả trước dài hạn và các khoản thu, chi khác từ hoạt động kinh doanh, như:



· Các thay đổi trong kỳ báo cáo của khoản mục hàng tồn kho, các khoản phải thu, các khoản phải trả từ hoạt động kinh doanh;



· Các thay đổi của chi phí trả trước; 



· Lãi tiền vay đã trả;



· Thuế TNDN đã nộp;



· Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh;



· Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh.



6. Lập và trình bày Bản thuyết minh báo cáo tài chính



Bản thuyết minh Báo cáo tài chính là một bộ phận hợp thành không thể tách rời của Báo cáo tài chính doanh nghiệp dùng để mô tả mang tính tường thuật hoặc phân tích chi tiết các thông tin số liệu đã được trình bày trong Bảng Cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cũng như các thông tin cần thiết khác theo yêu cầu của các chuẩn mực kế toán cụ thể.


6.1. Nguyên tắc lập



· Khi lập Báo cáo tài chính năm, doanh nghiệp phải lập Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo đúng quy định của Chuẩn mực kế toán “Trình bày Báo cáo tài chính” và hướng dẫn tại Chế độ Báo cáo tài chính này.



· Khi lập Báo cáo tài chính giữa niên độ (kể cả dạng đầy đủ và dạng tóm lược) doanh nghiệp phải lập Bản thuyết minh Báo cáo tài chính chọn lọc theo quy định của Chuẩn mực kế toán “Báo cáo tài chính giữa niên độ” và Thông tư hướng dẫn chuẩn mực.



6.2. Trình bày



· Bản thuyết minh Báo cáo tài chính của doanh nghiệp phải trình bày những nội dung dưới đây:



· Các thông tin về cơ sở lập và trình bày Báo cáo tài chính và các chính sách kế toán cụ thể được chọn và áp dụng đối với các giao dịch và các sự kiện quan trọng;



· Trình bày các thông tin theo quy định của các chuẩn mực kế toán chưa được trình bày trong các Báo cáo tài chính khác (các thông tin trọng yếu);



· Cung cấp thông tin bổ sung chưa được trình bày trong các Báo cáo tài chính khác, nhưng lại cần thiết cho việc trình bày trung thực và hợp lý tình hình tài chính của doanh nghiệp.



· Bản thuyết minh Báo cáo tài chính phải được trình bày một cách có hệ thống. Doanh nghiệp được chủ động sắp xếp số thứ tự trong thuyết minh Báo cáo tài chính theo cách thức phù hợp nhất với đặc thù của mình theo nguyên tắc mỗi khoản mục trong Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cần được đánh dấu dẫn tới các thông tin liên quan trong Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.


6.3. Kết cấu Bản thuyết minh báo cáo tài chính
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BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH



Năm ....(1)



I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp



1. Hình thức sở hữu vốn



2. Lĩnh vực kinh doanh



3. Ngành nghề kinh doanh



4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường



5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính.



6. Cấu trúc doanh nghiệp



- Danh sách các công ty con;



- Danh sách các cong ty liên doanh, liên kết;



- Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc.



II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán



1. Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày..../..../.... kết thúc vào ngày ..../..../...).



2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán.



III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng



1. Chế độ kế toán áp dụng



2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán



IV. Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)



1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam (Trường hợp đồng tiền ghi sổ kế toán khác với Đồng Việt Nam)



2. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền



3. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền



4. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính



a) Chứng khoán kinh doanh;



b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;



c) Các khoản cho vay;



d) Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết; 



đ) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;



e) Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.



5. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu



6. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:



- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho;



- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho; 



- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho;



- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.



7. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư



8. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh



9. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại



10. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước



11. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả


12. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính



13. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay



14. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả


15. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả


16. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện



17. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi



18. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:



- Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác của chủ sở hữu;



- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản;



- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá;



- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.



19. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:



- Doanh thu bán hàng; 



- Doanh thu cung cấp dịch vụ; 



- Doanh thu hoạt động tài chính;



- Doanh thu hợp đồng xây dựng;



- Thu nhập khác.



20. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu



21. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán



22. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính



23. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp



24. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại



25. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.



V. Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục)



1. Có tái phân loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn không?



2. Nguyên tắc xác định giá trị từng loại tài sản và nợ phải trả (theo giá trị thuần có thể thực hiện được, giá trị có thể thu hồi, giá trị hợp lý, giá trị hiện tại, giá hiện hành...)



3. Nguyên tắc xử lý tài chính đối với:



- Các khoản dự phòng;



- Chênh lệch đánh giá lại tài sản và chênh lệch tỷ giá (còn đang phản ánh trên Bảng cân đối kế toán - nếu có).



VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán 



Đơn vị tính:......


			1. Tiền 


			Cuối năm


			Đầu năm





			- Tiền mặt



- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn



- Tiền đang chuyển



Cộng






			...



...



...



...


			...



...



...



...





			2. Các khoản đầu tư tài chính 



a) Chứng khoán kinh doanh



- Tổng giá trị cổ phiếu; 



(chi tiết từng loại cổ phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị cổ phiếu trở lên)



- Tổng giá trị trái phiếu;



(chi tiết từng loại trái phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị trái phiếu trở lên) 



- Các khoản đầu tư khác;



- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu:



+ Về số lượng



+ Về giá trị


b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn



b1) Ngắn hạn



- Tiền gửi có kỳ hạn



- Trái phiếu



- Các khoản đầu tư khác



b2) Dài hạn



- Tiền gửi có kỳ hạn



- Trái phiếu



- Các khoản đầu tư khác



c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 



- Đầu tư vào công ty con (chi tiết khoản đầu tư vào từng công ty con);



- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết (chi tiết khoản đầu tư vào từng công ty liên doanh, liên kết);



- Đầu tư vào đơn vị khác (chi tiết khoản đầu tư vào từng đơn vị khác);


			Cuối năm



Giá    Giá trị    Dự


gốc    hợp lý phòng



  ...          ...        ...



  ...          ...        ...



  ...          ...        ...



  ...          ...        ...



  ...          ...        ...



  ...          ...        ...



  ...          ...        ...



  ...          ...        ...



Giá gốc       Giá trị 



ghi sổ


  ...                  ...        



  ...                  ...        



  ...                  ...        



  ...                  ...        



  ...                  ...        



  ...                  ...        



  ...                  ...        



  ...                  ...        



Giá     Dự     Giá trị 



gốc   phòng   hợp lý



  ...          ...        ...



  ...          ...        ...



  ...          ...        ...






			Cuối năm



 Giá   Giá trị    Dự


 gốc    hợp lý phòng



  ...          ...        ...



  ...          ...        ...



  ...          ...        ...



  ...          ...        ...



  ...          ...        ...



  ...          ...        ...



  ...          ...        ...



  ...          ...        ...



Giá gốc       Giá trị 



ghi sổ


  ...                  ...        



  ...                  ...        



  ...                  ...        



  ...                  ...        



  ...                  ...        



  ...                  ...        



  ...                  ...        



  ...                  ...        



Giá     Dự     Giá trị 



gốc   phòng   hợp lý



  ...          ...        ...



  ...          ...        ...



  ...          ...        ...









			- Tóm tắt tình hình hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh, liên kết trong kỳ;



- Các giao dịch trọng yếu giữa doanh nghiệp và công ty con, liên doanh, liên kết trong kỳ.









			3. Phải thu khác


			Cuối năm


			Đầu năm





			a) Ngắn hạn



- Phải thu về cổ phần hoá;



- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;



- Phải thu người lao động;



- Ký cược, ký quỹ;



- Cho mượn;



- Các khoản chi hộ;



- Phải thu khác.



b) Dài hạn (tương tự các khoản mục ngắn hạn)


			Giá          Dự


 trị         phòng



 ...             ...



 ...             ...



 ...             ...



 ...             ...



 ...             ...



 ...             ...



 ...             ...



 ...             ...


			Giá          Dự


 trị         phòng



 ...             ...



 ...             ...



 ...             ...



 ...             ...



 ...             ...



 ...             ...



 ...             ...



 ...             ...





			Cộng






			...


			...





			4. Nợ xấu


			Cuối năm


			Đầu năm





			- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi;



(trong đó chi tiết thời gian quá hạn và giá trị các khoản nợ phải thu, cho vay quá hạn theo từng đối tượng nếu khoản nợ phải thu theo từng đối tượng đó chiếm từ 10% trở lên trên tổng số nợ quá hạn);



-  Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm… phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu; 



- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn.


			Giá    Giá trị    đối



gốc    có thể    tượng



nợ      thu hồi



...           ...             ...



...           ...             ...



...           ...             ...



...           ...             ...



...           ...             ...



...           ...             ...



...           ...             ...



...           ...             ...



...           ...             ...



...           ...             ...



...           ...             ...






			   Giá    Giá trị   đối



gốc    có thể    tượng



    nợ     thu hồi



...           ...             ...



...           ...             ...



...           ...             ...



...           ...             ...



...           ...             ...



...           ...             ...



...           ...             ...



...           ...             ...



...           ...             ...



...           ...             ...



...           ...             ...









			                                  Cộng


			      …


			       …





			


			


			





			5. Hàng tồn kho:



- Hàng đang đi trên đường;



- Nguyên liệu, vật liệu;



- Công cụ, dụng cụ;



- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang;



- Thành phẩm;



- Hàng hóa;



- Hàng gửi bán;



- Hàng hóa kho bảo thuế.


			   Cuối năm



Giá          Dự


 gốc       phòng



  ...            ...



  ...            ...



  ...            ...



  ...            ...



  ...            ...



  ...            ...


			Cuối năm



Giá          Dự


 gốc       phòng



  ...            ...



  ...            ...



  ...            ...



  ...            ...



  ...            ...



  ...            ...





			- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ; nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứng đọng, kém, mất phẩm chất;



- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ;



- Chênh lệch (nếu có) về số lượng và giá trị giữa số ghi sổ kế toán và số thực tế khi kiểm kê hàng tồn kho tại thời điểm cuối kỳ; nguyên nhân, trách nhiệm bồi thường…;



- Những trường hợp hay sự kiện dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho; 






			


			Cuối năm


			Đầu năm





			6. Tài sản dở dang dài hạn



a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn



(Chi tiết cho từng loại, nêu lí do vì sao không hoàn thành trong một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường)


			Giá       Giá trị


gốc       có thu



thu hồi



 ...            ...       



 ...            ...


			Giá       Giá trị


gốc       có thể 



             thu hồi



 ...            ...       



 ...            ...





			                                  Cộng


			…


			…





			b) Xây dựng cơ bản dở dang (Chi tiết cho các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XDCB)


			Cuối năm


			Đầu năm





			- Mua sắm;



- XDCB;



- Sửa chữa.


			...



...



...



...


			...



...



...



...





			                                  Cộng


			…


			…








			7. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:





			Khoản mục


			Nhà cửa, vật kiến trúc


			Máy móc, thiết bị


			Phương tiện vận tải, truyền dẫn


			...


			TSCĐ hữu hình khác


			Tổng cộng





			Nguyên giá


			


			


			


			


			


			





			Số dư đầu năm


			


			


			


			


			


			





			- Mua trong năm



- Đầu tư XDCB hoàn thành



- Tăng khác



- Chuyển sang bất động sản đầu tư



- Thanh lý, nhượng bán



- Giảm khác


			(...)



(...)



(...)


			(...)



(...)



(...)


			(...)



(...)



(...)


			(...)



(...)



(...)


			(...)



(...)



(...)


			(...)



(...)



(...)





			Số dư cuối năm


			


			


			


			


			


			





			Giá trị hao mòn lũy kế


			


			


			


			


			


			





			Số dư đầu năm


			


			


			


			


			


			





			- Khấu hao trong năm



- Tăng khác



- Chuyển sang bất động sản đầu tư



- Thanh lý, nhượng bán



- Giảm khác


			(...)



(...)



(...)


			(...)



(...)



(...)


			(...)



(...)



(...)


			(...)



(...)



(...)


			(...)



(...)



(...)


			(...)



(...)



(...)





			Số dư cuối năm


			


			


			


			


			


			





			Giá trị còn lại


			


			


			


			


			


			





			- Tại ngày đầu năm



- Tại ngày cuối năm          


			


			


			


			


			


			








- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay:



- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:



- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý:




- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:



- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:



8. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:




			Khoản mục


			Quyền sử dụng đất


			Quyền phát 



hành


			Bản quyền, bằng sáng chế


			...


			TSCĐ vô hình khác


			Tổng cộng





			Nguyên giá


			


			


			


			


			


			





			Số dư đầu năm


			


			


			


			


			


			





			- Mua trong năm



- Tạo ra từ nội bộ DN



- Tăng do hợp nhất kinh doanh



- Tăng khác



- Thanh lý, nhượng bán



- Giảm khác


			(…)



(…)


			(…)



(…)


			(…)



(…)


			(…)



(…)


			(…)



(…)


			(…)



(…)





			Số dư cuối năm


			


			


			


			


			


			





			Giá trị hao mòn lũy kế


			


			


			


			


			


			





			Số dư đầu năm


			


			


			


			


			


			





			- Khấu hao trong năm



- Tăng khác



- Thanh lý, nhượng bán



- Giảm khác


			(…)



(…)


			(…)



(…)


			(…)



(…)


			(…)



(…)


			(…)



(…)


			(…)



(…)





			Số dư cuối năm


			


			


			


			


			


			





			Giá trị còn lại


			


			


			


			


			


			





			- Tại ngày đầu năm



- Tại ngày cuối năm          


			


			


			


			


			


			








* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:



9. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:



			Khoản mục


			Nhà cửa, vật kiến trúc


			Máy móc, thiết 



bị


			Phương tiện vận tải, truyền 



dẫn


			...


			TSCĐ hữu hình khác


			Tài sản cố định vô 



hình


			Tổng cộng





			Nguyên giá


			


			


			


			


			


			


			





			Số dư đầu năm


			


			


			


			


			


			


			





			- Thuê tài chính trong năm



- Mua lại TSCĐ thuê tài chính



- Tăng khác



- Trả lại TSCĐ thuê tài chính



- Giảm khác


			(...)



(...)


			(...)



(...)


			(...)



(...)


			(...)



(...)


			(...)



(...)


			(...)



(...)


			(...)



(...)





			Số dư cuối năm


			


			


			


			


			


			


			





			Giá trị hao mòn lũy kế


			


			


			


			


			


			


			





			Số dư đầu năm


			


			


			


			


			


			


			





			- Khấu hao trong năm



- Mua lại TSCĐ thuê tài chính 



- Tăng khác



- Trả lại TSCĐ thuê tài chính



- Giảm khác


			(...)



(...)


			(...)



(...)


			(...)



(...)


			(...)



(...)


			(...)



(...)


			(...)



(...)


			(...)



(...)





			Số dư cuối năm


			


			


			


			


			


			


			





			Giá trị còn lại


			


			


			


			


			


			


			





			- Tại ngày đầu năm



- Tại ngày cuối năm          


			


			


			


			


			


			


			








* Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm:



* Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm:



* Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản:



10. Tăng, giảm bất động sản đầu tư:


			Khoản mục






			Số


đầu năm


			Tăng



trong năm


			Giảm



trong năm


			Số


cuối năm





			Nguyên giá


			


			


			


			





			- Quyền sử dụng đất 



- Nhà



- Nhà và quyền sử dụng đất



- Cơ sở hạ tầng


			


			


			


			





			Giá trị hao mòn lũy kế


			


			


			


			





			- Quyền sử dụng đất 



- Nhà



- Nhà và quyền sử dụng đất



- Cơ sở hạ tầng


			


			


			


			





			Giá trị còn lại


			


			


			


			





			- Quyền sử dụng đất 



- Nhà



- Nhà và quyền sử dụng đất



- Cơ sở hạ tầng


			


			


			


			








* Thuyết minh số liệu và giải trình khác



			11. Chi phí trả trước


			Cuối năm 


			Đầu năm





			a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)



- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;



- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;



- Chi phí đi vay;



- Các khoản khác (nêu chi tiết nếu có thể).


b) Dài hạn



- Chi phí thành lập doanh nghiệp;


- Chi phí mua bảo hiểm;



- Các khoản khác (nêu chi tiết nếu có thể).


			...


			...





			                                             Cộng


			...


			...








			12. Vay và nợ thuê tài chính 






			Cuối năm



Giá        Khả năng 



 trị          trả nợ


			Tăng 



trong kỳ


			Giảm trong kỳ


			     Đầu năm



Giá     Khả năng 



 trị       trả nợ





			a) Vay ngắn hạn



b) Vay dài hạn (Chi tiết theo kỳ hạn)


			  ...            ...



  ...            ...


			


			


			  ...            ...



  ...            ...





			Cộng


			


			


			


			








c) Các khoản nợ thuê tài chính



			


			Năm nay


			Năm trước





			Thời hạn


			Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính


			Trả tiền



 lãi thuê


			Trả nợ


 gốc


			Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính


			Trả tiền lãi thuê


			Trả nợ 



gốc





			Từ 1 năm trở xuống


			


			


			


			


			


			





			Trên 1 năm đến 5 năm


			


			


			


			


			


			





			Trên 5 năm


			


			


			


			


			


			








			d) Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán



			Cuối năm



Gốc            Lãi


			Đầu năm



Gốc            Lãi





			- Vay;











- Nợ thuê tài chính;









- Lý do chưa thanh toán


			...             ...



  ...             ...


			  ...            ...



  ...            ...





			                                             Cộng


			...


			...








13. Trái phiếu phát hành



			13.1. Trái phiếu thường (chi tiết theo từng loại)






			Cuối năm



Giá trị    Lãi suất   Kỳ      hạn


			Cuối năm



Giá trị   Lãi suất    Kỳ hạn





			- Mệnh giá;



- Chiết khấu;



- Phụ trội.


			  ...           ...        …



  ...           ...        …



  …          …       …


			  ...            ...        …



  ...            ...        …



  …           …       …





			                                             Cộng


			...


			...








13.2. Trái phiếu chuyển đổi:



a. Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm đầu kỳ:



- Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi;



- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;



- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;



- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;



- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi;



- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.



b. Trái phiếu chuyển đổi phát hành thêm trong kỳ:



- Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc từng loại trái phiếu chuyển đổi;



- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;



- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;



- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;



- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi;



- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.



c. Trái phiếu chuyển đổi được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:



- Số lượng từng loại trái phiếu đã chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ; số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong kỳ để chuyển đổi trái phiếu;



- Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được ghi tăng vốn chủ sở hữu.



d. Trái phiếu chuyển đổi đã đáo hạn không được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:



- Số lượng từng loại trái phiếu đã đáo hạn không chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ; 



- Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được hoàn trả cho nhà đầu tư.



e.  Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm cuối kỳ:



- Kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi;



- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;



- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;



- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;



- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi;



- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.



			14. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước






			Đầu năm






			Số phải nộp trong năm


			Số đã thực nộp trong năm


			Cuối năm









			a) Phải nộp (chi tiết theo từng loại thuế)



Cộng



b) Phải thu (chi tiết theo từng loại thuế)






			...



...



...






			...



...



...






			...



...



...






			...



...



...









			                   Cộng                                            ...             ...






			...


			...





			15. Chi phí phải trả 


			Cuối năm


			Đầu năm





			a) Ngắn hạn



- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép



- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh


- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn


- Các khoản trích trước khác



b) Dài hạn 



- Lãi vay 



- Các khoản khác (chi tiết từng khoản)


			...



...



...



...


			...



...



...



...





			Cộng






			


			





			16. Phải trả khác






			Cuối năm


			Đầu năm





			a) Ngắn hạn



- Tài sản thừa chờ giải quyết;



- Kinh phí công đoàn; 



- Bảo hiểm xã hội;



- Bảo hiểm y tế;



- Bảo hiểm thất nghiệp;



- Phải trả về cổ phần hoá;



- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;



- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;



- Các khoản phải trả, phải nộp khác.



Cộng



b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục)



- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn



- Các khoản phải trả, phải nộp khác



c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết từng khoản mục, lý do chưa thanh toán nợ quá hạn)


			         ...



         ...



         ...



         ...



         ...



         ...



         ...



...


			         ...



         ...



         ...



         ...



         ...



         ...



         ...



...








			17. Doanh thu chưa thực hiện


			Cuối năm


			Đầu năm





			a) Ngắn hạn



- Doanh thu nhận trước;



- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;



- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.



Cộng



b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục như ngắn hạn)



c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng (chi tiết từng khoản mục, lý do khong có khả năng thực hiện).


			...



...



...



...



...



...



...



...


			...



...



...



...



...



...



...



...








			18. Dự phòng phải trả





			Cuối năm


			Đầu năm





			a) Ngắn hạn



- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;



- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;



- Dự phòng tái cơ cấu;



- Dự phòng phải trả khác (chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)



Cộng



b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục như ngắn hạn)


			...



...



...



...



...



...



...



...


			...



...



...



...



...



...



...



...








19. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả


a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:



			- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại


			Cuối năm


			Đầu năm





			- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ


			…


			…





			- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng


			…


			…





			- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng


			…


			…





			- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả


			…


			…





			Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 


			…


			…








			


			b. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả


			Cuối năm


			Đầu năm 





			


			- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả


- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế


- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại


			…



…



…


			…



…



…








20. Vốn chủ sở hữu



a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu




			


			Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu





			


			Vốn góp của chủ sở hữu


			Thặng dư vốn cổ phần


			Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu


			Vốn khác của chủ sở hữu 


			Chênh lệch đánh giá lại tài sản 


			Chênh lệch 



tỷ giá 


			LNST thuế chưa phân phối và các quỹ


			Các  khoản mục  khác



...


			Cộng





			A


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			





			Số dư đầu năm trước



- Tăng vốn trong   



   năm trước



- Lãi trong



   năm trước



- Tăng khác



- Giảm vốn trong



   năm trước



- Lỗ trong năm



   trước



- Giảm khác


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Số dư đầu năm nay


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			- Tăng vốn trong



   năm nay



- Lãi trong năm nay



- Tăng khác



- Giảm vốn trong



   năm nay



- Lỗ trong năm nay



- Giảm khác


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Số dư cuối năm nay


			


			


			


			


			


			


			


			


			








			b. Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu






			Cuối năm


			Đầu năm





			- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)



- Vốn góp của các đối tượng khác



- Số lượng cổ phiếu quỹ


			...



...


			...



...





			                                               Cộng


			...


			...








			c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận


			Năm nay


			Năm trước





			- Vốn đầu tư của chủ sở hữu



+ Vốn góp đầu năm



+ Vốn góp tăng trong năm



+ Vốn góp giảm trong năm



+ Vốn góp cuối năm



- Cổ tức, lợi nhuận đã chia


			...



...



...



...



...



...


			...



...



...



...



...



...








 d. Cổ tức



 - Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:



 + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:.................



 + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:..................



 - Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:.......



			đ. Cổ phiếu


			Cuối năm


			Đầu năm





			- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành



- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng



+ Cổ phiếu phổ thông



+ Cổ phiếu ưu đãi



- Số lượng cổ phiếu được mua lại 



+ Cổ phiếu phổ thông



+ Cổ phiếu ưu đãi



- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành



+ Cổ phiếu phổ thông



+ Cổ phiếu ưu đãi 


			...



...



...



...



...



...



...



...



...



...


			...



...



...



...



...



...



...



...



...



...








     * Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:..............................



e.  Các quỹ của doanh nghiệp: 



- Quỹ đầu tư phát triển



- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu



g. Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.



			21. Nguồn kinh phí


			Năm nay


			Năm trước





			- Nguồn kinh phí được cấp trong năm


			...


			...





			- Chi sự nghiệp


			(...)


			(...)





			- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm


			...


			...








			22. Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán






			Cuối năm


			Đầu năm





			a) Tài sản thuê ngoài: Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn



- Từ 1 năm trở xuống;



- Trên 1 năm đến 5 năm;



- Trên 5 năm.






			...



...



...



...


			...



...



...



...








b) Tài sản nhận giữ hộ: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất của từng loại tài sản tại thời điểm cuối kỳ. 



- Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất tại thời điểm cuối kỳ. 



- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất từng loại hàng hoá.



c) Ngoại tệ các loại: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết số lượng từng loại ngoại tệ tính theo nguyên tệ. Vàng tiền tệ phải trình bày khối lượng theo đơn vị tính trong nước và quốc tế Ounce, thuyết minh giá trị tính theo USD.



d) Kim khí quý, đá quý: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá gốc, số lượng (theo đơn vị tính quốc tế) và chủng loại các loại kim khí quý, đá quý.



đ) Nợ khó đòi đã xử lý: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá trị (theo nguyên tệ) các khoản nợ khó đòi đã xử lý trong vòng 10 năm kể từ ngày xử lý theo từng đối tượng, nguyên nhân đã xoá sổ kế toán nợ khó đòi.



e) Các thông tin khác về các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán.



23. Các thông tin khác do doanh nghiệp tự thuyết minh, giải trình



VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh                                    











Đơn vị tính:.............


			


			Năm nay


			Năm trước





			1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ


- Doanh thu bán hàng;



- Doanh thu cung cấp dịch vụ;


			...



...



...


			...



...



...





			- Doanh thu hợp đồng xây dựng (doanh nghiệp có hoạt động xây lắp);



+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ;



+ Tổng doanh thu luỹ kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập Báo cáo tài chính.






			...



...


			...



...





			2. Các khoản giảm trừ doanh thu 



 Trong đó:



- Chiết khấu thương mại;



- Giảm giá hàng bán;



- Hàng bán bị trả lại.


			...



...



...



...


			...



...



...



...








			3. Giá vốn hàng bán


			Năm nay


			Năm trước





			- Giá vốn của hàng hóa đã bán;



- Giá vốn của thành phẩm đã bán;



Trong đó: Giá vốn trích trước của hàng hoá bất động sản bao gồm:



+ Hạng mục chi phí trích trước;



+ Giá trị trích trước vào chi phí của từng hạng mục;



+ Thời gian chi phí dự kiến phát sinh.



- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp;



- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư;



- Chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư;



- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ;



- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ;



- Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào giá vốn;



- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho;



- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán.


			...



...



...



...



...



...



...



...



...



...



...



...



...



...



...






			...



...



...



...



...



...



...



...



...



...



...



...



...



...



...









			                                         Cộng


			...


			...








			4. Doanh thu hoạt động tài chính


			Năm nay


			Năm trước





			- Lãi tiền gửi, tiền cho vay;



- Lãi bán các khoản đầu tư;



- Cổ tức, lợi nhuận được chia;



- Lãi chênh lệch tỷ giá;



- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán;



- Doanh thu hoạt động tài chính khác.



                                              Cộng


			...



...



...



...



...



...



...


			...



...



...



...



...



...



...








			5. Chi phí tài chính


			Năm nay


			Năm trước





			- Lãi tiền vay;



- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm; 



- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính;



- Lỗ chênh lệch tỷ giá;



- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư;



- Chi phí tài chính khác;



- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính.


			...



...



...



...



...



...


			...



...



...



...



...



...





			                                         Cộng


			...


			...








			6. Thu nhập khác


			Năm nay


			Năm trước





			- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;



- Lãi do đánh giá lại tài sản;



- Tiền phạt thu được;



- Thuế được giảm;



- Các khoản khác.


			...



...



...



...



...


			...



...



...



...



...





			                                         Cộng


			...


			...





			7. Chi phí khác


			Năm nay


			Năm trước





			- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;



- Lỗ do đánh giá lại tài sản;



- Các khoản bị phạt;



- Các khoản khác.


			...



...



...



...


			...



...



...



...





			                                         Cộng


			...


			...








			8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 






			Năm nay


			Năm trước





			a) Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố


- Chi phí nguyên liệu, vật liệu;



- Chi phí nhân công;



- Chi phí khấu hao tài sản cố định;



- Chi phí dịch vụ mua ngoài;



- Chi phí khác bằng tiền.


			...



...



...



...



...


			...



...



...



...



...





			                                         Cộng


			...


			...








Ghi chú: Chỉ tiêu “Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố” là các chi phí phát sinh trong kỳ được phản ánh trong Bảng Cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh.



- Đối với các doanh nghiệp sản xuất, việc thuyết minh chi phí theo yếu tố được căn cứ vào số phát sinh trên các tài khoản sau:




+ Tài khoản 621 - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp;



+ Tài khoản 622 - Chi phí nhân công trực tiếp;



+ Tài khoản 623 - Chi phí sản xuất chung;



+ Tài khoản 627 - Chi phí sản xuất chung;



+ Tài khoản 641 - Chi phí bán hàng;



+ Tài khoản 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp.



- Đối với các doanh nghiệp thương mại, việc thuyết minh chi phí theo yếu tố được căn cứ vào số phát sinh trên các tài khoản sau:



+ Tài khoản 156 - Hàng hóa;



+ Tài khoản 632 - Giá vốn hàng bán;



+ Tài khoản 641 - Chi phí bán hàng;



+ Tài khoản 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp.



- Doanh nghiệp có quyền lựa chọn căn cứ khác nhưng phải đảm bảo thuyết minh đầy đủ chi phí theo yếu tố.



b) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp



- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa; tái cơ cấu, dự phòng khác



- Các khoản ghi giảm khác.



			9. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành


			Năm nay


			Năm trước





			-  Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành


			…


			…





			- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay


			…


			…





			- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 


			…


			…








			10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại


			Năm nay


			Năm trước





			- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế;


			…


			…





			- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại;


			…


			…





			- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ;


			(…)


			(…)





			- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng;


			(…)


			(…)





			- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả;


			(…)


			(…)





			- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.


			…


			…








VIII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ                       



Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng



			


			


			Năm nay


			Năm trước





			a.


			Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính: 



- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu:



- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu:


			…



…


			…



…





			b.


			Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo.



- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý;



- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền;



- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý;



- Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ. 


			…



…



…



…






			…



…



…



…





			c.


			Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện.


			


			








IX. Những thông tin khác



1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác: …………



2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:………………………………



3. Thông tin về các bên liên quan:………………………………………………………………



4. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 “Báo cáo bộ phận”(1):. 



5. Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong Báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước): ……………………………..………...................………………………………



6. Thông tin về hoạt động liên tục: ……...…………………………...…………………………



7. Những thông tin khác. .............................................................................................................



Lập, ngày ... tháng ... năm ...


			Người lập biểu


			Kế toán trưởng


			Giám đốc





			(Ký, họ tên)



     - Số chứng chỉ hành nghề;



- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán


			(Ký, họ tên)


			(Ký, họ tên, đóng dấu)








Ghi chú: 



Đối với người lập biểu là các đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Người lập biểu là cá nhân ghi rõ số chứng chỉ hành nghề.


6.4. Nội dung và phương pháp lập các chỉ tiêu trong Bản thuyết minh báo cáo tài chính



(ge) Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp



Trong phần này doanh nghiệp nêu rõ:Hình thức sở hữu vốn; lĩnh vực kinh doanh; ngành nghề kinh doanh; chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường; đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính; cấu trúc doanh nghiệp (Danh sách các công ty con; danh sách các công ty liên doanh, liên kết;danh sách các đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc).



(gf)  Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán



· Kỳ kế toán năm ghi rõ kỳ kế toán năm theo năm dương lịch bắt đầu từ ngày 01/01/... đến 31/12/... Nếu doanh nghiệp có năm tài chính khác với năm dương lịch thì ghi rõ ngày bắt đầu và ngày kết thúc kỳ kế toán năm.



· Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Ghi rõ là Đồng Việt Nam, hoặc một đơn vị tiền tệ khác được lựa chọn theo quy định của Luật Kế toán.



(gg)  Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng



· Chế độ kế toán áp dụng: Nêu rõ doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán nào: Chế độ kế toán doanh nghiệp, chế độ kế toán doanh nghiệp đặc thù được Bộ Tài chính chấp thuận bằng văn bản, chế độ kế toán doanh nghiệp xây lắp hoặc chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ.



· Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Nêu rõ Báo cáo tài chính có được lập và trình bày phù hợp với các Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam hay không? Báo cáo tài chính được coi là lập và trình bày phù hợp với Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam nếu Báo cáo tài chính tuân thủ mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán hiện hành mà doanh nghiệp đang áp dụng. Trường hợp không áp dụng chuẩn mực kế toán nào thì phải ghi rõ.



(gh)  Các chính sách kế toán áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục



· Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam.


· Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán.


· Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (hay còn gọi là lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền đối với các khoản mục được ghi nhận theo giá trị hiện tại, giá trị phân bổ, giá trị thu hồi... (Mục thuyết minh này chỉ cần thực hiện khi doanh nghiệp đã áp dụng các loại lãi suất để chiết khấu dòng tiền).


· Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền



· Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính.


· Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.


· Nguyên tắc kế toán nợ phải thu.


· Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho.


· Nguyên tắc kế toán và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, Bất động sản đầu tư.


· Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC).



· Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại.



· Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác: Nêu rõ các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác với mục đích giúp cho người sử dụng hiểu được là Báo cáo tài chính của doanh nghiệp đã được trình bày trên cơ sở tuân thủ hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành.



(gi)  Các chính sách kế toán áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục



· Chính sách tái phân loại tài sản và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn



· Nguyên tắc xác định giá trị


- Các khoản đầu tư tài chính;



- Các khản phải thu;



- Các khoản phải trả;



- Hàng tồn kho;



- TSCĐ, Bất động sản đầu tư;



- Các tài sản và nợ phải trả khác.



(gj) Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng Cân đối kế toán



Trong phần này, doanh nghiệp phải trình bày và phân tích chi tiết các số liệu đã được trình bày trong Bảng Cân đối kế toán để giúp người sử dụng Báo cáo tài chính hiểu rõ hơn nội dung các khoản mục tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu.



Đơn vị tính giá trị trình bày trong phần “Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng Cân đối kế toán” là đơn vị tính được sử dụng trong Bảng Cân đối kế toán. Số liệu ghi vào cột “Đầu năm” được lấy từ cột “Cuối năm” trong Bản thuyết minh Báo cáo tài chính năm trước. Số liệu ghi vào cột “Cuối năm” được lập trên cơ sở số liệu lấy từ:



· Bảng Cân đối kế toán năm nay;



· Sổ kế toán tổng hợp;



· Sổ và thẻ kế toán chi tiết hoặc Bảng tổng hợp chi tiết có liên quan.



(gk)  Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh



Trong phần này, doanh nghiệp phải trình bày và phân tích chi tiết các số liệu đã được thể hiện trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh để giúp người sử dụng Báo cáo tài chính hiểu rõ hơn nội dung của các khoản mục doanh thu, chi phí.



Đơn vị tính giá trị trình bày trong phần “Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh” là đơn vị tính được sử dụng trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. 



(gl) Thông tin bổ sung cho Báo cáo lưu chuyển tiền tệ


Trong phần này, doanh nghiệp phải trình bày và phân tích các số liệu đã được thể hiện trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ để giúp người sử dụng hiểu rõ hơn về các yếu tố ảnh hưởng đến lưu chuyển tiền trong kỳ của doanh nghiệp.



Trường hợp trong kỳ doanh nghiệp có mua hoặc thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác thì những luồng tiền này phải được trình bày thành những chỉ tiêu riêng biệt trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Trong phần này phải cung cấp những thông tin chi tiết liên quan đến việc mua hoặc thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác.



(gm) Những thông tin khác



Trong phần này, doanh nghiệp phải trình bày những thông tin quan trọng khác (nếu có) ngoài những thông tin đã trình bày trong các phần trên nhằm cung cấp thông tin mô tả bằng lời hoặc số liệu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể nhằm giúp cho người sử dụng hiểu Báo cáo tài chính của doanh nghiệp đã được trình bày trung thực, hợp lý.



7. Một số vấn đề cần lưu ý khi kiểm toán



Trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp, kiểm toán viên cần lưu ý một số sai sót thường gặp trong báo cáo tài chính của đơn vị như sau:


7.1. Những sai sót thường gặp trong lập Bảng cân đối kế toán



· Trên chỉ tiêu “Tiền và các khoản tương đương tiền”, nhiều doanh nghiệp đã “gom” vào cả những khoản đầu tư có thời hạn trên 3 tháng. Điều này giúp số liệu tiền và các khoản tương đương tiền của doanh nghiệp tăng vọt.



· Nhiều doanh nghiệp có các khoản đầu tư chứng khoán, nhưng lại không theo dõi chi tiết từng loại chứng khoán đầu tư ngắn/dài hạn đang nắm giữ, dẫn đến việc hạch toán không đúng lãi, lỗ khi bán chứng khoán.



· Thủ tục thành lập hội đồng thẩm định mức trích lập các khoản dự phòng cũng không được nhiều doanh nghiệp thực hiện nghiêm, từ đó không trích lập hoặc trích lập không đúng quy định đối với các khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi, dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính, dự phòng giảm giá hàng tồn kho…



· Nhiều doanh nghiệp cũng không dự kiến mức tổn thất để trích lập dự phòng đối với khoản nợ phải thu chưa đến hạn thanh toán, nhưng tổ chức kinh tế đã lâm vào tình trạng phá sản hoặc đang làm thủ tục giải thể hoặc không thu thập thông tin tài chính trước/sau kiểm toán của các đơn vị, tổ chức nhận đầu tư tài chính dài hạn khác để xem xét sự cần thiết phải trích lập dự phòng.



· Với hàng tồn kho, khoản mục có giá trị rất lớn trong tổng tài sản của nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp ngành xây lắp, nhưng công tác kiểm kê chưa được thực hiện tốt ở thời điểm khóa sổ kế toán lập báo cáo tài chính, khiến con số này không đảm bảo độ tin cậy. Nhiều doanh nghiệp áp dụng phương pháp tính giá hàng tồn kho không nhất quán, không phù hợp với chính sách kế toán công bố.



7.2. Những sai sót thường gặp trong lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh



· Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp là yếu tố chi phối quyết định của nhà đầu tư. Vậy nhưng, vẫn có doanh nghiệp bất động sản áp dụng chuẩn mực về hợp đồng xây dựng (ghi nhận doanh thu theo tiến độ, tương tự nhà thầu xây dựng). Hay có doanh nghiệp ghi doanh thu từ cổ phiếu được nhận không phải trả tiền do công ty cổ phần phát hành thêm cổ phiếu từ thặng dư vốn cổ phần, trả cổ tức bằng cổ phiếu.



· Với chi phí, nhiều doanh nghiệp thay đổi phương pháp khấu hao khi không có bằng chứng cho thấy có sự thay đổi về cách thức sử dụng và thu hồi tài sản nhằm giảm con số chi phí phải khấu hao trong năm, nhờ vậy, làm tăng lãi/giảm lỗ trên báo cáo tài chính. Thậm chí, chi phí lãi vay không được hạch toán đúng, đủ; chi phí quản lý doanh nghiệp cũng không được kết chuyển toàn bộ vào báo cáo kết quả kinh doanh, mà “treo” lại một phần trên bảng cân đối kế toán.


7.3. Những sai sót thường gặp trong lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ


Mặc dù thị trường chứng khoán suy giảm kéo dài, nhiều khoản đầu tư tài chính đã bị giảm sâu, nhưng trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ của nhiều doanh nghiệp đã không trình bày luồng tiền liên quan đến chứng khoán nắm giữ vì mục đích thương mại; không bóc tách chênh lệch giữa số dư đầu kỳ và cuối kỳ của các khoản phải thu, phải trả và tồn kho liên quan đến hoạt động đầu tư và tài chính. Thậm chí, trên báo cáo tài chính của không ít doanh nghiệp, số liệu giữa báo cáo này không khớp với số liệu trên báo cáo kết quả kinh doanh.


7.4. Những sai sót thường gặp trong lập Bản thuyết minh báo cáo tài chính



- Thuyết minh báo cáo tài chính là một thành tố của báo cáo tài chính, cung cấp cho người đọc báo cáo căn cứ của các số liệu được hạch toán trên bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh. Thế nhưng, nhiều bản thuyết minh lại theo kiểu “nói một đằng, làm một nẻo”. Ví dụ, thuyết minh chính sách kế toán chênh lệch tỷ giá công bố theo VAS10, nhưng thực tế lại kế toán theo Thông tư 201/2009.



- Bản thuyết minh báo cáo tài chính trong nhiều trường hợp không thuyết minh các chỉ tiêu có tính chất trọng yếu theo quy định của chuẩn mực kế toán như khoản đi vay, cho vay có giá trị lớn, phương pháp xác định doanh thu, giá vốn gắn với từng loại hình lĩnh vực kinh doanh cụ thể của doanh nghiệp, khiến người đọc không có được cái nhìn rõ ràng, chân thực về doanh nghiệp. Thông tin về các bên liên quan không được trình bày, hoặc trình bày không đủ các nội dung theo quy định của chuẩn mực kế toán.


CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 12


1. Yêu cầu và nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo tài chính của doanh nghiệp?



2. Trình bày cơ sở số liệu và phương pháp lập các chỉ tiêu sau trên Bảng cân đối kế toán?




- Các khoản phải thu ngắn hạn;



- Hàng tồn kho;



- Trả trước cho người bán dài hạn;



- Tài sản cố định hữu hình;



- Tài sản cố định vô hình;



- Nợ ngắn hạn;



……



3. Những sai sót thường gặp trong lập Bảng cân đối kế toán?



4. Nội dung và phương pháp lập các chỉ tiêu trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh?



5. Những sai sót thường gặp trong lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh?



6. Nguyên tắc Báo cáo lưu chuyển tiền tệ bằng phương pháp trực tiếp và phương pháp gián tiếp? So sánh?



7. Những sai sót thường gặp khi lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ?



8. Nội dung và phương pháp lập các chỉ tiêu trong Bản thuyết minh Báo cáo tài chính? Những sai sót thường gặp?



BÀI TẬP



Bài số 1:



Doanh nghiệp M nộp thuế thu nhập doanh nghiệp thuế suất 20%, có nghiệp vụ phát sinh trong tháng 11/N được doanh nghiệp hạch toán sai như sau (đơn vị tính: đồng):



Đầu tháng 11 mua 01 tài sản cố định hữu hình trị giá 960.000.000 (không gồm thuế GTGT) và đưa vào sử dụng cho quản lý doanh nghiệp, khấu hao theo phương pháp đường thẳng, thời gian khấu hao 10 năm. 



Khoản chi phí lãi vay dùng cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phát sinh chi trả bằng tiền mặt: 48.000.000 đồng, doanh nghiệp tính vào nguyên giá tài sản cố định trên đây và hạch toán:



Nợ TK211: 1.008.000.000





Có TK111: 1.008.000.000



Và đã trích khấu hao 2 tháng (tháng 11,12), tổng số:



Nợ TK642: 16.800.000





Có TK214: 16.800.000



Yêu cầu:



1) Trường hợp trên hạch toán như thế nào là đúng?



2) Doanh nghiệp hạch toán sai như vậy sẽ ảnh hưởng đến những các chỉ tiêu trên Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh Năm N như thế nào?



Bài số 2:



Doanh nghiệp TDT, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, thuế suất thuế GTGT 10%, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 20%, có một số tài liệu sau về tình hình hoạt động năm N (đơn vị tính: 1.000.000 đồng):



			CHỈ TIÊU


			SỐ TIỀN





			


			Năm trước


			Năm nay





			Giá vốn hàng xuất bán trong kỳ


			8.000.000


			13.000.000





			Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ


			15.000.000


			21.000.000





			Chiết khấu thương mại của hàng bán trong kỳ 


			-


			100.000





			Chi phí bán hàng trong kỳ


			120.000


			145.000





			Chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ


			110.000


			148.000





			Chi phí hoạt động tài chính 


			20.000


			60.000





			Doanh thu hoạt động tài chính


			70.000


			90.000





			Chi phí khác 


			-


			12.000





			Thu nhập khác


			-


			30.000








Yêu cầu: 



1) Định khoản các nghiệp vụ liên quan đến các nghiệp vụ phát sinh và kết chuyển để xác định kết quả của doanh nghiệp năm N.



2) Căn cứ vào tài liệu trên, hãy lập Báo cáo kết quả kinh doanh năm N.



PHẦN III - MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ



KẾ TOÁN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP VÀ



KẾ TOÁN ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ



CHƯƠNG 13


NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ


KẾ TOÁN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP



1. Giới thiệu



Chương này giới thiệu tổng quan về kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp, chứng từ, tài khoản, sổ kế toán, báo cáo tài chính sử dụng trong kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp.


2. Tổng quan về kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp



2.1. Khái niệm và đối tượng kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp



· Khái niệm kế toán đơn vịhành chính sự nghiệp


Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp là công việc tổ chức hệ thống thông tin bằng số liệuđể quản lý và kiểm soát nguồn kinh phí, tình hình sử dụng và quyết toán kinh phí, tình hình quản lý và sử dụng các loại vật liệu, tài sản công, tình hình chấp hành dự toán thu, chi và thực hiện các tiêu chuẩn, định mức của Nhà nước ở các đơn vị.



· Đối tượng kế toán đơn vị HCSN bao gồm:



- Tài sản (Tiền, vật tư, các khoản phải thu, tài sản cố định,...).



- Nghĩa vụ phải trả của đơn vị hành chính sự nghiệp.


- Tình hình tiếp nhận và sử dụng nguồn kinh phí do Ngân sách nhà nước cấp và các nguồn kinh phí khác.



- Tình hình thu, chi hoạt động, kết quả hoạt động.



2.2. Nhiệm vụ và tổ chức bộ máy kế toán đơn vị HCSN



(gn) Nhiệm vụ kế toán đơn vị HCSN



Công tác kế toán trong các đơn vị HCSN phải có kế hoạch tổ chức hệ thống thông tin bằng số liệu để quản lý và để kiểm soát nguồn kinh phí; tình hình sử dụng quyết toán kinh phí; tình hình quản lý và sử dụng các loại vật tư tài sản công; tình hình chấp hành dự toán thu, chi và thực hiện các tiêu chuẩn định mức của Nhà nước ở đơn vị. Đồng thời, kế toán HCSN với chức năng thông tin mọi hoạt động kinh tế phát sinh trong quá trình chấp hành NSNN được Nhà nước sử dụng như một công cụ sắc bén trong việc quản lý NSNN, góp phần đắc lực vào việc sử dụng vốn một tiết kiệm và hiệu quả cao. 



Để thực sự có hiệu lực trong công tác quản lý kinh tế tài chính, kế toán trong các đơn vị HCSN phải thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu sau: 



· Ghi chép và phản ánh một cách chính xác, kịp thời, đầy đủ và có hệ thống tình hình luân chuyển và sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn, quá trình hình thành kinh phí và sử dụng nguồn kinh phí, tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị. 



· Thực hiện kiểm tra, kiểm soát tình hình chấp hành dự toán thu, chi; tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế tài chính và các tiêu chuẩn, định mức của Nhà nước; kiểm tra việc quản lý, sử dụng các loại vật tư tài sản ở đơn vị; Kiểm tra việc chấp hành kỷ luật thu, nộp ngân sách, chấp hành kỷ luật thanh toán và chế độ chính sách của Nhà nước. 



· Theo dõi và kiểm soát tình hình phân phối kinh phí cho các đơn vị dự toán cấp dưới, tình hình chấp hành dự toán thu, chi và quyết toán của các đơn vị cấp dưới. 



· Lập và nộp đúng hạn các báo cáo tài chính cho các cơ quan quản lý cấp trên và cơ quan tài chính theo quy định, cung cấp thông tin và tài liệu cần thiết phục vụ cho việc xây dựng dự toán, xây dựng các định mức chi tiêu; phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng các nguồn kinh phí ở đơn vị. 



Để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, kế toán đơn vị HCSN phải đáp ứng được những yêu cầu sau: 



· Phản ánh kịp thời, đầy đủ, chính xác và toàn diện mọi khoản vốn, quỹ, kinh phí, tài sản và mọi hoạt động kinh tế, tài chính phát sinh ở đơn vị. 



· Chỉ tiêu kinh tế phản ánh phải thống nhất với dự toán về nội dung và phương pháp tính toán. 



· Số liệu trong báo cáo tài chính phải rõ ràng, dễ hiểu, đảm bảo cho các nhà quản lý có được những thông tin cần thiết về tình hình tài chính của đơn vị. 



· Tổ chức công tác kế toán gọn nhẹ, tiết kiệm và có hiệu quả. 



(go) Tổ chức bộ máy kế toán đơn vị HCSN



Tổ chức công tác kế toán trong đơn vị HCSN là sự thiết lập mối quan hệ qua lại giữa các yếu tố cấu thành bản chất của hạch toán kế toán để phát huy tối đa vai trò của kế toán trong công tác quản lý nói chung và quản lý tài chính nói riêng. Chính vì vậy, tổ chức kế toán khoa học sẽ góp phần quan trọng vào việc thu thập, xử lý thông tin, giúp lãnh đạo đơn vị đưa ra những quyết định đúng đắn và kịp thời, có ảnh hưởng đến kết quả sử dụng các nguồn lực nhằm hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao của các đơn vị sự nghiệp. Theo đó, có thể hệ thống hóa nội dung cơ bản của công tác kế toán trong các đơn vị sự nghiệp cụ thể như sau: 



· Về tổ chức quy trình kế toán


Tổ chức công tác kế toán trong các đơn vị HCSN là tổ chức thu nhận, hệ thống hóa và cung cấp toàn bộ thông tin về tình hình sử dụng tài sản, kinh phí của đơn vị nhằm phục vụ công tác quản lý tài chính và công tác nghiệp vụ của đơn vị đó, bao gồm: 



· Tổ chức chứng từ kế toán, gồm các bước như: Xác định danh mục chứng từ kế toán, tổ chức lập chứng từ kế toán, tổ chức kiểm tra chứng từ kế toán, tổ chức sử dụng chứng từ cho việc ghi sổ kế toán, tổ chức bảo quản, lưu trữ và hủy chứng từ kế toán. 



· Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán: Để xây dựng tài khoản này cần xác định danh mục tài khoản kế toán đơn vị sử dụng; xây dựng hệ thống tài khoản phục vụ kế toán quản trị; xây dựng nội dung, kết cấu cho tài khoản. 



· Lựa chọn hình thức sổ kế toán: Hiện các đơn vị HCSN đều phải mở sổ kế toán, ghi chép, quản lý, bảo quản và lưu trữ sổ kế toán theo quy định của Luật Kế toán. Tùy vào từng đặc điểm của đơn vị có thể lựa chọn một trong các hình thức kế toán: Kế toán nhật ký, kế toán chứng từ ghi sổ… 



· Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán: Nội dung này nhằm cung cấp thông tin cho các đối tượng sử dụng bên ngoài đơn vị và hệ thống báo cáo kế toán quản trị phục vụ yêu cầu quản trị và điều hành hoạt động của đơn vị. 



· Tổ chức kiểm tra kế toán: Nội dung này thực hiện nhằm kiểm tra tính hợp pháp của các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh; kiểm soát tính tuân thủ các cơ chế, các chế độ chính sách của nhà nước; kiểm tra và đánh giá hiệu quả của việc chi tiêu NSNN trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao. 



· Về tổ chức bộ máy kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp 


Để thực hiện chức năng, nhiệm vụ hạch toán kế toán trong một đơn vị sự nghiệp cần có một bộ máy kế toán hợp lý. Bộ máy này được xây dựng trên cơ sở định hình được khối lượng công tác kế toán và tổ chức hệ thống thông tin kế toán đạt chất lượng. Thông thường căn cứ vào quy mô, địa bàn hoạt động, cơ sở hạ tầng, trình độ quản lý cũng như trình độ chuyên môn nghiệp vụ của bộ máy kế toán, các đơn vị HCSN có thể lựa chọn một trong ba mô hình sau: Mô hình tổ chức bộ máy kế toán tập trung; mô hình tổ chức bộ máy kế toán phân tán; mô hình tổ chức bộ máy kế toán vừa tập trung vừa phân tán. Sau khi lựa chọn được mô hình phù hợp, các đơn vị HCSN tiến hành phân công công việc phù hợp với khả năng trình độ, năng lực của cán bộ…



* Hình thức tổ chức công tác kế toán tập trung



Theo hình thức này, cả đơn vị chỉ lập một phòng kế toán duy nhất để thực hiện toàn bộ công việc kế toán của đơn vị. Ở các bộ phận kinh doanh, dịch vụ,…không có tổ chức kế toán riêng, chỉ bố trí nhân viên hạch toán làm nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra hạch toán ban đầu về các nghiệp vụ kinh tế - tài chính phát sinh, chuyển chứng từ hạch toán ban đầu về phòng kế toán theo định kỳ để phòng kế toán kiểm tra, ghi chép sổ kế toán.



· Ưu điểm: Tập trung được thông tin phục vụ cho lãnh đạo nghiệp vụ, thuận tiện cho việc phân công và chuyên môn hóa công tác kế toán, thuận tiện cho việc cơ giới hóa công tác kế toán, giảm nhẹ biên chế bộ máy kế toán của đơn vị.



· Nhược điểm: Hạn chế việc kiểm tra, giám sát tại chỗ của kế toán đối với mọi hoạt động của đơn vị; không cung cấp kịp thời thông tin phục vụ cho lãnh đạo và quản lý ở từng đơn vị, bộ phận phụ thuộc.



* Hình thức tổ chức công tác kế toán phân tán



Theo hình thức này, ở đơn vị có phòng kế toán trung tâm, các đơn vị phụ thuộc, các bộ phận đều có tổ chức kế toán riêng (viện nghiên cứu có trạm, trại thí nghiệm, cơ quan hành chính có tổ chức bộ phận kinh doanh dịch vụ…).



Tổ chức kế toán ở các đơn vị, các bộ phận phụ thuộc là đơn vị kế toán phụ thuộc chịu trách nhiệm thực hiện toàn bộ công việc kế toán ở bộ phận mình, kể cả phần kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết, định kỳ phải lập các báo cáo tài chính gửi về phòng kế toán trung tâm.



Phòng kế toán trung tâm chịu trách nhiệm thực hiện toàn bộ các phần hành công việc kế toán phát sinh tại đơn vị, hướng dẫn, kiểm tra công tác kế toán ở bộ phận phụ thuộc, thu nhận, kiểm tra các báo cáo kế toán của bộ phận phụ thuộc gửi lên và tổng hợp số liệu của đơn vị, bộ phận phụ thuộc cùng với báo cáo của đơn vị chính để lập báo cáo kế toán toàn đơn vị.



· Ưu điểm: Tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát của kế toán đối với hoạt động sự nghiệp, kinh doanh dịch vụ,… ở từng đơn vị, bộ phận phụ thuộc, cung cấp thông tin kịp thời phục vụ cho lãnh đạo và quản lý ở từng đơn vị, bộ phận phù hợp với việc mở rộng phân cấp quản lý cho từng đơn vị,



· Nhược điểm: Không cung cấp thông tin kinh tế kịp thời cho lãnh đạo nghiệp vụ, biên chế bộ máy kế toán chung toàn đơn vị nhiều hơn hình thức tổ chức công tác kế toán tập trung.


* Hình thức tổ công tác kế toán vừa tập chung vừa phân tán.



Có thể minh họa một mô hình tổ chức công tác kế toán ở đơn vị HCSN theo sơ đồ:



Mô hình tổ chức công tác kế toán đơn vị HCSN














Thực chất, hình thức này là kết hợp hai hình thức nói trên nhằm phù hợp với đặc điểm,tính chất của từng đơn vị.



1. Chứng từ, tài khoản, sổ kế toán, báo cáo tài chính sử dụng trong



3. Chứng từ, tài khoản, sổ kế toán và hệ thống báo cáo tài chính sử dụng


3.1. Chứng từ kế toán



Chứng từ kế toán trong các đơn vị hành chính sự nghiệp cũng theo những quy định chung về chứng từ kế toán theo Luật Kế toán 2015, ngoài ra, theo Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp thì các đơn vị hành chính sự nghiệp còn phải tuân thủ theo các quy định sau đây:


· Các đơn vị hành chính, sự nghiệp đều phải sử dụng thống nhất mẫu chứng từ kế toán thuộc loại bắt buộc quy định trong Thông tư 107. Trong quá trình thực hiện, các đơn vị không được sửa đổi biểu mẫu chứng từ thuộc loại bắt buộc.



· Ngoài các chứng từ kế toán bắt buộc được quy định tại Thông tư 107 và các văn bản khác, đơn vị hành chính, sự nghiệp được tự thiết kế mẫu chứng từ để phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Mẫu chứng từ tự thiết kế phải đáp ứng tối thiểu 7 nội dung quy định tại Điều 16 Luật Kế toán, phù hợp với việc ghi chép và yêu cầu quản lý của đơn vị.



· Đối với mẫu chứng từ in sẵn phải được bảo quản cẩn thận, không được để hư hỏng, mục nát. Séc, biên lai thu tiền và giấy tờ có giá phải được quản lý như tiền.



Chứng từ bắt buộc đối với đơn vị hành chính sự nghiệp gồm 4 loại: Phiếu thu, phiếu chi, giấy đề nghị tạm ứng, biên lai thu tiền.



Tất cả các đơn vị HCSN đều phải sử dụng thống nhất mẫu chứng từ kế toán thuộc loại bắt buộc. Trong quá trình thực hiện, các đơn vị không được sửa đổi biểu mẫu chứng từ thuộc loại bắt buộc. Đối với mẫu chứng từ kế toán thuộc loại hướng dẫn thì ngoài các nội dung quy định trên mẫu, đơn vị kế toán có thể bổ sung thêm chỉ tiêu hoặc thay đổi hình thức mẫu biểu cho phù hợp với việc ghi chép và yêu cầu quản lý của đơn vị.


3.2. Tài khoản kế toán



Tài khoản kế toán dùng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp phản ánh thường xuyên, liên tục, có hệ thống tình hình về tài sản, tiếp nhận và sử dụng nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước cấp và các nguồn kinh phí khác; tình hình thu, chi hoạt động, kết quả hoạt động và các khoản khác ở các đơn vị hành chính sự nghiệp.



Hệ thống tài khoản kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp gồm có: Các tài khoản trong bảng và các tài khoản ngoài bảng.



· Các loại tài khoản trong bảng gồm tài khoản từ loại 1 đến loại 9, được hạch toán kép (hạch toán bút toán đối ứng giữa các tài khoản). Tài khoản trong bảng dùng để kế toán tình hình tài chính (gọi tắt là kế toán tài chính), áp dụng cho tất cả các đơn vị, phản ánh tình hình tài sản, công nợ, nguồn vốn, doanh thu, chi phí, thặng dư (thâm hụt) của đơn vị trong kỳ kế toán.



Tài khoản trong bảng: Có 52 tài khoản cấp 1 dùng để phản ánh:



· Tình hình tài chính: Tài sản (21 tài khoản), Nợ phả trả (10 tài khoản) và Nguồn vốn (5 tài khoản).


· Tình hình hoạt động: Thu nhập (6 tài khoản), chi phí (9 tài khoản), xác định kết quả (1 tài khoản).


Các tài khoản loại 1: Dùng để phản ánh số hiện có, tình hình biến động về:Các loại tiền; các khoản đầu tư tài chính; các khoản phải thu; hàng tồn kho.



Các tài khoản loại 2: Dùng để phản ánh số hiện có (số lượng và giá trị), tình hình tăng giảm về:Tài sản cố định (hữu hình và vô hình); khấu hao và hao mòn lũy kế; xây dựng cơ bản dở dang; chi phí trả trước; đặt cọc, ký quỹ, ký cược.



Các tài khoản loại 3: Dùng để phản ánh nghiệp vụ thanh toán nợ phải trả của đơn vị HCSN, gồm: Phải trả người bán; phải nộp nhà nước và phải nộp theo lương; phải trả người lao động; phải trả nội bộ; tạm thu; phải trả khác; các khoản phải trả khác của đơn vị.



Các tài khoản loại 4: Dùng để phản ánh số hiện có, tình hình biến động về nguồn vốn của đơn vị HCSN, gồm: Nguồn vốn kinh doanh; chênh lệch tỷ giá hối đoái; thặng dư (hoặc thâm hụt) lũy kế; các quỹ; nguồn cải cách tiền lương.



Các tài khoản loại 5: Dùng để phản ánh số hiện có, tình hình biến động về các khoản thu, doanh thu của đơn vị HCSN, gồm:Thu hoạt động do NSNN cấp; thu viện trợ, vay nợ nước ngoài; thu phí được để lại; doanh thu tài chính; doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ.



Các tài khoản loại 6: Dùng để phản ánh các khoản chi của đơn vị HCSN về:Chi hoạt động (thường xuyên và không thường xuyên); chi từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài; chi quản lý hoạt động thu phí, sản xuất kinh doanh, dịch vụ; chi phí tài chính; giá vốn hàng bán; chi phí chưa xác định được đối tượng chịu chi phí.



Các tài khoản loại 7: Dùng để phản ánh các khoản thu nhập không thường xuyên, riêng biệt với hoạt động thông thường của đơn vị:Thanh lý, nhượng bán TSCĐ; chênh lệch đánh giá tài sản; các khoản thuế được NSNN hoàn lại, các khoản bồi thường,…



Các tài khoản loại 8: Dùng để phản ánh các khoản chi phí phát sinh không thường xuyên, riêng biệt với hoạt động thông thường của đơn vị: Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp; chi phí khác (chi phí thanh lý TSCĐ; chênh lệch lỗ đánh giá lại TSCĐ; tiền phạt, các chi phí khác,…).



Các tài khoản loại 9: Dùng để phản ánh kết quả của tất cả hoạt động trong kỳ kế toán của đơn vị HCSN:Kết chuyển chi phí: Giá vốn, chi phí hoạt động, chi phí thuế TNDN, chi phí khác; kết chuyển doanh thu, thu nhập; kết chuyển thặng dư (hoặc thâm hụt).



· Loại tài khoản ngoài bảng gồm tài khoản loại 0, được hạch toán đơn (không hạch toán bút toán đối ứng giữa các tài khoản). Các tài khoản ngoài bảng liên quan đến ngân sách nhà nước hoặc có nguồn gốc ngân sách nhà nước (TK 004, 006, 008, 009, 012, 013, 014, 018) phải được phản ánh theo mục lục ngân sách nhà nước, theo niên độ (năm trước, năm nay, năm sau (nếu có)) và theo các yêu cầu quản lý khác của ngân sách nhà nước.



Tài khoản ngoài bảng: Có 11 tài khoản cấp 1 dùng để phản ánh:



· Tình hình tiếp nhận và sử dụng các nguồn kinh phí;


· Các tài sản không thuộc sở hữu của đơn vị;


· Lệnh chi tiền;


· Các khoản thu được để lại .


Trường hợp một nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh liên quan đến tiếp nhận, sử dụng: Nguồn ngân sách nhà nước cấp; nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài; nguồn phí được khấu trừ, để lại thì kế toán vừa phải hạch toán kế toán theo các tài khoản trong bảng, đồng thời hạch toán các tài khoản ngoài bảng, chi tiết theo mục lục ngân sách nhà nước và niên độ phù hợp.



Lựa chọn áp dụng hệ thống tài khoản:



Các đơn vị hành chính, sự nghiệp căn cứ vào hệ thống tài khoản kế toán ban hành tại Thông tư 107 để lựa chọn tài khoản kế toán áp dụng cho đơn vị.



Đơn vị được bổ sung tài khoản kế toán trong các trường hợp sau:



- Được bổ sung tài khoản chi tiết cho các tài khoản đã được quy định trong danh mục hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 107 để phục vụ yêu cầu quản lý của đơn vị.



- Trường hợp bổ sung tài khoản ngang cấp với các tài khoản đã được quy định trong danh mục hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 107 thì phải được Bộ Tài chính chấp thuận bằng văn bản trước khi thực hiện.



Danh mục hệ thống tài khoản kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp như sau:


			Số TT


			Số hiệu TK cấp 1


			Số hiệu TK cấp 2, 3


			Tên tài khoản





			


			


			


			





			A


			


			


			CÁC TÀI KHOẢN TRONG BẢNG





			


			


			


			LOẠI 1





			1


			111


			


			Tiền mặt (bỏ 1113)





			


			


			1111


			Tiền Việt Nam





			


			


			1112


			Ngoại tệ





			2


			112


			


			Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (bỏ 1123)





			


			


			1121


			Tiền Việt Nam





			


			


			1122


			Ngoại tệ





			3


			113


			


			Tiền đang chuyển





			4


			121


			


			Đầu tư tài chính (121, 221)





			5


			131


			


			Phải thu khách hàng (3111)





			6


			133


			


			Thuế GTGT được khấu trừ (3113)





			


			


			1331


			Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ (31131)





			


			


			1332


			Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ (31132)





			7


			136


			


			Phải thu nội bộ (342)





			8


			137


			


			Tạm chi (mới)





			


			


			1371


			Tạm chi bổ sung thu nhập





			


			


			1374


			Tạm chi từ dự toán ứng trước





			


			


			1378


			Tạm chi khác





			9


			138


			


			Phải thu khác (3118)





			


			


			1381


			Phải thu tiền lãi





			


			


			1382


			Phải thu cổ tức/lợi nhuận





			


			


			1383


			Phải thu các khoản phí và lệ phí





			


			


			1388


			Phải thu khác





			10


			141


			


			Tạm ứng (312)





			11


			152


			


			Nguyên liệu, vật liệu





			12


			153


			


			Công cụ, dụng cụ





			13


			154


			


			Chi phí SXKD, dịch vụ dở dang (631)





			14


			155


			


			Sản phẩm (1551)





			15


			156


			


			Hàng hóa (1552)





			


			


			


			LOẠI 2





			16


			211


			


			Tài sản cố định hữu hình (211)





			


			


			2111


			Nhà cửa, vật kiến trúc





			


			


			21111


			Nhà cửa





			


			


			21112


			Vật kiến trúc





			


			


			2112


			Phương tiện vận tải





			


			


			21121


			Phương tiện vận tải đường bộ





			


			


			21122


			Phương tiện vận tải đường thủy





			


			


			21123


			Phương tiện vận tải đường không





			


			


			21124


			Phương tiện vận tải đường sắt





			


			


			21128


			Phương tiện vận tải khác





			


			


			2113


			Máy móc thiết bị





			


			


			21131


			Máy móc thiết bị văn phòng





			


			


			21132


			Máy móc thiết bị động lực





			


			


			21133


			Máy móc thiết bị chuyên dùng





			


			


			2114


			Thiết bị truyền dẫn





			


			


			2115


			Thiết bị đo lường thí nghiệm





			


			


			2116


			Cây lâu năm, súc vật làm việc và/hoặc cho sản phẩm





			


			


			2118


			Tài sản cố định hữu hình khác





			17


			213


			


			Tài sản cố định vô hình (213)





			


			


			2131


			Quyền sử dụng đất





			


			


			2132


			Quyền tác quyền





			


			


			2133


			Quyền sở hữu công nghiệp





			


			


			2134


			Quyền đối với giống cây trồng





			


			


			2135


			Phần mềm ứng dụng





			


			


			2138


			TSCĐ vô hình khác





			18


			214


			


			Khấu hao và hao mòn lũy kế TSCĐ (214)





			


			


			2141


			Khấu hao và hao mòn lũy kế tài sản cố định hữu hình





			


			


			2142


			Khấu hao và hao mòn lũy kế tài sản cố định vô hình





			19


			241


			


			Xây dựng cơ bản dở dang





			


			


			2411


			Mua sắm TSCĐ





			


			


			2412


			Xây dựng cơ bản





			


			


			2413


			Nâng cấp TSCĐ (2413 - sửachữalớn TSCĐ)





			20


			242


			


			Chi phí trả trước (643)





			21


			248


			


			Đặt cọc, ký quỹ, ký cược (3118)





			


			


			


			LOẠI 3





			22


			331


			


			Phải trả cho người bán (3311)





			23


			332


			


			Các khoản phải nộp theo lương





			


			


			3321


			Bảo hiểm xã hội





			


			


			3322


			Bảo hiểm y tế





			


			


			3323


			Kinh phí công đoàn





			


			


			3324


			Bảo hiểm thất nghiệp





			24


			333


			


			Các khoản phải nộp nhà nước





			


			


			3331


			Thuế GTGT phải nộp





			


			


			33311


			Thuế GTGT đầu ra





			


			


			33312


			Thuế GTGT hàng nhập khẩu





			


			


			3332


			Phí, lệ phí





			


			


			3334


			Thuế thu nhập doanh nghiệp





			


			


			3335


			Thuế thu nhập cá nhân





			


			


			3337


			Thuế khác





			


			


			3338


			Các khoản phải nộp nhà nước khác





			25


			334


			


			Phải trả người lao động (334)





			


			


			3341


			Phải trả công chức, viên chức





			


			


			3348


			Phải trả người lao động khác





			26


			336


			


			Phải trả nội bộ (342)





			27


			337


			


			Tạm thu (mới)





			


			


			3371


			Kinh phí hoạt động bằng tiền





			


			


			3372


			Viện trợ, vay nợ nước ngoài





			


			


			3373


			Tạm thu phí, lệ phí





			


			


			3374


			Ứng trước dự toán





			


			


			3378


			Tạm thu khác





			28


			338


			


			Phải trả khác (3318)





			


			


			3381


			Các khoản thu hộ, chi hộ





			


			


			3382


			Phải trả nợ vay





			


			


			3383


			Doanh thu nhận trước





			


			


			3388


			Phải trả khác





			29


			348


			


			Nhận đặt cọc, ký quỹ, ký cược (3318)





			30


			353


			


			Các quỹ đặc thù (mới)





			31


			366


			


			Các khoản nhận trước chưa ghi thu (mới) (337, 466, 441)





			


			


			3661


			Ngân sách nhà nước cấp





			


			


			36611


			Giá trị còn lại của TSCĐ





			


			


			36612


			Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tồnkho





			


			


			3662


			Viện trợ, vay nợ nước ngoài





			


			


			36621


			Giá trị còn lại của TSCĐ





			


			


			36622


			Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tồn kho





			


			


			3663


			Phí được khấu trừ, để lại





			


			


			36631


			Giá trị còn lại của TSCĐ





			


			


			36632


			Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tồn kho





			


			


			3664


			Kinh phí đầu tư XDCB





			


			


			


			LOẠI 4





			32


			411


			


			Nguồn vốn kinh doanh (411)





			33


			413


			


			Chênh lệch tỷ giá hối đoái (413)





			34


			421


			


			Thặng dư (thâm hụt) lũy kế (mới), (421)





			


			


			4211


			Thặng dư (thâm hụt) từ hoạt động hành chính, sự nghiệp





			


			


			4212


			Thặng dư (thâm hụt) từ hoạt động SXKD, dịch vụ





			


			


			4213


			Thặng dư (thâm hụt) từ hoạt động tài chính





			


			


			4218


			Thặng dư (thâm hụt) từ hoạt động khác





			35


			431


			


			Các quỹ





			


			


			4311


			Quỹ khen thưởng





			


			


			43111


			NSNNcấp





			


			


			43118


			Khác





			


			


			4312


			Quỹ phúc lợi





			


			


			43121


			Quỹ phúc lợi





			


			


			43122


			Quỹ phúc lợi hình thành TSCĐ





			


			


			4313


			Quỹ bổ sung thu nhập





			


			


			4314


			Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp





			


			


			43141


			Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp





			


			


			43142


			Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp hình thành TSCĐ





			


			


			4315


			Quỹ dự phòng ổn định thu nhập





			36


			468


			


			Nguồn cải cách tiền lương (mới)





			


			


			


			LOẠI 5 (mới)





			37


			511


			


			Thu hoạt động do NSNN cấp





			


			


			5111


			Thường xuyên





			


			


			5112


			Không thường xuyên





			


			


			5118


			Thu hoạt động khác





			38


			512


			


			Thu viện trợ, vay nợ nước ngoài





			


			


			5121


			Thu viện trợ





			


			


			5122


			Thu vay nợ nước ngoài





			39


			514


			


			Thu phí được khấu trừ, để lại





			40


			515


			


			Doanh thu tài chính





			41


			531


			


			Doanh thu hoạt động SXKD, dịch vụ





			


			


			


			LOẠI 6 (mới)





			42


			611


			


			Chi phí hoạt động





			


			


			6111


			Thường xuyên





			


			


			61111


			Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho nhân viên





			


			


			61112


			Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ đã sử dụng





			


			


			61113


			Chi phí hao mòn TSCĐ





			


			


			61118


			Chi phí hoạt động khác





			


			


			6112


			Không thường xuyên





			


			


			61121


			Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho nhân viên





			


			


			61122


			Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ đã sử dụng





			


			


			61123


			Chi phí hao mòn TSCĐ





			


			


			61128


			Chi phí hoạt động khác





			43


			612


			


			Chi phí từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài





			


			


			6121


			Chi từ nguồn viện trợ





			


			


			6122


			Chi từ nguồn vay nợ nước ngoài





			44


			614


			


			Chi phí hoạt động thu phí





			


			


			6141


			Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho nhân viên





			


			


			6142


			Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ đã sử dụng





			


			


			6143


			Chi phí khấu hao TSCĐ





			


			


			6148


			Chi phí hoạt động khác





			45


			615


			


			Chi phí tài chính





			46


			632


			


			Giá vốn hàng bán





			47


			642


			


			Chi phí quản lý của hoạt động SXKD, dịch vụ





			


			


			6421


			Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho nhân viên





			


			


			6422


			Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ đã sử dụng





			


			


			6423


			Chi phí khấu hao TSCĐ





			


			


			6428


			Chi phí hoạt động khác





			48


			652


			


			Chi phí chưa xác định đối tượng chịu chi phí





			


			


			6521


			Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho nhân viên





			


			


			6522


			Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ đã sử dụng





			


			


			6523


			Chi phí khấu hao và hao mòn TSCĐ





			


			


			6528


			Chi phí hoạt động khác





			


			


			


			LOẠI 7





			49


			711


			


			Thu nhập khác





			


			


			7111


			Thu nhập từ thanh lý, nhượng bán tài sản





			


			


			7118


			Thu nhập khác





			


			


			


			LOẠI 8 (mới)





			50


			811


			


			Chi phí khác





			


			


			8111


			Chi phí thanh lý, nhượng bán tài sản





			


			


			8118


			Chi phí khác





			51


			821


			


			Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp





			


			


			


			LOẠI 9 (mới)





			52


			911


			


			Xác định kết quả





			


			


			9111


			Xác định kết quả hoạt động hành chính, sự nghiệp





			


			


			9112


			Xác định kết quả hoạt động SXKD, dịch vụ





			


			


			9113


			Xác định kết quả hoạt động tài chính





			


			


			9118


			Xác định kết quả hoạt động khác





			


			


			91181


			Kết quả hoạt động thanh lý, nhượng bán tài sản





			


			


			91188


			Kết quả hoạt động khác





			B


			


			


			CÁC TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG





			1


			001


			


			Tài sản thuê ngoài





			2


			002


			


			Tài sản nhận giữ hộ, nhận gia công





			3


			004


			


			Kinh phí viện trợ không hoàn lại (mới)





			


			


			0041


			Năm trước





			


			


			00411


			Ghi thu- ghi tạm ứng





			


			


			00412


			Ghi thu - ghi chi





			


			


			0042


			Năm nay





			


			


			00421


			Ghi thu- ghi tạm ứng





			


			


			00422


			Ghi thu - ghi chi





			4


			006


			


			Dự toán vay nợ nước ngoài





			


			


			0061


			Năm trước





			


			


			00611


			Tạm ứng





			


			


			00612


			Thực chi





			


			


			0062


			Năm nay





			


			


			00621


			Tạm ứng





			


			


			00622


			Thực chi





			5


			007


			


			Ngoại tệ các loại





			6


			008


			


			Dự toán chi hoạt động (bổ sung TK)





			


			


			0081


			Năm trước





			


			


			00811


			Dự toán chi thường xuyên





			


			


			008111


			Tạm ứng





			


			


			008112


			Thực chi





			


			


			00812


			Dự toán chi không thường xuyên





			


			


			008121


			Tạm ứng





			


			


			008122


			Thực chi





			


			


			0082


			Năm nay





			


			


			00821


			Dự toán chi thường xuyên





			


			


			008211


			Tạm ứng





			


			


			008212


			Thực chi





			


			


			00822


			Dự toán chi không thường xuyên





			


			


			008221


			Tạm ứng





			


			


			008222


			Thực chi





			7


			009


			


			Dự toán đầu tư XDCB (bổ sung TK)





			


			


			0091


			Năm trước





			


			


			00911


			Tạm ứng





			


			


			00912


			Thực chi





			


			


			0092


			Năm nay





			


			


			00921


			Tạm ứng





			


			


			00922


			Thực chi





			


			


			0093


			Năm sau





			


			


			00931


			Tạm ứng





			


			


			00932


			Thực chi





			8


			012


			


			Lệnh chi tiền thực chi (mới)





			


			


			0121


			Năm trước





			


			


			01211


			Chi thường xuyên





			


			


			01212


			Chi không thường xuyên





			


			


			0122


			Năm nay





			


			


			01221


			Chi thường xuyên





			


			


			01222


			Chi không thường xuyên





			9


			013


			


			Lệnh chi tiền tạm ứng (mới)





			


			


			0131


			Năm trước





			


			


			01311


			Chi thường xuyên





			


			


			01312


			Chi không thường xuyên





			


			


			0132


			Năm nay





			


			


			01321


			Chi thường xuyên





			


			


			01322


			Chi không thường xuyên





			10


			014


			


			Phí được khấu trừ, để lại (mới)





			


			


			0141


			Chi thường xuyên





			


			


			0142


			Chi không thường xuyên





			11


			018


			


			Thu hoạt động khác được để lại (mới)





			


			


			0181


			Chi thường xuyên





			


			


			0182


			Chi không thường xuyên








3.3. Sổ kế toán



Đơn vị hành chính, sự nghiệp phải mở sổ kế toán để ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh có liên quan đến đơn vị kế toán. Việc bảo quản, lưu trữ sổ kế toán thực hiện theo quy định của pháp luật về kế toán, các văn bản có liên quan và quy định tại Thông tư 107.



Đơn vị hành chính, sự nghiệp có tiếp nhận, sử dụng: Nguồn ngân sách nhà nước cấp; nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài; nguồn phí được khấu trừ, để lại phải mở sổ kế toán để theo dõi riêng theo Mục lục NSNN và theo các yêu cầu khác để phục vụ cho việc lập báo cáo quyết toán với ngân sách nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền.



Mỗi đơn vị kế toán chỉ sử dụng một hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán năm, bao gồm sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết.



Tùy theo hình thức kế toán đơn vị áp dụng, đơn vị phải mở đầy đủ các sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết và thực hiện đầy đủ, đúng nội dung, trình tự và phương pháp ghi chép đối với từng mẫu sổ kế toán.



Sổ kế toán ngân sách, phí được khấu trừ, để lại phản ánh chi tiết theo mục lục ngân sách nhà nước để theo dõi việc sử dụng nguồn ngân sách nhà nước, nguồn phí được khấu trừ để lại.



Sổ kế toán theo dõi quá trình tiếp nhận và sử dụng nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài phản ánh chi tiết theo mục lục ngân sách nhà nước làm cơ sở lập báo cáo quyết toán theo quy định của Thông tư này và theo yêu cầu của nhà tài trợ.



(gp) Sổ kế toán tổng hợp



· Sổ Nhật ký dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh theo trình tự thời gian. Trường hợp cần thiết có thể kết hợp việc ghi chép theo trình tự thời gian với việc phân loại, hệ thống hóa các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh theo nội dung kinh tế. Số liệu trên Sổ Nhật ký phản ảnh tổng số các hoạt động kinh tế, tài chính phát sinh trong một kỳ kế toán.



· Sổ Cái dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh theo nội dung kinh tế (theo tài khoản kế toán). Trên Sổ Cái có thể kết hợp việc ghi chép theo trình tự thời gian phát sinh và nội dung kinh tế của nghiệp vụ kinh tế, tài chính. Số liệu trên Sổ Cái phản ánh tổng hợp tình hình tài sản, nguồn kinh phí và tình hình sử dụng nguồn kinh phí.



(gq) Sổ, thẻ kế toán chi tiết



Sổ, thẻ kế toán chi tiết dùng để ghi chi tiết các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh liên quan đến các đối tượng kế toán theo yêu cầu quản lý mà Sổ Cái chưa phản ánh chi tiết. Số liệu trên sổ kế toán chi tiết cung cấp các thông tin cụ thể phục vụ cho việc quản lý trong nội bộ đơn vị và việc tính, lập các chỉ tiêu trong báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước.



Căn cứ vào yêu cầu quản lý và yêu cầu hạch toán của từng đối tượng kế toán riêng biệt, đơn vị được phép bổ sung các chỉ tiêu (cột, hàng) trên sổ, thẻ kế toán chi tiết để phục vụ lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán theo yêu cầu quản lý.



3.4. Hệ thống báo cáo



Hệ thống báo cáo của đơn vị hành chính sự nghiệp gồm có 2 nhóm: Báo cáo quyết toán và Báo cáo tài chính.



a) Báo cáo quyết toán



Đơn vị hành chính, sự nghiệp có sử dụng ngân sách nhà nước phải lập báo cáo quyết toán ngân sách đối với phần kinh phí do ngân sách nhà nước cấp.



Danh mục báo cáo quyết toán gồm có:



· Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động



· Báo cáo thực hiện xử lý kiến nghị của kiểm toán, thanh tra



· Thuyết minh báo cáo quyết toán



Trường hợp đơn vị hành chính, sự nghiệp có phát sinh các khoản thu, chi từ nguồn khác, nếu có quy định phải quyết toán như nguồn ngân sách nhà nước cấp với cơ quan có thẩm quyền thì phải lập báo cáo quyết toán đối với các nguồn này.



Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước dùng để tổng hợp tình hình tiếp nhận và sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước của đơn vị hành chính, sự nghiệp, được trình bày chi tiết theo mục lục ngân sách nhà nước để cung cấp cho cơ quan cấp trên, cơ quan tài chính và cơ quan có thẩm quyền khác. Thông tin trên Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước phục vụ cho việc đánh giá tình hình tuân thủ, chấp hành quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các cơ chế tài chính khác mà đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện, là căn cứ quan trọng giúp cơ quan nhà nước, đơn vị cấp trên và lãnh đạo đơn vị kiểm tra, đánh giá, giám sát và điều hành hoạt động tài chính, ngân sách của đơn vị.



Báo cáo quyết toán nguồn khác phản ánh tình hình thu - chi các nguồn khác (ngoài nguồn ngân sách nhà nước) của đơn vị hành chính, sự nghiệp, theo quy định của pháp luật phải thực hiện quyết toán với cơ quan cấp trên, cơ quan tài chính và cơ quan có thẩm quyền khác. Thông tin trên Báo cáo quyết toán nguồn khác phục vụ cho việc đánh giá tình hình thực hiện cơ chế tài chính mà đơn vị áp dụng, là căn cứ quan trọng giúp cơ quan cấp trên, cơ quan tài chính, cơ quan có thẩm quyền khác và lãnh đạo đơn vị đánh giá hiệu quả của các cơ chế, chính sách áp dụng cho đơn vị.



Trách nhiệm của các đơn vị trong việc lập, nộp báo cáo quyết toán:



(i) Trách nhiệm của đơn vị:



Đơn vị hành chính, sự nghiệp phải lập và nộp báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước, ngoài các mẫu biểu báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước quy định tại Thông tư 107, còn phải lập các mẫu báo cáo phục vụ công tác quyết toán ngân sách nhà nước, các yêu cầu khác về quản lý ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.



Đơn vị hành chính, sự nghiệp có phát sinh thu - chi nguồn khác không thuộc ngân sách nhà nước theo quy định phải quyết toán với cơ quan cấp trên, cơ quan tài chính và cơ quan có thẩm quyền khác thì đơn vị phải lập và nộp báo cáo quyết toán kinh phí nguồn khác theo quy định tại Thông tư 107.



Đơn vị hành chính, sự nghiệp là đơn vị cấp trên phải tổng hợp báo cáo quyết toán năm của các đơn vị cấp dưới trực thuộc theo quy định hiện hành.



(ii) Trách nhiệm của cơ quan tài chính, Kho bạc nhà nước:



Các cơ quan tài chính, Kho bạc nhà nước và các đơn vị khác có liên quan, có trách nhiệm thực hiện và phối hợp trong việc kiểm tra, đối chiếu, điều chỉnh, cung cấp và khai thác số liệu về kinh phí và sử dụng kinh phí, quản lý và sử dụng tài sản và các hoạt động khác có liên quan đến tình hình thu, chi ngân sách nhà nước và các hoạt động nghiệp vụ chuyên môn của đơn vị hành chính, sự nghiệp.



b) Báo cáo tài chính



Sau khi kết thúc kỳ kế toán năm, các đơn vị HCSN phải khóa sổ và lập báo cáo tài chính để gửi cơ quan có thẩm quyền và các đơn vị có liên quan theo quy định. 



Danh mục báo cáo tài chính của đơn vị sự nghiệp gồm có:



· Báo cáo tình hình tài chính;


· Báo cáo kết quả hoạt động ;


· Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;


· Thuyết minh báo cáo tài chính;


· Báo cáo tài chính mẫu đơn giản.


Báo cáo tài chính dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, kết quả hoạt động tài chính và các luồng tiền từ hoạt động của đơn vị, cung cấp cho những người có liên quan để xem xét và đưa ra các quyết định về các hoạt động tài chính, ngân sách của đơn vị. Thông tin báo cáo tài chính giúp cho việc nâng cao trách nhiệm giải trình của đơn vị về việc tiếp nhận và sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật.



Thông tin báo cáo tài chính của đơn vị hành chính, sự nghiệp là thông tin cơ sở để hợp nhất báo cáo tài chính của đơn vị cấp trên.



Trách nhiệm của các đơn vị trong việc lập báo cáo tài chính:



Các đơn vị hành chính, sự nghiệp phải lập báo cáo tài chính năm theo mẫu biểu ban hành tại Thông tư này; trường hợp đơn vị hành chính, sự nghiệp có hoạt động đặc thù được trình bày báo cáo theo chế độ kế toán do Bộ Tài chính ban hành cụ thể hoặc đồng ý chấp thuận.



Các đơn vị hành chính, sự nghiệp lập báo cáo tài chính theo biểu mẫu đầy đủ, trừ các đơn vị kế toán dưới đây có thể lựa chọn để lập báo cáo tài chính đơn giản:



(i) Đối với cơ quan nhà nước thỏa mãn các điều kiện:



- Phòng, cơ quan tương đương phòng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, chỉ được giao dự toán chi ngân sách nhà nước chi thường xuyên;



- Không được giao dự toán chi ngân sách nhà nước chi đầu tư phát triển, chi từ vốn ngoài nước; không được giao dự toán thu, chi phí hoặc lệ phí;



- Không có cơ quan, đơn vị trực thuộc.



(ii) Đối với đơn vị sự nghiệp công lập thỏa mãn các điều kiện:



- Đơn vị sự nghiệp công lập được cấp có thẩm quyền phân loại là đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên (theo chức năng, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, không có nguồn thu, hoặc nguồn thu thấp);



- Không được bố trí dự toán chi ngân sách nhà nước chi đầu tư phát triển, chi từ vốn ngoài nước; không được giao dự toán thu, chi phí hoặc lệ phí;



- Không có đơn vị trực thuộc.



Đơn vị kế toán cấp trên có các đơn vị cấp dưới không phải là đơn vị kế toán phải lập báo cáo tài chính tổng hợp, bao gồm số liệu của đơn vị mình và toàn bộ thông tin tài chính của các đơn vị cấp dưới, đảm bảo đã loại trừ tất cả số liệu phát sinh từ các giao dịch nội bộ giữa đơn vị cấp trên và đơn vị cấp dưới và giữa các đơn vị cấp dưới với nhau (các đơn vị cấp dưới trong quan hệ thanh toán nội bộ này là các đơn vị hạch toán phụ thuộc và chỉ lập báo cáo tài chính gửi cho cơ quan cấp trên để tổng hợp (hợp nhất) số liệu, không phải gửi báo cáo tài chính cho các cơ quan bên ngoài).



CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 13


1. Nhiệm vụ của kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp?



2. Các hình thức tổ chức công tác kế toán tại đơn vị HCSN?



3. Hệ thống tài khoản kế toán đơn vị HCSN?



4. Hệ thống báo cáo của đơn vị hành chính sự nghiệp?



5. Trách nhiệm lập, nộp báo cáo tài chính và duyệt báo cáo quyết toán của các đơn vị kế toán HCSN?


CHƯƠNG 14


NỘI DUNG CƠ BẢN KẾ TOÁN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP



1. Giới thiệu



Chương này trình bày các phương pháp kế toán các nghiệp vụ chủ yếu trong đơn vị hành chính sự nghiệp: Kế toán tài sản, kế toán nguồn vốn, kế toán thu nhập, kế toán chi phí và kế toán xác định kết quả hoạt động.



2. Kế toán tài sản



2.1. Kế toán tiền



a) Tài khoản sử dụng



Để thực hiện kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh về tiền trong đơn vị hành chính sự nghiệp, kế toán sử dụng các tài khoản chính sau đây:


· Tài khoản 111 - Tiền mặt



· Tài khoản 112 - Tiền gửi ngân hàng, kho bạc



· Tài khoản 113 - Tiền đang chuyển 



b) Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu



(1) Khi rút tiền gửi ngân hàng, kho bạc về quỹ tiền mặt của đơn vị, ghi:



Nợ TK 111- Tiền mặt



Có TK 112- Tiền gửi ngân hàng, kho bạc.



(2) Khi rút tạm ứng dự toán chi hoạt động về quỹ tiền mặt của đơn vị để chi tiêu:



Nợ TK 111 - Tiền mặt.



Có TK 337 - Tạm thu (3371).



Đồng thời, ghi:



Có TK 008 - Dự toán chi hoạt động (008211, 008221).



(3) Khi NSNN cấp kinh phí bằng lệnh chi tiền, ghi:



Nợ TK 112 - Tiền gửi ngân hàng, kho bạc



Có TK 337 - Tạm thu (3371).



Đồng thời, ghi:



Nợ TK 012 - Lệnh chi tiền thực chi (nếu cấp bằng lệnh chi tiền thực chi)



hoặc



Nợ TK 013 - Lệnh chi tiền tạm ứng (nếu cấp bằng Lệnh chi tiền tạm ứng)



(4) Trường hợp tiếp nhận viện trợ, vay nợ nước ngoài: Khi nhà tài trợ chuyển tiền về tài khoản tiền gửi tạm ứng (TK đặc biệt) do đơn vị làm chủ TK, ghi:



Nợ TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc 



Có TK 337 - Tạm thu (3372).



(5) Khi thu phí, lệ phí bằng tiền mặt, hoặc tiền gửi ngân hàng ghi:



Nợ TK 111 - Tiền mặt



Nợ TK 112 - Tiền gửi ngân hàng



Có TK 337 - Tạm thu (3373), hoặc 



Có TK 138 - Phải thu khác (1383).



(6) Khi thu được các khoản phải thu của khách hàng bằng tiền mặt, hoặc tiền gửi ngân hàng, ghi:



Nợ TK 111 - Tiền mặt



Nợ TK 112 - Tiền gửi ngân hàng



Có TK 131 - Phải thu khách hàng.



(7) Khi thu tiền bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ:



Nợ TK 111 - Tiền mặt (tổng giá thanh toán)



Nợ TK 112 - Tiền gửi ngân hàng



Có TK 531 - Doanh thu hoạt động SXKD, dịch vụ(giá bán chưa có thuế GTGT)



Có TK 333- Các khoản phải nộp Nhà nước.



(8) Xuất quỹ tiền mặt gửi vào ngân hàng, kho bạc nhưng chưa nhận được giấy báo Có của hàng, Kho bạc, ghi:



Nợ TK 113 - Tiền đang chuyển 



Có TK 111 - Tiền mặt.



(9) Ngân hàng, Kho bạc báo Có các khoản tiền đang chuyển đã vào tài khoản của đơn vị, ghi:



Nợ TK 112 - Tiền gửi ngân hàng, Kho bạc 



Có TK 113 - Tiền đang chuyển.



(10) Ngân hàng, Kho bạc báo Nợ về số tiền đã chuyển trả cho người bán, người cung cấp, ghi:



Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán 



Có TK 113 - Tiền đang chuyển.



2.2. Kế toán các khoản phải thu



(gr) Tài khoản sử dụng



Để thực hiện kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh về các khoản phải thu trong đơn vị hành chính sự nghiệp, kế toán sử dụng các tài khoản chính sau đây:


· TK 131: Phải thu khách hàng;


· TK 136: Phải thu nội bộ;


· TK 137: Tạm chi;


· TK 138: Phải thu khác;


· TK 141: Tạm ứng. 



(gs) Phương pháp hạch toán kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu



(1) Doanh thu dịch vụ, hàng hóa được xác định là đã bán nhưng chưa thu được tiền:


Nợ TK 131 - Phải thu khách hàng (tổng giá thanh toán)



Có TK 531 - Doanh thu hoạt động SXKD, dịch vụ(giá chưa thuế)



Có TK 333 - Các khoản phải nộp Nhà nước.



Khi thu được tiền, ghi:


Nợ TK 111,112



Có TK 131 - Phải thu khách hàng.



(2) Phản ánh số tiền đơn vị đã chi hộ, trả hộ các đơn vị nội bộ:


(i) Khi phát sinh:


Nợ TK 136 - Phải thu nội bộ


Có TK 111, 112,…



(ii) Khi thu được tiền:


Nợ TK 111, 112, 152,…



Có TK 136 - Phải thu nội bộ.



(iii) Khi bù trừ phải thu, phải trả nội bộ cùng một đối tượng:


Nợ TK 336 - Phải trả nội bộ


Có TK 136 - Phải thu nội bộ.



(3) Các khoản tạm chi


(i) Tạm chi bổ sung thu nhập tại đơn vị sự nghiệp:


-Trong kỳ, phản ánh số tạm chi bổ sung thu nhập cho người lao động:


Nợ TK 137 (1) - Tạm chi (bổ sung thu nhập)



Có TK 334 - Phải trả người lao động.



-Khi chi trả bổ sung thu nhập cho NLĐ:


Nợ TK 334 - Phải trả cho người lao động



Có TK 111, 112.



-Cuối kỳ khi xác định kết quả các hoạt động, đối với đơn vị sự nghiệp được trích lập quỹ bổ sung thu nhập:


Nợ TK 421 - Thặng dư lũy kế


Có TK 431 - Các quỹ (4313).



Đồng thời kết chuyển số tạm chi theo số được duyệt:


Nợ TK 431 - Các quỹ (4313)



Có TK 137 - Tạm chi (1371).



(ii) Tạm chi dự toán ứng trước:


- Khi phát sinh các khoản chi từ dự toán ứng trước bằng tiền:


Nợ TK 137 - Tạm chi (1374)


Có các TK 111, 112.


- Khi phát sinh các khoản chi trực tiếp từ dự toán ứng trước:


Nợ TK 137 - Tạm chi (1374)


Có TK 337 - Tạm thu (3374).


Đồng thời, ghi:


Có TK 009 - Dự toán đầu tư XDCB (0093).


- Khi được giao dự toán chính thức, ghi:


Nợ TK 241 - XDCB dở dang


Có TK 137 - Tạm chi (1374).


Đồng thời, ghi:


Nợ TK 337 - Tạm thu (3374)


Có TK 366 - Các khoản nhận trước chưa ghi thu(Chi tiết: 3664 - kinh phí đầu tư XDCB).


2.3. Kế toán hàng tồn kho



a) Tài khoản sử dụng



Để thực hiện kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh về hàng tồn kho trong đơn vị hành chính sự nghiệp, kế toán sử dụng các tài khoản chính sau đây:


· TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu;


· TK 153 - Công cụ, dụng cụ;


· TK 154 - Chi phí SXKD dở dang (đối với đơn vị sự nghiệp);


· TK 155 - Sản phẩm (đối với đơn vị sự nghiệp);


· TK 156 - Hàng hóa (đối với đơn vị sự nghiệp) .


b) Phương pháp hạch toán kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu



(1) Mua nguyên liệu, vật liệu nhập kho bằng nguồn NSNN 



(i) Rút dự toán mua nguyên liệu, vật liệu, ghi: 



Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu 



Có TK 366 - Các khoản nhận trước chưa ghi thu (36612). 



Đồng thời, ghi: 



Có TK 008 - Dự toán chi hoạt động. 



(ii) Rút tiền gửi (kể cả tiền gửi được cấp bằng lệnh chi tiền thực chi) mua nguyên liệu, vật liệu, ghi:


Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu


Có TK 112 - Tiền gửi ngân hàng, kho bạc.


Đồng thời, ghi:


Nợ TK 337 - Tạm thu (3371)


Có TK 366 - Các khoản nhận trước chưa ghi thu(chi tiết: 36612 - NVL,CCDC tồn kho).



Đồng thời, ghi:


Có TK 012 - Lệnh chi tiền thực chi (nếu mua bằng kinh phí từ lệnh chi tiền thực chi), hoặc


Có TK 018 - Thu hoạt động khác được để lại (nếu mua bằng nguồn thu hoạt động khác được để lại).



(iii) Khi xuất nguyên liệu, vật liệu, ghi:


Nợ TK 611 - Chi phí hoạt động


Có TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu.


(2) Kế toán ấn chỉ cấp


(i)Nhập kho các loại ấn chỉ do doanh nghiệp in bàn giao theo hợp đồng thuê in giữa đơn vị với doanh nghiệp in:


Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu (chi tiết ấn chỉ cấp)


Có các TK 111, 112, 366... (chi phí liên quan).


(ii) Khi xuất kho ấn chỉ để phục vụ cho hoạt động quản lý và chuyên môn, nghiệp vụ của đơn vị theo quy định: 



Nợ TK 611 - Chi phí hoạt động


Có TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu (chi tiết ấn chỉ cấp).


(iii)Khi xuất kho ấn chỉ giao cho cán bộ công nhân viên của đơn vị để cấp cho các tổ chức, cá nhân ngoài đơn vị, ghi:


Nợ TK 141 - Tạm ứng


Có TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu (chi tiết ấn chỉ cấp).


(iv) Khi có báo cáo thanh quyết toán của người nhận ấn chỉ về số ấn chỉ đã cấp cho các tổ chức, cá nhân ngoài đơn vị, ghi:


Nợ TK 611 - Chi phí hoạt động 


Có TK 141 - Tạm ứng.


(3) Kế toán ấn chỉ bán


(i) In ấn ấn chỉ:



- 
Các chi phí liên quan đến ấn chỉ bán (in ấn, phát hành, vận chuyển, bốc xếp, bao bì,...), ghi:


Nợ TK 154 - Chi phí SXKD, dịch vụ dở dang 


Có các TK 111, 112, 331...


- 
Các khoản ghi giảm chi phí phát hành ấn chỉ bán khi phát sinh (nếu có), ghi:


Nợ các TK 111, 112, 152...


Có TK 154 - Chi phí SXKD, dịch vụ dở dang.


- Nhập kho các loại ấn chỉ, ghi:


Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu (chi tiết ấn chỉ bán)


Có TK 154 - Chi phí SXKD, dịch vụ dở dang.


(ii) Bán ấn chỉ:



- Bán ấn chỉ không qua kho, ghi:


Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán


Có TK 154 - Chi phí SXKD, dịch vụ dở dang.


- Khi xuất kho ấn chỉ để bán, ghi:


Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán


Có TK 152 - Ngliệu, vật liệu (chi tiết ấn chỉ bán).


- Khi phát sinh doanh thu do bán ấn chỉ cho các tổ chức, cá nhân bên ngoài, ghi:


Nợ các TK 111, 112 (nếu thu tiền ngay)


Nợ TK 131 - Phải thu khách hàng (1311) (nếu chưa thu tiền)


Có TK 333 - Các khoản phải nộp nhà nước (33311)


Có TK 531 - Doanh thu hoạt động SXKD, dịch vụ.


(4) Kế toán chi phí SXKD dở dang


(i) Khi phát sinh chi phí sản xuất:


Nợ TK 154 - Chi phí SXKD, dịch vụ dở dang 


Có các TK 111, 112, 331


Có các TK 152, 153


Có TK 214 - Khấu hao và hao mòn lũy kế TSCĐ


Có TK 332 - Các khoản phải nộp theo lương



Có TK 334- Phải trả người lao động 



Có TK 242 - Chi phí trả trước.


(ii) Sản phẩm sản xuất xong


- 
Trường hợp sản phẩm sản xuất xong nhập kho sản phẩm, ghi:


Nợ TK 155 - Sản phẩm


Có TK 154 - Chi phí SXKD, dịch vụ dở dang.



- 
Khi xuất kho ra bán, ghi:


Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán 


Có TK 155 - Sản phẩm.


- 
Trường hợp sản phẩm sản xuất xong chuyển thẳng cho người mua không qua kho, ghi:


Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán


Có TK 154 - Chi phí SXKD, dịch vụ dở dang.



(5) Kế toán hàng hóa 


(i) Hàng hóa mua ngoài nhập kho được khấu trừ thuế GTGT, ghi:


Nợ TK 156 - Hàng hóa (giá mua chưa thuế)


Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)


Có các TK 111, 112, 331,... (tổng giá thanh toán).



(ii) Trị giá hàng hóa xuất bán được xác định là tiêu thụ, ghi:


Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán


Có TK 156 - Hàng hóa.



2.4. Kế toán tài sản cố định



a) Tài khoản sử dụng



Để thực hiện kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh về tài sản cố định trong đơn vị hành chính sự nghiệp, kế toán sử dụng các tài khoản chính sau đây:


· TK 211 - Tài sản cố định hữu hình;


· TK 213 - Tài sản cố định vô hình;


· TK 214 - Khấu hao và hao mòn lũy kế TSCĐ.



b) Phương pháp hạch toán kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu



(1) Kế toán tăng TSCĐ



(i) Trường hợp mua sắm TSCĐ


- 
Nếu mua về đưa ngay vào sử dụng, không phải qua lắp đặt, chạy thử, ghi:


Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình


Có các TK 111, 112, 331, 366... 


Đồng thời, ghi:


Có TK 008 - Dự toán chi hoạt động (nếu rút dự toán), hoặc 


Có TK 012 - Lệnh chi tiền thực chi (nếu sử dụng kinh phí được cấp bằng Lệnh chi tiền thực chi), hoặc:



Có TK 018 - Thu hoạt động khác được để lại (nếu sử dụng nguồn thu hoạt động khác được để lại).


(ii) Trường hợp đầu tư XDCB hoàn thành:


- 
Khi phát sinh chi phí đầu tư XDCB, ghi:


Nợ TK 241 - XDCB dở dang (2412)


Có các TK 111, 331, 366 (3664)...


Nếu rút dự toán, đồng thời ghi:


Có TK 009 - Dự toán chi đầu tư XDCB, hoặc 


Có TK 018 - Thu hoạt động khác được để lại (nếu chi bằng nguồn thu hoạt động khác được để lại).


Nếu chi từ nguồn thu hoạt động khác được để lại, đồng thời, ghi:


Nợ TK 337 - Tạm thu (3371)


Có TK 366 - Các khoản nhận trước chưa ghi thu (3364).



- 
Khi công trình hoàn thành bàn giao TSCĐ đưa vào sử dụng, căn cứ giá trị quyết toán công trình (hoặc giá tạm tính), ghi:


Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình


Có TK 241 - XDCB dở dang (2412).



Đồng thời, ghi:


Nợ TK 366 - Các khoản nhận trước chưa ghi thu (3664)


Có TK 366 - Các khoản nhận trước chưa ghi thu (36611).



(2) Kế toán hao mòn, khấu hao tài sản cố định:


(i) Tính hao mòn TSCĐ (nếu dùng cho hoạt động hành chính), ghi:


Nợ TK 611 - Chi phí hoạt động


Có TK 214 - Khấu hao và hao mòn lũy kế TSCĐ.


(ii) Trích khấu hao TSCĐ (nếu dùng cho hoạt động SXKD,dịch vụ), ghi:


Nợ các TK 154, 642


Có TK 214 - Khấu hao và hao mòn lũy kế TSCĐ.


(iii) Cuối năm, đơn vị kết chuyển số khấu hao, hao mòn đã tính (trích) trong năm sang TK 511- Thu hoạt động do NSNN cấp, ghi:


Nợ TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu (36611)


Có TK 511- Thu hoạt động do NSNN cấp.


(3) Kế toán giảm TSCĐ


(i) Ghi giảm TSCĐ hữu hình thuộc nguồn NSNN; nguồn viện trợ không hoàn lại, nguồn vay nợ nước ngoài; nguồn phí được khấu trừ, để lại, ghi:


Nợ TK 366 - Các khoản nhận trước chưa ghi thu (giá trị còn lại)


Nợ TK 214 - Khấu hao và hao mòn lũy kế TSCĐ (giá trị hao mòn lũy kế)


Có TK 211 - TSCĐ hữu hình (nguyên giá).


(ii) Ghi giảm TSCĐ hữu hình hình thành bằng Quỹ phúc lợi, Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, ghi:


Nợ TK 431 - Các quỹ (43122, 43142) (giá trị còn lại)


Nợ TK 214 - Khấu hao và hao mòn lũy kế TSCĐ (giá trị hao mònlũy kế)


Có TK 211 - TSCĐ hữu hình (nguyên giá).


3. Kế toán nguồn vốn



3.1. Kế toán nợ phải trả


a) Tài khoản sử dụng



Để thực hiện kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh về các khoản nợ phải trả trong đơn vị hành chính sự nghiệp, kế toán sử dụng các tài khoản chính sau đây:


· TK 331 - Phải trả cho người bán;


· TK 332 - Các khoản phải nộp theo lương;


· TK 333 - Các khoản phải nộp nhà nước;


· TK 334 - Phải trả người lao động;


· TK 336 - Phải trả nội bộ;


· TK 337 - Tạm thu;


· TK 348 - Nhận đặt cọc, ký quỹ, ký cược;


· TK 353 - Các quỹ đặc thù;


· TK 366 - Các khoản nhận trước chưa ghi thu.



b) Phương pháp hạch toán kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu



(1) Kế toán các khoản phải trả cho người bán


(i) Đơn vị mua nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, hàng hóa, dịch vụ, TSCĐ chưa thanh toán, dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ, ghi:


Nợ các TK 152, 153, 156 (nếu nhập kho)


Nợ TK 154 - Chi phí SXKD, dịch vụ dở dang (nếu dùng ngay cho hoạt động SXKD)


Nợ các TK 211, 213 (nếu mua TSCĐ dùng ngay cho hoạt động SXKD)


Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ) 


Có TK 331- Phải trả cho người bán.


(ii) Thanh toán các khoản phải trả cho người bán, người nhận thầu XDCB, căn cứ vào chứng từ trả tiền, ghi:


Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán


Có các TK 111, 112, 366, 511...


Đồng thời, ghi đơn tài khoản ngoài bảng:


Có TK 008 -  Dự toán chi hoạt động (nếu sử dụng dự toán chi hoạt động), hoặc


Có TK 012 - Lệnh chi tiền thực chi (nếu sử dụng kinh phí Lệnh chi tiền thực chi), hoặc


Có TK 014 - Phí được khấu trừ, để lại (nếu sử dụngnguồn phí được khấu trừ, để lại), hoặc


Có TK 018 - Thu hoạt động khác được để lại (nếu mua bằng nguồn thu hoạt động khác được để lại).


(2) Kế toán các khoản phải nộp theo lương


(i) Trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn phải nộp tính vào chi của đơn vị theo quy định, ghi:


Nợ các TK 154, 611, 642


Có TK 332 - Các khoản phải nộp theo lương.



(ii) Phần bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động phải nộp trừ vào tiền lương phải trả hàng tháng, ghi:


Nợ TK 334 - Phải trả người lao động


Có TK 332 - Các khoản phải nộp theo lương (3321, 3322, 3324).


(iii)Khi đơn vị nhận được tiền do cơ quan BHXH chuyển về để chi trả cho người lao động trong đơn vị được hưởng chế độ bảo hiểm, ghi:


Nợ các TK 111, 112


Có TK 332 - Các khoản phải nộp theo lương (3321).


- 
Phản ánh các khoản phải trả cho người lao động trong đơn vị được hưởng chế độ bảo hiểm, ghi:


Nợ TK 332 - Các khoản phải nộp theo lương (3321)


Có TK 334 - Phải trả người lao động.


- 
Khi đơn vị chi tiền ốm đau, thai sản cho các cán bộ, công nhân viên và người lao động trong đơn vị, ghi:


Nợ TK 334 - Phải trả người lao động 


Có các TK 111, 112.


(iv)Khi đơn vị chuyển tiền nộp kinh phí công đoàn, nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp hoặc mua thẻ bảo hiểm y tế, ghi:


Nợ TK 332 - Các khoản phải nộp theo lương 


Có TK 111, 112


Có TK 511 - Thu hoạt động do NSNN cấp (nếu rút dự toán thanh toán trực tiếp).



Đồng thời, ghi đơn tài khoản ngoài bảng:


Có TK 008 - Dự toán chi hoạt động, (nếu rút dự toán), hoặc 


Có TK 018 - Thu hoạt động khác được để lại (nếu mua bằng nguồn thu hoạt động khác được để lại).


(3) Kế toán các khoản phải nộp Nhà nước


(i) Kế toán thuế GTGT phải nộp


- Khi bán hàng hóa, dịch vụ, TSCĐ được khấu trừ thuế GTGT, kế toán lập hóa đơn GTGT và phải ghi rõ giá bán chưa có thuế GTGT, thuế GTGT phải nộp và tổng giá thanh toán, ghi:


Nợ các TK 111, 112, 131,...(tổng giá thanh toán)


Có TK 333 - Các khoản phải nộp Nhà nước (33311)


Có TK 531 - Doanh thu hoạt động SXKD, DV



Có TK 711 - Thu nhập khác (nếu thanh lý TSCĐ).



- Cuối kỳ, kế toán tính toán xác định số thuế GTGT được khấu trừ với số thuế GTGT đầu ra, số thuế GTGT phải nộp trong kỳ:


Bù trừ giữ số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ với số thuế GTGT đầu ra phát sinh trong kỳ, ghi:


Nợ TK 333 - Các khoản phải nộp nhà nước (3331)


Có TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ.



Khi nộp thuế GTGT vào NSNN, ghi:


Nợ TK 333 - Các khoản phải nộp Nhà nước (3331)


Có các TK 111, 112,...


(ii) Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp



- Định kỳ, đơn vị tự xác định số thuế TNDN phải nộp theo quy định của pháp luật về thuế, ghi:


Nợ TK 821 - Chi phí thuế TNDN


Có TK 333 - Các khoản phải nộp nhà nước (3334)


- Khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp vào NSNN, ghi:


Nợ TK 333 - Các khoản phải nộp nhà nước (3334)


Có các TK 111, 112,...


- Cuối năm, xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp:


Trường hợp số phải nộp lớn hơn số tạm nộp hàng quýtrong năm thì số chênh lệch phải nộp thêm, ghi:


Nợ TK 821 - Chi phí thuế TNDN.


Có TK 333 - Các khoản phải nộp nhà nước (3334).


Trường hợp số tạm nộp hàng quý trong năm lớn hơn số thực tế phải nộp thì số chênh lệch, ghi:


Nợ TK 333 - Các khoản phải nộp nhà nước (3334).


Có TK 821 - Chi phí thuế TNDN.


(iii) Kế toán phí, lệ phí



- Xác định số tiền thu phí, lệ phí đơn vị phải nộp NSNN theo quy định, ghi:


Nợ TK 337 - Tạm thu (3373)


Có TK 333 - Các khoản phải nộp Nhà nước (3332).


- Khi nộp tiền thu phí, lệ phí vào NSNN, ghi:


Nợ TK 333 - Các khoản phải nộp Nhà nước (3332)


Có các TK 111, 112.


(iv) Kế toán thuế thu nhập cá nhân



- Định kỳ, tạm tính số thuế thu nhập cá nhân phải nộp tính trên thu nhập chịu thuế của người lao động, ghi:


Nợ TK 334 - Phải trả người lao động


Có TK 333 - Các khoản phải nộp Nhà nước (3335).


- Khi đơn vị chi trả thu nhập cho các cá nhân bên ngoài, phải xác định số thuế TNCNkhấu trừ tại nguồn, ghi:


Nợ các TK 154, 241, 611, 612,... (tổng số thanh toán)


Có TK 333 - Các khoản phải nộp Nhà nước (3335)


Có các TK 111, 112,...(số tiền thực trả).


- Khi nộp thuế TNCN vào NSNN thay cho người lao động, ghi:


Nợ TK 333 - Các khoản phải nộp Nhà nước (3335)


Có các TK 111, 112.


(4) Kế toán các khoản phải người lao động



(i) Tiền lương, tiền công và các khoản phải trả cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, ghi: 



Nợ các TK 241 (2412), 611, 614... 



Có TK 334 - Phải trả người lao động. 



(ii) Tiền lương, tiền công của bộ phận quản lý hoạt động SXKD: 



Nợ TK 642 - Chi phí quản lý của hoạt động SXKD, dịch vụ 



Có TK 334 - Phải trả người lao động. 



(iii) Phản ánh tiền lương, tiền công của người lao động tham gia trực tiếp vào hoạt động SXKD, dịch vụ, ghi: 



Nợ TK 154 - Chi phí SXKD, dịch vụ dở dang 



Có TK 334 - Phải trả người lao động. 



(5) Kế toán trả lương 


(i) Khi rút dự toán chi hoạt động hoặc rút tiền gửi tại Kho bạc về quỹ tiền mặt, ghi: 



Nợ TK 111- Tiền mặt


Có các TK 112, 511.



Đồng thời, ghi:


Có TK 008 - Dự toán chi hoạt động (số rút dự toán), hoặc 


Có TK 018 - Thu hoạt động khác được để lại (nếu dùng nguồn thu hoạt động khác được để lại).


(ii) Khi trả lương cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, ghi:


Nợ TK 334 - Phải trả người lao động


Có TK 111 - Tiền mặt.


(iii) Khi rút dự toán chi hoạt động tại kho bạc chuyển sang tài khoản tiền gửi mở tại ngân hàng phục vụ chi trả tiền lương, ghi:


Nợ TK 112 - Tiền gửi ngân hàng, kho bạc (chi tiết: tiền gửi ngân hàng)


Có TK 511 - Chi hoạt động do NSNN cấp.


Đồng thời, ghi:


Có TK 008 - Dự toán chi hoạt động.



(iv) Khi có xác nhận của ngân hàng về số tiền lương đã được chuyển vào tài khoản cá nhân của từng người lao động, ghi:


Nợ TK 334 - Phải trả người lao động


Có TK 112 - Tiền gửi ngân hàng, kho bạc


(6) Kế toán các khoản tạm thu



(i) Kế toán tạm ứng kinh phí hoạt động bằng tiền


- Rút tạm ứng dự toán kinh phí hoạt động (kể cả từ dự toán tạm cấp) về quỹ tiền mặt, ghi: 



Nợ TK 111 - Tiền mặt 



Có TK 337 - Tạm thu (3371). 



Đồng thời, ghi: 



Có TK 008 - Dự toán chi hoạt động (nếu rút dự toán trong năm). 



- Xuất quỹ tiền mặt (thuộc khoản đã tạm ứng từ dự toán) để chi các hoạt động tại đơn vị, ghi:


Nợ các TK 141, 152, 153, 211, 611...


Có TK 111 - Tiền mặt.


Đồng thời, ghi:


Nợ TK 337 - Tạm thu (3371)


Có TK 366 - Các khoản nhận trước chưa ghi thu (nếu khoản đã tạm ứng dùng để mua TSCĐ, NVL)


Có TK 511 - Thu hoạt động do NSNN cấp (nếu khoản đã tạm ứng dùng để chi hoạt động thường xuyên, không thường xuyên).


(ii) Kế toán nhận kinh phí cấp bằng Lệnh chi tiền


- Trường hợp ngân sách cấp bằng Lệnh chi tiền (kể cả lệnh chi tiền tạm ứng hay Lệnh chi tiền thực chi) vào tài khoản tiền gửi của đơn vị, ghi:


Nợ TK 112 - Tiền gửi ngân hàng, kho bạc 


Có TK 337 - Tạm thu (3371).


Đồng thời, ghi:


Nợ TK 012 - Lệnh chi tiền thực chi (nếu NSNN cấp bằng Lệnh chi tiền thực chi)


Nợ TK 013 - Lệnh chi tiền tạm ứng (nếu NSNN cấp bằng Lệnh chi tiền tạm ứng)


(iii) Kế toán tạm thu phí, lệ phí 


- Khi xác định chắc chắn số phí, lệ phí phải thu phát sinh, ghi: 



Nợ TK 138 - Phải thu khác (1383) 



Có TK 337 - Tạm thu (3373). 



- Khi thu được, ghi: 



Nợ các TK 111, 112 



Có TK 138 - Phải thu khác (1383). 



- Đối với các khoản thu phí, lệ phí đơn vị phải nộp Nhà nước, ghi: 



Nợ TK 337 - Tạm thu (3373) 



Có TK 333 - Các khoản phải nộp nhà nước (3332) (số phải nộp NSNN). 



- Khi nộp NSNN, ghi: 



Nợ TK 333 - Các khoản phải nộp nhà nước (3332) 



Có các TK 111, 112. 



- Định kỳ, xác định được số phí được khấu trừ, để lại đơn vị theo tỷ lệ quy định, ghi: 



Nợ TK 014 - Phí được khấu trừ, để lại 



Đồng thời, kết chuyển số phí được khấu trừ, để lại từ TK 337- Tạm thu (3373) sang TK 514 - Thu phí được khấu trừ, để lại, ghi: 



Nợ TK 337 - Tạm thu (3373) 



Có TK 514 - Thu phí được khấu trừ, để lại 



- Khi sử dụng số phí được khấu trừ, để lại để chi cho các hoạt động thu phí, ghi: 



Nợ TK 614 - Chi phí hoạt động thu phí 



Có các TK 111, 112. 



Đồng thời, ghi: 



Có TK 014 - Phí được khấu trừ, để lại. 



(7) Kế toán các khoản nhận trước chưa ghi thu



(i) Kế toán đầu tư, mua sắm TSCĐ từ nguồn NSNN cấp cho chi hoạt động hoặc nguồn thu hoạt động đơn vị được để lại theo quy định:


- Rút dự toán mua TSCĐ,NVL, CCDC, ghi: 



Nợ TK 211, 213 



Có TK 366 - Các khoản nhận trước chưa ghi thu (Chi tiết: 36611). 



Đồng thời, ghi: 



Có TK 008 - Dự toán chi hoạt động 



- Rút tiền gửi để mua TSCĐ, ghi: 



Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình 



Có TK 112 - Tiền gửi ngân hàng, kho bạc. 



Đồng thời ghi: 



Có TK 012 - Kinh phí cấp bằng Lệnh chi tiền (nếu mua bằng Lệnh chi tiền thực chi), hoặc 



Có TK 018 - Thu hoạt động khác được để lại (nếu dùng nguồn thu hoạt động khác được để lại). 



Đồng thời, ghi: 



Nợ TK 337 - Tạm thu (3371) 



Có TK 366 - Các khoản nhận trước chưa ghi thu (Chi tiết: 36611).



- Khi tính hao mòn, khấu hao TSCĐ, ghi: 



Nợ TK 611 - Chi hoạt động (nếu dùng cho hoạt động HCSN), hoặc 



Nợ các TK 154, 642 (nếu dùng cho hoạt động SXKD) 



Có TK 214 - Khấu hao và hao mòn lũy kế TSCĐ.



- Cuối năm, căn cứ bảng phân bổ khấu hao, hao mòn TSCĐ hình thành bằng nguồn NSNN cấp đã tính (trích) trong năm để kết chuyển từ TK 366 sang TK 511, ghi: 



Nợ TK 366 - Các khoản nhận trước chưa ghi thu (36611) 



Có TK 511 - Thu hoạt động do NSNN cấp.



(ii) Đối với mua sắm NVL, CCDC nhập kho từ nguồn NSNN cấp cho chi hoạt động hoặc nguồn thu hoạt động đơn vị được để lại theo quy định: 



- Rút dự toán mua NVL, CCDC nhập kho, ghi: 



Nợ TK 152, 153 



Có TK 366 - Các khoản nhận trước chưa ghi thu (Chi tiết: 36611). 



Đồng thời, ghi: 



Có TK 008 - Dự toán chi hoạt động 



- Rút tiền gửi để mua NVL, CCDC nhập kho, ghi: 



Nợ các TK 152, 153 



Có TK 112 - Tiền gửi ngân hàng, kho bạc. 



Đồng thời ghi: 



Có TK 012 - Lệnh chi tiền thực chi (nếu mua bằng Lệnh chi tiền thực chi), hoặc 



Có TK 018 - Thu hoạt động khác được để lại (nếu dùng nguồn thu hoạt động khác được để lại).



Đồng thời, ghi: 



Nợ TK 337 - Tạm thu (3371) 



Có TK 366 - Các khoản nhận trước chưa ghi thu (chi tiết: 36612).



3.2. Kế toán nguồn vốn



a) Tài khoản sử dụng



Để thực hiện kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh về nguồn vốn trong đơn vị hành chính sự nghiệp, kế toán sử dụng các tài khoản chính sau đây:


· Tài khoản 411 - Nguồn vốn kinh doanh: Phản ánh số hiện có và tình hình tăng giảm nguồn vốn kinh doanh của đơn vị sự nghiệp.



· Tài khoản 421 - Thặng dư (thâm hụt) lũy kế: Dùng để phản ánh tổng số chênh lệch thu, chi của các hoạt động của đơn vị tại ngày lập BCTC và xử lý chênh lệch thu chi của các hoạt động.



· Tài khoản 431 - Các quỹ: Dùng để phản ánh việc trích lập và sử dụng các quỹ của đơn vị.



b) Phương pháp hạch toán kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu



(1) Nhận vốn kinh doanh do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài đơn vị đóng góp... để phục vụ cho hoạt động SXKD, dịch vụ, ghi:


Nợ các TK 111, 112, 152, 153, 156, 211, 213....


Có TK 411 - Nguồn vốn kinh doanh.


(2) Bổ sung vốn kinh doanh từ chênh lệch thu, chi của hoạt động SXKD, dịch vụ, ghi:


Nợ TK 421 - Thặng dư lũy kế (4212)


Có TK 411 - Nguồn vốn kinh doanh.


(3) Hoàn trả lại nguồn vốn kinh doanh cho các tổ chức và cá nhân trong và ngoài đơn vị và các trường hợp giảm nguồn vốn kinh doanh khác: 



- Trường hợp hoàn trả lại vốn góp bằng tiền, hàng tồn kho, ghi: 



Nợ TK 411- Nguồn vốn kinh doanh 



Có các TK 111, 112, 152, 153, 156. 



- Trường hợp hoàn trả lại vốn góp bằng TSCĐ, ghi: 



Nợ TK 411- Nguồn vốn kinh doanh 



Nợ TK 214- Khấu hao và hao mòn lũy kế 



Có các TK 211, 213. 



(4) Cuối năm, kết chuyển các khoản doanh thu và chi phí của các hoạt động, ghi: 



(i) Kết chuyển các khoản thu, doanh thu, ghi: 



Nợ các TK 511, 512, 514, 515, 531, 711 



Có TK 911 - Xác định kết quả.



(ii) Kết chuyển các khoản chi phí, ghi: 



Nợ TK 911 - Xác định kết quả 



Có các TK 611, 612, 614, 615, 632, 642, 811. 



(iii) Đối với các hoạt động SXKD, dịch vụ hoặc các khoản doanh thu, thu nhập khác đã nộp thuếTNDN trong kỳ, ghi: 



Nợ TK 911 - Xác định kết quả (9112, 9118) 



Có TK 821 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.



(5) Tính và kết chuyển số lợi nhuận sau thuế TNDN của hoạt động SXKD, dịch vụ trong kỳ và kết chuyển số thặng dư (thâm hụt) của các hoạt động khác: 



(i) Nếu thặng dư, ghi: 



Nợ TK 911 - Xác định kết quả 



Có TK 421 - Thặng dư (thâm hụt) lũy kế. 



(ii) Nếu thâm hụt, ghi: 



Nợ TK 421 - Thặng dư (thâm hụt) lũy kế 



Có TK 911 - Xác định kết quả.



(6) Trích Quỹ khen thưởng từ nguồn NSNN cấp theo quy định hiện hành, ghi: 



(i) Căn cứ quyết định trích lập quỹ, làm thủ tục rút dự toán vào tài khoản tiền gửi (quỹ), ghi: 



Nợ TK 112 - Tiền gửi ngân hàng, kho bạc 



Có TK 511 - Thu hoạt động do NSNN cấp. 



Đồng thời, ghi đơn tài khoản ngoài bảng: 



Có TK 008- Dự toán chi hoạt động.



Đồng thời phản ánh chi phí trích quỹ, ghi: 



Nợ TK 611 - Chi phí hoạt động 



Có TK 431 - Các quỹ (4311). 



(ii) Trích lập các quỹ từ thặng dư của các hoạt động trong năm, ghi: 



Nợ TK 421 - Thặng dư (thâm hụt) lũy kế 



Có TK 431 - Các quỹ. 



(iii) Quỹ khen thưởng, phúc lợi tăng do được các tổ chức bên ngoài thưởng hoặc hỗ trợ, đóng góp, ghi: 



Nợ các TK 111, 112 



Có TK 431 - Các quỹ (43118, 43121).



(iv) Khi chi tiêu các quỹ của đơn vị cho hoạt động phúc lợi, khen thưởng, ghi: 



Nợ TK 431 - Các quỹ (4311, 4312) 



Có các TK 111, 112, 331, 334,... 



4. Kế toán thu nhập



4.1. Kế toán các khoản thu nhập phát sinh từ hoạt động của đơn vị


(gt) Tài khoản sử dụng



Để thực hiện kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh về các khoản thu nhập phát sinh thường xuyên từ các hoạt động trong đơn vị hành chính sự nghiệp, kế toán sử dụng các tài khoản chính sau đây:


· TK 511 - Thu hoạt động do NSNN cấp.



Thu hoạt động do NSNN cấp gồm:



· Thu thường xuyên: NSNN cấp để thực hiện nhiệm vụ thường xuyên.



· Thu không thường xuyên: NSNN cấp để thực hiện các nhiệm vụ không thường xuyên.



· Thu hoạt động khác: Các khoản thu phát sinh và được để lại đơn vị (kể cả giao và không giao dự toán) và yêu cầu phải báo cáo quyết toán theo mục lục NSNN phần để lại đơn vị.



· TK 512 - Thu viện trợ, vay nợ nước ngoài



· TK 514 - Thu phí được khấu trừ, để lại đơn vị


· TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính



· TK 531 - Doanh thu hoạt động SXKD, dịch vụ.



(gu)  Phương pháp hạch toán kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu



(1)Kế toán thu hoạt động do ngân sách nhà nước cấp



(i) Khi được giao dự toán chi hoạt động, ghi:


Nợ TK 008 - Dự toán chi hoạt động 


(Chi tiết 00821 nếu là DT chi thường xuyên


(Chi tiết 00822 nếu là DT chi không thường xuyên)


(ii) Khi rút tạm ứng dự toán về quỹ tiền mặt, ghi:


Nợ TK 111 - Tiền mặt


Có TK 337 - Tạm thu (3371).


Đồng thời, ghi:


Có TK 008 - Dự toán chi hoạt động (008211, 008221).



(iii) Trường hợp ngân sách cấp bằng Lệnh chi tiền vào tài khoản tiền gửi dự toán của đơn vị, ghi:


Nợ TK 112- Tiền gửi ngân hàng, kho bạc


Có TK 337 - Tạm thu (3371).


Đồng thời, ghi:


Nợ TK 012 - Lệnh chi tiền thực chi (nếu được cấp bằng Lệnh chi tiền thực chi)


Nợ TK 013 - Lệnh chi tiền tạm ứng (nếu được cấp bằng Lệnh chi tiền tạm ứng).


(iv) Các khoản chi từ quỹ tiền mặt hoặc TK tiền gửi của ngân sách mà trước đó đơn vị đã tạm ứng, ghi: 



Nợ các TK 141, 331, 332, 611... 



Có các TK 111, 112. 



Đồng thời, ghi: 



Có TK 012 - Lệnh chi tiền thực chi (nếu chi từ nguồn NSNN cấp bằng Lệnh chi tiền thực chi). 



(v) Khi đủ điều kiện thanh toán, kết chuyển từ tài khoản tạm thu sang tài khoản thu hoạt động do NSNN cấp tương ứng với số đã thanh toán, ghi: 



Nợ TK 337 - Tạm thu (3371) 



Có TK 511 - Thu hoạt động do NSNN cấp. 



Đối với các khoản chi từ nguồn NSNN cấp bằng Lệnh chi tiền tạm ứng, khi làm thủ tục thanh toán tạm ứng, ghi: 



Có TK 013- Lệnh chi tiền tạm ứng (chi tiết TK tương ứng). 



(2) Kế toán thu viện trợ, vay nợ nước ngoài:



(i) Khi nhà tài trợ, nhà cho vay chuyển tiền về tài khoản tiền gửi của đơn vị, ghi:


Nợ TK 112 - Tiền gửi ngân hàng, kho bạc


Có TK 337 - Tạm thu (3372).


Đồng thời, căn cứ vào chứng từ ghi thu ngân sách - ghi chi tạm ứng, ghi:


Nợ TK 004 - Kinh phí viện trợ không hoàn lại (chi tiết TK tương ứng).


(ii) Khi đơn vị rút tiền từ tài khoản tiền gửi về quỹ tiền mặt, ghi:


Nợ TK 111 - Tiền mặt


Có TK 112 - Tiền gửi ngân hàng, kho bạc.


(iii) Khi đơn vị chi tiêu cho các hoạt động của chương trình, dự án (trừ chi đầu tư, mua sắm TSCĐ, NLVL, CCDC nhập kho), ghi:


Nợ TK 612 - Chi phí từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài


Có các TK 111, 112.


Đồng thời ghi:


Nợ TK 337-Tạm thu (3372)


Có TK 512 - Thu viện trợ, vay nợ nước ngoài.


(iv) Khi được viện trợ không hoàn lại bằng TSCĐ, ghi:


Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình


Có TK 366 - Các khoản nhận trước chưa ghi thu(Chi tiết: TK 36621).


Đồng thời, ghi:


Nợ TK 004 - Kinh phí viện trợ không hoàn lại (chi tiết TK tương ứng).


Và ghi:


Có TK 004- Kinh phí viện trợ không hoàn lại (chi tiết TK tương ứng).


(v) Khi tính hao mòn TSCĐ, ghi:


Nợ TK 612 - Chi phí từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài


Có TK 214 - Khấu hao và hao mòn lũy kế TSCĐ.


(vi) Cuối năm,căn cứ Bảng tính hao mòn TSCĐ đã tính trong năm của TSCĐ hình thành từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài để kết chuyển từ TK 366 sang TK 512, ghi:


Nợ TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu (36621)


Có TK 512 - Thu viện trợ, vay nợ nước ngoài.


(vii) Căn cứ thông báo của cơ quan chủ quản về việc thanh toán các khoản đã tạm ứng (hoàn tạm ứng), ghi:


Có TK 004 - Kinh phí viện trợ không hoàn lại (chi tiết TK tương ứng).


(3) Kế toán các khoản phí được để lại:



(i) Khi thu được phí, lệ phí, ghi:


Nợ TK 111, 112...


Có TK 138- Phải thu khác (1383), hoặc


Có TK 337- Tạm thu (3373).


(ii) Định kỳ (hoặc hàng tháng), đơn vị thực hiện:


- Xác định số phí, lệ phí phải nộp NN theo quy định, ghi:


Nợ TK 337 - Tạm thu (3373)


Có TK 333 - Các khoản phải nộp nhà nước (3332).


- Xác định số được khấu trừ, để lại đơn vị, ghi:


Nợ TK 014- Phí được khấu trừ, để lại (tổng số phí được khấu trừ, để lại).


(iii) Khi sử dụng số phí được khấu trừ, để lại để chi cho các hoạt động thu phí (trừ mua nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ nhập kho và TSCĐ), ghi:


Nợ TK 614 - Chi phí hoạt động thu phí


Có các TK 111,112.


Đồng thời, ghi:


Có TK 014 - Phí được khấu trừ, để lại (chi tiết TK tương ứng).


Đồng thời hoặc định kỳ, xác định số được khấu trừ, để lại để chi cho hoạt động thu phí (trừ số phí được khấu trừ, để lại đơn vị dùng để đầu tư, mua sắm TSCĐ, nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ nhập kho), tương ứng với số đã chi từ nguồn phí được khấu trừ để lại, ghi:


Nợ TK 337 - Tạm thu (3373)


Có TK 514 - Thu phí được khấu trừ, để lại.


(iv) Trường hợp, số phí được khấu trừ, để lại đơn vị dùng để mua sắm TSCĐ, NVL, CCDC nhập kho. Khi mua, ghi:


Nợ các TK 152, 153, 211, 213


Có các TK 111, 112.


Đồng thời, ghi:


Nợ TK 337 - Tạm thu (3373)


Có TK 366 - Các khoản nhận trước chưa ghi thu(36631, 36632).


Đồng thời, ghi:


Có TK 014- Phí được khấu trừ, để lại (chi tiết TK tương ứng).


(v) Định kỳ, tính khấu hao TSCĐ hoặc xuất vật tư sử dụng cho hoạt động thu phí, ghi:


Nợ TK 614 - Chi phí hoạt động thu phí


Có các TK 152, 153, 214.


(vi) Cuối năm, đơn vị căn cứ Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ, bảng tính hao mòn TSCĐ đã trích (tính) trong năm của TSCĐ hình thành từ nguồn phí được khấu trừ, để lại để kết chuyển từ TK 366 sang TK thu phí được khấu trừ, để lại, ghi:


Nợ TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu (chi  tiết TK 36631)


Có TK 514 - Thu phí được khấu trừ, để lại.


(vii) Cuối năm, căn cứ vào giá trị vật tư mua sắm bằng nguồn phí được khấu trừ, để lại đã xuất sử dụng trong kỳ, kết chuyển từ TK 366 sang TK 514- Thu phí được khấu trừ, để lại, ghi:


Nợ TK 366 - Các khoản nhận trước chưa ghi thu(Chi tiết TK 36632)


Có TK 514 - Thu phí được khấu trừ, để lại.


(viii) Cuối năm, căn cứ vào dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, xác định được số tiết kiệm chi từ hoạt động thu phí, ghi:


Nợ TK 337 - Tạm thu (3373)


Có TK 514 - Thu phí được khấu trừ, để lại.


(4) Kế toán doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ:



(i) Khi bán sản phẩm, hàng hóa và cung cấp dịch vụ ra bên ngoài:


Nợ TK 111, 131 (tổng giá thanh toán)


Có TK 531 - Doanh thu hoạt động SXKD,dịch vụ (giá bán chưa có thuế GTGT)


Có TK 333 - Các khoản phải nộp Nhà nước.


Đồng thời hạch toán giá vốn hàng bán: 


Nợ TK 632- Giá vốn hàng bán


Có các TK 155, 156.


(ii) Các khoản chiết khấu thương mại, hàng bán bị trả lại giảm giá hàng bán cho người mua:


- Phản ánh số tiền trả lại cho khách hàng: 


Nợ TK 531 - Doanh thu hoạt động SXKD, dịch vụ


Nợ TK 333 - Các khoản phải nộp Nhà nước (nếu có) (33311)


Có các TK 111, 112, 131...


- Phản ánh số hàng đã bán bị trả lại nhập kho: 


Nợ các TK 155, 156


Có TK 632 - Giá vốn hàng bán.


(iii) Hạch toán cấp bù miễn, giảm giá dịch vụ giáo dục, đào tạo


- Khi đơn vị rút dự toán cấp bù miễn, giảm giá dịch vụ giáo dục, đào tạo về tài khoản tiền gửi thu phí mở tại Kho bạc nhà nước, ghi:


Nợ TK 112 - Tiền gửi ngân hàng, bho bạc


Có TK 531 - Thu hoạt động SXKD, dịch vụ.


Đồng thời, ghi:


Có TK 008 - Dự toán chi hoạt động (tài khoản chi tiết tương ứng).


- Khi đơn vị chi cho các hoạt động từ nguồn được cấp bù miễn, giảm giá dịch vụ giáo dục, đào tạo, ghi:


Nợ các TK 154, 642


Có TK 112- Tiền gửi ngân hàng, kho bạc.


4.2. Kế toán các khoản thu nhập khác



Thu nhập khác là các khoản thu phát sinh không thường xuyên trong hoạt động bình thường của đơn vị, gồm: 



· Thu nhập từ nhượng bán, thanh lý TSCĐ;



· Chênh lệch lãi do đánh giá lại TSCĐ đưa đi góp vốn;



· Thu tiền phạt do khách hàng vi phạm hợp đồng;


· Thu các khoản nợ khó đòi đã xử lý xóa sổ;


· Các khoản thuế được NSNN hoàn lại;


· Các khoản nợ phải trả không xác định được chủ;


· Các khoản tiền do bên thứ ba bồi thường cho đơn vị (như tiền bảo hiểm, tiền đền bù...).



a) Tài khoản sử dụng



Để thực hiện kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh về các khoản thu nhập khác trong đơn vị hành chính sự nghiệp, kế toán sử dụng tài khoản chính sau đây:


Tài khoản sử dụng: TK 711 - Thu nhập khác.



Tài khoản 711 có 2 tài khoản cấp 2:


· Tài khoản 7111 - Thu nhập từ thanh lý, nhượng bán tài sản: Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản thu nhập từ hoạt động thanh lý, nhượng bán tài sản.


· Tài khoản 7118 - Thu nhập khác: Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản thu nhập khác ngoài khoản thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản nêu trên.



b) Phương pháp hạch toán kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu



(1) Thu thanh lý, nhượng bán NVL, CCDC, TSCĐ, ghi:


Nợ TK 111, 112, 131,...


Có TK 711- Thu nhập khác


Có TK 333 - Các khoản phải nộp nhà nước (3331) (nếu có).


(2) Khi đánh giá lại TSCĐ đưa đi đầu tư (trường hợp giá đánh giá lại lớn hơn giá trị còn lại của TSCĐ), ghi:


Nợ TK 121 - Đầu tư tài chính (theo giá trị đánh giá lại của TSCĐ do 2 bên thống nhất đánh giá)


Nợ TK 214 - Khấu hao và hao mòn lũy kế TSCĐ


Có các TK 211, 213 (nguyên giá)


Có TK 711 - Thu nhập khác (7118) (số chênh lệch giữa giá đánh giá lại lớn hơn giá trị còn lại của TSCĐ).


(3) Thu phạt khách hàng do vi phạm hợp đồng kinh tế, thanh toán bằng tiền, ghi:


Nợ các TK 111, 112


Có TK 711 - Thu nhập khác (7118).


(4) Phản ánh tiền bảo hiểm được các tổ chức bảo hiểm bồi thường, ghi:


Nợ các TK 111, 112


Có TK 711 - Thu nhập khác (7118).


(5) Khi thu được khoản nợ khó đòi đã được cấp có thẩm quyền cho xử lý xóa sổ (nếu có), ghi:


Nợ các TK 111, 112,...


Có TK 711 - Thu nhập khác (7118).


5. Kế toán chi phí



5.1. Kế toán các khoản chi phí phát sinh từ hoạt động của đơn vị


a) Tài khoản sử dụng



Để thực hiện kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh về các khoản chi phí phát sinh thường xuyên từ các hoạt động trong đơn vị hành chính sự nghiệp, kế toán sử dụng các tài khoản chính sau đây:


· TK 611 - Chi phí hoạt động (là các khoản chi mang tính chất thường xuyên và không thường xuyên theo dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt)



· TK 612 - Chi phí từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài



· TK 614 - Chi phí hoạt động thu phí



· TK 615 - Chi phí tài chính



· TK 632 - Giá vốn hàng bán



· TK 642 - Chi phí quản lý của hoạt động SXKD, dịch vụ


· TK 652 - CP chưa xác định được đối tượng chịu chi phí.



b) Phương pháp hạch toán kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu



(1) Kế toán chi phí hoạt động



(i) Trích quỹ khen thưởng theo quy định từ nguồn NSNN cấp (nếu được phép), ghi:


Nợ TK 611 - Chi phí hoạt động


Có TK 431 - Các quỹ (4311).


Căn cứ vào số quỹ được trích từ nguồn NSNN, rút dự toán vào tài khoản tiền gửi, ghi:


Nợ TK 112 - Tiền gửi ngân hàng, kho bạc


Có TK 511 - Thu hoạt động do NSNN cấp.


Đồng thời, ghi:


Có TK 008 - Dự toán chi hoạt động (chi tiết tài khoản tương ứng).


(ii) Xác định tiền lương, tiền công, phụ cấp... phải trả cho người lao độngtính vào chi hoạt động, ghi:


Nợ TK 611 - Chi phí hoạt động


Có TK 334 - Phải trả người lao động.


Khi thanh toán tiền lương, tiền công, phụ cấp..., ghi:


Nợ TK 334 - Phải trả người lao động


Có TK 511 - Thu hoạt động do NSNN cấp, hoặc


Có TK 514 - Thu phí được khấu trừ, để lại.


Đồng thời, ghi:


Có TK 008 - Dự toán chi hoạt động (nếu rút dự toán)


Có TK 014 - Phí được khấu trừ, để lại (nếu chi từ nguồn phí được khấu trừ, để lại)


Có TK 018 - Thu hoạt động khác được để lại (nếu chi từ nguồn thu hoạt động khác được để lại).


(iii) Phải trả về các dịch vụ điện, nước,... đã sử dụng nhưng chưa thanh toán (căn cứ vào hóa đơn của bên cung cấp dịch vụ) tính vào chi hoạt động, ghi:


Nợ TK 611 - Chi phí hoạt động


Có TK 331 - Phải trả cho người bán.


Khi rút dự toán, thanh toán dịch vụ mua ngoài, ghi:


Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán


Có TK 511 - Thu hoạt động do NSNN cấp, hoặc


Có TK 514 - Thu phí được khấu trừ, để lại.


Đồng thời, ghi:


Có TK 008 - Dự toán chi hoạt động (nếu rút dự toán)


Có TK 014 - Phí được khấu trừ, để lại (nếu chi từ nguồn phí được khấu trừ, để lại)


Có TK 018 - Thu hoạt động khác được để lại (nếu chi từ nguồn thu hoạt động khác được để lại).


(iv) Định kỳ, tính toán, phân bổ và kết chuyển chi phí chưa xác định được đối tượng chịu chi phí vào chi hoạt động của đơn vị, ghi:


Nợ TK 611 - Chi phí hoạt động


Có TK 652 - Chi phí chưa xác định được đối tượng chịu chi phí.


(v) Tính hao mòn TSCĐ được đầu tư, mua sắm bằng nguồn thu hoạt động do NSNN cấp, dùng cho hoạt động hành chính, ghi:


Nợ TK 611 - Chi phí hoạt động


Có TK 214 - Khấu hao và hao mòn lũy kế TSCĐ.


(2) Kế toán chi phí từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài



(i) Khi xuất quỹ tiền mặt, rút tiền gửi từ nguồn viện trợ, nguồn vay nợ nước ngoài để chi, ghi:


Nợ TK 612 - Chi phí từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài


Có các TK 111, 112.


Đồng thời, ghi:


Nợ TK 337 - Tạm thu (3372)


Có TK 512 - Thu viện trợ, vay nợ nước ngoài.


(ii) Các dịch vụ mua ngoài chưa thanh toán, ghi:


Nợ TK 612 - Chi phí từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài


Có TK 331 - Phải trả cho người bán.


Khi thanh toán các dịch vụ mua ngoài, ghi:


Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán


Có các TK 111, 112.



Đồng thời, ghi:


Nợ TK 337 - Tạm thu (3372)


Có TK 512 - Thu viện trợ, vay nợ nước ngoài.



(iii) Trường hợp nhà tài trợ chuyển thẳng tiền thuộc chương trình, dự án cho bên thứ 3 (nhà cung cấp, chuyên gia tư vấn....), ghi:


Nợ TK 612 - Chi phí từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài


Có TK 512 - Thu viện trợ, vay nợ nước ngoài.


Căn cứ Lệnh ghi thu - ghi chi, ghi:


Nợ TK 004 - Kinh phí viện trợ không hoàn lại.


Đồng thời, ghi:


Có TK 004 - Kinh phí viện trợ không hoàn lại.


(3) Kế toán chi phí hoạt động thu phí



(i) Khi phát sinh các khoản chi phí thực tế bằng tiền mặt, tiền gửi cho hoạt động thu phí, ghi:


Nợ TK 614 - Chi phí hoạt động thu phí


Có các TK 111, 112.


Đồng thời, ghi:


Có TK 014 - Phí được khấu trừ, để lại.


(ii) Xuất nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ dùng cho hoạt động thu phí, ghi:


Nợ TK 614 - Chi phí hoạt động thu phí


Có các TK 152, 153.


(iii) Các dịch vụ mua ngoài phục vụ hoạt động thu phí chưa thanh toán, ghi:


Nợ TK 614 - Chi phí hoạt động thu phí


Có TK 331 - Phải trả cho người bán.


Khi thanh toán các dịch vụ mua ngoài, ghi:


Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán.


Có các TK 111, 112.


Đồng thời, ghi:


Có TK 014 - Phí được khấu trừ, để lại.


(iv) Phản ánh số phải trả tiền lương, tiền công cho nhân viên trực tiếp thu phí, ghi:


Nợ TK 614 - Chi phí hoạt động thu phí


Có TK 334 - Phải trả người lao động.


Khi trả lương, ghi:


Nợ TK 334 - Phải trả người lao động


Có các TK 111, 112.


Đồng thời, ghi:


Có TK 014 - Phí được khấu trừ, để lại.


(4) Kế toán giá vốn hàng bán



(i) Khi xuất bán các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ hoàn thành được xác định là đã bán trong kỳ, ghi:


Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán


Có các TK 155, 156.


(ii) Đối với hàng bán bị trả lại, kế toán ghi nhận giảm giá vốn:


Nợ các TK 155, 156


Có TK 632 - Giá vốn hàng bán.


(iii) Cuối kỳ kế toán, kết chuyển giá vốn của hàng hóa, dịch vụ được xác định là đã bán trong kỳ sang tài khoản 911 - Xác định kết quả, ghi:


Nợ TK 911 - Xác định kết quả (9112)


Có TK 632 - Giá vốn hàng bán.


(5) Kế toán chi phí quản lý của hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ


(i) Các chi phí của bộ phận quản lý hoạt động SXKD, dịch vụ, ghi:


Nợ TK 642 - Chi phí quản lý của hoạt động SXKD, dịch vụ


Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)


Có các TK 111,112, 152, 153, 331, 332, 334...


(ii) Chi phí khấu hao của TSCĐ dùng cho bộ phận quản lý hoạt động dịch vụ, ghi:


Nợ TK 642 - Chi phí quản lýcủa hoạt động SXKD, dịch vụ


Có TK 214 - Khấu hao và hao mòn lũy kế.


(iii) Các CPQL khác phát sinh được phân bổ vào Chi phí quản lý của hoạt động SXKD, dịch vụ trong kỳ, ghi:


Nợ TK 642 - Chi phí quản lý của hoạt động SXKD, dịch vụ


Có TK 652 - Chi phí chưa xác định được đối tượng chịuchi phí.


(iv) Phát sinh khoản thu hồi giảm chi trong kỳ, ghi:


Nợ các TK 111, 112, 138 (1388)....


Có TK 642 - Chi phí quản lýcủa hoạt động SXKD, dịch vụ.


(v) Cuối kỳ kế toán, căn cứ vào Bảng phân bổ Chi phí quản lý kết chuyển Chi phí quản lý của hoạt động SXKD, dịch vụ sang tài khoản 911 - Xác định kết quả, ghi:


Nợ TK 911 - Xác định kết quả (9112)


Có TK 642 - Chi phí quản lý của hoạt động SXKD, dịch vụ.


5.2. Kế toán chi phí khác



a) Tài khoản sử dụng



Để thực hiện kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh về các khoản chi phí khác phát sinh trong đơn vị hành chính sự nghiệp, kế toán sử dụng tài khoản chính sau đây:



Tài khoản sử dụng: TK 811 - Chi phí khác



Tài khoản 811 có 2 tài khoản cấp 2:


· Tài khoản 8111 - Chi phí thanh lý, nhượng bán tài sản: Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản chi phí thanh lý, nhượng bán tài sản.


· Tài khoản 8118 - Chi phí khác: Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản chi phí khác ngoài chi phí thanh lý, nhượng bán tài sản nêu trên.


b) Phương pháp hạch toán kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu



(1) Khi phát sinh chi về thanh lý, nhượng bán TSCĐ hữu hình, ghi:


Nợ TK 811 - Chi phí khác (8111)


Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)


Có các TK 111, 112,331,...


(2) Khi đánh giá lại TSCĐ đưa đi góp vốn (giá đánh giá lại nhỏ hơn giá trị còn lại của TSCĐ), ghi:


Nợ TK 121 - Đầu tư tài chính (theo giá đánh giá lại)


Nợ TK 811 - Chi phí khác (8118) (số chênh lệch giữa giá đánh giá lại nhỏ hơn giá trị còn lại của TSCĐ).


Nợ TK 214 - Khấu hao và hao mòn lũy kế TSCĐ


Có các TK 211, 213.


(3) Các khoản tiền đơn vị bị phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế, bị phạt thuế, truy nộp thuế, ghi:


Nợ TK 811 - Chi phí khác (8118)


Có các TK 111, 112, 333,...


(4) Cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn bộ chi phí khác phát sinh trong kỳ để xác định kết quả hoạt động, ghi:


Nợ TK 911 - Xác định kết quả (9118)


Có TK 811 - Chi phí khác.


6. Kế toán xác định kết quả hoạt động



a) Tài khoản sử dụng



Để thực hiện kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh về xác định kết quản hoạt động của đơn vị hành chính sự nghiệp, kế toán sử dụng tài khoản chính sau đây:


· Tài khoản 911 - Xác định kết quả


· Tài khoản này có 4 tài khoản cấp 2:



· TK 9111: Xác định kết quả hoạt động hành chính sự nghiệp



· TK 9112: Xác định kết quả hoạt động SXKD, dịch vụ


· TK 9113: Xác định kết quả hoạt động tài chính



· TK 9118: Xác định kết quả hoạt động khác.



· Tài khoản 821 - Chi phí thuế TNDN



· Tài khoản 421 - Thặng dư (thâm hụt) lũy kế


· Và các tài khoản thu nhập, chi phí.



b) Phương pháp hạch toán kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu



(1) Kết chuyển các khoản thu nhập



(i) Cuối năm, kết chuyển doanh thu do NSNN cấp (hoạt động thường xuyên, không thường xuyên và hoạt động khác), ghi:


TK 511 - Thu hoạt động do NSNN cấp


Có TK 911 - Xác định kết quả (9111).


(ii) Cuối năm, kết chuyển doanh thu các khoản viện trợ, vay nợ nước ngoài, ghi:


Nợ TK 512 - Thu viện trợ, vay nợ nước ngoài


Có TK 911 - Xác định kết quả (9111).


(iii) Cuối năm, kết chuyển doanh thu số phí được khấu trừ, để lại, ghi:


Nợ TK 514 - Thu phí được khấu trừ, để lại


Có TK 911 - Xác định kết quả (9111).


(iv) Cuối năm, kết chuyển doanh thu của hoạt động tài chính, ghi:


TK 515 - Doanh thu tài chính


Có TK 911 - Xác định kết quả (9113).


(v) Cuối năm, kết chuyển doanh thu của hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, ghi:


Nợ TK 531 - Doanh thu hoạt động SXKD, dịch vụ


Có TK 911 - Xác định kết quả (9112).


(vi) Cuối năm, kết chuyển thu nhập khác, ghi:


Nợ TK 711 - Thu nhập khác


Có TK 911 - Xác định kết quả (9118).



(2) Kết chuyển các khoản chi phí



(i) Cuối năm, kết chuyển chi phí của hoạt động do NSNN cấp (hoạt động thường xuyên, không thường xuyên), ghi:


Nợ TK 911 - Xác định kết quả (9111)


Có TK 611 - Chi phí hoạt động.


(ii) Cuối năm, kết chuyển các khoản chi viện trợ, vay nợ nước ngoài, ghi:


Nợ TK 911 - Xác định kết quả (9111)


Có TK 612 - Chi phí từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài.


(iii)Kết chuyển các khoản chi của hoạt động thu phí, ghi:


Nợ TK 911 - Xác định kết quả (9111)


Có TK 614 - Chi phí hoạt động thu phí.


(iv) Cuối năm, kết chuyển chi phí của hoạt động tài chính, ghi:


Nợ TK 911 - Xác định kết quả (9113)


Có TK 615 - Chi phí tài chính.


(v) Cuối năm, kết chuyển giá vốn, chi phí quản lý hoạt động SXKD, dịch vụ trong kỳ, ghi:


Nợ TK 911 - Xác định kết quả (9112)


Có các TK 632, 642.


(vi) Cuối năm, kết chuyển chi phí khác, ghi:


Nợ TK 911 - Xác định kết quả (9118)


Có TK 811 - Chi phí khác.


(3) Kết chuyển chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp



Cuối năm, kết chuyển chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp, ghi:


Nợ TK 911 - Xác định kết quả (9118)


Có TK 821 - Chi phí thuế TNDN.


(4) Kết chuyển thăng dư (hoặc thâm hụt) và xử lý kết quả hoạt động



(i) Nếu thặng dư (lãi), ghi:


Nợ TK 911 - Xác định kết quả


Có TK 421 - Thặng dư (thâm hụt) lũy kế.


(ii) Nếu thâm hụt, ghi:


Nợ TK 421 - Thặng dư (thâm hụt) lũy kế


Có TK 911 - Xác định kết quả.


(iii) Xử lý thặng dư của các hoạt động thực hiện theo quy định tài chính hiện hành, ghi:


Nợ TK 421 - Thặng dư (thâm hụt) lũy kế


Có các TK liên quan (TK 333, 353, 431...).
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Bài 1. Tại đơn vị HCSN M tháng 2/N có các tài liệu sau (đvt:1000đ).


Số dư đầu tháng 2/N:



​TK 111 : 300.000



TK 112 : 240.000



Các tài khoản khác có số dư hợp lý.



Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh:



1. Ngày 4/2 PT 0034 Rút dự toán kinh phí hoạt động thường xuyên về nhập quỹ tiền mặt: 100.000.



2. Ngày 6/2 PC 0023 Chi tiền mặt trả tiền điện nước dùng cho hoạt động thường xuyên: 60.000.



3. Ngày 7/2 GBN 0012 Rút tiền gửi mua nguyên vật liệu đưa vào sử dụng cho dự án A: 27.000.



4. Ngày 9/2 PT 0035 Rút tiền gửi kho bạc về quỹ tiền mặt để chi lương:120.000.



5. Ngày 10/2 PC 0024 Chi lương đợt 1 cho cán bộ viên chức trong đơn vị: 120.000.



6. Ngày 15/2 GBC 0042 Thu sự nghiệp bằng TGKB:75.500.



7. Ngày 16/2 PT 0036 Thu hộ cấp dưới bằng tiền mặt 53.000.



8. Ngày 18/2 PT 0037 Thu phí, lệ phí bằng tiền mặt:25.360.



9. Ngày 19/2 PT 0038Tạm ứng kinh phí bằng tiền mặt số tiền 50.000.



10. Ngày 20/2  Số thu phí, lệ phí phải nộp cho Nhà nước là 40.000.



11. Ngày 22/2 PC 0025 Nộp cho Nhà nước các khoản thu phí, lệ phí:40.000 bằng tiền mặt.



12. Ngày 23/2 Giấy báo có 0043 Nhận lệnh chi tiền bằng tiền gửi kho bạc: 200.000.



13. Ngày 29/2 Phiếu thu 0039 Rút tiền gửi kho bạc về quỹ tiền mặt để chi theo lệnh chi tiền: 200.000.



14. Ngày 30/2 Phiếu chi 0026 Chi tiền mặt cho hoạt động thường xuyên theo lệnh chi tiền: 200.000.



Yêu cầu:



Định khoản và ghi vào sơ đồ tài khoản các nghiệp vụ trên.



Bài 2:



Tại đơn vị HCSN A trong tháng 3/N có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau (đvt:1.000đ), các tài khoản có số dư hợp lý.



1. Nhận thông báo dự toán kinh phí hoạt động do cơ quan tài chính duyệt cho quý I/N số tiền 80.000.



2. Ngày 5/3 Phiếu thu 130 rút dự toán kinh phí hoạt động về nhập quỹ tiền mặt: 30.000.



3. Ngày 5/3 Phiếu chi 149, chi trả lương và phụ cấp khác cho viên chức 17.000 phụ cấp lương 2.000.



4. Ngày 7/3 Phiếu chi 150 chi mua vật liệu nhập kho dùng cho hoạt động HCSN số tiền 16.500.



5. Ngày 8/3 Phiếu thu 131 thu học phí của sinh viên, số tiền 135.000.



6. Ngày 9/3 Phiếu chi 151 gửi tiền mặt vào ngân hàng số tiền 50.000.



7. Ngày 12/3 Phiếu chi 153 chi trả phụ cấp học bổng sinh viên, số tiền 12.000.



8. Ngày 14/3 Phiếu chi 154 chi trả tiền điện thoại, tiền điện 5.540 ghi chi hoạt động thường xuyên.



9. Ngày 15/3 Phiếu chi155 chi mua tài liệu phục vụ hoạt động HCSN ghi chi hoạt động thường xuyên là 10.850.



10. Ngày 25/3, Phiếu chi 156, chi hoạt động nghiệp vụ và chuyên môn được ghi chi thường xuyên: 9.800.



11. Ngày 25/3 nhận cấp phát bằng lệnh chi tiền để chi tiêu đột xuất (hội thảo chuyên đề) số tiền 12.000 đơn vị nhận được giấy báo có của kho bạc nhà nước.



12. Ngày 27/3 Phiếu chi 132, rút tiền gửi kho bạc về quỹ tiền mặt: 12.000.



13. Ngày 27/3Phiếu chi 157 chi cho hội thảo chuyên đề 12.000.



Yêu cầu:



1) Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.



2) Phản ánh vào sơ đồ tài khoản kế toán biết tiền mặt tồn quỹ đầu tháng 3 là 50.000.



CHƯƠNG 15


LẬP BÁO CÁO ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP


1. Giới thiệu



Chương này trình bày tổng quan về mục đích, nguyên tắc, yêu cầu, nội dung và phương pháp lập báo cáo quyết toán và báo cáo tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp.



2. Báo cáo quyết toán



2.1. Đối tượng lập báo cáo quyết toán



Đơn vị hành chính, sự nghiệp có sử dụng ngân sách nhà nước phải lập báo cáo quyết toán ngân sách đối với phần kinh phí do ngân sách nhà nước cấp.



Trường hợp đơn vị hành chính, sự nghiệp có phát sinh các khoản thu, chi từ nguồn khác, nếu có quy định phải quyết toán như nguồn ngân sách nhà nước cấp với cơ quan có thẩm quyền thì phải lập báo cáo quyết toán đối với các nguồn này.



2.2. Mục đích của báo cáo quyết toán



Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước dùng để tổng hợp tình hình tiếp nhận và sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước của đơn vị hành chính, sự nghiệp, được trình bày chi tiết theo mục lục ngân sách nhà nước để cung cấp cho cơ quan cấp trên, cơ quan tài chính và cơ quan có thẩm quyền khác. Thông tin trên Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước phục vụ cho việc đánh giá tình hình tuân thủ, chấp hành quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các cơ chế tài chính khác mà đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện, là căn cứ quan trọng giúp cơ quan nhà nước, đơn vị cấp trên và lãnh đạo đơn vị kiểm tra, đánh giá, giám sát và điều hành hoạt động tài chính, ngân sách của đơn vị.



Báo cáo quyết toán nguồn khác phản ánh tình hình thu - chi các nguồn khác (ngoài nguồn ngân sách nhà nước) của đơn vị hành chính, sự nghiệp, theo quy định của pháp luật phải thực hiện quyết toán với cơ quan cấp trên, cơ quan tài chính và cơ quan có thẩm quyền khác. Thông tin trên Báo cáo quyết toán nguồn khác phục vụ cho việc đánh giá tình hình thực hiện cơ chế tài chính mà đơn vị áp dụng, là căn cứ quan trọng giúp cơ quan cấp trên, cơ quan tài chính, cơ quan có thẩm quyền khác và lãnh đạo đơn vị đánh giá hiệu quả của các cơ chế, chính sách áp dụng cho đơn vị.



2.3. Nguyên tắc, yêu cầu lập và trình bày báo cáo quyết toán



(gv) Nguyên tắc



· Việc lập báo cáo quyết toán phải căn cứ vào số liệu sau khi khóa sổ kế toán.



· Đối với báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước:



· Số quyết toán ngân sách nhà nước bao gồm số kinh phí đơn vị đã nhận và sử dụng từ nguồn ngân sách nhà nước cấp trong năm, bao gồm cả số liệu phát sinh trong thời gian chỉnh lý quyết toán theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.



· Số liệu quyết toán ngân sách nhà nước của đơn vị phải được đối chiếu, có xác nhận của Kho bạc nhà nước nơi giao dịch.



· Số quyết toán chi ngân sách nhà nước là số đã thực chi, có đầy đủ hồ sơ chứng từ, riêng khoản chi thuộc nguồn phải ghi thu ghi chi ngân sách nhà nước thì chỉ quyết toán khi đã có thủ tục xác nhận ghi thu - ghi chi vào ngân sách nhà nước của cơ quan có thẩm quyền.



· Đối với báo cáo quyết toán nguồn khác: Số liệu quyết toán bao gồm số thu, chi từ nguồn khác không thuộc ngân sách nhà nước mà đơn vị đã thực hiện từ đầu năm đến hết ngày 31/12 hàng năm.



(gw) Yêu cầu



· Việc lập báo cáo quyết toán phải bảo đảm sự trung thực, khách quan, đầy đủ, kịp thời, phản ánh đúng tình hình thu, chi đối với từng nguồn kinh phí của đơn vị hành chính, sự nghiệp.



· Báo cáo quyết toán phải được lập đúng nội dung, phương pháp theo quy định và được trình bày nhất quán giữa các kỳ báo cáo. Hệ thống chỉ tiêu của báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước phải phù hợp và thống nhất với chỉ tiêu dự toán năm được cơ quan có thẩm quyền giao và mục lục ngân sách nhà nước, đảm bảo có thể so sánh được giữa số thực hiện với số dự toán và giữa các kỳ kế toán với nhau.



· Trường hợp báo cáo quyết toán ngân sách được lập có nội dung và phương pháp trình bày khác với các chỉ tiêu trong dự toán hoặc khác với báo cáo kỳ kế toán năm trước thì phải giải trình trong phần thuyết minh báo cáo quyết toán năm.



· Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước, báo cáo quyết toán nguồn khác được lập báo cáo theo kỳ kế toán năm.



Số liệu lập báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm là số liệu thu, chi thuộc năm ngân sách của đơn vị hành chính, sự nghiệp, được tính đến hết thời gian chỉnh lý quyết toán ngân sách nhà nước (ngày 31/01 năm sau) theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.



Số liệu lập báo cáo quyết toán là số thu, chi thuộc nguồn khác của đơn vị hành chính, sự nghiệp, được tính đến ngày kết thúc kỳ kế toán năm (ngày 31/12).



Trường hợp pháp luật có quy định lập thêm báo cáo quyết toán theo kỳ kế toán khác thì ngoài báo cáo quyết toán năm đơn vị phải lập cả báo cáo theo kỳ kế toán đó.



(gx) Nội dung, thời hạn nộp báo cáo quyết toán năm



· Nội dung:



Đơn vị hành chính, sự nghiệp nộp báo cáo cho đơn vị dự toán cấp trên hoặc cơ quan tài chính cùng cấp (trong trường hợp không có đơn vị dự toán cấp trên), gồm:



· Các báo cáo quyết toán năm quy định tại Thông tư này.



· Các mẫu biểu đối chiếu dự toán ngân sách cấp theo hình thức rút dự toán tại Kho bạc nhà nước, tình hình tạm ứng và thanh toán tạm ứng kinh phí ngân sách tại Kho bạc nhà nước, bảng đối chiếu số dư tài khoản tiền gửi tại Kho bạc nhà nước theo quy định tại Thông tư 61/2014/TT-BTC ngày 12/5/2014 của Bộ Tài chính và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế có liên quan (nếu có).



· Báo cáo khác theo quy định của cơ quan có thẩm quyền phục vụ công tác quyết toán ngân sách nhà nước.



· Thời hạn nộp Báo cáo quyết toán năm của đơn vị hành chính, sự nghiệp có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn pháp luật về ngân sách nhà nước.



2.4. Một số vấn đề về lập báo cáo quyết toán



(gy) Lập báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động



· Mục đích



Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động là báo cáo quyết toán tổng hợp phản ánh tổng quát tình hình thu, chi hàng năm đối với các loại kinh phí có phát sinh tại đơn vị để thực hiện quyết toán với cơ quan có thẩm quyền theo quy định, nhằm giúp cho đơn vị và các cơ quan chức năng của nhà nước nắm được tổng số các loại kinh phí theo từng nguồn hình thành và tình hình sử dụng các loại kinh phí ở đơn vị trong một năm.



Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động B01/BCQT có 2 phụ biểu:



- Phụ biểu F01-01/BCQT - Báo cáo chi tiết chi từ nguồn NSNN và nguồn phí được khấu trừ, để lại


Phản ánh toàn bộ số kinh phí đề nghị quyết toán trong năm từ nguồn NSNN, nguồn phí được khấu trừ, để lại chi tiết theo nội dung hoạt động, theo Mã ngành kinh tế, Mã nội dung kinh tế của Mục lục ngân sách nhà nước.



- Phụ biểu F01-02/BCQT - Báo cáo chi tiết kinh phí chương trình, dự án



Phản ánh chi tiết kinh phí đề nghị quyết toán theo từng chương trình, dự án đối với các chương trình, dự án mà Bộ Tài chính có quy định mã số chương trình dự án.



· Kết cấu của báo cáo



Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động đối với các nguồn kinh phí phát sinh tại đơn vị gồm:



- Nguồn ngân sách nhà nước: Nguồn ngân sách trong nước, nguồn vốn viện trợ, nguồn vay nợ nước ngoài.



- Nguồn phí được khấu trừ để lại.



BÁO CÁO QUYẾT TOÁN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG 



Năm ....



Đơn vị: Đồng
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			TỔNG SỐ


			KHOẢN …


			KHOẢN … 


			TỔNG SỐ


			KHOẢN …


			KHOẢN …





			A


			B


			C


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7





			A


			NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC


			


			


			


			


			


			


			


			





			I


			NGUỒN NGÂN SÁCH TRONG NƯỚC


			


			


			


			


			


			


			


			





			1


			Số dư kinh phí năm trước chuyển sang (01=02+05)


			01


			


			


			


			


			


			


			





			1.1


			Kinh phí thường xuyên/tự chủ (02=03+04)


			02


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Kinh phí đã nhận


			03


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự toán còn dư ở Kho bạc


			04


			


			


			


			


			


			


			





			1.2


			Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (05=06+07)


			05


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Kinh phí đã nhận


			06


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự toán còn dư ở Kho bạc


			07


			


			


			


			


			


			


			





			2


			Dự toán được giao trong năm (08=09+10)


			08


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Kinh phí thường xuyên/tự chủ


			09


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ


			10


			


			


			


			


			


			


			





			3


			Tổng số được sử dụng trong năm (11=12+ 13)


			11


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Kinh phí thường xuyên/tự chủ (12=02+09)


			12


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (13=05+10)


			13


			


			


			


			


			


			


			





			4


			Kinh phí thực nhận trong năm (14=15+16)


			14


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Kinh phí thường xuyên/tự chủ


			15


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ


			16


			


			


			


			


			


			


			





			5


			Kinh phí đề nghị quyết toán (17=18+19)


			17


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Kinh phí thường xuyên/tự chủ


			18


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ


			19


			


			


			


			


			


			


			





			6


			Kinh phí giảm trong năm (20=21+25)


			20


			


			


			


			


			


			


			





			6.1


			Kinh phí thường xuyên/tự chủ (21 =22+23+24)


			21


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Đã nộp NSNN


			22


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Còn phải nộp NSNN (23=03+15-18- 22-31)


			23


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự toán bị hủy (24=04+09-15-32)


			24


			


			


			


			


			


			


			





			6.2


			Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (25=26+27+28)


			25


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Đã nộp NSNN


			26


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Còn phải nộp NSNN (27=06+16-19- 26-34)


			27


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự toán bị hủy (28=07+10-16-35)


			28


			


			


			


			


			


			


			





			7


			Số dư kinh phí được phép chuyển sang năm sau sử dụng và quyết toán (29=30+33)


			29


			


			


			


			


			


			


			





			7.1


			Kinh phí thường xuyên/tự chủ (30=31+32)


			30


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Kinh phí đã nhận


			31


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự toán còn dư ở Kho bạc


			32


			


			


			


			


			


			


			





			7.2


			Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (33=34+35)


			33


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Kinh phí đã nhận


			34


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự toán còn dư ở Kho bạc


			35


			


			


			


			


			


			


			





			II


			NGUỒN VỐN VIỆN TRỢ


			


			


			


			


			


			


			


			





			1


			Số dư kinh phí năm trước chuyển sang


			36


			


			


			


			


			


			


			





			2


			Dự toán được giao trong năm


			37


			


			


			


			


			


			


			





			3


			Tổng kinh phí đã nhận viện trợ trong năm (38=39+40)


			38


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Số đã ghi thu, ghi tạm ứng


			39


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Số đã ghi thu, ghi chi


			40


			


			


			


			


			


			


			





			4


			Kinh phí được sử dụng trong năm (41= 36+38)


			41


			


			


			


			


			


			


			





			5


			Kinh phí đề nghị quyết toán


			42


			


			


			


			


			


			


			





			6


			Số dư kinh phí được phép chuyển sang năm sau sử dụng và quyết toán (43=41-42)


			43


			


			


			


			


			


			


			





			III


			NGUỒN VAY NỢ NƯỚC NGOÀI


			


			


			


			


			


			


			


			





			1


			Số dư kinh phí năm trước chuyển sang (44=45+46)


			44


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Kinh phí đã ghi tạm ứng


			45


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Số dư dự toán


			46


			


			


			


			


			


			


			





			2


			Dự toán được giao trong năm


			47


			


			


			


			


			


			


			





			3


			Tổng số được sử dụng trong năm (48= 44+47)


			48


			


			


			


			


			


			


			





			4


			Tổng kinh phí đã vay trong năm (49= 50+51)


			49


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Số đã ghi vay, ghi tạm ứng NSNN


			50


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Số đã ghi vay, ghi chi NSNN


			51


			


			


			


			


			


			


			





			5


			Kinh phí đơn vị đã sử dụng đề nghị quyết toán


			52


			


			


			


			


			


			


			





			6


			Kinh phí giảm trong năm (53=54+55+56)


			53


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Đã nộp NSNN


			54


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Còn phải nộp NSNN (55= 45+49-52- 54-58)


			55


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự toán bị hủy (56= 46+47-49-59)


			56


			


			


			


			


			


			


			





			7


			Kinh phí được phép chuyển sang năm sau sử dụng và quyết toán (57= 58+59)


			57


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Kinh phí đã ghi tạm ứng


			58


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Số dư dự toán


			59


			


			


			


			


			


			


			





			8


			Số đã giải ngân, rút vốn chưa hạch toán NSNN


			60


			


			


			


			


			


			


			





			B


			NGUỒN PHÍ ĐƯỢC KHẤU TRỪ ĐỂ LẠI


			


			


			


			


			


			


			


			





			1


			Số dư kinh phí chưa sử dụng năm trước chuyển sang (61=62+63)


			61


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Kinh phí thường xuyên/tự chủ


			62


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ


			63


			


			


			


			


			


			


			





			2


			Dự toán được giao trong năm (64=65+66)


			64


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Kinh phí thường xuyên/tự chủ


			65


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ


			66


			


			


			


			


			


			


			





			3


			Số thu được trong năm (67=68+69)


			67


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Kinh phí thường xuyên/tự chủ


			68


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ


			69


			


			


			


			


			


			


			





			4


			Tổng số kinh phí được sử dụng trong năm (70=71+72)


			70


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Kinh phí thường xuyên/tự chủ (71=62+68)


			71


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (72=63+69)


			72


			


			


			


			


			


			


			





			5


			Số kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán (73=74+75)


			73


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Kinh phí thường xuyên/tự chủ


			74


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ


			75


			


			


			


			


			


			


			





			6


			Số dư kinh phí được phép chuyển sang năm sau sử dụng và quyết toán (76= 77+78)


			76


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Kinh phí thường xuyên/tự chủ  (77=71-74)


			77


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (78=72-75)


			78


			


			


			


			


			


			


			





			C


			NGUỒN HOẠT ĐỘNG KHÁC ĐƯỢC ĐỂ LẠI


			


			


			


			


			


			


			


			





			1


			Số dư kinh phí chưa sử dụng năm trước chuyển sang (79=80+81)


			79


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Kinh phí thường xuyên/tự chủ


			80


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ


			81


			


			


			


			


			


			


			





			2


			Dự toán được giao trong năm (82=83+84)


			82


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Kinh phí thường xuyên/tự chủ


			83


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ


			84


			


			


			


			


			


			


			





			3


			Số thu được trong năm (85=86+87)


			85


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Kinh phí thường xuyên/tự chủ


			86


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ


			87


			


			


			


			


			


			


			





			4


			Tổng số kinh phí được sử dụng trong năm (88=89+90)


			88


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Kinh phí thường xuyên/tự chủ (89=80+86)


			89


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (90=81+87)


			90


			


			


			


			


			


			


			





			5


			Số kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán (91=92+93)


			91


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Kinh phí thường xuyên/tự chủ


			92


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ


			93


			


			


			


			


			


			


			





			6


			Số dư kinh phí được phép chuyển sang năm sau sử dụng và quyết toán (94=95+96)


			94


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Kinh phí thường xuyên/tự chủ (95=89-92)


			95


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (96=90-93)


			96


			


			


			


			


			


			


			








· Cơ sở lập báo cáo



Căn cứ vào báo cáo này năm trước;



Căn cứ vào sổ kế toán chi tiết của các tài khoản 004, 006, 008, 012, 013, 014, 018 và các sổ kế toán chi tiết có liên quan.



· Nội dung và phương pháp lập



Báo cáo chi tiết số quyết toán theo từng nguồn kinh phí có phát sinh tại đơn vị, trong từng nguồn kinh phí phản ánh chi tiết các chỉ tiêu như: Số dư chưa sử dụng mang từ năm trước sang, tình hình tiếp nhận, sử dụng kinh phí, kinh phí bị hủy, kinh phí còn lại mang sang năm sau sử dụng tiếp,... Trường hợp không có số liệu phát sinh không phải báo cáo.



Chỉ tiêu kinh phí thường xuyên/tự chủ phản ánh số quyết toán đối với kinh phí hoạt động thường xuyên của đơn vị sự nghiệp công lập và kinh phí thực hiện chế độ tự chủ đối với cơ quan nhà nước.



Chỉ tiêu kinh phí không thường xuyên/không tự chủ phản ánh số quyết toán đối với kinh phí hoạt động không thường xuyên của đơn vị sự nghiệp công lập và kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ đối với cơ quan nhà nước.



Đối với đơn vị có hoạt động dịch vụ sự nghiệp công:



- Trường hợp được Nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ, kinh phí thực hiện các chương trình, dự án bằng hình thức giao dự toán để thực hiện thì phải lập báo cáo quyết toán theo quy định này.



- Trường hợp đơn vị nhận đặt hàng dưới hình thức ký hợp đồng dịch vụ thì không tổng hợp số liệu báo cáo quyết toán theo quy định này, mà số liệu được tổng hợp vào doanh thu, chi phí của hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ và số liệu được phản ánh trên các báo cáo tài chính.



Góc trên bên trái: Ghi mã chương, tên đơn vị báo cáo, mã đơn vị có quan hệ với ngân sách.



- Cột A, B, C: Ghi STT, chỉ tiêu, mã số các chỉ tiêu của báo cáo.



- Cột 1: Ghi tổng số tiền của từng chỉ tiêu



- Cột 2, 3, 4,...: Ghi mã số Loại - Khoản theo dự toán được giao đối với các chỉ tiêu có mã số Loại- Khoản.



(gz) Báo cáo chi tiết chi từ nguồn NSNN và nguồn phí được khấu trừ, để lại



· Mục đích



Báo cáo chi tiết chi từ nguồn NSNN và nguồn phí được khấu trừ, để lại là phụ biểu bắt buộc của Báo cáo quyết toán năm, phản ánh số liệu quyết toán chi NSNN và chi từ nguồn phí được khấu trừ để lại chi tiết theo Mục lục ngân sách nhà nước.



· Kết cấu của báo cáo



- Các chỉ tiêu cột: Gồm mã số mục lục ngân sách, nội dung chi, tổng số tiền và chi tiết theo nguồn NSNN, nguồn phí được khấu trừ để lại, nguồn hoạt động khác được để lại.



- Chỉ tiêu dòng trình bày chi tiết theo mục lục NSNN.



BÁO CÁO CHI TIẾT CHI TỪ NGUỒN NSNN VÀ NGUỒN PHÍ ĐƯỢC KHẤU TRỪ, ĐỂ LẠI



Năm ………….



Đơn vị: Đồng



			Loại


			Khoản


			Mục


			Tiểu mục


			Nội dung chi


			Tổng số


			Nguồn NSNN


			Nguồn kinh phí được khấu trừ, để lại


			Nguồn hoạt động khác được để lại





			


			


			


			


			


			


			NSNN



trong



nước


			Viện trợ


			Vay nợ nước ngoài


			


			





			A


			B


			C


			D


			E


			1


			2


			3


			4


			5


			6





			


			


			


			


			I. Kinh phí thường xuyên/ tự chủ


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			II. Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			TỔNG CỘNG


			


			


			


			


			


			








· Cơ sở lập báo cáo



- Căn cứ vào báo cáo này năm trước;



- Căn cứ vào sổ kế toán chi tiết của các tài khoản 004, 006, 008, 012, 013, 014,018.



· Nội dung và phương pháp lập



Báo cáo chi tiết số liệu đề nghị quyết toán đối với chi NSNN và chi từ nguồn phí được khấu trừ để lại theo mục lục NSNN (Loại, khoản, mục và tiểu mục).



Góc trên bên trái: Ghi mã chương, tên đơn vị báo cáo, mã đơn vị có quan hệ với ngân sách.



- Cột A, B, C, D, E: Ghi mã số mục lục NSNN, nội dung chi.



- Cột 1: Ghi tổng số tiền của từng nội dung chi.



- Cột 2: Ghi số tiền chi từ nguồn ngân sách trong nước.



- Cột 3: Ghi số tiền chi từ nguồn viện trợ.



- Cột 4: Ghi số tiền chi từ nguồn vay nợ nước ngoài.



- Cột 5: Ghi số tiền chi từ nguồn phí được khấu trừ, để lại.



- Cột 6: Ghi số tiền chi từ nguồn hoạt động khác được để lại.



Chỉ tiêu: I. Kinh phí thường xuyên/tự chủ


Phản ánh số đề nghị quyết toán chi từ nguồn kinh phí thường xuyên (đối với đơn vị sự nghiệp công lập), kinh phí tự chủ của đơn vị (đối với cơ quan nhà nước) trong kỳ báo cáo theo dự toán đã được phê duyệt, số liệu trên chỉ tiêu này trình bày chi tiết theo từng nội dung chi (tiểu mục) của Mục lục NSNN.



Căn cứ vào số phát sinh chi tiết trên “Sổ theo dõi dự toán từ nguồn NSNN trong nước” (mẫu số S101-H), phần III, cột 7- Số đề nghị quyết toán (chi tiết kinh phí thường xuyên, kinh phí tự chủ) và “Sổ theo dõi kinh phí NSNN cấp bằng lệnh chi tiền” (mẫu số S104-H), cột 9- Kinh phí đề nghị quyết toán (chi tiết kinh phí thường xuyên, kinh phí tự chủ) và “Sổ theo dõi nguồn phí được khấu trừ, để lại” (mẫu số S105-H), phần II, cột 1- Tổng chi; “Sổ theo dõi nguồn hoạt động khác được để lại” (mẫu số S106-H), phần II, cột 1- Tổng chi, mỗi mã nội dung kinh tế ghi vào 1 dòng.



Chỉ tiêu: II. Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ


Phản ánh số đề nghị quyết toán chi theo dự toán đã được phê duyệt từ nguồn kinh phí không thường xuyên (đối với đơn vị sự nghiệp công lập), kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ (đối với cơ quan nhà nước) trong kỳ báo cáo. Số liệu trên chỉ tiêu này trình bày chi tiết theo từng nội dung chi (tiểu mục) của Mục lục NSNN.



Căn cứ vào số phát sinh chi tiết trên “Sổ theo dõi dự toán từ nguồn NSNN trong nước” (mẫu số S101-H), phần III, cột 7- Số đề nghị quyết toán (chi tiết kinh phí không thường xuyên, kinh phí không tự chủ) và “Sổ theo dõi kinh phí NSNN cấp bằng lệnh chi tiền” (mẫu số S104-H), cột 9- Kinh phí đề nghị quyết toán (chi tiết kinh phí không thường xuyên, kinh phí không tự chủ) và “Sổ theo dõi nguồn phí được khấu trừ, để lại” (mẫu số S105-H), phần II, cột 4- Tổng chi; “Sổ theo dõi nguồn hoạt động khác được để lại” (mẫu số S106-H), phần II, cột 1 - Tổng chi, mỗi mã nội dung kinh tế ghi vào 1 dòng.



Báo cáo được lập vào cuối năm, số liệu thuộc nguồn NSNN được tổng hợp đến hết thời gian chỉnh lý quyết toán NSNN. Số liệu nguồn phí được khấu trừ, để lại và nguồn hoạt động khác được tổng hợp đến hết ngày 31/12.



(ha) Báo cáo chi tiết kinh phí chương trình, dự án



· Mục đích



Báo cáo “Chi tiết kinh phí chương trình, dự án” là phụ biểu bắt buộc của báo cáo quyết toán (Mẫu B01/BCQT) đối với các đơn vị có thực hiện chương trình dự án có mã số chương trình mục tiêu dự án theo quy định tại Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính và các văn bản bổ sung, sửa đổi có liên quan; nhằm phản ánh số liệu chi tiết kinh phí chương trình, dự án đề nghị quyết toán theo từng dự án.



· Cơ sở lập báo cáo



- Sổ chi tiết các Tài khoản TK 008 “Dự toán chi hoạt động”, TK 012 “Lệnh chi tiền thực chi”, TK 013 “Lệnh chi tiền tạm ứng”, TK 004 “Kinh phí viện trợ không hoàn lại”, TK 006 “Dự toán vay nợ nước ngoài”.



- Căn cứ vào báo cáo này năm trước.



· Nội dung và phương pháp lập



Báo cáo này được lập cho từng dự án vì vậy trong kỳ báo cáo đơn vị có bao nhiêu dự án thuộc phạm vi báo cáo thì phải lập bấy nhiêu phụ biểu.



Báo cáo gồm có 3 phần:



- Phần I- Số liệu tổng hợp



- Phần II- Chi tiết chi theo mục lục NSNN



- Phần III- Thuyết minh



- Các chỉ tiêu chung:



+ Tên dự án, mã số: Ghi rõ tên gọi của dự án và mã số của dự án theo quy định.



+ Thuộc chương trình: Ghi rõ tên của chương trình mà dự án là một bộ phận của chương trình đó.



+ Năm khởi đầu ... Năm kết thúc...: Ghi rõ năm bắt đầu thực hiện và năm kết thúc dự án theo quy định trong hiệp định hay hợp đồng đã được ký kết.



+ Cơ quan thực hiện dự án: Ghi rõ tên, địa chỉ của cơ quan thực hiện dự án.



+ Tổng số kinh phí được duyệt của toàn dự án và số được duyệt kỳ báo cáo: Ghi tổng số kinh phí được duyệt của từng dự án và số kinh phí được duyệt cho kỳ báo cáo thuộc tất cả các nguồn kinh phí (ngân sách cấp, viện trợ,...).



BÁO CÁO CHI TIẾT KINH PHÍ CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN



Năm…………



Tên dự án: ........mã số………….. thuộc chương trình ………..khởi đầu ………kết thúc…………………………………



Cơ quan thực hiện dự án: …………



Tổng số kinh phí được duyệt toàn dự án …………………….. số kinh phí được duyệt kỳ này ………………………………………………….


I. SỐ LIỆU TỔNG HỢP 



Đơn vị: Đồng



			STT


			Chỉ tiêu


			Mã số


			Năm nay


			Lũy kế từ khi khởi đầu





			


			


			


			Tổng số


			Loại


			Loại


			Tổng số


			Loại


			Loại





			


			


			


			


			Tổng số


			Khoản …


			Khoản …


			Tổng số


			Khoản …


			Khoản …


			


			Tổng số


			Khoản …


			Khoản …


			Tổng số


			Khoản …


			…





			A


			B


			C


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12


			13


			14





			I


			NGUỒN NGÂN SÁCH TRONG NƯỚC


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1


			Số dư kinh phí năm trước chuyển sang (01=02+03)


			01


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Kinh phí đã nhận


			02


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự toán còn dư ở Kho bạc


			03


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			2


			Dự toán được giao trong năm


			04


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			3


			Tổng số được sử dụng trong năm (05= 01+ 04)


			05


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			4


			Kinh phí thực nhận trong năm


			06


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			5


			Kinh phí đề nghị quyết toán


			07


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			6


			Kinh phí giảm trong năm (08= 09+10+11)


			08


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Đã nộp NSNN


			09


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Còn phải nộp NSNN (10=02+06-07-09-13)


			10


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự toán bị hủy (11= 03+04-06-14)


			11


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			7


			Số dư kinh phí được phép chuyển sang năm sau sử dụng và quyết toán (12=13+14)


			12


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Kinh phí đã nhận


			13


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự toán còn dư ở Kho bạc


			14


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			II


			NGUỒN VỐN VIỆN TRỢ


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1


			Số dư kinh phí năm trước chuyển sang


			15


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			2


			Dự toán được giao trong năm


			16


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			3


			Tổng kinh phí đã nhận viện trợ trong năm (17=18+19)


			17


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Số đã ghi thu, ghi tạm ứng


			18


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Số đã ghi thu, ghi chi


			19


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			4


			Kinh phí được sử dụng trong năm (20=15+17)


			20


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			5


			Kinh phí đề nghị quyết toán


			21


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			6


			Số dư kinh phí được phép chuyển sang năm sau sử dụng và quyết toán (22 = 20-21)


			22


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			III


			NGUỒN VAY NỢ NƯỚC NGOÀI


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1


			Số dư kinh phí năm trước chuyển sang (23=24+25)


			23


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Kinh phí đã ghi tạm ứng


			24


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Số dư dự toán


			25


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			2


			Dự toán được giao trong năm


			26


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			3


			Tổng số được sử dụng trong năm (27=23+26)


			27


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			4


			Tổng kinh phí đã vay trong năm (28=29+30)


			28


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Số đã ghi vay, ghi tạm ứng NSNN


			29


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Số đã ghi vay, ghi chi NSNN


			30


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			5


			Kinh phí đơn vị đã sử dụng đề nghị quyết toán trong năm


			31


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			6


			Kinh phí giảm trong năm (32=33+34+35)


			32


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Đã nộp NSNN


			33


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Còn phải nộp NSNN (34=24+28-31-33-37)


			34


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Dự toán bị hủy (35=25+26- 28-38)


			35


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			7


			Kinh phí được phép chuyển sang năm sau sử dụng và quyết toán (36= 37+38)


			36


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Kinh phí đã ghi tạm ứng


			37


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Số dư dự toán


			38


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			8


			Số đã giải ngân, rút vốn chưa hạch toán NSNN


			39


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








II. CHI TIẾT CHI THEO MỤC LỤC NSNN



			Loại


			Khoản


			Mục


			Tiểu mục


			Nội dung chi


			Năm nay


			Lũy kế từ khi khởi đầu





			


			


			


			


			


			Tổng số


			NS trong nước


			Viện trợ


			Vay nợ nước ngoài


			Tổng số


			NS trong nước


			Viện trợ


			Vay nợ nước ngoài





			A


			B


			C


			D


			E


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








III. THUYẾT MINH



1. Mục tiêu, nội dung theo tiến độ đã quy định



2. Khối lượng đã thực hiện



3. Thuyết minh khác.



(hb) Báo cáo thực hiện xử lý kiến nghị của kiểm toán, thanh tra, tài chính



· Mục đích



Báo cáo thực hiện xử lý kiến nghị của kiểm toán, thanh tra, tài chính là một bộ phận hợp thành hệ thống báo cáo quyết toán của đơn vị hành chính, sự nghiệp. Báo cáo này được lập để báo cáo chi tiết về số liệu mà đơn vị đã thực hiện xử lý theo kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra, tài chính phục vụ cho quyết toán hàng năm.



· Cơ sở lập báo cáo



- Văn bản kiến nghị của cơ quan kiểm toán nhà nước, thanh tra, cơ quan tài chính.



- Đơn vị phải mở sổ theo dõi chi tiết việc thực hiện xử lý kiến nghị của cơ quan kiểm toán nhà nước, thanh tra, cơ quan tài chính để có cơ sở lập báo cáo.



· Nội dung và phương pháp lập



Chỉ tiêu cột



- Cột A, B, C: Ghi STT, chỉ tiêu, mã số chỉ tiêu.



- Cột 1,2,3,4: Ghi số tiền kiến nghị theo văn bản của cơ quan kiểm toán nhà nước, cơ quan tài chính, cơ quan thanh tra (ghi riêng từng cơ quan thanh tra như Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh,...).



- Cột 5,6,7,8: Ghi số tiền mà đơn vị đã xử lý trong năm nay theo kiến nghị của cơ quan Kiểm toán nhà nước, cơ quan tài chính, cơ quan thanh tra (ghi riêng từng cơ quan thanh tra như Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh,...).



- Cột 9,10,11,12: Ghi số còn phải xử lý theo văn bản kiến nghị của cơ quan kiểm toán nhà nước, cơ quan tài chính, cơ quan thanh tra (ghi riêng từng cơ quan thanh tra như Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh,...).



Chỉ tiêu dòng



Ghi kiến nghị của cơ quan kiểm toán nhà nước, thanh tra, cơ quan tài chính các năm trước chưa xử lý và năm nay bao gồm: Các khoản thu phải nộp NSNN, các khoản ghi thu ghi chi vào NSNN, các khoản nộp trả NSNN, khoản cơ quan tài chính giảm trừ cấp phát, khoản bổ sung quyết toán và giảm chi khác.



BÁO CÁO THỰC HIỆN XỬ LÝ 



KIẾN NGHỊ CỦA KIỂM TOÁN, THANH TRA, TÀI CHÍNH


Năm………….



Đơn vị: Đồng



			STT


			Chỉ tiêu



(Chi tiết theo mục lục NSNN)


			Mã số


			Số kiến nghị của


			Số đã xử lý trong năm nay


			Số còn phải xử lý





			


			


			


			Tổng số


			Thanh tra


			Kiểm toán


			....


			Tổng số


			Thanh tra


			Kiểm toán


			....


			Tổng số


			Thanh tra


			Kiểm toán


			....





			A


			B


			C


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10=2-6


			11=3-7


			





			I


			I. Kiến nghị của kiểm toán, thanh tra, cơ quan tài chính các năm trước còn tồn tại chưa xử lý


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1


			Các khoản thu phải nộp NSNN


			01


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Chi tiết:...


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			…………


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			2


			Các khoản ghi thu, ghi chi vào NSNN


			02


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Chi tiết:...


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			…


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			3


			Số chi sai chế độ phải xuất toán


			03


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			a. Nộp trả ngân sách nhà nước:


			04


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Trong đó: - XDCB


			05


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Chi hoạt động


			06


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			b. Cơ quan tài chính giảm trừ cấp phát


			07


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Trong đó: - XDCB


			08


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Chi hoạt động


			09


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			4


			Bổ sung quyết toán ngân sách năm nay


			10


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Trong đó: - XDCB


			11


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Chi hoạt động


			12


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			II


			Kiến nghị của kiểm toán, thanh tra, cơ quan quan tài chính năm nay


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1


			Các khoản thu phải nộp NSNN


			13


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Chi tiết:...


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			….


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			2


			Các khoản ghi thu, ghi chi vào NSNN


			14


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Chi tiết:...


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			…


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			3


			Số chi sai chế độ phải xuất toán


			15


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			a. Nộp trả ngân sách nhà nước:


			16


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Trong đó: - XDCB


			17


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Chi hoạt động


			18


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			b. Cơ quan tài chính giảm trừ cấp phát


			19


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Trong đó: - XDCB


			20


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Chi hoạt động


			21


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			4


			Chuyển quyết toán ngân sách năm sau


			22


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Trong đó: - XDCB


			23


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Chi hoạt động


			24


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			III


			Các vấn đề khác liên quan cần giải trình


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








(hc) Thuyết minh báo cáo quyết toán



· Mục đích



Thuyết minh báo cáo quyết toán là một bộ phận hợp thành hệ thống báo cáo quyết toán của đơn vị hành chính, sự nghiệp. Báo cáo này được lập để giải thích và bổ sung thông tin về tình hình thực hiện các nhiệm vụ cơ bản của đơn vị, tình hình chấp hành các kỷ luật tài chính về thu, chi NSNN trong kỳ báo cáo mà các Báo cáo quyết toán không thể trình bày rõ ràng và chi tiết được.



· Nội dung của Thuyết minh báo cáo quyết toán



Thuyết minh báo cáo quyết toán trình bày khái quát về tình hình lao động, tình hình thực hiện nhiệm vụ cơ bản thường xuyên của đơn vị, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công, phân tích đánh giá những nguyên nhân các biến động phát sinh không bình thường trong hoạt động của đơn vị, nêu ra các kiến nghị xử lý với cơ quan cấp trên.



Ngoài việc phải trình bày đầy đủ các chỉ tiêu theo nội dung đã quy định trong thuyết minh báo cáo quyết toán đơn vị có thể thuyết minh thêm những nội dung về sử dụng kinh phí, quản lý và sử dụng tài sản của Nhà nước tại đơn vị phục vụ cho quyết toán.



Đơn vị thuyết minh báo cáo quyết toán đối với từng nguồn kinh phí thực tế phát sinh tại đơn vị (trường hợp không có phát sinh thì không phải thuyết minh báo cáo).



· Cơ sở lập báo cáo thuyết minh



- Sổ theo dõi lao động của đơn vị.



- Bảng thanh toán tiền lương và các sổ kế toán chi tiết liên quan.



- Sổ Cái hoặc Nhật ký - Sổ Cái, các sổ chi tiết và các tài liệu khác có liên quan.



· Nội dung và phương pháp lập



Phần trình bày bằng số liệu phải thống nhất với số liệu trên các báo cáo khác. 



Phần trình bày bằng lời văn phải ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu.



THUYẾT MINH BÁO CÁO QUYẾT TOÁN



Năm …….



A. TÌNH HÌNH CHUNG



1. Tình hình người lao động:



1.1. Người lao động có mặt tại thời điểm báo cáo: 
Người



Trong đó:



- Công chức, viên chức (số lượng vị trí việc làm): 
Người



- Người lao động theo hợp đồng 68: 
Người



1.2. Tăng trong năm:
 Người



Trong đó:



- Công chức, viên chức (số lượng vị trí việc làm): 
Người



- Người lao động theo hợp đồng 68:
 Người



1.3. Giảm trong năm: 
Người



- Công chức, viên chức (số lượng vị trí việc làm): 
Người



- Người lao động theo hợp đồng 68: 
Người



2. Thực hiện các chỉ tiêu của nhiệm vụ cơ bản:



Trong đó:



2.1. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi



a. Đánh giá chung: 



b. Đánh giá kết quả thực hiện chương trình, đề án, dự án lớn, chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu:




2.2. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công:



3. Những công việc phát sinh đột xuất trong năm:



B. THUYẾT MINH CHI TIẾT



I. Tình hình sử dụng NSNN trong năm



1. Nguyên nhân của các biến động quyết toán tăng, giảm so với dự toán được giao (kinh phí năm trước chuyển sang, dự toán hủy bỏ không thực hiện, chi sai chế độ phải xuất toán,...): 




2. Nguồn NSNN trong nước



2.1. Kinh phí đã nhận từ năm trước chuyển sang:



a) Kinh phí thường xuyên/tự chủ: 




+ Tiền đã nhận nhưng chưa chi: 




+ Kinh phí đã rút dự toán NSNN để tạm ứng cho nhà cung cấp: 




+ Số dư tạm ứng lệnh chi tiền: 




Trong đó:



Nguồn CK: 




b) Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ:



+ Tiền đã nhận nhưng chưa chi: 




+ Kinh phí đã rút dự toán NSNN để tạm ứng cho nhà cung cấp: 




+ Số dư tạm ứng lệnh chi tiền: 




Trong đó:



Nguồn tài trợ, biếu tặng nhỏ lẻ không theo nội dung, địa chỉ sử dụng cụ thể: 




Nguồn CK: 




2.2. Dự toán giao năm nay:



a) Kinh phí thường xuyên/tự chủ:



- Dự toán giao đầu năm:………………………… Trong đó nguồn CK 




- Dự toán bổ sung, điều chỉnh trong năm: ………..Trong đó nguồn CK 




+ Điều chỉnh tăng: 




+ Điều chỉnh giảm: 




b) Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ:



- Dự toán giao đầu năm:………………………… Trong đó nguồn CK 




- Dự toán bổ sung, điều chỉnh trong năm: ………..Trong đó nguồn CK 




+ Điều chỉnh tăng: 




+ Điều chỉnh giảm: 




- Nguồn tài trợ, biếu tặng nhỏ lẻ không theo nội dung, địa chỉ sử dụng cụ thể: 




2.3. Kinh phí thực nhận trong năm:



- Kinh phí thường xuyên/tự chủ: …………..Trong đó nguồn CK 




Trong đó:



+ Nhận từ rút dự toán ngân sách được giao: 




+ Nhận từ Lệnh chi tiền cấp vào tài khoản tiền gửi: 




- Kinh phí không thường xuyên/ không tự chủ:……. Trong đó nguồn CK 




Trong đó:



+ Nhận từ rút dự toán ngân sách được giao: 




+ Nhận từ Lệnh chi tiền cấp vào tài khoản tiền gửi: 




- Nguồn tài trợ, biếu tặng nhỏ lẻ không theo nội dung, địa chỉ sử dụng cụ thể: 




2.4. Kinh phí giảm trong năm: 




- Nguồn NSNN giảm:…………….….. Lý do giảm: 




Trong đó nguồn CK giảm:…………………….. Lý do giảm:




2.5. Kinh phí đã nhận chuyển sang năm sau sử dụng và quyết toán:


a) Kinh phí thường xuyên/tự chủ:



+ Tiền đã nhận nhưng chưa chi: 




+ Kinh phí đã rút dự toán NSNN để tạm ứng cho nhà cung cấp: 




+ Số dư tạm ứng lệnh chi tiền: 




Trong đó:



Nguồn CK: 




b) Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ:



+ Tiền đã nhận nhưng chưa chi: 




+ Kinh phí đã rút dự toán NSNN để tạm ứng cho nhà cung cấp: 




+ Số dư tạm ứng lệnh chi tiền: 




Trong đó:



Nguồn tài trợ, biếu tặng nhỏ lẻ không theo nội dung, địa chỉ sử dụng cụ thể: 




Nguồn CK: 




3. Nguồn viện trợ


3.1. Dự toán được giao năm nay:



- DT giao đầu năm: 




- DT bổ sung, điều chỉnh trong năm: 




+ Điều chỉnh tăng: 




+ Điều chỉnh giảm: 




3.2. Tổng kinh phí đã nhận viện trợ trong năm:



- Nhận viện trợ bằng tiền về đơn vị: 




- Nhận viện trợ bằng hàng hóa: 




- Nhận viện trợ chuyển thẳng cho nhà cung cấp: 




- Nhận viện trợ khác: 




4. Nguồn vay nợ nước ngoài



4.1. Dự toán được giao năm nay:



- Dự toán giao đầu năm: 




- Dự toán bổ sung, điều chỉnh trong năm: 




+ Điều chỉnh tăng: 




+ Điều chỉnh giảm: 




4.2. Số đã giải ngân, rút vốn chưa hạch toán NSNN (chi tiết)



II. Tình hình thu phí, lệ phí và sử dụng nguồn phí được khấu trừ, để lại



1. Tình hình thu phí, lệ phí:



			STT


			Nội dung


			Tổng số thu


			Số phải nộp NSNN


			Số phí được khấu trừ, để lại


			Ghi chú





			I


			Phí


			


			


			


			





			1


			Phí....


			


			


			


			





			2


			Phí...


			


			


			


			





			3


			…


			


			


			


			





			II


			Lệ phí (nộp NSNN 100%)


			


			


			x


			





			


			…


			


			


			x


			








Trong đó:



- Số phí được khấu trừ, để lại phân bổ cho chi thường xuyên: 




- Số phí được khấu trừ, để lại phân bổ cho chi không thường xuyên:




2. Tình hình thực hiện chi từ nguồn phí được khấu trừ, để lại



2.1. Số dư kinh phí chưa sử dụng năm trước chuyển sang:



- Kinh phí thường xuyên/tự chủ: 




- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ: 




Trong đó: Kinh phí chưa được cấp có thẩm quyền giao: 




2.2. Dự toán được giao năm nay:



a) Kinh phí thường xuyên/tự chủ: 




- Dự toán giao đầu năm: 




- Dự toán bổ sung, điều chỉnh trong năm: 




+ Điều chỉnh tăng: 




+ Điều chỉnh giảm: 




b) Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ:




- Dự toán giao đầu năm: 




- Dự toán bổ sung, điều chỉnh trong năm: 




+ Điều chỉnh tăng: 




+ Điều chỉnh giảm: 




2.3. Kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán:



- Kinh phí thường xuyên/tự chủ: 




- Sử dụng phục vụ thu phí: 




- Sử dụng cho hoạt động khác của đơn vị: 




- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ: 




- Sử dụng phục vụ thu phí: 




- Sử dụng cho hoạt động khác của đơn vị: 




2.4. Số dư kinh phí được phép chuyển sang năm sau sử dụng và quyết toán:



- Kinh phí thường xuyên/tự chủ: 




- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ: 




Trong đó: Kinh phí chưa được cấp có thẩm quyền giao: 




III. Nguồn hoạt động khác được để lại



1. Tên nguồn kinh phí được để lại: 




Kinh phí được để lại theo……….. số……… ngày…….. của 




2. Số thu trong năm: 




Trong đó:



- Số nộp NSNN: 




- Số nộp cấp trên: 




- Số được để lại đơn vị: 




3. Dự toán được giao năm nay:



a) Kinh phí thường xuyên/tự chủ: 




- Dự toán giao đầu năm: 




- Dự toán bổ sung, điều chỉnh trong năm: 




+ Điều chỉnh tăng: 




+ Điều chỉnh giảm: 




b) Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ: 



- Dự toán giao đầu năm: 




- Dự toán bổ sung, điều chỉnh trong năm: 




+ Điều chỉnh tăng: 




+ Điều chỉnh giảm: 




IV. Thuyết minh khác



1. Chi tiền lương: 




1.1. Chi từ nguồn NSNN trong nước: 




Trong đó:



- Chi lương cho công chức, viên chức (số lượng vị trí việc làm):




- Chi cho người lao động theo hợp đồng 68: 




1.2. Chi từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài: 




Trong đó:



- Chi lương cho công chức, viên chức (số lượng vị trí việc làm):




- Chi cho người lao động theo hợp đồng 68: 




1.3. Chi từ nguồn phí được khấu trừ, để lại: 




Trong đó:



- Chi lương cho công chức, viên chức (số lượng vị trí việc làm):.




- Chi cho người lao động theo hợp đồng 68: 




1.4. Chi từ hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ: 




Trong đó:



- Chi lương cho công chức, viên chức (số lượng vị trí việc làm):.




- Chi cho người lao động theo hợp đồng 68: 




1.5. Chi từ nguồn khác: 



Trong đó:



- Chi lương cho công chức, viên chức (số lượng vị trí việc làm):




- Chi cho người lao động theo hợp đồng 68: 




2. Trích lập và sử dụng nguồn kinh phí cải cách tiền lương:



			STT


			Nội dung


			Tổng số


			Trong đó





			


			


			


			Nguồn



NSNN


			Nguồn phí được khấu trừ, để lại


			Nguồn sản xuất kinh doanh, dịch vụ


			Nguồn



khác





			I


			Số dư năm trước mang sang


			


			


			


			


			





			II


			Trích lập


			


			


			


			


			





			III


			Sử dụng


			


			


			


			


			





			1


			Sử dụng cho cải cách tiền lương


			


			


			


			


			





			2


			Sử dụng cho đầu tư, mua sắm, hoạt động chuyên môn và thực hiện cơ chế tự chủ


			


			


			


			


			





			IV


			Số dư chuyển năm sau


			


			


			


			


			








3. Chi NSNN bằng ngoại tệ (nếu có):



Trong đó thuyết minh các nội dung chi từ nguồn NSNN bằng ngoại tệ như: Chi hoạt động của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, chi đoàn ra, chi đóng niêm liễm, chi đào tạo ở nước ngoài, chi mua sắm thiết bị nhập khẩu, chi các vụ kiện:



4. Thuyết minh khác:



C. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ


3. Báo cáo tài chính



3.1. Đối tượng lập báo cáo tài chính



Sau khi kết thúc kỳ kế toán năm, các đơn vị hành chính, sự nghiệp phải khóa sổ và lập báo cáo tài chính để gửi cơ quan có thẩm quyền và các đơn vị có liên quan theo quy định.



3.2. Mục đích của báo cáo tài chính



Báo cáo tài chính dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, kết quả hoạt động tài chính và các luồng tiền từ hoạt động của đơn vị, cung cấp cho những người có liên quan để xem xét và đưa ra các quyết định về các hoạt động tài chính, ngân sách của đơn vị. Thông tin báo cáo tài chính giúp cho việc nâng cao trách nhiệm giải trình của đơn vị về việc tiếp nhận và sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật.



Thông tin báo cáo tài chính của đơn vị hành chính, sự nghiệp là thông tin cơ sở để hợp nhất báo cáo tài chính của đơn vị cấp trên.



3.3. Nguyên tắc, yêu cầu lập báo cáo tài chính



(hd) Nguyên tắc



Việc lập báo cáo tài chính phải được căn cứ vào số liệu kế toán sau khi khóa sổ kế toán. Báo cáo tài chính phải được lập đúng nguyên tắc, nội dung, phương pháp theo quy định và được trình bày nhất quán giữa các kỳ kế toán, trường hợp báo cáo tài chính trình bày khác nhau giữa các kỳ kế toán thì phải thuyết minh rõ lý do.



Báo cáo tài chính phải có chữ ký của người lập, kế toán trưởng và thủ trưởng của đơn vị kế toán. Người ký báo cáo tài chính phải chịu trách nhiệm về nội dung của báo cáo.



(he) Yêu cầu



Báo cáo tài chính phải được phản ánh một cách trung thực, khách quan về nội dung và giá trị các chỉ tiêu báo cáo; trình bày theo một cấu trúc chặt chẽ, có hệ thống về tình hình tài chính, kết quả hoạt động và các luồng tiền từ hoạt động của đơn vị.



Báo cáo tài chính phải được lập kịp thời, đúng thời gian quy định đối với từng loại hình đơn vị, trình bày rõ ràng, dễ hiểu, chính xác thông tin, số liệu kế toán.



Thông tin, số liệu báo cáo phải được phản ánh liên tục, số liệu của kỳ này phải kế tiếp số liệu của kỳ trước.



Kỳ lập báo cáo: Đơn vị phải lập báo cáo tài chính vào cuối kỳ kế toán năm theo quy định của Luật Kế toán.



3.4. Nội dung và thời hạn nộp báo cáo tài chính



(hf) Nội dung



Đơn vị hành chính, sự nghiệp nộp báo cáo tài chính cho đơn vị kế toán cấp trên hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền các báo cáo tài chính năm theo quy định tại Thông tư 107/2017/TT-BTC.



(hg) Thời hạn nộp báo cáo tài chính



Báo cáo tài chính năm của đơn vị hành chính, sự nghiệp phải được nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc đơn vị cấp trên trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm theo quy định của pháp luật.



(hh) Công khai báo cáo tài chính



Báo cáo tài chính được công khai theo quy định của pháp luật về kế toán và các văn bản có liên quan.


3.5. Hướng dẫn lập báo cáo tài chính



(hi) Báo cáo tình hình tài chính



· Mục đích



Báo cáo tình hình tài chính là báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát toàn bộ giá trị tài sản hiện có và nguồn hình thành tài sản của đơn vị kế toán tại thời điểm 31/12 hàng năm, bao gồm tài sản hình thành từ nguồn NSNN cấp; nguồn thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ; nguồn thu phí (phần được khấu trừ để lại đơn vị theo quy định) và các nguồn vốn khác tại đơn vị.



Số liệu trên Báo cáo tình hình tài chính cho biết toàn bộ giá trị tài sản hiện có của đơn vị theo cơ cấu của tài sản và cơ cấu nguồn vốn hình thành tài sản. Căn cứ vào Báo cáo tình hình tài chính có thể nhận xét, đánh giá khái quát tình hình tài chính của đơn vị.



· Nguyên tắc trình bày



Đơn vị phải trình bày các chỉ tiêu theo mẫu quy định, mẫu này áp dụng chung cho cả đơn vị hành chính và đơn vị sự nghiệp, khi lập báo cáo chỉ tiêu nào không có phát sinh thì bỏ trống phần số liệu.



Trường hợp đơn vị có các hoạt động đặc thù mà các chỉ tiêu trên mẫu báo cáo chưa phản ánh được thì có thể bổ sung thêm chỉ tiêu nhưng phải được sự chấp thuận của Bộ Tài chính.



· Cơ sở để lập Báo cáo tình hình tài chính



- Nguồn số liệu để lập Báo cáo tình hình tài chính là số liệu trên sổ kế toán tổng hợp và các sổ kế toán chi tiết tài khoản.



- Báo cáo tình hình tài chính kỳ trước.



· Kết cấu và nội dung 


BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH



Tại ngày…… tháng ..... năm …….



Đơn vị tính:



			STT


			Chỉ tiêu


			Mã số


			Thuyết minh


			Số cuối năm


			Số đầu năm





			A


			B


			C


			D


			1


			2





			


			TÀI SẢN


			


			


			


			





			I


			Tiền


			01


			


			


			





			II


			Đầu tư tài chính ngắn hạn


			05


			


			


			





			III


			Các khoản phải thu


			10


			


			


			





			1


			Phải thu khách hàng


			11


			


			


			





			2


			Trả trước cho người bán


			12


			


			


			





			3


			Phải thu nội bộ


			13


			


			


			





			4


			Các khoản phải thu khác


			14


			


			


			





			IV


			Hàng tồn kho


			20


			


			


			





			V


			Đầu tư tài chính dài hạn


			25


			


			


			





			VI


			Tài sản cố định


			30


			


			


			





			1


			Tài sản cố định hữu hình


			31


			


			


			





			


			- Nguyên giá


			32


			


			


			





			


			- Khấu hao và hao mòn lũy kế


			33


			


			


			





			2


			Tài sản cố định vô hình


			35


			


			


			





			


			- Nguyên giá


			36


			


			


			





			


			- Khấu hao và hao mòn lũy kế


			37


			


			


			





			VII


			Xây dựng cơ bản dở dang


			40


			


			


			





			VIII


			Tài sản khác


			45


			


			


			





			


			TỔNG CỘNG TÀI SẢN (50= 01+05+10+20+25+30+40+45)


			50


			


			


			





			


			NGUỒN VỐN


			


			


			


			





			I


			Nợ phải trả


			60


			


			


			





			1


			Phải trả nhà cung cấp


			61


			


			


			





			2


			Các khoản nhận trước của khách hàng


			62


			


			


			





			3


			Phải trả nội bộ


			63


			


			


			





			4


			Phải trả nợ vay


			64


			


			


			





			5


			Tạm thu


			65


			


			


			





			6


			Các quỹ đặc thù


			66


			


			


			





			7


			Các khoản nhận trước chưa ghi thu


			67


			


			


			





			8


			Nợ phải trả khác


			68


			


			


			





			II


			Tài sản thuần


			70


			


			


			





			1


			Nguồn vốn kinh doanh


			71


			


			


			





			2


			Thặng dư/thâm hụt lũy kế


			72


			


			


			





			3


			Các quỹ


			73


			


			


			





			4


			Tài sản thuần khác


			74


			


			


			





			TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (80=60+70)


			80


			


			


			








(hj) Báo cáo kết quả hoạt động



· Mục đích 



Báo cáo kết quả hoạt động phản ánh tình hình và kết quả hoạt động của đơn vị, bao gồm kết quả hoạt động từ tất cả các nguồn lực tài chính hiện có của đơn vị theo quy chế tài chính quy định.



· Cơ sở lập báo cáo



- Căn cứ Báo cáo kết quả hoạt động của năm trước.



- Căn cứ vào sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết trong kỳ dùng cho các tài khoản từ loại 5 đến loại 9.



· Nguyên tắc lập



Đối với đơn vị kế toán có các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc khi lập Báo cáo kết quả hoạt động tổng hợp giữa đơn vị và đơn vị cấp dưới phải thực hiện loại trừ toàn bộ các khoản doanh thu, thu nhập, chi phí phát sinh từ các giao dịch nội bộ.



Đơn vị lập các chỉ tiêu báo cáo theo đúng mẫu quy định, chỉ tiêu nào không phát sinh thì bỏ trống không ghi. Trường hợp đơn vị có các hoạt động đặc thù mà các chỉ tiêu trên mẫu báo cáo chưa phản ánh được thì có thể bổ sung thêm chỉ tiêu nhưng phải được sự chấp thuận của Bộ Tài chính.



· Kết cấu và nội dung báo cáo


BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG



Năm……………..



Đơn vị tính:



			STT


			Chỉ tiêu


			Mã số


			Thuyết minh


			Năm nay


			Năm trước





			A


			B


			C


			D


			1


			2





			I


			Hoạt động hành chính, sự nghiệp


			


			


			


			





			1


			Doanh thu (01=02+03+04)


			01


			


			


			





			


			a. Từ NSNN cấp


			02


			


			


			





			


			b. Từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài


			03


			


			


			





			


			c. Từ nguồn phí được khấu trừ, để lại


			04


			


			


			





			2


			Chi phí (05=06+07+08)


			05


			


			


			





			


			a. Chi phí hoạt động


			06


			


			


			





			


			b. Chi phí từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài


			07


			


			


			





			


			c. Chi phí hoạt động thu phí


			08


			


			


			





			3


			Thặng dư/thâm hụt (09= 01-05)


			09


			


			


			





			II


			Hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ


			


			


			


			





			1


			Doanh thu


			10


			


			


			





			2


			Chi phí


			11


			


			


			





			3


			Thặng dư/thâm hụt (12=10-11)


			12


			


			


			





			III


			Hoạt động tài chính


			


			


			


			





			1


			Doanh thu


			20


			


			


			





			2


			Chi phí


			21


			


			


			





			3


			Thặng dư/thâm hụt (22=20-21)


			22


			


			


			





			IV


			Hoạt động khác


			


			


			


			





			1


			Thu nhập khác


			30


			


			


			





			2


			Chi phí khác


			31


			


			


			





			3


			Thặng dư/thâm hụt (32=30-31)


			32


			


			


			





			V


			Chi phí thuế TNDN


			40


			


			


			





			VI


			Thặng dư/thâm hụt trong năm (50=09+12+22+32-40)


			50


			


			


			





			1


			Sử dụng kinh phí tiết kiệm của đơn vị hành chính


			51


			


			


			





			2


			Phân phối cho các quỹ


			52


			


			


			





			3


			Kinh phí cải cách tiền lương


			53


			


			


			








(hk) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ



· Mục đích



Báo cáo lưu chuyển tiền tệ xác định nguồn tiền vào, các khoản mục chi ra bằng tiền trong năm báo cáo và số dư tiền tại ngày lập báo cáo, nhằm cung cấp thông tin về những thay đổi của tiền tại đơn vị.



Thông tin về lưu chuyển tiền tệ của đơn vị rất hữu ích trong việc cung cấp cho người sử dụng báo cáo tài chính về mục đích giải trình và ra quyết định, cho phép người sử dụng báo cáo tài chính đánh giá việc đơn vị tạo ra tiền để phục vụ cho các hoạt động của mình và cách thức đơn vị sử dụng số tiền đó.



· Nguyên tắc trình bày



Phương pháp lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hướng dẫn cho các giao dịch phổ biến nhất, trường hợp đơn vị phát sinh các giao dịch chưa có hướng dẫn thì phải căn cứ vào bản chất của giao dịch để trình bày các luồng tiền một cách phù hợp.



Luồng tiền trình bày trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là luồng vào và luồng ra của tiền. Tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ và tiền gửi không kỳ hạn. Các luồng tiền không bao gồm các chuyển dịch nội bộ giữa các khoản tiền trong đơn vị.



Báo cáo lưu chuyển tiền tệ phải phân loại luồng tiền theo 3 hoạt động: hoạt động chính, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính. Việc phân loại các hoạt động nhằm cung cấp thông tin cho phép người sử dụng báo cáo đánh giá ảnh hưởng của các hoạt động này lên tình hình tài chính cũng như lượng tiền của đơn vị:



· Hoạt động tài chính là các hoạt động tạo ra sự thay đổi về quy mô và cơ cấu vốn chủ sở hữu và vốn vay của đơn vị trong trường hợp đơn vị được phép đi vay hoặc có các hoạt động đầu tư tài chính.



· Hoạt động đầu tư là hoạt động mua sắm, xây dựng, thanh lý, chuyển nhượng các tài sản dài hạn và các khoản đầu tư khác.



· Hoạt động chính là các hoạt động không phải hoạt động đầu tư hay hoạt động tài chính.



Trường hợp đơn vị không thể phân biệt rõ ràng kinh phí được cấp giữa vốn góp, kinh phí xây dựng cơ bản hoặc kinh phí hoạt động thường xuyên thì đơn vị có thể phân loại kinh phí hoặc ngân sách được cấp vào luồng tiền của hoạt động chính và trình bày thông tin này trên thuyết minh báo cáo tài chính.



· Cơ sở lập báo cáo



Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được lập căn cứ:



· Báo cáo tình hình tài chính



· Báo cáo kết quả hoạt động



· Thuyết minh báo cáo tài chính



· Báo cáo lưu chuyển tiền tệ của năm trước



· Sổ kế toán chi tiết tài khoản 111- Tiền mặt, TK 112- Tiền gửi ngân hàng, kho bạc, TK 113- Tiền đang chuyển và sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết của các tài khoản liên quan khác và tài liệu khác có liên quan trong năm báo cáo.



Đơn vị phải mở các sổ kế toán chi tiết để phục vụ cho việc lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo các luồng tiền, cụ thể:



Sổ kế toán chi tiết các tài khoản phải thu, phải trả, hàng tồn kho phải được theo dõi chi tiết cho từng giao dịch để có thể trình bày luồng tiền vào và ra theo hoạt động chính, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính.



Sổ kế toán chi tiết các tài khoản phản ánh tiền (tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, kho bạc, tiền đang chuyển) phải mở chi tiết để theo dõi các luồng tiền thu và chi liên quan đến hoạt động chính, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính để tổng hợp số liệu làm cơ sở lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.



· Kết cấu và nội dung Báo cáo lưu chuyển tiền tệ


BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ


(Theo phương pháp trực tiếp)



Năm………….



Đơn vị tính:



			STT


			Chỉ tiêu


			Mã số


			Thuyết minh


			Năm nay


			Năm trước





			A


			B


			C


			D


			1


			2





			I


			LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG CHÍNH


			


			


			


			





			1


			Các khoản thu


			01


			


			


			





			


			- Tiền Ngân sách nhà nước cấp


			02


			


			


			





			


			- Tiền thu từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài


			03


			


			


			





			


			- Tiền thu từ nguồn phí, lệ phí


			04


			


			


			





			


			- Tiền thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ


			05


			


			


			





			


			- Tiền thu khác


			06


			


			


			





			2


			Các khoản chi


			10


			


			


			





			


			- Tiền chi lương, tiền công và chi khác cho nhân viên


			11


			


			


			





			


			- Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ


			12


			


			


			





			


			- Tiền chi khác


			13


			


			


			





			


			Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động chính


			20


			


			


			





			II


			LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ


			


			


			


			





			1


			Tiền thu từ thanh lý tài sản cố định


			21


			


			


			





			2


			Tiền thu từ các khoản đầu tư


			22


			


			


			





			3


			Tiền chi XDCB, mua tài sản cố định


			23


			


			


			





			4


			Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác


			24


			


			


			





			


			Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư


			30


			


			


			





			III


			LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH


			


			


			


			





			1


			Tiền thu từ các khoản đi vay


			31


			


			


			





			2


			Tiền thu từ vốn góp


			32


			


			


			





			3


			Tiền hoàn trả gốc vay


			33


			


			


			





			4


			Tiền hoàn trả vốn góp


			34


			


			


			





			5


			Cổ tức/lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu


			35


			


			


			





			


			Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính


			40


			


			


			





			IV


			Lưu chuyển tiền thuần trong năm


			50


			


			


			





			V


			Số dư tiền đầu kỳ


			60


			


			


			





			VI


			Ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá


			70


			


			


			





			VII


			Số dư tiền cuối kỳ


			80


			


			


			








BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ


(Theo phương pháp gián tiếp)



Năm…………….



Đơn vị tính:



			STT


			Chỉ tiêu


			Mã số


			Thuyết minh


			Năm nay


			Năm trước





			A


			B


			C


			D


			1


			2





			I


			LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG CHÍNH


			


			


			


			





			


			Thặng dư/ thâm hụt trong năm


			01


			


			


			





			


			Điều chỉnh cho các khoản không phát sinh bằng tiền


			


			


			


			





			1


			Khấu hao TSCĐ trong năm


			02


			


			


			





			2


			Lãi/lỗ chênh lệch tỷ giá


			03


			


			


			





			3


			Lãi/Lỗ từ các khoản đầu tư


			04


			


			


			





			4


			Tăng/giảm các khoản nợ phải trả


			05


			


			


			





			5


			Tăng/giảm hàng tồn kho


			06


			


			


			





			6


			Tăng/giảm các khoản phải thu


			07


			


			


			





			7


			Thu khác từ hoạt động chính


			08


			


			


			





			8


			Chi khác từ hoạt động chính


			09


			


			


			





			


			Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động chính


			10


			


			


			





			II


			LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ


			


			


			


			





			1


			Tiền thu từ thanh lý tài sản cố định


			21


			


			


			





			2


			Tiền thu từ các khoản đầu tư


			22


			


			


			





			3


			Tiền chi XDCB, mua tài sản cố định


			23


			


			


			





			4


			Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác


			24


			


			


			





			


			Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư


			30


			


			


			





			III


			LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH


			


			


			


			





			1


			Tiền thu từ các khoản đi vay


			31


			


			


			





			2


			Tiền nhận vốn góp


			32


			


			


			





			3


			Tiền hoàn trả gốc vay


			33


			


			


			





			4


			Tiền hoàn trả vốn góp


			34


			


			


			





			5


			Cổ tức/lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu


			35


			


			


			





			


			Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính


			40


			


			


			





			IV


			Lưu chuyển tiền thuần trong năm


			50


			


			


			





			V


			Số dư tiền đầu kỳ


			60


			


			


			





			VI


			Ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá


			70


			


			


			





			VII


			Số dư tiền cuối kỳ


			80


			


			


			








(hl) Thuyết minh báo cáo tài chính



· Mục đích



Thuyết minh Báo cáo tài chính là một bộ phận hợp thành không thể tách rời của Báo cáo tài chính bao gồm các thông tin bổ sung cho các thông tin được trình bày trên Báo cáo tình hình tài chính, Báo cáo kết quả hoạt động, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cũng như các thông tin cần thiết khác theo yêu cầu.



Thuyết minh cung cấp các diễn giải hoặc phân tích chi tiết các khoản mục được trình bày trong các báo cáo trên và thông tin về các khoản mục không đáp ứng tiêu chí được trình bày trong các báo cáo trên.



· Nguyên tắc lập và trình bày Thuyết minh Báo cáo tài chính



(i) Thuyết minh Báo cáo tài chính của đơn vị hành chính sự nghiệp là một bộ phận không tách rời của Báo cáo tài chính được lập theo hướng dẫn tại Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.



(ii) Thuyết minh báo cáo tài chính của một đơn vị phải đảm bảo:



· Trình bày các thông tin chi tiết chưa được trình bày trên báo cáo tình hình tài chính, báo cáo kết quả hoạt động, báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo hướng dẫn của chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.



· Cung cấp các thông tin bổ sung mà các thông tin này không được trình bày trên báo cáo tình hình tài chính, báo cáo kết quả hoạt động, báo cáo lưu chuyển tiền tệ nhưng cần thiết để giúp người đọc hiểu rõ hơn về các báo cáo đó.



· Trình bày một cách hệ thống, mỗi khoản mục trình bày trên báo cáo tình hình tài chính, báo cáo kết quả hoạt động, báo cáo lưu chuyển tiền tệ phải đượcdẫn chiếu tới các thông tin chi tiết liên quan trên thuyết minh báo cáo tài chính.



· Ngoài các thông tin như mẫu biểu quy định, đơn vị có thể bổ sung các nội dung thuyết minh khác để làm rõ hơn các chỉ tiêu đã trình bày trên các báo cáo tình hình tài chính, báo cáo kết quả hoạt động, báo cáo lưu chuyển tiền tệ.



(iii) Đơn vị phải trình bày những thông tin cho phép người sử dụng báo cáo có thể đánh giá được mục tiêu, chính sách, quy trình quản lý vốn của đơn vị đó, gồm:



· Các chính sách kế toán được áp dụng để giúp người đọc hiểu rõ hơn báo cáo tài chính của đơn vị.



· Các thông tin định tính về mục tiêu, chính sách, quy trình quản lý vốn của đơn vị, mô tả về các khoản vốn được quản lý; khi đơn vị phải thực hiện các yêu cầu về quản lý vốn do bên ngoài áp đặt, đơn vị phải trình bày bản chất của các yêu cầu đó và cách thức đơn vị thực hiện các yêu cầu đó trong quá trình quản lý vốn và cách thức đơn vị đạt được những mục tiêu về quản lý vốn.



· Các thay đổi về chính sách so với kỳ trước (nếu có).



· Trong kỳ đơn vị có nhận kinh phí mà phải tuân thủ các yêu cầu về quản lý do các bên khác áp đặt hay không, các ảnh hưởng của nó đến hoạt động đơn vị như việc quản lý các quỹ tài chính,...



(iv) Đơn vị phải trình bày các thông tin sau trong phần thuyết minh báo cáo tài chính:



· Trụ sở và hình thức pháp lý của đơn vị.



· Mô tả về bản chất hoạt động của đơn vị và các lĩnh vực hoạt động chính; loại hình đơn vị như đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập do nhà nước đảm bảo kinh phí chi thường xuyên, đơn vị không sử dụng NSNN,...



· Tên của đơn vị cấp trên quản lý trực tiếp và đơn vị cấp 1 của đơn vị (nếu có);



· Quyết định giao tự chủ tài chính và chức năng, nhiệm vụ chính của đơn vị;



· Thời hạn hoạt động nếu đơn vị hoạt động có thời hạn.



· Cơ sở lập Thuyết minh báo cáo tài chính



Căn cứ vào báo cáo tình hình tài chính, báo cáo kết quả hoạt động, báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm báo cáo.



Căn cứ vào sổ kế toán tổng hợp; Sổ, thẻ kế toán chi tiết hoặc bảng tổng hợp chi tiết có liên quan.



Căn cứ vào Thuyết minh báo cáo tài chính năm trước.



Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị và các tài liệu liên quan.



· Kết cấu và nội dung thuyết minh báo cáo tài chính


THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH



CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31/12/20xx



I. Thông tin khái quát



Đơn vị 




QĐ thành lập số 
ngày ……/……/…………



Tên cơ quan cấp trên trực tiếp: 




Thuộc đơn vị cấp 1:



Loại hình đơn vị:



01. Đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ chi thường xuyên và đầu tư



02. Đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ chi thường xuyên



03. Đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ một phần chi thường xuyên



04. Đơn vị sự nghiệp công lập do NSNN cấp kinh phí



05. Đơn vị hành chính được giao tự chủ kinh phí



06. Đơn vị hành chính không được giao tự chủ kinh phí



Quyết định giao tự chủ tài chính số ……ngày …….của 




Chức năng, nhiệm vụ chính của đơn vị:



II. Cơ sở lập báo cáo tài chính



Báo cáo tài chính của đơn vị được lập theo hướng dẫn của chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành theo Thông tư số 107/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính.



Báo cáo tài chính được trình bày bằng Đồng Việt Nam. Các chính sách kế toán được áp dụng nhất quán trong suốt các kỳ kế toán được trình bày trên báo cáo tài chính.



Báo cáo tài chính này là của bản thân đơn vị kế toán chưa bao gồm thông tin của các đơn vị kế toán cấp dưới trực thuộc.



Báo cáo tài chính của đơn vị đã được……………….phê duyệt để phát hành vào ngày …………………



III. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo tình hình tài chính



Đơn vị tính:...



1. Tiền



			Chi tiết


			Số cuối năm


			Số đầu năm





			- Tiền mặt


			


			





			- Tiền gửi kho bạc


			


			





			- Tiền gửi ngân hàng


			


			





			- Tiền đang chuyển


			


			





			Tổng cộng tiền:


			


			








2. Các khoản phải thu khác



			Chi tiết


			Số cuối năm


			Số đầu năm





			a. Tạm chi:


			


			





			- Tạm chi thu nhập tăng thêm


			


			





			- Tạm chi từ dự toán ứng trước


			


			





			- Tạm chi khác


			


			





			b. Tạm ứng cho nhân viên


			


			





			c. Thuế GTGT được khấu trừ:


			


			





			- Đối với hàng hóa, dịch vụ


			


			





			- Đối với TSCĐ


			


			





			d. Chi phí trả trước


			


			





			d. Đặt cọc, ký quỹ, ký cược


			


			





			e. Phải thu khác:


			


			





			- Phải thu tiền lãi


			


			





			- Phải thu cổ tức/lợi nhuận


			


			





			- Phải thu các khoản phí và lệ phí


			


			





			- Các khoản phải thu khác


			


			





			Tổng các khoản phải thu khác:


			


			








3. Hàng tồn kho



			Chi tiết


			Số cuối năm


			Số đầu năm





			- Nguyên liệu vật liệu


			


			





			- Công cụ dụng cụ


			


			





			- Chi phí sản xuất, kinh doanh, dịch vụ dở dang


			


			





			- Sản phẩm


			


			





			- Hàng hóa


			


			





			Tổng hàng tồn kho:


			


			








4. Tài sản cố định



Tài sản cố định của đơn vị được trình bày theo nguyên giá (giá gốc); giá trị còn lại = nguyên giá trừ đi (-) giá trị hao mòn lũy kế và khấu hao lũy kế.



Tỷ lệ trích hao mòn và khấu hao thực hiện theo …………số………… ngày ……/……/………… của 



			Khoản mục chi tiết


			Tổng cộng


			TSCĐ hữu hình


			TSCĐ vô hình





			Nguyên giá


			


			


			





			Số dư đầu năm


			


			


			





			Tăng trong năm


			


			


			





			Giảm trong năm


			


			


			





			Giá trị hao mòn, khấu hao lũy kế


			


			


			





			Giá trị còn lại cuối năm


			


			


			








5. Xây dựng cơ bản dở dang



			Chi tiết


			Số cuối năm


			Số đầu năm





			a. Mua sắm TSCĐ (chi tiết theo từng tài sản)


			


			





			b. XDCB dở dang (chi tiết theo từng công trình)


			


			





			c. Nâng cấp TSCĐ (chi tiết theo từng tài sản)


			


			





			Tổng giá trị xây dựng dở dang


			


			








6. Tài sản khác



			Chi tiết


			Số cuối năm


			Số đầu năm





			Đơn vị thuyết minh chi tiết


			


			





			……………………………………


			


			





			Tổng giá trị tài sản khác


			


			








7. Phải trả nợ vay



			Chi tiết


			Số cuối năm


			Số đầu năm





			- Vay ngắn hạn


			


			





			- Vay dài hạn


			


			





			Tổng các khoản vay


			


			








8. Tạm thu



			Chi tiết


			Số cuối năm


			Số đầu năm





			- Kinh phí hoạt động bằng tiền


			


			





			- Viện trợ, vay nước ngoài


			


			





			- Tạm thu phí, lệ phí


			


			





			- Ứng trước dự toán


			


			





			- Tạm thu khác


			


			





			Tổng các khoản tạm thu trong năm


			


			








9. Các quỹ đặc thù



			Chi tiết


			Số cuối năm


			Số đầu năm





			- Quỹ...


			


			





			- Quỹ …


			


			





			Tổng các quỹ đặc thù


			


			








10. Các khoản nhận trước chưa ghi thu



			Chi tiết


			Số cuối năm


			Số đầu năm





			a. NSNN cấp


			


			





			- Giá trị còn lại của TSCĐ


			


			





			- Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tồn kho


			


			





			b. Viện trợ, vay nợ nước ngoài


			


			





			- Giá trị còn lại của TSCĐ


			


			





			- Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tồn kho


			


			





			c. Phí được khấu trừ, để lại


			


			





			- Giá trị còn lại của TSCĐ


			


			





			- Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tồn kho


			


			





			d. Kinh phí đầu tư XDCB


			


			





			Tổng các khoản nhận trước chưa ghi thu


			


			








11. Nợ phải trả khác



			Chi tiết


			Số cuối năm


			Số đầu năm





			a. Các khoản phải nộp theo lương:


			


			





			- Bảo hiểm xã hội


			


			





			- Bảo hiểm y tế


			


			





			- Kinh phí công đoàn


			


			





			- Bảo hiểm thất nghiệp


			


			





			b. Các khoản phải nộp nhà nước


			


			





			- Thuế GTGT phải nộp


			


			





			+ Thuế GTGT đầu ra


			


			





			+ Thuế GTGT hàng nhập khẩu


			


			





			- Phí, lệ phí


			


			





			- Thuế thu nhập doanh nghiệp


			


			





			- Thuế thu nhập cá nhân


			


			





			- Thuế khác


			


			





			- Các khoản phải nộp nhà nước khác (chi tiết)


			


			





			c. Phải trả người lao động


			


			





			- Phải trả công chức, viên chức


			


			





			- Phải trả người lao động khác


			


			





			d. Các khoản thu hộ, chi hộ


			


			





			đ. Nhận đặt cọc, ký quỹ, ký cược


			


			





			e. Nợ phải trả khác


			


			





			Tổng các khoản nợ phải trả khác


			


			








12. Nguồn vốn kinh doanh



			Chi tiết


			Số cuối năm


			Số đầu năm





			- Do NSNN cấp


			


			





			- Vốn góp (chi tiếp đơn vị góp vốn)


			


			





			- Khác (Chi tiết)


			


			





			Tổng nguồn vốn kinh doanh


			


			








13. Các quỹ


			Chi tiết


			Số cuối năm


			Số đầu năm





			- Quỹ khen thưởng


			


			





			- Quỹ phúc lợi


			


			





			- Quỹ bổ sung thu nhập


			


			





			- Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp


			


			





			- Quỹ dự phòng ổn định thu nhập


			


			





			Tổng các quỹ


			


			








14. Tài sản thuần khác



			Chi tiết


			Số cuối năm


			Số đầu năm





			- Chênh lệch tỷ giá hối đoái


			


			





			- Nguồn cải cách tiền lương


			


			





			- Tài sản thuần khác


			


			





			Tổng tài sản thuần khác


			


			








15. Biến động của nguồn vốn



			Chỉ tiêu


			Các khoản mục thuộc nguồn vốn





			


			Nguồn vốn kinh doanh


			Chênh lệch tỷ giá


			Thặng dư (thâm hụt) lũy kế


			Các quỹ


			Nguồn cải cách tiền lương


			Khác


			Cộng





			Số dư đầu năm


			


			


			


			


			


			


			





			Tăng trong năm


			


			


			


			


			


			


			





			Giảm trong năm


			


			


			


			


			


			


			





			Số dư cuối năm


			


			


			


			


			


			


			








- Thuyết minh khác về nguồn vốn (lý do tăng giảm, ...) 



16. Các thông tin khác đơn vị thuyết minh thêm



IV. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động



1. Hoạt động hành chính, sự nghiệp



			Chi tiết


			Năm nay


			Năm trước





			1.1. Doanh thu


			


			





			a. Từ NSNN cấp:


			


			





			- Thường xuyên


			


			





			- Không thường xuyên


			


			





			- Hoạt động khác


			


			





			b. Từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài:


			


			





			- Thu viện trợ


			


			





			- Thu vay nợ nước ngoài


			


			





			c. Từ nguồn phí được khấu trừ, để lại


			


			





			- Phân bổ cho hoạt động thường xuyên


			


			





			- Phân bổ cho hoạt động không thường xuyên


			


			





			1.2. Chi phí


			


			





			a. Chi phí hoạt động thường xuyên


			


			





			- Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho nhân viên


			


			





			- Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ đã sử dụng


			


			





			- Chi phí hao mòn TSCĐ


			


			





			- Chi phí hoạt động khác


			


			





			b. Chi phí hoạt động không thường xuyên


			


			





			- Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho nhân viên


			


			





			- Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ đã sử dụng


			


			





			- Chi phí hao mòn TSCĐ


			


			





			- Chi phí hoạt động khác


			


			





			c. Chi phí từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài


			


			





			- Chi từ nguồn viện trợ


			


			





			- Chi vay nợ nước ngoài


			


			





			d. Chi phí hoạt động thu phí


			


			





			- Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho nhân viên


			


			





			- Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ đã sử dụng


			


			





			- Chi phí khấu hao TSCĐ


			


			





			- Chi phí hoạt động khác


			


			








2. Hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ


			Chi tiết


			Năm nay


			Năm trước





			a. Doanh thu (chi tiết theo yêu cầu quản lý)


			


			





			b. Chi phí


			


			





			- Giá vốn hàng bán


			


			





			- Chi phí quản lý


			


			





			+ Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho nhân viên


			


			





			+ Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ đã sử dụng


			


			





			+ Chi phí khấu hao TSCĐ


			


			





			+ Chi phí hoạt động khác


			


			








3. Hoạt động tài chính



			Chi tiết


			Năm nay


			Năm trước





			a. Doanh thu (chi tiết theo yêu cầu quản lý)


			


			





			b. Chi phí (chi tiết theo yêu cầu quản lý)


			


			








4. Hoạt động khác



			Chi tiết


			Năm nay


			Năm trước





			a. Thu nhập khác (chi tiết từng hoạt động)


			


			





			b. Chi phí khác (chi tiết từng hoạt động)


			


			








5. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp



			Chi tiết


			Năm nay


			Năm trước





			- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành


			


			





			- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế TNDN năm hiện hành


			


			





			Cộng


			


			








6. Phân phối cho các quỹ


			Chi tiết


			Năm nay


			Năm trước





			- Quỹ khen thưởng


			


			





			- Quỹ phúc lợi


			


			





			- Quỹ bổ sung thu nhập


			


			





			- Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp


			


			





			- Quỹ dự phòng ổn định thu nhập


			


			





			- Quỹ khác (chi tiết)


			


			





			Tổng số đã phân phối cho các quỹ trong năm


			


			





			7. Sử dụng kinh phí tiết kiệm của đơn vị hành chính





			Chi tiết


			Năm nay


			Năm trước





			- Bổ sung thu nhập cho CBCC và người lao động


			


			





			- Chi khen thưởng


			


			





			- Chi cho các hoạt động phúc lợi tập thể


			


			





			Tổng số đã sử dụng kinh phí tiết kiệm


			


			








8. Thông tin thuyết minh khác



V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ


1. Các giao dịch không bằng tiền trong kỳ ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ


			Chi tiết


			Năm nay


			Năm trước





			- Mua tài sản bằng nhận nợ


			


			





			- Tài sản được cấp từ cấp trên


			


			





			- Tài sản nhận chuyển giao từ đơn vị khác


			


			





			- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu


			


			





			- Các giao dịch phi tiền tệ khác


			


			





			Cộng


			


			








2. Các khoản tiền đơn vị nắm giữ nhưng không được sử dụng



Phản ánh các khoản tiền đơn vị đang nắm giữ nhưng không được sử dụng như tiền của dự án, tiền mua hàng hóa vật tư dự trữ nhà nước, tiền của các quỹ tài chính,... do đơn vị nắm giữ không tính vào kinh phí hoạt động của đơn vị nhưng được hạch toán chung sổ sách kế toán với kinh phí hoạt động của đơn vị.



- Tiền của dự án A



- Tiền của quỹ...



- …



3. Thuyết minh khác cho báo cáo lưu chuyển tiền tệ 



VI. Thông tin thuyết minh khác



1. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm.



2. Thông tin về các bên liên quan:



Đơn vị trình bày thông tin xét thấy cần thiết phải thuyết minh về mối quan hệ với các bên có liên quan có tồn tại quyền kiểm soát với đơn vị, bất kể có nghiệp vụ với các bên đó có phát sinh hay không.



3. Sự kiện phát sinh sau ngày báo cáo năm trước:



Đơn vị phải cung cấp thông tin về bản chất và ước tính ảnh hưởng đến số liệu đã báo cáo, và các khoản không thể ước tính, của những sự kiện không điều chỉnh phát sinh sau ngày báo cáo có ảnh hưởng trọng yếu đáng kể đến số liệu đã báo cáo.



4. Thông tin thay đổi so với báo cáo tài chính kỳ trước:



Đơn vị thuyết minh các thay đổi như các chính sách tài chính, cách thức ghi chép, …….. ảnh hưởng khác biệt đến số liệu báo cáo tài chính so với kỳ trước.



5. Thông tin khác.



(hm) Báo cáo tài chính theo mẫu giản đơn



· Mục đích



Báo cáo tài chính phản ánh tổng quát toàn bộ giá trị tài sản hiện có và nguồn hình thành tài sản của đơn vị kế toán tại thời điểm 31/12 hàng năm, kết quả hoạt động của đơn vị trong năm, dòng tiền lưu chuyển trong năm.



Số liệu trên Báo cáo tình hình tài chính cho biết toàn bộ giá trị tài sản hiện có của đơn vị theo cơ cấu của tài sản và cơ cấu nguồn vốn hình thành tài sản, kết quả hoạt động của đơn vị và dòng tiền lưu chuyển trong năm. Căn cứ vào Báo cáo tài chính có thể nhận xét, đánh giá khái quát tình hình tài chính của đơn vị.



Đơn vị đáp ứng điều kiện lập báo cáo tài chính theo mẫu này thì không phải lập báo cáo tài chính theo các mẫu số B01/BCTC, B02/BCTC, B03/BCTC, B04/BCTC.



· Nguyên tắc trình bày



Đơn vị phải trình bày các chỉ tiêu báo cáo theo mẫu quy định, khi lập báo cáo không được thêm bớt các chỉ tiêu, trường hợp chỉ tiêu nào không có phát sinh thì bỏ trống phần số liệu.



· Cơ sở để lập Báo cáo tình hình tài chính



Nguồn số liệu để lập Báo cáo tài chính là số liệu trên sổ kế toán tổng hợp và các sổ kế toán chi tiết tài khoản.



Báo cáo tài chính kỳ trước.



· Kết cấu và nội dung


BÁO CÁO TÀI CHÍNH



Năm:……………..



Dành cho đơn vị lập báo cáo tài chính theo mẫu đơn giản



I- TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH Tại ngày…… tháng ..... năm …….


Đơn vị tính:...



			STT


			Chỉ tiêu


			Mã số


			Thuyết minh


			Số cuối năm


			Số đầu năm





			A


			B


			C


			D


			1


			2





			


			TÀI SẢN


			


			


			


			





			I


			Tiền


			01


			


			


			





			II


			Các khoản phải thu


			03


			


			


			





			III


			Hàng tồn kho


			05


			


			


			





			IV


			Tài sản cố định


			10


			


			


			





			1


			Tài sản cố định hữu hình


			11


			


			


			





			


			- Nguyên giá


			12


			


			


			





			


			- Hao mòn lũy kế


			13


			


			


			





			2


			Tài sản cố định vô hình


			15


			


			


			





			


			- Nguyên giá


			16


			


			


			





			


			- Hao mòn lũy kế


			17


			


			


			





			V


			Tài sản khác


			20


			


			


			





			


			TỔNG CỘNG TÀI SẢN (30= 01+03+05+10+20)


			30


			


			


			





			


			NGUỒN VỐN


			


			


			


			





			I


			Nợ phải trả


			40


			


			


			





			II


			Tài sản thuần


			45


			


			


			





			1


			Thặng dư/thâm hụt lũy kế


			46


			


			


			





			2


			Các quỹ


			47


			


			


			





			3


			Tài sản thuần khác


			48


			


			


			





			


			TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (50=40+45)


			50


			


			


			








II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM



			STT


			Chỉ tiêu


			Mã số


			Thuyết minh


			Năm nay


			Năm trước





			A


			B


			C


			D


			1


			2





			I


			Hoạt động từ nguồn NSNN cấp


			


			


			


			





			1


			Doanh thu


			60


			


			


			





			2


			Chi phí


			61


			


			


			





			3


			Thặng dư/thâm hụt (62= 60-61)


			62


			


			


			





			II


			Hoạt động khác


			


			


			


			





			1


			Thu nhập khác


			65


			


			


			





			2


			Chi phí khác


			66


			


			


			





			3


			Thặng dư/thâm hụt (67=65-66)


			67


			


			


			





			III


			Thặng dư/thâm hụt trong năm (70=62+67)


			70


			


			


			





			1


			Sử dụng kinh phí tiết kiệm của đơn vị hành chính


			71


			


			


			





			2


			Phân phối cho các quỹ


			72


			


			


			





			3


			Kinh phí cải cách tiền lương


			73


			


			


			








III. LƯU CHUYỂN TIỀN



			STT


			Chỉ tiêu


			Mã số


			Thuyết minh


			Năm nay


			Năm trước





			A


			B


			C


			D


			1


			2





			1


			Các khoản thu


			80


			


			


			





			


			- Tiền Ngân sách nhà nước cấp


			81


			


			


			





			


			- Tiền thu khác


			84


			


			


			





			2


			Các khoản chi


			85


			


			


			





			


			- Tiền chi lương, tiền công và chi khác cho nhân viên


			86


			


			


			





			


			- Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ


			87


			


			


			





			


			- Tiền chi khác


			88


			


			


			





			3


			Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động chính


			89


			


			


			





			4


			Số dư tiền đầu kỳ


			90


			


			


			





			5


			Số dư tiền cuối kỳ


			91


			


			


			








IV. THUYẾT MINH



1. Thông tin khái quát



Đơn vị
 QĐ thành lập số …………. ngày ……/……/…………



Tên cơ quan cấp trên trực tiếp:……………. Thuộc đơn vị cấp 1: 




Loại hình đơn vị: ……………….Quyết định giao tự chủ tài chính 




Chức năng, nhiệm vụ chính của đơn vị: 




2. Thông tin bổ sung cho phần 1. Tình hình tài chính



2.1. Tiền



			Chi tiết


			Số cuối năm


			Số đầu năm





			- Tiền mặt


			


			





			- Tiền gửi kho bạc


			


			





			Tổng cộng tiền


			


			








2.2. Các khoản phải thu



			Chi tiết


			Số cuối năm


			Số đầu năm





			- Tạm chi


			


			





			- Thuế GTGT được khấu trừ


			


			





			- Tạm ứng


			


			





			- Phải thu khác


			


			





			Tổng cộng các khoản phải thu


			


			








2.3. Tài sản cố định



			Khoản mục


			Tổng cộng


			TSCĐ hữu hình


			TSCĐ vô hình





			Nguyên giá


			


			


			





			Số dư đầu năm


			


			


			





			Tăng trong năm


			


			


			





			Giảm trong năm


			


			


			





			Giá trị hao mòn lũy kế


			


			


			





			Giá trị còn lại cuối năm


			


			


			








2.4. Nợ phải trả


			Chi tiết


			Số cuối năm


			Số đầu năm





			- Các khoản phải nộp theo lương


			


			





			- Các khoản phải nộp nhà nước


			


			





			- Phải trả người lao động


			


			





			- Tạm thu


			


			





			- Các khoản nhận trước chưa ghi thu


			


			





			- Nợ phải trả khác


			


			





			Tổng các khoản nợ phải trả


			


			








3. Thông tin bổ sung cho phần 2. Kết quả hoạt động



3.1. Hoạt động từ NSNN cấp



			Chi tiết


			Năm nay


			Năm trước





			a. Doanh thu từ NSNN cấp:


			


			





			- Thường xuyên


			


			





			- Không thường xuyên


			


			





			b. Chi phí hoạt động


			


			





			(1) Chi phí hoạt động thường xuyên


			


			





			- Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho nhân viên


			


			





			- Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ đã sử dụng


			


			





			- Chi phí hao mòn TSCĐ


			


			





			- Chi phí hoạt động khác


			


			





			(2) Chi phí hoạt động không thường xuyên


			


			





			- Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho nhân viên


			


			





			- Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ đã sử dụng


			


			





			- Chi phí hao mòn TSCĐ


			


			





			- Chi phí hoạt động khác


			


			








3.2. Sử dụng kinh phí tiết kiệm của đơn vị hành chính



			Chi tiết


			Năm nay


			Năm trước





			- Bổ sung thu nhập cho CBCC và người lao động


			


			





			- Chi khen thưởng


			


			





			- Chi cho các hoạt động phúc lợi tập thể


			


			





			Tổng số đã sử dụng kinh phí tiết kiệm


			


			








3.3. Phân phối cho các quỹ


			Chi tiết


			Năm nay


			Năm trước





			- Quỹ khen thưởng


			


			





			- Quỹ phúc lợi


			


			





			- Quỹ bổ sung thu nhập


			


			





			- Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp


			


			





			- Quỹ dự phòng ổn định thu nhập


			


			





			- Quỹ khác


			


			





			Tổng số phân phối cho các quỹ


			


			








4. Thông tin bổ sung cho phần 3. Lưu chuyển tiền



Các khoản tiền đơn vị nắm giữ nhưng không phải kinh phí cấp cho hoạt động của đơn vị (chi tiết): 




5. Thông tin thuyết minh khác (nếu có)



CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 15


1. Trình bày đối tượng, mục đich, nguyên tắc, yêu cầu chung đối với lập và trình bày báo cáo quyết toán của đơn vị hành chính sự nghiệp?



2. Trình bày đối tượng, mục đich, nguyên tắc, yêu cầu chung đối với lập và trình bày báo cáo tài chính của đơn vị hành chính sự nghiệp?



3. Trình bày mục đích, yêu cầu, nguyên tắc trình bày và cơ sở lập báo cáo quyết toán quyết toán kinh phí hoạt động của đơn vị hành chính, sự nghiệp?



4. Trình bày mục đích, yêu cầu, nguyên tắc trình bày và cơ sở lập báo cáo chi tiết từ nguồn ngân sách nhà nước?



5. Trình bày mục đích, yêu cầu, nguyên tắc trình bày và cơ sở lập báo cáo chi tiết kinh phí chương trình, dự án?



6. Trình bày mục đích, yêu cầu, nguyên tắc trình bày và cơ sở lập báo cáo  thực hiện xử lý kiến nghị của kiểm toán, thanh tra, tài chính?



7. Trình bày mục đích, yêu cầu, nguyên tắc trình bày và cơ sở lập báo cáo tình hình tài chính của đơn vị hành chính, sự nghiệp?



8. Trình bày mục đích, yêu cầu, nguyên tắc trình bày và cơ sở lập báo cáo kết quả hoạt động của đơn vị hành chính, sự nghiệp?



9. Trình bày mục đích, yêu cầu, nguyên tắc trình bày và cơ sở lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ của đơn vị hành chính, sự nghiệp?



CHƯƠNG 16



KẾ TOÁN ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ



1. Giới thiệu



Chương này trình bày một số vấn đề cơ bản: chứng từ, tài khoản, sổ kế toán, hình thức kế toán, báo cáo tài chính về kế toán áp dụng trong đơn vị chủ đầu tư. Đồng thời hướng dẫn hạch toán một số nghiệp vụ kế toán cơ bản trong đơn vị chủ đầu tư.



2. Những vấn đề cơ bản về kế toán đơn vị chủ đầu tư



2.1. Đối tượng và nhiệm vụ


· Đối tượng kế toán đơn vị chủ đầu tư bao gồm: Các đơn vị chủ đầu tư có thành lập Ban quản lý dự án đầu tư, các Ban quản lý dự án đầu tư.



· Nhiệm vụ


Kế toán phải theo dõi chi tiết việc sử dụng từng nguồn vốn đầu tư theo từng dự án, công trình và hạng mục công trình. Khi dự án hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng, chủ đầu tư phải lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư. Nếu dự án được đầu tư bằng nhiều nguồn khác nhau, trong báo cáo quyết toán phải phân tích rõ từng nguồn vốn. Khi báo cáo quyết toán vốn đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, kế toán sẽ ghi giảm nguồn vốn đầu tư và ghi tăng nguồn vốn kinh doanh.



2.2. Chứng từ, tài khoản, sổ kế toán, hình thức kế toán, BCTC sử dụng trong kế toán đơn vị chủ đầu tư



(hn) Chứng từ kế toán



Chứng từ kế toán áp dụng cho các đơn vị chủ đầu tư phải thực hiện theo đúng nội dung, phương pháp lập, ký chứng từ theo quy định của Luật Kế toán và Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong lĩnh vực kế toán nhà nước, các văn bản pháp luật khác có liên quan đến chứng từ kế toán và các quy định trong chế độ này.



Đơn vị chủ đầu tư có các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đặc thù chưa có mẫu chứng từ  quy định tại danh mục mẫu chứng từ trong chế độ kế toán này thì áp dụng mẫu chứng từ quy định tại chế độ kế toán riêng trong các văn bản pháp luật khác hoặc phải được Bộ Tài chính chấp thuận.



Hệ thống biểu mẫu chứng từ kế toán áp dụng cho các đơn vị chủ đầu tư, gồm:



-  Chứng từ kế toán chung cho các đơn vị chủ đầu tư, gồm 4 chỉ tiêu:



+ Chỉ tiêu lao động tiền lương;



+ Chỉ tiêu vật tư;



+ Chỉ tiêu tiền tệ;



+ Chỉ tiêu TSCĐ.



-  Chứng từ kế toán ban hành theo các văn bản pháp luật khác (Các mẫu và hướng dẫn phương pháp lập từng chứng từ được áp dụng theo quy định các văn bản pháp luật khác).



(ho) Tài khoản kế toán



Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho Ban quản lý dự án đầu tư thực hiện theo Danh mục tài khoản sau:



Trường hợp Ban quản lý dự án đầu tư cần bổ sung tài khoản cấp 1, cấp 2 hoặc sửa đổi tài khoản cấp 1, cấp 2 về tên, ký hiệu, nội dung và phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đặc thù phải được sự chấp thuận bằng văn bản của Bộ Tài chính trước khi thực hiện.



Các Ban quản lý dự án đầu tư có thể mở thêm tài khoản cấp 2 và tài khoản cấp 3 đối với những tài khoản không có quy định tài khoản cấp 2, tài khoản cấp 3 tại Danh mục hệ thống tài khoản kế toán đã quy định trong Thông tư 195 nhằm phục vụ yêu cầu quản lý của Đơn vị chủ đầu tư mà không phải đề nghị Bộ Tài chính chấp thuận.
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2. Đối với đơn vị Chủ đầu tư không thành lập Ban quản lý dự án đầu tư thì áp dụng hệ thống tài khoản ban hành theo Quyết định 19 và thực hiện sửa đổi bổ sung theo điều 14 Thông tư này. Đối với đơn vị Chủ đầu tư có thành lập Ban quản lý dự án đầu tư thì thực hiện theo Quyết định 19 và thực hiện thêm các báo cáo theo quy định của Thông tư này.



(hp) Sổ kế toán



Sổ kế toán dùng để ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh theo nội dung kinh tế và theo trình tự thời gian có liên quan đến đơn vị chủ đầu tư.



Các đơn vị chủ đầu tư đều phải mở sổ kế toán, ghi chép, quản lý, bảo quản, lưu trữ  sổ kế toán theo đúng quy định của Luật Kế toán, Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong lĩnh vực kế toán nhà nước và Chế độ kế toán này.



Đối với các đơn vị kế toán cấp I và cấp II (Gọi tắt là cấp trên) ngoài việc mở sổ kế toán theo dõi tài sản và sử dụng kinh phí trực tiếp của cấp mình còn phải mở sổ kế toán theo dõi việc phân bổ dự toán, tổng hợp việc sử dụng kinh phí và quyết toán kinh phí của các đơn vị trực thuộc (đơn vị kế toán cấp II và cấp III) để tổng hợp báo cáo tài chính về tình hình sử dụng kinh phí và quyết toán với cơ quan quản lý cấp trên và cơ quan tài chính đồng cấp.



Mỗi đơn vị kế toán chỉ có một hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán năm. Sổ kế toán gồm: Sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết.



Tuỳ theo hình thức kế toán đơn vị áp dụng, đơn vị phải mở đầy đủ các sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết và thực hiện đầy đủ, đúng các quy định của hình thức kế toán về nội dung, trình tự và phương pháp ghi chép đối với từng mẫu sổ kế toán. Nhà nước quy định bắt buộc về mẫu sổ, nội dung và phương pháp ghi chép đối với các loại sổ tổng hợp (Sổ Cái, Sổ Nhật ký) quy định mang tính hướng dẫn đối với các loại sổ kế toán chi tiết, thẻ kế toán chi tiết.



· Sổ kế toán tổng hợp



(1) Sổ Nhật ký dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh theo trình tự thời gian. Trường hợp cần thiết có thể kết hợp việc ghi chép theo trình tự thời gian với việc phân loại, hệ thống hoá các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh theo nội dung kinh tế.



Số liệu trên Sổ Nhật ký phản ảnh tổng số các hoạt động kinh tế, tài chính phát sinh trong một kỳ kế toán.



Sổ Nhật ký phải có đầy đủ các nội dung sau:



+ Ngày, tháng ghi sổ;



+ Số hiệu và ngày, tháng của chứng từ kế toán dùng làm căn cứ ghi sổ;



+ Tóm tắt nội dung của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;



+ Số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh.



(2)Sổ Cái dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh theo nội dung kinh tế (theo tài khoản kế toán). Số liệu trên Sổ Cái phản ánh tổng hợp tình hình tài sản, nguồn kinh phí và tình hình sử dụng nguồn kinh phí. Trên Sổ Cái có thể kết hợp việc ghi chép theo trình tự thời gian phát sinh và nội dung kinh tế của nghiệp vụ kinh tế, tài chính.



Sổ Cái phải phản ánh đầy đủ các nội dung sau:



+ Ngày, tháng ghi sổ;



+ Số hiệu và ngày, tháng của chứng từ kế toán dùng làm căn cứ ghi sổ;



+ Tóm tắt nội dung chủ yếu của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;



+ Số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh theo từng nội dung kinh tế (ghi vào bên Nợ, bên Có các tài khoản).



· Sổ, thẻ kế toán chi tiết



Sổ, thẻ kế toán chi tiết dùng để ghi chi tiết các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh liên quan đến các đối tượng kế toán theo yêu cầu quản lý mà Sổ Cái chưa phản ánh được. Số liệu trên sổ kế toán chi tiết cung cấp các thông tin chi tiết phục vụ cho việc quản lý trong nội bộ đơn vị và việc tính, lập các chỉ tiêu trong báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán.



Sổ kế toán chi tiết có các nội dung sau:



+ Tên sổ;



+ Ngày, tháng ghi sổ;



+ Số hiệu và ngày, tháng của chứng từ kế toán dùng làm căn cứ ghi sổ;



+ Tóm tắt nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;



+ Số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;



+ Các chỉ tiêu khác căn cứ vào yêu cầu quản lý và yêu cầu hạch toán của từng đối tượng kế toán riêng biệt mà mỗi mẫu sổ kế toán có những chỉ tiêu quản lý và kết cấu riêng.



Mỗi đơn vị có một hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán năm. Đối với đơn vị tiếp nhận kinh phí viện trợ của các tổ chức, cá nhân nước ngoài, theo yêu cầu của nhà tài trợ, thì đơn vị nhận viện trợ phải mở thêm sổ kế toán chi tiết theo dõi quá trình tiếp nhận và sử dụng nguồn kinh phí viện trợ để làm cơ sở lập báo cáo tài chính theo yêu cầu của nhà tài trợ.



Việc ghi sổ kế toán nhất thiết phải căn cứ vào chứng từ kế toán hợp pháp. Mọi số liệu ghi trên sổ kế toán bắt buộc phải có chứng từ kế toán hợp pháp, hợp lý chứng minh. Việc ghi sổ kế toán phải dùng bút mực, không dùng mực đỏ và bút chì để ghi sổ kế toán. Số và chữ viết phải rõ ràng, liên tục có hệ thống, khi ghi hết trang phải cộng số liệu của từng trang để mang số cộng trang sang đầu trang kế tiếp. Sổ kế toán không được viết tắt, không được ghi xen thêm vào phía trên hoặc phía dưới, không ghi chồng đè, không được bỏ cách dòng. Nếu không ghi hết trang sổ phải gạch chéo phần không ghi. Cấm tẩy xoá, cấm dùng chất hoá học để sửa chữa. Khi sửa chữa sổ phải sử dụng các phương pháp sửa chữa theo quy định trong Luật Kế toán và Chế độ kế toán này.



(hq) Hình thức kế toán



Tương tự kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp, kế toán đơn vị chủ đầu tư cũng lựa chọnmột trong bốn hình thức sổ kế toán phù hợp và nhất thiết phải tuân thủ mọi nguyên tắc cơ bản quy định cho hình thức sổ kế toán đã lựa chọn về: Loại sổ, số lượng, kết cấu các loại sổ, mối quan hệ giữa các loại sổ, trình tự và kỹ thuật ghi chép các loại sổ kế toán. Bao gồm: 



- Hình thức kế toán Nhật ký chung;



- Hình thức kế toán Nhật ký- Sổ Cái;



- Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ;



- Hình thức kế toán trên máy vi tính.



(hr) Báo cáo tài chính



(i) Báo cáo tài chính của Ban quản lý dự án đầu tư được bổ sung thêm 02 báo cáo B02 -CĐT, B03 - CĐT và 05 phụ biểu bắt buộc;sửa đổi, bổ sung một số chỉ tiêu trên Bảng cân đối kế toán; sửa đổi, bổ sung Thuyết minh báo cáo tài chính:



a) Hệ thống Báo cáo tài chính:



- Bảng Cân đối kế toán





Mẫu số B01 - CĐT



- Nguồn vốn đầu tư 






Mẫu số B02 - CĐT


- Thực hiện đầu tư xây dựng


Mẫu số B03 - CĐT


- Thuyết minh báo cáo tài chính

Mẫu số B04 - CĐT



b) Phụ biểu báo cáo tài chính



- Chi tiết nguồn vốn đầu tư 








Mẫu số F02 - CĐT


- Thực hiện đầu tư theo dự án, công trình, 
Mẫu số F03A - CĐT


hạng mục công trình



- Quyết toán vốn đầu tư theo dự án, công trình, hạng mục công trìnhhoàn thành bàn giao sử dụng: 









Mẫu số F03B -CĐT.


- Chi phí khác











Mẫu số F03C- CĐT


- Chi phí Ban quản lý dự án đầu tư

Mẫu số F03D - CĐT


Mẫu biểu và phương pháp lập báo cáo tài chính quy định tại Phụ lục số 02a.



(ii) Đối với Đơn vị chủ đầu tư không thành lập Ban quản lý dự án đầu tư và công tác kế toán dự án đầu tư được thực hiện trên cùng một hệ thống sổ kế toán của đơn vị thì ngoài hệ thống biểu mẫu báo cáo tài chính theo quy định của chế độ kế toán hành chính sự nghiệp, đơn vị phải lập 02 biểu mẫu báo cáo và 04 phụ biểu chi tiết sau:



a) Báo cáo tài chính



- Nguồn vốn đầu tư 






Mẫu số B02 - CĐT


- Thực hiện đầu tư xây dựng


Mẫu số B03 - CĐT


b) Phụ biểu báo cáo tài chính



- Chi tiết nguồn vốn đầu tư: Mẫu số F02 - CĐT.


- Thực hiện đầu tư theo dự án, công trình, hạng mục công trình: Mẫu số F03A - CĐT.


- Quyết toán vốn đầu tư theo dự án, công trình, hạng mục công trình hoàn thành bàn giao sử dụng: Mẫu số F03B - CĐT.


- Chi phí khác: Mẫu số F03C -CĐT.


(iii) Đối với các dự án có phân cấp quản lý đầu tư:



- Ban quản lý dự án đầu tư cấp trên và cấp dưới phải lập báo cáo tài chính theo quy định của Thông tư này phù hợp với phân cấp quản lý vốn đầu tư và phân cấp tài chính của đơn vị.



- Ban quản lý dự án đầu tư cấp trên, ngoài việc lập báo cáo tài chính của bản thân, đơn vị cấp trên còn phải lập báo cáo tài chính tổng hợp từ báo cáo tài chính của mình và báo cáo tài chính của các đơn vị cấp dưới trực thuộc.



Ngoài báo cáo tài chính quy định trên, đơn vị quản lý dự án đầu tư phải lập các báo cáo tài chính khác theo yêu cầu của cơ quan thanh toán vốn, các tổ chức cho vay hoặc tài trợ, viện trợ vốn đầu tư.



Thời hạn lập, gửi báo cáo tài chính và nơi nhận Báo cáo tài chính



- Các báo cáo tài chính của đơn vị chủ đầu tư được lập và gửi cuối mỗi quý, cuối năm tài chính.



- Thời hạn nộp báo cáo tài chính quý: Chậm nhất là 20 ngày sau khi kết thúc quý.



- Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm: Chậm nhất là 30 ngày sau khi kết thúc năm.



- Nơi nhận báo cáo tài chính:



			Nơi nhận



báo cáo



Đơn vị


			BQL dự án cấp trên


			Chủ đầu tư


			Cấp trên của chủ đầu tư


			Cơ quan thanh toán, cho vay, tài trợ vốn


			Cơ quan thống kê (*)





			A


			1


			2


			3


			4


			5





			- Chủ đầu tư có thành lập Ban quản lý dự án đầu tư


			x


			x


			x


			x


			x





			- Chủ đầu tư không thành lập Ban quản lý dự án đầu tư


			


			


			x


			x


			x








(*) Chỉ gửi báo cáo tài chính năm cho cơ quan Thống kê.



3. Nội dung cơ bản kế toán đơn vị chủ đầu tư có thành lập Ban quản lý dự án



3.1. Kế toán nhận vốn đầu tư



(35) Nhận kinh phí đầu tư từ nguồn kinh phí Ngân sách nhà nước, cấp trên cấp, hoặc khoản đóng góp của dân cư bằng tiền mặt, ghi:



Nợ TK 111 - Tiền mặt


Có TK 441 - Nguồn kinh phí đầu tư XDCB.


Nếu rút dự toán chi đầu tư XDCB đồng thời ghi: Có TK 0092 - Dự toán chi đầu tư XDCB (TK ngoài Bảng cân đối tài khoản).


(36) Khi nhận được thông báo của Kho bạc về kinh phí đầu tư cấp phát cho đơn vị chủ đầu tư bằng lệnh chi tiền, ghi:



Nợ TK 112 - Tiền gửi ngân hàng, Kho bạc


Có TK 441 - Nguồn kinh phí đầu tư XDCB.


Rút tiền gửi ngân hàng, Kho bạc nhà nước về nhập quỹ tiền mặt, ghi:


Nợ TK 111 - Tiền mặt


Có TK 112 - Tiền gửi ngân hàng, Kho bạc.



3.2. Kế toán nguyên liệu, vật liệu



(37) Khi mua nguyên liệu, vật liệu, thiết bị về nhập kho để sử dụng hoặc giao cho bên nhận thầu sử dụng cho dự án căn cứ hoá đơn và phiếu nhập kho để ghi sổ kế toán theo 2 trường hợp:



- Đối với nguyên liệu, vật liệu mua vào dùng để đầu tư xây dựng tạo ra TSCĐ sử dụng cho mục đích sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế, ghi:


Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu (1521, 1523 - Giá mua chưa có thuế GTGT)


Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ


Có các TK 111, 112, 141, 331,…


- Đối với nguyên vật liệu mua vào dùng để đầu tư xây dựng tạo ra TSCĐ sử dụng cho mục đích HCSN, phúc lợi, sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế GTGT hoặc chịu thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, ghi:


Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu (1521, 1523) (Tổng giá thanh toán)


Có TK 111, 112, 141, 331,… (Tổng giá thanh toán).


Trường hợp đơn vị đã nhận được hoá đơn, nhưng nguyên liệu, vật liệu còn đang đi trên đường chưa về nhập kho thì kế toán lưu hoá đơn vào một tập hồ sơ riêng “Hàng mua đang đi trên đường”.


- Nếu trong tháng, hàng về thì căn cứ vào hoá đơn, phiếu nhập kho để ghi vào TK 152 “Nguyên liệu, vật liệu”.


- Nếu đến cuối tháng, nguyên liệu, vật liệu vẫn chưa về nhưng đã thuộc quyền sở hữu của đơn vị, căn cứ hoá đơn, kế toán ghi:


Nợ TK 151 - Hàng mua đang đi đường


Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)


Có TK 331 - Phải trả cho người bán, hoặc


Có các TK 111, 112, 141, 311,…


- Sang kỳ kế toán sau, khi nguyên liệu vật liệu về nhập kho, căn cứ hoá đơn và phiếu nhập kho, ghi:


Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu


Có TK 151 - Hàng mua đang đi đường.



(38) Khi xuất vật tư thiết bị không cần lắp:



Nợ TK 241 - Chi phí đầu tư xây dựng



Có TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu.



3.3. Kế toán chi phí đầu tư xây dựng


a) Tài khoản sử dụng



Tài khoản 241 - Chi phí đầu tư xây dựng:Phản ánh chi phí đầu tư xây dựng và tình hình quyết toán vốn đầu tư ở các Ban quản lý dự án đầu tư được giao nhiệm vụ thực hiện các dự án đầu tư và xây dựng.


Bên Nợ:


Chi phí đầu tư xây dựng dự án thực tế phát sinh (kể cả các khoản thiệt hại nếu có).


Bên Có:


- Kết chuyển chi phí đầu tư xây dựng dự án khi quyết toán vốn đầu tư dự án được duyệt;


- Các khoản ghi giảm chi phí đầu tư xây dựng dự án.


Dư Nợ:


- Chi phí đầu tư xây dựng dở dang;


- Giá trị công trình, hạng mục công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng chờ phê duyệt quyết toán.


Tài khoản 241 - Chi phí đầu tư xây dựng, có 2 tài khoản cấp 2


- Tài khoản 2411 - Chi phí đầu tư xây dựng dở dang: Phản ánh chi phí đầu tư xây dựng dở dang và tình hình quyết toán vốn đầu tư xây dựng. Phản ánh vào tài khoản này bao gồm: Chi phí xây dựng, lắp đặt, giá trị thiết bị, chi phí khác. Tài khoản này được mở chi tiết cho từng dự án, công trình, hạng mục công trình và phải theo dõi chi tiết theo nội dung chi phí đầu tư xây dựng (chi phí xây lắp, thiết bị, chi phí khác).


- Tài khoản 2412 - Dự án, công trình, hạng mục công trình hoàn thành đưa vào sử dụng chờ phê duyệt quyết toán: Phản ánh giá trị dự án, công trình, hạng mục công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng còn chờ quyết toán, tình hình quyết toán vốn đầu tư. Tài khoản này được mở theo từng dự án, công trình, hạng mục công trình và theo dõi chi tiết theo nội dung chi phí đầu tư xây dựng.


b) Phương pháp hạch toán



(39) Khi nhận giá trị khối lượng xây dựng hoặc lắp đặt, công tác tư vấn, chi phí khác (Chi phí thiết kế, tư vấn …) hoàn thành do các nhà thầu bàn giao, căn cứ hợp đồng giao thầu, biên bản nghiệm thu khối lượng, hoá đơn, ghi:



- Nếu chi phí đầu tư xây dựng để hình thành TSCĐ dùng vào mục đích sản xuất kinh doanh hàng hoá dịch vụ chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế, ghi:


Nợ TK 241 - Chi phí đầu tư xây dựng (2411) (Chi phí chưa có thuế GTGT)


Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ


Có TK 331 - Phải trả cho người bán (Tổng giá thanh toán).


- Nếu chi phí đầu tư xây dựng để hình thành TSCĐ dùng cho hoạt động hành chính sự nghiệp, dự án, sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế GTGT, hoặc chịu thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, ghi:


Nợ TK 241 - Chi phí đầu tư xây dựng (2411) (Chi phí có thuế GTGT)


Có TK 331 - Phải trả cho người bán (Tổng giá thanh toán).


Khi xuất thiết bị không cần lắp từ kho của Ban quản lý dự án đầu tư giao cho bên sử dụng, ghi:


Nợ TK 241 - Chi phí đầu tư xây dựng (2411)


Có TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu (1523).


Khi các bên nhận thầu xây lắp quyết toán với Ban quản lý dự án đầu tư về giá trị nguyên vật liệu, thiết bị đã nhận sử dụng cho công trình, thiết bị cần lắp đặt đã lắp đặt xong, ghi:


Nợ TK 241 - Chi phí đầu tư xây dựng (2411)


Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ


Có TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu (1522 - Trường hợp nhập kho sauđó mới giao cho bên nhận thầu).


Khi Ban quản lý dự án đầu tư trực tiếp chi các khoản chi phí khác như: Chi phí khởi công, đền bù và tổ chức thực hiện trong quá trình đền bù đất đai, hoa màu, di chuyển dân cư và các công trình trên mặt bằng xây dựng, tiền thuê đất hoặc chuyển quyền sử dụng đất, ghi:


Nợ TK 241 - Chi phí đầu tư xây dựng (2411)


Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)


Có các TK 111, 112, 441, 331...


Khi phân bổ chi phí Ban quản lý dự án đầu tư tính vào chi phí đầu tư xây dựng cho từng công trình, hạng mục công trình (phân bổ trên cơ sở dự toán chi phí cho hoạt động của Ban quản lý dự án đầu tư đã được duyệt), ghi:


Nợ TK 241 - Chi phí đầu tư xây dựng (2411)


Có TK 642 - Chi phí Ban quản lý dự án đầu tư.


Khi bàn giao công cụ, dụng cụ cho bên thi công sử dụng cho công trình (hạng mục công trình), ghi:


Nợ TK 241 - Chi phí đầu tư xây dựng (2411)


Có TK 153 - Công cụ, dụng cụ.


Đồng thời ghi đơn bên Nợ TK 005 - Dụng cụ lâu bền đang sử dụng (TK ngoài Bảng Cân đối tài khoản), đối với công cụ, dụng cụ có giá trị lớn, thời gian sử dụng dài.


Khi phát sinh các khoản chi phí bảo lãnh trong thời gian thực hiện dự án đầu tư, ghi:


Nợ TK 241 - Chi phí đầu tư xây dựng (2411)


Có TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (3388).


Khi phát sinh các khoản chi phí xây dựng công trình tạm, công trình phụ trợ phục vụ thi công, nhà tạm, nhà làm việc của Ban quản lý dự án đầu tư…, ghi:


Nợ TK 241 - Chi phí đầu tư xây dựng


Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)


Có TK 111, 112, 331…


Kết chuyển các khoản chênh lệch thu nhỏ hơn chi của hoạt động thanh lý công trình tạm, công trình phụ trợ phục vụ thi công, nhà tạm, ... vào chi phí đầu tư xây dựng, ghi:


Nợ TK 241 - Chi phí phí đầu tư xây dựng (2411)


Có TK 421 - Chênh lệch thu, chi chưa xử lý.


Trường hợp thu lớn hơn chi, ghi:


Nợ TK 421 - Chênh lệch thu, chi chưa xử lý


Có TK 241 - Chi phí phí đầu tư xây dựng (2411).


Các khoản tạm ứng được quyết toán vào chi phí đầu tư xây dựng cơ bản:


Nợ TK 241 - Chi phí đầu tư xây dựng (2411)


Có TK 141 - Tạm ứng.


Khi công trình, hạng mục công trình hoàn thành tạm bàn giao đưa vào sử dụng, căn cứ vào hồ sơ tạm bàn giao, ghi:


Nợ TK 241 - Chi phí đầu tư xây dựng (2412 - Dự án công trình, hạng mục công trình hoàn thành đưa vào sử dụng chờ phê duyệt quyết toán)


Có TK 241 - Chi phí đầu tư xây dựng (2411).



3.4. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí Ban quản lý dự án đầu tư



(40) Khi tập hợp chi phí ban quản lý dự án, ghi:



Nợ TK 642 - Chi phí Ban quản lý dự án đầu tư


Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ


Có TK 331 - Phải trả cho người bán



Có TK 111 - Tiền mặt


Có TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu


Có TK 153 - Công cụ, dụng cụ.


Có TK 141 - Tạm ứng


Có TK 334 - Phải trả công chức, viên chức



    ....


Khi phân bổ chi phí Ban quản lý dự án đầu tư tính vào chi phí đầu tư xây dựng cho từng công trình, hạng mục công trình (phân bổ trên cơ sở dự toán chi phí cho hoạt động của Ban quản lý dự án đầu tư đã được duyệt), ghi:


Nợ TK 241 - Chi phí đầu tư xây dựng (2411)


Có TK 642 - Chi phí Ban quản lý dự án đầu tư.



3.5. Kế toán quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành



Khi quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, kế toán Ban quản lý dự án đầu tư ghi:


Nợ TK 441 (Phần chi phí đầu tư xây dựng được phê duyệt quyết toán kể cả chi phí được duyệt bỏ (nếu có))


Nợ TK 138 - Phải thu khác (1388) (Phần chi phí đầu tư xây dựng không được phê duyệt phải thu hồi)


Nợ TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (3388 - Chi tiết lãi vay phải trả) (Bàn giao lãi vay)


Nợ TK 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái (Trường hợp TK 413 có số dư Có) (Bàn giao chênh lệch tỷ giá)


Có TK 241 - Chi phí đầu tư xây dựng (2411, 2412) (Chi phí chưa có thuế GTGT)


Có TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (Thuế GTGT được chuyểncho bên khai thác, sử dụng để khấu trừ) (Bàn giao thuế GTGT)


Có TK 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái (Trường hợp TK 413 có số dư Nợ) (Bàn giao chênh lệch tỷ giá).


4. Kế toán áp dụng cho chủ ðầu tý không thành lập Ban Quản lý dự án



Đối với Chủ đầu tư  là đơn vị hành chính sự nghiệp thì kế toán theo quy định tại chế độ kế toán dành cho đơn vị hành chính sự nghiệp và phải tuân thủ những quy định của Thông tư 195/2012/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư về nội dung, phương pháp ghi chép và mở sổ kế toán chi tiết phản ánh nguồn vốn đầu tư, chi phí thực hiện đầu tư, lập các BCTC và quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.


Hạch toán chi phí đầu tư xây dựng:



Chi phí đầu tư xây dựng được tập hợp vào bên Nợ TK 241- Xây dựng cơ bản dở dang:



Khi công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng



- Khi công trình hoàn thành, việc nghiệm thu tổng thể đã được thực hiện xong, tài sản được bàn giao đưa vào sử dụng: Nếu quyết toán được duyệt ngay thì căn cứ vào giá trị tài sản hình thành qua đầu tư được duyệt để ghi sổ. Nếu quyết toán chưa được phê duyệt thì ghi tăng giá trị của tài sản hình thành qua đầu tư theo giá tạm tính (Giá tạm tính là chi phí thực tế đã bỏ ra để có được tài sản). Cả hai trường hợp, kế toán ghi:



Nợ các TK 211, 213



Có TK 241 - Xây dựng cơ bản dở dang.



- Khi quyết toán vốn đầu tư XDCB hoàn thành được duyệt thì kế toán điều chỉnh lại giá trị tạm tính theo giá trị tài sản được duyệt, ghi:



+  Nếu giá trị tài sản hình thành qua đầu tư XDCB được duyệt có giá trị lớn hơn giá tạm tính, ghi:



Nợ TK 211, 213



Có TK liên quan.



+  Nếu giá trị tài sản hình thành qua đầu tư XDCB được duyệt có giá trị nhỏ hơn giá trị tạm tính:



Nợ TK 311 - Các khoản phải thu (3118 - Phải thu khác) (số chi sai phải thu hồi của các tổ chức, cá nhân)



Có TK 211, 213.



+  Đồng thời, ghi:



Nợ TK 441 - Nguồn kinh phí đầu tư XDCB



Có TK 466 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ.



CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 16


1. Trình bày đối tượng, nhiệm vụ của kế toán đơn vị chủ đầu tư?



2. Trình bày tổng quan về hệ thống tài khoản kế toán của đơn vị chủ đầu tư?



3. Trình bày tổng quan về hệ thống báo cáo tài chính đơn vị chủ đầu tư có thành lập ban quản lý dự án đơn vị chủ đầu tư không thành lập ban quản lý dự án?



BÀI TẬP CHƯƠNG 16


Trích tài liệu của Ban quản lý dự án công trình A (đơn vị tính 1.000đ)



I. Số dư của một số tài khoản ngày 01/01/N như sau:



TK111: 13.000 

TK1521: 10.000



TK112: 24.000 

TK241(1): 27.715.000



TK133: 2.376.000 
TK441: 30.138.000



II. Trong quý I có các nghiệp vụ phát sinh như sau:



1. Nhận được giấy báo có của Ngân hàng Đầu tư phát triển. Vốn đầu tư được cấp quý I/N là: 5.500.000.



2. Ban quản lý dự án mua vật liệu chưa trả tiền người bán giao thẳng cho nhà thầu giá chưa có thuế GTGT 150.000, thuế GTGT 15.000 tổng số tiền phải trả là 165.000.



3. Ban quản lý dự án mua thiết bị không cần lắp chưa trả tiền người bán giao thẳng cho bên sử dụng (sản xuất kinh doanh) giá mua chưa có thuế 400.000, thuế GTGT 40.000.



4. Nhận vốn đầu tư cấp tạm ứng ngay cho nhà thầu xây lắp số tiền là 500.000.



5. Ban quản lý dự án mua vật liệu xây dựng trả bằng séc chuyển khoản vật liệu đã về nhập kho đủ, giá mua chưa có thuế 390.000 thuế GTGT 39.000.



6. Nhận vốn đầu tư thanh toán ngay cho người bán số tiền 500.000.



7. Nhận vốn đầu tư cấp trên cấp bằng thiết bị cần lắp đã nhập kho giá chưa có thuế GTGT 3.000.000 thuế GTGT 300.000.



8. Công trình được địa phương đóng góp bằng ngày công lao động trị giá 150.000.



9. Ban quản lý dự án mua thiết bị cần lắp và không cần lắp đã nhập kho giá mua chưa có thuế GTGT 2.000.000 thuế GTGT 200.000. Trả bằng séc chuyển khoản.



Ban quản lý xuất thiết bị không cần lắp từ kho của Ban quản lý dự án giao ngay cho bên sử dụng (sản xuất kinh doanh) trị giá 1.000.000.



11. Ban quản lý xuất kho thiết bị cần lắp đưa đi lắp đặt trị giá 4.000.000.



12. Xuất vật liệu trong kho Ban quản lý dự án giao cho bên nhận thầu trị giá 400.000.



13. Ban quản lý dự án hoàn thành thủ tục chuyển quyền sử dụng đất chi bằng uỷ nhiệm chi (qua ngân hàng) số tiền là 950.000.



14. Ban quản lý dự án rút tiền gửi ngân hàng về quỹ tiền mặt: 740.000.



15. Xuất quỹ tiền mặt trả lương cho cán bộ công nhân viên: 200.000 và trả tiền điện nước 550.000 trong đó thuế GTGT 10%.



16. Nhà thầu quyết toán vật liệu đã sử dụng cho công trình được ban quản lý dự án chấp nhận trị giá 400.000.



17. Thiết bị lắp đặt đã hoàn thành được nghiệm thu chấp nhận để thanh toán 4.000.000.



18. Ban quản lý dự án nhận giá trị khối lượng xây lắp hoàn thành do nhà thầu bàn giao (không kể giá trị vật tư thiết bị).Biên bản nghiệm thu đã xác định giá chưa có thuế 480.000 thuế GTGT 48.000. Tổng giá trị thanh toán 528.000.



19. Chi phí chạy thử không tải trả bằng tiền gửi ngân hàng: 1.100.000 trong đó thuế GTGT 10%.



20. Phân bổ chi phí quản lý của Ban quản lý dự án trong quý cho công trình là 700.000 và tạm bàn giao cho bên sản xuất kinh doanh đưa vào sử dụng chờ duyệt quyết toán.



21. Cuối quí I/N quyết toán công trình được duyệt xác định giá trị công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng là 36.915.000, chi phí được duyệt bỏ là 5.000. Công nhận thuế GTGT được khấu trừ là 3.168.000, chi phí bất hợp lý phải thu hồi là 25.000.



Yêu cầu: 



Hãy định khoản kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên trong quý I/N.



Quá trình bán hàng và thu tiền









Quá trình sản xuất









Quá trình mua hàng và thanh toán









Thu tiền









Ghi nhận nghiệp vụ









Xuất hàng









Nhận đơn hàng









Kiểm tra công nợ









Chấp nhận đơn hàng









Theo dõi công nợ









Xác định nhu cầu









Ghi sổ cái TK









Chi tiền thanh toán









Chấp nhận thanh toán









Nhận hàng và bảo quản









Đặt hàng









Chấp nhận dịch vụ









Theo dõi nợ phải trả









Chi phí sản phẩm









Chi phí NVL trực tiếp









Chi phí nhân công trực tiếp









Chi phí sản xuất chung









Chi phí sản xuất dở dang









Giá thành sản phẩm









Giá thành sản phẩm









Tiêu thụ









Số lượng TP









Số lượng SPDD CK quy đổi ra TP









+









Kế toán trưởng (hoặc phụ trách tài chính kế toán)



















Phụ trách kế toán đơn vị cấp dưới









Kế toán tổng hợp









Kế toán:




- Chi HĐ




- Chi DA














Kế toán:




- Vốn bằng tiền




- Nguồn KP




- Các khoản thu









Kế toán:




- Thanh toán




- Vặt tư




- Tài sản














Phân chia các công việc theo nội dung công tác kế toán
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509CHUYÊN ĐỀ - A10




509KẾ TOÁN QUẢN TRỊ




511CHƯƠNG 1




511MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ




5111. KHÁI QUÁT VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ




5111.1. Khái niệm kế toán quản trị




5111.1.1. Kế toán quản trị là gì




5121.1.2. Đối tượng kế toán quản trị




5121.1.3. Phương pháp kế toán quản trị




5151.1.4. Mục tiêu và vai trò của kế toán quản trị




5151.2. Phân biệt kế toán quản trị với kế toán tài chính




5151.2.1. Điểm giống nhau




5161.2.2. Điểm khác nhau




5182. KẾ TOÁN QUẢN TRỊ VỚI CÁC CHỨC NĂNG CỦA QUẢN LÝ




5182.1. Lập kế hoạch




5182.2. Tổ chức điều hành




5192.3. Kiểm tra và đánh giá




5192.4. Ra quyết định




5203. NGUỒN DỮ LIỆU VÀ TRÌNH BÀY THÔNG TIN




5203.1. Nguồn dữ liệu phục vụ cho quản lý




5203.1.1. Các loại nguồn dữ liệu




5203.1.2. Hạn chế của các nguồn thông tin công khai




5213.1.3. Tác động của môi trường kinh tế xã hội đối với chi phí và doanh thu




5223.2. Trình bày thông tin




5223.2.1. Lập báo cáo quản trị theo các mục tiêu quản lý




5223.2.2. Sử dụng bảng biểu, sơ đồ trong trình bày thông tin




5253.2.3. Thuyết minh thông tin trong các báo cáo quản trị




5254. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ




5254.1. Hình thức tổ chức kế toán quản trị




5254.1.1. Theo chức năng thông tin kế toán




5264.1.2. Theo chu trình thông tin kế toán




5264.2. Mô hình tổ chức kế toán quản trị




5264.2.1. Tổ chức kế toán quản trị và kế toán tài chính theo mô hình kết hợp




5274.2.2. Tổ chức kế toán quản trị và kế toán tài chính theo mô hình tách biệt




529CHƯƠNG 2




529XÁC ĐỊNH CHI PHÍ




5291. PHÂN LOẠI CHI PHÍ




5291.1. Phân loại theo tính chất




5291.1.1. Chi phí trực tiếp




5311.1.2. Chi phí gián tiếp




5331.2. Phân loại theo chức năng hoạt động




5331.2.1. Chi phí sản xuất




5341.2.2. Chi phí phi sản xuất




5351.3. Phân loại theo mối quan hệ với sản lượng đầu ra (ứng xử của chi phí)




5361.3.1. Chi phí biến đổi (hay còn gọi là chi phí biến đổi)




5391.3.2. Chi phí cố định




5411.3.3. Chi phí hỗn hợp




5421.3.4. Các phương pháp tách chi phí hỗn hợp




5471.4. Các cách phân loại khác




5471.4.1. Chi phí bắt buộc và không bắt buộc




5471.4.2. Chi phí kiểm soát được và chi phí không kiểm soát được




5481.4.3. Các khái niệm khác về chi phí




5492. ĐƠN VỊ CHI PHÍ, TRUNG TÂM CHI PHÍ VÀ TRUNG TÂM TRÁCH NHIỆM




5492.1. Đơn vị chi phí




5492.2. Trung tâm trách nhiệm




5492.2.1. Khái niệm




5502.2.2. Phân loại




5523. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CHI PHÍ




5523.1. Phương pháp xác định chi phí theo công việc




5523.1.1. Khái niệm




5533.1.2. Nội dung và quá trình tập hợp chi phí




5533.2. Phương pháp xác định chi phí theo quá trình sản xuất




5533.2.1. Khái niệm




5543.2.2. Nội dung và quá trình xác định chi phí




5543.3. Phương pháp chi phí mục tiêu




5543.3.1. Khái niệm




5553.3.2. Nội dung và quá trình xác định chi phí




5583.4. Phương pháp xác định chi phí dựa theo hoạt động (ABC)




5583.4.1. Khái niệm




5583.4.2. Nội dung và quá trình xác định chi phí




5633.5. Phương pháp xác định chi phí theo vòng đời sản phẩm




5633.5.1. Khái niệm




5643.5.2. Nội dung và quá trình xác định chi phí




5664. LIÊN HỆ VỚI HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN




5664.1. Tổ chức hoạt động kiểm toán chi phí




5664.2. Các lưu ý khi tổ chức kiểm toán




5674.2.1. Chuẩn bị kiểm toán




5674.2.2. Các vấn đề liên quan đến phân loại chi phí




5674.2.3. Các phương pháp xác định chi phí




569CHƯƠNG 3




569CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ SẢN PHẨM




5691. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA ĐỊNH GIÁ SẢN PHẨM




5691.1. Khái niệm và ý nghĩa của định giá sản phẩm




5691.1.1. Khái niệm




5691.1.2. Ý nghĩa




5701.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến định giá sản phẩm




5701.2.1. Mối quan hệ cầu và giá




5711.2.2. Mối quan hệ giữa giá tối ưu và chi phí cận biên, doanh thu cận biên




5711.2.3. Mối quan hệ doanh số với chi phí tăng thêm và doanh thu tăng thêm




5721.2.4. Mối quan hệ giữa giá và sản lượng đầu ra với tối đa hóa lợi nhuận




5722. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ SẢN PHẨM




5722.1. Định giá sản phẩm sản xuất hàng loạt




5732.1.1. Theo phương pháp chi phí toàn bộ




5742.1.2. Theo phương pháp chi phí trực tiếp




5752.2. Định giá sản phẩm mới




5752.2.1. Định giá bán cao rồi mới giảm dần (chiến lược hớt váng sữa)




5762.2.2. Định giá bán thấp rồi tăng dần (chiến lược thâm nhập thị trường)




5762.3. Định giá sản phẩm tiêu thụ nội bộ




5762.3.1. Định giá sản phẩm theo chi phí biến đổi




5782.3.2. Định giá sản phẩm theo giá thị trường




5792.4. Định giá sản phẩm trong một số trường hợp đặc biệt




5792.4.1. Định giá sản phẩm dịch vụ đơn lẻ




5802.4.2. Định giá sản phẩm khi khối lượng đặt hàng lớn




5812.4.3. Định giá sản phẩm phân biệt theo đối tượng khách hàng




583CHƯƠNG 4




583MỐI QUAN HỆ CHI PHÍ - SẢN LƯỢNG - LỢI NHUẬN




5831. BẢN CHẤT VÀ Ý NGHĨA CỦA MỐI QUAN HỆ CHI PHÍ - SẢN LƯỢNG - LỢI NHUẬN (CVP)




5831.1. Khái niệm CVP




5831.2. Ý nghĩa CVP




5832. CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN PHẢN ÁNH MỐI QUAN HỆ CVP




5832.1. Số dư đảm phí (CM - Contribution Margin)




5832.1.1. Khái niệm




5842.1.2. Công thức tính




5842.2. Tỷ lệ số dư đảm phí (CMR - Contribution Margin Ratio)




5842.2.1. Khái niệm




5852.2.2. Công thức tính




5862.3. Cơ cấu sản phẩm tiêu thụ




5862.3.1. Khái niệm




5862.3.2. Công thức tính




5872.3. Cơ cấu chi phí




5872.3.1. Khái niệm




5872.3.2. Công thức tính




5872.4. Đòn bẩy kinh doanh




5872.4.1. Khái niệm




5882.4.2. Công thức tính




5903. XÁC ĐỊNH ĐIỂM HÒA VỐN




5903.1. Khái niệm điểm hòa vốn




5903.1.1. Khái niệm




5903.1.2. Xác định điểm hòa vốn




5923.1.3. Lựa chọn phương án sản xuất, kinh doanh tối ưu




5943.2. Các hạn chế của sử dụng CVP trong lập kế hoạch và ra quyết định




595CHƯƠNG 5




595LẬP DỰ TOÁN




5951. KHÁI QUÁT VỀ LẬP DỰ TOÁN




5951.1. Bản chất và mục đích của dự toán




5951.1.1. Khái niệm




5951.1.2. Mục đích




5961.1.3. Quy trình lập dự toán




5971.2. Phân loại dự toán




5992. CHI PHÍ ĐỊNH MỨC




5992.1. Khái niệm và ý nghĩa của chi phí định mức (tiêu chuẩn)




5992.1.1. Khái niệm




5992.1.2. Ý nghĩa




5992.2. Các phương pháp thiết lập chi phí định mức




5992.2.1. Phương pháp thí nghiệm




6002.2.2. Phương pháp sản xuất thử




6002.2.3. Phương pháp thống kê kinh nghiệm




6002.3. Các định mức chi phí trong doanh nghiệp




6002.3.1. Định mức chi phí nguyên vật liệu trực tiếp




6012.3.2. Định mức chi phí nhân công trực tiếp




6022.3.3. Định mức chi phí sản xuất chung




6032.3.4. Dự toán chi phí khác




6033. QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN




6033.1. Tổng quan về quy trình




6033.1.1. Giới thiệu




6043.1.2. Xác định nhân tố dự toán cốt lõi




6043.1.3. Yêu cầu lập dự toán




6063.2. Lập dự toán chức năng




6063.2.1. Cách lập




6083.2.2. Mối liên hệ giữa lập dự toán và xác định giá thành theo tiêu chuẩn




6093.3. Dự toán tổng thể




6093.3.1. Nội dung của dự toán tổng thể




6093.3.2. Ví dụ: Lập dự toán báo cáo kết quả hoạt động SXKD và dự toán bảng cân đối kế toán




6114. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN




6114.1. Khái niệm và ý nghĩa của phân tích biến động thực tế so với dự toán




6114.1.1. Khái niệm




6114.1.2. Ý nghĩa




6114.2. Phân tích biến động chi phí sản xuất thực tế so với dự toán




6124.2.1. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp




6134.2.2. Biến động chi phí nhân công trực tiếp




6144.2.3. Biến động chi phí sản xuất chung




6164.3. Phân tích biến động doanh thu thực tế so với dự toán




6164.3.1. Biến động giá bán




6164.3.2. Biến động về số lượng sản phẩm bán ra




6164.4. Phân tích biến động lợi nhuận thực tế so với dự toán




6174.4.1. Theo phương pháp tính giá thành trực tiếp (phương pháp tính giá thành theo chi phí biến đổi)




6184.4.2. Theo phương pháp tính giá thành toàn bộ




6205. LIÊN HỆ VỚI HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN




6205.1. Hình thức kiểm toán chi phí - kiểm toán hoạt động




6215.1.1. Kiểm toán tính hiệu quả




6215.1.2. Kiểm toán tính phù hợp




6225.2. Lưu ý khi thực hiện kiểm toán




6225.2.1. Biến động chi phí nguyên vật liệu trực tiếp




6245.2.2. Biến động chi phí sản xuất chung biến đổi




626CHƯƠNG 6




626THÔNG TIN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ VỚI VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH




6271. THÔNG TIN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ VỚI VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH NGẮN HẠN




6271.1. Khái niệm, đặc điểm và thông tin để ra quyết định ngắn hạn




6271.1.1. Khái niệm quyết định ngắn hạn




6271.1.2. Đặc điểm quyết định ngắn hạn




6301.2. Các quyết định ngắn hạn trong doanh nghiệp




6301.2.1. Quyết định chấp nhận hay từ chối đơn hàng đặc biệt




6321.2.2. Quyết định tiếp tục hay ngừng hoạt động một bộ phận




6351.2.3. Quyết định sản xuất hay mua một chi tiết sản phẩm




6381.2.4. Quyết định nên tiếp tục sản xuất hoàn thành sản phẩm hay bán ngay bán thành phẩm




6401.2.5. Xác định chi phí của quá trình chế biến giai đoạn tiếp theo




6431.2.6. Quyết định trong trường hợp nguồn lực bị hạn chế




6462. THÔNG TIN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ VỚI VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH DÀI HẠN




6462.1. Khái niệm, đặc điểm và ý nghĩa của quyết định dài hạn




6462.1.1. Khái niệm quyết định dài hạn




6462.1.2. Đặc điểm quyết định dài hạn




6472.1.3. Ý nghĩa của quyết định dài hạn




6472.1.4. Các loại quyết định dài hạn




6482.2. Các phương pháp ra quyết định dài hạn




6482.2.1. Phương pháp giá trị hiện tại thuần (giá trị hiện tại ròng)




6492.2.2. Phương pháp tỷ lệ sinh lời giản đơn




6502.2.3. Phương pháp tỷ lệ sinh lời điều chỉnh theo thời gian (IRR) (hay còn gọi là tỷ suất doanh lợi nội bộ)




6512.2.4. Phương pháp kỳ hoàn vốn (PBP)




653CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP
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KẾ TOÁN QUẢN TRỊ


I. TỔNG QUÁT



1. Tên chuyên đề: Kế toán quản trị


2. Thời lượng: 40 tiết


3. Mục tiêu chuyên đề


Giúp học viên nắm được những kiến thức cơ bản về kế toán quản trị, bản chất, mục tiêu của kế toán quản trị, và nội dung kế toán quản trị.



4. Mô tả tóm tắt nội dung chuyên đề


Chuyên đề trang bị cho học viên những nội dung chính sau:


- Tổng quan về kế toán quản trị.



- Các loại chi phí và phương pháp xác định chi phí.



- Các phương pháp định giá sản phẩm.



- Quan hệ chi phí - sản lượng - lợi nhuận.



- Lập dự toán.



- Thông tin kế toán quản trị phục vụ ra quyết định.



5. Tài liệu tham khảo


- Luật Kế toán số 88/2015/QH13.



- Thông tư số 53/2006/TT-BTC ngày 12 tháng 6 năm 2006 hướng dẫn áp dụng kế toán quản trị trong doanh nghiệp.



- Tài liệu Chuyên đề Management Information thuộc chương trình  ICAEW.



- Tài liệu Chuyên đề F2- Management Accounting thuộc chương trình ACCA. 



- Tài liệu Chuyên đề F5- Performance Management.



- Giáo trình Kế toán quản trị, PGS, TS. Nguyễn Ngọc Quang, Đại học Kinh tế Quốc dân.



- Giáo trình Kế toán quản trị, Ths Hồ Phan Minh Đức.



- Giáo trình Kế toán quản trị, PGS.TS Phạm Văn Được (chủ biên) và Ths. Cao Thị Cẩm Vân, Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh.



CHƯƠNG 1



MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ


1. KHÁI QUÁT VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ


1.1. Khái niệm kế toán quản trị


1.1.1. Kế toán quản trị là gì



Kế toán quản trị là một bộ phận cấu thành của hệ thống thông tin kế toán nói chung trong các doanh nghiệp. Trong nền kinh tế thị trường, nguyên nhân sự phát triển của kế toán quản trị là do sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp, tập đoàn, quốc gia của tổng thể nền kinh tế. Nhưng bất kỳ một doanh nghiệp nào thì thông tin kế toán quản trị đều có chức năng cơ bản là công cụ hữu hiệu để các cấp lãnh đạo đưa ra quyết định điều hành mọi hoạt động nhằm hướng tới các mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận. Việc nghiên cứu kế toán quản trị được xem xét từ nhiều quan điểm và góc độ khác nhau.



Theo luật kế toán Việt Nam, kế toán quản trị được định nghĩa là “việc thu thập, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính theo yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính trong nội bộ đơn vị kế toán (Luật kế toán năm 2015, khoản 10, điều 4). 



Theo quan điểm này, ngoài việc nhấn mạnh vai trò của kế toán quản trị là thông tin hữu ích phục vụ các cấp quản lý khi đưa ra các quyết định còn cho biết quy trình nhận diện thông tin kế toán quản trị trong các tổ chức hoạt động.



Như vậy kế toán quản trị có các đặc điểm:



· Kế toán quản trị là một bộ phận cấu thành trong hệ thống kế toán của các tổ chức hoạt động.



· Kế toán quản trị là công cụ không thể thiếu được trong các doanh nghiệp kinh doanh theo cơ chế thị trường vì nó là cơ sở khoa học để đưa ra mọi quyết định kinh doanh.



· Thông tin kế toán quản trị trong các tổ chức hoạt động giúp cho các nhà quản trị thực hiện chức năng quản trị doanh nghiệp: Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá và ra quyết định.



Còn theo định nghĩa của Hiệp hội kế toán Quản trị Anh Quốc CIMA thì kế toán quản trị được định nghĩa như sau: “Kế toán quản trị là thu thập, phân tích, trao đổi và sử dụng các thông tin tài chính và phi tài chính liên quan đến việc ra quyết định để tạo ra và bảo toàn giá trị của tổ chức”.


1.1.2. Đối tượng kế toán quản trị


Đối tượng của kế toán quản trị bao gồm các yếu tố và mối quan hệ giữa các yếu tố nguồn lực - hoạt động - chi phí - mục tiêu quản trị.



· Kế toán quản trị phản ánh đối tượng của kế toán nói chung dưới dạng chi tiết theo yêu cầu, mục tiêu quản trị doanh nghiệp bởi kế toán quản trị là một bộ phận của kế toán doanh nghiệp. Tuy nhiên, nếu kế toán tài chính phản ánh vị thế tài chính và kết quả của doanh nghiệp dưới dạng tổng quát thì kế toán quản trị phản ánh chi tiết của tổng quát đó. 



· Kế toán quản trị phản ánh hoạt động của doanh nghiệp. Kế toán quản trị dựa trên cách thức huy động và tiêu dùng (sử dụng) các nguồn lực. Như vậy, kế toán quản trị gắn liền với tổ chức và công nghệ của doanh nghiệp.



· Kế toán quản trị phản ánh quá trình chi phí trong hoạt động của doanh nghiệp. Trong mọi hoạt động của doanh nghiệp đều xuất hiện một mạng lưới chu chuyển các luồng chi phí.



Trong tất cả các yếu tố này, mục tiêu của nhà quản trị là nhân tố đầu ra, nhân tố cuối cùng, nhân tố biến động nhất nhưng lại có ý nghĩa quyết định chi phối đến các yếu tố còn lại.



1.1.3. Phương pháp kế toán quản trị


Thông tin mà kế toán quản trị thu thập được thông qua nhiều thước do khác nhau như hiện vật, giá trị, thời gian, chủng loại, cơ cấu ... Để xử lý những thông tin này phục vụ cho việc ra quyết định kinh doanh, kế toán quản trị ngoài việc sử dụng các phương pháp truyền thống còn sử dụng những phương pháp đặc trưng để đảm bảo cho các quyết định kinh doanh tối ưu.


a. Hệ thống các phương pháp truyền thống



· Phương pháp chứng từ kế toán



Ngoài việc sử dụng những thông tin về các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh và thực sự đã hoàn thành trên các chứng từ bắt buộc, mang tính pháp lý cao, kế toán còn sử dụng rộng rãi hệ thống chứng từ hướng dẫn phản ánh các nghiệp vụ kinh tế "nội sinh" trong nội bộ doanh nghiệp. Các chứng từ này do doanh nghiệp quy định trên cơ sở hướng dẫn của nhà nước hoặc doanh nghiệp tự lập ra theo các yêu cầu quản lý cụ thể ở doanh nghiệp. Việc thu thập, kiểm tra, xử lý và luân chuyển chứng từ cũng được xác lập theo cách riêng, nhằm đảm bảo cung cấp các thông tin cụ thể, nhanh chóng và thích hợp cho việc ra các quyết định quản lý.



Ngoài ra, các thông tin kế toán quản trị còn dựa vào các thông tin khác, không được thể hiện trong các chứng từ bắt buộc cũng như chứng từ hướng dẫn. Điều này đã tạo nên sự khác biệt giữa thông tin của kế toán quản trị với thông tin của kế toán tài chính.



· Phương pháp tài khoản kế toán



Để có số liệu một cách chi tiết, tỉ mỉ phục vụ quản trị doanh nghiệp, kế toán quản trị phải sử dụng những tài khoản chi tiết đáp ứng yêu cầu quản lý từng chỉ tiêu cụ thể. Trong thực tế kế toán quản trị mở thêm các khoản cấp 2 mà nhà nước không quy định, các tài khoản cấp 3, cấp 4... và chi tiết các tài khoản theo từng địa điểm phát sinh chi phí, từng loại sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ... các doanh nghiệp căn cứ vào hệ thống tài khoản kế toán nhà nước ban hành cho kế toán tài chính để mở các tài khoản chi tiết và tổ chức mã hoá hệ thống tài khoản phục vụ cho kế toán quản trị.



· Phương pháp tính giá



Trong kế toán tài chính, phương pháp tính giá được vận dụng theo các nguyên tắc, chuẩn mực quy định thống nhất của mỗi quốc gia để trình bày các thông tin trên báo cáo tài chính một cách thống nhất.



Đối với kế toán quản trị, việc tính giá các loại tài sản mang tính linh hoạt cao hơn và gắn với mục đích sử dụng các thông tin về giá theo yêu cầu quản trị doanh nghiệp. Các dữ liệu để tính giá không chỉ căn cứ vào các chi phí thực tế đã phát sinh mà còn dựa vào sự phân loại các chi phí thích hợp cho từng quyết định cá biệt, đặc biệt là các quyết định mang tính ngắn hạn. Như vậy, phạm vi, nội dung của chi phí trong giá phí của kế toán quản trị không giống, thậm chí có nhiều khác biệt so với kế toán tài chính.



· Phương pháp tổng hợp cân đối kế toán



Các báo cáo kế toán - hình thức biểu hiện của phương pháp tổng hợp cân đối trong kế toán quản trị là các bảng cân đối bộ phận (cho từng bộ phận, trung tâm chi phí, loại tài sản...). Các báo cáo này còn được gọi là Báo cáo kế toán nội bộ, được lập theo kỳ hạn ngắn hơn các báo cáo tài chính. Ngoài các chỉ tiêu về tiền tệ, các bảng cân đối bộ phận còn sử dụng rộng rãi các thước đo về hiện vật và thời gian lao động. Đồng thời, ngoài các tổng hợp cân đối về các chỉ tiêu quá khứ, chỉ tiêu đã thực hiện, kế toán còn thiết lập các cân đối trong dự toán, trong kế hoạch giữa nhu cầu tài chính và nguồn tại trợ, giữa yêu cầu sản xuất - kinh doanh và các nguồn lực được huy động...



b. Phương pháp đặc trưng của kế toán quản trị


· Phương pháp phân loại chi phí



Nghiên cứu, phân loại chi phí theo nhiều tiêu thức khác nhau nhằm tạo lập các thông tin thích hợp cho việc ra các quyết định là một đặc thù của kế toán quản trị. Ngoài cách phân loại chi phí theo tính chất, nội dung kinh tế của chi phí và phân loại chi phí theo công dụng của chi phí của kế toán tài chính, kế toán còn sử dụng nhiều cách phân loại chi phí khác giúp kế toán quản trị thu thập được các thông tin chi phí thích hợp cho từng loại quyết định; là căn cứ để phân tích mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận - một trong những nội dung quan trọng khi xem xét các quyết định kinh doanh.



· Phương pháp tách chi phí hỗn hợp thành chi phí biến đổi và chi phí cố định



Giúp cho các nhà quản trị dự doán mức chi phí xảy ra, đồng thời để kiểm soát các khoản chi phí phát sinh.



· Phương pháp thiết kế thông tin dưới dạng so sánh



Thông tin sẽ vô dụng nếu thiếu các tiêu chuẩn để so sánh với nó. Từ các số liệu thu thập được, kế toán quản trị sẽ phân tích và thiết kế chúng thành dạng có thể so sánh được. Chẳng hạn, kế toán quản trị phải cung cấp các thông tin thực hiện để có thể so sánh với kế hoạch, định mức hoặc dự toán chi phí, các giá phí, giá thành, mức lợi nhuận của các phương án đang lựa chọn... Quá trình quyết định của nhà quản trị phải dựa trên sự phân tích, so sánh này để đánh giá và ra các quyết định.



1.1.4. Mục tiêu và vai trò của kế toán quản trị


a. Mục tiêu



Hệ thống thông tin kế toán quản trị trong tổ chức có nhiệm vụ cung cấp thông tin cho các nhà quản lý để thực hiện các hoạt động quản lý. Kế toán quản trị có bốn mục tiêu chủ yếu như sau:



· Cung cấp thông tin cho nhà quản lý để lập kế hoạch và ra quyết định.



· Trợ giúp nhà quản lý trong việc điều hành và kiểm soát hoạt động của tổ chức.



· Thúc đẩy các nhà quản lý đạt được các mục tiêu của tổ chức.



· Đo lường hiệu quả hoạt động của các nhà quản lý và các bộ phận, đơn vị trực thuộc trong tổ chức.



b. Vai trò



Để tiến hành hoạt động SXKD, doanh nghiệp phải lập kế hoạch SXKD cho doanh nghiệp mình. Từ kế hoạch chung của doanh nghiệp, các bộ phận triển khai thành các mục tiêu thực hiện và kiểm tra kết quả thực hiện các mục tiêu này. Đó chính là kiểm tra quản lý - kiểm tra hướng hoạt động của doanh nghiệp. Trong quá trình thực hiện các mục tiêu đề ra cần phải quản lý các qui trình cụ thể, chi tiết hơn như quản lý tồn kho, quản lý sản xuất,…



1.2. Phân biệt kế toán quản trị với kế toán tài chính



1.2.1. Điểm giống nhau



Kế toán quản trị và kế toán tài chính là hai bộ phận cấu thành của kế toán nói chung, chúng đều có nhiệm vụ cung cấp thông tin cho các cấp quản trị về tình hình tài sản, nguồn vốn, quan hệ tài chính, do vậy chúng có những đặc điểm giống nhau như sau:


· Đều đề cập đến các nghiệp vụ kinh tế của doanh nghiệp từ khi thành lập cho tới khi giải thể hoặc phá sản. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu phản ánh các khâu cung cấp, sản xuất, tiêu thụ và xác định kết quả thường gắn liền với một chu kỳ kinh doanh của một doanh nghiệp.



· Đều dựa trên hệ thống ghi chép ban đầu của kế toán đó là hệ thống chứng từ. Hệ thống chứng từ bắt buộc và hệ thống chứng từ hướng dẫn là cơ sở để ghi nhận thông tin ban đầu cho hệ thống thông tin kế toán quản trị trước khi đưa vào xử lý.



· Thông tin kế toán quản trị và thông tin kế toán tài chính đều chịu trách nhiệm trước các nhà quản lý về trách nhiệm của thông tin trong việc cung cấp cho các đối tượng sử dụng. Điểm này gắn với trách nhiệm của những người tạo ra thông tin ban đầu nhằm nâng cao độ tin cậy của những thông tin sau.



1.2.2. Điểm khác nhau



Xuất phát từ mục đích cơ bản của kế toán tài chính là cung cấp thông tin cho tất cả các đối tượng để đưa ra quyết định mang lại lợi ích cho bản thân các đối tượng, trong khi đó kế toán quản trị chỉ cung cấp thông tin cho các cấp quản trị nội bộ doanh nghiệp để đưa ra quyết định điều hành các hoạt động kinh doanh, do vậy chúng có điểm khác nhau cơ bản sau:



			Tiêu thức so sánh


			Kế toán quản trị


			Kế toán tài chính





			Đối tượng sử dụng thông tin


			Đối tượng mà kế toán quản trị phục vụ là các cấp quản trị bên trong doanh nghiệp: Tổ trưởng sản xuất, giám đốc doanh nghiệp, chủ tịch hội đồng quản trị với các thông tin diễn biến từ hoạt động kinh doanh hàng ngày để điều chỉnh hoạt động đó nhằm tối đa hóa lợi nhuận của các hoạt động.


			Các thông tin mà kế toán tài chính cung cấp phục vụ cho nhiều đối tượng bên trong, bên ngoài doanh nghiệp, nhưng chủ yếu hướng ra bên ngoài: Các cổ đông, nhà đầu tư, cơ quan thuế, các đối tác liên doanh, liên kết, ngân hàng....





			Nguyên tắc trình bày và cung cấp thông tin


			Thông tin kế toán quản trị cần linh hoạt, nhanh chóng và thích hợp với từng quyết định cụ thể của người quản lý, không buộc phải tuân thủ các nguyên tắc, chuẩn mực kế toán chung. Các quy định của nhà nước về kế toán quản trị (nếu có) cũng chỉ mang tính chất hướng dẫn.


			Thông tin tuân thủ các nguyên tắc, chuẩn mực và chế độ hiện hành về kế toán của từng quốc gia, kể cả các nguyên tắc, chuẩn mực quốc tế về kế toán được các quốc gia công nhận.





			Tính pháp lý


			· Không có tính pháp lý.


			· Tính pháp lý cao.





			Đặc điểm của thông tin


			· Hướng tới tương lai, hiện tại và rất linh hoạt.


· Thể hiện tính kịp thời, tốc độ để kịp đưa ra các quyết định hàng ngày.


			· Phản ánh quá khứ và tuân theo các chuẩn mực, chế độ kế toán hướng dẫn.



· Thông tin mang tính chính xác cao.





			Hình thức báo cáo sử dụng


			Đi sâu vào từng bộ phận, từng khâu công việc của doanh nghiệp (như báo cáo chi phí sản xuất và giá thành, báo cáo nợ phải trả, báo cáo nhập xuất và tồn kho của hàng tồn kho...).


			Là các báo cáo kế toán tổng hợp (gọi là các Báo cáo tài chính) phản ánh tổng quát về sản nghiệp, kết quả hoạt động của doanh nghiệp trong một thời kỳ (gồm Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Thuyết minh báo cáo tài chính).








Như vậy, bản chất thông tin của kế toán quản trị khác với thông tin của kế toán tài chính, do vậy cách thức tổ chức hạch toán để thu nhận thông tin cũng khác nhau, từ khâu ghi nhận thông tin trên chứng từ, phân loại thông tin, xử lý và phân tích các thông tin...



2. KẾ TOÁN QUẢN TRỊ VỚI CÁC CHỨC NĂNG CỦA QUẢN LÝ



2.1. Lập kế hoạch



· Lập kế hoạch là việc đảm bảo việc mục tiêu phải đạt được và vạch ra các bước thực hiện để đạt được những mục tiêu đó. Các kế hoạch này có thể là kế hoạch dài hạn, ngắn hạn.



· Dự toán cũng là một loại kế hoạch (ngắn hạn) nhằm liên kết các mục tiêu và chỉ rõ cách huy động, sử dụng các nguồn lực để đạt các mục tiêu đề ra.



· Kế toán quản trị thu thập thông tin thực hiện (quá khứ) và những thông tin liên quan đến tương lai (thông tin dự đoán, dự tính) để phục vụ cho việc lập kế hoạch, dự toán. 


2.2. Tổ chức điều hành



Trong khâu tổ chức điều hành, các nhà quản trị phải biết cách liên kết tốt nhất giữa các yếu tố, tổ chức, con người và các nguồn lực sao cho kế hoạch được thực hiện tối ưu và ở mức cao nhất, hiệu quả nhất.



Đây là chức năng cơ bản của các nhà quản trị. 



· Nhằm truyền đạt các chỉ tiêu kế hoạch đã xây dựng cho các bộ phận trong doanh nghiệp. Đồng thời tổ chức hoạt động tại các bộ phận theo như kế hoạch đã phê duyệt. Chức năng này yêu cầu các nhà quản lý phải liên kết các bộ phận với nhau, sử dụng nguồn lao động hợp lý nhằm khai thác tối đa các yếu tố của quá trình sản xuất để đạt được các mục tiêu đã dự định. 



· Yêu cầu các nhà quản trị phải sử dụng tổng hợp các thông tin của nhiều bộ phận trong doanh nghiệp, các thông tin bên trong và bên ngoài, thông tin định lượng và thông tin định tính để từ đó phán đoán và thực hiện tốt các quá trình kinh doanh theo các kế hoạch, dự toán đã xây dựng.



Ví dụ: Quyết định mua vật tư ở thị trường nào vừa đảm bảo chất lượng, vừa đảm bảo chi phí thấp nhất. Hay các quyết định nên tiếp tục hay đóng cửa một đơn vị kinh doanh.



2.3. Kiểm tra và đánh giá



Thực chất của quá trình kiểm tra và đánh giá thường là so sánh để thấy được sự khác nhau giữa thực hiện với kế hoạch đã xây dựng, từ đó xác định các nguyên nhân ảnh hưởng để có thể điều chỉnh quá trình thực hiện của từng người, từng bộ phận nhằm cho các tổ chức hoạt động đạt được các mục tiêu tối ưu. Thông thường việc kiểm tra, đánh giá của kế toán quản trị thông qua hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp. Hệ thống kiểm soát nội bộ được thực hiện thông qua việc phân công, phân cấp dựa trên cơ chế quản lý tài chính và trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận trong một tổ chức hoạt động cụ thể.



Ví dụ: Quản đốc phân xưởng chịu trách nhiệm về các chỉ tiêu số lượng, chất lượng sản phẩm sản xuất. Trưởng phòng vật tư chịu trách nhiệm về chất lượng nguyên vật liệu thu mua. Giám đốc bán hàng chịu trách nhiệm về tăng trưởng doanh số.



2.4. Ra quyết định



Ra quyết định là công việc thường xuyên của các nhà quản trị ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng của doanh nghiệp. Việc ra quyết định thường dựa trên cơ sở tổng hợp nhiều nguồn thông tin khác nhau, nhưng trong đó thông tin kế toán quản trị thường giữ vai trò có tính chất quyết định và độ tin cậy cao. Các nhà quản trị thường đứng trước nhiều phương án kinh doanh khác nhau. Mỗi phương án thường bao gồm nhiều hệ thống thông tin đa dạng như là số lượng, chủng loại, chi phí, lợi nhuận, vốn, thị trường... Do vậy đòi hỏi kế toán quản trị phải tổng hợp, phân tích và chọn lọc hệ thống thông tin này. Trên cơ sở đánh giá hệ thống thông tin do kế toán quản trị cung cấp để đưa ra các quyết định chọn các phương án tối ưu.



Ví dụ: Trưởng phòng đầu tư cần phải biết thu hẹp hay mở rộng phạm vi SXKD của mặt hàng nào. Trưởng phòng vật tư cần phải biết thông tin về tình hình hàng tồn kho để đưa ra quyết định thu mua vật tư cho phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu của quá trình sản xuất, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Trưởng phòng tiêu thụ cần biết các thông tin về từng thị trường để thoả mãn nhu cầu của khách hàng. Giám đốc doanh nghiệp cần phải biết toàn bộ các thông tin về tình hình tài chính và các yếu tố sản xuất để điều hành quá trình sản xuất một cách nhịp nhàng, đồng bộ.



3. NGUỒN DỮ LIỆU VÀ TRÌNH BÀY THÔNG TIN



3.1. Nguồn dữ liệu phục vụ cho quản lý



3.1.1. Các loại nguồn dữ liệu



Thông tin kế toán quản trị có thể được thu thập từ hai nguồn: Nguồn nội bộ bên trong doanh nghiệp và nguồn bên ngoài doanh nghiệp.



a. Nguồn nội bộ


Nguồn thông tin nội bộ, ví dụ một số thông tin như:



· Sổ sách kế toán tài chính.



· Sổ theo dõi nhân sự.



· Sổ theo dõi sản xuất.



· Sổ theo dõi chi tiết thời gian (nhất là ở các tổ chức dịch vụ).



· Sổ theo dõi bán hàng.



b. Nguồn bên ngoài



· Nguồn thông tin sơ cấp: Là gốc phát sinh thông tin. Thông tin từ nguồn sơ cấp thường do bản thân đơn vị thực hiện thu thập trực tiếp bằng nhiều hình thức như quan sát sự kiện, trực tiếp phỏng vấn...



· Nguồn thông tin thứ cấp: Là nguồn cung cấp thông tin đã qua xử lý, ví dụ gồm sách báo, bài viết, báo cáo...



3.1.2. Hạn chế của các nguồn thông tin công khai



Các nguồn thông tin công khai có thể thu thập được từ chính phủ, ngân hàng, các bài báo, tạp chí, các bài viết tư vấn, thư viện...



- Hạn chế của các nguồn thông tin này là do người sử dụng không trực tiếp thu thập do vậy không nhận biết được tính chính xác của thông tin.



- Việc khai thác thông tin từ sách báo, tạp chí và các phương tiện truyền thông cần đảm bảo các yêu cầu sau:



+ Bảo đảm tính chính xác và có độ tin cậy cao: Thông tin cho nhà quản lý chính xác luôn là yêu cầu đầu tiên và quan trọng nhất, bởi lẽ, nếu như chúng ta cung cấp các thông tin không chính xác sẽ dẫn đến những quan điểm nhận thức sai lầm.  



+ Bảo đảm tính khách quan: Tính khách quan của tài liệu thứ cấp được thể hiện ở việc khi sử dụng nguồn thông tin này, tuyệt đối không được bóp méo, xuyên tạc nội dung của tài liệu thứ cấp mà phải tôn trọng tính chính xác của tài liệu thứ cấp. 


+ Bảo đảm tính pháp lý: Việc thu thập thông tin từ sách báo, tạp chí tuân theo các quy định của pháp luật như thu thập thông tin phải tuân thủ các quy định về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, nghĩa là chỉ được sử dụng nguồn tài liệu tham khảo đó khi được phép của tác giả hoặc cơ quan quản lý. 



3.1.3. Tác động của môi trường kinh tế xã hội đối với chi phí và doanh thu



Môi trường kinh tế ảnh hưởng đến các doanh nghiệp ở phạm vi quốc gia và quốc tế, trong cả hoạt động kinh tế vĩ mô và vi mô như tỷ giá hối đoái, tỷ lệ lãi suất và lạm phát.



Môi trường văn hóa - xã hội bao gồm nhiều yếu tố như: Dân số, văn hóa, gia đình, tôn giáo. Nó ảnh hưởng sâu sắc đến hoạt động quản trị và kinh doanh của một doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần phải phân tích các yếu tố văn hóa, xã hội nhằm nhận biết cơ hội và nguy cơ có thể xảy ra. Mỗi một sự thay đổi của các lực lượng văn hóa có thể tạo ra một nghành kinh doanh mới nhưng cũng co thể xóa đi một ngành kinh doanh.



Các yếu tố, các điều kiện cấu thành môi trường kinh doanh luôn có quan hệ tương tác với nhau và đồng thời tác động đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Nhưng mức độ và hướng tác động của các yếu tố và điều kiện lại khác nhau. Trong cùng một thời điểm, với cùng một đối tượng có yếu tố tác động thuận lợi tạo thành cơ hội nhưng cũng có yếu tố tạo thành lực cản sự phát triển của doanh nghiệp - hình thành những nguy cơ đối với doanh nghiệp.


3.2. Trình bày thông tin



3.2.1. Lập báo cáo quản trị theo các mục tiêu quản lý



Mục tiêu của hệ thống thông tin kế toán quản trị là cung cấp thông tin cho nhà quản lý trong kiểm soát và ra quyết định nhằm đảm bảo hiệu quả quản lý. Như vậy, cần phải thiết kế hệ thống báo cáo theo hướng cung cấp thông tin để kiểm soát hoạt động và ra quyết định quản lý, các chỉ tiêu trên báo cáo phải linh hoạt, phù hợp từng cấp quản lý, từng thời điểm sử dụng. Có các loại báo cáo sau:



· Hệ thống báo cáo thực hiện chức năng kiểm soát: Kiểm soát là một chức năng quan trọng trong quản trị doanh nghiệp, là một tiến trình gồm nhiều hoạt động kiểm tra, giám sát để đảm bảo hoạt động được thực hiện như mục tiêu đã đặt ra. Hệ thống này bao gồm một số báo cáo như: Báo cáo phân tích chênh lệch, Báo cáo phân tích nhân tố, Báo cáo thành tích quản lý, Báo cáo kết quả bộ phận.



· Hệ thống báo cáo thực hiện chức năng ra quyết định: Ra quyết định là một trong các chức năng cơ bản của quản trị doanh nghiệp. Một quyết định đúng đắn, kịp thời sẽ mang lại hiệu quả, sự ổn định, phát triển và đảm bảo được mục tiêu của tổ chức. Hệ thống này bao gồm một số báo cáo như Báo cáo phân tích mối quan hệ giữa chi phí, khối lượng và lợi nhuận (CVP), Báo cáo phân tích thông tin thích hợp.



3.2.2. Sử dụng bảng biểu, sơ đồ trong trình bày thông tin



a. Trình bày và giải thích các thông tin trong bảng



Bảng biểu là một ma trận thông tin với nhiều hàng và cột khác nhau với mỗi hàng và mỗi cột đều có tiêu đề riêng.



Ví dụ:



			Phân tích doanh thu





			


			Khu vực





			Sản phẩm


			Trung tâm


			Phía Bắc


			Phía Nam


			Tổng





			


			Tỷ đồng


			%


			Tỷ đồng


			%


			Tỷ đồng


			%


			Tỷ đồng


			%





			L


			0,5


			8,3


			0,5


			16,7


			0,1**


			10


			1,1


			11





			U


			0,5*


			8,3


			0,4*


			13,3


			0,2**


			20


			1,1


			11





			C


			1,5


			25


			1,1


			36,7


			0,3**


			30


			2,9


			29





			Y


			3,5


			58,4


			1,0


			33,3


			0,4**


			40


			4,9*


			49





			Tổng cộng


			6,0


			100


			3,0


			100


			1,0


			100


			10,0


			100





			*Số dư để cân bằng tổng cột





			**Số dư để cân bằng tổng hàng








Phần trăm được tính toán trong bảng trên cho phép chúng ta giải thích các thông tin trong bảng. Ví dụ, chúng ta có thể thấy gần 50% doanh thu của doanh nghiệp thuộc về sản phẩm Y và doanh thu của sản phẩm C chiếm 25% doanh thu của khu vực trung tâm. Các con số phần trăm sẽ làm rõ các thông tin bổ sung mà chúng ta khó có thể nhìn thấy khi quan sát các số liệu tuyệt đối.



b. Trình bày và giải thích thông tin trên đồ thị


- Biểu đồ: Biểu đồ là phương pháp trình bày thông tin trong đó số liệu sẽ được chỉ ra dưới hình thức các thanh/cột trên đồ thị, độ dài của từng thanh/cột tỷ lệ thuận với số lượng. Có ba loại biểu đồ chính:



+ Biểu đồ dạng đơn giản;



+ Biểu đồ dạng nhiều thành phần, bao gồm cả dạng biểu đồ nhiều thành phần dạng phần trăm;



+ Biểu đồ dạng nhiều thanh/cột.



Ví dụ: Biểu đồ dạng đơn giản
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Ví dụ: Biểu đồ dạng nhiều thành phần
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Ví dụ: Biểu đồ nhiều thành phần dạng phần trăm
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Ví dụ: Biểu đồ dạng nhiều thanh/cột
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3.2.3. Thuyết minh thông tin trong các báo cáo quản trị


Mục đích của một báo cáo phải rõ ràng và các nguyên tắc chung cần phải được tuân thủ trong quá trình lập kế hoạch và xác định cấu trúc của một báo cáo.



Phải giữ cho nội dung chính của báo cáo đủ ngắn để thu hút sự quan tâm của người đọc, những phần giải thích chi tiết, đồ thị hay bảng biểu nên được đặt trong phần phụ lục. Nội dung chính của báo cáo nên có những chỉ dẫn tham khảo tới phần phụ lục ở những đoạn phù hợp.



4. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ


4.1. Hình thức tổ chức kế toán quản trị


4.1.1. Theo chức năng thông tin kế toán



Trong các doanh nghiệp, thông tin kế toán quản trị thường được tổ chức theo 2 nội dung:



· Thu nhận thông tin: Được tiến hành tại các bộ phận như phân xưởng, của hàng, tổ sản xuất... Thông tin kế toán gồm có thông tin hiện tại (các chỉ tiêu kinh tế, tài chính chi tiết thuộc các bộ phận như hàng tồn kho, chi phí, doanh thu và kết quả đang xảy ra trong hoạt động động kinh doanh của doanh nghiệp) và thông tin tương lai (hệ thống thông tin quan trọng mà các nhà quản trị cần phải dự đoán, phán đoán những hoạt động kinh doanh sắp xảy ra dựa trên cơ sở khoa học hiện tại và quá khứ).



· Phân tích, xử lý thông tin: Trên cơ sở những thông tin thu nhận được, các chuyên gia kế toán tiến hành so sánh, đối chiếu giữa thực tế với định mức, dự toán, kế hoạch để từ đó xác định những nhân tố ảnh hưởng theo các chiều hướng tích cực và tiêu cực từ đó đưa ra các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của các hoạt động.



4.1.2. Theo chu trình thông tin kế toán



Chu trình thông tin kế toán thường thể hiện qua những khâu cơ bản trong các tổ chức hoạt động: Tổ chức hạch toán thông tin ban đầu thông qua hệ thống chứng từ, tổ chức tài khoản kế toán, tổ chức tính giá và tổ chức hệ thống báo cáo kế toán quản trị.



· Tổ chức hạch toán thông tin kế toán quản trị ban đầu thông qua hệ thống chứng từ. Chứng từ là phương tiện ghi nhận và phản ánh toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong doanh nghiệp.



· Tổ chức chứng từ thường dựa và hệ thống chứng từ bắt buộc và hướng dẫn của Bộ Tài chính quy định.



4.2. Mô hình tổ chức kế toán quản trị


4.2.1. Tổ chức kế toán quản trị và kế toán tài chính theo mô hình kết hợp



Theo mô hình này, kế toán quản trị không sử dụng chế độ kế toán riêng, tách biệt với kế toán tài chính mà sử dụng các tài khoản kế toán chi tiết, hệ thống sổ kế toán và báo cáo kế toán quản trị kết hợp chung trong một hệ thống kế toán thống nhất với kế toán tài chính. Hệ thống kế toán quản trị được tổ chức kết hợp với hệ thống kế toán tài chính. Kế toán tài chính và kế toán quản trị được tổ chức thành một bộ máy thống nhất trong cùng một bộ máy kế toán. Kế toán tài chính sử dụng các tài khoản kế toán tổng hợp còn kế toán quản trị sử dụng các tài khoản chi tiết, sổ kế toán chi tiết phù hợp, báo cáo kế toán nội bộ và còn sử dụng thêm các phương pháp khác như phương pháp thống kê, phương pháp toán... để hệ thống hóa và xử lý thông tin. Việc ghi chép, phản ánh, xử lý và truyền đạt thông tin được tính đến cả mục đích của kế toán tài chính và kế toán quản trị nhằm thỏa mãn nhu cầu thông tin kế toán cho cả đối tượng bên trong và bên ngoài doanh nghiệp. Mỗi bộ phận kế toán có chức năng thu thập, cung cấp thông tin kế toán vừa ở dạng tổng hợp, vừa ở dạng chi tiết theo yêu cầu quản lý. Bộ phận kế toán quản trị chi phí sử dụng báo cáo bộ phận để cung cấp thông tin cho nội bộ doanh nghiệp, bộ phận kế toán tài chính sử dụng hệ thống báo cáo tài chính để cung thông tin cho các đối tượng bên ngoài doanh nghiệp.



Mô hình kết hợp là mô hình gắn kết hệ thống kế toán quản trị và hệ thống kế toán tài chính trong một hệ thống kế toán thống nhất với bộ máy kế toán chung và công tác kế toán chung. Mô hình này sẽ tiết kiệm được chi phí vận hành hệ thống kế toán cho các doanh nghiệp nhưng hiệu quả sẽ không cao do kế toán quản trị có thể không tuân thủ những nguyên tắc kế toán giống như kế toán tài chính, mà nếu thực hiện trên cùng một hệ thống thì khó có thể thực hiện được.



4.2.2. Tổ chức kế toán quản trị và kế toán tài chính theo mô hình tách biệt



Theo mô hình này, kế toán quản trị sử dụng hệ thống kế toán riêng, tách biệt hoàn toàn với kế toán tài chính. Hệ thống kế toán quản trị được tổ chức thành bộ máy riêng (phòng kế toán quản trị hay bộ phận kế toán quản trị) sử dụng hệ thống tài khoản kế toán, sổ kế toán và báo cáo kế toán nội bộ tách biệt với kế toán tài chính. Kế toán tài chính thu thập, xử lý, lập báo cáo tài chính cung cấp cho các đối tượng bên ngoài doanh nghiệp. Kế toán tài chính tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc, quy định của nhà nước, trong khi đó kế toán quản trị được coi là công việc riêng của doanh nghiệp, các doanh nghiệp tự xây dựng hệ thông hoá thông tin một cách chi tiết nhằm cung cấp thông tin theo yêu cầu quản lý  và tổ chức hệ thống sổ sách, báo cáo phục vụ cho mục tiêu quản trị doanh nghiệp. 



Mô hình tách biệt là mô hình tổ chức hệ thống kế toán quản trị độc lập với hệ thống kế toán tài chính cả về bộ máy kế toán và công tác kế toán. Với mô hình này, hệ thống kế toán quản trị chi phí sẽ phát huy được tối đa vai trò của mình, tuy nhiên doanh nghiệp sẽ phải trang trải rất nhiều chi phí để vận hành mô hình này.



CHƯƠNG 2



XÁC ĐỊNH CHI PHÍ



Chi phí kinh doanh đó là sự tiêu hao các yếu tố sản xuất, các nguồn lực trong một tổ chức hoạt động nhằm đạt được các mục tiêu đã xác định. Bản chất của chi phí đó là sự mất đi của các nguồn lực để đổi lấy các kết quả thu về nhằm thỏa mãn các mục tiêu hoạt động.



Xác định chi phí sản xuất có ý nghĩa quan trọng đối với các nhà quản trị trong việc đưa ra mọi quyết định kinh doanh. Mục đích xác định chi phí nhằm cung cấp thông tin về giá thành đơn vị sản phẩm, dịch vụ cần thiết cho nhà quản trị để điều hành các hoạt động sản xuất, kinh doanh.


1. PHÂN LOẠI CHI PHÍ



Trong kế toán quản trị, chi phí được phân loại và sử dụng theo nhiều cách khác nhau nhằm cung cấp những thông tin phù hợp với nhu cầu đa dạng trong các thời điểm khác nhau của quản lý nội bộ doanh nghiệp. Thêm vào đó, chi phí phát sinh trong các loại hình doanh nghiệp khác nhau (sản xuất, thương mại dịch vụ) cũng có nội dung và đặc điểm khác nhau, trong đó nội dung chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất thể hiện tính đa dạng và bao quát nhất. Những thông tin về chi phí cung cấp có tác dụng làm cho công tác quản lý nói chung và quản trị chi phí nói riêng. Chi phí trong doanh nghiệp được xem xét ở rất nhiều khía cạnh khác nhau, cụ thể, chi phí sẽ được phân loại theo các tiêu thức sau:



· Phân loại theo tính chất. 



· Phân loại theo chức năng hoạt động.



· Phân loại theo mối quan hệ với sản lượng đầu ra (ứng xử của chi phí).



· Các cách phân loại khác.



1.1. Phân loại theo tính chất



1.1.1. Chi phí trực tiếp



Chi phí trực tiếp là những chi phí riêng biệt phát sinh liên quan trực tiếp đến từng đối tượng chịu chi phí (từng loại sản phẩm, công việc, đơn đặt hàng...). Các khoản chi phí này có thể xác định thẳng vào từng đối tượng chịu chi phí như chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp...



Loại chi phí này trong một số doanh nghiệp thường chiếm một tỷ lệ đáng kể trong tổng chi phí. Loại chi phí này ít gây ra sự sai lệch thông tin chi phí ở từng bộ phận, từng quá trình SXKD. 



a. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp



Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp bao gồm những loại nguyên liệu, vật liệu chính tạo ra thực thể của sản phẩm: Sắt thép, gỗ, vải... được xác định thông qua phiếu xuất kho nguyên liệu. Chi phí về nguyên vật liệu trực tiếp được tính thẳng vào chi phí sản xuất sản phẩm, ngoài ra trong quá trình sản xuất còn phát sinh những loại nguyên liệu phụ (có thể xác định được vào từng sản phẩm), chúng kết hợp nguyên vật liệu chính để sản xuất ra sản phẩm hoặc làm tăng chất lượng của sản phẩm, hoặc tạo ra màu sắc, mùi vị hoặc rút ngắn chu kỳ sản xuất của sản phẩm. 



Ví dụ như nguyên vật liệu tạo màu sản phẩm và nguyên vật liệu đóng gói sản phẩm.



b. Chi phí nhân công trực tiếp



Chi phí nhân công trực tiếp là chi phí sử dụng nguồn nhân lực để tạo ra một đơn vị sản phẩm hoặc cung cấp một dịch vụ. Chi phí nhân công trực tiếp được tính toán bằng cách xác định chi phí phải trả cho số giờ hoàn thành một công việc hoặc số giờ hoàn thành “công việc sản xuất trực tiếp”. 



Ví dụ, tiền lương phải trả cho một nhân viên may cúc áo trên một chiếc áo mưa là chi phí trực tiếp của đơn vị tính giá thành đó.



c. Chi phí trực tiếp khác



Chi phí trực tiếp khác là các chi phí còn lại, được phát sinh trực tiếp và đầy đủ trong quá trình tạo ra sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ hoặc vận hành một bộ phận. 



Ví dụ, chi phí thuê máy móc chỉ để thực hiện một công việc là chi phí trực tiếp của công việc đó.



Một thuật ngữ khác biểu hiện tổng chi phí trực tiếp là chi phí cơ bản.



Chi phí cơ bản = tổng chi phí trực tiếp = chi phí nguyên vật liệu trực tiếp + chi phí nhân công trực tiếp + chi phí trực tiếp khác.



1.1.2. Chi phí gián tiếp



Chi phí gián tiếp là những chi phí chung phát sinh liên quan đến nhiều đối tượng chịu chi phí khác nhau, bao gồm chi phí nguyên vật liệu phụ, chi phí công phụ, chi phí quảng cáo... Do liên quan đến nhiều đối tượng chịu chi phí khác nhau nên nguyên nhân gây ra chi phí gián tiếp thường phải được tập trung, sau đó lựa chọn tiêu thức phù hợp để phân bổ chi phí gián tiếp cho từng đối tượng chịu chi phí. Tuy nhiên, mỗi đối tượng chịu chi phí thường chỉ phù hợp với một tiêu thức phân bổ nhất định. Mặt khác, mỗi loại chi phí gián tiếp có thể chỉ liên quan đến đối tượng chịu chi phí khác. Và cũng chính vì điều này mà việc tính toán, phân bổ chi phí chung theo cùng một tiêu thức hay dẫn đến những sai lệch chi phí trong từng loại sản phẩm, từng bộ phận, từng quá trình SXKD và có thể dẫn đến quyết định khác nhau của nhà quản trị.



Các phân loại chi phí này có ý nghĩa về mặt kỹ thuật quy nạp chi phí vào đối tượng tập hợp chi phí sản xuất. Đặt ra yêu cầu về việc lựa chọn các tiêu thức phân bổ chi phí (có thể sử dụng đồng thời nhiều tiêu thức phân bổ áp dụng cho từng loại chi phí khác nhau theo từng đối tượng chịu chi phí) để đảm bảo thông tin chính xác về chi phí, lợi nhuận của từng loại hoạt động, từng loại sản phẩm dịch vụ.



Mặt khác, cách phân loại chi phí này còn giúp cho việc ra quyết định trong các tình huống khác nhau. Đối với nhà quản trị, chi phí trực tiếp thường mang tính có thể tránh được, nghĩa là chi phí này phát sinh và mất đi cùng với sự phát sinh và mất đi của một hoạt động hay sản phẩm cụ thể. 


a. Chi phí nguyên vật liệu gián tiếp



Chi phí nguyên vật liệu gián tiếp là chi phí của các nguyên vật liệu mà không thể phân bổ trực tiếp và toàn bộ vào một đơn vị sản phẩm được sản xuất ra. Khi một nguyên vật liệu được sử dụng cho nhiều công việc khác nhau, thì chúng không thể phân bổ tất cả chi phí cho nguyên vật liệu này thành chi phí trực tiếp cho công việc đó.



Ví dụ: Chi phí sơn dùng sơn lại cửa trong nhà máy sản xuất sản phẩm từ gỗ là chi phí nguyên vật liệu gián tiếp vì lượng sơn này không được sử dụng trực tiếp vào việc sản xuất cửa gỗ. 



b. Chi phí nhân công gián tiếp



Chi phí nhân công gián tiếp bao gồm tiền lương và các khoản trích theo lương, các khoản trích khác có liên quan đến nhân viên mà không thể phân bổ cho một đơn vị sản phẩm cụ thể. Ở đây khái niệm trực tiếp và gián tiếp không có nghĩa là trực tiếp và gián tiếp tham gia vào quá trình sản xuất, mà trực tiếp và gián tiếp ở đây liên quan đến việc tính chi phí. Do đó tiền lương của một công nhân có thể là chi phí gián tiếp nếu doanh nghiệp trả lương theo tháng và anh ta tham gia vào nhiều quá trình sản xuất ra các sản phẩm khác nhau.



Ví dụ chi phí cho nhân viên bảo dưỡng máy móc, điều hành hoạt động của phân xưởng, chi phí vệ sinh phân xưởng... chúng ta thấy rằng không thể phân bổ các khoản chi phí lao động trên một đơn vị sản phẩm một cách trực tiếp, mặc dù chúng rất cần thiết cho toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp.



Để hiểu rõ hơn lao động trực tiếp và lao động gián tiếp chúng ta sẽ xem xét qua ví dụ về bảng thời gian thực hiện công việc được áp dụng ở hầu hết các doanh nghiệp vừa và nhỏ. 



			Bộ phận phân xưởng A


			Công việc đã hoàn thành


			Nguyên vật liệu đã dùng


			Thời gian bắt đầu


			Thời gian kết thúc


			Tổng số thời gian





			Thứ 2


			Vận hành máy


			


			


			


			8





			Thứ 3


			Vệ sinh


			


			


			


			8





			Thứ 4


			Vận hành máy


			


			


			


			8





			Thứ 5


			Vận hành máy


			


			


			


			8





			Thứ 6


			Bảo dưỡng


			


			


			


			8





			Thứ 7


			Vận hành máy


			


			


			


			8








Ta thấy rằng 32 giờ đã được sử dụng để vận hành máy móc sản xuất. Đây là những giờ lao động trực tiếp vì chúng có thể được phân bổ trực tiếp cho sản phẩm sản xuất ra (nếu máy móc đó dùng để sản xuất 1 loại sản phẩm trong thời gian đó). Ngoài 8 giờ được sử dụng để làm vệ sinh, 8 giờ được sử dụng để bảo dưỡng. Đây là những giờ lao động gián tiếp do chúng không thể phân bổ trực tiếp cho từng đơn vị sản phẩm.



Muốn cho công việc quản lý theo đúng kế hoạch, điều rất quan trọng là xây dựng được bảng theo dõi thời gian thực hiện công việc hoặc các công cụ theo dõi khác nhằm kiểm soát khối lượng công việc của nhân viên phải được hoàn thành một cách tỷ mỷ và chính xác nhằm phân biệt thời gian lao động gián tiếp và thời gian lao động trực tiếp.



a. Chi phí gián tiếp khác



Chi phí gián tiếp và các chi phí ngoài chi phí nguyên vật liệu và nhân công nói trên không tính được trực tiếp vào đơn vị sản phẩm.



Ví dụ: Tiền thuê, bảo hiểm nhà máy, chi phí về khấu hao, chất đốt, điện và bảo trì bảo dưỡng nhà máy, công trình.



1.2. Phân loại theo chức năng hoạt động



Phân loại theo chức năng hoạt động là cách phân loại cơ sở, hầu như phải thực hiện trước khi tiến hành các cách phân loại khác đối với tổng chi phí nhằm đáp ứng những yêu cầu quản lý khác nhau.



Tác dụng:



· Cho thấy vị trí, chức năng của từng khoản mục chi phí trong quá trình hoạt động SXKD của tổ chức.



· Là căn cứ để xác định giá thành sản phẩm và tập hợp chi phí theo từng hoạt động chức năng.



· Cung cấp thông tin có phương pháp cho việc lập các báo cáo theo các mặt hoạt động, hoặc theo từng phạm vi trách nhiệm.



Chi phí phát sinh trong các doanh nghiệp sản xuất, xét theo công dụng của chúng hay nói cách khác xét theo hoạt động có chức năng khác nhau trong quá trình SXKD mà chúng phục vụ, được chia thành 2 loại lớn: Chi phí sản xuất và chi phí phi sản xuất.



1.2.1. Chi phí sản xuất



Chi phí sản xuất là các khoản chi phí phát sinh trong phạm vi sản xuất của doanh nghiệp. Chi phí sản xuất có thể được hiểu là sự tiêu hao của các yếu tố sản xuất như lao động, máy móc thiết bị, nguyên vật liệu và các chi phí khác để tạo ra sản phẩm hay dịch vụ trong kỳ.



a. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp



Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Là chi phí của các loại nguyên liệu cấu thành nên thực thể của sản phẩm, ví dụ gỗ trong các sản phẩm đồ gỗ, vải trong các sản phẩm may mặc, nhựa trong các sản phẩm nhựa..., và có thể nhận diện mức sử dụng một cách tách biệt cho từng sản phẩm và được tính thẳng cho từng đơn vị sản phẩm.



b. Chi phí nhân công trực tiếp



Chi phí nhân công trực tiếp: Bao gồm tiền lương phải trả cho bộ phận công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm và những khoản trích theo lương của họ được tính vào chi phí.


Chú ý rằng, chi phí tiền lương và các khoản trích theo lương của bộ phận công nhân phục vụ hoạt động chung của bộ phận sản xuất hoặc nhân viên quản lý các bộ phận sản xuất thì không bao gồm trong khoản mục chi phí này mà được tính là một phần của khoản mục chi phí sản xuất chung.



c. Chi phí sản xuất chung



Chi phí sản xuất chung: Là các chi phí phát sinh trong phạm vi các nhà máy để phục vụ hoặc quản lý quá trình sản xuất sản phẩm. Bao gồm: Chi phí vật liệu phục vụ quá trình sản xuất hoặc quản lý sản xuất, tiền lương và các khoản trích theo lương của nhân viên quản lý phân xưởng, chi phí khấu hao, sửa chữa và bảo trì máy móc thiết bị, nhà xưởng, chi phí dịch vụ mua ngoài phục vụ sản xuất và quản lý ở phân xưởng.


1.2.2. Chi phí phi sản xuất



Chi phí phi sản xuất: Các chi phí phát sinh ngoài quá trình sản xuất sản phẩm liên quan đến quá trình tiêu thụ sản phẩm hoặc phục vụ công tác quản lý chung toàn doanh nghiệp.



a. Chi phí quản lý



Chi phí quản lý doanh nghiệp: Bao gồm tất cả các chi phí phục vụ cho công tác tổ chức và quản lý quá trình SXKD nói chung trên giác độ toàn doanh nghiệp. Khoản mục này bao gồm các chi phí như: Chi phí văn phòng, tiền lương và các khoản trích theo lương của nhân viên quản lý doanh nghiệp, khấu hao tài sản cố định của doanh nghiệp, các chi phí dịch vụ mua ngoài khác,...



b. Chi phí bán hàng



Chi phí bán hàng: Bao gồm các chi phí phát sinh phục vụ cho khâu tiêu thụ sản phẩm. Có thể kể đến các chi phí như chi phí vận chuyển, bốc dỡ thành phẩm giao cho khách hàng, chi phí bao bì, khấu hao các phương tiện vận chuyển, tiền lương nhân viên bán hàng, hoa hồng bán hàng, chi phí tiếp thị quảng cáo.



c. Chi phí tài chính



Chi phí tài chính: Bao gồm các khoản chi phí hoạt động tài chính hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính, chi phí cho vay và đi vay, chi phí góp vốn liên doanh liên kết: Lãi suất khoản vay, phí giao dịch, phí hoa hồng, phí thanh toán chậm, phí hàng năm như phí thẻ tín dụng hàng năm, và phí tín dụng bảo hiểm hàng năm trong trường hợp người cho vay yêu cầu có bảo hiểm trước khi quyết định cho vay.



1.3. Phân loại theo mối quan hệ với sản lượng đầu ra (ứng xử của chi phí)



Hầu hết ở mọi tổ chức, nhà quản trị đều muốn biết chi phí sẽ bị ảnh hưởng như thế nào khi tổ chức có những thay đổi về hoạt động. Mối quan hệ giữa chi phí với hoạt động được gọi là dạng thức của chi phí, rất cần thiết cho các chức năng lập kế hoạch, kiểm soát và ra quyết định của quản lý.



Nhằm mục đích lập kế hoạch và dự toán, nhà quản trị cần dự báo chi phí sẽ phát sinh ở những mức sản xuất và tiêu thụ khác nhau. Để kiểm soát chi phí, nhà quản trị cũng cần biết chi phí sẽ phát sinh bao nhiêu ở các mức độ hoạt động khác nhau. Khi ban giám đốc một bệnh viện suy tính nên hay không xây dựng thêm khu chữa trị chuyên sâu mới, họ cần dự báo chi phí hoạt động của khu chữa trị đó ở các mức nhu cầu khác nhau của bệnh nhân.



Khi phân loại chi phí theo theo mối quan hệ với sản lượng đầu ra, kế toán quản trị chia tổng chi phí thành ba loại:



· Chi phí biến đổi (Chi phí biến đổi).



· Chi phí cố định (Chi phí cố định).



· Chi phí hỗn hợp.






1.3.1. Chi phí biến đổi (hay còn gọi là chi phí biến đổi)



a. Khái niệm



Chi phí biến đổi: Là các khoản chi phí có quan hệ tỷ lệ với kết quả sản xuất hay quy mô hoạt động. Chi phí biến đổi rất đa dạng và phong phú, có thể là chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, tiền hoa hồng cho khách hàng...



Đặc điểm: Chi phí biến đổi trên một đơn vị sản phẩm thường không thay đổi.



Chi phí biến đổi phát sinh khi có hoạt động, khi không có hoạt động thì chi phí biến đổi bằng 0.



Phương trình biểu diễn chi phí biến đổi: Y = bx


Trong đó:



· Y: Chi phí biến đổi.



· x: Mức hoạt động.



· b: Chi phí biến đổi tính cho 1 đơn vị hoạt động.



Đồ thị biểu diễn:






Ví dụ: Chi phí nguyên liệu và sản lượng sản xuất ở doanh nghiệp may mặc như sau:



			Sản lượng


			Chi phí vải tính cho 1 áo


			Chi phí vải tính cho sản lượng sản xuất





			(áo)


			(1.000đ)


			(1.000đ)





			5.000


			8


			40.000





			10.000


			8


			80.000





			15.000


			8


			120.000





			20.000


			8


			160.000








Chi phí vải là chi phí biến đổi nên không thay đổi khi tính cho 1 đơn vị sản phẩm (áo). Dù sản lượng thay đổi, chi phí vải để sản xuất ra một cái áo vẫn giữ nguyên là 8.000đ/áo. Tuy nhiên, khi tính cho các mức sản lượng sản xuất thì tổng chi phí vải của các mức sản lượng khác nhau sẽ khác nhau. Như vậy, khi chi phí là chi phí biến đổi thì chi phí đó sẽ biến đổi theo hoạt động căn cứ nào được xem là yếu tố dẫn dắt chi phí đó. Ở đây hoạt động căn cứ là sản lượng áo sản xuất.



Các hoạt động căn cứ hay yếu tố dẫn dắt chi phí thường sử dụng:



· Sản lượng sản xuất.



· Số giờ - máy hoạt động.



· Số giờ lao động trực tiếp.



· Số km vận chuyển.



· Mức tiêu thụ sản phẩm.



a. Phân loại



· Chi phí biến đổi tỷ lệ: Là các khoản chi phí biến đổi hoàn toàn tỷ lệ thuận với kết quả sản xuất hoặc quy mô hoạt động.



Ví dụ: Vật liệu chính trong các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm, xi măng, sắt, thép trong các doanh nghiệp xây lắp, vải trong doanh nghiệp may mặc.



· Chi phí biến đổi cấp bậc (chi phí biến đổi bậc thang): Là các khoản chi phí biến đổi chỉ thay dổi khi thay đổi quy mô của phạm vi hoạt động. Đây cũng là  các khoản chi phí biến đổi nhưng không tỷ lệ thuận với kết quả sản xuất một cách rõ nét.



Ví dụ: Chi phí bảo dưỡng máy móc.



Trong thực tế các khoản chi phí phát sinh hàng ngày mang tính chất chi phí biến đổi thường bao gồm các khoản mục chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp và các yếu tố thuộc các khoản mục chi phí khác. Các nhà quản trị kinh doanh muốn giảm tối thiểu các khoản chi phí cần phải biết mỗi yếu tố chi phí phát sinh mang lại có tính chất gì, từ đó có các biện pháp kiểm soát cho phù hợp.



1.3.2. Chi phí cố định 



a. Khái niệm



Chi phí cố định là các khoản chi phí thực tế phát sinh thường không thay đổi trong phạm vi của quy mô hoạt động. Trong thực tế chi phí cố định thường phức tạp hơn chi phí biến đổi vì phụ thuộc vào giới hạn của quy mô hoạt động.



Đặc điểm: Không thay đổi do vậy khi sản lượng sản phẩm sản xuất, tiêu thụ trong quy mô giới hạn này thay đổi thì chi phí cố định của một đơn vị sản phẩm thấp nhất cần khai thác tối đa công suất của các tài sản đã tạo ra các chi phí cố định đó.



Chi phí cố định nói chung là những khoản chi phí đầu tư cho cấu trúc hạ tầng cơ sở của doanh nghiệp, để tạo năng lực hoạt động SXKD cho doanh nghiệp như: Tiền lương cho đội ngũ cán bộ khung, nhà xưởng, văn phòng, thiết bị máy móc, các khoản bảo hiểm chống cháy, chống trộm,....



Phương trình biểu diễn: Y = F (hằng số)


Trong đó:



· Y: Chi phí cố định.



· F: giá trị của chi phí cố định, là một hằng số.



Đồ thị biểu diễn:






Ví dụ: Chi phí khấu hao máy móc sản xuất trong kỳ ở doanh nghiệp M như sau:



			Sản lượng


			Chi phí khấu hao


			Chi phí khấu hao/sản phẩm





			(Cái)


			(1.000đ)


			(1.000đ/cái)





			5.000


			10.000


			2,00





			10.000


			10.000


			1,00





			15.000


			10.000


			0,66





			20.000


			10.000


			0,50








Chi phí khấu hao là chi phí cố định nên không thay đổi khi tính cho sản lượng sản xuất trong phạm vi năng lực sản xuất hiện có của doanh nghiệp. Dù sản lượng thay đổi, chi phí khấu hao trong kỳ vẫn giữ nguyên ở mức 10.000đ. Tuy nhiên, khi tính cho từng đơn vị sản phẩm thì chi phí khấu hao sẽ khác nhau.



a. Phân loại



· Chi phí cố định bộ phận: Gắn với sự tồn tại và phát sinh của các bộ phận trong một tổ chức hoạt động. Khi bộ phận trong tổ chức hoạt động không tồn tại thì chi phí cố định đó cũng không tồn tại. Chi phí cố định bộ phận gồm chi phí khấu hao tài sản cố định theo phương pháp bình quân, tiền thuê mặt bằng nhà xưởng hàng tháng...



· Chi phí cố định chung (chi phí cố định bắt buộc của một tổ chức hoạt động): Liên quan đến cơ sở hạ tầng của một doanh nghiệp. Do vậy khi một bộ phận trong tổ chức hoạt động không tồn tại thì chi phí cố định chung vẫn phát sinh. Thuộc loại chi phí cố định chung của doanh nghiệp bao gồm tiền thuê văn phòng của công ty, chi phí quảng cáo thương hiệu của công ty.



Ví dụ: Trường hợp của một công ty xây dựng trong tháng mưa nhiều, công việc xây dựng phần nào gặp trở ngại do đó tiến độ xây dựng bị ảnh hưởng, có lúc không có việc hoặc có rất ít việc làm. Nếu nhà quản trị của công ty đó có khuynh hướng nhìn nhận chi phí cố định có bản chất không bắt buộc thì trong khoảng thời gian này, anh ta sẽ cho nghỉ bớt một số công nhân cho phù hợp với khối lượng công việc. Ngược lại, nếu anh ta có khuynh hướng nhìn nhận chi phí cố định có bản chất bắt buộc thì anh ta vẫn duy trì lượng công nhân đó dù khối lượng công việc rất ít hoặc không có việc làm.



1.3.3. Chi phí hỗn hợp



a. Khái niệm



Chi phí hỗn hợp là loại chi phí mà bản thân nó bao gồm cả các yếu tố chi phí cố định lẫn chi phí biến đổi. 



b. Đặc điểm 



Ở mức độ hoạt động căn bản, chi phí hỗn hợp thể hiện các đặc điểm của chi phí cố định, quá mức độ đó nó lại thể hiện các đặc điểm của chi phí biến đổi.



Phần chi phí cố định phản ánh phần chi phí căn bản, tối thiểu để duy trì sự phục vụ và để giữ cho dịch vụ đó luôn ở tình trạng sẵn sàng phục vụ.



Phần chi phí biến đổi phản ánh phần thực tế phục vụ hoặc phần vượt quá mức căn bản (định mức) do đó phần này sẽ biến thiên tỷ lệ thuận với mức sử dụng trên mức căn bản.



Chi phí này phức tạp, khó dự đoán nếu không tách thành chi phí biến đổi và chi phí cố định.



Công thức: Y = ax + A


Trong đó:



· Y: Chi phí hỗn hợp.



· a: Chi phí biến đổi đơn vị.



· x: Khối lượng hoạt động.



· A: Chi phí cố định.



Với công thức trên, nhà quản trị có thể dự đoán chi phí những mức hoạt động khác nhau.



Đồ thị biểu diễn:





Ví dụ: Chi phí thuê bao điện thoại bàn là 27.000đ/tháng, nếu khách hàng không gọi điện mà chỉ nhận các cuộc gọi đến. Nếu khách hàng gọi đi thì sẽ bị tính tiền, số tiền khách hàng phải trả tăng theo thời gian của các cuộc gọi. Giả sử cứ mỗi phút khách hàng gọi đi sẽ phải trả 1.800đ thì nếu khách hàng gọi 100 phút trong tháng, khách hàng sẽ phải trả cho công ty điện thoại số tiền là: 27.000đ + 1.800đ x 100 phút = 207.000đ



27.000đ là yếu tố chi phí cố định cần thiết để duy trì sự phục vụ thường xuyên.



1.800đ là chi phí biến đổi, chỉ phát sinh khi khách hàng có sử dụng điện thoại để gọi đi và sẽ tăng theo tỷ lệ thuận với thời gian khách hàng gọi đi.



1.3.4. Các phương pháp tách chi phí hỗn hợp



a. Phương pháp cực đại - cực tiểu



Phương pháp này thường được sử dụng để tách chi phí hỗn hợp thành chi phí biến đổi và chi phí cố định, từ đó các nhà quản trị dự đoán chi phí hỗn hợp căn cứ vào quy mô của hoạt động.



Phương pháp này có ưu điểm là công việc tính toán đơn giản, song độ chính xác chưa cao khi dự đoán chi phí hỗn hợp ngoài phạm vi hoạt động của quy mô xác định.



Trình tự áp dụng phương pháp này như sau: 



· Xác định điểm cực đại, cực tiểu của chi phí hỗn hợp gắn với quy mô hoạt động.



			Xác định chi phí biến đổi đơn vị trong chi phí hỗn hợp so với quy mô hoạt động (b)


			=


			∆ Chi phí hỗn hợp





			


			


			∆ Quy mô hoạt động








· Xác định chi phí biến đổi và chi phí cố định trong chi phí hỗn hợp:



Tổng chi phí biến đổi ở điểm cực đại = Quy mô hoạt động ở điểm cực đại x b (ở trên)



			Chi phí cố định ở điểm cực đại


			=


			Tổng chi phí hỗn hợp ở điểm cực đại


			-


			Tổng chi phí biến đổi ở điểm cực đại








Tổng chi phí biến đổi ở điểm cực tiểu = Quy mô hoạt động ở điểm cực tiểu x b (ở trên)



			Chi phí cố định ở điểm cực tiểu


			=


			Tổng chi phí hỗn hợp ở điểm cực tiểu


			-


			Tổng chi phí biến đổi ở điểm cực tiểu








· Từ đó xây dựng phương trình dự đoán chi phí hỗn hợp có dạng:



Ycphh = a + bx



Trong đó: 



a: Chi phí cố định.



b: Chi phí biến đổi đơn vị trong chi phí hỗn hợp.



x: Quy mô hoạt động của doanh nghiệp.



Ví dụ: Tài liệu về chi phí dịch vụ mua ngoài của Phân xưởng 1 quan hệ với số giờ máy chạy, qua nghiên cứu sáu tháng cuối năm N của Công ty X như sau:



			Tháng


			Chi phí dịch vụ mua ngoài



(ngàn đồng)


			Số giờ máy chạy 



(h)





			7


			3.700


			32.500





			8


			3.960


			35.000





			9


			3.480


			25.000





			10


			4.260


			37.500





			11


			4.500


			40.000





			12


			4.920


			45.000








Yêu cầu: Áp dụng phương pháp cực đại, cực tiểu để tách chi phí hỗn hợp (Dịch vụ mua ngoài) thành chi phí biến đổi và chi phí cố định?



Căn cứ vào tài liệu trên ta xác định được mức cao nhất và thấp nhất của chi phí dịch vụ mua ngoài gắn với số giờ máy chạy:



			Chỉ tiêu


			Chi phí dịch vụ mua ngoài


			Mức độ hoạt động



(Số giờ máy chạy)





			Mức cao nhất


			4.920


			45.000





			Mức thấp nhất


			3.480


			25.000








· Ta xác định chi phí biến đổi đơn vị trong chi phí dịch vụ mua ngoài:
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· Tại điểm cực đại: Chi phí biến đổi = 45.000 x 0,072 = 3.240



      Chi phí cố định = 4.920 - 3.240 = 1.680



· Tại điểm cực tiểu: Chi phí biến đổi = 25.000 x 0,072 = 1.800



       Chi phí cố định = 3.480 - 1.800 = 1.680



· Vậy phương trình dự đoán chi phí dịch vụ mua ngoài có dạng:



YCPDVMN = 1.680 + 0,072x (x là số giờ máy chạy)



a. Phương pháp đồ thị phân tán



Phương pháp đồ thị phân tán phân tích chi phí hỗn hợp thông qua quan sát và dùng đồ thị để tìm công thức dự toán chi phí hỗn hợp có dạng Y = a+bX, từ đó tìm ra các thành phần chi phí biến đổi và chi phí cố định trong chi phí hỗn hợp.



Quá trình thực hiện phương pháp này gồm 2 bước như sau:



· Bước 1: Vẽ đồ thị và thể hiện chi phí trên trục tung, mức độ hoạt động thể hiện trên trực hoành. Các tỷ lệ trên đồ thị cần phải đảm bảo càng chính các càng tốt. Căn cứ vào sổ lần quan sát thực nghiệm thống kê, lần lượt vẽ các điểm với các mức độ hoạt động cụ thể tương ứng với chi phí của các mức độ hoạt động này.



· Bước 2: Kẻ một đường thẳng nằm trung bình giữa các điểm đã vẽ ở bước 1 sao cho chúng đi qua nhiều điểm nhất. Hay nói cách khác, chúng phải thể hiện đặc trưng nhất về chi phí hỗn hợp ở các mức độ hoạt động khác nhau. Đường này sẽ cắt trục tung tại điểm a (chính là tổng chi phí cố định).



Sau đó, ta tính hệ số chi phí biến đổi trên một đơn vị mức độ hoạt động ở 2 điểm đặc trưng của đồ thị theo công thức:
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Nếu b1 ≠ b2 ta có thể chọn [image: image9.png]







Sau khi biết các tham số a và b, ta xây dựng phương trình dự toán chi phí hỗn hợp với các trị số a, b cụ thể dưới dạng: Y = a + bX.


Ví dụ: Giả sử có một loại chi phí hỗn hợp Y, được doanh nghiệp thống kê trong 12 tháng đối với các mức độ hoạt động và chi phí tương ứng từng tháng. Giả sử tháng 1 có 200 đơn vị hoạt động với chi phí tương ứng là 40.000; tháng 2 có 400 đơn vị hoạt động với chi phí tương ứng là 60.000... các tháng khác cũng được thể hiện tương ứng trên đồ thị. Vẽ đồ thị với các điểm tương ứng ta thấy đường thẳng đặc trưng cắt qua hai tháng 1 và 2 cho kết quả đường thẳng cắt trục tung tại a = 20.000 chính là tổng chi phí cố định. Sau khi biết a, ta xác định hệ số chi phí biến đổi trên một mức độ hoạt động tại các điểm sau:
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Phương trình dự toán Y = 20.000 + 100X



Căn cứ vào tài liệu ở phần trên, ta có thể mô tả phân tích chi phí hỗn hợp theo phương pháp đồ thị phân tán như sau:





a. Phương pháp bình phương bé nhất



Phương pháp bình phương bé nhất là kỹ thuật phân tích phức tạp hơn phương pháp cực đại - cực tiểu và có độ chính xác cao hơn. Phương pháp này nhằm xác định phương trình biến thiên của chi phí dựa trên việc tính toán hệ phương trình 2 biến trong phân tích thồng kê, sử dụng số liệu chi phí thực tế phát sinh tương ứng với các mức độ hoạt động của các kỳ đã qua.



Phương trình dự toán phí hỗn hợp cũng có dạng tổng quát: Y = a + bX như phương pháp cực đại - cực tiểu.



Từ phương trình Yi = a + b.Xi, với n lần quan sát, ta có hệ phương trình chuẩn 2 biến sau:



∑XiYi = a∑Xi + b∑Xi2  (1)


∑Yi = na + b∑Xi          (2)


Trong đó:



· Yi: Biến số phụ thuộc - Phản ảnh chi phí hỗn hợp ở mức độ hoạt động Xi.


· Xi: Biến số độc lập - Phản ánh mức độ hoạt động i.



· b: Độ dốc đường tuyến tính - Phản ánh hệ số chi phí biến đổi trên một đơn vị mức độ hoạt động.



· a: Hằng số - Phản ánh tổng chi phí cố định trong chi phí hỗn hợp.



· n: Số lần xuất hiện biến số độc lập X.



Để giải phương trình chuẩn nhằm xác định các thông số a và b, ta có thể sử dụng một trong các phương pháp sau:



b. Phương pháp hồi quy bội



Phương pháp này dựa trên cơ sở hàm hồi quy bội có dạng tổng quát:



Y = a + b1X1 + b2X2 + ....+ bnXn



Trong đó:



· X1, X2,... là các biến số độc lập. 



· Y là hàm chi phí hỗn hợp cần dự đoán.



· b1, b2 là các hệ số chi phí biến đổi trong chi phí hỗn hợp, a là chi phí cố định.



1.4. Các cách phân loại khác



1.4.1. Chi phí bắt buộc và không bắt buộc



a. Chi phí bắt buộc



Chi phí cố định bắt buộc là các chi phí phát sinh nhằm tạo ra các năng lực hoạt động cơ bản của doanh nghiệp, thể hiện rõ nhất là chi phí khấu hao tài sản cố định hay tiền lương nhân viên quản lý ở các phòng ban chức năng.


b. Chi phí không bắt buộc



Khác với các chi phí cố định bắt buộc, các chi phí cố định không bắt buộc thường được kiểm soát theo các kế hoạch ngắn hạn và chúng phụ thuộc nhiều vào chính sách quản lý hàng năm của các nhà quản trị. Do vậy, loại chi phí này còn được gọi là chi phí cố định tùy ý hay chi phí cố định quản trị. Thuộc loại chi phí này gồm chi phí quảng cáo, chi phí nghiên cứu phát triển, chi phí đào tạo nhân viên,...



1.4.2. Chi phí kiểm soát được và chi phí không kiểm soát được



Một khoản chi phí được xem là chi phí có thể kiểm soát hoặc là chi phí không kiểm soát được ở một cấp quản lý nào đó là tùy thuộc vào khả năng cấp quản lý này có thể ra các quyết định để chi phối, tác động đến khoản chi phí đó hay là không. 



Như vậy, nói đến khía cạnh quản lý chi phí bao giờ cũng gắn liền với một cấp quản lý nhất định: Khoản chi phí mà ở một cấp quản lý nào đó có quyền ra quyết định để chi phối nó thì được gọi là chi phí kiểm soát được (ở cấp quản lý đó), nếu ngược lại thì là chi phí không kiểm soát được.



1.4.3. Các khái niệm khác về chi phí



a. Chi phí chìm



Chi phí chìm được hiểu là khoản chi phí đã bỏ ra trong quá khứ và sẽ hiển hiện ở tất cả mọi phương án với giá trị như nhau. Hiểu một cách khác, chi phí chìm được xem như là khoản chi phí không thể tránh được cho dù người quản lý quyết định lựa chọn thực hiện theo phương án nào. Chính vì vậy, chi phí chìm là loại chi phí không thích hợp cho việc xem xét, ra quyết định của người quản lý. Tuy nhiên, trong thực tế, việc nhận diện được chi phí chìm cũng như sự nhận thức rằng chi phí chìm cần được loại bỏ trong tiến trình ra quyết định không phải lúc nào cũng dễ dàng. 



b. Chi phí cơ hội



Chi phí cơ hội: Là những thu nhập tiềm tàng bị mất đi khi lựa chọn thực hiện phương án này thay cho phương án khác. Chẳng hạn, với quyết định tự sử dụng cửa hàng để tổ chức hoạt động kinh doanh thay vì cho thuê thì thu nhập có được từ việc cho thuê của hàng trở thành chi phí cơ hội của phương án tự tổ chức kinh doanh.



c. Chi phí thích hợp



Chi phí thích hợp là chi phí chỉ liên quan đến việc ra quyết định cụ thể và sẽ thay đổi trong tương lai do quyết định đó. Khái niệm chi phí thích hợp rất hữu ích để loại bỏ các thông tin không liên quan từ một quá trình ra quyết định cụ thể. Ngoài ra, bằng cách loại bỏ các chi phí không liên quan từ quyết định, ban giám đốc sẽ không tập trung vào thông tin có thể có ảnh hưởng không chính xác đến quyết định của mình.



d. Chi phí chênh lệch (chi phí gia tăng) 



Chi phí gia tăng: Chỉ xuất hiện khi so sánh chi phí gắn liền với các phương án trong quyết định lựa chọn phương án tối ưu. Chi phí gia tăng được hiểu là phần giá trị khác nhau của các loại chi phí của một phương án này so với một phương án khác.


2. ĐƠN VỊ CHI PHÍ, TRUNG TÂM CHI PHÍ VÀ TRUNG TÂM TRÁCH NHIỆM



2.1. Đơn vị chi phí 



Đơn vị chi phí hay còn gọi là chi phí đơn vị là chi phí bình quân là mức chi phí tính cho một đơn vị sản phẩm. Ngoài ra chi phí đơn vị còn được tính cho một giờ máy, một giờ lao động. Giả sử rằng, tổng chi phí sản xuất phát sinh để sản xuất 10.000 đơn vị sản phẩm là 980 triệu đồng. Như vậy chi phí sản xuất tính cho một đơn vị sản phẩm sẽ là 98 ngàn đồng = (980 triệu/10.000).



2.2. Trung tâm trách nhiệm



2.2.1. Khái niệm



Khi quy mô hoạt động của doanh nghiệp tăng lên, nhà quản lý không thể giám sát tốt nhiều hoạt động diễn ra trong doanh nghiệp. Các trung tâm trách nhiệm được hình thành để phân quyền trong quản lý doanh nghiệp. Mọi bộ phận trong một tổ chức có quyền kiểm soát chi phí, doanh thu, lợi nhuận và vốn đầu tư được gọi là một trung tâm trách nhiệm. Một doanh nghiệp có thể có nhiều trung tâm trách nhiệm.



Mỗi trung tâm trách nhiệm sử dụng các yếu tố đầu vào (nguyên vật liệu, lao động,…) để tạo ra đầu ra (sản phẩm hay dịch vụ). Đầu ra của một trung tâm trách nhiệm có thể được ‘bán’ sang trung tâm trách nhiệm khác trong doanh nghiệp hay bán ra bên ngoài.



Trong một tổ chức phân quyền, các bộ phận thường được xem như là các trung tâm trách nhiệm. Một trung tâm trách nhiệm được xác định gồm một nhóm hoạt động được giao cho một hay một nhóm nhà quản trị. Ví dụ một phân xưởng sản xuất là trung tâm trách nhiệm của quản đốc phân xưởng, một công ty có thể là trung tâm trách nhiệm của giám đốc. Hệ thống kế toán trách nhiệm sẽ đánh giá kết quả hoạt động của từng trung tâm trách nhiệm thông qua các báo cáo bộ phận và nhà quản trị cấp cao sẽ sử dụng thông tin của kế toán trách nhiệm để đánh giá các nhà quản trị các cấp và khuyến khích họ trong công việc để đem lại hiệu quả cao nhất cho đơn vị. 



2.2.2. Phân loại



Trung tâm chi phí


· Trung tâm chi phí là trung tâm trách nhiệm mà người quản lý chỉ có quyền điều hành quản lý các chi phí phát sinh thuộc bộ phận mình quản lý. Trung tâm chi phí có thể là bộ phận (phân xưởng, đội, tổ...), hoặc từng giai đoạn hoạt động (giai đoạn làm thô, giai đoạn cắt gọt, giai đoạn đánh bóng…).



· Trung tâm chi phí có đặc điểm là đầu vào có thể lượng hóa, đo lường được theo đơn vị tiền tệ. Đầu ra thông thường được đo lường bằng đơn vị hiện vật hoặc mục tiêu hoạt động. Nhà quản lý trung tâm chi phí có quyền quyết định cơ cấu các yếu tố đầu vào để tạo ra đầu ra.



· Do vậy, trung tâm chi phí là trung tâm trách nhiệm mà nhà quản lý chỉ chịu trách nhiệm, hoặc chỉ có quyền kiểm soát về chi phí không có quyền kiểm soát về doanh thu, lợi nhuận hay đầu tư. Trung tâm chi phí gắn liền với cấp quản lý mang tính chất tác nghiệp. Trung tâm chi phí thường thực hiện các nhiệm vụ là lập dự toán chi phí; phân loại chi phí thực tế phát sinh; so sánh mức độ hoàn thành chi phí với kế hoạch hay dự toán. Trung tâm chi phí thường được chia làm hai dạng là trung tâm chi phí tiêu chuẩn và trung tâm chi phí dự toán.


Ví dụ: Một phân xưởng sản xuất trong một công ty là một trung tâm chi phí.



Trung tâm doanh thu


· Trung tâm doanh thu là trung tâm trách nhiệm mà người quản lý chỉ chịu trách nhiệm về doanh thu cần tạo ra, không chịu trách nhiệm về lợi nhuận hay vốn đầu tư. Các quyết định liên quan đến nhà quản trị trong trung tâm này thường là quyết định công việc bán hàng, xác định giá bán. Trung tâm doanh thu có đặc điểm là đầu vào và đầu ra được đo lường bằng đơn vị tiền tệ.



· Trung tâm này thường gắn với cấp quản lý cơ sở như bộ phận kinh doanh trong đơn vị, như các chi nhánh tiêu thụ, khu vực tiêu thụ, cửa hàng tiêu thụ, nhóm sản phẩm. Trung tâm doanh thu có thể phân biệt với trung tâm lợi nhuận bởi trên thực tế trung tâm doanh thu chỉ chịu trách nhiệm một phần nhỏ trong tổng chi phí sản xuất và chi phí bán hàng, trong khi đó trung tâm lợi nhuận chịu trách nhiệm hết tất cả các chi phí bao gồm chi phí sản xuất và các chi phí có liên quan đến hoạt động tạo ra doanh thu của đơn vị.



· Trung tâm này thường được gắn với bậc quản lý cấp trung hoặc cấp cơ sở, đó là các bộ phận kinh doanh trong đơn vị. Khi xác định chỉ tiêu đánh giá trung tâm doanh thu, cần xem xét đến giá vốn của hàng hóa, sản phẩm… tiêu thụ để khuyến khích trung tâm này tạo ra lợi nhuận chứ không chỉ đơn thuần là tạo ra doanh thu.



· Trong quản lý điều hành, trung tâm doanh thu đóng vai trò không nhỏ trong việc quyết định giá bán của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ… đến sản lượng tiêu thụ, cơ cấu sản phẩm tiêu thụ… của doanh nghiệp. Đây chính là cơ sở quan trọng để các nhà quản trị lên kế hoạch và lập dự toán tiêu thụ sao cho sát với năng lực hoạt động của doanh nghiệp và tình hình thị trường.



Ví dụ: Bộ phận bán hàng của một công ty là một trung tâm doanh thu.



Trung tâm lợi nhuận


· Trung tâm lợi nhuận là loại trung tâm trách nhiệm mà nhà quản trị phải chịu trách nhiệm về tạo ra doanh thu, lập kế hoạch và kiểm soát tất cả các chi phí. Trung tâm lợi nhuận có đặc điểm là cả đầu vào và đầu ra đều có thể lượng hóa được bằng đơn vị tiền tệ. Mục tiêu của giám đốc trung tâm lợi nhuận là tối đa hóa thu nhập thuần của trung tâm. Trung tâm lợi nhuận là một bộ phận độc lập của doanh nghiệp, giám đốc trung tâm lợi nhuận có quyền mua các yếu tố đầu vào tại mức giá hợp lý nhất và bán sản phẩm tại mức giá tối đa hóa doanh thu.



· Nhà quản lý dựa vào hệ thống kế toán quản trị để đo lường hoạt động của trung tâm lợi nhuận. Hiệu quả của trung tâm được đánh giá dựa vào mức chênh lệch giữa lợi nhuận thực tế so với lợi nhuận dự toán. Đo lường lợi nhuận đơn giản nhưng xác định giá chuyển giao và phân bổ chi phí chung giữa các trung tâm là vấn đề tranh cãi của các nhà quản lý.



· Tuy nhiên, lợi nhuận được định nghĩa theo nhiều cách khác nhau được dùng để đo lường mức độ hoàn thành. Thông thường lợi nhuận được thiết lập theo dạng số dư đảm phí. Trên cơ sở đó xác định các nguyên nhân chủ quan và khách quan làm biến động lợi nhuận.



· Trung tâm lợi nhuận thường gắn với ở bậc quản lý cấp trung đó là giám đốc điều hành trong công ty, các đơn vị kinh doanh trong tổng công ty như các công ty phụ thuộc, các chi nhánh… Nếu nhà quản lý không có quyền quyết định mức độ đầu tư tại trung tâm của họ thì tiêu chí lợi nhuận được xem là tiêu chí thích hợp để đánh giá kết quả thực hiện của trung tâm này.



Ví dụ: Một nhà hàng của một khách sạn là một trung tâm lợi nhuận.



Trung tâm đầu tư


· Trung tâm đầu tư là trung tâm trách nhiệm mà nhà quản lý chịu trách nhiệm cả về doanh thu, chi phí và cả việc xác định vốn hoạt động và những quyết định đầu tư vốn. Đặc trưng của việc đo lường trung tâm đầu tư là tỷ lệ hoàn vốn đầu tư và lợi nhuận còn lại. Phương pháp đo lường này chịu ảnh hưởng của cả doanh thu, chi phí và tài sản kinh doanh và vì vậy phản ánh trách nhiệm của nhà quản lý đối với lợi nhuận tính trên vốn đầu tư.



· Trung tâm đầu tư đại diện cho mức độ quản lý cao nhất. Toàn đơn vị như một tổng thể gồm nhiều chi nhánh hoạt động, nhóm hoạt động, bộ phận. Nhà quản trị trung tâm đầu tư có trách nhiệm lập kế hoạch, tổ chức và kiểm soát mọi hoạt động SXKD kể cả hoạt động đầu tư trong doanh nghiệp. Trong quản lý điều hành, tác dụng của trung tâm là đảm bảo việc đầu tư vào các lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của đơn vị có hiệu quả.



Ví dụ: Khu vực kinh doanh của một tổng công ty/tập đoàn.



3. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CHI PHÍ



3.1. Phương pháp xác định chi phí theo công việc



3.1.1. Khái niệm



Phương pháp xác định chi phí theo công việc được áp dụng cho những sản phẩm được thực hiện theo đơn đặt hàng và theo yêu cầu của từng khách hàng riêng biệt. Sản phẩm dễ nhận diện, thường có giá trị cao hoặc có kích thước lớn. 



Phương pháp này thường áp dụng trong các doanh nghiệp xây dựng, sản phẩm là các công trình, hạng mục công trình, hạng mục công trình, các doanh nghiệp thiết kế, khảo sát, dịch vụ sửa chữa ô tô...



Theo phương pháp tập hợp chi phí theo công việc đối tượng được tập hợp chi phí là sản phẩm hay đơn đặt hàng của khách. Từ các chứng từ kế toán chi phí, kế toán tập hợp theo các đối tượng sản phẩm hay đơn đặt hàng.



3.1.2. Nội dung và quá trình tập hợp chi phí



Căn cứ vào nhu cầu của khách hàng về đơn đặt hàng cho doanh nghiệp thông qua các đặc điểm chi tiết của sản phẩm, dịch vụ. Từ đó doanh nghiệp mới dự toán tài chính cho đơn đặt hàng và đưa ra quyết định giá bán cho phù hợp.



Thông thường mỗi sản phẩm gồm ba khoản mục chi phí sản xuất chủ yếu sau:



· Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.



· Chi phí phân công trực tiếp.



· Chi phí sản xuất chung hay gọi chi phí phân xưởng, đội sản xuất.



Theo mô hình này, chi phí nguyên vật liệu được xác định trên cơ sở phiếu xuất kho nguyên vật liệu sử dụng trực tiếp không qua nhập kho. Chi phí nhân công trực tiếp, được xác định dựa trên bảng chấm công của công nhân hoặc phiếu giao nhận sản phẩm, hợp đồng giao khoán công việc. 



3.2. Phương pháp xác định chi phí theo quá trình sản xuất



3.2.1. Khái niệm



Trong phương pháp tập hợp chi phí theo quá trình sản xuất, người ta không xác định chi phí cho từng lô sản phẩm cụ thể nào, thay vào đó, chi phí sản xuất được tập hợp theo từng công đoạn hoặc từng phân xưởng sản xuất khác nhau của doanh nghiệp.



 Các doanh nghiệp áp dụng hệ thống tính giá thành này là những doanh nghiệp hoạt động trong những ngành sản xuất có tính lặp lại, nghĩa là hoạt động sản xuất số lớn với những sản phẩm tương tự nhau, hoặc rất tương tự nhau. Quy trình sản xuất sản phẩm chia ra nhiều giai đoạn công nghệ hay nhiều bước chế biến nối tiếp nhau theo một trình tự nhất định. Mỗi giai đoạn chế biến tạo ra một loại bán thành phẩm; bán thành phẩm bước này là đối tượng chế biến ở bước kế tiếp. Các doanh nghiệp áp dụng hệ thống tính giá này là các đơn vị trong ngành sản xuất giấy, dầu khí, hóa chất, dệt, chế biến thực phẩm, cao su, điện tử...



3.2.2. Nội dung và quá trình xác định chi phí



Đặc điểm của qui trình sản xuất trên dẫn đến dòng chi phí cũng vận động liên tục tương ứng với dòng vật chất. Có thể minh họa sự vận động của dòng chi phí ở các doanh nghiệp thuộc loại hình này qua sơ đồ dưới đây:



Sơ đồ 1: Sự vận động của dòng chi phí ở các doanh nghiệp






3.3. Phương pháp chi phí mục tiêu



3.3.1. Khái niệm



Phương pháp chi phí mục tiêu là một quá trình lập kế hoạch, quản trị và cắt giảm chi phí ngay từ giai đoạn thiết kế và phát triển sản phẩm trong điều kiện thị trường cạnh tranh do đó mà giá bán sẽ quyết định chi phí sản xuất. Quá trình này có liên quan đến tất cả các bộ phận chức năng trong công ty.



Mô hình chi phí mục tiêu có nguồn gốc từ các nước phát triển. Đó là tổng thể các phương pháp, công cụ quản trị cho phép đạt được mục tiêu hoạt động ở giai đoạn thiết kế và kế hoạch hoá sản phẩm mới. Phương pháp này cũng cho phép nhà quản trị dự đoán được mục tiêu lợi nhuận đã xác định trong suốt chu kỳ sống của sản phẩm.



Phương pháp này thường được áp dụng ở các công ty sản xuất, tuy nhiên cũng có thể áp dụng tại các doanh nghiệp dịch vụ cũng như các loại hình tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động 



3.3.2. Nội dung và quá trình xác định chi phí



· Giai đoạn 1: Xác định chi phí mục tiêu theo các bộ phận sản phẩm sản xuất.



· Giai đoạn 2: Tổ chức thực hiện các mục tiêu chi phí đã xác định.



· Giai đoạn 3: Đánh giá kết quả, nếu chi phí sản xuất đã đạt đến chi phí trần, cần phải xem xét các hoạt động ở giai đoạn 2 vì sản phẩm sản xuất không mang lại lợi nhuận. Nếu chi phí sản xuất chưa đạt đến chi phí trần nhưng đạt đến chi phí mục tiêu cần xem xét lại các giai đoạn 1, 2 phải xem xét giai đoạn thiết kế đã hợp lý chưa hoặc xem lại các bước trong giai đoạn sản xuất để giảm chi phí sản xuất.



Sơ đồ 2: Chi phí mục tiêu và các giai đoạn sản xuất sản phẩm




[image: image12]


Ví dụ: Công ty điện cơ Hà Nội đang nghiên cứu triển khai sản xuất một loạt quạt cây mang nhãn hiệu: FA2011. với những số liệu dự toán cho năm N:



Số lượng sản phẩm sản xuất và tiêu thụ 1.000 chiếc.



Giá bán: 1.000.000đ/chiếc.



Lợi nhuận mong muốn của nhà quản trị là 30%/tổng doanh thu.



Yêu cầu:



1. 
Xác định tổng chi phí mục tiêu của các thành phần theo mức độ quan trọng của các chức năng sau:



· Tốc độ gió: 40%.



· Độ bền: 20%.



· Chế độ không gây ồn: 15%.



· Mẫu mã: 15%.



· Điều khiển từ xa và hẹn giờ: 10%.



2. 
Giả thiết chi phí thực tế sản xuất quạt điện FA 2011 năm N là 800 triệu đồng. Với chi phí trần là 75% tổng doanh thu, bạn có tư vấn gì cho Ban Giám đốc công ty?



3. 
Năm N, chi phí thực tế sản xuất của thành phần "Tốc độ gió" là 220 triệu đồng, bạn có kiến nghị gì đối với nhà quản trị công ty?



Bài giải



1.
Xác định tổng chi phí mục tiêu của các thành phần:




Tổng chi phí mục tiêu = Tồng doanh thu mục tiêu - Lợi nhuận mong muốn = 1.000.000.000đ - 300.000.000đ = 700.000.000đ.



Chi phí mục tiêu của các thành phần cấu thành quạt điện:



· Tốc độ gió: 40% x 700 = 280 triệu



· Độ bền: 20% x 700 = 140 triệu



· Hoạt động yên lặng: 15% x 700 = 105 triệu



· Điều khiển từ xa và hẹn giờ: 15% x 700 = 105 triệu



2. 
Nếu chi phí trần là 75% thì chi phí tối đa có thể chấp nhận được là 750 triệu. Trong khi đó chi phí thực tế là 800 triệu vượt mức chu phí tối đa có thể chấp nhận được. Ban giám đốc có thể xem xét đến việc dừng dự án sản xuất sản phẩm quạt điện FA 2011 vì không đạt mức lợi nhuận mong muốn.



3. 
Chi phí thực tế sản xuất của thành phần "Tốc độ gió" là 220 triệu đồng. Trong đó, chi phí mục tiêu của tốc độ gió là 40% (280 triệu đồng). Như vậy, chi phí thực tế sản xuất thấp hơn chi phí mục tiêu là 60 triệu đồng.




Nhà quản trị cần đánh giá nguyên nhân điều chỉnh quá trình sản xuất hợp lý. Có thể nhà quản trị đã lựa chọn đầu tư hợp lý, lựa chọn công nghệ phù hợp mang lại hiệu suất cao tiết kiệm được chi phí sản xuất đối với thành phần này. Tuy nhiên cũng cần phải xem xét lại kế hoạch hóa quá trình xác định chi phí mục tiêu cho thành phần này.



3.4. Phương pháp xác định chi phí dựa theo hoạt động (ABC)



3.4.1. Khái niệm



Phương pháp xác định chi phí dựa theo hoạt động là tập hợp toàn bộ chi phí sản xuất chung trong quá trình sản xuất trên các tài khoản quản trị, mỗi một tài khoản là một hoạt động, từ đó phân bổ các chi phí theo hoạt động này vào từng sản phẩm, dịch vụ theo các tiêu thức phân bổ thích hợp. Khoản chi phí gián tiếp này được phân bổ vào giá thành sản xuất với chi phí nguyên vật liệu trực tiếp và chi phí nhân công trực tiếp.



Phương pháp này được áp dụng chủ yếu đối với các doanh nghiệp có tỷ trọng chi phí sản xuất chung lớn và tác nhân tạo chi phí là đa dạng. Với cơ chế phân bổ chi phí chung linh hoạt, phương pháp này không chỉ bó hẹp trong phạm vi sản phẩm mà còn áp dụng cho công việc, khách hàng hoặc các phân khúc khác nhau



Sơ đồ 3: Mối quan hệ giữa ABC và ABM (Quản trị dựa theo hoạt động)






3.4.2. Nội dung và quá trình xác định chi phí



Khác với mô hình truyền thống, thường phân bổ tổng chi phí chung (gián tiếp) theo một tiêu thức chung dẫn đến hạn chế là xác định chi phí không chính xác mô hình ABC tập hợp toàn bộ chi phí gián tiếp trong quá trình sản xuất vào từng hoạt động (mỗi hoạt động là tập hợp những chi phí gián tiếp có cùng nguồn gốc, bản chất tương đương). Từ đó phân bổ chi phí theo hoạt động này vào từng sản phẩm, dịch vụ theo các tiêu thức thích hợp. Khoản chi phí gián tiếp này được phân bổ vào giá thành sản xuất cùng với chi phí nguyên vật liệu trực tiếp và chi phí nhân công trực tiếp.



Các bước thực hiện mô hình ABC:



· Bước 1: Nhận diện các chi phí trực tiếp



Chi phí trực tiếp trong các đơn vị sản xuất thường bao gồm chi phí vật liệu, nhân công của công nhân trực tiếp, trong mỗi giờ đối tượng chịu chi phí các khoản chi phí này thường dễ nhận diện và tập hợp thẳng vào đối tượng chịu chi phí để tính giá thành sản xuất sản phẩm.



· Bước 2: Nhận diện các tác nhân phát sinh chi phí



Nhận diện các tác nhân phát sinh chi phí gián tiếp là vấn đề cơ bản của phương pháp ABC. Theo phương pháp này, mối hoạt động thường bao gồm các khoản chi phí có cùng tác nhân phát sinh chi phí. Do vậy phụ thuộc vào đặc điểm SXKD và quy trình công nghệ của mỗi doanh nghiệp có các hoạt động tạo ra chi phí gián tiếp khác nhau. Các tác nhân đó thường xuất phát từ khâu đầu tiên của quá trình sản xuất, vận hành máy, kiểm tra sản phẩm và nghiệm thu... Do vậy mỗi một hoạt động cần tập hợp chi phí riêng, sau đó chọn tiêu thức khoa học phân bổ chi phí vào các đối tượng tính giá thành.



· Bước 3: Chọn tiêu thức phân bổ chi phí



Sau khi chi phí gián tiếp được tập hợp cho từng hoạt động, sẽ tiến hảnh phân bổ cho từng đối tượng tính giá theo các tiêu thức khoa học. Do vậy, cần chọn tiêu thức đảm bảo tính đại diện của chi phí, tiêu thức dễ tính toán, phù hợp với các nguyên tắc và chuẩn mực của kế toán Việt Nam. Tiêu thức phân bổ sẽ tác động tới độ chính xác khi chọn tiêu thức phân bổ, các chuyên gia kế toán quản trị thường tiến hành các cuộc điều tra, phỏng vấn trực tiếp công nhân có liên quan đến các khoản chi phí của từng hoạt động.



· Bước 4: Tính toán mức phân bổ


Dựa trên chi phí của từng nhóm hoạt động, kế toán quản trị chọn các tiêu thức phân bổ cho từng sản phẩm, dịch vụ. Nếu hoạt động liên quan đến một loại sản phẩm thì kế toán kết chuyển toàn bộ chi phí đó cho đối tượng tính giá thành. Nếu hoạt động liên quan tới 2 loại sản phẩm trở lên thì phải tính toán hệ số phân bổ, sau đó xác định mức phân bổ chi phí của từng hoạt động cho từng loại sản phẩm cụ thể.



Để nghiên cứu bản chất của từng yếu tố chi phí trong mỗi hoạt động kế toán quản trị cũng dựa vào các trung tâm chi phí.



· Nghiên cứu chi phí tại mỗi trung tâm chi phí, sau đó chi phí tại mỗi trung tâm sẽ được phân bổ cho mỗi hoạt động có quan hệ trực tiếp với hoạt động.



· Trong từng loại hoạt động cần xác định tiêu chuẩn đo lường sự thay đổi của mức sử dụng chi phí. Các tiêu chuẩn này được xem là tiêu chuẩn phân bổ chi phí cho mỗi loại sản phẩm, dịch vụ hay đối tượng chịu chi phí. Các tiêu chuẩn thường sử dụng để phân bổ là: Số giờ lao động trực tiếp của công nhân, tiền lương công nhân trực tiếp sản xuất, số đơn vị vận chuyển...



· Các hoạt động có cùng tiêu chuẩn phân bổ phải được tập hợp tiếp tục vào một trung tâm phân nhóm. Tùy theo tính chất kỹ thuật của sản phẩm dịch vụ hay đối tượng chịu chi phí để tiếp tục phân thành các nhóm nhỏ để tính giá thành.



· Mô hình ABC làm thay đổi căn cứ để phân bổ các chi phí chung cho các sản phẩm. Phương pháp ABC có thể biến một chi phí trực tiếp với một đối tượng tạo lập chi phí xác định. Ở Việt Nam thường được vận dụng vào các công ty sản xuất đồ may mặc, dệt, giấy, xe máy, ô tô, xây dựng, các sản phẩm và dịch vụ có quy trình công nghệ sản xuất phức tạp.



Ví dụ: Công ty May Nhà Bè sản xuất 2 loại sản phẩm quần nam và áo sơ mi nam, số lượng quần nam: 5.000 chiếc, số lượng áo sơ mi nam: 20.000 chiếc. Để sản xuất ra mỗi loại sản phẩm hết 45 phút giờ công từ khâu cắt tới sản phẩm hoàn thành và nhập kho. Tình hình chi phí sản do kế toán tập hợp như sau:



			Khoản mục chi phí


			Quần nam (A)


			Áo sơ mi nam (B)





			Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp


			50


			30





			Chi phí nhân công trực tiếp


			20


			20





			Tổng cộng chi phí trực tiếp


			70


			50








Tổng chi phí sản xuất chung là 1,750 triệu đồng, tổng giờ công lao động trực tiếp 15.000 giờ. Có hoạt động ảnh hưởng tới chi phí sản xuất chung:



			Hoạt động


			Tổng



chi phí


			Tiêu thức phân bổ


			Hệ số


phân bổ





			


			


			Tổng


			A


			B


			





			Lương nhân viên phân xưởng


			460.000


			500


			300


			200


			920





			Vật liệu quản lý


			320.000


			800


			500


			300


			400





			Quần áo bảo hộ


			162.000


			60


			20


			40


			2.700





			Khấu hao tài sản cố định


			628.000


			4.000


			1.200


			2.800


			157





			Tiền điện mua ngoài


			180.000


			75


			15


			60


			2.400





			Tổng cộng chi phí sản xuất chung


			1.750.000


			 


			 


			 


			 








Phân bổ chi phí sản xuất chung cho 2 sản phẩm theo các hoạt động:



			Hoạt động


			HSPB


			A


			B





			Lương nhân viên


			920


			276.000


			184.000





			Vật liệu quản lý


			400


			200.000


			120.000





			Quần áo bảo hộ


			2.700


			54.000


			104.000





			Khấu hao tài sản cố định


			157


			188.400


			439.600





			Tiền điện mua ngoài


			2.400


			36.000


			144.000





			Tổng cộng chi phí sản xuất chung


			 


			754.400


			991.600





			Sản lượng sản phẩm sản xuất


			 


			5.000


			20.000





			Chi phí sản xuất chung 1 sản phẩm


			 


			150,88


			49,58








Vậy ta có bảng tính giá thành sản phẩm theo 2 phương pháp:



			Khoản mục chi phí


			Phương pháp ABC


			Phương pháp truyền thống





			


			Sản phẩm A


			Sản phẩm B


			Sản phẩm A


			Sản phẩm B





			Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp


			 50


			30


			50 


			 30





			Chi phí nhân công trực tiếp


			 20


			 20


			 20


			 20





			Chi phí sản xuất chung


			 150,88


			 49,58


			70


			 70





			Tổng cộng chi phí sản xuất


			 220,88


			 99,58


			 140


			 120








Qua ví dụ trên ta thấy, giá thành sản xuất của 2 loại sản phẩm tính theo 2 phương pháp hoàn toàn khác nhau, do vậy nó ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của từng sản phẩm và tác động tới thông tin khi đưa ra các quyết định kinh doanh.



So sánh 2 phương pháp tính giá: Phương pháp truyền thống và phương pháp theo hoạt động.



			Tiêu thức


			Phương pháp truyền thống


			Phương pháp theo hoạt động





			Đối tượng tập hợp chi phí


			· Sản phẩm, đơn đặt hàng, phân xưởng...



· Tùy thuộc vào đặc điểm cụ thể của doanh nghiệp.


			· Theo hoạt động, mỗi hoạt động có một nguồn gốc, bao gồm các khoản chi phí có tính chất và bản chất như nhau.





			Nguồn phát sinh chi phí


			· Có nhiều nguồn phát sinh chi phí, nhiều hoạt động.


			· Thường chỉ có 1 nguồn, tất cả các khoản chi phí có cùng nguồn gốc tập hợp chung vào một hoạt động.





			Tiêu chuẩn phân bổ chi phí


			· Dựa trên 1 trong nhiều tiêu thức phân bổ.


			· Dựa trên 1 tiêu thức phân bổ khoa học nhất.





			Tính hợp lý và chính xác


			· Giá thành cao hoặc thấp quá.


			· Giá thành chính xác hơn.





			Kiểm soát chi phí


			· Kiểm soát thông qua trung tâm, chi phí.


			· Kiểm soát theo hoạt động.





			Chi phí kế toán


			· Thấp


			· Cao








3.5. Phương pháp xác định chi phí theo vòng đời sản phẩm



3.5.1. Khái niệm



Phương pháp xác định chi phí theo vòng đời của sản phẩm bao gồm việc theo dõi và tổng hợp các chi phí từ lúc nghiên cứu để sản xuất ra sản phẩm, sản phẩm được tung ra thị trường tiêu thụ cho đến lúc sản phẩm bão hòa trên thị trường và rơi vào giai đoạn suy thoái.



Phương pháp tính toán chi phí theo vòng đời sản phẩm được áp dụng chủ yếu trong các doanh nghiệp sản xuất nhưng cũng được dùng để tính toán chi phí cho các dịch vụ, chi phí dịch vụ khách hàng cũng như chi phí cho các dự án.



Cấu thành chi phí theo vòng đời sản phẩm gồm:



· Chi phí nghiên cứu và phát triển.



· Chi phí mua các yếu tố kỹ thuật cần thiết (ví dụ như mua quyền sở hữu từ tổ chức/cá nhân khác để sở hữu/sử dụng bằng sáng chế).



· Chi phí đào tạo.



· Chi phí sản xuất, khi sản phẩm cuối cùng được đưa ra thị trường.



· Chi phí phân phối (bao gồm chi phí vận chuyển).



· Chi phí tiếp thị và quảng cáo.



· Chi phí hàng tồn kho (giữ phụ tùng, kho bãi).



· Chi phí thoái lui khỏi thị trường xảy ra khi kết thúc vòng đời của sản phẩm (ví dụ có thể bao gồm chi phí dọn dẹp mặt bằng một khu vực bị ô nhiễm).



Một số chi phí kể trên ví dụ như chi phí thiết kế, là “chi phí sử dụng một lần duy nhất”. Một số chi phí khác phát sinh thường xuyên trong suốt vòng đời của sản phẩm, thường là tương ứng với sản lượng và khối lượng bán hàng. Chi phí sản xuất sẽ thay đổi mỗi năm với sự thay đổi trong sản lượng hàng năm trong suốt vòng đời của sản phẩm.



Các phương pháp xác định chi phí sản xuất truyền thống đều tính toán dựa trên năm tài chính và có xu hướng phân tích vòng đời của sản phẩm theo từng kỳ trong 12 tháng. Nghĩa là các nhà quản trị sẽ xác định chi phí và tổng lợi nhuận của sản phẩm định kỳ chứ không theo vòng đời của sản phẩm.



Phương pháp xác định chi phí theo vòng đời sản phẩm xác định chi phí thực tế và doanh thu cho mỗi sản phẩm trong suốt vòng đời của mình thế nên các nhà quản trị dễ dàng tính được tổng lợi nhuận của bất kỳ sản phẩm nào.



Ưu điểm 



· Giúp các nhà quản trị cao cấp đánh giá lợi nhuận thu được trong cả vòng đời của 1 sản phẩm để đưa ra quyết định tiếp tục phát triển hay sản xuất sản phẩm đó nữa hay không.



· Giúp cho các doanh nghiệp chuyên bán các sản phẩm có vòng đời ngắn hạn hoạch định được doanh thu và giá bán sản phẩm một cách chính xác nhất.



· Giúp sớm đưa ra quyết định nên tăng doanh thu hay giảm chi phí.



· Trong từng giai đoạn của vòng đời sản phẩm, doanh thu thực tế và chi phí đều được đánh giá một cách cụ thể và đầy đủ.



· Cung cấp đầy đủ các thông tin về chi phí và lợi nhuận của mỗi kỳ kế toán, phục vụ cho việc lập kế hoạch dài hạn.



3.5.2. Nội dung và quá trình xác định chi phí








· Giai đoạn “Giới thiệu”: Trong giai đoạn này, nhà sản xuất cần phải bỏ ra rất nhiều chi phí để giới thiệu, quảng cáo về sản phẩm. 



Khi mới thâm nhập vào thị trường, giá của sản phẩm có thể được định thấp hơn giá của các sản phẩm cùng loại trên thị trường để thu hút khách hàng nhằm tăng nhanh doanh số, mở rộng thị phần.



Ngoài ra, nhà sản xuất cũng cần phải hoàn thiện hơn nữa sản phẩm của mình, nhằm tạo thêm niềm tin, cảm tình của khách hàng để có được chỗ đứng lâu dài trên thị trường.



· Giai đoạn “Phát triển”: Đây là giai đoạn mà sản phẩm của công ty đã có được lòng tin của khách hàng và số lượng hàng hoá bán ra ngày càng lớn đã làm giảm đáng kể chí phí và giá thành sản phẩm vì vậy, doanh thu và lợi nhuận tăng cao, thị phần ngày càng phát triển.



Mục tiêu cơ bản của giai đoạn này là xâm nhập vào những thị trường mới hay len lỏi vào những đoạn mới của những thị trường đã có. Đồng thời không ngừng củng cố và hoàn thiện chất lượng cũng như tính năng của sản phẩm đã được khách hàng chấp nhận



· Giai đoạn “Bão hòa”: Là giai đoạn mà khối lượng hàng hóa bán ra đã lên đến đỉnh điểm và không thể tăng cao hơn nữa, bắt đầu có hiện tượng ứ đọng ở các kênh phân phối, doanh thu giảm dần. 



Ở giai đoạn này, công ty cần phải hạ giá bán sản phẩm đến mức tối đa để có thể đẩy mạnh việc tiêu thụ hàng hóa còn tồn động. Ngoài ra, cần phải cải tiến chất lượng sản phẩm và bao bì hoặc nhãn hiệu nhằm vực dậy uy tín của sản phẩm, tăng cường khâu quảng cáo và các khâu dịch vụ hơn nữa.



•
Giai đoạn “Suy thoái”: Giai đoạn này là giai đoạn lượng hàng hóa bán ra bị giảm sút nghiêm trọng, doanh số, thị phần và lợi nhuận đều bị giảm mạnh và có nguy cơ dẫn đến phá sản. 




Lúc này công ty cần phải mạnh dạn quyết định ngưng sản xuất ngay mặt hàng này và có kế hoạch từng bước tung ra sản phẩm mới theo kiểu chiến lược “gối đầu” các chu kỳ sống của sản phẩm nếu thấy hàng hóa bị ứ động nhiều dù đã cải tiến sản phẩm, giảm giá bán, tăng cường quảng cáo, dịch vụ…




4. LIÊN HỆ VỚI HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN 



4.1. Tổ chức hoạt động kiểm toán chi phí 



Kiểm toán chi phí bao gồm việc kiểm tra sổ sách chi phí, tài khoản chi phí, báo cáo chi phí và các chứng từ gốc và chứng từ bổ trợ để làm cơ sở cho kiểm toán viên kết luận rằng hệ thống kế toán chi phí đã được trình bày trung thực và hợp lý.



Theo Viện Kế toán Quản trị Công Chứng Anh Quốc (CIMA), kiểm toán chi phí là "sự xác minh về tính đúng đắn của các tài khoản chi phí và sự tuân thủ kế hoạch kế toán chi phí". Nói cách khác, kiểm toán chi phí là xác minh chi phí sản xuất bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hay hoạt động nào trên cơ sở các hệ thống sổ sách chứng từ một doanh nghiệp đã phù hợp với các nguyên tắc kế toán chi phí được chấp nhận. 



Tuy nhiên, Viện Kế toán Chi phí của Ấn Độ định nghĩa kiểm toán chi phí là "một hệ thống kiểm toán do Chính phủ Ấn Độ đưa ra để rà soát, kiểm tra, thẩm định hồ sơ kế toán và thông tin liên quan mà các đơn vị phải duy trì theo yêu cầu đặc thù của ngành".



Như vậy, khái niệm và phạm vi kiểm toán chi phí tại Ấn Độ cụ thể hơn và và tập trung vào việc đánh giá hiệu quả hoạt động và tính phù hợp của các hoạt động quản trị do Chính phủ Ấn Độ quy định cho các ngành cụ thể. Theo nghĩa này, kiểm toán chi phí ở Ấn Độ dường như đồng nghĩa với việc kiểm toán tính hiệu quả, với vai trò chính là định hướng cho chính sách quản trị và ra quyết định ngoài việc là một thước đo hiệu năng thực tế.



Tại Kiểm toán nhà nước, chúng ta không thực hiện chương trình kiểm toán chi phí riêng. Tuy nhiên việc kiểm toán chi phí được thực hiện trong các loại hình kiểm toán tài chính, kiểm toán hoạt động, kiểm toán tuân thủ. Do kế toán quản trị được sử dụng chủ yếu cho mục đích quản trị của tổ chức, nên loại hình kiểm toán hoạt động là loại hình kiểm toán phù hợp nhất đối với kiểm toán chi phí. 



4.2. Các lưu ý khi tổ chức kiểm toán 




4.2.1. Chuẩn bị kiểm toán  



Trước khi bắt đầu kiểm toán, kiểm toán viên cần phải có tổng quan về ngành mà doanh nghiệp hoạt động, và chính doanh nghiệp, đồng thời xác định các nội dung, mức độ, phạm vi kiểm toán trong đó đặc biệt lưu ý xác định mức trọng yếu, rủi ro kiểm toán và mức độ tin cậy vào hệ thống kiểm soát nội bộ và hệ thống kế toán quản trị.



4.2.2. Các vấn đề liên quan đến phân loại chi phí


Để kiểm tra được quá trình xây dựng định mức, lập dự toán chi phí, kiểm soát và đánh giá hiệu quả sử dụng chi phí thì điều kiện đầu tiên là phải có sự hiểu biết sâu sắc về chi phí của đơn vị. 



Cần đánh giá việc phân loại chi phí mà các các đơn vị đang thực hiện cho mục đích kế toán tài chính hay kế toán quản trị, có sự sai khác giữa hai hệ thống này không, lý do của sự sai khác. 



4.2.3. Các phương pháp xác định chi phí



a. Phương pháp xác định chi phí theo công việc



Kiểm toán viên cần lưu ý một số nội dung sau:



· Việc phân bổ các khấu hao các tài sản cố định dùng chung cho đơn đặt hàng riêng có phù hợp hay không.



· Đối với các nguyên vật liệu sử dụng luôn không qua việc xuất nhập kho có được kiểm soát chặt chẽ hay không.



· Việc tính toán giá thành có tính đến chi phí cơ hội của việc điều chuyển đầu vào từ các hoạt động khác sang phục vụ riêng cho đơn đặt hàng. 



b. Phương pháp xác định chi phí theo quá trình sản xuất



Kiểm toán viên cần lưu ý một số nội dung sau:



· Đánh giá tính hợp lý về việc phân bổ tỷ lệ % của giờ công, nguyên vật liệu, chi phí sản xuất chung vào sản phẩm dở dang.



· Kiểm tra sản phẩm dở dang về cả số lượng và giá trị.



· Đánh giá cơ sở phân bổ chi phí cho từng nhóm và từng loại sản phẩm;



· Kiểm tra chi phí kết chuyển từ phân xưởng này sang phân xưởng tiếp theo.



· Các nguyên vật liệu gián tiếp có được theo dõi.  



c. Phương pháp chi phí mục tiêu



Kiểm toán viên cần lưu ý một số nội dung sau:



· Xem xét kết quả đánh giá trị trường với việc xác định giá bán mục tiêu đã phù hợp chưa.



· Thời gian từ nghiên cứu thị trường đến đưa vào sản xuất và tiêu thụ có bị quá dài hay không, khiến cho nghiên cứu không còn cập nhật, sản phẩm ra không còn đúng nhu cầu.



· Có thực sự là tối ưu chi phí không.



· Có hi sinh đầu tư dài hạn để giảm chi phí không. 



d. Phương pháp xác định chi phí dựa theo hoạt động (ABC)



Kiểm toán viên cần lưu ý một số nội dung sau: 



· Việc nhận diện chi phí và tác nhân phát sinh chi phí đã phù hợp chưa.



· Việc lựa chọn tiêu thức phân bổ, tiêu chuẩn phân bổ và thực hiện phân bổ giữa các dòng sản phẩm, loại sản phẩm có hợp lý và chính xác không.



· Chi phí để vận hành ACB có hiệu quả so với lợi ích mang lại không. 



e. Phương pháp xác định chi phí theo vòng đời sản phẩm



Kiểm toán viên cần lưu ý một số nội dung sau:



· Cơ sở để xác định chi phí có phù hợp không, đặc biệt là các chi phí mang tính ước tính kế toán.



· Liệu có tập hợp được toàn bộ chi phí theo vòng đời sản phẩm.



· So sánh chi phí của nhiều năm khác nhau sẽ không tương đồng về giá trị thời gian của tiền.



CHƯƠNG 3



CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ SẢN PHẨM



1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA ĐỊNH GIÁ SẢN PHẨM



1.1. Khái niệm và ý nghĩa của định giá sản phẩm



1.1.1. Khái niệm



Định giá sản phẩm là quá trình mà theo đó một doanh nghiệp xác định giá bán sản phẩm và dịch vụ của mình, và thường là một phần của kế hoạch marketing. Khi định giá sản phẩm, doanh nghiệp thường tính đến giá thị trường của sản phẩm, chi phí sản xuất, vị thế thị trường, cạnh tranh, điều kiện thị trường, thương hiệu và chất lượng sản phẩm.



1.1.2. Ý nghĩa



Việc định giá đối với sản phẩm là công việc phức tạp và có ý nghĩa quan trọng, nó có tính chất thách thức và không chắc chắn vì không có đủ thông tin tin cậy về sở thích, thị hiếu, khả năng tiêu thụ và thay thế cho những sản phẩm cũ. Vì vậy đòi hỏi các doanh nghiệp phải xây dựng một chính sách giá bán hợp lý để có thể chiếm lĩnh thị trường mới, giành độc quyền và mở rộng quy mô.



· Việc đưa ra giá bán sản phẩm tác động tới mức doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp. Giá bán cao tạo ra mức lợi nhuận lớn, giá bán thấp là sự thiệt hại của doanh nghiệp. Song giá bán lại bị giới hạn bởi cầu của thị trường và tính cạnh tranh của sản phẩm. Đưa ra giá bán cụ thể bao nhiêu phải thật khoa học vừa phù hợp với nhu cầu thị trường, vừa đảm bảo lợi nhuận tối đa.



· Giá bán sản phẩm của doanh nghiệp thể hiện trình độ tổ chức và quản lý các yếu tố sản xuất của các nhà quản trị. Do vậy để đưa ra giá bán khoa học yêu cầu các nhà quản trị phải am hiểu về kế toán chi phí, doanh thu và lợi nhuận, tính cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường, môi trường và thị trường kinh doanh.



· Giá bán sản phẩm là thước đo thể hiện giá trị của sản phẩm, do vậy nó thường ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu của doanh nghiệp trên thương trường. Do vậy đưa ra giá bán thấp quá có thể thị trường hiểu nhầm chất lượng sản phẩm kém, giá bán cao không phù hợp với thu nhập của khách hàng, sản lượng tiêu thụ chậm. Như vậy đưa ra giá bán phải thận trọng vừa phù hợp với mức thu nhập của khách hàng phục vụ vừa đảm bảo lợi nhuận doanh nghiệp cao nhất.



1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến định giá sản phẩm



1.2.1. Mối quan hệ cầu và giá



Độ co giãn của cầu về một loại hàng hoá cho biết mức độ thay đổi trong lượng cầu hàng hoá khi giá cả của nó thay đổi, trong khi các yếu tố có liên quan khác vẫn giữ nguyên. Nó được đo bằng tỷ số giữa phần trăm thay đổi trong lượng cầu so với phần trăm thay đổi trong mức giá. 



Nếu biểu thị [image: image14.png]ep





 là độ co giãn của cầu theo giá, ta có:
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Trong đó: 



· QD biểu thị lượng cầu về hàng hoá.



· P biểu thị mức giá hiện hành của chính hàng hoá này.



Vì lượng cầu và mức giá của một hàng hoá có xu hướng vận động ngược chiều nhau nên độ co giãn của cầu thường là số âm. Nó cho ta biết khi mức giá hàng hoá tăng lên (hay giảm xuống) 1% thì lượng cầu về hàng hoá sẽ giảm (hay tăng) bao nhiêu %. Chẳng hạn, khi [image: image17.png]ep





= -2, điều đó có nghĩa là, nếu mức giá của hàng hoá tăng lên 1%, lượng cầu về hàng hoá sẽ giảm 2%. Giá trị tuyệt đối của eP càng lớn, cầu được xem là có độ co giãn càng cao: Một sự thay đổi tương đối nhỏ của mức giá dẫn đến một sự thay đổi tương đối lớn của lượng cầu về hàng hoá.



Đằng sau độ dốc của đường cầu ẩn chứa những yếu tố kinh tế. Có những hàng hoá, cầu tương đối kém co giãn và những hàng hóa co giãn tương đối mạnh theo giá. Những yếu tố quy định độ co giãn của cầu về một loại hàng hoá (theo giá) là:



· Tính sẵn có của những hàng hoá thay thế;



· Tính thiết yếu của hàng hoá;



· Yếu tố thời gian.



1.2.2. Mối quan hệ giữa giá tối ưu và chi phí cận biên, doanh thu cận biên



Lợi nhuận của doanh nghiệp: Là số tiền chênh lệch giữa doanh thu và chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra để đạt được doanh thu đó, được xác định như sau: 



Lợi nhuận(π)= Tổng doanh thu (TR) - tổng chi phí(TC)



Để tối đa hóa lợi nhuận, doanh nghiệp chọn mức sản lượng mà tại đó chênh lệch giữa doanh thu và chi phí là lớn nhất, điều này đạt được khi đạo hàm bậc nhất của hàm lợi nhuận = 0. Do vậy để tối đa hóa lợi nhuận, doanh nghiệp sẽ chọn mốc sản lượng q*, mà tại đó doanh thu cận biên bằng với chi phí cận biên (MR = MC).



1.2.3. Mối quan hệ doanh số với chi phí tăng thêm và doanh thu tăng thêm



Doanh nghiệp muốn gia tăng doanh số và sản lượng sẽ phải xét đến các chi phí tăng thêm, doanh thu tăng thêm và một số các yếu tố khác.



Chi phí tăng thêm và doanh thu tăng thêm khác với các chi phí và doanh thu tương ứng trong từng tình huống cụ thể:



Chi phí tăng thêm của việc gia tăng sản lượng từ 500-600 sản phẩm mỗi tháng là chi phí bổ sung để sản xuất thêm 100 sản phẩm mỗi tháng. Nếu chi phí cố định tăng thì chi phí tăng thêm cũng tăng cùng chi phí biến đổi của sản phẩm.



Trong thực tiễn hoạt động kinh doanh rất nhiều doanh nghiệp áp dụng hình thức chiết khấu theo khối lượng bán, ban đầu như là một giải pháp để tiêu thụ nhanh hàng hóa. Như vậy giá giảm xuống nhưng sản lượng tiêu thụ sẽ tăng thêm. Mức tăng hay giảm doanh thu phụ thuộc vào độ co giãn của cầu với giá theo từng mức giá.


1.2.4. Mối quan hệ giữa giá và sản lượng đầu ra với tối đa hóa lợi nhuận



a. Xác định giá bán tối đa hóa lợi nhuận: Sử dụng phương trình



Giá bán tối ưu có thể được xác định bằng cách áp dụng công thức tính cho MC và MR (tối đa hóa lợi nhuận khi MC = MR).



Chi phí cận biên là mức thay đổi trong tổng chi phí phát sinh từ việc sản xuất thêm một đơn vị sản phẩm.



Doanh thu cận biên là mức thay đổi trong tổng doanh thu phát sinh từ việc bán thêm một đơn vị sản lượng.


Đường doanh thu cận biên luôn nằm dưới đường cầu.



Khi: 
P = a - bQ



MR = a - 2bQ



Trong đó:



· P = Giá bán.



· Q = Lượng cầu.



· a = Mức giá bán mà cầu bằng 0.



· b = Thay đổi về số lượng/thay đổi giá.



b. Xác định mức giá bán tối đa hóa lợi nhuận: Kiểm tra trực quan bằng bảng thống kê dữ liệu



Giá bán tối ưu cũng có thể được xác định bằng bảng thống kê dữ liệu.



Xác định giá bán tối đa hóa lợi nhuận:



· Tính toán đường cầu từ đó xác định giá cả và tổng doanh thu (PQ) ở các mức cầu khác nhau.



· Tính tổng chi phí và chi phí cận biên ở mỗi mức cầu đó.



· Tính lợi nhuận ở mỗi mức cầu từ đó đó xác định giá và lượng cầu ở mức tối đa hóa lợi nhuận.



2. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ SẢN PHẨM



2.1. Định giá sản phẩm sản xuất hàng loạt



Nguyên tắc cơ bản trong việc định giá sản phẩm hàng loạt là giá bán định ra ngoài việc phải bảo đảm bù đắp đủ tất cả chi phí sản xuất, tiêu thụ và quản lý còn phải cung cấp một lượng hoàn vốn theo mong muốn của người quản lý. Đây là điều kiện tiên quyết để mỗi một doanh nghiệp tồn tại và phát triển.



Phương pháp định giá sản phẩm hàng loạt thông dụng nhất được gọi là phương pháp giá vốn cộng lãi (the cost-plus pricing method). Theo phương pháp này, trước hết người ta xác định bộ phận chi phí nền, sau đó giá bán được xác định bằng cách cộng thêm vào chi phí nền này phần chi phí tăng thêm dự tính. Cụ thể, giá bán đơn vị sản phẩm được xác định theo công thức:



Giá bán = Chi phí nền + Chi phí tăng thêm



Chi phí nền và chi phí tăng thêm của sản phẩm phụ thuộc vào từng phương pháp định giá cụ thể sau:



2.1.1. Theo phương pháp chi phí toàn bộ


Chi phí nền bao gồm toàn bộ chi phí để sản xuất ra sản phẩm: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung.



Chi phí tăng thêm đó là phần bù đắp chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và phần dôi ra để thỏa mãn vốn đầu tư theo mong muốn của các nhà quản trị.



Chi phí tăng thêm được xác định theo một tỷ lệ phần trăm của chi phí nền.



Chi phí tăng thêm = chi phí nền x tỷ lệ % tăng thêm so với chi phí nền;



			Tỷ lệ % tăng thêm so với chi phí nền


			=


			(Mức hoàn vốn đầu tư mong muốn + Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp)





			


			


			Khối lượng sản phẩm x chi phí sản xuất đơn vị








			Tỷ lệ % tăng thêm so với chi phí nền


			=


			(Vốn đầu tư x Tỷ lệ hoàn vốn) + Chi phí hàng bán và chi phí quản lý doanh nghiệp





			


			


			Khối lượng sản phẩm x Chi phí sản xuất đơn vị








Ví dụ: Công ty ABC đã xác định mức đầu tư 1,1 tỉ đồng là hợp lý cho việc sản xuất và tiêu thụ 20.000 đơn vị sản phẩm X mỗi năm, với tỉ lệ hoàn vốn đầu tư mong muốn là 20%. Tổng chi phí cố định sản xuất chung 180 triệu và tổng chi phí cố định bán hàng và quản lý doanh nghiệp 20 triệu. 



Phòng kế toán của công ty đã ước tính chi phí sản xuất và tiêu thụ một đơn vị sản phẩm X như sau:



- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 11.000đ.



- Chi phí nhân công trực tiếp: 5.000đ.



- Chi phí biến đổi sản xuất chung: 3.000đ.



- Chi phí cố định sản xuất chung: 9.000đ.



- Chi phí biến đổi bán hàng và quản lý: 2.000đ.



- Chi phí cố định bán hàng và quản lý: 1.000đ.



Với số liệu đã cho, giá bán đơn vị sản phẩm X tính theo phương pháp toàn bộ được tiến hành như sau:



Chi phí nền = chi phí nguyên vật liệu trực tiếp + Chi phí nhân công trực tiếp + Chi phí sản xuất chung.



= 11.000 đ + 5.000 đ + (3.000 đ + 9.000 đ)



= 28.000 đ



			Tỷ lệ (%) chi phí tăng thêm so với chi phí nền


			=


			(1.100.000.000 đ x 20%) + [(2.000đ + 1.000đ) x 20.000]


			x 100





			


			


			28.000đ x 20.000


			








= 50%



Chi phí tăng thêm = 28.000 đ × 50% = 14.000đ.



Vậy, giá bán đơn vị sản phẩm = 28.000đ + 14.000đ = 42.000đ.



2.1.2. Theo phương pháp chi phí trực tiếp 



· Chi phí nền bao gồm toàn bộ chi phí biến đổi sản phẩm: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí biến đổi sản xuất chung, chi phí biến đổi bán hàng, chi phí biến đổi quản lý doanh nghiệp.



· Chi phí tăng thêm đó là phần bù đắp chi phí cố định: Chi phí cố định sản xuất, chi phí cố định bán hàng, chi phí cố định quản lý doanh nghiệp và phần dôi ra để thỏa mãn vốn đầu tư theo mong muốn của các nhà quản trị. Chi phí tăng thêm được xác định theo một tỷ lệ phần trăm của chi phí nền.



Chi phí tăng thêm = Chi phí nền x tỷ lệ % tăng thêm so với chi phí nền.



Tỷ lệ % tăng thêm so với chi phí nền = (Mức hoàn vốn đầu tư mong muốn + Chi phí cố định)/(Khối lượng sản phẩn x Chi phí biến đổi) x 100.



Trở lại với ví dụ về sản xuất sản phẩm X của công ty ABC ở trên, giá bán đơn vị sản phẩm theo phương pháp tính trực tiếp được thực hiện như sau:



Chi phí nền = Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp + Chi phí nhân công trực tiếp + Chi phí biến đổi sản xuất chung + Chi phí biến đổi bảo hiểm và quản lý doanh nghiệp. 



= 11.000đ + 5.000đ + 3.000đ + 2.000đ.



= 21.000đ.



			Tỷ lệ (%) tăng thêm so với chi phí nền


			=


			(1.100.000.000 đ x 20%) + (180.000.000 + 20.000.000)


			x 100





			


			


			21.000đ x 20.000


			








 = 100%



Chi phí tăng thêm = Chi phí nền × Tỉ lệ (%) tăng thêm so với chi phí nền:



= 21.000 đ × 100%.



= 21.000đ.



Vậy, giá bán đơn vị sản phẩm = 21.000đ + 21.000đ = 42.000đ.



2.2. Định giá sản phẩm mới



2.2.1. Định giá bán cao rồi mới giảm dần (chiến lược hớt váng sữa)



Trong trường hợp này cần căn cứ vào nhu cầu, thị hiếu của khách hàng, mức thu nhập, điều kiện kinh tế của từng vùng thị trường. Từ đó nhà sản xuất luôn đưa ra những mẫu mã mới để các khách hàng “sành điệu” luôn đi trước và thử nghiệm các sản phẩm mới. Sau một thời gian sản phẩm thâm nhập thị trường mới bắt đầu giảm giá để phù hợp với các khách hàng phổ thông.



Việc định giá bán cao sau đó giảm dần, giúp cho các nhà quản trị đạt được lợi nhuận cao trong một thời gian dài. Phương pháp định giá này trong thực tế có rất nhiều tập đoàn đã thành công như các hãng sản xuất điện thoại, đồ điện tử…


2.2.2. Định giá bán thấp rồi tăng dần (chiến lược thâm nhập thị trường)



Một số doanh nghiệp khi xây dựng giá bán của sản phẩm ban đầu chỉ cần bù đắp đủ chi phí, sau khi sản phẩm thâm nhập thị trưởng ổn định, được khách hàng quen biết và đánh giá cao thì tiến hành tăng giá bán dần. Phương pháp này đôi khi cũng gặp những khó khăn, do khách hàng quen dùng với giá thấp, sau đó tăng giá làm cho khách hàng có những phản ứng. Do đó để thực hiện phương án này cần phải có các chiến lược nghiên cứu một cách có hệ thống và thận trọng. Doanh nghiệp cần đưa ra các chiến lược tăng tốc trong những khoảng thời gian nhất định để thu hút lợi nhuận và tiêu thụ sản phẩm với khối lượng lớn.



2.3. Định giá sản phẩm tiêu thụ nội bộ


Nhiều doanh nghiệp thường tổ chức theo mô hình có nhiều đơn vị thành viên trực thuộc, phạm vi hoạt động thường rộng ở nhiều thị trường khác nhau. Các đơn vị thành viên thường có quá trình cung cấp và phục vụ lẫn nhau các sản phẩm, dịch vụ hoặc tiêu thụ nội bộ của nhau, do vậy cần phải xác định giá bán phù hợp để đảm bảo các nguyên tắc chung:



· Đảm bảo lợi ích kinh tế các đơn vị trong cùng một hệ thống.



· Là cơ sở hạch toán nội bộ giữa các đơn vị để có các quyết định phù hợp với từng đơn vị cụ thể.



· Khai thác hết những thế mạnh của các đơn vị thành viên, đồng thời khắc phục những hạn chế của từng đơn vị nhằm đảm bảo cho mục tiêu chung hoàn thành tốt.



· Việc định giá bán các sản phẩm có thể tiến hành theo một trong các phương pháp sau: Theo chi phí biến đổi sản xuất sản phẩm, theo giá thị trường, theo giá thỏa thuận.



2.3.1. Định giá sản phẩm theo chi phí biến đổi



Theo phương pháp này giá bán sản phẩm tiêu thụ nội bộ được tính theo chi phí biến đổi sản xuất. Chi phí biến đổi gồm chi phí vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí biến đổi sản xuất chung, chi phí biến đổi khác. Phương pháp này tính toán đơn giản, thường được áp dụng phổ biến trong các doanh nghiệp. Tuy nhiên phương pháp này có những hạn chế sau:



Hạn chế:



· Việc đánh giá hoạt động kinh doanh của các đơn vị thành viên thông qua các chỉ tiêu ROI, ROA, ROE không thực hiện được vì không có sản phẩm bán ra ngoài, do vậy không xác định được lợi nhuận;



· Các chỉ tiêu định mức chi phi chưa kiểm soát toàn bộ vì các đơn vị thành viên chưa thực hiện khâu cuối cùng, các khoản chi phí được chuyển  nội bộ cho nhau, chưa xác định rõ trách nhiệm của từng bộ phận, đơn vị;



· Khi định giá bán sản phẩm nội bộ theo chi phí biến đổi sản xuất, các nhà quản trị có thể tính thêm một phần tiền vào chi phí biến đổi sản xuất đó chính là lợi nhuận của các phương án mang lại.



Giá tiêu thụ nội bộ = Chi phí biến đổi sản xuất + Số dư đảm phí cộng thêm



Ví dụ 1: Công ty Hòa Phát có 2 phân xưởng X và Y, phân xưởng X sản xuất ra sản phẩm A, phân xưởng Y sản xuất ra sản phẩm B. Sản phẩm A là một bộ phận cấu thành của sản phẩm B, do vậy có thể tiêu thụ nội bộ trong công ty. Các số liệu cụ thể như sau:



Mỗi tháng phân xưởng X sản xuất và tiêu thụ 10.000 sản phẩm A, giá bán đơn vị 80 ngàn đồng, chi phí biến đổi sản xuất đơn vị là 50 ngàn đồng. Phân xưởng Y mỗi tháng mua chi tiết giống như sản phẩm A để sản xuất ra sản phẩm B với giá mua 76 ngàn đồng.



Công ty đưa ra quyết định, định giá như thế nào cho phù hợp?



Nếu xác định giá bán là chi phí biến đổi sản xuất là 50 ngàn đồng, thì phân xưởng X tiêu thụ nội bộ cho phân xưởng Y với giá 50 ngàn đồng thì phân xưởng X sẽ không thu được mức lợi nhuận góp là 30 ngàn đồng. Đây cũng chính là mức lợi nhuận góp khi bán ra ngoài phải hủy bỏ. Do vậy để đảm bảo nguyên tắc định giá bán tiêu thụ nội bộ thì giá bán sẽ là 80 = 50 + 30. Nếu giá tiêu thụ nội bộ là 80 ngàn đồng trong khi giá mà phân xưởng Y mua ngoài là 76 ngàn đồng thì công ty quyết định cho phân xưởng Y mua ngoài.



Giá mua ngoài là 10.000 x 76 = 760.000đ.



Giá mua theo giá nội bộ: 10.000 x 80 = 800.000đ.



Mức chênh lệch 40.000 chính là lợi nhuận mà phân xưởng Y đạt được khi thực hiện phương án không tiêu thụ nội bộ mà mua ngoài.



Ví dụ 2: Công ty May 10 có 2 phân xưởng, phân xưởng cắt và phân xưởng may hạch toán độc lập. Phân xưởng cắt đang sản xuất bán thành phẩm A bán ra ngoài 60.000 đồng/sản phẩm, chi phí biến đổi đơn vị là 20.000 đồng. Phân xưởng may mua thành phẩm A tương tự, nhưng chất lượng kém hơn từ thị trường với giá 50.000 đồng/sản phẩm. Giám đốc công ty muốn phân xưởng cắt chuyển giao sản phẩm A cho phân xưởng may khi đó chi phí biến đổi đơn vị giảm chỉ còn là 16.000 đồng.



Phân xưởng cắt có nên ngừng sản xuất bán thành phẩm A bán ra ngoài để chuyển toàn bộ sang phân xưởng may không?



Ta có thể phân tích ví dụ trên các điểm sau:



· Nếu chuyển giao thì phân xưởng cắt không hạch toán được kết quả kinh doanh, không xác định được các chỉ tiêu ROI, RI…



· Chuyển giao như vậy thì toàn bộ chi phí của phân xưởng cắt chuyển hết cho phân xưởng may, khi đó khâu kiểm soát chi phí kém hiệu quả, lợi nhuận công ty có xu hướng giảm.



· Không phát huy được tính tự chủ, sáng tạo và môi trường cạnh tranh của các Quản đốc phân xưởng.



2.3.2. Định giá sản phẩm theo giá thị trường



Việc xác định giá bán nội bộ theo giá của thị trường đã khắc phục được những hạn chế của việc xác định giá theo chi phí biến đổi. Đồng thời đã xác định được khả năng sinh lời của vốn đầu tư với các đơn vị thành viên. Do vậy việc định giá bán sản phẩm theo giá thị trường cần đáp ứng tốt các yêu cầu sau:



· Thống nhất giữa đơn vị bán và đơn vị mua về giá cả cũng như các điều kiện khác trong cơ chế thị thường;



· Phân tích những thuận lợi, khó khăn của các đơn vị thành viên, năng lực sản xuất, nhu cầu cạnh tranh, mức độ hạch toán nội bộ.



Trong nhiều trường hợp giá tiêu thụ nội bộ là giá mà các đơn vị thành viên thường thỏa thuận với nhau trên cơ sở lợi ích kinh tế của các bên đều đảm bảo.



Như vậy giá thỏa thuận cũng là một trường hợp đặc biệt của giá trị trường nhằm khai thác hết tiềm năng các yếu tố sản xuất, nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường.



Ví dụ: Công ty May 20 - Tổng cục Hậu cần có 2 phân xưởng, phân xưởng cắt và phân xưởng may hạch toán độc lập. Phân xưởng cắt đang sản xuất bán thành phẩm A bán ra ngoài 40.000 đồng/sản phẩm, chi phí biến đổi đơn vị là 15.000 đồng. Phân xưởng maymua thành phẩm A tương tự, nhưng chất lượng kém hơn từ thị trường với giá 35.000đồng/sản phẩm. Giám đốc Công ty muốn phân xưởng cắt chuyển giao sản phẩm A cho phân xưởng may khi đó chi phí biến đổi đơn vị giảm chỉ còn là 13.000 đồng.



Xác định giá tối thiểu phân xưởng cắt chuyển giao cho phân xưởng may?



1. Chi phí biến đổi đơn vị sản phẩm chuyển giao: 13.000 đồng.



2. Lợi nhuận góp đơn vị sản phẩm bị mất đi khi chuyển giao: 25.000 đồng.



3. Giá chuyển giao tối thiểu đơn vị sản phẩm: 38.000 đồng.



Với giá chuyển giao tối thiểu là 38.000 đồng/sản phẩm, nhà quản trị Công ty sẽ đồng ý cho phân xưởng cắt được bán ra ngoài và phân xưởng may mua ngoài để đều tăng lợi nhuận của toàn công ty.



2.4. Định giá sản phẩm trong một số trường hợp đặc biệt



2.4.1. Định giá sản phẩm dịch vụ đơn lẻ


Hầu hết các nhà bán lẻ đều chuẩn hóa quyết định giá cả của họ bằng cách sử dụng yếu tố định giá, ví dụ là tăng gấp đôi chi phí của sản phẩm để đi đến mức tăng giá 50%. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp doanh nghiệp sẽ muốn định giá sản phẩm thấp hơn hoặc cao hơn, tùy thuộc vào hoàn cảnh cụ thể của doanh nghiệp.



Dưới đây là công thức giúp tính toán giá bán lẻ của doanh nghiệp một cách dễ dàng:



Giá bán lẻ = [(chi phí cho sản phẩm)/(1 - % tỷ suất lợi nhuận)] x 100



Giả sử doanh nghiệp muốn định giá một sản phẩm có chi phí là 15 triệu với mức tỷ suất lợi nhuận 45% thay vì 50% thông thường. Vậy giá bán lẻ sẽ là:



Giá bán lẻ = [(15) / (1 - 0.45)] x 100 = [(15 / 0.55)] x 100 = 27 triệu.



2.4.2. Định giá sản phẩm khi khối lượng đặt hàng lớn



Thường các doanh nghiệp phải xác định được mức giá thấp nhất để có thể bù đắp, trang trải được những chi phí biến đổi về chi phí sản xuất sản phẩm, chi phí biến đổi chi phí bán hàng, chi phí biến đổi chi phí quản lý doanh nghiệp. Nói cách khác, đây chính là giá gốc.



Sau đó doanh nghiệp phải xác định được phạm vi giá linh hoạt tức là phần tiền cộng thêm vào chi phí gốc (mức giá thấp nhất) để có thể bù đắp được phần chi phí cố định chi phí bán hàng, chi phí cố định chi phí quản lý doanh nghiệp và có được lợi nhuận mong muốn.



			Giá bán sản phẩm mong muốn


			=


			Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp


			+


			Lợi nhuận cộng thêm





			


			


			Chi phí nhân công trực tiếp


			


			





			


			


			Chi phí biến đổi sản xuất chung


			


			





			


			


			Chi phí biến đổi bán hàng


			


			





			


			


			Chi phí biến đổi quản lý doanh nghiệp


			


			





			


			=


			Chi phí biến đổi


			+


			Lợi nhuận cộng thêm








Song, đòi hỏi doanh nghiệp cần phải xem xét trong từng trường hợp, điều kiện cụ thể sau đây:



· Nếu như khả năng, năng lực sản xuất chưa tận dụng hết, nhưng doanh số hàng bán không thể tăng thêm với giá bán hiện tại thì doanh nghiệp có thể phải chấp nhận sản xuất sản phẩm theo các đơn đặt hàng và bán với giá thấp hơn giá bán mong muốn, nhưng phải cao hơn giá gốc (mức giá thấp nhất) tức là lớn hơn chi phí biến đổi sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.



· Nếu doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, như khối lượng sản phẩm tiêu thụ trên thị trường giảm nhanh, điều kiện kinh doanh khó khăn thì doanh nghiệp nên chấp nhận giảm giá, chứ không nên đình chỉ toàn bộ hoạt động SXKD.



· Nếu doanh nghiệp phải cạnh tranh để thầu các đơn đặt hàng mới, hoặc để có thị trường tiêu thụ mới thì việc định giá theo "Giá linh hoạt" nêu trên sẽ giúp cho doanh nghiệp đưa ra giá để trúng thầu và nếu được thì doanh nghiệp có khả năng mở rộng phát triển SXKD và tăng thêm lợi nhuận.



2.4.3. Định giá sản phẩm phân biệt theo đối tượng khách hàng



Các doanh nghiệp thường thay đổi giá căn bản cho phù hợp với những điểm khác biệt của khách hàng, sản phẩm và địa điểm. Doanh nghiệp thực hiện việc định giá phân biệt khi bán một sản phẩm hay dịch vụ với hai hay nhiều mức giá, mà những mức giá này không phản ánh sự khác biệt tương ứng về chi phí. 



Việc định giá phân biệt có một số hình thức:



· Định giá theo nhóm khách hàng



Trong cách định giá theo nhóm khách hàng, các khách hàng khác nhau sẽ phải trả những khoản tiền khác nhau cho cùng một sản phẩm hay dịch vụ. Ví dụ, các viện bảo tàng sẽ lấy giá vé vào cửa thấp hơn đối với sinh viên và người cao  tuổi.



· Định giá theo địa điểm



Ở đây, các địa điểm khác nhau được định giá khác nhau, mặc dù chi phí để tạo ra mỗi địa điểm đều giống nhau. Một rạp hát thay đổi vé chỗ ngồi tùy theo vị trí mà người xem yêu thích.



· Định giá theo thời gian



Ở đây, giá cả được thay đổi theo mùa, theo ngày, và thậm chí theo giờ. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ công cộng thay đổi giá cả của họ theo giờ trong ngày và theo ngày nghỉ cuối tuần so với những ngày thường.



Để việc phân biệt giá cả có hiệu quả, cần phải đảm bảo những điều kiện nhất định. 



· Thị trường phải có thể phân đoạn được và những phân đoạn thị trường này phải có nhu cầu với cường độ khác nhau. 



· Các thành viên trong phân đoạn thị trường giá thấp không có khả năng bán lại sản phẩm cho phân đoạn thị trường giá cao hơn. 



· Các đối thủ cạnh tranh không thể bán giá thấp hơn trong phân đoạn thị trường mà doanh nghiệp đang bán giá cao. 



· Chi phí của phân đoạn và đáp ứng thị trường không được vượt quá khoản thu nhập thêm do phân biệt giá cả. 



· Việc phân biệt giá không được gây nên bất bình và khó chịu cho khách hàng. 



· Hình thức phân biệt giá cả cụ thể nào đó không được trái pháp luật.



CHƯƠNG 4



MỐI QUAN HỆ CHI PHÍ - SẢN LƯỢNG - LỢI NHUẬN



1. BẢN CHẤT VÀ Ý NGHĨA CỦA MỐI QUAN HỆ CHI PHÍ - SẢN LƯỢNG - LỢI NHUẬN (CVP)



1.1. Khái niệm CVP



Phân tích mối quan hệ chi phí - sản lượng - lợi nhuận (gọi tắt là phân tích CVP) là một kỹ thuật được sử dụng để đánh giá ảnh hưởng của những thay đổi về chi phí, giá bán và sản lượng đối với lợi nhuận của doanh nghiệp.



Chi phí sử dụng trong nội dung phân tích này cần được phân loại theo cách ứng xử, tức là chi phí phải phân ra thành chi phí biến đổi và chi phí cố định. 



Sản lượng là chỉ tiêu phản ánh mức bán hàng của doanh nghiệp. Sản lượng có thể đo lường bằng số lượng sản phẩm tiêu thụ hoặc doanh thu tiêu thụ. 



Lợi nhuận là chỉ tiêu phản ánh phần chênh lệch giữa doanh thu và chi phí. Lợi nhuận có thể phản ánh qua chỉ tiêu: Số dư đảm phí, lợi nhuận thuần, hoặc lợi nhuận kinh doanh. 



Phân tích mối quan hệ giữa chi phí - khối lượng - lợi nhuận là xem xét mối quan hệ nội tại của các nhân tố: Giá bán, sản lượng, chi phí biến đổi, chi phí cố định và kết cấu mặt hàng, đồng thời xem xét sự ảnh hưởng của các nhân tố đó đến lợi nhuận của doanh nghiệp.



1.2. Ý nghĩa CVP



Phân tích mối quan hệ giữa chi phí - khối lượng - lợi nhuận có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc khai thác khả năng tiềm tàng của doanh nghiệp, là cơ sở để đưa ra các quyết định như: Chọn dây chuyền sản phẩm sản xuất, định giá sản phẩm, chiến lược bán hàng v.v...



2. CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN PHẢN ÁNH MỐI QUAN HỆ CVP



2.1. Số dư đảm phí (CM - Contribution Margin)



2.1.1. Khái niệm



Số dư đảm phí là chênh lệch giữa doanh thu và chi phí biến đổi. Số dư đảm phí được dùng để bù đắp chi phí cố định, số dôi ra sau khi bù đắp chính là lợi nhuận. Số dư đảm phí có thể tính cho tất cả loại sản phẩm, một loại sản phẩm và một đơn vị sản phẩm.


2.1.2. Công thức tính



Số dư đảm phí
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Đối với 1 đơn vị sản phẩm thì số dư đảm phí chính là doanh thu của sản phẩm đó trừ đi chi phí biến đổi của nó.



Số dư đảm phí bình quân chỉ áp dụng khi doanh nghiệp sản xuất ra nhiều loại sản phẩm, các sản phẩm thường mang tính đồng chất.
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Số dư đảm phí là chỉ tiêu kinh tế phản ánh kết quả kinh doanh của từng bộ phận hay toàn doanh nghiệp. Chỉ tiêu này có ý nghĩa quan trọng đối với các nhà quản trị doanh nghiệp.



· Nếu số dư đảm phí < Chi phí cố định thì doanh nghiệp kinh doanh bị lỗ do không đủ để trang trải chi phí cố định.



· Nếu số dư đảm phí = Chi phí cố định thì doanh nghiệp hòa vốn, khi đó số dư đảm phí bù đắp vừa đủ chi phí cố định.



· Nếu số dư đảm phí > Chi phí cố định thì doanh nghiệp kinh doanh có lãi vì thừa trang trải chi phí cố định.



2.2. Tỷ lệ số dư đảm phí (CMR - Contribution Margin Ratio)



2.2.1. Khái niệm



Tỷ lệ số dư đảm phí hay còn gọi là tỷ lệ lãi theo chi phí biến đổi là chỉ tiêu biểu hiện mối quan hệ tỷ số giữa tổng số dư đảm phí và doanh thu.



Tỷ lệ số dư đảm phí đơn vị sản phẩm là tỷ số giữa số dư đảm phí và doanh thu của sản phẩm đó.



Tỷ lệ số dư đảm phí của 1 sản phẩm và 1 loại sản phẩm là như nhau.



Tỷ lệ số dư đảm phí bình quân thường áp dụng khi doanh nghiệp sản xuất và tiêu thụ nhiều loại sản phẩm khác nhau.



2.2.2. Công thức tính
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			Tỷ lệ số dư đảm phí một loại sản phẩm


			=


			Số sản phẩm tiêu thụ x Số dư đảm phí đơn vị sản phẩm





			


			


			Số sản phẩm tiêu thụ x Giá bán đơn vị sản phẩm








			Tỷ lệ số dư đảm phí một loại sản phẩm


			=


			Số dư đảm phí đơn vị sản phẩm





			


			


			Giá bán đơn vị sản phẩm








			Tỷ lệ số dư đảm phí bình quân


			=


			Tổng số dư đảm phí





			


			


			Tổng doanh thu tiêu thụ








Ý nghĩa:



· Cho biết trong 100 đồng doanh thu thì có bao nhiêu đồng dùng để trang trải chi phí biến đổi và còn lại bao nhiêu đồng thuộc về số dư đảm phí dùng để bù đắp chi phí cố định.



· Cho phép doanh nghiệp xác định khả năng sinh lời của từng loại sản phẩm.



· Là một kênh thông tin quan trọng khi đánh giá hiệu quả kinh doanh của các sản phẩm, dịch vụ, phương án đầu tư, dùng để so sánh với các chỉ tiêu khác khi đưa ra quyết định lựa chọn phương án kinh doanh.



· Khi hòa vốn, tỷ lệ số dư đảm phí cũng là tỷ lệ tăng lợi nhuận khi doanh thu tiêu thụ sản phẩm tăng lên.



· Lợi nhuận của doanh nghiệp được xác định dựa vào công thức sau:



			Lợi nhuận


			=


			Doanh thu tiêu thụ trên điểm hòa vốn


			x


			Tỷ lệ số dư đảm phí sản phẩm








			Lợi nhuận


			=


			Doanh thu tiêu thụ sản phẩm


			x


			Tỷ lệ số dư đảm phí sản phẩm


			-


			Chi phí cố định








Ví dụ: Công ty Xe đạp Xuân Mai chuyên SXKD xe đạp học sinh. 



· Giá bán: 500.000đ/xe. 



· Chi phí biến đổi: 300.000đ/xe.



· Chi phí cố định: 80.000.000đ/tháng.



Lợi nhuận của công ty là bao nhiêu nếu sản xuất và tiêu thụ được 500 xe/tháng?



Tính tỷ lệ số dư đảm phí của công ty.



			Công ty Xuân Mai báo cáo kết quả kinh doanh theo dạng số dư đảm phí



(Đơn vị tính: Ngàn đồng)





			


			Tổng


			1 sản phẩm





			Doanh thu


			250.000


			500





			Trừ: Chi phí biến đổi


			150.000


			300





			Số dư đảm phí


			100.000


			200





			Trừ: Chi phí cố định


			80.000


			





			Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh


			20.000


			








Tỷ lệ số dư đảm phí của công ty Xuân Mai là: 100.000.000 đồng/250.000.000 đồng = 40%.



2.3. Cơ cấu sản phẩm tiêu thụ


2.3.1. Khái niệm



Cơ cấu sản phẩm tiêu thụ là tỷ trọng của từng mặt hàng chiếm trong tổng số các mặt hàng tiêu thụ.



Cơ cấu sản phẩm tiêu thụ có thể tính theo doanh thu tiêu thụ các sản phẩm hoặc tính theo khối lượng tiêu thụ các sản phẩm tùy theo từng trường hợp cụ thể.



2.3.2. Công thức tính
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Ý nghĩa:



· Phân tích cơ cấu tiêu thụ sản phẩm cho doanh nghiệp thiết lập được một cơ cấu hợp lý về số lượng, chủng loại sản phẩm nhằm thỏa mãn nhu cầu thị trường và khai thác tối đa các yếu tố của quá trình sản xuất. Đồng thời là cơ sở cho việc ra quyết định sản xuất sản phẩm cũng như quyết định thu mua hàng hóa một cách hợp lý.



· Do mỗi loại sản phẩm có tỷ lệ số dư đảm phí và số dư đảm phí đơn vị khác nhau nên khi cơ cấu sản phẩm tiêu thụ thay đổi sẽ làm tỷ lệ số dư đảm phí bình quân và số dư đảm phí bình quân sản phẩm thay đổi theo. Sự thay đổi này ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, bởi vậy các nhà quản trị kinh doanh phải biết lựa chọn cơ cấu tiêu thụ sản phẩm hợp lý để làm tăng lợi nhuận. Thông thường các nhà quản trị kinh doanh thường chọn các sản phẩm có số dư đảm phí và tỷ lệ số dư đảm phí cao nhất để sản xuất và tiêu thụ.



2.3. Cơ cấu chi phí



2.3.1. Khái niệm



Cơ cấu chi phí là một chỉ tiêu phản ánh quan hệ chi phí biến đổi và chi phí cố định trong tổng chi phí của doanh nghiệp ở một phạm vi hoạt động xác định.



2.3.2. Công thức tính
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2.4. Đòn bẩy kinh doanh



2.4.1. Khái niệm



Đòn bẩy kinh doanh (operating leverage) là khái niệm đề cập đến mức độ sử dụng chi phí cố định của một doanh nghiệp. Ở những doanh nghiệp có tỷ trọng chi phí cố định lớn và tỷ trọng chi phí biến đổi thấp thì đòn bẩy kinh doanh sẽ lớn, dẫn đến tỷ lệ số dư đảm phí của doanh nghiệp cao. Đòn bẩy kinh doanh đề cập đến khả năng của doanh nghiệp tạo ra sự gia tăng lợi nhuận khi doanh thu tăng. 



Người ta có thể đo lường đòn bẩy kinh doanh bằng việc tính toán hệ số đòn bẩy kinh doanh tại một mức doanh thu nhất định.



2.4.2. Công thức tính



Đòn bẩy kinh doanh là một chỉ tiêu đo lường ảnh hưởng của những thay đổi doanh thu đối với lợi nhuận kinh doanh của của doanh nghiệp. Độ lớn của đòn bẩy kinh doanh được xác định như sau:



			Độ lớn đòn bẩy kinh doanh


			=


			% chuyển đổi lợi nhuận kinh doanh





			


			


			% chuyển đổi doanh thu








Thông thường, chỉ tiêu độ lớn đòn bẩy kinh doanh được xác định ứng với mỗi mức sản lượng tiêu thụ của doanh nghiệp. Tại một mức hoạt động, độ lớn của đòn bẩy kinh doanh được xác định:



			Độ lớn đòn bẩy kinh doanh


			=


			Tổng số dư đảm phí





			


			


			Tổng số dư đảm phí - Tổng chi phí cố định








Như vậy, khái niệm đòn bẩy kinh doanh có liên quan đến chi phí cố định và chi phí biến đổi. Đòn bẩy kinh doanh sẽ lớn ở các doanh nghiệp có tỉ lệ chi phí cố định cao hơn chi phí biến đổi trong tổng chi phí và nhỏ ở các doanh nghiệp có kết cấu chi phí ngược lại. Trong một doanh nghiệp có độ lớn đòn bẩy kinh doanh cao thì một sự thay đổi nhỏ của doanh thu cũng gây ra sự biến động lớn về lợi nhuận. Khái niệm đòn bẩy kinh doanh cũng là cơ sở để đánh giá rủi ro kinh doanh của doanh nghiệp. Trong trường hợp các yếu tố khác cố định, độ lớn đòn bẩy kinh doanh của doanh nghiệp càng cao thì rủi ro kinh doanh đối với doanh nghiệp càng lớn.



Để minh họa ứng dụng của đòn bẩy kinh doanh, hãy xem xét trường hợp công ty thương mại có doanh thu là 1,5 tỷ đồng, lợi nhuận thuần là 225 triệu đồng qua báo cáo kết quả kinh doanh sau (đơn vị tính: 1.000đ):


Báo cáo kết quả kinh doanh



			Doanh thu


			1.500.000





			Chi phí biến đổi


			825.000





			Số dư đảm phí


			675.000





			Chi phí cố định


			475.000





			Lợi nhuận thuần


			225.000








Tại mức doanh số là 1.500 triệu đồng, độ lớn đòn bẩy kinh doanh là:
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Độ lớn đòn bẩy kinh doanh bằng 3 có nghĩa 1 % thay đổi về doanh thu sẽ dẫn đến 3% thay đổi về lợi nhuận kinh doanh. Hay nói cách khác, nếu doanh thu của công ty tăng 20 % thì lợi nhuận thuần của công ty tăng 60 %, ứng với mức tăng 135 triệu đồng (225 triệu đồng x 60 %). 



Có thể minh họa điều này qua báo cáo lãi lỗ ứng với hai mức doanh số như sau:



(Đơn vị tính: Nghìn đồng)



			


			


			


			Chênh lệch


			Tỷ lệ (%)





			Doanh thu


			1.500.000


			1.800.000


			+ 300.000


			+ 20%





			Chi phí biến đổi


			825.000


			990.000


			+ 165.000


			+ 20%





			Số dư đảm phí


			675.000


			810.000


			+ 135.000


			+ 20%





			Chi phí cố định


			450.000


			450.000


			0


			0%





			Lợi nhuận


			225.000


			360.000


			+ 135.000


			+ 60%








Khi doanh thu chuyển sang mức mới thì độ lớn đòn bẩy kinh doanh cũng thay đổi. Chẳng hạn nếu doanh thu của công ty trên tăng đến 1,8 tỷ đồng như trên thì độ lớn đòn bẩy kinh doanh:
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Như vậy khi doanh nghiệp càng tăng doanh số và hoạt động ở mức càng xa điểm hòa vốn thì độ lớn của đòn bẩy kinh doanh càng giảm. Khi doanh nghiệp hoạt động gần điểm hòa vốn thì độ lớn đòn bẩy kinh doanh càng cao. Điều đó cũng có nghĩa hoạt động gần điểm hòa vốn sẽ chịu rủi ro cao hơn hoạt động xa điểm hòa vốn.



Khái niệm đòn bẩy kinh doanh có ý nghĩa trong công tác quản trị doanh nghiệp. Đòn bẩy kinh doanh là cơ sở để các nhà quản lý dự kiến mức lợi nhuận, đồng thời là cơ sở để đánh giá rủi ro kinh doanh khi doanh nghiệp hoạt động trong môi trường mà doanh thu dễ thay đổi. Khái niệm đòn bẩy kinh doanh còn được áp dụng khi doanh nghiệp dự kiến các phương án để sản xuất một loại sản phẩm. Mỗi phương án sản xuất thường có độ lớn đòn bẩy kinh doanh khác nhau, có điểm hòa vốn và độ rủi ro khác nhau. Phân tích hòa vốn trong mối tương quan với “đòn bẩy kinh doanh” là khởi điểm để lập kế hoạch đầu tư tại doanh nghiệp.



3. XÁC ĐỊNH ĐIỂM HÒA VỐN



3.1. Khái niệm điểm hòa vốn



3.1.1. Khái niệm



Điểm hòa vốn là điểm mà tại đó tổng doanh thu tiêu thụ sản phẩm vừa đủ bù đắp chi phí sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hoặc là điểm mà tại đó tổng số dư đảm phí bằng tổng chi phí cố định.



Điểm hòa vốn là điểm mà tại đó lợi nhuận của doanh nghiệp bằng 0



Điểm hòa vốn là một chỉ tiêu kinh tế quan trọng giúp cho các nhà quản trị biết được ngưỡng cần sản xuất và tiêu thụ đạt được mức lợi nhuận như dự kiến.



3.1.2. Xác định điểm hòa vốn



· Doanh thu: gx.



· Chi phí biến đổi: ax.



· Chi phí cố định: b.



· Tổng chi phí: ax + b.



Tại điểm hoà vốn ta có: Doanh thu = Chi phí.



Gọi xh là sản lượng ( gxh = axh + b.
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Ví dụ: Để minh họa về phân tích điểm hòa vốn, hãy xem xét số liệu về báo cáo kết quả kinh doanh của một công ty hóa mỹ phẩm bắt đầu hoạt động năm X3. 



Báo cáo kết quả kinh doanh - Công ty A



Năm X3



(Đơn vị tính: 1.000đ)



			


			Tổng số


			Phần trăm 





			Doanh thu (8.000 sản phẩm x 50)


			400.000


			100.0





			Chi phí biến đổi của giá vốn hàng bán


			240.000


			60.0





			Chi phí biến đổi bán hàng và quản lý doanh nghiệp


			40.000


			10.0





			Số dư đảm phí


			120.000


			30.0





			Chi phí cố định


			


			





			Chi phí cố định sản xuất chung


			110.000


			27.5





			Chi phí cố định bán hàng và quản lý doanh nghiệp


			40.000


			10.0





			Lỗ


			(30.000)


			(7.5)








Dựa vào Báo cáo kết quả kinh doanh theo cách ứng xử chi phí, năm X3, công ty hoạt động dưới mức doanh thu hòa vốn và chịu lỗ 30 triệu đồng. Vậy công ty phải hoạt động với mức doanh số nào nào để hòa vốn? Theo số liệu của Báo cáo kết quả kinh doanh, các thông tin có liên quan đến cách ứng xử chi phí được tập hợp như sau:



Tổng chi phí cố định: 150.000.000 đồng.



Chi phí biến đổi đơn vị: 280.000.000:8.000 (sản phẩm) = 35.000 đồng/sản phẩm.



Tỉ lệ chi phí biến đổi trên doanh thu: (280.000.000:400.000.000) x 100 = 70%.



Nếu tính sản lượng hòa vốn, gọi Q là sản lượng hòa vốn thì sản lượng hòa vốn tính như sau:



50.000 x Q = 150.000.000 + 35.000 x Q.



15.000 x Q = 150.000.000.



Q = 10.000 (sản phẩm).



Nếu tính doanh thu hòa vốn, gọi S là doanh thu tại điểm hòa vốn.



Ta có: S = 150.000.000 + 0,7 x S.



0,3S = 150.000.000.



S = 150.000.000 : 0,3 = 500.000.000 đồng.



Như vậy trong năm X4, công ty muốn kinh doanh có lãi thì phải tăng mức doanh số ít nhất (10.000 - 8.000) = 2.000 sản phẩm hay tăng 25 % mức bán.



3.1.3. Lựa chọn phương án sản xuất, kinh doanh tối ưu



Có hai loại phương án kinh doanh trong doanh nghiệp là phương án kinh doanh ngắn hạn và phương án kinh doanh dài hạn. Trong phạm vi Chuyên đề này chúng ta chỉ nghiên cứu phương án kinh doanh ngắn hạn.



Các phương án kinh doanh ngắn hạn nói chung đều có hai đặc điểm nổi bật là:



· Thời gian của phương án thường không quá một năm.



· Phương án chỉ đề cập cách sử dụng các nguồn vật chất hiện có hoặc các nguồn lực còn dư thừa chưa sử dụng hết sao cho có hiệu quả nhất.



Quá trình phân tích các phương án kinh doanh ngắn hạn sẽ được tiến hành qua hai bước:



· Bước 1: Thông tin kế toán được thu thập và tập hợp sau đó được phân tích thành các dạng thích hợp.



· Bước 2: Các yếu tố chất lượng có bản chất quan trọng sẽ được xác định trong nhiều trường hợp, những yếu tố này có thể làm thay đổi quyết định, mà chúng ta chỉ hoàn toàn dựa vào các kết quả tính toán.



Ðể phục vụ cho quá trình phân tích các phương án kinh doanh nhằm đề ra quyết định đúng đắn, thì việc cung cấp các nguồn thông tin là một vấn đề hết sức cần thiết. Hơn thế nữa, yêu cầu các nguồn thông tin cung cấp phải thích hợp và sát đúng nhằm phục vụ tốt cho quá trình ra các quyết định SXKD trong các doanh nghiệp.



Trong phạm vi phân tích các phương án kinh doanh ngắn hạn và đề xuất các quyết định kinh doanh thì các thông tin được quan tâm chủ yếu là thông tin về các khoản thu - chi khác biệt, hoặc phần thu chi sai biệt và các chi phí cơ hội giữa các phương án đưa ra lựa chọn. Những loại chi phí này của các phương án sẽ có ý nghĩa trong việc so sánh, lựa chọn các phương án với nhau để tìm phương án thỏa mãn tối ưu các yêu cầu đề ra.



· Các khoản thu/chi khác biệt:



Là những khoản thu/chi khác biệt giữa các phương án, chỉ có ở phương án này thì không có ở phương án khác.



Các khoản thu/chi gia tăng là những khoản thu/chi của từng phương án là phần chênh lệch tăng thêm so với các khoản thu/chi căn bản phát sinh ở tất cả các phương án. 



Khi phân tích một quyết định nào đó thì điều chủ yếu chính là kết quả tác động của từng cách lựa chọn đến lợi ích của doanh nghiệp. Thường thì các khoản chi phí biến đổi đồng thời cũng là chi phí gia tăng. Nhưng, một khi mức sản xuất đã gia tăng vượt quá giới hạn của năng lực sản xuất hiện có của doanh nghiệp thì tổng chi phí cố định cũng sẽ thay đổi và có thể gia tăng. Trong trường hợp này, khi phân tích cần phải chú trọng đến các khoản chi phí cố định gia tăng.



· Chi phí cơ hội



Khi doanh nghiệp quyết định thực hiện một phương án kinh doanh nào đó thì điều này cũng có nghĩa là lợi tức của các phương án kinh doanh khác bị bỏ qua. Lợi tức của phương án kinh doanh bị từ bỏ có thể coi là chi phí cơ hội của phương án kinh doanh được lựa chọn. Dù trên thực tế chi phí cơ hội không phát sinh, không được ghi trong sổ sách kế toán, nhưng nó là khoảng thông tin thích hợp cần sử dụng trong quá trình phân tích để ra quyết định kinh doanh.



Giá trị thực sự của chi phí cơ hội đôi khi rất khó xác định, vì nó chịu tác động của bởi nhiều yếu tố nhau. Mặt khác, doanh nghiệp cũng rất khó xác định giá trị thực sự của khoản chi phí cơ hội này vì nó xảy ra sau khi phương án kinh doanh đã quyết định thực hiện. Ðồng thời, trong quá trình xác định chi phí cơ hội, doanh nghiệp cần phải hiểu rằng khoản này thực sự sẽ thu được từ một phương án kinh doanh khả thi.



3.2. Các hạn chế của sử dụng CVP trong lập kế hoạch và ra quyết định



Phân tích CVP rất có giá trị trong việc chỉ ra ảnh hưởng của sản lượng, chi phí và giá bán tới lợi nhuận của công ty. Tuy nhiên, việc sử dụng còn gặp nhiều hạn chế bởi nó dựa trên những giả định sau: 



· Hoặc một sản phẩm duy nhất đang được bán ra, hoặc nếu có nhiều sản phẩm thì tỉ lệ bán ra cũng là bất biến. 



· Tất cả các biến đổi khác, trừ sản lượng, được giữ nguyên, tức là sản lượng chính là yếu tố duy nhất khiến cho doanh thu và chi phí bị thay đổi. Trong thực tế, giả định này có thể không đúng, ví dụ, nếu có sự thay đổi trong cơ cấu sản phẩm bán ra thì doanh thu cũng sẽ thay đổi theo. Hơn nữa, một điều thường thấy là khi sản lượng tăng thì giá thành sẽ giảm xuống. 



· Các tính năng của tổng chi phí và tổng doanh thu là đường thẳng. Điều này chỉ đúng với kỳ hạn ngắn, hoặc ở một mức độ hoạt động nhất định.



· Chi phí có thể được chia thành một phần cố định và một phần biến đổi. Trong thực tế, một số dạng chi phí có thể bao gồm cả hai, như chi phí cho điện thoại, một phần dùng để trả tiền thuê hàng tháng sẽ là cố định, và một phần chi phí sẽ biến đổi theo số lượng thời gian gọi đi. 



· Chi phí cố định không thay đổi trong "phạm vi liên quan" - những cấp độ hoạt động mà ở đó doanh nghiệp có kinh nghiệm và do đó có thể phân tích một cách khá chính xác. Hoặc công ty đã hoạt động ở phạm vi đó trước đây, hoặc đã nghiên cứu kỹ về nó nên có những khả năng như đưa ra những tiên đoán chính xác về chi phí cố định trong cùng một phạm vi.



· Lợi nhuận được tính toán trên cơ sở chi phí biến đổi, hoặc nếu việc hấp thụ chi phí được sử dụng, người ta sẽ cho rằng khối lượng sản xuất ra là tương đương với khối lượng bán hàng.



CHƯƠNG 5



LẬP DỰ TOÁN



1. KHÁI QUÁT VỀ LẬP DỰ TOÁN



1.1. Bản chất và mục đích của dự toán



1.1.1. Khái niệm



Dự toán được định nghĩa là kế hoạch đã được lượng hóa của hành động liên quan đến một giai đoạn nhất định. 



Một dự toán được coi là hữu ích khi được lượng hóa. Ví dụ, dự toán sẽ không hữu ích và khó thực hiện nếu nhà quản lý công ty đưa ra nội dung “Chúng ta sẽ chi tiêu ít nhất có thể để vận hành bộ phận in trong năm nay”; hoặc “Chúng ta sẽ sản xuất đủ đáp ứng lượng bán quý này”.



Đây là những chỉ tiêu không rõ ràng, chúng không phải là kế hoạch định lượng. Chúng sẽ không hỗ trợ được nhiều trong nhiệm vụ lập và quản lý dự toán của nhà quản lý.



Do vậy cần thiết phải điểu chỉnh, ví dụ: “Doanh thu và chi phí dự toán cho bộ phận in năm nay là 800 triệu và 600 triệu đồng” và “Lượng sản xuất dự toán trong quý này là 4.700 sản phẩm”.



Việc xác định rõ định lượng của dự toán cung cấp:



· Mục tiêu xác định cho mục đích lập kế hoạch. 



· Thước đo so sánh cho mục đích kiểm soát.



1.1.2. Mục đích



Mục đích của việc lập dự toán nhằm: 



· Cung cấp thông tin tổng thể và chi tiết cho các nhà quản lý về toàn bộ hoạt động SXKD sắp diễn ra của doanh nghiệp trong kỳ tới. Từ đó các nhà quản lý chủ động trong các quyết định điều hành, phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận để đảm bảo khai thác triệt để các yếu tố sản xuất, giảm thiểu sự lãng phí, góp phần nâng cao lợi nhuận.



· Dự toán là cơ sở quan trọng để phân tích, so sánh với kết quả thực hiện. Từ đó phát hiện những nhân tố ảnh hưởng đến sự khác biệt giữa dự toán và thực tế để đưa ra các biện pháp phù hợp. Mặt khác, thông qua quá trình phân tích để thấy được các định mức, dự toán đã phù hợp với thực tế chưa, từ đó có cơ sở xây dựng định mức mới hợp lý hơn. Đồng thời, nhà quản lý sử dụng kết quả phân tích để tăng cường công tác kiểm soát chi phí góp phần giảm thiểu chi phí của doanh nghiệp. Thông qua phân tích dự toán có thể phát hiện ra các vấn đề như khâu sản xuất đình trệ, rủi ro tiềm ẩn, từ đó có biện pháp điều chỉnh kịp thời.



· Dự toán là cơ sở để đưa ra các quyết định tác nghiệp trong doanh nghiệp. Hàng ngày, các nhà quản trị thường phải giải quyết hàng loạt các quyết định như: Mua vật tư của nhà cung cấp nào? Mua với khối lượng bao nhiêu? Tiêu chuẩn chất lượng vật tư ra sao? Thuê phương tiện nào vận chuyển? Khả năng tài chính như thế nào?... Để trả lời các câu hỏi đó đều nằm trong dự toán của doanh nghiệp. Như vậy dự toán còn là sự phối hợp giữa các quyết định của một nhà quản trị và quyết định của các nhà quản trị với nhau nhằm cho nhà quản trị cấp cao chủ động điều hành thuận tiện.



· Dự toán chính là một bức tranh kinh tế tổng thể của doanh nghiệp trong tương lai, nó kết hợp toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp bằng các quyết định tác nghiệp của từng bộ phận khác nhau. Do vậy dự toán đảm bảo cho các kế hoạch của từng bộ phận phù hợp với mục tiêu chung của doanh nghiệp.



1.1.3. Quy trình lập dự toán






Khâu kế hoạch



Nhân viên kế toán quản trị sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin của các kỳ trước. Các số liệu, thông tin trong quá khứ sẽ được kết hợp với thông tin hiện hành để lập dự toán. Nhân viên kế toán quản trị sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin của các kỳ trước. Các số liệu, thông tin trong quá khứ sẽ được kết hợp với thông tin hiện hành để lập dự toán.



Khâu kiểm soát



Khi các hoạt động được tiến hành, các số liệu thực tế được ghi nhận và sẽ được so sánh với số liệu dự toán. Các chênh lệch sẽ được tính toán và ghi nhận. Các nỗ lực hiệu chỉnh sẽ được thực hiện nhằm đưa thực tế hướng theo các mục tiêu của dự toán. Ngoài ra, các biến động này cũng được sử dụng để đánh giá lại liệu dự toán đã lập có phù hợp hay không  



1.2. Phân loại dự toán



Dự toán của doanh nghiệp phong phú và đa dạng tùy theo mục đích và đặc điểm của hoạt động kinh doanh mà được chia thành các loại khác nhau:



· Theo nội dung hoạt động SXKD: Dự toán được chia thành nhiều dạng: Dự toán tiền, dự toán hàng tồn kho, dự toán doanh số, dự toán chi phí, v.v... Nội dung của dự toán phụ thuộc vào đặc điểm ngành nghề kinh doanh, yêu cầu của các cấp quản trị, do vậy mức độ chi tiết và khái quát cũng khác nhau.



Ví dụ: doanh nghiệp sản xuất dự toán chi phí sản xuất là vô cùng quan trọng vì nó ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm, số lượng sản xuất ... Doanh nghiệp thương mại dự toán giá vốn hàng bán lại là quan trọng vì ảnh hưởng nhiều tới chi phí, do đây là khoản mục chiếm tỷ lệ chi phí cao nhất. 



· Theo kỳ lập dự toán: Dự toán được chia thành dự toán ngắn hạn và dự toán dài hạn. 



- Dự toán ngắn hạn chủ yếu phục vụ nhu cầu SXKD hiện tại của doanh nghiệp, dự toán này thường được lập trong phạm vi thời hạn dưới một năm, có thể theo ngày, tuần, tháng, quý...



Ví dụ: Dự toán tiền tháng 1 năm N.



- Dự toán dài hạn thường được xây dựng trong một khoảng thời gian trên một năm. Dự toán dài hạn là cơ sở để xây dựng các dự toán ngắn hạn và thường thể hiện những mục tiêu phát triển chiến lược của doanh nghiệp.


Ví dụ: Dự toán đầu tư công nghệ mới.



· Theo tính chất biến động hay mức độ ổn định của dự toán: Dự toán tĩnh (cố định) và dự toán động (linh hoạt).



- Dự toán tĩnh: Thường được lập theo một mức độ hoạt động, do vậy khi doanh nghiệp hoạt động ở mức độ khác nhau, thì tính khả thi của dự án này kém.



- Dự toán động: Thường được lập theo nhiều mức độ hoạt động trong phạm vi giới hạn nhất định, do vậy khi doanh nghiệp hoạt động ở nhiều mức độ khác nhau, thì sẽ có các mức dự toán khác nhau. Dự toán này dùng để phân tích với các mức độ thực tế tương ứng.



· Theo mức độ thông tin: Dự toán tổng hợp và dự toán chi tiết.



2. CHI PHÍ ĐỊNH MỨC



2.1. Khái niệm và ý nghĩa của chi phí định mức (tiêu chuẩn)



2.1.1. Khái niệm



Chi phí định mức là sự kết tinh các khoản chi phí tiêu hao cho một đơn vị sản phẩm thông qua sản xuất trước đó (thống kê kinh nghiệm), sản xuất thử hoặc thí nghiệm. Định mức là thước đo xác định các khoản chi phí cho một đơn vị sản phẩm cần thiết.



Định mức chi phí là khoản chi được định trước bằng cách lập ra những tiêu chuẩn gắn với từng trường hợp hay từng điều kiện làm việc cụ thể. Định mức chi phí không những chỉ ra được một khoản chi dự kiến là bao nhiêu mà còn xác định nên chi tiêu trong trường hợp nào, điều kiện nào.



Ví dụ: Chi phí định mức nguyên vật liệu trực tiếp của một đơn vị sản phẩm được tính toán là 50.000đ.



2.1.2. Ý nghĩa



· Chi phí định mức là cơ sở để xây dựng tự toán. Chi phí định mức và dự toán chi phí có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Dự toán là cơ sở để đánh giá và kiểm tra xem xét các định mức đã khoa học chưa để có các biện pháp hoàn thiện định mức mới.



· Giúp cho các nhà quản lý kiểm soát hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp vì chi phí định mức là tiêu chuẩn, cơ sở để đánh giá.



· Góp phần thông tin kịp thời cho các nhà quản lý ra quyết định hàng ngày như định giá bán sản phẩm, chấp nhận hay từ chối một đơn đặt hàng, phân tích khả năng sinh lời.



· Gắn liền trách nhiệm của công nhân đối với việc sử dụng nguyên vật liệu sao cho tiết kiệm. Gắn trách nhiệm của nhà quản lý trực tiếp trong việc kiểm soát các chi phí trong phạm vi của mình.



2.2. Các phương pháp thiết lập chi phí định mức



2.2.1. Phương pháp thí nghiệm


Dự toán được xây dựng dựa trên các thông số kỹ thuật của sản phẩm, điều kiện sản xuất, trình độ của người lao động và điều kiện thực tiễn của doanh nghiệp.



Sau khi xây dựng xong tiến hành thử nghiệm dự toán trong phòng thí nghiệm của công ty về các tiêu chuẩn và thông số. Từ đó mới được công khai áp dụng dự toán trong thực tế.



2.2.2. Phương pháp sản xuất thử


Dự toán được xây dựng tương tự như phương pháp thí nghiệm. Sau đó đưa dự toán vào sản xuất thử các sản phẩm. Sau một thời gian sản xuất thử, tiến hành phân tích, đánhgiá tính ưu điểm và tồn tại của dự toán, bổ sung thêm những điểm cần thiết, từ đó mới được công khai áp dụng dự toán trong thực tế.



2.2.3. Phương pháp thống kê kinh nghiệm



Dựa trên kết quả SXKD của nhiều kỳ, từ đó xác định dự toán chi phí trung bình. Đồng thời kết hợp với các điều kiện thực tiễn để xây dựng dự toán chi phi hợp lý trong kỳ


2.3. Các định mức chi phí trong doanh nghiệp



2.3.1. Định mức chi phí nguyên vật liệu trực tiếp



Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp thường chiếm tỷ trọng đáng kể trong chỉ tiêu giá thành sản xuất chung của nhiều loại sản phẩm. Để hạ giá thành sản phẩm, các nhà quản trị cần tăng cường công tác kiểm soát chi phí này thông qua dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.



Dự toán chi phí nguyên vật liệu cho một đơn vị sản phẩm thường phụ thuộc vào:



· Số lượng nguyên vật liệu sử dụng cho một đơn vị sản phẩm.



· Giá thực tế của một đơn vị nguyên vật liệu.



			Định mức chi phí nguyên vật liệu cho một đơn vị sản phẩm


			=


			Số lượng vật liệu tiêu hao cho một đơn vị sản phẩm


			x


			Đơn giá thực tế nguyên vật liệu








Ví dụ: Doanh nghiệp A dự kiến sản xuất ra bàn làm việc ký hiệu B10, định mức nguyên vật liệu như sau:



· Gỗ 0,2m3 cho 1 sản phẩm, đơn giá: 1 triệu đồng/m3.



· Sắt 2kg cho 1 sản phẩm, đơn giá 15.000đ/kg.



· Sơn 0,2 kg cho 1 sản phẩm, đơn giá 35.000đ/kg.



Ta có:



· Đinh mức gỗ cho 1 sản phẩm: 0,2 x 1.000.000 = 200.000.



· Định mức sắt cho 1 sản phẩm: 2 x 15.000 = 30.000.



· Định mức sơn cho 1 sản phẩm: 0,2 x 35.000 = 7.000.



Vậy định mức chi phí nguyên vật liệu cho một sản phẩm B10 là: 237.000đ.



2.3.2. Định mức chi phí nhân công trực tiếp



Chi phí nhân công trực tiếp thường chiếm tỷ trọng đáng kể trong chỉ tiêu giá thành sản xuất sản phẩm đối với các doanh nghiệp có quy trình công nghệ thủ công. Để hạ giá thành sản phẩm, các nhà quản trị cần tăng cường công tác kiểm soát chi phí này thông qua dự toán chi phí nhân công trực tiếp.



Dự toán chi phí nhân công trực tiếp cho 1 đơn vị sản phẩm phụ thuộc vào:



· Thời gian cần thiết để sản xuất ra 1 đơn vị sản phẩm.



· Giá thực tế của 1 đơn vị thời gian.



			Định mức chi phí nhân công trực tiếp cho 1 đơn vị sản phẩm


			=


			Lượng thời gian cần thiết tiêu hao cho 1 đơn vị sản phẩm


			x


			Đơn giá thực tế 1 đơn vị thời gian








Ví dụ: Doanh nghiệp B dự kiến sản xuất ra bàn làm việc ký hiệu  B10. Định mức thời gian như sau:



· Thời gian sản xuất của công nhận bậc 3: 2 giờ, công nhân bậc 2: 1 giờ.



· Thời gian nghỉ ngơi của công nhân bậc 3: 10 phút, công nhân bậc 2: 5 phút.



· Đơn giá tiền công của công nhân bậc 3: 18.000đ, công nhân bậc 16.000đ.



Tiền công của công nhân bậc 3: (18.000 x 2) + 3.000 = 39.000đ.



Tiền công của công nhân bậc 2: (15.000 x 1) + 1.250 = 16.250đ.



Vậy định mức chi phí nhân công trực tiếp cho 1 sản phẩm B10 là 58.250đ.



2.3.3. Định mức chi phí sản xuất chung



Chi phí sản xuất chung là chi phí hỗn hợp bao gồm nhiều yếu tố, mỗi yếu tố của chi phí thường bao gồm phần chi phí cố định và chi phí biến đổi. Xây dựng chi phí cố định mức chi phí sản xuất chung cần gắn với từng yếu tố chi phí cụ thể. 



Đối với các yếu tố mang tính chất chi phí biến đổi cần dựa vào các dự toán cho một đơn vị sản phẩm.



Các yếu tố mang tính chất chi phí cố định thường xác định phạm vi giới hạn của quy mô hoạt động.



· Trường hợp chi phí sản xuất chung có mối quan hệ chặt chẽ với các chi phí trực tiếp, có thể áp dụng phương pháp thống kê kinh nghiệm để xác định, dự toán chi phí biến đổi sản xuất chung dựa trên dự toán chi phí trực tiếp và tỷ lệ chi phí biến đổi sản xuất chung so với chi phí trực tiếp.



			Định mức chi phí biến đổi sản xuất chung cho 1 đơn vị sản phẩm


			=


			Định mức chi phí trực tiếp cho 1 đơn vị sản phẩm


			x


			Tỷ lệ chi phí biến đổi sản xuất chung so với chi phí trực tiếp








· Trường hợp doanh nghiệp xác định được các tiêu thức phân bổ chi phí sản xuất chung một cách khoa học, hợp lý thì xác định dự toán chi phí biến đổi sản xuất chung trên cơ sở ước tính tổng chi phí sản xuất chung và dự toán tổng tiêu thức phân bổ, xác định đơn giá phân bổ chi phí sản xuất chung.



			Đơn giá phân bổ chi phí biến đổi sản xuất chung


			=


			Tổng chi phí biến đổi sản xuất chung ước tính





			


			


			Tổng tiêu thức phân bổ





			Định mức chi phí biến đổi sản xuất chung


			=


			Đơn giá phân bổ chi phí biến đổi sản xuất chung


			x


			Đơn vị tiêu chuẩn cho 1 đơn vị hoạt động








Chi phí cố định sản xuất chung thường là những chi phí không thay đổi trong phạm vi giới hạn của quy mô hoạt động. Căn cứ vào mức chi phí cố định hàng kỳ và tiêu thức phân bổ chi phí sản xuất chung, ta xác định tỷ lệ phân bổ chi phí cố định sản xuất chung
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			Định mức chi phí cố định sản xuất chung


			=


			Tỷ lệ phân bổ chi phí cố định sản xuất chung


			x


			Đơn vị tiêu chuẩn cho 1 đơn vị hoạt động








2.3.4. Dự toán chi phí khác



· Dự toán chi phí quản lý hành chính: Đây là phần ước tính chi phí quản lý hành chính sẽ phát sinh trong kỳ dự toán. Ví dụ về chi phí hành chính là tiền lương, tiền thuê, chi phí văn phòng, bảo hiểm, v.v. Căn cứ để lập dự toán là dựa vào số lượng nhân sự, chi phí hiện tại, tỉ lệ điều chỉnh tiền lương theo qui định.



· Dự toán chi phí bán hàng: Dự toán này bao gồm chi phí bán hàng và phân phối sản phẩm phát sinh trong kỳ dự toán. Ví dụ: Chi phí vận chuyển, hoa hồng, quảng cáo, chi phí đi lại, lương của nhân viên bán hàng... Cơ sở để tính toán dự toán là dựa vào doanh số của sản phẩm dự toán trong năm tới vì chúng thường có mối quan hệ tỉ lệ thuận.



· Dự toán dòng tiền: Dự toán dòng tiền chính là ước tính các khoản thu và chi trong thời gian tới. Dự toán này được lập để đảm bảo có đủ nguồn tiền mặt cho các khoản chi phí đầu tư và chi phí thường xuyên nhưng cũng đảm bảo không nắm giữ quá nhiều tiền mặt không cần thiết. 



· Dự toán chi phí đầu tư: Dự toán này bao gồm ước tính về các khoản chi tiêu cho tài sản cố định trong kỳ dự toán. Dự toán được lập trong thời gian dài, có thể là 5 năm hoặc 10 năm.



3. QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN



3.1. Tổng quan về quy trình 



3.1.1. Giới thiệu 



Quy trình lập dự toán sẽ khác nhau trong các tổ chức khác nhau nhưng các bước lập dự toán dưới đây áp dụng ở phần lớn các tổ chức. Quá trình lập dự toán này có thể phải mất nhiều thời gian để đưa ra một dự toán tổng (dự toán báo cáo kết quả hoạt động SXKD, dự toán bảng cân đối kế toán và dự toán báo cáo lưu chuyển tiền tệ) được chấp thuận. Các dự toán chức năng (dự toán bán hàng, dự toán sản xuất, dự toán nhân công lao động trực tiếp….) sẽ được tổng hợp vào Dự toán tổng thể, chúng có thể được sửa đổi nhiều lần từ kết quả của các cuộc trao đổi giữa các bộ phận, những thay đổi về điều kiện thị trường…. trong suốt kỳ lập dự toán.



Về lý tưởng, dự toán tổng thể sẽ được ưu tiên hoàn thành trước khi bắt đầu kỳ dự toán.



3.1.2. Xác định nhân tố dự toán cốt lõi  XE "Principal budget factor" 


Dự toán các nhân tố dự toán cốt lõi sẽ được thực hiện đầu tiên. Các nhân tố dự toán cốt lõi là các nhân tố giới hạn các hoạt động của một tổ chức. Nhân tố này thường là nhu cầu tiêu thụ sản phẩm. Một công ty thường hạn chế sản xuất và bán nhiều sản phẩm hơn nhu cầu. Nhân tố giới hạn cũng có thể là năng lực sản xuất của máy móc, nguồn lực bán và phân phối sản phẩm, mức độ có sẵn của các nguyên vật liệu chủ yếu hoặc tiền mặt. Một khi nhân tố này được xác định thì các phần còn lại của dự toán sẽ được lập ngay sau đó. Ví dụ, số lượng hàng bán là nhân tố dự toán cốt lõi thì giám đốc sản xuất chỉ có thể lập dự toán sản xuất sau khi dự toán bán hàng được hoàn thành.



3.1.3. Yêu cầu lập dự toán



Giả định số lượng bán hàng được xác định là nhân tố dự toán cốt lõi thì các bước tiếp theo trong quá trình lập dự toán cho một doanh nghiệp sản xuất như sau:



· Dự toán doanh số bán hàng được lập bao gồm các chỉ tiêu về số lượng sản phẩm sản xuất, giá sản phẩm bán ra và tổng doanh thu.



· Dự toán hàng tồn kho thành phẩm có thể được lập đồng thời. Dự toán này quyết tiêu chuẩn  tăng hoặc giảm hàng tồn kho thành phẩm.



· Với những thông tin về dự toán hàng tồn kho và hàng bán, dự toán sản xuất sẽ được lập. Chỉ tiêu này được tính toán bằng số lượng hàng bán cộng (hoặc trừ) mức tăng (hoặc giảm) hàng tồn kho thành phẩm. Dự toán sản xuất được đo lường bằng đơn vị sản phẩm.



· Một cách logic, dự toán sản xuất sẽ dẫn đến dự toán các nguồn lực sản xuất. Dự toán này bao gồm dự toán mức sử dụng nguyên vật liệu, dự toán mức sử dụng máy móc và dự toán nhân công.



· Để bổ sung cho dự toán mức sử dụng nguyên vật liệu thì dự toán hàng tồn kho nguyên vật liệu cũng cần được lập để quyết định kế hoạch tăng hoặc giảm mức hàng tồn kho. Một khi yêu cầu về sử dụng nguyên vật liệu và hàng tồn kho nguyên vật liệu được đưa ra thì bộ phận mua hàng có thể lập dự toán mua nguyên vật liệu về số lượng và giá trị mỗi loại nguyên vật liệu cần mua. Tương tự dự toán về lưu kho và phân phối cũng sẽ được lập.



· Trong suốt quá trình lập dự toán sản xuất và bán hàng, Giám đốc các trung tâm chi phí của doanh nghiệp sẽ lập dự toán dự thảo về chi phí chung cho bộ phận của họ. Chi phí này bao gồm các loại chi phí bảo trì, lưu kho, quản trị, bán hàng, nghiên cứu và phát triển.



· Dựa vào những thông tin trên có thể lập được dự toán báo cáo kết quả hoạt động SXKD.



· Ngoài ra, một số dự toán khác cũng được lập để tiến tới lập dự toán bảng cân đối kế toán. Bao gồm dự toán vốn cơ bản (cho tài sản dài hạn), dự toán vốn lưu động (cho dự toán tăng giảm các khoản phải thu, phải trả cũng như hàng tồn kho) và dự toán tiền mặt.



Sơ đồ dưới đây chỉ ra các dự toán chủ yếu và mối quan hệ giữa chúng:




























































3.2. Lập dự toán chức năng  XE "Functional budgets" 


3.2.1. Cách lập 



Dự toán bộ phận/chức năng bao gồm các dự toán bán hàng, sản xuất, mua hàng, nhân công và chi phí quản lý hành chính. Để cùng hiểu về cách lập dự toán này, chúng ta hãy cùng xem ví dụ dưới đây:



Ví dụ: Lập dự toán mua nguyên vật liệu



Công ty ECO chuyên sản xuất hai loại sản phẩm S và T. Hai sản phẩm này cùng sử dụng hai loại nguyên vật liệu là D và E. Một đơn vị sản phẩm S sử dụng 3 lít D và 4 kg E. Một đơn vị sản phẩm T sử dụng 5 lít D và 2 kg E. Một lít D dự kiến có giá 3 ngàn đồng và 1 kg E có giá 7 ngàn đồng.



Số lượng hàng bán dự kiến năm 20X2 là 8.000 sản phẩm S và 6.000 sản phẩm T, tồn kho thành phẩm vào ngày 01/01/20X2 là 1.500 sản phẩm S và 300 sản phẩm T, công ty có kế hoạch tồn kho 600 sản phẩm mỗi loại vào ngày 31/12/20X2.



Tồn kho nguyên vật liệu là 6.000 lít D và 2,800 kg E vào ngày 01/01 và công ty có kế hoạch lưu kho 5.000 lít D và 3.500 kg E vào ngày 31/12/20X2.



Giám đốc kho hàng đề nghị một mức dự phòng cho thiệt hại và hao tổn hàng hóa trong kho như sau:



Sản phẩm S: tổn thất 50 sản phẩm.



Sản phẩm T: tổn thất 100 sản phẩm.



Nguyên liệu D: tổn thất 500 lít.



Nguyên liệu E: tổn thất 200kg.



Yêu cầu: Lập dự toán mua nguyên vật liệu cho năm 20X2.


Lời giải:



Để tính toán mức nguyên vật liệu cần mua thì đầu tiên chúng ta phải tính toán được mức sử dụng nguyên vật liệu. Điều này lại phụ thuộc vào dự toán số lượng sản phẩm sản xuất.



			


			 Sản phẩm S


			 Sản phẩm T





			Số lượng sản phẩm sản xuất cần thiết


			


			





			     Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ


			 8.000


			 6.000





			     Để đáp ứng lượng hàng tồn kho bị tổn thất


			 50


			 100





			Hàng tồn kho cuối kỳ


			     600


			     600





			


			 8.650


			 6.700





			Trừ hàng tồn kho tồn kho


			 (1.500)


			    (300)





			Số lượng sản phẩm sản xuất dự kiến


			  7.150


			  6.400








			Dự toán mua nguyên vật liệu


			Nguyên vật liệu D


			Nguyên vật liệu E





			


			 Lít


			 Kg 





			Mức sử dụng cần thiết


			


			





			Để sản xuất 7,150 sản phẩm S


			 21.450


			 28.600





			Để sản xuất 6,400 sản phẩm T


			 32.000


			 12.800





			Để đáp ứng lượng hàng tồn kho bị tổn thất


			 500


			 200





			Hàng tồn kho cuối kỳ


			  5.000


			   3.500





			


			 58.950


			 45.100





			Trừ hàng tồn kho đầu kỳ


			  (6.000)


			  (2.800)





			Dự toán mua nguyên vật liệu


			 52.950


			  42.300





			Chi phí đơn vị


			 3.000


			 7.000





			Chi phí mua nguyên vật liệu


			 158.850.000


			 296.100.000





			Tổng chi phí mua nguyên vật liệu


			 454.950.000








Nguyên tắc cơ bản cho việc lập từng dự toán chức năng giống với phần trên.



3.2.2. Mối liên hệ giữa lập dự toán và xác định giá thành theo tiêu chuẩn XE "Standard costing" 


Trong ví dụ trên chúng ta đã sử dụng dữ liệu về chi phí và mức sử dụng nguồn lực dự kiến để sản xuất một đơn vị sản phẩm. Ví dụ, để lập dự toán chi phí nhân công chúng ta cần phải có các thông tin về số giờ lao động dự kiến trên mỗi sản phẩm sản xuất cũng như đơn giá lao động theo giờ.



Các thông tin về đơn giá và nguồn lực sử dụng dự kiến trên được cung cấp bởi một hệ thống chi phí định mức. Chi phí định mức là giá thành đơn vị được xác định trước trong đó có thông tin chi tiết về chi phí và lượng nguồn lực sử dụng (nguyên vật liệu, nhân công…) cho mỗi đơn vị sản phẩm hoặc dịch vụ. Chi phí đơn vị này nhân với mức độ hoạt động kế hoạch để xác định tổng chi phí kế hoạch cho mỗi yếu tố chi phí liên quan.



Vì vậy chi phí định mức cung cấp các tỷ lệ đơn vị cơ bản để lập một số dự toán chức năng. Chi phí định mức chi tiết cũng có thể được sử dụng để kiểm soát mức độ thực hiện kết quả thực tế. Bằng cách sử dụng các thông tin về chi phí và lượng nguồn lực được phân bổ cho mỗi đơn vị sản phẩm hoặc dịch vụ, từ đó ta có thể phân tích dự toán hoặc chênh lệch dự toán với kết quả thực tế.



3.3. Dự toán tổng thể  XE "Master budget" 


3.3.1. Nội dung của dự toán tổng thể


Dự toán tổng thể là một dự toán tổng hợp bao gồm tất cả các dự toán nhỏ, thường bao gồm dự toán báo cáo kết quả hoạt động SXKD, dự toán bảng cân đối kế toán và dự toán tiền mặt.



3.3.2. Ví dụ: Lập dự toán báo cáo kết quả hoạt động SXKD và dự toán bảng cân đối kế toán


Sử dụng các thông tin dưới đây để lập dự toán báo cáo kết quả hoạt động SXKD cho 06 tháng kết thúc ngày 30/06 và dự toán bảng cân đối kế toán tại ngày kết thúc.



Một doanh nghiệp mới bắt đầu vào hoạt động kinh doanh và có các giao dịch dự kiến như sau:



· Tài sản dài hạn được mua với giá 12 tỷ đồng. Áp dụng tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng, giả định tài sản có thời hạn sử dụng là 05 năm, sau 05 năm tài sản này không có giá trị thu hồi.



· Hàng tồn kho vào cuối tháng sẽ được duy trì đủ để đáp ứng số lượng hàng bán trong tháng sau.



· Doanh thu bán hàng hàng tháng dự báo từ tháng 01 tới tháng 03 là 4 tỷ đồng, 5 tỷ đồng từ tháng 04 đến tháng 06 và từ tháng 07 trở đi là 6 tỷ đồng.



· Tỷ suất lợi nhuận gộp là 20% doanh thu bán hàng.



· Doanh nghiệp áp dụng chính sách thu tiền 2 tháng đối với khách hàng và thanh toán cho nhà cung cấp sau 1 tháng.



· Dự toán chi phí hoạt động (trừ khấu hao) là 350 triệu đồng/tháng.



· Dự toán số dư tiền gửi ngân hàng cuối kỳ vào ngày 30/06 là 16,7 tỷ đồng.



Lời giải:



Dự toán báo cáo kết quả hoạt động SXKD trong 06 tháng kết thúc ngày 30/06 như sau:



			


			Tr đồng


			Tr đồng





			Doanh thu ((4 tỷ ( 3) + (5 tỷ ( 3))


			


			 27.000





			Giá vốn hàng bán (27 tỷ ( 80/100)


			


			 21.600





			Lợi nhuận gộp


			


			 5.400





			Chi phí hoạt động (£350 ( 6)


			 2.100


			





			Khấu hao ((£12,000/5) ( 6/12)


			 1.200


			





			


			


			 3.300





			Dự toán lợi nhuận


			


			 2.100








Dự toán bảng cân đối kế toán tại ngày 30/06 như sau:



			


			 Tr đồng


			 Tr đồng 





			Tài sản dài hạn (12 tỷ - 1,2 tỷ khấu hao)


			


			 10.800





			Tài sản ngắn hạn


			


			





			Hàng tồn kho (giá vốn hàng bán tháng 7) = 6 tỷ × 80/100)


			 4.800


			





			Các khoản phải thu (doanh thu tháng 05 và tháng 06)


			 10.000


			





			Tiền gửi ngân hàng


			 16.700


			





			


			 31.500


			





			Nợ ngắn hạn


			


			





			Các khoản phải trả (giá trị mua hàng tháng 06 = giá vốn hàng bán tháng 07)


			 4.800


			





			Tài sản ngắn hạn ròng


			


			  26.700





			


			


			 37.500





			Vốn chủ sở hữu


			


			 37.500








4. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN



4.1. Khái niệm và ý nghĩa của phân tích biến động thực tế so với dự toán



4.1.1. Khái niệm



Biến động ở đây là chênh lệch giữa chi phí định mức, dự toán hoặc kế hoạch so với chi phí phát sinh thực tế. Doanh thu cũng có thể được so sánh theo cách này. Một quy trình trong đó các chênh lệch giữa các kết quả thực tế hoặc định mức được phân tích gọi là phân tích biến động. 


4.1.2. Ý nghĩa



Khi kết quả thực tế tốt hơn dự kiến, chúng ta có biến động thuận lợi (biến động dương) (F). Ngược lại, nếu kết quả thực tế kém hơn dự kiến, chúng ta có biến động bất lợi (biến động âm) (A).



Biến động hay còn gọi là sai lệch có thể được chia thành ba nhóm chính.



· Biến động chi phí sản xuất. 



· Biến động doanh thu.



· Biến động chi phí sản xuất chung cố định.



4.2. Phân tích biến động chi phí sản xuất thực tế so với dự toán



Mục đích của phân tích biến động này nhằm: 



· So sánh chi phí định mức và thực tế để xác định biến động.



· Tìm ra nguyên nhân và giải pháp khắc phục.



· Kiểm soát chi phí sau kinh doanh và có giải pháp tiết kiệm chi phí trước khi bắt đầu kinh doanh.



· Đánh giá trách nhiệm của trung tâm trách nhiệm.



4.2.1. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp




Giá nguyên liệu trực tiếp sẽ được bộ phận thu mua ước tính dựa trên những hiểu biết về:



· Các hợp đồng mua hàng đã được thỏa thuận.



· Các cuộc trao đổi về giá cả với các nhà cung cấp thường xuyên.



· Dự báo xu hướng biến động giá cả trên thị trường.



· Khả năng được chiết khấu do mua hàng với số lượng lớn.



Lạm phát giá cả có thể gây khó khăn trong việc xác định mức giá thực tế. Giả sử một vật liệu có giá 10.000đồng/ kg vào thời điểm hiện tại và trong 12 tháng tiếp theo, dự kiến giá của nó sẽ tăng thêm 20% lên 12.000 đồng/ kg. Vậy nên lựa chọn mức giá nào? 



Giá bình quân dự kiến trong năm được xác định là 11.000 đồng/kg. Có thể lựa chọn một trong hai giá trên nhưng không có mức giá nào là phù hợp hoàn toàn bởi vì:



· Nếu giá hiện tại được sử dụng là giá định mức thì biến động giá trong báo cáo sẽ trở nên bất lợi ngay khi giá tăng, điều này có thể diễn ra rất sớm trong năm. Nếu giá chỉ tăng dần dần mà không có sự thay đổi lớn thì sẽ rất khó để lựa chọn được thời điểm thích hợp để điều chỉnh định mức.



· Nếu sử dụng mức giá bình quân năm thì biến động về giá sẽ theo hướng thuận lợi trong nửa đầu năm và bất lợi vào nửa cuối năm, vẫn giả định rằng giá cả tăng dần dần trong cả năm. Nhà quản lý chỉ có thể kiểm tra được biến động giá không quá bất lợi (hoặc thuận lợi) ở bất kỳ tháng nào và biến động giá sẽ chuyển từ thuận lợi sang bất lợi trong khoảng tháng sáu hoặc tháng bảy.



Biến động chi phí nguyên vật liệu được xác định là:



· Tổng biến động về nguyên vật liệu trực tiếp là chênh lệch giữa chi phí thực tế phát sinh và chi phí dự kiến về nguyên vật liệu.



· Biến động về giá nguyên vật liệu là chênh lệch giữa giá thành định mức và giá nguyên vật liệu thực tế cho số lượng nguyên vật liệu đã mua hoặc sử dụng thực tế. Nói một cách khác, đây là chênh lệch giữa giá thực tế và giá dự kiến.



· Biến động về mức sử dụng nguyên vật liệu là chênh lệch giữa số lượng nguyên vật liệu định mức để sản xuất ra số lượng sản phẩm thực tế và số lượng nguyên vật liệu được sử dụng trong thực tế, được định giá tại mức giá thành nguyên vật liệu định mức. Nói một cách khác, đây là chênh lệch giữa số lượng nguyên vật liệu dự kiến và lượng nguyên vật liệu đã sử dụng, được xác định tại giá thành định mức.



4.2.2. Biến động chi phí nhân công trực tiếp



Đơn giá lao động trực tiếp mỗi giờ sẽ được nhà quản lý trao đổi với bộ phận nhân sự cũng như tham khảo bảng lương và bất kỳ thỏa thuận tăng lương nào với đại diện công đoàn hoặc người lao động.



· Đơn giá lao động theo giờ hoặc tuần sẽ được xác định cho mỗi cấp độ lao động/vị trí, nghề nghiệp nhân viên khác nhau.



· Đơn giá lao động bình quân giờ sẽ được áp dụng cho mỗi cấp độ (mặc dù mức lương cho từng cá nhân có thể thay đổi theo độ tuổi và kinh nghiệm).



Các vấn đề liên quan đến lạm phát đã được mô tả trong phần giá nguyên vật liệu cũng có thể áp dụng khi thiết lập các tiêu chuẩn cho người lao động.



Biến động chi phí nhân công được tính như sau:



Biến động tổng chi phí lao động trực tiếp là sự chênh lệch giữa tổng chi phí thực tế và chi phí dự kiến về lao động.



Biến động đơn giá lao động trực tiếp cũng tương tự như biến động giá nguyên liệu trực tiếp. Đó là chênh lệch giữa giá thành định mức và giá thành thực tế cho số giờ lao động đã phát sinh.



Nói cách khác, đó là chênh lệch giữa chi phí lao động dự kiến phát sinh và chi phí lao động thực tế phát sinh.



Biến động hiệu suất sử dụng lao động trực tiếp cũng tương tự như biến động mức sử dụng vật liệu trực tiếp. Đó là chênh lệch giữa số giờ cần thiết để sản xuất số lượng sản phẩm thực tế và số giờ thực tế phát sinh, được tính toán theo đơn giá lao động định mức/giờ.



Nói cách khác, đó là chênh lệch giữa số giờ làm việc dự kiến và số giờ thực tế, được xác định tại mức đơn giá tiêu chuẩn/giờ.



Phương pháp tính toán biến động lao động trực tiếp tương tự với phương pháp tính toán biến động vật liệu trực tiếp.



4.2.3. Biến động chi phí sản xuất chung



Khi chi phí định mức là chi phí được phân bổ theo phương pháp tính giá thành toàn bộ thì tỷ lệ phân bổ chi phí sản xuất chung cố định sẽ được xác định trước, thường là mỗi năm khi lập dự toán, và dựa theo dự toán chi phí sản xuất chung cố định và dự toán sản xuất thông thường.



Đối với chi phí bán hàng và phân phối sản phẩm, chi phí định mức được phân bổ là tỷ lệ phần trăm của giá bán định mức.



Chi phí định mức xác định theo phương pháp chi phí biên sẽ không bao gồm phần chi phí cố định được phân bổ.



Biến động tổng chi phí sản xuất chung được chia thành biến động chi phí sản xuất chung biến đổi và biến động chi phí sản xuất chung cố định.



a. Biến động chi phí sản xuất chung biến đổi



= Chi phí chung biến đổi trong thực tế sản xuất - Số giờ thực tế x Tỷ lệ chi phí chung biến đổi định mức/giờ.



Trong đó:



· Số giờ thực tế là số giờ máy hoặc số giờ lao động trong một kỳ.



· Biến động chi phí chung biến đổi về cơ bản là sự chênh lệch giữa chi phí sản xuất chung biến đổi phát sinh thực tế và chi phí dự sản xuất chung biến đổi dự kiến tương ứng với mức độ hoạt động trong kỳ.



· Tỷ lệ chi phí chung biến đổi định mức có thể được thể hiện dựa trên số giờ máy hoặc giờ lao động. Ví dụ, trong trường hợp của một doanh nghiệp sản xuất tập trung nhiều lao động, tỷ lệ chi phí chung biến đổi định mức có thể được thể hiện bằng số giờ lao động trong khi ở các quy trình sản xuất tự động hóa thì tỷ lệ này được tính toán dựa trên số giờ máy móc sẽ thích hợp hơn. Tuy nhiên, trên thực tế, các công ty thường kết hợp các quy trình sản xuất vừa tự động vừa thủ công nên việc áp dụng cả hai phương pháp phân bổ chi phí chung biến đổi là cần thiết.



Hạn chế:



Chi phí sản xuất chung biến đổi về bản chất bao gồm các chi phí không được xác định trực tiếp cho một đơn vị sản phẩm cụ thể không giống như nguyên vật liệu trực tiếp và lao động trực tiếp có thể thay đổi trực tiếp theo đơn vị sản phẩm sản xuất. Tuy nhiên, các chi phí chung biến đổi lại thay đổi theo sự thay đổi của một biến số khác. Kế toán quản trị truyền thống thường xác định các biến số phổ biến như số giờ máy móc hoặc giờ lao động nhưng chúng lại ít khi cung cấp được cơ sở kiểm soát chi phí có ý nghĩa. Việc sử dụng phương pháp xác định chi phí và tính giá thành dựa trên hoạt động để tính toán các biến động về chi phí chung có thể làm tăng đáng kể tính hữu dụng của việc phân tích biến động này.



b. Biến động tổng chi phí chung cố định



Biến động tổng chi phí chung cố định là chênh lệch giữa chi phí sản xuất chung cố định được phân bổ và thực tế trong một kỳ.



Biến động tổng chi phí chung cố định = Chi phí chung cố định thực tế - Chi phí chung cố định được phân bổ.



Sản lượng thực tế x tỷ lệ phân bổ chi phí chung cố định ấn định (FOAR)*



* Tỷ lệ phân bổ chi phí chung cố định



Biến động tổng chi phí chung cố định là chênh lệch giữa chi phí sản xuất chung cố định phát sinh thực tế trong kỳ và chi phí chung cố định được phân bổ.



Trong trường hợp áp dụng phương pháp tính giá thành toàn bộ, biến động tổng chi phí chung cố định bao gồm các biến động sau đây:



· Biến động chi tiêu của chi phí SX chung cố định: Là chênh lệch giữa chi phí sản xuất chung cố định thực tế so với dự toán.



· Biến động sản lượng của chi phí SX chung cố định: Là chênh lệch giữa chi phí sản xuất chung cố định được phân bổ cho sản lượng thực tế so với dự toán.



Theo phương pháp tính giá thành theo chi phí biến đổi, chi phí sản xuất chung cố định sẽ không được phân bổ vào chi phí sản phẩm đầu ra. Vì vậy biến động tổng chi phí chung cố định sẽ bằng biến động chi tiêu của chi phí chung cố định do chi phí chung cố định được phân bổ và dự toán là như nhau.



4.3. Phân tích biến động doanh thu thực tế so với dự toán



4.3.1. Biến động giá bán



Biến động giá bán là thước đo tính hiệu quả trên lợi nhuận kỳ vọng của một mức giá bán khác so với với giá bán định mức. Nó được tính bằng sự chênh lệch giữa doanh thu bán hàng dự kiến của số lượng sản phẩm thực tế bán ra và doanh thu thực tế thu được.



4.3.2. Biến động về số lượng sản phẩm bán ra



Biến động về số lượng sản phẩm bán ra là chênh lệch giữa số lượng sản phẩm bán ra thực tế so với dự toán, được xác định tại mức lợi nhuận tính trên một đơn vị. Nói cách khác, nó đo lường sự tăng lên hoặc giảm xuống của lợi nhuận định mức do số lượng hàng bán cao hơn hay thấp hơn dự toán.



Có sự phụ thuộc lẫn nhau giữa biến động số lượng hàng bán và giá bán. Việc giảm giá bán hàng có thể kích thích nhu cầu tiêu thụ hàng hóa lớn hơn, do đó một sự biến động giá bán bất lợi có thể được bù đắp bởi biến động về số lượng hàng bán thuận lợi. Tương tự như vậy, việc tăng giá sẽ tạo ra biến động giá cả thuận lợi, nhưng điều đó có thể dẫn đến nhu cầu giảm và biến động số lượng hàng bán theo hướng bất lợi.



Do đó, điều quan trọng trong phân tích biến động bán hàng không thuận lợi đó là nên xem xét  một cách tổng thể; có nghĩa là, liệu có hay không một biến động thuận lợi này trực tiếp dẫn đến một biến động bất lợi khác?



4.4. Phân tích biến động lợi nhuận thực tế so với dự toán



Có hai điểm khác biệt chính giữa biến động được xác định dựa trên phương pháp tính giá thành toàn bộ và biến động được xác định dựa trên phương pháp tính giá thành theo chi phí biến đổi:



· Theo phương pháp tính giá thành theo chi phí biến đổi, chi phí sản xuất chung cố định là biến động chi tiêu.



· Biến động số lượng sản phẩm bán ra được xác định theo tỷ lệ phần trăm lợi nhuận cận biên tiêu chuẩn chứ không phải tỷ lệ phần trăm lợi nhuận tiêu chuẩn.



· Theo phương pháp tính giá thành theo chi phí biến đổi, chi phí cố định không được phân bổ vào chi phí sản phẩm và vì vậy không có biến động chi phí cố định để giải thích sự tăng lên hay giảm xuống trong phân bổ chi phí chung. Do đó, sẽ không phải tính biến động về chi phí chung cố định giống như phương pháp tính giá thành toàn bộ.



· Biến động về số lượng sản phẩm bán ra được tính theo tỷ lệ phần trăm lợi nhuận cận biên tiêu chuẩn (giá bán/đơn vị trừ chi phí biến đổi giá vốn hàng bán/đơn vị), chứ không phải tỷ lệ phần trăm lợi nhuận tiêu chuẩn.



4.4.1. Theo phương pháp tính giá thành trực tiếp (phương pháp tính giá thành theo chi phí biến đổi)



Dưới đây là các biến động theo phương pháp tính giá thành theo chi phí biến đổi tiêu chuẩn:



· Không có biến động chi phí chung cố định.  



· Vì vậy, lợi nhuận cận biên định mức trên một đơn vị được sử dụng để tính toán biến động lợi nhuận cận biên của số lượng sản phẩm bán ra.



Biến động số lượng sản phẩm bán ra (sử dụng phương pháp tính giá thành theo chi phí cận biên):



= (Số lượng sản phẩm bán ra thực tế - Số lượng sản phẩm bán ra dự toán) x lợi nhuận cận biên trên một đơn vị.



Ví dụ: Một công ty sử dụng phương pháp tính giá thành theo chi phí biến đổi. Tháng trước, lợi nhuận cận biên định mức trên số lượng hàng bán thực tế là 10.000.000 đồng và có các biến động dưới đây phát sinh.



Biến động tổng chi phí biến đổi 



2.000.000 (A)


Biến động giá bán 





500.000 (F)



Biến động lợi nhuận cận biên của số lượng hàng bán
1.000.000 (A)



Lợi nhuận cận biên thực tế trong tháng trước là bao nhiêu?



A.  7.000.000 đồng 



B.  7.500.000 đồng



C. 8,000.000 đồng



D.  8.500.000 đồng



Câu trả lời đúng là D.



Lãi trên chi phí biến đổi định mức áp vào doanh số thực tế
: 10.000.000 đồng 



Cộng vào biến động thuận lợi của giá bán: 500.000 đồng.



Trừ biến động bất lợi của tổng chi phí biến đổi: (2.000.000) đồng.



Lãi trên chi phí biến đổi thực tế: 8.500.000 đồng. 



4.4.2. Theo phương pháp tính giá thành toàn bộ


Biến động số lượng hàng bán (sử dụng phương pháp tính giá thành toàn bộ):



= (Số lượng hàng bán thực tế - Số lượng hàng bán dự toán) x Lợi nhuận định mức trên một đơn vị.



Biến động số lượng hàng bán lượng hóa tác động của sự thay đổi về số lượng hàng bán đối với lợi nhuận hoặc lợi nhuận cận biên trong kỳ.



Biến động số lượng hàng bán khác với các biến động khác như biến động mức sử dụng vật liệu và biến động hiệu suất sử dụng lao động theo đó nó không chỉ tính toán biến động về doanh thu bán hàng do thay đổi mức độ hoạt động mà nó còn lượng hóa sự thay đổi tổng thể trong lợi nhuận hoặc lợi nhuận cận biên.



Bản chất của biến động số lượng hàng bán giúp cho việc phân tích các biến động khác trở nên có ý nghĩa hơn trong quá trình  lập báo cáo hoạt động. Ví dụ, biến động sử dụng vật liệu chỉ cần tính đến chênh lệch giữa mức sử dụng vật liệu thực tế và mức sử dụng vật liệu tiêu chuẩn theo số lượng sản phẩm bán ra thực tế vì biến động số lượng hàng bán đã tính đến sự thay đổi trong chi phí vật liệu do sự chênh lệch giữa số lượng hàng bán thực tế và dự toán gây nên.



Biến động số lượng hàng bán được xác định bằng cách sử dụng lợi nhuận định mức trên một đơn vị trong trường hợp áp dụng phương pháp tính giá thành toàn bộ ngược lại với phương pháp tính giá thành theo chi phí biến đổi, lợi nhuận cận biên tính trên trên một đơn vị sẽ được áp dụng.



Ví dụ: CK là một nhà sản xuất quần jean và áo vét tông. Thông tin liên quan đến doanh thu của CK trong thời gian qua như sau (đơn vị tính: Nghìn đồng):



			


			Số lượng quần jean


			Số lượng áo vét tông





			


			


			





			Dự toán


			12.000


			5.000





			Thực tế


			10.000


			8.000








Dưới đây là doanh thu và chi phí tiêu chuẩn trên mỗi sản phẩm:



			


			Áo



			Quần






			


			


			





			Doanh thu


			20


			50





			Chi phí nhân công trực tiếp


			5


			10





			Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp


			6


			15





			Chi phí biến đổi chung


			4


			10





			Chi phí cố định chung


			2


			5








CK sử dụng phương pháp tính giá thành theo chi phí biến đổi để lập báo cáo hoạt động.



Biến động số lượng hàng bán được tính như dưới đây:



Bước 1: Tính toán lợi nhuận cận biên định mức trên một đơn vị


Vì CK sử dụng phương pháp tính giá thành theo chi phí biến đổi, chúng ta cần tính toán lợi nhuận cận biên định mức cho mỗi đơn vị. Do đó, việc phân bổ các chi phí chung cố định sẽ không cần tính đến.



			


			Quần



			Áo









			


			


			





			Doanh thu


			20


			50





			Chi phí nhân công trực tiếp


			(5)


			(10)





			Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp


			(6)


			(15)





			Chi phí biến đổi chung


			(4)


			(10)





			


			


			





			Lợi nhuận cận biên định mức/đơn vị


			5


			15








Bước 2: Tính toán sự khác biệt giữa các đơn vị thực tế đã bán và doanh thu theo dự toán



			


			Số lượng quần jean 


			Số lượng áo vét tông





			


			


			





			Thực tế


			10.000


			8.000





			Dự toán


			(12.000)


			(5.000)





			


			


			





			Chênh lệch


			(2.000)


			3.000








Bước 3: Tính toán biến động cho mỗi sản phẩm



			


			Quần


			Áo





			


			


			





			Lợi nhuận cận biên định mức/ đơn vị (bước 1)


			5.000 đồng


			15.000 đồng





			Số lượng hàng bán thực tế - Số lượng hàng bán dự toán (bước 2)


			x (2.000 sản phẩm)


			x 3.000 sản phẩm





			


			


			





			Biến động


			10.000.000 Bất lợi


			45.000.000 Thuận lợi








Bước 4: Các biến động riêng lẻ.



Biến động số lượng hàng bán (10.000.000 - 45.000.000) = 35.000.000 - Thuận lợi.



Lưu ý: Nếu CK sử dụng phương pháp tính giá thành toàn bộ thì biến động số lượng hàng bán sẽ được tính toán dựa trên lợi nhuận định mức trên mỗi đơn vị (nghĩa là chi phí cố định trên mỗi đơn vị sản phẩm đầu ra sẽ cần được trừ ra khỏi khoản lợi nhuận cận biên định mức được tính trong Bước 1).



5. LIÊN HỆ VỚI HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN



5.1. Hình thức kiểm toán chi phí - kiểm toán hoạt động 



Theo thông lệ chung có hai hình thức kiểm toán chi phí, đó là: 



(1) Kiểm toán tính hiệu quả.



(2) Kiểm toán tính hợp lý. 



Hai hình thức này tương ứng với 3Es trong kiểm toán hoạt động, trong đó Kiểm toán tính hiệu quả, thể hiện tính hiệu quả trong kiểm toán hoạt động, và Kiểm toán tính hợp lý thể hiện tính kinh tế và tính hiệu lực trong kiểm toán hoạt động.



5.1.1. Kiểm toán tính hiệu quả


Mục tiêu chính của hình thức này là việc thực hiện kế hoạch/dự toán có thực sự hiệu quả hay không. Cụ thể là phải tìm hiểu xem hiệu suất thực tế có đúng theo kế hoạch/dự toán không, có phát sinh biến động thuận lợi hay biến động bất lợi hay không. Điều quan trọng đối với kiểm toán tính hiệu quả đó là hỗ trợ các nguồn lực được định hướng đến các kênh phù hợp để đảm bảo Lợi nhuận trên vốn sử dụng (ROI) là tối ưu. Việc thực hiện kiểm toán tính hiệu quả bắt đầu từ việc nghiên cứu kế hoạch/dự toán. Trong quá trình thực hiện kiểm toán, kiểm toán tính hiệu quả nhằm xác định liệu mức thù lao và cơ chế thưởng của công ty hợp lý với năng suất lao động của người lao động. Hình thức kiểm toán này cũng thực hiện việc kiểm tra tính hiệu quả sử dụng nguyên liệu trong sản xuất. Với chức năng đó thì kiểm toán tính hiệu quả này cũng chính là kiểm toán tính sinh lời. 



5.1.2. Kiểm toán tính phù hợp



Hình thức kiểm toán này liên quan đến việc kiểm tra các các kế hoạch/dự toán và hành động của nhà quản trị về tài chính và chi tiêu của một tổ chức để đảm bảo rằng các kế hoạch là đúng đắn và các hành động được thực hiện là vì lợi ích của tổ chức đạt được lợi nhuận tối ưu. Điều cốt yếu trong kiểm toán tính phù hợp đó là chưa chắc các khoản phê duyệt chi tiêu của nhà quản trị tuân thủ theo kế hoạch/dự toán đã được phê duyệt luôn là điều đúng đắn trừ khi kế hoạch/dự toán được xem là phù hợp. Do tính chất phức tạp của việc kiểm toán tính phù hợp trong việc xác định liệu kế hoạch/dự toán được phê duyệt là đúng, việc thực hiện dự toán là phù hợp, nên kiểm toán viên cần phải xác định:



· Mỗi khoản chi tiêu đã được phê duyệt đều mang lại lợi ích tối ưu cho tổ chức (tính hiệu lực).



· Kế hoạch được phê duyệt phù hợp với mục đích tổ chức (tính hiệu lực).



· Liệu có giải pháp thay thế nào mà tốt hơn kế hoạch được đã được phê duyệt hay không (tính hiệu lực).



· Các khoản chi tiêu đã được phê duyệt và thực tế phát sinh có là quá mức hay không (tính kinh tế).



5.2. Lưu ý khi thực hiện kiểm toán 



Khi thực hiện kiểm toán, kiểm toán viên cần phải đánh giá quá trình xây dựng và thực hiện dự toán có phù hợp hay không và khi kết quả thực tế khác với dự toán thì cần phân tích nguyên nhân để có những đánh giá phù hợp về tính kinh tế, tính hiệu quả và hiệu lực. 



Một số gợi ý về phân tích biến động các khoản chi phí như sau:



5.2.1. Biến động chi phí nguyên vật liệu trực tiếp



· Biến động giá vật liệu thuận lợi cho thấy công ty đã sử dụng chi phí nguyên vật liệu một cách hiệu quả. Một số nguyên nhân có thể là:



- Mức giảm giá chung của thị trường.



- Mua vật liệu có chất lượng thấp hơn tiêu chuẩn. 



- Nhân viên thu mua đã đàm phán được mức giá tốt hơn.



- Thực hiện tốt các công đoạn mua hàng (ví dụ thu thập báo giá của nhiều nhà cung cấp).



- Được hưởng chiết khấu do đặt nhiều đơn hàng với số lượng lớn.



· Biến động giá vật liệu bất lợi cho thấy giá mua thực tế trong kỳ cao hơn so với định mức. Một số nguyên nhân có thể là:



- Giá vật liệu trên thị trường tăng lên.



- Mua vật liệu có chất lượng cao hơn tiêu chuẩn.



- Khả năng đàm phán của nhà cung cấp tăng lên.



- Không được hưởng chiết khấu mua hàng do lượng đặt hàng nhỏ hơn.



- Nhân viên thu mua không làm việc hiệu quả.



· Biến động mức sử dụng vật liệu thuận lợi cho thấy việc sử dụng nguyên liệu có hiệu quả. Một số nguyên nhân có thể là:



- Mua vật liệu có chất lượng cao hơn tiêu chuẩn. 



- Sử dụng nhiều lao động lành nghề hơn.



- Đào tạo và phát triển lực lượng lao động để nâng cao năng suất.



- Sử dụng và cải tiến các công cụ và quy trình sản xuất tự động.



· Biến động mức sử dụng vật liệu bất lợi cho thấy mức tiêu thụ vật liệu cao hơn trong kỳ khi so với mức sử dụng vật liệu định mức. Một số nguyên nhân có thể là:



- Mua vật liệu có chất lượng thấp hơn tiêu chuẩn. 



- Sử dụng lao động không có tay nghề.



- Tăng hao hụt vật liệu do khấu hao nhà máy và thiết bị.



Biến động nhân công trực tiếp



· Biến động đơn giá lao động thuận lợi cho thấy đơn vị sử dụng lao động trực tiếp hiệu quả. Một số nguyên nhân có thể là:



- Thuê nhiều lao động không có tay nghề hoặc có tay nghề thấp. 



- Đơn giá lao động trên thị trường giảm xuống có thể do sự gia tăng nguồn cung lao động, ví dụ, do dòng người nhập cư tăng lên bắt nguồn từ chính sách nới lỏng nhập cư.



- Việc thiết lập đơn giá định mức của lao động trực tiếp một cách không phù hợp dẫn đến quá trình lập kế hoạch không chính xác.



· Biến động đơn giá lao động bất lợi cho thấy chi phí lao động phát sinh trong kỳ cao hơn so với định mức. Một số nguyên nhân dẫn có thể là:



- Tăng mức lương tối thiểu quốc gia.



- Thuê nhiều lao động lành nghề hơn so với dự kiến. 



- Bộ phận nhân sự không làm việc hiệu quả.



- Việc đàm phán với liên đoàn lao động mang lại hiệu quả.



· Biến động hiệu suất sử dụng lao động thuận lợi cho thấy năng suất lao động trực tiếp cao hơn trong kỳ. Một số nguyên nhân có thể là:



- Thuê nhiều lao động có tay nghề cao hơn. 



- Đào tạo lao động theo các phương pháp và kỹ thuật sản xuất cải tiến.



- Sử dụng các nguyên liệu chất lượng tốt hơn, dễ sử dụng hơn.



- Đường cong kinh nghiệm cao hơn dự kiến.



· Biến động hiệu suất sử dụng lao động bất lợi cho thấy năng suất lao động trực tiếp trong kỳ thấp hơn so với định mức. Một số nguyên nhân có thể là:



- Thuê lao động có tay nghề thấp hơn tiêu chuẩn. 



- Đường cong kinh nghiệm đạt được trong kỳ thấp hơn so với dự kiến.



- Động lực và tinh thần của nhân viên bị giảm sút.



- Thời gian không làm việc trong kỳ dẫn đến gián đoạn hoặc ngừng hoạt động (biến động thời gian không làm việc có thể được tính toán riêng rẽ với biến động hiệu suất sử dụng lao động để phản ánh sự tăng hoặc giảm về năng suất lao động trong một kỳ).



5.2.2. Biến động chi phí sản xuất chung biến đổi



· Biến động chi phí sản xuất chung biến đổi theo hướng thuận lợi cho thấy công ty đã phát sinh chi phí thực tế thấp hơn chi phí định mức. Các nguyên nhân dẫn có thể là:



- Tính kinh tế của qui mô sản xuất (ví dụ như tăng quy mô đặt hàng các nguyên vật liệu gián tiếp dẫn đến được hưởng chiết khấu khi mua hàng số lượng lớn)



- Các nhà cung cấp gián tiếp đồng loạt giảm giá.



- Kiểm soát chi phí hiệu quả hơn (ví dụ như tối ưu hóa tiêu thụ điện thông qua việc lắp đặt thiết bị tiết kiệm năng lượng).



- Lập kế hoạch chưa chính xác (ví dụ không tính đến hiệu quả đường cong kinh nghiệm là việc sử dụng các vật liệu gián tiếp hiệu quả hơn trong giai đoạn sắp tới).



· Biến động chi phí sản xuất chung biến đổi theo hướng bất lợi cho thấy công ty phát sinh chi phí cao hơn chi phí định mức. Các nguyên nhân có thể là:



- Sự gia tăng mức lương tối thiểu dẫn tới chi phí lao động gián tiếp cao hơn.



- Giảm mức độ hoạt động không được bù đắp hoàn toàn bằng việc giảm các chi phí chung (ví dụ như việc tiêu thụ điện của máy móc trong quá trình khởi động, lắp đặt thường như nhau ngay cả khi sản xuất với số lượng nhỏ hơn).



- Kiểm soát chi phí không hiệu quả (ví dụ không tối ưu hoá số lượng sản xuất hàng loạt dẫn đến chi phí khởi động, lắp đặt cao hơn).



- Lỗi lập kế hoạch (ví dụ không tính đến việc tăng đơn giá điện đối với mức độ hoạt động được dự toán trong kỳ).



CHƯƠNG 6



THÔNG TIN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ VỚI VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH



Ra quyết định là một chức năng cơ bản của nhà quản lý, đồng thời cũng là nhiệm vụ phức tạp và khó khăn nhất. Trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh, nhà quản lý luôn phải đối diện với việc phải đưa ra các quyết định ở nhiều dạng thức khác nhau. Tính phức tạp càng tăng thêm khi mà mỗi một tình huống phát sinh đều tồn tại không chỉ một hoặc hai mà nhiều phương án liên quan khác nhau đòi hỏi nhà quản lý phải lựa chọn, giải quyết.



Để phục vụ cho việc ra quyết định, nhà quản lý phải tập hợp và phân tích nhiều dạng thông tin khác nhau, trong đó thông tin cung cấp bởi kế toán quản trị, đặc biệt là thông tin về chi phí đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Các thông tin này phải được xử lý bằng cách thức phù hợp để phục vụ có hiệu quả nhất cho việc ra các quyết định của nhà quản lý. Theo đó, có hai dạng quyết định: Các quyết định ngắn hạn và các quyết định dài hạn. Nhìn chung, các quyết định ngắn hạn có tác dụng trong khoảng thời gian tương đối ngắn, trong vòng một năm, tính từ khi phát sinh các chi phí đầu tư theo các quyết định đó đến khi thu được các nguồn lợi. Hay nói một cách khác, các quyết định ngắn hạn được đưa ra nhằm thoả mãn các mục tiêu ngắn hạn của tổ chức. Các quyết định ngắn hạn này phát sinh một cách thường xuyên, liên tục trong quá trình điều hành, chẳng hạn như: Quyết định về các ngành hàng kinh doanh, về các phương pháp sản xuất; quyết định về các cách thức phân phối hàng hoá và  kể cả các quyết định về định giá bán các sản phẩm sản xuất trong điều kiện hoạt động bình thường và sản phẩm của các đơn đặt hàng đặc biệt, v.v.. Còn các quyết định dài hạn là các quyết định liên quan đến quá trình đầu tư vốn để phục vụ mục tiêu lâu dài của tổ chức, hay nói một cách khác, đây là các quyết định liên quan đến vốn đầu tư dài hạn cho mục đích thu được lợi tức trong tương lai. Các quyết định dài hạn thường liên quan đến việc đầu tư vào các loại tài sản cố định (các tài sản dài hạn) như máy móc thiết bị, công trình nhà xưởng,... Một vài dạng quyết định dài hạn thường gặp như: Quyết định đầu mở rộng sản xuất, để tiết kiệm chi phí hoạt động; quyết định về lựa chọn loại máy móc thiết bị cần đầu tư; quyết định về phương thức mua sắm hay thuê mướn tài sản cố định...



Vấn đề chính đặt ra là xác định các phương pháp thích hợp trong việc xử lý thông tin kế toán quản trị để phục vụ có hiệu quả cho việc ra các quyết định. Với cả hai dạng quyết định ngắn hạn và dài hạn, việc “xác định thông tin thích hợp (cho việc ra quyết định)” đều là cần thiết để có thể thực hiện, tuy nhiên đối với việc phân tích thông tin cho việc ra các quyết định dài hạn thì sẽ phức tạp hơn. 


1 . THÔNG TIN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ VỚI VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH NGẮN HẠN



1.1. Khái niệm, đặc điểm và thông tin để ra quyết định ngắn hạn



1.1.1. Khái niệm quyết định ngắn hạn



Quyết định ngắn hạn là những quyết định thường liên quan đến một kỳ kế toán hoặc trong phạm vi thời hạn dưới một năm. Việc ra các quyết định kinh doanh ngắn hạn là chức năng cơ bản của các nhà quản trị doanh nghiệp. 



Xét về mặt thời gian thì một quyết định được xem xét là quyết định ngắn hạn nếu nó chỉ liên quan đến một thời kỳ (kỳ kế toán) hoặc ngắn hơn. Xét về mặt vốn đầu tư thì quyết định ngắn hạn là quyết định không đòi hỏi vốn đầu tư lớn.



1.1.2. Đặc điểm quyết định ngắn hạn



· Mỗi tình huống trong quyết định ngắn hạn ảnh hưởng chủ yếu đến thu nhập trong ngắn hạn, cho nên phương án phù hợp lựa chọn cho quyết định ngắn hạn là lợi nhuận mà doanh nghiệp sẽ thu được trong năm hoặc dưới một năm tới cao hơn các phương án khác.



· Mỗi tình huống trong quyết định ngắn hạn là vấn đề sử dụng năng lực sản xuất, hoạt động hiện thời của doanh nghiệp, không cần thiết phải đầu tư mua sắm hoặc trang bị thêm tài sản cố định để tăng thêm năng lực sản xuất, năng lực hoạt động. Vì vậy vai trò của người kế toán quản trị trong vấn đề này là giúp các nhà quản lý xác định phương án có khả năng sinh lời nhiều nhất trong việc sử dụng công suất (năng lực) sản xuất hiện có.



· Do thời gian quyết định tương đối ngắn nên các quyết định kinh doanh ngắn hạn của doanh nghiệp thường mang một số đặc điểm như sau: 



- Vốn đầu tư ít hơn quyết định trung và dài hạn nên các quyết định ngắn hạn thường gặp vấn đề về sự giới hạn nguồn lực khi thực hiện. 



- Các quyết định ngắn hạn gắn liền với quản trị tác nghiệp nên phát sinh một cách thường xuyên và ngay lập tức có tác động tới kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 



- Các quyết định ngắn hạn có hiệu lực trong thời gian ngắn nên thường tập trung tác động trực tiếp tới doanh thu, chi phí và lợi nhuận của doanh nghiệp. 



1.1.3. Phân tích thông tin phục vụ ra quyết định ngắn hạn






Những thông tin (dữ liệu) mà kế toán quản trị cung cấp cho quá trình ra quyết định cần phải đạt được những tiêu chuẩn cơ bản:



Thích hợp: Thông tin thích hợp là những thông tin liên quan đến doanh thu, chi phí của các phương án kinh doanh trong ngắn hạn. Những thông tin này là căn cứ quan trọng cho các nhà quản trị khi phân tích, so sánh và đưa ra các quyết định hợp lý, kịp thời. Những thông tin được xem là thích hợp với việc ra quyết định ngắn hạn nếu thỏa mãn các điều kiện sau: 



· Thông tin phải có liên quan đến tương lai vì các quyết định ngắn hạn phục vụ hoạt động kinh doanh sắp xảy ra.



· Thông tin phải có sự khác biệt giữa các phương án xem xét và lựa chọn.



· Thông tin phải phù hợp với từng loại quyết định trong doanh nghiệp.



· Các khoản chi phí chìm và các khoản thu chi đã cam kết không phải là thông tin thích hợp cho việc ra quyết định ngắn hạn. 



Ví dụ: Công ty ABC đang thực hiện một đơn hàng cho khách hàng Z. Đơn hàng này cần 300 kg vật liệu K, là loại vật liệu thường xuyên được công ty sử dụng. Công ty đang có 2000 kg vật liệu K trong kho (được mua từ tháng trước với giá 9.800 đồng/kg). Hiện tại giá bán nguyên liệu K trên thị trường đã tăng 5%. Tuy nhiên nếu bán số vật liệu này công ty có thể bán với giá 10.000 đồng/kg. 



Vậy khi tính chi phí nguyên vật liệu cho đơn hàng Z thông tin nào là thông tin thích hợp cho nhà quản trị? 



Trong trường hợp này thông tin thích hợp đối với chi phí nguyên vật liệu của đơn hàng Z là 300 kg với giá thị trường: 300 x (9.800 x 105%) = 3.087.000 (đồng).



Vì vật liệu K là vật liệu sử dụng thường xuyên nên khi dùng cho đơn hàng Z công ty sẽ phải mua bổ sung theo giá thị trường.



Giá trên sổ kế toán là thông tin không thích hợp vì nó phản ánh thông tin quá khứ.



Thông tin mà kế toán thu thập được có thể có rất nhiều, đa dạng, nên cần đòi hỏi tính chính xác và kịp thời. Nhưng đôi khi để thu thập thông tin một cách đầy đủ để dự toán thu nhập và chi phí của các phương án theo cách trình tự bài bản như phân tích điểm hoà vốn hoặc ứng dụng số dư đảm phí để ra quyết định kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Mặt khác làm như thế có thể không đáp ứng được yêu cầu tính kịp thời của quyết định. Do vậy trong các thông tin mà kế toán thu thập được, ta phải biết lựa chọn những thông tin thích hợp cho việc ra quyết định.



Quá trình phân tích thông tin thích hợp đối với việc xem xét ra quyết định được chia thành 4 bước:



· Bước 1: Tập hợp tất cả các thông tin về các khoản thu nhập và chi phí liên quan đến các phương án đang được xem xét.



· Bước 2: Loại bỏ các khoản chi phí chìm, là những khoản chi phí đã chi ra, đã cam kết không thể tránh được ở mọi phương án đang được xem xét và lựa chọn.



· Bước 3: Loại bỏ các khoản thu nhập và chi phí như nhau ở các phương án đang xem xét.



· Bước 4: Những khoản thu nhập và chi phí còn lại là những thông tin thích hợp cho quá trình xem xét, lựa chọn phương án tối ưu.



1.2. Các quyết định ngắn hạn trong doanh nghiệp



1.2.1. Quyết định chấp nhận hay từ chối đơn hàng đặc biệt



Đơn hàng đặc biệt là những đơn hàng nằm ngoài kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp. Những đơn đặt hàng đặc biệt thường có chi phí phát sinh cao hơn những đơn hàng thông thường do đây là một thị trường mới hoặc khách hàng có những yêu cầu riêng về sản phẩm. 



Bình thường các doanh nghiệp sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo kế hoạch ở các thị trường truyền thống. Khi doanh nghiệp muốn phát triển cần khai thác ở những thị trường mới thì các chi phí như quảng cáo, tiếp thị thường chiếm tỷ trọng đáng kể. 



Trường hợp nếu có đơn đặt hàng đặc biệt thì doanh nghiệp có thể chấp nhận dễ dàng khi đơn giá bằng hoặc cao hơn giá thông thường.



Nếu chấp nhận với đơn giá thấp hơn thì lợi nhuận ngắn hạn có thể tăng nhưng về lâu dài thì lợi nhuận có thể giảm và ảnh hưởng tới các yếu tố khác. Trong tình huống như vậy cần phân tích thận trọng các nhân tố tác động tới doanh nghiệp.



Để đưa ra quyết định đúng đắn cần căn cứ vào những điểm sau:



· Khách hàng thuộc thị trường truyền thống hay thị trường mới.



· Máy móc thiết bị sản xuất đã hết công suất chưa.



· Đơn đặt hàng phải có lợi nhuận, mối quan hệ giữa chi phí cố định trực tiếp và chi phí cố định phân bổ (chi phí cố định gián tiếp, chi phí cố định chung).



· Khả năng sản xuất của doanh nghiệp.



Ví dụ: Công ty Hải An chuyên sản xuất sạc dự phòng cho điện thoại di động có thông tin về giá thành đơn vị sản phẩm như sau: 



Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 30.000 đồng/sản phẩm; chi phí nhân công trực tiếp 19.000 đồng/sản phẩm; biến phí quản lý phân xưởng 11.000 đồng/sản phẩm và định phí sản xuất 50 triệu đồng/tháng. 



Giá bán mỗi sản phẩm hiện tại là 120.000 đồng/sản phẩm. Công suất tối đa một tháng là 5.000 bộ sạc nhưng công ty chỉ hoạt động ở mức 80% công suất. 



Công ty Trách nhiệm hữu hạn NC muốn đặt hàng 800 chiếc với giá 100.000 đồng/sản phẩm. 



Để thực hiện đơn hàng này công ty Hải An đã phải thuê thêm máy để gia công với chi phí 10 triệu đồng. 



Công ty có nên chấp nhận đơn hàng này không? 



Hiện tại công ty mới đạt 80% công suất nên số lượng sản phẩm công ty có thể sản xuất thêm là 5.000 ( 20% = 1.000 sản phẩm > 800 sản phẩm (yêu cầu của NC). 



Việc thực hiện đơn hàng này không làm ảnh hưởng tới hoạt động của công ty, sản phẩm không quá khác biệt. 



Doanh thu mang lại từ đơn hàng: 100.000 đồng ( 800 sản phẩm = 80.000.000 đồng. 



Chi phí tăng thêm khi tiếp nhận đơn hàng: 



· Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 30.000 đồng x 800 sản phẩm = 24.000.000 đồng.



· Chi phí nhân công trực tiếp và biến phí quản lý phân xưởng: 30.000 đồng x 800 sản phẩm = 24.000.000 đồng.



· Chi phí thuê thêm thiết bị: 10.000.000 đồng.



· Lợi nhuận thu được: 22.000.000 đồng > 0.



Kết luận: Công ty nên chấp nhận đơn hàng.



1.2.2. Quyết định tiếp tục hay ngừng hoạt động một bộ phận



Đây là một dạng quyết định thường gặp trong quá trình quản lý đối với các doanh nghiệp tổ chức kinh doanh ở nhiều bộ phận, nhiều ngành hàng khác nhau, nhằm xem xét việc có nên tiếp tục kinh doanh một bộ phận nào đó khi hoạt động của nó được xem là không có hiệu quả.



Có những nhà quản lý cho rằng những bộ phận hoặc mặt hàng bị lỗ thì nên không tiếp tục kinh doanh nữa, bởi vì chúng đã làm giảm tổng lợi nhuận của doanh nghiệp. Nhưng đôi khi suy luận một cách đơn giản như vậy sẽ dẫn đến quyết định sai lầm. Những quyết định có nên loại bỏ (ngừng) hay tiếp tục kinh doanh một bộ phận hoặc mặt hàng nào đó là một trong các quyết định có tính phức tạp, vì nó chịu tác động của nhiều nhân tố. Để có được quyết định đúng đắn, nhanh chóng và kịp thời trong tình huống này, ta phải sử dụng thông tin thích hợp để phân tích và đánh giá ảnh hưởng của quyết định đó đến lợi nhuận chung của toàn doanh nghiệp.



Chúng ta minh hoạ vấn đề này ở công ty ABC. Báo cáo lãi lỗ theo các ngành hàng của công ty trong năm vừa qua được trình bày như sau:



Công ty ABC Báo cáo lãi lỗ


Đơn vị tính: Triệu đồng



			Chỉ tiêu


			Tổng cộng


			Hàng may mặc


			Hàng thiết bị


			Hàng gia dụng





			Doanh thu


			400


			180


			160


			60





			Chi phí biến đổi


			212


			100


			72


			40





			Số dư đảm phí


			188


			80


			88


			20





			Chi phí cố định


			143


			61


			54


			28





			Chi phí cố định trực tiếp


			43


			16


			14


			13





			Chi phí cố định chung (gián tiếp)  


			100


			45


			40


			15





			Lãi (lỗ)


			45


			19


			34


			(8)








Qua bảng báo cáo trên, chúng ta nhận thấy vấn đề đặt ra cần giải quyết nằm ở ngành hàng gia dụng. Trong năm vừa qua, ngành hàng này kinh doanh không hiệu quả, thể hiện ở khoản thua lỗ 8 triệu đồng. Vậy, có nên tiếp tục kinh doanh ngành hàng này trong năm tới hay không?



Về vấn đề này, trước hết chúng ta cần làm rõ tính chất của chi phí cố định trực tiếp và chi phí cố định gián tiếp. Chi phí cố định trực tiếp là những khoản chi phí cố định phát sinh ở từng bộ phận SXKD, chẳng hạn như tiền lương theo thời gian của nhân viên quản lý từng bộ phận, chi phí khấu hao TSCĐ của từng bộ phận, chi phí quảng cáo từng bộ phận... Còn chi phí cố định gián tiếp (hay còn gọi là chi phí cố định chung) là các khoản chi phí cố định phát sinh nhằm phục vụ cho hoạt động chung của toàn doanh nghiệp như tiền lương theo thời gian của nhân viên quản lý ở các phòng ban chức năng của doanh nghiệp, chi phí khấu hao nhà văn phòng và các TSCĐ khác,... Chi phí cố định chung thường được phân bổ cho các bộ phận theo các tiêu thức phân bổ khác nhau, như ở ví dụ trên tiêu thức phân bổ là doanh thu tiêu thụ của từng ngành hàng. Với nội dung như vậy, chi phí cố định trực tiếp ở từng bộ phận là khoản chi phí có thể tránh được, nghĩa là chi phí có thể giảm trừ toàn bộ nếu không tiếp tục duy trì hoạt động của bộ phận đó. Do đó, chi phí cố định trực tiếp là thông tin thích hợp cho việc ra quyết định tiếp tục hay loại bỏ việc kinh doanh ở các bộ phận. Ngược lại, chi phí cố định gián tiếp phân bổ cho các bộ phận là chi phí không thể tránh được, tức là tổng số chi phí phát sinh vẫn không thay đổi cho dù có quyết định loại bỏ, không tiếp tục kinh doanh một bộ phận nào đó. Phần chi phí chung trước đây phân bổ cho bộ phân đó, nay không còn tiếp tục kinh doanh nữa sẽ được tính toán phân bổ hết cho các bộ phận còn lại. Như thế, chi phí cố định chung là chi phí không thích hợp cho việc ra quyết định giải quyết tình huống này.



Ta hãy trở lại xem xét ngành hàng gia dụng của công ty ABC. Kết hợp với việc phân tích tính chất của các loại chi phí cố định như trên, chúng ta cần tiếp tục phân tích để thấy rõ tác động của việc ngừng kinh doanh ngành hàng này đến kết quả kinh doanh chung của toàn công ty. Việc lập lại báo cáo lãi lỗ (tổng hợp cho toàn công ty) theo hai phương án tiếp tục hoặc ngừng kinh doanh ngành hàng gia dụng sẽ giúp cho việc giải quyết vấn đề.



Công ty ABC Báo cáo lãi lỗ (toàn công ty).



Đơn vị tính: Triệu đồng



			Chỉ tiêu


			Tiếp tục kinh doanh ngành hàng gia dụng


			Loại bỏ ngành hàng gia dụng


			Chênh lệch





			Doanh thu


			400


			340


			(60)





			Chi phí biến đổi


			212


			172


			40





			Số dư đảm phí



			188


			168


			(20)





			Chi phí cố định


			143


			130


			13





			Chi phí cố định trực tiếp


			43


			30


			13





			Chi phí cố định gián tiếp


			100


			100


			0





			Lãi (lỗ)


			45


			38


			(7)








Các thông tin chênh lệch đã cho thấy rõ vấn đề. Nếu loại bỏ ngành hàng gia dụng, số dư đảm phí sẽ giảm thiểu 20 triệu đồng trong khi chi phí tiết kiệm được (giảm trừ bộ phận chi phí cố định trực tiếp của ngành hàng gia dụng) chỉ ở mức 13 triệu đồng. Kết quả tác động làm cho lợi nhuận của toàn công ty giảm đi 7 triệu đồng. Như vậy, cần phải tiếp tục kinh doanh ngành hàng gia dụng để khỏi bị giảm lãi là 7 triệu đồng này.



Tuy nhiên, việc xem xét loại bỏ hay tiếp tục kinh doanh một bộ phận cũng cần chú ý đến các phương án có thể tận dụng đối với các cơ sở vật chất của bộ phận bị loại bỏ. Chẳng hạn mặt bằng kinh doanh ngành hàng gia dụng trong ví dụ trên có thể được sử dụng để cho thuê nếu không kinh doanh ngành hàng này nữa. Thu nhập cho thuê mặt bằng trở thành chi phí cơ hội của phương án tiếp tục kinh doanh. Cụ thể, trong trường hợp này, nếu thu nhập từ việc cho thuê lớn hơn khoản thu nhập không bị giảm đi từ quyết định tiếp tục kinh doanh ngành hàng gia dụng thì quyết định này cần phải được xem xét lại. Nói chung, chi phí cơ hội là một yếu tố luôn cần được chú ý tới trong quyết định nàycũng như trong tất cả các dạng quyết định ngắn hạn khác.



Ví dụ: Doanh nghiệp H chuyên kinh doanh các mặt hàng điện, điện tử trong đó có bộ phận kinh doanh ổn áp. Doanh nghiệp đang muốn dừng hoạt động kinh doanh của bộ phận này vì kết quả kinh doanh không khả quan: 



			Chỉ tiêu


			Số tiền





			Doanh thu


			500.000





			Giá phí biến đổi


			200.000





			Giá vốn hàng bán


			150.000





			Chi phí vận chuyển


			50.000





			Số dư đảm phí


			300.000





			Chi phí cố định


			400.000





			Chi phí quảng cáo


			60.000





			Chi phí tiền lương


			160.000





			Chi phí thuê mặt bằng


			180.000





			Lợi nhuận thuần


			(100.000)








Nếu công ty loại bỏ bộ phận kinh doanh ổn áp: 



· Doanh thu bị mất: 500 triệu đồng.



· Chi phí tiết kiệm được bao gồm:



Giá vốn hàng bán: 150 triệu đồng.



Chi phí vận chuyển: 50 triệu đồng. 



Chi phí quảng cáo: 60 triệu đồng. 



Chi phí tiền lương: 160 triệu đồng. 



Nhưng chi phí thuê mặt bằng không tiết kiệm được vì cửa hàng được sử dụng để kinh doanh cả mặt hàng khác. Như vậy lợi nhuận của công ty sẽ giảm thêm 80 triệu đồng. 



Bên cạnh đó việc loại bỏ bộ phận có thể làm giảm doanh thu các sản phẩm phụ thuộc như tivi, tủ lạnh, điều hòa nhập ngoại.



Kết luận: Công ty không nên loại bỏ bộ phận ổn áp. 



1.2.3. Quyết định sản xuất hay mua một chi tiết sản phẩm



Có nhiều doanh nghiệp sản xuất sản phẩm có kết cấu phức tạp: Sản phẩm được hoàn thành từ việc lắp ráp các chi tiết khác nhau; hoặc sản phẩm được hoàn thành do trải qua một qui trình liên tục gồm nhiều giai đoạn chế biến khác nhau. Các sản phẩm của doanh nghiệp có thể bao gồm nhiều bộ phận, chi tiết cấu thành. Có những bộ phận, chi tiết doanh nghiệp tự sản xuất được hoặc mua ngoài để lắp ráp tạo ra sản phẩm cuối cùng thỏa mãn nhu cầu của thị trường. Với các doanh nghiệp này, quyết định nên tổ chức sản xuất hay mua ngoài các chi tiết hoặc các bán thành phẩm để chế tạo sản phẩm là dạng quyết định thường được đặt ra. Điều đó cũng tương đối khó khăn và đôi khi còn có sự sai lầm trong việc lựa chọn mua ngoài các linh kiện, chi tiết, vật liệu hoặc bao bì khi giá mua ngoài thấp hơn giá thành sản xuất hiện tại của doanh nghiệp.



Để đưa ra quyết định về việc tự sản xuất hay mua ngoài các chi tiết sản phẩm các nhà quản trị cần xem xét những thông tin sau:



· Lợi nhuận của từng phương án mang về của hai phương án. 



· Khả năng tự sản xuất chi tiết của doanh nghiệp trong tương lai. 



· Khả năng tìm kiếm chi tiết tương tự trên thị trường trong ngắn hạn và dài hạn cũng như ảnh hưởng của chi tiết mua ngoài tới chất lượng sản phẩm. 



· Khả năng phụ thuộc của doanh nghiệp vào nhà cung cấp bên ngoài. 



Quyết định tự sản xuất hay mua ngoài các linh kiện, chi tiết hoặc vật liệu sản xuất cũng thường quan tâm đến 2 vấn đề:



· Chất lượng của linh kiện, chi tiết hay vật liệu.



· Giá cả (chi phí).



Nếu chất lượng của chúng đã đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật cho dù nó được mua ngoài hay tự sản xuất, thì nhà quản lý xem xét đến chi phí chênh lệch giữa tự sản xuất và mua ngoài. Nguyên tắc để đi đến quyết định tự sản xuất hay mua và chi phí sản xuất phải nhỏ hơn chi phí mua ngoài thì lựa chọn phương án tự sản xuất và ngược lại. Mặt khác còn phải xem xét đến các chi phí cơ hội nếu không tự sản xuất thì bộ phận hiện đang sản xuất các linh kiện, chi tiết đó sẽ như thế nào? Nó có được sử dụng nữa hay là không? Giả sử như bộ phận đó sẽ được được chuyển sang sản xuất mặt hàng khác, hoặc sử dụng cho thuê hoặc với các mục đích khác, thì lợi nhuận hàng năm nó mang lại cho doanh nghiệp là bao nhiêu? So sánh với chi phí tiết kiệm được của tự sản xuất so với mua ngoài, nếu số lợi nhuận đó lớn hơn chi phí tiết kiệm được thì lại chọn phương án mua ngoài linh kiện, chi tiết hay vật liệu.



Ví dụ: Công ty Toàn Cầu hiện đang tổ chức sản xuất một loại chi tiết X để sản xuất sản phẩm chính. Sản lượng sản xuất chi tiết X theo nhu cầu hàng năm là 10.000 cái, với thông tin về chi phí sản xuất được cung cấp ở bảng sau:



Đơn vị tính: 1.000 đồng



			Các khoản chi phí


			Theo đơn vị


			Tổng số





			Nguyên liệu, vật liệu trực tiếp


			6


			60.000





			Lao động trực tiếp


			4


			40.000





			Chi phí biến đổi sản xuất chung


			1


			10.000





			Lương nhân viên quản lý và phục vụ phân xưởng 


			3


			30.000





			Khấu hao TSCĐ phân xưởng


			2


			20.000





			Chi phí quản lý chung phân bổ


			5


			50.000








Công ty Toàn Cầu vừa nhận thư chào hàng của một nguồn cung cấp bên ngoài đề nghị cung cấp chi tiết X này với giá đơn vị là 19.000 đồng/cái, đúng theo chất lượng và số lượng mà công ty yêu cầu. 



Vậy, công ty Toàn Cầu có nên ngưng sản xuất chi tiết X trong nội bộ và bắt đầu mua từ bên ngoài hay không?



Xem xét các khoản chi phí trên, chúng ta nhận thấy: Trước hết, chi phí khấu hao TSCĐ ở phân xưởng sản xuất chi tiết X là chi phí chìm, vì nó gắn liền với nhà xưởng, máy móc thiết bị đã được trang bị, nên sẽ không mất đi cho dù chọn phương án mua ngoài thay cho phương án sản xuất. Tương tự, chi phí quản lý chung phân bổ, xét cho toàn công ty cũng vẫn sẽ giữ nguyên không thay đổi và nó sẽ được tính phân bổ cho các bộ phận khác trong trường hợp chi tiết X được mua ngoài. 



Như vậy, hai khoản chi phí khấu hao TSCĐ phân xưởng và chi phí quản lý chung phân bổ là các chi phí không thích hợp cho quyết định mua ngoài hay tự sản xuất chi tiết X. Các khoản chi phí khác chính là chi phí chênh lệch làm cơ sở cho việc phân tích, ra quyết định.



Chúng ta lập bảng phân tích chi phí (tính cho tổng số 10.000 chi tiết X) như sau:



Đơn vị tính: 1.000 đồng



			Các khoản chi phí


			Tự sản xuất


			Mua ngoài


			Chi phí chênh lệch





			Nguyên vật liệu trực tiếp


			60.000


			-


			(60.000)





			Nhân công trực tiếp


			40.000


			-


			(40.000)





			Chi phí biến đổi sản xuất chung


			10.000


			-


			(10.000)





			Lương nhân viên quản lý và phục vụ


			30.000


			-


			(30.000)





			Giá mua chi tiết X


			-


			190.000


			190.000





			Chi phí chênh lệch


			


			


			50.000








Vậy nếu công ty tiếp tục sản xuất chi tiết X sẽ tiết kiệm được 50.000.000 đồng so với việc mua ngoài.



Tuy nhiên, cũng như các tình huống trên, chúng ta cũng cần xem xét đến các chi phí cơ hội đối với phương án tự sản xuất (chẳng hạn như tận dụng các phương tiện sản xuất chi tiết X để sản xuất sản phẩm khác hoặc dùng để cho thuê) để ra quyết định được chính xác.



1.2.4. Quyết định nên tiếp tục sản xuất hoàn thành sản phẩm hay bán ngay bán thành phẩm



Trong các doanh nghiệp sản xuất có qui trình chế biến liên tục, khi mà các bán thành phẩm hoàn thành ở các bước chế biến trung gian cũng có thể bán ra bên ngoài, nhà quản lý đôi khi cũng phải xem xét quyết định nên tiếp tục chế biến các bán thành phẩm thành thành phẩm rồi mới bán hay bán ngay các bán thành phẩm thì có lợi hơn. Tức là quy trình sản xuất khởi đầu từ một loại nguyên vật liệu chung, qua quá trình chế biến nó cho nhiều bán thành phẩm khác nhau, các bán thành phẩm đó có thể tiêu thụ được ngay sau mỗi giai đoạn chế biến hoặc sẽ tiếp tục chế biến theo quy trình riêng để ra thành phẩm rồi mới bán. Thí dụ như trong xí nghiệp súc sản và chế biến thực phẩm; có thể người ta bán ngay thịt vừa mới mổ, mà cũng có thể chế biến tiếp từ thịt heo ra các sản phẩm thực phẩm chế biến sẵn như: Giò, chả, xúc xích, lạp sườn... Hoặc trong doanh nghiệp lọc dầu, có thể bán ngay sản phẩm là dầu thô hoặc tiếp tục chế biến ra xăng, dầu nhớt rồi mới bán... Hoặc trong chế biến lương thực (bột mì) có thể bán ngay sản phẩm là mì vỡ hoặc tiếp tục để chế biến (xay) thành bột mì rồi mới bán...



Nguyên tắc chung đi đến quyết định tiếp tục chế biến thêm để ra thành phẩm rồi mới bán hay bán ngay bán thành phẩm là phương án nào có tổng lợi nhuận của toàn doanh nghiệp tăng lên thì ta chọn. Để có thông tin đó ta có thể bằng nhiều cách để tính toán, nhưng bằng cách xác định và phân tích các thông tin thích hợp là nhanh chóng và ngắn gọn nhất.



Phương pháp chung của cách phân tích các thông tin thích hợp trong tình huống này là:



· Xác định giá bán cho từng loại sản phẩm cộng sinh ở giai đoạn cuối cùng (thành phẩm).



· Xác định giá bán của bán thành phẩm tại điểm tách hoặc ở từng giai đoạn mà doanh nghiệp có ý định bán.



· Tính chênh lệch giá bán hàng của thành phẩm và bán thành phẩm.



Để đưa ra quyết định tiếp tục chế biến hay bán ngay bán thành phẩm các nhà quản trị cần xem xét những thông tin sau:



· Khả năng chế biến tiếp của doanh nghiệp. 



· Khả năng tiêu thụ sản phẩm sau chế biến. 



· Lợi nhuận thu được từ việc chế biến tiếp. 



· Ảnh hưởng của chất lượng sản phẩm tới uy tín của doanh nghiệp



Ví dụ: Chúng ta xem xét trường hợp sản xuất sản phẩm Y ở công ty Hoàng Hải. Qui trình chế biến sản phẩm Y chia làm hai giai đoạn. Bán thành phẩm Y hoàn thành ở giai đoạn đầu có thể tiêu thụ được. Số liệu cụ thể về sản xuất và tiêu thụ sản phẩm Y như sau: (Đơn vị tính: đồng)



· Chi phí sản xuất đơn vị bán thành phẩm Y: 800.000. 



· Giá bán đơn vị bán thành phẩm Y: 1.000.000.



· Chi phí sản xuất đơn vị thành phẩm Y: 1.500.000.



· Giá bán đơn vị thành phẩm Y: 2.000.000.



Ta lập bảng phân tích thông tin (tính theo đơn vị sản phẩm) như sau:



			Chỉ tiêu


			Giá trị





			Chi phí tăng thêm


			700.000





			Doanh thu tăng thêm


			1.000.000





			Lợi nhuận tăng thêm


			300.000








Vậy, công ty ABC nên tiếp tục chế biến bán thành phẩm thành thành thành phẩm rồi mới bán, vì tiêu thụ một đơn vị thành phẩm thay vì bán thành phẩm sẽ mang lại cho công ty một khoản lợi nhuận tăng thêm là 300.000 đồng.



1.2.5. Xác định chi phí của quá trình chế biến giai đoạn tiếp theo



Nếu doanh nghiệp quyết định sẽ tiếp tục sản xuất, chế biến thêm các giai đoạn tiếp theo của sản phẩm thì phải xác định chi phí của quá trình chế biến giai đoạn tiếp theo (nguyên vật liệu, nhân công trực tiếp, chi phí biến đổi sản xuất chung...).



Đồng thời doanh nghiệp cũng tính toán chi phí cố định tiết kiệm được do chấm dứt quá trình chế biến thêm nếu bán ngay bán thành phẩm.



Tính toán lãi (lỗ) tăng thêm do quá trình chế biến thêm và ra quyết định.



Lãi (lỗ) tăng thêm do chế biến thêm = Chênh lệch giá bán của thành phẩm với bán thành phẩm - Chi phí tăng thêm của quá trình chế biến thêm - Chi phí cố định tiết kiệm được nếu ngừng chế biến thêm.



Nếu lãi thì tiếp tục sản xuất chế biến, ngược lại nếu lỗ thì không chế biến thêm nữa mà bán ngay bán thành phẩm.



Ví dụ: Công ty A chuyên cung cấp các gói sản phẩm chuyên dùng cho việc tổ chức các sự kiện, hiện đang hoạt động ở mức 75% công suất. Chi phí sản xuất 1 gói sản phẩm là4,5 triệu đồng/gói. Giá bán mỗi gói sản phẩm là 25 triệu đồng/gói. Công ty sản xuất và bán được 84.000 sản phẩm mỗi năm.



			


			Theo đơn vị


			Tổng số





			


			Triệu đồng


			Triệu đồng





			Doanh số bán hàng


			25


			2.100.000





			Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp


			12


			1.008.000





			Chi phí nhân công trực tiếp


			6


			504.000





			Chi phí sản xuất chung


			0,5


			42.000





			Chi phí hàng bán


			1,75


			147.000





			Chi phí hành chính


			0,25


			21.000





			Tổng giá thành và chi phí


			20,5


			1.722.000





			Lợi nhuận hoạt động


			4,5


			378.000








Công ty A nhận được 1 đơn đặt hàng cho 15.000 gói sản phẩm với giá 20 triệu/gói, giao hàng ra nước ngoài. Giao dịch này không ảnh hưởng gì đến tình hình kinh doanh của công ty. Nếu 84.000 gói sản phẩm chiếm 75% công suất thì 112.000 gói sẽ đạt 100% công suất của công ty. Với khả năng hiện tại, công ty A có thể đáp ứng được 15.000 gói sản phẩm đó.



Công ty A có nên chấp nhận đơn đặt hàng này không? 



Dựa trên các thông tin về chi phí của công ty A thì công ty này không nên nhận đơn đặt hàng này nếu không sẽ gây thiệt hại 7.500 triệu đồng.



			


			Theo đơn vị 


			Tổng số





			


			Triệu đồng 


			Triệu đồng 





			Doanh số bán hàng


			20


			300.0000





			Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp


			12


			180.000





			Chi phí lao động trực tiếp


			6


			90.000





			Chi phí sản xuất chung


			0,5


			7.500





			Chi phí hàng bán


			1,75


			26.250





			Chi phí hành chính


			0,25


			3.750





			Tổng giá thành và chi phí


			20,5


			307.500





			Lợi nhuận hoạt động


			(0,5)


			(7.500)








Tuy nhiên, đây không phải là cách thích hợp để phân tích phương án thay thế. Phân tích gia tăng chỉ xác định những doanh thu và chi phí thay đổi nếu đơn đặt hàng được chấp nhận nên được sử dụng để phân tích phương án thay thế. Điều này đòi hỏi một sự đánh giá về chi phí. Giả sử các thông tin sau được phát hiện và phân tích thêm:



· Việc chấp nhận đơn đặt hàng này sẽ không ảnh hưởng đến doanh thu hiện tại.



· Để sản xuất 15.000 gói hàng sẽ cần 12 triệu đồng chi phí nguyên liệu trực tiếp và 6 triệu đồng cho chi phí lao động trực tiếp.



· Chi phí trên một đơn vị chi phí là 0,5 triệu đồng là 50% chi phí biến đổi (0,25 triệu đồng) và 50% chi phí cố định (0,25 triệu đồng).



· Chi phí hàng bán (bao gồm hoa hồng và chi phí giao hàng) cho 15.000 gói sẽ là 7.000 triệu đồng.



· Chi phí hành chính sẽ không thay đổi.



			


			Theo đơn vị


			Tổng số 





			


			Triệu đồng 


			Triệu đồng





			Doanh số bán hàng


			20


			300.000





			Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp


			12


			180.000





			Chi phí lao động trực tiếp


			6


			90.000





			Chi phí sản xuất chung


			0,25


			3.750





			Chi phí hàng bán


			


			7.000





			Tổng giá thành và chi phí


			


			280.750





			Lợi nhuận hoạt động


			


			19.250








Với giả định này công ty sẽ có thêm 300 tỷ doanh số bán hàng với tổng giá thành và chi phí là 280.750 triệu đồng, do đó lợi nhuận hoạt động sẽ là 19.250 triệu đồng nếu công ty đồng ý với đơn đặt hàng mới. Điều này không làm tăng công suất hoạt động của công ty.



Ngoài ra, nếu doanh thu hiện tại bị ảnh hưởng đơn đặt hàng này, thì tỷ suất lợi nhuận bị mất sẽ được coi là một chi phí cơ hội cho giải pháp thay thế này. Với lợi nhuận hoạt động tăng thêm là 19,250 triệu đồng, đơn đặt hàng này có thể được chấp nhận.



1.2.6. Quyết định trong trường hợp nguồn lực bị hạn chế


Trong quá trình hoạt động các doanh nghiệp thường gặp phải những khó khăn trong việc lựa chọn quyết định kinh doanh khi các điều kiện SXKD của doanh nghiệp mình bị giới hạn. Ví dụ như:



· Bị giới hạn về mặt bằng kinh doanh.



· Bị giới hạn về công suất hoạt động của máy móc thiết bị.



· Bị giới hạn về nguyên vật liệu cung cấp.



· Bị giới hạn về mức sản phẩm tiêu thụ.



· Hoặc bị giới hạn về vốn...



Thực tế tùy từng doanh nghiệp có thể chỉ bị giới hạn bởi một nhân tố hoặc có thể cùng một lúc bị giới hạn bởi nhiều nhân tố khác nhau.



Để đi đến quyết định sử dụng nguồn lực hiện có của doanh nghiệp như thế nào để đạt hiệu quả cao nhất trong SXKD của đơn vị là điều các nhà quản trị doanh nghiệp đều phải quan tâm.



Mục tiêu của các quyết định trong tình huống này vẫn là tổng lợi nhuận của doanh nghiệp là cao nhất.



a. Trong trường hợp chỉ bị giới hạn bởi một nhân tố


Vì mục tiêu của doanh nghiệp làm sao tận dụng hết được năng lực của nhân tố có giới hạn để đạt được tổng lợi nhuận cao nhất, nên trong trường hợp này doanh nghiệp thường phải tiến hành theo các bước sau để phân tích thông tin và ra quyết định cho phù hợp:



· Xác định nhân tố giới hạn chủ yếu.



· Tính lãi trên chi phí biến đổi (số dư đảm phí) trên mỗi đơn vị của nhân tố giới hạn chủ yếu của từng loại sản phẩm, dịch vụ cần sản xuất, kinh doanh.



· Sắp xếp thứ tự khả năng sinh lời của từng loại sản phẩm hàng hoá, dịch vụ (trường hợp bị giới hạn bởi 2 nhân tố). Thứ tự ưu tiên được sắp xếp dựa trên phần số dư đảm phí của nhân tố giới hạn chủ yếu. Nếu sản phẩm (hàng hoá) nào có lãi chi phí biến đổi đơn vị cao hơn sẽ được ưu tiên trước.



· Xác định tổng số đơn vị nhân tố giới hạn chủ chốt đáp ứng cho từng loại sản phẩm hàng hoá, dịch vụ cần sản xuất, kinh doanh.



· Tính tổng số dư đảm phí loại sản phẩm hàng hoá dịch vụ trong điều kiện của nhân tố giới hạn chủ chốt.



Ví dụ: Công ty Thái Âm sản xuất hai loại sản phẩm A và B. Số giờ máy tối đa có thể sử dụng trong một năm là 18.000 giờ, biết rằng cần 2 giờ máy để sản xuất 1 đơn vị sản phẩm A và 1 giờ máy để sản xuất 1 đơn vị sản phẩm B. Giá bán đơn vị sản phẩm A là 250.000 đồng và SP B là 300.000 đồng; chi phí biến đổi đơn vị sản phẩm A là 100.000 đồng, sản phẩm B là 180.000 đồng. Nhu cầu tiêu thụ sản phẩm A và B đều như nhau và đều phải tận dụng hết công suất của máy móc thiết bị mới đủ đáp ứng nhu cầu đó. Vậy, loại sản phẩm nào nên được lựa chọn sản xuất để đạt lợi nhuận cao nhất?



Chi phí cố định sẽ không thay đổi cho dù lựa chọn sản xuất sản phẩm A hay sản phẩm B, do vậy không cần phải xem xét đến. Yếu tố quyết định đến lợi nhuận đạt được trong trường hợp này chính là số dư đảm phí tạo ra bởi việc sản xuất và tiêu thụ các loại sản phẩm. Khi mà công suất của máy móc thiết bị có giới hạn, chỉ tiêu số dư đảm phí tạo ra của mỗi loại sản phẩm cần phải được xem xét trong mối liên hệ với số giờ máy sử dụng để sản xuất ra chúng. Hay nói một cách khác, quyết định nên sản xuất sản phẩm A hay B không phải dựa vào căn cứ là số dư đảm phí đơn vị tạo ra nếu sản xuất và tiêu thụ một đơn vị sản phẩm A hay sản phẩm B mà phải so sánh số dư đảm phí này tính theo đơn vị giờ máy cho trường hợp sản xuất sản phẩm A và cho trường hợp sản xuất sản phẩm B. Loại sản phẩm nào tạo ra số dư đảm phí tính theo một đơn vị giờ máy dùng để sản xuất nó cao hơn là loại sản phẩm được chọn.



Trong ví dụ trên, nếu chỉ dừng lại ở việc so sánh số dư đảm phí tạo ra khi sản xuất và tiêu thụ một đơn vị sản phẩm A hay sản phẩm B để quyết định thì sản phẩm A có vẻ chiếm ưu thế hơn (ta dễ dàng tính được số dư đảm phí đơn vị của sản phẩmA là 150.000 đồng so với 120.000 đồng của sản phẩm B). Tuy nhiên, để sản xuất một đơn vị sản phẩm A chúng ta cần 2 giờ máy, trong khi chỉ cần 1 giờ máy với sản phẩm B nên số dư đảm phí tính cho 1 đơn vị giờ máy nếu sản xuất sản phẩm A sẽ là 75.000 đồng, trong khi với sản phẩm B sẽ là 120.000 đồng. Xét với tổng số 18.000 giờ máy trong năm, sản xuất sản phẩm A chỉ mang lại 1.350.000.000 đồng số dư đảm phí, nhưng sẽ là 2.160.000.000 đồng với sản phẩm B. 



Điều này sẽ được minh hoạ rõ qua bảng tính toán sau:



Đơn vị tính: 1.000 đồng



			Chỉ tiêu


			Sản xuất



sản phẩm A


			Sản xuất



sản phẩm B





			Số dư đảm phí đơn vị sản phẩm


			150


			120





			Số giờ máy cần để sản xuất 1 đơn vị sản phẩm


			2


			1





			Số dư đảm phí 1 giờ máy


			75


			120





			Tổng số giờ máy/năm


			18.000


			18.000





			Tổng số dư đảm phí/năm


			1.350.000


			2.160.000








Như vậy, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm B sẽ mang lại cho công ty một mức lợi nhuận hàng năm lớn hơn sản phẩm A là 810.000.000 đồng.



b. Trong trường hợp có nhiều nhân tố bị giới hạn cùng lúc



Đây là trường hợp cùng lúc có 2 hoặc 3 nhân tố chủ yếu bị giới hạn. Trong trường hợp này thì không thể sử dụng phương pháp tính toán và phân tích như trường hợp có một nhân tố giới hạn để ra quyết định được. Thí dụ doanh nghiệp hoạt động trong điều kiện bị giới hạn không chỉ là khối lượng sản phẩm tiêu thụ mà còn bị giới hạn bởi số giờ máy chạy, vốn hoặc cả nguyên liệu cung cấp... Việc lựa chọn cơ cấu sản phẩm sản xuất như thế nào có hiệu quả nhất là vấn đề phức tạp hơn nhiều.



Người ta thường sử dụng phương pháp phương trình tuyến tính để tìm phương án sản xuất tối ưu. Trình tự của phương pháp này được thực hiện theo các bước:



· Xác định hàm mục tiêu và biểu diễn nó dưới dạng phương trình đại số tuyến tính. Hàm mục tiêu có thể biểu diễn ở dạng lợi nhuận tối đa hoặc chi phí tối thiểu.



· Xác định các điều kiện nhân tố giới hạn và biểu diễn chúng thành các phương trình đại số.



· Vẽ đồ thị của hệ phương trình đại số.



· Xác định vùng sản xuất tối ưu trên đồ thị, nó được giới hạn bởi các đường đồ thị của các phương trình nhân tố giới hạn và các trục toạ độ.



· Xác định phương trình sản xuất tối ưu bằng cách căn cứ vào vùng sản xuất tối ưu trên đồ thị và hàm mục tiêu.



2. THÔNG TIN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ VỚI VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH DÀI HẠN



2.1. Khái niệm, đặc điểm và ý nghĩa của quyết định dài hạn



2.1.1. Khái niệm quyết định dài hạn



Quyết định đầu tư dài hạn (còn gọi là quyết định đầu tư vốn) là các quyết định liên quan đến việc đầu tư vốn vào các loại tài sản dài hạn nhằm hình thành hoặc mở rộng cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động lâu dài của doanh nghiệp, như:



· Quyết định về việc mua sắm máy móc thiết bị mới.



· Quyết định thay thế, cải tạo máy móc thiết bị cũ.



· Quyết định đầu tư mở rộng sản xuất,...



2.1.2. Đặc điểm quyết định dài hạn



Các quyết định dài hạn có ảnh hưởng lớn đến qui mô cũng như đặc điểm hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời đòi hỏi lượng vốn đầu tư lớn, thời gian thu hồi vốn đầu tư và sinh lợi phải trải qua nhiều năm nên phải đối diện với nhiều vấn đề không chắc chắn, khó dự đoán và độ rủi ro cao. Do vậy, các quyết định dài hạn đòi hỏi người ra quyết định sự cẩn trọng, sự hiểu biết căn bản về vốn đầu tư dài hạn cũng như kỹ năng sử dụng các phương pháp tính toán đặc thù liên quan đến nó làm cơ sở cho việc ra quyết định. Nhìn chung các quyết định dài hạn:



· Đòi hỏi vốn đầu tư lớn, thời hạn đầu tư dài.



· Mục tiêu đôi khi không chỉ là lợi nhuận mà còn phi lợi nhuận.



· Chịu ảnh hưởng bởi nhiều nhân tố kinh tế vĩ mô và vi mô.



2.1.3. Ý nghĩa của quyết định dài hạn



· Các quyết định dài hạn đúng đắn sẽ là những căn cứ quan trọng để nhà quản trị xây dựng các quyết định ngắn hạn chính xác và hợp lý nhằm khai thác mọi khả năng tiềm tàng của các yếu tố sản xuất, không ngừng nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.



· Căn cứ vào các quyết định dài hạn, nhà quản trị sẽ chủ động về sơ sở vật chất kỹ thuật trong đầu tư, thấy rõ được những khó khăn và thuận lợi trong quá trình phát triển, giúp quản trị doanh nghiệp có những giải pháp tích cực huy động và sử dụng các nguồn tài chính hợp lý.



· Các quyết định đầu tư dài hạn đúng đắn thể hiện sự năng động, nhạy bén của nhà quản trị trong chiến lược phát triển SXKD theo cơ chế thị trường cạnh tranh. Mặt khác, quyết định dài hạn góp phần nâng cao uy tín cho doanh nghiệp, củng cố và phát triển thương hiệu.



2.1.4. Các loại quyết định dài hạn



Có nhiều phương án khác nhau đều thỏa mãn cùng một mục tiêu dự án.



a. Quyết định sàng lọc



Quyết định sàng lọc: Là quyết định lựa chọn phương án từ nhiều phương án khác nhau và nó được coi là phương án tối ưu trong mọi phương án, nhằm thực hiện dự án đạt hiệu quả kinh tế cao nhất.



b. Quyết định ưu tiên



Quyết định ưu tiên: Là các quyết định có liên quan đến nhiều dự án, nhằm các mục đích khác nhau. Nhưng trong cùng một lúc không thể thực hiện ngay tất cả các dự án được, do vậy, nhà quản trị phải căn cứ vào tình hình thực tế trong những điều kiện cụ thể của doanh nghiệp để lựa chọn những dự án cần làm ngay, tiếp đến là những dự án quan trọng khác. 



Việc xem xét để lựa chọn phương án được xếp hạng là quan trọng trong các dự án được coi là ưu tiên.


2.2. Các phương pháp ra quyết định dài hạn



Quyết định dài hạn trong doanh nghiệp chủ yếu đến từ đầu tư dài hạn là một trong những quyết định có ý nghĩa chiến lược quan trọng của doanh nghiệp. Về mặt tài chính, quyết định đầu tư đồng nghĩa với việc phải có nguồn tài trợ dài hạn, quyết định này tác động lớn đến hiệu quả SXKD của doanh nghiệp, đòi hỏi phải có lượng vốn lớn để thực hiện đầu tư. Vì vậy, hiệu quả của vốn đầu tư phụ thuộc vào dự toán đúng đắn vốn đầu tư. Sai lầm trong việc dự toán đầu tư gây hậu quả nghiêm trọng cho doanh nghiệp. Nếu đầu tư vốn quá mức hoặc đầu tư không đồng bộ sẽ dẫn đến tình trạng lãng phí vốn rất lớn cho doanh nghiệp. Như vậy, có thể nói quyết định đầu tư dài hạn của doanh nghiệp là quyết định có tính chất chiến lược, do đó để đi đến một quyết định đầu tư đòi hỏi doanh nghiệp phải cân nhắc kỹ lưỡng.



Có nhiều phương pháp để đánh giá thẩm định dự án trước khi quyết định đầu tư. 



2.2.1. Phương pháp giá trị hiện tại thuần (giá trị hiện tại ròng)



Giá trị hiện tại thuần của một dự án đầu tư là chênh lệch giữa giá trị hiện tại của tất cả các dòng tiền thu và giá trị hiện tại của tất cả các dòng tiền chi của dự án đầu tư đó.



Phương pháp xác định: 



· Bước 1: Xác định các dòng tiền thu và dòng tiền chi của dự án.



· Bước 2: Xác định giá trị hiện tại của các dòng tiền theo công thức.



Giá trị hiện tại của dòng tiền = Số lượng của dòng tiền x Hệ số giá trị hiện tại của 1 đồng.



Trong đó hệ số giá trị hiện tại của 1 đồng xác định bằng cách tra bảng giá trị hiện tại (phần phụ lục).



· Bước 3: Xác định giá trị hiện tại thuần của dự án theo công thức:



Giá trị hiện tại thuần = Giá trị hiện tại của các dòng tiền thu - Giá trị hiện tại của các dòng tiền chi.



Tiêu chuẩn lựa chọn:



Khi các dự án có giá trị hiện tại thuần âm (-) tức là giá trị hiện tại các dòng tiền thu nhỏ hơn giá trị hiện tại các dòng tiền chi của dự án, thì dự án đầu tư không được lựa chọn.



Khi các dự án có giá trị hiện tại thuần dương (+) hoặc bằng 0 tức là giá trị hiện tại các dòng tiền thu lớn hơn hoặc bằng giá trị hiện tại các dòng tiền chi, thì ta xem xét cụ thể từng trường hợp:



- Nếu các dự án đang xem xét là độc lập, thì việc đầu tư có thể được chấp nhận.



- Nếu các dự án đang xem xét là xung khắc thì:



+ Nếu các dự án đó đều có giá trị hiện tại các dòng tiền chi như nhau thì ta chọn dự án nào có giá trị hiện tại thuần dương lớn nhất.



+ Nếu các dự án đó có giá trị hiện tại các dòng tiền chi khác nhau thì có thể không lựa chọn dự án theo giá trị hiện tại ròng dương lớn nhất được, vì nếu quyết định như vậy có thể dẫn đến sai lầm. Trong trường hợp này ta có thể bổ sung thêm một số phương pháp khác như phương pháp tỷ suất doanh lợi nội bộ để lựa chọn dự án đầu tư.



Lựa chọn tỷ lệ chiết khấu (tỷ lệ sinh lời/tỷ lệ hiện tại hoá)



Khi sử dụng phương pháp giá trị hiện tại thuần thì cần phải lựa chọn tỷ lệ chiết khấu để dựa vào đó đưa các dòng tiền tương lai về hiện tại. Trong thực tế người ta thường sử dụng các trị số sau đây để làm tỷ lệ chiết khấu:



· Tỷ suất doanh lợi vốn đầu tư mong muốn.



· Lãi suất vay ngân hàng hiện hành.



· Tỷ lệ chi phí vốn của doanh nghiệp.



Trong đó người ta thường dùng tỷ lệ chi phí vốn bình quân của doanh nghiệp làm tỷ lệ chiết khấu.



Chi phí vốn là khoản chi phí được biểu diễn bằng tỷ lệ % giữa số tiền chi phí bỏ ra để huy động vốn với tổng số vốn huy động.



2.2.2. Phương pháp tỷ lệ sinh lời giản đơn



Chúng ta gọi là phương pháp tỉ lệ sinh lời giản đơn bởi vì chỉ tiêu thu nhập sử dụng để tính tỉ lệ sinh lời theo phương pháp này chỉ là thu nhập thuần tuý của kế toán, tức là không xem xét đến giá trị hiện tại của các dòng tiền thu và chi hàng năm gắn liền với thời gian đầu tư cũng như các chi phí phát sinh không liên quan đến sự lưu chuyển thực sự của dòng tiền.


Theo phương pháp này, tỉ lệ sinh lời giản đơn được tính:



[image: image37.png]Thu nhap theén tiy hang nam

Ti 1§ Sinn1ei gian don =
gid Vvén dau tw ban diu








Hoặc nếu đầu tư với mục đích tiết kiệm chi phí hoạt động, thì:
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Để lựa chọn các phương án đầu tư, tỉ lệ sinh lời của các phương án được so sánh với tỉ lệ sinh lời hiện tại của doanh nghiệp hoặc so sánh tỉ lệ sinh lời giữa các phương án khác nhau. Sẽ là ưu tiên với phương án mang lại tỉ lệ sinh lời cao nhất.



2.2.3. Phương pháp tỷ lệ sinh lời điều chỉnh theo thời gian (IRR) (hay còn gọi là tỷ suất doanh lợi nội bộ)



Tỷ lệ sinh lời điều chỉnh theo thời gian được tính bằng cách tìm ra tỷ lệ chiết khấu (t) làm cân bằng giá trị hiện tại của các dòng thu và giá trị hiện tại các dòng chi của một dự án. Hay nói cách khác tỷ lệ sinh lời điều chỉnh theo thời gian là tỷ lệ chiết khấu (t) mà sẽ làm cho giá trị hiện tại ròng của dự án bằng không (0).



Phương pháp xác định:



Bước 1: Xác định hệ số vốn đầu tư trên dòng tiền thu hàng năm (hay hệ số giá trị hiện tại) theo công thức:



Hệ số vốn đầu tư trên dòng tiền thu hàng năm =  Vốn đầu tư / Dòng tiền thu hàng năm.



Bước 2: Xác định tỷ lệ sinh lời (tỷ lệ chiết khấu) bằng cách tra bảng giá trị hiện tại.



· Đặt hệ số giá trị hiện tại vào bảng giá trị hiện tại ứng với dòng số năm dự án hoạt động (n).



· Ta sẽ tìm được tỷ lệ chiết khấu (t) theo cột.



Lưu ý: Trường hợp tìm kiếm tỷ lệ chiết khấu không có sẵn trên bảng giá trị hiện tại (vì trên bảng chỉ có tỷ lệ chiết khấu chẵn, nếu tỷ lệ chiết khấu cần tìm là một số lẻ thì sẽ không có trên bảng), khi đó ta phải dùng phép nội suy để tính tỷ lệ chiết khấu cần tìm.



Phép nội suy được tiến hành theo trình tự sau:



· Xác định khoảng tỷ lệ chiết khấu mà hệ số giá trị hiện tại nằm trong đó.



· Tính tỷ lệ chiết khấu cần tìm theo công thức.
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Trong đó: 



t: Tỷ lệ chiết khấu cần tìm.



to và t1 là tỷ lệ chiết khấu cận dưới và trên của khoảng mà hệ số giá trị hiện tại tính được nằm trong đó.



Ho, H1 là hệ số giá trị hiện tại cận dưới và trên tương ứng.



Tiêu chuẩn lựa chọn dự án:



· IRR của dự án nhỏ hơn chi phí vốn (hoặc lãi suất tiền vay) thì dự án bị từ chối, vì nếu dự án được thực hiện thì không mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp.



· Khi IRR theo thời gian của dự án lớn hơn chi phí vốn (hoặc lãi suất tiền vay) thì:



- Nếu đấy là các dự án độc lập thì tất cả các dự án đó đều được chọn.



- Nếu các dự án xung khắc thì dự án nào có tỷ suất sinh lời cao hơn thì sẽ được chọn.



2.2.4. Phương pháp kỳ hoàn vốn (PBP)



Phương pháp này dựa vào kỳ hoàn vốn của các dự án đầu tư đang được xem xét để quyết định lựa chọn hay không lựa chọn.



Kỳ hoàn vốn đầu tư là thời gian cần thiết để một dự án đầu tư bù đắp lại đủ chi phí đầu tư ban đầu từ các nguồn thu và dự án sinh ra.



Phương pháp này đặt ra vấn đề là: "Cần bao nhiêu thời gian để thu hồi lại vốn đầu tư".



Theo phương pháp này, trước hết phải xác định được kỳ hoàn vốn của các dự án đang xem xét, sau đó lựa chọn có kỳ hoàn vốn đạt tiêu chuẩn mong muốn hoặc có kỳ hoàn vốn nhỏ hơn các dự án khác đồng thời cũng đạt tiêu chuẩn mong muốn.



a. Trường hợp các khoản thu hàng năm bằng nhau, tạo nên một chuỗi thu nhập tiền tệ đồng nhất



Khi đó ta xác định kỳ hoàn vốn theo công thức sau:



Kỳ hoàn vốn đầu = Vốn đầu tư tư / Dòng thu tiền thuần tuý hàng năm.



Trong đó dòng thu tiền thuần tuý hàng năm là tiền thu từ lợi nhuận sau thuế và khấu hao tài sản cố định của dự án đầu tư.



b. Trường hợp các khoản thu nhập của các dự án tạo thành dòng tiền không đồng đều (bất thường)



Khi đó không thể áp dụng công thức tính kỳ hoàn vốn như trường hợp các dòng tiền ổn định, mà phải xác định theo trình tự sau:



· Xác định số vốn đầu tư còn phải thu hồi ở cuối mỗi năm bằng cách: 



Số vốn đầu tư còn phải thu hồi cuối năm nay = Số vốn đầu tư còn phải thu hồi cuối năm trước + Số vốn đầu tư thêm trong năm nay - Dòng tiền thu trong năm nay.



· Cứ tính qua các năm đầu tư, đến khi nào số tiền còn phải thu hồi nhỏ hơn dòng tiền của năm sau thì ta làm phép chia giữa số tiền còn phải thu hồi với dòng tiền thu của năm sau đó để tìm thời gian còn cần để thu hồi vốn (nếu xác định số tháng thì lấy kết quả chia được đó nhân với 12  tháng).



CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP



CHƯƠNG 1:



Câu hỏi:



Câu 1: Phân biệt kế toán quản trị và kế toán tài chính trong doanh nghiệp?



Câu 2: So sánh các nguồn thông tin được sử dụng để cung cấp cho nhà quản lý ra các quyết định?



Câu 3: Hãy nêu mục tiêu chính của hệ thống báo cáo phục vụ cho nhà quản trị doanh nghiệp?



Câu 4: Mô tả về quá trình nhà quản lý lập kế hoạch, ra quyết định và kiểm soát doanh nghiệp?



Câu 5: Nêu những điểm hạn chế của các nguồn thông tin quản trị được cung cấp cho Ban quản trị để ra quyết định?


Bài tập:


			


			Doanh thu 



hiện tại


			Doanh thu  



năm ngoái


			% thay đổi doanh thu hiện tại so với năm ngoái


			Lợi nhuận hiện tại


			Lợi nhuận năm ngoái


			% Thay đổi lợi nhuận hiện tại so với năm ngoái


			Tỷ lệ lợi nhuận/ doanh thu





			Miền Bắc


			4.882.409.600


			4.114.909.500


			18,65%


			1.750.839.800


			1.345.999.020


			30,08%


			35,86%





			Miền Tây Nam Bộ


			3.781.912.000


			3.573.744.900


			5,82%


			908.300.000


			1.007.299.900


			-9,83%


			24,02%





			Miền Trung


			4.459.977.000


			3.804.767.800


			17,22%


			1.664.520.000


			1.275.717.800


			30,48%


			37,32%





			Miền Đông Nam Bộ


			17.821.748.800


			17.387.905.700


			2,5%


			3.956.535.560


			4.120.703.460


			-3,98%


			22,20%





			Tây Nguyên


			4.563.252.500


			3.631.212.600


			25,67%


			1.494.490.500


			1.195.822.600


			24,98%


			32,75%





			Tổng


			35.509.299.900


			32.512.540.500


			9.22%


			9.774.685.860


			8.945.542.780


			9,27%


			27,53%








Từ báo cáo trên hãy thực hiện:



· So sánh doanh thu giữa năm hiện tại và năm ngoái, % thay đổi doanh thu của từng khu vực.



· So sánh lợi nhuận giữa năm hiện tại và năm ngoái,% thay đổi lợi nhuận của từng khu vực.



· So sánh doanh thu, lợi nhuận, tỷ lệ lợi nhuận trên doanh thu của năm hiện tại và năm ngoái giữa các khu vực.



CHƯƠNG 2:



Câu hỏi:



Câu 1: Trung tâm chi phí là gì, vai trò của chúng trong kế toán quản trị là gì?



Câu 2: Phân biệt các chi phí: Chi phí bắt buộc và không bắt buộc; chi phí kiểm soát được và chi phí không kiểm soát được. Lấy ví dụ minh họa.



Câu 3: Phương pháp xác định chi phí theo hoạt động khác gì với phương pháp truyền thống?



Câu 4: Trong phương pháp xác định chi phí theo vòng đời sản phẩm, từng giai đoạn có đặc điểm gì?



Bài tập:



Bài tập 1: 



Một công ty có các chỉ tiêu về doanh thu và chi phí 6 tháng đầu năm như sau:



(ĐVT: 1.000đ)



			Chỉ tiêu


			Tháng 1


			Tháng 2


			Tháng 3


			Tháng 4


			Tháng 5


			Tháng 6





			Doanh thu


			1.200.000


			915.000


			1.050.000


			1.100.000


			800.000


			xxxxxx





			Giá vốn hàng bán


			600.000


			460.000


			472.000


			490.000


			450.000


			550.000





			Chi phí bán hàng


			260.000


			120.000


			125.000


			180.000


			115.000


			130.000





			Chi phí quản lí doanh nghiệp


			280.000


			225.000


			253.000


			260.000


			200.000


			210.000








Biết rằng:



· x = 850.000 + ngày sinh x 5.000.



· Đơn giá bán: 50.000 đồng.



Yêu cầu:


1. Sử dụng phương pháp cực đại và cực tiểu để xây dựng phương trình dự toán từng chi phí hỗn hợp tại công ty. (Xác định phương trình chi phí giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng và chi phí quản lí doanh nghiệp, phương trình tổng chi phí sản xuất và tiêu thụ sản phẩm).



2. Lập báo cáo kết quả kinh doanh của công ty theo ứng xử chi phí cho tháng 7, biết rằng lượng sản phẩm tiêu thụ của tháng 7 là: x = 20.000 + 100 x ngày sinh.



3. Xác định sản lượng hoà vốn, doanh thu hoà vốn, doanh thu an toàn và tỷ lệ doanh thu an toàn trong tháng 7.



Bài tập 2:



Minh Lâm là công ty sản xuất và bán các loại máy công cụ. Trong vài năm qua, công ty đã kinh doanh khá tốt, nhưng thị phần bị giảm do cạnh tranh gay gắt trên thị trường.



Công ty sử dụng phương pháp chi phí toàn bộ cho cả hai mục đích, báo cáo tài chính bên ngoài cũng như báo cáo quản trị cung cấp thông tin từng sản phẩm để ra quyết định. Trong 20X5, mặc dù tổng thể thì công ty hoạt động tốt, quản lý cấp cao có quan ngại về kết quả lợi nhuận của một số dòng sản phẩm cụ thể. Quản lý sản xuất đã rất ngạc nhiên khi kế toán cho ông xem một số sản phẩm khó thực hiện và tốn thời gian sản xuất theo lô nhỏ đã tạo lợi nhuận rất hấp dẫn, trong khi một số sản phẩm được quản lý sản xuất rất ưa chuộng và bán rất tốt và được sản xuất với số lượng lớn cho tỷ suất lợi nhuận khá nghèo nàn hay lỗ.



Theo lời khuyên của chuyên gia tư vấn tài chính của công ty, quản lý đã quyết định thử nghiệm một hệ thống kế toán chi phí dựa trên hoạt động cho 20X6, trong khi vẫn duy trì các hệ thống chi phí truyền thống. Các chuyên gia tư vấn đã nói rằng một hệ thống ABC sẽ cung cấp thông tin chi phí và lợi nhuận sản phẩm chính xác hơn để định hướng nỗ lực chiến lược của công ty vào sản xuất và chiến lược tiếp thị cũng như làm nổi bật thêm những hoạt động mang lại giá trị và phân biệt những hoạt động không mang lại giá trị trong công ty.



Vào cuối quý đầu tiên của 20X6, công ty có các thông tin sau:



Báo cáo Kết quả kinh doanh quý, áp dụng phương pháp tính 



giá thành toàn bộ


			Đơn vị: 


			 '000 





			Doanh thu


			


			40.000 


			





			Trừ:


			Giá vốn


			


			25.500 





			


			Nguyên vật liệu


			


			8.000 





			


			Nhân công


			


			7.500 





			


			Chi phí sản xuất chung 


			


			10.000 





			


			


			


			





			Lợi nhuận gộp


			14.500 


			





			Trừ:


			


			


			





			


			Chi phí bán hàng


			


			5.900 





			


			Vận chuyển


			


			400 





			


			Hoa hồng nhân viên bán hàng


			2.000 





			


			Hậu mãi


			


			500 





			


			Quảng cáo và tiếp thị


			


			2.000 





			


			Quản lý bán hàng


			


			1.000 





			


			Chi phí quản lý


			


			3.000 





			


			


			


			





			Lợi nhuận trước thuế


			5.600 


			








Thông tin khác: 



· Tỷ lệ phân bổ chi phí sản xuất chung trên một giờ lao động trực tiếp đối với phương pháp chi phí toàn bộ áp dụng cho tất cả các sản phẩm sản xuất: 20 ngàn đồng. 



· Các khoản mục chi phí hoạt động, tác nhân chi phí được xác định, đơn vị chi phí được sử dụng cho hệ thống ABC: 


Các chi phí sản xuất:



			Các khoản mục chi phí hoạt động


			 Chi phí (ngàn đồng) 





			 Mua hàng 


			 1.200.000 





			 Vận chuyển và lưu kho nguyên vật liệu


			 1.000.000 





			 Cài đặt máy


			 1.350.000 





			 Kiểm soát chất lượng 


			 800.000 





			 Nhân công và chi phí sản xuất chung khác 


			 10.650.000 





			 Đóng gói 


			 2.500.000 








Chi phí bán hàng:



			Các khoản mục chi phí hoạt động 


			 Chi phí (ngàn đồng)





			 Chi phí vận chuyển 


			 400.000 





			 Hoa hồng nhân viên bán hàng 


			 2.000.000 





			 Hậu mãi 


			 500.000 








Tác nhân phát sinh chi phí: 



			Các khoản mục chi phí hoạt động 


			 Đơn vị 





			 Số lần đặt mua hàng 


			 3.000 





			 Số lượng linh kiện sử dụng 


			 5.000.000 





			 Số lần lắp đặt


			 9.000 





			 Số lượng lô sản xuất 


			 3.200 





			 Số giờ chạy máy 


			 500.000 





			 Số lượng sản phẩm


			 625.000 





			 Số đơn đặt hàng bán 


			 4.000 





			 Doanh thu (ngàn đồng) 


			 40.000.000 





			 Số cuộc gọi dịch vụ


			 10.000 








Ghi chú: Cho mục tiêu của hệ thống ABC, công ty đã phân loại tiền lương sản xuất như là một khoản mục chi phí sản xuất chung... Công ty cũng quyết định không phân bổ chi phí quản lý, quảng cáo và khuyến mãi, và chi phí quản lý bán hàng cho các sản phẩm theo hệ thống ABC.


Dữ liệu liên quan đến HAI trong nhiều sản phẩm của công ty:



			Sản phẩm


			


			A


			


			B





			


			


			


			


			





			Số liệu một sản phẩm


			


			Ngàn đồng 


			


			Ngàn đồng





			Giá bán


			 


			80.000


			 


			400.000





			Nguyên vật liệu trực tiếp


			 


			20.000


			 


			120.000





			Nhân công trực tiếp


			 


			15.000


			 


			60.000





			Giờ công 


			 


			1


			 


			4





			


			


			


			


			





			Số liệu khác:


			


			


			


			





			Số lần đặt mua hàng 


			 


			200 


			 


			200 





			 Số lượng linh kiện sử dụng 


			 


			450.000 


			 


			100.000 





			 Số lần lắp đặt


			 


			50 


			 


			1,000 





			 Số lô sản xuất


			 


			50 


			 


			200 





			 Số giờ chạy máy


			 


			30.000 


			 


			8.000 





			Số lượng sản phẩm sản xuất và bán 


			 


			30.000 


			 


			2.000 





			 Số đơn đặt hàng bán 


			 


			300 


			 


			400 





			 Doanh thu (đồng)


			 


			2.400.000 


			 


			800.000 





			 Số cuộc gọi dịch vụ 


			 


			50 


			 


			500 








Yêu cầu: Xác định tác nhân phát sinh chi phí phù hợp cho mỗi khoản mục chi phí và tính toán chi phí tỉ lệ cho mỗi khoản mục chi phí rồi tập hợp tính toán chi phí cho mỗi sản phẩm.



CHƯƠNG 3: 



Câu hỏi:



1. Doanh thu cận biên và chi phí cận biên là gì?



2. Tại sao cần sử dụng khái niệm doanh thu và chi phí cận biên trong việc định giá sản phẩm?



3. Khi nào doanh nghiệp tối đa hóa lợi nhuận?



4. Định giá bán sản phẩm theo phương pháp chi phí trực tiếp và phương pháp chi phí toàn bộ khác nhau như thế nào?



5. Hãy nêu các phương pháp định giá bán sản phẩm khác? Tại sao cần có các phương pháp định giá khác nhau ?



Bài tập:



Bài số 1:



Công ty B đang dự kiến sản xuất một loại sản phẩm mới X với các số liệu kế hoạch có liên quan như sau:



· Sản lượng dự kiến hàng năm: 20.000đ/sản phẩm.



· Chi phí biến đổi đơn vị:



Nguyên vật liệu trực tiếp 



               8.000đ/sản phẩm



Nhân công trực tiếp    



             12.000đ/sản phẩm



Chi phí biến đổi sản xuất chung        


    3.000đ/sản phẩm



Chi phí biến đổi quản lý doanh nghiệp


    2.000đ/sản phẩm



Tổng chi phí cố định phân bổ cho sản phẩm mới hàng năm:



· Chi phí cố định sản xuất chung

                    100.000.000đ



· Chi phí cố định quản lý



                    150.000.000đ



Vốn đầu tư để sản xuất sản phẩm này ước tính là 400.000.000đ. Công ty mong muốn sẽ hoàn lại vốn trong 8 năm.



Yêu cầu:



Hãy dùng cả 2 phương pháp chi phí toàn bộ và chi phí trực tiếp để tính giá bán cho sản phẩm này theo những thông tin trên.



Tính giá bán sản phẩm theo phương pháp:



 1. Chi phí toàn bộ. 



 2. Chi phí trực tiếp. 



Bài số 2: 



Công ty T đang dự kiến sản xuất 50.000 sản phẩm mới X với các số liệu kế hoạch có liên quan như sau:



Chi phí biến đổi là 5.000 đồng/sản phẩm và chi phí cố định hàng năm dự kiến là 150 triệu đồng.



Giám đốc tài chính của công ty T đưa ra một mức lợi nhuận dự kiến là 25% trên toàn bộ chi phí được tính cho mỗi sản phẩm bán ra.



Trước tình hình đó, giám đốc marketing đã đưa ra những ước tính sau về nhu cầu bán hàng cho sản phẩm X.



			Giá bán cho mỗi đơn vị sản phẩm


			Cầu bán





			Đơn vị (1.000)


			Sản phẩm





			9


			42,000





			10


			38,000





			11


			35,000





			12


			32,000





			13


			27,000








Yêu cầu:



(a) Tính lợi nhuận công ty thu được theo phương pháp chi phí toàn bộ.



(b) Tính giá bán tối đa hóa lợi nhuận của sản phẩm X.



Giả sử đã sản xuất được 50.000 sản phẩm X.



Bài số 3:



Nghiên cứu thị trường công ty AB cho biết nhu cầu mua sản phẩm G là 12.000 sản phẩm nếu giá bán của sản phẩm đó là 250.000 đồng/sản phẩm. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng cầu sẽ tăng/giảm 5 sản phẩm nếu công ty tăng/giảm giá bán ra 1.000 đồng/sản phẩm. Chi phí cận biên của sản phẩm G là 80.000 đồng.



Yêu cầu: Nếu doanh thu cận biên = a - 2bQ khi giá bán (P) = a - bQ, tính giá bán tối đa hóa lợi nhuận của sản phẩm G.



CHƯƠNG 4:



Câu hỏi:



1 . Điểm hòa vốn là gì, cách tính?



2 . Số dư đảm phí cung cấp thông tin gì cho nhà quản lý? Tỉ lệ số dư đảm phí giúp nhà quản lý ra các quyết định trong ngắn hạn hay dài hạn.



3 . Từ sản lượng hòa vốn làm thế nào để tính toán được sản lượng tối ưu để đạt được lợi nhuận mục tiêu? 



4 . Các hạn chế của việc sử dụng điểm hòa vốn trong việc ra quyết định?


Bài tập:



Bài số 1: 



Một doanh nghiệp có bảng theo dõi chi phí như sau: 



			Q


			0


			5


			10


			15


			20


			25


			30


			35


			40


			45


			50





			TC


			3000


			4000


			4600


			5000


			5200


			5400


			5700


			6300


			7400


			8600


			10400








 Yêu cầu:


1. Xác định các đại lượng AC, AVC, AFC và MC tương ứng từng mức sản lượng.



2. Xác định điểm đóng cửa (dưới mức giá nào doanh nghiệp nên đóng cửa?) và ngưỡng sinh lời (trên mức giá nào doanh nghiệp có lãi?)



3. Nếu giá thị trường là 240, doanh nghiệp đạt lợi nhuận tối đa tại mức sản lượng nào? Lợi nhuận đạt được là bao nhiêu?



4. Nếu giá giảm còn 120, doanh nghiệp có nên tiếp tục sản xuất không? Nếu có, sản xuất mở mức sản lượng nào? Lãi lỗ ra sao? 



5. Nếu giá giảm xuống chỉ còn 60, doanh nghiệp có nên tiếp tục sản xuất không?



Bài số 2: 



Công ty A sản xuất 2 loại sản phẩm A, B có dữ liệu như sau: 



Đơn vị tính: 1.000 đ



			


			Sản phẩm A


			Sản phẩm B





			Sản lượng tiêu thụ (sản phẩm)


			5.000


			10.000





			Giá bán một sản phẩm


			40


			60





			Chi phí biến đổi sản xuất và tiêu thụ 1 sản phẩm


			28


			30








Tổng chi phí cố định sản xuất, tiêu thụ và quản lý chung 1 tháng là 225.000.



Yêu cầu (các yêu cầu độc lập với nhau):



1 . Lập báo cáo kết quả kinh doanh theo phương pháp trực tiếp, xác định doanh thu của sản phẩm A và B đạt được để hòa vốn và số dư an toàn của công ty.



2 . Nếu muốn kinh doanh có lãi cao hơn, nên tăng sản lượng tiêu thụ sản phẩm nào? Tại sao?



3 . Nhà quản trị dự kiến, nếu tăng thêm chi phí quảng cáo 50.000, thì doanh thu sản phẩm A có thể tăng thêm 100.000 do tăng sản lượng tiêu thụ (giá bán không đổi), doanh thu sản phẩm B sẽ tăng thêm 120.000 do tăng giá bán (sản lượng tiêu thụ không đổi). Vậy lợi nhuận tăng thêm bao nhiêu?



4 . Giả sử muốn giảm vốn, lợi nhuận đạt được 45.000 thì số lượng tiêu thụ từng loại sản phẩm bao nhiêu khi tổng doanh thu không đổi. Tính doanh thu hòa vốn.



5 . Giả sử sản phẩm A tiêu thụ không đổi, muốn đạt lợi nhuận 200.000 thì doanh thu sản phẩm B bao nhiêu?



6 . Giả sử tổng doanh thu giảm 20.000, số lượng tiêu thụ từng loại sản phẩm là bao nhiêu để lợi nhuận không đổi.



CHƯƠNG 5: 



Câu hỏi:



Câu 1: 



Sắp xếp những nhân tố dưới đây vào nhóm nhân tố tác động khách quan và chủ quan khi lập dự toán:



a. Cơ chế quản lý kinh tế.



b. Chính sách kinh tế nhà nước.



c. Luật và các văn bản hướng dẫn dưới luật liên quan đến hoạt động kinh tế.



d. Chương trình, dự án đầu tư phát triển của địa phương.



e. Phong tục tập quán.



f. Điều kiện tự nhiên thổ nhưỡng.



g. Các công ty hoạt động cùng ngành hàng.



h. Quy trình công nghệ và kỹ thuật sản xuất của doanh nghiệp.



i. Chủng loại vật tư sử dụng.



j. Trình độ và năng lực của lao động tại doanh nghiệp.



k. Các công cụ tài chính vận dụng tại doanh nghiệp.



l. Trình độ, năng lực của nhà quản lý doanh nghiệp.




m. Yêu cầu quản lý hàng tồn kho đúng lúc.



Câu 2:



Trong dự toán linh hoạt về chi phí SXKD:



A. Đơn giá chi phí biến đổi bằng nhau ở các mức độ hoạt động.



B. Đơn giá dịnh phí bằng nhau ở các mức độ hoạt động.



C. Tổng chi phí cố định ở các mức độ hoạt động khác nhau sẽ bằng nhau.



D. Tổng chi phí SXKD bằng nhau ở các mức độ hoạt động.



Câu 3:



Biến động tăng sản lượng sản xuất sẽ:



A. Tăng tổng chi phí sản xuất.



B. Tăng tổng chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.



C. Tăng tổng chi phí nhân công trực tiếp.



D. Tăng tổng chi phí biến đổi sản xuất chung.



E. Tăng tổng chi phí cố định sản xuất chung.



Câu 4:



Sự điều chỉnh những thay đổi bất lợi về chi phí biến đổi sản xuất thường theo xu hướng



A. Giảm dần các định mức về lượng và giá chi phí biến đổi.



B. Kiểm soát lại tình hình thực hiện định mức lượng và giá trong khâu sản xuất.



C. Điều chỉnh lại mức giá cho phù hợp với tình hình biến động của thị trường hoặc do thay đổi chính sách giá của nhà nước.



D. Kiểm soát tốt hơn kế hoạch đầu tư dài hạn, mua sắm tài sản cố định.



E. Xem xét lại những hợp đồng làm phát sinh chi phí cố định ngắn hạn.



F. Gia tăng công suất, cường độ sản xuất.



G. Mở rộng những chi phí kiểm soát được.



Bài tập:



Công ty TNHH Thanh Bình, kế toán thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, xuất kho theo phương pháp nhập trước, xuất trước, tiến hành lập kế hoạch sản xuất cho năm 2010. Cơ sở để lập kế hoạch căn cứ vào số liệu sau:



1. Dự tính số lượng sản phẩm tiêu thụ cho cả năm là 200.000 sản phẩm. Trong đó:



· Số sản phẩm tiêu thụ ở quý I: 30.000 sản phẩm.



· Số sản phẩm tiêu thụ ở quý II: 50.000 sản phẩm.



· Số sản phẩm tiêu thụ ở quý III: 80.000 sản phẩm.



· Số sản phẩm tiêu thụ ở quý IV: 40.000 sản phẩm.



2. Giá bán một sản phẩm dự tính: 100.000 đồng/sản phẩm.



3. Bảng tổng hợp định mức chuẩn được cho như sau:



			Chỉ tiêu


			Định mức cho



1 sản phẩm


			Đơn giá đồng/kg (giờ)


			Chi phí sản xuất





			Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (kg)


			2,5


			2.000


			5.000





			Chi phí nhân công trực tiếp (giờ)


			3,5


			6.000


			18.000





			Chi phí biến đổi sản xuất chung (giờ)


			3,0


			1.000


			3.000





			Chi phí cố định sản xuất chung (giờ)


			3,0


			3.000


			9.000





			Chi phí sản xuất 1 sản phẩm


			


			


			35.000








Yêu cầu:



1. 
Lập dự toán về doanh thu tiêu thụ sản phẩm và dự kiến số tiền thu được. Biết rằng 60% doanh thu bán hàng được thu ngay trong quý, còn 40% sẽ được thu ở quý sau.



2. 
Lập dự toán sản xuất. Biết rằng số thành phẩm cần dự trữ cuối kỳ bằng 20% số thành phẩm cần bán trong kỳ kế tiếp. Số thành phẩm tồn kho cuối kỳ bằng 20% số thành phẩm cần bán trong kỳ kế tiếp. Số thành phẩm tồn kho cuối quý 4 hằng năm dự tính là 5.000 sản phẩm.



3. 
Lập dự toán thời hạn thanh toán chi phí mua nguyên vật liệu trực tiếp. Biết rằng số nhu cầu nguyên vật liệu cần dự trữ cuối kỳ bằng 5% số nhu cầu dùng để sản xuất cho quý sau, số nguyên vật liệu tồn kho cuối quý 4 dự tính là 3.000 kg. Lập dự toán thời hạn thanh toán chi phí mua nguyên vật liệu. Biết rằng 60% trị giá nguyên vật liệu mua vào sẽ được thanh toán ngay trong quý, còn 40% sẽ trả ở quý sau.



4. 
Lập dự toán chi phí nhân công trực tiếp, biết rằng tiền lương thanh toán ngay trong quý cho người lao động.



5. 
Lập dự toán chi phí sản xuất chung, biết rằng chi phí cố định sản xuất chung được phân bổ đều cho các quý. Chi phí khấu hao tài sản cố định dùng cho sản xuất cả năm là 400.000.000 đồng.



6. 
Lập dự toán tiền liên quan trong kỳ. Biết rằng chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp theo từng quý lần lượt là 300.000.000 đồng, 400.000.000 đồng. Tiền mặt tồn quỹ là 100.000.000 đồng, công ty chi trả nợ vay ngân hàng quý 2 là 1.500.000 đồng, quý 3 và quý 4, mỗi quý là 3.600.000 đồng.



CHƯƠNG 6:



Câu hỏi:



1. Bạn hiểu câu: Vai trò của nhân viên kế toán quản trị là cung cấp những thông tin phù hợp cho các nhà quản lý giúp họ đưa ra quyết định tốt nhất?



2. Có những loại quyết định ngắn hạn nào và nhà quản lý phải lưu ý gì đối với mỗi loại quyết định?



3. So sánh các phương pháp được sử dụng để ra các quyết định đầu tư trong dài hạn?



Bài tập:



Bài tập 1: 



Công ty A chuyên kinh doanh phích nước trong đó ruột phích có thể mua ngoài hoặc tự sản xuất. Tình hình sản xuất ruột phích nếu tự thực hiện như sau: 



· Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 90.000 đồng/sản phẩm. Chi phí nhân công trực tiếp: 50.000 đồng/sản phẩm. Biến phí sản xuất chung: 10.000 đồng/sản phẩm. 



· Định phí sản xuất chung: 150.000 đồng/sản phẩm (Trong đó 8.000 đồng được phân bổ từ các chi phí cố định phát sinh chung cho tất cả các bộ phận sản xuất như chi phí thuê nhà xưởng, tiền lương quản lý sản xuất). 



· Nếu mua ngoài ruột phích từ nhà cung cấp Trung Quốc thì giá mua cho mỗi ruột phích là 250.000 đồng/sản phẩm. 



Công ty có nên tiếp tục sản xuất ruột phích không? 



Bài tập 2: 



Công ty Hoàng Anh Gia Lai là công ty có kinh nghiệm trong ngành công nghiệp khai thác và chế biến gỗ. Quá trình chế biến tạo ra hai loại sản phẩm là gỗ xẻ thô và mùn cưa. Hai sản phẩm trên có thể tiếp tục chế biến để tạo nên gỗ xẻ tinh và gỗ ép.



Công ty nên tiếp tục chế biến, và nếu có là sản phẩm nào? 



Biết tình hình sản xuất như sau:



			Chỉ tiêu


			Chi phí 1m3





			


			Gỗ xẻ


			Mùn cưa





			Giá bán thành phẩm


			1,8


			400





			Giá bán thành phẩm


			2,7


			500





			Chi phí chế biến bước 1


			1,76


			240





			Chi phí chế biến bước 2


			500


			200








Bài tập 3: 



Giả sử cửa hàng ABC còn bị hạn chế năng lực sản xuất bới số lượng vật liệu trong ngày:



· Tổng lượng vật liệu trong ngày: 15,3 kg vật liệu.



· Định mức tiêu hao vật liệu cho mỗi chiếc bánh mặn 0,04 kg/chiếc.



· Định mức tiêu hao vật liệu cho mỗi chiếc bánh ngọt 0,05 kg/chiếc.



Cửa hàng nên sản xuất mỗi loại bao nhiêu chiếc?



Bài tập 4: 



Công ty TNHH Đà Giang có 3 dự án đầu tư. Vốn đầu tư cho mỗi dự án đều là 400 triệu đồng và bỏ vốn ngay trong một lần; chi phí sử dụng vốn thực hiện dự án của cả 3 dự án đều là 16%; thời gian hoạt động của dự án đều là 5 năm. Dòng tiền vào của các dự án như sau:



Đơn vị tính: Triệu đồng



			Thứ tự năm


			Dòng tiền vào





			


			Dự án A


			Dự án B


			Dự án C





			1


			130


			70


			190





			2


			130


			100


			160





			3


			130


			130


			130





			4


			130


			160


			100





			5


			130


			190


			70








Yêu cầu:



1. 
Hãy tính thời gian hoàn vốn của 3 dự án? Nếu dựa vào thời gian hoàn vốn để xem xét thì dự án nào tốt hơn?



2. 
Hãy tính giá trị hiện tại thuần (NPV) của các dự án?



3. 
Kết hợp cả 2 tiêu chuẩn thời gian hoàn vốn và giá trị hiện tại thuần (NPV) để lựa chọn thì dự án nào là tốt nhất?
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(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-KTNN ngày    tháng    năm 2018



của Tổng Kiểm toán nhà nước


Hà Nội, 2018







Tai lieu/Hop phan 1/Quyen 3/2-Thanh vien hp1.doc

DANH SÁCH CHỦ TRÌ BIÊN SOẠN VÀ BIÊN TẬP 



TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN TIỀN KIỂM TOÁN VIÊN 


HỢP PHẦN 1 



1. PGS, TS. Lê Huy Trọng, Kiểm toán trưởng KTNN Chuyên ngành V chủ trì biên soạn Chuyên đề “Pháp luật kinh tế”.




2. PGS, TS. Nguyễn Đình Hòa, Quyền Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán chủ trì biên soạn Chuyên đề “Những vấn đề cơ bản về kinh tế học vận dụng trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước”.




3. PGS, TS. Phan Duy Minh, Nguyên Phó Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán và TS. Nguyễn Hữu Hiểu, Phó Trưởng khoa Cơ sở Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, đồng chủ trì biên soạn Chuyên đề “Lý thuyết tài chính - tiền tệ”.


4. ThS. Trần Quang Huy, Trưởng khoa Chuyên ngành Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán chủ trì biên soạn Chuyên đề “Nguyên lý kế toán”.


5. PGS, TS. Phan Duy Minh, Nguyên Phó Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán và TS. Nguyễn Hữu Hiểu, Phó Trưởng khoa Cơ sở Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, đồng chủ trì biên soạn Chuyên đề “Những vấn đề cơ bản về tài chính công”.


6. ThS. Trần Quang Huy, Trưởng khoa Chuyên ngành Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán chủ trì biên soạn Chuyên đề “Kế toán tài chính”. 


7. ThS. Lăng Trịnh Mai Hương, Phó Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán chủ trì biên soạn Chuyên đề “Kế toán quản trị”.


8. ThS. Trần Quang Huy, Trưởng khoa Chuyên ngành Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán chủ trì biên soạn Chuyên đề “Quản trị và phân tích tài chính doanh nghiệp”. 


9. ThS. Lăng Trịnh Mai Hương, Phó Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán chủ trì biên soạn Chuyên đề “Lý thuyết kiểm toán”.
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QUẢN TRỊ VÀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP



I. TỔNG QUÁT



1. Tên chuyên đề: Quản trị và phân tích tài chính doanh nghiệp



2. Thời lượng: 60 tiết học 


3. Mục tiêu chuyên đề


Trang bị cho học viên kiến thức về quản trị và phân tích tài chính doanh nghiệp và nhằm giúp học viên có kỹ năng sử dụng kiến thức được học để phục vụ công tác kiểm toán.



4. Mô tả tóm tắt nội dung chuyên đề


Môn học trang bị cho học viên các nội dung: Tổng quan về quản trị tài chính doanh nghiệp; quản trị các chỉ tiêu tài chính, quản trị giá trị doanh nghiệp và phân tích tài chính doanh nghiệp.



5. Tài liệu tham khảo


- Giáo tình tài chính doanh nghiệp (Đại học Kinh tế quốc dân).



- Giáo trình quản trị tài chính doanh nghiệp (Đại học Kinh tế quốc dân).



- Financial management, 2014, ACCA program.



- I.M Pandey, Financial Management, 9th edition.



- Kỷ yếu “Xác định giá trị doanh nghiệp trước khi cổ phần hóa và vai trò của Kiểm toán nhà nước”.



II. NỘI DUNG



CHƯƠNG 1



TỔNG QUAN QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP



1. KHÁI NIỆM VÀ MỤC TIÊU CỦA QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP



1.1. Khái niệm và mục tiêu của quản trị tài chính doanh nghiệp


1.1.1. Khái niệm quản trị tài chính doanh nghiệp



Doanh nghiệp là một tổ chức kinh tế thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, cung ứng hàng hóa cho người tiêu dùng nhằm mục đích sinh lời. Quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là quá trình kết hợp các yếu tố đầu vào như máy móc thiết bị, nguyên vật liệu,... và sức lao động để tạo ra sản phẩm đầu ra là hàng hóa bán cho người tiêu dùng để thu lợi nhuận.



Trong nền kinh tế thị trường, để đảm bảo các yếu tố đầu vào cho quá trình sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp phải có một lượng vốn tiền tệ nhất định. Sau khi sản xuất doanh nghiệp tiến hành tiêu thụ hàng hóa và thu được tiền bán hàng, doanh nghiệp dùng số tiền thu được từ bán hàng hóa để bù đắp các khoản chi phí vật chất đã tiêu hao, trả tiền công cho người lao động, nộp thuế cho Nhà nước, phần còn lại là lợi nhuận của doanh nghiệp. Như vậy, quá trình hoạt động của doanh nghiệp cũng là quá trình tạo lập, phân phối và sử dụng quỹ tiền tệ.



Tài chính doanh nghiệp là các quan hệ kinh tế trong phân phối các nguồn tài chính gắn liền với quá trình tạo lập và sử dụng quỹ tiền tệ trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhằm đạt được những mục tiêu nhất định.


Quản trị tài chính doanh nghiệp là việc lựa chọn và đưa ra các quyết định tài chính, tổ chức thực hiện những quyết định đó nhằm đạt được mục tiêu hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Do đó các quyết định tài chính của doanh nghiệp đều gắn liền với việc tạo lập, phân phối và sử dụng các quỹ tiền tệ trong hoạt động của doanh nghiệp; vì vậy, quản trị tài chính doanh nghiệp còn được nhìn nhận là quá trình hoạch định, tổ chức thực hiện, điều chỉnh và kiểm soát quá trình tạo lập, phân phối và sử dụng các quỹ tiền tệ đáp ứng nhu cầu hoạt động của doanh nghiệp.



Quản trị tài chính doanh nghiệp bao gồm các hoạt động liên quan đến đầu tư, tài trợ và quản trị tài sản theo mục tiêu chung của công ty. Vì vậy, chức năng quyết định của quản trị tài chính có thể chia thành ba nhóm: Quyết định đầu tư, tài trợ và quản trị tài sản, trong đó quyết định đầu tư là quyết định quan trọng nhất trong ba quyết định căn bản theo mục tiêu tạo giá trị cho các cổ đông.



1.1.2. Các chính sách chủ yếu trong quản trị tài chính doanh nghiệp



Trong quản trị tài chính doanh nghiệp, nhà quản trị tài chính cần quan tâm tới 3 vấn đề chính là: Chính sách đầu tư, chính sách tài trợ và chính sách cổ tức.



- Quyết định đầu tư là quyết định quan trọng nhất trong ba quyết định căn bản của quản trị tài chính. Nhà quản trị tài chính cần xác định nên dành bao nhiêu cho tiền mặt, khoản phải thu và bao nhiêu cho tồn kho, bởi mỗi tài sản có đặc trưng riêng, có tốc độ chuyển hoá thành tiền và khả năng sinh lợi riêng. Do vậy, để duy trì một cơ cấu tài sản hợp lý, các nhà quản trị tài chính không chỉ ra các quyết định đầu tư mà còn ra các quyết định cắt giảm, loại bỏ hay thay thế đối với các tài sản không còn giá trị kinh tế. Các quyết định này tác động trực tiếp lên khả năng sinh lợi và rủi ro của doanh nghiệp.



- Để tài trợ cho quyết định đầu tư, các nhà quản trị tài chính phải tìm kiếm các nguồn vốn thích hợp thông qua các quyết định tài trợ. Các nguồn vốn để tài trợ cho tài sản bao gồm các khoản nợ ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, vốn chủ... Họ có thể nghiên cứu xem còn hình thức tài trợ nào khác không? Một tổ hợp tài trợ nào được xem là tối ưu?



- Chính sách cổ tức là một trong ba chính sách tài chính quan trọng của doanh nghiệp. Kết hợp cả hai quyết định đầu tư và quyết định tài trợ chính là quyết định về chính sách chi trả cổ tức. Chính sách cổ tức là chính sách ấn định phân phối lợi nhuận giữ lại tái đầu tư và phần chi trả cổ tức cho cổ đông. Lợi nhuận giữ lại sẽ được sử dụng để tái đầu tư và đem lại tiềm năng về thu nhập trong tương lai cho nhà đầu tư, còn cổ tức cung cấp cho họ thu nhập hiện tại. 



Bên cạnh ba chính sách chủ yếu trên thì một vấn đề quan trọng đối với nhà quản trị tài chính đó là quản trị tài sản. Các tài sản khác nhau sẽ yêu cầu cách thức vận hành khác nhau. Do vậy, nhà quản trị tài chính sẽ quan tâm nhiều hơn đến việc quản trị các tài sản lưu động so với TSCĐ trong khi phần lớn trách nhiệm quản lý TSCĐ thuộc về các nhà quản trị sản xuất, những người vận hành trực tiếp TSCĐ. Chính vì vậy, nhiệm vụ của Giám đốc tài chính là phải quản trị vốn lưu động một cách hợp lý, tức là phải đảm bảo một lượng vốn lưu động cho doanh nghiệp hoạt động hiệu quả nhưng phải kiểm soát chặt chẽ để không lãng phí tiền của doanh nghiệp.



1.1.3. Mục tiêu của quản trị tài chính doanh nghiệp


Một doanh nghiệp tồn tại và phát triển vì nhiều mục tiêu khác nhau như: Tối đa hóa lợi nhuận, tối đa hóa doanh thu trong ràng buộc tối đa hóa lợi nhuận, tối đa hóa hoạt động hưu ích của các nhà Lãnh đạo doanh nghiệp ... Song tất cả các mục tiêu cụ thể đó đều nhằm mục tiêu bao trùm nhất là tối đa hóa giá trị tài sản cho các chủ sở hữu (tối đa hóa lợi ích của cổ đông). Một doanh nghiệp phải thuộc về các chủ sở hữu nhất định; chính họ phải nhận thấy giá trị đầu tư của họ tăng lên; khi doanh nghiệp đặt ra mục tiêu là tăng giá trị tài sản cho chủ sở hữu, doanh nghiệp phải tính đến sự biến động của thị trường, các rủi ro trong hoạt động kinh doanh. Quản trị tài chính doanh nghiệp chính là nhằm thực hiện mục tiêu đó.



1.2. Mối quan hệ giữa quản trị tài chính, kế toán quản trị và kế toán tài chính trong doanh nghiệp



1.2.1. Mối quan hệ giữa kế toán tài chính và quản trị tài chính doanh nghiệp


Kế toán tài chính nhằm mục tiêu cung cấp thông tin cho các bên liên quan theo quy định của pháp luật (trách nhiệm pháp lý) về tình hình và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Qua đó nó cho thấy hiệu quả hoạt động của công tác quản trị tài chính cũng như kế toán quản trị của doanh nghiệp.



Kế toán tài chính nếu phản ánh trung thực thông tin (các thông tin quá khứ) sẽ cung cấp thông tin cho Giám đốc tài chính trong việc phân tích thông tin quá khứ để so sánh, đánh giá từ đó đưa ra các quyết định tài chính. Tuy nhiên kế toán tài chính được thực hiện theo những yêu cầu bắt buộc của quy định pháp luật (hoặc thông lệ kế toán được chấp nhận rộng rãi) từ hệ thống chứng từ kế toán, sổ sách kế toán đến hệ thống báo cáo tài chính, do đó, nó cung cấp những thông tin mang tính khuôn mẫu chung cho mọi doanh nghiệp. Đó thường là những thông tin mang tính tổng quan về tình hình tài chính của doanh nghiệp, vì thế, để cung cấp thông tin hữu hiệu hơn cho việc ra quyết định của nhà quản lý doanh nghiệp thì cần những thông tin chi tiết và cụ thể hơn. Điều này chỉ có kế toán quản trị mới đáp ứng được yêu cầu về mức độ chi tiết và tính kịp thời của thông tin cho nhà quản lý.



1.2.2. Mối quan hệ giữa kế toán quản trị và quản trị tài chính doanh nghiệp


Kế toán quản trị có vai trò quan trọng trong quản lý và điều hành doanh nghiệp, được coi là một công cụ hữu hiệu của quản trị doanh nghiệp trong thực hiện các mục tiêu quản lý. Mục tiêu của thông tin kế toán quản trị là tạo thêm giá trị cho doanh nghiệp thông qua việc kiểm soát và sử dụng nguồn lực một cách tốt nhất. Cùng với thông tin tổng quát đã được kế toán tài chính cung cấp thì kế toán quản trị cung cấp các thông tin một cách chi tiết và cụ thể hơn để phục vụ cho việc ra quyết định tài chính của doanh nghiệp. Các thông tin do kế toán quản trị cung cấp gồm có cả thông tin tài chính và thông tin phi tài chính, cả thông tin quá khứ và thông tin dự báo cho tương lai.



Sau khi Lãnh đạo doanh nghiệp  đưa ra quyết định, bước tiếp theo là triển khai thực hiện và kiểm soát việc thực hiện, lúc này là công việc của kế toán quản trị.



Kế toán quản trị có trách nhiệm đưa ra các quyết định ngắn hạn để triển khai thực hiện các chiến lược dài hạn của doanh nghiệp. Đồng thời kế toán quản trị phải đặt ra hệ thống kiểm soát để đo lường, đánh giá mức độ thực hiện so với mục tiêu đặt ra và đưa ra các biện pháp điều chỉnh nếu cần thiết. 



Kế toán quản trị hướng tới mục tiêu ngắn hạn thường là năm tiếp theo, nó sử dụng thông tin quá khứ để dự báo cho tương lai.



1.2.3. Mối quan hệ giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị


Kế toán quản trị đưa ra tất cả các thông tin kinh tế đã được đo lường xử lý và cung cấp cho Ban lãnh đạo  doanh nghiệp để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, hay nói cách khác kế toán quản trị giúp Ban lãnh đạo  doanh nghiệp cân nhắc và quyết định lựa chọn một trong những phương án có hiệu quả kinh tế cao nhất: phải sản xuất những sản phẩm nào, sản xuất bằng cách nào, bán các sản phẩm đó bằng cách nào, theo giá nào, làm thế nào để sử dụng có hiệu quả các nguồn lực và phát triển khả năng sản xuất. Các quyết định này gồm hai loại:



Quyết định mang tính chất ngắn hạn: Các quyết định này giúp doanh nghiệp giải quyết các bài toán kinh tế trong thời kỳ ngắn hạn. Ví dụ:



- Trong trường hợp nào doanh nghiệp có thể bán sản phẩm với giá thấp hơn giá ở điểm hoà vốn?



- Trong trường hợp nào doanh nghiệp nên tự chế hay đi mua một vài bộ phận của sản phẩm?



- Trong trường hợp nào doanh nghiệp nên bán ra bán thành phẩm thay vì tiếp tục hoàn thiện thành sản phẩm cuối cùng?



Quyết định mang tính dài hạn: Các quyết định này giúp doanh nghiệp giải quyết các bài toán kinh tế hoạch định chiến lược đầu tư dài hạn như: Trong trường hợp nào doanh nghiệp quyết định thay thế mua sắm thêm các máy móc thiết bị hay thực hiện phát triển thêm lĩnh vực kinh doanh.



Còn kế toán tài chính là kế toán phản ánh hiện trạng và sự biến động về vốn, tài sản của doanh nghiệp dưới dạng tổng quát hay nói cách khác là phản ánh các dòng vật chất và dòng tiền tệ trong mối quan hệ giữa doanh nghiệp với môi trường kinh tế bên ngoài. Sản phẩm của kế toán tài chính là các báo cáo tài chính. Thông tin của kế toán tài chính ngoài việc được sử dụng cho Ban lãnh đạo  doanh nghiệp còn được sử dụng để cung cấp cho các đối tượng bên ngoài như: Các nhà đầu tư, ngân hàng, cơ quan thuế, cơ quan tài chính, cơ quan thống kê.



a) Sự giống nhau



- Cả hai loại kế toán đều có mối quan hệ chặt chẽ với thông tin kế toán, đều nhằm vào việc phản ánh kết quả hoạt động của doanh nghiệp, đều quan tâm đến doanh thu, chi phí và sự vận động của tài sản, tiền vốn.



- Cả hai loại kế toán đều có mối quan hệ chặt chẽ về số liệu thông tin. Các số liệu của kế toán tài chính và kế toán quản trị đều được xuất phát từ chứng từ gốc. Một bên phản ánh thông tin tổng quát, một bên phản ánh thông tin chi tiết.



- Cả hai loại kế toán đều có mối quan hệ trách nhiệm của Nhà quản lý.



- Cả hai loại kế toán đều cung cấp thông tin tài chính cho Nhà quản lý của doanh nghiệp để phục vụ cho việc ra quyết định quản trị nói chung và quyết định tài chính nói riêng.



b) Sự khác nhau



			Nội dung


			Kế toán quản trị


			Kế toán tài chính





			Mục đích


			Cung cấp thông tin phục vụ điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.


			Cung cấp thông tin phục vụ cho việc lập các báo cáo tài chính.








			Đối tượng phục vụ


			Các nhà quản lý doanh nghiệp (Hội đồng quản trị, Ban giám đốc).


			Các nhà quản lý doanh nghiệp và các đối tượng bên ngoài doanh nghiệp (nhà đầu tư, ngân hàng, cơ quan thuế, cơ quan tài chính, cơ quan thống kê).





			Đặc điểm của thông tin


			Nhấn mạnh đến sự thích hợp và tính linh hoạt của số liệu, thông tin được tổng hợp phân tích theo nhiều góc độ khác nhau. Thông tin ít chú trọng đến sự chính xác mà mang tính chất phản ánh xu hướng biến động, có tính dự báo vì vậy thông tin kế toán quản trị phục vụ cho việc đánh giá và xây dựng các kế hoạch kinh doanh, thông tin được theo dõi dưới hình thái giá trị và hình thái hiện vật.


			Phản ánh thông tin xảy ra trong quá khứ đòi hỏi có tính khách quan và có thể kiểm tra được. Thông tin chỉ được theo dõi dưới hình thái giá trị.





			Nguyên tắc cung cấp thông tin


			Không có tính bắt buộc, các nhà quản lý được toàn quyền quyết định và điều chỉnh phù hợp với nhu cầu và khả năng quản lý của doanh nghiệp.


			Phải tôn trọng các nguyên tắc kế toán được thừa nhận và được sử dụng phổ biến.



Phải tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, đặc biệt là những yêu cầu quản lý tài chính và các yêu cầu của xã hội thông qua việc công bố những số liệu mang tính bắt buộc.





			Phạm vi của thông tin


			Việc quản lý trên từng bộ phận (phân xưởng, phòng ban) cho đến từng cá nhân có liên quan.


			Việc quản lý tài chính trên quy mô toàn doanh nghiệp.








2. MỐI QUAN HỆ GIỮA MỤC TIÊU TÀI CHÍNH VỚI CHIẾN LƯỢC CỦA DOANH NGHIỆP VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN VỚI MỤC TIÊU CỦA DOANH NGHIỆP


2.1. Mối quan hệ giữa mục tiêu tài chính và chiến lược của doanh nghiệp



Chiến lược của doanh nghiệp là mỗi chuỗi các hành động cần thực hiện để đạt được mục tiêu của doanh nghiệp. 



Mục tiêu của doanh nghiệp là toàn bộ kết quả cuối cùng hay trạng thái mà doanh nghiệp muốn đạt tới trong một khoảng thời gian nhất định, thông thường, tất cả các doanh nghiệp hoạt động đều vì một mục tiêu lâu dài là tối đa hóa giá trị doanh nghiệp trong tương lai (tức tối đa hóa lợi ích của cổ đông). 



Để đạt được mục tiêu mang tính chiến lược đó, Ban Lãnh đạo doanh nghiệp  cần phải đưa ra các quyết định để giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu tài chính đó là tối đa hóa lợi nhuận. Mục tiêu này thường được thể hiện dưới nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như tối đa hóa lợi nhuận trên vốn, tối đa hóa cổ tức...



2.2. Ảnh hưởng của các bên liên quan với mục tiêu của doanh nghiệp



2.2.1. Xác định các bên liên quan và mục tiêu của các bên


Các bên liên quan đến doanh nghiệp gồm nhiều đối tượng, có thể chia thành 3 nhóm: Bên trong, bên ngoài và liên kết.



			Các bên liên quan đến doanh nghiệp


			Các đối tượng cụ thể


			Mục tiêu của các đối tượng





			Quan hệ bên trong


			Nhà quản lý và nhân viên






			Việc làm/Sự nghiệp.Tiền (lương,thưởng…). Sự thăng tiến. Lợi ích, sự thỏa mãn.





			Quan hệ bên ngoài


			Cổ đông


			Khả năng phát triển (thị phần, lợi nhuận). Giá cổ phiếu, cổ tức tăng





			


			Ngân hàng


			Sự an toàn của khoản cho vay.Việc tuân thủ hợp đồng tín dụng.





			


			Nhà cung cấp


			Bán hàng có lời, khả năng trả nợ; quan hệ lâu dài





			


			Khách hàng


			Giao hàng đúng như cam kết, các lợi ích tương lai.





			Quan hệ liên kết


			Nhà nước


			Tuân thủ pháp luật; nộp thuế đầy đủ; sử dụng lao động theo quy định.





			


			Cộng đồng, tổ chức



vì môi trường


			








2.2.2. Xung đột giữa các mục tiêu của các bên liên quan


Trong các doanh nghiệp thường xảy ra xung đột mục tiêu giữa người quản lý - người đại diện và điều hành doanh nghiệp với cổ đông - chủ sở hữu doanh nghiệp. Mục tiêu của người quản lý thường là mục tiêu ngắn hạn: Tăng lương, tăng tiền thưởng. Để đạt được lợi ích đó, người quản lý điều hành doanh nghiệp hướng tới mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận, tăng thị phần,... Trong khi đó, mục tiêu của chủ sở hữu là tối đa hóa giá trị doanh nghiệp.



Một vấn đề đặt ra đối với Lãnh đạo doanh nghiệp  đó là phải thỏa mãn đồng thời các mục tiêu của các đối tượng có liên quan đến doanh nghiệp.



Các đối tượng khác nhau có mục tiêu khác nhau và đôi khi chúng sẽ tạo ra mối quan hệ mâu thuẫn, ví dụ giảm chi phí lương để tăng lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ thỏa mãn mục tiêu của cổ động, nhưng điều đó thường lại dẫn đến không thỏa mãn được mục tiêu của người lao động.



Doanh nghiệp cần phân tích mức độ ảnh hưởng và mức độ quan tâm của các bên có lợi ích liên quan để quản lý chúng theo hướng tăng cơ hội và giảm nguy cơ.


Lãnh đạo doanh nghiệp  phải cân nhắc tất cả các mục tiêu của các bên liên quan và đặt ra chiến lược “khôn ngoan” để đạt được các mục tiêu đó. Do khó có thể đồng thời đạt được tất các mục tiêu, Lãnh đạo doanh nghiệp  đôi khi chỉ cần tìm một Giải pháp chấp nhận được hơn là Tối đa hóa mục tiêu.



Tối đa hóa là tìm kiếm kết quả tốt nhất có thể trong khi Giải pháp chấp nhận được là tìm kiếm một kết quả phù hợp nhất.



3. CÁC NGUYÊN TẮC QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH



3.1. Nguyên tắc “rủi ro cao - lợi nhuận lớn”


Thông thường nhà đầu tư (người có tiền nhàn rỗi) sẽ mong muốn đạt được một khoản lợi nhuận cao hơn khi đầu tư vào một khoản có rủi ro cao.



Nguyên tắc: Muốn có lợi nhuận lớn thì phải chấp nhận rủi ro cao.



3.2. Nguyên tắc về yêu cầu sinh lợi đối với các tổ chức tài chính



Các tổ chức tài chính mong muốn tìm kiếm lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tiền. Do vậy, lãi suất tiền gửi bao giờ cũng thấp hơn lãi suất cho vay.



Các yếu tố ảnh hưởng đến lãi suất:



- Thời gian đầu tư: Càng lâu thu hồi vốn thì rủi ro càng cao, do đó lãi suất yêu cầu cao hơn thông thường.



- Giá trị khoản đầu tư: Nếu một khoản cho vay hoặc một khoản tiền gửi có giá trị lớn thì sẽ tiết kiệm được chi phí quản trị, do đó, người cho vay tiền sẽ nhận được lãi suất cao hơn và ngươi vay tiền sẽ phải trả lãi thấp hơn thông thường.



3.3. Nguyên tắc giá trị thời gian của tiền



Một đồng hiện tại có giá trị hơn một đồng trong tương lai. Do vậy, phải áp dụng chiết khấu dòng tiền để đánh giá các dự án đầu tư, định giá cổ phiếu, trái phiếu, định giá doanh nghiệp.



3.4. Nguyên tắc tác động của thuế


Khi ra quyết định tài chính, Giám đốc tài chính phải tính đến các yếu tố giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. 



Các khoản làm giảm thuế TNDN là:



- Khấu hao: Thu nhập chịu thuế được tính trên doanh thu trừ đi các khoản chi phí, trong đó có khấu hao.



- Chi phí lãi vay: Doanh nghiệp được phép khấu trừ chi phí lãi vay khi tính thu nhập chịu thuế.



3.5. Nguyên tắc thị trường hiệu quả


Giám đốc tài chính cần phải xem xét tính chất của thị trường hiệu quả để đưa ra các quyết định tài chính hợp lý và phù hợp với điều kiện thị trường mà doanh nghiệp đang hoạt động.



Thị trường hiệu quả là thị trường mà giá chứng khoán của 1 doanh nghiệp phản ánh đầy đủ mọi thông tin của doanh nghiệp đó. Có 3 mức độ của thị trường hiệu quả:



a) Thị trường hiệu quả dạng yếu (weak - form efficiency)


Giá chứng khoán hiện tại là sự phản ánh đầy đủ mọi thông tin quá khứ, bao gồm các mức giá trong quá khứ, lợi suất trong quá khứ hay sự thay đổi của giá hay các mức lợi suất ở các thời điểm. Giá chứng khoán thay đổi phụ thuộc vào thông tin về doanh nghiệp xuất hiện trên thị trường.



Ở mức hiệu quả này, không thể dự báo được giá chứng khoán từ thông tin trong quá khứ.



b) Thị trường hiệu quả dạng trung bình (semi - strong form efficiency)



Giá  chứng khoán sẽ điều chỉnh nhanh chóng trước bất kỳ thông tin công khai nào, tức là mức giá hiện tại phản ánh đầy đủ mọi thông tin công khai trong hiện tại (hoặc lân cận với hiện tại), cũng như trong quá khứ. 



Ở mức hiệu quả này, có thể dự báo được giá chứng khoán nếu biết được thông tin chưa công bố.



c) Thị trường hiệu quả dạng mạnh (strong form efficiency)



Giá chứng khoán phản ánh tất cả các thông tin từ công khai đến chưa công khai có liên quan đến doanh nghiệp. Như vậy trong một thị trường hiệu quả dạng mạnh thì giá chứng khoán không thể dự đoán được và lợi thế thông tin nội bộ cũng không giúp tìm kiếm lợi nhuận do thị do mọi thông tin đều đã có trên thị trường.



3.6. Nguyên tắc gắn kết lợi ích của người quản lý và chủ sở hữu



Vấn đề thường xảy ra đối với mọi doanh nghiệp đó là xung đột mục tiêu giữa người quản lý - người đại diện và điều hành doanh nghiệp với cổ đông - chủ sở hữu doanh nghiệp. 



- Mục tiêu của người quản lý: Thường là mục tiêu ngắn hạn: tăng lương, tăng tiền thưởng. Để đạt được lợi ích đó, người quản lý điều hành doanh nghiệp hướng tới mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận, tăng thị phần,…



- Mục tiêu của chủ sở hữu: Tối đa hóa giá trị doanh nghiệp.



Do vậy, doanh nghiệp cần gắn kết lợi ích của nhà quản lý với chủ sở hữu.



CHƯƠNG 2



QUẢN TRỊ CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH



1. QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG



1.1. Tổng quan vốn lưu động và quản trị vốn lưu động



1.1.1. Vốn lưu động


Vốn lưu động là giá trị tài sản lưu động (hay tài sản “ngắn hạn”) hiện có để dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày. Doanh nghiệp cần một lượng vốn nhất định để đảm bảo cho hoạt động kinh doanh:



- Doanh nghiệp có thể phải cho khách hàng mua chịu (trả chậm) nếu không sẽ bị mất thị trường vào tay đối thủ cạnh tranh. Do vậy, sẽ phát sinh một lượng vốn lưu động bị khách hàng chiếm dụng gọi là các khoản phải thu khách hàng.



- Doanh nghiệp cần dự trữ nguyên vật liệu để phục vụ sản xuất hoặc dự trữ thành phẩm, hàng hóa để bán cho khách hàng. Do vậy, phát sinh một lượng vốn lưu động tồn trữ dưới dạng hàng tồn kho.



- Doanh nghiệp cần có sẵn một lượng tiền để thanh toán các khoản chi phí phát sinh hàng ngày, do vậy, cần một lượng vốn lưu động tồn trữ dưới dạng tiền và các khoản tương đương tiền.



- Tuy nhiên, trong quá trình mua sắm các yếu tố đầu vào cho sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp có thể được trả chậm, do đó doanh nghiệp cũng có thể chiếm dụng một lượng vốn lưu động từ các khoản nợ phải trả.


Vốn lưu động = Tiền + Các khoản phải thu + Hàng tồn kho - Nợ phải trả


1.1.2. Khái niệm và mục tiêu quản trị vốn lưu động


a) Khái niệm quản trị vốn lưu động



Quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp có thể được định nghĩa là quản trị về tiền mặt, các khoản phải thu, hàng tồn kho nhằm đảm bảo quá trình tái sản xuất diễn ra thường xuyên và liên tục. Đối với mỗi loại tài sản, doanh nghiệp phải đứng trước sự đánh đổi: Tài sản lưu động là cần thiết để tiến hành hoạt động kinh doanh, việc nắm giữ tài sản lưu động là cần thiết để tiến hành hoạt động kinh doanh, việc nắm giữ tài sản lưu động càng nhiều, nguy cơ mất khả năng thanh toán càng thấp nghĩa là rủi ro kinh doanh càng thấp. Tuy nhiên, nắm giữ tài sản lưu động là có chi phí, do đó có sức ép trong việc duy trì việc nắm giữ tài sản lưu động ở mức cần thiết tối thiểu sao cho hoạt động sản xuất kinh doanh không bị gián đoạn.



b) Mục tiêu quản trị vốn lưu động



Mục tiêu chung nhất của nhà quản trị tài chính trong quản trị vốn lưu động là phải đảm bảo một lượng vốn lưu động cho doanh nghiệp hoạt động hiệu quả nhưng phải kiểm soát chặt chẽ để không lãng phí tiền của doanh nghiệp.


Tiền mặt là tài sản không sinh lời. Số dư tiền mặt dư thừa sẽ giảm hiệu suất sinh lời của vốn chủ sở hữu và do đó giảm giá cổ phiếu của doanh nghiệp. Do đó, mục tiêu của quản lý tiền mặt là tối thiểu hóa lượng tiền mặt nắm giữ mà vẫn đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra bình thường.



Mục tiêu quản lý hàng tồn kho là đảm bảo lượng hàng tồn kho cần thiết để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường với chi phí thấp nhất có thể.



Các khoản phải thu tạo ra cả chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp, nhưng cũng mang lại lợi ích vì chính sách tín dụng thương mại sẽ làm tăng doanh số bán. Các khoản phải thu phải được quản lý một cách năng động để đảm bảo rằng chính sách về các khoản phải thu của doanh nghiệp đạt hiệu quả.



Mục tiêu của doanh nghiệp là rút ngắn chu kỳ vốn lưu động (chu kỳ vận động của tiền) càng ngắn càng tốt mà không có thiệt hại cho sản xuất, khi đó lợi nhuận sẽ tăng lên. Còn nếu chu kỳ càng dài thì nhu cầu tài trợ từ bên ngoài càng lớn và mỗi nguồn tài trợ đều phát sinh một chi phí nên lợi nhuận sẽ giảm. 



Chu kỳ vốn lưu động của một doanh nghiệp là khoảng thời gian tính từ thời điểm thanh toán tiền mua nguyên vật liệu nhập kho đến thời điểm nhận được tiền bán hàng.



Chỉ số này thường được dùng để so sánh chu kỳ vốn lưu động của một doanh nghiệp qua các thời kỳ hoặc so sánh với các doanh nghiệp tương tự. Chu kỳ vốn lưu động dài là một vấn đề quan ngại đối với doanh nghiệp.



			Chu kỳ vốn lưu động


			=


			Số ngày phải thu khách hàng


			+


			Số ngày hàng tồn kho


			-


			Số ngày phải trả người bán








Trong đó:



			Số ngày hàng tồn kho


			=


			Số ngày thành phẩm tồn kho


			+


			Số ngày sản phẩm dở dang tồn kho


			+


			Số ngày nguyên vật liệu tồn kho








1.1.3. Yêu cầu quản trị vốn lưu động


Để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp, nhà quản trị tài chính phải thực hiện một số yêu cầu mang tính nguyên tắc sau:



a) Đảm bảo cơ cấu vốn lưu động hợp lý



Để đảm bảo được nguyên tắc này, nhà quản trị tài chính phải phân bổ và kiểm soát từng thành phần vốn lưu động một cách hợp lý, phù hợp với tính chất và đặc điểm kinh doanh, ngành nghề và điều kiện thực tế của doanh nghiệp.



b) Đảm bảo cân bằng giữa tính thanh khoản và khả năng sinh lời



Một doanh nghiệp đảm bảo được khả năng thanh khoản cao luôn tạo được sự tin tưởng từ các đối tác và chủ nợ, uy tín của doanh nghiệp vì thế sẽ được nâng cao, từ đó có nhiều thuận lợi trong phát triển kinh doanh. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp quá chú trọng vào việc duy trì tính thanh khoản cao mà tồn trữ một lượng tiền quá lớn thì ảnh hưởng đến khả năng sinh lợi của vốn. Tiền mặt là tài sản không sinh lời. Số dư tiền mặt dư thừa sẽ giảm hiệu suất sinh lời của vốn chủ sở hữu và do đó giảm giá cổ phiếu của doanh nghiệp bởi như nói ở trên, vốn lưu động không có khả năng sinh lợi.



Doanh nghiệp phải giải quyết một vấn đề đó là kinh doanh có lợi nhuận song đồng thời đảm bảo khả năng thanh toán. Điều này đòi hỏi nhà quản trị doanh nghiệp phải xác định mức vốn lưu động tối ưu cho hoạt động của doanh nghiệp.



c) Đảm bảo nhu cầu vốn lưu động cho sản xuất và sử dụng vốn lưu động có hiệu quả



Mỗi doanh nghiệp cần phải có một lượng vốn lưu động thường xuyên tương ứng với quy một hoạt động của doanh nghiệp. Lượng vốn này giúp cho doanh nghiệp thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh một cách liên tục. Do vậy, doanh nghiệp phải căn cứ quy mô và đặc điểm hoạt động kinh doanh của mình (ví dụ yếu tố mùa vụ) để xác định chính xác nhu cầu vốn lưu động đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh không thừa, không thiếu. Mặt khác, trong quá trình sử dụng vốn lưu động, phải đảm bảo sử dụng có hiệu quả, không để lãng phí và hoàn thành được nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.



d) Sử dụng vốn lưu động phải kết hợp với sự vận động của vật tư, hàng hóa



Vốn lưu động là biểu hiện bằng tiền của vật tư, hàng hóa, sự luân chuyển vốn lưu động gắn liền với với sự vận động của vật tư, hàng hóa. Do vậy, nhà quản trị tài chính phải nắm bắt chặt chẽ quá trình vận động của vật tư, hàng hóa từ đó có biện pháp quản lý để rút ngắn chu kỳ vận động của vật tư, hàng hóa. Mục tiêu của doanh nghiệp là rút ngắn chu kỳ vận động của tiền càng ngắn càng tốt mà không có thiệt hại cho sản xuất, khi đó lợi nhuận sẽ tăng lên. Còn nếu chu kỳ càng dài thì nhu cầu tài trợ từ bên ngoài càng lớn và mỗi nguồn tài trợ đều phát sinh một chi phí từ đó làm giảm lợi nhuận.


đ) Bảo toàn vốn lưu động



Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp phải ứng ra một lượng vốn lưu động để trang trải cho hoạt động sản xuất và dù nó tồn tại dưới hình thức nào (tiền, vật tư, thành phẩm, hàng hóa, nợ phải thu) thì cũng có rủi ro bị thất thoát (tiền mặt thì không sinh lời, thậm chí mất giá, vật tư, thành phẩm bị thất thoát, mất giá, nợ phải thu để lâu không thu hồi được,... Do vậy, doanh nghiệp phải có các biện pháp quản lý chặt chẽ vốn lưu động để đảm bảo bảo toàn vốn lưu động.



1.2. Các kỹ thuật quản trị hàng tồn kho



Các doanh nghiệp sản xuất thường tồn tại ba loại hàng tồn kho ứng với ba giai đoạn khác nhau của một quá trình sản xuất: Tồn kho nguyên vật liệu, tồn kho sản phẩm dở dang và tồn kho thành phẩm. Đối với các doanh nghiệp thương mại, hàng tồn kho chủ yếu là dự trữ hàng hóa để bán. Vốn lưu động đầu tư vào dự trữ hàng tồn kho gọi là vốn về hàng tồn kho. Cũng như khoản phải thu, mức tồn kho phụ thuộc rất lớn vào lượng bán. Tuy nhiên, trong khi khoản phải thu được hình thành sau khi doanh thu hình thành, tồn kho phải được hình thành trước doanh thu. Đây là điểm khác biệt cơ bản và sự cần thiết của việc dự đoán doanh số trước khi xây dựng mức tồn kho mục tiêu làm cho hoạt động quản trị tồn kho trở thành một nhiệm vụ khó khăn đối với các nhà quản trị. Hơn nữa, những sai sót trong việc xây dựng mức tồn kho có thể dễ dàng dẫn đến thất thu hoặc chi phí tồn kho vượt mức, do vậy, hoạt động quản trị tồn kho càng trở nên khó khăn đối với công ty.



Trên góc độ quản lý tài chính, việc dự trữ hàng tồn kho cũng là một quyết định chi tiêu tiền. Các nhà quản trị tài chính vừa chịu trách nhiệm tăng nguồn vốn để duy trì tồn kho, vừa chịu trách nhiệm về khả năng sinh lợi chung của doanh nghiệp, vì thế cần phải xem xét khía cạnh tài chính của quản trị tồn kho. Để xác định mức độ đầu tư vào hàng tồn kho tối ưu cần so sánh lợi ích đạt được từ dự trữ hàng tồn kho với chi phí phát sinh do dự trữ hàng tồn kho để có phương thức quyết định hàng tồn kho. Vì vậy, trước tiên cần phải xem xét các chi phí liên quan đến dự trữ hàng tồn kho.



Tại cùng một thời điểm, khi một doanh nghiệp được hưởng những lợi ích từ việc dự trữ và sử dụng hàng tồn kho thì các chi phí có liên quan cũng phát sinh tương ứng bao gồm:



- Chi phí tồn trữ: Chi phí tồn trữ là những chi phí liên quan đến việc tồn trữ hàng hóa và có thể được chia thành hai loại là chi phí hoạt động và chi phí tài chính.



Chi phí hoạt động bao gồm: Chi phí bốc xếp hàng hóa, chi phí bảo hiểm hàng tồn kho, chi phí hao hụt, mất mát, mất giá trị do bị hư hỏng và chi phí bảo quản hàng hóa.



Chi phí tài chính bao gồm: Chi phí sử dụng vốn, trả lãi vay cho nguồn kinh phí vay mượn để mua hàng dự trữ, chi phí về thuế, khấu hao…



- Chi phí đặt hàng: Chi phí đặt hàng bao gồm: Chi phí quản lý, giao dịch và vận chuyển hàng hóa. Chi phí đặt hàng cho mỗi lần đặt hàng thường rất ổn định, không phụ thuộc vào số lượng hàng được mua. Trong nhiều trường hợp chi phí đặt hàng thường tỷ lệ thuận với số lần đặt hàng trong năm. Khi số lượng hàng của mỗi lần đặt hàng nhỏ, thì số lần đặt hàng tăng và chi phí đặt hàng cao. Khi khối lượng mỗi lần đặt hàng lớn, số lần đặt hàng giảm và chi phí đặt hàng cũng thấp hơn.



- Chi phí cơ hội: Nếu một doanh nghiệp không thực hiện được đơn đặt hàng khi có nhu cầu. Công ty sẽ bị đình đốn sản xuất và có thể không kịp giao hàng. sự thiệt hại do để lỡ cơ hội này được coi là chi phí cơ hội.



- Chi phí khác: Các chi phí khác được quan tâm trong quản trị tồn kho là các chi phí thành lập kho (chi phí lắp đặt thiết bị kho và các chi phí hoạt động) chi phí trả lương làm thêm giờ, chi phí huấn luyện…).



Hàng hóa tồn kho được coi là một trong những tài sản quan trọng đối với nhiều công ty. Nó là một trong những tài sản đắt tiền nhất, trong nhiều công ty hàng hóa tồn kho chiếm tới 40% tổng kinh phí đầu tư.



1.2.1. Mô hình Khối lượng đặt hàng kinh tế (EOQ)


Mô hình này là một trong những kỹ thuật kiểm soát tồn kho phổ biến và lâu đời nhất, nó được nghiên cứu và đề xuất từ năm 1915 do ông Ford. W. Harris đề xuất, nhưng đến nay nó vẫn  được hầu hết các doanh nghiệp sử dụng. Khi sử dụng mô hình này, người ta dựa trên các giả định quan trọng sau đây:



(1). Nhu cầu vật tư trong 1 năm được biết trước và ổn định (không đổi);



(2). Thời gian chờ hàng (kể từ khi đặt hàng cho tới khi nhận hàng) không thay đổi và phải được biết trước;



(3). Sự thiếu hụt dự trữ hoàn toàn không xảy ra nếu đơn hàng được thực hiện đúng;



(4). Toàn bộ số lượng đặt mua hàng được nhận cùng một lúc;



(5). Không có chiết khấu theo số lượng.



Với những giả thiết trên đây, sơ đồ biểu diễn mô hình EOQ  được thể hiện trong sơ đồ sau:



Sơ đồ 1: Mô hình chu kỳ đặt hàng dữ trự EOQ
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Theo mô hình này có 2 loại chi phí thay đổi theo lượng đặt hàng là chi phí lưu kho và chi phí đặt hàng (do trong mô hình này không cho phép thiếu hàng nên không tính chi phí do thiếu hàng, còn chi phí mua hàng cũng không ảnh hưởng đến sự thay đổi lượng hàng lưu kho trong mô hình này nên chúng ta không xét đến 2 loại chi phí này).



Như vậy, mục tiêu của mô hình này là nhằm làm tối thiểu hóa tổng chi phí đặt hàng và chi phí lưu kho. Hai chi phí này phản ứng ngược chiều nhau. Khi quy mô đơn hàng tăng lên, ít đơn hàng hơn được yêu cầu làm cho chi phí đặt hàng giảm, trong mức dự trữ bình quân sẽ tăng lên, đưa đến tăng chi phí lưu kho. Do đó mà trên thực tế số lượng đặt hàng tối ưu là kết quả của một sự dung hòa giữa hai chi phí có liên hệ nghịch nhau này. Để quá trình phân tích đơn giản hơn ta quy ước các ký hiệu như sau:



· D: Nhu cầu hàng năm;



· S: Chi phí đặt hàng cho 1 đơn hàng;



· H: Chi phí lưu kho cho 1 đơn vị hàng hoá;



· Q: Lượng hàng đặt mua trong 1 đơn đặt hàng (quy mô đơn hàng);



· Cđh : Chi phí đặt hàng hàng năm;



· Clk : Chi phí lưu kho hàng năm;



· TC: Tổng chi phí tồn kho;



· Q*: Lượng đặt hàng tối ưu;



· T: Khoảng cách giữa hai lần đặt hàng;



· ROP: Điểm đặt hàng lại;



· d: Nhu cầu hàng ngày;



· L: Thời gian chờ hàng.



(i) Xác định các thông số cơ bản của mô hình EOQ



Chi phí đặt hàng hàng năm (Cđh) được tính bằng cách nhân chi phí  đặt hàng cho 1 đơn hàng (S),  với số đơn hàng  mỗi năm. Mà số đơn hàng  mỗi năm  được tính bằng cách lấy nhu cầu hàng năm (D) chia cho số lượng hàng đặt mua trong 1 đơn hàng (Q).



Như vậy, ta sẽ có được: Cđh = D/Q x S



Biến số duy nhất trong phương trình này là Q; cả S và D đều là các tham số không đổi. Do đó, độ lớn tương đối của chi phí đặt hàng phụ thuộc vào  số lượng hàng đặt mua trong 1 đơn hàng.



Tổng chi phí lưu kho hàng năm (Clk) được tính bằng cách nhân chi phí lưu kho cho 1 đơn vị  hàng hoá(H), với mức dự trữ bình quân - được xác định bằng cách chia  số lượng hàng đặt mua trong một đơn hàng (Q) cho 2. Ta sẽ được: Clk = Q/2 x H


Tổng chi phí tồn kho trong năm (TC) là tổng của chi phí đặt hàng và chi phí lưu kho:
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Ta có thể mô tả mối quan hệ của hai loại chi phí này bằng đồ thị sau: 



Sơ đồ 2: Mô hình chi phí theo EOQ
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Qua đồ thị trên, ta thấy lượng đặt hàng tối ưu (Q*) khi tổng chi phí đạt giá trị nhỏ nhất. Tổng chi phí nhỏ nhất tại điểm đường cong chi phí tồn trữ và chi phí đặt hàng cắt nhau. Do đó, lượng đặt hàng tối ưu sẽ được xác định như sau:
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Như vậy, tổng chi phí tồn kho tối thiểu được xác định bằng cách thay giá trị quy mô đơn hàng tối ưu (Q*) vào phương trình tổng chi phí:
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(ii) Xác định điểm đặt hàng lại (ROP - Re-order Point)


Thời gian chờ hàng (L) là  thời  gian cần thiết từ lúc đặt hàng đến  khi nhận được hàng. Thời gian này có thể ngắn vài giờ, có thể dài tới vài tháng. Do đó phải tính toán được thời gian chờ hàng chính xác để tiến hành đặt hàng. Thời điểm đặt hàng được xác  định tại thời điểm có mức tồn kho đủ cho nhu cầu sử dụng trong thời gian chờ hàng.



Mức tồn kho đó gọi là điểm đặt hàng lại (ROP).



ROP = Nhu cầu hàng ngày (d) x Thời gian chờ hàng (L)



Trong đó:



			d


			=


			D (Nhu cầu hàng năm)





			


			


			Số ngày làm việc trong năm








1.2.2. Kỹ thuật đặt hàng đúng thời điểm (JIT)


Để thỏa mãn yêu cầu với chi phí thấp nhất, một số doanh nghiệp đã thành công trong việc sử dụng kỹ thuật đặt hàng đúng thời điểm. Phương pháp này cho rằng các doanh nghiệp có thể giảm thấp các chi phí tồn kho dự trữ đến mức tối thiểu với điều kiện các nhà cung cấp phải cung ứng kịp thời cho doanh nghiệp các loại vật tư, hàng hóa khi cần thiết. Do đó, có thể giảm được chi phí lưu kho cũng như các chi phí thực hiện hợp đồng. Theo phương pháp này mức dự trữ có xu hướng giảm đến không.



Ưu điểm của JIT:



- Nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm được giao thường xuyên với khối lượng nhỏ, nên giảm chi phí tồn trữ.



- Lập quan hệ dài hạn với nhà cung ứng nên không cần thiết phải đi tìm nhà cung ứng mới.



Nhược điểm của JIT:



- Lịch tiếp nhận và phân phối nguyên vật liệu, thành phẩm rất phức tạp.



- Hệ thống kiểm soát và điều hành hoạt động khó khăn.




1.3. Các kỹ thuật quản lý các khoản phải thu



Quản lý khoản phải thu từ khách hàng là một vấn đề rất phức tạp và quan trọng trong công tác quản lý tài chính doanh nghiệp. Khoản phải thu từ khách hàng thường chiếm tỷ trọng lớn trong tổng vốn lưu động của các doanh nghiệp. Việc quản lý khoản phải thu từ khách hàng liên quan chặt chẽ với tiêu thụ sản phẩm. Khi doanh nghiệp mở rộng việc bán chịu hàng hóa cho khách hàng sẽ làm cho nợ phải thu tăng. Tuy vậy, doanh nghiệp có thể tăng được thị phần từ đó gia tăng được doanh thu bán hàng và lợi nhuận. Mặt khác, quản lý khoản phải thu liên quan chặt chẽ đến việc tổ chức và bảo toàn vốn lưu động của doanh nghiệp. Việc tăng khoản phải thu từ khách hàng kéo theo việc gia tăng các khoản chi phí quản lý nợ, chi phí thu hồi nợ, chi phí trả lãi tiền vay để đáp ứng nhu cầu vốn lưu động thiếu do vốn của doanh nghiệp bị khác hàng chiếm dụng. Tăng khoản phải thu làm tăng rủi ro đối với doanh nghiệp dẫn đến tình trạng nợ quá hạn khó đòi hoặc không thu hồi được do khách hàng vỡ nợ, gây mất vốn của doanh nghiệp.



Mục tiêu quản trị khoản phải thu là quyết định xem lợi nhuận gia tăng có lớn hơn chi phí gia tăng không và tiết kiệm chi phí có đủ bù đắp lợi nhuận giảm không? Để quản lý khoản phải thu từ khách hàng, doanh nghiệp cần chú ý một số các kỹ thuật sau đây:



1.3.1. Đánh giá tín nhiệm


Đánh giá tín nhiệm là việc đánh giá mức độ tin cậy và sẵn sàng trả các khoản nợ của khách hàng. Công việc chính yếu trong việc hình thành chính sách tín dụng cần xác định là bán chịu cho ai. Do vậy, để thẩm định độ rủi ro cần có sự phân tích đánh giá mức độ tin cậy, khả năng trả nợ và uy tín của khách hàng, nhất là với khách hàng tiềm năng. Trên cơ sở đó quyết định hình thức hợp đồng (thực hiện trên tài khoản mua bán chịu, lệnh phiếu, hối phiếu thương mại, tín dụng thư không hủy ngang hay bán có điều kiện).



Việc thiết lập tiêu chuẩn tín dụng là để đo lường chất lượng tín dụng, qua đó xác định xác suất mất mát khi cấp tín dụng cho khách hàng. Quá trình dự đoán xác xuất mất mát của một khách hàng nào đó là một quá trình điều chỉnh khách quan. Tuy nhiên, việc đánh giá tín nhiệm là một quá trình được thiết lập mà qua đó một nhà quản trị tín dụng thành công có thể tạo ra được những điều chỉnh chính xác, hợp lý về xác suất không trả được nợ của khách hàng theo từng nhóm khách hàng khác nhau.


Việc đánh giá khách hàng tín dụng bao gồm ba bước chính như sau:



- Thu thập thông tin liên quan đến khách hàng tín dụng.



- Phân tích thông tin để xác định mức độ tín nhiệm của khách hàng.



- Quyết định có nên mở tín dụng cho khách hàng đó không và nếu có thì xác định hạn mức tín dụng cấp cho khách hàng đó.



Quản trị tín dụng đòi hỏi phải luôn cập nhật thông tin một cách nhanh chóng và chính xác. Đối với khách hàng là doanh nghiệp, thông tin tín dụng khách hàng thường bao gồm những thông tin chủ yếu như sau:



(i) Bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh.



(ii) Các thông số tài chính quan trọng.



(iii) Thông tin từ các nhà cung cấp của doanh nghiệp cho biết họ thường trả đúng thời hạn hay trả trễ hơn và trong thời gian gần đây họ có lần nào không thanh toán nợ hay không.



(iv) Bảng mô tả điều kiện vật lý trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.



(v) Bảng mô tả về người chủ công ty, bao gồm báo cáo về các lần phá sản, kiện tụng trước đây của họ.



Đánh giá tín dụng khách hàng cá nhân tương tự cũng như vậy, bao gồm thông tin về thu nhập, số năm làm việc, sở hữu nhà cửa, đất đai, thông tin về tín nhiệm tín dụng trong quá khứ. Mặc dù có rất nhiều thông tin tín dụng nhưng chúng vẫn phải được xử lý. Ngày nay, hệ thống thông tin tin học có thể giúp các nhà quản trị ra quyết định chính xác hơn, tuy nhiên, hầu hết các quyết định tín dụng vẫn là quyết định không chắc chắn.



Quy trình đánh giá tín dụng bị giới hạn bởi cả thời gian và chi phí. Thông thường một công ty chỉ có vài ngày hoặc trong một số trường hợp, chỉ có vài giờ dành cho việc đánh giá một yêu cầu mua tín dụng. Trì hoãn quá lâu quyết định này có thể dẫn đến nguy cơ mất đơn hàng của khách hàng tiềm năng.



Quy trình đánh giá tín dụng cũng bị giới hạn bởi các nguồn lực của bộ phận tín dụng. Lượng thời gian và tiền mà doanh nghiệp dành cho việc đánh giá yêu cầu tín dụng của một khách hàng tín dụng nên phụ thuộc vào khả năng mất mát mà đoanh nghiệp phải chịu nếu họ quyết định sai. Mất mát tiềm năng này có thể do từ chối cấp tín dụng cho một khách hàng có mức độ tín nhiệm cao hoặc do cấp tín dụng cho một khách hàng có mức độ tín nhiệm tín dụng thấp. Mất mát tiềm năng càng lớn, ddoanh nghiệp càng mất nhiều thời gian và chi phí cho việc đánh giá khách hàng.



1.3.2. Quản lý tài khoản phải thu


Công ty quản lý tài khoản phải thu như sau:



- Mở sổ theo dõi chi tiết nợ phải thu và tình hình thanh toán với khách hàng.



- Thường xuyên kiểm soát để nắm vững tình hình nợ phải thu và tình hình thu hồi nợ. Cần thường xuyên xem xét đánh giá tình hình nợ phải thu, dự đoán nợ phải thu từ khách hàng theo công thức sau:



Npt = Sd x Kpt


Trong đó:



Npt: Nợ phải thu dự kiến trong kỳ (năm).



Sd: Doanh thu bán hàng tính theo giá thanh toán bình quân một ngày trong năm.



Kpt: Kỳ thu tiền bình quân trong năm.



Để tránh tình trạng mở rộng việc bán chịu quá mức, cần xác định giới hạn bán chịu qua hệ số nợ phải thu. Công thức xác định như sau:



			Hệ số nợ phải thu =


			Nợ phải thu từ khách hàng





			


			Doanh số hàng bán ra








- Thường xuyên theo dõi và phân tích cơ cấu nợ phải thu theo thời gian. Xác định trọng tâm quản lý nợ phải thu để có biện pháp quản lý chặt chẽ.



1.3.3. Thu hồi các khoản phải thu


Chính sách thu hồi nợ liên quan đến các thủ tục mà đoanh nghiệp sử dụng để thu hồi các khoản nợ quá hạn. Các thủ tục này bao gồm các hoạt động như gởi thư đến cho khách hàng, điện thoại, viếng thăm cá nhân và cuối cùng là các hành động mang tính luật pháp. Một trong những biến số cơ bản nhất của chính sách này chính là số tiền cho cho các thủ tục thu hồi.



Tiến trình thu hồi nợ thường tốn khá nhiều chi phí, do cả các chi phí ngoài dự tính và cả mất uy tín do khách hàng không muốn bị chuyển cho cơ quan thu hồi nợ. Tuy nhiên, cũng cần phải kiên quyết để ngăn chặn sự kéo dài của thời hạn thu tiền và giảm thiểu mất mát. Công ty phải xác định rõ cân đối giữa chi phí và lợi nhuận thu được từ các chính sách thu hồi khác nhau.



Những thay đổi trong chính sách thu hồi nợ ảnh hưởng đến doanh số, kỳ thu tiền và tỷ lệ phần trăm thất thoát nợ. Công ty cần tính đến tất cả các yếu tố này khi xây dựng chính sách tín dụng.



Sơ đồ 3: Quan hệ giữa chi phí mức độ giảm mất mát trong chính sách thu hồi nợ





Điểm bão hoà                Chi phí thu nợ


Biến cố cơ bản của chính sách thu hồi nợ là giá trì kỳ vọng của các thủ tục thu nợ. Trong một giới hạn nhất định, số tiền chi tiêu tương đối cho hoạt động thu nợ càng cao, tỷ lệ mất mát càng thấp và kỳ thu tiền càng ngắn. Song mối quan hệ giữa chi phí thu nợ và mất mát cũng như kỳ thu tiền không phải là quan hệ tuyến tính. Ban đầu, sự gia tăng chi phí thu nợ có thể giảm đáng kể các mất mát và thời hạn thu tiền, càng về sau việc gia tăng chi phí thu nợ sẽ không còn tích cực nữa. Điều này được minh họa ở hình vẽ trên. Để cân nhắc chi phí của các khoản nợ thu hồi.



1.3.4. Chiết khấu thanh toán


Chiết khấu thanh toán là phần giảm trừ một số tiền nhất định cho người mua khi người mua trả tiền trước thời hạn thanh toán đã thỏa thuận. Chiết khấu thanh toán được xác định bằng một tỷ lệ phần trăm tính theo doanh số mua hàng ghi trên hóa đơn. Độ dài của thời kỳ chiết khấu cũng quy định cụ thể thời gian áp dụng việc chiết khấu. Chẳng hạn thời hạn bán hàng “2/10 Net 30” có nghĩa là khách hàng có thể được giảm 2% trên giá trị đơn hàng nếu thanh toán trong vòng 10 ngày kể từ khi viết hóa đơn. Nếu không thanh toán trong thời gian này, khách hàng phải thanh toán toàn bộ giá trị đơn hàng trong vòng 30 ngày kể từ ngày viết hóa đơn.



Chiết khấu thanh toán được áp dụng để tăng tốc độ thu hồi khoản phải thu và bằng cách mở rộng chiết khấu, công ty giảm mức đầu tư vào khoản phải thu và các chi phí liên quan. Bù cho các khoản tiết kiệm hay lợi ích này, công ty phải mất đi chi phí chiết khấu trên phần doanh thu của các hóa đơn. 



Việc tăng tỷ lệ chiết khấu thanh toán sẽ thúc đẩy khách hàng thanh toán sớm trước hạn và thu hút thêm được khách hàng mới làm tăng doanh thu, giảm chi phí thu hồi nợ nhưng sẽ làm giảm số tiền thực thu. Vì vậy, doanh nghiệp cần cân nhắc khi sử dụng phương pháp này.



1.3.5. Bán nợ phải thu 


Bán nợ là việc doanh nghiệp bán một khoản nợ phải thu khách hàng cho một bên thứ ba (thông thường là một ngân hàng) với một mức giá thấp hơn giá trị khoản phải thu đó. Theo cách này, doanh nghiệp sẽ thu hồi được tiền ngay còn bên mua nợ phải chờ đến khi đến hạn (theo hợp đồng bán hàng) mới thu được tiền từ doanh nghiệp mua hàng. Do đó, doanh nghiệp bán hàng chỉ thu được tiền bán hàng thấp hơn giá đã bán.



1.4. Các kỹ thuật quản lý các khoản phải trả


Các khoản phải trả có thể coi là một nguồn tài chính ngắn hạn của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp kéo dài thời gian thanh toán một khoản nợ phải trả thì doanh nghiệp có thêm thời gian sử dụng một khoản tiền tương ứng. 



Tín dụng thương mại là quan hệ tín dụng giữa các doanh nghiệp, được thực hiện dưới hình thức mua bán chịu, mua bán trả chậm hay trả góp hàng hoá. Đến thời hạn đã thoả thuận doanh nghiệp mua phải hoàn trả cả vốn gốc và lãi cho doanh nghiệp bán dưới hình thức tiền tệ. Nhận tín dụng thương mại từ các nhà cung cấp là điều phổ biến trong kinh doanh. Hầu như tất cả các công ty đều có một số khoản phải trả người bán chờ thanh toán. Hoạt động quản lý khoản phải trả liên quan đến việc:



- Cố gắng giành được mức tín dụng thương mại thỏa đáng từ nhà cung cấp.



- Cố gắng kéo dài thời hạn tín dụng thương mại trong giai đoạn thiếu hụt tiền mặt.



- Duy trì quan hệ tốt với các nhà cung cấp thường xuyên và quan trọng.



Tín dụng thương mại là một nguồn vốn ngắn hạn cho doanh nghiệp, vì nó giúp duy trì lượng vốn lưu động cần thiết ở mức thấp. Đây thường là một nguồn vốn có chi phí thấp, bởi hiếm khi các nhà cung cấp yêu cầu người vay trả lãi. Tuy nhiên, tín dụng thương mại vẫn sẽ có chi phí, khi mà các công ty không lựa chọn hưởng chiết khấu nhờ thanh toán trước hạn, mà lại chọn kéo dài thời hạn tín dụng thương mại.



Ví dụ: 



Công ty TNHH X mua hàng với giá mua 1 triệu đồng/sản phẩm và nhận được một điều khoản tín dụng thương mại từ nhà cung cấp chính là “2/10, n/45”. Điều đó nghĩa là Công ty X sẽ được hưởng 2% lãi suất chiết khấu, nếu thanh toán trong vòng 10 ngày kể từ ngày phát hóa đơn. Thời hạn thanh toán hóa đơn là 45 ngày.



Công ty có thể quyết định trả 980 nghìn đồng cho mỗi đơn vị hàng hóa trên hóa đơn tại ngày thứ 10 (không cần thiết phải thanh toán trước ngày thứ 10) hoặc quyết định đầu tư 980 nghìn đồng trong 35 ngày tới và như vậy thì phải thanh toán đủ 1 đơn vị hàng hóa theo hóa đơn. Quyết định có nên chấp nhận hưởng chiết khấu hay không phụ thuộc vào chi phí cơ hội của việc đầu tư 980 nghìn đồng trong 35 ngày. Vậy công ty nên làm gì?



Giả sử công ty X đầu tư tiền vào một hoạt động dự kiến sinh lời 25% một năm và họ đang có một hóa đơn nợ nhà cung cấp 1.000 đơn vị hàng hóa. Có hai phương án như sau:



			


			Từ chối hưởng chiết khấu



(triệu đồng)


			Chấp nhận hưởng chiết khấu



(triệu đồng)





			Số tiền phải thanh toán cho nhà cung cấp


			1.000


			980





			Thu nhập từ việc đầu tư 980 triệu đồng từ ngày thứ 10 đến ngày thứ 45 là: 980 tr.đ x 35/365 x 25%


			23,5


			





			Chi phí ròng


			976,5


			980








Trong ví dụ này, từ chối hưởng chiết khấu sẽ tiết kiệm cho doanh nghiệp nhiều hơn, vì tỷ suất sinh lời trên số tiền giữ lại lớn hơn số tiền tiết kiệm được nhờ hưởng chiết khấu.



Mặc dù một công ty có thể trì hoãn việc thanh toán cho đến ngày đáo hạn cuối cùng, theo đó sẽ kéo dài thời gian nợ các nhà cung cấp, nhưng đây không phải là một chiến lược tối ưu (ngoại trừ việc thiếu hụt tiền mặt trong ngắn hạn phát sinh ngoài dự kiến). 



Việc trì hoãn thanh toán nợ phải trả sẽ làm giảm mức độ tín nhiệm của doanh nghiệp với nhà cung cấp và có thể dẫn đến bị nhà cung cấp ngừng cung cấp hàng hóa. Khi trì hoãn thanh toán nợ phải trả, doanh nghiệp cần cân nhắc về lợi ích từ chiết khấu thanh toán theo chính sách của nhà cung cấp.



1.5. Các kỹ thuật quản lý tiền mặt



Tiền mặt được hiểu là tiền mặt tồn quỹ, tiền trên tài khoản thanh toán của doanh nghiệp ở ngân hàng. Tiền mặt là tài sản không sinh lãi. Nếu dự trữ nhiều tiền mặt thì sẽ gây tình trạng ứ đọng vốn. Tuy nhiên giữ tiền mặt trong kinh doanh là cần thiết vì nó đảm bảo giao dịch kinh doanh hàng ngày; bù đắp cho ngân hàng về việc ngân hàng cung cấp các dịch vụ cho doanh nghiệp; đáp ứng nhu cầu dự phòng trong trường hợp biến động không lường trước được của dòng tiền vào, ra của doanh nghiệp; hưởng lợi thế trong thương lượng mua hàng. Do vậy, doanh nghiệp cần dự trữ tiền mặt ở mức tối ưu. 



1.5.1. Lập kế hoạch dòng tiền


Dự toán tiền mặt là công cụ quan trọng bậc nhất trong quản trị tiền mặt của doanh nghiệp. Dự toán tiền mặt là một báo cáo ước tính các dòng tiền thu về và dòng tiền chi ra trong tương lai dưới dạng bảng biểu, qua đó cho biết số dư tiền mặt dự kiến của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian xác định. Thông qua lập dự toán tiền mặt, doanh nghiệp sẽ sớm xác định được tình trạng thiếu hụt hoặc dư thừa tiền mặt để kịp thời có biện pháp xử lý thích hợp.



Ví dụ, trong tháng 12, năm 20x6, phòng kế toán có thể dự báo tình hình tiền mặt của doanh nghiệp trong ba tháng tiếp theo, từ tháng 1 tới tháng 3 năm 20x7. Dưới đây là một mẫu bảng dự toán tiền mặt:



Bảng số 01: Bảng dự toán tiền mặt



Đơn vị tính: Triệu đồng



			Chỉ tiêu


			Tháng 1


			Tháng 2


			Tháng 3





			Tiền thu về dự kiến


			


			


			





			Khách hàng trả nợ


			14.000


			16.500


			17.000





			Doanh thu bằng tiền


			3.000


			4.000


			4.500





			Thanh lý TSCĐ


			


			2.200


			





			Tổng tiền thu về


			17.000


			22.700


			21.500





			Tiền chi ra dự kiến


			


			


			





			Trả cho nhà cung cấp


			8.000


			7.800


			10.500





			Trả cho người lao động (tiền lương)


			3.000


			3.500


			3.500





			Mua TSCĐ


			


			16.000


			





			Tiền thuê và thuế nhà đất


			


			


			1.000





			Chi phí chung khác


			1.200


			1.200


			1.200





			Trả nợ vay


			2.500


			


			





			Thặng dư/thâm hụt ròng trong tháng


			2.300


			(5.800)


			5.300





			Số dư tiền mặt đầu kỳ


			1.200


			3.500


			(2.300)





			Số dư tiền mặt cuối kỳ


			3.500


			(2.300)


			3.000








Trong ví dụ trên, bộ phận kế toán cho biết số dư tiền mặt đầu kỳ, ngày 1/1 là 1.200 triệu đồng. Dự toán tiền thu về từ các khoản có thể thu được trong hoạt động kinh doanh (từ doanh thu bằng tiền và doanh thu bán chịu, dự kiến thanh lý TSCĐ trong tháng 2). Tương tự, dự toán các khoản tiền sẽ chi trả của doanh nghiệp (trả cho nhà cung cấp và người lao động, trả tiền thuê, thuế nhà đất, chi phí chung khác, dự kiến mua TSCĐ trong tháng 2 và trả nợ vay trong tháng 1).



Dự toán trên đơn giản là tính toán số tiền thu về vượt quá số tiền chi ra hàng tháng. Trong một vài tháng, nếu số tiền chi ra lớn hơn số tiền thu về, thì khi đó đã xảy ra tình trạng thâm hụt trong tháng. Ở ví dụ trên, đó chính là trường hợp thâm hụt tiền mặt trong tháng 2, do có khoản đầu tư lớn vào mua sắm TSCĐ.



Phần cuối cùng trong bảng dự toán tiền mặt ở trên cho biết cách ước tính số dư tiền mặt cuối kỳ có thể được chuyển từ tháng này sang tháng khác. Bắt đầu với số dư tiền mặt đầu kỳ tại ngày 1/1 là 1.200 triệu đồng, tháng 1 có thêm một khoản thặng dư tiền mặt là 2.300 triệu đồng, dẫn đến số dư tiền mặt cuối kỳ của tháng 1 là 3.500 triệu đồng. Sau đó, con số này lại trở thành số dư đầu kỳ của tháng 2. Khoản thâm hụt tiền mặt 5.800 triệu đồng trong tháng 2 khiến doanh nghiệp rơi vào trình trạng chi quá thu, kết quả là số dư tiền mặt cuối kỳ -2.300 triệu đồng trở thành số dư đầu kỳ của tháng 3. Cuối cùng, thặng dự tiền mặt 5.300 triệu đồng giúp cải thiện dòng tiền đạt trạng thái khả quan là 3.000 triệu đồng vào cuối kỳ dự toán.



Lợi ích của việc dự toán tiền mặt là nó tạo điều kiện cho công tác quản lý có thể chủ động ra các quyết định chiến lược cần thiết, chẳng hạn như phối hợp với ngân hàng khi có các yêu cầu thanh toán thấu chi hoặc củng cố quy trình quản lý tín dụng thương mại đảm bảo người mua chịu thanh toán sớm hơn. Trong ví dụ trên, từ tháng 12 năm 20x6, Ban quản lý cần chú ý thương thuyết với ngân hàng về nhu cầu hạn mức thấu chi dự kiến cho tháng 2 năm 20x7.



Trong thực tế, tiến hành công tác dự toán tiền mặt là một công việc phức tạp cần phải xây dựng rất nhiều dự báo ban đầu.



- Bộ phận kinh doanh hay marketing có thể lập các dự báo về doanh thu bán hàng.



- Bộ phận kiểm soát tín dụng có thể cung cấp thông tin về khả năng và tiến độ thanh toán các khoản phải thu và tỷ lệ nợ xấu.



- Bộ phận thu mua hoặc bộ phận sản xuất có thể dự báo về mức mua sắm cần thiết và thời hạn tín dụng thương mại từ nhà cung cấp.



- Ngoài ra, công ty còn cần lập các dự báo khác về thời gian và số tiền, ví dụ mua hay thanh lý TSCĐ.



1.5.2. Quản lý ngân quỹ tập trung


Doanh nghiệp cần quản lý chặt chẽ các khoản thu chi tiền mặt để tránh bị mất mát, lợi dụng. Thực hiện nguyên tắc mọi khoản thu chi tiền mặt đều phải qua quỹ, không được thu chi ngoài quỹ. Phân định rõ ràng trách nhiệm trong quản lý vốn bằng tiền giữa kế toán và thủ quỹ. Việc xuất, nhập quỹ tiền mặt hàng ngày phải do thủ quỹ thực hiện trên cơ sở chứng từ hợp thức và hợp pháp. Phải thực hiện đối chiếu, kiểm tra tồn quỹ tiền mặt với sổ quỹ hàng ngày. Theo dõi, quản lý chặt chẽ các khoản tiền tạm ứng, tiền đang trong quá trình thanh toán (tiền đang chuyển), phát sinh do thời gian chời đợi thanh toán ở ngân hàng.



1.5.3. Mô hình quản lý tiền (Baumol model và Miller-Orr model)



a) Mô hình Baumol



Mô hình Baumol quản trị tiền mặt tương tự như mô hình EOQ trong quản trị hàng tồn kho và sử dụng công thức tính:



			EOQ  Tiền


			=


			[image: image6.png]@ Nhuwcautien canam x chi phi mbi tan cung tien)
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Trong đó:



- Nhu cầu tiền cả năm: Là tổng lượng tiền cần cho nhu cầu chi tiêu của doanh nghiệp trong cả năm.



- Giả định tổng lượng tiền đó được sử dụng đều đặn qua các kỳ trong năm.



- Chi phí mỗi lần cung tiền: Ví dụ như chi phí hành chính cho mỗi lần vay tiền (nếu tài trợ từ tiền vay ngân hàng); chi phí bán khoản đầu tư để thu hồi tiền mặt...



- Chi phí lưu trữ tiền: Chi phí doanh nghiệp phải bỏ ra để có được lượng tiền cần thiết cho nhu cầu chi tiêu (được tính bằng tỷ lệ % bình quân cả năm), ví dụ như lãi suất phải trả cho ngân hàng, tỷ suất sinh lợi bị mất đi khi bán một khoản đầu tư để thu hồi tiền...



b) Mô hình Miller Orr



Mô hình Miller Orr được sử dụng để xác định mức tiền mặt hợp lý cho nhu cầu chi tiêu của doanh nghiệp. Trên thực tế, dòng tiền thay đổi liên tục từng ngày, do vậy, số dư tiền biến đổi tăng, giảm trong suốt cả thời kỳ.



Mô hình Miller Orr xác định giới hạn trên và giới hạn dưới của số dư tiền mặt theo 4 bước cơ bản sau đây:



- Mức tiền mặt an toàn (hay mức tiền mặt tối thiểu, hay giới hạn dưới).



- Xác định vùng dao động cho phép dựa trên phân tích thống kê về biến động số dư tiền mặt.



- Xác định mức tiền mặt tối đa (giới hạn trên).



- Kiểm soát dòng tiền để đảm bảo số dư tiền mặt luôn luôn ở trong khoảng giữa của giới hạn trên và giới hạn dưới.



Công thức:



Điểm trở về = Mức tối thiểu + (1/3 x Khoảng dao động)



			Khoảng dao động  = 3    x


			








Chi phí giao dịch là số tiền phải trả cho mỗi giao dịch chuyển một khoản đầu tư thành tiền mặt hoặc ngược lại.



1.5.4. Đầu tư tiền nhàn rỗi



Tiền mặt có thể dư thừa trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Trong trường hợp dư thừa tiền mặt, doanh nghiệp có thể sử dụng cho các mục đích sau:



a) Ngắn hạn



- Giảm thấu chi (thanh toán nợ vay ngắn hạn).



- Đầu tư vào trái phiếu ngắn hạn.



- Gửi ngân hàng.



- Mua cổ phiếu “blue-chip”.



b) Dài hạn



- Đầu tư vào dự án mới.



- Thâu tóm doanh nghiệp khác.



- Trả cổ tức.



- Mua lại cổ phiếu của chính doanh nghiệp.



- Thanh toán nợ vay dài hạn.



1.6. Nhu cầu vốn lưu động và chiến lược tài trợ


1.6.1. Xác định nhu cầu vốn lưu động của doanh nghiệp



Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được diễn ra thường xuyên, liên tục. Trong quá trình đó luôn đòi hỏi doanh nghiệp phải có một lượng vốn lưu động cần thiết để đáp ứng các yêu cầu mua sắm vật tư dự trữ, bù đắp chênh lệch các khoản phải thu, phải trả giữa doanh nghiệp với khách hàng, đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được tiến hành bình thường, liên tục. Đó chính là nhu cầu vốn lưu động thường xuyên, cần thiết của doanh nghiệp. 



Như vậy, nhu cầu vốn lưu động thường xuyên cần thiết là số vốn lưu động tối thiểu cần thiết phải có để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được tiến hành bình thường, liên tục. Dưới mức này sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sẽ khó khăn, thậm chí bị đình trệ, gián đoạn. Nhưng nếu trên mức cần thiết lại gây nên tình trạng vốn bị ứ đọng, sử dụng vốn lãng phí, kém hiệu quả.



Chính vì vậy trong quản trị vốn lưu động, các doanh nghiệp cần chú trọng xác định đúng đắn nhu cầu vốn lưu động thường xuyên cần thiết, phù hợp với quy mô và điều kiện kinh doanh cụ thể của doanh nghiệp. Với quan niệm nhu cầu vốn lưu động là số vốn tối thiểu, thường xuyên cần thiết nên nhu cầu vốn lưu động được xác định theo công thức:



Nhu cầu VLĐ = Vốn hàng tồn kho + Nợ phải thu - Nợ phải trả nhà cung cấp



Trong đó:



Nợ phải thu = Doanh thu bình quân một ngày   x  Kỳ thu tiền trung bình



Vốn hàng tồn kho = Mức tiêu hao về nguyên vật liệu bình quân ngày x Kỳ luân chuyển hàng tồn kho. 



Nhu cầu vốn tồn kho là số vốn tối thiểu cần thiết dùng để dự trữ nguyên nhiên vật liệu, sản phẩm dở dang, bán thành phẩm, thành phẩm của doanh nghiệp. 



Số vốn lưu động doanh nghiệp phải trực tiếp ứng ra tùy thuộc vào nhu cầu vốn lưu động lớn hay nhỏ trong từng thời kỳ kinh doanh. Trong công tác quản lý vốn lưu động, một vấn đề quan trọng là phải xác định được nhu cầu vốn lưu động cần thiết tương ứng với một quy mô và điều kiện kinh doanh nhất định.



Nhu cầu vốn lưu động thường xuyên cần thiết tối thiểu là số vốn tính ra phải đủ để đảm bảo cho quá trình tái sản xuất được tiến hành một cách liên tục. Đồng thời phải thực hiện chế độ một cách hợp lý. 



Trong điều kiện hiện nay, mọi nhu cầu vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh, các doanh nghiệp đều phải tự tài trợ. Do đó, việc xác định đúng đắn và hợp lý nhu cầu vốn lưu động thường xuyên càng có ý nghĩa quan trọng bởi vì:



- Nhu cầu vốn lưu động thường xuyên cần thiết được xác định đúng đắn và hợp lý là cơ sở để tổ chức tốt các nguồn tài trợ.



- Đáp ứng kịp thời đầy đủ vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tiến hành bình thường và liên tục. Nếu nhu cầu vốn lưu động xác định quá thấp sẽ gây nhiều khó khăn cho công tác tổ chức đảm bảo vốn, gây căng thẳng giả tạo về vốn, làm gián đoạn quá trình tái sản xuất của doanh nghiệp. Mặt khác còn có thể gây ra những tổn thất như sản xuất bị đình trệ, không có đủ vốn thực hiện các hợp đồng kinh tế đã ký kết, không có khả năng trả nợ người lao động và trả nợ nhà cung cấp khi đến hạn thanh toán, làm giảm và mất uy tín với bạn hàng.



Những khó khăn về tài chính chỉ có thể giải quyết bằng vay đột xuất với lãi suất cao. Điều này làm tăng rủi ro tài chính và giảm lợi nhuận của doanh nghiệp. Ngược lại nếu nhu cầu vốn tính quá cao dẫn đến tình trạng thừa vốn gây ứ đọng vật tư, hàng hóa, sử dụng vốn lãng phí, vốn chậm luân chuyển và phát sinh nhiều chi phí không hợp lý, làm giảm lợi nhuận của doanh nghiệp. 



1.6.2. Những yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu vốn lưu động của doanh nghiệp



Nhu cầu vốn lưu động của doanh nghiệp là một đại lượng không cố định và phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Trong đó, cần chú ý một số yếu tố chủ yếu sau:



a) Chu kỳ vốn lưu động và các điều khoản thương mại


- Chu kỳ vốn lưu động của một doanh nghiệp là khoảng thời gian tính từ thời điểm thanh toán tiền mua nguyên vật liệu nhập kho đến thời điểm nhận được tiền bán hàng. Chỉ số này thường được dùng để so sánh chu kỳ vốn lưu động của một doanh nghiệp qua các thời kỳ hoặc so sánh với các doanh nghiệp tương tự. Chu kỳ vốn lưu động dài là một vấn đề quan ngại đối với doanh nghiệp.



			Chu kỳ vốn lưu động


			=


			Số ngày phải thu khách hàng


			+


			Số ngày tồn kho


			-


			Số ngày phải trả người bán








Trong đó:



			Số ngày hàng tồn kho


			=


			Số ngày thành phẩm tồn kho


			+


			Số ngày sản phẩm dở dang tồn kho


			+


			Số ngày nguyên vật liệu tồn kho








- Những yếu tố về mua sắm vật tư và tiêu thụ sản phẩm:



+ Khoảng cách giữa doanh nghiệp với các nhà cung cấp vật tư hàng hóa.



+ Sự biến động về giá cả của các loại vật tư, hàng hóa mà doanh nghiệp sử dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh.



+ Khoảng cách giữa doanh nghiệp với thị trường bán hàng.



+ Điều kiện và phương tiện vận tải...



b) Chính sách của doanh nghiệp đối với vốn lưu động


Chính sách của doanh nghiệp trong tiêu thụ sản phẩm, tín dụng và tổ chức thanh toán: Chính sách về tiêu thụ sản phẩm và tín dụng của doanh nghiệp ảnh hưởng trực tiếp đến kỳ hạn thanh toán quy mô các khoản phải thu. Việc tổ chức tiêu thụ và thực hiện các thủ tục thanh toán và tổ chức thanh toán thu tiền bán hàng có ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu vốn lưu động của doanh nghiệp.



c) Môi trường hoạt động của doanh nghiệp


Những yếu tố về đặc điểm, tính chất của ngành nghề kinh doanh như: Chu kỳ kinh doanh, quy mô kinh doanh, tính chất thời vụ trong công việc kinh doanh, những thay đổi về kỹ thuật công nghệ sản xuất... Các yếu tố này có ảnh hưởng trực tiếp đến số vốn lưu động mà doanh nghiệp phải ứng ra và thời gian ứng vốn.



1.6.3. Chiến lược tài trợ vốn lưu động


a) Phân biệt tài sản lưu động thường xuyên và biến đổi


Dựa vào thời gian huy động và sử dụng vốn, nguồn vốn của doanh nghiệp có thể chia làm 2 loại: Nguồn vốn thường xuyên và nguồn vốn tạm thời.
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- Nguồn vốn tạm thời: Là các nguồn vốn có tính chất ngắn hạn (dưới 1 năm) doanh nghiệp có thể sử dụng để đáp ứng các yêu cầu có tính chất tạm thời phát sinh trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Nguồn vốn tạm thời thường bao gồm vay ngắn hạn ngân hàng và các tổ chức tín dụng, các khoản nợ ngắn hạn khác.



- Nguồn vốn thường xuyên: Là tổng thể các nguồn vốn có tính chất ổn định mà doanh nghiệp có thể sử dụng vào hoạt động kinh doanh. Nguồn vốn này thường được sử dụng để mua sắm, hình thành TSCĐ và một bộ phận tài sản lưu động thường xuyên cần thiết cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 



Nguồn vốn thường xuyên của doanh nghiệp tại một thời điểm có thể được xác định bằng công thức:



Nguồn vốn thường xuyên = Vốn chủ sở hữu + Nợ dài hạn



Hoặc



Nguồn vốn thường xuyên = Giá trị tổng tài sản của doanh nghiệp - Nợ ngắn hạn



Trên cơ sở xác định nguồn vốn thường xuyên của doanh nghiệp còn có thể xác định nguồn vốn lưu động thường xuyên của doanh nghiệp.



- Nguồn vốn lưu động thường xuyên: Là nguồn vốn ổn định có tính chất dài hạn để hình thành hay tài trợ cho TSLĐ thường xuyên cần thiết trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (có thể là một phần hay toàn bộ tài sản lưu động thường xuyên tùy thuộc vào chiến lược tài chính của doanh nghiệp).



Để đảm bảo quá trình sản xuất - kinh doanh được tiến hành thường xuyên, liên tục thì tương ứng với một quy mô kinh doanh nhất định, thường xuyên phải có một lượng TSLĐ nhất định nằm trong các giai đoạn luân chuyển như các tài sản dự trữ về nguyên vật liệu, sản phẩm đang chế tạo, bán thành phẩm, thành phẩm và nợ phải thu từ khách hàng. Những tài sản lưu động này gọi là tài sản lưu động thường xuyên, nó là một bộ phận của tài sản thường xuyên.



Tài sản thường xuyên gồm TSCĐ và tài sản lưu động thường xuyên. Trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, không phải lúc nào cũng được tiến hành một cách bình thường, mà có những lúc xuất hiện những biến cố làm nảy sinh thêm nhu cầu vốn lưu động để trang trải.



Có nhiều nguyên nhân dẫn đến hành thành bộ phận TSLĐ có tính chất tạm thời, các nguyên nhân có thể kể đến là:



- Dự kiến giả cả vật tư, nguyên liệu tăng, hoặc có những chuyến hàng chở vật tư về đến doanh nghiệp ngoài kế hoạch, làm vật tư dự trữ tăng đột biến, nên cần có nguồn vốn lưu động tạm thời để trang trải.



- Sản xuất và tiêu thụ của doanh nghiệp tăng đột biến, do có nhiều thuận lợi trong việc bán hàng, làm hàng tồn kho tăng lên, do đó nhu cầu vốn lưu động cũng tăng theo.



- Trong trường hợp nhận được đơn đặt hàng ngoài kế hoạch, cũng làm nhu cầu vốn lưu động tăng đột biến…



Sơ đồ 4:  Nhu cầu vốn lưu động
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- Theo hình vẽ trên, TSLĐ thường xuyên nằm ngoài biên độ dao động của hoạt động thời vụ.



- Mức chênh lệch giữa tổng toàn bộ tài sản và tổng tài sản thường xuyên được gọi là TSLĐ tạm thời.



Theo hình vẽ trên, AH là tổng toàn bộ tài sản, BC là TSCĐ, CE là TSLĐ thường xuyên, EG là TSLĐ tạm thời.



- Nguồn vốn lưu động thường xuyên tạo ra mức độ an toàn cho doanh nghiệp trong kinh doanh, về cơ bản, nguồn vốn lưu động thường xuyên đảm bảo cho vốn lưu động thường xuyên còn nguồn vốn lưu động tạm thời sẽ bảo đảm cho nhu cầu vốn lưu động tạm thời.



Nguồn vốn lưu động thường xuyên của doanh nghiệp tại một thời điểm có thể xác định theo công thức sau:



			Nguồn vốn lưu động thường xuyên


			=


			Tổng nguồn vốn thường xuyên của doanh nghiệp


			-


			Tài sản dài hạn








Hoặc có thể xác định bằng công thức sau:



			Nguồn vốn lưu động thường xuyên


			=


			Tài sản ngắn hạn


			-


			Nợ ngắn hạn








Có thể xem xét nguồn vốn thường xuyên qua sơ đồ sau:



Sơ đồ 5: Nguồn vốn tài trợ


			Tài sản ngắn hạn


			


			Nợ ngắn hạn


			





			


			Nguồn vốn



lưu động



thường xuyên


			


Nợ trung và



dài hạn


			Nguồn vốn thường xuyên của doanh nghiệp





			Tài sản dài hạn


			


			


			





			


			


			Vốn chủ sở hữu


			








Ví dụ: Theo bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp H có số liệu sau:


Bảng cân đối kế toán ngày 31/12/N



Đơn vị: Triệu đồng



			Tài sản


			Số cuối kỳ


			Nguồn vốn


			Số cuối kỳ





			A. Tài sản ngắn hạn


			1.480


			A. Nợ phải trả


			2.000





			I. Tiền


			384


			I. Nợ ngắn hạn


			1.000





			II. Các khoản phải thu


			100


			- Vay ngắn hạn


			800





			III. Hàng tồn kho


			996


			- Nợ phải trả người bán


			200





			B. Tài sản dài hạn


			2.520


			II. Nợ dài hạn


			1.000





			I. TSCĐ


			2.520


			B. Vốn chủ sở hữu


			2.000





			- Nguyên giá


			2.800


			I. Vốn chủ sở hữu


			2.000





			- Giá trị hao mòn lũy kế


			(280)


			II. Nguồn kinh phí và quỹ khác


			-





			II. Đầu tư tài chính dài hạn


			-


			


			-





			Tổng cộng tài sản


			4.000


			Tổng cộng nguồn vốn


			4.000








Từ số liệu trên, có thể xác định:



Nguồn vốn lưu động thường xuyên ở cuối năm N = 1.480 - 1.000 = 480 trđ.



Hoặc = (2.000+1.000) - 2.520 = 480trđ.



Qua xem xét phần trên cho thấy:



Nguồn vốn lưu động thường xuyên tạo ra một mức độ an toàn cho doanh nghiệp trong kinh doanh, làm cho tình trạng tài chính của doanh nghiệp được đảm bảo vững chắc hơn. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp sử dụng nguồn vốn lưu động thường xuyên để đảm bảo cho việc hình thành tài sản lưu động thì doanh nghiệp phải trả chi phí cao hơn cho việc sử dụng vốn. Do vậy, đòi hỏi người quản lý doanh nghiệp phải xem xét tình hình thực tế của doanh nghiệp để có quyết định phù hợp trong việc tổ chức vốn.



Những yếu tố làm tăng nguồn vốn lưu động thường xuyên của doanh nghiệp là:



- Tăng vốn chủ sở hữu như tăng phát hành cổ phần, tăng lợi nhuận để lại, tăng các nguồn ngân quỹ của doanh nghiệp.



- Tăng các khoản vay trung hạn và dài hạn, kể cả việc phát hành trái phiếu.



Những yếu tố làm giảm nguồn vốn lưu động thường xuyên:



- Giảm vốn chủ sở hữu.



- Hoàn trả các khoản vay trung hạn và dài hạn.



- Tăng đầu tư vào TSCĐ hoặc đầu tư dài hạn khác bằng cách xây dựng, đổi mới thiết bị, công nghệ.



b) Chi phí và rủi ro của các nguồn vốn dài hạn và ngắn hạn


Bất kể mức vốn lưu động cần thiết là bao nhiêu, nó có thể được tài trợ bởi các nguồn khác nhau. Doanh nghiệp cần phải xác định nên sử dụng nguồn ngắn hạn hay dài hạn. Nguồn tài chính dài hạn có thể từ vốn chủ sở hữu, chẳng hạn như dưới hình thức phát hành cổ phiếu, hoặc từ vay dài hạn. Nguồn tài chính ngắn hạn thông thường hình thành từ vay ngắn hạn hoặc chậm thanh toán các khoản phải trả.



Theo quan điểm truyền thống: Vốn lưu động (tài sản ngắn hạn) được tài trợ bởi nguồn tài chính ngắn hạn; TSCĐ được tài trợ bởi nguồn tài chính dài hạn.



Quan điểm hiện đại: Thực tế hoạt động của doanh nghiệp luôn cần duy trì một lượng vốn lưu động nhất định (vốn lưu động thường xuyên). Vốn lưu động cần cho hoạt động của doanh nghiệp sẽ dao động ở trên mức vốn lưu động thường xuyên này. Mức chênh lệch đó gọi là vốn lưu động tạm thời.



Vốn lưu động thường xuyên - mang tính chất dài hạn, nên được tài trợ từ nguồn tài chính dài hạn.



Vốn lưu động tạm thời được tài trợ từ nguồn tài chính ngắn hạn.



(1) So sánh rủi ro của tín dụng ngắn hạn và dài hạn


Đối với doanh nghiệp, rủi ro liên quan tới các khoản đầu tư bằng các nguồn tín dụng ngắn hạn nhìn chung cao hơn mức rủi ro gắn liền với các nguồn tín dụng dài hạn. Mức rủi ro này thể hiện trên hai phương diện:



- Tỷ lệ lãi suất ngắn hạn biến động nhiều hơn so với lãi suất dài hạn. Bởi vậy, khi sử dụng nợ dài hạn doanh nghiệp có thể cố định được các chi phí trả lãi. Thay vào đó, nếu sử dụng nợ ngắn hạn thì phải thường xuyên tái tài trợ với mức lãi suất có thể dao động rất lớn và phải chịu chi phí huy động nợ.



- Nếu doanh nghiệp sử dụng nợ ngắn hạn để đầu tư dài hạn sẽ làm gia tăng các rủi ro tài chính, bởi doanh nghiệp phải thường xuyên gia hạn nợ ngắn hạn hay đáo hạn. Khi thị trường tài chính có biến động mạnh, doanh nghiệp có thể phải đối mặt với sự gia tăng các chi phí tín dụng, hoặc nếu không được gia hạn nợ thì doanh nghiệp sẽ không trả được nợ ngắn hạn.


Sơ đồ 6: Sử dụng nguồn ngân quỹ dài hạn để tài trợ thường xuyên



thêm một số tài sản tạm thời
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(2) So sánh chi phí sử dụng tín dụng ngắn hạn và dài hạn


Khi doanh nghiệp sử dụng tín dụng dài hạn thay cho tín dụng ngắn hạn, thì sẽ làm giảm các rủi ro tài chính. Nhưng chi phí của tín dụng dài hạn thường cao hơn tín dụng ngắn hạn.



Một số yếu tố khác tạo cho tín dụng dài hạn phải chịu chi phí cao hơn là những chi phí tiền lãi vẫn phải trả ngay cả khi nhu cầu ngân quỹ thấp hơn nguồn ngân quỹ đã huy động. Nếu doanh nghiệp sử dụng tín dụng ngắn hạn thì có thể hoàn trả chúng trong giai đoạn này và giảm chi phí trả lãi.



Tóm lại, chúng ta có thể kết luận rằng nhìn chung các nguồn tín dụng dài hạn có chi phí cao hơn nhưng doanh nghiệp có thể giảm rủi ro khi sử dụng chúng.



Do đó cần chọn một giải pháp thỏa hiệp giữa rủi ro và chi phí trong việc lựa chọn giữa tín dụng ngắn hạn và dài hạn. Rõ ràng là việc ra quyết định trong tình huống này là một quyết định quản trị quan trọng.



Sau đây chúng ta sẽ xem ba chiến lược lựa chọn cho việc thiết lập một thỏa hiệp giữa tín dụng ngắn hạn và dài hạn.



(i) Tài trợ hoàn toàn bằng tín dụng dài hạn



- Tài trợ cho cả tài sản tạm thời và thường xuyên bằng các nguồn tín dụng dài hạn.



- Rủi ro thấp, chi phí cao.



Sơ đồ 7: Tài trợ tài sản tạm thời và thường xuyên bằng tín dụng dài hạn
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(ii) Những tài sản thường xuyên được tài trợ bằng các nguồn tín dụng dài hạn



- Tài sản tạm thời được tài trợ bằng nguồn tín dụng ngắn hạn.



- Rủi ro cao, chi phí thấp hơn.



Sơ đồ 8: Tài trợ tài sản thường xuyên bằng tín dụng dài hạn
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(iii) Phương pháp trung dung



Toàn bộ tài sản thường xuyên và một phần tài sản tạm thời được tài trợ bằng các nguồn tín dụng dài hạn.



Sơ đồ 9: Tài trợ tài sản thường xuyên và một phân tài sản tạm thời



bằng tín dụng dài hạn
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Phân biệt rủi ro và chi phí của tín dụng dài hạn và ngắn hạn:



			Đặc trưng


			Thời hạn tài trợ





			


			Ngắn hạn


			Dài hạn





			Rủi ro


			Thường có rủi ro cao hơn tín dụng dài hạn:



- Lãi suất vay biến động nhiều hơn.



- Nhu cầu gia hạn các khoản vay thường xuyên hơn.


			Có khuynh hướng đem lại rủi ro ít hơn tín dụng ngắn hạn.





			Chi phí


			Nhìn chung có chi phí thấp hơn tín dụng dài hạn:



- Lãi suất thấp hơn mức trung bình.



- Tín dụng được huy động khi có nhu cầu.


			Nhìn chung có chi phí cao hơn tín dụng ngắn hạn:



- Lãi suất thường cao hơn.



- Đôi khi được sử dụng cả trong những lúc không có nhu cầu thực sự.








Trong tất cả mọi thời điểm (ngoại trừ thời điểm nhu cầu ngân quỹ cao nhất), doanh nghiệp đều có những khoản tín dụng nhàn rỗi nằm dưới dạng tiền mặt, chứng khoán, hàng hóa tồn kho (các khoản nợ ngắn hạn vừa được tạo ra đã trở nên có khả năng thanh khoản cao và các nhà quản trị không phải bận tâm về công nợ. Nhưng chi phí sử dụng ngân quỹ rất cao do: Lãi suất vay dài hạn cao và trong mọi thời điểm hầu như đều có những nguồn ngân quỹ nhàn rỗi.



Mô hình (i) cho thấy một tình trạng cực đoan khi hoàn toàn sử dụng tín dụng dài hạn để tài trợ cho cả tài sản thường xuyên và tài sản tạm thời (toàn bộ nhu cầu ngân quỹ).



Mô hình (ii) trình bày phương pháp “hedging”: Chỉ có các tài sản thường xuyên được tài trợ bằng các nguồn ngân quỹ dài hạn.



Mô hình (iii) trình bày một chiến lược thỏa hiệp: Toàn bộ các tài sản thường xuyên và một phần tài sản tạm thời được tài trợ bằng ngân quỹ dài hạn. Tín dụng ngắn hạn chỉ được huy động để tài trợ cho những tài sản tạm thời tăng thêm khi có nhu cầu cần thiết. Những khoản ngân quỹ dài hạn nhàn rỗi tạm thời được đầu tư vào các loại chứng khoán.



c) Nguyên tắc phù hợp


Việc phân loại tài sản thành thường xuyên và tạm thời được sử dụng để triển khai chiến lược tài trợ chung và thiết lập một cơ cấu đầu tư vào các loại tài sản có tuổi thọ phù hợp với thời gian đáo hạn của các khoản nợ.



Một chiến lược thường được các doanh nghiệp sử dụng là chiến lược “hedging” (hay Matching of maturities) tức là đầu tư các nguồn ngân quỹ vào những tài sản có đời sống của tài sản phù hợp với những trái quyền trên tài sản đó.



Do đó các loại tài sản thường xuyên phải được tài trợ bằng các nguồn ngân quỹ dài hạn và tài sản tạm thời được tài trợ bằng các loại nợ ngắn hạn, có thời gian đáo hạn phù hợp. Khi nhu cầu ngân quỹ giảm, các khoản vay ngắn hạn của doanh nghiệp được hoàn trả tăng lên và khi nhu cầu ngân quỹ ở mức tối thiểu, các khoản vay ngắn hạn sẽ biến mất hoàn toàn. Khi các tài sản tạm thời bắt đầu tăng (bắt đầu một chu kỳ mới), thì doanh nghiệp lại huy động các nguồn tín dụng ngắn hạn để tài trợ cho những tài sản này.



Hình dưới đây trình bày bảng cân đối tài sản của một doanh nghiệp áp dụng phương pháp tạo sự phù hợp giữa thời gian đáo hạn của các khoản tín dụng và tuổi thọ của tài sản tại hai thời điểm:



· Thời điểm nhu cầu ngân quỹ ở điểm thấp nhất (a).



· Thời điểm nhu cầu ngân quỹ ở điểm cao nhất (b).



Một lợi thế đáng chú ý của phương pháp này là nó giữ các khoản tín dụng ngắn hạn ở mức hợp lý, tiết kiệm chi phí sử dụng ngân quỹ.



Sơ đồ 10: Chiến lược tài trợ phù hợp với sự biến động của nhu cầu ngân quỹ
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Sơ đồ trên trình bày một chiến lược tài trợ mà các nguồn ngân quỹ dài hạn được huy động nhiều hơn so với tài sản thường xuyên của doanh nghiệp. Do đó khi nhu cầu ngân quỹ ở mức thấp nhất, thì sẽ có những khoản ngân quỹ nhàn rỗi. Nguồn tài chính nhàn rỗi này tồn tại dưới hình thức tiền mặt, các loại chứng khoán hay hàng hóa.



Như vậy, trong suốt giai đoạn có nhu cầu ngân quỹ ở mức thấp nhất, doanh nghiệp vẫn phải gánh chịu những chi phí tài chính trên những khoản ngân quỹ nhàn rỗi. Có thể tiết kiệm được những chi phí này bằng cách sử dụng những khoản tiền nhàn rỗi vào các loại chứng khoán.



Mặt khác, môi trường hoạt động của doanh nghiệp thường có nhiều rủi ro. Bởi vậy, trước khi đưa ra những quyết định huy động ngân quỹ, cần xem xét kỹ lưỡng hai vấn đề là rủi ro và chi phí của các nguồn tín dụng.



d) Chi phí và lợi ích của các chính sách tài trợ


Chiến lược tài trợ của doanh nghiệp phụ thuộc vào sự phát triển của thị trường vốn, thị trường chứng khoán, sự ổn định của nền kinh tế, uy tín của doanh nghiệp và khả năng thích ứng của nhà quản lý trong từng tình huống cụ thể. Nhìn chung, không có một mô hình cụ thể, vĩnh cửu cho một doanh nghiệp. Việc lựa chọn nguồn tài trợ theo các xu hướng cơ bản sau:



(i) Mô hình tài trợ thứ nhất: Toàn bộ TSCĐ và TSLĐ thường xuyên được đảm bảo bằng nguồn vốn thường xuyên, toàn bộ TSLĐ tạm thời được dảm bảo bằng nguồn vốn tạm thời.



Hình vẽ biểu diễn mô hình tài trợ thứ nhất như sau:



Sơ đồ 11: TSCĐ và tài sản lưu động thường xuyên được tài trợ bằng nguồn vốn thường xuyên
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- Ưu điểm:


+ Giúp cho doanh nghiệp hạn chế được rủi ro trong thanh toán, mức độ an toàn cao hơn.



+ Giảm bớt được chi phí trong việc sử dụng vốn.



- Nhược điểm: 



Chưa tạo ra sự linh hoạt trong việc tổ chức sử dụng vốn, thường vốn nào nguồn ấy, tính chắc chắn được đảm bảo hơn, song kém linh hoạt hơn.



Trong thực tế, có khi doanh thu biến động, khi gặp khó khăn về tiêu thụ, doanh nghiệp phải tạm thời giảm bớt quy mô kinh doanh, nhưng vẫn phải duy trì một lượng vốn thường xuyên khá lớn.



(ii) Mô hình tài trợ thứ hai: Toàn bộ TSCĐ, TSLĐ thường xuyên và một phần của TSLĐ tạm thời được đảm bảo bằng nguồn vốn thường xuyên và một phần TSLĐ tạm thời còn lại được đảm bảo bằng nguồn vốn tạm thời.



Hình vẽ biểu diễn mô hình tài trợ thứ hai như sau:



Sơ đồ 12: TSCĐ và tài sản lưu động thường xuyên và một phần tài sản lưu động tạm thời được tài trợ bằng nguồn vốn thường xuyên
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Sử dụng mô hình này, khả năng thanh toán và độ an toàn ở mức cao, tuy nhiên, doanh nghiệp phải sử dụng nhiều khoản vay dài hạn và trung hạn nên doanh nghiệp phải trả chi phí nhiều hơn cho việc sử dụng vốn.



Nếu so sánh giữa tài trợ ngắn hạn và tài trợ dài hạn về mức độ rủi ro, thông thường tài trợ ngắn hạn có mức độ rủi ro ít hơn tài trợ dài hạn, lãi suất tiền vay ngắn hạn thường biến động nhiều hơn; về mặt chi phí sử dụng vốn, tài trợ dài hạn thường có chi phí cao hơn, lãi suất thường cao hơn, đôi khi được sử dụng cả trong những lúc không có nhu cầu thực sự.



Về mặt thực tế, có những doanh nghiệp khi gặp thời vụ, dự trữ vật tư và hàng tồn kho để bán tăng lên, lúc này đã sử dụng phần nguồn vay dài hạn để tài trợ cho phần tăng đột biến đó. Trong tình huống này, cũng phải được chấp nhận đưa đến việc sử dụng vốn có tính linh hoạt hơn, mặc dù chi phí có cao hơn.



(iii) Mô hình tài trợ thứ ba: Toàn bộ TSCĐ và một phần TSLĐ thường xuyên được bảo đảm bằng nguồn vốn thường xuyên, còn một phần TSLĐ thường xuyên và toàn bộ TSLĐ tạm thời được bảo đảm bằng nguồn vốn tạm thời.



Hình vẽ biểu diễn mô hình tài trợ thứ ba như sau:


Sơ đồ 13: TSCĐ và một phần tài sản lưu động thường xuyên được tài trợ bằng nguồn vốn thường xuyên
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Về lợi thế, mô hình này chi phí sử dụng vốn sẽ được hạ thấp hơn vì sử dụng nhiều hơn nguồn vốn tín dụng ngắn hạn, việc sử dụng vốn sẽ được linh hoạt hơn. Trong thực tế, mô hình này thường được các doanh nghiệp lựa chọn, vì một phần tín dụng ngắn hạn được xem như dài hạn thường xuyên, đối với các doanh nghiệp mới hình thành lại càng cần thiết. Việc sử dụng mô hình này, doanh nghiệp cũng cần sự năng động trong việc tổ chức nguồn vốn, vì áp dụng mô hình này, khả năng gặp rủi ro sẽ cao hơn.



đ) Ảnh hưởng của rủi ro với các quyết định quản lý


Quyết định về nguồn vốn là một trong những quyết định quan trọng của quản trị tài chính. Để đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn, công ty có thể vay ngắn hạn ngân hàng, sử dụng tín dụng thương mại, phát hành tín phiếu công ty hoặc cũng có thể sử dụng nguồn vốn dài hạn để tài trợ cho nhu cầu vốn lưu động thường xuyên. Để tài trợ cho nhu cầu vốn dài hạn, công ty có thể sử dụng hai nguồn vốn chính: Vốn cổ phần (cổ phần thường và cổ phần ưu đãi) và vốn vay. Mỗi nguồn vốn đều có chi phí sử dụng vốn riêng, ưu nhược điểm riêng.



(i) Nguồn vốn ngắn hạn



Trong các mô hình tổ chức nguồn tài trợ đã nêu ở phần trên cho thấy các doanh nghiệp thường sử dụng các nguồn vốn tạm thời có tính chất ngắn hạn để đáp ứng phần lớn nhu cầu về vốn lưu động. Trong đó một nguồn vốn ngắn hạn chủ yếu mà các doanh nghiệp sử dụng để đáp ứng nhu cầu về vốn lưu động là nguồn vốn tín dụng ngắn hạn. Do vậy, vấn đề quan trọng trong công tác quản lý tài chính doanh nghiệp là phải đánh giá được những điểm lợi và bất lợi khi sử dụng nguồn vốn tín dụng ngắn hạn để tài trợ cho hoạt động của doanh nghiệp. Thông thường, việc sử dụng nguồn vốn tín dụng ngắn hạn đối với doanh nghiệp có những điểm lợi và bất lợi chủ yếu sau:



- Những điểm lợi:



+ Việc sử dụng tín dụng ngắn hạn giúp cho doanh nghiệp có thể thực hiện dễ dàng, thuận lợi hơn so với việc sử dụng tín dụng dài hạn. Bởi vì, thông thường các điều kiện cho vay ngắn hạn mà ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính khác đưa ra đối với doanh nghiệp thường ít khắt khe hơn so với tín dụng dài hạn.



+ Chi phí sử dụng tín dụng ngắn hạn thường thấp hơn so với sử dụng tín dụng dài hạn.



+ Sử dụng tín dụng ngắn hạn giúp cho doanh nghiệp có thể dễ dàng, linh hoạt điều chỉnh hơn cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp.



- Những điểm bất lợi:



+ Doanh nghiệp phải chịu rủi ro về lãi suất cao hơn, bởi lẽ, lãi suất tín dụng ngắn hạn biến động nhiều hơn so với lãi suất dài hạn.



+ Rủi ro vỡ nợ ở mức cao hơn: Sử dụng tín dụng ngắn hạn đòi hỏi doanh nghiệp phải có nghĩa vụ thanh toán lãi vay và hoàn trả vốn gốc trong một thời gian ngắn, nếu tình hình kinh doanh gặp khó khăn, doanh nghiệp dễ rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn. Việc sử dụng quá nhiều tín dụng ngắn hạn dễ dẫn đến tình trạng tài chính của doanh nghiệp luôn căng thẳng, nhất là đối với một số doanh nghiệp trong tình trạng sử dụng cả nguồn vốn ngắn hạn để tài trợ cho tài sản dài hạn.



 (ii) Nguồn vốn dài hạn



Nguồn vốn dài hạn của doanh nghiệp gồm có: Nguồn vốn vay, vốn cổ phần ưu đãi và vốn cổ phần thường, mỗi loại nguồn vốn có ưu điểm, nhược điểm riêng, cụ thể như sau:



Bảng số 02: Ưu nhược điểm của các loại vốn



			Loại nguồn vốn


			Ưu điểm


			Nhược điểm





			Nguồn vốn vay


			- Được lợi thế về thuế


- Có thể tận dụng lợi thế đòn bẩy tài chính để gia tăng lợi nhuận cho cổ đông


			- Có áp lực về tài chính vì phải trả gốc và lãi. Làm gia tăng rủi ro. Làm gia tăng rủi ro tài chính và làm tăng hệ số nợ của công ty.





			Cổ phần ưu đãi


			- Không phải trả vốn gốc



- Có thể tùy chọn trả ngay hoặc trì hoãn cổ tức


			- Cổ tức không được khấu trừ thuế.



- Khó huy động với khối lượng lớn





			Cổ phần thường


			- Không phải trả vốn gốc



- Không bị áp lực trả cổ tức


			- Không được khấu trừ thuế


- Bị phân chia phiếu bầu và tác động đến việc quản lý công ty








1.7. Một số vấn đề lưu ý về quản trị vốn lưu động khi kiểm toán tại doanh nghiệp



1.7.1. Đánh giá công tác quản trị tiền và các khoản tương đương tiền



- Đánh giá việc xây dựng quy chế quản lý tiền tại đơn vị: Xác định lưu lượng tiền mặt tại quỹ và tài khoản thanh toán ở ngân hàng, xây dựng quy trình thu chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng để đảm bảo lượng tiền đủ phục vụ cho nhu cầu chi cho các khoản phải trả phục vụ hoạt động sản xuất - kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp như: Trả cho nhà cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ, trả người lao động, nộp thuế…, dự phòng các khoản chi ngoài kế hoạch…Trong đó bao gồm cả việc xác định quyền và hạn mức phê duyệt của các cấp quản lý trên cơ sở quy mô của từng doanh nghiệp.



- Đánh giá việc cân đối thu - chi, dự báo nhu cầu tiền thanh toán cho các khoản phục vụ sản xuất kinh doanh, trả nợ… không để tình trạng thâm hụt quỹ.



- Đánh giá việc thực hiện quy chế quản lý tiền tại đơn vị: Xem xét việc phê duyệt các khoản thanh toán trong thực tế, trong năm có để lượng tiền nhàn rỗi vượt định mức, vượt quá nhu cầu thanh toán không? Có xảy ra tình trạng thâm hụt quỹ không? Nếu có lượng tiền tạm thời nhàn rỗi thì đã đầu tư thế nào? Đánh giá việc đầu tư đó có hiệu quả không, có ảnh hưởng đến khả năng thanh toán của doanh nghiệp không?



1.7.2. Đánh giá công tác quản trị hàng tồn kho



a) Đánh giá quá trình mua hàng



- Việc ước tính nhu cầu: Phải căn cứ vào kế hoạch chu kỳ sản xuất kinh doanh và phù hợp với đặc điểm tính chất từng loại nguyên nhiên vật liệu, hàng hóa (đánh giá việc lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, xem xét cơ sở lập kế hoạch: Tình hình thực hiện năm trước, dự báo biến động thị trường đầu vào, năng lực sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp...).



- Việc xét duyệt yêu cầu mua: Xem xét thủ tục, trình tự của quá trình xét duyệt, thẩm quyền của người xét duyệt có đúng quy định.



- Việc tìm kiếm nhà cung cấp: Xem xét trình tự, phương pháp tìm kiếm thị trường tiềm năng, cách thức lựa chọn nhà cung cấp (tiến hành đấu thầu, chào giá, chào hàng cạnh tranh, lập hội đồng duyệt giá, thẩm định giá...).



- Lựa chọn nhà cung cấp chính thức: Xem xét tiêu chuẩn để lựa chọn nhà cung cấp có khả năng đảm bảo số lượng, chủng loại, chất lượng, xuất sứ, giá cả cạnh tranh và các dịch vụ đi kèm. Nếu có điều kiện thì so sánh với nhà cung cấp tương đương.



- Xem xét trong quá trình mua hàng thực tế thì nguyên vật liệu, hàng hóa có được cung cấp đầy đủ, đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng không, có đảm bảo và phù hợp với nhu cầu sản xuất, kinh doanh không.



b) Đánh giá quá trình tồn trữ, bảo quản và kiểm kê kho hàng



- Xem xét định mức tồn trữ vật tư, hàng hóa theo quy định đã xây dựng của doanh nghiệp (phụ thuộc vào nhu cầu sản xuất, năng lực tiêu thụ sản phẩm đầu ra và chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp).



- Khảo sát thực địa cơ sở vật chất kho, việc tổ chức bảo quản hàng tồn kho có hợp lý, đúng quy định, có phù hợp với đặc điểm tính chất từng loại vật tư, hàng hóa; có thuận tiện cho việc kiểm kê, phương pháp kiểm kê có phù hợp với đặc điểm từng loại hàng không. Việc tổ chức thành lập hội đồng kiểm kê phải đảm bảo đúng quy định, việc tổ chức giám sát kiểm kê phải chặt chẽ (xem xét quy định về thời gian kiểm kê, thành phần hội đồng kiểm kê, phương pháp kiểm kê theo số lượng, chủng loại, phân loại phẩm cấp...).



- Xem xét việc đánh giá phân loại phẩm cấp hàng tồn kho và cách thức xử lý hàng tồn kho lâu ngày, chậm luân chuyển, kém, mất phẩm chất để có phương án xử lý trích lập dự phòng giảm giá hoặc thanh lý thu hồi vốn.



1.7.3. Đánh giá công tác quản trị nợ phải thu khách hàng



- Đánh giá chính sách quản lý, quy định của đơn vị về các khoản nợ phải thu: Đối tượng nợ, hạn mức nợ, thời hạn nợ, tài sản thế chấp, bảo lãnh…



- Đánh giá việc quản lý nợ phải thu trong thực tế quá trình sản xuất kinh doanh có đúng như chính sách đã đề ra không? Việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định? Việc xử lý trách nhiệm của các bộ phận có liên quan khi có tình trạng nợ quá hạn, không có khả năng thu hồi…



- Các biện pháp đã thực hiện để đôn đốc, thu hồi công nợ quá hạn: Gửi công văn yêu cầu trả nợ, xử lý tài sản thế chấp, kiện ra tòa…



- Đánh giá việc lựa chọn và áp dụng các biện pháp để nhanh thu hồi nợ của doanh nghiệp (chiết khấu thanh toán, bán nợ phải thu,...) có đảm bảo nguyên tắc lợi nhuận gia tăng lớn hơn chi phí gia tăng hay tiết kiệm chi phí có đảm bảo bù đắp lợi nhuận giảm hay không?



1.7.4. Đánh giá công tác quản trị nợ phải trả


- Đánh giá việc xây dựng quy định quản lý công nợ phải trả của đơn vị: Việc lập kế hoạch thu - chi cân đối nguồn để trả nợ, việc theo dõi các khoản công nợ phải trả (khoản nào ưu tiên trả trước, khoản nào trả sau), việc phê duyệt kế hoạch trả nợ…



- Đánh giá việc thực hiện quy định quản lý công nợ phải trả trong thực tế: Các khoản vay của đơn vị tại các thời điểm có thực sự cần thiết không, có cân đối được nguồn trả nợ không, có để xảy ra tình trạng nợ phải trả quá hạn mà không có khả năng thanh toán không, tỷ lệ các khoản nợ có đảm bảo an toàn về tài chính cho doanh nghiệp không, việc phê duyệt kế hoạch trả nợ có hợp lý không (việc ưu tiên trả nợ), các khoản nợ của doanh nghiệp có phát huy hiệu quả như tính toán không?



- Đánh giá việc lựa chọn và chấp nhận các hình thức tín dụng thương mại, chiết khấu thanh toán theo đề xuất của nhà cung cấp của doanh nghiệp có đảm bảo nguyên tắc lợi nhuận gia tăng lớn hơn chi phí gia tăng hay không?



2. QUẢN TRỊ VỐN CỐ ĐỊNH



2.1. Tổng quan vốn cố định và quản trị vốn cố định



2.1.1. Tài sản cố định và vốn cố định



a) Tài sản cố định



TSCĐ trong các doanh nghiệp là những tư liệu lao động chủ yếu có giá trị lớn tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất, giá trị của nó thì được chuyển dịch dần từng phần vào giá trị sản phẩm trong các chu kỳ sản xuất. 



Phân loại theo hình thái biểu hiện, TSCĐ của doanh nghiệp được chia thành 2 loại là TSCĐ hữu hình và TSCĐ vô hình. Cách phân loại này giúp cho người quản lý thấy được cơ cấu đầu tư của doanh nghiệp vào TSCĐ hữu hình và vô hình, từ đó lựa chọn các quyết định đầu tư đúng đắn hoặc điều chỉnh cơ cấu đầu tư sao cho phù hợp và có hiệu quả nhất.



i) TSCĐ hữu hình



TSCĐ hữu hình là những tư liệu lao động chủ yếu có hình thái vật chất thoả mãn các tiêu chuẩn của TSCĐ hữu hình, tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh nhưng vẫn giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu như nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải... 



Những tài sản hữu hình có kết cấu độc lập, hoặc nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau thành một hệ thống để cùng thực hiện một hay một số chức năng nhất định, nếu thiếu bất kỳ một bộ phận nào trong đó thì cả hệ thống không thể hoạt động được, nếu thoả mãn đồng thời cả ba tiêu chuẩn dưới đây thì được coi là TSCĐ:


- Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó;



- Có thời gian sử dụng trên 1 năm trở lên;



- Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy và có giá trị từ 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng) trở lên.



Trường hợp một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau, trong đó mỗi bộ phận cấu thành có thời gian sử dụng khác nhau và nếu thiếu một bộ phận nào đó mà cả hệ thống vẫn thực hiện được chức năng hoạt động chính của nó nhưng do yêu cầu quản lý, sử dụng TSCĐ đòi hỏi phải quản lý riêng từng bộ phận tài sản thì mỗi bộ phận tài sản đó nếu cùng thoả mãn đồng thời ba tiêu chuẩn của TSCĐ được coi là một TSCĐ hữu hình độc lập.



ii) TSCĐ vô hình



TSCĐ vô hình là những tài sản không có hình thái vật chất, thể hiện một lượng giá trị đã được đầu tư thoả mãn các tiêu chuẩn của TSCĐ vô hình, tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh, như một số chi phí liên quan trực tiếp tới đất sử dụng; chi phí về quyền phát hành, bằng phát minh, bằng sáng chế, bản quyền tác giả...(Thông tư số 45/2013/TT-BTC về hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ).



Quyền sử dụng đất theo quy định, quyền phát hành, bằng sáng chế phát minh, tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học, sản phẩm, kết quả của cuộc biểu diễn nghệ thuật, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu, tên thương mại và chỉ dẫn địa lý, giống cây trồng và vật liệu nhân giống.



b) Vốn cố định



Vốn cố định của doanh nghiệp là số vốn đầu tư ứng trước về TSCĐ mà đặc điểm của nó là luân chuyển dần dần từng phần trong nhiều chu kỳ sản xuất và hoàn thành một vòng tuần hoàn khi TSCĐ hết thời gian sử dụng.



- Đó là số vốn đầu tư ứng trước vì số vốn này nếu được sử dụng có hiệu quả sẽ không mất đi, doanh nghiệp sẽ thu hồi lại được sau khi tiêu thụ các sản phẩm hàng hóa hay dịch vụ của mình



- Quy mô của vốn cố định nhiều hay ít sẽ quyết định đến quy mô của TSCĐ, ảnh hưởng rất lớn đến trình độ trang bị kỹ thuật và công nghệ, năng lực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.



Số vốn đầu tư ứng trước để mua sắm, xây dựng hay lắp đặt các TSCĐ hữu hình và vô hình được gọi là vốn cố định của doanh nghiệp. Đó là số vốn đầu tư ứng trước vì số vốn này nếu được sử dụng có hiệu quả sẽ không mất đi, doanh nghiệp sẽ thu hồi lại được sau khi tiêu thụ các sản phẩm, hàng hoá hay dịch vụ của mình. Là số vốn đầu tư ứng trước để mua sắm, xây dựng các TSCĐ nên quy mô của vốn cố định nhiều hay ít sẽ quyết định quy mô của TSCĐ, ảnh hưởng rất lớn đến trình độ trang bị kỹ thuật và công nghệ, năng lực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Song ngược lại những đặc điểm kinh tế của TSCĐ trong quá trình sử dụng lại có ảnh hưởng quyết định, chi phối đặc điểm tuần hoàn và chu chuyển của vốn cố định. 



Như vậy, vốn cố định là toàn bộ số tiền ứng trước mà doanh nghiệp bỏ ra để đầu tư hình thành nên các TSCĐ dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nói cách khác, vốn cố định là biểu hiện bằng tiền của các TSCĐ trong doanh nghiệp.



Đặc điểm luân chuyển của vốn cố định luôn bị chi phối bởi các đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của TSCĐ trong doanh nghiệp. Do TSCĐ của doanh nghiệp được sử dụng trong nhiều năm, tuy hình thái vật chất và đặc tính sử dụng ban đầu không thay đổi nhưng giá trị của nó lại bị hao mòn và được chuyển dịch dần từng phần vào giá trị sản phẩm sản xuất ra nên vốn cố định cũng có những đặc điểm cơ bản:



- Một là, vốn cố định tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp. Điều này xuất phát từ đặc điểm của TSCĐ là được sử dụng lâu dài, sau trong nhiều năm mới cần thay thế, đổi mới.



- Hai là, trong quá trình sản xuất kinh doanh vốn cố định được luân chuyển dần từng phần vào giá trị sản phẩm. Phần giá trị luân chuyển này của vốn cố định được phản ánh dưới hình thức chi phí khấu hao TSCĐ, tương ứng với phần giá trị hao mòn TSCĐ của doanh nghiệp.



- Ba là, sau nhiều chu kỳ kinh doanh vốn cố định mới hoàn thành một vòng luân chuyển. Sau mỗi chu kỳ kinh doanh, phần vốn cố định đã luân chuyển tích lũy lại sẽ tăng dần lên, còn phần vốn cố định đầu tư ban đầu vào TSCĐ của doanh nghiệp lại giảm dần xuống theo mức độ hao mòn. Cho đến khi TSCĐ của doanh nghiệp hết thời hạn sử dụng, giá trị của nó được thu hồi hết dưới hình thức khấu hao tính vào giá trị sản phẩm thì vốn cố định cũng hoàn thành một vòng luân chuyển.



Những đặc điểm luân chuyển trên đây của vốn cố định không chỉ chi phối đến nội dung, biện pháp quản lý sử dụng vốn cố định, mà còn đòi hỏi việc quản lý, sử dụng vốn cố định phải luôn gắn liền ới việc quản lý, sử dụng TSCĐ của doanh nghiệp.



Giá trị của TSCĐ và vốn cố định có sự khác nhau. Lúc mới đưa vào hoạt động, vốn cố định có giá trị bằng giá trị nguyên thủy của TSCĐ. Về sau, giá trị của vốn cố định thường thấp hơn giá trị nguyên thủy của TSCĐ do khoản khấu hao đã trích.



2.1.2. Khái niệm và mục tiêu quản trị vốn cố định



a) Khái niệm



Quản trị vốn cố định của doanh nghiệp bao gồm quản lý vốn cố định đang trong quá trình xây dựng, mua sắm TSCĐ, quản lý TSCĐ và quản lý khấu hao.



b) Mục tiêu



Vốn cố định thường chiếm một tỷ trọng lớn trong vốn kinh doanh của doanh nghiệp, vì vậy, mục tiêu của doanh nghiệp trong quản trị vốn cố định là bảo toàn vốn cố định và khai thác, sử dụng vốn cố định một cách có hiệu quả.



Do đặc điểm của TSCĐ là tham gia vào nhiều chu kì sản xuất kinh doanh song vẫn giữ được nguyên hình thái vất chất và đặc tính sử dụng ban đầu (đối với TSCĐ hữu hình) còn giá trị còn lại chuyển dịch dần dần vào giá trị sản phẩm. Vì thế nội dung bảo toàn vốn cố định luôn bao gồm hai mặt hiện vật và giá trị, trong đó bảo toàn về mặt hiện vật là cơ sở , tiền đề để bảo toàn vốn cố định về mặt giá trị.



Bảo toàn vốn cố định về mặt hiện vật không phải chỉ là giữ nguyên hình thái vật chất và đặc tính sử dụng ban đầu của TSCĐ mà quan trọng hơn là duy trì thường xuyên năng lực sản xuất ban đầu của nó. Điều đó có nghĩa là trong quá trình sử dụng, doanh nghiệp phải quản lý chặt chẽ không làm mất mát TSCĐ, thực hiện đúng quy chế sử dụng, bảo dưỡng sửa chữa TSCĐ nhằm duy trì và nâng cao năng lực hoạt động của TSCĐ , không để TSCĐ bị hư hỏng trước thời hạn quy định. 



Bảo toàn vốn cố định về mặt giá trị là phải duy trì được giá trị thực (sức mua) của vốn cố định ở thời điểm hiện tại so với thời điểm bỏ vốn đầu tư ban đầu bất kể sự biến động giá cả, sự thay đổi của tỉ giá hối đoái, ảnh hưởng của tiến bộ khoa học kĩ thuật.



2.1.3. Yêu cầu quản trị vốn cố định



Để quản trị vốn cố định đạt được mục tiêu bảo toàn vốn và sử dụng vốn có hiệu quả, công tác quản trị vốn cố định cần phải đáp ứng được các yêu cầu sau:



a) Yêu cầu về đảm bảo tính hiệu quả trong sử dụng TSCĐ.



Tính hiệu quả trong sử dụng vốn cố định thể hiện ở hai tiêu chí cơ bản sau:



- Sức sản xuất của TSCĐ: Sức sản xuất của TSCĐ = Doanh thu thuần trong kỳ/Giá trị TSCĐ bình quân trong kỳ.



Tỷ số này đo lường mức doanh thu thuần trên TSCĐ của doanh nghiệp. Chỉ tiêu này cho biết cứ 1 đồng giá trị TSCĐ được đưa vào đầu tư thì mang lại cho doanh nghiệp bao nhiêu đồng doanh thu thuần trong kỳ. 



Chỉ tiêu này thể hiện sức sản xuất của TSCĐ của doanh nghiệp. Chỉ tiêu này càng cao thì chứng tỏ TSCĐ của doanh nghiệp hoạt động tốt và mang lại hiệu quả cao. Tùy thuộc mục đích sử dụng kết quả phân tích của doanh nghiệp mà có thể sử dụng số liệu tính toán cho thích hợp. Như giá trị TSCĐ bình quân có thể lấy theo số liệu của tháng, quý, năm tùy vào mục đích của doanh nghiệp. 



- Tỷ suất lợi nhuận TSCĐ: Tỷ suất lợi nhuận của TSCĐ = Lợi nhuận trước thuế (hoặc thu nhập sau thuế) x 100% Tổng TSCĐ bình quân trong kỳ. 



Chỉ tiêu này phản ánh 1 đồng TSCĐ trong kỳ có thể tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận trước thuế (hoặc lợi nhuận sau thuế thu nhập). Tỷ lệ này càng cao thể hiện sự sắp xếp, phân bổ và quản lý TSCĐ càng hợp lý và hiệu quả. Tỷ suất này cũng được tính tương tự cho từng loại TSCĐ. 



b) Yêu cầu về đảm bảo tính đổi mới TSCĐ.


Tính đổi mới công nghệ trong hệ thống TSCĐ của doanh nghiệp bằng các chỉ tiêu sau: 



- Tỷ trọng giá trị TSCĐ mới: Tỷ trọng TSCĐ mới = Giá trị TSCĐ mới x 100/Tổng giá trị TSCĐ. 



Đây có thể coi là chỉ tiêu thể hiện tính đổi mới tổng quát vì giá trị TSCĐ mới ở đây bao gồm tất cả các loại TSCĐ. Tuy nó không phải là một tỷ lệ mạnh để đánh giá tính đổi mới song nó cũng phản ánh được tình hình biến động chung về đầu tư, nâng cấp TSCĐ. Chúng ta có thể tính thêm tỷ trọng TSCĐ mới đưa vào sử dụng trong năm so với tổng thiết bị để sánh giá chính xác hơn. Tỷ trọng TSCĐ mới trong năm = Số TSCĐ mới đưa vào sử dụng trong năm x 100% Tổng giá trị TSCĐ.



c) Yêu cầu về đảm bảo mức độ sử dụng TSCĐ trong doanh nghiệp. 



Mức độ sử dụng TSCĐ được phản ánh qua các chỉ tiêu sau:



- Tỷ trọng TSCĐ đang dùng trong sản xuất kinh doanh so với tổng giá trị TSCĐ. Công thức được viết như sau: Tỷ trọng TSCĐ đưa vào sử dụng = Tổng giá trị TSCĐ đang dùng/Tổng giá trị TSCĐ. 



Ngoài ý nghĩa đo lường mức độ TSCĐ được đưa vào sử dụng trong doanh nghiệp, tỷ trọng này còn cho chúng ta thấy tình trạng hoạt động của doanh nghiệp.



- Mức độ sử dụng công suất TSCĐ: Mức độ sử dụng công suất TSCĐ = Công suất thực tế của TSCĐ/Công suất thiết kế của TSCĐ.



Tỷ số này giúp người phân tích thấy được việc tận dụng công suất của máy đến mức nào. Nếu tỷ số bằng 1 tức là máy móc, thiết bị đã hoạt động tối đa hay hết công suất thiết kế. Nếu nhỏ hơn 1 thì thực tế hoạt động của công ty không sử dụng hết công suất của máy móc gây tình trạng lãng phí. Ngược lại, nếu tỉ số lớn hơn 1 chứng tỏ sự quá tải trong việc sử dụng TSCĐ. Điều này có thể được giải thích bằng hai lý do. Hoặc là TSCĐ trong doanh nghiệp đang trong tình trạng thiếu hụt thường xuyên hoặc hoạt động của doanh nghiệp trong một thời điểm nào đó bất thường đòi hỏi sử dụng một khối lượng TSCĐ lớn, cấp bách nhưng vì là hoạt động bất thường nên doanh nghiệp không kịp đầu tư hoặc những thời điểm như vậy là rất ít nên doanh nghiệp không đầu tư. Vì đầu tư TSCĐ là đầu tư dài hạn nên để đánh giá tỷ số này cần xem xét đến đặc điểm của từng doanh nghiệp. Vì vậy, yêu cầu này được đánh giá bằng phương pháp so sánh kết hợp với phương pháp phân tích đặc điểm của doanh nghiệp. 



d) Yêu cầu về tái đầu tư TSCĐ 



Vốn cố định doanh nghiệp đầu tư vào TSCĐ sẽ chuyển dịch dần giá trị vào sản phẩm hàng hóa mà doanh nghiệp sản xuất ra. Sau khi doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, vốn cố định sẽ được thu hồi và cần được tiếp tục tái đầu tư đổi mới, thay thế TSCĐ cũ. Vì vậy, một yêu cầu quan trọng trong quản lý vốn cố định đó là kịp thời tái đầu tư TSCĐ.



Chỉ tiêu sử dụng để đánh giá là: Mức độ tái đầu tư = Vốn đầu tư TSCĐ một giai đoạn/Tổng khấu hao giai đoạn đó. Một giai đoạn ở đây có thể là một năm, ba năm, năm năm… tùy theo mức độ đánh giá, yêu cầu đổi mới TSCĐ của mỗi doanh nghiệp.



Chỉ tiêu này sẽ cho nhà quản trị tài chính thấy mức độ tái đầu tư trong giai đoạn xem xét. Nếu chỉ tiêu có giá trị bằng 1 tức là doanh nghiệp chỉ có sự tái đầu tư chứ không có đầu tư thêm. Nếu lớn hơn 1 thì không những phần nguyên giá TSCĐ trích vào chi phí kinh doanh qua thời gian sử dụng được bù đắp mà công ty còn đầu tư thêm TSCĐ bằng nguồn vốn khác. Trường hợp chỉ tiêu nhỏ hơn 1 thì trong giai đoạn này doanh nghiệp chưa thấy cần thiết phải tái đầu tư hoặc không quan tâm hoặc doanh nghiệp đã không còn khả năng tái đầu tư và do đó khả năng tái đầu tư cũng không còn.



2.2. Quản trị vốn cố định trong doanh nghiệp



2.2.1. Quản trị vốn cố định trong quá trình xây dựng, mua sắm tài sản cố định



TSCĐ của doanh nghiệp được hình thành do quá trình xây dựng cơ bản và mua sắm. Quá trình này đòi hỏi khá nhiều thời gian và cũng rất phức tạp, đặc biệt đối với những công trình xây dựng cơ bản có thời gian thi công dài, lượng vốn đầu tư lớn. Nếu quản lý không tốt dễ dẫn đến những thất thoát vốn, chất lượng công trình kém.



Đối với các dự án, công trình xây dựng cần thực hiện đúng quy chế, quy trình quản lý đầu tư và xây dựng trong tất cả các khâu chuẩn bị đầu tư, lập dự án đầu tư, thẩm định dự án đầu tư, giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện dự án.



Đối với các thiết bị máy móc cần quản lý chặt chẽ việc mua sắm, vận chuyển, lắp đặt, chạy thử…



Yêu cầu TSCĐ sau khi hoàn thành việc xây dựng, mua sắm được bàn giao đưa vào sử dụng phải có chất lượng tốt, giá hợp lý.



2.2.2. Quản trị tài sản cố định



Để phục vụ yêu cầu công tác quản lý và sử dụng có hiệu quả TSCĐ, các doanh nghiệp cần phải thực hiện tốt một số nội dung cơ bản sau:



a) Tiến hành phân loại TSCĐ của doanh nghiệp



Phân loại TSCĐ là việc phân chia toàn bộ TSCĐ của doanh nghiệp ra từng nhóm theo những tiêu thức nhất định nhằm phục vụ yêu cầu quản lý doanh nghiệp. Thông thường có những cách phân loại chủ yếu sau đây:



(i) Phân loại theo hình thái biểu hiện. Cách phân loại này giúp cho nhà quản lý doanh nghiệp thấy được cơ cấu đầu tư vào TSCĐ hữu hình và TSCĐ vô hình. Từ đó giúp cho việc quản lý và lựa chọn quyết định đầu tư.



(ii) Phân loại TSCĐ theo công dụng kinh tế. Cách phân loại này giúp cho nhà quản lý sử dụng TSCĐ phù hợp và hiệu quả cũng như tính toán khấu hao TSCĐ chính xác.



(iii) Phân loại TSCĐ theo tình hình sử dụng. TSCĐ của doanh nghiệp được chia thành các nhóm sau: TSCĐ đang sử dụng; TSCĐ chưa cần dung và TSCĐ không cần dùng chờ thanh lý.



Cách phân loại này cho thấy tổng quát tình hình sử dụng TSCĐ về mặt số lượng và chất lượng TSCĐ hiện có, mức tiềm năng hoặc ứ đọng TSCĐ.



(iv) Phân loại TSCĐ theo mục đích sử dụng. Theo cách phân loại này, TSCĐ được chia làm 3 nhóm: TSCĐ dùng cho mục đích sản xuất; TSCĐ dùng cho mục đích phúc lợi, sự nghiệp, an ninh, quốc phòng; TSCĐ bảo quản hộ, giữ hộ Nhà nước và các đơn vị khác theo các quyết định của cơ quan có thẩm quyền.



Với cách phân loại này, doanh nghiệp có thể thấy được cơ cấu TSCĐ của mình theo mục đích sử dụng, xác định đúng phạm vi TSCĐ cần khấu hao, có biện pháp quản lý sao cho có hiệu quả nhất.



(v) Phân loại TSCĐ theo nguồn hình thành. Căn cứ vào nguồn hình thành TSCĐ, toàn bộ TSCĐ của danh nghiệp được chia thành 3 loại: TSCĐ được hình thành bằng nguồn vốn chủ sở hữu; TSCĐ được hình thành bằng nguồn vốn vay; TSCĐ được hình thành từ nguồn vốn khác.



Cách phân loại này giúp doanh nghiệp thấy được cơ cấu nguồn hình thành TSCĐ. Doanh nghiệp có biện pháp quản lý vốn cố định và sử dụng quỹ khấu hao TSCĐ phù hợp với từng nguồn, đảm bảo thực hiện tái sản xuất tốt TSCĐ của doanh nghiệp.



b) Thực hiện phân cấp quản lý TSCĐ cho các đơn vị và cá nhân trong doanh nghiệp



Ban giám đốc quản lý điều hành doanh nghiệp là người chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ TSCĐ của doanh nghiệp. Họ có quyền quyết định việc xây dựng, mua sắm thêm TSCĐ; bán, chuyển hoặc thanh lý TSCĐ đã hư hỏng; có quyền hạn trong việc khen thưởng hoặc phạt đối với những cá nhân và đơn vị quản lý TSCĐ tốt hay xấu; có quyền quyết định chuyển TSCĐ giữa các đơn vị trong nội bộ doanh nghiệp.



Các đơn vị, bộ phận trong doanh nghiệp được Ban giám đốc phân cấp quản lý những TSCĐ thuộc ngành mình, đơn vị mình sử dụng. Các đơn vị, bộ phận phải nắm vững được từng loại TSCĐ về mặt số lượng, chất lượng, công suất; hướng dẫn, đôn đốc việc bảo quản và sử dụng TSCĐ, kiểm tra và phát hiện những trường hợp mất mát, hư hỏng.



Các đội, các phân xưởng phải quản lý và sử dụng những TSCĐ của đội mình, phân xưởng mình. Có trách nhiệm bảo quản, sửa chữa để kéo dài thời gian sử dụng và nâng cao hiệu suất công tác của TSCĐ. Các đội, phân xưởng có quyền phân cấp quản lý TSCĐ của mình cho các tổ và cá nhân.



Các tổ và cá nhân phải quản lý và sử dụng tốt TSCĐ đã đươc phân cấp cho mình sử dụng và quản lý. Bảo quản và sửa chữa thường xuyên TSCĐ được giao quản lý. Thực hiện nghiêm túc những nội quy, quy chế về bảo quản và sử dụng TSCĐ.



c) Thực hiện tốt việc kiểm tra, theo dõi tình hình biến động TSCĐ của doanh nghiệp



Doanh nghiệp cần phải định kỳ kiểm kê, thường xuyên theo dõi, kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng TSCĐ của các đơn vị và cá nhân, tình hình biến động TSCĐ. Phát hiện và xử lý kịp thời những trường hợp làm mất mát, hư hỏng TSCĐ. Ghi chép đầy đủ và chính xác số lượng, giá trị và tình hình khấu hao của từng loại, nhóm TSCĐ.



d) Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt nội quy, quy chế về quản lý và sử dụng đối với từng loại, nhóm TSCĐ của doanh nghiệp



Doanh nghiệp cần xây dựng Quy chế quản lý và sử dụng TSCĐ trong đó quy định rõ ràng trách nhiệm của từng cấp, từng bộ phận, cá nhân đối với việc theo dõi, quản lý và khai thác sử dụng TSCĐ của doanh nghiệp.



2.2.3. Quản trị khấu hao tài sản cố định



Trong quá trình hoạt động của TSCĐ, các TSCĐ bị giảm dần về giá trị sử dụng và giá trị của TSCĐ do tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh, do sự bào mòn của tự nhiên, do tiến bộ kỹ thuật... - gọi là sự hao mòn. Do đó, công ty phải xác định giá trị hao mòn trong từng kỳ kế toán (năm, quý, tháng...) và hạch toán vào giá thành sản phẩm. Sự hao mòn TSCĐ được chia thành hao mòn hữu hình và hao mòn vô hình. 



Hao mòn hữu hình là sự giảm dần về giá trị sử dụng và theo đó làm giảm dần giá trị của TSCĐ. 



Hao mòn vô hình là sự giảm thuần túy về mặt giá trị của TSCĐ do các nguyên nhân saudốcDo năng suất lao động xã hội tăng lên làm cho giá thành sản phẩm giảm và từ đó giá bán của TSCĐ giảm; do tiến bộ khoa học kĩ thuật đã sản xuất ra những TSCĐ với giá bán như cũ nhưng lại hoàn thiện hơn về mặt kỹ thuật so với những TSCĐ cùng loại được sản xuất ra trước đó và đã làm cho những TSCĐ cũ đó bị mất giá; do chu kỳ sống của một sản phẩm nào đó kết thúc, tất yếu dẫn đến những TSCĐ dùng để sử dụng để sản xuất sản phẩm đó cũng bị lạc hậu, mất tác dụng.



Nhằm thu hồi lại giá trị của TSCĐ do sự hao mòn nhằm tái sản xuất TSCĐ khi hết thời gian sử dụng cần tính chuyển giá trị TSCĐ vào giá trị sản phẩm tạo ra bằng việc khấu hao TSCĐ. Vì thế, nhiệm vụ của nhà quản lý tài chính chính là cần phải xem xét tính toán mức khấu hao sao cho phù hợp với thực trạng kinh doanh của doanh nghiệp. 



Để quản trị khấu hao TSCĐ một cách phù hợp đảm bảo bảo toàn vốn cố định, nhà quản trị tài chính cần phải thực hiện các nội dung sau:



a) Thực hiện việc lập kế hoạch khấu hao TSCĐ hàng năm



Kế hoạch khấu hao TSCĐ là một nội dung quan trọng để quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng VCĐ và TSCĐ của doanh nghiệp. Qua kế hoạch khấu hao TSCĐ, nhà quản trị có thể biết được một cách tổng quát tình hình tăng, giảm vốn cố định, số tiền trích vào quỹ khấu hao trong năm kế hoạch. Nó là một căn cứ quan trọng để doanh nghiệp xem xét, lựa chọn quyết định đầu tư đổi mới TSCĐ trong tương lai.



Nhà quản trị cần chú ý tới trích khấu hao theo từng loại TSCĐ khác nhau để đảm bảo bảo toàn vốn cố định cũng như kịp thời đổi mới TSCĐ của doanh nghiệp.


b) Trích khấu hao TSCĐ



Về mặt nguyên tắc, việc tính khấu hao TSCĐ phải dựa trên cơ sở xem xét mức độ hao mòn của TSCĐ. Doanh nghiệp phải tính khấu hao hợp lý, đảm bảo thu hồi đủ giá trị vốn đầu tư ban đầu vào TSCĐ. 



Việc thực hiện khấu hao TSCĐ mang lại ý nghĩa kinh tế lớn đối với mỗi doanh nghiệp. Thứ nhất, khấu hao hợp lý TSCĐ là một trong những biện pháp quan trọng để thực hiện bảo toàn vốn cố định. Thứ hai, doanh nghiệp có thể kịp thời sử dụng vốn từ tiền khấu hao để tái sản xuất mở rộng TSCĐ. Thứ ba, khấu hao  hợp lý TSCĐ là một nhân tố quan trọng để tính toán giá thành sản phẩm và thông qua đó đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp



Căn cứ khả năng đáp ứng các điều kiện áp dụng quy định cho từng phương pháp trích khấu hao TSCĐ, doanh nghiệp được lựa chọn các phương pháp trích khấu hao phù hợp với từng loại TSCĐ của doanh nghiệp. Ở đây, chỉ đề cấp đến 03 phương pháp tính theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu ha﻿o TSCĐ.



(i) Phương pháp khấu hao đường thẳng 



Phương pháp khấu hao theo đường thẳng là phương pháp trích khấu hao theo mức tính ổn định từng năm vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp của TSCĐ tham gia vào hoạt động kinh doanh.



Doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả kinh tế cao được khấu hao nhanh nhưng tối đa không quá 2 lần mức khấu hao xác định theo phương pháp đường thẳng để nhanh chóng đổi mới công nghệ. TSCĐ tham gia vào hoạt động kinh doanh được trích khấu hao nhanh là máy móc, thiết bị; dụng cụ làm việc đo lường, thí nghiệm; thiết bị và phương tiện vận tải; dụng cụ quản lý; súc vật, vườn cây lâu năm. Khi thực hiện trích khấu hao nhanh, doanh nghiệp phải đảm bảo kinh doanh có lãi. Trường hợp doanh nghiệp trích khấu hao nhanh vượt 2 lần mức quy định tại khung thời gian sử dụng TSCĐ nêu tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư này, thì phần trích vượt mức khấu hao nhanh (quá 2 lần) không được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập trong kỳ.



TSCĐ trong doanh nghiệp được trích khấu hao theo phương pháp khấu hao đường thẳng như sau:



- Xác định mức trích khấu hao trung bình hàng năm cho TSCĐ theo công thức dưới đây:


			Mức trích khấu hao trung bình hàng năm của TSCĐ


			=


			Nguyên giá của TSCĐ





			


			


			Thời gian trích khấu hao








- Mức trích khấu hao trung bình hàng tháng bằng số khấu hao phải trích cả năm chia cho 12 tháng.



Trường hợp thời gian trích khấu hao hay nguyên giá của TSCĐ thay đổi, doanh nghiệp phải xác định lại mức trích khấu hao trung bình của TSCĐ bằng cách lấy giá trị còn lại trên sổ kế toán chia (:) cho thời gian trích khấu hao xác định lại hoặc thời gian trích khấu hao còn lại (được xác định là chênh lệch giữa thời gian trích khấu hao đã đăng ký trừ thời gian đã trích khấu hao) của TSCĐ.



Mức trích khấu hao cho năm cuối cùng của thời gian trích khấu hao TSCĐ được xác định là hiệu số giữa nguyên giá TSCĐ và số khấu hao luỹ kế đã thực hiện đến năm trước năm cuối cùng của TSCĐ đó.



Ví dụ:



Công ty A mua một TSCĐ (mới 100%) với giá ghi trên hoá đơn là 119 triệu đồng, chiết khấu mua hàng là 5 triệu đồng, chi phí vận chuyển là 3 triệu đồng, chi phí lắp đặt, chạy thử là 3 triệu đồng, đưa vào sử dụng ngày 01/01/2013.



a. Biết rằng TSCĐ có tuổi thọ kỹ thuật là 12 năm, thời gian trích khấu hao của TSCĐ doanh nghiệp dự kiến là 10 năm (phù hợp với quy định của pháp luật).



Nguyên giá TSCĐ = 119 triệu - 5 triệu + 3 triệu + 3 triệu = 120 triệu đồng.


Mức trích khấu hao trung bình hàng năm = 120 triệu : 10 năm = 12 triệu đồng/năm.



Mức trích khấu hao trung bình hàng tháng = 12 triệu đồng: 12 tháng = 1 triệu đồng/tháng.


Hàng năm, doanh nghiệp trích 12 triệu đồng chi phí trích khấu hao TSCĐ đó vào chi phí kinh doanh.



b. Sau 5 năm sử dụng, doanh nghiệp nâng cấp TSCĐ với tổng chi phí là 30 triệu đồng, thời gian sử dụng được đánh giá lại là 6 năm (tăng 1 năm so với thời gian sử dụng đã đăng ký ban đầu), ngày hoàn thành đưa vào sử dụng là 01/01/2018.



Nguyên giá TSCĐ = 120 triệu đồng + 30 triệu đồng = 150 triệu đồng.



Số khấu hao luỹ kế đã trích = 12 triệu đồng (x) 5 năm = 60 triệu đồng.



Giá trị còn lại trên sổ kế toán = 150 triệu đồng - 60 triệu đồng = 90 triệu đồng.



Mức trích khấu hao trung bình hàng năm = 90 triệu đồng : 6 năm = 15 triệu đồng/năm.



Mức trích khấu hao trung bình hàng tháng = 15.000.000 đồng : 12 tháng =1.250.000 đồng/tháng.



Từ năm 2018 trở đi, doanh nghiệp trích khấu hao vào chi phí kinh doanh mỗi tháng 1.250.000 đồng đối với TSCĐ vừa được nâng cấp.



* Ưu điểm và hạn chế của phương pháp khấu hao theo đường thẳng:



			STT


			Ưu điểm


			Hạn chế





			1


			Tính toán đơn giản, dễ dàng


			Không phản ánh đúng mức hao mòn thực tế của TSCĐ





			2


			Mức trích khấu hao được phân bổ đều đặn hàng năm nên ổn định giá thành và giá bán


			Trong một số trường hợp không lường trước được tiến bộ khoa học kỹ thuật, việc áp dụng phương pháp này có thể dẫn tới tình trạng không thu hồi đủ vốn cố định.





			3


			Phù hợp với các TSCĐ hao mòn đều đặn trong kỳ


			Không phù hợp với những tài sản hoạt động không đều giữa các thời kỳ








 (ii) Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh



Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh được áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực có công nghệ đòi hỏi phải thay đổi, phát triển nhanh.



TSCĐ tham gia vào hoạt động kinh doanh được trích khấu hao theo phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh phải thoả mãn đồng thời các điều kiện sau:



- Là TSCĐ đầu tư mới (chưa qua sử dụng);



- Là các loại máy móc, thiết bị; dụng cụ làm việc đo lường, thí nghiệm.



Mức trích khấu hao TSCĐ theo phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh được xác định như sau:



- Xác định thời gian khấu hao của TSCĐ:



Doanh nghiệp xác định thời gian khấu hao của TSCĐ theo quy định của pháp luật (Thông tư số 45/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính).



- Xác định mức trích khấu hao năm của TSCĐ trong các năm đầu theo công thức dưới đây:


			Mức trích khấu hao hàng năm của TSCĐ


			=


			Giá trị còn lại của TSCĐ


			x


			Tỷ lệ khấu hao nhanh








Trong đó:



Tỷ lệ khấu hao nhanh xác định theo công thức sau:



			Tỷ lệ khấu khao nhanh  (%)


			=


			Tỷ lệ khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng


			x


			Hệ số điều chỉnh








Tỷ lệ khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng xác định như sau:



			Tỷ lệ khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng (%)


			=


			1


			x 100





			


			


			Thời gian trích khấu hao của TSCĐ


			








Hệ số điều chỉnh xác định theo thời gian trích khấu hao của TSCĐ quy định tại bảng dưới đây:



Bảng số 03: Hệ số điều chỉnh tỷ lệ khấu hao nhanh



			Thời gian trích khấu hao của TSCĐ


			Hệ số điều chỉnh (lần)





			Đến 4 năm ( t ( 4 năm)


			1,5





			Trên 4 đến 6 năm (4 năm < t ( 6 năm)


			2,0





			Trên 6 năm (t > 6 năm)


			2,5








Những năm cuối, khi mức khấu hao năm xác định theo phương pháp số dư giảm dần nói trên bằng (hoặc thấp hơn) mức khấu hao tính bình quân giữa giá trị còn lại và số năm sử dụng còn lại của TSCĐ, thì kể từ năm đó mức khấu hao được tính bằng giá trị còn lại của TSCĐ chia cho số năm sử dụng còn lại của TSCĐ.



- Mức trích khấu hao hàng tháng bằng số khấu hao phải trích cả năm chia cho 12 tháng.



Ví dụ:



Công ty A mua một thiết bị sản xuất các linh kiện điện tử mới với nguyên giá là 50 triệu đồng. Thời gian trích khấu hao của TSCĐ xác định theo quy định là 5 năm. Xác định mức khấu hao hàng năm như sau:



- Tỷ lệ khấu hao hàng năm của TSCĐ theo phương pháp khấu hao đường thẳng là 20%.



- Tỷ lệ khấu hao nhanh theo phương pháp số dư giảm dần bằng 20% x 2 (hệ số điều chỉnh) = 40%.



- Mức trích khấu hao hàng năm của TSCĐ trên được xác định cụ thể theo bảng dưới đây:


Bảng số 04: Bảng tính mức trích khấu hao hàng năm



Đơn vị tính: Đồng



			Năm


			Giá trị còn lại của TSCĐ


			Cách tính số khấu hao TSCĐ hàng năm


			Mức khấu hao hàng năm


			Mức khấu hao hàng tháng


			Khấu hao luỹ kế cuối năm





			1


			50.000.000


			50.000.000 x 40%


			20.000.000


			1.666.666


			20.000.000





			2


			30.000.000


			30.000.000 x 40%


			12.000.000


			1.000.000


			32.000.000





			3


			18.000.000


			18.000.000 x 40%


			7.200.000


			600.000


			39.200.000





			4


			10.800.000


			10.800.000 : 2


			5.400.000


			450.000


			44.600.000





			5


			10.800.000


			10.800.000 : 2


			5.400.000


			450.000


			50.000.000








Trong đó:



+ Mức khấu hao TSCĐ từ năm thứ nhất đến hết năm thứ 3 được tính bằng giá trị còn lại của TSCĐ nhân với tỷ lệ khấu hao nhanh (40%).



+ Từ năm thứ 4 trở đi, mức khấu hao hàng năm bằng giá trị còn lại của TSCĐ (đầu năm thứ 4) chia cho số năm sử dụng còn lại của TSCĐ (10.800.000 : 2 = 5.400.000). (Vì tại năm thứ 4: Mức khấu hao theo phương pháp số dư giảm dần (10.800.000 x 40%= 4.320.000) thấp hơn mức khấu hao tính bình quân giữa giá trị còn lại và số năm sử dụng còn lại của TSCĐ (10.800.000 : 2 = 5.400.000)(.



* Ưu điểm và nhược điểm của phương pháp



			STT


			Ưu điểm


			Nhược điểm





			1


			Cho phép doanh nghiệp nhanh chóng tập trung nguồn vốn đầu tư đổi mới TSCĐ.


			Làm cho chi phí khấu hao những năm đầu cao, lợi nhuận sụt giảm mạnh, ảnh hưởng đến các chỉ tiêu tài chính và giá cổ phiếu.





			2


			Tạo lá chắn thuế cho doanh nghiệp.


			Việc tính toán khấu hao sẽ phức tạp hơn.








(iii) Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm



Phương pháp này thường áp dụng cho những TSCĐ hoạt động có tính chất mùa vụ và là những TSCĐ trực tiếp liên quan đến việc sản xuất ra sản phẩm.



TSCĐ tham gia vào hoạt động kinh doanh được trích khấu hao theo phương pháp này là các loại máy móc, thiết bị thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:



- Trực tiếp liên quan đến việc sản xuất sản phẩm;



- Xác định được tổng số lượng, khối lượng sản phẩm sản xuất theo công suất thiết kế của TSCĐ;



- Công suất sử dụng thực tế bình quân tháng trong năm tài chính không thấp hơn 100% công suất thiết kế.



TSCĐ trong doanh nghiệp được trích khấu hao theo phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm như sau:



- Căn cứ vào hồ sơ kinh tế - kỹ thuật của TSCĐ, doanh nghiệp xác định tổng số lượng, khối lượng sản phẩm sản xuất theo công suất thiết kế của TSCĐ, gọi tắt là sản lượng theo công suất thiết kế.



- Căn cứ tình hình thực tế sản xuất, doanh nghiệp xác định số lượng, khối lượng sản phẩm thực tế sản xuất hàng tháng, hàng năm của TSCĐ.



- Xác định mức trích khấu hao trong tháng của TSCĐ theo công thức dưới đây:



			Mức trích khấu hao trong tháng của TSCĐ


			=


			Số lượng sản phẩm sản xuất trong tháng


			x


			Mức trích khấu hao bình quân tính cho một đơn vị sản phẩm








Trong đó:



			Mức trích khấu hao bình quân tính cho một đơn vị sản phẩm


			=


			Nguyên giá của TSCĐ








			


			


			Sản lượng theo công suất thiết kế








- Mức trích khấu hao năm của TSCĐ bằng tổng mức trích khấu hao của 12 tháng trong năm, hoặc tính theo công thức sau:



			Mức trích khấu hao năm của TSCĐ


			=


			Số lượng sản phẩm sản xuất trong năm


			x


			Mức trích khấu hao bình quân tính cho một đơn vị sản phẩm








Trường hợp công suất thiết kế hoặc nguyên giá của TSCĐ thay đổi, doanh nghiệp phải xác định lại mức trích khấu hao của TSCĐ.



Ví dụ:



Công ty A mua máy ủi đất (mới 100%) với nguyên giá 450 triệu đồng. Công suất thiết kế của máy ủi này là 30m3/giờ. Sản lượng theo công suất thiết kế của máy ủi này là 2.400.000 m3. Khối lượng sản phẩm đạt được trong năm thứ nhất của máy ủi này là:



Bảng số 05: Khối lượng sản phẩm đạt được trong năm



			Tháng


			Khối lượng sản phẩm hoàn thành (m3)


			Tháng


			Khối lượng sản phẩm hoàn thành (m3)





			Tháng 1


			14.000


			Tháng 7


			15.000





			Tháng 2


			15.000


			Tháng 8


			14.000





			Tháng 3


			18.000


			Tháng 9


			16.000





			Tháng 4


			16.000


			Tháng 10


			16.000





			Tháng 5


			15.000


			Tháng 11


			18.000





			Tháng 6


			14.000


			Tháng 12


			18.000








Mức trích khấu hao theo phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm của TSCĐ này được xác định như sau:



- Mức trích khấu hao bình quân tính cho 1 m3 đất ủi = 450 triệu đồng: 2.400.000 m3 = 187,5 đ/m3.



- Mức trích khấu hao của máy ủi được tính theo bảng sau:



Bảng số 06: Mức trích khấu hao hàng tháng



			Tháng


			Sản lượng thực tế tháng (m3)


			Mức trích khấu hao tháng (đồng)





			1


			14.000


			14.000 x 187,5 = 2.625.000





			2


			15.000


			15.000 x 187,5 = 2.812.500





			3


			18.000


			18.000 x 187,5 = 3.375.000





			4


			16.000


			16.000 x 187,5 = 3.000.000





			5


			15.000


			15.000 x 187,5 = 2.812.500





			6


			14.000


			14.000 x 187,5 = 2.625.000





			7


			15.000


			15.000 x 187,5 = 2.812.500





			8


			14.000


			14.000 x 187,5 = 2.625.000





			9


			16.000


			16.000 x 187,5 = 3.000.000





			10


			16.000


			16.000 x 187,5 = 3.000.000





			11


			18.000


			18.000 x 187,5 = 3.375.000





			12


			18.000


			18.000 x 187,5 = 3.375.000





			


			Tổng cộng cả năm


			35.437.500








* Ưu điểm và hạn chế của phương pháp



			Ưu điểm


			Hạn chế





			Tính số khấu hao phù hợp hơn với mức độ hao mòn của TSCĐ có mức độ hoạt động không đều giữa các thời kỳ.


			Việc khấu hao có thể trở nên phức tạp và đòi hỏi phải thống kê được khối lượng sản phẩm đầy đủ và rõ ràng.








c) Tác động tài chính của khấu hao đối với doanh nghiệp



Việc trích khấu hao TSCĐ sẽ có tác động về mặt tài chính đối với doanh nghiệp trên hai khía cạnh sau:



- Thứ nhất, giúp doanh nghiệp bảo toàn vốn cố định và tác động lên giá thành sản phẩm



Nếu tăng tỷ lệ khấu hao thì tốc độ thu hồi vốn đầu tư vào TSCĐ tăng lên, hạn chế hao mòn vô hình, tạo điều kiện nhanh chóng đổi mới công nghệ. Điều đó cũng có nghĩa là tăng khả năng bảo toàn vốn cố định. 



Tuy nhiên, mặt khác cần phải giải quyết là vấn đề giá thành sản phẩm và khả năng tiêu thị trên thị trường (khả năng cạnh tranh qua giá). Nếu tỷ lệ chi phí khấu hao trong giá thành sản phẩm rất nhỏ thì cũng dễ dàng chấp nhận khấu hao theo đường thẳng. Ngược lại, khi tăng tỷ lệ khấu hao sẽ làm tăng giá thành sản phẩm một cách đáng kể, gây sức ép buộc doanh nghiệp tăng giá bán để giữ mức lợi nhuận mong muốn. Nhưng trong điều kiện cạnh tranh, việc tăng giá thường làm giảm khả năng cạnh tranh và mức tiêu thụ.



- Thứ hai, khấu hao TSCĐ sẽ ảnh hưởng đến nghĩa vụ nộp thuế đối với NSNN



Như một tất yếu, việc tăng khấu hao là lợi nhuận kế toán sẽ giảm, vì nói chung mặt bằng giá bán bị ấn định bởi thị trường. Thực tế, bản chất kinh tế của số lợi nhuận giảm đi trên sổ sách chỉ phản ánh về mặt kế toán. Lợi nhuận báo cáo giảm xuống thì thuế lợi tức phải nộp cũng giảm. 



c) Quản lý quỹ khấu hao TSCĐ



Về bản chất quỹ khấu hao được lập ra để đảm bảo doanh nghiệp có thể tái đầu tư TSCĐ vào cuối kỳ sử dụng của tài sản, nhưng nó có thể sử dụng linh hoạt đảm bảo đáp ứng các mục tiêu của doanh nghiệp và quan trọng hơn là để quay vòng vốn trong kỳ kinh doanh.



Để quản lý và sử dụng có hiệu quả quỹ khấu hao đòi hỏi các doanh nghiệp cần phải thực hiện tốt những công việc sau:



Có đầy đủ sổ sách và tài khoản để theo dõi khấu hao TSCĐ của doanh nghiệp theo đúng chế độ quy định. Ghi chép đầy đủ và chính xác số tiền trích khấu hao và tình hình sử dụng quỹ khấu hao trong từng kỳ của doanh nghiệp.



Trong kỳ, doanh nghiệp cần có kế hoạch phân phối sử dụng tiền trích khấu hao cho phù hợp với nguồn vốn đầu tư hình thành TSCĐ của doanh nghiệp.



d) Bảo toàn vốn cố định


Về mặt lý thuyết, bảo toàn vốn cố định có nghĩa là phải thu hồi đủ toàn bộ phần vốn (giá trị) đã ứng ra ban đầu để mua sắm TSCĐ khi TSCĐ hết thời hạn sử dụng. Tuy nhiên trên thực tế, trong điều kiện nền kinh tế thị trường hiện đại, các doanh nghiệp luôn phải chịu tác động của các yếu tố như hao mòn vô hình, lạm phát, cạnh tranh…. Nên việc thu hồi giá trị ban đầu của TSCĐ trở nên vô nghĩa. Do vậy, bảo toàn vốn cố định phải được hiểu là thu hồi một lượng vốn đủ để khi kết thúc một vòng tuần hoàn, với số vốn này doanh nghiệp có thể đầu tư xây dựng, mua sắm TSCĐ ít nhất là có năng suất bằng TSCĐ ban đầu.


Bảo toàn VCĐ bao gồm 2 mặt là bảo toàn hiện vật và bảo toàn giá trị.



Bảo toàn vốn cố định về mặt hiện vật



Bảo toàn VCĐ về mặt hiện vật là giữ nguyên hình thái vật chất, đặc tính sử dụng và duy trì thường xuyên năng lực sản xuất ban đầu của TSCĐ. Muốn vậy, doanh nghiệp phải chú ý: (i) Áp dụng các biện pháp quản lý TSCĐ để đảm bảo duy trì năng lực hoạt động của TSCĐ và (ii) Thực hiện có hiệu quả công tác duy tu, bảo trì, sửa chữa TSCĐ.



Bảo toàn vốn cố định về mặt giá trị


Bảo toàn vốn cố định về mặt giá trị là đảm bảo duy trì sức mua vốn cố định ở thời điểm hiện tại so với thời điểm bỏ vốn đầu tư ban đầu bất kể sự biến động của giá cả, sự thay đổi của tỷ giá hối đoái hay tác động của khoa học kỹ thuật. Doanh nghiệp cần thực hiện hai biện pháp: (i) Đánh giá lại TSCĐ và (ii) Lựa chọn phương pháp khấu hao và xác định mức khấu hao phù hợp.



2.3. Những vấn đề cần lưu ý về quản trị vốn cố định khi kiểm toán doanh nghiệp



2.3.1. Đánh giá công tác quản trị mua sắm tài sản cố định



- Đánh giá việc xác định nhu cầu mua sắm: Xem văn bản đề nghị mua TSCĐ của bộ phận có liên quan (bộ phận trực tiếp sử dụng, bộ phận quản lý sản xuất...).



- Đánh giá việc phê duyệt mua sắm: Xem xét quá trình xét duyệt, địa vị pháp lý của người duyệt...



- Đánh giá việc lựa chọn nhà cung cấp: Xem xét trình tự, thủ tục, phương pháp lựa chọn nhà cung cấp? Có tiến hành đấu thầu, chào hàng cạnh tranh không? Xem xét việc lựa chọn nhà cung cấp có đảm bảo về số lượng, chất lượng, giá cả không? Điều kiện về thanh toán, dịch vụ đi kèm? Khi mua sắm thì việc giám sát quá trình mua sắm, lắp đặt, chạy thử.. của doanh nghiệp thế nào (thể hiện qua biên bản kiểm tra chất lượng, biên bản chạy thử, biên bản nghiệm thu...). 



2.3.2. Đánh giá công tác quản lý, sử dụng tài sản cố định


- Xem xét việc quản lý, giám sát quá trình sử dụng tài sản có đạt hiệu quả như tính toán không?



- Đánh giá xem công tác phân loại TSCĐ trong đơn vị có theo những tiêu  thức phù hợp để phục vụ cho công tác quản lý hay không?



- Đánh giá việc phân cấp quản lý và trách nhiệm quản lý, sử dụng TSCĐ đối với từng đơn vị, bộ phận của doanh nghiệp.



- Đánh giá việc theo dõi tình hình sử dụng, công tác duy tu, bảo trì, sửa chữa TSCĐ có thường xuyên và kịp thời để đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất của TSCĐ.



2.3.3. Đánh giá công tác quản trị khấu hao tài sản cố định



- Đánh giá công tác lập kế hoạch khấu hao của doanh nghiệp có phù hợp với tình hình TSCĐ và đặc điểm, tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị.



- Đánh giá việc lựa chọn và áp dụng phương pháp khấu hao, trích khấu hao TSCĐ có phù hợp với tình hình TSCĐ và đặc điểm, tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị, đảm bảo thu hồi, bảo toàn vốn cố định.



- Đánh giá việc quản lý và sử dụng quỹ khấu hao TSCĐ của đơn vị có phù hợp với mục đích đổi mới TSCĐ và duy trì, phát triển năng lực sản xuất kinh doanh của đơn vị.



2.3.4. Đánh giá quá trình thanh lý tài sản cố định



- Xác định cơ sở của việc thanh lý: Do TSCĐ hết khấu hao hỏng hóc không sử dụng được, do không có nhu cầu sử dụng TSCĐ... Thuê đơn vị có thẩm quyền tiến hành xác định giá trị TSCĐ cần thanh lý.



- Việc phê duyệt thanh lý: Xem xét văn bản thanh lý do cá nhân có thẩm quyền ra quyết định.



- Thực hiện thanh lý TSCĐ: Việc thanh lý TSCĐ phải thực hiện qua công tác đấu giá.



3. QUẢN TRỊ VỐN ĐẦU TƯ



3.1. Tổng quan đầu tư và quản trị vốn đầu tư



3.1.1. Khái niệm đầu tư



Có rất nhiều khái niệm khác nhau về đầu tư, tuy nhiên đa số các nhà kinh doanh đều thừa nhận một khái niệm chung, tổng quát nhất như sau:



“Đầu tư là một quyết định bỏ vốn trong hiện tại nhằm mục đích thu được những lợi ích kinh tế trong tương lai”.



Ở mỗi góc độ khác nhau, người ta có thể hiểu đầu tư khác nhau. Tuy nhiên theo quan niệm một cách hoàn chỉnh thì đầu tư bao gồm những đặc trưng sau:



- Phải là hoạt động diễn ra trên thị trường: Ở thị trường đầu tư, các nhà đầu tư có thể lựa chọn các loại hình và phương pháp đầu tư trong khuôn khổ pháp luật cho phép.



- Phải có sự tiêu tốn tư bản (vốn) ban đầu: Đầu tư nào cũng phải có dấu hiệu ban đầu là một sự tiêu tốn tư bản để khởi tạo nên một thực thể kinh doanh nhằm mục đích kinh doanh kiếm  lời lâu dài.



- Là hoạt động có thời gian tương đối dài, thường từ 2 năm trở lên, có thể đến 50 năm. Những hoạt động ngắn hạn trong vòng một năm tài chính không được gọi là đầu tư.



- Phải diễn ra theo một quá trình: Để đầu tư, nhà đầu tư phải trải qua một loạt các công việc kế tiếp nhau diễn ra liên hoàn từ khi bắt đầu hình thành ý đồ đầu tư cho đến khi ý đồ đó được thực thi và đi vào hoạt động có hiệu quả. 



- Đầu tư luôn gắn liền với rủi ro và mạo hiểm: Đầu tư là một quyết định bỏ vốn trong hiện tại nhằm kỳ vọng thu được một lợi ích lâu dài trong tương lai. Tuy nhiên tương lai luôn không chắc chắn, do đó quyết định đầu tư là quyết định mạo hiểm và nhà đầu tư phải chấp nhận rủi ro.



- Mọi quá trình đầu tư đều phải có mục đích: Tính hướng đích là đặc trưng rất quan trọng của mọi quá trình đầu tư. Trong kinh doanh, tính hướng đích này được thể hiện ở tính sinh lợi của vốn đầu tư, đây là dấu hiệu, là tiêu chuẩn cơ bản nhất để đánh giá, lựa chọn các quyết định đầu tư.



Một quá trình đầu tư thường là sự thực hiện của nhiều chức năng kinh tế khác nhau kế tiếp nhau được mô tả tổng quát qua sơ đồ sau:



Sơ đồ 14: Quá trình đầu tư của một dự án
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Thường việc đầu tư được đặc trưng bởi một dòng tiền mặt xuất phát bằng chi, hay nói cách khác là dòng tiền âm (trừ một vài trường hợp đặc biệt dòng tiền mặt có thể xuất phát dương như khi đầu tư thay thế, tài sản cũ được thanh lý). Còn quá trình tài chính lại được bắt đầu bằng thu, dòng tiền dương (trừ một vài ngoại lệ như khi phải trả lệ phí cho việc vay vốn).



Tuy nhiên về ý tưởng chung thì cả đầu tư lẫn tài chính đều cố gắng lựa chọn phương án có lợi nhất hay xác định dự án đầu tư và tài chính bằng mô phỏng đều dựa vào cơ sở phân tích dòng tiền mặt và như vậy chúng sẽ cùng áp dụng các phương pháp tính toán giống nhau.



*Các loại đầu tư trong doanh nghiệp



Có nhiều cách phân loại đầu tư. Tuy nhiên, đối với mục đích của nhà quản trị tài chính trong doanh nghiệp là để thẩm định, đánh giá lựa chọn quyết định đầu tư thì có các loại đầu tư sau đây:



- Đầu tư trực tiếp: Là phương thức đầu tư trong đó doanh nghiệp trực tiếp tham gia quản lý vốn đã bỏ ra. Trong đầu tư trực tiếp người bỏ vốn và người quản lý sử dụng vốn là một chủ thể. Đặc điểm của loại đầu tư này là chủ thể đầu tư hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả đầu tư. 



- Đầu tư gián tiếp: Là phương thức đầu tư trong đó chủ đầu tư không trực tiếp tham gia quản lý vốn đã bỏ ra. Trong đầu tư gián tiếp người bỏ vốn và người quản lý sử dụng vốn không phải là một chủ thể. Loại đầu tư này còn được gọi là đầu tư tài chính như cổ phiếu, chứng khoán, trái khoán…



3.1.2. Quản trị vốn đầu tư



Các nhà quản trị tài chính trong tất cả các doanh nghiệp phải xem xét các quyết định liên quan đến dòng tiền. Các quyết định đó liên quan đến những kết quả thu được từ các tài sản mà công ty đã đầu tư như: Máy móc, thiết bị, nhà cửa,... Các quyết định khác có thể liên quan đến những thay đổi quan trọng trong quá trình sản xuất, kinh doanh (như lắp đặt thêm dây chuyền sản xuất, mở thêm một chi nhánh,...) hoặc đầu tư tài chính. Các quyết định liên quan đến dòng tiền (cả dòng tiền vào và dòng tiền ra) trong các năm tiếp theo được gọi là các quyết định đầu tư. 



Để phục vụ cho việc ra quyết định đầu tư, nhà quản trị phải xem xét, đánh giá thẩm định các phương án đầu tư từ đó lựa chọn phương án sử dụng vốn đầu tư một cách hiệu quả nhất.



Tựu trung lại, quản trị vốn đầu tư trong doanh nghiệp tập trung vào việc phân tích, đánh giá dự án đầu tư để đưa ra quyết định đầu tư của doanh nghiệp (còn gọi là thẩm định dự án đầu tư).



Mục tiêu quan trọng nhất của quản trị vốn đầu tư là đưa ra quyết định lựa chọn phương án sử dụng vốn đầu tư có hiệu quả nhất về mặt kinh tế cho doanh nghiệp.



3.1.3. Yêu cầu quản trị vốn đầu tư



Đặc trưng của hoạt động đầu tư là đòi hỏi những nguồn lực tài chính to lớn, thời gian thực hiện đầu tư và vận hành dự án kéo dài và gắn liền với nhiều rủi ro, bao gồm cả rủi ro vĩ mô và rủi ro nội tại của doanh nghiệp. Chính vì tầm quan trọng của hoạt động đầu tư (sử dụng nguồn lực tài chính lớn và có tính rủi ro cao) nên trong công tác quản trị vốn đầu tư, nhà quản trị tài chính cần chú trọng thực hiện tốt hoạt động thẩm định tài chính dự án đầu tư nhằm thực sự lựa chọn được những dự án đầu tư hiệu quả, góp phần gia tăng giá trị doanh nghiệp. Sau đây là một số yêu cầu mang tính nguyên tắc chính trong thẩm định tài chính dự án đầu tư mà chúng ta cần quan tâm khi thẩm định tài chính dự án đầu tư.



a) Yêu cầu đảm bảo nguyên tắc an toàn


Nguyên tắc này được đặt ra nhằm hạn chế tối đa rủi ro trong đầu và bảo toàn nguồn vốn sử dụng.



Hoạt động đầu tư luôn đứng trước những rủi ro như: Rủi ro về lãi suất, rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, rủi ro tiền tệ, rủi ro biến động giá trong đầu tư chứng khoán.



Khi tiến hành hoạt động đầu tư, các doanh nghiệp bảo hiểm cần chú ý đến tất cả những rủi ro trên để hoạt động đầu tư được hiệu quả hơn.



b) Yêu cầu đảm bảo sinh lời của khoản đầu tư



Một trong những mục tiêu quan trọng của hoạt động đầu tư là tạo ra lợi nhuận. Lợi nhuận cao là mục tiêu của tất cả mọi doanh nghiệp khi tham gia kinh doanh trên thị trường. Đây là kết quả cuối cùng mà doanh nghiệp theo đuổi. Tuy nhiên, muốn thu được tỷ suất lợi nhuận cao thì rủi ro khi đầu tư cũng tăng theo. Vì vậy nhà quản lý đầu tư cần nghiên cứu sao cho hoạt động đầu tư vừa đảm bảo nguyên tắc an toàn lại vừa đem lại mức lợi nhuận như mong muốn.



c) Yêu cầu đảm bảo khả năng thanh toán



Song song với mục tiêu lợi nhuận là mục tiêu đảm bảo khả năng thanh toán. Thực tế hai mục tiêu này thường có sự đánh đổi lẫn nhau: Khi doanh nghiệp muốn tăng lợi nhuận thì phải chấp nhận tăng khả năng rủi ro, nếu rủi ro thực tế xảy ra thì khả năng thanh toán của doanh nghiệp sẽ bị đe doạ. Do đó, nhà quản trị tài chính phải chú ý đến dòng tiền thu vào của phương án đầu tư có đảm bảo kịp thời thanh khoản các khoản nợ đến hạn trong suốt dòng đời của phương án đầu tư.



d) Yêu cầu về tính khả thi của phương án đầu tư



Yêu cầu này đòi hỏi nhà quản trị tài chính phải đánh giá xem xét khả năng ứng dụng và triển khai dự án đầu tư trong thực tế. Các nội dung của dự án đầu tư phải được nghiên cứu, xác định trên cơ sở xem xét, phân tích, đánh giá đúng mức các điều kiện và hoàn cảnh cụ thể liên quan trực tiếp và gián tiếp đến hoạt động đầu tư như: Thị trường, vốn, nguyên vật liệu,…



3.2. Thẩm định dự án đầu tư



3.2.1. Xác định và tính toán dòng tiền cho dự án đầu tư



Đầu tư dài hạn cũng có nghĩa là bỏ tiền ra ở hiện tại để hy vọng trong tương lai sẽ thu được các khoản thu nhập nhiều hơn. Do vậy, trên góc độ tài chính, đầu tư là một quá trình phát sinh các dòng tiền chi ra và dòng tiền thu vào. Một dự án đầu tư cũng có thể được mô tả và định lượng được dưới dạng các dòng tiền, chẳng hạn một dự án đầu tư A bỏ vốn đầu tư ngay một lần là CF0 và dự kiến thu được các khoản tiền ở các năm trong tương lai CF1, CF2, CF3 …CFn-1, CFn. Dự án đó có thể được mô tả dưới dạng sau:  
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Như vậy, trong quá trình đầu tư sẽ xuất hiện dòng tiền chi ra và dòng tiền thu vào: 



+ Dòng tiền chi ra (hay dòng tiền ra) là dòng tiền xuất ra để thực hiện đầu tư có thể gọi là dòng tiền “âm”. 



+ Dòng tiền thu vào (hay dòng tiền vào) là dòng tiền nhập vào từ thu nhập do đầu tư đưa lại có thể gọi là dòng tiền “dương” Số lượng và thời điểm phát sinh các khoản chi, thu tiền trong quá trình thực hiện đầu tư là những thông số hết sức quan trọng liên quan đến việc đánh giá hiệu quả kinh tế và lựa chọn việc đầu tư. 



Việc xác định dòng tiền ra và dòng tiền vào của đầu tư là vấn đề khó khăn và phức tạp, nhất là việc xác định dòng tiền vào. Độ chính xác của việc xác định dòng tiền ảnh hưởng rất lớn đến việc quyết định đầu tư.



a) Xác định dòng tiền ra của dự án



Những khoản chi tiêu liên quan đến việc bỏ vốn thực hiện đầu tư tạo thành dòng tiền ra của đầu tư. Vốn đầu tư có thể bỏ rải rác trong nhiều năm, cũng có thể bỏ ra ngay một lần. Tùy theo tính chất của khoản đầu tư có thể xác định được khoản chi cụ thể của dự án. Thông thường đối với những DAĐT điển hình (là những dự án tạo ra sản phẩm, dịch vụ) thì nội dung dòng tiền ra của đầu tư cho dự án gồm:



+ Những khoản chi để hình thành nên TSCĐ hữu hình và TSCĐ vô hình, những khoản chi liên quan đến hiện đại hóa để nâng cấp máy móc thiết bị khi dự án đi vào hoạt động.



+ Vốn đầu tư để hình thành vốn lưu động thường xuyên cần thiết cho dự án khi dự án đi vào hoạt động bao gồm: Số vốn đầu tư vào TSLĐ thường xuyên cần thiết ban đầu đưa dự án vào hoạt động và số vốn lưu động thường xuyên cần thiết bổ sung thêm trong quá trình hoạt động của dự án khi có sự tăng về quy mô kinh doanh.



Thông thường, để xác định dòng tiền chi về vốn lưu động, đặc biệt đối với vốn lưu động bổ sung người ta đưa ra quy tắc: Khi có nhu cầu vốn lưu động tăng thêm ở năm nay thì việc chi bổ sung vốn lưu động được thực hiện ở cuối năm trước.



b) Xác định dòng tiền vào của dự án đầu tư



Mỗi dự án đầu tư sẽ đưa lại khoản tiền thu nhập ở một hay một số thời điểm khác nhau trong tương lai tạo thành dòng tiền vào của dự án. Việc xác định dòng tiền vào của DAĐT là vấn đề rất phức tạp, phải căn cứ vào tính chất của khoản đầu tư để lượng định các khoản thu nhập do đầu tư tạo ra một cách thích hợp. Dòng tiền vào của dự án bao gồm:



(1) Dòng tiền thuần hoạt động hàng năm: Là khoản chênh lệch giữa số tiền thu được (dòng tiền vào) và số tiền chi ra (dòng tiền ra) phát sinh từ hoạt động thường xuyên hàng năm khi dự án đi vào hoạt động. Đối với một dự án đầu tư trong kinh doanh tạo ra doanh thu bán hàng hoặc dịch vụ thì dòng tiền thuần từ hoạt động hàng năm của dự án được xác định trực tiếp bằng chênh lệch giữa dòng tiền vào do bán sản phẩm, hàng hóa với dòng tiền ra do mua vật tư và chi phí khác bằng tiền liên quan đến việc sản xuất, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa và tiền thuế thu nhập mà doanh nghiệp phải nộp.



Hoặc có thể tính gián tiếp như sau:


			Dòng tiền thuần hoạt động hàng năm


			=


			Lợi nhuận sau thuế hàng năm


			+


			Khấu hao TSCĐ hàng năm








(2) Số tiền thuần từ thanh lý tài sản khi kết thúc dự án được xác định bằng chênh lệch giữa số tiền thu được do nhượng bán, thanh lý với số tiền chi ra liên quan đến nhượng bán, thanh lý và tiền thuế thu nhập về thanh lý tài sản (nếu có).



Khi kết thúc dự án đầu tư, tiến hành việc nhượng bán, thanh lý TSCĐ, có thể có khoản thu nhập từ nhượng bán, thanh lý TSCĐ.



			Thu nhập từ nhượng bán, thanh lý tài sản


			=


			Số tiền thu được do nhượng bán, thanh lý tài sản


			-


			Chi phí liên quan đến nhượng bán, thanh lý tài sản








Có thể xảy ra một trong ba trường hợp sau:



+ Khoản thu nhập từ nhượng bán tài sản bằng giá trị còn lại của TSCĐ, trường hợp này không có lãi hoặc lỗ vốn từ việc nhượng bán thanh lý tài sản. Do đó, không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp từ khoản nhượng bán thanh lý tài sản.



+ Khoản thu nhập từ nhượng bán tài sản lớn hơn giá trị còn lại của TSCĐ, trường hợp này có lãi từ việc nhượng bán thanh lý tài sản và phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.



+ Khoản thu nhập từ nhượng bán tài sản nhỏ hơn giá trị còn lại của TSCĐ, trường hợp này doanh nghiệp bị lỗ vốn do nhượng bán thanh lý tài sản, khoản lỗ này xét về nguyên lý sẽ làm giảm thuế thu nhập mà doanh nghiệp phải nộp.



(3) Thu hồi vốn lưu động thường xuyên đã ứng ra.



Khi dự án đưa vào hoạt động, doanh nghiệp đã đầu tư vốn lưu động thường xuyên cần thiết (đầu tư ban đầu khi dự án bắt đầu hoạt động và đầu tư bổ sung thêm trong quá trình hoạt động). Toàn bộ số vốn lưu động đã ứng ra sẽ được thu hồi lại đầy đủ theo nguyên tắc số vốn lưu động đã được ứng ra bao nhiêu phải thu hồi hết bấy nhiêu. Thời điểm thu hồi có thể thu hồi dần hoặc có thể thu hồi toàn bộ một lần khi kết thúc dự án.



c) Xác định dòng tiền thuần hàng năm của đầu tư



Dòng tiền thuần hàng năm của đầu tư: Được xác định là số chênh lệch của dòng tiền thu vào và dòng tiền chi ra phát sinh hàng năm do đầu tư đưa lại.



Để thuận tiện cho việc hoạch định dòng tiền của đầu tư, thông thường người ta sử dụng quy ước sau:



+ Số vốn đầu tư ban đầu được quy ước phát sinh ra ở thời điểm t = 0.



+ Dòng tiền vào hoặc dòng tiền ra của dự án có thể phát sinh ở các thời điểm khác nhau trong một năm đều được quy về thời điểm cuối năm để tính toán. 



3.2.2. Các phương pháp thẩm định dự án đầu tư



Để đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư trước hết cần phải tiến hành phân loại các dự án. Căn cứ vào mối quan hệ giữa các dự án, có thể phân chia các dự án thành hai loại: Loại dự án đầu tư độc lập và loại dự án đầu tư loại trừ nhau.



- Dự án đầu tư độc lập là dự án mà khi được chấp thuận hay bị loại bỏ không ảnh hưởng gì đến các dự án khác.



- Dự án loại trừ nhau hay dự án xung khắc là loại dự án mà khi một dự án này được thực hiện thì những dự án khác còn lại sẽ bị loại bỏ. Chẳng hạn một công ty vận tải biển cần một tàu chở hàng đang xem xét hai khả năng là nên mua hay thuê chiếc tàu đó. Đây là hai dự án loại trừ nhau. 



Việc quyết định cuối cùng chọn dự án đầu tư là thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của người Lãnh đạo doanh nghiệp . Để giúp cho việc ra quyết định đúng đắn, nhà quản trị tài chính có nhiệm vụ tham gia ý kiến tham mưu với Lãnh đạo doanh nghiệp . Vì thế nhà quản trị tài chính cần nắm được những phương pháp nhất định về lựa chọn dự án đầu tư. Có nhiều phương pháp lựa chọn dự án đầu tư, trên góc độ tài chính để xem xét người ta thường sử dụng một số phương pháp sau đây.



3.2.2.1. Các phương pháp cơ bản



a) Phương pháp thời gian hoàn vốn



Phương pháp này chủ yếu dựa vào chỉ tiêu thời gian thu hồi vốn đầu tư để lựa chọn dự án. Theo phương pháp này thời gian hoàn vốn của dự án càng ngắn dự án đầu tư càng hấp dẫn. 



Để đơn giản việc tính toán trước hết hãy loại bỏ các dự án đầu tư có thời gian thi công kéo dài không đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp. Xếp các dự án có thời gian thi công giống nhau vào một loại.



Xác định thời gian thu hồi vốn đầu tư của từng dự án đầu tư. Trên cơ sở đó, doanh nghiệp sẽ chọn dự án có thời gian thu hồi vốn đầu tư phù hợp với thời gian thu hồi vốn mà doanh nghiệp dự định. 



Thông thường khi thực hiện kinh doanh, các doanh nghiệp thường xác định thời gian chuẩn thu hồi vốn đầu tư tối đa có thể chấp nhận được. Theo đó, dự án có thời gian thu hồi vốn dài hơn thời gian thu hồi vốn tiêu chuẩn sẽ bị loại bỏ. Nếu các dự án thuộc loại trừ nhau thì thông thường người ta sẽ chọn dự án có thời gian thu hồi vốn ngắn nhất.



Để xác định thời gian thu hồi vốn đầu tư của dự án có thể chia ra làm 2 trường hợp:



- Trường hợp 1: Nếu dự án đầu tư tạo ra dòng tiền thuần đều đặn hàng năm thì thời gian thu hồi vốn đầu tư được xác định theo công thức:



			Thời gian thu hồi vốn đầu tư (năm)


			=


			Vốn đầu tư ban đầu





			


			


			Dòng tiền thuần hàng năm của đầu tư








- Trường hợp 2: Dự án đầu tư tạo ra dòng tiền thuần không ổn định ở các năm. Thời gian thu hồi vốn đầu tư được xác định theo cách sau:



+ Xác định số năm thu hồi vốn đầu tư bằng cách tính số vốn đầu tư còn phải thu hồi ở cuối năm lần lượt theo thứ tự:



			Vốn đầu tư còn phải thu hồi ở cuối năm


			=


			Số vốn đầu tư chưa thu hồi ở cuối năm (t-1)


			-


			Dòng tiền thuần của đầu tư năm t








+ Khi số vốn đầu tư còn phải thu hồi ở cuối năm nào đó nhỏ hơn dòng tiền thuần của đầu năm kế tiếp thì cần xác định thời gian (số tháng) thu hồi nốt vốn đầu tư trong năm kế tiếp.



			Số tháng thu hồi vốn đầu tư trong năm t


			=


			Số vốn đầu tư chưa thu hồi cuối năm (t-1)


			x


			12





			


			


			Dòng tiền thuần của năm t


			


			








Tổng hợp số năm và số tháng thu hồi vốn đầu tư chính là thời gian thu hồi vốn đầu tư của dự án.



Ví dụ: 



Hai dự án đầu tư A và B có số vốn đầu tư là 150 triệu đồng (bỏ vốn một lần). Khoản thu nhập dự kiến (bao gồm khấu hao và lợi nhuận sau thuế) ở các năm trong tương lai như sau:



Bảng số 07: Dòng tiền thuần của dự án



Đơn vị tính: triệu đồng



			Năm


			1


			2


			3


			4


			5





			Dự án A


			60


			50


			50


			40


			30





			Dự án B


			30


			50


			70


			80


			80








Bảng số 08: Thời gian thu hồi vốn của dự án A



Đơn vị tính: triệu đồng



			Năm


			Dòng tiền của DA


			Vốn đầu tư còn phải thu hồi cuối năm


			Thời gian thu hồi lũy kế (năm)





			0


			(150)


			(150)


			2





			1


			60


			(90)


			





			2


			50


			(40)


			





			3


			50


			


			40/50=0,96





			4


			40


			


			





			5


			30


			


			








Thời gian thu hồi vốn đầu tư của dự án A: TA = 2 + 40/50 * 12 = 2 năm và 11,5 tháng.



Tương tự, thời gian thu hồi vốn đầu tư của dự án B là 3 năm.



* Ưu nhược điểm của phương pháp



			STT


			Ưu điểm


			Nhược điểm





			1


			Đơn giản, dễ tính.


			Ít chú trọng đến việc xem xét các khoản thu sau thời gian hoàn vốn.





			2


			Phù hợp với việc xem xét các dự án đầu tư quy mô vừa và nhỏ hoặc với chiến lược thu hồi vốn nhanh, tăng vòng quay vốn.


			Không thích hợp khi lựa chọn các dự án có mức sinh lời chậm như dự án sản xuất sản phẩm mới hay xâm nhập.





			3


			


			Không chú trọng tới yếu tố giá trị thời gian của tiền tệ.








b) Phương pháp tỷ suất sinh lời kế toán 



Đây là phương pháp lựa chọn dự án đầu tư dựa trên cơ sở so sánh giữa kết quả thu được do đầu tư mang lại lợi nhuận (lợi nhuận sau thuế) và tiền vốn bỏ ra đầu tư.



Các bước tiến hành:



Bước 1: Xác định tỷ suất lợi nhuận bình quân vốn đầu tư



			ARR


			=


			[image: image20.png]













Trong đó:



ARR : Tỷ suất sinh lời kế toán của dự án đầu tư.



[image: image21.png]




: Lợi nhuận sau thuế bình quân hàng năm dự kiến do dự án đầu tư mang lại trong suốt thời gian đầu tư.



 QUOTE 
  [image: image23.png]




: Giá trị sổ sách bình quân của vốn đầu tư.



Số lợi nhuận sau thuế bình quân hàng năm do dự án đầu tư mang lại trong suốt thời gian đầu tư được tính theo phương pháp bình quân số học kể từ lúc bắt đầu bỏ vốn đầu tư cho đến khi kết thúc dự án đầu tư.
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Prt : Lợi nhuận sau thuế dự kiến do dự án đầu tư đưa lại ở năm thứ t.



n: Thời gian đầu tư (vòng đời của dự án).




Vòng đời của dự án đầu tư được tính từ thởi điểm bỏ vốn đầu tư cho đến khi kết thúc dự án (bao gồm cả thời gian thi công thực hiện dự án nếu có). Như vậy, ở những năm thi công thì lợi nhuận sau thuế được coi bằng không (0), điều đó nghĩa là mặc dù đã bỏ vốn đầu tư nhưng dự án đang trong giai đoạn thi công chưa đi vào vận hành nên chưa có doanh thu và lợi nhuận. Nếu thời gian thi công càng dài thì sẽ làm cho hiệu quả chung của vốn đầu tư càng thấp.



Bước 2: Giá trị sổ sách bình quân của vốn đầu tư được tính theo phương pháp bình quân số học trên cơ sở giá trị sổ sách vốn đầu tư ở các năm và số năm đầu tư.
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Trong đó: Vđt : Giá trị sổ sách vốn đầu tư ở năm thứ t.



n: Vòng đời của dự án đầu tư.


Giá trị sổ sách vốn đầu tư ở mỗi năm được xác định là số vốn đầu tư lũy kế ở thời điểm cuối mỗi năm trừ đi số khấu hao TSCĐ lũy kế ở thời điểm đầu mỗi năm.



Số tiền đầu tư cho một doanh nghiệp hay một phân xưởng bao gồm toàn bộ số tiền đầu tư về TSCĐ và số tiền đầu tư về tài sản lưu động.



- Đối với các dự án độc lập nếu có tỷ suất lợi nhuận bình quân vốn đầu tư lớn hơn 0 đều có thể được lựa chọn.



- Đối với các dự án loại trừ nhau thì dự án nào có tỷ suất lợi nhuận bình quân vốn đầu tư cao hơn sẽ là sự án tốt hơn.



Ví dụ: 



Có hai dự án đầu tư (A và B) thuộc loại dự án loại trừ nhau. Số vốn đầu tư cho cả hai dự án đều là 120 triệu đồng trong đó 100 triệu đồng đầu tư vào TSCĐ, 20 triệu đồng đầu tư vào tài sản lưu động. Thời gian bỏ vốn, số khấu hao và lợi nhuận sau thuế của hai dự án được thể hiện ở bảng số liệu sau:



Bảng số 09: Dòng tiền dự án đầu tư A và B



Đơn vị: triệu đồng



			


			Dự án A


			Dự án B





			


			Vốn đầu tư


			Lợi nhuận sau thuế


			Số khấu hao


			Vốn đầu tư


			Lợi nhuận sau thuế


			Số khấu hao





			I. Thời gian thi công


			


			


			


			


			


			





			Năm thứ 1


			20


			


			


			


			


			





			Năm thứ 2


			50


			


			


			50


			


			





			Năm thứ 3


			50


			


			


			70


			


			





			Cộng


			120


			


			


			120


			


			





			II. Thời gian sản xuất


			


			11


			20


			


			12


			20





			Năm thứ 1


			


			14


			20


			


			13


			20





			Năm thứ 2


			


			17


			20


			


			16


			20





			Năm thứ 3


			


			11


			20


			


			11


			20





			


			


			9


			20


			


			8


			20





			Cộng


			


			62


			100


			


			60


			100








Tỷ suất lợi nhuận bình quân vốn đầu tư của dự án A được xác định như sau:



- Số lợi nhuận bình quân do đầu tư mang lại trong thời gian đầu tư



			[image: image28.png]PTA








			=


			0+0+0+11+14+17+11+9


			=


			7,75 (Trđ)





			


			


			8


			


			








- Số vốn bình quân hàng năm:



+ Năm thứ 1 thi công: 20 tr.



+ Năm thứ 2 thi công: 70 tr.



+ Năm thứ 3 thi công: 120 tr.



+ Năm thứ 1 sản xuất: 120 tr.



+ Năm thứ 2 sản xuất: 120 - 20 = 100 tr.



+ …



+ Năm thứ 5 sản xuất: 120 - 80 = 40 tr.



Số vốn đầu tư bình quân hàng năm:



			[image: image29.png]VdA











			=


			20+70+120+120+(120-20)+(120-40)+(120-60)+(120-80)


			=


			76,25 (trđ)





			


			


			8


			


			








Tỷ suất sinh lời kế toán của dự án A:



			ARR(A)


			=


			7,75


			=


			0,101 (10,1%)





			


			


			76,25


			


			








Tương tự, tỷ suất sinh lời kế toán của dự án B: ARR(B) = 10,5%.



So sánh hai dự án cho thấy dự án A có tỷ suất lợi nhuận bình quân vốn đầu tư thấp hơn dự án B, mặc dù dự án A có tổng số lợi  nhuận sau thuế cao hơn dự án B nhưng dự án A lại có thời gian thi công kéo dài hơn nên dự án B sẽ được lựa chọn.



* Ưu điểm, nhược điểm của phương pháp



			Ưu điểm


			Nhược điểm





			- Dễ tính toán, đơn giản.



- Thể hiện mục tiêu cơ bản nhất của chủ đầu tư là chọn dự án mà mỗi đồng vốn bỏ ra để đem lại số lợi nhuận cao nhất.


			Không tính tới giá trị thời gian của tiền.








3.2.2.2. Các phương pháp chiết khấu dòng tiền



Các phương pháp chiết khấu dòng tiền dựa trên nguyên lý giá trị thời gian của tiền (một đồng nhận được ngày hôm nay có giá trị hơn một đồng nhận được trong tương lai). Trong thẩm định dự án, chúng ta thường quy đổi dòng tiền về thời điểm hiện tại để biết được giá trị thực của dự án hay giá trị thị trường (mức giá có thể bán được) của dự án. Trước hết chúng ta cùng tìm hiểu một số khái niệm cơ bản về giá trị thời gian của tiền tệ.



a) Giá trị thời gian của tiền tệ


(i) Tiền lãi và lãi suất



- Tiền lãi là số tiền mà người đi vay phải trả thêm vào vốn gốc đã vay sau một khoảng thời gian.


- Lãi suất là tỷ lệ phần trăm tiền lãi so với vốn gốc trong một đơn vị thời gian.


- Lãi đơn là số tiền lãi chỉ tính trên số vốn gốc mà không tính trên số tiền lãi sinh ra trong các thời kỳ trước.



- Lãi kép là số tiền lãi được tính căn cứ vào vốn gốc và tiền lãi sinh ra trong các thời kỳ trước. Nói cách khác, lãi được định kỳ cộng vào vốn gốc để tính lãi cho các thời kỳ sau.



(ii) Dòng tiền tệ theo thời gian



Dòng tiền tệ là chuỗi các khoản thu nhập hoặc chi trả xảy ra qua một số thời kì nhất định. Dòng tiền có nhiều hình thức khác nhau nhưng nhìn chung có thể phân chia thành 2 loại là dòng tiền đều và dòng tiền hỗn tạp. 



- Dòng tiền đều là dòng tiền bao gồm các khoản tiền bằng nhau được phân bố đều đặn theo thời gian.



- Dòng tiền đều được phân chia thành ba loại: Dòng tiền đều thông thường - xảy ra vào cuối kì; dòng tiền đều đầu kì - xảy ra vào đầu kì; dòng tiền đều vình cửu - xảy ra vào cuối kì và không bao giờ chấm dứt.



- Như vậy, dòng tiền hỗn tạp là dòng tiền tệ bao gồm các khoản tiền không bằng nhau phát sinh qua một số thời kì nhất định.



(iii) Giá trị tương lai của một khoản tiền



Giá trị tương lai của một khoản tiền hiện tại là giá trị của số tiền này ở thời điểm hiện tại cộng với số tiền lãi mà nó có thể sinh ra trong khoảng thời gian từ thời điểm hiện tại đến một thời điểm trong tương lai. 


Vận dụng khái niệm lãi kép, chúng ta có công thức tìm giá trị tương lai của một khoản tiền gởi vào cuối năm thứ n:



Giá trị tương lai (FV) : Là giá trị của khoản tiền ở hiện tại (PV) được quy đổi về tương lai trong khoảng thời gian n với chi phí cơ hội vốn k.



Trong đó :
PV: Giá trị của một khoản tiền ở thời điểm hiện tại.






k: Chi phí cơ hội của tiền tệ.






n: Số thời kỳ.



(iv) Giá trị tương lai của dòng tiền



Giá trị tương lai của dòng tiền được xác định bằng cách ghép lãi từng khoản tiền về thời điểm cuối cùng của dòng tiền và sau đó, cộng tất cả các giá trị tương lai này lại. 



Khi dòng tiền phát sinh cuối mỗi thời kỳ là: CF1, CF2 , ..., CFn. Giá trị tương lai cuối thời hạn FVn sẽ được xác định như sau:






Nếu dòng tiền phát sinh đều đặn qua từng năm, A là khoản tiền nhận (trả) cuối mỗi năm, n là độ dài của dòng tiền thì công thức tính FVAn là: 





Hay:



Trong trường hợp, dòng tiền phát sinh đầu năm, thì giá trị tương lai của dòng tiền sẽ được đưa về tương lai thêm một kỳ nữa. Vì thế, giá trị tương lai của một dòng tiền đều đầu kỳ với chi phí cơ hội vốn k trong n năm được xác định là: 



FVAn = A x {[(1+k)n - 1]/k} x (1+k)



(v) Giá trị hiện tại của tiền tệ:



Chúng ta đều biết rằng một đồng ngày hôm nay đáng giá hơn một đồng sau một, hai hay ba năm nữa. Tính giá trị hiện tại của dòng ngân quỹ cho phép chúng ta đưa tất cả ngân quỹ về thời điểm hiện tại để so sánh theo giá trị đồng tiền ngày hôm nay. Nói cách khác, chúng ta cần biết để có số tiền trong tương lai thì phải bỏ ra bao nhiêu ở thời điểm hiện tại. Đấy chính là giá trị hiện tại của các khoản tiền trong tương lai.



* Giá trị hiện tại của một khoản tiền:



Để quy đổi một khoản tiền tệ tại thời điểm tương lai bất kỳ về giá trị hiện tại, người ta sử dụng công thức tính sau đây:



			PV =


			   Fn





			


			(1+k)n








Trong đó: 



Fn là khoản tiền có vào cuối năm thứ n trong tương lai.



PV là giá trị hiện tại của khoản tiền đó.



k là lãi suất thường kỳ của khoản tiền hiện tại. 



* Giá trị hiện tại của một chuỗi tiền tệ:



Nếu giá trị tiền tệ tương lai không phải là một khoản độc lập mà là một chuỗi các giá trị thu nhập theo các năm trong kỳ nghiên cứu thì khi có việc quy đổi chuỗi các khoản thu nhập đó về thời điểm hiện tại được tính toán như sau:
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Trong đó: Fi là khoản thu nhập tại năm i tính từ năm gốc.



    PVn  là giá trị hiện tại của chuỗi thu nhập đó.



Chú ý: Trong công thức tính toán trên, mọi khoản đầu tư trong năm được quy ước như là được bỏ vốn vào thời điểm cuối năm đó.



* Giá trị hiện tại của một chuỗi tiền tệ phát sinh đều đặn:



Trong trường hợp chuỗi tiền tệ phát sinh đều đặn n kỳ, giá trị hiện tại của chuỗi tiền tệ đó được xác định như sau:



			PVAn


			= A x


			1 - (1+k)-n





			


			


			k








Trong trường hợp chuỗi tiền tệ phát sinh đều đặn vô thời hạn, giá trị hiện tại của chuỗi tiền tệ đó được xác định như sau:



			PVA


			= A x


			1





			


			


			k








b) Các phương pháp chiết khấu dòng tiền dự án đầu tư



(i) Phương pháp thời gian hoàn vốn có chiết khấu:



Thời gian hoàn vốn có chiết khấu là khoảng thời gian cần thiết để tổng giá trị hiện tại tất cả các khoản tiền thuần hàng năm của dự án vừa đủ bù đắp số vốn đầu tư bỏ ra ban đầu.



Ví dụ: 



Hai dự án đầu tư A và B có số vốn đầu tư là 150 triệu đồng (bỏ vốn một lần). Khoản thu nhập dự kiến (bao gồm khấu hao và lợi nhuận sau thuế) ở các năm trong tương lai như sau:



Bảng số 10: Dòng tiền thuần của dự án



Đơn vị tính: Triệu đồng



			Năm


			1


			2


			3


			4


			5





			Dự án A


			60


			50


			50


			40


			30





			Dự án B


			30


			50


			70


			80


			80








Giả định chi phí sử dụng vốn là 10%, ta lần lượt tính thời gian thu hồi vốn có chiết khấu của từng dự án như sau.


Bảng số 11: Thời gian thu hồi vốn có chiết khấu của dự án A



Đơn vị tính: Triệu đồng



			Năm


			Dòng tiền của dự án


			Dòng tiền chiết khấu


			Vốn đầu tư còn phải thu hồi cuối năm


			Thời gian thu hồi lũy kế (năm)





			0


			(150)


			(150)


			(150)


			3





			1


			60


			54,54


			(95,46)


			





			2


			50


			41,13


			(54,33)


			





			3


			50


			37,55


			(16,78)


			





			4


			40


			27,32


			


			16,78/27,31=0,61





			5


			30


			18,63


			


			








TA = 3 năm + 0,61*12 = 3 năm và 7,3 tháng.



Tương tự, thời gian thu hồi vốn có chiết khấu của dự án B là 3 năm và 6,3 tháng.



* Ưu, nhược điểm của phương pháp:



Phương pháp này có ưu điểm là xem xét dự án có tính đến giá trị thời gian của tiền tệ, song có nhược điểm tương tự phương pháp thời gian hoàn vốn đầu tư giản đơn.



(ii) Phương pháp giá trị hiện tại ròng của dự án - NPV



Chỉ tiêu giá trị hiện tại ròng NPV cho chúng ta biết quy mô của khoản thu nhập ròng mà dự án có thể mang lại sau khi đã hoàn đủ vốn đầu tư ban đầu tính theo hiện giá.



Chỉ tiêu này có thể tính như sau: NPV = PVn - PI​n


PV là hiện giá của các khoản thu nhập mà dự án có thể mang lại trong suốt quá trình hoạt động, được tính bằng công thức:
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Trong đó:



Fi là khoản thu nhập của dự án tại năm i tính từ năm gốc.



n là vòng đời của dự án.



PI là hiện giá ròng của các khoản đầu tư của dự án, được tính bằng công thức:
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Trong đó:



Ii là khoản đầu tư của dự án tại năm i tính từ năm gốc.



Chú ý: Năm gốc thường được chọn là năm bắt đầu tiến hành bỏ vốn đầu tư và quy ước mọi khoản đầu tư trong năm coi như bỏ vào cuối năm.



Ví dụ: Ông A dự định đầu tư một số vốn ban đầu nhằm kinh doanh thu lợi trong tương lai, dự tính tình hình đầu tư và thu nhập cho ở bảng sau:


Bảng số 12: Dòng tiền đầu tư và thu nhập



  Đơn vị tính: triệu đồng



			Năm


			Đầu tư trong năm (Ii)


			Thu nhập trong năm (Fi)


			Hệ số chiết khấu



(k = 10%)


			Hiện giá đầu tư (PI)


			Hiện giá thu nhập (PV)





			0


			100


			


			1,0000


			100,00


			





			1


			200


			


			0,9091


			181,82


			





			2


			300


			200


			0,8264


			247,93


			165,29





			3


			


			200


			0,7513


			


			150,26





			4


			


			200


			0,6830


			


			136,60





			5


			


			200


			0,6209


			


			124,18





			6


			


			200


			0,5645


			


			112,90





			Tổng


			600


			1,000


			


			529,75


			689,23








Nếu giả sử chi phí cơ hội sử dụng vốn là 10% thì khi đó PNV của dự án này sẽ là: NPV = 689,23 = 529,75 = 159,48 triệu.



Điều này có nghĩa là nếu tiến hành đầu tư thì nhà đầu tư sau khi đã trừ đi các chi phí đầu tư ban đầu tính theo giá hiện tại vẫn còn lãi được một khoản 159,48 triệu cũng theo giá đó.



Trong quá trình đánh giá một dự án đầu tư, chỉ tiêu NPV được xem là một chỉ tiêu cơ bản để đánh giá tính khả thi của dự án về mặt tài chính. Nếu dự án đầu tư là dự án độc lập, khi đó phương án đầu tư được lựa chọn phải có NPV dương (> 0). Còn nếu dự án là dự án loại trừ lẫn nhau thì khi đó dự án được lựa chọn phải là dự án NPV có giá trị dương lớn nhất.



* Ưu, nhược điểm của phương pháp NPV



			STT


			Ưu điểm


			Nhược điểm





			1


			Tính đến giá trị thời gian của tiền.


			Không phản ánh mức sinh lời của đồng vốn đầu tư.





			2


			Cho phép đo lường trực tiếp giá trị tăng thêm do vốn đầu tư tạo ra, từ đó giúp cho việc đánh giá và lựa chọn dự án phù hợp với mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận của doanh nghiệp.


			Không cho thấy mối liên hệ giữa mức sinh lời của vốn đầu tư và chi phí sử dụng vốn.





			3


			Có thể tính giá trị hiện tại thuần của DAĐT kết hợp bằng cách cộng giá trị hiện tại thuần của dự án với nhau.



NPV (A+B) = NPVA + NPVB


			Không thể đưa ra kết quả lựa chọn khi các dự án không đồng nhất về mặt thời gian cũng như xếp hạng ưu tiên trong việc lựa chọn các DAĐT khi nguồn vốn của DN bị giới hạn








 (iii) Phương pháp tỷ suất hoàn vốn nội bộ


Tỷ suất hoàn vốn nội bộ (hay còn gọi suất thu hồi nội bộ) chính là lãi suất chiết khấu (k) mà ứng với nó tổng giá trị hiện tại của thu hồi bằng đúng tổng hiện giá vốn đầu tư. 



Phương pháp này dựa trên nguyên lý mối quan hệ tỷ lệ nghịch giữa chi phí sử dụng vốn với giá trị hiện tại thuần của dự án và giả định mối quan hệ này là tuyến tính.



Áp dụng phương pháp này, chúng ta tính toán NPV của dự án tại hai mức lãi suất khác nhau và áp dụng công thức sau để ước tính IRR.



NPV1


IRR = K1 + ------------------------ x (K2 - K1)



NPV1 - NPV2


Ví dụ:


Một dự án dự định đầu tư vốn 400 triệu ngay trong năm tính đầu tiên và hy vọng có thể thu được những khoản thu nhập trong các năm sau như số liệu ở 3 cột đầu của bảng. Để tính IRR cho dự án này, ta lập thêm các cột sau, kết quả tính toán cho ở bảng:



Bảng số 13: Bảng tính tỷ suất hoàn vốn nội bộ - IRR



Đơn vị tính: triệu đồng



			Năm


			Đầu tư trong năm


			Thu nhập trong năm


			Hệ số chiết khấu


			Giá trị hiện tại của thu nhập





			


			


			


			k1 = 12%


			k2 = 45%


			PV1


			PV2





			0


			400


			


			1,000


			1,000


			-400,00


			-400,00





			1


			


			174,5


			0,893


			0,690


			155,828


			120,405





			2


			


			174,5


			0,797


			0,476


			139,077


			83,062





			3


			


			181,5


			0,712


			0,328


			129,228


			59,532





			4


			


			207,5


			0,636


			0,226


			131,970


			46,951





			5


			


			207,5


			0,567


			0,156


			117,653


			32,409





			6


			


			189,0


			0,507


			0,108


			95,823


			20,412





			7


			


			189,0


			0,452


			0,074


			85,428


			13,986





			8


			


			189,0


			0,452


			0,051


			76,356


			9,639





			9


			


			189,0


			0,361


			0,035


			68,229


			6,615





			10


			


			189,0


			0,322


			0,024


			60,858


			4,536





			


			NPV


			


			


			


			NPV1



660,450


			NPV2



-2,453








Từ bảng tính trên và thay số vào công thức tính IRR ta có:



			IRR


			=


			12% +


			660,450


			x (45% - 12%)


			=


			44,88 %





			


			


			


			660,450+2,453


			


			


			








Chỉ tiêu này cho biết lãi suất tối đa mà dự án có thể mang lại cho nhà đầu tư, mặt khác nó cũng cho biết tỷ lệ chiết khấu tối đa mà dự án có thể chấp nhận được.



Khi sử dụng chỉ tiêu này để đánh giá một dự án đầu tư độc lập, người xét duyệt cần phải lựa chọn dự án khi IRR của dự án lớn hơn chi phí cơ hội sử dụng vốn bình quân của dự án đó.



Đối với các dự án đầu tư loại bỏ nhau, dự án được lựa chọn là dự án có IRR thoả mãn điều kiện IRR > k (k là chi phí cơ hội sử dụng vốn bình quân của dự án) và lớn nhất trong tất cả các phương án đánh giá.



* Ưu nhược điểm của phương pháp



			STT


			Ưu điểm


			Nhược điểm





			1


			Phương pháp tỷ suất doanh lợi nội bộ cho phép đánh giá được mức sinh lời của dự án có tính đến yếu tố giá trị thời gian của tiền tệ.


			Trong phương pháp tỷ suất doanh lợi nội bộ thu nhập của dự án được giả định tái đầu tư với lãi suất bằng với tỷ suất doanh lợi của dự án. Điều đó không thật phù hợp với thực tế nhất là đối với dự án có tỷ suất doanh lợi nội bộ ở mức cao.





			2


			Cho phép dễ dàng so sánh mức sinh lời của dự án với chi phí sử dụng vốn, thấy được mối liên hệ giữa việc huy động vốn và hiệu quả sử dụng vốn trong việc thực hiện dự án đầu tư.


			Phương pháp tỷ suất doanh lợi nội bộ không chú trọng đến quy mô vốn đầu tư nên có thể dẫn đến trường hợp kết luận thiếu thoả đáng khi đánh giá dự án.





			3


			Cho phép đánh giá khả năng bù đắp chi phí sử dụng vốn của dự án đầu tư so với tính rủi ro của nó.


			Khó khăn trong đánh giá lựa chọn dự án có nhiều tỷ suất doanh lợi nội bộ và có thể dẫn đến sai lầm trong việc lựa chọn dự án.








3.3. Ảnh hưởng của lạm phát và thuế đối với quyết định đầu tư



Quyết định đầu tư dài hạn là quyết định có tính chiến lược của một doanh nghiệp. Nó quyết định đến tương lai của một doanh nghiệp. Bởi lẽ, mỗi quyết định đầu tư đều ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của doanh nghiệp trong một thời gian dài, nó chi phối quy mô kinh doanh, trình độ trang bị kỹ thuật, công nghệ của doanh nghiệp, từ đó ảnh hưởng đến sản phẩm sản xuất, tiêu thụ trong tương lai của một doanh nghiệp. 



Về mặt tài chính, quyết định đầu tư là quyết định tài chính dài hạn, các quyết định đầu tư đòi hỏi phải sử dụng một lượng vốn lớn để thực hiện đầu tư. Vì thế hiệu quả kinh doanh trong tương lai của doanh nghiệp phụ thuộc rất lớn vào quyết định đầu tư. Nếu quyết định đầu tư đúng sẽ góp phần nâng cao sức mạnh cạnh tranh, mở rộng thị trường tiêu thụ, tăng doanh thu và tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp trong tương lai. Ngược lại, quyết định đầu tư sai sẽ dẫn đến hệ quả nghiêm trọng. Nếu đầu tư quá nhiều, không đúng hướng, hoặc đầu tư không đồng bộ sẽ dẫn đến tình trạng lãng phí vốn rất lớn, làm giảm hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Nếu không nắm sát nhu cầu thị trường, đầu tư vốn quá ít sẽ làm cho doanh nghiệp không đủ khả năng sản xuất đáp ứng kịp thời các đơn đặt hàng, từ đó có thể bị mất thị trường do không đủ sản phẩm để bán. Một vấn đề khác là, nếu doanh nghiệp không có quyết định đầu tư kịp thời đổi mới trang thiết bị, đổi mới công nghệ sản xuất trong điều kiện cạnh tranh, doanh nghiệp có thể bị thua lỗ phá sản.



Như vậy sự thành bại của doanh nghiệp trong tương lai tùy thuộc rất lớn vào các quyết định đầu tư ngày hôm nay. Chính vì thế, để đi đến quyết định đầu tư đòi hỏi doanh nghiệp phải cần nhắc kỹ lưỡng nhiều vấn đề, xem xét nhiều yếu tố. Có nhiều yếu tố tác động đến việc đầu tư của doanh nghiệp. Trong đó có những yếu tố tác động có tính chất quyết định, gồm các yếu tố sau:



3.3.1. Ảnh hưởng của lạm phát đối với quyết định đầu tư



Lạm phát là yếu tố bất định có ảnh hưởng lớn tới việc thẩm định tài chính dự án, từ đó tác động đến quyết định đầu tư của doanh nghiệp. Lạm phát gây nên sự thay đổi về giá cả theo thời gian, do vậy nó làm biến đổi dòng tiền kì vọng và tỷ lệ chiết khấu khi đánh giá tài chính dự án đầu tư. Mức lạm phát không thể dự đoán một cách chính xác vì nó phụ thuộc vào nhiều nguyên nhân: Quy luật cung cầu, tâm lí người tiêu dùng, sức mạnh của nền kinh tế... Các biến số tài chính trong dự án, các yếu tố đầu vào của các chỉ tiêu như NPV, IRR... đều chịu tác động của lạm phát. Do vậy, để đánh giá hiệu quả của một dự án nào đó cần phải xác định một cách chính xác, hợp lý giá cả của các yếu tố trong chi phí hay doanh thu của dự án. Nếu giá được cung cấp trong dự án là giá cố định, không thay đổi theo thời gian và nếu có nó được áp dụng trong suốt thời gian hoạt động của dự án thì một mặt người lập dự án đã đơn giản hóa việc xây dựng các bảng tóm tắt tài chính của dự án, mặt khác nó lại loại ra khỏi dự án sự phân tích các thông tin kinh tế, tài chính có thể ảnh hưởng đến kết quả dự án. Nếu giá của các yếu tố đầu vào, đầu ra của dự án được điều chỉnh trong suốt thời gian hoạt động của dự án theo một xu hướng được giả định cho các thời kỳ tương lai thì đó là giá thực. Đó là giá có thể có trong tương lai, được dự đoán dựa trên mức cung cầu hàng hóa hay sản phẩm của dự án trong một khoảng thời gian với các nguồn cung cấp sẵn có và các yếu tố bên ngoài khác có thể tác động đến chi phí sản xuất. 



Lạm phát còn ảnh hưởng đến lãi suất danh nghĩa. Các bên tài trợ cho dự án sẽ tăng lãi suất danh nghĩa đối với các khoản vốn họ cho vay để bù đắp mất mát do lạm phát gây nên. Lạm phát làm giảm giá trị tương lai của các khoản tiền vay và các khoản thanh toán lãi suất cố định, nó sẽ ảnh hưởng đến chi phí xuất quỹ trong những năm đầu của dự án làm nó tăng cao lên, nó đặt ra vấn đề thanh toán đối với chủ đầu tư.



Lãi suất chiết khấu là yếu tố quan trọng trong thẩm định tài chính dự án đầu tư. Trên thực tế, do ảnh hưởng của lạm phát, các khoản thu nhập hay chi phí đều có thể bị ảnh hưởng bởi yếu tố lạm phát (chẳng hạn như, giá vật liệu hay tiền thuê nhà năm sau sẽ tăng hơn năm nay). Nếu lãi suất này quá thấp sẽ khuyến khích đầu tư vào các dự án kém hiệu quả, nếu nó quá cao thì sẽ hạn chế đầu tư. 



Để chiết khấu dòng tiền, chúng ta có thể thực hiện theo hai phương pháp sau đây:



a) Dòng tiền danh nghĩa (thực tế phát sinh) và lãi suất danh nghĩa



Trên thực tế, dưới sự tác động lạm phát, mỗi dòng thu nhập hay chi phí bị tác động ở mức độ khác nhau. Trong trường hợp đó, chúng ta phải tính toán ước tính các dòng tiền phát sinh trong tương lai (chứa đựng yếu tố lạm phát), sau đó chiết khấu dòng tiền đó về thời điểm hiện tại theo lãi suất danh nghĩa (lãi suất thực tế phát sinh).



b) Dòng tiền thực và lãi suất thực



Trong trường hợp tất cả các dòng tiền đều bị lạm phát ở cùng một tỷ lệ, chúng ta có thể sử dụng phương pháp đơn giản hơn đó là chiết khấu dòng tiền thực (không chứ đựng yếu tố lạm phát) dựa trên lãi suất chiết khấu là chi phí sử dụng vốn thực (là mức lãi suất đã được loại trừ yếu tố lạm phát).



Chúng ta tính toán chi phí sử dụng vốn thực từ chi phí sử dụng vốn danh nghĩa theo công thức sau:



(1+i) = (1+R) x (1+h)



Trong đó:        



i: Chi phí sử dụng vốn thực tế (lãi suất danh nghĩa).



R: Chi phí sử dụng vốn thực (không chứa đựng yếu tố lạm phát).



h: Tỷ lệ lạm phát chung.



3.3.2. Ảnh hưởng của thuế đối với quyết định đầu tư



Thuế là công cụ rất quan trọng của Nhà nước để điều tiết và hướng dẫn các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh. Đối với doanh nghiệp, thuế trong kinh doanh thấp hoặc cao sẽ ảnh hưởng rất lớn đến doanh thu tiêu thụ và lợi nhuận ròng của doanh nghiệp. Do vậy, thuế trong kinh doanh là yếu tố kích thích hay hạn chế sự đầu tư của doanh nghiệp.



Khi doanh nghiệp thực hiện một khoản đầu tư tạo ra lợi nhuận thì sẽ phát sinh thêm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho NSNN. Do đó, khoản thuế phải nộp tăng thêm này phải được tính vào dòng tiền của khoản đầu tư khi đánh giá lựa chọn đầu tư. 



Thuế sẽ tác động lên khoản đầu tư trên hai khía cạnh sau: Thứ nhất, hàng năm khi phát sinh lợi nhuận tăng thêm, sẽ làm phát sinh thuế phải nộp tăng thêm. Thứ hai, các khoản đầu tư ban đầu sẽ được phân bổ vào chi phí hoạt động hàng năm của doanh nghiệp (chẳng hạn như khấu hao TSCĐ), chi phí này sẽ giúp doanh nghiệp giảm thuế TNDN phải nộp hàng năm. Vì vậy, nếu thay đổi phương pháp khấu hao tính thuế sẽ ảnh hưởng gián tiếp rất lớn đến dòng tiền sau thuế của dự án đầu tư.



CFht = CFKt (1-t%) + KHt.t%



Trong đó:



CFht: Dòng tiền thuần hoạt động của dự án năm t.



CFKt: Dòng tiền trước thuế chưa kể khấu hao ở năm t.



KHt: Mức khấu hao TSCĐ năm t.



t%: Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp.



KHt.t%: Mức tiết kiệm thuế do khấu hao ở năm t.


			Dòng tiền thuần trước thuế chưa kể khấu hao (CFKT)


			=


			Doanh thu thuần


			-


			Chi phí hoạt động bằng tiền (không kể khấu hao)








Từ công thức trên cho thấy, phần chi phí khấu hao càng cao thì dòng tiền thuần hàng năm của dự án sẽ càng cao. Như vậy nếu doanh nghiệp áp dụng phương pháp khấu hao nhanh thì trong những năm đầu sử dụng tài sản, do khấu hao cao dòng tiền mặt thu về hàng năm sẽ cao và càng những năm cuối của thời gian sử dụng TSCĐ nếu các yếu tố khác không có gì thay đổi thì dòng tiền thuần hàng năm của doanh nghiệp sẽ càng giảm đi.



3.4. Quản trị vốn đầu tư tài chính


Để tiến hành các hoạt động kinh doanh nhằm thu lợi nhuận, các doanh nghiệp phải sử dụng vốn đầu tư vào các loại tài sản. Dựa vào hình thái vật chất của kết quả đầu tư có thể chía hoạt động đầu tư của doanh nghiệp thành 2 loại: (1) Đầu tư vào các tài sản thực như nhà cửa, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, nguyên nhiên vật liệu... và (2) Đầu tư vào các tài sản tài chính, như đầu tư vốn vào cổ phiếu, trái phiếu hoặc các công cụ tài chính khác như góp vốn liên doanh liên kết. Việc đầu tư vào các tài sản tài chính được gọi là đầu tư tài chính.



Đầu tư tài chính là một trong những hoạt động đầu tư không chỉ dành cho các nhà đầu tư cá nhân, mà nó còn dành cho cả các nhà đầu tư với tư cách là tổ chức kinh tế - doanh nghiệp. Khi thị trường chứng khoán phát triển sẽ tạo thêm một kênh đầu tư vốn hiệu quả cho các doanh nghiệp. Thực tế hiện nay có không ít doanh nghiệp trong cơ cấu vốn đầu tư của mình có một phần vốn được dành cho việc đầu tư tài chính. Điều này xuất phát từ các lý do sau:



+ Đây là một cách đa dạng hóa đầu tư nhằm phân tán rủi ro hoạt động sử dụng tài sản trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp.



+ Khi thị trường tăng trưởng tốt sẽ tạo cơ hội cho công ty gia tăng được lợi nhuận, khi đó sẽ góp phần nâng cao hiệu quả trong việc đầu tư sử dụng vốn.



+ Các công ty mẹ thuộc các tập đoàn kinh tế hay tổng công ty thực hiện việc đầu tư tài chính vào các công ty con nhằm nắm giữ cổ phần chi phối, qua đó kiểm soát hoạt động của các công ty con trong định hướng chiến lược kinh doanh của toàn Tập đoàn hay Tổng công ty.



Để hoạt động đầu tư tài chính thực sự có hiệu quả, cần thiết phải tiến hành phân tích, đánh giá hiệu quả và định giá đối với các tài sản tài chính, qua đó giúp cho doanh nghiệp đưa ra quyết định đầu tư tài chính đúng đắn nhất.



Đầu tư tài chính của doanh nghiệp là hoạt động sử dụng vốn để mua chứng khoán hoặc các công cụ tài chính khác nhằm mục đích tối đa hóa sinh lời và tối thiểu hóa rủi ro cho doanh nghiệp.



3.4.1. Góp vốn liên doanh liên kết



Khoản đầu tư được xác định là đầu tư vào công ty liên kết khi nhà đầu tư nắm giữ trực tiếp từ 20% đến dưới 50% vốn chủ sở hữu (từ 20% đến dưới 50% quyền biểu quyết) của bên nhận đầu tư mà không có thoả thuận khác.



Liên doanh là thỏa thuận bằng hợp đồng của hai hoặc nhiều bên để cùng thực hiện hoạt động kinh tế, mà hoạt động này được đồng kiểm soát bởi các bên góp vốn liên doanh. Có 3 hình thức liên doanh chủ yếu sau: 



- Hợp đồng hợp tác kinh doanh dưới hình thức liên doanh hoạt động kinh doanh được đồng kiểm soát (hay còn gọi là hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát).



- Hợp đồng hợp tác kinh doanh dưới hình thức liên doanh tài sản được đồng kiểm soát (hay còn gọi là tài sản đồng kiểm soát).



- Hợp đồng liên doanh dưới hình thức thành lập cơ sở kinh doanh được đồng kiểm soát (hay còn gọi là cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát).



Cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát được thành lập bởi các bên góp vốn liên doanh. Cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát là cơ sở kinh doanh mới được thành lập có hoạt động độc lập giống như hoạt động của một doanh nghiệp, tuy nhiên vẫn chịu sự kiểm soát của các bên góp vốn liên doanh theo hợp đồng liên doanh. Cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát phải tổ chức thực hiện công tác kế toán riêng theo quy định của pháp luật hiện hành về kế toán như các doanh nghiệp khác. Cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát chịu trách nhiệm kiểm soát tài sản, các khoản nợ phải trả, doanh thu, thu nhập khác và chi phí phát sinh tại đơn vị mình. Mỗi bên góp vốn liên doanh được hưởng một phần kết quả hoạt động của cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát theo thỏa thuận của hợp đồng liên doanh.



Vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát bao gồm tất cả các loại tài sản, vật tư, tiền vốn thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp kể cả tiền vay dài hạn dùng vào việc góp vốn.




Phương pháp vốn chủ sở hữu: Là phương pháp kế toán mà khoản vốn góp trong liên doanh được ghi nhận ban đầu theo giá gốc, sau đó được điều chỉnh theo những thay đổi của phần sở hữu của bên góp vốn liên doanh trong tài sản thuần của cơ sở kinh doanh được đồng kiểm soát. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh phải phản ánh lợi ích của bên góp vốn liên doanh từ kết quả hoạt động kinh doanh của cơ sở kinh doanh được đồng kiểm soát.




Phương pháp giá gốc: Là phương pháp kế toán mà khoản vốn góp liên doanh được ghi nhận ban đầu theo giá gốc, sau đó không được điều chỉnh theo những thay đổi của phần sở hữu của bên góp vốn liên doanh trong tài sản thuần của cơ sở kinh doanh được đồng kiểm soát. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh chỉ phản ánh khoản thu nhập của bên góp vốn liên doanh được phân chia từ lợi nhuận thuần luỹ kế của liên doanh phát sinh sau khi góp vốn liên doanh.



3.4.2. Đầu tư chứng khoán


Trong phạm vi nghiên cứu đối với một doanh nghiệp thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh là chủ yếu, chúng ta chủ yếu xem xét hoạt động đầu tư vào chứng khoán. Điều đó có nghĩa là doanh nghiệp phải đi phân tích và lựa chọn quyết định đầu tư vào chứng khoán nào, với mức giá bao nhiêu thì phù hợp, nhằm tối đa hóa giá trị của khoản đầu tư tài chính.



Cũng cần lưu ý rằng, đầu tư tài chính là một hoạt động đầu tư có tính rủi ro rất cao. Bởi thực tế giá của các chứng khoán và các công cụ tài chính khác chịu sự chi phối rất lớn bởi nhiều yếu tố như hiệu quả hoạt động của công ty, chính sách kinh tế vĩ mô, quan hệ cung cầu của thị trường tài chính, mức độ minh bạch hóa thông tin, tình hình lũng đoạn thị trường...



Để thực hiện đầu tư tài chính, giám đốc tài chính phải định giá được chứng khoán, trên cơ sở đó tư vấn cho doanh nghiệp thực hiện đầu tư tài chính.



Một trong những phương pháp định giá phổ biến được áp dụng trong định giá chứng khoán là phương pháp dòng tiền chiết khấu (DCF). Theo phương pháp này, giám đốc tài chính dựa trên cơ sở dòng tiền do đầu tư vào chứng khoán mang lại, thực hiện chiết khấu về hiện tại theo một tỷ suất sinh lời đòi hỏi phù hợp với mức độ rủi ro của khoản đầu tư; khi đó, tổng giá trị hiện tại của doàng tiền trong tương lai do chứng khoán mang lại chính là giá trị hợp lý của chứng khoán đó.



Phương pháp này tỏ ra được ưa chuộng hơn cả là vì nó phù hợp với quan điểm của nhà đầu tư, nghĩa là đầu tư vào chứng khoán để nhằm mục đích sinh lời.



Giá trị của khoản đầu tư tài chính: Là tổng giá trị hiện tại của dòng tiền trong tương lai do khoản đầu tư tài chính mang lại.



Do đó, giá trị của khoản đầu tư tài chính được xác định bằng công thức tổng quát sau:



			P =


			CF1


			+


			CF2


			+...+


			CFn


			=
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Trong đó:



P: Là giá trị hợp lý của khoản đầu tư tài chính được định giá.



CFt : Là dòng tiền mà nhà đầu tư nhận được từ khoản đầu tư tài chính trong tương lai ở năm t.



r: Là tỷ suất sinh lời đòi hỏi của nhà đầu tư đối với vốn bỏ vào khoản mục đầu tư tài chính.



3.5. Một số vấn đề cần lưu ý khi kiểm toán



3.5.1. Đánh giá tổng quan về quản trị vốn đầu tư



Khi đánh giá công tác quản trị vốn đầu tư ở DNNN, các câu hỏi cơ bản được đặt ra là: Đầu tư vốn để nhằm mục đích gì? Đầu tư vốn vào đâu? Đầu tư vốn như thế nào; đầu tư vốn ở mức độ nào và ai là người có thẩm quyền quyết định đầu tư tại doanh nghiệp? Từ cách tiếp cận trên, khi kiểm toán đánh giá công tác quản trị vốn đầu tư của doanh nghiệp, KTV lưu ý xem xét, đánh giá một số nội dung sau.



- Đối với mọi nhà đầu tư, hoạt động đầu tư bao giờ cũng với mục đích là thu được các lợi ích trong tương lai. Vì thế đầu tư vốn của DNNN nhằm đem lại các lợi ích cho chủ sở hữu nhà nước. Ở Việt Nam, DNNN được coi là bộ phận nòng cốt, quan trọng trong phát triển kinh tế đất nước, đảm bảo an sinh xã hội, là công cụ để nhà nước điều tiết thị trường, ổn định kinh tế vĩ mô. Vì thế, KTV cần đánh giá xem các dự án đầu tư của doanh nghiệp có đảm bảo góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và an ninh quốc phòng một cách tiết kiệm và mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất.



- Đầu tư vốn phải có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các ngành, lĩnh vực ưu tiên theo đúng định hướng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, chấm dứt tình trạng đầu tư dàn trải, phân tán nguồn vốn nhà nước tại doanh nghiệp.



- Đầu tư vốn phải trên cơ sở lựa chọn đúng đắn các hình thức, phương pháp và thời điểm đầu tư một cách hợp lý, hiệu quả; đảm bảo công khai, minh bạch, phù hợp với các quy chế luật pháp và điều kiện cụ thể của từng doanh nghiệp.



Đầu tư như thế nào cũng là một nội dung quan trọng cần được đề cập trong hoạt động đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp, trong đó cần làm rõ các vấn đề là: hình thức đầu tư, phương pháp đầu tư, phạm vi đầu tư, thời điểm đầu tư và tính minh bạch, công khai của các hoạt động này.



- Đầu tư vốn của DNNN phải đảm bảo phù hợp với mục tiêu và khả năng nguồn lực tài chính của doanh nghiệp để thực hiện hoạt động đầu tư.



Quy mô đầu tư vốn cũng là một vấn đề cần được xem xét trong hoạt động đầu tư. Quy mô đầu tư cần được được xem xét trên nhiều yếu tố như mục tiêu đầu tư; tính hiệu quả của hoạt động đầu tư; đặc điểm kinh tế - kĩ thuật của ngành kinh doanh; khả năng các nguồn lực hiện có và nguồn lực có thể huy động để thực hiện đầu tư mà trong đó nguồn lực tài chính là quan trọng nhất. Thoát ly khả năng nguồn lực tài chính thì mọi dự án đầu tư chỉ là ảo tưởng. Vì thế, việc xác định đúng đắn quy mô đầu tư càng có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả và khả năng hoàn trả nguồn vốn đầu tư nhà nước vào doanh nghiệp.



- Trong đầu tư vốn của DNNN phải đảm bảo đầy đủ cơ sở pháp lý và được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Một dự án đầu tư chỉ có thể được thực hiện khi có đầy đủ cơ sở pháp lý vững chắc là được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tùy thuộc vào tầm quan trọng và quy mô đầu tư vốn nhà nước mà thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư được phân công, phân cấp cho các cấp có thẩm quyền khác trong tập đoàn, tổng công ty phê duyệt. 



3.5.2. Đánh giá cụ thể đối với công tác quản trị từng dự án đầu tư



Đối với kiểm toán từng dự án đầu tư cụ thể, KTV có thể xem xét đánh giá công tác quản trị vốn đầu tư trên một số nội dung sau.



- Đánh giá xem dự án đầu tư có đảm bảo nguyên tắc sinh lợi về mặt kinh tế hay không?



- Đánh giá xem khi doanh nghiệp đầu tư vốn vào dự án đầu tư thì có đảm bảo yêu cầu về khả năng thanh toán hay không?



- Đánh giá xem công tác thẩm định đánh giá, quyết định đầu tư có đảm bảo tính khoa học và hệ thống hay không. KTV có thể xem xét trên nhiều khía cạnh khác nhau. Về số liệu thông tin, cần đảm bảo trung thực, nghĩa là phải chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của những thông tin và số liệu đã thu thập được. Về phương pháp tính toán, cần đảm bảo tính chính xác của các số liệu, các bản vẽ kỹ thuật phải đảm bảo chính xác về kích thước, tỷ lệ. Về phương pháp lý giải, cần đảm bảo tính hợp lý, logic và chặt chẽ giữa các nội dung trong dự án. Về hình thức, cần đảm bảo rõ ràng.



- Đánh giá công tác thẩm định dự án đầu tư của doanh nghiệp có dựa trên xác định dòng tiền và lãi suất theo những căn cứ đáng tin cậy hay không.



3.5.3. Đánh giá công tác quản trị đầu tư tài chính



- So sánh giá trị đầu tư ban đầu, giá trị góp vốn với giá thị trường của các khoản đầu tư tài chính như sau: 



+ Đối với các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đã niêm yết: So sánh giá trị đầu tư ban đầu với giá đóng cửa (với các chứng khoán đã niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh - HOSE, hoặc giá bình quân đối với các chứng khoán đã niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội - HNX tại thời điểm 31/12/xxxx). Đối với các loại chứng khoán đã đăng ký giao dịch trên thị trường giao dịch của các công ty đại chúng nhưng chưa niêm yết trên các Sở giao dịch chứng khoán, mới niêm yết trên sàn UPCom thì giá chứng khoán thực tế trên thị trường được xác định là giá giao dịch bình quân trên hệ thống tại thời ðiểm 31/12/xxxx. Ðối với các công ty chưa đăng ký giao dịch ở thị trường giao dịch của các công ty đại chúng, so sánh trên cơ sở giá giao dịch được cung cấp tối thiểu bởi ba (03) công ty chứng khoán tại thời điểm 31/12/xxxx.



+ Đối với các khoản đầu tư, góp vốn dài hạn: So sánh giá trị góp vốn ban đầu với giá trị các khoản đầu tư được xác định theo phương pháp vốn chủ. Kiểm tra, so sánh khi vốn góp thực tế của các bên tại tổ chức kinh tế lớn hơn vốn chủ sở hữu thực có tại thời điểm báo cáo tài chính của tổ chức kinh tế. Phương pháp tính toán căn cứ vào số vốn góp thực tế của các bên tại tổ chức kinh tế được xác định trên bảng cân đối kế toán và vốn chủ sở hữu thực có được xác định tại bảng cân đối kế toán của tổ chức kinh tế năm trước thời điểm kiểm toán. 



So sánh giá trị đầu tư ban đầu với giá thị trường của các khoản đầu tư góp vốn trên cơ sở xem xét số liệu trích lập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư. Phương pháp kiểm tra về trích lập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư xem dẫn chiếu tại mục kiểm toán báo cáo tài chính về các khoản đầu tư tài chính.



- Đánh giá hiệu quả của các khoản đầu tư:



+ Kiểm tra xác định lợi nhuận được chia của các khoản góp vốn, các doanh nghiệp kinh doanh có lãi, các doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ, số tuyệt đối, số tương đối. 



+ Kiểm tra xem các khoản đầu tư tài chính có đảm bảo nguyên tắc hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn, tăng thu nhập. Kiểm tra đối chiếu hiệu quả của phương án đầu tư với hiệu quả thực tế của doanh nghiệp, kiểm tra xem các khoản đầu tư có thu hồi vốn theo đúng tiến độ không. Đối chiếu số vốn đơn vị đã bỏ ra để đầu tư với số vốn đã thu hồi được qua việc phân chia lợi nhuận, cổ tức để xác định hiệu quả đầu tư.  


4. QUẢN TRỊ NGUỒN VỐN



4.1. Tổng quan nguồn vốn và quản trị nguồn vốn của doanh nghiệp



4.1.1. Nguồn vốn của doanh nghiệp



Trong mọi doanh nghiệp, vốn kinh doanh của doanh nghiệp được hình thành từ hai nguồn: Nguồn vốn chủ sở hữu và vốn vay. Mỗi bộ phận này được cấu thành từ nhiều khoản mục khác nhau tùy theo tính chất của chúng.



a) Nguồn vốn chủ sở hữu



Nguồn vốn chủ sở hữu là số vốn thuộc sở hữu của chủ doanh nghiệp. Nguồn vốn chủ sở hữu còn được gọi là nguồn tài trợ bên trong (nội bộ) của doanh nghiệp.



Ngoài nguồn vốn đầu tư ban đầu khi thành lập doanh nghiệp (vốn điều lệ), doanh nghiệp có thể huy động thêm vốn từ chính bản thân doanh nghiệp như: bổ sung vốn cổ phần; lợi nhuận giữ lại để tái đầu tư; quỹ khấu hao TSCĐ và các quỹ khác tạm thời nhàn rỗi của doanh nghiệp.



Ưu điểm cơ bản của nguồn vốn này là chi phí huy động vốn thấp, vốn thuộc sở hữu của doanh nghiệp nên chủ đầu tư có toàn quyền chủ động quyết định sử dụng chúng mà không găp phải bất cứ một sự cản trở nào. Mặt khác, nguồn vốn huy động từ nội bộ thường có chi phí cơ hội thấp do đó an toàn hơn cho chủ đầu tư trong quá trình đầu tư.



Tuy nhiên nếu gia tăng quá lớn tỷ lệ tài trợ từ nguồn nội bộ thì có thể dẫn đến một số bất lợi cơ bản sau đây:



- Làm suy giảm khả năng tài chính hiện tại của công ty do đó có thể sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ các hoạt động của công ty.



- Làm giảm tỷ suất sinh lợi vốn có của doanh nghiệp, điều này trực tiếp ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận trên cổ phần của cổ đông


* Phân loại nguồn vốn chủ sở hữu



(i) Vốn góp ban đầu



Khi doanh nghiệp mới được thành lập thì vốn chủ sở hữu do các thành viên đóng góp và hình thành vốn điều lệ. Đối với DNNN thì vốn góp ban đầu chính là vốn đầu tư của Nhà nước, đối với doanh nghiệp cổ phần thì vốn góp ban đầu là do chủ doanh nghiệp hoặc những người góp vốn. Chẳng hạn, đối với công ty cổ phần vốn do cổ đông đóng góp là yếu tố quyết định sự hình thành công ty.



(ii) Nguồn vốn cổ phần bổ sung trong quá trình hoạt động



Khi khả năng huy động từ nguồn vốn tích luỹ bị hạn chế, chủ doanh nghiệp thường tìm nguồn tài trợ mới cách tăng vốn cổ phần thông qua phát hành thêm cổ phần dưới hình thức bán cổ phiếu.



Cổ phiếu là chứng chỉ hoặc bút toán ghi sổ xác nhận quyền và lợi ích sở hữu hợp pháp của người sở hữu cổ phiếu đối với vốn của tổ chức phát hành.



Doanh nghiệp có thể phát hành hai loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông (còn gọi là cổ phiếu thường) và cổ phiếu ưu đãi.



- Cổ phiếu thường là chứng chỉ xác nhận quyền sở hữu trong công ty và cho phép người sở hữu nó được hưởng các quyền lợi thông thường trong công ty cổ phần. Cổ đông thường - người sở hữu cổ phiếu thường của công ty cổ phần được hưởng các quyền lợi chủ yếu sau: Quyền quản lý và kiểm soát công ty; quyền đối với tài sản của công ty; quyền chuyển nhượng quyền sở hữu cổ phần.



Cùng với việc được hưởng các quyền lợi, cổ đông thường cũng phải gánh chịu những rủi ro mà công ty gặp phải trong hoạt động của mình tương ứng với phần vốn góp và cũng giới hạn tối đa trong phạm vi phần vốn đó.



Việc phát hành thêm cổ phiếu phổ thông mới để huy động tăng vốn cho doanh nghiệp có thể được thực hiện theo các hình thức sau:



+ Phát hành rộng rãi cổ phiếu mới ra công chúng:



Doanh nghiệp phát hành cổ phiếu mới và rao bán rộng rãi trên thị trường theo hình thức chào bán công khai. Việc thực hiện chào bán công khai cổ phiếu mới có thể thực hiện theo các phương pháp: Chào bán trực tiếp cho nhà đầu tư ở một mức giá cố định; chào bán qua người bảo lãnh (hay ủy thác phát hành) và chào bán qua đấu thầu (giá cổ phiếu không cố định mà các nhà đầu tư phải tham gia đấu thầu để mua cổ phiếu).



+ Phát hành quyền mua: 



Doanh nghiệp phát hành cổ phiếu mới và bán cho cổ đông hiện hành theo một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ cổ phần họ đang nắm giữ. Ví dụ: Cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu thường thì được mua một cổ phiếu mới. Cổ phiếu mới thường có giá thấp hơn giá thị trường của cổ phiếu phổ thông đang lưu thông. Do đó, nó sẽ làm giảm giá thị trường của cổ phiếu của doanh nghiệp.



- Cổ phiếu ưu đãi là chứng chỉ xác nhận quyền sở hữu trong công ty cổ phần, đồng thời cho phép người nắm giữ cổ phiếu này được hưởng một số quyền lợi ưu đãi hơn so với cổ đông thường.



Khi phát hành cổ phiếu ưu đãi, doanh nghiệp vừa tăng được vốn chủ sở hữu nhưng lại không bị san sẻ quyền lãnh đạo, việc phát hành vẫn hấp dẫn người đầu tư bởi tỷ lệ cổ tức được đảm bảo tương đối ổn định. Thông thường cổ phiếu ưu đãi chỉ chiếm một tỷ trọng nhỏ trong vốn cổ phần của công ty. 



Cổ phiếu ưu đãi thường có các đặc trưng chủ yếu như: Quyền ưu tiên về cổ tức và thanh toán khi thanh lý công ty; cổ tức được tích lũy khi doanh nghiệp có khó khăn; cổ đông không được quyền bỏ phiếu; không có thời hạn thanh toán.



Có thể nói cổ phiếu ưu đãi là một loại chứng khoán mang tính chất lưỡng tính, nó vừa mang một số đặc điểm của cổ phiếu phổ thông, vừa mang đặc điểm của trái phiếu.



Những đặc trưng giống với cổ phiếu phổ thông là:



+ Cùng thể hiện quyền sở hữu đối với công ty.



+ Không có thời hạn thanh toán vốn gốc.



+ Lợi tức cổ phần không được trừ đi khi tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.



+ Khi công ty gặp khó khăn trong kinh doanh, chỉ thu được ít lợi nhuận hoặc không có lợi nhuận thì có thể hoãn trả lợi tức cổ phần cho cổ đông.



Những điểm giống với trái phiếu:



+ Lợi tức cổ phiếu ưu đãi trả cho người nắm giữ theo một mức cố định.



+ Người nắm giữ cổ phiếu ưu đãi giống như người cho vay không được hưởng quyền biểu quyết.



Với những đặc điểm đó, việc huy động vốn tài trợ cho doanh nghiệp bằng hình thức phát hành cổ phiếu ưu đãi có những điểm lợi và bất lợi sau đây:



- Thặng dư vốn cổ phần hay còn gọi là thặng dư vốn trong công ty cổ phần, đây là khoản chênh lệch giữ mệnh giá cổ phiếu với giá thực tế phát hành.



Thặng dư vốn cổ phần = (Giá phát hành cổ phần x Mệnh giá) x Số lượng cổ phần phát hành.



Ví dụ: 



Công ty cổ phần ABC phát hành 120.000 cổ phiếu, mỗi cổ phiếu có giá 100.000 đồng, dự kiến huy động 12 tỷ. Vì nhu cầu từ thị trường, công ty ABC bán mỗi cổ phiếu giá 160.000 đồng, khi bán hết số cổ phiếu nêu trên thì họ thu được 19,2 tỷ. Do đó, phần thặng dư vốn cổ phẩn của công ty ABC là 7,2 tỷ.



Thặng dư vốn cổ phần được hình thành từ việc phát hành thêm cổ phần và khoản thặng dư này sẽ được chuyển thành cổ phần, kết chuyển vào vồn đầu tư của chủ sở hữu trong tương lai. Khoản thặng dư này sẽ không được xem là vốn cổ phần cho tới khi được chuyển đổi thành cổ phần và kết chuyển vào vốn đầu tư của công ty.



- Nguồn vốn từ lợi nhuận không chia là nguồn vốn tích lũy từ lợi nhuận không chia, được sử dụng để tái đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.



Giải pháp tài chính thông thường là chủ đầu tư phải đảm bảo được một phần kinh phí đầu tư ban đầu bằng vốn tự có của mình, chủ yếu là để đầu tư vào TSCĐ. Đối với các dự án công nghiệp, tỷ lệ vốn huy động từ nội bộ không nên quá thấp mà chủ đầu tư nên cố gắng giữ được ở mức trên dưới 30% so với tổng vốn đầu tư. Để làm được điều này chủ đầu tư thường chuyển một phần vốn tích luỹ được từ lợi nhuận ròng từ trước đến nay của công ty để đầu tư cho dự án.



- Nguồn vốn từ quỹ khấu hao TSCĐ và các quỹ khác của doanh nghiệp: Tiền trích khấu hao TSCĐ chủ yếu dùng để tái sản xuất giản đơn TSCĐ. Tuy nhiên, do thời gian sử dụng TSCĐ thường rất dài, phải sau nhiều năm mới cần thay thế, đổi mới, trong khi hàng năm doanh nghiệp đều tính khấu hao và tiền khấu hao được tích lũy lại. Do vậy, trong thời gian chưa có nhu cầu thay thế TSCĐ cũ, doanh nghiệp có thể sử dụng số tiền khấu hao đó để đáp ứng nhu cầu đầu tư tăng trưởng hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.


Ngoài các nguồn kể trên, doanh nghiệp còn có thể huy động tăng nguồn vốn chủ sở hữu bằng cách sử dụng nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi từ quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính… 


b) Vốn vay


Để thực hiện các dự án đầu tư, nếu đã sử dụng hết các nguồn vốn bên trong của doanh nghiệp mà vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu vốn đầu tư, doanh nghiệp buộc phải tìm kiếm các nguồn vốn tài trợ bên ngoài.



Trong quá trình kinh doanh, người ta thường sử dụng các nguồn vốn vay để tài trợ cho các nhu cầu đầu tư của doanh nghiệp.



Vay vốn là một thỏa ước tính dụng dưới dạng hợp đồng giữa người vay và người cho vay, theo đó, người vay có nghĩa vụ hoàn trả khoản tiền vay và lãi vay theo quy định đã thỏa thuận.



Có nhiều hình thức vay khác nhau để giúp doanh nghiệp có nguồn tài trợ cho các nhu cầu đầu tư của doanh nghiệp.



(i) Vay tín dụng ngắn hạn: Là các khoản vay có thời hạn hoàn trả vốn gốc dưới một năm. Doanh nghiệp thường sử dụng hình thức này để bổ sung nhu cầu cấp bách về vốn kinh doanh trong từng giai đoạn.



Thời hạn vay cụ thể của từng doanh nghiệp được xác định phù hợp theo chu kỳ sản xuất kinh doanh và khả năng trả nợ của doanh nghiệp. Lãi suất tiền vay là lãi suất thỏa thuận theo cơ chế thị trường và phù hợp với các quy định pháp luật của Nhà nước.



(ii) Vay tín dụng dài hạn: Là một trong những nguồn vốn quan trọng nhất đối với các doanh nghiệp hiện nay. Vay dài hạn là một thỏa ước tín dụng dưới dạng hợp đồng giữa người vay và người cho vay (thường là các ngân hàng thương mại, công ty tài chính,…), theo đó người vay có nghĩa vụ hoàn trả khoản tiền vay theo lịch trình đã định và thời gian hoàn trả toàn bộ khoản vay từ một một năm trở lên.



Vốn vay dài hạn thường được hoàn trả vào những thời hạn định kỳ với những khoản tiền bằng nhau. Đó là sự hoàn trả dần khoản tiền vay bao gồm vốn gốc và lãi trong suốt thời gian diễn ra giao dịch. Lãi suất của những khoản vay dài hạn có thể là lãi suất cố định hoặc lãi suất thả nổi tùy theo thỏa thuận giữa hai bên.



(iii) Phát hành trái phiếu



Trái phiếu là chứng chỉ hoặc bút toán ghi sổ xác nhận quyền và lợi ích đòi nợ hợp pháp của người sở hữu trái phiếu (còn gọi là trái chủ) đối với tài sản của tổ chức phát hành.



Một doanh nghiệp có thể phát hành các loại trái phiếu sau:



- Trái phiếu có lãi suất cố định: Là loại trái phiếu mà doanh nghiệp phải trả một mức lãi suất cố định được quy định ngay từ thời điểm phát hành.



- Trái phiếu có lãi suất thả nổi: Là loại trái phiếu mà doanh nghiệp phải trả mức lãi suất thả nổi theo lãi suất thị trường hoặc theo điều chỉnh của doanh nghiệp.



- Trái phiếu có thể thu hồi: Là loại trái phiếu mà doanh nghiệp được phép thu hồi sớm hơn thời hạn.



- Trái phiếu có thể chuyển đổi: Là loại trái phiếu cho phép các trái chủ được quyền chuyển đổi sang một số lượng cổ phiếu thường xác định ở một giá xác định và trong một khoảng thời gian xác định. Đối với loại trái phiếu này chỉ có công ty cổ phần mới được phát hành, cho phép công ty huy động vốn là vay nợ nhưng khi chuyển đổi trái phiếu thì nợ chuyển sang vốn điều lệ công ty giúp cho công ty có thể tái cấu trúc vốn để giảm nợ. 



- Trái phiếu kèm quyền mua cổ phiếu: Là loại trái phiếu cho phép trái chủ được quyền mua thêm một số lượng cổ phiếu thường ở mức giá xác định và trong khoảng thời gian xác định.



- Trái phiếu có tài sản đảm bảo: Là loại trái phiếu được bảo đảm bằng những tài sản của doanh nghiệp hoặc bằng tài sản của bên thứ ba. Những tài sản để bảo đảm cho các trái phiếu phát hành thường là bất động sản hoặc nhà xưởng hay máy móc thiết bị…



- Trái phiếu không có tài sản đảm bảo: Là loại trái phiếu không được bảo đảm cho việc thanh toán gốc và lãi trái phiếu bằng một tài sản cụ thể nào. Đây là loai trái phiếu được doanh nghiệp phát hành tương đối phổ biến. Loại trái phiếu này thường đi đôi với lãi suất huy động khá cao do độ rủi ro cho trái chủ cao. Thường chỉ những doanh nghiệp lớn, có uy tín mới có thể phát hành thành công các trái phiếu loại này.



Xét trên giác độ doanh nghiệp, việc huy động vốn từ nguồn vốn vay có những ưu, nhược điểm sau đây.



* Ưu điểm:


- Tiết kiệm thuế: Chi phí lãi vay được trừ vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp do đó doanh nghiệp tiết kiệm được một khoản thuế thu nhập doanh nghiệp.



- Chi phí thực hiện thủ tục vay vốn thường thấp hơn phát hành cổ phiếu thường hay cổ phiếu ưu đãi.



- Chủ sở hữu doanh nghiệp không bị chia sẻ quyền quản lý và quyền kiểm soát doanh nghiệp cho các trái chủ.



- Giúp doanh nghiệp chủ động điều chỉnh cơ cấu vốn một cách linh hoạt để tối ưu hóa hiệu suất sử dụng vốn chủ sở hữu.



* Nhược điểm:



- Áp lực thanh toán: Doanh nghiệp phải thanh toán tiền lãi trái phiếu hàng năm và trả nợ gốc khi đáo hạn.



- Làm tăng hệ số nợ của doanh nghiệp, dẫn đến rủi ro không đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ đúng hạn khi điều kiện kinh doanh không thuận lợi.



4.1.2. Quản trị nguồn vốn



Vốn là điều kiện không thể thiếu được để thành lập doanh nghiệp và tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh. Vì thế, công tác quản trị nguồn vốn có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động của doanh nghiệp.



a) Mục tiêu quản trị nguồn vốn



Mục tiêu của nhà quản trị tài chính trong công tác quản trị nguồn vốn đó là đảm bảo có đủ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp với chi phí sử dụng vốn thấp nhất nhưng đồng thời đảm bảo an toàn trước rủi ro mất khả năng thanh toán.



Nội dung trọng tâm của quản trị nguồn vốn doanh nghiệp là xác định phương thức huy động vốn và chi phí sử dụng vốn để đảm bảo nguyên tắc hiệu quả tài chính cho doanh nghiệp.



b) Yêu cầu đối với quản trị nguồn vốn doanh nghiệp



- Đảm bảo có đủ nguồn vốn để kịp thời tài trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.



- Không để dư thừa nguồn vốn nhàn rỗi.



- Xác định cơ cấu vốn hợp lý để đảm bảo khả năng sinh lợi cho doanh nghiệp nhưng đồng thời không làm tăng nguy cơ mất khả năng thanh toán.



- Xác định phương thức huy động vốn với chi phí sử dụng tối ưu nhất cho doanh nghiệp.



4.2. Xác định chi phí vốn



Nguồn vốn của doanh nghiệp được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau: vay ngân hàng, phát hành trái phiếu, cổ phiếu, vốn góp,… Để được quyền sử dụng các nguồn vốn này, doanh nghiệp phải trả cho chủ sở hữu của các nguồn vốn một lượng giá trị nhất định, đó là giá của việc sử dụng các nguồn tài trợ hay còn gọi là chi phí sử dụng vốn. Mỗi một nguồn tài trợ (vốn huy động hay chủ sở hữu) đều có một giá sử dụng - chi phí vốn khác nhau. 



4.2.1. Xác định chi phí vốn chủ sở hữu



a) Chi phí vốn cổ phần thường



Khi Ban lãnh đạo  công ty muốn tăng vốn cổ phần thường, họ có thể hành động theo hai cách: Thứ nhất, họ có thể giữ lại và tái đầu tư một phần hay toàn bộ lợi nhuận ròng của công ty. Thứ hai là phát hành cổ phần mới. 



Có thể khái quát rằng, không có sự khác biệt về chi phí tăng vốn cổ phần trong hai cách làm này, ngoại trừ việc phát hành cổ phần thường bao hàm cả chi phí phát hành dẫn tới chi tiêu nhiều hơn so với sử dụng lợi nhuận giữ lại. Để phân biệt hai loại chi phí, chúng ta sử dụng ký hiệu ke để chỉ chi phí tăng vốn cổ phần bằng lợi nhuận giữ lại và kne​ để chi phí huy động vốn cổ phần bằng phát hành cổ phiếu.



(i) Chi phí của lợi nhuận giữ lại ( ke)



Công ty cổ phần cũng như các doanh nghiệp khác có thể sử dụng một phần lợi nhuận sau thuế để lại tái đầu tư. Đây là nguồn vốn chủ sở hữu nội sinh của công ty.



Xét về mặt kế toán, khi doanh nghiệp giữ lại lợi nhuận để tái đầu tư thì doanh nghiệp không phải trả một khoản chi phí nào cho việc sử dụng nguồn vốn vay này. Tuy nhiên, trên góc độ tài chính phải tính đến chi phí của số lợi nhuận giữ lại.



Nếu công ty quyết định sử dụng lợi nhuận để lại tái đầu tư thì công ty cần phải đảm bảo đạt được tỷ suất sinh lời tối thiểu bằng tỷ suất sinh lời mà cổ đông có thể thu được khi sử dụng số tiền đó đầu tư vào nơi khác với mức độ rủi ro tương đương với mức rủi ro hiện tại của công ty.



Từ đó có thể rút ra, chi phí sử dụng lợi nhuận để lại tái đầu tư là tỷ suất sinh lời đòi hỏi của cổ đông đối với cổ phần thường của công ty.



Có nhiều phương pháp để xác định chi phí sử dụng lợi nhuận để lại tái đầu tư, tuy nhiên chúng ta sẽ chỉ đề cập đến 3 phương pháp chủ yếu sau:


· Mô hình cổ tức cố định


Trong trường hợp cổ đông nhận cổ tức ở mức cố định qua các năm, chúng ta áp dụng công thức đơn giản sau đây:


			ke


			=


			D





			


			


			Po








Trong đó: 



ke: Tỷ suất sinh lợi yêu cầu của cổ đông (chi phí vốn cổ phần).



D: Cổ tức. 



P0: Giá thị trường mỗi cổ phiếu (sau khi trả cổ tức).



· Mô hình tăng trưởng cổ tức:



Đây là phương pháp đơn giản nhất để tính toán chi phí sử dụng vốn cổ phần thường.



Khi mua cổ phiếu thì cổ đông mong muốn nhận lại được cổ tức. Cổ tức mà các cổ đông nhận được từng năm là khác nhau và điều mà các cổ đông mong muốn là tổng giá trị cổ tức nhận được phải lớn hơn hoặc bằng Po (là giá hiện tại của cổ phiếu). Có thể sử dụng mô hình chiết khấu dòng tiền để quy đổi giá trị của các khoản cổ tức mà các cổ đông sẽ nhận được về giá trị hiện tại. Cách sử dụng mô hình như sau:



P0 = ∑Dt/(1+ke)t


Ta có:                                



Giả sử cổ tức tăng trưởng đều qua các năm, tức là:



D2 = (1+g)D1;


D3 = (1+g)D2; 



….



Khi đó:   
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Lấy giới hạn công thức trên khi n (∞, suy ra: 



			P0


			=


			D1





			


			


			ke - g








Từ công thức trên, ta viết lại công thức tính chi phí sử dụng vốn cổ phần thường như sau:                                            
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Trong đó:




P0: Giá hiện tại của cổ phiếu thường.



D1: Cổ tức dự tính được chia ở năm thứ 1.



ke: Tỷ suất sinh lợi đòi hỏi của cổ đông đối với cổ phiếu thường.



g: Tốc độ tăng trưởng cổ tức.



Ví dụ:



Công ty ABC chi trả 2$/cổ phiếu. Dự kiến tỷ lệ tăng trưởng cổ tức là 7,5%. Giá cổ phiếu hiện tại là 40$. Giả sử công ty sử dụng toàn bộ lợi nhuận để lại. Hãy tính chi phí sử dụng lợi nhuận giữ lại của công ty. 



Lời giải:



Trước tiên ta tính cổ tức năm 1: D1 = D0(1+g) = 2(1+7,5%) = 2,15$.



Chi phí sử dụng vốn cổ phần thường (sử dụng lợi nhuận giữ lại):
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Vậy chi phí sử dụng vốn cổ phần thường của công ty A hiện nay là 12,875%.



Tuy nhiên, việc sử dụng số liệu quá khứ đối với cổ tức đã chia để dự đoán tốc độ tăng trưởng g có những ưu điểm và nhược điểm sau:



Ưu điểm: 



-  Phương pháp này đơn giản, dễ sử dụng.



Nhược điểm:



- Khó áp dụng đối với các doanh nghiệp không chia cổ tức thường xuyên.



- Với giả định tốc độ tăng trưởng g đều và vĩnh viễn, mô hình này chỉ áp dụng đối với các doanh nghiệp tương đối phù hợp với giả định và không thể áp dụng cho những doanh nghiệp đang có tốc độ tăng trưởng cao.



- Ngoài ra, phương pháp này không xem xét rõ ràng đến các rủi ro, vì không tính đến mức độ chắc chắn khi tính toán tốc độ tăng trưởng g, nên không có sự điều chỉnh trực tiếp đối với rủi ro.



Nếu không sử dụng được số liệu quá khứ của doanh nghiệp cho việc tính toán, ta có thể căn cứ vào số liệu phân tích của các công ty phân tích chứng khoán về tốc độ tăng trưởng (g), bình quân chúng lại để có g áp dụng vào công thức trên.



· Phương pháp mô hình định giá tài sản vốn (CAPM):



Mô hình định giá tài sản dựa trên mối quan hệ giữa tỷ suất sinh lời mà nhà đầu tư đòi hỏi và mức bù rủi ro, do vậy có thể sử dụng phương pháp CAPM để xác định chi phí sử dụng lợi nhuận để lại và có thể xác định theo công thức sau:



Ri = Rf + βi (Rm - Rf)



Trong đó:



Ri : Tỷ suất sinh lời đòi hỏi của nhà đầu tư đối với chứng khoán i.



Rf : Lãi suất phi rủi ro, thông thường được tính bằng lãi suất trái phiếu dài hạn của Chính phủ.



Rm : Tỷ suất sinh lời kỳ vọng thị trường (danh mục đầu tư thị trường). 



βi : Hệ số rủi ro của chứng khoán i.



(Rm - Rf): Mức bù rủi ro thị trường.



βi (Rm - Rf) : Mức bù rủi ro của chứng khoán i.



Ta có:



			Mức bù rủi ro của chứng khoán


			=


			Hệ số β của chứng khoán


			x


			Mức bù rủi ro thị trường








Vì  Rm > Rf  ( Rm - Rf >0.



Như vậy, tỷ suất sinh lời của chứng khoán (Ri) có tương quan xác định với hệ số  β của chứng khoán. Nghĩa là nếu chứng khoán có rủi ro nhiều hơn (hệ số β càng cao) thì nhà đầu tư sẽ yêu cầu tỷ suất sinh lời của chứng khoán phải cao hơn.



+ Nếu β = 0(  Ri = Rf: Tỷ suất sinh lời của chứng khoán bằng với tỷ suất sinh lời phi rủi ro.



+ Nếu β =1(  Ri = Rm: Tỷ suất sinh lời của chứng khoán bằng với tỷ suất sinh lời của thị trường.



Mối quan hệ giữa tỷ suất sinh lời đòi hỏi của chứng khoán và hệ số beta của chứng khoán thể hiện trên đường thị trường chứng khoán SML. (Đường thẳng bắt đầu từ Rf và tăng lên Rm khi β =1).



Phương trình của đường thị trường chứng khoán như sau:



Ri = Rf + βi (Rm - Rf)



Trên đồ thị, M là danh mục thị trường có β = 1, lúc đó tỷ suất sinh lời đòi hỏi bằng Rm và đầu tư có tỷ suất sinh lời đòi hỏi giống như tỷ suất sinh lời danh mục thị trường.



Ví dụ: Lãi suất phi rủi ro (Rf) là 8%, tỷ suất sinh lời thị trường (Rm) là 13%, hệ số rủi ro đối với cổ phiếu của Công ty ABC được xác định là 1,2. Vậy tỷ suất sinh lời đòi hỏi của nhà đầu tư hay cổ đông đối với cổ phần của công ty ABC là:



RABC = 8% + 1,2 (13% - 8%) = 14%.



14% cũng là chi phí sử dụng lội nhuận để tái đầu tư của công ty ABC.



* Ưu nhược điểm của mô hình CAPM



Áp dụng mô hình CAPM để xác định chi phí sử dụng lợi nhuận để lại tái đầu tư có các ưu, nhược điểm như sau:



Ưu điểm: phương pháp này cho thấy tác động của rủi ro đến chi phí sử dụng vốn một cách rõ ràng, mặt khác phương pháp này có thể áp dụng cho cả các công ty trả cổ tức ổn định hay không ổn định cũng có nghĩa là nó có thể sử dụng cho nhiều tình huống hơn.



Hạn chế: Việc sử dụng phương pháp này đòi hỏi phải ước định mức bù rủi ro thị trường và hệ số rủi ro cổ phiếu của công ty. Đây là vấn đề không đơn giản, hơn nữa các yếu tố này thường thay đổi theo thời gian. Mặt khác, cũng giống như phương pháp theo mô hình tăng trưởng cổ tức, khi sử dụng phương pháp CAPM là dựa vào quá khứ để dự đoán tương lai. Hiện nay, các điều kiện của nền kinh tế thay đổi rất nhanh, vì thế quá khứ không phải luôn luôn là sự chỉ dẫn tốt cho tương lai.



(ii) Chí phí sử dụng vốn cổ phần thường



Khi lợi nhuận giữ lại không đủ đáp ứng cho nhu cầu đầu tư, doanh nghiệp thường huy động vốn thông qua việc phát hành cổ phiếu thường. Khi công ty phát hành thêm cổ phiếu thường để tăng thêm vốn đầu tư, công ty phải chịu thêm hai tác động chủ yếu liên quan đến chi phí sử dụng vốn:



- Giá phát hành cổ phiếu thường mới thông thường thấp hơn giá thị trường của cổ phiếu trước thời điểm phát hành.



- Để phát hành cổ phiếu mới, công ty phải chịu chi phí phát hành, số chi phí này sẽ làm giảm số tiền vốn thu được từ phát hành cổ phần mới.



* Trường hợp cổ tức cố định



Trong trường hợp cổ đông nhận cổ tức ở mức cố định qua các năm, chúng ta áp dụng công thức đơn giản sau đây:


			ke


			=


			D





			


			


			P0








Trong đó:



ke: Tỷ suất sinh lợi yêu cầu của cổ đông (chi phí vốn cổ phần).



D: Cổ tức. 



P0: Giá thị trường mỗi cổ phiếu (sau khi trả cổ tức).



* Trường hợp cổ tức tăng trưởng đều



Trong trường hợp, cổ tức không cố định mà tăng trưởng đều qua các năm, chúng ta áp dụng công thức sau:


			ke


			=


			D0 (1 + g)


			+ g





			


			


			P0


			








Trong đó:



ke: Tỷ suất sinh lợi yêu cầu của cổ đông (chi phí vốn cổ phần).



D0: Cổ tức hiện hành.



P0: Giá thị trường mỗi cổ phiếu (sau khi trả cổ tức).



g: Tốc độ tăng trưởng cổ tức mỗi năm.



Ví dụ: 



Cổ phiếu của Công ty ABC có giá thị trường là 60$/cổ phiếu, cổ tức hiện tại là 3$, mức cổ tức này dự kiến tăng 10%/năm. Công ty dự kiến phát hành thêm cổ phần thường, chi phí phát hành 5$/cổ phần. Tính chi phí sử dụng vốn cổ phần mới phát hành của doanh nghiệp. 


Lời giải: 



Chi phí sử dụng vốn cổ phần phát hành mới:



kne = [D0(1+g)/(P0 - CPPH)] + g 



     = [3(1 + 0,1)/(60 - 5)] + 0,1 = 16%



* Ước tính tốc độ tăng trưởng cổ tức



Trong trường hợp chưa biết tốc độ tăng trưởng cổ tức, chúng ta phải tính toán dựa trên hai phương pháp:



· Dựa trên mức tăng trưởng trong quá khứ: Trên cơ sở thông tin về mức cổ tức doanh nghiệp đã chi trả trong quá khứ chúng ta ước tính tốc độ tăng trưởng cổ tức bình quân năm.



Ví dụ:



Công ty ABC có thông tin chi trả cổ tức 5 năm trước như sau: 



Năm 2011: 280 triệu đồng.



Năm 2012: 290 triệu đồng.



Năm 2013: 320 triệu đồng.



Năm 2014: 310 triệu đồng.



Năm 2015: 330 triệu đồng.



Tính tốc độ tăng trưởng cổ tức bình quân năm.



Lời giải:



Từ 4 năm 2011 đến năm 2015, công ty chi trả cổ tức từ 280 triệu đồng lên 330 triệu đồng. Áp dụng công thức tính lãi suất kép cho kỳ hạn n=4 ta tính được tốc độ tăng trưởng cổ tức bình quân: 



    4       330



g =    ---------     - 1 =  0,0419 hay 4,19% năm



            280



· Dựa vào mô hình tăng trưởng “rb”:



Theo mô hình này, để tăng trưởng cổ tức trong dài hạn, doanh nghiệp cần đạt được mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận dài hạn. Để tăng trưởng lợi nhuận dài hạn, doanh nghiệp cần để lại một phần lợi nhuận tiếp tục đầu tư bổ sung. 



Tốc độ tăng trưởng cổ tức được xác định dựa theo công thức sau:



g = r.b



Trong đó: 




B: Tỷ lệ lợi nhuận để lại tái đầu tư.



R: Tỷ suất sinh lợi mong muốn khi tái đầu tư.



Ví dụ:



Cổ phiếu mệnh giá 10.000 đồng của Công ty ABC hiện có giá thị trường 28.000 đ/cp. Năm vừa qua, công ty có lợi nhuận bình quân mỗi cổ phiếu là 3.200 đồng, công ty vừa trả cổ tức 2.000 đ/cp. Công ty có khả năng đầu tư để kiếm lợi nhuận 18% năm. Tính tốc độ tăng trưởng cổ tức và chi phí vốn cổ phần theo mô hình rb.



Lời giải:



Công ty có khả năng đầu tư để kiếm lợi nhuận 18% năm -> tỷ lệ sinh lợi mong muốn r = 18%.



Tỷ lệ lợi nhuận để lại tái đầu tư: b = (3.200 - 2.000)/3.200  = 0,375.



Tỷ lệ tăng trưởng cổ tức dự kiến: g=rb = 0,18 x 0,375 = 0,0675 (6,75%).



Chi phí sử dụng vốn cổ phần: 



ke = [D0 (1+g)/P0] + g = [2.000 (1 + 0,0675)/28.000] + 0,0675 = 0,1438



(tức 14,38%).


4.2.2. Xác định chi phí vốn vay 



Một trong những ưu thế khi doanh nghiệp sử dụng vốn vay là tiền lãi vay phải trả được coi là khoản chi phi phí hợp lý và được tính trừ vào thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp, đây cũng được xem là một “lá chắn thuế”. Do vậy, khi xem xét chi phí sử dụng vốn vay cần phân biệt hai trường hợp: Chi phí sử dụng vốn vay trước thuế và chi phí sử dụng vốn vay sau thuế.



a) Chi phí vốn vay trước thuế


(i) Xác định chi phí vốn vay vô thời hạn


Nợ vay vô thời hạn là khoản vay mà doanh nghiệp không phải trả vốn gốc. Nhà đầu tư (chủ nợ) chỉ nhận lãi vay hàng năm từ doanh nghiệp đi vay hoặc họ có thể bán khoản nợ này trên thị trường chứng khoán và bên mua tiếp tục nhận lãi vay. 



Trên thực tế thường không xảy ra trường hợp cho vay không thời hạn, song trên lý thuyết, chúng ta có thể tính chi phí vốn vay vô thời hạn bằng công thức: 



kd =  Lãi suất hàng năm/Giá thị trường của khoản vay.



Ví dụ:



Công ty ABC phát hành trái phiếu vô thời hạn mệnh giá 100.000 đồng, lãi suất 8% năm, niêm yết trên thị trường chứng khoán với giá 90.000 đồng. 



Chi phí sử dụng vốn vay: kd = 8.000/90.000 = 8,89%.



(ii) Xác định chi phí vốn vay có thời hạn


Đối với các khoản vay có thời hạn, ta áp dụng công thức tính IRR để tính chi phí vốn vay dựa trên chiết khấu dòng tiền mà khoản doanh nghiệp phải chi trả trong tương lai (lãi vay phải trả, hoàn trả vốn gốc) và giá thị trường của khoản vay.


b) Xác định chi phí sử dụng vốn vay sau thuế


Theo quy định chung, khi doanh nghiệp vay nợ, chi phí lãi vay được tính vào chi phí trước khi tính thuế nên sẽ làm giảm lợi nhuận trước thuế giúp tiết kiệm được một khoản thuế cho doanh nghiệp. Khoản tiết kiệm về thuế có tác dụng làm giảm lãi suất tiền vay thực tế của doanh nghiệp phải gánh chịu cho các khoản nợ, mức lãi suất thực tế của các khoản vay này được gọi là chi phí vốn vay sau thuế.


Ta có công thức tính chi phí vốn vay sau thuế (chi phí lãi vay thực tế):



kdt = kd x (1-T)



Trong đó:  



rdt: Chi phí sử dụng vốn vay sau thuế.



rd: Chi phí sử dụng vốn vay trước thuế.



T: Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp.



Ví dụ: 



Một công ty vay nợ với lãi suất 14%/năm. Tính chi phí nợ vay sau thuế? biết thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp T= 25%.  



Từ công thức tính ta có: 



Chi phí sử dụng vốn vay sau thuế của công ty là:  14% x (1 - 0,25) = 10,5%



Nhận xét: Sau khi phân tích ở trên ta thấy chi phí vốn vay sau thuế nhỏ hơn chi phí vốn vay trước thuế.



c) Xác định chi phí của cổ phiếu ưu đãi



Chi phí sử dụng vốn cổ phiếu ưu đãi chính là chi phí ở hiện tại của việc sử dụng cổ phần ưu đãi để gia tăng nguồn vốn. Cổ  phần ưu đãi được xem như là một loại nguồn vốn chủ sở hữu đặc biệt trong một loại doanh nghiệp. Cổ tức của cổ phần ưu đãi được trả theo một mức cố định.



			Chi phí vốn cổ phiếu ưu đãi


			=


			Lợi tức trả cho mỗi cổ phần





			


			


			Giá trị ròng của cổ phiếu ưu đãi








Hay:   



			kp


			=


			Dp





			


			


			Pn
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 QUOTE  
Trong đó:



kp: Chi phí sử dụng vốn cổ phần ưu đãi.



Pn: Doanh thu thuần từ việc phát hành cổ phần ưu đãi, tức là giá                                                         bán chứng khoán trừ đi các chi phí phát hành.



Dp: Cổ tức cổ phần ưu đãi.



Khác với lãi vay, cổ tức của cổ phần ưu đãi không được khấu trừ thuế khi tính thu nhập chịu thuế.  Do đó chi phí sử dụng vốn cổ phần ưu đãi không được điều chỉnh thuế hay chi phí trước thuế và sau thuế của cổ phần ưu đãi bằng nhau. Điều này làm cho chi phí sử dụng vốn cổ phần ưu đãi cao hơn chi phí sử dụng nợ.



Ví dụ: 



Công ty P phát hành cổ phiếu ưu đãi, doanh nghiệp sẽ chi trả cổ tức 1800đ/năm cho mỗi cổ phiếu ưu đãi. Nếu doanh nghiệp bán những cổ phiếu ưu đãi đó với giá 50.000đ và chi phí phát hành là 2,5% giá bán thì chi phí vốn cổ phần ưu đãi của công ty P sẽ được tính như sau:



			kp


			=


			Dp


			=


			1800


			=


			3,7%





			


			


			pn


			


			50000(1-2,5%)


			


			








4.2.3. Xác định chi phí vốn bình quân



Trong thực tế hoạt động kinh doanh, để đáp ứng nhu cầu vốn cho việc đầu tư, doanh nghiệp phải huy động sử dụng nhiều nguồn tài trợ khác nhau và mỗi nguồn tài trợ có chi phí sử dụng vốn không giống nhau. Do vậy, cần xác định chi phí sử dụng vốn bình quân.



Chi phí sử dụng vốn bình quân (WACC) là trung bình trọng của các chi phí vốn thành phần nợ, cổ phần ưu đãi và cổ phần thường.



WACC được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền và có thể được xác định bằng công thức sau:



			WACC


			=


			E


			x ke +


			Cf


			x kp +


			D


			kd (1-t)





			


			


			V


			


			V


			


			V


			








Hoặc WACC = ∑Wi x ki.


Trong đó:



WACC: Chi phí vốn bình quân.



E: Vốn cổ phần thường (bao gồm cổ phiếu thường và lợi nhuận tái đầu tư).



kE: Chi phí sử dụng vốn cổ phần thường.



Cp : Vốn tài trợ bằng cổ phiếu ưu đãi.



kp : Chi phí sử dụng vốn cổ phiếu ưu đãi.



D: Vốn vay.



kd: Chi phí sử dụng vốn vay trước thuế.



V: Tổng nguồn vốn hay tổng số vốn huy động từ các nguồn tài trợ.



ki: Chi phí sử dụng vốn của nguồn vốn i.



Wi: Tỷ trọng của nguồn vốn i trong tổng nguồn tài trợ.




i: Nguồn tài trợ tính theo thứ tự (i= từ 1 đến n).



Khi tính chi phí vốn bình quân thì chi phí sử dụng vốn của từng nguồn tài trợ riêng biệt đưa vào tính toán phải là chi phí sử dụng vốn sau thuế.



Ví dụ: 



Có cơ cấu vốn và chi phí sử dụng vốn của một công ty như sau:



			STT


			Nguồn vốn


			Chi phí sử dụng vốn


			Tỷ trọng





			1


			Vốn vay


			12%


			30%





			2


			Cổ phần ưu dãi


			13%


			10%





			3


			Cổ phần thường


			15%


			60%








Giả sử thuế thu nhập doanh nghiệp là 28%. Chi phí bình quân của vốn được tính theo phương pháp bình quân gia quyền như sau:



WACC = 12%(1-0,28)*30% + 13%*10% + 15%*60% = 12,75%. 



4.3. Một số vấn đề cần lưu ý khi kiểm toán



Khi kiểm toán doanh nghiệp, KTV cần xem xét đánh giá công tác quản trị nguồn vốn trên một số nội dung sau.



- Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp: Hiệu quả sử dụng vốn là sự so sánh giữa chí phí sử dụng vốn và những lợi ích mà đồng vốn đó mang lại cho doanh nghiệp. Thông qua sự so sánh như vậy có thể thấy được ta sẽ đánh giá được hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp đó là cao hay thấp, tốt hay xấu…



- Đánh giá khả năng thanh toán của doanh nghiệp: Tình hình và khả năng thanh toán của doanh nghiệp phản ánh rõ nét chất lượng công tác quản trị tài chính: Doanh nghiệp hoạt động hiệu quả sẽ ít công nợ, khả năng thanh toán dồi dào, ít bị chiếm dụng vốn cũng như ít đi chiếm dụng vốn. Ngược lại sẽ dẫn đến tình trạng chiếm dụng vốn lẫn nhau, các khoản công nợ phải thu, phải trả sẽ dây dưa, kéo dài.



- Đánh giá khả năng cân đối vốn thông qua xem xét các chỉ tiêu sau:



Hệ số nợ = Tổng nợ phải trả/ Tổng tài sản.



Chỉ tiêu này phản ánh mức độ nợ trong tổng số tài sản của doanh nghiệp, từ đó cho thấy trong tổng tài sản của doanh nghiệp, tài sản sở hữu thực chất của doanh nghiệp là bao nhiêu. Nếu tỷ số này tăng lên, mức độ đơn vị cần được thanh toán tăng điều này gây ảnh hưởng đến khả năng thanh toán của doanh nghiệp.



Khi hệ số nợ cao, nghĩa là chủ đầu tư của doanh nghiệp chỉ đóng góp một phần nhỏ trên tổng số tài sản sẽ tạo sự rủi ro trong kinh doanh được chuyển sang cho chủ nợ gánh chịu một phần. Đồng thời chủ doanh nghiệp càng có lợi rõ rệt vì khi đó họ chỉ bỏ ra một lượng vốn nhỏ nhưng lại được sử dụng một lượng tài sản lớn. Và khi kinh doanh vốn lớn hơn lãi suất tiền vay thì lợi nhuận của họ gia tăng rất nhanh. Tuy nhiên khi hệ số nợ cao thì độ an toàn trong kinh doanh càng kém vì chỉ cần một khoản nợ tới hạn trả, không trả được sẽ rất dễ làm cho cán cân thanh toán mất cân bằng và xuất hiện nguy cơ phá sản.



Tỷ suất tự tài trợ = 1 - Hệ số nợ.



Tỷ suất tự tài trợ càng lớn chứng tỏ doanh nghiệp có nhiều vốn tự có, có tính độc lập cao với các chủ nợ, do đó không bị ràng buộc hoặc bị sức ép của các khoản vay. Các chủ nợ thường thích tỷ suất tự tài trợ càng cao càng tốt. Chủ nợ nhìn vào tỷ số này để tin tưởng một sự đảm bảo cho các món nợ vay được hoàn trả đúng hạn.



Hệ số thanh toán lãi vay = Lợi nhuận trước thuế và lãi vay/Chi phí lãi vay.



Hệ số trên nếu lớn hơn 1 thì doanh nghiệp hoàn toàn có khả năng trả lãi vay. Nếu nhỏ hơn 1 thì chứng tỏ đã vay quá nhiều so với khả năng của mình, hoặc kinh doanh kém đến mức lợi nhuận thu được không đủ trả lãi vay, nhưng chỉ cho biết khả năng trả phần lãi của khoản đi vay, chứ không cho biết khả năng trả cả phần gốc lẫn phần lãi ra sao.



Tỷ suất khả năng trả nợ = (Giá vốn hàng bán + Khấu hao + Lãi)/(Nợ gốc + Chi phí lãi vay)



Tỷ suất này cho biết để chuẩn bị cho mỗi đồng trả nợ gốc và lãi vay, doanh nghiệp có bao nhiêu đồng có thể sử dụng được.



5. QUẢN TRỊ KẾT QUẢ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP



5.1.Tổng quan kết quả tài chính doanh nghiệp và quản trị kết quả tài chính doanh nghiệp



5.1.1. Kết quả tài chính và các chỉ tiêu phản ảnh kết quả tài chính doanh nghiệp



a) Kết quả tài chính doanh nghiệp



Kết quả tài chính là kết quả cuối cùng về các hoạt động của doanh nghiệp trong một kỳ nhất định, là biểu hiện bằng tiền phần chênh lệch giữa tổng doanh thu và tổng chi phí của các hoạt động kinh tế đã được thực hiện, được thể hiện bằng đánh giá lợi nhuận hoặc thua lỗ dưới dạng giá trị tiền tệ.



Kết quả hoạt động kinh doanh là số lãi (hay lỗ) từ hoạt động kinh doanh được tạo thành bởi số lãi (hay lỗ) từ hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động đầu tư tài chính, được tính bằng số chênh lệch giữa doanh thu thuần về bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, doanh thu thuần về bất động sản đầu tư với trị giá vốn của hàng hóa, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư. Và kết quả đầu tư tài chính là số lãi hay lỗ từ hoạt động đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn mà doanh nghiệp tiến hành trong kỳ. 



b) Các chỉ tiêu chủ yếu phản ảnh kết quả tài chính doanh nghiệp



Cấu thành của kết quả tài chính doanh nghiệp bao gồm doanh thu, chi phí và lợi nhuận của từng hoạt động: Hoạt động kinh doanh thông thường và các hoạt động khác.



Nghiên cứu doanh thu và chi phí trong doanh nghiệp giúp chúng ta xác định kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và phân biệt khái niệm doanh thu - chi phí và thu - chi mà trên thực tế đôi khi vẫn bị nhầm lẫn.



Doanh thu và chi phí được phản ánh trên báo cáo kết quả kinh doanh và được sử dụng để xác định kết quả hoạt động của doanh nghiệp.



Thu, chi phản ánh các luồng tiền vào, luồng tiền ra của doanh nghiệp thường trong thời kỳ ngắn: Từng tuần, từng tháng và cho biết khả năng thanh toán đích thực hay khả năng chi trả của doanh nghiệp. Các khoản thu và các khoản chi được thể hiện trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ (ngân quỹ). Đây là cơ sở quan trọng để nhà quản lý xây dựng kế hoạch tiền mặt của doanh nghiệp.



Nghiên cứu doanh thu, chi phí và lợi nhuận trong doanh nghiệp còn giúp người ta lập và hiểu các báo cáo tài chính doanh nghiệp, nhận biết được mối liên hệ giữa báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và bảng cân đối kế toán - những căn cứ để phân tích tài chính doanh nghiệp.



Nghiên cứu doanh thu, chi phí và lợi nhuận trong doanh nghiệp là tiền đề để dự đoán và xác định được quy mô các dòng tiền trong tương lai, làm căn cứ tính toán thời gian thu hồi vốn đầu tư, giá trị hiện tại ròng (NPV), tỷ lệ nội hoàn (IRR)... để ra quyết định đầu tư dài hạn trong doanh nghiệp.



5.1.2. Quản trị kết quả tài chính doanh nghiệp



a) Mục tiêu, nội dung quản trị kết quả tài chính doanh nghiệp



Mục tiêu của quản trị kết quả tài chính doanh nghiệp là xác định đúng đắn và phân phối kết quản tài chính doanh nghiệp đảm bảo đúng quy định pháp luật và phù hợp với tình hình hoạt động của doanh nghiệp.



Nội dung trọng tâm của quản trị kết quả tài chính doanh nghiệp là quản trị doanh thu, chi phí, kết quả các hoạt động kinh tế của doanh nghiệp và quản trị phân phối kết quả tài chính của doanh nghiệp.



b) Yêu cầu quản trị kết quả tài chính doanh nghiệp



- Xác định đúng, đủ và kịp thời các khoản doanh thu, thu nhập phát sinh trong kỳ hoạt động của doanh nghiệp.



- Phân loại, theo dõi và kiểm soát chặt chẽ các khoản chi phí có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.



- Xác định đúng đắn và phân phối kết quả tài chính của doanh nghiệp đúng quy định của pháp luật và phù hợp với mục tiêu phát triển của doanh nghiệp.



Để đảm bảo cho việc phân phối kết quả tài chính của doanh nghiệp có thể hài hòa lợi ích giữa các bên, cũng như sự phát triển lâu dài, đòi hỏi nhà quản trị tài chính phải tuân thủ một số nguyên tắc sau:



+ Thứ nhất, nguyên tắc lợi nhuận đã thực hiện


Nguyên tắc này hàm ý rằng khi thực hiện phân phối lợi nhuận thì cần phải dựa theo lợi nhuận đã làm ra, chứ không dựa vào lợi nhuận kế hoạch hay lợi nhuận dự tính. Điều này tránh cho nhiều công ty khi các cổ đông đòi hỏi tạm tính cổ tức của cả năm, trong khi lợi nhuận chưa được thực hiện, mới chỉ là dự kiến kế hoạch lợi nhuận, khi đó có thể sẽ xảy ra trường hợp gặp rủi ro trong kinh doanh dẫn đến không đạt được lợi nhuận như kế hoạch đề ra thì lúc đó bản chất là lấy vốn ra để chia lợi nhuận.



+ Thứ hai, nguyên tắc lợi nhuận ròng


Nghĩa là công ty chỉ được phân chia cho các chủ sở hữu sau khi đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế thu nhập đối với Nhà nước.



+ Thứ ba, nguyên tắc đảm bảo khả năng thanh toán


Nguyên tắc này hàm ý cho rằng, mặc dù là phân chia lợi nhuận nhưng trên hết là phải đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn, cũng như phải đảm bảo khả năng thanh toán cho chủ sở hữu, cổ đông. Nguyên tắc này ra đời là do lợi nhuận có sự khác biệt với dòng tiền của doanh nghiệp. Đôi khi chủ sở hữu, hay cổ đông có thể nhầm lẫn rằng có lợi nhuận là có tiền, nhưng thực tế không hẳn là như vậy. Do đó, khi cân nhắc việc phân chia lợi nhuận, nhà quản trị tài chính phải cân đối được dòng tiền vào và dòng tiền ra để đảm bảo thanh toán đủ nợ đến hạn và có đủ tiền để phân chia lợi nhuận cho chủ sở hữu.



+ Thứ tư, phân phối lợi nhuận phải đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các chủ thể như chủ nợ, chủ sở hữu, Nhà nước, người lao động


Thực tế cho thấy, việc phân chia lợi nhuận là phân chia lợi ích kinh tế, mà mọi sự xung đột trong xã hội chủ yếu là xung đột xuất phát từ lợi ích và rủi ro. Do đó, mỗi chủ thể tham gia vào hoạt động tạo ra lợi nhuận thì đều có phần lợi ích trong đó, nên cần thiết phải đảm bảo nguyên tắc hài hòa lợi ích để hạn chế sự xung đột, góp phần tạo động lực cho sự phát triển ổn định và lâu dài của doanh nghiệp.



Mặt khác, phân phối lợi nhuận phải đảm bảo hài hòa giữa lợi ích trước mắt và lợi ích lâu dài cho sự phát triển của doanh nghiệp, thực chất đó là xử lý mối quan hệ giữa thu nhập chắc chắn ở hiện tại nhưng tăng trưởng thấp với sự tăng trưởng nhanh trong tương lai nhưng đầy rủi ro.



5.2. Xác định kết quả tài chính doanh nghiệp



5.2.1. Xác định doanh thu



Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cũng đồng thời là hoạt động tạo ra doanh thu của doanh nghiệp.



Doanh thu có ý nghĩa lớn đối với toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp. Doanh thu là nguồn tài chính tiềm năng quan trọng để trang trải các khoản chi phí hoạt động kinh doanh là nguồn quan trọng để các doanh nghiệp có thể thực hiện được các nghĩa vụ với Nhà nước như nộp các khoản thuế theo luật định, là nguồn để có thể tham gia góp vốn cổ phần, tham gia liên doanh, liên kết với các đơn vị khác. Khi doanh thu không đảm bảo các khoản chi phí đã bỏ ra, doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn về tài chính. Nếu tình trạng này kéo dài, sẽ làm cho doanh nghiệp không đủ sức cạnh tranh trên thị trường và sẽ gặp khó khăn trong kinh doanh.



Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu.



Doanh thu phát sinh từ giao dịch, sự kiện được xác định bởi thoả thuận giữa doanh nghiệp với bên mua hoặc bên sử dụng tài sản. Nó được xác định bằng giá trị hợp lý của các khoản đã thu được hoặc sẽ thu được sau khi trừ (-) các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và giá trị hàng bán bị trả lại.



* Điều kiện xác định doanh thu:



- Doanh thu phát sinh trong kỳ được khách hàng chấp nhận thanh toán có hoá đơn, chứng từ hợp lệ theo quy định hiện hành.



- Doanh thu phải hạch toán bằng đồng Việt Nam, trường hợp thu bằng ngoại tệ phải quy đổi theo tỷ giá của ngân hàng nơi doanh nghiệp mở tài khoản giao dịch.



* Thời điểm xác định doanh thu:



- Là thời điểm doanh nghiệp đã chuyển giao quyền sở hữu hàng hoá, sản phẩm; hoàn thành việc cung cấp dịch vụ cho người mua; hoàn thành hợp đồng hoặc xuất hoá đơn bán hàng.



- Đối với hàng hoá sản phẩm bán thông qua đại lý, doanh thu được xác định khi hàng hoá gửi đại lý đã được bán.



- Đối với các hoạt động tài chính thì thời điểm xác định doanh thu theo quy định sau:



+ Lãi cho vay, lãi tiền gửi, lãi đầu tư trái phiếu, tín phiếu, lãi bán hàng trả chậm, trả góp, tiền bản quyền... xác định theo thời gian của hợp đồng cho vay, cho thuê, bán hàng hoặc kỳ hạn nhận lãi.



+ Cổ tức, lợi nhuận được chia xác định khi có nghị quyết hoặc quyết định chia.



+ Lãi chuyển nhượng vốn, lãi bán ngoại tệ, chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ của hoạt động kinh doanh xác định khi các giao dịch hoặc nghiệp vụ hoàn thành.



+ Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại nợ phải thu, nợ phải trả và số dư ngoại tệ xác định.



Doanh thu của doanh nghiệp bao gồm doanh thu từ hoạt động kinh doanh và thu nhập khác.



(i) Doanh thu từ hoạt động kinh doanh gồm doanh thu bán hàng và doanh thu hoạt động tài chính:



- Doanh thu bán hàng (doanh thu tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, dịch vụ) là toàn bộ số tiền phải thu phát sinh trong kỳ từ việc bán sản phẩm hàng hoá, cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp thực hiện cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích, doanh thu bao gồm cả các khoản trợ cấp của Nhà nước cho doanh nghiệp khi doanh nghiệp thực hiện cung cấp sản phẩm, dịch vụ theo nhiệm vụ Nhà nước giao mà thu không đủ bù đắp chi. Doanh thu bán hàng của doanh nghiệp phụ thuộc vào đặc điểm sản xuất, tiêu thụ của từng ngành và có ảnh hưởng lớn đến tình hình tài chính của doanh nghiệp. Doanh thu bán hàng là nguồn tài chính quan trọng doanh nghiệp dùng nó để trang trải các khoản chi phí đã bỏ ra trong sản xuất kinh doanh, để thanh toán tiền lương, tiền công và tiền thưởng trả cho người lao động, trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, làm các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước như nộp các khoản thuế theo quy định của pháp luật.



Doanh thu bán sản phẩm hàng hóa, căn cứ vào số lượng sản phẩm bán hàng trong kỳ và giá bán đơn vị sản phẩm và doanh thu được xác định theo công thức sau:



			S


			=


			[image: image39.png];wm Pi)














Trong đó:



S: Doanh thu bán hàng.



Qti: Số lượng sản phẩm bán ra thứ i bán trong kỳ.



Pi: Giá bán đơn vị sản phẩm thứ i



i: Loại sản phẩm bán trong kỳ
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Giá bản sản phẩm được tính theo giá hóa đơn hoặc được xác định căn cứ chính sách giá cả sản phẩm của doanh nghiệp.



Khi doanh nghiệp áp dụng kế toán hàng tồn kho theo phương pháp nhập trước xuất trước thì số lượng sản phẩm tiêu thụ bán ra trong kỳ được xác định theo công thức nhau sau:



Qti = Qđi + Qxi - Qci



Trong đó:



Qti : Số lượng sản phẩm tồn kho đầu kỳ.



Qx : Số lượng sản phẩm sản xuất trong kỳ.



Qc: Số lượng sản phẩm i cuối kỳ.



i: Loại sản phẩm.



- Doanh thu từ hoạt động tài chính bao gồm: Các khoản thu phát sinh từ tiền bản quyền,  ho các bên khác sử dụng tài sản của doanh nghiệp, tiền lãi từ việc cho vay vốn, lãi tiền gửi, lãi bán hàng trả chậm, trả góp, lãi cho thuê tài chính; chênh lệch lãi do bán ngoại tệ, chênh lệch tỷ giá ngoại tệ; chênh lệch lãi chuyển nhượng vốn và lợi nhuận được chia từ việc đầu tư ra ngoài doanh nghiệp (bao gồm cả phần lợi nhuận sau thuế sau khi để lại trích các quỹ của doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên; lợi nhuận sau thuế được chia theo vốn nhà nước và lợi nhuận sau thuế trích lập Quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập).



(ii) Thu nhập khác



Thu nhập khác gồm các khoản thu từ việc thanh lý, nhượng bán TSCĐ, thu tiền bảo hiểm được bồi thường các khoản nợ phải trả nay mất chủ được ghi tăng thu nhập, thu tiền phạt khách hàng do vi phạm hợp đồng và các khoản thu khác.



5.2.2. Xác định chi phí của doanh nghiệp



Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp diễn ra trên các lĩnh vực sản xuất, thương mại, dịch vụ là để sản xuất ra sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, phục vụ cho người tiêu dùng nhằm thu được lợi nhuận là mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp. Để đạt được mục tiêu đó, các doanh nghiệp nhất thiết phải bỏ ra những chi phí nhất định. Chi phí kinh doanh là toàn bộ các chi phí phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh thường xuyên của doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định, chi phí kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm hai bộ phận chính là chi phí sản xuất kinh doanh và chi phí hoạt động tài chính.



a) Chi phí sản xuất kinh doanh 



Chi phí sản xuất kinh doanh là biểu hiện bằng tiền của các loại vật tư đã tiêu hao, chi phí hao mòn máy móc, thiết bị, tiền lương hay tiền công và các khoản chi phí khác phát sinh trong quá trình sản xuất bán hàng của doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định.



· Phân loại chi phí theo nội dung kinh tế:



Căn cứ vào đặc điểm kinh tế giống nhau của chi phí để xếp chúng vào từng loại, mỗi loại là một yếu tố chi phí có cùng nội dung kinh tế, tính chi phí mà doanh nghiệp đã bỏ ra trong năm, không kể chi phí đó dùng vào việc gì và phát sinh ở địa điểm nào.



Theo cách phân loại này, toàn bộ chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được chia thành các yếu tố sau đây:



- Chi phí vật tư: Là toàn bộ giá trị các loại vật tư mà doanh nghiệp mua từ bên ngoài dùng vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp như chi phí nguyên vật liệu, nhiên liệu, chi phí phân bổ công cụ, phụ tùng thay thế, dụng cụ lao động…



- Chi phí khấu hao TSCĐ: Là toàn bộ số tiền khấu hao TSCĐ mà doanh nghiệp trích trong kỳ.



- Chi phí tiền lương và các khoản trích theo lương: Là toàn bộ các khoản tiền lương, tiền công mà doanh nghiệp phải trả cho người lao động tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh; các khoản trích nộp theo tiền lương như chi phí bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn mà doanh nghiệp phải nộp trong kỳ.



- Chi phí dịch vụ mua ngoài là toàn bộ số tiền mà doanh nghiệp phải trả cho các dịch vụ đã sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ do các đơn vị khác ở bên ngoài cung cấp như: Các khoản chi về tiền điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, tiền thuê kiểm toán, tiền thuê dịch vụ pháp lý, tiền mua bảo hiểm tài sản, bảo hiểm tai nạn con người, tiền thuê thiết kế, chi phí thuê sửa chữa TSCĐ, chi hoa hồng đại lý, môi giới, chi xúc tiến thương mại…



- Chi phí bằng tiền khác là các khoản chi phí ngoài các khoản đã nêu trên như các khoản nộp về thuế tài nguyên, thuế đất, thuế môn bài, tiền thuê đất, trợ cấp thôi việc hoặc mất việc cho người lao động, chi về đào tạo nâng cao trình độ năng lực quản lý cho người lao động, chi cho công tác ý tế, nghiên cứu khoa học đổi mới công nghệ, chi tưởng sáng kiến, chi bảo vệ môi trường, chi phí giao dịch, tiếp thị, khuyến mại, quảng cáo…



Phân loại theo nội dung kinh tế là dựa vào hình thái ban đầu của chi phí sản xuất kinh doanh không phân biệt chi phí đó dùng ở đâu và dùng cho sản phẩm nào. Các yếu tố thuộc về đối tượng lao động sẽ được tính là mua từ bên ngoài.



Cách phân loại này cho thấy mức chi phí về vật tư và lao động trong toàn bộ chi phí sản xuất kinh doanh phát sinh lần đầu trong năm. Việc phân loại này giúp cho doanh nghiệp lập được dự toán chi phí sản xuất theo yếu tố; kiểm tra sự cân đối giữa các bộ phận trong doanh nghiệp.



·  Phân loại chi phí theo công dụng kinh tế và địa điểm phát sinh:



Những chi phí có cùng công dụng kinh tế và địa điểm phát sinh sẽ được xếp vào một loại, gọi là các khoản mục chi phí.



Theo cách phân loại này, có các khoản mục chi phí sau đây:



- Chi phí vật tư trực tiếp là các chi phí về nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, động lực tiêu dùng trực tiếp cho sản xuất sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp.



- Chi phí nhân công trực tiếp: Bao gồm các khoản mà doanh nghiệp trả cho người lao động trực tiếp sản xuất như tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp có tính chất lương, chi ăn ca, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và kinh phí công đoàn của công nhân trực tiếp sản xuất của doanh nghiệp.



- Chi phí sản xuất chung: Gồm các khoản chi phí chung phát sinh ở các phân xưởng, bộ phận kinh doanh của doanh nghiệp như: Tiền lương, phụ cấp ăn ca cho nhân viên phân xưởng, chi phí vật liệu, công cụ, dụng cụ xuất dùng cho phân xưởng, khấu hao TSCĐ thuộc phạm vi phân xưởng, chi phí dịch vụ mua ngoài và các chi phí bằng tiền phát sinh ở phạm vi phân xưởng, bộ phận sản xuất.



- Chi phí bán hàng: Bao gồm các chi phí phát sinh trong quá trình tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ như chi phí tiền lương, các khoản phụ cấp trả cho nhân viên bán hàng, chi hoa hồng đại lý, hoa hồng môi giới, tiếp thị, đóng gói, vận chuyển, bảo quản, chi phí khấu hao phương tiện vận tải, chi phí vật liệu, bao bì, dụng cụ, đồ dùng, các chi phí dịch vụ mua ngoài, các chi phí bằng tiền khác như chi phí bảo hành sản phẩm, chi phí quảng cáo…



- Chi phí quản lý doanh nghiệp.



Gồm các chi phí quản lý kinh doanh, quản lý hành chính và các chi phí chung khác có liên quan đến hoạt động của toàn doanh nghiệp như: Tiền lương và các khoản phụ cấp trả cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và nhận viên quản lý ở các phòng ban, chi bảo hiểm, kinh phí công đoàn của bộ máy quản lý doanh nghiệp, các khoản chi phí vật liệu, đồ dùng văn phòng, khấu hao TSCĐ chung cho doanh nghiệp; các chi phí khác bằng tiền, dự phòng nợ phải thu khó đòi, dự phòng giảm giá hàng tồn kho, phí kiểm toán, chi phí tiếp đón, khánh tiết, công tác phí, các khoản nợ trợ cấp thôi việc cho người lao động; các khoản chi phí nghiên cứu khoa học, nghiên cứu đổi mới công nghệ, chi thưởng sang kiến, chi phí đào tạo nâng cao tay nghề công nhân.



Cách phân loại chi phí này giúp cho doanh nghiệp có thể tập hợp chi phí và tính giá thành cho từng loại sản phẩm; có thể quản lý chi phí tại các địa điểm phát sinh chi phí, quản lý tốt chi phí, khai thác các khả năng nhằm hạ giá thành sản phẩm của doanh nghiệp.



· Phân loại chi phí theo mối quan hệ giữa chi phí với quy mô sản xuất kinh doanh:



Theo cách phân loại này, chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được chia thành hai loại là chi phí cố định và chi phí biến đổi.



Chi phí cố định là chi phí không thay đổi (hoặc thay đổi không đáng kể) theo sự thay đổi của lượng sản xuất, hay quy mô kinh doanh của doanh nghiệp. Thuộc về loại chi phí này gồm có: Chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí về tiền lương trả cho cán bộ, nhân viên quản lý, các chi phí về thuê tài sản, thuê văn phòng làm việc…



Chi phí biến đổi là các chi phí thay đổi theo sự thay đổi của sản lượng sản xuất hay quy mô sản xuất.



Thuộc về loại chi phí này gồm các chi phí về vật tư, chi phí tiền lương công nhân sản xuất trực tiếp, chi phí dịch vụ như tiền điện, tiền nước, điện thoại…



Khi quy mô sản xuất kinh doanh tăng thì chi phí cố định tính cho một đơn vị sản phẩm, hàng hóa sẽ giảm. Đối với chi phí biến đổi, việc tăng, giảm hay không đổi khi tính chi phí này cho một đơn vị sản phẩm còn phụ thuộc vào tương quan biến đổi giữa quy mô sản xuất kinh doanh và tổng chi phí biến đổi của doanh nghiệp.



Cách phân loại này giúp doanh nghiệp thấy được xu hướng biến đổi của từng loại chi phí theo quy mô kinh doanh, từ đó doanh nghiệp có thể xác định được sản lượng hòa vốn cũng như quy mô kinh doanh hợp lý để đạt được hiệu quả tối ưu.



5.2.3. Xác định và quản trị thu nhập



a) Xác định thu nhập



Thu nhập hay lợi nhuận là kết quả tài chính cuối cùng của các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (hay các công ty) là khoản tiền chênh lệch giữa doanh thu và chi phí mà doanh nghiệp đã bỏ ra để đạt được doanh thu đó từ các hoạt động của doanh nghiệp mang lại.



Lợi nhuận = Doanh thu - Chi phí tạo ra doanh thu



Đối với mỗi doanh nghiệp, lợi nhuận là một chỉ tiêu chất lượng tổng hợp phản ánh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng thể hiện trên các khía cạnh sau:


- Lợi nhuận kích thích mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, vì khi đạt được lợi nhuận, mọi đối tượng đều có quyền lợi được hưởng từ lợi nhuận.



- Lợi nhuận góp phần thúc đẩy giá cổ phần trên thị trường, từ đó làm tăng tài sản cho cổ đông.



- Lợi nhuận là nguồn tích lũy bổ sung vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tạo tiền đề cho sự tăng trưởng thu nhập trong tương lai.



Để đánh giá hiệu quả hoạt động một cách toàn diện người ta phải sử dụng kết hợp chỉ tiêu lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận. Đó là các chỉ tiêu: Tỷ suất lợi nhuận doanh thu, tỷ suất lợi nhuận vốn kinh doanh, tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu.


· Lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp



Lợi nhuận trước thuế hay thu nhập trước thuế của doanh nghiệp được hiểu là phần chênh lệch giữa doanh thu và chi phí bỏ ra để đạt được doanh thu đó.



Lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp bao gồm lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh, lợi nhuận từ hoạt động tài chính và lợi nhuận từ hoạt động bất thường.



Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động kinh doanh là khoản chênh lệch giữa tổng doanh thu tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ và chi phí hoạt động kinh doanh.



Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động tài chính là chênh lệch giữa doanh thu hoạt động tài chính và chi phí hoạt động tài chính.



Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động bất thường là chênh lệch giữa doanh thu hoạt động bất thường và chi phí hoạt động bất thường.



Lợi nhuận trước thuế từ các hoạt động là tổng lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp. Lợi nhuận trước thuế là cơ sở để tính thuế thu nhập doanh nghiệp.



· Lợi nhuận sau thuế (thu nhập sau thuế) của doanh nghiệp



Lợi nhuận sau thuế là chênh lệch giữa lợi nhuận trước thuế và thuế thu nhập doanh nghiệp.



			Thuế thu nhập doanh nghiệp


			=


			Lợi nhuận trước thuế


			x


			Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp








Trong nền kinh tế thị trường, doanh nghiệp có tồn tại và phát triển được hay không phụ thuộc rất lớn vào việc doanh nghiệp có tạo ra được lợi nhuận hay không. Lợi nhuận là một chỉ tiêu phản ánh tình hình tài chính của doanh nghiệp, là nguồn quan trọng để doanh nghiệp tái đầu tư mở rộng sản xuất. Trên phạm vi xã hội, lợi nhuận là nguồn để thực hiện tái sản xuất xã hội. Tuy vậy, lợi nhuận không phải là chỉ tiêu duy nhất để đánh giá chất lượng hoạt động của một doanh nghiệp. Bởi vì lợi nhuận là chỉ tiêu tài chính cuối cùng nên nó chịu ảnh hưởng của nhiều nhân tố chủ quan, khách quan. Do vậy, để đánh giá chất lượng hoạt động của các doanh nghiệp, người ta phải kết hợp chỉ tiêu lợi nhuận với các chỉ tiêu về tỉ suất lợi nhuận như tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu, tỷ suất lợi nhuận trên tài sản...



b) Biện pháp quản trị thu nhập của doanh nghiệp



Qua công thức xác định thu nhập, có thể nhận thấy có 2 hướng cơ bản để tăng lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh, đó là tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm và tăng doanh thu của doanh nghiệp. Vậy biện pháp để quản trị lợi nhuận là:



- Doanh nghiệp phải xây dựng kế hoạch lợi nhuận trong năm tài chính trên cơ sở kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, kế hoạch doanh thu, kế hoạch chi phí...



- Thường xuyên phân tích tình hình thực hiện lợi nhuận để có biện pháp thích ứng điều chỉnh kịp thời.



- Có các biện pháp kích thích người lao động trong sản xuất kinh doanh để tiết kiệm chi phí và thúc đẩy doanh thu tiêu thụ sản phẩm.



5.3. Phân phối kết quả tài chính



5.3.1. Bản chất và ý nghĩa của phân phối kết quả tài chính



Phân phối lợi nhuận là một vấn đề tài chính rất quan trọng, nó không phải là việc phân chia theo số học một cách đơn thuần mà là việc giải quyết tổng hợp các mối quan hệ về lợi ích giữa doanh nghiệp, Nhà nước và người lao động.



Sau khi thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh và thu được lợi nhuận, doanh nghiệp sẽ tiến hành phân phối số lợi nhuận đó. Việc phân phối lợi nhuận sẽ không làm cho số lợi nhuận thay đổi, tuy nhiên nó lại ảnh hưởng đến lợi ích của các chủ thể trong quá trình phân chia lợi nhuận, mặt khác việc phân phối lợi nhuận có thể tạo ra động lực thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển trong tương lai, đồng thời có thể làm tăng giá cổ phần trên thị trường. Chính vì vậy, phân phối lợi nhuận được xem là một trong 3 chính sách tài chính chiến lược, có tầm ảnh hưởng lớn và lâu dài đến sự tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp.



Ý nghĩa của phân phối kết quả tài chính:



Phân phối lợi nhuận nhằm mục đích chủ yếu tái đầu tư mở rộng năng lực hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo toàn và phát triển vốn của doanh nghiệp, khuyến khích người lao động nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.



Lợi nhuận sau thuế, sau khi chi trả các khoản nộp phạt và các khoản phải trả khác nếu có, được trích lập các quỹ doanh nghiệp: như quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính, quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm, quỹ khen thưởng và phúc lợi.



Về nguyên tắc, lợi nhuận doanh nghiệp được chia làm 2 phần, 1 phần đem chia và phần không chia. Tỷ lệ phần đem chia và không chia, cũng như tỷ lệ hình thành các quỹ doanh nghiệp tùy thuộc vào chính sách của Nhà nước (đối với DNNN) tùy vào từng thời kỳ nhất định.



5.3.2. Nội dung phân phối kết quả tài chính



Ở Việt Nam hiện nay, lợi nhuận sau thuế của các DNNN được phân phối theo Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.



Theo điều 31, lợi nhuận của DNNN sau khi bù đắp lỗ năm trước theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, trích Quỹ phát triển khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, phần lợi nhuận còn lại được phân phối theo thứ tự như sau:



(1) Chia lãi, cổ tức cho chủ sở hữu



Chia lãi cho các bên góp vốn liên kết theo quy định của hợp đồng kinh tế đã ký kết (nếu có).



(2) Bù đắp chi phí sản xuất kinh doanh và chi phí khác



Bù đắp khoản lỗ của các năm trước đã hết thời hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế theo quy định.



(3) Trích lập các quỹ


a) Trích quỹ đặc thù theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ (nếu có).



b) Trích tối đa 30% vào quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp.



c) Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động trong doanh nghiệp:



- Doanh nghiệp xếp loại A được trích 3 tháng lương thực hiện cho hai quỹ khen thưởng, phúc lợi;



- Doanh nghiệp xếp loại B được trích 1,5 tháng lương thực hiện cho hai quỹ khen thưởng, phúc lợi;



- Doanh nghiệp xếp loại C được trích 01 tháng lương thực hiện cho hai quỹ khen thưởng, phúc lợi;



- Doanh nghiệp không thực hiện xếp loại thì không được trích lập hai quỹ khen thưởng, phúc lợi.



d) Trích quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên:



- Doanh nghiệp xếp loại A được trích 1,5 tháng lương thực hiện của người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên;



- Doanh nghiệp xếp loại B được trích 01 tháng lương thực hiện của người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên;



- Doanh nghiệp xếp loại C hoặc doanh nghiệp không thực hiện xếp loại thì không được trích lập quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên.



đ) Trường hợp số lợi nhuận còn lại sau khi trích lập Quỹ đầu tư phát triển quy định tại Điểm b Khoản này mà không đủ nguồn để trích các quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên theo mức quy định thì doanh nghiệp được giảm trừ phần lợi nhuận trích lập quỹ đầu tư phát triển để bổ sung nguồn trích lập đủ quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên theo mức quy định, nhưng mức giảm tối đa không quá mức trích vào Quỹ đầu tư phát triển trong năm tài chính.



(4) Thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước



Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ quy định này được nộp về ngân sách nhà nước.



(5) Bổ sung vốn chủ sở hữu



Doanh nghiệp giữ một phần lợi nhuận để tái đầu tư nhằm tăng thêm vốn hoạt động ở Việt Nam, phần này được thực hiện dưới hình thức quỹ đầu tư phát triển.



5.4. Một số vấn đề cần lưu ý khi kiểm toán



Trong quá trình kiểm toán doanh nghiệp, KTV cần quan tâm đánh giá công tác quản trị kết quả tài chính của doanh nghiệp trên một số nội dung cơ bản sau đây:



- Đánh giá chung kết quả tài chính của doanh nghiệp thông qua xem xét sự biến động của từng chỉ tiêu trên báo cáo kết quả kinh doanh kỳ này so với kỳ trước cả về số tuyệt đối và số tương đối.



- Đánh giá công tác quản trị doanh thu, thu nhập có đảm bảo tính chính xác, kịp thời để huy động nguồn vốn phục vụ các nhu cầu sử dụng vốn của doanh nghiệp.



- Đánh giá công tác kiểm soát chi phí của doanh nghiệp có đảm bảo tính tiết kiệm chi phí trong sản xuất kinh doanh.



- Đánh giá việc phân phối kết quả tài chính của doanh nghiệp có đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với mục tiêu bảo toàn vốn và phát triển của doanh nghiệp.



CHƯƠNG 3



QUẢN TRỊ GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP



1. TỔNG QUAN VỀ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP



1.1. Khái niệm, mục đích



1.1.1. Khái niệm



Giá trị doanh nghiệp là một thuật ngữ được phát triển từ thuật ngữ giá trị hàng hóa. Trong nền kinh tế thị trường doanh nghiệp là một tài sản, một tổ chức kinh tế có khả năng sinh lời và đem lại lợi ích cho người đầu tư nên hoàn toàn có thể trở thành một đối tượng được mua bán, trao đổi. Quá trình hình thành giá trị và giá cả doanh nghiệp cũng chịu sự tác động của quy luật giá trị, quy luật cạnh tranh, quy luật cung cầu như đối với các hàng hóa thông thường. Vì thế xét về nguyên tắc, các cơ sở hình thành giá trị hàng hóa và kỹ thuật xác định giá trị hàng hóa thông thường đều có thể vận dụng khi xem xét giá trị hàng hóa doanh nghiệp.



Học thuyết giá trị của C.Mác cho rằng mọi hàng hóa đều có 2 thuộc tính giá trị và giá trị sử dụng. Giá trị hàng hóa phản ánh mức hao phí lao động xã hội cần thiết kết tình trong hàng hóa, còn giá trị sử dụng của hàng hóa phản ánh các công dụng hay lợi ích của hàng hóa đem lại cho người sử dụng. Giá trị hàng hóa chỉ được biểu hiện thông qua trao đổi và được phản ánh ở mức giá cả hàng hóa trên thị trường. Giá cả hàng hóa có cơ sở là giá trị hàng hóa và luôn xoay quanh giá trị, đồng thời cũng chịu sự tác động mạnh mẽ của các yếu tố khác như quan hệ cung cầu, tương quan cạnh tranh giữa bên mua và bên bán, sự tác động của Nhà nước thông qua các biện pháp hành chính hoặc kinh tế đối với thị trường.



Các nhà kinh tế theo trường phái lợi ích lại nhấn mạnh công dụng hay lợi ích của hàng hóa mới là cơ sở quan trọng để xác định giá trị hàng hóa. Theo họ giá cả của một số sản phẩm hàng hóa hầu như không có mối quan hệ gì với chi phí cần thiết để sản xuất ra chúng. Vì thế, họ đã đưa ra những căn cứ và nguyên tắc cho việc sử dụng các khoản thu nhập trong tương lai để xác định giá trị hiện tài của một tài sản đầu tư hoặc doanh nghiệp.



Trong nền kinh tế thị trường doanh nghiệp cũng là một loại hàng hóa có thể được trao đổi, mua bán trên thị trường. Tuy nhiên, khác với các hàng hóa thông thường, doanh nghiệp là một loại hàng hóa đặc biệt. Tính đặc biệt của hàng hóa doanh nghiệp là ở chỗ:



- Doanh nghiệp là một pháp nhân kinh tế đang tồn tại và hoạt động chứ không phải là một hàng hóa hay tài sản thông thường. Nó không phải là một tập hợp các tài sản độc lập, riêng rẽ mà là một tổ chức kinh tế đang hoạt động với mục tiêu thu lợi nhuận.



- Sự tồn tại, phát triển của một doanh nghiệp không chỉ được quyết định bởi các tài sản (hữu hình và vô hình) hiện có mà còn bởi các mối quan hệ kinh tế bên trong và bên ngoài doanh nghiệp như với người lao động, các khách hàng, nhà cung cấp, người đầu tư và cho vay... Vì vậy định giá một doanh nghiệp không đơn thuần như định giá một tài sản mà còn phải xem xét đầy đủ giá trị của các mối quan hệ trên của doanh nghiệp.



- Sự khác biệt giữa các doanh nghiệp là rất cao, không có một doanh nghiệp nào giống doanh nghiệp nào, cho dù cùng sản xuất một loại sản phẩm, trên cùng một địa bàn, vì thế giá trị của từng doanh nghiệp dù xét theo phương diện nào cũng chỉ là giá trị cá biệt.



- Các nhà đầu tư thành lập hay mua một doanh nghiệp không phải chỉ nhằm mục đích duy nhất là sở hữu các tài sản, thị phần hay thương hiệu hiện có mà quan trọng hơn là nhằm có được thu nhập trong tương lai. Vì thế tiêu chuẩn cơ bản để xác định giá trị doanh nghiệp trong dài hạn phải là giá trị các khoản thu nhập đem lại từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong tương lai của doanh nghiệp chứ không phải chỉ là giá trị của các tài sản doanh nghiệp có hiện tại.



Các cách tiếp cận và quan niệm trên đây về hàng hóa và giá trị hàng hóa là những căn cứ quan trọng cho việc hình thành khái niệm giá trị doanh nghiệp và phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp. Có thể nói, nếu theo cách tiếp cận chi phí thì giá trị doanh nghiệp là giá trị của toàn bộ các tài sản (hữu hình và vô hình) thuộc quyền sở hữu hiện tài của doanh nghiệp. Còn theo cách tiếp cận lợi ích thì giá trị doanh nghiệp là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các khoản lợi ích hay thu nhập mà doanh nghiệp có thể thu được trong tương lai. Mỗi cách tiếp cận trên đây đều có các căn cứ khoa học và ưu, nhược điểm riêng, cần được xem xét, vận dụng một cách phù hợp khi xác định giá trị doanh nghiệp trong thực tiễn.



1.1.2. Mục đích



Xác định giá trị doanh nghiệp là quá trình ước lượng giá trị doanh nghiệp theo một phương pháp nhất định. Đó là quá trình xác định giá trị thực tế của một doanh nghiệp tại một thời điểm theo giá trị trường nhằm tạo lập cơ sở cho việc thực hiện các giao dịch liên quan như mua bán, hợp nhất, sáp nhập, chia tách hoặc giải thể, phá sản doanh nghiệp.



Xác định giá trị doanh nghiệp là một công việc chứa đựng nhiều yếu tố chủ quan nhưng không phải là một công tác kỹ thuật tính toán đơn thuần mà chứa đựng nhiều nội dung kinh tế - kỹ thuật tổng hợp. Thực tế cho thấy không có phương pháp duy nhất nào có thể áp dụng cho mọi doanh nghiệp trong các điều kiện, hoàn cảnh cụ thể khác nhau. Điều đó là do những đặc điểm khác biệt của doanh nghiệp với một hàng hóa thông thường. Từ góc độ của người đầu tư kinh doanh, tiêu chuẩn cơ bản để ước lượng giá trị doanh nghiệp trước hết là ở giá trị các khoản thu nhập có thể đem lại từ hoạt động của doanh nghiệp trong tương lai chứ không phải chỉ là giá trị của các tài sản của doanh nghiệp ở hiện tại.



Giá trị doanh nghiệp là mối quan tâm của 3 chủ thể: Nhà nước, nhà đầu tư và nhà quản trị doanh nghiệp.



- Nhu cầu xác định giá trị doanh nghiệp trong điều kiện nền kinh tế thị trường là hoàn toàn tự nhiên và cần thiết. Hàng loạt các hoạt động kinh tế và pháp lý trong đời sống xã hội như đầu tư tài chính, liên kết hay hợp tác kinh doanh, mua bán, sáp nhập, hợp nhất, cổ phần hóa, chia tách, giải thể hoặc phá sản doanh nghiệp đều đòi hỏi phải xác định giá trị doanh nghiệp để làm cơ sở tin cậy cho các bên liên quan đàm phán, thương lượng và lựa chọn các quyết định trước khi thực hiện các giao dịch.



- Đối với bản thân các doanh nghiệp, giá trị doanh nghiệp là một chỉ tiêu tổng hợp phản ánh quy mô, trình độ tích tụ, tập trung sản xuất, năng lực tài chính của doanh nghiệp. Qua đó các nhà quản trị doanh nghiệp có thể thấy được sức mạnh kinh tế và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp mình, từ đó đưa ra các quyết định về kinh doanh hoặc tài chính đúng đắn, hiệu quả.



- Mục tiêu của hoạt động kinh doanh và hoạt động tài chính doanh nghiệp là tối đa hóa giá trị doanh nghiệp. Vì vậy việc xác định giá trị doanh nghiệp là một cách định kỳ sẽ là căn cứ quan trọng giúp doanh nghiệp và các đồng chủ sở hữu đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu hoạt động kinh doanh và quản trị tài chính của doanh nghiệp, từ đó có biện pháp điều chỉnh kịp thời nếu mục tiêu trên thực hiện kém hiệu quả.



- Đối với các nhà đầu tư, nhà cung cấp vốn, các đối tác kinh doanh thông tin về giá trị doanh nghiệp cung cấp cho họ những đánh giá tổng quát về khả năng sinh lời hoặc mức độ rủi ro đầu tư, khả năng tài chính, uy tín kinh doanh, vị thế tín dụng. Từ đó có thêm căn cứ tin cậy để lựa chọn các quyết định đầu tư, cấp vốn tín dụng, thực hiện các hợp đồng hợp tác hoặc liên kết kinh doanh hiệu quả.



Những lý do trên đây cũng là những đòi hỏi hoặc mối quan tâm của các chủ thể khác nhau có liên quan đến việc xác định giá trị doanh nghiệp. Nó cho thấy việc xác định đúng đắn giá trị doanh nghiệp là cần thiết khách quan, vì lợi ích của cả doanh nghiệp, các chủ sở hữu và của toàn xã hội. Tuy nhiên ở nước ta hiện nay, việc xác định giá trị doanh nghiệp cũng còn nhiều khó khăn vì:



- Việc xác định giá trị doanh nghiệp là vấn đề rất phức tạp, nhất là xác định giá trị đối với các loại tài sản vô hình, giá trị đất đai và việc xử lý các khoản nợ, các khoản lỗ của doanh nghiệp trong khi định giá. 



- Thiếu các thông tin lịch sử tin cậy về tài sản, hiệu quả kinh doanh và tình hình tài chính của các doanh nghiệp. Vì vậy việc sử dụng các tài liệu lịch sử của doanh nghiệp để xác định giá trị doanh nghiệp hiện tại là khó khăn và thiếu tin cậy.



- Thị trường chứng khoán chậm phát triển, số lượng công ty niêm yết còn ít, quy mô giao dịch còn nhỏ, thông tin thị trường chưa thật minh bạch, rủi ro đạo đực còn nhiều, vì thế việc xác định giá trị doanh nghiệp thông qua giá cả các chứng khoán được mua bán trên thị trường cũng chưa hoàn toàn chính xác.



1.2. Thông tin sử dụng cho xác định giá trị doanh nghiệp



Trong nền kinh tế thị trường, doanh nghiệp cũng là một loại hàng hoá. Vì vậy, nhu cầu xác định giá trị đối với loại hàng hoá này là một đòi hỏi khách quan. Ngày nay, thông tin về giá trị doanh nghiệp ngày càng trở nên quan trọng đối với Chính phủ các nước trong việc đề ra chính sách kinh tế vĩ mô; quan trọng đối với các nhà đầu tư trong việc đưa ra các quyết định đầu tư và cũng đặc biệt quan trọng đối với các nhà quản trị doanh nghiệp trong việc đưa ra các chiến lược, các chính sách và quyết định quản trị doanh nghiệp.



Khi nói đến giá trị doanh nghiệp, người ta thường nhắc đến giá trị doanh nghiệp dưới hai hình thức: Giá trị doanh nghiệp đối với chủ sở hữu (giá trị vốn chủ) và giá trị doanh nghiệp (hàm chứa cho tổng thể). Giá trị doanh nghiệp được đo lường bằng các khoản thu nhập mà doanh nghiệp mang lại cho nhà đầu tư (gồm cả chủ nợ và chủ sở hữu), còn giá trị doanh nghiệp đối với chủ sở hữu được đo lường bằng các khoản thu nhập mà doanh nghiệp  mang lại cho chủ sở hữu. Như vậy, để xác định giá trị doanh nghiệp, ta phải đo lường được các khoản thu nhập mà doanh nghiệp mang lại, tuy nhiên doanh nghiệp có thể tạo ra thu nhập hay không và độ lớn của thu nhập như thế nào lại tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Vì vậy, để có thể đánh giá tương đối chính xác giá trị của doanh nghiệp, thì trước hết cần phải nhận dạng và phân tích được các yếu tố tác động tới giá trị doanh nghiệp. Khi xem xét các yếu tố tác động, người ta thường đề cập tới các yếu tố sau đây:



1.2.1. Các yếu tố thuộc về môi trường kinh doanh



a) Môi trường kinh doanh tổng quát



- Môi trường kinh tế


Hoạt động của doanh nghiệp bao giờ cũng gắn liền với một bối cảnh kinh tế nhất định. Bối cảnh kinh tế đó được nhìn nhận thông qua hàng loạt các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô như: Tốc độ tăng trưởng, chỉ số giá cả, tỷ giá ngoại tệ, chỉ số chứng khoán... Mỗi sự thay đổi nhỏ của yếu tố này cũng sẽ ảnh hưởng tới giá trị doanh nghiệp.



- Môi trường chính trị


Môi trường chính trị có sự gắn bó chặt chẽ, tác động trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp, các yếu tố trong môi trường này thường được đề cập tới đó là:



+ Tính đầy đủ, đồng bộ, rõ ràng và chi tiết của hệ thống luật pháp;



+ Quan điểm tư tưởng của Nhà nước đối với sản xuất kinh doanh...;



+ Năng lực hành pháp của Chính phủ và ý thức chấp hành pháp luật của các công dân và các tổ chức sản xuất.



- Môi trường văn hoá - xã hội



Các yếu tố ảnh hưởng tới giá trị doanh nghiệp thuộc môi trường này thường được nhắc đến, bao gồm: Những quan niệm, tư tưởng của cộng đồng về lối sống, đạo đức; cơ cấu dân cư, giới tính, độ tuổi, mật độ, sự gia tăng dân số, thu nhập bình quân đầu người, ô nhiễm môi trường...



- Môi trường khoa học - công nghệ


Khoa học - công nghệ đang làm thay đổi một cách căn bản các điều kiện về quy trình công nghệ và phương thức tổ chức sản xuất kinh doanh trong các  doanh  nghiệp, qua đó ảnh hưởng tới giá trị doanh nghiệp.



b) Môi trường đặc thù



- Khách hàng



Phân tích khách hàng là yếu tố quyết định để xem xét khả năng phát triển, mở  rộng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trong quá trình hoạt động cần phải xác định tính chất, mức độ bền vững và uy tín của doanh nghiệp trong quan hệ với khách hàng.



- Nhà cung cấp



Trong hoạt động của mình, các doanh nghiệp thường phải trông đợi vào sự cung cấp từ phía bên ngoài các loại nguyên, nhiên vật liệu... Tính ổn định của nguồn cung cấp có ý nghĩa quan trọng, đảm bảo cho hoạt động của doanh nghiệp được thông suốt.



- Các hãng cạnh tranh



Hoạt động trong nền kinh tế thị trường luôn tiềm ẩn các yếu tố cạnh tranh, sự quyết liệt trong cạnh tranh được coi là mối nguy cơ trực tiếp đến sự tồn tại của doanh nghiệp.



- Các cơ quan Nhà nước



Dù quốc gia nào đi nữa, hoạt động của doanh nghiệp ít nhiều cũng đặt dưới sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan Nhà nước như: Cơ quan thuế, hải quan, thanh tra,... Tạo dựng mối quan hệ tốt là một động lực cho doanh nghiệp phát triển.



1.2.2. Các yếu tố thuộc về nội tại doanh nghiệp



- Tài sản trong doanh nghiệp



Khi xác định giá trị doanh nghiệp, mối quan tâm hành đầu của nhà định giá là hiện trạng tài sản của doanh nghiệp, bởi nếu doanh nghiệp nhiều tài sản, hàm chứa rằng doanh nghiệp đó có giá trị lớn và ngược lại.



- Vị trí kinh doanh



Mục đích hoạt động của doanh nghiệp là kinh doanh, mà kinh doanh lại luôn gắn liền với vị trí cụ thể. Vì vậy, có lợi thế về vị trí kinh doanh có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp ổn định và phát  triển.



- Uy tín kinh doanh



Uy tín kinh doanh là sự đánh giá từ bên ngoài về sản phẩm của doanh nghiệp, nó được hình thành bởi nhiều yếu tố khác nhau từ bên trong doanh nghiệp. Khi sản  phẩm của doanh nghiệp được bên ngoài đánh giá cao, thì uy tín trở thành một tài sản thực sự góp phần tạo ra giá trị cho doanh nghiệp.



- Trình độ người lao động



Trình độ người lao động không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với việc nâng cao chất lượng sản phẩm, mà còn có thể làm giảm chi phí sản xuất kinh doanh. Với ý nghĩa đó, khi đánh giá khả năng tồn tại và phát triển, khả năng sáng tạo ra lợi nhuận, cần thiết phải xét đến trình độ kỹ thuật và tay nghề của người lao động, coi chúng như một yếu tố nội tại quyết định đến giá trị của doanh nghiệp.



- Năng lực quản trị kinh doanh



Năng lực quản trị kinh doanh thường được đánh giá trên cơ sở việc thực hiện các chức năng quản trị, như: Hoạch định, tổ chức, phối hợp, điều khiển, kiểm tra… Rõ ràng, năng lực quản trị kinh doanh tốt là một nhân tố có tính quyết định đến chiều hướng phát triển, cũng như khả năng hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.


2. CÁC MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ



2.1. Mô hình định giá dựa trên tài sản



2.1.1. Cơ sở lý luận



Phương pháp tài sản dựa trên các nhận định:



- Doanh nghiệp về cơ bản giống như một loại hàng hóa thông thường.



- Sự hoạt động của doanh nghiệp luôn được tiến hành trên cơ sở một lượng tài sản có thực. 



- Tài sản của doanh nghiệp được hình thành bởi sự tài trợ vốn của các nhà đầu tư ngay khi thành lập doanh nghiệp và còn có thể được bổ sung trong quá trình phát triển sản xuất kinh doanh. Cơ cấu nguồn tài trợ để hình thành tài sản là sự khẳng định và thừa nhận về mặt pháp lý các quyền sở hữu và lợi ích của các nhà đầu tư đối với số tài sản đó.



Vì thế giá trị doanh nghiệp được xác định dựa trên cơ sở tổng giá trị các tài sản hiện có mà doanh nghiệp hiện đang quản lý và sử dụng.



2.1.2. Phương pháp xác định



Tổng giá trị tài sản trong doanh nghiệp thường không chỉ thuộc về người chủ sở hữu doanh nghiệp mà chúng còn được hình thành trên các trái quyền khác, như: Các trái chủ cho doanh nghiệp vay vốn, tiền lương chưa đến kỳ hạn trả, thuế chưa đến kỳ hạn nộp, các khoản ứng trước của khách hàng, các khoản bán chịu của nhà cung cấp, các tài sản đi thuê... Do vậy, mặc dù giá trị doanh nghiệp được coi là tổng giá trị các tài sản cấu thành doanh nghiệp, nhưng để thực hiện một giao dịch mua bán doanh nghiệp, người ta phải xác định giá trị tài sản thuần - thuộc chủ sở hữu doanh nghiệp. Theo đó, công thức tổng quát được xây dựng như sau:



V0 = VT - VN


Trong đó:



V0 : Giá trị tài sản thuần thuộc về chủ doanh nghiệp.



VT: Tổng giá trị tài sản mà doanh nghiệp đang sử dụng vào sản xuất kinh doanh.



VN: Giá trị các khoản nợ.



Tổng giá trị tài sản hiện có của doanh nghiệp được xác định dựa vào số liệu sổ sách kế toán trên bảng cân đối kế toán, hoặc dựa vào giá trị tài sản hiện có được đánh giá lại theo giá trị thị trường tại thời điểm định giá.



Cách xác định V0:



a) Cách 1: Giá trị sổ sách của V0 = Tổng tài sản- Nợ phải trả


			Tài sản


			Nguồn vốn





			- TSCĐ



- Tài sản lưu động



- Đầu tư tài chính



- Tài sản vô hình


			- Vốn lưu động



- Nợ


- Nguồn vốn khác



- Vốn cổ phần





			Tổng Tài sản


			Tổng Nguồn vốn








- Ưu điểm:



+ Cách tính đơn giản, dễ dàng, là căn cứ để các nhà tài trợ đánh giá khả năng an toàn của đồng vốn đầu tư, vị thế tín dụng của doanh nghiệp.



+ Chứng minh được rằng: đầu tư vào doanh nghiệp luôn được bảo đảm bằng giá trị của các tài sản hiện có trong doanh nghiệp.



- Nhược điểm:



+ Số liệu và thông tin trong bảng cân đối kế toán mang tính lịch sử, không còn phù hợp ở thời điểm định giá doanh nghiệp, ngay cả khi không có lạm phát.



+ Giá trị còn lại của TSCĐ; giá trị hàng hóa, vật tư,..., tồn kho trong sổ kế toán thường không phù hợp với giá thị trường hoặc không đủ độ tin cậy tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp



b) Cách 2: Xác định giá trị thuần có thể thực hiện được



Theo cách này, tổng tài sản cũng được áp dụng theo giá trị thị trường qua các bước sau:



+ Bước 1: Loại khỏi danh mục đánh giá các tài sản không cần thiết hoặc không có khả năng đáp ứng các yêu cầu sản xuất kinh doanh.



+ Bước 2: TSCĐ và TSLĐ là hiện vật thì xác định giá trị theo giá thị trường.



+ Bước 3: Tài sản bằng tiền được xác định bằng cách kiểm quỹ, đối chiếu số dư trên tài khoản.



+ Bước 4: Khoản phải thu cần loại ra những khoản mà doanh nghiệp không có khả năng thu được.



+ Bước 5: Đối với các khoản đầu tư bên ngoài doanh nghiệp cần đánh giá một cách toàn diện giá trị đối với các doanh nghiệp hiện đang sử dụng vốn đầu tư đó.



+ Bước 6: Đối với các tài sản cho thuê và quyền thuê bất động sản áp dụng phương pháp chiết khấu dòng tiền đối với thu nhập trong tương lai.



+ Bước 7: Chỉ thừa nhận giá trị của tài sản vô hình được xác định trên sổ sách kế toán, không tính đến các lợi thế thương mại của doanh nghiệp.



( Giá trị doanh nghiệp = Tổng giá trị của các tài sản được xác định - Các khoản nợ - Thuế tính trên giá trị tăng thêm của số tài sản được đánh giá lại tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp.



Ví dụ: 



Bảng cân đối kế toán của Doanh nghiệp X ngày 31/12/N:


			Tài sản


			Số tiền


			Nguồn vốn


			Số tiền





			A. TSLĐ & đầu tư ngắn hạn


			500


			A. Nợ phải trả


			600





			1. Tiền


			30


			1. Vay ngắn hạn


			160





			2. Chứng khoán ngắn hạn


			120


			2. Các khoản phải trả


			40





			3. Khoản phải thu


			100


			3. Vay dài hạn


			400





			4. Hàng tồn kho


			250


			


			





			B. TSCĐ & đầu tư dài hạn


			1500


			B. Nguồn vốn chủ sở hữu


			1400





			1. Giá trị còn lại của TSCĐ


			500


			1. Nguồn vốn kinh doanh


			1250





			2. TSCĐ thuê tài chính


			200


			2. Lãi chưa phân phối


			150





			3. Đầu tư CK vào công ty B (2200 cổ phiếu)


			220


			


			





			4. Góp vốn liên doanh


			400


			


			





			5. TSCĐ cho thuê


			180


			


			





			Tổng tài sản


			2000


			Tổng nguồn vốn


			2000








Khi thực hiện đánh giá lại tài sản của doanh nghiệp có những thay đổi sau:



1. Khoản phải thu không có khả năng đòi lại là 40 triệu.



2. Nguyên vật liệu tồn kho chất lượng kém, không sử dụng được là 30 triệu.



3. TSCĐ hữu hình theo giá thị trường tăng 150 triệu.



4. Doanh nghiệp X phải trả tiền thuê TSCĐ trong 10 năm, mỗi năm 20 triệu. Nhưng muốn thuê TSCĐ với điều kiện tương tự tại thời điểm hiện hành phải trả thêm 25 triệu.



5. Giá cổ phiếu công ty B tại thời điểm đánh giá là 105 ngàn/cổ phiếu.



6. Vốn góp liên doanh đánh giá lại tăng 20 triệu.



7. Theo hợp đồng cho thuê tài sản, người đi thuê còn phải trả dần trong 20 năm, mỗi năm là 10 triệu.



8. Mức chiết khấu 20%/năm.



Hướng dẫn:



· Xác định giá trị lợi thế của quyền thuê tài sản:



Đơn vị tính:trđ



			Năm


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10





			Giá thuê hiện hành trên thị trường


			25


			25


			25


			25


			25


			25


			25


			25


			25


			25





			Giá thuê theo hợp đồng


			20


			20


			20


			20


			20


			20


			20


			20


			20


			20





			Khoản tiền tiết kiệm


			5


			5


			5


			5


			5


			5


			5


			5


			5


			5








Như vậy, giá trị lợi thế của quyền thuê tài sản có thể được tính bằng giá trị hiện tại của khoản tiền tiết kiệm được. Sử dụng công thức tính giá trị của các khoản tiền đều nhau trong tương lai:



			PV0 = f (i,n) = T x


			1 - (1+i) -n





			


			i








Trong đó:



PV0 : Giá trị hiện tại của các khoản tiền đều nhau trong tương lai.



T : Khoản tiền tiết kiệm được mỗi năm.



i : Tỷ suất hiện tại hóa (tỷ suất chiết khấu).



n : Số năm nhận được khoản tiền.



Như vậy, giá trị lợi thế của quyền thuê tài sản: 5 x 4,1925 = 20,96 trđ



Giá trị hiện tại của một đồng tiền:



			f (20%,10) =


			1 - (1+20%) -10


			= 4,1925





			


			20%


			








· Xác định giá trị chứng khoán đầu tư vào công ty B:



Giá thị trường của 2200 cổ phiếu đầu tư vào công ty B được tính tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp là: 2200 CP x 105.000 đồng/CP = 231 trđ.


· Xác định giá trị tài sản cho thuê dài hạn theo hợp đồng: Được tính bằng giá trị hiện tại của các khoản tiền nhận được cố định hàng năm. 


Giá trị hiện tại của một đồng tiền: f (20%, 20 năm) = 4,8696.



Giá trị tài sản cho thuê dài hạn: 10x 4,8696 = 48,87 trđ.



Tổng giá trị tài sản doanh nghiệp sau khi đánh giá lại:



2000 - 40 - 30 + 150 + 20,96 + (231-220) + 20 + (48,8696 - 180) = 2000,82 triệu đồng.



Nếu doanh nghiệp không phải nộp thuế tính trên giá trị tăng thêm sau khi đánh giá lại tài sản theo giá thị trường thì giá trị tài sản thuần được xác định như sau: 2000,82 - 600 = 1400,82 trđ.



2.1.3. Ưu, nhược điểm của phương pháp giá trị tài sản thuần



a) Ưu điểm



- Phương pháp giá trị tài sản thuần đã chỉ ra giá trị của những tài sản cụ thể cấu thành giá trị doanh nghiệp. Có thể nói, giá trị của các tài sản đó là một căn cứ cụ thể, có tính pháp lý rõ ràng nhất về khoản thu nhập mà người mua chắc chắn sẽ nhận được khi sở hữu doanh nghiệp. Nó cho thấy số tiền mà người mua bỏ ra luôn luôn được đảm bảo bằng một lượng tài sản có thật.



- Phương pháp xác định giá trị tài sản thuần xác định giá trị thị trường của số tài sản có thể bán rời tại thời điểm đánh giá. Như vậy, nó đã chỉ ra rằng có một khoản thu nhập tối thiểu mà người sở hữu sẽ nhận được. Đó cũng là một mức giá thấp nhất, là cơ sở đầu tiên để các bên có liên quan đưa ra trong quá trình giao dịch và đàm phán về giá bán của doanh nghiệp.



- Đối với những doanh nghiệp nhỏ mà số lượng tài sản không nhiều, việc định giá tài sản không đòi hỏi những kỹ thuật phức tạp, giá trị các yếu tố vô hình là không đáng kể, các doanh nghiệp có chiến lược kinh doanh không rõ ràng, thiếu căn cứ xác định các khoản thu nhập trong tương lai thì giá trị doanh nghiệp được xác định theo phương pháp giá trị tài sản thuần sẽ trở thành một tiêu chuẩn cơ bản và thích hợp nhất để các bên xích lại gần nhau trong quá trình đàm phán.



b) Nhược điểm



- Phương pháp này quan niệm doanh nghiệp như một tập hợp các loại tài sản vào với nhau. Việc bán doanh nghiệp cũng giống như việc bán các tài sản riêng rẽ. Phương pháp vận dụng cũng giống như kỹ thuật định giá tài sản thông thường: Chi phí thay thế, so sánh thị trường. Giá trị doanh nghiệp chỉ đơn giản được tính bằng tổng giá thị trường của số tài sản trong doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định. Giá trị doanh nghiệp được cố định ở giá trị của các tài sản. Điều đó có nghĩa là nó đánh giá doanh nghiệp trong một trạng thái tĩnh. Doanh nghiệp không được coi như một thực thể, một tổ chức đang tồn tại và còn có thể hoàn chỉnh và phát triển trong tương lai. Vì vậy, mà nó không phù hợp với một tầm nhìn chiến lược về doanh nghiệp. Bởi, động cơ của người mua doanh nghiệp là nhằm sở hữu các khoản thu nhập trong tương lai, chứ không phải để bán lại ngay những tài sản hiện thời.



- Phương pháp giá trị tài sản thuần đã không cung cấp và xây dựng được những cơ sở thông tin cần thiết để các bên có liên quan đánh giá về triển vọng sinh lời của doanh nghiệp. Đó cũng là lý do mà khi sử dụng phương pháp này, người ta khó có thể giải thích vì sao cùng một giá trị tài sản thuần như nhau, nhưng doanh nghiệp này lại có giá bán cao hơn doanh nghiệp kia, ngay cả khi không có sự tác động của yếu tố cạnh tranh.



- Phương pháp này đã bỏ qua các yếu tố phi vật chất nhưng lại có giá trị rất lớn như: Trình độ quản lý, trình độ công nhân, uy tín, thị phần của doanh nghiệp. Đó có thể là những doanh nghiệp có tài sản không đáng kể nhưng triển vọng sinh lời rất cao.



- Trong một số trường hợp, xác định giá trị tài sản bằng phương pháp này sẽ trở nên rất phức tạp. Chẳng hạn, xác định giá trị của một tập đoàn có nhiều chi nhánh, có các chứng khoán đầu tư ở nhiều doanh nghiệp khác nhau. Mỗi chi nhánh lại có một số lượng rất lớn các tài sản đặc biệt, đã qua sử dụng, thậm chí không còn bán trên thị trường. Khi đó, đòi hỏi phải tổng kiểm tra đánh giá lại một cách chi tiết mọi tài sản ở các chi nhánh. Từ đó, kéo theo những khoản chi phí đánh giá rất tốn kém, thời gian cần thiết cho một cuộc đánh giá có thể kéo dài, kết quả đánh giá phụ thuộc rất lớn vào các thông số kỹ thuật của tài sản mà các nhà kỹ thuật chuyên ngành đưa ra. Như vậy, sai số đánh giá có thể sẽ rất cao.



2.2. Mô hình định giá dựa trên thu nhập



2.2.1. Phương pháp tỷ suất giá trên thu nhập (P/E)



a) Khái niệm



Tỷ số giá thị trường trên thu nhập (P/E) là quan hệ tỷ lệ giữa giá thị trường một cổ phiếu với thu nhập (lợi nhuận sau thuế) của một cổ phiếu. Nó phản ánh để có được một đồng thu nhập từ cổ phiếu, người đầu tư sẵn sàng trả bao nhiêu tiền. Nếu hệ số này cao chứng tỏ công ty kinh doanh có hiệu quả nên nhà đầu tư sẵn sàng trả giá cao để có được đồng thu nhập đó và ngược lại.



Ở các nước có thị trường chứng khoán phát triển, tỷ số P/E của các công ty niêm yết đều được công bố hàng ngày trên Sở giao dịch chứng khoán, các báo cáo chuyên ngành hoặc trên mạng Internet. Nếu thị trường chứng khoán hoạt động có hiệu quả, minh bạch và ổn định thì hệ số P/E sẽ phản ánh tương đối đúng đắn mối quan hệ giữa giá cả thị trường và thu nhập của cố phiếu, vì vậy có thể sử dụng tỷ số P/E để xác định giá trị doanh nghiệp. 



b) Phương pháp tính



Công thức tính toán như sau:



VE = NI x PE



Trong đó:



VE : Giá trị doanh nghiệp.



NI : Lợi nhuận ròng dự kiến.



PE : Tỷ số giá trên thu nhập một cổ phiếu (PE = P/EPS).



P : Giá thị trường hiện hành 1 cổ phiếu.



EPS : Thu nhập một cổ phiếu.



c) Ưu, nhược điểm của phương pháp



- Ưu điểm:



+ Xác định nhanh chóng giá trị doanh nghiệp, cho thấy những tín hiệu của thị trường về giá trị doanh nghiệp.



+ Phương pháp này dựa trên cơ sở giá trị thị trường. Do đó, nếu là một công ty chưa niêm yết thì cũng có thể sử dụng tỷ số P/E trung bình của ngành để ước tính giá trị doanh nghiệp với giả thiết doanh nghiệp dự kiến định giá có các điều kiện có thể so sánh được với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành.



- Nhược điểm:



+ Dựa vào các tín hiệu giá cả của thị trường để xác định giá trị doanh nghiệp, vì thế nếu thị trường chứng khoán hoạt động không ổn định, giá cả của cổ phiếu bị ảnh hưởng bởi các yếu tố đầu cơ hoặc lũng đoạn thị trường thì tỷ số P/E sẽ phản ánh sai lệch tín hiệu thị trường, do đó giá trị doanh nghiệp cũng không thể xác định chính xác.



+ Phương pháp này cũng không đưa ra được những cơ sở để các nhà đầu tư phân tích, đánh giá về khả năng tăng trưởng và rủi ro tác động tới giá trị doanh nghiệp.


2.2.2. Phương pháp lợi nhuận



a) Cơ sở của phương pháp



Trong quá trình sản xuất kinh doanh, doanh thu của doanh nghiệp được sử dụng để bù đắp các khoản chi phí đã phát sinh, thực hiện nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước, phần còn lại là lợi nhuận thuần (còn lại là lợi nhuận ròng) thuộc về chủ sở hữu doanh nghiệp. Giá trị của một doanh nghiệp, theo đó sẽ được đo bằng độ lớn của các khoản lợi nhuận thuần mà doanh nghiệp có thể mang lại cho chủ sở hữu trong suốt thời gian tồn tại của doanh nghiệp.



b) Phương pháp xác định



Giá trị doanh nghiệp được tính bằng công thức:
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Trong đó:



V0 : Giá trị doanh nghiệp.



Prt : Lợi nhuận sau thuế năm thứ t.



Do lợi nhuận được giả định là chia hết cho nhà đầu tư, do đó tỷ lệ tăng trưởng nhuận sau thuế hàng năm coi như bằng không, do đó:
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c) Ưu, nhược điểm



- Ưu điểm:



+ Phù hợp với những doanh nghiệp có mức lợi nhuận sau thuế hàng năm tương đối ổn định; không có nhiều TSCĐ phải khấu hao, khả năng tích lũy vốn từ khấu hao hạn chế.



+ Việc tính toán cũng đơn giản hơn các phương pháp khác do dự báo lợi nhuận sau thuế dễ hơn dự báo các dòng tiền thu nhập khác.



- Nhược điểm:



+ Việc căn cứ vào lợi nhuận sau thuế bình quân trong quá khứ để áp dụng cho tương lai, hoặc việc lựa chọn lãi suất chiết khấu không phù hợp có thể dẫn đến những sai số nhất định khi xác định giá trị doanh nghiệp



2.3. Mô hình định giá dựa trên dòng tiền



2.3.1. Phương pháp định giá dựa trên cổ tức



a) Cơ sở của phương pháp 



Giá trị doanh nghiệp được xác định bằng tổng giá trị thị trường của các cổ phiếu doanh nghiệp đang lưu hành. Nhà đầu tư mua cổ phiếu doanh nghiệp là nhằm có được thu nhập trong tương lai, bao gồm lợi tức cổ phiếu (cổ tức) và tiền lãi về vốn khi chuyển nhượng cổ phiếu.



b) Phương pháp xác định



Nếu nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu trong mãi mãi (n -> +∞) thì giá trị cổ phiếu sẽ bằng tổng giá trị hiện tại của các khoản lợi tức cổ phiếu mà nhà đầu tư thu được trong tương lai. 



Công thức tính toán như sau:
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Trong đó:



Vo: Giá trị doanh nghiệp.



Dt: Tổng số cổ tức năm t.



r: Tỷ suất sinh lời đòi hỏi của nhà đầu tư.



n: Số năm nhận được thu nhập.



· Giả định 1: Doanh nghiệp có thể chi trả lợi tức cổ phần một cách ổn định hàng năm. Tức là mức lợi tức trong tương lai luôn là một hằng số D và t -> ∞:
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Trong đó:



Dt: Tổng số cổ tức năm t.



D : Cổ tức trung bình một năm.



Ý nghĩa của giả định 1:



- Lợi tức cổ phần có thể được tính theo một số trung bình nào đó.



- Giả định t -> ∞ cho biết giá trị của các khoản thu ở những thời điểm cuối có thể xem như bằng 0.



- Thích hợp với loại cổ phiếu ưu đãi.



- Để phản ánh đầy đủ hơn yếu tố rủi ro, có thể lấy chi phí sử dụng vốn bình quân (WACC) làm tỷ suất sinh lời đòi hỏi của nhà đầu tư.


· Giả định 2: Lợi tức cổ phiếu chi trả tăng đều hàng năm với tốc độ là g% (với g < r) và t -> ∞:
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Ý nghĩa của giả định 2: Tăng trưởng đều đặn, vững chắc, ổn định và lâu dài là mục tiêu mà DN phải phấn đấu để đạt được. Vì vậy, giả định trên có thể chấp nhận được.


· Giả định 3: Lợi tức cổ phiếu chi trả hàng năm khác nhau tới năm n, từ n+1 trở đi giả thiết tăng đều với tốc độ là g% (với g < r) và t t -> ∞:
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Trong đó:



Vn : Giá trị doanh nghiệp năm n.



Ý nghĩa của giả định 3:



- Các doanh nghiệp mới thành lập trong giai đoạn đầu thường có tốc độ tăng trưởng cao, sau đó đi vào giai đoạn ổn định và bão hòa, tốc độ tăng trưởng sẽ chậm lại.



- Thích hợp với các doanh nghiệp lớn, có khả năng dự báo tốt, có chiến lược kinh doanh tương ứng với mỗi giai đoạn phát triển nhất định.



c) Ưu, nhược điểm



- Ưu điểm:



+ Cho thấy mối liên hệ trực tiếp giữa giá trị cổ phần với giá trị doanh nghiệp, phù hợp với những công ty đại chúng có cổ phiếu niêm yết trên thị trường.



+ Thích hợp với doanh nghiệp có chứng khoán giao dịch trên thị trường, xác định giá trị doanh nghiệp bằng phương pháp tài sản thuần gặp nhiều khó khăn và có giá trị tài sản vô hình.



- Nhược điểm:



+ Mô hình này không áp dụng được trong trường hợp công ty giữ lại toàn bộ lợi nhuận sau thuế để tái đầu tư. 



+ Cổ phiếu là loại chứng khoán có nhiều rủi ro, vì vậy giả thuyết về sự ổn định của cổ tức (D) và tỷ lệ tăng trưởng đều đặn (g) không mang tính thuyết phục cao.



+ Trong thực tế, chính sách chia cổ tức phụ thuộc rất nhiều yếu tố, vì vậy khó xác định được lợi tức cổ phần trong tương lai.



+ Thông thường lợi tức cổ phần chỉ là một phần lợi nhuận sau thuế dành trả cho các cổ đông. Trường hợp công ty áp dụng chính sách lợi tức cổ phần ổn định nhưng hệ số chi trả cổ tức thấp, áp dụng phương pháp này sẽ không phản ánh đúng đắn giá trị doanh nghiệp vì một phần lợi nhuận dành tái đầu tư không được thể hiện trong cổ tức của doanh nghiệp.



2.3.2. Phương pháp dòng tiền chiết khấu



a) Cơ sở của phương pháp



Đây là phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp dựa trên quan điểm của  nhà đầu tư đa số. Theo quan điểm của nhà đầu tư đa số, mua doanh nghiệp giống như việc đổi lấy một dự án đang được triển khai, một cơ hội, để theo đó nhà đầu tư sau  khi nắm quyền kiểm soát còn có thể điều khiển dự án. Như đã đề cập ở trên, giá trị của công ty được quyết định bằng dòng tiền mà công ty có khả năng tạo ra trong hiện tại và tương lai. Khi đó, giá trị doanh nghiệp được đo bằng giá trị hiện tại của dòng tiền thuần trong tương lai.



b) Phương pháp xác định



Có 2 cách tiếp cận đến giá trị doanh nghiệp là giá trị doanh nghiệp tổng thể và giá trị doanh nghiệp dành cho chủ sở hữu. Xác định giá trị doanh nghiệp tổng thể bằng cách sử dụng dòng tiền thuần của toàn doanh nghiệp (tức là dòng tiền thuần của cả chủ nợ và chủ sở hữu), còn giá trị doanh nghiệp dành cho chủ sở hữu ta sử dụng dòng tiền thuần của chủ sở hữu.



Để chiết khấu dòng tiền về hiện tại, lãi suất chiết khấu đối với dòng tiền tổng thể  ta sử dụng chi phí sử dụng vốn bình quân. Còn đối với dòng tiền thuần dành cho chủ sở hữu ta sử dụng lãi suất chiết khấu là chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu.



* Chiết khấu dòng tiền thuần vốn chủ (FCFE)



			FCFE =


			Lợi nhuận sau thuế


			+


			Khấu hao


			-


			Vốn đầu tư vào TSCĐ


			-


			Chênh lệch vốn lưu động thuần


			-


			Các khoản nợ gốc


			+


			Các khoản nợ mới









* Chiết khấu dòng tiền thuần toàn doanh nghiệp (FCFF)



· Để xác định giá trị toàn doanh nghiệp, ta đi xác định dòng tiền của các nhà đầu tư, bao gồm chủ nợ, cổ đông thường và cổ đông ưu đãi.



FCFF = (EBIT - Thuế thu nhập) + Khấu hao TSCĐ - Vốn đầu tư vào TSCĐ - Chênh lệch vốn lưu động thuần



Công thức tổng quát cho phương pháp dòng tiền chiết khấu:
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Trong đó:



V0: Giá trị doanh nghiệp.



CFt: Dòng tiền thuần năm thứ t.



Vn: Giá trị doanh nghiệp ở cuối chu kỳ đầu tư (năm thứ n).



i: Tỷ suất hiện tại hóa.



Việc xác định giá trị doanh nghiệp theo phương pháp này thường được chia thành các bước cơ bản sau:



(i) Bước 1: Thực hiện dự báo dài hạn về dòng tiền thuần có thể phát sinh trong tương lai, bao gồm:



- Dự báo về doanh thu, chi phí vận hành, các khoản vốn đầu tư bổ sung và các khoản vốn rút ra khỏi quá trình luân chuyển trong từng năm.



- Dự báo chu kỳ đầu tư (n) và giá trị doanh nghiệp ở thời điểm cuối của chu kỳ đó (Vn). Thông thường thời điểm cuối của chu kỳ đầu tư được xác định khi mà các số liệu dự báo trong tương lai xa không còn đủ độ tin cậy ở mức độ cần thiết.



(ii) Bước 2: Xác định tỷ suất chiết khấu dòng tiền



Tỷ suất chiết khấu được lựa chọn trên nguyên tắc vừa thể hiện được yếu tố thời giá của tiền tệ vừa tính đến yếu tố rủi ro. Đối với phương pháp này, thường người ta tìm các dự tính chi phí sử dụng vốn bình quân - phản ánh chi tiết cơ hội đầu tư vốn vào doanh nghiệp.



(iii) Bước 3: Xác định giá trị hiện tại của dòng tiền thuần theo tỷ suất chiết khấu nói trên để tìm ra giá trị doanh nghiệp.



Ví dụ:



			STT


			Chỉ tiêu


			Năm 1


			Năm 2


			Năm 3


			Năm 4


			Năm 5


			Giá trị cuối cùng





			1


			Doanh thu


			100


			120


			110


			130


			120


			





			2


			Tổng chi phí bằng tiền


			60


			65


			60


			60


			70


			





			3


			Khấu hao


			10


			10


			12


			12


			10


			





			4


			Lãi vay


			5


			5


			4


			4


			4


			





			5


			Thu nhập chịu thuế


			25


			40


			34


			54


			36


			





			6


			Thuế thu nhập (32%)


			8


			12,8


			10,9


			17,3


			11,5


			





			7


			Lợi nhuận


			17


			27,2


			23,1


			36,7


			24,5


			





			8


			Dòng tiền vào (1)


			32


			42,2


			39,1


			52,7


			38,5


			





			9


			Đầu tư vào TSCĐ


			(8)


			-


			(6)


			(12)


			-


			





			10


			Chênh lệch về VLĐ thường xuyên


			(6)


			(5)


			(5)


			-


			(10)


			





			11


			Dòng tiền thuần (2)


			18


			37,2


			28,1


			40,7


			28,5


			285 (4)





			12


			Thừa số hiện tại hóa (10%) (3)


			0,909


			0,826


			0,751


			0,683


			0,620


			0,620





			13


			Giá trị hiện tại


			16,4


			30,7


			21,1


			27,8


			17,7


			176,7





			14


			Giá trị doanh nghiệp


			290,4-10,4=280 tỷ đồng (5)








(1) Dòng tiền vào = Lợi nhuận thuần + Khấu hao + Lãi vay.



(2) Dòng tiền thuần = Dòng tiền vào - Đầu tư bổ sung TSCĐ +/- Chênh lệch về vốn lưu động thường xuyên.



(3) Thừa số hiện tại hóa ở mức 10% tính theo công thức: [image: image49.png]T 1
SEn= o








(4) Giá trị cuối cùng hay còn gọi là giá trị đến hạn thường được tính bằng cách chiết khấu dòng tiền thuần ở năm thứ 5 (năm cuối của chu kỳ đầu tư) theo lãi suất 10% với thời hạn không xác định: 28,5/10% = 285.



(5) Giả thiết khoản nợ của doanh nghiệp ở thời điểm hiện tại là 10,4 tỷ đồng. Giá trị doanh nghiệp = (16,4+30,7+21,1+27,8+17,7+176,7)-10,4 = 290,4-10,4 = 280 tỷ đồng.



c) Ưu, nhược điểm



- Ưu điểm:



+ Doanh nghiệp coi như một dự án đầu tư đang triển khai, mỗi nhà đầu tư nhìn nhận tương lai của dự án này khác nhau;



+ Giá trị doanh nghiệp là mức giá cao nhất nhà đầu tư có thể mua;



+ Giải thích rõ vì sao doanh nghiệp này lại có giá trị cao hơn doanh nghiệp kia?



+ Nó đã chỉ ra những cơ sở để mỗi nhà đầu tư có thể tùy ý mà phát triển những  ý tưởng của mình nếu sở hữu doanh nghiệp;



+ Quan niệm về dòng tiền tránh được việc điều chỉnh số liệu kế toán sao cho có thể phản ánh đúng thời điểm phát sinh các khoản tiền.



- Nhược điểm:



+ Khó khăn khi dự báo các tham số: r, n,... Bên cạnh đó, việc dự báo thêm các “dòng tiền vào” và “dòng tiền ra” như khấu hao TSCĐ, lợi nhuận thuần, vốn đầu tư lại càng thêm phức tạp vấn đề;



+ Đối với các doanh nghiệp không có chiến lược kinh doanh hoặc có nhưng không rõ ràng thì khó áp dụng phương pháp này;



+ Đòi hỏi người đánh giá phải có chuyên môn trong lĩnh vực thẩm định dự án đầu tư;



+ Đòi hỏi một lượng thông tin để đánh giá các yếu tố môi trường vĩ mô, vi mô, các yếu tố bên trong và bên ngoài tác động đến doanh nghiệp.



3. XÁC ĐỊNH  GIÁ TRỊ CÁC KHOẢN NỢ VÀ CÁC TÀI SẢN TÀI CHÍNH KHÁC



3.1. Các khoản nợ vô thời hạn



a) Khái niệm



Nợ vay vô thời hạn là khoản vay mà doanh nghiệp không phải trả vốn gốc. Nhà đầu tư (chủ nợ) chỉ nhận lãi vay hàng năm từ doanh nghiệp đi vay hoặc họ có thể bán khoản nợ này trên thị trường chứng khoán và bên mua tiếp tục nhận lãi vay.



b) Xác định giá trị nợ có thời hạn



			Giá trị thị trường khoản vay


			=


			I





			


			


			kd








Trong đó:



I: Tiền lãi vay hàng năm.



kd: Tỷ suất sinh lợi mong muốn của nhà đầu tư.



3.2. Các khoản nợ có thời hạn



a) Khái niệm



Vay có thời hạn xác định trước thời điểm hoàn trả vốn vay. Thông thường, nó được hoàn trả theo giá danh nghĩa (mệnh giá) nhưng nó được phát hành ở mức giá thấp hơn giá danh nghĩa.



Trái phiếu là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư đối với một phần vốn vay nợ của chủ thể phát hành.



Nếu đứng ở góc độ chủ thể phát hành, bản chất của trái phiếu là công cụ nợ dài hạn do Chính phủ hoặc công ty phát hành nhằm huy động vốn vay dài hạn. Trái phiếu do Chính phủ phát hành gọi là trái phiếu Chính phủ hay trái phiếu kho bạc. Trái phiếu do ngân hàng phát hành gọi là Kỳ phiếu ngân hàng.



Nếu đứng trên góc độ nhà đầu tư, thì việc đầu tư mua trái phiếu chính là việc cho vay vốn. Nhìn chung, khi Chính phủ phát hành trái phiếu thì khoản nợ vay sẽ được đảm bảo thanh toán, nên rủi ro mất khả năng thanh toán đối với trái phiếu Chính phủ có thể coi là không thể xảy ra. Tuy nhiên, khi đầu tư vào trái phiếu của công ty thì nhà đầu tư có thể gặp phải rủi ro do công ty có thể mất khả năng thanh toán. Điều đó, dẫn đến nguyên lý là khi rủi ro trong đầu tư càng lớn thì tỷ suất sinh lời đòi hỏi của nhà đầu tư càng cao.



Trong nền kinh tế thị trường, việc cho vay vốn hay không là tùy thuộc vào mối quan hệ về giá cả giữa người đi vay và người cho vay thỏa thuận với nhau. Điều này thể hiện qua việc chào giá của chủ thể phát hành bằng mức lãi suất danh nghĩa ghi trên trái phiếu, tuy nhiên, nhà đầu tư sẽ định giá trái phiếu theo lãi suất mà mình đòi hỏi để đảm bảo đạt được mức lãi suất phù hợp với mức chi phí cơ hội của khoản vốn đầu tư.



b) Đặc điểm



+ Là chứng khoán nợ: Người nắm giữ trái phiếu (trái chủ) là chủ một khoản nợ xác định của công ty, công ty phát hành trái phiếu có nghĩa vụ bắt buộc phải hoàn trả đúng hạn cả vốn gốc và tiền lãi cho trái chủ.



+ Có mệnh giá xác định: Trên trái phiếu bao giờ cũng có ghi một số tiền nhất định được gọi là mệnh giá của trái phiếu. Mệnh giá trái phiếu là khoản tiền mà chủ thể phát hành cam kết sẽ hoàn trả cho nhà đầu tư vào ngày đáo hạn.



+ Lãi suất thường cố định và được công bố khi phát hành: Là tỷ lệ lãi mà chủ thể phát hành cam kết sẽ thanh toán cho nhà đầu tư hàng kỳ. Lãi suất của trái phiếu được ấn định tại thời điểm phát hành trái phiếu và nó có giá trị trong suốt thời gian tồn tại của trái phiếu. Như vậy, số tiền lãi mà nhà đầu tư được hưởng hàng kỳ được xác định bằng cách lấy mệnh giá nhân với lãi suất của trái phiếu.



Trái phiếu có thể có loại quy định là lãi suất thả nổi theo tình hình lãi suất trên thị trường, cũng có thể có loại trái phiếu không có lãi suất nhưng nó được phát hành với giá thấp hơn mệnh giá. Ở đây ta chủ yếu tập trung nghiên cứu việc đầu tư vào trái phiếu có lãi suất cố định.



+ Có thời hạn xác định: Trên trái phiếu thông thường sẽ ấn định một ngày đáo hạn trái phiếu. Đây là ngày mà nhà đầu tư sẽ được công ty thanh toán vốn gốc theo mệnh giá. Ngày đáo hạn trái phiếu cũng được ấn định tại thời điểm phát hành trái phiếu.



Thực tế có thể có loại trái phiếu sẽ không có ngày đáo hạn. Khi đó nhà đầu tư đã mua trái phiếu có nghĩa là phải nắm giữ vĩnh viễn cho đến khi công ty chấm dứt hoạt động. Khi đó, nhà đầu tư chỉ có thể thực hiện chuyển nhượng trái phiếu khi muốn thoái vốn đầu tư vào trái phiếu.



Nhưng cũng có loại trái phiếu mà chủ thể phát hành có thể thực hiện việc mua lại trước khi trái phiếu đào hạn. Tuy nhiên, khi thực hiện việc mua lại thông thường công ty phải trả giá mua cao hơn mệnh giá của trái phiếu. Mặt khác trái phiếu có loại công ty có thể thực hiện mua lại ngay sau khi phát hành, nhưng cũng có loại trái phiếu quy định phải đạt một khoản thời gian nhất định mới được thực hiện mua lại.



Ngoài những đặc điểm chung kể trên, một số loại trái phiếu có thể có một số đặc điểm khác như: Trái phiếu có thể chuyển đổi sang cổ phiếu, trái phiếu cố quyền mua cổ phiếu, trái phiếu có thể được mua lại. 



c) Xác định giá trị nợ có thời hạn



Để tính giá trị thị trường khoản vay có thời hạn ta tính giá trị hiện tại của dòng tiền mà nhà đầu tư nhận được trong tương lai từ khoản vay, gồm lãi vay hàng năm và gốc khi đáo hạn.



Bất kỳ một tài sản nào cũng có giá trị của nó. Theo quan điểm hiện đại phù hợp với kinh tế thị trường thì giá trị của tài sản được xác định dựa trên cơ sở dòng tiền mà tài sản đó mang lại trong tương lai. Bằng phương pháp chiết khấu dòng tiền trong tương lai do tài sản mang lại theo tỷ suất sinh lời đòi hỏi, chúng ta sẽ xác định được giá trị của tài sản đó.



Như vậy, định giá trái phiếu tức là xác định giá trị lý thuyết của trái phiếu một cách hợp lý và công bằng. Giá trị của trái phiếu được định giá bằng cách xác định giá trị hiện tại của toàn bộ dòng tiền mà nhà đầu tư nhận được trong thời hạn hiệu lực của trái phiếu.



· Định giá trái phiếu thông thường



Trái phiếu thông thường có kỳ hạn và được hưởng lãi định kỳ, số tiền lãi được tính dựa trên lãi suất danh nghĩa (Coupon rate) và mệnh giá của trái phiếu. Cả hai yếu tố này dều không thay đổi trong suốt thời gian lưu hành nên số tiền lãi coupon định kỳ là cố định.



Nếu ta gọi:



P: Giá trái phiếu.



n: Số năm còn lại cho đến khi đáo hạn.



C: Số tiền lãi coupon.



r: Lãi suất chiết khấu.



F: Mệnh giá trái phiếu.



Chúng ta có giá của trái phiếu, bằng hiện giá toàn bộ dòng tiền thu nhập từ trái phiếu trong tương lai được xác định như sau:



			P =


			C


			+


			C


			+...+


			C


			+


			F





			


			(1+r)


			


			(1+r)2


			


			(1+r)n


			


			(1+r)n








Trong công thức trên giá của trái phiếu là tổng hiện giá của 2 phần: Phần lãi định kỳ và phần vốn gốc.



Công thức tổng quát:



			P


			=


			[image: image50.png]










			C


			+


			F





			


			


			


			(1+r)t


			


			(1+r)n








Trường hợp 1: Trả lãi định kỳ 1 năm 1 lần



			P   =


			C


			[


			1 - (1+r)-n


			]


			+


			F(1+r)-n





			


			


			


			r


			


			


			








Ví dụ: Công ty thực phẩm N phát hành trái phiếu lãi suất 15%/năm, mệnh giá một triệu đồng, 15 năm đáo hạn. Lãi suất đang lưu hành 10%/năm. Trả lãi định kỳ 1 năm 1 lần. Hãy tính hiện giá của trái phiếu?




C = 15% x 1.000.000 = 150.000 đ



			     P =


			150.000


			[


			1 - (1+10%)-15


			]


			+


			1.000.000(1+10%)-15





			


			


			


			10%


			


			


			








P = 1.380.320đ



Trường hợp 2: Trải lãi định kỳ 6 tháng 1 lần



Thông thường, trái phiếu được trả lãi định kỳ hàng năm, nhưng để chiều theo thị hiếu của nhà đầu tư, các thị trường chứng khoán trên thế giới cũng phát hành khá phổ biến loại trái phiếu trả lãi định kỳ nửa năm một lần. Việc rút ngắn chu kỳ trả lãi sẽ làm cho giá trái phiếu thay đổi một chút.



			P =


			C


			[


			1 - (1+r/2)-2n


			]


			+


			F(1+r/2)-2n





			


			2


			


			r/2


			


			


			








Cũng theo ví dụ trên, phương thức trả lãi định kỳ nửa năm một lần.



			P =


			150.000


			[


			1 - (1+10%/2)-30


			]


			+


			1.000.000(1+10%/2)-30





			


			2


			


			10%/2


			


			


			








P = 1.384.340đ



· Định giá trái phiếu không trả lãi định kỳ


Trái phiếu zero coupon không trả lãi định kỳ cho nhà đầu tư, mà chỉ trả vốn gốc bằng mệnh giá ở cuối kỳ đáo hạn. Do đó, dòng tiền nhà đầu tư nhận được trên trái phiếu trong tương lai chỉ là một khoản duy nhất vốn gốc bằng mệnh giá được chiết khấu về hiện tại.



			P


			=


			F





			


			


			(1+r)n








Ví dụ: 



Một loại trái phiếu có thời hạn đáo hạn là 20 năm, nhưng không trả lãi định kỳ mà chỉ trả vốn gốc là 1.000.000đ vào cuối năm thứ 20. Nếu hiện nay, lãi suất trên thị trường là 10% thì người mua trái phiếu phải trả bao nhiêu tiền để mua trái phiếu này?



			P


			=


			1.000.000


			=     148.644đ





			


			


			(1+10%)20


			








Nhà đầu tư bỏ ra 148.644đ để mua trái phiếu này và không được hưởng lãi định kỳ trong suốt 20 năm, nhưng khi đáo hạn, nhà đầu tư thu về 1.000.000đ.



· Định giá trái phiếu có lãi suất thả nổi



Trái phiếu có lãi suất thả nổi là loại trái phiếu mà lãi suất của nó được điều chỉnh theo sự thay đổi của lãi suất thị trường. Đặc điểm này đã đảm bảo được quyền lợi của nhà đầu tư cũng như của doanh nghiệp khi thị trường tiền tệ không ổn định. Thông thường cứ 6 tháng một lần, căn cứ vào lãi suất tiền gửi ngắn hạn của ngân hàng lại điều chỉnh lãi suất trái phiếu cho phù hợp.



Lãi suất định kỳ của một trái phiếu thả nổi thường được tái ấn định trên cơ sở lãi suất thị trường cộng thêm một tỷ lệ phần trăm cố định. Vì thế dòng tiền của trái phiếu thả nổi có thể chia làm 2 bộ phận:



- Phần thứ nhất là dòng tiền có lãi suất thả nổi nhận được từ lãi suất thị trường không có phần chênh lệch. Dòng tiền này bao gồm cả khoản thanh toán mệnh giá vào lúc đáo hạn. Đó là dòng tiền của chứng khoán tham chiếu.



- Phần thứ hai là dòng tiền phụ trội tính theo tỷ lệ phần trăm cố định ngoài lãi suất thả nổi. 



Giá của trái phiếu thả nổi lãi suất là tổng hai mức giá trên đây.



Ví dụ: 



Giả sử, ta có một trái phiếu thả nổi lãi suất mệnh giá 1 triệu đồng được yết lãi suất bằng LIBOR 6 tháng cộng thêm 25 điểm cơ bản.



Nếu LIBOR tại thời điểm tái định lãi suất đầu tiên là 8,46% thì số tiền trả lãi 6 tháng sau sẽ tính được theo tỷ lệ đó cộng với 25 điểm cơ bản:



			1.000.000


			x


			8%


			+


			1.000.000 x 0,25%


			=


			40.000 + 2.500





			


			


			2


			


			


			


			








Khoản tiền lãi trong mỗi dòng tiền sẽ gồm 2 phần: Phần lãi thả nổi là phần thay đổi theo từng 6 tháng một lần và phần do khoản phụ trội là không thay đổi. Khi đáo hạn, mệnh giá được hoàn trả ngoài khoản tiền lãi.



3.3. Các khoản nợ có thể chuyển đổi



3.3.1. Khái niệm



Chứng chỉ nợ vay có thể chuyển dổi là chứng chỉ nợ vay mà nhà đầu tư (chủ nợ) được quyền lựa chọn khi đáo hạn: Nhận vốn gốc bằng tiền mặt hoặc chuyển đổi thành một lượng cổ phiếu của doanh nghiệp.



Trái phiếu có thể chuyển đổi (Convertible bonds) là loại trái phiếu có thể chuyển đổi thành cổ phiếu thường của công ty với giá của cổ phiếu được ấn định trước gọi là giá chuyển đổi. Đây là loại trái phiếu rất được ưa chuộng bởi vì khi giá cổ phiếu tăng cao trên thị trường người nắm giữ trái phiếu này sẽ thực hiện việc chuyển đổi và thu được những món lợi nhuận do chênh lệch giá.



Ưu, nhược điểm:



			STT


			Ưu điểm


			Nhược điểm





			


			Đối với công ty phát hành


			Đối nhà đầu tư


			Đối với công ty phát hành





			1


			Trái phiếu chuyển đổi có thể bán ra với lãi suất thấp hơn lãi suất của trái phiếu, cổ phiếu thường.


			Trái phiếu chuyển đổi chi trả tiền lãi cố định và sẽ được thu hồi theo đúng mệnh giá khi đến ngày đáo hạn.


			Vốn cổ đông bị loãng vào thời điểm chuyển đổi





			2


			Công ty có thể loại bỏ lãi suất cố định khi có sự chuyển đổi vì thế giảm được số nợ.


			Trái chủ ưu tiên đòi chi trả hơn trái chủ trái phiếu, cổ phiếu thường, trong trường hợp thanh lý công ty.


			Sự chuyển đổi nhiều sẽ làm thay đổi khả năng kiểm soát của công ty (khi đó khả năng bỏ phiếu tăng lên vì cổ phiếu thường tăng, do đó ảnh hưởng đến quyền kiểm soát công ty).





			3


			Số cổ phiếu trong thị trường hiếm khi gia tăng nhanh vì sự chuyển đổi xảy ra trong khoảng thời gian dài (do đó, ít gây ra sự loãng giá các cổ phiếu).


			Giá thị trường của trái phiếu chuyển đổi có khuynh hướng ổn định hơn trong thời kỳ thị trường đi xuống khi so với cổ phiếu thường.


			Số nợ của công ty giảm có nghĩa là, công ty mất đòn bẩy tài chính (Vì lúc đó nợ đã trở thành vốn cổ đông).





			4


			Công ty tránh được sự loãng trị giá tức thời số lợi nhuận cơ bản của cổ phiếu.


			Giá thị trường của trái phiếu chuyển đổi có khuynh hướng tăng theo giá chứng khoán.


			Công ty phải đóng nhiều thuế hơn khi có chuyển đổi.





			5


			


			


			Cơ cấu vốn của công ty không được ổn định như trước.








3.3.2. Xác định giá trị nợ có thể chuyển đổi



a) Xác định giá chuyển đổi



			Giá chuyển đổi


			=


			Mệnh giá của trái phiếu chuyển đổi





			


			


			Tỷ lệ chuyển đổi








Trong đó giá chuyển đổi là giá của cổ phiếu thường mà trái phiếu chuyển đổi lấy làm căn cứ trong việc chuyển đổi.



Ví dụ: 



Một trái phiếu chuyển đổi có mệnh giá 1 triệu đồng được quy định sẽ đổi thành 50 cổ phiếu thường, vậy giá chuyển đổi là 1.000.000/50 = 200.000đ.



b) Xác định tỷ lệ chuyển đổi



Tỷ lệ chuyển đổi là số cổ phiếu thường được chuyển đổi ra từ một trái phiếu.



			Tỷ lệ chuyển đổi


			=


			Mệnh giá của trái phiếu chuyển đổi





			


			


			Giá chuyển đổi








Ví dụ: 



Trái phiếu chuyển đổi của SSI có mệnh giá 100.000đ, quy định được chuyển đổi thành cổ phiếu thường của công ty với giá chuyển đổi bằng mệnh giá (10.000đ).



Tỷ lệ chuyển đổi = 100.000đ/10.000 = 10.



Có nghĩa là 1 trái phiếu đổi thành 10 cổ phiếu thường.



Giá trị chuyển đổi được tính bằng cách nhân số lượng cổ phần của phổ thông sẽ được nhận khi trái phiếu được chuyển đổi với giá hiện hành của cổ phiếu phổ thông đó. Trái phiếu chuyển đổi không bao giờ được bán với giá thấp hơn giá trị chuyển đổi của nó, do hoạt động kinh doanh trái phiếu để hưởng chênh lệch ngăn chặn làm cho điều đó không xảy ra.



Như vậy, trái phiếu chuyển đổi có hai giá trị tối thiểu: Giá trị trái phiếu thông thường và giá trị chuyển đổi. Giá trị chuyển đổi được xác định bằng giá trị của cổ phiếu phổ thông của công ty mà trái phiếu có thể đổi thành.



Ví dụ: 



Công ty ABC có cổ phiếu đang đang lưu hành với giá 18.000 đồng, công ty dự định phát hành trái phiếu chuyển đổi mệnh giá 1 triệu đồng. Khi đáo hạn, nhà đầu tư có thể nhận lại vốn gốc theo mệnh giá hoặc nhận cổ phiếu của công ty theo tỷ lệ mỗi trái phiếu chuyển đổi thành 40 cổ phiếu thường.



Giá trị chuyển đổi bằng số cổ phần có thể nhận được nhân với giá thị trường của cổ phiếu. Trong ví dụ trên, vì giá thị trường hiện tại của cổ phiếu là 18.000 đồng nên giá trị chuyển đổi của trái phiếu là 18.000 x 40 = 720.000 đồng.



Khi giá thị trường của cổ phiếu tăng thì giá trị của trái phiếu cũng tăng. Khi giá của cổ phiếu thấp hơn giá chuyển đổi (25.000) thì giá trị của trái phiếu thấp hơn mệnh giá của nó. Khi giá cổ phiếu cao hơn giá chuyển đổi thì giá trị của trái phiếu lớn hơn mệnh giá.



Như vậy, đặc tính chuyển đổi tạo ra tiềm năng thu được lợi vốn khi giá cổ phiếu tăng lên. Hơn nữa, có một mức giá sàn mà giá của trái phiếu chuyển đổi sẽ không giảm xuống dưới mức đó được, đó là giá trị của trái phiếu thông thường (trong trường hợp không chuyển đổi).



Đơn vị tính: Nghìn đồng



			Hệ số chuyển đổi


			Giá thị trường của cổ phiếu


			Giá trị chuyển đổi





			40


			10


			400





			40


			18


			720





			40


			25


			1.000 = MG





			40


			30


			1.200





			40


			35


			1.400





			40


			40


			1.600








3.4. Cổ phiếu ưu đãi



3.4.1. Khái niệm



Cổ phiếu ưu đãi là cổ phiếu được ưu tiên trả cổ tức ở một tỷ lệ cố định khi doanh nghiệp có lợi nhuận. Mặc dù, về mặt pháp lý, cổ phiếu ưu đãi là vốn cổ phần, song đứng trên quan điểm quản trị tài chính, nó thường được coi là vay dài hạn vì nó ấn định mức cổ tức cố định phải trả cho cổ đông.



Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi chỉ phải trả khi doanh nghiệp có lãi. Trong trường hợp lợi nhuận không đủ, nếu là cổ phiếu ưu đãi tích lũy, thì phần cổ tức năm đó được tích lũy sang năm tiếp theo, nếu không thì cổ đông mất quyền hưởng cổ tức năm đó. Khi phá sản, cổ phiếu ưu đãi được ưu tiên thanh toán trước cổ phiếu thường.



Cổ phiếu ưu đãi là loại chứng khoán vốn, vì đây là công cụ để huy động vốn chủ sở hữu của công ty cổ phần.



Cổ phiếu ưu đãi thông thường là loại cổ phiếu ưu đãi cổ tức cố định hàng năm và không có ngày đáo hạn vốn. Cổ đông được công ty cam kết trả cổ tức cố định không phụ thuộc vào kết quả hoạt động kinh doanh của công ty. Mức cổ tức được ưu tiên thanh toán trước so với cổ đông thường. Tuy nhiên nếu không ty không có lợi nhuận thì không bắt buộc phải trả cổ tức đúng hạn vì có thể hoãn trả cổ tức sang kỳ sau.



Cổ đông ưu đãi thông thường sẽ không có quyền biểu quyết và quyền kiểm soát công ty. Cổ phiếu này được coi là loại chứng khoán lưỡng tính vì nó có đặc điểm giống trái phiếu và cũng có những đặc điểm giống cổ phiếu thường.



3.4.2. Xác định giá trị cổ phiếu ưu đãi



Định giá cổ phiếu ưu đãi là xác định giá trị lý thuyết của cổ phiếu ưu đãi, là cơ sở để định giá cổ phiếu ưu đãi là dựa vào dòng tiền cổ tức mà nhà đầu tư nhận được từ cổ phiếu ưu đãi. Với phương pháp chiết khấu dòng tiền, chúng ta có thể xác định được giá trị của cổ phiếu ưu đãi. Loại cổ phiếu này có tính chất giống như trái phiếu vĩnh cửu đó là cổ tức được trả cố định hàng năm. Do đó, mô hình định giá trái phiếu vĩnh cửu có thể áp dụng để định giá cổ phiếu ưu đãi. Giá cổ phiếu ưu đãi được xác định theo công thức sau:



			PP =


			d


			+


			d


			+...+


			d





			


			1+rP


			


			(1+rP)2


			


			(1+rP)n








			PP =


			d





			


			rP








Trong đó:



d: Cổ tức hàng năm của cổ phiếu ưu đãi.



rP: Là tỷ suất sinh lời đòi hỏi của nhà đầu tư khi đầu tư vào cổ phiếu ưu đãi.



Ví dụ:



Công ty ABC phát hành cổ phiếu ưu đãi mệnh giá 100.000đ, cổ tức 9% năm. Tỷ lệ lãi yêu cầu trên cổ phiếu là 14%.



Giá trị của cổ phiếu ưu đãi sẽ là:



			PP =


			100.000đ x 9%


			= 64.290đ





			


			14%


			








4. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN CẦN LƯU Ý KHI KIỂM TOÁN



4.1. Những nội dung kiểm toán cần lưu ý



Kiểm toán xác định giá trị doanh nghiệp là một loại hình đặc biệt của kiểm toán BCTC và cũng có những điểm giống với kiểm toán BCTC nói chung. Tuy nhiên, kiểm toán xác định giá trị doanh nghiệp có điểm khác biệt là phải chấp hành và tuân thủ các quy định về xác định giá trị doanh nghiệp như: Giá cả làm căn cứ định giá, tùy theo phương pháp để xác định căn cứ định giá, quy trình thẩm định giá… 



Khi kiểm toán, KTV cần xác định và làm rõ việc kiểm kê, rà soát, phân loại và xử lý các khoản mục trên bảng cân đối kế toán theo đúng các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên  quan. Đồng thời, doanh nghiệp phải khẳng định được BCTC sau điều chỉnh phản ánh trung thực và hợp lý.



Trước hết, KTV cần phải đánh giá được về sự phù hợp của phương pháp định giá đã được áp dụng khi xác định giá trị doanh nghiệp. Trên cơ sở phương pháp định giá đã lựa chọn, KTV tiến hành đánh giá quá trình thực hiện định giá có đảm bảo độ tin cậy của thông tin trên BCTC và kết quả xác định giá trị doanh nghiệp trên báo cáo kết quả xác định giá trị doanh nghiệp. 



Đối với phương pháp tài sản:



Việc kiểm toán được tiến hành thông qua quá trình kiểm tra, xem xét, các khoản mục trong giá trị tài sản của doanh nghiệp. Các yếu tố này cần phải được định giá căn cứ vào giá trị thị trường của các tài sản đó. Chính vì vậy, việc kiểm toán cần tập trung xem xét và đánh giá tính trung thực, hợp lý của thông tin về giá thị trường hoặc các giá trị sử dụng để làm cơ sở định giá, cụ thể:



- Kiểm toán TSCĐ là hiện vật: KTV cần tập trung kiểm tra việc đánh giá đối với những tài sản sẽ tiếp tục sử dụng sau khi chuyển đổi thành CTCP. KTV xem xét xem đơn vị có loại trừ những tài sản doanh nghiệp không  cần dùng, tài sản ứ đọng, chờ thanh lý khi xác định giá trị thực tế của doanh nghiệp không. 



- Kiểm toán TSCĐ phi hiện vật: Đối với các tài sản không có hình thái vật chất cụ thể, KTV cần căn cứ trên biên bản đối chiếu, thư xác nhận, hồ sơ chứng từ gốc, sổ kế toán, BCTC tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp để xác định. Cụ thể :



+ Đối với TSCĐ vô hình, chi phí trả trước dài hạn và chi phí xây dựng cơ bản dở dang: Cần xác định được độ tin cậy về giá trị trên cơ sở số liệu trình bày trong BCTC của doanh nghiệp tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp.



+ Đối với giá trị lợi thế kinh doanh: Cần xác định giá trị lợi thế kinh doanh của doanh nghiệp có được xác định đúng đắn theo phương pháp xác định trên cơ sở lợi thế về vị trí địa lý và giá trị thương hiệu hay không? 



-  Kiểm toán đối với các khoản dự phòng và các quỹ: Do Quỹ phúc lợi, khen thưởng không được tính vào giá trị của doanh nghiệp nên KTV cần xác định được số dư của các quỹ này theo số liệu sổ sách, báo cáo tài chính tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp. Đồng thời, KTV xem xét việc xử lý có tuân thủ theo quy định của văn bản pháp luật liên quan hay không.



Đối với phương pháp dòng tiền chiết khấu:



Phương pháp dòng tiền chiết khấu thường được sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh tốt, có lợi nhuận. Tuy nhiên, KTV cần xem xét việc vận dụng phương pháp này trong từng trường hợp cụ thể có phù hợp không? 



Do phương pháp dòng tiền chiết khấu dựa vào các dòng tiền tạo ra của doanh nghiệp trong tương lai nên KTV cần kiểm tra thông tin về dự báo dài hạn về các dòng tiền vào, dòng tiền ra có thể phát sinh trong tương lai như dự báo về doanh thu, chi phí, các luồng tiền về vốn; thời gian đầu tư... 



Với phương pháp dòng tiền chiết khấu phải sử dụng tỷ lệ chiết khấu để kéo các dòng tiền tương lai về hiện tại nên KTV cần kiểm tra việc lựa chọn tỷ lệ chiết khấu luồng tiền có tính đến yếu tố rủi ro đối với hoạt động của đơn vị; kiểm tra việc xác định giá trị hiện tại của dòng tiền thuần theo tỷ lệ chiết khấu để xác định giá trị doanh nghiệp.



Như vậy có thể thấy, mỗi phương pháp định giá phù hợp với từng đơn vị trong từng điều kiện cụ thể. Chính vì vậy, khi thực hiện kiểm toán xác định giá trị doanh  nghiệp, KTV cần phải đánh giá tính hợp lý của phương pháp định giá doanh nghiệp. Để đánh giá phương pháp định giá được sử dụng có hợp lý, phù hợp với tình hình hoạt động và thực trạng của doanh nghiệp được xác định giá trị hay không, KTV cần kiểm tra xác định xem đơn vị được kiểm toán là đơn vị mới thành lập hay đã hoạt động trong thời gian dài (kiểm tra giấy phép thành lập công ty hoặc quyết định thành lập đơn vị).



4.2. Những tồn tại, sai phạm thường gặp trong việc áp dụng phương pháp tài sản khi định giá và xử lý các vấn đề tài chính của doanh nghiệp cổ phần hóa trong thời gian qua



- Không xác định, phân loại và tập hợp đúng, đầy đủ chi phí thương hiệu, tiềm năng phát triển dẫn đến xác định thiếu lợi thế kinh doanh.



- Tập hợp thừa/thiếu TSCĐ khi tiến hành cổ phần hóa; không xác định giá trị thị trường đối với hàng hóa, vật tư công cụ và nguyên vật liệu tồn kho; kiểm kê sót tài sản hoặc phân loại tài sản để xử lý chưa đầy đủ; 



- Không xử lý các khoản tài chính đủ điều kiện ghi tăng vốn nhà nước như doanh thu, thu nhập khác, nợ phải thu, nợ phải trả nhưng không phải trả...;


- Xác định sai nguyên giá của TSCĐ; đánh giá sai giá trị còn lại của tài sản máy móc của doanh nghiệp cổ phần hóa.



- Xác định lại các khoản đầu tư tài chính không đúng quy định về thời điểm xác định giá đóng cửa của cổ phiếu giao dịch trên thị trường chứng khoán (thời điểm gần nhất với thời điểm tổ chức thực hiện xác định giá trị doanh nghiệp nhưng đơn vị áp dụng thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp).


- Định giá tài sản nhà cửa vật kiến trúc... không tuân thủ ưu tiên áp dụng đơn giá xây dựng cơ bản, suất đầu tư xây dựng cơ bản do cơ quan có thẩm quyền ban hành tại thời điểm gần nhất với thời điểm định giá.


- Hồ sơ pháp lý xác định quyền sử dụng đất còn thiếu; nhiều tỉnh, thành phố chậm trả lời các đơn vị về phương án sử dụng đất, giá đất để tính vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa theo quy định tại Điểm 2, Điểm 7, Khoản 6, Điều 1, Nghị định số 189/2013/NĐ-CP.



- Một số tài sản chưa được định giá hoặc đã định giá nhưng chưa có đủ cơ sở để xác nhận: (i) TSCĐ chưa thu hồi đủ vốn nhưng tổ chức tư vấn định giá xác định giá trị còn lại thấp hơn 30% so với chất lượng của tài sản cùng loại đầu tư xây dựng mới không phù hợp quy định điều 18 Thông tư số 127/2014/TT-BTC; (ii) Xác định giá trị một số loại TSCĐ theo nguyên giá tài sản ghi sổ kế toán “Do không có tài sản mới hoặc tương đương theo Thông tư 127”; nhưng không có tài liệu xác định là không có tài sản mới hoặc tương đương để được áp dụng quy định này; (iii) Tổ chức tư vấn định giá vận dụng phương pháp nội suy để định giá 1 số loại tài sản chưa có hướng dẫn cụ thể về loại hình, kết cấu trong các văn bản quy định của Nhà nước (vườn cây khu du lịch sinh thái; nhà xưởng sản xuất nhiều tầng;...).



CHƯƠNG 4



PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP



1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP



1.1. Khái niệm, mục tiêu, đối tượng phân tích tài chính doanh nghiệp



1.1.1. Khái niệm



Tài chính doanh nghiệp là những quan hệ tiền tệ gắn trực tiếp với tổ chức huy động, phân phối, sử dụng và quản lý vốn trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.



Phân tích tài chính doanh nghiệp được hiểu là việc sử dụng một tập hợp các khái niệm, phương pháp và công cụ để thu thập, xử lý các thông tin kế toán và các thông tin khác trong quản lý doanh nghiệp. Nói cách khác, phân tích tài chính doanh nghiệp là quá trình xem xét, kiểm tra, đối chiếu và so sánh số liệu về tài chính hiện hành với quá khứ. Thông qua quá trình này, người sử dụng thông tin có thể đánh giá hiệu quả kinh doanh, triển vọng cũng như những rủi ro của doanh nghiệp để đưa ra các quyết định tài chính, quyết định quản lý phù hợp.



1.1.2. Mục đích



Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp thuộc các loại hình sở hữu khác nhau, họ đều bình đẳng trước pháp luật trong việc lựa chọn ngành nghề cũng như lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Do vậy, phân tích tài chính doanh nghiệp thu hút được sự quan tâm của rất nhiều các đối tượng khác nhau như nhà quản trị doanh nghiệp, nhà tài trợ, ngân hàng, nhà đầu tư, nhà cung cấp, thậm chí cả các khách hàng. Tuy nhiên, mỗi đối tượng này lại cần những thông tin khác nhau nên họ sẽ tập trung vào các khía cạnh khác nhau của tình hình tài chính doanh nghiệp.



Đối với nhà quản trị doanh nghiệp, mối quan tâm của chủ doanh nghiệp cũng như các nhà quản trị doanh nghiệp chính là khả năng phát triển, tối đa hoá lợi nhuận và tối đa hoá giá trị doanh nghiệp. Do đó, các thông tin trung thực về tình hình tài chính doanh nghiệp sẽ không chỉ giúp họ điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả mà còn giúp họ trong việc lập các kế hoạch sản xuất trong tương lai, dự kiến đầu tư dài hạn, chiến lược sản phẩm và thị trường, lựa chọn phương án sản xuất, lựa chọn nguồn vốn huy động để sản xuất kinh doanh đảm bảo có lãi và thanh toán được nợ.



Đối với ngân hàng, có thể thấy rằng mối quan tâm của ngân hàng chính là khả năng trả nợ của doanh nghiệp. Vì vậy, một mặt họ quan tâm chú ý đến số lượng tiền, những khoản tương đương tiền và các tài sản có tính thanh khoản cao (dễ dàng chuyển đổi thành tiền với chi phí thấp để so sánh với số nợ ngắn hạn, qua đó thấy được khả năng thanh toán của doanh nghiệp). Mặt khác, ngân hàng còn chú ý đến khả năng sinh lời của hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đây là một trong những yếu tố đảm bảo khả năng hoàn trả các khoản cho vay dài hạn.



Đối với các nhà đầu tư, mối quan tâm của họ lại tập trung vào hiệu quả kinh doanh và tiềm năng phát triển của doanh nghiệp được thể hiện qua các tiêu chí như cổ tức, khả năng thanh toán và đặc biệt là những rủi ro mà doanh nghiệp có thể đối mặt trong tương lai. Vì vậy, phân tích tài chính doanh nghiệp sẽ giúp cho các nhà đầu tư nhận biết và dự đoán tất cả những yếu tố trên từ đó đưa ra các quyết định đầu tư hiệu quả và chính xác.



Đối với các nhà cung cấp vật tư, hàng hoá, thông tin về khả năng thanh toán hiện tại cũng như trong tương lai là những nội dung thu hút sự chú ý của các nhà cung cấp. Vì vậy, phân tích tài chính doanh nghiệp sẽ giúp họ đưa ra quyết định xem có cho phép doanh nghiệp được mua chịu vật tư, hàng hoá hay không và được mua chịu trong thời gian bao lâu...



Như vậy, phân tích tài chính doanh nghiệp mà trọng tâm là phân tích các báo cáo tài chính, các chỉ tiêu đặc trưng tài chính thông qua một hệ thống các phương pháp, công cụ và kỹ thuật phân tích giúp người sử dụng thông tin có thể đánh giá một cách vừa tổng quát, toàn diện, vừa cụ thể chi tiết từng khía cạnh trong tình hình tài chính doanh nghiệp.



1.1.3. Đối tượng và quy trình phân tích



a) Đối tượng phân tích



Đối tượng phân tích tài chính doanh nghiệp là báo cáo tài chính doanh nghiệp và các thông tin khác có liên quan.



Báo cáo tài chính doanh nghiệp là những báo cáo trình bày tổng quát, phản ánh tổng hợp nhất về tình hình tài sản, các khoản nợ, nguồn hình thành tài sản, tình hình tài chính cũng như kết quả kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp. Nói cách khác, báo cáo tài chính được dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của một doanh nghiệp nhằm phục vụ các nhu cầu quản lý, phân tích cũng như nhu cầu đầu tư.



Báo cáo tài chính được phản ánh theo một cấu trúc chặt chẽ theo những định dạng và chuẩn mực thống nhất được Nhà nước quy định. Mục đích của báo cáo tài chính là đưa tới cho người đọc một cái nhìn trung thực và hợp lý về hoạt động sản xuất kinh doanh. Để đạt được mục đích này, báo cáo tài chính phải cung cấp những thông tin về:



+ Tài sản của doanh nghiệp;



+ Các khoản nợ doanh nghiệp phải trả;



+ Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp;



+ Doanh thu, thu nhập khác, chi phí, lãi và lỗ của doanh nghiệp trong kỳ;



+ Các luồng tiền phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.



Các thông tin này cùng với những thông tin bổ sung khác được trình bày trong bản thuyết minh báo cáo tài chính giúp người sử dụng dự đoán được các luồng tiền trong tương lai và đặc biệt là thời điểm và mức độ chắc chắn của việc tạo ra các luồng tiền và các khoản tương đương tiền.



Để hình thành nên các báo cáo tài chính, cần phải có quá trình ghi chép, hạch toán, tổng hợp thông tin trước đó từ các nội dung hoạt động sản xuất  kinh doanh của doanh nghiệp, được gọi là công tác kế toán. Với các phương pháp thu thập, ghi chép và hạch toán khoa học, công tác kế toán sẽ giúp doanh nghiệp tổng hợp nên tình hình tài chính - kinh tế và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vào cuối kỳ kế toán thể hiện ở các loại báo cáo tài chính.



Trong quá trình thực hiện kiểm toán của các KTV của KTNN, chúng ta thường kiểm toán báo cáo tài chính năm. Báo cáo tài chính năm gồm bảng cân đối kế toán (Mẫu số B 01 - DN), báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (Mẫu số B 02 - DN), báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Mẫu số B 03 - DN), bản thuyết minh báo cáo tài chính (Mẫu số B 09 - DN).  



b) Quy trình phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp



Bước 1: Thu thập thông tin



Trước hết cần sử dụng mọi nguồn thông tin có khả năng lý giải và thuyết minh thực trạng hoạt động tài chính doanh nghiệp, phục vụ cho quá trình dự đoán tài chính. Nó bao gồm cả các thông tin nội bộ đến những thông tin bên ngoài, những thông tin kế toán, thông tin quản lý, thông tin về số lượng, giá trị... Trong đó các thông tin kế toán phản ánh tập trung trong các báo cáo tài chính doanh nghiệp là những thông tin đặc biệt quan trọng. Do vậy, phân tích trên thực tế chủ yếu là phân tích các báo cáo tài chính doanh nghiệp.



Bước 2: Xử lý thông tin



Giai đoạn tiếp theo của phân tích tài chính là quá trình xử lý thông tin đã thu thập được. Trong giai đoạn này, người sử dụng thông tin ở các góc độ nghiên cứu, ứng dụng khác nhau sẽ có các phương pháp xử lý thông tin khác nhau phục vụ mục tiêu phân tích đã đặt ra. Chính vì vậy, chúng ta có thể hiểu xử lý thông tin là quá trình sắp xếp các thông tin theo những mục tiêu nhất định nhằm tính toán, so sánh, giải thích, đánh giá, xác định nguyên nhân của các kết quả đã đạt được phục vụ cho quá trình dự đoán và ra quyết định.



Bước 3: Dự đoán và quyết định



Thu thập và xử lý thông tin nhằm chuẩn bị những tiền đề và điều kiện cần thiết để người sử dụng thông tin dự đoán nhu cầu và đưa ra các quyết định tài chính. Do đó, chúng ta có thể nói, mục tiêu của phân tích tài chính là đưa ra các quyết định tài chính.



1.2. Phương pháp và chỉ tiêu phân tích



1.2.1. Phương pháp phân tích



Phương pháp phân tích tài chính bao gồm một hệ thống các công cụ và biện pháp tiếp cận, nghiên cứu các sự kiện, hiện tượng, các mối quan hệ bên trong và bên ngoài, các luồng dịch chuyển và biến đổi tài chính, các chỉ tiêu tài chính tổng hợp và chi tiết nhằm đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp.



Về lý thuyết có nhiều phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp như phương pháp so sánh, phương pháp tỷ lệ, phương pháp thay thế liên hoàn, phương pháp số chênh lệch, phương pháp liên hệ cân đối và phương pháp hồi quy. Nhưng trên thực tế người ta thường sử dụng hai phương pháp đầu đó là phương pháp so sánh và tỷ lệ.



a) Phương pháp so sánh



Là phương pháp xem xét một chỉ tiêu phân tích bằng cách dựa trên việc so sánh với một chỉ tiêu cơ sở (chỉ tiêu gốc). Đây là phương pháp đơn giản và được sử dụng nhiều nhất trong phân tích hoạt động kinh doanh cũng như trong phân tích và dự báo các chỉ tiêu kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực kinh tế vĩ mô.



Tiêu chuẩn sử dụng để so sánh thường là:



·  Chỉ tiêu kế hoạch của một kỳ kinh doanh; 



· Tình hình thực hiện các kỳ kinh doanh đã qua; 



· Chỉ tiêu của các doanh nghiệp tiêu biểu cùng ngành;



· Chỉ tiêu bình quân nội ngành;



· Các thông số thị trường;



· Các thông số khác có thể so sánh.



Để có thể so sánh được đòi hỏi các chỉ tiêu so sánh phải phù hợp về yếu tố không gian, thời gian, cùng nội dung kinh tế, đơn vị đo lường, phương pháp tính toán, quy mô và điều kiện kinh doanh. Gốc so sánh được chọn là gốc về mặt thời gian hoặc không gian. Kỳ phân tích được lựa chọn là kỳ báo cáo hoặc kỳ kế hoạch.



Về phương pháp, chúng ta có thể so sánh số tuyệt đối và số tương đối.



- Phương pháp số tuyệt đối: Là hiệu số của hai chỉ tiêu bao gồm chỉ tiêu kỳ phân tích và chỉ tiêu cơ sở. Ví dụ so sánh giữa kết quả thực hiện với kế hoạch hoặc giữa kỳ thực hiện này với kỳ thực hiện khác.



- Phương pháp số tương đối: Là tỷ lệ phần trăm (%) của chỉ tiêu kỳ phân tích so với chỉ tiêu gốc để thể hiện mức độ hoàn thành hoặc tỷ lệ của số chênh lệch tuyệt đối so với chỉ tiêu gốc để nói lên tốc độ tăng trưởng.



Về nội dung phân tích:



Một là, so sánh giữa số thực hiện kỳ này với số thực hiện kỳ trước để thấy rõ xu hướng thay đổi về tình hình tài chính doanh nghiệp. Đánh giá sự tăng trưởng hay thụt lùi trong kinh doanh của doanh nghiệp.



Hai là, so sánh giữa số liệu thực hiện so với số kế hoạch để thấy mức độ cố gắng của doanh nghiệp nhằm hoàn thành kế hoạch kinh doanh đã đặt ra.



Ba là, so sánh giữa số liệu của doanh nghiệp với số liệu trung bình của ngành, với số liệu của các doanh nghiệp khác cùng ngành để đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp là tốt hay là xấu.



Bốn là, so sánh theo chiều dọc để xem xét tỷ trọng của từng chỉ tiêu so với tổng thể, so sánh theo chiều ngang của nhiều kỳ để thấy được sự biến đổi cả về số tương đối và tuyệt đối của một chỉ tiêu nào đó qua các niên độ kế toán liên tiếp. 



b) Phương pháp tỷ lệ  



Phương pháp này dựa trên ý nghĩa của chuẩn mực các tỷ lệ của đại lượng tài chính trong các quan hệ tài chính và sự biến đổi các tỷ lệ, tất nhiên là sự biến đổi của các đại lượng tài chính. Về nguyên tắc, phương pháp này yêu cầu phải xác định được các ngưỡng, định mức để nhận xét, đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp trên cơ sở so sánh tỷ lệ của doanh nghiệp với giá trị tham chiếu của các tỷ lệ đó.



Trong phân tích tài chính doanh nghiệp, các tỷ lệ tài chính được phân thành các nhóm tỷ lệ đặc trưng, phản ánh những nội dung cơ bản theo các mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp. Đó là các nhóm tỷ lệ về khả năng thanh toán, nhóm tỷ lệ về cơ cấu vốn, nhóm tỷ lệ về năng lực hoạt động kinh doanh, nhóm tỷ lệ về khả năng sinh lời...



Mỗi một nhóm tỷ lệ lại bao gồm nhiều tỷ lệ phản ánh riêng lẻ, từng bộ phận của hoạt động tài chính. Trong từng trường hợp khác nhau, tùy theo giác độ phân tích người sử dụng thông tin lựa chọn các nhóm chỉ tiêu khác nhau để phục vụ mục tiêu phân tích của mình.



1.2.2. Chỉ tiêu phân tích 



Các chỉ số tài chính giúp nhà phân tích chỉ cần lướt qua các báo cáo tài chính cũng có thể đánh giá được tình hình tài chính của doanh nghiệp. Biết tính toán và sử dụng các chỉ số tài chính không chỉ có ý nghĩa với nhà phân tích, mà còn rất quan trọng với nhà đầu tư cũng như với chính bản thân các doanh nghiệp và các chủ nợ. Các chỉ số tài chính cho phép chúng ta so sánh các mặt khác nhau của báo cáo tài chính trong một doanh nghiệp với các doanh nghiệp khác trong toàn ngành để xem xét khả năng chi trả nợ vay, cổ tức...



Những nhóm chỉ tiêu quan trọng trong phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp cụ thể gồm:



- Các hệ số về khả năng thanh toán;



- Các hệ số về cơ cấu tài chính và tình hình đầu tư;



- Các hệ số về hoạt động;



- Các hệ số về khả năng sinh lời;



- Các hệ số về giá trị thị trường của doanh nghiệp...



Nội dung cụ thể của các chỉ tiêu sẽ trình bày chi tiết ở phần sau đây:



2. NỘI DUNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP



2.1. Phân tích tình trạng tài chính của doanh nghiệp 



Thông tin về tình trạng tài chính của doanh nghiệp thể hiện trên bảng cân đối kế toán. Bảng cân đối kế toán là một bản báo cáo tài chính tổng hợp, nó phản ánh tổng quát toàn bộ giá trị tài sản hiện có và nguồn hình thành nên tài sản đó của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định (thường là cuối kỳ kinh doanh). Thông qua phân tích bảng cân đối kế toán, chúng ta có thể biết được toàn bộ tài sản hiện có của doanh nghiệp, hình thái vật chất, cơ cấu của tài sản, nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn.



2.1.1. Phân tích nguồn vốn và việc sử dụng vốn của doanh nghiệp



Phân tích diễn biến nguồn vốn và việc sử dụng vốn của doanh nghiệp là một trong những phân tích quan trọng để xem xét, đánh giá sự thay đổi các chỉ tiêu đầu kỳ và cuối kỳ được thể hiện trên bảng cân đối kế toán về nguồn vốn và cách thức sử dụng vốn của doanh nghiệp.



Để tiến hành phân tích một cách dễ dàng, ta có thể trình bày bảng cân đối kế toán dưới dạng dọc từ tài sản đến nguồn vốn, sau đó ta tiến hành so sánh số liệu của từng chỉ tiêu tại cuối kỳ và đầu kỳ để xác định nguồn vốn trong doanh nghiệp tăng hay giảm bao nhiêu; tình hình sử dụng vốn của doanh nghiệp như thế nào; những nhân tố nào ảnh hưởng đến sự biến động đó của nguồn vốn và cách thức sử dụng vốn của doanh nghiệp...



			Chỉ tiêu


			Năm (N)


			Năm (N-1)





			


			Số tuyệt đối


			Tỷ trọng


			Số tuyệt đối


			Tỷ trọng





			1. Tài sản



............................



............................



Tổng Tài sản


			


			


			


			





			2. Nguồn vốn



...............................



................................



Tổng nguồn vốn


			


			


			


			








2.1.2. Các cân bằng tài chính



a) Vốn lưu động thường xuyên



Vốn lưu động thường xuyên là phần chênh lệch giữa nguồn vốn dài hạn với tài sản dài hạn, nó là một phần nguồn vốn ổn định dùng vào việc tài trợ cho tài sản ngắn hạn. Đây là chỉ tiêu tổng hợp quan trọng đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp. Bằng việc phân tích chỉ tiêu này, chúng ta sẽ đánh giá được 2 điều:



Thứ nhất, khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn của doanh nghiệp như thế nào?



Thứ hai, doanh nghiệp tài trợ TSCĐ bằng nguồn vốn nào? (ngắn hạn hay dài hạn).



Để xác định được vốn lưu động thường xuyên của doanh nghiệp, chúng ta có 2 cách:



Vốn lưu động thường xuyên = Nguồn vốn dài hạn - Tài sản dài hạn



Hoặc:



Vốn lưu động thường xuyên = Tài sản lưu động - Nguồn vốn ngắn hạn



			Tài sản ngắn hạn


			Nguồn vốn ngắn hạn





			Tài sản dài hạn


			Nguồn vốn dài hạn:



Nợ dài hạn



Vốn chủ sở hữu








Vốn lưu động thường xuyên lớn hơn 0 sẽ chúng ta biết sau khi đầu tư vào TSCĐ, doanh nghiệp đã dùng một phần vốn dài hạn còn lại để đầu tư cho tài sản lưu động. Đây là một dấu hiệu an toàn thể hiện doanh nghiệp có một quyền độc lập về tài chính nhất định do có nguồn vốn tài trợ ổn định. Trường hợp ngược lại, nếu nguồn vốn dài hạn nhỏ hơn tài sản dài hạn thì vốn lưu động sẽ nhỏ hơn 0. Khi đó, tài sản lưu động không đủ để đáp ứng nhu cầu thanh toán nợ ngắn hạn, khả năng thanh toán của doanh nghiệp là kém. Điều đó chứng tỏ doanh nghiệp có một cơ cấu vốn mạo hiểm không an toàn do dùng nguồn vốn ngắn hạn để tài trợ cho tài sản dài hạn.



b) Nhu cầu vốn lưu động



Nhu cầu vốn lưu động là nhu cầu phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhưng chưa được tài trợ bởi bên thứ ba trong quá trình kinh doanh đó.



Nhu cầu vốn lưu động = (Tài sản kinh doanh và ngoài kinh doanh) - (Nợ kinh doanh và ngoài kinh doanh).



			1. Ngân quỹ


+ Tiền và tương đương tiền



+ Chứng khoán ngắn hạn


			1. Ngân quỹ nợ


+ Vay và nợ ngắn hạn





			2. Tài sản kinh doanh và ngoài kinh doanh



+ Khoản phải thu



+ Hàng tồn kho



+ Tài sản ngắn hạn khác


			2. Nợ kinh doanh và ngoài kinh doanh



+ Phải trả người bán



+ Người mua ứng trước



+ Thuế và các khoản phải nộp





			3. Tài sản dài hạn


			3. Nguồn vốn dài hạn



+ Nợ dài hạn



+ Vốn chủ sở hữu








Nếu nhu cầu vốn lưu động là dương thì doanh nghiệp có một phần tài sản ngắn hạn cần nguồn tài trợ nghĩa là phần tài sản ngắn hạn đó chưa được tài trợ bởi bên thứ ba.



Nếu nhu cầu vốn lưu động là âm thì chứng tỏ rằng phần vốn chiếm dụng được bên thứ ba tài trợ là nhiều hơn toàn bộ nhu cầu vốn phát sinh trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp.



c) Vốn bằng tiền (Ngân quỹ ròng)



Có hai cách để xác định vốn bằng tiền:



Cách 1: Vốn bằng tiền = Ngân quỹ có - Ngân quỹ nợ


Theo công thức này, nếu vốn bằng tiền lớn hơn 0 (tức là ngân quỹ có lớn hơn ngân quỹ nợ) chứng tỏ doanh nghiệp chủ động về vốn bằng tiền. Ngược lại, nếu vốn bằng tiền nhỏ hơn 0 có nghĩa doanh nghiệp bị động về vốn bằng tiền.



Cách 2: Vốn bằng tiền = Vốn lưu động thường xuyên - Nhu cầu vốn lưu động



Theo cách tính này, nếu vốn bằng tiền lớn hơn 0 (và nếu nhu cầu vốn lưu động dương) chứng tỏ vốn lưu động thường xuyên thoả mãn nhu cầu vốn lưu động. Ngược lại, vốn bằng tiền nhỏ hơn 0 (và nếu nhu cầu vốn lưu động âm), doanh nghiệp có quá nhiều tiền do chiếm dụng được vốn của bên thứ ba. Hơn nữa, nếu vốn bằng tiền nhỏ hơn 0 chứng tỏ vốn lưu động thường xuyên chỉ tài trợ được một phần nhu cầu vốn lưu động. Phần còn lại dựa vào tín dụng ngắn hạn ngân hàng, nếu phần này càng lớn càng chứng tỏ doanh nghiệp phụ thuộc vào nguồn vốn vay từ ngân hàng.



2.1.3. Phân tích kết cấu tài sản và nguồn vốn



Ngoài việc so sánh các chỉ tiêu cuối kỳ và đầu kỳ của báo cáo, chúng ta còn phải so sánh tỷ trọng của từng loại tài sản và nguồn vốn chiếm trong tổng số là bao nhiêu và sự biến động của chúng.



			Chỉ tiêu


			Năm (N)


			Năm (N-1)


			So sánh





			


			Số tuyệt đối


			Tỷ trọng


			Số tuyệt đối


			Tỷ trọng


			Số tuyệt đối


			Tỷ trọng





			1. Tài sản



............................



............................



Tổng tài sản



2. Nguồn vốn



..........................



.............................



Tổng nguồn vốn


			


			


			


			


			


			








2.1.4. Phân tích hệ số tài chính



a) Các hệ số về khả năng thanh toán



Tình hình tài chính của doanh nghiệp được thể hiện khá rõ nét qua các chỉ tiêu về khả năng thanh toán. Khả năng thanh toán của doanh nghiệp phản ánh mối quan hệ tài chính giữa các khoản có khả năng thanh toán trong kỳ và những khoản phải thanh toán trong kỳ. Đây là những hệ số được rất nhiều đối tượng quan tâm như ngân hàng, các nhà đầu tư và các nhà cung cấp nguyên vật liệu đầu vào cho doanh nghiệp. Một câu hỏi thường xuyên mà họ đặt ra đối với các doanh nghiệp đó là liệu doanh nghiệp có đủ khả năng chi trả các khoản nợ đến hạn hay không? Để trả lời cho câu hỏi này chúng ta dùng các hệ số tài chính sau:



(i) Hệ số khả năng thanh toán tổng quát



Để có thể đánh giá chung về tình hình công nợ của doanh nghiệp, chúng ta dùng hệ số khả năng thanh toán tổng quát qua đó xem xét sự tương quan giữa các khoản chiếm dụng lẫn nhau. Cần chú ý rằng công nợ là những khoản phát sinh tất yếu trong quá trình sản xuất kinh doanh. Vì thế, vấn đề quan trọng ở đây không phải là số nợ hay tỷ lệ nợ mà là bản chất các khoản nợ và tùy thuộc vào đặc điểm, chiến lược kinh doanh của mỗi ngành, mỗi đơn vị và mỗi thời điểm. Duy trì và điều khiển công nợ một cách có kế hoạch và trôi chảy cũng là một nghệ thuật trong kinh doanh.



Các chỉ tiêu dùng để phân tích bao gồm các khoản phải thu và các khoản phải trả. Khả năng thanh toán tổng quát được xác định bằng công thức sau:



Khả năng thanh toán tổng quát = Khả năng thanh toán/Nhu cầu thanh toán



Trong đó, khả năng thanh toán bao gồm tất cả các nguồn có thể huy động được dùng để trả nợ. Nhu cầu thanh toán là các khoản nợ cần phải trả trước mắt hoặc trong một thời hạn ấn định.



Hệ số thanh toán chung là một dạng hệ số so sánh cân bằng vì vậy trường hợp tốt nhất là hệ số bằng 1. Nếu khác đi, nó sẽ dẫn đến 2 cực: Thiếu khả năng thanh toán hoặc thừa vốn, gây ứ đọng...



(ii) Hệ số khả năng thanh toán hiện tại (Current Ratio)



Hệ số này còn được gọi là hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn, được xác định dựa vào thông tin từ bảng cân đối kế toán bằng cách lấy giá trị tài sản lưu động (Current Asset) chia cho giá trị nợ ngắn hạn phải trả (Current Ratio). Đây là một trong những hệ số quan trọng xác định tình hình tài chính của doanh nghiệp, nó được xác định theo công thức sau:



Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn = Tài sản lưu động/Nợ ngắn hạn



Tài sản lưu động bao gồm tiền, chứng khoán ngắn hạn, khoản phải thu và hàng tồn kho. Nợ ngắn hạn bao gồm khoản phải trả người bán, nợ ngắn hạn ngân hàng, nợ dài hạn đến hạn phải trả, thuế và các khoản chi phí phải trả ngắn hạn khác.



Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn đo lường khả năng mà các tài sản ngắn hạn có thể chuyển đổi thành tiền để hoàn trả các khoản nợ ngắn hạn. Nói cách khác nó thể hiện mức độ trang trải của tài sản lưu động đối với các khoản nợ ngắn hạn mà không cần tới một khoản vay mượn thêm. Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn cao thể hiện tiềm năng thanh toán của doanh nghiệp là cao so với nghĩa vụ phải thanh toán. Tuy nhiên, một doanh nghiệp có hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn quá cao cũng có thể do doanh nghiệp đó đã đầu tư quá mức vào tài sản ngắn hạn mà chưa chắc đã mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nếu doanh nghiệp có hệ số khả năng thanh toán quá thấp, để hệ số này tăng lên thì họ có thể sử dụng một số biện pháp sau: Thứ nhất là trả bớt các khoản nợ; thứ hai là gia tăng giá trị tài sản lưu động bằng cách hạn chế các khoản cho vay trung dài hạn hoặc chuyển các khoản vay trung dài hạn thành ngắn hạn. Thứ ba, tái đầu tư lợi nhuận vào hoạt động sản xuất kinh doanh.



Có thể thấy rằng, do các bộ phận trong toàn bộ tài sản ngắn hạn có mức độ thanh khoản khác nhau, trong đó hàng tồn kho là bộ phận có tính thanh khoản kém nhất. Do vậy, để đánh giá khả năng thanh toán của doanh nghiệp một cách chính xác hơn người ta có thể sử dụng hệ số khả năng thanh toán nhanh.



(iii) Hệ số khả năng thanh toán nhanh (Quyck Ratio hoặc Acid-Test Ratio)



Hệ số này cũng được xác định dựa vào các thông tin lấy từ bảng cân đối kế toán. Điểm khác biệt của nó so với hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn đó là phần tử số (giá trị tài sản lưu động) không bao gồm giá trị hàng tồn kho. Do vậy có thể coi rằng hệ số thanh toán nhanh phản ánh chính xác khả năng thanh toán của doanh nghiệp hơn là chỉ số trên.



Hệ số khả năng thanh toán nhanh = (Tài sản lưu động - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn.



Hệ số khả năng thanh toán nhanh = (Tiền + Chứng khoán ngắn hạn + Khoản phải thu)/Nợ ngắn hạn.



Hệ số khả năng thanh toán nhanh đo lường mức độ đáp ứng nhanh của vốn lưu động trước các khoản nợ ngắn hạn. Hệ số này càng lớn thể hiện khả năng thanh toán nhanh càng cao. Tuy nhiên hệ số quá lớn lại gây tình trạng mất cân đối của vốn lưu động, tập trung quá nhiều vào vốn bằng tiền và chứng khoán ngắn hạn không hiệu quả. Trong nhiều trường hợp, tuy doanh nghiệp có hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn và khả năng thanh toán nhanh cao nhưng vẫn không có khả năng thanh toán các khoản nợ vay ngắn hạn do các khoản phải thu chưa thể thu hồi được hoặc chưa bán được hàng tồn kho. Do đó, muốn biết được khả năng thanh toán ngay của doanh nghiệp tại thời điểm phân tích thì chúng ta có thể sử dụng hệ số khả năng thanh toán tức thì (Cash Ratio) sau:



Hệ số khả năng thanh toán tức thì = (Tiền + Chứng khoán ngắn hạn)/Nợ ngắn hạn.



Theo kinh nghiệm, nhiều chủ nợ cho rằng hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn nên ở mức bằng 2, hệ số khả năng thanh toán nhanh nên ở mức bằng 1 và hệ số khả năng thanh toán tức thì nên ở mức 0,5 là hợp lý. Tuy nhiên, trên thực tế các hệ số này được chấp nhận cao hay thấp còn tùy thuộc vào đặc điểm, tính chất kinh doanh, mặt hàng kinh doanh, cơ cấu, chất lượng của tài sản ngắn hạn, hệ số vòng quay của tài sản ngắn hạn trong mỗi loại hình doanh nghiệp. Do vậy, cách xem xét tốt nhất là so sánh các hệ số khả năng thanh toán của doanh nghiệp với hệ số khả năng thanh toán trung bình của ngành để có thể đưa ra nhận xét đúng đắn về khả năng thanh toán của doanh nghiệp.



(iv) Hệ số thanh toán vốn lưu động



Như chúng ta đã biết, tài sản lưu động bao gồm rất nhiều khoản mục có tính thanh khoản khác nhau, hệ số thanh toán vốn lưu động là tỷ lệ giữa tài sản có tính thanh khoản cao nhất (tiền và chứng khoán ngắn hạn) chiếm trong tổng tài sản lưu động.



Hệ số thanh toán vốn lưu động = (Tiền + Chứng khoán ngắn hạn)/Tài sản lưu động.



Trong đó, vốn lưu động (Working Capital) được xác định bằng cách:



Vốn lưu động = Tài sản lưu động - Nợ ngắn hạn.



Hệ số thanh toán vốn lưu động thấp chứng tỏ khả năng thanh toán của vốn lưu động thấp, nhưng hệ số này quá cao lại biểu hiện tình trạng ứ đọng vốn, kém hiệu quả. Chưa có số liệu nghiên cứu chính xác nhưng qua khảo sát thì hệ số thanh toán vốn lưu động của các doanh nghiệp tại Việt Nam thường nằm trong khoảng từ 0.05 đến 0.07. Tuy nhiên, cũng giống như các hệ số tài chính khác, hệ số thanh toán vốn lưu động cũng phụ thuộc rất nhiều và đặc điểm ngành nghề kinh doanh, chiến lược kinh doanh và thời điểm kinh doanh.



(v) Hệ số khả năng thanh toán lãi vay (Times Interest Earned Ratio hoặc Interest Cover Ratio)



Hệ số này được xác định bởi công thức sau:



Hệ số khả năng thanh toán lãi vay = EBIT/Chi phí lãi vay.



Trong đó: EBIT là lợi nhuận trước thuế và lãi vay.



Hệ số này cho biết trong kỳ doanh nghiệp đã tạo ra lợi nhuận gấp bao nhiêu lần lãi phải trả về tiền vay. Hệ số này càng cao thì rủi ro mất khả năng chi trả lãi tiền vay càng thấp và ngược lại. Chính vì vậy, các chủ nợ thường thích cho vay các doanh nghiệp có hệ số này càng cao càng tốt, nhưng thông thường họ có thể chấp nhận hệ số này ở mức độ hợp lý là lớn hơn hoặc bằng 2.



Tuy nhiên, như chúng ta đã biết, khi tính lợi nhuận các doanh nghiệp đều đã trừ đi khoản khấu hao mặc dù thực tế là không có luồng tiền nào chảy ra cả. Chính vì vậy, sẽ là thú vị hơn nhiều nếu thay vì đặt câu hỏi liệu lợi nhuận trước thuế và lãi vay có bù đắp đủ chi phí lãi vay hay không thì chúng ta có thể xác định luồng tiền từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp gấp bao nhiêu lần chi phí lãi vay. Đó chính là hệ số khả năng thanh toán lãi vay tổng quát (Cash Coverage Ratio).



Hệ số khả năng thanh toán lãi vay tổng quát = (EBIT+Khấu hao)/Chi phí lãi vay.



b) Các hệ số về cơ cấu tài chính và tình hình đầu tư



Cơ cấu tài chính (Financial Structure) là khái niệm dùng để chỉ tỷ trọng của nguồn vốn chủ sở hữu và tỷ trọng của nguồn vốn đi vay chiếm trong tổng số nguồn vốn của doanh nghiệp. Cơ cấu tài chính là chỉ tiêu cực kỳ quan trọng, là đòn bẩy đầy sức mạnh đối với chỉ tiêu lợi nhuận của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Mức độ sử dụng nợ (vốn đi vay) để tài trợ cho hoạt động của công ty gọi là đòn bẩy tài chính. Một mặt sử dụng đòn bẩy tài chính sẽ giúp gia tăng lợi nhuận của doanh nghiệp nhưng nó cũng làm gia tăng rủi ro.



(i) Hệ số nợ và hệ số tự tài trợ


* Hệ số nợ (Debt Ratio): Được xác định bằng tỷ số giữa tổng số nợ phải trả với tổng tài sản  hay tổng nguồn vốn của doanh nghiệp.



Hệ số nợ = Tổng số nợ phải trả/Tổng nguồn vốn của doanh nghiệp.



Hệ số nợ cho biết trong tổng nguồn vốn của doanh nghiệp, nguồn vốn từ bên ngoài (từ các chủ nợ) chiếm bao nhiêu phần trăm hay bao nhiêu phần do vay nợ mà có.



* Hệ số tự tài trợ (Hệ số vốn chủ sở hữu): Chỉ tiêu này dùng để đo lường sự góp vốn của chủ sở hữu trong tổng nguồn vốn của doanh nghiệp. Nó được xác định theo công thức sau:



Hệ số vốn chủ sở hữu = Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn của doanh nghiệp



Mặt khác, chúng ta đều biết một đẳng thức rất quan trọng trong kế toán là:



Tổng tài sản (Asset)= Nợ phải trả (Debt) + Vốn chủ sở hữu (Equity).



Như vậy, chúng ta có thể thấy rằng:



1= Hệ số nợ + Hệ số tự tài trợ.



Hay: 



Hệ số tự tài trợ = 1- Hệ số nợ.



Nếu hệ số nợ càng thấp (tức là hệ số vốn chủ sở hữu càng cao) thì sự phụ thuộc của doanh nghiệp vào người cho vay càng ít, món nợ của người cho vay càng được bảo đảm an toàn. Ngược lại, nếu hệ số nợ cao thì món nợ của người cho vay sẽ kém an toàn hơn nhưng chủ doanh nghiệp thì lại rất có lợi. 



(ii) Tỷ suất đầu tư



Tỷ suất đầu tư TSCĐ = (TSCĐ/Tổng tài sản)*100%.



Chỉ tiêu này thực chất phản ánh tỷ trọng của TSCĐ của doanh nghiệp trong tổng tài sản nói chung. Chỉ tiêu này càng lớn và có xu hướng tăng qua các năm sẽ cho biết tình hình trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật của doanh nghiệp tăng lên. Nói cách khác nó chứng tỏ doanh nghiệp đang mở rộng sản xuất kinh doanh, năng lực sản xuất của doanh nghiệp sẽ tăng lên.



(iii) Tỷ suất tự tài trợ TSCĐ 



Tỷ số tự tài trợ TSCĐ = Vốn chủ sở hữu/TSCĐ.



Chỉ tiêu này cho biết mức độ tự tài trợ TSCĐ bằng nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ suất này lớn hơn 1 chứng tỏ khả năng tài chính của doanh nghiệp là vững vàng. Ngược lại, tỷ suất này nhỏ hơn 1 sẽ cho biết một phần TSCĐ được tài trợ bằng nguồn vốn đi vay. Và nếu nguồn vốn đi vay là nguồn vốn ngắn hạn thì chứng tỏ doanh nghiệp đang có một cơ cấu vốn hết sức mạo hiểm, khả năng thanh khoản của doanh nghiệp trong tương lai là kém do dùng vốn ngắn hạn để tài trợ cho TSCĐ.



(iv) Hệ số nợ dài hạn trên vốn cổ phần (Debt- Equyty ratio)



Hệ số nợ dài hạn trên vốn chủ sở hữu = Nợ dài hạn/Vốn chủ sở hữu.



Chỉ tiêu này phản ánh mức độ phụ thuộc của doanh nghiệp đối với chủ nợ. Hệ số này càng cao thì mức độ phụ thuộc của doanh nghiệp đối với chủ nợ càng lớn, rủi ro của doanh nghiệp cũng lớn và ngược lại. Tuy nhiên, hệ số này cao hay thấp phụ thuộc vào từng ngành nghề như những ngành có TSCĐ chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản thì hệ số nợ dài hạn trên vốn cổ phần cao hơn. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của một số quốc gia, để hạn chế rủi ro tài chính thường chủ nợ (người cho vay - ngân hàng) sẽ chỉ chấp nhận chỉ tiêu này ở mức nhỏ hơn 1 hay nợ dài hạn phải nhỏ hơn vốn chủ sở hữu. Khi hệ số này càng gần đến 1 thì doanh nghiệp càng ít có khả năng vay thêm các khoản nợ dài hạn.



(v) Hệ số nợ dài hạn trên tổng tài sản



Hệ số nợ dài hạn trên tổng tài sản = Nợ dài hạn/Tổng tài sản.



Một điểm cần chú ý rằng khi tính các hệ số này chúng ta sử dụng giá trị sổ sách (giá trị kế toán) chứ không phải giá trị thị trường của công ty. Điều đó là do giá trị thị trường của doanh nghiệp bao gồm giá trị của các tài sản vô hình được tạo ra bởi hoạt động R&D, quảng cáo, đào tạo nhân viên... nên thường không ổn định. Trên thực tế thì những tài sản vô hình này không thể bán được, đặc biệt nếu doanh nghiệp đang trong giai đoạn khó khăn thì giá trị của nó cũng có thể biến mất luôn. Chính vì vậy, các ngân hàng thường yêu cầu khách hàng (người đi vay) duy trì một hệ số nợ tối đa nào đó được tính trên cơ sở giá trị sổ sách của doanh nghiệp, bỏ qua những tài sản vô hình - bản thân những tài sản bày không được thể hiện trên bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp.



2.2. Phân tích kết quả và hiệu quả kinh doanh 



Bên cạnh việc phân thực trạng tài chính, cần đặc biệt chú ý tới việc phân tích kết quả kinh doanh để đánh giá tình hình và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định. Kết quả phân tích này chúng ta sẽ thấy rõ nhất hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Nó sẽ cho chúng ta biết lợi nhuận trong kỳ là bao nhiêu, lợi nhuận ròng của doanh nghiệp là cao hay thấp, tăng hay giảm. Nếu các chỉ tiêu này tăng lên chứng tỏ doanh nghiệp đang trên đà tăng trưởng và phát triển và ngược lại. Bên cạnh đó, nhìn vào tài liệu này, các nhà đầu tư cũng có thể thấy rõ các khoản chi phí của doanh nghiệp như giá vốn và các chi phí cố định khác, chi phí bán hàng và quản lý, khấu hao, lãi tiền vay, thuế... Nếu những khoản chi phí này tăng lên có thể là do công tác quản lý chi phí của doanh nghiệp chưa tốt, hoặc doanh nghiệp đầu tư quá mức cho chi phí bán hàng, các chương trình khuyến mại... nhằm tăng doanh số bán hàng và nâng cao thương hiệu của công ty. Ngoài ra, báo cáo kết quả kinh doanh cũng cho biết khả năng thanh toán của doanh nghiệp hiện tại cũng như trong tương lai là như thế nào...



2.2.1. Phân tích tổng quát kết quả kinh doanh



Phân tích tổng quát kết quả kinh doanh của doanh nghiệp được tiến hành thông qua phân tích xem xét sự biến động của từng chỉ tiêu trên báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp giữa năm nay so với năm trước và so sánh cả về số tuyệt đối và số tương đối. Đồng thời phân tích các chỉ tiêu phản ánh mức độ sử dụng các khoản chi phí, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.



Đặc biệt chú ý đến sự biến động của doanh thu thuần, tổng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh, lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế, đồng thời phân tích nguyên nhân tăng giảm tổng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh, dựa vào công thức:



Lợi nhuận = Doanh thu - Giá vốn + (Doanh thu tài chính - Chi phí tài chính) - Chi phí bán hàng - Chi phí quản lý doanh nghiệp.



Tiếp đến, ta phân tích các chỉ tiêu phản ánh mức độ sử dụng chi phí và các chỉ tiêu phản ánh kết quả kinh doanh của doanh nghiệp như sau:



a) Các chỉ tiêu phản ánh mức độ sử dụng chi phí










        Giá vốn hàng bán



* Tỷ suất GVHB trên doanh thu thuần =  -------------------------- x 100%










         Doanh thu thuần



Chỉ tiêu này cho biết trong 100 đồng doanh thu thì doanh nghiệp phải bỏ ra bao nhiêu đồng trị giá vốn hàng bán. Tỷ suất này càng cao phản ánh công tác quản trị chi phí sản xuất tốt và ngược lại.








        

                 Giá vốn hàng bán



* Tỷ suất chi phí bán hàng trên doanh thu thuần =  -------------------     x 100%










                  Doanh thu thuần



Chỉ tiêu này phản ánh để thu được 100 đồng doanh thu thuần thì doanh nghiệp phải bỏ ra bao nhiêu đồng cho chi phí bán hàng. Tỷ suất chi phí bán hàng trên doanh thu thuần càng nhỏ chứng tỏ doanh nghiệp tiết kiệm chi phí bán hàng, quản trị tốt công tác tiêu thụ và ngược lại.






        

       

                Giá vốn hàng bán



* Tỷ suất chi phí QLDN trên doanh thu thuần =  ---------------------- x 100%










                Doanh thu thuần



Chỉ tiêu này phản ánh để thu được 100 đồng doanh thu thuần thì doanh nghiệp phải bỏ ra bao nhiêu đồng cho chi phí quản lý doanh nghiệp. Chỉ tiêu này càng nhỏ chứng tỏ doanh nghiệp tiết kiệm chi phí quản lý doanh nghiệp, làm tốt công tác quản trị chi phí quản lý và ngược lại.



b) Các chỉ tiêu phản ánh kết quả kinh doanh



* Tỷ suất lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trên doanh thu thuần: Là tỷ lệ % của của lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trong doanh thu thuần. Chỉ tiêu này được tính toán theo công thức sau:



			Tỷ suất lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trên doanh thu thuần


			=


			Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh


			x 100%





			


			


			Doanh thu thuần


			








Tỷ suất này phản ánh kết quả của hoạt động kinh doanh, nó cho biết: cứ 100 đồng doanh thu thuần thì sinh ra bao nhiêu đồng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh.



* Tỷ suất lợi nhuận trước thuế (lợi nhuận kế toán) trên doanh thu thuần: là tỷ lệ % của lợi nhuận kế toán trong doanh thu thuần. Chỉ tiêu này được tính toán như sau:



			Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần


			=


			Lợi nhuận trước thuế


			x 100%





			


			


			Doanh thu thuần


			








Tỷ suất này phản ánh kết quả của các hoạt động mà doanh nghiệp tiến hành, nó cho biết: Cứ 100 đồng doanh thu thuần thì sinh ra bao nhiêu đồng lợi nhuận kế toán.



* Tỷ suất lợi nhuận ròng trên doanh thu thuần: Là tỷ lệ % của lợi nhuận sau thuế trong doanh thu thuần. Chỉ tiêu này được tính toán như sau:



			Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên



doanh thu thuần


			=


			Lợi nhuận sau thuế


			x 100%





			


			


			Doanh thu thuần


			








Tỷ suất này phản ánh kết quả cuối cùng của các hoạt động mà doanh nghiệp tiến hành, nó cho biết: Cứ 100 đồng doanh thu thuần thì sinh ra bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế.



2.2.2. Phân tích các chỉ số phản ánh hiệu quả kinh doanh



a) Hệ số lợi nhuận trước thuế và lãi vay



Hệ số lợi nhuận trước thuế và lãi vay = EBIT/Doanh thu.



Nó cho biết một đồng doanh thu có khả năng tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận trước thuế và lãi vay. Ở Việt Nam, hệ số này được coi là một chỉ tiêu để căn cứ mức trích lập các quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi đối với các doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước.



b) Hệ số EBIT so với lãi vay



Hệ số EBIT = EBIT/Lãi vay.



Hệ số EBIT nói lên khả năng thanh toán của lợi nhuận đối với các khoản lãi vay phải trả. Nói một cách đơn giản hơn, lợi nhuận của một doanh nghiệp ít nhất cũng phải cao hơn khoản lãi vay phải trả.



c) Hệ số thu nhập trên một cổ phiếu (Earning per Share EPS)



EPS = Lợi nhuận ròng/Tổng số cổ phiếu.



Hệ số này cho chúng ta biết các cổ đông sẽ có được bao nhiêu tiền trên một cổ phiếu mà họ nắm giữ nếu như doanh nghiệp đó phân bổ toàn bộ lợi nhuận ròng của kỳ kinh doanh đó cho các cổ đông.



d) Lợi nhuận trên tài sản (ROA)



ROA = Lợi nhuận ròng/Tổng tài sản.



Chỉ tiêu này cho biết công ty tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận từ một đồng tài sản.



đ) Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE)



ROE = Lợi nhuận ròng/Vốn chủ sở hữu. 



Chỉ tiêu này cho biết cứ một đồng vốn chủ sở hữu thì tạo ra được bao nhiêu đồng lợi nhuận. Tỷ số này phụ thuộc nhiều vào thời vụ kinh doanh, ngoài ra nó còn phụ thuộc vào quy mô và mức độ rủi ro của công ty. Để so sánh chính xác, cần so sánh tỷ số này với tỷ số bình quân toàn ngành, hoặc với một công ty tương đương trong ngành.



2.2.3. Phân tích các chỉ số phản ánh hiệu quả hoạt động



a) Số vòng quay hàng tồn kho và số ngày của một vòng quay hàng tồn kho



* Số vòng quay hàng tồn kho = Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho



Số vòng quay hàng tồn kho là chỉ tiêu diễn tả tốc độ lưu chuyển hàng hóa. Đây là một chỉ tiêu thường được sử dụng trong khi phân tích hiệu quả sử dụng vốn. Nó cho biết khả năng quản lý hàng tồn kho của doanh nghiệp.



* Số ngày của một vòng quay hàng tồn kho = Hàng tồn kho/(Giá vốn hàng bán/Số ngày trong kỳ phân tích).



Một điểm cần chú ý là khi tính hệ số này, các nhà phân tích thường dùng chỉ tiêu hàng tồn kho bình quân (là trung bình của hàng tồn kho đầu và cuối kỳ phân tích) thay vì hàng tồn kho tại thời điểm phân tích. Có thể thấy rằng số vòng quay hàng tồn kho trong kỳ phân tích càng cao (tương ứng với số ngày cho một vòng quay càng ngắn) thì chứng tỏ hàng tồn kho được luân chuyển nhanh, vốn của doanh nghiệp không bị ứ đọng và ngược lại. Tuy nhiên, với số vòng quay quá cao cũng có thể cho thấy sự trục trặc trong khâu sản xuất (năng suất và quy mô sản xuất nhỏ không đáp ứng nhu cầu), khâu cung cấp hàng hóa (hàng hóa dự trữ thấp không cung ứng kịp thời cho khách hàng) có thể gây mất uy tín và ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.



Khi so sánh với thời kỳ trước đó, nếu số vòng quay hàng tồn kho bị giảm xuống (tương ứng với số ngày của một vòng hàng tồn kho tăng lên) chứng tỏ hàng tồn kho đã bị luân chuyển chậm lại, vốn của doanh nghiệp bị ứ đọng nhiều hơn kéo theo nhu cầu vốn của doanh nghiệp tăng lên (trong điều kiện quy mô sản xuất không thay đổi). Nguyên nhân của tình trạng này có thể do nhu cầu của thị trường giảm, chất lượng hàng bị giảm, giá bán tăng, hoặc có đối thủ cạnh tranh mới... doanh nghiệp cần chủ động tìm hiểu nguyên nhân để có những biện pháp khắc phục. Ngoài ra để có những nhận xét và giải pháp khả thi, doanh nghiệp cần so sánh hệ số của mình với con số trung bình của toàn ngành.



Hệ số vòng quay hàng tồn kho cũng có thể tính cụ thể cho từng bộ phận hàng tồn kho trong từng khâu của chu kỳ sản xuất kinh doanh qua các chỉ tiêu chi tiết sau:



- Vòng quay nguyên vật liệu = Chi phí nguyên vật liệu đưa vào sản xuất trong kỳ/Dự trữ nguyên vật liệu.



- Vòng quay của chí phí sản xuất kinh doanh dở dang = Tổng chi phí đưa vào sản xuất trong kỳ/Chí phí sản xuất kinh doanh dở dang.



- Vòng quay của thành phẩm, hàng hóa = Giá vốn hàng bán/Thành phẩm, hàng hóa.



b) Số vòng quay các khoản phải thu và kỳ thu tiền trung bình



- Số vòng quay các khoản phải thu = Doanh thu thuần/Các khoản phải thu.



- Kỳ thu tiền trung bình = Các khoản phải thu/(Doanh thu thuần/ Số ngày trong kỳ phân tích).



Một điểm cần chú ý là do các khoản phải thu của doanh nghiệp biến động qua các thời kỳ, nên các nhà phân tích thường dùng chỉ tiêu khoản phải thu bình quân (là trung bình khoản phải thu đầu kỳ và cuối kỳ phân tích) thay vì khoản phải thu tại thời điểm phân tích. Hai hệ số này cho biết khả năng thu hồi các khoản nợ của doanh nghiệp. Nếu số vòng quay các khoản phải thu ít (tương đương với số ngày trung bình thu được nợ là cao) chứng tỏ tốc độ thu hồi các khoản nợ bị chậm, doanh nghiệp bị ứ đọng vốn, hiệu quả sử dụng vốn và khả năng thanh khoản của doanh nghiệp là thấp. Ngược lại, nếu số vòng quay các khoản phải thu trong một kỳ báo cáo là cao (tương đương với số ngày trung bình thu được nợ là ít) chứng tỏ thời gian bán chịu cho khách hàng là ngắn, doanh nghiệp đạt hiệu quả sử dụng vốn cao và khả năng thanh khoản của doanh nghiệp rất tốt.



So với thời kỳ trước, nếu hệ số vòng quay các khoản phải thu giảm xuống (tương đương với thời gian bán chịu cho khách hàng trong kỳ báo cáo này là dài hơn) sẽ cho chúng ta biết tốc độ thu hồi các khoản nợ của doanh nghiệp bị chậm lại, làm tăng tình hình ứ đọng vốn của doanh nghiệp, giảm hiệu quả sử dụng vốn. Vì vậy, doanh nghiệp cần tìm hiểu nguyên nhân và đưa ra những chính sách hợp lý giúp cải thiện tình hình.



c) Hiệu suất sử dụng tổng tài sản



- Hiệu suất sử dụng tổng tài sản = Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân.



Do tổng tài sản của doanh nghiệp biến động qua từng kỳ báo cáo nên khi tính chỉ tiêu này chúng ta sử dụng tổng tài sản bình quân.



- Tổng tài sản bình quân = (Tổng tài sản đầu năm + Tổng tài sản cuối năm)/2.



Hiệu suất sử dụng tổng tài sản nói lên cứ một đồng tài sản đưa vào sản xuất kinh doanh trong một kỳ thì tạo ra bao nhiêu đồng doanh thu thuần. So với thời kỳ trước, nếu hệ số này bị giảm sút chứng tỏ sức sản xuất của tổng tài sản của doanh nghiệp bị giảm sút.



d) Hiệu suất sử dụng TSCĐ



Hiệu suất sử dụng TSCĐ = Doanh thu thuần/TSCĐ bình quân.



Tương tự như tính chỉ tiêu trên, khi tính hiệu suất sử dụng TSCĐ chúng ta sử dụng TSCĐ bình quân. Trong đó TSCĐ bình quân được xác định bằng trung bình của TSCĐ đầu năm và TSCĐ cuối năm.



Hiệu suất sử dụng TSCĐ cho biết cứ một đồng TSCĐ đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh trong một kỳ thì tạo ra bao nhiêu đồng doanh thu thuần. So với thời kỳ trước, nếu hệ số này bị giảm sút chứng tỏ sức sản xuất của TSCĐ của doanh nghiệp đã bị giảm xuống.



e) Hiệu suất sử dụng vốn lưu động



Bên cạnh việc tính hiệu suất sử dụng tổng tài sản và hiệu suất sử dụng TSCĐ, đôi khi các doanh nghiệp còn tính thêm hiệu suất sử dụng vốn lưu động.



Vốn lưu động = Tài sản lưu động - Nợ ngắn hạn.



Hiệu suất sử dụng vốn lưu động = Doanh thu thuần/Vốn lưu động.



Tương tự các chỉ tiêu trên, hiệu suất sử dụng vốn lưu động cho biết cứ một đồng vốn lưu động đưa vào hoạt động SXKD trong một kỳ thì tạo ra bao nhiêu đồng doanh thu thuần. So với thời kỳ trước, nếu hệ số này bị giảm sút chứng tỏ sức sản xuất của vốn lưu động của doanh nghiệp đã bị giảm xuống. 



2.2.4. Phân tích các chỉ số giá trị thị trường



Các nhóm chỉ tiêu đã trình bày ở trên chủ yếu tập trung vào phân tích tình hình tài chính của danh nghiệp trong quá khứ và hiện tại và chủ yếu đó là những giá trị trên sổ sách (book value) của doanh nghiệp. Còn giá trị thị trường của công ty như thế nào còn tùy thuộc và kỳ vọng của nhà đầu tư, của cổ đông và thị trường về hoạt động của doanh nghiệp trong tương lai. Khi xác định các hệ số này chúng ta sử dụng giá trị thị trường (market value) của doanh nghiệp.



a) Hệ số P/E (Price/Earning Ratio)



Hệ số này thường được sử dụng như một tiêu chí quan trọng để đánh giá khả năng phát triển của doanh nghiệp trong dài hạn. Nó cho biết số tiền mà nhà đầu tư sẵn sàng bỏ ra để có được một đồng lợi nhuận của doanh nghiệp. Hệ số này được xác định theo công thức sau:



Hệ số P/E = Thị giá của cổ phiếu/Lợi nhuận trên một cổ phiếu.



Hệ số này cho biết mức độ kỳ vọng của nhà đầu tư về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong tương lai. Hệ số P/E cao cho thấy các nhà đầu tư tin tưởng rằng doanh nghiệp sẽ có mức độ tăng trưởng rất nhanh trong tương lai và ngược lại. Khi tính toán hệ số P/E của doanh nghiệp, chúng ta cần chú ý đến phần mẫu số của hệ số này là lợi nhuận trên một cổ phiếu hay lãi cơ bản trên một cổ phiếu (EPS - Earning per share). Nếu ta lấy thị giá hiện tại của cổ phiếu chia cho EPS của doanh nghiệp trong 12 tháng gần đây nhất hoặc là 4 quý gần đây nhất thì ta sẽ thu được P/E hiện tại (Trailing hoặc Rolling P/E Ratio). Còn nếu mẫu số của hệ số này là EPS dự tính của năm sau hoặc là EPS trung bình trong vòng từ 3-5 năm tới thì ta sẽ thu được P/E tương lai (Forward hoặc Leading P/E Ratio).



Hệ số P/E hiện tại = Thị giá hiện tại của cổ phiếu/Lợi nhuận của năm gần đây nhất trên 1 cổ phiếu.



Hệ số P/E tương lai = Thị giá hiện tại của cổ phiếu/Lợi nhuận dự tính trên một cổ phiếu của năm tiếp theo.



Hệ số P/E tương lai thường được dùng để dự báo mức độ tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp trong năm tới hoặc trong vòng 3-5 năm tới. Trong khi phần mẫu số của các hệ số P/E không bị chi phối bởi lượng cổ tức chi trả cho các nhà đầu tư thì thị giá của cổ phiếu (phần tử số) sẽ giảm xuống nếu doanh nghiệp thực hiện chi trả cổ tức. Chính vì vậy, để có thể đưa ra một cách chính xác hệ số P/E hiện tại của doanh nghiệp thì chúng ta có thể sử dụng hệ số P/E điều chỉnh (Dividend Adjusted P/E Ratio):



Hệ số P/E điều chỉnh = (Thị giá hiện tại của cổ phiếu + cổ tức)/Lợi nhuận trên một cổ phiếu



Trong đó, tử số của hệ số P/E điều chỉnh được gọi là thị giá của cổ phiếu trước khi chi trả cổ tức (cum-dividend price). Đối ngược với nó là thị giá của cổ phiếu sau khi chi trả cổ tức (ex-dividend price).



b) Hệ số PEG (Price/ Earning to Earning Growth Ratio)



Hệ số PEG được xác định theo công thức sau:



Hệ số PEG = (P/E)/Mức tăng trưởng dự tính của lợi nhuận trên 1 cổ phiếu của năm tiếp theo.



Hệ số PEG được sử dụng như một chỉ số có tính tham khảo để đánh giá liệu cổ phiếu của doanh nghiệp được định giá thấp (undervalued), định giá cao (overvalued) hay định giá cân bằng (equylibrium). Hệ số PEG có thể nhận các giá trị sau:



+ Hệ số PEG bằng 1 (định giá cân bằng) cho biết mức đánh đổi hợp lý giữa “chi phí” (số tiền mà nhà đầu tư sẵn sàng bỏ ra để có một đồng lợi nhuận của doanh nghiệp - P/E) và “thu nhập” (mức tăng trưởng dự tính doanh nghiệp).



+ Hệ số PEG nhỏ hơn 1: Cổ phiếu của doanh nghiệp đang được định giá thấp trên thị trường (undervalued).



+ Hệ số PEG lớn hơn 1: Cổ phiếu của doanh nghiệp đang được định giá cao trên thị trường (overvalued).



Theo các nghiên cứu sơ bộ thì các doanh nghiệp có hệ số PEG nhỏ hơn hoặc bằng 1 sẽ có thể đem lại mức lợi nhuận cao. Tuy nhiên, hệ số PEG tỏ ra không thích hợp khi đánh giá cổ phiếu của các công ty lớn, vì với các tập đoàn hoặc công ty lớn có bề dày lịch sử có thể có ít cơ hội tăng trưởng cao so với các công ty nhỏ thành lập sau. Một điểm cần chú ý khi tính toán hệ số PEG đó là chúng ta có thể sử dụng hệ số P/E hiện tại hoặc P/E tương lai. Tuy nhiên, nếu tử số là P/E trong tương lai thì mẫu số phải là mức tăng trưởng dự tính của EPS sau đó 1 năm hoặc mức tăng trưởng dự tính trung bình của 3-5 năm kế tiếp. Ví dụ, năm nay là năm 2016, nếu tử số là hệ số P/E của năm 2017 (P/E tương lai) thì mẫu số sẽ phải là mức tăng trưởng dự tính của EPS trong năm 2018.



c) Hệ số P/B (Price to Book value Ratio) và Hệ số M/B (Market/ Book Ratio).



Mặc dù hai hệ số này có tên gọi khác nhau nhưng bản chất là giống nhau và cùng cho một kết quả tính toán. Chính vì vậy mà chúng ta có thể dùng song song hai khái niệm này. Các hệ số này được xác định dựa trên công thức sau:



Hệ số P/B = Thị giá của cổ phiếu/Giá trị sổ sách của một cổ phiếu.



Hệ số M/B = Tổng giá trị thị trường của doanh nghiệp/Tổng giá trị sổ sách của doanh nghiệp.



Đây cũng là một chỉ tiêu mà chúng ta cần phải tính toán khi phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp trong quá khứ, hiện tại và cả tương lai. Hệ số này so sánh sự tương quan giữa giá trị thị trường (thị giá) với giá trị sổ sách (mệnh giá) của cổ phiếu.



Nếu các nhà đầu tư kỳ vọng rằng doanh nghiệp hoạt động rất hiệu quả trong tương lai (thể hiện ở một số điểm như sản phẩm mới của doanh nghiệp thành công trên thị trường, lợi nhuận tăng, dây chuyền sản xuất hiện đại, hệ thống phân phối toàn diện và rộng khắp, các chính sách mới...) sẽ làm cho thị giá cổ phiếu của doanh nghiệp tăng lên, đồng thời làm cho hệ số M/B cũng tăng cao.



Ngoài ra, để phân tích sâu hơn nữa về giá trị thị trường của doanh nghiệp, chúng ta có thể tính toán thêm một số các chỉ số khác bao gồm hệ số P/S, hệ số P/CF và hệ số P/D. Các hệ số này được xác định dựa trên các công thức sau:



- Hệ số P/S (Hệ số thị giá cổ phiếu trên doanh thu tính trên một cổ phiếu - Price to Sale per Share Ratio):



Hệ số P/S = Thị giá của cổ phiếu/Doanh thu tính trên một cổ phiếu.



- Hệ số P/CF (Hệ số thị giá cổ phiếu trên luồng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh - Price to Cash Flows from Operations Ratio):



Hệ số P/CF = Thị giá của cổ phiếu/Luồng tiền thu từ hoạt động kinh doanh trên một cổ phiếu.



-Hệ số P/D (Hệ số thị giá cổ phiếu trên cổ tức - Price to Dividend Ratio):



Hệ số P/D = Thị giá của cổ phiếu/Cổ tức.



2.3. Phân tích lưu chuyển tiền tệ 



Phân tích lưu chuyển tiền tệ hay còn gọi là phân tích luồng tiền là một vấn đề quan trọng, thu hút được sự quan tâm sâu sắc của các nhà quản trị và giám đốc tài chính. Thật vậy, quá trình tồn tại và phát triển của doanh nghiệp ngày càng lệ thuộc rất nhiều vào hoạt động luân chuyển tiền tệ tại doanh nghiệp. Trong thực tế, giống như bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh, người ta sử dụng rất nhiều các hệ số để phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ và được phân thành 2 nhóm hệ số chính sau đây:



2.3.1. Phân tích hệ số luồng tiền vào của từng hoạt động so với tổng số luồng tiền vào (Individual sources of cash inflow/Total cash inflows)



Nhóm hệ số này được chia cụ thể như sau:



a) Hệ số luồng tiền vào từ hoạt động kinh doanh chính so với tổng luồng tiền vào



Luồng tiền vào từ hoạt động kinh doanh chính của doanh nghiệp bao gồm tiền thu từ bán hàng hóa và dịch vụ (chiếm tỷ trọng lớn nhất), thu lãi, tiền hoàn thuế và các khoản thu khác bằng tiền mặt. Hệ số này cung cấp cho người sử dụng thông tin một tỷ lệ, một mức độ về năng lực tạo ra nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh chính của doanh nghiệp. Thông thường, tỷ lệ này thường ở con số khá cao, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng luồng tiền vào của doanh nghiệp (trên 80%). Đây là nguồn tiền chủ yếu dùng để trả cổ tức, trả các khoản vay ngắn hạn cũng như trang trải cho hoạt động đầu tư dài hạn. Nếu luồng tiền vào từ hoạt động kinh doanh luôn được duy trì ở mức cao và ổn định, đồng thời luồng tiền ròng từ hoạt động kinh doanh chính là dương chứng tỏ doanh nghiệp có khả năng thanh khoản rất tốt. Tuy nhiên khi phân tích hệ số này chúng ta cần chú ý đến bối cảnh, thời điểm cụ thể, chiến lược và tình hình kinh doanh của từng thời kỳ.



Ngoài ra chúng ta có thể so sánh giữa hệ số luồng tiền của doanh nghiệp trong thời kỳ này với các hệ số của kỳ thực hiện trước để thấy được xu thế biến động. Không những thế, việc so sánh hệ số luồng tiền của doanh nghiệp với hệ số tương tự của các doanh nghiệp tiêu biểu trong ngành hoặc hệ số trung bình của ngành sẽ giúp người sử dụng thông tin có được những nhận xét về sự biến động chung về tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.



b) Hệ số luồng tiền vào từ hoạt động đầu tư so với tổng luồng tiền vào



Có thể nói trong nền kinh tế thị trường, hoạt động đầu tư là một trong những đặc điểm nổi bật của doanh nghiệp. Họ đầu tư vào rất nhiều lĩnh vực khác nhau như đầu tư kinh doanh bất động sản, cho thuê dài hạn TSCĐ, hùn vốn, liên doanh... và đồng thời cũng nhận rất nhiều các khoản đầu tư từ bên ngoài. Như vậy luồng tiền vào từ hoạt động đầu tư bao gồm: Doanh nghiệp thu hồi các luồng vốn đầu tư và doanh nghiệp nhận vốn đầu tư. Tuy nhiên, theo một số nhà phân tích tài chính thì luồng tiền vào từ hoạt động đầu tư chỉ bao gồm các khoản đầu tư thu hồi của doanh nghiệp. Theo đó, khi hệ số này cao tức luồng tiền từ hoạt động đầu tư chiếm tỷ trọng cao, nếu chưa có kế hoạch tái đầu tư thì doanh nghiệp phải nghĩ ngay đến việc điều phối nguồn tiền ưu tiên thanh toán các khoản nợ dài hạn đến hạn trả hoặc trả trước hạn để giảm chi phí lãi vay. Sau đó doanh nghiệp có thể điều tiết vốn cho hoạt động kinh doanh chính để giảm các khoản vay ngắn hạn.



b) Hệ số luồng tiền vào từ hoạt động tài chính so với tổng luồng tiền vào



Hoạt động tài chính của doanh nghiệp bao gồm những hoạt động làm thay đổi cơ cấu tài chính của doanh nghiệp như: Tăng, giảm vốn chủ sở hữu thông qua huy động, phát hành thêm hoặc mua lại cổ phiếu, trái phiếu. Luồng tiền vào sẽ tương ứng với sự tăng lên trong các nghiệp vụ kể trên và ngược lại luồng tiền ra tương ứng với sự giảm xuống trong hoạt động tài chính của doanh nghiệp.



Nếu lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh không đủ cho hoạt động đầu tư thì doanh nghiệp buộc phải sử dụng luồng tiền từ các hoạt động tài chính. Đó có thể là doanh nghiệp đi vay thêm, phát hành thêm cổ phiếu hay là giảm hoặc ngừng việc chi trả cổ tức.



2.3.2. Phân tích hệ số luồng tiền ra của từng hoạt động so với tổng luồng tiền vào hoặc so với luồng tiền thu từ hoạt động kinh doanh 



Nó bao gồm các hệ số cụ thể sau:



a) Hệ số luồng tiền ra để trả nợ dài hạn so với tổng luồng tiền vào



Theo các nhà phân tích tài chính, hệ số này thường dao động ở mức rất thấp (5-10%) và diễn ra đều đặn qua các năm. Đó là do các khoản nợ dài hạn thường được gắn với các khoản thanh toán ổn định, gắn liền với các dự án đầu tư dài hạn. Vì vậy, nếu doanh nghiệp quyết định thanh toán các khoản nợ dài hạn chưa đến hạn trả sẽ làm cho hệ số luồng tiền ra tăng cao đột ngột thì người sử dụng thông tin cần tìm hiểu nguyên nhân để giải thích.



b) Hệ số luồng tiền ra để trả cổ tức so với luồng tiền thu từ hoạt động kinh doanh



Hệ số này cho chúng ta biết doanh nghiệp đã sử dụng luồng tiền thu được từ hoạt động kinh doanh để chi trả cổ tức cho cổ đông như thế nào. Hệ số luồng tiền ra để chi trả cổ tức phải luôn được cân nhắc trước nhu cầu tái đầu tư hay việc quyết định bổ sung vốn công ty trong từng giai đoạn chiến lược kinh doanh.



Có thể nói chiến lược chi trả cổ tức là một trong những chiến lược tài chính khá phức tạp của doanh nghiệp. Một số doanh nghiệp duy trì mức chi trả cổ tức mặc dù phải sử dụng các nguồn vốn khác kể cả vốn đi vay nếu như luồng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh không đáp ứng đủ. Một số doanh nghiệp khác thì lại chi trả cổ tức theo đúng những gì mà họ kiếm được tức là nếu kết quả kinh doanh tốt thì trả cổ tức cao và ngược lại. Nhưng điều đó không có nghĩa là nếu doanh nghiệp không chi trả cổ tức thì chứng tỏ doanh nghiệp đó làm ăn thua lỗ. Trên thực tế, một số doanh nghiệp nổi tiếng trong lĩnh vực phần mềm của Hoa Kỳ hoạt động kinh doanh rất tốt nhưng lại không thường xuyên chi trả cổ tức thậm chí là chưa từng chi trả cổ tức. Mặc dù thế những cổ phiếu của các công ty này vẫn liên tục tăng cao do nhu cầu nắm giữ cổ phiếu đó của công chúng không ngừng tăng. 



3. VẬN DỤNG KỸ NĂNG PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN



Trong quá trình kiểm toán doanh nghiệp để đánh giá công tác quản trị tài chính và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, KTV có thể áp dụng phân tích một số chỉ số cơ bản như sau:



3.1. Phân tích đánh giá công tác quản trị và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp theo một số khoản mục chính trên báo cáo tài chính



3.1.1. Phân tích đánh giá công tác quản trị hàng tồn kho



- So sánh số dư hàng tồn kho đầu kỳ và cuối kỳ xem xu hướng biến động. Mức tăng, giảm của từng yếu tố nguyên vật liệu, thành phẩm hay sản phẩm dở dang...



- Tính hệ số quay vòng nguyên vật liệu = Giá trị nguyên vật liệu sử dụng trong kỳ/Giá trị nguyên vật liệu dự trữ bình quân.



Giá trị nguyên vật liệu dự trữ bình quân = (Trị giá nguyên vật liệu tồn đầu kỳ + cuối kỳ)/2.



Thời gian 1 vòng quay = Số ngày trong kỳ/Hệ số quay vòng nguyên vật liệu.



Hệ số quay vòng nguyên vật liệu cho biết trong năm nguyên vật liệu quay được mấy vòng. So sánh hệ số này với hệ số năm trước, so sánh với đơn vị cùng ngành sản xuất cùng loại sản phẩm (nếu có số liệu). Qua đây đánh giá mức dự trữ nguyên vật liệu đã hợp lý chưa, cao hay thấp. Nếu dự trữ cao có thể gây lãng phí, chi phí sử dụng vốn cao. Nếu dự trữ thấp có thể gây rủi ro thiếu hụt làm gián đoạn quá trình cho sản xuất. Yêu cầu đơn vị giải trình thêm có thể do dự đoán trước được giá cả nguyên vật liệu trên thị trường có xu hướng tăng nên tích trữ hoặc có thể do đặc thù bên cung cấp nên có thể tồn kho cao ở một số thời điểm.



- Bên cạnh việc tính hệ số vòng quay nguyên vật liệu thì phải tính hệ số vòng quay thành phẩm, có thể nguyên vật liệu quay vòng nhanh, sản xuất ra nhiều thành phẩm nhưng ứ đọng, không tiêu thụ được.



Hệ số quay vòng thành phẩm =  Giá vốn thành phẩm xuất bán/Thành phẩm dự trữ bình quân



Thành phẩm dự trữ bình quân = (Thành phẩm tồn đầu kỳ + Thành phẩm tồn cuối kỳ)/2.



Thời gian thành phẩm dự trữ bình quân = Số ngày trong kỳ/Hệ số quay vòng thành phẩm.



Qua việc tính toán trên cho biết số vòng quay của thành phẩm và thời gian thành phẩm chuyển thành doanh thu trong kỳ. Thời gian dự trữ thành phẩm tăng hay giảm thì rủi ro tài chính cũng tăng lên hay giảm đi. So sánh với năm trước hoặc đơn vị cùng ngành (nếu có số liệu), xem xét nguyên nhân để có kết luận cho phù hợp, có thể tăng dự trữ để chờ cơ hội giá bán sản phẩm tăng do dự đoán tình hình thị trường tiêu thụ. Vòng quay thành phẩm lớn chứng tỏ bán được hàng. Tuy nhiên phải xem xét thêm bán có lãi không, có thu được tiền không. Vì vậy, cần kết hợp xem xét với các chỉ tiêu hệ số nợ, chỉ tiêu đánh giá hiệu quả.



Hệ số thu hồi nợ = Doanh thu bán chịu/Nợ phải thu khách hàng bình quân.



Thời gian bán chịu cho khách hàng bình quân = Số ngày trong kỳ/Hệ số thu hồi nợ.



Hệ số thu hồi nợ giảm, thời gian bán chịu cho khách hàng tăng thì rủi ro về tài chính tăng do vốn bị chiếm dụng, chi phí tài chính tăng và ngược lại. Phải tìm nguyên nhân nếu hệ số thu hồi nợ giảm, xem đơn vị bán chịu cho đối tượng khách hàng nào, vì sao (có thể để mở rộng thị trường hoặc bán chịu cho khách hàng lớn, thường xuyên...), tiếp theo phải xem xét việc tăng thời gian bán chịu có làm tăng lượng hàng bán không, tăng lợi nhuận không. Nếu tăng được lượng hàng bán, tăng lợi nhuận thì tốt. Nếu tăng được lượng hàng bán nhưng lợi nhuận không tăng thì là xấu.



- Xem xét việc quyết toán nguyên vật liệu sử dụng trong kỳ, so sánh với định mức đã xây dựng xem có tiết kiệm hay lãng phí. Xem biên bản đánh giá xác định nguyên nhân tiết kiệm hay lãng phí nguyên vật liệu (có thể do cách thức quản lý, sử dụng nguyên vật liệu thay thế, thực trạng máy móc thiết bị, sáng kiến cải tiến...).



3.1.2. Phân tích đánh giá công tác quản trị các khoản nợ phải thu


- So sánh số dư các khoản phải thu đầu kỳ và cuối kỳ. Xem tỷ trọng các khoản phải thu phân loại theo tuổi nợ. 



- Tính toán, so sánh một số chỉ tiêu dưới đây giữa năm nay và năm trước để đánh giá tính hiệu quả, hiệu lực trong việc quản lý công nợ phải thu.



+ Hệ số các khoản phải thu = Các khoản phải thu/Tổng tài sản.



Hệ số này phản ánh mức độ bị chiếm dụng vốn của doanh nghiệp. Hệ số này càng thấp thì mức độ doanh nghiệp bị chiếm dụng vốn càng ít.



+ Hệ số các khoản phải thu so với các khoản phải trả = Các khoản phải thu/ Các khoản phải trả.



Chỉ tiêu này để so sánh mức độ bị chiếm dụng vốn của doanh nghiệp so với mức độ đi chiếm dụng vốn. Hệ số này thấp chứng tỏ doanh nghiệp hiện đang chiếm dụng vốn bên ngoài nhiều hơn (tốt hơn cho doanh nghiệp).



+ Số vòng thu hồi nợ = Doanh thu thuần/Nợ phải thu ngắn hạn bình quân.



Chỉ tiêu này cho biết thời gian vốn của doanh nghiệp bị chiếm dụng. Có thể sử dụng chỉ tiêu này để so sánh với chính sách tín dụng trong hoạt động bán hàng của doanh nghiệp.



+ Kỳ thu tiền bình quân = Tổng số ngày trong niên độ/Số vòng thu hồi nợ.



Chỉ tiêu này cho biết thời gian thu hồi nợ bình quân trong niên độ. Có thể so sánh chỉ tiêu này với thời hạn tín dụng bán hàng theo quy chế bán hàng của doanh nghiệp để đánh giá tính hiệu quả của chính sách tín dụng và công tác quản trị, thu hồi nợ.



+ Hệ số dự phòng nợ phải thu khó đòi so với các khoản phải thu = Dự phòng các khoản phải thu khó đòi/Nợ phải thu.



Chi tiêu này đánh giá được công tác quản lý công nợ của doanh nghiệp. Chỉ tiêu này càng thấp chứng tỏ doanh nghiệp thu hồi công nợ tốt, ít bị nợ đọng.



+ So sánh số dư nợ quá hạn năm nay so với năm trước.



Việc so sánh này nhằm phân tích những biến động trong thu hồi các khoản nợ và khả năng sai lệch trong số liệu nợ phải thu khách hàng. Có thể mở rộng thủ tục này bằng cách so sánh bảng phân tích số dư theo tuổi nợ cuối kỳ với đầu kỳ để ghi nhận những biến động của các khoản phải thu quá hạn theo mức thời gian khác nhau.



3.1.3. Phân tích đánh giá công tác quản trị tài sản cố định



- Đánh giá hiệu quả sử dụng TSCĐ thông qua một số chỉ tiêu:



+ Tỷ lệ sử dụng công suất thực tế so với công suất thiết kế của tài sản (đối với các dây chuyền công nghệ sản xuất lớn).



+ Hệ số sử dụng tài sản = Tổng tài sản phục vụ sản xuất kinh doanh/Tổng tài sản phản ánh trên sổ sách kế toán.



Qua chỉ tiêu trên xem kết quả thực tế của việc TSCĐ đó trong việc tham gia vào quá trình sản xuất để tạo ra sản phẩm có đạt như công suất trong tờ trình mua sắm ban đầu không, đạt bao nhiêu % công suất thiết kế của tài sản. Trong tổng tài sản trên sổ sách kế toán thì tỷ lệ tài sản phục vụ cho sản xuất kinh doanh được bao nhiêu%, tỷ lệ giá trị tài sản không phục vụ cho sản xuất kinh doanh, mua về không dùng được... 



So sánh tỷ lệ, hệ số trên năm nay với năm trước, hệ số sử dụng tài sản càng cao thể hiện hiệu quả sử dụng tài sản cao và ngược lại.



- Tính toán và so sánh các chỉ số giữa kỳ này với kỳ trước, giữa doanh nghiệp này với doanh nghiệp khác có cùng điều kiện, từ đó đánh giá hiệu quả sử dụng TSCĐ của doanh nghiệp có sụt giảm hay tăng lên.



+ Hệ số hiệu suất sử dụng vốn cố định: 



Hvcđ = Doanh thu sản phẩm, hàng hóa tiêu thụ trong kỳ/Vốn cố định sử dụng bình quân trong kỳ.



Trong đó: Vốn cố định bình quân sử dụng = (Vốn cố định đầu kỳ + Vốn cố định cuối kỳ)/2 .



(Vốn cố định là giá trị còn lại của TSCĐ).



Hệ số trên cho biết 1 đồng vốn cố định tạo ra bao nhiêu đồng doanh thu.



+ Hệ số hiệu suất sử dụng TSCĐ:



Htscđ = Doanh thu sản phẩm, hàng hóa tiêu thụ trong kỳ/Nguyên ía TSCĐ bình quân trong kỳ.



Hiệu suất sử dụng TSCĐ trong kỳ phản ánh 1 đồng TSCĐ trong kỳ tham gia tạo ra bao nhiêu đồng doanh thu thuần. Thông qua chỉ tiêu này cũng cho phép đánh giá trình độ sử dụng vốn cố định của doanh nghiệp, nếu chỉ tiêu so sánh giữa 2 kì tăng lên chứng tỏ TSCĐ sử dụng có hiệu quả hơn và ngược lại.



+ Hệ số trang bị TSCĐ:



H​tbtscđ = NG TSCĐ bình quân trong kỳ/Số lượng công nhân trực tiếp sản xuất.



Hệ số trên cho biết mỗi công nhân trực tiếp sản xuất được trang bị bao nhiêu TSCĐ.



+ Hệ số hàm lượng vốn cố định:



Hhl= VCĐ bình quân trong kỳ/Doanh thuế sản phẩm, hàng hóa tiêu thụ trong kỳ.



Hệ số trên cho biết để tạo ra 1 đồng doanh thu cần bao nhiêu đồng vốn cố định. Hhq càng nhỏ càng tốt.



+ Hệ số hiệu quả sử dụng vốn cố định (hệ số lợi nhuận):



Hhq = Lãi ròng trong kỳ (P)/Vốn cố định bình quân trong kỳ.



(Lãi ròng là lợi nhuận sau khi trừ thuế lợi tức, lưu ý tử số (P) ta phải loại bỏ những phần lợi nhuận không có sự tham gia của vốn cố định).



Hệ số trên cho biết 1 đồng vốn cố định làm ra bao nhiêu đồng lãi. Hhq càng lớn càng tốt.



+ Hệ số hao mòn TSCĐ:



H​htscđ = Số tiền khấu hao lũy kế/Nguyên giá TSCĐ bình quân.



Hệ số hao mòn TSCĐ phản ánh mức độ hao mòn của TSCĐ trong doanh nghiệp, mặt khác nó còn phản ánh tổng quát tình trạng về năng lực của TSCĐ ở thời điểm đánh giá. Nếu hệ số này quá cao chứng tỏ doanh nghiệp sử dụng TSCĐ đã quá cũ, chậm được thay thế.



3.1.4. Phân tích, đánh giá công tác quản trị các khoản nợ phải trả


Thông qua tính toán, so sánh các chỉ tiêu sau giữa đầu kỳ và cuối kỳ để đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp.



+ Hệ số khả năng thanh toán hiện hành = Tổng giá trị tài sản/Tổng nợ phải thanh toán. 



Chỉ tiêu này cho biết khả năng thanh toán một cách tổng quát các khoản nợ của doanh nghiệp. Chỉ tiêu này lớn hơn 1 chứng tỏ tổng giá trị tài sản của đoanh nghiệp thừa để thanh toán hết các khoản nợ hiện tại của doanh nghiệp. Tuy nhiên không phải tài sản nào hiện có cũng sẵn sàng được dùng để trả nợ và không phải khoản nợ nào cũng phải trả ngay nên phải tính toán các chỉ tiêu sau.



+ Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn = Tài sản ngắn hạn/ ổng nợ ngắn hạn. 



Chỉ tiêu này cho biết khả năng thanh toán tạm thời nợ ngắn hạn (nợ có thời hạn dưới 1 năm) bằng các tài sản có thể chuyển đổi trong thời gian ngắn (thường dưới 1 năm).



+ Hệ số khả năng thanh toán nhanh = Tiền và các khoản tương đương tiền/ Tổng nợ ngắn hạn. 



Chỉ tiêu này phản ánh khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn bằng số tiền hiện có và tài sản có thể chuyển đổi nhanh thành tiền. Chỉ tiêu này cho biết tại thời điểm phân tích Doanh nghiệp có khả năng thanh toán ngay các khoản nợ ngắn hạn không.



+ Hệ số khả năng thanh toán nợ dài hạn = Giá trị còn lại của TSCĐ hình thành bằng vốn vay hoặc nợ dài hạn/Tổng nợ dài hạn. 



Chỉ tiêu này cho biết khả năng thanh toán các khoản nợ dài hạn của đơn vị bằng giá trị còn lại của TSCĐ.



+ Hệ số nợ = Tổng số nợ/Tổng nguồn vốn của doanh nghiệp.



Tổng số nợ của doanh nghiệp bao gồm toàn bộ số nợ ngắn hạn và nợ dài hạn. Hệ số nợ cao mà vốn vay không được sử dụng có hiệu quả sẽ làm tăng rủi ro cho doanh nghiệp.



+ Hệ số thanh toán lãi vay = Lợi nhuận trước thuế và lãi vay/Số lãi tiền vay phải trả trong kỳ.



Chỉ số này cho biết doanh nghiệp có đảm bảo khả năng thanh toán lãi tiền vay không?



3.2. Phân tích, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp



3.2.1. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn nói chung



- Hiệu suất sử dụng vốn:



Vòng quay toàn bộ vốn trong kỳ = Doanh thu thuần trong kỳ/Số vốn sử dụng bình quân.



 Chỉ tiêu này phản ánh vốn của doanh nghiệp trong một kỳ quay được bao nhiêu vòng, đánh giá khả năng sử dụng tài sản của doanh nghiệp thể hiện qua doanh thu thuần được sinh ra từ tài sản doanh nghiệp đã đầu tư. Vòng quay càng lớn thì hiệu quả càng cao.



Suất hao phí vốn = 1/Vòng quay toàn bộ vốn trong kỳ = Số vốn sử dụng bình quân/Doanh thu thuần trong kỳ.



Là chỉ tiêu nghịch đảo chỉ tiêu hiệu suất sử dụng vốn, phản ánh một đồng doanh thu cần có bao nhiêu đồng vốn.



- Tỷ lệ doanh lợi trên tổng vốn: 



Tỷ lệ doanh lợi trên tổng vốn trong kỳ = Lợi nhuận thuần trong kỳ/Số vốn sử dụng bình quân



Chỉ tiêu này cho biết số lợi nhuận được tạo ra trên một đồng vốn sản xuất kinh doanh trong kỳ.



3.2.2. Phân tích, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định



- Hiệu suất sử dụng vốn cố định:



Hiệu suất sử dụng vốn cố định = Doanh thu thuần trong kỳ/Vốn cố định bình quân trong kỳ.



Chỉ tiêu này phản ánh hiệu quả sử dụng vốn cố định, cho biết việc đầu tư một đồng vốn cố định có thể tạo ra bao nhiêu đồng doanh thu.



Suất hao phí vốn cố định = 1/Hiệu suất sử dụng vốn cố định = Vốn cố định bình quân trong kỳ/Doanh thu thuần trong kỳ.



Chỉ tiêu này phản ánh để tạo ra một đồng doanh thu cần phải bỏ vào sản xuất bao nhiêu đồng vốn cố định.



- Tỷ lệ doanh lợi trên vốn cố định:




Tỷ lệ doanh lợi trên vốn cố định trong kỳ = Lợi nhuận trong kỳ/Vốn cố định bình quân.



Chỉ tiêu này thể hiện một đồng vốn cố định bỏ vào sản xuất đem lại bao nhiêu đồng lợi nhuận. Khả năng sinh lời của vốn cố định càng cao thì hiệu quả sử dụng vốn càng tốt.



3.2.3. Phân tích, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động



- Hiệu suất sử dụng vốn lưu động:



Vòng quay vốn lưu động trong kỳ = Doanh thu thuần trong kỳ/Vốn lưu động bình quân.



Vòng quay vốn lưu động phản ánh trong kỳ vốn lưu động quay được mấy vòng, cho biết một đồng lưu động bỏ vào sản xuất kinh doanh đem lại bao nhiêu đồng doanh thu. Chỉ tiêu này tỷ lệ thuận với hiệu quả sử dụng vốn lưu động. 



- Tỷ lệ doanh lợi trên vốn lưu động:



Tỷ lệ doanh lợi trên vốn lưu động = Tổng lợi nhuận/Vốn lưu động bình quân.



Chỉ tiêu này cho biết một đồng vốn lưu động bỏ vào sản xuất kinh doanh đem lại bao nhiêu đồng lợi nhuận. 



- Kỳ luân chuyển vốn lưu động:



Kỳ luân chuyển vốn lưu động = Số ngày trong kỳ/Số lần luân chuyển (số vòng quay) của vốn lưu động trong kỳ.



Chỉ tiêu này cho biết số ngày cần thiết để thực hiện một vòng quay vốn lưu động. Vòng quay của vốn càng nhanh thì kỳ luân chuyển vốn càng được rút ngắn và chứng tỏ vốn lưu động càng được sử dụng có hiệu quả.



3.2.4. Phân tích, đánh khả năng sinh lời của doanh nghiệp



a) Phân tích đánh giá hoàn thành mục tiêu sinh lời



Thông thường, các tiêu chí được sử dụng để so sánh với chỉ số mức lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận tính trên vốn, tài sản… của kỳ hoạt động được kiểm toán (phổ biến là năm tài chính được kiểm toán) là:



- Mức lợi nhuận thực hiện năm nay so với mức lợi nhuận thực hiện năm trước hoặc kế hoạch dự kiến năm nay khi xây dựng kế hoạch kinh doanh;



- Tỷ suất lợi nhuận thực hiện năm nay so với tỷ suất lợi thực hiện năm trước hoặc  kế hoạch năm nay; tỷ suất lợi nhuận dự kiến do doanh nghiệp tự xác định khi xây dựng kế hoạch kinh doanh; hoặc



- So sánh với mức lợi nhuận; tỷ suất lợi nhuận bình quân của các doanh nghiệp có cùng quy mô và loại hình hoạt động; 



b) Phân tích, đánh giá khả năng sinh lời



- Tỷ số sức sinh lợi căn bản:HYPERLINK "http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%B7_s%E1%BB%91_s%E1%BB%A9c_sinh_l%E1%BB%A3i_c%C4%83n_b%E1%BA%A3n" \l "mw-head"

HYPERLINK "http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%B7_s%E1%BB%91_s%E1%BB%A9c_sinh_l%E1%BB%A3i_c%C4%83n_b%E1%BA%A3n" \l "p-search" 



Tỷ số sức sinh lợi căn bản = 100% x Lợi nhuận trước thuế và chi phí lãi vay/Bình quân giá trị tổng tài sản.



Đây là một tỷ số tài chính để đánh giá khả năng sinh lợi của doanh nghiệp mà không kể đến ảnh hưởng của thuế và đòn bẩy tài chính, dùng để so sánh khả năng sinh lợi giữa các doanh nghiệp có thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp và mức độ sử dụng nợ rất khác nhau. Doanh nghiệp có tỷ số này mang giá trị dương càng cao thì chứng tỏ kinh doanh càng có lãi, mang giá trị âm là kinh doanh thua lỗ.



- Tỷ số lợi nhuận trên tài sản (ROA):HYPERLINK "http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%B7_s%E1%BB%91_s%E1%BB%A9c_sinh_l%E1%BB%A3i_c%C4%83n_b%E1%BA%A3n" \l "mw-head"

HYPERLINK "http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%B7_s%E1%BB%91_s%E1%BB%A9c_sinh_l%E1%BB%A3i_c%C4%83n_b%E1%BA%A3n" \l "p-search" (hay cChỉ tiêu hoàn vốn tổng tài sản, Hệ số quay vòng của tài sản, Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản) là một tỷ số tài chính dùng để đo lường khả năng sinh lợi trên mỗi đồng tài sản của doanh nghiệp.



Tỷ số lợi nhuận ròng trên tài sản = 100% x Lợi nhuận ròng (hoặc lợi nhuận sau thuế)/Bình quân tổng giá trị tài sản.



Nếu tỷ số này lớn hơn 0, thì có nghĩa doanh nghiệp làm ăn có lãi. Tỷ số càng cao cho thấy doanh nghiệp làm ăn càng hiệu quả. Còn nếu tỷ số nhỏ hơn 0, thì doanh nghiệp làm ăn thua lỗ. Mức lãi hay lỗ được đo bằng phần trăm của giá trị bình quân tổng tài sản của doanh nghiệp. Tỷ số cho biết hiệu quả quản lý và sử dụng tài sản để tạo ra thu nhập của doanh nghiệp.



Tỷ số lợi nhuận ròng trên tài sản phụ thuộc vào mùa vụ kinh doanh và ngành nghề kinh doanh. KTV có thể sử dụng tỷ số này trong so sánh doanh nghiệp với bình quân toàn ngành hoặc với doanh nghiệp khác cùng ngành và so sánh cùng một thời kỳ.



- Tỷ số lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE): (hay Tỷ suất thu nhập của vốn cổ đông hay Chỉ tiêu hoàn vốn cổ phần của cổ đông) là tỷ số tài chính để đo khả năng sinh lợi trên mỗi đồng vốn cổ phần ở một công ty cổ phần.



Tỷ số lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu = 100% x Lợi nhuận ròng/Bình quân vốn cổ phần phổ thông.



Tỷ số này cho biết cứ 100 đồng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tạo ra bao nhiều đồng lợi nhuận. Nếu tỷ số này mang giá trị dương, là doanh nghiệp làm ăn có lãi; nếu mang giá trị âm là làm ăn thua lỗ.



Cũng như tỷ số lợi nhuận trên tài sản, tỷ số này phụ thuộc vào thời vụ kinh doanh, quy mô và mức độ rủi ro ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp. Để đánh giá chính xác, cần so sánh tỷ số này của doanh nghiệp với tỷ số bình quân của toàn ngành, hoặc với tỷ số của doanh nghiệp tương đương trong cùng ngành.



Tỷ số lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) hay được đem so sánh với tỷ số lợi nhuận trên tài sản (ROA). Nếu tỷ số ROE lớn hơn ROA thì có nghĩa là đòn bẩy tài chính của doanh nghiệp đã có tác dụng tích cực: Đã thành công trong việc huy động vốn của cổ đông để kiếm lợi nhuận với tỷ suất cao hơn tỷ lệ tiền lãi mà doanh nghiệp phải trả cho cổ đông.



Khi so sánh mức lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận tính trên vốn, tài sản… của kỳ (năm) hoạt động được kiểm toán với các chỉ số được sử dụng làm tiêu chí so sánh nêu trên, tùy thuộc kết quả so sánh, KTV có trách nhiệm đưa ra những phân tích, đánh giá, nhận định phù hợp. Đồng thời quyết định có hay không tiếp tục sử dụng thêm các tiêu chí cụ thể để làm rõ hơn hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trên các góc độ chi tiết và cụ thể hơn như: 



- Mức độ, tốc độ tăng trưởng doanh thu, tốc độ tiết kiệm chi phí và mối quan hệ giữa hai yếu tố này (tốc độ tăng trưởng, tiết kiệm, triệt tiêu nhau hay góp phần nâng cao hiệu quả). 



- Tỷ lệ tăng trưởng sản lượng tiêu thụ, hiệu quả sử dụng TSCĐ, vòng quay vốn lưu động; vòng quay hàng tồn kho, vòng quay vốn bằng tiền, mức tiết kiệm hay lãng phí vốn lưu động... Doanh nghiệp đã có biện pháp tiết giảm các chi phí nguyên vật liệu đầu vào, quản lý chặt chẽ nợ phải thu khách hàng, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động để giảm giá thành sản phẩm, giảm chi phí lãi vay… để nâng cao hiệu quả hoạt động không.



c) Phân tích, đánh giá mức độ bảo toàn vốn


- Mức độ bảo toàn vốn theo hệ số H:



+ H = (Giá trị Tổng tài sản - Nợ phải trả)/(Vốn đầu tư của Chủ sở hữu + Quỹ đầu tư phát triển + Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản).



+ H = Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo/Vốn chủ sở hữu của doanh nhiệp cuối kỳ trước liền kề với kỳ báo cáo.



Nếu hệ số H>1, đơn vị đã phát triển được vốn; H = 1 bảo toàn được vốn và nếu H< 1 chưa bảo toàn được vốn (sử dụng vốn không hiệu quả).



3.3. Phân tích, đánh giá công tác quản trị sản xuất và tiêu thụ sản phẩm



3.3.1. Phân tích, đánh giá công tác quản trị sản xuất



Hoạt động sản xuất trong doanh nghiệp liên quan đến nhiều chức năng, nhiều bộ phận với nhiều giai đoạn khác nhau. Kiểm toán quản trị về hoạt động sản xuất cần được thực hiện theo những nội dung cơ bản sau:



- Đánh giá việc phối hợp giữa bộ phận sản xuất với bộ phận thiết kế và phát triển sản phẩm trong việc sử dụng hiệu quả đầu vào hay việc tìm kiếm những giải pháp mới cải tiến quy trình, phương pháp sản xuất đem lại hiệu quả lớn hơn.



- Đánh giá các trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho sản xuất có phù hợp không, lợi ích kinh tế mang lại như thế nào, có giảm chi phí lao động và chi phí khoạt động không?



- Đánh giá việc quy hoạch và bố trí nhà máy: Việc quy hoạch và bố trí nhà máy tốt sẽ đảm bảo hoạt động sản xuất diễn ra đúng theo kế hoạch, ngược lại, quy hoạch không thích hợp sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới sản xuất. KTV có thể đánh giá những nỗ lực quản lý nào được nhà quản lý thực hiện để đảm bảo việc quy hoạch và bố trí nhà máy đem lại hiệu quả.



- Đánh giá việc quản lý nguyên vật liệu: Mục tiêu của quản lý NVL là tối thiểu chi phí quản lý nguyên vật liệu nhưng vẫn đảm bảo hoạt động sản xuất diễn ra liên tục, hiệu quả. Đánh giá việc quản lý nguyên vật liệu trong sản xuất có thể dựa trên những yếu tố sau: Sự phối hợp giữa bộ phận mua hàng với sản xuất (nguyên vật liệu được chuyển thẳng từ bộ phận mua hàng hay bộ phận kho.



- Đánh giá việc lập kế hoạch sản xuất: Được thực hiện theo mục tiêu của việc lập kế hoạch sản xuất đó là đưa ra cách thức kết hợp các yếu tố đầu vào, kết hợp với năng lực để đạt được hiệu quả cao nhất xét trên cả góc độ chi phí và thời gian.



- Đánh giá quá trình thực hiện sản xuất: Đánh giá việc quản lý và sử dụng có hiệu quả nguyên vật liệu, lao động, quản lý các chi phí khác..., cụ thể: 



+ Xem xét việc xây dựng định mức tiêu hao nguyên vật liệu, so sánh với định mức năm trước, định mức Tập đoàn, Tổng công ty, đơn vị sản xuất cùng ngành (nếu có). Nếu định mức có thay đổi thì nguyên nhân vì sao (có thể do công nghệ sản xuất thay đổi, thực trạng máy móc thiết bị, sử dụng nguyên vật liệu thay thế, thay đổi trong cách thức quản lý sản xuất...).



+ So sánh chi phí nguyên vật liệu trực tiếp năm nay so với năm trước tăng giảm bao nhiêu (cả số tuyệt đối và tương đối). 



+ So sánh chi phí nguyên vật liệu trực tiếp/1 đơn vị sản phẩm năm nay so với năm trước. Xem chi phí nguyên vật liệu nào tăng, giảm là chủ yếu. Nếu tăng thì xem do lượng nguyên vật liệu sử dụng để sản xuất ra sản phẩm tăng hay do giá cả nguyên vật liệu tăng (nếu lượng nguyên vật liệu sử dụng tăng thì tìm hiểu nguyên nhân do đâu, có thể do quản lý, thực trạng máy móc thiết bị hay do chất lượng nguyên vật liệu không đảm bảo..., nếu giá cả nguyên vật liệu tăng thì do tình hình thị trường chung hay do yếu tố gì khác...). Nếu giảm thì xem là do lượng nguyên vật liệu sử dụng giảm hay do giá nguyên vật liệu giảm. Nếu lượng NVL giảm thì tìm hiểu nguyên nhân của việc tiết kiệm nguyên vật liệu (có thể do quản lý chặt chẽ hơn, cải tiến quy trình, công nghệ sản xuất..).



+ Xem xét việc quyết toán nguyên vật liệu sử dụng trong kỳ, so sánh với định mức đã xây dựng xem có tiết kiệm hay lãng phí. Xem biên bản đánh giá xác định nguyên nhân tiết kiệm hay lãng phí nguyên vật liệu (có thể do cách thức quản lý, sử dụng nguyên vật liệu thay thế, thực trạng máy móc thiết bị, sáng kiến cải tiến...).



- Kiểm toán quản trị các yếu tố chi phí đầu vào khác: So sánh chi phí sản xuất chung năm nay với năm trước, xác định tỷ trọng từng khoản mục chi phí trong chi phí sản xuất chung (Chi phí nhân viên phân xưởng, Chi phí vật liệu, Chi phí dụng cụ sản xuất, Chi phí khấu hao TSCĐ, Chi phí dịch vụ mua ngoài, Chi phí bằng tiền khác). Xem khoản mục chi phí nào tăng, giảm đột biến, nguyên nhân chủ quan, khách quan.



3.3.2. Phân tích, đánh giá công tác quản trị tiêu thụ sản phẩm



Đánh giá kết quả việc thực hiện chính sách bán hàng: So sánh lượng hàng bán, số lượng khách hàng, doanh số bán trước và sau khi thực hiện chính sách. 



+ Tính hệ số vòng quay thành phẩm, có thể nguyên vật liệu quay vòng nhanh, tạo ra thành phẩm nhiều nhưng thành phẩm ứ đọng nhiều, không bán được.



Hệ số quay vòng thành phẩm =  Giá vốn thành phẩm xuất bán/Thành phẩm dự trữ bình quân.



Thành phẩm dự trữ bình quân = (Thành phẩm tồn đầu kỳ + Thành phẩm tồn cuối kỳ)/2.



Thời gian thành phẩm dự trữ bình quân = Số ngày trong kỳ/Hệ số quay vòng thành phẩm.



Qua việc tính toán trên cho biết số vòng quay của TP và thời gian thành phẩm chuyển thành doanh thu trong kỳ. Thời gian dự trữ thành phẩm tăng hay giảm thì rủi ro tài chính cũng tăng lên hay giảm đi. So sánh với năm trước hoặc đơn vị cùng ngành (nếu có số liệu), xem xét nguyên nhân để có kết luận cho phù hợp, có thể tăng dự trữ để chờ cơ hội giá bán sản phẩm tăng do dự đoán tình hình thị trường tiêu thụ. Vòng quay thành phẩm lớn chứng tỏ doanh nghiệp bán được hàng. Tuy nhiên phải xem xét thêm bán có lãi không, có thu được tiền không. Vì vậy, cần kết hợp xem xét với các chỉ tiêu hệ số nợ, chỉ tiêu đánh giá hiệu quả.



Hệ số thu hồi nợ = Doanh thu bán chịu/Nợ phải thu khách hàng bình quân.



Thời gian bán chịu cho khách hàng bình quân = Số ngày trong kỳ/Hệ số thu hồi nợ.



Hệ số thu hồi nợ giảm, thời gian bán chịu cho khách hàng tăng thì rủi ro về tài chính tăng do vốn bị chiếm dụng, chi phí tài chính tăng và ngược lại. Phải tìm nguyên nhân nếu hệ số thu hồi nợ giảm, xem đơn vị bán chịu cho đối tượng khách hàng nào, vì sao (có thể để mở rộng thị trường hoặc bán chịu cho khách hàng lớn, thường xuyên... Tiếp theo phải xem xét việc tăng thời gian bán chịu có làm tăng lượng hàng bán không, tăng lợi nhuận không. Nếu tăng được lượng hàng bán, tăng lợi nhuận thì tốt. Nếu tăng được lượng hàng bán nhưng lợi nhuận không tăng thì là xấu, nhưng cần phải xem xét nguyên nhân, có thể mục tiêu hiện tại của doanh nghiệp là tăng lượng hàng bán ra, mở rộng thị trường nên chưa đặt mục tiêu lợi nhuận lên hàng đầu.



+ Lập bảng so sánh các khoản mục phí trong chi phí bán hàng (chi phí nhân viên, chi phí vật liệu bao bì, chi phí dụng cụ đồ dùng, chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí bảo hành, chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí bằng tiền khác) năm nay so với năm trước.



+ So sánh chi phí bán hàng năm nay so với năm trước tăng, giảm bao nhiêu (số tuyệt đối và tương đối).



+ Xem khoản mục chi phí chiếm tỷ trọng lớn trong chi phí bán hàng tăng giảm bao nhiêu.



+ Trong chi phí bán hàng cần chú ý một số khoản mục: Chi khuyến mại, hoa hồng đại lý, quảng cáo giới thiệu sản phẩm, chi phí vận chuyển... Xem một số khoản chi lớn tăng, giảm bao nhiêu, có hợp lý không. Nếu chi phí bán hàng tăng mà tăng được doanh thu, lợi nhuận thì đánh giá là tốt. 



+ Tính tỷ suất bán hàng trên doanh thu thuần = (Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần) x 100%, so sánh với tỷ suất năm trước. Tỷ suất càng nhỏ chứng tỏ doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí bán hàng, kinh doanh có hiệu quả và ngược lại.



CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP



CHƯƠNG 1:



1. Khái niệm và mục tiêu của quản trị tài chính doanh nghiệp?



2. Trình bày mối quan hệ hệ giữa quản trị tài chính, kế toán quản trị và kế toán tài chính?



3. Trình bày và cho ví dụ minh họa về mối quan hệ giữa mục tiêu tài chính và chiến lược của doanh nghiệp?



4. Trình bày các nguyên tắc quản trị tài chính doanh nghiệp?



CHƯƠNG 2:



Câu hỏi:



1. Thế nào là vốn lưu động? Mục tiêu của quản trị vốn lưu động?



2. Trình bày các kỹ thuật quản lý tiền mặt, các khoản phải thu, phải trả và hàng tồn kho?



3. Trình bày nhu cầu vốn lưu động và chi phí và lợi ích của các chính sách tài trợ vốn lưu động?



4. Trình bày cơ cấu của TSCĐ?



5. Khái niệm khấu hao TSCĐ và các phương pháp tính?



6. Trình bày ví dụ minh họa cho tác động tài chính của khấu hao đối với doanh nghiệp?



7. Trình bày khái niệm, phân loại và đặc điểm nguồn vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.



8. Trình bày khái niệm, phân loại và đặc điểm nguồn vốn vay dài hạn của doanh nghiệp.



9. Trình bày ưu, nhược điểm của phương thức huy động vốn cổ phần và vốn vay.



10. Trình bày phương pháp xác định chi phí sử dụng lợi nhuận để lại tái đầu tư.



11. Trình bày khái niệm kết quả tài chính doanh nghiệp và các chỉ tiêu chủ yếu phản ánh kết quả tài chính doanh nghiệp.



12. Trình bày khái niệm doanh thu và điều kiện ghi nhận doanh thu.



13. Trình bày cách thức xác định lãi gộp và lợi nhuận ròng.



14. Trình bày bản chất và ý nghĩa của phân phối kết quả tài chính.



15. Trình bày nội dung phân phối kết quả tài chính.



Bài tập:



Bài 1:



Cho thông tin trích từ Báo cáo tài chính năm 201N của Công ty ABC như sau:




                Đơn vị tính: trđ



Hàng tồn kho bình quân:




Nguyên vật liệu
      108.000 




Sản phẩm dở dang
        75.600




Thành phẩm
        86.400



Tổng số tiền mua nguyên vật liệu cả năm
      518.400



Chi phí sản xuất trong năm
      675.000



Giá vốn hàng bán trong năm
      756.000



Doanh thu
      864.000



Phải thu khách hàng bình quân
      172.800



Trả trả người bán bình quân
        86.400



Yêu cầu:



Tính số ngày của chu kỳ vốn lưu động (giả sử năm N có 365 ngày).



Bài 2:



Công ty TQH có nhu cầu 40.000 máy A mỗi năm, giá mua mỗi 2,5 triệu đồng/chiếc. Chi phí mỗi lần đặt hàng là 2 triệu đồng, chi phí lưu kho bình quân năm ước tính là 10% giá trị hàng tồn kho. 



1) Tính toán tổng chi phí hàng tồn kho năm theo các phương án khác nhau về số lượng mỗi lần đặt hàng cụ thể sau:



a) 500 máy



b) 750 máy



c) 1000 máy



d) 1250 máy



2) Sử dụng công thức EOQ để tính số lượng đặt hàng tối ưu.



3) Tính tổng chi phí hàng tồn kho theo EOQ.



Bài 3:



Giả sử doanh nghiệp có chính sách bán hàng trả chậm và khách hàng thường chọn hình thức trả chậm 3 tháng. Giám đốc tài chính đang dự kiến đưa ra mức chiết khấu 4% nếu thanh toán trong vòng 1 tháng.



Biết doanh nghiệp đang phải trả lãi suất thấu chi cho ngân hàng ở mức 20%/năm.



a) Tính chi phí của phương án chiết khấu (% năm).


b) Doanh nghiệp có nên thực hiện chính sách chiết khấu nêu trên không?


Bài 4:



Doanh nghiệp hiện đang thực hiện mua hàng của nhà cung cấp và kỳ hạn thanh toán là 40 ngày dưới hình thức không có chiết khấu. Hàng năm doanh nghiệp mua 100 triệu tiền hàng. Doanh nghiệp đang chịu lãi suất thấu chi là 13%. Nhà cung cấp đang đưa ra chính sách chiết khấu 1,5% giá trị tiền hàng nếu thanh toán trong 15 ngày.



Doanh nghiệp có nên thanh toán sớm để hưởng chiết khấu hay không?



Bài 5:



Doanh nghiệp dự báo tình hình kinh doanh 2 tháng cuối năm 20X1 và 6 tháng đầu năm 20X2 như sau (đvt: triệu đồng):



			


			T11/X1


			T12/X1


			T1/X2


			T2/X2


			T3/X2


			T4/X2


			T5/X2


			T6/X2





			Doanh thu


			80


			100


			110


			130


			140


			150


			160


			180





			Mua hàng


			40


			60


			80


			90


			110


			130


			140


			150





			Lương


			10


			12


			16


			20


			24


			28


			32


			36





			Chi phí chung


			10


			10


			15


			15


			15


			20


			20


			20





			Cổ tức


			


			20


			


			


			


			


			


			40





			Đầu tư TSCĐ


			


			


			30


			


			


			40


			


			








Các thông tin khác như sau:



· Doanh thu bằng tiền mặt chiếm 40%, bán chịu 60%. Khách hàng thanh toán sau hai tháng kể từ tháng mua hàng.



· Doanh nghiệp mua hàng theo hình thức trả chậm một tháng sau khi mua hàng.



· Tiền lương thanh toán 75% trong tháng và 25% vào tháng tiếp theo.



· Chi phí chung thanh toán một tháng sau khi phát sinh.



· Trả cổ tức cho cổ đông sau một tháng kể từ ngày công bố.



· Thanh toán tiền đầu tư TSCĐ sau hai tháng kể từ ngày thực hiện.



· Số dư tiền mặt đầu tháng 11 là 15 triệu đồng.



Để đạt được các chỉ tiêu doanh số tăng trưởng như trên, Giám đốc kinh doanh đề xuất  sử dụng thấu chi ngân hàng với hạn mức 50 triệu đồng để đáp ứng các nhu cầu chi tiêu.



Yêu cầu:



(a) Lập dự toán dòng tiền cho giai đoạn sáu tháng đầu năm 20X2.



(b) Sử dụng kết quả tính toán trên để đưa ra nhận xét về đề xuất của Giám đốc kinh doanh và đưa ra ý kiến tư vấn phù hợp cho doanh nghiệp.


Bài 6:



Công ty TQH mua một TSCĐ (mới 100%) với giá ghi trên hoá đơn là 119 triệu đồng, chiết khấu mua hàng là 5 triệu đồng, chi phí vận chuyển là 3 triệu đồng, chi phí lắp đặt, chạy thử là 3 triệu đồng.



Biết rằng TSCĐ có tuổi thọ kỹ thuật là 12 năm, thời gian sử dụng của TSCĐ doanh nghiệp dự kiến là 10 năm, tài sản được đưa vào sử dụng vào ngày 1/1/2009.



Yêu cầu:



Tính mức khấu hao bình quân năm và bình quân tháng của tài sản trên.



Bài 7:



Với thông tin đã cho như ở Bài 6, 



Sau 5 năm sử dụng, doanh nghiệp nâng cấp TSCĐ với tổng chi phí là 30 triệu đồng, thời gian sử dụng được đánh giá lại là 6 năm (tăng 1 năm so với thời gian sử dụng đã đăng ký ban đầu), ngày hoàn thành đưa vào sử dụng là 1/1/2014.


Yêu cầu:



Tính mức khấu hao bình quân năm và bình quân tháng của tài sản trên từ năm 2014 trở đi.



Bài 8:



Doanh nghiệp dự kiến mua một thiết bị sản xuất, giá trị toàn bộ của thiết bị sau khi lắp đặt, chạy thử để sẵn sàng hoạt động là 800 triệu đồng.



Thời gian sử dụng dự kiến là 4 năm, sau đó thanh lý sẽ thu hồi được 100 triệu đồng.



Dự kiến dòng tiền thu được từ hoạt động của thiết bị này vào cuối các năm như sau: 



Năm 1: 200 triệu; Năm 2: 300 triệu; Năm 3: 400 triệu; Năm 4: 100 triệu.



Chi phí sử dụng vốn: 10% năm.



Yêu cầu:



Tính giá trị hiện tại thuần của dự án trên và đưa ra ý kiến có nên đầu tư không?



Bài 9:



Với thông tin đã cho ở Bài 8, 



a) Tính NPV của dự án ở mức lãi suất 15%.



b) Ước tính IRR dựa trên kết quả đã tính ở phần (a) và Ví dụ 4.1.



b) Đưa ra ý kiến bình luận về kết quả ước tính IRR.



Bài 10:



Doanh nghiệp dự kiến đầu tư mua sắm một thiết bị có chi phí đầu tư 450 triệu đồng. Thiết bị này đem vào sử dụng sẽ giúp doanh nghiệp có thu nhập 80 triệu đồng/năm trong vòng 8 năm. Chi phí sử dụng vốn là 15% năm. 



Yêu cầu:



Tính NPV của dự án.



Bài 11:



Một khoản đầu tư có dòng thu nhập như sau: ba năm đầu không có thu nhập; 10 năm tiếp theo (từ năm thứ tư trở đi) mỗi năm có thu nhập 200 triệu đồng. Chi phí sử dụng vốn là 12% năm.



Yêu cầu: Tính NPV của dòng thu nhập trên.


Bài 12:



Doanh nghiệp dự định đầu tư 800 triệu đồng để mua một thiết bị sản xuất, thời gian sử dụng dự kiến là 4 năm, giá trị còn lại sau 4 năm là 100 triệu đồng.



Sử dụng thiết bị này sẽ giúp doanh nghiệp có được thu nhập từng năm như sau: Năm 1: 200 triệu đồng, Năm 2: 300 triệu đồng, Năm 3: 400 triệu đồng, Năm 4: 100 triệu đồng. 



Yêu cầu:



a) Tính tỷ suất lợi nhuận bình quân vốn đầu tư của khoản đầu tư trên.


b) Tính thời gian hoàn vốn đầu tư.


Bài 13:



Một doanh nghiệp dự kiến mua một thiết bị vào ngày 1/1/20X3 giá 10 tỷ đồng và sẽ sử dụng ngay thiết bị này để triển khai một hoạt động mới. Hoạt động này sẽ tạo ra thu nhập cho doanh nghiệp ở năm thứ nhất là 5 tỷ đồng, năm thứ hai là 7 tỷ đồng. Doanh nghiệp dự kiến bán thiết bị này vào cuối năm thứ hai sẽ thu được 6 tỷ đồng.



Ngoài ra, doanh nghiệp cần có thêm 1 tỷ đồng vốn lưu động ngay khi bắt đầu hoạt động.



Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 20%, nộp sau một năm từ thời điểm phát sinh.



Khấu hao 25% /năm trên số dư giảm dần.



Chi phí sử dụng vốn là 10% năm.



Yêu cầu: 



Tính NPV của dự án trên và đưa ra ý kiến nên chấp nhận hay từ chối dự án.



Bài 14:



Doanh nghiệp dự kiến mua một thiết bị để sản xuất một sản phẩm mới trị giá 2,8 tỷ đồng, thời gian sử dụng dự kiến là 3 năm, giá trị thanh lý vào cuối năm thứ ba là 1 tỷ đồng, khấu hao 25% trên số dư giảm dần.



Doanh nghiệp dự kiến sẽ sản xuất và bán 100.000 sản phẩm mới này mỗi năm, giá bán năm đầu tiên là 20.000 đồng/sản phẩm.



Chi phí sản xuất thời điểm hiện tại tính trên một đơn vị sản phẩm như sau:



· Nguyên vật liệu: 8.000 đồng/sản phẩm.



· Lương công nhân sản xuất: 7.000 đồng/sản phẩm.



· Chi phí chung của cả doanh nghiệp hiện tại là 1 tỷ đồng, kế toán quản trị dự kiến phân bổ 20% chi phí chung vào sản phẩm mới này.



Do lạm phát, giá nguyên vật liệu dự kiến tăng 8% mỗi năm, tiền lương tăng 5% mỗi năm. Doanh nghiệp dự kiến tăng giá bán thêm 7% mỗi năm kể từ năm thứ hai. Doanh nghiệp sẽ phải chi thêm 200 triệu đồng cho vốn lưu động lúc bắt đầu dự án. Thuế thu nhập doanh nghiệp 25%, phải nộp sau một năm kể từ năm phát sinh. Chi phí sử dụng vốn 10%.



Yêu cầu:



Tính NPV của dự án trên và đưa ra ý kiến nên chấp nhận hay từ chối dự án.



Bài 15:



Doanh nghiệp dự kiến mua một thiết bị để sản xuất sản phẩm mới trị giá 1,2 tỷ đồng, thời gian sử dụng dự kiến là 3 năm, giá trị thanh lý vào cuối năm thứ ba là 0 đồng, khấu hao đường thẳng.



Doanh nghiệp dự kiến sẽ sản xuất và bán 10.000 sản phẩm mới này mỗi năm. Giá bán 200.000 đồng/sản phẩm, chi phí sản xuất biến đổi 140.000 đồng/sản phẩm (cả hai đều là giá thời điểm hiện tại).



Ước tính tỷ lệ lạm phát chung là 5% mỗi năm. Chi phí sử dụng vốn 15%/năm.



Yêu cầu: 



Tính NPV của dự án theo hai cách:



a) Trên cơ sở lạm phát tính dòng tiền danh nghĩa (dòng tiền phát sinh thực tế trong tương lai) và chiết khấu dòng tiền theo lãi suất danh nghĩa.



b) Chiết khấu dòng tiền thực (theo giá thời điểm hiện tại) sử dụng lãi suất thực.



Bài 16:



Giá hiện hành 1 cổ phiếu của doanh nghiệp là 50.000 đồng.



Doanh nghiệp phát hành quyền mua 1 cổ phiếu cho 4 cổ phiếu hiện hành với giá 30.000 đồng/cổ phiếu.



a) Về mặt lý thuyết, giá thị trường mới của cổ phiếu là bao nhiêu?



b) Giá trị của quyền mua là bao nhiêu?



Bài 17:



Giá hiện hành 1 cổ phiếu của doanh nghiệp là 80.000 đồng.



Doanh nghiệp phát hành quyền mua 1 cổ phiếu cho 3 cổ phiếu hiện hành với giá 60.000 đồng/cổ phiếu.



a) Về mặt lý thuyết, giá thị trường mới của cổ phiếu là bao nhiêu?



b) Giá trị của quyền mua là bao nhiêu?



c) Nhà đầu tư X hiện đang sở hữu 1.200 cổ phiếu. Ông ta thực hiện 50% quyền mua và bán nửa còn lại. Tính toán tác động của quyền mua lên giá trị cổ phiếu của nhà đầu tư X.



Bài 18:



Công ty ABC phát hành trái phiếu vô thời hạn mệnh giá 100.000 đồng, lãi suất 8% năm, niêm yết trên thị trường chứng khoán với giá 90.000 đồng.



a) Tính tỷ suất sinh lợi cho nhà đầu tư (rd).



b) Tính chi phí vốn vay của doanh nghiệp nếu thuế suất thuế TNDN là 20%.



Bài 19:



Công ty ABC phát hành trái phiếu mệnh giá 100.000 đồng, lãi suất 8% năm, niêm yết trên thị trường với mức giá 85.000 đồng, có thời gian đáo hạn là 5 năm.



a) Tính tỷ suất sinh lợi cho nhà đầu tư (rd).



b) Tính chi phí vốn vay của doanh nghiệp nếu thuế suất thuế TNDN là 20%.



Bài 20:



Công ty ABC có các nguồn vốn như sau:



Vốn cổ phần: 5 tỷ đồng cổ phiếu phổ thông (mệnh giá 10.000đ). Giá cổ phiếu giao dịch trên thị trường trước khi trả cổ tức là 25.000 đồng/cp. Công ty chuẩn bị trả cổ tức (cổ tức cố định qua các năm) 3.200 đồng/cp.



Vốn vay: 4 tỷ đồng trái phiếu vô thời hạn mệnh giá 100.000, lãi suất 8% năm, giá niêm yết 92.000 đồng (không bao gồm tiền lãi).



Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 20%.



a) Tính tỷ suất sinh lợi cho nhà đầu tư đối với vốn cổ phần và vốn vay.



b) Tính chi phí vốn bình quân của doanh nghiệp.



Bài 21:



Công ty ABC có các nguồn vốn như sau:



Vốn cổ phần: 10 tỷ đồng cổ phiếu phổ thông (mệnh giá 10.000đ). Giá cổ phiếu giao dịch trên thị trường sau khi trả cổ tức là 32.000 đồng/cp. Công ty vừa trả cổ tức 2.000 đồng/cp. Cổ tức tăng trưởng 8% năm.



Vốn vay: 6 tỷ đồng trái phiếu, mệnh giá 100.000, lãi suất 10% năm, giá niêm yết 105.000 đồng (không bao gồm tiền lãi). Sau 6 năm hoàn trả vốn gốc và cộng thêm mức thặng dư 10%.



Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 20%.



Tính chi phí vốn bình quân của doanh nghiệp.



CHƯƠNG 3:



Câu hỏi:



1. Trình bày khái niệm và mục đích xác định giá trị doanh nghiệp.



2. Trình bày phương pháp tính và ưu, nhược điểm của mô hình định giá dựa trên tài sản.



3. Trình bày cơ sở, cách tính và ưu nhược điểm của mô hình định giá dựa trên thu nhập.



4. Trình bày cơ sở, cách tính và ưu nhược điểm của mô hình định giá dựa trên dòng tiền.


Bài tập:



Bài 1:



Doanh nghiệp phát hành trái phiếu mệnh giá 1.000.000 đồng, lãi suất 8% năm. Đến ngày đáo hạn vào cuối năm 2020, nhà đầu tư (chủ nợ) có thể nhận lại vốn gốc bằng tiền mặt theo giá danh nghĩa hoặc nhận cổ phiếu của doanh nghiệp theo tỷ lệ mỗi chứng chỉ vay chuyển đổi thành 20 cổ phiếu thường.



Giá cổ phiếu của doanh nghiệp thời điểm hiện tại là 45.000 đồng/cổ phiếu.



a) Nhà đầu tư sẽ lựa chọn như thế nào vào thời điểm đáo hạn nếu giá cổ phiếu của doanh nghiệp năm 2020 là:



b) 40.000 đồng/cổ phiếu.



c) 60.000 đồng/cổ phiếu.



d) Nhà đầu tư mong muốn mức sinh lợi là 10% vốn đầu tư. Nếu bây giờ là cuối năm 2017 và giá cổ phiếu dự kiến tăng 7% năm.



Tính giá thị trường thời điểm hiện tại của mỗi chứng chỉ vay.



Bài 2:



Cổ phiếu của Công ty ABC có mệnh giá 10.000 đồng/cp, hiện tại công ty vừa trả cổ tức 2.000 đồng/cp. Chính sách của công ty là duy trì mức cổ tức không đổi qua các năm.



Các cổ đông mong muốn tỷ suất sinh lợi trên vốn đầu tư là 10% năm.



Giá thị trường hiện tại của mỗi cổ phiếu là bao nhiêu?



Bài 3:



Công ty ABC vừa trả cổ tức cho cổ đông 3.000 đồng/cp. Cổ tức dự kiến tăng 4% năm. Các cổ đông mong muốn tỷ suất sinh lợi trên vốn đầu tư là 15% năm.



Tính giá thị trường hiện tại của mỗi cổ phiếu.



Bài 4:



Công ty ABC phát hành chứng chỉ vay không thời hạn 500 triệu đồng, lãi suất 10 năm. Các nhà đầu tư hiện tại mong muốn tỷ suất sinh lợi trên vốn đầu tư là 8% năm.



Tính giá trị thị trường hiện tại của khoản nợ vay.



Bài 5:



Công ty TQH phát hành chứng chỉ vay mệnh giá 1.000.000 đồng, lãi suất 7%, đáo hạn trong 4 năm thu hồi vốn gốc bằng mệnh giá. Các nhà đầu tư hiện tại mong muốn tỷ suất sinh lợi trên vốn đầu tư là 10% năm.



Tính giá trị thị trường hiện tại của khoản nợ vay.



CHƯƠNG 4:



Câu hỏi:



1. Trình bày khái niệm, mục đích và đối tượng phân tích tài chính doanh nghiệp.



2. Trình bày nội dung và ý nghĩa của các chỉ số về khả năng thanh toán của doanh nghiệp.



3. Trình bày nội dung và ý nghĩa các chỉ số phản ánh hiệu suất sử dụng tài sản của doanh nghiệp.



4. Trình bày nội dung và ý nghĩa các chỉ số phản ánh khả năng sinh lời của doanh nghiệp.



5. Trình bày nội dung và ý nghĩa các chỉ số phản ánh hệ sô giá trị thị trường của doanh nghiệp.



Bài tập:



Phân tích hiện trạng tài chính doanh nghiệp công ty A dựa trên các số liệu dưới đây:



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH



CÔNG TY ABC NĂM 20X7



Đơn vị tính: Trđ



			Chỉ tiêu


			20X7


			20X6





			Doanh thu thuần



Giá vốn hàng bán



Lợi nhuận gộp



     Chi phí bán hàng và quản lý



     Chi phí khác



     Khấu hao



Lợi nhuận trước thuế và lãi vay



     Chi phí lãi vay



     Thu lãi



     Thu nhập khác 



Lợi nhuận trước thuế (thu nhập chịu thuế)



     Thuế


Lợi nhuận sau thuế


			32.562



14.176



18.386



12.314



150



5.922



256



159



557



6.382



2.034



4.078


			29.261



12.674



16.587



11.031



297



5.259



167



74



380



5.546



1.372



4.174








BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN



CÔNG TY ABC NĂM 20X7



Đơn vị tính: Trđ



			Tài sản


			20X7


			20X6


			Nguồn vốn


			20X7


			20X6





			Tài sản ngắn hạn


			10.454


			8.639


			Nợ ngắn hạn


			9.406


			6.752





			Tiền mặt và chứng khoán ngắn hạn


			4.882


			6.445


			Nợ vay phải trả


			2.889


			1.054





			Các khoản phải thu


			3.261


			2.999


			Phải trả người bán


			5.971


			5.599





			Hàng tồn kho


			1.693


			1.541


			Nợ ngắn hạn khác


			546


			99





			Tài sản ngắn hạn khác


			618


			654


			Nợ dài hạn


			2.313


			2.397





			TSCĐ ròng


			8.681


			8.149


			Nợ dài hạn khác


			5.757


			5.315





			Tài sản vô hình


			5.704


			5.440


			Tổng nợ


			17.476


			14.464





			Tài sản khác


			6.888


			5.759


			Vốn chủ sở hữu


			14.251


			13.523





			Tổng tài sản


			31.727


			27.987


			Tổng nguồn vốn


			31.727


			27.987








Yêu cầu:



a) Phân tích diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn.



b) Phân tích tình hình nguồn vốn đảm bảo cho hoạt động kinh doanh? (Vốn lưu động và nhu cầu vốn lưu động thường xuyên).



c) Phân tích các chỉ tiêu tài chính (các hệ số về khả năng thanh toán, các hệ số về cơ cấu tài chính, các hệ số về hoạt động, các hệ số về khả năng sinh lời).

































Mất mát
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Lãi suất bình quân









¾ x Chi phí giao dịch x phương sai dòng tiền









FVn  = PV (1 + k )n









	     n




FV = ∑ CFt (1 + k) n - t




	  	    t=1














FVAn = A (1 + k)n-1 + A (1 + k)n-2 + ... + A (1 + k)1 + A (1 + k)0














FVAn = A x [(1+k)n – 1]/k
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290CÂU HỎI, BÀI TẬP




290Phụ lục 1: Mục tiêu, xác định rủi ro, hoạt động kiểm soát, và thử nghiệm kiểm soát chu trình bán hàng




290Phụ lục 2: Các thủ tục thử nghiệm cơ bản chu trình mua hàng và thanh toán








CHUYÊN ĐỀ - A12



LÝ THUYẾT KIỂM TOÁN



I. TỔNG QUÁT



1. Tên chuyên đề: Lý thuyết kiểm toán



2. Thời lượng: 40 tiết học 


3. Mục tiêu chuyên đề


Giúp học viên hiểu biết về khải niệm và nội dung quy trình thực hiện cuộc kiểm toán và thực hành các kỹ năng kiểm toán một cách chuyên nghiệp.



4. Mô tả tóm tắt nội dung chuyên đề


Môn học trang bị cho học viên các nội dung: 



- Các nguyên lý và quy định về kiểm toán.



- Nội dung quy trình kiểm toán: Lập kế hoạch và đánh giá rủi ro; thực hiện kiểm toán; soát xét; lập và phát hành báo cáo kiểm toán.



5. Tài liệu tham khảo



- Hệ thống CMKTNN.



- Quyết định số 07/2016/QĐ-KTNN về việc ban hành Quy định vềtheo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của KTNN.



- Quyết định số 08/2016/QĐ-KTNN về Quy trình kiểm toán của KTNN.



- Quyết định 558/QĐ-KTNN ngày 22/3/2016 của Tổng KTNN về việc ban hành Quy chế Kiểm soát chất lượng kiểm toán.



- Quyết định số 02/2017/QĐ-KTNN ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Tổng KTNN về Quy trình kiểm toán đầu tư xây dựng công trình. 



- Quyết định 03/2017/QĐ-KTNN ngày 21/3/2017 của Tổng KTNN về việc Ban hành Quy định lập, thẩm định và ban hành kế hoạch kiểm toán năm của KTNN.



- Quyết định số 06/2017/QĐ-KTNN ngày 12 tháng 6 năm 2017 của Tổng KTNN về Quy trình kiểm toán Ngân sách địa phương. 


- Tài liệu môn học Assurance thuộc chương trình  ICAEW. 



- Tài liệu môn học F8- Audit and Assurance Services thuộc chương trình ACCA. 



- Giáo trình Kiểm toán, TS. Phan Trung Kiên, Nhà xuất bản Giáo dục.



- Giáo trình Lý thuyết kiểm toán, TS. Nguyễn Viết Lợi và Ths. Đậu Ngọc Châu, Nhà xuất bản Tài chính.



- Giáo trình Lý thuyết kiểm toán, GS.TS Nguyễn Quang Quynh, Nhà xuất bản Tài chính.



II. NỘI DUNG



CHƯƠNG 1



CÁC NGUYÊN LÝ VÀ QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TOÁN



1. GIỚI THIỆU VỀ KIỂM TOÁN



1.1. Khái niệm về kiểm toán



Quan niệm về kiểm toán được chấp nhận phổ biến hiện nay là: “Kiểm toán là quá trình thu nhập và đánh giá bằng chứng về những thông tin được kiểm tra nhằm xác định và báo cáo về mức độ phù hợp giữa những thông tin đó đối với các chuẩn mực đã được thiết lập. Quá trình kiểm toán phải được thực hiện bởi các KTV đủ năng lực và độc lập”



Các thuật ngữ trong định nghĩa nêu trên được biểu hiện như sau:



- Thông tin được kiểm tra: Có thể là báo cáo tài chính của các doanh nghiệp, tờ khai nộp thuế, quyết toán ngân sách của các cơ quan nhà nước. Kết quả kiểm toán sẽ giúp cho người sử dụng đánh giá độ tin cậy của thông tin này.



- Các chuẩn mực được thiết lập: Là cơ sở để đánh giá các thông tin được kiểm tra, chúng thay đổi tùy theo thông tin được kiểm tra. Chẳng hạn như đối với báo cáo tài chính của đơn vị, KTV dựa trên các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, còn đối với tờ khai nộp thuế thì chuẩn mực để đánh giá sẽ là Luật thuế.



- Bằng chứng kiểm toán: Là các thông tin để chứng minh cho ý kiến nhận xét của KTV. Đó có thể là các tài liệu kế toán của đơn vị, hoặc các chứng cứ riêng của KTV như: Thư xác nhận nợ phải thu, kết quả chứng kiến kiểm kê hàng tồn kho... Và quá trình kiểm toán bao gồm việc thu thập các bằng chứng cần thiết và đánh giá xem chúng có đầy đủ và thích hợp cho việc đưa ra ý kiến trên báo cáo kiểm toán hay chưa?



- Báo cáo kiểm toán: Là văn bản trình bày ý kiến của KTV về sự phù hợp giữa thông tin được kiểm tra và chuẩn mực đã được thiết lập. Nội dung và hình thức báo cáo phụ thuộc vào mục đích của từng loại kiểm toán.



- KTV phải có đầy đủ năng lực và độc lập để có thể thực hiện cuộc kiểm toán bảo đảm chất lượng. 



+ Năng lực của KTV là trình độ nghiệp vụ được hình thành qua đào tạo và tích lũy kinh nghiệm, giúp cho KTV có khả năng xét đoán công việc trong từng trường hợp cụ thể. 



+ Còn sự độc lập với đơn vị được kiểm toán là yêu cầu cần thiết để duy trì dự khách quan của KTV và tạo được niềm tin của người sử dụng kiểm toán.



1.2. Mục tiêu của hoạt động kiểm toán



KTV cần phải xác định các mục tiêu kiểm toán, từ đó xác định các thủ tục kiểm toán phù hợp nhằm thu thập bằng chứng đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho việc đưa ra ý kiến của mình về những thông tin được kiểm toán.



Tùy thuộc vào loại hình kiểm toán mà KTV xây dựng các mục tiêu khác nhau. 



Đối với kiểm toán tài chính, mục tiêu của kiểm toán tài chính còn giúp cho đơn vị được kiểm toán thấy rõ những tồn tại, sai sót để khắc phục nhằm nâng cao chất lượng thông tin tài chính của đơn vị.



Về kiểm toán độc lập, theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 200 (VSA 200): “Mục tiêu của kiểm toán BCTC là giúp cho KTV và công ty kiểm toán đưa ra ý kiến xác nhận rằng Báo cáo tài chính có được lập trên cơ sở chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành (hoặc được chấp nhận), có tuân thủ pháp luật liên quan và có phản ảnh trung thực hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu hay không?”



Đối với KTNN:


- Khi thực hiện kiểm toán tài chính, mục tiêu chung của KTVNN là: 



+ Đạt được sự đảm bảo hợp lý rằng, xét trên các khía cạnh trọng yếu, liệu báo cáo tài chính, các thông tin tài chính có còn sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn hay không, báo cáo tài chính có được lập và trình bày phù hợp với khuôn khổ quy định hiện hành về lập và trình bày báo cáo tài chính được áp dụng hay không;



+ Lập báo cáo kiểm toán và công bố kết quả của cuộc kiểm toán phù hợp với các phát hiện kiểm toán.



- Khi thực hiện kiểm toán hoạt động, mục tiêu chung của KTVNN là:



+ Kiểm tra, đánh giá tính kinh tế, tính hiệu quả, tính hiệu lực của các chương trình, các hoạt động, các đơn vị hoặc các nguồn công quỹ và các thể chế;



+ Lập báo cáo kiểm toán hoạt động, đưa ra kiến nghị để cải thiện tình hình và công bố kết quả của cuộc kiểm toán hoạt động phù hợp với các phát hiện kiểm toán.



- Mục tiêu của kiểm toán tuân thủ là KTVNN đưa ra ý kiến về việc tuân thủ các luật, các văn bản hướng dẫn luật, các quy định, quy chế, chế độ, chính sách,... của các hoạt động, các giao dịch và thông tin của đơn vị được kiểm toán, xét trên các khía cạnh trọng yếu.



- Đối với cuộc kiểm toán Dự án đầu tư xây dựng công trình, thông thường mục tiêu kiểm toán như sau:



+ Xác nhận tính đúng đắn, trung thực của các tài liệu, số liệu kế toán (nguồn vốn đầu tư, chi phí đầu tư) và báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, báo cáo tài chính hàng năm của dự án.



+ Đánh giá việc tuân thủ pháp luật, chế độ quản lý đầu tư xây dựng, chế độ quản lý tài chính kế toán của Nhà nước.



+ Phát hiện những tồn tại bất cập của cơ chế chính sách của Nhà nước có liên quan để kiến nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung (nếu có). 



+ Đánh giá tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả của dự án.



+ Cung cấp thông tin, số liệu tin cậy cho Quốc hội và các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện chức năng giám sát trong quá trình đầu tư các dự án.



+ Phát hiện kịp thời các hành vi tham nhũng, lãng phí và sai phạm trong quá trình thực hiện dự án (nếu có); xác định trách nhiệm tập thể, cá nhân và kiến nghị xử lý đối với các sai phạm theo quy định của pháp luật; kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách chế độ, quản lý kinh tế - kỹ thuật và quản lý tài chính kế toán. 



- Còn thông thường mục tiêu chủ yếu của kiểm toán ngân sách địa phương là:


+ Đánh giá và xác nhận tính đúng đắn, trung thực của báo cáo quyết toán ngân sách các cấp tại địa phương được kiểm toán.



+ Đánh giá và xác nhận việc tuân thủ pháp luật, nội quy, quy chế trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công và trong các hoạt động có liên quan.



+ Đánh giá tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công và các hoạt động có liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công tại các đơn vị được kiểm toán.



+ Thông qua hoạt động kiểm toán chỉ ra các sai phạm và kiến nghị với đơn vị được kiểm toán về biện pháp khắc phục, chấn chỉnh công tác quản lý nội bộ; kiến nghị với cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm về chính sách, chế độ và pháp luật của Nhà nước; đề xuất với các cơ quan chức năng những kiến nghị sửa đổi, cải tiến cơ chế quản lý nhằm bảo đảm các nguồn lực tài chính, tài sản công được sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả.



+ Thông qua hoạt động kiểm toán góp phần đấu tranh, phòng chống tham nhũng lãng phí.



1.3. Các nguyên tắc cơ bản về kiểm toán



Mọi hoạt động kiểm toán phải đảm bảo các nguyên tắc cơ bản sau: 



- Tuân thủ pháp luật của Nhà nước.



- Tuân thủ nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp (độc lập; chính trực; khách quan; năng lực chuyên môn và tính thận trọng; tính bí mật; tư cách nghề nghiệp; tuân thủ chuẩn mực chuyên môn).



- Tuân thủ chuẩn mực kiểm toán.



- Có thái độ hoài nghi mang tính nghề nghiệp.



1.4. Mức độ đảm bảo của kiểm toán



Trong hoạt động kiểm toán, có hai mức độ đảm bảo: 



- Mức độ đảm bảo hợp lý.



- Mức độ đảm bảo hạn chế.



Đảm bảo hợp lý: Sự đảm bảo hợp lý là cao nhưng không phải tuyệt đối. Kết luận kiểm toán được trình bày theo hướng khẳng định rõ ràng: “Theo ý kiến của KTV, xét trên các khía cạnh trọng yếu nội dung kiểm toán đã tuân thủ hoặc chưa tuân thủ, hoặc trong các trường hợp khác có thể trình bày rằng các thông tin về nội dung kiểm toán là đúng đắn, trung thực, hợp lý và phù hợp với các chuẩn mực áp dụng. 


Đảm bảo hạn chế: Trong trường hợp cung cấp sự đảm bảo hạn chế, kết luận kiểm toán đề cập như sau: Trên cơ sở các thủ tục kiểm toán đã thực hiện, không có yếu tố nào để KTV cho rằng nội dung kiểm toán không tuân thủ với các tiêu chí được áp dụng. Các thủ tục kiểm toán được thực hiện trong một cuộc kiểm toán có sự đảm bảo hạn chế thường có giới hạn hơn so với các thủ tục cần thực hiện để đạt được sự đảm bảo hợp lý. Tuy nhiên, theo xét đoán chuyên môn của KTV, sự đảm bảo hạn chế có giá trị nhất định đối với đối tượng sử dụng báo cáo kiểm toán. 



Các mức độ đảm bảo khác nhau là do mức độ bảo đảm phụ thuộc vào bằng chứng KTV có thể thu thập được. Ví dụ, một giám sát viên chỉ có thể cung cấp sự đảm bảo rằng ngôi nhà hoàn chỉnh về cấu trúcnếu anh ta được phép vào nhà để kiểm tra nó. Nếu anh ta chỉ được phép kiểm tra một phần của tòa nhà, anh ta chỉ có thể cung cấp sự đảm bảo hạn chế.



Vì vậy, sự khác biệt chính giữa hai mức độ bảo đảm là:



- Các bằng chứng thu được.



- Các loại ý kiến được đưa ra.



Trong hoạt động bảo đảm thì điểm mấu chốt là KTV đảm bảo phải thu thập được đầy đủ bằng chứng thích hợp.  Sự đầy đủ và thích hợp của bằng chứng phụ thuộc vào mức độ bảo đảm mà các KTV cố gắng để đạt được, vì vậy nó gắn liền với các loại ý kiến mà KTV đưa ra. Mức độ đảm bảo hạn  chế sẽ cần ít bằng chứng hơn. 



Như đã nói ở trên, hai mức độ đảm bảo được minh họa thông qua thuật ngữ khẳng định và phủ định.



Ví dụ, KTV cần tìm kiếm bằng chứng để kết luận về tính hợp lý của thông tin trong báo cáo tài chính của một công ty. KTV có thể tìm kiếm bằng chứng để kết luận rằng báo cáo là hợp lý và ý kiến được KTV có thể đưa ra như sau:



"Theo ý kiến của chúng tôi, các báo cáo của Ban giám đốc về công ty X là trung thực và hợp lý”.



Đây là một dạng kết luận mang tính khẳng định, cho rằng các báo cáo là trung thực hợp lý. 



Còn nếu trong báo cáo kết luận dạng phủ định như sau: 



"Trong quá trình tìm kiếm bằng chứng của về những báo cáo của Ban giám đốc, không có bằng chứng nào cho thấy báo cáo của Ban giám đốc là không hợp lý”



Kết luận này ít chắc chắn hơn vì nó hàm ý rằng vẫn có thể tồn tại các vấn đề có thể tồn tại dẫn đến các ý kiến là không hợp lý, nhưng người cung cấp dịch vụ đảm bảo đã không phát hiện ra bất kỳ vấn đề nào như vậy. Do đó điều này được gọi là sự đảm bảo có giới hạn. Đó là kết luận mà người cung cấp dịch vụ đảm bảo đưa ra khi anh thực hiện một dịch vụ bảo đảm có giới hạn và tìm kiếm bằng chứng ở mức độ thấp hơn.



1.5. Đạo đức nghề nghiệp



Đạo đức nghề nghiệp bao gồm những quy tắc đạo đức để hướng dẫn cho các thành viên của một nghề nghiệp nào đó ứng xử và hoạt động một cách trung thực, phục vụ cho lợi ích chung của nghề nghiệp và xã hội.



1.5.1. Sự cần thiết phải xây dựng các yêu cầu về đạo đức



Những người thực hiện công việc kiểm toán phải có trách nhiệm đảm bảo lợi ích của công chúng và duy trì danh tiếng cho nghề nghiệp kiểm toán. Lợi ích cá nhân của phải đặt sau các nghĩa vụ khác. Công việc nghề nghiệp dựa trên lợi ích của công chúng còn liên quan đến lợi ích hợp pháp của đơn vị được kiểm toán, của chính phủ, các tổ chức tài chính, công nhân viên, nhà đầu tư, doanh nghiệp và cộng đồng tài chính cũng như những người tin cậy vào tính trung thực và khách quan của kiểm toán chuyên nghiệp để hỗ trợ hoạt đồng phù hợp và có trật tự.



Những người làm công tác kiểm toán giải quyết hàng loạt vấn đề trên danh nghĩa của đơn vị được kiểm toán. Thông thường, họ có quyền tiếp cận các thông tin bí mật và nhạy cảm của đơn vị được kiểm toán. KTV đưa ra một cái nhìn độc lập khách quan. Do đó điều quan trọng là những người làm công tác kiểm toán phải đảm bảo tính độc lập.



Tuân thủ các hướng dẫn về đạo đức nghề nghiệp sẽ giúp bảo vệ những người làm công tác kiểm toán trước những nguy cơ pháp luật. 



1.5.2. Các nội dung về đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động kiểm toán



Theo CMKTNN số 30, các nội dung của đạo đức nghề nghiệp bao gồm: 



+ Liêm chính: Trong hoạt động kiểm toán, KTVNN phải công minh, chính trực, thẳng thắn, trung thực để có chính kiến rõ ràng; công bằng, tôn trọng sự thật, không thành kiến và thiên vị.



+ Độc lập, khách quan: Trong hoạt động kiểm toán, KTVNN phải thật sự độc lập, khách quan, không bị chi phối hoặc bị tác động bởi bất kỳ lợi ích vật chất hoặc tinh thần khi kiểm toán và đưa ra kết luận, kiến nghị kiểm toán. Độc lập với đơn vị được kiểm toán và các nhóm lợi ích bên ngoài khác là yêu cầu cần thiết đối với KTVNN. KTVNN phải nỗ lực để không chỉ độc lập với đơn vị được kiểm toán và các nhóm lợi ích khác, mà còn phải khách quan khi lựa chọn chủ đề kiểm toán cũng như khi giải quyết các vấn đề phát sinh trong hoạt động kiểm toán. Sự độc lập và không thiên vị không chỉ biểu hiện hình thức bên ngoài mà phải đảm bảo là độc lập thật sự trong mọi hoạt động kiểm toán.



+ Trình độ, năng lực: KTVNN có nghĩa vụ thực hiện công việc một cách chuyên nghiệp; tuân thủ pháp luật và các chuẩn mực nghề nghiệp trong hoạt động kiểm toán nhằm đảm bảo chất lượng và công bằng khi thực hiện nhiệm vụ. KTVNN phải có trình độ, năng lực chuyên môn cần thiết theo quy định để đáp ứng nhiệm vụ kiểm toán được phân công. 



+ Kỹ năng chuyên môn: KTVNN phải có các kỹ năng chuyên môn để thực hiện các công việc của một cuộc kiểm toán; có khả năng vận dụng các kỹ năng chuyên môn phù hợp với sự đa dạng, phức tạp của nhiệm vụ được giao. 



+ Thận trọng nghề nghiệp: KTVNN phải thực hiện công việc với sự thận trọng cần thiết trong mọi giai đoạn của cuộc kiểm toán. KTVNN phải có thái độ hoài nghi mang tính nghề nghiệp trong quá trình lập kế hoạch và thực hiện kiểm toán, họ phải luôn có ý thức rằng có thể tồn tại những tình huống dẫn đến những sai sót trọng yếu trong các giải trình, báo cáo của đơn vị được kiểm toán.



+ Bảo mật thông tin: KTVNN phải có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của pháp luật về giữ bí mật nhà nước, bí mật của đơn vị đ​ược kiểm toán về những thông tin mà KTVNN đã thu thập được trong hoạt động kiểm toán; không được tiết lộ thông tin dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa được phép của cấp quản lý có thẩm quyền, trừ khi có nghĩa vụ phải công khai theo quy định của pháp luật. 



1.5.3. Các nguy cơ ảnh hưởng đến đạo đức nghề nghiệp



Việc tuân thủ các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp có thể bị đe dọa trong rất nhiều trường hợp. Các nguy cơ có thể được phân loại như sau:



- Nguy cơ do tư lợi: Nguy cơ này có thể xảy ra do việc người làm kiểm toán hoặc thành viên trong quan hệ gia đình ruột thịt hay quan hệ gia đình trực tiếp của người làm kiểm toán có các lợi ích tài chính hay lợi ích khác;



- Nguy cơ tự kiểm tra: Nguy cơ này có thể xảy ra khi người làm kiểm toán phải xem xét lại các đánh giá trước đây do mình chịu trách nhiệm;



- Nguy cơ về sự bào chữa: Nguy cơ này có thể xảy ra khi người làm kiểm toán ủng hộ một quan điểm hay ý kiến tới mức độ mà tính khách quan có thể bị ảnh hưởng;



- Nguy cơ từ sự quen thuộc: Nguy cơ này có thể xảy ra khi, do các mối quan hệ quen thuộc mà người làm kiểm toán trở nên quá đồng tình đối với lợi ích của những người khác;



- Nguy cơ bị đe dọa: Nguy cơ này có thể xảy ra khi người làm kiểm toán có thể bị ngăn cản không được hành động một cách khách quan do các đe dọa (các đe dọa này có thể là có thực hoặc do cảm nhận thấy).



Tuy nhiên dù trên khía cạnh khách quan hay chủ quan thì cũng không thể lường hết được những rủi ro, nguy cơ trong quá trình kiểm toán, nhưng việc chúng ta luôn luôn trau dồi kiến thức, hiểu và nắm rõ được các quy định cơ bản về Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp vẫn là yếu tố “tiên quyết”.



Tóm lại, việc tuân thủ đạo đức nghề nghiệp đối với mỗi KTV là rất quan trọng. Mỗi cá nhân cần phải rèn luyện tinh thần, tu dưỡng đạo đức và nâng cao tinh thần trách nhiệm bên cạnh việc trau dồi kiến thức chuyên môn của mình. Không những thế, các KTV cần được sự hỗ trợ từ môi trường làm việc và sự kiểm soát của pháp luật để việc tuân thủ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp được thực hiện dễ dàng và đúng đắn hơn.



1.6. Kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán



1.6.1. Khái niệm



Chất lượng cuộc kiểm toán phản ánh mức độ thực hiện các mục tiêu kiểm toán, tuân thủ pháp luật, tuân thủ chuẩn mực, quy trình kiểm toán và vận dụng phù hợp các phương pháp chuyên môn, nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu về tính đúng đắn, trung thực, khách quan, kịp thời của kết quả và kết luận kiểm toán, đảm bảo cơ sở pháp lý và tính khả thi của các kiến nghị kiểm toán.



Kiểm soát chất lượng kiểm toán là hoạt động kiểm tra, giám sát hoạt động kiểm toán nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán và chất lượng báo cáo kiểm toán; ngăn ngừa, phát hiện và khắc phục các sai phạm, hạn chế trong hoạt động kiểm toán. 



Ở KTNN, kiểm soát chất lượng kiểm toán của KTNN gồm:



- Kiểm soát chất lượng kiểm toán từ bên ngoài đối với hoạt động của Đoàn KTNN thực hiện bởi Tổng KTNN; Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành, khu vực.



- Kiểm soát chất lượng kiểm toán của Đoàn KTNN do Trưởng Đoàn KTNN, Tổ trưởng tổ kiểm toán và KTV thực hiện.



1.6.2. Sự cần thiết và mục đích của việc thực hiện kiểm soát chất lượng kiểm toán



Kiểm toán là một hoạt động đặc biệt, một loại hoạt động dịch vụ đảm bảo, để các đối tượng sử dụng thông tin được kiểm toán an tâm, tin cậy về chất lượng dịch vụ xác nhận, tính trung thực, đúng đắn, hợp pháp, đầy đủ của thông tin đã được kiểm toán. Giống như các hoạt động khác, kết quả kiểm toán phải đạt những tiêu chuẩn chất lượng nhất định. Mặt khác, vì là dịch vụ xác nhận và đảm bảo phải cung cấp thông tin tin cậy, trung thực, khách quan để người sử dụng ra quyết định đúng đắn, nên yêu cầu chất lượng kiểm toán phải càng được đề cao.



Trong điều kiện nền kinh tế phát triển, các hoạt động đang dạng, phức tạp, các chính sách kinh tế thay đổi cùng với nhận thức và yêu cầu về chất lượng của đối tượng sử dụng thông tin ngày càng cao, vấn đề đặt ra đối với công tác quản lý và kiểm soát chất lượng kiểm toán ngày càng cần thiết để đảm bảo và nâng cao chất lượng kiểm toán.



Đối với hoạt động KTNN, cung cấp thông tin cho nhiều đối tượng khác nhau: Quốc hội, Chính phủ, các đơn vị được kiểm toán, công chúng...; mỗi đối tượng lại có sự quan tâm, nhu cầu, sự mong đợi khác nhau về kết quả kiểm toán. Vì vậy, chất lượng kiểm toán lại càng cần được kiểm soát và đảm bảo. 



Theo Quy chế Kiểm soát chất lượng kiểm toán ban hành theo quyết định 558/QĐ-KTNN ngày 22/3/2016 của Tổng KTNN, mục đích của kiểm soát chất lượng kiểm toán là: 



- Đánh giá việc tuân thủ pháp luật; tuân thủ chuẩn mực kiểm toán, quy trình kiểm toán, mẫu biểu hồ sơ kiểm toán, Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn KTNN và các quy định khác có liên quan trong hoạt động kiểm toán của KTNN.



- Phát hiện và chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, tồn tại trong hoạt động kiểm toán, góp phần nâng cao chất lượng và giảm thiểu rủi ro kiểm toán.



- Đảm bảo chất lượng của báo cáo kiểm toán, tăng cường tính hiệu lực của kết luận và kiến nghị kiểm toán nhằm tăng tính minh bạch, sự tin cậy đối với hoạt động kiểm toán của KTNN.



1.6.3. Hình thức kiểm soát chất lượng kiểm toán



Kiểm soát chất lượng kiểm toán của KTNN gồm các hình thức sau:



- Giám sát hoạt động kiểm toán của Đoàn KTNN.



- Kiểm soát việc tổ chức thực hiện kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán trưởng.



- Kiểm soát chất lượng kiểm toán trực tiếp đối với Đoàn KTNN.



- Kiểm soát chất lượng kiểm toán đột xuất.



- Kiểm tra hồ sơ sau khi phát hành báo cáo kiểm toán.



1.6.4. Phương pháp kiểm soát chất lượng kiểm toán



Phương pháp kiểm soát chất lượng kiểm toán gồm các phương pháp chủ yếu sau:



- Phương pháp giám sát.



- Phương pháp soát xét, thẩm định tài liệu.



- Phương pháp xác nhận, đối chiếu.



- Phương pháp kiểm toán lại.



- Phương pháp chuyên gia.



- Phương pháp thu thập thông tin từ bên ngoài.



- Phương pháp quan sát.



2. Phân loẠi KIỂM toán



2.1. Phân theo loại hình kiểm toán



2.1.1. Kiểm toán tài chính



- Kiểm toán tài chính là việc kiểm toán để đánh giá và xác nhận tính đúng đắn, trung thực của báo cáo tài chính hoặc các thông tin tài chính của đơn vị được kiểm toán. Kiểm toán tài chính tập trung vào việc xác định xem báo cáo tài chính hoặc thông tin tài chính của đơn vị có được trình bày phù hợp với khuôn khổ quy định về lập và trình bày báo cáo tài chính và các quy định hiện hành khác có liên quan không. Điều này đạt được thông qua việc thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp cho phép KTV đưa ra ý kiến về việc thông tin tài chính, xét trên các khía cạnh trọng yếu có sai sót do gian lận hoặc nhầm lẫn hay không.



- Đặc điểm



+ Hoạt động kiểm toán dựa trên cơ sở là những nguyên tắc, chuẩn mực hay các chế độ, quy định đã được chấp nhận chung hoặc được Pháp luật quy định.



+ Được thực hiện bởi các KTV của các tổ chức kiểm toán chuyên nghiệp.


+ Kết quả của hoạt động kiểm toán được phản ánh bằng văn bản dưới hình thức một báo cáo kiểm toán.



+ Báo cáo của kiểm toán tài chính được dùng để phục vụ cho nhà quản lý của đơn vị được kiểm toán, Chính phủ và chủ yếu cho bên thứ ba là các đối tác, các khách hàng, các nhà đầu tư.



+ Kiểm toán tài chính là hình thức chủ yếu, phổ cập và quan trọng nhất.



Đối tượng là các báo cáo tài chính và các thông tin tài chính của đơn vị được kiểm toán. 



Một bộ báo cáo tài chính đầy đủ của một đơn vị phải bao gồm các loại báo cáo được lập và trình bày theo quy định hiện hành về báo cáo tài chính. Chẳng hạn như: Đối với một doanh nghiệp thì bộ báo cáo tài chính năm thường bao gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Bản thuyết minh báo cáo tài chính được lập theo mẫu quy định; đối với một đơn vị hành chính sự nghiệp, bộ báo cáo tài chính thường bao gồm: Bảng cân đối tài khoản, Tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng, Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động, Báo cáo chi tiết kinh phí dự án, Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại Kho bạc nhà nước, Bảng đối chiếu tình hình tạm ứng và thanh toán tạm ứng kinh phí ngân sách tại Kho bạc nhà nước, Báo cáo thu - chi hoạt động sự nghiệp và hoạt động sản xuất, kinh doanh, Báo cáo tình hình tăng, giảm tài sản cố định, Báo cáo số kinh phí chưa sử dụng năm trước chuyển sang, Thuyết minh báo cáo tài chính.



Chủ thể: Chủ yếu là kiểm toán độc lập, ngoài ra cả KTNN và kiểm toán nội bộ cũng thực hiện kiểm toán tài chính.



Chuẩn mực để đánh giá: Sử dụng các chuẩn mực kế toán, chuẩn mực kiểm toán để thực hiện.



Kết quả kiểm toán: Phục vụ cho những người sử dụng báo cáo tài chính, bao gồm cả cho bên thứ ba như ngân hàng, bạn hàng, cổ đông...



2.1.2. Kiểm toán tuân thủ


- Kiểm toán tuân thủ là việc kiểm toán để đánh giá và xác nhận việc tuân thủ pháp luật, nội quy, quy chế mà đơn vị được kiểm toán phải thực hiện. Kiểm toán tuân thủ được thực hiện bằng việc đánh giá sự tuân thủ của các hoạt động, giao dịch và thông tin, xét trên các khía cạnh trọng yếu theo các quy định áp dụng đối với đơn vị được kiểm toán. Các quy định đó được xác định là các tiêu chí kiểm toán, như: Các luật, các văn bản hướng dẫn luật, các quy định, quy chế, chế độ, chính sách mà đơn vị được kiểm toán phải thực hiện. Khi các luật và quy định không đầy đủ hoặc chưa có văn bản hướng dẫn, kiểm toán tuân thủ có thể kiểm tra sự tuân thủ theo các nguyên tắc chung về quản trị tài chính lành mạnh và ứng xử của công chức, viên chức.



- Đặc điểm



+ Đối tượng kiểm toán phong phú, nhưng hoàn toàn có thể xác định được các chuẩn mực kiểm toán gắn liền với các quy tắc, thủ tục được kiểm toán.



+ Có thể được thực hiện bởi cả KTV nội bộ, KTV độc lập cũng như KTVNN.


+ Báo cáo của kiểm toán tuân thủ được sử dụng để phục vụ các cấp thẩm quyền có liên quan.



Đối tượng chấp hành văn bản, các quyết định, nghị quyết của ban giám đốc, nội quy của cơ quan luật pháp, cơ chế quản lý, kiểm tra tính chấp hành các nguyên tắc, quy trình nhiệm vụ.



Các chuẩn mực để đánh giá các văn bản pháp luật, các quy định hiện hành.



Các chủ thể tham gia là KTNN và kiểm tra nội bộ là chủ yếu.



Kết quả kiểm toán phục vụ cho các cấp có thẩm quyền liên quan, và ban quản lý đơn vị.



2.1.3. Kiểm toán hoạt động



- Kiểm toán hoạt động là việc kiểm toán để đánh giá tính kinh tế, hiệu quả và hiệu lực trong quản lý và sử dụng tài chính công, tài sản công. Kiểm toán hoạt động tập trung vào việc xem xét các chương trình, các hoạt động, các đơn vị hoặc các nguồn công quỹ và các thể chế có vận hành theo các nguyên tắc về tính kinh tế, tính hiệu quả và hiệu lực không và có cần cải tiến không. KTV đối chiếu kết quả thực hiện của các chương trình, các hoạt động, các đơn vị hoặc các nguồn công quỹ và các thể chế với các tiêu chí phù hợp; phân tích các nguyên nhân dẫn đến sự sai lệch so với các tiêu chí đó cũng như các vấn đề khác để đánh giá tính kinh tế, hiệu quả, hiệu lực và đưa ra kiến nghị để cải thiện tình hình.



- Phạm vi kiểm toán



+ Rất đa dạng, trên nhiều lĩnh vực khác nhau mà KTV có khả năng thực hiện.



+ Phương án sản xuất kinh doanh, dự án.



+ Quy trình công nghệ.



+ Một loại tài sản, thiết bị mới đưa vào hoạt động.



+ Quy trình luân chuyển chứng từ.



+ Tính hữu hiệu và hiệu quả của quá trình hoạt động.



+ Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý.



- Đặc điểm



+ Khó có thể đưa ra các chuẩn mực cho loại kiểm toán này. Việc xây dựng các chuẩn mực làm cơ sở đánh giá thông tin có tính định tính là một việc mang nặng tính chủ quan.



+ Giống hoạt động tư vấn quản trị trong một đơn vị hơn là hoạt động kiểm toán thông thường.



+ Việc kiểm tra thường vượt khỏi phạm vi công tác kế toán, tài chính mà liên quan đến nhiều lĩnh vực.



+ Phải sử dụng nhiều biện pháp, kỹ năng nghiệp vụ và phân tích, đánh giá khác nhau.



+ Báo cáo kết quả kiểm toán thường là bản giải trình các nhận xét, đánh giá, kết luận và ý kiến đề xuất cải tiến hoạt động.



Thẩm định và đánh giá các hoạt động trên 3 góc độ.



+ Nguyên tắc về tính kinh tế có nghĩa là tối thiểu hóa chi phí của nguồn lực trong khi vẫn đảm bảo được chất lượng của nguồn lực. Nguồn lực cần phải được bố trí đúng thời điểm, với số lượng và chất lượng phù hợp, đồng thời có giá tốt nhất. Tính kinh tế quan tâm đến nguồn lực đầu vào.



+ Nguyên tắc về tính hiệu quả có nghĩa là tối đa hóa đầu ra trên cơ sở các nguồn lực được sử dụng hoặc tối thiểu hóa nguồn lực sử dụng để tạo ra cùng sản phẩm đầu ra. Tính hiệu quả quan tâm đến mối quan hệ giữa nguồn lực sử dụng và đầu ra về mặt số lượng, chất lượng và thời gian.



+ Nguyên tắc về tính hiệu lực có nghĩa là việc đạt được các mục tiêu đã định và kết quả dự kiến.



Đối tượng là các chương trình, các hoạt động, các đơn vị hoặc các nguồn công quỹ và các thể chế có vận hành theo các nguyên tắc về tính kinh tế, tính hiệu quả và tính hiệu lực không và có cần cải tiến không.



Chủ thể thường được thực hiện bởi KTV nội bộ, nhưng cũng có thể do KTV độc lập hay KTVNN thực hiện


Chuẩn mực và thước đo đa dạng và phù hợp với thông tin được kiểm toán, không có chuẩn mực chung và việc lựa chọn chuẩn mực dựa vào ý kiến chủ quan cũng như kinh nghiệm của KTV.



Kết quả kiểm toán phục vụ chủ yếu cho đơn vị được kiểm toán.



2.2. Phân theo chủ thể thực hiện kiểm toán



2.2.1. Kiểm toán nhà nước



Khái niệm: Là cơ quan do Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, thực hiện kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công (Điều 118, Hiến pháp 2013). 



Đối tượng của KTNN: Là việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công và các hoạt động có liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công của đơn vị được kiểm toán (Điều 4, Luật KTNN 2015). 



- Tài chính công bao gồm: Ngân sách nhà nước; dự trữ quốc gia; các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; tài chính của các cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị cung cấp dịch vụ, hàng hóa công, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có sử dụng kinh phí, ngân quỹ nhà nước; phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp; các khoản nợ công.



- Tài sản công bao gồm: Đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời; tài nguyên thiên nhiên khác; tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; tài sản công được giao cho các doanh nghiệp quản lý và sử dụng; tài sản dự trữ nhà nước; tài sản thuộc kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích công cộng và các tài sản khác do Nhà nước đầu tư, quản lý thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý.


Chức năng của KTNN: KTNN có chức năng đánh giá, xác nhận, kết luận và kiến nghị đối với việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công (Điều 9, Luật KTNN 2015).



Nguyên tắc hoạt động kiểm toán của KTNN (Điều 5, Luật KTNN 2015).


- Độc lập và chỉ tuân theo pháp luật.



- Trung thực, khách quan, công khai, minh bạch.



2.2.2. Kiểm toán độc lập



Kiểm toán độc lập: Là việc KTV hành nghề, doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm tra, đưa ra ý kiến độc lập của mình về báo cáo tài chính và công việc kiểm toán khác theo hợp đồng kiểm toán (Điều 5, Luật Kiểm toán độc lập 2011). 


Mục đích của kiểm toán độc lập: Hoạt động kiểm toán độc lập nhằm góp phần công khai, minh bạch thông tin kinh tế, tài chính của đơn vị được kiểm toán và doanh nghiệp, tổ chức khác; làm lành mạnh môi trường đầu tư; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng; phát hiện và ngăn chặn vi phạm pháp luật; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành kinh tế, tài chính của Nhà nước và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (Điều 4, Luật Kiểm toán độc lập 2011).



Nguyên tắc hoạt động kiểm toán độc lập: (Điều 8, Luật Kiểm toán độc lập 2011)


- Tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động nghề nghiệp và báo cáo kiểm toán.



- Tuân thủ chuẩn mực kiểm toán và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán Việt Nam; đối với công việc kiểm toán theo hợp đồng kiểm toán mà yêu cầu áp dụng chuẩn mực kiểm toán khác thì phải tuân thủ chuẩn mực kiểm toán đó.



- Độc lập, trung thực, khách quan.



- Bảo mật thông tin.



Kiểm toán độc lập thường được tổ chức dưới dạng công ty hay hãng kiểm toán chuyên nghiệp với dịch vụ kiểm toán và các dịch vụ khác cho mọi đối tượng có yêu cầu. Hoạt động của các đơn vị kiểm toán độc lập thiên về báo cáo tài chính, tư vấn tài chính hay kế toán. Ngoài ra, theo yêu cầu đơn vị được kiểm toán, kiểm toán độc lập còn thực hiện kiểm toán tuân thủ, kiểm toán quyết toán công trình hay kiểm toán hoạt động doanh nghiệp. Tất cả các hoạt động của dịch vụ kiểm toán độc lập đều được pháp luật quản lý và phải tuân thủ theo quy định.



2.2.3. Kiểm toán nội bộ


Kiểm tra và đánh giá các hoạt động của tổ chức, như là một hoạt động phục vụ tổ chức, tổ chức này thường được thiết lập dưới hình thức là một bộ phận chuyên môn (phòng, ban,…) và trực thuộc Hội đồng quản trị. Hoạt động kiểm toán nội bộ thường không được quy định bởi pháp luật mà do nhu cầu của chính ban lãnh đạo đơn vị.



Hoạt động của kiểm toán nội bộ thường liên quan đến:



- Giám sát hoạt động kiểm soát nội bộ.



- Kiểm tra thông tin tài chính và thông tin hoạt động (ví dụ, rà soát hệ thống kế toán và thực hiện các thử nghiệm chi tiết về nghiệp vụ và số dư tài khoản tương tự như công việc của KTV độc lập).



- Rà soát lại tính kinh tế, tính hiệu lực, tính hiệu quả của hoạt động (bao gồm cả việc tìm kiếm các kiểm soát với thông tin phi tài chính của doanh nghiệp).



- Rà soát việc tuân thủ các luật pháp và các quy định pháp lý khác có liên quan.



- Thực hiện điều tra đặc biệt ví dụ như điều tra về gian lận.



- Nhận biết và đánh giá những rủi ro có ảnh hưởng đáng kể và đưa ra những biện pháp quản lý rủi ro và cải thiện hệ thống kiểm soát nội bộ.



- Đánh giá quy trình quản trị trong mối liên hệ với mục tiêu về đạo đức và các giá trị doanh nghiệp, việc quản lý kết quả hoạt động và trách nhiệm giải trình, thông báo về các rủi ro và thông tin kiểm soát cho các cấp quản lý phù hợp trong doanh nghiệp cũng như hiệu quả trong việc thông báo giữa ban quản trị doanh nghiệp, KTV độc lập, KTV nội bộ và các nhà quản lý đơn vị.


2.2.4. So sánh


			


			KTNN


			Kiểm toán độc lập


			Kiểm toán nội bộ





			KTV 


			Được thực hiện bởi các KTVNN, là công chức nhà nước. Ở Việt Nam KTV được xếp vào các ngạch:



- KTV;



- KTV chính;



- KTV cao cấp.


			Được thực hiện bởi các KTV độc lập thường phải có chứng chỉ hành nghề, làm việc trong một tổ chức đã được đăng ký chức năng hoạt động kiểm toán, tùy thuộc điều kiện cụ thể do pháp luật từng quốc gia quy định. Các cấp bậc thường bao gồm:



-  Trợ ký KTV;



-  KTV;



-  KTV cao cấp;



-  Trưởng phòng kiểm toán;



-  Giám đốc kiểm toán;



-  Chủ phần hùn kiểm toán.


			Được thực hiện bởi các KTV nội bộ. Họ thường là những người làm nghề kiểm toán không chuyên nghiệp, có thể là những kế toán viên giỏi, những nhà quản lý có kinh nghiệp, những kỹ thuật viên có hiểu biết về những lĩnh vực có liên quan đến kiểm toán.





			Chủ thể kiểm toán


			Là hệ thống bộ máy chuyên môn của Nhà nước thực hiện các chức năng theo cơ cấu tổ chức của từng quốc gia.  


			Là một hoạt động đặc trưng của kinh tế thị trường. Đây là các tổ chức kinh doanh dịch vụ kiểm toán và tư vấn theo yêu cầu của đơn vị được kiểm toán.


			Là bộ máy thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ trong phạm vi đơn vị, phục vụ nhu cầu quản lý nội bộ đơn vị.





			Khách thể kiểm toán


			Gồm tất cả các tổ chức, cá nhân có sử dụng tài sản công, tài chính công:



-  Các cơ quan nhà nước;; 



- Các dự án, công trình do ngân sách đầu tư hoặc có liên quan đến yếu tố tài sản công, tài chính công 



- Các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp công ích; 



- Các hoạt động có liên quan đến ngân sách nhà nước.


			Rất đa dạng, theo luật định hoặc theo nhu cầu của khách thể: 



- Các doanh nghiệp và xí nghiệp tư;



- Các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài;



- Các liên doanh giữa các tổ chức trong và ngoài nước;



- Các hợp tác xã và doanh nghiệp cổ phần;



- Các chương trình, dự án nguồn kinh phí từ bên ngoài ngân sách nhà nước…


			Trong phạm vi nội bộ đơn vị được kiểm toán:



- Các bộ phận cấu thành trong đơn vị;



- Các hoạt động, các chương trình, dự án cụ thể trong đơn vị;



- Các cá nhân trong đơn vị.





			Lĩnh vực kiểm toán


			-  Kiểm toán tài chính;



-  Kiểm toán tuân thủ;



-  Kiểm toán hoạt động. 


			- Kiểm toán tài chính;



- Kiểm toán nghiệp vụ, các dịch vụ tư vấn (tùy yêu cầu của đơn vị được kiểm toán).


			- Kiểm toán hoạt động của các bộ phận trong doanh nghiệp;



- Tiến hành các nội dung kiểm toán tuân thủ để xem xét việc chấp hành các chính sách, quy định của doanh nghiệp;



-  Kiểm toán tài chính. 





			Báo cáo kiểm toán 


			- Báo cáo kiểm toán sau khi phát hành và công khai có giá trị bắt buộc phải thực hiện đối với đơn vị được kiểm toán. 



- Báo cáo kiểm toán là căn cứ để các cơ quan nhà nước thực thi nhiệm vụ của mình (Quốc hội, chính phủ, cơ quan chính phủ, Hội đồng nhân dân).



- Để đơn vị được kiểm toán thực hiện quyền khiếu nại.


			- Báo cáo kiểm toán được sử dụng để:



- Cổ đông, nhà đầu tư, bên tham gia liên doanh, liên kết, khách hàng và tổ chức, cá nhân khác có quyền lợi trực tiếp hoặc liên quan đến đơn vị được kiểm toán xử lý các quan hệ về quyền lợi và nghĩa vụ của các bên có liên quan;



- Cơ quan nhà nước quản lý, điều hành theo chức năng, nhiệm vụ được giao;



- Đơn vị được kiểm toán phát hiện, xử lý và ngăn ngừa kịp thời sai sót, yếu kém trong hoạt động của đơn vị.


			Sử dụng cho mục đích quản trị nội bộ, để nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị. 





			Quy định chuẩn mực 


			Tuân theo các quy định pháp lý và chuẩn mực nghề nghiệp. 


			Tuân theo các quy định pháp lý và chuẩn mực nghề nghiệp.


			Có một số quy định (tùy vào từng quốc gia) nhưng mức độ tuân thủ thấp hơn. 








3. GIAN LẬN, NHẦM LẪN, SAI SÓT TRỌNG YẾU VÀ VAI TRÒ CỦA KIỂM TOÁN



3.1. Khái niệm về nhầm lẫn, gian lận và sai sót trọng yếu



Trong khi hình thành ý kiến của mình về báo cáo tài chính, KTV thực hiện các bước công việc đã định để đảm bảo rằng các báo cáo tài chính đã được xem xét phù hợp về mọi khía cạnh trọng yếu. Do bản chất của việc kiểm tra, thử nghiệm và những hạn chế vốn có khác của kiểm toán cũng như hạn chế của hệ thống kiểm soát nội bộ nên có những rủi ro khó tránh khỏi, thậm chí có những nhầm lẫn và gian lận nghiêm trọng chưa phát hiện ra



Gian lận và nhầm lẫn đều là sai sót. Tuy nhiên về mặt bản chất, gian lận và nhầm lẫn có nhiều điểm khác nhau.



- Gian lận: Là hành vi cố ý làm sai lệch thông tin trong báo cáo tài chính do một hay nhiều người trong đơn vị được kiểm toán hoặc bên thứ ba thực hiện bằng các hành vi gian dối để thu lợi bất chính hoặc bất hợp pháp. Gian lận bao gồm gian lận trong lập báo cáo tài chính, trình bày thông tin tài chính và biển thủ tài sản.



+ Việc lập báo cáo tài chính, trình bày thông tin tài chính gian lận có liên quan đến các sai sót cố ý (cố ý bỏ sót, làm sai lệch số liệu hoặc thông tin thuyết minh của báo cáo tài chính) để lừa dối người sử dụng báo cáo tài chính. Hành vi gian lận trong lập báo cáo tài chính, trình bày thông tin tài chính có thể bao gồm:



- Xuyên tạc, làm giả (bao gồm cả việc giả mạo chữ ký), hoặc sửa đổi chứng từ, sổ kế toán có chứa đựng nội dung, số liệu được dùng làm căn cứ lập báo cáo tài chính;



- Làm sai lệch hoặc cố ý không trình bày trong báo cáo tài chính, thông tin tài chính các nghiệp vụ kinh tế đã phát sinh trong kỳ kế toán;



- Cố tình áp dụng sai các nguyên tắc kế toán liên quan đến số liệu, cách phân loại, cách trình bày hay thuyết minh;



- Lãnh đạo đơn vị được kiểm toán khống chế các kiểm soát trong khi đang hoạt động rất tốt bằng một trong các công việc sau: Lập bút toán khống; điều chỉnh các giả định và thay đổi các xét đoán dùng để ước tính số dư tài khoản một cách bất hợp lý; không ghi nhận hoặc ghi nhận không đúng kỳ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ báo cáo; dàn xếp các nghiệp vụ kinh tế phức tạp nhằm làm sai lệch tình hình hoạt động tài chính của đơn vị; sửa đổi chứng từ, điều khoản hợp đồng liên quan đến các giao dịch lớn và bất thường. 



+ Hành vi biển thủ tài sản có thể do nhân viên hoặc lãnh đạo đơn vị được kiểm toán thực hiện, thường đi kèm với việc giả mạo chứng từ, tài liệu nhằm che giấu sự thật là các tài sản đó đã bị mất, bị thế chấp mà không được phép. Hành vi biển thủ tài sản có thể được thực hiện bằng nhiều cách khác nhau như: Biển thủ các khoản thu; lấy cắp tài sản vật chất hoặc tài sản trí tuệ; làm cho đơn vị phải thanh toán tiền cho hàng hóa, dịch vụ mà đơn vị không được hưởng; sử dụng tài sản của đơn vị nhưng không phục vụ cho hoạt động của đơn vị.



- Nhầm lẫn: Là lỗi không cố ý thường được hiểu là sự nhầm lẫn, bỏ soát hoặc do yếu kém về năng lực nên gây ra sai phạm. 



Biểu hiện:



+ Tính toán số học sai.



+ Bỏ sót hoặc hiểu sai sự việc.



+ Áp dụng sai chế độ kế toán tài chính nhưng không cố ý.



- Sai sót trọng yếu:



Thông tin được xem là trọng yếu khi sự trình bày sai hay thiếu sót về nó sẽ gây ảnh hưởng đến quyết định của người sử dụng báo cáo tài chính.



Mức trọng yếu phụ thuộc vào độ lớn hay tính chất của khoản mục hay sai sót được xét đoán trong từng trường hợp cụ thể. 



Như vậy, trọng yếu là khái niệm về tầm cỡ (độ lớn), bản chất của sai sót (kể cả bỏ sót) thông tin tài chính, hoặc là đơn lẻ hoặc là từng nhóm, mà trong kiểm toán nếu dựa vào các thông tin này để xét đoán, đánh giá, xác nhận thì sẽ không chính xác, hoặc sẽ rút ra các kết luận sai lầm.



Mục đích của kiểm toán là xác nhận độ tin cậy của các thông tin, trước hết là của báo cáo tài chính, xem xét báo cáo tài chính liệu đã được trình bày trung thực và hợp lý trên mọi khía cạnh trọng yếu.



Các khoản mục nghiệp vụ có khả năng có sai sót trọng yếu như:



+ Các nghiệp vụ đấu thầu và giao thầu, giao dịch không hợp pháp.



+ Các nghiệp vụ thanh lý tài sản.



+ Các nghiệp vụ về tiền mặt.



+ Các nghiệp vụ mua bán và thanh toán.



+ Các nghiệp vụ bất thường.




+ Các nghiệp vụ phân chia quyền lợi.



+ Các nghiệp vụ cố ý bỏ ngoài sổ sách.



+ Các nghiệp vụ xẩy ra vào cuối kỳ quyết toán hoặc thuộc loại nghiệp vụ mới phát sinh.



+ Các khoản mục, chứng từ có sửa chữa.



+ Các nghiệp vụ, khoản mục có sai sót hệ trọng


+ Các nghiệp vụ, khoản mục phát hiện có sai sót ở qui mô lớn hoặc có chênh lệch lớn với các kỳ trước hoặc giữa các nguồn thông tin có liên quan.



+ Các nghiệp vụ vi phạm qui tắc kế toán và pháp lý nói chung. 



+ Các nghiệp vụ khoản mục có sai sót lặp lại nhiều lần.



+ Các nghiệp vụ, khoản mục có ảnh hưởng nghiêm trọng đến kỳ sau.



+ Các nghiệp vụ, khoản mục là đầu mối hoặc gây hậu quả liên quan đến nhiều khoản mục nghiệp vụ khác.



3.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ sai sót, nhầm lẫn và gian lận



- Tính chính trực, năng lực, và trình độ của các nhà quản lý đơn vị, ví dụ: 



+ Công tác quản lý bị một người (hay một nhóm nhỏ) độc quyền nắm giữ không có sự giám sát có hiệu lực của các ủy ban hay hội đồng.



+ Có những cơ cấu tổ chức phức tạp mà ở đó có sự rắc rối không cần thiết.



+ Có sự bất lực trong việc sửa chữa các hạn chế của kiểm soát nội bộ trong khi các trọng yếu này có thể khắc phục được.



+ Nhân sự của phòng kế toán bị thiếu trong thời gian dài.



+ Có sự thay đổi thường xuyên về tư vấn pháp lý hoặc kiểm toán.



- Các sức ép bất thường trong đơn vị:



+ Ngành nghề kinh doanh đang vào giai đoạn thoái trào, khó khăn gia tăng.



+ Vốn lưu động không hợp lý vì lợi nhuận giảm hoặc mở rộng quy mô quá nhanh.



+ Khả năng thu nhập đang xấu đi.



+ Doanh nghiệp muốn tối đa hóa lợi nhuận để khuyếch trương giá thị trường cổ phần của mình vì ý đồ quảng cáo.



+ Doanh nghiệp đầu tư quá nhanh vào ngành nghề mới hoặc mặt hàng mới đến mức mất cân đối tài chính.



+ Doanh nghiệp lệ thuộc quá nhiều vào một hoặc một vài sản phẩm, một vài khách hàng.



+ Sức ép đối với cán bộ kế toán phải hoàn tất các báo cáo tài chính trong khoảng thời gian quá ngắn.



- Các nghiệp vụ bất thường:



+ Các nghiệp vụ đột xuất, đặc biệt là xảy ra vào cuối niên độ có tác động đến tổng thu nhập, chi phí và kết quả.



+ Các nghiệp vụ với các bên hữu quan (các bên được coi là hữu quan nếu một bên có khả năng điều hành kiểm soát bên kia hoặc có ảnh hưởng nhiều đến bên kia trong quá trình quyết định điều hành hoặc quyết định về tài chính).



+ Chi trả cho các dịch vụ (ví dụ luật sư, tư vấn hoặc đại lý) quá cao so với dịch vụ đã cung cấp.



- Các vấn đề có liên quan đến thu thập bằng chứng kiểm toán:



+ Ghi chép không phù hợp (ví dụ: Chứng từ không đầy đủ, sự chênh lệch quá trội giữa sổ và thực tế kiểm kê, các nghiệp vụ không được ghi chép theo thể thức thông thường hoặc để ngoài sổ kế toán).



+ Các chứng từ hoặc nghiệp vụ không phù hợp (thiếu sự ủy quyền hợp lệ, chứng từ không có giá trị và bị sửa đổi).



+ Có sự chênh lệch lớn giữa ghi chép kế toán và xác nhận của người thứ ba.



+ Các nhà quản lý lảng tránh trả lời hoặc trả lời không hợp lý các yêu cầu của kiểm toán.



3.3. Trách nhiệm của đơn vị được kiểm toán đối với gian lận, nhầm lẫn và sai sót trọng yếu



 Việc ngăn ngừa và phát hiện gian lận trước hết thuộc về trách nhiệm của Ban quản trị và Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán. Điều quan trọng là Ban Giám đốc, với sự giám sát của Ban quản trị, phải đặc biệt chú ý đến việc ngăn ngừa gian lận nhằm làm giảm bớt các cơ hội thực hiện hành vi gian lận và phát hiện gian lận qua đó thuyết phục các cá nhân không thực hiện hành vi gian lận vì khả năng bị phát hiện và xử phạt. Trách nhiệm này bao gồm việc cam kết tạo ra văn hóa trung thực và hành vi có đạo đức mà có thể được tăng cường bằng hoạt động giám sát tích cực của Ban quản trị. Trong khi thực hiện trách nhiệm giám sát của mình, Ban quản trị phải xem xét khả năng xảy ra hành vi khống chế kiểm soát hoặc hành động gây ảnh hưởng không thích hợp đến quy trình lập và trình bày báo cáo tài chính, ví dụ việc Ban Giám đốc cố gắng điều chỉnh kết quả kinh doanh để các nhà phân tích hiểu không đúng về hiệu quả hoạt động và khả năng sinh lời của đơn vị được kiểm toán.


Nhà quản lý chịu trách nhiệm về việc:



- Lập và trình bày Báo cáo tài chính.



- Tổ chức và duy trì một hệ thống kiểm soát nội bộ hữu hiệu nhằm đảm bảo một cách hợp lý về việc ngăn chặn và phát hiện sai sót trọng yếu, gian lận và nhầm lẫn; sự tuân thủ luật pháp và các quy định.



Trước quá trình kiểm toán:



- Ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời sai sót trọng yếu, gian lận và nhầm lẫn trong đơn vị.



- Xây dựng, thiết kế và thực hiện một cách thường xuyên hiệu lực đối với hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hiện tượng gian lận nhầm lẫn.



Trong quá trình kiểm toán:



- Cung cấp thông tin tài liệu kế toán kịp thời, đầy đủ, trung thực và minh bạch.



- Tiếp thu và giải trình một cách kịp thời, đầy đủ về các hiện tượng gian lận, nhầm lẫn do KTV phát hiện và yêu cầu sửa chữa trong quá trình kiểm toán.



3.4. Trách nhiệm của Kiểm toán viên đối với gian lận, nhầm lẫn và sai sót trọng yếu



Khi thực hiện kiểm toán, KTV chịu trách nhiệm đạt được sự đảm bảo hợp lý rằng liệu báo cáo tài chính, xét trên phương diện tổng thể, có còn sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn hay không. Do những hạn chế vốn có của kiểm toán, nên có rủi ro không thể tránh khỏi là KTV không phát hiện được một số sai sót làm ảnh hưởng trọng yếu đến báo cáo tài chính, kể cả khi cuộc kiểm toán đã được lập kế hoạch và thực hiện theo các chuẩn mực kiểm toán.


Khi lập kế hoạch và thực thi công việc kiểm toán, KTV xem xét các rủi ro do gian lận và nhầm lẫn gây ra. 



Các rủi ro do nhầm lẫn có thể nghiêm trọng đối với báo cáo tài chính nhưng không nhiều và thường là thấp hơn những trường hợp gian lận vì gian lận thường gắn liền với những hành vi có chủ định trước để che đậy sự hiện diện của nó. Ví dụ sự thông đồng giữa doanh nghiệp và người thứ ba có thể dẫn đến sửa đổi tài liệu, đánh lừa KTV. Do đó, thông thường KTV không thực thi các biện pháp đặc biệt đối với những nội dung có thể có nhầm lẫn nhưng phải tập trung  vào các nghi ngờ về gian lận.



Nếu KTV hoài nghi rằng có sự nhầm lẫn và gian lận thì phải thực hiện các biện pháp để chứng minh hoặc để xóa bỏ hoài nghi. Khi không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán hoặc không xác định được chính xác các hoài nghi về sự gian lận thì thông thường KTV cần thảo luận với các nhà quản lý đơn vị về loại hình, phạm vi của các phương pháp nhằm mở rộng việc kiểm tra. Khi phát hiện được các nhầm lẫn và gian lận hoặc khi hoài nghi về sự hiện diện của nhầm lẫn và gian lận không được xóa bỏ thì KTV phải đánh giá ảnh hưởng của chúng hoặc những tác động có thể xảy ra đối với báo cáo tài chính và ý kiến nhận xét của KTV trong báo cáo kiểm toán. KTV cần trình bày phát hiện của mình với các nhà quản lý đơn vị vào đúng cần thiết. Nếu KTV nhận thấy những gian lận không có ảnh hưởng lớn đến báo cáo tài chính thì không cần phải thông báo cho các nhà quản lý.



Nhìn chung KTV không được quan niệm rằng các nhầm lẫn và gian lận xảy ra là đơn chiếc và biệt lập. Vì bản chất của những nhầm lẫn là thường phát triển theo dây chuyền nên KTV phải thận trọng trong phát hiện sai sót, mối tương quan của những sai sót này với các sai sót kia có thể dẫn tới sai sót trọng yếu của báo cáo tài chính.



Khi KTV gặp phải những trường hợp nghi ngờ các nhà quản lý đơn vị có liên quan đến những vấn đề gian lận, KTV cần cân nhắc kỹ các ưu, nhược điểm của đương sự cũng như cần cân nhắc nên trao đổi các phát hiện với ai. KTV cần phải luôn luôn ghi nhớ là hệ thống kiểm soát nội bộ có thể trở nên hoàn toàn vô hiệu đối với gian lận của các nhà quản lý đơn vị vì các nhà quản lý có thể:



- Bất chấp mọi sự kiểm tra, ngược lại họ còn có quyền ra lệnh ngăn chặn sự kiểm tra của cấp dưới.



- Ra lệnh cho cấp dưới ghi chép các nghiệp vụ thiếu trung thực hoặc là bưng bít thông tin.



- Che dấu các thông tin liên quan đến nghiệp vụ.



Trong quá trình kiểm toán, KTV không nhất thiết phải chỉ ra sự thiếu trung thực của các nhà quản lý, nhưng phải đề phòng khả năng xảy ra các trường hợp tương tự như:



- Thông tin được cung cấp một cách miễn cưỡng hoặc chỉ cung cấp sau khi đã trì hoãn một cách vô lý.



- Các nhà quản lý đơn vị hạn chế phạm vi kiểm toán.



- KTV phát hiện ra các vấn đề quan trọng mà trước đó không được thể hiện trong sổ kế toán.



4. HỒ SƠ KIỂM TOÁN



4.1. Sự cần thiết và tầm quan trọng của hồ sơ kiểm toán



4.1.1. Khái niệm hồ sơ kiểm toán



Hồ sơ kiểm toán (giấy tờ làm việc): Là ghi chép về các thủ tục đã thực hiện, các bằng chứng đã thu thập và kết luận của KTV.



Theo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam “hồ sơ kiểm toán là các tài liệu do KTV lập, thu thập, phân loại, sử dụng và lưu trữ trong mỗi cuộc kiểm toán. Hồ sơ kiểm toán bao gồm mọi thông tin cần thiết liên quan đến cuộc kiểm toán, đủ làm cơ sở cho việc hình thành ý kiến của KTV và chứng minh rằng cuộc kiểm toán đã được thực hiện theo đúng Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (hoặc Chuẩn mực kiểm toán quốc tế được chấp nhận)”.



Theo CMKTNN thì “hồ sơ kiểm toán là tập hợp các tài liệu kiểm toán do KTVNN thu thập, phân loại, sử dụng hoặc các tài liệu làm việc do KTVNN lập trên cơ sở dữ liệu thu thập được và lưu trữ theo một trật tự nhất định làm bằng chứng cho một cuộc kiểm toán cụ thể”.



Về cơ bản, tài liệu trong hồ sơ kiểm toán phản ánh các thủ tục áp dụng, các thử nghiệm thực hiện, các thông tin thu được và những kết luận tương ứng mà KTV rút ra từ những bằng chứng thu được trong quá trình thực hiện cuộc kiểm toán. Hồ sơ kiểm toán không bao hàm tất cả các tài liệu, thông tin liên quan đến cuộc kiểm toán. Việc lưu trữ tất cả các tài liệu, thông tin liên quan này sẽ trở thành không hiệu quả và thực tế là không thể lưu trữ mọi thông tin liên quan. Hồ sơ kiểm toán cần phải được sắp xếp, lưu giữ một cách thuận tiện, khoa học theo một trật tự dễ t́m, dễ lấy, dễ tra cứu và được lưu giữ, quản lý tập trung tại nơi lưu trữ hồ sơ và phải bảo đảm giữ bí mật, an toàn cho hồ sơ kiểm toán.



4.1.2. Mục tiêu của hồ sơ kiểm toán



Tài liệu, hồ sơ kiểm toán đáp ứng được các quy định, hướng dẫn của Chuẩn mực này và các CMKTNN,các quy định khác có liên quan có thể cung cấp:



- Bằng chứng của cơ sở đưa ra kết luận của KTVNN về việc đạt được mục tiêu chung của cuộc kiểm toán;



- Bằng chứng cho thấy cuộc kiểm toán đã được lập kế hoạch và thực hiện phù hợp với quy định của các CMKTNN, pháp luật và các quy định có liên quan. 



Tài liệu, hồ sơ kiểm toán còn phục vụ một số mục đích khác như: 



- Trợ giúp việc lập kế hoạch và thực hiện kiểm toán;



- Làm cơ sở giúp KTVNN đưa ra kiến nghị trong báo cáo kiểm toán; 



- Trợ giúp cho các cấp lãnh đạo quản lý, chỉ đạo, giám sát công việc kiểm toán theo quy định;



- Trợ giúp cho KTVNN giải trình về kết quả kiểm toán;



- Lưu trữ bằng chứng về các vấn đề quan trọng cho các cuộc kiểm toán sau;



- Phục vụ công việc soát xét, kiểm soát chất lượng kiểm toán;



- Phục vụ công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định; các cuộc kiểm tra, thanh tra từ bên ngoài theo yêu cầu của pháp luật và các quy định có liên quan;;


- Phục vụ các mục đích khác.



4.2. Hình thức, nội dung và cách thức ghi chép hồ sơ kiểm toán



Hồ sơ kiểm toán cần được hoàn thiện đầy đủ và chi tiết để cung cấp hiểu biết đầy đủ về cuộc kiểm toán.



Tuy nhiên KTV không thể ghi chép hết tất cả mọi thứ mà họ xem xét. Do đó dựa trên những nguyên tắc chung nhất (trong từng bối cảnh cụ thể) KTV chỉ ghi nhận các xét đoán của KTV ở một mức độ nhất định trong giấy tờ làm việc.



4.2.1. Hình thức hồ sơ kiểm toán



Hồ sơ kiểm toán có thể dưới dạng giấy tờ làm việc hoặc được phần mềm hóa. 



Phần mềm hồ sơ kiểm toán tự động được thiết kế và phát triển giúp KTV làm việc dễ dàng hơn nhiều. Các chương trình này hỗ trợ KTV lập giấy tờ làm việc, các bảng tổng hợp, bảng cân đối thử và báo cáo tài chính. Các nội dung này sẽ tự động tham chiếu chéo, được điều chỉnh và cân đối bằng trên hệ thống máy tính.



Ưu điểm của giấy tờ làm việc tự động đó là



- Giảm nguy cơ xảy ra sai sót.



- Giấy tờ làm việc được sắp xếp ngăn nắp và dễ rà soát hơn.



- Tiết kiệm nhiều thời gian vì KTV có thể dễ dàng điều chỉnh tất cả các giấy tờ làm việc, bao gồm các giấy tờ làm việc tổng hợp các thông tin phân tích chính.



Khác với với giấy tờ làm việc tự động, giấy tờ làm việc điện tử không liên quan đến việc tính toán tự động (mặc dù có thể thực hiện tự động tính nếu người sử dụng muốn). 



Thông thường giấy tờ làm việc điện tử có định dạng của các cơ sở dữ liệu (dưới dạng tài liệu của Microsoft), các giấy tờ này tạo nên các hồ sơ kiểm toán điện tử. Giấy tờ làm việc điện tử có thể được tham chiếu chéo trong một phần mềm và sau đó người lập ký xác nhận điện tử và các KTV có thẩm quyền thực hiện phê duyệt. 



Các ghi chép được các thành viên trong nhóm kiểm toán thực hiện và việc soát xét có thể thực hiện điện tử.



4.2.2. Nội dung hồ sơ kiểm toán



Tài liệu kiểm toán thường bao gồm:



- Quyết định kiểm toán; 



- Kế hoạch kiểm toán tổng quát của cuộc kiểm toán cùng các tài liệu khảo sát, thu thập thông tin;



- Kế hoạch kiểm toán chi tiết, chương trình kiểm toán;



- Nhật ký và các giấy tờ làm việc của KTVNN;



- Báo cáo tài chính được kiểm toán và các bằng chứng kiểm toán có liên quan;



- Biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán của KTVNN, Biên bản kiểm toán, Báo cáo kiểm toán, Biên bản đối chiếu, Bản xác nhận của bên thứ ba, phiếu phỏng vấn, Biên bản ghi nhớ về các vấn đề (nếu có);



- Văn bản giải trình của đơn vị được kiểm toán; văn bản trao đổi (bao gồm cả thư điện tử) liên quan đến các vấn đề quan trọng (nếu có);



- Các văn bản chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán, lãnh đạo đoàn kiểm toán, Báo cáo định kỳ, Báo cáo đột xuất của Đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán (nếu có);



- Văn bản thẩm định Kế hoạch kiểm toán, dự thảo Báo cáo kiểm toán, Văn bản tiếp thu của Đoàn kiểm toán;



- Các tài liệu khác có liên quan.



4.2.3. Cách thức ghi chép hồ sơ kiểm toán



Việc ghi chép các đặc điểm đã xác định trong tài liệu kiểm toán giúp KTVNN giải trình về công việc đã thực hiện và hỗ trợ việc kiểm tra các vấn đề đặc biệt hoặc không nhất quán. Các đặc điểm đã xác định sẽ thay đổi Tùy theo nội dung của thủ tục kiểm toán và khoản mục hoặc vấn đề được kiểm tra như:



- Đối với việc kiểm tra chi tiết, KTVNN có thể xác định các tài liệu được chọn để kiểm tra theo nội dung, thứ tự thời gian phát sinh,…;



- Đối với thủ tục yêu cầu lựa chọn hoặc kiểm tra tất cả các khoản mục lớn hơn một mức giá trị cụ thể trong một tổng thể, KTVNN phải ghi lại phạm vi của thủ tục và xác định tổng thể đã lựa chọn;



- Đối với thủ tục yêu cầu lấy mẫu hệ thống từ một tổng thể chứng từ, KTVNN có thể xác định các chứng từ được chọn bằng cách ghi lại nguồn gốc của chứng từ, điểm xuất phát và khoảng cách mẫu; 



- Đối với thủ tục yêu cầu phỏng vấn một nhân viên cụ thể của đơn vị được kiểm toán, KTVNN phải ghi lại thời gian phỏng vấn, tên và chức danh của người được phỏng vấn, nội dung phỏng vấn;



- Đối với thủ tục quan sát, KTVNN phải ghi lại quá trình hoặc vấn đề quan sát được, các cá nhân liên quan, trách nhiệm của từng cá nhân và thời gian, địa điểm thực hiện thủ tục quan sát,...



KTVNN phải ghi lại nội dung của những cuộc thảo luận với đơn vị được kiểm toán và những đối tượng khác, bao gồm nội dung các vấn đề quan trọng được thảo luận, thời gian và người tham gia thảo luận. Khi KTVNN thảo luận với người ngoài đơn vị được kiểm toán về các vấn đề có liên quan đến cuộc kiểm toán thì cũng cần ghi chép, lưu trữ trong hồ sơ kiểm toán nội dung, thời gian, kết quả thảo luận. Các ghi chép không chỉ bao gồm tài liệu do KTVNN lập mà còn bao gồm các tài liệu khác như biên bản họp do đơn vị được kiểm toán lập và được KTVNN thu thập. 



Nếu KTVNN phát hiện các thông tin không nhất quán với kết luận cuối cùng của KTVNN về một vấn đề quan trọng, KTVNN phải ghi lại cách giải quyết vấn đề không nhất quán này bằng văn bản.



Trong trường hợp đặc biệt, nếu KTVNN xét thấy cần phải không tuân thủ một yêu cầu của một CMKTNN thì KTVNN phải ghi lại cách thức thực hiện thủ tục kiểm toán thay thế nhằm đạt được mục tiêu của yêu cầu này và lý do của việc không tuân thủ.


4.3. Thủ tục bảo quản và lưu giữ hồ sơ kiểm toán



Sau khi kết thúc cuộc kiểm toán, đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán phải chỉ đạo Đoàn kiểm toán kiểm tra, phân loại, sắp xếp, mã hóa, lưu trữ các tài liệu kiểm toán thành bộ hồ sơ kiểm toán của từng cuộc kiểm toán theo quy định của KTNN, đáp ứng yêu cầu kịp thời, thích hợp, đầy đủ. 



Việc hoàn thiện hồ sơ kiểm toán sau ngày lập báo cáo kiểm toán chỉ bao gồm các thủ tục hành chính không liên quan đến việc thực hiện các thủ tục kiểm toán mới hoặc đưa ra kết luận mới. Tuy nhiên, tài liệu kiểm toán có thể bị thay đổi trong quá trình hoàn thiện hồ sơ kiểm toán nếu thay đổi đó có tính chất hành chính như:



- Xóa hoặc hủy bỏ các tài liệu đã bị thay thế;



- Sắp xếp thứ tự, đánh dấu tham chiếu giữa các giấy tờ làm việc;



- Ký xác nhận trên danh sách kiểm tra liên quan tới quá trình hoàn thiện hồ sơ;



- Lưu trữ các bằng chứng kiểm toán mà KTVNN đã thu thập, thảo luận và thống nhất với các thành viên trong đoàn kiểm toán trước ngày lập báo cáo kiểm toán.



Sau khi kết thúc việc hoàn thiện hồ sơ kiểm toán, KTVNN không được xóa hay hủy bỏ bất cứ tài liệu kiểm toán nào trước khi hết thời hạn lưu trữ.



Khi xét thấy cần phải sửa đổi tài liệu kiểm toán đã lưu trữ hoặc bổ sung tài liệu kiểm toán sau khi đã hoàn thiện hồ sơ kiểm toán do bất cứ nguyên nhân nào thì phải được chấp thuận của cấp có thẩm quyền và phải ghi chép và lưu lại trong hồ sơ kiểm toán, cụ thể:



- Lý do của việc sửa đổi hoặc bổ sung tài liệu kiểm toán;



- Người lập, người soát xét và thời điểm thực hiện.



- Việc quản lý, khai thác, sử dụng hồ sơ kiểm toán sau khi lưu trữ thực hiện theo quy định của KTNN.



CHƯƠNG 2



QUY TRÌNH KIỂM TOÁN



1. LẬP KẾ HOẠCH VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO



1.1. Lập kế hoạch kiểm toán



1.1.1. Sự cần thiết, tầm quan trọng của việc lập kế hoạch kiểm toán



Ở cấp độ chiến lược, việc lập các kế hoạch chiến lược là rất cần thiết bởi: 



- Kế hoạch kiểm toán cung cấp cho nhà quản lý kiểm toán các cấp cách nhìn tổng quan, có hệ thống về toàn bộ các hoạt động kiểm toán của đơn vị trong một thời kỳ nhất định; là cơ sở để phối hợp các nguồn lực của đơn vị trong thực hiện các nhiệm vụ của kỳ kế hoạch một cách hợp lý, hiệu quả.



- Dự báo các tình huống phát sinh trong quản lý kiểm toán và tổ chức các chính sách, giải pháp để thực hiện các hoạt động kiểm toán nhằm đạt mục tiêu, chiến lược phát triển của đơn vị.



- Giảm chồng chéo thông qua việc xác định những nội dung, nhiệm vụ trọng tâm trong kỳ để tập trung nguồn lực và quản lý thực hiện các nhiệm vụ, đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng trong tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán.



- Tăng hiệu quả kiểm tra, giám sát, đảm bảo chất lượng hoạt động kiểm toán.



Ở cấp độ hoạt động, lập kế hoạch kiểm toán phù hợp sẽ đem lại lợi ích sau:



- Giúp KTV tập trung đúng mức vào các phần quan trọng của cuộc kiểm toán;



- Giúp KTV xác định và giải quyết một cách kịp thời các vấn đề có thể xảy ra;



- Giúp KTV tổ chức và quản lý cuộc kiểm toán một cách thích hợp nhằm đảm bảo cuộc kiểm toán được tiến hành một cách hiệu quả;



- Hỗ trợ trong việc lựa chọn thành viên Đoàn kiểm toán có năng lực  chuyên môn và khả năng phù hợp để xử lý các rủi ro dự kiến và phân công công việc phù hợp cho từng thành viên;



- Tạo điều kiện cho việc chỉ đạo, giám sát và soát xét công việc của KTV;



- Hỗ trợ việc điều phối công việc do các cộng tác viên và chuyên gia thực hiện khi cần thiết.



1.1.2. Mối quan hệ giữa kiểm toán tổng thể và kế hoạch kiểm toán năm


1.1.2.1. Chiến lược kiểm toán tổng thể


Đối với KTNN, lập kế hoạch kiểm toán chiến lược (kế hoạch kiểm toán tổng thể) là việc xác lập mục tiêu; chủ đề, đối tượng hoặc nhóm chủ đề, đối tượng kiểm toán và các phương pháp, cách thức để thực hiện các nhiệm vụ kiểm toán đã đề ra nhằm đạt được các mục tiêu chung về tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi của KTNN trong trung hạn và dài hạn.



Đây là việc cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ, tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi của đơn vị thành các nhóm mục tiêu, giải pháp, chương trình, nội dung kiểm toán phù hợp với tình hình kinh tế, chính trị, quản lý tài chính, tài sản công trong một khoảng thời gian từ 3-5 năm làm cơ sở để xây dựng kế hoạch hành động và triển khai thực hiện. Mục tiêu quan trọng nhất của kế hoạch trung hạn là cầu nối giữa các kế hoạch hành động (bao gồm kế hoạch kiểm toán năm, kế hoạch kiểm toán tổng quát của cuộc kiểm toán, kế hoạch kiểm toán chi tiết) với việc đạt được các mục tiêu vĩ mô về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, tầm nhìn, sư mệnh và giá trị cốt lõi của KTNN trong các điều kiện thực tiễn về quản lý.



1.1.2.2. Kế hoạch kiểm toán năm



Theo quyết định 03/2017/QĐ-KTNN ngày 21/3/2017 của Tổng KTNN về việc Ban hành Quy định lập, thẩm định và ban hành kế hoạch kiểm toán năm của KTNN: 


- Nguyên tắc xây dựng kế hoạch kiểm toán năm



+ Đảm bảo tính độc lập của KTNN theo quy định tại Điều 118 Hiến pháp năm 2013; tuân thủ quy định của Luật KTNN và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.



+ Đảm bảo tính khách quan, minh bạch, tập hợp được trí tuệ của tập thể công chức, KTV trong đơn vị.



+ Đảm bảo tính hệ thống, toàn diện và khả thi: Kế hoạch kiểm toán năm được xây dựng phù hợp với quỹ thời gian, nguồn nhân lực và điều kiện về cơ sở vật chất của KTNN; cân đối và phù hợp với kế hoạch công tác khác; dự phòng quỹ thời gian và nhân lực thích hợp để thực hiện các nhiệm vụ đột xuất theo quy định của Luật KTNN và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.



+ Đảm bảo nguyên tắc tập trung, dân chủ: Kế hoạch kiểm toán năm do các đơn vị trực thuộc KTNN đề xuất trên cơ sở các định hướng về nội dung, trọng tâm kiểm toán và phương án tổ chức kiểm toán tổng quát của KTNN; phù hợp với các kế hoạch, chiến lược phát triển KTNN, chức năng, nhiệm vụ và phân cấp của KTNN theo từng thời kỳ.



+ Đảm bảo sự phối hợp tốt với các cơ quan trong hệ thống thanh tra, kiểm tra của Đảng và Nhà nước.



- Căn cứ lập kế hoạch kiểm toán năm



+ Luật KTNN.



+ Chiến lược phát triển KTNN; Kế hoạch hành động từng giai đoạn của KTNN; Kế hoạch kiểm toán trung và dài hạn của KTNN.



+ Các văn bản quản lý, điều hành kinh tế, xã hội, ngân sách nhà nước  hàng năm, trung hạn, dài hạn của Trung ương và Địa phương; thực tiễn quản lý, điều hành kinh tế, xã hội, ngân sách nhà nước trong năm và các thời kỳ trước, sau có liên quan.



+ Yêu cầu thực tiễn và năng lực thực tế của KTNN.



+ Các kế hoạch công tác của KTNN.



+ Các văn bản chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; ý kiến tham gia của các cơ quan chức năng có liên quan.



 - Tiêu chí lựa chọn đơn vị, đầu mối, chủ đề kiểm toán



+ Đơn vị, đầu mối, chủ đề dự kiến lựa chọn kiểm toán có mục tiêu, trọng tâm và nội dung kiểm toán phù hợp với định hướng xây dựng kế hoạch kiểm toán năm của KTNN.



+ Đơn vị, đầu mối, chủ đề kiểm toán được đánh giá có rủi ro tiềm tàng, rủi ro kiểm soát cao.



+ Đơn vị, đầu mối, chủ đề kiểm toán đang được Quốc hội, Chính phủ hoặc dư luận xã hội quan tâm.



+ Đơn vị, đầu mối, chủ đề kiểm toán liên quan đến công tác thu, quản lý và sử dụng nguồn kinh phí có quy mô lớn so với các đơn vị, chủ đề kiểm toán khác.



+ Đơn vị, đầu mối, chủ đề chưa được kiểm toán hoặc có khoảng cách thời gian dài kể từ lần kiểm toán trước.



1.1.3. Nội dung của chiến lược kiểm toán tổng thể và kế hoạch kiểm toán năm và kế hoạch kiểm toán cuộc kiểm toán



1.1.3.1. Chiến lược kiểm toán tổng thể


Nội dung của chiến lược kiểm toán trung hạn bao gồm: 



- Mục tiêu tổng quát và các mục tiêu chi tiết của các hoạt động kiểm toán được xây dựng trong giai đoạn kế hoạch; 



- Căn cứ xây dựng kế hoạch trung hạn.



- Danh mục các nội dung, đơn vị, đầu mối hoặc các cuộc kiểm toán chính trong kế hoạch kiểm toán trung hạn.



- Phát hiện và dự báo các rủi ro về thực hiện kế hoạch kiểm toán trung hạn.



- Phương pháp triển khai các hoạt động kiểm toán; các thứ tự ưu tiên trong các hoạt động kiểm toán từng năm.



- Hệ thống các giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch nhằm đạt được mục tiêu đề ra.



- Các kế hoạch phụ trợ kèm theo giải thích cho kế hoạch kiểm toán trung hạn.



1.1.3.2. Kế hoạch kiểm toán năm



Cũng theo quyết định 03/2017/QĐ-KTNN ngày 21/3/2017 của Tổng KTNN về việc Ban hành Quy định lập, thẩm định và ban hành kế hoạch kiểm toán năm của KTNN trình tự các bước lập, thẩm định và ban hành kế hoạch kiểm toán năm bao gồm: 



- Tổng KTNN định hướng xây dựng kế hoạch kiểm toán năm những nội dung chủ yếu sau: Đánh giá tình hình xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm toán năm trước; phân tích đặc điểm, tình hình kinh tế - xã hội; tình hình phân bổ, chấp hành dự toán ngân sách nhà nước và các chủ trương, chính sách quản lý, điều hành kinh tế, xã hội nổi bật trong năm kế hoạch; xác định mục tiêu kiểm toán tổng quát; định hướng xây dựng kế hoạch năm kế hoạch; một số định hướng về phương án tổ chức kiểm toán của KTNN và các giải pháp tổ chức thực hiện.


- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc KTNN có chức năng kiểm toán tổ chức xây dựng dự kiến kế hoạch kiểm toán năm bao gồm (1) Khảo sát thu thập thông tin và (2) Lập dự kiến kế hoạch kiểm toán năm.



- Vụ Tổng hợp tổ chức thẩm định, tổng hợp, lập và hoàn thiện dự kiến kế hoạch kiểm toán năm của KTNN.


- Tổng KTNN ban hành kế hoạch kiểm toán năm trước ngày 31 tháng 12 năm trước và được công khai theo quy định.



1.1.3.3. Kế hoạch kiểm toán cuộc kiểm toán



Lập kế hoạch không phải là một giai đoạn tách rời của cuộc kiểm toán, mà là một quá trình được lặp đi, lặp lại và bắt đầu ngay sau khi hoặc cùng lúc kết thúc cuộc kiểm toán trước và tiếp tục cho đến khi kết thúc cuộc kiểm toán hiện tại. Tuy nhiên, lập kế hoạch kiểm toán bao gồm cả việc xem xét lịch trình của một số hoạt động và các thủ tục kiểm toán cần phải hoàn thành trước khi thực hiện các thủ tục kiểm toán tiếp theo.  



Lập kế hoạch kiểm toán cuộc kiểm toán tài chính bao gồm việc xây dựng kế hoạch kiểm toán tổng quát và kế hoạch kiểm toán chi tiết. 



- Kế hoạch kiểm toán tổng quát thường bao gồm các nội dung chính sau:



+ Mục tiêu kiểm toán;



+ Tiêu chí kiểm toán;



+ Đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu kiểm toán;



+ Nội dung kiểm toán;



+ Phạm vi kiểm toán, phương pháp kiểm toán, thủ tục kiểm toán;



+ Xác định thời gian, nhân sự và các nguồn lực cần thiết khác để thực hiện cuộc kiểm toán.



- Kế hoạch kiểm toán chi tiết phải được xây dựng căn cứ trên kế hoạch kiểm toán tổng quát để thực hiện các nội dung đã được xác định trong kế hoạch kiểm toán tổng quát, bằng cách chi tiết và cụ thể hơn các nội dung kiểm toán cho từng đơn vị được kiểm toán. Kế hoạch kiểm toán chi tiết phải được lập và phê duyệt trước khi thực hiện kiểm toán tại mỗi đơn vị được kiểm toán thuộc phạm vi cuộc kiểm toán.



1.1.3.4. Kiểm toán giữa niên độ và kiểm toán cuối năm



Kiểm toán giữa niên độ thường chỉ áp dụng đối với kiểm toán độc lập. Mục đích của kiểm toán giữa niên độ là để thực hiện những thủ tục kiểm toán gặp nhiều khó khăn khi thực hiện vào cuối năm do ràng buộc thời gian. Công việc kiểm toán này tập trung vào việc đánh giá rủi ro và cung cấp tư liệu và thực hiện các thử nghiệm kiểm soát nội bộ. Một số thử nghiệm cơ bản cũng có thể được thực hiện nhưng bị hạn chế bởi vì các số liệu trên bảng cân đối kế toán sẽ không được báo cáo trong giai đoạn này.



Kiểm toán cuối năm tập trung vào việc kiểm toán báo cáo tài chính. Nó bao gồm việc lập báo cáo với ý kiến của KTV được thể hiện trên báo cáo tài chính trong toàn bộ năm được kiểm toán. Ý kiến kiểm toán cuối năm sẽ đưa ra các kết luận của cả hai đợt kiểm toán này.



Chuẩn mực kiểm toán cũng đề cấp đến các biện pháp xử lý của KTV đối với những rủi ro đã đánh giá trình bày rằng rủi ro sai sót trọng yếu càng cao thì càng có khả năng KTV sẽ nhận định rằng việc thực hiện các thử nghiệm cơ bản gần hoặc vào cuối năm sẽ hiệu quả hơn khi thực hiện vào thời gian sớm hơn.



Một số thủ tục kiểm toán chỉ có thể được thực hiện vào cuộc kiểm toán cuối năm như thống nhất báo cáo tài chính với các hạch toán kế toán và kiểm tra những điều chỉnh được tiến hành trong suốt quá trình lập báo cáo tài chính.



Bảng dưới đây tóm tắt một số các thủ tục kiểm toán điển hình được thực hiện trong các cuộc kiểm toán giữa niên độ và cuối năm.



			Các thủ tục kiểm toán giữa niên độ có thể bao gồm:


			Các thủ tục kiểm toán cuối năm có thể bao gồm:





			- Đánh giá rủi ro tiềm tàng và thu thập các tài liệu và thông tin về đơn vị.



- Ghi chép hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị.



- Đánh giá bản thiết kế hệ thống kiểm soát nội bộ.



- Thực hiện các thử nghiệm kiểm soát trên hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị để đảm bảo chúng hoạt động hiệu quả.



- Thực hiện các thử nghiệm cơ bản đối với các giao dịch/số dư để thu thập bằng chứng chứng minh các sổ sách và các bút toán là cơ sở đáng tin cậy để lập báo cáo tài chính.



- Xác định các vấn đề có thể tác động đến các công việc phát sinh trong cuộc kiểm toán cuối năm.


			- Các thử nghiệm cơ bản bao gồm việc xác minh các số dư trên bảng cân đối kế toán và số liệu trên báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh.



- Thu thập sự chứng thực/xác nhận từ bên thứ ba.



- Các thủ tục phân tích liên quan đến các số liệu trong các báo cáo tài chính.



- Soát xét các sự kiện phát sinh sau.



- Nhất quán báo cáo tài chính với các bút toán kế toán.



- Kiểm tra các điều chỉnh được thực hiện trong quá trình lập báo cáo tài chính.



- Xem xét tính trạng hoạt động liên tục của đơn vị.



- Thực hiện các thử nghiệm để đảm bảo các kết luận được đưa ra trong cuộc kiểm toán giữa niên độ vẫn còn hiệu lực.



- Thu thập các báo cáo bằng văn bản.








1.1.4. Trình tự và cách thức lập kế hoạch kiểm toán cuộc kiểm toán



1.1.4.1. Lập kế hoạch kiểm toán tổng quát:



- Tổ chức khảo sát, thu thập thông tin có liên quan về đơn vị được kiểm toán và cuộc kiểm toán; phân tích thông tin thu thập để làm cơ sở xây dựng kế hoạch kiểm toán tổng quát.



- Khi tổ chức khảo sát, thu thập thông tin có liên quan về đơn vị được kiểm toán và cuộc kiểm toán, các thông tin cần tìm hiểu thường là (1) Đơn vị được kiểm toán và môi trường của đơn vị (2) Kiểm soát nội bộ của đơn vị được kiểm toán (3) Các thông tin liên quan khác.



- Quá trình khảo sát, thu thập thông tin bao gồm các bước: (1) Lập đề cương khảo sát, thu thập thông tin (2) Thực hiện khảo sát, thu thập thông tin bằng các cách khác nhau. 


- Xây dựng kế hoạch kiểm toán tổng quát bao gồm (1) Mục tiêu kiểm toán (2) Đánh giá rủi ro (3) xác định Trọng yếu kiểm toán (4) xác định Nội dung kiểm toán (5) xây dựng Tiêu chí kiểm toán (6) xác định phạm vi kiểm toán, Phương pháp và thủ tục kiểm toán (7) Xác định nguồn lực kiểm toán.



- Trong quá trình thực hiện kiểm toán phát sinh những lý do ngoài dự kiến cần phải điều chỉnh mục tiêu, nội dung, phạm vi, nhân sự, thời gian, kiểm toán, Trưởng đoàn kiểm toán báo cáo Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán để trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch kiểm toán tổng quát cho phù hợp.



1.1.4.2. Lập kế hoạch kiểm toán chi tiết



- Kế hoạch kiểm toán chi tiết phải cụ thể, chi tiết được các mục tiêu kiểm toán, nội dung kiểm toán của kế hoạch kiểm toán tổng quát; xác định rõ tiêu chí kiểm toán, phương pháp kiểm toán, phạm vi kiểm toán, giới hạn kiểm toán, địa điểm kiểm toán, thời gian kiểm toán và trên cơ sở kết quả thông tin khảo sát, đánh giá cụ thể về tình hình hoạt động tại đơn vị được kiểm toán.



- Để lập kế hoạch kiểm toán chi tiết theo yêu cầu trên, từ các thông tin tại kế hoạch kiểm toán tổng quát, KTVNN cần:


+ Xác định các thông tin cần thu thập, bổ sung thêm để đáp ứng yêu cầu chi tiết và cụ thể hóa tại từng đơn vị;



+ Tiến hành thu thập thêm thông tin;



+ Xác định cách thức tiếp cận rủi ro đối với từng nội dung kiểm toán; thủ tục thu thập bằng chứng kiểm toán đối với từng nội dung kiểm toán cụ thể; thời gian kiểm toán đối với từng nội dung kiểm toán; phân công công việc cho từng KTVNN.



- Khi cần thiết, trong quá trình thực hiện kiểm toán chi tiết phát sinh những lý do ngoài dự kiến cần phải điều chỉnh mục tiêu, nội dung, phạm vi, nhân sự, thời gian kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán đề nghị việc điều chỉnh kế hoạch kiểm toán chi tiết của Tổ kiểm toán để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi thực hiện theo quy định của KTNN.



1.1.5. Lập kế hoạch kiểm toán dựa trên nguyên tắc hoài nghi nghề nghiệp xét đoán chuyên môn


KTV phải lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán với thái độ hoài nghi nghề nghiệp để nhận biết các trường hợp có thể dẫn đến báo cáo tài chính chứa đựng những sai sót trọng yếu



Chúng ta đặt ra câu hỏi, vì sao phải duy trì thái độ hoài nghi nghề nghiệp?


- Rủi ro luôn hiện hữu trong bất kỳ cuộc kiểm toán nào. Kiểm soát rủi ro là yếu tố quyết định đến ý kiến của KTV. Duy trì thái độ hoài nghi nghề nghiệp trong suốt quá trình kiểm toán là một yếu tố cơ bản trong kiểm soát rủi ro.



- Duy trì thái độ hoài nghi nghề nghiệp một cách phù hợp cho phép KTV giảm thiểu rủi ro.



+ Bỏ qua các sự kiện và tình huống bất thường



Ví dụ: Trên báo cáo tài chính năm 2016, một công ty cổ phần đã chịu khoản lỗ rất lớn do lỗ đánh giá lại chênh lệch tỷ giá khoản vay có gốc đồng yên Nhật tại thời điểm kết thúc năm tài chính. Nếu KTV không có duy trì thái độ hoài nghi nghề nghiệp của mình thì có thể không phát hiện ra các gian lận khi công ty có thể cố tình ghi nhận thêm một số khoản chi phí không đúng kỳ, phân bổ chi phí không nhất quán nhằm đẩy thêm lỗ vào năm 2016 với mục đích “để giành” lợi nhuận cho năm kế tiếp.



+ Kết luận được rút ra từ những quan sát kiểm toán.



Ví dụ: KTV kết luận không có sai sót trọng yếu đối với khoản mục tài sản cố định sau khi chứng kiến kiểm kê tài sản cố định của một đơn vị được kiểm toán. Tuy nhiên, KTV không thể xác định được tính sở hữu của đơn vị được kiểm toán đối với các tài sản này.



+ Sử dụng các giả định không phù hợp khi xác định nội dung, lịch trình, phạm vi của thủ tục kiểm toán và đánh giá kết quả các thủ tục đó.



+ Ví dụ: Khi lập kế hoạch kiểm toán cho đơn vị là ngân hàng, sẽ không phù hợp nếu KTV lựa chọn đưa ý kiến kiểm toán dựa trên kết quả của thủ tục thử nghiệm cơ bản (kiểm tra chi tiết). Với số lượng nghiệp vụ phát sinh trong kỳ rất lớn, KTV nên tiếp cận với các thử nghiệm kiểm soát nhằm đạt sự đảm bảo kiểm soát trước khi thực hiện các thử nghiệm cơ bản.



- Duy trì thái độ hoài nghi nghề nghiệp giúp KTV có những đánh giá xác đáng đối với bằng chứng kiểm toán đã thu thập. Việc đánh giá xác đáng bằng chứng kiểm toán hỗ trợ giảm thiểu rủi ro kiểm toán, giúp KTV xác định các thủ tục kiểm toán cần thực hiện bổ sung hoặc các điều tra thêm (nếu cần thiết).



- Thái độ hoài nghi nghề nghiệp cần được KTV duy trì trong suốt cuộc kiểm toán, từ các hoạt động trước cuộc kiểm toán, trong khâu lập kế hoạch cho đến bước thực hiện kế hoạch kiểm toán và các thủ tục sau khi kết thúc cuộc kiểm toán.



- Đặc biệt, KTV cần duy trì thái độ hoài nghi nghề nghiệp đối với các sự kiện bất thường có thể liên quan đến cuộc kiểm toán.



1.2. Tìm hiểu về đơn vị được kiểm toán và môi trường hoạt động của đơn vị


1.2.1. Tìm hiểu những thông tin ban đầu về đơn vị được kiểm toán và môi trường hoạt động của đơn vị


Để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, KTV phải có hiểu biết cần thiết, đầy đủ về tình hình kinh doanh nhằm đánh giá và phân tích được các sự kiện, nghiệp vụ và thực tiễn hoạt động của đơn vị được kiểm toán mà theo KTV thì có ảnh hưởng trọng yếu đến báo cáo tài chính, đến việc kiểm tra của KTV hoặc đến báo cáo kiểm toán. 



Ví dụ: KTV sử dụng sự hiểu biết về tình hình kinh doanh để xác định rủi ro tiềm tàng, rủi ro kiểm soát và xác định nội dung, lịch trình, phạm vi của các thủ tục kiểm toán. 



Hiểu biết cần thiết của KTV để thực hiện một cuộc kiểm toán bao gồm những hiểu biết tổng quan về nền kinh tế, lĩnh vực hoạt động của đơn vị, hiểu biết cụ thể hơn về tổ chức và hoạt động của đơn vị được kiểm toán. Mức độ hiểu biết về đơn vị của KTV không nhất thiết phải như Ban Giám đốc của đơn vị được kiểm toán. 



KTV phải thu thập những thông tin sơ bộ về lĩnh vực hoạt động, loại hình doanh nghiệp, hình thức sở hữu, công nghệ sản xuất, tổ chức bộ máy quản lý và thực tiễn hoạt động của đơn vị, qua đó đánh giá khả năng có thể thu thập được những thông tin (hiểu biết) cần thiết về tình hình kinh doanh để thực hiện công việc kiểm toán. 



Việc thu thập các thông tin cần thiết về tình hình kinh doanh của đơn vị là một quá trình tích luỹ liên tục, bao gồm việc thu thập, đánh giá và đối chiếu thông tin thu thập được với các bằng chứng kiểm toán ở tất cả các giai đoạn của quá trình kiểm toán. 



Các thông tin đã thu thập ở giai đoạn lập kế hoạch vẫn phải được tiếp tục cập nhật và bổ sung thêm ở các giai đoạn kế tiếp để KTV hiểu biết đầy đủ hơn về hoạt động của đơn vị. 



Đối với việc thực hiện kiểm toán năm sau, KTV phải cập nhật và đánh giá lại những thông tin đã thu thập trước đây, nhất là những thông tin trong hồ sơ kiểm toán các năm trước. KTV phải chú ý đến các vấn đề tồn tại đã phát hiện trong năm trước và thực hiện các thủ tục nhằm phát hiện ra những thay đổi đáng kể phát sinh sau lần kiểm toán trước. 



KTV thu thập thông tin về tình hình kinh doanh từ các nguồn như: 



- Kinh nghiệm thực tiễn về đơn vị và ngành nghề kinh doanh của đơn vị được kiểm toán trên báo cáo tổng kết, biên bản làm việc, báo chí; 



- Hồ sơ kiểm toán năm trước; 



- Trao đổi với Giám đốc, Kế toán trưởng hoặc cán bộ, nhân viên của đơn vị được kiểm toán; 



- Trao đổi với KTV nội bộ và xem xét báo cáo kiểm toán nội bộ của đơn vị được kiểm toán; 



- Trao đổi với KTV khác và với các nhà tư vấn đã cung cấp dịch vụ cho đơn vị được kiểm toán hoặc hoạt động trong cùng lĩnh vực với đơn vị được kiểm toán; 



- Trao đổi với chuyên gia, đối tượng bên ngoài có hiểu biết về đơn vị được kiểm toán (Ví dụ: Chuyên gia kinh tế, cơ quan cấp trên, khách hàng, nhà cung cấp, các đối thủ cạnh tranh...); 



- Tham khảo các ấn phẩm liên quan đến lĩnh vực hoạt động của đơn vị được kiểm toán (Ví dụ: Số liệu thống kê của Chính phủ, báo chí chuyên ngành, thông tin của ngân hàng, thông tin của thị trường chứng khoán...); 



- Các văn bản pháp lý và các quy định có ảnh hưởng đến đơn vị được kiểm toán; 



- Khảo sát thực tế văn phòng, nhà xưởng của đơn vị được kiểm toán; 



- Các tài liệu do đơn vị được kiểm toán cung cấp (Ví dụ: Nghị quyết và biên bản các cuộc họp, tài liệu gửi cho các cổ đông hay cho cơ quan cấp trên, báo cáo quản lý nội bộ, báo cáo tài chính định kỳ, các chính sách về quản lý kinh tế, tài chính, thuế, hệ thống kế toán, tài liệu kiểm soát nội bộ, quy định về quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận trong đơn vị...). 



Những hiểu biết về tình hình kinh doanh là cơ sở quan trọng để KTV đưa ra các xét đoán chuyên môn. Mức độ hiểu biết tình hình kinh doanh và việc sử dụng các hiểu biết này mộtư cách hợp lý sẽ trợ giúp KTV trong các công việc: 



- Đánh giá rủi ro và xác định các vấn đề đáng chú ý; 


- Lập kế hoạch và thực hiện công việc kiểm toán một cách hiệu quả;



- Đánh giá bằng chứng kiểm toán; 


- Cung cấp dịch vụ tốt hơn cho đơn vị được kiểm toán. 



Trong quá trình kiểm toán, hiểu biết về tình hình kinh doanh là rất quan trọng để giúp KTV xét đoán trên các khía cạnh cụ thể sau: 



- Đánh giá rủi ro tiềm tàng và rủi ro kiểm soát; 



- Phân tích rủi ro kinh doanh và các phương án giải quyết của Giám đốc (hoặc người đứng đầu); 



- Xây dựng kế hoạch và chương trình kiểm toán; 



- Xác định mức độ trọng yếu và đánh giá sự phù hợp của mức độ trọng yếu đó trong quá trình kiểm toán; 



- Đánh giá về sự đầy đủ và tính thích hợp của các bằng chứng kiểm toán; 



- Đánh giá các ước tính kế toán và giải trình của Giám đốc; 



- Xác định các vùng phải chú ý đặc biệt trong việc kiểm toán và các kỹ năng kiểm toán cần thiết; 



- Xác định các bên liên quan và nghiệp vụ phát sinh giữa các bên liên quan; 



- Xác định các thông tin có mâu thuẫn; 



- Xác định các tình huống bất thường (Ví dụ: Gian lận hoặc không tuân thủ pháp luật và các qui định; số liệu thống kê mâu thuẫn với số liệu báo cáo tài chính...); 



- Đặt ra câu hỏi thăm dò và đánh giá mức độ hợp lý của các câu trả lời; 



- Xem xét sự phù hợp của chế độ kế toán, các thông tin trình bày trên báo cáo tài chính. 



Bảng dưới đây tổng hợp các nội dung cần thực hiện khi tìm hiểu về đơn vị được kiểm toán và môi trường kinh doanh.



			Nội dung


			Tìm hiểu về đơn vị được kiểm toán và môi trường kinh doanh 





			Tại sao?


			- Nhằm phát hiện và đánh giá rủi ro xảy ra sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính.



- Giúp KTV thiết kế và thực hiện các thủ tục kiểm toán.



- Nhằm cung cấp cơ sở cho việc thực hiện đánh giá của KTV, ví dụ như việc xác định mức trọng yếu.





			Cái gì?


			- Ngành nghề kinh doanh, các quy định và các yếu tố khác bao gồm khuôn mẫu về việc lập và trình bày báo cáo tài chính.



- Bản chất của đơn vị bao gồm việc lựa chọn và áp dụng các chính sách kế toán.



- Mục tiêu và chiến lược, các rủi ro kinh doanh có thể gây ra sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính. 



- Việc đo lường và đánh giá hiệu quả hoạt động của đơn vị.



- Kiểm soát nội bộ.





			Làm thế nào?


			- Phỏng vấn nhà quản lý và những người có liên quan ở đơn vị.



- Thực hiện thủ tục phân tích. 



- Quan sát và điều tra.



- Kinh nghiệm trước đây của KTV.



- Thảo luận trong nhóm kiểm toán về khả năng xảy ra sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính.








Hiểu biết về đơn vị có thể không đảm bảo KTV sẽ phát hiện ra gian lận được che giấu một cách thông minh, nhưng nếu không có được hiểu biết về đơn vị một cách chắc chắn thì KTV khó có thể phát hiện ra được các gian lận, nhầm lẫn để có thể đưa ra được ý kiến về đơn vị được kiểm toán.



Ví dụ về nội dung cụ thể về khảo sát và tìm hiểu thông tin về đơn vị được kiểm toán trong cuộc kiểm toán ngân sách địa phương có thể bao gồm



- Khảo sát, thu thập thông tin cơ bản của địa phương:


+ Các chỉ tiêu cơ bản: Chỉ tiêu tổng hợp, chỉ tiêu liên quan đến thu, chi ngân sách, Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của địa phương.



+ Tổ chức bộ máy và tổ chức hệ thống tài chính: Cơ cấu tổ chức bộ máy, đặc điểm tổ chức và hoạt động của các đơn vị tại địa phương; tổ chức hệ thống các đơn vị tại địa phương.



+ Dự toán và quyết toán ngân sách.



+ Các thông tin liên quan khác tác động đến quản lý, điều hành và thu, chi ngân sách của địa phương.



- Khảo sát, thu thập thông tin về quản lý ngân sách tại địa phương:


+ Cơ chế quản lý ngân sách nhà nước; các văn bản pháp quy và các văn bản đặc thù riêng do cấp có thẩm quyền ban hành áp dụng cho các đơn vị tại địa phương.



+ Những quy định về lập, chấp hành, quyết toán ngân sách; các quy định về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước, quản lý đầu tư xây dựng cho các đơn vị tại địa phương.



+ Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho từng cấp ngân sách của địa phương.



+ Tỉ lệ phần trăm phân chia giữa ngân sách các cấp của địa phương đối với khoản thu ngân sách nhà nước được phân chia cho ngân sách địa phương.



+ Quy định về thu phí, lệ phí và các khoản đóng góp của nhân dân theo quy định của pháp luật.



+ Các quy định cụ thể về định mức phân bổ ngân sách, chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi theo quy định của Chính phủ.



+ Quy định về mức huy động vốn đầu tư xây dựng cho ngân sách cấp tỉnh.



+ Quy định về bội chi ngân sách tỉnh.


1.2.2. Bản chất, mục đích của thủ tục phân tích tại giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán


1.2.2.1. Thủ tục phân tích



Thủ tục phân tích: Được hiểu là việc đánh giá thông tin tài chính qua việc phân tích các mối quan hệ hợp lý giữa dữ liệu tài chính và phi tài chính. Thủ tục phân tích cũng bao gồm việc điều tra, khi cần thiết, về các biến động hoặc các mối quan hệ được xác định là không nhất quán với các thông tin liên quan khác hoặc có sự chênh lệch đáng kể so với các giá trị dự tính.



Thủ tục phân tích bao gồm việc so sánh thông tin tài chính của đơn vị với các thông tin khác và xem xét mối quan hệ giữa các yếu tố của thông tin tài chính có thể dự đoán được từ xu hướng hoặc xem xét mối quan ghệ giữa thông tin tài chính và các thông tin phi tài chính có liên quan. KTV áp dụng thủ tục phân tích ở ba giai đoạn (1) trong giai đoạn lập kế hoạch, sử dụng thủ tục phân tích nhưng cho các thủ tục đánh giá rủi ro nhằm tìm hiểu về đơn vị và môi trường kinh doanh của đơn vị (2) trong giai đoạn thực hiện kiểm toán, thực hiện thủ tục phân tích như một thử nghiệm cơ bản để thu thập bằng chứng kiểm toán (3) trong giai đoạn soát xét cuối cuộc kiểm toán cũng để đảm bảo tính nhất quán, và tổng thể.



Như vậy, việc sử dụng thủ tục phân tích bao gồm:



- Các thủ tục phân tích bao gồm việc so sánh các thông tin tài chính của đơn vị với:



+ Thông tin có thể so sánh của các kỳ trước.



+ Các kết quả dự tính của đơn vị, như kế hoạch hoặc dự toán, hoặc các ước tính của KTV.



+ Các thông tin tương tự của ngành, như so sánh tỷ suất doanh thu bán hàng trên các khoản phải thu của đơn vị được kiểm toán với số liệu trung bình của ngành, hoặc với các đơn vị khác trong cùng ngành có cùng quy mô hoạt động.



- Các thủ tục phân tích cũng bao gồm việc xem xét các mối quan hệ như:



+ Mối quan hệ giữa các yếu tố của thông tin tài chính được kỳ vọng theo một chiều hướng có thể dự đoán được dựa trên kinh nghiệm của đơn vị được kiểm toán, như tỷ lệ lãi gộp.



+ Mối quan hệ giữa thông tin tài chính và thông tin phi tài chính có liên quan như chi phí nhân công với số lượng nhân viên.


KTV có thể sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để thực hiện các thủ tục phân tích, từ việc so sánh đơn giản đến các phân tích phức tạp đòi hỏi phải sử dụng các kỹ thuật thống kê tiên tiến. Việc lựa chọn các thủ tục phụ thuộc vào xét đoán nghề nghiệp của KTV.



Sử dụng thủ tục phân tích bao gồm:  



- Thông tin tài chính giữa niên độ;



- Dự toán ;



- Thông tin quản lý;



- Các thông tin phi tài chính;



- Ghi chép tiền mặt và tiền gửi;



- Hồ sơ hoàn thuế GTGT; 



- Biên bản họp;



- Thảo luận hoặc giải trình của đơn vị được kiểm toán vào cuối năm.



1.2.2.2. Thủ tục phân tích ban đầu



Trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán, KTV sử dụng các thủ tục phân tích như là một công cụ lập kế hoạch. 



Các thủ tục phân tích ban đầu thường áp dụng với những tài khoản hay khoản mục tổng hợp hơn là áp dụng với từng tài khoản cụ thể. Sử dụng các thủ tục ban đầu không nhằm mục đích đảm bảo cơ bản đối với các báo cáo tài chính, nó cũng không nhằm mục đích đảm bảo cơ bản đối với các nhân tố nội tại của các khoản mục trên báo cáo tài chính. Phân tích ban đầu thường thực hiện đối với các thông tin tài chính trong kỳ. Nếu khách hàng không lập báo cáo tài chính giữa kỳ, KTV có thể thực hiện các thủ tục phân tích ban đầu dựa trên các thông tin tài chính thu được từ các nguồn khác như sổ cái, bảng cân đối phát sinh. Trong những trường hợp này các thủ tục phân tích bị giới hạn về phạm vi và phải được hỗ trợ thông qua trao đổi với người quản lý của đơn vị. 



Khi thực hiện các thủ tục phân tích ban đầu trọng tâm của KTV là xác định những biến động bất thường có thể đưa tới rủi ro trọng yếu của sai sót. Do đó bản chất của việc so sánh, sự khắt khe trong việc ước tính biến động và mức độ phân tích không đủ để cung cấp độ đảm bảo cơ bản. Ngược lại, các thủ tục phân tích cơ bản liên quan đến một mức ước tính cụ thể, bằng tài liệu về các giá trị được ghi sổ và giải thích sự khác biệt về giá trị đó. 



Các thủ tục phân tích ban đầu là bắt buộc phải được thực hiện, tuy nhiên tùy theo từng cách tiếp cận mà các thủ tục này nằm ở vị trí nào trong giai đoạn lập kế hoạch và được thực hiện theo trình tự như thế nào. 



Các thủ tục phân tích ban đầu thường sử dụng các dữ liệu tổng hợp. Mức độ, quy mô và tính phức tạp của hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của khách hàng. Trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán, các thủ tục phân tích ban đầu cũng rất hiệu quả trong việc trợ giúp cho KTV xác định mức rủi ro. Ví dụ, thông qua việc phân tích xu hướng biến động của các tài khoản thu nhập, các tỷ suất thanh toán, tỷ suất có khả năng sinh lời có thể giúp KTV xác định mức rủi ro tiềm tàng đối với một báo cáo tài chính. 



1.2.3. Tính toán và diễn giải các chỉ số chính được sử dụng trong thủ tục phân tích



Để đạt được sự hiểu biết về đơn vị được kiểm toán, trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán, KTV có thể rà soát các số liệu trên báo cáo tài chính và bảng cân đối thử để phát hiện những vấn đề bất thường. Thủ tục phân tích này cũng có thể áp dụng cho thông tin tài chính theo từng quý. Sau đó KTV tiến hành tính toán các tỷ suất tài chính cho biết khả năng thanh toán, khả năng sinh lời, cấu trúc tài chính của doanh nghiệp.



1.2.3.1. Phân tích tỷ suất tài chính



Các tỷ suất tài chính phản ánh mối quan hệ giữa các khoản mục trên báo cáo tài chính, nó thường ổn định giữa các kỳ và có sự tương đồng giữa các đơn vị trong cùng ngành nên có thể áp dụng cách tiếp cận theo thời gian hoặc phân tích thông qua các đơn vị.



Các chỉ số kế toán sau có thể được sử dụng để phân tích. Dưới đây là các chỉ số được sử dụng: 



			Chỉ số


			Công thức


			Mục đích





			Thu nhập trên vốn sử dụng  XE "Return on capital employed" 


			[image: image1.png]Loi nhuan trwéc 13i vay va thué
vén cé phan + No thudn









			Hiệu quả sử dụng nguồn lực





			Thu nhập trên vốn cổ phần  XE "Return on shareholders’ funds" 


			[image: image2.png]Loi nhuan thuan

Vén cd phan + Cac quy








			Hiệu quả sử dụng nguồn lực





			Tỷ suất lợi nhuận gộp  XE "Gross profit margin" 


			[image: image3.png]Loi nhuan gop x 100
Doanh thu








			Đánh giá lợi nhuận trước khi tính các chi phí chung khác 





			Tỷ suất giá vốn hàng bán  XE "Cost of sales percentage" 


			[image: image4.png]Gia vonx 100
Doanh thu








			Đánh giá mối quan hệ giữa chi phí và doanh thu





			Tỷ lệ chi phí hoạt động XE "Operating cost percentage" 


			[image: image5.png]Chi phi hoat dong x 100
Doanh tha








			Đánh giá mối quan hệ giữa chi phí và doanh thu





			Lợi nhuận thuần = tỷ suất lợi nhuận biên XE "Net margin = operating margin" 


			[image: image6.png]Lo nhuén trweéc 13i va thué x 100
Doanh tha








			Đánh giá khả năng mang lại lợi nhuận trước khi tính tới các chi phí chung khác 





			Thanh khoản ngắn hạn



Tỷ số thanh toán hiện thời  XE "Current ratio" 


			[image: image7.png]Tai san ngan han

NO Ngan han









			Đánh giá khả năng trả các khoản nợ ngắn hạn từ các tài sản thanh khoản hợp lý 





			Chỉ số thanh toán nhanh 


			Phải thu + Đầu tư ngắn hạ + Tiền mặt/Nợ ngắn hạn


			Đánh giá khả năng trả các khoản nợ ngắn hạn từ các tài sản thanh khoản hợp lý





			Chỉ số tài chính dài hạn  XE "Long-term solvency ratios" 


Hệ số đòn bẩy  XE "Gearing ratio" 


			[image: image8.png]Vén cb phan








			Đánh giá mức độ tin cậy của các nguồn tài chính bên ngoài 





			Khả năng thanh toán lãi vay   XE "Interest cover" 


			[image: image9.png]Loi nhudn trwéc 13i phai tra
Taivay








			Đánh giá khả năng thanh toán lãi 





			Vòng quay tài sản thuần  XE "Net asset turnover" 


			[image: image10.png]Doanh thu
von sir dung








			Đánh giá khả năng tạo ra doanh thu từ tài sản 





			Vòng quay hàng tồn kho  XE "Inventory:inventory turnover" 


			[image: image11.png]Gid von
Hang ton kho








			Đánh giá mức độ nắm giữ hàng tồn kho 





			Số ngày phải thu bình quân phải thu  XE "Trade receivables collection period" 


			[image: image12.png]Doanh tha ~

365








			Đánh giá khả năng chuyển từ phải thu thành tiền 





			Số ngày phải trả bình quân  XE "Trade payables payment period" 


			[image: image13.png]Phai tra

Hang mua tin dung ~ >6°








			Đánh giá khả năng trả nhà cung cấp 








Ví dụ: Dưới đây là báo cáo lãi lỗ của một công ty. Các rủi ro được phát hiện bằng thủ tục phân tích được bôi xám.



			


			20X6


			20X5


			Nhận xét





			


			£’000


			£’000


			





			Doanh thu


			1,566,088


			950,339


			Doanh thu tăng đáng kể





			Giá vốn


			1,237,231


			757,700


			Gián vốn và lợi nhuận gộp tăng phù hợp với mức độ tăng của doanh thu





			Lợi nhuận gộp


			328,857


			192,639


			





			Lương và các khoản trích theo lương


			141,984


			185,664


			Chi phí lương 
giảm mặc dù doanh thu tăng. Nếu tăng là do kết quả hoạt động tăng, vậy tại sao chi phí lao động lại giảm?





			Chi phí quản lý doanh nghiệp khác 


			10,988


			9,939


			





			Phí kiểm toán


			5,400


			5,350


			






			Phí ngân hàng


			64


			33


			Phí ngân hàng gần như tăng gấp đôi - chỉ ra rằng đơn vị có 1 khoản vay mới lớn? Tại sao? Có thể có vấn đề?





			Chi phí tài chính khác


			32


			35


			






			Quảng cáo 


			276


			463


			Doanh thu bán hàng tăng trong khi chí phí bán hàng lại giảm?








1.2.3.2. Phân tích theo quy mô



Để thực hiện phân tích theo quy mô các khoản mục trên báo cáo tài chính trước hết cần tiến hành quy đổi số dư của các tài khoản từ dạng số tuyệt đối sang số tương đối (tỷ lệ %) trong bảng số. 



Phân tích theo quy mô của khoản mục có thể áp dụng cách tiếp cận theo chuỗi thời gian hoặc tiếp cận theo ngành. Tuy nhiên phân tích theo chuỗi thời gian thường được áp dụng phổ biến hơn. Ví dụ, phân tích quy mô của các khoản mục theo chuỗi thời gian. 



Mặc dù phân tích theo quy mô thường được áp dụng đối với bảng cân đối kế toán nhưng nó cũng rất hữu hiệu đối với báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Bởi vì phần lớn các khoản mục doanh thu và chi phí thường có quan hệ tỷ suất mà KTV thường sử dụng trong các thủ tục phân tích. Đối với hầu hết các đơn vị tỷ suất này thường tương đối ổn định nên có thể so sánh chúng theo chuỗi thời gian hoặc giữa các đơn vị có đặc điểm tương tự. 



Tuy nhiên khi sử dụng thủ tục phân tích tỷ suất, KTV cần lưu ý tới những hạn chế cố hữu của thủ tục này như là sự khác biệt về nguyên tắc kế toán có thể làm cho việc so sánh các tỷ suất này trở nên không phù hợp. Mặt khác các tỷ suất nay có thể khác nhau giữa các đơn vị tuỳ thuộc vào vị trí địa lý, công nghệ sản xuất, hiệu quả sử dụng tài sản hay đòn bảy tài chính. Hơn nữa việc tính toán các tỷ suất không theo một tiêu thức chuẩn, chúng khác nhau giữa các đơn vị khác nhau. 



Tùy theo quy mô, hoạt động kinh doanh của từng đối tượng, loại hình kinh doanh mà có thể áp dụng các mục tiêu, các loại so sánh khác nhau như so sánh tương đối, so sánh tuyệt đối, so sánh kỳ này với kỳ trước, so sánh số liệu thực tế với  số liệu kế hoạch… 



1.2.3.3. Phân tích phi tài chính



Ngoài ra KTV còn tiến hành phân tích sử dụng các thước đo phi tài chính như: 



- Thị phần.



- Sự thoả mãn của khách hàng. 



- Thời gian đưa ra sản phẩm mới: Thời gian đưa ra ý tưởng trên thị trường càng lâu thì rủi ro các đối thủ cạnh tranh đưa ra các sản phẩm tương tự càng lớn  hoặc sự phát triển của công nghệ sẽ làm sản phẩm mới sớm lỗi thời. Phần mềm và công nghệ truyền thông đặc biệt rất nhạy cảm với vấn đề này. 



- Tỷ lệ thành công của sản phẩm mới. 



Các thước đo phi tài chính được sử dụng phụ thuộc đặc điểm từng ngành cụ thể, nó không bị giới hạn cụ thể bới các quy định cụ thể như kế toán nên việc sử dụng thước đo này phụ thuộc vào sự sẵn có của số liệu đáng tin cậy và có hệ thống. Các thông tin phi tài chính là một nguồn bằng chứng hữu dụng giúp KTV đánh giá rủi ro và đo lường phản ứng của Ban giám đốc. 



Trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán, KTV chưa cần đạt đến độ chính xác trong ước tính số liệu kế toán, không cần kiểm tra các chứng từ gốc. KTV chỉ cần ước đoán số liệu dựa trên sự hiểu biết trước đây về hoạt động kinh doanh của đơn vị được kiểm toán, đặc điểm các số dư, các nghiệp vụ có liên quan đến thông tin tài chính của năm hiện tại. 



Cần phải xem xét tính hợp lý, khả năng dự đoán và tính chính xác của các thủ tục phân tích: 



- Mối quan hệ của chỉ số trong môi trường ổn định có tính dự đoán cao hơn  mối quan hệ trong môi trường thay đổi mạnh.



- Mối quan hệ giữa các chỉ tiêu trong báo cáo kết quả kinh doanh (các nghiệp vụ trong thời kỳ) có tính dự báo cao hơn mối quan hệ của các chỉ tiêu của bảng cân  đối kế toán (số liệu tại một thời điểm).



- Mối quan hệ trực tiếp có tính dự đoán cao hơn mối quan hệ gián tiếp.



- Mối quan hệ đơn lẻ thường rõ ràng và chính xác hơn mối quan hệ tổng hợp.



- Mối quan hệ liên quan tới nghiệp vụ do quản lý tự quyết thường kém tính dự đoán hơn các nghiệp vụ khác. 



1.2.3.4 Đánh giá ban đầu



Từ việc tính toán ra các tỷ suất, tiến hành so sánh cũng như xem xét các chỉ tiêu phi tài chính, KTV tiến hành đánh giá xem những biến động trên báo cáo tài chính có phù hợp với dự đoán và hiểu biết của KTV hay không. Nếu sự biến động là trọng yếu, KTV cần thảo luận với Ban giám đốc của đơn vị và đánh giá sự giải thích của họ. Trả lời của nhà quản lý được KTV xem xét về giá trị của thông tin và độ tín nhiệm, điều đó đòi hỏi KTV phải có sự hiểu biết về công ty và đánh giá đúng đắn yếu tố rủi ro cố hữu. 



Nếu qua thủ tục phân tích sơ bộ, KTV nhận thấy sự xuất hiện của những biến động bất thường hay sự vắng mặt của những biến động dự kiến mà nguyên nhân không được giải thích hợp lý, KTV cần nhận dạng các sai sót tiềm tàng có thể xảy ra với các khoản mục hoặc nghiệp vụ này. Ngoài ra KTV có thể thực hiện thủ tục phân tích ở mức độ cao hơn để làm rõ các biến động mà KTV chưa thoả mãn. 



Qua thủ tục phân tích sơ bộ, KTV có thể xác định rủi ro kiểm toán cho từng khoản mục trên báo cáo tài chính, từ đó, lựa chọn các khoản mục chứa đựng nhiều rủi ro nhất để tập trung nhiều hơn trong quá trình thực hiện kiểm toán.


1.3. Tìm hiểu về hệ thống kiểm soát nội bộ


1.3.1. Sự cần thiết của Kiểm toán viên trong việc tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị được kiểm toán



Kiểm soát nội bộ là quy trình do Ban Quản trị, các nhà quản lý và các cá nhân khác trong đơn vị thiết kế, thực hiện và duy trì để tạo ra sự đảm bảo hợp lý về khả năng đạt được mục tiêu của đơn vị liên quan đến độ tin cậy của báo cáo tài chính, tính hiệu quả hiệu quả, hiệu suất hoạt động, tuân thủ pháp luật và các quy định có liên quan. Thuật ngữ “kiểm soát” được hiểu là bất cứ khía cạnh nào của một hoặc nhiều thành phần của kiểm soát nội bộ.



Tuy nhiên, kiếm soát nội bộ của đơn vị có ảnh hưởng lớn đến KTV bởi đó là một trong những cơ sở để lập kế hoạch kiểm toán và đánh giá rủi ro kiểm soát.



Để lập kế hoạch kiểm toán sát với thực tế, KTV phải dựa trên những hiểu biết sâu sắc về đơn vị, trong đó hiểu biết về kiểm soát nội bộ của đơn vị là một nội dung quan trọng:



- Dựa trên những hiểu biết về thủ tục kiểm soát, hệ thống kế toán và môi trường kiểm soát chung, KTV sẽ thiết kế được những thủ tục thử nghiệm kiểm soát thích hợp, đánh giá được khối lượng và độ phức tạp của công việc kiểm toán để từ đó xác định được kế hoạch thời gian cho cuộc kiểm toán.



- Qua nghiên cứu hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị, KTV xác định được điểm mạnh, điểm yếu hệ thống để xác định những điểm cần tập trung cho cuộc kiểm toán, đây là một nền tảng của kế hoạch kiểm toán



Hệ thống kiểm soát nội bộ càng hữu hiệu thì rủi ro kiểm soát càng nhỏ, ngược lại rủi ro kiểm soát càng cao thì hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị hoạt động càng yếu kém.



KTV phải tìm hiểu và đánh giá rủi ro kiểm soát để xác định phương hướng và phạm vi kiểm tra. Trong trường hợp rủi ro kiểm soát cao, KTV phải tăng cường và mở rộng phạm vi kiểm tra để phát hiện được các sai sót trọng yếu trên báo cáo tài chính. Ngược lại, rủi ro kiểm soát thấp nghĩa là đơn vị có một hệ thống kiểm soát nội bộ hữu hiệu, KTV có thể giới hạn phạm vi kiểm tra mà vẫn đảm bảo giới hạn sai sót ở mức độ cho phép.



Kiểm soát nội bộ là công cụ cho các nhà quản lý sử dụng trong hoạt động kinh doanh. Nó được thiết lập ra trước hết không phải chỉ phục vụ cho các KTV hoàn tất công tác kiểm toán. KTV cần cân nhắc những phần mà kiểm soát nội bộ có thể giúp ích cho mục đích kiểm toán của mình.



- KTV phải có đủ hiểu biết về hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị kiểm toán để lập kế hoạch kiểm toán tổng thể và chương trình kiểm toán thích hợp và có hiệu quả.



- Việc nghiên cứu đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ giúp KTV xác định mức độ tin cậy đối với hệ thống này, trên cơ sở đó để xác định hợp lý nội dung, phạm vi và thời gian cho các cuộc khảo sát cơ bản cần phải thực hiện.



1.3.2. Các cấu phần của hệ thống kiểm soát nội bộ


Hệ thống kiểm soát nội bộ có thể giúp ngăn chặn sai sót xảy ra (kiểm soát ngăn chặn) hoặc có thể giúp xác định sai sót đã xảy ra và sửa chữa nó (kiểm soát phát hiện). Điểm quan trọng cần lưu ý khi thu thập hiểu biết về kiểm soát nội bộ là xác định xem mỗi thủ tục kiểm soát có thực sự hoạt động hay không. 



Một số thủ tục kiểm soát có thể liên quan đến kiểm toán trong khi các thủ tục kiểm soát khác không liên quan. KTV sẽ không lãng phí thời gian của mình để đi tìm hiểu về các thủ tục kiểm soát của đơn vị không liên quan đến tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính, tuy nhiên KTV vẫn phải xem xét các thủ tục kiểm soát quan trọng liên quan đến hoạt động chung của doanh nghiệp ví dụ như thủ tục kiểm soát liên quan đến việc sử dụng tài sản.  



Mức độ phụ thuộc vào các kiểm soát nội bộ trong dịch vụ đảm bảo sẽ liên quan đến bản chất của cuộc kiểm toán và mức độ kỳ vọng của KTV về tính hiệu quả của các kiểm soát. Trong một số trường hợp, KTV có thể không tin tưởng nhiều vào hệ thống kiểm soát nội bộ, thay vào đó KTV sẽ thực hiện nhiều thủ tục kiểm tra chi tiết.


Có 5 thành tố của kiểm soát nội bộ, mỗi thành tố tác động đến quá trình kiểm toán theo những cách khác nhau:



- Môi trường kiểm soát.



- Rủi ro kinh doanh và quy trình đánh giá rủi ro.



- Hệ thống thông tin liên quan đến việc lập báo cáo tài chính. 



- Hoạt động kiểm soát.



- Giám sát.



1.3.2.1. Môi trường kiểm soát



Môi trường kiểm soát bao gồm các chức năng quản trị và quản lý, các quan điểm, nhận thức và hành động của Ban Quản trị và Ban Giám đốc liên quan đến kiểm soát nội bộ và tầm quan trọng của kiểm soát nội bộ đối với hoạt động của đơn vị. Môi trường kiểm soát tạo nên đặc điểm chung của một đơn vị, có tác động trực tiếp đến ý thức của từng thành viên trong đơn vị về công tác kiểm soát.



Nếu Ban Giám đốc cho rằng các hệ thống kiểm soát nội bộ là quan trọng, các nhân viên của đơn vị sẽ được đào tạo về cách thức vận hành cũng như tầm quan trọng của các thủ tục kiểm soát, vì thế rủi ro liên quan đến yếu tố con người trong việc thực hiện các thủ tục kiểm soát sẽ được giảm thiểu. Tương tự như vậy, nếu Ban Giám đốc có làm gương bằng cách thiết lập hệ thống kiểm soát chặt chẽ và thực hiện nghiêm túc, thì cho dù một số thủ tục kiểm soát được xem là ngớ ngẩn và không cần thiết, thì các nhân viên của đơn vị cũng sẽ có xu hướng làm theo.



Trong một môi trường kiểm soát mạnh, nhà quản lý cần đảm bảo rằng các nhân viên có đủ năng lực thực hiện vai trò của mình. Quyền phê duyệt và trách nhiệm sẽ được phân theo các cấp độ thích hợp, và các nhân viên trong đơn vị sẽ nhận thức được trách nhiệm cụ thể của mình và nhận thức được rằng các hoạt động của họ sẽ ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động của cả tổ chức. Các chính sách được thực hiện nhằm thúc đẩy một cơ chế hoạt động tốt nhất trong việc tuyển dụng, đào tạo, thăng chức và khen thưởng để nhân viên cảm thấy mình có giá trị. Tóm lại, một môi trường kiểm soát mạnh sẽ là nền tảng cho một hệ thống kiểm soát nội bộ hiệu quả. 



Môi trường kiểm soát vì thế rất quan trọng cho KTV, đánh giá môi trường kiểm soát là một phần trong quy trình đánh giá rủi ro của KTV. Nếu môi trường kiểm soát mạnh, KTV sẽ có xu hướng  tin tưởng vào hệ thống kiểm soát nội bộ hơn trường hợp nếu môi trường kiểm soát là yếu. 



Tuy nhiên, cần hiểu rằng môi trường kiểm soát chỉ là một thành tố trong hệ thống kiểm soát nội bộ. Các thành tố còn lại cũng quan trọng không kém trong hệ thống kiểm soát nội bộ. Bởi nếu các thành tố còn lại trong hệ thống kiểm soát nội bộ yếu kém thì hệ thống kiểm soát nội bộ cũng sẽ là yếu kém bất kể nhà quản lý có coi kiểm soát nội bộ quan trọng đến đâu. Và KTV cũng sẽ không tin tưởng vào một hệ thống kiểm soát dự kiến là tốt nhưng thực tế lại yếu kém.



Bảng dưới đây minh họa một số yếu tố của môi trường kiểm soát.



			MÔI TRƯỜNG KIỂM SOÁT





			Trao đổi thông tin, thi hành tính liêm chính và các giá trị đạo đức


			Các yếu tố cần thiết ảnh hưởng đến tính hiệu quả của hệ thống, quản trị và giám sát các thủ tục kiểm soát.





			Cam kết về năng lực chuyên môn






			Nhà quản lý xem xét trình độ năng lực chuyên môn đối với từng công việc cụ thể và phương pháp chuyển trình độ đó thành các kiến thức và kỹ năng cần thiết.





			Sự tham gia của nhà quản lý


			- Sự độc lập với nhà quản lý.



- Kinh nghiệm và sự tiến bộ.



- Phạm vi giải quyết các hoạt động.



- Tính phù hợp của các hành động và tương tác với các KTV nội bộ và độc lập.





			Quan điểm của nhà quản lý và chu kỳ hoạt động


			- Phương pháp ứng phó và quản lý các rủi ro kinh doanh.



- Thái độ và hành động đối với việc lập báo cáo tài chính.



- Thái độ đối với các thông tin đang xử lý, các bộ phận chức năng kế toán và nhân viên.





			Cơ cấu tổ chức


			Khuôn khổ trong đó các hoạt động của một tổ chức để đạt mục tiêu được lập kế hoạch, thực hiện, kiểm soát và đánh giá.





			Phân công quyền hạn và trách nhiệm


			Quyền hạn và trách nhiệm tổ chức các hoạt động được phân công như thế nào và hệ thống phân quyền cũng như mối quan hệ lập báo cáo được thiết lập như thế nào.





			Chính sách nguồn lực và thực tế


			Bao gồm tuyển dụng, định hướng, đào tạo, đánh giá, hướng dẫn, thăng chức, thù lao và các chính sách cho nhân viên.








1.3.2.2. Rủi ro kinh doanh và quy trình đánh giá rủi ro



Mỗi đơn vị phải ý thức được và đối phó với rủi ro mà mình gặp phải. Tiền đề cho việc đánh giá rủi ro là việc đặt ra mục tiêu (bao gồm mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể cho từng hoạt động của doanh nghiệp).



Đánh giá rủi ro là việc nhận dạng và phân tích các rủi ro đe dọa các mục tiêu của mình. Trên cơ sở nhận dạng và phân tích các rủi ro, nhà quản lý sẽ xác định rủi ro nên được xử lý như thế nào.



Rủi ro kinh doanh XE "Business risk"  là rủi ro phát sinh từ các điều kiện, sự kiện, tình huống, mà việc thực hiện hay không thực hiện các hành động có ảnh hưởng đáng kể, có thể dẫn đến ảnh hưởng bất lợi về khả năng đạt được mục tiêu và thực hiện được chiến lược kinh doanh của đơn vị, hoặc là rủi ro phát sinh từ việc xác định mục tiêu và chiến lược kinh doanh không phù hợp.



Quy trình đánh giá rủi ro của đơn vị  XE "Entity’s risk assessment process" là một thành tố của kiểm soát nội bộ, là một quy trình của đơn vị nhằm xác định rủi ro kinh doanh liên quan đến các mục tiêu về báo cáo tài chính và quyết định về cách thức xử lý các rủi ro này và kết quả của nó. 



Kiểm soát nội bộ được áp dụng để giảm thiểu rủi ro kinh doanh.


Có 3 loại rủi ro kinh doanh chính:



- Rủi ro tài chính là những rủi ro phát sinh từ các hoạt động tài chính hoặc các hệ quả tài chính của một hoạt động, chẳng hạn, các vấn đề về lưu chuyển tiền hoặc kinh doanh quá khả năng vốn của mình.



- Rủi ro hoạt động là các rủi ro phát sinh liên quan đến các hoạt động, chẳng hạn, rủi ro mất đi một nhà cung cấp chính và công ty có thể không thể hoạt động.



- Rủi ro tuân thủ là rủi ro phát sinh từ việc không tuân thủ các điều luật và quy định liên quan đến hoạt động của đơn vị, chẳng hạn một nhà hàng không đáp ứng được các quy định về vệ sinh thực phẩm có thể đối mặt với các hình phạt, bắt buộc đóng cửa, các hành động pháp lý từ phía khách hàng.



KTV sẽ tập trung vào báo cáo tài chính, đặc biệt là các rủi ro kinh doanh có thể gây ra sai sót trong báo cáo tài chính. Ví dụ, nếu một bộ phận kinh doanh của đơn vị có nguy cơ đóng cửa, giá trị của các tài sản liên quan đến bộ phận đó có thể bị ảnh hưởng. Hay nói một cách tổng quát, nếu sự suy thoái kinh tế khiến đơn vị bị áp lực trong việc đáp ứng các kỳ vọng của các chủ thể cho vay vốn, Ban giám đốc có thể cố tình sửa đổi báo cáo tài chính. 



Không phải tất cả các rủi ro kinh doanh đều có tác động trực tiếp tới báo cáo tài chính - ví dụ, rủi ro việc sản xuất không đảm bảo các yêu cầu về chất lượng của khách hàng sẽ không ảnh hưởng trực tiếp tới báo cáo tài chính - rủi ro hoá đơn âm có thể không được ghi nhận một cách phù hợp. Tuy nhiên, nếu KTV nhận thức được về rủi ro kinh doanh trong trường hợp quy trình kiểm soát cần đảm bảo nghiêm ngặt về chất lượng, anh ta sẽ nhận ra sự tương quan giữa doanh thu bán hàng và hàng bán bị trả lại nếu quy trình này không hoạt động một cách thích hợp.


Các bạn có thể thấy, nếu quy trình đánh giá rủi ro là yếu kém, kiểm soát nội bộ sẽ không hiệu quả. Quy trình này liên quan đến các yếu tố sau: 


Quy trình đánh giá rủi ro



Xem xét quy trình đánh giá rủi ro cũng là nhiệm vụ cần được thực hiện trong quá trình đánh giá rủi ro kiểm toán bởi việc xác định các rủi ro kinh doanh mà nhà quản lý xác định cũng sẽ giúp KTV xác định được các rủi ro kiểm toán. Về phương diện kiểm soát nội bộ, KTV phải đánh giá từng khía cạnh của quá trình này. Nếu trong quá trình kiểm toán, KTV xác định được các rủi ro mà đơn vị không phát hiện ra trước đó, KTV sẽ đánh giá hiệu quả của quy trình đánh giá rủi ro của đơn vị. 



1.3.2.3. Hệ thống thông tin liên quan đến lập báo cáo tài chính



Hệ thống thông tin liên quan đến báo cáo tài chính XE "Information system relevant to financial reporting" là một thành phần của kiểm soát nội bộ bao gồm hệ thống lập và trình bày báo cáo tài chính, các thủ tục và tàiliệu được xây dựng nhằm tạo lập, ghi chép, xử lý và báo cáo các giao dịch của đơn vị (cũng như các sự kiện và điều kiện) và để duy trì trách nhiệm  đối với các tài sản, khoản nợ phải trả và vốn chủ sở hữu có liên quan. 



Một hệ thống thông tin bao gồm cơ sở hạ tầng (phần cứng), phần mềm, nhân sự, quy trình và dữ liệu.



KTV quan tâm đến:



- Việc phân loại các giao dịch quan trọng trong báo cáo tài chính của đơn vị.



- Các thủ tục liên quan đến khởi tạo, ghi chép, xử lý, sửa chữa, báo cáo.



- Các sổ sách kế toán và thông tin chứng minh.



- Làm thế nào hệ thống thông tin có thể phản ánh các sự kiện hơn là các giao dịch quan trọng đối với báo cáo tài chính.



- Quá trình lập báo cáo tài chính.



Những nội dung trên chủ yếu liên quan đến giám đốc tài chính và việc sử dụng các sổ kế toán mà KTV quan tâm.



KTV quan tâm đến việc các quy trình trên liên quan đến các kiểm soát nội bộ và liệu các kiểm soát nội bộ có bị tiếm quyền hoặc bỏ qua không (bằng việc sử dụng các sổ kế toán).



1.3.2.4. Hoạt động kiểm soát



Các hoạt động kiểm soát  XE "Control activities" là các chính sách và thủ tục nhằm đảm bảo rằng các định hướng của nhà quản lý được thực hiện.



Các hoạt động kiểm soát là phần nhìn thấy rõ ràng nhất trong kiểm soát nội bộ mà KTV tập trung rất nhiều công sức để tìm hiểu và kiểm tra. KTV sẽ tập trung tìm hiểu xem liệu một thủ tục kiểm soát có giúp ngăn chặn sai sót hoặc phát hiện và sửa chữa một sai sót hay không. Hoạt động kiểm soát có thể thực hiện thủ công, hoặc được tự động hóa trong môi trường tin học, khi thích hợp, do đó có thể có hoạt động kiểm soát bằng máy tính cụ thể.



Các loại hoạt động kiểm soát



Dưới đây là năm loại hoạt động kiểm soát chính phê duyệt, đánh giá hoạt động, xử lý thông tin, kiểm soát vật chất và phân chia nhiệm vụ:



			Các loại hoạt động kiểm soát


			Ví dụ


			Giải thích





			Phê duyệt 


			Phê duyệt các giao dịch và chứng từ


			Các giao dịch/chứng từ cần được phê duyệt bởi cá nhân phù hợp.



Ví dụ, thời gian làm thêm cần được phê duyệt bởi trưởng bộ phận, đơn đặt hàng phải được phê duyệt bởi trưởng bộ phận mua hàng.





			Đánh giá hiệu quả hoạt động 


			Đánh giá và phân tích hiệu quả hoạt động với dự toán, dự đoán và số liệu từ kỳ trước


			Đánh giá và giải thích sự chênh lệch không mong đợi. Điều này sẽ giúp làm giảm các nhầm lẫn hoặc sai sót cố ý.





			


			Các loại dữ liệu khác nhau (hoạt động hoặc tài chính) với một đối tượng khác


			Ví dụ, so sánh báo cáo doanh thu theo từng đơn vị bán ra với báo cáo kết quả kinh doanh. 





			


			So sánh dữ liệu nội bộ với dữ liệu bên ngoài


			Ví dụ, so sánh chỉ tiêu hiệu quả hoạt động (KPI) với chỉ tiêu của ngành KPIs.





			


			Đánh giá chức năng hoặc hiệu quả hoạt động


			Ví dụ, đánh giá doanh thu theo chi nhánh, khu vực và loại sản phẩm.





			Xử lý thông tin


			Các thủ tục kiểm soát để kiểm tra tính chính xác, đầy đủ và sự phê duyệt của các giao dịch


			Hai nội dung trong các hoạt động kiểm soát hệ thống thông tin là kiểm soát chương trình ứng dụng và kiểm soát chung về công nghệ thông tin.





			Kiểm soát vật chất


			Đảm bảo an toàn cho các tài sản 


			Chỉ nhân viên được phê duyệt mới có thể tiếp cận tài sản (đặc biệt với các tài sản có giá trị và có thể mang đi được).



Ví dụ: Đảm bảo kho hàng chỉ được mở khi có nhân viên kho ở đó, các thời điểm còn lại kho hàng phải được khóa. 





			


			Phê duyệt cho việc truy nhập các chương trình máy tính và hồ sơ dữ liệu


			Mật khẩu kiểm soát các chương trình máy tính và hồ sơ dữ liệu sẽ đảm bảo chỉ có nhân viên được phê duyệt mới có thể truy nhập.



Ví dụ, mật khẩu kiểm soát chương trình lương ngăn chặn sự thay đổi không được phê duyệt như tạo ra nhân viên giả.





			


			Định kỳ kiểm kê và so sánh với số liệu trong các tài khoản kiểm soát 


			Ví dụ kiểm kê tiền mặt. 



Số dư trong sổ tiền mặt phải giống số dư trong két tiền mặt.





			Phân chia nhiệm vụ 


			Phân chia các nhân viên khác nhau chịu trách nhiệm phê duyệt giao dịch, ghi chép giao dịch và bảo vệ tài sản


			Phân chia trách nhiệm đảm bảo cho các gian lận khó được thực hiện hơn (do số lượng người có thể thông đồng thực hiện gian lận) và các sai sót (do có nhiều người tham gia, việc kiểm tra được thực hiện nhiều hơn).



Ví dụ, cùng một nhân viên không thể ghi chép giao dịch và thực hiện đối chiếu liên quan vào cuối kỳ.








1.3.2.5. Giám sát



Giám sát là quá trình đánh giá chất lượng của hệ thống kiểm soát nội bộ qua thời gian. Những khiếm khuyết của hệ thống kiểm soát nội bộ cần được báo cáo lên cấp trên và điều chỉnh lại khi cần thiết.



Một đơn vị sẽ đánh giá lại hệ thống kiểm soát nội bộ của mình để đảm bảo rằng hệ thống vẫn đảm bảo các mục tiêu của đơn vị, hoạt động hiệu quả và hiệu lực, cũng như sửa chữa những sai sót trong hệ thống một cách kịp thời. Nếu đơn vị không làm việc này, hệ thống kiểm soát nội bộ không thể hoạt động tốt. Đây thường  là vai trò của bộ phận kiểm toán nội bộ ở doanh nghiệp. Vì lý do này, KTV cần thảo luận về các kiểm soát nội bộ với KTV nội bộ trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán. Kiểm toán nội bộ nhờ vào chức năng giám sát các kiểm soát có thể tìm ra các điểm yếu của hệ thống kiểm soát nội bộ và do đó KTV có thể nắm được các hạn chế này. 



Đối với doanh nghiệp nhỏ không có chức năng kiểm toán nội bộ, đơn vị có thể sử dụng các đề xuất của KTV để đảm bảo rằng các thủ tục kiểm soát vẫn hoạt động hiệu quả. KTV thường phát hành thư quản lý vào cuối cuộc kiểm toán trong đó nêu rõ các hạn chế được phát hiện đối với các kiểm soát nội bộ. Theo chuẩn mực kiểm toán quốc tế, KTV phải xác định các hạn chế của hệ thống kiểm soát nội bộ. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là vai trò của đơn vị trong việc giám sát kiểm soát nội bộ được loại bỏ. 



Việc giám sát phải xác định được kiểm soát nội bộ có vận hành đúng như thiết kế hay không, có cần thiết phải sửa đổi chúng cho phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đơn vị hay không?



- Giám sát thường xuyên: Thực hiện thông qua việc tiếp nhận các ý kiến góp ý của khách hàng, nhà cung cấp,…; xem xét các báo cáo hoạt động và phát hiện các biến động thất thường.



- Giám sát định kỳ: Thực hiện các cuộc kiểm toán định kỳ do KTV nội bộ, hoặc KTV độc lập thực hiện.



1.3.3. Ghi nhận hệ thống kiểm soát nội bộ


Có một số phương pháp để ghi chép lại việc đánh giá rủi ro kiểm soát. Một hay nhiều phương pháp dưới đây có thể được sử dụng phụ thuộc vào độ phức tạp của hệ thống.



- Thuyết minh mô tả;



- Bảng câu hỏi;



- Lưu đồ;



- Danh sách kiểm tra.



Đối với bảng hỏi, nên chú ý rằng nó có hai loại với mỗi loại đều có mục đích sử dụng khác nhau.



- Bảng hỏi kiểm soát nội bộ (ICQs) được sử dụng để hỏi xem có tồn tại hệ thống kiểm soát đáp ứng được các mục tiêu kiểm soát cụ thể hay không.



- Bảng hỏi đánh giá kiểm soát nội bộ (ICEQs) được sử dụng để xác định xem có hệ thống kiểm soát nội bộ ngăn ngừa hoặc phát hiện được các sai sót hay bỏ sót cụ thể hay không.



Bất kể phương pháp nào được sử dụng thì việc ghi chép đều sẽ được lưu lại lâu dài trong hồ sơ và được cập nhật mỗi năm.



Thuyết minh mô tả


Mục đích của các bản thuyết minh mô tả là để miêu tả và giải thích hệ thống đồng thời cũng đưa ra các bình luận hay nhận xét, điều này sẽ giúp chứng minh sự hiểu biết thông minh về hệ thống.


			Bản thuyết minh mô tả





			Ưu điểm


			Hạn chế





			- Phương pháp này tương đối đơn giản và dễ hiểu đối với tất cả các thành viên trong nhóm kiểm toán để ghi chép.


			- Để mô tả một vấn đề trong bản thuyết minh mô tả cần có thể cần nhiều thời gian hơn so với khi sử dụng lưu đồ dạng giản đơn, đặc biệt đối với hệ thống vận hành theo luồng logic.





			- Có thể được sử dụng cho bất kỳ hệ thống nào do tính linh hoạt của phương pháp này.


			- Việc cập nhật phương pháp này sẽ gặp khó khăn nếu được viết thủ công. 





			- Việc sửa đổi trong tương lai có thể được thực hiện tương đối dễ dàng nếu chúng được máy tính hóa.


			- Rất khó khăn để xác định những thiếu sót của hệ thống kiểm soát nội bộ bởi vì bản thuyết minh ghi chép hệ thống một cách chi tiết nhưng không thể xác định được các trường hợp ngoại lệ của kiểm soát một cách rõ ràng.








Lưu đồ


Lưu đồ có thể có nhiều hình thức khác nhau, nhưng nhìn chung đều được minh họa bằng đồ thị các luồng lưu chuyển thông tin thông qua hệ thống kế toán. Các đường mũi tên thể hiện các bước tiếp theo của quy trình và các ký tự khác thể hiện đầu vào và đầu ra của quy trình đó. Dưới đây là ví dụ của lưu đồ các khoản phải thu.



Ví dụ: Lưu đồ các khoản phải thu







Phương pháp lưu đồ có một số ưu điểm và nhược điểm nhất định.



Ưu điểm:



- Sau khi được áp dụng một vài lần, phương pháp này có thể được thực hiện rất nhanh chóng.



- Vì thông tin được trình bày theo hình thức tiêu chuẩn nên khá dễ để có thể theo dõi và đánh giá.



- Nhìn chung, phương pháp này đảm bảo rằng hệ thống được ghi chép một cách đầy đủ, vì tất cả các dòng thông tin đều được xác định từ bước đầu tiên cho đến khi kết thúc. Bất kỳ một sự kết thúc không rõ ràng nào cũng đều dễ dàng nhận thấy thông qua lưu đồ.



- Phương pháp này loại bỏ công việc tường thuật toàn bộ quy trình va có thể giúp đáng kể trong việc làm rõ các điểm kiểm soát nổi bật và bất kỳ thiếu sót nào trong hệ thống.



Nhược điểm:



- Phương pháp này phù hợp nhất khi mô tả các hệ thống tiêu chuẩn. Đối với các quy trình xử lý các giao dịch không thường xuyên phát sinh thường phải sử dụng phương pháp thuyết minh mô tả.



- Việc sửa đổi các điểm chính của lưu đồ sẽ gặp nhiều khó khăn nếu không vẽ lại.



- Đôi khi lãng phí thời gian ở những khu vực biểu đồ không có ý nghĩa kiểm toán.



Bảng hỏi Kiểm soát nội bộ (ICQs)



Câu hỏi chủ yếu có trong thiết kế của ICQs là “Hệ thống kiểm soát vận hành tốt như thế nào?”



Mặc dù có nhiều hình thức thiết kế ICQs khác nhau trên thực tế nhưng chúng đều tuân thủ các nguyên tắc cơ bản dưới đây:



- Bao gồm một danh sách các câu hỏi được thiết kế để xác định xem có các thủ tục kiểm soát mong muốn hay không?



- Được xây dựng để tạo ra một danh sách các câu hỏi cho mỗi chu kỳ giao dịch chủ yếu.



Một trong những phương pháp hiệu quả nhất để thiết kế bảng hỏi là đưa ra các câu hỏi sao cho tất cả các câu trả lời là ‘CÓ’ hoặc ‘KHÔNG’ và câu trả lời ‘KHÔNG’ thể hiện sự thiếu hụt của hệ thống. Dưới đây là ví dụ:



Hóa đơn mua hàng có được kiểm tra đối chiếu với phiếu nhận hàng trước khi thanh toán hay không? CÓ/KHÔNG/Nhận xét.



Các câu hỏi ICQ dưới đây xử lý vấn đề nhận hàng sẽ minh họa bổ sung cho phương pháp ICQ.



Nhập hàng



- Các nguyên vật liệu có được kiểm tra khi nhập về số lượng và chất lượng hay không?



- Một cuộc kiểm tra như vậy có được chứng minh bằng cách nào không?



- Việc nhập hàng này có được ghi chép lại, có thể là bằng phiếu nhập hàng hay không?



- Công việc ghi chép nhập hàng này có được thực hiện bởi một người độc lập với những người có trách nhiệm trong các bộ phận dưới đây hay không:



+ Đặt hàng?



+ Xử lý và ghi chép hóa đơn?



- Việc ghi chép nhập hàng có được kiểm soát để đảm bảo có tất cả hóa đơn cho lượng hàng hóa đã nhận về và cho phép xác định khoản nợ dành cho các hóa đơn chưa thanh toán (bằng cách đánh số trước cho các bản ghi chép và tính đến tất cả các số seri)?



+ Bản ghi chép hàng hóa nhận về có thường được xem xét về những mặt hàng chưa có hóa đơn hay không?



+ Có tiến hành điều tra các mặt hàng như vậy không?



- Các ghi chép này có được đánh giá bởi một người độc lập với những người chịu trách nhiệm nhận và kiểm soát hàng hóa hay không?



Bảng hỏi đánh giá kiểm soát nội bộ (ICEQs)



Trong những năm gần đây, nhiều hãng kiểm toán đã phát triển và thực hiện một phương pháp đánh giá thiên về đánh giá các sai sót cụ thể hơn là xác định có hay không các thủ tục kiểm soát mong muốn. Điều này có thể thực hiện được bằng cách giảm điều kiện kiểm soát cho mỗi luồng giao dịch xuống còn một số câu hỏi chính (hoặc câu hỏi kiểm soát). Đặc trưng của những câu hỏi này là tập trung vào các sai sót hoặc thiếu sót chủ yếu có thể phát sinh ở mỗi giai đoạn của một chu kỳ nếu hệ thống kiểm soát yếu kém.



Bản chất cả các câu hỏi này được hiểu rõ nhất bằng cách tham khảo ví dụ dưới đây liên quan đến chu kỳ mua hàng.



Bảng hỏi đánh giá kiểm soát nội bộ: Các câu hỏi kiểm soát.



Có sự đảm bảo hợp lý về các vấn đề dưới đây hay không?



- Không thể nhận được hàng hóa hoặc dịch vụ mà không có nghĩa vụ nợ được ghi lại?



- Một khoản nợ sẽ được ghi nhận:



+ Chỉ cho những khoản mục được ủy quyền?



+ Với số tiền hợp lý?



- Tất cả các khoản thanh toán được ủy quyền hợp lệ?



- Tất cả các khoản tín dụng nhận được từ nhà cung cấp?



- Tất cả các giao dịch được hạch toán chính xác?



- Các khoản nợ không bị hệ thống khai tăng hoặc khai giảm vào cuối kỳ?



- Số dư tại ngân hàng luôn được ghi chép chính xác?



- Các khoản thanh toán tiền mặt không được ủy quyền sẽ không được thực hiện và số dư trên sổ tiền mặt luôn chính xác?



Mỗi câu hỏi kiểm soát chính được hỗ trợ bởi các điểm kiểm soát chi tiết. Ví dụ, dưới đây là các điểm kiểm soát chi tiết liên quan đến câu hỏi kiểm soát chính cho chu kỳ mua hàng. Có mức độ bảo đảm hợp lý rằng hàng hóa hoặc dịch vụ đã được nhận khi thiết lập nghĩa vụ nợ hay không?



- Phân chia trách nhiệm có thỏa đáng hay không?



- Có hay không việc kiểm tra tất cả các hàng hóa nhận được về:



+ Khối lượng hoặc số lượng?



+ Chất lượng và mức độ hư hại?



- Có phải tất cả các hàng hóa nhận được kiểm tra trong sổ cái hàng tồn kho chi tiết bằng các phương tiện dưới đây hay không?



+ Bằng phiếu nhận hàng (GRN)?



+ Bằng hóa đơn mua hàng?



+ Trong hệ thống máy tính, có phải có tổng kiểm soát độ nhạy (tổng kiểm soát, giá trị tiền tệ…) để đối chiếu đầu vào của hệ thống hàng tồn kho với hệ thống các khoản phải trả hay không?



- Có phải tất cả hóa đơn đều được ký để chỉ ra:



+ Việc nhận hàng hóa đã được kiểm tra đối chiếu với hồ sơ nhận hàng hay không.



+ Việc nhận dịch vụ đã được xác minh bởi người sử dụng nó.



+ Chất lượng hàng hóa đã được đối chiếu với kết quả thẩm tra.



- Trong hệ thống phê duyệt hóa đơn trên máy tính, có phải các bản in (được kiểm tra bởi người phụ trách):



+ Trong trường hợp giá trị trên phiếu nhận hàng và hàng tồn kho không bằng nhau (‘bằng’ trong phạm vi sai lệch nhỏ theo quy định).



+ Trong trường hợp đã nhập hóa đơn nhưng không có phiếu nhận hàng tương ứng.



 - Có kiểm soát đầy đủ đối với viêc mua hàng trực tiếp hay không.



- Có nhận được các giấy tờ bị hủy bỏ (ví dụ tham chiếu chéo) để ngăn ngừa tình trạng hai hóa đơn không.



Ngoài ra, các câu hỏi ICEQ có thể được diễn đạt như dưới đây để tính thiếu sót được ngăn chặn bởi yếu tố kiểm soát chính sẽ được làm rõ:



Câu hỏi
Trả lời

Nhận xét hoặc giải thích về câu trả lời “có”



Hàng hóa có thể được gửi cho các nhà cung cấp không được ủy quyền không?



Trong trường hợp này, câu trả lời “có” sẽ yêu cầu sự giải thích hơn câu trả lời “không”.



Danh sách kiểm tra



Danh sách kiểm tra có thể được sử dụng thay cho bảng hỏi để dẫn chứng và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ.



Sự khác biệt tinh tế ở đây là thay vì đặt câu hỏi, các câu trình bày được đánh dấu hoặc tích vào hộp để thể hiện rằng câu đó là đúng.



Ví dụ, một danh sách kiểm tra có thể trình bày:



“Nguyên vật liệu được kiểm tra khi đến về số lượng và chất lượng” sẽ được tích nếu điều này xảy ra trên thực tế, hoặc bỏ qua nếu không. Danh sách kiểm tra có nhiều ưu điểm và nhược điểm của ICQs và ICEQs.



1.3.4. Đánh giá các cấu phần của hệ thống kiểm soát nội bộ


1.3.4.1. Xác nhận sự hiểu biết



Để xác nhận sự hiểu biết về hệ thống kiểm soát, các KTV thường xuyên phải thực hiện các thử nghiệm kiểm tra xuyên suốt. Đây là nơi họ sẽ theo dõi các giao dịch thông qua hệ thống để xem xét liệu rằng tất cả các thủ tục kiểm soát mà họ dự đoán có tồn tại hoạt động liên quan đến mỗi giao dịch hay không.



1.3.4.2. Thử nghiệm kiểm soát



KTV phải thực hiện các thử nghiệm kiểm soát để thu thập đầy đủ bằng chứng về tính hiệu quả của hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ trên các phương diện:


- Thiết kế: Hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị được thiết kế sao cho có đủ khả năng ngăn ngừa, phát hiện và sửa chữa các sai sót trọng yếu;



- Thực hiện: Hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ tồn tại và hoạt động một cách hữu hiệu trong suốt thời kỳ xem xét.



Ngoài các thử nghiệm kiểm soát, KTV có thể thực hiện các thủ tục kiểm toán khác để thu thập đầy đủ bằng chứng về tính hiệu quả của việc thiết kế và thực hiện của hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ, như thu thập bằng chứng thông qua việc thu thập thông tin và quan sát các hoạt động của các hệ thống này.


Trường hợp KTV nhận thấy những thủ tục đã thực hiện cung cấp đầy đủ bằng chứng về tính hiệu quả của hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ liên quan đến cơ sở dẫn liệu của báo cáo tài chính thì có thể sử dụng những bằng chứng này để chứng minh cho việc đánh giá rủi ro kiểm soát ở mức thấp hoặc trung bình.



1.3.5. Hạn chế của các cấu phần hệ thống kiểm soát nội bộ


Kiểm soát nội bộ luôn có một số điểm hạn chế. Nói cách khác, rủi ro liên quan đến hoạt động kinh doanh của đơn vị là không thể tránh khỏi.



			Hạn chế


			Giải thích





			Các yếu tố liên quan đến con người


			Hạn chế của kiểm soát nội bộ là do yếu tố con người. Hầu hết các thủ tục kiểm soát chỉ có thể được thực hiện do con người. Các thủ tục kiểm soát có thể không phải là các bằng chứng thông thái. Nếu một người mắc lỗi trong quá trình thực hiện các thủ tục kiểm soát, thủ tục kiểm soát đó có thể không hiệu quả. Một vấn đề khác liên quan đến chủ ýcủa người thực hiện thủ tục kiểm soát. Các thủ tục kiểm soát như việc giữ bí mật mật khẩu máy tính phụ thuộc vào tính chính trực của người thực hiện thủ tục kiểm soát. Nếu người thực hiện không hiểu được tầm quan trọng hoặc ý nghĩa của các thủ tục kiểm soát, họ có thể ít có xu hướng tuân thủ các thủ tục kiểm soát đó.





			Sự thông đồng 


			Các nhân viên có thể muốn bỏ qua hoặc né tránh các thủ tục kiểm soát liên quan đến việc phát hiện gian lận trong đơn vị. Các thủ tục kiểm soát có thể bị bỏ qua một cách rất dễ dàng và bí mật bởi hai hoặc nhiều nhân viên làm việc cùng nhau, thông đồng với nhau để thực hiện hành vi gian lận.





			Các giao dịch bất thường


			Cuối cùng, hạn chế của kiểm soát nội bộ liên quan đến việc kiểm soát nội bộ được thiết kế để giải quyết các vấn đề thông thường hoặc thường xuyên xảy ra tại đơn vị. Tuy nhiên, một giao dịch bất thường có thể xảy ra, giao dịch này không phù hợp với các hoạt động thông thường của đơn vị, vì thế các thủ tục kiểm soát được xây dựng có thể không phù hợp với giao dịch bất thường này, cuối cùng sai sót xảy ra. 








Các doanh nghiệp nhỏ cũng có những vấn đề riêng trong việc áp dụng một hệ thống kiểm soát nội bộ hiệu quả. Điều này rất hay xảy ra do yếu tố con người như đã thảo luận ở phần trên. Các doanh nghiệp nhỏ thường có ít nhân sự hơn các doanh nghiệp lớn, do đó nó cũng có ít người tham gia vào hệ thống kiểm soát nội bộ hơn. 



Số lượng người trong hệ thống kiểm soát nội bộ có thể giúp hạn chế các rủi ro liên quan đến yếu tố con người trong hệ thống kiểm soát nội bộ bởi nếu có nhiều người tham gia vào hệ thống, sẽ làm tăng khả năng phát hiện các sai sót do con người, hoặc thậm chí gian lận sẽ có thể được phát hiệnbởi nhân viên tiếp theo trong chuỗi kiểm soát. Các thủ tục kiểm soát sử dụng lượng nhân sự lớn trong một hệ thống được gọi là phân chia nhiệm vụ (phân nhiệm). Tại các doanh nghiệp nhỏ, nếu quy mô nhân sự không đủ để đảm bảo có nhiều người tham gia vào hệ thống kiểm soát nội bộ, thì hệ thống kiểm soát sẽ bị đánh giá là yếu hơn. 



Ví dụ: Công ty ABC và công ty XYZ



So sánh các ví dụ sau:



Công ty ABC là một doanh nghiệp lớn với hệ thống kiểm soát phức tạp. Liên quan đến việc mua hàng, nhân viên của bộ phận mua hàng sẽ lập phiếu mua hàng (tất cả các nhân viên này sẽ có giới hạn giá bán họ được phép đặt hàng) về cơ bản yêu cầu đặt hàng từ các phòng ban có liên quan sẽ được trưởng phòng đó ký. Trước khi đơn đặt hàng được chuyển cho các nhà cung cấp, trưởng bộ phận mua hàng sẽ phê duyệt đơn đặt hàng. Nếu đợt đặt hàng có giá trị vượt quá 3 tỷ đồng, giám đốc mua hàng sẽ phê duyệt đơn đặt hàng. 



Công ty XYZ là một doanh nghiệp nhỏ với hệ thống kiểm soát nội bộ hạn chế. Khi các cửa hàng trưởng cần nhập thêm hàng hóa cho cửa hàng của mình, anh ta sẽ gọi đến nhà cung cấp được phê duyệt và đặt hàng. Chi phí mua hàng hàng năm là 1 tỷ đồng. 



Bạn có thể thấy ở ví dụ số 2, công ty XYZ có ít nhân viên hơn, thực tế ở đây chỉ có 1 nhân viên, trong khi ở công ty ABC có ít nhất 4 nhân viên liên quan đến các giao dịch ở trên. Nếu một người ở công ty ABC mắc sai lầm trong quá trình đặt hàng, thành viên khác của nhóm sẽ phát hiện và xử lý. Nếu cửa hàng trưởng mắc sai lầm ở công ty XYZ, sẽ không có nhân viên nào có thể sửa chữa được sai lầm. Công ty XYZ có thủ tục kiểm soát, thể hiện ở chỗ công ty sử dụng một nhà cung cấp được phê duyệt, nhà cung cấp này có thể đưa ra các nghi vấn trong nếu có các đơn đặt hàng bất thường, tuy nhiên, thủ tục kiểm soát nội bộ liên quan đến việc mua hàng của công ty XYZ vẫn được xem là yếu bởi công ty thiếu nhân sự. 



Cần nhớ rằng mặc dù giá trị của các giao dịch trong hai ví dụ trên là rất khác nhau, nhưng mức trọng yếu của các doanh nghiệp là có thể so sánh được với nhau. Một đơn đặt hàng 300 triệu đồng dường như không quan trọng so với một đơn đặt hàng 3 tỷ đồng, nhưng nó có thể đủ để công ty XYZ gặp khó khăn về tài chính. 



1.4. Đánh giá rủi ro kiểm toán



1.4.1. Định nghĩa và các cấu phần của rủi ro kiểm toán



1.4.1.1. Định nghĩa về rủi ro



Rủi ro là một khái niệm phổ biến, hầu như ai cũng có thể biết đến phạm trù này. Tuy nhiên lại không có một quan điểm thống nhất nào về rủi ro. 



Trường phái cổ điển thưởng quan niệm rủi ro là sự bất trắc, khả năng xảy ra tổn thất… 



Tuy nhiên quan điểm trung lập cho rằng “Rủi ro là sự không chắc chắn và là khả năng xảy ra kết quả không mong muốn”. Như vậy, trong các khả năng xảy ra, có ít nhất một khả năng đưa đến kết quả không mong muốn. Và kết quả này có thể đem lại tổn thất hay thiệt hại cho đối tượng gặp rủi ro, và vẫn có khả năng xảy ra kết quả như mong muốn. 



1.4.1.2. Định nghĩa về rủi ro kiểm toán



Theo CMKTNN số 100 thì ‘Rủi ro kiểm toán là rủi ro do KTVNN đưa ra ý kiến kiểm toán không phù hợp khi báo cáo và thông tin đã được kiểm toán còn chứa đựng sai sót trọng yếu.’ 



Không phù hợp có nghĩa là: 


Trong thực tiễn, khi kiểm toán, KTV không phải lúc nào cũng đưa ra một báo cáo kiểm toán đúng đắn. Trong kiểm toán luôn chứa đựng những rủi ro tiềm ẩn không thể lường trước. Để thận trọng và giảm mức rủi ro kiểm toán đến mức có thể chấp nhận được KTV thường mở rộng phạm vi kiểm toán và áp dụng thêm các thủ tục kiểm toán so với kế hoạch hay dự kiến ban đầu của KTV.



1.4.1.3. Các cấu phần của rủi ro kiểm toán



Rủi ro kiểm toán là kết quả của rủi ro có sai sót trọng yếu và rủi ro phát hiện. 



a. Rủi ro có sai sót trọng yếu 



Rủi ro có sai sót trọng yếu là khả năng báo cáo tài chính có thể có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn. 



Rủi ro có sai sót trọng yếu có hai cấp độ: 



- Ở cấp độ tổng thể báo cáo tài chính: Các rủi ro có sai sót trọng yếu có ảnh hưởng lan toả đối với tổng thể báo cáo tài chính và có thể ảnh hưởng tiềm tàng đến nhiều cơ sở dẫn liệu.



- Ở cấp độ cơ sở dẫn liệu, rủi ro có sai sót trọng yếu bao gồm rủi ro tiềm tàng và rủi ro kiểm soát.



a1. Rủi ro tiềm tàng



Là rủi ro tiềm ẩn, vốn có, do khả năng cơ sở dẫn liệu của một nhóm giao dịch, số dư tài khoản hay thông tin thuyết minh có thể chứa đựng sai sót trọng yếu, khi xét riêng lẻ hay tổng hợp lại, trước khi xem xét đến bất kỳ kiểm soát nào có liên quan.



- Rủi ro tiềm tàng có thể được phân tích theo một số mức độ được trình bày dưới đây:



+ Ở mức độ ngành hoặc khu vực: Các ngành khác nhau sẽ có những mức rủi ro tiềm tàng khác nhau.Ví dụ: Trong những năm gần đây, các dịch vụ ngân hàng và tài chính đã được coi như một lĩnh vực có rủi ro cao. 



+ Ở mức độ đơn vị: Giả sử có hai công ty tương tự nhau, nếu một công ty hoạt động chủ yếu bằng vốn vay thì nó sẽ có nhiều rủi ro tiềm tàng hơn công ty khác.



+ Ở cấp độ cơ sở dẫn liệu: Các giao dịch tiền mặt có tiềm tàng rủi ro hơn các giao dịch chuyển khoản do nguy cơ bị mất mát cao hơn.



- Một số ví dụ về rủi ro tiềm tàng trong kiểm toán Đầu tư xây dựng công trình như: 



+ Những khối lượng xây dựng của bộ phận, hạng mục công trình dễ xảy ra gian lận, sai sót (khối lượng, hạng mục ngầm, bị che khuất,...).



+ Các đơn giá phát sinh trong thời điểm có sự thay đổi về chế độ, chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng có liên quan đến dự án; các đơn giá đặc thù; việc sử dụng định mức không có trong công bố của Bộ Xây dựng và các Bộ quản lý chuyên ngành có liên quan.



+ Vấn đề bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; ảnh hưởng của môi trường, sự xuống cấp của công trình, dự án, ...



+ Dự án đầu tư có địa bàn rộng, hạng mục có kết cấu phức tạp, ...



+ Các dự án có công nghệ, thiết bị đặc chủng; các dự án có tỷ lệ chi phí thiết bị lớn trong tổng mức đầu tư.



+ Giá cả và chất lượng các vật tư, vật liệu, thiết bị nhập khẩu.



+ Sự tuân thủ quy hoạch của dự án.



+ Các cơ chế đặc thù áp dụng cho dự án. 


+ Những nội dung phát sinh: Khối lượng công việc phát sinh do thay đổi thiết kế, do điều chỉnh bổ sung trong quá trình thực hiện, đơn giá và khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng.



+ Vấn đề điều chỉnh giá và điều chỉnh hợp đồng; vấn đề trượt giá liên quan đến nhiều loại đồng tiền; vấn đề trượt giá do chậm tiến độ.



- Còn trong cuộc kiểm toán ngân sách địa phương, một số rủi ro tiềm tàng có thể là:



+ Các khoản chi cho các cơ quan Đảng, an ninh, quốc phòng chiếm tỷ trọng đáng kể nhưng kiểm toán ngân sách địa phương không thực hiện kiểm toán. Một số khoản chi sự nghiệp (sự nghiệp môi trường, sự nghiệp giao thông...) có tính chất phức tạp, nhất là các đơn vị được bổ sung kinh phí sự nghiệp để mua sắm, sửa chữa cải tạo (ngoài dự toán đầu năm); chế độ chính sách về lĩnh vực chi ngân sách nhiều và thay đổi dẫn đến luôn tiềm ẩn các sai sót, sai phạm của các đơn vị trong quá trình quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công.


+ Kinh phí Chương trình mục tiêu: Có nhiều văn bản quy định về chính sách chế độ, kéo dài qua nhiều năm; quy trình hỗ trợ các đối tượng chính sách tiềm ẩn sự trùng lắp giữa các chương trình, sử dụng sai mục đích nguồn kinh phí...




+ Đối với lĩnh vực chi đầu tư: Do đặc thù phức tạp của lĩnh vực đầu tư xây dựng, thời gian thực hiện dự án kéo dài, cơ chế quản lý thường xuyên thay đổi từ lúc có quyết định đầu tư đến khi hoàn thành kết thúc bàn giao đưa vào sử dụng nên tiềm ẩn sai sót có thể diễn ra ở các khâu từ khảo sát, thiết kế lập dự toán đến nghiệm thu, thanh quyết toán dự án hoàn thành.



a2. Rủi ro kiểm soát:


Là rủi ro xảy ra sai sót trọng yếu, khi xét riêng lẻ hay tổng hợp lại, đối với cơ sở dẫn liệu của một nhóm giao dịch, số dư tài khoản hay thông tin thuyết minh mà hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị không thể ngăn chặn hoặc không phát hiện và sửa chữa kịp thời.



KTV cần có hiểu biết đầy đủ về hệ thống kiểm soát nội bộ đơn vị, đánh giá chính xác mức độ rủi ro kiểm soát để vạch kế hoạch kiểm toán và xây dựng trình tự, nội dung, phạm vi, phương pháp kiểm toán thích hợp.



Đánh giá rủi ro kiểm soát thực chất là quá trình đánh giá tính hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ đối với việc phát hiện và ngăn chặn các sai sót và gian lận quan trọng trong báo cáo tài chính. Sau khi tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ, KTV cần đánh giá sơ bộ rủi ro kiểm soát đối với các cơ sở dẫn liệu trong báo cáo tài chính và các thông tin khác.



Các nhân tố ảnh hưởng đến việc đánh giá rủi ro kiểm soát là:



+ Tính chất phức tạp và mới của các loại giao dịch và hoạt động.



+ Khối lượng và cường độ của các giao dịch và hoạt động.



+ Nhân lực bao gồm số lượng, chất lượng của hệ thống kiểm soát nội bộ.



+ Các trình tự và thủ tục kiểm soát nội bộ.



+ Tính thích hợp và tính hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ.



KTV thường đánh giá rủi ro kiểm soát ở mức độ cao đối với một hay tất cả các cơ sở dẫn liệu, khi KTV tin rằng:



+ Các thủ tục và các biện pháp kiểm soát của đơn vị đối với một hay tất cả các cơ sở dẫn liệu đó là không có tác dụng.



+ Khi KTV không có đầy đủ cơ sở đánh giá tác dụng của các thủ tục và biện pháp kiểm soát của đơn vị.



KTV có thể đánh giá rủi ro kiểm soát là thấp chỉ khi:



+ Xác định được các thủ tục và các biện pháp kiểm soát của đơn vị liên quan đến các cơ sở dẫn liệu là có tác dụng, có khả năng phát hiện và ngăn chặn các sai sót và gian lận, tức là tin chắc về hiệu quả có thực của thống kiểm soát nội bộ.



+ Có điều kiện và có kế hoạch tiến hành các thử nghiệm để khẳng định sự đánh giá của mình về hệ thống kiểm soát.



- Một số rủi ro kiểm soát trong kiểm toán Đầu tư xây dựng công trình như



+ Mô hình và cơ chế hoạt động của các Ban QLDA còn nhiều bất cập; trình độ năng lực của Ban QLDA hạn chế; năng lực của các đơn vị tư vấn tham gia thực hiện dự án chưa cao.



+ Những nội dung liên quan đến thay đổi chính sách.



+ Những tồn tại được chỉ ra từ những cuộc kiểm toán, thanh tra, kiểm tra trước đó, những sai sót có tính hệ thống chưa được khắc phục (nếu có). 



+ Những vấn đề nổi cộm trong quá trình quản lý dự án bao gồm cả quản lý tài chính, kế toán.



+ Những sai sót trong chiến lược, quy hoạch; việc tuân thủ và tính hợp lý của quy hoạch ngành, vùng; sự thiếu sót trong quản lý dẫn tới các yếu kém đã được xác định như đầu tư chưa phù hợp, chậm tiến độ, chi phí đầu tư vượt trội, không đạt các mục tiêu đã đề ra; những ảnh hưởng, tác động về môi trường do dự án gây ra.



+ Trùng lắp hoặc chồng chéo trong điều hành



- Còn trong cuộc kiểm toán Ngân sách địa phương, một số rủi ro kiểm soát có thể là:



+ Đối với lĩnh vực chi thường xuyên: Số lượng các đơn vị dự toán tại các tỉnh, thành phố khá lớn nhưng chưa được các cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, thanh tra; trình độ năng lực cán bộ chưa đồng đều... nên có thể dẫn đến sai sót trong tổng hợp lập báo cáo.  



+ Đối với lĩnh vực chi đầu tư: Tỷ trọng các đơn vị, các dự án đầu tư được thanh tra kiểm tra không lớn; Kho bạc nhà nước chủ yếu kiểm soát về thủ tục tạm ứng, thanh toán vốn đầu tư, cơ quan thẩm định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành chủ yếu trên cơ sở hồ sơ quyết toán A-B lập với số lượng luỹ kế lớn, kéo dài từ nhiều năm, lực lượng cán bộ chưa đồng đều... vì vậy rủi ro kiểm soát ở mức cao đối với xác định khối lượng hoàn thành quyết toán, có thể chưa phù hợp với thực tế thi công ngoài hiện trường.


b. Rủi ro phát hiện



Rủi ro phát hiện là rủi ro mà trong quá trình kiểm toán, các thủ tục mà KTV thực hiện nhằm làm giảm rủi ro kiểm toán xuống tới mức thấp có thể chấp nhận được nhưng vẫn không phát hiện được hết các sai sót trọng yếu khi xét riêng lẻ hoặc tổng hợp lại.



Rủi ro phát hiện phụ thuộc vào cách thức KTV thực hiện kiểm toán để rủi ro xảy sai sót trọng yếu được giảm đến mức chấp nhận được.



Rủi ro phát hiện bao gồm Rủi ro do chọn mẫu và rủi ro phi chọn mẫu 



- Rủi ro do chọn mẫu là khả năng mà ý kiến KTV đưa ra, hoàn toàn phù hợp, từ kết quả chọn mẫu, khác với ý kiến đưa ra nếu xem xét toàn bộ tổng thể.



+ Rủi ro ngoài chọn mẫu là khả năng đưa ra kết luận không phù hợp về các báo cáo tài chính do bất kỳ lý do nào khác, chẳng hạn:



- Thiếu sự hiểu biết về bản chất kinh doanh của đơn vị được kiểm toán.



- Sử dụng các kỹ thuật chọn mẫu không phù hợp.



- Thất bại trong việc điều tra các loại tài sản, nợ phải trả hoặc giao dịch cụ thể.



1.4.1.4. Mối liên hệ giữa các cấu phần của rủi ro kiểm toán



Như trên đã xem xét, rủi ro kiểm toán đề cập đến rủi ro có sai sót trọng yếu và rủi ro phát hiện. Ở cấp độ cơ sở dẫn liệu, rủi ro có sai sót trọng yếu bao gồm rủi ro tiềm tàng và rủi ro kiểm soát. Ba rủi ro này là những bộ phận cấu thành rủi ro kiểm toán và giữa chúng có mối liên hệ mật thiết với nhau.



Rủi ro tiềm tàng và rủi ro kiểm soát là là hai loại rủi ro tồn tại độc lập khách quan, KTV không tạo ra và cũng không thể kiểm soát được chúng. KTV chỉ có thể thông qua thu thập bằng chứng kiểm toán tại đơn vị được kiểm toán và bằng kinh nghiệm của mình để đánh giá mức độ của chúng.



Rủi ro tiềm tàng và rủi ro kiểm soát có mức độ lớn hay nhỏ phụ thuộc rất lớn vào ngành nghề kinh doanh cũng như môi trường pháp lý mà đơn vị được kiểm toán đang hoạt động. Không những thế, hai loại rủi ro này còn phụ thuộc vào bản chất của các số dư tài khoản và nghiệp vụ kinh tế đặc thù tương ứng với ngành nghề kinh doanh của đơn vị được kiểm toán.



Ngược lại, rủi ro phát hiện có thể kiểm soát được bởi các KTV thông qua việc điều chỉnh nội dung, thời gian và pham vi của các thử nghiệm cơ bản. Đây là điểm mấu chốt giúp KTV điều chỉnh công việc kiểm toán của mình tùy theo tình hình của đơn vị để đạt được mục đích cuối cùng là rủi ro kiểm toán sẽ được giảm xuống thấp đến mức chấp nhận được với chi phí hợp lý. 



Ví dụ khi rủi ro tiềm tàng và rủi ro kiểm soát cao, mức độ rủi ro phát hiện có thể chấp nhận được cần phải ở mức thấp, để khống chế rủi ro kiểm toán vẫn ở mức chấp nhận được, và ngược lại.



Có thể tổng hợp mối quan hệ trong rủi ro kiểm toán qua hình vẽ dưới đây:



1.4.2. Tính toán mức độ rủi ro



Mô hình rủi ro kiểm toán trong khâu lập kế hoạch kiểm toán



Mô hình rủi ro kiểm toán: AR = IR x CR x DR hay DR = AR/(IR x CR).


Trong đó:



- AR: Rủi ro kiểm toán;



- IR: Rủi ro tiềm tàng;



- CR: Rủi ro kiểm soát;



- DR: Rủi ro phát hiện.



Mặc dù được biểu thị bằng công thức nhưng thông thường KTV không sử dụng mô hình này như một công thức toán học mà sử dụng như một công cụ hỗ trợ để phán đoán và xác định mức rủi ro phát hiện có thể chấp nhận được, làm cơ sở để thiết kế các thủ tục và điều hành kiểm toán. Muốn giảm rủi ro phát hiện có thể chấp nhận được KTV cần phải tăng số lượng bằng chứng kiểm toán.



KTV đánh giá IR cao, CR cao (hệ thống kiểm soát nội bộ không hiệu quả) để có được mức rủi ro kiểm toán AR nhỏ ở mức chấp nhận được KTV sẽ phải mở rộng phạm vi kiểm toán, tăng cường các thủ tục kiểm toán để nhằm giảm tối thiểu DR.



Ma trận rủi ro phát hiện:



			


			Đánh giá của KTV về IR





			


			Cao


			Trung bình


			Thấp





			Đánh giá của KTV về CR


			Cao


			Thấp nhất


			Thấp


			Trung bình





			


			Trung bình


			Thấp


			Trung bình


			Cao





			


			Thấp


			Trung bình


			Cao


			Cao nhất








Ví dụ: Trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán, với mức rủi ro kiểm toán dự kiến có thể chấp nhận được đã được KTV xác định từ ban đầu theo sự chỉ đạo kết hợp với mức độ rủi ro tiềm tàng và rủi ro kiểm soát đã được KTV đánh giá và dự kiến khi đã tìm hiểu ở đơn vị được kiểm toán thì mức độ rủi ro phát hiện do KTV dự kiến sẽ được xác định theo công thức:



DR = AR/ (IR x CR)



Kết quả rủi ro phát hiện dự kiến tính được sẽ là căn cứ để KTV dự kiến về quy mô, phạm vi và khối lượng công việc cần kiểm toán thích hợp.



Trong thực tế, trước khi lập kế hoạch kiểm toán, để hạ thấp rủi ro nhằm đảm bảo tính thận trọng, các KTV thường dự kiến và ấn định mức rủi ro kiểm toán trong khâu lập kế hoạch thường thấp hơn mức rủi ro kiểm toán có thể chấp nhận được nhằm tạo ra một khoảng lề an toàn cho KTV. Lề an toàn càng rộng thì KTV càng phải làm thêm nhiều công việc kiểm toán và chi phí càng tăng. Tuy nhiên, việc tạo ra một khoảng lề an toàn rộng đến mức độ nào cũng tùy thuộc vào kinh nghiệm và khả năng xét đoán nghề nghiệp của mỗi KTV gắn với mỗi đơn vị được kiểm toán.



Việc đánh giá rủi ro kiểm toán (bao gồm cả đánh giá rủi ro tiềm tàng, rủi ro kiểm soát và rủi ro phát hiện) có thể được thay đổi trong quá trình thực hiện kiểm toán. Ví dụ khi thực hiện các thử nghiệm cơ bản, KTV phát hiện thêm những thông tin khác biệt so với thông tin ban đầu thì KTV phải thay đổi lại kế hoạch thực hiện thử nghiệm cơ bản cho phù hợp với rủi ro tiềm tàng và rủi ro kiểm soát đã được KTV điều chỉnh lại.



Tính toán mức độ rủi ro thông tin tài chính



KTV phải dựa vào việc xét đoán chuyên môn của mình để đánh giá rủi ro tiềm tàng trên những nhân tố chủ yếu sau:



- Trên phương diện báo cáo tài chính:  



+ Sự liêm khiết, kinh nghiệm và hiểu biết của Ban Giám đốc cũng như sự thay đổi thành phần Ban quản lý xảy ra trong niên độ kế toán;



+ Trình độ và kinh nghiệm chuyên môn của kế toán trưởng, của các nhân viên kế toán chủ yếu, của KTV nội bộ và sự thay đổi (nếu có) của họ.



+ Những áp lực bất thường đối với Ban Giám đốc, đối với kế toán trưởng, nhất là những hoàn cảnh thúc đẩy Ban Giám đốc, kế toán trưởng phải trình bày báo cáo tài chính không trung thực;



+ Đặc điểm hoạt động của đơn vị, như: Quy trình công nghệ, cơ cấu vốn, các đơn vị phụ thuộc, phạm vi địa lý, hoạt động theo mùa vụ;



+ Các nhân tố ảnh hưởng đến lĩnh vực hoạt động của đơn vị, như: Các biến động về kinh tế, về cạnh tranh, sự thay đổi về thị trường mua, thị trường bán và sự thay đổi của hệ thống kế toán đối với lĩnh vực hoạt động của đơn vị.



- Trên phương diện số dư tài khoản và loại nghiệp vụ:



+ Báo cáo tài chính có thể chứa đựng những sai sót, như: Báo cáo tài chính có những điều chỉnh liên quan đến niên độ trước; báo cáo tài chính có nhiều ước tính kế toán, hoặc trong năm tài chính có sự thay đổi chính sách kế toán;



+ Việc xác định số dư và số phát sinh của các tài khoản và nghiệp vụ kinh tế, như: Số dư các tài khoản dự phòng, nghiệp vụ kinh tế đối với chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu TSCĐ tính vào chi phí hay tính tăng nguyên giá TSCĐ,...;



+ Mức độ dễ bị mất mát, biển thủ tài sản, như: phát sinh nhiều nghiệp vụ thu, chi tiền mặt, tạm ứng tiền với số lượng lớn, thời gian thanh toán dài,...;



+ Mức độ phức tạp của các nghiệp vụ hay sự kiện quan trọng đòi hỏi phải có ý kiến của chuyên gia, như: Xảy ra kiện tụng hoặc trộm cắp,...;



+ Việc ghi chép các nghiệp vụ bất thường và phức tạp, đặc biệt là gần thời điểm kết thúc niên độ;



+ Các nghiệp vụ kinh tế, tài chính bất thường khác.



1.4.3. Rủi ro kiểm toán và xét đoán của Kiểm toán viên với rủi ro xác định



KTV phải thiết kế và thực hiện các biện pháp xử lý tổng thể đối với các rủi ro có sai sót trọng yếu đã được đánh giá ở cấp độ báo cáo tài chính. 


Biện pháp xử lý tổng thể đối với các rủi ro có sai sót trọng yếu đã được đánh giá trong báo cáo tài chính bao gồm:



- Nhấn mạnh về sự cần thiết phải duy trì thái độ hoài nghi nghề nghiệp;



- Bố trí các KTV có kinh nghiệm hoặc có kỹ năng chuyên môn phù hợp, hoặc sử dụng chuyên gia;



- Tăng cường hoạt động giám sát;



- Lựa chọn các thủ tục kiểm toán tiếp theo cần phải kết hợp với việc xem xét các yếu tố không thể dự đoán được;



- Thực hiện những thay đổi đối với nội dung, lịch trình và phạm vi các thủ tục kiểm toán. 



KTV phải thiết kế và thực hiện các thủ tục kiểm toán tiếp theo với nội dung, lịch trình và phạm vi dựa vào kết quả đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu ở cấp độ cơ sở dẫn liệu. 


1.4.4. Một số lưu ý khi sử dụng mô hình rủi ro kiểm toán



Khi sử dụng mô hình rủi ro trong quá trình lập kế hoạch và thực hiện kiểm toán, KTV cần phải lưu ý một số vấn đề sau:



Việc vận dụng mô hình rủi ro trong thực tế là một vấn đề phức tạp. Khi vận dụng sẽ có sự khác nhau giữa các đơn vị được kiểm toán và giữa các công ty kiểm toán do việc đánh giá rủi ro tiềm tàng, rủi ro kiểm soát ở các đơn vị được kiểm toán có sự khác nhau và tính thận trọng của mỗi KTV và công ty kiểm toán cũng có sự khác nhau và mức trọng yếu được ấn định cũng có sự khác nhau.



- Việc vận dụng mô hình rủi ro cũng phụ thuộc vào khả năng và kinh nghiệm xét đoán nghề nghiệp của mỗi KTV.



- Khi lập kế hoạch kiểm toán, KTV thường phải ấn định mức trọng yếu hay những sai sót có thể chấp nhận được ở mức thấp hơn so với mức dùng làm căn cứ để đánh giá của KTV nhằm tạo ra một khoảng lề an toàn cho KTV trong quá trình kiểm toán.



- Việc đánh giá rủi ro trong kiểm toán (bao gồm đánh giá rủi ro tiềm tàng,  rủi ro kiểm soát và rủi ro phát hiện), trong đó rủi ro kiểm soát phải được đánh giá ban đầu đối với cơ sở dẫn liệu cho từng số dư tài khoản hoặc từng loại nghiệp vụ kinh tế chủ yếu. Rủi ro kiểm soát luôn luôn không được loại trừ vì những hạn chế vốn có của hệ thống kiểm soát nội bộ doanh nghiệp.



- Rủi ro kiểm soát và rủi ro tiềm tàng có quan hệ chặt chẽ với nhau trong một cuộc kiểm toán. Vì vậy, KTV phải kết hợp cùng một lúc việc đánh giá rủi ro tiềm tàng và rủi ro kiểm soát.



- Trước khi rút ra kết luận kiểm toán, KTV phải dựa vào kết quả thử nghiệm cơ bản và những bằng chứng kiểm toán khác để khẳng định lại quá trình đánh giá của mình về rủi ro kiểm soát.



- Rủi ro tiềm tàng và rủi ro kiểm soát dù được đánh giá ở mức độ thấp nhất thì KTV vẫn phải thực hiện các thử nghiệm cơ bản đối với các loại nghiệp vụ và số dư tài khoản trọng yếu.



- Rủi ro kiểm soát ở đơn vị có quy mô nhỏ khác với đơn vị có quy mô lớn, vì hệ thống kiểm soát có sự khác nhau. Ở đơn vị có quy mô lớn, quá trình kiểm soát tuân thủ nguyên tắc bất kiêm nhiệm, còn đơn vị có quy mô nhỏ lại vi phạm nguyên tắc này. Thường một người kiêm nhiệm nhiều việc vừa làm vừa kiểm tra kiểm soát. Trường hợp này, kết luận của KTV phải hoàn toàn dựa trên bằng chứng thu được từ các thử nghiệm cơ bản.



1.5. Trọng yếu trong kiểm toán



1.5.1. Định nghĩa



Trọng yếu: Là thuật ngữ dùng để thể hiện tầm quan trọng của một thông tin (một số liệu kế toán) trong báo cáo tài chính. Theo khuôn khổ về lập báo cáo tài chính quốc tế, thông tin được coi là trọng yếu có nghĩa là nếu thiếu thông tin đó hoặc thiếu tính chính xác của thông tin đó sẽ ảnh hưởng đến các quyết định kinh tế của người sử dụng báo cáo tài chính.



Theo CMKTNN số 200 “Một sai sót được coi là trọng yếu khi xét riêng lẻ hoặc tổng hợp lại nếu sai sót đó có thể gây ảnh hưởng tới quyết định của người sử dụng thông tin, báo cáo tài chính”.



Theo CMKTNN số 1320 Trọng yếu kiểm toán là khái niệm về tầm cỡ (hay quy mô) và bản chất của các sai sót, những thông tin thiếu hoặc thông tin không chính xác có thể làm sai lệch đáng kể đến báo cáo tài chính hoặc thông tin tài chính được kiểm toán, làm ảnh hưởng đến quyết định của các đối tượng sử dụng thông tin. 



Tính trọng yếu phụ thuộc vào độ lớn và tính chất của thông tin thiếu, thông tin không chính xác hoặc các sai sót được đánh giá trong hoàn cảnh cụ thể. Tính trọng yếu của thông tin phải được xem xét ở cả hai phương diện định lượng và định tính.



- Về mặt định lượng, các sai sót, thông tin thiếu hoặc thông tin không chính xác được coi là trọng yếu khi đạt đến một giá trị nhất định có thể gây ảnh hưởng đến quyết định của đối tượng sử dụng thông tin tài chính.



- Về mặt định tính, các sai sót, thông tin thiếu hoặc thông tin không chính xác được coi là trọng yếu khi bản chất của nó có thể gây ảnh hưởng đến quyết định của các đối tượng sử dụng thông tin tài chính cho dù quy mô sai sót có thể nhỏ.



Theo CMKTNN số 3000, trong kiểm toán hoạt động, để xác định tính trọng yếu của vấn đề, nội dung hay hoạt động, KTVNN cần nghiên cứu chủ đề kiểm toán theo các định hướng sau đây:


- Tác động ảnh hưởng quan trọng đến kết quả thực hiện của chương trình, các hoạt động, các đơn vị hoặc các nguồn công quỹ và các thể chế được kiểm toán;



- Quy mô sử dụng kinh phí lớn;



- Có thể đưa ra các kiến nghị mang lại cải thiện tình hình đáng kể, ví dụ như: Kiến nghị cải thiện hoạt động, tăng cường trách nhiệm giải trình…;



- Có tính thời sự, đang được Quốc hội, Chính phủ và xã hội quan tâm;



- Có sự thay đổi đáng kể, ví dụ như: Các chương trình, hoạt động mới được triển khai thực hiện; thay đổi nhân sự, bố trí lại cơ cấu tổ chức; các thay đổi, bổ sung về quy định pháp luật có liên quan…


1.5.2. Ý nghĩa của việc xác định trọng yếu trong quy trình kiểm toán



KTVNN cần phải xem xét vận dụng khái niệm trọng yếu trong suốt quá trình kiểm toán nhằm xác định, đánh giá rủi ro, hình thành ý kiến và phát hành báo cáo kiểm toán phù hợp với hoàn cảnh cụ thể. KTVNN phải xem xét trọng yếu đối với từng giao dịch, khoản mục, nhóm khoản mục và tổng thể báo cáo tài chính.



Theo CMKTNN số 1320, trọng yếu kiểm toán là cơ sở giúp KTVNN:



- Xác định nội dung, lịch trình và phạm vi của các thủ tục đánh giá rủi ro; 



- Nhận biết và đánh giá các rủi ro có sai sót trọng yếu; 



- Xác định nội dung, lịch trình và phạm vi của các thủ tục kiểm toán trong quá trình kiểm toán;



- Đánh giá các sai sót phát hiện trong quá trình kiểm toán (nếu có); rút ra kết luận về ảnh hưởng của các sai sót và hình thành ý kiến kiểm toán.




Trong kiểm toán tuân thủ, trọng yếu thường tập trung vào các vấn đề sau:



- Gian lận;



- Những hành vi phạm pháp hoặc cố ý không tuân thủ; 



- Cung cấp thông tin sai lệch hoặc không đầy đủ cho Ban lãnh đạo, KTVNN hoặc cơ quan lập pháp;



- Cố ý coi thường việc tuân thủ các yêu cầu của Ban lãnh đạo, các cơ quan có thẩm quyền;



- Thực hiện các hành vi và hoạt động khi thiếu hiểu biết về căn cứ pháp lý đối với hành vi hoặc hoạt động đó.



1.5.3. Tính toán mức trọng yếu tổng thể và mức trọng yếu thực hiện



1.5.3.1 Các khái niệm



Các khái niệm được đưa ra trong CMKTNN số 1320: 



Mức trọng yếu: Là mức giá trị do KTVNN xác định tùy thuộc vào tầm quan trọng và tính chất của thông tin hay sai sót được đánh giá trong hoàn cảnh cụ thể. Mức trọng yếu là một ngưỡng, một điểm chia cắt chứ không phải là nội dung của thông tin cần phải có.


Mức trọng yếu đối với tổng thể báo cáo tài chính hoặc thông tin tài chính được kiểm toán (sau đây gọi là mức trọng yếu đối với tổng thể báo cáo tài chính): Là giá trị tối đa của toàn bộ sai sót trên báo cáo tài chính hoặc thông tin tài chính được kiểm toán mà KTVNN cho rằng ở mức đó báo cáo tài chính có thể bị sai nhưng chưa ảnh hưởng đến quyết định của các đối tượng sử dụng thông tin. Mức trọng yếu đối với tổng thể báo cáo tài chính thường được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) trên giá trị tiêu chí được lựa chọn.


Mức trọng yếu đối với nhóm giao dịch, số dư tài khoản và thông tin thuyết minh: Là giá trị tối đa của toàn bộ sai sót đối với từng nhóm giao dịch, số dư tài khoản và thông tin thuyết minh trên báo cáo tài chính hoặc thông tin tài chính được kiểm toán mà KTVNN cho rằng ở mức đó thông tin của nhóm giao dịch, số dư tài khoản và thông tin thuyết minh có thể bị sai nhưng chưa ảnh hưởng đến quyết định của các đối tượng sử dụng thông tin.


Mức trọng yếu thực hiện: Là mức giá trị do KTVNN xác định ở mức thấp hơn mức trọng yếu đối với tổng thể báo cáo tài chính, nhằm giảm khả năng sai sót tới mức thấp hợp lý để tổng hợp ảnh hưởng của các sai sót không được điều chỉnh và các sai sót không được phát hiện không vượt quá mức trọng yếu đối với tổng thể báo cáo tài chính.



Ngưỡng sai sót không đáng kể: Là mức giá trị do KTVNN xác định mà sai sót dưới mức đó được coi là sai sót không đáng kể và tổng hợp các sai sót đó không ảnh hưởng trọng yếu đến báo cáo tài chính hoặc thông tin tài chính được kiểm toán.


1.5.3.2. Xây dựng chính sách xác định trọng yếu kiểm toán



a. Xác định mức trọng yếu đối với tổng thể báo cáo tài chính




Thông thường, mức trọng yếu đối với tổng thể báo cáo tài chính được xác định dựa trên giá trị tiêu chí được lựa chọn và tỷ lệ phần trăm (%) tương ứng với giá trị tiêu chí đó. Các hướng dẫn xác định mức trọng yếu đối với tổng thể báo cáo tài chính bao gồm:



- Hướng dẫn lựa chọn tiêu chí phù hợp đối với từng lĩnh vực đơn vị được kiểm toán;



- Hướng dẫn về khung tỷ lệ phần trăm (%) tương ứng với từng tiêu chí.



Các yếu tố có thể ảnh hưởng đến việc xác định tiêu chí phù hợp bao gồm:



- Các yếu tố của báo cáo tài chính;



- Các khoản mục trên báo cáo tài chính mà đối tượng sử dụng thông tin thường quan tâm;



- Đặc điểm hoạt động của đơn vị được kiểm toán, đặc điểm ngành nghề, lĩnh vực và môi trường hoạt động của đơn vị;



- Sự thay đổi tiêu chí lựa chọn khi có yếu tố biến động bất thường.



Khung tỷ lệ sử dụng để xác định mức trọng yếu đối với tổng thể báo cáo tài chính là một khoảng tỷ lệ phần trăm (%) tương ứng với mỗi tiêu chí để KTVNN lựa chọn tùy theo từng trường hợp của đơn vị được kiểm toán. 



Tỷ lệ phần trăm (%) và tiêu chí được lựa chọn để xác định mức trọng yếu đối với tổng thể báo cáo tài chính thường có mối liên hệ với nhau, như tỷ lệ phần trăm (%) áp dụng cho lợi nhuận trước thuế thường cao hơn tỷ lệ phần trăm (%) áp dụng cho doanh thu. Chẳng hạn, mức 5% trên lợi nhuận trước thuế có thể được áp dụng đối với đơn vị hoạt động vì mục tiêu lợi nhuận, trong khi mức 1% trên tổng thu hoặc tổng chi là phù hợp với đơn vị phi lợi nhuận. 



Tuy nhiên, việc lựa chọn tỷ lệ phần trăm (%) cao hơn hoặc thấp hơn có thể được coi là phù hợp tùy theo từng trường hợp cụ thể. Với cùng một tiêu chí lựa chọn nhưng tỷ lệ phần trăm (%) tương ứng để xác định mức trọng yếu đối với tổng thể báo cáo tài chính có thể khác nhau tùy thuộc đặc điểm của đơn vị được kiểm toán hoặc quy mô của tiêu chí lựa chọn. Ví dụ như tỷ lệ phần trăm (%) áp dụng cho mức doanh thu lớn sẽ thấp hơn so với tỷ lệ phần trăm (%) áp dụng cho mức doanh thu nhỏ. Do đó, trong trường hợp xác định mức trọng yếu đối với tổng thể báo cáo tài chính, Chính sách xác định trọng yếu kiểm toán của KTNN có thể quy định những khung tỷ lệ phần trăm (%) khác nhau tùy thuộc quy mô của tiêu chí lựa chọn trên cơ sở quy mô tiêu chí lựa chọn càng lớn thì tỷ lệ phần trăm (%) tương ứng với tiêu chí lựa chọn càng nhỏ.



b. Xác định mức trọng yếu đối với các nhóm giao dịch, số dư tài khoản và thông tin thuyết minh cần lưu ý



Chính sách xác định trọng yếu kiểm toán của KTNN cũng cần hướng dẫn về việc xác định mức trọng yếu đối với các nhóm giao dịch, số dư tài khoản và thông tin thuyết minh cần lưu ý trong trường hợp các nhóm giao dịch, số dư tài khoản và thông tin thuyết minh đó có sai sót thấp hơn mức trọng yếu đối với tổng thể báo cáo tài chính nhưng có thể ảnh hưởng đến quyết định của các đối tượng sử dụng báo cáo tài chính.



c. Xác định mức trọng yếu thực hiện



Mức trọng yếu thực hiện được xác định ở mức thấp hơn so với mức trọng yếu đối với tổng thể báo cáo tài chính. Thông thường, mức trọng yếu thực hiện được xác định theo tỷ lệ phần trăm (%) dựa trên mức trọng yếu đối với tổng thể báo cáo tài chính. Chính sách xác định trọng yếu kiểm toán của KTNN cần có quy định về khung tỷ lệ xác định mức trọng yếu thực hiện để định hướng cho các KTVNN vận dụng trong quá trình kiểm toán.



d. Xác định ngưỡng sai sót không đáng kể


Thông thường, ngưỡng sai sót không đáng kể được xác định theo tỷ lệ phần trăm (%) dựa trên mức trọng yếu đã xác định. Chính sách xác định trọng yếu kiểm toán của KTNN cần có quy định về tỷ lệ xác định ngưỡng sai sót không đáng kể để định hướng cho các KTVNN vận dụng trong quá trình kiểm toán.



2. THỰC HIỆN KIỂM TOÁN - THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM  toán



2.1. Cơ sở dẫn liệu báo cáo tài chính



2.1.1. Các cơ sở dẫn liệu và mục tiêu kiểm toán



Cơ sở dẫn liệu là các khẳng định của Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán một cách trực tiếp hoặc dưới hình thức khác về các khoản mục và thông tin trình bày trong báo cáo tài chính và được KTV sử dụng để xem xét các loại sai sót có thể xảy ra. 



Để khẳng định rằng báo cáo tài chính tuân thủ khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính được áp dụng, Ban Giám đốc cần khẳng định chính thức hoặc ngầm định các cơ sở dẫn liệu về việc ghi nhận, đo lường, trình bày và công bố các thành phần của báo cáo tài chính và các thuyết minh liên quan. 



Cơ sở dẫn liệu bao gồm ba nhóm:



- Cơ sở dẫn liệu với nhóm giao dịch và sự kiện trong kỳ được kiểm toán.



- Cơ sở dẫn liệu đối với các số dư các tài khoản tại thời điểm cuối kỳ.



- Cơ sở dẫn liệu về việc trình bày và công bố.



Các cơ sở dẫn liệu cụ thể trong từng nhóm được thể hiện như dưới đây:



			Các cơ sở dẫn liệu về các nhóm giao dịch và sự kiện


			Các cơ sở dẫn liệu về các số dư tài khoản


			Các cơ sở dẫn liệu về trình bày và công bố





			Tính phát sinh: Các giao dịch và các sự kiện được ghi nhận đã xảy ra và liên quan đến đơn vị.


			Tính hiện hữu: Tài sản, nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu thực sự tồn tại.


			Tính hiện hữu, tính phát sinh, quyền và nghĩa vụ: Các sự kiện, giao dịch và các vấn đề khác được thuyết minh thực sự đã xảy ra và có liên quan đến đơn vị.





			Tính đầy đủ: tất cả các giao dịch và sự kiện cần ghi nhận đã được ghi nhận.


			Tính đầy đủ: Tất cả các tài sản, nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu cần ghi nhận đã được ghi nhận đầy đủ.


			Tính đầy đủ: Tất cả các thuyết minh cần trình bày trên báo cáo tài chính đã được trình bày.





			Tính chính xác: Số liệu và dữ liệu liên quan đến các giao dịch và sự kiện đã ghi nhận được phản ánh một cách phù hợp.


			Đánh giá và phân bổ: Tài sản, nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu được thể hiện trên báo cáo tài chính theo giá trị phù hợp và những điều chỉnh liên quan đến đánh giá hoặc phân bổ đã được ghi nhận phù hợp.


			Tính chính xác và đánh giá: Thông tin tài chính và thông tin khác được trình bày hợp lý và theo giá trị phù hợp.





			Phân loại: Các giao dịch và sự kiện được ghi nhận vào đúng tài khoản


			


			Phân loại và tính dễ hiểu, trình bày và công bố: Các thông tin tài chính được trình bày, diễn giải và thuyết minh hợp lý, rõ ràng, dễ hiểu.





			Đúng kỳ: Các giao dịch và sự kiện được ghi nhận đúng kỳ kế toán


			


			





			


			Quyền và nghĩa vụ: Đơn vị nắm giữ các quyền liên quan đến tài sản thuộc sở hữu của đơn vị và đơn vị có nghĩa vụ với các khoản nợ phải trả.


			








Dưới đây là các mục tiêu cụ thể và ví dụ cụ thể về các cơ sở dẫn liệu 



- Tính hiện hữu: KTV cần thu thập các bằng chứng về sự hiện có của tài sản, công nợ và nguồn vốn được phản ánh trên bảng cân đối kế toán bằng các kỹ thuật và thủ tục kiểm toán thích hợp cho từng khoản mục.



Các kỹ thuật kiểm toán thích hợp để có thể thu thập bằng chứng cứ kiểm toán liên quan đến mục tiêu này là kiểm tra vật chất (áp dụng đối với những tài sản hữu hình) thực hiện các thủ tục xác nhận với các bên có liên quan, kiểm tra các chứng từ tài liệu chứng minh cho sự tồn tại của các khoản tài sản và nguồn vốn (đối với tài sản vô hình, nguồn vốn chủ sở hữu)... Tuy nhiên, không phải lúc nào KTV cũng có thể áp dụng được các thủ tục kiểm toán này, trong trường hợp phạm vị kiểm toán bị giới hạn KTV có thể áp dụng các thủ tục kiểm toán thay thế một cách phù hợp nhằm có được các bằng chứng kiểm toán cần thiết.



- Tính phát sinh: KTV cần thu thập đầy đủ các bằng chứng nhằm đảm bảo toàn bộ các sự kiện, các nghiệp vụ kinh tế, các khoản doanh thu và chi phí đã được kế toán đơn vị ghi chép vào hệ thống sổ kế toán của thời kì báo cáo là thực sự phát sinh thực tế tại đơn vị.



Các chứng từ kế toán và các tài liệu có liên quan được công nhận là hợp pháp và hợp lệ là một đảm bảo cho sự phát sinh của các nghiệp vụ này. Trong một số trường hợp KTV có thể thực hiện các kỹ thuật kiểm toán khác để thu thập các bằng chứng cho sự phát sinh của các nghiệp vụ và sự kiện này như: Thực hiện việc lấy xác nhận của các tài khoản có liên quan trong kỳ báo cáo hoặc kỳ sau...



Số liệu trên báo cáo tài chính cũng phải phản ánh chính xác số liệu trên sổ kế toán, bao gồm sổ cái và các sổ chi tiết. KTV cũng cần kiểm tra để đảm bảo số liệu trên báo cáo thống nhất với số liệu trên các loại sổ kế toán.



- Tính đầy đủ: Theo mục tiêu kiểm toán này, KTV phải có bằng chứng để chứng minh rằng mọi nghiệp vụ, tài sản, công nợ... đều được ghi chép và phản ánh đầy đủ trên báo cáo tài chính. Để thực hiện mục tiêu này KTV cần phải thực hiện nhiều thủ tục kiểm toán kết hợp: Tiến hành kiểm tra các thủ tục kiểm soát nội bộ đơn vị áp dụng để đảm bảo các nghiệp vụ phát sinh được ghi chép đầy đủ; thực hiện các thủ tục phân tích và đánh giá nhằm xác định khả năng có thể bỏ sót các nghiệp vụ tại đơn vị; tiến hành đối chiếu số liệu giữa các chứng từ kế toán và số liệu trên các sổ kế toán có liên quan; kiểm tra các khoản mục có liên quan để loại bỏ khả năng nghiệp vụ được phản ánh vào các khoản mục này và do vậy sẽ ảnh hưởng đến tính đầy đủ; trong một số trường hợp KTV có thể kết hợp với quá trình kiểm tra vật chất để xem xét tính đầy đủ của các nghiệp vụ, tài sản, công nợ đã được ghi nhận....



- Tính chính xác: Theo mục đích này, KTV phải thu thập đầy đủ các bằng chứng kiểm toán nhằm đảm bảo các sự kiện và nghiệp vụ kinh tế trong kỳ được kế toán của đơn vị tính toán và ghi chép đúng giá trị. Để thực hiện được mục tiêu kiểm toán này, KTV có thể sử dụng một số kỹ thuật chủ yếu như tiến hành tính toán lại để kiểm tra độ chính xác về số học của các phép tính mà đơn vị đã thực hiện, thực hiện quá trình phân tích nhằm xem xét các khả năng nhầm lẫn có thể có trong quá trình tính toán...



-  Sự đánh giá: KTV cần phải xem xét việc đánh giá tài sản (bao gồm cả ngoại tệ, vàng bạc...), công nợ, vốn chủ sở hữu của đơn vị có phù hợp với các nguyên tắc kế toán và chế độ kế toán hiện hành hoặc được chấp nhận phổ biến hay không. Để thực hiện mục tiêu này, KTV cần chú ý:



+ Các chính sách kế toán mà đơn vị áp dụng để đánh giá có đúng với các chuẩn mực, chế độ kế toán hay không.



+ Việc áp dụng phương pháp đánh giá có hợp lý và nhất quán không.



+ Cách tính toán trong quá trình áp dụng nguyên tắc đánh giá có chính xác không.



Ngoài ra, đối với một số tài sản của đơn vị như: Hàng tồn kho, các khoản đầu tư, nợ phải thu theo yêu cầu của các chuẩn mực kế toán việc phản ánh giá trị của các tài sản này trên báo cáo tài chính không được cao hơn giá trị thuần có thể thực hiện được của chúng. Do vậy, trong quá trình kiểm toán tại các đơn vị nếu xuất hiện các bằng chứng cho thấy khả năng giá trị thuần có thể thực hiện được của các tài sản này có xu hướng nhỏ hơn giá gốc của chúng, KTV sẽ phải xem xét đánh giá tính phù hợp của khoản dự phòng đã được đơn vị trích lập. Tính hợp lý của các khoản dự phòng được trích lập sẽ ảnh hưởng tương đối lớn đến mức độ trung thực và hợp lý của các chỉ tiêu được trình bày trên bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh và thường ảnh hưởng rất lớn đến quyết định của những người sử dụng các thông tin tài chính của đơn vị.



- Tính phân loại: Để thực hiện mục tiêu này, trước hết KTV phải kiểm tra lại chính sách phân loại của đơn vị với các khoản mục tài sản, công nợ, nguồn vốn chủ sở hữu, các khoản doanh thu, chi phí. Có thể tiến hành chọn mẫu để kiểm tra việc phân loại đối với một số khoản mục cụ thể.



Để đảm bảo các sự kiện và nghiệp vụ kinh tế phát sinh được hạch toán đúng trình tự và phương pháp kế toán, KTV có thể thực hiện một số thử nghiệm sau:



+ Kiểm tra lại sơ đồ hạch toán của đơn vị đối với từng loại nghiệp vụ kinh tế phát sinh, đánh giá sự phù hợp và nhất quán của sơ đồ hạch toán này các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.



+ Kiểm tra lại quá trình hạch toán các sự kiện và các nghiệp vụ nhằm đảm bảo chúng được thực hiện đúng sơ đồ hạch toán đã quy định.



+ Kiểm tra các khoản mục và bộ phận có liên quan nhằm đảm bảo các sự kiện và nghiệp vụ không bị hạch toán nhầm lẫn sang các bộ phận và khoản mục này.



- Tính đúng kỳ: Các sự kiện và nghiệp vụ kinh tế được phản ánh đúng kỳ mà chúng phát sinh và đủ điều kiện được ghi nhận.



Tiến hành đối chiếu ngày tháng của các chứng từ chứng minh cho sự phát sinh của các nghiệp vụ và ngày tháng ghi sổ kế toán các nghiệp vụ của đơn vị, thử nghiệm này có thể được thực hiện cho các nghiệp vụ và sự kiện phát sinh vào cuối kỳ kế toán và đầu kỳ kế toán theo nhằm đảm bảo cho các nghiệp vụ được ghi chép đúng kỳ phát sinh.



Mục tiêu kiểm toán việc ghi chép đúng kỳ đối với các sự kiện và nghiệp vụ kinh tế phát sinh được đặt biệt quan tâm trong quá trình kiểm toán các khoản doanh thu và các khoản chi phí, tổng hợp và công bố: Mục tiêu này đòi hỏi, KTV phải có đầy đủ bằng chứng kiểm toán nhằm đảm bảo các khoản mục tài sản, công nợ, nguồn vốn chủ sở hữu, các khoản chi phí, doanh thu... được đơn vị phân loại một cách đúng đắn; các sự kiện và nghiệp vụ kinh tế phát sinh được hạch toán đúng trình tự và phương pháp kế toán; số liệu cộng dồn trên các tài khoản và sổ kế toán phải được tính toán một cách chính xác, việc luân chuyển số liệu giữa các sổ kế toán chi tiết và sổ kế toán tổng hợp đảm bảo không có sai sót; các chỉ định, trình bày và công bố theo đúng yêu cầu của các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.



- Quyền và nghĩa vụ: Sự hiện hữu của tài sản không đảm bảo cho chúng thuộc quyền sở hữu của đơn vị. Nhiều tài sản hiện có tại đơn vị nhưng không thuộc sở hữu của họ, ví dụ các loại vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công, tài sản cố định thuê hoạt động...



Theo quy định của các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành chỉ những tài sản thuộc quyền sở hữu hoặc quyền kiểm soát lâu dài của đơn vị (tài sản cố định thuê tài chính) mới được phản ánh và trình bày trên các báo cáo tài chính, những tài sản còn lại do đơn vị đang nắm giữ và sử dụng sẽ được phản ánh trên các chỉ tiêu ngoài bảng. Vì vậy KTV phải thu thập các bằng chứng về quyền sở hữu (hoặc quyền kiểm soát lâu dài) của đơn vị đối với các tài sản đã phản ánh trên báo cáo tài chính bằng cách xem xét cẩn thận các tài liệu, chứng từ làm căn cứ pháp lý liên quan...



Đối với công nợ phải trả, cần phải có bằng chứng xác nhận nghĩa vụ của đơn vị đang tồn tại.



- Trình bày, công bố: Cuối cùng, để đảm bảo các chỉ tiêu và khoản mục trên báo cáo tài chính phải được đơn vị xác định, trình bày, công bố theo đúng yêu cầu của các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, KTV có thể thực hiện một số thủ tục kiểm toán sau:



+ Kiểm tra lại chính sách của đơn vị trong việc xác định các chỉ tiêu bộ phận của báo cáo tài chính trên cơ sở số liệu trên các sổ kế toán tổng hợp và chi tiết. Đánh giá tính hợp lý và đúng đắn của các chính sách này so với các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.



+ Kiểm tra quá trình tính toán xác định các chỉ tiêu bộ phận của báo cáo tài chính mà đơn vị đã thực hiện nhằm đảm bảo tuân thủ các chính sách đã quy định.



Trong trường hợp cần thiết xác định lại các chỉ tiêu bộ phận của báo cáo tài chính để đối chiếu với các số liệu của đơn vị.... Như vậy, cơ sở dẫn liệu và mục tiêu kiểm toán chung có mối quan hệ với nhau.



- Dưới đây ví dụ về các mục tiêu kiểm toán cho các khoản mục cơ sở dẫn liệu với nhóm giao dịch và sự kiện trong kỳ được kiểm toán, số dư các tài khoản tại thời điểm cuối kỳ và việc trình bày và công bố.



2.1.2. Cơ sở dẫn liệu trên các báo cáo tài chính



Như trên đã nói, cơ sở dẫn liệu bao gồm ba nhóm tương ứng với cơ sở dẫn liệu trên các báo cáo tài chính, cụ thể là: 



- Trên Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: Cơ sở dẫn liệu với nhóm giao dịch và sự kiện trong kỳ được kiểm toán.



- Trên Bảng cân đối kế toán: Cơ sở dẫn liệu đối với các số dư các tài khoản tại thời điểm cuối kỳ.



- Trên Bản thuyết minh báo cáo tài chính: Cơ sở dẫn liệu về việc trình bày và công bố.



2.1.2.1. Các sơ sở dẫn liệu trên Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.


Dưới đây là ví dụ về cơ sở dẫn liệu trên Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh áp dụng với nghiệp vụ bán hàng



			Các cơ sở dẫn liệu về các nhóm giao dịch và sự kiện


			Các mục tiêu kiểm toán tổng quát


			Các mục tiêu kiểm toán cụ thể





			Tính phát sinh 


			Nghiệp vụ được ghi chép có thực sự xẩy ra. 


			Các nghiệp vụ bán hàng được ghi chép đã được chuyển hàng cho các khách hàng có thật.





			Tính đầy đủ


			Các nghiệp vụ phát sinh được ghi chép .


			Các nghiệp vụ bán hàng đều được ghi chép đầy đủ.





			Tính chính xác


			Các nghiệp vụ được ghi chép theo đúng số lượng và số tiền.


			Doanh thu được ghi chép đúng lượng hàng đã chuyển và được lập hóa đơn chính xác.





			Phân loại


			Các nghiệp vụ được ghi chép trong sổ nhật ký được phân loại đúng đắn.


			Các nghiệp vụ bán hàng được phân loại đúng đắn vào các sổ chứng từ và tài khoản phù hợp. 





			Đúng kỳ


			Các nghiệp vụ được ghi chép đúng ngày.


			Các nghiệp vụ bán hàng được ghi chép đúng ngày thực tế phát sinh. 








2.1.2.2. Các cơ sở dẫn liệu trên Bảng cân đối kế toán.



Dưới đây là ví dụ về cơ sở dẫn liệu trên Bảng cân đối kế toán áp dụng với hàng tồn kho:



			Các cơ sở dẫn liệu về số dư tài khoản


			Các mục tiêu kiểm toán tổng quát


			Các mục tiêu kiểm toán cụ thể





			Tính hiện hữu


			Tài sản được báo cáo thực sự tồn tại.


			Tất cả hàng tồn kho được ghi chép có tồn tại thực sự tại ngày lập bảng cân đối kế toán.





			Tính đầy đủ


			Tài sản được ghi nhận đầy đủ.


			Tất cả hàng tồn kho tồn tại phải được đếm và bao gồm trong danh sách tổng hợp hàng tồn kho





			Đánh giá và phân bổ


			Chính xác: Giá trị được báo cáo chính xác.


			Số lượng hàng tồn kho trong sổ kế toán kê khai thường xuyên khớp với số lượng hàng thực có
Giá sử dụng để đánh giá hàng tồn kho là phù hợp.



Số lượng và đơn giá được tính toán đúng. 





			


			Phân loại: Giá trị các khoản mục trong danh sách được phân loại đúng đắn.


			Hàng tồn kho được phân loại đúng: Nguyên vật liệu, sản phẩm dở dang, thành phẩm.





			


			Đúng kỳ: Các nghiệp vụ được ghi chép quanh ngày lập bảng cân đối kế toán được ghi chép đúng kỳ.


			Nghiệp vụ mua hàng cuối năm được phân đúng kỳ thực hiện 
Nghiệp vụ bán hàng cuối năm được phân vào đúng kỳ thực hiện.





			


			Thống nhất tổng hợp - chi tiết: Các số dư chi tiết bằng với số liệu trên tập tin tổng hợp, Tổng hợp số dư chi tiết khớp với sổ cái.


			Tổng giá trị hàng tồn kho của tất các loại khớp với sổ cái.





			


			Giá trị thực hiện thuần: Tài sản được báo cáo theo giá trị ước tính có thể thực hiện.


			Hàng tồn kho được lập dự phòng giảm giá khi giá trị có thể thực hiện thuần bị giảm.





			Quyền và nghĩa vụ


			Quyền và nghĩa vụ: Các tài sản thuộc quyền của công ty và công ty có nghĩa vụ với các khoản nợ phải trả.


			Công ty có quyền với hàng tồn kho.
Hàng tồn kho không bị cầm cố.








2.1.2.3. Các cơ sở dẫn liệu trên Thuyết minh báo cáo tài chính



Dưới đây là ví dụ về cơ sở dẫn liệu trên bản thuyết minh báo cáo tài chính áp dụng đối với Phiếu nợ phải trả


			Các cơ sở dẫn liệu về trình bày và công bố


			Các mục tiêu kiểm toán tổng quát về trình bày và công bố


			Các mục tiêu kiểm toán cụ thể về trình bày và công bố áp dụng cho Phiếu nợ phải trả





			Tính hiện hữu, quyền và nghĩa vụ


			Sự phát sinh và đơn vị có quyền và nghĩa vụ liên quan


			Phiếu nợ phải trả được công bố trên Thuyết minh BCTC là tồn tại và công ty có nghĩa vụ thanh toán.





			Tính đầy đủ


			Đầy đủ


			Tất cả các yêu cầu cần công bố liên quan đến phiếu nợ phải trả đều được trình bày trong Thuyết minh BCTC.





			Chính xác và đánh giá


			Chính xác và đánh giá


			Các công bố trên Thuyết minh BCTC liên quan đến phiếu nợ phải trả đều chính xác.





			Phân loại và dễ hiểu


			Phân loại và dễ hiểu


			Phiếu nợ phải trả được phân loại thành ngắn hạn và dài hạn một cách đúng đắn, và các công bố liên quan trên BCTC đều dễ hiểu.








2.2. Bằng chứng kiểm toán



2.2.1. Khái niệm



Bằng chứng kiểm toán:  XE "Audit evidence" Các thông tin được KTV sử dụng để đưa ra các kết luận làm cơ sở hình thành ý kiến kiểm toán.



Bằng chứng kiểm toán là một trong những khái niệm cơ bản nhất của kiểm toán. Xét về thực chất, kiểm toán chính là quá trình KTV thu thập và đánh giá các bằng chứng kiểm toán bằng việc áp dụng các phương pháp kiểm toán thích hợp. Các bằng chứng kiểm toán sẽ giúp cho KTV rút ra những kết luận hợp lý, làm căn cứ vững chắc để đưa ra các ý kiến nhận xét về BCTC của doanh nghiệp.



KTV phải thiết kế và thực hiện các thủ tục kiểm toán phù hợp với từng hoàn cảnh cụ thể nhằm thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để đạt được sự đảm bảo hợp lý nhằm giảm rủi ro kiểm toán xuống một mức độ thấp có thể chấp nhận được.



Nguồn gốc của bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán tài chính được thu thập từ các nguồn tài liệu, thông tin sau:



- Tài liệu, thông tin làm bằng chứng kiểm toán do KTV trực tiếp khai thác và phát hiện.



- Tài liệu, thông tin làm bằng chứng kiểm toán do đơn vị được kiểm toán cung cấp.



- Tài liệu, thông tin làm bằng chứng được thu thập từ bên ngoài.



2.2.2. Yêu cầu đối với bằng chứng kiểm toán



KTV phải thiết kế và thực hiện các thủ tục kiểm toán phù hợp với từng hoàn cảnh cụ thể nhằm thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp.



Tính đầy đủ và thích hợp của bằng chứng kiểm toán có mối liên hệ tương quan với nhau. Số lượng của bằng chứng kiểm toán cần thu thập chịu ảnh hưởng bởi đánh giá của KTV đối với rủi ro có sai sót trọng yếu của báo cáo tài chính và chất lượng của mỗi bằng chứng kiểm toán. Rủi ro được đánh giá ở mức độ càng cao thì thường cần càng nhiều bằng chứng kiểm toán và đồng thời chịu ảnh hưởng bởi chất lượng của bằng chứng kiểm toán, chất lượng của mỗi bằng chứng kiểm toán càng cao thì có thể cần ít bằng chứng kiểm toán hơn. Tuy nhiên, nhiều bằng chứng kiểm toán được thu thập không có nghĩa là chất lượng bằng chứng kiểm toán được đảm bảo. 



2.2.2.1. Tính thích hợp của bằng chứng kiểm toán



Là tiêu chuẩn đánh giá về chất lượng của các bằng chứng kiểm toán. Bằng chứng kiểm toán phải đảm bảo phù hợp và đáng tin cậy để hỗ trợ KTV đưa ra các kết luận làm cơ sở hình thành ý kiến kiểm toán.



Độ tin cậy của bằng chứng kiểm toán



Độ tin cậy của bằng chứng kiểm toán còn tùy thuộc vào nguồn gốc và bản chất của các bằng chứng kiểm toán.



Việc xét đoán độ tin cậy của bằng chứng kiểm toán không có một thước đo tuyệt đối nào mà phụ thuộc vào xét đoán nghề nghiệp của KTV. Để xem xét bằng chứng kiểm toán có tin cậy hay không, KTV thường tính đến các yếu tố sau:



- Tính chất, nội dung và mức độ rủi ro tiềm tàng của toàn bộ báo cáo tài chính, từng số dư tài khoản hoặc từng loại nghiệp vụ.



- Hệ thống kế toán, hệ thống kiểm soát nội bộ và sự đánh giá về rủi ro kiểm soát.



- Tính trọng yếu của các khoản mục được kiểm tra.



- Tình trạng tài chính của doanh nghiệp và các điều kiện, sức ép bất thường có thể dẫn dắt các nhà quản lý mắc phải sai phạm.



- Kinh nghiệm từ các lần kiểm toán trước.



- Kết quả các thủ tục kiểm toán khác, kể cả các gian lận và sai sót đã được phát hiện



- Nguồn gốc, độ tin cậy của các tài liệu, thông tin...



Độ tin cậy của bằng chứng kiểm toán phụ thuộc vào nguồn gốc, hình thức của bằng chứng và từng trường hợp cụ thể. Việc đánh giá độ tin cậy của bằng chứng kiểm toán dựa vào các nguyên tắc sau:



			Chất lượng của bằng chứng kiểm toán





			Nguồn bằng chứng bên ngoài


			Bằng chứng từ bên ngoài doanh nghiệp đáng tin cậy hơn bằng chứng có được bên trong doanh nghiệp.





			KTV


			Bằng chứng do KTV thu thu thập trực tiếp đáng tin cậy hơn bằng chứng có được gián tiếp.





			Doanh nghiệp


			Bằng chứng thu được từ đơn vị có hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động hiệu quả đáng tin cậy hơn.





			Văn bản


			Bằng chứng dưới dạng tài liệu (giấy hoặc file điện tử) hoặc dưới dạng văn bản đáng tin cậy hơn dưới dạng lời nói.





			Nguồn gốc


			Bằng chứng nguyên gốc đáng tin cậy hơn bằng chứng photo hoặc fax.








Bằng chứng kiểm toán sẽ có sức thuyết phục cao hơn khi có được thông tin từ nhiều nguồn và nhiều loại khác nhau cùng xác nhận. Khi thu thập được các bằng chứng kiểm toán từ nhiều nguồn và nhiều loại khác nhau, KTV có thể có được độ tin cậy cao hơn đối với bằng chứng kiểm toán so với trường hợp thông tin có được từ những bằng chứng riêng rẽ. Ngược lại, trường hợp bằng chứng có được từ nguồn này mâu thuẫn với các bằng chứng có từ nguồn khác, thì KTV phải xác định những thủ tục kiểm tra bổ sung cần thiết để giải quyết mâu thuẫn trên.



Tính phù hợp của bằng chứng kiểm toán 



Một bằng chứng kiểm toán thích hợp ngoài yêu cầu về độ tin cậy nó còn phải đảm bảo phù hợp với mục tiêu kiểm toán cụ thể của KTV. Nói cách khác, các bằng chứng kiểm toán còn phải phù hợp với các cơ sở dẫn liệu của các chỉ tiêu và khoản mục cấu thành trên báo cáo tài chính mà KTV cần phải xem xét và đánh giá. Tính phù hợp đề cập đến mối quan hệ logic, hoặc liên quan tới mục đích của thủ tục kiểm toán và trong một số trường hợp là cơ sở dẫn liệu được xem xét. Tính phù hợp của tài liệu, thông tin được sử dụng làm bằng chứng kiểm toán có thể chịu ảnh hưởng của mục đính kiểm tra của KTV. Ví dụ: Bằng chứng về sự xác nhận của khách nợ với các khoản nợ phải thu của đơn vị có thể thích hợp để xác nhận sự tồn tại, tính toán chính xác với các khoản nợ phải thu. Tuy nhiên, bằng chứng này không thể được sử dụng để đánh giá khả năng thu hồi các khoản nợ phải thu này của đơn vị làm cơ sở cho việc xác định các khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi cần phải trích lập. Một ví dụ khác nếu mục đích của một thủ tục kiểm toán là nhằm kiểm tra giá trị hoặc sự hiện hữu của các khoản phải trả có bị phản ánh cao hơn thực tế hay không, thì thủ tục kiểm toán phù hợp có thể là kiểm tra các khoản phải trả đã được ghi nhận trên sổ kế toán; còn khi mục đích của thủ tục kiểm toán là nhằm kiểm tra giá trị hoặc sự hiện hữu của các khoản phải trả có bị phản ánh thấp hơn thực tế hay không thì việc kiểm tra các khoản phải trả đã được ghi nhận trên sổ kế toán sẽ là không phù hợp, mà thủ tục kiểm toán phù hợp có thể là kiểm tra các tài liệu, thông tin như các khoản chi sau ngày khoá sổ lập báo cáo tài chính, các hóa đơn chưa thanh toán, báo cáo của nhà cung cấp, báo cáo về các hàng hóa đã nhận nhưng chưa đối chiếu khớp về số liệu với đơn đặt hàng.


Một số thủ tục kiểm toán có thể cung cấp bằng chứng kiểm toán phù hợp cho một cơ sở dẫn liệu nhất định, song không hoàn toàn phù hợp với các cơ sở dẫn liệu khác. Chẳng hạn như việc kiểm tra các tài liệu liên quan đến việc thu tiền của các khoản phải thu sau ngày kết thúc kỳ kế toán có thể cung cấp bằng chứng kiểm toán về sự hiện hữu và giá trị, nhưng không hẳn là bằng chứng về tính đúng kỳ. Tương tự, việc thu thập bằng chứng kiểm toán về một cơ sở dẫn liệu cụ thể (như sự hiện hữu của hàng tồn kho), không thay thế cho việc thu thập bằng chứng kiểm toán về một cơ sở dẫn liệu khác (như giá trị của hàng tồn kho đó). Mặt khác, bằng chứng kiểm toán từ các nguồn khác nhau, dưới các dạng khác nhau có thể cũng phù hợp cho cùng một cơ sở dẫn liệu.



2.2.2.2. Tính đầy đủ của bằng chứng kiểm toán



Là tiêu chuẩn đánh giá về số lượng bằng chứng kiểm toán. Số lượng bằng chứng kiểm toán cần thu thập chịu ảnh hưởng bởi đánh giá của KTV về rủi ro có sai sót trọng yếu và chất lượng của những bằng chứng kiểm toán đó.



Yêu cầu đầy đủ là biểu thị số lượng bằng chứng kiểm toán mà KTV thu nhận được đủ cung cấp những cứ liệu thích đáng cho đánh giá, nhận xét và có thể dựa vào đó để đưa ra những kết luận phù hợp. Quy mô mẫu KTV lựa chọn để kiểm toán rất quan trọng trong việc quy định tính đầy đủ của bằng chứng kiểm toán. Ngoài ra, tính đầy đủ của bằng chứng còn phụ thuộc vào mẫu đó có bao quát được các yếu tố hoặc các tiêu thức có thể đại diện cho tổng thể hay không. Mẫu chọn nếu bao gồm các khoản mục thể hiện tính trọng yếu hoặc có mức rủi ro cao hoặc trong khoảng thời gian bao quát càng rộng thì tính đầy đủ của bằng chứng càng cao.



Bằng chứng kiểm toán phải được thu thập cho từng cơ sở dẫn liệu của báo cáo tài chính. Bằng chứng liên quan đến một cơ sở dẫn liệu này không thể bù đắp cho việc thiếu bằng chứng liên quan đến cơ sở dẫn liệu khác. Nội dung, lịch trình và phạm vi của các thử nghiệm cơ bản được thay đổi tùy thuộc vào từng cơ sở dẫn liệu. Các thử nghiệm của KTV cũng có thể cung cấp bằng chứng kiểm toán cho nhiều cơ sở dẫn liệu cùng một lúc. Như vậy, sự đầy đủ của các bằng chứng kiểm toán còn thể hiện ở các loại bằng chứng kiểm toán mà KTV cần phải thu thập để xác định các cơ sở dẫn liệu của các chỉ tiêu và khoản mục cấu thành trên báo cáo tài chính. Mỗi chỉ tiêu và khoản mục cấu thành khác nhau của báo cáo tài chính cần bằng chứng trên một số khía cạnh cơ sở dẫn liệu khác nhau. Mặt khác, cùng một chỉ tiêu và bộ phận như nhau, trên báo cáo tài chính những ở các đơn vị khác nhau sẽ tồn tại các khả năng sai sót không giống nhau. KTV cần phải thu thập các bằng chứng kiểm toán liên quan đến các khả năng sai sót này. Do vậy, các mục tiêu kiểm toán cụ thể cho từng chỉ tiêu khoản mục của báo cáo tài chính tại đơn vị được kiểm toán sẽ quyết định số lượng bằng chứng kiểm toán về từng cơ sở dẫn liệu của từng chỉ tiêu và khoản mục cụ thể cần phải thu thập…



2.2.3. Các phương pháp, thủ tục để thu thập bằng chứng kiểm toán



Bằng chứng kiểm toán được thu thập bằng các thủ tục sau 



2.2.3.1. Quan sát



Quan sát là việc theo dõi một quy trình hoặc thủ tục do người khác thực hiện, như KTV quan sát việc kiểm kê, hoặc quan sát việc thực hiện các hoạt động kiểm soát của các đơn vị được kiểm toán. Việc quan sát cung cấp bằng chứng kiểm toán về việc thực hiện một quy trình hoặc thủ tục nhưng chỉ giới hạn ở thời điểm quan sát. 



Ví dụ KTV có thể quan sát quá trình kiểm kê của đơn vị trên cơ sở đó để xác nhận kết quả kiểm kê tài sản.



2.2.3.2. Kiểm tra, đối chiếu



Kiểm tra, đối chiếu là việc nghiên cứu, xem xét sổ sách, ghi chép và các hồ sơ tài liệu khác trên cơ sở đó để đánh giá, xác nhận về nội dung kiểm toán so với tiêu chí kiểm toán đã xác định. Việc kiểm tra, đối chiếu bao gồm kiểm tra tài liệu, sổ kế toán, chứng từ, hiện vật có thể từ trong hoặc ngoài đơn vị. Việc kiểm tra, đối chiếu tài liệu, sổ kế toán và chứng từ cung cấp các bằng chứng kiểm toán có độ tin cậy khác nhau, tùy thuộc vào nội dung, nguồn gốc của bằng chứng kiểm toán và tùy thuộc vào tính hữu hiệu của các kiểm soát của đơn vị đối với quá trình tạo lập tài liệu, sổ kế toán, chứng từ thuộc nội bộ đơn vị. Chẳng hạn, về thủ tục kiểm tra trong thử nghiệm kiểm soát là kiểm tra tài liệu, sổ kế toán và chứng từ để thu thập bằng chứng về việc phê duyệt. Việc kiểm tra các tài sản hữu hình có thể cung cấp bằng chứng đáng tin cậy về sự hiện hữu của tài sản, nhưng không hẳn là bằng chứng đủ tin cậy về quyền sở hữu và giá trị của tài sản.



Ví dụ: KTV đối chiếu số liệu kế toán từ sổ cái sang bảng cân đối số dư phát sinh.



2.2.3.3. Xác nhận từ bên ngoài



Xác nhận từ bên ngoài là bằng chứng kiểm toán mà KTV thu thập được dưới hình thức phúc đáp trực tiếp của bên thứ ba (bên xác nhận) ở dạng văn bản giấy, văn bản điện tử hoặc một dạng khác. Thủ tục xác nhận từ bên ngoài thường được sử dụng để xác minh các cơ sở dẫn liệu liên quan đến các số dư tài khoản, các điều khoản của hợp đồng, hoặc các giao dịch của đơn vị với bên thứ ba và các thông tin có liên quan khác.



Ví dụ KTV gửi xác nhận các khoản phải thu của đơn vị được kiểm toán đến các khách hàng của đơn vị.


2.2.3.4. Tính toán lại



Tính toán lại là việc KTV kiểm tra độ chính xác về mặt toán học của các số liệu. Tính toán lại có thể được thực hiện thủ công hoặc tự động. 



Ví dụ: KTV thực hiện tính lại khoản mục khấu hao tài sản cố định. 



2.2.3.5. Điều tra



Là phương pháp kiểm toán mà theo đó bằng các cách thức khác nhau, KTV tiếp cận đối tượng kiểm toán nhằm tìm hiểu, thu nhận những thông tin cần thiết về tình huống, thực chất, thực trạng của một số vụ việc, bổ sung căn cứ cho việc đưa ra những đánh giá, nhận xét hay kết luận kiểm toán. 



Ví dụ: KTV điều tra chi tiết biên bản họp hội đồng quản trị để xác nhận việc phát hành thêm cổ phiếu đã được hội đồng quản trị thông qua.



2.2.3.6. Phỏng vấn



Phỏng vấn là việc tìm kiếm thông tin từ những người có hiểu biết trong nội bộ đơn vị được kiểm toán hoặc từ bên ngoài. Phỏng vấn được sử dụng rộng rãi trong suốt quá trình kiểm toán cùng với các thủ tục kiểm toán khác. Phỏng vấn có nhiều hình thức, phỏng vấn bằng văn bản hoặc phỏng vấn bằng lời. Việc đánh giá các câu trả lời phỏng vấn là một phần không thể tách rời của quá trình phỏng vấn.



Các câu trả lời phỏng vấn có thể cung cấp những thông tin mà trước đây KTV chưa có hoặc bổ sung, củng cố thêm bằng chứng kiểm toán đã thu thập. Ngoài ra, các câu trả lời phỏng vấn có thể cung cấp thông tin khác biệt đáng kể với các tài liệu, thông tin khác mà KTV đã thu thập được.


Trong một số trường hợp, KTV cần yêu cầu lãnh đạo của đơn vị được kiểm toán phải có giải trình bằng văn bản để xác nhận những câu trả lời phỏng vấn bằng lời. 


2.2.3.7. Thủ tục phân tích



Thủ tục phân tích bao gồm đánh giá thông tin tài chính qua việc phân tích các mối quan hệ giữa các dữ liệu tài chính, phi tài chính. Khi cần thiết, thủ tục phân tích cũng bao gồm việc phân tích các biến động và các mối quan hệ được xác định là không nhất quán với các tài liệu, thông tin liên quan khác hoặc có sự chênh lệch lớn so với các giá trị dự kiến.



2.2.3.8. Thực hiện lại



Thực hiện lại là việc KTV thực hiện một cách độc lập các thủ tục hoặc các kiểm soát đã được đơn vị thực hiện trước đó như một phần kiểm soát nội bộ của đơn vị. 



Ví dụ KTV thực hiện lại việc đối chiếu tài khoản tiền gửi ngân hàng. 



2.3. Chọn mẫu kiểm toán



2.3.1. Các khái niệm



Theo CMKTNN 1530 - Lấy mẫu kiểm toán trong kiểm toán tài chính, 



Lấy mẫu kiểm toán là việc áp dụng các thủ tục kiểm toán trên số phần tử ít hơn 100% tổng số các phần tử của một tổng thể kiểm toán, sao cho tất cả các đơn vị lấy mẫu đều có cơ hội được lựa chọn, nhằm cung cấp cho KTV cơ sở hợp lý để đưa ra kết luận về toàn bộ tổng thể. 



Tổng thể là toàn bộ dữ liệu mà từ đó KTV lấy mẫu nhằm đưa ra kết luận về toàn bộ dữ liệu đó.



Ví dụ: Tất cả các phẩn tử trong một số dư tài khoản hay một loại nghiệp vụ cấu thành một tổng thể. Một tổng thể có thể được chia thành các nhóm hoặc các tổng thể con và mỗi nhóm được kiểm tra riêng. Trong trường hợp này, thuật ngữ “tổng thể” bao hàm cả thuật ngữ “nhóm”.



Chẳng hạn, mục đích của KTV là kiểm tra các khoản nợ phải thu (kiểm toán để đảm bảo số liệu không bị khai tăng lên) thì tổng thể mà anh ta phải xác định là tập hơn toàn bộ các khoản còn nợ mà đơn vị đã kê ra, đã ghi chép. Ngược lại, nếu KTV muốn kiểm tra độ chính xác của các khoản nợ phải trả (tránh khai giảm xuống) thì tổng thể để lập mẫu không thể là bảng kê các khoản nợ phải trả mà là các khoản chi tiếp theo, các hóa đơn chưa thanh toán.



Một phần tử trong tổng thể được gọi là đơn vị tổng thể. Mỗi đơn vị (phần tử, khoản mục, bộ phận được lựa chọn ra được gọi là đơn vị mẫu. Tập hợp các đơn vị mẫu được gọi là một mẫu.



Rủi ro lấy mẫu: Là rủi ro mà kết luận của KTV đưa ra dựa trên việc kiểm tra mẫu đã chọn có thể khác so với kết luận đưa ra nếu kiểm tra toàn bộ tổng thể với cùng một thủ tục kiểm toán. 


Rủi ro ngoài lấy mẫu: Là một rủi ro khi KTV đi đến một kết luận sai vì các nguyên nhân không liên quan đến rủi ro lấy mẫu; 



Sai phạm cá biệt: Là một sai sót hay sai lệch được chứng minh là không đại diện cho các sai sót hay sai lệch của tổng thể;



Đơn vị lấy mẫu: Là các phần tử riêng biệt cấu thành nên tổng thể. Đơn vị lấy mẫu có thể là đơn vị hiện vật hoặc đơn vị tiền tệ;



Lấy mẫu thống kê: Là phương pháp lấy mẫu để kiểm tra có các đặc điểm sau:



- Các phần tử được lựa chọn ngẫu nhiên vào mẫu; 



- Sử dụng lý thuyết xác suất thống kê để đánh giá kết quả mẫu, bao gồm cả việc định lượng rủi ro lấy mẫu.



Lấy mẫu phi thống kê: Một phương pháp lấy mẫu không có hai đặc điểm nêu trên.



Phân nhóm: Là việc phân chia một tổng thể thành các tổng thể con, mỗi tổng thể con là một nhóm các đơn vị lấy mẫu có cùng tính chất (thường là chỉ tiêu giá trị).


Lựa chọn các phần tử có giá trị lớn: Là phương pháp lựa chọn thiên về các phần tử có giá trị lớn. Các phần tử có giá trị lớn có cơ hội được lựa chọn cao hơn.



Sai sót có thể bỏ qua: Là một giá trị được KTV đặt ra mà dựa vào đó KTV mong muốn đạt được mức độ đảm bảo hợp lý rằng sai sót thực tế của tổng thể không vượt quá giá trị đặt ra. 



2.3.2. Sự cần thiết của việc chọn mẫu



Chúng ta biết rằng đối tượng kiểm toán là thực trạng hoạt động tài chính - kế toán bao gồm những nghiệp vụ cụ thể, những tài sản cụ thể, những chứng từ cụ thể và thường được biểu hiện bằng số tiền xác định. Trong khi đó số lượng các nghiệp vụ, tài sản hay chứng từ đó lại là những đám đông bao gồm nhiều quần thể với số lượng rất lớn các phần tử cụ thể. Đối với những đối tượng có phạm vi địa lý và quy mô hoạt động rộng (như hoạt động của một cấp ngân sách, một tổng công ty có nhiều thành viên, mỗi công ty thành viên lại có nhiều xí nghiệp…) thì không thể kiểm toán tất cả mọi nội dung và mọi đơn vị có liên quan. Do đó, trong nhiều trường hợp (mà nhất là trong kiểm toán tài chính hay kiểm toán định kỳ) không thể kiểm soát tất cả các đối tượng, các tài sản, cũng không thể soát xét và đối chiếu tất cả các chứng từ kế toán, các số dư của các tài khoản được.



Trong khi đó, công tác kiểm toán cần phải phát hiện ra các những sai sót trọng yếu để đánh giá những rủi ro tiềm tàng, rủi ro kiểm soát, giảm rủi ro phát hiện đến mức có thể chấp nhận được. 



Như vậy, giữa yêu cầu về chất lượng kiểm toán và khả năng xác minh toàn diện các đối tượng kiểm toán đã phát sinh mâu thuẫn. Chìa khoá để mở ra bí quyết mâu thuẫn trên chính là phương pháp kiểm toán chọn mẫu theo tinh thần: Với số lượng xác định, với tính đại diện cao của mẫu chọn sẽ giúp cho KTV vẫn đảm bảo chất lượng kiểm toán với thời gian có hạn và kinh phí cho phép. Tính đại diện của mẫu càng cao thì số lượng mẫu kiểm toán sẽ càng ít, giảm khối lượng công việc trong khi vẫn đảm bảo yêu cầu chất lượng kiểm toán.



2.3.3. Thiết kế mẫu, cỡ mẫu



Lấy mẫu kiểm toán cho phép KTV thu thập và đánh giá các bằng chứng kiểm toán về một số tính chất của các phần tử được lựa chọn nhằm đưa ra hoặc giúp đưa ra kết luận về tổng thể được lấy mẫu. Khi thiết kế một mẫu kiểm toán, KTV cần xem xét mục đích cụ thể cần đạt được và việc kết hợp các thủ tục kiểm toán để có thể đạt được mục đích đó một cách tốt nhất. Việc xem xét nội dung của bằng chứng kiểm toán thu thập được và hoàn cảnh xảy ra sai lệch hay sai sót hoặc các tính chất khác liên quan tới bằng chứng kiểm toán đó sẽ giúp KTV xác định thế nào là sai lệch hay sai sót và tổng thể nào cần phải lấy mẫu. Khi lấy mẫu kiểm toán, KTV cần thực hiện các thủ tục kiểm toán để thu thập bằng chứng chứng minh rằng tổng thể được lấy mẫu là đầy đủ.



Theo quy định của CMKTNN liên quan đến xác định cỡ mẫu thì: 



KTVNN phải xác định cỡ mẫu đủ lớn để giảm rủi ro lấy mẫu xuống một mức thấp có thể chấp nhận được.



Cỡ mẫu là số lượng các phần tử trong tổng thể được lựa chọn theo tiêu thức nhất định vào mẫu để kiểm tra trên cơ sở áp dụng phương pháp thống kê hoặc phi thống kê. Mức độ rủi ro lấy mẫu mà KTVNN có thể chấp nhận sẽ ảnh hưởng tới cỡ mẫu cần chọn. Mức độ rủi ro mà KTVNN có thể chấp nhận càng thấp thì cỡ mẫu cần thiết sẽ càng lớn. 



Cỡ mẫu có thể xác định thông qua các tính toán thống kê hoặc dựa trên xét đoán chuyên môn của KTVNN. Khi xác định cỡ mẫu, KTVNN cần lưu ý một số trường hợp sau:



- Trong thử nghiệm kiểm soát, KTVNN có thể xem xét các yếu tố dưới đây khi xác định cỡ mẫu. Các yếu tố này cần được xem xét đồng thời với nhau và giả định rằng KTVNN không thay đổi nội dung hoặc lịch trình thực hiện các thử nghiệm kiểm soát hoặc không thay đổi phương pháp tiến hành các thử nghiệm cơ bản khi xử lý các rủi ro đã được đánh giá:



+ Mức độ đảm bảo mà KTVNN dự định đạt được từ tính hữu hiệu của các kiểm soát càng cao thì rủi ro có sai sót trọng yếu mà KTVNN đánh giá càng thấp và do đó cỡ mẫu cần thiết càng lớn;



+ Tỷ lệ sai lệch có thể bỏ qua càng thấp thì cỡ mẫu cần thiết càng lớn;



+ Tỷ lệ sai lệch dự kiến càng cao thì cỡ mẫu cần thiết càng lớn để KTVNN có thể đưa ra ước tính hợp lý về tỷ lệ sai lệch thực tế;



+ Mức độ đảm bảo mà KTVNN mong muốn về việc kết quả mẫu phản ánh chân thực tỷ lệ sai lệch thực tế của tổng thể càng lớn thì cỡ mẫu cần thiết càng lớn;



+ Đối với các tổng thể lớn, số lượng phần tử thực tế trong tổng thể hầu như không có ảnh hưởng đến cỡ mẫu. Tuy nhiên, đối với các tổng thể nhỏ, lấy mẫu kiểm toán có thể không hiệu quả bằng các phương pháp thay thế khác để thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp.



- Trong việc kiểm tra chi tiết, KTVNN có thể xem xét các yếu tố dưới đây khi xác định cỡ mẫu. Các yếu tố này cần được xem xét đồng thời với nhau và giả định rằng KTVNN không thay đổi phương pháp tiến hành các thử nghiệm kiểm soát hoặc không thay đổi nội dung, lịch trình thực hiện các thử nghiệm cơ bản khi xử lý các rủi ro đã được đánh giá.



+ Đánh giá của KTVNN về rủi ro có sai sót trọng yếu càng cao thì cỡ mẫu cần thiết càng lớn. KTVNN càng thu thập được nhiều bằng chứng kiểm toán từ kiểm tra chi tiết (nghĩa là rủi ro phát hiện càng thấp) thì cỡ mẫu cần thiết càng lớn;



+ KTVNN càng dựa nhiều hơn vào các thử nghiệm cơ bản khác (kiểm tra chi tiết hoặc các thủ tục phân tích cơ bản) để giảm rủi ro phát hiện liên quan đến một tổng thể cụ thể xuống một mức thấp có thể chấp nhận được thì mức độ đảm bảo mà KTVNN đặt ra đối với việc lấy mẫu càng thấp và do đó cỡ mẫu có thể càng nhỏ;



+ Sai sót có thể bỏ qua càng thấp thì cỡ mẫu cần thiết càng lớn;



+ Số liệu sai sót mà KTVNN dự kiến sẽ phát hiện trong tổng thể càng lớn thì cỡ mẫu cần thiết càng lớn để có thể đưa ra một ước tính hợp lý về số liệu sai sót thực tế của tổng thể;



+ Việc phân nhóm tổng thể có thể hữu ích khi có khác biệt lớn về giá trị, tính chất các phần tử trong tổng thể. Khi một tổng thể có thể được phân nhóm thích hợp thì tổng cỡ mẫu của các nhóm sẽ thường nhỏ hơn cỡ mẫu cần thiết để đạt được một mức độ rủi ro lấy mẫu nhất định, nếu so với trường hợp lấy mẫu từ toàn bộ tổng thể;



+ Đối với các tổng thể lớn, số lượng phần tử thực tế của tổng thể không có ảnh hưởng đáng kể đến cỡ mẫu.



2.3.4. Các phương pháp lựa chọn các phần tử để kiểm tra



2.3.4.1. Phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên



Khái niệm: Chọn mẫu ngẫu nhiên là phương pháp chọn khách quan máy móc theo một phương pháp đã xác định và các phần tử trong tổng thể có cơ hội như nhau để trở thành mẫu chọn.



Đặc trưng:



- Áp dụng phương pháp máy móc và tiến hành đánh giá một cách khách quan về kết quả nhận được.



- Các phần tử có cơ hội như nhau.



Do đó, để đảm bảo là mẫu chọn ngẫu nhiên mang tính đại diện cao đòi hỏi KTV phải sử dụng một phương pháp có tính hệ thống hoá cao. Trong kiểm toán, chọn mẫu ngẫu nhiên được thể hiện theo ba cách sau:



+ Thông qua bảng số ngẫu nhiên.



+ Chọn qua máy tính.



+ Chọn thống kê.



Chọn mẫu thông qua bảng số ngẫu nhiên:



- Bảng số ngẫu nhiên là tập hợp các con số được sắp xếp hoàn toàn ngẫu nhiên sử dụng trong quá trình chọn mẫu.



- Các con số ngẫu nhiên là số có 5 chữ số được xếp theo hàng và theo cột.



- Các bước tiến hành.



+ Bước 1. Định lượng các đối tượng kiểm toán và định dạng các phần tử bằng một hệ thống các con số duy nhất.



+ Bước 2. Xác định mối liên hệ giữa các số chữ số chữ số của phần tử đã được định dạng với số chữ số của số ngẫu nhiên trên bảng số ngẫu nhiên.



- Trường hợp 1: Số chữ số của phần tử đã được định dạng bằng chữ số của số ngẫu nhiên trên bảng số trong trường hợp này KTV lấy toàn bộ 5 chữ số của số ngẫu nhiên để tiến hành chọn mẫu.



- Trường hợp 2: Số chữ số của phần tử đã được định dạng nhỏ hơn 5 chữ số.



+ Trường hợp số chữ số = 2 trong trường hợp này KTV có 4 cách lựa chọn số ngẫu nhiên lấy 2 chữ số đầu hoặc 2 chữ số gần đầu hoặc 2 chữ số gần cuối của số ngẫu nhiên trên bảng số.



+ Trường hợp số chữ số = 3 trong trường hợp này KTV có 3 cách lựa chọn, 3 chữ số đầu, 3 chữ số giữa, hoặc 3 chữ số cuối.



+ Trường hợp số chữ số = 4 trong trường hợp này KTV có 2 cách lựa chọn: 4 chữ số đầu hoặc 4 chữ số cuối.



- Trường hợp 3: Số chữ số của phần tử đã định dạng lớn hơn 5, trong trường hợp này KTV sẽ quy định đâu là cột chủ đâu là cột phụ và khi tiến hành chọn mẫu sẽ lấy toàn bộ 5 chữ số của số ngẫu nhiên trên cột chủ, và lấy thêm số chữ số tương ứng trên cột phụ để có được số ngẫu nhiên có chữ só phù hợp.



- Bước 3. Xác định lộ trình sử dụng bảng số ngẫu nhiên.



+ Lộ trình từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên.



+ Chọn từ trái qua phải và từ phải qua trái



- Bước 4. Chọn điểm xuất phát lựa chọn phải hoàn toàn ngẫu nhiên.



Chọn mẫu ngẫu nhiên qua máy tính:



Ngày nay phần lớn các hãng, công ty kiểm toán đã thuê hoặc xây dựng các chương trình chọn mẫu ngẫu nhiên qua máy tính nhằm tiết kiệm thời gian, giảm sai sót trong chọn mẫu. Nói chung các chương trình chuyên dùng này rất đa dạng song vẫn tôn trọng 2 bước đầu tiên của chọn mẫu theo “Bảng số ngẫu nhiên” là lượng hoá mỗi khoản mục, chứng từ, tài sản… bằng con số riêng theo thứ tự nhất định và xác lập mối quan hệ giữa số thứ tự và số ngẫu nhiên. Tuy vậy, điểm khác là ở chỗ các con số ngẫu nhiên không phải lấy từ bảng số ngẫu nhiên mà do máy tính tạo ra.



Như vậy, ở đầu vào chương trình cần có: Số nhỏ nhất và số lớn nhất trong số dãy số thứ tự của đối tượng kiểm toán, số lượng các con số ngẫu nhiên cần có và có thể có một số ngẫu nhiên là điểm xuất phát. Còn đầu ra thường là một bảng kê số ngẫu nhiên theo trật tự lựa chọn hoặc theo dãy số tăng dần hoặc cả hai. Máy tính có thể nhanh chóng thoả mãn các yêu cầu đặt ra là kể cả ở đầu ra cũng như trong quá trình lựa chọn (như các số cần loại trừ).



Chọn mẫu theo hệ thống:



Đây là phương pháp chọn máy móc theo khoảng cách xác định trên cơ sở kích cỡ của quần thể và số lượng mẫu chọn. Nếu như lấy khoảng cách hàng là đều nhau ta có:
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Trong đó các chỉ tiêu trên có ý nghĩa như sau:



Kích cỡ quần thể là tổng số các phần tử cấu thành quẩn thể.



Số lượng mẫu chọn là số lượng mẫu cần có để đảm bảo tính tiêu biểu của mẫu. Mẫu chọn đầu sẽ nằm trong khoảng cách phần tử bé nhất đến phần tử đó cộng với số gia là khoảng cách mẫu, nghĩa là:



X​1​​≤ M​1 ≤ X1 + K



Mẫu chọn thứ 2 sẽ là tổng của mẫu chọn thứ nhất với khoảng cách mẫu:



M2​​ = M1 + K ​​​​​


Khái quát hơn ta có công thức xác định mẫu trạng thái:



Mi = Mi + 1 + K



Khi chọn mẫu hệ thống, điều quan trọng là phải xác định được các mẫu đại diện thoả mãn yêu cầu:



Các phần tử của mẫu đại diện trong tổng thể phải có những đặc điểm giống nhau.



Các phần tử của mẫu được chọn phải được sắp xếp có hệ thống tuần tự.



Không để một phần tử nào trong tổng thể bị bỏ sót.



Như vậy có thể thấy:



Ưu điểm cơ bản của chọn mẫu hệ thống là đơn giản, dễ làm và bảo đảm phân bố đều đặn các mẫu chọn vào các đối tượng cụ thể (các loại khoản mục, loại tài sản hoặc loại chứng từ theo thời gian thành lập…).



Nhược điểm cơ bản của chọn mẫu hệ thống là tính tiêu biểu của mẫu chọn phụ thuộc hoàn toàn vào việc ấn định chọn đẩu tiên. Một khi mẫu đầu tiên đã được chọn thì tự nhiên sẽ không có vấn để gì phát sinh nếu sai sót trọng yếu cũng phân bổ như vậy. Song thực tế, rất ít có sự trùng hợp này. Do đó để ứng dụng phương pháp này phải nghiên cứu kỹ quần thể được kê ra để đánh giá khả năng có sai sót hệ thống. Trong thực tế phương pháp này không được đánh giá cao lắm.



2.3.4.2. Phương pháp chọn mẫu phi xác xuất



- Khái niệm: Chọn mẫu phi xác xuất là phương pháp chọn mẫu theo phán đoán chủ quan không theo một phương pháp cố định.



- Các phương pháp chọn mẫu phi xác xuất thường được sử dụng là chọn mẫu theo khối và chọn mẫu theo nhận định, ngoài ra còn một phương pháp chọn mẫu là chọn mẫu tình cờ nhưng phương pháp này ít được sử dụng.



Chọn mẫu theo khối:



- Khái niệm: Là việc chọn một tập hợp các mẫu liên tục trong một dãy nhất định.



- Phần tử đầu tiên trong khối đã được chọn thì phần còn lại cũng được chọn tất yếu. Mẫu chọn có thể là một khối hoặc nhiều khối. Chẳng hạn có thể chọn một dãy liên tục tới 100 nghiệp vụ chỉ tiêu trong một tuần cuối tháng 10. Mẫu 100 nghiệp vụ này cũng có thể lấy 5 khối với 20 khoản mục với mỗi khối hoặc 50 khối với 2 khoản mục mỗi khối…



Việc chọn mẫu theo khối để kiểm toán các nghiệp vụ, tài sản, khoản mục chỉ áp dụng khi đã nắm chắc tình hình của đơn vị kiểm toán và khi có số lượng các khối vừa đủ. Do đó trong việc xác định các mẫu cụ thể cần đặc biệt chú ý đến các tình huống đặc biệt như: Thay đổi nhân viên, thay đổi hệ thống kế toán và chính sách kinh tế, tính thời vụ của nghành kinh doanh… Tuy nhiên theo các chuyên gia kiểm toán thì con số hợp lý số lượng ít nhất là 9 khối từ 9 tháng khác nhau trong năm.



Chọn mẫu theo xét đoán:



Việc chọn mẫu theo nhận định sẽ tạo cơ hội tốt cho sự xuất hiện của những mẫu đại diện, trong những trường hợp khi có kích cỡ mẫu nhỏ hoặc có tình huống không bình thường… Để tăng hiệu quả của các phương pháp nhận định, KTV phải tập trung chú ý vào phân bổ mẫu chọn theo các hướng khác nhau như sau:



- Theo loại nghiệp vụ kinh tế chủ yếu: Chẳng hạn như khi khảo sát các nghiệp vụ cung ứng và dịch vụ, không nên chỉ xem xét các nghiệp vụ mua nguyên vật liệu mà phải quan tâm đến các ngiệp vụ quảng cáo, sửa chữa và quyên tặng.



- Theo phần việc do các nhân viên khác nhau phụ trách. Cần căn cứ vào số lượng nghiệp vụ do mỗi người thực hiện, chúng phải được kiểm toán. Nếu nhận thấy có thay đổi nhân viên hoặc nếu các nghiệp vụ ở các địa điểm khác nhau sẽ dễ có mẫu chọn không đại diện khi giới hạn phạm vi chọn mẫu.



- Theo quy mô: Khi chọn các mẫu có quy mô tiền tệ khác nhau thì các khoản mục, nghiệp vụ, tài khoản… có số dư lớn sẽ chọn để kiểm toán.



Chọn mẫu tình cờ:



Các phương pháp chọn mẫu phi xác xuất có nhiều ưu việt trong nhiều tình huống, nhất là khi phí cho những phương pháp chọn mẫu phức tạp vượt quá lợi ích mang lại và khi mục tiêu kiểm toán đã gắn chặt với phạm vi xác định của đối tượng kiểm toán…



Trong trường hợp này, các phương pháp chọn mẫu xác xuất không chỉ tốn nhiều chi phí, mà còn ảnh hưởng xấu tới kết luận kiểm toán do không chọn được những mẫu điển hình.



2.4. Chọn mẫu theo đơn vị tiền tệ


Đặc điểm: Có thể nói chọn mẫu theo đơn vị tiền tệ là sáng tạo mới và là đặc trưng có trong khoa học kiểm toán.



Chọn mẫu theo đơn vị tiền tệ có 5 đặc điểm:



- Điểm nổi bật nhất của chọn mẫu tiền tệ là đơn vị mẫu được chuyển hoá từ đơn vị hiện vật (các hoá đơn, chứng từ, các nghiệp vụ…) kể cả đơn vị tự nhiên, song đơn vị đo lường là đơn vị tiền tệ.



- Mỗi đơn vị tiền tệ trở thành một phần tử của tập hợp.



- Kích cỡ của mẫu chọn theo đơn vị tiền tệ thường lớn hơn rất nhiều so với đơn vị hiện vật.



- Phần tử được lựa chọn có xu hướng rơi vào các khoản mục có giá trị lớn.



- Chọn mẫu theo đơn vị tiền tệ cũng áp dụng các phương pháp chọn mẫu theo các đơn vị hiện vật.



Chọn mẫu ngẫu nhiên theo đơn vị tiền tệ theo bảng số ngẫu nhiên:



Các bước tiến hành:



- Bước 1: Xác định số luỹ kế hay còn gọi là số cộng dồn.



- Bước 2: Định dạng các phần tử.



- Bước 3: Xác định mối liên hệ giữa luỹ kế với số ngẫu nhiên trên bảng số.



- Bước 4: Xác định lộ trình sử dụng bảng số (Xác định theo 2 hướng).



- Bước 5: Chọ điểm xuất phát và xác định số chữ số ngẫu nhiên được chọn



- Bước 6: Xác định số luỹ kế từ số ngẫu nhiên đã được chọn. Có 2 cách lựu chọn số luỹ kế từ số ngẫu nhiên:



+ Cách 1: Theo thông lệ quốc tế sẽ lấy số luỹ kế có giá trị lớn hơn số ngẫu nhiên.



+ Cách 2: Chọn số luỹ kế có khoảng cách gần hơn đến số ngẫu nhiên.



- Bước 7: Xác định số dư (số tiền) từ số luỹ kế đã được lựa chọn.



			Số ngẫu nhiên


			Số lũy kế


			Số dư (số tiền)


			Số thứ tự





			


			


			


			





			


			


			


			








Chọn mẫu ngẫu nhiên theo đơn vị tiền tệ theo khoảng cách.



Các bước tiến hành:



- Bước1: Xác định số luỹ kế (hay số cộng dồn).



- Bước2: Xác định quy mô tổng thể.



- Bước3: Xác định kích cỡ mẫu.



- Bước4: Xác định khoảng cách cố định.



- Bước5: Xác định điểm xuất phát và lựa chọn các số ngẫu nhiên.



- Bước6: Xác định số luỹ kế từ số ngẫu nhiên đã được lựa chọn.



- Bước7: Xác định số dư hay số tiền từ số luỹ kế đã được chọn.



3. THỰC HIỆN KIỂM TOÁN - THỬ NGHIỆM KIỂM SOÁT



3.1. Khái niệm



Thử nghiệm kiểm soát: Là việc kiểm tra để thu thập bằng chứng kiểm toán về sự thiết kế phù hợp và sự vận hành hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị được kiểm toán



Nếu KTV đánh giá rằng kiểm soát nội bộ là hữu hiệu và rủi ro kiểm soát thấp thì KTV phải thực hiện các thử nghiệm kiểm soát để chứng minh về sự hữu hiệu của kiểm soát nội bộ. Chỉ khi chứng minh được rằng kiểm soát nội bộ hữu hiệu, KTV mới được phép thu hẹp phạm vi kiểm tra.



Nếu KTV đánh giá rủi ro kiểm soát cao, nghĩa là kiểm soát nội bộ không hữu hiệu thì KTV không cần thực hiện các thử nghiệm kiểm soát hoặc chỉ thực hiện có giới hạn thử nghiệm kiểm soát và phải mở rộng phạm vi kiểm tra. Chỉ thực hiện thử nghiệm kiểm soát khi có lợi hơn.



Khi thiết kế và thực hiện các thử nghiệm kiểm soát, KTV cần quan tâm đến 2 phương diện:



- Sự tồn tại của hệ thống kiểm soát nội bộ.



- Tính hữu hiệu của kiểm soát nội bộ.



KTV sử dụng các kỹ thuật kiểm toán như quan sát, phỏng vấn, kiểm tra tài liệu, làm lại ... để thu thập các bằng chứng cần thiết.



3.2. Mục tiêu, xác định rủi ro, hoạt động kiểm soát, và thử nghiệm kiểm soát chu trình kế toán



3.2.1. Chu trình kế toán



Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là toàn bộ công tác tổ chức và quản lý trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nhằm thỏa mãn nhu cầu các đối tượng tiêu dùng không tự sản xuất được hoặc không đủ điều kiện tự sản xuất những sản phẩm vật chất và dịch vụ mà mình có nhu cầu tiêu dùng, hoạt động này sáng tạo ra sản phẩm vật chất và dịch vụđể cung cấp cho người tiêu dùng nhằm mục tiêu kiếm lời.



Quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm nhiều giai đoạn, chu trình khác nhau, tương ứng với đó là các chu trình kế toán. Có thể tóm tắt chu trình kế toán gồm 3 nhóm chính sau: 



- Chu trình mua hàng và thanh toán: Mua các yếu tố đầu vào bao gồm sức lao động, tư liệu lao động và đối tượng lao động.



- Chu trình sản xuất: Kết hợp các yếu tố đầu vào với nhau để tạo ra giá trị sản phẩm, hàng hóa đáp ứng nhu cầu của xã hội. 



- Chu trình bán hàng và thu tiền: Thực hiện giá trị của sản phẩm, hàng hóa trên thị trường để thu hồi vốn đầu tư đồng thời tạo ra lợi nhuận.



Mỗi chu trình đều được chia nhỏ thành các phần hành, và xuống thành các hoạt động. Để đảm bảo hoạt động hiểu quả thì doanh nghiệp cần phải kiểm soát từng hoạt động để đảm bảo giảm thiểu được các rủi ro có thể phát sinh. 



3.2.2. Mục tiêu, xác định rủi ro, hoạt động kiểm soát, và thử nghiệm kiểm soát chu trình kế toán



Mục tiêu, xác định rủi ro, hoạt động kiểm soát và thử nghiệm kiểm soát chu trình kế toán được minh họa bằng một chu trình kế toán - chu trình bán hàng, được trình bày cụ thể ở Phụ lục 1.



3.3. Trao đổi về hệ thống kiểm soát nội bộ


3.3.1. Tổng hợp các hạn chế trong hệ thống kiểm soát nội bộ và các khuyến nghị để nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ


Hạn chế của hệ thống kiểm soát nội bộ tồn tại khi:



- Việc kiểm soát được thiết kế, thực hiện hoặc vận hành nhưng không thể ngăn chặn, hoặc phát hiện và sửa chữa kịp thời những sai sót trong báo cáo tài chính; hoặc



- Không có sự kiểm soát cần thiết để ngăn ngừa, hoặc phát hiện và sửa chữa sai sót trong báo cáo tài chính một cách kịp thời.



Sự hạn chế đáng kể trong kiểm soát nội bộ là một sai sót hoặc kết hợp các sai sót trong kiểm soát nội bộ dựa trên những đánh giá chuyên môn của KTV. Các sau sót này rất quan trọng đối với những người những người có trách nhiệm quản lý.



Chuẩn mực kiểm toán yêu cầu KTV xác định những sai sót trong hệ thống kiểm soát nội bộ và liệu có phải chúng là những sai sót đáng kể trong hệ thống kiểm soát nội bộ hay không. Sự ảnh hưởng của các hạn chế này phụ thuộc vào việc có sai sót xảy ra hay không cũng như khả năng xảy ra và mức độ tiềm ẩn của nó.



- Khả năng các hạn chế dẫn đến các sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính trong tương lai.



- Tính dễ bị thất thoát hoặc gian lận tài sản hay nợ liên quan.



- Tính chủ quan và tính phức tạp của việc xác định số tiền ước tính.



- Số tiền có nguy cơ bị sai sót.



- Tầm quan trọng của việc kiểm soát đối với quá trình lập báo cáo tài chính.



- Nguyên nhân và tần số của các ngoại lệ được xác định là kết quả của những sai sót.



- Tính tương tác của sai sót này với các sai sót khác trong kiểm soát nội bộ.



Một số ví dụ về các biểu hiện của những sai sót đáng kể trong kiểm soát nội bộ, bao gồm: 



- Bằng chứng về các khía cạnh không hiệu quả của môi trường kiểm soát.



- Không có quy trình đánh giá rủi ro.



- Bằng chứng về quá trình đánh giá rủi ro của đơn vị không hiệu quả. 



- Bằng chứng về xử lý không hiệu quả đối với những rủi ro đáng kể đã được xác định.



- Các sai sót được phát hiện bởi các thủ tục của KTV mà không bị ngăn chặn, hoặc phát hiện và hiệu chỉnh bởi hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị. 



- Thực hiện lại các báo cáo tài chính đã ban hành trước đây mà đã được hiệu chỉnh lỗi sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.



- Bằng chứng về sự bất lực trong quản lý của ban giám sát trong việc lập báo cáo tài chính.



Các hạn chế này được trao đổi với Ban quản trị trong quá trình kiểm toán, hoặc được tổng hợp lại để trao đổi sau khi kết thúc cuộc kiểm toán. 



3.3.2. Các yêu cầu và phương thức trao đổi về hạn chế trong hệ thống kiểm soát nội bộ với lãnh đạo đơn vị được kiểm toán



KTV phải truyền đạt kịp thời những sai sót đáng kể trong kiểm soát nội bộ tới Ban quản trị. Thông báo đến nhà quản lý về các sai sót khác trong kiểm soát nội bộ có thể được thực hiện bằng lời nói trong một số trường hợp, tuy nhiên trong đa số trường hợp, cần trao đổi bằng văn bản.



KTV và công ty kiểm toán phải xác định những người liên quan đến Ban quản trị và những người sẽ trao đổi các vấn đề quan trọng, trong đó có vấn đề về quản trị đơn vị phát sinh khi kiểm toán ở đơn vị được kiểm toán.



Trường hợp cơ cấu quản trị của đơn vị không được xác định rõ ràng hoặc không xác định hết được ai là người trong Ban lãnh đạo thì KTV phải thỏa thuận với đơn vị đó về người sẽ được trao đổi thông tin quan trọng liên quan đến cuộc kiểm toán.



Hiệu quả của việc trao đổi thông tin được tăng cường bằng việc phát triển mối quan hệ làm việc có tính xây dựng giữa KTV và những người trong Ban lãnh đạo đơn vị được kiểm toán. Mối quan hệ này được phát triển trong khi vẫn phải đảm bảo tính độc lập chuyên môn và tính khách quan.



Các khuyến nghị về hệ thống kiểm soát nội bộ là một sản phẩm phụ của kiểm toán tài chính, chứ không phải là mục tiêu chính, tuy nhiên nó thường có giá trị lớn đối với đơn vị được kiểm toán. KTV phải trao đổi với những người chịu trách nhiệm về bất kỳ sự hạn chế trọng yếu trong thiết kế hệ thống, thực hiện hoặc tính hiệu quả hoạt động của kiểm soát nội bộ mà họ đã xem xét trong quá trình kiểm toán. 



Khi các KTV chuẩn bị thông báo bằng văn bản về các vấn đề kiểm soát nội bộ, các điểm sau đây cần được xem xét:



- Ngôn ngữ không được mâu thuẫn với quan điểm thể hiện trong báo cáo của KTV. 



- Cần chỉ ra rằng hệ thống kế toán và kiểm soát nội bộ chỉ được xem xét trong phạm vi cần thiết để xác định các thủ tục kiểm toán để báo cáo về các báo cáo tài chính chứ không phải để xác định tính đầy đủ của kiểm soát nội bộ cho các mục đích quản lý hoặc để đưa ra mức độ bảo đảm về hệ thống kế toán và kiểm soát nội bộ. 



- Chỉ trao đổi về những hạn chế trong hệ thống kiểm soát nội bộ trọng yếu gây sự chú ý của KTV và một số những thiếu sót quan trọng khác có thể tồn tại trong hệ thống kiểm soát nội bộ. 



- Cũng bao gồm một thông báo nói rõ thông tin trao đổi chỉ được sử dụng và đưa ra quyết định bởi các nhà quản lý (hoặc một bên có tên cụ thể khác).



Thông thường, KTV phải thực hiện những nội dung sau đây trong văn bản thông báo:



- Bản mô tả các hạn chế và giải thích về các tác động tiềm ẩn của chúng.



- Thông tin đầy đủ cho phép những người có trách nhiệm quản lý và điều hành hiểu được nội dung của bản thông báo, đặc biệt là:



+ Mục đích của kiểm toán là để KTV thể hiện ý kiến ​​về báo cáo tài chính.



+ Việc kiểm toán bao gồm việc xem xét kiểm soát nội bộ liên quan đến việc lập các báo cáo tài chính nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với hoàn cảnh nhưng không phải để đưa ra ý kiến ​​về tính hiệu quả của kiểm soát nội bộ.



+ Các vấn đề đã được báo cáo được giới hạn ở những sai sót được xác định trong quá trình kiểm toán và ở những hạn chế mà KTV đã kết luận là đủ quan trọng để xứng đáng được báo cáo cho những người có trách nhiệm quản lý.



KTV cũng có thể đưa ra các gợi ý về hành động khắc phục những sai sót, các phản hồi thực tế hoặc đề xuất của người quản lý và trình bày về việc liệu KTV có thực hiện bất kỳ bước nào để xác minh xem phản hồi của nhà quản lý đã được thực hiện hay chưa. 



Các công ty kiểm toán thường trao đổi các vấn đề hạn chế này thông qua Thư quản lý tổng hợp các phát hiện, sai sót, tác động và khuyến nghị sửa chữa.



4. THỰC HIỆN KIỂM TOÁN - CÁC THỬ NGHIỆM CƠ BẢN



4.1. Khái niệm



Thử nghiệm cơ bản: Là thủ tục kiểm toán được thiết kế nhằm phát hiện các sai sót trọng yếu ở cấp độ cơ sở dẫn liệu. 



Bất kể rủi ro xảy ra sai sót trọng yếu được đánh giá như thế nào, KTV phải thiết kế và thực hiện các thử nghiệm cơ bản đối các nhóm giao dịch, tài khoản và thuyết minh trọng yếu. KTV phải xác định thời điểm phù hợp để sử dụng từng loại thử nghiệm cơ bản.



Các thử nghiệm cơ bản bao gồm:



- Kiểm tra chi tiết (các nhóm giao dịch, số dư tài khoản và thông tin thuyết minh), có thể phù hợp với việc thu thập thông tin về số dư các tài khoản (ví dụ, hàng tồn kho hoặc các khoản phải thu), đặc biệt để xác minh cho cơ sở dẫn liệu hiện hữu và đánh giá.



- Thủ tục phân tích cơ bản hướng tới việc áp dụng với lượng giao dịch lớn có thể dự đoán (ví dụ, tiền công và tiền lương).



Ngoài ra, KTV phải thực hiện các thử nghiệm cơ bản dưới đây:



- Đối chiếu các báo cáo tài chính với các ghi chép kế toán.



- Xem xét các ghi chép kế toán trọng yếu.



- Xem xét những điều chỉnh được thực hiện khi lập báo cáo tài chính.



KTV cần thực hiện các thủ tục kiểm tra chi tiết hơn là các thủ tục phân tích đối với các rủi ro đáng kể được xác định, KTV cũng phải xác định các thủ tục cụ thể phù hợp với các rủi ro này bao gồm cả thủ tục phân tích. Điểm khó khăn nhất với KTV là việc thu thập các bằng chứng đầy đủ thích hợp về rủi ro đáng kể. Các thử nghiệm cơ bản cần được thực hiện ở mức độ bao nhiêu sẽ phụ thuộc vào:



- Liệu KTV có tin tưởng vào các kiểm soát nội bộ ngay từ đầu không (trong trường hợp này thử nghiệm cơ bản có thể bị giảm bớt).



- Liệu hiện thử nghiệm kiểm soát có cho thấy các kiểm soát nội bộ có thể tin cậy được hay không (nếu chúng không thể, KTV phải tăng các thử nghiệm cơ bản).



Như vậy thử nghiệm cơ bản được sử dụng khi:



- Đánh giá ban đầu của KTV là các thủ tục kiểm soát đó không hiệu quả.



- Thiếu bằng chứng chứng minh các thủ tục kiểm soát đang hoạt động



- Các thủ tục kiểm soát được kiểm tra và kết quả cho thấy chúng không hiệu quả.



- Không hiệu quả về mặt chi phí cho việc hiện thử nghiệm kiểm soát.



4.2. Thủ tục phân tích trong thử nghiệm cơ bản



4.2.1. Thủ tục phân tích cơ bản



Trong kiểm toán tài chính, phần lớn công việc mà KTV thực hiện nhằm hình thành ý kiến kiểm toán là thu thập và đánh giá bằng chứng kiểm toán. Ngoài thủ tục phỏng vấn, các thủ tục kiểm toán khác để thu thập bằng chứng kiểm toán gồm kiểm tra, quan sát, xác nhận, tính toán lại, thực hiện lại và các thủ tục phân tích, thường được thực hiện kết hợp với nhau. Trong đó, thủ tục phân tích là một trong những thủ tục kiểm toán giúp KTV khai thác bằng chứng kiểm toán nhanh chóng, hiệu quả đồng thời tiết kiệm thời gian và chi phí kiểm toán. 



Thủ tục phân tích bao gồm việc đánh giá thông tin tài chính qua việc phân tích các mối quan hệ giữa dữ liệu tài chính và phi tài chính; Kiểm tra các biến động và các mối quan hệ xác định không nhất quán với các tài liệu, thông tin liên quan khác hoặc có sự chênh lệch lớn so với các giá trị dự kiến. Như vậy, thủ tục phân tích ngoài mục đích xác định nội dung, lịch trình và phạm vi của các thủ tục kiểm toán khác, nó còn được thực hiện như là một thử nghiệm cơ bản khi việc sử dụng thủ tục này có hiệu quả hơn so với kiểm toán chi tiết nhằm giảm bớt rủi ro phát hiện liên quan đến cơ sở dẫn liệu của báo cáo tài chính. 



Thực tế cho thấy, khi thực hiện các thử nghiệm cơ bản để thu thập bằng chứng kiểm toán ở các khoản mục có giá trị lớn, số mẫu cũng như số thử nghiệm cơ bản thường rất lớn và rất khó trong việc xem xét tính đúng đắn của khoản mục được kiểm toán. Trong các trường hợp như vậy, KTV có thể xem xét sử dụng Thủ tục phân tích cơ bản để thực hiện công việc của mình. 



4.2.2. Mô hình thực hiện thủ tục phân tích cơ bản



Quá trình thực hiện Thủ tục phân tích cơ bản được thực hiện theo các bước: 



- Xây dựng mô hình ước tính độc lập; 



- Thu thập số liệu độc lập và tính toán giá trị của mô hình ước toán; 



- Xác định ngưỡng sai sót chấp nhận; 



- Xác định giá trị chênh lệch và tìm hiểu nguyên nhân chênh lệch.



Bước 1: Xây dựng mô hình ước tính độc lập 



Đây là giai đoạn đầu tiên cũng là giai đoạn quan trọng trong việc hình thành nên mô hình ước tính của một khoản mục, một tài khoản cụ thể trên báo cáo tài chính. Mô hình ước tính độc lập chính là một ước tính, một dự đoán độc lập có liên quan đến giá trị ghi sổ của các khoản mục trên báo cáo tài chính. Trong quá trình tìm hiểu hoạt động kinh doanh của đơn vị được kiểm toán, KTV có thể xem xét một số khoản mục trên báo cáo tài chính có thể phân tách thành các mô hình có quan hệ với nhau. 



Ví dụ đối với trường hợp doanh thu của một đơn vị kinh doanh thương mại thường có quan hệ với số lượng bán và đơn giá bán…Từ các mối quan hệ này, KTV xây dựng nên mô hình ước tính cho giá trị cần được kiểm toán trên báo cáo tài chính. 



Trường hợp ví dụ trên, KTV xác định mô hình ước tính của Doanh thu = (Số lượng bán trong kỳ) x (Đơn giá bán). 



Bước 2: Thu thập dữ liệu độc lập và tính toán giá trị của mô hình ước tính 


Từ mô hình ước tính đã được xây dựng, KTV sẽ tiến hành thu thập các dữ liệu các biến độc lập có trong mô hình. Điều đáng lưu ý khi thu thập dữ liệu của các biến độc lập trong mô hình cần quan tâm là nguồn dữ liệu thu thập phải đáng tin cậy và có nguồn gốc độc lập. Trong ví dụ trên, sau khi tìm hiểu hoạt động của đơn vị được kiểm toán, KTV có thể thu thập dữ liệu của biến: Số lượng và đơn giá bán từ các bộ phận chức năng phòng ban khác trong công ty như sau: 



- Đối với số lượng: KTV có thể thu thập từ phòng kinh doanh, từ báo cáo bán hàng, nhật ký bán hàng… 



- Đối với đơn giá bán: KTV có thể sử dụng bảng giá bán niêm yết công khai theo từng loại hàng bán hoặc sử dụng giá bán trung bình của các sản phẩm hàng hóa nếu các hàng bán không có sự biến động lớn về đơn giá bán. 



Nguồn dữ liệu độc lập có thể được thu nhập từ bên trong doanh nghiệp hoặc bên ngoài nhưng phải đảm bảo là đáng tin cậy như là đã được kiểm toán hoặc KTV có sự xét đoán hoặc kiểm tra hệ thống dữ liệu và phải độc lập với bộ phận kế toán. Đối với các dữ liệu bên trong doanh nghiệp, KTV có thể thu thập từ các các bộ phận khác độc lập trong doanh nghiệp, dữ liệu từ các kỳ trước, năm trước… Còn dữ liệu bên ngoài thông thường có thể thu thập từ các nguồn như: Thông tin tài chính được công bố đối với các doanh nghiệp cùng ngành, dự báo kinh tế của các ngân hàng hoặc của các tổ chức cá nhân độc lập, các cuộc điều tra các ngành công nghiệp liên quan, thị trường chứng khoán… Từ các dữ liệu đã thu thập được, KTV tính toán giá trị của mô hình ước tính và sử dụng giá trị này để thực hiện các bước tiếp theo.



Bước 3: Xác định ngưỡng sai sót chấp nhận 


KTV cần phải tìm hiểu chênh lệch giữa giá trị của mô hình ước tính và giá trị của khoản mục cần kiểm toán. Đây là cơ sở để xem xét có cần thiết phải đi tìm hiểu thêm hay là chấp nhận giá trị chênh lệch, giá trị chênh lệch lớn nhất có thể chấp nhận chính là ngưỡng sai sót chấp nhận. Ngưỡng sai sót chấp nhận trong Thủ tục phân tích cơ bản có thể là giá trị, có thể là tỷ lệ phần trăm tùy thuộc vào mô hình ước tính. Việc xác định ngưỡng sai sót chấp nhận thích hợp đặc biệt quan trọng và ảnh hướng lớn đến các quyết định của KTV trong quá trình thực hiện Thủ tục phân tích cơ bản. 



Các hãng kiểm toán, các công ty kiểm toán khác nhau sử dụng các tiêu thức tính toán giá trị này khác nhau. Tuy nhiên, khi thực hiện Thủ tục phân tích cơ bản, giá trị ngưỡng sai sót chấp nhận không những dựa vào một số đặc trưng cơ bản để tính toán như: Giá trị của khoản mục ghi sổ, mức trọng yếu thực hiện mà còn phải xem xét về mặt định tính như: Đánh giá rủi ro về khoản mục, xem xét và đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị được kiểm toán… để xác định ngưỡng sai sót chấp nhận một cách phù hợp nhất. 



Bước 4: Xác định giá trị chênh lệch và tìm hiểu nguyên nhân chênh lệch 


Bước này là việc tính toán giá trị chênh lệch của mô hình ước tính và giá trị ghi sổ, đây không chỉ đơn thuần là việc tính toán ra giá trị chênh lệch mà phải xem xét đánh giá giá trị chênh lệch so với ngưỡng sai sót chấp nhận. Trong trường hợp giá trị chênh lệch nhỏ hơn ngưỡng sai sót chấp nhận và KTV cho rằng nó có thể bỏ qua được thì có thể chấp nhận giá trị ghi sổ của đơn vị được kiểm toán mà không cần tìm hiểu và điều tra thêm. Hay nói cách khác, KTV đã đạt được mục tiêu kiểm toán trong việc sử dụng Thủ tục phân tích cơ bản đối với khoản mục đang thực hiện kiểm tra cơ bản. 



Trong trường hợp ngược lại, nếu giá trị chênh lệch lớn hơn so với ngưỡng sai sót chấp nhận và KTV cho rằng chênh lệch lớn này là trọng yếu và không thể bỏ qua, lúc này yêu cầu người thực hiện phải tìm hiểu các nguyên nhân dẫn đến chênh lệch. Cụ thể: 



- Xem xét lại mô hình ước tính của mình, kiểm tra lại nguồn dữ liệu độc lập; 



- Nếu KTV cho rằng mô hình ước tính của mình là tốt và đáng tin cậy, thì phải trao đổi với đơn vị được kiểm toán để tìm hiểu và xác định nguyên nhân chênh lệch; 



- Sau khi xác định nguyên nhân chênh lệch và giải thích được các chênh lệch một cách hợp lý, KTV cho rằng chênh lệch còn lại là có thể bỏ qua được về quy mô, mức độ và tính chất. 



Ví dụ: Ứng dụng Thủ tục phân tích cơ bản trong thủ tục kiểm toán doanh thu: 


Trong kiểm toán tài chính doanh nghiệp, doanh thu là một khoản mục trọng yếu và thường chứa đựng nhiều rủi ro sai sót trọng yếu. Sai sót trọng yếu do việc lập báo cáo tài chính gian lận liên quan đến ghi nhận doanh thu thường xuất phát từ việc ghi nhận thừa doanh thu thông qua việc: Ghi nhận doanh thu trước kỳ hoặc ghi nhận doanh thu khống. 



Sai sót này cũng có thể xuất phát từ việc ghi nhận thiếu doanh thu thông qua việc: Chuyển ghi nhận doanh thu sang kỳ sau một cách không thích hợp. Hoặc trong một số trường hợp của công ty niêm yết khi hiệu quả hoạt động được đánh giá bằng tăng trưởng doanh thu hoặc lợi nhuận giữa các năm, ban giám đốc có thể gặp phải áp lực hoặc động cơ dẫn đến việc lập báo cáo tài chính gian lận bằng cách ghi nhận doanh thu không hợp lệ. Theo đó, khi thực hiện kiểm toán tài chính đối với khoản mục này, thủ tục kiểm tra chi tiết thường được tính toán với số mẫu rất lớn (do tổng thể lớn và rủi ro từ phần hành này cao) và không có hiệu quả. 



Để đảm bảo được rủi ro từ việc kiểm toán khoản mục doanh thu là thấp nhất, KTV có thể sử dụng thêm thủ tục phân tích cơ bản để ước tính ra mô hình doanh thu độc lập (nếu khoản mục doanh thu có thể xây dựng được mô hình). Từ đó, các KTV sẽ so sánh các chênh lệch của số liệu mô hình ước tính và số liệu trên sổ cái tài khoản doanh thu của đơn vị để xác định chênh lệch và xử lý chênh lệch theo các bước  như đã trình bày trong phần trên. 



4.3. Kiểm toán ước tính kế toán



4.3.1. Bản chất của ước tính kế toán



Theo chuẩn mực kiểm toán độc lập, “ước tính kế toán là một giá trị gần đúng của một chỉ tiêu liên quan đến báo cáo tài chính được ước tính trong trường hợp thực tế đã phát sinh nhưng chưa có số liệu chính xác hoặc chưa có phương pháp tính toán chính xác hơn, hoặc một chỉ tiêu thực tế chưa phát sinh nhưng đã được ước tính để lập báo cáo tài chính”.



Theo CMKTNN thì “ước tính kế toán là một giá trị tiền tệ gần đúng trong trường hợp không có phương pháp đo lường chính xác. Thuật ngữ này được sử dụng cho một giá trị được đo lường theo giá trị hợp lý khi có sự không chắc chắn trong ước tính và cũng được sử dụng cho các giá trị khác cần ước tính. Khi chuẩn mực này chỉ đề cập đến các ước tính kế toán được đo lường theo giá trị hợp lý, thuật ngữ “Ước tính kế toán về giá trị hợp lý” được sử dụng”.




Ví dụ về ước tính các chỉ tiêu đã phát sinh:



- Dự phòng nợ phải thu khó đòi;



- Dự phòng giảm giá đầu tư;



- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho;



- Trích khấu hao tài sản cố định;



- Chi phí trả trước;



- Giá trị sản phẩm dở dang;



- Doanh thu ghi nhận trước;



- Doanh thu hợp đồng xây dựng dở dang.




Ví dụ về uớc tính chỉ tiêu chưa phát sinh:



- Dự phòng chi phí bảo hành;



- Chi phí trích trước;



- Ước tính kế toán liên quan đến kiện tụng, tranh chấp.



Trong quá trình lập báo cáo tài chính, các doanh nghiệp thường sử dụng rất nhiều các ước tính kế toán có ảnh hưởng trực tiếp tới lợi nhuận trong kỳ của công ty. Rủi ro có sai sót trọng yếu trong những trường hợp này có nguy cơ xảy ra cao.Vì không có một tiêu chuẩn chính xác về giá trị các ước tính này, nên nó được xem là một công cụ đắc lực để phù phép lợi nhuận như:



- Bỏ qua hoặc thực hiện không đầy đủ các khoản dự phòng tổn thất tài sản gồm dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng nợ phải thu khó đòi, dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán, dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác.



- Thay đổi chính sách khấu hao và phân bổ chi phí trả trước. Đây là cách mà các doanh nghiệp có thể vận dụng quy định của chuẩn mực và chế độ kế toán cho phép thay đổi ước tính kế toán vào cuối mỗi năm tài chính. Trong điều kiện kinh tế khó khăn, để giảm thua lỗ, một số doanh nghiệp thay đổi thời gian sử dụng hữu ích của tài sản cố định, kéo dài thời gian trích khấu hao hoặc kéo dài thời gian phân bổ các chi phí trả trước nhằm giảm chi phí. Những thay đổi này là hợp lý nếu điều kiện sử dụng, lợi ích kinh tế thu được từ tài sản có thay đổi tương ứng. Tuy nhiên, sẽ không hợp lý nếu sự thay đổi này đơn thuần chỉ nhằm mục đích giảm lỗ hoặc điều chỉnh tăng lợi nhuận vì mục đích chủ quan của doanh nghiệp.



- Không ghi nhận các khoản dự phòng phải trả một cách phù hợp. Theo quy định của hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành, các khoản dự phòng phải trả cần phải được xác định và ghi nhận bao gồm: Dự phòng bảo hành sản phẩm, dự phòng cho các hợp đồng lớn có rủi ro, dự phòng tái cơ cấu doanh nghiệp. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, với tâm lý giảm thiểu các khoản lỗ trong kinh doanh, các doanh nghiệp Việt Nam chưa quan tâm đúng mức đến việc lập các khoản dự phòng này.



- Bên cạnh các sai phạm xuất phát từ hành vi cố ý thì sai sót liên quan đến ước tính kế toán còn xuất phát từ các hành vi vô ý như: Trình độ năng lực của người làm kế toán, việc ghi nhận các khoản ước tính kế toán còn phức tạp.



4.3.2. Kiểm toán ước tính kế toán



4.3.2.1. Tìm hiểu về ước tính kế toán



Thực hiện các thủ tục đánh giá rủi ro và các hoạt động liên quan nhằm tìm hiểu về đơn vị được kiểm toán và môi trường của đơn vị, KTV phải tìm hiểu để có cơ sở xác định và đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu đối với các ước tính kế toán. Các thủ tục đánh giá rủi ro và các hoạt động liên quan giúp KTV tìm hiểu về nội dung và loại ước tính kế toán mà đơn vị có thể có. KTV phải xem xét liệu thông tin thu thập được có đầy đủ để xác định và đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu liên quan đến ước tính kế toán và để lập kế hoạch về nội dung, lịch trình và các thủ tục kiểm toán tiếp theo hay không. KTV phải tìm hiểu về:



- Các quy định của khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính được áp dụng đối với các ước tính kế toán, kể cả các thuyết minh liên quan;



- Cách thức đơn vị xác định các giao dịch, sự kiện và điều kiện có thể dẫn đến sự cần thiết phải ghi nhận hoặc thuyết minh các ước tính kế toán trong báo cáo tài chính, thông tin tài chính;



- Cách thức đơn vị lập ước tính kế toán và hiểu biết về các dữ liệu làm cơ sở lập các ước tính đó.



Điều này bao gồm việc:



- Các phương pháp được sử dụng trong việc đưa ra các ước tính kế toán.



- Các thủ tục kiểm soát thích hợp.



- Liệu nhà quản trị có sử dụng các báo cáo của chuyên gia hay không?



- Các giả định dựa vào để đưa ra các ước tính kế toán.



- Có hay không sự thay đổi các phương pháp của kỳ trước, và nếu có, thì tại sao, và



- Nếu có, nhà quản trị đánh giá ảnh hưởng của ước tính không chắc chắn như thế nào.



4.3.2.2. Đánh giá mức độ không chắc chắn trong ước tính kế toán



KTV  phải đánh giá mức độ không chắc chắn trong ước tính kế toán, cụ thể: 



- Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ không chắc chắn trong ước tính kế toán như: Mức độ mà ước tính kế toán phụ thuộc vào xét đoán; độ nhạy của ước tính đối với các thay đổi trong giả định; sự tồn tại của các kỹ thuật đo lường được thừa nhận có thể làm giảm mức độ không chắc chắn trong ước tính; độ dài khoảng thời gian dự đoán và tính thích hợp của các dữ liệu quá khứ được dùng để dự đoán các sự kiện tương lai; sự sẵn có của các thông tin đáng tin cậy từ các nguồn bên ngoài và mức độ mà ước tính kế toán được dựa trên cơ sở các dữ liệu đầu vào có thể kiểm chứng được hay không. Cần lưu ý mức độ không chắc chắn của ước tính kế toán có thể ảnh hưởng đến khả năng dễ xảy ra sự thiên lệch trong ước tính đó;



- Khi đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu, KTV phải xem xét: Mức độ ảnh hưởng thực tế hoặc kỳ vọng của một ước tính kế toán; giá trị của ước tính kế toán được đơn vị ghi nhận so với giá trị mà KTV cho rằng cần phải ghi nhận; việc đơn vị có sử dụng chuyên gia để lập ước tính kế toán và kết quả của việc soát xét các ước tính kế toán kỳ trước.



4.3.2.3. Xử lý rủi ro có sai sót trọng yếu



Để xử lý rủi ro có sai sót trọng yếu đã được đánh giá ở cấp độ báo cáo tài chính, KTV phải thực hiện một hoặc một số các biện pháp sau đây, trong đó có tính đến nội dung của các ước tính kế toán, cụ thể:



- Xác định xem các sự kiện phát sinh cho đến ngày lập báo cáo kiểm toán có cung cấp bằng chứng kiểm toán liên quan đến ước tính kế toán hay không?



- Kiểm tra cách thức đơn vị lập ước tính kế toán và các dữ liệu làm cơ sở cho việc lập ước tính kế toán;



- Kiểm tra tính hữu hiệu của hoạt động kiểm soát đối với cách thức đơn vị lập ước tính kế toán, cùng với các thử nghiệm cơ bản thích hợp; 



- Xây dựng giá trị ước tính hoặc khoảng giá trị ước tính để đánh giá giá trị ước tính của đơn vị.



4.3.2.4. Đánh giá kết quả


KTV phải đánh giá lại lần cuối cùng tính hợp lý của các ước tính kế toándựa vào những hiểu biết của mình về đơn vị và tính nhất quán của các ước tính kế toán với các bằng chứng kiểm toán khác đã thu thập được trong quá trình kiểm toán.



KTV phải đánh giá sự phù hợp của các ước tính theo:



- Sự hiểu biết của KTV về đơn vị và môi trường của nó.



- Liệu các ước tính có nhất quán với bằng chứng khác thu thập được trong quá trình kiểm toán không?



4.3.2.5. Ví dụ về kiểm toán ước tính các khoản dự phòng



Cách thức kiểm toán kiểm toán về các khoản dự phòng phải thu khó đòi được mô tả như ở dưới đây: 



- Soát xét các yêu cầu về khuôn khổ lập và trình bày báo cáo tài chính phù hợp đối với các khoản dự phòng phải thu khó đòi.



- Thảo luận với nhà quản trị cách tính các khoản dự phòng.



- Thu thập phân tách chi tiết khoản dự phòng, đối chiếu với số dư trên các tài khoản khoản phải thu và thực hiện tính toán lại.



- So sánh khoản phải thu thực tế được ghi chép kỳ trước với ước tính trước đó.



- Xem xét xem ai là người chịu trách nhiệm soát xét và phê duyệt các khoản dự phòng.



- Thu thập các bảng phân tích tuổi nợ phải thu tại ngày báo cáo và xác định các khoản phải thu quá hạn và soát xét các tài khoản liên quan đến những tài khoản này và ước tính độc lập của khoản dự phòng cần trích lập.



- So sánh giá trị này với ước tính của nhà quản trị.



- Soát xét tiền nhận được từ khách hàng sau ngày báo cáo cho đến ngày ký báo cáo kiểm toán để xác định liệu có các khoản phải thu nghi ngờ không thu được sau này có được thanh toán không?



4.4. Thực hiện thủ tục thử nghiệm cơ bản



Mục tiêu thu thập bằng chứng kiểm toán từ thủ tục thử nghiệm cơ bản chu trình kế toán là đánh giá tính đầy đủ và thích hợp của bằng chứng kiểm toán. 



Căn cứ vào các thủ tục kiểm toán đã thực hiện và bằng chứng kiểm toán thu thập được, trước khi đưa ra kết luận về cuộc kiểm toán, KTV phải xem xét việc đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu ở cấp độ cơ sở dẫn liệu có còn phù hợp hay không.



KTV phải đưa ra kết luận về tính đầy đủ, thích hợp của bằng chứng kiểm toán đã thu thập. Khi đưa ra ý kiến kiểm toán, KTV phải xem xét tất cả bằng chứng kiểm toán liên quan, bất kể bằng chứng này chứng thực hay mâu thuẫn với các cơ sở dẫn liệu của báo cáo tài chính.



Nếu chưa thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp liên quan đến một cơ sở dẫn liệu trọng yếu của báo cáo tài chính, KTV phải cố gắng thu thập thêm bằng chứng kiểm toán. Nếu không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp, KTV phải đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ hoặc từ chối đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính.



Khi thực hiện thủ tục kiểm toán theo kế hoạch đã lập, bằng chứng kiểm toán thu thập được có thể làm cho KTV phải thay đổi nội dung, lịch trình hoặc phạm vi các thủ tục kiểm toán khác. Thông tin mà KTV thu thập được có thể có sự khác biệt đáng kể so với thông tin được sử dụng làm cơ sở cho việc đánh giá rủi ro. Ví dụ:



- Mức độ sai sót mà KTV phát hiện khi thực hiện thử nghiệm cơ bản có thể làm thay đổi xét đoán chuyên môn của KTV về đánh giá rủi ro và có thể cho thấy khiếm khuyết nghiêm trọng trong kiểm soát nội bộ.



- KTV có thể nhận thấy sự thiếu nhất quán trong sổ kế toán, những bằng chứng mâu thuẫn hoặc bị bỏ sót.



- Các thủ tục phân tích được thực hiện trong giai đoạn soát xét tổng thể của cuộc kiểm toán có thể cho thấy rủi ro có sai sót trọng yếu chưa được phát hiện trước đó.



Trong trường hợp này, KTV có thể cần đánh giá lại các thủ tục kiểm toán đã lập kế hoạch dựa trên việc xem xét lại các rủi ro đã được đánh giá đối với tất cả hoặc một số nhóm giao dịch, số dư tài khoản, hoặc thông tin thuyết minh trên báo cáo tài chính và những cơ sở dẫn liệu có liên quan.



Trong hầu hết các trường hợp, bằng chứng kiểm toán từ các thử nghiệm cơ bản đã thu thập được từ cuộc kiểm toán trước hầu như không cung cấp bằng chứng nào cho cuộc kiểm toán hiện tại. Tuy nhiên, vẫn có trường hợp ngoại lệ, ví dụ, một công văn của cơ quan thuế thu thập được trong cuộc kiểm toán trước có liên quan đến xử lý vi phạm về thuế thu nhập cá nhân không bị thay đổi có thể vẫn thích hợp cho kỳ kiểm toán hiện tại. Trong trường hợp này, việc sử dụng bằng chứng kiểm toán từ các thử nghiệm cơ bản của cuộc kiểm toán trước có thể vẫn thích hợp với cuộc kiểm toán hiện tại nếu bằng chứng đó và vấn đề có liên quan về cơ bản không thay đổi, và KTV đã thực hiện các thủ tục kiểm toán để chứng minh các bằng chứng kiểm toán từ các cuộc kiểm toán trước vẫn tiếp tục phù hợp cho cuộc kiểm toán hiện tại. 



Trong một số trường hợp, KTV có thể thấy hiệu quả khi thực hiện thử nghiệm cơ bản tại thời điểm kiểm toán giữa kỳ và so sánh, đối chiếu các thông tin liên quan đến số dư cuối kỳ với thông tin so sánh tại thời điểm giữa kỳ để:



- Phát hiện các số liệu bất thường; 



- Điều tra các số liệu bất thường (nếu có);



- Thực hiện thủ tục phân tích cơ bản hoặc kiểm tra chi tiết cho giai đoạn từ giữa kỳ đến cuối kỳ.



Ví dụ về các thủ tục thử nghiệm cơ bản chu trình mua hàng và thanh toán được trình bày trong Phụ lục 2.



5. THỰC HIỆN KIỂM TOÁN - KỸ THUẬT KIỂM TOÁN ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



5.1. Ảnh hưởng của môi trường tin học đến công tác kiểm toán



Sự phát triển của tin học đã được ứng dụng vào các lĩnh vực hoạt động của đời sống kinh tế, xã hội, đặc biệt đối với các đơn vị trong công tác quản lý chung và công tác kế toán nói riêng. Môi trường tin học có ảnh hưởng quan trọng đối với hệ thống kiểm soát và phương thức xử lý, ghi nhận tổng hợp thông tin tài chính của đơn vị được kiểm toán.



Tuy vẫn được xây dựng và hoạt động dựa trên những nguyên tắc cơ bản của hệ thống, nhưng hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ trong môi trường tin học có một số điểm khác biệt so với trong môi trường thủ công. Môi trường tin học ảnh hưởng quan trọng đến việc thiết kế và vận hành các thủ tục kiểm soát nội bộ và quá trình xử lý các nghiệp vụ kế toán. Những biểu hiện chủ yếu của sự ảnh hưởng do môi trường tin học thường là:



- Phần mềm kế toán thiết kế công việc xử lý các nghiệp vụ kế toán cùng loại theo chương trình nhất định một cách máy móc, không thể có khả năng phát hiện loại bỏ được những chứng từ khống, chứng từ giả. Đồng thời nếu chương trình phần mềm kế toán xây dựng có sai sót hoặc bị lỗi, bị vi rút sẽ dẫn đến việc xử lý sai cả loạt nghiệp vụ và do đó kết quả đưa ra sẽ sai lệch lớn.



- Thông thường phần mềm kế toán không được thiết kế các chức năng hỗ trợ để tạo ra các dấu vết kiểm soát, do vậy sẽ gây khó khăn trong quá trình kiểm tra phát hiện các sai sót của quá trình xử lý, hạch toán các nghiệp vụ. Chính điều đó cũng gây khó khăn đáng kế cho KTV trong công tác kiểm tra và đánh giá về hoạt động kiểm soát nội bộ của đơn vị được kiểm toán.



- Số liệu trên hệ thống sổ kế toán tổng hợp và hệ thống sổ kế toán chi tiết được cập nhật từ cùng một cơ sở dữ liệu ban đầu (chứng từ) nên luôn luôn đảm bảo tính khớp đúng, tuy nhiên nếu việc cập nhật dữ liệu ban đầu có sai sót thì số liệu trên hai hệ thống sổ nói trên vẫn đảm bảo tính khớp đúng và vì vậy việc đối chiếu giữa hạch toán tổng hợp với hạch toán chi tiết về mặt số liệu cũng không phát hiện được các sai sót đó.



- Do việc quản lý hoạt động nói chung và xử lý kế toán nói riêng bằng chương trình phần mềm nên các thủ tục kiểm soát thường tập trung vào một đầu mối chứ không phân chia thành nhiều đầu mối kiểm soát như trong điều kiện thủ công. Do đó, có thể bị sự xâm nhập của người khác (trong hay ngoài đơn vị), truy cập vào chương trình, dữ liệu và tham gia vào quá trình xử lý hệ thống và điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến sự kiểm soát cũng như thông tin, dữ liệu của đơn vị. Nguy cơ này là một khả năng có thật cho dù các chương trình phần mềm đều thường có hệ thống bảo mật riêng, nhưng với sự tiến bộ của tin học rất nhanh và khả năng các tin tặc vượt qua được hệ thống bảo mật là vấn đề của chuyên môn.



5.2. Vận dụng kỹ thuật kiểm toán trong môi trường công nghệ thông tin



Môi trường công nghệ thông tin không chỉ ảnh hưởng đến đối tượng kiểm toán mà còn kéo theo ảnh hưởng đến nội dung và phương pháp, kỹ thuật kiểm toán trong công tác kiểm toán của KTV.



5.2.1. Môi trường công nghệ thông tin của đơn vị được kiểm toán



Trong điều kiện hoạt động quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung và kế toán nói riêng đã được thực hiện trong môi trường tin học thì việc tìm hiểu môi trường tin học ở đơn vị được kiểm toán là điều cần thiết khách quan để có thể hiểu biết sự ảnh hưởng cụ thể của nó đến hoạt động kiểm soát nội bộ và quá trình xử lý kế toán. Trên cơ sở những hiểu biết này, KTV sẽ thiết kế các thử nghiệm phù hợp và hiệu quả.



Những vấn đề cần tìm hiểu về môi trường tin học của đơn vị chủ yếu gồm:



- Phạm vi sử dụng máy tính vào công tác quản lý và kế toán: Trang bị và bố trí hệ thống máy tính cho các bộ phận và các phần hành kế toán.



- Mức độ phức tạp của hệ thống máy tính.



- Các phần mềm quản lý và kế toán: Phần mềm xử lý toàn bộ hay tách biệt từng moodun, hệ thống bảo mật trong chương trình phần mềm.



- Cơ cấu tổ chức hệ thống thông tin: Hệ thống máy chủ và nối mạng nội bộ, phân cấp truy cập, bộ phận tổng hợp xử lý và cung cấp thông tin…



- Trình độ tin học của các nhân viên sử dụng hệ thống máy tính.



Mục tiêu của kiểm toán là không thay đổi dù trong môi trường thủ công hay môi trường công nghệ thông tin, song tác động của môi trường công nghệ thông tin ảnh hưởng lớn đến áp dụng các thủ tục, các kỹ thuật trong quá trình tiến hành kiểm tra, đánh giá các thông tin, tài liệu. 



5.2.2. Tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị được kiểm toán trong môi trường công nghệ thông tin



Hệ thống kiểm soát nội bộ của từng đơn vị sẽ không như nhau do phụ thuộc vào độ phức tạp của hệ thống. Tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị được kiểm toán, KTV có thể thực hiện và lưu lại kết quả tìm hiểu bằng các cách khác nhau. Thông thường, đối với đơn vị được kiểm toán có hệ thống kiểm soát nội bộ đơn giản, KTV thường sử dụng bản tường thuật. Trường hợp đơn vị được kiểm toán có hệ thống kiểm soát nội bộ phức tạp (hệ thống máy tính tương đối phức tạp) thì sử dụng lưu đồ hay bảng câu hỏi sẽ phù hợp hơn.



- Lưu đồ: Trong môi trường tin học, thông thường các bộ phận quản trị hệ thống thông tin chuẩn bị tài liệu hướng dẫn cho việc vận hành, khai thác hệ thống máy tính cho từng loại công việc quản lý và kế toán. Bên cạnh đó, tài liệu cũng cho biết logic của các chương trình máy tính và như vậy có thể hiểu biết được tiến trình kiểm soát trong từng chương trình ứng dụng cụ thể. Tài liệu này cho phép KTV hiểu biết cách thức vận hành của hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị và có thể lưu lại bằng dạng “lưu đồ” về hệ thống kiểm soát nội bộ này. Tuy nhiên, công việc tìm hiểu sâu về hệ thống sẽ tốn nhiều thời gian và đòi hỏi có kiến thức chuyên sâu. Đây chính là điểm cần lưu ý khi tìm hiểu để lập kế hoạch kiểm toán.



- Bảng câu hỏi: Lập bảng câu hỏi cho việc điều tra và ghi nhận kết quả điều tra về hệ thống máy tính và nhân sự vận hành máy vi tính. Khi có sự thay đổi hay bổ sung về các lưu đồ hệ thống và nhân sự vận hành, KTV có thể cập nhật thông tin về hệ thống máy tính của đơn vị qua việc sử dụng bảng câu hỏi:



5.3. Kỹ thuật kiểm toán có sựu hỗ trợ bằng máy tính (CAATs)



Các mục tiêu tổng thể và phạm vi của một cuộc kiểm toán không thay đổi khi một cuộc kiểm toán được thực hiện trong một môi trường được máy tính hóa. Tuy nhiên, việc áp dụng các thủ tục kiểm toán có thể yêu cầu các KTV xem xét các phương pháp coi việc sử dụng máy tính là một công cụ kiểm toán. Việc sử dụng máy tính để phục vụ công việc kiểm toán được gọi là CAATs.



CAAT có thể được sử dụng trong việc thực hiện các thủ tục kiểm toán khác nhau, bao gồm các công việc sau:



- Thử nghiệm chi tiết các giao dịch và số dư.



- Các thủ tục soát xét phân tích.



- Kiểm tra hệ thống thông tin máy tính điều khiển.



5.3.1. Ưu điểm và bất lợi của sử dụng CAATs



5.3.1.1. Ưu điểm của việc sử dụng CAATs



- KTV có thể kiểm tra các thủ tục kiểm soát chương trình cũng như hệ thống kiểm soát nội bộ chung liên quan đến máy tính.



- KTV có thể kiểm tra một số lượng lớn hơn các mục một cách nhanh chóng và chính xác so với biện pháp khác.



- KTV có thể kiểm tra chính các giao dịch chứ không phải là các hồ sơ giấy tờ của các giao dịch đó.



- CAAT có hiệu quả về chi phí trong dài hạn nếu đơn vị được kiểm toán không thay đổi hệ thống của họ.



- Kết quả từ CAAT có thể được so sánh với kết quả từ các thử nghiệm truyền thống - nếu kết quả tương quan, thì độ tin cậy về tổng thể sẽ tăng lên.



5.3.1.2. Bất lợi liên quan đến việc sử dụng CAATs



- Thiết lập phần mềm cần thiết cho CAATs có thể tốn nhiều thời gian và chi phí.



- Nhân viên kiểm toán sẽ cần phải được đào tạo để họ có đủ kiến ​​thức về CNTT trong việc áp dụng CAAT.



- Không phải tất cả các hệ thống đơn vị được kiểm toán sẽ tương thích với phần mềm của CAATs.



- Có nguy cơ dữ liệu trực tiếp của đơn vị được kiểm toán bị hư hại và bị mất trong quá trình sử dụng CAAT.



5.3.2. Các bước chính mà KTV phải thực hiện trong việc áp dụng CAAT



- Thiết lập mục tiêu cho ứng dụng CAAT;



- Xác định nội dung và khả năng truy cập cho các hồ sơ của đơn vị;



- Xác định các loại giao dịch cần kiểm tra;



- Xác định các thủ tục được thực hiện đối với dữ liệu;



- Xác định yêu cầu đầu ra;



- Xác định các KTV và các chuyên gia IT tham gia vào công việc thiết kế và áp dụng CAAT;



- Điều chỉnh các ước tính về chi phí và lợi nhuận;



- Đảm bảo rằng việc sử dụng CAAT được kiểm soát và ghi chép hợp lý;



- Sắp xếp các hoạt động hành chính, bao gồm các kỹ năng cần thiết và các phương tiện máy tính;



- Thực hiện ứng dụng CAAT;



- Đánh giá kết quả.



5.3.3. Các hình thức CAAT phổ biến



Có hai loại CAAT phổ biến, bao gồm Phần mềm kiểm toán và Kiểm tra dữ liệu.



5.3.3.1. Phần mềm kiểm toán



Phần mềm kiểm toán bao gồm các chương trình máy tính được KTV sử dụng, là một phần của các thủ tục kiểm toán, để xử lý dữ liệu có từ hệ thống kế toán của đơn vị. Nó có thể bao gồm phần mềm kiểm toán tổng quát hoặc phần mềm kiểm toán tùy chỉnh. Phần mềm kiểm toán thường được sử dụng cho các thử nghiệm cơ bản.



Phần mềm kiểm toán tổng quát cho phép các KTV thực hiện kiểm tra các tệp tin và cơ sở dữ liệu trên máy tính, chẳng hạn như đọc và trích xuất dữ liệu từ hệ thống của đơn vị được kiểm toán để thực hiện các thử nghiệm chuyên sâu hơn, chọn dữ liệu đáp ứng nhiều nhất với các tiêu chí nhất định, thực hiện tính toán số học, tạo điều kiện cho việc lấy mẫu kiểm toán và tạo ra các tài liệu và báo cáo. Ví dụ về phần mềm kiểm toán tổng quát là ACT và IDEA.



Phần mềm kiểm toán tùy chỉnh được thiết kế bởi KTV cho từng  nhiệm vụ cụ thể khi phần mềm kiểm toán tổng quát không thể sử dụng được.



Dưới đây là một số ví dụ về việc sử dụng phần mềm kiểm toán trong quá trình kiểm toán.



Ví dụ về sử dụng phần mềm kiểm toán:



- Thực hiện tính toán và so sánh trong các thủ tục phân tích.



- Lấy mẫu các chương trình để trích xuất dữ liệu cho các thử nghiệm kiểm toán, ví dụ như chọn một mẫu các khoản phải thu để xác nhận lại.



- Quét một tệp tin để đảm bảo tất cả các tài liệu đã được xem xét đồng loạt hoặc để tìm kiếm các khoản mục lớn và bất thường.



- So sánh các yếu tố dữ liệu trong các tệp tin khác nhau để tìm kiếm sự thống nhất (ví dụ giá trên hóa đơn bán hàng với giá đã được duyệt trong dữ liệu tổng).



- Thực hiện lại các công thức tính toán, ví dụ như tổng số tiền trong sổ cái bán hàng.



- Chuẩn bị các tài liệu và báo cáo, ví dụ như tạo ra các thư xác nhận các khoản phải thu và các báo cáo hàng tháng.



Lợi ích của việc sử dụng phần mềm kiểm toán 



- Phần mềm kiểm toán có thể thực hiện các tính toán và so sánh nhanh hơn khi được thực hiện thủ công.



- Phần mềm kiểm toán cho phép kiểm tra nhiều giao dịch hơn khi xem các bản in bằng tay. Ví dụ: Phần mềm kiểm toán có thể tạo điều kiện tìm kiếm các ngoại lệ, chẳng hạn như số âm hay có số lượng lớn khi kiểm toán danh sách các hàng tồn kho. Thông tin bổ sung sẽ giúp KTV thấy rằng các số liệu đã được kiểm toán được trình bày hợp lý.



- Phần mềm kiểm toán có thể cho phép các tệp tin thực tế (các tệp nguồn) được kiểm tra từ chương trình gốc chứ không phải bản in từ vùng lưu trữ tạm thời hoặc các tệp được xem trước bị phụ thuộc vào phần mềm khác (và do đó có thể chứa lỗi hoặc có thể bị làm giả). 



- Sử dụng phần mềm kiểm toán có thể sẽ mang lại hiệu quả về chi phí trong dài hạn nếu đơn vị được kiểm toán không thay đổi hệ thống của mình.


Khó khăn của việc sử dụng phần mềm kiểm toán



- Chi phí thiết kế các thử nghiệm sử dụng phần mềm kiểm toán có thể rất lớn vì cần có nhiều thời gian lập kế hoạch để có được sự hiểu biết sâu sắc về các hệ thống của đơn vị được kiểm toán từ đó mới có thể sản xuất phần mềm phù hợp.



- Chi phí kiểm toán nói chung có thể tăng do nhân viên có kinh nghiệm và được đào tạo đặc biệt sẽ được yêu cầu thiết kế phần mềm, thực hiện việc kiểm tra và xem lại các kết quả của thử nghiệm.



- Nếu có sai sót trong thiết kế phần mềm kiểm toán và thời gian kiểm toán thì có thể phải phát sinh các chi phí trong việc điều tra những hiện tượng bất thường phát sinh do các sai sót trong cách sử dụng phần mềm chứ không phải bởi sai sót trong quá trình xử lý của đơn vị được kiểm toán.



- Nếu phần mềm kiểm toán được thiết kế để thực hiện các thủ tục trong quá trình chạy trực tiếp hệ thống của đơn vị được kiểm toán, thì có thể xảy ra nguy cơ làm gián đoạn hệ thống của đơn vị được kiểm toán. Nếu các thủ tục được thực hiện khi hệ thống không hoạt động, sẽ phát sinh thêm chi phí khi thực hiện các thủ tục để xác minh phiên bản của hệ thống đang được kiểm tra giống hệt như đơn vị được kiểm toán đã sử dụng trong các tình huống thực.



5.3.3.2. Kiểm tra dữ liệu



Các kỹ thuật kiểm tra dữ liệu được sử dụng trong việc tiến hành các thủ tục kiểm toán bằng cách nhập dữ liệu (ví dụ một mẫu giao dịch) vào hệ thống máy tính của một đơn vị và so sánh kết quả thu được với các kết quả được xác định trước. Kiểm tra dữ liệu được sử dụng trong các thử nghiệm kiểm soát.



Dưới đây là một số ví dụ:



- Kiểm tra dữ liệu được sử dụng cho thử nghiệm kiểm soát cụ thể trong các chương trình máy tính, chẳng hạn như mật khẩu trực tuyến và kiểm soát truy cập dữ liệu.



- Kiểm tra các giao dịch được lựa chọn từ các giao dịch đã được xử lý trước đó hoặc do các KTV tạo ra để kiểm tra các đặc tính xử lý cụ thể của hệ thống máy tính của một đơn vị. Các giao dịch như vậy thường được xử lý tách biệt với quy trình thông thường của đơn vị. Ví dụ: Kiểm tra dữ liệu có thể được sử dụng để kiểm tra các thủ tục kiểm soát nhằm ngăn cản việc xử lý dữ liệu không hợp lệ bằng cách nhập dữ liệu bằng mã khách hàng không tồn tại hoặc một số tiền không hợp lý, hoặc một giao dịch mà nếu được xử lý sẽ vượt quá giới hạn tín dụng của khách hàng.



- Kiểm tra các giao dịch bằng các thử nghiệm tích hợp. Đây là nơi đặt đơn vị "giả" (ví dụ như một bộ phận hoặc nhân viên), và cho các giao dịch kiểm tra nào được đưa vào trong chu trình xử lý thông thường.



Từ các ví dụ trên, chúng ta có thể thấy rằng những lợi ích chính của việc sử dụng các kỹ thuật kiểm tra dữ liệu là: 



- Kiểm tra dữ liệu cung cấp bằng chứng cho thấy phần mềm hoặc hệ thống máy tính được đơn vị được kiểm toán sử dụng đang hoạt động hiệu quả bằng cách kiểm tra các chương trình kiểm soát và trong một số trường hợp không có cách nào khác để kiểm tra một số thủ tục kiểm soát chương trình. 



- Một khi dữ liệu thử nghiệm cơ bản đã được thiết kế, mức thời gian cần thiết và chi phí phát sinh có thể tương đối thấp cho đến khi hệ thống của đơn vị được kiểm toán thay đổi. 



Tuy nhiên, có một số vấn đề với việc sử dụng kỹ thuật kiểm tra dữ liệu. 



- Một vấn đề đáng kể với kiểm tra dữ liệu là bất kỳ sự sai hỏng nào của dữ liệu phải được sửa chữa. Điều này rất khó khăn với các hệ thống thường có các điều khiển được tích hợp sẵn để đảm bảo rằng dữ liệu nhập vào không thể dễ dàng bị xoá mà không để lại dấu vết. 



- Kiểm tra dữ liệu chỉ kiểm tra hoạt động của hệ thống tại một thời điểm duy nhất và do đó các kết quả không chứng minh rằng chương trình đã được sử dụng trong suốt khoảng thời gian được xem xét. 



- Chi phí và thời gian phát sinh ban đầu có thể cao và đơn vị được kiểm toán có thể thay đổi chương trình của mình trong những năm tiếp theo.


6. THỰC HIỆN KIỂM TOÁN - SO SÁNH THỬ NGHIỆM KIỂM SOÁT VÀ THỬ NGHIỆM CƠ BẢN



6.1. Mục đích của các thử nghiệm kiểm toán



Mục đích của thử nghiệm kiểm toán hay được gọi là thủ tục kiểm toán là cho phép KTV thu thập được bằng chứng kiểm toán đầy đủ phù hợp để có thể đưa ra được kết luận về sự bảo đảm hợp lý rằng báo cáo tài chính không còn sai sót trọng yếu. Nếu không thể thu thập được bằng chứng kiểm toán đầy đủ phù hợp hoặc bằng chứng chỉ ra được sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính thì KTV sẽ phải đưa ra ý kiến không chấp nhận toàn phần.



Nếu hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị được kiểm toán hoạt động tốt thì sẽ giảm khả năng xảy ra sai sót trong báo cáo tài chính và KTV sẽ giảm lượng công việc kiểm toán cần thực hiện. Ngược lại, nếu hệ thống kiểm soát nội bộ yếu kém thì KTV sẽ phải thực hiện nhiều công việc hơn vì KTV là tuyến phòng vệ còn lại duy nhất đối với những sai phạm trọng yếu xuất hiện trong báo cáo tài chính được công bố.



Vì vậy, KTV phải:



- Đánh giá tính hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ. Điều này có nghĩa là cần điều tra cả bản thiết kế và quá trình vận hành hệ thống. KTV sẽ thực hiện các thử nghiệm kiểm soát để đánh giá quá trình vận hành hệ thống này.



- Thu thập thêm các bằng chứng trực tiếp khác về các số liệu được chỉ ra trong báo cáo tài chính. Bằng chứng này được thu thập bằng cách sử dụng các thử nghiệm cơ bản.



Thử nghiệm kiểm toán trong đó kiểm tra một thủ tục hoặc quy trình kiểm soát được gọi là thử nghiệm kiểm soát. Thử nghiệm này không kiểm tra số dư các khoản phải thu trong bảng cân đối kế toán. Xin nhắc lại, thử nghiệm kiểm soát kiểm tra các vấn đề kiểm soát, không phải là các số liệu trên báo cáo tài chính.



Hãy nhớ rằng nếu thử nghiệm kiểm soát chứng minh rằng hệ thống kiểm soát không hoạt động hiệu quả thì KTV sẽ phải tăng các thử nghiệm cơ bản. Ví dụ, nếu đơn vị được kiểm toán được đánh giá là hệ thống kiểm soát nội bộ ít tin cậy về khả năng trả nợ cũng như khả năng thu hồi của khoản nợ thì KTV sẽ phải thực hiện nhiều công việc hơn đối với số liệu các khoản phải thu trên bảng cân đối kế toán để chứng minh số tiền đó được xác định trên cơ sở trung thực và hợp lý.



Tuy nhiên, ngay cả khi hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động rất tốt thì KTV vẫn sẽ thực hiện kiểm tra các số liệu trên báo cáo tài chính, tức là thực hiện các thử nghiệm cơ bản. Các công việc bao gồm việc xác định tất cả các cơ sở dẫn liệu trên mỗi số liệu trọng yếu. Ví dụ, giá trị, tính đầy đủ, sự tồn tại… 



6.2. So sánh thử nghiệm kiểm soát và thử nghiệm cơ bản



			Thử nghiệm cơ bản


			Thử nghiệm kiểm soát





			Là thủ tục mà KTV thực hiện nhằm đưa ra các đảm bảo trực tiếp trên các cơ sở dẫn liệu.


			Là thủ tục KTV kiểm tra tính hiệu quả của hệ thống Kiểm soát nội bộ của đơn vị được kiểm toán.





			Đảm bảo về số liệu trên Báo cáo tài chính 


			Đảm bảo về hệ thống Kiểm soát nội bộ. 





			Kiểm tra để đảm bảo rằng số liệu trên Báo cáo tài chính là trung thực và hợp lý.


			Kiểm tra để đảm bảo rằng đơn vị được kiểm toán đã cố gắng lập báo cáo tài chính một cách trung thực hợp lý.





			Quan tâm đến quy mô giao dịch.


			Quy mô giao dịch không liên quan.








7. SOÁT XÉT, LẬP VÀ PHÁT HÀNH BÁO CÁO KIỂM TOÁN



7.1. Soát xét tổng thể trước khi lập báo cáo kiểm toán



7.1.1. Tầm quan trọng của soát xét tổng thể trước khi lập báo cáo kiểm toán



Giai đoạn soát xét tổng thể được thực hiện ngay trước khi soạn thảo báo cáo kiểm toán để đưa ra thông tin về liệu báo cáo tài chính đã được trình bày trung thực hợp lý, không còn chứa đựng các sai sót trên các khía cạnh trọng yếu hay không và có tuân thủ các quy định hay không. Cần lưu ý rằng việc đưa ra ý kiến kiểm toán không phù hợp có thể gây ra các tác động tiêu cực đến xã hội, có thể là tổn thất lớn cũng như có thể có liên lụy đến yếu tố pháp lý. Vậy nên một ý kiến kiểm toán phù hợp là rất quan trọng.



Các công việc trong quá trình thực hiện kiểm toán được phân cho nhiều KTV cùng làm, việc tổng hợp để có cái nhìn tổng thể đảm bảo tính nhất quán là rất quan trọng.



Soát xét tổng thể trước khi lập báo cáo kiểm toán là để đảm bảo rằng: 



- Các công việc đã được thực hiện theo đúng các chuẩn mực nghề nghiệp và các yêu cầu của pháp luật ;



- Các công việc đã thực hiện tuân thủ theo kế hoạch kiểm toán;



- Đã thực hiện đủ và đúng các công việc cần phải làm;



- Các vấn đề trọng yếu đã được xem xét kỹ càng;



- Có cần thiết phải điều chỉnh bản chất, thời gian và mức độ các thủ tục cần thực hiện; 



- Các công việc cần thiết để hỗ trợ cho việc KTV đưa ra ý kiến đã được thực hiện và ghi chép đầy đủ; 



- Các bằng chứng có được đã đầy đủ và thích hợp để hỗ trợ đưa ra ý kiến kiểm toán; 



- Các nội dung phát hiện là hợp lý và nhất quán; 



- Các mục tiêu của cuộc kiểm toán đã đạt được.



7.1.2. Tổng hợp các sai sót đã được điều chỉnh và chưa được điều chỉnh



7.1.2.1 Các loại sai sót



KTV phải tổng hợp tất cả các sai sót đã được phát hiện trong quá trình kiểm toán, trừ những sai sót không đáng kể.



Sai sót: Là sự khác biệt giữa giá trị, cách phân loại, trình bày hoặc thuyết minh của một khoản mục trên báo cáo tài chính hoặc thông tin tài chính với giá trị, cách phân loại, trình bày hoặc thuyết minh của khoản mục đó theo khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính, thông tin tài chính được áp dụng. Sai sót có thể phát sinh do nhầm lẫn hoặc gian lận.



Sai sót có thể phát sinh từ: 



- Việc thu thập hoặc xử lý dữ liệu để lập báo cáo tài chính hoặc trình bày thông tin tài chính không chính xác;



- Bỏ sót số liệu hoặc thuyết minh;



- Ước tính kế toán không đúng do bỏ sót hoặc hiểu sai;



- Xét đoán của đơn vị được kiểm toán liên quan đến các ước tính kế toán mà KTV cho là không hợp lý hoặc việc lựa chọn và áp dụng các chính sách kế toán mà KTV cho là không phù hợp. 



Có ba loại sai sót 



- Sai sót thực tế: Là các sai sót đã xảy ra và được xác định một cách chắc chắn;



- Sai sót xét đoán: Là các chênh lệch phát sinh từ việc xét đoán của đơn vị được kiểm toán liên quan đến các ước tính kế toán mà KTV cho là không hợp lý, việc lựa chọn hoặc áp dụng các chính sách kế toán mà KTV cho rằng không phù hợp;



- Sai sót dự tính: Là những ước tính của KTV về các sai sót trong tổng thể, liên quan đến việc suy rộng các sai sót phát hiện trong mẫu kiểm toán cho toàn bộ tổng thể.



7.1.2.2. Xem xét các sai sót phát hiện trong quá trình kiểm toán



KTV phải xác định sự cần thiết của việc sửa đổi kế hoạch kiểm toán tổng thể và kế hoạch kiểm toán chi tiết nếu:



- Bản chất của các sai sót đã được phát hiện và tình huống phát sinh các sai sót đó cho thấy có thể tồn tại các sai sót khác mà khi tổng hợp lại có thể là trọng yếu; hoặc.



- Tổng hợp các sai sót đã được phát hiện trong quá trình thực hiện kiểm toán gần đạt tới mức trọng yếu theo quy định.



7.1.2.3. Trao đổi thông tin và điều chỉnh sai sót



- KTV phải trao đổi kịp thời về tất cả các sai sót phát hiện trong quá trình kiểm toán với đơn vị được kiểm toán. 



- Việc trao đổi kịp thời về các sai sót với đơn vị được kiểm toán là quan trọng vì thông qua trao đổi, đơn vị được kiểm toán sẽ cung cấp thêm thông tin giải trình về các sai sót, qua đó giúp KTV củng cố bằng chứng kiểm toán. 



- Nếu đơn vị được kiểm toán không đồng ý với các sai sót được phát hiện, thì KTV phải tìm hiểu nguyên nhân và xem xét những ý kiến của đơn vị được kiểm toán khi đánh giá việc có thể có sai sót trọng yếu, xét trên phương diện tổng thể của báo cáo tài chính hoặc thông tin tài chính cả định lượng và định tính.



7.1.2.4. Đánh giá ảnh hưởng của các sai sót đã phát hiện để đưa ra điều chỉnh



- Trước khi đánh giá ảnh hưởng của các sai sót đã phát hiện, KTV phải xem xét lại tính phù hợp của mức trọng yếu đã xác định với tình hình thực tế của đơn vị được kiểm toán theo quy định.



- Khi KTV đã thu thập thông tin xác định là cần thiết phải điều chỉnh lại mức trọng yếu và mức trọng yếu xác định lại thấp hơn so với mức trọng yếu trước đó, thì KTV cần xem xét lại mức trọng yếu thực hiện và sự phù hợp về nội dung, lịch trình, phạm vi các thủ tục kiểm toán tiếp theo nhằm thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán.



- KTV phải xác định các sai sót có trọng yếu hay không khi xét riêng lẻ hoặc tổng hợp lại. Để đạt được điều này, KTV phải xem xét:



+ Quy mô và bản chất của các sai sót trong mối quan hệ với từng nhóm giao dịch, số dư tài khoản hoặc thông tin thuyết minh và mối quan hệ với tổng thể báo cáo tài chính hoặc thông tin tài chính cũng như các tình huống cụ thể phát sinh sai sót;



+ Ảnh hưởng của các sai sót phát hiện không được đơn vị điều chỉnh của kỳ trước đối với các nhóm giao dịch, số dư tài khoản hoặc thông tin thuyết minh liên quan và đối với tổng thể báo cáo tài chính hoặc thông tin tài chính.



7.1.2.5. Thông báo phát hiện kiểm toán và đơn vị được kiểm toán giải trình bằng văn bản



- KTV phải thông báo với đơn vị được kiểm toán về từng sai sót và ảnh hưởng của các sai sót này khi xét riêng lẻ hoặc tổng hợp lại đối với ý kiến kiểm toán đồng thời yêu cầu đơn vị kiểm toán giải trình các sai sót đã phát hiện. Việc yêu cầu đơn vị được kiểm toán giải trình và việc giải trình các sai sót phải thực hiện bằng văn bản và phải tuân thủ theo đúng quy định của KTNN. 



- Trong một số trường hợp, đơn vị được kiểm toán có thể không đồng ý với KTV về các sai sót được phát hiện trong quá trình kiểm toán, thì đơn vị được kiểm toán có thể đưa ra ý kiến trong bản giải trình về vấn đề này và nêu rõ lý do. Bảng tổng hợp các sai sót mà đơn vị không đồng ý phải được trình bày hoặc đính kèm trong bản giải trình đó. Việc thu thập bản giải trình của đơn vị được kiểm toán không làm giảm trách nhiệm của KTV liên quan đến việc đánh giá sai sót đã phát hiện.



7.1.3. Các thủ tục đặc biệt Kiểm toán viên cần thực hiện đối với soát xét tổng thể


7.1.3.1. Đánh giá giả định hoạt động liên tục của đơn vị được kiểm toán XE "Going concern" 


Một đơn vị được coi là hoạt động liên tục là đơn vị tiếp tục hoạt động trong một tương lai định trước (≥12 tháng) mà không có ý định chấm dứt hoặc thu hẹp đáng kể quy mô hoạt động trong tương lai gần hoặc tìm kiếm sự bảo hộ từ các chủ nợ theo quy định pháp luật và quy định hiện hành.



Khi lập và trình bày báo cáo tài chính, đơn vị được kiểm toán phải có trách nhiệm xem xét, đánh giá và trình bày khả năng hoạt động liên tục của đơn vị.



KTV có trách nhiệm thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp về tính hợp lý của giả định hoạt động liên tục mà đơn vị được kiểm toán đã sử dụng khi lập và trình bày báo cáo tài chính và kết luận liệu còn có yếu tố không chắc chắn trọng yếu nào liên quan tới khả năng hoạt động liên tục của đơn vị hay không. 



Ở đây cần xem xét đến rủi ro đơn vị được kiểm toán sẽ không động liên tục và trong giai đoạn lập kế hoạch và giai đoạn kết thúc kiểm toán cần thực hiện một số công biệt riêng biệt, bao gồm:



- Xem xét tất cả các bộ phận trên bảng cân đối kế toán để đánh giá xem có dấu hiệu nào cho thấy việc áp dụng giả định hoạt động liên tục không phù hợp hay không ví dụ:



+ Các khoản phải thu quan trọng không thể thu hồi;



+ Hàng tồn kho và sản phẩm dở dang có giá trị thuần thấp hơn giá gốc;



+ Các tài sản cố định quan trọng không còn sử dụng được;



+ Các chi phí phát triển hoãn lại có thể không phù hợp với doanh thu tương ứng;



+ Các khoản đầu tư (đầu tư vào công ty con hoặc các công ty khác) bị suy giảm giá trị.



- Soát xét các kế hoạch tương lai của doanh nghiệp bao gồm các dự báo kế hoạch tài chính và các dự án để đảm bảo rằng công ty sẽ có thể tiếp tục hoạt động kinh doanh ít nhất trong năm tiếp theo (thường không ít hơn 12 tháng kể từ ngày báo cáo). Nếu ban quản trị của đơn vị đánh giá hoạt động liên tục trong thời gian ít hơn một năm kể từ ngày phê duyệt báo cáo tài chính thì ban quản trị không công bố thông tin về vấn đề đó, KTV sẽ trình bày vấn đề này trong báo cáo kiểm toán. Chuẩn mực kiểm toán quốc tế số 570 yêu cầu kỳ đánh giá ít nhất phải là 1 năm kể từ thời điểm phê duyệt báo cáo tài chính, khác với các yêu cầu của một số quốc gia là  tính từ thời điểm kết thúc kỳ báo cáo.



- Soát xét các khoản vay và các nguồn tài chính khác để đảm bảo rằng chúng phù hợp để tài trợ cho hoạt động của năm tiếp theo và những điều kiện và điều khoản ràng buộc của chủ nợ sẽ không bị vi phạm.



- Soát xét các biên bản họp và các thông tin khác ví dụ các thư từ trao đổi với các chuyên gia tư vấn luật, về các dấu hiệu tiềm tàng cho thấy xuất hiện các vấn đề về hoạt động liên tục.



Đồng thời KTV xem xét các đánh giá của bản thân đơn vị về khả năng tiếp tục hoạt động của mình:



- Lấy xác nhận của giám đốc trong báo cáo thường niên về việc họ đã xem xét những rủi ro chủ yếu mà đơn vị phải đối mặt, theo các mô hình kinh doanh và kết quả hoạt động tương lai, khả năng thanh toán và khả năng thanh khoản của doanh nghiệp.



- Công bố thông tin về các rủi ro trong báo cáo thường niên và cách thức để quản lý hoặc giảm thiểu rủi ro này. 



- Báo cáo của giám đốc trong báo cáo tài chính về tính phù hợp của việc sử dụng các hoạt động liên tục và những sự kiện trọng yếu không chắc chắn có thể ảnh hưởng đến tính phù hợp này trong kỳ kế toán, ít nhất 12 tháng kể từ ngày phê duyệt báo cáo tài chính.



- Giải trình của giám đốc trong báo cáo thường niên về đánh giá của họ với tương lai của doanh nghiệp và giả định nào làm cơ sở đưa ra đánh giá này.



Chuẩn mực kiểm toán quy định KTV phải thảo luận vấn đề về hoạt động liên tục với nhà quản lý của đơn vị được kiểm toán và kiểm tra các giả định họ xây dựng có đúng hay không, đồng thời thu thập thư giải trình của nhà quản lý về những dự định trong tương lai để đảm bảo rằng cơ sở hoạt động liên tục là phù hợp và việc rà soát các thông tin thuyết minh trên báo cáo tài chính liên quan đến hoạt động liên tục là đầy đủ. Nếu trong phần đánh giá của mình, nhà quản lý đơn vị sử dụng kỳ kế toán ít hơn một năm kể từ ngày phê duyệt báo cáo tài chính và không công bố nội dung này trên báo cáo tài chính, KTV cần nêu ra vấn đề này trong báo cáo kiểm toán.



7.1.3.2. Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán XE "Subsequent events" 


a. Các sự kiến phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán



Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán: Là những sự kiện phát sinh kể từ sau ngày kết thúc kỳ kế toán đến ngày lập báo cáo kiểm toán và những sự việc mà KTV biết được sau ngày lập báo cáo kiểm toán.



Có hai loại sự kiện phát sinh phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán như sau:



- Các sự kiện cung cấp bằng chứng về các điều kiện có dầu hiệu tồn tại tại ngày lập báo cáo tài chính (các sự kiện cần điều chỉnh) và;



- Các sự kiện cung cấp bằng chứng về các điều kiện phát sinh sau ngày lập báo cáo tài chính (các sự kiện không cần điều chỉnh);



Ví dụ về các sự kiện cần điều chỉnh (sự kiện này cần được phản ánh trong báo cáo tài chính):



- Phán quyết của tòa án;



- Một khách hàng lớn bị phá sản;



- Các bằng chứng về giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho;



- Phát hiện các gian lận hoặc nhầm lẫn.



Ví dụ về các sự kiện không cần điều chỉnh (không cần phản ánh trên báo cáo tài chính nhưng nếu trọng yếu, cần được trình bày trên thuyết minh báo cáo tài chính):



- Một tài sản lớn bị phá hủy bởi lũ lụt hoặc hỏa hoạn;



- Phát sinh các nghiệp vụ về cổ phiếu lớn;



- Công bố kế hoạch đóng cửa một phần doanh nghiệp;



- Dự kiến thanh toán cổ thức hoặc công bố về việc thanh toán cổ tức sau thời điểm kết thúc niên độ kế toán.



Lưu ý: Nếu có một sự kiện không cần điều chỉnh phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán, điều này có nghĩa là giả định hoạt động liên tục của doanh nghiệp không còn phù hợp và báo cáo tài chính cần trình bày lại.



b. Các thủ tục kiểm tra các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán



Nếu ý kiến kiểm toán cho rằng báo cáo tài chính trung thực và hợp lý, nhưng công ty phá sản sau thời gian phát hành báo cáo tài chính, mọi người sẽ đặt câu hỏi về việc KTV đã biết trước về những gì đang xảy ra hay không?



Do đó, việc soát xét các sự kiện phát sinh sau thời điểm lập báo cáo là một vấn đề mang tính xét đoán và bắt buộc phải thực hiện theo Chuẩn mực kiểm toán Các sự kiện phát sinh sau ngày báo cáo tài chính.


Các thủ tục kiểm tra của KTV bao gồm:



			Phỏng vấn nhà quản lý


			- Tình trạng của các khoản mục liên quan đến các xét đoán cá nhân hoặc liên quan đến việc sử dụng các thông tin ban đầu.



- Xem xét có bất kỳ khoản vay, khoản đảm bảo hoặc khoản cam kết mới nào phát sinh hay không?



- Xem có phát sinh:



+ Việc thanh lý tài sản hoặc tài sản có bị hư hỏng hay không?



+ Phát hành cổ phiếu hoặc giấy nhận nợ hoặc thay đổi cấu trúc doanh nghiệp.



+ Hoạt động phát triển doanh nghiệp đến các khu vực rủi ro, các khoản dự phòng hoặc khoản nợ tiềm tàng. 



+ Các bút toán điều chỉnh bất thường.



+ Các sự kiện lớn (ví dụ các vấn đề liên quan đến hoạt động liên tục) ảnh hưởng đến sự phù hợp của các chính sách về ước tính kế toán.





			Các thủ tục khác


			- Soát xét các thủ tục của nhà quản lý trong việc xác định các sự kiện phát sinh sau để đảm bảo những sự kiện này đã được xác định. 



- Đọc biên bản cuộc họp giám đốc hoặc các Ban và phỏng vấn về các khoản bất thường.



- Soát xét các ghi chép kế toán cuối cùng và thông tin tài chính, các kế hoạch và dự báo.



- Thu thập bằng chứng liên quan đến các vụ kiện tụng hoặc xin ý kiến tư vấn từ cố vấn pháp luật của công ty.








7.1.4. Tổng hợp kết quả kiểm toán



Sau khi thực hiện các thủ tục ở trên, KTV cần phải tổng hợp tất cả các kết quả để làm cơ sở cho việc lập báo cáo kiểm toán. Kết quả tổng hợp có thể được viết dưới dạng một báo cáo tổng hợp hoặc là biên bản ghi nhớ


Độ dài và mức độ chi tiết của vấn đề tùy thuộc vào bản chất kiểm toán, tuy nhiên cần có các nội dung cơ bản sau: 



- Các nhận xét về những thay đổi quan trọng trong hoạt động của đơn vị được kiểm toán trong năm và dự báo cho năm tiếp theo.



- Báo cáo tài chính



+ Một số vấn đề trong báo cáo tài chính không tuân thủ với các chính sách kế toán được chấp nhận.



+ Thông tin về những thay đổi quan trọng trong chính sách kế toán của đơn vị được kiểm toán hoặc chính sách kế toán mới



+ Các vấn đề phát sinh từ thủ tục phân tích chi tiết trên báo cáo tài chính



- Cuộc kiểm toán



+ Có bất kỳ thay đổi nào liên quan đến kế hoạch kiểm toán ban đầu



+ Thông tin liên quan đến các vấn đề nghi ngờ hoặc các vấn đề khác quan trọng đã được theo sát và giải quyết.



+ Bản tổng hợp các ảnh hưởng của sai sót và kết luận tổng quát về vấn đề này khi đưa ra ý kiến kiểm toán.



+ Kết luận và giải thích về các nghĩa vụ pháp lý còn tồn tại và các vấn đề không chắc chắn khác.



- Thông tin về việc không tuân thủ các quy định đã phát hành của đơn vị.



- Những vấn đề khác.



KTV cũng cần có đủ bằng chứng về việc các bước trong hoạt động kiểm toán đã thực hiện soát xét, tập trung vào các vấn đề cần quan tâm và ghi chép lại những thủ tục KTV đã thực hiện để xử lý các vấn đề còn tồn tại. Thông thường KTV thảo luận vấn đề này với Ban quản trị của đơn vị được kiểm toán để xác định có cần thu thập thêm bằng chứng để kết luận về vấn đề hoặc để giải quyết vấn đề mang tính xét đoán cá nhân. 



Kết luận cuối cùng phải ghi chép chi tiết về ý kiến của KTV với báo cáo tài chính.



7.2. Báo cáo kiểm toán



7.2.1. Dạng ý kiến kiểm toán



Có hai loại ý kiến kiểm toán là ý kiến chấp nhận toàn phần và ý kiến không phải ý kiến chấp nhận toàn phần được mô tả ở hình dưới đây:




[image: image15]


7.2.1.1. Ý kiến chấp nhận toàn phần



- Ý kiến chấp nhận toàn phần là ý kiến được đưa ra khi KTV kết luận rằng báo cáo tài chính, xét trên các khía cạnh trọng yếu, đã phù hợp với khuôn khổ quy định về lập và trình bày báo cáo tài chính được áp dụng. 



7.2.1.2. Ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần



KTV phải đưa ra ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần trong báo cáo kiểm toán trong các trường hợp:



- Dựa trên bằng chứng kiểm toán thu thập được, KTV kết luận rằng tổng thể báo cáo tài chính vẫn còn sai sót trọng yếu; hoặc



- KTV không thể thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để kết luận rằng tổng thể báo cáo tài chính không còn sai sót trọng yếu.



Có ba dạng ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần: 



- Ý kiến kiểm toán ngoại trừ: Là ý kiến được đưa ra khi: (1) Dựa trên các bằng chứng kiểm toán đầy đủ thích hợp đã thu thập được, KTVNN kết luận rằng các sai sót, xét riêng lẻ hay tổng hợp lại có ảnh hưởng trọng yếu đến báo cáo tài chính, thông tin tài chính nhưng chỉ có ảnh hưởng giới hạn đến một số yếu tố, khoản mục cụ thể của báo cáo tài chính, thông tin tài chính. (2) KTVNN không thể thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để làm căn cứ đưa ra ý kiến kiểm toán, nhưng KTVNN kết luận rằng những ảnh hưởng có thể có của các sai sót chưa được phát hiện (nếu có) có thể trọng yếu nhưng chỉ có ảnh hưởng giới hạn đến một số yếu tố, khoản mục cụ thể của báo cáo tài chính, thông tin tài chính.



- Ý kiến kiểm toán trái ngược: Là ý kiến được đưa ra khi dựa trên các bằng chứng kiểm toán đầy đủ, thích hợp thu thập được, KTVNN kết luận rằng các sai sót, xét riêng lẻ hoặc tổng hợp lại có ảnh hưởng trọng yếu và có ảnh hưởng quan trọng đến báo cáo tài chính, thông tin tài chính.



- Từ chối đưa ra ý kiến: KTVNN phải từ chối đưa ra ý kiến khi không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp làm cơ sở đưa ra ý kiến kiểm toán do sự không chắc chắn hoặc do giới hạn về phạm vi kiểm toán và KTVNN kết luận rằng những ảnh hưởng có thể có của các sai sót chưa được phát hiện (nếu có) có thể là trọng yếu và có ảnh hưởng quan trọng đến báo cáo tài chính, thông tin tài chính.



7.2.2. Cấu trúc Báo cáo kiểm toán



Phần dưới đây trình bày báo cáo kiểm toán theo Chuẩn mực kiểm toán nước 



7.2.2.1. Yêu cầu



- Báo cáo kiểm toán tài chính của KTNN là văn bản do KTNN lập và công bố để đánh giá, xác nhận, kết luận và kiến nghị về những nội dung đã kiểm toán đối với các thông tin tài chính và báo cáo tài chính.



- Báo cáo kiểm toán phải phản ánh đầy đủ, chính xác, trung thực và khách quan kết quả, kết luận và kiến nghị kiểm toán; xác nhận tính đúng đắn, trung thực của báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách.



- Báo cáo kiểm toán phải được thể hiện theo đúng quy định về hình thức văn bản của KTNN và có giá trị pháp lý để các bên có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan (đối tượng chịu trách nhiệm) phải thực hiện.



- Báo cáo kiểm toán phải tuân thủ các yêu cầu:



+ Chính xác: Nội dung, số liệu trong báo cáo kiểm toán phải chính xác; các kết luận, kiến nghị kiểm toán phải dựa trên những bằng chứng kiểm toán đảm bảo yêu cầu đầy đủ và thích hợp;  



+ Có tính xây dựng: Các kết luận, kiến nghị trong báo cáo kiểm toán phải có tính xây dựng, giúp đơn vị phát huy được những ưu điểm, thế mạnh và khắc phục, sửa chữa những sai sót, hạn chế; 



+ Rõ ràng, súc tích: Văn phong dùng trong trình bày báo cáo kiểm toán phải trong sáng, ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu, không gây ra nhiều cách hiểu khác nhau cho người sử dụng báo cáo; cấu trúc báo cáo phải chặt chẽ, hợp lý; 



+ Kịp thời: Báo cáo kiểm toán phải được lập và gửi đúng thời hạn theo quy định.



7.2.2.2. Nội dung và kết cấu báo cáo



Nội dung và kết cấu của báo cáo kiểm toán phải tuân thủ quy định về mẫu biểu, hồ sơ kiểm toán của KTNN, trong đó nội dung của báo cáo kiểm toán thường bao gồm: thông tin về đơn vị được kiểm toán, kết quả kiểm toán (cơ sở lập báo cáo kiểm toán, căn cứ hình thành ý kiến kiểm toán, ý kiến kiểm toán, các vấn đề cần nhấn mạnh và các vấn đề khác, các kết luận, kiến nghị và các nội dung khác nếu có), chữ ký, đóng dấu, ngày ký báo cáo kiểm toán và các thuyết minh, phụ biểu (nếu có).



Nếu KTV thấy cần phải thu hút sự chú ý của người sử dụng đối với một vấn đề đã được trình bày hoặc thuyết minh trong báo cáo tài chính, mà theo xét đoán của KTV, vấn đề đó là đặc biệt quan trọng để người sử dụng hiểu rõ hơn báo cáo tài chính, thì KTV phải trình bày thêm đoạn “vấn đề cần nhấn mạnh” trong báo cáo kiểm toán, để thể hiện là KTV đã thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp cho thấy vấn đề đó không bị sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính. Đoạn “vấn đề cần nhấn mạnh” chỉ để giải thích những vấn đề đã được trình bày hoặc thuyết minh trong báo cáo tài chính.



Khi trình bày đoạn “vấn đề cần nhấn mạnh” trong báo cáo kiểm toán, KTV phải: 



- Trình bày đoạn này ngay sau đoạn “ý kiến kiểm toán của KTV”;



- Sử dụng tiêu đề “vấn đề cần nhấn mạnh”, hoặc các tiêu đề khác phù hợp;



- Thể hiện sự tham chiếu rõ ràng đến vấn đề được nhấn mạnh và đến các thuyết minh liên quan trong báo cáo tài chính có mô tả đầy đủ về vấn đề đó; 



- Thể hiện là ý kiến của KTV không bị thay đổi do ảnh hưởng của vấn đề được nhấn mạnh đó.



Nếu KTV thấy cần phải trao đổi về một vấn đề khác ngoài các vấn đề đã được trình bày hoặc thuyết minh trong báo cáo tài chính, mà theo xét đoán của KTV, vấn đề khác đó giúp người sử dụng hiểu rõ hơn về cuộc kiểm toán, về trách nhiệm của KTV hoặc về báo cáo kiểm toán thì KTV phải trình bày về vấn đề đó trong báo cáo kiểm toán, với tiêu đề “vấn đề khác” hoặc tiêu đề khác phù hợp. Đoạn này phải được trình bày ngay sau đoạn “Ý kiến kiểm toán của KTV” và đoạn “vấn đề cần nhấn mạnh” (nếu có). 



Thông thường, cấu trúc của một báo cáo kiểm toán hoạt động gồm các nội dung cơ bản sau:



+ Tiêu đề;



+ Mục lục;



+ Khái quát về cuộc kiểm toán:



+ Thông tin cơ bản về cuộc kiểm toán;



Tiêu chí kiểm toán; 



Phạm vi kiểm toán;



Các phát hiện chủ yếu từ cuộc kiểm toán.



+ Kết quả đánh giá theo tiêu chí kiểm toán, nội dung kiểm toán và kết luận theo mục tiêu kiểm toán;



+ Kết luận kiểm toán;



+ Kiến nghị kiểm toán;



+ Phụ lục.



Thông thường, cấu trúc của một báo cáo kiểm toán tuân thủ gồm các nội dung cơ bản sau:



+ Tiêu đề;



+ Mục lục;



+ Khái quát về cuộc kiểm toán:



Thông tin cơ bản về cuộc kiểm toán;



Tiêu chí kiểm toán;



Các phát hiện chủ yếu từ cuộc kiểm toán;



+ Kết quả kiểm toán;



+ Kết luận kiểm toán;



+ Kiến nghị kiểm toán;



+ Phụ lục.



8. THEO DÕI, KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN



Không phải tất cả các hoạt động kiểm toán đều có giai đoạn Theo dõi kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán. Thông thường đối với các đơn vị kiểm toán độc lập thì giai đoạn cuối cùng của một cuộc kiểm toán là Lập và phát hành báo cáo kiểm toán. Tuy nhiên đối với các hoạt động KTNN thì sau khi phát hành báo cáo kiểm toán, cơ quan kiểm toán còn có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kiến nghị kiểm toán .



Phần này được tổng hợp từ các quy định của KTNN Việt Nam, dựa trên các quy định hiện hành với hai quy định chính là Quyết định số 07/2016/QĐ-KTNN ban hành Quy định về theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của KTNN và Quyết định số 08/2016/QĐ-KTNN về Quy trình kiểm toán của KTNN.


8.1. Mục đích của việc theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận kiến nghị kiểm toán



8.1.1. Kiểm tra các đơn vị được kiểm toán đảm bảo các kết luận, kiến nghị của KTNN được thực thi



- Kiểm tra các đơn được kiểm toán là giai đoạn cuối cùng của quy trình kiểm toán nhằm đảm bảo kết quả của cuộc kiểm toán có tác dụng thực hiện trên cả hai lĩnh vực: Quản lý nhà nước và quản lý tài chính tại đơn vị được kiểm toán. Thông qua hoạt động kiểm toán, một mặt giúp cho các đơn vị được kiểm toán chấn chỉnh tổ chức, quản lý, chấn chỉnh công tác hạch toán, tăng cường một bước kỷ cương quản lý và kỷ luật tài chính, làm lành mạnh hóa các quan hệ tài chính. Mặt khác, đề xuất với các cơ quan quản lý nhà nước, với chính phủ những biện pháp nhằm tăng cường quản lý và sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả nguồn tài chính, tài nguyên quốc gia.



- Kiểm tra các đơn vị được kiểm toán đảm bảo cho các kết luận, kiến nghị của đoàn KTNN được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Thông qua kiểm tra các đơn vị được kiểm toán để đánh giá tình hình và kết quả những công việc mà đơn vị đã thực hiện theo các kiến nghị của đoàn kiểm toán (về cả thời gian thực hiện và nội dung thực hiện) cũng như việc khắc phục những sai sót, yếu kèm mà đoàn kiểm tra kiểm toán đã chỉ ra tại đơn vị.



8.1.2. Kiểm tra các đơn vị được kiểm toán đảm bảo tính hiệu lực, thực tế của kiểm toán



- Thông qua kiểm tra các đơn vị được kiểm toán cho phép so sánh hiệu quả của các cuộc kiểm toán để rút kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả của các cuộc kiểm toán tiếp theo.



- Thông qua việc kiểm tra các đơn vị được kiểm toán có thực hiện nghiêm chỉnh các kết luận, kiến nghị của Đoàn KTNN hay không để đánh giá tính hiệu lực, thực tiễn của các số liệu, kết luận và kiến nghị trong báo cáo kiểm toán. Từ đó khẳng định hiệu quả, chất lượng của các cuộc kiểm toán và vai trò quan trọng của KTNN trong quản lý kinh tế vĩ mô.



- Thông qua kiểm tra các đơn vị được kiểm toán, KTNN có thể đánh giá chất lượng, hiệu quả của các cuộc kiểm toán và trách nhiệm nghề nghiệp của KTV, tạo điều kiện thuạn lợi cho các hoạt động quản lý, đào tạo và bồi dưỡng KTVNN.



8.2. Phương thức thực hiện kiểm tra



KTNN thực hiện kiểm tra qua hai hình thức 



- Yêu cầu đơn vị được kiểm toán báo cáo bằng văn bản kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán;



- Tổ chức kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán tại đơn vị được kiểm toán và tổ chức, cơ quan đơn vị có liên quan.



Phương pháp kiểm tra chung là so sánh, đối chiếu giữa việc thực hiện của các đơn vị với các kết luận, kiến nghị của đoàn KTNN tại báo cáo kiểm toán và các biên bản kiểm toán.



Mội số nội dung kiểm tra cơ bản bao gồm: 



- Kiểm tra tổng quát việc điều chỉnh báo cáo của đơn vị so với số liệu kiểm toán tại báo cáo kiểm toán và biên bản kiểm toán.



- Kiểm tra chi tiết việc điều chỉnh hạch toán kế toán, ghi chép vào sổ kế toán của đơn vị.



- Kiểm tra các chứng từ có liên quan đến việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của đoàn kiểm toán như: Nộp thuế, các khoản thu phải nộp ngân sách nhà nước, thu hồi công nợ, truy thu của các cá nhân sai phạm.



- Kiểm tra, phân tích nguyên nhân của những vướng mắc trong việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của đoàn KTNN.



Ngoài ra, để thuận lợi cho việc kiểm tra thực tế tại đơn vị được kiểm toán, trước khi thực hiện kiểm tra, KTV có thể lập danh sách những vấn đề cần phải kiểm tra theo các nội dung kiểm tra như:



- Thời hạn nộp báo cáo về kết quả thực hiện kiến nghị.



- Việc điều chỉnh sổ sách kế toán, báo cáo quyết toán theo số liệu của đoàn kiểm toán.



- Kết quả thực hiện từng kết luận, kiến nghị của Đoàn KTNN đối với các số liệu phát hiện qua kiểm toán (số chênh lệch giữa số kiểm toán và số báo cáo)



- Thu thập, kiểm tra các chứng từ có liên quan về việc thực hiện của đơn vị.



- Việc thực hiện các kiến nghị về chấn chỉnh quản lý, tăng cường công tác kế toán, xử lý các quan hệ tài chính.



- Những vướng mắc và kiến nghị của đơn vị được kiểm toán trong việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của đoàn KTNN, nguyên nhân của những vướng mắc đó.



8.3. Các bước trong thực hiện theo dõi, kiểm tra



Theo Quyết định số 07/2016/QĐ-KTNN ban hành Quy định về theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của KTNN 



8.3.1. Trình tự theo dõi



Trình tự tổ chức theo dõi việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán bao gồm 4 bước:



- Thu thập, tổng hợp thông tin về kết luận, kiến nghị kiểm toán và tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán.



- Đánh giá tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán.



- Tổ chức các hoạt động nhằm đảm bảo hiệu quả, hiệu lực việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán: Đôn đốc hoặc kiểm tra việc thực hiện; xử lý khiếu nại, kiến nghị của đơn vị được kiểm toán về kết luận, kiến nghị kiểm toán.



- Báo cáo kết quả việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán.



8.3.2. Trình tự kiểm tra



Trình tự các bước tổ chức kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán gồm 4 bước: 



- Lập, thẩm định, ban hành kế hoạch kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán năm (Kế hoạch kiểm tra năm).



- Chuẩn bị kiểm tra, gồm các bước: Lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch kiểm tra, quyết định kiểm tra, chuẩn bị triển khai kiểm tra.



- Tổ chức thực hiện kiểm tra.



- Kết thúc kiểm tra, gồm các bước: Lập biên bản, báo cáo kiểm tra; thẩm định, phát hành báo cáo kiểm tra; lưu trữ hồ sơ kiểm tra.




8.4. Báo cáo tổng hợp kết quả theo dõi, kiểm tra.



8.4.1. Báo cáo theo dõi kết quả việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán



Các đơn vị trực thuộc KTNN chịu trách nhiệm lập 3 báo cáo để Vụ Tổng hợp thực hiện tổng hợp trình Tổng KTNN:



- Báo cáo kết quả việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán 7 tháng đầu năm: Tổng hợp tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của tất cả các đơn vị thuộc đối tượng được theo dõi, kiểm tra tính đến thời điểm ngày 31 tháng 7 hàng năm (bao gồm cả các đơn vị không kiểm tra, đơn vị đã tiến hành kiểm tra nhưng chưa phát hành báo cáo kiểm tra, đã phát hành báo cáo kiểm tra), tập trung vào 03 nhóm kiến nghị: Xử lý về tài chính; sửa đổi, bổ sung văn bản; kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể cá nhân có liên quan.



- Báo cáo kết quả việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán năm: Tổng hợp tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của tất cả các đơn vị thuộc đối tượng được theo dõi, kiểm tra tính đến thời điểm ngày 31 tháng 12 hàng năm; đối với tất cả các kết luận, kiến nghị kiểm toán.



- Báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Tổng KTNN.



8.4.2. Báo cáo kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán



Sau khi kết thúc kiểm tra, thủ trưởng đơn vị chủ trì kiểm tra chịu trách nhiệm lập báo cáo kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán theo những nội dung sau:



- Kết quả thực hiện kế hoạch kiểm tra;



- Tính đúng đắn, phù hợp, đầy đủ giữa số liệu, thông tin được Đoàn kiểm tra xác nhận về tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán trong báo cáo kiểm tra năm kiểm tra và kiến nghị kiểm toán những năm trước chưa thực hiện;



- Tính đúng đắn, phù hợp giữa kết quả kiểm tra và kết luận, kiến nghị qua kiểm tra;



- Tính đầy đủ, phù hợp của các bằng chứng kiểm tra làm cơ sở cho các xác nhận, nhận xét, đánh giá, kết luận và kiến nghị qua kiểm tra;



- Tính đúng đắn của việc đính chính kết luận, kiến nghị kiểm toán (nếu có) trước khi báo cáo;



- Tuân thủ mẫu báo cáo kiểm tra về kết cấu, thể thức, nội dung; văn phạm và lỗi chính tả.



CÂU HỎI, BÀI TẬP



CHƯƠNG 1



Câu hỏi:



1. Kiểm toán là gì, có mấy loại hình kiểm toán? 



2. Phân biệt kiểm toán độc lập, kiểm toán nội bộ? 



3. Vai trò của KTNN khác với các loại hình kiểm toán khác như thế nào?



4. Phân biệt các khái niệm gian lận, nhầm lẫn và sai sót?



5. Hãy nêu những điểm giống và khác nhau căn bản giữa kiểm toán hoạt động, kiểm toán tuân thủ và kiểm toán tài chính?



6. Hãy nêu sự khác biệt giữa hồ sơ kiểm toán năm và hồ sơ kiểm toán chung 



Bài tập:



Bài tập 1:



Khi tiến hành kiểm toán tài chính cho công ty Lê Gia, KTV Lộc đã gặp các tình huống độc lập sau: 



a. Hai tháng trước ngày kết thúc niên độ, nhân viên kế toán tổng hợp của Lê Gia đã nghỉ việc. Do chưa tìm được người thay thế, Lê Gia đã nhờ Lộc hoàn tất phần sổ sách này, lập Báo cáo tài chính và sau đó tiến hành kiểm toán Báo cáo kiểm toán cho năm hiện hành. 



b. Khi biết Lộc phụ trách kiểm toán Lê Gia, Rạng Đông, một đối tác liên doanh của Lê Gia nhờ Lộc cung cấp một số thông tin tài chính của Lê Gia có liên quan đến việc hợp tác liên doanh. 



c. Sau khi chứng kiến kiểm kê hàng tồn kho cuối năm, người quản lý phân xưởng đã tặng Lộc một bộ nồi do Lê Gia sản xuất. 



Yêu cầu: Trong mỗi tình huống trên, nếu nhận lời, Lộc có vi phạm đạo đức nghề nghiệp không? 



Bài tập 2:



Hãy cho biết trong những trường hợp dưới đây, trường hợp nào có thể nhầm lẫn, trường hợp nào có thể là gian lận và trường hợp nào có thể là hành vi không tuân thủ pháp luật và các quy định.



1. Công ty thay đổi phương pháp khấu hao tài sản cố định từ phương pháp khấu hao theo đường thẳng sang phương pháp khấu hao tăng dần làm giảm 20 triệu đồng. Công ty không giải trình trên thuyết minh báo cáo tài chính.



2. Khoản hối lộ để giành được hợp đồng được ghi vào tài khoản “Chi phí quản lý doanh nghiệp” là 10 triệu đồng.



3. Kết quả kiểm tra tính toán cho thấy số liệu doanh thu bán chịu đúng thấp hơn số liệu  được trình bày trên báo cáo tài chính là 50 triệu đồng.



4. Hóa đơn tiền điện thoại chung của công ty tháng 12/200X được phản ánh vào tài khoản “Thuế phải nộp” trị giá 10 triệu đồng.



Bài tập 3:



Nêu tên và giải thích các nguy cơ có thể ảnh hưởng đến tính độc lập trong kiểm toán dưới đây và hãy nêu biện phát giảm thiểu hoặc loại trừ nguy cơ đó (nếu có).



a. KTV thực hiện kiểm toán dự án A. 4 năm trước đây, KTV đó là Tư vấn giám sát của dự án A.



b. KTV được phân công kiểm toán Công ty B mà em ruột của KTV là phó phòng nhân sự của Công ty đó.



c. Đơn vị được kiểm toán tặng cho Tổ kiểm toán mỗi người một cái bút có in logo của đơn vị được kiểm toán. Giá trị của mỗi cái bút là 200 ngàn đồng.



d. KTV và Trưởng phòng kiểm soát nội bộ của đơn vị được kiểm toán là cổ đông lớn của một Công ty thương mại C.



e. Vợ của KTV là nhân viên dưới quyền tại công ty D mà vợ của kế toán trưởng đơn vị được kiểm toán đang là giám đốc. Vợ của KTV lo lắng về kết quả kiểm toán nếu không tốt thì cô ấy có thể bị cho nghỉ việc.  



CHƯƠNG 2



Câu hỏi:



1. Trong việc lập kế hoạch kiểm toán, hãy phân biệt kế hoạch trung hạn, kế hoạch năm và kế hoạch cuộc kiểm toán?



2. Thế nào là gian lận và nhầm lẫn? Những yếu tố ảnh hưởng đến gian lận, nhầm lẫn và chiều hướng ảnh hưởng như thế nào? Trách nhiệm của đơn vị được kiểm toán và KTV đối với gian lận và nhầm lẫn?



3. Tại sao gian lận khó phát hiện hơn nhầm lẫn? Trách nhiệm của KTV trong từng giai đoạn khi nghi ngờ có gian lận, sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính của đơn vị được kiểm toán?



4. Xác định mối quan hệ giữa rủi ro có sai sót trọng yếu, rủi ro phát hiện và rủi ro kiểm toán.



5. Thế nào là trọng yếu trong kiểm toán? Trọng yếu có phải là những khoản mục cơ bản, chủ yếu, có số tiền lớn hay không? Đánh giá, xét đoán và vận dụng tính trọng yếu trong kiểm toán như thế nào?



6. Xác định mối liên hệ giữa rủi ro và trọng yếu.



7. Thế nào là cơ sở dẫn liệu? Trình bày các yếu tố dẫn liệu của các chỉ tiêu và bộ phận cấu thành trong báo cáo tài chính.



8. Trình bày mục tiêu và cơ sở dẫn liệu cho khoản mục Phải trả trên báo cáo tài chính của một doanh nghiệp.



9. Phân tích đặc tính đầy đủ và thích hợp của bằng chứng kiểm toán. 



10. Tại sao thực hiện kiểm toán ước tính kế toán lại phức tạp hơn so với kiểm toán các khoản mục có số liệu chính xác.



11. Phân biệt các khoản mục sau: Các khoản phải trả/Trích trước chi phí/Dự phòng/Công nợ tiềm tàng .



12. CAATs hỗ trợ KTV trong công tác kiểm toán như thế nào?



13. Hãy nêu những đặc điểm giống và khác nhau giữa thử nghiệm kiểm soát và thử nghiệm cơ bản. 



14. Các nội dung công việc phải thực hiện đối với soát xét tổng thể trước khi lập báo cáo kiểm toán là gì? 



15. Tại sao KTV lại phải có trách nhiệm đối với các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán? 



16. Có các loại ý kiến kiểm toán nào? Sự khác nhau giữa các ý kiến kiểm toán? 



17. Phân biệt theo dõi và kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán. 



Bài tập:



Bài tập 1 



Trong thư quản lý gửi ban giám đốc công ty Hồng Quang, KTV đã có một số góp ý như sau:



1. Các hóa đơn của người bán khi nhận được cần phải được người có thẩm quyền ký duyệt cho thanh toán trên cơ sở đối chiếu với số lượng thực nhập trên phiếu nhập kho và đơn giá trên đơn đặt hàng của đơn vị, cũng như việc kiểm tra lại việc tính toán trên hóa đơn.



2. Công ty nên ban hành một quy định về cách thức ứng xử của nhân viên khi mua hàng khi giao tiếp với nhà cung cấp, thí dụ khi được tặng quà (hiện vật), mời ăn uống…



3. Bộ phận kiểm toán nội bộ nên tổ chức trực thuộc giám đốc, không nên trực thuộc giám đốc tài chính như hiện nay.



4. Tất cả các phiếu nhập kho đều phải đánh số thứ tự liên tục trước khi sử dụng.



5. Định kỳ tiến hành kiểm kê hàng tồn kho và điều chỉnh lại số liệu trên sổ sách theo số thực tế đã kiểm kê.



6. Hàng tháng nhà quản lý xem xét lại báo cáo biến động về tình hình doanh thu và chi phí so với kế hoạch và nguyên nhân dẫn đến sự biến động .



7. Tất cả các chứng từ thanh toán phải được đống dấu “đã thanh toán” khi chi trả.



Yêu cầu:



a. Cho biết mỗi đề xuất trên liên quan đến thành tố nào của kiểm soát nội bộ (trong năm thành tố: môi trường kiểm soát, đánh giá rủi ro, các hoạt động kiểm soát, hệ thống thông tin liên quan đến việc lập báo cáo tài chính, giám sát) và thuộc về nội dung nào trong thành tố đó.



b. Cho biết đối với mỗi điểm hạn chế trong kiểm soát nội bộ của đơn vị mà KTV đề nghị điều chỉnh như trên nếu không được đơn vị thực hiện thì có thể ảnh hưởng đến những khoản mục nào của báo cáo tài chính.



Bài tập 2



Anh chị hãy đánh giá rủi ro kiểm soát căn cứ vào các thông tin dưới đây do KTV thu thập được khi tìm hiểu về chu trình mua hàng:



a. Đặc điểm nghiệp vụ mua hàng:



- Số lượng nghiệp vụ mua hàng rất lớn.



- Số lượng nhà cung cấp nhiều.



- Nhiều loại hàng có giá trị cao.



b. Các sai sót có thể xảy ra (sai sót tiềm tàng):



 - Hàng mua không đúng mục đích hay nhận hàng không đặt mua.



 - Không kiểm tra số lượng hay chất lượng hàng nhập.



 - Hóa đơn không phù hợp với số lượng hàng thực nhận.



 - Ghi nhận nợ phải trả dù không nhận hàng:



 - Nhà cung cấp ghi trùng hóa đơn.



c. Các thủ tục kiểm soát đơn vị đang áp dụng:



 - Phân chia trách nhiệm kho, mua hàng, nhận hàng và kế toán.



 - Mọi nghiệp vụ mua hàng đều lập đơn đặt hàng.



 - Đơn đặt hàng phải được lập làm căn cứ trên phiếu đề nghị mua hàng.



 - Lưu hồ sơ riêng về các đơn đặt hàng chưa thực hiện.



 - Mọi nghiệp vụ nhận hàng đều phải được kiểm tra và lập biên bản kiểm tra chất lượng sản phẩm.



 - Đơn đặt hàng, biên bản kiểm kê chất lượng sản phẩm và hóa đơn trước khi chuyển cho kế toán thanh toán,…



d. Các thủ tục kiểm soát cần thiết nhưng đơn vị không áp dụng:



 - Phiếu đề nghị mua hàng và đơn đặt hàng không được xét duyệt.



 - Không có thủ tục điều tra về các phiếu nhập nhưng không có hóa đơn, hay có hóa đơn nhưng không có phiếu nhập.



e. Môi trường kiểm soát:



- Ban giám đốc không có xu hướng thổi phồng hay che giấu lợi nhuận.



- Năng lực của nhân viên khá nhưng không có bằng chứng về việc tôn trọng các giá trị đạo đức.



 - Phân chia nhiệm vụ và quyền hạn rõ ràng giữa các bộ phận.



Bài tập 3



Với các nội dung dưới đây, đặt tên các loại sai sót, nêu lý do tại sao và KTV cần phải làm gì với các sai sót đó ở giai đoạn tổng hợp trước khi phát hành báo cáo kiểm toán (giả định rằng doanh nghiệp không tiến hành điều chỉnh các sai sót này). 



- Tổng giá trị các khoản phải trả là 100 tỷ, KTV tiến hành kiểm toán chọn mẫu 10% và giá trị sai sót phát hiện là 2 tỷ. KTV suy ra sai sót của toàn bộ các khoản phải trả là 20 tỷ. 



- Trong năm doanh nghiệp góp vốn bằng đất để thành lập một công ty mới. Giá trị quyền sử dụng đất góp vốn trên sổ sách là 40 tỷ. Doanh nghiệp định giá lại khi góp vốn là 50 tỷ, tuy nhiên KTV yêu cầu định giá theo bảng giá của UBND thành phố tại thời điểm góp vốn, theo đó giá trị mảnh đất phải được định giá là 70 tỷ khi góp vốn.



- Cuối năm tài chính, doanh nghiệp đang bị khách hàng kiện do sản phẩm không theo thỏa thuận. Tại thời điểm chuẩn bị phát hành báo cáo kiểm toán chưa có phán quyết của tòa án nhưng theo luật sư của công ty thì khả năng công ty thua kiện là 30%. Nếu thua kiện thì công ty sẽ mất một khoản là 10 tỷ đồng. KTV đánh giá nếu thua kiện thì công ty sẽ mất 15 tỷ đồng. 



Được biết, doanh nghiệp được kiểm toán hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, tăng trưởng đều, doanh thu 2015 là 300 tỷ đồng.



Bài tập 4 



Công ty Tiên Phong hoạt động trong lĩnh vực sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, đối tượng khách hàng chủ yếu là nước ngoài, số lượng khách hàng nhỏ nhưng giá trị hợp đồng lớn. Doanh thu 2015 là 200 tỷ đồng với tốc độ tăng trưởng doanh thu từ 20-25% trong 5 năm vừa qua. Công ty đã hoàn thành hệ thống phần mềm Quản trị nguồn lực doanh nghiệp năm 2014 và đã đi vào vận hành ổn định. KTV trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 phát hiện một số nội dung như sau:



- Ngày 2/3/2016, có một trận lụt lớn và ngập toàn bộ kho hàng với giá vốn hàng hóa tại kho khoảng 8 tỷ đồng và ảnh hưởng đến chất lượng hàng hóa. Công ty dự kiến bán thanh lý lô hàng này thì sẽ thu lại được khoảng 1.5 tỷ đồng. Lô hàng không được bảo hiểm. 



- Lô hàng này dự kiến được giao cho công ty B ở Singopore vào ngày 4/3/2016, tuy nhiên do sự cố trên công ty không giao được hàng. Theo hợp đồng công ty bị phạt 4 tỷ. Công ty rất tích cực đàm phán với bên B để giảm số tiền bị phạt vi phạm xuống 1 tỷ, tuy nhiên đến thời điểm báo cáo kiểm toán chuẩn bị phát hành chưa có phản hồi của bên B. 



Yêu cầu: 



Tính toán mức trọng yếu khoản mục đối với các nội dung nói trên. Nêu lý do đưa ra mức trọng yếu đó.



Bài tập 5: 



Đây là năm đầu tiên của công ty kiểm toán MK thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho công ty Hy Vọng. KTV Lân được giao phụ trách kiểm toán khoản mục nợ phải thu. Qua nghiên cứu sổ sách của công ty KTV Lân nhận thấy trong các khách hàng còn nợ cuối niên độ, có một khách hàng có số dư lớn hơn tổng số dư nợ của các khách hàng còn lại. Vì vậy Lân quyết định thu thập bằng chứng liên quan đến khoản phải thu của khách hàng này. 



Hãy nêu ý kiến của bạn về tính thích hợp của các loại bằng chứng KTV Lân đã thu thập dưới đây.



a. Sổ chi tiết các khoản phải thu được in ra từ máy tính.



b. Hóa đơn bán hàng về các khoản phải thu chưa được thu tiền (lưu tại đơn vị.)



c. Đơn đặt hàng của khách hàng. 



d. Chứng từ vận chuyển của một công ty vận tải độc lập có ghi rõ những mặt hàng vận chuyên chở để bán.



đ. Biên bản đối chiếu công nợ với khách hàng.



e. Thư xác nhận của khách hàng gửi trực tiếp cho KTV, trong đó xác nhận rằng số liệu trên sổ sách của họ phù hợp với số liệu trên thư xác nhận.



Bài tập 6



Công ty kiểm toán ABC thực hiện kiểm toán cho công ty XYZ trong lĩnh vực sản xuất và đóng chai đồ uống không cồn.



Công ty XYZ chỉ có 2 sản phẩm: “BBB”, một loại đồ uống lạnh làm từ nước ép trái cây, chiết xuất thảo mộc và nước khoáng, và “CCC”, là đồ uống nóng, làm từ nước ép nho, thảo mộc và các gia vị khác.



Phí bản quyền là một khoản phải trả cho công ty ở nước ngoài, không phải là công ty liên kết với XYZ, là 2 ngàn đồng cho một chai BBB hoặc CCC được bán ra. Phí bản quyền đang được hạch toán trong chi phí bán hàng, và công ty XYZ hy vọng đạt được mức tỷ suất lợi nhuận trên chi phí bình quân là 150% đối với BBB và 120% đối với CCC.



Để thực hiện trách nhiệm với môi trường, khách hàng phải đặt cọc trước 1 ngàn đồng/chai, và được hoàn trả trong khi trả lại vỏ chai. Mục tiêu của việc quan tâm đến môi trường được phản ảnh trong quảng cáo của XYZ, nhằm nhấn mạnh yếu tố thiên nhiên của sản phẩm.



Cuộc kiểm toán được sắp xếp triển khai trong vòng 2 tuần. Gần đây bạn đã nhận được một bản sao báo cáo quản trị của XYZ, phản ảnh tính hình năm hiện tại.



			


			20X6


			20X5





			


			Triệu đồng


			Triệu đồng





			Doanh thu


			3,280


			1,876





			Lợi nhuận gộp


			1,940


			1,042





			Lợi nhuận hoạt động


			1,345


			807








Yêu cầu



a. Thực hiện các thủ tục phân tích (là một phần của các thử nghiệm cơ bản) được cho số liệu nêu trên. Đưa ra những lý do có thể đối với những thay đổi giữa năm 20X6 và 20X5.



b. Giải thích ảnh hưởng của chương trình tiền đặt cọc vỏ chai đến việc kiểm toán các khoản nợ cuối năm.



Bài tập 7



Công ty XYZ sản xuất đồ gỗ và mua nguyên vật liệu từ nhiều nhà cung cấp. Dưới đây là mô tả về hệ thống mua hàng của công ty. 



Khi quản đốc phân xưởng cần đặt nguyên vật liệu thì lập “yêu cầu mua hàng” và gửi sang “phòng mua hàng”. Nhân viên phòng mua hàng, dựa trên “yêu cầu mua hàng” lập “phiếu mua hàng” dựa trên cơ sở dữ liệu về nhà cung cấp được phê duyệt trên hệ thống 12 tháng trước. Giám đốc mua hàng phê duyệt ‘phiếu mua hàng’ trước khi được gửi đi.  



Khi nhận hàng, phòng kho xác nhận số lượng trên cơ sở “phiếu giao hàng” của nhà cung cấp. Thủ kho sau đó đánh số “phiếu nhận hàng” và gửi 1 bản copy “phiếu nhận hàng” cho bộ phận kế toán. 



Hóa đơn mua hàng được kế toán mua hàng gửi đi. Bản 2 của hóa đơn được lưu trong files và đến cuối tuần kế toán mua hàng sẽ nhập toàn bộ hóa đơn mua hàng theo lô và gán cho mỗi hóa đơn một số riêng dựa trên số hiệu của nhà cung cấp. Việc phê duyệt thanh toán cho các hóa đơn do giám đốc tài chính phê duyệt, nhưng thanh toán thực tế chỉ được thực hiện 60 ngày sau khi hóa đơn được nhập vào hệ thống. 



Yêu cầu: 



a. Xác định 5 điểm yếu của hệ thống và tác động của các điểm yếu đó.



b. Khuyến nghị về hệ thống kiểm soát nội bộ  liên quan. 



c. Nêu rõ các thủ tục thử nghiệm kiểm soát mà KTV đã sử dụng để phát hiện ra các điểm yếu đã nêu trên. 



Bài tập 8



Bạn là KTV cho công ty Hồng Hà, một công ty sản xuất máy lọc nước bán hàng nội địa. Trụ sở công ty đặt ở Hà Nội nhưng công ty có 10 chi nhánh tại các địa phương khác nhau.



Trụ sở chính đưa ra hướng dẫn kiểm kê hàng tồn kho cuối năm. Tuy nhiên, do sai sót của việc quản lý, chi nhánh mới ở Hưng Yên không nhận được hướng dẫn và không kiểm kê hàng tồn kho. Hàng tồn kho là trọng yếu, ước tính giá trị 50 tỷ đồng trong báo cáo tài chính. Không có thủ tục nào thay thế được áp dụng.



Yêu cầu: 



Trả lời các câu hỏi dưới đây:



a. KTV sẽ phát hành báo cáo với ý kiến như thế nào?



b. Những thông tin nào cần phải đưa thêm vào báo cáo kiểm toán?



Bài tập 9




Một KTV đang xem xét đưa ra báo cáo kiểm toán không phải là báo cáo chấp nhận toàn phần về báo cáo tài chính của 03 công ty riêng biệt.



- Công ty Hạnh phúc bị khách hàng kiện do các thiệt hại đáng kể. Ý kiến pháp lý phụ thuộc vào kết quả của tình huống này, và tất cả thông tin liên quan được nêu trong thuyết minh.



- Công ty Lộc Phát trải qua một cơn lũ xảy ra ở trụ sở chính của công ty và một lượng đáng kể các số sách kế toán bị cuốn trôi.



- Công ty Trường Thọ có một khoản dự phòng phải thu khó đòi là 10 tỷ đồng trong báo cáo cuối năm. KTV cho rằng mức dự phòng này là không hợp lý và giá trị cao hơn mức trọng yếu thực hiện. 



Yêu cầu:



Theo bạn KTV đưa ra ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận từng phần trong mỗi trường hợp trên có đúng không, tại sao? 



Bài tập 10



Công ty ABC là nhà bán buôn chuỗi thực phẩm có năm tài chính kết thúc vào 31/12/2015. Cuộc kiểm toán đã đến giai đoạn gần kết thúc và dự kiến báo cáo kiểm toán sẽ được phát hành vào ngày 30/6/2016. Doanh thu trong năm là 780 tỷ, lợi nhuận trước thuế là 75 tỷ. Các sự kiện sau phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán. 



- Một khách hàng của ABC đang có vấn đề về dòng tiền và nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục, khách hàng này đang nợ ABC là 3 tỷ. ABC tin rằng hai công ty đã có mối quan hệ nhiều năm nên khách hàng có thể không trả hết nhưng sẽ trả một phần. Vì vậy ABC không điều chỉnh số dư các khoản phải thu cuối kỳ. 



- Một khách hàng lớn của ABC đang kiện công ty, vụ kiện bắt đầu từ 1/6/2015, luật sư cho rằng khả năng ABC thua kiện là rất cao, và nếu thua kiện sẽ phải bồi thường 15 tỷ do đó ABC đã đưa nội dung này vào trong “công nợ tiềm tàng” trên thuyết minh BCTC. Đến ngày 31/3/2016 tòa phán quyết ABC thua kiện và phải bồi thường 10 tỷ. Sau đó ABC vẫn tích cực trao đổi với khách hàng và khách hàng đồng ý nhận 6 tỷ nếu ANC thanh toán ngay trong 3 tháng sau khi tòa phán quyết. ABC có vẻ đồng ý với phương án này. 



- Ngày 30/11/2015 có một trận mưa lớn khiến cho toàn bộ hàng trong kho bị hỏng và đã được bán thanh lý. Công ty đã liên hệ với công ty bảo hiểm, tuy nhiên thủ tục khá phức tạp nên đến nay ABC vẫn chưa nhận được bồi thường. ABC tin rằng mình sẽ được bảo hiểm bồi thường nên không đưa thông tin này lên báo cáo tài chính hay thuyết minh. 



Yêu cầu: 



Với mỗi sự kiện hãy: 



a. Xác định mức trọng yếu (nếu có) và nêu tại sao chọn mức đó.



b. Liệu báo cáo tài chính có cần phải được sửa đổi đối với 3 nội dung trên. 



c. Mô tả các thử nghiệm cơ bản cần thực hiện để đảm bảo thu thập đủ bằng chứng phù hợp cho các nhận định trên. 



Phụ lục 1



Mục tiêu, xác định rủi ro, hoạt động kiểm soát, và thử nghiệm kiểm soát chu trình bán hàng



Chu trình bán hàng 



Sơ đồ dưới đây minh họa chu trình bán hàng:
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Thủ tục kiểm soát và thử nghiệm kiểm soát 



Bảng dưới đây chi tiết mục tiêu kiểm soát, các thủ tục kiểm soát và thử nghiệm kiểm soát đối với chu trình bán hàng theo cơ sở dẫn liệu: 



			Cơ sở dẫn liệu


			Mục tiêu kiểm soát giảm thiểu rủi ro


			Thủ tục kiểm soát


			Thử nghiệm kiểm soát





			Phát sinh và tồn tại


			Để đảm bảo rằng các giao dịch bán hàng đã được ghi nhận phản ánh hàng hoá và dịch vụ cung cấp.


			Các công việc tiếp nhận hóa đơn, hạch toán doanh thu và nhận thanh toán phải được chia ra cho ba nhân viên khác nhau.


			Quan sát quy trình xử lý các đơn đặt hàng thông qua chu trình doanh thu và thẩm tra quá trình kết thúc để đánh giá xem việc phân chia trách nhiệm có hoạt động chính xác hay không. 





			


			


			Đối chiếu các ghi chép hàng tồn kho với sổ kế toán kho.


			Đánh giá mẫu đối chiếu để xác nhận chúng có được thực hiện và được đánh giá bởi một người độc lập hay không.





			


			


			Phân chia trách nhiệm theo dõi việc ghi nhận và quản lý.


			Quan sát việc ghi nhận hàng tồn kho và thảo luận các quy trình xử lý hàng tồn kho với nhân viên liên quan để đảm bảo rằng việc phân chia trách nhiệm vẫn đang hoạt động hiệu quả.





			


			Đảm bảo hàng tồn kho nằm trong các khoản mục của bảng cân đối kế toán.


			Bảo quản hàng tồn kho đảm bảo chúng không bị mất mát .


			Soát xét các hệ thống an toàn tại chỗ (như khóa kho...).





			


			


			Phân chia trách nhiệm theo dõi việc ghi chép và quản lý.


			Soát xét chính sách và quy trình tại chỗ; thảo luận các quy trình này với nhân viên liên quan





			


			


			Kiểm đếm hàng tồn kho thường xuyên.


			Soát xét các quy trình kiểm đếm hàng tồn kho.





			


			


			


			Tham dự vào cuộc kiểm đếm hàng tồn kho.





			Tính đầy đủ


			Đảm bảo tất cả các giao dịch mua bán hàng tồn kho đều được ghi nhận trong hệ thống kế toán.


			Các quy trình thực hiện tại chỗ đối với hàng tồn kho được nắm giữ bởi bên thứ ba và không bao gồm hàng tồn kho được gửi bán cho bên thứ ba.


			Soát xét các quy trình của đơn vị liên quan đến hàng tồn kho được gửi bán.





			


			


			Đối chiếu các số liệu hạch toán hàng tồn kho với số lượng hàng tồn kho trên thực tế.


			Soát xét các bản đối chiếu đã được thực hiện và thẩm tra chúng để làm bằng chứng cho cuộc soát xét. Thực hiện lại một mẫu đối chiếu.





			Quyền và nghĩa vụ


			Đảm bảo rằng hàng tồn kho được ghi nhận chỉ thuộc sở hữu của đơn vị.


			Các quy trình thực hiện tại chỗ đối với hàng tồn kho được nắm giữ bởi bên thứ ba và không bao gồm hàng tồn kho được gửi bán cho bên thứ ba.


			Soát xét các quy trình của đơn vị liên quan đến hàng tồn kho được gửi bán.





			Tính chính xác về giá trị, phân bổ và phân loại


			Đảm bảo số lượng hàng tồn kho được xác định chính xác.


			So sánh lượng hành tồn kho định kỳ với số lượng  trong sổ theo dõi  hàng tồn kho thường xuyên.


			Soát xét và kiểm tra các quy trình nhận hàng tồn kho trên thực tế.   





			


			Đảm bảo hàng tồn kho được ghi chép chính xác tại mức giá trị thuần có thể thực hiện được.






			Các chi phí định mức được soát xét bởi nhà quản lý.


			Soát xét và đánh giá các quy trình xây dựng chi phí định mức của đơn vị.





			


			


			Soát xét các báo cáo biến động và cộng lũy kế chi phí.


			Kiểm tra các báo cáo biến động đã được lập.





			


			


			Cán bộ quản lý hàng tồn kho soát xét hàng tồn kho thường xuyên để xác định những hàng tồn kho luân chuyển chậm, quá hạn và dư thừa.


			Trao đổi với Quản lý hàng tồn kho về những công việc này được tiến hành như thế nào.





			


			


			


			Quan sát quy trình đã được thực hiện.





			Vào sổ


			Để đảm bảo tất cả các giao dịch mua và bán hàng tồn kho được ghi nhận vào đúng kỳ kế toán tương ứng.


			Tất cả các hồ sơ vận chuyển hàng tồn kho phải được xử lý hàng ngày để ghi nhận việc vận chuyển sản phẩm hoàn thành.


			Thẩm tra các giấy tờ, hồ sơ để xác định việc xử lý hàng ngày.





			


			


			Tất cả các thông báo hàng đến phải được xử lý hàng ngày để ghi nhận việc tiếp nhận hàng tồn kho.


			Thẩm tra các giấy tờ, hồ sơ để xác định việc xử lý hàng ngày.





			


			


			Đối chiếu các ghi chép hàng tồn kho với sổ cái.


			Soát xét các bản đối chiếu đã được thực hiện.





			Trình bày


			Để đảm bảo tất cả các giao dịch và số dư hàng tồn kho được xác định và phân loai chính xác trong báo cáo tài chính.


			Các đơn đặt hàng nguyên vật liệu và các mẫu dữ liệu sản xuất được sử dụng để xử lý hàng hóa trong quá trình sản xuất.






			Soát xét các quy trình và hồ sơ tài liệu của đơn vị được sử dụng để phân loại hàng tồn kho.





			


			Để đảm bảo rằng việc trình bày liên quan đến phân loại và định giá là đầy đủ.


			Được phê duyệt bởi Giám đốc Tài chính.


			Soát xét các giấy tờ công việc của đơn vị để làm bằng chứng cho cuộc soát xét.








Phụ lục 2 



Các thủ tục thử nghiệm cơ bản chu trình mua hàng và thanh toán



Chu trình mua hàng và thanh toán 



Chức năng của chu trình mua hàng và thanh toán được thể hiện qua sơ đồ





Mục tiêu thu thập bằng chứng trong từng công đoạn của chu trình 



- Chuẩn bị đơn đặt hàng: Mục tiêu nhằm đảm bảo 



+ Đơn đặt hàng được lập bởi bộ phận cung ứng hoặc bộ phận có nhu cầu;



+ Phê chuẩn yêu cầu mua hàng;



+ Yêu cầu mua hàng được phê chuẩn được gửi tới bộ phận mua hàng để chuẩn bị đơn đặt hàng và gửi nhà cung cấp kịp thời; 



+ Bộ phận mua hàng lựa chọn nhà cung cấp trên cơ sở đánh giá mức độ uy tín, so sánh đơn giá, thời gian giao hàng, khuyến mãi và các dịch vụ sau khi bán;



+ Một bản sao của đơn vị đặt hàng được chuyển cho bộ phận nhận hàng để làm cơ sở cho việc kiểm tra hàng khi nhận hàng.



- Nhận hàng: Mục tiêu nhằm đảm bảo



+ Khi hàng được chuyển đến nơi giao hàng thì bộ phận nhận hàng có nhiệm vụ kiểm tra số lượng, chất lượng, đối chiếu với giấy chuyển hàng, đơn đặt hàng;



+ Lập biên bản nhận hàng;



+ Bản sao của biên bản nhận hàng được chuyển tới bộ phận liên quan theo quy định;



+ Hàng được chuyển từ bộ phận tiếp nhận qua kho hoặc bộ phận sử dụng;



+ Nếu hàng được nhập kho thì phiếu nhập kho được lập.



- Ghi sổ nghiệp vụ mua hàng: Mục tiêu nhằm đảm bảo



+ Chức năng ghi sổ nghiệp vụ mua hàng được thực hiện ở phòng kế toán;



+ Kế toán kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ và tính toán trên hóa đơn mua hàng được thực hiện; 



+ Hóa đơn nhận được đã ghi vào tài khoản phải trả người bán (nếu chưa thanh toán tiền) đúng số tiền và đối tượng. 



- Thanh toán cho nhà cung cấp: Mục tiêu nhằm đảm bảo



+ Tùy theo phương thức thanh toán chứng từ chỉ được lập đầy đủ và đúng quy định  như: Ủy nhiệm chi hoặc phiếu chi;



+ Thanh toán đúng số tiền và thời hạn;



+ Số tiền thanh toán đã được hạch toán đúng và đầy đủ ;



+ Giấy báo Nợ của ngân hàng hoặc phiếu chi là chứng từ dùng để ghi sổ nghiệp vụ thanh toán.



Thử nghiệm cơ bản đối với chu trình mua hàng và thanh toán



Đối với chu trình mua hàng và thanh toán, KTV có thể áp dụng đầy đủ các thử nghiệm cơ bản: Thủ tục phân tích, kiểm tra chi tiết số dư.



Thực hiện thủ tục phân tích



Đối với chu trình mua hàng và thanh toán, các thủ tục phân tích sau có thể được áp dụng:



- So sánh đơn giá bình quân của hàng mua vào trong kỳ với đơn giá của một số nhà cung cấp khác nhau. Nếu đơn giá mua của doanh nghiệp lớn hơn nhiều thì có thể có gian lận về giá mua hàng.



- So sánh tỉ lệ (giá trị hàng mua vào trong kỳ)/ (số nợ phải trả người bán phát sinh trong kỳ) giữa các kỳ. Nếu tỉ lệ này lớn hoặc nhỏ hơn nhiều so với các kỳ trước thì cần phải được giải thích một cách thỏa đáng.



- So sánh lượng hàng mua vào với lượng hàng xuất ra trong kỳ. Nếu lượng hàn mua vào quá nhiều so với lượng hàng xuất ra thì KTV cần hỏi doanh nghiệp vì sao lượng hàng mua vào trong kỳ nhiều như vậy. Nếu giải thích của doanh nghiệp không thỏa đáng thì có thể nghi ngờ có một số nghiệp vụ mua hàng được ghi vào sổ kế toán là không có thật.



- Tính số vòng quay nợ phải trả (bằng trị giá vốn hàng mua vào + thuế GTGT đầu vào)/ Nợ phải trả bình quân) rồi so sánh với năm trước hoặc với trung bình ngành. Nếu có chênh lệch lớn có thể do đơn vị được kiểm toán thay đổi nhà cung cấp, sai lệch trong số liệu kế toán ví dụ do việc ghi chép trùng lắp hay bỏ sót các khoản phải trả.



Kiểm tra chi tiết nghiệp vụ mua hàng và thanh toán



Kiểm tra chi tiết nghiệp vụ mua hàng và thanh toán tập trung và các cơ sở dẫn liệu: Sự phát sinh, sự đầy đủ, sự đo lường, sự ghi chép chính xác.



- Mục tiêu về sự phát sinh: Các nghiệp vụ mua hàng và thanh toán được ghi chép trên sổ kế toán là thực tế phát sinh trong kỳ.



+ Chọn mẫu các nghiệp vụ mua hàng được ghi chép trên nhật ký mua hàng và đối chiếu đến các chứng từ minh tính có thật của nghiệp vụ mua hàng như: Yêu cầu mua hàng, biên bản nhận hàng, phiếu nhập kho.



+ Chọn mẫu các nghiệp vụ chi tiền được ghi chép trên nhật ký chi tiền và đối chiếu đến các phiếu chi tương ứng có hóa đơn đính kèm vì đây là bằng chứng chứng minh tính có thật của nghiệp vụ chi tiền.



- Mục tiêu về tính đầy đủ: Các nghiệp vụ mua hàng và thanh toán thực tế phát sinh trong kỳ được ghi chép đầy đủ.



+ Rà soát cột số hiệu chứng từ trên nhật ký mua hàng và nhật ký chi tiền để kiểm tra xem số thứ tự các chứng từ đã sử dụng có liên tục không. Nếu thấy số thứ tự của chứng từ bị gián đoạn cần phải điều tra nguyên nhân, trường hợp này có thể có nghiệp vụ bị bỏ sót, chưa ghi sổ.



+ Chọn mẫu các biên bản nhận hàng hoặc hóa đơn và đối chiếu với nhật ký mua hàng để kiểm tra có chứng từ nào chưa được ghi sổ không.



+ Chọn mẫu các chứng từ chi và đối chiếu với nhật ký chi tiền để kiểm tra tất cả các chứng từ này có được ghi sổ đầy đủ không?



- Mục tiêu tính chính xác: Hàng mua vào trong kỳ được ghi sổ theo giá gốc.


+ Chọn mẫu các nghiệp vụ mua hàng, kiểm tra việc tính giá gốc của hàng mua vào có chính xác không. Hoặc KTV có thể thực hiện tính lại giá gốc của hàng mua vào trên mẫu đã chọn và so sánh với số liệu tính toán của kế toán.



+ Đối chiếu giá mua hàng của doanh nghiệp với bảng giá của nhà cung cấp. Nếu phát hiện có sự chênh lệch đáng kể thì cần phải điều tra nguyên nhân.



+ KTV cần tìm hiểu chính sách chiết khấu thương mại của nhà cung cấp của đơn vị để xem xét các khoản chiết khấu thương mại có được phản ánh trên sổ kế toán khớp với chính sách chiết khấu thương mại của nhà cung cấp không, và có được trừ vào giá gốc của hàng mua vào không.



+ Kiểm tra các biên bản nhận hàng để phát hiện có trường hợp nào hàng không đúng quy cách, chất lượng vẫn được nhận không. Nếu có, KTV phỏng vấn bộ phận mua hàng về việc người bán có giảm giá cho số hàng không. Nếu câu trả lời là “không” và lượng hàng bị sai quy cách hoặc kém phẩm chất lớn thì cần kiểm tra thêm (có thể lấy xác nhận từ người bán) vì có khả năng khoản giảm giá bị “che đậy” nhằm chiếm đoạt tiền của đơn vị. Nếu câu trả lời của bộ phận mua hàng là “có” thì kiểm tra chứng từ giảm giá và xem xét khoản giảm giá có được trừ vào giá gốc của hàng mua vào không.



- Mục tiêu tính phân loại: Các nghiệp vụ mua hàng và thanh toán được ghi vào đúng tài khoản, đúng số tiền và đúng kỳ kế toán.



+ Chọn mẫu các nghiệp vụ thanh toán và đối chiếu số tiền thanh toán với hóa đơn mua hàng tương ứng.



+ Khi thực hiện kiểm tra cơ sở dẫn liệu về sự đầy đủ, KTV đồng thời kiểm tra tính chính xác của số tiền và định khoản trên chứng từ, và đối chiếu đến định khoản trên nhật ký mua hàng và nhật ký chi tiền. Kiểm tra việc chuyển số liệu từ nhật ký mua hàng và nhật ký chi tiền vào các sổ cái liên quan.



+ Kiểm tra các nghiệp vụ mua hàng và thanh toán được ghi chép ngay trước và sau ngày lập báo cáo tài chính (thủ tục cut-off): Đối chiếu ngày ghi chép trên sổ kế toán với ngày phát sinh nghiệp vụ trên chứng từ để phát hiện những nghiệp vụ được ghi sổ không đúng kỳ kế toán. Cần phải thực hiện thủ tục này vì có thể xảy ra trường hợp kế toán trì hoãn việc ghi chép những nghiệp vụ phát sinh ở cuối kỳ báo cáo sang đầu kỳ sau, hoặc những nghiệp vụ phát sinh ở đầu kỳ sau nhưng được ghi chép ở cuối kỳ báo cáo nhằm thực hiện ý đồ gian lận nào đó.



Xác định rủi ro kinh doanh có liên quan









Ước tính mức độ ảnh hưởng của rủi ro














Đánh giá khả năng xảy ra rủi ro









Quyết định thực hiện các hành động (kiểm soát nội bộ, bảo hiểm, thay đổi trong các hoạt động) để xử lý các rủi ro này














Bắt đầu









Nhận được hóa đơn thông qua email














Tình trạng thanh toán hóa đơn














Nhập số hóa đơn vào lịch và đặt nhắc nhở sau 30 ngày









Nhận nhắc nhở từ lịch














Tình trạng thanh toán hóa đơn














Gửi mail thông báo tới khách hàng về số tiền đến hạn 














Gửi mail thông báo tới khách hàng về số tiền đến hạn và đã thanh toán














Đặt lịch nhắc nhở sau 15 ngày nữa














Kết thúc









Đã thanh toán









Đã thanh toán









Chưa thanh toán














Chưa thanh toán









Thời gian trì hoãn









Rủi ro phát hiện









Hoạt động kinh doanh của đơn vị luôn tồn tại những gian lận sai sót









Rủi ro tiềm tàng









Rủi ro kiểm soát









Rủi ro kiểm toán









Phát hiện gian lận sai sót bằng các thủ tục kiểm soát của hệ thống kiểm soát nội bộ









Phát hiện gian lận sai sót bằng công việc kiểm toán của kiểm toán viên









Kiểm toán không phát hiện hết các gian lận sai sót trọng yếu dẫn đến ý kiến sai









Ý kiến kiểm toán









Các vấn đề không ảnh hưởng đến ý kiến kiểm toán 




(ý kiến chấp nhận toàn phần)









Các vấn đề ảnh hưởng đến ý kiến kiểm toán 




(ý kiến không chấp nhận toàn phần)









Nhấn mạnh vấn đề









Sự bất đồng









Các vấn đề khác









Đối lập









Từ chối









Hạn chế phạm vi









Chấp nhận từng phần loại trừ









Xác định nhu cầu









Đặt hàng









Nhận hàng và bảo quản









Chấp nhận thanh toán









Chi tiền thanh toán









Ghi sổ cái tài khoản









Lập báo cáo









Chấp nhận dịch vụ









Theo dõi nợ phải trả
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CHUYÊN ĐỀ - A16


QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHUNG CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC


I. TỔNG QUÁT



1. Tên chuyên đề: Quy trình kiểm toán chung của Kiểm toán nhà nước



2. Thời lượng: 8 tiết



3. Mục tiêu 



Giúp học viên nắm bắt một cách có hệ thống về những vấn đề cơ bản của Quy trình kiểm toán chung của KTNN.



4. Tóm tắt nội dung chuyên đề


Chuyên đề đề cập đến những nội dung cơ bản của quy trình kiểm toán của KTNN: Trình tự, nội dung, thủ tục chuẩn bị kiểm toán; trình tự, thủ tục thực hiện kiểm toán; trình tự, thủ tục lập và gửi báo cáo kiểm toán; trình tự, thủ tục kiểm tra thực hiện kết luận và kiến nghị kiểm toán.



5. Tài liệu tham khảo



- Luật KTNN. 



- Quy trình kiểm toán của KTNN ban hành theo Quyết định số 08/2016/QĐ-KTNN ngày 23/12/2016 của Tổng KTNN.


- Quy định về trình tự lập và thẩm định, xét duyệt và phát hành báo cáo kiểm toán của KTNN ban hành theo Quyết định số 03/2008/QĐ-KTNN ngày 26/02/2008 của Tổng KTNN.



- Quy định về trình tự lập và thẩm định, xét duyệt và phát hành báo cáo kiểm toán theo Quyết định số 01/2017/QĐ-KTNN ngày 24/2/2017 của Tổng KTNN.


- Quy trình lập, thẩm định, xét duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch của cuộc kiểm toán ban hành theo Quyết định số 09/2016/QĐ-KTNN ngày 26/12/2016 của Tổng KTNN.



- Quy trình kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán ban hành theo Quyết định số 07/2016/QĐ-KTNN ngày 14/12/ 2016 của Tổng KTNN.


II. NỘI DUNG



1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC



1.1. Khái niệm, căn cứ và nguyên tắc xây dựng quy trình kiểm toán của Kiểm toán nhà nước



1.1.1. Khái niệm 



Quy trình kiểm toán của KTNN là văn bản quy phạm pháp luật quy định trình tự, thủ tục tiến hành các công việc của cuộc kiểm toán do KTNN thực hiện. Quy trình kiểm toán được xây dựng trên cơ sở quy định của Luật KTNN, hệ thống CMKTNN và thực tiễn hoạt động kiểm toán. 



Quy trình kiểm toán bao gồm 4 bước: Chuẩn bị kiểm toán; Thực hiện kiểm toán; Lập và gửi báo cáo kiểm toán; Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán.



1.1.2. Căn cứ xây dựng quy trình



Căn cứ Luật KTNN ban hành ngày 24/6/2015; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ban hành ngày 22/6/2015. 



1.1.3. Nguyên tắc xây dựng quy trình



Phù hợp với ngyên tắc chung về xây dựng quy trình; phù hợp với luật KTNN và các văn bản pháp luật có liên quan.



1.2. Sự cần thiết của quy trình kiểm toán



Quy trình kiểm toán của KTNN ban hành nhằm:



- Đảm bảo tính thống nhất trong tổ chức, quản lý hoạt động kiểm toán và kiểm soát chất lượng kiểm toán của Đoàn kiểm toán và KTV.



- Làm cơ sở pháp lý và khuôn khổ nghề nghiệp để tổ chức hướng dẫn nghề nghiệp và thực hiện việc giám sát, kiểm tra, đánh giá chất lượng các cuộc kiểm toán và đạo đức nghề nghiệp của KTV. 



- Làm căn cứ để xây dựng quy trình kiểm toán cụ thể đối với từng loại đối tượng kiểm toán của KTNN như: Quy trình kiểm toán NSĐP, quy trình kiểm toán ngân sách bộ, ngành, quy trình kiểm toán hoạt động,… 



- Là cơ sở cơ sở cho việc xây dựng hệ thống giáo trình, tài liệu bồi dưỡng các ngạch KTVNN. 



1.3. Đối tượng và phạm vi áp dụng 



- Quy trình kiểm toán này áp dụng đối với các đơn vị trực thuộc KTNN, các Đoàn kiểm toán của KTNN và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán.



- Các đơn vị trực thuộc KTNN không phải là KTNN chuyên ngành, KTNN khu vực được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện các cuộc kiểm toán.



- Thành viên Đoàn kiểm toán không phải là KTVNN, khi tham gia Đoàn KTNN phải áp dụng quy trình này như đối với KTVNN. 



1.4. Các bước của quy trình kiểm toán



(1) Chuẩn bị kiểm toán.



(2) Thực hiện kiểm toán.



(3) Lập và gửi báo cáo kiểm toán.



(4) Theo dõi, kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán.



2. CHUẨN BỊ KIỂM TOÁN


Công tác chuẩn bị kiểm toán gồm các nội dung công việc và được thực hiện theo trình tự: Khảo sát, thu thập thông tin; Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ và thông tin đã thu thập; Xác định và đánh giá rủi ro kiểm toán; Xác định trọng yếu kiểm toán; Lập KHKT tổng quát; Xét duyệt KHKT tổng quát; Lập và phê duyệt KHKT chi tiết; Quyết định kiểm toán; Phổ biến quyết định kiểm toán, KHKT tổng quát và cập nhật kiến thức cho thành viên Đoàn kiểm toán; Chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho Đoàn kiểm toán. 



2.1. Khảo sát, thu thập thông tin về đơn vị được kiểm toán



Căn cứ vào KHKT hàng năm do Tổng KTNN ban hành, đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán thành lập Đoàn khảo sát và tiến hành các bước công việc như sau:



2.1.1. Lập, phê duyệt và gửi đề cương khảo sát



a) Lập đề cương khảo sát



Đề cương khảo sát gồm các nội dung chủ yếu sau:



- Căn cứ và yêu cầu khảo sát.



- Thông tin cơ bản cần thu thập theo tính chất của cuộc kiểm toán.



- Các tài liệu, hồ sơ khác cần thu thập liên quan đến vấn đề được kiểm toán.



- Phương thức tổ chức khảo sát.



- Đơn vị được khảo sát chi tiết.



- Thời gian, nhân sự thực hiện.



Ví dụ: Đề cương lập kế hoạch khảo sát thu thập thông tin để lập KHKT NSĐP gồm 7 nội dung:



- Một số thông tin cơ bản về địa phương và tình hình quản lý tài chính.



- Một số thông tin cơ bản về hệ thống kiểm soát nội bộ và tình hình thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.



- Hồ sơ tài liệu cần chuẩn bị.



- Danh sách các đơn vị được khảo sát.



- Yêu cầu về phân tích thông tin thu thập được.



- Thời gian dự kiến khảo sát.



- Dự kiến nhân lực khảo sát.



b) Phê duyệt đề cương khảo sát



Kiểm toán trưởng phê duyệt đề cương khảo sát trước khi gửi đơn vị được khảo sát và triển khai thực hiện khảo sát.



c) Gửi đề cương khảo sát



Đề cương khảo sát được gửi cho đơn vị được khảo sát kèm theo Công văn gửi đề cương khảo sát trước khi thực hiện các thủ tục khảo sát, thu thập thông tin tại đơn vị.



2.1.2. Khảo sát, thu thập thông tin về hệ thống kiểm soát nội bộ


a) Thông tin cần thu thập về hệ thống kiểm soát nội bộ


- Môi trường kiểm soát.



- Tổ chức hệ thống kiểm soát nội bộ.



- Hoạt động kiểm soát và các thủ tục kiểm soát được thực hiện.



- Tình hình và kết quả kiểm soát nội bộ. 



b) Phương pháp thu thập thông tin về hệ thống kiểm soát nội bộ


Các phương pháp chủ yếu: 



- Cập nhật đánh giá của các lần kiểm toán trước.



- Trao đổi, phỏng vấn các nhà quản lý và nhân viên có liên quan của đơn vị.



- Kiểm tra, phân tích các báo cáo và tài liệu có liên quan.



- Quan sát trực tiếp một số khâu trong các hoạt động của đơn vị.



- Thử nghiệm một số khâu của quy trình kiểm soát nội bộ. 



2.1.3. Thu thập thông tin về tình hình tài chính và thông tin liên quan khác



a) Thông tin cần thu thập



Tùy theo loại hình kiểm toán, mục tiêu và yêu cầu của cuộc kiểm toán để xác định các thông tin cần thiết thu thập có thể bao gồm:



- Thông tin về cơ chế quản lý, chế độ và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành; các quy định đặc thù áp dụng đối với đơn vị.



- Các quy định về khuôn khổ lập và trình bày báo cáo tài chính, thông tin tài chính của đơn vị được kiểm toán.



- Tình hình tài chính của đơn vị như: Kết quả kinh doanh, tình hình thu, chi NSNN; tình hình nguồn vốn, sử dụng và quyết toán các nguồn vốn; tình hình tài sản, vốn chủ sở hữu, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước; các thông tin tài chính khác có liên quan đến cuộc kiểm toán. 



- Tình hình quản lý, sử dụng, hiệu quả sử dụng các nguồn lực tài chính; công tác quản lý tài chính, ngân sách tại đơn vị (như lập, chấp hành, quyết toán tài chính, ngân sách,…) các hoạt động, các giao dịch; các thông tin liên quan đến quản lý tài chính, tài sản công khác có ảnh hưởng quan trọng.



- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị được kiểm toán, hoạt động của đơn vị,...



- Tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.



- Nghĩa vụ nộp thuế và các nghĩa vụ khác với Nhà nước, trách nhiệm với công chúng, khách hàng và nhà cung cấp,…



- Những sai sót và gian lận được phát hiện từ những cuộc kiểm toán trước; các ghi nhớ từ các cuộc kiểm toán trước.



- Những vấn đề, sự vụ thanh tra, kiểm tra đã có kết luận liên quan đến hoạt động thời kỳ kiểm toán; những khiếu kiện của cán bộ công nhân viên và các đối tượng khác có liên quan đến đơn vị được kiểm toán,…



- Các tranh chấp về hợp đồng kinh tế, tài chính, các vụ kiện đang chờ xét xử liên quan đến đơn vị được kiểm toán. 



Ví dụ: Đối với cuộc kiểm toán NSĐP, các thông tin về quản lý ngân sách tại địa phương cần thu thập như:



- Cơ chế quản lý ngân sách nhà nước; các văn bản pháp quy và các văn bản đặc thù riêng do cấp có thẩm quyền ban hành áp dụng cho các đơn vị tại địa phương.



- Những quy định về lập, chấp hành, quyết toán ngân sách; các quy định về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước, quản lý đầu tư xây dựng cho các đơn vị tại địa phương.



- Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho từng cấp ngân sách của địa phương.



- Tỉ lệ phần trăm phân chia giữa ngân sách các cấp của địa phương đối với khoản thu ngân sách nhà nước được phân chia cho ngân sách địa phương.



- Quy định về thu phí, lệ phí và các khoản đóng góp của nhân dân theo quy định của pháp luật.



- Các quy định cụ thể về định mức phân bổ ngân sách, chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi theo quy định của Chính phủ.



- Quy định về mức huy động vốn đầu tư xây dựng cho ngân sách cấp tỉnh.



- Quy định về bội chi ngân sách tỉnh.



b) Phương pháp thu thập thông tin



- Xem xét, đối chiếu các tài liệu quy định về quản lý, sử dụng các nguồn lực.



- Trao đổi, phỏng vấn các nhà quản lý và nhân viên có trách nhiệm của đơn vị.



- Nghiên cứu các tài liệu lưu trữ của KTNN liên quan đến đơn vị được kiểm toán.



- Trao đổi với các cơ quan quản lý chuyên ngành, cơ quan quản lý nhà nước cấp trên trực tiếp.



- Khai thác thông tin có liên quan đến đơn vị được kiểm toán trên các phương tiện thông tin đại chúng.



- Khai thác thông tin liên quan theo yêu cầu kiểm toán những vấn đề có tính đặc thù khác.



Việc khảo sát và thu thập thông tin thực hiện theo quy định tại Đoạn 13 đến Đoạn 44 CMKTNN 1315 - Xác định và đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu thông qua hiểu biết về đơn vị được kiểm toán và môi trường hoạt động của đơn vị được kiểm toán tài chính, Đoạn 18 đến Đoạn 20 CMKTNN 3000 - Hướng dẫn kiểm toán hoạt động, Đoạn 10 đến Đoạn 13 của CMKTNN 4000 - Hướng dẫn kiểm toán tuân thủ và các quy định khác có liên quan của KTNN.



Lưu ý khi khảo sát, thu thập thông tin phải kết hợp thu thập thông tin để lập KHKT tổng quát và lập KHKT chi tiết. 



 
2.2. Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ và phân tích thông tin của đơn vị được kiểm toán



2.2.1. Nội dung đánh giá 



Đánh giá tính đầy đủ, hiệu lực, hiệu quả, độ tin cậy, những hạn chế của hệ thống kiểm soát nội bộ và thông tin đã thu thập làm cơ sở đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu kiểm toán.



2.2.2. Phương pháp đánh giá


Các phương pháp chủ yếu: Phân tích, so sánh, cân đối, thống kê, chọn mẫu,…



Các thức tiếp cận để đánh giá:



- Nhận biết những hình thức kiểm soát nội bộ đang tồn tại ở đơn vị.



- Những hoạt động kiểm soát quan trọng còn thiếu hụt.



- Những hạn chế, yếu kém của hệ thống kiểm soát nội bộ.



- Hậu quả có thể gây ra do thiếu hoạt động kiểm soát quan trọng và những hạn chế, yếu kém của hệ thống kiểm soát nội bộ.



- Các biện pháp để khắc phục yếu kém của đơn vị.



2.2.3. Cách thức tiến hành


- Xem xét, đánh giá thông tin về hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị: Sơ đồ tổ chức bộ máy, phân công, phân nhiệm, trình độ của nhân viên quản lý, sơ đồ hạch toán, các văn bản quản lý nội bộ, tổ chức công tác kiểm toán nội bộ.



- Phỏng vấn, trao đổi với nhà quản lý và nhân viên của đơn vị nhằm hiểu biết về đặc điểm tổ chức, chính sách nhân sự, trình độ, thái độ của các nhà quản lý và nhân viên. 



- Quan sát tại chỗ các hoạt động của đơn vị. 



- Thực hiện các thử nghiệm một số khâu của hệ thống kiểm soát nội bộ.



- Phân tích các thông tin thu thập được.



Thủ tục đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ thực hiện theo quy định tại Đoạn 18 đến Đoạn 44 CMKTNN 1315 - Xác định và đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu thông qua hiểu biết về đơn vị được kiểm toán và môi trường hoạt động của đơn vị trong kiểm toán tài chính.


2.3. Xác định trọng yếu và rủi ro kiểm toán



Trên cơ sở thông tin thu thập được và kết quả phân tích, đánh giá thông tin, KTVNN thực hiện xác định và đánh giá rủi ro để phục vụ việc xây dựng KHKT tổng quát.



Trình tự, thủ tục xác định và đánh giá rủi ro kiểm toán thực hiện theo quy định tại Đoạn 45 đến Đoạn 56 CMKTNN 1315 - Xác định và đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu thông qua hiểu biết về đơn vị được kiểm toán và môi trường hoạt động của đơn vị được kiểm toán tài chính; Đoạn 23 đến Đoạn 24 CMKTNN 3000 - Hướng dẫn kiểm toán hoạt động; Đoạn 16 đến Đoạn 18 CMKTNN 4000 - Hướng dẫn kiểm toán tuân thủ và các quy định khác có liên quan của KTNN.



2.3.1. Xác định trọng yếu của cuộc kiểm toán 



Theo CMKTNN 1320, trọng yếu kiểm toán là khái niệm về tầm cỡ (hay quy mô) và bản chất của các sai sót, những thông tin thiếu hoặc thông tin không chính xác có thể làm sai lệch đáng kể đến báo cáo tài chính hoặc thông tin tài chính được kiểm toán, làm ảnh hưởng đến quyết định của các đối tượng sử dụng thông tin.


Dựa trên kết quả phân tích, đánh giá thông tin về đơn vị được kiểm toán, kết quả đánh giá rủi ro, KTVNN xác định trọng yếu kiểm toán làm cơ sở xây dựng kế hoạch cuộc kiểm toán.



Trình tự, thủ tục xác định trọng yếu kiểm toán trong giai đoạn chuẩn bị kiểm toán thực hiện theo quy định tại các CMKTNN 1320 - Xác định và vận dụng trọng yếu trong kiểm toán tài chính; Đoạn 21 đến Đoạn 22 CMKTNN 3000 - Hướng dẫn kiểm toán hoạt động; Đoạn 19 đến Đoạn 24 CMKTNN 4000 - Hướng dẫn kiểm toán tuân thủ và các quy định khác có liên quan của KTNN.



2.3.2. Xác định rủi ro kiểm toán 


Rủi ro kiểm toán là khả năng mà KTV đưa ra ý kiến không xác đáng về đối tượng được kiểm toán.



Chẳng hạn, KTV đưa ra ý kiến rằng báo cáo tài chính của đơn vị được kiểm toán đã trình bày trung thực và hợp lý xét trên các khía cạnh trọng yếu, tuy nhiên trên thực tế các báo cáo đã được kiểm toán này vẫn tồn tại các sai phạm trọng yếu mà KTV không phát hiện ra trong quá trình kiểm toán. Loại rủi ro này luôn có thể tồn tại, ngay cả khi cuộc kiểm toán được lập kế hoạch chu đáo và thực hiện một cách thận trọng.



Rủi ro này sẽ tăng lên nếu việc lập KHKT kém và thực hiện thiếu thận trọng.



Trong thực tiễn, rủi ro kiểm toán thường xảy ra do giới hạn về quản lý, về kiểm toán mà trực tiếp là chi phí kiểm toán. Trong mối quan hệ này, rủi ro kiểm toán và chi phí kiểm toán có quan hệ nghịch với nhau.



Do đối tượng kiểm toán là những thông tin được kiểm toán qua nhiều giai đoạn bằng các bộ máy kiểm toán khác nhau nên rủi ro kiểm toán cũng được xác định tương ứng với đối tượng kiểm toán từng loại: Rủi ro tiềm tăng, rủi ro kiểm soát và rủi ro phát hiện.



Rủi ro tiềm tàng - IR


Đó chính là khả năng tồn tại các sai phạm trọng yếu trong bản thân các đối tượng kiểm toán (chưa tính đến sự tác động của bất cứ hoạt động kiểm toán nào kể cả kiểm soát nội bộ).



Mức độ rủi ro tiềm tàng phụ thuộc vào đặc điểm tình hình hoạt động của khách thể kiểm toán, loại hình hoạt động và cả năng lực đội ngũ lao động của khách thể kiểm toán.



KTV không tạo ra và cũng không kiểm soát rủi ro tiềm tàng. Họ chỉ có thể đánh giá chúng.



Để đánh giá rủi ro tiềm tàng KTV có thể dựa vào nhiều nguồn thông tin khác nhau.



Chẳng hạn, KTV có thể dựa vào kết quả của cuộc kiểm toán năm trước, ví dụ nếu năm trước kết quả kiểm toán chỉ ra rằng không phát hiện sai phạm trọng yếu nào thì KTV nên đánh giá khả năng tiềm ẩn rủi ro tiềm tàng sẽ lớn và phải chú ý nhiều.



Rủi ro kiểm soát - CR


Đó là khả năng hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị kiểm toán không phát hiện, ngăn ngừa và sửa chữa kịp thời các sai phạm trọng yếu. KTV không tạo ra rủi ro kiểm soát và cũng không kiểm soát chúng. Họ chỉ có thể đánh giá hệ thống kiểm soát của đơn vị được kiểm toán và từ đó đưa ra mức rủi ro kiểm soát dự kiến.



Rủi ro phát hiện - DR


Đó là khả năng mà các thủ tục kiểm toán không phát hiện được các sai phạm trọng yếu. Ngược lại với rủi ro tiềm tàng và rủi ro kiểm soát, KTV phải có trách nhiệm thực hiện các thủ tục thu thập các bằng chứng kiểm toán nhằm quản lý và kiểm soát đối với rủi ro phát hiện.



Phương pháp hạn chế rủi ro phát hiện: Trên cơ sở kết quả đánh giá rủi ro tiềm tàng và rủi ro kiểm soát để lựa chọn phương pháp kiểm toán thích hợp, bố trí hợp lý nhân lực kiểm toán và quy mô mẫu kiểm toán thích hợp.



Ví dụ: Xác định rủi ro khi kiểm toán Trường Chính rị tỉnh A



Trường Chính trị tỉnh A có 04 lãnh đạo: Hiệu trưởng và 03 Phó Hiệu trưởng (trong đó: Hiệu trưởng phụ trách công tác tài chính); có tổ chức Ban thanh tra nhân dân hoạt động theo kế hoạch hàng năm. Thực hiện công tác kế toán gồm 02 người có kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vụ thuộc Phòng Tổ chức- Hành chính- Quản trị. Trường dự toán quản lý, sử dụng ngân sách thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được quy định tại Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn; định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên thời kỳ ổn định ngân sách được thực hiện theo nghị quyết HĐND tỉnh.



- Rủi ro tiềm tàng



Về các khoản chi ngân sách hoạt động tự chủ đã được giao khoán biên chế, định mức và kinh phí hoạt động đã có hành lang pháp lý tương đối rõ ràng, chặt chẽ do vậy rủi do tiềm tàng ở mức thấp.



Các khoản chi mua sắm, sửa chữa... đã thực hiện thường xuyên, được kiểm tra, kiểm soát qua nhiều khâu, tuy nhiên có khoản chi chủ quan thực hiện chưa chặt chẽ theo quy trình, do vậy rủi ro tiềm tàng ở mức trung bình.



- Rủi ro kiểm soát



Bộ máy quản lý tương đối đầy đủ, đồng bộ; hoạt động thanh tra, kiểm tra nội bộ thường xuyên, đơn vị thường xuyên được thanh tra, kiểm toán qua các năm, do vậy rủi ro kiểm soát xác định ở mức trung bình.


2.4. Lập và xét duyệt kế hoạch kiểm toán của cuộc kiểm toán


2.4.1. Lập kế hoạch kiểm toán



Trên cơ sở khảo sát, thu thập và đánh giá thông tin về hệ thống kiểm soát nội bộ, thông tin về tài chính và các thông tin khác về đơn vị được kiểm toán, đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu kiểm toán, KHKT tổng quát được lập theo quy định tại Đoạn 11 đến Đoạn 35 CMKTNN 1300, Đoạn 21 đến Đoạn 48 CMKTNN 3000, Đoạn 8 đến Đoạn 38 CMKTNN 4000. KHKT tổng quát bao gồm các nội dung cơ bản sau: 



(1). Mục tiêu kiểm toán 



Mục tiêu của cuộc kiểm toán được xác định căn cứ vào định hướng kiểm toán hàng năm của KTNN; yêu cầu và tính chất của cuộc kiểm toán; đặc điểm và tình hình thực tế của đơn vị được kiểm toán hoặc vấn đề được kiểm toán. Tùy theo loại hình kiểm toán, mục tiêu chủ yếu của cuộc kiểm toán có thể là:



- Xác nhận tính đúng đắn, trung thực của báo cáo tài chính, thông tin tài chính.



- Kiểm tra, đánh giá và xác nhận việc tuân thủ pháp luật và các quy định nội bộ của đơn vị được kiểm toán. 



- Đánh giá tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả trong quản lý và sử dụng tài chính công, tài sản công. 



- Thông qua hoạt động kiểm toán chỉ ra các sai phạm và kiến nghị với đơn vị được kiểm toán về biện pháp khắc phục, chấn chỉnh công tác quản lý nội bộ; kiến nghị với cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm về chính sách, chế độ và pháp luật của Nhà nước; kiến nghị Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cơ quan khác của Nhà nước sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách và pháp luật nhằm bảo đảm các nguồn lực tài chính, tài sản công được sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả. 



- Thông qua hoạt động kiểm toán góp phần đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí.



Ví dụ: Mục tiêu kiểm toán của cuộc kiểm toán NSĐP thường gồm:



- Xác nhận tính đúng đắn, trung thực của báo cáo quyết toán NSĐP năm tài chính được kiểm toán.



- Đánh giá việc tuân thủ pháp luật, tính kinh tế, hiệu quả và hiệu lực trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công; đánh giá tính hiệu lực, hiệu quả việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ; Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN; các văn bản chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN.



- Chỉ ra các sai phạm để kiến nghị với đơn vị được kiểm toán chấn chỉnh công tác quản lý tài chính - kế toán, hoạt động của đơn vị và kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý sai phạm; sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách liên quan đến quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công và chế độ tài chính, kế toán của Nhà nước; phát hiện kịp thời hành vi tham nhũng, lãng phí trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công và xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân để kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật nhằm bảo đảm các nguồn lực tài chính công, tài sản công được sử dụng tiết kiệm, hiệu quả.



- Cung cấp thông tin, số liệu tin cậy cho Hội đồng nhân dân các cấp phê chuẩn quyết toán NSNN và thực hiện chức năng giám sát quá trình quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.


(2). Nội dung kiểm toán



a) Nội dung kiểm toán được xác định căn cứ vào hướng dẫn về mục tiêu, trọng tâm, nội dung kiểm toán chủ yếu hàng năm của KTNN, mục tiêu của cuộc kiểm toán; đặc điểm và tình hình thực tế của đơn vị được kiểm toán (hoặc vấn đề được kiểm toán). Tùy theo tính chất của từng cuộc kiểm toán, nội dung kiểm toán được xác định theo quy định tại Điều 32 Luật KTNN, cụ thể như sau: 



- Kiểm toán tài chính: Đánh giá, xác nhận tính đúng đắn, trung thực của các thông tin tài chính và báo cáo tài chính của đơn vị được kiểm toán (nội dung kiểm toán chi tiết các thông tin tài chính, các chỉ tiêu cụ thể của báo cáo tài chính cần được kiểm toán xác định trong KHKT tùy thuộc vào chế độ báo cáo thuộc lĩnh vực hoạt động của đơn vị được kiểm toán, mục tiêu của cuộc kiểm toán).


- Kiểm toán tuân thủ: Đánh giá, xác nhận việc tuân thủ pháp luật, nội quy, quy chế mà đơn vị được kiểm toán phải thực hiện (nội dung kiểm toán chi tiết tùy thuộc vào mục tiêu của từng cuộc kiểm toán và các văn bản pháp luật, các quy định nội bộ đơn vị phải thực hiện).


- Kiểm toán hoạt động: Đánh giá tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả trong quản lý và sử dụng tài chính công, tài sản công (nội dung kiểm toán chi tiết tùy thuộc vào mục tiêu của từng cuộc kiểm toán và vấn đề được kiểm toán; việc đánh giá có thể là một, hai, hoặc cả ba nội dung tùy theo yêu cầu của cuộc kiểm toán).



b) Căn cứ vào yêu cầu của từng cuộc kiểm toán, Tổng KTNN quyết định nội dung kiểm toán của từng cuộc kiểm toán.



c) Đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán xác định những nội dung kiểm toán trọng tâm trong những nội dung kiểm toán đã được xác định căn cứ vào yêu cầu và tính chất của cuộc kiểm toán, tình hình thực tế của đơn vị được kiểm toán.



(3). Xác định tiêu chí kiểm toán



Theo CMKTNN 100, tiêu chí kiểm toán là các tiêu chuẩn được sử dụng để đánh giá nội dung kiểm toán. Mỗi cuộc kiểm toán cần có các tiêu chí kiểm toán phù hợp.


Tiêu chí kiểm toán được xác định cho từng cuộc kiểm toán phù hợp với mục đích, nội dung của cuộc kiểm toán, phù hợp với các dạng công việc là kiểm tra xác nhận hoặc kiểm tra đánh giá.



a) Đối với kiểm toán tài chính, việc xác định tiêu chí kiểm toán thực hiện theo quy định tại các Đoạn 26 đến Đoạn 28 CM KTNN số 1300 - Lập KHKT của cuộc kiểm toán tài chính.



b) Đối với kiểm toán hoạt động, việc xác định tiêu chí kiểm toán thực hiện theo quy định tại các Đoạn 37 đến Đoạn 43 CM KTNN số 3000 - Hướng dẫn kiểm toán hoạt động.



c) Đối với kiểm toán tuân thủ, việc xác định tiêu chí kiểm toán thực hiện theo quy định tại các Đoạn 28 đến Đoạn 32 CM KTNN số 4000 - Hướng dẫn kiểm toán tuân thủ.



(4). Phạm vi kiểm toán 



- Thời kỳ kiểm toán: Xác định rõ niên độ kế toán (năm tài khóa) hoặc khoảng thời gian từ khi bắt đầu cho tới khi kết thúc của chương trình, dự án hay công trình xây dựng cơ bản hoặc khoảng thời gian dự kiến kiểm toán,…



- Xác định các nội dung, các đơn vị, các dự án, các vấn đề được kiểm toán chi tiết.



- Tiêu chí lựa chọn đơn vị được kiểm toán,…



(5). Phương pháp và thủ tục kiểm toán 



- Xác định các phương pháp và thủ tục kiểm toán theo quy định tại: Đoạn 31 CMKTNN 1300 - Lập KHKT của cuộc kiểm toán tài chính; CMKTNN 1330 - Biện pháp xử lý rủi ro trong kiểm toán tài chính; Đoạn 33 đến Đoạn 36 CMKTNN 3000 - Hướng dẫn kiểm toán hoạt động; Đoạn 35 CMKTNN 4000 - Hướng dẫn kiểm toán tuân thủ.


- Xác định các thủ tục kiểm toán cần thiết, phù hợp với nội dung, tính chất của khoản mục và dựa vào kết quả đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu ở cấp độ cơ sở dẫn liệu. Nội dung của một thủ tục kiểm toán phải thể hiện được mục tiêu của thủ tục đó (như thử nghiệm kiểm soát hoặc thử nghiệm cơ bản) và loại thủ tục (quan sát; kiểm tra, đối chiếu; xác minh, xác nhận từ bên ngoài; tính toán lại; điều tra; phỏng vấn; thủ tục phân tích,...).


(6). Thời hạn kiểm toán 



Thời hạn kiểm toán xác định theo quy định tại Điều 34, Luật KTNN, cụ thể:



- Thời hạn của cuộc kiểm toán được tính từ ngày công bố quyết định kiểm toán đến khi kết thúc việc kiểm toán tại đơn vị được kiểm toán.



- Thời hạn của một cuộc kiểm toán không quá 60 ngày. Trường hợp phức tạp, cần thiết kéo dài thời hạn kiểm toán thì Tổng KTNN quyết định gia hạn một lần, thời gian gia hạn không quá 30 ngày.



- Đối với cuộc kiểm toán để đánh giá tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả trong quản lý và sử dụng tài chính công, tài sản công có quy mô toàn quốc, Tổng KTNN quyết định cụ thể về thời hạn kiểm toán.



(7). Bố trí nhân sự kiểm toán 



- Xác định nhân sự của Đoàn kiểm toán: Trưởng đoàn, các Phó Trưởng đoàn, các Tổ trưởng (nếu có) và các thành viên Đoàn kiểm toán theo quy định của Luật KTNN và các quy định của KTNN.



- Bố trí Tổ trưởng và phân công KTV phù hợp với trình độ, năng lực đảm bảo nguyên tắc độc lập, khách quan và phù hợp với Luật KTNN và các quy định của KTNN.



(8). Kinh phí và các điều kiện vật chất cần thiết cho cuộc kiểm toán 



KHKT tổng quát phải xác định rõ kinh phí và các điều kiện cần thiết cho cuộc kiểm toán như: Chi phí ăn, ở, đi lại và các phương tiện làm việc phục vụ cho hoạt động của Đoàn kiểm toán. 



2.4.2. Xét duyệt kế hoạch kiểm toán tổng quát


(1). Kiểm toán trưởng hoặc Thủ trưởng đơn vị được giao nhiệm vụ kiểm toán, xét duyệt KHKT tổng quát



Kiểm toán trưởng tổ chức thẩm định, xét duyệt KHKT tổng quát theo các nội dung dung sau: 



a) Việc tuân thủ quy định mẫu KHKT tổng quát về kết cấu, nội dung KHKT.



b) Tính đầy đủ, hợp lý của các thông tin về hệ thống kiểm soát nội bộ, tình hình tài chính và các thông tin khác; tính hợp lý trong việc đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ và các thông tin thu thập được.



c) Tính phù hợp của việc đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu kiểm toán.



d) Việc tuân thủ hướng dẫn mục tiêu kiểm toán của KTNN trong xác định mục tiêu, nội dung kiểm toán.



đ) Tính phù hợp giữa mục tiêu, trọng yếu, nội dung, tiêu chí kiểm toán, phạm vi kiểm toán, phương pháp và thủ tục kiểm toán với các thông tin thu thập và đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ, thông tin tài chính, các thông tin khác và giữa các nội dung này với nhau.



e) Tính hợp lý trong việc bố trí thời gian, lịch kiểm toán; bố trí nhân sự thực hiện kiểm toán.



Việc thẩm định, xét duyệt KHKT tổng quát của Kiểm toán trưởng phải được lập biên bản theo quy định của KTNN.



(2). Tổng KTNN xét duyệt KHKT tổng quát



Các đơn vị có chức năng kiểm soát, thẩm định được giao nhiệm vụ giúp Tổng KTNN thẩm định KHKT tổng quát, thực hiện thẩm định và lập báo cáo thẩm định trình Tổng KTNN tổ chức xét duyệt theo quy định.



a) Nội dung thẩm định KHKT tổng quát theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 của Quy trình kiểm toán của KTNN.



b) Tổng KTNN tổ chức họp xét duyệt KHKT tổng quát; thời gian, địa điểm, thành phần họp xét duyệt KHKT tổng quát do Tổng KTNN quyết định. 



c) Kiểm toán trưởng chỉ đạo Trưởng đoàn hoàn thiện KHKT tổng quát theo kết luận của Tổng KTNN hoặc người được Tổng KTNN ủy quyền, ký, gửi Lãnh đạo KTNN phụ trách và các bộ phận, đơn vị theo quy định của KTNN.



2.4.3. Lập và phê duyệt kế hoạch kiểm toán chi tiết 


(1). Lập KHKT chi tiết 


Căn cứ KHKT tổng quát, trên cơ sở kết quả nghiên cứu, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ, các thông tin tài chính và các thông tin có liên quan; đánh giá mức độ rủi ro, xác định trọng yếu kiểm toán; xác định cách thức tiếp cận rủi ro đối với từng nội dung kiểm toán; thủ tục thu thập bằng chứng kiểm toán đối với từng nội dung kiểm toán; thời gian kiểm toán đối với từng nội dung kiểm toán; nhân sự của Tổ kiểm toán. Tổ trưởng xây dựng KHKT chi tiết theo quy định tại Đoạn 36 đến Đoạn 39 CMKTNN 1300, Đoạn 49 đến Đoạn 54 CMKTNN 3000, Đoạn 39 đến Đoạn 42 của CMKTNN 4000 và theo mẫu KHKT chi tiết do Tổng KTNN quy định, bao gồm các nội dung chủ yếu sau: 


- Mục tiêu, nội dung, tiêu chí kiểm toán. 


- Phạm vi, giới hạn kiểm toán.


- Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ và phân tích thông tin thu thập.



- Đánh giá mức độ rủi ro kiểm toán. 



- Xác định trọng yếu kiểm toán.


- Xác định mẫu chọn kiểm toán. 


- Phân công nhiệm vụ kiểm toán và dự kiến tiến độ thời gian, địa điểm thực hiện công việc. 


- Phương pháp, thủ tục kiểm toán phải thực hiện. 



Tổ trưởng trình KHKT chi tiết cho Trưởng đoàn phê duyệt (nếu đã có đầy đủ thông tin liên quan đến đơn vị và đối tượng kiểm toán) trước khi triển khai kiểm toán. 



Trường hợp đối với các cuộc kiểm toán quy mô lớn, thực hiện trên phạm vi rộng (các thông tin liên quan đến đơn vị và đối tượng kiểm toán được thu thập để lập KHKT chi tiết còn chưa đầy đủ và chưa có điều kiện để khảo sát thêm), Tổ kiểm toán thực hiện lập dự thảo KHKT chi tiết dựa trên các thông tin hiện có trình Trưởng đoàn phê duyệt. Khi triển khai kiểm toán tại đơn vị Tổ kiểm toán sẽ thu thập bổ sung các thông tin còn thiếu để hoàn thiện KHKT chi tiết và trình Trưởng đoàn phê duyệt bổ sung, nhưng thời hạn phải hoàn thành không được vượt quá thời hạn quy định của KTNN.



(2). Phê duyệt KHKT chi tiết và điều chỉnh KHKT chi tiết


- Tổ trưởng trình Trưởng đoàn xem xét, phê duyệt KHKT chi tiết. Trưởng đoàn căn cứ vào KHKT tổng quát, các thông tin thu thập được về đơn vị được kiểm toán… để kiểm tra; yêu cầu Tổ trưởng bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện và phê duyệt KHKT chi tiết. 


- Trong quá trình thực hiện kiểm toán, nếu có phát sinh cần thay đổi KHKT chi tiết: Tổ trưởng phải có tờ trình Trưởng đoàn nêu rõ lý do thay đổi để Trưởng đoàn xem xét phê duyệt (nếu thuộc thẩm quyền phân cấp của Trưởng đoàn theo quy định của KTNN) hoặc để Trưởng đoàn trình xin ý kiến của cấp có thẩm quyền phê duyệt (nếu thuộc thẩm quyền phân cấp của cấp trên theo quy định của KTNN) và chỉ được thực hiện khi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.



2.5. Ban hành, phổ biến quyết định và kế hoạch kiểm toán



2.5.1. Nội dung của quyết định kiểm toán



Nội dung quyết định kiểm toán gồm: Căn cứ thực hiện kiểm toán; Đơn vị được kiểm toán; Mục tiêu, nội dung, phạm vi kiểm toán; Địa điểm kiểm toán; thời hạn kiểm toán; Trưởng Đoàn kiểm toán và các thành viên của Đoàn kiểm toán.



2.5.2. Phổ biến quyết định kiểm toán, kế hoạch kiểm toán tổng quát và cập nhật kiến thức cho thành viên Đoàn kiểm toán


- Trưởng đoàn phổ biến quyết định, KHKT, Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn KTNN để thành viên Đoàn kiểm toán nắm vững và hiểu thống nhất về mục tiêu, yêu cầu, nội dung, phạm vi và thời hạn tiến hành cuộc kiểm toán. 



- Cập nhật kiến thức cần thiết cho thành viên Đoàn kiểm toán với những nội dung và hình thức chủ yếu sau: 



+ Báo cáo thực tế về tổ chức hoạt động, kinh nghiệm quản lý, kiểm soát nội bộ, nghiệp vụ kế toán, phân tích hoạt động kinh tế… của các chuyên gia trong và ngoài ngành; 



+ Phổ biến cơ chế, chính sách, chế độ quản lý kinh tế, tài chính, kế toán của Nhà nước mà đơn vị được kiểm toán phải tuân thủ hoặc được phép áp dụng. Đặc biệt, phải cập nhật các quy định mới về tài chính, kế toán có liên quan đến hoạt động của đơn vị được kiểm toán. 



2.6. Chuẩn bị điều kiện cần thiết cho Đoàn kiểm toán



- Tài liệu làm căn cứ pháp lý cho cuộc kiểm toán và các văn bản về chính sách, chế độ tài chính, kế toán cần thiết…



- Tài liệu về quá trình hoạt động của đơn vị được kiểm toán trong các năm trước.



- Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn KTNN và các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ của KTNN. 



- Giấy tờ khác phục vụ cho liên hệ công tác trong quá trình kiểm toán. 



- Các phương tiện, thiết bị hỗ trợ kiểm toán. 



3. THỰC HIỆN KIỂM TOÁN


3.1. Công bố quyết định kiểm toán 



- Tổ chức công bố quyết định kiểm toán tại đơn vị được kiểm toán; thành phần tham dự cuộc họp công bố quyết định kiểm toán do Tổng KTNN quyết định. 



- Trưởng đoàn công bố quyết định kiểm toán; thông báo KHKT của Đoàn kiểm toán; nêu rõ trách nhiệm, quyền hạn của Trưởng đoàn và các thành viên, quyền và nghĩa vụ của đơn vị được kiểm toán theo quy định của pháp luật; thống nhất sự phối hợp hoạt động giữa Đoàn kiểm toán và đơn vị được kiểm toán. 



3.2. Triển khai kiểm toán



3.2.1. Thu thập thông tin để hoàn thiện hoặc sửa đổi kế hoạch kiểm toán chi tiết (nếu cần thiết)


KTVNN tiến hành thu thập thêm các thông tin về đơn vị, hệ thống kiểm soát nội bộ,… để hoàn thiện hoặc sửa đồi KHKT chi tiết.



3.2.2. Thu thập và đánh giá bằng chứng kiểm toán


a) KTVNN thực hiện kiểm toán các phần việc được giao 



- Căn cứ KHKT chi tiết đã được duyệt và nhiệm vụ được giao, KTVNN sử dụng các phương pháp, thủ tục kiểm toán để thực hiện kiểm toán từng nội dung, khoản mục nhằm thu thập và đánh giá các bằng chứng kiểm toán. Các phương pháp, thủ tục kiểm toán nhằm thu thập bằng chứng kiểm toán thường được sử dụng là: Quan sát; kiểm tra, đối chiếu; xác minh, xác nhận từ bên ngoài; tính toán lại; điều tra; phỏng vấn; thủ tục phân tích; kiểm tra hiện trường, kiểm tra thực tế; thực hiện lại.


- KTVNN phải thực hiện kiểm toán theo các phần việc đã được phân công tại KHKT chi tiết; lựa chọn một hoặc kết hợp một số phương pháp, thủ tục kiểm toán thích hợp để kiểm toán những nội dung cụ thể. Trong quá trình thực hiện kiểm toán, KTVNN phải vận dụng hợp lý các phương pháp, thủ tục kiểm toán, kiến thức và xét đoán chuyên môn; các văn bản theo quy định của pháp luật để tiến hành kiểm toán các phần việc được phân công một cách hiệu quả và tiết kiệm thời gian. 



- Việc đánh giá bằng chứng kiểm toán thu thập được, thực hiện theo quy định tại CMKTNN 1500 - Bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán tài chính; từ Đoạn 55 đến Đoạn 84 CMKTNN 3000 - Hướng dẫn kiểm toán hoạt động và từ Đoạn 43 đến Đoạn 61 CMKTNN 4000 - Hướng dẫn kiểm toán tuân thủ.


- KTVNN phải có hành vi ứng xử chuyên nghiệp thông qua xét đoán chuyên môn, thận trọng và thái độ hoài nghi nghề nghiệp trong suốt cuộc kiểm toán.



- Trong quá trình thực hiện kiểm toán: Nếu có các dấu hiệu làm cho KTVNN tin rằng một tài liệu có thể không xác thực, hoặc đã bị sửa đổi mà không được thông báo, hoặc những nội dung, số liệu phát hiện có dấu hiệu gian lận thì KTVNN phải tiến hành kiểm tra thêm bằng các thủ tục như: Xác nhận trực tiếp với bên thứ ba; sử dụng chuyên gia và các phương pháp hợp pháp khác để đánh giá tính xác thực của tài liệu đó; kiểm tra, xác minh tài liệu đó từ các nguồn thông tin khác. Nếu các giải trình của đơn vị được kiểm toán là không nhất quán, thì KTVNN phải tiến hành kiểm tra về các điểm không nhất quán đó nhằm thu thập đầy đủ bằng chứng thích hợp để khẳng định hoặc loại bỏ nghi ngờ của KTVNN. Việc xác minh, điều tra,… phải lập biên bản và các bằng chứng thu thập được kèm theo. Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu sai phạm lớn, các sai phạm có dấu hiệu hình sự, KTVNN, Tổ trưởng phải báo cáo kịp thời cho Trưởng đoàn, Kiểm toán trưởng; Trưởng đoàn, Kiểm toán trưởng phải báo cáo kịp thời với Tổng KTNN để chỉ đạo làm rõ, xử lý.



b) Trong trường hợp cần thuê chuyên gia, tư vấn giám định thì thực hiện theo Quy chế về sử dụng công tác viên kiểm toán của KTNN và CMKTNN 1620 - Sử dụng công việc của chuyên gia trong kiểm toán tài chính.



c) KTVNN kiểm tra, soát xét lại kết quả kiểm toán


Trước khi tổng hợp các kết quả kiểm toán, KTVNN cần kiểm tra tổng thể các kết quả kiểm toán đã thực hiện, tính xác thực, hợp lý, hợp pháp, thích hợp, đầy đủ của các bằng chứng kiểm toán; đánh giá mức độ thực hiện công việc so với kế hoạch và khối lượng công việc phải kiểm toán; tiếp tục tiến hành các thủ tục kiểm toán bổ sung nếu cần thiết, thu thập thêm các bằng chứng kiểm toán, hệ thống hóa các bằng chứng kiểm toán đã thu thập được. 


d) KTVNN tổng hợp kết quả kiểm toán, báo cáo Tổ trưởng quá trình thực hiện kiểm toán: KTVNN tập hợp các bằng chứng kiểm toán, các phát hiện kiểm toán, tổng hợp kết quả kiểm toán, đưa ra các nhận xét, đánh giá, xác nhận, đề xuất kết luận, kiến nghị về những nội dung đã kiểm toán; dự thảo biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán và báo cáo Tổ trưởng trước khi gửi đơn vị để giải trình làm rõ.


3.2.3. Một số lưu ý trong thực hiện kiểm toán 


- Trong kiểm toán tài chính, khi xác định phương pháp kiểm toán, KTVNN có thể lựa chọn giữa phương pháp kiểm toán dựa trên việc đánh giá mức độ tin cậy và hiệu lực của hệ thống kiểm soát nội bộ (thủ tục kiểm toán tuân thủ) hoặc thực hiện các thủ tục kiểm toán cơ bản dựa trên đánh giá của KTVNN về các rủi ro phát hiện được ở cấp độ cơ sở dẫn liệu. Liên quan đến các thủ tục kiểm toán cơ bản, KTVNN có thể lựa chọn giữa thủ tục phân tích và kiểm tra chi tiết. 



Khi thực hiện thủ tục phân tích, KTVNN thực hiện theo quy định tại CMKTNN 1520 - Thủ tục phân tích trong kiểm toán tài chính.



Khi thực hiện lấy mẫu, cỡ mẫu, lựa chọn các phần tử để kiểm tra chi tiết thực hiện theo quy định tại CMKTNN 1530 - Lấy mẫu kiểm toán trong kiểm toán tài chính.



- Kiểm toán số dư đầu kỳ trong kiểm toán tài chính thực hiện theo quy định tại CMKTNN 1510 - Kiểm toán số dư đầu kỳ trong kiểm toán tài chính.



- Kiểm toán các ước tính kế toán thực hiện theo quy định tại CMKTNN 1540 - Kiểm toán các ước tính kế toán trong kiểm toán tài chính. 



- Kiểm toán giao dịch với các bên liên quan thực hiện theo quy định tại CMKTNN 1550 - Các bên liên quan trong kiểm toán tài chính.



- Kiểm toán các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán thực hiện theo quy định tại CMKTNN 1560 - Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán và các sự kiện phát sinh sau giai đoạn thực hiện kiểm toán đối với kiểm toán tuân thủ theo quy định tại Đoạn 65 CMKTNN 4000 - Hướng dẫn kiểm toán tuân thủ.



- Xem xét đánh giá về giả định hoạt động liên tục trong kiểm toán tài chính thực hiện theo quy định tại CMKTNN 1570 - Kiểm toán hoạt động liên tục của đơn vị trong kiểm toán tài chính.



- Yêu cầu giải trình bằng văn bản thực hiện theo quy định tại CMKTNN 1580 - Giải trình bằng văn bản trong kiểm toán tài chính; Đoạn 86, 87 CMKTNN 3000 - Hướng dẫn kiểm toán hoạt động và Đoạn 64 CMKTNN số 4000 - Hướng dẫn kiểm toán tuân thủ.



- Khi kiểm toán tập đoàn hoặc kiểm toán báo cáo hợp nhất trong kiểm toán tài chính thực hiện theo quy định tại CMKTNN 1600 - Lưu ý khi kiểm toán tài chính tập đoàn.   



- Khi sử dụng kết quả của KTV nội bộ và công việc của chuyên gia trong quá trình thực hiện kiểm toán tài chính thực hiện theo quy định tại CMKTNN 1610 - Sử dụng công việc KTV nội bộ trong kiểm toán tài chính và CMKTNN 1620 - Sử dụng công việc của chuyên gia trong kiểm toán tài chính.



- Việc đánh giá rủi ro, từ đó có các biện pháp xử lý rủi ro trong kiểm toán tài chính được thực hiện theo quy định tại CMKTNN 1315 - Xác định và đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu thông qua hiểu biết về đơn vị được kiểm toán và môi trường hoạt động của đơn vị được kiểm toán trong kiểm toán tài chính; CMKTNN 1330 - Biện pháp xử lý rủi ro kiểm toán trong kiểm toán tài chính; quản lý rủi ro kiểm toán trong kiểm toán hoạt động và kiểm toán tuân thủ được thực hiện theo quy định tại Đoạn 85 CMKTNN 3000 - Hướng dẫn kiểm toán hoạt động và Đoạn 62, 63 CMKTNN 4000 - Hướng dẫn kiểm toán tuân thủ.



- Xác định trọng yếu là vấn đề về xét đoán chuyên môn và phụ thuộc vào sự phân tích của KTVNN về các yêu cầu của đối tượng sử dụng báo cáo kiểm toán. Trọng yếu kiểm toán phải được xem xét trong suốt quá trình kiểm toán. Việc xác định trọng yếu được thực hiện theo quy định tại CMKTNN 1320 - Xác định và vận dụng trọng yếu trong kiểm toán tài chính; Đoạn 21 đến Đoạn 22 CMKTNN 3000 - Hướng dẫn kiểm toán hoạt động và Đoạn 19 đến Đoạn 24, Đoạn 61 CMKTNN 4000 - Hướng dẫn kiểm toán tuân thủ.


3.2.4. Ghi chép tài liệu, hồ sơ kiểm toán



KTV thực hiện việc ghi chép tài liệu, hồ sơ kiểm toán theo quy định tại CMKTNN 1230 - Tài liệu, hồ sơ kiểm toán của cuộc kiểm toán tài chính; từ Đoạn 123 đến Đoạn 127 CMKTNN 3000 - Hướng dẫn kiểm toán hoạt động; từ Đoạn 98 đến Đoạn 103 CMKTNN 4000 - Hướng dẫn kiểm toán tuân thủ và các quy định khác của KTNN về mẫu biểu hồ sơ kiểm toán.



3.2.5. Tổ trưởng kiểm tra, soát xét các phần việc kiểm toán do Kiểm toán viên nhà nước thực hiện



a) Tổ trưởng kiểm tra, soát xét hàng ngày trên cơ sở nhật ký kiểm toán hoặc trao đổi, báo cáo công việc hàng ngày đối với những nội dung KTVNN còn vướng mắc, chưa làm rõ, những nội dung có dấu hiệu vi phạm, gian lận. Kiểm tra các bằng chứng kiểm toán mà KTVNN đã thu thập được, kết quả kiểm toán và các ý kiến của KTVNN; đánh giá mức độ công việc KTVNN đã thực hiện; yêu cầu KTVNN thực hiện các thủ tục, nội dung kiểm toán bổ sung, thu thập thêm các bằng chứng kiểm toán nếu cần thiết. Trong trường hợp có phát hiện gian lận, thì Tổ trưởng phải chỉ đạo để làm rõ trách nhiệm cá nhân để xảy ra gian lận tại đơn vị được kiểm toán và thực hiện theo đúng các quy định tại CMKTNN số 1240 - Trách nhiệm của KTVNN liên quan đến gian lận trong cuộc kiểm toán tài chính; Đoạn 56 đến Đoạn 57 CMKTNN 4000 - Hướng dẫn kiểm toán tuân thủ và các quy định khác có liên quan.


b) KTVNN có trách nhiệm chấp hành ý kiến chỉ đạo và kết luận của Tổ trưởng. Trường hợp còn có ý kiến khác với kết luận của Tổ trưởng thì KTV có quyền bảo lưu ý kiến theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn KTNN. 



3.2.6. Kiểm toán viên nhà nước ký biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán 


a) Căn cứ vào ý kiến kết luận của Tổ trưởng, KTVNN tiếp tục thực hiện các thủ tục kiểm toán, thu thập bằng chứng kiểm toán nhằm bảo đảm tính thích hợp, đầy đủ, logic của các bằng chứng kiểm toán, kết quả kiểm toán. 



b) Tổng hợp kết quả kiểm toán, trao đổi và tiếp thu ý kiến giải trình của đơn vị được kiểm toán; củng cố các bằng chứng, đưa ra nhận xét, đánh giá, xác nhận kiểm toán, đề xuất kết luận, kiến nghị kiểm toán; thống nhất và ký biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán với người có trách nhiệm liên quan đến phần việc kiểm toán của đơn vị được kiểm toán.



Thực hiện việc trao đổi với đơn vị được kiểm toán về các vấn đề liên quan đến cuộc kiểm toán, các phát hiện kiểm toán trong kiểm toán tài chính thực hiện theo quy định tại CMKTNN 1260 - Trao đổi các vấn đề với đơn vị kiểm toán trong kiểm toán tài chính; thực hiện thảo luận về các phát hiện và kết luận kiểm toán sơ bộ trong kiểm toán hoạt động theo quy định tại Đoạn 86, 87 CMKTNN 3000 - Hướng dẫn kiểm toán hoạt động; thực hiện trao đổi thông tin trong kiểm toán tuân thủ theo quy định tại Đoạn 66 CMKTNN 4000 - Hướng dẫn kiểm toán tuân thủ.



Trường hợp người có trách nhiệm liên quan đến phần việc kiểm toán của đơn vị được kiểm toán còn có ý kiến chưa thống nhất với kết quả kiểm toán do KTVNN nêu ra, KTVNN yêu cầu giải trình chính thức bằng văn bản để báo cáo lại Tổ trưởng xem xét.


3.2.7. Vận dụng phương pháp kiểm toán


3.2.7.1. Khi KTV thực hiện nhiệm vụ kiểm toán được giao



Căn cứ KHKT chi tiết đã được duyệt và nhiệm vụ được giao, KTV sử dụng các phương pháp kiểm toán để thực hiện kiểm toán từng nội dung, khoản mục nhằm thu thập và đánh giá các bằng chứng kiểm toán. 



- KTV phải thực hiện kiểm toán theo trình tự từ tổng hợp đến chi tiết; lựa chọn một hoặc kết hợp một số phương pháp kiểm toán thích hợp để kiểm toán những nội dung cụ thể. Trong quá trình thực hiện kiểm toán, KTV phải vận dụng hợp lý các phương pháp kiểm toán, kiến thức và kinh nghiệm kiểm toán; thực hiện các thẩm quyền theo quy định của pháp luật để tiến hành kiểm toán các phần việc được phân công. 



- Các phương pháp kiểm toán thường được sử dụng là: Phương pháp cân đối; phương pháp đối chiếu; phương pháp kiểm kê; phương pháp điều tra; phương pháp thực nghiệm; phương pháp chọn mẫu kiểm toán và phương pháp phân tích. 



3.2.7.2. KTV kiểm tra, soát xét lại kết quả kiểm toán



Trước khi tổng hợp các kết quả kiểm toán, KTV cần kiểm tra tổng thể các kết quả kiểm toán đã thực hiện, tính xác thực, hợp lý, hợp pháp, thích hợp, đầy đủ của các bằng chứng kiểm toán; đánh giá mức độ thực hiện công việc so với kế hoạch và khối lượng công việc phải kiểm toán; tiếp tục tiến hành các thủ tục kiểm toán, nội dung, khoản mục kiểm toán cần thiết, thu thập các bằng chứng mới, hệ thống hóa các bằng chứng đã thu thập được. 



3.2.7.3. KTV tổng hợp kết quả kiểm toán, báo cáo Tổ trưởng



KTV tập hợp các bằng chứng kiểm toán, các phát hiện kiểm toán, tổng hợp kết quả kiểm toán, đưa ra các nhận xét, đánh giá, kết luận, kiến nghị về những nội dung đã kiểm toán; dự thảo biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán và báo cáo Tổ trưởng trước khi tiếp thu ý kiến giải trình của đơn vị được kiểm toán.



3.2.8. Kiểm tra, soát xét trong thực hiện kiểm toán


a) Tổ trưởng kiểm tra, soát xét lại các nội dung kiểm toán mà KTV đã thực hiện, các trọng yếu và rủi ro kiểm toán, so sánh với KHKT chi tiết. Kiểm tra các bằng chứng kiểm toán mà KTV đã thu thập được, kết quả kiểm toán và các ý kiến của KTV; đánh giá mức độ công việc KTV đã thực hiện; yêu cầu KTV thực hiện các thủ tục, nội dung kiểm toán bổ sung, thu thập bằng chứng kiểm toán mới;



b) KTV có trách nhiệm báo cáo Tổ trưởng quá trình thực hiện kiểm toán, cơ sở đưa ra các nhận xét, đánh giá, kết luận, kiến nghị về những nội dung đã kiểm toán…; chấp hành ý kiến chỉ đạo và kết luận của Tổ trưởng. Trường hợp còn có ý kiến khác với kết luận của Tổ trưởng thì KTV có quyền bảo lưu ý kiến theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn KTNN. 



3.3. Lập biên bản của Tổ kiểm toán



3.3.1. Lập biên bản kiểm toán


a) Tổ trưởng có trách nhiệm tổng hợp các kết quả kiểm toán của các thành viên trong Tổ kiểm toán (các biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán) để lập biên bản kiểm toán; 



b). Tổ chức thảo luận trong Tổ kiểm toán về dự thảo biên bản kiểm toán; trường hợp còn có ý kiến khác nhau thì KTV có quyền bảo lưu ý kiến; 



c). Tổ trưởng hoàn chỉnh dự thảo biên bản kiểm toán sau khi thảo luận; 



d). Tổ trưởng trình Trưởng đoàn dự thảo biên bản kiểm toán đã hoàn chỉnh để phê duyệt. 



3.3.2. Bảo vệ kết quả kiểm toán được ghi trong biên bản kiểm toán trước Trưởng đoàn


a). Tổ trưởng phải bảo vệ biên bản kiểm toán trước Trưởng đoàn; báo cáo Trưởng đoàn xem xét, giải quyết theo thẩm quyền về những vấn đề còn có các ý kiến khác nhau. Trưởng đoàn kiểm tra, soát xét biên bản kiểm toán, các bằng chứng kiểm toán; yêu cầu Tổ kiểm toán làm rõ, giải trình những nội dung ghi trong biên bản kiểm toán; đánh giá mức độ hoàn thành KHKT và mục tiêu kiểm toán; xem xét, giải quyết những đề nghị của Tổ kiểm toán; chỉ đạo Tổ kiểm toán tiếp tục thực hiện các thủ tục kiểm toán cần thiết…; 



b). Tổ kiểm toán có trách nhiệm chấp hành các ý kiến chỉ đạo, kết luận của Trưởng đoàn, hoàn thiện biên bản kiểm toán; 



c). Trong trường hợp còn có các ý kiến khác nhau thì Tổ kiểm toán có quyền bảo lưu ý kiến.



3.3.3. Thông báo kết quả kiểm toán với đơn vị được kiểm toán


a). Tổ trưởng tổ chức cuộc họp với đơn vị được kiểm toán để thông báo kết quả kiểm toán ghi trong biên bản kiểm toán đã được Trưởng đoàn thông qua; xem xét các ý kiến giải trình, đề nghị của đơn vị được kiểm toán để hoàn chỉnh biên bản kiểm toán; thống nhất và ký biên bản kiểm toán. Tổ trưởng Tổ kiểm toán phải gửi biên bản kiểm toán cho Trưởng đoàn kiểm toán đúng thời hạn quy định theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn KTNN; 



b). Trường hợp Tổ kiểm toán không thống nhất với các ý kiến giải trình và đề nghị của đơn vị được kiểm toán hoặc vượt quá thẩm quyền, Tổ trưởng phải yêu cầu Thủ trưởng đơn vị có ý kiến giải trình bằng văn bản, báo cáo Trưởng đoàn xem xét, quyết định. Trong trường hợp còn có các ý kiến khác nhau thì Tổ kiểm toán được quyền bảo lưu ý kiến theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn KTNN.



4. LẬP VÀ GỬI BÁO CÁO KIỂM TOÁN


4.1. Lập dự thảo báo cáo kiểm toán của Đoàn kiểm toán



4.1.1. Tập hợp các bằng chứng kiểm toán, kết quả kiểm toán 


Trưởng đoàn có trách nhiệm tập hợp đầy đủ các bằng chứng kiểm toán thích hợp và kết quả kiểm toán để lập dự thảo báo cáo kiểm toán theo quy định của KTNN.


Ngoài ra, KTVNN còn phải hệ thống, tập hợp đầy đủ các văn bản pháp luật có liên quan làm căn cứ pháp lý cho các ý kiến kiểm toán; các tài liệu cần thiết khác có liên quan đến cuộc kiểm toán.


4.1.2. Kiểm tra, phân loại, tổng hợp kết quả kiểm toán 


Trưởng đoàn phải kiểm tra, rà soát tính hợp pháp, hợp lệ của bằng chứng kiểm toán, kết quả kiểm toán. 


Phân loại và tổng hợp bằng chứng kiểm toán, kết quả kiểm toán theo tiêu chí phù hợp với từng lĩnh vực kiểm toán, phù hợp với các nội dung, biểu mẫu báo cáo kiểm toán theo quy định của KTNN. 



Trường hợp không thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để kết luận về nội dung kiểm toán và lập dự thảo báo cáo kiểm toán thì Đoàn kiểm toán phải đề xuất tiến hành bổ sung một số thủ tục kiểm toán tiếp theo, hoặc lựa chọn việc đưa ra ý kiến kiểm toán thích hợp về nội dung kiểm toán đó theo quy định tại CMKTNN 1700 - Hình thành ý kiến kiểm toán và báo cáo kiểm toán trong kiểm toán tài chính; CMKTNN 1705 - Ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần trong báo cáo kiểm toán tài chính; Đoạn 80 đến Đoạn 84 CMKTNN 3000 - Hướng dẫn kiểm toán hoạt động; Đoạn 58 đến Đoạn 61 CMKTNN 4000 - Hướng dẫn kiểm toán tuân thủ.


4.1.3. Lập dự thảo báo cáo kiểm toán 


Trên cơ sở kết quả tổng hợp tình hình, số liệu kiểm toán, Trưởng đoàn lập dự thảo báo cáo kiểm toán. 


Báo cáo kiểm toán phải bảo đảm các yêu cầu chung quy định tại Hệ thống CMKTNN và theo mẫu quy định của Tổng KTNN. Báo cáo kiểm toán thường gồm những nội dung cơ bản sau: 


a) Thông tin về đơn vị được kiểm toán; trong đó có nội dung về “Trách nhiệm của đơn vị được kiểm toán”.


b) Khái quát về cuộc kiểm toán; cơ sở lập báo cáo kiểm toán, căn cứ hình thành ý kiến kiểm toán (bao gồm cả tiêu chí kiểm toán), trong đó có đoạn nêu trách nhiệm của KTVNN; nêu rõ rằng công việc kiểm toán đã được tiến hành theo các CMKTNN.



c) Ý kiến kiểm toán; các vấn đề cần nhấn mạnh và các vấn đề khác (nếu có).



d) Các kết luận, kiến nghị và các nội dung khác (nếu có).



đ) Các thuyết minh, phụ biểu (nếu có).



e) Các nội dung theo thể thức văn bản: Chữ ký, đóng dấu, ngày ký báo cáo kiểm toán thực hiện theo quy định.



Lập dự thảo báo cáo kiểm toán phải xem xét mục tiêu và loại hình kiểm toán áp dụng của cuộc kiểm toán để lựa chọn tuân thủ các nội dung hướng dẫn về lập báo cáo kiểm toán đã được quy định tại Hệ thống CMKTNN một cách phù hợp, như: CMKTNN 1700 - Hình thành ý kiến kiểm toán và báo cáo kiểm toán trong kiểm toán tài chính; CMKTNN 1705 - Ý kiến kiểm toán không phải ý kiến chấp nhận toàn phần trong báo cáo kiểm toán tài chính; CMKTNN 1706 - Đoạn “Vấn đề cấn nhấn mạnh” và “Vấn đề khác” trong báo cáo kiểm toán tài chính; CMKTNN 1710 - Thông tin so sánh - Dữ liệu tương ứng và báo cáo tài chính so sánh, trách nhiệm của KTVNN liên quan đến các thông tin khác trong kiểm toán tài chính; CMKTNN 1800 - Lưu ý khi kiểm toán báo cáo tài chính được lập theo khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính cho mục đích đặc biệt; CMKTNN 1805 - Lưu ý khi kiểm toán báo cáo tài chính riêng lẻ và khi kiểm toán các yếu tố, tài khoản hoặc khoản mục cụ thể của báo cáo tài chính; CMKTNN 1600 - Lưu ý khi kiểm toán báo cáo tài chính tập đoàn; Đoạn 88 đến Đoạn 111 CMKTNN 3000 - Hướng dẫn kiểm toán hoạt động; Đoạn 67 đến Đoạn 88 CMKTNN 4000 - Hướng dẫn kiểm toán tuân thủ.


4.1.4. Thảo luận, lấy ý kiến thành viên Đoàn kiểm toán 


Trưởng đoàn tổ chức thảo luận trong Đoàn kiểm toán để lấy ý kiến tham gia của các thành viên Đoàn kiểm toán về đánh giá, nhận xét, kết luận và kiến nghị trong dự thảo báo cáo kiểm toán; xem xét, tiếp thu các ý kiến đóng góp của các thành viên trong Đoàn kiểm toán, hoàn chỉnh dự thảo báo cáo kiểm toán để trình Kiểm toán trưởng xét duyệt. 


Việc thảo luận trong Đoàn kiểm toán về dự thảo báo cáo kiểm toán phải được lập thành biên bản theo mẫu quy định của Tổng KTNN. Trong trường hợp còn có các ý kiến khác với ý kiến kết luận của Trưởng đoàn thì KTVNN được quyền bảo lưu ý kiến theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn KTNN. 


4.2. Kiểm toán trưởng xét duyệt dự thảo báo cáo kiểm toán 


(1). Căn cứ vào kết quả kiểm soát của Tổ kiểm soát chất lượng kiểm toán của KTNN chuyên ngành, khu vực, Kiểm toán trưởng lựa chọn nhân sự để thẩm định dự thảo báo cáo kiểm toán trước khi trình Tổng KTNN. 



Nội dung kiểm soát, thẩm định gồm: 


a) Kết quả thực hiện KHKT tổng quát đã được Tổng KTNN phê duyệt về mục tiêu, nội dung, phạm vi, giới hạn, đơn vị được kiểm toán, thời hạn kiểm toán,…


b) Tính đầy đủ, thích hợp của các bằng chứng kiểm toán làm cơ sở cho các nhận xét, đánh giá, kết luận và kiến nghị kiểm toán. 


c) Tính đúng đắn, đầy đủ và chính xác của số liệu; tính hợp lý, hợp pháp của những nhận xét, đánh giá, kết luận, kiến nghị và tính khả thi của những kiến nghị kiểm toán.


d) Việc tuân thủ các yêu cầu về báo cáo kiểm toán quy định trong hệ thống CMKTNN.


đ) Tuân thủ mẫu báo cáo kiểm toán về kết cấu, nội dung báo cáo kiểm toán; tính hợp lý, chặt chẽ trong trình bày báo cáo, văn phạm và lỗi chính tả. 


e) Việc tuân thủ quy định về tài liệu, hồ sơ của cuộc kiểm toán.



Bộ phận được giao thẩm định phải lập báo cáo thẩm định trình Kiểm toán trưởng.



(2). Kiểm toán trưởng tổ chức họp xét duyệt dự thảo báo cáo kiểm toán. 


Kiểm toán trưởng phải hoàn thành việc xét duyệt dự thảo báo cáo kiểm toán theo quy định. Nội dung, kết quả họp xét duyệt dự thảo báo cáo kiểm toán được phản ánh vào biên bản họp xét duyệt báo cáo kiểm toán theo mẫu quy định.


Trưởng đoàn hoàn thiện dự thảo báo cáo kiểm toán theo kết luận của Kiểm toán trưởng tại cuộc họp xét duyệt báo cáo kiểm toán. Trong trường hợp còn có các ý kiến khác với ý kiến kết luận của Kiểm toán trưởng, thì Trưởng đoàn được quyền bảo lưu ý kiến theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn KTNN. 


Kiểm toán trưởng trình Tổng KTNN dự thảo báo cáo kiểm toán đã được hoàn chỉnh kèm theo các hồ sơ trình và tài liệu có liên quan theo quy định. 


4.3. Tổng Kiểm toán nhà nước xét duyệt dự thảo báo cáo kiểm toán 


Để giúp Tổng KTNN xét duyệt dự thảo báo cáo kiểm toán, Tổng KTNN giao cho các đơn vị có chức năng kiểm soát, thẩm định dự thảo báo cáo kiểm toán. 



Nội dung kiểm soát, thẩm định cụ thể như sau: 


(1). Kết quả thực hiện mục tiêu, trọng yếu, nội dung, phạm vi, giới hạn kiểm toán, đơn vị được kiểm toán trong KHKT tổng quát. 


(2). Việc tuân thủ các quy định chung về báo cáo kiểm toán; tính lôgíc, phù hợp giữa kết quả kiểm toán với nhận xét, kết luận, kiến nghị kiểm toán; tính đúng đắn, hợp lý của những ý kiến nhận xét, đánh giá, kết luận kiểm toán và tính khả thi của những kiến nghị kiểm toán.


(3). Thẩm định tính hợp pháp của các nhận xét, đánh giá, kết luận, kiến nghị kiểm toán trong dự thảo báo cáo kiểm toán; việc viện dẫn áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật trong kết luận, kiến nghị kiểm toán. 


(4). Những nội dung cần phải làm rõ để đảm bảo cơ sở pháp lý cho việc đưa ra các nhận xét, đánh giá, kết luận, kiến nghị kiểm toán.


(5). Các kết luận, kiến nghị cần bổ sung để đảm bảo đúng quy định của pháp luật. 


(6). Việc tuân thủ các quy định về hồ sơ kiểm toán, mẫu, thể thức trong việc lập báo cáo kiểm toán; tuân thủ Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn KTNN.



(7). Việc tuân thủ CMKTNN, quy trình kiểm toán và các xử lý về chuyên môn của kết quả kiểm toán phản ánh tại báo cáo kiểm toán.


(8). Những nội dung cần phải làm rõ để đảm bảo cho báo cáo kiểm toán được lập và trình bày đúng quy định, các nội dung chuyên môn phù hợp với quy định của hệ thống CMKTNN và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 


Trường hợp cần thiết, các đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm định có thể đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thêm các thông tin, tài liệu, giải trình phục vụ cho việc thẩm định dự thảo báo cáo kiểm toán. 


Tổng KTNN quy định đầu mối tổng hợp kết quả thẩm định dự thảo báo cáo kiểm toán, thời hạn thẩm định dự thảo báo cáo kiểm toán cụ thể của từng đơn vị. 


Đối với những dự thảo báo cáo kiểm toán quan trọng, các đơn vị được giao thẩm định tham mưu cho Tổng KTNN thành lập Hội đồng kiểm toán để giúp Tổng KTNN thẩm định dự thảo báo cáo kiểm toán. 


4.4. Hoàn thiện dự thảo báo cáo kiểm toán, gửi lấy ý kiến của đơn vị được kiểm toán 


(1). Kiểm toán trưởng chỉ đạo Trưởng đoàn hoàn chỉnh dự thảo báo cáo kiểm toán theo ý kiến kết luận của Tổng KTNN hoặc người được Tổng KTNN ủy quyền tại cuộc họp xét duyệt dự thảo báo cáo kiểm toán. 


(2). Dự thảo báo cáo kiểm toán hoàn thiện sau xét duyệt phải gửi lấy ý kiến đơn vị được kiểm toán theo quy định của Luật KTNN; đồng thời gửi dự thảo báo cáo kiểm toán và báo cáo giải trình theo quy định cho đơn vị đầu mối thẩm định để theo dõi theo quy định của KTNN.



(3). Sau khi nhận được ý kiến của đơn vị được kiểm toán, Kiểm toán trưởng chỉ đạo Trưởng đoàn đề xuất ý kiến xử lý trình Tổng KTNN xem xét, quyết định. 


4.5. Thông báo kết quả kiểm toán 


(1). Trưởng đoàn tổ chức thông báo kết quả kiểm toán đã được Tổng KTNN xét duyệt với đơn vị được kiểm toán. Nội dung cuộc họp thông báo kết quả kiểm toán được phản ánh vào biên bản họp thông báo kết quả kiểm toán theo mẫu quy định của Tổng KTNN. 


(2). Kiểm toán trưởng chỉ đạo Trưởng đoàn


a) Hoàn thiện dự thảo báo cáo kiểm toán theo ý kiến kết luận của Tổng KTNN hoặc người được Tổng KTNN ủy quyền tại hội nghị thông báo kết quả kiểm toán với đơn vị được kiểm toán. 


b) Lập thông báo kết quả kiểm toán: Trình bày tóm tắt những kết quả kiểm toán chủ yếu và những kiến nghị được trình bày trong báo cáo kiểm toán (đã được hoàn thiện theo kết luận của Tổng KTNN) đối với đơn vị được kiểm toán và đối với đơn vị khác có liên quan.


4.6. Phát hành báo cáo kiểm toán và thông báo kết quả kiểm toán


(1). Kiểm toán trưởng trình Tổng KTNN báo cáo kiểm toán và thông báo kết quả kiểm toán đã hoàn chỉnh. 


(2). Đơn vị tham mưu được phân công rà soát, kiểm tra và đảm bảo về nội dung, các thủ tục, trình tự lập báo cáo kiểm toán và thông báo kết quả kiểm toán đúng quy định; soạn thảo công văn gửi báo cáo kiểm toán trình Tổng KTNN ký phát hành. 



(3). Tổ kiểm toán hoàn thiện thông báo kết quả kiểm toán tại đơn vị kiểm toán chi tiết phù hợp với báo cáo kiểm toán phát hành, trình Trưởng đoàn kiểm toán soát xét để trình Kiểm toán trưởng ký ban hành.


(4). Việc phát hành, gửi báo cáo kiểm toán phải đảm bảo thời gian theo quy định của Luật KTNN và các quy định cụ thể của KTNN.


5. THEO DÕI, KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN


5.1. Tổng hợp, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán 



Thủ trưởng đơn vị trực thuộc KTNN được Tổng KTNN giao nhiệm vụ kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán có trách nhiệm mở sổ theo dõi tình hình và gửi báo cáo kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của các đơn vị được kiểm toán trong năm theo mẫu quy định của KTNN; đôn đốc các đơn vị được kiểm toán thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán và yêu cầu được kiểm toán báo cáo bằng văn bản kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán đúng thời gian quy định trong biên bản, báo cáo kiểm toán. 



5.2. Kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán  



5.2.1. Lập, phê duyệt và thông báo kế hoạch kiểm tra 


a. Đơn vị trực thuộc KTNN được Tổng KTNN giao nhiệm vụ kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán có trách nhiệm xây dựng kế hoạch kiểm tra; đề xuất ý kiến, trình lãnh đạo KTNN xem xét, phê duyệt trước ngày 01 tháng 4 hàng năm. 



b. Căn cứ vào kế hoạch kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán đã được lãnh đạo KTNN phê duyệt, đơn vị chủ trì kiểm tra triển khai kiểm tra tại các đơn vị được kiểm toán; trước khi thực hiện từng cuộc kiểm tra, đơn vị chủ trì kiểm tra gửi thông báo kiểm tra cho đơn vị được kiểm tra, đồng thời gửi Vụ Tổng hợp, Lãnh đạo KTNN. 



5.2.2. Tiến hành kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán 


5.2.2.1. Nội dung kiểm tra



a. Kiểm tra thời hạn nộp báo cáo kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán so với quy định tại biên bản kiểm toán và báo cáo kiểm toán; 



b. Kiểm tra nội dung báo cáo của đơn vị được kiểm toán (nếu có) về kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị của KTNN; 



c. Kiểm tra việc điều chỉnh sổ kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán; việc xử lý số liệu theo kiến nghị kiểm toán; việc chấn chỉnh, khắc phục sai sót, yếu kém trong công tác quản lý tài chính kế toán tại đơn vị được kiểm toán đã nêu trong biên bản kiểm toán và báo cáo kiểm toán; 



d. Kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán về thời gian, nội dung, kết quả những công việc mà đơn vị được kiểm toán đã thực hiện; 



đ. Thu thập các bằng chứng về việc đơn vị được kiểm toán đã thực hiện các kết luận, kiến nghị của KTNN làm cơ sở lập biên bản xác nhận số liệu, biên bản kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán, như giấy nộp tiền vào KBNN, phiếu thu tiền, văn bản ban hành để xử lý, khắc phục các kiến nghị về chấn chỉnh công tác quản lý tài chính, kế toán…



5.2.2.2. Lập biên bản xác nhận số liệu và biên bản kiểm tra kết quả. 



a. Đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc của đơn vị được kiểm tra, Tổ kiểm tra lập biên bản xác nhận số liệu và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán theo mẫu do Tổng KTNN quy định. 



b. Đối với đơn vị được kiểm tra, Tổ kiểm tra căn cứ vào các biên bản xác nhận số liệu tại các đơn vị thuộc, trực thuộc và tình hình kiểm tra thực tế tại đơn vị được kiểm tra để lập biên bản kiểm tra kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán theo mẫu quy định của Tổng KTNN.



5.2.3. Hồ sơ và báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán


5.2.3.1. Hồ sơ kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán



Hồ sơ kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của mỗi đơn vị được kiểm tra bao gồm: 



a) Kế hoạch kiểm tra, thông báo kiểm tra; báo cáo thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của đơn vị được kiểm toán; 



b) Các tài liệu về kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán theo mẫu quy định của Tổng KTNN; 



c) Các bằng chứng và tài liệu thu thập được trong quá trình kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán và các tài liệu có liên quan đến công tác quản lý thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán. 



Hồ sơ kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán được lưu trữ cùng với hồ sơ kiểm toán theo quy định của Tổng KTNN. 



5.2.3.2. Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán 



a) Lập báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của đơn vị chủ trì kiểm tra



Đơn vị chủ trì kiểm tra căn cứ vào các biên bản kiểm tra kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán đã thực hiện để lập báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán theo mẫu quy định, báo cáo Tổng KTNN và gửi Vụ Tổng hợp trước ngày 10 tháng 12 hàng năm.



Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán gồm các nội dung cơ bản sau: 



- Tổng hợp kết quả về số liệu, tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán từ các Biên bản kiểm tra và báo cáo thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán do các đơn vị được kiểm toán báo cáo về KTNN.



- Đánh giá việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của đơn vị được kiểm tra.



- Những tồn tại mà đơn vị được kiểm tra chưa thực hiện được, phân tích những nguyên nhân và kiến nghị với Lãnh đạo KTNN các biện pháp xử lý tiếp theo.



- Kiến nghị xử lý những đơn vị không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ kết luận, kiến nghị kiểm toán.



- Trường hợp các đơn vị được kiểm toán gửi báo cáo kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán có những nội dung không thực hiện với lý do có ý kiến trái ngược với kết luận kiểm toán, thì đơn vị chủ trì kiểm tra phải kiểm tra, xác định rõ nguyên nhân và báo cáo với Lãnh đạo KTNN cụ thể từng nội dung, từng đơn vị.



b) Lập báo cáo kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của KTNN.



Đơn vị chủ trì kiểm tra kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán có trách nhiệm tổng hợp, lập báo cáo trình Tổng KTNN theo mẫu quy định trước ngày 31 tháng 12 hàng năm.



CÂU HỎI THẢO LUẬN


1. Anh/chị hãy lý giải tại sao quy trình kiểm toán của KTNN gồm 4 bước: Chuẩn bị kiểm toán; Thực hiện kiểm toán; Lập và gửi báo cáo kiểm toán; Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán.



2. Anh/chị cho biết các nội dung cơ bản và ý nghĩa của bước chuẩn bị kiểm toán.



3. Anh/chị cho biết các nội dung cơ bản và ý nghĩa của bước theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán.



4. Việc cập nhật kiến thức cho KTVNN trước khi thực hiện kiểm toán có ý nghĩa như thế nào? Hãy cho biết tình hình thực tiễn tại đơn vị Anh/chị đang công tác.



5. Anh/chị lý giải tại sao KTNN cần thiết xây dựng các quy trình kiểm toán chuyên sâu từng lĩnh vực sau khi có quy trình kiểm toán chung.
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CHUYÊN ĐỀ - A17


LẬP HỒ SƠ KIỂM TOÁN VÀ GHI CHÉP NHẬT KÝ KIỂM TOÁN VIÊN


I. TỔNG QUÁT


1. Tên chuyên đề: Lập hồ sơ kiểm toán và ghi chép nhật ký kiểm toán viên


2. Thời lượng: 16 tiết


3. Mục tiêu chuyên đề



- Giúp học viên nắm được những vấn đề cơ bản về HSKT và mẫu biểu HSKT, như: Nguyên tắc thiết lập hồ sơ, mục đích của HSKT, các mẫu biểu HSKT được sử dụng trong hoạt động kiểm toán và nguyên tắc quản lý, sử dụng, phương pháp ghi chép các mẫu biểu hồ sơ kiểm toán (HSKT).


- Giúp học viên hiểu được vai trò quan trọng của HSKT và mẫu biểu HSKT trong hoạt động kiểm toán và kiểm soát chất lượng kiểm toán.



4. Mô tả tóm tắt nội dung chuyên đề 


Chuyên đề trang bị những kiến thức cơ bản về lập HSKT của KTNN; khái quát về hệ thống mẫu biểu HSKT; mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp ghi chép của mỗi mẫu biểu HSKT; những sai sót thường gặp; và mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp ghi chép nhật ký làm việc của KTV, những sai sót thường gặp.



5. Tài liệu tham khảo



- Luật Lưu trữ.


- Luật KTNN 2015.


- Hệ thống mẫu biểu HSKT được ban hành kèm theo Quyết định 06/2016/QĐ-CĐ ngày 02/11/2016 của Tổng KTNN.


- Danh mục quy định về danh mục HSKT; chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác và tiêu hủy HSKT của KTNN ban hành theo Quyết định số 10/2016/QĐ-KTNN ngày 28/12/2016 của Tổng KTNN.


- Quy chế thực hiện công tác lưu trữ của KTNN ban hành kèm theo Quyết định số 2175/QĐ-KTNN ngày 01/12/2014 của Tổng KTNN.


- HSKT hết thời hạn lưu trữ theo quy định tại Quyết định số 1888/QĐ-KTNN ngày 10/12/2010 của Tổng KTNN về việc ban hành Quy định bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu của KTNN và không cần thiết cho hoạt động thực tiễn, nghiên cứu khoa học, lịch sử thì được hủy theo quy định của pháp luật.


II. NỘI DUNG



1. HỒ SƠ KIỂM TOÁN CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC


1.1. Khái niệm về hồ sơ lưu trữ và một số khái niệm liên quan 


Theo Luật Lưu trữ (Luật số 01/2011/QH13) thì:



- Hồ sơ là một tập tài liệu có liên quan với nhau về một vấn đề, một sự việc, một đối tượng cụ thể hoặc có đặc điểm chung, hình thành trong quá trình theo dõi, giải quyết công việc thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân.



- Lập hồ sơ là việc tập hợp, sắp xếp tài liệu hình thành trong quá trình theo dõi, giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, cá nhân thành hồ sơ theo những nguyên tắc và phương pháp nhất định.



- Tài liệu là vật mang tin được hình thành trong quá trình hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân.



Tài liệu bao gồm văn bản, hồ sơ dự án, bản vẽ thiết kế, bản đồ, công trình nghiên cứu, sổ sách, biểu thống kê; âm bản, dương bản phim, ảnh, vi phim; băng, đĩa ghi âm, ghi hình; tài liệu điện tử; bản thảo tác phẩm văn học, nghệ thuật; sổ công tác, nhật ký, hồi ký, bút tích, tài liệu viết tay; tranh vẽ hoặc in; ấn phẩm và vật mang tin khác.



1.2. Danh mục hồ sơ kiểm toán


Danh mục hồ sơ kiểm toán của một cuộc kiểm toán (theo Quyết định số 10/2016/QĐ-KTNN ngày 28/12/2016 của Tổng KTNN) gồm: 


- Hồ sơ kiểm toán chung;



- Hồ sơ kiểm toán chi tiết;



- Hồ sơ kiểm toán sau khi phát hành báo cáo kiểm toán;



- Hồ sơ kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán trưởng.


1.2.1. Hồ sơ kiểm toán chung


Bao gồm:



(1). Các tài liệu thu thập được trong quá trình khảo sát, lập kế hoạch kiểm toán, gồm:



a) Quyết định thành lập Đoàn khảo sát (hoặc Tổ khảo sát) thu thập thông tin lập kế hoạch kiểm toán;



b) Công văn và đề cương khảo sát gửi đơn vị được khảo sát;



c) Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách, báo cáo quyết toán vốn đầu tư, báo cáo khác; 



d) Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, điều hành… về triển khai, thực hiện nhiệm vụ của đơn vị được kiểm toán (nếu có);



e) Các tài liệu khác có liên quan.


(2). Dự thảo kế hoạch kiểm toán của cuộc kiểm toán và các văn bản thẩm định, xét duyệt dự thảo kế hoạch kiểm toán, gồm:


(2.1). Xét duyệt của Kiểm toán trưởng



a) Báo cáo thẩm định của Tổ kiểm soát chất lượng thuộc KTNN chuyên ngành (khu vực) chủ trì cuộc kiểm toán;



b) Báo cáo kết quả họp hội đồng thẩm định cấp vụ đối với dự thảo kế hoạch kiểm toán tổng quát;



c) Các tài liệu khác có liên quan.


(2.2). Xét duyệt của Tổng KTNN 



a) Tờ trình và dự thảo kế hoạch kiểm toán tổng quát kèm theo, trình Lãnh đạo KTNN xét duyệt;



b) Các báo cáo thẩm định của các đơn vị có chức năng thẩm định và kiểm soát chất lượng kiểm toán đối với dự thảo kế hoạch kiểm toán tổng quát;



c) Văn bản tiếp thu, giải trình của KTNN chuyên ngành (khu vực);



d) Thông báo kết luận của Lãnh đạo KTNN tại cuộc họp xét duyệt dự thảo kế hoạch kiểm toán tổng quát;



e) Các tài liệu khác có liên quan.


(3). Kế hoạch kiểm toán tổng quát; kế hoạch kiểm toán tổng quát điều chỉnh, bổ sung (nếu có).



(4). Quyết định kiểm toán; các quyết định kiểm toán điều chỉnh, bổ sung (nếu có).



(5). Các báo cáo được kiểm toán, gồm: Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách, báo cáo quyết toán vốn đầu tư, báo cáo khác.



(6). Tờ trình xin ý kiến chỉ đạo về hoạt động kiểm toán của Đoàn kiểm toán (nếu có).



(7). Các văn bản, tài liệu chỉ đạo, điều hành trong quá trình kiểm toán, gồm: Văn bản chỉ đạo hoạt động kiểm toán của các cấp đối với Đoàn kiểm toán (nếu có); các văn bản hướng dẫn đối với cuộc kiểm toán chuyên đề, đặc thù (nếu có); biên bản họp kiểm tra, chỉ đạo hoạt động kiểm toán của Lãnh đạo KTNN chuyên ngành (khu vực) đối với Đoàn kiểm toán (nếu có); tài liệu khác có liên quan.


(8). Báo cáo định kỳ và đột xuất của Đoàn kiểm toán  gửi Kiểm toán trưởng, Lãnh đạo KTNN.



(9). Nhật ký công tác của Trưởng đoàn, Phó trưởng Đoàn kiểm toán .



(10). Các biên bản họp Đoàn kiểm toán.


(11). Các dự thảo báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán và các văn bản thẩm định, xét duyệt dự thảo báo cáo kiểm toán, gồm:



(11.1). Xét duyệt của Kiểm toán trưởng



a) Dự thảo báo cáo kiểm toán của Đoàn kiểm toán  trình Kiểm toán trưởng;



b) Báo cáo kiểm soát chất lượng kiểm toán của Tổ kiểm soát chất lượng kiểm toán của đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán;



c) Các văn bản, biên bản họp thẩm định của Hội đồng cấp Vụ đối với dự thảo báo cáo kiểm toán của Đoàn kiểm toán  của Thủ trưởng đơn vị;



e) Biên bản họp xét duyệt của Kiểm toán trưởng đối với dự thảo báo cáo kiểm toán của Đoàn kiểm toán .


(11.2). Xét duyệt của Lãnh đạo KTNN


a) Tờ trình, dự thảo báo cáo kiểm toán của Đoàn kiểm toán , báo cáo tóm tắt kết quả kiểm toán kèm theo trình lãnh đạo Kiểm toán nhà nước xét duyệt;



b) Báo cáo thẩm định của các đơn vị có chức năng thẩm định đối với dự thảo báo cáo kiểm toán của Đoàn kiểm toán ;



c) Báo cáo kiểm soát chất lượng kiểm toán của Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán;



d) Văn bản tiếp thu, giải trình của Đoàn kiểm toán ;



e) Thông báo kết luận của Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước tại cuộc họp xét duyệt dự thảo báo cáo kiểm toán;



f) Các tài liệu khác có liên quan.


(12). Công văn gửi dự thảo báo cáo kiểm toán kèm theo đự thảo báo cáo kiểm toán của Đoàn kiểm toán , gửi lấy ý kiến của đơn vị được kiểm toán.


(13). Văn bản tham gia ý kiến của đơn vị được kiểm toán về dự thảo báo cáo kiểm toán của Đoàn kiểm toán .



(14). Văn bản giải trình, kiến nghị của đơn vị được kiểm toán, của các tổ chức, cá nhân có liên quan (nếu có).


(15). Thông báo kết quả kiểm toán của Đoàn kiểm toán .


(16). Biên bản họp thông báo dự thảo báo cáo kiểm toán của Đoàn kiểm toán với đơn vị được kiểm toán.


(17). Tờ trình về việc phát hành báo cáo kiểm toán của Đoàn kiểm toán , trình Lãnh đạo KTNN.


(18). Công văn gửi báo cáo kiểm toán kèm theo báo cáo kiểm toán và thông báo kết quả kiểm toán của Đoàn kiểm toán .


(19). Báo cáo bảo l​ưu ý kiến của thành viên Đoàn kiểm toán (nếu có).



(20). Biên bản, báo cáo kiểm tra, thanh tra, kiểm soát chất lượng kiểm toán của các Đoàn kiểm tra, thanh tra, kiểm soát và các tài liệu khác có liên quan đến cuộc kiểm toán (nếu có).



(21). Văn bản gửi các cơ quan liên quan và văn bản trả lời của các cơ quan liên quan về chính sách, chế độ và các vấn đề có liên quan đến cuộc kiểm toán.



(22). Các công văn gửi KBNN về việc thực hiện kiến nghị kiểm toán.



(23) Đơn thư khiếu nại, tố cáo và trả lời khiếu nại, tố cáo (nếu có).


(24). Kết quả chấm điểm chất lượng Đoàn kiểm toán , Tổ kiểm toán, thành viên Đoàn kiểm toán  theo quy định.



(25). Các tài liệu khác có liên quan.



1.2.2. Hồ sơ kiểm toán chi tiết


Bao gồm:



(1). Các báo cáo được kiểm toán và báo cáo được kiểm tra, đối chiếu với bên thứ ba, gồm: Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách, báo cáo quyết toán vốn đầu tư và các báo cáo khác có liên quan đến số liệu và thông tin tại biên bản kiểm toán.


(2). Kế hoạch kiểm toán chi tiết; các kế hoạch kiểm toán chi tiết điều chỉnh, bổ sung (nếu có).



(3). Kế hoạch kiểm tra, đối chiếu bên thứ ba; tờ trình kiểm tra đối chiếu với bên thứ ba; Công văn gửi kế hoạch kiểm tra đối chiếu với bên thứ ba (nếu có).



(4). Văn bản yêu cầu đơn vị được kiểm toán, đơn vị liên quan cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết phục vụ công tác kiểm toán, kiểm tra, đối chiếu với bên thứ ba (nếu có).



(5). Nhật ký làm việc của KTVNN.



(6). Tờ trình xin ý kiến chỉ đạo về hoạt động kiểm toán của Tổ kiểm toán (nếu có).


(7) Các văn bản, tài liệu chỉ đạo, điều hành trong quá trình kiểm toán, gồm: Văn bản chỉ đạo về hoạt động kiểm toán đối với Tổ kiểm toán (nếu có); biên bản họp kiểm tra, chỉ đạo hoạt động kiểm toán của Lãnh đạo Đoàn kiểm toán, Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước chuyên ngành (khu vực) đối với Tổ kiểm toán (nếu có); tài liệu khác có liên quan.



(8). Báo cáo định kỳ và đột xuất của Tổ kiểm toán gửi Trưởng Đoàn kiểm toán , Kiểm toán trưởng.



(9). Bằng chứng kiểm toán liên quan đến các số liệu, thông tin trình bày tại báo cáo kiểm toán, biên bản kiểm toán; liên quan đến các phát hiện, các sai sót, tồn tại, kiến nghị kiểm toán (các thông tin, tài liệu, ghi chép kế toán và các thông tin khác liên quan đến nội dung kiểm toán, kiểm tra, đối chiếu thuế, kiểm tra, đối chiếu khác do KTV thu thập; các bản tính toán, phân tích, điều tra, phỏng vấn, phim, ảnh, băng ghi âm, ghi hình… do KTV thu thập, lập làm căn cứ để hình thành ý kiến đánh giá, xác nhận, kết luận, kiến nghị về nội dung được kiểm toán, kiểm tra, đối chiếu thuế, kiểm tra đối chiếu khác; ý kiến của chuyên gia, biên bản kiểm tra hiện trường, kho, quỹ...). 



(10). Biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán.



(11). Biên bản kiểm toán tại xã, phường (đối với cuộc kiểm toán ngân sách địa phương).



(12). Biên bản kiểm toán; biên bản kiểm tra, đối chiếu với bên thứ ba.


(13). Biên bản họp Tổ kiểm toán.



(14). Dự thảo biên bản kiểm toán của Tổ kiểm toán trình Trưởng Đoàn kiểm toán  phê duyệt.



(15). Dự thảo biên bản kiểm toán của Tổ kiểm toán tại cuộc họp thông báo (hoặc gửi lấy ý kiến) với đơn vị được kiểm toán.



(16). Biên bản họp thông báo dự thảo biên bản kiểm toán của Tổ kiểm toán và dự thảo thông báo kết quả kiểm toán tại đơn vị được kiểm toán chi tiết với đơn vị được kiểm toán.



(17). Văn bản tham gia ý kiến của đơn vị được kiểm toán về dự thảo biên bản kiểm toán của Tổ kiểm toán và dự thảo thông báo kết quả kiểm toán tại đơn vị được kiểm toán chi tiết (nếu có).



(18). Văn bản giải trình, kiến nghị của đơn vị được kiểm toán, của các tổ chức, cá nhân có liên quan (nếu có).


(19). Tờ trình về việc phát hành thông báo kết quả kiểm toán tại các đơn vị được kiểm toán chi tiết.



(20). Thông báo kết quả kiểm toán tại đơn vị được kiểm toán chi tiết.



(21). Biên bản kiểm toán của Tổ kiểm toán.



(22). Biên bản kiểm tra, thanh tra, kiểm soát chất lượng kiểm toán của các Đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm soát và các tài liệu có liên quan tại Tổ kiểm toán (nếu có).



(23). Báo cáo bảo lưu ý kiến của thành viên Tổ kiểm toán (nếu có).



(24). Tài liệu khác có liên quan.


1.2.3. Hồ sơ kiểm toán sau khi phát hành báo cáo kiểm toán 


Bao gồm:



(1). Báo cáo của đơn vị được kiểm toán về việc thực hiện các kiến nghị kiểm toán của KTNN.



(2). Các văn bản kiến nghị, khiếu nại về kết quả kiểm toán của đơn vị được kiểm toán hoặc các tổ chức, cá nhân có liên quan và văn bản trả lời của KTNN (nếu có).



(3). Kế hoạch kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán.



(4). Quyết định kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán.



(5). Thông báo kế hoạch kiểm tra kèm theo Đề cương hướng dẫn đơn vị được kiểm tra chuẩn bị văn bản báo cáo Đoàn kiểm tra.



(6). Các tài liệu, bằng chứng thu thập trong quá trình kiểm tra (bản gốc hoặc bản sao hồ sơ, sổ kế toán và chứng từ cụ thể như: Đối với kiến nghị tăng thu về thuế, phí, thu khác và các khoản chi sai,... nộp tại KBNN là các chứng từ nộp tiền vào KBNN nơi đơn vị được kiểm toán giao dịch (giấy nộp tiền, ủy nhiệm chi, giấy nộp trả kinh phí, lệnh chuyển có,...); Đối với kiến nghị giảm thanh toán vốn đầu tư XDCB, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư là các chứng từ như Quyết định phê duyệt quyết toán, Hồ sơ thanh toán, Biên bản xác nhận công nợ, Quyết định điều chỉnh dự toán, Hợp đồng điều chỉnh,...; Đối với kiến nghị giảm dự toán chi thường xuyên: Các quyết định giao dự toán, giảm dự toán,...; Đối với kiến nghị thông qua phương thức bù trừ là văn bản xác nhận của cơ quan thuế...; các quyết định điều chỉnh cơ chế quản lý của đơn vị được kiểm toán (nếu có); các bằng chứng, tài liệu khác liên quan đến thực hiện kết luận kiến nghị kiểm toán (nếu có).



(7). Các báo cáo có liên quan đến việc thực hiện kiến nghị kiểm toán (báo cáo theo yêu cầu của đơn vị chủ quản, Bộ Tài chính…).


(8). Biên bản kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán.



(9). Biên bản họp Đoàn kiểm tra (nếu có).



(10). Ý kiến giải trình của đơn vị (nếu có).



(11). Công văn gửi báo cáo kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán và báo cáo kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán.



(12). Văn bản chỉ đạo đối với hoạt động của Đoàn kiểm tra (nếu có).


(13). Các văn bản của KTNN gửi đơn vị được kiểm toán và các tổ chức, cá nhân liên quan về những vấn đề có liên quan đến việc thực hiện kiến nghị kiểm toán.



(14). Báo cáo kiểm soát chất lượng kiểm toán của Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán, các Đoàn thanh tra, kiểm tra sau khi phát hành báo cáo kiểm toán (nếu có).



(15). Các biên bản họp của Tổ, Đoàn, đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán,… và các báo cáo liên quan đến xử lý kết quả, thực hiện kiến nghị thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chất lượng kiểm toán (nếu có).



(16). Tài liệu kiểm toán bổ sung sau khi phát hành báo cáo kiểm toán (trường hợp sửa đổi tài liệu kiểm toán đã lưu trữ hoặc bổ sung tài liệu kiểm toán sau khi đã hoàn thiện HSKT do bất kỳ nguyên nhân nào thì phải được chấp thuận của cấp có thẩm quyền và phải ghi chép và lưu lại trong HSKT).



(17). Tài liệu khác có liên quan.


1.2.4. Hồ sơ kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán trưởng



Bao gồm:



(1). Các văn bản liên quan đến tổ chức thực hiện kiểm soát chất lượng kiểm toán, như: Quyết định thành lập Tổ kiểm soát chất lượng kiểm toán, các kế hoạch kiểm soát chất lượng kiểm toán và văn bản sửa đổi, bổ sung, thay đổi,…



(2). Các văn bản, tài liệu liên quan làm căn cứ kiểm soát.



(3). Các bằng chứng kiểm soát chất lượng kiểm toán.



(4). Các loại tài liệu, giấy tờ làm việc (ngoại trừ các tài liệu đã lưu tại mục xét duyệt của Kiểm toán trưởng): biên bản làm việc, văn bản chỉ đạo hoạt động kiểm soát,…



(5). Các văn bản, tài liệu, giấy tờ khác có liên quan


1.3. Lập, lưu trữ và huỷ hồ sơ kiểm toán


1.3.1. Lập, nộp lưu hồ sơ kiểm toán


- Chậm nhất 01 tháng kể từ ngày phát hành báo cáo kiểm toán của Đoàn kiểm toán , Trưởng Đoàn kiểm toán  có trách nhiệm lập mục lục và nộp HSKT của Đoàn kiểm toán  vào lưu trữ tại Phòng Tổng hợp thuộc KTNN chuyên ngành (khu vực). 



- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày phát hành báo cáo kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán, Trưởng đoàn kiểm tra có trách nhiệm lập và nộp hồ sơ kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán vào lưu trữ tại Phòng Tổng hợp thuộc KTNN chuyên ngành (khu vực). 



- Chậm nhất 12 tháng kể từ ngày phát hành báo cáo kiểm toán của Đoàn kiểm toán , HSKT lưu trữ tại KTNN chuyên ngành (do Phòng Tổng hợp thuộc KTNN chuyên ngành quản lý) phải nộp vào lưu trữ của KTNN (do Văn phòng KTNN quản lý); HSKT lưu trữ tại Phòng Tổng hợp thuộc KTNN khu vực phải nộp vào lưu trữ của KTNN khu vực (Văn phòng KTNN khu vực). Trường hợp cần giữ lại hồ sơ đến hạn nộp lưu, Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành phải lập danh mục hồ sơ giữ lại và gửi báo cáo Tổng KTNN (qua Văn phòng KTNN) xem xét, giải quyết; thời hạn giữ lại thêm không quá 12 tháng tính từ ngày đến hạn nộp lưu.


- Trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc nộp lưu HSKT theo đúng Quy chế thực hiện công tác lưu trữ của KTNN (ban hành kèm theo Quyết định số 2175/QĐ-KTNN ngày 01/12/2014 của Tổng KTNN):


+ Thủ trưởng các đơn vị tham mưu, các KTNN chuyên ngành có trách nhiệm chỉ đạo việc lập hồ sơ, quản lý và giao nộp hồ sơ, tài liệu của đơn vị vào lưu trữ cơ quan KTNN.



+ Thủ trưởng các KTNN khu vực và các đơn vị sự nghiệp có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn lập hồ sơ, giao nộp hồ sơ vào lưu trữ tại đơn vị; giao nộp HSKT của đơn vị vào lưu trữ cơ quan KTNN. 


- Việc nộp lưu HSKT vào các Trung tâm Lưu trữ Quốc gia được thực hiện như đối với các hồ sơ, tài liệu lưu trữ khác theo quy định của pháp luật và của KTNN.



1.3.2. Bảo quản hồ sơ kiểm toán


- HSKT phải được bảo quản đầy đủ, an toàn, bảo mật, sắp xếp khoa học để dễ quản lý, dễ khai thác, sử dụng. 



- HSKT bảo quản tại kho lưu trữ của KTNN do Văn phòng KTNN trực tiếp quản lý; HSKT bảo quản tại lưu trữ của KTNN chuyên ngành do Phòng Tổng hợp trực tiếp quản lý; HSKT bảo quản tại lưu trữ của KTNN khu vực do Văn phòng KTNN khu vực trực tiếp quản lý. 



- Chế độ nộp lưu, bảo quản HSKT thuộc danh mục bí mật nhà nước được thực hiện theo Quy chế bảo vệ bí mật ban hành kèm theo Quyết định số 876/2006/QĐ-KTNN ngày 22/11/2006 của Tổng KTNN.



+ Các đơn vị trực thuộc KTNN phải lập sổ thống kê các loại tài liệu mật do đơn vị mình quản lý, theo trình tự thời gian và theo từng độ mật (gồm các tài liệu mật hiện có, phát sinh trong quá trình hoạt động của cơ quan, đơn vị hoặc được tiếp nhận từ bên ngoài gửi tới).



+ Tài liệu mật phải được cất giữ, bảo quản nghiêm ngặt tại nơi bảo đảm an toàn tuyệt đối, do Thủ trưởng đơn vị quy định. Không được tự ý mang tài liệu mật ra ngoài cơ quan hoặc mang về nhà riêng. Ngoài giờ làm việc phải cất tài liệu mật vào tủ, bàn, két khóa chắc chắn.



+ Tài liệu độ "Tuyệt mật", "Tối mật" phải được cất giữ bảo quản riêng, có người phụ trách do Thủ trưởng đơn vị chỉ định.



+ Cán bộ, công chức đi công tác, đi họp ngoài cơ quan hoặc làm việc tại nhà riêng cần mang theo tài liệu mật phải được Thủ trưởng đơn vị đồng ý, chỉ được mang theo những tài liệu mật có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ được giao; phải đăng ký với bộ phận bảo mật của cơ quan, đơn vị; phải đảm bảo an toàn tuyệt đối tài liệu mật mang theo; khi về nộp trả cơ quan, đơn vị.



-  Thời hạn lưu trữ HSKT tối thiểu là 10 năm, trừ trường hợp có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (theo Luật KTNN 2015).



- Kho lưu trữ của KTNN và của KTNN khu vực phải đảm bảo các tiêu chuẩn về kho lưu trữ chuyên dụng theo Thông tư số 09/2007/TT-BNV ngày 26/11/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về kho lưu trữ chuyên dụng.



1.3.3. Khai thác hồ sơ kiểm toán


(1). HSKT được khai thác trong các trường hợp sau:



a) Có yêu cầu của Tòa án, Viện kiểm sát, cơ quan điều tra và các cơ quan khác theo quy định của pháp luật.


b) Khi có yêu cầu giám định, kiểm tra chất lượng kiểm toán, giải quyết kiến nghị về báo cáo kiểm toán, khiếu nại, tố cáo.



c) Lập kế hoạch kiểm toán kỳ sau.



d) Các yêu cầu khác theo quyết định của KTNN.



(2). Quyết định cho phép khai thác HSKT


a) Tổng KTNN quyết định việc cho phép khai thác HSKT đối với các trường hợp quy định tại Điểm a và Điểm d nêu trên.



b) Chánh Văn phòng KTNN quyết định việc cho phép khai thác HSKT đang được lưu trữ tại kho lưu trữ của KTNN đối với các trường hợp quy định tại Điểm b và Điểm c nêu trên.



c) Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc KTNN quyết định việc cho phép khai thác HSKT do đơn vị mình quản lý đối với các trường hợp quy định tại Điểm b và Điểm c nêu trên.



(3). Tổ chức, cá nhân thuộc KTNN được mang HSKT ra khỏi lưu trữ để phục vụ công tác theo quy định nêu trên sau khi được người có thẩm quyền quyết định cho phép và phải hoàn trả nguyên vẹn khi kết thúc công việc; việc giao, nhận HSKT phải được lập thành biên bản.  


(4). Tổ chức, cá nhân không thuộc KTNN có nhu cầu khai thác hồ sơ kiểm toán phải có giấy giới thiệu, nêu rõ mục đích khai thác và phải tuân thủ quy định về khai thác. Việc khai thác hồ sơ kiểm toán chỉ được thực hiện tại nơi lưu trữ và đối với những tài liệu liên quan đến việc cần giải quyết. Việc sao chụp tài liệu không thuộc tài liệu mật tại nơi lưu trữ chỉ khi được sự cho phép của người có thẩm quyền và phải do bộ phận trực tiếp quản lý hồ sơ thực hiện.


(5). Việc phổ biến, lưu hành, tìm hiểu, sử dụng tài liệu thuộc bí mật nhà nước được thực hiện theo Quy chế bảo vệ bí mật ban hành kèm theo Quyết định số 876/2006/QĐ-KTNN ngày 22/11/2006 của Tổng KTNN.


- Phạm vi đối tượng: Tài liệu độ “Tuyệt mật” chỉ có cá nhân người giải quyết được biết; tài liệu độ “Tối mật” chỉ phổ biến đến những người hoặc những đơn vị có trách nhiệm giải quyết; tài liệu độ “Mật” được phổ biến đến những người, những đơn vị có quan hệ đến việc thi hành văn bản.



- Thực hiện ở nơi đảm bảo an toàn, do Thủ trưởng đơn vị quy định.



- Người phổ biến, giao nhiệm vụ phải thực hiện đúng nội dung cấp trên giao và có trách nhiệm nhắc người nghe, tìm hiểu giữ bí mật.



- Chỉ được ghi chép, ghi âm, ghi hình khi được phép của Thủ trưởng đơn vị trực tiếp quản lý bí mật nhà nước cần phổ biến. Người được nghe, được tìm hiểu, ghi chép, ghi âm, quay phim, chụp ảnh… phải bảo quản, sử dụng bí mật nhà nước được phổ biến như tài liệu gốc.



- Khi triển khai thực hiện tài liệu mật, Thủ trưởng đơn vị có tài liệu mật phải thông báo cho cá nhân hoặc bộ phận trực tiếp thực hiện biết mức độ mật của tài liệu; người được giao thực hiện không được làm lộ nội dung tài liệu mật cho người không có trách nhiệm biết.



1.3.4. Hủy hồ sơ kiểm toán 


(1). HSKT đã hết thời hạn lưu trữ, nếu không có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì được hủy theo quyết định của Tổng KTNN.



a) Hồ sơ, tài liệu hết giá trị cần loại ra để hủy bao gồm những văn bản, tài liệu đã hết thời hạn bảo quản, không cần thiết cho hoạt động thực tiễn, nghiên cứu khoa học lịch sử theo quy định tại Quyết định số 1888/QĐ-KTNN ngày 10/12 /2010 của Tổng KTNN ban hành Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu của KTNN và những tài liệu có thông tin trùng lặp.



b) Chế độ huỷ HSKT thuộc danh mục bí mật nhà nước được thực hiện theo Quy chế bảo vệ bí mật ban hành kèm theo Quyết định số 876/2006/QĐ-KTNN ngày 22/11/2006 của Tổng KTNN.


(2). Thẩm quyền quyết định hủy tài liệu hết giá trị



(2.1). Đối với tài liệu không phải bí mật nhà nước



a) Tổng KTNN quyết định việc hủy tài liệu hết giá trị tại Lưu trữ cơ quan KTNN;



b) Thủ trưởng các KTNN khu vực, đơn vị sự nghiệp quyết định việc hủy tài liệu lưu trữ hết giá trị tại Lưu trữ đơn vị.



(2.2). Đối với tài liệu bí mật nhà nước


a) Tổng KTNN quyết định việc tiêu hủy đối với tài liệu mật độ "Tuyệt mật", "Tối mật";  


b) Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc KTNN quyết định tiêu hủy đối với tài liệu mật độ "Mật".


(3) Thủ tục quyết định hủy tài liệu hết giá trị



a) Đối với Lưu trữ cơ quan KTNN: Theo đề nghị của Hội đồng xác định giá trị tài liệu cơ quan KTNN, Tổng KTNN đề nghị Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước thẩm định tài liệu hết giá trị cần hủy. Căn cứ ý kiến thẩm định của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Tổng KTNN ra Quyết định hủy tài liệu hết giá trị của KTNN.



b) Đối với lưu trữ của các KTNN khu vực và đơn vị sự nghiệp: Theo đề nghị của Hội đồng xác định giá trị tài liệu của đơn vị, Thủ trưởng đơn vị các KTNN khu vực và đơn vị sự nghiệp đề nghị Trung tâm Lưu trữ Quốc gia (nơi đơn vị thuộc nguồn nộp lưu theo quy định của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước) thẩm định tài liệu hết giá trị cần hủy. Căn cứ các ý kiến trên, Thủ trưởng đơn vị báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Tổng KTNN trước khi quyết định hủy tài liệu hết giá trị của đơn vị.



c) Đối với văn bản, tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước không cần thiết đưa vào lưu trữ nhà nước thì Hội đồng lập danh mục và tờ trình báo cáo Tổng KTNN, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan đến bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực của KTNN xem xét, quyết định việc tiêu hủy. Đối với mật mã, thực hiện tiêu hủy theo quy định của Ban Cơ yếu Chính phủ.



d) Trong quá trình thực hiện tiêu hủy tài liệu mật phải bảo đảm:



- Không làm lộ, để lọt nội dung tài liệu mật;



- Đối với tài liệu mật và văn bản in trên chất liệu giấy phải đốt, xé, nghiền nhỏ tới mức không thể chắp ghép;



- Đối với tài liệu mật là vật mang bí mật nhà nước (băng, đĩa, phim,… đã sử dụng) phải làm thay đổi toàn bộ hình dạng và tính năng tác dụng để không còn phục hồi, khai thác, sử dụng được.



e) Lập biên bản thống kê đầy đủ danh mục từng tài liệu mật đã tiêu hủy, trong đó phải ghi rõ số công văn, số bản, trích yếu nội dung tài liệu. Nội dung biên bản phải phản ánh được phương thức, trình tự tiến hành và người thực hiện tiêu hủy tài liệu mật. Biên bản phải có đầy đủ chữ ký của các thành viên tham gia, sau đó nộp lưu tại bộ phận bảo mật của cơ quan, đơn vị.



(4). Việc hủy tài liệu hết giá trị phải đảm bảo hủy hết thông tin trong tài liệu, không thể phục hồi, khai thác được và phải được lập thành biên bản.



(5). Hồ sơ hủy tài liệu hết giá trị gồm có: 



a) Quyết định thành lập Hội đồng xác định giá trị tài liệu;



b) Danh mục hồ sơ, tài liệu hết giá trị; tờ trình và bản thuyết minh tài liệu hết giá trị;



c) Biên bản họp Hội đồng xác định giá trị tài liệu;



d) Văn bản của KTNN hoặc các KTNN khu vực, đơn vị sự nghiệp đề nghị thẩm định tài liệu;



đ) Văn bản thẩm định, cho ý kiến của cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại điểm a, b khoản 3 Điều này;


e) Quyết định hủy tài liệu hết giá trị;



g) Biên bản bàn giao tài liệu hết giá trị để hủy;



h) Biên bản hủy tài liệu hết giá trị.



(6). Hồ sơ hủy tài liệu hết giá trị phải được bảo quản tại cơ quan, đơn vị hủy. 


2. VAI TRÒ, YÊU CẦU CỦA MẪU BIỂU HỒ SƠ KIỂM TOÁN


2.1. Vai trò của mẫu biểu hồ sơ kiểm toán


Mẫu biểu HSKT dùng để ghi chép, phản ánh diễn biến, nội dung và kết quả kiểm toán, đồng thời đó là một công cụ quản lý hoạt động kiểm toán. Mẫu biểu HSKT có những vai trò quan trọng sau:



- Thứ nhất, mẫu biểu HSKT lưu trữ toàn bộ thông tin về đối tượng, diễn biến, nội dung và kết quả của cuộc kiểm toán. 


Trong quá trình kiểm toán, các thông tin đã thu thập, bằng chứng kiểm toán, phát hiện của KTV được phản ánh, ghi chép vào các mẫu biểu HSKT có liên quan. Thông qua mẫu biểu HSKT giúp KTV khác và những người không tham gia vào cuộc kiểm toán cũng như người kiểm tra, soát xét công việc kiểm toán hiểu được diễn biến, kết quả công việc kiểm toán đã thực hiện. Các kết quả công việc của KTV này có thể được các KTV khác sử dụng để tiếp tục thực hiện nội dung kiểm toán hay thực hiện các công việc còn lại của mỗi mẫu biểu HSKT một cách thuận lợi.



- Thứ hai, mẫu biểu HSKT trợ giúp KTV thực hiện hoạt động nghiệp vụ chuyên môn. 


Cùng với quy trình kiểm toán, những nội dung, chỉ tiêu, bảng biểu… trong mẫu biểu HSKT giúp cho KTV định hướng những công việc cần làm, những nội dung, kết quả kiểm toán dự kiến phải đạt được. Nhờ đó, Trưởng đoàn, Tổ trưởng Tổ kiểm toán sẽ giảm bớt thời gian hướng dẫn công việc cho cấp dưới.


- Thứ ba, mẫu biểu HSKT là công cụ quản lý, điều hành hoạt động kiểm toán, kiểm soát chất lượng kiểm toán. 


Diễn biến quá trình, nội dung và kết quả hoạt động kiểm toán được phản ánh trong các mẫu biểu HSKT. Căn cứ vào đó, các cấp quản lý, kiểm soát chất lượng kiểm toán sẽ kiểm tra, soát xét chất lượng công việc của cấp dưới trên cơ sở các mẫu biểu HSKT do cấp dưới thực hiện. Việc kiểm tra, soát xét này được tiến hành từ thấp đến cao: KTV tự kiểm tra, soát xét công việc và kết quả công việc; Tổ trưởng kiểm tra, soát xét và yêu cầu các KTV giải trình các nội dung, kết quả kiểm toán; sau đó Trưởng Đoàn kiểm toán , Kiểm toán trưởng, các Vụ tham mưu… kiểm tra, soát xét. Trên cơ sở kiểm tra, soát xét công việc và kết quả công việc của KTV, Tổ kiểm toán thể hiện trên các mẫu biểu HSKT, các cấp độ quản lý, kiểm soát cao hơn sẽ đánh giá tiến độ, kết quả công việc để đưa ra các quyết định quản lý, điều hành hoạt động kiểm toán. Quá trình này nhằm bảo đảm chất lượng của HSKT và công việc của KTV được giám sát đầy đủ, đảm bảo chất lượng. 



- Thứ tư, mẫu biểu HSKT làm cơ sở cho lập và phát hành báo cáo kiểm toán. 


Đây là vai trò rất quan trọng của mẫu biểu HSKT, vì mục đích cuối cùng của một cuộc kiểm toán là đưa ra báo cáo kiểm toán. Mẫu biểu HSKT chính là những bằng chứng bằng tài liệu minh chứng cho các bằng chứng kiểm toán, những phân tích, đánh giá của KTV một cách có hệ thống. Do đó mẫu biểu HSKT là cơ sở để hình thành ý kiến của KTV, lập báo cáo kiểm toán.



- Thứ năm, mẫu biểu HSKT tạo sự đồng bộ, thống nhất trong ghi chép, phản ánh diễn biến, nội dung, kết quả kiểm toán; góp phần chính quy và chuyên nghiệp hoá hoạt động kiểm toán. 


Hoạt động kiểm toán diễn ra tại nhiều đối tượng, đơn vị khác nhau do nhiều KTV, Tổ kiểm toán, Đoàn kiểm toán  khác nhau thực hiện. Việc thống nhất và chuẩn hoá mẫu biểu HSKT sẽ giúp cho các KTV, Tổ, Đoàn kiểm toán  có sự thống nhất, đồng bộ trong việc phản ánh, ghi chép hoạt động kiểm toán và kết quả kiểm toán trong HSKT, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổng hợp kết quả kiểm toán toàn ngành.



- Thứ sáu, mẫu biểu HSKT là cơ sở hình thành HSKT hợp pháp, là cơ sở pháp lý về các công việc kiểm toán đã thực hiện. 


Để đảm bảo tính tin cậy của kết quả kiểm toán và chất lượng kiểm toán, KTV phải chứng minh được rằng công việc kiểm toán đã được tiến hành trên cơ sở tuân thủ các chuẩn mực KTNN hiện hành thông qua HSKT. Mẫu biểu HSKT được ghi chép dưới dạng tài liệu để phục vụ cho chính quá trình kiểm toán và làm cơ sở để chứng minh công việc kiểm toán đã được tiến hành theo đúng những chuẩn mực kiểm toán.



- Thứ bảy, mẫu biểu HSKT làm tài liệu cho đào tạo, bồi dưỡng KTV mới vào nghề. 


Với những KTV mới bắt đầu bước vào nghề kiểm toán thì mẫu biểu HSKT là những tài liệu thực tế quan trọng nhất cần phải tiếp cận để bước đầu có hiểu biết tổng quát về những bước công việc trong quá trình kiểm toán tiến tới nắm vững để vận dụng thành thạo khi thực hiện các công việc kiểm toán.



2.2. Yêu cầu của mẫu biểu hồ sơ kiểm toán


- Phải đảm bảo phù hợp với Hiến pháp, Luật KTNN, hệ thống chuẩn mực KTNN và các văn bản khác có liên quan.



- Phải đảm bảo cụ thể hóa các quan điểm, định hướng chỉ đạo, quản lý, điều hành của Lãnh đạo KTNN các cấp.



- Xây dựng trên cơ sở toàn diện, bao quát hết các lĩnh vực kiểm toán, các giai đoạn của quy trình kiểm toán và tương thích với hệ thống mẫu biểu báo cáo chung theo quy định; phù hợp với quy định về thể thức văn bản hành chính.


- Đơn giản, dễ thực hiện, thiết thực, đảm bảo ngắn gọn, giảm thủ tục hành chính.


- Đảm bảo hiệu lực, hiệu quả trong quản lý hoạt động kiểm toán, kiểm soát chất lượng kiểm toán.


- Ngoài các quy định cứng để áp dụng một cách nhất quán, hệ thống mẫu biểu xây dựng đảm bảo tính mở, linh hoạt, thống nhất, đồng bộ của các mẫu biểu để đảm bảo tính linh hoạt, dễ cập nhật, bổ sung, sửa đổi.



- Có tính hướng dẫn cụ thể, rõ ràng.


3. KHÁI QUÁT VỀ HỆ THỐNG MẪU BIỂU HỒ SƠ KIỂM TOÁN 



3.1. Sơ lược quá trình xây dựng, sửa đổi, bổ sung hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán từ khi thành lập ngành


KTNN đã triển khai xây dựng, ban hành và áp dụng hệ thống mẫu biểu HSKT thống nhất trong toàn ngành từ năm 2001. Hệ thống mẫu biểu HSKT tiếp tục được sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện theo yêu cầu công tác kiểm toán và quản lý hoạt động kiểm toán vào các năm 2004, 2005, 2007, 2011, 2012, (theo Quyết định số 01/2012/QĐ-KTNN của Tổng KTNN ngày 28/3/2012); Hệ thống mẫu biểu HSKT tiếp tục được sửa đổi cho phù hợp với Luật KTNN năm 2015, trong khi chờ lấy ý kiến các bộ, ngành được áp dụng thí điểm theo Công văn 751/KTNN-CĐ ngày 30/6/2016; Sau khi tiếp thu, hoàn thiện Tổng KTNN ban hành theo Quyết định số 06/2016/QĐ-KTNN ngày 02/11/2016.


3.2. Quy định hiện hành về hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán


3.2.1. Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán hiện hành



Có 60 mẫu biểu, bao gồm: 



- Lĩnh vực kiểm toán ngân sách có 16 mẫu biểu (ngân sách bộ, ngành có 4 mẫu; ngân sách địa phương có 10 mẫu; các đơn vị dự toán, Ban quản lý dự án trực thuộc bộ, ngành, địa phương có 2 mẫu).



- Lĩnh vực kiểm toán dự án đầu tư xây dựng có 5 mẫu biểu.



- Lĩnh vực kiểm toán chương trình mục tiêu có 4 mẫu biểu.



- Lĩnh vực kiểm toán doanh nghiệp có 4 mẫu biểu.



- Lĩnh vực kiểm toán các tổ chức tài chính - ngân hàng có 4 mẫu biểu.



- Lĩnh vực kiểm toán quốc phòng, an ninh, tài chính Đảng có 4 mẫu biểu.



- Hồ sơ chung có 23 mẫu biểu.



3.2.2. Kết cấu chung của các mẫu biểu 


- Các mẫu biểu HSKT của các lĩnh vực kiểm toán gồm 2 phần: Phần chính của mẫu biểu và phần phụ lục. Phần chính bao gồm các mục, chỉ tiêu, nội dung chủ yếu, các hướng dẫn ghi chép. Phần phụ lục gồm các bảng biểu ghi thông tin số liệu liên quan đến phần chính.


- Các mẫu biểu HSKT chung gồm nội dung mẫu biểu và các quy định về: Mục đích, quản lý, nguyên tắc lập và phương pháp ghi chép.



3.2.3. Thứ tự sắp xếp các mẫu biểu


Các mẫu biểu HSKT được sắp xếp theo trình tự các bước công việc được quy định trong quy trình kiểm toán chung; phản ánh theo trình tự, diễn biến của cuộc kiểm toán.


4. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU QUẢN LÝ, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP GHI CHÉP CỦA CÁC MẪU BIỂU HỒ SƠ KIỂM TOÁN


4.1. Yêu cầu quản lý



Các HSKT phải được quản lý trong HSKT theo quy định về danh mục HSKT; chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác và huỷ HSKT của KTNN.



4.2. Mục đích, nội dung và phương pháp ghi chép mẫu biểu hồ sơ kiểm toán (trừ Nhật ký làm việc sẽ được giới thiệu ở mục sau) 


Mục đích, nội dung và phương pháp ghi chép được quy định cụ thể đối với từng mẫu biểu được ban hành theo Quyết định 06/2016/QĐ-KTNN ngày 02 tháng 11 năm 2016. Dưới đây là một số hướng dẫn phương pháp ghi chép theo từng nhóm mẫu biểu:


(1). Đề cương lập kế hoạch khảo sát thu thập thông tin


- Tổ khảo sát thuộc KTNN chuyên ngành (khu vực) lập đề cương khảo sát thu thập thông tin theo các nội dung cần thu thập cụ thể sau (các thông tin cần thu thập trong đề cương này mang tính hướng dẫn có thể thêm, bớt tùy thuộc thông tin mà đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán đã có sẵn và phù hợp với yêu cầu của từng cuộc kiểm toán).



- Đề cương ngoài phần tiêu đề và căn cứ, gồm các nội dung chủ yếu sau:



+ Một số thông tin cơ bản về đơn vị và tình hình quản lý tài chính, kế toán; 


+ Một số thông tin cơ bản về Hệ thống kiểm soát nội bộ và tình hình thanh tra, kiểm tra, kiểm toán;


+ Hồ sơ tài liệu cần chuẩn bị;


+ Danh mục đơn vị được khảo sát;


+ Yêu cầu về phân tích thông tin thu thập được;


+ Thời gian dự kiến khảo sát;


+ Dự kiến nhân lực khảo sát.


* Lưu ý: 


- Tên các mục và chỉ tiêu trong các bảng, biểu có thể thay đổi phù hợp với đối tượng kiểm toán và chế độ tài chính, kế toán hiện hành và tùy theo yêu cầu của từng cuộc kiểm toán. Ngoài các phụ biểu theo chế độ báo cáo hiện hành, tùy theo cuộc kiểm toán, Đoàn kiểm toán  có thể bổ sung một số phụ lục khác cho phù hợp.



- Đề cương khảo sát phải được Kiểm toán trưởng phê duyệt trước khi thực hiện.



- Trước khi thực hiện khảo sát, Đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán phải làm công văn gửi đơn vị được kiểm toán kèm theo Đề cương khảo sát đã được phê duyệt.



- Trong trường hợp việc trình bày các nội dung, chỉ tiêu, số liệu, danh sách các đơn vị chi tiết bị dài có thể đưa ra các phụ lục đính kèm.



- Ngoài nội dung trên đơn vị có thể yêu cầu đơn vị cung cấp các văn bản, thông tư, tài liệu liên quan đến cuộc kiểm toán để bảo đảm lập kế hoạch kiểm toán.



(2). Kế hoạch kiểm toán của cuộc kiểm toán


* Phần thứ nhất: Tình hình và kết quả khảo sát thu thập thông tin về đơn vị/đối tượng được kiểm toán.


- Một số thông tin về đơn vị/đối tượng được kiểm toán.


- Một số thông tin cơ bản về hệ thống kiểm soát nội bộ và tình hình thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.


- Phân tích thông tin để đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ, rủi ro, trọng yếu kiểm toán từ đó xác định đơn vị, nội dung, vấn đề cần tập trung kiểm toán:


+ Đánh giá hệ thống KSNB


Trên cơ sở các hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của KTNN, bộ phận lập KHKT đánh giá theo các nội dung cụ thể như sau: Tính đầy đủ và hiệu lực của bộ máy kiểm soát nội bộ; tính đầy đủ và hiệu lực của những quy trình KSNB; đánh giá sự tuân thủ luật và các quy định, nguyên tắc; những hạn chế của hệ thống KSNB.



+ Đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu



 Trên cơ sở các chuẩn mực, quy trình kiểm toán, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của KTNN và các thông tin thu thập được, kết quả đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ, phân tích tình hình tài chính của đơn vị và tham khảo kết quả kiểm toán lần trước để xác định rủi ro có sai sót trọng yếu theo 2 loại rủi ro (rủi ro tiềm tàng, rủi ro kiểm soát), làm căn cứ xác định trọng tâm kiểm toán phù hợp.


+ Xác định trọng tâm/trọng yếu kiểm toán



Thông qua thông tin thu thập được, đánh giá, phân tích rủi ro, trọng yếu kiểm toán, thực hiện phân tích thông tin để rút ra những vấn đề, nội dung, đơn vị cần tập trung, mục tiêu kiểm toán cụ thể (theo Phụ lục số 08/KHKT-NSBN kèm theo). Khi xác định trọng tâm kiểm toán cần chú ý các nội dung có thể có những sai sót ảnh hưởng đáng kể như: Quy mô lớn, rủi so có sai sót trọng yếu, được xác định là trọng tâm của ngành, các chỉ tiêu có biến động bất thường, các nội dung có phát hiện nhiều sai sót của cuộc tương tự,....



Trọng tâm kiểm toán phải được xác định đối với từng đơn vị được kiểm toán, trường hợp các đơn vị có đặc điểm tương đồng có thể xác định trọng tâm cho từng nhóm đơn vị được kiểm toán; để đảm bảo tránh trình bày trùng lặp các trọng tâm tại nhiều đơn vị, Đoàn cần biên tập thành 2 mục (trọng tâm kiểm toán chung và trọng tâm riêng tại từng đơn vị hoặc nhóm đơn vị) và nêu rõ lý do.


* Phần thứ hai: Kế hoạch kiểm toán


- Mục tiêu kiểm toán.


- Nội dung kiểm toán.


- Phương pháp và thủ tục kiểm toán:


Nếu sử dụng các phương pháp kiểm toán (kỹ thuật thu thập bằng chứng) như: Kiểm tra tài liệu, quan sát, tính toán lại, phân tích, phỏng vấn thì chỉ cần ghi tên các phương pháp áp dụng. 



Ngoài các phương pháp kiểm toán trên, nếu sử dụng phương pháp kiểm toán đặc thù như: Thuê/lấy ý kiến chuyên gia, kiểm định chất lượng công trình, định giá tài sản, kiểm tra hiện trường..., phải nêu rõ phạm vi, nội dung sử dụng các phương pháp này. 



Đối với vấn đề liên quan đến bên thứ 3 cần phải kiểm tra, đối chiếu (như: Ban quản lý dự án, nhà thầu, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế...) thì phải nêu rõ kiểm tra hay đối chiếu và phạm vi, nội dung kiểm tra (hay đối chiếu). 



Những nội dung trọng tâm có độ phức tạp cần trình bày cụ thể phương pháp, thủ tục kiểm toán cần áp dụng để thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán (theo Phụ lục số 08/KHKT-NSBN kèm theo).



- Phạm vi kiểm toán:


+ Thời kỳ được kiểm toán;


+ Đơn vị được kiểm toán



Kiểm toán tổng hợp: Trong quá trình kiểm toán tại các cơ quan tổng hợp có thể thực hiện kiểm tra (hoặc đối chiếu) số liệu và tài liệu có liên quan của một số đơn vị không thực hiện kiểm toán chi tiết: Phải ghi rõ số lượng đơn vị dự kiến được kiểm tra (hoặc đối chiếu) và địa điểm thực hiện. Nội dung, phạm vi, niên độ, tên doanh nghiệp, đơn vị kiểm tra (hoặc đối chiếu) phải được ghi cụ thể trong kế hoạch kiểm toán chi tiết.



Kiểm toán chi tiết tại các đơn vị dự toán thuộc, trực thuộc và các dự án đầu tư XDCB, doanh nghiệp: Nêu tiêu chí, lý do lựa chọn đơn vị được kiểm toán. (Căn cứ vào rủi ro, trọng tâm, nội dung kiểm toán, quyết toán dự án, kế hoạch thanh kiểm tra của các cơ quan, chưa được kiểm toán, tính chất, quy mô kinh phí…).



- Giới hạn kiểm toán:


Nêu rõ những lĩnh vực, nội dung chỉ tiêu không tiến hành kiểm toán hoặc kiểm tra; lý do những lĩnh vực, nội dung, chỉ tiêu không tiến hành kiểm toán hoặc kiểm tra; chỉ giới hạn những lĩnh vực, nội dung, chỉ tiêu không tiến hành kiểm toán hoặc kiểm tra bởi lý do khách quan.


- Tiêu chí, tiêu chuẩn trong đánh giá kiểm toán hoạt động (nếu có).


- Địa điểm và thời hạn kiểm toán.


- Tổ chức Đoàn kiểm toán : Trưởng đoàn; Phó trưởng đoàn và các thành viên Đoàn kiểm toán .


- Dự toán kinh phí và các điều kiện vật chất cho hoạt động kiểm toán.



* Phần các phụ lục: Đơn vị được kiểm toán chi tiết; kế hoạch chi tiết về thời gian nhân sự; các phụ lục về thông tin tài chính;...



Lưu ý: 


- Tên kế hoạch, tên các mục và chỉ tiêu trong các bảng, biểu, phụ lục có thể thay đổi phù hợp với đối tượng kiểm toán và chế độ tài chính, kế toán hiện hành. Ngoài các phụ lục quy định tại mẫu biểu, tùy theo cuộc kiểm toán, Đoàn kiểm toán  có thể bổ sung một số phụ lục khác.


- Trường hợp Đoàn kiểm toán  không thành lập Tổ kiểm toán, hoặc chỉ thành lập 1 Tổ kiểm toán và các thông tin liên quan đến các đơn vị, đối tượng được kiểm toán trình bày tại KHKT của Đoàn kiểm toán  đã đầy đủ thì Tổ trưởng (hoặc Trưởng đoàn) căn cứ tình hình cụ thể lập Tờ trình kèm Phụ lục phân công nhiệm vụ (khi đó Tổ kiểm toán không phải lập thêm KHKT chi tiết).



(3). Biên bản kiểm toán


* Phần chung: Thành phần; phạm vi, giới hạn kiểm toán; căn cứ kiểm toán.


* Phần thứ nhất: Kết quả kiểm toán.



- Số liệu;


- Tình hình chấp hành chế độ quản lý tài chính, kế toán;


- Tình hình thực hiện các Nghị quyết, chính sách của Quốc hội, Chính phủ;


- Tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả...;


- Các nội dung khác nếu có.



* Phần thứ 2: Ý kiến của Tổ kiểm toán về các nội dung kiểm toán.



(Nêu kiến nghị của Tổ kiểm toán về các nội dung kiểm toán của Tổ kiểm toán; kể cả kiến nghị xử lý tài chính, xử lý tránh nhiệm tập thể, cá nhân vi phạm - nếu có).



* Phần thứ 3: Ý kiến của đơn vị được kiểm toán (nếu có).


* Phần các phụ lục: Danh sách các đơn vị được kiểm tra, đối chiếu; các phụ lục thuyết minh về kết quả kiểm toán.


(4). Báo cáo kiểm toán


* Phần chung: Thành phần; phạm vi, giới hạn kiểm toán; căn cứ kiểm toán.



* Phần thứ nhất: Kết quả kiểm toán.



Căn cứ vào chuẩn mực kiểm toán và các văn bản hướng dẫn có liên quan của KTNN để lập. Định hướng chung là: Kết quả kiểm toán cần được trình bày ngắn gọn, súc tích; tập trung vào những kết quả kiểm toán thực sự nổi bật theo các nội dung kiểm toán và mục tiêu kiểm toán. Số liệu tài chính thể hiện chủ yếu ở các phụ biểu. Tên các mục và chỉ tiêu trong các bảng, biểu, phụ biểu có thể thay đổi phù hợp với đối tượng kiểm toán và chế độ tài chính, kế toán hiện hành. Ngoài các phụ biểu quy định tại mẫu biểu, Đoàn kiểm toán  có thể bổ sung một số phụ biểu khác. Cuối mỗi mục kết luận khái quát, ngắn gọn đối với nội dung được kiểm toán làm cơ sở cho kiến nghị.



- Kiểm toán số liệu quyết toán.



- Tình hình chấp hành chế độ quản lý tài chính, kế toán.



- Tình hình thực hiện các nghị quyết, chính sách của quốc hội, chính phủ.



- Tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả....



- Các nội dung khác nếu có.



* Phần thứ hai: Kiến nghị kiểm toán.



- Đối với đơn vị được kiểm toán.


- Đối với bộ, ngành liên quan.


- Đối với Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Quốc hội… (nếu có).


* Phần các phụ lục: Danh sách các đơn vị được kiểm toán; danh mục các công văn gửi kho bạc; hướng dẫn ghi chép về chứng từ thực hiện kiến nghị kiểm toán; các phụ lục về số liệu tài chính; phụ lục kiến nghị kiểm toán (tăng thu NSNN; thu hồi và giảm chi NSNN); phụ lục thuyết minh kiến nghị kiểm toán;...


(5). HSKT chung 



i) Nhật ký công tác - Mẫu số 02/HSKT- KTNN


* Mục đích 



- Nhật ký công tác dùng cho Kiểm toán trưởng, Phó kiểm toán trưởng, Trưởng Đoàn kiểm toán , Phó trưởng Đoàn kiểm toán  ghi chép diễn biến quá trình làm việc và các ý kiến chỉ đạo hoạt động của Đoàn kiểm toán .



- Nhật ký công tác là căn cứ để kiểm tra, đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành và kiểm tra, kiểm soát hoạt động kiểm toán của Kiểm toán trưởng, Phó kiểm toán trưởng, Trưởng Đoàn kiểm toán , Phó trưởng Đoàn kiểm toán  theo chức trách và nhiệm vụ được giao.



* Nguyên tắc lập, ghi chép 



- Nhật ký công tác áp dụng đối với Kiểm toán trưởng, Phó kiểm toán trưởng, Trưởng Đoàn kiểm toán , Phó trưởng Đoàn kiểm toán  (trừ trường hơp Phó trưởng Đoàn kiểm toán  kiêm nhiệm Tổ trưởng Tổ kiểm toán thì áp dụng mẫu nhật ký làm việc của KTV).



- Nhật ký công tác được ghi những ngày có phát sinh công việc liên quan đến hoạt động của Đoàn kiểm toán  (triển khai kiểm toán; duyệt kế hoạch kiểm toán chi tiết; họp thông qua dự thảo báo cáo kiểm toán của Tổ kiểm toán với đơn vị được kiểm toán; kiểm tra, kiểm soát thực tế hoạt động của Đoàn kiểm toán  và Tổ kiểm toán tại các đơn vị được kiểm toán…).



- Việc ghi chép cụ thể các mục theo hướng dẫn tại mẫu ban hành.



ii) Tờ trình về việc kiểm tra đối chiếu với bên thứ 3 - Mẫu số 03/HSKT- KTNN


* Mục đích 



Tờ trình về việc kiểm tra, đối chiếu với bên thứ ba dùng để sử dụng cho Tổ kiểm toán khi có yêu cầu phải đối chiếu với bên thứ 3 (trong kiểm toán thu ngân sách; kiểm toán quản lý, sử dụng vốn đầu tư;…) nhưng không thể xác định các đơn vị được đối chiếu khi lập kế hoạch kiểm toán chi tiết do chưa đủ thông tin. Riêng đối chiếu thuế với người nộp thuế khi kiểm toán tổng hợp tại cơ quan thuế và cơ quan hải quan thực hiện theo hướng dẫn của KTNN (không áp dụng mẫu này).



* Nguyên tắc lập, ghi chép


- Trong quá trình kiểm toán, khi có yêu cầu đối chiếu với bên thứ 3 (trong kiểm toán thu ngân sách; kiểm toán quản lý, sử dụng vốn đầu tư; …) Tổ trưởng Tổ kiểm toán lập Tờ trình (theo mẫu) xin ý kiến Trưởng Đoàn kiểm toán , để trình Kiểm toán trưởng quyết định. Tờ trình phải nêu rõ: Tên đơn vị; lý do lựa chọn; đối tượng (trường hợp kiểm tra hiện trường, thuê kiểm định chất lượng), nội dung, phạm vi kiểm tra, đối chiếu; KTV thực hiện; thời gian, địa điểm thực hiện kiểm tra, đối chiếu (có thể đưa ra phụ lục như mẫu kèm theo). Trên cơ sở Tờ trình của Tổ trưởng Tổ kiểm toán, Trưởng Đoàn kiểm toán  nêu rõ ý kiến và trình Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán quyết định và chịu trách nhiệm trước Tổng KTNN.



- Kiểm toán trưởng có thể phê duyệt trực tiếp trên Tờ trình hoặc ban hành Thông báo ý kiến của Kiểm toán trưởng về việc kiểm tra đối chiếu.



- Tổ trưởng Tổ kiểm toán chỉ được thực hiện sau khi được Kiểm toán trưởng phê duyệt và phải thực hiện theo đúng ý kiến phê duyệt của Kiểm toán trưởng.



- Việc ghi chép cụ thể các mục theo hướng dẫn tại mẫu ban hành.


iii) Biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán - Mẫu số 04/HSKT-KTNN



* Mục đích 



Biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán do KTVNN (và các thành viên khác) được phân công thực hiện các nội dung kiểm toán lập để tổng hợp tình hình và kết quả kiểm toán (hoặc đối chiếu) đã thực hiện để xác nhận với đơn vị được kiểm toán hoặc với bên thứ 3 (sau đây gọi chung là đơn vị được kiểm toán), làm căn cứ pháp lý cho việc lập biên bản kiểm toán, báo cáo kiểm toán.



* Nguyên tắc lập, ghi chép


- Mỗi KTV phải lập một biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán theo đúng nội dung kiểm toán đã đ​ược phân công trong kế hoạch kiểm toán chi tiết. Tùy thuộc mục đích sử dụng (để xác nhận nội dung kiểm toán hay kiểm tra hoặc đối chiếu) mà ghi tên các mục, các chỉ tiêu… cho phù hợp. Tr​ường hợp các nội dung kiểm toán đ​ược phân công liên quan đến nhiều bộ phận trong đơn vị đ​ược kiểm toán, KTV có thể lập nhiều biên bản xác nhận và tình hình kiểm toán, mỗi biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán liên quan đến một bộ phận trong đơn vị.



- KTV phải phản ánh đầy đủ kết quả kiểm toán, bao gồm: Xác nhận số liệu; tình hình công tác tài chính, kế toán... liên quan của đơn vị đư​ợc kiểm toán, các ý kiến đánh giá về các nội dung kiểm toán đư​ợc phân công và ghi rõ nguyên nhân chênh lệch giữa số liệu báo cáo với số kiểm toán. Các ý kiến xác nhận, đánh giá của KTV (đối với các sai sót, sai phạm, chênh lệch số liệu) phải có đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp có liên quan (bảng tính của KTV, bản gốc hoặc bản photo hoá đơn, chứng từ, văn bản…). Các bằng chứng kiểm toán phải đ​ược lư​u kèm biên bản xác nhận này.



- Riêng trường hợp kiểm toán chi tiết dự án đầu tư: Các KTV phải lập biểu tính toán chi tiết giá trị chênh lệch theo các Phụ lục 01/HSKT-KTDA, 02/HSKT-KTDA, 02a/HSKT-KTDA, 02b/HSKT-KTDA, 03/KSKT-KTDA (tùy theo từng trường cụ thể hướng dẫn tại các biểu), ngoài ra tùy từng trường hợp cụ thể KTV có thể thiết kế các mẫu tính toán khác để xác định giá trị chênh lệch về đơn giá, khối lượng,.. cho phù hợp. Các bản tính này phải được lưu trữ cùng với biên bản xác nhận số liệu và tính hình kiểm toán của KTV. 



- Tr​ước khi lấy ý kiến xác nhận của đơn vị đư​ợc kiểm toán, KTV phải báo cáo Tổ tr​ưởng Tổ kiểm toán (nếu Đoàn kiểm toán  không có Tổ kiểm toán thì báo cáo Trưởng đoàn - sau đây gọi chung là Tổ trưởng), Tổ trư​ởng có trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát nội dung biên bản xác nhận. Sau khi hoàn thành biên bản xác nhận, KTV nộp cho Tổ trư​ởng Tổ kiểm toán để tổng hợp kết quả kiểm toán và lập biên bản kiểm toán của Tổ kiểm toán (nếu Đoàn kiểm toán  không có Tổ kiểm toán thì lập biên bản kiểm toán của Đoàn kiểm toán ).



- Việc ký xác nhận của đơn vị: Là ngư​ời của đơn vị đư​ợc kiểm toán được phân công trực tiếp làm việc với KTV. Tr​ường hợp ngư​ời làm việc trực tiếp là nhân viên, chuyên viên thì phải đ​ược Kế toán tr​ưởng hoặc Tr​ưởng phòng tài chính kế toán (phụ trách tài chính kế toán) hoặc Thủ trưởng đơn vị trực tiếp ký xác nhận chữ ký của nhân viên đó. Trường hợp Kế toán trư​ởng hoặc Tr​ưởng phòng tài chính kế toán (phụ trách tài chính kế toán) hoặc Thủ trưởng đơn vị trực tiếp xác nhận thì những ng​ười này sẽ ký biên bản xác nhận.



- KTV ký xác nhận, ghi rõ họ tên và số hiệu thẻ KTV; trường hợp các thành viên của Đoàn kiểm toán  không phải là KTV (không phải là KTV, KTVC, KTVCC) thì phải có Tổ trư​ởng Tổ kiểm toán hoặc KTV đ​ược phân công hướng dẫn, kiểm tra, giám sát cùng ký xác nhận.



- Việc ghi chép cụ thể các mục theo hướng dẫn tại mẫu ban hành.



iv) Biên bản kiểm toán - Mẫu số 05/HSKT- KTNN



* Mục đích 



Dùng cho Tổ kiểm toán xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán tại các cơ quan, các đơn vị cấp dưới trực thuộc các đơn vị được kiểm toán có trong quyết định kiểm toán (hoặc kiểm tra, đối chiếu với bên thứ 3) (sau đây gọi chung là kiểm toán) về các nội dung kiểm toán theo kế hoạch kiểm toán đã được phê duyệt, hoặc các trường hợp khác phát sinh trong thực tiễn kiểm toán cần lập biên bản kiểm toán nhưng chưa có mẫu riêng trong hệ thống mẫu HSKT của KTNN làm căn cứ pháp lý cho việc lập biên bản kiểm toán của Tổ kiểm toán, báo cáo kiểm toán của Đoàn kiểm toán  và lập thông báo kết quả kiểm toán tại các đơn vị được kiểm toán chi tiết (nếu có tên trong quyết định kiểm toán). 



* Nguyên tắc lập, ghi chép 



- Biên bản kiểm toán được lập tại các đơn vị được kiểm toán đối với các trường hợp sau:



 + Tại các đơn vị dự toán, sự nghiệp, chi nhánh, công ty, xí nghiệp… cấp dưới trực thuộc các đơn vị được kiểm toán có trong quyết định kiểm toán khi kiểm toán ngân sách địa phương, bộ, ngành, chương trình mục tiêu, … (ví dụ: Đơn vị trực thuộc huyện; đơn vị trực thuộc đơn vị dự toán cấp tỉnh (sở, ban, ngành…); đơn vị trực thuộc Cục, học viện, trường đại học; …); khi kiểm toán doanh nghiệp, tổ chức tài chính, ngân hàng (ví dụ: Chi nhánh, đơn vị hạch toán phụ thuộc, có tính độc lập tương đối).



+ Các bên thứ ba liên quan được kiểm tra, hoặc đối chiếu (trừ trường hợp kiểm tra, đối chiếu với người nộp thuế khi kiểm toán tổng hợp tại cơ quan thuế và cơ quan hải quan thực hiện theo mẫu của quy trình kiểm tra, đối chiếu thuế). Trong trường hợp này tên biên bản sửa thành BIÊN BẢN KIỂM TRA (hoặc BIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU).



+ Các trường hợp khác phát sinh trong thực tiễn kiểm toán cần lập biên bản kiểm toán nhưng chưa có mẫu riêng trong hệ thống mẫu HSKT của KTNN. 



Trường hợp a) và b) biên bản kiểm toán là căn cứ pháp lý để lập biên bản kiểm toán của Tổ kiểm toán tại các đơn vị có trong quyết định kiểm toán. 



Trường hợp c) biên bản kiểm toán là căn cứ pháp lý để lập báo cáo kiểm toán của Đoàn kiểm toán .



Tại các đơn vị được kiểm toán có tên trong quyết định kiểm toán, Tổ kiểm toán phải lập biên bản kiểm toán, thông báo kết quả kiểm toán tại các đơn vị chi tiết và cùng được thông qua đồng thời với đơn vị được kiểm toán. Biên bản kiểm toán phải được thông qua đơn vị được kiểm toán, hoàn thiện phát hành trước khi lập báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán. Thông báo kết quả kiểm toán tại các đơn vị chi tiết được hoàn thiện thống nhất với báo cáo kiểm toán của Đoàn kiểm toán  và phát hành cùng báo cáo kiểm toán của Đoàn kiểm toán .



 Trường hợp Đoàn kiểm toán  không thành lập Tổ kiểm toán và chỉ thực hiện kiểm toán tại một đơn vị thì lập 1 biên bản kiểm toán (không phải lập thông báo kết quả kiểm toán tại đơn vị chi tiết vì đã có báo cáo kiểm của cuộc kiểm toán).



- Biên bản kiểm toán và thông báo kết quả kiểm toán tại các đơn vị chi tiết trước khi thông qua (hoặc gửi) cho đơn vị được kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán phải trình Trưởng Đoàn kiểm toán  xét duyệt và gửi Kiểm toán trưởng để cho ý kiến chỉ đạo (qua Phòng Tổng hợp).



- Biên bản kiểm toán được lập trên cơ sở tổng hợp các biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán của tất cả các KTV trong Tổ kiểm toán hay nhóm kiểm toán. Tùy thuộc mục đích sử dụng (để xác nhận nội dung kiểm toán hay kiểm tra, hoặc đối chiếu) mà ghi tên biên bản, tên các mục, các chỉ tiêu… cho phù hợp. Biên bản này không thay thế cho các biên bản xác nhận của từng KTV. 



- Tổ kiểm toán phải phản ánh đầy đủ kết quả kiểm toán, bao gồm: Xác nhận số liệu; tình hình công tác tài chính, kế toán... liên quan của đơn vị đư​ợc kiểm toán, các ý kiến đánh giá về các nội dung kiểm toán đã thực hiện và ghi rõ nguyên nhân chênh lệch giữa số liệu báo cáo với số kiểm toán. Các ý kiến xác nhận, đánh giá của Tổ kiểm toán phải thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán, KTV lập biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán với đơn vị để lưu trữ trong HSKT. Trường hợp biên bản kiểm toán của Tổ kiểm toán có những nội dung (có các sai sót, sai phạm, chênh lệch số liệu) khác với hoặc chưa có trong biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán của các KTV thì Tổ kiểm toán phải thu thập bằng chứng có liên quan (bảng tính toán số liệu, bản gốc hoặc bản photo hóa đơn, chứng từ, văn bản…) để lư​u đầy đủ cùng biên bản kiểm toán này trong HSKT.



- Việc xác nhận của đại diện đơn vị: Phải là Thủ trưởng đơn vị hoặc người được uỷ quyền ký và đóng dấu vào biên bản kiểm toán.



- Người ký biên bản kiểm toán bên KTNN:



+ Tại các đơn vị có tên trong quyết định kiểm toán là: Tổ trưởng Tổ kiểm toán và Trưởng Đoàn kiểm toán . Trong trường hợp Tổ kiểm toán phân ra các nhóm kiểm toán: KTV được phân công phụ trách nhóm và Tổ trưởng Tổ kiểm toán và Trưởng Đoàn kiểm toán  sẽ ký cùng với đơn vị được kiểm toán.



+ Tại các đơn vị không có tên trong quyết định kiểm toán là: Tổ trưởng Tổ kiểm toán. Trong trường hợp Tổ kiểm toán phân ra các nhóm kiểm toán: KTV được phân công phụ trách nhóm và Tổ trưởng Tổ kiểm toán ký cùng với đơn vị được kiểm toán.



- Việc ghi chép cụ thể các mục theo hướng dẫn tại mẫu ban hành.



v) Biên bản họp Tổ kiểm toán - Mẫu 06/HSKT- KTNN



* Mục đích



- Biên bản họp Tổ kiểm toán để ghi nội dung họp Tổ kiểm toán trong các trường hợp sau: Thảo luận về dự thảo biên bản kiểm toán của Tổ kiểm toán và dự thảo thông báo kết quả kiểm toán tại các đơn vị kiểm toán chi tiết trư​ớc khi báo cáo Trư​ởng Đoàn kiểm toán  và thông qua đơn vị; thảo luận các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm toán và các vấn đề khác mà Tổ kiểm toán thấy cần thiết.



- Biên bản họp Tổ kiểm toán hoàn thành đư​ợc gửi cho Trư​ởng Đoàn kiểm toán  cùng với dự thảo biên bản kiểm toán của Tổ kiểm toán và dự thảo thông báo kết quả kiểm toán tại các đơn vị kiểm toán chi tiết. 



* Nguyên tắc lập, ghi chép 



- Biên bản họp Tổ kiểm toán được lập khi họp Tổ kiểm toán để triển khai, giải quyết các nội dung liên quan đến hoạt động kiểm toán của Tổ kiểm toán.



- Ghi ý kiến của các thành viên tham gia cuộc họp bao gồm cả các ý kiến thống nhất và ý kiến không thống nhất về các nội dung đưa ra thảo luận trong cuộc họp.



- Ghi ý kiến chỉ đạo của Kiểm toán trưởng, Phó kiểm toán trưởng, Trưởng Đoàn kiểm toán , Phó trưởng Đoàn kiểm toán  tham gia tại cuộc họp (nếu có).



- Ghi ý kiến kết luận của Tổ tr​ưởng về những nội dung đ​ưa ra thảo luận trong cuộc họp (ghi đầy đủ ý kiến thống nhất, ý kiến không thống nhất và ghi rõ nguyên nhân). Nêu rõ những thay đổi (nếu có) và nguyên nhân thay đổi về kết quả kiểm toán so với biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán của KTV. 



- Ghi những ý kiến bảo lư​u của KTV về những nội dung không thống nhất với kết luận của Tổ tr​ưởng Tổ kiểm toán (kèm theo các bằng chứng chứng minh cho ý kiến bảo lưu).



- Biên bản phải thông qua tại cuộc họp, có đủ chữ ký của Tổ trưởng, thư​ ký và các KTV trong tổ tham gia cuộc họp.



- Việc ghi chép cụ thể các mục theo hướng dẫn tại mẫu ban hành.



vi) Biên bản họp thông qua biên bản kiểm toán và dự thảo thông báo kết quả kiểm toán với đơn vị được kiểm toán chi tiết - Mẫu 07/HSKT- KTNN


* Mục đích 



Biên bản họp thông qua biên bản kiểm toán của Tổ kiểm toán (hoặc Đoàn kiểm toán  trong trường hợp Đoàn kiểm toán  không thành lập Tổ kiểm toán) và dự thảo thông báo kết quả kiểm toán tại đơn vị đư​​ợc kiểm toán chi tiết dùng để ghi nội dung cuộc họp giữa Tổ KTNN (hoặc Đoàn kiểm toán ) với đơn vị đư​​ợc kiểm toán về biên bản kiểm toán của Tổ kiểm toán (hoặc Đoàn kiểm toán  trong trường hợp Đoàn kiểm toán  không thành lập Tổ kiểm toán) và thông báo kết quả kiểm toán tại các đơn vị kiểm toán chi tiết có tên trong quyết định kiểm toán; là căn cứ để lập báo cáo kiểm toán.



* Nguyên tắc lập, ghi chép


- Biên bản họp thông qua biên bản kiểm toán của Tổ kiểm toán (hoặc Đoàn kiểm toán  trong trường hợp Đoàn kiểm toán  không thành lập Tổ kiểm toán) và dự thảo thông báo kết quả kiểm toán tại đơn vị đư​​ợc kiểm toán chi tiết được lập khi Tổ kiểm toán thông qua biên bản kiểm toán và dự thảo thông báo kết quả kiểm toán tại đơn vị đư​​ợc kiểm toán chi tiết.



- Ý kiến của các đại biểu: Ghi đầy đủ các ý kiến của các đại biểu tham gia cuộc họp về những nội dung của biên bản kiểm toán của Tổ kiểm toán và thông báo kết quả kiểm toán tại các đơn vị kiểm toán chi tiết . 



- Ý kiến kết luận của Lãnh đạo Đoàn KTNN, Lãnh đạo KTNN chuyên ngành/khu vực (nếu có): Ghi ý kiến kết luận về từng nội dung của biên bản kiểm toán của Tổ kiểm toán và thông báo kết quả kiểm toán tại các đơn vị kiểm toán chi tiết. Tr​ường hợp không có sự tham dự của Lãnh đạo Đoàn kiểm toán  và Lãnh đạo KTNN chuyên ngành (khu vực) thì Tổ trưởng Tổ kiểm toán kết luận.



- Kết thúc cuộc họp, biên bản phải đư​​ợc thông qua và có đầy đủ chữ ký của Thư ký cuộc họp, Tổ trưởng Tổ kiểm toán; Lãnh đạo Đoàn kiểm toán  (nếu có tại cuộc họp); Lãnh đạo KTNN chuyên ngành/khu vực (nếu có tại cuộc họp).



- Việc ghi chép cụ thể các mục theo hướng dẫn tại mẫu ban hành.



vii) Biên bản họp Đoàn kiểm toán  - Mẫu số 08/HSKT- KTNN



* Mục đích



- Biên bản họp Đoàn kiểm toán  dùng để ghi nội dung họp Đoàn kiểm toán , thảo luận về dự thảo báo cáo kiểm toán do Đoàn kiểm toán  thực hiện hoặc để giải quyết những vấn đề phát sinh có liên quan đến cuộc kiểm toán.



- Biên bản này đ​ược gửi kèm dự thảo báo cáo kiểm toán cho Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành (khu vực) tr​ước khi trình Tổng KTNN phê duyệt.



* Nguyên tắc lập, ghi chép



- Biên bản họp Đoàn kiểm toán  được lập khi Đoàn kiểm toán  họp để triển khai, giải quyết các nội dung liên quan đến hoạt động kiểm toán của Tổ kiểm toán.


- Ghi ý kiến của các thành viên tham dự cuộc họp, gồm cả ý kiến thống nhất, ý kiến chư​a thống nhất và ý kiến không thống nhất về nội dung thảo luận trong cuộc họp.



- Ghi ý kiến kết luận của Trư​ởng (Phó) đoàn KTNN (chủ trì cuộc họp) về những nội dung đ​ưa ra thảo luận trong cuộc họp. Nêu rõ những thay đổi (nếu có) và nguyên nhân thay đổi về kết quả kiểm toán so với báo cáo kiểm toán (của Tổ kiểm toán). 



- Ghi ý kiến bảo lưu của KTV (kèm theo các bằng chứng chứng minh cho ý kiến bảo lưu - nếu có).


- Kết thúc cuộc họp biên bản phải đ​ược thông qua, có đủ chữ ký của Trưởng Đoàn kiểm toán  và thư ký cuộc họp.



- Việc ghi chép cụ thể các mục theo hướng dẫn tại mẫu ban hành.



viii) Tờ trình xin ý kiến chỉ đạo - Mẫu số 09/HSKT- KTNN



* Mục đích



Tờ trình xin ý kiến về hoạt động kiểm toán dùng để báo cáo tình hình, kết quả kiểm toán và xin ý kiến chỉ đạo hoạt động kiểm toán của Lãnh đạo cấp trên (trực tiếp) trong các trư​ờng hợp có những vấn đề phát sinh cần thiết phải có ý kiến chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo cấp trên bằng văn bản (điều chỉnh kế hoạch kiểm toán; điều chỉnh Tổ kiểm toán, KTV; các vấn đề vướng mắc về nghiệp vụ hoặc các vấn đề phức tạp khác phát sinh trong khi thực hiện kiểm toán....).



Tờ trình xin ý kiến về hoạt động kiểm toán được quản lý trong HSKT theo quy định về danh mục HSKT; chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác và huỷ HSKT của KTNN. 



* Nguyên tắc lập, ghi chép



- Tờ trình xin ý kiến về hoạt động kiểm toán được lập khi cấp dưới báo cáo tình hình, kết quả kiểm toán và xin ý kiến chỉ đạo hoạt động kiểm toán của Lãnh đạo cấp trên (trực tiếp) trong hoạt động kiểm toán.



- Ghi rõ đơn vị (Đoàn kiểm toán ) xin ý kiến chỉ đạo theo trình tự: Tổ trưởng Tổ kiểm toán xin ý kiến của Lãnh đạo Đoàn kiểm toán ; Đoàn kiểm toán  xin ý kiến của Lãnh đạo KTNN chuyên ngành (khu vực); KTNN chuyên ngành (khu vực) xin ý kiến của Lãnh đạo KTNN.



- Ghi rõ ràng, cụ thể các nội dung cần xin ý kiến chỉ đạo, lý do của việc xin điều chỉnh nội dung, phạm vi kiểm toán, nhân sự trong kế hoạch kiểm toán đã được duyệt... (trình kèm theo các tài liệu cần thiết khác).



 - Người xin ý kiến chỉ đạo ghi rõ chức danh và ký, ghi rõ họ tên.



- Cấp lãnh đạo cho ý kiến chỉ đạo ghi rõ ý kiến, chức danh, ký và ghi rõ họ tên. Trường hợp vấn đề cần giải quyết có liên quan đến đơn vị kiểm toán thì Lãnh đạo KTNN có thể trả lời bằng công văn riêng.



- Việc ghi chép cụ thể các mục theo hướng dẫn tại mẫu ban hành.



ix) Biên bản họp xét duyệt báo cáo kiểm toán của Kiểm toán trưởng



* Mục đích



- Biên bản xét duyệt dự thảo báo cáo kiểm toán của Kiểm toán trưởng dùng để ghi nội dung cuộc họp xét duyệt dự thảo báo cáo kiểm toán do Kiểm toán trưởng tổ chức.



- Biên bản này sau khi hoàn thành đ​ược gửi cho Tr​ưởng Đoàn kiểm toán  để hoàn thiện dự thảo báo cáo kiểm toán theo ý kiến kết luận của Kiểm toán trưởng.



* Nguyên tắc lập, ghi chép



- Biên bản họp xét duyệt dự thảo báo cáo kiểm toán của Kiểm toán trưởng được lập khi Kiểm toán trưởng tổ chức xét duyệt dự thảo báo cáo kiểm toán do Kiểm toán trưởng tổ chức (thành phần theo quy định của KTNN).



- Ghi đầy đủ các ý kiến của các thành viên tham gia cuộc họp về những nội dung đưa ra thảo luận.



- Ý kiến kết luận của Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành (khu vực): Ghi ý kiến kết luận về từng nội dung thảo luận trong cuộc họp và các nội dung cần tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo kiểm toán. 



- Kết thúc cuộc họp, biên bản phải đư​ợc thông qua và có đầy đủ chữ ký của Kiểm toán trưởng và thư ký cuộc họp.



- Việc ghi chép cụ thể các mục theo hướng dẫn tại mẫu ban hành.



x) Bảo lưu ý kiến của thành viên dDoàn kiểm toán - Mẫu số 11/HSKT-KTNN



* Mục đích



Báo cáo bảo lưu ý kiến của thành viên Đoàn kiểm toán  dùng cho thành viên của DĐoàn kiểm toán  bảo lưu ý kiến của mình khác với đánh giá, xác nhận, kết luận, kiến nghị kiểm toán trong biên bản kiểm toán (báo cáo kiểm toán) theo quy định của Luật KTNN và Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm toán .



* Nguyên tắc lập, ghi chép 



- Việc bảo lưu ý kiến và lập văn bản bảo lưu ý kiến của các thành viên Đoàn kiểm toán  phải nằm trong phạm vi công việc được phân công và quyền hạn của mỗi thành viên Đoàn kiểm toán .



- Việc bảo lưu ý kiến, lập và gửi văn bản bảo lưu ý kiến phải tuân theo đúng trình tự và thời hạn quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm toán .



- Văn bản bảo lưu ý kiến của thành viên Đoàn kiểm toán  được lưu vào hồ sơ của Đoàn kiểm toán  và được quản lý theo quy định về HSKT của KTNN.



- Ghi rõ họ tên, chức danh trong Đoàn kiểm toán  (theo Quyết định kiểm toán) của người có ý kiến bảo lưu.



- Ghi biên bản kiểm toán (báo cáo kiểm toán) trong đó người bảo lưu có ý kiến không thống nhất với các đánh giá, xác nhận, kết luận, kiến nghị kiểm toán.



- Việc ghi chép cụ thể các mục theo hướng dẫn tại mẫu ban hành.



xi) Công văn gửi dự thảo báo cáo kiểm toán - Mẫu số 12/HSKT-KTNN



* Mục đích



Dùng để gửi dự thảo báo cáo kiểm toán cho đơn vị đư​ợc kiểm toán sau khi đã được Lãnh đạo KTNN xét duyệt để lấy ý kiến của đơn vị về nội dung dự thảo báo cáo kiểm toán.



* Nguyên tắc lập, ghi chép



- Công văn gửi dự thảo báo cáo kiểm toán phát hành theo chế độ "Mật".


- Công văn gửi dự thảo báo cáo kiểm toán do đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán lập để gửi dự thảo báo cáo kiểm toán cho đơn vị đư​ợc kiểm toán sau khi đã được Lãnh đạo KTNN xét duyệt để lấy ý kiến của đơn vị.



- Công văn này do Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành (hoặc khu vực) ký và ban hành theo quy định của Tổng KTNN.



- Việc ghi chép cụ thể các mục theo hướng dẫn tại mẫu ban hành.



xii) Biên bản họp thông qua dư thảo báo cáo kiểm toán với đơn vị được kiểm toán - Mẫu số 13/HSKT-KTNN



* Mục đích



Biên bản này dùng để ghi nội dung cuộc họp giữa KTNN với đơn vị được kiểm toán để thông báo dự thảo báo cáo kiểm toán sau khi đã đư​ợc Lãnh đạo KTNN xét duyệt.



* Nguyên tắc lập, ghi chép



- Biên bản này do đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán lập thông qua dự thảo báo cáo kiểm toán với đơn vị được kiểm toán.


- Ghi đầy đủ ý kiến của các đại biểu tham gia cuộc họp về những nội dung cho dự thảo báo cáo kiểm toán.



- Ghi ý kiến kết luận của Lãnh đạo KTNN về từng nội dung cho dự thảo báo cáo kiểm toán đư​ợc thông qua trong cuộc họp. Trường hợp Lãnh đạo KTNN không tham dự thì Trưởng Đoàn kiểm toán phải có ý kiến kết luận.



- Kiểm toán trưởng (hoặc Phó Kiểm toán trưởng khi được Kiểm toán trưởng ủy quyền) chỉ phải ký khi tham gia thành phần cuộc họp.



- Kết thúc cuộc họp, biên bản phải đư​​ợc thông qua và có đầy đủ chữ ký theo quy định tại mẫu: Thư ký cuộc họp, Trưởng đoàn kiểm toán; Lãnh đạo KTNN chuyên ngành/khu vực (nếu có tại có tại cuộc họp).



- Việc ghi chép cụ thể các mục theo hướng dẫn tại mẫu ban hành.



xiii) Tờ trình phát hành báo cáo kiểm toán - Mẫu số 14/HSKT- KTNN


*  Mục đích



Tờ trình về việc phát hành báo cáo kiểm toán dùng để xin ý kiến của Lãnh đạo KTNN về việc phát hành báo cáo kiểm toán.



* Nguyên tắc lập, ghi chép


- Tờ trình về việc phát hành báo cáo kiểm toán do đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán lập khi xin ý kiến của Lãnh đạo KTNN về việc phát hành báo cáo kiểm toán.



- Ghi rõ các thay đổi về số liệu, về đánh giá, kiến nghị... và lý do thay đổi giữa báo cáo kiểm toán trình phát hành so với dự thảo báo cáo kiểm toán gửi Lãnh đạo KTNN xét duyệt.



- Việc ghi chép cụ thể các mục theo hướng dẫn tại mẫu ban hành.



xiv) Công văn phát hành báo cáo kiểm toán - Mẫu số 15/HSKT-KTNN



* Mục đích 



Dùng để gửi báo cáo kiểm toán cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và đơn vị được kiểm toán theo quy định của KTNN.



* Nguyên tắc lập, ghi chép



- Công văn phát hành báo cáo kiểm toán do Vụ Tổng hợp soạn thảo trình Lãnh đạo KTNN ký, ban hành để gửi báo cáo kiểm toán cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và đơn vị được kiểm toán theo quy định của KTNN.


- Tất cả các báo cáo kiểm toán của KTNN chuyên ngành (khu vực) do Tổng KTNN hoặc Lãnh đạo KTNN phụ trách ký. Công văn này do Vụ Tổng hợp soạn thảo trình Lãnh đạo KTNN ký, ban hành. 


- Việc ghi chép cụ thể các mục theo hướng dẫn tại mẫu ban hành.



xv) Thông báo kết quả kiểm toán của Đoàn kiểm toán - Mẫu số 16/HSKT-KTNN



* Mục đích 



Thông báo kết quả kiểm toán dùng để thông báo tóm tắt kết quả và kiến nghị kiểm toán nêu trong Báo cáo kiểm toán của Đoàn kiểm toán được phát hành cho đơn vị được kiểm toán nhằm cung cấp những thông tin quan trọng nhất của cuộc kiểm toán cho người đứng đầu đơn vị được kiểm toán và các cơ quan liên quan; dùng để đọc thông qua tại cuộc họp thông qua kết quả kiểm toán tại đơn vị (cần ngắn gọn không quá 10 trang khổ A4). 



* Nguyên tắc lập, ghi chép



- Thông báo kết quả kiểm toán do Đoàn kiểm toán lập, trình xét duyệt cùng báo cáo kiểm toán của Đoàn kiểm toán và được hoàn thiện phát hành cùng báo cáo kiểm toán của Đoàn kiểm toán .


- Nêu tóm tắt những kết quả kiểm toán chủ yếu, khẳng định những việc đơn vị được kiểm toán đã thực hiện đúng, tốt và có hiệu quả; chỉ ra những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, thiếu sót, khiếm khuyết, sai phạm thực hiện chưa đúng chính sách, chế độ, pháp luật quy định.


 - Nêu những kiến nghị được trình bày trong báo cáo kiểm toán đối với đơn vị được kiểm toán và đối với đơn vị khác có liên quan (nếu cần thiết).


- Ghi giống ngày yêu cầu đơn vị gửi báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của KTNN như trong báo cáo kiểm toán phát hành. 



- Nơi nhận: Ghi nh​ư trên và ghi nơi nhận theo quy định của KTNN.


- Việc ghi chép cụ thể các mục theo hướng dẫn tại mẫu ban hành.



xvi) Kế hoạch kiểm toán chi tiết - Mẫu số 17/HSKT-KTNN



* Mục đích 



Kế hoạch kiểm toán chi tiết dùng để lập kế hoạch kiểm toán của Tổ kiểm toán tại đơn vị đư​ợc kiểm toán; là căn cứ để hướng dẫn, kiểm tra, kiểm soát việc tuân thủ nhiệm vụ kiểm toán đư​ợc phân công của các thành viên (về tiến độ thực hiện nhiệm vụ, về kết quả kiểm toán...) và để kiểm tra, đánh giá việc thực hiện chức trách của Tổ trư​ởng Tổ kiểm toán.



* Nguyên tắc lập, ghi chép



- Kế hoạch kiểm toán chi tiết do Tổ trư​ởng Tổ kiểm toán lập riêng cho từng đơn vị được kiểm toán có tên trong quyết định kiểm toán (sở, ban, ngành, huyện; các cơ quan thuộc bộ, ngành; doanh nghiệp, Ban QLDA thành phần; chủ đầu tư,...).



- Kế hoạch kiểm toán chi tiết phải cụ thể, chi tiết được các mục tiêu, nội dung của kế hoạch kiểm toán tổng quát (của Đoàn kiểm toán ) và trên cơ sở kết quả khảo sát, đánh giá cụ thể về số liệu, tình hình tại đơn vị đ​ược kiểm toán.



- Tổ tr​ưởng Tổ kiểm toán phải lấy ý kiến các thành viên trong Tổ về kế hoạch kiểm toán chi tiết, những thay đổi kế hoạch kiểm toán chi tiết (nếu có) trước khi trình Trư​ởng Đoàn kiểm toán phê duyệt. 



- Trường hợp Đoàn kiểm toán  không thành lập Tổ kiểm toán, hoặc chỉ thành lập 1 Tổ kiểm toán và các thông tin liên quan đến các đơn vị, đối tượng được kiểm toán trình bày tại KHKT của Đoàn kiểm toán đã đầy đủ thì Tổ trưởng (hoặc Trưởng đoàn) lập Phụ lục phân công nhiệm vụ cho từng KTV (Khi đó Tổ kiểm toán không phải lập thêm KHKT chi tiết).



- Trường hợp khi lập KHKT chi tiết, Tổ kiểm toán chưa chọn ngay được đơn vị kiểm tra, đối chiếu với bên thứ 3 thì phải căn cứ vào thời gian, nhân lực để xác định số lượng (bảo đảm bố trí đủ thời gian đối chiếu cần thiết), nhưng việc đối chiếu chỉ thực hiện khi có phát sinh yêu cầu từ quá trình kiểm toán sau khi nghiên cứu, phân tích hồ sơ. Tổ kiểm toán xác định cụ thể tên đơn vị đối chiếu, lập Phụ lục kế hoạch đối chiếu (kèm tờ trình) nêu rõ: Tên đơn vị, lý do, nội dung, phạm vi, bố trí nhân sự và thời gian đối chiếu trình Trưởng đoàn phê duyệt, đồng thời xin ý kiến của Thủ trưởng các đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán quyết định trước khi thực hiện và chịu trách nhiệm trước Tổng KTNN. Đối với kiểm tra, đối chiếu thuế khi kiểm toán tại cơ quan thuế, cơ quan hải quan thực hiện theo hướng dẫn riêng của KTNN.



- Thời gian lập KHKT chi tiết: Sau khi KHKT tổng quát được phê duyệt, Tổ kiểm toán căn cứ KHKT tổng quát và các thông tin thu thập được, thực hiện việc lập KHKT chi tiết trình Trưởng đoàn phê duyệt trước khi trình Lãnh đạo KTNN ký quyết định kiểm toán. 



Trong trường hợp các Đoàn kiểm toán  quy mô lớn, thực hiện trong phạm vi rộng (nhiều tỉnh, thành phố, ...) các thông tin liên quan đến đơn vị và đối tượng kiểm toán thu thập được khi khảo sát lập KHKT tổng quát còn chưa đầy đủ và không có điều kiện để khảo sát thêm, Tổ kiểm toán thực hiện lập dự thảo KHKT chi tiết dựa trên các thông tin hiện có trước khi trình Lãnh đạo KTNN ký quyết định kiểm toán, khi triển khai kiểm toán tại đơn vị sẽ thu thập bổ sung các thông tin còn thiếu để hoàn thiện KHKT chi tiết trình Trưởng Đoàn kiểm toán phê duyệt chậm nhất sau 1 ngày làm việc thực tế và Trưởng đoàn phê duyệt xong chậm nhất sau 2 ngày làm việc thực tế (kể từ ngày triển khai kiểm toán tại đơn vị); khi phê duyệt xong Trưởng Đoàn kiểm toán phải gửi ngay cho Tổ trư​ởng Tổ kiểm toán để thực hiện, đồng thời gửi cho Kiểm toán trưởng và các đơn vị chức năng theo quy định. Trong thời gian lập KHKT chi tiết, tất cả các thành viên trong Tổ kiểm toán phải cùng với Tổ trưởng Tổ kiểm toán thực hiện nhiệm vụ: Khảo sát thu thập thông tin, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ, rủi ro kiểm toán, xác định trọng tâm kiểm toán để lập kế hoạch kiểm toán chi tiết.


- Trong quá trình thực hiện kiểm toán, nếu có phát sinh thay đổi: Tổ trưởng Tổ kiểm toán phải có tờ trình Trưởng đoàn nêu rõ lý do thay đổi để Trưởng đoàn xem xét phê duyệt (nếu thuộc thẩm quyền phân cấp của Trưởng đoàn theo quy định của KTNN) hoặc để Trưởng đoàn trình xin ý kiến của cấp có thẩm quyền phê duyệt (nếu thuộc thẩm quyền phân cấp của cấp trên theo quy định của KTNN). Sau khi các thay đổi của kế hoạch kiểm toán chi tiết được cấp có thẩm quyền phê duyệt (theo phân cấp), Trưởng đoàn phải gửi ngay cho Tổ trư​ởng Tổ kiểm toán để thực hiện, đồng thời gửi cho Kiểm toán trưởng và các đơn vị chức năng theo quy định.


- Mục “Một số thông tin cơ bản về đơn vị”: Nêu ngắn gọn, những thông tin cơ bản, nổi bật liên quan đến các nội dung, trọng tâm kiểm toán của Tổ kiểm toán, chỉ bổ sung các thông tin chưa có, hoặc bổ sung cụ thể hơn những thông tin đã có trong kế hoạch kiểm toán tổng quát (những thông tin đã có trong kế hoạch kiểm toán tổng quát không phải nêu lại trong kế hoạch kiểm toán chi tiết).



- Mục “Phân công nhiệm vụ; phương pháp và thủ tục kiểm toán, đối chiếu”: 


+ Cột nội dung kiểm toán: Ghi từng nội dung kiểm toán; nội dung kiểm tra hoặc đối chiếu (nếu có) với bên thứ 3.


+ Cột thời gian thực hiện: Ghi thời gian dự kiến thực hiện các nội dung kiểm toán; nội dung kiểm tra hoặc đối chiếu (nếu có) với bên thứ 3 (thời gian bắt đầu và kết thúc).



Về nguyên tắc cần bố trí cụ thể thời gian làm việc cho từng nội dung kiểm toán, không bố trí cùng một thời điểm thực hiện nhiều nội dung kiểm toán (từ 2 nội dung trở lên); trường hợp không thể bố trí cụ thể được phải giải thích rõ lý do, khi đó phải phân kỳ thời gian kiểm toán phù hợp, không được phân công thời gian kiểm toán của tất cả các nội dung phân công cho 1 KTV cùng giống nhau từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc tại đơn vị. Trường hợp cần phải thay đổi thời gian kiểm toán giữa các nội dung (nhưng không làm tăng, hoặc giảm thời gian kiểm toán tại đơn vị), hoặc thay đổi lại nội dung phân công giữa các thành viên trong Tổ kiểm toán thì Tổ trưởng Tổ kiểm toán phải có tờ trình Trưởng đoàn nêu rõ lý do thay đổi để Trưởng đoàn xem xét phê duyệt trước khi thực hiện. Trường hợp điều chỉnh thời gian kiểm toán tại các đơn vị được kiểm toán do Tổ kiểm toán thực hiện mà không làm tăng, giảm thời gian kiểm toán của cuộc kiểm toán hoặc điều chuyển nhân sự giữa các Tổ kiểm toán trong Đoàn kiểm toán thì Tổ trưởng Tổ kiểm toán phải có tờ trình Kiểm toán trưởng phê duyệt theo quy định phân cấp của KTNN.



+ Cột KTV thực hiện: Ghi rõ họ và tên KTV, thành viên khác thực hiện nội dung kiểm toán (kiểm tra; đối chiếu). Trường hợp trong Tổ kiểm toán có thành viên khác chưa phải là KTV, KTVC, KTVCC thì kế hoạch kiểm toán chi tiết phải phân công KTV hoặc trực tiếp Tổ trưởng chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chuyên viên và thành viên khác.



+ Cột phương pháp và thủ tục kiểm toán, đối chiếu: Nêu rõ các phương pháp kiểm toán (kỹ thuật thu thập bằng chứng) như: Kiểm tra tài liệu, quan sát, tính toán lại, phân tích, phỏng vấn thì chỉ cần ghi tên các phương pháp áp dụng. Ngoài các phương pháp kiểm toán trên, nếu sử dụng phương pháp kiểm toán đặc thù như: Thuê/lấy ý kiến chuyên gia, kiểm định chất lượng công trình, định giá tài sản, kiểm tra hiện trường..., phải nêu rõ phạm vi, nội dung sử dụng các phương pháp này. Đối với vấn đề liên quan đến bên thứ 3 cần phải kiểm tra, đối chiếu (như: Ban quản lý dự án, nhà thầu, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế...) thì phải nêu rõ kiểm tra hay đối chiếu và phạm vi, nội dung kiểm tra (hay đối chiếu). Những nội dung trọng tâm có độ phức tạp cần trình bày cụ thể thủ tục kiểm toán để thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán.



- Nơi nhận: Ghi đầy đủ các thành phần theo quy định của KTNN.



- Việc ghi chép cụ thể các mục theo hướng dẫn tại mẫu ban hành.



xvii) Văn bản đề nghị đơn vị giải trình - Mẫu số 18/HSKT- KTNN



* Mục đích



Văn bản đề nghị đơn vị giải trình là văn bản của Tổ kiểm toán hoặc Đoàn KTNN đề nghị đơn vị được kiểm toán (hoặc đơn vị có trách nhiệm) giải trình về các phát hiện kiểm toán nhằm củng cố tính đúng đắn, thích hợp của các phát hiện kiểm toán.



* Nguyên tắc lập, ghi chép


- Văn bản này do Tổ trưởng Tổ kiểm toán hoặc Trưởng Đoàn kiểm toán  lập và được áp dụng trong trường hợp: Đơn vị chậm giải trình; đơn vị được kiểm toán không thống nhất với kết quả kiểm toán; có thái độ không phối hợp với Tổ kiểm toán trong quá trình làm việc; các trường hợp cần thiết khác phải đề nghị bằng văn bản (Ddo Tổ trưởng, hoặc Trưởng đoàn quyết định).


- Phần đơn vị ban hành: Nếu là Tổ kiểm toán thì dòng trên ghi tên Đoàn kiểm toán (in nhạt), dòng dưới ghi số tên Tổ kiểm toán (in đậm). Nếu là văn bản đề nghị giải trình của Đoàn kiểm toán thì dòng trên ghi tên KTNN chuyên ngành/khu vực (in nhạt), dòng dưới ghi tên Đoàn kiểm toán  (in đậm).



- Ghi các phát hiện kiểm toán gồm cả số liệu, tình hình chấp hành chính sách chế độ tài chính và các phát hiện khác cần ý kiến giải trình của đơn vị được kiểm toán; trong trường hợp có nhiều số liệu thì có thể lập phụ biểu kèm theo.



- Phần ký: Nếu là văn bản đề nghị giải trình của Đoàn kiểm toán thì ghi “TRƯỞNG ĐOÀN KTNN hoặc PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TOÁN” nếu văn bản là của Tổ kiểm toán thì ghi “TỔ TRƯỞNG TỔ KIỂM TOÁN”.



- Việc ghi chép cụ thể các mục theo hướng dẫn tại mẫu ban hành.



xviii) Thông báo kết quả kiểm toán tại đơn vị được kiểm toán chi tiết - Mẫu số 19/HSKT-KTNN


* Mục đích



- Thông báo kết quả kiểm toán tại các đơn vị được kiểm toán chi tiết dùng để thông báo kết luận và kiến nghị kiểm toán tại đơn vị chi tiết, được phát hành cho đơn vị được kiểm toán chi tiết có tên trong Quyết định kiểm toán tại các cuộc kiểm toán. 




- Tổ trưởng Tổ kiểm toán lập dự thảo thông báo kết quả kiểm toán tại các đơn vị kiểm toán chi tiết và thông qua đơn vị được kiểm toán cùng với biên bản kiểm toán. Khi báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán được ký phát hành, Tổ trưởng Tổ kiểm toán căn cứ báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán được phát hành, chỉnh sửa hoàn thiện thông báo kết quả kiểm toán của các đơn vị kiểm toán chi tiết (chính thức) trình Trưởng đoàn kiểm toán, Kiểm toán trưởng phê duyệt để phát hành đồng thời với báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán.



* Nguyên tắc lập, ghi chép



- Tổ trưởng Tổ kiểm toán lập dự thảo thông báo kết quả kiểm toán tại các đơn vị kiểm toán chi tiết và thông qua đơn vị được kiểm toán cùng với biên bản kiểm toán. Khi báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán được ký phát hành, Tổ trưởng Tổ kiểm toán căn cứ báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán được phát hành, chỉnh sửa hoàn thiện thông báo kết quả kiểm toán của các đơn vị kiểm toán chi tiết (chính thức) để phát hành đồng thời với báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán.



- Nêu ngắn gọn các kết luận từ những kết quả kiểm toán chủ yếu, khẳng định những việc đơn vị được kiểm toán đã thực hiện đúng, tốt và có hiệu quả; chỉ ra những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, thiếu sót, khiếm khuyết, sai phạm thực hiện chưa đúng chính sách, chế độ, pháp luật quy định.


- Ghi các kiến nghị kiểm toán liên quan đến đơn vị được kiểm toán và các đơn vị trực thuộc, các đơn vị có liên quan (nếu có).



- Ghi ngày yêu cầu đơn vị gửi báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của KTNN như trong báo cáo kiểm toán phát hành.



- Nơi nhận: Ghi nh​ư trên, dư​ới dòng như​ trên ghi các cơ quan có liên quan, Thủ trưởng đơn vị chủ quản (nếu có), Lãnh đạo KTNN phụ trách, Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán, Thanh tra KTNN (với cuộc có trong kế hoạch thanh tra); KTNN chuyên ngành (khu vực), Văn phòng KTNN, lưu văn thư;....



- Phần ký, đóng dấu: 



+ Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành (hoặc khu vực) ký và ban hành theo quy định của Tổng KTNN. Trường hợp do Kiểm toán trưởng KTNN khu vưc ký thì bỏ dòng “TL. TỔNG KTNN” và chỉ ghi và in đậm “KIỂM TOÁN TRƯỞNG”.



+ Ký Thông báo: Thông báo do Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành (hoặc khu vực) ký.


- Việc ghi chép cụ thể các mục theo hướng dẫn tại mẫu ban hành.



xix) Tờ trình phát hành Thông báo kết quả kiểm toán tại đơn vị được kiểm toán chi tiết -  Mẫu số 20/HSKT- KTNN


* Mục đích



Tờ trình về việc phát hành thông báo kết quả kiểm toán tại các đơn vị kiểm toán chi tiết dùng để xin ý kiến của Trưởng đoàn KTNN và Kiểm toán trưởng về việc phát hành thông báo kết quả kiểm toán tại các đơn vị kiểm toán chi tiết có trong quyết định kiểm toán.



* Nguyên tắc lập, ghi chép



- Tờ trình về việc phát hành thông báo kết quả kiểm toán tại các đơn vị kiểm toán chi tiết do Tổ trưởng Tổ kiểm toán lập dùng để xin ý kiến của Trưởng đoàn KTNN và Kiểm toán trưởng về việc phát hành thông báo kết quả kiểm toán tại các đơn vị kiểm toán chi tiết có trong quyết định kiểm toán.


- Ghi rõ các thay đổi về số liệu, về đánh giá, kiến nghị... và lý do thay đổi giữa thông báo kết quả kiểm toán với dự thảo thông báo kết quả kiểm toán tại đơn vị được kiểm toán chi tiết đã được thông qua.



- Trưởng Đoàn kiểm toán  phải ghi rõ ý kiến nhất trí hay không nhất trí, những ý kiến chỉ đạo khác (nếu có).



- Kiểm toán trưởng phải ghi rõ ý kiến nhất trí hay không nhất trí, những ý kiến chỉ đạo khác (nếu có).



- Việc ghi chép cụ thể các mục theo hướng dẫn tại mẫu ban hành.



xx) Thông báo kết luận của Lãnh đạo KTNN tại cuộc họp xét duyệt KHKT - Mẫu số 21/HSKT-KTNN



* Mục đích 



Thông báo kết luận của Lãnh đạo KTNN tại cuộc họp xét duyệt kế hoạch kiểm toán tổng quát dùng để thông báo ý kiến kết luận của Lãnh đạo KTNN chủ trì cuộc họp cho đơn vị chỉ trì cuộc kiểm toán chỉ đạo Đoàn kiểm toán điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện kế hoạch kiểm toán tổng quát; để các đơn vị thuộc bộ máy điều hành của KTNN kiểm tra việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện kế hoạch kiểm toán tổng quát của đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán theo ý kiến kết luận của Lãnh đạo KTNN.



* Nguyên tắc lập, ghi chép



- Vụ Tổng hợp chủ trì phối hợp với Văn phòng KTNN soạn thảo thông báo ý kiến kết luận của Lãnh đạo KTNN tại cuộc họp xét duyệt kế hoạch kiểm toán tổng quát. Thời gian chậm nhất sau 2 ngày làm việc, tính từ ngày KTNN họp xét duyệt kế hoạch kiểm toán tổng quát.



- Chỉ ghi những nội dung Lãnh đạo KTNN kết luận phải sửa đổi, bổ sung, các nội dung khác không ghi trong thông báo.



- Vụ trưởng Vụ Tổng hợp ký thừa lệnh Tổng KTNN.



- Việc ghi chép cụ thể các mục theo hướng dẫn tại mẫu ban hành.



xxi) Thông báo kết luận của Lãnh đạo KTNN tại cuộc họp xét duyệt BCKT - Mẫu số 22/HSKT-KTNN


* Mục đích 



Thông báo kết luận của Lãnh đạo KTNN tại cuộc họp xét duyệt báo cáo kiểm toán dùng để thông báo ý kiến kết luận của Lãnh đạo KTNN chủ trì cuộc họp xét duyệt báo cáo kiểm toán để đơn vị chỉ trì cuộc kiểm toán chỉ đạo Đoàn kiểm toán điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện báo cáo kiểm toán; để các đơn vị tham mưu chức năng kiểm tra việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện báo cáo kiểm toán của đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán theo ý kiến kết luận của Lãnh đạo KTNN.



* Nguyên tắc lập, ghi chép



- Vụ Tổng hợp chủ trì phối hợp với Văn phòng KTNN soạn thảo thông báo ý kiến kết luận của Lãnh đạo KTNN tại cuộc họp xét duyệt BCKT của KTNN. Thời gian chậm nhất sau 2 ngày làm việc, tính từ ngày KTNN họp xét duyệt BCKT.



- Ghi rõ những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện: Về trình bày kết quả kiểm toán; về kết luận kiểm toán; về kiến nghị kiểm toán; các vấn đề khác (nếu có).



- Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, hoặc Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp ký thừa lệnh Tổng KTNN.



- Việc ghi chép cụ thể các mục theo hướng dẫn tại mẫu ban hành.



xxii)  Công văn gửi KBNN - Mẫu số 23/HSKT-KTNN



* Mục đích



Công văn gửi KBNN dùng để thông báo các kiến nghị xử lý tài chính về tăng thu NSNN, thu hồi và giảm chi NSNN của KTNN khi thực hiện kiểm toán tại các đơn vị để KBNN theo dõi và đôn đốc các đơn vị được kiểm toán thực hiện.



* Nguyên tắc lập, ghi chép



- Văn bản này được phát hành cùng với báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán.



- Đối với Đoàn kiểm toán  thực hiện kiểm toán tại các đơn vị trên cùng một địa bàn (tỉnh, thành phố) thì làm một công văn gửi KBNN (tỉnh, thành phố); số hiệu văn bản gửi KBNN (tỉnh, thành phố) ghi ở cuối của báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán (hoặc lập phụ lục kèm theo báo cáo) và thông báo kết quả kiểm toán tại các đơn vị chi tiết; đồng thời làm công văn chung cho cả cuộc kiểm toán gửi KBNN trung ương để đôn đốc, theo dõi.



- Đối với Đoàn kiểm toán  thực hiện tại nhiều địa bàn (tỉnh, thành phố) thì mỗi địa bàn (tỉnh, thành phố) làm một công văn; số hiệu văn bản gửi KBNN (tỉnh, thành phố) ghi ở cuối của báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán (hoặc lập phụ lục kèm theo báo cáo) và trên thông báo kiểm toán tại các đơn vị chi tiết đóng trên một địa bàn (tỉnh, thành phố) thực hiện theo một công văn gửi kho bạc tỉnh, thành phố (số lượng công văn theo số lượng địa bàn tỉnh, thành phố được kiểm toán); đồng thời làm công văn chung cho cả cuộc kiểm toán gửi KBNN trung ương để đôn đốc, theo dõi. 



- Đối với đơn vị mở tài khoản giao dịch trưc tiếp với KBNN trung ương (không mở tài khoản tại kho bạc tỉnh, thành phố) thì làm công văn gửi KBNN trung ương; số hiệu văn bản gửi KBNN trung ương ghi ở cuối của báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán (hoặc lập phụ lục kèm theo báo cáo) và thông báo kết quả kiểm toán tại các đơn vị chi tiết.



4.3. Nêu những sai sót thường gặp trong ghi chép từng mẫu biểu như: Không đúng theo kết cấu của mẫu; không đủ các chỉ tiêu, các phụ lục bắt buộc theo mẫu; không ghi đủ thông tin tại các nội dung, mục, bảng biểu, phụ lục; nội dung trình bày không phù hợp với tên mục, chỉ tiêu; ...


5. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU QUẢN LÝ, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP GHI CHÉP NHẬT KÝ LÀM VIỆC CỦA KIỂM TOÁN VIÊN


5.1. Mục đích



- Nhật ký kiểm toán dùng để các thành viên của Đoàn kiểm toán ghi chép trung thực, đầy đủ các nội dung, kết quả kiểm toán theo diễn biến thời gian, kèm theo bằng chứng kiểm toán, theo các nhiệm vụ đã được giao trong kế hoạch kiểm toán chi tiết của Tổ kiểm toán. 



- Nhật ký kiểm toán là căn cứ để KTV lập biên bản xác nhận số liệu và tính hình kiểm toán, tổng hợp đưa ra ý kiến kết luận, kiến nghị trong trong biên bản kiểm toán và báo cáo kiểm toán; cấp trên kiểm tra, kiểm soát, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ và kết quả làm việc của các thành viên của Đoàn kiểm toán.



5.2. Yêu cầu quản lý



Nhật ký kiểm toán được quản lý trong HSKT theo quy định về danh mục HSKT; chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác và huỷ HSKT của KTNN.


5.3. Nguyên tắc ghi chép 



- Nhật ký kiểm toán áp dụng cho tất cả các thành viên của Đoàn KTNN, gồm: Tổ trưởng, KTVNN (các ngạch), thành viên khác của Đoàn kiểm toán (sau đây gọi chung là KTV). Trong trường hợp Trưởng Đoàn kiểm toán, Phó trưởng Đoàn kiểm toán, Kiểm toán trưởng, Phó kiểm toán trưởng kiêm nhiệm Tổ trưởng Tổ kiểm toán thì cũng áp dụng mẫu này.



- Mỗi thành viên của Đoàn kiểm toán khi thực hiện nhiệm vụ đều phải ghi chép nhật ký kiểm toán để phản ánh tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công trong kế hoạch kiểm toán chi tiết (trừ trường hợp đối với các thông tin, tài liệu, hồ sơ mật và tối mật thực hiện theo hướng dẫn riêng). 



- Nhật ký kiểm toán được ghi hàng ngày, theo trình tự thời gian, theo từng nội dung công việc được phân công, phù hợp với kế hoạch kiểm toán chi tiết của Tổ kiểm toán tại từng đơn vị và được ghi cho từng đơn vị. Thời gian ghi nhật ký đối với 1 ngày làm việc bắt đầu từ 7h30 kéo dài đến 7h30 ngày hôm sau. Trường hợp, không ghi được nhật ký ngày hôm trước do lỗi mạng, hoặc do các nguyên nhân khách quan khác thì ghi bổ sung và ngày hôm sau, nhưng giải thích rõ lý do (trong phần sửa đổi bổ sung).



- Nhật ký kiểm toán phải thể hiện: Đầy đủ diễn biến quá trình và nội dung công việc thực hiện trong ngày; các số liệu, tài liệu, hồ sơ chọn kiểm toán trong ngày; địa điểm thực hiện (đối với trường hợp kiểm tra hoặc đối chiếu với bên thứ 3); kết quả, nguyên nhân, ghi chú (nếu có); thay đổi kết quả công việc so với các ngày trước, kể cả các sửa đổi, bổ sung từ sau ngày kết thúc kiểm toán tại đơn vị đến thời điểm 5 ngày sau khi kết thúc cuộc kiểm toán theo KHKT được duyệt và mọi sửa đổi, bổ sung kết quả kiểm toán phải ghi rõ lý do đồng thời đính kèm bằng chứng kiểm toán, trường hợp không đính kèm được bằng chứng thì phải giải thích rõ nguyên nhân thay đổi, trích dẫn nội dung và tên tài liệu tham chiếu (các bằng chứng này phải lưu đầy đủ trong HSKT); kết thúc mỗi nội dung phải tổng hợp kết quả nội dung đó: Đối với kết quả kiểm toán là các sai sót thì phải nêu rõ số tiền, nguyên nhân, căn cứ, đồng thời đính kèm bằng chứng (theo hướng dẫn ở phần ghi chú bên trên), nếu bằng chứng kiểm toán do đơn vị cung cấp không thể đính kèm thì cần trích dẫn đầy đủ tên tài liệu, nội dung liên quan đến sai sót, giải thích rõ nguyên nhân sai sót và tài liệu tham chiếu (nội dung, điều khoản, tên văn bản,..). Lưu ý: Các bằng chứng và tài liệu tham chiếu phải được sắp xếp, đánh số theo thứ tự để thuận tiện cho việc tra cứu; đối với các bằng chứng đúng về các nội dung trọng yếu cần phải thu thập và lưu trữ trong HSKT theo các quy định của KTNN.



- Kết thúc cuộc kiểm toán tại đơn vị, KTV in, ký và nộp nhật ký kiểm toán cho Tổ trưởng Tổ kiểm toán để kiểm tra, làm căn cứ lập HSKT của Tổ kiểm toán. Các ghi chép bổ sung từ sau ngày kết thúc kiểm toán tại đơn vị đến thời điểm 5 ngày sau khi kết thúc cuộc kiểm toán theo KHKT được duyệt, KTV phải nộp cho Tổ trưởng Tổ kiểm toán để kiểm tra, hoàn thiện và lưu trữ HSKT. Trong trường hợp nếu là Tổ trưởng Tổ kiểm toán thì chỉ cần ký vào ô Tổ trưởng Tổ kiểm toán. 


5.4. Phương pháp ghi chép



(1). Ghi tên KTNN chuyên ngành (khu vực).


(2). Ghi theo quyết định kiểm toán của Tổng KTNN.


(3). Ghi rõ họ và tên, số hiệu thẻ của KTV thực hiện.



(4). Ghi tên của đơn vị được kiểm toán theo danh sách các đơn vị kiểm toán trong quyết định kiểm toán của Tổng KTNN.



(5). Ghi thời gian bắt đầu và kết thúc kiểm toán tại từng đơn vị được kiểm toán (ghi theo kế hoạch kiểm toán tổng quát (của Đoàn kiểm toán)).



- Các mục (1), (2), (3), (4), (5) chỉ ghi một lần vào trang nhật ký làm việc đầu tiên khi bắt đầu làm việc tại từng đơn vị được kiểm toán. Từ trang thứ 2, không cần lặp lại các mục này.



(6). Ghi ngày, tháng, năm thực hiện nội dung công việc của KTV.



(7). Ghi nội dung công việc; địa điểm; số liệu, tài liệu, hồ sơ kiểm tra trong ngày. Việc ghi vào mục này được thực hiện cụ thể như sau: 



- Về nội dung kiểm toán: Ghi theo nội dung được phân công trong kế hoạch chi tiết đã được Trưởng đoàn phê duyệt được KTV thực hiện trong ngày; 



- Trong từng nội dung kiểm toán trong ngày, phải ghi rõ: Tài liệu, hồ sơ, số liệu thực hiện kiểm toán trong ngày. 



Về số liệu kiểm toán trong ngày có thể ghi: Chi tiết từng số liệu được kiểm toán (nếu có thể). Trường hợp không ghi rõ được từng tài liệu, hồ sơ được kiểm toán trong ngày thì có thể ghi tổng hợp, nhưng phải thể hiện rõ được KTV đã kiểm toán cái gì trong ngày, ví dụ như: 



Hoặc số liệu tổng hợp của một hạng mục cụ thể, nhưng kiểm toán toàn bộ các công việc của hạng mục này trong ngày (ví dụ: Kiểm toán quyết toán 100% hạng mục móng là 100.000 tr.đ).


Hoặc ghi số liệu tổng hợp kiểm toán hạng mục, với chọn kiểm toán những giá trị ở một mức nào đó (ví dụ: Kiểm toán những giá trị trên 10 tr.đ của hạng mục có giá trị quyết toán: 100.000 tr.đ); hoặc ghi số liệu tổng hơp một giai đoạn nào đó (ví dụ: Kiểm toán chi tiền mặt trong Quý 1: 100.000 tr.đ, trong đó chọn kiểm tra chi tiết chứng từ trên 10 tr.đ;...).


Về hồ sơ, tài liệu có thể ghi: Kiểm toán hồ sơ đấu thầu của nhà thầu A; kiểm toán hợp đồng B; kiểm tra tài liệu thương thảo hợp đồng B;....



- Địa điểm thực hiện (đối với trường hợp kiểm tra hoặc đối chiếu với bên thứ 3 hoặc trường hợp địa điểm kiểm toán khác với địa điểm đơn vị được kiểm toán). 



- Trường hợp đang lập kế hoạch kiểm toán chi tiết, ghi nội dung thu thập, phân tích tài liệu, hồ sơ để lập kế hoạch kiểm toán chi tiết theo sự phân công của Tổ trưởng.



(8). Kết thúc mỗi ngày làm việc, ghi rõ kết quả làm việc theo từng nội dung. Kết quả làm việc phải ghi rõ ràng, chính xác, đầy đủ, trung thực:



- Trường hợp đang kiểm toán dở dang, chưa có phát hiện kiểm toán: Ghi “chưa có phát hiện sai sót”;



- Trường hợp phát hiện đúng: Ghi ngắn gọn phần kết quả, số liệu, tình hình của đơn vị mà KTV xác nhận là đúng; 



- Trường hợp phát hiện sai sót, sai phạm: Về số liệu sai sót cần ghi cụ thể số tiền (kể cả phát hiện sai khối lượng, đơn giá trong kiểm toán chi phí đầu tư cần tính cụ thể số tiền); về các đánh giá có sai sót cần dẫn chứng cụ thể căn cứ, cơ sở pháp lý.



- Khi hoàn thành nội dung công việc phải khẳng định rõ kết quả về số liệu, tình hình, nguyên nhân sai sót, đính kèm bằng chứng, hoặc ghi tài liệu tham chiếu (như phần hướng dẫn trong mẫu).



- Trường hợp kết thúc thời gian kiểm toán nội dung được phân công theo kế hoạch chi tiết được duyệt nhưng KTV chưa hoàn thành công việc thì phải nêu rõ lý do.



- Đối với những sửa đổi, bổ sung, ghi rõ thay đổi kết quả làm việc so với ngày nào thuộc các ngày trước đó (nếu chưa ký biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán của KTV) hay biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán của KTV ngày nào (nếu đã ký), nội dung phát hiện kiểm toán nào và nguyên nhân thay đổi. 



(9). Ghi các vấn đề cần lưu ý, tên bằng chứng kiểm toán và ghi rõ cần phải kiểm tra thêm tài liệu gì; đối chiếu thêm với tài liệu gì; đơn vị đã giải trình, ký xác nhận hay chưa,... 



 (10). Cuối mỗi ngày, Tổ trưởng soát xét nhật ký kiểm toán và đưa ra các ý kiến chỉ đạo (nếu có). 



(11). Chỉ ghi vào trang nhật ký kiểm toán cuối cùng theo thực tế số trang nhật ký tại đơn vị được kiểm toán.



(12). Cuối mỗi ngày, Tổ trưởng kiểm tra, kiểm soát và xác nhận kết quả làm việc của KTV trên nhật ký điện tử (trong trường hợp Đoàn không thành lập Tổ kiểm toán thì Trưởng Đoàn tích xác nhận kiểm tra). Kết thúc cuộc kiểm toán, KTV in nhật ký, ký xác nhận và nộp cho Tổ trưởng Tổ kiểm toán ký vào phần ký của Tổ trưởng Tổ kiểm toán. Trong trường hợp nếu là Tổ trưởng Tổ kiểm toán thì chỉ cần ký vào ô Tổ trưởng Tổ kiểm toán.



(13). Ghi số thứ tự của trang nhật ký kiểm toán theo thứ tự từ khi bắt đầu kiểm toán đến khi kết thúc việc ghi nhật ký tại từng đơn vị (gồm cả thời gian được kéo dài theo quy định). Trong trường hợp Tổ kiểm toán tổng hợp tại các sở, ban, ngành thực hiện đồng thời, đan xen giữa các đơn vị và lập chung trong một kế hoạch kiểm toán chi tiết thì thứ tự từ khi bắt đầu kiểm toán đến khi kết thúc kiểm toán tại các đơn vị tổng hợp theo kế hoạch kiểm toán chi tiết.



5.5. Những sai sót thường gặp trong quá trình ghi chép nhật ký


- Không ghi rõ nội dung kiểm toán trong ngày; ghi không đúng theo nội dung được phân công trong kế hoạch chi tiết; ghi tất cả các nội dung được phân công tại đơn vị giống nhau tất cả các ngày, nhưng thực tế chỉ kiểm toán một nội dung; khi kiểm tra, đối chiếu với bên thứ 3 không ghi địa điểm kiểm tra;  không ghi rõ số liệu, tài liệu, hồ sơ kiểm tra trong ngày; chỉ ghi số liệu được kiểm toán theo tỷ lệ % những không rõ đã kiểm tra số liệu nào;...


- Không ghi kết quả trong ngày; số liệu sai sót không ghi cụ thể số tiền; các đánh giá có sai sót không dẫn chứng cụ thể căn cứ, cơ sở pháp lý; khi hoàn thành nội dung công việc không khẳng định rõ kết quả về số liệu, tình hình, nguyên nhân sai sót và không đính kèm bằng chứng, hoặc ghi tài liệu tham chiếu.



- Kết thúc thời gian kiểm toán nội dung được phân công theo kế hoạch chi tiết được duyệt nhưng KTV chưa hoàn thành công việc không nêu rõ lý do.



- Đối với những sửa đổi, bổ sung: Không ghi; hoặc ghi không rõ thay đổi kết quả làm việc so với ngày nào thuộc các ngày trước đó; thay đổi kết quả kiểm toán nhưng không nêu nguyên nhân thay đổi.



- Không ghi đầy đủ các vấn đề cần lưu ý: Tên bằng chứng kiểm toán; không ghi rõ cần phải kiểm tra thêm tài liệu gì; đối chiếu thêm với tài liệu gì; đơn vị đã giải trình, ký xác nhận hay chưa,... 



- Không ghi đủ các mục, chỉ tiêu; không ghi từng ngày; không đủ chữ ký; ghi lan man,...


- Không đính kèm bằng chứng kiểm toán đối với các trường hợp theo quy định.



CÂU HỎI THẢO LUẬN


Câu 1:


Lập Biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán của KTV. 


Học viên lựa chọn một trong những nội dung kiểm toán sau để lập Biên bản:


- Kiểm toán tài sản cố định;


- Kiểm toán tiền gửi ngân hàng;



- Kiểm toán doanh thu bán hàng;



- Kiểm toán thu nhập khác;



- Kiểm toán giá trị quyết toán gói thầu A.



... 



Câu 2:


Ghi nhật ký làm việc của KTV trong 3 ngày liên tiếp (trong đó ngày thứ 3 kết thúc thời gian kiểm toán của nội dung được phân công). 



Học viên lựa chọn một trong những nội dung kiểm toán sau để ghi nhật ký làm việc:



- Kiểm toán tài sản cố định;



- Kiểm toán tiền gửi ngân hàng;



- Kiểm toán doanh thu bán hàng;



- Kiểm toán thu nhập khác;



- Kiểm toán giá trị quyết toán gói thầu A.



... 
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CHUYÊN ĐỀ - A18


KỸ NĂNG THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN


I. TỔNG QUÁT



1. Tên chuyên đề: Kỹ năng thu thập bằng chứng kiểm toán


2. Thời lượng: 16 tiết


3. Mục tiêu chuyên đề



- Trang bị cho học viên kiến thức và kỹ năng về nhận thức, nhận diện bản chất và các loại bằng chứng trong hoạt động kiểm toán nói chung và hoạt động KTNN nói riêng.


- Giúp cho các học viên bước đầu trên phương diện lý thuyết và một phần hành về phương pháp và kỹ năng thu thập bằng chứng kiểm toán; đánh giá bằng chứng kiểm toán;



- Hướng dẫn bước đầu việc sử dụng bằng chứng kiểm toán và kết quả phân tích bằng chứng kiểm toán rút ra các nhận xét, kết luận, kiến nghị trong báo cáo kiểm toán.



4. Mô tả tóm tắt nội dung chính của chuyên đề


Chuyên đề trình bày những vấn đề chung về bằng chứng kiểm toán; các phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán; các kỹ năng cơ bản trong thu thập bằng chứng kiểm toán (chọn mẫu, kỹ năng chọn mẫu và thu thập bằng chứng kiểm toán, kỹ năng phân tích đánh giá bằng chứng kiểm toán rút ra nhận xét, kết luận và kiến nghị kiểm toán).



5. Tài liệu tham khảo



- Luật KTNN.


- Hệ thống CMKTNN ban hành kèm theo Quyết định 02/2016/QĐ-KTNN ngày 15/7/2016 của Tổng KTNN (CMKTNN 1500 - Bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán tài chính; CMKTNN 1520 - Thủ tục phân tích trong kiểm toán tài chính; CMKTNN 1530 - Lấy mẫu kiểm toán trong kiểm toán tài chính).


II. NỘI DUNG


1. NHỮNG VẦN ĐỀ CHUNG VỀ BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN


1.1. Khái niệm về bằng chứng kiểm toán 



Bằng chứng kiểm toán là những thông tin được KTVNN thu thập trong quá trình kiểm toán để làm cơ sở cho những ý kiến nhận xét của mình trên báo cáo kiểm toán.



Bằng chứng kiểm toán giúp KTVNN đưa ra ý kiến và lập báo cáo kiểm toán. Bản chất của bằng chứng kiểm toán là mang tính tích lũy và được thu thập chủ yếu từ việc thực hiện các thủ tục kiểm toán trong suốt cuộc kiểm toán.


1.2. Các loại bằng chứng kiểm toán


- Bằng chứng kiểm toán là các thông tin, tài liệu do đơn vị được kiểm toán cung cấp: Là những bằng chứng kiểm toán do đơn vị được kiểm toán phát hành và luân chuyển nội bộ hoặc do các đối tượng khác phát hành được lưu trữ tại đơn vị được kiểm toán như: Sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết, chứng từ kế toán, hóa đơn, hợp đồng...


- Tài liệu, thông tin làm bằng chứng kiểm toán do KTVNN trực tiếp khai thác và phát hiện: Được thu thập bằng cách thực hiện các thủ tục kiểm toán để kiểm tra tài liệu, sổ kế toán, như phân tích, soát xét và thực hiện lại các thủ tục đã được đơn vị thực hiện trong quá trình lập và trình bày báo cáo tài chính; đối chiếu các loại tài liệu, thông tin liên quan và việc sử dụng các tài liệu, thông tin đó. Qua việc thực hiện các thủ tục kiểm toán, kiểm toán viên nhà nước có thể xác định tính nhất quán và thống nhất của các tài liệu, sổ kế toán với báo cáo tài chính, hoặc dựa trên sự quan sát, phân tích, tính toán của KTVNN.


- Bằng chứng kiểm toán do bên thứ ba là các cá nhân, tổ chức có liên quan cung cấp: Là những tài liệu, thông tin do bên ngoài phát hành và lưu trữ, hoặc do chính đơn vị được kiểm toán phát hành nhưng được lưu trữ ở bên ngoài như: Xác nhận từ bên thứ ba; báo cáo của các chuyên gia; dữ liệu có thể so sánh giữa các đơn vị trong cùng ngành nghề, lĩnh vực...



- Bằng chứng kiểm toán cũng có thể bao gồm các tài liệu, thông tin có được từ các nguồn khác, như từ cuộc kiểm toán trước hoặc từ kết quả kiểm soát chất lượng của các cuộc kiểm toán có liên quan đến đối tượng được kiểm toán. Tài liệu, thông tin được sử dụng làm bằng chứng kiểm toán có thể do cán bộ chuyên môn của đơn vị được kiểm toán lập hoặc chuyên gia do đơn vị được kiểm toán thuê ngoài lập. Bằng chứng kiểm toán còn bao gồm tài liệu, thông tin hỗ trợ, chứng minh cho cơ sở dẫn liệu của lãnh đạo đơn vị được kiểm toán và cả những tài liệu, thông tin trái chiều với những cơ sở dẫn liệu đó. Ngoài ra, trong một số trường hợp, việc thiếu tài liệu, thông tin cũng chính là bằng chứng kiểm toán.


Nguồn gốc của bằng chứng kiểm toán cũng phản ánh mức độ tin cậy của bằng chứng kiểm toán. Việc xem xét các bằng chứng kiểm toán một cách nhất quán được thu thập từ các nguồn khác nhau hoặc dưới các dạng khác nhau thường giúp KTVNN nhà nước đạt được sự đảm bảo cao hơn so với việc xem xét riêng lẻ các bằng chứng kiểm toán.


1.3. Vai trò của bằng chứng kiểm toán 



- Bằng chứng kiểm toán là yếu tố cơ bản của cơ sở dẫn liệu trong kiểm toán, chứng minh tính xác thực, tính đầy đủ, cơ sở pháp lý, hợp lý…của các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh.



- Bằng chứng kiểm toán là cơ sở để KTVNN đưa ra các kết luận và kiến nghị kiểm toán xác thực và đúng đắn; là cơ sở để lập báo cáo kiểm toán, bảo vệ KTVNN khi có các tranh chấp, kiện tụng xảy ra.



1.4. Yêu cầu về bằng chứng kiểm toán 



- Bằng chứng kiểm toán phải đầy đủ và thích hợp: KTVNN phải xác định và đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu do gian lận đã xác định và phải thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp về các rủi ro có sai sót trọng yếu do gian lận đó, đồng thời có biện pháp xử lý thích hợp đối với các gian lận hay nghi ngờ có gian lận.


 Tính đầy đủ: Là tiêu chuẩn đánh giá về số lượng bằng chứng kiểm toán. Số lượng bằng chứng kiểm toán cần thu thập chịu ảnh hưởng bởi đánh giá của kiểm toán viên nhà nước về rủi ro có sai sót trọng yếu và chất lượng của những bằng chứng kiểm toán đó (Đoạn 08 CMKT 1500).


 Tính thích hợp: Là tiêu chuẩn đánh giá về chất lượng của các bằng chứng kiểm toán. Bằng chứng kiểm toán phải đảm bảo phù hợp và đáng tin cậy để hỗ trợ kiểm toán viên nhà nước đưa ra các kết luận làm cơ sở hình thành ý kiến kiểm toán (Đoạn 09 CMKT 1500).


Tính đầy đủ và thích hợp của bằng chứng kiểm toán có mối liên hệ tương quan với nhau. Số lượng của bằng chứng kiểm toán cần thu thập chịu ảnh hưởng bởi đánh giá của KTVNN đối với rủi ro có sai sót trọng yếu của báo cáo tài chính và chất lượng của mỗi bằng chứng kiểm toán. Rủi ro được đánh giá ở mức độ càng cao thì thường cần càng nhiều bằng chứng kiểm toán và đồng thời chịu ảnh hưởng bởi chất lượng của bằng chứng kiểm toán, chất lượng của mỗi bằng chứng kiểm toán càng cao thì có thể cần ít bằng chứng kiểm toán hơn. Tuy nhiên, nhiều bằng chứng kiểm toán được thu thập không có nghĩa là chất lượng bằng chứng kiểm toán được đảm bảo (Đoạn 12 CMKT 1500).


KTVNN khi xác định tính đầy đủ và thích hợp của bằng chứng kiểm toán phải sử dụng xét đoán chuyên môn để từ đó đưa ra kết luận hợp lý làm cơ sở hình thành ý kiến kiểm toán.


- Bằng chứng kiểm toán phải có tính đáng tin cậy: Độ tin cậy của tài liệu, thông tin được sử dụng làm bằng chứng kiểm toán phụ thuộc vào nguồn gốc, nội dung và hoàn cảnh mà tài liệu, thông tin được thu thập, bao gồm cả sự kiểm soát việc tạo lập và lưu trữ tài liệu, thông tin. Việc đánh giá về độ tin cậy của bằng chứng kiểm toán có thể dựa trên các nguyên tắc sau:


+ Bằng chứng kiểm toán được thu thập từ các nguồn độc lập bên ngoài đơn vị có độ tin cậy cao hơn bằng chứng kiểm toán do đơn vị cung cấp;


+ Bằng chứng kiểm toán được tạo ra trong nội bộ đơn vị có độ tin cậy cao hơn khi các kiểm soát liên quan (kể cả các kiểm soát đối với việc tạo lập và lưu trữ các bằng chứng) được thực hiện hiệu quả;



+ Bằng chứng kiểm toán do KTVNN trực tiếp thu thập đáng tin cậy hơn so với bằng chứng kiểm toán được thu thập gián tiếp hoặc do suy luận;



+ Bằng chứng kiểm toán dạng văn bản (có thể là trên giấy tờ, phương tiện điện tử, hoặc các dạng khác) đáng tin cậy hơn bằng chứng được thu thập bằng lời;



+ Bằng chứng kiểm toán là các chứng từ, tài liệu gốc đáng tin cậy hơn bằng chứng kiểm toán là bản copy, bản fax hoặc các tài liệu được quay phim, số hóa hoặc được chuyển thành bản điện tử mà độ tin cậy của các tài liệu này có thể phụ thuộc vào các kiểm soát đối với việc tạo lập và lưu trữ tài liệu, thông tin. 


- Bằng chứng kiểm toán phải bảo đảm và tính đến: Tính trọng yếu; mức độ rủi ro; tính thuyết phục; tính kinh tế. 


1.5. Ghi chép, quản lý bằng chứng kiểm toán



 - KTVNN phải chứng từ hóa các bằng chứng kiểm toán trong giấy tờ làm việc; việc chứng từ hóa các bằng chứng kiểm toán do đơn vị được kiểm toán và bên thứ ba cung cấp phải có xác nhận của cá nhân và cơ quan cung cấp bằng chứng kiểm toán; việc chứng từ hóa các bằng chứng do KTVNN tự thu thập phải có sự kiểm tra, soát xét và xác nhận của Tổ trưởng Tổ kiểm toán hoặc Trưởng đoàn kiểm toán.



 - Các bằng chứng kiểm toán và những công việc thực hiện trong quá trình thu thập bằng chứng kiểm phải được KTVNN ghi chép đầy đủ trong giấy tờ làm việc.



- Các bằng chứng kiểm toán phải được sắp xếp, phân loại và quản lý trong quá trình thực hiện kiểm toán theo quy định của KTNN.


2. CÁC PHƯƠNG PHÁP THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN 



2.1. Khái niệm phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán



 - Là cách thức, biện pháp, thủ tục mà KTVNN sử dụng để tiến hành thu thập các bằng chứng kiểm toán làm cơ sở cho nhận xét của mình trong quá trình kiểm toán.


 - Các phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán bao gồm: Quan sát; phỏng vấn; kiểm tra, đối chiếu; xác nhận từ bên ngoài; tính toán lại; thực hiện lại; các thủ tục phân tích; điều tra, xác định.



2.2. Nội dung các phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán (theo CMKT 1500)


2.2.1. Phương pháp kiểm tra, đối chiếu


- Khái niệm: Là việc nghiên cứu, xem xét sổ sách, ghi chép và các hồ sơ tài liệu khác trên cơ sở đó để đánh giá, xác nhận về nội dung kiểm toán so với tiêu chí kiểm toán đã xác định (Đoạn 22 CMKT 1500).


- Việc kiểm tra, đối chiếu bao gồm kiểm tra tài liệu, sổ kế toán, chứng từ, hiện vật có thể từ trong hoặc ngoài đơn vị. Việc kiểm tra, đối chiếu tài liệu, sổ kế toán và chứng từ cung cấp các bằng chứng kiểm toán có độ tin cậy khác nhau, tùy thuộc vào nội dung, nguồn gốc của bằng chứng kiểm toán và tùy thuộc vào tính hữu hiệu của các kiểm soát của đơn vị đối với quá trình tạo lập tài liệu, sổ kế toán, chứng từ thuộc nội bộ đơn vị. 


Ví dụ:



+ KTVNN kiểm tra lại tính hợp pháp, hợp lệ, hợp lý, tính đúng đắn các tài liệu: Tài liệu do bên thứ ba lập và lưu giữ; tài liệu do bên thứ ba lập và đơn vị được kiểm toán lưu giữ; tài liệu do đơn vị được kiểm toán lập và bên thứ ba lưu giữ; tài liệu do đơn vị được kiểm toán lập và lưu trữ.


+ Việc kiểm tra tài sản hữu hình cung cấp bằng chứng tin cậy về tính hiện hữu của tài sản, nhưng không hẳn là bằng chứng đủ tin cậy về quyền sở hữu và giá trị của tài sản đó.


+ Trường hợp áp dụng: Soát xét chứng từ, sổ kế toán, báo cáo tài chính và các tài liệu có liên quan hoặc việc kiểm tra các tài sản hữu hình.



2.2.2. Phương pháp quan sát



- Khái niệm: Quan sát là việc theo dõi một quy trình hoặc thủ tục do người khác thực hiện, như KTVNN quan sát việc kiểm kê, hoặc quan sát việc thực hiện các hoạt động kiểm soát của các đơn vị được kiểm toán. 


- Trường hợp áp dụng: theo dõi một hiện tượng, một chu trình hoặc một thủ tục do người khác thực hiện tại một thời điểm.


Ví dụ: KTVNN quan sát việc kiểm kê thực tế tài sản như hàng tồn kho, tài sản cố định; hoặc quan sát các thủ tục kiểm soát do đơn vị tiến hành...).



2.2.3. Phương pháp điều tra, xác minh


- Khái niệm: Là phương pháp kiểm toán mà theo đó bằng các cách thức khác nhau, KTVNN tiếp cận đối tượng kiểm toán nhằm tìm hiểu, thu nhận những thông tin cần thiết về tình huống, thực chất, thực trạng của một số vụ việc, bổ sung căn cứ cho việc đưa ra những đánh giá, nhận xét hay kết luận kiểm toán (Đoạn 25 CMKT 1500).


- Trường hợp áp dụng: Tìm kiếm thông tin từ những người có hiểu biết ở bên trong hoặc bên ngoài đơn vị. Điều tra được thực hiện bằng việc chính thức gửi văn bản, phỏng vấn hoặc trao đổi kết quả điều tra, sẽ cung cấp cho KTVNN thông tin chưa có, hoặc những thông tin bổ sung để củng cố các bằng chứng đã có.



Ví dụ KTVNN điều tra xác minh từ bên mua, cơ quan thuế, các bên liên quan để xác tính trung thực hợp lí về doanh thu, công nợ phải thu. 



2.2.4. Phương pháp xác nhận từ bên ngoài


- Khái niệm: Xác nhận từ bên ngoài là bằng chứng kiểm toán mà KTVNN thu thập được dưới hình thức phúc đáp trực tiếp của bên thứ ba (bên xác nhận) ở dạng văn bản giấy, văn bản điện tử hoặc một dạng khác (Đoạn 23 CMKT 1500). 



- Trường hợp áp dụng: Để xác minh các cơ sở dẫn liệu liên quan đến các số dư tài khoản, các điều khoản của hợp đồng, hoặc các giao dịch của đơn vị với bên thứ ba và các thông tin có liên quan khác.


Ví dụ: KTVNN yêu cầu đơn vị gửi thư cho chủ nợ hoặc con nợ, xác nhận trực tiếp đối với số dư các khoản phải thu, phải trả trên báo cáo tài chính....


2.2.5. Phương pháp tính toán



- Khái niệm: Là việc kiểm tra tính chính xác về mặt toán học của các số liệu. Tính toán lại có thể được thực hiện thủ công hoặc tự động.


- Trường hợp áp dụng: Kiểm tra tính chính xác về mặt toán học của số liệu trên chứng từ, sổ kế toán, báo cáo tài chính và các tài liệu liên quan khác hay việc thực hiện các tính toán độc lập của KTVNN.



Ví dụ: KTVNN kính toán lại khối lượng từ bản vẽ thiết kế, bản vẽ hoàn công để so sánh với khối lượng đề nghị quyết toán.



2.2.6. Thủ tục phân tích



- Khái niệm: Thủ tục phân tích bao gồm đánh giá thông tin tài chính qua việc phân tích các mối quan hệ giữa các dữ liệu tài chính, phi tài chính. Khi cần thiết, thủ tục phân tích cũng bao gồm việc phân tích các biến động và các mối quan hệ được xác định là không nhất quán với các tài liệu, thông tin liên quan khác hoặc có sự chênh lệch lớn so với các giá trị dự kiến (Đoạn 29 CMKTNN 1500).


- Trường hợp áp dụng: Xác định các biến động, các mối quan hệ bất thường để xác định các đối tượng, nội dung cần tập trung kiểm toán; thông qua các số liệu, bằng chứng kiểm toán KTVNN phân tích đánh giá lập báo cáo kiểm toán.



Ví dụ: Thông qua phân tích các số liệu, thông tin, các tỷ suất tài chính quan trọng, qua đó tìm ra những xu hướng, biến động và tìm ra những mối quan hệ có mâu thuẫn với các thông tin liên quan khác hoặc có sự chênh lệch lớn so với giá trị đã dự kiến tai kết quả điều tra.



2.2.7. Phương pháp phỏng vấn



- Khái niệm: Phỏng vấn là việc tìm kiếm thông tin từ những người có hiểu biết trong nội bộ đơn vị được kiểm toán hoặc từ bên ngoài (Đoạn 26 CMKT 1500).


- Trường hợp áp dụng: Phỏng vấn được sử dụng rộng rãi trong suốt quá trình kiểm toán cùng với các thủ tục kiểm toán khác. Phỏng vấn có nhiều hình thức, phỏng vấn bằng văn bản hoặc phỏng vấn bằng lời. Việc đánh giá các câu trả lời phỏng vấn là một phần không thể tách rời của quá trình phỏng vấn.


+ Phỏng vấn trực tiếp: Là quá trình các KTVNN thu thập thụng tin bằng cách trao đổi trực tiếp với cỏc đối tượng liên quan (thủ quỹ, cán bộ kỹ thuật, cỏn bộ kế toán...).



+ Phỏng vấn gián tiếp: Là phương pháp phỏng vấn thông qua việc sử dụng các bảng, phiếu chứa sẵn các câu hỏi trả lời có hoặc không. Đối với phương pháp gián tiếp, KTVNN cần phải tìm ra các câu hỏi bao quát được toàn bộ nội dung quan tâm, phù hợp với từng đối tượng để thu thập thông tin được thuận lợi nhất.



- Các câu trả lời phỏng vấn có thể cung cấp những thông tin mà trước đây KTVNN chưa có hoặc bổ sung, củng cố thêm bằng chứng kiểm toán đã thu thập. Ngoài ra, các câu trả lời phỏng vấn có thể cung cấp thông tin khác biệt đáng kể với các tài liệu, thông tin khác mà kiểm toán viên nhà nước đã thu thập được.


- Trong một số trường hợp, KTVNN cần yêu cầu lãnh đạo của đơn vị được kiểm toán phải có giải trình bằng văn bản để xác nhận những câu trả lời phỏng vấn bằng lời.


- Quá trình thu thập bằng chứng qua phỏng vấn thường được thực hiện theo trình tự:



 + Lập kế hoạch phỏng vấn: Trước khi tiến hành phỏng vấn các KTVNN cần phải lập kế hoạch cụ thể cho cuộc phỏng vấn, phải xác định được mục đích của cuộc phỏng vấn, thời gian, địa điểm, đối tượng, nội dung, những câu hỏi có thể phỏng vấn.



 + Thực hiện phỏng vấn, cần phải có lời giới thiệu đặt vấn đề tạo không khí thoải mái cho người được phỏng vấn, trao đổi về những trọng điểm đã xác định, nêu các câu hỏi ngắn gọn xung quanh mục tiêu của cuộc kiểm toán.



+ Kết thúc phỏng vấn KTVNN cần rút ra kết luận trên cơ sở thông tin đã thu thập được. Tuy nhiên, cũng phải nhìn nhận tính khách quan, sự hiểu biết của người được phỏng vấn để có kết luận phù hợp về bằng chứng thu thập được qua phỏng vấn.



Ví dụ: Phỏng vấn người dân về chất lượng nước sinh hoạt khi kiểm toán chương trình nước sạch.


2.2.8. Phương pháp thực nghiệm (hay thực hiện lại)



- Khái niệm: Thực hiện lại là việc KTVNN thực hiện một cách độc lập các thủ tục hoặc các kiểm soát đã được đơn vị thực hiện trước đó như một phần kiểm soát nội bộ của đơn vị (Đoạn 30 CMKTNN 1500).


Là phương pháp tái diễn các hoạt động hay nghiệp vụ để xác minh lại kết quả của một quá trình, một sự việc, hoặc sử dụng thủ pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để tiến hành các phép thử nhằm xác định một cách khách quan về mức độ chi phí, chất lượng công việc.



- Trường hợp áp dụng: Thông số kết quả quá trình thực nghiệm; so sánh số liệu, thông tin được rút ra từ thực nghiệm với các số liệu, thông tin trong sổ kế toán, chứng từ, tài liệu để tìm ra sai lệch.


Ví dụ: Kiểm tra định mức lao động có thể thực hiện lại nội dung công việc để xem xét.


3. MỘT SỐ KỸ NĂNG CƠ BẢN TRONG THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN 



3.1. Khái niệm kỹ năng thu thập bằng chứng kiểm toán



 - Là khả năng, kinh nghiệm, năng lực của KTVNN trong việc lựa chọn và đánh giá bằng chứmg kiểm toán một cách thích hợp và hiệu quả cao nhất liên quan tới cuộc kiểm toán do KTVNN thực hiện.


 - Kỹ năng thu thập bằng chứng kiểm toán tập trung chủ yếu vào kỹ năng lựa chọn phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán, kỹ năng chọn mẫu kiểm toán và kỹ năng phân tích đánh giá bằng chứng kiểm toán để rút ra kết luận, kiến nghị khi lập báo cáo kiểm toán.  



3.2. Kỹ năng chọn mẫu



a) Khái niệm


Chọn mẫu kiểm toán (hoặc gọi là “lấy mẫu”): Là việc áp dụng các thủ tục kiểm toán trên số phần tử ít hơn 100% tổng số phần tử của một tổng thể kiểm toán, sao cho tất cả các đơn vị lấy mẫu đều có cơ hội được lựa chọn, nhằm cung cấp cho KTVNN cơ sở hợp lý để đưa ra kết luận về toàn bộ tổng thể (Đoạn 53 CMKT 1500).


Trong đó:



 - Tổng thể kiểm toán được hiểu là toàn bộ dữ liệu mà từ đó KTVNN lấy mẫu nhằm rút ra kết luận về toàn bộ dữ liệu đó.



 - Rủi ro lấy mẫu: Là rủi ro mà kết luận của KTVNN dựa trên việc kiểm tra mẫu có thể khác so với kết luận đưa ra nếu kiểm tra toàn bộ tổng thể với cùng một thủ tục kiểm toán. Rủi ro lấy mẫu có thể dẫn tới hai loại kết luận sai như sau: 



+ Kết luận rằng các kiểm soát có hiệu quả cao hơn so với hiệu quả thực sự của các kiểm soát đó (đối với thử nghiệm kiểm soát), hoặc kết luận rằng không có sai sót trọng yếu trong khi thực tế lại có (đối với kiểm tra chi tiết). KTVNN quan tâm chủ yếu đến loại kết luận sai này vì nó ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của cuộc kiểm toán và có thể dẫn đến ý kiến kiểm toán không phù hợp.


+ Kết luận rằng các kiểm soát có hiệu quả kém hơn so với hiệu quả thực sự của các kiểm soát đó (đối với thử nghiệm kiểm soát), hoặc kết luận rằng có sai sót trọng yếu trong khi thực tế lại không có (đối với kiểm tra chi tiết). Loại kết luận sai này ảnh hưởng đến hiệu quả của cuộc kiểm toán vì thường dẫn tới các công việc bổ sung để chứng minh rằng kết luận ban đầu là không đúng.


- Rủi ro ngoài lấy mẫu: Là một rủi ro khi KTVNN đi đến một kết luận sai vì các nguyên nhân không liên quan đến rủi ro lấy mẫu. 



- Sai phạm cá biệt: Là một sai sót hay sai lệch được chứng minh là không đại diện cho các sai sót hay sai lệch của tổng thể.



- Đơn vị lấy mẫu: Là các phần tử riêng biệt cấu thành nên tổng thể. Đơn vị lấy mẫu có thể là đơn vị hiện vật hoặc đơn vị tiền tệ.


- Sai sót không đáng kể: Là một giá trị được KTVNN đặt ra mà dựa vào đó KTVNN mong muốn đạt được mức độ đảm bảo hợp lý rằng sai sót thực tế của tổng thể không vượt quá giá trị đặt ra.


b) Lấy mẫu kiểm toán



(1) Thiết kế mẫu



- Khi thiết kế một mẫu kiểm toán, KTVNN phải xem xét mục đích của thủ tục kiểm toán và các tính chất của tổng thể được lấy mẫu để có thể đạt được mục đích đó một cách tốt nhất, để thu thập bằng chứng chứng minh rằng tổng thể được lấy mẫu là đầy đủ.



- Khi lấy mẫu kiểm toán, KTVNN cần thực hiện các thủ tục kiểm toán để thu thập bằng chứng chứng minh rằng tổng thể được lấy mẫu là đầy đủ.


- Đối với thử nghiệm kiểm soát, khi xem xét các tính chất của tổng thể, KTVNN cần đánh giá tỷ lệ sai lệch kỳ vọng dựa trên hiểu biết của KTVNN về các kiểm soát liên quan hoặc dựa trên việc kiểm tra một số ít các phần tử trong tổng thể. 



- Đối với kiểm tra chi tiết, KTVNN cần đánh giá sai sót dự kiến của tổng thể. Nếu mức sai sót dự kiến là cao, KTVNN có thể phải kiểm tra 100% số phần tử hoặc sử dụng cỡ mẫu lớn khi thực hiện kiểm tra chi tiết. Khi xem xét các tính chất của một tổng thể được lấy mẫu, KTVNN có thể quyết định sử dụng phương pháp phân nhóm hay lựa chọn các phần tử có giá trị lớn cho phù hợp.



- Lấy mẫu kiểm toán có thể được tiến hành theo phương pháp thống kê hoặc phi thống kê tùy thuộc vào xét đoán của KTVNN. Tuy nhiên, cỡ mẫu không phải là tiêu chí để phân biệt giữa phương pháp thống kê và phi thống kê.



(2) Cỡ mẫu:



- KTVNN phải xác định cỡ mẫu đủ lớn để giảm rủi ro lấy mẫu xuống một mức thấp có thể chấp nhận được.



- Cỡ mẫu là số lượng các phần tử trong tổng thể được lựa chọn theo tiêu thức nhất định vào mẫu để kiểm tra trên cơ sở áp dụng phương pháp thống kê hoặc phi thống kê. Mức độ rủi ro lấy mẫu mà KTVNN có thể chấp nhận sẽ ảnh hưởng tới cỡ mẫu cần chọn. Mức độ rủi ro mà KTVNN có thể chấp nhận càng thấp thì cỡ mẫu cần thiết sẽ càng lớn. 



- Trong thử nghiệm kiểm soát, KTVNN có thể xem xét các yếu tố dưới đây khi xác định cỡ mẫu. Các yếu tố này cần được xem xét đồng thời với nhau và giả định rằng KTVNN không thay đổi nội dung hoặc lịch trình thực hiện các thử nghiệm kiểm soát hoặc không thay đổi phương pháp tiến hành các thử nghiệm cơ bản khi xử lý các rủi ro đã được đánh giá:



+ Mức độ đảm bảo mà KTVNN dự định đạt được từ tính hữu hiệu của các kiểm soát càng cao thì rủi ro có sai sót trọng yếu mà KTVNN đánh giá càng thấp và do đó cỡ mẫu cần thiết càng lớn;



+ Tỷ lệ sai lệch có thể bỏ qua càng thấp thì cỡ mẫu cần thiết càng lớn.



- Trong việc kiểm tra chi tiết, KTVNN có thể xem xét các yếu tố dưới đây khi xác định cỡ mẫu. Các yếu tố này cần được xem xét đồng thời với nhau và giả định rằng KTVNN không thay đổi phương pháp tiến hành các thử nghiệm kiểm soát hoặc không thay đổi nội dung, lịch trình thực hiện các thử nghiệm cơ bản khi xử lý các rủi ro đã được đánh giá.



+ Đánh giá của KTVNN về rủi ro có sai sót trọng yếu càng cao thì cỡ mẫu cần thiết càng lớn. KTVNN càng thu thập được nhiều bằng chứng kiểm toán từ kiểm tra chi tiết (nghĩa là rủi ro phát hiện càng thấp) thì cỡ mẫu cần thiết càng lớn;



+ Sai sót có thể bỏ qua càng thấp thì cỡ mẫu cần thiết càng lớn;



+ Số liệu sai sót mà KTVNN dự kiến sẽ phát hiện trong tổng thể càng lớn thì cỡ mẫu cần thiết càng lớn để có thể đưa ra một ước tính hợp lý về số liệu sai sót thực tế của tổng thể.



(3) Lựa chọn phần tử kiểm tra



- KTVNN phải lựa chọn các phần tử của mẫu theo một phương thức thích hợp để mỗi đơn vị lấy mẫu trong tổng thể đều có cơ hội được chọn. Có hai phương pháp lựa chọn các phần tử vào mẫu để kiểm tra: Lấy mẫu thống kê và lấy mẫu phi thống kê.



- Phương pháp lấy mẫu thống kê: Các phần tử được lựa chọn vào mẫu một cách ngẫu nhiên để mỗi đơn vị lấy mẫu có một xác suất được lựa chọn xác định.



+ Lựa chọn ngẫu nhiên: Là việc lựa chọn các phần tử mẫu một cách ngẫu nhiên (ví dụ sử dụng một số chương trình máy tính chọn ngẫu nhiên, các bảng lựa chọn ngẫu nhiên).



Bảng số ngẫu nhiên: Là một bảng liệt kê ngẫu nhiên các chữ số được lập, được sắp xếp một cách thuận lợi dưới dạng biểu để thuận tiện cho việc chọn các số ngẫu nhiên có nhiều chữ số. Hướng sử dụng bảng là một quyết định tuỳ ý nhưng phải được xây dựng trước và phải tuân thủ một cách nhất quán.



Chọn ngẫu nhiên qua máy tính: Thực hiện dưới sự trợ giúp của các thiết bị máy tính có lập sẵn các chương trình để chọn lựa các số ngẫu nhiên. Phương pháp này có ưu điểm tiết kiệm thời gian, giảm khả năng sai sót của các KTVNN khi lựa chọn các con số.



+ Lựa chọn theo hệ thống: Là việc lựa chọn một cách có hệ thống, trong đó số lượng đơn vị lấy mẫu trong tổng thể được chia cho cỡ mẫu để xác định khoảng cách lấy mẫu. Khi sử dụng phương pháp chọn mẫu theo hệ thống, KTVNN xác định rằng các đơn vị lấy mẫu trong tổng thể không được sắp xếp sao cho khoảng cách lấy mẫu trùng hợp với một kiểu sắp xếp nhất định trong tổng thể.



+ Lựa chọn bất kỳ: Là việc chọn mẫu không theo một trật tự nào nhưng phải tránh bất kỳ sự thiên lệch hoặc định kiến chủ quan nào và do đó đảm bảo rằng tất cả các phần tử trong tổng thể đều có cơ hội được lựa chọn. Lựa chọn bất kỳ không phải là phương pháp thích hợp khi lấy mẫu thống kê.


- Phương pháp lấy mẫu phi thống kê: KTVNN có thể quyết định lựa chọn một số phần tử đặc biệt do các phần tử này có nghi ngờ (biến động bất thường, có nguy cơ rủi ro cao hoặc đã từng bị nhầm lẫn,...); phân nhóm theo giá trị để có thể quyết định kiểm tra tất cả các phần tử có giá trị được ghi nhận cao hơn một giá trị nhất định, nhằm xác minh một phần lớn trong tổng giá trị của một khoản mục, nhóm giao dịch, hoặc số dư tài khoản. Cụ thể:


+ Lựa chọn theo giá trị: Là phương pháp lựa chọn dựa vào giá trị của phần tử, theo đó các phần tử có tiêu chí giá trị lớn hơn có cơ hội được lựa chọn cao hơn. 


+ Lựa chọn theo khối: Là việc lựa chọn một hay nhiều khối phần tử liên tiếp nhau trong một tổng thể. Tổng thể được kết cấu sao cho các phần tử trong một chuỗi có thể có chung tính chất với nhau nhưng lại khác với các phần tử khác trong tổng thể. Phương pháp này thường không được sử dụng để lựa chọn các phần tử của mẫu khi KTVNN dự tính đưa ra kết luận về toàn bộ tổng thể dựa trên mẫu số ngẫu nhiên.



3.3. Kỹ năng chọn mẫu và thu thập bằng chứng kiểm toán 



3.3.1. Kỹ năng chọn mẫu kiểm toán



Trong thực tế hoạt động kiểm toán vì lý do thời gian và nhân lực, không thể thực hiện kiểm toán được 100% các khoản mục, nhóm giao dịch, số dư tài khoản và thông tin thuyết minh mà phải áp dụng kiểm toán chọn mẫu. Việc chọn mẫu có thể thực hiện: Chọn mẫu theo phương pháp thống kê và phương pháp phi thống kê. Tuy nhiên để nâng cao hiệu quả công tác kiểm toán, phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu kiểm toán thường áp dụng kết hợp cả hai phương pháp, cụ thể:


Bước 1. Xác định tổng thể chọn mẫu


Trên cơ sở các khoản mục, nhóm giao dịch, số dư tài khoản và thông tin thuyết minh trọng yếu đã xác định, KTVNN cần phân loại các khoản mục trọng yếu thành 2 loại để xác định tổng thể chọn mẫu phù hợp: 



- Loại 1. Khoản mục, nhóm giao dịch, số dư tài khoản và thông tin thuyết minh có rủi ro kê khai cao hơn so với thực tế: Tổng thể chọn mẫu phù hợp là tổng thể đã ghi nhận trên báo cáo.



- Loại 2. Khoản mục, nhóm giao dịch, số dư tài khoản và thông tin thuyết minh có rủi ro bị kê khai thấp hơn so với thực tế: Tổng thể chọn mẫu phù hợp không chỉ bao gồm tổng thể đã ghi nhận trên báo cáo, mà còn phản ánh ở các tổng thể khác nhằm tìm ra những khoản mục chưa được ghi sổ.


Bước 2. Phân nhóm



- Hiệu quả của cuộc kiểm toán có thể tăng lên nếu KTVNN phân nhóm một tổng thể bằng cách chia tổng thể thành các nhóm riêng biệt có cùng tính chất. Mục tiêu của việc phân nhóm là làm giảm tính biến động của các phần tử trong mỗi nhóm và do đó cho phép giảm cỡ mẫu mà không làm tăng rủi ro lấy mẫu. 



Ví dụ:  Khi kiểm tra dự phòng nợ phải thu khó đòi trong quá trình đánh giá các khoản phải thu, KTVNN có thể phân nhóm các số dư theo tuổi nợ.  



- Khi tiến hành kiểm tra chi tiết, tổng thể thường được phân nhóm theo giá trị. Điều này giúp KTVNN tập trung hơn vào các phần tử có giá trị lớn vì những phần tử này có khả năng sai sót nhiều nhất do giá trị ghi sổ kế toán bị phản ánh cao hơn giá trị thực tế.


-  Kết quả của các thủ tục kiểm toán áp dụng cho một mẫu chứa các phần tử trong một nhóm chỉ có thể được dự tính cho các phần tử tạo nên nhóm đó. Để đưa ra kết luận về toàn bộ tổng thể, KTVNN cần xem xét rủi ro có sai sót trọng yếu của các nhóm khác tạo nên tổng thể. 



Ví dụ: 20% số phần tử trong một tổng thể có thể chiếm 90% giá trị của một số dư tài khoản. KTVNN có thể quyết định kiểm tra một mẫu các phần tử này. KTVNN đánh giá kết quả của mẫu này và đi đến kết luận về 90% giá trị độc lập với 10% còn lại (có thể lấy thêm một mẫu trên 10% còn lại này hoặc sử dụng các phương pháp khác để thu thập bằng chứng kiểm toán, hoặc có thể coi 10% còn lại này là không trọng yếu).  



- Nếu một nhóm giao dịch hoặc số dư tài khoản được chia thành các nhóm, sai sót sẽ được dự tính riêng cho từng nhóm. Khi xem xét ảnh hưởng có thể có của các sai sót đối với toàn bộ nhóm giao dịch hoặc số dư tài khoản, KTVNN cần tổng hợp lại các sai sót dự tính cho mỗi nhóm. 



Bước 3. Chọn các phần tử lớn để kiểm toán 100% 



- Một lợi ích của phương pháp xác định đơn vị lấy mẫu này là KTVNN sẽ tập trung vào các phần tử có giá trị lớn vì những phần tử này có cơ hội được lựa chọn cao hơn, và có thể thu nhỏ cỡ mẫu.


- KTVNN thực hiện kiểm toán toàn bộ những nội dung chi phí, giao dịch có giá trị lớn hơn một giá trị nhất định (gọi là giá trị lấy mẫu) để kiểm toán 100%. Mức giá trị lấy mẫu này có thể được xác định cao hơn hoặc bằng khoảng cách mẫu. Khoảng cách mẫu: Khoảng cách mẫu = Mức trọng yếu thực hiện/R.


Trong đó: R (hệ số rủi ro) được xác định dựa trên mức độ đảm bảo cần thiết từ mẫu, bao gồm 3 mức độ (cao, trung bình, thấp). R (hệ số rủi ro) áp dụng tỷ lệ với đánh giá rủi ro: Nếu đánh giá rủi ro cao thì áp dụng R ở mức cao và ngược lại nếu đánh giá rủi ro thấp thì áp dụng R ở mức thấp. Tỷ lệ này phụ thuộc vào kết quả đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu đối với khoản mục, nhóm giao dịch, số dư tài khoản và thông tin thuyết minh được kiểm toán (tính trong khung từ 0,5 đến 3), cụ thể:



			Mức độ đảm bảo


			Hệ số rủi ro khoản mục trên BCQTDAĐT





			Thấp


			0,5





			Trung bình


			1,5





			Cao


			3








Mức độ đảm bảo phụ thuộc các yếu tố sau: Đánh giá của KTVNN về rủi ro xảy ra sai sót; tính hiệu quả của kiểm soát nội bộ; độ đảm bảo thu thập được từ kết quả kiểm tra các khoản mục liên quan khác. 



Ví dụ đối với tổng thể là số dư các khoản phải thu, KTVNN có thể kiểm tra các số dư riêng lẻ hoặc các khoản phát sinh lớn trong tổng thể đó (có thể cao hơn khoảng cách mẫu).


Bước 4. Lựa chọn các phần tử đặc biệt



 Để nâng cao hiệu quả và giảm thiểu rủi ro, KTVNN cần lựa chọn các nội dung chi phí, giao dịch nghi ngờ, bất thường, có nguy cơ rủi ro cao hoặc hay bị sai sót, nhầm lẫn (đã được phát hiện từ các cuộc kiểm toán tương tự,..) để kiểm tra 100% các phát sinh. 



Bước 5. Lấy mẫu kiểm toán với những phần tử thấp hơn giá trị đã lựa chọn kiểm toán 100%



- Xác định kích cỡ mẫu trong tổng thể còn lại đối với các Khoản mục có rủi ro kê khai cao hơn so với thực tế (Loại 1): 


			K =


			(Giá trị Tổng thể - Giá trị kiểm toán 100% - Giá trị phần tử đặc biệt)





Khoảng cách mẫu








Lưu ý: Cách xác định mẫu như trên chỉ mang tính chất trợ giúp KTVNN xác định cỡ mẫu tối thiểu bước đầu. Việc xác định bổ sung cỡ mẫu để kiểm tra hoàn toàn tùy thuộc vào xét đoán của KTVNN.



Trong phần còn lại phải thực hiện chọn mẫu (Số phần tử mẫu tối thiểu phải lớn hơn cỡ mẫu), KTVNN có thể áp dụng phương pháp: Chọn ngẫu nhiên (lựa chọn các phần tử mẫu một cách ngẫu nhiên); hoặc chọn theo hệ thống (các đơn vị lấy mẫu trong tổng thể không được sắp xếp sao cho khoảng cách lấy mẫu trùng hợp với một kiểu sắp xếp nhất định trong tổng thể); lựa chọn bất kỳ (chọn mẫu không theo một trật tự nào nhưng phải tránh bất kỳ sự thiên lệch hoặc định kiến chủ quan nào và do đó đảm bảo rằng tất cả các phần tử trong tổng thể đều có cơ hội được lựa chọn).



- Đối với các khoản mục, nhóm giao dịch, số dư tài khoản và thông tin thuyết minh có rủi ro kê khai thấp hơn so với thực tế (Loại 2): Xác định kích cỡ mẫu trong tổng thể hoàn toàn dựa trên xét đoán của KTVNN qua việc xác định các tổng thể phù hợp với mục tiêu kiểm toán.


3.3.2. Kỹ năng thu thập bằng chứng kiểm toán



3.3.2.1. Thực hiện các thủ tục kiểm toán kiểm toán 



- KTVNN phải thực hiện các thủ tục kiểm toán đối với từng phần tử được lựa chọn phù hợp với mục đích của các thủ tục kiểm toán đó. KTVNN áp dụng các phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán gồm: Quan sát; phỏng vấn; kiểm tra, đối chiếu; tính toán lại; thực hiện lại; các thủ tục phân tích; điều tra, xác minh hoặc các phương pháp đặc thù khác (nếu có).


- KTVNN phải duy trì thái độ hoài nghi nghề nghiệp trong suốt cuộc kiểm toán, phải nhận thức được khả năng có thể tồn tại sai sót trọng yếu do gian lận. Trong quá trình thực hiện kiểm toán:



+ Nếu có các dấu hiệu làm cho KTVNN tin rằng một tài liệu có thể là không xác thực hoặc đã bị sửa đổi mà không được thông báo thì KTVNN phải tiến hành kiểm tra thêm bằng các thủ tục như: Xác nhận trực tiếp với bên thứ ba; sử dụng chuyên gia để đánh giá tính xác thực của tài liệu đó; kiểm tra, xác minh tài liệu đó từ các nguồn thông tin khác.



+ Nếu các giải trình của đơn vị được kiểm toán là không nhất quán, thì KTVNN phải tiến hành kiểm tra về các điểm không nhất quán đó.


- Khi thực hiện các thủ tục kiểm toán theo kế hoạch kiểm toán đã được phê duyệt, nếu thông tin mà KTVNN thu thập được có sự khác biệt đáng kể so với thông tin được sử dụng làm cơ sở cho việc đánh giá rủi ro khi lập kế hoạch thì KTVNN có thể phải thay đổi nội dung, lịch trình hoặc phạm vi các thủ tục kiểm toán đã xác định. Cụ thể:  



+ Nếu rủi ro có sai sót trọng yếu tăng lên, KTVNN phải mở rộng phạm vi các thủ tục kiểm toán, nghĩa là tăng số lượng thủ tục kiểm toán, tăng quy mô mẫu hoặc tăng số lần quan sát các kiểm soát. Trường hợp xử lý rủi ro có sai sót trọng yếu do gian lận, KTVNN phải tăng quy mô mẫu hoặc thực hiện các thủ tục phân tích cơ bản ở mức độ chi tiết hơn, thực hiện thủ tục xác nhận từ bên ngoài, kiểm tra hiện trường, thuê chuyên gia (trong trường hợp cần thiết), phỏng vấn, sử dụng sự hỗ trợ của phần mềm máy tính… 



+ Việc mở rộng phạm vi thủ tục kiểm toán chỉ có hiệu quả khi thủ tục kiểm toán phù hợp với những rủi ro được xác định trong từng trường hợp cụ thể: Xem xét lại các rủi ro đã được đánh giá lại đối với tất cả hoặc một số hạng mục chi phí, hoặc thông tin thuyết minh trên báo cáo và những cơ sở dẫn liệu có liên quan; đánh giá lại các thủ tục kiểm toán đã lập kế hoạch và sửa đổi các thủ tục kiểm toán cho phù hợp với kết quả rà soát, đánh giá lại rủi ro.



- Trường hợp KTVNN đã xác định áp dụng thủ tục kiểm toán là phù hợp, nhưng không thể thực hiện được do phần tử được lựa chọn áp dụng không phù hợp, thì KTVNN phải thực hiện thủ tục kiểm toán đó đối với một phần tử thay thế. 



- Trường hợp KTVNN đã xác định phần tử lựa chọn để kiểm tra là phù hợp, nhưng không thể áp dụng được thủ tục kiểm toán đã thiết kế, thì phải áp dụng thủ tục kiểm toán thay thế. Trong trường hợp không thể áp dụng được các thủ tục kiểm toán thay thế đối với phần tử đã lựa chọn, thì KTVNN phải coi đây là một sai lệch (trong trường hợp thử nghiệm kiểm soát); hoặc là một sai sót (trong trường hợp kiểm tra chi tiết).



3.3.3.2. Một số kỹ năng áp dụng phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán



a) Quan sát 


* B1: Lập kế hoạch


- Xác định chủ đề, vấn đề, nội dung cần quan sát;



- Xác định được mục đích của cuộc quan sát;



- Xác định thời gian, địa điểm quan sát; 


- Những câu hỏi có thể giải quyết khi quan sát (gắn với mục tiêu);



- Chuẩn bị các công cụ hỗ trợ (nếu có);



- Chuẩn bị phương án dự phòng;



- Dự liệu các khả năng có thể xảy ra, chuẩn bị sẵn để ứng biến.


 * B2: Thực hiện quan sát 



- Tập trung vào những nội dung chính cần thu thập thông tin: Tập trung chú ý vào những đặc điểm liên quan với nhau mà không xét đến những đặc điểm ít nổi bật hơn, ý đến những chi tiết nhỏ nhất;


- Ghi tóm tắt các thông tin thu thập được: Sử dụng các tờ ghi chú để viết ra những miêu tả và vẽ lên những hình minh họa về những thứ nhìn quan sát được;


- Khai thác sâu các thông tin có liên quan làm rõ vấn đề: Tăng cường kỹ năng suy luận, liên hệ các yếu tố tạo nên hoàn cảnh một cách logic, sau đó áp dụng tư duy phản biện vào những điều đang thấy được để đưa ra kết luận dựa trên các thực tế quan sát; hình thành sự liên hệ từ những gì quan sát thấy đối với các nội dung, chỉ tiêu liên quan;


- Chính xác hóa các thông tin.


* B3: Đánh giá, rà soát lại thông tin: Kiểm tra lại các thông tin để phát hiện các mâu thuẫn cần áp dụng các phương pháp bổ sung.


* B4: Tổng hợp đưa ra ý kiến kết luận: Kiểm toán viên cần thực hiện tổng hợp kết quả, áp dụng các thủ tục phân tích đánh giá bằng chứng trước khi đưa ra kết luận kiểm toán.


b) Phỏng vấn


* B1: Lập kế hoạch phỏng vấn 



- Xác định chủ đề, vấn đề, nội dung phỏng vấn;



- Xác định được mục đích của cuộc phỏng vấn;



- Xác định thời gian, địa điểm phỏng vấn; 


- Đặt lịch phỏng vấn: Địa điểm, thời gian, xây dựng sự tin tưởng…;


- Đối tượng: Tìm hiểu thái độ, tính cách, các mối quan hệ trước đó;



- Những câu hỏi có thể phỏng vấn (gắn với mục tiêu);



- Chuẩn bị các công cụ hỗ trợ (nếu có);



- Chuẩn bị phương án dự phòng;



- Dự liệu các khả năng có thể xảy ra, chuẩn bị sẵn để ứng biến với các tình huống khác nhau.


* B2: Thực hiện phỏng vấn


- Cần phải có lời giới thiệu đặt vấn đề tạo không khí thoải mái cho người được phỏng vấn; nói rõ mục đích phỏng vấn; làm công tác tư tưởng làm an lòng người được phỏng vấn; ước lượng thời lượng dự kiến phỏng vấn; giải thích rõ tầm quan trọng của cung cấp thông tin, hỏi các câu hỏi làm quen;


+ Bắt đầu bằng cách thảo luận các vấn đề chung trước khi chuyển sang trọng tâm buổi phỏng vấn;



+ Tạo sự thoải mái cho cho người phỏng vấn bắt đầu bằng những câu chuyện;



+ Cố gắng để có một cuộc nói chuyện bình thường;


+ Trao đổi về những trọng điểm đã xác định, nêu các câu hỏi ngắn gọn xung quanh mục tiêu của cuộc kiểm toán.



- Hỏi các câu hỏi thuộc nội dung nghiên cứu (sử dụng bảng câu hỏi mở có sẵn và hỏi theo những câu hỏi nảy sinh trong tình huống để khai thác thông tin chiều sâu);


+ Đọc chính xác câu hỏi phỏng vấn; rõ ràng, lưu loát, nhấn mạnh vào những từ quan trọng;



+ Đặt câu hỏi và lắng nghe, quan sát;



+ Đừng tỏ ra độc quyền trong cuộc phỏng vấn;



+ Phán đoán xem đối tượng được phỏng vấn có hiểu câu hỏi;



+ Sau một khoảng thời gian thích hợp người được phỏng vấn không đưa ra được câu trả lời thì cần đọc lại câu hỏi lần nữa;



+ Nếu người được hỏi vẫn không trả lời được cần phải hỏi họ có hiểu câu hỏi không để giải thích thêm (nếu người được phỏng vấn không hiểu câu hỏi);



+ Hãy đảm bảo là mình kiểm soát được cuộc phỏng vấn (nếu một câu hỏi bị lờ đi thì phải nhớ quay trở lại trước khi tiếp tục);



+ Phải có những ghi chú của lần phỏng vấn trước để tham khảo;



+ Tập trung vào những câu hỏi chính để khai thác thông tin, ghi tón tắt các thông tin, nói tóm tắt để người được phỏng vấn khẳng định mức độ chính xác.



+ Khai thác sâu các thông tin có liên quan làm rõ vấn đề;



+ Tóm tắt các thông tin chính cần thiết;



+ Để những câu hỏi khó cuối cùng;



+ Tránh dùng những cụm từ cho phép người ta trả lời có hoặc không;



+ Thường xuyên kiểm tra tính logic trong những câu hỏi;



+ Hỏi tất cả các câu hỏi trong bộ câu hỏi;



+ Không bỏ qua bất kỳ phần nào;



+ Không gợi ý trả lời cho người được phỏng vấn;



+ Khi người được phỏng vấn trả lời, phải xem đáp án nào gần nhất với ý người được phỏng vấn trả lời;



+ Ghi câu trả lời vừa xong trước khi hỏi câu tiếp theo;



+ Duy trì tốc độ của cuộc phỏng vấn;



+ Phải để người được phỏng vấn có thời gian suy nghĩ sau khi đọc câu hỏi;



+ Các câu hỏi phải có mối liên hệ với mục tiêu phỏng vấn;


+ Cuộc phỏng vấn cần có những khoảng nghỉ ngắn để người được phỏng vấn bớt thấy căng thẳng (nếu cần thiết);


+ Người phỏng vấn cần sử dụng ngôn ngữ cơ thể: Ánh mắt, giọng nói, nét biểu cảm trên khuôn mặt để nâng cao hiệu quả phỏng vấn;


+ Chính xác hóa các thông tin;


- Kết thúc phỏng vấn: 


+ Cố gắng kết thúc cuộc phỏng vấn trong không khí hòa hợp, vui vẻ;



+ Để ngỏ khả năng sắp xếp một buổi phỏng vấn khác sau này;



+ Hỏi liệu có câu hỏi nào chưa được trả lời;


+ Cám ơn, hẹn có thể còn có buổi khác nếu cần hỏi thêm;


- Các loại câu hỏi nên tránh:



+ Câu hỏi gợi ý câu trả lời;



+ Câu hỏi gài bẫy;



+ Câu hỏi bao hàm nhiều nghĩa;



+ Câu hỏi gồm nhiều chủ đề cùng một lúc.



* B3: Kiểm tra, đánh giá lại các thông tin: Nếu phát hiện các mâu thuẫn, không rõ để hỏi lại; hoặc áp dụng các phương pháp thu thập thông tin bổ sung.


* B4: Tổng hợp đưa ra ý kiến kết luận: Kiểm toán viên cần thực hiện tổng hợp kết quả, áp dụng các thủ tục phân tích đánh giá bằng chứng trước khi đưa ra kết luận kiểm toán. 


c) Kiểm tra, đối chiếu


* B1: Xác định hồ sơ, tài liệu, tài khoản, khoản mục, số dư tài khoản, nơi có thể thu thập: Đảm bảo phù hợp với mục tiêu, nội dung kiểm toán của cuộc kiểm toán và nội dung được phân công cho Kiểm toán viên.


* B2: Áp dụng các phương pháp kiểm tra chi tiết.


- Kiểm tra xuôi: Từ chứng từ gốc, hồ sơ đến vào sổ kế toán cho phép xác định việc ghi chép vào sổ kế toán có được đầy đủ, chính xác, đúng với bản chất kinh tế hay không.  



- Kiểm tra ngược: Từ các chỉ tiêu trên báo cáo, đối chiếu với sổ kế toán, ghi chép trên sổ kế toán đối chiếu với các chứng từ gốc, hồ sơ tài liệu.



Tuy nhiên, phương pháp kiểm tra chi tiết tất cả các hoạt động nghiệp vụ, và số dư trở lên không thực tế khi quy mô hoạt động và khối lượng giao dịch lớn. Bởi vậy, kiểm toán viên không thể kiểm tra chi tiết tất cả các nghiệp vụ và các số dư tài khoản. Việc kiểm toán chủ yếu dựa trên cơ sở chọn mẫu một số nghiệp vụ cùng loại (phương pháp chọn mẫu). Để nâng cao hiệu quả có thể áp dụng một số kỹ năng:


- Đọc tổng quan báo cáo, bộ hồ sơ, tài liệu để khoanh vùng khả nghi trên báo cáo, bộ hồ sơ, tài liệu và phát hiện những báo cáo, hồ sơ còn thiếu; tìm kiếm dấu hiệu bất thường cần tập trung xem xét thông qua các thủ tục phân tích;


- Đánh giá sơ bộ tình hình để đưa ra nhận định để có thể vận dung phương pháp tương ứng (ví dụ với doanh nghiệp: Nếu nhận định đơn vị là lỗ thì cần tăng cường các phương pháp phát hiện lỗ; và ngược lại nếu nhận định đơn vị là có lãi thì tăng cường áp dụng các phương pháp phát hiện dấu lãi);


- Thực hiện đối chiếu tổng quát đi từng tổng hợp đến chi tiết: Đối chiếu số liệu trên báo cáo với số liệu trên sổ kế toán; đối chiếu số liệu trên sổ tổng hợp với số liệu trên sổ chi tiết; đối chiếu số liệu trên sổ với các bản đối chiếu với các đối tượng liên quan để phát hiện các chỉ tiêu, đối tượng, nội dung có bất thường cần làm rõ kiểm tra chi tiết chứng từ, hồ sơ tài liệu.



- Rà soát trên sổ kế toán hoặc các báo cáo quyết toán (với dự án) đối với các khoản mục trọng yếu: Các bất thường nhưng hạch toán sai, các phát sinh lớn (cao hơn khoảng cách mẫu), các phát sinh đặc biệt (hay có sai sót) để kiểm tra chi tiết chứng từ, hồ sơ tài liệu, hoặc tính toán lại để phát hiện sai sót.



- Các số liệu phát sinh, các nghiệp vụ bất thường có nghi ngờ sai sót, cần rà soát đối chiếu với các văn bản chính sách chế độ liên quan thuộc niên độ kiểm toán để đưa ra kết luận (ghi chú đầy đủ điều, khoản, tên văn bản để chứng minh cho các kết luận).


* B3: Đánh giá lại độ tin cậy của thông tin số liệu, văn bản, xác định lại các đoạn phù hợp để trích dẫn cho các đánh giá; cùng trao đổi trong nhóm xem liệu văn bản đó có phải là minh chứng tốt, có mâu thuẫn với các bằng chứng khác hay không để áp dụng các phương pháp thu thập thông tin bổ sung giải tỏa nghi ngờ.


* B4: Tổng hợp đưa ra ý kiến kết luận: Kiểm toán viên cần thực hiện tổng hợp kết quả, áp dụng các thủ tục phân tích đánh giá bằng chứng trước khi đưa ra kết luận kiểm toán.


d) Xác nhận từ bên ngoài


* B1: Nghiên cứu kỹ tính huống liên quan các chỉ tiêu, nội dung cần xác nhận từ bên ngoài.


+ Nghiên cứu kỹ hồ sơ, tài liệu xác định các nội dung cần xác nhận: Các nội dung không thể thu thập được bằng chứng tại đơn vị được kiểm toán, các nội dung, tài liệu thấy có nghi ngờ tính xác thực có ảnh hưởng đến tính trọng yếu trong các kết luận kiểm toán;


+ Các nội dung văn bản hướng dẫn chưa rõ ràng liên quan đến các kết luận kiến nghị kiểm toán: Thực hiện tra cứu các văn bản xử lý về các nội dung liên quan (kể cả các trả lời các trường hợp cá biệt tương tự của các cơ quan chức năng) để tham khảo.


* B2: Soạn thảo văn bản, phiếu đề nghị xác nhận và gửi phiếu đề nghị đơn vị xác nhận các chỉ tiêu, nội dung, hoặc giải thích nội dung văn bản.


Khi soạn văn bản, phiếu xác minh phải đảm bảo về thể thức theo quy định; phải trình bày xúc tích, phản ánh đúng, đầy đủ tình huống cần hỏi; trích dẫn các nội dung văn bản không rõ, các số liệu, nội dung cần xác minh; cần phải định hướng câu trả lời theo các hướng để thuận lợi cho các kết luận, tránh để bên trả lời chung chung, không đi đúng trọng tâm gây khó khăn cho việc kết luận; phải chốt thời hạn trả lời bảo đảm hợp lý vì vậy khi có tình huống phát sinh cần phải chủ động làm văn bản sớm để tránh ảnh hưởng đến tiến độ công việc.



* B3: Đánh giá lại các văn bản, phiếu trả lời xác minh: Cần nghiên cứu các phiếu, văn bản trả lời xem có đảm bảo đạt yêu cầu; kiểm tra lại tính hợp lý (nếu có thể); thực hiện phân loại các văn bản, các phiếu xác minh theo các tiêu thức, nội dung, chỉ tiêu nhất định.


* B4: Tổng hợp đưa ra ý kiến kết luận: Kiểm toán viên cần thực hiện tổng hợp kết quả, áp dụng các thủ tục phân tích đánh giá bằng chứng trước khi đưa ra kết luận kiểm toán.


đ) Tính toán lại


* B1: Chuẩn bị đầy đủ các tài liệu để tính toán



Ví dụ với kiểm toán dư án đầu tư: Chuẩn bị đầy đầy đủ các tài liệu cần thiết để lập dự toán (các văn bản, định mức, đơn giá, số liệu giá cả, chi phí, tiêu chuẩn…), đặc biệt là hiểu biết về định mức dự toán, các bản vẽ thiết kế, thuyết minh định mức của các công tác.


* B2: Thực hiện tính toán



- Đọc kỹ các tài liệu, bản vẽ để nắm được khai quát thực tế công việc.


Ví dụ với kiểm toán dư án đầu tư: Đọc thật kỹ bản vẽ để nắm được những yêu cầu của công trình mà mình đang tính toán. Hiểu được cấu tạo, quy mô kiến trúc, kết cấu, vật liệu sử dụng và quy trình công nghệ mà người thiết kế áp dụng từ đó bạn có thể khái quát cho mình các bước để bóc tách dự toán, những công việc cần làm.


+ Cần phải hiểu và hình dung được công trình đó như thế nào đã, đó là kỹ năng đọc bản vẽ của bạn, đọc bản vẽ như thế nào và xem những cái gì trong bản vẽ cho từng phần công việc;


+ Cần biết nó cấu tạo từ những vật liệu gì, sự xắp xếp các bộ phận cấu kiện ra làm sao và hình dáng kích thước của các cấu kiện như thế nào …và điều nữa là bạn phải biết liên hệ các bản vẽ lại với nhau tức là từ bản vẽ kiến trúc đến kết cấu, điện nước…phải hình dung được chính xác vị trí và cách xắp đặt các cấu kiện…;


- Thực hiện tính toán cần đảm bảo nguyên tắc nhất quán và theo trình tự để tránh bỏ sót.



Ví dụ với kiểm toán dư án đầu tư: 


+ Tính toán dự toán, quyết toán theo trình tự thi công giúp ta kiểm soát được đầu mục các công việc do đó không sợ mất khối lượng;


+ Chia các hình khối phức tạp thành hình đơn giản: Các kết cấu xây dựng đa phần là những hình khối đơn giản như hình vuông, hình chữ nhật, hình hộp…và một số các bộ phận kết cấu là giao của các hình đó nên khi tính toán ta nên tách chúng ra thành các hình khối đơn giản để tính toán, như vật sẽ không bị nhầm lẫn về phép tính;


+ Tính toán theo một quy tắc nhất định: Nên trình bày sao cho dễ hiểu và theo một nguyên tắc nhất quán để khi người kiểm tra, thẩm định dự toán. Ví dụ như khi tính khối lượng: Khối lượng = bộ phận giống nhau x dài x rộng x cao (Có thể lập bảng hoặc sử dụng các phần mềm tính).


- Luôn có cẩm nang tính toán trên máy tính: Không phải ai cũng thiên tài để nhớ được hết các công thức toán học hoặc những mẹo tính toán nên có một cuốn sổ nhỏ ghi những công thức tính toán hay dung hoặc những cách tính mà mình thấy tâm đắc, nó sẽ là cứu cánh trong nhiều trường hợp.



Yêu cầu đối với KTVNN kiểm toán dự án đầu tư:


- Biết đọc bản vẽ, bóc khối lượng (tìm đọc những file dự toán mẫu bốc lại khối lượng và kiểm tra kết quả hoặc RDSIC sẽ cung cấp cho các bạn các file mẫu ở các bài viết sau).


- Cần thiết phải tham gia một khóa đào tạo về bóc tách khối lượng và lập dự toán; nên học thêm vẽ autocad, nó sẽ giúp cho bạn đọc bản vẽ tốt hơn.



- Đã học qua hoặc biết về kỹ thuật thi công: Hiểu biết về kỹ thuật thi công xây dựng sẽ rất thuận lợi cho việc đo bóc khối lượng, lập dự toán. (bạn có thể tìm đọc các tài liệu về kỹ thuật thi công, biện pháp thi công, công nghệ thi công... hoặc trực tiếp đi thi công).


- Biết sử dụng qua một phần mềm dự toán nào đó (ví dụ Eta, G8 hoặc Acitt) sẽ giúp rút ngắn thời gian lập dự toán đáng kể và chính xác.


* B3: Đánh giá, rà soát lại kết quả: Kiểm tra lại tính hợp lý (nếu có thể); rà soát lại tính pháp lý liên quan đến kết quả tính toán; đánh giá lại xem cón nội dung nào bị bỏ sót.



* B4: Tổng hợp đưa ra ý kiến kết luận: Kiểm toán viên cần thực hiện tổng hợp kết quả, áp dụng các thủ tục phân tích đánh giá bằng chứng trước khi đưa ra kết luận kiểm toán. 


e) Phương pháp thực nghiệm (hay thực hiện lại)


* B1: Chuẩn bị thực nghiệm



- Xác định mục tiêu thực nghiệm;



- Xác định đối tượng, địa điểm, quy mô thực nghiệm;



- Xây dựng giả thuyết thực nghiệm;



- Xác định nhiệm vụ, phương pháp và kỹ thuật thực nghiệm;



- Xác định hệ chuẩn đánh giá và phương pháp đánh giá kết quả;



- Thông báo cho các bộ phận có liên quan chứng kiến (người có chuyên môn; đơn vị được kiểm toán và các bộ phận liên quan khác).


* B2: Tiến hành thực nghiệm



- Khảo sát thực trạng các vấn đề liên quan đến việc thực nghiệm;



- Triển khai thực nghiệm theo kế hoạch, trong đó chú ý các vấn đề:



+ Giữ các nhân tố ổn định theo giả thuyết;



+ Cố gắng khống chế tối đa ảnh hưởng của ngoại cảnh;



+ Ghi chép tỉ mỉ những diễn biến của quá trình thực nghiệm.


* B3: Đánh giá, xử lý kết quả thực nghiệm.


* B4: Tổng hợp đưa ra ý kiến kết luận: Kiểm toán viên cần thực hiện tổng hợp kết quả, áp dụng các thủ tục phân tích đánh giá bằng chứng trước khi đưa ra kết luận kiểm toán.


g) Các thủ tục phân tích


* B1: Kiểm tra độ tin cậy của số liệu, bằng chứng, tài liệu thu thập có đảm bảo phù hợp với mục tiêu kiểm toán. Khi áp dụng quy trình phân tích, người thu thập bằng chứng phải xem xét các yếu tố sau:


- Mục tiêu của phân tích và độ tin cậy của kết quả thu được;



- Đặc điểm của đơn vị và mức độ chi tiết hoá thông tin: Quy trình phân tích áp dụng đối với thông tin tài chính của từng đơn vị thành viên sẽ hiệu quả hơn là chỉ áp dụng đối với thông tin tổng hợp của các đơn vị...;



- Khả năng sẵn có của các thông tin tài chính và phi tài chính;



- Độ tin cậy của các thông tin: Sự đúng đắn của các kế hoạch hoặc dự toán...;



- Tính thích đáng của các thông tin: Kế hoạch được thiết lập có tính khả thi hơn là kế hoạch chỉ là các mục đích phải đạt được…;



- Nguồn gốc thông tin: Thông tin từ bên ngoài thường có độ tin cậy cao hơn thông tin do đơn vị cung cấp...;



- Khả năng so sánh của thông tin: Thông tin do đơn vị cung cấp có thể so sánh với thông tin của đơn vị khác trong cùng ngành...



* B2: Thực hiện các thủ tục phân tích tùy thuộc từng trường hợp cụ thể.



- Kiểm tra tính hợp lý: Thực hiện so sánh giữa số liệu thực tế và số liệu kế hoạch, dự toán; so sánh giữa các chỉ tiêu của đơn vị với các chỉ tiêu bình quân trong ngành; so sánh số liệu với các đơn vị cùng ngành, cùng loại hình … từ đó giúp người thu thập phát hiện những sai khác lớn và đánh giá được tính hợp lý của các số liệu, làm căn cứ xác định các trọng tâm cần xem xét chi tiết. 



- Phân tích xu hướng: là phân tích những thay đổi theo thời gian của các số liệu, hay nghiệp vụ. Phân tích xu hướng thường được sử dụng qua so sánh thông tin số liệu kỳ này với số liệu kỳ trước hay so sánh thông tin số liệu giữa các tháng trong kỳ, nhằm phát hiện những biến động bất thường để đánh giá.



- Phân tích tỷ suất: Bằng cách so sánh, xác định tỷ lệ tương quan giữa các chỉ tiêu, các khoản mục khác nhau, tuỳ thuộc vào điều kiện và yêu cầu đánh giá.



* B3: Đánh giá kết quả phân tích



- Trong các loại hình phân tích thì độ chính xác hay tính tin cậy của bằng chứng thu thập được khi kiểm tra tính hợp lý được xem là cao hơn so với mức độ chính xác do phân tích xu hướng hay phân tích tỷ suất mang lại.



- Các thông tin thu thập được nếu có mâu thuẫn cần thực hiện các thu thập bổ sung để giải tỏa nghi ngờ mâu thuẫn.



* B4: Tổng hợp đưa ra ý kiến kết luận: Kiểm toán viên cần thực hiện tổng hợp kết quả, áp dụng các thủ tục phân tích đánh giá bằng chứng trước khi đưa ra kết luận kiểm toán.


h) Điều tra, xác minh


* B1: Xây dựng kế hoạch điều tra, xác minh gồm: 



- Nghiên cứu, phân tích và tổng hợp mọi tin tức, tài liệu có liên quan đến vụ việc: Nắm vững diễn biến của vụ việc một cách chi tiết, đầy đủ và chính xác trên cơ sở tài liệu, chứng cứ đã có; xác định được những vấn đề cần phải điều tra, xác minh.



- Xây dựng kế hoạch điều tra, xác minh: Xác định mục đích, đối tượng, phạm vi, địa bàn, nhân lực, kinh phí, thời gian thực hiện, công cụ và xác điều kiện cần thiết khác.


-  Xây dựng công văn hoặc các mẫu phiếu điều tra với các thông số, các chỉ tiêu, thông tin cần làm sáng tỏ.



- Dự kiến những khó khăn, phức tạp có thể xảy ra để có giải pháp khắc phụ hạn chế.


* B2: Thực hiện điều tra 



(1) Điều tra cơ bản, điều tra xã hội: 


- Chọn mẫu điều tra đại diện cho số đông, chú ý tới tất cả đặc trưng của đối tượng và chú ý đến: chi phí điều tra rẻ, thời gian có thể rút ngắn, nhân lực điều tra không quá đông, có thể kiểm soát tốt mọi khâu điều tra, dự tính được những diễn biến của quá trình điều tra và các kết quả nghiên cứu đúng mục đích;


- Có hai kỹ thuật chọn mẫu: (i) Chọn mẫu xác suất là chọn mẫu ngẫu nhiên, đơn giản bằng cách lẫy mẫu theo hệ thống, từng lớp, từng nhóm hay theo từng giai đoạn thời gian. (ii) Chọn mẫu chủ định là chọn mẫu theo chỉ tiêu cụ thể phục vụ cho mục đích nghiên cứu, phải tính toán cho phù hợp với mục đích và phạm vi điều tra;


- KTVNN phải được tập huấn để quán triệt mục đích, yêu cầu điều tra, thống nhất các biện pháp phù hợp với từng nhóm mẫu và từng địa bàn điều tra. Trong quá trình điều tra, người nghiên cứu cần tuân thủ những yêu cầu đã được đề ra. Nếu sử dụng cộng tác viên, cần giám sát điều tra với mục đích thu được thông tin một cách khách quan, tin cậy.



(2) Phương pháp điều tra, xác minh có nhiều loại:



- Điều tra bằng trò chuyện (đàm thoại):



+ Nhờ tiếp xúc trực tiếp mà khả năng thay đổi câu hỏi cho phù hợp với các câu trả lời mà vẫn giữ nguyên được mục đích trong suốt thời gian trò chuyện. Điều quan trọng là phải duy trì trong suốt thời gian trò chuyện một không khí thoải mái, tự do và thiện chí, không được biến trò chuyện thành chất vấn, hỏi cung người được nghiên cứu;


+ Sự tiếp xúc trực tiếp sẽ tăng khả năng nghiên cứu không chỉ nội dung câu trả lời mà cả ẩn ý của chúng, đặc điểm của giọng nói và toàn bộ bức tranh hành vi của người đó. Bởi vậy, khi thiết kế buổi trò chuyện cần xác định rõ mục đích làm sao thu được kết quả dưới dạng trực tiếp và gián tiếp.



- Điều tra bằng phiếu:



+ Xây dựng bảng hỏi là một nghệ thuật đòi hỏi phải có nhiều suy xét quyết định về nội dung, từ ngữ, hình thứ, thứ tự: Liên quan đến mục đích, phạm vi và nội dung câu hỏi; chọn dạng câu trả lời sử dụng thể thu thập thông tin từ người trả lời; sử dụng từ ngữ để khiến cho vấn đề trở nên thú vị; sau khi đã viết xong câu hỏi, cần xem xét nên đặt chúng ở đâu cho hợp lý;


+ Khi thiết kế câu hỏi sao cho mọi người đều hiểu như nhau vì khi điều tra không có sự tiếp xúc trực tiếp với đối tượng: Cần hướng dẫn tỉ mỉ, trình tự, cách thức điền dấu vào phiếu là rất cần thiết và quan trọng;


+ Phiếu điều tra cần chia làm 2 loại (kín và mở): 



Phần mở: Người đọc phải tự mình biểu đạt câu trả lời cho những câu hỏi được đặt ra. Loại này giúp thu được tài liệu đầy đủ, phong phú hơn về đối tượng, nhưng rất khó xử lý kết quả thu được vì các câu trả lời rất đa dạng.



Phần kín: Chọn một trong các câu trả lời cho sẵn loại này dễ xử lý, nhưng tài liệu thu được chỉ đóng khung trong giới hạn của các câu trả lời đã cho trước.



- Điều tra bằng trắc nghiệm:



+ Tính tin cậy: Khi dùng các hình thức khác nhau, nhiều lần trên cùng một đối tượng đều thu được kết quả giống nhau.



+ Tính ứng nghiệm: Phải đo được chính xác cái định đo.



+ Tính quy chuẩn: Phải được thực hiện theo thủ tục tiêu chuẩn và phải có những quy chuẩn, được căn cứ theo một nhóm chuẩn và nhóm này phải đông đảo và mang tính chất giống với những người sau này đưa ra trắc nghiệm.



- Phương pháp trưng cầu giám định: 


Cần soạn thảo công văn gửi các cơ quan có liên quan giám định các nội dung, tài liệu, thông tin gồm các nội dung: Ngày, tháng, năm gửi văn bản; tên, địa chỉ của tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ của người giám định; nguồn gốc và đặc điểm của đối tượng giám định; tên các tài liệu có liên quan hoặc mẫu so sánh gửi kèm theo; những vấn đề cần giám định; các yêu cầu cụ thể cần có kết luận giám định; thời hạn trả kết luận giám định.



- Phương pháp thuê chuyên gia, tư vấn:  



Thực hiện các đo đạc, thí nghiệm, siêu âm,.. cần cân nhắc tính toán so sánh hiệu quả giữa kết quả đạt được so với chi phí bỏ ra do đó chủ yếu tập trung vào những công việc có giá trị lớn, hay có gian lận, có những dấu hiệu nghi ngờ mà khả năng cơ quan KTNN không thể tự thực hiện được (Thủ tục thực hiện theo Quy chế sử dụng cộng tác viên nhà nước).


* B3: Xử lý tài liệu


- Chuẩn bị dữ liệu: Cần phải kiểm tra độ chính xác của dữ liệu ngay khi nhận dữ liệu. Trong một số trường hợp việc kiểm tra độ chính xác một cách kịp thời sẽ cho phép quay trở lại mẫu để làm rõ vấn đề hoặc lỗi mắc phải. Các câu hỏi sau hỗ trợ việc sàng lọc dữ liệu ban đầu: Các câu trả lời có rõ ràng? Tất cả các câu hỏi quan trọng đã được trả lời? Tất cả các câu hỏi được trả lời đầy đủ? Thông tin về ngữ cảnh có liên quan?


- Các tài liệu thu được bằng điều tra có thể được phân loại bằng phương pháp thủ công hay xử lý bằng công thức toán học thống kê và máy tính cho ta kết quả khách quan. 



* B4: Tổng hợp đưa ra ý kiến kết luận: Kiểm toán viên cần thực hiện tổng hợp kết quả, áp dụng các thủ tục phân tích đánh giá bằng chứng trước khi đưa ra kết luận kiểm toán. 


i) Kiểm tra hiện trường



* B1: Lên kế hoạch



- Xác định mục đích, đối tượng kiểm tra;


- Xác định nội dung, phạm vi kiểm tra;


- Xác định các hoạt động cụ thể cần kiểm tra;


- Xác định các yếu tố cần tìm, cần kiểm tra;


- Xây dựng kế hoạch, tờ trình các cấp lãnh đạo phê duyệt theo quy định.



- Thiết lập các tiêu chí chuẩn bị và công cụ hỗ trợ



+ Đưa ra các tiêu chí kiểm tra cho từng nội dung;


+ Xây dựng bộ công cụ cho kiểm tra;


+ Các thiết bị quan sát, kiểm tra: Thước, máy ảnh, máy ghi hình,…



+ Phiếu ghi kết quả.



* B2: Xem xét hiện trường và ghi chép thông tin



- Người quan sát ghi chép thông tin chính vào phiếu kiểm tra;


- Ghi chú các phát hiện của mình trong quá trình, kiểm tra; 



- Xem xét các tài liệu, trang thiết bị để đối chiếu với thực tế quan sát;


- Trực tiếp kiểm tra trên thiết bị, công trình;


- Lập biên bản xác nhận kiểm tra thực tế hiện trường.



* B3: Xử lý thông tin trong quá trình kiểm tra


- Tóm tắt sơ lược thông tin;


- So sánh đối chiếu với các nguồn thông tin dữ liệu;


- Lưu ý các thông tin trái chiều, các phát hiện mới;


- Trao đổi trong nhóm, mục đích tìm bằng chứng và loại bỏ các mâu thuẫn:


+ Tìm kiếm bằng chứng, chứng minh cho xác nhận hay bác bỏ một nhận định;


+ Đưa ra các câu hỏi, nhận xét trong nhóm;


+ Phát hiện các mẫu thuẫn cần tìm hiểu lý do, nguyên nhân;


+ Thống nhất các nhận định.



* B4. Tổng hợp đưa ra ý kiến kết luận: Kiểm toán viên cần thực hiện tổng hợp kết quả, áp dụng các thủ tục phân tích đánh giá bằng chứng trước khi đưa ra kết luận kiểm toán.



3.4. Kỹ năng phân tích đánh giá bằng chứng kiểm toán và rút ra nhận xét, kết luận kiến nghị 


a) Xác định bản chất, nguyên nhân sai lệch và sai sót




- Trước khi đưa ra kết luận kiểm toán, căn cứ vào các thủ tục kiểm toán đã thực hiện và bằng chứng kiểm toán thu thập được, KTVNN phải xem xét sự phù hợp của việc đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu ở cấp độ cơ sở dẫn liệu.



- KTVNN phải kiểm tra bản chất và nguyên nhân của bất kỳ sai lệch hay sai sót nào phát hiện được và đánh giá tác động có thể xảy ra của các sai lệch hay sai sót này tới mục đích của thủ tục kiểm toán và các phần hành khác của cuộc kiểm toán. 



- Khi phân tích các sai lệch và sai sót đã được phát hiện, KTVNN có thể nhận thấy nhiều sai lệch và sai sót có đặc điểm chung (chẳng hạn: Cùng loại giao dịch, cùng địa điểm, cùng loại sản phẩm hoặc cùng một giai đoạn…). Trong trường hợp đó, KTVNN có thể xác định tất cả các phần tử trong tổng thể có cùng đặc điểm và mở rộng thủ tục kiểm toán đối với các phần tử đó. Ngoài ra, các sai lệch hay sai sót như vậy có thể là do cố ý và có thể là dấu hiệu của khả năng xảy ra gian lận.



- KTVNN không được cho rằng gian lận hoặc nhầm lẫn chỉ là cá biệt khi chưa xem xét đầy đủ và cần cân nhắc xem việc phát hiện ra sai sót sẽ ảnh hưởng như thế nào đến các rủi ro có sai sót trọng yếu đã được đánh giá để xác định sự phù hợp của việc đánh giá.



- Trong trường hợp KTVNN xét thấy một sai lệch hay sai sót phát hiện được trong một mẫu là một sai phạm cá biệt thì KTVNN phải đảm bảo ở mức độ cao rằng sai lệch hay sai sót đó không đại diện cho tổng thể. KTVNN phải thực hiện các thủ tục kiểm toán bổ sung để thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp chứng minh rằng sai lệch hay sai sót đó không ảnh hưởng đến phần còn lại của tổng thể.



- KTVNN phải xác định các sai sót có trọng yếu hay không khi xét riêng lẻ hoặc tổng hợp lại bằng cách xem xét:



+ Quy mô và bản chất của các sai sót trong mối quan hệ với các khoản mục, nhóm giao dịch, số dư tài khoản và thông tin thuyết minh và mối quan hệ với tổng thể báo cáo cũng như các tình huống cụ thể phát sinh sai sót;


+ Ảnh hưởng của các sai sót phát hiện không được đơn vị điều chỉnh của kỳ trước đối với các khoản mục, nhóm giao dịch, số dư tài khoản hoặc thông tin thuyết minh và mối quan hệ với tổng thể báo cáo.


- KTVNN phải xác định ảnh hưởng của từng sai sót riêng lẻ cần được đánh giá trong mối quan hệ với các khoản mục, nhóm giao dịch, số dư tài khoản hoặc thông tin thuyết minh liên quan và xem xét, so sánh các sai sót với mức trọng yếu đã điều chỉnh áp dụng cho các hạng mục chi phí hoặc thông tin thuyết minh đó.


 b) KTVNN phải xem xét tính phù hợp và độ tin cậy của tài liệu, thông tin được sử dụng làm bằng chứng kiểm toán


- Bằng chứng kiểm toán chủ yếu được thu thập từ các thủ tục kiểm toán được thực hiện trong suốt quá trình kiểm toán. Chất lượng của bằng chứng kiểm toán chịu ảnh hưởng của tính phù hợp và độ tin cậy của tài liệu, thông tin làm cơ sở cho bằng chứng kiểm toán.


- Tính phù hợp đề cập đến mối quan hệ logic, hoặc liên quan tới mục đích của thủ tục kiểm toán và trong một số trường hợp là cơ sở dẫn liệu được xem xét. Tính phù hợp của tài liệu, thông tin được sử dụng làm bằng chứng kiểm toán có thể chịu ảnh hưởng của mục đính kiểm tra của KTVNN. 


- Một số thủ tục kiểm toán có thể cung cấp bằng chứng kiểm toán phù hợp cho một cơ sở dẫn liệu nhất định, song không hoàn toàn phù hợp với các cơ sở dẫn liệu khác. 


c) KTVNN phải xem xét về sự đầy đủ và tính thích hợp của bằng chứng kiểm toán chủ yếu phụ dựa vào: 


- Tính chất, nội dung và mức độ rủi ro tiềm tàng của toàn bộ báo cáo tài chính, từng số dư tài khoản hoặc từng loại nghiệp vụ.


- Hệ thống kế toán, hệ thống kiểm soát nội bộ và sự đánh giá về rủi ro kiểm soát. 


- Tính trọng yếu của khoản mục được kiểm tra.


- Kinh nghiệm từ các lần kiểm toán trước. 


- Kết quả các thủ tục kiểm toán, kể cả các sai sót hoặc gian lận đã được phát hiện. 


-  Nguồn gốc, độ tin cậy của các tài liệu, thông tin. 


d) Khi thu thập bằng chứng kiểm toán từ các thử nghiệm kiểm soát, KTVNN phải xem xét sự đầy đủ và tính thích hợp của các bằng chứng làm cơ sở cho việc đánh giá của mình về rủi ro kiểm soát


- Thử nghiệm kiểm soát được thiết kế để đánh giá tính hữu hiệu của hoạt động kiểm soát trong việc ngăn chặn hoặc phát hiện và sửa chữa các sai sót trọng yếu ở cấp độ cơ sở dẫn liệu. Việc thiết kế các thử nghiệm kiểm soát nhằm thu thập bằng chứng kiểm toán phù hợp để xác định công tác kiểm soát đã đúng hoặc không được thực hiện đúng như thiết kế của công tác kiểm soát.


- KTVNN cần thu thập bằng chứng kiểm toán từ hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ về các phương diện: 


+ Thiết kế: Hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ được thiết kế sao cho có khả năng ngăn ngừa, phát hiện và sửa chữa các sai sót trọng yếu; 


+ Thực hiện: Hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ tồn tại và hoạt động một cách hữu hiệu trong suốt thời kỳ xem xét.


e) Khi thu thập bằng chứng kiểm toán từ các thử nghiệm cơ bản, KTVNN phải xem xét sự đầy đủ và tính thích hợp của các bằng chứng từ các thử nghiệm cơ bản kết hợp với các bằng chứng thu được từ thử nghiệm kiểm soát nhằm khẳng định cơ sở dẫn liệu của báo cáo tài chính


 - Bằng chứng về cơ sở dẫn liệu của báo cáo tài chính phải đảm bảo các tiêu chí sau:  


+ Hiện hữu: Một tài sản hay một khoản nợ phản ánh trên báo cáo tài chính thực tế phải tồn tại (có thực) vào thời điểm lập báo cáo;  


+ Quyền và nghĩa vụ: Một tài sản hay một khoản nợ phản ánh trên báo cáo tài chính đơn vị phải có quyền sở hữu hoặc có trách nhiệm hoàn trả tại thời điểm lập báo cáo; 



+ Phát sinh: Một nghiệp vụ hay một sự kiện đã ghi chép thì phải đã xảy ra và có liên quan đến đơn vị trong thời kỳ xem xét; 


+ Đầy đủ: Toàn bộ tài sản, các khoản nợ, nghiệp vụ hay giao dịch đã xảy ra có liên quan đến báo cáo tài chính phải được ghi chép hết các sự kiện liên quan; 


+ Đánh giá: Một tài sản hay một khoản nợ được ghi chép theo giá trị thích hợp trên cơ sở chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành (hoặc được thừa nhận); 


+ Chính xác: Một nghiệp vụ hay một sự kiện được ghi chép theo đúng giá trị của nó, doanh thu hay chi phí được ghi nhận đúng kỳ, đúng khoản mục và đúng về toán học; 


+ Trình bày và công bố: Các khoản mục được phân loại, diễn đạt và công bố phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành (hoặc được chấp nhận);


- Bằng chứng kiểm toán phải được thu thập cho từng cơ sở dẫn liệu của báo cáo tài chính. 



+ Bằng chứng liên quan đến một cơ sở dẫn liệu (như sự hiện hữu của hàng tồn kho) không thể bù đắp cho việc thiếu bằng chứng liên quan đến cơ sở dẫn liệu khác (như giá trị của hàng tồn kho đó);


+ Nội dung, lịch trình và phạm vi của các thử nghiệm cơ bản được thay đổi tuỳ thuộc vào từng cơ sở dẫn liệu; 


+ Các thử nghiệm có thể cung cấp bằng chứng kiểm toán cho nhiều cơ sở dẫn liệu cùng một lúc (như việc thu hồi các khoản phải thu có thể cung cấp bằng chứng cho sự hiện hữu và giá trị của các khoản phải thu đó).



g) Độ tin cậy của bằng chứng kiểm toán phụ thuộc vào nguồn gốc, nội dung và hoàn cảnh mà tài liệu, thông tin được thu thập, bao gồm cả sự kiểm soát việc tạo lập và lưu trữ tài liệu, thông tin


- Việc đánh giá về độ tin cậy của bằng chứng kiểm toán có thể dựa trên các nguyên tắc sau:



+ Bằng chứng kiểm toán được thu thập từ các nguồn độc lập bên ngoài đơn vị có độ tin cậy cao hơn bằng chứng kiểm toán do đơn vị cung cấp;



+ Bằng chứng kiểm toán được tạo ra trong nội bộ đơn vị có độ tin cậy cao hơn khi các kiểm soát liên quan (kể cả các kiểm soát đối với việc tạo lập và lưu trữ các bằng chứng) được thực hiện hiệu quả;



+ Bằng chứng kiểm toán do KTVNN trực tiếp thu thập đáng tin cậy hơn so với bằng chứng kiểm toán được thu thập gián tiếp hoặc do suy luận;



+ Bằng chứng kiểm toán dạng văn bản (có thể là trên giấy tờ, phương tiện điện tử, hoặc các dạng khác) đáng tin cậy hơn bằng chứng được thu thập bằng lời;


+ Bằng chứng kiểm toán là các chứng từ, tài liệu gốc đáng tin cậy hơn bằng chứng kiểm toán là bản copy, bản fax hoặc các tài liệu được quay phim, số hóa hoặc được chuyển thành bản điện tử mà độ tin cậy của các tài liệu này có thể phụ thuộc vào các kiểm soát đối với việc tạo lập và lưu trữ tài liệu, thông tin.  



- Các nguyên tắc trên được áp dụng hữu hiệu để đánh giá độ tin cậy của bằng chứng kiểm toán. Tuy nhiên vẫn có một số trường hợp ngoại lệ như: Tài liệu, thông tin được sử dụng làm bằng chứng kiểm toán được thu thập từ các nguồn độc lập ngoài đơn vị có thể không đáng tin cậy nếu nguồn gốc tài liệu, thông tin đó không rõ ràng.


- Bằng chứng kiểm toán có sức thuyết phục cao hơn khi có được thông tin từ nhiều nguồn và nhiều loại khác nhau cùng xác nhận. Trường hợp này KTVNN có thể có được độ tin cậy cao hơn đối với bằng chứng kiểm toán so với trường hợp thông tin có được từ những bằng chứng riêng rẽ. Ngược lại, trường hợp bằng chứng có từ nguồn này mâu thuẫn với bằng chứng có từ nguồn khác thì KTVNN phải xác định những thủ tục kiểm tra bổ sung cần thiết để giải quyết mâu thuẫn trên.




h) Nếu tài liệu, thông tin được sử dụng làm bằng chứng kiểm toán được tạo lập trên cơ sở sử dụng kết quả công việc của cán bộ chuyên môn của đơn vị được kiểm toán hoặc chuyên gia do đơn vị được kiểm toán thuê, tùy thuộc vào tầm quan trọng của công việc đó đối với mục đích kiểm toán, trong phạm vi cần thiết, KTVNN cần:



- Đánh giá năng lực, khả năng và tính khách quan của cán bộ chuyên môn của đơn vị được kiểm toán hoặc chuyên gia do đơn vị được kiểm toán thuê: 



+ KTVNN phải thực hiện đánh giá năng lực chuyên môn, khả năng thực hiện nhiệm vụ và tính khách quan của cán bộ chuyên môn của đơn vị được kiểm toán, chuyên gia do đơn vị được kiểm toán thuê thông qua sự hiểu biết, trình độ chuyên môn, việc sử dụng năng lực chuyên môn để  thực hiện nhiệm vụ, các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng thực hiện nhiệm vụ và tính khách quan trong việc xét đoán chuyên môn;



+ Khi đánh giá tính khách quan của cán bộ chuyên môn của đơn vị được kiểm toán, chuyên gia do đơn vị được kiểm toán thuê, KTVNN phải lưu ý đến những yếu tố có thể ảnh hưởng đến tính khách quan đó, như: Nguy cơ do tư lợi, nguy cơ về sự bào chữa, nguy cơ về sự quen thuộc, nguy cơ tự kiểm tra và nguy cơ bị đe dọa...



- Tìm hiểu về công việc của cán bộ chuyên môn của đơn vị được kiểm toán hoặc chuyên gia do đơn vị được kiểm toán thuê:




+ KTVNN cần hiểu biết về công việc của cán bộ chuyên môn của đơn vị được kiểm toán, chuyên gia do đơn vị được kiểm toán thuê như hiểu biết về lĩnh vực chuyên môn có liên quan. Trong trường hợp KTVNN nhà nước không có đủ chuyên môn cần thiết để đánh giá công việc của cán bộ chuyên môn của đơn vị được kiểm toán, chuyên gia do đơn vị được kiểm toán thuê thì cần phải yêu cầu sử dụng đến chuyên gia của KTNN để thực hiện việc đánh giá;



+ Khi tìm hiểu về công việc của chuyên gia do đơn vị được kiểm toán thuê, KTVNN có thể dựa trên việc đánh giá hợp đồng hoặc thỏa thuận giữa đơn vị được kiểm toán với chuyên gia đó. Khi tìm hiểu về công việc của cán bộ chuyên môn của đơn vị được kiểm toán, kiểm toán viên nhà nước có thể phỏng vấn cán bộ chuyên môn đó, cũng như các thành viên ban quản lý, quản trị của đơn vị để có những hiểu biết cần thiết.


- Đánh giá tính thích hợp của công việc được sử dụng làm bằng chứng kiểm toán cho cơ sở dẫn liệu có liên quan:



+ Khi đánh giá, KTVNN cần lưu ý các vấn đề như: Tính phù hợp, hợp lý của các phát hiện, kết luận, tính nhất quán của các phát hiện, kết luận này với các bằng chứng kiểm toán khác; tính phù hợp, hợp lý của các giả định và phương pháp quan trọng cũng như tính phù hợp, đầy đủ và chính xác của các nguồn dữ liệu đã được sử dụng;


+ Khi sử dụng tài liệu, thông tin do đơn vị được kiểm toán tạo lập, KTVNN phải đánh giá độ tin cậy của tài liệu, thông tin đó cho mục đích kiểm toán bằng cách thu thập bằng chứng về tính chính xác và tính đầy đủ của tài liệu, thông tin được sử dụng làm bằng chứng kiểm toán và đánh giá mức độ chính xác và chi tiết của tài liệu, thông tin đó cho mục đích kiểm toán;


+ Để thu thập được bằng chứng kiểm toán đáng tin cậy, tài liệu, thông tin do đơn vị được kiểm toán tạo lập được sử dụng khi tiến hành các thủ tục kiểm toán cần phải đầy đủ và chính xác; 



+ Việc thu thập bằng chứng chứng minh tính chính xác và đầy đủ của tài liệu, thông tin có thể được thực hiện đồng thời với thủ tục kiểm toán để thu thập tài liệu, thông tin được sử dụng làm bằng chứng kiểm toán. KTVNN có thể thu thập được bằng chứng về tính chính xác và đầy đủ của tài liệu, thông tin bằng cách áp dụng thử nghiệm kiểm soát đối với việc tạo lập và lưu trữ tài liệu, thông tin đó. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, KTVNN có thể quyết định cần phải có các thủ tục kiểm toán bổ sung.


i) Trong quá trình kiểm toán, KTVNN phải xem xét mối quan hệ giữa chi phí cho việc thu thập bằng chứng kiểm toán với lợi ích của các thông tin đó. Khó khăn và chí phí phát sinh để thu thập bằng chứng không phải là lý do để bỏ qua một số thủ tục kiểm toán cần thiết. 


k) Khi có nghi ngờ liên quan đến cơ sở dẫn liệu có thể ảnh hưởng trọng yếu đến báo cáo tài chính, KTVNN phải thu thập thêm bằng chứng kiểm toán để loại trừ sự nghi ngờ đó. Nếu không thể thu thập đầy đủ bằng chứng thích hợp, KTVNN sẽ phải đưa ra ý kiến chấp nhận từng phần, hoặc ý kiến không thể đưa ra ý kiến.    



4. BÀI TẬP, TÌNH HUỐNG THẢO LUẬN, THỰC HÀNH



4.1. Một số tình huống hướng dẫn thu thập bằng chứng kiểm toán



a) Trình tự thủ tục xác nhận công nợ phải thu:



Nợ phải thu trong báo cáo tài chính nếu có giá trị lớn luôn là vấn đề mang tính trọng yếu, vì chứa nhiều tiềm ẩn các gian lận và các nguy cơ đe dọa sự tồn vong của đơn vị nếu không thu hồi được công nợ.



- Trên cơ sở mẫu chọn về số lượng, chi tiết con nợ để điều tra xác minh:   


- Sự xác nhận trực tiếp sẽ cung cấp bằng chứng kiểm toán đáng tin cậy về sự hiện hữu của các khoản phải thu và tính chính xác của các số liệu kiểm toán​. Tuy nhiên, sự xác nhận này thông thường ch​ưa cung cấp đầy đủ bằng chứng về khả năng thu hồi các khoản phải thu hoặc còn các khoản phải thu khác không được hạch toán.



- Trường hợp KTVNN xét thấy các khách nợ sẽ không phúc đáp thì​ xác nhận các khoản phải thu thì phải dự kiến các thủ tục thay thế; ví dụ: Kiểm tra các tài liệu tạo thành số tiền​ phải thu.


- KTVNN có thể chọn ra các khoản nợ phải thu cần xác nhận để đảm bảo sự hiện hữu và tính chính xác của các khoản phải thu trên tổng thể, trong đó có tính đến các khoản phải thu có tác động đến rủi ro kiểm toán đã đư​ợc xác định và các thủ tục kiểm toán dự kiến khác.



- Việc yêu cầu xác nhận nợ phải thu do KTVNN gửi, trong đó nói rõ sự uỷ quyền của đơn vị đ​ược kiểm toán và cho phép khách nợ trực tiếp cung cấp thông tin cho KTVNN.



Việc​ yêu cầu xác nhận nợ phải thu (có thể gồm cả xác nhận nợ phải trả) bằng Đồng Việt Nam và bằng ngoại tệ (nếu có) của KTVNN có 2 dạng:



+ Dạng A: Ghi rõ số nợ phải thu và yêu cầu khách nợ xác nhận là đúng hoặc bằng bao nhiêu;



+ Dạng B: Không ghi rõ số nợ phải thu mà yêu cầu khách nợ ghi rõ số nợ phải thu hoặc có ý kiến khác;


+ KTVNN có thể thực hiện kết hợp cả hai dạng xác nhận trên. Ví dụ: Khi tổng các khoản phải thu bao gồm một số lư​ợng hạn chế các khoản phải thu lớn và một số l​ượng lớn các khoản phải thu nhỏ thì KTVNN có thể yêu cầu xác nhận theo dạng A toàn bộ hay một số các khoản phải thu lớn, và chấp nhận xác nhận theo dạng B số l​ượng lớn các khoản phải thu nhỏ.



- KTVNN phải thực hiện các thủ tục thay thế hoặc phải tiếp tục điều tra, phỏng vấn khi:



+ Không nhận đ​ược công văn​ phúc đáp;



+ Công văn​ phúc đáp xác nhận số nợ khác với số của đơn vị đ​ược kiểm toán;



+ Công văn phúc đáp có ý kiến khác.



- Sau khi thực hiện các thủ tục thay thế hoặc tiếp tục điều tra, phỏng vấn, nếu vẫn không có đủ bằng chứng tin cậy hoặc không thể thực hiện đ​ược thủ tục thay thế, thì sự khác biệt đ​ược coi là sai sót. 



- Trư​ờng hợp thủ trưởng đơn vị hoặc giám đốc đơn vị đư​ợc kiểm toán yêu cầu KTVNN không gửi th​ư yêu cầu xác nhận nợ đến một số khách nợ thì KTVNN phải xem xét yêu cầu này có chính đáng hay không. 


Ví dụ: Trư​ờng hợp một khoản phải thu đang còn tranh chấp giữa hai bên, hoặc tr​ường hợp yêu cầu xác nhận nợ phải thu sẽ ảnh hư​ởng không tốt đến những thư​ơng lượng đang diễn ra giữa đơn vị và khách nợ. Trư​ớc khi chấp thuận yêu cầu này, KTVNN phải xem xét những bằng chứng chứng minh cho giải thích của Giám đốc. Trư​ờng hợp này, KTVNN phải áp dụng các thủ tục thay thế đối với số xác nhận của những khoản phải thu không được gửi thư​ xác nhận.



b) Thu thập bằng chứng trong kiểm toán khoản mục hàng tồn kho 



- Khi việc kiểm kê là quan trọng đối với BCTC thì Kiểm toán viên cần thu thập đư​ợc các bằng chứng kiểm toán cần thiết đối với sự tồn tại và điều kiện của việc kiểm kê đó bằng cách chứng kiến việc cân, đong đo, đếm và khi cần thiết phải thực hiện việc kiểm tra các giao dịch có liên quan.



- Nếu không thể chứng kiến việc kiểm kê đó vào một thời gian đã dự định do các tình huống bất ngờ thì Kiểm toán viên phải tiến hành hoặc quan sát một số việc cân, đong, đo, đếm vào một thời gian khác và khi cần thiết phải thực hiện việc kiểm tra các giao dịch có liên quan.



- Khi việc chứng kiến cuộc kiểm kê đó là không thể thực hiện đư​ợc do các sự kiện thuộc về bản chất và địa điểm của việc kiểm kê thì Kiểm toán viên cần xem xét xem các quy trình thay thế có đem lại các bằng chứng kiểm toán thích hợp về sự tồn tại.


- Bên cạnh việc chứng minh sự hiện hữu của tài sản, Kiểm toán viên cần phải thu thập chứng minh tài sản đó thuộc quyền sở hữu của đơn vị, không phải là tài sản đi mượn, không phải là tài sản đơn vị khác gửi tại kho của đơn vị thông qua các thủ tục: Kiểm tra, đối chiếu chứng từ; điều tra, xác minh; phỏng vấn.


4.2. Một số bài tập tình huống



Bài tập 1. Khi Anh (Chị) được giao kiểm toán khoản mục vốn bằng tiền (tiền gửi ngân hàng và qũy tiền mặt). Hãy xác định:


- Cơ sở dẫn liệu và các tiêu chí chủ yếu để thực hiện kiểm toán


- Các chứng từ, tài liệu nào sẽ kiểm tra xem xét; bên thứ ba nào sẽ điều tra xác minh.


- Nếu việc xác minh tại các ngân hàng về tiền gửi ngân hàng không thể thực hiện được thì phương pháp nào thay thế hay không.


- Khi không có các bằng chứng xác định độ tin cậy khoản mục vốn bằng tiền hoặc qua kiểm toán xác định có sai lệch lớn giữa số liệu thực tế xác minh và số liệu sổ kế toán đơn vị, Anh (Chị) sẽ hành động và nhận xét như thế nào với khoản mục này.


 Bài tập 2. Khi Anh (Chị) được giao kiểm toán báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp Z. Hãy xác định:



- Cơ sở dẫn liệu và các tiêu chí chủ yếu để thực hiện kiểm toán các khoản mục báo cáo kết quả kinh doanh.


- Các chứng từ, tài liệu nào sẽ kiểm tra xem xét; bên thứ ba nào sẽ điều tra xác minh.



- Trường hợp doanh nghiệp có lợi nhuận trước thuế rất lớn, vậy doanh nghiệp có còn rủi ro không? bằng những thủ tục phân tích nào để Anh (Chị) có được rủi ro thấp để đưa ra nhận xét.



- Nếu báo cáo kết quả kinh doanh có sai lệch nghiêm trọng thì sẽ ảnh hưởng đến các khoản mục nào trên bảng cân đối kế toán. Cho ví dụ minh họa.



Bài tập 3. Khi Anh (Chị) được giao kiểm toán khoản mục chi phí đầu tư xây dựng cơ bản của một dự án nhóm A. Hãy xác định:



- Cơ sở dẫn liệu và các tiêu chí chủ yếu để thực hiện kiểm toán khoản mục chi phí đầu tư (tập trung chủ yếu vào chi phí xây lắp).


- Các chứng từ, tài liệu nào sẽ kiểm tra xem xét; bên thứ ba nào sẽ điều tra xác minh.



- Trường hợp có các sai phạm nghiêm trọng; Anh (chị) sẽ dùng phương pháp thu thập bằng chứng nào để làm rõ các sai pham nghiêm trọng trên.



Bài tập 4. Khi anh chị phỏng vấn người dân về nhận tiền hỗ trợ thấy kết quả phỏng vấn có sự khác biệt so với số tiền hỗ trợ trên chứng từ; Anh (chi) phải làm gì?
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CÁC KỸ NĂNG LÀM VIỆC CƠ BẢN TRONG HOẠT ĐỘNG


KIỂM TOÁN CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC



I. TỔNG QUÁT



1. Tên chuyên đề: Các kỹ năng làm việc cơ bản trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước 



2. Thời lượng: 16 tiết


3. Mục tiêu chuyên đề



Giúp cho học viên nắm được những kiến thức, kỹ năng về giao tiếp, làm việc nhóm, quản lý thời gian và tự học nâng cao năng lực.


4. Mô tả tóm tắt nội dung chuyên đề


Chuyên đề trang bị cho học viên một số kỹ năng làm việc cơ bản trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước. Các nội dung cơ bản như sau:



- Kỹ năng giao tiếp: Các yếu tố của quá trình giao tiếp, các mối quan hệ giao tiếp trong công việc của KTVNN và một số kỹ năng giao tiếp căn bản: Lắng nghe, thấu hiểu và phản hồi.



- Kỹ năng làm việc nhóm: Những yêu cầu đặt ra trong việc xây dựng nhóm làm việc hiệu quả, các giai đoạn của quá trình làm việc nhóm, các kỹ năng chủ yếu của làm việc nhóm gắn với từng vai trò cụ thể, nền tảng cho sự thành công của làm việc nhóm.



- Kỹ năng quản lý thời gian: Các phương pháp quản lý thời gian (Theo dòng thời gian và theo ma trận quản lý thời gian), các kỹ năng quản lý thời gian (kỹ năng lập và làm việc theo kế hoạch, kỹ năng tạo dựng thói quen giải quyết dứt điểm công việc, kỹ năng đối phó với các trở ngại trong thực hiện công việc).



- Kỹ năng tự học nâng cao năng lực: Những nội dung cơ bản và kỹ năng của việc tự học tập và nâng cao năng lực của KTVNN. 



5. Tài liệu tham khảo


- Brian Tracy, Thuật quản lý thời gian, NXB Thế giới.



- Robert B.Maddux, Xây dựng nhóm làm việc, NXB Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh.



- Alan Barter, Hoàn thiện kỹ năng giao tiếp, NXB Thanh Hóa.


- Hệ thống chuẩn mực KTNN ban hành theo Quyết định số 02/2016/QĐ-KTNN ngày 15/7/2016 của Tổng KTNN.



II. NỘI DUNG



Kỹ năng mềm ngày càng khẳng định vị trí, tầm quan trọng trong quá trình giải quyết công việc, sự thành công, thành đạt của mỗi người. Xử lý mối quan hệ với đơn vị được kiểm toán luôn song hành với thực hiện nhiệm vụ kiểm toán. Thực tiễn cho thấy nhiều KTVNN hoàn thành nhiệm vụ kiểm toán mà không gặp phải sự phản ứng tiêu cực từ phía đơn vị được kiểm toán, nhưng lại có không ít KTVNN gặp khó khăn do không nhận được sự hợp tác của đơn vị được kiểm toán. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến kết quả này, trong đó luôn phải kể đến sự vận dụng các kỹ năng mềm. Nắm vững và thực hành thuần thục những kỹ năng mềm tạo nền tảng quan trọng cho việc hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn bởi KTVNN thiết lập được mối quan hệ tốt đẹp với đơn vị được kiểm toán. Đối với một KTVNN khi thực thi nhiệm vụ kiểm toán có nhiều kỹ năng mềm góp phần vào sự thành công, như: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết phục, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng đàm phán, kỹ năng luận giải, kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng lập kế hoạch,… Hệ thống các chương trình đào tạo, bồi dưỡng KTVNN của KTNN sẽ đề cập đến toàn bộ các kỹ năng trên. Trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn Tiền kiểm toán viên và cụ thề tại chuyên đề này các kỹ năng mềm được lựa chọn để trình bày gồm: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng quản lý thời gian và kỹ năng tự học nâng cao năng lực chuyên môn. Các kỹ năng này được nghiên cứu gắn với thực tiễn hoạt động kiểm toán của KTNN.



1. KỸ NĂNG GIAO TIẾP


Dù chúng ta có nỗ lực đến bao nhiêu chăng nữa



thì cuối cùng thành công của chúng ta trong cuộc đời và sự nghiệp



vẫn phụ thuộc ở mức độ rất lớn vào những người khác. 



(Mary Folett)  


1.1. Những vấn đề cơ bản về giao tiếp, kỹ năng giao tiếp   


1.1.1. Định nghĩa về giao tiếp



Giao tiếp là hoạt động cơ bản của con người, là điều kiện của sự tồn tại và phát triển xã hội. Trong đời sống xã hội, giao tiếp là hoạt động diễn ra thường xuyên và không thể thiếu của con người. Xã hội càng phát triển thì vai trò của giao tiếp càng trở nên quan trọng. Hoạt động và phong cách giao tiếp luôn là nhân tố quan trọng đặc biệt, là “chìa khóa” đưa đến thành công.



Có nhiều quan niệm khác nhau về giao tiếp.



Dưới góc độ thông tin: Giao tiếp là một quá trình trao đổi, truyền đạt thông tin, thông điệp giữa người truyền tin và người nhận tin để đạt được mục đích nhất định.



Dưới góc độ tâm lý, xã hội học: Giao tiếp là sự tác động qua lại giữa con người với con người, có nội dung là sự nhận thức và trao đổi thông tin, với sự giúp đỡ của các phương tiện khác nhau, nhằm mục đích thông báo và xây dựng mối quan hệ có lợi cho hoạt động của chủ thể tham gia giao tiếp.



1.1.2. Các yếu tố của quá trình giao tiếp


1.1.2.1. Dưới góc độ thông tin


Quá trình giao tiếp bao gồm các yếu tố cơ bản sau:  



(1). Người gửi thông tin. Người phát đi thông điệp cần quan tâm: Nói cái gì? Tại sao lại nói điều đó? Nói với ai? Nói khi nào? Ở đâu? và Bằng cách nào?


(2). Người nhận thông tin. Tiếp nhận và giải mã thông điệp. Quan trọng của người nghe là phải hiểu đúng nội dung thông điệp mà người gửi thể hiện.



(3). Thông điệp: Nội dung các thông tin của người gửi đã được mã hoá. Đây là những điều mà người gửi muốn truyền tải đến người nhận. Thông tin, thông điệp thường có cả yếu tố nhận thức và tình cảm.



(4). Mã hoá: Thông tin của người gửi được biến thành lời nói, chữ viết hay các ký hiệu khác.  



(5). Kênh truyền tải thông tin: Cách liên lạc giữa người gửi và người nhận (thính giác, thị giác). Các thông tin, thông điệp sau khi được mã hoá, được truyền nhận qua nhiều kênh, như “nói” bằng cách gặp mặt trực tiếp; gọi điện thoại, gặp qua video; “viết” bằng thư, email, bản ghi nhớ hay báo cáo;… 


(6). Giải mã: Quá trình người nhận hiểu được nội dung thông điệp từ người gửi.



(7). Phản hồi: Các thông tin đáp lại từ người nhận đến người gửi. Đây là những thông tin, thông điệp sau khi được giải mã, được truyền đạt đến người nhận và người gửi trông chờ những phản hồi.


(8). Các yếu tố gây nhiễu: Môi trường, những nhân tố ảnh hưởng, làm sai lệch thông tin.


(9). Phương tiện truyền tải thông điệp: Phương tiện ngôn ngữ và phi ngôn ngữ. 



Ngôn ngữ là quá trình con người sử dụng một thứ tiếng nào đó để giao tiếp. Để sử dụng một ngôn ngữ hiệu quả, người nói cần sử dụng ngôn từ chuẩn xác, phản ánh đúng điều muốn nói. Giọng nói, cách phát âm và tốc độ nói ảnh hưởng đến hiệu quả của quá trình giao tiếp.



Các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ (hay còn gọi là ngôn ngữ cơ thể), như ánh mắt, nét mặt, nụ cười, tư thế, động tác,... có tác động đến việc truyền đạt thông tin, trong nhiều trường hợp mức độ ảnh hưởng lớn hơn so với việc sử dụng ngôn ngữ. 



1.1.2.2. Dưới góc độ tâm lý, xã hội học


Trong giao tiếp, thông tin là điều không thể thiếu, đây là nền tảng của mọi cuộc giao tiếp. Nhưng đồng thời, trong giao tiếp, con người chịu những tác động của các yếu tố như ý thức, tình cảm,… và qua giao tiếp con người hình thành nên các mối quan hệ xã hội. Về thực chất, giao tiếp là quan hệ xã hội, mang tính chất xã hội. Giao tiếp được gắn với từng điều kiện, hoàn cảnh cụ thể và phản ánh yếu tố tâm lý của các chủ thể tham gia giao tiếp.



1.1.3. Định nghĩa về kỹ năng giao tiếp


Kỹ năng giao tiếp là một trong những kỹ năng mềm quan trọng, có ý nghĩa không thể thiếu trong xử lý công việc. Kỹ năng giao tiếp được hiểu là tập hợp những quy tắc, nghệ thuật, cách ứng xử,… trong mối quan hệ giữa cá nhân với cá nhân, cá nhân với tổ chức,… giúp các chủ thể tham gia giao tiếp đạt mục tiêu đề ra. 



Giao tiếp vừa là khoa học vừa là nghệ thuật. Là khoa học vì giao tiếp tuân thủ những quy tắc, những ràng buộc xã hội được chuẩn hóa và áp dụng chung. Là nghệ thuật vì mỗi cá nhân khác nhau có những cách giao tiếp khác nhau, hiệu quả đạt được không giống nhau bởi phụ thuộc nhiều vào khả năng giao tiếp của mỗi chủ thể trong những hoàn cảnh nhất định. Cá nhân muốn hình thành kỹ năng giao tiếp cần phải học tập và luôn có ý thức rèn luyện.



Từ định nghĩa chung về kỹ năng giao tiếp như trên có thể hiểu kỹ năng giao tiếp trong kiểm toán là tập hợp những quy tắc, nghệ thuật, cách ứng xử,… của KTVNN với các chủ thể có liên quan trong hoạt động kiểm toán vì mục đích kiểm toán đã được đề ra.


1.2. Các mối quan hệ giao tiếp cơ bản của Kiểm toán viên nhà nước


Về cơ bản giao tiếp của KTVNN trong hoạt động kiểm toán có các mối quan hệ chính sau:



1.2.1. Giao tiếp trong cơ quan nhà nước


Giao tiếp là một hoạt động quan trọng trong cơ quan nhà nước. Giao tiếp trong cơ quan nhà nước là giao tiếp chính thức, được chuẩn hóa cao, bao gồm: Giao tiếp có định hướng xã hội và giao tiếp trong nội bộ cơ quan.


Giao tiếp có định hướng xã hội: Là giao tiếp mà chủ thể giao tiếp với tư cách đại diện cơ quan giao tiếp với xã hội, cộng đồng người. Giao tiếp nhằm truyền tin, thuyết phục hoặc kích thích đối tượng giao tiếp thực hiện hoạt động nhằm một mục tiêu nhất định.



Giao tiếp trong nội bộ cơ quan: Là giao tiếp giữa các thành viên trong cơ quan, tổ chức dựa trên hệ thống thứ bậc với những quy định cụ thể, phù hợp để triển khai, phối hợp, thực hiện các hoạt động của tổ chức nhằm đạt được những mục tiêu nhiệm vụ đặt ra.



Giao tiếp trong cơ quan nhà nước có thể thực hiện theo hình thức giao tiếp trực tiếp và gián tiếp. 



- Giao tiếp trực tiếp: Là loại hình giao tiếp mà trong đó các chủ thể trực tiếp truyền đạt thông tin không thông qua các phương tiện trung gian.


- Giao tiếp gián tiếp: Là loại hình giao tiếp phải thông qua một phương tiện trung gian như: thư, văn bản, sách báo, điện thoại, vô tuyến truyền hình, email, chat,... 



Là giao tiếp chính thức, do vậy, đòi hỏi chủ thể (công chức) giao tiếp phải tuân thủ những nguyên tắc, các quy định pháp luật, chính sách của Nhà nước, các chuẩn mực đạo đức, ứng xử về công vụ; đồng thời cần phải biết vận dụng các kỹ năng để tiến hành giao tiếp đạt hiệu quả cao nhất.



1.2.2. Các giao tiếp cơ bản của Kiểm toán viên nhà nước


1.2.2.1. Giao tiếp với đồng nghiệp



KTVNN làm việc trong môi trường hợp tác. Vì vậy, mối quan hệ giao tiếp với các đồng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với tiến độ và hiệu quả công việc. Quan tâm và phát triển kỹ năng giao tiếp với đồng nghiệp có ý nghĩa thiết thực đối với KTVNN. 



Trong mối quan hệ với đồng nghiệp, KTVNN cần lưu ý các nội dung cơ bản sau:



- Luôn chủ động, tự giác xây dựng và thúc đẩy mối quan hệ tốt với các đồng nghiệp nhằm góp phần tạo dựng môi trường làm việc hiệu quả tại KTNN.



- Luôn hoà đồng, gần gũi đồng nghiệp. Trong quá trình làm việc phải đề cao ý kiến của các cá nhân, tôn trọng sự khác biệt ở những người khác.



- Biết lắng nghe, hợp tác, học hỏi và giúp đỡ đồng nghiệp trong công việc. Trong quá trình thực hiện kiểm toán phải phối hợp và có tinh thần giúp đỡ đồng nghiệp để hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn và với chất lượng cao.



- Có thái độ làm việc nghiêm túc, nhiệt tình, không ngại khó, ngại khổ. KTVNN cần tham gia nhiệt tình, có hiệu quả vào công việc chung, tận tâm với công việc.


- Mềm mỏng, thẳng thắn và nghiêm túc trong việc giải quyết các mâu thuẫn với đồng nghiệp. Khi xảy ra mâu thuẫn cần biết lắng nghe và kiềm chế khi cần thiết. 



- Tránh dèm pha, nói xấu đồng nghiệp. Không gây bè phái, chia rẽ mất đoàn kết nội bộ. KTVNN cần bảo vệ uy tín và danh dự của đồng nghiệp.


1.2.2.2. Giao tiếp với lãnh đạo



- Tạo dựng mối quan hệ tôn trọng và cư xử đúng mực với cấp trên. 



- Khi thực thi nhiệm vụ, KTVNN cần có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc được cấp trên giao; sẵn sàng chia sẻ và giúp giải quyết khó khăn của cấp trên với tinh thần chủ động. KTVNN cũng cần rèn luyện ý thức nhiệt tình trong công việc, sẵn sàng chấp nhận thử thách; đồng thời phải luôn cầu thị, thẳng thắn, trung thực, sáng tạo trong giải quyết công việc. KTVNN phải thể hiện được rõ quan điểm của mình đối với công việc, không ngần ngại nói thật vì lẽ phải và hiệu quả công việc chung, đặc biệt không sợ đưa ra ý kiến trái ngược với ý kiến của cấp trên vì mục tiêu chung.   


- KTVNN phải luôn chủ động, sáng tạo khi thực hiện nhiệm vụ được giao. Ý thức chấp hành kỷ luật lao động luôn được đề cao để tránh mắc lỗi. Khi mắc sai lầm trong công việc phải dũng cảm nhận lỗi và sửa lỗi. Phải đề cao ý thức để không lặp lại lỗi đã mắc phải. 



- KTVNN luôn đề cao tinh thần học hỏi để nâng cao trình độ, tránh thái độ kiêu căng và coi thường người lãnh đạo.



1.2.2.3. Giao tiếp với đơn vị được kiểm toán


 Trong hoạt động kiểm toán, đơn vị được kiểm toán là khách thể, đối tượng chịu sự chi phối của hành động kiểm toán mà KTV đại diện tư cách chủ thể. Sự hợp tác và phối hợp trong công việc của đơn vị được kiểm toán là yếu tố không thể thiếu cho việc hoàn thành nhiệm vụ kiểm toán. Chú trọng và phát triển kỹ năng giao tiếp với đơn vị được kiểm toán không phải là vấn đề mới được đề cập nhưng luôn là nội dung cần được quan tâm và rèn luyện để góp phần nâng cao chất lượng kiểm toán.



Trong quá trình giao tiếp với đơn vị được kiểm toán, KTVNN cần lưu ý một số vấn đề cơ bản sau:



- Phải luôn tỏ thái độ lịch sự và tôn trọng đơn vị được kiểm toán cũng như người đại diện của đơn vị được kiểm toán. Không được hách dịch, có thái độ bề trên đối với đơn vị được kiểm toán.



- Biết kiềm chế và kiểm soát bản thân khi có những trao đổi chuyên môn với đơn vị được kiểm toán. Cần nắm vững vấn đề và chuẩn bị tốt trước khi thực hiện những cuộc giao tiếp chính thức với đơn vị được kiểm toán.



- Rèn luyện kỹ năng thuyết trình và thuyết phục. Những lý lẽ đưa ra phải được ủng hộ bởi đầy đủ các bằng chứng hợp lý.



- Tuân thủ các quy định của pháp luật và các quy tắc ứng xử trong hoạt động kiểm toán của KTNN khi giao tiếp với đơn vị được kiểm toán. KTVNN phải đề cao và truyền tải thông điệp về tính liêm chính, độc lập, khách quan trong khi thực thi nghiệp vụ kiểm toán đối với đơn vị được kiểm toán.



1.2.2.4. Giao tiếp với các đối tượng khác


Bên cạnh các mối quan hệ cơ bản nêu trên, KTVNN còn có nhiều mối quan hệ khác, trực tiếp hoặc gián tiếp tác động đến kết quả công việc cũng như hình ảnh, uy tín của cá nhân và của KTNN. Gìn giữ và phát triển các mối quan hệ này cũng có ý nghĩa nhất định, đặc biệt là mối quan hệ với đơn vị được kiểm toán. Trong hoạt động kiểm toán, đơn vị được kiểm toán, tổ chức, cá nhân có liên quan phải có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ cho cuộc kiểm toán theo yêu cầu của KTNN và KTVNN; báo cáo kịp thời, chính xác, trung thực, đầy đủ, khách quan thông tin liên quan đến cuộc kiểm toán. Vì vậy, KTVNN có điều kiện nắm được nhiều thông tin quan trọng, thậm chí những bí mật nhà nước, bí mật nghề nghiệp của đơn vị được kiểm toán. KTVNN không được tiết lộ các thông tin này và thông tin về tình hình và kết quả kiểm toán chưa được công bố chính thức cho các cơ quan, tổ chức, cơ quan báo chí, các cá nhân,… 



1.3. Một số kỹ năng giao tiếp cơ bản 


1.3.1. Kỹ năng diễn đạt


Trong giao tiếp, việc học cách truyền đạt thông tin là điều hết sức cần thiết bởi lẽ đây là điều kiện cốt lõi để duy trì và cũng là mục đích chính của cuộc giao tiếp. Vấn đề là làm thế nào để thông điệp muốn gửi cho người nhận đến “đích” và đạt hiệu quả. Thông tin được chuyển từ người phát đến người nhận bằng ngôn ngữ hoặc phi ngôn ngữ (ánh mắt, cử chỉ, cảm xúc...). Khi có yếu tố phản hồi tích cực từ người nhận thì chứng tỏ quá trình truyền thông tin đã có kết quả. Tuy nhiên, không phải lúc nào quá trình này cũng diễn ra suôn sẻ bởi sự tác động của nhiều yếu tố bên ngoài có thể khiến thông tin bị “nhiễu”. Môi trường ồn ào, ký mã và giải mã không rõ ràng, kênh truyền thông bị ách tắc, phương tiện hỗ trợ truyền tin không hiệu quả, người trong cuộc thiếu tập trung chú ý và nhận định vội vàng,… tất cả những yếu tố này sẽ làm giảm chất lượng giao tiếp, thậm chí dẫn đến những hiểu nhầm. Chính vì vậy, cần phải rèn luyện khả năng diễn đạt.



KTVNN trong quá trình diễn đạt cần lưu ý những điểm cơ bản sau:



- Nói gọn, rõ ràng, dễ hiểu và truyền cảm. 



- Diễn đạt logic và có lý lẽ.



- Sử dụng các câu nói tích cực để tạo hiệu ứng tốt trong giao tiếp.


- Sử dụng ngôn ngữ thông dụng, không dùng từ trừu tượng hoặc quá sâu về chuyên môn.



- Không nên nói quá to hoặc quá nhỏ; không nói quá chậm hoặc quá nhanh.


- Không lồng ghép ngoại ngữ khi không cần thiết.


- Không nên nói khi đối tác đang nói, không nói khi đang ăn hoặc đang hút thuốc.


- Không đứng quá gần hoặc quá xa trong khi nói.


- Biết cách kết hợp hài hòa giữa giao tiếp ngôn từ và giao tiếp phi ngôn ngữ.


1.3.2. Kỹ năng lắng nghe để thấu hiểu


Lắng nghe là quá trình tập trung, giải mã để nắm vững thông tin trong giao tiếp. Lắng nghe được các nhà nghiên cứu đề cao và coi là đỉnh cao của nghệ thuật giao tiếp. Thực hiện tốt kỹ năng lắng nghe trong giao tiếp giúp KTVNN:



- Thu thập được nhiều thông tin hơn. Lắng nghe thỏa mãn nhu cầu của người nói và tạo động lực khuyến khích người nói truyền đạt nhiều thông tin. Ngoài ra, sự chú ý khi giao tiếp cũng giúp KTVNN gia tăng sự ghi nhớ thông tin do người nói cung cấp.



- Tạo môi trường tích cực để người nói và người nghe hiểu và nắm chính xác vấn đề. Những mâu thuẫn sẽ được giải quyết kịp thời khi các bên bình tĩnh, kiểm soát cảm xúc (thông qua lắng nghe).



- Tạo lập mối quan hệ tốt đẹp ngay chính cuộc giao tiếp hiện thời và lâu dài. Người nói sẽ cảm nhận được sự tôn trọng và chân thành trong giao tiếp thông qua các tín hiệu phản ánh sự lắng nghe của người nghe (KTVNN). Xét trên góc độ của người nói (KTVNN) thì cuộc giao tiếp đã thành công vì KTVNN có cơ hội thể hiện những điều muốn nói. Cuộc giao tiếp cũng thành công xét trên góc độ người nghe (KTVNN) vì người nghe thu lượm được nhiều thông tin. Sự thành công của cuộc giao tiếp (xét trên cả 2 chủ thể tham gia giao tiếp) góp phần gia tăng sự hiểu biết và mối quan hệ giữa các bên.  



Tuy vậy, các nhà tâm lý học cho rằng trong giao tiếp lắng nghe là rất khó khăn và không phải ai cũng thực hiện tốt kỹ năng này. Có nhiều nguyên nhân lý giải tại sao khó khăn khi nghe.



- Người nghe bị phân tâm bởi một cái gì đó. 



- Môi trường giao tiếp không thuận lợi. Môi trường giao tiếp là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giao tiếp. Tiếng ồn quá lớn hay không khí nóng bức nhiều khi cũng chi phối khả năng tiếp nhận thông tin của người nghe.



- Người nghe thiếu tập trung do mệt mỏi hoặc có những vấn đề khác cần quan tâm.



- Tốc độ tư duy của con người (người nghe) nhanh hơn tốc độ nói (của người nói), vì vậy người nghe thường có các “khoảng trống” trong thời gian nghe người khác nói. Khoảng trống này sẽ tạo ra nguy cơ phân tán suy nghĩ sang việc khác nếu người nghe không có sự kiểm soát tốt.



- Người nghe không kiên nhẫn hoặc gặp phải vấn đề khó, phức tạp hay vấn đề không hứng thú. 



- Thành kiến và định kiến của người nghe về người nói hoặc về nội dung thông điệp cũng là nguyên nhân khiến người nghe không tập trung lắng nghe.



Để cải thiện kỹ năng lắng nghe, KTVNN nên:



- Tập trung



Yếu tố đầu tiên để lắng nghe hiệu quả là tập trung. Tập trung có nghĩa là trong một thời điểm chỉ thực hiện một việc, đó là nghe và tư duy về nội dung giao tiếp. 



- Rèn luyện ý thức tôn trọng người khác



Lắng nghe chính là biểu hiện của sự tôn trọng, nhưng chính sự tôn trọng người nói của người nghe là yếu tố quyết định việc có lắng nghe hay không. Mấu chốt của sự thành công trong giao tiếp đó là các bên phải tôn trọng nhau. 



- Tham dự vào quá trình giao tiếp



KTVNN cần thực hiện những cử chỉ, lời nói để tham dự tích cực vào quá trình giao tiếp. Những biểu hiện như ánh mắt tươi vui, nhìn thân thiện người nói, mỉm cười, gật đầu hay những câu nói ngắn thể hiện sự tán thưởng hoặc bình luận về các ý mà người nói đang diễn đạt có ý nghĩa động viên rất lớn để người nói tiếp tục truyền đạt thông tin.



- Luôn đặt bản thân vào vị trí người nói


Khi đặt mình vào vị trí người nói, KTVNN sẽ có cơ hội thấu hiểu hơn về những gì người nói trình bày, từ đó có cách nhìn khách quan và tôn trọng người nói.



- Không ngắt lời người nói hoặc có những bình luận mang tính khiêu khích.



- Làm chủ được sự im lặng. Trong giao tiếp không phải người nói nhiều là người hiểu biết hay làm chủ cuộc trò chuyện. Im lặng tạo hiệu ứng mạnh trong giao tiếp. Im lặng tạo khoảng trống thời gian để người nói tiếp tục “phải” nói. Bên cạnh đó, người giữ im lặng có điều kiện kiểm soát cảm xúc, mạch tư duy của quá trình giao tiếp từ đó có thêm thời gian thấu hiểu người nói. Tuy vậy, không có nghĩa là cứ giữ im lặng. Điểm mấu chốt là KTVNN biết cách giữ im lặng trong những khoảng thời gian thích hợp. 




1.3.3. Kỹ năng phản hồi


Phản hồi là phương pháp giao tiếp thể hiện một hành vi, ý kiến hay nhận xét được chuyển ngược lại sau khi nhận được thông tin từ đối tác trong một cuộc giao tiếp cụ thể.


Phản hồi có thể được thực hiện theo hai cách: Phản hồi xây dựng (hay còn gọi là phản hồi tích cực) và phản hồi theo kiểu “khen, chê”.



Phản hồi xây dựng là đưa ra những thông tin trọng tâm vào vấn đề và dựa trên sự quan sát, suy luận logic để nêu lên những điểm tích cực và những điểm cần cải thiện.



Phản hồi theo kiểu “khen, chê” là những đánh giá mang tính cá nhân, chú trọng vào con người, dựa trên quan điểm, cảm nhận của người đưa ý kiến phản hồi và chủ yếu tập trung vào những điểm hạn chế.



Phản hồi có ý nghĩa quan trọng trong cuộc giao tiếp. Khi tiếp nhận những ý kiến phản hồi mang tính xây dựng, người nói sẽ có động lực giao tiếp và cuộc giao tiếp đạt hiệu quả cao. Nhưng những phản hồi theo kiểu “khen, chê” thường gây ra những hệ quả tiêu cực như cuộc giao tiếp trở nên căng thẳng, người nói không có động lực tiếp tục truyền đạt thông tin,… Chính vì vậy, KTVNN cần thiết rèn luyện để có kỹ năng phản hồi khi giao tiếp.



Một số lưu ý khi phản hồi trong giao tiếp:



- Đảm bảo hiểu rõ nội dung thông tin trước khi phản hồi. Không vội vàng đưa ra quan điểm khi cảm thấy vấn đề còn chưa rõ ràng.



- Tư duy tích cực và tập trung vào nội dung của cuộc giao tiếp; không nên bị định kiến (nếu có) về người giao tiếp chi phối nội dung phản hồi. 



- Lựa chọn ngôn ngữ đơn giản, dễ hiểu.



- Nội dung phản hồi phải dựa trên những lập luận có lý và cần giải thích để người nghe hiểu đúng vấn đề.



- Nên bắt đầu bằng một lời khen trước khi phản hồi.



- Bình tĩnh và lắng nghe những ý kiến của đối tác để giải thích rõ nội dung diễn đạt. Trong mọi tình huống không nên tranh luận quá gay gắt. 



1.4. Một số nghi thức giao tiếp được chấp nhận chung


1.4.1. Đi, đứng



- Phong thái đàng hoàng, thong thả, không quá vội vàng hấp tấp nhưng cũng không quá chậm chạp.



- Phải biết nhường lối cho người lớn tuổi, cấp trên, phụ nữ. Nếu muốn vượt lên trước phải xin phép.



- Khi đi lại trong cơ quan không nên khoác vai, nắm tay, hoặc có cử chỉ khiếm nhã.



- Không dựa vào tường hay bất cứ vật gì xung quanh khi nói chuyện.



- Khi ra, vào phòng: Trước khi vào phòng phải gõ cửa, chỉ vào phòng khi có sự đồng ý; vào phòng, chủ chưa ngồi thì chưa nên ngồi; ngồi với tư thế đàng hoàng, ngay ngắn; không sờ, chạm vào các đồ vật trong phòng người khác, không tự động uống nước khi chủ chưa mời; trước khi về phải chào ra về. 


- Không gây ồn ào khi di chuyển ở hành lang.



1.4.2. Giờ giấc



Nguyên tắc là giữ đúng giờ giấc. Nên đến sớm hơn giờ hẹn để chủ động công việc. Trong trường hợp đến muộn phải gọi điện báo trước.



1.4.3. Chào hỏi 



- Nam chào hỏi nữ trước.



- Người ít tuổi chào người cao tuổi.



- Người có chức vụ thấp chào người có chức vụ cao.



- Người từ ngoài phòng bước vào chào người đã ở trong phòng.



- Khi chào phải tỏ thái độ đúng mực, tỏ lòng thân thiện, tôn trọng.



- Khi chào không được ngậm thuốc lá, không được đút tay vào túi, miệng không được nhai gì. 



Lưu ý: Người được chào phải đáp lại lời chào. 



1.4.4. Giới thiệu 



- Tự giới thiệu: Trong trường hợp cần chủ động tiếp xúc, phải tự giới thiệu mình với người mình muốn tiếp xúc khi chưa biết họ là ai.



- Giới thiệu khách: Thông thường nêu lần lượt tên, chức danh và theo trật tự: 


+ Giới thiệu người ít quan trọng với người quan trọng hơn.



+ Giới thiệu người có chức vụ thấp cho người có chức vụ cao.



+ Giới thiệu người ít tuổi cho người cao tuổi hơn.



+ Giới thiệu người sở tại với khách tới thăm.



+ Giới thiệu bạn bè thân thiết với người ít thân hơn.



+ Giới thiệu nam giới cho nữ giới. 



+ Hai người cùng tuổi, cùng địa vị thì giới thiệu người đến sau cho người đến trước.



1.4.5. Bắt tay


- Cách thức bắt tay:



+ Dùng tay phải bắt tay phải của đối tác.


+ Tư thế bắt tay đàng hoàng, người đứng thẳng hoặc hơi nghiêng về phía trước (không cúi gập).



+ Nhìn về phía đối tác.



+ Bắt tay không lỏng quá, cũng không chặt quá.



+ Đang ngồi khi đối tác tới phải đứng dậy để bắt tay. 


- Trình tự bắt tay    



+ Chưa quen biết không nên chủ động bắt tay mà phải chờ giới thiệu. 



+ Bắt tay người lớn tuổi trước.



+ Bắt tay người có chức vụ cao trước.



+ Bắt tay nữ giới trước.



- Những điều cần tránh khi bắt tay


+ Không đút tay vào túi quần khi bắt tay.



+ Không khúm núm, cong gập người khi bắt tay lãnh đạo.



+ Không dùng hai tay nắm chặt tay phụ nữ.



+ Không ngoảnh đi hướng khác khi bắt tay.



+ Không cùng một lúc bắt tay hai người, không bắt chéo tay. 


+ Không đứng trên bậc thang bắt tay người ở dưới bậc.



+ Không dùng tay trái để bắt tay.



+ Không nắm tay người khác quá lâu hoặc quá nhanh.



+ Không bóp mạnh, không rung lắc.


+ Không chủ động bắt tay người cao tuổi hơn hoặc có chức vụ cao hơn hoặc phụ nữ (về nguyên tắc người cấp dưới không được chìa tay trước để cho người cấp trên bắt).



1.4.6. Danh thiếp 



- Danh thiếp tránh lòe loẹt, tránh dùng giấy đậm mùi. Nội dung danh thiếp: Có biểu tượng của cơ quan; chỉ ghi một chức vị cao nhất (về khoa học) và một chức vụ cao nhất.



- Đưa danh thiếp: Lưu ý nhìn xem có phải danh thiếp của mình không, đưa bằng hai tay, hai ngón cái ở hai góc mép danh thiếp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  



- Nhận danh thiếp: Cần thiết là phải đọc, nhắc lại chức danh của đối tác để thể hiện sự tôn trọng, giữ danh thiếp trong cả quá trình giao tiếp, xong cuộc giao tiếp mới cất danh thiếp.



1.4.7. Giao tiếp thông thường



- Thái độ nói chuyện điềm đạm khiêm tốn, vui vẻ.



- Không vung tay, chỉ vào người khác.



- Tránh nói quá to hoặc quá nhỏ.



- Khi nói chuyện nhìn vào đối tác.



- Khi ở chỗ đông người không nói chuyện mà chỉ một, hai người hiểu với nhau.



- Không nên xem đồng hồ khi tiếp khách. 



1.4.8. Giao tiếp qua điện thoại



Về nguyên tắc gọi đi và nhận điện thoại đều phải xưng danh. Nên sử dụng những từ thể hiện sự lịch sự như: “xin lỗi”, “làm ơn”, “vui lòng”, “cảm ơn” để nhận được những thông tin mình mong muốn. 



Trao đổi qua điện thoại ngắn gọn, rõ ràng, đủ ý. Không nên thực hiện nhiều hơn một cuộc điện thoại trong cùng một lúc. Không nên thực hiện những hành động khiếm nhã như ngáp, ăn (nhai phát ra âm thanh),… khi gọi/trả lời điện thoại.



1.4.9. Vị trí ưu tiên chỗ ngồi trên ô tô


Vị trí ưu tiên trên ô tô (xe 5 chỗ) là vị trí bên phải, phía sau xe (vị trí số 1). Vị trí số 2 bên trái, vị trí thứ 3 ở giữa. Khách chính hoặc người có chức vụ cao nhất ngồi vào chỗ ngồi vị trí trang trọng nhất - Số 1. Vị trí của chủ nhà là ở sau lái xe (vị trí số 2). Nếu ghế sau có 3 chỗ thì chỗ giữa được coi là chỗ thứ 3 về tầm quan trọng. Ghế 3 ít khi xảy ra. 



Vị trí bên cạnh lái xe là vị trí của an ninh, phiên dịch hay cán bộ tháp tùng. Nếu cần phiên dịch thì an ninh nhường, đi xe trước; người đón, tháp tùng đi xe sau xe của khách, lãnh đạo.



2. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM


Khi người ta hành động cùng nhau với tư cách một nhóm, 



họ có thể hoàn thành 



những điều mà không một cá nhân riêng lẻ nào 



có thể thực hiện được một mình.


                                 (Franklin Delano Roosevelt)


2.1. Khái niệm, tầm quan trọng và những yêu cầu đặt ra trong việc xây dựng nhóm làm việc hiệu quả


2.1.1. Khái niệm


Nhóm làm việc là tập hợp những người với kỹ năng bổ sung, hoạt động vì mục đích chung, cùng hưởng lợi và chịu trách nhiệm về kết quả hoàn thành. 



Nhóm làm việc kiểm toán là một tập hợp những kiểm toán viên làm việc cùng nhau, có cùng chung một mục đích. Các thành viên trong nhóm phụ thuộc vào thông tin, kết quả công việc của nhau để thực hiện phần việc của mình hoặc tương tác với nhau để hoàn thành nhiệm vụ.


Kỹ năng làm việc nhóm là các phương thức, cách thức tương tác giữa các thành viên trong một nhóm làm việc, nhằm nâng cao hiệu quả công việc thông qua việc khai thác và phát triển khả năng, tiềm năng của tất cả các thành viên.


Ví dụ, trong hoạt động kiểm toán, Tổ kiểm toán là một nhóm làm việc. Những tương tác, phối hợp giữa các KTVNN khi thực hiện nhiệm vụ kiểm toán được xem là một khía cạnh của làm việc nhóm trong kiểm toán.


Trong tổ chức, việc thành lập nhóm thường là để giải quyết một hay một vài nhiệm vụ nào đó của tổ chức và được thực hiện trong một thời gian có hạn định. Cơ sở để thành lập nhóm thường căn cứ vào nhiệm vụ, tầm quản lý, năng lực quản lý, nguồn lực hiện có của tổ chức. Do vậy, nhóm là một phần của tổ chức, sự hoàn thành hay không hoàn thành nhiệm vụ của nhóm không chỉ ảnh hưởng tới các thành viên trong nhóm mà còn ảnh hưởng kết quả hoạt động của cả tổ chức. 



Giữa nhóm làm việc với đơn vị chính thức có sự khác nhau. Thông thường, mối quan hệ chỉ đạo và báo cáo ở các đơn vị chính thức thường là theo chiều dọc từ cấp trên xuống và từ dưới lên; còn trong nhóm, quan hệ này thường là hợp tác theo chiều ngang, giữa các thành viên với nhau. Sơ đồ dưới đây cho thấy sự khác biệt về cơ cấu cũng như quan hệ ảnh hưởng tới hoạt động nhóm.









          Đơn vị chính thức        



2.1.2. Lợi ích và bất lợi khi làm việc nhóm


a) Lợi ích khi làm việc nhóm



- Hoạt động của nhóm mang lại những kết quả tốt mà từng người không thể làm được hay làm được nhưng hiệu quả không cao. 



- Tận dụng những năng khiếu, kỹ năng, kiến thức, khả năng của từng thành viên thành sức mạnh tập thể.



- Giải quyết các vấn đề một cách toàn diện, sâu rộng hơn, do các thành viên có kinh nghiệm và kiến thức khác nhau hợp tác, cùng thực hiện.



- Nhiều thành viên sẽ giúp đỡ được một cá nhân trong nhóm khắc phục những khó khăn đang gặp phải.



- Có điều kiện để chia sẻ những kinh nghiệm làm việc.


- Môi trường nhóm làm việc tốt sẽ tạo sự hưng phấn trong công việc và trong suy nghĩ cho mọi thành viên.



b) Những bất lợi khi làm việc nhóm



 Trên thực tế, khi làm việc nhóm có thể gặp các trường hợp bất lợi sau:



- Mục tiêu của nhóm không được xác lập rõ ràng hoặc mâu thuẫn.



- Mất nhiều thời gian để xác lập mục tiêu, quy tắc làm việc.



- Một/một số người không sẵn sàng hợp tác. Xuất hiện hiện tượng “người ăn theo”. 



Ví dụ, trong tổ kiểm toán có một KTVNN không chịu làm việc hoặc luôn dựa vào người khác để hoàn thành nhiệm vụ. Tuy vậy, người này vẫn nhận được kết quả do sự thành công chung của cả Tổ kiểm toán. Kiểu KTVNN này được gọi là người ăn theo. 



- Sự chậm trễ trong việc ra quyết định.



- Xung đột có thể xảy ra giữa các thành viên.



- Chỉ có một hoặc một số thành viên làm việc, do đó kết quả mang tính chất chủ quan của những người này.


2.1.3. Những yêu cầu đặt ra trong việc xây dựng nhóm làm việc hiệu quả


Nhóm được thành lập để giải quyết một nhiệm vụ chung. Mục tiêu làm việc nhóm là gia tăng hiệu quả xử lý công việc. Tuy vậy, không phải cứ thành lập nhóm là đạt hiệu quả cao. Điều quan trọng là các thành viên phải cùng xây dựng nhóm làm việc hiệu quả với những giá trị đích thực của nó.


Dấu hiệu để nhận biết nhóm làm việc hiệu quả đó là các thành viên trong nhóm:



- Đồng tình và cam kết thực hiện mục tiêu nhóm


- Hiểu rõ trách nhiệm của mình



- Nhiệt tình tham gia hoạt động nhóm


- Đóng góp kỹ năng và kinh nghiệm đa dạng nhưng phù hợp của mình


- Có thái độ chấp nhận sự khác biệt của người khác và rộng lượng khi đánh giá


- Xác định rằng quyết định cuối cùng đưa ra phải dựa trên cốt lõi vấn đề chứ không phải do con người đưa ra vấn đề.


2.2. Các giai đoạn của quá trình làm việc nhóm



2.2.1. Hình thành



Đây là giai đoạn các thành viên trong nhóm làm quen với nhau, tìm hiểu và thăm dò nhau. Do mối quan hệ vẫn lỏng lẻo (theo nghĩa tương đối), chưa được thắt chặt, nên một/một số thành viên nhóm có thể lo lắng, chờ đợi, thăm dò thái độ,… Tại giai đoạn này mục tiêu và kỳ vọng công việc chưa được xác lập rõ ràng và có thể có thành viên chưa hiểu rõ tại sao mình lại tham gia nhóm.



Để vượt qua giai đoạn này, nhóm làm việc cần:



(1). Xác định rõ mục tiêu hoàn thành.


- Mục tiêu đề ra có thể hoàn thành được không?


- Mục tiêu có rõ ràng không? Có cụ thể không?


- Nguồn lực, thời hạn có đủ/phù hợp không?


(2). Xác định phương pháp hoàn thành mục tiêu.


(3). Xây dựng môi trường để các thành viên giao tiếp với nhau.



Thực tiễn chỉ ra có 5 dấu hiệu cơ bản ban đầu cho thấy nhóm làm việc sẽ thất bại:



- Nhóm không xây dựng được mục tiêu rõ ràng


- Các thành viên hiểu nhầm mục tiêu nhóm


- Nguồn lực dành cho nhóm làm việc không hợp lý.



Ví dụ trong hoạt động kiểm toán, số lượng KTVNN được bố trí ít với khoảng thời gian ngắn nhưng phải thực hiện khối lượng kiểm toán lớn.


- Khả năng lãnh đạo (của trưởng nhóm) kém.



- Nhóm có quá ít hay quá nhiều thành viên (không tương thích với nhiệm vụ)


 2.2.2. Xung đột



Đây là giai đoạn khó khăn và phức tạp do dễ phát sinh những mẫu thuẫn bởi sự khác biệt giữa các thành viên trong nhóm. Các thành viên nhóm bộc lộ ý kiến cá nhân nhằm khẳng định vai trò và tầm quan trọng của mình trong nhóm. Xung đột có thể gia tăng khi các thành viên đưa ra các ý kiến khác nhau về việc làm thế nào đạt mục tiêu nhóm và nhận thấy nhiều điểm khác biệt hơn là giống nhau. Trong giai đoạn này có thể có thành viên “rút lui” khỏi nhóm về mặt tinh thần hoặc thực tế.


Để xử lý được xung đột, nhóm làm việc cần:



- Tăng cường trao đổi giữa các thành viên nhóm để hiểu kiến thức, kỹ năng và thái độ của nhau.


- Sớm tổ chức cuộc họp nhóm để mọi người làm quen và “cọ xát” với nhau.


- Khuyến khích mọi người bộc lộ ý kiến. 


- Các thành viên nhóm cần biết lắng nghe. 



Trong hoạt động kiểm toán, xung đột thường xảy ra (nếu có) khi Tổ kiểm toán bắt đầu thực hiện kiểm toán. 


2.2.3. Thiết lập quy tắc



Tại giai đoạn “xung đột”, nếu nhóm làm việc không biết cách sớm định hướng mục tiêu, đề ra các quy tắc và có tinh thần hợp tác thì rất dễ dẫn đến sự chia rẽ trong nhóm. Việc thiết lập các quy tắc hoạt động nhóm là quan trọng. Quy tắc sẽ tạo nền tảng cho hoạt động nhóm. Tại đây vai trò của trưởng nhóm được đề cao. Tuy vậy, các thành viên nhóm cũng cần tích cực tham gia xây dựng quy tắc và tuân thủ khi quy tắc đã được thiết lập. Một số quy tắc cơ bản như:



- Tất cả các cuộc họp nhóm sẽ bắt đầu và kết thúc đúng giờ.


- Mỗi cuộc họp đều có nội dung, chương trình cụ thể.


- Tất cả các thành viên đều phải tham gia và có ít nhất 1 ý kiến trong những buổi họp nhóm.


- Những ý kiến phê bình phải mang tính chất xây dựng.


- Mọi ý kiến và quan điểm khác biệt đều được trân trọng và xem xét.



- Mọi người phải tôn trọng lẫn nhau.


2.2.4. Thực hiện công việc



Nhờ có các quy tắc được thiết lập, các thành viên nhóm cảm thấy thoải mái hơn khi trao đổi quan điểm, hợp tác với nhau để làm việc. Giai đoạn này các thành viên được đào tạo và có năng lực có thể tự giải quyết các vấn đề của mình. Các thành viên nhóm tin tưởng, hiểu vai trò và trách nhiệm của nhau, mong muốn cống hiến nhiều hơn. Nhiều thành viên tự động viên và tự đào tạo mình để nâng cao năng lực hoàn thành nhiệm vụ. Tuy vậy, trong quá trình làm việc có thể xuất hiện thành viên “gây rối”. Thành viên này có thể là:



(1). Người lười biếng (ăn theo);


(2). Người kiêu ngạo, luôn cho mình đúng và thường không tuân thủ nguyên tắc làm việc chung;


(3). Người hiếu thắng, luôn cố gắng áp đảo người khác;


(4). Người không sẵn sàng hợp tác;


(5). Người hay nói xấu, phàn nàn, chỉ trích, gây mất đoàn kết.



Ví dụ, trong Tổ kiểm toán xuất hiện người kiêu ngạo, hiếu thắng. Người này thường không hợp tác với những người khác và có thái độ tranh luận gay gắt. Môi trường kiểm toán trở nên căng thẳng và mọi người dễ rơi vào tình trạng việc ai người ấy làm mà thiếu tính tương hỗ, trao đổi để làm sáng tỏ những vấn đề quan trọng phát hiện khi kiểm toán.


2.2.5. Chấm dứt làm việc nhóm



Trải qua quá trình làm việc cùng nhóm, các thành viên hoàn thành nhiệm vụ của nhóm và của mỗi cá nhân. Các thành viên hiểu nhau hơn sau quá trình làm việc. Tuy vậy, mọi người chờ đợi sự đánh giá kết quả, và xung đột có thể xảy ra nếu đánh giá không thỏa đáng. Về cơ bản có thể đánh giá theo kết quả với các tiêu chí như: Đạt được mục tiêu của nhóm, khối lượng công việc cá nhân hoàn thành, kiến thức và kỹ năng cá nhân thu lượm được. Tuy vậy, cũng có thể đánh giá theo tiến trình: Mức độ tham gia, sự cộng tác, thái độ. Để việc đánh giá đạt hiệu quả cần lấy kết quả của nhóm và của cá nhân đạt được là cơ sở đánh giá.


2.3. Các vai trò cơ bản trong nhóm làm việc


Quy mô nhóm làm việc phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Điều quan trọng là mỗi người trong nhóm cần hiểu được thế mạnh của mình, nắm giữ một vai trò nhất định để đóng góp cho hoạt động mang lại kết quả chung. 


Có 4 vai trò chính trong mỗi nhóm:


1. Người lãnh đạo (LEADER): 



- Có óc phán xét về tài năng và tính cách của các thành viên nhóm để xác định và phân công trách nhiệm từng cá nhân.



- Đảm bảo việc thiết lập chỉ tiêu rõ ràng và đạt được sự đồng thuận của mọi người. 


- Xử lý tốt các bất đồng, làm dịu mâu thuẫn giữa các thành viên.


- Có khả năng thông tin hai chiều.


- Có khả năng đào tạo, huấn luyện, hướng dẫn.


- Tạo môi trường, động lực làm việc.


- Ghi nhận và cổ vũ thành quả của các thành viên.



Trong hoạt động của Tổ kiểm toán, người giữ vai trò lãnh đạo là Tổ trưởng. Tổ trưởng, ngoài có trình độ chuyên môn cao, còn phải có kỹ năng mềm để lãnh đạo Tổ thực thi nhiệm vụ kiểm toán.


2. Người hành động (DOER): 


- Nhiệt tình, chăm chỉ làm việc và hối thúc cả nhóm làm việc.


- Có khả năng xác định thứ tự ưu tiên xử lý công việc của mình.


- Nắm vững chuyên môn.


3. Người tư duy (THINKER): 


- Nhiệt tình, hoạt bát và say mê đưa ra ý tưởng mới.


- Thích thú và sẵn sàng đón nhận những ý kiến của người khác.


- Không bao giờ bỏ qua những gợi ý khả thi.


- Xem khó khăn là cơ hội thành công trong tương lai hơn là thất bại.


4. Người quan tâm (CARER):



- Có khả năng ngoại giao và đánh giá về các nhu cầu của người khác.


- Có khả năng tư duy tốt về các mối quan hệ nội bộ.


- Biết cách động viên và dàn hòa các mâu thuẫn.


- Có khả năng ngăn chặn những rắc rối tiềm ẩn.


Hầu hết mọi người đều có vai trò mà họ thích hợp nhất, ngoài ra họ có thể đảm nhiệm các vai trò khác nếu cần thiết hoặc có môi trường.



2.4. Nền tảng cho sự thành công của làm việc nhóm



2.4.1. Năng lực và trách nhiệm của các thành viên 



Mỗi thành viên phải có kiến thức, kỹ năng nào đó mà nhóm cần và phải có năng lực thực hiện công việc của mình. Trên thực tế, không phải ngay từ đầu, nhóm đã có các thành viên với những kiến thức, kỹ năng phù hợp hay đáp ứng được yêu cầu; không phải ai trong nhóm cũng biết cách hoặc có cùng quan điểm để giải quyết công việc thuộc lĩnh vực được phân công. 



Do vậy, các thành viên trong nhóm phải có trách nhiệm hỗ trợ giúp đỡ các thành viên khác tăng cường kiến thức, trau dồi kỹ năng. Trong nhiều trường hợp, trưởng nhóm phải có trách nhiệm tổ chức các buổi trao đổi, thảo luận để nâng cao năng lực cho các thành viên và thống nhất phương pháp, cách thức giải quyết công việc và làm việc của nhóm. Bản thân các thành viên cũng phải có trách nhiệm chủ động học hỏi, tự nâng cao năng lực cho mình.



Nền tảng cho các hoạt động đó là sự tận tâm và trách nhiệm với công việc, tinh thần hợp tác, sự tôn trọng, tin tưởng lẫn nhau.



2.4.2. Năng lực và trách nhiệm của trưởng nhóm



a) Có khả năng thiết lập mục tiêu rõ ràng cho nhóm 


Trưởng nhóm phải có khả năng thiết lập mục tiêu rõ ràng cho nhóm. Để thiết lập mục tiêu rõ ràng, trưởng nhóm phải hiểu rõ mục đích thành lập nhóm, hiểu rõ những khía cạnh khác nhau trong mục tiêu hoạt động của tổ chức và xác định các mục tiêu cụ thể nào mà nhóm sẽ đóng góp hiệu quả nhất. Các nhóm cần phát triển mục tiêu của bản thân phù hợp với mục tiêu của tổ chức. 



b) Xác định rõ công việc của nhóm và phân công rõ cho từng thành viên



Trưởng nhóm cần phải xác định rõ vai trò, nhiệm vụ cũng như trách nhiệm của từng thành viên trong nhóm. Đây là vấn đề cốt yếu ảnh hưởng đến sự thành công của một tập thể trong công việc. Biết rõ phận sự, giới hạn về quyền hành và thời gian của mình sẽ giúp phát huy những kỹ năng vốn có vào công việc và mọi người trong nhóm thuận lợi hơn khi làm việc với nhau hơn. 



c) Thống nhất phương pháp làm việc của nhóm



Các thành viên của nhóm được hướng dẫn về phương pháp làm việc nhóm có hiệu quả, cách phối hợp thực hiện công việc, ứng xử; các quy định để thực hiện các hoạt động của nhóm theo yêu cầu của tổ chức.



Ngoài việc tuân thủ các quy định, cả nhóm có chiến lược thực hiện công việc rõ ràng, và có một số chỉ dẫn về việc phối hợp với nhau để thực hiện một nhiệm vụ cụ thể. Các thành viên trong nhóm sẽ hợp tác làm việc với nhau chặt chẽ để hướng tới mục tiêu chung. Những quy định chung cần sự đồng thuận, thống nhất cao của cả nhóm.



d) Điều phối các hoạt động



Trưởng nhóm cần vạch ra kế hoạch để đạt được các mục tiêu, phân công chi tiết cho kế hoạch; thường xuyên cập nhật tiến độ, phân công người giám sát công việc để đảm bảo công việc theo đúng lịch trình hoặc thay đổi các mục tiêu và thời hạn nếu cần thiết.



Làm việc với các lãnh đạo cấp trên để xác định các mục tiêu, bảo đảm công việc của nhóm đi đúng hướng.



e) Đào tạo, huấn luyện, hướng dẫn các thành viên trong nhóm


Đây là nhiệm vụ quan trọng và cũng thể hiện tầm cao của trưởng nhóm. Nhóm hoàn thành mục tiêu dựa trên sự hoàn thành nhiệm vụ của các thành viên. Thông qua quá trình làm việc nhóm, trưởng nhóm đào tạo, huấn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn cho các thành viên; nhờ đó cũng thực hiện việc kiểm tra tiến độ công việc hay nắm bắt tâm lý của các thành viên.



Ví dụ, trong hoạt động kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán nên thúc đẩy môi trường tự học tập nâng cao trình độ của mỗi KTVNN. Tuy vậy, cũng cần thực hiện sự kèm cặp đối với những KTVNN mới vào nghề hoặc thiếu kinh nghiệm do tiếp cận vấn đề mới. Kèm cặp, đào tạo là nét đẹp của môi trường làm việc nhóm.



g) Tạo môi trường, động lực thúc đẩy các thành viên làm việc



Việc xây dựng, tổ chức nhóm có tinh thần tập thể đòi hỏi trưởng nhóm phải có khả năng truyền cảm hứng cho người khác. Trưởng nhóm nên hiểu bản chất của tinh thần làm việc tập thể, luôn thấy cần thiết phải xây dựng nó và để mọi người tin rằng họ có thể tạo ra nhiều giá trị khi hợp tác làm việc cùng nhau.



g) Xử lý tốt các bất đồng, làm dịu mâu thuẫn giữa các cá nhân



Trên thực tế và ở một chừng mực nhất định xung đột là có lợi. Nhiều khi xung đột xuất hiện chỉ do bất đồng quan điểm. Nên có quan điểm tích cực rằng thà mất thời gian để giải quyết các xung đột để có được những ý tưởng hay còn hơn là không bao giờ xảy ra xung đột. Trong quá trình xử lý xung đột, lưu ý phải tôn trọng ý tưởng của người khác. Hãy biết kiềm chế cảm giác muốn phán xét những ý tưởng mới ngay lập tức khi chúng được đưa ra. Cởi mở với những ý tưởng mới của người khác khiến nhóm làm việc hiệu quả hơn. Sử dụng những bước sau đây để giải quyết xung đột trong nhóm:



- Công nhận sự tồn tại các xung đột.



- Tìm kiếm những điểm chung.



- Ngay cả khi không đồng ý cũng phải cân nhắc quan điểm của người khác.



- Xây dựng kế hoạch hành động trong đó xác định những gì mà mỗi thành viên sẽ làm để giải quyết mâu thuẫn. 



h) Ghi nhận công sức và cổ vũ thành quả của các thành viên trong nhóm bên cạnh việc luôn duy trì kỷ luật của nhóm



Suy cho cùng, bản chất của việc xây dựng nhóm làm việc hiệu quả là tạo lập mối quan hệ tốt đẹp, hợp tác giữa các thành viên trong nhóm và giữa trưởng nhóm và các thành viên. Bản thân công việc và kinh nghiệm thì chưa đủ để phát triển sự tự tin và khả năng của con người. Cần có các mối quan hệ mang tính xây dựng giữa trưởng nhóm và thành viên, và giữa các thành viên với nhau. Nhờ có mối quan hệ này, các thành viên sẽ cảm thấy được sự ủng hộ và khẳng định được bản thân để củng cố sự tự tin. Ngoài việc phải làm việc có hiệu quả, các thành viên nhóm nên tìm hiểu lẫn nhau với tư cách là các cá nhân riêng lẻ, coi trọng tính đa dạng và tôn trọng lẫn nhau.



3. KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN


Tài sản lớn nhất của bạn là khả năng kiếm tiền.



Tài nguyên lớn nhất của bạn là thời gian



(Brian Tracy)



3.1. Khái niệm, tầm quan trọng, ý nghĩa của việc quản lý thời gian



3.1.1. Khái niệm 



Thời gian là như nhau cho tất cả mọi người. Sự khác nhau ở chỗ, cùng một lượng thời gian, một người có thể làm được nhiều công việc hơn, tạo ra giá trị lớn hơn, còn người khác lại làm được ít việc hơn, giá trị đạt được ít hơn. Đối với nhiều người, họ nhận thức thời gian là tài sản - tài sản quý giá, điều tốt nhất mà họ làm là sử dụng hiệu quả thời gian có được. Còn đối với nhiều người khác, có thể họ chưa nhận thức rõ được vấn đề này, hoặc chưa tập trung vào việc sử dụng thời gian một cách hiệu quả. Chính vì vậy, trên thực tế, có những người sử dụng lãng phí thời gian, hoặc có người luôn bận rộn, mệt mỏi, căng thẳng, lúc nào cũng phàn nàn không có đủ thời gian để làm tất cả mọi việc, ngược lại, cũng với khối lượng công việc như vậy, có những người có thể thực hiện công việc một cách thoải mái, ít thời gian hơn mà vẫn hoàn thành các công việc đúng thời hạn. Làm sao để làm việc có hiệu quả nhất, ít căng thẳng nhất, cuộc sống dễ chịu và ít áp lực nhất? Điều này đạt được khi có kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả. 



Quản lý thời gian có thể được hiểu là việc sắp xếp và thực hiện các công việc trong quỹ thời gian nhất định sao cho đạt được một cách có hiệu quả các mục tiêu đề ra. 


3.1.2. Tầm quan trọng của quản lý thời gian



Quản lý thời gian hiệu quả là một trong những kỹ năng cần thiết trong giải quyết công việc. Một người không có khả năng quản lý thời gian có thể làm ảnh hưởng tới công sức và thời gian của bản thân mình và của những người khác. Kỹ năng này đặc biệt quan trọng đối với những lĩnh vực, công việc đòi hỏi chuẩn về thời gian. Quản lý thời gian hiệu quả có nhiều lợi ích như giúp giám sát công việc, kiểm soát được mục tiêu, giảm thiểu thời gian lãng phí, giảm nhẹ tình trạng quá tải công việc, nâng cao năng suất lao động và cân bằng cuộc sống. Và quan trọng hơn hết là việc bảo đảm thực hiện được những nhiệm vụ quan trọng nhất.



Quản lý thời gian được xem là một trong những kỹ năng cơ bản bên cạnh các kỹ năng về chuyên môn, thiết lập mục tiêu, phân bổ công việc.... Tuy nhiên, không phải người nào cũng biết sử dụng thời gian của mình một cách tốt nhất. Đối với công tác kiểm toán, KTVNN thường xuyên có nhiều nhiệm vụ cần phải thực hiện trong cùng một khoảng thời gian, vì vậy, hiểu biết và rèn luyện kỹ năng quản lý thời gian là hết sức cần thiết.



3.1.3. Ý nghĩa của quản lý thời gian



Quản lý thời gian hiệu quả tạo ra nhiều giá trị hơn từ quỹ thời gian và quản lý công việc của bản thân tốt hơn. Thực chất quản lý thời gian là kiểm soát tốt hơn cách sử dụng thời gian và đưa ra các quyết định sáng suốt về cách sử dụng thời gian. Không thể tiết kiệm thời gian, mà chỉ có thể sử dụng chúng khác đi để tạo ra sự gia tăng giá trị. Nói một cách cụ thể, quản lý thời gian là việc đưa các sự lựa chọn về công việc và sắp xếp thứ tự cho các sự lựa chọn, từ đó thực hiện chúng. Có nhiều hoạt động trong một quỹ thời gian nhất định, việc lựa chọn đúng đắn công việc và thời gian sẽ mang lại kết quả cao, và ngược lại, việc lựa chọn sai lầm sẽ vừa mất thời gian vừa mất công sức. Vì vậy, quản lý thời gian chính là nghệ thuật quản lý công việc để đạt được những mục tiêu đề ra. 


3.2. Phương pháp quản lý thời gian



3.2.1. Phương pháp quản lý theo dòng thời gian



Thời gian là một khái niệm để diễn tả trình tự xảy ra của các sự kiện, biến cố và khoảng kéo dài của chúng. Thời gian cũng có thuộc tính của sự vận động, luôn luôn gắn với sự vận động của các sự vật, hiện tượng. Thời gian chỉ có một chiều duy nhất đó là từ quá khứ đến hiện tại và tương lai. Do sự vận động không ngừng, "trạng thái và vị trí" của sự vật, hiện tượng luôn biến đổi, không thể trở về với trạng thái hay vị trí trước đó. Đó chính là trình tự của thời gian, hay còn gọi theo dòng thời gian của sự vật, hiện tượng. 



Phương pháp tiếp cận theo dòng thời gian đòi hỏi phải bảo đảm thực hiện công việc theo trình tự thời gian của sự vật, hiện tượng. Phương pháp này có ưu điểm là không quên việc do thực hiện ngay khi công việc phát sinh. Tuy vậy, hạn chế đó là dễ bị dồn việc (trong trường hợp có nhiều việc), không xác định được việc nào cần giải quyết trước, việc nào giải quyết sau, thậm chí là việc nào cần làm và việc nào không cần làm. 



Phương pháp tiếp cận theo dòng thời gian thích hợp khi xử lý các công việc đơn giản, không lập kế hoạch trước được. 



3.2.2. Phương pháp quản lý thời gian theo tính chất công việc (hay Phương pháp ma trận quản lý thời gian)



Ma trận quản lý thời gian được xây dựng bằng cách ưu tiên thứ tự các công việc theo các cấp độ khác nhau. Có bốn loại công việc là kết quả của sự phối hợp hai đặc tính: quan trọng và khẩn cấp. 


Việc quan trọng là những việc mà sau khi được hoàn thành sẽ tạo ra kết quả có giá trị. 



Việc khẩn cấp là những việc yêu cầu sự chú ý và xử lý trong khoảng thời gian gấp gáp.



MA TRẬN QUẢN LÝ THỜI GIAN



			


			Khẩn cấp


			Không khẩn cấp





			Quan trọng


			I.



Do


			II.



Plan









			Không quan trọng






			III.



Delegate/Outsource


			IV.



Stop








* Quan trọng và khẩn cấp (Góc I):  



Những công việc thuộc vào mục này phải làm ngay vì chúng vừa quan trọng, vừa khẩn cấp.



* Quan trọng nhưng không khẩn cấp (Góc II)


Công việc không yêu cầu làm ngay (không khẩn cấp) nhưng phải làm vì chúng quan trọng. Hãy lập kế hoạch và dành thời gian cho những công việc này và thực hiện chúng theo kế hoạch.



* Không quan trọng nhưng khẩn cấp (Góc III)


Đặc trưng của các công việc được xếp vào mục này là không có nhiều ý nghĩa cho việc hoàn thành mục tiêu, nhưng không còn nhiều thời gian để giải quyết. Cách tốt nhất là giải quyết các công việc này càng nhanh càng tốt, hoặc có thể ủy quyền cho người khác làm, hay có thể học cách nói "không" khi không có thời gian, để dành thời gian cho các việc quan trọng.



*  Không quan trọng và không khẩn cấp (Góc IV)


Dành thời gian cho mục này ở mức tối thiểu nhất vì chúng thực sự không mang đến lợi ích gì đáng kể. Có thể làm những công việc này nếu có thời gian, nếu không có thời gian thì kiên quyết “loại bỏ”. 



Trong hoạt động kiểm toán, phương pháp quản lý thời gian theo tính chất công việc đòi hỏi KTVNN phải biết đánh giá tầm quan trọng và sự khẩn cấp của mỗi công việc, sau đó, dành ưu tiên thực hiện chúng tùy theo mức độ của chúng. Để xác định các việc quan trọng, có thể đặt câu hỏi: Công việc này nếu hoàn thành có tạo ra kết quả tiến gần đến với mục tiêu đã đặt ra hay không? Điều quan trọng trước hết là phải xác định được cái gì là quan trọng nhất, sau đó xác định các công việc quan trọng tiếp theo theo thứ tự ưu tiên. Đối với các việc ở Góc III và Góc IV, cần phải ra quyết định nhanh để xử lý chúng. Đây là điều rất có ý nghĩa vì phần lớn thời gian sử dụng không hiệu quả nhất chính là ở việc xử lý công việc ở hai Góc này. KTVNN nên lập ma trận cho một khoảng thời gian, sau đó có thể cụ thể theo tháng, tuần, ngày. Khi biết rõ việc gì quan trọng và việc gì khẩn cấp, và thực hiện chúng theo sự ưu tiên này, KTVNN sẽ vượt qua được hạn chế là tập trung vào những công việc không quan trọng, đồng thời có đủ thời gian để làm những điều cần thiết cho thành công trong tương lai.



3.3. Các kỹ năng quản lý thời gian 



3.3.1. Kỹ năng lập và làm việc theo kế hoạch


a) Xây dựng kế hoạch



Một trong những phương pháp quan trọng để quản lý thời gian hiệu quả là làm việc theo kế hoạch. Kế hoạch ở đây có thể bao gồm các kế hoạch dài hạn, kế hoạch năm, kế hoạch tháng, kế hoạch tuần, kế hoạch ngày, thậm là kế hoạch theo giờ. Điều này tùy thuộc vào mục tiêu công việc đặt ra, và đòi hỏi phải được thực hiện. Việc thiết lập mục tiêu trong dài hạn, giúp hình dung những công việc cùng với những mốc thời gian cần phải hoàn thành để đạt mục tiêu cuối cùng. Thiết lập mục tiêu trong ngắn hạn cho chính bản thân là điều cần thiết nếu muốn kiểm soát việc sử dụng thời gian hiệu quả. 



Khi xây dựng kế hoạch, điều đầu tiên là phải biết rõ, chính xác mục tiêu đạt được. Điều này rất quan trọng, bởi vì nếu không biết chính xác mục tiêu, thì ngay từ đầu đã có thể đề ra những hoạt động không đến đích, có thể sẽ tốn công sức và thời gian mà không có hiệu quả.  



Khi đã xác định được mục tiêu, cần xác định rõ những hoạt động nào là cần thiết (hoạt động cốt lõi) được thực hiện để đạt mục tiêu. Sau đó, đối với mỗi hoạt động, cũng cần xác định những mục tiêu (mục tiêu nhỏ để đi đến đích) cần đạt được cũng như những công việc phải thực hiện. Ở bước này nên tuân thủ dòng thời gian diễn biến của sự việc bằng cách liệt kê các công việc và thời gian cần được thực hiện theo trình tự thời gian của sự việc.  



Bước tiếp theo, vận dụng Phương pháp quản lý theo dòng thời gian để xây dựng kế hoạch, cần thiết phải xác định được các mốc hoàn thành mục tiêu, các khoảng thời gian thực hiện theo trình tự thời gian của sự việc. Việc định hình và so sánh thời gian cần thực hiện đối với từng công việc là rất quan trọng để bảo đảm sao cho tất cả các công việc đặt ra được thực hiện và đạt được mục tiêu đề ra với thời hạn nhất định. Sau đó làm rõ các yếu tố khác liên quan đến việc thực hiện đối với mỗi công việc như: người thực hiện, người phối hợp, thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc, kinh phí và quản lý rủi ro (nếu có). Kế hoạch được xây dựng rõ ràng, cụ thể, khoa học sẽ giúp có cái nhìn tổng quát về các công việc cần được thực hiện theo thứ tự thời gian, đồng thời hỗ trợ kiểm soát công việc tốt hơn thông qua danh sách người thực hiện và thời hạn thực hiện. 



b) Xây dựng chương trình, lịch trình, thời gian biểu cụ thể


Sau khi có kế hoạch, cần phải xây dựng chương trình, lịch trình, thời gian biểu cụ thể. Ở khâu xây dựng kế hoạch cũng như ở bước này phải chú ý đến tính chất quan trọng của các nhiệm vụ, công việc để dành quyền sắp xếp ưu tiên cho các nhiệm vụ, công việc quan trọng, khẩn cấp. Nhờ bước này mà có thể dành đủ thời gian hoàn thành những việc cốt lõi nhằm đạt được hiệu quả cao nhất. Đôi khi có thể bỏ qua những việc thứ yếu để dành thời gian hoàn thành những việc thiết yếu.



Ở bước này, bằng cách chia nhỏ những công việc với một khung thời gian nhất định, có thể sẽ dễ quản lý và thực hiện một công việc dù to lớn đến đâu. Lập danh sách những việc cần hoàn thành trong ngày, có thể bằng một tờ ghi chép nhỏ, sổ tay hay một tờ lịch bàn sẽ giúp lên kế hoạch chi tiết và hoàn thành công việc đúng giờ.


c) Thực thi theo kế hoạch



Khi đã có một lịch trình công việc rõ ràng và khoa học thì việc thực hiện theo đúng thứ tự trong lịch trình là điều quan trọng. Làm việc theo một lịch trình khoa học đã được sắp xếp từ trước sẽ giúp tiết kiệm thời gian đến mức tối đa mà hiệu quả của công việc vẫn được đảm bảo. Cũng nhờ một lịch trình rõ ràng, công việc sẽ không bị chồng chéo, không quá tải vì thế sẽ đảm bảo được nhịp độ và hiệu quả công việc.



 Cần theo nguyên tắc việc quan trọng, khẩn cấp làm trước. Khi bị những công việc khác chen ngang, phải xem xét mức độ quan trọng, khẩn cấp trước khi quyết định có giải quyết hay không. Nên dành một lượng thời gian vào cuối tuần để rà soát lên kế hoạch làm việc cho tuần sau. Sử dụng cuối ngày để rà soát lên chương trình làm việc chi tiết cho ngày hôm sau. 



3.3.2. Tạo thói quen giải quyết dứt điểm công việc 



Tự tạo cho bản thân một thói quen giải quyết dứt điểm công việc. Thói quen này cho phép luôn hình dung ra các bước công việc phải làm và cố gắng đưa ra các biện pháp để thực hiện công việc. Đồng thời thói quen này cũng giúp có nhiều biện pháp giải quyết hữu hiệu công việc, và đưa ra các quyết định nhanh, nhất là đối với những công việc không cần thiết tốn thời gian. Nếu không có thói quen dứt điểm, thì sẽ có một số công việc luôn chưa hoàn thành, luôn dở dang, công việc không đảm bảo tiến độ, người làm tốn nhiều công sức cũng như hiệu quả công việc không cao.



Hãy tạo thói quen bắt đầu tiến hành mọi việc sớm hơn một chút, mọi công việc sẽ trở nên nhẹ nhàng và trôi chảy hơn. Trong nhiều trường hợp, bắt đầu thực hiện công việc quá trễ hay chủ quan dành quá ít thời gian để thực hiện có thể gây ra tình trạng thiếu thời gian. Cần tiến hành sớm hơn, dành thời gian dôi ra để tránh tình trạng bị động, căng thẳng cho bản thân và người xung quanh.


3.3.3. Rèn luyện ý thức về sự cần thiết phải xử lý công việc đúng hạn



Đây vừa là yêu cầu của công việc nhưng cũng chính là kỹ năng quản lý thời gian. Các nghiên cứu chỉ ra rằng tỷ lệ không lớn người lao động có được ý thức phải hành động để hoàn thành công việc trong thời gian cho phép. Nhiều tổ chức đặt ra yêu cầu và buộc người lao động phải tuân thủ đúng nguyên tắc đảm bảo tiến độ thời gian. Ý thức về thời gian phải hoàn thành công việc khắc phục sự trễ nải, tính lười biếng và đảm bảo cho tổ chức vận hành với tốc độ nhanh, hiệu quả, đặc biệt đối với những tổ chức mà kết quả làm việc của các thành viên có mối quan hệ với nhau. 



3.3.4. Đối phó với các trở ngại trong quản lý thời gian



- Ôm đồm quá nhiều việc


Mỗi người chỉ có quỹ thời gian nhất định và khả năng xử lý khối lượng công việc có hạn. Việc đảm nhận quá nhiều công việc vừa làm giảm chất lượng công việc được xử lý vừa tạo nguy cơ dồn ứ công việc. Hiệu quả xử lý công việc thấp và dễ gây ra stress vì quá tải công việc.



- Trì hoãn xử lý công việc


Đây là một trong những nguyên nhân làm chậm tiến độ xử lý công việc. Trì hoãn công việc khiến nhiều công việc dở dang, chưa hoàn thành cần phải xử lý trong một khoảng thời gian nhất định. Cảm giác không biết làm việc gì trước, làm việc gì sau sẽ xuất hiện. Nếu không có cách quản trị công việc tốt để vượt qua tình trạng này sẽ triệt tiêu động lực làm việc và dễ buông xuôi chấp nhận thực tế không hoàn thành nhiệm vụ.



- Nỗi sợ thất bại


Sợ thất bại có thể là một nguyên nhân khác gây trì hoãn công việc. Hầu hết mọi người đều có tâm lý sợ thất bại, vì thế thường có xu hướng tự nhiên là né tránh nó. Tuy vậy, nếu không dám đương đầu với thất bại thì không có cơ hội đạt sự thành công lớn. Khắc phục sự lo sợ là một trong những điều kiện đảm bảo cho việc hoàn thành khi triển khai công việc.



- Không biết bắt đầu từ đâu



Một số công việc, đặc biệt là các việc lớn, việc mới và những việc không có trình tự rõ ràng, khiến người thực hiện lo lắng. Đối phó với trường hợp này, nên suy nghĩ về công việc được giao, chia nhỏ công việc thành nhiều phần, và sắp xếp theo trình tự hợp lý. Sau đó bắt đầu nhiệm vụ đầu tiên trong trình tự công việc và tiếp tục xử lý các công việc tiếp theo. 



3.3.5. Cân bằng giữa công việc và cuộc sống 



Cần sắp xếp thời gian để có sự cân bằng giữa hoạt động trí óc và sự vận động của cơ thể, cũng như có sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Muốn vậy, hãy:



- Xác định mức độ ưu tiên cho các mục tiêu cá nhân, từ đó chú trọng vào các nhiệm vụ quan trọng.



- Rèn luyện để có sức khỏe tốt. Sức khỏe tốt sẽ mang lại sự bền bỉ và sinh lực, giúp làm việc lâu hơn mà không cần nỗ lực nhiều. 


- Học cách giảm stress. Trong hoạt động kiểm toán, nhiều KTVNN thường xuyên bị stress do bị áp lực từ tiến độ thời gian, chất lượng công việc, mối quan hệ với đơn vị được kiểm toán, mối quan hệ với cấp trên,... Có nhiều phương pháp để giảm stress như suy nghĩ tích cực; làm mới cá nhân; tập luyện thể dục, thể thao; giải trí;… Quan trọng là KTVNN cần lựa chọn phương pháp thích hợp với mình và thực hiện một cách thường xuyên. 


4. KỸ NĂNG TỰ HỌC TẬP VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CỦA KIỂM TOÁN VIÊN NHÀ NƯỚC


Học để biết, học để làm, học để chung sống,



học để tự khẳng định mình



(UNESCO)



4.1. Khái niệm, tầm quan trọng của việc tự học tập và nâng cao năng lực của Kiểm toán viên nhà nước



4.1.1. Khái niệm



“Học” là quá trình thu nhận kiến thức, luyện tập kỹ năng do người khác truyền lại. Quá trình này tối thiểu liên quan đến hai chủ thể: Người học và người truyền dạy. Chất lượng và hiệu quả của việc học phụ thuộc chủ yếu vào hai chủ thể này, trong đó khía cạnh người học có vị trí đặc biệt. 



Xét trên khía cạnh người học, có nhiều phương thức học tập khác nhau. Học thụ động thường mang lại hiệu quả thấp do người học không sẵn sàng hoặc thiếu chủ động xác định nhu cầu/lỗ hổng kiến thức để bù đắp. Xác định nhu cầu học tập, tìm kiếm nguồn cung cấp thông tin và tích cực học hỏi là những biểu hiện cơ bản của việc học chủ động, mà trong đó “tự học tập” là một phương thức đào tạo có ý nghĩa đối với mọi người, đặc biệt là đối với lực lượng lao động có trình độ chuyên môn cao như KTVNN.



Tự học tập là một bộ phận của hoạt động học, phản ánh sự tự giác, tích cực, độc lập và tự chủ của một cá nhân cụ thể trong việc lĩnh hội tri thức, kỹ năng, kỹ xảo để nâng cao năng lực làm việc, từ đó hoàn thành nhiệm vụ được phân giao.


4.1.2. Sự cần thiết phải tự học tập và nâng cao năng lực của Kiểm toán viên nhà nước


Tự học tập và nâng cao năng lực có ý nghĩa quan trọng đối với KTVNN bởi các lý do chủ yếu sau:



- Kiểm toán là hoạt động nghề nghiệp có tính chất phức tạp đòi hỏi yêu cầu đối với KTVNN về năng lực chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và những kỹ năng bổ trợ cần thiết khác phục vụ cho công việc kiểm toán. Bên cạnh đó, kiến thức xã hội gia tăng một cách nhanh chóng; sự vận động của nền kinh tế - xã hội cũng như sự đổi mới trong thực hiện công tác quản lý tài chính công, tài sản công của đơn vị được kiểm toán ngày càng phức tạp;… đặt ra sự cần thiết cho KTVNN phải học tập để nâng cao trình độ chuyên môn. 



- Tự học tập và nâng cao năng lực là trách nhiệm của KTVNN. Chuẩn mực kiểm toán nhà nước số 30 - Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp khẳng định tầm quan trọng của việc tự học tập và xác định “KTVNN có nghĩa vụ liên tục tự học tập, nghiên cứu, cập nhật kiến thức và trình độ chuyên môn ở các lĩnh vực phù hợp để phục vụ cho nhiệm vụ kiểm toán”. Quy định trách nhiệm như vậy bởi lẽ trình độ chuyên môn của KTVNN là một trong những điều kiện cơ bản để KTNN tiến hành cuộc kiểm toán.  



- Tự học tập giúp KTVNN hiểu sâu, mở rộng, củng cố và ghi nhớ kiến thức một cách vững chắc nhờ vào khả năng tự phân tích, tổng hợp tài liệu, từ đó có khả năng vận dụng các tri thức đã tích lũy vào việc giải quyết những nhiệm vụ mới được phân công.



- Tự học tập cũng giúp KTVNN hình thành được tính tích cực, độc lập tự giác trong học tập cũng như nề nếp làm việc khoa học.


- Tự học tập tạo điều kiện cho KTVNN chủ động, linh hoạt về mặt thời gian, không bị khuôn cứng vào các quy định về thời gian như khi tham gia các khóa đào tạo bắt buộc.


4.2. Kỹ năng tự học tập và nâng cao năng lực của Kiểm toán viên nhà nước



4.2.1. Những nội dung cơ bản của việc tự học tập và nâng cao năng lực của Kiểm toán viên nhà nước



Tham vọng biết hết mọi thứ là không thể được bởi kiến thức xã hội rất rộng lớn. Để đạt hiệu quả cao khi tự học tập, KTVNN cần lựa chọn để trau dồi kiến thức, kỹ năng về những nội dung, lĩnh vực quan trọng, có liên quan đến nghề nghiệp kiểm toán phù hợp với từng khoảng thời gian nhất định. Không có khuôn mẫu chung áp dụng cho việc xác định nội dung tự học, do mỗi cá nhân có nhu cầu kiến thức khác nhau. Trong môi trường kiểm toán của KTNN, KTVNN có thể định hướng các nội dung tự học tập để nâng cao năng lực như:



- Hiến pháp, pháp luật, các nguyên tắc và chuẩn mực điều chỉnh hoạt động của đơn vị được kiểm toán.



- Các quy định của pháp luật trong các lĩnh vực quản lý nhà nước về kinh tế, tài chính công.



- Các quy định của Nhà nước về việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công thuộc lĩnh vực, chuyên ngành được phân công kiểm toán.



- Quy định của pháp luật và quy định về hoạt động kiểm toán của KTNN.



- Chuẩn mực kiểm toán, kế toán và quản lý tài chính, các quy trình và hướng dẫn thực hành theo yêu cầu của nhiệm vụ kiểm toán.



- Kiến thức về kinh tế, tài chính, ngân sách,… 



- Các kỹ năng chuyên môn để thực hiện các công việc của một cuộc kiểm toán như kỹ năng lập kế hoạch; kỹ năng thu thập bằng chứng kiểm toán; kỹ năng thu thập, phân tích thông tin; kỹ năng lập báo cáo kiểm toán; kỹ năng phân tích tài chính - ngân sách;…



- Các kỹ năng mềm hỗ trợ cho hoạt động kiểm toán như kỹ năng giao tiếp; kỹ năng thuyết trình; kỹ năng thuyết phục; kỹ năng luận giải; kỹ năng tổ chức cuộc họp;…



- Các kiến thức cần thiết để ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại trong hoạt động kiểm toán.



- Khả năng sử dụng ngoại ngữ và các kiến thức xã hội, văn hóa. 



- …


4.2.2. Một số kỹ năng tự học tập và nâng cao năng lực của Kiểm toán viên nhà nước trong hoạt động kiểm toán




Hầu hết KTVNN đều hiểu ý nghĩa của việc tự học tập và nâng cao năng lực, nhưng kết quả thực hiện rất khác nhau. Sự khác biệt về kết quả chủ yếu do phương pháp. Để nâng cao hiệu quả của quá trình tự đào tạo, KTVNN có thể áp dụng các biện pháp sau:




a) Học hỏi đồng nghiệp



Học hỏi là hình thức tự học tập thể hiện tính cầu thị của KTVNN. KTVNN không nên có thái độ ngần ngại khi học hỏi người khác. Những kiến thức của người khác nhanh chóng trở thành kinh nghiệm cá nhân một khi KTVNN tìm hiểu và nắm vấn đề thông qua trao đổi chuyên môn với người khác. Đồng nghiệp chính là địa chỉ đầu tiên cho việc học hỏi. 


Có nhiều phương thức học hỏi đồng nghiệp, trong đó quan sát và bắt chước có vị trí quan trọng, do có hiệu quả cao, đặc biệt đối với những KTVNN mới vào nghề. Quan sát chính là nhìn, xem xét để thấy, để biết rõ sự vật, hiện tượng nào đó. Bắt chước là một hệ quả của quan sát. Nhờ có quan sát, KTVNN hiểu được, nắm được những bước, những cách thức mà các đồng nghiệp thực hiện để từ đó làm theo. Tuy vậy, KTVNN cần có khả năng phân tích, đánh giá để lựa chọn các điểm mạnh, điểm tích cực của người khác để “bắt chước”, chứ không làm theo những điểm yếu, điểm tiêu cực. Trao đổi, tranh luận với các đồng nghiệp cũng là phương pháp trau dồi kiến thức tốt nên được thường xuyên áp dụng mỗi khi KTVNN gặp tình huống mới và/hoặc khó. Trong tranh luận cần tránh gay gắt, luôn giữ thái độ tôn trọng ý kiến khác biệt ở người khác để có cái nhìn khách quan về mỗi sự vật, hiện tượng.  



b) Học hỏi cấp trên và những người có kinh nghiệm


Cấp trên và những người đi trước có bề dày kinh nghiệm chuyên môn (thông thường là người lớn tuổi hơn). Đây là “kho” kiến thức kiểm toán đã được tích lũy nhiều năm thông qua quá trình thực thi nhiệm vụ chuyên môn. KTVNN cần nhận thức rõ vốn quý này và biết cách khai thác, biến kinh nghiệm của người khác thành tri thức của mình. Thường xuyên trao đổi với cấp trên và những KTVNN có kinh nghiệm là phương thức hiệu quả giúp KTVNN nhanh chóng gia tăng kiến thức chuyên môn. Điều khó khăn mà hầu hết các KTVNN gặp phải, đặc biệt là những người có tuổi đời, tuổi nghề trẻ, đó là e ngại giao tiếp, trao đổi chuyên môn với lãnh đạo và những người có kinh nghiệm. Môi trường giao tiếp giữa cấp trên với cấp dưới có thể là một trở ngại đáng kể cho quá trình học hỏi. KTVNN nên xác định cho mình tâm thế học tập với mục đích hướng tới công việc hơn là che dấu kiến thức hạn chế của mình. Tuy vậy, ở một giác độ khác, các KTVNN nắm giữ vị trí lãnh đạo, quản lý hoặc có nhiều kinh nghiệm nên thiết lập mối quan hệ hài hòa và sẵn sàng chia sẻ tri thức kiểm toán. 



c) Học hỏi đơn vị được kiểm toán



Đơn vị được kiểm toán là khách thể kiểm toán, đối tượng chịu sự tác động của cuộc kiểm toán. Đơn vị được kiểm toán có tác động ngược lại đối với KTVNN, những người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm toán. Thông qua đơn vị được kiểm toán, KTVNN có thể thu lượm được nhiều kiến thức hữu ích, vận dụng vào nghề nghiệp kiểm toán. Phỏng vấn là hình thức thu thập bằng chứng kiểm toán, nhưng cũng chính là môi trường học tập, trau dồi kiến thức chuyên môn. KTVNN phải chuẩn bị, nắm vững nội dung trước khi phỏng vấn. KTVNN học hỏi cán bộ của đơn vị được kiểm toán từ cách ứng xử, kỹ năng trả lời phỏng vấn đến những lập luận mang tính nghề nghiệp chuyên môn giải trình kết quả công việc của đơn vị được kiểm toán. Trao đổi với đơn vị được kiểm toán giúp KTVNN hình thành kỹ năng phân tích, đánh giá dưới nhiều góc, cạnh khác nhau, từ đó có cách nhìn đầy đủ và toàn diện một sự vật, hiện tượng cụ thể.   



d) Trải nghiệm công việc kiểm toán



Thực hiện công việc vừa là nhiệm vụ nhưng cũng chính là điều kiện để mỗi KTVNN học tập nâng cao năng lực. Kiến thức thu lượm được thông qua công việc nhiều hơn, đa dạng hơn và có tính thực tiễn hơn so với hoạt động thu thập thông tin và khai thác thông tin từ những người khác. KTVNN càng trải nghiệm nhiều tình huống, nhiều sự kiện, nhiều môi trường nghề nghiệp càng có cơ hội đúc rút kinh nghiệm sống và kinh nghiệm công tác. Kiến thức chuyên môn phong phú, đa dạng và khả năng xử lý công việc nhanh, thuần thục là thế mạnh cho KTVNN khi đảm nhận những công việc chuyên môn.    



e) Xây dựng và khai thác thông tin từ kho lưu trữ tài liệu của cá nhân


Đây là hình thức tự đào tạo có ý nghĩa quan trọng đối với các KTVNN. Mỗi KTVNN cần xây dựng cho mình thư viện lưu trữ những tài liệu, kiến thức có liên quan đến nhiệm vụ kiểm toán được phân công. Kho dữ liệu cần liên tục được cập nhật và bổ sung. Thực tiễn cho thấy KTVNN càng thu thập được nhiều thông tin và biết cách khai thác, sử dụng thông tin càng có điều kiện thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ được phân giao.



g) Tham gia vào các hoạt động có liên quan đến hoạt động kiểm toán



Trở thành thành viên và tham gia vào các hoạt động của các tổ chức nghề nghiệp có liên quan đến công tác kiểm toán để bổ sung kiến thức, kỹ năng phục vụ hoạt động kiểm toán của KTNN.  



h) Tham gia nghiên cứu khoa học



Nghiên cứu khoa học là hoạt động xem xét, tìm hiểu kỹ lưỡng để nắm vững vấn đề, giải quyết vấn đề hay rút ra những hiểu biết mới, phương pháp làm việc mới có giá trị cao hơn. Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kiểm toán giúp KTVNN hiểu sâu, hiểu rõ kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ kiểm toán từ đó hình thành năng lực và phương pháp kiểm toán có giá trị gia tăng cao. Thông qua hoạt động nghiên cứu khoa học, KTVNN có khả năng vượt lên trên những nhận thức, phương thức kiểm toán hiện đang áp dụng để xem xét, đánh giá và từ đó cải tiến những nhận thức, phương thức đó. Nghiên cứu khoa học có giá trị chiều sâu và ở tầm cao của nghề nghiệp chuyên môn. Thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học có ý nghĩa thiết thực giúp KTVNN hình thành tư duy về nghề nghiệp kiểm toán. Hoạt động nghiên cứu khoa học vừa mang tính cá nhân, nhưng cũng có tính tập thể. Có tính cá nhân là mỗi người thực hiện những nghiên cứu độc lập, thể hiện chính kiến, quan điểm cá nhân trên cơ sở tìm tòi, phát hiện cái mới. Có tính tập thể bởi kết quả nghiên cứu của mỗi cá nhân kết hợp với nhau tạo thành công trình nghiên cứu hoàn chỉnh, giải quyết cơ bản trọn vẹn một vấn đề được nghiên cứu. 


i) Tham gia các khóa đào tạo không do KTNN tổ chức



Đây là hình thức tự học tập thường được các KTVNN thực hiện. Hình thức này có hiệu quả cao do tổ chức đào tạo có tính chuyên nghiệp và nội dung đào tạo phù hợp với nhu cầu của chính người học (KTVNN). Ví dụ, KTVNN tốt nghiệp các trường đại học khối kinh tế - tài chính, nhưng nhiệm vụ kiểm toán có liên quan đến lĩnh vực kỹ thuật công trình xây dựng. Để đáp ứng yêu cầu công việc KTVNN có thể tham gia các khóa học ngắn ngày về kỹ thuật công trình xây dựng hoặc có thể học văn bằng đại học thứ hai tại các trường đại học thuộc khối ngành này.




Thực tiễn cho thấy nhiều người mong muốn và tham gia các khóa học (dài hạn) để bồi dưỡng kiến thức đáp ứng yêu cầu công việc, nhưng bỏ dở giữa chừng. Kết quả là không tích lũy đủ kiến thức, kỹ năng như đã đề ra và thời gian trôi qua một cách lãng phí. Để nâng cao hiệu quả của việc tham gia các khóa đào tạo, KTVNN nên lưu ý các nội dung công việc sau:



(1) Xây dựng kế hoạch tự học tập


Mọi việc dù lớn hay nhỏ, muốn thành công đều phải lập kế hoạch. Với việc tự học tập, KTVNN cũng phải tuân thủ các bước, nội dung cần thiết để xây dựng kế hoạch tự học tập. Khi lập kế hoạch tự học tập, KTVNN quan tâm và thực hiện các nội dung sau:



- Xác định mục tiêu của việc tự học tập (Why)



KTVNN cần phải trả lời các câu hỏi:



+ Tại sao phải tự học tập nội dung này?



+ Nếu không nắm vững được nội dung này thì sao? Nó có ảnh hưởng gì đến khả năng hoàn thành hay chất lượng công việc?



- Xác định nội dung của việc tự học tập (What)


KTVNN cần xác định chính xác nội dung cần tự học tập là gì? Hãy kiên quyết thực hiện để có được kiến thức, kỹ năng cần thiết nhưng cũng cần biết giới hạn nhu cầu để loại bỏ những nội dung chưa thật sự cấp bách (trong khoảng thời gian nhất định).



- Thực hiện việc tự học tập ở đâu (Where)



- Khi nào thực hiện việc tự học tập và khi nào phải hoàn thành (When) 



- Việc tự học tập liên quan đến ai (Who)



- Phương pháp tự học tập là gì (How). Hay nói một cách khác là làm thế nào hoàn thành được mục tiêu tự học tập.



- Nguồn lực để thực hiện (tài chính, thời gian)


(2). Kiên quyết hoàn thành kế hoạch


 Để tránh tình trạng phải làm đi, làm lại một việc gì đó thì tinh thần quyết tâm hoàn thành kế hoạch có ý nghĩa thiết thực. KTVNN nên thực hiện:



- Thiết lập hệ thống “kiểm soát” kế hoạch. Có nghĩa là phải thường xuyên sử dụng công cụ kiểm soát để đánh giá tiến độ và chất lượng của việc thực hiện kế hoạch. Những khó khăn phát sinh trong khi thực hiện kế hoạch cần được giải quyết kịp thời. Bên cạnh đó cũng cần “tự thưởng” cho mình mỗi khi hoàn hành công việc quan trọng theo kế hoạch đề ra.



- Chuẩn bị đầy đủ nguồn lực để hoàn thành kế hoạch. Yếu tố tài chính có vị trí quan trọng đảm bảo kế hoạch được thực thi. Tuy vậy, yếu tố thời gian cũng rất có ý nghĩa. Nhiều người không hoàn thành kế hoạch chủ yếu do không có thời gian để thực hiện. Vì vậy, kế hoạch được xây dựng phải tính đến yếu tố thời gian và KTVNN phải biết lựa chọn các công việc “quan trọng” để thực hiện, không nên để những công việc kém quan trọng đan xen và chi phối sự tập trung khi giải quyết các công việc “quan trọng” đã được lập kế hoạch.



(3) Đề cao tính tự giác 



Mấu chốt của hoạt động tự học tập là tính tự giác. Một khi tính tự giác không còn thì việc tự học tập cũng không diễn ra. Mỗi KTVNN tự xác định nhu cầu học tập và có kế hoạch đạt được mục tiêu đã xác định, không có sức ép hay sự ràng buộc trực tiếp từ những chủ thể bên ngoài. Quá trình thực hiện kế hoạch phải luôn tự động viên mình và biết “hy sinh” đạt các mục tiêu khác để hoàn thành kế hoạch tự học tập. 



(4) Phối hợp với những người có cùng mục tiêu để tạo động lực thực hiện kế hoạch đề ra


Đức tính quan trọng để hoàn thành kế hoạch tự học tập là kiên trì. Không hiếm trường hợp giai đoạn đầu rất nhiệt tình thực hiện việc tự học tập nhưng về sau việc duy trì tiến độ không như trước do thiếu kiên nhẫn, khiến kết quả không như mong muốn. Việc bỏ lỡ kế hoạch tự học tập cũng hay xảy ra đối với những người thiếu kiên trì mỗi khi gặp phải những khó khăn, trở lực. Chính vì vậy, hãy tìm kiếm những người có cùng chung mục đích, cùng tiến hành xây dựng kế hoạch tự học tập, và hỗ trợ, động viên nhau vượt qua khó khăn để hoàn thành mục tiêu đề ra.   



CÂU HỎI ÔN TẬP



1. Hãy phân tích những yếu tố tâm lý ảnh hưởng đến giao tiếp giữa KTVNN với đơn vị được kiểm toán.



2. Anh/Chị chia sẻ một tình huống giao tiếp với đơn vị được kiểm toán và giải pháp mà cá nhân đã áp dụng.



3. Anh/Chị hãy phân tích những ưu điểm của làm việc nhóm trong môi trường hoạt động kiểm toán của KTNN.



4. Trong thực tiễn hoạt động kiểm toán, Anh/Chị có gặp người “gây rối” khi làm việc nhóm không? Hãy trình bày tình huống thực tiễn và các biện pháp mà Anh/Chị đã áp dụng.



5. Hiểu và nắm vững kỹ năng quản lý thời gian có ý nghĩa như thế nào đối với KTVNN khi thực hiện nhiệm vụ kiểm toán.



6. Tại sao KTVNN cần phải tự học tập nâng cao năng lực?



7. KTVNN nên lựa chọn những nội dung kiến thức, kỹ năng nào để tự học tập?



8. Theo Anh/Chị, KTVNN nên áp dụng những biện pháp nào để nâng cao hiệu quả của quá trình tự học tập?



9. Hãy chia sẻ kinh nghiệm tự học tập để nâng cao năng lực của cá nhân.



10. Bạn đang có rất nhiều việc phải hoàn thành. Hãy nêu phương pháp quản trị thời gian hiệu quả của mình.



11. Bạn đang gặp một vấn đề mới/khó khi thực hiện kiểm toán. Bạn muốn nhận được sự hướng dẫn chuyên môn từ Tổ trưởng vì Tổ trưởng có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn cao. Nhưng Tổ trưởng có tính cách không thích hướng dẫn, chỉ bảo người khác. Bạn nên ứng xử như thế nào để đạt được mục tiêu?



Nhóm làm việc
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1. TS. Lê Đình Thăng, Kiểm toán trưởng KTNN Chuyên ngành III chủ trì biên soạn Chuyên đề “Hiểu biết chung về Kiểm toán nhà nước”.




2. PGS, TS. Nguyễn Đình Hòa, Quyền Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán chủ trì biên soạn Chuyên đề “Đạo đức nghề nghiệp và văn hóa ứng xử của kiểm toán viên kiểm toán nhà nước”.




3. TS. Đặng Thị Hoàng Liên, Phó trưởng phòng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán chủ trì biên soạn Chuyên đề “Tổng quan về hệ thống chuẩn mực kiểm toán của Kiểm toán nhà nước”.


4. PGS, TS. Lê Huy Trọng, Kiểm toán trưởng KTNN Chuyên ngành V chủ trì biên soạn Chuyên đề “Quy trình kiểm toán chung của Kiểm toán nhà nước”.


5. ThS. Ngô Minh Kiểm, Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán rà soát Chuyên đề “Lập hồ sơ kiểm toán và ghi chép nhật ký kiểm toán viên”.


6. ThS. Ngô Minh Kiểm, Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán rà soát Chuyên đề “Kỹ năng thu thập bằng chứng kiểm toán”.



7. TS. Lê Đình Thăng, Kiểm toán trưởng KTNN Chuyên ngành III chủ trì biên soạn Chuyên đề “Các kỹ năng làm việc cơ bản trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước”.
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2CƠ QUAN KIỂM TOÁN TỐI CAO




21.1. Tổng quan về cơ quan kiểm toán tối cao




21.1.1. Cơ quan kiểm toán tối cao của các quốc gia




111.1.2. Các tổ chức quốc tế về kiểm toán tối cao
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402.2. Địa vị pháp lý, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm toán nhà nước
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CHUYÊN ĐỀ - A13


HIỂU BIẾT CHUNG VỀ KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC


I. TỔNG QUÁT



1. Tên chuyên đề: Hiểu biết chung về Kiểm toán nhà nước



2. Thời lượng: 8 tiết 



3. Mục tiêu chuyên đề


Giúp học viên nắm được những kiến thức chung về cơ quan kiểm toán tối cao; tổ chức và hoạt động của KTNN.


4. Mô tả tóm tắt nội dung chuyên đề


Chuyên đề trang bị cho học viên kiến thức về lịch sử hình thành cơ quan kiểm toán tối cao; địa vị pháp lý, cơ cấu tổ chức hoạt động của cơ quan kiểm toán tối cao; quá trình hình thành, phát triển KTNN Việt Nam qua các thời kỳ; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm toán nhà nước, Tổng Kiểm toán nhà nước; nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước. 



5. Tài liệu tham khảo


- Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.



- Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015.



- Luật Kiểm toán Nhà nước năm 2005.



- Nghị định số 70-CP ngày 11 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ.



- Nghị định 93/2003/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kiểm toán Nhà nước.



- Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 01/2016/QĐ-KTNN ngày 20 tháng 6 năm 2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước.


- Strategic Plan 2011 - 2016 INTOSAI.



- Website: www.intosai.org.



II. NỘI DUNG



CHƯƠNG 1


CƠ QUAN KIỂM TOÁN TỐI CAO


1.1. Tổng quan về cơ quan kiểm toán tối cao


1.1.1. Cơ quan kiểm toán tối cao của các quốc gia


a) Những nội dung cơ bản về cơ quan kiểm toán tối cao



Để thực hiện được mục tiêu quản lý thống nhất nền tài chính quốc gia, nâng cao tính chủ động và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc quản lý và sử dụng NSNN, củng cố kỷ luật tài chính, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả NSNN và tài sản Nhà nước, hầu hết các quốc gia trên thế giới đều cần phải thiết lập một cơ quan KTNN, mà theo thuật ngữ quốc tế gọi là Cơ quan kiểm toán tối cao (Supreme Audit Instutions - SAI).



Tùy theo từng quốc gia, cơ quan kiểm toán tối cao với nhiều tên gọi khác nhau. Ví dụ: Tòa Thẩm kế Cộng Hòa Pháp; Cơ quan Tổng Kế toán Hoa Kỳ; Viện Kiểm toán Liên bang Nga; Uỷ ban Kiểm toán và Thanh tra Hàn Quốc; Cơ quan Tổng Kiểm toán và Kiểm soát Ấn Độ; Uỷ ban Kiểm toán Nhật Bản; Bộ Kiểm toán và Kiểm tra Cuba; Kiểm toán nhà nước Việt Nam,… 



Tổ chức quốc tế các cơ quan kiểm toán tối cao (International Organization of Supreme Audit Institutions - INTOSAI) định nghĩa: “Cơ quan kiểm toán tối cao là tổ chức công cộng của một Nhà nước, cho dù được chỉ định, thiết lập hay tổ chức theo các cách khác nhau, nhưng đều thực hiện theo luật định chức năng kiểm toán công cộng cao nhất của quốc gia đó”. Cơ quan kiểm toán tối cao là cơ quan kiểm tra tài chính công cao nhất của quốc gia và không có tổ chức nào cao hơn, thay thế được. 



Cơ quan kiểm toán tối cao ra đời để thực hiện các chức năng:



- Kiểm tra tính chính xác và hiệu quả của việc sử dụng các nguồn tài chính công.



- Chỉ ra những sai lệch so với chuẩn mực, những vi phạm các nguyên tắc về tính hợp pháp, hợp lý, tính kinh tế và tiết kiệm trong công tác quản lý kinh tế 



và ngân sách.



- Đưa ra các khuyến nghị, các giải pháp buộc các đơn vị hữu trách sửa chữa khắc phục, ngăn ngừa, hạn chế những tái phạm tương tự trong tương lai.



Nhiệm vụ truyền thống của cơ quan kiểm toán tối cao là kiểm toán tính hợp pháp và hợp lệ của công tác quản lý tài chính và hoạt động kế toán công. Bên cạnh loại hình kiểm toán này, còn một loại hình kiểm toán có tầm quan trọng tương đương là kiểm toán hoạt động tập trung vào kiểm tra hành vi, tính kinh tế, hiệu quả và hiệu lực của nền hành chính công. 



Mục tiêu kiểm toán của cơ quan kiểm toán tối cao - tính hợp pháp, hợp lý, kinh tế, hiệu quả và hiệu lực của quản lý tài chính - về cơ bản có tầm quan trọng như nhau. Tuy nhiên, tùy từng cơ quan kiểm toán tối cao xác định ưu tiên của mình trên cơ sở từng vụ việc. 



Cơ quan kiểm toán tối cao thực hiện các nhiệm vụ, hướng tới đạt các mục tiêu hoạt động dựa trên nền tảng tính độc lập của mình. INTOSAI đã đạt được sự thống nhất giữa các cơ quan kiểm toán tối cao thành viên và ấn hành 2 Tuyên bố quan trọng (Tuyên bố Lima và Tuyên bố Mexico) nhấn mạnh đến tính độc lập của các cơ quan kiểm toán tối cao từ đó làm nền tảng cho hoạt động của các cơ quan kiểm toán tối cao.



1.1.1.2. Tuyên bố Lima



Tuyên bố Lima về hướng dẫn các nguyên tắc kiểm toán được Đại hội INTOSAI IX tổ chức tháng 10/1977 tại Lima, Pêru thông qua. Tuyên bố Lima mang nghĩa bình đẳng với tất cả cơ quan kiểm toán tối cao trong tổ chức INTOSAI, bất kể thuộc khu vực nào, phát triển đến đâu, hoà nhập vào hệ thống quyền lực đến mức nào và tổ chức ra sao. Mục tiêu chính của Tuyên bố Lima là kêu gọi hoạt động kiểm toán tối cao độc lập. Một cơ quan kiểm toán tối cao nếu không đáp ứng yêu cầu độc lập sẽ không đủ tiêu chuẩn. Tuyên bố Lima nêu rõ “Cơ quan kiểm toán tối cao chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách khách quan, hiệu lực khi nó độc lập với đơn vị được kiểm toán và được bảo vệ trước các ảnh hưởng từ bên ngoài”. 



Do cơ quan kiểm toán tối cao cũng là cơ quan nhà nước, là một bộ phận của Nhà nước nói chung nên không thể độc lập tuyệt đối, nhưng cơ quan kiểm toán tối cao phải độc lập về chức năng và tổ chức để thực hiện nhiệm vụ của mình. Tuyên bố Lima cũng khẳng định “Việc thành lập cơ quan kiểm toán tối cao và mức độ độc lập cần thiết của nó phải được quy định trong hiến pháp; quy định chi tiết cần được thể hiện trong luật”. Có thể xem đây là một nguyên tắc quan trọng trong việc thiết lập cơ quan kiểm toán tối cao ở tất cả các quốc gia trên thế giới. Nội dung của nguyên tắc này được giải thích cụ thể như sau:



- Trước hết cần khẳng định sự tồn tại và hoạt động cơ quan kiểm toán tối cao là nhu cầu thiết yếu của Nhà nước pháp quyền từ Hiến pháp cho tới các đạo luật có liên quan.



- Cơ quan kiểm toán tối cao phải có vị trí tương xứng trong bộ máy quyền lực Nhà nước, dù nó nằm ở nhánh quyền lực nào trong cơ cấu bộ máy pháp quyền của Nhà nước. Tùy thuộc mỗi quốc gia, tổ chức cơ quan kiểm toán tối cao được xác lập theo hình thức thích hợp. Nhưng điều quan trọng là mọi hoạt động của nó phải được đảm bảo bằng pháp luật và được trao quyền một cách rộng rãi, để có thể thực thi nhiệm vụ của mình.



 - Cơ quan kiểm toán tối cao phải được xem như là một tổ chức kiểm tra tài chính công cao nhất của một quốc gia.  



Có thể thấy một số đặc trưng nổi bật về địa vị pháp lý của cơ quan kiểm toán tối cao như sau:



Một là, mọi hoạt động của cơ quan kiểm toán tối cao đều được chế định trong Đạo luật cơ bản (Hiến pháp), Luật KTNN và các đạo luật khác có liên quan đến hoạt động kiểm toán công. Nội dung quy định trong Hiến pháp là những nguyên tắc cơ bản về tổ chức và hoạt động của cơ quan kiểm toán tối cao bảo đảm cơ quan kiểm toán tối cao chỉ hoạt động theo luật pháp, không bị chi phối bởi các quyền năng từ bên ngoài. Các quy định cụ thể được thể hiện trong luật về KTNN và các luật có liên quan. 


Hai là, nguyên tắc quan trọng và cơ bản nhất trong hoạt động của cơ quan kiểm toán tối cao là sự đảm bảo tính độc lập bằng pháp luật. 


Vị trí pháp lý của cơ quan kiểm toán tối cao dù trực thuộc ngành lập pháp, hành pháp, hay độc lập với cả hai ngành này hoặc trực thuộc Tổng thống (hay Nhà Vua) cũng đều thực hiện nhiệm vụ một cách độc lập theo quy định trong Hiến pháp và các đạo luật khác. Mặc dù khó có thể đạt được một sự độc lập tuyệt đối vì cơ quan kiểm toán tối cao là một bộ phận thuộc bộ máy Nhà nước, nhưng về nguyên tắc cơ quan kiểm toán tối cao phải được trao quyền độc lập cần thiết về mặt chức năng và tổ chức để có thể hoàn thành nhiệm vụ. Mức độ độc lập cần thiết này phải đảm bảo được sự bảo vệ đầy đủ của pháp luật để chống lại mọi sự can thiệp từ bên ngoài bởi các quyền năng chính trị. 



Cơ quan kiểm toán tối cao phải độc lập với cơ quan được kiểm tra và được bảo vệ trước những ảnh hưởng tác động từ bên ngoài. Theo nguyên tắc này, INTOSAI đã khuyến cáo rằng hoạt động của Chính phủ, các cơ quan chính quyền cấp dưới và các cơ sở khác trực thuộc Chính phủ là các cơ quan quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công là đối tượng kiểm toán của cơ quan kiểm toán tối cao. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Chính phủ bị đặt dưới cơ quan kiểm toán tối cao.



Tính độc lập của cơ quan kiểm toán tối cao còn được thể hiện thông qua cơ chế bổ nhiệm, miễn nhiệm và nhiệm kỳ của Ban lãnh đạo cơ quan kiểm toán tối cao. Nghĩa là người đứng đầu cơ quan kiểm toán tối cao phải được bổ nhiệm theo quy trình riêng, tốt nhất là do Quốc hội hoặc một cơ quan Quốc hội bầu ra. Nhiệm kỳ hoạt động tương đối dài và không bị thuyên chuyển công tác, cách chức nếu không vi phạm kỷ luật hay vì lý do sức khỏe. Người đứng đầu cơ quan kiểm toán tối cao do thể chế chính trị của mỗi quốc gia quyết định, không nhất thiết phải là Nghị sĩ nếu cơ quan kiểm toán tối cao trực thuộc Quốc hội và cũng không nhất thiết phải là thành viên của Nội các nếu cơ quan kiểm toán tối cao trực thuộc Chính phủ. Với thể chế đa đảng phái, người đứng đầu cơ quan kiểm toán tối cao có thể là người không thuộc đảng phái chính trị nào. 



Để hoạt động kiểm toán có hiệu quả, cơ quan kiểm toán tối cao còn được trao quyền độc lập trong việc xác định chương trình kế hoạch kiểm toán và áp dụng các biện pháp chuyên môn, nghiệp vụ vào quá trình đưa ra các quyết định kiểm toán.



Ngoài ra, để có điều kiện vật chất cho hoạt động của mình, Tuyên bố Lima khuyến cáo rằng cơ quan kiểm toán tối cao phải được cung cấp đầy đủ về mặt tài chính cho hoạt động. Việc phê duyệt ngân sách hoạt động cho cơ quan kiểm toán tối cao được thực hiện theo một quy trình riêng. Theo tuyên bố Lima thì: "Cơ quan tối cao có quyền đề nghị cung cấp các phương tiện tài chính trực tiếp với cơ quan hoạch định ngân sách quốc gia. Trong phạm vi trách nhiệm của mình, cơ quan kiểm toán tối cao có quyền sử dụng các quỹ được phân bổ cho mình theo một kênh ngân sách riêng". 



Tóm lại: Những nguyên tắc và quy định trong tuyên bố Lima đưa ra để đảm bảo địa vị pháp lý tương xứng với trách nhiệm được giao và tính độc lập đầy đủ cho cơ quan KTNN không phải vì bản thân tổ chức và con người, không phải “tự thân” hay “vị thân” mà đó là yêu cầu khách quan nhằm tạo ra “thế” và “quyền” đầy đủ để cơ quan kiểm toán tối cao hoàn thành tốt nhiệm vụ.



Ba là, mối quan hệ giữa cơ quan kiểm toán tối cao với Quốc hội và Chính phủ được quy định trong Hiến pháp. Cơ quan kiểm toán tối cao còn được trao quyền tự chủ và chủ động rất cao ngay cả khi là một cơ quan của Quốc hội, thực hiện kiểm toán theo yêu cầu của Quốc hội. Cơ quan kiểm toán tối cao thực hiện kiểm toán các hoạt động của Chính phủ, các cơ quan hành chính của Chính phủ và bất kỳ cơ quan trực thuộc nào khác. Chính phủ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với các hoạt động và sai sót của mình và không thể chối bỏ trách nhiệm với lý do là đã qua hoạt động kiểm toán và đã có ý kiến chuyên môn của cơ quan kiểm toán tối cao, trừ phi các ý kiến chuyên môn đó được đưa ra với đầy đủ hiệu lực pháp lý và khả năng thực hiện. 



Bốn là, cơ quan kiểm toán tối cao thực hiện báo cáo kết quả hoạt động của mình cho cơ quan lập pháp, các ủy ban của Quốc hội và các cơ quan chức năng của Nhà nước (Các cơ quan chức năng của Chính phủ). Ngoài ra, cơ quan kiểm toán tối cao còn có nghĩa vụ công bố rộng rãi kết quả hoạt động của mình theo quy định của pháp luật. Tuyên bố Lima ghi rõ: "(1) Hiến pháp trao quyền và đòi hỏi Cơ quan kiểm toán tối cao phải báo cáo thường niên và độc lập các kết luận kiểm toán của mình lên nghị viện và các cơ quan công quyền chức năng khác; báo cáo của cơ quan kiểm toán tối cao phải được công bố công khai. (2) Điều này sẽ đảm bảo được thông tin và thảo luận sâu rộng, tạo môi trường dễ chịu hơn cho việc thực thi các kết luận của cơ quan kiểm toán tối cao. (3) Ngoài báo cáo thường niên, cơ quan kiểm toán tối cao còn có quyền báo cáo các kết luận đặc biệt quan trọng. (4) Bản báo cáo thường niên phải bao hàm hết các hoạt động của cơ quan kiểm toán tối cao; chỉ trong trường hợp có những giá trị cần được bảo vệ hay được pháp luật bảo vệ thì cơ quan kiểm toán tối cao mới phải cân nhắc kỹ lưỡng lợi ích giữa việc giữ kín với việc công khai hoạt động đó".



Năm là, cơ quan kiểm toán tối cao có quyền tiếp cận với mọi tài liệu, số liệu liên quan đến quản lý tài chính và có quyền yêu cầu (bằng lời nói hoặc bằng văn bản) các đơn vị được kiểm toán cung cấp bất cứ thông tin nào cần thiết liên quan đến hoạt động kiểm toán tại đơn vị được kiểm toán. Cơ quan kiểm toán tối cao có quyền quyết định địa điểm tiến hành cuộc kiểm toán đảm bảo thuận lợi nhất, chất lượng và hiệu quả cao nhất.



1.1.1.3. Tuyên bố Mexico



Để nhấn mạnh, giải thích rõ hơn tính độc lập của cơ quan kiểm toán tối cao tại Tuyên bố Lima, Đại hội lần thứ IX của INTOSAI thông qua Tuyên bố Mexico về Tính độc lập của cơ quan kiểm toán tối cao. Tuyên bố Mexico xác định 8 nguyên tắc cốt lõi đảm bảo tính độc lập của cơ quan kiểm toán tối cao.



Nguyên tắc 1. Sự tồn tại một khuôn khổ hiến pháp/thể chế/luật pháp về cơ quan kiểm toán tối cao phù hợp và hiệu lực và các điều khoản áp dụng thực tế của khuôn khổ này. Điều này có nghĩa cần có văn bản pháp luật quy định cụ thể mức độ độc lập của cơ quan kiểm toán tối cao.



Nguyên tắc 2. Tính độc lập của những người đứng đầu và thành viên (của các tổ chức chuyên nghiệp) của cơ quan kiểm toán tối cao, kể cả việc bảo đảm về tài sản và không chịu nghĩa vụ pháp lý khi thực hiện các nhiệm vụ thông thường của họ. 



Luật áp dụng quy định về các điều kiện để bổ nhiệm, tái bổ nhiệm, tuyển dụng, miễn nhiệm và nghỉ hưu của người đứng đầu cơ quan kiểm toán tối cao và thành viên của các tổ chức chuyên nghiệp. Những người này được: 



i) Bổ nhiệm, tái bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm thông qua một quy trình đảm bảo tính độc lập của họ với Ban điều hành;



ii) Bổ nhiệm với nhiệm kỳ đủ dài và ổn định để cho phép họ thực hiện chức năng của mình mà không lo sợ bị trả thù; và



iii) Miễn truy tố đối với mọi hành động trong quá khứ hoặc hiện tại bắt nguồn từ việc thực hiện các nhiệm vụ thông thường của họ trong từng trường hợp cụ thể.



Nguyên tắc 3. Phạm vi công việc đủ rộng và đủ tính tự chủ trong việc thực hiện các chức năng của cơ quan kiểm toán tối cao.



Các cơ quan kiểm toán tối cao phải được trao quyền kiểm toán: i) Việc sử dụng tiền mặt, nguồn lực hoặc tài sản công của người tiếp nhận hoặc hưởng lợi với bất kỳ hình thức pháp lý nào; ii) Việc thu các nguồn thu của chính phủ hoặc các tài khoản của các tổ chức công; iii) Chất lượng quản lý và báo cáo tài chính; và iv) Tính kinh tế, hiệu quả và hiệu lực của các hoạt động của chính phủ hoặc các tổ chức công.



Trừ khi đặc biệt cần phải làm theo quy định pháp luật, các cơ quan kiểm toán tối cao không kiểm toán chính phủ hoặc các tổ chức công mà chỉ giới hạn kiểm toán việc thực hiện chính sách.



Mặc dù phải tuân thủ các luật do cơ quan lập pháp ban hành áp dụng đối với tổ chức của mình, nhưng các cơ quan kiểm toán tối cao không chịu sự chỉ đạo hoặc can thiệp từ cơ quan lập pháp hoặc cơ quan hành pháp về: i) Việc lựa chọn các vấn đề kiểm toán; ii) Việc lập kế hoạch, lập chương trình, thực hiện, báo cáo và giám sát việc thực hiện khuyến nghị của các cuộc kiểm toán của họ; iii) Việc tổ chức và quản lý văn phòng của họ; và iv) Việc bắt buộc tuân thủ các quyết định của họ nếu việc áp dụng các chế tài là một phần trong chức năng nhiệm vụ của họ. 



Các cơ quan kiểm toán tối cao không được tham gia hoặc bị coi là tham gia bất kỳ hoạt động nào, theo bất kỳ hình thức nào, vào việc quản lý các tổ chức mà họ kiểm toán. 



Các cơ quan kiểm toán tối cao phải đảm bảo rằng cán bộ của họ không xây dựng mối quan hệ quá thân thiết với các đơn vị mà họ kiểm toán để họ giữ được tính khách quan và thể hiện sự khách quan. 



Cơ quan kiểm toán tối cao phải có đủ tính tự chủ trong việc thực hiện các trách nhiệm của họ, họ phải phối hợp với chính phủ hoặc tổ chức công nhằm nỗ lực cải thiện việc sử dụng và quản lý các nguồn quỹ công.



Cơ quan kiểm toán tối cao phải sử dụng các chuẩn mực công việc và kiểm toán phù hợp và quy tắc đạo đức nghề nghiệp dựa trên các văn bản chính thức của INTOSAI, Liên đoàn kế toán Quốc tế (IFAC), hoặc các tổ chức xây dựng tiêu chuẩn được công nhận khác.



Các cơ quan kiểm toán tối cao phải nộp báo cáo hoạt động thường niên cho cơ quan lập pháp và các cơ quan nhà nước khác theo quy định của hiến pháp, luật pháp hoặc thể chế để họ công khai cho công chúng.



Nguyên tắc 4. Tiếp cận thông tin không hạn chế


Cơ quan kiểm toán tối cao phải có đủ thẩm quyền để được tiếp cận mọi tài liệu và thông tin cần thiết một cách kịp thời, không giới hạn, trực tiếp và miễn phí để thực hiện các trách nhiệm theo luật định của họ.



Nguyên tắc 5. Quyền và nghĩa vụ về báo cáo công việc của họ


Cơ quan kiểm toán tối cao không bị hạn chế trong việc báo cáo các kết quả kiểm toán của họ. Họ phải được luật pháp yêu cầu báo cáo ít nhất là một lần trong năm về các kết quả kiểm toán của họ. 



Nguyên tắc 6. Tự do quyết định nội dung và thời gian của các báo cáo kiểm toán và công bố và phổ biến chúng



Cơ quan kiểm toán tối cao tự do trong việc quyết định nội dung các báo cáo kiểm toán của họ.



Cơ quan kiểm toán tối cao tự do trong việc đưa ra nhận định và khuyến nghị trong báo cáo kiểm toán của họ, có tính đến quan điểm của đơn vị được kiểm toán nếu phù hợp.



Cơ quan lập pháp quy định các yêu cầu tối thiểu về chế độ báo cáo kiểm toán của các cơ quan kiểm toán tối cao và các vấn đề cụ thể cần có ý kiến hoặc chứng nhận kiểm toán chính thức khi cần thiết. 



Cơ quan kiểm toán tối cao tự do trong việc quyết định thời gian của các báo cáo kiểm toán của họ trừ khi có các yêu cầu cụ thể về chế độ báo cáo theo luật.



Cơ quan kiểm toán tối cao có thể thực hiện các yêu cầu cụ thể về điều tra hoặc kiểm toán của cơ quan lập pháp nói chung hoặc của một trong các ủy ban của cơ quan lập pháp, hoặc của cơ quan hành pháp. 



Các cơ quan kiểm toán tối cao tự do trong việc công bố và phổ biến các báo cáo của họ, sau khi họ đã chính thức lập bảng biểu hoặc gửi cho các cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật.



Nguyên tắc 7. Sự tồn tại các cơ chế hữu hiệu để giám sát việc thực hiện các khuyến nghị của cơ quan kiểm toán tối cao.



Cơ quan kiểm toán tối cao nộp các báo cáo của họ cho cơ quan lập pháp, một trong các ủy ban của cơ quan lập pháp, hoặc ban điều hành của đơn vị được kiểm toán tùy từng trường hợp cụ thể để rà soát và giám sát việc thực hiện các khuyến nghị cụ thể về biện pháp khắc phục. 



Cơ quan kiểm toán tối cao có hệ thống giám sát nội bộ của riêng họ để đảm bảo rằng đơn vị được kiểm toán giải quyết hợp lý các nhận định và khuyến nghị của họ cũng như của cơ quan lập pháp, một trong các ủy ban của cơ quan lập pháp hoặc ban điều hành của đơn vị được kiểm toán tùy từng trường hợp cụ thể.



Cơ quan kiểm toán tối cao nộp báo cáo giám sát của mình cho cơ quan lập pháp, một trong các ủy ban của cơ quan lập pháp hoặc ban điều hành của đơn vị được kiểm toán để xem xét và thực hiện, thậm chí các cơ quan kiểm toán tối cao có thẩm quyền của riêng họ về giám sát và áp dụng chế tài.



Nguyên tắc 8. Tính tự chủ về tài chính và quản lý/hành chính và sự sẵn có các nguồn lực về con người, vật chất và tài chính



Cơ quan kiểm toán tối cao phải có đủ các nguồn lực cần thiết và hợp lý về con người, vật chất và tài chính - cơ quan hành pháp không được kiểm soát hoặc chỉ đạo việc tiếp cận các nguồn lực này. Cơ quan kiểm toán tối cao quản lý ngân sách của riêng họ và phân bổ ngân sách một cách phù hợp.



Cơ quan lập pháp hoặc một trong các ủy ban của cơ quan lập pháp có trách nhiệm đảm bảo rằng các cơ quan kiểm toán tối cao có các nguồn lực thích hợp để thực hiện chức năng của mình.



Cơ quan kiểm toán tối cao có quyền khiếu nại trực tiếp lên cơ quan lập pháp nếu các nguồn lực được cung cấp là không đủ để cho phép họ hoàn thành nhiệm vụ của mình. 



1.1.2. Các tổ chức quốc tế về kiểm toán tối cao


1.1.2.1. Tổ chức quốc tế các cơ quan kiểm toán tối cao (International Organization of Supreme Audit Institutions - INTOSAI)



INTOSAI là tổ chức nghề nghiệp của cơ quan kiểm toán tối cao các quốc gia thành viên, thành lập năm 1953. INTOSAI là tổ chức tự quản, độc lập và phi chính trị, được thành lập nhằm hỗ trợ lẫn nhau; tạo điều kiện trao đổi ý kiến, kinh nghiệm và tri thức; đóng vai trò là tiếng nói chung của các cơ quan kiểm toán tối cao trong cộng đồng quốc tế; thúc đẩy sự hoàn thiện không ngừng trong sự đa dạng của các cơ quan kiểm toán tối cao thành viên. Cơ quan kiểm toán tối cao của tất cả các nước là thành viên của Liên hiệp quốc hoặc là thành viên của bất kỳ cơ quan chuyên môn nào của Liên hiệp quốc đều có thể gia nhập INTOSAI. Thành viên của INTOSAI phát triển từ 34 khi mới thành lập lên 192 thành viên chính thức và 5 thành viên dự bị hiện nay (năm 2016). Việt Nam là thành viên của INTOSAI từ tháng 7/1996. INTOSAI có 4 cơ quan: Đại hội (The Congress), Hội đồng điều hành (The Governing Board), Ban thư ký (The General Secretariat), Các tổ chức khu vực (The Regional Working Groups). INTOSAI công nhận các tổ chức cơ quan kiểm toán tối cao khu vực, được thành lập vì mục đích chính tăng cường sự hợp tác nghề nghiệp và chuyên môn của các tổ chức thành viên trong khu vực. Hiện nay có các tổ chức khu vực là ASOSAI (1978), EUROSAI (1990), AFROSAI (1976), PASAI (1987), OLCEFS (1965), CAROSAI (1988), ARABOSAI (1976). Hoạt động trọng tâm của INTOSAI là giúp cơ quan kiểm toán tối cao của các nước thành viên giải quyết các khó khăn trong quá trình hoạt động cũng như các khó khăn chung của cộng đồng kiểm toán quốc tế. 



Chiến lược hoạt động của INTOSAI được thể hiện rõ trong Kế hoạch chiến lược của INTOSAI giai đoạn 2011-2016 (Strategic Plan of INTOSAI 2011-2016). Cụ thể như sau:


Mục tiêu 1: Trách nhiệm giải trình và chuẩn mực nghề nghiệp



Xây dựng các cơ quan kiểm toán tối cao mạnh, độc lập và đa kỷ luật và khuyến khích quản trị tốt thông qua: i) cung cấp và duy trì các chuẩn mực của tổ chức quốc tế các cơ quan kiểm toán tối cao (ISSAIs) và ii) đóng góp cho sự phát triển và thông qua các chuẩn mực nghề nghiệp hiệu quả và phù hợp.



Mục tiêu 2: Xây dựng năng lực tổ chức


Phát triển năng lực và khả năng nghề nghiệp của các cơ quan kiểm toán tối cao thông qua hoạt động đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật, chia sẻ thông tin, và các hoạt động phát triển năng lực khác.



Mục tiêu 3: Chia sẻ và cung cấp kiến thức


Khuyến khích các cơ quan kiểm toán tối cao cộng tác, phối hợp và không ngừng hoàn thiện thông qua chia sẻ kiến thức, bao gồm cả việc đưa ra các tiêu chuẩn, triển khai nghiên cứu các thực hành tốt nhất, ban hành các hướng dẫn kiểm toán, và thực hiện nghiên cứu các vấn đề được quan tâm và có lợi chung.



Mục tiêu 4: Xây dựng tổ chức quốc tế kiểu mẫu


Tổ chức và điều hành INTOSAI theo cách thúc đẩy các thông lệ làm việc tiết kiệm, hiệu quả và hiệu lực; ban hành quyết định kịp thời; và các thông lệ quản trị hiệu quả, trong khi đảm bảo sự quan tâm thỏa đáng đến tính tự chủ, cân bằng của khu vực, và mô hình khác biệt, cách tiếp cận của các cơ quan kiểm toán tối cao thành viên.



1.1.2.2. Tổ chức khu vực các cơ quan kiểm toán tối cao


Như trên đã đề cập, INTOSAI công nhận các tổ chức khu vực. Hiện nay có các tổ chức khu vực là ASOSAI, EUROSAI, AFROSAI, PASAI, OLCEFS, CAROSAI, ARABOSAI.  



a) ASOSAI (Asian Organization of Supreme Audit Institutions): Là tổ chức cơ quan kiểm toán tối cao các nước châu Á, được thành lập năm 1978. Khi mới thành lập ASOSAI có 11 thành viên, tăng lên 46 thành viên hiện thời (năm 2016). Việt Nam trở thành thành viên của ASOSAI tháng 1 năm 1997. Mục tiêu chính của ASOSAI là: 



i) Thúc đẩy sự hiểu biết và hợp tác giữa các thành viên thông qua việc trao đổi các ý tưởng và kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán công;



ii) Cung cấp hoạt động đào tạo liên tục cho các kiểm toán viên nhà nước với mong muốn nâng cao chất lượng và hoạt động nghề nghiệp;



iii) Đóng vai trò là trung tâm thông tin và cầu nối của khu vực với các tổ chức khu vực khác trong lĩnh vực kiểm toán công;



iv) Tăng cường hợp tác và quan hệ mật thiết giữa các kiểm toán viên của các cơ quan kiểm toán tối cao trong khu vực và với các tổ chức khu vực khác.



b) ASEANSAI (ASEAN Supreme audit Institutions)



ASEANSAI chính thức ra đời vào ngày 16/11/2011 theo Thoả thuận thành lập ASEANSAI được ký kết tại Bali, Indonesia với sự tham dự của 10 SAI, bao gồm: Việt Nam, Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Phillipine, Singapore và Thái Lan. Việc ký kết Thỏa thuận này là sự kiện có ý nghĩa lịch sử đặc biệt quan trọng trong quan hệ hợp tác đa phương giữa các cơ quan KTNN của các nước trong khu vực ASEAN, thể hiện tinh thần đoàn kết, đồng thuận giữa 10 cơ quan KTNN thuộc các nước trong khu vực ASEAN trong bối cảnh các thành viên ASEAN đang hướng tới việc xây dựng một cộng đồng kinh tế ASEAN vào năm 2015. Thỏa thuận thành lập ASEANSAI bao gồm những quy định về tên gọi, mục tiêu, chức năng, thành viên, cơ cấu của ASEANSAI cũng như các bộ phận cấu thành; một số nguyên tắc và điều khoản thi hành. Theo đó, ASEANSAI là một tổ chức tự chủ, độc lập và phi chính trị, với thành viên là các SAI của các nước thành viên ASEAN. Cơ cấu của ASEANSAI bao gồm Đại hội đồng, Ban Điều hành, các Ủy ban và Ban Thư ký. Các thành viên của ASEANSAI cũng là thành viên của Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao khu vực châu Á (ASOSAI) và Tổ chức quốc tế các Cơ quan Kiểm toán tối cao (INTOSAI), hoạt động vì lợi ích chung của cộng đồng.




Kể từ khi thành lập vào năm 2011, ASEANSAI đã có những đóng góp hết sức tích cực trong việc tăng cường năng lực cho các SAI, thúc đẩy sự hợp tác và hiểu biết giữa các thành viên ASEANSAI thông qua việc tổ chức các hội thảo, hội nghị và tập huấn, để trao đổi chia sẻ kinh nghiệm, thông tin, tài liệu và hỗ trợ cơ sở vật chất, nhất là đối với các lĩnh vực mới như kiểm toán môi trường, kiểm toán công nghệ thông tin hay kiểm toán hoạt động, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn của các thành viên, tăng cường hiệu quả, hiệu lực và tính minh bạch hành chính công của các quốc gia ASEAN. Những hoạt động này đã tạo môi trường thuận lợi và các cơ sở để thúc đẩy nghiên cứu, đào tạo và giáo dục liên tục giữa các thành viên ASEANSAI, hướng tới mục tiêu xây dựng ASEANSAI trở thành một trung tâm thông tin và mối liên kết với các tổ chức và thể chế quốc tế khác trong lĩnh vực kiểm toán công.



Với tư cách là 1 trong 4 quốc gia sáng lập ASEANSAI, đồng thời là Chủ tịch Uỷ ban Kế hoạch chiến lược của ASEANSAI, KTNN Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng trong việc tăng cường mối quan hệ giữa các SAI và cùng với các thành viên thực hiện các mục tiêu chung của ASEANSAI. 


c) ARABOSAI (Arab Organization of Supreme Audit Institutions): Là tổ chức cơ quan kiểm toán tối cao các nước Ả rập, được thành lập năm 1976. Mục tiêu chính của ARABOSAI là: i) Thúc đẩy trao đổi ý tưởng, quan điểm, kinh nghiệm, kết quả nghiên cứu giữa các tổ chức thành viên trong lĩnh vực kiểm toán và trên cả hai khía cạnh khoa học và thực hành; ii) Nâng cao nhận thức của các nước Ả rập về tầm quan trọng của kiểm toán từ đó tăng cường vai trò của các cơ quan kiểm toán tối cao trong việc triển khai nhiệm vụ của mình; iii) Tổ chức và tăng cường sự hợp tác giữa cơ quan kiểm toán tối cao các nước Ả rập và các tổ chức, đặc biệt là các tổ chức của Liên đoàn Ả rập, INTOSAI, các tổ chức khác - cả ở quốc tế và khu vực - có hoạt động liên quan đến kiểm toán.



d) AFROSAI (African Organization of Supreme Audit Institutions): Là tổ chức cơ quan kiểm toán tối cao châu Phi, được thành lập vào năm 1976. Mục tiêu chính của AFROSAI là khuyến khích và thúc đẩy sự trao đổi ý tưởng và kinh nghiệm giữa cơ quan kiểm toán tối cao các nước châu Phi trong lĩnh vực kiểm toán tài chính công thông qua: i) Triển khai các nghiên cứu có tính hệ thống về kiểm toán tài chính công, ii) Tổ chức đào tạo kiểm toán viên, và iii) Cộng tác với INTOSAI, các tổ chức kiểm toán quốc tế khu vực và các cơ quan, tổ chức khác chuyên về kiểm toán tài chính công. 



e) CAROSAI (Caribbean Organization of Supreme Audit Institutions): Là tổ chức cơ quan kiểm toán tối cao vùng Caribê, được thành lập vào năm 1988. Mục tiêu chính của tổ chức này là: i) Thúc đẩy việc trao đổi ý tưởng và kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán chính phủ, ii) Cung cấp các cơ hội để đào tạo và thường xuyên thực hiện đào tạo, iii) Thúc đẩy tầm quan trọng của chức năng kiểm toán nội bộ trong khu vực công, iv) Hỗ trợ kỹ thuật và trao đổi nghiệp vụ giữa các cơ quan kiểm toán tối cao thành viên, v) Nâng cao mức độ nhận thức về kiểm toán tại các nước vùng Caribê để ủng hộ cho vai trò của các cơ quan kiểm toán tối cao khi triển khai nhiệm vụ, và vi) Thúc đẩy sự vận dụng kiểm toán toàn diện.



g) EUROSAI (European Organisation of Supreme Audit Institutions): Là tổ chức cơ quan kiểm toán tối cao châu Âu, được thành lập vào năm 1990. Mục tiêu chính của EUROSAI là: i) Thúc đẩy hợp tác chuyên môn giữa các cơ quan kiểm toán tối cao thành viên; ii) Tăng cường trao đổi thông tin và các tài liệu; iii) Thúc đẩy hoạt động nghiên cứu kiểm toán lĩnh vực công; và iv) Hướng tới sự hài hòa hóa các thuật ngữ sử dụng trong lĩnh vực kiểm toán.



h) OLCEFS (Organization of Latin American and Caribbean Supreme Audit Institutions): Là tổ chức cơ quan kiểm toán tối cao khu vực châu Mỹ Latinh và vùng Caribê, được thành lập vào năm 1965. Mục tiêu chính của tổ chức này là: i) Triển khai nghiên cứu khoa học, ii) Phát triển nghiên cứu, đào tạo và sự chuyên môn hóa, và iii) Cung cấp ý kiến tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật và hợp tác giữa các SAI thuộc châu Mỹ Latinh và vùng Caribê.



i) PASAI (Pacific Association of Supreme Audit Institutions): Là tổ chức cơ quan kiểm toán tối cao Thái Bình Dương, được thành lập vào năm 1987. Mục tiêu chính của PASAI là: i) Hỗ trợ đào tạo các cơ quan kiểm toán tối cao thành viên; ii) Cung cấp các phương thức chia sẻ thông tin, phương pháp và kỹ thuật đào tạo trong khu vực; iii) Đảm bảo hoạt động đào tạo và các hoạt động có liên quan được diễn ra liên tục; iv) Đảm bảo các nguồn lực cần thiết để triển khai kế hoạch và v) Thúc đẩy các thực hành và phương pháp tốt nhất và tăng cường cơ cấu tổ chức của các cơ quan kiểm toán tối cao. 



1.2. Địa vị pháp lý của các cơ quan kiểm toán tối cao một số nước 


Địa vị pháp lý của một đơn vị là những quy định pháp lý về vị trí của đơn vị trong bộ máy nhà nước, cũng như cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phạm vi hoạt động,… của đơn vị đó. 



Địa vị pháp lý của cơ quan kiểm toán tối cao thể hiện sự độc lập từ bên ngoài của cơ quan kiểm tra đối với hệ thống được kiểm tra. Trước hết cần khẳng định mô hình tổ chức nhà nước nói chung và tổ chức cơ quan kiểm toán tối cao nói riêng tùy thuộc vào điều kiện chính trị, kinh tế, xã hội của mỗi nước, tùy thuộc vào thể chế chính trị và tổ chức nhà nước của quốc gia. Mỗi quốc gia thiết lập cơ quan kiểm toán tối cao khác nhau, nhưng đều có điểm chung là thực hiện quyền kiểm tra, kiểm soát từ bên ngoài đối với hoạt động quản lý các nguồn lực tài chính và tài sản công. Cơ quan kiểm toán tối cao được tổ chức là hệ thống kiểm soát từ bên ngoài đối với các đơn vị được kiểm toán. Chính điều đó người ta còn gọi hoạt động kiểm toán của cơ quan kiểm toán tối cao là hoạt động ngoại kiểm hay kiểm toán ngoại vi.



Cơ quan kiểm toán tối cao là một cơ quan trong bộ máy nhà nước. Tùy thuộc vào thể chế chính trị và sự phân chia quyền lực của mỗi nước mà cơ quan kiểm toán tối cao có thể trực thuộc cơ quan lập pháp (quốc hội, nghị viện), hành pháp (chính phủ), hoặc đứng độc lập với cả cơ quan lập pháp và hành pháp. 
1.2.1. Địa vị pháp lý của cơ quan kiểm toán tối cao thuộc cơ quan lập pháp 


Theo mô hình này, cơ quan kiểm toán tối cao là cơ quan chuyên môn do Quốc hội lập, hoạt động theo pháp luật, Quốc hội quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm người đứng đầu và trong một số trường hợp Quốc hội quyết định cả thành viên Ban lãnh đạo của cơ quan kiểm toán tối cao. Cơ quan kiểm toán tối cao có nghĩa vụ báo cáo kết quả hoạt động trước Quốc hội. Quốc hội quyết định ngân sách hoạt động của cơ quan kiểm toán tối cao. 



Tổ chức theo mô hình thuộc Quốc hội này dựa trên lý luận cơ bản là “Người kiểm tra và người được kiểm tra không phải là một”. Có nghĩa là tách rời việc quản lý, sử dụng với người thực hiện kiểm tra. Việc tách rời người kiểm tra với người được kiểm tra nhằm đảm bảo cho cơ quan kiểm toán tối cao có vị trí độc lập với cơ quan quản lý (cơ quan hành pháp) cũng như cơ quan thực hiện quyền công tố, xét xử. Cơ quan kiểm toán tối cao thực hiện kiểm tra và cung cấp thông tin cho Quốc hội cũng như các cơ quan chức năng.   



Đặc trưng nổi bật của mô hình này là cơ quan kiểm toán tối cao gắn liền với Quốc hội, là một tổ chức do Quốc hội thành lập, hoạt động theo pháp luật và theo yêu cầu của Quốc hội. Cơ quan kiểm toán tối cao thực hiện chức năng kiểm tra gắn liền và phục vụ trực tiếp cho việc giám sát của Quốc hội. Xuất phát từ nguồn gốc của ngân sách và yêu cầu giám sát ngân sách. Ngân sách là tiền của nhân dân, Quốc hội là cơ quan đại diện của dân nên có nhiệm vụ giám sát việc sử dụng ngân sách. Quốc hội thành lập cơ quan kiểm toán tối cao hỗ trợ Quốc hội thực hiện chức năng quyết định và giám sát ngân sách. 



Mô hình này thường được hình thành ở những nước có nền kinh tế phát triển, bộ máy Nhà nước, hệ thống pháp luật hoàn chỉnh và có truyền thống dân chủ từ sớm. 


Ưu điểm


Mô hình cơ quan kiểm toán tối cao thuộc cơ quan lập pháp có những ưu điểm sau:


Thứ nhất, theo mô hình này, cơ quan kiểm toán tối cao được thiết lập trên nguyên tắc độc lập với cơ quan hành pháp (Chính phủ). Hoạt động cơ quan kiểm toán tối cao gắn liền với hoạt động giám sát của Quốc hội. Nếu nhìn từ bên ngoài bộ máy nhà nước, từ phía công chúng thì hoạt động của cơ quan kiểm toán tối cao độc lập, khách quan hơn; tạo được niềm tin cho người sử dụng thông tin, họ cho rằng các thông tin mà cơ quan kiểm toán tối cao đưa ra là trung thực, khách quan hơn. 



Thứ hai, cơ quan kiểm toán tối cao thuộc Quốc hội nhằm thực hiện quyền kiểm tra, giám sát tối cao đối với hoạt động của các cơ quan thực thi quyền lực công, do đó đảm bảo được tính độc lập cao hơn. Cơ quan kiểm toán tối cao hoạt động theo nguyên tắc độc lập chỉ tuân theo pháp luật, không một cơ quan, tổ chức cá nhân nào được can thiệp vào hoạt động của cơ quan kiểm toán tối cao.



Thứ ba, quyền hạn của cơ quan kiểm toán tối cao thuộc Quốc hội xuất phát từ quyền của Quốc hội (đại diện cho quyền lợi của cử tri, dân chúng), do đó sẽ có quyền đưa ra các kết luận, kiến nghị để xử lý đối với những sai phạm về tài chính, kế toán quản lý và sử dụng NSNN của các cơ quan nhà nước, công chức nhà nước, nhằm thực hiện vai trò giám sát tối cao của Quốc hội, thông qua đó thực hiện quyền làm chủ của nhân dân.



Thứ tư, cơ quan kiểm toán thuộc Quốc hội đảm bảo tính minh bạch hơn, bởi vì đây là hoạt động ngoại kiểm, thực hiện kiểm toán các cơ quan của Chính phủ và bản thân hoạt động của Chính phủ. Các thông tin do cơ quan kiểm toán tối cao cung cấp không chỉ là các thông tin nội bộ Chính phủ mà được cung cấp cho các nghị sỹ và công bố công khai cho dân chúng. 



Hạn chế 



Mô hình cơ quan kiểm toán tối cao thuộc cơ quan lập pháp có những hạn chế sau:


Thứ nhất, nếu là cơ quan kiểm toán tối cao trực thuộc Quốc hội thì hoạt động kiểm toán chủ yếu là hoạt động kiểm toán quyết toán NSNN và thực hiện phương thức kiểm tra sau (hậu kiểm), do đó một khi hiện tượng và quá trình kết thúc mới thực hiện kiểm toán thì những phát hiện các sai phạm sẽ không được sửa chữa kịp thời mà chỉ còn ý nghĩa để ngăn ngừa các hiện tượng tái phạm đối với thời gian sau.



Thứ hai, cơ chế hoạt động của Quốc hội theo thể chế tập thể, quyết định theo đa số do vậy cơ quan kiểm toán tối cao tổ chức theo mô hình này bị ảnh hưởng bởi cơ chế tập thể. Nhất là những nước theo chế độ đa đảng phái thì việc bổ nhiệm, miễn nhiệm cũng như các vấn đề khác liên quan đến cơ quan kiểm toán tối cao bị đảng đa số chi phối. Khắc phục yếu điểm này, nhiều nước quy định người đứng đầu cơ quan kiểm toán tối cao không phải là nghị sỹ và không thuộc đảng phái nào mới được bổ nhiệm. Hơn nữa, trong hoạt động kiểm toán khi cần có sự trợ giúp của cơ quan hành pháp đôi khi không được đáp ứng do không được đa số nhất trí và từ đó có thể giảm hiệu lực hoạt động kiểm toán. 



Thứ ba, khi các sai sót được phát hiện, theo yêu cầu của Quốc hội, cơ quan hành pháp phải có trách nhiệm khắc phục, sửa chữa. Do đó việc khắc phục sai sót diễn ra thường chậm chạp hơn. Các kiến nghị của cơ quan kiểm toán tối cao được chuyển tải đến Quốc hội và Quốc hội sẽ yêu cầu cơ quan hành pháp thực hiện và điều đó sẽ chậm hơn khi yêu cầu thực hiện trực tiếp. Khắc phục nhược điểm này, một số nước quy định nghĩa vụ thực hiện kiến nghị của cơ quan kiểm toán tối cao đối với các cơ quan, đơn vị được kiểm toán. Cơ quan kiểm toán tối cao, Chính phủ có nghĩa vụ báo cáo việc thực hiện kiến nghị cho Quốc hội.



1.2.2. Địa vị pháp lý của cơ quan kiểm toán tối cao thuộc cơ quan hành pháp 



Tổ chức theo mô hình này, cơ quan kiểm toán tối cao là một cơ cấu trong bộ máy của cơ quan hành pháp (Chính phủ hoặc Tổng thống đứng đầu cơ quan hành pháp) thường được tổ chức theo mô hình một bộ hoặc cơ quan ngang bộ hoặc ủy ban kiểm toán. Cũng có thể tổ chức cơ quan kiểm toán theo mô hình là cơ quan chuyên môn của Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ hoặc Tổng thống. Người đứng đầu cơ quan kiểm toán tối cao có thể là thành viên của Chính phủ hoặc không phải là thành viên của Chính phủ. Theo mô hình này, cơ quan kiểm toán tối cao có thể do Quốc hội thành lập (Bộ, ủy ban...) hoặc do người đứng đầu cơ quan hành pháp thành lập. 



Đặc trưng của mô hình này là ở chỗ cơ quan kiểm toán tối cao thực hiện quyền kiểm toán theo pháp luật và yêu cầu (bắt buộc) đơn vị được kiểm toán thực thi ngay các kết luận và kiến nghị của mình. Trong một số trường hợp nếu không thực hiện sẽ áp dụng các biện pháp cứng rắn như phong tỏa tài khoản, xử phạt hành chính, cảnh cáo, kỷ luật, bắt bồi thường hoặc kiến nghị truy tố... (điển hình của hành động này như cơ quan KTNN Trung Quốc, Ủy ban kiểm toán và thanh tra Hàn Quốc,...).



Cơ quan kiểm toán tối cao thuộc cơ quan hành pháp thường được tổ chức theo cấp hành chính từ trung ương đến địa phương (cấp huyện, xã), cơ cấu và quy mô tương đối lớn. Cơ quan kiểm toán tối cao thuộc cơ quan hành pháp thường là những nước có nền kinh tế đang phát triển, ngoại trừ một số nước phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc,... nhưng có truyền thống tổ chức theo mô hình này. 



Ưu điểm 



Mô hình cơ quan kiểm toán tối cao thuộc cơ quan hành pháp có những ưu điểm sau. 



Thứ nhất, hoạt động của cơ quan kiểm toán tối cao là hoạt động kiểm tra, kiểm soát các hoạt động kinh tế, tài chính đối với các cơ quan của Chính phủ. Chính phủ sử dụng công cụ kiểm toán để kiểm tra tài chính công nhằm thực hiện chức năng kiểm soát của mình, chống xu hướng lộng quyền, ngăn ngừa các sai phạm trong quản lý và sử dụng tài chính và tài sản công của các cơ quan hành chính nhà nước. 



Thứ hai, những phát hiện kiến nghị của cơ quan kiểm toán tối cao sẽ được trình lên chính phủ để chỉ đạo xử lý nhanh chóng kịp thời nhằm khắc phục những sai sót trong hệ thống hành pháp, hiệu lực hoạt động kiểm toán nhờ đó có khả năng được tăng cường.



Thứ ba, người đứng đầu cơ quan hành pháp có điều kiện để có được thông tin kịp thời, trung thực, tin cậy về hoạt động quản lý của các cơ quan hành chính thuộc cơ cấu của Chính phủ, được cung cấp bởi cơ quan chuyên môn độc lập với cơ quan hành chính thực hiện chức năng quản lý. Từ đó, hiểu rõ hơn hoạt động quản lý của các cơ quan chức năng, từ đó có biện pháp chỉ đạo kịp thời, ngăn chặn được các hành vi xa rời chuẩn mực chung. 



Thứ tư, cơ quan kiểm toán tối cao có điều kiện thuận lợi hơn trong việc tuyển chọn những công chức kiểm toán có năng lực kiến thức hiểu biết về pháp luật có kinh nghiệm, thâm niên trong các cơ quan của Chính phủ theo những lĩnh vực chuyên môn khác nhau. 



Thứ năm, cơ quan kiểm toán tối cao có điều kiện thuận lợi, dễ dàng hơn trong việc tiếp cận với các thông tin, số liệu của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Dù là cơ quan kiểm tra và cơ quan được kiểm tra nhưng vẫn thuộc cơ cấu của Chính phủ do vậy việc trao đổi, cung cấp thông tin cũng thuận tiện hơn. 



Hạn chế 



Mô hình cơ quan kiểm toán tối cao thuộc cơ quan hành pháp có những hạn điểm sau: 



Thứ nhất, mặc dù việc kiểm toán các cơ quan của Chính phủ được thực hiện bởi cơ quan đứng ngoài nhưng thực chất của việc kiểm toán của cơ quan kiểm toán trong mô hình này vẫn là kiểm toán trong nội bộ Chính phủ hay nội kiểm nếu xét trên giác độ của chính phủ. Việc đó sẽ trở nên không mấy khách quan khi có sự chỉ đạo của của người đứng đầu Chính phủ. Để khắc phục tình trạng này nhiều nước chế định thẩm quyền của cơ quan kiểm toán tối cao về việc tự định đoạt các vấn đề kiểm toán khi thấy cần thiết và thực hiện nghĩa vụ báo cáo trực tiếp với cơ quan lập pháp các kết quả kiểm toán.  



Thứ hai, dù tuân theo pháp luật khi thực thi nhiệm vụ kiểm toán nhưng cơ quan KTNN vẫn thuộc cơ cấu của chính phủ do vậy có thể sẽ thiếu khách quan khi đánh giá hoạt động của Chính phủ. Để khắc phục trở ngại này, một số nước đã có các chế định trong pháp luật để chống lại sự can thiệp đối với hoạt động kiểm toán. Mặt khác, cơ quan lập pháp sẽ tổ chức một bộ phận kiểm toán để kiểm toán các hoạt động của Chính phủ. Cơ quan kiểm toán chỉ kiểm toán các cơ quan của chính phủ mà thôi. Điển hình như cơ quan kiểm toán tối cao Phần Lan là một bộ phận thuộc Bộ Tài chính, thực hiện kiểm toán các cơ quan hành chính của Chính phủ. Đối với hoạt động của Chính phủ được kiểm toán bởi ủy ban kiểm toán của Quốc hội. 



Thứ ba, với mô hình này, địa vị pháp lý của cơ quan kiểm toán tối cao cũng sẽ bị giới hạn bởi quyền năng của Chính phủ, vì lúc này cơ quan kiểm toán tối cao không phải là công cụ trực tiếp phục vụ quyền giám sát tối cao của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, do đó không thể coi là cơ quan kiểm toán tài chính công cao nhất (tối cao) của quốc gia. 



Thứ tư, khi tổ chức cơ quan kiểm toán tối cao theo mô hình thuộc cơ quan hành pháp, khó phân biệt ranh giới giữa hành vi quản lý và trách nhiệm kiểm tra, hay nói cách khác, là ranh giới giữa kiểm tra nội bộ và kiểm tra từ bên ngoài đôi khi bị lu mờ. 



1.2.3. Địa vị pháp lý của cơ quan kiểm toán tối cao là cơ quan độc lập với Quốc hội và Chính phủ


Đây là mô hình tổ chức rất đặc biệt, cơ quan kiểm toán tối cao không trực thuộc cơ quan lập pháp, hành pháp hay tư pháp. Là một tổ chức độc lập hoạt động theo quy định của pháp luật, mọi quyền hạn và nghĩa vụ của cơ quan kiểm toán tối cao được chế định theo pháp luật. 



Lẽ đương nhiên là việc quyết định thành lập, thẩm quyền và các quy định về cơ quan kiểm toán tối cao phải do Quốc hội quyết định, kể cả cơ chế bổ nhiệm, miễn nhiệm người đứng đầu. Hoạt động của cơ quan kiểm toán tối cao độc lập như Toà án hoặc Viện kiểm sát, nhưng không làm chức năng công tố và xét xử, kể cả các nước tổ chức cơ quan kiểm toán tối cao như Toà thẩm kế. Mặc dù gọi là Toà thẩm kế nhưng không phán quyết hoặc bỏ tù bất cứ người nào mà chỉ là phán quyết như một quyết định cuối cùng về các vấn đề liên quan đến quản lý tài chính được kiểm toán.



Mô hình này được hình thành ở những quốc gia mà hệ thống quyền lực nhà nước được tổ chức theo thể chế tam quyền phân lập cao và cơ quan kiểm toán tối cao ra đời từ rất sớm hoặc ở các nước thuộc địa chịu ảnh hưởng của các nước châu Âu. 



Ưu điểm 



Mô hình cơ quan kiểm toán tối cao độc lập với Chính phủ, Quốc hội có những ưu điểm sau:



Thứ nhất, cơ quan kiểm toán thoát ly bởi các yếu tố chính trị như sự chỉ đạo của Chính phủ hay sự chi phối bởi cơ chế làm việc tập thể, quyết định theo 



đa số của Quốc hội.



Thứ hai, bản chất của hoạt động kiểm toán là xác nhận một cách độc lập và trung thực, khách quan các thông tin về quản lý tài chính và tài sản công đối với các hoạt động quản lý. Bởi vậy cơ quan kiểm toán tối cao được coi như một công cụ của quản lý vĩ mô. Tổ chức theo mô hình này, cơ quan kiểm toán tối cao sẽ là công cụ đắc lực cho cả cơ quan lập pháp trong việc thực hiện quyền giám sát của mình và cho cả cơ quan hành pháp trong việc quản lý điều hành.  



Thứ ba, tổ chức theo mô hình này, hoạt động kiểm toán sẽ trở nên hữu hiệu hơn bởi lẽ chỉ thực hiện kiểm toán và cung cấp thông tin đã kiểm toán theo quy định của pháp luật. Việc sử dụng thông tin sẽ do các cơ quan sử dụng thông tin quyết định. Cơ quan kiểm toán tối cao còn làm chức năng tư vấn về các vấn đề kinh tế, tài chính, kể cả các việc ban hành văn bản pháp luật về kinh tế, tài chính của cả cơ quan hành pháp và cơ quan lập pháp.  



Hạn chế 



Mô hình cơ quan kiểm toán tối cao độc lập với Chính phủ, Quốc hội có những hạn chế sau:


Tổ chức theo mô hình này có một số hạn chế đó là đòi hỏi môi trường pháp lý cho hoạt động quản lý tài chính nói chung và cho hoạt động kiểm toán nói riêng phải đảm bảo tính minh bạch. Yêu cầu về môi trường pháp lý rất cao. Yêu cầu đó thích hợp với các nước có nền kinh tế phát triển hoặc các nước đang phát triển chuẩn bị điều kiện để hội nhập với nền kinh tế quốc tế hoặc nước đang phát triển nhưng đã hội nhập nền kinh tế quốc tế (như một số nước ASEAN). Bên cạnh đó, tổ chức theo mô hình này đòi hỏi cơ quan kiểm toán tối cao phải luôn nâng cao trình độ mới có thể thực thi nhiệm vụ kiểm toán. Bởi lẽ trong trường hợp này để đơn vị được kiểm toán chấp nhận và thực thi các kết luận, kiến nghị đòi hỏi sự thuyết phục chứ không được dựa vào quyền năng của cơ quan hành pháp, lập pháp. Cơ quan kiểm toán tối cao và các kiểm toán viên phải đưa ra các lý lẽ thuyết phục để các đơn vị được kiểm toán thực thi các kết luận. 



1.2.4. Địa vị pháp lý thuộc mô hình khác


Ngoài ba mô hình cơ bản trên, cơ quan kiểm toán tối cao một số nước có địa vị pháp lý theo mô hình thuộc ngành tư pháp, thuộc Tổng thống, Nhà vua,...



 Theo nghiên cứu do INTOSAI cung cấp (SAI Mandates) thực hiện với 70 nước, kết quả địa vị pháp lý của các cơ quan kiểm toán tối cao như sau:  



(1) Với các nước châu Á thực hiện nghiên cứu 21 nước cho thấy:



- Có 5 nước cơ quan kiểm toán tối cao thuộc Quốc hội/Do Quốc hội thành lập (Myanmar, Mông Cổ, Israel, Iran, Kuwait); chiếm 23,8% trong tổng số 21 nước châu Á thực hiện nghiên cứu. 



- Có 6 nước (Trung Quốc, Brunei, Nhật Bản, Hàn Quốc, Jordan, Ấn Độ) cơ quan kiểm toán tối cao tổ chức theo mô hình thuộc Chính phủ hoặc người đứng đầu cơ quan hành pháp (Tổng thống đứng đầu Chính phủ); chiếm 28,5% số nước châu Á thực hiện nghiên cứu. 



- Có 7 nước cơ quan kiểm toán tối cao tổ chức theo mô hình độc lập với cơ quan lập pháp, hành pháp (Indonesia, Phi-lip-pin, Singapore, Thái lan, Malaixia, Thổ Nhĩ Kỳ, Arập Xê-út); chiếm 33,3% số nước nghiên cứu;



- Các nước còn lại tổ chức theo mô hình thuộc ngành tư pháp (Sri Lanka) hay thuộc Tổng thống/Nhà vua (Bangladesh; Pakistan).



  (2) Các nước châu Âu, thực hiện nghiên cứu 29 nước cho thấy: 



- Có 16 nước tổ chức theo mô hình thuộc cơ quan lập pháp (Bulgaria, Croatia, Đan Mạch, Gru-zi-a, Hungary, Ailen, Lít-va, Balan, Rumania, Nga, Slovakia, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Anh, Macedonia, Áo); chiếm 55% số nước thực hiện nghiên cứu. 



- Chỉ có 1 nước thuộc cơ quan hành pháp là Phần Lan (chiếm 3,4% số nước thực hiện nghiên cứu).



- Có 9 nước tổ chức theo mô hình độc lập cới cơ quan lập pháp, hành pháp (Đức, Séc, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Slovenia, Ai-rơ-len, Kyrgyzstan, Thụy Sĩ, Estonia), chiếm 32% số nước thực hiện nghiên cứu.



- Các nước còn lại (Pháp, Hy Lạp, Italia) cơ quan kiểm toán tối cao được tổ chức theo mô hình thuộc ngành tư pháp.



 (3) Các nước châu Mỹ thực hiện nghiên cứu 12 nước cho thấy:



- Có 5 nước cơ quan kiểm toán tối cao tổ chức theo mô hình trực thuộc cơ quan lập pháp (Mỹ, Canada, Mexico, Brazil, Venezuela) chiếm 41,6%. 



- Có 2 nước (Argentina, Cuba, Bôlivia, Tunizia) tổ chức theo mô hình thuộc cơ quan hành pháp, chiếm 33,3% số nước thực hiện nghiên cứu.



- Các nước còn lại tổ chức theo mô hình độc lập hoặc thuộc ngành tư pháp, tổng thống. 



(4) Các nước châu Phi và châu Đại dương thực hiện nghiên cứu 8 nước cho thấy:



- Có 2 nước (Ai Cập, Nam phi) tổ chức theo mô hình trực thuộc cơ quan lập pháp, chiếm 25% số nước nghiên cứu.



- Có 1 nước (Libya) tổ chức theo mô hình thuộc cơ quan hành pháp, chiếm 12,5% số nước nghiên cứu.



- Có 2 nước (Algeria, Morocco) tổ chức theo mô hình thuộc ngành tư pháp, chiếm 25% số nước nghiên cứu.



- Có 3 nước (Australia, New Zealand, Ghana) tổ chức theo mô hình độc lập với hành pháp và lập pháp, chiếm 37,5 % số nước nghiên cứu.



Tổng hợp kết quả nghiên cứu 70 nước ở các châu lục cho thấy tỷ lệ sau: 



- 28 nước, cơ quan kiểm toán tối cao thuộc ngành Lập pháp, chiếm 40%.



- 12 nước, cơ quan kiểm toán tối cao thuộc ngành Hành pháp, chiếm 17%.



- 6 nước, cơ quan kiểm toán tối cao thuộc ngành Tư pháp, chiếm 8,6%.



- 21 nước, cơ quan kiểm toán tối cao có địa vị độc lập, chiếm 30%.



- 3 nước, cơ quan kiểm toán tối cao thuộc Tổng thống/Nhà vua chiếm 4%.



Như vậy qua nghiên cứu cho chúng ta thấy rằng: 



 (1) Tỷ lệ các nước tổ chức cơ quan kiểm toán tối cao theo mô hình trực thuộc cơ quan lập pháp chiếm tỷ lệ cao nhất (40%), tiếp đến là các nước tổ chức theo mô hình cơ quan kiểm toán tối cao độc lập (30%), các nước tổ chức theo mô hình thuộc cơ quan hành pháp chiếm tỷ lệ 17%. Các nước còn lại tổ chức theo các mô hình khác nhau như thuộc nhà vua hay thuộc (như) ngành tư pháp. Tuy nhiên, mô hình này ở các châu lục lại rất khác nhau.



(2) Xét riêng từng châu lục, có sự khác nhau căn bản đó là: 



- Các nước châu Âu, châu Mỹ thiên về mô hình tổ chức cơ quan kiểm toán tối cao trực thuộc cơ quan lập pháp (55% số nước châu Âu, 41,6% các nước châu Mỹ) tiếp theo là tổ chức theo mô hình độc lập (32% số nước châu Âu); chỉ có 3,2% số nước châu Âu tổ chức theo mô hình thuộc cơ quan hành pháp. 



- Trong khi đó các nước châu Á có thiên hướng về mô hình tổ chức cơ quan kiểm toán tối cao độc lập 33,3%, trong khi đó có 28,5% số nước châu Á tổ chức theo mô hình cơ quan kiểm toán tối cao trực thuộc cơ quan hành pháp. Chỉ có 23,8% số nước châu Á tổ chức theo mô hình thuộc cơ quan lập pháp. 



- Các nước châu Phi và châu Đại dương có xu hướng tổ chức theo mô hình cơ quan kiểm toán tối cao độc lập với hành pháp và lập pháp (37,5% số nước ở hai châu lục này), tiếp đến là mô hình trực thuộc Quốc hội (25%), và thuộc ngành hành pháp chỉ có 12,5%.



- Một điểm nữa cần lưu ý đó là với các nước châu Á thì đa số các nước thuộc khối ASEAN tổ chức theo cơ quan kiểm toán tối cao độc lập với ngành lập pháp và ngành hành pháp, (Indonesia, Phi-lip-pin, Singapore, Thái Lan, Malaixia) chiếm 50% số nước thuộc khối ASEAN. 



Tóm lại, dù tổ chức theo mô hình nào cũng gặp phải những trở ngại nhất định và việc tổ chức cơ quan kiểm toán luôn tùy thuộc vào điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội, lịch sử của từng quốc gia. Hơn nữa, bản chất của cơ quan kiểm toán tối cao vẫn là công cụ kiểm soát các hoạt động quản lý tài chính vĩ mô thuộc cơ cấu của bộ máy nhà nước do vậy luôn có sự đan xen nhau giữa các nhánh quyền lực. Và điều đó cho chúng ta thấy rằng việc phân loại một cách rạch ròi cơ quan kiểm toán tối cao thuộc nhánh quyền lực nào hay ở vị thế độc lập chỉ có ý nghĩa tương đối. 



Mặt khác, có thể thấy rằng các cơ quan kiểm toán tối cao các nước trên thế giới không có sự khác biệt lớn về mục đích hoạt động. Trong khi đó những thể chế về tổ chức nhân sự và hoạt động (mà được gọi là mô hình) của cơ quan kiểm toán tối cao do nhiều nguyên nhân (điều kiện kinh tế, chính trị, lịch sử, xã hội...) lại có rất nhiều điểm khó tương đồng, thậm chí rất khác nhau giữa các quốc gia. 



Theo khuyến nghị của Tuyên bố Lima, những quy định về tổ chức cơ quan kiểm toán tối cao cần đảm bảo được rằng:



(1) Chính phủ không được viện vào các kết luận kiểm toán hoặc đánh giá của cơ quan kiểm toán tối cao để biện hộ cho các hành vi và những sai sót của mình;



(2) Cơ quan kiểm toán tối cao giữ được tính độc lập với các đơn vị bị kiểm toán và được bảo vệ trước những ảnh hưởng có thể có từ bên ngoài tác động đến việc thực hiện nhiệm vụ, kể cả trong trường hợp cơ quan kiểm toán tối cao thuộc cơ cấu của Chính phủ.



1.3. Mô hình tổ chức bộ máy và cơ chế hoạt động cơ quan kiểm toán tối cao 


1.3.1. Hệ thống tổ chức bộ máy trong nội bộ cơ quan kiểm toán tối cao


Hệ thống tổ chức bộ máy được hiểu là tổng hợp các bộ phận (đơn vị, tổ chức) có mối quan hệ với nhau, được chuyên môn hóa, có những nhiệm vụ, quyền hạn, và trách nhiệm nhất định nhằm đạt được mục tiêu hoạt động của tổ chức.



Về cơ bản hiện có các mô hình tổ chức bộ máy của cơ quan kiểm toán tối cao như sau:


- Hệ thống tổ chức 1 cơ quan duy nhất: Đây là mô hình tổ chức thống nhất bao gồm cơ quan kiểm toán tối cao ở Trung ương và cơ quan kiểm toán tối cao khu vực trực thuộc cơ quan kiểm toán tối cao ở Trung ương, không thành lập cơ quan kiểm toán tối cao ở mỗi cấp chính quyền địa phương. KTNN Việt Nam có mô hình tổ chức 1 cơ quan duy nhất.



Mô hình này có ưu điểm tập trung, thống nhất và thuận tiện trong việc quản lý cũng như thực hiện các công việc chuyên môn. Mô hình cơ quan kiểm toán tối cao này có thể không phát huy hiệu quả nếu quy mô quốc gia rộng lớn.



- Hệ thống tổ chức đa cấp: Cơ quan kiểm toán tối cao gồm kiểm toán tối cao ở trung ương và kiểm toán tối cao ở địa phương, độc lập với nhau trong hoạt động kiểm toán của chính quyền mỗi cấp. Cơ quan KTNN Trung Quốc theo mô hình tổ chức đa cấp.



Mô hình này có ưu điểm phát huy tính độc lập của các đơn vị thực hiện chức năng kiểm toán nguồn lực công, đặc biệt đối với các quốc gia có diện tích lớn, quy mô tổ chức bộ máy nhà nước lớn. Tuy vậy, mô hình này có thể gặp phải hạn chế trong việc thống nhất chuyên môn nghiệp vụ khi thực thi nhiệm vụ kiểm toán.



1.3.2. Cơ chế hoạt động cơ quan kiểm toán tối cao


 - Cơ chế thủ trưởng (đơn tuyến): Mọi hoạt động của cơ quan kiểm toán tối cao đều do người đứng đầu cơ quan kiểm toán tối cao (thủ trưởng) quyết định và chịu trách nhiệm trước pháp luật.  



Mô hình này có ưu điểm là tập trung quyền lực cho người đứng đầu cơ quan kiểm toán tối cao; các quyết định được ban hành và truyền tải nhanh. Tuy vậy, mô hình này cũng có hạn chế là do quyền lực tập trung nên người đứng đầu chịu trách nhiệm toàn diện về hoạt động của cơ quan kiểm toán tối cao. 



- Cơ chế hội đồng (đồng sự): Hoạt động kiểm toán được quyết định bởi một hội đồng, quyết định tập thể theo đa số.



Khác biệt rõ nhất giữa mô hình đồng sự với mô hình đơn tuyến là ở phân công - phân quyền (và trách nhiệm) về việc ra quyết định trong kiểm toán: hoặc tập trung cho Chủ tịch/Tổng kiểm toán, hoặc phân chia quyền hạn và trách nhiệm trong việc quyết định công việc kiểm toán cho các ủy viên kiểm toán. Ở đây các khái niệm “ủy viên” và “hội đồng” được hiểu: Ủy viên kiểm toán là những thành viên độc lập như thẩm phán; Hội đồng là tập hợp những người có quyền tham gia quyết định những vấn đề kiểm toán. Hội đồng thông qua quyết định theo nguyên tắc đa số.  



Cơ chế đồng sự có ưu điểm là phát huy được trí tuệ tập thể. Trách nhiệm không tập trung vào một người. Tuy vậy, việc ra quyết định có thể chậm và những quyết định có thể thiếu tính quyết đoán do phải dung hòa ý kiến của các thành viên hội đồng.



Mỗi cơ chế hoạt động đều có những ưu điểm nhất định và do từng nước quyết định. Để đảm bảo chất lượng kiểm toán, trung thực và khách quan của hoạt động kiểm toán, mỗi cơ chế hoạt động đều có những quy tắc hoạt động cần thiết và thích hợp trong lãnh đạo và điều hành hoạt động của cơ quan kiểm toán tối cao.



Theo kết quả nghiên cứu của INTOSAI, trong tổng số 113 nước trả lời thì có: i) 73/113 nước tổ chức theo chế độ thủ trưởng chiếm 64% số nước nghiên cứu; người đứng đầu cơ quan kiểm toán tối cao (Tổng Kiểm toán, Tổng Kiểm toán và Kiểm soát…) chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của cơ quan kiểm toán. (ii) Có 17/113 nước tổ chức cơ quan KTNN theo cơ chế hội đồng, chiếm 15% số nước nghiên cứu, như Ủy ban Kiểm toán (Board of Audit), Toà Thẩm kế (Court of Audit), Viện Kế toán (Chamber of Accounts) hay Ủy ban Kiểm toán (Commission of Audit). Theo cơ chế này các hoạt động quan trọng của cơ quan kiểm toán tối cao như việc quyết định kế hoạch kiểm toán hàng năm, báo cáo kiểm toán định kỳ hay đột xuất và các vấn đề quan trọng khác được quyết định theo cơ chế hội đồng. (iii) Những nước còn lại chiếm 21% số nước nghiên cứu có cơ cấu tổ chức cơ quan KTNN dưới hình thức Bộ Kiểm toán (Audit Department) hay Ban Kiểm toán Nhà nước (State Audit Committee). 



Kiểm toán nhà nước Việt Nam được tổ chức theo hình thức đơn tuyến. Đứng đầu cơ quan Kiểm toán nhà nước là Tổng Kiểm toán nhà nước. Tổng Kiểm toán nhà nước do Quốc hội bầu. Tuy vậy, Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015 cũng chứa đựng yếu tố nhất định của một cơ quan kiểm toán tối cao có cơ chế đồng sự thông qua quy định về Hội đồng Kiểm toán nhà nước tại Điều 18 “Hội đồng Kiểm toán nhà nước được thành lập khi cần thiết để tư vấn cho Tổng Kiểm toán nhà nước thẩm định các báo cáo kiểm toán quan trọng; giúp Tổng Kiểm toán nhà nước thực hiện tái thẩm định các báo cáo kiểm toán theo kiến nghị của đơn vị được kiểm toán, giải quyết khiếu nại về báo cáo kiểm toán. Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định thành lập Hội đồng Kiểm toán nhà nước, quyết định thành viên và quy chế làm việc của Hội đồng. Hội đồng Kiểm toán nhà nước do một Phó Tổng Kiểm toán nhà nước làm Chủ tịch. Căn cứ từng trường hợp cụ thể, Tổng Kiểm toán nhà nước được mời các chuyên gia không thuộc Kiểm toán nhà nước tham gia Hội đồng”. Hội đồng Kiểm toán nhà nước làm việc theo chế độ tập thể; quyết định theo đa số, ý kiến thiểu số được bảo lưu và báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước; Biên bản và các tài liệu của Hội đồng Kiểm toán nhà nước được bảo quản, lưu giữ trong hồ sơ kiểm toán của Kiểm toán nhà nước.



1.4. Thẩm quyền kiểm toán (phạm vi kiểm toán) của cơ quan kiểm toán tối cao


Thẩm quyền kiểm toán của cơ quan kiểm toán tối cao được khẳng định trong Tuyên bố Lima bao quát toàn bộ hoạt động tài chính của chính phủ kể cả các hoạt động góp vốn vào các hoạt động kinh doanh hay các tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế có sự đóng góp của Nhà nước. 


Tuyên bố Lima ghi rõ: "Thẩm quyền kiểm toán cơ bản của cơ quan kiểm toán tối cao được nêu trong Hiến pháp, các chi tiết cụ thể do luật định. Các quy định cụ thể về thẩm quyền của cơ quan kiểm toán tối cao tùy thuộc vào điều kiện và nhu cầu của từng quốc gia. Mọi công tác quản lý tài chính công bất kể tồn tại dưới dạng nào cũng đều là đối tượng kiểm toán của cơ quan kiểm toán tối cao. Tách rời các bộ phận quản lý tài chính công khỏi ngân sách quốc gia cũng không thể làm cho các bộ phận đó không là đối tượng kiểm toán của cơ quan kiểm toán tối cao".



Thẩm quyền kiểm toán của cơ quan kiểm toán tối cao được quy định rõ trong tuyên bố Lima, bao gồm: 


(1) Thẩm quyền kiểm toán các cơ quan công lập và các thể chế khác ở nước ngoài (cơ quan nhà nước, đại diện... đóng ở nước ngoài). 


(2) Kiểm toán thuế: Nghĩa là kiểm toán việc thu thuế của các cơ quan hành thu và việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước.  


(3) Kiểm toán các giao dịch công và các công trình công cộng


(4) Kiểm toán việc chi dùng cho các thiết bị xử lý điện tử.



(5) Kiểm toán các doanh nghiệp công và các doanh nghiệp có sự góp vốn của khu vực công.



(6) Kiểm toán các thể chế siêu quốc gia và quốc tế (các tổ chức quốc tế mà quốc gia có đóng góp). 


Nghiên cứu ở đa số các nước cho thấy nhiệm vụ, quyền hạn kiểm toán của cơ quan kiểm toán tối cao thường được quy định trong Hiến pháp hoặc luật riêng điều chỉnh tổ chức và hoạt động. Thuộc về nhóm này có các cơ quan kiểm toán thuộc EUROSAI. Trong 113 nước nghiên cứu khác không thuộc EUROSAI có 108 nước nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan kiểm toán tối cao được quy định bởi các điều khoản của Hiến pháp, luật riêng hay kết hợp chung, chiếm 95,5%. 



1.5. Về bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm kỳ người đứng đầu cơ quan kiểm toán tối cao


1.5.1. Bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan kiểm toán tối cao 


Người đứng đầu ở đây là những người đưa ra những quyết định của cơ quan kiểm toán tối cao và phải tự chịu trách nhiệm với bên ngoài. Người đứng đầu có thể là một hội đồng có quyền ra quyết định hoặc thủ trưởng của cơ quan kiểm toán tối cao được tổ chức đơn tuyến. 



Theo khuyến nghị tại Tuyên bố Lima, tính độc lập của người đứng đầu cơ quan kiểm toán tối cao cũng phải được quy định trong Hiến pháp. Quy trình bổ nhiệm và miễn nhiệm ngýời ðứng ðầu cơ quan kiểm toán tối cao, mà đặc biệt là Chủ tịch hoặc Tổng kiểm toán đóng vai trò rất quan trọng duy trì tính độc lập trong hoạt động của cơ quan kiểm toán tối cao. 



Trong các nước nghiên cứu thì pháp luật của 77 nước quy định Người đứng đầu cơ quan kiểm toán tối cao do Người đứng đầu nhà nước bổ nhiệm như Chủ tịch nước, Tổng thống…; Có 34 nước chiếm 30% số nước nghiên cứu quy định người đứng đầu cơ quan kiểm toán tối cao do cơ quan lập pháp bổ nhiệm; Có 8 nước quy định người đứng đầu cơ quan kiểm toán tối cao do cơ quan lập pháp và Người đứng đầu nhà nước cùng bổ nhiệm.



Để nhấn mạnh sự độc lập của cơ quan kiểm toán tối cao đối với cơ quan hành pháp, phần lớn các luật đều quy định rằng, ít nhất thì Chủ tịch hay Tổng kiểm toán của cơ quan này được bầu bởi cơ quan lập pháp.  



Một số ví dụ về bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan kiểm toán tối cao là:



(1) Chủ tịch Kiểm toán tối cao Ba Lan được bổ nhiệm, miễn nhiệm bởi Hạ viện và được sự nhất trí của Thượng Nghị viện; Thượng nghị viện ban hành Nghị quyết về việc bổ nhiệm Chủ tịch Kiểm toán tối cao Ba Lan.



(2) Ở Đan Mạch, Tổng Kiểm toán do Chủ tịch nghị viện bổ nhiệm với sự phê duyệt của Uỷ ban Thường vụ Nghị viện. Việc đề cử để bổ nhiệm và miễn nhiệm Tổng KTNN do Uỷ ban Kế toán công của Nghị viện thực hiện đề nghị lên Chủ tịch Nghị viện. 



(3) Ở Bungary, cơ quan Kiểm toán Quốc gia gồm 11 nguời - một chủ tịch và 10 uỷ viên, do Quốc hội bổ nhiệm và miễn nhiệm; chủ tịch và các uỷ viên phải tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội.



(4) Tuy nhiên, một số quốc gia vẫn có sự khác biệt đáng kể trong việc bầu Chủ tịch hoặc Tổng Kiểm toán như: Ở Hungary, Quốc hội thành lập Uỷ ban bầu cử gồm 8 Uỷ viên để tiến hành bầu ra Chủ tịch Kiểm toán. Ở Nhật Bản, Chủ tịch Uỷ ban Kiểm toán được Nội các bổ nhiệm dựa trên kết quả bầu cử của các Uỷ viên Hội đồng Kiểm toán (03 Uỷ viên) và được sự đồng ý của Nghị viện.



(5) Có một điều mang tính đặc trưng đó là nhiều quốc gia đều giành cho Chính phủ quyền đề nghị với Quốc hội hoặc Tổng thống việc bổ nhiệm người đứng đầu. Như ở Trung Quốc, Tổng KTNN là uỷ viên Hội đồng Nhà nước do Thủ tướng Quốc vụ viện đề cử, được Đại hội đại biểu nhân dân bầu và Chủ tịch nước bổ nhiệm; Tổng Kiểm toán có thể bị Đại hội đại biểu nhân dân bãi miễn hoặc cách chức. Địa vị của Tổng Kiểm toán tương đương với các bộ trưởng trong Chính phủ trung ương.



Ở Malaixia, Tổng Kiểm toán do Quốc vương bổ nhiệm theo tư vấn của Thủ tướng sau khi tham vấn Hội nghị các tiểu vương.



Ở Đức, theo đề nghị của Chính phủ liên bang, hai viện của Nghị viện sẽ bầu Chủ tịch và Phó chủ tịch KTNNLB và sau đó Tổng thống bổ nhiệm. 



Ở Bồ Đào Nha, Chủ tịch Toà Thẩm kế do Tổng thống bổ nhiệm theo đề cử của Chính phủ và tuyên thệ nhậm chức trước Tổng thống…



(6) Trong trường hợp cơ quan kiểm toán tối cao được tổ chức theo cơ chế đồng sự và việc bầu hoặc bổ nhiệm các uỷ viên kiểm toán - (những người có quyền biểu quyết trong việc đưa ra các quyết định) - ngoài chức danh Chủ tịch Kiểm toán được bầu hoặc bổ nhiệm thì các luật kiểm toán tôn trọng tính độc lập về mặt tổ chức của cơ quan kiểm toán và dành cho Chủ tịch Kiểm toán quyền đề nghị bổ nhiệm các ủy viên này; một số luật còn trực tiếp giành cho Chủ tịch quyền bổ nhiệm các ủy viên đó, như Luật Kiểm toán của CHLB Đức, Luật Kiểm toán của Nga hay Luật Kiểm toán của Cộng hòa Séc.



1.5.2. Nhiệm kỳ của người đứng đầu cơ quan kiểm toán tối cao



Nhiệm kỳ người đứng đầu cơ quan kiểm toán tối cao cũng được quy định trong luật pháp của nhiều nước. Đây là vấn đề đảm bảo tính độc lập cho hoạt động của cơ quan kiểm toán tối cao, tránh sự can thiệp bởi các quyền năng chính trị. Nghiên cứu 113 nước cho thấy nhiệm kỳ người đứng đầu cơ quan kiểm toán tối cao của 72 nước được ấn định trong luật (bằng 63,7% số nước nghiên cứu); có 19 nước quy định theo những cách thức khác. Nhiệm kỳ của người đứng đầu cơ quan kiểm toán tối cao có thể dưới dạng số năm cố định (từ 1 đến 15 năm), bổ nhiệm suốt đời hay có thể có sự giới hạn về tuổi (thường là từ 55 đến 65 tuổi). 



Tùy thuộc mỗi quốc gia mà quy định nhiệm kỳ của người đứng đầu cơ quan kiểm toán khác nhau. Một số nước quy định nhiệm kỳ dài hơn hai nhiệm kỳ Quốc hội như Cộng hòa Áo, Hungari có nhiệm kỳ 12 năm, Australia, Canada nhiệm kỳ 10 năm hoặc một số nước quy định nhiệm kỳ dài hơn một nhiệm kỳ Quốc hội như Bulgari nhiệm kỳ 9 năm, Mông Cổ, Ailen, Ấn Độ nhiệm kỳ 6 năm, Niu Di-Lân 5 năm, Nhật Bản nhiệm kỳ 7 năm…



Một số nước bổ nhiệm suốt đời trừ khi có vấn đề về sức khỏe hoặc vi phạm pháp luật như Brunei, Cộng Hòa Pháp…



Ngoài ra, một số nước quy định việc tái bổ nhiệm hoặc quy định tuổi nghỉ hưu như Nhật Bản quy định nhiệm kỳ 7 năm và được tái bổ nhiệm không quá hai nhiệm kỳ; Philipin nhiệm kỳ 7 năm tối đa một nhiệm kỳ; Hàn Quốc nhiệm kỳ 4 năm tối đa không quá hai nhiệm kỳ; Hà Lan, Italia quy định tuổi nghỉ hưu không quá 70 tuổi. Một số nước quy định tuổi nghỉ hưu là 60 hoặc 65 tuổi, như Niu Di-Lân tuổi nghỉ hưu là 60 tuổi…



Điểm cần nhấn mạnh là nhiệm kỳ của người đứng đầu cơ quan kiểm toán tối cao thường dài hơn nhiệm kỳ của Quốc hội. Đây là điều kiện đảm bảo quan trọng cho tính độc lập của người đứng đầu cơ quan kiểm toán tối cao không bị chi phối bởi các yếu tố chính trị, bởi các đảng phái và sự giành giật cử tri ở mỗi cuộc bầu cử. Người đứng đầu cơ quan kiểm toán tối cao là nhà chuyên môn nên không phải chạy theo việc bầu cử ở mỗi nhiệm kỳ. 



1.5.3. Việc miễn nhiệm người đứng đầu cơ quan kiểm toán tối cao


Một điều còn tỏ ra quan trọng hơn quy trình bổ nhiệm người đứng đầu hay các uỷ viên kiểm toán - những người có quyền ra quyết định của cơ quan kiểm toán - đó là quy định bằng luật việc miễn nhiệm người đứng đầu theo một cách thức không làm ảnh hưởng tới tính độc lập của họ khi thực thi công vụ. 



Nhiều nước đã nhận ra nguy cơ cơ quan hành pháp hoặc lập pháp có thể có cơ hội sa thải người đứng đầu hay các uỷ viên của cơ quan kiểm toán mà không cần nêu lý do và thông qua đó gây ảnh hưởng đối với cách thức kiểm toán. Vì vậy, hầu hết các luật đều quy định nhằm ngăn chặn nguy cơ đó. 



Các nghiên cứu về thủ tục miễn nhiệm người đứng đầu cơ quan kiểm toán tối cao cho thấy có 38 nước do Người đứng đầu nhà nước hoặc người đứng đầu ngành hành pháp miễn nhiệm; 32 nước do ngành lập pháp miễn nhiệm; 11 nước do Người đứng đầu nhà nước miễn nhiệm theo đề nghị của toà án; 8 nước do ngành tư pháp miễn nhiệm; 23 nước do sự kết hợp giữa các đối tượng trên miễn nhiệm. 



Các luật quy định rằng, chỉ được phép miễn nhiệm người đứng đầu cơ quan kiểm toán tối cao bởi những lý do sức khoẻ hoặc kỷ luật, ví dụ, trong trường hợp vi phạm chức năng, nhiệm vụ. Cũng có một số luật kiểm toán quy định tất cả các lý do dẫn tới việc miễn nhiệm người đứng đầu hay các ủy viên kiểm toán như Luật Kiểm toán của Nga, Luật Kiểm toán của Cộng hòa Séc. Một số nước khác thì có những điều khoản đặt các ủy viên kiểm toán ngang hàng với thẩm phán và như vậy cũng tuyên bố vận dụng các thủ tục miễn nhiệm thẩm phán đối với uỷ viên kiểm toán hoặc không phế chức họ như Luật Kiểm toán CHLB Đức, Luật Kiểm toán Pháp, Hiến Pháp Malaixia…



1.6. Về chương trình/kế hoạch kiểm toán 



Đây chính là sự độc lập trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm toán theo luật định. Sự độc lập của cơ quan kiểm toán đối với lập pháp hay hành pháp thể hiện thông qua việc lựa chọn và thực hiện chương trình kiểm toán. Phải để cho các cơ quan kiểm toán tối cao tự mình lập chương trình, kế hoạch kiểm toán. Ở hầu hết các nước đều dành riêng cho cơ quan kiểm toán tối cao thực hiện quyền này. Các cơ quan kiểm toán thuộc thành viên EUROSAI tự xây dựng và quyết định về chương trình hoạt động của mình. Trong số các nước nghiên cứu khác không phải thành viên của EUROSAI có 109 nước có hoàn toàn quyền tự lựa chọn các vấn đề cho cuộc kiểm toán; 110 nước hoàn toàn tự quyền lựa chọn cách tiếp cận và phương pháp kiểm toán. Tuy nhiên, có những nước như Trung Quốc và Pháp không quy định rõ về vấn đế này; một số nước khác như Malaixia hay Hàn Quốc tuy có chứa đựng những nội dung thể hiện trách nhiệm riêng đối với kế hoạch kiểm toán, tuy nhiên trách nhiệm đó cũng được quy định chưa rõ ràng và được xử lý vấn đề này như là một công việc nội bộ của cơ quan kiểm toán nhà nước.



Ở đây chỉ đề cập đến hai góc độ:



Thứ nhất, việc lập kế hoạch kiểm toán bị chi phối bởi những định hướng hay các quyết định của các cơ quan quyền lực nhà nước. Luật Kiểm toán Nga quy định rằng, khi lập kế hoạch kiểm toán bắt buộc phải tiếp nhận hay phải lưu ý đến các nhiệm vụ do cơ quan lập pháp ủy thác và các ý kiến tham vấn của những đơn vị khác nhau thuộc ngành hành pháp và lập pháp. Ở nước ta hiện tại quy định Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch kiểm toán hay giao nhiệm vụ kiểm toán cho Kiểm toán Nhà nước. Vấn đề này tạo điều kiện cho các cơ quan nhà nước có điều kiện tác động trực tiếp vào hoạt động của kiểm toán nhà nước.



Thứ hai, việc thực hiện yêu cầu hay đề nghị của Quốc hội, Chính phủ hay chính quyền địa phương. Như trên đã đề cập, cho dù cơ quan kiểm toán độc lập đến đâu cũng không tách rời hoàn toàn khỏi Quốc hội và Chính phủ. Điều này không chỉ thể hiện sự tôn trọng đối với Quốc hội và Chính phủ mà còn thể hiện tính quyền lực nhà nước được thực thi trên mọi phương diện của đời sống xã hội. Chính vì vậy, tùy vào thể chế của từng nước mà có sự ràng buộc giữa cơ quan kiểm toán tối cao trong việc xem xét đề nghị kiểm toán của Quốc hội, Chính phủ hay chính quyền địa phương hay thực hiện kiểm toán theo yêu cầu của Quốc hội hoặc Chính phủ. Tuy nhiên, ở các nước việc xem xét đề nghị kiểm toán cũng cần tính đến năng lực có thể đáp ứng được hay không mà cơ quan kiểm toán tối cao có quyền khước từ nếu như việc đó mà không đảm bảo thực hiện được các hoạt động kiểm toán theo đúng kế hoạch.



1.7. Trách nhiệm giải trình và nghĩa vụ báo cáo của các cơ quan kiểm toán tối cao


Trách nhiệm giải trình là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà các cơ quan kiểm toán tối cao phải thực hiện. Các nghiên cứu chỉ ra rằng đa số các nước cơ quan kiểm toán tối cao giải trình trước tiên với cơ quan lập pháp. Cụ thể như sau: 70 nước giải trình trước cơ quan lập pháp; 40 nước giải trình trước người đứng đầu nhà nước; 10 nước giải trình trước ngành hành pháp.



Nghĩa vụ báo cáo của cơ quan kiểm toán tối cao được quy định trong pháp luật của mỗi nước. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 88 cơ quan kiểm toán tối cao trình bày báo cáo kiểm toán năm và/hoặc báo cáo kiểm toán cho cơ quan lập pháp, trong đó 45 cơ quan kiểm toán tối cao thực hiện việc này thông qua hay đồng thời cho Người đứng đầu nhà nước. Đối với các nước này không có sự áp đặt về nội dung báo cáo; có 98 nước nêu kiến nghị trong báo cáo của mình; chỉ 6 nước được nghiên cứu cho biết có sự hạn đối với nội dung báo cáo kiểm toán.



Ngoài ra ở nhiều nước, Quốc hội tổ chức thành Ủy ban kiểm toán hoặc tiểu ban kiểm toán trực thuộc Ủy ban Kinh tế và Ngân sách hoặc Ủy ban Tài chính, Ủy ban Kế toán công của Quốc hội để tiếp nhận, chuyển tải các thông tin của cơ quan KTNN đến Quốc hội hoặc các Nghị sỹ quốc hội. Chẳng hạn như Cộng hòa Liên bang Đức có tiểu ban kiểm toán thuộc ủy ban Kinh tế và Ngân sách của quốc hội.



1.8. Kiểm toán việc chi tiêu và hoạt động của cơ quan kiểm toán tối cao




Việc kiểm toán các chi tiêu và hoạt động của cơ quan kiểm toán tối cao cũng được luật KTNN các nước quan tâm, điều đó đảm bảo cho sự hoạt động cơ quan kiểm toán tối cao tránh sự can thiệp của các cơ quan quản lý. Qua nghiên cứu cho thấy có 46 nước cho biết không ai kiểm toán các khoản chi tiêu hay hoạt động của mình; 12 nước do ngành lập pháp thực hiện kiểm toán các khoản chi tiêu và hoạt động của cơ quan kiểm toán; 14 nước do ngành hành pháp thực hiện kiểm toán; 13 nước do các kiểm toán viên độc lập, phi chính phủ thực hiện kiểm toán; 40 nước do các đơn vị khác tiến hành kiểm toán.



1.9. Hoạt động tư vấn và các quyền hạn khác trong mối quan hệ với các cơ quan quyền lực nhà nước



Cơ quan kiểm toán tối cao còn tham gia với Quốc hội và chính quyền trong việc thẩm định đối với các dự án luật hoặc những quy định khác về tài chính. Thông qua hoạt động tư vấn của cơ quan kiểm toán tối cao, các cơ quan quyền lực nhà nước có thể tận dụng được những kiến thức nghiệp vụ của cơ quan kiểm toán mà đưa ra cho mình những quyết định đúng đắn. Ví dụ khi cơ quan kiểm toán có cơ hội nhận xét về các dự án luật, cơ quan này sẽ có điều kiện lưu ý kịp thời về những tác động tài chính có thể nảy sinh khi thực hiện những quy định trong đạo luật đó. Công tác tư vấn của cơ quan kiểm toán tối cao như là sự hỗ trợ đối với cơ quan lập pháp và hành pháp. Các nước như: CHLB Đức, Hàn Quốc, Nga… quy định rằng, trước khi ban hành các quy định về quản lý hành chính có tác động đến lĩnh vực ngân sách và hạch toán bắt buộc phải thông báo hoặc nghe ý kiến của cơ quan kiểm toán tối cao. Tuy nhiên, nhiều nước đặt tính hiệu quả của cơ quan kiểm toán tối cao trong việc thực hiện kế hoạch kiểm toán nên quy định hoạt động tư vấn không được làm hạn chế hoạt động của cơ quan kiểm toán tối cao, ví dụ Luật kiểm toán Nga quy định rõ việc dành cho cơ quan kiểm toán quyền tự quyết trong Hội đồng của KTNN đối với việc thảo luận về những ý kiến tư vấn và quyền khước từ tư vấn.



CHƯƠNG 2


TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC VIỆT NAM


2.1. Lịch sử Kiểm toán nhà nước


Kiểm toán Nhà nước được thành lập theo Nghị định số 70-CP ngày 11 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ. Trên cơ sở Nghị định 70-CP, Kiểm toán Nhà nước xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 61-TTg ngày 24 tháng 01 năm 1995 về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Kiểm toán Nhà nước. Đây là hai văn bản pháp lý đầu tiên tạo nền tảng cho sự ra đời và hoạt động của Kiểm toán Nhà nước. 



Sau gần 10 năm xây dựng và phát triển trên nền tảng pháp lý của Nghị định 70-CP, Kiểm toán Nhà nước đã từng bước lớn mạnh. Quy mô kiểm toán và cơ cấu tổ chức bộ máy mở rộng. Vị thế và vai trò của Kiểm toán Nhà nước ngày càng được khẳng định và tăng cường. Nền tảng pháp lý của Kiểm toán Nhà nước là Nghị định 70-CP cũng đã bộc lộ nhiều hạn chế về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy. Để khắc phục những hạn chế này đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc triển khai nghiệp vụ kiểm toán, Chính phủ ban hành Nghị định số 93/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2003 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kiểm toán Nhà nước thay thế Nghị định số 70-CP. 



Nghị định 93/2003/NĐ-CP ra đời khắc phục được một số hạn chế của Nghị định số 70-CP, tuy vậy vẫn bộc lộ những hạn chế cơ bản như: Kiểm toán Nhà nước hoạt động theo văn bản dưới Luật, tính pháp lý thấp, chưa bao quát hết chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan kiểm toán tối cao. Hoạt động của Kiểm toán Nhà nước mang nặng tính nội kiểm, mới thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán tuân thủ gắn một phần với kiểm toán hoạt động; chưa tương xứng với vị thế và vai trò của Kiểm toán Nhà nước trong bối cảnh nâng cao năng lực giám sát tài chính - ngân sách ở tầm vĩ mô; cơ chế hoạt động phụ thuộc Chính phủ, tính độc lập bị hạn chế, cơ chế phối hợp giữa Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội với Kiểm toán Nhà nước còn nhiều hạn chế và chưa chặt chẽ, thiếu sự ràng buộc trách nhiệm, hiệu quả chưa được như mong muốn. 



Luật Kiểm toán Nhà nước được Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005, Chủ tịch nước ký lệnh công bố ngày 24/6/2005, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2006. Luật Kiểm toán Nhà nước gồm 8 chương, 76 điều quy định về tổ chức và hoạt động Kiểm toán Nhà nước, được xây dựng trên cơ sở tổng kết thực tiễn 10 năm hoạt động của Kiểm toán Nhà nước, phù hợp hệ thống pháp luật hiện hành Việt Nam, quán triệt và thể chế hoá đường lối, chủ trương của Đảng về phát triển Kiểm toán Nhà nước, tham khảo có chọn lọc Tuyên bố LIMA về kiểm tra tài chính của INTOSAI, thông lệ quốc tế và kinh nghiệm của các nước trên thế giới. 



Luật Kiểm toán Nhà nước 2005 được ban hành là một bước tiến quan trọng trong việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về kinh tế, tài chính, là công cụ pháp lý để tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước, góp phần làm minh bạch và lành mạnh hoá nền tài chính quốc gia. Tuy vậy, thực tiễn hoạt động cho thấy bên cạnh những kết quả đã đạt được Luật Kiểm toán Nhà nước năm 2005 bộc lộ một số hạn chế, tồn tại cần phải được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, như: Quy định về địa vị pháp lý của Kiểm toán Nhà nước chưa tương xứng với vị trí, vai trò của Kiểm toán Nhà nước; phạm vi kiểm toán chưa bao quát hết việc kiểm tra, kiểm soát tài chính công, tài sản công; chưa quy định đầy đủ về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với hoạt động Kiểm toán Nhà nước. Và đặc biệt, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2014) đã quy định về địa vị pháp lý, tính độc lập của Kiểm toán nhà nước, Tổng Kiểm toán nhà nước tại Điều 118, với những nội dung: 



(1) Kiểm toán nhà nước là cơ quan do Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, thực hiện kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công; 



(2) Tổng Kiểm toán nhà nước là người đứng đầu Kiểm toán nhà nước, do Quốc hội bầu. Nhiệm kỳ của Tổng Kiểm toán nhà nước do luật định. Tổng Kiểm toán nhà nước chịu trách nhiệm và báo cáo kết quả kiểm toán, báo cáo công tác trước Quốc hội; trong thời gian Quốc hội không họp chịu trách nhiệm và báo cáo trước Ủy ban thường vụ Quốc hội. 



(3) Tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể của Kiểm toán nhà nước do luật định. 



Có thể nói, việc triển khai thi hành Hiến pháp mới và tồn tại, hạn chế của Luật Kiểm toán Nhà nước năm 2005 đã đặt ra yêu cầu sửa đổi, bổ sung toàn diện Luật Kiểm toán Nhà nước nhằm nâng cao tính độc lập trong tổ chức và hoạt động của Kiểm toán nhà nước; quy định cụ thể địa vị pháp lý, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán nhà nước; xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán;...



Luật Kiểm toán nhà nước số 81/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 24 tháng 6 năm 2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016. Luật Kiểm toán nhà nước ban hành đã cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013 và phù hợp với thực tiễn hoạt động của Kiểm toán nhà nước hiện thời. 



2.2. Địa vị pháp lý, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm toán nhà nước



2.2.1. Địa vị pháp lý của Kiểm toán nhà nước


Địa vị pháp lý của Kiểm toán nhà nước có sự thay đổi theo tiến trình phát triển. Nghị định 70-CP, văn bản pháp lý đầu tiên thành lập Kiểm toán Nhà nước, không xác định rõ địa vị pháp lý của Kiểm toán Nhà nước. Kiểm toán Nhà nước được thành lập “để giúp Thủ tướng Chính phủ thực hiện chức năng kiểm tra, xác nhận tính đúng đắn, hợp pháp của tài liệu và số liệu kế toán, báo cáo quyết toán của các cơ quan Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, đơn vị kinh tế Nhà nước và các đoàn thể quần chúng, các tổ chức xã hội sử dụng kinh phí do ngân sách Nhà nước cấp”. Tuy không xác định rõ trong Nghị định, nhưng có thể hiểu Kiểm toán Nhà nước là cơ quan thuộc Chính phủ, hoạt động dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 



Luật số 47-L/CTN về NSNN năm 1996 (Điều 73) xác định: “Kiểm toán Nhà nước là cơ quan thuộc Chính phủ, thực hiện việc kiểm toán, xác định đúng đắn, hợp pháp của các số liệu kế toán, báo cáo quyết toán của các cơ quan Nhà nước, các đơn vị có nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước theo quy định của Chính phủ”. Luật NSNN 1996 có hiệu lực từ năm ngân sách 1997. Như vậy, có thể nói Luật NSNN 1996 là văn bản pháp luật đầu tiên quy định địa vị pháp lý của Kiểm toán Nhà nước với tư cách “cơ quan thuộc Chính phủ”.



Nghị định số 93/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2003 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kiểm toán Nhà nước thay thế Nghị định số 70-CP khẳng định lại địa vị pháp lý của Kiểm toán Nhà nước là “cơ quan thuộc Chính phủ”.



Luật KTNN năm 2005 đánh dấu sự thay đổi địa vị pháp lý của Kiểm toán Nhà nước, chuyển từ “cơ quan thuộc Chính phủ” thành “cơ quan chuyên môn về lĩnh vực kiểm tra tài chính nhà nước do Quốc hội thành lập” (Điều 13).



Năm 2013 đánh dấu mốc quan trọng đối với sự phát triển của Kiểm toán nhà nước. Địa vị pháp lý của Kiểm toán nhà nước “là cơ quan do Quốc hội thành lập” (Điều 118) được quy định tại Hiến pháp, nâng tầm Kiểm toán nhà nước từ cơ quan được “Luật định” thành được “Hiến định”. Điều này phù hợp với Tuyên bố Lima về hướng dẫn các nguyên tắc kiểm toán. Với địa vị pháp lý là cơ quan do Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, Kiểm toán nhà nước có điều kiện để thực hiện kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.



2.2.2. Chức năng của Kiểm toán nhà nước


Chức năng của Kiểm toán nhà nước cũng có sự thay đổi. Nghị định 70-CP xác định Kiểm toán Nhà nước có chức năng “thực hiện chức năng kiểm tra, xác nhận tính đúng đắn, hợp pháp của tài liệu và số liệu kế toán, báo cáo quyết toán của các cơ quan Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, đơn vị kinh tế Nhà nước và các đoàn thể quần chúng, các tổ chức xã hội sử dụng kinh phí do ngân sách Nhà nước cấp”. Chức năng của Kiểm toán Nhà nước được hoàn thiện một phần tại Nghị định số 93/2003/NĐ-CP, theo đó Kiểm toán Nhà nước “thực hiện chức năng kiểm toán, xác nhận tính đúng đắn, hợp pháp của báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước các cấp và báo cáo tổng quyết toán ngân sách nhà nước; báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính của các cơ quan, đơn vị, tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước; kiểm toán tính tuân thủ pháp luật, tính kinh tế trong việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước và tài sản công theo kế hoạch kiểm toán hàng năm được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và các nhiệm vụ kiểm toán đột xuất do Thủ tướng Chính phủ giao hoặc do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền yêu cầu”.



Luật Kiểm toán Nhà nước năm 2005 quy định Kiểm toán Nhà nước có chức năng: “Kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán tuân thủ, kiểm toán hoạt động đối với cơ quan, tổ chức quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước”.



Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015 xác định Kiểm toán nhà nước: “Đánh giá, xác nhận, kết luận và kiến nghị đối với việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công” (Điều 9). Đối tượng kiểm toán của Kiểm toán nhà nước được xác định là: “Việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công và các hoạt động có liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công của đơn vị được kiểm toán”. Cũng tại Luật Kiểm toán nhà nước thuật ngữ “tài chính công” và “tài sản công” được định nghĩa.  



- Tài chính công bao gồm: Ngân sách nhà nước; dự trữ quốc gia; các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; tài chính của các cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị cung cấp dịch vụ, hàng hóa công, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có sử dụng kinh phí, ngân quỹ nhà nước; phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp; các khoản nợ công.



- Tài sản công bao gồm: Đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời; tài nguyên thiên nhiên khác; tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; tài sản công được giao cho các doanh nghiệp quản lý và sử dụng; tài sản dự trữ nhà nước; tài sản thuộc kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích công cộng và các tài sản khác do Nhà nước đầu tư, quản lý thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý.



Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thực hiện nghiệp vụ kiểm toán và hạn chế những tranh luận khi xác định đơn vị được kiểm toán, Luật Kiểm toán nhà nước xác định “Đơn vị được kiểm toán là cơ quan, tổ chức quản lý, sử dụng tại chính công, tài sản công” và cụ thể hóa các đơn vị được kiểm toán tại Điều 55, gồm:



(1) Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và cơ quan khác của Nhà nước ở trung ương.



(2) Cơ quan được giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước các cấp.



(3) Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan khác của Nhà nước ở địa phương.



(4) Đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân.



(5) Đơn vị quản lý, sử dụng dự trữ quốc gia; quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách.



(6) Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có sử dụng kinh phí, ngân quỹ nhà nước.



(7) Đơn vị sự nghiệp công lập.



(8) Tổ chức quản lý tài sản quốc gia.



(9) Ban quản lý dự án đầu tư có nguồn kinh phí ngân sách nhà nước hoặc có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước.



(10) Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ. Đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở xuống, khi cần thiết, Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định lựa chọn mục tiêu, tiêu chí, nội dung và phương pháp kiểm toán phù hợp.



(11) Đơn vị nhận trợ giá, trợ cấp của Nhà nước, đơn vị có công nợ được Nhà nước bảo lãnh mà không phải là doanh nghiệp có quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công. Các đơn vị này có thể thuê doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm toán; doanh nghiệp kiểm toán phải thực hiện việc kiểm toán theo chuẩn mực, quy trình kiểm toán nhà nước và gửi báo cáo kiểm toán cho Kiểm toán nhà nước. 



(12) Cơ quan được giao quản lý, sử dụng nợ công.



Để thực hiện chức năng kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công, Kiểm toán nhà nước thực hiện 3 nội dung kiểm toán:



- Kiểm toán tài chính là việc kiểm toán để đánh giá, xác nhận tính đúng đắn, trung thực của các thông tin tài chính và báo cáo tài chính của đơn vị được kiểm toán;



- Kiểm toán tuân thủ là việc kiểm toán để đánh giá và xác nhận việc tuân thủ pháp luật, nội quy, quy chế mà đơn vị được kiểm toán phải thực hiện;



- Kiểm toán hoạt động là việc kiểm toán để đánh giá tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả trong quản lý và sử dụng tài chính công, tài sản công.



Căn cứ vào yêu cầu của từng cuộc kiểm toán, Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định nội dung kiểm toán.



2.2.3. Nhiệm vụ của Kiểm toán nhà nước


Theo Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015, Kiểm toán nhà nước thực hiện các nhiệm vụ, gồm:



- Quyết định kế hoạch kiểm toán hằng năm và báo cáo Quốc hội trước khi thực hiện.



- Tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán hằng năm và thực hiện nhiệm vụ kiểm toán theo yêu cầu của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.



- Xem xét, quyết định việc kiểm toán khi có đề nghị của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và cơ quan, tổ chức không có trong kế hoạch kiểm toán năm của Kiểm toán nhà nước.



- Trình ý kiến của Kiểm toán nhà nước để Quốc hội xem xét, quyết định dự toán ngân sách nhà nước, quyết định phân bổ ngân sách trung ương, quyết định chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước.



- Tham gia với các cơ quan của Quốc hội, của Chính phủ trong việc xem xét về dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương, phương án điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước, phương án bố trí ngân sách cho chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội quyết định và quyết toán ngân sách nhà nước.



- Tham gia với các cơ quan của Quốc hội trong hoạt động giám sát việc thực hiện luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về lĩnh vực tài chính - ngân sách, giám sát việc thực hiện ngân sách nhà nước và chính sách tài chính khi có yêu cầu.



- Tham gia với các cơ quan của Quốc hội, của Chính phủ, các cơ quan có thẩm quyền trình dự án luật, pháp lệnh khi có yêu cầu trong việc xây dựng và thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh.



- Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán với Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội; gửi báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán cho Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; cung cấp kết quả kiểm toán cho Bộ Tài chính, Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân nơi kiểm toán và các cơ quan khác theo quy định của pháp luật.



- Giải trình về kết quả kiểm toán với Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội theo quy định của pháp luật.



- Tổ chức công bố công khai báo cáo kiểm toán, báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm và báo cáo kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán theo quy định của pháp luật.



- Tổ chức theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.



- Chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân và cơ quan khác của Nhà nước có thẩm quyền xem xét, xử lý những vụ việc có dấu hiệu của tội phạm, vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân đã được phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán.



- Quản lý hồ sơ kiểm toán; giữ bí mật tài liệu, số liệu kế toán và thông tin về hoạt động của đơn vị được kiểm toán theo quy định của pháp luật.



- Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước.



- Tổ chức và quản lý công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực của Kiểm toán nhà nước.



- Tổ chức thi, cấp, thu hồi và quản lý chứng chỉ Kiểm toán viên nhà nước.



- Tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về kiểm toán nhà nước.



- Xây dựng và trình Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Chiến lược phát triển Kiểm toán nhà nước.



- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.



2.2.4. Quyền hạn của Kiểm toán nhà nước


Theo Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015, Kiểm toán nhà nước có các quyền hạn cơ bản sau:



- Trình dự án luật, dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết trước Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội theo quy định của pháp luật.



- Yêu cầu đơn vị được kiểm toán và tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu phục vụ cho việc kiểm toán.



- Yêu cầu đơn vị được kiểm toán thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước đối với sai phạm trong báo cáo tài chính và sai phạm trong việc chấp hành pháp luật; kiến nghị thực hiện biện pháp khắc phục yếu kém trong hoạt động của đơn vị do Kiểm toán nhà nước phát hiện.



- Kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền yêu cầu đơn vị được kiểm toán thực hiện đầy đủ, kịp thời các kết luận, kiến nghị kiểm toán về sai phạm trong báo cáo tài chính và sai phạm trong việc chấp hành pháp luật; đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật những trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, kịp thời kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước.



- Kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý những vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân đã được làm rõ thông qua hoạt động kiểm toán.



- Đề nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi cản trở hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước hoặc cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật cho Kiểm toán nhà nước và Kiểm toán viên nhà nước.



- Trưng cầu giám định chuyên môn khi cần thiết.



- Được ủy thác hoặc thuê doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm toán cơ quan, tổ chức quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công; Kiểm toán nhà nước chịu trách nhiệm về tính trung thực của số liệu, tài liệu và kết luận, kiến nghị kiểm toán do doanh nghiệp kiểm toán thực hiện.



- Kiến nghị Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cơ quan khác của Nhà nước sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách và pháp luật.



2.3. Hệ thống tổ chức Kiểm toán nhà nước


2.3.1. Tổng Kiểm toán nhà nước


Tổng Kiểm toán nhà nước là người đứng đầu Kiểm toán nhà nước, chịu trách nhiệm trước Quốc hội và Ủy ban thường vụ Quốc hội về tổ chức và hoạt động của Kiểm toán nhà nước.



Tổng Kiểm toán nhà nước chịu trách nhiệm trình bày báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm, báo cáo công tác trước Quốc hội; trong thời gian Quốc hội không họp, báo cáo trước Ủy ban thường vụ Quốc hội; trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội trước Quốc hội hoặc Ủy ban thường vụ Quốc hội; chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung báo cáo kiểm toán của Kiểm toán nhà nước.



Tổng Kiểm toán nhà nước có quyền ban hành quyết định kiểm toán; được mời tham dự phiên họp toàn thể của Quốc hội, phiên họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội, phiên họp của Chính phủ về vấn đề có liên quan; ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;…



Tổng Kiểm toán nhà nước do Quốc hội bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm theo đề nghị của Ủy ban thường vụ Quốc hội.



Nhiệm kỳ của Tổng Kiểm toán nhà nước là 05 năm theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Tổng Kiểm toán nhà nước có thể được bầu lại nhưng không quá hai nhiệm kỳ liên tục. Tổng Kiểm toán nhà nước được mời tham dự phiên họp toàn thể của Quốc hội, phiên họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội, phiên họp của Chính phủ về vấn đề có liên quan.



Phó Tổng Kiểm toán nhà nước giúp Tổng Kiểm toán nhà nước thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Tổng Kiểm toán nhà nước và chịu trách nhiệm trước Tổng Kiểm toán nhà nước về nhiệm vụ được phân công. Phó Tổng Kiểm toán nhà nước do Tổng Kiểm toán nhà nước đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức. Thời hạn bổ nhiệm của Phó Tổng Kiểm toán nhà nước là 05 năm.



2.3.2. Tổ chức của Kiểm toán nhà nước


Kiểm toán nhà nước được tổ chức và quản lý tập trung thống nhất gồm Văn phòng Kiểm toán nhà nước, các đơn vị thuộc bộ máy điều hành, Kiểm toán nhà nước chuyên ngành, Kiểm toán nhà nước khu vực và đơn vị sự nghiệp công lập.



Văn phòng Kiểm toán nhà nước, Kiểm toán nhà nước khu vực và đơn vị sự nghiệp công lập có tài khoản và con dấu riêng.



Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định số lượng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước theo đề nghị của Tổng Kiểm toán nhà nước.



2.4. Vị trí, chức năng và cơ cấu tổ chức các đơn vị thuộc Kiểm toán nhà nước


Luật Kiểm toán nhà nước quy định Tổng Kiểm toán nhà nước có trách nhiệm “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước”. Do vậy, vị trí chức năng, và cơ cấu tổ chức các đơn vị thuộc Kiểm toán nhà nước được quy định tại các văn bản của Kiểm toán nhà nước. Theo các văn bản quy định hiện thời, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các đơn vị thuộc Kiểm toán nhà nước được cụ thể như sau:


2.4.1. Khối Văn phòng Kiểm toán nhà nước và các đơn vị thuộc bộ máy điều hành


Hiện nay, ngoài Văn phòng Kiểm toán nhà nước, Kiểm toán nhà nước có 6 đơn vị tham mưu thuộc bộ máy điều hành. Đó là: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Tổng hợp, Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán, Vụ Pháp chế, Vụ Hợp tác quốc tế, và Thanh tra Kiểm toán nhà nước. 



a) Văn phòng Kiểm toán nhà nước



Văn phòng Kiểm toán nhà nước được thành lập theo Quyết định số 70/CP ngày 11/7/1994 của Chính phủ về việc thành lập cơ quan Kiểm toán Nhà nước.



Ngày 03 tháng 7 năm 2012, Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quyết định số 1202/QĐ-KTNN quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Văn phòng Kiểm toán Nhà nước. Theo đó, Văn phòng Kiểm toán Nhà nước là đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước có chức năng tham mưu giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước tổ chức, thực hiện, quản lý các mặt công tác tổng hợp, hành chính; chương trình, kế hoạch công tác của Kiểm toán Nhà nước; công tác quản trị, quản lý xe; quản lý tài chính, kế toán, tài sản, đầu tư phát triển và xây dựng trong các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước; công tác tài vụ, quản trị cơ quan Kiểm toán Nhà nước; Công tác thi đua - khen thưởng, quan hệ công chúng của Kiểm toán Nhà nước.



Văn phòng Kiểm toán Nhà nước có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.



Tổ chức bộ máy của Văn phòng gồm:



- Phòng Thư ký - Tổng hợp;  



- Phòng Hành chính;



- Phòng Kế toán;



- Phòng Quản trị;



- Phòng Quản lý đầu tư;



- Phòng Quan hệ công chúng;



- Ban Tài chính;



- Ban Thi đua - Khen thưởng;



- Đội quản lý xe;



- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ quan Kiểm toán Nhà nước. 



b) Vụ Tổ chức cán bộ


Vụ Tổ chức cán bộ được thành lập theo Quyết định số 02/2002/QĐ-TTg ngày 01/01/2002. Ngày 02/8/2006 Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quyết định số 591/QĐ-KTNN quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ. Theo đó Vụ Tổ chức cán bộ là đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước có chức năng tham mưu giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước quản lý và tổ chức thực hiện công tác tổ chức bộ máy, biên chế và tiền lương, công tác cán bộ, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và kiểm tra về công tác tổ chức cán bộ của Kiểm toán Nhà nước. 



Ngày 30 tháng 12 năm 2008, Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quyết định số 1566/QĐ-KTNN về việc thành lập các phòng trực thuộc Vụ Tổ chức cán bộ. Theo đó, cơ cấu tổ chức bộ máy của Vụ Tổ chức cán bộ bao gồm: Phòng Tổ chức, biên chế và tiền lương; Phòng Nhân sự và Phòng Đào tạo.


c) Vụ Tổng hợp


Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Vụ Tổng hợp được thể hiện tại Quyết định số 145/QĐ-KTNN ngày 18/2/2014 của Tổng Kiểm toán nhà nước thay thế Quyết định số 592/QĐ-KTNN ngày 02/8/2006 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Tổng hợp và Quyết định số 933/QĐ-KTNN ngày 12/7/2007 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc phân công nhiệm vụ kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước.



Vụ Tổng hợp là đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước có chức năng:



- Tham mưu giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước tổ chức xây dựng kế hoạch, quản lý việc thực hiện kế hoạch kiểm toán; thẩm định kế hoạch, báo cáo kiểm toán; thẩm định hồ sơ đính chính báo cáo kiểm toán; trả lời các nội dung khiếu nại, kiến nghị, vướng mắc về kết quả kiểm toán của đơn vị được kiểm toán; thẩm định kế hoạch và báo cáo kết quả kiểm tra tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán; tổng hợp và lập báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán, báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước, báo cáo kiểm toán năm của ngành; tổ chức công bố công khai kế hoạch kiểm toán năm và báo cáo kiểm toán; chuẩn bị ý kiến của Kiểm toán Nhà nước về dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương; tham mưu trong công tác phòng, chống tham nhũng thông qua kết quả kiểm toán của ngành; tham mưu cho Tổng Kiểm toán Nhà nước trong việc quản lý, cung cấp tài liệu, thông tin kiểm toán; chuẩn bị ý kiến của Kiểm toán Nhà nước theo chuyên đề, nội dung yêu cầu của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội; là đầu mối quan hệ công tác giữa Kiểm toán Nhà nước với Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan có liên quan trong hoạt động kiểm toán.


- Chủ trì giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước tổ chức kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm và một số cuộc kiểm toán khác khi được Tổng Kiểm toán Nhà nước giao. 



- Giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước nước xây dựng chính sách, phát triển hệ thống và hoàn thiện cơ sở pháp lý, văn bản hướng dẫn kiểm toán hoạt động; xây dựng kế hoạch và triển khai kiểm toán hoạt động; giám sát, kiểm soát quá trình thực hiện kiểm toán hoạt động và hướng dẫn nghiệp vụ kiểm toán hoạt động trong ngành. 


Tổ chức bộ máy của Vụ Tổng hợp gồm có:



- Phòng Kế hoạch - Tổng hợp;



- Phòng Ngân sách Trung ương;



- Phòng Ngân sách Địa phương;



- Phòng Đầu tư - Dự án;



- Phòng Doanh nghiệp và tổ chức tài chính - ngân hàng;



- Phòng Phòng chống tham nhũng;


- Phòng Kiểm toán hoạt động.



d) Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán



Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán được thể hiện tại Quyết định số 146/QĐ-KTNN ngày 18/2/2014 của Tổng Kiểm toán nhà nước thay thế Quyết định số 593/QĐ-KTNN ngày 02/8/2006 của Tổng Kiểm toán Nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán.



Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán là đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước có chức năng tham mưu giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước về công tác xây dựng, ban hành, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản về chuẩn mực, quy trình và phương pháp chuyên môn, nghiệp vụ kiểm toán nhà nước; công tác xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ kiểm toán nội bộ; tổ chức kiểm soát chất lượng kiểm toán.


Tổ chức bộ máy của Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán gồm có:



- Phòng Tổng hợp;



- Phòng Ngân sách Trung ương;



- Phòng Ngân sách Địa phương;



- Phòng Đầu tư - dự án;



- Phòng Doanh nghiệp và các tổ chức tài chính - ngân hàng;



e) Vụ Pháp chế


Vụ Pháp chế thành lập theo Quyết định số 101/QĐ-KTNN ngày 01/3/2004 của Tổng Kiểm toán nhà nước. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán hiện nay được quy định tại Quyết định số 147/QĐ-KTNN ngày 18/2/2014 của Tổng Kiểm toán nhà nước thay thế Quyết định số 594/QĐ-KTNN ngày 02/8/2006 của Kiểm toán Nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Pháp chế.



Vụ Pháp chế là đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước, có chức năng tham mưu, giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước về công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật trong tổ chức và hoạt động của Kiểm toán Nhà nước và tổ chức thực hiện công tác pháp chế trong phạm vi quản lý của Tổng Kiểm toán Nhà nước theo quy định của pháp luật; thẩm định tính pháp lý của dự thảo báo cáo kiểm toán.



Tổ chức bộ máy của Vụ Pháp chế, gồm:



- Phòng Pháp luật;



- Phòng Thẩm định 1;



- Phòng Thẩm định 2.



f) Vụ Hợp tác quốc tế


Vụ Hợp tác quốc tế được đổi tên (Từ tên Vụ Quan hệ quốc tế) theo Nghị quyết số 560/NQ-UBTVQH13 ngày 16/01/2013 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Ngày 15 tháng 4 năm 2013, Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định số 383/QĐ-KTNN về đổi tên Vụ Quan hệ quốc tế thành Vụ Hợp tác quốc tế và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Vụ Hợp tác quốc tế.



Vụ Hợp tác quốc tế là đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước có chức năng tham mưu giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước quản lý thực hiện các hoạt động hội nhập quốc tế và hợp tác quốc tế về lĩnh vực kiểm toán nhà nước; tổ chức thực hiện công tác đối ngoại của Kiểm toán Nhà nước; quản lý và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án hợp tác quốc tế của Kiểm toán Nhà nước.



Tổ chức của Vụ Hợp tác quốc tế gồm có:



- Phòng Song phương;



- Phòng Đa phương;



- Phòng Kế hoạch - Tổng hợp.



Ngày 02 tháng 10 năm 2015 Tổng KTNN ban hành 1404/QĐ-KTNN về việc giao bổ sung chức năng, nhiệm vụ kiểm toán môi trường. Theo đó, Vụ Hợp tác quốc tế thực hiện chức năng tham mưu giúp Tổng Kiểm toán nhà nước về việc tham gia hội nhập quốc tế của Kiểm toán nhà nước về kiểm toán môi trường; xây dựng mục tiêu, chiến lược phát triển, quy trình về kiểm toán môi trường; tổ chức triển khai và áp dụng kiểm toán môi trường trong hoạt động của Kiểm toán nhà nước.



Đồng thời Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quyết định 1406/QĐ-KTNN ngày 02/10/2015 thành lập Phòng Kiểm toán môi trường thuộc Vụ Hợp tác quốc tế.


g) Thanh tra Kiểm toán nhà nước



Thanh tra Kiểm toán Nhà nước được thành lập theo Nghị quyết số 560/NQ-UBTVQH13 ngày 16/01/2013 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Ngày 25 tháng 3 năm 2013, Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định số 217/QĐ-KTNN thành lập Thanh tra Kiểm toán Nhà nước và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Thanh tra Kiểm toán Nhà nước.



Thanh tra Kiểm toán Nhà nước
trực thuộc Kiểm toán Nhà nước thực hiện thanh tra hành chính đối với các đơn vị, tổ chức, cá nhân thuộc Kiểm toán Nhà nước trong việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.



Thanh tra Kiểm toán Nhà nước có chức năng tham mưu, giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước thống nhất quản lý, thực hiện công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiến hành thanh tra công vụ trong hoạt động kiểm toán, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật và quy định của Kiểm toán Nhà nước đối với các đơn vị, tổ chức, cá nhân thuộc Kiểm toán Nhà nước.



Thanh tra Kiểm toán Nhà nước có 04 Phòng trực thuộc gồm: Phòng Tổng hợp, Phòng Nghiệp vụ 1, Phòng Nghiệp vụ 2, Phòng Nghiệp vụ 3.



2.4.2. Khối các Kiểm toán nhà nước chuyên ngành



Kiểm toán nhà nước chuyên ngành là đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước, thực hiện kiểm toán đối với đơn vị được kiểm toán ở trung ương và các nhiệm vụ theo sự phân công của Tổng Kiểm toán nhà nước.



Hiện nay Kiểm toán nhà nước có 8 Kiểm toán nhà nước chuyên ngành, gồm: Kiểm toán nhà nước chuyên ngành Ia, Ib, II, III, IV, V, VI, và VII.



(1) Kiểm toán nhà nước chuyên ngành Ia



Kiểm toán nhà nước chuyên ngành Ia thực hiện kiểm toán Bộ Quốc phòng và Ban Quản lý lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Theo Quyết định số 974/QĐ-KTNN ngày 26/7/2011 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc phân công kiểm toán đối với các bộ, ngành, cơ quan trung ương). 



Kiểm toán nhà nước chuyên ngành Ia có các phòng trực thuộc sau (Theo Quyết định số 2240/QĐ-KTNN ngày 29/12/2014 của Tổng Kiểm toán nhà nước sửa đổi Quyết định số 971/QĐ-KTNN ngày 26/7/2011 của Tổng Kiểm toán nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán nhà nước chuyên ngành Ia). 



- Phòng Tổng hợp;



- Phòng Kiểm toán ngân sách 1;



- Phòng Kiểm toán ngân sách 2;



- Phòng Kiểm toán ngân sách 3;



- Phòng Kiểm toán doanh nghiệp;



- Phòng Kiểm toán đầu tư dự án.



(2) Kiểm toán nhà nước chuyên ngành Ib



Kiểm toán nhà nước chuyên ngành Ib thực hiện kiểm toán Bộ Công an, Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng, Các Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương, Ban Cơ yếu Chính phủ, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, và Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh (Theo Quyết định số 974/QĐ-KTNN ngày 26/7/2011 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc phân công kiểm toán đối với các bộ, ngành, cơ quan trung ương).



Kiểm toán nhà nước chuyên ngành Ib có các phòng trực thuộc sau (Theo Quyết định số 2241/QĐ-KTNN ngày 29/12/2014 của Tổng Kiểm toán nhà nước sửa đổi Quyết định số 973/QĐ-KTNN ngày 26/7/2011 của Tổng Kiểm toán nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán nhà nước chuyên ngành Ib). 



- Phòng Tổng hợp;



- Phòng Kiểm toán ngân sách 1;



- Phòng Kiểm toán ngân sách 2; 



- Phòng Kiểm toán ngân sách 3;



- Phòng Kiểm toán doanh nghiệp;



- Phòng Kiểm toán đầu tư dự án;



- Phòng Kiểm toán hoạt động.



(3) Kiểm toán nhà nước chuyên ngành II



Kiểm toán nhà nước chuyên ngành II thực hiện kiểm toán Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Hội đồng Trung ương Liên minh các hợp tác xã Việt Nam, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Bộ Công thương, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Du lịch, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Ngoại giao, Thanh tra Chính phủ, Bộ Nội vụ (trừ Ban Cơ yếu Chính phủ), và Bộ Tư pháp (Theo Quyết định số 974/QĐ-KTNN ngày 26/7/2011 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc phân công kiểm toán đối với các bộ, ngành, cơ quan trung ương).



Kiểm toán nhà nước chuyên ngành II có các phòng trực thuộc sau (Theo Quyết định số 2242/QĐ-KTNN ngày 29/12/2014 của Tổng Kiểm toán nhà nước sửa đổi Quyết định số 598/QĐ-KTNN ngày 2/8/2006 của Tổng Kiểm toán nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán nhà nước chuyên ngành II). 



- Phòng Tổng hợp;



- Phòng Kiểm toán ngân sách 1;



- Phòng Kiểm toán ngân sách 2; 



- Phòng Kiểm toán ngân sách 3;



- Phòng Kiểm toán ngân sách 4;



- Phòng Kiểm toán đầu tư dự án;



- Phòng Kiểm toán hoạt động.



(4) Kiểm toán nhà nước chuyên ngành III



Kiểm toán nhà nước chuyên ngành III thực hiện kiểm toán Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thông tin và Du lịch (trừ Tổng cục Du lịch), Bộ Lao động, Thương binh và xã hội, Ủy ban Dân tộc, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS HCM, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, và Các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp nhận hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước (Theo Quyết định số 974/QĐ-KTNN ngày 26/7/2011 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc phân công kiểm toán đối với các bộ, ngành, cơ quan trung ương).



Kiểm toán nhà nước chuyên ngành III có các phòng trực thuộc sau (Theo Quyết định số 2243/QĐ-KTNN ngày 29/12/2014 của Tổng Kiểm toán nhà nước sửa đổi Quyết định số 599/QĐ-KTNN ngày 2/8/2006 của Tổng Kiểm toán nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán nhà nước chuyên ngành III). 



- Phòng Tổng hợp;



- Phòng Kiểm toán ngân sách 1;



- Phòng Kiểm toán ngân sách 2; 



- Phòng Kiểm toán ngân sách 3;



- Phòng Kiểm toán ngân sách 4;



- Phòng Kiểm toán đầu tư dự án;



- Phòng Kiểm toán hoạt động.



(5) Kiểm toán nhà nước chuyên ngành IV



Kiểm toán nhà nước chuyên ngành IV thực hiện kiểm toán lĩnh vực đầu tư, dự án cơ sở hạ tầng. Theo Quyết định số 2244/QĐ-KTNN ngày 29/12/2014 của Tổng Kiểm toán nhà nước sửa đổi Quyết định số 600/QĐ-KTNN ngày 2/8/2006 của Tổng Kiểm toán nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán nhà nước chuyên ngành IV, Kiểm toán nhà nước chuyên ngành IV có các phòng trực thuộc sau:


- Phòng Tổng hợp;



- Phòng Kiểm toán đầu tư dự án 1;



- Phòng Kiểm toán đầu tư dự án 2; 



- Phòng Kiểm toán đầu tư dự án 3;



- Phòng Kiểm toán đầu tư dự án 4;



- Phòng Kiểm toán doanh nghiệp;



- Phòng Kiểm toán hoạt động.



(6) Kiểm toán nhà nước chuyên ngành V



Kiểm toán nhà nước chuyên ngành V thực hiện kiểm toán lĩnh vực đầu tư, dự án công nghiệp, dân dụng. Theo Quyết định số 2245/QĐ-KTNN ngày 29/12/2014 của Tổng Kiểm toán nhà nước sửa đổi Quyết định số 601/QĐ-KTNN ngày 2/8/2006 của Tổng Kiểm toán nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán nhà nước chuyên ngành V, Kiểm toán nhà nước chuyên ngành V có các phòng trực thuộc sau: 



- Phòng Tổng hợp;



- Phòng Kiểm toán đầu tư dự án 1;



- Phòng Kiểm toán đầu tư dự án 2; 



- Phòng Kiểm toán đầu tư dự án 3;



- Phòng Kiểm toán doanh nghiệp 1;



- Phòng Kiểm toán doanh nghiệp 2;



- Phòng Kiểm toán hoạt động.



(7) Kiểm toán nhà nước chuyên ngành VI



Kiểm toán nhà nước chuyên ngành VI thực hiện kiểm toán các tập đoàn, tổng công ty nhà nước. Theo Quyết định số 2246/QĐ-KTNN ngày 29/12/2014 của Tổng Kiểm toán nhà nước sửa đổi Quyết định số 602/QĐ-KTNN ngày 2/8/2006 của Tổng Kiểm toán nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán nhà nước chuyên ngành VI, Kiểm toán nhà nước chuyên ngành VI có các phòng trực thuộc sau: 



- Phòng Tổng hợp;



- Phòng Kiểm toán doanh nghiệp 1;



- Phòng Kiểm toán doanh nghiệp 2; 



- Phòng Kiểm toán doanh nghiệp 3;



- Phòng Kiểm toán doanh nghiệp 4;



- Phòng Kiểm toán đầu tư dự án;



- Phòng Kiểm toán hoạt động.



(8) Kiểm toán nhà nước chuyên ngành VII



Kiểm toán nhà nước chuyên ngành VII thực hiện kiểm toán Ngân hàng Nhà nước, Bảo hiểm Xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Bảo hiểm Tiền gửi, Ngân hàng Chính sách xã hội, Các Ngân hàng thương mại quốc doanh Việt Nam, Tổng Công ty Bảo Việt, Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh, và Công ty mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp (Theo Quyết định số 974/QĐ-KTNN ngày 26/7/2011 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc phân công kiểm toán đối với các bộ, ngành, cơ quan trung ương).



Kiểm toán nhà nước chuyên ngành VII có các phòng trực thuộc sau (Theo Quyết định số 2247/QĐ-KTNN ngày 29/12/2014 của Tổng Kiểm toán nhà nước sửa đổi Quyết định số 603/QĐ-KTNN ngày 2/8/2006 của Tổng Kiểm toán nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán nhà nước chuyên ngành VII). 



- Phòng Tổng hợp;



- Phòng Kiểm toán ngân hàng 1;



- Phòng Kiểm toán ngân hàng 2; 



- Phòng Kiểm toán ngân hàng 3;



- Phòng Kiểm toán các tổ chức tài chính 1;



- Phòng Kiểm toán các tổ chức tài chính 2;



- Phòng Kiểm toán hoạt động.



2.4.3. Khối các Kiểm toán nhà nước khu vực



Kiểm toán nhà nước khu vực là đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước, thực hiện kiểm toán đối với đơn vị được kiểm toán ở địa phương và các nhiệm vụ theo sự phân công của Tổng Kiểm toán nhà nước.



Hiện nay Kiểm toán nhà nước có 13 Kiểm toán nhà nước khu vực, gồm: Kiểm toán nhà nước khu vực I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII.



(1) Kiểm toán nhà nước khu vực I



Kiểm toán nhà nước khu vực phía Bắc được thành lập theo Quyết định số 511/QĐ-KTNN ngày 12/9/1995, đến năm 2004 Kiểm toán nhà nước khu vực phía Bắc được đổi thành Kiểm toán nhà nước khu vực I theo Quyết định 109/QĐ-KTNN ngày 01/03/2004 của Tổng Kiểm toán nhà nước. Địa bàn kiểm toán của Kiểm toán nhà nước khu vực I bao gồm 5 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Tp. Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Hòa Bình, và Vĩnh Phúc (Quyết định số 975/QĐ-KTNN ngày 26/7/2011 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về Địa bàn kiểm toán của các Kiểm toán Nhà nước khu vực trực thuộc Kiểm toán Nhà nước).



Kiểm toán nhà nước khu vực I có các phòng trực thuộc sau (Theo Quyết định số 2248/QĐ-KTNN ngày 29/12/2014 của Tổng Kiểm toán nhà nước sửa đổi Quyết định số 604/QĐ-KTNN ngày 2/8/2006 của Tổng Kiểm toán nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán nhà nước khu vực I). 



- Văn phòng;



- Phòng Tổng hợp;



- Phòng Kiểm toán ngân sách 1;



- Phòng Kiểm toán ngân sách 2; 



- Phòng Kiểm toán ngân sách 3;



- Phòng Kiểm toán doanh nghiệp;



- Phòng Kiểm toán đầu tư dự án;



- Phòng Kiểm toán hoạt động.



(2) Kiểm toán nhà nước khu vực II



Kiểm toán nhà nước khu vực II thành lập theo Quyết định số 01/2002/QĐ-TTg ngày 04/01/2004 của Thủ tướng Chính phủ. Địa bàn kiểm toán của Kiểm toán nhà nước khu vực II bao gồm 5 tỉnh: Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, và Thừa Thiên Huế (Quyết định số 975/QĐ-KTNN ngày 26/7/2011 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về Địa bàn kiểm toán của các Kiểm toán Nhà nước khu vực trực thuộc Kiểm toán Nhà nước).



Theo Quyết định số 2249/QĐ-KTNN ngày 29/12/2014 của Tổng Kiểm toán nhà nước sửa đổi Quyết định số 605/QĐ-KTNN ngày 2/8/2006 của Tổng Kiểm toán nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán nhà nước khu vực II, Kiểm toán nhà nước khu vực II có các phòng trực thuộc sau: 



- Văn phòng;



- Phòng Tổng hợp;



- Phòng Kiểm toán ngân sách 1;



- Phòng Kiểm toán ngân sách 2; 



- Phòng Kiểm toán ngân sách 3;



- Phòng Kiểm toán đầu tư dự án;



- Phòng Kiểm toán hoạt động.



(3) Kiểm toán nhà nước khu vực III



Kiểm toán nhà nước khu vực III (tiền thân là Kiểm toán nhà nước khu vực miền Trung) thành lập theo Quyết định số 117/QĐ-KTNN ngày 11/7/1996 của Tổng Kiểm toán nhà nước. Địa bàn kiểm toán của Kiểm toán nhà nước khu vực III bao gồm 4 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Bình Định, Tp. Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi (Quyết định số 975/QĐ-KTNN ngày 26/7/2011 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về Địa bàn kiểm toán của các Kiểm toán Nhà nước khu vực trực thuộc Kiểm toán Nhà nước).



Theo Quyết định số 2250/QĐ-KTNN ngày 29/12/2014 của Tổng Kiểm toán nhà nước sửa đổi Quyết định số 606/QĐ-KTNN ngày 2/8/2006 của Tổng Kiểm toán nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán nhà nước khu vực III, Kiểm toán nhà nước khu vực III có các phòng trực thuộc sau:


- Văn phòng;



- Phòng Tổng hợp;



- Phòng Kiểm toán ngân sách 1;



- Phòng Kiểm toán ngân sách 2; 



- Phòng Kiểm toán ngân sách 3;



- Phòng Kiểm toán đầu tư dự án;



- Phòng Kiểm toán hoạt động.


(4) Kiểm toán nhà nước khu vực IV



Tiền thân của Kiểm toán nhà nước khu vực IV là Kiểm toán nhà nước khu vực phía Nam thành lập theo Quyết định số 275/KTNN/QĐ-VP ngày 19/5/1995 của Tổng Kiểm toán nhà nước. Địa bàn kiểm toán của Kiểm toán nhà nước khu vực IV bao gồm 4 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Bình Dương, Tp. Hồ Chí Minh, Long An, và Tây Ninh (Quyết định số 975/QĐ-KTNN ngày 26/7/2011 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về Địa bàn kiểm toán của các Kiểm toán Nhà nước khu vực trực thuộc Kiểm toán Nhà nước).



Theo Quyết định số 2251/QĐ-KTNN ngày 29/12/2014 của Tổng Kiểm toán nhà nước sửa đổi Quyết định số 607/QĐ-KTNN ngày 2/8/2006 của Tổng Kiểm toán nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán nhà nước khu vực IV, Kiểm toán nhà nước khu vực IV có các phòng trực thuộc sau:


- Văn phòng;



- Phòng Tổng hợp;



- Phòng Kiểm toán ngân sách 1;



- Phòng Kiểm toán ngân sách 2; 



- Phòng Kiểm toán doanh nghiệp 1;



- Phòng Kiểm toán doanh nghiệp 2;



- Phòng Kiểm toán đầu tư dự án;



- Phòng Kiểm toán hoạt động.



(5) Kiểm toán nhà nước khu vực V



Kiểm toán nhà nước khu vực V thành lập theo Quyết định số 92/1998/QĐ-TTg ngày 11/5/1998 của Thủ tướng Chính phủ. Địa bàn kiểm toán của Kiểm toán nhà nước khu vực V bao gồm 6 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Bạc Liêu, Cà Mau, Tp. Cần Thơ, Hậu Giang, Kiên Giang, và Sóc Trăng (Quyết định số 975/QĐ-KTNN ngày 26/7/2011 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về Địa bàn kiểm toán của các Kiểm toán Nhà nước khu vực trực thuộc Kiểm toán Nhà nước). Trụ sở của Kiểm toán nhà nước khu vực V tại Thành phố Cần Thơ.


Theo Quyết định số 2252/QĐ-KTNN ngày 29/12/2014 của Tổng Kiểm toán nhà nước sửa đổi Quyết định số 608/QĐ-KTNN ngày 2/8/2006 của Tổng Kiểm toán nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán nhà nước khu vực V, Kiểm toán nhà nước khu vực V có các phòng trực thuộc sau:


- Văn phòng;



- Phòng Tổng hợp;



- Phòng Kiểm toán ngân sách 1;



- Phòng Kiểm toán ngân sách 2; 



- Phòng Kiểm toán ngân sách 3;



- Phòng Kiểm toán đầu tư dự án;



- Phòng Kiểm toán hoạt động.



(6) Kiểm toán nhà nước khu vực VI



Kiểm toán nhà nước khu vực VI, trụ sở đóng tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, thực hiện kiểm toán trên địa bàn 5 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Bắc Giang, Hải Dương, Tp. Hải Phòng, Hưng Yên, và Quảng Ninh (Quyết định số 975/QĐ-KTNN ngày 26/7/2011 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về Địa bàn kiểm toán của các Kiểm toán Nhà nước khu vực trực thuộc Kiểm toán Nhà nước). 



Theo Quyết định số 2253/QĐ-KTNN ngày 29/12/2014 của Tổng Kiểm toán nhà nước sửa đổi Quyết định số 1263/QĐ-KTNN ngày 26/10/2007 của Tổng Kiểm toán nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán nhà nước khu vực VI, Kiểm toán nhà nước khu vực VI có các phòng trực thuộc sau:


- Văn phòng;



- Phòng Tổng hợp;



- Phòng Kiểm toán ngân sách 1;



- Phòng Kiểm toán ngân sách 2; 



- Phòng Kiểm toán ngân sách 3;



- Phòng Kiểm toán đầu tư dự án;



- Phòng Kiểm toán hoạt động.



(7) Kiểm toán nhà nước khu vực VII



Kiểm toán nhà nước khu vực VII, trụ sở đóng tại thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, thực hiện kiểm toán trên địa bàn 6 tỉnh: Điện Biên, Lào Cai, Lai Châu, Phú Thọ, Sơn La, và Yên Bái (Quyết định số 975/QĐ-KTNN ngày 26/7/2011 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về Địa bàn kiểm toán của các Kiểm toán Nhà nước khu vực trực thuộc Kiểm toán Nhà nước). 



Theo Quyết định số 2254/QĐ-KTNN ngày 29/12/2014 của Tổng Kiểm toán nhà nước sửa đổi Quyết định số 1264/QĐ-KTNN ngày 26/10/2007 của Tổng Kiểm toán nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán nhà nước khu vực VII, Kiểm toán nhà nước khu vực VII có các phòng trực thuộc sau:


- Văn phòng;



- Phòng Tổng hợp;



- Phòng Kiểm toán ngân sách 1;



- Phòng Kiểm toán ngân sách 2; 



- Phòng Kiểm toán đầu tư dự án;



- Phòng Kiểm toán hoạt động.



(8) Kiểm toán nhà nước khu vực VIII



Kiểm toán nhà nước khu vực VIII, trụ sở đóng tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, thực hiện kiểm toán trên địa bàn 4 tỉnh: Khánh Hòa, Lâm Đồng, Ninh Thuận, và Phú Yên (Quyết định số 975/QĐ-KTNN ngày 26/7/2011 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về Địa bàn kiểm toán của các Kiểm toán Nhà nước khu vực trực thuộc Kiểm toán Nhà nước). 


Theo Quyết định số 2255/QĐ-KTNN ngày 29/12/2014 của Tổng Kiểm toán nhà nước sửa đổi Quyết định số 1425/QĐ-KTNN ngày 12/12/2007 của Tổng Kiểm toán nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán nhà nước khu vực VIII, Kiểm toán nhà nước khu vực VIII có các phòng trực thuộc sau:


- Văn phòng;



- Phòng Tổng hợp;



- Phòng Kiểm toán ngân sách 1;



- Phòng Kiểm toán ngân sách 2; 



- Phòng Kiểm toán đầu tư dự án;



- Phòng Kiểm toán hoạt động.



(9) Kiểm toán nhà nước khu vực IX



Kiểm toán nhà nước khu vực IX, trụ sở đóng tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, thực hiện kiểm toán trên địa bàn 6 tỉnh: An Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Trà Vinh, Tiền Giang, và Vĩnh Long (Quyết định số 975/QĐ-KTNN ngày 26/7/2011 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về Địa bàn kiểm toán của các Kiểm toán Nhà nước khu vực trực thuộc Kiểm toán Nhà nước). 


Theo Quyết định số 2256/QĐ-KTNN ngày 29/12/2014 của Tổng Kiểm toán nhà nước sửa đổi Quyết định số 1426/QĐ-KTNN ngày 12/12/2007 của Tổng Kiểm toán nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán nhà nước khu vực IX, Kiểm toán nhà nước khu vực IX có các phòng trực thuộc sau:


- Văn phòng;



- Phòng Tổng hợp;



- Phòng Kiểm toán ngân sách 1;



- Phòng Kiểm toán ngân sách 2; 



- Phòng Kiểm toán đầu tư dự án;



- Phòng Kiểm toán hoạt động.



(10) Kiểm toán nhà nước khu vực X



Kiểm toán nhà nước khu vực X thành lập theo Quyết định số 745/QĐ-KTNN ngày 10 tháng 6 năm 2011 của Tổng Kiểm toán Nhà nước. Địa bàn kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước khu vực X bao gồm 6 tỉnh: Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang, Lạng Sơn, Thái Nguyên, và Tuyên Quang.


Theo Quyết định số 2257/QĐ-KTNN ngày 29/12/2014 của Tổng Kiểm toán nhà nước sửa đổi Quyết định số 749/QĐ-KTNN ngày 10/6/2011 của Tổng Kiểm toán nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán nhà nước khu vực X, Kiểm toán nhà nước khu vực X có các phòng trực thuộc sau:


- Văn phòng;



- Phòng Tổng hợp;



- Phòng Kiểm toán ngân sách 1;



- Phòng Kiểm toán ngân sách 2; 



- Phòng Kiểm toán đầu tư dự án;



- Phòng Kiểm toán hoạt động.



(11) Kiểm toán nhà nước khu vực XI



Kiểm toán nhà nước khu vực XI được thành lập theo Quyết định số Quyết định số 755/QĐ-KTNN  ngày 15 tháng 6 năm 2011 của Tổng Kiểm toán Nhà nước. Địa bàn kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước khu vực XI bao gồm 4 tỉnh: Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, và Thái Bình.


Theo Quyết định số 2258/QĐ-KTNN ngày 29/12/2014 của Tổng Kiểm toán nhà nước sửa đổi Quyết định số 756/QĐ-KTNN ngày 15/6/2011 của Tổng Kiểm toán nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán nhà nước khu vực XI, Kiểm toán nhà nước khu vực XI có các phòng trực thuộc sau:


- Văn phòng;



- Phòng Tổng hợp;



- Phòng Kiểm toán ngân sách 1;



- Phòng Kiểm toán ngân sách 2; 



- Phòng Kiểm toán đầu tư dự án;



- Phòng Kiểm toán hoạt động.



(12) Kiểm toán nhà nước khu vực XII



Kiểm toán nhà nước khu vực XII được thành lập theo Quyết định số 767/QĐ-KTNN  ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Tổng Kiểm toán Nhà nước. Địa bàn kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước khu vực XII bao gồm 4 tỉnh: Đắk Lắk, Đắc Nông, Gia Lai, và Kon Tum.



Theo Quyết định số 2259/QĐ-KTNN ngày 29/12/2014 của Tổng Kiểm toán nhà nước sửa đổi Quyết định số 769/QĐ-KTNN ngày 17/6/2011 của Tổng Kiểm toán nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán nhà nước khu vực XII, Kiểm toán nhà nước khu vực XII có các phòng trực thuộc sau:


- Văn phòng;



- Phòng Tổng hợp;



- Phòng Kiểm toán ngân sách 1;



- Phòng Kiểm toán ngân sách 2; 



- Phòng Kiểm toán đầu tư dự án;



- Phòng Kiểm toán hoạt động.



(13) Kiểm toán nhà nước khu vực XIII



Kiểm toán nhà nước khu vực XIII được thành lập theo Quyết định số 777/QĐ-KTNN ngày 20 tháng 6  năm 2011 của Tổng Kiểm toán Nhà nước. Địa bàn kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước khu vực XIII bao gồm 4 tỉnh: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Bình Thuận, và Đồng Nai.



Theo Quyết định số 2260/QĐ-KTNN ngày 29/12/2014 của Tổng Kiểm toán nhà nước sửa đổi Quyết định số 779/QĐ-KTNN ngày 20/6/2011 của Tổng Kiểm toán nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán nhà nước khu vực XIII, Kiểm toán nhà nước khu vực XIII có các phòng trực thuộc sau:


- Văn phòng;



- Phòng Tổng hợp;



- Phòng Kiểm toán ngân sách;



- Phòng Kiểm toán doanh nghiệp; 



- Phòng Kiểm toán đầu tư dự án;



- Phòng Kiểm toán hoạt động.



2.4.4. Khối các đơn vị sự nghiệp



Hiện nay Kiểm toán nhà nước có 3 đơn vị sự nghiệp, gồm: Trường Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, Trung tâm Tin  học và Báo Kiểm toán.



a) Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán



Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán thành lập theo Nghị quyết số 1051/NQ-UBTVQH13 ngày 15/10/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tiền thân là Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ thành lập theo Quyết định số 142/1997/QĐ-TTg ngày 10/3/1997 của Thủ tướng Chính phủ. 



Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Kiểm toán nhà nước, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và tài khoản riêng. Trường có chức năng giúp Tổng Kiểm toán nhà nước tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, người lao động của Kiểm toán nhà nước và nghiên cứu khoa học; thực hiện các dịch vụ về đào tạo, bồi dưỡng, tư vấn cho các tổ chức và cá nhân ngoài Kiểm toán nhà nước có nhu cầu.



Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán có các đơn vị cấp phòng và tương đương, bao gồm (Theo Quyết định số 1666/QĐ-KTNN ngày 8/12/2015 của Tổng Kiểm toán nhà nước Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán):



- Văn phòng;



- Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng;



- Phòng quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế;



- Phòng Thư viện và Thông tin khoa học;



- Khoa Cơ sở;



- Khoa Chuyên ngành;



- Tạp chí Nghiên cứu khoa học kiểm toán;



- Trung tâm Nghiên cứu khoa học kiểm toán;



- Trung tâm Tư vấn - Dịch vụ;



- Chi nhánh Cửa Lò;



- Chi nhánh phía Nam.



b) Trung tâm Tin học



Trung tâm Tin học thành lập theo Quyết định số 03/2002/QĐ-TTg ngày 4/01/2002 của Thủ tướng Chính phủ.



Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Trung tâm Tin học được ban hành theo Quyết định số 14/QĐ-KTNN ngày 9/01/2014 của Tổng Kiểm toán nhà nước thay thế Quyết định số 611/QĐ-KTNN ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Tổng Kiểm toán Nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Trung tâm Tin học.



Trung tâm Tin học là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Kiểm toán Nhà nước có chức năng tham mưu giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Kiểm toán Nhà nước; cung cấp các dịch vụ về công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật và của Tổng Kiểm toán Nhà nước;


Trung tâm Tin học là đơn vị có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng;


Ngày  22 tháng 10 năm 2015, Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quyết định số 1467/QĐ-KTNN về việc giao bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho Trung tâm Tin học. Theo đó Trung tâm Tin học thực hiện chức năng giúp Tổng Kiểm toán nhà nước xây dựng các văn bản hướng dẫn kiểm toán công nghệ thông tin; triển khai áp dụng kiểm toán công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước.  



Tổ chức bộ máy của Trung tâm Tin học gồm:



- Văn phòng;



- Phòng Công nghệ phần mềm;



- Phòng Kỹ thuật và Quản lý hệ thống;



- Phòng Đào tạo và Chuyển giao công nghệ.



Ngày 22 tháng 10 năm 2015, Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quyết định số 1468/QĐ-KTNN về việc thành lập Phòng Kiểm toán công nghệ thông tin thuộc Trung tâm Tin học. Như vậy, Trung tâm Tin học có thêm đơn vị cấp phòng là Phòng Kiểm toán công nghệ thông tin.



c) Báo Kiểm toán



Báo Kiểm toán được thành lập theo Quyết định 702/QĐ-KTNN ngày 17/4/2012 trên cơ sở chuyển Tạp chí Kiểm toán thành Báo Kiểm toán trực thuộc Kiểm toán Nhà nước. Ngày 02 tháng 5 năm 2012, Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quyết định số 757/QĐ-KTNN quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Báo Kiểm toán.


Báo Kiểm toán là cơ quan ngôn luận của Kiểm toán Nhà nước, diễn đàn của các nhà quản lý, các chuyên gia kinh tế, các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp và toàn xã hội về lĩnh vực kiểm toán; là công cụ tuyên truyền về các hoạt động của Kiểm toán Nhà nước; phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực kiểm toán và các lĩnh vực có liên quan.



Báo Kiểm toán là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Kiểm toán Nhà nước có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; Kinh phí hoạt động thường xuyên của Báo Kiểm toán được cấp từ nguồn ngân sách nhà nước, nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp của đơn vị theo quy định của pháp luật và các khoản tài trợ của các tổ chức, cá nhân được pháp luật cho phép. 



Tổ chức của Báo Kiểm toán gồm:



- Phòng Thư ký toà soạn; 



- Phòng Phóng viên;



- Phòng Trị sự;



- Phòng Phát hành và Quảng cáo.



2.5. Nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán



2.5.1. Nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Đoàn kiểm toán



Đoàn kiểm toán được thành lập để thực hiện nhiệm vụ kiểm toán của Kiểm toán nhà nước. Căn cứ vào quy mô cuộc kiểm toán, Đoàn kiểm toán có thể có Tổ kiểm toán. Đoàn kiểm toán tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ kiểm toán nhưng phải chịu trách nhiệm về những đánh giá, xác nhận, kết luận và kiến nghị trong báo cáo kiểm toán.



Thành phần Đoàn kiểm toán gồm có: Trưởng Đoàn kiểm toán; Các Phó trưởng Đoàn kiểm toán; Các Tổ trưởng Tổ kiểm toán, nếu Đoàn kiểm toán có Tổ kiểm toán; và Các thành viên (Điều 37, Luật Kiểm toán nhà nước).



a) Nhiệm vụ của Trưởng Đoàn kiểm toán



- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm toán theo quyết định kiểm toán;



- Chỉ đạo việc xây dựng và phê duyệt kế hoạch kiểm toán chi tiết của các Tổ kiểm toán theo đúng mục tiêu, nội dung, phạm vi đã được lãnh đạo Kiểm toán nhà nước phê duyệt tại kế hoạch kiểm toán của Đoàn kiểm toán;



- Phân công nhiệm vụ cho Phó trưởng Đoàn kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán; chỉ đạo, điều hành Đoàn kiểm toán thực hiện kiểm toán theo Kế hoạch kiểm toán đã được phê duyệt;



- Tổ chức, kiểm tra việc thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm toán nhà nước, chuẩn mực kiểm toán, quy trình, phương pháp chuyên môn, nghiệp vụ kiểm toán, ghi chép và lưu trữ, bảo quản hồ sơ kiểm toán và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, soát xét của lãnh đạo Đoàn kiểm toán theo quy định của Quy chế Kiểm soát chất lượng kiểm toán của Tổng Kiểm toán nhà nước;



- Kiểm tra, kiểm soát nhật ký kiểm toán, hồ sơ kiểm toán của Đoàn kiểm toán theo quy định của Kiểm toán nhà nước;



- Chỉ đạo thành viên Đoàn kiểm toán hoàn chỉnh hồ sơ kiểm toán, sắp xếp, nộp hồ sơ lưu trữ của Đoàn kiểm toán theo quy định;



- Duyệt Biên bản kiểm toán của các Tổ kiểm toán và chủ trì lập Báo cáo kiểm toán của Đoàn kiểm toán. Tổ chức thảo luận trong Đoàn kiểm toán để thống nhất ý kiến về những đánh giá, xác nhận, kết luận và kiến nghị trong Báo cáo kiểm toán; 



Báo cáo, giải trình kết quả kiểm toán trước Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán và cùng Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán báo cáo, giải trình kết quả đó trước Tổng Kiểm toán nhà nước; báo cáo giải trình kết quả kiểm toán đột xuất khi Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu; tổ chức thông báo kết quả kiểm toán đã được Tổng Kiểm toán nhà nước thông qua với đơn vị được kiểm toán; ký vào Báo cáo kiểm toán.



- Quản lý các thành phần Đoàn kiểm toán trong thời gian thực hiện nhiệm vụ kiểm toán;



- Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán hoặc Tổng Kiểm toán nhà nước về tiến độ thực hiện kế hoạch kiểm toán, tình hình và kết quả hoạt động kiểm toán;



- Chấp hành kỷ luật công tác của Đoàn kiểm toán theo quy định của Tổng Kiểm toán nhà nước.



b) Quyền hạn của Trưởng Đoàn kiểm toán


- Yêu cầu đơn vị được kiểm toán cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết và giải trình các vấn đề có liên quan đến nội dung kiểm toán; yêu cầu kiểm kê tài sản, đối chiếu công nợ của đơn vị được kiểm toán liên quan đến nội dung kiểm toán;



- Đề nghị tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp tài liệu, thông tin liên quan đến nội dung kiểm toán;



- Đề nghị Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán kiến nghị Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định kiểm tra tài khoản của đơn vị được kiểm toán hoặc cá nhân có liên quan tại tổ chức tín dụng hoặc Kho bạc nhà nước theo quy định của pháp luật; niêm phong tài liệu của đơn vị được kiểm toán khi có hành vi vi phạm pháp luật hoặc có hành vi sửa đổi, chuyển dời, cất giấu, tiêu hủy tài liệu có liên quan đến nội dung kiểm toán;



- Yêu cầu Phó trưởng Đoàn kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán và các thành viên Đoàn kiểm toán báo cáo kết quả kiểm toán; khi có ý kiến khác nhau trong Đoàn kiểm toán về kết quả kiểm toán, Trưởng Đoàn kiểm toán được quyền quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định của mình, đồng thời báo cáo ý kiến khác nhau đó với Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán và Tổng Kiểm toán nhà nước;



- Bảo lưu bằng văn bản ý kiến của mình khác với đánh giá, xác nhận, kết luận và kiến nghị trong báo cáo kiểm toán;



- Báo cáo Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán đề nghị Tổng Kiểm toán nhà nước kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với hành vi vi phạm pháp luật của đơn vị được kiểm toán;



- Tạm đình chỉ thực hiện nhiệm vụ của thành viên Đoàn kiểm toán từ Tổ trưởng Tổ kiểm toán trở xuống khi có dấu hiệu vi phạm quy định;



- Đề nghị khen thưởng, kỷ luật đối với Phó trưởng Đoàn kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán và các thành viên Đoàn kiểm toán khi có thành tích đột xuất hoặc có sai phạm trong thời gian thực hiện nhiệm vụ kiểm toán;



- Được bảo đảm điều kiện và phương tiện cần thiết để tiến hành kiểm toán có hiệu quả;



- Được pháp luật bảo vệ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm toán.



c) Trách nhiệm của Trưởng Đoàn kiểm toán


- Chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán và Tổng Kiểm toán nhà nước về hoạt động của Đoàn kiểm toán;



- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đúng đắn, trung thực, khách quan của những đánh giá, xác nhận, kết luận và kiến nghị trong báo cáo kiểm toán;



- Chịu trách nhiệm về ý kiến bảo lưu của mình trước Tổng Kiểm toán nhà nước;



- Chịu trách nhiệm liên đới về hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kiểm toán của thành viên Đoàn kiểm toán; Chịu trách nhiệm về quyết định tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ từ Tổ trưởng Tổ kiểm toán trở xuống;



- Bảo đảm điều kiện sinh hoạt và làm việc của Đoàn kiểm toán trong thời gian thực hiện nhiệm vụ kiểm toán theo quy định của Tổng Kiểm toán nhà nước;



- Chịu trách nhiệm về việc bí mật về hồ sơ, tài liệu và kết quả kiểm toán khi chưa được công bố chính thức;



- Ghi nhật ký công tác và các tài liệu làm việc khác theo quy định của Tổng Kiểm toán nhà nước;



- Khi thực hiện nhiệm vụ, mặc trang phục ngành kiểm toán; xuất trình và đeo thẻ Kiểm toán viên nhà nước;



- Báo cáo kịp thời và đầy đủ với Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán,Tổng Kiểm toán nhà nước khi có các tình huống ảnh hưởng đến tính độc lập của Kiểm toán viên nhà nước;



- Báo cáo thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán trao đổi với Thủ trưởng đơn vị có thành viên tham gia đoàn kiểm toán khi có trường hợp thành viên Đoàn kiểm toán có vi phạm hoặc không thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được giao để có biện pháp xử lý phù hợp;



- Báo cáo Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán về kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm toán;



- Khi có hành vi vi phạm pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đồng thời, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật;



- Chấp hành quyết định thanh tra, kiểm soát của cấp có thẩm quyền. Tuân thủ sự chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo yêu cầu của Tổng Kiểm toán nhà nước, lãnh đạo Kiểm toán nhà nước phụ trách và Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán;



- Nhận xét, đánh giá kết quả của thành viên Đoàn kiểm toán sau khi kết thúc Đoàn kiểm toán gửi Thủ trưởng đơn vị có thành viên tham gia Đoàn kiểm toán để làm cơ sở đánh giá công chức hàng năm;



- Khi thực hiện kiểm toán đối với trường hợp ở nước ngoài, Trưởng Đoàn kiểm toán có trách nhiệm báo cáo Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán đề xuất Tổng Kiểm toán nhà nước (qua Vụ Hợp tác quốc tế) để làm việc với cơ quan có thẩm quyền tại nước sở tại phối hợp, giúp đỡ;



- Trường hợp Đoàn kiểm toán không tổ chức kiểm toán tại nước ngoài nhưng cần xác minh nội dung kiểm toán, Trưởng đoàn kiểm toán đề xuất Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán đề nghị Tổng Kiểm toán nhà nước (qua Vụ Hợp tác quốc tế) để liên hệ cơ quan có thẩm quyền tại nước sở tại phối hợp, giúp đỡ.



2.5.2. Nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Tổ kiểm toán



a) Nhiệm vụ của Tổ kiểm toán



- Chủ trì xây dựng Kế hoạch kiểm toán chi tiết trình Trưởng Đoàn kiểm toán phê duyệt và tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm toán chi tiết sau khi đã được phê duyệt;



- Chỉ đạo, điều hành các thành viên Tổ kiểm toán thực hiện kiểm toán theo Kế hoạch kiểm toán chi tiết đã được phê duyệt;



- Chỉ đạo, kiểm tra việc thu thập bằng chứng kiểm toán; ghi chép nhật ký kiểm toán và các tài liệu làm việc của Tổ kiểm toán và Kiểm toán viên theo quy định của Tổng Kiểm toán nhà nước;



- Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Trưởng đoàn kiểm toán hoặc người có thẩm quyền về tiến độ thực hiện Kế hoạch kiểm toán, tình hình và kết quả kiểm toán;



- Tổng hợp kết quả kiểm toán, lập Biên bản kiểm toán; tổ chức thảo luận trong Tổ kiểm toán để thống nhất về những đánh giá, xác nhận và kiến nghị trong Biên bản kiểm toán của Tổ kiểm toán; ký Biên bản kiểm toán của Tổ kiểm toán;



- Bảo vệ kết quả kiểm toán ghi trong Biên bản kiểm toán của Tổ kiểm toán trước Trưởng đoàn kiểm toán; tổ chức thông qua Biên bản kiểm toán với đơn vị được kiểm toán sau khi được Trưởng đoàn kiểm toán thông qua;



- Chỉ đạo các thành viên Tổ kiểm toán hoàn chỉnh hồ sơ kiểm toán và chịu trách nhiệm về việc nộp hồ sơ của Tổ kiểm toán cho Đoàn kiểm toán để nộp lưu trữ theo quy định;



- Quản lý các thành viên Tổ kiểm toán trong thực hiện thời giờ làm việc, quy tắc ứng xử kiểm toán viên nhà nước và đảm bảo thành viên thực hiện đúng trách nhiệm được giao theo Kế hoạch kiểm toán chi tiết được phê duyệt;



- Chấp hành kỷ luật công tác của Đoàn kiểm toán, Quy chế kiểm soát chất lượng kiểm toán theo quy định của Tổng Kiểm toán nhà nước;



- Kiểm tra, hướng dẫn, soát xét chất lượng kiểm toán của các thành viên Tổ kiểm toán.



b) Quyền hạn của Tổ trưởng Tổ kiểm toán



- Yêu cầu đơn vị được kiểm toán cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu cần thiết và giải trình các vấn đề có liên quan đến nội dung kiểm toán;



- Yêu cầu tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung kiểm toán;



- Báo cáo và kiến nghị biện pháp xử lý thành viên Tổ kiểm toán có sai phạm để Trưởng Đoàn kiểm toán xem xét, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật;



- Bảo lưu bằng văn bản ý kiến của mình khác với đánh giá, xác nhận, kết luận và kiến nghị trong Biên bản kiểm toán, Báo cáo kiểm toán;



- Sử dụng thông tin, tài liệu của Cộng tác viên kiểm toán; xem xét tài liệu liên quan đến hoạt động của đơn vị được kiểm toán; thu thập, bảo vệ tài liệu và bằng chứng khác; quan sát quy trình hoạt động của đơn vị được kiểm toán;



- Đề nghị Trưởng Đoàn kiểm toán làm rõ lý do thay đổi đánh giá, xác nhận, kết luận và kiến nghị trong Biên bản kiểm toán, Báo cáo kiểm toán;



- Được bảo đảm điều kiện và phương tiện cần thiết để tiến hành kiểm toán có hiệu quả; được đơn vị kiểm toán bố trí địa điểm làm việc trong trường hợp việc kiểm toán thực hiện tại đơn vị được kiểm toán;



Trường hợp phải làm việc ngoài giờ hành chính với đơn vị được kiểm toán, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để bảo đảm tiến độ kiểm toán và được sự đồng thuận của các đơn vị được kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán quyết định nhưng phải báo cáo lãnh đạo Đoàn kiểm toán đồng thời phản ánh tại Biên bản họp Tổ và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình.



- Được pháp luật bảo vệ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm toán;



- Đề nghị Trưởng Đoàn kiểm toán tạm đình chỉ nhiệm vụ thành viên Tổ kiểm toán khi có dấu hiệu vi phạm quy định.



c) Trách nhiệm của Tổ kiểm toán



- Chịu trách nhiệm trước Trưởng Đoàn kiểm toán về hoạt động của Tổ kiểm toán;



- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đúng đắn, trung thực, khách quan của đánh giá, xác nhận, kết luận và kiến nghị trong Biên bản kiểm toán của Tổ kiểm toán;



- Giải trình các vấn đề có liên quan đến công tác của Tổ kiểm toán theo yêu cầu của Trưởng Đoàn kiểm toán hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền;



- Chịu trách nhiệm về việc đề nghị tạm đình chỉ thành viên Tổ kiểm toán; chịu trách nhiệm liên đới về hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kiểm toán của thành viên Tổ kiểm toán;



- Chịu trách nhiệm về ý kiến bảo lưu của mình, kết quả kiểm toán của thành viên không phải Kiểm toán viên nhà nước trong Tổ kiểm toán;



- Giữ bí mật về tình hình và kết quả kiểm toán, hồ sơ, tài liệu có liên quan khi chưa được công bố chính thức;



- Thu thập bằng chứng kiểm toán, ghi nhật ký kiểm toán và các tài liệu làm việc khác theo quy định của Tổng Kiểm toán nhà nước;



- Khi thực hiện nhiệm vụ phải mặc trang phục ngành kiểm toán, xuất trình và đeo thẻ Kiểm toán viên nhà nước;



- Báo cáo kịp thời và đầy đủ với Trưởng đoàn kiểm toán khi có các tình huống làm ảnh hưởng đến tính độc lập của Kiểm toán viên nhà nước;



- Khi có hành vi vi phạm pháp luật, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.



CÂU HỎI THẢO LUẬN



1. Hãy nêu các mô hình tổ chức cơ quan kiểm toán tối cao tiêu biểu trên thế giới, từ đó phân tích ưu điểm, nhược điểm của từng mô hình.



2. Hãy phân tích ý nghĩa của nguyên tắc “hoạt động độc lập, chỉ tuân theo pháp luật” trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan kiểm toán tối cao.



3. Kiểm toán nhà nước Việt Nam hiện được tổ chức và quản lý theo mô hình nào? Hãy phân tích ưu điểm, nhược điểm của mô hình này.



4. Tổ chức bộ máy trong nội bộ cơ quan kiểm toán tối cao hiện có những mô hình cơ bản nào? Liên hệ với KTNN Việt Nam.



5. Cơ quan kiểm toán tối cao có những cơ chế hoạt động nào? Liên hệ với KTNN Việt Nam.



6. Phân tích chức năng của KTNN Việt Nam.



7. Hãy trình bày sự thay đổi về nhiệm vụ, quyền hạn của KTNN Việt Nam trong các giai đoạn hình thành và phát triển.


8. Hãy trình bày nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ kểm toán



9. Hãy trình bày nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn KTNN.



10. Anh/chị hãy bình luận về vị trí, chức năng và cơ cấu tổ chức các đơn vị thuộc Kiểm toán nhà nước hiện thời.



Phụ lục 1



THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ MỘT SỐ CƠ QUAN KIỂM TOÁN TỐI CAO TRÊN THẾ GIỚI



			TT


			Nước và



tên cơ quan kiểm toán tối cao


			Báo cáo


			Địa vị pháp lý


			Người đứng đầu Cơ quan KTNN





			


			


			


			


			Bổ nhiệm


			Bãi nhiệm


			Nhiệm kỳ





			1


			Albania



Cơ quan Kiểm soán Nhà nước


			


			Độc lập


			Tổng thống


			Tổng thống


			7 năm





			2


			Algeria



Văn phòng Kiểm toán


			


			Độc lập


			Tổng thống


			


			





			3


			Antigua



Giám đốc Kiểm toán


			


			Độc lập


			NA


			


			





			4


			Achentina



Tòa Thẩm kế Quốc gia


			


			NA


			Cơ quan hành pháp



(thông qua Bộ Tài chính với sự nhất trí của Thượng viện)


			


			8 năm



(có thể tái nhiệm)





			5


			Australia



Văn phòng Kiểm toán Quốc gia


			Quốc hội


			Độc lập


			Tổng Thống đốc


			Tổng Thống đốc


			10 năm





			6


			Áo



Tòa Thẩm kế


			Quốc hội






			Độc lập với cơ quan hành pháp



Trực thuộc Quốc hội


			Quốc hội



Theo đề cử của Uỷ ban Thường vụ


			


			12 năm





			7


			Azerbaijan



Hội đồng Kiểm toán


			


			Độc lập


			Hội đồng tối cao


			


			





			8


			Bahamas



Cơ quan Tài chính và  Pháp lệnh Kiểm toán


			


			NA


			NA


			


			





			9


			Bangladesh



Văn phòng Tổng Kiểm toán


			


			Độc lập nhưng do Quốc hội và Tổng thống và chỉ đạo


			Tổng thống


			Giống thủ tục bãi nhiệm thẩm phán


			





			10


			Barbados



Cơ quan Tài chính và  Pháp lệnh Kiểm toán


			Quốc hội


			NA


			NA


			


			





			11


			Belize



Tổng Kiểm toán


			


			NA


			Tổng thống đốc


			Tổng thống đốc


			





			12


			Bhutan



Cơ quan Kiểm toán Hoàng gia


			


			NA


			NA


			


			





			13


			Bolivia



Văn phòng Tổng Kiểm toán Cộng hòa


			


			Tổng thống


			Tổng thống theo danh sách đề cử của Thượng viện


			Giống thẩm phán


			





			14


			Botswana



Tổng Kiểm toán


			Cơ quan hành pháp



(thông qua Bộ Trưởng Tài chính, báo cáo với Quốc hội)


			Độc lập


			NA


			


			





			15


			Brazil



Tòa Thẩm kế


			


			Quốc hội


			1/3 do Tổng thống chọn và 2/3 do Quốc hội (9 Ministers)


			


			





			16


			Brunei



Văn phòng Tổng Kiểm toán


			


			NA


			Quốc vương


			Quốc vương


			





			17


			Bulgaria



Văn phòng Kiểm toán Quốc gia


			Bộ Trưởng tài chính và Quốc hội


			Độc lập



(với cơ quan hành pháp)


			Quốc hội


			Quốc hội






			9 năm





			18


			Burkina Faso



Tổng Thanh tra Nhà nước


			


			Thủ tướng


			NA


			


			





			19


			Camơrun



Kiểm soát Nhà nước Tối cao


			Tổng thống


			thuộc Tổng thống


			Tổng thống


			


			





			20


			Canada



Văn phòng Tổng Kiểm toán


			Quốc hội


			NA


			Hội đồng Thống đốc


			Hội đồng Thống đốc


			10 năm





			21


			Chile



Tổng Kiểm toán Cộng hòa


			Quốc hội và Tổng thống


			Tự chủ


			Tổng thống


			Tổng thống


			





			22


			Trung Quốc



Tổng Kiểm toán


			


			thuộc Thủ tướng Quốc Vụ viện


			NA


			


			





			23


			Colombia



Văn phòng Tổng Kiểm toán Cộng hòa


			


			NA


			Quốc hội



(Hạ viện)


			


			4 năm





			24


			Costa Rica



Văn phòng Tổng Kiểm toán Cộng hòa


			Quốc hội


			Quốc hội


			Quốc hội


			


			2 năm



có thể tái nhiệm





			25


			Croatia



Văn phòng Kiểm soát Nhà nước


			


			Quốc hội (Hạ viện)


			Quốc hội (Hạ viện)


			


			





			26


			Cuba



Ủy ban Tài chính Nhà nước


			


			NA


			NA


			


			





			27


			Đảo Síp



Tổng Kiểm toán


			


			Độc lập


			Tổng thống và Phó Tổng thống Nước Cộng hòa


			Tư pháp


			





			28


			Cộng hòa Séc



Văn phòng Kiểm toán Tối cao


			


			Độc lập


			Tổng thống Nước Cộng hòa theo đề xuất của Quốc hội


			


			9 năm





			29


			Đan Mạch



Văn phòng Kiểm toán Quốc gia


			


			Độc lập


			Quốc hội



(Chủ tịch Quốc hội với sự phê chuẩn của Uỷ ban thường vụ Quốc hội)


			


			





			30


			Dominica



Giám đốc Kiểm toán


			


			NA


			NA


			


			





			31


			Cộng hòa Dominica



Hội đồng Thẩm kế


			


			Cơ quan hành pháp


			Quốc hội



(Thượng viện)


			


			4 năm





			32


			Dutch Antilles



Văn phòng Tổng Kiểm toán


			


			NA


			Thống đốc


			


			





			33


			Ecuador



Văn phòng Tổng Kiểm toán Nhà nước


			


			Tự chủ


			Quốc hội


			


			4 năm





			34


			Ai Cập



Tổ chức Kiểm toán trung ương


			


			Độc lập



thuộc Quốc  hội


			Tổng thống Nước Cộng hòa với sự phê chuẩn của Quốc hội


			


			





			35


			El Salvador



Tòa Thẩm kế Cộng hòa


			Quốc hội






			Độc lập






			Quốc hội






			


			3 năm





			36


			Estonia



Văn phòng Kiểm toán Nhà nước


			


			Độc lập


			Quốc hội



(theo đề cử của Tổng thống Nước Cộng hòa


			


			





			37


			Ethiopia



Văn phòng Tổng Kiểm toán


			


			Quốc hội


			Quốc hội



(thoe đề cử của Tổng thống Nước Cộng hòa)


			


			





			38


			Fiji



Tổng Kiểm toán


			


			Quốc hội (Đ. 6)


			NA


			


			





			39


			Phần Lan



Văn phòng Kiểm toán Nhà nước


			


			Cơ quan hành pháp



(Bộ Tài chính)


			Tổng thống


			


			





			40


			Pháp



Văn phòng Kiểm toán


			


			Độc lập


			Hội đồng Bộ trưởng


			


			





			41


			Gambia



Giám đốc Kiểm toán


			


			Quốc hội



(Hạ viện)


			NA


			


			





			42


			Georgia



Hội đồng Kiểm soát


			Quốc hội


			Độc lập



(chịu trách nhiệm giải trình trước Quốc hội)


			Quốc hội theo đề cử của Tổng thống


			


			5 năm





			43


			Đức



Tòa Kiểm toán Liên bang


			Quốc hội và cơ quan hành pháp



(báo cáo Quốc hội và Chính phủ liên bang)


			Độc lập


			Quốc hội



(2 Viện Quốc hội theo đề xuất của Chính phủ)


			


			12 năm





			44


			Ghana



Tổng Kiểm toán


			


			NA


			NA


			


			





			45


			Hy Lạp



Tòa Kiểm toán


			


			Độc lập



(Bộ Trưởng Tư pháp giám sát)


			NA


			


			





			46


			Guatemala



Văn phòng Tổng Kiểm toán


			


			Độc lập






			Quốc hội


			


			4 năm





			47


			Guyana



Tổng Kiểm toán


			


			Nội các


			Tổng thống


			


			





			48


			Haiti



Tòa Kiểm toán Tối cao


			


			Tự chủ


			Tổng thống Nước Cộng hòa


			


			





			49


			Honduras



Văn phòng Tổng Kiểm toán Cộng hòa


			


			Quốc hội






			Quốc hội






			


			5 năm





			50


			Hungary



Văn phòng Kiểm toán Nhà nước


			


			Quốc hội


			Quốc hội


			


			





			51


			Ấn Độ


Văn phòng Tổng Kiểm toán


			


			NA


			Tổng thống


			


			





			52


			Indonesia



Ban Kiểm toán Tối cao


			


			Độc lập






			Tổng thống theo đề cử của Quốc hội


			


			5 năm





			53


			Iran



Tòa Kiểm toán Tối cao


			


			Quốc hội


			Quốc hội


			


			





			54


			Iraq



Ban Kiểm toán Tối cao


			


			Thuộc Hội đồng Csch mạng và Lãnh đạo


			Tổng thống


			


			5 năm



(có thể tái cử 1 nhiệm kỳ)





			55


			Ailen



Tổng Kiểm toán


			


			NA


			NA


			


			





			56


			Israel



Kiểm toán Nhà nước


			


			Quốc hội






			Tổng thống theo đề cử của Quốc hội)


			Quốc hội


			7 năm





			57


			Italy



Tòa Kiểm toán


			Quốc hội


			Độc lập


			Tổng thống






			Tổng thống


			





			58


			Bờ Biển Ngà



Văn phòng Kiểm toán


			


			NA


			Bổ nhiệm tư pháp


			


			





			59


			Jamaica



Tổng Kiểm toán


			


			NA


			Tổng Thống đốc



Thủ tướng  đề xuất


			Tổng Thống đốc



Thủ tướng  đề xuất


			





			60


			Nhật Bản



Ban Kiểm toán


			


			Độc lập với Nội các


			Nội các



(với sự cho phép của Quốc hội)


			Quốc hội


			7 năm



(cho phép tái nhiệm 1 nhiệm kỳ)





			61


			Jordan



Cục Kiểm toán


			Quốc hội và Thủ tướng


			thuộc Văn phòng Thủ tướng


			NA


			


			





			62


			Kenya



Tổng Kiểm toán


			


			Quốc hội



(Quốc hội)


			NA


			


			





			63


			Hàn Quốc



Ban Kiểm toán và  Thanh tra


			


			Quốc hội


			Tổng thống



(với sự cho phép của Quốc hội)


			Tổng thống


			4 năm



(cho phép tái nhiệm 1 nhiệm kỳ)





			64


			Cô oét



Cục Kiểm toán


			


			Quốc hội






			Quốc hội






			Quốc hội


			





			65


			Kyrgyzstan



Hội đồng Thẩm kế Cộng hòa


			


			Ban Thường trực Tối cao, do Tổng thống thành lập và chịu trách nhiệm giải trình với, TT, Hội đồng Lập pháp


			Tổng thống


			


			5 năm





			66


			Latvia



Văn phòng Kiểm toán Nhà nước


			


			NA


			NA


			


			





			67


			Li-băng



Tòa Kiểm toán


			


			NA


			NA


			


			





			68


			Lesotho



Tổng Kiểm toán


			


			NA


			NA


			


			





			69


			Liberia



Văn phòng Kiểm toán


			


			Cơ quan hành pháp


			Tổng thống



(với sự cho phép Thượng viện)


			Tổng thống


			4 năm (có thể tái nhiệm)





			70


			Libya



Ban Kiểm toán


			


			Tự chủ (thuộc Hội đồng Cách mạng)


			Hội đồng Cách mạng


			


			





			71


			Lithuania



Ban Kiểm soát Nhà nước


			


			Quốc hội






			Quốc hội



(theo đề cử của Tổng thống Nước Cộng hòa)


			


			5 năm



(cho phép tái nhiệm 1 nhiệm kỳ)





			72


			Luxembourg



Hội đồng Thẩm kế


			


			Quốc hội






			Quốc hội






			Quốc hội



(Hạ viện)


			





			73


			Macedonia



Kiểm toán Nhà nước


			


			Tư pháp






			Quốc hội


			Quốc hội






			10 năm





			74


			Malawi



Tổng Kiểm toán


			Bộ Trưởng Tài chính, báo cáo với Quốc hội






			NA


			Tổng thống


			Tổng thống


			5 năm





			75


			Malaysia



Tổng Kiểm toán


			


			


			Quốc vương theo đề xuất của Quốc hội






			Quốc vương theo đề xuất của Quốc hội






			





			76


			Maldives



Tổng Kiểm toán


			


			NA


			Tổng thống


			Tổng thống


			





			77


			Malta



Tổng Kiểm toán


			


			Quốc hội






			NA


			


			





			78


			Mauritius



Giám đốc Kiểm toán


			Bộ Trưởng Tài chính, báo cáo với Quốc hội






			Sau khi tham vấn Thủ tướng và lãnh đạo phe đối lập


			Cơ quan Dịch vụ công sau khi tham vấn Thủ tướng và phe đối lập


			Tổng thống đốc


			





			79


			Mexico



Văn phòng Kế toán Trưởng


			


			Quốc hội



Hạ viện


			Quốc hội



Hạ viện


			Quốc hội






			8 năm





			80


			Micronesia



Kiểm toán công quốc gia


			Quốc hội


			Độc lập


			Tổng thống



Theo sự cố ván của Quốc hội


			Tổng thống



Theo sự cố vấn của Quốc hội


			4 năm





			81


			Moldova



Tòa Thẩm kế


			


			Tự chủ (thuộc Quốc hội)


			Quốc hội.


			Quốc hội


			5 năm





			82


			Monaco



Văn phòng Tổng Kiểm toán chi tiêu


			


			thuộc Bộ Nội vụ


			NA


			


			





			83


			Mông Cổ


Ban Kiểm toán Nhà nước


			


			NA


			Quốc hội


			Quốc hội


			6 năm (có thể tái nhiệm 1 nhiệm kỳ)





			84


			Morocco



Tòa Kiểm toán


			


			Tư pháp


			NA


			


			





			85


			Mozambique



Tòa Hành chính


			


			Bộ Công vụ


			Tổng thống


			


			5 năm





			86


			Myanmar



Hội đồng Thanh tra Nhân dân


			Quốc hội


			Quốc hội


			Quốc hội






			


			





			87


			Namibia



Văn phòng Tổng Kiểm toán


			Bộ trưởng Tài hcính, báo cáo Quốc hội


			NA


			Tổng thống theo đề xuất củia Cơ quan Dịch vụ công và sự thông qua của Quốc hội


			Quốc hội


			5 năm





			88


			Nauru



Ban Kiểm toán


			


			NA


			Tổng Thư ký


			


			





			89


			Nepal



Tổng Kiểm toán


			


			Tư pháp


			Nhà vua, theo đề xuất của Hội đồng Lập Hiến


			


			6 năm, cho phép tái nhiệm





			90


			Hà Lan



Tòa Kiểm toán


			


			Pháp lệnh của Quốc hội


			Quốc hội


			Quốc hội


			





			91


			Niu Dilân



Văn phòng Kiểm toán và  ban Kiểm toán


			


			Bộ Nội vụ


			Tổng Thống đốc thay mặt Nhà vua


			Tổng Thống đốcâthy mặt Nhà vua


			





			92


			Nicaragua



Văn phòng Tổng Kiểm toán


			Quốc hội



(Quốc hội)


			Tự chủ


			Quốc hội


			


			





			93


			Nauy



Ban Kiểm toán


			


			NA


			NA


			


			





			94


			Oman



Ban Thư ký Kiểm toán Nhà nước


			


			Tự chủ


			Săc lệnh Hoàng gia


			


			





			95


			Pakistan



Tổng Kiểm toán


			Tổng thống (chuyển cho Quốc hội)


			Tư pháp


			Tổng thống


			giống thẩm phán


			





			96


			Panama



Văn phòng Tổng Kiểm toán Cộng hòa


			Quốc hội và cơ quan hành pháp


			Tự chủ


			Quốc hội


			Supreme Court of Justice


			





			97


			Papua New Guinea



Tổng Kiểm toán


			Quốc hội


			Độc lập



(theo tư vấn của Cơ quan hành pháp)


			Người đứng đầu Nhà nước


			


			





			98


			Paraguay



Văn phòng Kiểm toán tài chính Quốc gia


			Tổng thống


			Phụ thuộc vào Tổng thống


			Tổng thống


			


			





			99


			Peru



Văn phòng Tổng Kiểm toán


			


			Tự chủ


			Quốc hội


			


			6 năm





			100


			Philippines



Hội đồng Kiểm toán


			Tổng thống, Thủ tướng và Quốc hội


			NA


			Thủ tướng


			


			7 năm có thể tái nhiệm)





			101


			Ba Lan



Hội đồng Kiểm soát tối cao


			


			Quốc hội (thuộc Hạ viện)


			Quốc hội


			


			6 năm (có thể tái nhiệm)





			102


			Bồ Đào Nha



Tòa Kiểm toánors


			


			Độc lập, tư  pháp


			NA


			


			





			103


			Puerto Rico



Văn phòng Kiểm toán


			Quốc hội và cơ quan hành pháp


			Quốc hội


			Thống đốc, theo sự tư vấn của Hạ viện


			


			10 năm





			104


			Quatar



Cục Kiểm toán Nhà nước


			


			Độc lập



(chịu trách nhiệm trước Quốc hội)


			Quốc hội


			


			





			105


			Rumania



Tòa Kiểm toán


			Quốc hội


			Quốc hội


			24 thành viên


			


			6 năm





			106


			Nga



Hội đồng Thẩm Kế


			


			Quốc hội


			Quốc hội



(Hạ viện)


			Quốc hội






			6 năm





			107


			Saint Lucia



Giám đốc Kiểm toán


			Bộ trưởng Tài chính, báo cáo Quốc hội






			Hoạt động theo tư vấn của Cơ quan Dịch vụ công


			Tổng Thống đốc


			


			





			108


			Saint Vincent



Giám đốc Kiểm toán


			


			NA


			NA


			


			





			109


			Saudi Arabia



Tổng Cục Kiểm toán


			Thủ tướng


			Độc lập


			Sắc lệnh Hoàng gia


			


			





			110


			Seychelles



Giám đốc Kiểm toán


			


			NA


			Quốc hội


			


			





			111


			Sierra Leone



Giám đốc Kiểm toán


			Quốc hội


			NA


			NA


			


			





			112


			Singapore



Tổng Kiểm toán


			


			Quan chức công


			Thủ tướng


			Thủ tướng


			





			113


			Cộng hòa Slovakia



Văn phòng Kiểm toán tối cao


			Quốc hội






			Độc lập (cơ quan chính phủ)


			Quốc hội


			Quốc hội






			7 năm (cho phép tái  nhiệm 2 nhiệm kỳ)





			114


			Slovenia



Tòa Kiểm toán


			


			Độc lập


			Quốc hội






			Quốc hội






			





			115


			Nam Phi



Tổng Kiểm toán


			


			NA


			NA


			


			





			116


			Tây Ban Nha



Tòa Kiểm toán


			


			Tư pháp (tối cao, Tự chủ)


			Nhà vua


			


			3 năm





			117


			Sri Lanka



Tổng Kiểm toán


			


			NA


			Tổng thống


			Tổng thống


			





			118


			St. Kitts



Giám đốc Kiểm toán


			


			Hoạt động theo sự tư vấn của Cơ quan Dịch vụ công


			Tổng Thống đốc


			Tổng Thống đốc


			





			119


			Sudan



Hội đồng Tổng Kiểm toán


			


			Tổng thống và Quốc hội


			Tổng thống với sự phê chuẩn của Quốc hội


			


			





			120


			Surinam



Văn phòng Kiểm toán


			Quốc hội






			NA






			Tổng thống theo đề xuất của Quốc hội


			


			5 năm





			121


			Thụy Điển



Văn phòng Kiểm toán quốc gia


			Quốc hội


			Độc lập (cơ quan hành chính trung ương)


			Chính phủ


			


			





			122


			Thụy Sỹ


Văn phòng Kiểm toán Liên bang


			Quốc hội


			Độc lập và Tự chủ


			Quốc hội


			


			6 năm





			123


			Tanzania



Tổng Kiểm toán


			


			Độc lập


			Tổng thống


			


			





			124


			Thái Lan



Văn phòng Tổng Kiểm toán


			


			Văn phòng Chính phủ


			Quốc hội (Quốc hội)


			


			





			125


			Togo



Văn phòng Tổng Kiểm toán


			Tổng thống


			thuộc Văn phòng Tổng thống


			Nội các


			


			





			126


			Tonga



Tổng Kiểm toán


			Thủ tướng


			Báo cáo Thủ tướng


			Thủ tướng


			Nội các theo đề xuất của Thủ tướng


			





			127


			Trinidad và  Tobago



Tổng Kiểm toán


			


			Văn phòng công


			Tổng thống sau khi tham vấn Thủ tướng và lãnh đạo đảng đối lập


			


			





			128


			Tunisia



Văn phòng Kiểm toán


			


			Thủ tướng


			NA


			


			





			129


			Thổ Nhĩ Kỳ


Tòa Thẩm kế


			


			NA


			Quốc hội






			


			7 năm



(có thể tái nhiệm)





			130


			Các Tiểu Vương quốc Ẩrập thống nhất



Cơ quan Kiểm toán Nhà nước


			


			Độc lập


			Nghị định liên bang


			Quốc hội


			





			131


			Uganda



Văn phòng Tổng Kiểm toán


			Quốc hội


			Quốc hội


			Tổng thống với sự phê chuẩn của Quốc hội


			Tổng thống


			





			132


			Anh



Tổng Kiểm toán


			


			Quan chức của Hạ viện


			Thủ tướng


			Thủ tướng


			





			133


			Uruguay



Văn phòng Tài chính


			


			Quốc hội


			7 thành viên do Quốc hội bầu


			


			





			134


			Mỹ


Văn phòng Tổng Kế toán


			Tổng thống


			Độc lập


			Tổng thống với sự phế chuẩn của Thượng viện


			


			





			135


			Venezuela



Văn phòng Tổng Kiểm toán


			


			Một cơ quan đặc biệt của Quốc hội


			Quốc hội


			


			





			136


			Việt Nam



Kiểm toán Nhà nước


			


			Thủ tướng


			Thủ tướng


			


			





			137


			Tây Samoa



Văn phòng Kiểm toán


			Quốc hội


			Hoạt động theo sự tư vấn của Thủ tướng


			Người đứng đầu nhà nước


			Quốc hội hoặc Thủ tướng


			3 năm





			138


			Yemen



Tổ chức Kiểm toán và  Kiểm soát Trung ương


			


			Thuộc Chủ tịch Hội đồng Lãnh đạo và theo Thủ tướng


			Chủ tịch Hội đồng lãnh đạo và Thủ tướng


			


			





			139


			Zambia



Tổng Kiểm toán


			


			NA


			Tổng thống


			


			5 năm





			140


			Zimbabwe



Văn phòng Tổng Kiểm toán


			Cơ quan hành pháp


			NA


			Tổng thống sau khi tham vấn cơ quan dịch vụ công


			Tổng thống


			Tổng thống








Phụ lục 2



TUYÊN BỐ LIMA VỀ HƯỚNG DẪN CÁC NGUYÊN TẮC KIỂM TOÁN



Lời giới thiệu




Hơn hai thập kỷ qua, khi Tuyên bố Lima về hướng dẫn các nguyên tắc kiểm toán được các đại biểu tham dự Đại hội INTOSAI IX tổ chức tháng 10/1977 tại Lima, Pêru đồng ý thông qua, có rất nhiều hy vọng là nó sẽ thành công trên toàn thế giới, dù không chắc chắn lắm. 




Từ đó đến nay, những trải nghiệm cùng Tuyên bố Lima đã vượt qua cả những kỳ vọng cao nhất và chứng minh mức độ ảnh hưởng mang tính quyết định của nó đến sự phát triển của kiểm toán chính phủ trong bối cảnh cụ thể của mỗi quốc gia. Tuyên bố Lima mang nghĩa bình đẳng với tất cả Cơ quan kiểm toán tối cao (SAI) trong tổ chức INTOSAI, bất kể thuộc khu vực nào, phát triển đến đâu, hòa nhập vào hệ thống quyền lực đến mức nào và tổ chức ra sao. 




Thành công của Tuyên bố như trên là do nó hàm ẩn danh mục đầy đủ các mục tiêu và vấn đề liên quan đến hoạt động kiểm toán chính phủ, trong khi bảo lưu được đầy đủ ý nghĩa mà vẫn ngắn gọn súc tích, khiến nó dễ sử dụng, với ngôn từ trong sáng bảo đảm trọng tâm không xa rời những nội dung chủ yếu. 




Mục tiêu chính của Tuyên bố Lima là kêu gọi hoạt động kiểm toán chính phủ độc lập. Một SAI nếu không đáp ứng yêu cầu này sẽ không đủ tiêu chuẩn. Chính vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi vấn đề độc lập của SAI liên tục là đề tài được trao đi đổi lại trong cộng đồng INTOSAI. Tuy nhiên, một SAI vẫn không thể đáp ứng yêu cầu của Tuyên bố Lima nếu chỉ thoả mãn về tính độc lập; tính độc lập bắt buộc phải được quy định trong luật pháp. Vì vậy, để làm được điều này, phải có những thiết chế chức năng đảm bảo về pháp lý, một SAI như vậy chỉ hình thành tại một nền dân chủ xây dựng trên cơ sở pháp trị. 




Như vậy, pháp trị và dân chủ là nền tảng thiết yếu để hoạt động kiểm toán chính phủ thực sự độc lập và làm trụ cột, nền móng cho Tuyên bố Lima. Các nguyên tắc đề cập trong Tuyên bố mang tính xuyên suốt là giá trị thiết yếu đảm bảo tính thời sự của chúng ngay từ những năm đầu ban hành. Việc quyết định tái xuất bản bản Tuyên bố sau hơn 20 năm ra đời thực sự minh chứng cho phẩm chất và tầm nhìn xa trông rộng của tác giả.  




Chúng tôi bày tỏ lòng cám ơn của mình đối với Tạp chí kiểm toán chính phủ quốc tế vì các nỗ lực trong xuất bản bản mới Tuyên bố Lima, ghi nhận tầm quan trọng lớn lao của tài liệu nền tảng này, sẽ hoàn toàn chính đáng khi coi đây là Đại hiến chương về kiểm toán chính phủ. Giờ đây chúng ta đều ý thức được rằng Tuyên bố Lima sẽ tiếp tục được phổ biến trong tương lai. Sống xứng đáng với những ý tưởng cao cả của Tuyên bố vẫn tiếp là nhiệm vụ thường xuyên của tất cả chúng ta. 



Viên, mùa thu năm 1998



Tiến sĩ Franz Fiedler



Tổng Thư ký INTOSAI



TUYÊN BỐ LIMA VỀ HƯỚNG DẪN CÁC NGUYÊN TẮC KIỂM TOÁN



Lời tựa




Đại hội IX của Tổ chức các Cơ quan kiểm toán tối cao quốc tế (INTOSAI) họp tại Lima: 



Xét thấy, việc sử dụng hợp lý và hiệu quả công quỹ là một trong các điều kiện tiên quyết để quản lý thích đáng nền tài chính công và hiệu lực quyết định của cơ quan chức năng;



Xét thấy, để đạt được mục tiêu trên, mỗi quốc gia tuyệt đối cần một Cơ quan kiểm toán tối cao có tính độc lập được pháp luật đảm bảo;



Xét thấy, một cơ quan như vậy ngày càng trở nên quan trọng hơn do nhà nước đã và đang mở rộng hoạt động của mình sang lĩnh vực xã hội, kinh tế và như vậy sẽ vận hành vượt khỏi giới hạn của khuôn khổ tài chính truyền thống;



Xét thấy, mục tiêu cụ thể của kiểm toán là sử dụng hợp lý và hiệu quả công quỹ; xây dựng nền quản lý tài chính lành mạnh; thực thi đúng đắn hoạt động hành chính; và phổ biến thông tin cho cơ quan công và công chúng thông qua xuất bản các báo cáo khách quan là cần thiết cho sự ổn định và phát triển của Nhà nước theo các mục tiêu của Liên hiệp quốc;



Xét thấy, tại các đại hội trước của INTOSAI, các phiên toàn thể đã ra nhiều nghị quyết được tất cả quốc gia thành viên tán thành;



NGHỊ QUYẾT:




Xuất bản và phổ biến tài liệu có tiêu đề: "Tuyên bố Lima về hướng dẫn các nguyên tắc kiểm toán."



I. QUY ĐỊNH CHUNG



Điều 1. Mục tiêu kiểm toán



Khái niệm và việc hình thành kiểm toán gắn liền với quản trị tài chính công vì quản lý công quỹ là một sự ủy thác. Kiểm toán tự nó không phải là cứu cánh mà là bộ phận không thể thiếu của một hệ thống pháp lý nhằm bóc trần những sai lệch so với các chuẩn mực đã được chấp nhận và hành vi vi phạm nguyên tắc về tính hợp pháp, hiệu quả, hiệu lực và tính kinh tế của quản lý tài chính kịp để có thể áp dụng biện pháp chấn chỉnh trong từng vụ việc, làm cho những người liên đới phải chịu trách nhiệm, chấp nhận bồi thường, hay thực hiện các bước để ngăn ngừa - hay chí ít cũng gây khó khăn - cho những sai phạm đó. 



Điều 2. Kiểm toán trước và kiểm toán sau



1. Kiểm toán trước là loại hình kiểm tra hoạt động tài chính, quản trị trước khi diễn ra vụ việc; kiểm toán sau là kiểm toán sau khi diễn ra vụ việc. 



2. Thực hiện hiệu quả kiểm toán trước là không thể thiếu đối với việc quản lý lành mạnh công quỹ đã giao cho nhà nước. Việc này có thể được thực hiện bởi Cơ quan kiểm toán tối cao hay cơ quan kiểm toán khác. 



3. Kiểm toán trước do Cơ quan kiểm toán tối cao tiến hành có lợi thế là có thể ngăn ngừa thiệt hại trước khi nó xảy ra, nhưng điều bất lợi là tạo nên một khối lượng công việc quá lớn và làm nhòa trách nhiệm theo công pháp. Kiểm toán sau do Cơ quan kiểm toán tối cao tiến hành làm rõ trách nhiệm của các bên hữu quan; việc này có thể dẫn đến bồi thường cho những thiệt hại đã gây ra và có thể ngăn chặn những hành vi vi phạm tái diễn. 



4. Môi trường, điều kiện và yêu cầu pháp lý của từng quốc gia sẽ quyết định một Cơ quan kiểm toán tối cao có thực hiện kiểm toán trước hay không. Kiểm toán sau là nhiệm vụ không thể thiếu của tất cả các Cơ quan kiểm toán tối cao bất kể cơ quan đó có tiến hành kiểm toán trước hay không. 



Điều 3. Kiểm toán nội bộ và Kiểm toán từ bên ngoài



1. Kiểm toán nội bộ được thiết lập bên trong các bộ ngành, cơ quan chính phủ, trong khi đó kiểm toán từ bên ngoài không phải là một phần cơ cấu tổ chức của đơn vị được kiểm toán. Cơ quan kiểm toán tối cao là cơ quan kiểm toán từ bên ngoài. 



2. Hoạt động kiểm toán nội bộ nhất thiết phải trực thuộc thủ trưởng của bộ ngành mà chúng được xác lập. Tuy nhiên, chúng phải càng độc lập về chức năng và tổ chức càng tốt trong phạm vi cơ cấu tổ chức của mình.



3. Là cơ quan kiểm toán từ bên ngoài, Cơ quan kiểm toán tối cao có nhiệm vụ kiểm tra hiệu lực của kiểm toán nội bộ. Nếu kiểm toán nội bộ được đánh giá là hiệu lực thì cần phải nỗ lực để đạt được sự phân công hay giao nhiệm vụ và sự hợp tác hợp lý nhất giữa Cơ quan kiểm toán tối cao và kiểm toán nội bộ, không phương hại đến quyền tiến hành một cuộc kiểm toán toàn diện của Cơ quan kiểm toán tối cao. 



Điều 4. Kiểm toán tính hợp pháp, kiểm toán tính hợp thức và kiểm toán hoạt động



1. Nhiệm vụ truyền thống của Cơ quan kiểm toán tối cao là kiểm toán tính hợp pháp và hợp thức của công tác quản lý tài chính và hoạt động kế toán. 



2. Bên cạnh loại hình kiểm toán này, vẫn giữ nguyên ý nghĩa của nó, còn một loại hình kiểm toán có tầm quan trọng tương đương là kiểm toán hoạt động tập trung vào kiểm tra hành vi, tính kinh tế, hiệu quả và hiệu lực của nền hành chính công. Kiểm toán hoạt động bao trùm không chỉ các nghiệp vụ tài chính cụ thể mà còn toàn diện hoạt động chính phủ, gồm cả hệ thống tổ chức và hành chính. 



3. Mục tiêu kiểm toán của Cơ quan kiểm toán tối cao - tính hợp pháp, hợp thức, kinh tế, hiệu quả và hiệu lực của quản lý tài chính - về cơ bản có tầm quan trọng như nhau. Tuy nhiên, tùy Cơ quan kiểm toán tối cao xác định ưu tiên của mình trên cơ sở từng vụ việc. 



II. TÍNH ĐỘC LẬP



Khoản 5. Tính độc lập của Cơ quan kiểm toán tối cao



1. Cơ quan Kiểm toán tối cao chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách khách quan, hiệu lực khi nó độc lập với đơn vị được kiểm toán và được bảo vệ trước các ảnh hưởng từ bên ngoài; 



2. Dù cũng là cơ quan nhà nước, không thể độc lập tuyệt đối do là một bộ phận của Nhà nước nói chung, nhưng Cơ quan kiểm toán tối cao phải độc lập về chức năng và tổ chức cần để thực hiện nhiệm vụ của mình.



3. Việc thành lập Cơ quan kiểm toán tối cao và mức độ độc lập cần thiết của nó phải được quy định trong hiến pháp; quy định chi tiết cần được thể hiện trong luật. Cụ thể, phải đảm bảo sự bảo vệ đầy đủ về pháp lý của Tòa án tối cao chống lại sự can thiệp của bên ngoài vào tính độc lập và chức năng kiểm toán của Cơ quan kiểm toán tối cao. 



Điều 6. Tính độc lập của cán bộ, nhân viên Cơ quan kiểm toán tối cao



1. Sự độc lập của Cơ quan kiểm toán tối cao không thể tách rời khỏi sự độc lập của nhân viên của nó. Nhân viên được hiểu là những người phải đưa ra quyết định đại diện cho Cơ quan kiểm toán tối cao và giải trình các quyết định đó với bên thứ ba, bên thứ ba là thành viên của ban lãnh đạo tập thể hay người đứng đầu Cơ quan kiểm toán tối cao nếu tổ chức theo chế độ thủ trưởng. 



2. Sự độc lập của nhân viên phải được đảm bảo bởi Hiến pháp. Cụ thể, quy trình miễn nhiệm cũng phải được quy định trong Hiến pháp và không được ảnh hưởng đến tính độc lập của nhân viên. Phương thức bổ nhiệm và bãi nhiệm nhân viên tùy thuộc vào cơ cấu hiến pháp của mỗi quốc gia. 



3. Khi thực hiện nghiệp vụ chuyên môn của mình, cán bộ, nhân viên kiểm toán của Cơ quan kiểm toán tối cao phải không bị ảnh hưởng bởi tổ chức được kiểm toán và phải không phụ thuộc vào tổ chức đó. 



Điều 7. Sự độc lập về tài chính của Cơ quan kiểm toán tối cao



1. Cơ quan kiểm toán tối cao phải được cung cấp phương tiện tài chính để có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình. 



2. Nếu cần, Cơ quan kiểm toán tối cao phải có quyền trực tiếp đề nghị cơ quan công quyết định về ngân sách quốc gia cung cấp các phương tiện tài chính cần thiết. 



3. Cơ quan kiểm toán tối cao phải có quyền sử dụng ngân sách được phân bổ cho mình theo một cấp ngân sách riêng nếu thấy cần. 



III. QUAN HỆ VỚI QUỐC HỘI VÀ CHÍNH PHỦ VÀ CHÍNH QUYỀN



Điều 8. Quan hệ với Quốc hội 




Sự độc lập của Cơ quan kiểm toán tối cao theo quy định của hiến pháp và pháp luật cũng đảm bảo một mức độ cao về tính chủ động và tự quản, ngay cả khi Cơ quan này là một cơ quan của Quốc hội và thực hiện kiểm toán theo hướng dẫn của Quốc hội. Quan hệ giữa Cơ quan kiểm toán tối cao và Quốc hội phải được quy định trong hiến pháp phù hợp với điều kiện và yêu cầu của từng nước. 



Điều 9. Quan hệ với chính phủ và chính quyền




Cơ quan kiểm toán tối cao kiểm toán các hoạt động của chính phủ, cơ quan chính quyền và các tổ chức trực thuộc. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là chính phủ có địa vị thấp hơn Cơ quan kiểm toán tối cao. Cụ thể, chính phủ chịu trách nhiệm hoàn toàn và duy nhất đối về các hoạt động hay sự sao nhãng của mình và không thể trốn trách nhiệm bằng cách viện dẫn các phát hiện kiểm toán - trừ phi các phát hiện đã được đưa ra đó là các đánh giá có giá trị pháp lý và bắt buộc thực hiện - và ý kiến chuyên môn của Cơ quan kiểm toán tối cao. 



IV. THẨM QUYỀN CỦA CƠ QUAN KIỂM TOÁN TỐI CAO



Điều 10. Quyền điều tra



1. Cơ quan kiểm toán tối cao phải được tiếp cận với tất cả hồ sơ và tài liệu liên quan đến việc quản lý tài chính và phải có quyền yêu cầu, bằng miệng hay bằng văn bản, cung cấp bất kỳ thông tin nào mà Cơ quan kiểm toán tối cao đó cho là cần thiết.



2. Đối với từng cuộc kiểm toán, Cơ quan kiểm toán tối cao có quyền quyết định địa điểm tiến hành cuộc kiểm toán có lợi nhất, tại cơ quan được kiểm toán hay tại Cơ quan kiểm toán tối cao. 



3. Luật pháp hay Cơ quan kiểm toán tối cao (tùy từng trường hợp cụ thể) có quyền ấn định giới hạn thời gian cho việc cung cấp thông tin hay gửi tài liệu và các giấy tờ khác, kể cả báo cáo tài chính, cho Cơ quan kiểm toán tối cao. 



Điều 11. Thực hiện các phát hiện của Cơ quan kiểm toán tối cao



1. Cơ quan được kiểm toán phải cho ý kiến về các phát hiện của Cơ quan kiểm toán tối cao trong thời hạn do pháp luật quy định chung, hay do Cơ quan kiểm toán tối cao quy định cụ thể, và phải cho biết biện pháp áp dụng đối với các phát hiện kiểm toán đó. 



2. Trong trường hợp phát hiện của Cơ quan kiểm toán tối cao không được coi là có giá trị pháp lý và mang tính thực hiện bắt buộc thì Cơ quan kiểm toán tối cao phải có quyền tiếp cận tới cơ quan có trách nhiệm để thực thi các biện pháp cần thiết và yêu cầu các bên hữu quan nhận trách nhiệm của mình. 



Điều 12. Ý kiến chuyên môn và quyền tư vấn



1. Khi cần, Cơ quan kiểm toán tối cao có thể cung cấp cho Quốc hội và chính quyền kiến thức nghiệp vụ của mình dưới dạng ý kiến chuyên môn, kể cả góp ý cho các dự thảo luật và các quy định tài chính khác. Cơ quan chính quyền phải tự mình chịu trách nhiệm về việc chấp nhận hay từ chối các ý kiến chuyên môn đó; thêm nữa, việc này phải không báo trước các phát hiện kiểm toán sắp tới của Cơ quan kiểm toán tối cao và phải không ảnh hưởng tới hiệu lực của cuộc kiểm toán của Cơ quan kiểm toán tối cao. 



2. Quy định về quy trình kế toán đầy đủ và càng đồng bộ càng tốt chỉ được ban hành khi đã thống nhất với Cơ quan kiểm toán tối cao. 



V. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN, CÁN BỘ KIỂM TOÁN VÀ TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM QUỐC TẾ


Điều 13. Phương pháp và quy trình kiểm toán 



1. Cơ quan kiểm toán tối cao phải kiểm toán theo chương trình tự xác định. Quyền yêu cầu tiến hành một cuộc kiểm toán cụ thể nào đó của một số cơ quan công không được làm ảnh hưởng đến việc này. 



2. Vì một cuộc kiểm toán hiếm khi có thể bao quát được tất cả, nên Cơ quan kiểm toán tối cao, về nguyên tắc, sẽ thấy áp dụng phương pháp chọn mẫu là cần thiết. Tuy nhiên, mẫu phải được chọn trên cơ sở mô hình cho trước và phải đầy đủ về số lượng để Cơ quan kiểm toán tối cao có thể đánh giá được chất lượng và tính thường xuyên của công tác quản lý tài chính. 



3. Phương pháp kiểm toán phải luôn được điều chỉnh theo sự tiến bộ của khoa học và kỹ thuật liên quan đến quản lý tài chính. 



4. Cơ quan kiểm toán tối cao cần xây dựng các cuốn cẩm nang kiểm toán làm công cụ hỗ trợ cho kiểm toán viên của mình. 



Điều 14. Cán bộ kiểm toán 



1. Cán bộ và nhân viên kiểm toán của Cơ quan kiểm toán tối cao phải có năng lực và tư cách đạo đức cần thiết để thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình. 



2. Khi tuyển dụng cán bộ làm việc cho Cơ quan kiểm toán tối cao, phải lưu ý thoả đáng đến đòi hỏi có kiến thức, kỹ năng trên trung bình và kinh nghiệm nghiệp vụ phù hợp. 



3. Phải đặc biệt chú ý đến việc bồi dưỡng nghiệp vụ, cả lý luận và thực tiễn, cho tất cả cán bộ và nhân viên kiểm toán của Cơ quan kiểm toán tối cao thông qua các chương trình đào tạo nội bộ, tại trường đại học hay đào tạo quốc tế. Việc bồi dưỡng như vậy phải được khuyến khích bằng tất cả các phương tiện tài chính và tổ chức có thể có. Việc bồi dưỡng nghiệp vụ phải vượt khỏi khuôn khổ truyền thống là bồi dưỡng kiến thức luật, kinh tế, kế toán, mà phải đưa vào bỗi dưỡng cả về các kỹ thuật quản lý kinh doanh khác như: Xử lý dữ liệu điện tử... 



4. Để đảm bảo có được đội ngũ nhân viên kiểm toán chất lượng cao thì mức lương phải tương xứng với những yêu cầu đặc biệt của nghề này. 



5. Nếu trong đội ngũ các nhân viên kiểm toán không có một số kỹ năng đặc biệt nào đó thì Cơ quan kiểm toán tối cao có thể nhờ vào các chuyên gia bên ngoài nếu cần thiết. 



Điều 15. Trao đổi kinh nghiệm quốc tế


1. Trao đổi quốc tế các ý kiến và kinh nghiệm kiểm toán trong tổ chức INTOSAI là biện pháp hiệu quả giúp các Cơ quan kiểm toán tối cao thực hiện được nhiệm vụ của mình. 



2. Đến nay, mục tiêu này được đề cập tại nhiều kỳ đại hội, hội thảo đào tạo tổ chức chung với Liên hiệp quốc và các tổ chức khác, qua các nhóm làm việc khu vực và qua xuất bản cuốn tạp chí chuyên môn. 



3. Mở rộng và tăng cường hơn nữa các nỗ lực và hoạt động như vậy là mong muốn chung. Phát triển bộ thuật ngữ thống nhất về kiểm toán chính phủ dựa trên sự tương đồng về luật pháp có tầm quan trọng hàng đầu. 



VI. BÁO CÁO



Điều 16. Báo cáo Quốc hội và công chúng



1. Cơ quan kiểm toán tối cao phải có quyền và được Hiến pháp quy định báo cáo độc lập và thường niên phát hiện của mình cho Quốc hội hay bất kỳ cơ quan công có chức năng nào khác; Báo cáo này phải được xuất bản, như vậy mới đảm bảo việc phổ biến và trao đổi rộng rãi, cũng như thúc đẩy cơ hội thực hiện các phát  hiện của Cơ quan kiểm toán tối cao. 



2. Cơ quan kiểm toán tối cao phải dành mức xem xét thoả đáng đối với quan điểm của đơn vị được kiểm toán về phát hiện của mình.



VII. THẨM QUYỀN KIỂM TOÁN CỦA CƠ QUAN KIỂM TOÁN TỐI CAO



Điều 18. Căn cứ hiến pháp của thẩm quyền kiểm toán; Kiểm toán quản lý tài chính công



1. Thẩm quyền kiểm toán cơ bản của Cơ quan kiểm toán tối cao phải được quy định trong Hiến pháp; thẩm quyền chi tiết có thể được quy định trong luật. 



2. Quy định thực tế về thẩm quyền kiểm toán của Cơ quan kiểm toán tối cao phụ thuộc vào điều kiện và yêu cầu của mỗi quốc gia. 



3. Mọi nghiệp vụ tài chính công, bất kể chúng được phản ánh ở đâu và phản ánh như thế nào trong ngân sách quốc gia, cũng đều phải chịu sự kiểm toán của Cơ quan kiểm toán tối cao. Việc tách một số nội dung quản lý tài chính ra ngoài ngân sách quốc gia không được để những nội dung đó được miễn kiểm toán bởi Cơ quan kiểm toán tối cao. 



4. Thông qua kiểm toán, Cơ quan kiểm toán quốc gia cần hướng tới một chế độ phân loại ngân sách và chế độ kế toán rõ ràng, càng đơn giản và dễ hiểu càng tốt. 



Điều 19. Kiểm toán cơ quan công và cơ quan khác ở nước ngoài




Theo nguyên tắc chung, cơ quan công và các cơ quan khác được thành lập ở nước ngoài đều phải được kiểm toán bởi Cơ quan kiểm toán tối cao. Khi kiểm toán những cơ quan này, cần lưu ý đúng mức tới những hạn chế do luật quốc tế quy định; nếu chính đáng, những hạn chế này sẽ được khắc phục khi luật quốc tế phát triển. 



Điều 20. Kiểm toán thuế


1. Cơ quan kiểm toán tối cao phải có quyền kiểm toán việc thu thuế ở mức càng rộng càng tốt, khi thực hiện việc này phải có quyền kiểm tra hồ sơ thuế cá nhân. 



2. Kiểm toán thuế trên hết là kiểm toán tính pháp lý và tính chuẩn tắc, tuy nhiên, khi kiểm toán việc áp dụng luật thuế, Cơ quan kiểm toán tối cao còn phải kiểm tra hệ thống thu và hiệu quả thu thuế, việc thực hiện các chỉ tiêu thu và nếu có thể, phải đề xuất các biện pháp cải tiến cho cơ quan lập pháp. 



Điều 21. Hợp đồng công và công trình công



1. Lượng ngân sách đáng kể được các cơ quan công chi dùng trong các hợp đồng và công trình công cộng đáng để tiến hành kiểm toán thấu đáo đối với lượng ngân sách sử dụng. 



2. Đấu thầu công khai là biện pháp phù hợp nhất để nhận được giá chào hợp lý nhất về giá cả và chất lượng. Bất cứ khi nào không tổ chức thầu công trình công, Cơ quan kiểm toán tối cao đều phải xác định lý do tại sao. 



3. Khi kiểm toán công trình công, Cơ quan kiểm toán tối cao phải thúc đẩy thiết lập các chuẩn mực phù hợp để điều tiết công tác quản lý những công trình đó. 



4. Kiểm toán công trình công không chỉ là kiểm toán tính nguyên tắc trong thanh toán, mà cả tính hiệu quả trong quản lý xây dựng và chất lượng công trình xây dựng. 



Điều 22. Kiểm toán thiết bị xử lý dữ liệu điện tử



Lượng ngân sách đáng kể sử dụng cho các thiết bị xử lý dữ liệu điện tử  phải được kiểm toán thoả đáng. Cuộc kiểm toán như vậy phải mang tính hệ thống và đề cập đến những khía cạnh như: Lập kế hoạch đáp ứng yêu cầu; sử dụng tiết kiệm thiết bị xử lý dữ liệu điện tử; sử dụng cán bộ có chuyên môn phù hợp, nhất là cán bộ trong ban quản lý đơn vị được kiểm toán; ngăn chặn việc sử dụng sai mục đích; và độ hữu ích của thông tin đầu ra. 



Điều 23. Doanh nghiệp có sự tham gia của khu vực công



1. Việc mở rộng các hoạt động kinh tế của chính phủ thường dẫn đến việc thành lập các doanh nghiệp theo quy định của tư pháp. Những doanh nghiệp này cũng phải chịu sự kiểm toán của Cơ quan kiểm toán tối cao nếu chính phủ tham gia một phần đáng kể - nhất là khi đó là sự tham gia chiếm đa số - hay có ảnh hưởng quyết định. 



2. Đối với những cuộc kiểm toán như vậy, kiểm toán sau sẽ là hợp lý; chúng sẽ giải quyết những vấn đề liên quan đến tính kinh tế, tính hiệu quả và hiệu lực. 



3. Báo cáo gửi Quốc hội và công chúng liên quan đến doanh nghiệp phải tuân thủ những quy định bắt buộc để bảo vệ bí mật ngành nghề và bí mật kinh doanh. 



Điều 24. Kiểm toán tổ chức được trợ cấp



1. Cơ quan kiểm toán tối cao phải có thẩm quyền kiểm toán việc sử dụng các khoản trợ cấp lấy từ công quỹ. 



2. Khi khoản trợ cấp đó là đặc biệt cao, do tự bản thân nó hay trong tương quan với lượng thu chi cơ bản của tổ chức được trợ cấp, thì cuộc kiểm toán, nếu thấy cần, có thể được mở rộng ra để bao gồm toàn bộ công tác quản lý tài chính của tổ chức đó. 



3. Chi sai các khoản trợ cấp bắt buộc phải bồi hoàn. 



Điều 25. Kiểm toán tổ chức quốc tế và siêu quốc gia



1. Tổ chức quốc tế và siêu quốc gia có các khoản chi tiêu lấy từ đóng góp của quốc gia thành viên phải chịu sự kiểm toán độc lập, từ bên ngoài, giống như đối với từng quốc gia. 



2. Dù vậy, những cuộc kiểm toán này phải tính đến mức độ sử dụng nguồn lực và nhiệm vụ của tổ chức đó, cuộc kiểm toán phải tuân theo nguyên tắc tương tự như nguyên tắc điều tiết cuộc kiểm toán do Cơ quan kiểm toán tối cao thực hiện tại quốc gia mình. 



3. Để đảm bảo tính độc lập của cuộc kiểm toán, thành viên nhóm kiểm toán từ bên ngoài đó phải được bổ nhiệm chủ yếu từ các Cơ quan kiểm toán tối cao./.



Phụ lục 3



TUYÊN BỐ MÊXICÔ VỀ


TÍNH ĐỘC LẬP CỦA CÁC CƠ QUAN KIỂM TOÁN TỐI CAO



Lời nói đầu



Đại hội lần thứ XIX của Tổ chức Quốc tế các Cơ quan Kiểm toán tối cao (INTOSAI) tại Mêhicô:



Xét thấy việc sử dụng có thứ tự và hiệu quả các quỹ và nguồn lực công là một trong những điều kiện tiên quyết cho việc quản lý một cách hợp lý các nguồn tài chính công và tính hiệu lực của các quyết định của các cơ quan có thẩm quyền.



Xét thấy Tuyên bố Lima về Hướng dẫn các Quy tắc Kiểm toán (Tuyên bố Lima) quy định rằng các Cơ quan Kiểm toán tối cao (SAI) chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình nếu họ độc lập với đơn vị được kiểm toán và không chịu các tác động từ bên ngoài.



Xét thấy, để đạt được mục tiêu này, không thể thiếu được một nền dân chủ lành mạnh, theo đó mỗi quốc gia phải có một SAI với tính độc lập được bảo đảm bằng pháp luật.



Xét thấy Tuyên bố Lima thừa nhận rằng các cơ quan nhà nước không thể độc lập một cách tuyệt đối và công nhận rằng các SAI phải có tính độc lập cần thiết về chức năng và tổ chức để thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình.



Xét thấy, qua việc áp dụng các nguyên tắc về tính độc lập, các SAI có thể đạt được sự độc lập thông qua các phương tiện khác nhau với các công cụ bảo vệ khác nhau.



Xét thấy các điều khoản áp dụng ở đây dùng để mô tả các nguyên tắc và được coi là lý tưởng cho một SAI độc lập. Điều được thừa nhận là hiện nay không có SAI nào đáp ứng tất cả những điều khoản áp dụng này, và do đó, các thông lệ tốt khác để đạt được tính độc lập được nêu trong các hướng dẫn đi kèm. 



QUYẾT ĐỊNH:



Ban hành, công bố và phổ biến bản “Tuyên bố Mêhicô về Tính độc lập”



Quy định chung



Nói chung, các Cơ quan Kiểm toán Tối cao công nhận tám nguyên tắc cốt lõi được lấy từ Tuyên bố Lima và các quyết định tại Đại hội lần thứ XVII của INTOSAI (tại Xơ-un, Hàn Quốc) như là các yêu cầu cần thiết đối với việc kiểm toán khu vực công một cách hợp lý.



Nguyên tắc 1



Sự tồn tại một khuôn khổ hiến pháp/thể chế/luật pháp phù hợp và hiệu lực và các điều khoản áp dụng thực tế của khuôn khổ này. 



Cần có văn bản pháp luật quy định cụ thể mức độ độc lập của SAI.



Nguyên tắc 2



Tính độc lập của những người đứng đầu và thành viên (của các tổ chức chuyên nghiệp) của SAI, kể cả việc bảo đảm về tài sản và không chịu nghĩa vụ pháp lý khi thực hiện các nhiệm vụ thông thường của họ. 



Luật áp dụng quy định về các điều kiện để bổ nhiệm, tái bổ nhiệm, tuyển dụng, miễn nhiệm và nghỉ hưu của người đứng đầu SAI và các thành viên của các tổ chức chuyên nghiệp là người được: 



· Bổ nhiệm, tái bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm thông qua một quy trình đảm bảo tính độc lập của họ với Ban điều hành (xem ISSAI-11 Các Hướng dẫn và Thông lệ tốt về Tính độc lập của SAI);



· Bổ nhiệm với nhiệm kỳ đủ dài và ổn định để cho phép họ thực hiện chức năng của mình mà không lo sợ bị trả thù; và



· Miễn truy tố đối với mọi hành động trong quá khứ hoặc hiện tại bắt nguồn từ việc thực hiện các nhiệm vụ thông thường của họ trong từng trường hợp cụ thể.



Nguyên tắc 3



Phạm vi công việc đủ rộng và đủ tính tự chủ trong việc thực hiện các chức năng của SAI



Các SAI phải được trao quyền kiểm toán



· Việc sử dụng tiền mặt, nguồn lực hoặc tài sản công của người tiếp nhận hoặc hưởng lợi với bất kỳ hình thức pháp lý nào;



· Việc thu các nguồn thu của chính phủ hoặc các tài khoản của các tổ chức công;



· Chất lượng quản lý và báo cáo tài chính; và



· Tính kinh tế, hiệu quả và hiệu lực của các hoạt động của chính phủ hoặc các tổ chức công.



Trừ khi đặc biệt cần phải làm theo quy định pháp luật, các SAI không kiểm toán chính phủ hoặc các tổ chức công mà chỉ giới hạn ở việc kiểm toán việc thực hiện chính sách.



Mặc dù phải tuân thủ các luật do Cơ quan Lập pháp ban hành áp dụng đối với tổ chức của mình, nhưng các SAI không chịu sự chỉ đạo hoặc can thiệp từ Cơ quan Lập pháp hoặc Cơ quan Hành pháp về


· Việc lựa chọn các vấn đề kiểm toán;



· Việc lập kế hoạch, lập chương trình, thực hiện, báo cáo và giám sát việc thực hiện khuyến nghị của các cuộc kiểm toán của họ;



· Việc tổ chức và quản lý văn phòng của họ; và



· Việc bắt buộc tuân thủ các quyết định của họ nếu việc áp dụng các chế tài là một phần trong chức năng nhiệm vụ của họ. 



Các SAI không được tham gia hoặc bị coi là tham gia bất kỳ hoạt động nào, theo bất kỳ hình thức nào, vào việc quản lý các tổ chức mà họ kiểm toán. 



Các SAI phải đảm bảo rằng cán bộ của họ không xây dựng mối quan hệ quá thân thiết với các đơn vị mà họ kiểm toán để họ giữ được tính khách quan và thể hiện sự khách quan. 



SAI phải có đủ tính tự chủ trong việc thực hiện các trách nhiệm của họ, họ phải phối hợp với chính phủ hoặc tổ chức công nhằm nỗ lực cải thiện việc sử dụng và quản lý các nguồn quỹ công.



SAI phải sử dụng các chuẩn mực công việc và kiểm toán phù hợp và quy tắc đạo đức nghề nghiệp dựa trên các văn bản chính thức của INTOSAI, Liên đoàn Kế toán viên Quốc tế, hoặc các tổ chức xây dựng tiêu chuẩn được công nhận khác.



Các SAI phải nộp báo cáo hoạt động thường niên cho Cơ quan Lập pháp và các cơ quan nhà nước khác theo quy định của hiến pháp, luật pháp hoặc thể chế - để họ công khai cho công chúng.



Nguyên tắc 4



Tiếp cận thông tin không hạn chế


Các SAI phải có đủ thẩm quyền để được tiếp cận mọi tài liệu và thông tin cần thiết một cách kịp thời, không giới hạn, trực tiếp và miễn phí để thực hiện các trách nhiệm theo luật định của họ.



Nguyên tắc 5



Quyền và nghĩa vụ về báo cáo công việc của họ


Các SAI không bị hạn chế trong việc báo cáo các kết quả kiểm toán của họ. Họ phải được luật pháp yêu cầu báo cáo ít nhất là một lần trong năm về các kết quả kiểm toán của họ. 



Nguyên tắc 6



Tự do quyết định nội dung và thời gian của các báo cáo kiểm toán và công bố và phổ biến chúng



Các SAI tự do trong việc quyết định nội dung các báo cáo kiểm toán của họ.



Các SAI tự do trong việc đưa ra nhận định và khuyến nghị trong báo cáo kiểm toán của họ, có tính đến quan điểm của đơn vị được kiểm toán nếu phù hợp.



Cơ quan lập pháp quy định các yêu cầu tối thiểu về chế độ báo cáo kiểm toán của các SAI và các vấn đề cụ thể cần có ý kiến hoặc chứng nhận kiểm toán chính thức khi cần thiết. 



Các SAI tự do trong việc quyết định thời gian của các báo cáo kiểm toán của họ trừ khi có các yêu cầu cụ thể về chế độ báo cáo theo luật.



Các SAI có thể thực hiện các yêu cầu cụ thể về điều tra hoặc kiểm toán của Cơ quan Lập pháp nói chung hoặc của một trong các uỷ ban của cơ quan lập pháp, hoặc của Chính phủ. 



Các SAI tự do trong việc công bố và phổ biến các báo cáo của họ, sau khi họ đã chính thức lập bảng biểu hoặc gửi cho các cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật.



Nguyên tắc 7



Sự tồn tại các cơ chế hữu hiệu để giám sát việc thực hiện các khuyến nghị của SAI



Các SAI nộp các báo cáo của họ cho Cơ quan Lập pháp, một trong các ủy ban của cơ quan lập pháp, hoặc ban điều hành của đơn vị được kiểm toán tùy từng trường hợp cụ thể để rà soát và giám sát việc thực hiện các khuyến nghị cụ thể về biện pháp khắc phục. 



Các SAI có hệ thống giám sát nội bộ của riêng họ để đảm bảo rằng đơn vị được kiểm toán giải quyết hợp lý các nhận định và khuyến nghị của họ cũng như của Cơ quan Lập pháp, một trong các ủy ban của cơ quan lập pháp hoặc ban điều hành của đơn vị được kiểm toán tùy từng trường hợp cụ thể.



Các SAI nộp báo cáo giám sát của mình cho Cơ quan Lập pháp, một trong các ủy ban của cơ quan lập pháp hoặc ban điều hành của đơn vị được kiểm toán để xem xét và thực hiện, thậm chí khi các SAI có thẩm quyền của riêng họ về giám sát và áp dụng chế tài.



Nguyên tắc 8



Tính tự chủ về tài chính và quản lý/hành chính và sự sẵn có các nguồn lực về con người, vật chất và tài chính



Các SAI phải có đủ các nguồn lực cần thiết và hợp lý về con người, vật chất và tài chính - Cơ quan Hành pháp không được kiểm soát hoặc chỉ đạo việc tiếp cận các nguồn lực này. Các SAI quản lý ngân sách của riêng họ và phân bổ ngân sách một cách phù hợp.



Cơ quan Lập pháp hoặc một trong các ủy ban của cơ quan lập pháp có trách nhiệm đảm bảo rằng các SAI có các nguồn lực thích hợp để thực hiện chức năng của mình.



Các SAI có quyền khiếu nại trực tiếp lên Cơ quan Lập pháp nếu các nguồn lực được cung cấp là không đủ để cho phép họ hoàn thành nhiệm vụ của mình. 



(1), (2): Trích “Tuyên bố Lima về các chỉ dẫn kiểm toán”
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1. Tên chuyên đề: Đạo đức nghề nghiệp và văn hóa ứng xử của KTVNN



2. Thời lượng : 16 tiết


3. Mục tiêu chuyên đề


Giúp học viên hiểu được nội dung và yêu cầu đạo đức nghề nghiệp của KTVNN để vận dụng vào quá trình thực thi công vụ; hình thành và xây dựng văn hóa, kỹ năng giao tiếp ứng xử phù hợp với chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của KTVNN.



4. Mô tả tóm tắt nội dung chuyên đề


Chuyên đề trang bị cho học viên các nội dung cơ bản sau:



- Yêu cầu và nội dung đạo đức nghề nghiệp và văn hóa ứng xử của KTVNN.



- Quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp của KTVNN.



5. Tài liệu tham khảo


- Dương Quang Hiển: Bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh (Viện Khoa học Xã hội nhân văn quân sự, Bộ Quốc phòng).



- Lakoff, R: The Logic of Politeness: Minding Your P's and Q's.Papers from the ninth Regional meeting; Chicago Linguistic Society, Edited by Corum C et al 9 (1973).


- Quyết định số 12/2007-QĐ-TTg ngày 2/8/2007 của Chính phủ ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước.


- Luật KTNN năm 2015.


- Luật cán bộ công chức năm 2008.



- Luật phòng, chống tham nhũng. 


- Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.


- Chuẩn mực số 30 - Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 02/2016/QĐ-KTNN ngày 15 tháng 7 năm 2016 của Tổng KTNN.


- Quy tắc ứng xử của KTVNN ban hành kèm theo Quyết định số 04/2016/QĐ-KTNN  ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Tổng KTNN. 


- Chuẩn mực số 40 - Kiểm soát chất lượng kiểm toán ban hành kèm theo Quyết định số 02/2016/QĐ-KTNN ngày 15 tháng 7 năm 2016 của Tổng KTNN.


- Giáo trình đạo đức công vụ - Học viện Hành chính, 2012.


- Từ điển tiếng Việt, năm 2010: Nhà xuất bản Từ điển Bách khoa.


II. NỘI DUNG



1. TỔNG QUAN VỀ ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP VÀ VĂN HÓA ỨNG XỬ CỦA KIỂM TOÁN VIÊN NHÀ NƯỚC



1.1. Yêu cầu và nội dung đạo đức nghề nghiệp của Kiểm toán viên nhà nước



1.1.1. Yêu cầu về đạo đức nghề nghiệp của Kiểm toán viên nhà nước


1.1.1.1. Khái niệm đạo đức nghề nghiêp 



Phạm trù đạo đức là những khái niệm đạo đức cơ bản, phản ánh những đặc tính căn bản, những phương diện và những quan hệ phổ biến nhất của những hiện tượng đạo đức trong đời sống hiện thực.


Trong cuộc sống, những người có đạo đức luôn tự xem xét, đánh giá các mối quan hệ giữa bản thân với những người xung quanh, với xã hội. Trên cơ sở đánh giá hành vi của mình, cá nhân tự giác điều chỉnh hành vi cho phù hợp với các chuẩn mực đạo đức… Đó là lương tâm.


Xu hướng tiêu biểu của con người là hành động hướng thiện, mong muốn làm điều thiện và tự đánh giá, phán xử hành vi của mình. Có được những điều đó là nhờ có lương tâm. Lương tâm là thế giới nội tâm sâu kín bên trong, nó có tác dụng điều chỉnh ý thức, hành vi của con người, nhờ có lương tâm mà đạo đức xã hội mới bảo tồn và phát triển. Lương tâm giúp con người hối cải, thấy tự hổ thẹn và điều chỉnh lỗi lầm của mình để làm sao phù hợp với những chuẩn mực đạo đức được xã hội thiết lập. Người có lương tâm dù bất kỳ ở đâu và trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng giữ được nhân cách tốt đẹp của mình. Do đó, lương tâm hướng con người đến những điều tốt đẹp và đấu tranh chống lại cái ác. Nếu người không có lương tâm thì họ không thể thực hiện tốt nghĩa vụ đạo đức, ngược lại họ sẵn sàng làm điều ác, tàn bạo.



Các nhà đạo đức học đều thống nhất với nhau rằng lương tâm là đặc trưng của đời sống cá nhân, là phạm trù có tính phổ biến làm nên đạo đức của con người. Lương tâm được bắt nguồn từ sự nhận thức nghĩa vụ đạo đức của con người và được quy định bỡi hoạt động của cá nhân trong những điều kiện lịch sử - xã hội cụ thể.


Đạo đức nghề nghiệp là một bộ phận của đạo đức xã hội, là đạo đức cụ thể trong đạo đức chung của xã hội. Đạo đức nghề nghiệp trong tiếng Anh xuất phát từ bộ môn khoa học deontology nghiên cứu về đạo nghĩa học, luận thuyết về nghĩa vụ nghề nghiệp của con người (Deon: Bổn phận cần phải làm, tology: Học thuyết - Deontological được nhà triết học Anh Jeremy Bentham (1748- 1832) sử dụng có ý nghĩa là nghĩa vụ luận, đạo đức nghề nghiệp).



Đạo đức nghề nghiệp là những yêu cầu đạo đức đặc biệt, có liên quan đến việc tiến hành một hoạt động nghề nghiệp nào đó. Là tổng hợp của các quy tắc, các nguyên tắc chuẩn mực của một lĩnh vực nghề nghiệp trong đời sống, nhờ đó mà mọi thành viên của lĩnh vực nghề nghiệp đó tự giác điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với lợi ích và sự tiến bộ của nó trong mối quan hệ giữa cá nhân với cá nhân, cá nhân với tập thể với xã hội và tự nhiên...



Tuân theo các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp sẽ tạo điều kiện cho việc nâng cao chất lượng lao động trong lĩnh vực nghề nghiệp.



Phẩm chất đạo đức cá nhân trong xã hội đều có nét chung, nhưng đạo đức trong lĩnh vực nghề nghiệp có những đặc thù và yêu cầu riêng biệt.



1.1.1.2. Tiêu chí đánh giá đạo đức và đạo đức nghề nghiệp



Đạo đức có cấu trúc của nó. Các thành tố của đạo đức là: Ý thức đạo đức, hành vi đạo đức và quan hệ đạo đức.



- Ý thức đạo đức: Con người không thể sống bên ngoài các mối quan hệ xã hội. Cốt lõi của những mối quan hệ đó là tương quan của những quyền lợi cá nhân và những quyền lợi cộng đồng. Để tồn tại, con người phải dựa vào nhau trên cơ sở những lợi ích cá nhân phải phù hợp với những lợi ích của cộng đồng. Những nguyên tắc ấy bảo đảm cho sự phù hợp của những quyền lợi ấy khi đã trở thành tình cảm, quan điểm, quan niệm sống chính là ý thức đạo đức.



 - Hành vi đạo đức: Mọi hành vi được thực hiện do thôi thúc của một động cơ nào đó. Khi hành vi được thực hiện, đó là sự thôi thúc của ý thức đạo đức và được gọi là hành vi đạo đức. Hành vi đó thể hiện ý thức đạo đức và văn hoá đạo đức của cá nhân.



 Hành vi đạo đức tác động trực tiếp đến con người và gắn liền với ý thức đạo đức. Khi xem xét văn hoá đạo đức chúng ta không thể chỉ xem xét ý thức đạo đức mà phải xem xét cùng với những hành vi đạo đức.



- Quan hệ đạo đức: Quan hệ đạo đức là những quan hệ đã được ý thức đạo đức điều chỉnh giữa cá nhân với cá nhân, giữa cá nhân với tập thể và xã hội. Những quan hệ này thường được hình thức hoá bằng những nghi thức xã hội, những phong tục, tập quán... vì thế một mặt nó thể hiện ý thức đạo đức, mặt khác nó đóng vai trò hình thành và củng cố ý thức đạo đức.



Đạo đức nghề nghiệp của KTVNN cũng là đạo đức của cán bộ công chức nhà nước nói chung, trong đó có gắn với đặc điểm của ngành KTNN.



Trong xã hội những người hành nghề đều dựa vào đặc thù và nguyên tắc chuẩn mực đạo đức cơ bản để bảo vệ uy tín và chất lượng hoạt động của nghề nghiệp để làm nền tảng xây dựng đạo đức nhằm đảm bảo cho nghề nghiệp và sản phẩm của ngành nghề được xã hội trọng dụng, tôn vinh. Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kiểm toán cũng vậy, nó có đặc thù riêng so với các ngành nghề khác trong xã hội. 



1.1.1.3. Khái niệm đạo đức nghề nghiệp KTVNN



Đạo đức nghề nghiệp KTVNN là những quy tắc nhằm hướng dẫn cho KTV  ứng  xử  và hoạt động nghề nghiệp một cách độc lập, trung thực, khách quan phục vụ cho lợi ích chung của nghề nghiệp KTVNN và xã hội được quy định cụ thể trong Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp - CMKTNN số 30 ban hành kèm theo QĐ số 02/2016/QĐ-KTNN ngày 15/7/2016 và Quy tắc ứng xử của KTVNN.



Tại Khoản 8 Điều 3 Luật KTNN năm 2015 “KTVNN là công chức nhà nước được Tổng KTNN bổ nhiệm vào các ngạch KTVNN để thực hiện nhiệm vụ kiểm toán” do đó về đạo đức công vụ của KTVNN trước hết phải tuân thủ đạo đức của cán bộ công chức nhà nước.



Đạo đức công vụ là những giá trị đạo đức và chuẩn mực pháp lý được áp dụng cho cán bộ, công chức nhà nước và những người có chức vụ, quyền hạn khác khi thi hành nhiệm vụ, công vụ.


Giá trị cốt lõi mà công chức đảm nhận thể hiện ở cách công chức xử sự và đóng góp để xã hội tốt đẹp hơn, bao gồm dịch vụ công tốt và từng cá nhân công chức cũng phải thường xuyên trau dồi, bồi dưỡng về mọi mặt để tiến bộ hơn. Hơn thế, đạo đức của công chức còn là những chuẩn mực giá trị đạo đức và hành vi ứng xử thể hiện vai trò công bộc của công chức trong quan hệ với dân. Nói cách khác, đó là sự điều chỉnh và xem xét về mặt đạo đức các quyết định và hành động của công chức trong quá trình thực thi công vụ.



Trên thực tế, giá trị cốt lõi của công vụ mà công chức đảm nhận thường là những nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp trong việc quản lý nhà nước trên từng lĩnh vực cụ thể của đời sống. Những giá trị ấy góp phần tăng cường đạo đức công chức, làm tăng thêm quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của mỗi công chức trong việc thực thi công vụ qua những hoạt động, hành vi cụ thể trong quá trình thực thi công vụ. Mỗi công chức trong nền công vụ đều phải tự giác, tự nguyện xác định cho mình sự tôn trọng các quy tắc ứng xử mang tính nghề nghiệp. Theo mong đợi từ xã hội, công chức phải tham gia vào đời sống chính trị - xã hội ở cấp độ cao nhất của sự liêm chính. Bởi vì, mục đích cuối cùng của nền công vụ là phục vụ nhân dân, có trách nhiệm với nhân dân. 



Căn cứ vào Hiến pháp, Nhà nước ta đã ban hành Luật Cán bộ, công chức, trong đó, những chuẩn mực đạo đức - pháp lý được thể hiện rất cụ thể ở các quy định về nghĩa vụ của công chức, như: Trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ danh dự Tổ quốc và lợi ích quốc gia; tôn trọng nhân dân, tận tâm phục vụ nhân dân; liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân dân; chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. 



Chuẩn mực đạo đức công vụ của cán bộ, công chức Việt Nam được xem như là "cái nền", "cái gốc" của đội ngũ cán bộ, công chức và được gói gọn trong tinh thần lời dạy của Bác "cần", "kiệm", "liêm", "chính", "chí công vô tư". Hồ Chí Minh quan niệm cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư là bốn đức tính của con người, như trời có bốn mùa, đất có bốn phương, Bác viết:



                      “Trời có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông
                                  Đất có bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc
                                  Người có bốn đức: Cần, Kiệm, Liêm, Chính
                                  Thiếu một mùa thì không thành trời
                                  Thiếu một phương thì không thành đất
                                  Thiếu một đức thì không thành người”



và Người giải thích cặn kẽ, nội dung từng khái niệm:



 - Cần là lao động cần cù, siêng năng; lao động có kế hoạch, sáng tạo, có năng suất cao; lao động với tinh thần tự lực cánh sinh, không lười biếng, không ỉ lại, không dựa dẫm. Phải thấy rõ “lao động là nghĩa vụ thiêng liêng, là nguồn sống, nguồn hạnh phúc của mỗi chúng ta”.



 - Kiệm là tiết kiệm sức lao động, tiết kiệm thì giờ, tiết kiệm của dân, của nước, của bản thân mình, tiết kiệm từ cái to đến cái nhỏ; “không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi, không phô trương, hình thức,…”. Cần, kiệm là phẩm chất của tất cả người lao động trong đời sống, trong công tác.



- Liêm là trong sạch, là “luôn tôn trọng, giữ gìn của công và của dân”, “không xâm phạm một đồng xu, hạt thóc của Nhà nước, của nhân dân; không tham địa vị, không tham tiền tài, …”. Liêm là phẩm chất của người cán bộ trong thi hành công vụ.



 - Chính là ngay thẳng, không tà, là đúng đắn, chính trực. Đối với mình không tự cao, tự đại; đối với người không nịnh trên, khinh dưới, không dối trá, lừa lọc, luôn giữ thái độ chân thành, khiêm tốn, đoàn kết. Đối với việc thì để việc công lên trên, lên trước việc tư, việc nhà. Được giao nhiệm vụ gì quyết làm cho kỳ được, “việc thiện dù nhỏ mấy cũng làm; việc ác dù nhỏ mấy cũng tránh”.



- Chí công là rất mực công bằng, công tâm; vô tư là không được có lòng riêng, thiên tư, thiên vị “tư ân, tư huệ, hoặc tư thù, tư oán”, đem lòng chí công, vô tư đối với người, với việc. “Khi làm bất cứ việc gì cũng đừng nghĩ đến mình trước, khi hưởng thụ thì mình nên đi sau”, “lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”. Muốn “chí công vô tư” phải chiến thắng được chủ nghĩa cá nhân.



Luật Cán bộ, công chức năm 2008 được coi là nền tảng pháp lý trong lĩnh vực này đã xác định một trong những tiêu chí quan trọng bậc nhất của công chức là phải có phẩm chất đạo đức.



Với yêu cầu xây dựng đội ngũ công chức đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới đất nước. Trên cơ sở kế thừa các quy định của pháp luật về đạo đức công chức các giai đoạn trước, Điều 8 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 tiếp tục cụ thể hóa thành các quy định về nghĩa vụ đối với công chức và những yêu cầu đối với công chức trong thực thi công vụ.



Các chuẩn mực đạo đức dưới dạng nghĩa vụ tiếp tục được khẳng định:

“1. Trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; bảo vệ danh dự Tổ quốc và lợi ích quốc gia.



2. Tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân.



3. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân dân.



4. Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước”.



Điểm mới của Luật Cán bộ, công chức năm 2008 là lần đầu tiên đã dành hai mục trong Chương I quy định về đạo đức công chức, trong đó quy định mang tính nguyên tắc về đạo đức công chức: “Cán bộ, công chức phải thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư trong hoạt động công vụ” (Điều 15).



Từ quy định mang tính nguyên tắc trên, các quy định về đạo đức công chức xác định các chuẩn mực mang tính nghĩa vụ phải thực hiện đối với công chức trong mối quan hệ ở công sở, mối quan hệ với nhân dân trong thực thi công vụ:


“1. Trong giao tiếp công sở, cán bộ, công chức phải có thái độ lịch sự, tôn trọng đồng nghiệp; ngôn ngữ giao tiếp phải chuẩn mực, rõ ràng, mạch lạc.


2. Cán bộ, công chức phải lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp; công bằng, vô tư, khách quan khi nhận xét, đánh giá; thực hiện dân chủ và đoàn kết nội bộ.



3. Khi thi hành công vụ, cán bộ, công chức phải mang phù hiệu hoặc thẻ công chức; có tác phong lịch sự; giữ gìn uy tín, danh dự cho cơ quan, tổ chức, đơn vị và đồng nghiệp” (Điều 16).



“1. Cán bộ, công chức phải gần gũi với nhân dân; có tác phong, thái độ lịch sự, nghiêm túc, khiêm tốn; ngôn ngữ giao tiếp phải chuẩn mực, rõ ràng, mạch lạc.



2. Cán bộ, công chức không được hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn, phiền hà cho nhân dân khi thi hành công vụ” (Điều 17).


Điều 18 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 quy định những việc công chức không được làm liên quan đến đạo đức công vụ như sau:


“1. Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác nhiệm vụ được giao; gây bè phái, mất đoàn kết; tự ý bỏ việc hoặc tham gia đình công.


2. Sử dụng tài sản của Nhà nước và của nhân dân trái pháp luật.


3. Lợi dụng, lạm dụng nhiệm vụ, quyền hạn; sử dụng thông tin liên quan đến công vụ để vụ lợi.


4. Phân biệt, đối xử dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo dưới mọi hình thức”.


Những quy định về đạo đức công chức trong Luật Phòng, chống tham nhũng  cho thấy thái độ của Nhà nước, của nhân dân đối với việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng là những vi phạm của những người trong bộ máy công quyền, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thực thi công vụ để tư lợi. Hành vi tham nhũng được coi là hành vi vi phạm đạo đức công chức một cách nghiêm trọng nhất và vẫn có những biện pháp xử lý tương xứng nhằm nâng cao đạo đức công chức trong thi hành công vụ. Một trong những giải pháp trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng được đưa ra là đề cao liêm chính trong thực thi công vụ của công chức và xử lý nghiêm minh những vi phạm đạo đức trong thực thi công vụ.



Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí không chỉ quy định các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, các biện pháp xử lý đối với những vi phạm, mà còn quy định về yêu cầu đạo đức đối với công chức trong việc sử dụng, quản lý tài sản công. Ý thức bảo vệ của công, sử dụng có hiệu quả tài sản và thực hiện nghiêm chỉnh việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là một trong những tiêu chuẩn đạo đức công chức được Luật quy định.



Bên cạnh những văn bản dưới luật quy định về đạo đức công chức, các văn bản quy phạm dưới luật tiếp tục cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp, luật về đạo đức công chức, trong đó đáng chú ý là các quy định của Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg và các quy định trong Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg và các quy định trong Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV. Các văn bản quy phạm pháp luật này đều quy định về đạo đức công chức, điều chỉnh hành vi ứng xử của công chức.



Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg quy định: Trong giao tiếp và ứng xử, cán bộ, công chức, viên chức phải có thái độ lịch sự, tôn trọng. Ngôn ngữ giao tiếp phải rõ ràng, mạch lạc; không nói tục, nói tiếng lóng, quát nạt. Đặc biệt trong giao tiếp và ứng xử với nhân dân, cán bộ, công chức phải nhã nhặn, lắng nghe ý kiến, giải thích, hướng dẫn rõ ràng, cụ thể, không được có thái độ hách dịch, nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà khi thực hiện nhiệm vụ.



Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV xác định rõ tại Điều 3 về mục đích quy định Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương nhằm:



“1. Quy định các chuẩn mực xử sự của cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội bao gồm những việc phải làm hoặc không được làm nhằm đảm bảo sự liêm chính và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức.



2. Thực hiện công khai các hoạt động nhiệm vụ, công vụ và quan hệ xã hội của cán bộ, công chức, viên chức vi phạm các chuẩn mực xử sự trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội, đồng thời là căn cứ để nhân dân giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức”.



Ngoài ra cũng có nhiều văn bản quy phạm pháp luật dưới luật khác cũng gián tiếp điều chỉnh đạo đức công chức thông qua việc quy định tiêu chuẩn để đánh giá công chức như Nghị định số 24/2010/NĐ - CP tiếp tục kế thừa những quy định về tiêu chuẩn đạo đức trong tuyển dụng, sử dụng và đặc biệt là đánh giá công chức.


Tuy nhiên do đặc thù nghề nghiệp, bên cạnh tuân thủ những quy định chung về cán bộ, công chức đạo đức nghề nghiệp KTVNN có những nét riêng khác biệt so với những nghề khác.



Đạo đức nghề nghiệp KTVNN khác với đạo đức nghề nghiệp khác ở chỗ, đạo đức nghề nghiệp KTVNN không chỉ yêu cầu về phẩm chất đạo đức, cách thức ứng xử, ý thức tổ chức kỷ luật và thái độ tuân thủ pháp luật mà còn đòi hỏi sự tinh thông nghề nghiệp, khả năng xét đoán chuyên môn và sự hoài nghi, thận trọng nghề nghiệp của KTV.


Do đó yêu cầu về đạo đức nghề nghiệp KTVNN cần những phẩm chất sau đây:



- Công minh, chính trực, tâm sáng


Công minh là công bằng, sáng suốt, minh bạch rõ ràng, bảo vệ chân lý. Đức tính này là một yêu cầu đối với mọi cán bộ của Đảng và Nhà nước. Nhưng đối với cán bộ KTVNN thì đây là tiêu chuẩn đầu tiên và có tính nguyên tắc - vì thiếu công bằng, sáng suốt thì không thể kiểm toán được. Thiếu công bằng thì cán bộ và quần chúng không tin. Công minh trong lúc này, khi quần chúng đang đòi hỏi có một sự đổi mới thực sự về dân chủ và công bằng xã hội lại càng có ý nghĩa quan trọng.



Công minh đòi hỏi KTVNN trong khi thực thi nhiệm vụ kiểm toán không được áp dụng sai quy trình chuẩn mực kiểm toán dẫn đến việc làm sai lệch kết quả kiểm toán làm oan người tốt hoặc bỏ sót sai phạm làm cho người sai phạm thoát khỏi việc xử lý của pháp luật. Khi xử lý một hành vi sai phạm phải đúng người, đúng tội và đúng mức độ sai phạm của cá nhân và tổ chức đã gây ra, đúng chính sách và pháp luật.



Công bằng phải trên cơ sở đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không bao giờ được xa rời nguyên tắc pháp luật và chuẩn mực. Bởi vì bản thân nội dung quy định của pháp luật đã thể hiện sự công minh, nó vừa bảo vệ lợi ích Nhà nước vừa bảo vệ lợi ích của công dân, nó công bằng với mọi người, không phân biệt người đó là ai. Công minh hoặc không công minh là ở chỗ có xử lý đúng pháp luật không? Có thực hiện đầy đủ nguyên tắc “mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật không”? 



Một hành vi sai phạm giống nhau về cơ bản phải được kiến nghị và xử lý như nhau ngoại trừ những tình huống đặc thù có cách xử lý phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh cụ thể.



Bình đẳng về trách nhiệm hành vi trước pháp luật và bình đẳng về nghĩa vụ thi hành pháp luật. Cùng một hành vi sai phạm với những tình tiết như nhau, không thể có tình trạng người này thì xử nặng, người kia lại xử nhẹ, thậm chí không phải xử lý.



Tính công bằng và nghiêm minh của pháp luật không phải là cứ xử lý thật nặng mà điều chủ yếu là không để một hành vi sai phạm nào xảy ra mà không bị phát hiện, không một hành vi sai phạm nào xảy ra mà không bị xử lý.



Chính trực là ngay thẳng, thật thà, không thiên vị. Dũng cảm, kiên quyết đấu tranh với mọi hành vi, việc làm vi phạm pháp luật, kiên trì bảo vệ chân lý, không hữu khuynh, né tránh, “tiền tài không thể mua chuộc, uy lực không thể khuất phục”. Tính chính trực của KTVNN được biểu hiện qua tính liêm chính và chính tính liêm chính sẽ trở thành một trong những giá trị cốt lõi trong đạo đức nghề nghiệp KTV nói chung và KTVNN nói riêng.



Đức tính chính trực hoàn toàn xa lạ với cá nhân chủ nghĩa, ích kỷ, cục bộ. Chúng ta kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, vì nó là vật cản trở chúng ta hoàn thành nhiệm vụ vì lợi ích “ Một nền tài chính công minh bạch và bền vững”.



Không vì sợ mất quyền lợi, địa vị của mình, sợ khuyết điểm mà không dám đấu tranh để bảo vệ chân lý, đồng thời không dung túng, bao che đối với những hành vi sai phạm pháp luật. Không vì tự ái cá nhân mà lạm quyền, tìm cách trừng phạt trái pháp luật người nào dám đụng đến quyền lợi của mình, vặn vẹo gây khó khăn cho đơn vị, cá nhân được kiểm toán hoặc tìm cách xử lý thật nặng khi họ có thái độ xử sự không vừa lòng đối với mình… Không vì nể nang, cảm tình với bạn bè, họ hàng thân thích của mình hoặc vì tư lợi mà làm trái pháp luật.



Người làm kiểm toán phải thẳng thắn, trung thực và có chính kiến rõ ràng. Tính chính trực còn nhấn mạnh đến sự công bằng và sự tín nhiệm.


Chỉ có ngay thẳng, trung thực chúng ta mới thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, mới củng cố và giữ gìn sự đoàn kết nhất trí, mới hết lòng, hết sức phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân, mới đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân mình, mới tuyệt đối trung thành với Đảng, với tổ chức, không dung túng cho ai giấu giếm, xuyên tạc sự thật. Đó cũng chính là biểu hiện ý thức tổ chức kỷ luật của người cán bộ KTVNN.



Tâm sáng là lương tâm hướng thiện: Tâm là lòng, lương là tốt lành.



Tâm sáng hay lương tâm là ý thức trách nhiệm và tình cảm đạo đức cá nhân về sự tự đánh giá hành vi và cách cư xử của mình trong đời sống xã hội, hoặc lương tâm là năng lực tự đánh giá hành vi đạo đức của tình cảm đạo đức.



“Lương tâm” có nghĩa đen là “tự mình hiểu về mình”. Điều này nghĩa là chúng ta có thể dừng lại, ngẫm nghĩ và đánh giá xem mình có ngay thẳng về đạo đức hay không. Giống như một người làm chứng hay quan tòa nội tâm, lương tâm có thể kiểm điểm hành động, thái độ và những lựa chọn của chúng ta. Nó có thể hướng dẫn chúng ta đi đến những quyết định tốt hoặc cảnh báo chúng ta về những điều xấu. Sau đó, lương tâm có thể khiến chúng ta cảm thấy thanh thản vì đã lựa chọn đúng, hoặc bị dằn vặt vì đã làm điều sai lầm, cảm thấy xấu hổ và tội lỗi. 



Lương tâm là thế giới nội tâm sâu kín bên trong của mỗi con người, nó có tác dụng điều chỉnh ý thức, hành vi của con người, nhờ có lương tâm mà đạo đức xã hội mới bảo tồn và phát triển, lương tâm giúp con người hối cải và điều chỉnh lỗi lầm. Người có lương tâm dù bất kỳ ở đâu và trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng giữ được nhân cách tốt đẹp của mình. Do đó lương tâm hướng con người đến những điều tốt đẹp và đấu tranh chống lại cái ác. Nếu người không có lương tâm thì họ không thể thực hiện tốt nghĩa vụ đạo đức, ngược lại họ sẵn sàng làm điều ác, tàn bạo.



Lương tâm được xem như một loại cảm xúc đặc biệt thể hiện ra như thước đo mức độ trưởng thành đạo đức cá nhân và đạo đức xã hội. Lương tâm vừa là ý thức vừa là tình cảm con người, càng có thiện tâm, thiện ý và càng hành động tốt bao nhiêu thì lương tâm càng yên ổn bấy nhiêu và ngược lại. Do đó, lương tâm là ngọn nguồn của hạnh phúc. Cho nên, vô luận làm gì, hay ở nơi đâu, KTV đều cần phải căn cứ lương tâm làm người, coi trọng đức và hiểu lễ nghĩa, tích cực tiến tới. Như vậy, nếu chúng ta không thể làm thành một sự nghiệp lớn thì chúng ta cũng có thể làm được việc “không hổ thẹn với trời đất, không hổ thẹn với lương tâm!”.



Tâm sáng của KTVNN chính là “Người quan toà công minh của quá khứ, Người dẫn dắt cho hiện tại và Người cố vấn sáng suốt cho tương lai'”.


- Tinh thông nghề nghiệp



Người làm kiểm toán phải thực hiện công việc kiểm toán với đầy đủ năng lực chuyên môn cần thiết, với sự thận trọng cao nhất và tinh thần làm việc chuyên cần. KTV có nhiệm vụ duy trì, cập nhật và nâng cao kiến thức trong hoạt động thực tiễn, trong môi trường pháp lý và các tiến bộ kỹ thuật để đáp ứng yêu cầu công việc.


KTVNN là công chức nhà nước đặc biệt hoạt động trong lĩnh vực kiểm tra tài chính công và tài sản công đòi hỏi cao về chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức mang tính đặc thù nghề nghiệp. Theo tuyên bố Lima: "Công chức kiểm toán của cơ quan KTNN phải có đủ năng lực cần thiết và đạo đức để hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ của mình. Ngay từ lúc tuyển dụng vào biên chế của cơ quan KTNN phải quan tâm đến trình độ kiến thức và năng lực trên mức độ trung bình cũng như thực tế nghiệp vụ ở mức thỏa đáng của các ứng viên". Trong thực tế, KTNN cũng đặt ra tiêu chuẩn tối thiểu đối với ứng viên tuyển dụng vào ngành đó là phải có bằng đại học trở lên, ngoài ra còn phải có trình độ ở mức trung bình khá về trình độ ngoại ngữ, tin học, hiểu biết chung về xã hội.... yếu tố này vừa là thuận lợi cho việc đào tạo, bồi dưỡng vì mặt bằng chung về trình độ của học viên đồng đều và ở mức khá cao, nhưng đây cũng là thách thức đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng của KTNN vì chương trình và phương pháp đào tạo, bồi dưỡng như thế nào để có thể nâng cao trình độ cho mọi đối tượng khi mà trình độ chuyên môn của họ là khác nhau về chuyên ngành khi tuyển dụng và yêu cầu thực tế của hoạt động kiểm toán khác xa so với kiến thức lý thuyết mà họ đã được đào tạo từ các trường đại học.



Tuyên bố Lima còn nhấn mạnh "Cần quan tâm ở mức cao nhất đến việc bồi dưỡng lý luận và thực tế nghiệp vụ trên bình diện nội bộ, đại học và quốc tế cho tất cả các công chức kiểm toán của cơ quan KTNN và khuyến khích công việc đó bằng mọi phương tiện kể cả mặt tài chính và tổ chức. Việc bồi dưỡng phải vượt ra khỏi những kiến thức kế toán và kiến thức truyền thống về luật, kinh tế và phải bao gồm cả các kỹ thuật khác về kinh tế doanh nghiệp, kể cả về xử lý dữ liệu bằng máy vi tính". Qua đó chúng ta thấy rằng, KTV không những phải tinh thông nghiệp vụ mà còn phải có kỹ năng xử lý nghiệp vụ, có hiểu biết sâu, rộng về nhiều lĩnh vực chuyên môn. Do đó KTNN có trách nhiệm trang bị cho họ những kiến thức, kỹ năng đó một cách thường xuyên, liên tục, thích hợp nhất.



- Ý thức tổ chức kỷ luật và thái độ tuân thủ pháp luật


Tinh thần kỷ luật, phục tùng luôn là phẩm chất quan trọng của người KTV làm việc chuyên nghiệp. Trong mỗi tổ chức, đơn vị đều có những quy định, quy tắc mà mọi người phải tuân thủ. Chỉ cần nhìn vào ý thức chấp hành kỷ luật của mỗi KTV là có thể biết được tính chuyên nghiệp của tổ chức, đơn vị kiểm toán. Điều đó tạo nên sức mạnh, uy tín của tập thể, cũng như chất lượng, hiệu quả công việc kiểm toán của KTNN. KTV chuyên nghiệp luôn phục tùng, chấp hành sự sắp xếp, phân công nhiệm vụ của cấp trên của Đoàn, Tổ kiểm toán và khi đã tiếp nhận công việc thì nhất định chuyên tâm làm, cố gắng đạt được sự hoàn thiện trong từng chi tiết. Một KTV chuyên nghiệp không thể có hành vi tự làm theo ý mình, không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được phân công, làm việc tùy tiện, không theo quy định của tổ chức. Tính kỷ luật của một KTV còn biểu hiện biết giữ bí mật của tổ chức, không để lộ những thông tin mật khi chưa được phép và cho người không liên quan và thái độ tuân thủ pháp luật. 



1.1.2. Nội dung đạo đức nghề nghiệp của Kiểm toán viên nhà nước



1.1.2.1. Liêm chính, độc lập, khách quan



Liêm chính: Là giá trị cốt lõi của Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp. KTVNN có nghĩa vụ tuân thủ triệt để các yêu cầu của Chuẩn mực và các quy định của KTNN đối với việc ứng xử trong hoạt động chuyên môn và trong mối quan hệ với đơn vị được kiểm toán.



Trong hoạt động kiểm toán, KTVNN phải công minh, chính trực, thẳng thắn, trung thực để có chính kiến rõ ràng; công bằng, tôn trọng sự thật, không thành kiến và thiên vị.



KTVNN phải trong sáng, gương mẫu, không được nhận tiền, quà biếu và tránh các quan hệ xã hội có thể dẫn đến việc phải nhân nhượng trong kiểm toán.



KTVNN phải có thái độ cư xử đúng mực, không được có hành vi sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho đơn vị được kiểm toán.



Độc lập: Là nguyên tắc hành nghề cơ bản của KTV nói chung và KTVNN nói riêng. Để đảm bảo được tính độc lập này phải được quy định và bảo vệ bằng pháp luật, được quy định bằng các văn bản quy phạm pháp luật.



Trong hoạt động kiểm toán, KTVNN phải thật sự độc lập, khách quan, không bị chi phối hoặc bị tác động bởi bất kỳ lợi ích vật chất hoặc tinh thần nào khi kiểm toán và đưa ra kết luận, kiến nghị kiểm toán. Độc lập với đơn vị được kiểm toán và các nhóm lợi ích bên ngoài khác là yêu cầu cần thiết đối với KTVNN. KTVNN phải nỗ lực để không chỉ độc lập với đơn vị được kiểm toán và các nhóm lợi ích khác, mà còn phải khách quan khi lựa chọn chủ đề kiểm toán cũng như khi giải quyết các vấn đề phát sinh trong hoạt động kiểm toán. Sự độc lập và không thiên vị không chỉ biểu hiện hình thức bên ngoài mà phải đảm bảo là độc lập thật sự trong mọi hoạt động kiểm toán. KTVNN phải thẳng thắn khi đưa ra các kết luận và kiến nghị về nội dung kiểm toán; phải bảo vệ ý kiến của mình dựa trên các bằng chứng kiểm toán và những lập luận đúng đắn mà không chịu tác động bởi sự can thiệp từ bên ngoài.



Theo Luật KTNN năm 2015, để đảm bảo tính độc lập khi bố trí thành viên Đoàn kiểm toán  được quy định:



Điều 28. Các trường hợp không được bố trí làm thành viên Đoàn kiểm toán  



1. Mua cổ phần, góp vốn hoặc có quan hệ về lợi ích kinh tế với đơn vị được kiểm toán.



2. Đã từng giữ chức vụ quản lý, điều hành, thành viên ban kiểm soát, kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán tại đơn vị được kiểm toán của các năm tài chính được kiểm toán. 



3. Trong thời hạn ít nhất là 05 năm, kể từ khi thôi giữ chức vụ quản lý, điều hành, thành viên ban kiểm soát, kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán tại đơn vị được kiểm toán.



4. Có quan hệ là bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột với người đứng đầu, kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán của đơn vị được kiểm toán.


Khi tiến hành kiểm toán, KTVNN chỉ tuân theo pháp luật, các chuẩn mực, quy trình, phương pháp chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán và các quy định khác của KTNN trong hoạt động kiểm toán.



KTVNN phải báo cáo với người chịu trách nhiệm quản lý hoạt động kiểm toán về bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài có thể làm ảnh hưởng đến tính khách quan, trung thực trong hoạt động kiểm toán.



 Khi KTVNN sử dụng kết quả công việc của chuyên gia thì phải đánh giá khả năng và kết quả thực hiện công việc của các chuyên gia đó; nếu xét thấy chuyên gia không đảm bảo duy trì được tính độc lập, khách quan trong khi tiến hành công việc thì KTVNN không được sử dụng kết quả công việc của chuyên gia đó. KTVNN phải báo cáo người có thẩm quyền để không tham gia kiểm toán ở đơn vị mà mình có quan hệ kinh tế hoặc có quan hệ gia đình mà theo quy định của Luật KTNN là không được tham gia kiểm toán.



 KTVNN có nghĩa vụ phải kiểm soát bản thân để không dính líu vào những vấn đề mà mình có lợi ích liên quan làm ảnh hưởng đến hoạt động kiểm toán và ảnh hưởng đến niềm tin của các bên liên quan. Trong quá trình kiểm toán nếu có sự hạn chế về tính độc lập, khách quan thì phải tìm mọi cách loại bỏ sự hạn chế này; nếu không thể loại bỏ được thì phải báo cáo kịp thời cho người có thẩm quyền để có biện pháp giải quyết.



KTV không được nhận làm kiểm toán cho các đơn vị mà mình có quan hệ kinh tế hoặc quyền lợi kinh tế như góp vốn cổ phần, cho vay hoặc vay vốn từ khách hàng, hoặc là cổ đông chi phối của khách hàng, hoặc có ký kết hợp đồng gia công, dịch vụ, đại lý tiêu thụ hàng hoá,... 



KTV không được nhận làm kiểm toán ở những đơn vị mà bản thân có quan hệ họ hàng thân thuộc (như bố, mẹ, vợ, chồng, con cái, anh chị em ruột) với những người trong bộ máy quản lý (Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các trưởng, phó phòng và những người tương đương) trong đơn vị được kiểm toán. 



KTV không được vừa làm dịch vụ kế toán (như trực tiếp ghi chép, giữ sổ kế toán và lập báo cáo tài chính) vừa làm dịch vụ kiểm toán cho cùng một khách hàng. 



Trong quá trình kiểm toán, nếu có sự hạn chế về tính độc lập thì KTV phải tìm cách loại bỏ sự hạn chế này. Nếu không loại bỏ được thì KTV phải nêu rõ điều này trong báo cáo kiểm toán. 



Theo CMKT số 40 - Kiểm soát chất lượng kiểm toán: “KTVNN có trách nhiệm giữ gìn tính độc lập bằng cách xem xét hoàn cảnh thực tế của các nguy cơ ảnh hưởng đến tính độc lập và áp dụng các biện pháp bảo vệ để loại bỏ hoặc làm giảm các nguy cơ xuống mức có thể chấp nhận được. Có thể sử dụng 2 biện pháp bảo vệ: (i) Sử dụng các biện pháp bảo vệ do pháp luật và chuẩn mực nghề nghiệp quy định; (ii) Tạo ra môi trường làm việc và các biện pháp, kỹ thuật cụ thể nhằm loại bỏ các nguy cơ ảnh hưởng đến tính độc lập của KTVNN trong quá trình thực hiện kiểm toán”.


Khách quan: KTV phải công bằng, tôn trọng sự thật và không được thành kiến, thiên vị kể từ khi lựa chọn chủ đề kiểm toán cũng như khi giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình kiểm toán.   


1.1.2.2. Trình độ, năng lực và kỹ năng chuyên môn



KTV phải thực hiện công việc kiểm toán với đầy đủ năng lực chuyên môn cần thiết, với sự thận trọng cao nhất và tinh thần làm việc chuyên cần. KTV có nhiệm vụ duy trì, cập nhật và nâng cao kiến thức trong hoạt động thực tiễn, trong môi trường pháp lý và các tiến bộ kỹ thuật để đáp ứng yêu cầu công việc. 



KTVNN có nghĩa vụ thực hiện công việc một cách chuyên nghiệp; tuân thủ pháp luật và các chuẩn mực nghề nghiệp trong hoạt động kiểm toán nhằm đảm bảo chất lượng và công bằng khi thực hiện nhiệm vụ.



KTVNN phải có trình độ, năng lực chuyên môn cần thiết theo quy định để đáp ứng nhiệm vụ kiểm toán được phân công. KTVNN phải có sự am tường về hiến pháp, pháp luật, các nguyên tắc và chuẩn mực điều chỉnh hoạt động của đơn vị được kiểm toán; hiểu rõ quy định của pháp luật trong các lĩnh vực quản lý nhà nước về kinh tế, tài chính công; về quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công thuộc lĩnh vực, chuyên ngành được phân công kiểm toán. KTVNN phải hiểu rõ quy định của pháp luật và quy định về hoạt động kiểm toán của KTNN; hiểu biết và tuân thủ các chuẩn mực kiểm toán, kế toán và quản lý tài chính, các quy trình và hướng dẫn thực hành theo yêu cầu của nhiệm vụ kiểm toán.



 KTVNN phải đư​ợc đào tạo theo các chương trình học và cấp đào tạo phù hợp với tiêu chuẩn từng ngạch KTVNN và theo từng lĩnh vực, chuyên ngành kiểm toán được phân công theo quy định của Luật KTNN.


1.1.2.3. Thận trọng nghề nghiệp và bảo mật thông tin



KTVNN phải thực hiện công việc với sự thận trọng cần thiết trong mọi giai đoạn của cuộc kiểm toán. KTVNN phải có thái độ hoài nghi mang tính nghề nghiệp trong quá trình lập kế hoạch và thực hiện kiểm toán, họ phải luôn có ý thức rằng có thể tồn tại những tình huống dẫn đến những sai sót trọng yếu trong các giải trình, báo cáo của đơn vị được kiểm toán.



KTVNN phải sử dụng các ph​ương pháp chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với mức độ phức tạp của nhiệm vụ kiểm toán được giao; thực hiện nhiệm vụ với trách nhiệm nghề nghiệp cao; chủ động trư​ớc mọi tình huống, không vội vàng đ​ưa ra những đánh giá, kết luận, kiến nghị khi chư​a nắm chắc, chưa hiểu biết đầy đủ vấn đề cũng như​ chưa có bằng chứng kiểm toán đảm bảo yêu cầu đầy đủ và thích hợp.



KTVNN phải có thái độ, tác phong thận trọng, kỹ lưỡng để công việc đạt chất lượng cao; trước khi đ​ưa ra ý kiến đánh giá, xác nhận, kết luận, kiến nghị kiểm toán phải kiểm tra, xem xét lại tính trung thực, hợp lý, hợp pháp của các tài liệu, giấy tờ làm việc, tính đầy đủ và thích hợp của các bằng chứng kiểm toán.



Khi sử dụng kết quả của các chuyên gia tư vấn hoặc sử dụng các kết quả của KTV độc lập, KTV nội bộ, các kết luận thanh tra... KTVNN phải xem xét, kiểm tra, sử dụng có chọn lọc và phải chịu trách nhiệm về tính xác thực của các số liệu, tài liệu và bằng chứng liên quan đến kết luận kiểm toán.



KTVNN chỉ tham gia vào các hoạt động kiểm toán mà mình có kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết trong lĩnh vực đó. Khi được giao nhiệm vụ kiểm toán, nếu xét thấy không đáp ứng được đầy đủ yêu cầu về kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết thì phải báo cáo cho người có thẩm quyền để rút khỏi Đoàn kiểm toán  hoặc yêu cầu được sử dụng chuyên gia tư vấn.


KTVNN phải có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của pháp luật về giữ bí mật nhà nước, bí mật của đơn vị đ​ược kiểm toán về những thông tin mà KTVNN đã thu thập được trong hoạt động kiểm toán; không được tiết lộ thông tin dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa được phép của cấp quản lý có thẩm quyền, trừ khi có nghĩa vụ phải công khai theo quy định của pháp luật.


KTVNN không được sử dụng các thông tin mà mình có được thông qua hoạt động kiểm toán vào các mục đích khác ngoài nhiệm vụ kiểm toán, hoặc ngoài nghĩa vụ liên quan đến nhiệm vụ kiểm toán, nhằm mục đích đem lại lợi ích cho bản thân, cho những người khác hoặc phương hại đến lợi ích của những đối tượng khác.


Trong trường hợp các cơ quan chức năng yêu cầu cung cấp thông tin để điều tra các dấu hiệu phạm tội của đối tượng kiểm toán thì trong phạm vi quyền hạn của mình, KTVNN có trách nhiệm hợp tác đầy đủ theo quy định của pháp luật.



1.2. Yêu cầu và nội dung văn hóa ứng xử của Kiểm toán viên nhà nước



1.2.1. Yêu cầu về văn hóa ứng xử của Kiểm toán viên nhà nước



1.2.1.1. Khái niệm về văn hóa giao tiếp ứng xử


Để hiểu được khái niệm về văn hóa giao tiếp, trước hết chúng ta cần hiểu được khái niệm giao tiếp. Giao tiếp là một dạng hoạt động của con người. Có khá nhiều khái niệm hay định nghĩa về giao tiếp, mỗi định nghĩa đều có mặt hợp lý của nó và đa số tác giả cho rằng, nên hiểu giao tiếp theo nghĩa hẹp sẽ có tác dụng và hiệu quả thực tiễn hơn trong giáo dục cũng như trong đời sống. Theo đó, giao tiếp là hình thức đặc trưng cho mối quan hệ giữa con người với con người, qua đó nảy sinh sự tiếp xúc tâm lý và được biểu hiện ở các quá trình thông tin, hiểu biết, rung cảm, ảnh hưởng và tác động qua lại với nhau.


Văn hoá ứng xử của KTVNN là biểu hiện của giao tiếp, phản ánh sự tương tác của KTVNN trước sự tác động của các tổ chức cá nhân trong quá trình hoạt động kiểm toán, là những biểu hiện hoạt động bên ngoài của KTV, được thể hiện ở lối sống, nếp sống, nhận thức và cách ứng xử của KTV đối với bản thân, với những người chung quanh, với công việc và môi trường hoạt động kiểm toán và cuộc sống hằng ngày.


Như vậy để cho giao tiếp có hiệu quả nghĩa là làm sao cho quá trình trao đổi thông tin, sự hiểu biết, rung cảm và tác động qua lại với nhau được diễn ra tốt đẹp, gây ấn tượng đòi hỏi sự giao tiếp phải có văn hóa.



 Do vậy: Văn hoá giao tiếp ứng xử là một phạm trù rất rộng bao gồm thái độ, cử chỉ, lời nói, hành vi thể hiện lịch sự, chân tình và cả trang phục phù hợp. Trong xã hội ngày càng văn minh, hiện đại thì những quy tắc, những phong cách giao tiếp lịch sự, văn minh ấy càng quan trọng và cần được thể hiện. Những việc tưởng chừng như đơn giản ấy, thực ra lại rất quan trọng và mang lại một giá trị to lớn.



Văn hóa ứng xử là hành vi giao tiếp và đối nhân xử thế ở đời. Văn hóa ứng xử là sự thể hiện triết lý sống, các lối sống, lối suy nghĩ, lối hành động của một cộng đồng người trong việc ứng xử và giải quyết mối quan hệ giữa con người với tự nhiên, với xã hội và từ vi mô đến vĩ mô”.


- Lịch sự


Con người luôn sống trong các quan hệ xã hội đa dạng, phức tạp. Các quan hệ này tạo ra môi trường sống của mỗi cá nhân và ảnh hưởng đến sự hình thành nhân cách và xu hướng hành động của họ. Chính cuộc sống đòi hỏi mỗi người phải có xử thế đúng đắn, thể hiện qua phép lịch sự trong quá trình tiếp xúc với các đối tác khác nhau, ở những địa điểm khác nhau. Đồng thời chính con người lại chủ động xây dựng những mối quan hệ cho bản thân, cho cuộc sống, góp phần tạo nên một xã hội ổn định, hài hoà, tiến bộ và văn minh hơn.



Phép lịch sự được tạo dựng dựa trên sự đánh giá của một cộng đồng văn hóa, vậy nên nó có tính chuẩn mực và tính lịch sử. Phép lịch sự được sử dụng để duy trì các mối quan hệ xã hội, tránh xung đột, tôn trọng thể diện của đối tượng tham gia giao tiếp.



Theo Lakoff (1973), “Lịch sự chính là sự giảm thiểu xung đột trong giao tiếp, lịch sự nhiều khi là sự nhân nhượng tuyệt vời: Người ta coi trọng nó hơn cả sự rõ ràng, minh bạch, nhằm tránh những điều phiền toái, bực mình”. Ông đã đưa ra hai nguyên lý về khả năng ngữ dụng (pragmatic competence) trong giao tiếp đó là: Nguyên lý diễn đạt rõ ràng (be clear) và nguyên lý lịch sự (be polite).



Nguyên lý diễn đạt rõ ràng gồm bốn quy tắc: Lượng, chất, quan hệ và cách thức.



Lượng (quantity): Thông tin đưa ra phải thỏa mãn nhưng không nhiều so với yêu cầu của hội thoại .



Chất (quality): Không nói những điều mình tin là không đúng và thiếu căn cứ.



Quan hệ (relation): Những điều nói ra phải có liên quan đến nội dung cuộc hội thoại.



Cách thức (manner): Diễn đạt rõ ràng, khúc chiết, không tối nghĩa, không mập mờ.



Nguyên lý lịch sự bao gồm ba quy tắc: Không áp đặt, để ngỏ sự lựa chọn, thể hiện tình bằng hữu.



Không áp đặt (do not impose): Là quy tắc lịch sự phù hợp với các tình huống mà ở đó có sự khác nhau về quyền lực và địa vị giữa các tham thể. Không áp đặt có nghĩa là không đưa ra hoặc không thỉnh cầu về những quan điểm riêng tư, tránh đề cập đến đời sống riêng, tránh sử dụng tiếng lóng, thổ ngữ, ngôn từ cảm xúc hay thô tục.



Vậy cách cư xử và phép lịch sự là thế nào? Nội dung bao gồm những vấn đề gì?



Giao tiếp lịch sự chính là những hiểu biết về các phong tục, tục lệ của đời sống xã hội. Một người có cách cư xử giao tiếp với xã hội tốt phải tuân theo những chuẩn mực nhất định, từng lời nói ra luôn suy nghĩ về người khác và làm cho đối phương thấy vui lòng.



Khéo léo (và tế nhị)


Khi nói về nghĩa của từ khéo ở phương diện ứng xử, Từ điển tiếng Việt giải thích: "Biết có những cử chỉ, hành động, lời lẽ thích hợp làm người khác vừa lòng để đạt được kết quả như mong muốn trong quan hệ đối xử"; còn từ khéo léo được giải thích: "Khéo trong cách làm và cách đối xử.". Như vậy, khéo léo trong giao tiếp tức là người nói có lời lẽ thích hợp làm người khác vừa lòng để đạt được kết quả như mong muốn trong quan hệ đối xử. Cũng nói về quan hệ ứng xử, từ tế nhị được giải thích: "Tỏ ra khéo léo, nhã nhặn trong quan hệ đối xử biết chú ý đến cả những điểm rất nhỏ thường dễ bị bỏ qua".



Từ cách hiểu sơ bộ như vậy, chúng ta nhận thấy người Việt Nam xưa cũng đã quan tâm đến khéo léo (và có cả tế nhị) trong giao tiếp, ứng xử, tức là quan tâm đến cách thức nói năng đạt đến tính lịch sự:



                             Lời nói chẳng mất tiền mua,


                     Liệu lời mà nói cho vừa lòng nhau.


Giao tiếp, ứng xử bằng ngôn từ trong xã hội là những sự kiện, những hiện tượng rất đa dạng và phong phú, thế mà chỉ với mười bốn tiếng trong một câu lục bát, ông cha ta đã có thể gói gọn các cách thức nói năng để đạt đến tính lịch sự trong các cuộc giao tiếp đó. Lời dạy trước hết nói rằng chúng ta đang có trong tay một thứ công cụ cực kì quý báu và đầy hiêụ lực mà không phải tốn kém gì, chỉ cần biết sử dụng nó thích hợp trong từng ngữ huống giao tiếp, đó là lời nói. Việc sử dụng lời nói để đạt đến tính lịch sự không khó khăn đến mức không thể thực hiện được, tuy nhiên nó cũng không dễ dàng như “trở một bàn tay”! Đó là nội hàm cô đúc và vô giá của hai tiếng "liệu lời" trong “liệu lời mà nói”! Với lời khuyên diễn đạt bằng hai tiếng “liệu lời”, người xưa đã để cho chúng ta một khoảng tự do lựa chọn không giới hạn, nhưng rồi lại khép lại bằng một giới hạn không thể, không được phép vượt qua, đó là “cho vừa lòng nhau”! Mọi sự dễ dàng đều ở đó, mà mọi sự khó khăn cũng đều ở đó! Đúng là như vậy, cái sự “vừa lòng nhau” là giới hạn cho “sự liệu lời”, nhưng tự nó lại là một khoảng tự do có giới hạn mới: Chọn như thế nào là tự do, nhưng phải đúng và có hiệu lực cao nhất đối với “nhau”, tức là đối với người cùng giao tiếp thuộc ngôi thứ hai, hoặc đối với người được nói đến thuộc ngôi thứ ba, bởi vì “tai vách mạch rừng”. Như vậy, chỉ có tám tiếng nôm na dễ hiểu “Liệu lời mà nói cho vừa lòng nhau” mà thể hiện được chiến lược tổng quát và chiến lược cụ thể và  không thể cụ thể hơn được, bởi giao tiếp, như chúng ta đã biết là “thiên hình vạn trạng”. Chính do cái nội hàm quá phong phú của nó mà ai cũng hiểu câu tục ngữ này, nhưng không phải ai cũng thành công trong việc sử dụng nó. Như vậy, khéo léo trong giao tiếp được chỉ ra không phải chỉ làm người tiếp ngôn (thường là ngôi hai) "vừa lòng" mà sự khéo léo của người nói còn phải biết làm "vừa lòng" cả chính người nói trong tương tác xã hội.



Lời khuyên hãy khéo léo, hãy tế nhị trong giao tiếp ai cũng biết là: Người xưa vừa quan tâm đến chuẩn mực của phép lịch sự, lại vừa quan tâm đến chiến lược để đạt được chuẩn mực đó, mặc dù người xưa chưa có được trong tay cái gọi là “lý thuyết lịch sự” như bây giờ.



Khéo léo trong quan niệm lịch sự của người Việt trong ca dao chắc hẳn cũng có thể giải thích được theo quan niệm về khéo léo trong lý thuyết lịch sự hiện đại của Leech "tăng lợi cho người nghe, giảm thiệt cho người nghe". Tuy nhiên, cách diễn đạt trong ca dao chưa được rõ rành đến như thế, người ta chỉ mới nói được một cách rất chung là “làm vừa lòng người nghe và kể cả người nói bằng ngôn từ được chọn lựa”, có thể nói thêm là cùng với thái độ kèm theo thích hợp. Lời nói được lựa chọn kĩ càng, phù hợp với tình huống giao tiếp, thì có cơ hội trở thành của quý



 Lời nói gói vàng


Quả vậy, với xã hội phong kiến Việt Nam thì “Một miếng thịt làng bằng một sàng thịt chợ”, hay “Một miếng giữa làng bằng một sàng xó bếp” thế nhưng có một lời nói khéo, hợp tình hợp cảnh, thì xôi thịt cũng có thể không còn cái giá trị ấy. Người ta trách nhau là trách ở chỗ không có một lời thích đáng (cũng có thể hiểu là khéo léo, tế nhị):


              Chẳng được miếng thịt miếng xôi,


                  Cũng được lời nói cho nguôi tấm lòng.


Có lẽ khó giải thích được cụ thể nói như thế nào là nói khéo theo kiểu Việt Nam, đó là một ý niệm mà người bình dân cảm nhận được nhiều hơn là một thuật ngữ khoa học có thể định nghĩa như trong lý thuyết lịch sự vừa được nhắc lại trên đây. Mà nếu có phải định nghĩa thì người bình dân cũng chỉ định nghĩa nó theo lối cảm nhận rằng: Nói khéo là không làm mất lòng người nghe mà cũng phải biết giữ cho mình đẹp mặt. Và một phần cách cảm nhận ấy đã được diễn đạt một cách tài tình trong câu ca:



Chim khôn kêu tiếng rảnh rang,


Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe.


 “Tiếng dịu dàng” ở đây ai cũng biết chính là “nói khéo”, mà “nói khéo” định nghĩa là “tiếng dịu dàng” thì cũng như là không định nghĩa. Vậy, hãy tìm đến một định nghĩa khác, một lời giải thích giản dị và vẫn không kém phần mơ hồ, thế nhưng có rõ ràng hơn:



Nói ngọt lọt đến xương.


Hay:



Nói ngọt như mía lùi.


Còn ai sẽ là người được cho nói khéo nhất? Đó chắc hẳn là người:



Nói con kiến trong lỗ cũng phải bò ra.



Nói năng khéo đến thế thì thật là tài tình, thật là “tận cùng sơn thuỷ”! Tuy người xưa không biết rõ nói khéo là thế nào, nhưng vẫn có những lời dặn, lời khuyên đừng vi phạm phương châm khéo léo trong nói năng:


Kim vàng ai nỡ uốn câu,


Người khôn ai nỡ nói nhau nặng lời.


Nói năng khéo léo cũng có nghĩa là “không nặng lời”, đó mới là một tiêu chuẩn đánh giá "người khôn" hay "không khôn" trong ứng xử văn hóa và ứng xử như vậy mà thành công thì đúng là đạt đến "tận cùng" của sự khôn khéo.



Người không biết nói khéo được “tặng” một câu:



Nói như dùi đục chấm mắm cáy.



Câu tục ngữ này không dễ hiểu, nhưng lại rất dễ cảm nhận, để có thể tránh được cách nói quá vụng về, thô thiển.



Theo những lời đã dẫn trên, xã hội Việt Nam xưa vốn đã có khá nhiều cách ứng xử khéo léo, tinh tế. Và hình như cái trục, cái lõi của sự giữ gìn lời nói cho lịch sự theo phương châm khéo léo là trọng tình nghĩa hơn lý trí, dùng cái tình để thu phục cái lý, hay ít ra cũng phải “thấu tình đạt lý”. Với phương châm coi trọng chữ “tình”, tục ngữ nhắc nhở người Việt rằng:



                Một bồ cái lý không bằng một tý cái tình. 



Như có thể thấy qua các lời trích dẫn, khéo léo và tế nhị không được phân biệt, vả lại cũng không thể phân biệt một cách rạch ròi trong ca dao, tục ngữ, thành ngữ. Vì đây là tài sản trí tuệ của đông đảo nhân dân, không thuộc vào cái vốn tri thức bác học.



Với những cách diễn đạt của người xưa, hiện đại hóa lên một chút thì khéo léo (và tế nhị) được hiểu là sự toan tính của người nói hướng tới đích giữ gìn các mối quan hệ liên nhân của người tiếp ngôn và người nói nhằm hướng tới sự thành công của mỗi cuộc thoại như mong đợi.



Khiêm nhường



Từ điển tiếng Việt định nghĩa khiêm nhường là "Khiêm tốn trong quan hệ đối xử, không dành cái hay cho mình mà sẵn sàng nhường cái hay cho người khác". Khiêm nhường còn được hiểu bao hàm khiêm tốn và nhường nhịn. Theo cách hiểu này thì "Khiêm” là thái độ ứng xử không đánh giá mình cao, thật tâm coi mình còn non kém, sẵn lòng học hỏi; nhường là không dành  cái hay, cái lợi về mình mà sẵn sàng dành nó cho người khác. Theo cách hiểu này, khiêm nhường rất gần với các phương châm của lý thuyết lịch sự do Leech nêu ra như phương châm khéo léo (giảm đến tối thiểu những điều thiệt và tăng tối đa những điều lợi cho người), phương châm hào hiệp (giảm đến tối thiểu những điều lợi và tăng tối đa những điều thiệt cho ta) và phương châm khiêm tốn (giảm tối thiểu việc tự khen ta, tăng tối đa những điều tự chê ta). 



Khiêm nhường trong giao tiếp là cách thức ứng xử luôn tìm cách giữ được hòa khí, tránh đi sự xung đột, đối đầu trong các cuộc đối thoại nhằm giữ gìn các mối quan hệ liên nhân. Khiêm nhường là một trong những cơ sở để tạo nên sự hòa thuận. Đây chính là một biểu hiện của phương châm giao tiếp "hiệp đồng" trong văn hóa ứng xử Việt Nam. Theo phương châm ứng xử đó, khi anh em, bạn bè tranh luận với nhau, người xưa đã đưa ra lời khuyên rất đích đáng để giữ hòa khí:



Một câu nhịn là chín câu lành.



Cách ứng xử khiêm nhường như vậy diễn ra trong mọi mối quan hệ (trong gia đình và ngoài xã hội). Chẳng hạn, vợ chồng ăn ở mãi với nhau cũng có lúc "xô bát xô đũa" nên những lời răn dạy về tính nhường nhịn không phải là ít trong kho tàng ca dao, tục ngữ Việt Nam. Và trong một xã hội mà tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn chưa bị xóa bỏ, người chồng thường hay lấn át người vợ thì lời khuyên thường dành cho nữ giới cần phải biết nhường nhịn chồng để giữ mái ấm gia đình:



Chồng giận thì vợ bớt lời,


Cơm sôi bớt lửa chẳng đời nào khê.



Và một lời răn của người xưa dành cho cả người vợ, người chồng trong ứng xử luôn phải biết sẻ chia, không toan tính, mới giữ được nghĩa "trăm năm vợ chồng":



Vợ chồng là nghĩa ở đời,


Ai ơi chớ nói những lời thiệt hơn.



Đức tính khiêm nhường thể hiện rõ ở sự lễ phép với người vai trên, đúng mực đối với người ngang vai và với những người vai dưới. Tự trong ứng xử, tài đức của họ sẽ bộc lộ và mọi người sẽ nhận ra theo kiểu:



Hữu xạ tự nhiên hương.



Khiêm nhường trong giao tiếp của người Việt theo cách hiểu như trên, thật ra cũng rất gần gũi với nguyên tắc khiêm tốn trong hội thoại của các nhà nghiên cứu phương Tây khởi xướng và bênh vực. Và như vậy, khiêm nhường trong tương tác thuộc về bình diện lịch sự chiến lược theo lý thuyết lịch sự hiện đại.



Lối giao tiếp khéo léo, ưa tế nhị theo Trần Ngọc Thêm là sản phẩm của lối sống trọng tình và lối tư duy coi trọng các mối quan hệ, cũng tức là khéo léo (cũng như khiêm nhường) là những cách thức ứng xử có nguồn gốc ở lối sống ấy và lối tư duy ấy. Như vậy, khéo léo (và tế nhị), khiêm nhường là những phương thức biểu hiện tính lịch sự cụ thể để hiện thực hoá lối sống và lối tư duy ấy.



Cũng cần phải nói thêm rằng khéo léo (và tế nhị), khiêm nhường là những biểu hiện về phương thức lịch sự trong văn hóa giao tiếp của người Việt nhưng nó chỉ đạt được lịch sự khi tham gia giao tiếp, mọi người phải chân thành. Bản thân mối quan hệ giữa lịch sự và chân thành là khá phức tạp, cần phải tiếp tục nghiên cứu thêm mới có kết luận khoa học.



Khi giao tiếp với người lạ, lần đầu gặp ở nơi công cộng, thì lại cần phải kín đáo, nói ít, không bộc lộ đời tư của mình, không nói những câu chuyện dài dòng, đặc biệt nói về các đề tài như tôn giáo, chính trị… cần trả lời ngắn gọn, không bình luận và phải chú ý luôn luôn lắng nghe những điều họ nói, tránh để họ tự ái khi lời nói không được người khác quan tâm, khi kết thúc câu chuyện nên đưa ra những vấn đề đề cập đến sự quan tâm của chúng ta đối với họ. Như vậy, tùy theo môi trường khác nhau mà cách giao tiếp của chúng ta cũng thay đổi cho thích ứng với hoàn cảnh lịch sự cụ thể. Người xưa thường nói “Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Câu nói trên cũng hàm ý cho những cuộc giao tiếp giữa chúng ta nên có những lời lẽ vui vẻ và thuận vừa cả đôi bên, tuy rằng lời nói chúng ta đưa ra về vật chất thì chúng ta không mất đi thứ gì cả nhưng ngược lại về tình người thì chúng ta vô tình tạo ra một hình tượng không tốt trong lòng đối phương.



Phép lịch sự chính là sự tổng hợp các nghi thức được biểu hiện ra trong cách giao tiếp với người xung quanh. Những nghi thức đó không phải là những ứng xử máy móc mà là những hành động linh hoạt, nhiều vẻ, gắn với hoàn cảnh, môi trường cụ thể, tùy theo đối tác gặp gỡ. Nó nói lên cách xử thế của mỗi cá nhân trong các trường hợp giao tiếp khác nhau.



Về lời chào hỏi khi gặp gỡ người quen, chúng ta chào chứng tỏ mình đã nhận ra họ, kèm theo lời chào có thể là bắt tay, mỉm cười hay theo phong tục Châu Âu, có thể ôm hôn nếu hai bên tình cảm gắn bó, thân mật. Khen cũng là kỹ năng giao tiếp, khi trò chuyện thân mật nên tặng họ những lời khen tế nhị để tạo cảm giác thoải mái, vui vẻ, hòa đồng trong mối quan hệ, nhưng tránh đưa ra những lời khen dài dòng, rắc rối làm cho họ cảm thấy như một cuộc nói đùa không có thật, nên lựa lời đưa ra chỉ một câu là đủ nói lên cả ý nghĩa. Mặt khác trong cuộc nói chuyện giao tiếp giữa các đối tác kinh doanh, những khách hàng với nhau, đặc biệt là đối với khách thể kiểm toán chúng ta cần cẩn trọng lời nói ra, bất cứ lúc nào chúng ta cũng phạm phải sai lầm vì lời nói, làm cho đối phương không thu hút vào vấn đề. Phải đưa ra những lời quyết đoán, không lặp đi lặp lại hay quanh co nhiều thay đổi, lời nói quyết định phải đưa ra đúng lúc để xác minh sự việc đang rất tốt và mình đang rất hài lòng về sự việc đó.



Ngoài ra khi giao tiếp lời chào hỏi giữa các người thân trong cuộc sống cũng không kém, nó cũng chịu ảnh hưởng khá nhiều trong văn hóa giao tiếp của mỗi người với nhau, đặc biệt có liên quan đến địa vị xã hội của hai người. Nó được thể hiện như sau: Theo tuổi tác người trẻ chào người già trước, theo địa vị xã hội người có địa vị thấp chào trước người có địa vị cao hơn, cũng như thời gian gặp gỡ, mới gặp hay lâu ngày rồi, với môi trường gặp gỡ ở ngoài phố, nơi công cộng hay tại gia đình, ở ngoài phố cần kín đáo hơn, ở gia đình thân mật, cởi mở hơn. Mục đích và ý nghĩa của lời chào hỏi chính là chúng ta tự đặt mình một niềm tin trong lòng đối phương, để họ biết rằng mình là người thân thiết với họ không còn xa lạ.



Để ngỏ sự lựa chọn (offer options): Là phép lịch sự không theo quy thức (informal politeness). Nó phù hợp với những tình huống mà ở đó những tham thể có địa vị và quyền lực tương đương nhưng không có quan hệ gần gũi với nhau. Ví dụ, mối quan hệ giữa hai người lạ nhưng lại cùng trên một hàng ghế máy bay hay trong một cuộc hội thảo. Để ngỏ sự lựa chọn có nghĩa là để người nghe tự đưa ra quyết định của mình, tránh được những áp đặt từ người nói. Cụ thể, để người nghe tự suy diễn trước lời đề nghị và cầu khiến của người nói. Trong quy tắc này, cách nói hàm ý, giảm nhẹ hay rào đón sẽ được sử dụng. Chẳng hạn, thay vì nói “Bật lò sưởi lên” bằng cách nói “Thời tiết hôm nay lạnh ghê, mặc áo len mà vẫn rét”. Thay vì nói “Mở cửa ra” bằng cách nói“Ở đây ngột ngạt thế”. Hay“Bật đèn ở phòng ăn lên” bằng cách nói“Phòng ăn tối thế”.



- Thể hiện tình bằng hữu: Dùng trong giao tiếp bạn bè, trong quan hệ thân hữu. Điều này có nghĩa, những người tham gia có thể giao tiếp với nhau về mọi chủ đề như: Cuộc sống riêng tư, trải nghiệm cá nhân, công việc, cảm xúc,…). Từ đó, thể hiện sự tin cậy và quan tâm lẫn nhau.



Rõ ràng, ba quy tắc nguyên lý lịch sự đề cập ở trên làm người nghe cảm thấy thoải mái và được tôn trọng. Chúng dường như phù hợp với những nơi mà sự riêng tư, không áp đặt và tự do hành động được đề cao.



Theo quan điểm lịch sự của Leech (1983), để bù đắp những hao tổn, bất lợi do lời nói gây ra đối với người nghe, người nói phải sử dụng nguyên lý lịch sự như sau: Giảm tối thiểu cách nói không lịch sự và tăng tối đa cách nói lịch sự.



Phép lịch sự được thể hiện bằng sáu phương châm:



- Khéo léo (Tact Maxim): Giảm tối thiểu điều thiệt và tăng tối đa điều lợi cho người nghe (Minimize hearer’s cost, maximize hearer’s benefit).


- Hào hiệp (Generosity Maxim): Giảm tối thiểu điều lợi cho ta và tăng tối đa điều lợi cho người nghe (Minimize your own benefit, maximize your hearer’s benefit).


- Tán thưởng (Approbation Maxim): Giảm tối thiểu việc chê và  tăng tối đa việc khen với người nghe (Minimize hearer’dispraise, maximize hearer’s praise).


- Khiêm tốn (Modesty Maxim): Giảm tối thiểu việc tự khen và tăng tối đa việc tự chê (Minimize self- praise, maximize self-dispraise).


- Tán đồng (Agreement Maxim): Giảm tối thiểu sự bất đồng và tăng tối đa sự tán đồng (Minimize disagreement between yourself and others;maximize agreement between yourself and others).


- Cảm thông (Sympathy Maxim): Giảm tối thiểu sự ác cảm và tăng tối đa sự cảm thông (Minimize antipathy between yourself and others; maximize sympathy between yourself and others).


Theo Brown & Levinson (1987, tr.128), lịch sự có nghĩa là “những người tham gia hội thoại phải khéo léo, tránh xúc phạm đến thể diện người đối thoại với mình cũng như cố gắng giữ thể diện cho bản thân”. Theo các tác giả, phép lịch sự trong giao tiếp liên quan đến thể diện của người nói và người nghe. Thể diện được định nghĩa là “Hình ảnh của bản thân trước người khác” (The public self-image). Họ đã phân biệt hai loại thể diện: Thể diện dương tính (positive face) và thể diện âm tính (negative face).



- Thể diện dương tính: Được phản ánh trong việc mong muốn được giao kết, được tán đồng, được tôn trọng và được đánh giá bởi người khác.



- Thể diện âm tính: DĐược phản ánh trong việc tự do hành động (have freedom of action), không bị áp đặt bởi người khác (not to be imposed on by others).



- Lịch sự dương tính: Bằng lối nói gần có hành động bù đắp (with redresive action). Đây là biểu thức ngôn ngữ thể hiện sự tôn vinh thể diện của người nghe, cùng lúc tăng thể diện người nói: Ví dụ:


+ Trông bạn có vẻ buồn. Liệu tôi có thể giúp gì cho bạn không?



+ Bạn là cô gái tài năng nhất trong nhóm.



+ Bạn khéo tay thật!


+ Người đâu mà xinh gái thế!



- Lịch sự âm tính: Sử dụng biểu thức ngôn ngữ nhằm tránh những hành động đe dọa thể diện, không xâm phạm lãnh địa riêng của người nghe. Dùng cách nói “Đánh quanh bụi rậm”, gián tiếp hay phiếm chỉ. Ví dụ:



 + Có thể hiểu rằng…



  Bài phát biểu này có thể hiểu rằng, có khả năng trong tương lai, hay bất kỳ vào lúc nào, Chính phủ sẽ mặc nhiên để cho tỷ giá biến động và rơi tự do theo các diễn biến của thị trường). 


+ Người ta cho rằng…


Người ta cho rằng, các chiến lược tiếp thị của công ty không thành công.



+Oh, tớ mang nhầm sách. Chắc tớ không có cơ hội để học chung cuốn sách với bạn phải không?



- Nói gián tiếp/nói xa:



Ví dụ, thay vì nói“Lau dọn bếp đi” bằng cách nói“Bếp rất bừa bộn”. 



Tóm lại, để giữ thể diện cho người nghe hoặc cả hai, cần tránh sự đe dọa thể diện trong quá trình giao tiếp. Những chiến lược lịch sự tích cực nên được sử dụng để cuộc giao tiếp diễn ra hiệu quả.



 Những nền văn hóa khác nhau có thể có các cách khác nhau trong việc sử dụng ngôn ngữ và văn hóa giao tiếp. Để thực hiện một hoạt động giao tiếp thành công, ngoài việc tuân thủ theo một số chuẩn mực nhất định, người tham gia giao tiếp nên chọn những mẫu ngôn ngữ phù hợp với ngôn cảnh tình huống và ngôn cảnh văn hóa để không làm mất thể diện của người nghe, đồng thời người nói cũng trở thành người tham gia giao tiếp khéo léo và có kỹ năng.



- Đúng mực, chuẩn xác, kịp thời



Cùng với sự nhận biết bằng cảm quan, ngôn ngữ là công cụ quan trọng nhất trong giao tiếp. Vì vậy, văn hoá trong giao tiếp thực chất là nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ. Ngôn ngữ giao tiếp phải rõ ràng, mạch lạc; không sử dụng ngôn từ thiếu văn hóa, nói tiếng lóng, quát nạt, hách dịch; không được nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao. Giao tiếp bằng ngôn ngữ gần như có mặt trong mọi hoạt động, sự kiện và diễn ra hàng ngày, hàng giờ nơi công sở. Trong đó, có những phương diện nhỏ của giao tiếp nơi công sở như cách chào hỏi, xưng hô, nói chuyện điện thoại… tưởng chừng như rất quen thuộc, đơn giản nhưng lại góp phần quan trọng trong việc tạo ra môi trường văn hoá lành mạnh nơi công sở. 



Văn hóa chào hỏi nơi công sở


Thành ngữ Việt Nam có câu "Một chào, hai dạ, ba thưa - Tưởng chừng là dễ, mấy ai tận tường". Từ bao đời nay, lời chào trở thành nét đẹp văn hóa trong giao tiếp của người Việt Nam, được ông bà ta quan tâm, ý thức giáo dục con cái từ thuở ấu thơ đến lúc trưởng thành. Ở mỗi nơi, tùy thuộc mối quan hệ, phong tục, tập quán của từng địa phương, dân tộc có những cách thể hiện chào hỏi khác nhau và chào hỏi luôn được xem là giá trị đạo đức của cá nhân, gia đình và xã hội.          



Tại công sở, những giá trị văn hóa của lời chào được nâng lên như một nghệ thuật trong giao tiếp và có những nguyên tắc rất rõ ràng như: Theo tuổi tác người trẻ chào người lớn tuổi trước, nam chào nữ trước, cấp dưới chào cấp trên, người đến sau chào người đến trước, người từ ngoài vào chào người ở trong phòng... Việc chào hỏi được xem như một nghi thức quan trọng đầu tiên trong mối quan hệ giao tiếp, giữa cấp dưới với cấp trên, với đối tác, với đồng nghiệp và các mối quan hệ khác. Hình thức thể hiện và thái độ chào hỏi phải phù hợp với tuổi tác, chức vụ, môi trường công tác và tùy những mối quan hệ cụ thể song phải đảm bảo những giá trị về văn hóa, đạo đức.          



Với đồng nghiệp buổi sáng đầu tuần, hay bắt đầu ngày làm việc mới mở nụ cười chào, chúc nhau một ngày vui vẻ. Kết thúc một tuần làm việc, đồng nghiệp chào nhau bằng một lời chúc "Chúc ngày nghỉ vui vẻ". Hay một cái bắt tay, một câu hỏi thăm sau những ngày công tác dài trở về sẽ tạo nên một không khí thân thiện, sôi nổi đầy sức sống trong cơ quan, đơn vị. Có thể nói, chào hỏi ở công sở trở thành công cụ thể hiện tình cảm, sự gần gũi, nuôi dưỡng mối đoàn kết trong nội bộ tổ chức và mỗi cá nhân. Trong thực hiện công vụ, giao tiếp với công dân, chào hỏi và thái độ chào hỏi niềm nở thể hiện rất rõ trình ðộ, phẩm chất của ngýời cán bộ. Ðồng thời, việc chào hỏi thể hiện sự tôn trọng, quan tâm và sẵn sàng phục vụ yêu cầu của công dân, góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức, viên chức gần dân và vì dân. 



Tuy nhiên, đôi khi trong cơ quan cũng vẫn còn tồn tại những nét chưa đẹp trong văn hóa chào hỏi. Ví dụ như có một số cán bộ, công chức đi từ phòng làm việc lên phòng họp hoặc có việc cần trình ký, vừa đi vừa mải mê xem tài liệu, giấy tờ, không để ý đến người đối diện mỉm cười hay chào hỏi mình… Hay có nhiều người đến liên hệ làm việc nhận được những câu giao tiếp đầu tiên là hỏi trống không: “Có việc gì không?”, “Đi đâu đó?”, “Đến có việc gì?”… Hoặc cũng có những người khách đến cơ quan hỏi đường tìm đến một Vụ, Phòng, Ban nào đó lại nhận được không phải là lời chào đầu tiên đáp lại mà là cách trả lời nhát gừng hoặc bắt gặp những khuôn mặt cau có, thái độ hách dịch, lạnh lùng. Cách chào hỏi, giao tiếp này thể hiện tư duy cửa quyền, hách dịch, không những làm mất đi thiện cảm của công dân với cơ quan nhà nước mà còn ảnh hưởng không nhỏ đến việc xây dựng môi trường văn hóa công sở thân thiện, văn minh, lịch sự.



Xây dựng nét đẹp trong văn hóa chào hỏi nơi công sở nên bắt đầu từ những việc nhỏ nhất. Ví dụ như hiện nay, ngay từ cổng vào của các cơ quan hành chính nhà nước thường có tấm biển ghi “Xuống xe, xuất trình giấy tờ” rất khô cứng, mệnh lệnh. Nhưng nếu thay thế bằng tấm biển đề dòng chữ “Xin chào quý khách. Xin liên hệ phòng bảo vệ để giải đáp” hoặc những câu khác nhẹ nhàng hơn có lẽ sẽ dễ gây thiện cảm và ấn tượng ban đầu tốt đẹp về cơ quan, tổ chức. Tiếp đến là thường trực, bảo vệ cơ quan hay lễ tân là bộ phận đầu tiên chào hỏi, chỉ dẫn cho khách đến đúng nơi cần đến. Thường trực vui vẻ, nhiệt tình sẽ gây ấn tượng tốt đẹp cho công sở.



Khi cán bộ công chức, viên chức tiếp khách (cấp trên, cấp dưới hoặc ngang cấp) hoặc nhân dân đến liên hệ công việc, điều đầu tiên là chào bằng tiếng nói như: Chào chú, chào bác, chào anh, chào chị… Nếu đang bận việc khác hoặc khách đông thì có thể gật đầu chào chung hoặc chào bằng nụ cười thiện cảm; sau đó hỏi từng người như: Thưa chú (bác, cô, anh, chị…) đến liên hệ việc gì? Cần làm gì?... 



Khi gặp gỡ, chào hỏi nhau hàng ngày cũng có một số điểm cần biết. Người thân quen thường chỉ cần cười với nhau hoặc gật đầu chào là đủ. Tuy nhiên, nếu đã lâu quá không gặp, nên dành năm ba phút dừng lại để hỏi han về sức khoẻ, gia đình... Nếu là các mối quan hệ có tính chất trang trọng, nên dừng hẳn lại khi chào hỏi, tránh vừa đi vừa chào. Chào người khác bằng cách hất hàm lên là một thái độ khiếm nhã, ngay cả với những người nhỏ hơn hay thuộc cấp của mình. Không dùng cách đưa tay lên chào với người lớn hơn mình. Nếu người ấy chủ động đưa tay chào khi nhìn thấy mình từ xa, cũng chỉ nên cười và cúi đầu để đáp lại. Nói chung, mọi cách thức chào hỏi đều nên kèm theo một nụ cười tươi. Một khuôn mặt nhăn nhó hoặc lạnh lùng không bao giờ mang lại thiện cảm.



Việc bắt tay nhau khi chào hỏi ngày nay cũng đã trở thành khá quen thuộc, nên cũng có thể dùng mà không bị xem là xa lạ lắm. Tuy nhiên, chỉ dừng lại chào hỏi và bắt tay khi biết là mình có thể dành thêm đôi ba phút để trao đổi, thăm hỏi nhau. Nếu chỉ chào hỏi, bắt tay rồi đi ngay thường là không thích hợp lắm.



Khi bắt tay cũng có một vài phép tắc chung. Chỉ bắt tay bằng tay phải, không dùng tay trái. Người lớn tuổi hoặc có vai vế lớn hơn sẽ chủ động đưa tay ra trước. Người nhỏ hơn đáp lại bằng cả hai tay và khi bắt tay thì người hơi cúi xuống. Tránh không nắm, siết quá chặt. Nếu là bạn bè ngang nhau thì người nào nhìn thấy trước sẽ là người đưa tay ra trước. Nếu đợi người kia đưa tay ra mới đáp lại thì tỏ ra mình kém nhiệt tình. Trong trường hợp này có thể siết chặt tay hoặc lắc tay để tỏ sự thân mật. Nếu một trong hai người là phụ nữ, người ấy sẽ phải đưa tay ra trước. Nam giới bắt tay phụ nữ thì không được siết chặt hoặc lắc quá mạnh. Nếu là chủ khách chào nhau khi đến thăm nhà, thì chủ nhà phải là người đưa tay ra trước. Khi người khác đưa tay cho mình bắt, nếu đang ngồi phải đứng dậy rồi mới bắt tay.



Khi chào hỏi cùng lúc nhiều người, việc bắt tay cũng phải theo trình tự thích hợp. Nguyên tắc chung là bắt tay người lớn trước, người nhỏ sau; phụ nữ trước, nam giới sau; người vợ trước, người chồng sau...



Khi chủ động bắt tay ai cũng cần lưu ý một số điểm. Không cùng lúc dùng hai tay để bắt tay với hai người. Không đứng ở một vị trí cao hơn, chẳng hạn như trên thềm nhà, đưa tay xuống cho người khác bắt, phải bước xuống vị trí ngang bằng với người ấy trước khi đưa tay ra bắt. Không ngậm thuốc lá trong miệng khi bắt tay, dùng tay trái lấy điếu thuốc xuống rồi mới bắt tay. Không mang găng tay khi bắt tay, trừ ra phụ nữ mang loại găng mỏng thì không sao. Khi bắt tay với một người, không cùng lúc đưa mắt nhìn người khác. Khi bắt tay chào đón khách, không bắt tay ngay nơi ngưỡng cửa ra vào. Có thể bước ra ngoài cửa hoặc đợi cho khách bước hẳn vào trong nhà. Trong đám đông, không bắt tay một người ngay sát trước mặt một người khác. Cách bắt tay cũng được dùng khi chia tay nhau với cùng những nguyên tắc như trên. Trừ ra khi khách đến chơi nhà về thì khách đưa tay ra trước khi chào về, thay vì là chủ nhà đưa tay ra trước như khi đến. Điều này để tránh tạo ra ấn tượng là chủ nhà nôn nóng muốn tiễn khách.



Văn hóa xưng hô nơi công sở 


Trong phương diện giao tiếp, xưng hô nơi công sở cũng là biểu hiện văn hoá. Hiện nay ở cơ quan, tổ chức nói chung, KTNN nói riêng, việc xưng hô thân mật theo kiểu gia đình giữa các đồng nghiệp, giữa cấp trên - cấp dưới còn tùy tiện, thiếu khoa học. Những cán bộ trẻ thường xưng cháu, con và gọi cán bộ lớn tuổi bằng bác, chú, cô, dì, u, thầy… Ở các công sở miền Nam, thường có cách xưng hô “Thưa chú Năm, anh Ba, thưa cô Sáu…” là cách cấp dưới xưng hô với cấp trên; còn cấp trên gọi cấp dưới là “thằng Ba”, “con Tám”... như cha chú gọi con cháu. Thậm chí, không ít người ở một số cơ quan hình như “thiếu vốn từ xưng hô”, nên quen gọi thằng này, con kia... hay gán ghép tên người khác với những từ “nhận dạng đặc trưng” như A “đen”, B “lùn”, C “hói”... Có quan niệm cho rằng, cách gọi đó chỉ đơn thuần thể hiện sự thân mật, chân tình, đoàn kết nơi công sở. Tuy nhiên, xung quanh các cách xưng hô này còn thể hiện nhiều hạn chế.



Tính chất gia đình trong cách xưng hô khi giao tiếp vô hình chung sẽ khiến các thành viên trẻ tuổi trong cơ quan trước khi nói và làm thường phải suy nghĩ trước sau để không trái ý các bậc chú, bác. Do đó, những công chức trẻ có tính đột phá, thích sáng tạo, thích tìm tòi thường phải tự đẽo gọt, gò ép mình cho vừa với khuôn khổ của cộng đồng nơi cơ quan và thường cũng không dám phê phán các hành vi, tư tưởng không đúng của những người lớn tuổi hơn trong cơ quan.



Quan hệ thứ bậc nhưng bình đẳng giữa các thành viên trong cộng đồng tại nơi làm việc hoàn toàn khác với mối quan hệ mang tính thứ bậc trên dưới trong gia đình. Tôn ti trật tự trong gia đình gắn liền với quan hệ ruột thịt nên luôn có sự chi phối về tình cảm. Mối quan hệ hành chính xã hội nếu có gắn liền với chức vụ, thứ bậc thì là do sự phân công của xã hội với những chế định chặt chẽ của luật pháp. Để kiểu xưng hô gia đình với mục đích “thân mật hóa” thành thói quen xưng hô giao tiếp ở nơi công sở, vô hình chung chúng ta đã đồng hóa hai mối quan hệ khiến công - tư dễ lẫn lộn. 



Tại các nước Âu - Mỹ tiên tiến, hay như Hàn Quốc, Nhật Bản hiện nay vào công sở, xưng hô là theo cấp bậc nghiêm chỉnh. Thậm chí là anh em, cha con trong một gia đình nhưng khi đến cơ quan phải xưng danh và cư xử, làm việc đúng nội quy, phép tắc của cơ quan. Còn ngồi trong hội nghị, hội thảo, người báo cáo chỉ cần rất ngắn gọn: Thưa quý bà, quý ông (Ladies and Gentlemen). 



Trong công sở ở Việt Nam, có lẽ chúng ta nên xưng hô theo chức danh đối với người có chức vụ, xưng hô bằng tên đối với người cùng trang lứa, đối với người lớn tuổi nên dùng đại từ nhân xưng, không nên xưng hô theo kiểu gia đình. Trong các buổi lễ trang trọng, nghi lễ, khi lên diễn đàn, phải gọi ông, bà, xưng tôi. Trong phiên họp Đảng thì gọi đồng chí, xưng tôi... Ngoài ra, khi đi tham quan, ăn uống, giải trí... thì có thể xưng hô khác, thân mật hơn.



Cách xưng hô trong công sở phải nói lên vị thế của người đối thoại, tạo ra sự bình đẳng trong suy nghĩ và hành động. Muốn tạo lập được môi trường giao tiếp ứng xử văn hóa và bình đẳng, phát huy hết năng lực sáng tạo của cán bộ công chức, KTV và người lao động, cần phải đổi mới cách xưng hô. 



Trong điều kiện đất nước ta đang tiến hành cải cách hành chính, việc tu chỉnh lại cách xưng hô nơi công sở cũng rất cần thiết để tránh tình trạng xuề xòa, theo kiểu gia đình ở nơi làm việc của các thành viên trong công sở. Nếu không, điều đó sẽ cản trở khá nhiều đến việc thực hiện nghiêm túc các quy chế hành chính. Chúng ta sẽ khó thực hiện được tốt công việc nếu không phân biệt được rạch ròi khi nào, ở đâu thì xử sự theo lý trí và khi nào thì xử sự theo tình cảm.



Văn hoá xin lỗi


Xin lỗi khi bản thân mắc lỗi là chuyện bình thường và mỗi người ứng xử với lỗi lầm của mình theo cách khác nhau. Xin lỗi không phải là một nét tế nhị có tính xã hội. Nó là một lễ nghi quan trọng, một cách chứng tỏ lòng kính trọng và thiện cảm đối với người bị hàm oan. Nó cũng là cách thừa nhận một hành vi mà nếu bỏ qua, có thể làm hại đến mối liên hệ nào đó.



Có người thừa nhận sai lầm, xin lỗi rồi sửa sai; lại có người biết là sai lầm nhưng không dám thừa nhận, hoặc thừa nhận nhưng không chịu sửa chữa và không hề biết nói lời xin lỗi. Biết nói và sử dụng lời cảm ơn hay lời xin lỗi là biểu hiện của nhận thức, của việc thực hiện hành vi ứng xử văn hóa. Ðể các lời nói thân thiện này trở thành thói quen trong quan hệ xã hội, mỗi người trong chúng ta cần nhận thức cụ thể hơn, để mọi người ứng xử có văn hóa hơn trong giao tiếp. Xin lỗi không có nghĩa bạn thua kém người khác, mà là thái độ cầu tiến, biết nhận ra sai lầm và chịu trách nhiệm với bản thân, với những hành động của mình. Một lời xin lỗi còn đáng giá hơn ngàn lời khen nịnh.



Xin lỗi là sự công nhận chúng ta đã làm một điều sai trái - dù đấy là một lời bình phẩm vô tình, một hành động nông nổi hay một cử chỉ không đẹp. Bằng lời xin lỗi, chúng ta muốn đưa ra thông điệp như sau: "Mình cảm thấy vô cùng ân hận và giày vò vì việc mình đã làm. Mong bạn hãy tha thứ cho mình". Cũng chính vì điều này mà khi xin lỗi, chúng ta thường cảm thấy bản thân quá... "nhỏ nhoi", thấp bé", rằng xin lỗi là dấu hiệu của sự yếu đuối, của sự mất quyền lực và để cho nguời khác "nắm đầu". Đa số chúng ta có tâm lý biện hộ cho hành vi hoặc phản ứng của mình trước người khác khi điều họ thực sự mong đợi là một lời xin lỗi. Người mà bạn mắc lỗi sẽ không quan tâm tại sao bạn lại làm điều đó, họ chỉ muốn bạn biết điều đó đã ảnh hưởng đến họ thế nào mà thôi. 



Vì vậy, xin lỗi cũng là một nghệ thuật giao tiếp cần phải học. Trong công việc cũng vậy, chúng ta không thể tránh khỏi sẽ có lúc làm những việc không thích hợp và làm cho người khác buồn. Một nhân viên không thể không cảm thấy bị xúc phạm khi sếp chỉ trích mình một cách gay gắt ngay trước mặt đồng nghiệp vì một lỗi cỏn con. Nhân viên cũng không thể mỉm cười khi sếp nói một câu làm tổn thương hoặc chạm đến lòng tự trọng của anh ta rồi chỉ phủi tay nhẹ nhàng: “Tôi đùa đấy”.



Khi đó, cho dù chẳng dễ gì để nói lời xin lỗi nhưng lời xin lỗi trong kỹ năng giao tiếp là cần thiết.



Trong bất cứ trường hợp nào đi nữa, câu xin lỗi cần phải được thực hiện càng sớm càng tốt, để chứng tỏ sự thiện chí của bạn. Nếu cứ chần chừ biện hộ cho rằng bạn không cần xin lỗi vì chẳng có lỗi chi cả, hoặc bạn sẽ xin lỗi với một số điều kiện từ đối tượng, thì e rằng bạn đang làm vấn đề rắc rối thêm.


Là người có địa vị cao, bạn khó nói lời xin lỗi vì thấy xấu hổ và sợ bị mất tầm ảnh hưởng? Hãy bắt đầu học nói lời xin lỗi từ những việc nhỏ nhặt và luôn nói mỗi ngày để nó trở thành câu cửa miệng. Ví dụ, bạn đến cuộc họp với nhân viên trễ 5 phút. Thay vì nghĩ: “Tôi là sếp nên có thể đến trễ, nhân viên phải chờ là chuyện bình thường”, bạn hãy nghĩ: “Nếu đã buộc nhân viên phải đến đúng giờ, tôi cũng phải như thế”. Do đó, thay vì chào họ, câu đầu tiên bạn nên nói là xin lỗi.



Thể hiện sự chân thành


Trong cuộc họp, nếu có điện thoại, bạn nên lịch sự nói với nhân viên: “Xin lỗi mọi người, tôi nghe điện thoại một phút nhé”. Tất nhiên, chẳng ai bắt lỗi bạn điều gì cả, nhưng đó là cách đơn giản để bạn tập nói lời xin lỗi hết sức bình thường với mọi người. Nhân viên cũng vì thế mà sẽ nể phục bạn hơn. Không chỉ vậy, họ còn sẽ noi gương sếp mà đi họp đúng giờ hoặc tắt điện thoại khi tham gia cuộc họp.



Giá trị của lời xin lỗi


Xin lỗi không phải là một nét tế nhị có tính xã hội. Nó là một lễ nghi quan trọng, một cách chứng tỏ lòng kính trọng và thiện cảm đối với người bị hàm oan. Nó cũng là cách thừa nhận một hành vi mà nếu bỏ qua, có thể làm hại đến mối liên hệ nào đó.



Xin lỗi có khả năng hóa giải cơn giận và ngăn chặn các hiểu lầm có thể có trong tương lai. Trong lúc xin lỗi không thể xóa bỏ nỗi đau có thực đã xảy ra trong quá khứ, nhưng nếu nó được thoát ra một cách chân thành và có hiệu quả thì nó có thể hóa giải các mặt tiêu cực của các hành động gây lỗi.



Tính cảm xúc của sự xin lỗi


Người có cảm giác bị xúc phạm trước đó có cảm giác như được “hàn gắn vết thương” khi người gây ra lỗi nhận ra lỗi của mình. Xin lỗi sẽ làm chúng ta quên cơn giận của mình, có thể giúp ta không “té nhào” vào sự giận dữ một cách dễ dàng đối với người đó trong tương lai. Xin lỗi mở cánh cửa của sự tha thứ, giúp chúng ta cảm thông với người gây ra lỗi.



Những lợi ích cho cả đôi bên


Khi chúng ta lỡ xúc phạm đến người nào, đặc biệt nếu người đó là cha mẹ ruột, thì sự hối hận và xấu hổ khiến chúng ta khó chịu, bần thần. Khi xin lỗi và chịu trách nhiệm về hành động của mình, chúng ta có thể gột bỏ được mặc cảm tự trách móc và có tội. Xin lỗi có khả năng làm “dịu” đi những bản tính xấc xược nhất. Khi chúng ta có can đảm nhìn nhận là chúng ta sai và vượt qua cái “vướng vướng” ngang tàng khi muốn xin lỗi, chúng ta đã phát triển được tính tự trọng.



Xin lỗi làm chúng ta hòa hợp trở lại trên bình diện cảm xúc với bạn bè và người thân. Khi gây ra lỗi ta có thể thấy giữa mình và nạn nhân của ta có một khoảng cách. Nhưng khi xin lỗi xong, chúng ta cảm thấy thanh thản hơn và lại thân thiện với nạn nhân như xưa.



Và xin lỗi có tác dụng như “vũ khí phòng ngừa từ xa”, vì xin lỗi khiến ta cảm thấy khiêm tốn hơn, nên nó có thể nhắc nhở chúng ta đừng có tái phạm lỗi khiến ta... có thể lại phải đi xin lỗi nữa.



Như đã nói từ đầu, vấn đề nhận thức đúng về các nguyên tắc chung đóng vai trò quan trọng nhất. Khi nhận thức được vấn đề, phép tắc có thể từ đó được nảy sinh hoặc được tuân theo một cách thích hợp. Người ta không ai bỏ công đi học biết các phép lịch sự nếu không tự mình có một ý thức muốn sống đẹp và càng không thể hiểu được ý nghĩa của các phép tắc quy ước nếu như tự mình không có được nhận thức đúng đắn về vấn đề.



Vì thế, một người sống đẹp không cần thiết phải là người lịch lãm, am tường mọi phép tắc trong giao tiếp. Đó là yếu tố thứ yếu, cần nhưng chưa đủ. Quan trọng hơn và vì thế phải được nhấn mạnh hơn, chính là một tấm lòng chân thành và một tâm hồn đẹp.



1.2.2. Nội dung văn hóa ứng xử của Kiểm toán viên nhà nước



1.2.2.1. Chuẩn mực xử sự trong thực thi công vụ


 - KTNN làm việc theo chế độ thủ trưởng, có phân công, phân cấp và đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu, Phó thủ trưởng đơn vị và từng công chức, KTVNN. Mọi hoạt động của KTNN phải tuân thủ pháp luật và Quy chế làm việc của KTNN. Cán bộ, công chức của KTNN xử lý và giải quyết công việc đúng phạm vi trách nhiệm, thẩm quyền.



- Trong phân công công việc, mỗi việc chỉ được giao một đơn vị hoặc một người chủ trì và chịu trách nhiệm. Công việc đã giao cho đơn vị, Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm chính về công việc được phân công.



- Tuân thủ trình tự, thủ tục và thời hạn giải quyết công việc theo đúng quy định của pháp luật, chương trình, kế hoạch, lịch làm việc và Quy chế làm việc, trừ trường hợp đột xuất hoặc có yêu cầu khác của cơ quan cấp trên.



- Phát huy năng lực và sở trường của cán bộ, công chức, đề cao sự phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc và trong mọi hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định.



- Bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch và hiệu quả trong mọi hoạt động.


- KTVNN phải thực hiện đầy đủ và đúng các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của KTVNN quy định tại Luật KTNN, Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn KTNN và các văn bản khác có liên quan.


Những việc phải làm đối với cán bộ, công chức/KTV, viên chức, khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ


- Khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ phải chấp hành các quyết định của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp. Trường hợp có quyết định của cấp trên cấp quản lý trực tiếp thì cán bộ, công chức/KTV, viên chức phải thực hiện theo quyết định của cấp có thẩm quyền cao nhất, đồng thời có trách nhiệm báo cáo kết quả với cấp quản lý trực tiếp của mình về việc thực hiện quyết định đó (trừ những vấn đề quy định bí mật).


 - Khi thực hiện quyết định của các cấp có thẩm quyền, nếu phát hiện thấy quyết định đó trái pháp luật hoặc không phù hợp với thực tiễn phải báo cáo ngay với người ra quyết định. Trong trường hợp vẫn phải chấp hành quyết định thì phải báo cáo lên cấp trên trực tiếp của người ra quyết định và không phải chịu hậu quả gây ra do việc thực hiện quyết định đó.



  - Khi thực hiện quyết định của các cấp lãnh đạo, quản lý phải phối hợp với cán bộ, công chức/KTV, viên chức khác trong cùng cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức khác có liên quan để việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ đạt hiệu quả.



  - Khi được giao trả lời, hướng dẫn, giải quyết các yêu cầu của cơ quan đơn vị và công dân về những nội dung công việc liên quan đến thẩm quyền trách nhiệm được phân công, cán bộ, công chức/KTV, viên chức phải có trách nhiệm hướng dẫn, trả lời và cung cấp đầy đủ, chính xác những thông tin cần thiết có liên quan và phải bảo đảm đúng thời gian quy định. Nếu phải kéo dài quá thời gian quy định thì phải giải thích rõ lý do và thông báo công khai cho cơ quan, đơn vị và công dân biết. Trong khi thực hiện nhiệm vụ, phải lắng nghe, tiếp thu ý kiến phản ánh của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, công dân và phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình theo quy định của pháp luật.



- Khi giao tiếp với lãnh đạo, đồng nghiệp hoặc với công dân, với cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, tổ chức khác trong xã hội phải có thái độ tôn trọng, cầu thị, cởi mở, lịch sự, hòa nhã, văn minh.



 - Cán bộ, công chức/KTV, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý ở cơ quan, đơn vị trong quản lý và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phải nắm bắt kịp thời tâm lý nguyện vọng, khả năng của cán bộ, công chức/KTV, viên chức thuộc quyền để có phương pháp điều hành, bố trí sắp xếp, giao nhiệm vụ phù hợp nhằm phát huy khả năng, kinh nghiệm, tính sáng tạo, chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ; phải phát huy dân chủ; có lòng vị tha, tôn trọng và tạo niềm tin đối với cán bộ, công chức/KTV, viên chức; bảo vệ danh dự cho cán bộ, công chức, viên chức dưới quyền khi bị phản ánh, tố cáo không đúng sự thật.



  - Cán bộ, công chức/KTV, viên chức khi thực thi nhiệm vụ phải tôn trọng người lãnh đạo, quản lý các cấp; phục tùng cấp trên và chấp hành nhiệm vụ được giao, phát huy tinh thần tự chủ, tự chịu trách nhiệm; có trách nhiệm đóng góp ý kiến trong hoạt động, điều hành của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị.



   - Trong quan hệ với đồng nghiệp cán bộ, công chức/KTV, viên chức phải chân thành, nhiệt tình, đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất để hoàn thành nhiệm vụ của mình và của cơ quan, đơn vị.


1.2.2.2. Nghi thức giao tiếp trong thực thi công vụ


Khi giao tiếp trong thực thi công vụ phải có thái độ ứng xử văn hoá, lắng nghe, tôn trọng, lịch thiệp, thiện chí; ngôn ngữ giao tiếp phải rõ ràng, mạch lạc.  



 Công chức, viên chức và KTVNN phải rèn luyện và sử dụng các kỹ năng giao tiếp như kỹ năng nghe, đọc, nói và kỹ năng trình bày, diễn giải phù hợp với từng mối quan hệ; rèn luyện khả năng tự kiềm chế, kiểm soát bản thân, tránh nổi nóng hoặc tranh luận to tiếng với người giao tiếp.



Không buôn chuyện; không tạo bè kéo cánh để tranh chức, tranh quyền; tránh thái độ xun xoe với người trên, hách dịch với người dưới; tránh lấy cớ vì hiệu quả công việc mà cố tình không thừa nhận năng lực gây khó dễ cho những thành viên khác, đặc biệt là người mới đến làm việc tại cơ quan. Người đi trước phải dẫn dắt người đi sau, chỉ bảo và giúp họ tiến bộ.



1.2.2.3. Ý thức chấp hành pháp luật của Nhà nước, quy chế của đơn vị


KTVNN phải tuân thủ và thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức bao gồm những việc phải làm hoặc không được làm theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Luật KTNN, Bộ luật Lao động, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các quy định pháp luật khác có liên quan. KTVNN là đảng viên phải tuân thủ Quy định những điều đảng viên không được làm.


Những việc không được làm đối với cán bộ, công chức/KTV, viên chức khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ:



- Không được hối lộ, nhận hối lộ hoặc gợi ý hội lộ dưới mọi hình thức; không được mạo danh để giải quyết công việc; không lợi dụng danh nghĩa cơ quan, mượn danh Thủ trưởng cơ quan, đơn vị giải quyết công việc của cá nhân.



- Khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ để xảy ra hậu quả ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan, đơn vị mình, của cơ quan, đơn vị khác hoặc vi phạm đến quyền lợi chính đáng, danh dự và nhân phẩm của công dân thì phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.



- Khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ không được cố tình kéo dài thời gian hoặc từ chối phối hợp của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị mình hoặc cơ quan, đơn vị tổ chức khác và công dân có liên quan.



- Khi nhận phản ánh của tổ chức, công dân về việc mình thực hiện nhiệm vụ không đúng quy định của pháp luật phải khẩn trương sửa chữa, khắc phục, không được che dấu, bưng bít hoặc làm sai lệch nội dung phản ánh.



- Không được làm sai lệch hồ sơ, tài liệu liên quan đến yêu cầu của cơ quan, đơn vị, tổ chức và của công dân khi được giao nhiệm vụ giải quyết.



- Không được làm lộ bí mật Nhà nước, bí mật kết quả công tác kiểm toán và bí mật nội dung đơn khiếu nại, tố cáo của cơ quan, đơn vị, tổ chức và của công dân theo quy định của pháp luật.



 Những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm trong quan hệ xã hội. 



- Không lợi dụng chức vụ, quyền hạn, hoặc mạo danh để tạo thanh thế khi tham gia các hoạt động trong xã hội, tham gia các hội, tổ chức phi Chính phủ.



- Không sử dụng tài sản, phương tiện công hoặc NSNN cho các hoạt động xã hội mà mình tham gia với tư cách cá nhân.



- Không tổ chức các hoạt động cưới hỏi, ma chay, mừng thọ, sinh nhật, tân gia, thăng chức của bản thân và gia đình vì mục đích vụ lợi.


- Không tổ chức, tham gia đánh bạc hoặc tổ chức các hoạt động trái pháp luật vì mục đích vụ lợi.



- Không tham gia, xúi giục, kích động hoặc bao che các hành vi trái pháp luật của người khác.



Những việc cán bộ, công chức/KTV, viên chức không được làm ở nơi công cộng:


- Không vi phạm các nội quy, quy tắc ở nơi công cộng; không được vi phạm các chuẩn mực về thuần phong mỹ tục, bản sắc văn hoá dân tộc Việt Nam nơi công cộng.


- Không vi phạm các quy định về đạo đức công dân, nếp sống văn hoá đã được pháp luật quy định hoặc đã được cộng đồng dân cư thống nhất thực hiện.



1.2.2.4. Văn hoá công sở và cách bài trí công sở, vệ sinh; trang phục của công chức



Công sở là nơi cán bộ, công chức/KTV hàng ngày tiếp xúc và giải quyết những công việc liên quan đến người dân, với các cơ quan hữu quan, đồng cấp và cấp trên. Đối với những công sở có trụ sở được trang bị hiện đại thì cũng chỉ đóng vai trò hỗ trợ trong quá trình làm việc, giao tiếp, còn yếu tố quan trọng nhất vẫn là con người. Do vậy, từ nề nếp đến phong cách làm việc và thái độ tiếp cận của đội ngũ cán bộ, công chức /KTV đều ảnh hưởng đến hiệu quả công việc và hiệu lực quản lý nhà nước. Bên cạnh những yếu tố mang tính chuyên môn, kỹ thuật tác động trực tiếp đến hiệu quả giải quyết công việc của người dân thì yếu tố văn hóa công sở giữ một vai trò rất quan trọng. Môi trường làm việc, thái độ phục vụ cũng như cách thức giao tiếp, ứng xử đối với người dân của đội ngũ cán bộ, công chức /KTV sẽ tạo nên bầu không khí bình đẳng thể hiện mối quan hệ thân thiện giữa cơ quan nhà nước với công dân, tạo nên nét đẹp văn hóa của một nền hành chính hiện đại.


Văn hóa công sở được hiểu là những quy tắc, chuẩn mực ứng xử giữa cán bộ, công chức /KTV - người đại diện cho cơ quan nhà nước với công dân và giữa cán bộ, công chức với nhau, nhằm phát huy tối đa năng lực để đạt hiệu quả cao nhất trong hoạt động công vụ. Khi văn hóa công sở của cán bộ, công chức /KTV được nâng cao sẽ tác động thay đổi theo hướng tích cực đối với văn hóa ứng xử của công dân đến công sở làm việc. Bên cạnh đó, văn hóa công sở còn là biểu hiện nổi bật của một xã hội văn minh, mọi hoạt động công vụ đều có nề nếp, kỷ cương; mỗi người công chức đều thấy rõ trách nhiệm của mình và luôn tự nguyện làm tròn nhiệm vụ, hoàn thành tốt phần việc được giao.



Thực tế, các quy định về văn hóa nơi công sở bao gồm cả những quy định chính thức, được ghi thành văn bản pháp luật của Nhà nước, quy định của một cơ quan, đơn vị hành chính và cả những quy định bất thành văn mà chúng ta học được bằng kinh nghiệm. Đặc trưng của văn hóa công sở là được hình thành theo tính kế thừa và tiếp thu có sáng tạo, chọn lọc qua các giai đoạn, do đó văn hóa công sở không ngừng được bổ sung và ngày càng hoàn thiện đáp ứng nhu cầu của xã hội hiện đại.


Luôn ý thức giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp bàn làm việc, phòng làm việc, giữ vệ sinh công sở sạch như giữ vệ sinh ở chính nhà mình. Không lạm dụng máy tính cơ quan vào những trò tiêu khiển trong giờ làm việc, vừa ảnh hưởng đến năng suất công việc, vừa tạo thói quen xấu cho bản thân; điện thoại nên để ở chế độ rung hoặc im lặng, tránh gây tiếng ồn ảnh hưởng đến đồng nghiệp và ảnh hưởng đến không khí làm việc yên tĩnh tại cơ quan; gõ cửa trước khi vào phòng sếp hay bất kỳ phòng nào khác. Khi thực hiện nhiệm vụ kiểm toán, KTVNN phải đeo thẻ KTVNN và sử dụng trang phục KTV (nếu có) theo quy định của KTNN; thẻ KTVNN và trang phục KTV phải được giữ gìn cẩn thận, không được đem cho, cho mượn, bán hoặc làm quà tặng.



2. QUY TẮC ỨNG XỬ VÀ ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CỦA KIỂM TOÁN VIÊN NHÀ NƯỚC



2.1. Sự cần thiết phải ban hành Quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp Kiểm toán viên nhà nước



2.1.1. Do đặc điểm nghề nghiệp 



2.1.1.1. Là ngành nghề không những yêu cầu về chuyên môn sâu đặc thù mà còn cần có sự hiểu biết rộng



Xuất phát từ đặc điểm nghề nghiệp nổi bật của nghề kiểm toán là việc chấp nhận trách nhiệm vì lợi ích của công chúng. Do vậy, trách nhiệm của KTV chuyên nghiệp không chỉ dừng lại ở việc đáp ứng các nhu cầu của người sử dụng thông tin từ kết quả kiểm toán mà còn thể hiện mình nắm được và tuân thủ các quy định trong Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và văn hóa giao tiếp ứng xử để đảm bảo thông tin mà mình cung cấp là đáng tin cậy vì lợi ích của công chúng. Điều đó có nghĩa là khi kiểm toán, KTV thực hiện nhiệm vụ kiểm toán phải thẩm tra, xem xét, phân tích để tìm ra các căn cứ làm nảy sinh ra các kết quả của đơn vị được kiểm toán đã đạt được trên cơ sở các bằng chứng xác thực để so sánh với các văn bản pháp luật và các chuẩn mực kiểm toán để rút ra kết luận một cách chính xác, trung thực, khách quan, để báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền và những người có liên quan. Đó là một công việc cực kỳ phức tạp đòi hỏi phải có chuyên môn sâu, đặc thù và phải xử lý rất nhiều những mối quan hệ liên quan đến lợi ích Nhà nước, lợi ích đơn vị được kiểm toán, uy tín của cơ quan kiểm toán nói chung và danh dự của người KTV nói riêng. Xử lý được một cách thấu tình đạt lý, minh bạch không những đòi hỏi người KTV phải có đủ năng lực về chuyên môn mà còn phải có đạo đức nghề nghiệp trong sáng.



2.1.1.2. Tính độc lập cao trong chuyên môn và hoạt động kiểm toán



Độc lập là nguyên tắc hành nghề cơ bản của KTV. Tính độc lập (chỉ tuân theo pháp luật) trong kiểm toán là việc có một quan điểm vô tư khi thực hiện các cuộc khảo sát kiểm toán, đánh giá kết quả và công bố báo cáo kiểm toán. Tính độc lập nhất định phải được xem như một trong những phẩm chất chủ yếu của KTV. Tính độc lập của KTV còn được thể hiện phải làm việc xa cơ quan đơn vị và sự giám sát của đơn vị do đó độc lập trong việc lên chương trình kiểm toán; độc lập điều tra và độc lập làm báo cáo. Độc lập trong việc lên chương trình có nghĩa là KTV được tự do sắp xếp công việc theo cách mà họ thấy là thích hợp. Điều cơ bản không chỉ là KTV phải giữ thái độ độc lập khi thực thi trách nhiệm của mình mà còn cả những người sử dụng các báo cáo tài chính phải có niềm tin vào tính độc lập đó. Trong quá trình kiểm toán, KTV phải thực sự không bị chi phối hoặc tác động bởi bất kì lợi ích vật chất hoặc tinh thần nào làm ảnh hưởng đến sự trung thực, khách quan và độc lập nghề nghiệp của mình. Các KTV không chỉ cố gắng giữ vị trí độc lập đối với các đơn vị được Kiểm toán và các bên liên quan khác mà cần phải khách quan với các vấn đề xem xét. Nó không chỉ quan trọng đối với các KTV có vị trí độc lập và công bằng mà các bên thứ ba cũng xem xét họ như vậy.



2.1.2. Xuất phát từ thực trạng hoạt động của Kiểm toán nhà nước Việt Nam



2.1.2.1. Những tồn tại và tiêu cực trong đạo đức và văn hóa ứng xử của Kiểm toán viên trong thời gian qua



Trong thực thi công vụ kiểm toán trong thời gian qua tinh thần trách nhiệm, lòng tự trọng nghề nghiệp của một số cán bộ, KTV chưa cao, trong đó tập trung ở một bộ phận KTV trẻ; còn có hiện tượng ngại khó, ngại khổ, ngại va chạm, máy móc; còn tình trạng phát ngôn, ứng xử, thái độ làm việc có nơi, có lúc chưa chuẩn mực, thiếu tinh thần trách nhiệm, vi phạm đạo đức nghề nghiệp, lạm dụng quyền hạn trong thực thi công vụ kiểm toán, gây ảnh hưởng đến hiệu quả, chất lượng công tác và uy tín của KTNN, cá biệt đã gây phản ứng từ đơn vị được kiểm toán.



2.1.2.2. Sự cám dỗ trong môi trường xã hội và môi trường công tác



KTV tiến hành công vụ trong môi trường xã hội và môi trường công tác có nhiều cám dỗ về cả vật chất và tinh thần đòi hỏi KTV phải có bản lĩnh và đạo đức nghề nghiệp vững vàng và trong sáng.



2.1.3. Nâng cao tính chuyên nghiệp, chất lượng và uy tín hoạt động của Kiểm toán nhà nước



2.1.3.1. Nâng cao tính chuyên nghiệp hoạt động của Kiểm toán nhà nước



Quy định về Quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp của KTVNN được ban hành nhằm: Chuẩn mực hoá và thực hiện công khai việc ứng xử của KTVNN khi thực hiện hoạt động kiểm toán và trong quan hệ xã hội.Việc xây dựng và ban hành một hệ thống chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và văn hóa ứng xử của KTVNN đã và đang giúp cho hoạt động kiểm toán ngày càng đi vào nề nếp và nâng cao tính chuyên nghiệp.



Người làm việc chuyên nghiệp phải có trình độ hiểu biết sâu sắc về đạo đức nghề nghiệp, hiểu và nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng trong phạm vi nghề nghiệp. KTV chuyên nghiệp có thể giải quyết một số vấn đề xem ra rất phức tạp trở nên đơn giản, nguyên nhân chính là họ đã nắm bắt được nguyên tắc làm việc cơ bản xã hội phát triển không ngừng, nhất là trong thời đại khoa học, công nghệ cao ngày nay xuất hiện ngày càng nhiều những tiến bộ khoa học, kỹ thuật mới, nhiều ngành nghề mới, công việc phức tạp, đa dạng hơn. Điều đó, đòi hỏi KTV làm việc chuyên nghiệp phải không ngừng học tập, rèn luyện cho tinh thông nghề nghiệp để có thể thích ứng và đối mặt với những tri thức mới. Đặc tính chuyên tâm với công việc của sự chuyên nghiệp cũng luôn đặt ra yêu cầu phải không ngừng trau dồi, cập nhật kiến thức phù hợp với công việc đối với người làm việc chuyên nghiệp thì học tập cũng là chuyên nghiệp, là công cụ để làm việc; đối với họ học tập là suốt đời.



Độc lập và tự chủ trong công việc biểu hiện năng lực tập trung làm việc với năng suất cần thiết trong những tình huống căng thẳng; chứng tỏ khả năng làm chủ công việc của mỗi cá nhân. Dễ thấy rằng, những người chuyên tâm và có hiểu biết sâu về công việc thì thường có tính độc lập, tự chủ cao. Trong làm việc theo nhóm, mỗi người cũng cần phải độc lập, tự chủ hoàn thành các nhiệm vụ được nhóm giao. Môi trường làm việc chuyên nghiệp sẽ giúp KTV làm việc chủ động trở nên chuyên nghiệp hơn, bởi mỗi cá nhân phải đủ năng lực tự thực hiện, giải quyết công việc trong phạm vi trách nhiệm được giao một đặc thù cơ bản của nghề kiểm toán. Trong công việc cần phải có sự phối hợp nhịp nhàng giữa hợp tác và phân công. Trong thế giới ngày nay, hầu hết các công việc đều cần phải có sự hợp tác, cùng làm của nhiều người, nhiều tổ chức, vì vậy hợp tác đang là xu hướng nổi trội. Mỗi người đều phải có năng lực và thái độ sẵn sàng làm việc với những người khác, cho dù tính cách và cách làm việc của mỗi người là khác nhau, đó là tinh thần làm việc chuyên nghiệp.



2.1.3.2. Tăng cường ý thức trách nhiệm, kỷ luật kỷ cương trong thực thi công vụ, nâng cao hiệu quả hoạt động và uy tín của cơ quan Kiểm toán nhà nước



Ý thức kỷ luật đòi hỏi KTV phải tuân thủ nghiêm ngặt những chuẩn mực, quy trình và quy tắc nghề nghiệp chặt chẽ; chấp hành sự phân công, giao nhiệm vụ, sự kiểm tra, kiểm soát của cấp trên; biết giữ bí mật Nhà nước, bí mật nghề nghiệp của đơn vị được kiểm toán, kết quả kiểm toán khi chưa được công bố chính thức. Tác phong công việc gắn liền với ý thức kỷ luật của KTV. Làm việc khoa học, bài bản, theo chuẩn mực, quy trình, giải quyết công việc đúng tiến độ, đúng hẹn, đó chính là tác phong công nghiệp trong nghề kiểm toán; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ kiểm toán, là những yếu tố quan trọng trong việc nâng cao bản lĩnh chính trị, nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, KTV, góp phấn nâng cao chất lượng và uy tín hoạt động kiểm toán của KTNN.



Tóm lại Quy định về Quy tắc ứng xử của KTVNN được ban hành nhằm: Chuẩn mực hoá và thực hiện công khai việc ứng xử của KTVNN khi thực hiện hoạt động kiểm toán và trong quan hệ xã hội; nâng cao ý thức trách nhiệm của KTVNN, uy tín của cơ quan KTNN; tăng cường hiệu quả hoạt động, chất lượng kiểm toán của KTNN.



2.2. Nội dung của Quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp của Kiểm toán viên nhà nước và của Kiểm toán nhà nước Việt Nam


2.2.1. Quy tắc ứng xử của Kiểm toán viên nhà nước


2.2.1.1. Ứng xử của KTVNN với đơn vị được kiểm toán


- Khi giao tiếp với đơn vị được kiểm toán phải có thái độ ứng xử văn hoá, lắng nghe, tôn trọng, lịch thiệp, thiện chí; ngôn ngữ giao tiếp phải rõ ràng, mạch lạc.



- KTVNN phải rèn luyện và sử dụng các kỹ năng giao tiếp như kỹ năng nghe, đọc, nói và kỹ năng trình bày, diễn giải phù hợp với từng mối quan hệ; rèn luyện khả năng tự kiềm chế, kiểm soát bản thân, tránh nổi nóng hoặc tranh luận to tiếng với người giao tiếp.



- Không được lợi dụng danh nghĩa KTNN để thực hiện hành vi trái pháp luật như: Nhận tiền, tài sản, lợi ích vật chất hoặc lợi ích tinh thần nhằm vụ lợi; không sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho đơn vị được kiểm toán; không dùng phương tiện, tài sản của đơn vị được kiểm toán vì nhu cầu cá nhân; không gợi ý, đề nghị được ưu đãi hoặc thiên vị cho những người quen thân trong quan hệ với đơn vị kiểm toán và quan hệ khác.



- Không được cản trở, can thiệp trái pháp luật vào hoạt động bình thường của đơn vị được kiểm toán; không tiết lộ thông tin về tình hình và kết luận kiểm toán khi chưa được công bố chính thức; tôn trọng các quy định nội bộ của đơn vị được kiểm toán.



2.2.1.2. Ứng xử trong quan hệ nội bộ KTNN



- Đối với KTVNN:



+ Ứng xử với cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý



Phải tôn trọng lãnh đạo, người quản lý. Chấp hành nghiêm chỉnh quyết định của cấp trên. Khi có căn cứ cho rằng quyết định của cấp trên trái pháp luật thì phải kịp thời báo cáo bằng văn bản với người ra quyết định; trường hợp người ra quyết định vẫn quyết định việc thi hành thì phải chấp hành nhưng yêu cầu phải có ý kiến bằng văn bản và không chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thi hành đó, đồng thời báo cáo với cấp trên trực tiếp của người ra quyết định.



Thực hiện việc bảo lưu kết quả kiểm toán theo quy định của pháp luật và của KTNN.



Không lợi dụng việc góp ý, phê bình làm tổn hại uy tín của cán bộ lãnh đạo, quản lý.



+ Ứng xử với đồng nghiệp



Trong quan hệ với đồng nghiệp, KTVNN phải trung thực, có thái độ thân thiện, cởi mở, chào hỏi khi gặp nhau; tôn trọng, bảo vệ danh dự và giữ uy tín của đồng nghiệp; không gây ồn ào, mất trật tự trong cơ quan hoặc to tiếng khi giao tiếp; trong quá trình thực hiện kiểm toán phải phối hợp và giúp đỡ đồng nghiệp để công việc hoàn thành đúng tiến độ và hiệu quả tốt nhất; không gây bè phái chia rẽ mất đoàn kết nội bộ hoặc lợi dụng góp ý, phê bình làm tổn hại đến uy tín của đồng nghiệp. Không quấy rối, gây phiền hà hoặc coi thường đồng nghiệp trong cơ quan. Người đi trước phải dẫn dắt người đi sau, chỉ bảo và giúp họ tiến bộ.



+ Ứng xử khác



Không tố cáo mang tính bịa đặt; viết đơn tố cáo giấu tên, mạo tên; cùng người khác tham gia viết, ký tên trong một đơn tố cáo; tổ chức, tham gia kích động, xúi giục, mua chuộc, cưỡng ép người khác khiếu nại, tố cáo; cố ý gửi hoặc phát tán đơn khiếu nại, tố cáo đến những nơi không có thẩm quyền giải quyết.



- Đối với KTVNN là lãnh đạo, quản lý:


+ Phải xây dựng, giữ gìn sự đoàn kết, đạo đức và văn hóa công sở trong cơ quan, đơn vị, trong Đoàn, Tổ kiểm toán; nắm bắt kịp thời tâm lý của cán bộ, KTV thuộc thẩm quyền quản lý để có cách thức điều hành phù hợp với từng đối tượng nhằm phát huy hết khả năng, kinh nghiệm, tính sáng tạo, chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm toán; tạo điều kiện phát huy dân chủ trong công tác và phát huy sáng kiến của các KTV; tôn trọng và tạo niềm tin cho KTV khi giao nhiệm vụ và chỉ đạo thực hiện kiểm toán; bảo vệ danh dự của KTV khi bị phản ánh, khiếu nại, tố cáo không đúng sự thật.



+ Tránh thái độ bề trên, hách dịch đối với cấp dưới, áp đặt ý kiến theo cảm tính cá nhân của mình làm ảnh hưởng việc thực hiện nhiệm vụ, kết quả quản lý điều hành và kết quả kiểm toán.



+ Đảm bảo cho các KTV không bị thiên vị, phân biệt về giới tính, tình trạng hôn nhân, quan hệ gia đình, khuyết tật, tôn giáo, dân tộc trong quá trình quản lý, phân công nhiệm vụ, đánh giá cán bộ và đề bạt thăng chức. Không đe dọa, trù dập, trả thù người góp ý, phê bình.



+ Phải đưa ra ý kiến chỉ đạo, kết luận cụ thể các vấn đề trong điều hành, quản lý hoạt động kiểm toán, tránh tình trạng chung chung gây khó khăn cho cấp dưới thực hiện; không được trốn tránh, đùn đẩy trách nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ do mình thực hiện làm ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị hoặc quyền lợi chính đáng, danh dự của đồng nghiệp, cấp dưới.



+ Không được che dấu, bưng bít và làm sai lệch nội dung phản ánh của cấp dưới, của cơ quan, tổ chức khác hoặc của công dân về những việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ do đơn vị mình được giao thực hiện không đúng quy định của pháp luật.



2.2.1.3. Ứng  xử trong mối quan hệ với cơ quan, tổ chức có liên quan, cơ quan thông tin báo chí và với tổ chức, cá nhân nước ngoài



- Chỉ cung cấp những thông tin tài liệu về kiểm toán với các cơ quan, tổ chức có liên quan một cách trung thực, đúng đắn khi có kết luận chính thức của KTNN và được Lãnh đạo KTNN giao nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.



- Thực hiện đúng quy định tại Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của KTNN.



- Thực hiện đúng quy định của pháp luật và cơ quan khi quan hệ với các tổ chức, cá nhân người nước ngoài.



- Không cung cấp, để lộ, làm mất hoặc viết bài, đăng những thông tin, tài liệu bí mật của Đảng, Nhà nước hoặc những thông tin chưa được phép công bố; không tàng trữ, tuyên truyền, phát tán hoặc xúi giục người khác tuyên truyền, phát tán thông tin, tài liệu dưới mọi hình thức để truyền bá những quan điểm trái với đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; không viết bài, cho đăng tải tin, bài sai sự thật, vu cáo, bịa đặt hoặc quy kết về tội danh, mức án trước khi xét xử; không đăng tải ý kiến phản hồi, cải chính theo quy định; không sáng tác, sản xuất, tàng trữ, phát tán các tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật không lành mạnh, mang tính kích động gây ảnh hưởng xấu trong xã hội; không phát tán bài viết, hồi ký không đúng sự thật.



2.2.1.4. Ứng xử trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí


- Trong hoạt động của Tổ kiểm toán và Đoàn kiểm toán 


+ KTV phải nêu cao ý thức trách nhiệm trong công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động của Tổ kiểm toán, Đoàn kiểm toán; sử dụng tiết kiệm tài sản, phương tiện, đồ dùng, văn phòng phẩm, điện, nước không chỉ tại công sở của KTNN mà còn ngay cả tại đơn vị được kiểm toán. KTVNN không được đưa, nhận hối lộ, môi giới làm thủ tục hành chính hoặc lợi dụng vị trí công tác để môi giới hưởng thù lao dưới mọi hình thức trái quy định; không đưa, nhận hoa hồng hoặc môi giới đưa, nhận hoa hồng trái quy định; phải trung thực trong việc báo cáo, lập hồ sơ, kê khai lý lịch, lịch sử bản thân, kê khai tài sản, thu nhập; không mở tài khoản ở nước ngoài trái quy định hoặc tham gia hoạt động rửa tiền.



+ Từ khâu lập kế hoạch kiểm toán đến tổ chức thực hiện kiểm toán, Tổ kiểm toán, Đoàn kiểm toán và các đơn vị KTNN chuyên ngành, KTNN khu vực phải luôn quán triệt việc tiết kiệm, chống lãng phí thời gian và chi phí hoạt động kiểm toán. 



KTVNN chỉ được sử dụng tài sản công với mục đích hợp pháp và chính đáng; phải tuân thủ quy định của KTNN về tạm ứng, thanh toán công tác phí và các khoản khác; nghiêm cấm việc thanh toán trùng lặp công tác phí từ nhiều nguồn khác nhau hoặc lợi dụng thanh toán công tác phí để thu lợi bất chính.



- Trong kiểm toán đối với đơn vị được kiểm toán



Khi phát hiện có dấu hiệu tham nhũng, sử dụng không tiết kiệm hay lãng phí tiền, tài sản nhà nước trong cơ quan, tổ chức, đơn vị được kiểm toán thì KTV phải báo ngay với người lãnh đạo cấp trên của mình, đồng thời tiến hành các thủ tục thẩm tra, xác minh theo thẩm quyền và tuân theo quy định của pháp luật và của KTNN. Trong trường hợp người lãnh đạo cấp trên trực tiếp của mình không có quyết định chỉ đạo kiểm toán để làm rõ các dấu hiệu về tham nhũng, lãng phí tiền và tài sản nhà nước của đơn vị được kiểm toán hoặc không báo cáo với cấp trên của người đó thì KTV phải báo cáo trực tiếp với người ra quyết định kiểm toán.



Bên cạnh đó, KTVNN cần sử dụng tiết kiệm tài sản, phương tiện, đồ dùng, văn phòng phẩm, điện, nước… (ngay tại cơ quan KTNN cũng như tại đơn vị kiểm toán). Khi thực thi công vụ không chỉ phát hiện các biểu hiện tham nhũng mà còn không được gây phiền hà, khó khăn cho đơn vị, cá nhân thuộc đơn vị được kiểm toán để buộc họ phải có các biểu hiện tiêu cực, hối lộ….



2.2.1.5. Ứng xử của KTVNN trong quan hệ xã hội khác


- Ứng xử ở nơi công cộng và các hoạt động xã hội


+ KTVNN khi tham gia các hoạt động xã hội phải thể hiện nếp sống văn minh, lịch sự trong giao tiếp, ứng xử để mọi người tin yêu; chủ động, tích cực tham gia tuyên truyền, phổ biến về hoạt động kiểm toán, về phòng, chống tham nhũng, các văn bản pháp luật khác.



+ Không được lợi dụng chức vụ, quyền hạn, mạo danh để tạo thanh thế khi tham gia các hoạt động trong xã hội; không được tham gia, tiếp tay hoặc bao che cho các hành vi vi phạm pháp luật; kịp thời thông báo ngay cho cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền biết các thông tin về những hành vi vi phạm pháp luật.



+ Không được vi phạm các quy định về nội quy và quy tắc, các chuẩn mực về thuần phong mỹ tục tại nơi công cộng để đảm bảo sự văn minh, tiến bộ của xã hội; các quy định về đạo đức công dân đã được pháp luật quy định hoặc đã được cộng đồng dân cư thống nhất thực hiện.



- Ứng xử trong gia đình


+ Tích cực tuyên truyền, giáo dục, vận động người thân trong gia đình chấp hành nghiêm túc, đúng đắn chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.



+ Không để cho bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ hoặc chồng, con, anh, chị, em ruột lợi dụng danh nghĩa của bản thân để vụ lợi cho gia đình.



+ Không có hành vi bạo lực trong gia đình, vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình, sống chung với người khác như vợ chồng; bản thân hoặc không để con kết hôn với người nước ngoài trái quy định.



+ Không được tổ chức việc cưới hỏi, việc tang, các ngày lễ, tết, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, mừng thọ, mừng nhà mới, lên chức, lên cấp, chuyển công tác và các việc khác của bản thân và gia đình xa hoa, lãng phí hoặc nhằm trục lợi.



- Ứng xử trong mối quan hệ khác


+ Không được thành lập, tham gia thành lập hoặc tham gia quản lý, điều hành các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, trường học tư nhân và tổ chức nghiên cứu khoa học tư nhân.



+ Không làm tư vấn, môi giới cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh, dịch vụ và các tổ chức, cá nhân khác ở trong nước và nước ngoài về các công việc có liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật công tác, những công việc thuộc thẩm quyền giải quyết của mình và các công việc khác mà việc tư vấn, môi giới đó có khả năng gây phương hại đến lợi ích quốc gia, đến KTNN.



+ Không tổ chức, tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức; cho vay trái quy định của pháp luật; không sử dụng các chất ma túy, uống rượu, bia đến mức bê tha và các tệ nạn xã hội khác làm ảnh hưởng tới nhân phẩm của KTVNN và ảnh hưởng đến uy tín của KTNN.



2.3. Kiểm tra, kiểm soát đạo đức nghề nghiệp và văn hóa ứng xử của Kiểm toán viên nhà nước



2.3.1. Sự cần thiết phải kiểm tra, kiểm soát đạo đức và văn hóa ứng xử của Kiểm toán viên nhà nước


2.3.1.1. Để bảo vệ uy tín và nâng cao chất lượng hoạt động của KTNN


Trong một nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, các quyết định và mọi hoạt động đều phải tuân theo pháp luật và vì thế, hoạt động của KTNN và của KTV là hoạt động trong lĩnh vực kiểm tra tài chính công và tài sản công cũng phải dựa trên cơ sở các quy định pháp luật và cũng phải được giám sát. Điều đó lại càng đòi hỏi phải kiểm soát quyền lực nhà nước một cách chặt chẽ để hạn chế sự lộng quyền, lạm quyền, mâu thuẫn chồng chéo hoặc trùng lắp trong quá trình thực thi quyền lực nhà nước giữa các cơ quan nhà nước, làm cho hiệu lực và hiệu quả thực thi quyền lực nhà nước bị hạn chế và đảm bảo cho quyền lực nhà nước được sử dụng đúng mục đích; đảm bảo cho quyền lực nhà nước thực thi có hiệu lực, hiệu quả. Theo Luật Đạo đức INTOSAI cho các KTV trong lĩnh vực công thì “Tất cả các công việc do cơ quan kiểm toán tối cao thực hiện phải chịu sự kiểm tra của cơ quan lập pháp và/hoặc hành pháp, của công chúng đối với tính đúng đắn và sự kiểm tra đối chiếu với Luật về đạo đức của mỗi nước”. Cho đến nay ở nước ta chưa có sự kiểm tra của cơ quan lập pháp và/hoặc hành pháp, của công chúng về sự tuân thủ về chuẩn mực đạo đức và văn hoá ứng xử của KTVNN do đó sự tự kiểm tra của chính KTNN hay “tự kiểm” là vô cùng quan trọng để bảo vệ uy tín và sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và xã hội đối với KTNN.



Đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm soát hoạt động công vụ, coi trọng việc thực hiện đạo đức nghề nghiệp, văn hóa giao tiếp ứng xử của KTV trong công tác kiểm toán nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực và hiệu quả hoạt động kiểm toán trong phạm vi toàn ngành và trong mỗi đơn vị. Việc thường xuyên kiểm tra, kiểm soát đạo đức và văn hóa ứng xử của KTVNN tạo nên áp lực làm cho KTVNN thường xuyên rèn luyện tu dưỡng đạo đức, lối sống tạo thành thói quen và nếp sống theo đúng đạo đức nghề nghiệp và văn hoá ứng xử từ đó góp phần giữ vững và bảo vệ uy tín của KTNN và nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán.


2.3.1.2. Để củng cố và tăng cường niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân vào kết quả hoạt động của KTNN



Các KTV có nghĩa vụ phải đạt đến một chuẩn mực cao về hành vi đạo đức và văn hoá ứng xử (ví dụ như phải trung thực và lương thiện) trong quá trình làm việc và trong quan hệ của họ với các nhân viên của đơn vị kiểm toán. Để có sự tin cậy từ phía công chúng, các KTV không được để bị nghi ngờ và không được để bị chỉ trích về hành vi của mình. Trong tất cả các hoạt động kiểm toán, KTV nói riêng và KTNN nói chung cần có sự tín nhiệm và niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Do vậy, điều cốt yếu là các báo cáo và ý kiến của cơ quan kiểm toán tối cao được coi như là hoàn toàn chính xác và đáng tin cậy bởi hoạt động kiểm toán của KTV được thực hiện đúng theo chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và văn hoá ứng xử của KTNN và của INTOSAI. 



2.3.1.3. Để phòng ngừa sai phạm của KTVNN 



Trong thực thi công vụ kiểm toán đòi hỏi KTV phải chấp hành đúng pháp luật của Nhà nước, những quy định của KTNN cũng như của Đoàn, Tổ kiểm toán. Việc kiểm tra, kiểm soát đạo đức nghề nghiệp của KTVNN ngăn ngừa những vi phạm đạo đức nghề nghiệp của KTVNN, giúp KTVNN luôn ý thức và tuân thủ quy định của pháp luật và các quy tắc nghề nghiệp kiểm toán.



2.3.2. Nội dung kiểm tra, kiểm soát đạo đức nghề nghiệp Kiểm toán viên nhà nước


2.3.2.1. Kiểm tra tính độc lập, khách quan của KTV trong thực thi công vụ


Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp yêu cầu KTV phải đảm bảo tính độc lập đối với đơn vị được kiểm toán. Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp quy định tính độc lập bao gồm cả độc lập về tư tưởng và độc lập về hình thức. Sự độc lập của KTV đối với đơn vị được kiểm toán đảm bảo cho KTV trong việc đưa ra ý kiến kiểm toán mà không chịu tác động của bất kỳ yếu tố nào. Sự độc lập giúp KTV gia tăng tính chính trực, khách quan và duy trì thái độ hoài nghi nghề nghiệp. 



Độc lập là nguyên tắc quan trọng trong hoạt động của kiểm toán. KTV và tổ chức KTNN phải đảm bảo độc lập ở mức độ cần thiết, đủ để họ có thể thực hiện công việc kiểm toán một cách độc lập và đưa ra những kết luận khách quan. Độc lập không phải là tuyệt đối nhưng cần được xem xét, cân nhắc, đánh giá một cách thoả đáng để giảm thiểu hoặc loại trừ các khả năng ảnh hưởng đến tính độc lập. Kiểm tra việc KTV có thực hiện đúng chuẩn mực đạo đức liên quan đến tính độc lập hay không. 


 Cũng như KTV độc lập và KTV nội bộ, có một số nguy cơ chủ yếu ảnh hưởng đến tính độc lập của KTVNN như: Do tư lợi, tự kiểm tra, quan hệ ruột thịt, sự bào chữa, bị đe doạ. KTNN và KTVNN cần nhận diện rõ khả năng đưa đến các nguy cơ này để có thể đảm bảo và nâng cao tính độc lập của KTVNN, từ đó nâng cao chất lượng của cuộc KTNN, củng cố lòng tin công chúng vào kết quả kiểm toán. 



+ Nguy cơ tư lợi: Đó là nguy cơ mà KTVNN nhận được lợi ích tài chính hoặc lợi ích khác từ đơn vị được kiểm toán làm mất tính độc lập. Đơn vị được kiểm toán có thể dùng lợi ích tài chính hoặc lợi ích khác (như bố trí cho người nhà của KTVNN làm đại lý hoặc trở thành nhân viên của đơn vị được kiểm toán, được mua cổ phần ưu đãi…) để hối lộ, mua chuộc KTVNN. Sở dĩ có nguy cơ này là do khách thể của KTNN thường là các đơn vị được Nhà nước giao quản lý và sử dụng số tài sản, nguồn vốn, nguồn kinh phí lớn của Nhà nước nên có thể xảy ra những hiện tượng tham ô, tham nhũng, lãng phí tài sản công với mức độ nghiêm trọng ở những đơn vị này. Nếu KTVNN phát hiện ra sai phạm có thể yêu cầu đơn vị phải hoàn trả NSNN số tiền lớn, cán bộ quản lý cấp cao và cán bộ quản lý có liên quan trực tiếp đến sai phạm có thể bị xử lý theo quy định pháp luật. Do vậy, đơn vị mắc sai phạm có thể sẽ dùng lợi ích để mua chuộc những KTVNN đang thực hiện kiểm toán tại những đơn vị này. Nếu KTVNN nhận một khoản lợi ích tài chính hoặc lợi ích khác từ đơn vị được kiểm toán mà bỏ qua hoặc quá giảm nhẹ sai phạm cho đơn vị thì sẽ rất nguy hại vì không những Nhà nước không thu hồi được khoản tiền bị tham ô, biển thủ hoặc chi tiêu sai mục đích mà còn mất thêm một khoản để chi cho KTVNN, bởi khoản chi này thường được lấy từ công quỹ. Điều nguy hại hơn là hiện tượng này sẽ dẫn đến giảm uy tín của KTVNN và cơ quan KTNN, giảm lòng tin của công chúng vào kết quả kiểm toán. Sai phạm, tham nhũng có thể không được đẩy lùi mà trái lại, có thể bị nhân rộng vì những người gây ra sai phạm cho rằng sẽ không bị phát hiện (cho dù có những lần được kiểm toán bởi KTNN) nên tiếp tục vi phạm. Nếu KTVNN khác phát hiện ra sai phạm trong cuộc kiểm toán sau đối với đơn vị này, thì có thể lại quá muộn (vì KTNN thường không thực hiện kiểm toán hàng năm đối với một đơn vị). Điều đó có thể dẫn đến tài sản của Nhà nước, của nhân dân bị xâm hại ở mức độ lớn hơn, đồng thời có thể sẽ có nhiều cán bộ nhà nước (bao gồm Lãnh đạo đơn vị được kiểm toán và KTVNN tiền nhiệm) bị xử lý kỷ luật, thậm chí phải chấp hành án… Khi những điều đáng tiếc như vậy xảy ra còn gây nên những dư luận trái chiều trong dư luận xã hội, thậm chí có thể xảy ra đối với cả những cán bộ, đảng viên cấp cao.



+ Nguy cơ do tự kiểm tra: Đó là nguy cơ mà KTVNN thực hiện kiểm toán ở đơn vị mà trước đó KTV này đã từng làm Lãnh đạo, Kế toán trưởng hoặc Phụ trách kế toán, hoặc là người đã từng đảm nhận công việc có liên quan trọng yếu đến hoạt động của đơn vị được kiểm toán nên ảnh hưởng đến tính độc lập, có thể bỏ qua hoặc giảm nhẹ sai phạm cho đơn vị, dẫn đến kết luận không trung thực...



+ Nguy cơ về quan hệ ruột thịt: Đó là nguy cơ mà KTVNN thực hiện kiểm toán ở đơn vị mà KTV này thông cảm với lợi ích của đơn vị được kiểm toán vì có quan hệ ruột thịt với đơn vị được kiểm toán (như thành viên Ban Giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng và tương đương) của đơn vị được kiểm toán nên che giấu sai phạm cho đơn vị và cá nhân, dẫn đến kết luận không đúng...



+ Nguy cơ về sự bào chữa: Đó là nguy cơ mà KTVNN thực hiện kiểm toán ở đơn vị mà KTV bị phụ thuộc vào đơn vị này trong việc đưa ra ý kiến; hoặc bản thân KTVNN ủng hộ quan điểm hay ý kiến của nhà quản lý đơn vị được kiểm toán tới mức độ mà tính khách quan có thể bị ảnh hưởng, dẫn đến kết luận sai lầm...



+ Nguy cơ bị đe doạ: Đó là nguy cơ mà KTVNN thực hiện kiểm toán ở đơn vị mà KTV bị đe dọa tới mức độ mà tính khách quan có thể bị ảnh hưởng. Sự đe doạ có thể đã xảy ra hoặc KTV cảm thấy bị đe doạ từ phía Giám đốc, thành viên Ban Giám đốc hoặc nhân viên giữ chức vụ có ảnh hưởng đáng kể của đơn vị được kiểm toán. Những hành vi đe doạ này nhằm ngăn cản KTV hành động theo đúng nguyên tắc khách quan và hoài nghi nghề nghiệp cần thiết. Ví dụ như đe dọa sẽ sa thải người thân nếu đang làm việc ở đơn vị đó hoặc làm việc ở đơn vị khác mà có mối quan hệ mật thiết với đơn vị được kiểm toán. Nguy hại hơn là đơn vị được kiểm toán đã chủ động tạo tình huống khiến KTV mắc phải sai phạm (mà người ta thường gọi là “giăng bẫy”), rồi đe dọa sẽ tố giác những sai phạm đó của KTVNN… Nguy cơ này có thể cũng khiến cho KTVNN có thể bỏ qua hoặc quá giảm nhẹ sai phạm cho đơn vị, dẫn đến kết luận sai lầm.



Từ những phân tích trên đây có thể thấy có rất nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến tính độc lập của KTV nói chung, KTVNN nói riêng. Cần phải nhận thức rõ về các nguy cơ này để có biện pháp ngăn chặn, bảo vệ nhằm giúp KTVNN giữ được tính độc lập để đưa ra ý kiến kết luận đúng đắn, khách quan. Nếu các nguy cơ được xác định là đáng kể, KTNN và KTVNN cần áp dụng các biện pháp bảo vệ thích hợp để loại bỏ hay làm giảm nhẹ các nguy cơ này xuống mức có thể chấp nhận được để việc tuân thủ các nguyên tắc cơ bản không bị ảnh hưởng, giảm rủi ro kiểm toán đến mức độ chấp nhận được.



Thực tế những năm qua, KTNN đã thực hiện khá nhiều biện pháp như: Chú trọng xây dựng và hoàn thiện các văn bản pháp lý (Luật KTNN, chuẩn mực kiểm toán và các văn bản pháp lý), trong đó đưa ra các quy định bảo vệ tính độc lập của KTVNN, thường xuyên chú trọng kiểm soát chất lượng kiểm toán... Luật KTNN đã đưa ra những quy định cụ thể liên quan đến tính độc lập của KTNN và KTVNN như Điều 5, Điều 28, 42. Các điều này quy định rõ: Khi thực hiện kiểm toán, KTVNN có quyền độc lập, chỉ tuân theo pháp luật trong việc nhận xét, đánh giá, kết luận và kiến nghị về những nội dung đã được kiểm toán, được pháp luật bảo vệ trong quá trình kiểm toán. Tuy nhiên, điều quan trọng là chính bản thân KTVNN cần phải có biện pháp để giữ cho mình luôn độc lập trong khi thực hiện kiểm toán. Đồng thời KTNN cần duy trì thường xuyên và tăng cường những biện pháp để ngăn chặn nguy cơ làm giảm tính độc lập của KTVNN khi thực hiện kiểm toán.



Lãnh đạo KTNN luôn nhấn mạnh đến tầm quan trọng của tính độc lập và yêu cầu các KTVNN phải ký cam kết đảm bảo tính độc lập và phải hành động phù hợp với cam kết và sự quan tâm của công chúng. Phân công một thành viên trong Ban lãnh đạo chịu trách nhiệm soát xét tổng thể sự phân công các Đoàn kiểm toán và các biện pháp bảo vệ.



+ Bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực nghề nghiệp và quy định về thủ tục soát xét, kiểm soát chất lượng kiểm toán của Đoàn kiểm toán, trong đó chú ý kiểm tra các yêu cầu về tính độc lập của KTV trong Đoàn kiểm toán;



+ Thường xuyên trao đổi, thảo luận với các Trưởng Đoàn kiểm toán  về các chính sách và thủ tục của KTNN, kể cả vấn đề giáo dục và đào tạo thường kỳ cho các Trưởng đoàn và KTVNN về đảm bảo và tăng cường tính độc lập;



+ Cần có các phương thức thông báo cho người lãnh đạo phụ trách soát xét, Trưởng đoàn kiểm toán và các KTV trong Đoàn về đơn vị được kiểm toán và các đơn vị liên quan mà họ cần phải giữ tính độc lập;



+ Bổ sung, hoàn thiện các chính sách và thủ tục kiểm soát nội bộ để giám sát việc tuân thủ các chính sách và thủ tục của KTNN có liên quan đến tính độc lập; tăng cường cơ chế kỷ luật nhằm nâng cao sự tuân thủ các chính sách và chuẩn mực kiểm toán đã ban hành;



+ Có chính sách và thủ tục khuyến khích và bảo vệ KTV khi KTV trao đổi thông tin với các cấp quản lý của KTNN về các vấn đề về tính độc lập và tính khách quan có liên quan đến họ hoặc đến các KTVNN trong Đoàn khi họ phát hiện các nguy cơ có thể ảnh hưởng đến tính độc lập; 



+ Trong sinh hoạt Đảng, Đoàn thanh niên, Công đoàn của KTNN cần chú ý đến thảo luận về tầm quan trọng của việc đảm bảo tính độc lập và tính khách quan, mối quan hệ giữa tính độc lập, khách quan của Trưởng đoàn và các KTVNN trong Đoàn với chất lượng kiểm toán; nguy cơ không đảm bảo tính độc lập với việc tăng rủi ro kiểm toán, giảm sút chất lượng kiểm toán và giảm lòng tin của công chúng… Qua đó giúp KTVNN nhận thức rõ hơn về các nguy cơ để có biện pháp tự bảo vệ cũng như tham gia ý kiến để bảo vệ tính độc lập của Đoàn kiểm toán nói riêng, của KTNN nói chung.



2.3.2.2. Kiểm tra việc phổ biến, quán triệt học tập quy chế đạo đức và văn hóa ứng xử của đơn vị và từng KTVNN



Để có cơ sở kiểm soát và đánh giá việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức văn hoá ứng xử của KTV KTNN Việt Nam, chủ thể thực hiện việc kiểm soát việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức KTV, văn hoá ứng xử phải tiến hành kiểm tra các đơn vị quản lý KTV như các KTNN chuyên ngành, KTNN khu vực, Đoàn, Tổ kiểm toán đã phổ biến một cách đầy đủ và rõ ràng các chuẩn mực đạo đức KTV đến từng KTV trước khi đi kiểm toán hay chưa? Kiểm tra hình thức, thời gian và nội dung phổ biến chuẩn mực đạo đức có phù hợp hay không? Kiểm tra việc học tập đạo đức nghề nghiệp, văn hoá ứng xử của KTV có nghiêm túc và thực chất hay không?



Theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, KTV có thể tiến hành cuộc kiểm toán đồng thời theo CMKTNN, chuẩn mực kiểm toán Việt Nam và các chuẩn mực kiểm toán quốc tế hoặc chuẩn mực kiểm toán của kiểm toán độc lập. Trong trường hợp như vậy, ngoài việc tuân thủ các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam có liên quan đến cuộc kiểm toán, KTV cần thực hiện các thủ tục kiểm toán bổ sung để đảm bảo tuân thủ các chuẩn mực kiểm toán quốc tế hoặc chuẩn mực kiểm toán độc lập, cho nên việc phổ biến Luật đạo đức INTOSAI cho KTV là việc làm cần thiết, để KTV biết và vận dụng. Chính vì vậy, chủ thể kiểm tra phải kiểm soát việc phổ biến Luật đạo đức INTOSAI có được thực hiện hay không?


2.3.2.3. Kiểm tra việc thực hiện các quy định về đạo đức và văn hóa ứng xử của KTVNN trong thực hiện nhiệm vụ kiểm toán của KTVNN



Ngày 29 tháng 8 năm 2016, Tổng KTNN đã ký ban hành “Quy tắc ứng xử của KTVNN” ban hành kèm theo Quyết định số 04/2016/QĐ-KTNN. Do đó có thể kiểm tra việc KTV có thực hiện đúng theo quy tắc ứng xử này không? 


Kiểm tra xem KTV có thẳng thắn, trung thực, có lương tâm trách nhiệm nghề nghiệp, bảo vệ và tôn trọng lợi ích của Nhà nước, của nhân dân và của đơn vị được kiểm toán; có quan điểm vô tư, không để các lợi ích vật chất và quyền lợi cá nhân chi phối; không làm các công việc ảnh hưởng tới nhân cách hoặc tổn hại kết quả thực hiện công vụ của mình và làm ảnh hưởng đến uy tín của KTNN hay không.



Kiểm tra xem việc ứng xử trong thực hiện nhiệm vụ kiểm toán của KTV có thực hiện tốt các quy định sau đây hay không?


* KTVNN phải thực hiện đầy đủ và đúng các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của KTVNN quy định tại Luật KTNN, Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn KTNN và các văn bản khác có liên quan.



* Tuân thủ đầy đủ các quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của KTVNN, cụ thể:



+ Độc lập, khách quan và chính trực



Khi tiến hành kiểm toán chỉ tuân theo pháp luật, các chuẩn mực và quy trình kiểm toán. Các ý kiến xác nhận, đánh giá, kết luận, kiến nghị kiểm toán phải khách quan, dựa trên cơ sở bằng chứng được thu thập và tập hợp theo các chuẩn mực kiểm toán. Không để cho các định kiến cá nhân lấn át tính khách quan; không quan liêu, thiếu trách nhiệm, bao che, báo cáo sai sự thật, lạm quyền, nhũng nhiễu khi thực hiện nhiệm vụ.



Báo cáo kịp thời với người ra quyết định kiểm toán và đề nghị rút tên khỏi Đoàn kiểm toán khi có quan hệ với đơn vị được kiểm toán như (theo Điều 28 Luật KTNN năm 2015): 



+ Mua cổ phần, góp vốn hoặc có quan hệ về lợi ích kinh tế với đơn vị được kiểm toán.




+ Đã từng giữ chức vụ quản lý, điều hành, thành viên ban kiểm soát, kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán tại đơn vị được kiểm toán của các năm tài chính được kiểm toán.



+ Trong thời hạn ít nhất là 05 năm, kể từ khi thôi giữ chức vụ quản lý, điều hành, thành viên ban kiểm soát, kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán tại đơn vị được kiểm toán.



+ Có quan hệ là bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột với người đứng đầu, kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán của đơn vị được kiểm toán.



Thẳng thắn, trung thực, có lương tâm trách nhiệm nghề nghiệp, bảo vệ và tôn trọng lợi ích của Nhà nước, của nhân dân và của đơn vị được kiểm toán; có quan điểm vô tư, không để các lợi ích vật chất và quyền lợi cá nhân chi phối; không làm các công việc ảnh hưởng tới nhân cách hoặc tổn hại kết quả thực hiện công vụ của mình và làm ảnh hưởng đến uy tín của KTNN.



+ KTVNN phải không ngừng học tập và rèn luyện để nâng cao trình độ, năng lực và kỹ năng chuyên môn nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao và hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất.



+ KTVNN phải thực hiện công việc với sự thận trọng và bảo đảm các quy định về bảo mật, cụ thể:



* Thực hiện nhiệm vụ với trách nhiệm nghề nghiệp cao, sử dụng các phương pháp chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với phạm vi và nội dung kiểm toán. Thận trọng trước mọi tình huống, không đưa ra những đánh giá hoặc kết luận khi chưa có cơ sở bằng chứng tin cậy. Trước khi đưa ra ý kiến nhận xét đánh giá phải kiểm tra, xem xét lại tính trung thực, hợp lệ, hợp pháp của hồ sơ làm việc; tính đầy đủ, chính xác, thích hợp của các bằng chứng và kết quả tính toán. Khi sử dụng kết quả của cộng tác viên, KTV độc lập, KTV nội bộ, các kết luận thanh tra phải xem xét, kiểm tra, sử dụng có chọn lọc và chịu trách nhiệm về tính xác thực của các số liệu, tài liệu, bằng chứng liên quan đến kết luận kiểm toán;



* Có trách nhiệm giữ bí mật quốc gia, bí mật nghề nghiệp của đơn vị được kiểm toán; bảo vệ các thông tin thu thập được từ các đơn vị kiểm toán và các thông tin nội bộ của KTNN.



+ Khi thực hiện nhiệm vụ kiểm toán, KTVNN phải đeo thẻ và sử dụng trang phục KTV theo quy định của KTNN; thẻ và trang phục KTV phải được giữ gìn cẩn thận, không được đem cho, cho mượn, bán hoặc làm quà tặng.



Kiểm tra việc ứng xử và quan hệ với đơn vị được kiểm toán, xem KTV có thực hiện đúng những quy định sau đây:


+ Khi giao tiếp với đơn vị được kiểm toán phải có thái độ ứng xử văn hoá, lắng nghe, tôn trọng, lịch thiệp, thiện chí; ngôn ngữ giao tiếp phải rõ ràng, mạch lạc.



+ KTVNN phải rèn luyện và sử dụng các kỹ năng giao tiếp như kỹ năng nghe, đọc, nói và kỹ năng trình bày, diễn giải phù hợp với từng mối quan hệ; rèn luyện khả năng tự kiềm chế, kiểm soát bản thân, tránh nổi nóng hoặc tranh luận to tiếng với người giao tiếp.



+ Không được lợi dụng danh nghĩa KTNN để thực hiện hành vi trái pháp luật như: Nhận tiền, tài sản, lợi ích vật chất hoặc lợi ích tinh thần nhằm vụ lợi; không sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho đơn vị được kiểm toán; không dùng phương tiện, tài sản của đơn vị được kiểm toán vì nhu cầu cá nhân; không gợi ý, đề nghị được ưu đãi hoặc thiên vị cho những người quen thân trong quan hệ với đơn vị kiểm toán và quan hệ khác.



+ Không được cản trở, can thiệp trái pháp luật vào hoạt động bình thường của đơn vị được kiểm toán; không tiết lộ thông tin về tình hình và kết luận kiểm toán khi chưa được công bố chính thức; tôn trọng các quy định nội bộ của đơn vị được kiểm toán.



Kiểm tra việc ứng xử và quan hệ trong nội bộ KTNN, KTV có thực hiện các quy định sau đây:


* Ứng xử với cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý:



Phải tôn trọng lãnh đạo, người quản lý. Chấp hành quyết định của cấp trên. Khi có căn cứ cho rằng quyết định của cấp trên trái pháp luật thì phải kịp thời báo cáo bằng văn bản với người ra quyết định; trường hợp người ra quyết định vẫn quyết định việc thi hành thì phải chấp hành nhưng yêu cầu phải có ý kiến bằng văn bản và không chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thi hành đó, đồng thời báo cáo với cấp trên trực tiếp của người ra quyết định.



Thực hiện việc bảo lưu kết quả kiểm toán theo quy định của pháp luật và của KTNN.



Không lợi dụng việc góp ý, phê bình làm tổn hại uy tín của cán bộ lãnh đạo, quản lý.



* Ứng xử với đồng nghiệp:



Trong quan hệ với đồng nghiệp, KTVNN phải trung thực, có thái độ thân thiện, cởi mở, chào hỏi khi gặp nhau; tôn trọng, bảo vệ danh dự và giữ uy tín của đồng nghiệp; không gây ồn ào, mất trật tự trong cơ quan hoặc to tiếng khi giao tiếp; trong quá trình thực hiện kiểm toán phải phối hợp và giúp đỡ đồng nghiệp để công việc hoàn thành đúng tiến độ và hiệu quả tốt nhất; không gây bè phái chia rẽ mất đoàn kết nội bộ hoặc lợi dụng góp ý, phê bình làm tổn hại đến uy tín của đồng nghiệp. Không quấy rối, gây phiền hà hoặc coi thường đồng nghiệp trong cơ quan.



* Ứng xử khác:


Không tố cáo mang tính bịa đặt; viết đơn tố cáo giấu tên, mạo tên; cùng người khác tham gia viết, ký tên trong một đơn tố cáo; tổ chức, tham gia kích động, xúi giục, mua chuộc, cưỡng ép người khác khiếu nại, tố cáo; cố ý gửi hoặc phát tán đơn khiếu nại, tố cáo đến những nơi không có thẩm quyền giải quyết.



2.3.2.4. Kiểm tra những thông tin phản hồi từ đơn vị được kiểm toán, từ phương tiện thông tin đại chúng và các nguồn thông tin khác phản ánh đến KTNN và KTV



Trong quá trình kiểm toán, KTV phải tiếp xúc với nhiều đối tượng và cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan đến đối tượng kiểm toán. Phẩm chất đạo đức, thái độ, văn hóa giao tiếp ứng xử và năng lực chuyên môn của KTV sẽ được bộc lộ, do đó đây sẽ là những kênh thông tin quan trọng để chủ thể thực hiện việc kiểm soát quản lý đạo đức nghề nghiệp của KTV thu thập, phân tích, sàng lọc để tổng hợp lại và cân nhắc trong việc đánh giá nhận xét về KTV. Những kênh thông tin đó có thể từ các nguồn sau đây:



- Thông tin phản hồi từ đơn vị được kiểm toán



Đây là một kênh thông tin quan trọng và đáng tin cậy, bởi vì đơn vị được kiểm toán có thời gian làm việc trực tiếp với KTV tương đối dài bắt đầu từ giai đoạn khảo sát lập kế hoạch kiểm toán, thực hiện kiểm toán và cho đến giai đoạn tổng hợp lập báo cáo kiểm toán. Cho nên đơn vị được kiểm toán sẽ biết rất rõ về tác phong lối sống, thái độ ứng xử cũng như năng lực chuyên môn của từng KTV.



- Thông tin từ các phương tiện thông tin đại chúng



Thông tin từ các phương tiện thông tin đại chúng đặc biệt là báo chí là một kênh thông tin rất hữu ích trong việc quản lý và đánh giá đạo đức của KTV. Báo chí là có chức năng đưa thông tin chính xác, khách quan về các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội... nói chung và cán bộ công chức nói riêng trong đó có cả KTV KTNN. 


Bởi vì giám sát của báo chí là giám sát xã hội, là sự cung cấp thông tin hai chiều: Thông tin từ phía đối tượng chịu giám sát (cán bộ, đảng viên, KTV…) và thông tin từ phía đối tượng giám sát (dư luận xã hội, nhân dân…) là nguồn thông tin có tính chất đánh giá, phê bình, xây dựng, làm cơ sở để kiểm tra, điều chỉnh, xử lý...



Phản biện của báo chí là phản biện xã hội. Phản biện trước hết không có nghĩa là phản đối hay chỉ là phản đối mà còn mang tính xây dựng, đồng tình, cổ súy... Nếu phản biện của các tổ chức khoa học mang tính tư vấn, là phản biện hoàn toàn dựa trên cơ sở khoa học; thì báo chí thực hiện chức năng phản biện xã hội, trước hết dựa trên dư luận xã hội. Cố nhiên, trong phản biện bằng dư luận xã hội, báo chí không loại trừ những cơ sở khoa học của vấn đề.



Như vậy, phản biện xã hội là cách để báo chí giúp công chúng (đương nhiên có cả người trong cuộc của vụ việc được đề cập) nhìn nhận một sự kiện, một vấn đề ở nhiều góc độ khác nhau, nhiều quan điểm khác nhau, thậm chí đối lập nhau (về lợi ích xã hội, về cơ sở khoa học) và đặc biệt đây là kênh thông tin chuyển tải được tiếng nói của dư luận xã hội.



Ngoài thông tin qua báo chí ra, chủ thể kiểm tra có thể thu thập thông tin qua Truyền hình, truyền thanh hay mạng internet. 



- Những nguồn thông tin khác phản ánh đến KTV



Trong quá trình đi kiểm toán, như trên chúng ta đã đề cập, KTV sẽ tiếp xúc với nhiều đối tượng và cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan đến đối tượng kiểm toán do đó họ có thể có những thông tin liên quan đến phẩm chất đạo đức, thái độ, văn hóa giao tiếp ứng xử và năng lực chuyên môn của KTV. Họ có thể là người dân, là công chức, viên chức có thể là người lái xe taxi, người lao công người bán hàng...



2.3.3. Các chủ thể kiểm tra đạo đức nghề nghiệp và văn hóa ứng xử của Kiểm toán viên nhà nước



- KTNN: Thanh tra KTNN, Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán.



- KTNN chuyên ngành và KTNN khu vực.



- Đoàn, Tổ kiểm toán.



- Tự kiểm tra của KTV.



Theo Đoạn 29 của Chuẩn mực số 30: KTVNN có nghĩa vụ phải kiểm soát bản thân để không dính líu vào những vấn đề mà mình có lợi ích liên quan làm ảnh hưởng đến hoạt động kiểm toán.Trong quá trình kiểm toán nếu có sự hạn chế về tính độc lập, khách quan thì phải tìm mọi cách loại bỏ sự hạn chế này; nếu không thể loại bỏ được thì phải báo cáo kịp thời cho người có thẩm quyền để có biện pháp giải quyết.



CÂU HỎI THẢO LUẬN



1. Theo Anh/chị khi đánh giá đạo đức người ta đánh giá trên những khía cạnh nào?



2. Đạo đức nghề nghiệp là gì? Đạo đức nghề nghiệp KTVNN là gì? Sự khác biệt giữa đạo đức nghề nghiệp KTVNN với đạo đức nghề nghiệp của các nghề khác là gì?



So sánh đạo đức của cán bộ công chức và đạo đức nghề nghiệp KTVNN.



3. Tại sao Tổng KTNN phải ban hành Quy tắc ứng xử của KTVNN?


4. Phân tích nội dung đạo đức nghề nghiệp của KTVNN và liên hệ với thực tiễn hiện nay?


5. Phân tích nội dung văn hóa ứng xử của KTVNN và liên hệ với tình hình thực tiễn hiện nay. 



         6. Khi tiến hành kiểm toán BCTC tại một DNNN, KTV Nam Anh đã gặp các tình huống sau: 



a. Hai tháng trước ngày kết thúc niên độ, nhân viên kế toán tổng hợp của DNNN X đã nghỉ việc và cho đến ngày lập BCTC, DNNN X vẫn chưa tìm được người thay thế. Do đó, những nghiệp vụ phát sinh của DNNN X trong hai tháng cuối niên độ chưa được ghi vào sổ sách. Vì Nam Anh đã từng một lần kiểm toán BCTC tại DNNN X, nên đã nhờ KTV Nam Anh lập BCTC và sau đó Nam Anh lại được phân công kiểm toán BCTC cho năm hiện hành.



b. Khi được biết Nam Anh đang kiểm toán tại DNNN X, Ngọc - một học viên cao học đang nghiên cứu một chuyên đề “các nghiệp vụ tài chính của DNNN” đã đề nghị Nam Anh cung cấp thông tin hoặc cho nhận xét về những hoạt động tài chính của DNNN, Ngọc hứa sẽ bảo mật các thông tin mà Nam Anh cung cấp.



c. Sau khi kiểm kê hàng tồn kho cuối năm của DNNN, người quản lý phân xưởng đã tặng KTV Nam Anh một chiếc xe đạp thể thao do DNNN X sản xuất.



Yêu cầu: Trong từng tình huống trên, học viên hãy cho biết nếu nhận lời thì KTV Nam Anh có vi phạm đạo đức nghề nghiệp không? Giải thích.



7. Hãy cho biết trong các tình huống dưới đây KTV đã làm theo hoặc vi phạm tiêu chuẩn nghề nghiệp nào?



a. KTV đã cung cấp thông tin của công ty khách hàng được kiểm toán cho một người bạn thân.



b. Nghi ngờ có sai phạm chế độ kế toán dẫn đến sai lệch số liệu khoản phải thu KTV đã tiến hành kiểm tra toàn bộ số liệu, chứng từ có liên quan thay vì thực hiện kiểm tra chọn mẫu.



c. Do mâu thuẫn với một người quen cũ đang làm kế toán tại đơn vị được  kiểm toán, KTV đã đưa ra nhận xét không đúng về phần việc mà người quen anh ta phụ trách trên báo cáo kiểm toán. 



8. Hãy xử lý các tình huống sau đây:



a. Bạn nói xấu, bôi nhọ sếp của mình và sếp của bạn phát hiện ra điều đó. Bạn bị bắt quả tang có thái độ thô lỗ với sếp. Trong khi viết thư tán gẫu, trêu đùa người bạn thân của mình, bạn vô tình click vào nút “Reply All” trong email. Sếp của bạn vô tình nghe được những lời bạn bình luận xúc phạm đến ông ấy ở trong nhà hàng hoặc ở trong hiệu photocopy.



b. Bạn đánh mất tài liệu quan trọng liên quan đến kết quả kiểm toán, tồi tệ hơn nữa là bạn đánh mất USB hoặc máy tính xách tay. Bạn xoá toàn bộ thông tin quan trọng, bạn vứt hết những giấy tờ vào sọt rác mà không huỷ chúng trước.



c. Bạn vừa có một cuộc khẩu chiến với đồng nghiệp tại đơn vị được kiểm toán. Bạn “tuôn” ra những lời lẽ không hay, bạn chửi rủa và gào thét tên của đồng nghiệp đó. Cho dù mọi người đều công nhận rằng anh ta là một kẻ ngốc và đáng bị bạn chửi rủa như vậy thì những hành động thô lỗ của bạn là không thể chấp nhận được.
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I. TỔNG QUÁT



1. Tên chuyên đề: Tổng quan về Hệ thống Chuẩn mực kiểm toán của Kiểm toán nhà nước



2. Thời lượng: 16 tiết học



3. Mục tiêu chuyên đề



Giúp học viên hiểu biết khái quát về hệ thống chuẩn mực kiểm toán của Kiểm toán nhà nước; nắm vững những nguyên tắc nền tảng về tổ chức và hoạt động của cơ quan KTNN.



4. Mô tả tóm tắt nội dung chuyên đề



Chuyên đề trang bị cho học viên những kiến thức về:



- Khái quát về hệ thống chuẩn mực kiểm toán



- Hệ thống chuẩn mực của KTNN (quá trình xây dựng và áp dụng hệ thống chuẩn mực; những nội dung chính của chuẩn mực cấp độ 2 và cấp độ 3).
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II. NỘI DUNG


1. KHÁI QUÁT VỀ HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN 



1.1. Khái niệm chuẩn mực kiểm toán


Kiểm toán là việc kiểm tra, đánh giá và xác nhận tính đúng đắn, trung thực của các thông tin; kiểm tra, đánh giá tính tuân thủ pháp luật và tính kinh tế, tính hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, sử dụng các nguồn lực do một chủ thể độc lập, có năng lực chuyên môn phù hợp (KTV, tổ chức kiểm toán) thực hiện trên cơ sở các quy định nghề nghiệp. 



Kiểm toán cũng được xem như một nghề cùng với các nghề khác mà trong tất cả mọi ngành nghề đều tồn tại các quy tắc, chuẩn mực nhằm điều tiết hành vi của các thành viên trong nghề theo một hướng nhất định bảo đảm uy tín nghề nghiệp nói chung và để kiểm soát chất lượng công việc của các thành viên nói riêng.


Chuẩn mực kiểm toán hiểu theo nghĩa chung nhất là những quy phạm pháp lý, là thước đo giống nhau cho những khách thể và chủ thể kiểm toán khác nhau dùng để điều tiết các hành vi của KTV và các bên hữu quan theo định hướng và mục tiêu xác định. 


Do quan hệ giữa chủ thể với khách thể kiểm toán và đối tượng cụ thể của kiểm toán khác nhau nên chuẩn mực cụ thể để điều chỉnh các quan hệ đó cũng khác nhau, chẳng hạn chuẩn mực cụ thể dùng để điều tiết các chủ thể kiểm toán khác nhau như kiểm toán nhà nước, kiểm toán độc lập và kiểm toán nội bộ. Cũng từ đó chuẩn mực kiểm toán có thể được biểu hiện bởi các hình thức khác nhau song có thể quy về hai hình thức cơ bản đó là luật kiểm toán và hệ thống chuẩn mực kiểm toán cụ thể.


Như vậy, hình thức pháp lý cao nhất của chuẩn mực kiểm toán là luật kiểm toán ban hành bởi cơ quan lập pháp (Quốc hội) sau đó là các văn bản pháp quy dưới luật do cơ quan của Nhà nước ban hành. Với các chuẩn mực loại này, tính pháp lý của quy định đạt mức cao và có ý nghĩa điều tiết các hành vi của nhiều phía có liên quan. Vì vậy, hình thức này bao hàm những quy định chung nhất với tính pháp lý cao cho kiểm toán nhà nước và kiểm toán độc lập. Hiện nay, hình thức này được ứng dụng phổ biến ở các nước Tây Âu.


Tuy nhiên, hình thức phổ biến vẫn là các chuẩn mực chung về nghề nghiệp sử dụng trong kiểm toán tài chính. Theo nghĩa rộng thì chúng bao gồm những nguyên tắc cơ bản về nghiệp vụ và về việc xử lý các mối quan hệ phát sinh trong quá trình kiểm toán; chúng còn bao hàm cả những hướng dẫn, những giải thích về những nguyên tắc cơ bản để KTV có thể áp dụng trong thực tế, để đo lường và đánh giá chất lượng công việc kiểm toán. Thông thường, dưới hình thức hệ thống chuẩn mực nghề nghiệp cụ thể, các chuẩn mực kiểm toán này đều do các tổ chức hiệp hội nghề nghiệp nghiên cứu, soạn thảo và ban hành cho từng loại hình kiểm toán hoặc cho kiểm toán nói chung.


Các loại chuẩn mực kiểm toán được ban hành phù hợp với tính đa dạng của bản chất kiểm toán. Chẳng hạn, chuẩn mực kiểm toán được thừa nhận rộng rãi áp dụng cho kiểm toán báo cáo tài chính, chuẩn mực xác thực áp dụng cho các dịch vụ xác thực thông tin, chuẩn mực về tư vấn áp dụng cho loại hình dịch vụ tư vấn, chuẩn mực thực hành nghiệp vụ đối với kiểm toán nội bộ áp dụng cho kiểm toán nội bộ, chuẩn mực kiểm toán nhà nước áp dụng cho Kiểm toán nhà nước… Hệ thống chuẩn mực này rất cụ thể có thể hướng dẫn và là cơ sở trực tiếp cho việc thực hành kiểm toán. Hình thức này áp dụng rộng rãi ở các nước phát triển như Anh, Mỹ, Canada và một số nước Đông Nam Á trong đó có Việt Nam.


Chuẩn mực kiểm toán quốc gia là một hệ thống chuẩn mực có tác dụng trong phạm vi một quốc gia. Mỗi quốc gia đều đi đến việc hình thành một hệ thống chuẩn mực cho mình. Chuẩn mực kiểm toán quốc gia là một hệ thống từ chung nhất đến chi tiết. Quá trình chi tiết hóa cũng là quá trình “mềm hoá” để vận dụng phù hợp với thực tế.


Việc ban hành hệ thống các chuẩn mực kiểm toán là hết sức cần thiết và cấp bách nhằm giúp cho hoạt động của cơ quan kiểm toán và các KTV có được đường lối hoạt động rõ ràng, thực hiện công việc kiểm toán trôi chảy đạt chất lượng cao. Các chuẩn mực kiểm toán là điều kiện để các KTV nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện được đạo đức nghề nghiệp. Hệ thống chuẩn mực kiểm toán là cơ sở để kiểm tra đánh giá chất lượng, hiệu quả và độ tuân thủ của các KTV cũng như các Đoàn kiểm toán khi thực hiện kiểm toán tại các đơn vị. Ngoài ra, hệ thống chuẩn mực kiểm toán là cơ sở để kiểm tra tính đúng đắn các nhận xét của KTV trong báo cáo kiểm toán và là cơ sở để giải quyết các tranh chấp phát sinh giữa KTV, Đoàn kiểm toán với các đơn vị được kiểm toán đồng thời cũng là cơ sở pháp lý giúp cho các KTV và Đoàn kiểm toán giải tỏa được trách nhiệm của mình về các vấn đề có thể xảy ra trong tương lai. Bên cạnh đó, hệ thống chuẩn mực kiểm toán là tài liệu quan trọng giúp cho việc đào tạo, bồi dưỡng KTV và đánh giá chất lượng KTV.


Ở Việt Nam, hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành áp dụng đối với doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam, KTV hành nghề và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập. Hệ thống chuẩn mực kiểm toán nhà nước do KTNN ban hành áp dụng trong hoạt động kiểm toán của KTNN; Đoàn kiểm toán, KTVNN, tổ chức, cá nhân của KTNN; đơn vị được kiểm toán; các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đối với hoạt động kiểm toán phải tuân thủ các quy định của hệ thống CMKTNN trong hoạt động kiểm toán nhà nước.


Theo Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015, “Tổng Kiểm toán nhà nước xây dựng và ban hành hệ thống chuẩn mực kiểm toán nhà nước theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật”. Theo Điều 6, Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015: “Chuẩn mực kiểm toán nhà nước là những quy định và hướng dẫn về yêu cầu, nguyên tắc, thủ tục kiểm toán và xử lý các mối quan hệ phát sinh trong hoạt động kiểm toán mà KTVNN phải tuân thủ khi tiến hành hoạt động kiểm toán; là cơ sở để kiểm tra, đánh giá chất lượng kiểm toán và đạo đức nghề nghiệp của KTVNN.”. 


1.2. Các cấp độ chuẩn mực kiểm toán của INTOSAI


1.2.1. Quá trình hình thành và phát triển Hệ thống ISSAIs


Chuẩn mực và các hướng dẫn kiểm toán cho các Cơ quan kiểm toán tối cao (SAI) trong kiểm toán khu vực công được Tổ chức quốc tế các cơ quan kiểm toán tối cao (INTOSAI) xây dựng từ những năm đầu thành lập INTOSAI. INTOSAI được thành lập vào năm 1953, theo sáng kiến của Emilio Fernandez Camus, Chủ tịch SAI Cuba. INTOSAI khi thành lập có 34 SAI thành viên tham gia họp tại đại hội INTOSAI lần đầu tại Cuba. Hiện nay, INTOSAI có 192 nước thành viên và 5 thành viên là tổ chức nghề nghiệp. Sau hơn 50 năm thành lập cho đến nay INTOSAI đã xây dựng được khung pháp lý để các SAI tăng cường  phát triển và chuyển giao kiến thức, tăng cường trao đổi kinh nghiệm nhằm hoàn thiện lĩnh vực kiểm toán chính phủ toàn cầu và nâng cao năng lực nghề nghiệp cũng như vị thế của các SAI trên thế giới.



Tháng 10 năm 1977, Tuyên bố Lima về các hướng dẫn về các khái niệm kiểm toán được các đoàn đại biểu thông qua tại đại hội INTOSAI lần thứ IX tại  Lima, Peru. Tuyên bố Lima được ban hành nhằm kêu gọi sự độc lập của kiểm toán chính phủ, là chuẩn mực nghề nghiệp đầu tiên của các SAI. Các chuẩn mực kiểm toán của INTOSAI lần đầu tiên được Ủy ban Các chuẩn mực kiểm toán INTOSAI ban hành vào tháng 6/1992. Cùng với Tuyên bố Lima, Bộ quy tắc đạo đức của INTOSAI, ban hành năm 1998, được coi là các chuẩn mực mang tính nền tảng của INTOSAI. Cùng với Tuyên bố Lima về các hướng dẫn về khái niệm kiểm toán như một nền tảng, Bộ quy tắc đạo đức của INTOSAI, ban hành năm 1998, được coi là phần hoàn thiện cần thiết để thúc đẩy thực hiện Các chuẩn mực kiểm toán của INTOSAI ban hành lần đầu. Các chuẩn mực này được tiếp tục nghiên cứu và sửa đổi và ban hành lại năm 2001, lần thứ hai. Các chuẩn mực này được hệ thống hóa và tương đương cấp độ 3 của Hệ thống chuẩn mực ISSAI. Sau khi hệ thống hóa hệ thống ISSAI và thấy cần thiết phải thay đổi và đồng bộ với các chuẩn mực cấp độ 4, các chuẩn mực cấp 3 này đã được nghiên cứu, soạn thảo và ban hành mới lần thứ ba vào tháng 10 năm 2013.



Trước thời điểm năm 2007, nhiều chuẩn mực và hướng dẫn kiểm toán khác của INTOSAI cũng đã được ban hành như: Các hướng dẫn thực hiện đối với kiểm toán hoạt động (ISSAI 3000) đã được ban hành năm 2004; Các nguyên tắc đối với các công việc chuẩn bị kiểm toán tốt nhất đối với các tổ chức quốc tế (ISSAI 5000); Kiểm toán các tổ chức quốc tế - Hướng dẫn đối với các SAI (ISSAI 5010) đã được ban hành năm 2004; Cách thức SAI có thể phối hợp trong cuộc kiểm toán các hiệp ước quốc tế về môi trường (ISSAI 5140) được ban hành năm 1998; Các hướng dẫn về thực hành tốt nhất cho kiểm toán các quá trình  tư nhân hóa (ISSAI 5210) đã được ban hành năm 1998; Các hướng dẫn về thông lệ tốt nhất đối với cuộc kiểm toán về các quy định kinh tế (ISSAI 5230) đã được ban hành năm 2001; Các hướng dẫn về thông lệ tốt nhất đối với cuộc kiểm toán về Rủi ro trong hợp tác công/tư (PPP) (ISSAI 5240) đã được ban hành năm 2004;…



Như vậy, sự hình thành và phát triển hệ thống chuẩn mực kiểm toán quốc tế ISSAI là sự không ngừng hoàn thiện và phát triển kể từ khi INTOSAI được thành lập cho tới thời điểm hiện tại để đáp ứng nhu cầu không ngừng phát triển của xã hội nói chung và lĩnh vực kiểm toán chính phủ/kiểm toán nhà nước nói riêng của các SAI trên toàn thế giới.



1.2.2. Cơ cấu và nội dung Hệ thống ISSAIs


1.2.2.1. Cơ cấu của Hệ thống ISSAIs


Cơ cấu Hệ thống ISSAIs bao gồm các chuẩn mực và hướng dẫn thực hành tốt nhất được bổ sung, cập nhật định kỳ và thông qua tại các Đại hội INTOSAI. Hệ thống ISSAIs hình thành theo một hệ thống gồm 4 cấp độ. Cấp độ 1 đánh 1 chữ số, cấp độ 2 đánh 2 chữ số, cấp độ 3 đánh 3 chữ số, cấp độ 4 đánh 4 chữ số. Trong đó, Cấp độ 1 là các nguyên tắc nền tảng, Cấp độ 2 là các điều kiện tiên quyết để thực hiện chức năng của SAI, Cấp độ 3 là các nguyên tắc kiểm toán cơ bản, Cấp độ 4 là các hướng dẫn kiểm toán. Cụ thể như sau:


* Cấp độ 1: Các nguyên tắc nền tảng (ISSAI 1)



ISSAI 1: Tuyên bố Lima (thông qua năm 1977). 



* Cấp độ 2: Các điều kiện tiên quyết để thực hiện chức năng của SAI (ISSAI 10-99)



- ISSAI 10: Tuyên bố Mehico về Tính độc lập của SAI (thông qua năm 2007);



- ISSAI 11: Các Hướng dẫn và Thông lệ tốt liên quan đến Tính độc lập của SAI (thông qua năm 2007);



- ISSAI 12: Giá trị và lợi ích của các SAI (thông qua năm 2013);



- ISSAI 20: Các nguyên tắc Minh bạch và trách nhiệm giải trình (thông qua năm 2010);



- ISSAI 21: Các nguyên tắc Minh bạch và trách nhiệm giải trình - Các nguyên tắc và thông lệ tốt (thông qua năm 2010);



- ISSAI 30: Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp (thông qua năm 1998);



- ISSAI 40: Kiểm soát chất lượng đối với các SAI (thông qua năm 2010).


* Cấp độ 3: Các nguyên tắc kiểm toán cơ bản (ISSAI 100-999)



Các ISSAI ở cấp độ 3 mới được thông qua năm 2013 như sau:



- ISSAI 100: Các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán khu vực công;


- ISSAI 200: Các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán tài chính;


- ISSAI 300: Các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán hoạt động;


- ISSAI 400: Các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán tuân thủ.


* Cấp độ 4: Các hướng dẫn kiểm toán (ISSAI 1000-5999)




Các hướng dẫn kiểm toán cấp độ 4 chia thành Các hướng dẫn kiểm toán chung và Các hướng dẫn về các chủ đề đặc biệt.



Các hướng dẫn kiểm toán chung được chia thành 3 loại hình kiểm toán, cụ thể như sau:



- ISSAI 1000-2999: Các hướng dẫn về kiểm toán tài chính;


- ISSAI 3000-3999: Các hướng dẫn về kiểm toán hoạt động;


- ISSAI 4000-4999: Các hướng dẫn về kiểm toán tuân thủ.


Các hướng dẫn về các chủ đề đặc biệt



- ISSAI 5000-5999: Các hướng dẫn kiểm toán về các chủ đề đặc biệt.



1.2.2.2. Nội dung cơ bản của hệ thống ISSAIs theo các cấp độ



* Cấp độ 1: Các nguyên tắc nền tảng (ISSAI 1)



Cấp độ 1 của hệ thống ISSAI bao gồm các nguyên tắc nền tảng của INTOSAI hiện nay chỉ có một chuẩn mực là ISSAI 1: Tuyên bố Lima, thông qua năm 1977 tại Đại hội INTOSAI IX tổ chức tháng 10/1977 tại Lima, Pêru kêu gọi việc thiết lập các SAI hiệu quả và đưa ra các hướng dẫn về quy tắc kiểm toán. Mục tiêu chính của Tuyên bố Lima là kêu gọi hoạt động kiểm toán chính phủ độc lập. Một SAI nếu không đáp ứng yêu cầu này sẽ không đủ tiêu chuẩn để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Vấn đề độc lập của SAI liên tục là đề tài được trao đổi trong cộng đồng INTOSAI. Tuy nhiên, theo yêu cầu của Tuyên bố Lima, tính độc lập của SAI bắt buộc phải được quy định trong luật pháp. Vì vậy, để thực hiện được yêu cầu này, các SAI cần phải được hình thành và phát triển tại một nền dân chủ xây dựng trên cơ sở pháp trị. Như vậy, pháp trị và dân chủ là nền tảng thiết yếu để hoạt động kiểm toán chính phủ thực sự độc lập và làm trụ cột, nền móng cho Tuyên bố Lima.
 



* Cấp độ 2: Các điều kiện tiên quyết để thực hiện chức năng của SAI (ISSAI 10-99)



Các điều kiện tiên quyết bao gồm các tuyên bố về các điều kiện tiên quyết của INTOSAI để SAI thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và thực hiện một cách chuyên nghiệp. Các chuẩn mực cấp độ 2 bao gồm các nguyên tắc và hướng dẫn về tính độc lập, minh bạch và trách nhiệm giải trình, đạo đức và kiểm soát chất lượng. Cụ thể:



- ISSAI 10: Tuyên bố Mehico về Tính độc lập của SAI (được thông qua năm 2007)


Tuyên bố này được thông qua tại Đại hội lần thứ XIX của INTOSAI tại Mêhicô. Nhìn chung, các Cơ quan Kiểm toán tối cao đều ghi nhận tám nguyên tắc cốt lõi trong Tuyên bố Lima và các quyết định tại Đại hội INTOSAI lần thứ XVII (tại Hàn Quốc) như là các yêu cầu tiên quyết để kiểm toán khu vực công. Tuyên bố này , bao gồm các nguyên tắc sau:



+ Nguyên tắc 1: Xác lập khuôn khổ hiến pháp/luật pháp đầy đủ, hiệu lực và xây dựng các quy định để áp dụng khuôn khổ trên thực tế.



+ Nguyên tắc 2: Sự độc lập của người đứng đầu SAI và các ủy viên (của SAI theo cơ chế lãnh đạo hội đồng), gồm cả đảm bảo về nhiệm kỳ và quyền miễn trừ pháp lý khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. 



+ Nguyên tắc 3: Nhiệm vụ đủ rộng và toàn quyền quyết định khi thực hiện chức năng của SAI.



+ Nguyên tắc 4: Tiếp cận thông tin không hạn chế. 



+ Nguyên tắc 5: Quyền và nghĩa vụ báo cáo về công việc của SAI.



+ Nguyên tắc 6: Tự quyết định nội dung và thời hạn, ban hành và phổ biến báo cáo kiểm toán.



+ Nguyên tắc 7: Thiết lập cơ chế hữu hiệu về kiểm tra thực hiện kiến nghị của SAI.



+ Nguyên tắc 8: Tự chủ về tài chính, quản lý/hành chính và sẵn có nguồn nhân lực, vật lực và tài lực.



- ISSAI 11: Các Hướng dẫn và Thông lệ tốt liên quan đến Tính độc lập của SAI (được thông qua năm 2007).



Trên cơ sở 8 nguyên tắc chính đã nêu trong Tuyên bố Mehico về Tính độc lập của SAI, ISSAI 11 đưa ra các hướng dẫn thực hành tốt nhất, thực tế đã thực hiện ở nhiều SAI để các SAI khác đang trong quá trình hình thành và xây dựng, chưa đảm bảo nguyên tắc nào thì tham khảo thêm để quy định và áp dụng.



- ISSAI 12: Giá trị và lợi ích của các SAI - làm thay đổi đời sống người dân (được thông qua năm 2013)



Kiểm toán khu vực công do các SAI thực hiện là một công cụ quan trọng cải thiện đời sống người dân và chính là giá trị và lợi ích của các SAI. Kiểm toán khu vực công có tác động tích cực đến sự tin cậy của xã hội vì tập trung làm thay đổi tư duy của những người quản lý các nguồn lực công về việc làm thế nào để sử dụng nguồn lực công một cách tốt nhất, chịu trách nhiệm giải trình với việc quản lý của mình. Bằng cách này, các SAI đã nâng cao tính hiệu quả, minh bạch, trách nhiệm giải trình và hiệu lực của hệ thống quản lý hành chính công. Nội dung chính của chuẩn mực này là đưa ra 12 nguyên tắc được xây dựng với mục đích nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. SAI có thể làm cho cuộc sống của người dân tốt hơn thông qua:



+ Việc tăng cường trách nhiệm giải trình, tính minh bạch và liêm chính của Chính phủ và các đơn vị khu vực công (4 nguyên tắc);



+ Việc thể hiện những gì đang diễn ra có liên quan đến công dân, Quốc hội và những bên liên quan khác (3 nguyên tắc);



+ SAI sẽ là một tổ chức mẫu điển hình để dẫn dắt, lãnh đạo (5 nguyên tắc).



- ISSAI 20: Các nguyên tắc minh bạch và trách nhiệm giải trình (được thông qua năm 2010)



Mục đích của chuẩn mực này tổng hợp các nguyên tắc về tính minh bạch và trách nhiệm giải trình nhằm hỗ trợ các SAI có thể trở thành khuôn mẫu trong việc quản trị và thực hiện hoạt động kiểm toán. Nội dung của chuẩn mực bao gồm các nguyên tắc sau: 



+ Nguyên tắc 1: Các SAI thực hiện nhiệm vụ của mình trong một khuôn khổ pháp lý chuẩn bị đầy đủ để đảm bảo trách nhiệm giải trình và tính minh bạch.



+ Nguyên tắc 2: Các SAI công bố quyền hạn, trách nhiệm, nhiệm vụ và chiến lược hoạt động.



+ Nguyên tắc 3: Các SAI ban hành các chuẩn mực, quy trình và phương pháp kiểm toán một cách khách quan và  minh bạch.


+ Nguyên tắc 4: Các SAI áp dụng các chuẩn mực về tính liêm chính và đạo đức cho nhân viên, cán bộ các cấp.


+ Nguyên tắc 5: Khi thuê ngoài thực hiện hoạt động kiểm toán, SAI vẫn phải đảm bảo nguyên tắc về trách nhiệm giải trình và tính minh bạch.



+ Nguyên tắc 6: SAI quản lý hoạt động một cách kinh tế, hiệu quả và hiệu lực; tuân thủ pháp luật và các quy định đồng thời báo cáo công khai về các vấn đề này.


+ Nguyên tắc 7: SAI báo cáo công khai về kết quả kiểm toán và kết luận kiểm toán của SAI về tổng thể các hoạt động của chính phủ.


+ Nguyên tắc 8: SAI thông tin kịp thời và rộng rãi về các hoạt động và kết quả kiểm toán của SAI thông qua các phương tiện truyền thông, trang web và các phương tiện khác.


+ Nguyên tắc 9: SAI sử dụng tư vấn bên ngoài và độc lập để nâng cao chất lượng và độ tin cậy công việc của mình.


- ISSAI 21: Các nguyên tắc minh bạch và trách nhiệm giải trình - Các nguyên tắc và thông lệ tốt (được thông qua năm 2010)



Nội dung của chuẩn mực là đưa ra các ví dụ về các thực hành tốt nhất liên quan đến 9 nguyên tắc đã được đề cập tại ISSAI 20.



- ISSAI 30: Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp (được thông qua năm 1998)



Bộ quy tắc đạo đức là một tuyên bố toàn diện về các giá trị và nguyên tắc mang tính định hướng cho công việc hàng ngày của KTV. Sự độc lập, thẩm quyền và trách nhiệm của KTV khu vực công đòi hỏi các SAI và cán bộ mà SAI tuyển dụng hay thuê thực hiện kiểm toán phải đáp ứng yêu cầu cao về đạo đức. Bộ quy tắc đạo đức dành cho KTV khu vực công cần lưu ý đến các yêu cầu về đạo đức đối với công chức nói chung và các yêu cầu cụ thể đối với KTV, kể cả nghĩa vụ về chuyên môn nghiệp vụ của KTV. Với Tuyên bố Lima hướng dẫn về các nguyên tắc kiểm toán làm nền tảng, Bộ quy tắc đạo đức của INTOSAI được xem là phần bổ sung cần thiết, tăng cường cho các Chuẩn mực kiểm toán của INTOSAI do Ủy ban Chuẩn mực kiểm toán của INTOSAI ban hành tháng 6 năm 1997 và cho đến nay nó vẫn còn nguyên giá trị. Bộ quy tắc đạo đức này của INTOSAI nhằm tạo cơ sở nền tảng cho các Bộ quy tắc đạo đức của từng nước. Từng SAI có trách nhiệm đảm bảo rằng toàn bộ KTV của mình hiểu rõ và thực hiện theo các giá trị và nguyên tắc quy định trong Bộ quy tắc đạo đức của từng nước. Bộ quy tắc đạo đức của INTOSAI bao gồm các nội dung sau:



+ Khái niệm, cơ sở và mục tiêu của Bộ quy tắc đạo đức;


+ Sự tín nhiệm, sự tin tưởng và sự tin cậy;


+ Tính liêm chính;


+ Độc lập, khách quan và không thiên vị;


+ Trung lập chính trị;


+ Xung đột lợi ích;


+ Bí mật nghề nghiệp;


+ Năng lực; phát triển nghề nghiệp.


- ISSAI 40: Kiểm soát chất lượng đối với các SAI (được thông qua năm 2010)


Mục đích của chuẩn mực này là hỗ trợ các SAI xây dựng và duy trì một hệ thống kiểm soát chất lượng phù hợp bao trùm toàn bộ công việc của mình. Tài liệu này giúp các SAI thiết kế một hệ thống kiểm soát chất lượng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện của mình, xử lý được các rủi ro làm giảm chất lượng của SAI. Một thách thức lớn mà tất cả các SAI đang phải đối mặt là làm sao duy trì việc thực hiện các cuộc kiểm toán cũng như những hoạt động khác với chất lượng cao. Chất lượng công việc do SAI thực hiện ảnh hưởng đến uy tín, độ tin cậy và năng lực hoàn thành nhiệm vụ của SAI. ISSAI 40 được xây dựng để diễn giải cụ thể hơn những nguyên tắc chủ yếu trong hệ thống Chuẩn mực quốc tế của IFAC về Kiểm soát chất lượng, ISQC-1
, trong bối cảnh của một SAI. ISQC-1 gồm một số nội dung cụ thể dành cho các tổ chức kiểm toán khu vực công; trong khi nhiều khía cạnh của ISQC-1 chưa thực sự phù hợp với SAI, các nguyên tắc chủ yếu vẫn cần phải được diễn giải để có thể vận dụng được vào hoạt động của các SAI. 


ISSAI 40 thừa nhận các chức năng của SAI thường rộng hơn chức năng của một công ty kiểm toán và dịch vụ bảo đảm chuyên nghiệp, ISSAI 40 cũng là tài liệu nhằm hỗ trợ các SAI khi vận dụng những nguyên tắc chủ yếu của ISQC-1 trong toàn bộ công việc của mình, phù hợp với chức năng và điều kiện cụ thể của SAI. Bên cạnh các chế độ và quy trình được gợi ý trong ISQC-1, các SAI cũng có thể cân nhắc nhiều loại biện pháp bảo đảm chất lượng khác phù hợp với môi trường khu vực công. ISSAI 40 sử dụng các yếu tố của khung kiểm soát chất lượng trình bày trong ISQC-1. ISSAI 40 cũng đề cập về các vấn đề có liên quan cụ thể trong môi trường kiểm toán khu vực công tác động đến hệ thống kiểm soát chất lượng của một SAI. ISSAI 40 tập trung vào các vấn đề tổ chức của chất lượng hoạt động kiểm toán của SAI, cung cấp một khung hướng dẫn bổ sung cho các hướng dẫn khác của INTOSAI, bao gồm những nội dung về kiểm soát chất lượng ở cấp độ nhiệm vụ (ví dụ một cuộc kiểm toán tài chính, kiểm toán tuân thủ, kiểm toán hoạt động và các công việc khác được SAI thực hiện).



ISSAI 40 quy định Hệ thống kiểm soát chất lượng của SAI bao gồm những yếu tố sau đây: 



+ Trách nhiệm của người đứng đầu về chất lượng trong SAI;



+ Các yêu cầu đạo đức có liên quan;



+ Chấp thuận và tiếp tục;



+ Nguồn nhân lực;



+ Thực hiện công việc kiểm toán và các công việc khác;



+ Giám sát.



* Cấp độ 3: Các nguyên tắc kiểm toán cơ bản (ISSAI 100-999)


Các nguyên tắc kiểm toán cơ bản ở cấp độ 3 được xây dựng và phát triển trên cơ sở chuẩn mực ISSAI số 1 - Tuyên bố Lima và các chuẩn mực ISSAI thuộc cấp độ 2 và là hệ thống tham chiếu quốc tế về kiểm toán lĩnh vực công. 



Các nguyên tắc kiểm toán cơ bản thể hiện bản chất của kiểm toán khu vực công, bao gồm các tuyên bố chung của các thành viên INTOSAI về các nguyên tắc nghề nghiệp được công nhận nói chung để thực hiện kiểm toán các đơn vị khu vực công một cách độc lập và hiệu quả. Các ISSAI ở cấp độ 3 mới được thông qua năm 2013, được viết theo các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán khu vực công chung, sau đó cụ thể các nguyên tắc cơ bản cho từng loại hình kiểm toán: kiểm toán tài chính, kiểm toán hoạt động, kiểm toán tuân thủ. Cụ thể như sau:



- ISSAI 100: Các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán khu vực công



ISSAI 100 đưa ra các nguyên tắc căn bản trong thực hiện kiểm toán của khu vực công. Chuẩn mực này cung cấp thông tin chi tiết về các nội dung sau: Mục đích và quy định thực hiện hệ thống ISSAIs; Khuôn khổ quy định về kiểm toán công; Các yếu tố của kiểm toán công; Các nguyên tắc áp dụng trong kiểm toán lĩnh vực công. 



- ISSAI 200: Các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán tài chính



Chuẩn mực này được xây dựng nhằm mục đích đưa ra các nguyên tắc quan trọng liên quan đến một cuộc kiểm toán báo cáo tài chính trong khu vực công. Chuẩn mực này được xây dựng và phát triển dựa trên các nguyên tắc căn bản của ISSAI 100 cho phù hợp với các nội dung cụ thể của kiểm toán báo cáo tài chính, đồng thời cấu thành nền tảng của các chuẩn mực kiểm toán về kiểm toán báo cáo tài chính. Mục đích chính của các ISSAI về kiểm toán tài chính là cung cấp cho các thành viên INTOSAI một hệ thống toàn diện các nguyên tắc, chuẩn mực và hướng dẫn cho việc thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính đối với các đơn vị thuộc khu vực công. Bên cạnh ISSAI 200, các ISSAI về kiểm toán tài chính còn bao gồm các Hướng dẫn kiểm toán tài chính tại cấp độ 4 theo Khuôn khổ ISSAI (các ISSAI từ 1000 đến 2999). Phần giới thiệu chung của những hướng dẫn trên được trình bày trong ISSAI 1000, các ISSAI từ 1200 đến 1810, trong mỗi ISSAI đều bao gồm phần Ghi chú thực hành do INTOSAI xây dựng nhằm đưa ra hướng dẫn về việc áp dụng các Chuẩn mực quốc tế về kiểm toán (các ISA từ 200 đến 810) do Ủy ban Chuẩn mực kiểm toán và đảm bảo quốc tế (IAASB) ban hành. Mỗi Ghi chú thực hành và một ISA tương ứng kết hợp với nhau tạo nên một hướng dẫn trong Khuôn khổ ISSAI. ISSAI này đưa ra các thông tin chi tiết như sau:



+ Mục đích và quy định về các Nguyên tắc căn bản của Kiểm toán tài chính;


+ Khuôn khổ cho hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính trong khu vực công;


+ Các yếu tố của một cuộc kiểm toán báo cáo tài chính;


+ Các nguyên tắc của một cuộc kiểm toán báo cáo tài chính.


- ISSAI 300: Các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán hoạt động



Chuẩn mực này phát triển các nguyên tắc cơ bản quy định trong ISSAI 100 cho phù hợp với nội dung cụ thể của kiểm toán hoạt động. ISSAI 300 - Các nguyên tắc cơ bản của Kiểm toán hoạt động bao gồm ba phần:



+ Thiết lập khuôn khổ cho kiểm toán hoạt động và tham chiếu tới các ISSAI liên quan;


+ Các nguyên tắc chung dành cho các cuộc kiểm toán hoạt động mà KTV cần xem xét cả trước và trong suốt quá trình kiểm toán.



+ Các nguyên tắc có liên quan đến các giai đoạn chính của quy trình kiểm toán.



- ISSAI 400: Các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán tuân thủ



ISSAI 400 được xây dựng trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của ISSAI 100, phát triển cho phù hợp với nội dung cụ thể của kiểm toán tuân thủ. ISSAI 400 quy định các nguyên tắc nền tảng cho các chuẩn mực kiểm toán tuân thủ phù hợp với ISSAIs. Chuẩn mực này bao gồm các phần: 



+ Mục đích và quy định thực hiện các ISSAIs về kiểm toán tuân thủ;


+ Khuôn khổ của kiểm toán tuân thủ và các phương pháp khác nhau để thực hiện kiểm toán;


+ Các yếu tố của kiểm toán tuân thủ;


+ Các nguyên tắc của kiểm toán tuân thủ.


* Cấp độ 4: Các hướng dẫn kiểm toán (ISSAI 1000-5999)



Các hướng dẫn kiểm toán cụ thể hóa Các nguyên tắc kiểm toán cơ bản  thành các hướng dẫn cụ thể, chi tiết và nghiệp vụ để có thể sử dụng được trong việc tiến hành các nhiệm vụ kiểm toán hàng ngày của KTV. Mục đích của các hướng dẫn này là cung cấp một nền tảng các chuẩn mực và cẩm nang về kiểm toán khu vực công để từng thành viên của INTOSAI có thể áp dụng được. Mỗi hướng dẫn đã xác định phạm vi áp dụng và có thể chấp nhận toàn bộ hoặc sửa lại cho phù hợp với điều kiện pháp lý của từng SAI. Các hướng dẫn kiểm toán cấp độ 4 chia thành Các hướng dẫn kiểm toán chung và Các hướng dẫn về các chủ đề đặc biệt.



- Các hướng dẫn kiểm toán chung được chia thành 3 loại hình kiểm toán, cụ thể như sau:



(i) ISSAI 1000-2999: Các hướng dẫn về kiểm toán tài chính



Các chuẩn mực hướng dẫn về kiểm toán tài chính được soạn thảo trên nền tảng bao gồm Các chuẩn mực kiểm toán quốc tế (ISA) do Ủy ban Các chuẩn mực kiểm toán và đảm bảo quốc tế (IAASB) của Liên đoàn Kế toán quốc tế (IFAC) ban hành và bổ sung thêm phần chú giải thực hành (Practice Note) giành cho kiểm toán tài chính các đơn vị khu vực công cho từng chuẩn mực ISA. Việc đánh số ISSAI được đánh số tương ứng với từng ISA, chỉ bổ sung thêm số 1 ở đằng trước của số ISA. Cụ thể có 38 chuẩn mực cấp độ 4 về kiểm toán tài chính như sau:



			ISSAI 1000


			Hướng dẫn thực hiện kiểm toán BCTC - Giới thiệu





			ISSAI 1001


			So sánh giữa chuẩn mực kiểm toán của INTOSAI với chuẩn mực quốc tế về kiểm toán (ISA) 





			ISSAI 1002


			Một số lưu ý chung khi áp dụng chuẩn mực quốc tế về kiểm toán trong lĩnh vực công





			ISSAI 1003


			Các thuật ngữ kèm theo hướng dẫn kiểm toán BCTC





			ISSAI 1200


			Mục tiêu tổng thể của KTV và đơn vị kiểm toán khi thực hiện kiểm toán theo chuẩn mực kiểm toán quốc tế





			ISSAI 1210


			Các điều khoản cam kết





			ISSAI 1220


			Kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính





			ISSAI 1230


			Tài liệu kiểm toán





			ISSAI 1240


			Trách nhiệm của KTV liên quan đến gian lận trong kiểm toán BCTC





			ISSAI 1250


			Xem xét tính tuân thủ pháp luật và các quy định trong kiểm toán BCTC





			ISSAI 1260


			 Trao đổi các vấn đề với Ban quản trị đơn vị được kiểm toán





			ISSAI 1265


			Trao đổi về những khiếm khuyết trong kiểm soát nội bộ với Ban quản trị và Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán





			ISSAI 1300


			Lập kế hoạch kiểm toán BCTC





			ISSAI 1315


			Xác định và đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu thông qua hiểu biết về đơn vị được kiểm toán và môi trường của đơn vị





			ISSAI 1320


			Mức trọng yếu trong lập kế hoạch và thực hiện kiểm toán





			ISSAI 1330


			Biện pháp xử lý của KTV đối với rủi ro đã đánh giá





			ISSAI 1420


			Các yếu tố cần xem xét khi kiểm toán đơn vị có sử dụng dịch vụ bên ngoài





			ISSAI 1450


			Đánh giá các sai sót phát hiện trong quá trình kiểm toán





			ISSAI 1500


			Bằng chứng kiểm toán





			ISSAI 1501


			Bằng chứng kiểm toán đối với các khoản mục và sự kiện đặc biệt





			ISSAI 1505


			Thông tin xác nhận từ bên ngoài





			ISSAI 1510


			Kiểm toán năm đầu tiên - Số dư đầu kỳ





			ISSAI 1520


			Thủ tục phân tích





			ISSAI 1530


			Lấy mẫu kiểm toán





			ISSAI 1540


			Kiểm toán những ước tính kế toán, bao gồm cả những ước tính hợp lý và các thuyết minh liên quan





			ISSAI 1550


			Các bên liên quan





			ISSAI 1560


			Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán





			ISSAI 1570


			Hoạt động liên tục





			ISSAI 1580


			Giải trình bằng văn bản





			ISSAI 1600


			Lưu ý khi kiểm toán báo cáo tài chính tập đoàn (kể cả công việc của KTV đơn vị thành viên)





			ISSAI 1610


			Sử dụng công việc của kiểm toán nội bộ





			ISSAI 1620


			Sử dụng công việc của chuyên gia





			ISSAI 1700


			Hình thành ý kiến và báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính





			ISSAI 1705


			Ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần 





			ISSAI 1706


			Đoạn “Vấn đề cần nhấn mạnh” và “Vấn đề khác” trong báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính 





			ISSAI 1710


			Thông tin so sánh - Dữ liệu tương ứng và báo cáo tài chính so sánh





			ISSAI 1720


			Trách nhiệm của KTV liên quan đến các thông tin khác trong tài liệu có báo cáo tài chính đã được kiểm toán





			ISSAI 1800


			Lưu ý khi kiểm toán báo cáo tài chính được lập theo khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính cho mục đích đặc biệt





			ISSAI 1805


			Lưu ý khi kiểm toán báo cáo tài chính riêng lẻ và khi kiểm toán các yếu tố, tài khoản hoặc khoản mục cụ thể của báo cáo tài chính 





			ISSAI 1810


			Dịch vụ về báo cáo tài chính tóm tắt








(ii) ISSAI 3000-3999: Các hướng dẫn về kiểm toán hoạt động



Hiện nay có hai chuẩn mực hướng dẫn về kiểm toán hoạt động: 



- ISSAI 3000: Các hướng dẫn thực hiện kiểm toán hoạt động (được thông qua năm 2004)




Chuẩn mực này gồm có năm phần chính: (1) Kiểm toán hoạt động là gì?; (2) Nguyên tắc kiểm toán chính phủ được áp dụng trong kiểm toán hoạt động; (3) Các chuẩn mực và hướng dẫn trong phạm vi: Chuẩn bị và 
lập kế hoạch kiểm toán hoạt động; (4) Các chuẩn mực và hướng dẫn trong phạm vi: Thực hiện kiểm toán hoạt động; (5) Các chuẩn mực và hướng dẫn báo cáo: Báo cáo kết quả kiểm toán hoạt động.




- ISSAI 3100: Các hướng dẫn kiểm toán hoạt động: Các nguyên tắc chính (được thông qua năm 2010)


Chuẩn mực đưa ra các nguyên tắc chính của kiểm toán hoạt động từ khái niệm, xác định mục tiêu, lựa chọn chủ đề kiểm toán, quy trình kiểm toán và hệ thống kiểm soát chất lượng kiểm toán.


Hiện nay, INTOSAI cũng đang cho nghiên cứu và soạn thảo lại các chuẩn mực kiểm toán hoạt động này.



(iii) ISSAI 4000-4999: Các hướng dẫn về kiểm toán tuân thủ



Các hướng dẫn về kiểm toán tuân thủ có ba chuẩn mực sau:


- ISSAI 4000: Giới thiệu chung về hướng dẫn kiểm toán tuân thủ (được thông qua năm 2010)


- ISSAI 4100: Các hướng dẫn kiểm toán tuân thủ đối với các cuộc kiểm toán thực hiện tách biệt với cuộc kiểm toán báo cáo tài chính (được thông qua năm 2010)


- ISSAI 4200: Các hướng dẫn kiểm toán tuân thủ liên quan đến cuộc kiểm toán báo cáo tài chính (được thông qua năm 2010)


Hiện nay INTOSAI đang soạn thảo lại theo hướng gộp ba chuẩn mực lại thành một chuẩn mực là Chuẩn mực kiểm toán tuân thủ.


* Các hướng dẫn về các chủ đề đặc biệt:


Các hướng dẫn kiểm toán về các chủ đề đặc biệt được quy định và đánh số từ ISSAI 5000-5999. 


Hiện nay, INTOSAI đã có các hướng dẫn kiểm toán (tổng số 27 chuẩn mực) về 9 chủ đề  sau:


(i) Các hướng dẫn về kiểm toán các tổ chức Quốc tế


- ISSAI 5000: Các nguyên tắc để chuẩn bị kiểm toán tốt nhất đối với các tổ chức quốc tế (được thông qua năm 2004)


- ISSAI 5010: Kiểm toán Các tổ chức quốc tế - Hướng dẫn cho các Cơ quan Kiểm toán Tối cao (được thông qua năm 2004)


(ii) Các hướng dẫn về kiểm toán môi trường


- ISSAI 5110: Hướng dẫn thực hiện các cuộc kiểm toán về các hoạt động với góc độ môi trường


- ISSAI 5120: Kiểm toán môi trường và kiểm toán tuân thủ


- ISSAI 5130: Phát triển bền vững: Vai trò của các SAI


- ISSAI 5140: Làm thế nào các SAI có thể hợp tác về kiểm toán môi trường (được thông qua năm 1998)


Các hướng dẫn về kiểm toán môi trường hiện nay đang được nghiên cứu, rà soát và soạn thảo lại.


(iii) Các hướng dẫn về kiểm toán tư nhân hóa


- ISSAI 5210: Các hướng dẫn về thực hành tốt nhất đối với kiểm toán tư nhân hóa (được thông qua năm 1998)


- ISSAI 5220: Các hướng dẫn về thực hành tốt nhất đối với các cuộc kiểm toán tài chính công/tư nhân và chuyển nhượng (được thông qua năm 2007)


- ISSAI 5230: Các hướng dẫn về thực hành tốt nhất đối với cuộc kiểm toán tuân thủ tính kinh tế (được thông qua năm 2001)


- ISSAI 5240: Các hướng dẫn về thực hành tốt nhất đối với cuộc kiểm toán về rủi ro trong hợp tác công/tư (được thông qua năm 2004)


(iv) Các hướng dẫn về Kiểm toán công nghệ thông tin 


- ISSAI 5310: Phương pháp kiểm tra bảo mật hệ thống thông tin - Hướng dẫn để kiểm tra bảo mật hệ thống thông tin trong các tổ chức chính phủ


(v) Các hướng dẫn về kiểm toán nợ công



- ISSAI 5410: Hướng dẫn lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán các kiểm soát nội bộ về nợ công 


- ISSAI 5411: Các chỉ số nợ (được thông qua năm 2010)


- ISSAI 5420: Nợ công: Quản lý và các rủi ro tài khóa: Các vai trò của các SAI


- ISSAI 5421: Các hướng dẫn về định nghĩa và công bố Nợ công


- ISSAI 5422: Bài tập thực hành về tham khảo các thuật ngữ để thực hiện kiểm toán hoạt động về nợ công (được thông qua năm 2007)


- ISSAI 5430: Công bố tài khóa: Áp dụng cho quản lý nợ công và vai trò của SAI


- ISSAI 5440: Hướng dẫn về tiến hành cuộc kiểm toán nợ công - Sử dụng kiểm tra chi tiết trong cuộc kiểm toán tài chính (được thông qua năm 2007)


- ISSAI 5450: Hướng dẫn về Kiểm toán hệ thống thông tin nợ công (dự kiến 2016 ban hành).


(vi) Các hướng dẫn về Kiểm toán trợ giúp liên quan đến thảm họa thiên tai


- ISSAI 5500: Giới thiệu hướng dẫn về công việc kiểm toán trợ giúp liên quan đến thảm họa thiên tai (được thông qua năm 2013)


- ISSAI 5510: Kiểm toán việc chuẩn bị ứng phó với thiên tai (được thông qua năm 2013)


- ISSAI 5520: Kiểm toán trợ giúp liên quan đến thảm họa thiên tai (được thông qua năm 2013)


- ISSAI 5530: Các thủ tục kiểm toán đáp ứng tính đến rủi ro gian lận và tham nhũng tăng lên trong trường hợp khẩn cấp ứng phó thiên tai (được thông qua năm 2013)


- ISSAI 5540: Sử dụng thông tin địa quyển trong việc kiểm toán việc quản lý thiên tai và trợ giúp liên quan đến thiên tai


(vii) Các hướng dẫn về Kiểm tra chéo


- ISSAI 5600: Các hướng dẫn về Kiểm tra chéo (được thông qua năm 2010)


(viii) Các hướng dẫn về kiểm toán phòng chống tham nhũng


- ISSAI 5700: Các hướng dẫn về kiểm toán phòng chống tham nhũng (dự kiến ban hành năm 2016)


(ix) Các hướng dẫn về kiểm toán hợp tác giữa các SAI


- ISSAI 5800: Các hướng dẫn về kiểm toán hợp tác giữa các SAI (dự kiến ban hành năm 2016)


1.3. Vai trò của hệ thống chuẩn mực kiểm toán


Hệ thống chuẩn mực kiểm toán là kim chỉ nam hành động cho cơ quan kiểm toán nói chung và KTV nói riêng trong quá trình kiểm toán. Có thể khẳng định vai trò của hệ thống chuẩn mực kiểm toán đối với 3 đối tượng chính đó là: (1) KTV; (2) Cơ quan KTNN và (3) Cơ quan được kiểm toán, các bên sử dụng thông tin kiểm toán.


1.3.1. Đối với Kiểm toán viên


Đối với KTV, hệ thống chuẩn mực kiểm toán có một số vai trò sau:



Thứ nhất, hệ thống chuẩn mực kiểm toán xác định nguyên tắc chung mang tính định hướng hoạt động kiểm toán của KTV. 


Thứ hai, với hệ thống bao gồm các nguyên tắc chung và các hướng dẫn thực hành, hệ thống chuẩn mực kiểm toán hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho KTV, đồng thời là điều kiện để giúp KTV nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. 


Thứ ba, bên cạnh đó, với những quy định tương đối cụ thể về quyền và trách nhiệm của KTV và đơn vị được kiểm toán cũng như các bên liên quan, hệ thống chuẩn mực kiểm toán là cơ sở để giúp cho KTV giải tỏa trách nhiệm của mình về các vấn đề có liên quan đến kết quả kiểm toán.


1.3.2. Đối với cơ quan Kiểm toán nhà nước



Đối với cơ quan KTNN, hệ thống chuẩn mực kiểm toán có một số vai trò sau:



Thứ nhất, hệ thống chuẩn mực là tổng thể các nguyên tắc cơ bản, các yêu cầu, các quy định về nghiệp vụ và xử lý các mối quan hệ phát sinh trong kiểm toán mà các đoàn kiểm toán nhà nước, KTVNN phải tuân thủ khi tiến hành các hoạt động kiểm toán.



Thứ hai, hệ thống chuẩn mực là căn cứ để kiểm tra và đánh giá đạo đức nghề nghiệp của KTV và chất lượng của hoạt động kiểm toán. 


Thứ ba, hệ thống chuẩn mực kiểm toán là những nguyên tắc mang tính nền tảng để từ đó cơ quan Kiểm toán nhà nước ban hành các hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ. 


Thứ tư, hệ thống chuẩn mực kiểm toán còn là tiêu chuẩn, cơ sở để giải quyết xung đột, tranh chấp trong hoạt động kiểm toán. 


Ngoài ra, hệ thống chuẩn mực kiểm toán là tài liệu phục vụ hoạt động đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho KTV. 



1.3.3. Đối với cơ quan được kiểm toán và các bên sử dụng thông tin kiểm toán



Đối với cơ quan được kiểm toán và các bên sử dụng thông tin kiểm toán, hệ thống chuẩn mực kiểm toán có một số vai trò sau:



Thứ nhất, hệ thống chuẩn mực kiểm toán là thước đo để đơn vị được kiểm toán và các bên sử dụng thông tin kiểm toán đánh giá đạo đức nghề nghiệp của KTV. 


Thứ hai, hệ thống chuẩn mực kiểm toán là thước đo để đánh giá tính chuyên nghiệp của cơ quan kiểm toán. 



Thứ ba, hệ thống chuẩn mực kiểm toán là điều kiện để ngăn ngừa các hành vi không phù hợp của KTV trong quá trình thực hiện kiểm toán tại đơn vị được kiểm toán.


2. HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 



2.1. Quá trình xây dựng và áp dụng hệ thống chuẩn mực kiểm toán nhà nước Việt Nam



2.1.1. Hệ thống chuẩn mực kiểm toán nhà nước năm 1999


KTNN Việt Nam được thành lập năm 1994, trong điều kiện không có tổ chức tiền thân và hoạt động kiểm toán ở Việt Nam mới được hình thành, hoạt động kiểm toán của KTNN trong giai đoạn đầu chủ yếu được thực hiện dựa trên các quy định hiện hành của Nhà nước và vận dụng các Chuẩn mực kiểm toán của INTOSAI (Tổ chức quốc tế các cơ quan kiểm toán cao), ASOSAI (Tổ chức các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á)
 và của IFAC (Liên đoàn kế toán quốc tế). Do các Chuẩn mực này thường mang tính định hướng và khuyến cáo chung, thiếu tính cụ thể khi áp dụng vào tình hình thực tế của mỗi quốc gia nên các cuộc kiểm toán của KTNN được thực hiện dựa trên kinh nghiệm về kiểm tra kế toán và thanh tra là chủ yếu (với đội ngũ KTV ban đầu được xét tuyển chủ yếu là đã có kinh nghiệm về công tác kiểm tra, thanh tra thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau trong nền kinh tế). Hạn chế của việc vận dụng này là các cuộc kiểm toán được thực hiện thiếu sự thống nhất về trình tự và các bước tác nghiệp; KTV lúng túng khi tác nghiệp kiểm toán; báo cáo kiểm toán thiếu tính thống nhất, thể hiện dưới nhiều dạng mẫu biểu, nhận xét và kết luận khác nhau; chất lượng và hiệu quả của hoạt động kiểm toán hạn chế và thiếu ổn định - đây chính là những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến kết luận và kiến nghị của KTNN đôi khi chưa chính xác, chứa đựng nhiều sai sót và rủi ro, đồng thời thiếu cơ sở pháp lý để kiểm soát chất lượng và đạo đức hành nghề của KTNN. 


Để khắc phục tình trạng trên, từ năm 1996, KTNN đã triển khai nhiều công trình nghiên cứu nhằm vận dụng các kinh nghiệm của các nước và các khuyến cáo của INTOSAI, ASOSAI để xây dựng Hệ thống Chuẩn mực của KTNN phù hợp với trình độ của KTVNN, mức độ phát triển của KTNN, đặc điểm, điều kiện kinh tế - xã hội của Việt Nam và các thông lệ quốc tế. Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu, ngày 24/12/1999 Tổng KTNN đã ban hành Hệ thống CMKTNN theo quyết định số 06/1999/QĐ-KTNN làm cơ sở cho việc ban hành các quy định trong tổ chức quản lý và thực hiện kiểm toán một cách thống nhất.


Theo Hệ thống chuẩn mực năm 1999, Hệ thống CMKTNN là tổng thể các nguyên tắc cơ bản, các yêu cầu, các quy định về nghiệp vụ và xử lý các mối quan hệ phát sinh trong kiểm toán mà các đoàn KTNN và các KTVNN phải tuân thủ khi tiến hành các hoạt động kiểm toán, đồng thời là căn cứ để kiểm tra và đánh giá chất lượng kiểm toán. 



Hệ thống CMKTNN năm 1999 được xây dựng và áp dụng theo nguyên tắc:


- Tuân thủ pháp luật và phù hợp với môi trường quản lý, môi trường kiểm toán của Việt Nam;



- Đảm bảo tính độc lập, trung thực, khách quan của hoạt động kiểm toán;



- Vận dụng một cách có chọn lọc các chuẩn mực kiểm toán của INTOSAI và IFAC phù hợp với luật pháp và điều kiện thực tiễn của Việt Nam. 



- Không ngừng được hoàn thiện để đảm bảo hoàn thành chức trách, nhiệm vụ và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của KTNN trong điều kiện nền kinh tế - xã hội và công nghệ thông tin ngày càng phát triển.



Hệ thống CMKTNN năm 1999 bao gồm 14 chuẩn mực và chia thành 3 nhóm: (1) Nhóm Chuẩn mực chung, (2) Nhóm Chuẩn mực thực hành; (3) Nhóm Chuẩn mực báo cáo. 


Hệ thống CMKTNN năm 1999 áp dụng trong mọi hoạt động kiểm toán của KTNN: Lập kế hoạch kiểm toán, thực hiện kiểm toán và lập báo cáo kiểm toán; công tác chỉ đạo, quản lý, kiểm tra, đánh giá chất lượng hoạt động kiểm toán. Hệ thống CMKTNN năm 1999 chủ yếu áp dụng cho loại hình kiểm toán báo cáo tài chính đối với mọi đối tượng của KTNN.


2.1.1.1. Nhóm Chuẩn mực chung


Nhóm chuẩn mực chung đưa ra các hướng dẫn về tính độc lập và yêu cầu về khả năng trình độ chuyên môn của các KTVNN làm cơ sở cho việc tuyển chọn, bồi dưỡng được đề cao nhằm trang bị cho các KTV những kiến thức chuyên môn cần thiết đáp ứng được công việc đòi hỏi chuyên môn cao. Đồng thời đưa ra các hướng dẫn về tính thận trọng và bảo mật nhằm tránh rủi ro và sai sót có thể có trong quá trình nhận xét, đánh giá và kết luận về các vấn đề kinh tế - tài chính của đối tượng kiểm toán. Nhóm chuẩn mực chung gồm 03 chuẩn mực: Chuẩn mực số 1: Độc lập, khách quan và chính trực; Chuẩn mực số 2: Khả năng và trình độ; Chuẩn mực số 3: Thận trọng và bảo mật.



2.1.1.2. Nhóm Chuẩn mực thực hành


 Nhóm chuẩn mực thực hành đưa ra các hướng dẫn cho việc đưa ra các quy định và nguyên tắc cần tuân thủ cho các bước kiểm toán từ khâu lập kế hoạch, nghiên cứu đánh giá về hệ thống kiểm soát của đối tượng sao cho tiết kiệm thời gian, chi phí cho một cuộc kiểm toán trong khi kết quả kiểm toán hạn chế được các rủi ro và sai sót có thể có. Nhóm chuẩn mực thực hành đưa ra các hướng dẫn về đánh giá các trọng yếu và rủi ro, các kỹ thuật thu thập bằng chứng làm cơ sở dẫn liệu đó trên cơ sở đó các KTV đưa ra các nhận xét, đánh giá , tránh suy luận mang tính chủ quan. Đồng thời đưa ra được các hướng dẫn về việc kiểm tra và soát xét chất lượng kiểm toán đảm bảo sản phẩm của KTNN là các Báo cáo kiểm toán có chất lượng cao. 



Nhóm chuẩn mực thực hành gồm 10 chuẩn mực: Chuẩn mực số 4: Lập kế hoạch kiểm toán; Chuẩn mực số 5: Nghiên cứu hệ thống kiểm soát nội bộ; Chuẩn mực số 6: Thu thập bằng chứng kiểm toán; Chuẩn mực số 7: Đánh giá tính trọng yếu và rủi ro kiểm toán; Chuẩn mực số 8: Phân tích tình hình kinh tế tài chính; Chuẩn mực số 9: Chọn mẫu kiểm toán; Chuẩn mực số 10: Kiểm tra và soát xét chất lượng kiểm toán; Chuẩn mực số 11: Kiểm tra việc tuân thủ pháp luật và quy chế của đơn vị được kiểm toán; Chuẩn mực số 12: Kiểm tra, phân tích tổng quát các báo cáo tài chính; Chuẩn mực số 13: Kiểm toán trong môi trường xử lý dữ liệu máy tính và thực hành kiểm toán bằng máy vi tính.



2.1.1.3. Nhóm Chuẩn mực báo cáo


Nhóm chuẩn mực báo cáo đưa ra được các quy định cụ thể làm hướng dẫn về việc các KTV cần làm để lập các Báo cáo kiểm toán với nội dung và thể thức phù hợp theo yêu cầu của KTNN đáp ứng các yêu cầu về quản lý. Nhóm chuẩn mực báo cáo có một chuẩn mực: Chuẩn mực số 14: Báo cáo kiểm toán.


Hệ thống CMKTNN năm 1999 được ban hành chính là căn cứ pháp lý quan trọng để KTNN ban hành các quy định, quy chế hoạt động và biểu mẫu báo cáo kiểm toán, đảm bảo việc điều chỉnh hoạt động kiểm toán đạt hiệu lực và hiệu quả cao. Đồng thời điều chỉnh các hoạt động của KTNN, phương pháp nghiệp vụ do các KTVNN thực hiện đi vào nề nếp, quy chuẩn hoá các công việc cần phải làm của một cuộc kiểm toán, làm cơ sở để đánh giá, so sánh và nâng cao chất lượng các cuộc kiểm toán, rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí và giảm thiểu các sai sót, rủi ro trong hoạt động kiểm toán. 


2.1.2. Hệ thống chuẩn mực kiểm toán nhà nước năm 2010


Hệ thống CMKTNN năm 1999 được ban hành và thực hiện, bên cạnh những mặt tích cực đang phát huy tác dụng cũng còn tồn tại nhiều hạn chế cần phải nhanh chóng khắc phục. Cụ thể: 


Thứ nhất, hệ thống CMKTNN năm 1999 mới chỉ điều chỉnh một chức năng của KTNN là kiểm toán báo cáo tài chính chưa có được một hệ thống các chuẩn mực để điều chỉnh các chức năng kiểm toán khác như kiểm toán hoạt động, kiểm toán tuân thủ. Trong khi đó đây là các loại hình kiểm toán tương đối phổ biến trên thế giới và đang đan xen trong hoạt động của KTNN Việt Nam. 


Thứ hai, nhiều chuẩn mực thuộc hệ thống CMKTNN năm 1999 được dịch từ các chuẩn mực quốc tế, chưa được việt hoá hoặc hướng dẫn kỹ do đó rất khó hiểu, làm cho các KTV lúng túng khi áp dụng như các chuẩn mực về lập kế hoạch kiểm toán, khảo sát hệ thống kiểm soát nội bộ, về trọng yếu và rủi ro kiểm toán. Hoặc có những chuẩn mực bị trùng về nội dung như Chuẩn mực số 08 về phân tích tình hình kinh tế và Chuẩn mực số 12 về kiểm tra, phân tích tổng hợp tổng quát báo cáo tài chính của đối tượng kiểm toán. 


Thứ ba, từ Chuẩn mực số 01 đến Chuẩn mực số 13 còn có một số điểm tương đồng với các nước và quốc tế, riêng Chuẩn mực số 14 là rất khác biệt. Chuẩn mực này quy định về việc lập Báo cáo kiểm toán, tuy nhiên có nhiều điểm giống như là các quy định về việc xét duyệt quyết toán hàng năm về báo cáo tài chính. 


Thứ tư, hệ thống CMKTNN năm 1999 còn rất chung chung, không có các hướng dẫn cụ thể cho từng lĩnh vực các đối tượng kiểm toán khác nhau như các đơn vị hành chính sự nghiệp, các dự án đầu tư, các doanh nghiệp nhà nước,.. do đó khó áp dụng trong thực tiễn hoạt động kiểm toán. KTV chủ yếu vẫn dựa trên kinh nghiệm bản thân. 


Có thể nói, hệ thống CMKTNN ban hành năm 1999 đã có những đóng góp tích cực trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm toán, tăng cường hiệu lực của KTNN… Tuy nhiên, Hệ thống CMKTNN này cũng đã bộc lộ nhiều hạn chế bất cập cả về nội dung, thể thức cũng như những nguyên tắc điều chỉnh cụ thể. Để đáp ứng yêu cầu phát triển các loại hình hoạt động kiểm toán; với sự ra đời của Luật KTNN năm 2005 đòi hỏi KTNN phải mở rộng phạm vi, nâng cao chất lượng kiểm toán, tăng cường hiệu lực của hoạt động kiểm toán và thích ứng với những đòi hỏi của quá trình hội nhập quốc tế, những thách thức khi thực hiện các cam kết gia nhập WTO của Việt Nam,… việc nghiên cứu định hướng, giải pháp hoàn thiện Hệ thống CMKTNN được đặt ra không chỉ mang tính cấp bách mà còn phải được thường xuyên thực hiện phù hợp với Chiến lược phát triển của KTNN đến năm 2020. 


Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đó, từ năm 2007, với sự giúp đỡ của các chuyên gia Châu Âu (EC), KTNN đã triển khai nghiên cứu xây dựng Hệ thống chuẩn mực KTNN phù hợp với thông lệ quốc tế và thực tiễn Việt Nam đó là Hệ thống CMKTNN năm 2010 kèm theo Quyết định số 06/2010/QĐ-KTNN ngày 09/11/2010 của Tổng KTNN.


Theo Hệ thống CMKTNN năm 2010, Hệ thống CMKTNN gồm tổng thể những quy định về nguyên tắc hoạt động, điều kiện và yêu cầu về đạo đức nghề nghiệp, năng lực đối với KTVNNN; quy định về nghiệp vụ kiểm toán và xử lý các mối quan hệ phát sinh trong hoạt động kiểm toán mà KTVNN phải tuân thủ khi tiến hành hoạt động kiểm toán; là cơ sở để kiểm tra, đánh giá chất lượng kiểm toán và đạo đức nghề nghiệp của KTVNN.



Hệ thống CMKTNN năm 2010 được xây dựng dựa trên một số nguyên tắc sau:



- Tuân thủ pháp luật và phù hợp với môi trường hoạt động của KTNN Việt Nam; phù hợp với trình độ quản lý kinh tế và kiểm toán của Việt Nam;



- Phù hợp với hướng dẫn của INTOSAI về Hệ thống chuẩn mực kiểm toán và phù hợp với các thông lệ quốc tế về KTNN;



- Đảm bảo đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu, dễ áp dụng và kế thừa hợp lý Hệ thống CMKTNN đã được ban hành và áp dụng trong giai đoạn 1999-2009;



- Hệ thống CMKTNN không ngừng được hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu của hoạt động kiểm toán của KTNN, phù hợp với quá trình phát triển và hoàn thiện nhà nước Pháp quyền XHCN và nền Kinh tế thị trường ở Việt Nam; quá trình phát triển tài chính nhà nước ở Việt Nam;


- Hệ thống CMKTNN chỉ quy định những nguyên tắc và yêu cầu cơ bản trong hoạt động kiểm toán của KTNN; các chuẩn mực kiểm toán cần được hướng dẫn vận dụng trong các lĩnh vực, chuyên ngành và nội dung kiểm toán để đảm bảo sự thống nhất, hiệu lực và hiệu quả trong quản lý và thực hiện kiểm toán.



Hệ thống CMKTNN năm 2010 áp dụng đối với mọi hoạt động quản lý và thực hiện kiểm toán của KTNN; áp dụng trong công tác tổ chức cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng KTVNN. Hệ thống CMKTNN này áp dụng đối với hình thức kiểm toán sau (hậu kiểm), có thể vận dụng đối với hình thức kiểm toán trước (tiền kiểm) và các hình thức kiểm toán khác của KTNN; đồng thời áp dụng cho cả 3 loại hình kiểm toán (kiểm toán tài chính, kiểm toán tuân thủ và kiểm toán hoạt động).


Cấu trúc Hệ thống chuẩn mực Kiểm toán Nhà nước gồm ba nhóm chuẩn mực: Nhóm chuẩn mực chung (06 chuẩn mực); Nhóm chuẩn mực thực hành (13 chuẩn mực); Nhóm chuẩn mực báo cáo (02 chuẩn mực). Mỗi chuẩn mực kiểm toán gồm ba bộ phận: Mục đích, Phạm vi áp dụng và Nội dung chuẩn mực.



2.1.2.1. Nhóm chuẩn mực chung



Nhóm chuẩn mực chung gồm các quy định về nguyên tắc và những yêu cầu cơ bản trong hoạt động kiểm toán; điều kiện và yêu cầu về phẩm chất, năng lực đối với KTVNN trong quá trình thực hiện các hoạt động kiểm toán nhằm hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của KTNN.


Nhóm chuẩn mực chung gồm 06 chuẩn mực: Chuẩn mực 01: Độc lập, khách quan và chính trực; Chuẩn mực 02: Trình độ, năng lực và kỹ năng chuyên môn; Chuẩn mực 03: Thận trọng nghề nghiệp và bảo mật; Chuẩn mực 04: Tuyển dụng và phát triển nghề nghiệp cho KTVNN; Chuẩn mực 05: Đào tạo, bồi dưỡng KTVNN; Chuẩn mực 06: Xây dựng, sử dụng cẩm nang kiểm toán và các tài liệu hướng dẫn kiểm toán.



2.1.2.2. Nhóm chuẩn mực thực hành



Nhóm chuẩn mực thực hành kiểm toán gồm các nguyên tắc và những yêu cầu cơ bản trong thực hành các nghiệp vụ chính của hoạt động kiểm toán, bao gồm cả các hoạt động quản lý và thực hiện kiểm toán.


Nhóm chuẩn mực thực hành gồm 13 chuẩn mực: Chuẩn mực 07: Lập kế hoạch kiểm toán; Chuẩn mực 08: Kiểm soát chất lượng kiểm toán; Chuẩn mực 09: Phân tích tình hình kinh tế - tài chính; Chuẩn mực 10: Nghiên cứu và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ; Chuẩn mực 11: Thu thập và đánh giá bằng chứng kiểm toán; Chuẩn mực 12: Ghi chép giấy tờ làm việc và quản lý hồ sơ kiểm toán; Chuẩn mực 13: Kiểm tra việc tuân thủ pháp luật và quy định nội bộ của đơn vị được kiểm toán; Chuẩn mực 14: Xác định và vận dụng trọng yếu kiểm toán; Chuẩn mực 15: Đánh giá rủi ro kiểm toán; Chuẩn mực 16: Chọn mẫu kiểm toán; Chuẩn mực 17: Kiểm toán số dư đầu kỳ; Chuẩn mực 18: Kiểm tra và đánh giá các sự kiện phát sinh sau ngày khóa sổ kế toán, lập báo cáo tài chính; Chuẩn mực 19: Trách nhiệm của KTVNN khi phát hiện các dấu hiệu, hành vi gian lận, tham nhũng và các vấn đề bất thường khác trong quá trình kiểm toán.



2.1.2.3. Nhóm chuẩn mực báo cáo



Nhóm chuẩn mực báo cáo gồm các quy định về nguyên tắc và những yêu cầu cơ bản về nội dung và hình thức của các báo cáo kiểm toán; việc lập, công bố kết quả kiểm toán và gửi báo cáo kiểm toán nhằm đảm bảo chất lượng và hiệu lực của báo cáo kiểm toán.



Nhóm chuẩn mực báo cáo gồm 02 chuẩn mực: Chuẩn mực 20: Thể thức báo cáo kiểm toán; Chuẩn mực 21: Kết luận và kiến nghị kiểm toán.



2.1.3. Hệ thống chuẩn mực kiểm toán nhà nước hiện nay



2.1.3.1. Sự cần thiết phải áp dụng hệ thống chuẩn mực kiểm toán quốc tế ISSAI



Sau gần 20 năm hình thành và phát triển, KTNN Việt Nam đã đạt được sự lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Từ một cơ quan được thành lập theo Nghị định số 70/CP ngày 11/7/1994 của Chính phủ, cơ quan trực thuộc Chính phủ. Kể từ 01/01/2006 Luật KTNN có hiệu lực, KTNN đã có địa vị pháp lý độc lập, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo luật định, Tổng KTNN do Quốc hội bầu. Qua quá trình phát triển đến nay KTNN đã có bộ máy tổ chức gồm 32 đơn vị trực thuộc với tổng cộng khoảng hơn 2000 cán bộ, công chức và người lao động. Cùng với sự lớn mạnh về số lượng, chất lượng kiểm toán ngày càng được nâng cao và chú trọng. 



Để hoàn thiện cơ sở pháp lý, phát triển tổ chức bộ máy, nhân sự theo hướng hiện đại và chuyên nghiệp hóa; từ đa dạng hóa các loại hình kiểm toán đến nâng cao chất lượng kiểm toán toàn diện về năng lực, hiệu lực và hiệu quả kiểm toán cho phù hợp với thông lệ và chuẩn mực quốc tế, KTNN nhận thấy cần thiết phải tham gia vào Chương trình Sáng kiến thực hiện các Chuẩn mực kiểm toán quốc tế của INTOSAI (gọi tắt là “Chương trình 3i”), là con đường ngắn nhất để chuẩn hóa và nâng cao chất lượng các hoạt động của KTNN, góp phần giúp KTNN thực hiện những mục tiêu và nội dung quan trọng nhất trong Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020. Trong đó, đánh giá tuân thủ ISSAI là một bước quan trọng nhất trong Chương trình 3i để giúp KTNN nhận biết nhu cầu thực hiện ISSAI bằng cách sử dụng Bộ công cụ đánh giá tuân thủ ISSAI (iCAT), sau đó là việc tiến hành nghiên cứu, hệ thống hóa, xây dựng các chuẩn mực và hướng dẫn kiểm toán theo hướng tuân thủ ISSAI và phù hợp với thực tiễn môi trường pháp lý và điều kiện thực hành của KTNN.



Tính cấp thiết của việc thực hiện ISSAI trong hoạt động của KTNN thể hiện trên một số khía cạnh: 



Thứ nhất, Việt Nam đã gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và KTNN đã tham gia các tổ chức nghề nghiệp quốc tế (INTOSAI) và khu vực (ASOSAI) do đó việc hài hòa hóa các chuẩn mực kiểm toán để nâng cao tính chuyên nghiệp, hiệu quả và hiệu lực trong hoạt động của KTNN, góp phần nâng cao uy tín và hình ảnh của KTNN trong nước, khu vực và quốc tế là hết sức cần thiết. 



Thứ hai, KTNN đã trải qua gần 20 năm hình thành và phát triển, vì vậy đây là thời điểm thích hợp cho KTNN nhìn nhận lại một cách toàn diện các hoạt động chuyên môn để có thể đánh giá mức độ chuyên nghiệp trong hoạt động so với các cơ quan kiểm toán tối cao khác trên thế giới. 



Thứ ba, KTNN đã ký Bản cam kết thực hiện ISSAI với IDI-ASOSAI với các lộ trình thực hiện cụ thể nên việc thực hiện ISSAI không chỉ là trách nhiệm của Nhóm Đánh giá mà là sự cam kết, quyết tâm thực hiện của lãnh đạo KTNN các cấp, các cán bộ, công chức và KTV trong toàn ngành.



Thứ tư, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã có điều 118 quy định về KTNN, Luật KTNN sửa đổi vừa được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 24 tháng 6 năm 2015 đã mở rộng phạm vi, chức năng và nhiệm vụ của KTNN theo xu hướng chung của một cơ quan Kiểm toán Tối cao. Đồng thời, cần thiết thực hiện ISSAI để thực hiện Kế hoạch chiến lược phát triển 2013-2017 của KTNN.



Thứ năm, tạo điều kiện KTNN hội nhập trong cộng đồng INTOSAI, có thể tham gia hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kiểm toán như: thực hiện đồng kiểm toán, kiểm tra đánh giá chéo giữa các SAI, đánh giá PMF,…



Việc nghiên cứu để áp dụng hệ thống chuẩn mực kiểm toán quốc tế ISSAI là hết sức cần thiết để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của KTNN theo Luật KTNN sửa đổi một cách hiệu lực và hiệu quả nhất, đảm bảo độc lập, khách quan, tuân thủ theo pháp luật, thực hiện theo các chuẩn mực nghề nghiệp của một cơ quan Kiểm toán tối cao của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.



2.1.3.2. Mục đích ban hành Hệ thống CMKTNN



Hệ thống CMKTNN được xây dựng nhằm thực hiện các mục đích sau:



- Hệ thống CMKTNN là các quy phạm pháp lý quy định, hướng dẫn về yêu cầu, nguyên tắc, thủ tục kiểm toán và xử lý các mối quan hệ phát sinh trong hoạt động kiểm toán mà KTVNN và các bên liên quan phải tuân thủ khi tiến hành hoạt động kiểm toán.



- Hệ thống CMKTNN là cơ sở để lãnh đạo KTNN kiểm tra, đánh giá chất lượng kiểm toán và đạo đức nghề nghiệp của KTVNN.



- Hệ thống CMKTNN là kim chỉ nam hành động cho KTVNN trong quá trình kiểm toán; đảm bảo cho KTVNN tuân thủ các quy tắc đạo đức nghề nghiệp, giữ gìn và nâng cao bản lĩnh nghề nghiệp.


- Việc tuân thủ các chuẩn mực kiểm toán trong Hệ thống CMKTNN sẽ đảm bảo chất lượng kiểm toán, kết quả kiểm toán chính xác, trung thực tạo được niềm tin cho công chúng và người sử dụng báo cáo kiểm toán; nâng cao uy tín và vị thế của KTNN; đáp ứng được yêu cầu của Đảng, Quốc hội và nhân dân.



- Hệ thống CMKTNN là căn cứ để giám sát hoạt động kiểm toán của KTNN và KTVNN, nâng cao tính minh bạch trong hoạt động kiểm toán, giúp các đơn vị được kiểm toán có chỉ dẫn để phối hợp trong hoạt động kiểm toán.



- Hệ thống CMKTNN là tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; là tài liệu tham khảo hữu ích cho các Viện nghiên cứu, các trường đại học.



2.1.3.3. Nguyên tắc xây dựng và ban hành hệ thống CMKTNN


Hệ thống CMKTNN hiện nay được xây dựng dựa trên các nguyên tắc sau:


- Dựa vào các quy định của hệ thống chuẩn mực kiểm toán quốc tế của các cơ quan Kiểm toán tối cao (ISSAI), tham khảo hệ thống chuẩn mực kiểm toán độc lập và kết quả đánh giá của Nhóm đánh giá việc tuân thủ ISSAI của KTNN, việc xây dựng và ban hành hệ thống chuẩn mực KTNN sẽ thực hiện theo hướng: Tiếp thu có chọn lọc các chuẩn mực kiểm toán quốc tế phù hợp với pháp luật Việt Nam, cơ chế quản lý của Việt Nam, điều kiện và môi trường hoạt động của KTNN Việt Nam, hiện tại và tương lai. Những nội dung quy định trong ISSAI nhưng không phù hợp với pháp luật Việt Nam, cơ chế quản lý của Việt Nam và thực tiễn KTNN Việt Nam thì không đưa vào chuẩn mực; đối với những nội dung cần thiết và phù hợp với cơ chế quản lý và thực tiễn của KTNN Việt Nam nhưng không có trong các quy định của ISSAI thì cần nghiên cứu để đưa vào những nội dung quy định cụ thể trong các chuẩn mực.



- Việc xây dựng và ban hành phải tuân thủ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; tuân thủ Luật và các quy định của Việt Nam trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước.



- Hệ thống CMKTNN phải đảm bảo các yêu cầu: Đầy đủ, toàn diện, rõ ràng, dễ hiểu và dễ thực hiện.



- Xây dựng CMKTNN nước theo 3 loại hình kiểm toán, bao gồm: Kiểm toán tài chính, kiểm toán tuân thủ và kiểm toán hoạt động.



- Về hình thức chuẩn mực, xây dựng chuẩn mực bao gồm 3 cấp độ: Cấp độ 2 - Các điều kiện tiên quyết để thực hiện chức năng của KTNN, Cấp độ 3 -Các nguyên tắc kiểm toán cơ bản (các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán tài chính, kiểm toán hoạt động và kiểm toán tuân thủ), Cấp độ 4 - Các hướng dẫn kiểm toán.



- CMKTNN được ký hiệu gồm phần chữ và phần số; trong đó, phần chữ ký hiệu là CMKTNN, phần số giữ nguyên như ISSAI nhằm đảm bảo dễ dàng tham chiếu với ISSAI có nội dung tương ứng (ví dụ: CMKTNN 1500 là chuẩn mực về bằng chứng kiểm toán, tương ứng với ISSAI 1500 cũng là chuẩn mực về bằng chứng kiểm toán).



- Phương pháp xây dựng CMKTNN dựa trên cơ sở nghiên cứu ISSAI, hệ thống chuẩn mực Kiểm toán Nhà nước hiện hành và hệ thống chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam (áp dụng cho các công ty kiểm toán độc lập). Các bước tổ chức thực hiện xây dựng và ban hành hệ thống chuẩn mực KTNN gồm: Trước khi xây dựng, các Nhóm trình lên Thường trực Tổ soạn thảo đề cương và cách thức xây dựng từng CMKTNN. Sau khi đề cương được duyệt, các Nhóm triển khai soạn thảo và tổ chức họp nội bộ nhiều lần đối với từng CMKTNN do Nhóm xây dựng, sau đó trình xin ý kiến tại cuộc họp với Thường trực Tổ Soạn thảo (việc họp của các nhóm với Thường trực được thực hiện nhiều lần đối với 1 chuẩn mực; có những chuẩn mực phức tạp phải tổ chức hàng chục cuộc họp cho 1 chuẩn mực) để hoàn thiện dự thảo và tiếp tục trình Thường trực cho ý kiến trước khi đăng website của KTNN để lấy ý kiến trong và ngoài ngành. Sau khi nhận được các ý kiến của các đơn vị và các chuyên gia trong và ngoài ngành, các Nhóm nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo các CMKTNN và trình Thường trực Tổ soạn thảo cho ý kiến để tổ chức Hội thảo lấy ý kiến trong và ngoài ngành đối với các CMKTNN và tiếp tục hoàn thiện dự thảo và xin ý kiến của Thường trực Tổ Soạn thảo để hoàn thiện lần cuối cùng và trình Tổng KTNN xem xét và ký ban hành. 



2.1.3.4. Hệ thống CMKTNN hiện nay



Hệ thống CMKTNN hiện nay được ban hành kèm Quyết định số 02/2016/QĐ-KTNN ngày 15/7/2016 gồm: 39 chuẩn mực kiểm toán nhà nước và Danh mục thuật ngữ sử dụng trong Hệ thống chuẩn mực kiểm toán nhà nước có số hiệu và tên gọi cụ thể như sau:



			STT


			Ký hiệu


			Tên chuẩn mực





			I. CMKTNN cấp độ 2





			1


			CMKTNN 30


			Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp





			2


			CMKTNN 40


			Kiểm soát chất lượng kiểm toán





			II. CMKTNN cấp độ 3





			3


			CMKTNN 100


			Các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động kiểm toán của KTNN





			4


			CMKTNN 200


			Các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán tài chính





			5


			CMKTNN 300


			Các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán hoạt động





			6


			CMKTNN 400


			Các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán tuân thủ





			III. CMKTNN cấp độ 4





			CMKTNN cấp độ 4 - Kiểm toán tài chính





			7


			CMKTNN 1200


			Trách nhiệm của KTVNN khi thực hiện cuộc KTTC theo CMKTNN





			8


			CMKTNN 1220


			Kiểm soát chất lượng đối với cuộc KTTC





			9


			CMKTNN 1230


			Tài liệu, hồ sơ kiểm toán của cuộc KTTC





			10


			CMKTNN 1240


			Trách nhiệm của KTVNN liên quan đến gian lận trong cuộc KTTC





			11


			CMKTNN 1250


			Đánh giá tính tuân thủ pháp luật và các quy định trong KTTC





			12


			CMKTNN 1260


			Trao đổi các vấn đề với đơn vị được kiểm toán trong KTTC





			13


			CMKTNN 1300


			Lập kế hoạch kiểm toán của cuộc KTTC





			14


			CMKTNN 1315


			Xác định và đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu thông qua hiểu biết về đơn vị được kiểm toán và môi trường hoạt động của đơn vị trong KTTC





			15


			CMKTNN 1320


			Xác định và vận dụng trọng yếu kiểm toán trong KTTC





			16


			CMKTNN 1330


			Biện pháp xử lý rủi ro kiểm toán trong KTTC





			17


			CMKTNN 1402


			Các yếu tố cần xem xét khi kiểm toán đơn vị có sử dụng dịch vụ bên ngoài trong KTTC





			18


			CMKTNN 1450


			Đánh giá các sai sót phát hiện trong quá trình KTTC





			19


			CMKTNN 1500


			Bằng chứng kiểm toán trong KTTC





			20


			CMKTNN 1505


			Xác nhận từ bên ngoài đối với cuộc KTTC





			21


			CMKTNN 1510


			Kiểm toán số dư đầu kỳ trong KTTC





			22


			CMKTNN 1520


			Thủ tục phân tích trong KTTC





			23


			CMKTNN 1530


			Lấy mẫu kiểm toán trong KTTC





			24


			CMKTNN 1540


			Kiểm toán các ước tính kế toán trong KTTC





			25


			CMKTNN 1550


			Các bên liên quan trong KTTC





			26


			CMKTNN 1560


			Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán





			27


			CMKTNN 1570


			Kiểm toán hoạt động liên tục của đơn vị trong KTTC





			28


			CMKTNN 1580


			Giải trình bằng văn bản trong KTTC





			29


			CMKTNN 1600


			Lưu ý khi kiểm toán báo cáo tài chính tập đoàn





			30


			CMKTNN 1610


			Sử dụng công việc của KTV nội bộ trong KTTC.





			31


			CMKTNN 1620


			Sử dụng công việc của chuyên gia trong KTTC





			32


			CMKTNN 1700


			Hình thành ý kiến kiểm toán và báo cáo kiểm toán trong KTTC





			33


			CMKTNN 1705


			Ý kiến kiểm toán không phải ý kiến chấp nhận toàn phần trong báo cáo KTTC





			34


			CMKTNN 1706


			Đoạn “Vấn đề cấn nhấn mạnh” và “Vấn đề khác” trong báo cáo KTTC





			35


			CMKTNN 1710


			Thông tin so sánh - Dữ liệu tương ứng và báo cáo tài chính so sánh, trách nhiệm của KTVNN liên quan đến các thông tin khác trong KTTC





			36


			CMKTNN 1800


			Lưu ý khi kiểm toán báo cáo tài chính được lập theo khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính cho mục đích đặc biệt





			37


			CMKTNN 1805


			Lưu ý khi kiểm toán báo cáo tài chính riêng lẻ và khi kiểm toán các yếu tố, tài khoản hoặc khoản mục cụ thể của BCTC





			CMKTNN cấp độ 4 - Kiểm toán hoạt động





			38


			CMKTNN 3000


			Hướng dẫn kiểm toán hoạt động





			CMKTNN cấp độ 4 - Kiểm toán tuân thủ





			39


			CMKTNN 4000


			Hướng dẫn kiểm toán tuân thủ





			40


			Danh mục thuật ngữ sử dụng trong hệ thống CMKTNN








Như vậy, KTNN đã ban hành: 2 CMKTNN cấp độ 2 (CMKTNN 30 và CMKTNN 40); 4 CMKTNN cấp độ 3 (CMKTNN 100, CMKTNN 200, CMKTNN 300 và CMKTNN 400); 33 CMKTNN cấp độ 4 (gồm: 31 CMKTNN về kiểm toán tài chính, 01 CMKTNN về kiểm toán hoạt động, 01 CMKTNN về kiểm toán tuân thủ) và Danh mục thuật ngữ sử dụng trong hệ thống CMKTNN. Việc đánh số và tên gọi CMKTNN nhìn chung đã đồng nhất với số và tên gọi của các ISSAI. 



- 2 CMKTNN cấp độ 2 là những CMKTNN mang giá trị cốt lõi, kim chỉ nam hay còn gọi là các điều kiện tiên quyết để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của KTNN: CMKTNN 30 - Bộ Quy tắc đạo đức nghề nghiệp được xây dựng trên cơ sở Tuyên bố Lima về hướng dẫn các nguyên tắc kiểm toán, bộ quy tắc đạo đức của INTOSAI và CMKTNN 40 - Kiểm soát chất lượng kiểm toán được xây dựng dựa trên Luật KTNN, ISSAI 40 của INTOSAI về Kiểm soát chất lượng.


- 4 CMKTNN cấp độ 3 là những CMKTNN mang tính chất nguyên tắc cơ bản trong hoạt động kiểm toán của KTNN. CMKTNN 100 - Các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động kiểm toán của KTNN được xây dựng dựa trên cơ sở Luật KTNN và ISSAI 100 của INTOSAI - Các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán lĩnh vực công. CMKTNN 100 quy định các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động của KTNN đối với tất cả các cuộc kiểm toán và tất cả các loại hình kiểm toán. Trên cơ sở các quy định của CMKTNN 100, KTNN đã xây dựng CMKTNN 200 (Các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán tài chính), CMKTNN 300 (Các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán hoạt động) và CMKTNN 400 (Các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán tuân thủ) để áp dụng trong quá trình kiểm toán.



- 33 CMKTNN cấp độ 4 là những chuẩn mực mang tính hướng dẫn kiểm toán, cụ thể hóa các CMKTNN cấp độ 3 (các nguyên tắc cơ bản). Các CMKTNN cấp độ 4 gồm: 31 CMKTNN về kiểm toán tài chính, 01 CMKTNN về kiểm toán hoạt động và 01 CMKTNN về kiểm toán tuân thủ. 


+ 31 CMKTNN về kiểm toán tài chính được xây dựng trên cơ sở cụ thể hóa các quy định của CMKTNN 200 - Các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán tài chính, có tham khảo Hệ thống chuẩn mực kiểm toán quốc tế do IFAC ban hành, Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành và phù hợp với thực tiễn hoạt động kiểm toán tài chính của KTNN Việt Nam. Như trên đã đề cập, các chuẩn mực hướng dẫn về kiểm toán tài chính do INTOSAI ban hành được soạn thảo trên nền tảng bao gồm Các chuẩn mực kiểm toán quốc tế (ISA) do Ủy ban Các chuẩn mực kiểm toán và đảm bảo quốc tế (IAASB) của Liên đoàn Kế toán quốc tế (IFAC) ban hành và bổ sung thêm phần chú giải thực hành (Practice Note) giành cho kiểm toán tài chính các đơn vị khu vực công cho từng chuẩn mực ISA. Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành được soạn thảo trên cơ sở biên dịch hệ thống chuẩn mực kiểm toán quốc tế của IFAC. Như vậy, các CMKTNN về kiểm toán tài chính được xây dựng trên cơ sở tham khảo các chuẩn mực kiểm toán tài chính của INTOSAI, IFAC và Bộ Tài chính ban hành.


+ 01 CMKTNN về kiểm toán hoạt động (CMKTNN 3000 - Hướng dẫn kiểm toán hoạt động) được xây dựng và phát triển dựa trên cơ sở CMKTNN 100 - Các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động kiểm toán của KTNN; CMKTNN 300 - Các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán hoạt động; các chuẩn mực cấp độ 4 của INTOSAI trong kiểm toán hoạt động, gồm: ISSAI 3000 - Chuẩn mực kiểm toán hoạt động, ISSAI 3100 - Hướng dẫn các khái niệm cơ bản trong kiểm toán hoạt động và ISSAI 3200 - Hướng dẫn quy trình kiểm toán hoạt động. 



+ 01 CMKTNN về kiểm toán tuân thủ (CMKTNN 4000 - Hướng dẫn kiểm toán tuân thủ) được xây dựng và phát triển dựa trên cơ sở CMKTNN 100 - Các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động kiểm toán của KTNN, CMKTNN 400 - Các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán tuân thủ; các chuẩn mực cấp độ 4 của INTOSAI trong kiểm toán tuân thủ, gồm: ISSAI 4000 - Giới thiệu chung về kiểm toán tuân thủ, ISSAI 4100 - Hướng dẫn cho cuộc kiểm toán tuân thủ được thực hiện riêng rẽ và ISSAI 4200 - Hướng dẫn cho cuộc kiểm toán tuân thủ kết hợp với kiểm toán tài chính.



- Danh mục thuật ngữ sử dụng trong hệ thống CMKTNN gồm 29 thuật ngữ được áp dụng cho tất cả các CMKTNN trong hệ thống CMKTNN, còn các thuật ngữ áp dụng riêng cho từng CMKTNN được cụ thể trong mục Giải thích thuật ngữ của từng CMKTNN. 


Có thể nói, hệ thống CMKTNN ban hành năm 2016 đã tương đối đồng nhất với hệ thống ISSAIs của INTOSAI; tuy nhiên, khi so sánh với hệ thống ISSAIs, có thể thấy hệ thống CMKTNN còn có một số khác biệt. Cụ thể:



Một số ISSAI cấp độ 1 và cấp độ 2 KTNN không ban hành vì đã được cụ thể hóa và quy định trong Luật KTNN hiện hành. KTNN không tiến hành xây dựng chuẩn mực cấp độ 1 - Tuyên bố Lima (quy định yêu cầu về tính độc lập của SAI), tính độc lập của KTNN được quy định rất rõ và cụ thể trong Luật KTNN. Tương tự như chuẩn mực cấp độ 1, tính độc lập, tính minh bạch và trách nhiệm giải trình, giá trị và lợi ích của KTNN đều đã được KTNN đề cập trong Luật Kiểm toán nhà nước (sửa đổi năm 2015) dưới nhiều góc độ khác nhau, trong đó đặc biệt cụ thể tại Điều 5 - Nguyên tắc hoạt động của KTNN; Điều 7 - Giá trị pháp lý của báo cáo kiểm toán; Điều 9, Điều 10 và Điều 11 - Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của KTNN; Điều 50 và Điều 51 - Công khai kết quả kiểm toán, báo cáo kiểm toán… Do đó, KTNN không xây dựng một số chuẩn mực thuộc cấp độ 2 như: ISSAI 10, ISSAI 11, ISSAI 12, ISSAI 20, ISSAI 21.


Bên cạnh đó, đối với các chuẩn mực cấp độ 4, KTNN đã gộp một số ISSAIs có nội dung tương đồng thành một CMKTNN hoặc không xây dựng các ISSAI không phù hợp với thực tiễn kiểm toán của KTNN. Cụ thể:



- Gộp ISSAI 1260 - Trao đổi các vấn đề với Ban Quản trị đơn vị được kiểm toán với ISSAI 1265 - Trao đổi về những khiếm khuyết trong kiểm soát nội bộ với Ban quản trị và Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán thành CMKTNN 1260 - Trao đổi các vấn đề với đơn vị được kiểm toán trong kiểm toán tài chính; 



- Gộp ISSAI 1500 - Bằng chứng kiểm toán và ISSAI 1501 - Bằng chứng kiểm toán đối với các khoản mục và sự kiện đặc biệt thành CMKTNN 1500 - Bằng chứng kiểm toán trong KTTC;



- Gộp ISSAI 1710 - Thông tin so sánh - Dữ liệu tương ứng và báo cáo tài chính so sánh và ISSAI 1720 - Trách nhiệm của KTV liên quan đến các thông tin khác trong tài liệu có báo cáo tài chính đã được kiểm toán thành CMKTNN 1710 - Thông tin so sánh - Dữ liệu tương ứng và báo cáo tài chính so sánh, trách nhiệm của KTVNN liên quan đến các thông tin khác trong KTTC.



- Gộp ISSAI 3000: Các hướng dẫn thực hiện kiểm toán hoạt động và ISSAI 3100: Các hướng dẫn kiểm toán hoạt động thành CMKTNN 3000 -Hướng dẫn kiểm toán hoạt động.



- Gộp ISSAI 4000: Giới thiệu chung về hướng dẫn kiểm toán tuân thủ, ISSAI 4100: Các hướng dẫn kiểm toán tuân thủ đối với các cuộc kiểm toán thực hiện tách biệt với cuộc kiểm toán báo cáo tài chính và ISSAI 4200: Các hướng dẫn kiểm toán tuân thủ liên quan đến cuộc kiểm toán báo cáo tài chính thành CMKTNN 4000 - Hướng dẫn kiểm toán tuân thủ.



- Không xây dựng CMKTNN tương ứng với ISSAI 1210 - Các điều khoản cam kết và ISSAI 1810 - Dịch vụ về báo cáo tài chính tóm tắt vì không phù hợp với tổ chức và hoạt động của KTNN.


Ngoài ra, KTNN xác định việc xây dựng và ban hành các hướng dẫn kiểm toán về các chủ đề đặc biệt được quy định từ ISSAI 5000-5999 sẽ được tiến hành từng bước trong thời gian tới sau khi đã hình thành và ban hành, áp dụng được vào thực tiễn kiểm toán các chuẩn mực hướng dẫn kiểm toán theo từng loại hình kiểm toán ở cấp độ 4. Đồng thời, thực tế cho thấy, nguồn nhân lực và điều kiện cơ sở vật chất của KTNN còn hết sức hạn chế để tiến hành các chủ đề kiểm toán này như: Kiểm toán công nghệ thông tin, kiểm toán tư nhân hóa, kiểm toán thảm họa thiên tai. KTNN sẽ tập trung xây dựng các quy trình kiểm toán cho một số chủ đề kiểm toán có tính cấp thiết trước mắt theo yêu cầu của Quốc hội như: Kiểm toán môi trường hay kiểm toán nợ công, kiểm toán công nghệ thông tin...



Như vậy, sau khoảng thời gian gần 3 năm nghiên cứu và soạn thảo, qua nhiều lần tổ chức hội thảo lấy ý kiến, sau khi gửi lấy ý kiến các đơn vị trong và ngoài ngành, các chuyên gia, giảng viên các trường đại học, các bộ ngành có liên quan và Ủy ban Pháp luật của Quốc hội,… KTNN đã hoàn thiện và ban hành Hệ thống CMKTNN gồm 39 CMKTNN và Danh mục thuật ngữ sử dụng trong hệ thống CMKTNN. Việc ban hành Hệ thống CMKTNN được xây dựng và cập nhật theo hướng tuân thủ các yêu cầu của ISSAI của INTOSAI theo các cấp độ và theo ba loại hình kiểm toán là một sự kiện quan trọng, đánh dấu mốc phát triển và hiện đại hóa chuyên môn nghiệp vụ của KTNN theo hướng chuyên nghiệp nhằm thực hiện theo Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, Luật KTNN năm 2015 và Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020 và từng bước hội nhập quốc tế.



2.2. Những nội dung chính của các chuẩn mực cấp độ 2 và cấp độ 3


2.2.1. Chuẩn mực 30 - Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp


Chuẩn mực này quy định toàn diện về các nguyên tắc hướng dẫn đạo đức và quy tắc ứng xử của KTVNN. Những quy định về đạo đức nghề nghiệp của KTVNN được xây dựng phù hợp với những quy định, yêu cầu chung về đạo đức của công chức nhà nước và đặc thù nghề nghiệp kiểm toán. 


Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp được xây dựng trên cơ sở Tuyên bố Lima về hướng dẫn các nguyên tắc kiểm toán, bộ quy tắc đạo đức của Tổ chức quốc tế các cơ quan kiểm toán tối cao (INTOSAI), các chuẩn mực khác của INTOSAI; đặc điểm, yêu cầu quản lý cán bộ, công chức, công vụ và hoạt động kiểm toán tại Việt Nam; những quy định về đạo đức nghề nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng cho các chuẩn mực kiểm toán khác trong hệ thống CMKTNN.


Hành vi đạo đức của KTVNN là một trong những điều kiện quan trọng để đảm bảo uy tín của KTNN. Bất kỳ sự vi phạm nào về tư cách đạo đức nghề nghiệp hay bất kỳ một thái độ cư xử chưa thỏa đáng nào trong cuộc sống cá nhân của KTVNN cũng ảnh hưởng tiêu cực đến tính liêm chính, chất lượng và hiệu lực của hoạt động kiểm toán; ảnh hưởng đến uy tín về năng lực và độ tin cậy của KTNN. Vì vậy, việc chấp nhận và áp dụng những quy định về đạo đức đối với các KTVNN sẽ làm tăng uy tín và độ tin cậy của KTNN, KTVNN và hoạt động kiểm toán của KTNN.


KTVNN có trách nhiệm tăng cường, củng cố uy tín và độ tin cậy của cơ quan KTNN thông qua việc chấp nhận và tuân thủ các yêu cầu về đạo đức nghề nghiệp, đó là: Liêm chính, Độc lập và Khách quan, Uy tín và Tin cậy.


Chuẩn mực được áp dụng trong mọi hoạt động kiểm toán và các công việc có liên quan đến hoạt động kiểm toán của KTVNN. Áp dụng cho mọi cuộc kiểm toán, mọi loại hình kiểm toán (kiểm toán tài chính, kiểm toán tuân thủ, kiểm toán hoạt động), trong tất cả các giai đoạn của mỗi cuộc kiểm toán và trong toàn bộ hoạt động nghề nghiệp của KTVNN. 


Chuẩn mực cũng được áp dụng trong công tác tuyển dụng, đào tạo, bố trí công việc, bổ nhiệm, phát triển nghề nghiệp cho KTVNN; trong quá trình tự đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và trong xây dựng các tiêu chuẩn nghiệp vụ cho từng ngạch KTVNN. 


Các đơn vị trực thuộc KTNN, lãnh đạo các đơn vị, KTVNN và nhân sự được tuyển dụng hoặc được yêu cầu tham gia vào hoạt động kiểm toán của KTNN có nghĩa vụ tự nghiên cứu để đạt được sự am hiểu về các chuẩn mực và các quy định pháp lý áp dụng đối với KTVNN và KTNN.


KTVNN phải tuân thủ các quy định và hướng dẫn của Chuẩn mực này trong quá trình thực hiện kiểm toán. Đơn vị được kiểm toán, các bên có liên quan và các bên sử dụng kết quả kiểm toán phải có những hiểu biết cần thiết về các quy định và hướng dẫn của Chuẩn mực này để phối hợp công việc với KTVNN và giải quyết các mối quan hệ trong quá trình kiểm toán. 


CMKTNN 30 gồm 4 nội dung chính: (1) Liêm chính, độc lập và khách quan; (2) Trình độ, năng lực và kỹ năng chuyên môn; (3) Thận trọng nghề nghiệp và bảo mật thông tin; (4) Tuyển dụng, bổ nhiệm và phát triển nghề nghiệp KTVNN.


2.2.1.1. Liêm chính, độc lập và khách quan


a. Liêm chính


Liêm chính là giá trị cốt lõi của Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp. KTVNN có nghĩa vụ tuân thủ triệt để các yêu cầu của Chuẩn mực và các quy định của KTNN đối với việc ứng xử trong hoạt động chuyên môn và trong mối quan hệ với đơn vị được kiểm toán. Trong hoạt động kiểm toán, KTVNN phải công minh, chính trực, thẳng thắn, trung thực để có chính kiến rõ ràng; công bằng, tôn trọng sự thật, không thành kiến và thiên vị.


KTVNN phải coi trọng cả hình thức, nội dung của Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và các chuẩn mực kiểm toán khác; coi trọng các nguyên tắc về độc lập khách quan và chuyên nghiệp; coi trọng sự quan tâm của công chúng khi đưa ra các quyết định; phải trung thực tuyệt đối khi thực hiện nhiệm vụ cũng như trong quản lý các nguồn lực của KTNN.


KTVNN phải trong sáng, gương mẫu, không được nhận tiền, quà biếu và tránh các quan hệ xã hội có thể dẫn đến việc phải nhân nhượng trong kiểm toán. KTVNN phải có thái độ cư xử đúng mực, không được có hành vi sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho đơn vị được kiểm toán.


b. Độc lập, khách quan 


Trong hoạt động kiểm toán, KTVNN phải thật sự độc lập, khách quan, không bị chi phối hoặc bị tác động bởi bất kỳ lợi ích vật chất hoặc tinh thần khi kiểm toán và đưa ra kết luận, kiến nghị kiểm toán. Độc lập với đơn vị được kiểm toán và các nhóm lợi ích bên ngoài khác là yêu cầu cần thiết đối với KTVNN. KTVNN phải nỗ lực để không chỉ độc lập với đơn vị được kiểm toán và các nhóm lợi ích khác, mà còn phải khách quan khi lựa chọn chủ đề kiểm toán cũng như khi giải quyết các vấn đề phát sinh trong hoạt động kiểm toán. Sự độc lập và không thiên vị không chỉ biểu hiện hình thức bên ngoài mà phải đảm bảo là độc lập thật sự trong mọi hoạt động kiểm toán. Khi tiến hành kiểm toán, KTVNN chỉ tuân theo pháp luật, các chuẩn mực, quy trình, phương pháp chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán và các quy định khác của KTNN trong hoạt động kiểm toán.


KTVNN phải báo cáo với người chịu trách nhiệm quản lý hoạt động kiểm toán về bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài có thể làm ảnh hưởng đến tính khách quan, trung thực trong hoạt động kiểm toán.


Khi KTVNN sử dụng kết quả công việc của chuyên gia thì phải đánh giá khả năng và kết quả thực hiện công việc của các chuyên gia đó; nếu xét thấy chuyên gia không đảm bảo duy trì được tính độc lập, khách quan trong khi tiến hành công việc thì KTVNN không được sử dụng kết quả công việc của chuyên gia đó.


KTVNN phải báo cáo người có thẩm quyền để không tham gia kiểm toán ở đơn vị mà mình có quan hệ kinh tế hoặc có quan hệ gia đình mà theo quy định của Luật KTNN là không được tham gia kiểm toán.


KTVNN có nghĩa vụ phải kiểm soát bản thân để không dính líu vào những vấn đề mà mình có lợi ích liên quan làm ảnh hưởng đến hoạt động kiểm toán. Trong quá trình kiểm toán nếu có sự hạn chế về tính độc lập, khách quan thì phải tìm mọi cách loại bỏ sự hạn chế này; nếu không thể loại bỏ được thì phải báo cáo kịp thời cho người có thẩm quyền để có biện pháp giải quyết.


Tính độc lập có nguy cơ bị ảnh hưởng do tư lợi, tự kiểm tra, sự bào chữa, quan hệ gia đình, quan hệ khác và sự đe dọa. Theo đó, tính độc lập của KTNN có nguy cơ bị ảnh hưởng khi: KTVNN thu được hoặc có thể thu nhận được lợi ích kinh tế (trực tiếp hoặc gián tiếp); KTVNN là cán bộ cũ thuộc đơn vị được kiểm toán đã từng chịu trách nhiệm (trực tiếp hoặc gián tiếp) về những công việc liên quan đến nội dung kiểm toán của KTNN; KTVNN có quan hệ công việc, giao dịch ngoài công việc kiểm toán nhưng liên quan đến đối tượng kiểm toán; KTVNN có mối quan hệ là bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột với người đứng đầu, kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán của đơn vị được kiểm toán; hoặc KTVNN bị đe dọa (đe dọa thực hoặc cảm thấy bị đe doạ) nhằm ngăn cản hành động khách quan và hoài nghi nghề nghiệp từ phía đơn vị được kiểm toán.


KTVNN có trách nhiệm giữ gìn tính độc lập bằng cách xem xét hoàn cảnh thực tế của các nguy cơ ảnh hưởng đến tính độc lập và áp dụng các biện pháp bảo vệ để loại bỏ hoặc làm giảm các nguy cơ xuống mức có thể chấp nhận được. Có thể sử dụng 2 biện pháp bảo vệ: (i) Sử dụng các biện pháp bảo vệ do pháp luật và chuẩn mực nghề nghiệp quy định; (ii) Tạo ra môi trường làm việc và các biện pháp, kỹ thuật cụ thể nhằm loại bỏ các nguy cơ ảnh hưởng đến tính độc lập của KTVNN trong quá trình thực hiện kiểm toán.



2.2.1.2. Trình độ, năng lực và kỹ năng chuyên môn


a. Trình độ, năng lực  


KTVNN có nghĩa vụ thực hiện công việc một cách chuyên nghiệp; tuân thủ pháp luật và các chuẩn mực nghề nghiệp trong hoạt động kiểm toán nhằm đảm bảo chất lượng và công bằng khi thực hiện nhiệm vụ. KTVNN phải có trình độ, năng lực chuyên môn cần thiết theo quy định để đáp ứng nhiệm vụ kiểm toán được phân công. 


KTVNN phải có sự am tường về Hiến pháp, pháp luật, các nguyên tắc và chuẩn mực điều chỉnh hoạt động của đơn vị được kiểm toán; hiểu rõ quy định của pháp luật trong các lĩnh vực quản lý nhà nước về kinh tế, tài chính công; về quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước thuộc lĩnh vực, chuyên ngành được phân công kiểm toán.


b. Kỹ năng chuyên môn


KTVNN phải có các kỹ năng chuyên môn để thực hiện các công việc của một cuộc kiểm toán; có khả năng vận dụng các kỹ năng chuyên môn phù hợp với sự đa dạng, phức tạp của nhiệm vụ được giao. KTVNN phải có kỹ năng lập kế hoạch, chương trình kiểm toán; kỹ năng thu thập, phân tích thông tin, thu thập bằng chứng kiểm toán để đưa ra các kết luận và kiến nghị về những nội dung đã kiểm toán hoặc đưa ra ý kiến trưng cầu giám định chuyên môn khi cần thiết; kỹ năng lập báo cáo kiểm toán, thuyết trình, thảo luận và các kỹ năng bổ trợ cần thiết khác phục vụ cho công việc kiểm toán. 


KTVNN phải thực hiện thành thạo các ph​ương pháp nghiệp vụ kiểm toán và có khả năng sử dụng các phư​ơng tiện công nghệ hiện đại trong hoạt động kiểm toán.


2.2.1.3. Thận trọng nghề nghiệp và bảo mật thông tin



a. Thận trọng nghề nghiệp


KTVNN phải thực hiện công việc với sự thận trọng cần thiết trong mọi giai đoạn của cuộc kiểm toán. KTVNN phải có thái độ hoài nghi mang tính nghề nghiệp trong quá trình lập kế hoạch và thực hiện kiểm toán, họ phải luôn có ý thức rằng có thể tồn tại những tình huống dẫn đến những sai sót trọng yếu trong các giải trình, báo cáo của đơn vị được kiểm toán.


KTVNN phải sử dụng các ph​ương pháp chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với mức độ phức tạp của nhiệm vụ kiểm toán được giao; thực hiện nhiệm vụ với trách nhiệm nghề nghiệp cao; chủ động trư​ớc mọi tình huống, không vội vàng đưa ra những đánh giá, kết luận, kiến nghị khi chư​a nắm chắc, chưa hiểu biết đầy đủ vấn đề cũng như​ chưa có bằng chứng kiểm toán đảm bảo yêu cầu đầy đủ và thích hợp. 


KTVNN phải có thái độ, tác phong thận trọng, kỹ lưỡng để công việc đạt chất lượng cao; trước khi đ​ưa ra ý kiến đánh giá, xác nhận, kết luận, kiến nghị kiểm toán phải kiểm tra, xem xét lại tính trung thực, hợp lý, hợp pháp của các tài liệu, giấy tờ làm việc, tính đầy đủ và thích hợp của các bằng chứng kiểm toán.


KTVNN chỉ tham gia vào các hoạt động kiểm toán mà mình có kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết trong lĩnh vực đó. Khi được giao nhiệm vụ kiểm toán, nếu xét thấy không đáp ứng được đầy đủ yêu cầu về kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết thì phải báo cáo cho người có thẩm quyền để rút khỏi đoàn kiểm toán hoặc yêu cầu được sử dụng chuyên gia tư vấn.


b. Bảo mật thông tin


KTVNN phải có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của pháp luật về giữ bí mật nhà nước, bí mật của đơn vị đ​ược kiểm toán về những thông tin mà KTVNN đã thu thập được trong hoạt động kiểm toán; không được tiết lộ thông tin dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa được phép của cấp quản lý có thẩm quyền, trừ khi có nghĩa vụ phải công khai theo quy định của pháp luật. KTVNN không được sử dụng các thông tin mà mình có được thông qua hoạt động kiểm toán vào các mục đích khác ngoài nhiệm vụ kiểm toán, hoặc ngoài nghĩa vụ liên quan đến nhiệm vụ kiểm toán, nhằm mục đích đem lại lợi ích cho bản thân, cho những người khác hoặc phương hại đến lợi ích của những đối tượng khác.


Trong trường hợp các cơ quan chức năng yêu cầu cung cấp thông tin để điều tra các dấu hiệu phạm tội của đối tượng kiểm toán thì trong phạm vi quyền hạn của mình, KTVNN có trách nhiệm hợp tác đầy đủ theo quy định của pháp luật.


2.2.1.4. Tuyển dụng, bổ nhiệm và phát triển nghề nghiệp KTVNN


a. Tuyển dụng và bổ nhiệm 


KTNN chỉ thực hiện tuyển dụng các cá nhân được đào tạo và có kinh nghiệm ở các lĩnh vực chuyên môn cần thiết, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ kiểm toán. Việc tuyển dụng, bổ nhiệm, điều động, phân công, luân chuyển nhân sự được thực hiện một cách cẩn trọng theo quy định của KTNN. KTNN ban hành các quy định và thực hiện các quy trình và thủ tục để tuyển dụng, bổ nhiệm KTVNN theo quy định của pháp luật; đảm bảo người được tuyển dụng, bổ nhiệm có trình độ và năng lực phù hợp với yêu cầu công việc và vị trí được bổ nhiệm. Người được tuyển dụng và bổ nhiệm vào một ngạch hoặc nâng ngạch KTVNN phải thông qua thi tuyển hoặc xét tuyển theo quy định của pháp luật và của KTNN.


b. Phát triển nghề nghiệp


KTNN ban hành các quy định và thực hiện quy trình, thủ tục để thường xuyên đánh giá trình độ, năng lực và xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để phát triển nghề nghiệp cho KTVNN. KTNN ban hành quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ cho các ngạch KTVNN phù hợp với từng lĩnh vực, chuyên ngành kiểm toán và thường xuyên đánh giá các tiêu chuẩn nhằm đảm bảo đáp ứng được yêu cầu của hoạt động kiểm toán trong thực tiễn.


KTVNN có nghĩa vụ liên tục tự học tập, nghiên cứu, cập nhật các kiến thức và trình độ chuyên môn ở các lĩnh vực phù hợp để phục vụ cho nhiệm vụ kiểm toán, đồng thời phải tham gia đầy đủ các khóa đào tạo do KTNN tự tổ chức hoặc cử tham gia.


KTVNN có trách nhiệm nỗ lực tham gia các hoạt động phát triển nghề nghiệp để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ và bảo vệ uy tín nghề nghiệp của mình và của KTNN.


2.2.2. Chuẩn mực 40 - Kiểm soát chất lượng kiểm toán


Kiểm soát chất lượng kiểm toán là hoạt động kiểm tra, giám sát hoạt động kiểm toán nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán và chất lượng báo cáo kiểm toán; ngăn ngừa, phát hiện và khắc phục các sai phạm, hạn chế trong hoạt động kiểm toán.


Chuẩn mực này quy định các nguyên tắc và hướng dẫn về việc xây dựng và duy trì hệ thống kiểm soát chất lượng đối với hoạt động kiểm toán do Kiểm toán nhà nước thực hiện.


Chuẩn mực này được xây dựng trên cơ sở Luật KTNN, ISSAI 40 - Kiểm soát chất lượng do INTOSAI ban hành, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện hoạt động của Kiểm toán nhà nước.



Chuẩn mực này được xây dựng nhằm đảm bảo duy trì hệ thống kiểm soát chất lượng kiểm toán để quản lý rủi ro, đảm bảo chất lượng hoạt động kiểm toán và không ngừng nâng cao uy tín, độ tin cậy của KTNN. Chuẩn mực này áp dụng cho mọi loại hình kiểm toán (kiểm toán tài chính, kiểm toán tuân thủ, kiểm toán hoạt động).


Chuẩn mực này giúp KTNN đạt được sự đảm bảo hợp lý rằng: (i) Kiểm toán nhà nước và KTVNN, các đối tượng khác tham gia vào hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước tuân thủ các chuẩn mực nghề nghiệp, pháp luật và các quy định có liên quan; (ii) Các báo cáo kiểm toán do Kiểm toán nhà nước phát hành phù hợp với hoàn cảnh cụ thể.


Chuẩn mực này cung cấp một khung hướng dẫn để căn cứ vào đó xây dựng các quy định, hướng dẫn về kiểm soát chất lượng kiểm toán. 


Theo CMKTNN 40, Hệ thống kiểm soát chất lượng kiểm toán bao gồm sáu yếu tố sau: 


(i) Trách nhiệm của Người đứng đầu về chất lượng hoạt động kiểm toán; 


(ii) Yêu cầu về đạo đức nghề nghiệp; 


(iii) Điều kiện đảm bảo tiến hành cuộc kiểm toán; 


(iv) Nguồn nhân lực;



(v) Thực hiện hoạt động kiểm toán; 


(vi) Giám sát.


Trong mỗi yếu tố đều quy định các nguyên tắc chung và các hướng dẫn cụ thể.


2.2.2.1. Trách nhiệm của Người đứng đầu về chất lượng hoạt động kiểm toán 


a. Nguyên tắc 


KTNN xây dựng các chính sách và thủ tục kiểm soát chất lượng kiểm toán trên cơ sở đảm bảo, duy trì và nâng cao chất lượng trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao và để thúc đẩy văn hóa nội bộ nhận thức rằng chất lượng là rất quan trọng khi thực hiện tất cả các công việc. Tổng KTNN chịu trách nhiệm thành lập và duy trì hệ thống kiểm soát chất lượng kiểm toán, ban hành và tổ chức thực hiện các chính sách và thủ tục kiểm soát chất lượng kiểm toán. 


b. Hướng dẫn cụ thể 


Tổng KTNN chịu trách nhiệm chỉ đạo về toàn bộ hệ thống kiểm soát chất lượng kiểm toán của KTNN. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm tham mưu, giúp Tổng KTNN ban hành, hướng dẫn, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các chuẩn mực, quy chế và các quy định khác về kiểm soát chất lượng kiểm toán. Đơn vị và cá nhân được Tổng KTNN giao trách nhiệm trong tổ chức thực hiện kiểm soát chất lượng kiểm toán phải đảm bảo có đủ kinh nghiệm, năng lực phù hợp và có quyền hạn cần thiết để thực hiện trách nhiệm đó. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc KTNN chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện hoạt động kiểm soát chất lượng kiểm toán của các cuộc kiểm toán do đơn vị chủ trì và các nhiệm vụ khác có liên quan trong phạm vi các nhiệm vụ được giao. Trưởng Đoàn kiểm toán chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện hoạt động kiểm soát chất lượng kiểm toán của Đoàn kiểm toán và chịu trách nhiệm về chất lượng của cuộc kiểm toán. Tổ trưởng Tổ kiểm toán tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về hoạt động kiểm soát chất lượng kiểm toán của Tổ kiểm toán trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn được giao.


KTNN xây dựng các chính sách và thủ tục để đẩy mạnh văn hóa ghi nhận, khuyến khích và khen thưởng cho các công việc đạt chất lượng cao. Để đạt được văn hóa đó, Người đứng đầu phải nhấn mạnh tầm quan trọng của chất lượng trong mọi hoạt động kiểm toán, kể cả các công việc thuê ngoài bằng các hành động và thông điệp rõ ràng, nhất quán và thường xuyên. Các hành động và thông điệp đó phải luôn nhấn mạnh vào các chính sách, thủ tục kiểm soát chất lượng.


Các chính sách và thủ tục về kiểm soát chất lượng kiểm toán phải được công bố, phổ biến một cách đầy đủ, rõ ràng đến KTVNN và các đối tượng khác tham gia vào hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước. 



2.2.2.2. Yêu cầu về đạo đức nghề nghiệp



a. Nguyên tắc 


KTNN xây dựng các chính sách và thủ tục để đảm bảo KTVNN và các đối tượng khác tham gia vào hoạt động kiểm toán đều tuân thủ các yêu cầu về đạo đức nghề nghiệp. 


b. Hướng dẫn cụ thể 


Các yêu cầu về đạo đức nghề nghiệp phải được tuân thủ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm toán của KTNN. Tất cả các KTVNN và các đối tượng khác tham gia vào hoạt động kiểm toán phải có đạo đức phù hợp với các yêu cầu đạo đức nghề nghiệp. Các yêu cầu về đạo đức nghề nghiệp theo quy định tại CMKTNN 30 - Bộ Quy tắc đạo đức nghề nghiệp, các quy định pháp luật về đạo đức của cán bộ, công chức và các quy định khác của KTNN có liên quan. 


Lãnh đạo KTNN và lãnh đạo các cấp (đơn vị trực thuộc, Đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán) phải là những tấm gương điển hình về đạo đức nghề nghiệp. KTNN phải đảm bảo có các chính sách và thủ tục để thực thi các nguyên tắc của CMKTNN 30 - Bộ Quy tắc đạo đức nghề nghiệp. Các bên có liên quan khi thực hiện hợp đồng công việc với KTNN phải tuân thủ quy định về bảo mật nghề nghiệp của KTNN và các quy định pháp luật có liên quan.


KTNN quy định các chính sách và thủ tục để thông báo một cách kịp thời về hành vi vi phạm yêu cầu đạo đức nghề nghiệp cho người có thẩm quyền nhằm giúp Tổng KTNN thực hiện các biện pháp phù hợp giải quyết vấn đề đó. 


KTNN phải có các chính sách và thủ tục phù hợp để đảm bảo duy trì tính độc lập của Tổng KTNN, lãnh đạo các cấp, KTVNN và các đối tượng khác tham gia vào hoạt động kiểm toán của KTNN. Để giảm thiểu tối đa các rủi ro, nguy cơ thân quen với đơn vị được kiểm toán nhằm đảm bảo tính độc lập, khách quan trong hoạt động kiểm toán, KTNN quy định các chính sách về chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ chủ chốt và các KTVNN. 


2.2.2.3. Điều kiện đảm bảo tiến hành cuộc kiểm toán



a. Nguyên tắc 


KTNN xây dựng các chính sách và thủ tục nhằm đảm bảo cuộc kiểm toán chỉ được thực hiện khi đảm bảo các điều kiện sau: (i) Có đủ năng lực chuyên môn và khả năng (thời gian và các nguồn lực) để thực hiện cuộc kiểm toán; (ii) Tuân thủ các yêu cầu về đạo đức nghề nghiệp; (iii) Đã xem xét tính chính trực của đơn vị được kiểm toán và có biện pháp xử lý các rủi ro có thể ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán.


b. Hướng dẫn cụ thể



Với nguồn lực có hạn, KTNN phải xây dựng một hệ thống sắp xếp ưu tiên công việc nhằm đảm bảo thực hiện được chức năng, nhiệm vụ và duy trì chất lượng kiểm toán. Trong trường hợp không đủ các nguồn lực có thể phát sinh rủi ro ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán, các đơn vị có liên quan phải báo cáo Tổng KTNN. 


KTNN xây dựng chính sách và thủ tục lập kế hoạch kiểm toán hàng năm căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và khả năng (thời gian và các nguồn lực). Các chính sách và thủ tục đó cũng phải quy định rõ về việc thu thập thông tin về đơn vị được kiểm toán. Cuộc kiểm toán chỉ được thực hiện khi các rủi ro có liên quan đã được đánh giá, quản lý và đã được Tổng KTNN phê duyệt kế hoạch kiểm toán của cuộc kiểm toán. 



Một trong những điều kiện đảm bảo tiến hành cuộc kiểm toán là cần xem xét và thu thập thông tin về tính chính trực của đơn vị được kiểm toán. Trường hợp nghi ngờ về tính chính trực của đơn vị được kiểm toán, thì cần phải xem xét và đánh giá rủi ro có thể phát sinh từ năng lực của cán bộ, nhân viên, các nguồn lực và bất kỳ vấn đề đạo đức nào của đơn vị được kiểm toán. 


Việc duy trì, cập nhật hệ thống thông tin về đơn vị được kiểm toán và đánh giá rủi ro để lựa chọn đơn vị được kiểm toán phải được thực hiện. Các thủ tục quản lý rủi ro khi thực hiện nhiệm vụ phải được ban hành và thực hiện. KTNN xây dựng các chính sách và thủ tục xem xét và đánh giá rủi ro đối với chất lượng phát sinh từ việc thực hiện kiểm toán đối với tất cả các cuộc kiểm toán.


Kiểm toán nhà nước phải công bố lý do không thực hiện cuộc kiểm toán đã được phê duyệt. 


2.2.2.4. Nguồn nhân lực



a. Nguyên tắc


KTNN xây dựng và ban hành các chính sách và thủ tục đảm bảo nguồn nhân lực đầy đủ, có năng lực, khả năng và cam kết tuân thủ các yêu cầu đạo đức nghề nghiệp để: (i) Thực hiện công việc kiểm toán phù hợp với chuẩn mực nghề nghiệp và các quy định pháp luật có liên quan; (ii) Phát hành báo cáo kiểm toán phù hợp với hoàn cảnh cụ thể.


b. Hướng dẫn cụ thể


Để đảm bảo có các kỹ năng và chuyên môn cần thiết thực hiện các công việc, KTNN sử dụng nhiều nguồn nhân lực khác nhau, có thể sử dụng chuyên gia bên ngoài. KTNN quy định các chính sách và thủ tục để các cá nhân và tổ chức bên ngoài được sử dụng thực hiện công việc kiểm toán phải có đủ năng lực phù hợp để thực hiện công việc đó. KTNN xây dựng các chính sách và thủ tục để đảm bảo các công việc thực hiện được phân giao trách nhiệm rõ ràng và đầy đủ cho từng đơn vị, từng cá nhân tham gia hoạt động kiểm toán. 


Việc duy trì năng lực chuyên môn cho KTVNN phụ thuộc đáng kể vào mức độ cập nhật kiến thức thường xuyên để giúp duy trì kiến thức và khả năng của họ. Các chính sách và thủ tục về nâng cao năng lực chuyên môn phải đề cao sự cần thiết của việc đào tạo thường xuyên cho tất cả các KTVNN; bố trí nguồn lực và sự hỗ trợ cần thiết để giúp họ duy trì, nâng cao năng lực chuyên môn và kỹ năng yêu cầu. KTNN đẩy mạnh việc học tập và đào tạo đối với đội ngũ KTVNN nhằm khuyến khích sự phát triển kỹ năng nghề nghiệp của họ và đảm bảo được đào tạo phù hợp với sự phát triển nghề nghiệp.


KTNN quy định các chính sách và thủ tục đảm bảo KTVNN và các cá nhân, tổ chức bên ngoài tham gia hoạt động kiểm toán phải có hiểu biết đầy đủ về môi trường hoạt động của KTNN và hiểu rõ về công việc được yêu cầu thực hiện. 


KTNN xây dựng các chính sách, thủ tục quy định rõ ràng trách nhiệm của người phụ trách cuộc kiểm toán. Các chính sách và thủ tục này bao gồm việc giám sát khối lượng, chất lượng, tiến độ công việc để có thể đảm bảo người phụ trách cuộc kiểm toán hoàn thành trách nhiệm của mình. KTNN xây dựng các chính sách và thủ tục bố trí nhân sự phù hợp có trình độ chuyên môn và năng lực cần thiết. KTNN xây dựng các chính sách và thủ tục đánh giá hiệu quả công việc, chế độ đãi ngộ và cơ hội thăng tiến của KTVNN thể hiện việc ghi nhận khen thưởng xứng đáng với những thành tích và kết quả đạt được trong việc duy trì, nâng cao năng lực chuyên môn và cam kết tuân thủ các yêu cầu đạo đức nghề nghiệp. 


2.2.2.5. Thực hiện hoạt động kiểm toán 



a. Nguyên tắc


KTNN xây dựng và ban hành các chính sách, thủ tục để đảm bảo các cuộc kiểm toán được thực hiện theo các chuẩn mực nghề nghiệp, các quy định pháp luật có liên quan và phát hành các báo cáo kiểm toán phù hợp với hoàn cảnh cụ thể. Các chính sách và các thủ tục đó phải bao gồm: (i) Các vấn đề liên quan đến việc tăng cường tính nhất quán về chất lượng thực hiện các hoạt động kiểm toán; (ii) Trách nhiệm giám sát; (iii) Trách nhiệm soát xét. 


b. Hướng dẫn cụ thể


KTNN quy định các chính sách và thủ tục đề cao tính nhất quán về chất lượng thực hiện các hoạt động kiểm toán. Các chính sách và thủ tục này được phổ biến thông qua các tài liệu hướng dẫn bằng văn bản trên giấy hoặc điện tử, các công cụ phần mềm và các tài liệu hướng dẫn theo từng vấn đề cụ thể. Việc đào tạo và làm việc theo nhóm một cách phù hợp sẽ giúp các thành viên ít kinh nghiệm hơn trong nhóm thực hiện cuộc kiểm toán hiểu rõ mục tiêu, nhiệm vụ công việc được giao. 


Giám sát việc thực hiện cuộc kiểm toán bao gồm: Theo dõi tiến độ công việc; xem xét về năng lực chuyên môn và khả năng của từng thành viên trong Đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán để xem họ có đủ thời gian thực hiện công việc, hiểu các quy định, hướng dẫn và các công việc có được tiến hành theo đúng kế hoạch kiểm toán hay không; giải quyết những vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình thực hiện cuộc kiểm toán, xem xét tầm quan trọng của các vấn đề đó và điều chỉnh kế hoạch kiểm toán cho phù hợp; xác định các vấn đề cần tham khảo ý kiến tư vấn hoặc cần được xem xét bởi thành viên nhiều kinh nghiệm hơn trong Đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán trong quá trình thực hiện cuộc kiểm toán. 



Các chính sách và thủ tục về trách nhiệm soát xét phải được xác định dựa trên nguyên tắc các thành viên trong Đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán có nhiều kinh nghiệm hơn trong lĩnh vực kiểm toán thực hiện soát xét công việc của các thành viên ít kinh nghiệm hơn. 


KTVNN và các đối tượng khác tham gia vào hoạt động kiểm toán đều phải có trách nhiệm đối với chất lượng của công việc được phân công thực hiện và phải tuân thủ các chính sách, thủ tục kiểm soát chất lượng kiểm toán của KTNN. KTNN khuyến khích trao đổi các quan điểm hoặc những vấn đề về kiểm soát chất lượng kiểm toán, phản ánh các ý kiến về hệ thống kiểm soát chất lượng kiểm toán.


Việc tham khảo ý kiến tư vấn bao gồm thảo luận với các cá nhân có chuyên môn phù hợp bên trong hoặc bên ngoài KTNN. 


KTNN xây dựng các chính sách và thủ tục soát xét việc kiểm soát chất lượng kiểm toán và các chính sách và thủ tục để xử lý và giải quyết các vấn đề còn khác biệt về quan điểm trong nội bộ Đoàn kiểm toán, hoặc giữa lãnh đạo Đoàn kiểm toán với người soát xét việc kiểm soát chất lượng cuộc kiểm toán. Các thủ tục để giải quyết sự khác biệt về quan điểm có thể bao gồm việc tham khảo ý kiến tư vấn của một KTVNN, chuyên gia hoặc một tổ chức nghề nghiệp hoặc cơ quan quản lý Nhà nước. 


2.2.2.6. Giám sát



a. Nguyên tắc 



KTNN xây dựng các quy định giám sát để đảm bảo sự hợp lý rằng các chính sách và thủ tục liên quan đến hệ thống kiểm soát chất lượng kiểm toán là phù hợp, đầy đủ và vận hành hiệu lực. 


b. Hướng dẫn cụ thể


Hệ thống kiểm soát chất lượng kiểm toán của KTNN bao gồm hoạt động kiểm soát chất lượng kiểm toán ở tất cả các cấp và hoạt động giám sát độc lập các công việc kiểm soát chất lượng kiểm toán đó. 


Các thủ tục kiểm tra giám sát bao gồm cả việc kiểm tra đột xuất (không báo trước). Trường hợp cần thiết, KTNN có thể mời một cơ quan, hay một tổ chức có chuyên môn phù hợp thực hiện một cuộc đánh giá độc lập đối với hệ thống kiểm soát chất lượng kiểm toán của mình.


Đơn vị thực hiện giám sát phải trao đổi với lãnh đạo đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán, lãnh đạo Đoàn kiểm toán về các khiếm khuyết phát hiện được thông qua quá trình giám sát và đề xuất các hành động khắc phục thích hợp. Kết quả giám sát hệ thống kiểm soát chất lượng kiểm toán phải đảm bảo được báo cáo kịp thời cho Tổng KTNN để có những biện pháp thích hợp, khi cần thiết. 



Các chính sách và thủ tục giải quyết các ý kiến phản hồi và khiếu nại về chất lượng kiểm toán phải được xây dựng để đảm bảo hợp lý về việc KTNN xử lý phù hợp đối với: (i) Các phản hồi và khiếu nại về những công việc thực hiện không tuân thủ các chuẩn mực nghề nghiệp và các quy định pháp luật có liên quan; (ii) Các ý kiến về hành vi không tuân thủ hệ thống kiểm soát chất lượng kiểm toán.


Các thủ tục giám sát yêu cầu phải xây dựng các kênh thông tin rõ ràng để các cán bộ, nhân viên KTNN có thể phản ánh các vấn đề họ quan tâm mà không lo sợ bị trù dập. 


Thành viên đơn vị chủ trì giám sát việc giải quyết có thể xin ý kiến của chuyên gia tư vấn pháp luật, nếu cần thiết. Việc công bố báo cáo giám sát và trả lời các ý kiến phản hồi và khiếu nại thực hiện theo quy định của pháp luật và của KTNN.


2.2.3. Chuẩn mực 100 - Các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước



Chuẩn mực này được xây dựng và phát triển dựa trên cơ sở Luật KTNN và ISSAI 100 của INTOSAI - Các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán lĩnh vực công. Chuẩn mực này quy định các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động kiểm toán của KTNN đối với tất cả các cuộc kiểm toán và tất cả các loại hình kiểm toán. 


Các nguyên tắc cơ bản của Chuẩn mực này được phát triển thành các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán tài chính, kiểm toán hoạt động, kiểm toán tuân thủ (CMKTNN 200, 300 và 400) và các hướng dẫn thực hành (CMKTNN cấp độ 4) để áp dụng trong quá trình kiểm toán.


Chuẩn mực này bao gồm các nội dung sau: Các quy định chung về kiểm toán lĩnh vực công; Các yếu tố của kiểm toán lĩnh vực công; Các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán lĩnh vực công. 



2.2.3.1. Các quy định chung về kiểm toán lĩnh vực công 


a. Thẩm quyền



KTNN thực hiện kiểm toán lĩnh vực công theo quy định của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, pháp luật và trong phạm vi thẩm quyền cho phép, đảm bảo sự độc lập, khách quan trong thực hiện nhiệm vụ. Thẩm quyền của KTNN xác định trách nhiệm, quyền hạn của KTNN trong kiểm toán lĩnh vực công và quy định cụ thể về nhiệm vụ kiểm toán và các công việc khác mà KTNN phải thực hiện. KTNN đưa ra các quyết định để đáp ứng các yêu cầu trong thực hiện trách nhiệm, quyền hạn, nhiệm vụ và các yêu cầu luật định khác như: Lựa chọn chuẩn mực kiểm toán áp dụng, lựa chọn công việc sẽ tiến hành và xác định thứ tự ưu tiên. 


b. Kiểm toán lĩnh vực công và các mục tiêu kiểm toán 


Môi trường kiểm toán lĩnh vực công liên quan đến hoạt động của các cơ quan, tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân này chịu trách nhiệm về việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công trước các tổ chức, cá nhân cung cấp các nguồn công quỹ đó và trước công chúng. Kiểm toán lĩnh vực công nhằm đạt được mục tiêu là các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cán bộ, nhân viên của các cơ quan, tổ chức này thực hiện chức năng nhiệm vụ trong việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công đảm bảo tính kinh tế, hiệu quả, hiệu lực, có đạo đức, tuân thủ pháp luật và các quy định hiện hành. 



Kiểm toán lĩnh vực công góp phần quan trọng trong việc nâng cao công tác quản trị lĩnh vực công với việc nhấn mạnh các nguyên tắc về minh bạch, trách nhiệm giải trình, quản trị và điều hành.



Các cuộc kiểm toán lĩnh vực công thường được phân thành ba loại hình chính: Kiểm toán tài chính, kiểm toán hoạt động và kiểm toán tuân thủ. Mục tiêu của mỗi cuộc kiểm toán sẽ xác định các chuẩn mực kiểm toán nhà nước nào được áp dụng.   



c. Các loại hình kiểm toán lĩnh vực công 


Ba loại hình chính trong kiểm toán lĩnh vực công: 


(i) Kiểm toán tài chính là việc kiểm toán để đánh giá và xác nhận tính đúng đắn, trung thực của báo cáo tài chính hoặc các thông tin tài chính của đơn vị được kiểm toán. Kiểm toán tài chính tập trung vào việc xác định xem báo cáo tài chính hoặc thông tin tài chính của đơn vị có được trình bày phù hợp với khuôn khổ quy định về lập và trình bày báo cáo tài chính và các quy định hiện hành khác có liên quan không. Điều này đạt được thông qua việc thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp cho phép KTVNN đưa ra ý kiến về việc thông tin tài chính, xét trên các khía cạnh trọng yếu có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn hay không.


(ii) Kiểm toán hoạt động là việc kiểm toán để đánh giá tính kinh tế, hiệu quả và hiệu lực trong quản lý và sử dụng tài chính công, tài sản công. Kiểm toán hoạt động tập trung vào việc xem xét các chương trình, các hoạt động, các đơn vị hoặc các nguồn công quỹ và các thể chế có vận hành theo các nguyên tắc về tính kinh tế, tính hiệu quả và hiệu lực không và có cần cải tiến không. KTVNN đối chiếu kết quả thực hiện của các chương trình, các hoạt động, các đơn vị hoặc các nguồn công quỹ và các thể chế với các tiêu chí phù hợp; phân tích các nguyên nhân dẫn đến sự sai lệch so với các tiêu chí đó cũng như các vấn đề khác để đánh giá tính kinh tế, hiệu quả, hiệu lực và đưa ra kiến nghị để cải thiện tình hình.


(iii) Kiểm toán tuân thủ là việc kiểm toán để đánh giá và xác nhận việc tuân thủ pháp luật, nội quy, quy chế mà đơn vị được kiểm toán phải thực hiện. Kiểm toán tuân thủ được thực hiện bằng việc đánh giá sự tuân thủ của các hoạt động, giao dịch và thông tin, xét trên các khía cạnh trọng yếu theo các quy định áp dụng đối với đơn vị được kiểm toán. Các quy định đó được xác định là các tiêu chí kiểm toán, như: Các luật, các văn bản hướng dẫn luật, các quy định, quy chế, chế độ, chính sách mà đơn vị được kiểm toán phải thực hiện. Khi các luật và quy định không đầy đủ hoặc chưa có văn bản hướng dẫn, kiểm toán tuân thủ có thể kiểm tra sự tuân thủ theo các nguyên tắc chung về quản trị tài chính lành mạnh và ứng xử của công chức, viên chức.


Kiểm toán nhà nước có thể thực hiện riêng rẽ từng loại hình kiểm toán hoặc kết hợp các loại hình kiểm toán trên.


2.2.3.2. Các yếu tố của kiểm toán lĩnh vực công



Các yếu tố cơ bản của kiểm toán lĩnh vực công bao gồm: Kiểm toán nhà nước, Đối tượng chịu trách nhiệm, Đối tượng sử dụng báo cáo kiểm toán (ba bên liên quan đến cuộc kiểm toán); Nội dung kiểm toán và các thông tin liên quan đến nội dung kiểm toán, tiêu chí kiểm toán; Các dạng công việc kiểm toán. 


a. Ba bên liên quan


Các cuộc kiểm toán lĩnh vực công có liên quan đến ít nhất ba bên khác nhau: Kiểm toán nhà nước, Đối tượng chịu trách nhiệm và Đối tượng sử dụng báo cáo kiểm toán. Mối quan hệ giữa các bên được quy định cụ thể trong Luật Kiểm toán nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan.  


(i) Kiểm toán nhà nước: Kiểm toán nhà nước là cơ quan do Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, thực hiện kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công. Trách nhiệm của Kiểm toán nhà nước và kiểm toán viên nhà nước được quy định trong Luật Kiểm toán nhà nước, các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Kiểm toán nhà nước và các quy định của Kiểm toán nhà nước. Trong quá trình kiểm toán, KTVNN chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Trưởng đoàn kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán.


(ii) Đối tượng chịu trách nhiệm: Là các đơn vị được kiểm toán; các cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến đơn vị được kiểm toán, chịu trách nhiệm quản lý đơn vị được kiểm toán hay chịu trách nhiệm thực thi các kiến nghị liên quan. Trách nhiệm của các đối tượng này được quy định trong Hiến pháp, Luật Kiểm toán nhà nước và các văn bản pháp luật khác. 


(iii) Đối tượng sử dụng báo cáo kiểm toán: Là các cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng báo cáo kiểm toán theo quy định của Hiến pháp và pháp luật về kiểm toán nhà nước. 


b. Nội dung kiểm toán và các thông tin liên quan đến nội dung kiểm toán, tiêu chí kiểm toán


Nội dung kiểm toán là các thông tin, tình hình hay các hoạt động được đo lường hoặc đánh giá bằng các tiêu chí nhất định. Nội dung kiểm toán có thể có nhiều loại và có đặc điểm khác nhau phụ thuộc vào mục tiêu kiểm toán. Một nội dung kiểm toán phù hợp phải đảm bảo rõ ràng và có thể đánh giá, đo lường được bằng các tiêu chí, có thể thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để đưa ra ý kiến hoặc kết luận kiểm toán. Nội dung kiểm toán và các thông tin liên quan đến nội dung kiểm toán đối với ba loại hình kiểm toán như sau:


(i) Kiểm toán tài chính: Nội dung kiểm toán của một cuộc kiểm toán tài chính là các thông tin tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, hoạt động tài chính, dòng tiền và các thuyết minh hay các yếu tố khác đã được phản ánh, đo lường và trình bày trong các báo cáo tài chính. Thông tin liên quan đến nội dung kiểm toán có thể là các báo cáo tài chính, các sổ kế toán, chứng từ kế toán... 


(ii) Kiểm toán hoạt động: Nội dung kiểm toán của một cuộc kiểm toán hoạt động được xác định theo các mục tiêu kiểm toán và các vấn đề cần kiểm toán. Nội dung kiểm toán có thể là các chương trình, các hoạt động, các đơn vị hoặc các nguồn công quỹ cụ thể (có kết quả đầu ra, tác động và ảnh hưởng), tình hình hiện tại (bao gồm nguyên nhân và hậu quả). Các thông tin liên quan đến nội dung kiểm toán hoạt động có thể là các thông tin tài chính hoặc phi tài chính. KTVNN tiến hành đo lường hay đánh giá các nội dung kiểm toán để xem xét mức độ đạt được hay không đạt được theo các tiêu chí đã được xác lập. 


(iii) Kiểm toán tuân thủ: Nội dung kiểm toán của một cuộc kiểm toán tuân thủ được xác định theo phạm vi kiểm toán, đó là các hoạt động, các nghiệp vụ, các giao dịch hay các thông tin tài chính có liên quan. 


Tiêu chí kiểm toán là các tiêu chuẩn được sử dụng để đánh giá nội dung kiểm toán. Mỗi cuộc kiểm toán cần có các tiêu chí kiểm toán phù hợp. Để xác định sự phù hợp của tiêu chí kiểm toán, KTVNN cần xem xét các tiêu chí đó có liên quan đến nội dung kiểm toán không, đối tượng sử dụng báo cáo kiểm toán có hiểu được tiêu chí kiểm toán đó không. 



c. Các dạng công việc kiểm toán


Có hai dạng công việc trong kiểm toán lĩnh vực công: Kiểm tra xác nhận và kiểm tra đánh giá. 


(i) Đối với dạng công việc kiểm tra xác nhận, đơn vị được kiểm toán tiến hành đo lường các nội dung so với các tiêu chí và trình bày thông tin, kết quả về các vấn đề liên quan. KTVNN thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp làm căn cứ hợp lý để đưa ra kết luận kiểm toán. Kết quả kiểm toán được trình bày trong báo cáo kiểm toán dưới dạng xác nhận mức độ phù hợp của nội dung, thông tin, số liệu được kiểm toán so với các tiêu chí.


(ii) Đối với dạng công việc kiểm tra đánh giá, KTVNN tiến hành đo lường hoặc đánh giá nội dung kiểm toán so với tiêu chí kiểm toán. KTVNN lựa chọn nội dung và tiêu chí kiểm toán trên cơ sở xem xét rủi ro và trọng yếu kiểm toán. Kết quả đo lường, đánh giá các nội dung kiểm toán so với tiêu chí được trình bày trong báo cáo kiểm toán dưới các hình thức như phát hiện, kết luận, kiến nghị hay ý kiến kiểm toán. Kết quả kiểm toán cũng có thể cung cấp các thông tin, vấn đề, các phân tích mới. 



Các cuộc kiểm toán tài chính luôn là dạng công việc kiểm tra xác nhận, vì chúng dựa vào các thông tin tài chính do đối tượng chịu trách nhiệm trình bày. Các cuộc kiểm toán hoạt động thông thường là dạng công việc kiểm tra đánh giá. Các cuộc kiểm toán tuân thủ có thể là kiểm tra xác nhận hoặc kiểm tra đánh giá, hoặc có thể đồng thời cả hai dạng công việc này. 



d. Sự tin cậy và đảm bảo trong kiểm toán lĩnh vực công 



Đối tượng sử dụng báo cáo kiểm toán luôn mong muốn có thể tin tưởng vào các thông tin mà họ sẽ sử dụng. Sự đảm bảo của các thông tin cung cấp phải được thể hiện rõ ràng, minh bạch. Tuy nhiên, do các cuộc kiểm toán đều có hạn chế nhất định nên một cuộc kiểm toán có thể không bao giờ cung cấp được sự đảm bảo tuyệt đối. Sự đảm bảo có thể là hợp lý hoặc hạn chế. 


2.2.3.3. Các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán lĩnh vực công



Các nguyên tắc được cụ thể hóa dưới đây là những nguyên tắc cơ bản để thực hiện một cuộc kiểm toán. Để dễ hiểu, các nguyên tắc cơ bản được trình bày như sau: (i) Yêu cầu đối với Kiểm toán nhà nước; (ii) Các nguyên tắc chung là các nguyên tắc mà KTVNN cần xem xét trước khi bắt đầu cuộc kiểm toán và tại một số thời điểm trong cuộc kiểm toán; (iii) Các nguyên tắc liên quan đến quá trình kiểm toán.


a. Yêu cầu đối với KTNN


Kiểm toán nhà nước phải thiết lập và duy trì các quy định phù hợp về đạo đức và kiểm soát chất lượng kiểm toán


b. Các nguyên tắc chung




- Đạo đức nghề nghiệp và tính độc lập: KTVNN phải tuân thủ các nguyên tắc về đạo đức nghề nghiệp và đảm bảo tính độc lập. KTVNN phải có hành vi ứng xử chuyên nghiệp thông qua xét đoán chuyên môn, thận trọng và thái độ hoài nghi nghề nghiệp trong suốt cuộc kiểm toán



- Kiểm soát chất lượng kiểm toán: KTVNN phải tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực nghề nghiệp về kiểm soát chất lượng kiểm toán của KTNN.


- Các kỹ năng cần thiết và việc sử dụng kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của đối tượng khác: KTVNN phải có kỹ năng cần thiết hoặc có khả năng tiếp cận với những kỹ năng cần thiết để hoàn thành cuộc kiểm toán. Trong trường hợp cuộc kiểm toán đòi hỏi các kỹ thuật, phương pháp, kỹ năng chuyên ngành mà KTNN không có, Kiểm toán nhà nước có thể sử dụng chuyên gia cung cấp kiến thức hoặc thực hiện một số công việc cụ thể. 


+ Rủi ro kiểm toán: KTVNN phải quản lý rủi ro đưa ra một báo cáo kiểm toán không phù hợp với từng cuộc kiểm toán cụ thể. Rủi ro kiểm toán là rủi ro do kiểm toán viên nhà nước đưa ra ý kiến kiểm toán không phù hợp khi báo cáo và thông tin đã được kiểm toán còn chứa đựng sai sót trọng yếu. KTVNN phải thực hiện các thủ tục kiểm toán để giảm thiểu và quản lý rủi ro đưa ra các kết luận kiểm toán không phù hợp. 


+ Trọng yếu kiểm toán: KTVNN phải xem xét trọng yếu trong suốt quá trình kiểm toán. Trọng yếu có liên quan đến tất cả các cuộc kiểm toán. Một vấn đề có thể được đánh giá là trọng yếu nếu nó tác động đến các quyết định của đối tượng sử dụng báo cáo kiểm toán. Xác định trọng yếu là vấn đề về xét đoán chuyên môn và phụ thuộc vào sự phân tích của KTVNN về các yêu cầu của đối tượng sử dụng báo cáo kiểm toán. 


+ Hồ sơ kiểm toán: KTVNN phải lập hồ sơ kiểm toán ở mức độ đủ chi tiết để cung cấp thông tin rõ ràng về công việc đã thực hiện, bằng chứng đã thu thập và các kết luận kiểm toán đưa ra. Hồ sơ kiểm toán bao gồm tất cả các tài liệu do KTVNN thu thập, phân loại, sử dụng, các tài liệu làm việc do KTVNN lập trên cơ sở dữ liệu thu thập được và lưu trữ theo một trật tự nhất định. 


+ Trao đổi thông tin: KTVNN phải trao đổi thông tin cần thiết trong các giai đoạn của cuộc kiểm toán. Các vấn đề liên quan đến cuộc kiểm toán cần được thông báo cho đơn vị được kiểm toán. 


c. Các nguyên tắc cụ thể cho từng giai đoạn của cuộc kiểm toán


- Lập kế hoạch kiểm toán: Trong giai đoạn Lập kế hoạch kiểm toán, KTVNN phải thực hiện các công việc sau: KTVNN phải đảm bảo các yếu tố có liên quan đến cuộc kiểm toán đã được xác định rõ ràng; KTVNN cần am hiểu về đơn vị, chương trình được kiểm toán; KTVNN thực hiện đánh giá rủi ro và phải xác định và đánh giá các rủi ro do gian lận liên quan đến các mục tiêu kiểm toán. 



Kế hoạch kiểm toán phải được lập để đảm bảo cuộc kiểm toán được thực hiện một cách có hiệu lực và hiệu quả; Kế hoạch kiểm toán của một cuộc kiểm toán cụ thể bao gồm kế hoạch kiểm toán tổng quát và kế hoạch kiểm toán chi tiết. Trong suốt quá trình kiểm toán, khi có những thay đổi đáng kể về đặc điểm tình hình công việc thì phải điều chỉnh kế hoạch kiểm toán. 



- Thực hiện kiểm toán: Trong giai đoạn Thực hiện kiểm toán, KTVNN phải thực hiện các công việc sau: KTVNN thực hiện các thủ tục kiểm toán để thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp làm cơ sở để lập báo cáo kiểm toán; KTVNN đánh giá bằng chứng kiểm toán và đưa ra các kết luận kiểm toán. 


- Lập báo cáo kiểm toán: KTVNN lập báo cáo kiểm toán trên cơ sở các kết luận kiểm toán. Báo cáo kiểm toán nhằm cung cấp thông tin về kết quả kiểm toán cho cơ quan lập pháp, cơ quan giám sát, các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm điều hành và công chúng. Báo cáo kiểm toán cũng là cơ sở để kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán và việc thực hiện các biện pháp khắc phục hạn chế, sai sót. Các báo cáo kiểm toán phải dễ hiểu, toàn diện, tránh có những thông tin không rõ ràng hoặc mang tính phỏng đoán. Báo cáo kiểm toán phải khách quan và hợp lý, chỉ bao gồm các thông tin đã được chứng minh bằng đầy đủ các bằng chứng kiểm toán thích hợp và đảm bảo rằng các phát hiện kiểm toán là phù hợp.   


Ý kiến kiểm toán được sử dụng để phản ánh mức độ đảm bảo và cần được trình bày theo mẫu chuẩn. Ý kiến kiểm toán có thể dưới dạng chấp nhận toàn phần hay không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần. Ý kiến không phải là chấp nhận toàn phần có ba dạng ý kiến là ý kiến kiểm toán ngoại trừ, ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối đưa ra ý kiến.   


- Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán: KTNN theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán nhằm đánh giá việc thực hiện các kết luận và kiến nghị của đơn vị được kiểm toán, việc giải quyết các vấn đề đã nêu trong báo cáo kiểm toán của đơn vị được kiểm toán và các bên có liên quan, đồng thời phục vụ cho việc lập kế hoạch kiểm toán lần sau. 


2.2.4. Nhóm các chuẩn mực kiểm toán nhà nước cấp độ 3 về các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán tài chính, kiểm toán hoạt động và kiểm toán tuân thủ



Trên cơ sở CMKTNN 100 - Các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động kiểm toán của KTNN, KTNN xây dựng các CMKTNN cấp độ 3 cho 3 loại hình kiểm toán: Kiểm toán tài chính (CMKTNN 200 - Các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán tài chính), kiểm toán hoạt động (CMKTNN 300 - Các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán hoạt động) và kiểm toán tuân thủ (CMKTNN 400 - Các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán tuân thủ).



Về cơ bản, các nội dung chính của các CMKTNN 200, CMKTNN 300 và CMKTNN 400 đều bám sát các nội dung chính của CMKTNN 100, tuy nhiên do tính chất đặc thù, các nội dung chính được cụ thể hóa theo từng loại hình kiểm toán.  



2.2.4.1. Chuẩn mực 200 - Các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán tài chính


Chuẩn mực này được xây dựng và phát triển dựa trên cơ sở Luật Kiểm toán nhà nước, CMKTNN 100 - Các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước và ISSAI 200 của INTOSAI - Các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán tài chính. Các nguyên tắc cơ bản của chuẩn mực này được phát triển thành các hướng dẫn thực hành kiểm toán tài chính (CMTKNN cấp độ 4) và được sử dụng trong quá trình kiểm toán. 


Chuẩn mực này quy định các nguyên tắc cơ bản cho cuộc kiểm toán các báo cáo tài chính được trình bày theo khuôn khổ quy định về lập và trình bày báo cáo tài chính. Các nguyên tắc này cũng được áp dụng trong các trường hợp: Kiểm toán báo cáo tài chính riêng lẻ; kiểm toán các yếu tố, tài khoản hoặc khoản mục nhất định của báo cáo tài chính; kiểm toán các báo cáo tài chính được lập và trình bày cho mục đích đặc biệt.


Các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán tài chính được áp dụng cho tất cả các cuộc kiểm toán tài chính (kiểm toán báo cáo tài chính được trình bày theo khuôn khổ quy định về lập, trình bày báo cáo tài chính; kiểm toán báo cáo tài chính riêng lẻ; kiểm toán các yếu tố, tài khoản hoặc khoản mục nhất định của báo cáo tài chính; kiểm toán các báo cáo tài chính được lập và trình bày cho mục đích đặc biệt) của các tổ chức, đơn vị thuộc lĩnh vực công và các đối tượng khác theo quy định của Luật Kiểm toán nhà nước. 


Chuẩn mực này trình bày những vấn đề cốt lõi của các chuẩn mực kiểm toán tài chính cấp độ 3 trong hệ thống chuẩn mực kiểm toán của Kiểm toán nhà nước. Các nguyên tắc trong Chuẩn mực này được sử dụng làm cơ sở để xây dựng và thực hiện các chuẩn mực kiểm toán tài chính cấp độ 4 một cách nhất quán.


Trường hợp cuộc kiểm toán tài chính có kết hợp với kiểm toán tuân thủ, kiểm toán hoạt động, các KTVNN phải tuân thủ cả các chuẩn mực kiểm toán tài chính, chuẩn mực kiểm toán tuân thủ và chuẩn mực kiểm toán hoạt động. Trường hợp có sự khác biệt giữa các chuẩn mực của các loại hình kiểm toán, KTVNN phải ưu tiên áp dụng nhóm chuẩn mực cho phù hợp với loại hình kiểm toán được áp dụng, nội dung chủ yếu của cuộc kiểm toán.


Kiểm toán tài chính chủ yếu nhằm mục tiêu xác định xem báo cáo tài chính hoặc các thông tin tài chính của đơn vị được kiểm toán có phù hợp với khuôn khổ quy định về lập và trình bày báo cáo tài chính hiện hành không, qua đó đánh giá, xác nhận tính đúng đắn, trung thực của báo cáo tài chính, thông tin tài chính. Ngoài ra, còn có các mục tiêu khác gắn liền với các nội dung kiểm toán như các nội dung kiểm toán sau:


(i) Các tài khoản hoặc các báo cáo tài chính khác không được lập và trình bày theo khuôn khổ quy định về lập và trình bày báo cáo tài chính dành cho các mục đích chung;


(ii) Ngân sách, các khoản mục ngân sách, các khoản phân bổ ngân sách và các quyết định về phân bổ và sử dụng các nguồn lực;


(iii) Các chính sách, chương trình và hoạt động được thực hiện theo quy định hoặc theo yêu cầu của các nhà tài trợ;


(iv) Việc thực hiện trách nhiệm theo quy định pháp luật (chẳng hạn như việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước của các Bộ, ngành); 


(v) Các khoản thu, chi, các loại tài sản hoặc các khoản nợ.


Chuẩn mực này bao gồm các nội dung: Các quy định chung đối với kiểm toán tài chính; Các yếu tố của kiểm toán tài chính; Các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán tài chính.


a. Các quy định chung đối với kiểm toán tài chính


- Mục tiêu của kiểm toán tài chính


Mục đích của kiểm toán tài chính là làm tăng độ tin cậy của người sử dụng các báo cáo tài chính và thông tin tài chính. Để đạt được mục đích trên, KTVNN phải đưa ra ý kiến về việc liệu báo cáo tài chính, các thông tin tài chính có được lập và trình bày trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, phù hợp với các quy định về lập và trình bày báo cáo tài chính được áp dụng hay không.



Khi thực hiện kiểm toán tài chính, mục tiêu chung của KTVNN là: (i) Đạt được sự đảm bảo hợp lý rằng, xét trên các khía cạnh trọng yếu, liệu báo cáo tài chính, các thông tin tài chính có còn sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn hay không, báo cáo tài chính có được lập và trình bày phù hợp với khuôn khổ quy định hiện hành về lập và trình bày báo cáo tài chính được áp dụng hay không; (ii) Lập báo cáo kiểm toán và công bố kết quả của cuộc kiểm toán phù hợp với các phát hiện kiểm toán.



- Điều kiện tiên quyết để thực hiện một cuộc kiểm toán tài chính theo chuẩn mực kiểm toán tài chính


Đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán phải đánh giá xem cuộc kiểm toán có đủ điều kiện tiên quyết để thực hiện theo CMKTNN hay không. Điều kiện tiên quyết để thực hiện một cuộc kiểm toán tài chính theo CMKTNN phải đáp ứng được các điều kiện sau: (i) Khuôn khổ quy định về lập và trình bày báo cáo tài chính áp dụng để lập các báo cáo tài chính là phù hợp với quy định hiện hành và (ii) Lãnh đạo đơn vị được kiểm toán thừa nhận và hiểu rõ trách nhiệm của họ đối với: Lập báo cáo tài chính phù hợp với khuôn khổ quy định về lập và trình bày báo cáo tài chính hiện hành, bao gồm cả thuyết minh, giải trình (nếu có); Hệ thống kiểm soát nội bộ để đảm bảo việc lập và trình bày báo cáo tài chính không còn sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn; Tạo điều kiện để KTVNN có thể tiếp cận không hạn chế các thông tin, tài liệu có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.



Đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán, Đoàn kiểm toán phải xem xét đơn vị dự kiến kiểm toán có thuộc đối tượng kiểm toán theo quy định của Luật KTNN và các quy định có liên quan hay không; báo cáo tài chính dự kiến được kiểm toán có được trình bày theo khuôn khổ quy định về lập và trình bày báo cáo tài chính hay không. Khuôn khổ quy định về lập báo cáo tài chính có thể sử dụng cho mục đích chung hoặc mục đích đặc biệt. Khuôn khổ quy định cũng có thể là quy định trình bày hợp lý hoặc quy định trình bày tuân thủ.



Trường hợp kiểm toán các báo cáo tài chính có khuôn khổ quy định về lập và trình bày báo cáo tài chính thì KTVNN thực hiện kiểm toán theo CMKTNN về kiểm toán tài chính. Trường hợp kiểm toán tài chính không có khuôn khổ quy định về lập và trình bày các báo cáo tài chính (ví dụ một số chương trình; dự án, chương trình thực hiện theo yêu cầu của các nhà tài trợ,…), khi đó KTVNN có thể sử dụng các chuẩn mực, các hướng dẫn được phát triển dựa trên CMKTNN 200 - Các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán tài chính làm hướng dẫn thực hành, phù hợp với những yêu cầu nhất định của từng cuộc kiểm toán. 



Khi nhiệm vụ kiểm toán tài chính là bắt buộc, nhưng hoàn cảnh cụ thể của cuộc kiểm toán không hội tụ đủ các điều kiện tiên quyết để thực hiện kiểm toán theo chuẩn mực kiểm toán tài chính, thì chuẩn mực kiểm toán tài chính vẫn được xem là hướng dẫn thực hành tốt nhất và hoạt động kiểm toán cần được điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện cụ thể. Khi nội dung chủ yếu của cuộc kiểm toán là kiểm toán tuân thủ, thì KTVNN cần tuân thủ theo các quy định tại CMKTNN 400 - Các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán tuân thủ và các chuẩn mực liên quan về kiểm toán tuân thủ. Khi nội dung chủ yếu của cuộc kiểm toán là kiểm toán hoạt động, thì KTVNN cần tuân thủ theo các quy định tại CMKTNN 300 - Các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán hoạt động và các chuẩn mực liên quan về kiểm toán hoạt động. 



- Kiểm toán báo cáo tài chính được lập theo khuôn khổ quy định về lập và trình bày báo cáo cho các mục đích đặc biệt


Các nguyên tắc của Chuẩn mực này được áp dụng cho các cuộc kiểm toán tài chính đối với các báo cáo tài chính được lập theo khuôn khổ quy định về lập và trình bày báo cáo cho các mục đích chung cũng như các mục đích đặc biệt.



Một số khuôn khổ quy định về lập và trình bày báo cáo tài chính cho các mục đích đặc biệt liên quan đến các tổ chức thuộc khu vực công có thể là: Báo cáo về các khoản thu, chi trên cơ sở kế toán tiền mặt mà một tổ chức có thể phải lập theo yêu cầu của các cơ quan quản lý; Báo cáo tình hình tài chính theo yêu cầu của các cơ quan, tổ chức hoặc các nhà tài trợ; Báo cáo tình hình tài chính theo yêu cầu riêng của cơ quan quản lý, cơ quan lập pháp hoặc các bên khác thực hiện chức năng giám sát; hoặc Báo cáo tình hình tài chính theo các quy định của hợp đồng hay một văn bản thỏa thuận.


- Kiểm toán các báo cáo tài chính riêng lẻ, các yếu tố, các tài khoản hoặc khoản mục cụ thể của một báo cáo tài chính


Chuẩn mực này áp dụng cho cuộc kiểm toán đối với bộ báo cáo tài chính đầy đủ, tuy nhiên cũng có thể áp dụng để kiểm toán các báo cáo tài chính riêng lẻ, các yếu tố, các tài khoản, các khoản mục, thuyết minh nhất định của báo cáo tài chính.



b. Các yếu tố của kiểm toán tài chính


Các yếu tố cơ bản trong kiểm toán lĩnh vực công đã được quy định tại CMKTNN 100 - Các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước. Chuẩn mực này cung cấp thêm các khía cạnh của các yếu tố liên quan đến một cuộc kiểm toán tài chính. 



- Ba bên liên quan trong kiểm toán tài chính



Ba bên liên quan trong kiểm toán tài chính là: KTNN, Đối tượng chịu trách nhiệm về báo cáo tài chính và Đối tượng sử dụng báo cáo kiểm toán. Các nội dung này được quy định tại CMKTNN 100 - Các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước.  


- Nội dung và các thông tin liên quan đến kiểm toán tài chính


Nội dung kiểm toán trong kiểm toán tài chính là các thông tin, tình hình tài chính, các hoạt động tài chính, các dòng tiền và các thuyết minh được trình bày trong báo cáo tài chính. KTVNN phải thực hiện các thủ tục để thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp có liên quan đến nội dung được kiểm toán để đưa ra các ý kiến, kết luận hoặc kiến nghị trong báo cáo kiểm toán. 



- Tiêu chí sử dụng trong kiểm toán tài chính


Tiêu chí sử dụng trong kiểm toán tài chính là những tiêu chuẩn được sử dụng để đánh giá về một hoặc một số nội dung kiểm toán tài chính, bao gồm: Luật, chuẩn mực, các quy định, các khuôn khổ quy định về lập, trình bày và công khai báo cáo tài chính, được ban hành bởi các cơ quan có thẩm quyền. Tiêu chí sử dụng trong kiểm toán tài chính phải được thông tin cho đơn vị được kiểm toán và các đối tượng sử dụng báo cáo kiểm toán để giúp họ hiểu được cách thức đánh giá nội dung kiểm toán.  



- Các mức độ đảm bảo 


Trong hoạt động kiểm toán tài chính có hai mức độ đảm bảo: Đảm bảo hợp lý và đảm bảo hạn chế tương tự như quy định tại CMKTNN 100 - Các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động kiểm toán của KTNN. 


c. Các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán tài chính


- Các nguyên tắc chung


+ Điều kiện tiên quyết để thực hiện kiểm toán tài chính gồm: Việc tuân thủ đạo đức nghề nghiệp và tính độc lập; thực hiện các thủ tục kiểm soát chất lượng kiểm toán nhằm đảm bảo hợp lý rằng cuộc kiểm toán đã tuân thủ các chuẩn mực nghề nghiệp và các quy định có liên quan; báo cáo kiểm toán phát hành phù hợp với hoàn cảnh cụ thể.


+ Năng lực và kỹ năng cần thiết: Đơn vị chủ trì kiểm toán cần phải đảm bảo Đoàn kiểm toán và các chuyên gia bên ngoài tham gia cuộc kiểm toán có năng lực và kỹ năng cần thiết để: Thực hiện cuộc kiểm toán theo các chuẩn mực nghề nghiệp, pháp luật và các quy định có liên quan; Báo cáo kiểm toán phát hành phù hợp với hoàn cảnh cụ thể (phù hợp với mục tiêu, nội dung kiểm toán; các quy định pháp luật về thông tin tài chính được kiểm toán;…).



+ Rủi ro kiểm toán: KTVNN cần giảm thiểu các rủi ro kiểm toán đến mức thấp có thể chấp nhận được trong hoàn cảnh cụ thể của cuộc kiểm toán, nhằm đạt được sự đảm bảo hợp lý làm căn cứ cho ý kiến kiểm toán được trình bày ở dạng khẳng định. Rủi ro kiểm toán trong kiểm toán tài chính là những rủi ro mà KTVNN đưa ra ý kiến không phù hợp khi báo cáo tài chính được kiểm toán còn chứa đựng sai sót trọng yếu. Rủi ro kiểm toán phụ thuộc vào rủi ro có sai sót trọng yếu và rủi ro phát hiện. Rủi ro kiểm toán là kết quả của rủi ro có sai sót trọng yếu và rủi ro phát hiện. Các yêu cầu và hướng dẫn cụ thể về xác định và đánh giá rủi ro kiểm toán được quy định tại CMKTNN 1315 - Xác định và đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu thông qua hiểu biết về đơn vị được kiểm toán và môi trường hoạt động của đơn vị trong kiểm toán tài chính.


+ Xét đoán chuyên môn và thái độ hoài nghi nghề nghiệp: Trong quá trình lập kế hoạch, thực hiện kiểm toán và lập báo cáo kiểm toán, KTVNN phải thực hiện các xét đoán chuyên môn và duy trì thái độ hoài nghi nghề nghiệp. Xét đoán chuyên môn được KTVNN sử dụng trong suốt quá trình kiểm toán, bằng việc áp dụng các kỹ năng và kinh nghiệm phù hợp với các chuẩn mực kế toán, kiểm toán và đạo đức nghề nghiệp, giúp KTVNN đưa ra quyết định phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của cuộc kiểm toán. Thái độ hoài nghi nghề nghiệp là cần thiết đối với mọi cuộc kiểm toán. Hoài nghi nghề nghiệp là thái độ mà KTVNN phải đánh giá nghiêm túc, luôn nghi ngờ về giá trị của bằng chứng kiểm toán thu thập được, đồng thời cảnh giác về các bằng chứng có sự trái ngược, mâu thuẫn và luôn nghi vấn về mức độ tin cậy của các tài liệu, các giải trình do bên chịu trách nhiệm cung cấp. Các yêu cầu và hướng dẫn cụ thể về xét đoán chuyên môn và thái độ hoài nghi nghề nghiệp được quy định tại CMKTNN 1200 - Trách nhiệm của KTVNN khi thực hiện cuộc kiểm toán tài chính theo CMKTNN.


+ Trọng yếu kiểm toán: KTVNN cần vận dụng khái niệm trọng yếu kiểm toán theo cách thức phù hợp trong suốt quá trình kiểm toán. Một sai sót được coi là trọng yếu khi xét riêng lẻ hoặc tổng hợp lại nếu sai sót đó có thể gây ảnh hưởng tới quyết định của người sử dụng thông tin, báo cáo tài chính. Trọng yếu thường được xem xét dưới cả hai khía cạnh định tính và định lượng. Các yêu cầu và hướng dẫn cụ thể về xác định và vận dụng trọng yếu kiểm toán được quy định tại CMKTNN 1320 - Xác định và vận dụng trong yếu kiểm toán trong kiểm toán tài chính.


+ Hồ sơ kiểm toán: Hồ sơ kiểm toán phải được lập đầy đủ, kịp thời theo quy định. Hồ sơ kiểm toán phải đảm bảo đầy đủ, chi tiết để cung cấp đầy đủ thông tin rõ ràng về công việc đã thực hiện, bằng chứng thu thập và các kết luận đã đưa ra, sao cho một KTVNN có kinh nghiệm không tham gia kiểm toán, thông qua hồ sơ kiểm toán, có thể hiểu được các công việc đã thực hiện, các vấn đề phát sinh, các bằng chứng đã thu thập được, các xét đoán chuyên môn quan trọng, quá trình hình thành các ý kiến, kết luận và kiến nghị kiểm toán. Các yêu cầu và hướng dẫn cụ thể về hồ sơ kiểm toán được quy định tại CMKTNN 1230 - Tài liệu, hồ sơ kiểm toán của cuộc kiểm toán tài chính.


+ Trao đổi thông tin: KTVNN phải xác định những người có trách nhiệm hoặc có liên quan để trao đổi thông tin về phạm vi, thời gian thực hiện kiểm toán và các phát hiện kiểm toán quan trọng. Các yêu cầu và hướng dẫn cụ thể về trao đổi thông tin được quy định tại CMKTNN 1260 - Trao đổi các vấn đề với đơn vị được kiểm toán trong kiểm toán tài chính.


- Các nguyên tắc cụ thể cho từng giai đoạn của cuộc kiểm toán tài chính


+ Lập kế hoạch kiểm toán: Đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán phải tổ chức khảo sát, lập kế hoạch kiểm toán đối với tất cả các cuộc kiểm toán, đảm bảo hiệu quả và hiệu lực. Việc lập kế hoạch kiểm toán của cuộc kiểm toán phải xác định được mục tiêu, phạm vi, nội dung trọng tâm, lịch trình và các nguồn lực để làm căn cứ để lập kế hoạch kiểm toán chi tiết và chỉ đạo, tổ chức thực hiện cuộc kiểm toán một cách tiết kiệm, hiệu quả và giảm thiểu rủi ro kiểm toán. Kế hoạch kiểm toán của cuộc kiểm toán bao gồm kế hoạch kiểm toán tổng quát của cuộc kiểm toán và kế hoạch kiểm toán chi tiết. Kế hoạch kiểm toán tổng quát phải được lập và phê duyệt trước khi thực hiện mỗi cuộc kiểm toán của Kiểm toán nhà nước. Kế hoạch kiểm toán chi tiết phải được xây dựng căn cứ trên kế hoạch kiểm toán tổng quát để thực hiện các nội dung đã được xác định trong kế hoạch kiểm toán tổng quát, bằng cách chi tiết và cụ thể hơn các nội dung kiểm toán cho từng đơn vị được kiểm toán. Kế hoạch kiểm toán chi tiết phải được lập và phê duyệt trước khi thực hiện kiểm toán tại mỗi đơn vị được kiểm toán thuộc phạm vi cuộc kiểm toán. Chương trình kiểm toán: Các nhiệm vụ kiểm toán được xác định cụ thể đến từng khoản mục, nội dung kiểm toán và việc bố trí nhân sự, lịch trình, các phương pháp, thủ tục thực hiện từng nhiệm vụ kiểm toán. Các yêu cầu và hướng dẫn cụ thể về lập kế hoạch kiểm toán tài chính được quy định tại CMKTNN 1300 - Lập kế hoạch kiểm toán của cuộc kiểm toán tài chính.


+ Tìm hiểu về đơn vị được kiểm toán: KTVNN phải có hiểu biết về đơn vị được kiểm toán và môi trường hoạt động của đơn vị, trong đó có các thủ tục kiểm soát nội bộ liên quan. Hiểu biết về bản chất, cơ cấu tổ chức, các nguồn lực và khả năng huy động các nguồn lực, môi trường hoạt động, môi trường kiểm soát, việc nhận diện và đánh giá rủi ro, hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị được kiểm toán giúp KTVNN xác định và đánh giá các rủi ro, từ đó lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán một cách hiệu quả. Các yêu cầu và hướng dẫn cụ thể về tìm hiểu về đơn vị được kiểm toán được quy định tại CMKTNN 1315 - Xác định và đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu thông qua hiểu biết về đơn vị được kiểm toán và môi trường hoạt động của đơn vị trong kiểm toán tài chính.


+ Đánh giá rủi ro kiểm toán: KTVNN phải đánh giá các rủi ro có sai sót trọng yếu ở cấp độ báo cáo tài chính và cấp độ cơ sở dẫn liệu đối với các nhóm giao dịch, số dư tài khoản và thông tin thuyết minh để làm cơ sở cho việc thiết kế và thực hiện các thủ tục kiểm toán tiếp theo. Các yêu cầu và hướng dẫn cụ thể về xác định và đánh giá rủi ro kiểm toán được quy định tại CMKTNN 1315 - Xác định và đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu thông qua hiểu biết về đơn vị được kiểm toán và môi trường hoạt động của đơn vị trong kiểm toán tài chính.


+ Biện pháp xử lý đối với rủi ro đã đánh giá: KTVNN phải có biện pháp xử lý thích hợp đối với các rủi ro có sai sót trọng yếu đã được đánh giá trong báo cáo tài chính. Các biện pháp xử lý đối với rủi ro đã được đánh giá là việc thiết kế các thủ tục kiểm toán để đối phó với các rủi ro. Các thủ tục kiểm toán gồm: Thử nghiệm cơ bản và thử nghiệm kiểm soát. Các yêu cầu và hướng dẫn cụ thể về các biện pháp xử lý đối với rủi ro đã đánh giá được quy định tại CMKTNN 1330 - Biện pháp xử lý rủi ro kiểm toán trong kiểm toán tài chính. 


+ Xem xét gian lận trong kiểm toán báo cáo tài chính: KTVNN phải xác định và đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu do gian lận đã xác định trong báo cáo tài chính và phải thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp về các rủi ro có sai sót trọng yếu do gian lận đó, đồng thời có biện pháp xử lý thích hợp đối với các gian lận hay nghi ngờ có gian lận. Các yêu cầu và hướng dẫn cụ thể về xem xét gian lận trong kiểm toán báo cáo tài chính được quy định tại CMKTNN 1240 - Trách nhiệm của KTVNN liên quan đến gian lận trong cuộc kiểm toán tài chính.


+ Xem xét về hoạt động liên tục: KTVNN phải xem xét liệu có sự kiện hay điều kiện nào có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của đơn vị được kiểm toán hay không. KTVNN có trách nhiệm thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp về tính hợp lý của giả định hoạt động liên tục mà lãnh đạo đơn vị được kiểm toán đã sử dụng khi lập và trình bày báo cáo tài chính và phải kết luận liệu còn có yếu tố không chắc chắn trọng yếu nào liên quan tới khả năng hoạt động liên tục của đơn vị hay không. Các yêu cầu và hướng dẫn cụ thể về đánh giá khả năng hoạt động liên tục được quy định tại CMKTNN 1570 - Kiểm toán hoạt động liên tục của đơn vị trong kiểm toán tài chính.


+ Xem xét về quy định pháp luật trong kiểm toán tài chính: KTVNN phải xác định các rủi ro có sai sót trọng yếu do hành vi không tuân thủ các quy định pháp luật. Việc xác định những rủi ro này dựa trên cơ sở hiểu biết về quy định pháp luật được áp dụng đối với các lĩnh vực hoạt động cụ thể của đơn vị được kiểm toán, bao gồm cả việc tuân thủ pháp luật của đơn vị. KTVNN phải thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp về việc tuân thủ pháp luật và các quy định mà có ảnh hưởng trực tiếp và trọng yếu đến các quyết định liên quan đến các số liệu, thông tin quan trọng trong báo cáo tài chính. Các yêu cầu và hướng dẫn cụ thể về việc xem xét các quy định pháp luật trong báo cáo tài chính được quy định tại CMKTNN 1250 - Đánh giá tính tuân thủ pháp luật và các quy định trong kiểm toán tài chính.


+ Bằng chứng kiểm toán: KTVNN phải xác định và thực hiện các thủ tục kiểm toán phù hợp với từng hoàn cảnh của cuộc kiểm toán nhằm thu thập đầy đủ bằng chứng thích hợp để đưa ra các kết luận hợp lý làm cơ sở hình thành ý kiến kiểm toán. KTVNN phải xem xét tính phù hợp và độ tin cậy của thông tin được sử dụng làm bằng chứng kiểm toán. Các yêu cầu và hướng dẫn cụ thể về bằng chứng kiểm toán được quy định tại CMKTNN 1500 - Bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán tài chính.


+ Xem xét các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán: KTVNN phải thực hiện các thủ tục kiểm toán nhằm thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp về việc KTVNN đã nhận biết toàn bộ các sự kiện phát sinh từ sau ngày kết thúc kỳ kế toán đến ngày lập báo cáo kiểm toán cần được điều chỉnh hoặc bổ sung thuyết minh trong báo cáo tài chính. KTVNN phải xử lý một cách thích hợp đối với những sự việc được biết sau ngày lập báo cáo kiểm toán, mà nếu sự việc này được biết đến tại ngày lập báo cáo kiểm toán thì có thể phải điều chỉnh báo cáo kiểm toán. Các yêu cầu và hướng dẫn cụ thể về xem xét các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán được quy định tại CMKTNN 1560 - Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán.



+ Đánh giá các sai sót: KTVNN phải ghi chép, tập hợp đầy đủ những sai sót được phát hiện trong quá trình kiểm toán và trao đổi kịp thời với cấp quản lý phù hợp đối với tất cả các sai sót đó, trừ khi quy định pháp luật không cho phép. KTVNN phải trao đổi với lãnh đạo đơn vị được kiểm toán về những sai sót và ảnh hưởng của các sai sót này khi xét riêng lẻ hoặc tổng hợp lại đối với ý kiến kiểm toán, nhất là những sai sót trọng yếu. Các yêu cầu và hướng dẫn cụ thể về đánh giá các sai sót phát hiện trong quá trình kiểm toán được quy định tại CMKTNN 1450 - Đánh giá các sai sót phát hiện trong quá trình kiểm toán tài chính.


+ Hình thành ý kiến kiểm toán và báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính: Trên cơ sở đánh giá các kết luận rút ra từ bằng chứng kiểm toán thu thập được, KTVNN phải đưa ra ý kiến kiểm toán về báo cáo tài chính liệu báo cáo tài chính, xét trên các khía cạnh trọng yếu, có được lập phù hợp với khuôn khổ quy định về lập và trình bày báo cáo tài chính được áp dụng hay không. Ý kiến kiểm toán phải được trình bày một cách rõ ràng bằng văn bản, trong đó nêu rõ cơ sở của ý kiến đó. Trường hợp cuộc kiểm toán có thêm mục tiêu kiểm toán tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả của các hoạt động, KTVNN cần tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán hoạt động và các hướng dẫn liên quan (CMKTNN 300 - Các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán hoạt động và CMKTNN 3000 - Hướng dẫn kiểm toán hoạt động). Trường hợp cuộc kiểm toán có thêm mục tiêu kiểm toán tính tuân thủ KTVNN phải tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán tuân thủ và các hướng dẫn liên quan (CMKTNN 400 - Các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán tuân thủ, CMKTNN 4000 - Hướng dẫn kiểm toán tuân thủ). Các yêu cầu và hướng dẫn cụ thể về việc hình thành ý kiến kiểm toán và lập báo cáo kiểm toán được quy định tại CMKTNN 1700 - Hình thành ý kiến kiểm toán và báo cáo kiểm toán trong kiểm toán tài chính.


+ Các yêu cầu của báo cáo kiểm toán: Báo cáo kiểm toán tài chính của Kiểm toán nhà nước là văn bản do Kiểm toán nhà nước lập và công bố để đánh giá, xác nhận, kết luận và kiến nghị về những nội dung đã kiểm toán đối với các thông tin tài chính và báo cáo tài chính. Báo cáo kiểm toán phải phản ánh đầy đủ, chính xác, trung thực và khách quan kết quả, kết luận và kiến nghị kiểm toán; xác nhận tính đúng đắn, trung thực của báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách. Báo cáo kiểm toán phải được thể hiện theo đúng quy định về hình thức văn bản của Kiểm toán nhà nước và có giá trị pháp lý để các bên có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan (đối tượng chịu trách nhiệm) phải thực hiện. Nếu KTVNN thấy cần phải thu hút sự chú ý của người sử dụng đối với một vấn đề đã được trình bày hoặc thuyết minh trong báo cáo tài chính, mà theo xét đoán của KTVNN, vấn đề đó là đặc biệt quan trọng để người sử dụng hiểu rõ hơn báo cáo tài chính, thì KTVNN phải trình bày thêm đoạn “Vấn đề cần nhấn mạnh” trong báo cáo kiểm toán, để thể hiện là KTVNN đã thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp cho thấy vấn đề đó không bị sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính. Đoạn “Vấn đề cần nhấn mạnh” chỉ để giải thích những vấn đề đã được trình bày hoặc thuyết minh trong báo cáo tài chính. Nếu KTVNN thấy cần phải trao đổi về một vấn đề khác ngoài các vấn đề đã được trình bày hoặc thuyết minh trong báo cáo tài chính, mà theo xét đoán của KTVNN, vấn đề khác đó giúp người sử dụng hiểu rõ hơn về cuộc kiểm toán, về trách nhiệm của KTVNN hoặc về báo cáo kiểm toán thì KTVNN phải trình bày về vấn đề đó trong báo cáo kiểm toán, với tiêu đề “Vấn đề khác” hoặc tiêu đề khác phù hợp. Đoạn này phải được trình bày ngay sau đoạn “Ý kiến kiểm toán của KTVNN” và đoạn “Vấn đề cần nhấn mạnh” (nếu có). Các yêu cầu và hướng dẫn cụ thể về "Vấn đề cần nhấn mạnh" và "Vấn đề khác" trong báo cáo kiểm toán được quy định tại CMKTNN 1706 - Đoạn “Vấn đề cấn nhấn mạnh” và “Vấn đề khác” trong báo cáo kiểm toán tài chính.


+ Thông tin so sánh - dữ liệu tương ứng và báo cáo tài chính so sánh: KTVNN xem xét thông tin so sánh - dữ liệu tương ứng và báo cáo tài chính so sánh nhằm xác định các thông tin so sánh - dữ liệu tương ứng trên báo cáo tài chính có được trình bày đầy đủ và phù hợp với khuôn khổ quy định về lập và trình bày báo cáo tài chính được áp dụng hay không; đồng thời xác định xem liệu đơn vị được kiểm toán có trình bày thông tin trên báo cáo tài chính, sử dụng các phương pháp, chính sách, chế độ kế toán có nhất quán hay không. Các yêu cầu và hướng dẫn cụ thể về thông tin so sánh - dữ liệu tương ứng và báo cáo tài chính so sánh được quy định tại CMKTNN 1710 - Thông tin so sánh - Dữ liệu tương ứng và báo cáo tài chính so sánh, trách nhiệm của KTVNN liên quan đến các thông tin khác trong kiểm toán tài chính.


+ Trách nhiệm của KTVNN đối với các thông tin khác trong tài liệu liên quan đến báo cáo tài chính được kiểm toán: KTVNN phải xem xét các thông tin khác trong tài liệu có liên quan đến báo cáo tài chính được kiểm toán để xác định các vấn đề không nhất quán trọng yếu hoặc các sai sót trọng yếu so với báo cáo tài chính đã được kiểm toán. Các yêu cầu và hướng dẫn cụ thể về trách nhiệm của KTVNN liên quan đến các thông tin khác trong tài liệu liên quan đến báo cáo tài chính được kiểm toán được quy định tại Đoạn 20 đến Đoạn 24 CMKTNN 1710 - Thông tin so sánh - Dữ liệu tương ứng và báo cáo tài chính so sánh, trách nhiệm của KTVNN liên quan đến các thông tin khác trong kiểm toán tài chính.



+ Lưu ý khi kiểm toán báo cáo tài chính được lập theo khuôn khổ quy định về lập và trình bày báo cáo tài chính cho mục đích đặc biệt: KTVNN phải xác định xem khuôn khổ quy định về lập và trình bày báo cáo tài chính mà đơn vị được kiểm toán áp dụng để lập và trình bày báo cáo tài chính có phù hợp hay không. Các yêu cầu và hướng dẫn cụ thể về các lưu ý khi kiểm toán các báo cáo tài chính được lập theo khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính cho mục đích đặc biệt được quy định tại CMKTNN 1800 - Lưu ý khi kiểm toán báo cáo tài chính được lập theo khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính cho mục đích đặc biệt.


+ Lưu ý khi kiểm toán báo cáo tài chính riêng lẻ và khi kiểm toán các yếu tố, tài khoản hoặc khoản mục cụ thể của báo cáo tài chính: Khi kiểm toán báo cáo tài chính riêng lẻ hoặc kiểm toán các yếu tố, tài khoản, khoản mục cụ thể của một báo cáo tài chính, KTVNN phải xác định xem việc áp dụng khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính của đơn vị được kiểm toán có cung cấp đầy đủ các thuyết minh thích hợp để người sử dụng có thể hiểu rõ các thông tin trên báo cáo tài chính và ảnh hưởng của các giao dịch, sự kiện trọng yếu đối với các thông tin đó hay không. Các yêu cầu và hướng dẫn cụ thể về lưu ý khi kiểm toán báo cáo tài chính riêng lẻ và các yếu tố, tài khoản, hoặc khoản mục cụ thể của báo cáo tài chính được quy định tại CMKTNN 1805 - Lưu ý khi kiểm toán báo cáo tài chính riêng lẻ và khi kiểm toán các yếu tố, tài khoản hoặc khoản mục cụ thể của báo cáo tài chính.


+ Lưu ý khi kiểm toán các báo cáo tài chính được lập từ nhiều báo cáo tài chính của những đơn vị thành viên hoặc trực thuộc (kể cả các báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước): Khi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính được lập từ nhiều báo cáo tài chính của các đơn vị thành viên hoặc trực thuộc, KTVNN phải thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp về tất cả các thông tin tài chính và báo cáo tài chính liên quan đến các đơn vị đó và quá trình tổng hợp hoặc hợp nhất để đưa ra ý kiến kiểm toán xem báo cáo tài chính, xét trên các khía cạnh trọng yếu, có được lập và trình bày phù hợp với khuôn khổ quy định về lập và trình bày báo cáo tài chính hay không. Các yêu cầu và hướng dẫn cụ thể về các xem xét đặc biệt khi kiểm toán báo cáo tài chính được lập từ những báo cáo tài chính của các đơn vị thành viên hoặc trực thuộc được quy định tại CMKTNN 1600 - Lưu ý khi kiểm toán báo cáo tài chính tập đoàn.



+ Theo dõi, kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán trong kiểm toán tài chính: Tất cả các cuộc kiểm toán tài chính đều phải được theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán. Trình tự, nội dung công việc, nhiệm vụ và trách nhiệm của các đơn vị, bộ phận có liên quan trong việc kiểm tra, tổng hợp, theo dõi, xử lý và báo cáo kết quả việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán phải tuân thủ Luật KTNN và các quy định khác có liên quan của KTNN.


2.2.4.2. Chuẩn mực 300 - Các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán hoạt động


Chuẩn mực này được xây dựng và phát triển dựa trên cơ sở Luật Kiểm toán nhà nước, CMKTNN 100 - Các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động kiểm toán của KTNN và ISSAI 300 của INTOSAI - Các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán hoạt động. 


Chuẩn mực này quy định các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán hoạt động và được áp dụng cho tất cả các cuộc kiểm toán hoạt động do KTNN thực hiện theo quy định của Luật KTNN.



Các nguyên tắc cơ bản của chuẩn mực này là cơ sở để xây dựng các hướng dẫn thực hành kiểm toán hoạt động (CMKTNN cấp độ 4). Chuẩn mực này trình bày những vấn đề cốt lõi của chuẩn mực kiểm toán hoạt động cấp độ 3 trong hệ thống chuẩn mực kiểm toán của KTNN. Các nguyên tắc trong chuẩn mực này được sử dụng làm cơ sở để xây dựng và thực hiện chuẩn mực kiểm toán hoạt động cấp độ 4 một cách nhất quán.



Trường hợp cuộc kiểm toán hoạt động có kết hợp với kiểm toán tuân thủ, kiểm toán tài chính, các KTVNN phải tuân thủ cả các chuẩn mực kiểm toán hoạt động, kiểm toán tuân thủ và kiểm toán tài chính. Trường hợp có sự khác biệt giữa các chuẩn mực của các loại hình kiểm toán, KTVNN phải ưu tiên áp dụng nhóm chuẩn mực cho phù hợp với loại hình kiểm toán được áp dụng, nội dung chủ yếu của cuộc kiểm toán.



Chuẩn mực này bao gồm các nội dung: Các quy định chung đối với kiểm toán hoạt động; Các yếu tố của kiểm toán hoạt động; Các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán hoạt động.



a. Các quy định chung đối với kiểm toán hoạt động



- Khái niệm kiểm toán hoạt động



Kiểm toán hoạt động là loại hình kiểm toán để kiểm tra, đánh giá tính kinh tế, tính hiệu quả và tính hiệu lực trong quản lý và sử dụng tài chính công, tài sản công. Kiểm toán hoạt động tập trung vào việc xem xét các chương trình, các hoạt động, các đơn vị hoặc các nguồn công quỹ và các thể chế có vận hành theo các nguyên tắc về tính kinh tế, tính hiệu quả và tính hiệu lực không và có cần cải tiến không. KTVNN đối chiếu kết quả thực hiện của các chương trình, các hoạt động, các đơn vị hoặc các nguồn công quỹ và các thể chế với các tiêu chí phù hợp; phân tích các nguyên nhân dẫn đến sự sai lệch so với các tiêu chí đó, cũng như các vấn đề khác để đánh giá tính kinh tế, tính hiệu quả, tính hiệu lực và đưa ra kiến nghị để cải thiện tình hình.



Kiểm toán hoạt động nhằm truyền tải các thông tin, kiến thức mới; đưa ra các phân tích hay hiểu biết thấu đáo, các kiến nghị để cải thiện (khi phù hợp) hoặc tăng thêm giá trị.


- Tính kinh tế, tính hiệu quả và tính hiệu lực



Các nguyên tắc về tính kinh tế, tính hiệu quả và tính hiệu lực được hiểu như sau:



(i) Nguyên tắc về tính kinh tế có nghĩa là tối thiểu hóa chi phí của nguồn lực trong khi vẫn đảm bảo được chất lượng của nguồn lực. Nguồn lực cần phải được bố trí đúng thời điểm, với số lượng và chất lượng phù hợp, đồng thời có giá tốt nhất. Tính kinh tế quan tâm đến nguồn lực đầu vào.



(ii) Nguyên tắc về tính hiệu quả có nghĩa là tối đa hóa đầu ra trên cơ sở các nguồn lực được sử dụng hoặc tối thiểu hóa nguồn lực sử dụng để tạo ra cùng sản phẩm đầu ra. Tính hiệu quả quan tâm đến mối quan hệ giữa nguồn lực sử dụng và đầu ra về mặt số lượng, chất lượng và thời gian.


(iii) Nguyên tắc về tính hiệu lực có nghĩa là việc đạt được các mục tiêu đã định và kết quả dự kiến.


- Mục đích của kiểm toán hoạt động


Mục đích của kiểm toán hoạt động là thúc đẩy một cách tích cực các hoạt động quản trị nhằm đảm bảo tính kinh tế, tính hiệu quả và tính hiệu lực, đồng thời góp phần tăng cường trách nhiệm giải trình và tính minh bạch.



- Mục tiêu của kiểm toán hoạt động


Khi thực hiện kiểm toán hoạt động, mục tiêu chung của KTVNN là: (i) Kiểm tra, đánh giá tính kinh tế, tính hiệu quả, tính hiệu lực của các chương trình, các hoạt động, các đơn vị hoặc các nguồn công quỹ và các thể chế; (ii) Lập báo cáo kiểm toán hoạt động, đưa ra kiến nghị để cải thiện tình hình và công bố kết quả của cuộc kiểm toán hoạt động phù hợp với các phát hiện kiểm toán.


- Đặc điểm của kiểm toán hoạt động


Trong kiểm toán hoạt động cần lưu ý một số đặc điểm sau:


(i) Một cuộc kiểm toán hoạt động cụ thể không nhất thiết phải đưa ra kết luận về cả tính kinh tế, tính hiệu quả và tính hiệu lực. Mục tiêu kiểm toán có thể chỉ hướng đến một, hai hoặc cả ba nguyên tắc về tính kinh tế, tính hiệu quả và tính hiệu lực nhưng phải xem xét đến mối quan hệ giữa chúng, như khi đánh giá về tính kinh tế hay tính hiệu quả một cách riêng biệt cần xem xét trong mối quan hệ với tính hiệu lực và ngược lại;


(ii) Các cuộc kiểm toán hoạt động thường phân tích về các điều kiện cần thiết để đảm bảo duy trì tính kinh tế, tính hiệu quả và tính hiệu lực;


(iii) Kiểm toán hoạt động không kỳ vọng sẽ đưa ra ý kiến kiểm toán tổng quát về việc đạt được tính kinh tế, tính hiệu quả hay tính hiệu lực ở phạm vi toàn bộ đơn vị được kiểm toán;


(iv) Kiểm toán hoạt động không quá chú trọng vào các mong muốn và yêu cầu cụ thể, mà linh hoạt trong việc lựa chọn chủ đề kiểm toán, đối tượng kiểm toán, phương pháp kiểm toán và đưa ra ý kiến kiểm toán. Kiểm toán hoạt động được thực hiện không định kỳ, có phạm vi rộng và linh hoạt đối với các quan điểm và góc nhìn, dựa trên nền tảng kiến thức đa dạng hơn so với loại hình kiểm toán tài chính và kiểm toán tuân thủ;


(v) Kiểm toán hoạt động được chủ động kiểm tra tất cả các hoạt động của các đối tượng kiểm toán theo quy định của pháp luật.


b. Các yếu tố của kiểm toán hoạt động



Các yếu tố cơ bản trong kiểm toán lĩnh vực công đã được quy định tại CMKTNN 100 - Các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động kiểm toán của KTNN. Chuẩn mực này cung cấp thêm các khía cạnh của các yếu tố liên quan đến một cuộc kiểm toán hoạt động.



- Ba bên liên quan: Ba bên liên quan trong kiểm toán hoạt động là: KTNN, Đối tượng chịu trách nhiệm liên quan đến chủ đề kiểm toán và Đối tượng sử dụng báo cáo kiểm toán. Trong kiểm toán hoạt động, có một số điểm khác biệt như sau:


(i) Kiểm toán nhà nước: Kiểm toán nhà nước là cơ quan do Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, thực hiện kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công. Trong phạm vi quyền hạn quy định bởi Luật Kiểm toán nhà nước, Kiểm toán nhà nước được quyền lựa chọn chủ đề kiểm toán và xác định tiêu chí kiểm toán phù hợp, từ đó sẽ xác định đối tượng chịu trách nhiệm liên quan đến chủ đề kiểm toán và đối tượng sử dụng báo cáo kiểm toán. Khi đưa ra kiến nghị kiểm toán, KTVNN cần lưu ý tránh thực hiện thay trách nhiệm của đối tượng chịu trách nhiệm; 



(ii) Đối tượng chịu trách nhiệm liên quan đến chủ đề kiểm toán: Là các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về các khía cạnh khác nhau liên quan đến chủ đề kiểm toán, chẳng hạn như: Trách nhiệm về các hoạt động đã gây ra các tồn tại, hạn chế, trách nhiệm quản lý đơn vị được kiểm toán, trách nhiệm đề xuất các thay đổi để thực hiện các kiến nghị kiểm toán, trách nhiệm thực thi kiến nghị kiểm toán, trách nhiệm cung cấp thông tin và bằng chứng cho KTVNN;



(iii) Đối tượng sử dụng báo cáo kiểm toán: Là các cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng báo cáo kiểm toán theo quy định của Hiến pháp và pháp luật về kiểm toán nhà nước. Đối tượng chịu trách nhiệm liên quan đến chủ đề kiểm toán cũng có thể là đối tượng sử dụng báo cáo kiểm toán.



- Chủ đề kiểm toán, mục tiêu kiểm toán, nội dung kiểm toán và tiêu chí kiểm toán


Chủ đề kiểm toán là yếu tố bao trùm nhất của một cuộc kiểm toán hoạt động. Chủ đề của cuộc kiểm toán hoạt động không nhất thiết chỉ giới hạn trong các chương trình, các đơn vị, các nguồn công quỹ hoặc các thể chế nào đó mà có thể bao gồm các hoạt động (với sản phẩm đầu ra, kết quả và ảnh hưởng của hoạt động đó) hoặc các tình huống sẵn có (kể cả nguyên nhân và hậu quả). 


Mục tiêu kiểm toán thường được trình bày dưới dạng các câu hỏi về chủ đề kiểm toán mà KTVNN cần phải trả lời, hoặc các giả thuyết sẽ được kiểm định thông qua quá trình thu thập và phân tích bằng chứng kiểm toán. Mục tiêu kiểm toán cần được xác định dựa trên các đánh giá có căn cứ và khách quan về trọng yếu, rủi ro và giá trị tăng thêm của cuộc kiểm toán, đồng thời phải liên quan đến một, hai hoặc cả ba nguyên tắc về tính kinh tế, tính hiệu quả, tính hiệu lực và là căn cứ để xác định các nội dung kiểm toán.


Nội dung kiểm toán của một cuộc kiểm toán hoạt động được xác định theo các mục tiêu kiểm toán, nhằm thiết lập cấu trúc cho cuộc kiểm toán, định hướng một cách hệ thống đến các vấn đề mà KTVNN cần kiểm tra, đánh giá để có thể đạt được mục tiêu kiểm toán. 


KTVNN phải xây dựng hoặc lựa chọn tiêu chí kiểm toán phù hợp với từng cuộc kiểm toán hoạt động. Tiêu chí kiểm toán hoạt động là các tiêu chuẩn hợp lý về các khía cạnh của tính kinh tế, tính hiệu quả và tính hiệu lực dùng để đánh giá nội dung kiểm toán; là cơ sở để đánh giá bằng chứng kiểm toán, lý giải các phát hiện kiểm toán và đưa ra kết luận về mục tiêu kiểm toán.


- Sự tin cậy và đảm bảo


Mức độ đảm bảo của một cuộc kiểm toán hoạt động phải được thể hiện một cách rõ ràng trong báo cáo kiểm toán hoạt động. Mức độ đạt được của tính kinh tế, tính hiệu quả và tính hiệu lực có thể được trình bày trong báo cáo kiểm toán hoạt động theo một trong hai hình thức sau đây:



(i) Đưa ra ý kiến kiểm toán tổng quát về các khía cạnh của tính kinh tế, tính hiệu quả và tính hiệu lực trong trường hợp mục tiêu kiểm toán, nội dung kiểm toán, bằng chứng kiểm toán và phát hiện kiểm toán đủ điều kiện để đưa ra kết luận như vậy;


(ii) Đưa ra các ý kiến kiểm toán cụ thể theo các mục tiêu kiểm toán, nội dung kiểm toán, tiêu chí kiểm toán đã sử dụng, bằng chứng kiểm toán đã thu thập, phát hiện kiểm toán đã đạt được.


c. Các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán hoạt động


- Các nguyên tắc chung


Các nguyên tắc chung dưới đây được áp dụng xuyên suốt trong quá trình kiểm toán hoạt động, bao gồm: Lựa chọn chủ đề kiểm toán, xác định mục tiêu kiểm toán, phương pháp tiếp cận, nội dung kiểm toán, tiêu chí kiểm toán, rủi ro kiểm toán, trọng yếu, trao đổi thông tin, năng lực và kỹ năng cần thiết, xét đoán chuyên môn và thái độ hoài nghi nghề nghiệp, kiểm soát chất lượng kiểm toán và hồ sơ kiểm toán.


+ Lựa chọn chủ đề kiểm toán: Chủ đề kiểm toán phải được lựa chọn thông qua quá trình lập kế hoạch chiến lược kiểm toán hoạt động. Kế hoạch chiến lược kiểm toán hoạt động được lập cho một giai đoạn 3-5 năm, nhằm thiết lập các mục đích và mục tiêu dự kiến đạt được thông qua việc thực hiện các chủ đề kiểm toán hoạt động. Các yêu cầu và hướng dẫn cụ thể về lựa chọn chủ đề kiểm toán hoạt động được quy định tại CMKTNN 3000 - Hướng dẫn kiểm toán hoạt động. 


+ Xác định mục tiêu kiểm toán: Khi lập kế hoạch kiểm toán của cuộc kiểm toán, KTVNN phải xác định rõ mục tiêu kiểm toán có liên quan đến chủ đề kiểm toán, các nguyên tắc về tính kinh tế, tính hiệu quả và tính hiệu lực. Mục tiêu chung của kiểm toán hoạt động do KTNN thực hiện là kiểm tra, đánh giá tính kinh tế, tính hiệu quả, tính hiệu lực trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công và đưa ra kiến nghị để cải thiện tình hình. Trên cơ sở mục tiêu chung của kiểm toán hoạt động, KTVNN xác định mục tiêu kiểm toán cho cuộc kiểm toán liên quan đến một, hai hoặc cả ba nguyên tắc về tính kinh tế, tính hiệu quả và tính hiệu lực. Mục tiêu kiểm toán cần phải được xây dựng ngay từ khâu lập kế hoạch của cuộc kiểm toán để giúp cho việc xác định phương pháp kiểm toán và cách thức tổ chức cuộc kiểm toán.



Mục tiêu kiểm toán có thể được trình bày dưới dạng một câu hỏi tổng quát, mà câu hỏi này có thể được chia thành nhiều câu hỏi chi tiết; hoặc một số câu hỏi chi tiết mà không có câu hỏi tổng quát. 


+ Nội dung kiểm toán: KTVNN xác định các nội dung kiểm toán dựa trên cơ sở chủ đề kiểm toán và mục tiêu kiểm toán. Nội dung kiểm toán phụ thuộc vào bản chất, phạm vi, mức độ phức tạp của chủ đề kiểm toán và giải quyết mọi khía cạnh của mục tiêu kiểm toán. Nội dung kiểm toán có thể được chi tiết theo các mức độ khác nhau để sắp xếp thứ tự ưu tiên, dễ thực hiện, là cơ sở để phân công nhiệm vụ, xây dựng các hiểu biết chung cho KTVNN và đơn vị được kiểm toán.


+ Phương pháp tiếp cận kiểm toán: KTVNN lựa chọn phương pháp tiếp cận kiểm toán theo kết quả, theo vấn đề, theo hệ thống hoặc kết hợp các phương pháp tiếp cận trên sao cho việc tổ chức cuộc kiểm toán được thuận lợi nhất. Các phương pháp tiếp cận trong kiểm toán hoạt động bao gồm: Phương pháp tiếp cận theo kết quả; Phương pháp tiếp cận theo vấn đề; Phương pháp tiếp cận theo hệ thống.


+ Tiêu chí kiểm toán hoạt động: KTVNN phải xây dựng các tiêu chí kiểm toán hoạt động phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị được kiểm toán, tương ứng với các nội dung kiểm toán và liên quan đến tính kinh tế, tính hiệu quả, tính hiệu lực. KTVNN so sánh giữa thực tế với tiêu chí để có được phát hiện kiểm toán. Nếu thực tế đáp ứng được hoặc vượt hơn cả tiêu chí thì đó là thực hành tốt nhất, ngược lại nếu không đáp ứng được tiêu chí thì cần thực hiện các biện pháp cải thiện. Tiêu chí kiểm toán có thể mang tính định tính hoặc định lượng. Tiêu chí kiểm toán có thể là tiêu chí chung hoặc tiêu chí cụ thể. Trong trường hợp cuộc kiểm toán hoạt động sử dụng phương pháp tiếp cận theo vấn đề thì KTVNN không phải xây dựng tiêu chí kiểm toán hoạt động mà chỉ xác minh vấn đề và xác định nguyên nhân gây ra vấn đề. Các yêu cầu và hướng dẫn cụ thể về tiêu chí kiểm toán hoạt động được quy định tại CMKTNN 3000 - Hướng dẫn kiểm toán hoạt động.


+ Rủi ro kiểm toán hoạt động: Rủi ro kiểm toán hoạt động gồm rủi ro của việc đưa ra các kết luận không phù hợp hoặc không đầy đủ, cung cấp thông tin không đầy đủ, không khách quan hoặc không tăng thêm giá trị cho đối tượng sử dụng báo cáo kiểm toán hoạt động. KTVNN phải chủ động quản lý rủi ro kiểm toán. Trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán, KTVNN cần tiếp cận, thu thập thông tin chính xác và đầy đủ, chỉ rõ các rủi ro đã biết, rủi ro có thể xảy ra và cách thức xử lý các rủi ro này. Trong giai đoạn thực hiện kiểm toán, KTVNN phải tiến hành phân tích thông tin sâu rộng và cân nhắc các phát hiện kiểm toán một cách thận trọng. Trong giai đoạn lập báo cáo kiểm toán hoạt động, KTVNN cần đánh giá, giải quyết các ý kiến phản hồi và các khác biệt về quan điểm có liên quan.


+ Trọng yếu kiểm toán hoạt động: KTVNN phải xem xét trọng yếu trong suốt quá trình kiểm toán. Vấn đề, nội dung hay hoạt động được kiểm toán cần được xem xét không chỉ ở khía cạnh tài chính mà còn ở khía cạnh chính trị, xã hội sao cho cuộc kiểm toán có thể tăng thêm được nhiều giá trị nhất.


Khái niệm trọng yếu trong kiểm toán hoạt động rộng hơn trong kiểm toán tài chính. Trọng yếu trong kiểm toán hoạt động là tầm quan trọng và mức độ ảnh hưởng của một vấn đề, nội dung hay hoạt động được kiểm toán trong phạm vi bối cảnh xem xét. 


+ Trao đổi thông tin: KTVNN phải duy trì việc trao đổi thông tin một cách hiệu quả, phù hợp với đơn vị được kiểm toán, các bên liên quan trong suốt quá trình kiểm toán và xác định nội dung, cách thức, các đối tượng cần trao đổi thông tin cho từng cuộc kiểm toán. KTVNN phải xác định các bên liên quan chính và chủ động thiết lập việc trao đổi thông tin hai chiều một cách hiệu quả trong suốt quá trình kiểm toán. Các yêu cầu và hướng dẫn cụ thể về trao đổi thông tin được quy định tại CMKTNN 3000 - Hướng dẫn kiểm toán hoạt động.


+ Năng lực và kỹ năng cần thiết: KTNN cần đảm bảo Đoàn kiểm toán và các chuyên gia bên ngoài tham gia cuộc kiểm toán có năng lực và kỹ năng cần thiết để thực hiện và hoàn thành cuộc kiểm toán. KTVNN cần duy trì kỹ năng cần thiết trong suốt quá trình phát triển nghề nghiệp liên tục. Trong trường hợp cuộc kiểm toán đòi hỏi các kỹ thuật, phương pháp và kỹ năng chuyên ngành mà KTNN không có, KTNN có thể sử dụng chuyên gia bên ngoài để hỗ trợ cho cuộc kiểm toán thông qua việc đánh giá sự cần thiết và lĩnh vực phải sử dụng chuyên gia, thực hiện các thủ tục và thỏa thuận cần thiết theo đúng quy định của Kiểm toán nhà nước về sử dụng chuyên gia.


+ Xét đoán chuyên môn và thái độ hoài nghi nghề nghiệp: Trong quá trình lập kế hoạch, thực hiện kiểm toán và lập báo cáo kiểm toán, KTVNN phải thực hiện các xét đoán chuyên môn và duy trì thái độ hoài nghi nghề nghiệp, nhưng đồng thời cũng cần có thái độ cầu thị và sẵn sàng đổi mới.



+ Kiểm soát chất lượng kiểm toán hoạt động: Tất cả các cuộc kiểm toán hoạt động đều phải được thực hiện các chính sách và thủ tục về kiểm soát chất lượng để đảm bảo hợp lý rằng cuộc kiểm toán đã tuân thủ các chuẩn mực kiểm toán của KTNN và các quy định có liên quan; báo cáo kiểm toán hoạt động được phát hành phù hợp với hoàn cảnh cụ thể và tạo thêm giá trị.



+ Hồ sơ kiểm toán hoạt động: KTVNN phải lập tài liệu, hồ sơ của cuộc kiểm toán hoạt động phù hợp với hoàn cảnh cụ thể. Hồ sơ lưu lại phải đầy đủ, kịp thời và chi tiết sao cho một KTVNN có kinh nghiệm không tham gia kiểm toán, thông qua hồ sơ kiểm toán, có thể hiểu được thông tin rõ ràng về các tiêu chí đã được sử dụng, phạm vi của cuộc kiểm toán, các công việc đã thực hiện, các vấn đề phát sinh, các bằng chứng đã thu thập được, các xét đoán chuyên môn quan trọng, quá trình hình thành các ý kiến, kết luận và kiến nghị kiểm toán. Các yêu cầu và hướng dẫn cụ thể về hồ sơ kiểm toán hoạt động được quy định tại CMKTNN 3000 - Hướng dẫn kiểm toán hoạt động.


- Các nguyên tắc cụ thể cho từng giai đoạn của cuộc kiểm toán hoạt động


+ Lập kế hoạch kiểm toán: KTVNN phải tổ chức khảo sát, lập kế hoạch kiểm toán đối với tất cả các cuộc kiểm toán hoạt động đảm bảo hiệu quả và hiệu lực. Việc lập kế hoạch kiểm toán của cuộc kiểm toán hoạt động phải xác định được mục tiêu, nội dung, phạm vi, tiêu chí, phương pháp kiểm toán, lịch trình và các nguồn lực để làm căn cứ lập kế hoạch kiểm toán chi tiết, chương trình kiểm toán và chỉ đạo, tổ chức thực hiện cuộc kiểm toán một cách tiết kiệm, hiệu quả và giảm thiểu rủi ro kiểm toán. Kế hoạch kiểm toán của cuộc kiểm toán hoạt động bao gồm kế hoạch kiểm toán tổng quát và kế hoạch kiểm toán chi tiết. Chương trình kiểm toán của cuộc kiểm toán phải trình bày rõ ràng về bản chất và mục đích của công việc, phương pháp và thủ tục kiểm toán đối với từng nội dung, tiêu chí kiểm toán sẽ được thực hiện, giúp KTVNN đánh giá theo từng nội dung, tiêu chí kiểm toán để làm cơ sở cho các kết luận theo từng mục tiêu kiểm toán. Chương trình kiểm toán do các thành viên đoàn kiểm toán tham gia xây dựng và được trưởng đoàn kiểm toán phê duyệt. Các yêu cầu và hướng dẫn cụ thể về lập kế hoạch kiểm toán hoạt động được quy định tại CMKTNN 3000 - Hướng dẫn kiểm toán hoạt động.


+ Thực hiện kiểm toán


KTVNN phải thu thập các bằng chứng đầy đủ và thích hợp để củng cố cho các phát hiện kiểm toán, đưa ra được các kết luận và kiến nghị kiểm toán. KTVNN phải xem xét tính phù hợp và độ tin cậy của thông tin được sử dụng làm bằng chứng kiểm toán.


KTVNN phải đánh giá bằng chứng nhằm đưa ra các phát hiện kiểm toán. Dựa trên các phát hiện kiểm toán, KTVNN phải thực hiện các xét đoán chuyên môn để có thể đưa ra được kết luận kiểm toán. Các phát hiện và kết luận kiểm toán là kết quả của việc phân tích để đánh giá được các tiêu chí kiểm toán, trả lời được các nội dung kiểm toán và đáp ứng được các mục tiêu kiểm toán.



+ Lập báo cáo kiểm toán hoạt động: Báo cáo kiểm toán hoạt động của Kiểm toán nhà nước là văn bản do Kiểm toán nhà nước lập và công bố để đánh giá, kết luận và kiến nghị về những nội dung liên quan đến cuộc kiểm toán hoạt động đó.


Báo cáo kiểm toán hoạt động phải tuân thủ các yêu cầu: Đầy đủ và phù hợp; khách quan; thuyết phục; rõ ràng, súc tích; kịp thời.


Trên cơ sở các phát hiện và kết luận kiểm toán, KTVNN phải đưa ra các kiến nghị giải quyết, khắc phục các hạn chế, tồn tại và vấn đề đã được xác định qua kiểm toán. Kiến nghị kiểm toán phải giải quyết được những tồn tại, hạn chế của việc quản lý tài chính công, tài sản công để cải thiện tình hình, tăng cường tính kinh tế, tính hiệu quả, tính hiệu lực. Kiến nghị kiểm toán cũng không nên thực hiện thay trách nhiệm của nhà quản lý. Kiến nghị cần nêu rõ vấn đề cần phải giải quyết, đối tượng chịu trách nhiệm giải quyết và ý nghĩa của kiến nghị đó. Kiến nghị phải thực tế, đúng đối tượng chịu trách nhiệm và đảm bảo tính khả thi.


Việc công khai rộng rãi các báo cáo kiểm toán hoạt động sẽ giúp tăng sự tin cậy vào hoạt động kiểm toán của KTNN. Do vậy, các báo cáo kiểm toán hoạt động cần được gửi tới: Đơn vị được kiểm toán; Các cơ quan lập pháp, giám sát và quản lý điều hành. Khi thích hợp, báo cáo kiểm toán hoạt động cần được công khai tới công chúng theo hình thức phù hợp với quy định của Luật Kiểm toán nhà nước và các pháp luật khác có liên quan.


+ Theo dõi, kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán hoạt động: KTVNN phải theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị kiểm toán của tất cả các cuộc kiểm toán hoạt động. 


2.2.4.3. Chuẩn mực 400 - Các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán tuân thủ



Chuẩn mực này được xây dựng và phát triển dựa trên cơ sở Luật Kiểm toán nhà nước, CMKTNN 100 - Các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước và ISSAI 400 của INTOSAI - Các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán tuân thủ. 



Chuẩn mực này quy định các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán tuân thủ và được áp dụng cho tất cả các cuộc kiểm toán tuân thủ do KTNN thực hiện theo quy định của Luật KTNN.



Chuẩn mực này trình bày những vấn đề cốt lõi của kiểm toán tuân thủ. Các nguyên tắc cơ bản của chuẩn mực này được phát triển thành các hướng dẫn thực hành kiểm toán tuân thủ (CMKTNN cấp độ 4) và được sử dụng trong quá trình kiểm toán.


Trường hợp cuộc kiểm toán tuân thủ có kết hợp với kiểm toán tài chính, kiểm toán hoạt động, các KTVNN phải tuân thủ cả các chuẩn mực kiểm toán tuân thủ, chuẩn mực kiểm toán tài chính và chuẩn mực kiểm toán hoạt động. Trường hợp có sự khác biệt giữa các chuẩn mực của các loại hình kiểm toán, KTVNN phải ưu tiên áp dụng nhóm chuẩn mực cho phù hợp với loại hình kiểm toán được áp dụng, nội dung trọng tâm của cuộc kiểm toán.



Chuẩn mực này bao gồm các nội dung sau: Các quy định chung về kiểm toán tuân thủ; Các yếu tố của kiểm toán tuân thủ; Các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán tuân thủ.



a. Các quy định chung về kiểm toán tuân thủ 



- Khái niệm và đặc điểm của kiểm toán tuân thủ



Kiểm toán tuân thủ là việc kiểm toán để đánh giá và xác nhận việc tuân thủ pháp luật, nội quy, quy chế mà đơn vị được kiểm toán phải thực hiện. Kiểm toán tuân thủ được thực hiện bằng việc đánh giá sự tuân thủ các hoạt động, các giao dịch và thông tin, xét trên các khía cạnh trọng yếu theo các quy định áp dụng đối với đơn vị được kiểm toán. Các quy định đó được xác định là tiêu chí kiểm toán, như: Các luật, các văn bản hướng dẫn luật, các quy định, quy chế, chế độ, chính sách mà đơn vị được kiểm toán phải thực hiện. Khi các luật và quy định không đầy đủ hoặc chưa có văn bản hướng dẫn, kiểm toán tuân thủ có thể kiểm tra sự tuân thủ theo các nguyên tắc chung về quản trị tài chính lành mạnh và ứng xử của công chức, viên chức.


Kiểm toán tuân thủ có thể bao gồm nhiều nội dung kiểm toán và được thực hiện để cung cấp sự đảm bảo hợp lý hoặc đảm bảo hạn chế bằng việc sử dụng tiêu chí đánh giá, thủ tục thu thập bằng chứng kiểm toán và hình thức báo cáo kiểm toán. Kiểm toán tuân thủ có thể được thực hiện dưới dạng công việc kiểm tra xác nhận hoặc dạng công việc kiểm tra đánh giá hoặc đồng thời cả hai. Báo cáo kiểm toán có thể dưới hình thức báo cáo tóm tắt hoặc báo cáo đầy đủ. Các kết luận kiểm toán có thể được trình bày theo các cách: Ý kiến khẳng định về sự tuân thủ hoặc kiến nghị để giải quyết các vấn đề nghi ngờ không tuân thủ pháp luật và các quy định được phát hiện trong quá trình kiểm toán.


Kiểm toán tuân thủ có thể được thực hiện riêng rẽ hoặc kết hợp với loại hình kiểm toán khác. Kiểm toán tuân thủ thường được thực hiện riêng rẽ hoặc kết hợp với kiểm toán tài chính hoặc kiểm toán hoạt động hoặc kết hợp cả ba loại hình kiểm toán. Các hướng dẫn cho kiểm toán tuân thủ thực hiện riêng rẽ và kết hợp với các loại hình kiểm toán khác theo quy định tại CMKTNN 4000 - Hướng dẫn kiểm toán tuân thủ.



- Mục tiêu của kiểm toán tuân thủ



Mục tiêu của kiểm toán tuân thủ là KTVNN đưa ra ý kiến về việc tuân thủ các luật, các văn bản hướng dẫn luật, các quy định, quy chế, chế độ, chính sách,... của các hoạt động, các giao dịch và thông tin của đơn vị được kiểm toán, xét trên các khía cạnh trọng yếu. Thông thường kiểm toán tuân thủ đánh giá sự tuân thủ các tiêu chí chính thức như đã quy định tại Đoạn 08 (tính tuân thủ) của Chuẩn mực này. Tuy nhiên, khi các luật và quy định không đầy đủ hoặc chưa có văn bản hướng dẫn, kiểm toán tuân thủ có thể kiểm tra sự tuân thủ theo các nguyên tắc chung về quản trị tài chính lành mạnh và ứng xử của công chức, viên chức (tính đúng đắn).


Mục tiêu của kiểm toán tuân thủ kết hợp với kiểm toán tài chính là nhằm kiểm tra đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật và các quy định của các hoạt động, giao dịch tài chính và thông tin tài chính thể hiện trong báo cáo tài chính, xét trên khía cạnh trọng yếu.



Mục tiêu của kiểm toán tuân thủ kết hợp với kiểm toán hoạt động là nhằm kiểm tra việc tuân thủ theo pháp luật và các quy định, tuân thủ các nguyên tắc chung về quản trị tài chính lành mạnh, đánh giá tính kinh tế, tính hiệu lực, tính hiệu quả của các hoạt động, giao dịch trong việc thực hiện các chương trình, dự án của đơn vị được kiểm toán.



b. Các yếu tố của kiểm toán tuân thủ


Các yếu tố của kiểm toán trong lĩnh vực công được quy định tại CMKTNN 100 - Các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước. Chuẩn mực này cung cấp thêm các khía cạnh của các yếu tố liên quan đến kiểm toán tuân thủ cần được KTVNN xác định trước khi bắt đầu cuộc kiểm toán.


- Ba bên liên quan trong kiểm toán tuân thủ


Kiểm toán tuân thủ dựa trên mối quan hệ ba bên, trong đó Kiểm toán nhà nước có trách nhiệm là thu thập đầy đủ các bằng chứng thích hợp nhằm đưa ra kết luận hoặc đánh giá về sự tuân thủ của nội dung kiểm toán theo các tiêu chí đã được xác lập của đối tượng chịu trách nhiệm, để làm tăng độ tin cậy của đối tượng sử dụng báo cáo kiểm toán.


Trong kiểm toán tuân thủ, Kiểm toán nhà nước có trách nhiệm xác định các yếu tố của cuộc kiểm toán, đánh giá xem một nội dung kiểm toán cụ thể có tuân thủ các tiêu chí đã được xác lập, phát hành báo cáo kiểm toán tuân thủ và theo dõi, kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán.


Đối tượng chịu trách nhiệm là các đơn vị được kiểm toán; các cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về các vấn đề có liên quan đến đơn vị được kiểm toán, chịu trách nhiệm quản lý đơn vị được kiểm toán hay thực thi các kiến nghị liên quan. Đối tượng này chịu trách nhiệm về tuân thủ các quy định liên quan đến nội dung được kiểm toán.


Đối tượng sử dụng báo cáo kiểm toán là các cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng báo cáo kiểm toán theo quy định của Hiến pháp và pháp luật về kiểm toán nhà nước. Trong kiểm toán tuân thủ, đối tượng sử dụng báo cáo kiểm toán thường là cơ quan lập pháp, cơ quan giám sát, cơ quan ban hành văn bản và công chúng.


Mối quan hệ giữa ba bên liên quan cần phải được xem xét trong hoàn cảnh của mỗi cuộc kiểm toán. Trong một số trường hợp đối tượng chịu trách nhiệm cũng có thể là đối tượng sử dụng báo cáo kiểm toán. 


- Các quy định và tiêu chí kiểm toán


Các quy định là yếu tố cơ bản nhất của kiểm toán tuân thủ, là cơ sở để xác định các tiêu chí kiểm toán. Các quy định có thể bao gồm các luật, các văn bản hướng dẫn luật, các quy định, quy chế, chế độ, chính sách hoặc có thể là các nguyên tắc chung về quản trị tài chính lành mạnh và ứng xử của công chức, viên chức.



- Nội dung kiểm toán và thông tin liên quan đến nội dung kiểm toán


Nội dung kiểm toán của một cuộc kiểm toán tuân thủ được xác định theo phạm vi kiểm toán, đó là các hoạt động, các nghiệp vụ, các giao dịch hay các thông tin tài chính liên quan. Riêng đối với dạng công việc kiểm tra xác nhận về tính tuân thủ, thông tin liên quan đến nội dung kiểm toán có thể là một báo cáo về tuân thủ được lập và trình bày phù hợp với khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo theo quy định. Nội dung kiểm toán tuân thủ thường rất đa dạng. Nội dung của một cuộc kiểm toán có thể tổng quát hoặc cụ thể, có thể mang tính định lượng (chẳng hạn những khoản thanh toán không thỏa mãn một số điều kiện), hoặc định tính (chẳng hạn thái độ hoặc sự tôn trọng các yêu cầu về thủ tục).


+ Sự đảm bảo trong kiểm toán tuân thủ


Trong kiểm toán tuân thủ, có hai mức độ đảm bảo: 


(i) Đảm bảo hợp lý: Là sự đảm bảo ở mức độ cao nhưng không phải tuyệt đối. Ý kiến kiểm toán được đưa ra dưới dạng khẳng định: Theo ý kiến của Kiểm toán nhà nước, xét trên các khía cạnh trọng yếu nội dung kiểm toán là tuân thủ (hoặc không tuân thủ) với các tiêu chí đã nêu. 


(ii) Đảm bảo hạn chế: Là sự đảm bảo ở mức độ thấp hơn đảm bảo hợp lý. Ý kiến kiểm toán được thể hiện dưới dạng phủ định: Không có yếu tố nào khiến Kiểm toán nhà nước tin rằng, xét trên các khía cạnh trọng yếu, nội dung kiểm toán không tuân thủ với các tiêu chí. 


Trong kiểm toán tuân thủ, cả đảm bảo hợp lý và đảm bảo hạn chế đều có thể xảy ra trong cả 2 dạng công việc: Kiểm tra xác nhận và kiểm tra đánh giá.


c. Các nguyên tắc của kiểm toán tuân thủ


Một cuộc kiểm toán tuân thủ là một quá trình thu thập và đánh giá bằng chứng kiểm toán một cách có hệ thống và khách quan về sự tuân thủ của nội dung kiểm toán theo các quy định hiện hành được xác định là các tiêu chí kiểm toán. Các nguyên tắc sau là nền tảng cho việc thực hiện một cuộc kiểm toán tuân thủ: (i) Các nguyên tắc chung mà KTVNN phải xem xét trước khi bắt đầu kiểm toán cũng như trong suốt quá trình kiểm toán; (ii) Các nguyên tắc liên quan đến quá trình kiểm toán.


- Các nguyên tắc chung



+ Đạo đức nghề nghiệp và tính độc lập: KTVNN phải tuân thủ các nguyên tắc về đạo đức nghề nghiệp bao gồm cả tính độc lập. Khi thực hiện kiểm toán tuân thủ, KTVNN phải hiểu và tuân thủ các nguyên tắc về đạo đức nghề nghiệp theo quy định tại CMKTNN 30 - Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp.



+ Kiểm soát chất lượng kiểm toán: Tất cả các cuộc kiểm toán tuân thủ đều phải thực hiện các thủ tục kiểm soát chất lượng nhằm đảm bảo hợp lý rằng tất cả các cuộc kiểm toán đã tuân thủ các chuẩn mực nghề nghiệp, pháp luật và các quy định có liên quan; báo cáo kiểm toán phát hành phù hợp với hoàn cảnh cụ thể. KTVNN phải hiểu và tuân thủ các quy định, các thủ tục kiểm soát chất lượng theo quy định tại CMKTNN 40 - Kiểm soát chất lượng kiểm toán.


+ Xét đoán chuyên môn và thái độ hoài nghi nghề nghiệp: Trong quá trình lập kế hoạch, thực hiện kiểm toán và lập báo cáo kiểm toán, KTVNN phải thực hiện các xét đoán chuyên môn và duy trì thái độ hoài nghi nghề nghiệp. Để đảm bảo cho việc xét đoán chuyên môn và thái độ hoài nghi nghề nghiệp trong kiểm toán tuân thủ, KTVNN phải có khả năng phân tích nguồn gốc, căn cứ, kết cấu và nội dung của các quy định được sử dụng làm cơ sở để xác định các tiêu chí kiểm toán thích hợp hoặc xác định các kẽ hở về luật pháp, hoặc trường hợp không có hoặc còn thiếu luật và các quy định. KTVNN sử dụng xét đoán chuyên môn và thái độ hoài nghi nghề nghiệp trong việc đánh giá các loại bằng chứng kiểm toán khác nhau thông qua nguồn gốc của bằng chứng và sự liên quan đến phạm vi và nội dung kiểm toán. KTVNN cũng phải có khả năng đánh giá tính đầy đủ và thích hợp của các bằng chứng đã thu thập được trong quá trình kiểm toán.


+ Các kỹ năng cần thiết: KTVNN phải có kỹ năng cần thiết hoặc có khả năng tiếp cận với những kỹ năng cần thiết để hoàn thành cuộc kiểm toán tuân thủ. Các kỹ năng này bao gồm: sự hiểu biết và kinh nghiệm thực tiễn tham gia các cuộc kiểm toán có nội dung và mức độ phức tạp tương đương, am hiểu về các chuẩn mực nghề nghiệp và quy định hiện hành, hiểu biết về hoạt động của đơn vị được kiểm toán, khả năng áp dụng các xét đoán chuyên môn. Trong trường hợp cuộc kiểm toán tuân thủ đòi hỏi các kỹ thuật, phương pháp, kỹ năng chuyên ngành mà Kiểm toán nhà nước không có, Kiểm toán nhà nước có thể sử dụng chuyên gia cung cấp kiến thức hoặc thực hiện một số công việc cụ thể, khi đó cần đánh giá về năng lực, khả năng và tính khách quan của các chuyên gia.



+ Rủi ro kiểm toán: KTVNN phải xem xét rủi ro kiểm toán trong suốt quá trình kiểm toán. Rủi ro kiểm toán là rủi ro mà KTVNN đưa ra ý kiến kiểm toán không phù hợp khi nội dung kiểm toán của đơn vị chứa đựng những sai sót trọng yếu về tính tuân thủ. KTVNN phải thực hiện các thủ tục kiểm toán để giảm thiểu và quản lý rủi ro đưa ra các kết luận kiểm toán không phù hợp.


+ Trọng yếu: KTVNN phải xem xét tính trọng yếu trong suốt quá trình kiểm toán. Một sai sót được coi là trọng yếu khi xét riêng lẻ hoặc tổng hợp lại có thể gây ảnh hưởng tới quyết định của người sử dụng thông tin, báo cáo. Trong kiểm toán tuân thủ, trọng yếu thường được xem xét dưới cả hai khía cạnh định tính và định lượng, trong đó khía cạnh định tính của trọng yếu thường đóng vai trò lớn hơn trong lĩnh vực công. Khi xét đoán tính trọng yếu của sai sót, KTVNN không chỉ dựa vào quy mô của sai sót (khía cạnh định lượng) mà còn phải xem xét bản chất của sai sót trong từng hoàn cảnh cụ thể (khía cạnh định tính).


+ Hồ sơ kiểm toán: KTVNN phải lập đầy đủ hồ sơ kiểm toán. Hồ sơ kiểm toán phải chi tiết để một KTVNN có kinh nghiệm, dù không tham gia kiểm toán vẫn có thể hiểu được những điều sau: Mối liên hệ giữa nội dung kiểm toán, các tiêu chí kiểm toán, phạm vi kiểm toán, rủi ro kiểm toán và những nội dung khác trong kế hoạch kiểm toán của cuộc kiểm toán, kế hoạch kiểm toán chi tiết với cách thức, thời gian, phạm vi và kết quả của các thủ tục đã thực hiện; bằng chứng đã thu thập được làm cơ sở cho kết luận hoặc ý kiến của KTVNN; nguyên nhân của tất cả các vấn đề nghiêm trọng đòi hỏi cần xét đoán chuyên môn; và những kết luận có liên quan. Hồ sơ kiểm toán phải được lập và lưu trữ theo quy định.


+ Trao đổi thông tin: KTVNN phải xác định những người có trách nhiệm hoặc có liên quan để trao đổi thông tin về phạm vi, thời gian thực hiện và các phát hiện kiểm toán quan trọng. Việc trao đổi thông tin diễn ra trong các giai đoạn của cuộc kiểm toán tuân thủ: Khảo sát thu thập thông tin, lập kế hoạch kiểm toán, thực hiện kiểm toán và lập báo cáo kiểm toán. Bất kỳ khó khăn nào trong quá trình kiểm toán, cũng như những phát hiện quan trọng về trường hợp không tuân thủ trọng yếu cần được trao đổi với những đối tượng chịu trách nhiệm quản lý và quản trị ở cấp thích hợp. KTVNN cần thông báo để đối tượng chịu trách nhiệm hiểu về tiêu chí kiểm toán.



- Các nguyên tắc liên quan đến quá trình kiểm toán


+ Lập kế hoạch cuộc kiểm toán tuân thủ: Trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán, KTVNN phải: Xác định phạm vi kiểm toán, nội dung kiểm toán, tiêu chí kiểm toán; tìm hiểu về đơn vị được kiểm toán, hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị được kiểm toán; đánh giá rủi ro kiểm toán và rủi ro do gian lận; từ đó lập kế hoạch kiểm toán tuân thủ.


Phạm vi kiểm toán là sự thể hiện rõ ràng về trọng tâm, quy mô và giới hạn của cuộc kiểm toán liên quan đến việc đánh giá sự tuân thủ của nội dung kiểm toán so với các tiêu chí kiểm toán. Việc xác định phạm vi kiểm toán bị ảnh hưởng bởi trọng yếu, rủi ro và xác định các quy định nào, nội dung cụ thể nào của quy định đó sẽ được sử dụng làm tiêu chí kiểm toán. Cuộc kiểm toán tuân thủ phải được thiết kế sao cho bao quát được toàn bộ phạm vi kiểm toán.


Khi xác định nội dung kiểm toán, KTVNN cần vận dụng những xét đoán chuyên môn và thái độ hoài nghi nghề nghiệp để phân tích các thông tin, dữ liệu về đơn vị được kiểm toán và đánh giá mức trọng yếu và rủi ro. Nội dung kiểm toán phải được xác định rõ ràng và có thể đánh giá được theo các tiêu chí kiểm toán phù hợp. Về bản chất, nội dung kiểm toán phải cho phép KTVNN có thể thu thập đầy đủ các bằng chứng kiểm toán thích hợp để chứng minh cho ý kiến, kết luận và báo cáo kiểm toán.


KTVNN cần xác định các tiêu chí kiểm toán phù hợp làm cơ sở cho việc đánh giá các bằng chứng kiểm toán và đưa ra các phát hiện và kết luận kiểm toán. Các tiêu chí cần được thông báo cho đối tượng sử dụng báo cáo kiểm toán cũng như những đối tượng phù hợp khác. Các tiêu chí cũng cần được trao đổi với đối tượng chịu trách nhiệm.



KTVNN phải có sự hiểu biết về cơ cấu, tổ chức, hoạt động và hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị được kiểm toán. KTVNN sử dụng những kiến thức này để xác định trọng yếu và đánh giá rủi ro không tuân thủ. Các nội dung cụ thể theo quy định tại CMKTNN 4000 - Hướng dẫn kiểm toán tuân thủ. KTVNN phải hiểu biết về môi trường kiểm soát và các thủ tục kiểm soát nội bộ có liên quan và đánh giá sự đảm bảo tính tuân thủ của hệ thống kiểm soát nội bộ đó.


KTVNN phải đánh giá rủi ro để xác định rủi ro do không tuân thủ. Trên cơ sở các tiêu chí kiểm toán, phạm vi kiểm toán và đặc điểm của đơn vị được kiểm toán, KTVNN cần thực hiện đánh giá rủi ro để xác định cách thức, thời gian và phạm vi của các thủ tục kiểm toán cần thực hiện. KTVNN cần xem xét đến rủi ro mà nội dung kiểm toán không tuân thủ các tiêu chí kiểm toán. Không tuân thủ có thể do gian lận, sai sót, bản chất của nội dung kiểm toán hoặc hoàn cảnh cụ thể của cuộc kiểm toán..



Nếu KTVNN đã phát hiện việc không tuân thủ có biểu hiện gian lận thì phải thận trọng trong việc thu thập và lưu trữ bằng chứng kiểm toán để không gặp trở ngại cho bất cứ thủ tục pháp lý hoặc điều tra nào sau này.


Kế hoạch kiểm toán của cuộc kiểm toán phải xác định được mục tiêu, phạm vi, nội dung, phương pháp kiểm toán và khung thời gian, nhân sự; là căn cứ để lập Kế hoạch kiểm toán chi tiết và chỉ đạo, tổ chức thực hiện cuộc kiểm toán một cách tiết kiệm, hiệu quả và giảm thiểu rủi ro kiểm toán. Kế hoạch kiểm toán của mỗi cuộc kiểm toán tuân thủ thường bao gồm kế hoạch kiểm toán tổng quát của cuộc kiểm toán và kế hoạch kiểm toán chi tiết. Các yêu cầu và hướng dẫn cụ thể về lập kế hoạch kiểm toán tuân thủ theo quy định tại CMKTNN 4000 - Hướng dẫn kiểm toán tuân thủ.   



+ Thực hiện kiểm toán: Trong giai đoạn thực hiện kiểm toán, KTVNN cần phải thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp làm cơ sở cho ý kiến hoặc kết luận kiểm toán; đánh giá bằng chứng kiểm toán để hình thành ý kiến kiểm toán;


KTVNN phải thu thập đầy đủ các bằng chứng thích hợp làm cơ sở cho ý kiến hoặc kết luận kiểm toán. Tính đầy đủ của bằng chứng kiểm toán liên quan đến tiêu chuẩn đánh giá về số lượng bằng chứng kiểm toán, còn tính thích hợp liên quan đến tiêu chuẩn đánh giá về chất lượng của các bằng chứng kiểm toán, bao gồm sự phù hợp, có giá trị và đáng tin cậy của bằng chứng. Số lượng của bằng chứng kiểm toán cần thu thập chịu ảnh hưởng bởi đánh giá của kiểm toán viên nhà nước đối với rủi ro có sai sót trọng yếu và chất lượng của mỗi bằng chứng kiểm toán. Rủi ro càng lớn thì thường đòi hỏi nhiều bằng chứng kiểm toán và chất lượng của bằng chứng càng cao thì có thể cần ít bằng chứng hơn. Do đó, tính đầy đủ và thích hợp của bằng chứng có mối tương quan với nhau. 


KTVNN phải đánh giá tính đầy đủ và thích hợp của các bằng chứng kiểm toán thu thập được và hình thành các ý kiến kiểm toán. Quá trình đánh giá đòi hỏi vừa xem xét những bằng chứng chứng minh, vừa phải xem xét những bằng chứng mâu thuẫn với ý kiến kiểm toán về việc tuân thủ hoặc không tuân thủ. Việc đánh giá bằng chứng kiểm toán cũng bao gồm cả những suy xét về mức trọng yếu. Sau khi đánh giá tính đầy đủ và tính thích hợp của những bằng chứng thu thập được để đưa ra mức độ đảm bảo của cuộc kiểm toán, KTVNN phải xem xét để đưa ra ý kiến kiểm toán thích hợp nhất trên cơ sở các bằng chứng đã thu thập được.


+ Lập báo cáo kiểm toán: Báo cáo kiểm toán được lập dựa trên các nguyên tắc về tính đầy đủ, khách quan, kịp thời và xem xét các ý kiến giải trình của đơn vị được kiểm toán và các bên liên quan khác. Để đạt được các yêu cầu đó trong quá trình lập báo cáo kiểm toán, KTVNN cần lưu ý việc kiểm tra xem xét lại tính chính xác của các sự kiện với đơn vị được kiểm toán, xem xét và tổng hợp lại ý kiến của đơn vị được kiểm toán và những người có trách nhiệm một cách phù hợp. Báo cáo kiểm toán phải tuân thủ các yêu cầu như: Phản ánh đầy đủ, chính xác, trung thực, khách quan, có tính xây dựng, có tính thuyết phục, rõ ràng, súc tích, không gây ra nhiều cách hiểu khác nhau cho người sử dụng báo cáo kiểm toán. Kết luận kiểm toán có thể được trình bày rõ ràng ý kiến khẳng định về sự tuân thủ. Kết luận kiểm toán cũng có thể làm rõ những vấn đề hoặc những nội dung kiểm toán cụ thể. Dạng công việc kiểm tra xác nhận thường đưa ra ý kiến khẳng định về sự tuân thủ, còn dạng công việc kiểm tra đánh giá thường đưa ra ý kiến làm rõ những vấn đề hoặc những nội dung kiểm toán cụ thể. Trong trường hợp đưa ra ý kiến khẳng định về sự tuân thủ, KTVNN cần nêu rõ rằng ý kiến đó là ý kiến chấp nhận toàn phần hay ý kiến không phải ý kiến chấp nhận toàn phần trên cơ sở đánh giá mức trọng yếu và mức độ ảnh hưởng đến tổng thể nội dung được kiểm toán. 



+ Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán: Kiểm toán nhà nước phải theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán. Các nguyên tắc về theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán theo quy định tại Đoạn 44, CMKTNN 100 - Các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước. Đối với kiểm toán tuân thủ, Kiểm toán nhà nước cần tiếp tục theo dõi các trường hợp không tuân thủ, tùy thuộc vào tính chất và mức độ không tuân thủ mà việc theo dõi có thể được thực hiện thường xuyên hoặc yêu cầu báo cáo theo định kỳ. Đây là một yếu tố quan trọng để đánh giá rủi ro, xác định trọng yếu cho lần kiểm toán tiếp theo.


� Tuyên bố Lima của INTOSAI về hướng dẫn các nguyên tắc kiểm toán




� ISQC 1, Kiểm soát chất lượng dành cho các Công ty thực hiện kiểm toán, đánh giá báo cáo tài chính và những hoạt động bảo đảm hay hoạt động có liên quan khác. 




� KTNN Việt Nam là thành viên của Tổ chức Quốc tế các Cơ quan Kiểm toán tối cao (INTOSAI) từ tháng 7 năm 1996 và Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) từ tháng 01 năm 1997.












